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GIỚI THIỆU 


XUÂN THỦ là tên một bộ sứ nước Lỗ do Không TW (551 
7U Hước Táy lịch hỳ nguvên) ghL, chéÐ những uiệc quan trọng 
vớyv ma hàng năm, từ đời phú Lỗ Ấn Công 'nxguyên niền, tức là 
năm thi 49 đời ouu Chu Bình Vương, đến đời uua Lễ Ai Công 
nở thự TỊ, tức là năm: thứ 39 đời 0uua Chu Kính Vương, trong 
thời gian 242 năm. Khống Tư gọi bộ sử bý ấy là XUÂN THỤU 
t_ {1 

Đáyv là một giai đoạn lịch sử Trung Hoa thời kỳ mọt diệp 
nhờ Chủ. ngôi thiên tý sua nhược, bị bọn ngủ bá: Tê Hoàn Công, 
Tân Văn Công, Tên Mục Công, Tống Tương Công, Sở Trang 
Vương nói lên lín út quyền thiên tử, các nước chư hầu tranh 
chiến lvn nhớu, các sứ gia gọi là thời đại hồn loạn, nên người 
đời sau“ đà mượn tên bình Xuân Thu để gọi thời đại ấy là thời 
dại Xuân Thu (722 - 480 trước Táy lịch ký nguyên). 

Mạc dù bình Xuân Thu ch: là một cuốn lịch sử, nhưng khi 
ghỉ chap, Không Phu tử đã ản dụng 0ấn tự uờ bút pháp để 
hhen chè, đế phán biệt hè thiện người dc hết sức nunh bạch 
bà (ụnh thép: nên người đời sau đã phải công nhận đỏ là những 
búa tìu tong bình Xuân Thu (Xuân Thu phủ 0iệt # X ƒ? 
HÀ), cùng như đã nói: Không TỪ làm bùuh Xuân Thư mà bọn 
loạn thản tặc tứ sợ. (Không Tử tác Xuân Thu, nhỉ loạn thân 
tác Hự cự TL 1: E Ằ fXi ñlL L HS #- TẾ. 


Vị !hế. bình Xuân Thu dìúu có tác dụng 0ê đạo lý uà đã gi? 
địa Ðị quan trọng trong nên oốn hóa phương Đông nói chung, 
Nho giáo nói riềng, trong sự biêu dương học thuyết “chính danh, 
nhất quán, trung dụng, đại đồng” của 0Ị Vạn thế Sự biếu mà 
đán !óc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng hơn 2000 năm nay. 


Kinh Xuân Thu còn có lính cách điển hình gương mẫu cho 
Người đơi sau phưi tốn trọng danh dự 0à nhiệm dụ trong khi 
một xứ, ĐÓ được liệt Đào năm bộ hỌth căn bạn của Nho giáo tKimh 
Dịch. hình Xuân Thu, hình Thự, hình Thị, bình Là). 


Trong hình Xuân Thu, Không Phụ lử chỉ iết phần chính 
nữn (bàt cái), có n đủ phần chữ Hán oòà phần phiên ứm trong 
bán dịch này. Còn phần “Tam truyện” chỉ in phần dịch nghĩa. 

SXớ di có Xuân Thu tam truyện †? ŸX -- l uì ban chép sử 
của Không Phụ h rất tóm tất, hàn: súc, ít người hiểu thấu, nên 
tê sau ©€Ó Da học giá làm thêm “Tam truyện” để giái thích ý 
nghĩu hình Xuân Thu. Ba học gia ấy là: 

I. Ta Khưu Minh ' U Hi, làn Thái sử nước Lô, đồng thời 
tơi Không Tu. Khi Không TƯ trử tác vong bình Xuân Thu. 
ông làm Tủ truyện để chỉ giải Đà bhaúi triển, người fa gọi là 
“Ta Thị Xuân Thu” củng gọi là Tú truyền.” 

2. Công Dương Cao 7) Ấ , một Dị uăn thần cuối 
đời nhà (Chu, Phàm phục tác aid 0ù tóc phảm Xuân Thu, soạn 
thao một bộ sách bô” túc 0à phát huy thêm, goi là “Công Dương 
fruyen `" 

3. Cốc Lương Xích ?¿ $ 7X người nước Tần trong đời 
Chiến quốc (478 - 221 trước Túáy lịch kỳ nguyên), biên bhủdo thêm 
một bộ Huyện để bình giái hình Xuân Thu, gọi là “Cốc Lương 
truyen ”” 

Vái Xuân Thư tam truyện gôm có chính 0uăn của Khổng 
Phù thí tò bạ truyện của Tủ Kha Mình, Công Dương Coo, Cốc 
Lương Xích. 


Núy dc: dịch “Xuân Thu tam truyện” híc là dịch luôn miội 
lượt bón bộ sách. 


Củng tôi chân thành cai! tạ cụ Sơn Mai Hoàng Khôi oà trên 
trong 1l! thiện bán dịch bộ Xuân Thu tam truyện Dới độc giả. 


LÊ PHỤC THIỆN 


L]) Một Phuyet chủ rằng, Ta truyền là đo ông Ta Khưu đời Tần biên soạn 
(xem bài Cương lĩnh thiên thứ nhất) 


6 


XUÂN THU QUYỂN THỦ 


(ĐẦU) 


CƯƠNG LĨNH THIÊN THỨ NHẤT 
(TỔNG CƯƠNG: YẾU LĨNH) 


Tbiên này huận ĐỀ nguyên lướt Kinb Truyện Xuân Ta 


lục Đức Minh có nói: Dâng vương giá xưa có đặt chức sử 
quan Vua nói ra lời gì phai chép ngay, là để vua thận trọng 
lời noi. cùng việc làm, cho đúng pháp luật cùng thê thức đã quy 
định. Chư hầu cũng có quốc sử, tức như sử nước Lỗ, Không Tứ 
chu dụ các nước, không được dùng, từ Vệ trở về Lỗ. Vừa năm 
ấv, trong nước sàn bắt được con lân, Không Tư thương cảm con 
làn, ra không đúng thời, mới cùng với người hiển nước Lỗ là 
Ta RhuAai Minh, coi sách ơ nhà Thái Sư. Nhân bộ sử ký nước 
Lô mà viết ra Xuân Thu, cốt tuân pháp chế cũ-của Chu Công, 
đề làm pháp chế trương lai. khen điểu hay, chê điều đở, thu gọn 
thành mót quvên Eình, Chép việc mười hai đời Công, giao lại 
cho học trò, Học trò thì hiệu môi người môi khác, Khuai Minh 
e tằng đệ tứ theo ý riêng, mà suy xét, có thê sai ý thực, cho 
nên mới lây bạn chính bàn thêm, thành ra truyện cho rõ ý của 
Phu Từ, chỉ chép việc mà thôi. Xuân Thu có biếm chê ai, kế cả 
vua lăn tôi đương thời, thì ý thực được hình rõ trong truyện. Sách 
thì giân cất, na không tuyên bố, là đề khỏi bị khó đề. Đời sau, 
nhờ sự truyền khâu, mới có bạn Cốc Lương, Công Dương, Châu 
Thị. Giáp Thị viết truyện. Châu Thị không giảng dạy, Giáp Thị 
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có ghIi mà khong để lại sách, thành ra không ai biết tới. Đến 
thời llán. người đất Tế, là Hồ Vô Sinh, người đất Triệu là Đông 
Trong Thự, đều học Công Dương Xuân Thu, người đất Lan Lãng 
là Chữ Đại. người đất Đông Bình là Doanh Công, người đất Quang 
Xuyên là Đoan Trọng Ôn, La Bộ Thư, đều là học trò Đông Trọng 
Thị, Docnnh Công vẫn theo được phương pháp của thây học giao 
cho Xanh Khanh đất Đông Hai cùng Khuê Hoành đất Lô, Hoành 
lại giáo cho Nghiêm Bành Tô cùng Nhan Án Lạc. Nhờ thể, truyện 
Công Đương dược Nghiềm và Nhan đọc. Hoành có hàng trăm 
học trò thường nói: ý Xuân Thu là ở hai gà. Bành Tô dạy Vương 
Trung ở đát Lang Gia. Trung dạy Công Tôn Văn cũng ở đất Lang 
Gia và Vàn ơ đất Đông Môn. Còn An Lạc thì dạy Lãnh Phong 
ơ đát Hoài Đường, và Nhâm Ông ở đất Truy Xuyên. Phong dạy 
cha Đại Tư Đỏ Mã Cung, và Tá Hàm ở đất Lang Gia. Xưa Cống 
Vũ theo Doanh Công và sau được học Huệ Mạnh, Rồi truyền cho 
Đường Khê Huệ, người đât Dình Xuyên. Huệ tiuyền cho Minh 
Đồ, Thin Tướng đời Hán, người ở đất Thái Sơn. Sơ Quảng theo 
Mạnh Khanh, truyền cho Quan Lộ, người đất Lang Gia. Quản 
lộ cũng mình Đồ đều theo Nhan An Lạc Lộ truyền cho Đại Tư 
Nông la Tôn Bao. 

Giang Công người đất Hà Khưu theo học Lỗ Thân Công về 
Thuyện Cốc lafơng cùng Kinh Thị, thời vua Vụ Đế giữ chức Đác 
S1, cùng với Đông Trọng Thư bình luận, Giang Công vốn nói 
ngong mà Thừa Tướng Công Tôn Hoành thì chuyên học Công 
Dương Truyện. Thái Tử riêng học tập Cốc Lương lãy làm hay. 
Về si biểu rò được, chỉ có hai người là Lỗ Vinh Quảng và Hạo 
Tính Công. Riêng Quang được tận truyền về Kinh Thị và Kinh 
Xuân Thu, Sái Thiên Thu. lương Chủ Khánh, và Định Tính, được 
học (Quang, Thiền Thu sau lại theo Hạo Tỉnh Công, học rất chuyên 
cản. Vua Tuyên Tôn lên ngôi, nghe nói Vệ Thái Tư, thích Cốc 
[ương mới triệu Thiên Thu cùng các nhà học Cấc Lương. Vua 
thích coi Cốc Lương sau lại tuyên mười người theo học Thiên Thu. 
Việc đương tiên hành thi Thiên Thu chết. Vua mới đời Giang 
Công phong cho chức Bác sĩ, lại vời Linai Hướng cũng học Cốc 
Lương, để giúp việc giảng dạy. Rải Bác sĩ Giang Công lại chết 
nốt, vua mới đời Chu Khánh Đình Tính, cho làm Đãi Chiêu, cho 
đu sỏ mười người, hơn mười năm sau đều tỉnh thông, vua mới 
mới bọn đanh nho thông Ngù Kinh cùng Thái Phó là Tiêu Vọng 


là) 


Chi, họp tại điện, bình luận các chỗ đồng di trong hai truyện 
Cốc lương, Còng Dương. Bọn Vọng Chỉ phần nhiều theo Cốc 
Lương, vì thê Cốc Lương được đại thịnh. Khánh và Tính đều được 
chức Bác sỉ Tính truyền cho Xương Mạn Quân. Trước kia, Đoàn 
Canh theo Sai Thiên Thu, sau được đọc Ta truyện lấy những chỗ 
khác nhàu, giống nhau, sắp đặt thành chương cú, rồi truyền cho 
Tư llmđ và Địch Phương Tiên, Phòng Phụng. 

Trược ki, Bác sĩ Giang truvền cho Hồ Thường. Thường truyền 
cho lawmg Tiêu Bình, làm Giang học. Đại Phụ Ta Khuu Minh viết 
tawvẻeẻn truyền cho Hội Thần, Thân truyền cho Ngô Khởi, đất Vệ. 
Khưi truyen cho con là Kỳ, Kỳ truyền cho Đạt Tiêu. Tiêu truyền 
cho Ngíị Khanh, đất Vệ. Khanh truyền cho người đồng xứ là Tuân 
Kinh Gnộc tên là Huồng!. Huông truyền cho Trương Thương, người 
quản Vũ Uv: Thương truyền cho Giá Nghị đât Lạc Dương. Nghị 
truyền cho châu là Gia. Gia truyền cho Quán Công đất Triệu. Quán 
Công truyền cho con nhỏ là Trương Khanh. Trưỡơng Khanh truyền 
cho hình Triệu Doãn là Trương Tệ và Thị Ngự sử Trương Vũ. Vũ 
thương nói với Ngự sử Đại phú Tiêu Vọng Chí về Ta Thị Vọng 
Chỉ thích lãm mới tiến lên vua cho chức Đi Chiêu. Việc chưa 
kịp thì bị bệnh chết. Vũ truyền cho Cảnh Thủy. Canh Thủy truyền 
cho con la Hàm, cùng Địch Phương Tiên, Hà Thường. Thường truyền 
cho Giai Hộ ở đất Là Dương. Hộ truyền cho Trần Khám ở đất 
Thương Ngô. Trong sách “Hán thư, nha làm truyện”, có nói: Đầu 
thời Ílán, Bác Bình Hâu là Trương Thương và Lăng Thái Phó 
Gia Nghĩ, Kinh Triệu Doàn là Trương Sương, Thái Trung Đại Phú 
là Iañt Công từ đêu nghiên cúu Xuân Thu Tả Truyện. Trước, Lưu 
Hầm theo Đoàn Tiầm cùng Đìch Phương Tiên học Tá Truyện. Vì 
the. nói tới Tả Thị là tự Gia Hộ, Lm Hâm. Hâm truyền cho Giá 
Huv ở dất Phù Phong, Huy truyện cho con là Quy, Trong một bản 
sớ tâu lên vua goi là Tá Thị Trường Nghĩa, Quỳ có dẫn đến bôm 
mươi chỉ tiết Công Dương, Cóc Lang không băng Tá chị. Vua 
Chương Để cho là phái. Quy lại việt quyền Tá Thị Huấn Hỗ. Tư 
Không là Nam Các, Tế Tiái là Trân Nguyên viết quyên Ta Thị 
Đóng DỊ. Kính Triệu Doàn lá Diễn Đốc được sách Giả thị của cháu 
Ca Cuv tên là Bá Thăng, ròi chú thích sách Tá thị, Bành Uông 
ơ đàt Nhữ Nam, chép thành Tiên sư kỳ thuyết, cùng lời chú cũ. 
Than Trung Đại phu là Hứa Thục Cứu Giang Thái Thú là Phục 
Kiên, Thị Trung là Không Gia Ngụy Tư Đà là Vương Lãng, Kinh 
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Chân Thứ sư là Vương Cơ, Đại Tư Nông là Dông Ngô, cho Triệu 
học gia Chủ Sĩnh Liệt ở đất Đôn Dương tới, cùng chú giải truyện 
Ta Thị. ý Trọng Khâm đất Tử Đồng soạn Tá Thị chỉ quy. Dĩnh 
Dung đất Trần soạn Xuân Thụ điều lệ. Lại có Hà Hưu viết Tá 
Thị cao hoàng, Công Dương mặc thủ. Cốc Lương phê tật. Trịnh 
Thành Khang thời Đông Hán phân tích chà bệnh của Ta Thị, 
chỗ cô thu của Công Dương và phê tật của Cốc Lượng. TW đó Tá 
Thị dược người đời đọc đến. Đâu thời Hán có đặt chức Công Dương 
Bác sị. Đến thời Tuyên Để lại lập Cốc Lương Bác sĩ, thời Bình 
Để mi lập Ta Thị Bác sĩ. Thời Hán, trong các đời vua Kiến, Vũ, 
sắc cho vw Phong đất Nguy làm Tả Thị Bác sĩ. Phong thường 
cũng bọn nho trong quận bàn cải. Nhưng Phang chết đi, còng việc 
bó. thời Hòa Đề, niên hiệu Nguyên Hưng thứ mười một, hai cha 
con Trình Hưng tâu vua về Truyện Tả Thị vua mới lập chức Học 
Quan Từ dav đến nay, công việc thi hành, hai truyện kia kén 
dân Ta Thị nay dùng chủ giải của Đỗ Dự. Công Dương có Hà 
Húni chú, và Cốc Liimng có Phạm Ninh chú. 

Viêm Trợ có nói: Thời xưa, lời bàn luận chỉ được khẩu truyền, 
Từ thời llän trợ đi mới có sách, mà sách lại cứ để từ Thần Nông, 
như Sơn lHãi Kinh, Quảng Thuyết thời nhà Ấn, thì để là chép 
từ dời Ha Vũ. Phàm các thư tịch đều như thế cá. Nghĩa lý ba 
Truven đếu là khâu truyền, hậu học chép vào giấy thì cứ cho 
là truyền lại từ cô. Tôi xem sách Tá Truyện thấy việc các nước 
Chu, Tân, Tế, Chân, Sở, Trịnh đều tường tận. Như nước Tân mỗi 
khi có việc bình là ghí rò các tưởng tá, như các nước Châu thì 
mói làn hưng, phê đều ghí rõ các quan, cho nên nhận thấy rằng 
môi nước cách chép sử môi khác. Như thế, tức là Ta Thị đã được 
coi sứ các nước, mới truyền lại cho học trò. Nghĩa thì cứ khẩu 
truyền, chư có chép vào the. Học giá đời sau đem diễn nghìa 
đề cho rõ ra, chép tông hợp lại, rồi biên các năm tháng, làm 
va các truyện ky, Rồi lại góp nhật thêm các chuyện thời Xuân 
Thu. các gia chuyện các nhà Tư San, An Từ, Khanh Tá, các nước. 
Rồi góp nhật thêm các sách bói, số, tiểu thuyết trào phúng tạp 
nhị]? Cho nền, việc ghì chép thì nhiều, mà thích nghĩa thì ít, 
phai trái không phân mình, lòn xộn khòng bằng chứng. Công 
Dương, Cốc larơng xưa đêu khâu truyền, người sau vin lấy đại 
ý, cho phối vào kinh, văn. Vì thế, sinh nhiều sai lâm, mất cả 
thông hệ. Tuy nhiên, phần nhiều hướng về sở truyền của Tứ Hạ. 
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Ấn Dương Tu có nói: Xưa phép nhà Chu hóng, cho nên chư 
han loạn TW Bình Vương trợ đi không cứu vớt được, thành ra 
Chu cũng như chư hậu. Nước Ngồ, nước Sở nối nhau, tiếm hiệu 
xưng vương. Người trong toàn quốc không theo mệnh triểu Chu 
đà từ lâu. Không Tử sinh vào mạt thể, muôn duy trì vương đạo 
để giúp triểu Chú, mới chủ du các chư hâu bày tỏ nghìa quân 
thần. Chư hầu không biết dùng. Không Tử mới trở về Lỗ, coi 
các sử cũ, Xét các công việc, cứ theo vương pháp mà đính chính 
lai phú trái, nhất nhất đèêu tôn Chu, viết ra mười hai thiên 
Xuân Thì: đề răn đạy đời sau. Học giá đời sau truyền rồi tập 
làu đời, sinh ra nhiều thuyết khác nhau. Công Dương Cao. Cốc 
Lương Xích. Ta Khưui Minh, Châu Thị, Giáp Thị cộng là năm 
nhà. Châu, Giáp thiên cận, từ đời Hán đà bó đi, chỉ còn ba nhà 
là thinh hành. Thời Hán, Dịch và Laiận ngừ, mỗi thứ có ba bản. 
TÌĩ có bốn bán, Lễ có hai bán, Rồi các học giá tán mát, sách 
vớ cùng mát đàn, môi thứ chỉ còn một. Riêng Xuân Thu thì còn 
bà truyện, song song với nhau. Khi Không Tư san định lục Kinh 
thì c¡ ý lấy Xuân Thu để giảm buộc chư hầu bằng lễ phép, cho 
nên lời rát cân thận mà nghĩa thì kín đáo. Học giá không thê 
hiệu dược, hết ý, hết nghia, vì thế ba truyện mới cân. Vì truyện 
nào cùng thê theo hướng thánh nhân, cho nên có nhiều chỗ sớ 
đác. Thái Sư Công có nói: Làm vua khòng thê không biết đến 
Nuân Thu, thế tức là cái phép của Vương gia vẫn còn gií được. 

Trình Tiêu có nói: Xuân Thu là tên sử ký nước Lễ, trước Không 
Tử dà có rồi, sau Không Tư cũng vẫn có. 

Không Dĩnh Đạt có nói: Xuân Thu không chỉ riêng tên Kinh. 
Năm Chiêu Công thứ bai, Hàn Khởi tới Lỗ Thông Hiêu thây 
Lô Nuân Thu. Trong sách nước Tần có chép: Tư Mã Hầu nói với 
Điệu Công: Dương Thiệt Hạt chuyên đọc Xuân Thu, Điệu Công 
mới sai đaăv cho Thế Tư. Trong sách Sở có chép: Thân Thúc Thời, 
bàn việc đạy Thê tự cho là phai đạy Xuân Thu. Cứ xem thế thì 
biết, điện lê nhà Chủ không còn. Sử Xuân Thu nước Lồ được các 
nước tôn trong, đêu từ trước khi Khống Tư san định. Trước vần 
có Xuan Thu chương mục mà được Hàn Khởi coi, được Thúc Plướng, 
Thúc Thời học đầu là chép từ đời Chu Công, Bá Cầm, trên từ 
Thiên Tư dưới đến chư hâu chép mọi việc chính phạt, lễ nhạc 
đây du, đỏ là ở đời thịnh nhà Chu, làm phép tắc cho vương giả. 
VW thế, Đô Dự mới nói, Kinh điển, lễ nghĩ, cũ nhà Chu. Ngày 
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09AV, trong sịch Cấp Trúng Toa Ngữ, cùng nói đến Lỗ Xuân Thu 
chép trong 17 năm Lộ Hiển Còng. Tất ca đều có trước thời Không 
Tứ, trước khi ngài san định thành Kinh. Mạnh Tư có nói: Vêt 
tích vương gia mất rồi, thì Thì mất. Thị mất Xuân Thu mới 
tạo tác. Xuân Thu đó là sau khi Chủ đông thiên, và là Xuân 
Thu do Không Tự san định, 


lloạc co người bao rằng, tèn Xnân Thụ do nghìa Xuân, Hạ, 
là thương, mà Thu, Đồng, là phạt. Hoặc có người bảo rằng, khen 
và chê v nhĩ xuân và thụ. Hoặc có người bao răng. xuân bắt 
được côn lân, thụ viết xong sách, vì thê gọi là Xuân Thu. Các 
lời noi đó đêu không phải. Duy có Đỗ Dự nói rằng, năm có bốn 
mùi, lávy tên mùa đặt tên sách. Nói thê nghe được Sách Câp 
Trung 'Foa Ngữ chép thời sự có chữ Hạ Án Nuân Thu. Mặc Từ 
có nói: Tôi đã đọc Xuân Thu cac nước. Rồi đến An Từ, Ngụ Khanh, 
La Bát VỊ, Lục Giá, làm sách cũng gọi là Xuân Thu. Thế thì 
suốt các thời, bọn viết sách ngoài chính sư ra, đều gọi tên sách 
mình là Xuân Thu. Tuy nhiên, coi các chương tiết, đầu không 
có năm tháng, và theo ý của Đỗ Dự, (mượn tên mùa làm tên 
sách! thì các Xuân Thu này khác với Kinh Xuân “Thu. Hoặc có 
người hồi; Tên Xuân Thu đà vậy, còn Thánh nhân làm ra Kinh 
là có v gi? Đáp: Thánh nhản có ý Ìo, xưa các nước chư hâu đều 
có sư chép, thành sách ròi tiến lên vua. Vua mệnh cho chức nội 
sử ceö, để san định những chỗ dị đồng, khảo sát những việc thực 
hư, đẻ biết rò điểu hay, việc dơ. Nhà Chu, từ khi Đông Thiên, 
uv lệnh không ban bố được tới đời chư hầu, không ai kiềng sợ. 
Còn sư quan thì không ghi điều hay, lại giấu việc dơ. Trong trăm 
năm sau, các nước chép sứ, định đoạt phải trái không giồng nhau. 
Khen điều thiện, ghét điều ác, không đủ để răn. dạy. Thánh nhân, 
nhân sử ký nước Lô, đem những việc tai nghe mát thấy viết 
thành kinh, ghi việc trong hai trăm bồn mươi hai năm sau, thu 
vào mọt van tám nghìn lời, để cho đời sau coi sử của liệt quốc, 
mà hiệu kinh của Thánh nhân, Tức là sử có chỗ sai lẽ phải, 
thì đà co Kinh, truyện cho lè phải. Mà kính có việc không nói 
đến, thì làv sư đề tường việc. Thế là ý của Thánh nhân, mà 
Tí thị theo ý làm ra truyện. Vậy một quyên kinh Xuân Thu gầy 
đâu mới từ nước Lỗ rồi lan đến Chu. Từ nước Chu rỗi đến ca 
thiên ha. Gây đầu mối ở một thời, rồi đến cá muôn thời. Ta 
thâv rò là như thế. 
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(1u ft nội: Nhà Chu suy. Thưởng phạt của vương gia không 
bán hành chước cho thiên hạ. Các chư hầu thì mạnh đè yêu, nhiều 
lần đ“. Phi trai, thiện, ác, vì thê, không được rõ rệt. Lòng tham 
nhiều. mát ci thiên lý. Phụ Tư nhân Lỗ sự mà soạn Xuân Thụ, 
thầav vương gai đề thương phạt, việc được cho là được, việc trái 
cho là trai, Vi điều thiện, ghét điều ác, giết kẻ gian nịnh từ 
thời trước, biếu đương đức sáng của người đã qua. Cho nên, Xuân 
Thu dược tạo tác, thì loạn thản tặc tử phái sợ. 

khong Từ lầm ra Xuân Thu, đương thời cùng với học trò giảng 
luân. Các vị Ta thị, Công thị, Cốc thị, chắc có được truyền thụ, 
rỗi đan dàn mới bị xuyên tạc, chứ nếu không được truyền thụ, 
thị đa vao đâu mà bàn tấn. 


Nói đen Công Truyện, Cốc Truyện, thì ai này đều nói như các 
ho lam Hoàng: xem văn cho là cùng một người làm. Nghị không 
phai thế, Hoặc nói, hay là đương thời, học trò được truyền thụ, 
về sau mới viết thành sách, học trò đó, ở các nước Tẻ, Lỗ, có được 
truyền thụ thi cũng thêm ý riêng mình vào, cho nên thường trái 
ngược. Chồ nào hợp đạo lý, ruới là lời của thánh nhân. 

Tá thị không cần biết rò chính tên là Rhưu Minh (thánh 
nhân có khen một tên Khuai Minh). Chỉ cần biết là người rất 
chính trực, cứ coi như văn, ý tứ rộng rãi. Sử ký cho là Ta Khuưu 
Minh. mát bị mù rồi mới chuyên viết sử. Hoặc lại cho rằng Tả 
Khim Minh chữ Tá Khưu là họ, Ta Truyện là do họ Tá Khưu 
làm ra. Laây cớ rằng các sách chép về tế lạp, tế này đến thời 
Tân mới có. Thế mà trong Ta thị đã có câu: Nước Ngu không 
tế lap. Thế thì rõ ràng là văn Tả KẦưu đến thời Tần mới có. 

Ngô Trưng nói: Kinh Xuân Thu, mười hai thiên. Truyện Tá 
Thị, Còng Dương, Cốc Lương, có nhiều chỗ khác nhau. Xưa, Chu 
Tư cho m Thị, Thư, Dịch, Xuân Thu ở đất Lâm Chương, về Xuân 
Thu. chị dùng kinh văn của Tả Thị, cho rằng trong các sách Cốc 
và Công có nhiều tên đất, tên người, khòng liên quan với đại 
ý, cho nên không được hoàn hảo. Thiết tương chỗ được, cùng chỗ 
không được, của ba truyện tiền nho đã nói đến. Ghi việc thì Tá 
Thì ranh mạch hơn Cốc Thị, Công Thị. Giang kinh thì Côc Thị, 
Công Thị tỉnh hơn Tá Thị. Ý giả Tá thị, tất dựa vào nhiều sách 
đề chep, mà Còce và Công thì phần nhiều chỉ là truyền thuyết. 
Còn như tên người, tên đất mà có khác nhau, thì hoặc là ngữ 
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am, bav nét chữ, có bị xuyên tạc. Nêu như thê, thì riêng loại 
đó, nén theo Tả Thị Còn như khảo sát về nghĩa, thì Tá Thị 
có kém, mà Cốc Thị, Công Thị có hơn. Vậy không nên thiên. 


Bọn Hán nho chuyên môn đê nguyên thiếu sót, không bình 
luận. thế thì phân tích sao được chữ nghìa đị đồng, để biết chỗ 
nào nên bỏ, chỗ nào nên giữ, Đến thời Đường, Viêm Trợ, Triệu 
Khuöng, lục Thuần, ba người ấy mới căn cứ vào Kinh, không 
căn cứ vào truyện tìm thư pháp thánh nhân, soạn thành lệ, mười 
phần mới hiển được bày tám. Từ Hán đến Đường chưa từng thấy 
a1 lam Việc đó, Xét họ Triệu định đoạt chỗ dị đồng của ba truyện 
thảv dụng Ýý rất chủ đáo, chỉ tiếc là phải trái chưa được đích 
đáng, rồi côn phải xét lai để cho toàn mỹ không xét đến đại 
nghĩa, Triệu Thị coi trong bà truyện, cứ theo đa số. 

Nav theo ý Chu Tư, lây Tả Thị làm chủ, thang hoặc nghĩa 
có không đích đáng, thì cứ theo chồ đích đáng, không cần theo 
sự việc, chỉ cân theo nghĩa Ìý. 
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CƯƠNG LĨNH THỨ HAI 
Tbiêu này luận ĐỀ đạt chỉ Kinb 


tà 0ob1cl lỆ của truyện 


Mạnh Tư nói: Xuân Thu là việc của Thiên Tư, cho nên Không 
Tư nói: Biết được ta là Xuân Thu, kết tội ta là Xuân Thu. Không 
Tư viết xong Xuân Thu mà vôi loạn thần, tặc tử sợ. Đường lối 
của vượng gia mất thì Thì mát. Thi mất rồi thì Xuân Thu được 
tạo tác. Sự cúa Sở, của Tấn, của Lỗ, đều là Sử. Công việc thì 
công việc củA Tế Hoàn, Tân Văn thì văn lôi sử. Không Tư nói, 
còn nghìa thì riêng ta định. 

Trang Chu nói: nh Xuân Thu là chí của Tiên Vương. Thánh 
nhần bàn những không biện luận phải trái, Lại nói: Xuân Thu 
là do rõỏ đaạnh nghĩa, phận sự. 

Công Dương Cao nói: Xuân Thu bắt đầu từ Ân Công là chép 
tử thời còn kịp nghe nói đến mà kết thúc vào năm Ai Công 14, 
đề cho hoàn bị. Tại sao người quân tư lai làm Xuân Thu. Là 
vì Inuôn cho thời loạn trở lai thời chân chính. 

Tư Mã Thiên nói: Không Từ nhân có sư ký mà viết Xuân 
Thu, trước từ An Công, sau đến Ai Công năm thứ 14, gồm 12 
đời Công. Căn cứ vào Lỗ đè tòn Chu. Cho nên, nói cả đền thời 
Lam đại. Lời thì giản. Ÿ thì rộng. Vua các nước Sở, Ngô, tự xưng 
vương mà Xuân Thu cứ chép là tước Tử, tức là chê. Hội ở đất 
Tiên Thỏ Chư hầu Triệu Thiên Từ đến mà Xuân Thu tránh tiếng 
triệu vua, chép là Thiên Tư tuần thú. Như thế là đề giảm buộc 
người đương thời, và to ý chê trách. Về sau, vì có bọn vương 
'gia doc Xuân Thu, theo Xuân Thu, thì loạn thần, tặc tứ tất phải 
sợ. Ví như Không Tử mà có chức vị, thì phàm văn từ, công văn, 
tất cùng làm với nhiều người, không chỉ có một mình. Riêng 
Xuân Thu thì ngài viết, ngài san định, bọn Từ Hạ đầu có thêm 
được lâv môt chữ. 


lồ 


Vương Thông nói: Xuân Thu đối với vương đạo, như cái cân 
đe do nàng nhẹ, như cái đây đề tính cong, ngay. Bo đi thì không 
lây gì là mực thước. Lại nói: Xuân Thụ là theo thiên đạo, cho 
nên thúc kết về việc bất con lân. 

hong Dình Đạt nói: Nam, mùa, ngày, tháng, bồn điều ấy, 
sử đếêu phì để cho văn được đây đủ, Kinh Xuân Thu hoặc ghi 
mùa, ma khong ghí tháng, tháng mà không ngày, có khi ngày 
mà khòng tháng, tháng mà không mùa hoặc sử cũ có khuyêt 
chăng, rỏi Trọng Ni cũng không thay đổi. Hoặc Trọng Ni ghì 
đây đu, rôi hậu nhân bỏ sót. Hoàn Công năm thứ 17, tháng 5 
không ghi mùa hạ, Chiêu Công năm thứ 10 tháng 12 không ghi 
mùa đông. Đã có tháng thì biết vào mùa nào rồi. Trọng Ni không 
cân sửa, cho nên thiêu mùa chị ghi tháng, nên cho là còn thiêu 
sót. bại như có ngày rnà không có tháng, hoặc giá sử cũ bỏ khuyêt, 
nhĩ Hi Công năm thứ 28 mua đông, không có ghi tháng nhưng 
có ghi Nhâm Thân, Định Sửu, dù có muốn bô khuyết cũng không 
tìm đâu ra. Lại như nói mùa mà không nói tháng, tháng mà 
không: ngày, văn của sử quan cũ chắc có tường, lược, dẫn, giải. 
Xét Kinh và truyện, ghi ngày, gồm 6BI1 việc. Từ Văn Công trở 
lên mà ghi ngày, có 249 việc. Từ Tuyên Công trở xuống tât cả 
sáu Công ghi ngày có 432. Theo số nầm thì đều nhau, nhưng 
số ngày thì tăng bội. Đó là vì việc lâu năm, cũ rồi phải thiếu 
sót không nhớ được như những đời còn gắn về sau. Sử các nước 
khác, có chỗ tường, có chỗ lược, ví như không ghi ngày, thì Lõ 
sư khi ghi các việc các nước dó, biết tìm ngày tháng ở đâu rnà 
điền vào. Như thế, sử đương thời cũng không cần ngày tháng 
đây đu. Trong Ni thời sau san soạn, sao làm cho đồng đều được. 
Bo ngày, tháng thì có hại cho việc không rõ trước sau. Đây đủ 
ngày tháng, thì cỗ sử có khi không ghi. Vậy cổ sử có ngày, thì 
nay chép luôn lại cho tường, cô sử không có ngày thì thôi lược 
đi. Vay đùng lấy việc tường hay lược ngày tháng, là một cớ chề 
khen việc. Việc trong Kinh Xuân Thu, đừng nên lấy ngày tháng, 
mà cho là một lệ (đê chè khen). 


Đạm Trợ nói: So với cac truyện khác, thì Truyện Tá Thị, 
công rát fo: Nhật nhanh mọi sách, kế việc đây đủ, khiến cho 
trăm dời về sau, ta thấy được ngành ngọn. Xét ý nghĩa, ta mới 
đủ hiệu được văn của kinh. Cốc Lương thì ý sâu sắc. Công Dương 
thì phê bình theo lời vần kinh mà giai thích, thường tìm xét 
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xa Xói, cau ne, có chấp, thành ra bất thông; thêm vào ghi ngày 
flaang, thành Tlön xón, eó khi không hợp nghĩa, nghìa thành gượng 
ép, hoặc thành mâu thuận, không được như lời thánh nhân, bình 
đị, khoảng đạt. bại còn không biết rằng, phàm việc không tuyên 
cao thì không ghi. Nếu không ghi là có ý nghĩa. Các nước chư 
hâu thì nhiêu. nêu các việc tang, tế, hội, mình, chính, phạt không 
tuyên cáo mi có chép, thì tức là trong một năm, phái thêm vài 
quven, huông hỗ việc của nước khác, nếu không căn cứ vào lời 
tuyên cao thị biết đâu mà ghì. Và lại việc mà phi rõ, còn là 
có ng X chê, khen. Tá Thị mà nói về nghĩa bao, biêm bất quá 
độ mười điều lệ, ngoài ra, nếu cùng việc mà lời khác, Tá Thị 
cùng khong giai thích thêm. Lời giải thích của người thời trước 
cho râng, Ninh Xuân Thu cứ theo việc đã tuyên cáo, và việc trong 
8 Hước Lô. Glal thích luận bàn như thê, thì ra Phụ Tử chỉ là 
một si p(ời chép Lô sử, sao lại còn được là người san định Xuân 
Thu. Vậv vài thuyết đó đều sai. 

Trhieu Không nói: Họ Đạm đựa vào thuyêt Công Dương nói 
rằng. Xuan Thu biên lõi văn nhà Chu mà theo cái chất nhà Hạ. 
Toi thị cho rằng Xuân “Thu là nhân sử mà làm thành kinh, để 
vương đạo được sáng tó, đâu mối chỉ là thế thôi, tức là hưng 
phục điện thường, và dùng quyền để định đoạt. Cho nên, phàm 
các việc Giao, Miếu, tang, tế, triều sinh, sưu thuê, hôn thú, mà 
sai lè thì phai chê trách, đó gọi là hưng thường điền. Còn việc 
bát thường, điển lễ chưa nói đến, thì thánh hiển tự quyết đoán, 
chè khen, cứ lãy lý xét đến cùng, tính lý tức là quyền, cho nền 
có câu: có thê được tới đạo, chưa có thể được đạo. Có thế được 
đạo, chưa được quyên. Vì thế, bọn học trò, như Du, Hạ không 
thẻ thêm miột lời vào Xuân Thu. Thánh nhân thì tùy cơ phán 
đoán để quvết định luận bàn, về chỗ nghỉ hoặc, để truyền vương 
pháp cho đời sau. Thế thì việc gì mà phải theo nhà Hạ. 

C0 ke hoi: Thế thì cái tôn chỉ của Kinh Xuân Thu ở đầu? 
Đáp: Í' chó tôn nhà vua, vạch rõ việc tiếm loạn. Dựng lại tam 
cương. ngù thường, mừng điều thiện, ghét điều ác, nhó đến tóc 
tơ không sót. 

lưi hoi, bao biếm theo lệ nào. Văn pháp theo thế nào? 

lap: Đại khái có ba mà chia thành mười. Ba là những gì? 
Một là: phầm các việc vua lèn ngôi, việc chết (Thiền Tử, chư 
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hầu, quan), việc lễ táng (chòn). việc lễ triều sính, việc hội mình 
(hội thê), đó là việc thường có, nên ghi chép thì ghi chép, tùy 
tà chính mà chê khen. Hai là các việc cúng tế, hôn nhân, sưu 
thuê, quân dịch, săn băn đêu là việc lớn của quốc gia, nếu hợp 
lệ thì Phu Tư ghi ca mùa. nêu không thì như Cốc Thị, Công 
Thị đà nhận xét thường có việc kinh không chép mà chỉ có chép 
sử là ghi chép, Phu Tư nhân đó, ghỉ chép hay không, là ngụ 
ý chè khen. Ba là điểm lành, hoặc tai dị hiện ra, việc vua bị 
giết, bị bặt, việc bọn phản bạn bị đuôi bị vong đào (trốn tránh 
ra nước ngoài) rồi lại được về, mà được thu nạp, được lên ngồi. 
Phu Tử nhàn những việc đó mà thêm bao biếm Đó là ba. 

Con phầm lệ vẻ thuật tác thì có mười. Mệt là cứ chép hết 
các việc đề giữ sự thực. llai là lược việc thường chép đê rò lễ. 
Ba là +( lời cho được gian dị. Bốn là đôi lối vấn ¡lễ ngụ ý nghĩa. 
Năm là ngất, là không bết lời đế rõ ý. Sáu là chép việc phải, 
đề rõ viếc trái Bay là guừữ chữ húy ky để trọng lễ. Tám là tường 
việc trong nước, đê cho khic với nước ngoài. Chín là hoặc bỏ, 
hoạc lược qua các sư cũ. Mười là thêm bớt đề thành lời văn. Biết 
thê rxỏi, xem đại ý rồi sau mới bàn luận được. 

Huäc có kẻ nói: Thánh nhân đặt ra lời cần dạy người, thì 
sao lại ít lời Đáp: Không phải là ít lời. Có việc cần phải như 
thế. Cái thiện ác của người, có thứ nhiều, có thứ ít. Nếu không 
ít lời thì không đủ đạy. Nếu nhiều lời thì đó là việc cua sử gia, 
thì «ao thâv điểu lệ riêng để đáng gọi là kinh Xuân Thu. 

( hu Tư nói: Xuân Thu làm cho chính vương đạo, làm cho rõ 
phép lớn, hông Tử vì vương giá đời sau mà tạo tác. Gian thân 
tặc tư giệt chết người bây giữ, còn phải sợ người sống thời sau. 

Thien Tư nói: Xuân Thu căn cứ vào việc mà bao biếm, chứ 
có để chủ người tùy ý riêng mình đâu. Ài cũng biết thánh nhân 
san sữa Nuản Thu thật là chí công, nhưng không biết việc VỊ 
công như thè nào. Như nhàn việc Ngưu Thương mà ta biết là 
Lò đa tiêm lễ Giao Nhân việc Sơ Hiến Laiec Vũ mà ta biết 
là từ trước đã tiếm lễ Bát Dật Nhân việc Tân tác Trì Môn 
mà ta biết trước kia là không có Trì Môn. Đó có phải là thánh 
nhân dụng ý đâu. Cho nên, có thể nói rằng, Xuân Thu thật 
là chí lý vậy. Xuân Thu vì vua yếu, tôi mạnh mà được tạo 
tác, cho nèn Xuân Thu là kinh định đanh phận. Năm vị Bá, 
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xét công thì đứng đầu, xét tội cùng đứng đầu. Xuân Thu là kinh 
định hình phạt: công không che được tội, thánh nhân, trước thì 
khen công, sau thì chê tội, cho nên tội nhân dù có công cũng 
chép tọi, không tha được. 

Trình Tư nói: Trời sinh ra người, tẤt có người tài xuất chúng, 
hưng khơi lên thì quyền vưa mạnh, bình trị được thì lôi tranh 
giành hết, dân đạy được thì luân lý sáng. Rồi nhân đạo mới 
gây. thiên đạo mới thành, địa đạo mới bình. Từ Nghiêu, Thuấn 
vẻ trước. thánh hiển, thời nào cũng có, tùy thời mà hành động, 
thuận theo lê trời, không trước trời để làm việc, mà chỉ theo 
trời dê định việc. Rồi đến thời Tam Vương đân dần hưng thịnh. 
Bòn phương đã yên. Tháng mùa đã rõ. Văn chất điều hòa. Đạo 
ngươi chính bị, Vân trời chuyên đều. Thánh nhân thôi không 
sính nữa, Chế là vị quần chủ dù có muốn theo vết cô rồi cũng 
làm «ni lạc Vì ý riêng. Việc thành sai như nhà Tân lại lấy tháng 
hợi làm thang chính. Đạo thành trái như nhà Hán cứ lấy bình 
lực trị thiên hạ, còn biết gì là vương đạo nữa, việc, nhận lề trời, 
ứng theo thời mà trị nước, không còn nữa, Phu Tử mới làm ra 
Xuân Thu, đắt ra phép lớn cua vương giá; so thời Tam Vương 
thì khòng sai, xét trong trời đất thì không trái, nghiệm việc 
quy thần thì không nghị. Hàng trăm đời sau, đù không có thánh 
nhân nữa cùng không ngại. Truyện Tiên nho có nói: Bọn Tư Du, 
Tự lia, không thêm được một chữ nào. Thêm sao được. Họn ấy 
hiều sao được, họa chăng có Nhan Tư. Làm việc theo thời nhà 
Hạ, phép nhà Án, nếp nhà Chu. Nhạc thì chuộng nhạc Thiểu, 
Vù, đó là chuân đích. Người đời sau chỉ biết cho Xuân Thu là 
sách sư, có cách khen chê, chỉ biết thể thôi Đến như phép lớn 
đề trị đời thi không biết Đại nghĩa Xuân Thụ có đến mười điều. 
Nêu sáng nhĩ mặt trời thì còn dễ thấy. Những đây lời giản, 
nghĩa sâu, tuy từmg trường hợp thì khó nhận ra. Hoặc thu lại, 
hav huông ra, hoặc cho là được hay không được, hoặc tiền hay 
thoai, hoặc ví hay hiển, để đi đến chỗ thấy đúng nghĩa lý, văn 
chất đến hòa, khoan mãnh vừa độ; phai, trái riêng biệt; làm 
việc thê nào là kinh, quyên, phép tắc thế nào là mực thước. Có 
biêt nhận xét vạn vật đề hiêu sự thân biến của Hóa Công, rôi 
sau mới nhận xét sự tạo tác, mỗi việc mỗi nghìa lý. Đỏ là chỗ 
thánh nhân dụng tâm. Muôn hiểu tất cá những điều đó, phải 
là hạng người thượng trí. Cho nên, học Xuân Thu, tất phải ung 
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dụng thâm nhuàn, trâm ngâm suy nghĩ, ròi mới tới được chỗ 
tình vị. 

Xuân Thu có chỗ nói lời nói trùng điệp, như loại chỉnh phạt, 
hội thẻ, muốn cho hoàn toàn tắt phải như thế, chứ không phai 
các việc đó, mỗi việc mỗi khác. Nếu cùng một chữ mà có ý khác, 
là tùy theo đặt ở trên hay ở dưới. 

Các Kinh Thì, Thư, lây văn ghỉ đạo. Kinh Xuân Thu là đề 
hành đạo. Thị Thư là phương thuốc. Xuân Thu là dùng thuốc chữa 
bệnh. Rfinh ây, thánh nhân vốn dùng, không phải chỉ là sách 
øhi chép việc. Thật là rõ ràng như thế. 

Trong năm nh mà có Xuân Thu, cũng như pháp luật có 
phán quyết. Luật lịnh chì giảng về pháp, khi có phán quyết thì 
luật lình mới thì hành. 

Sách Xuân Thu là làm phép cho các đời vua, phép không thay 
đói được. Sau đời Tam Vương, Chu Đạo đà suy, thánh nhân đem 
cái đạo đà sẵn có lo cho đời sau không có thánh nhân cứu vớt, 
cho nên làm ra kinh. Nghĩa đó, học trò đều không được nghe, 
trừ Nhan Tư là biết và thường dẫn lễ nhạc cúa bốn đời trước 
(Ngu, HIaạ, Thương, Chu). 

Chư hấu thời Xuân Thu, không bảm mệnh Thiên Tử, chỉ chuyên 
quyên xâm phạt, thánh nhân cứ thực sự chép. Thường trách cứ 
nước bị xâm. Đà bị nước khác đến đánh, thì trước hết phái tự 
trách mình, rồi biện luận đúng lễ nghĩ, nếu không được thì cô 
giữ nước, rôi tâu với Thiên Tư, trình các vị phương Bá, cáo với 
các nước lân bang, đê được xét. Nêu không thể được, mà phải đánh 
nhau, thì nước chú việc chiến tranh, là có lỗi đã làm loạn đạo. 

Văn Kính Xuân Thu, ý toàn là đạy người Những việc làm 
lụng của nhân gian, của còng nhân, việc to nhỏ đều được ghi, 
là đẻ nhàn quản biết trọng nhân lực. 

liô An Quốc nói: Ngày xưa các nước đều có sứ quan trông 
coi việc chép biên thời sự. Xuân Thu là sử nước Lô, Trọng Ni 
đem san sưa, thành ra, ngoài sử ra, lại có một môn học quan 
trong. Mạnh Tự phát minh ra tôn chỉ: cho là việc làm của Thiên 
Tư, Chu Dạo đà suy, mỗi cương thường đã dứt, loạn thần tặc 
tử nói gót nhau không hết. Tham dục của người được phóng túng, 
cho nên đạo trời mất. Thiên lý còn lại ở Trọng Ni. Trong Ni 
không tư nhiệm thì còn ai Ngũ điển đã không được tôn trọng 
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thị mình phía ghì. Ngũ lễ đã không được theo thì ta phải chép. 
Ngù phúc đa lần lộn thị ta phải báo. Ngù hình đã không dùng 
thì ta phá? tị Cho nên, Phụ Từ nói: Ta muôn viết văn, không 
bàng dược thấy việc chấc chân rô ràng. Văn suông chỉ có thê 
ghi được lý là. Cá hành sự sau mới thấy cái dụng. Cho nên, ngài 
mươn Lô sư để biên soạn vương pháp, để dep loạn, cho thời loạn 
trơ lai thời trị. Các việc đều là cua Thiên Tư phải làm. Cho nên 
ngà! lai nói: Biết được ta là do Xuân Thu. Tội được ta cùng lại 
đo Xuân Thu Biết Phụ Tư nghĩa là biết ngài trách cái phong 
tục đã quá mức, muốn giữ lai cái thiên lý đã bị diệt, và lo cho 
hậu thê thật là sâu xa. Tội Phụ Tư nghĩa là: Ngài không có 
vị, thế, mà mượn quyền Thiên Tư trong 242 năm, khiến cho loạn 
thản tặc tử phải tự câm tỉ dục, không đám phóng túng, thật 
là thiết tha. Cho nên, Xuân Thụ đôi với sự việc khòng phải là 
hư ván. Tình yêu ghét vô tư thì phát xuất như trong Kính Thị. 
Lường liệu việc cô kim thì thông suốt như trong kinh Thư. Hưng 
khởi các thường điển thì thê lệ như Kinh LỄ. Căn cứ vào trung 
thứ thì khoan hòa như Kinh Nhạc. Sáng tö quyên biến thì đây 
đu như Kinh Dịch. Pháp độ của các đời vua, mực thước cúa muôn 
đời đêu ở ca Xuân Thu. Cho nên, người quân tư cho rằng: Trong 
ngù Kinh mà có Xuân Thu thì như là Pháp Luật mà có phán 
quyết. Học Xuân Thu thì tìn được cái cốt yêu của lý lẽ. Không 
được bọc Xuân Thu mà lại làm việc lớn, quyết điều nghị lớn, 
thì ít người là không bị sai lầm. Xuân Thu là sách chê những 
điều trái, vì cần điệt kẻ loạn thần tặc tứ, mà được soạn. Xuân 
Thu phép nhiệm hơn phép của kẻ loạn thần. Có thông Xuân Thu 
rồi mới coi được việc thiên hạ. 


Phéb của Xuân Thu là trị kẻ gian ác, dù còn sông hay chết 
rỏi, trị ngay đến bán thân, cốt để răn kẻ ác, khuyến khích kẻ 
trung nghĩa, còn đến con cháu xa thì thôi, là để khuyến thiện. 
Văn Xuân Thu có chô cùng việc thì cùng lời, người sau đọc cho 
đó là le. Cá chô cùng việc mà lời khác, người sau cho là biến 
lẹ. The cho nên đã là chính lệ, nếu không phải là thánh nhân 
thì khòng đat được. Mà đã là biến lệ, nếu không phải là thánh 
nhân thì cũng không tìm được. Chính lệ fà việc làm thường của 
trời đt, mà biến lệ là việc nèn làm của cô kim. Chỉ có xét lý 
cho cùng, nghĩa cho tỉnh, thấy phép ở trong lệ, biết việc ở ngoài 
lệ, chỉ có thế, mới hiểu được Xuân Thu. 
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tông Tao nói: Trong lục Kinh, duy có Xuân Thu là Trọng 
Ni làm. Thánh nhân thây các việc ghi trong sử, học gia đọc 
mà không rõ được thị phi, thế thì sao mà thành người được. Trị 
đãân mà không rò hình, thương, thế thi sao mà thành nước được. 
Xuân Thu mà được tạo tác, đê làm phép cho muôn đời là vì thế. 

Chu Tư nói: Xét các sách thời Hán. vòn ân mà suy thành 
hiên. Kinh Xuân Thu thì xét rõ tới chỗ rât ân. Dịch và Xuân 
Thu là đạo cua trời, và của người. Dịch nói đến tình thần đạo 
lý, tự vật chát biến thành, Xuân Thu nói đến vật chất tự tính 
thân đạo lý biên thành. 


Các việc ơ thời loạn, trong kinh Xuân Thu. Thánh nhân xếp 
đặt, theo lề trời Không Tử chắc là chỉ cần xét đủ việc trong 
hai ba trăm năm. Cho nên, lấy sách sử, lấy việc trong sử Thế 
thì sao lại nói được răng, việc này dùng phép này, việc kia dùng 
lệ kia. Như Xuân Thu chép việc hội thể, việc xâm phạt, bất quá 
là thây chư hầu lộng quyền hành động; Xuân Thu chép việc giao 
tế, bất quá là thấy Lễ tiếm lễ, rồi đến những chi tiết tam bốc, 
tứ bóc, ngưu thương, ngìái từ, là kể một việc đã thất lễ, trong 
việc còn lại thất lễ nữa. Như không tế Giao còn tế Vọng thế 
nghia là không phải tế Vọng mà lại còn tế Vọng. Như chép Trọng 
Toại, chết, còn tế Dịch là ý bất tất tế Dịch, mà cứ tế Dịch. Các 
ý nghia như thể thì thật là phân minh. 


Xuân Thu chỉ cần chép thăng việc đương thời, cần thấy trị 
loạn, hưng suy đương thời, trong thời gian đó, vương chính không 
thí hành được, thiên hạ không biết thông thuộc vào đầu. Rồi 
đến bọn Ngù Bá xuất hiện đề giúp Vương Chính thì lại có thông 
thuộc. Lễ, nhạc, chính phạt, lệnh tự chư hấu. Rồi đến Ngũ Bá 
suy, chính lệnh phát ra từ đại phu (các quan). Đến đời Không 
Tư thì đạo của Hoàng Đê, Vương Bá, đã bị quét hết, cho nên 
Rhóng Tư làm ra Xuân Thu, căn cứ vào các việc, thực ta hiện 
trạng, dạy cho người đời thấy việc đương thời như thế nào, có 
cân gì biết là dùng sử cù hay không dùng sử cũ. Ngày nay cố 
nói, chữ này là của sử cù, chữ kia là của Không Tử, thế thì lấy 
gì mà xét nghiệm. Thánh nhân đã viết, việc hay việc dở đã 
thấy rò. Như các việc, ở hội Quỳ Khưu, ở Thiếu Lăng, thả ở Tiễn 
Thô, đều là việc hay, gốc ngọn phân mình. Về sau, Ngũ Bá đã 
suy, thì các việc như thể ở Xú Lương, do đại phu định, cùng hội 
với chư hấu, các việc như thế, đều là không phải không được. 
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Không Tí căn cứ vào sử cua nước Lỗ mà chép việc, thành 
Kinh Xuân Thu, khiến cho người ta đọc để tự răn. Việc thì như 
việc Tế Hoàn, Tân Văn đủ đề khen. Nghĩa thì nghĩa phải triệt 
bọn loạn thần tặc tứ. Còn như cứ chuyên xét, tìm từng chữ, cho 
là thanh nhân lây chữ ây mà chê khen thiện ác, thiết tưởng 
không phai là ý của thánh nhân. Như các đoạn chép việc lên 
ngôi vua, vua Lõ lên ngôi thề là đúng lễ. Nấu sau không chép 
lên ngôi, thế là không làm lè lên ngôi. Lại như chép Tế Hoàn 
Công lên ngôi, thế là có làm đúng lễ lên ngôi. 

Xuân Thu có chỗ viết là Thiên Vương, có chỗ viết chữ vương 
không, thật ra hơi khó hiểu. Hoặc giá vương mà không viết 
Thiên Vương tức là chê. Tôi cho rằng nếu cứ gọi là Thiên Vương 
thì tôi lại càng rò. Tế Huyện gọi là Trúng Tê thì còn phải 
nghĩ. Như Cư Triên Dư, Tế Dương Sinh, Cứ Khứ Tật e rằng 
đó la căn cứ vào sử cũ. Còn như bảo rằng thêm một chữ, là 
khen. bứt một chữ là chê, thế là lối khen chè, tôi không cho 
là đúng như thê. Công việc Hoàn Công chép năm, không chép 
mùa, thế là văn còn sót đó thôi. Hoặc bảo rằng đó là chê còn 
chép Thiên Vương đã không làm được hình phạt, báo thế thì 
không phải là nghị luận đúng. Lễ Hoàn Công bị thí, Thiên 
Vương không chỉnh tháo được, tội tự rõ rồi, hà tất phải đợi 
bỏ không chép mùa thu, đông mới rõ. Lại như báo là vì chả 
nước Đăng, nên chép là tước Tử Đằng, thế mà Đằng từ trước 
đến sau vân là trước Tư, vậy có phải lấy lời chép đó mà chê 
đâu. Ngày nay, triều đình lập ra phép quan bị giáng, thường 
được xá, được phục chức. Há vì việc Đằng Tư triều Hoàn Công, 
mà lai giáng tước cá đến con cháu. Xuân Thủ mà chép người 
nào làm việc nào là căn cứ ở sử cũ rồi san sửa mà chép. Người 
ngày nay đọc Xuân Thu cứ phái cho rằng là chữ này chê, chữ 
này khen, thế ra Không Tư chuyên môn chê, khen. Đâu có thế, 
Khóng Tư cứ bày ra sự thực, rồi thiện ác tự rõ. Nay nếu cứ 
suy đoán, thì lây Lỗ sử so với những chỗ san sửa ở Rinh, rồi 
biết, rồi cũng hiểu được. 

Hoặc có người nói: Xuân Thu có nhiều biến lệ. Phép viết có 
khi trước sau không giồng nhau, nói thế sao nghe được. Thánh 
nhân viết ra kinh chính là muốn khen hay, chê đở, làm phép 
cho muôn đời, mà vừa dùng lời này để tỏ ý chê, íL dòng sau 
lại dùng lời này để tó ý khen, làm cho hậu thế muốn tìm biếu 
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cùng khong sao hiệu được. Vạy thế là, hậu nhân, bọn ít học, múa 
mép đó thôi chứ cái đạo chí trung, chí chính đâu có thê. 

Trình Tư sơ đì nói rằng dại nghĩa Xuân Thu có độ vài chục, 
sáng như mặt trời, như ơ các đoạn Thành Tống loạn, Tông tai 
cò, đó là vị Thánh nhân noi ràng việc đáng trị, thật Ìà rõ rệt, 
cung như họ Hồ bảo rằng Xuân Thu chép chữ Tân Hầu, là lấy 
sĩ thường chép việc Tấn Tương Công, viết chữ Tần nhân, là ý 
đem đạo vương ra trách Tân Mục Công. Chưa chắc đã là như 
thê. Nên lấy tâm mình mà suy thánh nhân; tâm thân giao căm 
th mới đoán được, nêu không thì khó mà biêu. Vì thế, Trình 
Tư co bau là lời ít nghĩa sâu, ty từng trường hợp. thật là khó 
biệt được. 

Lê nhạc của bốn đời trước, thực là phép lớn của việc trị đời, 
sách Xuân Thu cũng là phép lớn của việc trị đời. Tuy nhiên, lễ 
nhạc bốn đời, thì lấy việc thiên làm phép. Xuân Thu Không Tư 
thì lay bất thiện làm răn., 

Có ke hỏi: Không Tự cho Ngũ Bá có chó được, thể có phải 
là tùv thời tùy nghi không? Đáp: Phải, mà xem cách cho thê, 
tụi trung là có ý lấy xuống hạng thấp. 

Lâm Vân tiến sinh luận về Kinh Xuân Thu, Kinh lời chính 
đáng, là sách về điền hình, thì làm sáng tỏ vương đạo cho muôn 
đời Như các việc giao thiệp, hội thể, chính chiến, mọi việc đều 
nhân lòng kính cân, hay lòng phóng túng cua đương sự mà nói 
ý rõ hay lược qua, hoặc dùng tên tự, hoặc dùng tên húy là có 
ý nghia cá, tùy việc mà chàm chước, không sai một ly. Người 
đời sau học kinh Xuân Thu, nhiều người so sánh về chỗ hơn kém 
các nước Tả, l[ỗ. Rồi sau cứ so sánh nhà thê, như các việc Tông 
Tương, Tấn Điệu, đều là luận bàn về sự nghiệp Bá. Vậy không 
biết văng vì vương đạo mà việt Xuân Thu, hay vì Bá đạo. Như 
thế thì Kinh sao đủ gọi là rnột quyển sách đủ dạy nghĩa lý được. 
Đáp: Đất căn bạn là vương đạo, bày to ký cương, thước kình Xuân 
Thu sư tuy văn có thô, nhưng còn biết thánh nhân sáng đạo 
chình lý, vậy còn nên đọc. ÝŸ kiến ấy không nên bỏ qua. 

%ö Tư Do, giải nghĩa Xuân Thu, nói răng: Xuân Thu cứ theo 
sử cù , chép các chư hâu báo cáo nhau về mọi việc lớn: tang, 
tai, họa, phúc, hy. Nói thể củng đúng. Đã chép Trịnh Bá Đột, 
lại chép Thế Tư IHIất, cứ như sử mà chép. Thời Định Công, Ái 
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Cong. thì Phí Từ, chính mắt được thấy, vậy cứ thực mà chép. 
Thời Vn Công, Hoàn Công đã xa, sử lại gian lược, vậy Phu Tư 
cứ theo wìi chép. 

Lan Đai Khuê nói: Cái nạn xuyên tạc Xuân Thu có hai nguyên 
nhàn Mt là lầy ngày, tháng (chép) làm điểu chê, khen. Hai là 
hoặc gói tèn hoặc gọi tước là chè hay khen. Các việc trong Xuân 
Thu an theo ngày, tháng, mùa. Việc thành ngày nào, biền ngày 
ay, tháng nào biên tháng ày, mùa nào biên mùa ấy, Nếu nên 
biên tháng tà lại không biên, nên biên ngày mà lại không biên, 
đó chỉ la sư biên sót thôi lloặc có ke mói: Các việc Xuân Thu 
chép đêu căn cứ vào Lỗ sư, thê mà bao hoc trò Không Tử không 
đồi được một chữ là tại sao? Đáp: Xuân Thu đà có thường lệ, lại 
có đạc bút cua Không Tư, có ngày thì chép ngày, có tháng thì 
chép tháng. St ghi tên cùng ghì tên, ghì tước thì cũng ghi tước, 
đ1úàg nhữ sứ ghi mình thị phái ghí mình, ghỉ hội thì cùng ghì 
hội, ghi tang, chiên, phạt, thí, sít thì cũng ghí tang, chiến, phạt, 
thị, sat, đến là nhân sự thực. chứ chả thêm bớt gì. Đó là thông 
lệ, lệ thường. Nêu việc ở trong sử không có, mà kinh lại có, thế 
là đề bày to điều hay, Trong sử có chép mà kinh bỏ, thế là răn 
đền dơ. Dó là đặc bút. Cho nên phải nói: Tê, Hoàn, Tân Văn là 
công việc cát sử, eđồn nghĩa (to điều hay) thì Không Tử tự nhiệm. 
Vậy thị dụng lệ thường, là thánh nhân lây công tâm, còn đặc 
bút đc cho sáng to phải trái, là thánh nhân tỉnh nghìa. 


Hồng Hưng Tô nói: Xuân Thu vốn không có lệ. Học giá theo 
đòi từng việc mới lập ra lệ. Cũng như trời vốn có mực độ, người 
làm lịch nhận lấy một vòng trời, đặt thành mực độ. Tuy nhiên, 
đọc sách, nêu chí đê ý đến lệ thôi, thì bị cái tật câu nệ, nông 
cạn. Nên cứ để ý đến nghĩa (đặc bút) thôi thì bị cái tật viên 
VÔIE XUuVên Lạc. 

Long Khác Khoan nói: Xuân Thu chép việc, lớn thì như mặt 
trời, mặt trăng, như đất nước, như nhân luân, nho thì như nhà 
cưa đỏ đạc, cây có, chm muống. Phàm cái lý lề của muôn vật 
trong thiên hạ, không øì là không đủ. Đọc thông được Kinh Xuân 
Thu, tì lý lê nào cùng biệt đến cùng, chợ nên Dương Từ có nói: 
Thuvệt về lý lề thì Xuân Thu hơn ca. 

Nưỏo Trừng nói: Thày Chu có nói, phân tích ra thì thẤy rất 
tình ví, mà không lân, kết hợp lại thì thấy rất rộng lớn mà 


không thừa. Vậy người đọc Xuân Thu phải biết phân tích, kết 
hợp. Xuàn Thu tức như Hóa Công, Hóa Công tùy theo vật mà 
cho hình. Xuân Thủ nhưữ núi, núi rái rác trên đất mà khác hình. 
Cw luận bàn một chiêu, chuyên xét một đoạn, thì sao luận xét 
được tòn chỉ thánh nhân viết ra Kinh. 


Trình Đoạn Học nói: Truyện cho là thu hợp lời giống nhau 
đê chê viec, hoặc khen việc, đó là phép lớn của Xuân Thu. Ý 
đó chắc là ở đời thường nói của học trò Khòng Tư rồi bọn Hán 
nho ghì làv, thế mà đền Xuân Thu rồi cũng chưa hiệu hết. Thật 
là đang tiếc. Xét thú hợp lời đề chề khen, rộng ra là so sánh 
việc trong 242 năm, gần ra là so sánh việc trong Vài mươi năm. 
Như việc Lộ Hoàn Công bị giết ở Tế mà Trang Công quên cá 
thù cha, lại chủ việc hôn nhân cho Tế lây Vương Cơ, giao thiệp 
với nước Tế, tang Văn Khương chưa hết đà sang TẺ nạp sính 
lẻ. The Tư Đông 37 tuôi mới lấp phu nhân. Lại như đoạn Công 
sang Tế đón vợ, Công tới trước, phu nhân vào sau. Rồi đến đoạn 
Khương Thị giếi Mân, chạy sang nước Châu. Lại như đoạn Vương 
nhân Từ Đột, cứu Vệ, rồi Vệ Hầu Sóc về Vệ. Đoạn Công tự phạt 
Vệ. Đoạn Tế nhân nộp quân bắt được ở Vệ. Đoạn mất mùa mà 
xây thành ấp. Đoạn mùa đông xin thóc ở Tẻ, mùa xuân sửa chữa 
chuông ngựa. Phàm các việc trong Xuân Thu đều giống nhau cả. 

Lưu Vinh Chỉ nói: Nhân Lỗ sử mà Xuân Thu được tạo tác 
truyền lại. Vương pháp do đỏ mà được sáng tỏ, Loạn nghịch do 
đó mà được phơi bày. Nói thì trẫm trọng, lời thì ý tứ, điểu hay 
điệu đơ đêu có đu. Đó là lời bàn của tiên nho. Nay xét kỹ, việc 
thì theo sử, mà thê thì có khác, phàm lệ thì có năm. 1) Căn 
cứ vào việc, hoặc chia ra, hoặc hợp lại mà chép. 2) Có việc nguyên 
nhân cho là quan trọng, thì chép nguyên nhân. 3) Có việc kết 
qua quan trọng thì chép kết quả. 4) Có việc nhân được báo cáo 
trong chư hâu mà được chép. 5) Có việc tuy không báo cáo, chỉ 
được nghe thấy mà chép, Năm phàm lệ đó đều là để ghi sự thật. 
Ơ đất Thủ Chị, cũng như ở đất Quỳ Khuu, đều chép mùa hạ thì 
hội, mùa thu thì thả, đó là chia làm hai việc mà chép hai lần, 
là căn cứ vào việc chia hay hợp mà chép. Hội Tiên Thô được 
khen. thì hội và thả cùng chép một ngày. Hội Quỳ Khưu, không 
đáng khen, thì lúc thể chép riêng ngày khác, đó là cứ thực mà 
chép, chứ không phải đáng khen mà chép cho tường tận hơn. 
Muôn chép việc nhận định thì trước tiên, chép việc hội ở đất 
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TÁc, thành cái môi loạn nước Tống, thế là quan trọng cái kết 
qua. mà phai chép nguyên nhân. Đã chép rằng Tống Bá Cơ mất, 
hôi ở đât Đàn Uyên, là chép cát kết quá loạn nước Tống, đó 
là quan trọng cái nguyên nhân, mà chép cái chung kết. Hội chưa 
nói đên cớ, nay ở các việc ấy mới nói đến, là để chú ý đến tâm 
quan trọng, Mọi đoạn cứ thực chép. Trước tiên, chép Châu Công 
sang nước Tào, Tê Hân phạt Bác Yên, rồi chép đến cùng với Tê 
hòa, đều là một loại chép. Việc loạn ở triều nhà Chu, Thúc Ướng 
từ Knnh sử tới công báo chưa có, cho nên chỉ chép là vương thât 
có loan, VI không phai là được công nhiên báo cáo mà chỉ được 
nghe, dược biết riêng thôi, thì cứ chép như thế, Lưu Đan đem 
việc Vượng Minh ơ đất Hoàng báo cáo, Kinh Vương ở Địch Tuyên, 
DĐoän Thị lấp Tư Triều, đầu có báo cáo, cho nên nhân có lời báo 
cáo mìa chép việc, đó cùng là cứ sự thực mà chép, chứ không 
phai là muôn biện rõ cái đợ của việc mà chép cho tường tận. 
Vậy bao rằng nói thi trầm trọng, lời thì ý tứ, đê rõ điều hay, 
điền dơ, bao thế là bọn tiền nho bàn sai, 

Đăng Nguyên Tích nói: Trong đời Trang Vương, Hy Vương, 
lễ nhac, chính phạt xuất tự chư hầu. Kinh Xuân Thu trị bọn chư 
hàu. Muốn cho phải tôn vương, triệt cái lôi bất tôn đi, rồi sau 
mới biết tôn vương thống. Từ đời Văn Vương, Tuyên Vương trở 
đi, lè nhạc, chính phạt do lệnh đại phu, thì Xuân Thu trị bọn 
đạt phù muốn cho phải tôn quân, triệt cái lôi bất tôn, nhiên 
hậu quần thống mới còn. Từ đời Hoàng, Trang trở về trước, dù 
chư hầu có những hạng như Quản, Thấp, Hỏ, Triệu, công huần 
níc rờ, mà đâu có thấy đứng tên ở các hội mình chỉ khi có được 
đặc biêUL sai khiên tới nước Lô, thì mới được có tên, vì hàng đại 
phu khòng được dự, và đâu có được dự cùng vua các nước. Tuy 
oanh liệt nh bọn Tiên Khước, [oan Tu, không thấy chú các việc 
xâm phạt, duy chỉ có đặc biệt đại phụ nước Lỗ thì chép tên, vì 
các hàng đại phu chỉ có liền hạ đến một nước mình mà thôi. 
Tên tiếng đại phu xuất hiện ơ Xuân Thu. Phụ Tử buôn có nói: 
Thiên hạ mà có đạo thì chính không phải xuât phát từ đại phu. 
Đại phu chủ việc hội mình, bất đầu từ hội Thùy Lùng. Đại phu 
mà chu việc chính chiến, khởi thủy từ trận phạt Trầm. Đối với 
Thiên Tứ, đại phu của chư hấu gọi là bồi thần, ý nói là bé nhỏ. 
Tên bồi thần không nói đến, vì đối vương thống còn xa lắm. 
Cho nên, Dương Hồ làm phản. Kinh không chép, Việc Dương Hỗ 
coi như việc ăn trộm, ăn cắp đỏ quý thì chỉ nói là trộm cấp thôi. 
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Nam Khoái đât Phi làm phản, không chép, chỉ chép là Thúc 
Cung vây đát Phí. Hầu Phạm đất Hậu làm phản khòng chấp, 
chỉ chép Thúc Tôn, Trọng Tôn vây đất Hậu. Chép thế là đê răn 
bỏi thân. răn đại phụ. 

[ụe Thụ Thanh nói: Manh Từ bảo là Xuân Thu là việc cúa 
Thiền Tư, vì cứ lây lễ nhạc, chỉnh phạt trong Xuân Thu chính 
là việc của Thiên Tư. Thế mà giảng thuyết về sau cho là Không 
Tứ lưn Xuân Thu tiếm quyên Thiên Tư trong 242 năm. Đó là 
lấy thất phu tiếm quyền Thiên Từ, phong tước, gia đình, thưởng 
phạt. The đầu có phải là Không Tử. 


CƯƠNG LĨNH THIÊN THỨ BA 
Tiêu mày luận nŠ pbần đúng, pbần sai, 


các truyện ciủno pbép đọc Xuân Tu 


Tuần Tùng nói: Không Từ làm ra Xhân Thu, Khuưu Minh, Từ 
Hà khong chỗ nào không xét ký. Khuu Minh cứ đem lời được nghe, 
so) thanh truyện. Truyện thật đứng lề, lời thật bóng bây. mâm 
Mái, phố gòe bày ngọn, để phát mình ý trong kinh, rất nhiều kỳ 
v1 Bọn nho thời Hán thì cho là Công Dương Cao được Tư Hạ truyền 
thụ cho, ý lời thanh nhà, đoán quyết phân mình, có rất nhiều điểm 
hav, Dong Trong Thư ưa thích lắm. Còn thấy trò về phái Côc Lafơng 
Xích cùng được dùng ơ triệu llán. Có cha con lam Hướng cố chấp, 
chủ là văn (đa pian, nghĩa lại gọn, đính chính dược Tả “Thị và Công 
Dương. Do đó. ba pho truyện cùng được truyền bá. 

Thiệu Tư nói: Ngoài ba truyện còn có Lục Thuận, Đạm Trợ, 
cá the củng dọc, 

Tìình Tư nói: Lây truyện mà xét sư tích trong Kính, rồi lây 
kinh cõi truyện thực hay sai, hoặc có ké hỏi: Ta truyện có thế 
tm dược khòng? Đáp: Không thê tín cá, chỉ tín điều đáng tin. Lại 
hỏi: Công Thị và Cốc Thị thì thế nào? Đáp: Bực dưới Tá Thị. 
Hỏi: Ta Thị có phải là Khí Minh không? Đáp: Trong truyện, 
có chữ Khimui Minh, không khao cứu được. 


lan An Thế nói: Cốc Lưướng, Công Dương đều giải thích Xuân 
Thu việc nào Kinh không có thì hai truyện thường không nói đên. 
Cho nên, bọn Hán nho cho là diễn được chân ý Không Tứ Tuy 
nhiên, hai nhà đêu tự máu thuận. Thế đâu có được là chân ý Không 
Tử Còn như Ta Truyện, thì việc có trong Xuân Thu hoặc không 
gu, Việc không có trong Xuân Thu, hoặc tự thêm trong truyện. 
Vì thể, tiền nho cho rằng: Tả Thị hoặc đẫn Kinh trước, rồi chép 
việc, hoàc chép Kinh sau, mà lây việc dân nghĩa, hoặc cứ y như 
Kanh., rồi biện lý lề, hoặc không căn cứ Kinh để hợp chỗ khác 
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nhau uv nhiên, không cứ phải như thế cá. Cho nên, muốn đọc 
Xuân Thu, thì phai, Kinh coi là nh, truyện coi là truyện, chứ 
đừng cho Binh, truyện là một. Như thế sau mới mong hiều. 

Hò An Quốc nói: Truyện Xuân Thu có ba nhà. Tả Thị ghi 
việc gốc co ngọn. Công Dương, Cốc Lương lời thì biện, nghĩa thì 
tình, lọc Kinh mà lấy truyện làm án (án: cứ vào một việc mà 
xói việc khác) thì nên đọc Ta Thị. Nều xem văn lấy nghĩa làm 
chủ thì nên đọc Cốc Thị, Công Thị. 

Hò Ninh nói: Ta Thị giai thích Kinh tuy là gian, nhưng rộng 
biết ở các sử sách, kê việc tường tận, khiến cho trăm đời sau còn 
hiết được gốc ngọn, thế là có công nhiều với Xuân Thu. Cốc Thị 
và Cong Thị giải thích Kính, nghĩa thì cặn kề, như các đoạn: “Vệ 
Cháu Hu., gói là Vệ nhân, tức cho là giặc, Công mất không ghi 
d đan, không phì táng, giặc không đẹp, thế là chê trách”. Cứ coi 
cạch giải thích ấy, thì rõ là hiệu được ý thánh nhân muốn triệt 
loan thần, trừ tặc tử. Khao sát đến ngọn nguồn, tất có mối, không 
phai cứ bàn suông mà được. Họ Đạm, họ Triệu nói: Việc mà ba 
truyền ghi, vòn không sai, nghĩa thì vẫn là khâu truyền, vì chưa 
chép vào the, vào lua. Rồi đời sau, bọn học giá đan thêm vào, 
tuven lần lần cho nhau, mát đân chân bản việc thành ra sai 
lạc, lý thanh ra xuyên tạc. Ho Đại, họ Triệu nói thế cũng đúng. 
Tuv nhiên, néu học gia bo không đọc ba truyện thì không biết 
được hình. Đọc mà không xét, chọn mà không tình, thì phương 
châm vw nghĩa của Kính Xuân Thu dù giản dị minh bạch, cũng 
chủ đấm trong tà thuyết, càng thây tối tăm không sáng t6. 

(thu Tử nói: Sách Xuán Thu căn cứ vào đương thời đại loạn, 
thánh nhân cứ thực sự chép ra. Còn như dược hỏng, phải trái, 
dã có hau thế luận bàn, đọc thí phái xét đến ý nghĩa. Nếu trong 
môi lời, môi chữ, cứ phải tìm ý chê hay khen, e rằng không phải 
thế dàu. Quốc Tú có hỏi về chỗ hay dơ của ba truyện. Đáp: Tả 
Thị thường coi quốc sử, xét việc đã tỉnh, chí hiểm không biết 
đại nghi cứ đê ý vào chị tiết, không học, khòng giảng, Công 
Dương, Cóc lương thì xét việc rất sơ, nhưng nghĩa lý lại rất 
th. Hai người chuyên học Rinh, truyện viết ra thấy bàn nhiều, 
f{ đạn sứ. [ý Trương hối Ta Truyện thể nào. Đáp: Một bộ Ta 
Truyền chép nhiều việc, chăng biết việc có đúng hay không đúng 
đạo lv của viẹc thì cũng cứ giáng theo việc, nay cần phải cứu 
xét. Hloi: Công Dương, Cốc Lương thế nào? Đáp: Cứ theo lời bàn 
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của ho (thì cùng đúng đạo lý, chỉ sợ thánh nhân đương thời không 
có những ở ăy. Như các ông Tôn Minh Phục, Triệu, Đạm, Lic, 
Thuận, Hồ Văn Định đều hay về luận thuyết, rồi từ luận thuyết 
đến dao lv. Về thời sau, đà xa thời Xuân Thu, thì cũng nền bàn 
như các vị ấy. Còn như bàn về lúc thánh nhân mới làm Xuân 
Thu, thì có nhiều ý khó giải, rồi lại sinh ra nhiều luận thuyết. 
Chọn trong các luận thuyết đó, rỗi so sánh các bản với nhau. 
Hoi: Quyên Xuân Thu của Hồ Văn Định thế nào? Đáp: Tâm 
thường, không đây đủ hơứn của Hồ An Quốc. Và lại, giảng Kănh, 
thì đao lý không được taắinh bạch, lại hay nói chuyện sử cũ, cũng 
v nhĩ văn báy giờ Có người nói: Ta Truyện thật là không có 
v tử Liây một đoạn như :“Xam di uân sùng”, thì biết, Tá Thị 
thật lí chỉ xét đến lợi bại, có tâm địa của người tránh họa tìm 
phục Vì thế trong sách có chỗ chê việc tư tiết. Còn như nghị 
luận có chó thật là không đúng, như loại “Chu, Trịnh giao chí”. 
Như thê thì nghị luận gì. Bao rằng Tông Tuyên Công là người 
biêt người. lzip Mục Công đề con mình được hưởng, thế là vì 
»wghìia, Bản như thế là chỉ đề ý vào lợi và hại không còn biết 
nghĩa lv gì. Không như, cùng đoạn ấy. Công Dương xét bàn. Người 
quản trí phai có chính nghĩa. Đó mới là nghị luận của bực nho 
giả. Iloặc có kẻ giải thích Xuân Thu, cứ chuyên lây việc chép 
ngày, tháng, làm cách bao biêm, chép mùa, tháng thì cho là 
biểm là chế chép ngày thì cho là bao là khen, xuyên tạc đi, thành 
hoàn toàn vỏ nghĩa lý, cũng nhì Hồ Văn Đính bàn giải thì nghĩa 
lý xuvên tạc, cho nên cùng nên xét. Quyên Án Quốc Xuân Thụ, 
rõ lè trời chính lòng người, giúp tam cương, thuật. cửu pháp, thể 
thức thì bao quát đại cương đọc thấy có vẻ cương trực thăng thắn. 
Hỏi: Hồ Xuân Thu thế nào? Đáp: Hỗ Xuân Thu rõ được đại nghĩa, 
có cho nói ra ngoài, tỉnh thần cũng có chỗ quá đáng, nhưng nghị 
luận có đầu, duồi. Hói: Hồ Văn Định thế nào? Đáp: Hồ Văn Định 
nói, cứ theo Mạnh Tư thì công việc thiên ha trong nh Xuân 
Thu, môi câu là một nồng cốt. Thế thì thánh nhân có ý thương 
phạt chăng) Đáp: Văn Định giảng bàn về đạo lý là phải như 
thẻ. Thánh nhản chỉ có chép việc để hậu thế nhân đó mà khao 
sát lấy đạo lý, để tự biết thế nào là phải, thế nào là không 
phai. Nên mà lại gán cho thánh nhân định trước việc nào phải, 
việc nào trải, tôi e thánh nhân không có ý thế Ta Thị chép 
các việc sử, e chỉ có tám chín phần đúng. Còn Công Dương, Côc 
Lương, giai nghĩa Kính, phần nhiều các việc đều cân nhắc ức đoán. 
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Tiên hối. định nghĩa Xuân Thu, lời và chữ tuy có thò sơ, những 
cùng bàn được đại ý thánh nhân. Như trước thời hai òng Trình, 
đã có Hồ An Định, Tôn Thai Sơn, Thạch Tò Lai, luận thuyêt bọn 
âv tủy có chó sơ lược, nhưng cứ xem cái lõi suy xét kỳ càng, về 
nghĩa, về đạo, thì cùng thực là đáng phục, Văn Xuân Thu, vốn 
là văn rải nghiềm nghị, thánh nhân làm ra sách ây, là thây 
lồng thiêm, (lọc ngàng của nhiều người, vậy lây sự việc trong 242 
năm, de ngụ khen chè, vậy một chữ không dám đặt sai: Giá như 
linh ấy nàv có người khéo vặn veo ý tứ, đến thánh nhân cũng 
không guúdi thích được, Ta Truyện là do người sau làm vì thấy 
có Trần IHAi TẾ mới có cầu: Bát thê chỉ hậu mạc chỉ dữ Kinh, 
wì thấv có ba nhà đại phú mới có câu: Công, Hầu, từ tôn tất phục 
kì thuy. Tác Thị là nhà sự học. Cồng Dương, Cốc Lương là nhà 
Kinh học. Nhà sư học thì việc phí được nhiều và tường tận, nhưng 
nói đa đạo lý thì thường sai Nhà Kính học, về nghĩa lý thì 
ca cong, những chép việc thì hay làm nhằm. Ba người cùng không 
phái lịc chúng sống cùng thời Không Từ, được biết Không Từ. Hoặc 
đân cầu cửa hông Tự: “Ta Khuia Minh sĩ chỉ” cho là cùng sông 
thời REhóong Tư nhưng đó chỉ là họ Tả Khuu. Ta “Thị là con chán 
của ÝÝ Tương, Ta Sử nước Sơ, vì thế chép việc nước Sở rât tường. 
Là &c Nhàn Xuân Thụ không giữ vững ý Hồ Thị, sách ây khó 
xem lan: Nguyên Phú Xuân Thu cũng hay, đọc được. Còn Đồ Dự, 
thì mói khi đến chò bất thông, không nói là Truyện nhằm, lại 
nói li Bình nhằm, lây làm lạ. Kiềển thíc đâu lại như thế. 

Triệu Công Vũ nói: oi ba truyện thì thấy có Cốc Lương là 
sở đấc rat nhiều Các nhà hàn giải thì có lời bàn của Phạm 
Ninh rất hịiv, đọc dược. 

(Chương Hoàng nói: Từ LHlán về sau bàn đến Xuân Thu, có 
hàng trăm nhà đều bắt nguồn từ truyện cúa Tá Thị, Cốc Lương, 
Công Dương. Còn như truyện của Hồ Thị, thì lâu vê sau mới ra 
dời, Hồ Thị học làm quan, về sau bị lãng quên. Án Quốc viết 
truvện thâv những chỗ Cốc, Tá, Công còn phân vân, mới lựa 
chép: những điểm giống nhau, rồi khảo sát thêm mọi nhà bình 
luận vẻ si, nhặt lây chỗ hay về nghìa, lệ, trình bày rô rệt, 
chê kben đáy đủ. Tuy nhiên, bảo răng không trái với lời dạy 
củi thanh nhân thì được, mà bao rằng được hết cá ý thánh nhân 
thì chưa dược. Xét ra, lời trong Kinh là lời thường, thánh nhân 
làm ra Kính thì giản dị, mình bạch không lấy lời tôi nghĩa lặt 
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vặt mà làm cha người ta loạn trí, không lây văn lúng túng gắt 
gao, làm cho người ta lâm lần. Chỉ cần ác báo là ác, thiện bảo 
là thiên, phải báo là phải, trái báo là trái, để sáng to nhân 
đạo, mong cho việc vương sự rỏi, sè được bình thường. Chỉ cân 
có thế thôi. Hồ Thị trong bài bình luận dàng lần vua, vì phái 
ước thúc, nói hơi quá, cho là văn thánh nhân môi chữ cỏ môi 
ý nghĩa, cho nên khi đọc phai tìm tồi sâu xa. Vì thê, khi ba 
truyện đà được viết ra, là giáo huân thánh nhân bị chia, dù răng 
cbữ ghi thì vân không mất chữ nào. Khi truyện của Hồ Thị được 
viết ra, thì giáo huấn của thánh nhân được tuân theo một chiều. 
Vậy coi Hồ Thị sơ đắc thi nhiều, nhưng sơ đoản cũng không ít. 

Tñnh Tử nói: Một cầu trong Xuân Thu là chỉ một việc, Trai 
phai thấy ngay. Cử xét cho đên cùng lý, thì học giá chí học Xuân 
Thu. đu biết hết đạo. Các kinh khác, khòng phải là không có thê 
xét được đến cùng lý, nhưng chỉ cần luận đến nghĩa thời Kinh Xuân 
Thu là căn cứ vào việc, việc phải trái cần được so sánh cho rõ, cho 
nên các yêu tô là phải xét đến cùng. Đọc Xuân Thu không như đọc 
Trung Dung. Muốn biết Trung Dung thì phải hiểu quyền, Quyền là 
øì, la việc nên làm, là thời nên làm. Còn Xuân Thu lây gì làm 
chuan chịch. Tì Xuân Thu về trước đã có lập lệ. Về đời sau, các sách 
đêu khác nhau. Cùng một việc, chép khác nhau về ý tứ, nếu lây 
lệ cũ mà cøi thị ràt lâm. Kính Xuân Thu chép việc, nêu việc giống 
nhau thì lời ging nhau. Người sau cho thế là lệ. Tuy nhiên, có 
việc giong nhau mà lời chép lại khác. Vậy câu nào có rghia câu 
ây, thay thế không nên buộc vào một lệ múi. 

Thiệu Tủ nói: Chưa biết phân biện danh với thực, chưa định 
tò cong với tội của Ngũ Bá, thì chưa đọc được Einh Xuân Thu. 
Hàv định công với tội của Ngũ Bá đã, rồi mới đọc thì đại ý rõ 
ngay. Nếu cứ lần từng việc mà tìm, thì không tìm được đầu môi. 

Trương Từ nói: “Sách Xuân Thu từ cố chưa có. Trọng Ni mới làm 
ra. Duy có Mạnh Tư là hiều biết. Nếu chưa tính nghĩa, sáng ý thì 
chưa học được. Tiên nho vì chưa được thế, nên bàn luận xuyên tạc. 

Dương Thời nói: Đọc Xuân Thu là việc sau cùng. Học giả phải 
học Ngù Kinh đã, rồi sau mới đọc Xuân Thu, thì mới có lợi. Lại 
nói: Nhiều người nói Xuân Thu khó biết được thực. Thực ra thì 
rõ như mật trời. Trong Ngù Kinh, Không Tư nói về lý. Trong 
Kuân Thụ Không Tư chép các việc. Học giả, nêu đã được cái lý 
ơ Ngủ Kinh thì việc trong Xuân Thu chả có gì là khó hiểu. Lại 
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nói: lá Thuần tiên sinh thường nói: Đọc kính Xuân Thu mà không 
hiểu thì tìm đến Truyện. Truyện không hiều thì tìm đến Kinh. 
Tôi thường có hỏi, Truyện không thông lại tìm đến Kính nghĩa 
là sao? Ông dap: Như trong Tả Truyện chép: Quân Thị chết, Quân 
Thị la kế thất cúa Huẻ Công tên là Thanh Tứ. Truyện Công 
Đương thì chép là Doãn Thị, mà lại cho là một vị đại phu. Vậy 
Thanh Tư mà chép ra là Quân Thị nghĩa làm sao. Nền cho Doãn 
Thị là đúng. Đó là tìm ở Kinh. 

Lv Thông mói: Xuân Thu, môi câu là môi phát ranh một lệ. 
Như coi núi, sông, lần bước đi, bình thế mỗi bước thấy mỗi khác 
khong nên có chấp lấy một phép. Lại nói: Sở dị Xuân Thủ khó 
đọc là vì người dọc hay lấy tâm người thường mà xét tâm thánh 
nhân. Chưa đến được thánh nhàn, há không lâm +. Học trò Chu 
Từ hoi về phép đọc Xuân Thu. Tôi đáp: Chì có căn cứ vào sự việc 
chép ơ Xuân Thu, mà lấy đạo tiên vương đề chuân định. Việc này 
phải, việc này trái, người này kém, còn có chỗ chửa kém thì cũng 
không hán kém, vì còn có điều hay ở một chỗ. Thế rồi lấy đạo 
lý mà chiết trung. Có thế thỏi. Vì lời nói của thánh nhân tế nhị, 
cho nèn đọc phải suy xét, cản thận. 

Đáp Nhan Hoàng Khanh: Đại chi của Xuân Thu thật là hay. 
Kinh này loại cần xếp đúng lệ. Tuy nhiên, trước hết, nên theo 
từng việc để xét lý, xem đi xét lại cho nhuận thấm, cho từng 
thứ phân mình, cho nghĩa lý thông suốt, thế thì đọc mới có ý 
vị. Neu cứ tiện được xác định vào một hướng, cứ như lệ đã định, 
đã chia mười phần đích đáng, thế thì mình còn làm gì, còn thấy 
đâu được ung dung rộng rãi, không câu nệ. Thê thì học còn ích 
gì. Dại dẻ, đọc sách ngoài công phụ hàng ngày ra, còn phải thư 
tâm, bình đị, khoáng đạt mới có thể thu thập được đạo lý, vun 
trồng, nhuận thấm đần dân. Chớ nên cứ như ý mình cứ theo 
lệ dã định, ràng buộc vào chặt quá. Thế thì chí khí mình bị 
cấp bách, đất đai nhỏ hẹp, không còn công phu gì nữa, 

Lục Thảm nói: Kinh Xuân Thu so với các Kinh khác thật 
khó đọc. Gian, nghiêm mà rộng lớn. Giản, nghiêm thì lập luận 
ít. Rộng lớn thì luận bàn nào cũng thông. Bút tước của thánh 
nhân ý từ sâu xa. Vì vậy, việc thì xem Tả Thị mới đúng. Nghĩa 
thì xem Cốc Thị, Công Thị mới tình. Hai lời đó là phép cốt yếu 
đề đọc Xuân Thu. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ NHẤT 


Đó Dự nói: Xuân Thu là tên sách sư ký của nước Lỗ. Các 
việc đêu chép theo ngày, tháng, năm, mùa là để ghi các việc 
ở gân, ơ xa, hoặc giông nhau, hoặc khác nhau. Sử chép ghi từng 
năm, mà năm thì có bốn mùa, cho nên lấy tên mùa (Xuân, Thu) 
làm tèn sách. 

xXet: Mạnh Tư nói: Xuân Thu là việc của “Thiên Tử, Xuân Thân 
vòn là sư các nước chư hầu. Thời đó, mọi nước đều lân quyền 
Thiên Thi danh nghĩa, chức vụ lộn xộn, Cho nên các sử cũng 
lộn xọn theo. Phu Tử vì thế mới sửa lại, sửa về danh nghĩa, 
chức vụ, thì cứ y theo phép cũ của các vua Thành, Vũ xưa; Về 
cônp việc thì nhất luật theo lễ nghị của Chu Công. Vậy Mạnh 
Tư nói rằng Kinh Xuân Thu là việc của Thiên Tử thì cũng như 
nói răng Kmh Xuân Thu là cúa Thiền Tử. Người bàn không xét 
nói là Phu Tư tự cho quyên Thiên Tứ. Nói như thế là nói bậy. 
Đông Trong Thư dẫn lời Phu Tư: “Ta muốn viết văn, không bằng 
ghì việc cho rõ ràng”. Vậy phàm đã viết sách mà cứ lý luận, 
thì chỉ là hư văn, không bằng cứ chép việc thực. Nói đến nghĩa 
lý đà đành đe răn dạy, sao bằng chép công việc trong hơn hai 
trăm năm thì việc phải, trái, hay, dở, rất rõ ràng. Vậy nói rằng 
Xuân Thu là việc: “cúa Phu Tử, không ví được với hư văn”, nói 
thế cùng không đúng bản ý của Phu Tử. 


ẤN CÔNG 


Dương Sĩ Huân nói: Xem thế phả nước Lồ, Ấn Công tên 
là Tức Đô, là con Huệ Công, dòng đõi Chu Công, Năm Bình Vương 
thứ 49 Án Công lên ngôi. An là thụy hiệu. Theo phép đặt tên 
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thựv trong Chủ thư, thì giúp việc mà không xong gọi là Ân, Lỗ 
vòn tước liâu, nay gọi là Công là thần tứ tôn trọng chủ mình. 

Tả truyện - Nguyên Phi (vợ chính) của Huệ Công là Mạnh 
Tư. Mạnh Tư chết, kế thất là Thanh Từ sinh ra An Công. Tông 
Vù Côòng sinh ra Trọng Tư. Trọng Từ lúc mới sinh, trong bàn 
tay, có chữ sẽ làm Phu nhân nước Lỗ, cho nên Trọng Tử được 
cưới về nước Lễ, sinh ra Hoàn Công. Rồi Huệ Công chất thành 
ra An Công lèn ngôi. Tông tức là nước lương, nay theo sách 
Khoòng sở là huyện Thư Dương. Vua Tống tước Công. Theo thế 
pha. Tóng là họ Tử, Vua Vũ Vương nhà Chu phong cho con vua 
Tụ là Vũ Canh, để nối đồi cúng tế nhà Ăn. Vũ Canh sau làm 
loạn, Chủ Công đánh dẹp giết đi, lấy Vị Tư Khải thay thế làm 
Tóng Công. 

Lỗ: Coi địa chí, ông Bá Câm xây thành ở Khúc Phụ, Châu Duyên. 

Xét: - Vẻ thuyết Xuân Thu mở đầu từ Ấn Công. Các tiên 
nho đếu cũng cho là như thế. Riêng Trần Phó Lương thì cho là 
khòng phải khơi đầu từ Bình Vương, mà là từ Hoàn Vương từ 
trận vua Chu thua ơ đất Nhu Cát. 

Long Khác Khoan nói: Như thế thì Xuân Thu phải khởi thủy 
tự lLö Hoàn Công, chớ không phải là Lô An Công. 

“Năm RKy Mùi, Chủ Bình Vương thứ 49. 


IW:r 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 


Tẻ Hi Công tên Lộc Phú năm thứ 9. Tấn Ngọc Hấu tên Khích 
năm thứ 2. Khúc Ôe Trang Bá tên Tiến năm thứ 11. Vệ Hoàn 
Công tên lloàn năm thứ 13. Sái Tuyên Công tên Khảo Phú năm 
thứ 28. Trình Trang Công tên Ngộ Sĩnh, năm thứ 22. Tào Hoàn 
Công tèn Chung Sinh, năm thứ 835. Trân Hoàn Công tên Bào 
năm thứ 23. Ky Vũ Công năm thứ 29. Tông Mục Công tên Hoa 
năm thứ 7. Tân Văn Công năm thứ 44. Sở Vũ Vương tên Hùng 
Thông năm thứ 19. 


Đống Trọng Thư: - Chữ nhất là một, là chữ chí sự khớơi 
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thuy muốn vật. Chữ nguyên là chữ chỉ sư lớn, lây nhất là nguyên 
là cù: sự khơi thuy lớn, và căn ban chính. 


Đồ Dự: Nhàn Lỗ sư mà thành Kinh Xuân Thu, cho nên lấy 
Lồ để ghỉ năm. Lại nói: Vua mới lền ngôi đều muốn cho thê 
thông bất đầu trên con đường chính, cho nèn không dùng những 
chữ năm thử một, tháng thứ một. 


Âu Dương Tu: Vua lên ngôi, gọi là nguyên niên, năm đầu 
là việc thường. Trước khi Không Tử san sưa Xuân Thu, chữ đà 
có dùng rồi. Va lại, chép việc có trước có sau, có xa gắn, lây năm 
tháng tính số một, số hai là lẽ thường. Bö chữ nhất, thay bằng 
chữ nguyên mà cho là một phép thì chưa chắc. Nhất hay nguyên 
ehì là cách nói của người thời xưa. Đời sau bọn học giả, hay văn 
veo lai bao là Khòng Tư dùng chữ nguyên niên làm một phép. 
Rồi lấv việc cai nguyên là việc hệ trọng. Từ thời Hán về sau, 
lại øoi năm là kiên nguyên, rồi thật, giá, lần lộn, xưng hiệu 
nhiều làn đến không chép nôi. 

Từ Võ Đảng: Người xưa tháng thứ nhât không dùng chữ 
nhât, mà dùng chữ chính. Sách Quôc Ngữ gọt là lục lữ là nguyên 
lừ, dại lừ. Sách Chu Dịch bày ra lục hào, goi là sơ cửu. Đại loại 
người cô nói đến con số, thường không dùng chữ nhất, chứ không 
riêng năm không gọi năm thứ nhất mà là gọi nguyên niên. 


Xét: - Nghĩa chữ nguyên bao là để dùng chỉ sự lớn, sự mở 
đâu, đê cải gốc được ngay ngắn, báo thế là từ Đông Thị, rồi sau, 
Hà Thị. Đồ Thị phụ họa thêm. Nhân bàn đến chữ nguyên. Trong 
truyền họ Hồ mới rộng bàn chữ cần nguyên, khôn nguyên. Cho 
giữ cái thê (cách thức) của nguyên là chức vụ vị nhân quản. Mà 
điểu hành cái nguyên ấy, là công việc của vị Tế Tướng. Lại nói 
răng: Nguyên nghĩa là nhân, là lòng người. Nói thế đề rộng thêm 
ý cúa họ Đồng. Nay xét lầy thuy làm nguyên, từ đời Đường Ngu 
đã có Để vương xưa dùng chữ hoặc có ý chăng. Nhưng nay cứ 
bao là thư pháp của Không Tư thì thực là xuyên tạc. Trong truyện 
chép Hoàn Công nguyên niên. Nguyền niên là năm bắt đầu. Từ 
số äw#' lan lần đếm theo không thay đôi, đó là lệ cúa vị nhân 
quan xưa chép việc, mà Xuân Thu cũng lây làm phép biên năm. 
Đến khi Hán Văn Đề bị bọn thầy cúng mê hoặc, đang ở ngôi, 
lại đi đài lại nguyên niên, từ đấy phép lệ mới rối loạn. Đã ở 
ngôi đến 16 năm, mà rồi lại đổi làm nguyên niền thì nghe có 
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được không. Các vua Hiếu Vù, nhân gương đó lại thêm vào lỗi 
kiên niên, rức là đặt lại niên hiệu, các đời sau cứ bắt chước; ở 
ngôi hoặc đả được nàầm, sáu năm, hoặc mới được ba, bôn năm, 
hoặc môt năm lại đặt lại, sư ký chép thật là phiền phức. Xét 
rằng đời vua có thê nhiều, mà chữ đẹp đê dùng thì có hạn, cứ 
theo lối ấy thì không phai là phép biên chép lâu dài được. Vậy 
muốn truyền đồi lâu dài thì nên lấy lõi ấy biên niên của Xuân 
Thu làm chính đáng mới được. 


B8 lLIERH 
XUÂN-VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
XUÂN,VƯƠNG THÁNG GIÊNG 


Tả Thị. - Nguyên niên mìia xuân, Vương là vua Chu. Tháng 
giêng. Khòng chép chữ lên ngôi, là ý nói quyền nhiếp. 

Công Thị. - Thế nào là nguyên niên. bà năm đâu của vua. 
Thè nào là mùa xuân. Là mùa đầu của năm. Vương là ai? Là 
Văn Vương. Sao viết chữ Vương trước chữ tháng giềng. Vì là Vương 
định công việc bất đầu từ tháng giêng, to ý đại nhất thống. 
Lồ An Công sao không thây chép là lên ngôi. Vì ý của Ấn Công 
muôn coi việc nước cho yên, rồi trả lại ngồi cho Hoàn Công tại 
sao. Tại Hoàn tuy ít tuôi hơn, nhưng địa vị quý (con của bà phụ 
nhân. vợ chình của bố). Án Công tuy lớn tuổi nhưng vị kém. Người 
trong nước không hiếu. Ấn Công đã lớn lại hiền. Các quan dựng 
lên ngôi. Nếu Án Công từ chối thì chưa chác Hoàn đã được lập. 
Va lại nêu Hoàn được, sợ các quan không chịu giúp vua nho tuôi. 
Vì thế Ản Công lên ngôi là giữ chỗ cho Hoàn. Ấn lớn tuổi mà 
hiển sao lại không nên lập. Lập đích thi lây lớn tuôi chứ không 
lầy hiện. lập thế tử thì lấy quý chứ không lây lớn tuổi. Hoàn 
sao lại được quý. Vì mẹ quý. Mẹ quý tất là con quý, cũng như 
co là quý thi mẹ cùng được quý. 

Côc Thị - Trong tháng giêng chả có việc gì cân chép mà 
cùng đặt chữ chính để chỉ tháng giêng là có ấn ý cân thận từ 
bước đâu. Án Công sao lại không chép là lên ngôi. Là để thành 
được cái ý của Án Công. Ân Công không muốn nhận ngôi là có 
ý rồi nhường lại cho Hoàn. Nhượng cho Hoàn có được là chính 
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nghĩa không? Đáp: Không, Xuân Thu khuyến khích người ta làm 
hav, chứ không khuyến khích người ta làm dở. Hỏi: Ấn Công 
đá bát chính mà lại khuyên khích là tại sao? Đáp: Hoàn Công 
đáng ghet. Ân muốn nhường Hoàn mà sau lại giết Án, thế là 
Hoàn rât dơ, Hoàn thì giêt mà Ấn thì lại nhường, thế là Ân 
hay. Hoi: Đã thiện sao lại bất chính? Đáp: Xuân Thu quý điều 
nghĩa, nà không quý việc ân, theo đạo mà khòng theo tà. Con 
có hiếu thì phô trương cái hay của bố mà không phô trương cái 
dợ của bộ, Vua bố muốn truyền ngôi cho Hoàn, thế không phải 
là chính, thê là tà. Tuy nhiên, bế đã tự thắng được lòng tà mà 
cho Án, Án đà xét được cái chí tà của bố, mà rồi Ân lại muốn 
cho lHloan, the tức là muốn Hoàn thành cái dỡ của bô. Anh em 
là thiên luân. Làm con thì nghe cha. Làm chư hấu thì nghe vua. 
Đã ho thiên luân mà quên vua lần cha để làm một cái ân nhỏ 
như An Còng. tức là đã lây việc nước làm nhẹ, thế chưa gợi là 
bước trên đường đạo, chưa gọi là chính được. 

Xét - Hồ Thị lấy huấn thị của Y Doãn đê chứng là nhà Chu 
không đôi tháng trong ]ịch. Tuy nhiên, trong quyên Hán Thư. 
Tam Thông Lịch, tính ngày mông một Ất Sửu tháng mười hai 

năm đại giáp nguyên niên làm ngày đông chí Đúng với tháng 
mười hai lịch nhà Thương, tháng rmười một lịch nhà Hạ. Vậy 
nhà Thương chưa từng đôi tháng. Hỗ Thị lại lây sách Tân kiến 
quốc mùa đông tháng mười, đề chứng mình rằng nhà Tần cùng 
không đối mùa. Thể mà trong sách Hán Thư, thì vua Cao Đế 
chep là Xuân Chính nguyệt. Nhan Thị có giải nghĩa rằng phàm 
việc đòi tháng là từ niên hiệu Đại sơ. Lúc đó, lây tháng mười 
làm đảu năm, tức là lấy tháng mười làm tháng gièng chính 
nguyệt. Lai ghi là Hán năm đầu tháng mười ngũ tỉnh (năm sao: 
kim, mộc, thuy, hóa, thổ), đều tì ớ phương Đông, vùng sao Tính, 
Lưu Ban nói: Sao Thái Bạch và sao Thần tình xa mặt trời bất 
quá chỉ khoang một hai lần. Nay tháng mười mà theo Tuế tỉnh 
(tức là mộc tính) tại Đông tỉnh thì vô lý. Thế mà lại chép là 
ngù tinh tháng mười thời Tân tụ ở Đông tỉnh. Tháng mười thời 
Tân, tính ra ngày nay là tháng 7, mặt trời đang thuần vĩ (sao 
Trương Tú). Cho nên Thái Bạch và Thần tình đúng theo Tuế 
tình. Cứ xét như thế đủ chứng minh rằng, văn chép việc tuy 
có thav đôi. mà riêng một việc này thì không đối, nên mới lấy 
tháng nưười thời Tân, là tháng mười thời Hán, thế nghĩa là Tân 
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vị thường đôi có mùa, đôi tháng. Còn như Chị thì đối tháng 
lần mùa. LÃ Thị và Hùng Thị lây Kinh truyện dân chứng; Lý 
Thị lâv Tân Thệ dân chứng. Thế thì không thể nghỉ ngờ được. 
Kết luận là mùa cùng tháng, các triều đại vua có đôi. 

Không biệt là Vượng, Xuân Chính Nguyệt, mà lại viết là 
Kuân, Vương Chỉnh Nguyệt là cá ý theo nhà Hạ. Chính nghìa 
là gì2 la khơi thuy công việc cua vương giá. Xuân là gì? Là khơi 
thuv đạo trời. Việc làm của vua là do vua. Việc làm của trời khơi 
đầu là xuân, Ba triều đại thay đôi duy có nhà Hạ là lấy đạo 
trờ. nmuon cho Vương gia tuân phụng mùa của trời, phải lấy trời 
làm chính. 

Xét - Kinh Xuân Thu vì nghìa tôn vương mà được Viết 
cho nên lấv vương pháp, phép vua mà chính thiên hạ. Xuân 
Thu vì muốn đời mà được viết, cho nên lấy thiên đạo (đạo 
trời)! chính vương đạo (đạo vua). Không biên chữ lên ngôi, tức 
vị, Ứa Thị cho là vì Án Công chỉ nhiếp quyền Công Thị, Cốc 
Thị cho là An Công nhường, Còn Đã Dự thì cho là vì không 
làm lễ lên ngói, cho nên không chép lên ngôi, như thế là 
Đỏ Đự định đoạt được. Hồ Thị thì cho rằng: Trọng Ni đâu 
tiên muôn truất Ân Câng để sáng tó vương pháp cho nên tước 
bó khoỏng chép tức vị. Cắt nghĩa như thế, nghe không xuôi. 
Vì ràng vua mà làm lễ tức vị thì chép là tức vị, vua mà không 
làm lề tức vị, thì không chép tức vị, Không Tư y như việc 
mà chép, việc gì phải tước. 


~ H2y!2 4  HỊ T 
TAM NGUYỆT CÔNG CẬP 
CHÂU NGHI PHỦ MINH VU MIỆT 
THÁNG BA, CÔNG (LỖ CÔNG) 
CHÂU NGHI PHỦ THÊ Ở ĐẤT MIỆT 


Chừ dọc + là Phú. Phàm tên đât, tên người, đều lấy âm phai. 
Miệt là tên đất, các sách nói đến Châu Công, đều goi là Châu 
Lâu Miệt, Công Thị, Cốc Thị thì viết chữ /È ra chữ muội l‡, 

Thé đây là hai nước Thả, 
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(háu, tức là huyện Châu đất Lô, theo sách Không sớ, Châu 
vốn họ Tào, dòng đối vua Chuyên Húc và Iliic Chung, Chu Vũ 
Vương phong cho đồng đãi làm vua nước Phụ Dung (nước nho 
thuộc vào một nước lớn) Miệt là đât ở địa phận nước Lỗ. 

Tả Thị - Tháng ba, Công với Châu Nghị Phú ăn thê ở đất 
Mic!. Chàu Tư tên là Khác chưa có mệnh vua cho nên không 
chép tước mà chép là Nghị Phú. Dùng chừ Phu là có ý quý, Công 
quyền nhiếp ngồi vua mà muốn cầu thân với Châu, cho nên đặt 
va họi thê. 

Phụ lục Tả truyện - Mùa hạ tháng tư, Phí Bá đem quân 
đến dđăp thành lang HỦ, không chép trong Kính, vì không phải 
là ninh của Lỗ Công. Phí là đại phu nước Lõ, Phí là tên ấp 
cua Phí cảm Phú được ăn lộc, khác với Phí là ấp của Quý Thị, 
nước Í¿à, những âm là Bí Lang ở đất nước Lễ. 

Công Thị - Sao lại dùng chừ cập, với #¿nghìa là cùng. Chữ 
hội 1⁄7, chữ cấp 2, chữ dữ E1, chữ ky ŠSŸ cùng một nghĩa. Tại sao 
khi thì dùng chừ cập, khi thì dùng chữ hội, khi thì dùng chữ ky. 
Vì răng: Hội như chữ tôi Hý(tu tập); cập nhữư chữ tấp (hấp tấp); 
kị như chữ ky (qua quyêt). Dùng chữ cập là do ý nước Lô ta muôn. 
Dùng chư kv là nước ta bất đắc đhì. 

1aáo lại đùng chữ Nghỉ Phú. Nghị Phú là tên tự vua nước 
Cháu Lâu, Sao lại gọi tên. Đó là tên tự Sao lại dùng tên tự? 
Thẻ là khen. Sao lại là khen? Vì cùng với Lỗ Cồng ăn thê. Sao 
lại khen riêng Châu, trong khi nước Lỗ cùng ăn thể với nhiêu 
nước? Đó là tui đáng khen thì khen, là muốn cho người ta (Châu) 
hav dân : 

Muội là tên đất H: 


Cốc Thị - Chữ cập là nghìa thế nào? Là ở trong đất nước, 
Nghỉ là tên từ. Phú cũng nhĩ chữ Phó tiếng đẹp để gọi đàn ông. 
Không viết là tước Tư Châu, vì Châu từ xưa vận bé nhỏ, chưa 
được nhà Chủ phong tước. Không biền ngày, vì thế biến đôi ngay. 
Mội là tên dất. 

Xét - Phụ dung là ngang với chức quan Nguyên sĩ trong triều 
vưt Chú cha nên gọi tên tự Ta Thị bao là chưa được vương mệnh 
cho nến không gọi tước. Lời ày phải. 
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W1 LH] 8 {h 5 FEš T SŸ 
HẠ. NGŨ NGUYỆT TRINH BÁ KHẮC 
ĐOÀN VỤ YẾN 
THÁNG NĂM TRỊNH BẢ DIỆT NGƯỜI ĐOÀN Ở ĐẤT VỀN 


Tĩnh ở đất Vĩnh Dương huyện Uyên Lang phía Tây Nam. 
Theo sách Chu Tư Thi Truyện, Trịnh vốn là đất Hàm Lâm, tây 
dò Cd Nói. Vũ Công khi được đất Cồi, mới ømAf tƯỚC CU, rời Sang 
ở âp mới, gọi là Tân Trịnh. Theo sách Không Sớ, nước Trịnh 
tước Ha, thế phá là họ Cơ, con cháu vua Chu Lệ Vương, dòng 
đồi người Hữu, em cùng rnẹ với Tuyên Vương. Tuyên Vương phong 
lim: ở đát Trính Yên (thuộc huyện Yấn Lăng, đất Dĩnh Xuyên). 
Cung là nước Cung (ở quận Cấp. huyện Cung). Quắc là nước Quắc 
thuyền Vĩnh Dương), đó là nước Đông Quắc, òng Quác Thúc xưa 
chưa được phong, vẻ sau bị Trịnh Eim tính, vẫn còn thành cũ. 
Kñnh là ấp nước Trịnh (huyện Kinh, đất Vương Dịnh). Sái, (huyện 
Trường Viên, đất Trần Lan) phía Đông Bắc có thành Sái, tức 
là âp của Sái Trọng. Lâm Điện, ấp nước Trịnh (huyện Toan Táo 
đất Trân Lưu, phía Bác có bến Diễn Tân), Thành Dinh đất nước 
Trịnh. lĩnh Cốc, nước chảy vào sông Dĩnh, qua Dương Thành, 
Dương Can, vào Dình Côc. Thân là nước Thân (huyện Uyên đất 
Nam Dương phía Bặc, còn thành cũ nước Thân). 


Tả - Xưa, Trịnh Vũ Công lấy vợ ở đất Thân, tên là Vũ Khương, 
smh ra Trang Công và Cung Thúc Đoàn. Trang Công đẻ ngược, 
mẹ xúvt chết, vị thế được đặt tên là Ngộ Sình, và bị mẹ ghét. 
Khương Thị yêu Cung Thúc Đoàn hơn, nhiều lần nói với vua cho 
lập làm Thế Từ. Vua không nghe. Đến khi Trang Công nối ngôi, 
mẹ xin lâv áp Chế phong cho Đoàn Trang Công nói: Chế là nơi 
hiểm hóc Quác Thúc xưa đã chết ở đó. Xin chọn đất khác. Khương 
thị dời ấp Kính. Đoàn đến ở, thành tên là Kinh thành Thái 
Thúc. Sái Trong (một đại phú) can: Áp lớn nhất, bằng một phản 
ba nước. Trung bình băng một phần năm. Nhỏ là một phần chín. 
Nav áp Kinh quá to khòng vào quy chế nào, sẽ phiến cho nhà 
vua, Trang Công nói: Ÿ cua Khương Thị, không cho sao được. Sái 
Trong nói: Khường Thị biết thế nào là đủ, chỉ bằng tính trước 
đi đè khoi xinh dây rẻ, đà sinh thì khó tính về sau. Cõ mọc 
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râm còn khó trừ, huống hồ em quý của vua. Vua nói: Làm nhiều 
điểu bất nghĩa thì tự mình giết mình, đại phu cứ chờ. 

Thái Thúc mới dụ xứ Tây Bi và xứ Bác Bị về với mình. Công 
tư Là can vua: Nước không thâ có hai vua, nên nghĩ sao. Nhà 
vua nêu muôn cho cá Thái Thúc, thần xin theo làm tôi. Băng 
không thì xin trĩ ngay, đừng đề dân biên tâm. Vua nói: Không 
nơai. họa sẽ tới. 

Thái Thúc mới thủ các đất chúng quanh, đến tận các ấp Lẫm 
Duyên, Tử Phong nói, đến nơi rồi, nếu đê cho lấn thêm thì được 
thèm dán Vua nói, đã bất nghĩa thì mong sao thêm dân được. 
Œo thêm đân lại càng chóng chết. 

Thi Thúc mới xây thành, tụ tập quân sĩ, sửa soạn khí giới, 
ngữ Xe định ngày đánh lén Trịnh. Phụ nhân xúi giục thêm vua 
đò dược tin, nói: Bây giờ đến lúc rồi. Thế là sai Tư Phong đem 
200 cð xe đánh ấp Kinh. Người Kính phản Thái Thúc. Thái Thúc 
bỏ chạy đến ấp Yến. Vua đánh Yên. Tháng năm, ngày Tân sưu, 
Thái Thúc chạy trốn sang àp Cung. Sử chép: Trịnh Bá diệt Đoàn 
tại ăp Yên. Không nói là Trang Công, mà nói ngay tên là Trịnh 
Bá. là anh không dạy em, chí muôn diệt em. Đoàn không sử 
sự như người em, cho nên ghi tên mà không ghị là em. Nói là 
điệt nhị hai nước đánh nhau, không ghi là xuất bôn, đã ghi là 
điệt thì khó nói xuất bôn. 

Hỏi vua an trí mẹ ở thành Dĩnh, có thê rằng, không tới hoàng 
tuyên, thì không gặp mặt. Nói rồi có ý hối. 

[nh Khao Thúc là đại phu giữ chức Dĩnh Côc Điên, Phong 
ơ đât Dình được biết việc đó, Có việc vào yêt kiên. Vua cho ăn 
tiếc. khi ăn, lấy thịt đê riêng không ăn, vua hỏi, đáp: Thần còn 
mo, xưứt nav ăn cơm của thần, chưa được lộc cúa nhà vua, xin 
đành lại biếu mẹ. Vua nói, người có mẹ, đề dành cho mẹ, chứ 
ta khong có. Rhao Thúc hoi xin cho biết sao vậy. Vua mới nói 
cho hay duyên cớ Khao Thúc bàn: Nhà vua đừng ngại, xin cho 
đào đất đến tuyên, rồi làm lễ gặp mặt dưới đất, ai dám bảo 
là khòng được. Vua theo lời. 

Khi vào theo lễ nhạc vưa cho hát câu “đường dưới đất đi vào, 
ung dung vui ve xiết bao”. Khi ra đi, bà mẹ cho hát câu: "Khi ra 
Aguài vui ve, mừng rờ khôn kê”. Mẹ con từ đây lại được như xưa. 
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Người quân tứ bàn: Dình Khao Thúc có hiêu, yêu mẹ cảm 
được Trang công, Kinh Thị có nói: Lòng hiếu không cùng lan 
ta khãp mọi người Nghiệm việc Dĩnh Khao Thúc thật là đúng. 

Công - Khác. nghĩa là giet. sao không chép Ìà giết, mà chép 
chữ khác. Thế là muôn rõ tội ac Trịnh Bá. Mẹ đã muốn lập Đoàn. 
Đoàn đã không được lập thì thôi, sao lại giết Đoàn là ai7 Là 
em Trình Há, Sao không chép là em? Vị là vua một nước, đất 
của Đoàn là một nước. Thế thì, TẾ giêt Vô trì, sao lại không col 
Vò trị là vụa một nước. Là vì ơ trong nước Tê, Đã ở trong nước, 
đù đât có ròng, cùng không gọi tên đất nước. Mà ví dụ ở ngoài 
nược. mà đất nhỏ bé, thị cũng không lấy tên đất mà gọi. 

Cốc - Thế sao là khác? Là năng, là tháng, là đánh dược, 
mệt dược, Sao lại không dùng chữ sát? Là vì Doàn có quân đội. 
Doàn là om Trịnh Bá. Sao biết là em2 Là vì có việc định đoạt 
cua hài mẹ côn, Lấy việc ấy biết là em vua. Đoàn là em, sao 
không chép hắn em, là còng tử, vì là biếm, là chê. Đoàn đã 
mát đào làm cm, khinh Đoàn. mà trách Trịnh Bá vì Trịnh Bá 
đê tam vào việc giết Ơ đất Yên, ý nói ơ xa, nhưng có khác 
đì lòi ở trong lòng mẹ ra, mà giết đi Đà đành là trách Trịnh 
Ba. nhưng ở địa vị Trịnh Bá thị nên làm thế nào. Nên chậm 
đuôi, đề cho giặc chạy, đó là đạo đôi với người thân thích. 

Lưu Sưởng - Sao lại chép là khác, tức là kham, là giết, 
là đánh giạc. Nêu chép rằng người Trịnh giêt đi, thì có nghĩa 
giết ko có tội. Đây hại chép Trịnh Bá giất là có ý nói, Trịnh 
Bá làv v riêng làm việc công, lấy chính trị đối người, lấy nhịn 
nho gây mìm lợn, Đưa Đoàn đến chỗ làm loạn là tự Trang Công. 
Ta Thị nói, Doàn xuất bồn, chạy trốn, ra đất Cung mà không 
chép xuất bôn, vì khó nói. Ta Thị luận như thê không đúng. 
Nêu Đoàn dược sông, chày ra nước ngoài thị Trịnh Bá chỉ có 
tội phat (đánh) em, chứ không có tội giết em. Và lại đã phư 
the, thì nên nói rằng: Trịnh Bá phạt Đoàn ở đất Yến, sao lại 
đòi chứ phạt làm chữ khắc Công Dương thì cho là sát, đề rõ 
cái tâm ác của Trịnh Bá. Hà Hưu cũng nhận luận điệu ây, và 
có nói lầy chữ phát khác (không giết) mà khen khuyến khích 
thoặc kvw khuyết, đại phu nước Tấn đời Xuân Thu) thì biết rằng 
thêm chí khác côt đê rõ cái ác của Trịnh Bá. Hà Hưu luận thế 
không phải. Bao là không khắc nạp (thắng được) thì cũng như 
khóng qua nạp (cùng nghìa là thắng được) chứ không như chữ 
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khac dụng trong câu Khác Đoán được. Tức là nếu lấy phât khác 
làm khen thị “phất khác tang”. không được chôn, có gì là khen. 

Trình Tư - Trịnh Baãá mát đạo làm vua, không còn nghĩa 
anh em cho nến cho chép là Tìịnh Bá, mà không chép là anh 
em Khác. nghĩa là thăng, dược, chép là thăng là ý nói Đoàn 
sức mạnh. Tam cho Đoàn dược mạnh, là cải ác tâm của Trịnh 
Bá. hỏng chép bốn, chạy, tron. là cái nghĩa không dùng chữ 
bỏn: dược. 


ECL; lÌZX ft + lí 23 Êø ch/\{U Z4 Rñ 
THU, THẤT NGUYỆT THIÊN VƯƠNG SỬ TẾ, LI 
LAI QUY, HUỆ CÔNG, TRỌNG TỪ CHI PHÙNG 


MÙA THƯ, THÁNG BÀY, THIÊN VƯƠNG SAI CHỨC TẾ 
LÀ HUYỆN TỚI PHÚNG TRỌNG TỬ 


BĐayv Đà mỡ đầu lợi Thiên Từ hạ mình, giao thiệp với chư 
hàn Thiền Vương là Chủ Bình Vương. Thế pha chép Chu là đồng 
doi của Hoàng Đế và òng llăn Tác, vậy là họ Cơ. Văn Vương 
xưa. lo vn chữ hấu Vụ Vướng điệt nhà Ấn rồi thay ngôi vua. 
Tư Vú Vương đến Bình Vương có 13 vua, anh em truyền cho nhau 
có mot lan Vav Bình Vương là cháu thứ II Vũ Vương. 

Ta - Mua thì, tháng báv Thiên Vương sai quan Tê là Huyện, 
đưa đó phúng Trọng Từ. Trong Tư chưa chàt cho nên chưa chép 
tên. Thiên Từ đề bay tháng mới chôn là đe cho ca nước tới, chư 
hầu năm tháng là đề chờ các đồng mình tới, đại phụ ba tháng 
là dc cho các quan cùng hàng tới bọn sỉ để qua tháng, là đề 
ngơớai thích nhàn gia tới Phùng người chet khi người ta chưa 
010 {rên pi ưng chết, điệu người sông khi người tà chưa phát 
ai Dự trù nhúng điểu thể la phí Hề. 

Ì"hụ lục Ta Truyện - Thing tám, người nước Ký đánh nước 
DI. Dĩ không có tuyên cau Váv Einh không chép. Nước KV nay 
ở huxen Bích, đất Đông lioan Sách Không Sơ, thế tộc pha có 
chép lv vôn họ Khương, tước Fiáu, bí nước Tế diệt Nước DI ở 
hixện Trang Vũ, đất Thành Dương, cũng trong Không Sớ. Di vốn 
ho Văn, tronp Truyện không thấy chép tên mà cũng không biết 
bị nước nao diệt. 
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Công - Tẻ là chức quan. Huyền là tên, Huệ Công là bố An 
Công. Trọng Tư là mẹ Hoàn Công. Không chép là phu nhân vì 
Hoan chưa lên ngôi. Phúng là đồ biểu về việc tang, đô phúng 
có tiên cua thì gọi là phụ. Đô phúng có áo sống, khâm liệm thì 
gọi là ty Hoàn Công chưa lên ngồi thì sao chư hầu lại tới phúng. 
Tới phúng được, vì Ấn Công tuy ở ngôi mà chỉ tạm thôi, để chờ 
Hoàn lớn tuổi cho nên đem tang mẹ Hoàn cáo phó chư hầu, cốt 
đề hoàn thành dược ý chí của Huệ Công. Tại sao dùng chữ lai? 
Vì clnñn tới lúc. Tại sao lại nói Huệ Công, Trọng Tử. Vì nói gồm 
ca lan, thê là phí lề Tại sao không nói Huệ Công và Trọng 
Tư? Vì Trong Tư chức vị kém. 

Cốc - Sao lại gọi là Trọng Tư? Là mẹ Huệ Công, hàng thiếp 
của lliêu Công, Theo [ễ, phúng mẹ người ta thì được, phúng thiếp 
người (+ thì không được. Người hiển nhận vật nên từ khước. Sao 
chí lại không bợp với việc như thế? Đồ phúng những gì. Ngựa 
xe (hì gọt là phúng, áo hiểm thì gọi là tùy, ngọc thì gọi là hàm. 
Tiên thì goi là phụ. 

Vương Sung - Tá Thị cho là Trọng Tư chưa chết, hoặc cho 
là h:u năm sau. Phu nhàn họ Tư chất, cho Tự Thị là Trọng Tử 
và thời ây còn sông. Thế là cho thiên hạ có người chưa chết 
mà dược phúng, e không có thế. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bao rằng Tử Thị chưa chết cho nên 
mói chép tên bao thê là sai Huệ Công đã cho Trọng Tử làm 
phu nhân, cho Hoàn Công làm Thế Tư, ai nây đều biết, Nay 
Thiên Vương cho đồ phúng, đáng lý chép là phúng Huệ Công 
và phu nhàn là Tư Thị, cớ sao lại chỉ gọi là Trọng Tư, không 
gọi là phu nhân. Họ Đỗ cho răng đàn bà không có tên thụy nên 
lây tên tự cùng với họ. Xét họ Đỗ nghĩ như thế thì ra Thiên 
Vương phứng sống người ta. Bây tôi nước lŠ cùng cho phu nhân 
của vua mình tên Thụy khi còn sông. Đức nhà Chu dù có suy 
nữa đâu đến nôi đi phúng người sống. Họ Đỗ lại nói rằng đối 
với đại phu không chép quan tước là vì chức vị quan trọng. Tế 
được tôn không như quan thường. Thì dù gọi quan, dù gọi họ cũng 
là không phai. 

Trình Tư - Đâng vương gia là vâng đạo trời cho nên gọi 
là Thiên Vương; mệnh gọi là Thiền Mệnh; đánh giặc gọi là Thiền 
thao; làm đủ được thể, là Vương đạo. Xuân Thu lây vương mệnh 
đè đính chính vương pháp; gọi là Thiên Vương để phụng hành 
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thiền mệnh. Vợ chồng là gốc nhân luân, cần phải đính chính 
trước tiên. Thời Xuân Thu, ngôi vợ đích và vơ thiếp đều rối loạn, 
thánh nhán lại càng thận trọng về danh và phận. Trọng Tử 
là liên hệ đến Huệ Công, cho nên phái chính danh, không gọi 
là phú nhân, mà gọi là Huê Công Trọng Tư, tức là Trọng Tư 
cúa Tuệ Công, tức là thiếp. Lây lễ phu nhân mà phúng thiếp 
ngư ta. thì rất là loạn pháp. Mơ đầu Xuân Thu, tuy nghĩa Thiên 
Vương chưa thay rõ, nhưng không thê bỏ chữ Thiền. Còn như 
gọi tên HIuyên là dể to sự chưa đủ vương đạo. Bâấy tôi Thiên 
Tư, dù nhọ cũng không gọi tên, huống chỉ là quan Tế. 

Trần Phó Lương - Đại phu triểu Chu không gọi tên, of theo 
tước gọi tước. Chưa có tước thì gọi tự. Trái lệ ấy mà gọi tên 
tức là biêm. Tại sao lại biêm Tế Huyền? Vì đã theo mệnh phúng, 
một người mẹ vốn là thiếp. Xưa chư hầu không có hai lần cưới. 
Nếu có lấy vợ lần hai thì người vợ ấy gọi là thiếp. Nay Ân Công 
vì nhường Hoàn, mới lây phu nhân đôi với me con Hoàn mà 
cáo phó tới triêu đình nhà Chu. Phúng mệnh theo cáo phó vậy. 
Còn gọi là Huệ Công Trọng Tứ, là lời sau san định của Kinh 
Xuân Thu. 

Xét - Tá Thị cho rằng Tư Thị chưa chết thì rõ là sai, không 
cần phải bàn. Côc Lương báo Trọng Tử là mẹ Huệ Công gọi là 
Tư Thi. Nay xét niên biểu thì Huệ Công lên ngôi năm Bình 
Vương thứ ba. Đến năm đâu Ấn Công là vừa 47 năm mà mẹ 
mới chèt thì lâu quá. Vậy phải cho thuyềt Công Dương mới là 
đúng (Trong Tư là mẹ Hoàn Công). Tế là Trúng Tê, theo Lưu 
Sương là phải. 


JLUH 5% À W T12 
CỬU NGUYỆT CẬP TỐNG, NHÂN MINH VU TÚC 
THÁNG CHÍN VỚI NGƯỜI TỐNG THÊ Ở TÚC 


Đày là lần đầu tiên có việc tham dự hội thể, 

Túc. Một nước nhỏ, nay là huyện Vô Diêm đất Đông Bình. 

Tả - Nam cuội đời Huệ Công. Lễ đánh được quân Tống ở 
đất Hoàng. Khi Án Công lèn ngôi thì câu hòa. Tháng chín với 
người Tống ăn thể ở đât Túc, rỗi thông hiếu. 
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Iioäng: Ấp nước Tông ở Trần Lưu, Ngoại Hoàng. 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông tháng mười, canh thân, 
cái bìng Huệ Công Ấn Công không dự, cho nên chép. Huệ Công 
khi chết đang có việc đánh nhau với Tông. Thế Tử còn nhỏ, việc 
chón cát eó thiếu sót, cho nên phải cải táng, Vệ Hầu tới dự không 
thảv An Công. cho nên cùng không chép. 

Nước Trịnh có loạn Cung Thúc. Công Tôn Hoạt chạy sang 
nước Vệ, Người Vệ giúp Hoạt đánh Trịnh, lấy được đất Lâm Diên. 
Ngươi Trịnh lây quân nhà vua (Chu), quân nước Quác, đánh Vệ 
ớơ Nam Bì, Câu hòa, đồng quân tại nước Châu. Châu Tử xin giao 
thiệp tiêng với Công Tư Dự. Dự xm đì, Ấn Công không cho. Dự 
cứ dị voi cùng với người Châu, người Trịnh ăn thể ở đất Dực 
cho nền khong chép vì không có mệnh Ấn Công. Xây dựng Nam 
Món cúng không chép, vì không có mệnh Án Công. Vệ là nước 
Vệ ở huyện Triểu Ca, quận Cấp. Theo Không Sớ, Vệ vôn tước 
Hàu. bọ Cơ đất xưa Vận Vương phong cho Khang Thúc. Quác là 
nước Tây Quäc, ở huyện Thiêm đất Hoàng Nông, phía Nam còn 
Quac thành. 

Dực ở đất Châu. 

Căng - Trong nước, người đi dự hội, địa vị kém, 

Cốc - Sao lại chép là cập: với Vì trong nước, người đi dự 
hội, địa vị kém. Sao lại chép là Tông nhân. người Tông. Vì nước 
ngoài. người đi dự hội địa vị kém. Đã thế không chép ngày hội 
thẻ. Túc là tên ấp. 

Hỗ Truyện - Người trong nước thì chép là với. Người nước 
ngoai thì chép là nhân: người, đều ý là địa vị kém. Hội thê ở 
nược Tủúc cho nên nước Túc dự thể. Hội thể mã đã kém thì Kinh 
Xuân Phu không chép ngày. Oòn việc chép thì cứ chép, là vì có 
vua nước Túc dự. 

Lưu Sưởng - Sao lại chép là cập: với. Vì hội thê, các người 
dự tiêc đều kém nên không cho chép. Ai với. Chính là Công (Ấn 
ông). Sao lại không chép hăn là Công. Là vì xấu hô bị cùng 
người với Tông thể. Sao lại xâu hố? Vì đối với vua nước nhỏ 
thì nước lớn có thê sai quan Khanh đi dự được. Quan Khanh nước 
nho không thê hội với vua nước lớn được, Kém chỉ là ai. Là chỉ 
chức quan nho. 
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Nét - Ta Thị nói An Công lên ngôi xin hòa. y như nói rằng 
( onp cầu hai. Triệu Chị, Erêi Thị cho là toàn người dưới làm chu. 
Hô Phị cho là trong nước, ngoài nước, người đương sự dđêu địa 
ví Rem, chỉ có vụa nước Túc là vua cho nên phải chép. Bàn thế 
cũng thong, Con như Còc Lương cho là Túc là một ấp thì không 
phái, Cốc lương lại còn bao vàng hội thê mà đương sự địa vì 
ke thị khònp chép. Xet ra phàm đã là hội thê, thì đêu chép 
nga, Nhòng chếp chỉ là thiêu sót. Trang Công năm thứ 9 có 
chép rang; Công cùng với dai phạt nước Tế họi thê, không có chép 
ngày, Nam thứấ 22, hồi thế với Cao He thì lại chép ngày. Thế 
là the nào” 


®* | f1: “H#:tf13: 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, SÁI BÁ LAI 
MÙA ĐÔNG THÁNG MƯỜI HAI, SÀI BÁ TỚI 


Iav Ea han đầu, vương thần, bây tôi Thiên Tư tự giao (giao 
hiệu neng), Bán, nước Sát, tước Bá. Theo sách Lộ Sử ở phía Đông 
Bắc Quan Thành, giáp đất nhà Chu, có Cô Sải Thành. 

Ta - Bái Bá tới không phải là vâng mệnh Thiên Từ. 

Công - Sải Bá là quan đại phu triệu đình Chu, không chép 
sứ, Vì ai la đi riêng, Đạo vương gia không có riêng, không có 
tự ti. 

Gốc - Tới. là châu. Vì phim tất ca chữ haàu, không có mệnh 
Thiên Tí không được hỏi họp chư hấu. ngoại giao không được 
chính thức. 0ö xinh lễ như củng, tên, giao, mác kháng được đem 
ra khói nước. Đồ sính lẽ như gạo, thịt khòng được dùng trong 
nước, VỊ trên còn có Thiên Tư không được tư giao. 

Trình Tư - Sái Bá là chư hàu ở kỳ nội (trong đất nhà Chư), 
làm Rhiinh sĩ trong triển đình Chu. Không chép là tới châu nước 
Lò, tức không cho việc châu là đúng lễ. Dương thời, chư hâu đã 
bỏ khong lại châu Thiên Từ. Thế là bồ nghĩa làm bảy tòi. Thiên 
Tư h- ra phíi trị, Sái Bá là vương thân đã không hay giúp được 
Thiền Tư dem Tại chính pháp, điển lẻ, mà lại còn tư thông, tới 
hàn chí bàn, cho nên kháng chép chữ châu là cho rõ cái tội của 
Sài Ba, Theo phép các tiên nho thì vương thân không có ngoại 
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giao, thuyết đó rất sai. Nếu thiên hạ có đạo, chư hầu giữ phép. 
thì dau có chia ra nội, ra ngoại, giao hiếu thành một nghị lễ 
thường. Thuy nhiên. sai quan chức tới chẳu một nước ở xa, thì 
khong có đạo lý ấy. Chủ lề cá nói đến việc chấu nhau, là nói 
đến các nước gản nhau, 

Xét - Việc Sái Bá, chép là Sái Bá tới Các truyện cho là 
tới châu. liêng Câng Dương thì cho là tư giao. Các truyện lại 
cho chữ Bá là tước Há. Công Dương cho là tên tự. Nên theo Ta 
Truyện không chép lại châu là phải. Cốc Lương bảo rằng, vì ngoại 
giao không được chính thức, chư nho đều nghe cả. Trình Tư thì 
bao ràng, chư hầu bỏ việc châu Thiên Tử, Thiên Tử không trị 
nôi. mà Sái Bá ngược lại, đi giao thiệp. Lời ấy rất chính đáng. 


MÀ ¬“ từ BŨ s, 
CÔNG TỦ ÍCH SƯ TỐT 
CÔNG TỬ ÍCH SƯ MẤT 


Tả - Chúng Phú (tên tự Ích Sư) mất. Công (Ân Công) không 
dự lẻ tiêu liệm, nên không chép ngày. 

Công - Không chép ngày là vì lâu rôi. Sở kiến, sơ văn, sơ 
truvên, đều sai, đều khác nhau. 

Cõc - Đai phu chết, chép ngày, vì người tốt, không chép ngày 
la vì người xáu. 

Lưu Sưởng - Con vị Công thì gọi là Công tử, con Công tứ 
thì gọi là Công tôn. Con Công tôn thì lấy tên chữ (tên tự) bố 
làm họ, Công tử được tồn như đại phu. Còn đại phu sau ba bực 
quan mới dùng họ. Chết thì gọi là tốt (mất). Công tử Ích Sư 
mát, chép thế là đích đáng. Tả Thị bảo rằng vì Công không 
dự lệ tiêu lbùệm, nên không chép ngày, bảo thế là sai. Công Tôn 
Ngao, Thúc Tên Sước, Công tòn Anh Tê, đều có được Công dự 
lẽ tiến liệm đâu, mà lại được chép ngày. Đại phàm Kinh Xuân 
Thu, cần cứ vào sử, sử chép có khi không chép ngày, hoặc tháng, 
nay làm sao mà cứu xét ra ngày tháng cho du. 

Cóoc Lượng nói: Chép ngày chết là rõ người tốt, không chép 
ngàv chết là rõ người không tốt. Cốc LaÄương nói thế không phải. 
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Công Tôn Ngao Trọng Toại, Quý tôn Ý Như có phải là tốt đâu 
mà chép ngày chêt. Thúc tòn Đắc Thân không nghe thấy là có 
tôi, mà cùng không chép ngày. Tất ca đều là quên. 

Tuình Tử - Hàng Khanh ở chư hảu đều thụ mệnh ở Thiên 
Tư. Dương thời không xin mệnh nữa, cho nên khanh ở chư hầu 
đều không chép quan tước tức là coi như không có quan tước. Gọi 
là Công tử, khí trước Công tử vẫn có tước Khanh Duy ở Tống, 
đồng đồi Thuên Tử, được ban quan tước, cho nên riêng hàng Khanh 
nước 'Fõng được chép quan tước. Khanh là gì? Là giúp vua để 
coi Việc nước. Khi mất là có quan hệ đến nước cho nên phải chép. 
Thế là đẻ rò nghìa vua tôi. 

Hoặc chep ngày, hoặc chăng chép ngày, là nhân các sách 
sư, các sách cô, thường gian lược, hoặc ngày tháng không được 
đu. Xuân Thu căn cứ vào sư, bớt thì bớt được, nhưng thêm thì 
làv ơ đâu nià thêm, 

Gia Huyền Ông - PTheo Kinh Xuân Thu, đại phu trong 
nước ti mìát, hoặc chép ngày, hoặc không chép ngày, là tùy 
sử cũ chep tường tận, hay gian lược chứ không có ý gì chê 
hav khen. Có thuyết cua Công Dương là sát ý, cho là việc 
cảng làu đời càng không tường, nên sơ kiến, sở văn, sở truyền 
khác nhau 


Nam Canh Thân Bình Vương năm thứ 50. 


— # 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ HAI 


fe lHị Công năm thứ 10. Tân Ngạc năm thứ 3. Vệ Hoàn 
năm thứ 14. Sát Tuyên năm thứ 29. Trịnh Trang năm thứ 23. 
Tào lloan năm thứ 36. Trản Hoàn năm thứ 24. Ky Vũ năm 
thú 30 "Tống Mục năm thứ 8. Tân Văn năm thứ 45. Sở Vũ 
năm thứ 3Ô. 
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lá: XỜN li 'V Ti HH 
XUÂN, CÔNG HỘI NHUNG VU TIÊM 
MÙA XUÂN, CÔNG HỘI VỚI NHUNG Ở ĐẤT TIỀM 


Il)av là làn đầu, chép việc hội Nhúng;: ở huyện Tế Dương, 
đất Trần làm phía Đồng Nam côn Nhung Thành. Tiêm là đất 
hứfC lò Bán đất nước Nhung. 

Ta - Năm thứ 2: Mùa xuân công hội Nhung ở đất Tiêm, đề 
sửa oán thông hiểu theo chí Huệ Công, Nhìng xin thê. Công 
tt CHÓI, 


Cóc - lội, Ý nghĩa là nước ngoài làm chủ (chứ không phải 
mm Tòa, nghĩ cho chín chân; nghìa phai theo đúng; nhân phai 
ưu vinh, Có dụ ba đức àyv mới nên ra hội. Hội với Nhung, dối 
với Công là điệu không hínv 

Hà Hưu - C hép chừ hội có ý chê. Trong nước hư không, chi 
V lại vào ngoại giao. Đời xưa các chư hàu không phải đi triêu, 
thì không dược đì ra khoi đất nước. 


Pham Ninh - Phàm đản năm, lấy tháng theo mùa, lấv mùa 
théo băm, van chất điều họa. Kinh Xuân Thu, chép là Vương 
đề hướng từnẽ năm, thang, mm, để cho rò nghĩa vua xét mùa. 
Vane niệnh trời thông trị thiên hạ. Ty nhiên Kính Xuân Thụ 
chép việc, cho việc lẹ thuc vao mùa, thì chép mừa ma khong 
che! tháng Neu tháng tới. khi việc đã xong, thì chép tháng mà 
khóna chép vữa, Ghép viär là vựa trên, nhân mùa xuân; dưới cho 
lệ thuoc vao Hit Đâu trên £hị năm, mọi việc đều khơi thủy, 
linh căn mà không hiệm thiệm. Mọi việc chép: đêu theo thể thức 
đó. Đúv có Hoàn Công chép chữ nguyệt không chép chữ vương 
là cœ¿ ở không theo vương phítp. 

Tôn Phục - Không có việc của Thiên Tư thì chư hấu không 
được hội hbọi. Nav phàm chép hội là có ý chê. 


S1, lìm À Xi 
HẠ NGŨ NGUYỆT. CỬ NHÂN NHẬP THƯỢNG 
MÙA HẠ THÁNG 5, NGƯỜI CỬ VÀO ĐẤT THƯỢNG. 


Viec dâu tiên vào đất nước người ta. Cư, nước Cử nay ơ huyện 
Cự, đất Thanh Dương, Thường, là nước Tiểu, huyện Long Cáng. 
phía Dong Nam có Thương Thành. Theo Không Sớ, nước Cư họ 
lv, nước Thương bọ Khương. Người cư vào nước Thượng đem nàng 
Khương "Thị về, Đời Lồ Văn Công thứ 8; Mục Bá chạy sang nước 
Cứ thèo họ Ấv. Việc Cứ Ey, Thượng Khương, Không Sớ có chép. 
Trone thể phá lại có nói: €ựứ là họ Doanh, dòng đồi vua Thiếu 
liệu. Dược phong từ đời Kv Công, rồi thành họ Ky, không biết 
àũú cho hà NV ấy. 

Ta - Củi Từ? ước Từ) làv vợ ở nước Thượng Khương. Đà ở 
(tứ rõi khong vên, lại trợ vẻ Thượng, Người Cư mới vào nước 
Thương đem Thượng Khương về. 

Công - Nhập là vào, là đánh dược, mà không giữ lầy đầt nước. 

Côc - Nhập là ý người trong nước không thuận, Thượng là 
App cứu nước là ta, 

Lục Thuần - Một chữ trong Ñinh đìng theo mọi lệ mà 
nghỉ thị không giống nhàấu, là chữ nhân là người Nước Cư 
mà pòi là người Cứ, là nghĩa rộng, nói chung, quân đội mà 
gọi là người, là nghĩa hẹp, nói riêng. Danh và tước không quy. 
phú gói là nhân là lời khinh thường bo danh tước, mà dùng 
chỉ nhân, là ý chê biếm. Nay nước Cư mà gọi là Cứ, chính 
lì lợi hẹp nói riêng, khác hàn với việc Vô Hải xuất sư (đem 
quan đdỉ: đanh), 

Trình Tư - Khi thiên hi có đạo thì lề nhạc, chỉnh phạt, 
từ “Phiện Từ phát xuất, Thời Xuân Thu, chứ hậu chiếm quyền, 
đem bính xâm phạt lần nhau, tội rò rệt Chép là người CŨ lã 
có A khình, chép chữ vào là vào nước. Xâm đất người ta đã là 
hưng bạo, huong lại vào miớc người tá. 

Trần Phó Lương - Đại phu của vua cầm quân đều chép là 
ngời Vhišt cảm quần thì chép là vua là bất đầu từ việc Sở Trang 
vao nước Trần, Đại phú cầm quân mà chép là đại phu là bất 
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đầu từ việc Khước Khuyết vào nước Sái. Riêng đại phu nước Lồ 
thì cứ chép đại phu. 

Gia Huyền Ông - Chư hàu bắt đầu tiếm quyển xâm phạt. 
Chép là xâm, phạt, vây, chiêm, điệt, đều là chê, biếm. Các chữ 
đó khác nhau, là tùy theo cách dùng bình khác nhau: thường, 
lạ, lớn, nho, sâu, nông, tát ca đều là chè biếm. Phàm phạt nước 
ta, vào quốc đõ người ta, đó chỉ là kém tội diệt nước người ta 
một bực. Cử Tư vào nước Thượng chỉ là để đem vợ về, chứ chưa 
chắc muôn diệt nước Thượng. Cho nên Kính Xuân Thu chép là 
vào mà không chép là diệt. 

Uông Rháắc Khoan - Cốc Lương cho Thượng là ấp của nước 
Lỗ. Cần cứ vào về sau chép rằng, Công phạt nước Cử, chiếm nước 
Thượng, thể thì Thương là một nước nhỏ đã bị nước Cử điệt. 


ft §⁄ H ÉB A, Rấ 
VÔ HẢI SUẤT SƯ NHẬP CỰC 
VÔ HẢI ĐEM QUÂN VÀO NƯỚC CỰC 


Đây là bắt đầu việc đại phu chuyền giữ bình quyên Cực là 
một nước nho, một nước phụ dung. 

Ta - Quan Tư Không là Vô Hải vào nước Cực. Phí Câm Phủ 
đánh cho thua. 

Công - Vô Hải tức là Triên Vô Hải, không chép họ Triển 
là ý chê ghét về việc diệt. Việc diệt đây là mở đầu Xuân Thu. 
Sao lại dùng chữ vào không dùng chữ diệt, Là muốn tránh tiếng 
ác cho nước Lô. 

Cốc - Nhập (vào) có ý nghĩa là trong nước không thuận, 
Cực là một nước. Vào nước người ta được thì người ta cũng vào 
nước mình được. Không chép họ, là có ý chê, chê biêm diệt nước 
cùng họ. 

Hồ Truyện - Không có mệnh vua mà đánh nước người ta để 
thỏa ý riêng đủ thấy là chư hàu không giữ đạo làm tôi. Họ chuyên 
quyền mà không bị chính phạt đu thấy là Thiên TW không giữ đạo 
làm vua. Cứ theo như việc, cứ nói thẳng, thì nghĩa tịí rõ, 
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Đỗ Dự - Vô Hai là quan Khanh nước Lỗ, không chép họ 
vì chưa được ban họ. 


Lưu Ñướng - Công Dương cho chữ vào là diệt, lại cho rằng 
không chép họ. Họ Triển của Vò Hải là ghét mớ đâu việc diệt. 
Bàn thế là không phải. Xuân Thu dù có muốn kiêng dè cho nước 
Lô, cũng không thể lời văn hại sự thực. Nay nếu cho điệt là 
vào, là nhập, thế là làm cho lời văn hại thực. Còn như Vâ Hải 
khòng chép bọ cũng không phái là ghét mở đầu việc diệt. Xét 
Xuàn Thu, buôi đầu còn gần Tày Chu, pháp lễ tiên vương còn 
sót lại, chư hấu tiếm quyền còn ít, các quan Khanh châp chính 
nước lở còn phục mệnh. Lấy Vô Hải làm đầu trò là xuyên tạc 
ý nghia. Công Dương thầy không chép họ Vô Hải cho là biếm, 
biếm quá lẽ, thấy chữ nhập lại cho là điệt, thế là Công Dương 
tìm không ra nghĩa, mới cố ép nghĩa. Cấc Lương thì nói: Dùng 
chữ nhập là cố ý trong nước không thuận, và không chép họ 
vì biểm sự điệt nước cùng họ. Xét ra chữ nhập không cùng nghĩa 
với chữ diệt. Côc Lương trước đà cắt nghĩa chữ nhập, sau lại cho 
chữ điệt thông với chữ nhập, y như là thời Cốc Lương viết truyện, 
tí thích nghĩa chữ nhập rôi, sau được đọc Công Dương mới lại 
cho nhập là diệt, rồi cũng chú thích như thế. 


#L LH HP 2: 8 1L 3 † l§ 
THU, BÁT NGUYỆT CANH THÌN, CÔNG CẬP 
NHƯUNG MINH VU ĐƯỜNG 


MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY CANH THÌN CÔNG 
VỚI NƯỚC NHUNG THÊ Ở ĐẤT ĐƯỜNG. 


Đường là đất nước Lỗ, nay là huyện Phương Dư đât Cao Bình, 
hiện còn đình Vũ Đường. 

Ta - Nhung xin thể. Mùa thu, thê ở đất Đường. Ta lại thông 
hiên với Nhung. 

Đồ Dự - Tháng tám không có ngày canh thìn. Canh Thìn 
vào ngày mùng chín tháng bảy. Ngày, tháng chắc còn sai. 

Gia Huyền Ông - Hỏ Thị cho rằng chép ngày là rõ ý cẩn 
trọng. Tôi cho là chép, hay không chép ngày, không liên can 
gì đên chê hay khen. 
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IL, J]ấU Í 3 4: an 4 4 |: H{H đá §ú #U 
CỨU NGUYỆT, KÝ LÝ TU LAI NGHỊCH NŨ. 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT, BÁ CƠ QUY VU KỶ. 


THÁNG 9, KỶ LÝ TU TỚI ĐÓN NỮ (CON GÁI LÔ) VỀ. 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10 BA CƠ VỀ KỲ. 


Chỉ Ev Tu, Tá Thị chép là Liệt Nhu, 


Ta - Thiing chín. Ky biết Nhu tới đón con gái nước Lô. Đó 
la pm Nhanh thay việc dị dón., 

Công - lv ý Thu là dịu phụ nước VY. Sáo không gọi là si 
Vị hồn TC, khong gọi tên chủ nhân. Thế thì gọt là øì. Gọi là 
phì hanh, sứ hữu, Vậv Tong Cong sai Công Tôn Thọ tới nạp 
lề thị gọi tên chủ nhân, bị ti sao? la vị không có chữ khác 
đo dhngp Sau thê? Tạm khong con mẹ, Ky thì còn mẹ. Sao khong 
ĐỌI 1h me? VỊ gọi không tien. Nước ngoài đón vợ thì khòng 
chép, sao đạv lại chép? Lai có v chế, chề không thân hành đi 
đón. Bát đau không thần hanh đi đán là từ việc này, mà là 
việc đan thời Xuân Thủ. Tú sao con gái khi thì goi là nữ (con 
gai khì thị gọi là phụ (dân ba: khi thị gọi là phụ nhàn2 Vì 
cũún Ở trong nước, thì gọi la nư, và ngoài thì gọi là phu, vào đến 
nước chồng gọi là phụ nhân. Hi Cơ là cón gái Lô, chép là vẻ 
tức la về nhà chồng. 

Cóc - on “nữ” thị phái bạn thân đi, Sai đại phú đi không 
chính lẻ lái danh nghĩ a( mot vị khanh tới giao thiệp với tà 
thì nịíng họ lên đề khuven khích. Lễ, đần bà đi lấy chồng thì 
gói tổ quÝ Trợ về nhà mình thì gọi là lại quy. Đàn bà theo 
chữ tong, Ở nhà theo phép chỉ. Đi lấy chong theo phép chống, 
Chồng chéCt theo phép còn tướng, Đàn bà không tự ý hành động 
được, tạt phát có nơi để theo (tong) Bá Cơ quy về nước Ky. Mây 
chữ do bì đề ghi một việc. chứ không có ý gì khác. Không cứ 
pói lịc sự vị cách đi đón là trải lề, không đáng dùng chữ. 

lưu Sướng - Dàn bà đi lấy chồng được gọi là quy. Quy vào 
chữ hầu fhì địa vị vẫn là tốn, vì tồn nên mới ghí. Lại nói: Cốc 
Lang bao rắng Vì có một vị quan tới giáo thiệp cho nên tôn 
lên. Bao thế là bậy. Việc cươi xin giữa chứ hảu thường sai người 
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đi lại Do là việc thường có ởi mã báo răng tồn con người ta 
lên. Và lv Tu là người họ to trong nước, có khác gì Trịnh Thiêm 
đâu mà bào răng tôn ngư ta lên, 

Trình Tử - Bất cứ ai cùng đều chép tên, Vì vua mệnh cho 
đí đón phụ nhàn, Ở Lễ thì gọi là nữ. Con gái trong nước gá cho 
lam phú nhân chà hấu, thị chép là đón (nghịch), chép là về (quy), 
chép là nốt việc quan trọng, Người tới đón mà khòng phat là 
vị Nhanh thị chỉ chép chừ quy thôi, để rõ là lễ nghĩ có tính cách 
bác Tiên nho đêu báo rằng chư hấu phải thân nghênh. Thân 
nghênh là g. La đón ở một công quấn, rồi có thê thân ngự ra 
đón, chứ đân có rời tôn miều, xã tắc mà đi ra xa ngoại quốc đề 
dùn vớ hào gi. Không cử là chư hầu. ngay đến Khanh, đại phú 
trở xuớng c1ng thê, Kính Thị có khen Văn Vương thần nghênh 
trêu song Vị, thế tức là chứa rà khỏi nước. Kinh Thị lại dẫn rằng 
Huớớc Chủ 1 bờ sông VỊ Hung chỉ Văn Vương khi thân nghênh 
c1 lì cóng từ chưa có ngói vai. Lại dân thêm, dù là Công tư, 
Cong 1òn, dưát đàu riểu không phải là vị Khanh cùng không chép. 


HA 1 “` ) đá 1 bếp | — In nà. 
„U? ] [i4 tà ¡ DH 3 1t 
, » , » ,» ^ 
KY TƯ, BẢ, CƯ TƯ MINH VU MT 
lu » La ` kj “ ¬ ^“ ˆ 
KY TƯ, BA, CƯ TƯ THÊ Ở ĐẠT MẠT. 

Bá, Ta Thị chép là bạch. Đây là đâu tiên các nước ngoài 
cũng nhau ăn thể, Mật là ấp nước Cứ ở dđát Thành Dương phía 
Đồng làác huyện Thuận Vụ, Còn Mật Hướng, làng Mật. 

Ta - Mua đông Ký Tư Bích, Cử Tự, thê ở Mật, vì việc 
nước lún, 

Công - lv Tư Bá là ¡ Không nghe thấy nói. 

Cốc - lloac bao Kv Tư hơn Cử Tự 3đ nghĩa là hơn) ma 
cùng C? Thừ thê, hoặc bao cũng tuôi, cùng tước, mà Ký Tư hơn 
tì dừng truc. 

Hồ Truyện - Phàm văn mà thấy thiếu sót tức là có đoan, 
vị dạt nghĩa mà tước bỏ chứ không phải thực thiểu sót. Có bản 
căn cï Vào sự cù, rồi cùng lại chép như trước, không viết thêm. 
Củng lại có hàng tiên nho cứ thế truyền thú lại, không dám 
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thêm như trong các đoạn: Phúng việc táng Thành Phong. Vương 
không chép là Thiên, vua Ngò Sở mất, không chép táng, đâu 
là bị xét cất. y nhữ loại Giáp Tuất, Kỹ Sửu, hạ ngũ, Ky Tư Bá, 
Cư Tư thê ợ đất Mật, Hoặc nói rằng tiên nho cứ truyền thụ cả 
những đoạn nhằm. không đám thêm đôi. Chỗ ghi thì để khuyết, 
chò không khuyêt thì giảng giải thận trọng. Như thế còn được, 
chứ cư văn vẹo cho ra nghìa thì là xuyên tạc. 

Đạm Trợ - Côc Lương bao rằng Ky Tư hơn Cử Tứ và cùng 
Cư Tư thẻ. Đé là đoạn vần thiếu mà giảng là Bá hơn Cử Tử 
là xuyên tạc. Còn Tá Thị thì cho rằng Tư Bạch là tân tự Liệt 
Nhu, cho nên chép. 


1 =.01. 0n VI. 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. ẤT MÃO, 
PHU NHÂN TỪ THỊ HOĂNG 
THÁNG 12. NGÀY ẤT MÃO, PHU NHÂN LÀ TỬ THỊ MẤT 


Công - Phu nhân Tử Thị là mẹ Ân Công. Sao không chép 
lê táng. Vì là muôn hoàn thành ý của Công. Con đã không thê 
trọn đời làm vua, thì mẹ cũng không trọn đời làm phu nhân 
được. 

Cốc - Phụ nhân táng, không chép nơi táng Phù nhân là 
vợ Án Công. Chết mà không chép lề táng, là theo chính nghĩa, 
vợ theo chồng. 

Hồ Truyện - Phu nhân Tư Thị là ai? Là vợ Ân Công. Chết 
mà không chép lễ táng, là lấy nghĩa Phu nhân phải theo vua. 
Vợ vua nước chư hầu, người trong nước gọi là tiêu quân. Tiểu quân 
chết, thì phai chép là hoăng, là nghĩa, rõ chức vị. Nếu chết trước 
vua chòng, thì không chép lễ táng là lấy nghĩa tòng phu. Có 
vợ chồng rồi mới có cha con. Có cha con rồi mới có vua tôi, thế 
là vợ chông vốn gôc nhân luàn. Bất đâu Xuân Thu, việc chép 
Tư Thị hoàng, và không chép lễ' táng, thế tức là làm cho rõ 
đại luân. Đà biết rõ nghĩa ãy, thì mới vợ ra vợ, chồng ra chồng, 
gia đạo mới chính được. [am Sưởng có nói: Tả Thị cho Tử Thị 
là mẹ Hoàn Công, nếu đúng như thế thì ra Hoàn Công ởã được 
làm Thế tứ rỏi. Thế thì Đỗ Dự sao còn bảo được là Ân Công 
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nên trôi ngôi đề hoàn thành chí của bố muốn lập Hoàn. Rồ ràng 
là Dã Dự thích Truyện sai, mà Truyện cũng thích Kinh sai. Lại 
nói răng Còng Dương cho là mẹ Án Công. Thế là Công Dương 
cho thiếp làm Phu nhân, thiếp đâu có được làm Phu nhân. Trong 
thời đó, lê pháp còn được duy trì ít nhiều, Như Trọng Tử của 
Huệ Công. Mà Ấn Công lại được tiếng là hiển, đâu có làm việc 
trái lê để theo ý muốn riêng là quý mẹ. Trình Tử có nói: Đó 
là Phu nhân, vợ Ấn Công, tiếng Thường để Tôn quý. Trong nước 
(nước chư hảu) đến gọi như thể, cũng như chữ Tiểu quân. Vợ thì 
phai theo chồng. Chỏng còn sống thì không chép lễ táng. Thế 
là rò nghia vợ chồng. 

Xét - Tư Thị chết. Ba truyện bàn khác nhau. Tả Thị cho 
là me Hoàn Công, thì không phải rồi Công Dương cho là mẹ 
Án Công, bọn tiên nho báo là thiếp, không được gọi là phu nhân, 
đảu thời Xuân Thu lễ phép còn giữ được, khòng thể so việc Tử 
Thị với về sau, việc Thành Phong, Kính Doanh. Chỉ có Côc Lương 
cho là vợ Ấn Công nghe xuôi nghĩa, cho nền Trình Tử và Hồ 
Truyện đêu theo. 


8l ^Á {4 
TRỊNH NHÂN PHẠT VỆ 
NGƯỜI TRỊNH PHẠT NƯỚC VỆ 


Đây là khơi đầu các chuyện chư hâu chuyên chính phạt. 

Ta - Người Trịnh phạt Và là đánh dẹp loạn Cồng Tôn Hoạt. 

Chu Tử - Chép phạt một nước, là ghét chư hầu tiếm quyên 
hưng bình. 
—_ Triệu Bằng Phi - Tá Thị bảo rằng dẹp loạn Công Tôn Hoạt. 
Ơ Trịnh có việc anh em hiểm khích nhau. Vậ nhân giúp người 
cháu vua Trịnh, trồn ở Vệ, đem quân đến Trịnh, là gây thêm 
loạn cho Trịnh, nước láng giếng. Thế mà thánh nhân chép Trịnh 
phạt Vệ, có ý trách Trịnh, là tại sao. Là vì Trịnh Trang giết 
em, bỏ cháu phải lang thang ở nước Vậ, rôi lại đem bình đánh 
Vệ. Thánh nhàn không chép vua, tướng, không chép quàn đội 
mà chép là người Trinh, thế là chê trách rõ ràng lắm. 

Năm Tân Dậu, Bình Vương năm thứ 51. 
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ME 
TAM NÑIEN 
NÃM THỨ 3 


TC E năm thứ 11. Pấn Ngạc năm thứ 1. Vệ Hoàn năm thứ 
E5. hán Thuyên năm thứ 30 Trịnh Trạng năm thứ 24. Tào Hoàn 
nắm thứ Z7. Trần Hoàn năm thứ 25, Ky Vũ năm thứ 31. Tống 
Mục mm: thứ 9, Tân Văn năm thứ 46. Sơ Vụ năm 2L. 


Ít TH 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI 


Trình Tư - Thang là tháng của vua. Việc thì việc trong tháng 
hn, Cho nền chép, vương nhị nguyệt. Nên việc trong tháng ba 
tì chép. vương tam nguyệt, không có việc, thì chỉ chép mùa, 
và tháng đầu mùa, Nếu có việc thì nói đến việc, không có việc 
thì lv mứt cưa trời Đính chính được lịch nhà vua, mùa của trời, 
tức lạ đấy dụ công việc của một năm, Vương đạo mà côn, thì 
nhàn lý mới vững: Đó là đai nghĩa của Kính Xuân Thu. 


l1 7 .. 
HỶ TY, NHẬT HỮU THỤC CHI 
NGÀY KỶ TY CÓ NHẬT THỰC 


Công - Chép đãy là chep việc lạ, tức là nhật thực. Tại sao 
khí thị chép là ngày, khì thị không chép ngày, khi thì ghì ca 
ngày sọc, mùng một, khi thị không ghí ngàv sóc? Đáp: Tháng 
mô, ngày mỏ, ngày sóc có nhật thực. Thế là nhật thực tại chính 
sóc. Nên hoặc chếp ngày, hoạc không chép ngày, thế nghìa là 
honac nhật thực trước sóc, hoặc nhật thực sau sóc. 
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Cốc - Chéẻj ngày mà khong chép sóc, là nhật thực về đêm 
3Ó, “Ti sao hiệt? DA vị nhật thực ở ngoài côi đã hết, ở trọng 
còi hav côn. Tòi, không trong thấy côi, không trông thây nhật 
thực. Nếu trônp thấy, thị đà nói hoặc ở trong, hoặc ở ngoài. Nói 
nhạt thực, tức là thấy ở trong, Nếu không nói, là vì biết cái 
sự khong trông thấy, thể là hất. 

lưu Sương - Công Dương bao hoặc chép ngày, hoặc không 
chép ngày, hoặc trước, hoặc sút, báo thê là sai. Tháng cùng ngày, 
có khí tường, có khí lược, đêu là theo lời văn của môn sử, thánh 
nhái khong thê đối lối văn dược, chứ không phải là không muốn, 
Vì không căn cứ vào sử liệu nào được. Cóc Iaơng đem lệ sóc hôi 
tr nói, đa văn khác văn Công Dương, nhưng cũng cùng sai làm 
nhĩ (Cong Đương, 

Hồ Ninh - Kính Xuân Thủ không chép điểm lãnh, chỉ chép 
việc ti Ví đi, VỊ răng ng quân tử thấy việc mất độ thường, 
thì sở hài kbong đám bơ qua. huông nhất là lúc đầu khí đương. 
Cho nên, Bìmhh chép không dám tước. Tuy nhiên, tại và dị không 
piòng nh Nhất thực là vốn có mà theo mật độ thường, thế 
mài Trình ự cho là tài, tiên nhớ cho là dị, Trong Kinh Xuân 
Thu có phí 26 lần nhật thực. Xét kỹ lịch thế là đủ, đủ tức là 
thườnp. “Thường mà cho là dị thì sai, 

XÉCt - Cong Dương cho nhật thực là dị, Trình Tư cho là tai. 
Đúng đáy. Tiên nho lại nói vàng đức mà sáng suốt thì đáng 
có nhật thực cùng không có, tiên nho nói thế là sai, là đốt về 
viec lịch. 


- H Hi“ LBịj- 
TAM NGUYỆT CANH TUẤT, THIÊN VƯƠNG BĂNG 
THÁNG 3. NGÀY CANH TUẤT, THIÊN TỬ BĂNG (CHẾT). 


Ta - Tháng 3 ngày Nhâm Tuất, Thiên Tư mất, Cáo phó thì 
Việt nữt ngày canh tuất, cho nên chép là canh tuật, 

Công - KNhóng chép lê táng. Thiên Tử chép mất, chứ không 
chép túng, vì táng còn đính thời. Chư hấu chép mát và chép 
táng vì cón Thiên Tự khòng được định thời, Tại sao mât gọi 
la báng hi hoàng? Thiên Tư mất gọi là băng. Chư hảu mất 
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thì gọi là hoàng. Đại phu màt gọi là tốt. Người thường mất thì 
goi là bất. lộc. 

Cốc - Bang là cho rồ phúc dày, vị cao, tôn quý, ở trên muôn 
đân. khàng chép tên là quý bực cao, bực trên. 


Lưu Tưởng - Ta Thi bao rằng ngày mất chép trong sử xa 
ngày mất thực, chép sai thế cho rõ lỗi thần tử. Bảo thế là không 
phải. Cáo phó là Canh tuât thì sử cứ chép là Canh tuất. Thánh 
nhân dù có muôn đính chính cùng khòng được. Đâu có phải là 
ghi chép đây du. 


# [H | # 0l #'RE 
HẠ. TÚ NGUYỆT, TÂN MÃO, DOÃN THỊ TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN MÃO, DOÄN THỊ MẤT 
CHỮ DOÃN TRONG TẢ TRUYỆN VIẾT LÀ QUÂN 


Ta - Mùa hạ, Quân thị, tức là Thanh Tư mát. Không có 
cáo phó cho chư hầu, không có lễ khóc, không phụ vào tô miếu, 
cho nên không viết là hoàng; không xưng là phu nhân, cho nên 
không có lề táng. Không chép họ, vì còn có Công, cho nên gọi 
là Quân thị. 

Phụ lục Tả Truyện - Các vua nước Trịnh là Trang Công, 
cha là Vù Công nối nhau làm Khanh sĩ ở triều vua Bình Vương 
nhà Chu. Bình Vương mất chia quyền cho Quác Công. Trang Công 
giận. Bình Vương chối là không có sự chia quyên, Vì thế Chu với 
Trmh gửi con tin cho nhau. Vương Tử Hồ sang làm con tín bên 
Trịnh. Công Tư Hốt sang làm con tín bên Chu. Bình Vương chất, 
Triệu đình Chủ muốn trao quyên chính cho Quác Công. Tháng tư 
Trịnh Sái Túc đem quân tới cướp lúa mùa ở đất Ôn. Sang thu 
tới cướp lúa mùa ở đất Thành Chu. Thế là Chu, Trịnh bãt hòa. 

Người quản tư bàn: Tín mà không có trung thì dẫu đặt con 
tin cùng vô ích. Thông cảm nhau mà hành động giao tiếp nhau 
có lè nghị, dù không gửi con tin, thì đã đề ai ly gián được. Nếu 
tâm đã sáng suốt, nói lại tín được trời, thì cứ lấy rau, cỏ, mọc 
bên khe suối, hỗ ao, lấy sọt tre, vò đât, lấy nước sông, hồ, cùng 
cö thê cúng tế thản linh được, cũng có thê tiến vào nơi cùng 
điện được. Huồng hồ hàng quản tử hai nước kết giao, lấy tín 
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làm góc, lây lẻ mà đối xư, thì việc gì phải dùng con tin. Quốc 
Phong Kinh Thị có thiên Thái Phần, Thái Tân; Đại Nhã có Thiên 
Hành. Vì, Hỏi, Chước, đều là để sáng tỏ trung và tín. , 

Cm là huyện Ôm, đất Hà Nội, thời Chu là Lạc Dương. 

Công - Doàn Thị là quan đại phu triều nhà Chu, chép là 
Doàn Thị là ý chê, chê vì là vị Khanh sĩ nối nghiệp Ông cha. 
Nói nghiệp làm chức quan là trái lễ. Đại phu nước ngoài không 
chép việc chét. Đây chép vì Thiên Tử mới mất, đại phu làm chủ 
công việc chư hấu. 

Cốc - Doàn thị là đại phu triều nhà Chu. Đại phụ nước ngoài 
khỏng chép chết. Đây chép vì Thiền Tư mới mật, đại phụ chủ 
công việc chư hầu. 

Xét - Au Dương Tu nói: Công Dương, Cốc Lương cho Doãn 
Thị là chính khanh. Tá Thị cho là Quân Thị mẹ Lỗ Ấn Công. 
Một dăng cho là đàn ông, một đằng cho là đàn bà. Cùng truyền 
lại như thê, thì biết tìn ai. 

Mã Doàn Lâm nói. Ta Truyện chép Quân Thị mật cho là 
Thanh Thr phú nhân, Công thị, chép là Doãn Thị, cho là Sư Doãn, 
Khanh sỉ triêu Chu. Còn Phu Tư thì chép, mùa hạ tháng tư, ngày 
Tân Mão. thê thì ai mật. Vậy còn nghì, chưa đám định đoạt, 
cứ đều chép ca ra đây, 


#U)Ht KỶ 3 Mỹ 
THU, VŨ THỊ TỬ LAI CÂU PHỤ 


MÙA THU, COÑ HỌ VŨ TỚI, XIN ĐỒ LỄ 
ĐÂY LÀ BẮT ĐẦU CÓ VIỆC TỚI XÍN 


Ta - Con họ Vù tới xin lề phụ (lễ người chết chưa chôn) Thiên 
Tư chưa làm lễ táng. 

Công - Cọn bọ Vũ là dại phụ của Thiên Tử. Gọi là con họ 
Vũ ln chè, bố Vũ chết, con chưa được mệnh, sao lại khòng goi 
là sứ Dương tang, chưa có vua, Vũ Thị tự tới cầu đồ lề, sao lại 
chen. Chép đà chê, vì trong khi có tang thì không có việc câu 
di Đày là đi câu đồ lễ tang, thế là phi lễ và cũng là thông 
với hàng dưới. 
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Cốc - Vũ Thị Từ là đại phu triều Chủ, sao lại chép là Vũ 
Thị Tư. Vì bố Vũ chất chưa tầng, mà con thì chưa có tước phẩm, 
chút lấv tước phâm sao làm sự được, không phai là chính. Và 
khong gói là sứ vì chưa có vua. Đưa đồ lề người chết gọi là phúng. 
Dưa do lệ người chưa chòn, gọi là phụ. Dưa lẻ tới người là chính. 
Xm lẻ là bất chỉnh. Chủ dù không xăm, ó cùng phai đưa tới. 
(0ö du khong đưa tới. Chư cúng không nên xịn. Đã xin thì chưa 
đam  chấc được hay không. Vậv nên chế. 

Gia Huyền Ông - Vù Thị Tư, con Vù Thục, phụng mệnh 
ma dị, chấc ở trong triều có chức vị. Nay lại chép là con họ Vũ. 
Công Thị, óc Thị khi chép việc Nhưng Thúc thì bao là cha 
t(Nhứững Thúc) già, con làm việc quan thay, Khi chép việc Vù Thúc 
thì báo là chịt (Vũ Thúc) chết, con chưa có quan tước. Thê nghĩa 
la. Cong và Cốc cho Nhưng Thúc là người còn sống, mà Vù Thúc 
là dại phú đã chết. Trong triệu nhà Chu, có Công Khanh, Đại 
phụ xưa này đều là nối đời làm quan, đâu có phải chí có hai 
nhà ấv mà lại chép như lệ riêng, Nếu chép là con Mỗ Thị, tức 
là Mó Thị vàn còn sống. 


/\ HP lL: 2 23 ñ1 
BÁT NGUYỆT CANH THÌN. 
TỐNG CÔNG HÒA TỐT 
THÁNG 8, NGÀY CANH THÌN, 
TÔNG CÔNG TÊN LÀ HÒA MÂT 


Tà - Tống Mục Công ôm. gọi Đại Tư Mã, Không Phú vào, 
dI chúc pro Thương Công cho: Tiên quân bơ Dữ Di mà lập ta. 
fa đạn đấm quên. Nay nhờ uy lĩnh tiên vương được chết như 
thướng, nêu tiên quân hoi Dừữ Dị thì ta đáp làm sao. Vạy xin 
nhị ni phụng Dữ Dị làm vua, chủ việc nước. Ta có chết cũng 
khone hỏi. Đại Tư Mã tâu: Quản thần đều xin lập Công tư Phùng. 
Công nói, không được, Tiên quản chớ qua nhân là hiển, cho làm 
chủ quoc út Nếu này lại khong nghì đến dức, không nhường, 
tho lí trai với lòng của tiên quân đâu còn gọi được là hiển đề 
win to đức của tiên quản. ác người đừng nên quên công tiên 
quan. Vài nen cha Phùng ra ở nước Trịnh. 
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lèn tháng B8 ngày Canh Thìn. Tông Mục Công mất. Thương 
Công nội ngồi. Người quân tử bàn. Tống Tuyên Công là hạng 
biệt người. Lấp Mục Công cho nên con là Dữ Di sẽ được nhờ, 
thát là việc nghĩa cử. Thiên Thương, Tụng Kinh Thi có câu: Ân 
thụ mệnh hàm nghị, bách lọc thị hà (nhà Ấn chịu mệnh, mọi 
điệu đều nên. trăm lộc đều nhờ). Câu đó thật đúng. 

Cốấc - Vua chư hầu chết, chép ngày chết là chết chính. 

Hồ Truyện - Vua nước chư hầu khác chết. Quốc Sử nhân 
lời cáo phó mà chép. Thánh nhân cũng đê nguyên không bỏ vì 
rằng Kinh Xuân Thu là việc cua Thiên Từ Ngày xưa lối bang 
giao, chư hấu đời đời đi lại hỏi thăm nhau về việc vua, tình hòa 
hảo, việc vua mất, vua lên ngôi, đều có mừng, phúng, cốt cho 
lân bang được hòa thuận. Vậy khi vua chư hầu chết, đều chép 
không bỏ, thế càng rõ các việc bang giao. Chêt, hoặc chép tên 
vua, hoặc khòng chép tèn, là cứ nhân sử cũ không thay đối. 


Triệu Khuông - Chư hảàui mà đồng mình đều có tên trong 
hiệp thư (hiệp ước). Chư hàu mà hội họp thì có tên trong khoản 
ước. Chư hầu mà sính cáo đêu có tên trong thể tre. Cho nền, 
khì cáo phố tới, mới biết mà ghi chép. Tả Thị bảo rằng, đồng 
mình chư hàu thì cáo phó có tên. Đâu có cải lý làm thản tứ 
những ngày có việc tôi quan trọng, mà nỡ dám gọi tên vua mình. 
Theo lê thì chỉ viết là quả quân bất lộc thôi. Đã là nước đồng 
minh thì phai biết tên, cho nên lúc chết, biên tên để nhớ sự 
vua đôi „ngôi. : 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo rằng vua chư hầu chất, chép 
ngày chết, là có ý được chêt chính, báo thế là sai. Chính thì 
chép ngày, bất chính thì không chép ngày, thì nghĩa còn có thể 
tìn, không nghị. Nay thây chính đã chép ngày, bất chính cũng 
không chép ngày. Tào Bá sai Thế Tử Xạ Cô lại chảu, Xa Cô 
là con đích cua Tào Bá, Trang Công năm thứ 23, Tào Xa Cô 
mất, chép tháng, không chép ngày, là nghĩa thế nào. 

Tôn Miệt Giác - Vua chỉ hấu lúc sống không chép tên, lúc 
chết chép tên, cũng có khi chết không chép tèn, Khi chếp mnà 
chép têu là 9ì khi lên ngôi có báo cáo cho ta, có nói tền, thì 
khi họ chết, ta cùng chép tên vào danh sách. Nếu khi lên ngôi 
mà không báo cáo cho ta, hoặc sứ gia bỏ mất, thì ta sao biết 
mà chép tên được. Xét Fa Thị mà chép việc công tứ VI nước 


65 


Sở sài cáo phó sang nước Trịnh. Sau khi tiếp đại phu Sơ, Ngù 
Cư có chép là trang các con Cung Vương Thì Vị là con lớn. The 
tức là nước có vua mất, khi cáo phá cho các chư hầu, đà nói rö 
tên vua nói ngôi. Cho nên, các nước đi lại với nhau, đều có biên 
tên. Vậyv thì không phải cứ đợi có đồng mình, hoặc triểêu hội, 
hoặc sinh lê bao cáo, mà rên vua nối ngôi đà được thây, được 
biết ở những dịp chư hấu văng lại. Vì thế, Kính Xuân Thu ghi 
việc vua chư hâu chết, có đến 133 vị mà không có tên chỉ 10 
vị, hoặc gia khi lên ngôi, 10 vị ấy không báo cáo tên, hoặc sử 
gia quên, hay đổ mất chưa biết chừng. Cùng như các hội thê, 
52 hội mà có 9 hội không thấy tên. Nay chưa hiểu tại sao. 

Xét - Ta Thị các nước đóng mình khi cáo phó nói tên, Triệu 
Khuông bác đi, cũng phái, Tôn Giác báo rằng khi chêt hoặc chép 
tên, hoặc không chép tên liồ Thị bằng cũng phải. 


T j AĐ c2 g £ I6 800.) 111) 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, TẾ HẦU, 
TRỊNH BÁ MINH VU THẠCH MÔN 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, TẾ HẦU, 
TRINH BÁ, THỂ Ở THẠCH MÔN 


BĐãv EU mơ đầu việc các chư hầu (ngoài nước Lỗ) hội thê. Tế 
là dát của Thái Công được phong. Trong sách Không sớ, nước 
TẺ tước hàu, Trong thê phá, họ Khương, con cháu Thái Công Vọng, 
Thach Môn ở nước Tê. 


Tả - Mùa đông, Tế và Trịnh thê ở Thạch Môn, nối cuộc thê 
ơ đất Lái. Ngày Canh Tuất, xe của Trịnh Bá đỗ tại đất Tê. Lư 
đát nước Tê, Tê, thời Vũ Trị thủy, đẫn nước sòng Duyên chảy 
sang phía Đồng, thành ra sông Tẻ. Trong huyện Sái Thầm. Sông 
Tế nguồn từ núi Vương Ốc, huyện Khúc quận Hà Đông, chảy tới 
đất Thanh Châu, huyện Bác Hưng rồi vào bê. 

Trình Tử - Thiên hạ không có vương. Chư hầu không trọng 
tin nghĩa. nên thường phải hội thê, chính là ngày gây loạn thêm. 
Cho nên, các chư hầu có báo cáo các hội thê đâu được chép. 

Ngõ Trừng - Thẻ không phai là việc đời Thịnh. Chính lệnh 
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của vướng gia không thì hành được, chư hấu phóng dục, cứ lầy 
bình lực dọa nhau, cho nên phải hội thê luôn, để cố kết nhau. 
Không tin ở hội, phải vín lấy lời thể. Người không tin nhau, 
phai nhờ thân Xuân Thu chép hội là có ý chà. 

lưu Thực - Xuân Thu không tước bỏ việc thê của Tẻ, Trịnh, 
là dé ghi một thời biến loạn. Trịnh Trang hiệp với Tế cho mạnh 
the Tẻ Hi thì giúp Trịnh để cố kết. Thế là Tê, Trịnh thành 
như một đang. Từ nay, thiên hạ mới sinh lắm việc, mà đạo vương 
ga không còn nữa, 


QUÝ MÙI, TÁNG TỐNG MỤC CÔNG 
NGÀY QUÝ MÙI, LỄ TÁNG TỐNG MỤC CÔNG 


Cong Thị Cốc Thị viết chữ mục ra chữ mậu . 

Phụ lục Tả Truyện - Vệ Trang Công lãy vợ ở Tế là Trang 
Khương, em Đông Cung Đặc Thân. Sắc đẹp, đức hiển mà không 
con. Người Vệ có làm thơ Thạc Nhân ca tụng. Vua Vệ lại lày 
người nước Trần là Lệ Quy. Sinh con là Hiếu Bá, chất sớm. Em 
Lệ QQuv là Đái Quy sinh ra Hoàn Công. Trang Khương lấy làm 
con minh. Còng Tư Châu Hú là con của một người bề thiếp được 
vua vêu, chỉ ham chơi gươm giáo. Vua không căm. Trang Khương 
ghét. lai phụ là Thạch Thác can rằng: “Thần nghe, yêu con dạy 
lầy dường nghĩa, chớ có cho dị vào đường tà. Tà sinh ra kiêu, 
xa, dam. dật, Bôn thứ ấy sinh ra, vì quá được nuông chiều, được 
lộc nhiên quá. Nếu muốn lập Chu Hu thì nên định ngôi ngay. 
Nếu chưa định thì đừng dướng lên, sau sẽ sinh họa. Xét ra, được 
yêu nưi không kiêu; kiêu mà còn biêt phục thiện, biết phục thiện 
mà không oán ghét; đà oán ghét mà còn biết hàa nhà, không 
rõi loạn: hạng ấy có ít lắm. Va lại, hèn ghét sang, nhỏ phạm 
lớn, người xa ly gián người gìn. người mới ly gián người cũ, người 
đưới bước qua người trên, gian tà hủy báng chính trực, đó là sáu 
điều trái, tức là lục nghịch. Vua có nghĩa, thân biết theo, cha 
hiện, còn hiểu, anh em yêu kính, đó là sáu điều thuận. Bỏ thuận 
mà theo nghịch, họa sẽ chóng tới. Ở vào địa vị vua, thấy họa, 
cản trừ ngay, nay lại làm cho bọa chóng tới, thật không nên. 


67 


Vua không nghe. Con Thác là Hậu, chơi vớ Châu Hu. Bố 
không cấm được. Hoàn Công lên ngôi, Thạch Thác cáo lão. 
Trần là nước Trần, nay ở huyện Trân. Theo Không sớ, nước 
Trần tước Hấu. Theo thế phá, họ Quy dòng đồi vua Ngu Thuấn. 
Đương khi Chu thịnh có Ngu Át Phủ làm chức quan Đào Chính 
triều Chu. Vù Vương đem con gái là Thái Cơ gả cho Át Phủ, tên 
là Mãn, phong tại đất Trần, cho họ Quy, hiệu là Hồ Công. 
Công - LÊ táng, sao, khi thì chép ngày, khi thì không chép 
ngày. Không kịp thời mà chép ngày là khát táng (chôn gấp). 
Không kịp thời mà không chép ngày là mạn (chôn chậm). Quá 
thời mà chép ngày là giãu. Quá thời mà không chép ngày là 
không chôn được. Giữa thời mà không chép ngày là chính. Giữa 
thời mà chép ngày là nguy không táng được. Ở đây đương thời, 
vậy có gì là nguy, Tuyên Công bảo Mậu Công rằng: Ta yêu Dữ 
DI không nhà yêu ngươi. Làm chủ quốc gia thì Dữ Di không bằng 
ngươi. Vậy ngươi lên nôi ngôi. Tuyên Công chết. Mậu Công nối 
ngôi. Mậu Công đuôi hai con là Trang Công Phùng và Tả Sư 
Bột, nói rằng: Chúng mày là con ta, sống không trông thấy nhau, 
chết không thương khóc nhau. Dữ Di nói: Tiên quân không để 
cho tôi nói ngôi, mà đè cho nhà vua, thế là tiên quân cho nhà 
vua đáng làm chú xã tắc. Nay nhà vua đuôi hai con ởổi, rồi sẽ 
đem nước cho tôi, thể đâu có phải là ý tiên quân. Vá lại, đuôi 
con đí cũng như là tiên quân đuôi bấy tôi đi Mậu Công nói: Tiền 
quản đản có đuối ngươi Ta lên ngôi đây là quyền nhiếp. Sau 
cùng giao lại nước cho Dữ Di. Rồi Trang Công Phùng giết Dữ 
Di Cho nên, người quần tư cứ yên giữ chính đạo (có ý không 
nên như Tuyên Công bỏ con đích là Dữ Di mà truyền ngồi cho 
em là Mục Công). Cái họa nước Tông là tự Tuyền Công gây ra. 
Cốc - Chép ngày táng là phải. Nguy thì làm gì được táng. 
Hồ Truyện - Truyện ghi là chư hầu chết, năm tháng sau 
mới táng, là để cho đồng mình tới. Đồng mình là các nước cùng 
một phương bá, sống thì cùng giao hiếu với nhau, chết thì có 
lê tòng táng nhau. Do đó, lân bang giữ được hòa khí. Chết mà 
hoặc táng, hoặc không táng, thế là thế nào. Có khi vì sơ xuất 
việc lè nghị, mà không táng. Có khi vì vua hèn yêu. Có khi vì 
coi là hoán nghịch. Có khi vì kiêng một việc xấu. Có khi vì trị 
tội. Có khi vì tránh một chức hiệu. Như Tống Thương, Tế Chiều 
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có loạn thí nghịch. Kinh không chép táng, coi như là giặc. Tân 
làm cÌnì hội thể, thời Cánh Công, cáo tang chỉ chép ngày mất, 
mà không chép ngày táng, đó là kiêng một điều xấu nhục. Lỗ 
và Tóng vẫn thường có mặt trong các hội đồng, mà ba đời không 
chép trìng, Đó là để trị kẻ có tội Ngô và Sơ chép việc vua chết 
đến LÔ lán. lại có lần thân hành tiễn tông ở cửa tây món, thế 
mà không chép táng, đó là tránh tước hiệu. Họ sơ xuâu về lẽ 
mà 1a không tới dự, cho là vua hèền yêu mà ta không hội, lối 
sử nước Liõ bó việc không chép, coi là giặc, kiêng tước hiệu, kiêng 
một việc xâu, trị một tội, đêu không chép táng đó là do bút thánh 
nhân san sưa, Đá là phép Kinh Xuân "Thu. 

Hoàng Chân - Xưa, Tuyên Công bỏ con là Dữ Dị, mà truyền 
ngói cho em là Mục Công. Mục Công cùng bo con là Phùng mà 
lập Dữ Di, Về sau, Phùng giết Dữ DỊ Họ Tá khen Tuyên Công 
là biết người. Công Dương thì báo là họa nước Tông gây ra tự 
Tuyền Công. Tôi xét thầy thuyết Công Dương có thê làm răn 
cho muốn đời, mà thuyết họ Tá cũng không bó hắn được. Cứ như 
Tuyên Công truyền ngôi cho Mục Công, Mục Công lại truyền ngòi 
cho còn Tuyên Công, thế là Mục Công không phải là trọng hiền, 
Tuyen Công không phải là không biết người hiển. Còn và sau, 
Phumữ mà làm việc thí nghịch, là tội ở Phùng. Dù Kinh Xuân 
Thu có dõi bói nhiều ở người hiển, há lại bỏ hết cái hiển của 
ngờ ta mà còn trách là gây họa. Và lại, bảo rằng Tuyền Và 
Mục, ha lần nhường ngôi thành bai lần loạn thì không đúng. 
Khi Tuyên truyền ngôi có sinh loạn đâu. Khi Mục truyền ngôi 
cho Thương Công, bấy giờ Phùng mới làm loạn. 

Năm Nhâm Tuất Hoàn Vương năm đầu. 


H1 f£ 
TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tế Hi năm thứ 12. Tấn Ngạc năm thứ 5, Vệ Hoàn năm thứ 
106. Si Tuyên năm thứ 31. Trịnh Trang năm thứ 25. Tào Hoàn 
năm thứ 38. Trân Hoàn năm thứ 26. Ky Vũ năm thứ 32. Tống 


Thương Công cùng Dữ Di năm đầu. Tần Văn năm thứ 47. Sơ 
Vừ băm thứ 22. 
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& l: —HkhớAfXfeWxt S 
XUÂN, VƯƠNG NHỊ NGUYỆT CỬ NHÂN 
PHẠT KÝ THỦ MÂU LÂU 


MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG HAI. NGƯỜI CỬ 
PHẠT NƯỚC KYỶ, CHIẾM ĐẤT MÀU LÂU 


Đá là khơi thủy đánh người nước ngoai, chiếm cử nước người 
Ký. trước đó ở Trần Laài nàv là huyện Ưng Khuu. Theo Không 
sứ, KV là họ Tự, dòng dồi vua Vũ nhà Hạ. Vũ Vương diệt nhà 
Ấn, tìm còn chấn Hạ Vũ được Đông Lâu ông, phong cho ơ KRy. 
Màu làn là một ấp nước Ky. 

Công - Máu Lâu là ấp nước Ky. Nước ngoài đi chiếm đất 
khong che) 

Sño đây lạt chép. Là vì ghét việc mơ đầu chiếm đất. 

Cốc - Chép phạt, chép, chiếm. là ghét việc đánh, chiếm. Chư 
hảu mà chiếm đoạt đất đai cho nhau. Mớ đâu từ đây, cho nên 
ghì to. 


Hồ Truyện - Chiếm là xâm đoạt. Dặc biệt chép đê rõ cải 
tội, đánh người, chiếm đất người, 

Phạm Ninh - Đã đánh, lại chiếm đất người ta, chép đè 
chủ rõ là đánh nhau chí vì ham lợi, vừa chép đánh, vừa chép 
chiêm cho rõ. ĐỘI, 


I€ HT #j J|| Ƒ #Ñ EL 2# 
MẬU THÂN. VỆ CHÂU HU THÍ RỶ QUÂN HOÀN 
NGÀY MẬU THÂN, VỆ CHÂU HU GIẾT (THÍ) VUA LÀ HOÀN 


Coe thị việt chữ Châu ra chữ Chúc ĐC. Đây chép khởi thủy 
VIỆC ĐIỆtC VHA, 

Tả - Vệ Châu Hu giết vua Hoàn Công đề thay ngôi. 

Công - Sao lại lây tên nước vệ làm họ. Vì là vị chú nước. 


Côc - Đại phu giết vua làv nước làm họ, là ý còn ngại giết 
để thaV ngôi, 
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Khổng Dinh Đạt - Chảu Hu chính là Công tứ, mà không 
chớp lì công tứ, LỜI văn trong truyện lại không khen chê, lời 
ghi chép lại không giông nhau. Thế là các sứ có khi tường, có 
khì hứợc. Từ Trang Công trợ về trước, mọi việc giết vua đều không 
chép ho ke giết. Từ Mẫn Công về sau đều chép họ. Đủ biết các 
su: dưỡng thời có chỗ dị đồng, không phải đều được Không Ni 
gửưa hài 

Lưu Sướng - Công Dương cho rằng không gọi là công tứ, 
la vì giữ địa vị chủ nước. Thê là bàn sai Mọi việc giết vua mà- 
gọi Ìa Công tử, Công tứ mà là đại phu. Công tử mà gọi là Công 
tứ, Cóng từ mà chưa làm đại phu, chủ nước hay không chủ nước, 
các điêu đó khóng đu để luận bàn. Cốc Lương bảo rằng đại phụ 
mét vụa mai lày nước làm họ vì còn ngại ý giết mà thay. Cốc 
lương bào thế là sai. Tông Đốc Tống Vạn, có thả báo là giết 
đề thav ngòi vua không. Công tứ, Thương Nhân, giết đê thay 
ngột vìnc thê mà Đốc Vạn, lây nước làm họ. Thương Nhân thì 
không, thế là thế nào. 

Trình Tư - Tự cô các việc afớp ngôi, giết vua thường tự người 
trong họ vưa, đếu là con châu nhà vua, có thê cũng làm vua, 
Ehì đan trong nước cứ theo, cứ cho là chế, tất như thể. Cho nên 
FEình Xuân Thu phai sáng to đại nghĩa, làm gương soi cho muôn 
đơi Cho nên dấu nh, việc giết vua, phần nhiều không chỉ rõ 
Công từ, Công tôn, chính là vì mình làm điểu ác lớn, tức là 
đã dứt đứt đòng giống, đầu cờn gọi là con cháu họ nữa. Tục xưa, 
người trong họ vua mà bị tự hình, thì không ai đê trở, huống 
hò ke giết vua, Đại nghĩa đã rõ rệt ở đâu Kinh, thì về sau giết 
vưai hv thay ngôi cùng đêu coi như một loại hoặc người thân, 
co địa vị quá trọng, hay quá kém đi đến chỗ làm loạn. Hoặc 
người Irong họ mà trở thành khẩu thù, mỗi việc chép mỗi ý nghĩa 
khác, không giống nhau. Trong Xuân Thu, việc giống nhau, thì 
lừi văn piông nhau, người đời sau lây làm lệ. Tuy nhiền, có việc 
gióng nhau, mà lời văn lại khác nhau, chắc có ý nghĩ gì. Vậy 
đừnh nền câu nệ vào một )e. 

Xét - Châu Hu không gọi là Công tử là tước đi. Giặc giết 
vua. cứ dúng lệ, phải cùng chép giống nhau. Mà đây riêng Vệ 
Châu Hu, Tống Đốc, Vạn, Tế Vô Trị, bị tước. Còn về sau hoặc. 
chép ca họ, hoặc chép Công tủ, Thế tử, là vì sao? Vì không tước 
đì thì không rò được tội thí nghịch. Nêu không chép họ, không 
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chép: The tử, Công tử thì sao tò được là ke thoản nghịch, chứ 
không phải ke đạo tặc thường. Tình Tư báo là đại nghĩa đã 
rõ ở đảu Kinh Xuân Thu, các trang sau đều cứ theo một loại còn 
như ý nghia thì mỗi việc môi khác. Hồ Truyện thì cho là Trang 
Công không lây đạo Công tư đối với Châu Hu, kèt lỗi Trang Công. 
Cia Huyền Ông bác thuyêt đó. Cốc Lương bao rằng Vạn là hạng 
hèền nhớ, những Vạn là đại phu thì thuyêt cua Cốc Lương cùng 
không thông. Không Dĩnh Đạt cho là sử có chô tường, có chô 
lược, nghe ra cũng có lý. Vậy đều chép ca các lời bàn tán. 


gớ2i 2 XZ X } 
HẠ. CÔNG CẬP TỐNG CÔNG NGỘ VU THANH 


MÙA HẠ, CÔNG CÙNG (CẬP) TỐNG CÔNG 
GẶP NHAU Ở THANH 


Đây là mơ đầu việc gặp nhau. Thanh, ấp nước Vệ, ở huyện 
Đông A. Đát Tế Bác nay còn là di tích Thanh Đình. 

Ta - Công và Tông Công hội, nôi lại việc thể ở đất Túc. 
Chưa tới kt hội thì người Vệ báo cáo có loạn. Mùa hạ, Công 
cùng gữp Tông Công ở âp Thanh. 

Công - Găp nhau mà ý không có kỳ hẹn trước. Một vua đi 
ra, Một vua đón gặp. 

Cốc - Cùng (cập) là sử chép thế. Cập là cứ chép việc tương đắc. 

Hồ Truyện - Gặp là không có định kỳ trước. Ngày xưa, lễ 
gặp nhau gọi là bất kỳ mà gặp để rõ dù sao vẫn có lễ, có cung 
kính. Kinh Xuân Thu chép là gặp là chỉ ước hen riêng coi như 
không đình mà gặp, là muốn cho lễ được giản, dễ dàng, nhác 
biếng. Thế thì không phải nghì lề vua một nước. Vậy ai là chủ, 
cho nên sử chép trong nước có bốn cuộc gặp nhau, đều gọi là 
cùng là với (cập). Ý như nói đằng này cùng đằng kia. Còn chép 
vẻ các nước khác, thì cuộc gặp đó có ba, ca ba đều xưng tước, 
v như nói Ìà người trên gặp người dưới Ÿ muốn không cho ai 
là chu cuộc gặp. Vậy có khác với việc bất kỳ nhị hội của cô nhãn. 
Cho nên, phầm chép là gặp là có ý chê không có lễ các vị nhân 
quản tương kiến. 
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TỐNG. CÔNG, TRẦN HẦU, SÁI NHÂN. 
VỆ NHÂN PHẠT TRỊNH 


TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, NGƯỜI SÁI, 
NGƯỜI VỆ PHẠT NƯỚC TRỊNH 


Đây là mơ đầu chư hầu gặp nhau đi đánh một nước và mở 
đầu chư hầu phương đông liên kết thành đảng. Sái, huyện 
Thương Sái, đất Nhữ Nam, theo Khống Sớ, nước Sái tước hầu 
họ Cơ, con vua Văn Vương là Thúc Độ, được Vũ Vương phong 
cho ở đất Sãi. 

Ta - Tông Thương Công lên ngôi. Công tử Phùng chạy trốn 
aqang nước Trịnh. Người Trịnh thu nạp, vừa khi Vệ Châu Hu lần 
ngôi, nhân vua trước nước Vệ, có thù oán với Trịnh. Lại nhân. 
muốn (được lòng các chư hấu, và lòng đân, mới sai sử nói với: 
Tòng rằng Tông nếu đánh Trịnh để trừ một mối hại thì xin 
nhường Tống làm chủ, Vệ cũng xin Trần, Sái, đem quân giúp 
theo. Đó là ý nguyện của Vệ. Tống nghe lời Thế là Trần, Sái, 
hòa với Vệ. Rồi các nước Tông, Trần, Sái, Vệ đi đánh Trịnh, 
vay Đông Môn. Năm ngày sau, kéo quân về, Công hỏi Chúng 
Trọng Hiệu Châu Hu có thành việc không? Đáp: Thần nghe, dùng 
đức đê cho dân hòa, chứ không nghe dùng loạn. Ÿ như việc đệt 
tơ mà lại đem làm rối thêm. Nay Châu Hu dựa vào bình mà 
ưa chuộng tàn nhần. Dựa vào bình thì không được dân. Ứa tàn 
nhân thì không được người thân. Người dân đã chia, người thân 
lại bỏ, thì khó mà thành việc được. Xét, bính phải coi như lưa. 
Chăng đập lứa di thì cháy đên mình. -Xét Châu Hu đã giêt vua 
lại tàn ngược, không coi đức ra gì, cứ muôn lấy loạn để thành 
công. thế tât không khỏi chết. 

Trình Từ - Tông lấy việc Công tứ Phùng ở Trịnh, mới cùng 
chư haảu đánh Trịnh, đem chư hấu đi đánh chư hầu, vốn là tội 
rồi. Con Vệ mà giết vua, thiên hạ đều nền giết đi huông lại 
cùng Vệ hợp đánh người ta, thì còn tội nào bằng. 


†k J7 BÙI BD 
THU, HUY SUẤT SU 
MÙA THU, HUY XUẤT SƯ 


lĐáv lịị mơ đầu việc đại phú hội với chư hấu đi chiến phạt. 


Tá - ÁNlù:: thú, chỉ hấu lái phạt Trịnh. Tổng Công sai sứ tới 
nước tì Nn quản Công từ chói. Nhưng Huy xin đem quần đi họp. 
Công khong cho. Huy cô xn. rồi đem quân đi. Cho nên chép: 
Iluv xuất sư là chế ghét 


Công - lluv là Công từ l[uv, Không chép là Công tứ là có 
v che, biem, Vị có dự mứẲđ piết Công. Nguyên là Công tự Huy 
xietr nịnh, báo An Công rấng: Dân quý nhà vua lắm, chư hâu 
cũng súv Bào không cử làm vua tẤn Công vốn định nhường ngôi), 
An Công ni Nhông nèn, tì đa sai sửa cúng thất ở đất Đề Cứu 
đè ve dưỡng lao. Công tự lliv nghe nói thế mới sợ Hoàn biết 
chuyen, mới bạo Hoàn răng: Tối có nói Còng tử với Công. Công 
Đao là khong ra ngồi đấu. lioàn nói thế thì làm thế nào. Huy 
mới báo xin liện rược giết Và Công đi. Thế là nhân có việc 
tê }o ở Chúng Vụ, giết An Cong. 

Cốc - Húxv là Công tự. không chép là Công tử là biến vì 
dự mã gíet An Công. 

Đồ Dự - Cong tử Huy lì dại phú nước Lộ, không gọi là Công 
tử vì hét cai cách có nài xin. ép vua làm việc bất nghĩa. Mọi 
đu phú nước ngoài mà bị biệếm thì gọi là người (người Tông, 
người Fe), Dịn phú ở trong nước mà bị biêm thì bỏ họ gọi tên, 
đo lá một thể chép việc Khánh, tá nước Lô vì không thể gọi 
được là lo nhận, chính đó là một lỗi phân biết. 


lưu Sướng - Công Dung báo rằng Huy không được chép 
ho, vì có dự mì giết vua, vàv bị biếm, bao thế là nhằm. Đương 
lục at, Duv chứa giết vua. thì có biếm về việc ấy được không. 
Coc T,unờng đào ràng, không chép là Công từ là biếm, bao thế 
cũng khoue phái, muôn biếm Huy thì lúc ấy lại càng nên gọi 
là (long tế rói đến lục piệt vụa mới tước chức công tự đị Chứ 
dimp lim trước khi có việc đang biểm. Sương lại nói, sao cùng 
mt Việc phát tđÍ đănh), hi thìị viết hội thọp)., lúc thị viết cùng 
tap) VỊ họi nghị là tạ tập Cập nghĩa là nói theo. 


.: 


f†? ®/ lW 7: 3š À đi Á {X ÑR 
HỘI TỐNG CÔNG. TRẤN HẦU, SÁI NHÃN, 
VỆ NHÂN PHẠT TRỊNH 


HỘI TÔNG CÔNG, TRẤN HẦU, NGƯỜI SÁI, 
NGƯỜI VỆ PHẠT NƯỚC TRỊNH. 


Tả - Quan chư hâu đánh bại quân bộ bình Trịnh, gặt hết 
lút don về, 

Trình Tư - Hai lần chép bốn nước. Hai lần nói đến tội. Ta 
hìị cho là hái lân chính phạt. Tả Thị nói sai. 


JL }J]  À là !Ị  † đã 
CỨỬU NGUYỆT, VỆ NHÂN SÁT CHÂU HU VU BỘC 
THÁNG CHÍN, NGƯỜI VỆ GIẾT CHÂU HU Ở ĐẤT BỘC 


Ta - Chân Hu chưa làm cho đân ưa được, yên được. Thạch 
lần hoi chà về mứt kế, Cha bảo cần tới châu Thiên Từ. Hoi 
làm thế nào. Đáp: Nay Tràn Hoàn Công được vua tín, Trần và 
Vệ vốn hóa hợp. Nên tới nhớ Trần xin Thiên Tử cho, chác là 
xone. llậu mới theo Châu Hu sang Trân. Thạch Thác sai bao 
mênh với Tràn rằng: “Nước Về tôi bé nho Tôi già nua không 
làm øiì dược. Hai người đó đã giềt vua nước tôi, xin trừ hộ cho. 
Người Trần mới bắt hai tên rồi báo sang nước Vệ. Tháng chín, 
người Về sai Hùui Tê Xú, tới giết Châu Hẳ tai đất HBộc. Thạch 
Thác sai giai tế là Nhụu Dương Kiền tới Trần giết Thạch Hậu. 
Người quần từ bàn: Thạch Thác là trung thân ghét Châu Hu 
và phét hàu giúp. Vì đại nghĩa phải giết con. 

(ông - Go) là người (người Vệ) là to ý đi giết giặc. 

Cóc - Gọi là người Vệ giết, là ý giết ke có tội, Chép rò Chúc 
IIu (Châu Hìu) là rõ ý Chúc Hu vì ghen mà làm loạn, chép tháng 
chủ quan trọng, lại rõ là ở đất Bộc, là ý nói giết giặc. 


®*& †ằÍ— HÀ v5 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. 
VỆ NHÂN LẬP TẤN 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGƯỜI VỆ LẬP NGƯỜI TẤN 


Tả - Người Vệ đón Công tử Tấn ở đât Hình. Mùa đông, tháng 
12, Tuyên Công lên ngôi. Sư chép người Vệ lập Tấn. Người là 
đân. Hình là tên nước. 

Công - Tân là Công 0ï Tân. Lập là ý khòng nên lập. Người 
là moi người, chúng nhân. Vậy thì ai lập? Chính là Thạch “Thác. 
Sao lại chép người Vệ lập? Là nhiều người, mọi người lập. Vậy 
ý là người được lập không đáng lập. 

Cốc - Người Vệ là mọi người, chữ lận là có ý không nên 
lập. Nói tên Tãn là ý chê. Nẽu dược mọi người tôn lên thì là 
hiện, sao lại không nên lập. Vì thế theo nghìa Xuân Thu, thì 
hầu cân chính vị chứ không cử hiển. 

Phạm Ninh - Nôi ngôi đã có lệ thường cho nên không dùng 
chữ lập, chữ nạp, chữ nhập. Còn phải dùng những chữ ây tức 
là không đáng VỊ. 

Năm Quý Hợi Hoàn Vương năm thứ hai, 


1 T 
ÑGÙ NIÊN 
NĂM THỨ NĂM 


Tẻ Hi năm thứ 13. Tân Ngạc năm thứ 6. Vệ Tuyên Tấn 
nầm đầu. Sái Tuyên năm thứ 32. Trịnh Trang năm thứ 26: 
Tào Hoàn năm thứ 39. Trần Hoàn năm thứ 27. Ký Vũ năm 
thứ ;13. Tông Thương năm thứ 2. Tần Văn năm thứ 48. Sở Vũ 
nảm thứ 23. 


5ñ /\ ÂN t T tế 
XUÂN, CÔNG QUAN NGU VU ĐƯỜNG 
MÙA XUÂN, CÔNG XEM BẮT CÁ TẠI ĐẤT ĐƯỜNG 


Chữ quan, Ta Thị viết là thỉ: bắn. Đường, nay là huyện 
Phương Dữ đât Cao Bình, phía bắc có đình Vũ Đường, nơi vua 
Lô xem bắt cá. 


Ta - Công sắp ra đất Đường xem đánh cá, Quan là Tang 
Hy Bá can: Phàm sự vật khôöng thể dùng vào việc lớn, tài liệu 
không đáng để cung cầp vào việc tế tự, thì vua không mất công 
xét đến. Vua cần cho dân quen thế nào là quỹ, thế nào là vật. 
Giang tập cho dân các việc có mực thước có luật lệ, thế là quỹ. 
Dùng các đồ mà có thê phát huy tâm quan trọng trong sự dùng 
việc, thê là vật Đã không phai quỹ, đã không phai vât, mà 
cho là càn thiết, thế là loạn chính. Loạn chính luôn luôn nghi 
đến bại vong. Cho nên, săn bắn trong bốn mùa, mỗi mùa cỏ một 
tên, một thê cách, đều là nhân những ngày nòng dân không 
bận việc đồng áng, để tập cho đân các việc lớn, dân phải cần 
biết, Trong ba năm tập tành như thế xong rồi mới chấn chính 
quân đội, rồi mới cáo nhà Thái miếu và kè lại tình hình khi 
sản hấn, Di săn là để tập cha dân biết việc nặng nhẹ, ngôi 
cao thấp, các hàng ngũ sau trước, các hạng người lớn nhỏ, và 
thế nào là tế chình ty nghị. Những thứ chìm muông không đáng 
cúng tế, nhừng thứ xương da, lông sừng, không đáng được đặt 
lên bàn thờ nhà tồn miếu, thì vua không băn. 

Đó là phép tắc từ xưa đê lại. Cũng như các sản vật ở rừng 
núi, sông, ngòi, càn dùng cho thường dân, cùng như các công việc 
nha lại, ty thuộc, vua không nghĩ đến, không đích thân coi đến. 

Vua nói, ta đi tuần thú đây thôi. Nói rồi đi. Đến nơi, bắt 
đem hết lưới ra đánh cá, rồi xem đánh cá. Hy Bá cáo ốm không 
đI theo. 

Sứ chép: Vua xem băn cá ở đất đường. Lại chua thêm: Đất 
Đường ở xa Kinh thành, hành vi không đúng lễ, 

Phụ lục Tả Truyện - Khúc Ôe Trang Bá đem người Trịnh, 
người Hình dánh đất Dực (tại phía Đông, huyện Phong Ấp, đất 
Bình Dương). Thiên Tử sai Doãn Thị và Vũ Thị giúp Dực Hầu 


Tỉ 


chav sang Tùy. Khúc Ốc ø huyện Văn Hy đất H .9ong. Dực tại 
phía Đông, huyện Phong Ấp, đất Bình Dương. Tuy là nước Tãn. 

Công - Sao lại chép. là chê. Vì đất Đường ở xa. Công sao 
lại di coi bát cá. Muôn tới ngay cho quan trong. Đường là một 
Ấp trên sòng Tế, 

Cốc - Truyện có nói, việc thường thì gọi là coi, việc phì thường 
thì gọi là quan Theo lề, ở vị tôn quý, không nên gản các việc 
nho lat vặt Việc hèn thấp đừng nên đùng đến công to. Bất cá, 
ma Cống quan sát, không phai là chính Tễ, 


 JH }]} 3 Ññ |H 2i 
HẠ TỬ NGUYỆT, TÁNG VỆ HOẢN CÔNG 
MÙA HẠ THÁNG 4, LỄ TÁNG VỆ HOÀN CÔNG 


Tả - Nước Vệ loạn, vì thế lẽ chậm. 

Phụ lục Tá Truyện - Tháng tự, người Trịnh đánh đất Mục 
nước Vệ đè bao lại trận Đông Mân xưa. Người Vệ mượn thêm 
quản nược Yên đề đánh Trịnh. Trịnh Sái Túc, Nguyên Phôn, Tiết 
Giá, đem ba đáo quân đàn ra trước, sai Man Bá cùng Tư Nguyên 
phục quân mặt sau. Người Yên sợ quân Trịnh mà không đề ý 
đền quân đất Chế (đất nước Trịnh). Tháng sáu, hai Công tử Trịnh 
lâv người đất Chê đánh tan quân Yên ở Chế Bác. Người quân 
tử bàn: Nhöng lo liệu, không phòng bị, không thê cắm quân được. 

Khúc Óc làm phản Thiên Từ. Mùa Thu, Thiên Tử sai Quác 
Công đánh Rhúc Óe và lặp A Hầu nước Dực. Mục là ấp nước 
Vệ, Yên là nước Nam Yên, quân đông. Theo Không Sớ có hai 
nước Yên. Đày ghi là Nam Yên để khỏi lẫn với Bắc Yên. Theo 
sách địa lý. nước Nam Yên họ Rêết. Đòng dõi vua Hoàng Để. 
Chê là Bác Chế, ấp nước Trinh. 

Cốc - Ghi tháng là có cớ 

Uông Khác Khoan - Theo lễ của Tiên Vương, chư hầu mới 
lên ngôi. chôn, cất xong, mặc mũ áo hàng quan, châu Thiên Tử, 
đề được tước mệnh. Khi chư hàu chất thì hàng thần tử tâu với 
Thiên Tử xin thụy hiệu. Nay Vệ Hoàn Công, thụy không đương 
với hành đóng, hiệu không cùng với tước. Xuân Thụ cứ thực sự 
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mãi chép thị tội lôi thấy rõ ngày, Cốc LaAfơng có nói nguyệt táng 
là có cớ. nói thế là sai Về sau, Sái Tuyên, Tào Hoàn, Trịnh 
Trang, đếu khong bị thí, sao cũng có nguyệt táng. 

Xét - Xuân Thu chép táng chư hầu có B1 việc, mà chép nguyệt 
tang có 32, há đều có cớ ca hay sao. Uông Bác đi là phải. Về 
Rau, hệ cho nguyệt táng là có cớ, đều bỏ đi. 


fk ti BÍ"! ÄÁ ĐÈ 
THU, VỆ SƯ NHẬP THẲNH 
MÙA THU, QUẦN NƯỚC VỆ VÀO ĐẤT THÀNH 


C Ong truyện việt chữ thành ra chữ thịnh. Nước Thành ở Tây 
Nam huyện Cương Phú, đất Đồng Bình, nay còn làng Thành. Theo 
sử ky, Thanh Thúc Vù lÀ con Văn Vương em Vũ Vương. Các đời 
sau không thấv nói đến, củng không biết thụy hiệu. Duy trong 
năm Văn Công thứ 12, có chép Thành Bá chạy tới, thì biết là 
nước Thành tước Bá. 

Tả - Nước Vệ loạn. Người Thành xâm. Cho nên quân Vệ 
vao Thành, 

Công - Tại sao, hoặc chép xuất sư, hoặc không chép xuất 
sư, Neẻu có tướng gioi quân mạnh, thì chép quân mỗ trong XuẤt 
sứ. Tướng đơ quân nhiều thí chép quản. Tướng hèn quân hèn 
thì chép người Vệ (người Vệ, người Lỗ). Vua mà làm tướng, không 
chéy xuat sư, chỉ chép điểu hệ trọng. 


Cốc - Vào (vào đất Thành) là có ý nói trong nước không 
muốn Thành là một nước. Tướng hèn mà quân đông thì gọi là 
SƯ (U71) 

Trình Tư - Vệ và Tàn nhân loạn được lên ngôi, không nghĩ 
đến viếc lầm cho nước mình vên, đân mình vên, không nghì việc 
tôn vương là việc đầu tiên, đang cư tang là việc quan trọng, mà 
lại con đem quân đị gây oán thù, vào nước người ta. Chép rõ 
là đc biết đa làm việc sa đao. 

Trương Phố - Hoàn Cóng mới táng thi quân vào nước Thành, 
Việc chốn sao châm thể. Việc quản sao mà vội thế. Hay là Tuyên 
lọ có loạn chăng. 


}LH 5 tt  ⁄ 8 
CỨỬU NGUYỆT, RHẢO TRỌNG, TỬ CHI CUNG 
THÁNG 9, LỄ :iOÀN THÀNH CUNG TRỌNG TỬ 


Công - Hoàn thanh vi. !à dựng xong cung miếu. Bắt đầu 
tế Trọng Tử. An Công vì Hoan Công mà dựng miêu thì đứng 
tế me Hoàn. Vậy chép đây là rõ ý Công . 

Cốc - Hoàn thành miếu, thế là chính thức nhận là Phu nhân. 
Theo lẻ con thứ làm vua Vì mẹ xây cúng miều, sai Công tử chủ 
tế. on tê chứ không đến cháu. Trọng Tư vôn là mẹ Huệ Công, 
Án Công là cháu, vậy không phải Án Công sửa và tế. 

Phục Kiền - Cung miền dựng xong, tế gọi là khảo (hoàn thành). 

Đã Dự - Xây xong cung, Yên vị rồi tế, Vua chư hầu không 
có hai mẹ, Đích Huệ Công muốn cho Trọng Từ vào bàng Phu 
nhân. An Công thì làm được trọn ý cha, mới lập cũng miếu riêng. 

Lý Liêm - Còn sống không xng hiệu, chết rồi không xưng 
họ, chép tên tức là thiếp như Trọng Tử, đó là theo lệ. 

Xét - Trọng Tư thực là mẹ Hoàn Công (coi như việc quy phúng 
Ớ {Y€I1. 


9] lÑ 7N 313 
SƠ HIẾN LỤC VŨ 
LỄ SƠ HIẾN DÙNG LỐI MÚA LỤC VŨ 


Ta - Hoàn thành cung miền Trọng Tư, sắp cho ban nhạc 
múa, vào tháng chín. Công hỏi Chúng Trọng số người trong ban 
nhạc. Đáp: Thiền Tư thì dùng số tám, chư hầu sáu, đại phu bốn, 
sì hai. Xét múa là để điều hòa bát âm mà điều hành bát phong, 
cho nên dùng từ số tám trở xuông. Công nghe theo, rồi cho lục 
Vù vao lễ sơ hiến Đó là khơi thủy dùng múa lục dật. 

Công - Sơ là mở đầu. Lục vũ là lõi múa, sao chép Sơ hiến 
lục vũ, là đê chê. Chê khơi đâu tiếm lễ của vị Công. Thiên Tứ 
bát dạt, tước Công, lục, chỉ hầu tứ. Tước Còng ở triểu Thiên Từ 


SÕ 


có ba người, con cháu đồng dòi các đấng vương xưa cũng gọi là 
Công. Còn như các nước lớn gọi là hấu. Nho là Bá, Tử, Nam. 
Ba tước Công (tam công), của Thiên Tử là tướng coi việc chính 
trị 1) Từ Thiêm Tây sang đóòng là do Chu Công coi; 2) Từ Thiêm 
Tây sang tây là do Thiệu Công coi; 3) Một tướng ở trong triều 
cùng gọi là Cồng, hoặc mỏi tiếm chức từ đây chăng? Trước đã 
có như thế, sao đây lại nói được là khơi thủy. Tiếm quyền các 
vị ông thì còn có thể được. Tiếm quyền Thiền Tử thì không 
có thê được. 

Cốc - Ằơ làm mở đâu, múa theo nhà Hạ, Thiên Tư bát dật, 
Chư Công lục, chư hầu tứ. Lễ sơ hiến có lục vũ, đó là khơi đầu 
tiếm quyền đùng nhạc. Thị Tư có nói, múa lối nhà Hạ, từ Thiền 
Tư đến chư hâu đêu bát đặt. Sơ hiến mà dùng lục vũ là bát đầu 
khuyên khích nhạc vậy. 

Lã Tổ Khiêm - Theo sách Mạnh Tử, vương chế cổ đếu lấy 
Công, llàu. làm nước lớn. Bá là nước vừa. Tử Nam là nước nhỏ. 
Cứ theo nước đât đai rộng hẹp. Về lễ nhạc, thì cũng tương đương 
với đảt, nước lớn nhỏ, Công Thị, Cốc Thị, cho là Thiên Tử bát 
đật, chư công lục đật chư hầu tứ đật như thế thì khác với Vương 
che. Các điều khác chép trong sách cũ Mạnh Từ, là lễ văn ở 
thời đó. Công hầu phản nhiều là một đăng cắp. Không thấy Hầu 
là mọt đăng. Bá, Tư, Nam là một đẳng. Vậy thì, Cốc Thị, Công 
Thị dã xa đời Không Tư lắm. 

Xét - Thiếp không thể tiếm quyền làm đích, cũng như bảy 
tôi không thê tiêm quyền làm vua. Bao đùng sáu là phải, vôn 
căn cứ vào Không Đình Đạt, cứ cho thể là trở về chính tông; 
không biết Kính đã chép sơ hiến là để chê việc thiếp tiếm làm 
đích. The thì sao lại là phai, là chính được. 


XP ẢAÑ Á †X 
CHÂU NHÂN, TRỊNH NHÂN PHẠT TỐNG 
NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI TRỊNH ĐÁNH TỐNG 


Tả - Người Tông chiếm ruộng nước người Châu. Người Châu 
báo cáo sang nước Trịnh rằng: Xin nhà vua nhân dịp rưa mối 
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thù ở Tống, nước tôi xim đón đưa đường. Người Trịnh mới lấy 
đanh nghĩa quản mà họp đánh Tống vào nước Châu để báo thù 
trận Đông Môn xưa. Người Tông sat báo cáo cho Lô ta. Công 
nghe Trịnh nói Trịnh đã tới thành Châu, ý muôn cứu, mới hoi 
sử, Quan Trịnh tới đâu đáp: Chưa tới nước. Công giận và từ chối: 
Ngươi bao quá nhân nên thương nạn xã tắc. Nay ngươi báo địch 
chưa tới biên giới thì qua nhân thôi không đám cùng dự biết. 

Không Dĩnh Đạt - Nước tuy nhỏ, nhưng nếu là chủ việc 
binh thì vị thứ đứng trên nước lớn, Muôn biết lý do chiến tranh 
t( dâu, là để xem trách nhiệm về nước nào. Dù một đại phu 
là chu bình, thì vua một nước cũng theo. Hy Công năm thứ 27, 
ngươi Sở, Trần Hầu, Sái Hàu, Trịnh Bá, Hứa Nam vây nước Tông, 
Truyện có ghỉ: Sơ Tư sai tướng là Từ Ngọc, đánh Tông. Trong 
Kinh. thì không chép Tư Ngoc, chép là người So, tức là Sở thấp 
kém, dứng trên các chư hảu. Đã là chu việc bình, thì dù người 
Sở cùng đứng trên các vua. Đó là phép thường sử sách. 


MINH 
SÂU KEO 


Khơt thuy chép tại họa về. sâu. 

Công - Sao lại chép. Vi là một tại bọa. 

Còc - Sau keo là một tai họa. Lớn thì hàng tháng, không 
lớn thì hàng mùa. 

Đỗ Dự - Sâu keo ăn lúa nón, rất hại, cho nên chép. 

Xét - Kinh Xuân Thu chép một tai họa, hoặc tháng, hoặc 
mùa, đều cứ việc thực mà chép, chứ không có nghĩa lệ gì cả. Nếu 
tính lâu chóng, thì mùa lâu hơn tháng, cớ sao lai nói, không 
lớn thi hàng mùa. Cốc Lưng nói thế là sai. 


2 


“1Ø _—H #HB/t+ri*x 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, TÂN TY 
CÔNG TỪ KHU TỐT 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY TÂN TY, 
CÔNG TỬ KHU MẤT 


Tả - Tang Hy Bá (Công tứ Khu) mát Công nói: Thúc phụ 
có đạn qua nhàn, qua nhân không đám quên. Lễ táng gia thêm 
cho một bắc 

Cốc - Án Công không lấy chức tước gọi đại phu mà là gọi 
Công từ Rhu, vì là đại phú của vua trước. 

Là Đại Khuê - Côc Lương bảo không lây chức tước gọi vì 
là An Cảng chỉ quyền nhiếp vua, chứ không phải vua, Thế thì 
sao The sông được gọi là Công, lúc chết được chép là Hoàng. Thế 
là Thân Tư nước Lỗ đôi với một vua thật, chứ không phải đối 
với một vua quyên. Vậy đâu lại có chuyện không lấy chức tước 
gọt đại phú. Chác khi thấy Vô Hai không xưng Công tứ tìm không 
ta lẽ đới nói thế. 


%4 À {tt EHE 8 
TỐNG NHÂN PHAT TRỊNH VI TRƯỞNG CÁT 
NGƯỜI TÔNG ĐÁNH TRỊNH, VÂY TRƯỜNG CÁT 


khơi thuy việc xây thành. Trường Cát ơ Huyện Trường Sa, 
đất Đình Xuyên, phía Bác nay còn thành Trường Cát. 

Tả - Người Tông vây thành Trường Cát để báo thù hận Trinh 
vưa đanh tới thành Châu. 

Công - Áp thì không nói bị vây là vì thế quân mạnh. 

Cốc - Khi đánh một nước, không cá nói vày một ấp, đây 
chép. li vì phat vây lâu. Phạt (dùng bình) không quá một. mùa. 
Chiến tđánh trận) không đuôi kẻ chay. Chỉ giết thì không chấn 
phục. Bất dân, bất trầu ngựa, thì gọi là xâm. Chặt cây cối, phá 
cũng thất, thì gọi là phạt. 
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Lưu Sướng - Công Dương bảo là âp thì không vây. Sai. 
Vậy cho người ta cố giữ, chứ đâu có phải là nước mới cần vây, 
áp Thông cản vây. Va lại cứ theo báo cáo mà chép, thì sao 
lại không chép. Xuân Thu sơ đi, không chọn nước hay ấp, đê 
dùng, chữ vây hay không vây, là vì chỉ đê ý đến việc hại dân, 
hai cua thôi. 


Năm Giáp Tý, Hoàn Vương năm thứ 3. 


1: 1ˆ 
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LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6B 


Tê Hy năm thứ 14. Tân Ai Hầu Quang năm đâu. Vệ Tuyên 
năm thứ 2. Sái, Sái Tuyên năm thứ 33. Trịnh Trang năm thứ 
27. Tào Hoàn năm thứ 40. Trân Hoàn năm thứ 28. Ky Vũ năm 
thứ 34. Tông Thương năm thứ 3. Tân Văn năm thứ 49, Sở Vũ 
năm thứ 34. 


#r JỦP lÑ 24 Bì] ` 
XUÂN, TRỊNH NHÂN LẠI THÂU BÌNH 
NGƯỜI TRỊNH TỚI “THẦU BÌNH” 


Tả - Việc sau hết, đà thành công, cánh thành. Tá viết chữ 
lí ra chừ du đấu. 

Phụ lục Tả truyện - Nước Dực cũng có các chức Khanh, 
các chức đại phu, con Khoanh Phủ là Gia Phú đón Tấn Hầu ở 
nước Tùv. đưa đến đất Ngạc. Người Tấn gọi là Ngạc Hầu. Ngạc 
la tuọt sỏ ấp ở nước Tấn. 

Công - Thâu Bình ngÌĩa là làm hỏng việc đã thành (thành 
đây là hòa hiểu) Việc hòa của Lỗ ta thê là hỏng. Lỗ ta cùng 
nước Trịnh chưa có hòa, vì trận chiên ở Fò Nhưỡng. An Công 
được. Nhưng khòng nói đến chiến là vì muốn tránh được việc. 

Cốc - Thàu là làm hỏng. Bình là lấy đạo lý mà nên việc. 
Tới thâu bình là việc không có kêt quả. 
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Xet - Thâu bình, dụ bình, ba truyện chép khác nhau. Ta Thị 
cho chữ du bình là việc thành tựu, có kết qua. Công thị, Cốc 
thị cho chữ thâu bình là hong việc. Nay vét năm trước, Công 
tư lluy đánh Trịnh, giận rằng việc chưa thành hăn. Thế thì 
thuyết đánh gàn như đúng nghĩa. Vả lại, Tả Thị cho rằng, đôi 
các hiệm cũ hòa thành hiểu, thì chữ du, và chữ bình có hai ý. 
Diệp thị, Hã thị, cũng có nhiều bọn nho đều nhận chữ thâu của 
Cốc và Công (va lạt cho thâu nghĩa là nạp, là nạp bình), mà 
hiệu nghĩa là biến đối cái hiệm trước. Vậy lời văn thì theo Cốc 
và Cóng còn nghĩa thì theo Ta Thị. Như thế có lẽ được. Cứ giữ 
nguyên ea ba Truyện đế xét. 


ở Tí. H SH 2 W PỆ 6ê HT 7 
HA. NGỦ NGUYỆT,. TÂN DẬU, CÔNG HỘI 
TẾ HẦU MINH VU NGẢI 


MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY TÂN DẬU, CÔNG HỘI 
TẾ HẦU Ở ĐẤT NGẢI 


Khơi đầu việc giao hiếu Tế, Lỗ. Đồng Nam huyện Thái Sơn 
có Nưai Sm. 

Ta - Mùa hạ, thể ở đất Ngải. Thế là bắt đầu yên. hòa với 
Tẻ. 

Phụ lục Tá Truyện - Tháng năm, ngàv Canh Thân, Trịnh 
Bá Xâm chiếm nước Trần. Được to, năm trước Trịnh Bá xin hòa 
với Tran. Trần không nhân. Ngũ Phủ có can: Thân với người 
thân. tòt với láng giếng, thật là quý cho một nước. Xin nhà Vua 
nhận lời Trịnh. Trần Hàu nói: Tống và Vệ là nước mạnh Trịnh 
làm gì nói. Rồi không nghe Ngu Phủ. Người quân tứ bàn: Việc 
tt chớ đề mất. Việc hiểm chớ làm cho to thêm. Đây là trường - 
hợp của Trần Hoàn Công, làm cho mối hiểm khó thêm thì không 
ngăn chặn được nữa, mà rồi hại đến mình, có muốn cứu, không 
ai cứu được. Thiên Thượng Thư nói: Cái ác đã lan lắm, như lứa 
ở đong không, không thê tới gần nhưng còn dập được. Chu Nhiệm 
có cầu: Làm việc nước, thấy việc ác, như người nông phu thấy 
có phái nhỏ: đi, đừng để lan rậm; nhô rễ dị, chớ đê cho mọc, 
thế thì ke thiện mới tín được. 


È t H 
THU. THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Công - Khòng có việc gì, sao lại chếp mùa tháng. Kinh Xuân 
Thu, tuv không có việc gì, đâu mùa cứ biên. Lối biên niên thì 
du bón mùi 


®*“ #4 HvVE 8 
ĐÔNG, TÂN NHÂN THỦ TƯỜNG CÁT 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TÔNG CHIẾM TƯỜNG CÁT 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Kinh sư báo cáo có nạn 
đói. Cóng vì Chu mà xin mua gạo ở các nước Tống, Vệ, Tê, Trịnh. 
Việc đó là đúng lề, Trịnh Bá sang nhà Chu, châu vua Hoàn Vương. 
Vương có ý coi thường. Hoàn Công trong triều tâu: Nhà Chu ta 
từ khi sang đông, gân Tấn và Trịnh. Khéo với Trịnh đê cho chư 
hầu theo còn sợ không xong, huống lại khinh thường. Rồi Trịnh 
không tới nữa đâu. Chu là đất phong, phía Đông Bắc huyện Ung, 
đất Phù Phong có Chu Thành. 

Công - Nước ngoài chiếm đất nhau không chép, đây chép 
là Vĩ vây lâu. 

Cốc - Nước ngoài chiếm đất nhau không chép, đây chép là 
vícho rằng việc quá lâu. 

Xét - Kinh chép là mùa đông. Tá Truyện chép là mùa thu. 
Đỗ Dự cho là muốn chiếm được, mùa đông báo cáo, đẫn chứng 
là năm thứ 8, Tê Hầu cáo thành. Nghĩa thực là đã rõ. [ani Sướng 
cho là Ta Truyện nhặt nhạnh, trong các sách sử chư hầu. Có 
nước dùng lịch nhà Hạ, có nước dùng lịch nhà Chu. Cho nân Kinh 
nói đông thì Truyện nói thu. Cho thế cũng có lý. 

Năm Àt Sửu. Hoàn Vương năm thứ 4. 
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Lý. 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 


Te Hy năm thứ 1ỗ. Trần AI năm thứ 2. Khúc Ốc Vũ Công 
năm đâu. Vệ Tuyên năm thứ 3. Sái Tuyền năm thứ 34. Trịnh 
Trang năm thư 38. Tào Hoàn năm thứ 41. Trần Hoàn năm thứ 
29. Ky Vũ năm thứ 35. Tống Thương năm thứ 4. Tân Văn năm 
thứ 50 Sơ Vũ năm thứ 25. 


# lL _.HẰM #&ẪPBẰñức 
XUÂN VƯƠNG TAM NGUYỆT, 
THÚC CƠ QUY VU KỶ 
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG 3, THÚC CƠ VỀ NƯỚC KỶ 


Cốc - Không nói là đón được, vì phận kém, không đủ đương 
chữ đón. 

Hà Hưu - Thúc Cơ là phận thiếp theo Bá Cơ. Đến nay mới 
về nhà chòng, vì còn đợi ở nước cha rnẹ. Đàn bà từ tám thôi 
mới được tuyên trong số theo vợ đích 15 tuôi mới về với vợ dích, 
20 tuôi mới được hầu hạ chòng. Dắng (thiếp) là phận đưới (kém) 
mài được chép, là vì sau được làm đích, nhờ hiển đức. Ky hầu 
rồi b¡ Tề diệt. Thời Ký Quý, đất Huề nước Ky bị Tẻ chiếm. Thúc 
Cơ về Kv, biết chịu khó. Hoàn toàn phụ đạo, cho nên ta ghi chép. 
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= = -, 
ĐĂNG HĂÃẦU TOT 
ĐĂNG HẦU MẤT 
Nước Đăng họ Cơ dòng dồi cen vua Văn Vương là Thác Thúc 
Tử, Vũ Vương phong cho ở nước Đầàng. 
Tả - Năm thử 7, mùa Xuân, Đằng Hâu mất, không chép tên 
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vì chưa đóng mình. Phàm chư hậu đã đồng mình thì kêu tên, 
cho nên lúc chết, cáo phó có tên, vua nôi ngôi, đứng cáo phó 
xưng là có nói ngôi, ý- cân giao hiêu để yên dân. Đó là lề. 

Công - Sao không chép tên. Vì là nước nho. Nước nhỏ sao 
lại tước hàu. Tước không cân lớn nhỏ. Trong Kinh Xuân Thu, 
sang hèn khỏng ngại cùng chén một tước hiệu, Hay dỡ không 
phân biệt lời văn. | 

Cõc - Đăng hầu thì không chép tên. Bá thì gọi là Thế tư. 
Lớn thì gọi là quân. Đó là phép di địch. Không có chính nghìa 
thì mới gọi tên. 

Lưu Sưởng - Tả Thị báo không chép tên vì chưa đồng minh. 
Bao thế không phải. Thường thường đồng mình chết, chưa chắc 
đã chép tên ca. Chưa đồng minh mà chết chưa chắc đà chép 
tên ca. 

Gia Huyền Ông - Không chép tên, không chép táng. Các 
thuyết khác nhau. Tôi cho rằng không chép tên là người viết 
sư đê mất tên. Còn không chép táng, là vì Lỗ không tới hội, 
người viết sử bỏ sót tên thụy, vì thế không chép. Vậy đừng nên 
xuyên tạ. 


lf Jụ PH Kr§ 
HẠ THẢNH TRUNG HHƯU 
MÙA HẠ, ĐẮP THÀNH TRUNG KHƯU 


Khởi thuy chép dân công. Trung Khuưu ở Xe Bác huyện Lâm 
Tích dđăt Lang Ốa. 

Ta - Chéếp một việc làm khòng phai mùa. 

Công - Trung hưu là một ấp trong nước. Đắp thành được 
chép vì việc trọng. 

3ốc - Thành làm nên đê giữ cho dân. Thành còn nhỏ mà 
dân đòng, thì mới lầm thêm cho rộng, cho to. Nếu-cứ thêm mài 
thì là đáng chê, 

Uông Khác Khoan - Làm 23 thành, mùa xuân bốn thành, 
mùa bạ báy thành, mùa đông mười hai thành. Ta Truyện trong 
năm đó tính gồm các việc xây thành Lang Chúc Khuu, sửa các 
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chuông ngưa, dựng cứa Nam Môn, dựng Lộc llựu, đều cho là không 
phai lúc, khong phai mùa làm. Phàm xây thành mùa đông, đêu 
cho là đúng mua. Hoặc cho là mùa đông theo lịch nhà Chu là 
tháng mười, tháng mười một, lại là mùa thu theo lịch nhà Hạ. 
Mùa xuân tháng hai, theo lịch nhà Chu, mùa đông theo lịch nhà 
Hạ. Ma Tá Thị nói đến việc Thành Hưng Phòng, Vân, Bình 
Dương, Trung Thành, Thành Phòng, Tang Hựu, đều cho là đúng 
mùa. Xảy Nam Môn, sửa chuồng ngựa cho là không đúng mùa. 
Tại sao? Nay khảo cứu Ta Truyện, biết ràng khi sao Long hiện 
ra, là phai sắp sửa công việc, thì chính là tháng chín lịch nhà 
Hạ, đúng vào tháng mười một lịch nhà Chu. Sao Mộc hiện bất 
đâu việc trông trọt, thì chính là tháng mười hai nhà Chu, và 
chính là lúc nên sai bảo dân làm công. Đến đồng chí, sao Tất 
hiện, chính là tháng mười một nhà Hạ và đúng tháng giêng 
lich nhà Chu. Nếu báo răng đông chí sao Tất hiện là mùa xuân 
nhà Chu thì không nên hưng công, động thổ. 


Kanh chép các việc khác nhau, thì đầu ghi xuân, hạ, thu, đông, 
mà ghì thêm tháng. Vậy thì phàm ghi mùa, là chỉ cá tháng 
đâu bốn mùa. Coi như thành công năm thứ 17, chép: mùa đông 
hội phạt Trịnh, tháng mười một Còng tới, tháng mười hai có 
nhát thực. Cồn như việc xây cất, săn bắn, là đã định săn về 
mùa nào rồi; trong mùa có ba tháng là phải xong, có phải chỉ 
một tháng đâu mà thôi đâu. Khảo kỹ Kinh Xuân Thu thì biết. 


Z íxs Ít HỆ 3% Í ZR lỗ 
TẾ HẦU SỬ HỶ ĐỆ NIÊN LẠI SỈNH 
TẾ HẦU SAI EM TÊN LÀ NIÊN LẠI SÍNH (thông hiếu) 
Tả - Tẻ Hảu sai Di Trọng Niên tới sính để kết thêm việc 
thê ở đặt Ngai. 
Công - Got là anh hay em tức là anh hay em cùng mẹ. 


Cốc - Vua chư hấu giá trị vốn quý, anh em không coi như 
thuộc quan. Đây sa: em đi sứ ta là quý trọng ta. 
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ki fX 
THU, CÔNG PHẠT CHÂU 
MÙA THU, CÔNG ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


hơi đầu việc phạt Châu. 


Ta - Min thu, Tông và Trịnh hòa. Tháng bảy ngày Canh 
Dân. thẻ tại đật Túc. Công mà đánh Châu là vì Tống. 


4*“kktffAÁXỡŒñ#tM 
ĐÔNG THIÊN VƯƠNG SỬ PHẨM BÁ LẠI SỈNH 
MÙA ĐÔNG, THIÊN TỬ SAI PHÀM BÁ TỚI SÍNH 


hot thuy việc Thiên Tư đùng sính lễ, phàm là nước Phàm, 
tước Ba, 


JV 1X 1H +T 3 HỒ lì 8ñ 
NHƯUNG PHẠT PHĂM BÁ VU SỞ KHƯU DĨ QUY 
RỢ NHUNG ĐÁNH PHÀM BÁ Ở SỞ KHƯU, ĐEM VỀ 


khơi thuy nạn rợ Nhung. Sở Khưu là đất nước Vệ. 

Tả - Xưa, rợ Nhung lại châu nhà Chu, biếu đồ lễ cho các 
công khánh. Phàm Bá khính thường. Mùa đông Thiền Tứ sai 
Pham Bá tới Sính. Khi ở Lỗ về, Phàm Bá bị rợ Nhung đánh 
ở ñơg Khim, đem đi. 

Phụ lục Tả Truyện - Trần với Trịnh Hòa. Tháng 12 Trần 
Ngũ Phu tới hội thể ở Trịnh, Ngày nhâm thân cùng với Trịnh 
the: Khi sáp huyết (uống mát) như lăng trí, Tiết Bá thấy nói 
rằng: Ngù Phú sè không khỏi họa. Trịnh Lương Tá tới hội thê 
ở Trản. Ngày tân ty cùng Trân Hầu thê, cũng biết Trần sẽ có 
loạn. Trịnh công tử Hốt ở triều vua Chu, cho nên Trân Hãu xin 
ga con cho Trịnh Bá thuận, Việc hôn nhân thành. 

yông - Phàm Bá là đại phu Thiên Tư việc đi sính lề, tại 
sao lại chép là bị đánh, chính thực là bị bất. BỊ bắt mà goi 
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là bị định, là muốn cho có giá trị, vì rằng Nhung Địch đâu đám 
bất người Trùng Quốc, nói đến tên đât bị bắt cùng cho là làm 
cho to chuyện. 

Côc - Phàm Bá là đại nhu cúa Thiên Tư. Đánh nước người 
(a thì gọi là phạt. Đây đánh một người cũng gọi là phạt tại 
sao. Vì là sứ thân của Thiên Tư. Nhung tức là nước Vệ, Vệ mà 
gọi là Nhung là vì phạt sứ cua Thiên Tử. Chép thế là có ý chê 
Vẻ như Nhung. Sơ Khưu là ấp nước Vệ (đem di, đem về), còn 
tê hơn là bất, 

Đã Dự - Hợ Nhưng khua chuồng, trống, đê đánh sứ của Thiên 
Tư. hong chép là Phàm Bá bị thua, sứ làm gì có quân, đâu có 
phái là bảy trận đánh nhấu: Vá lại, nói là dem về tức khòng 
phái Ex bị bất. 

Xét - Cốc lang bao đem về còn tệ hơn bất Đồ Dự lại nói 
không phai là bất, nghĩa thì phải hơn. Công Dương nói ngày 
xưa vúa đi thì quân đội đi theo. Khanh địi thì một lữ đoàn đi 
theo. Mọt nhà bàn có bao rằng một người đi mà gọi tên là bị 
phạt thị không xuôi. Nhưng dùng nhiều thành quen tại. Nay hày 
cứ de nguyên. 


Năm Bính Dần, Hoàn Vương nầm thứ 5. 


J\ TT 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 
Te Hy năm thứ 16. Tân Ai năm thứ 3. Sái Tuyền năm thứ 


345 Vệ Tuyền năm thứ 4. Trịnh Trang năm thứ 29. Tào Hoàn năm 
thứ 12. Tràn Hloàn năm thứ 30. Kỳ Vũ năm thứ 36. Tống Thương 


mầm thứ 5. Tần Ninh Công năm đầu. Sở Vũ năm thứ 26. 
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\ ÍƑ 8 4i 2: đã Dị k3 † tR 
XUÂN, TỐNG CÔNG VỆ HẦU NGỘ VU THỦY 


MÙA XUÂN, TÔNG CÔNG VÀ VỆ 
HẦU GẶP NHAU Ở ĐẤT THÙY 


Ta - Tê Haàu sắp hòa với Tông. Vệ có hẹn kỳ hội, Tống Công 
đem lễ đến Vệ, xin cùng Vệ gặp nhau trước. Vệ Hậu thuận, Cho 
nên có cuộc gập nhau ở Khuyên Khưu. Khuyến Khuưu là Thùy của 
đât Vệ. Đất ấy có hai tên. 

Cốc - Bát kỳ mà họp là kỳ ngộ, ngộ là có ý hai bên tương đắc. 

Trình Tử - Tông rât sợ Trịnh, cho nền sau rốt không hòa 
được với Trình không có lề tưỡng kiến của chư hầu. Vị thế chép 
là ngỏ (gặp). 


¬ H #®# (h\ (ít 96 2K Bú tÙ 
TAM NGUYỆT, TRỊNH BÁ SỬ UYÊN LAI QUI BANH 
THÁNG 4. TRỊNH BÁ SA! UYÊN TỚI TRẢ ĐẤT BANH 


Tả - Trịnh Bá xin bỏ việc tế Thái Sơn, để tế Chú Công. 
[äy dat Bánh ở Thái Sơn đói đất Hứa Điền. Tháng ba, Trịnh 
Bá sai Uvên lại nộp đất Banh, thể là không tế Thái Sơn nữa. 
Hứa Điền là ruộng gần đất Hứa. 

Công - Uyên là quan nhỏ ở nước Trịnh, Banh là đất Thang 
Mộc. Thiên Tư có việc tế ở Thái Sơn, chư hầu đều tới. Mỗi nước 
có một áp Thang Mộc ơ dưới mới (Thang Mộc là tắm, là gội 
đấu. Ap Thang Mộc là ấp dân được đóng thuế rất ít, chỉ để dùng 
về việc vua tầm, gội đầu! 

Côc - Chép tên Uyên là biêm Trịnh Bá, chê việc trả đất. 

Đỗ Dự - Uyên là đại phù nước Trịnh, không chép họ, chưa 
được vua cho họ. 

Lưu Sưởng - Côc Laiiỡng báo chép tên Uyên là biếm Trịnh 
Bá. Dao thế là gai. Lô một nước lớn còn có đại phạị, chưa có mệnh 
cũng phai gọi tên, huống hỗ Trịnh là nước nhỏ. 


4)2 


J}t 1H 1k ÄÁ 
CANH DẪN, NGÃ NHẬP BANH 
NGÀY CANH DẪN. TA VÀO ĐẤT BANH 


Phụ lục Tá Truyện - Quắc Cồng Ky Phú mới được làm 
Khanh sĩ triểu Chủ. Tháng tư. ngày Giáp Thìn. Trịnh Công tử 
Hôt xsing Trần đón vợ là Qạuv. Ngày Tân hơi Quy Thị về. Ngày 
Giáp đân vào Trịnh Trần Chàm Tứ đưa con gái lên đường làm 
lễ phôi và có lễ tô (Tô: lễ thân đi đường). Thế là đối thân 
tô. vi chưa gọi là vợ chỏng, thế là phí lễ, rồi sinh con cái sẽ 
ra *:\U. 

›òng - Sao lại nói là vào. là việc khó dễ. Sao lại chép ngày, 
cùng là làm cho khó khăn. Sao lại nói là ta. Vì không riêng 
ø\ tì. 'Pê cũng muốn được. 

Côc - Dùng chữ vào, là v dân không thuận, chép ngày vào 
là ghét việc vào. Banh là Tĩnh Bá được mệnh cúa Thiên Tự 
đì tế ở núi Thái Sơn tức là vào Ấp Banh. 

Xét - Công Dương cho việc chép ngày ìÌà ngụ ý khó dễ. Côc 
Lang cho chép ngày là ghét. Hai thuyết đêu bàn chữ chép ngày. 
Chu Tư cho rằng cắt nghĩa Xuân Thu mà cứ cho chép ngày tháng 
làm cách bao biếm, thì thật là xuyên tạc, không có nghĩa lý 
mì cho nên bó đi. 


#Ø xHœx#4x®#ã5»+« 
HẠ LỤC NGUYỆT RỶ HỢI, 
SÁI HẦU KHẢO PHỦ TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY KỶ HỢI, 
SÀI HAU, KHAO PHÙ MÁT 


Cốc - Chư hầu chết, chép ngày là được chết chính. 


Tòn Giác - Cốc Lương bảo chết chép ngày là chết chính. 
Không Tử cứ nhân sử cù viết Kinh Xuân Thu. Sử có chỗ tường 
có chỏ lược. Không Tử khòng thêm. Nếu bảo chết chép ngày là 
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chét chính. thế thì không chép ngày là chết bất chính hay sao. 
The thì Không Tư phải cháp, thế nào? 


.... 
TÂN HỢI, TÚC NAM TỐT 
NGÀY TÂN HƠI, TÚC NAM MẤT 


Cốc - Túc là một nước nhỏ chưa có đồng mình, cho nền chép: 
Nam mát. 

Du Cao - Đồng mình thì có cáo phá. không chép tên chỉ 
là khuvel. Nam đâu cùng với Tống thê, ma Cốc Lương cho là 
ch có đong mình là nhâm. 

Xét - Túc Nam không có chép tên bon nho đều bao là sử 
quén Đứng dãy. Hỗ Truyên bao là cáo phó không nói tên, mà 
Kinh lại chép tên, đó là do bút của thánh nhân. Sợ nói thế không 
căn cử vào đầu. 


ID DI P | 04. r7 7 0D gi 
THU, THẤT NGUYỆT CANH NGỌ. TỐNG CÔNG, 
TẾ HẦU. VỆ HẦU, MINH VU NGÕA ỐC 


MÙA THU THÁNG 7, NGÀY CANH NGỌ. TỐNG CÔNG, 
TẾ HẦU, VỆ HẦU, THỂ Ở ĐẤT NGÕA ÔC 


Dày lái khới thủy việc tham dự hội thê. Ngòa Óe là đất nhà 
('hu 

Ta - Người Tế hòa với Tổng, Vệ, vị Trịnh. Mùa thu hội ở 
đạt Ôn, thể ở đất Ngõa Óc. Để giải tỏa việc Đồng Môn, thế 
là dụng lẻ. 

CGóc - Các nước ngoài thẻ với nhau, thì không chép ngày. 
Dav chép ngấv là vì khơi thủy chư hấu tham dự hội thể cho 
mên ehị ngàv cần thận. Cáo thệ không bằng Ngũ Để. Giao thiệp 
thế nguyện khóng bằng Tin Vương, Các vị Khanh không băng 
hịn vị Bà (hài vì Bá thời xưa) 


Tôn Giác - Hội thê ba nước quan hệ đến an nguy của chư 


9| 


hàu, cho nén Xuân Thu chép Gôc Lương bao là khởi thuy hội 
thế nôn mời chép cân thận, bào thế là sai. Xét phép Xuân Thu, 
bao bom, vọn không có lệ, cứ cùng tội thì cùng tị, cùng ác thị 
cũng phú, chứ không lấy khơi đâu hay kết chúng làm trọng hay 
khinh. ao rang cân thận vì khởi đầu là sai. 


J›\+ H 3# 3 Eí 2 
BÁT NGUYỆT. TÁNG SẢI TUYỂN CÔNG 
THÁNG 8, LỄ TÁNG SÁI TUYÊN CÔNG 


Phụ lục Ta Truyện - Tháng tám, ngàv Bính Tuất, Trình 
BÁ vì việc nước Tẻ, vào châu Thiên Tư. đó là đúng lề. 

Cong - Chết thì biên tên. Sao táng lại không biên tên. Vì 
chết cử theo chính, còn táng thì theo chủ nhân. Đây chết có phó, 
Win ting thị không có. 


Côc - Tang, chỉ chép tháng là phai, 


U,Hj #002 2 8 ÀA T7 4 
CỬU NGUYỆT. TÂN MÃO, CÔNG CẬP 
CỬ NHÂN MINH VU PHÙ LAI 


THẮNG 9, NGÀY TÂN MÃO, CÔNG CÙNG 
NGƯỜI NƯỚC CỬ Ở ĐẤT PHÙ LAI 


Chữ phù Công Thị viết là chữ bao. Đây là khởi thủy thông 
hiểu với nước Cứ, mà cùng là vua Lồ đặc biệt hội với đại phú 
nước ngoài. Phù Lai là ấp nước Kỹ. 

Ta - Hội đề bòa hiệu với nước Ký. 

Công - Sao Công lại cùng người kém vị thể. Chép là người 
tò là vid phú, 

Cốc - Sao lại chép (Còng cùng với người). Vì không thề chép 
Công cùng với đại phu. 

lý Liêm - Kinh Xuân Thu chép Công cùng người thể có luai 
lần lại ở Phù Lai và ở Thục. Côc Lương bao có thể chép Công 
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cũng với người mà không thê chép Công cùng đại phu. Vậy mà 
Công cùng đại phu Tê thê ơ đất Ky. Sao lại không có thể. Đỗ 
Thị cho rang, thấp kém thì không phải hiểm ngang với Công 
Hậu. cho nên chép hăn là Công. Tuy nhiên, Cao Hệ, Sư Phú là 
quv Nhanh của nước lớn, còn kiêng không dám ngang với bực 
tôn trương, nav sao lại chép thăng khóng kiêng. Triệu Tử nói 
là nước nho. Nếu không chép Công thì ghỉ là không phải 
Công. thuyết ây đúng đấyv. Cho nên Hồ Thị nghe theo. Còn như 
việc thê ở Thục, thì nên chép là Công tử, dưới chép là người 
Sơ, v biếm rõ ràng, không nèn lây lệ ấy mà bàn chung. 


IMINH 
SÂU KEO 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông Tế Hầu sai sứ cáo việc 
ba mươc hòa. Công sai Chúng Trọng đáp rằng; nhà vua hòa để 
an tạp đân. đó là ơn của nhà vua, quả nhân tôi xin theo mệnh, 
đầu có không chịu được đức sáng nhà vua. 

Cao Kháng - Chép sâu keo có ba bận, Ân Công hai, Trang 
Công một. Chép sâu trùng có mười một bận, Hoàn Công có một, 
còn đèu san thời Hy Câng. Sâu keo ăn lúa non. Sâu trùng thì 
án ứị Keo ñ1 hại bằng trùng. Đầu thời Xuân Thu, tại nhẹ như 
sâu kco cũng chép. Về sau lên dẫn, tai nhẹ quá nhiều, không 
chép. chì chép tai nặng thôi, nêu không thế, thì chả nhề, sau 
thời Trang Công. trong 200 năm, không có sâu keo hay sao. 


4“ | f1 :. H #2 + 
c - ~ BS ~ hs 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, VÕ HÃI TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, VÔ HÃI MẤT 
Cóc Thị chép chữ ŠZ ra chữ #3. 
Tả - Vũ Phu xin tên thụy cùng tên họ. Công hỏi Chúng 


Trọng, Đáp: Thiên Từ đặt ra phép, người sống thì ban họ (tính), 
gườơi ấy chết thì ban cho thị (họ truyền cho con cháu). Chư 
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hảu lấy tên tự mà đặt thụy, rồi nhân thụy lấy làm tộc (một 
đồng họ). Quan có công nhiệt đời, thì có quan tộc (lấy chữ quan 
tước). Áp cùng thế (lấy tên Ap) Công mới mệnh cho lấy chữ 
Trên làm thị. 

Cong - Đó là Triển vô Hai, sao lại không chép họ (Thị). 
Ghét vì khơi thủy có việc diệt (coi mấy trang đầu), cho nên lúc 
chèt khóng chép họ. 

Cốc - Ten Vô Hải chưa từng nghe tới Hoặc bảo rằng Ấn 
Công khóng cho đại phụ tước. Hoặc bảo răng đây là biếm chê. 

Nam Định Mão Hoàn Vương năm thứ 6. 


hh. 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 


Tế Hy năm thử 17. Tân Ái năm thứ 4. Vệ Tuyên năm thứ 
S5. Bát Hoàn Hậu Phong nhân năm đâu. Trịnh Trang năm thứ 
30. Tào Hoàn năm thứ 43. Trần Hoàn năm thứ 31. Ký Vũ năm 


thứ 37 Tông Thương năm thứ 6. Tân Ninh năm thứ 2. Sở Vũ 
uãm thứ 27. 


8 X Lí#ImẰM ®£ &⁄ M 
XUÂN, THIÊN VƯƠNG SỬ, NAM QUÝ LAI SÍNH 
MÙA XUÂN, THIÊN TỬ SAI NAM QUÝ TỚI SỈNH 


Cốc - Nam là họ, Qùuy là tên tự, sính là hỏi thăm. Sính 
chữ hấu không phải là sinh lẽ. 

Trình Tử - Theo Chủ Lễ chức quan Đại Hành Nhân, chủ 
việc tiếp tần khách, giao thiệp với chư hầu, thường thăm viếng 
cac chứ hàu, đế kết tình giao hiếu, về về chư hầu, việc ấy là 
thương. là đúng lê. Thời Xuân Thu, chư hảu không giữ chức phận 
làm tòi, lễ châu Thiên Tứ bị bo. Phép vua đáng lẽ phái trị. Đã 
khóng làm rò dược hình pháp. điên lễ, lại còn thăm viếng, thực 
là mát vượng đạo. 
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Trương Hiệp - An Công. trong mười năm, có Tế Huyến Phàm 
Bá, Nam Quý ba lượt đến l¿ö, cho là Lô dòng dõi Chủ Công, muốn 
cho thần hơn. Công không rò nghĩa tôn Vương, không đi châu 
Thiên Tí Kinh Xuân Thú kế tường tận các lượt Thiên Từ cho 
sứ tới Lô, thì rò tội Ân Cong là to. 


:J] #8 NH8 § II k3 
TAM NGUYỆT, QUÝ DẬU ĐẠI VŨ. CHẤN ĐIỆN 
CANH THÌN, ĐẠI VŨ TUYẾT 


THÁNG 3. NGÀY QUÝ DẬU, MƯA LỚN SẤM SÉT 
NGÀY CANH THÌN MƯA TUYẾT LỚN 


Ta - Lõ, năm thứ 9. Xuân, Vương, tháng ba, ngày Quý Dậu. 
chép nìưa (to. sám set. Ngày Canh Thìn lại chép mưa tuyết lớn. 
Thế là trái mùa Phàm mưa từ ba ngày trở đi là mưa dâm. Đât 
bằng tuvết phú. 

Công - Tháng ba, ngày Quý dậu, mưa to, sấm sét, ngày Canh 
thìh mưa tuyết lớn. Ghi con sò đó, biết là trong tám ngày, hai 
làn dại Biên, âm dương đao ngược, cho nên ghỉ ngày cân thận. 
Mưa ghi tháng là phai. 

Hồ Truyện - Điện sét la tính của đương, mà mưa tuyết là 
khí của am. Tháng ba lịch nhà Chu là tháng giêng lịch nhà Ha, 
chưa thẻ có sâm được, chưa the thây sét được. Thế mà sấm sét, 
là dương trái tiết Mà lại có mưa tuyết lớn, thế là khí ầm hoành 
hành Kinh Xuân Thu, tải đị đêu được chép tuy không nói đên 
anh hương, mà ảnh hưởng vân phải có, vì người với trời phai 
cam nhau. Thánh nhân đã ghi chép là có ý đền sự cảm ứng. 


J4 ^Ẻ 
Sài ~ 
HIẾP TOT 
HIỆP MẤT 
Cốc và Công viết chữ ?®# ra chữ 
Công - Hiệp là đại phụ nước ta, chưa có được tước chính. 
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Cốc - lliệp là Hiệp, chứ không phái đại phú nào ca. Ấn Công 
không phủng đại phụ, vì tí coi không phải là vua thực. 

Trác Nhi Khang - Công Dương báo là đại phú nước Lô 
chưa chỉnh thức phong, đúng đấy. Không cho họ (tộc) vì rằng 
khơi thủy thời Xuân Thu còn chất phác. Cốc Lương nói vì Án 
Công không tự cho là vua, vậy không phong, nói thế sai. 


Hác Kính - Bao răng không chép họ (tộc) vì Ấn Công chị 
là quyên nhiếp vua, cho nên không cho họ. Thế thì Ấn Công 
Ø„Ữ ngôi trong mười một năm, các việc hội, thê, chiến tranh đều 
chep ca. nao lại không chủ việc phong tước và Vô Hai được cho 
họ Thiên, chà Ăn Công cho thì là ai. 


KT ĐH HR 
HA, THẢNH LANG 
MÙA HẠ. XÂY THÀNH LANG 


Ta - Đâv chép là chê việc làm, không đúng mùa làm. 


Hứa Hàn - Năm thứ 7, đấp thành Trung hưu, rồi sau đánh 
nước Châu. Nay đấp Thành Lang rồi đánh nước Tông. Tùy thời 
dùng sức đân, Nhờ có thành mới giữ được cân. Công việc đều 
Có ý do 


 b E 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Côc - Không có việc gì Chép đê nhớ mùa: 
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®*Zì #J F ÍX T bj) 
ĐÔNG CÔNG HỘI TẾ HẦU VU PHÒNG 
MÙA ĐÔNG, CÔNG HỘI TẾ Ở ĐẤT PHÒNG 


Phong là nước bô. Công Thị viết là Bính. 

Tả - Tông Công không biết đến Thiên Tư, Trịnh Bá làm 
Tả Khanh cụa Thiên Tư, mà lấy vương mệnh để đánh Tống. 
Tống lại lấy việc bị đánh ở đát Phu, mà oán Công không giao 
thiệp. Công giận, tuyệt giao Mùa Thu Trịnh lấy vương mệnh 
bá cáo đánh Tông. Mùa đông Công hội với Tế Hảu tại đất Phòng, 
bàn việc đánh Tông. 

Phụ lục Ta Truyện - Rợ Nhung đánh nước Trịnh. Trình 
Bá chống cự được nhưng vẫn lo, nói rằng: Nhung sợ quân đội 
ta, tòi sẽ đánh trộm. Công tử Đột bàn: Dũng mà không cương, 
thì đánh trộm rồi lui ngay. Nhà vua bày ba mặt quân để đợi. 
Nhung khinh thường mà không sửa soạn, tham mà khòng có 
người giúp, thắng mà không biết nhường, thua mà không biết 
tự cứu. Trước thấy được thì nó cứ tiến; tiến mà gặp trận bầy, 
tất vội chạy cho nhanh, không có quân sau để cứu, không có quân 
tiếp ứng. Thế thì đánh được. Trịnh Bá nghe theo. Quân Nhung 
quả nhiên thây trận dàn, bó chạy. Chúc Đam đuôi đánh vào giữa. 
Trước sau không cứu được, chết hết, còn sót. đều chay trôn. Tháng 
12, ngày Giáp Dần. người Trịnh đánh cho quân Nhung thua to. 

Cốc - Trong hội, nước ngoài làm chủ. 

Năm Mậu Thìn, Hoàn Vương năm thứ 7. 


THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tế Hy năm thứ 18. Tấn Ai năm thứ õ. Vệ Tuyên năm thứ 
6. Sai Hoàn năm thứ 2 Tìịmh Trang năm thứ 31. Tào Hoàn 


nãm thứ 441. Trần Hoàn năm thứ 32. Ký Vũ năm thứ 38. Tông 
Thương năm thứ 7. Tân Ninh năm thứ 3. Sở Vũ năm thứ 28. 
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£ lL —N2:afñfK&ÑW{(H 7 THẾD, 
XUÂN VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, 


TRỊNH BÁ VU TRƯNG KHƯU 


MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG 2, CÔNG HỘI TẾ HẦU, 
TRỊNH BÁ Ở ĐẤT TRUNG KHƯU 


Tả - Năm thứ 10. Xuân. vương tháng giêng, Công hội Tê 
Hầu, Trịnh Bá ơ đất Trung Khưu. Ngày Quý Sứu, thê ở đất Đặng, 
định việc quần. Đặng là đàt nước Lỗ. 

Đồ Dự - Truyền thì chép hội tháng giêng, thể vào ngày 
Quv sưu. Trong Kinh, cùng Truyện, thí Quý Sứu là 26 tháng giêng., 
Vậy là Kính. phẩm tháng hai Năm thứ 9, hội ở đất Phòng, 
bàn việc đánh Tổng, thì Công đã hội, đã thê. Thê không chép, 
không phái ví thế sau. Vì là Công khi về, chỉ cáo việc hội. không 

CO việc thê, 


Ở 8# BH 0Ú ý? #£ Á BÉ A (2 
HẠ. HUY SUẤT SƯ, HỘI TẺ NHÂN, 
TRỊNH NHÂN PHẠT TỐNG 


MÙA HẠ, HUY XUẤT SƯ, HỘI NGƯỜI TỀ, 
NGƯỜI TRỊNH ĐÁNH TỐNG 


Ea - Mùa ha, tháng 5ã, Vụ phú bất đâu hồi Tế Hãu, và Trịnh 
Ba, định “Hong. 

(Công - Đo là Công tư lluy, sao lại không gọi là Công tư. 
lLà chè. Vì đối với Ấn Còng có tội, cho nên, trong toàn thiên 
về đơi Án Công đều chê. 

Hồ Truyện - Huy khòng chép họ vì tội: đi trước kỳ hẹn. 
Đầu tien hội với Tông đề đánh Trịnh. Huy cố xin để được ởi. 
Nay hội với Trịnh đề đánh Tổng thì đi trước kỳ hẹn, không đợi 
việc biển ở Chung Vụ. Thế ìa có tầm vô quản. Loạn thần tặc 
tứ sình ra vì ngày ngày được nuôi thêm hung ác, chứ không phải 
trong mọt sớm tối Đến khí họ, quyền đã được, thế đã vững, uy 
đã rò khăt trong ngoài, dù có muốn chế trị họ cùng không được 
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nữa cho nền bỏ đanh hiển Công từ Vậy phải thận trọng bình 
quyên ròi đòi chức vụ, chế tít từ lúc chứa loạn. 


XÃ HT !'Y 2: XI Ƒ. 
LỤC NGUYỆT. NHÂM TUẤT, 
CÔNG BẠI TÔNG SƯ VU QUAN 


THÁNG 6. NGÀY NHÂM TUẤT, CÔNG ĐÁNH BẠI 
QUẦN TÔNG Ở ĐẤT QUAN (QUAN ĐÀT NƯỚC TÔNG) 


Tả - Thắng 6 ngày Mậu thân. Công hội TẾ Hầu, Trịnh Bá, 
ở đặt Lao Đào, (đất nước Tủng) Ngày Nhằm Tuất, Công đanh 
bạt quan Tônp ở đát Quần. 


Cóc - Nhông noi là chiên đề cho cao mác lền., 


#: HE H7 85 # E ÑV ĐH) 
TÂN MÙI THỦ CÁO, TÂN TY THỦ PHÒNG 


NGÀY TÂN MÙI. CHIẾM ĐẤT CÁO, 
NGÀY TÂN TY CHIẾM ĐẤT PHÒNG 


( huven Vũ, đất Tê Am, nay còn Cáo Thành. 


Ta - Ngày Canh Ngọ. quân Trịnh vào chiếm đất Cáo. ngày 
Tân Mùi đem cho ta. Ngàv Canh Thìn, quân Trịnh chiếm đất 
Phong. noàv tàn Ty dem cho tà, Người quán tự bàn: Trong việc 
ấv. Trịnh có thể cho: ta biết giữ là, lấy vương mệnh đi đánh 
ke không biết vua, rồi không tham đất, lấy đất đến công các 
vị hàu tước nhà vua. Đó nưii là chính lẽ. 


Công - Chiếm ấp, không biên ngày, đây sao biên ngày. Vì 
một thang ma bai lần chiêm đất là quá lắm. Việc ác lớn trong 
nước thì kiếng ky, đây nói quá lắm là tại sao. Xuân Thu thường 
chép | việc nước, mà lược việc nước ngoài. Việc ác lớn nước ngoài 
thì chép. Ở trong nước, việc ac lớn thì kiêng, việc nhỏ thì chép. 

Cốc - Chiến àp khàng chép ngày, đây sao chép ngày. Vì 
che lôi nhàn đánh người ta mà thu lợi, chiếm lây bai ấp, cho 
nên can thận ghỉ ngày, 
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Lục Thuần - Triệu Tư bao rằng, chư hảu chuyên việc chiếm 
đoạt đất Ấp các nước chìa cho người ta, là tội rất to, thế mà 
đây cho ràng hợp chính lễ, sao nói bậy thế. Tôn Giác có nói: 
Xét lan việc chiếm ấp, khòng căn cứ vào việc chép ngày. Nêu 
khònp chép ngày. tức là cùng một ngày mà chiếm ca hai ấp, 
chỉ ]c chép sự thực. Phàm đã chiếm đoạt đất đai là có tội rồi, 
cần gì phải bạn một thang hai lần. Giá thứ, tháng khác lấy 
then: mộ( ấp nữa, thị là võ tội hay sao. Tôn Giác lại nói: Ác 
lớn trong nước không chép, ác nhỏ chép. Thế thì phù nhân họ 
- Khương bội Tẻ Hầu ở đất Chước cùng là ác lớn không thê nói 
là không chép được. Cốc Lượng báo rằng, chè lòi nhân đánh người 
ta mà thị lợi chiếm hi ấp, cho nên cân thận ghí ngày, Xét 
Kinh Xuan Thu chép đánh tan quản người ta mà chiếm hai Ấp, 
thê là bất chính rồi còn cần gì phải chép thêm ngày. 


W 44 ÀÁ ấy N Á 8U 
THU, TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN NHẬP TRỊNH 
MÙA THU, NGƯỜI TỔỐNG, NGƯỜI VỆ VÀO TRỊNH 


Trình Tư - Trịnh làm khó dân đánh các nước, mà không 
biệt pm nước mình, cho nên hai nước Vệ, Tống mới vào được. 


+ .\N #4 Ä đu /ÍẺ Íc {` 8D [HH {k HY x⁄ 
TÔNG NHÂN, SÁI NHÂN. VỆ NHÂN PHẠT ĐÁI, 
TRỊNH BẢ PHẠT, THỦ CHI 


NGƯỜI TỐNG. NGƯỜI SÁI, NGƯỜI VỆ, 
ĐÁNH NƯỚC ĐẠI CHIẾM LÂY 


Nược Đai, Cốc Thị, Công Thị viết là tai JÝ, 

Tả - Mùa thu, tháng bay, ngày Canh Dần, quản Trịnh vào 
đất Giao. Cồn đóng ơ Giao. Người Tống, người Vệ ở nước Trịnh. 
Người Bái theo đề cùng đánh Đái. Tháng tám ngày Nhâm Tuất, 
Trịnh Bí, vậv Đi, ngày Quy hơi, chiếm nước Đái, đánh bại quần 
bài nước. Ngiớn Tông, người Vệ, lấy cớ đánh Đái, để diệt người 
h%U Noi Si pin thành bất hòa, cho nên thua. 
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Phụ lục Tả truyện - Tháng chín, ngày Mậu Dân, Trịnh 
Bả vao Tông. 

Công - Chép đánh rồi chiêm là ý để dàng, vì dùng sức các 
ngưới “ống, Sái, Vệ. 

Cốc - Cho là bất chỉnh, vì nhân sức người chiếm lây đề dàng. 
Thể là vòn có ý chiếm. 

Trình Tư - Người Tông, người Vệ, vào đất Trịnh. Người Sái 
đi theo để đính Đái, Trịnh Bá vây đánh Đái được rồi đánh tan 
quản bà nước, Đái xưa này vốn cùng đì với Trịnh cho nên ba 
nước đình Đi, Trịnh mới hợp với Đái đánh lại tan được quân 
ba nước, thất là quá cần hại dân, 

Triệu Bằng - Trong thời Xuân Thu không có chồ chiến tranh 
eo VỊ nghĩa. Thánh nhàn chọn trong thời bát nghìa, chề ke chủ 
việc chiến, Tong và Trịnh ghét nhau đã làu: Khơi đân việc bình 
là Tông. Nam Án Công thứ 1. người Tống giúp ClLâu Hu làm việc 
bi nưược, đem quân đến Trịnh. Mùa thu lại đánh Trịnh, cho nên 
năm thứ ã, Tĩnh cùng quản Châu đánh Tông, chiếm lấy Trường 
Cát. Thế là vì có trận đánh ngày trước, làv đất Cáo, đất Phòng, 
đè bao thù việc thua ở Trường Cát, Vậy được mát đều nhau. thắng 
bại cần nhu, chứa có thê thúi chiên được. Nav quân Trịnh chưa 
kịp vé tới nước, thì Tông đã dem quân vào, lại hợp với Sái Vệ, 
đề danh nước phụ dụng cua Trịnh là Đái, thể thì quá lắm, Trịnh 
Bá đem quản va, có Đái đánh phía trước, Trịnh đánh phía sau, 
Môt lần dùng sức, mà thăng được ca ba nước. Ba nước thua, không 
phái vì khong mav, Hoặc gia có người ghi là Trịnh có một mình, 
khong dụ thang quân ba nước được. Lại nghỉ cho Trịnh là nhân 
ngụuv mới chiếm được Đái. Đái là phụ dung của Trịnh, vốn là thuộc 
về Thịnh, hà tất cồn phải chiếm. Sao lại biết là Đái phụ (ung. 
Dzu náv tú đất Ngoại Hoàng ở biên giới phía bác nước Trịnh. Ba 
nước vào Pnnh, đánh Trịnh không được mới rời quân đánh nước 
phú đhìng, Nếu không thê, thị ba nước đánh nước Đái, có tôn hại 
gì cho Tịnh. oi đó thì biết Trịnh không diệt Đái, mà điệt quân 
ba nước. 

Lý Liêm - Trình Tử cho răng Trịnh và Đái, hợp quân đê 
đánh. thắng được quân ba nước, thuyết ấy nghe được. tlồ Thị 
thì cho là một lần đùng sức kiêm được bốn nước, nói thể sợ là 
qua đáng, 


1Ö] 


Uông Khác Khoan - Cốc Thị, Công Thị, đều bao Trịnh, 
nhàn lợi dụng sức ba nước mà chiếm Đái. Nhưng Trịnh đang 
đánh nhau với Tống, chưa co thể đem sức để đánh Đái. Tổng, 
Vệ dang vào đất Trịnh, và liên kết với Sái, đề đánh nước cùng 
đi vơi Trịnh, ất không chịu giúp Trịnh, mà đê cho Trịnh chiềm 
được lan, 

Xét - Cóc Thì, Công Thị. bao rằng, Trịnh nhân sức ba nước, 
ch em nước Đi; Hồ Truyện bao rằng bốn nước đang đánh nhau, 
Trình tha dịp hợ cơ, một lần thắng ca Báo thế, theo tình thế, 
theo việc, đều không hợp hăn. Riêng có Trình Tử dùng thuyết 
cú( Ta Thị “thẳng quân ba nước” cho là Trịnh và Đái hợp lại 
đánh tan bi nước Rồi Triện Bằng Phí, Lý Liêm, Uống Khác 
Khoan, cũng đếu nói rò, thuyết đó gần đúng ý của Kính. 


£ | H +1 #8 Á SŠÁ ÄA wW 
ĐÓNG, THẬP NGUYỆT. NHÂM NGỌ, TẾ NHÂN, 
TRỊNH NHÂN NHẬP THÀNH 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10. NGÀY NHÂM NGỌ, NGƯỜI TẾ, 
NGƯỜI TRỊNH VÀO ĐẤT THÀNH 


Chữ Đ»', Cong Thị viết là š (thịnh) 

Ta - Người Gái, người Vệ, người Thành không tới hội theo 
vướng mệnh. Niùa đồng, người Tẻ, người Trịạmh vào nước Thành, 
là dánh ke trái nghịch mệnh Thiền Từ. 


Cốc - Dùng chữ vào, lĩ trong nước khòng muốn, Vậy có ý 
chê. Thành là nước Thành. 

Trình Tư - Đánh vì cớ không họp bàn việc đánh Tông. Tống 
vì tha Công tư Phùng ở nước Trịnh, cho nên Tổng và Trịnh 
ghét nhau. Ta Truyện nói Tóng không biết có Thiên Tư. Trịnh 
Bá láv mếnh Thiên Tư đi đánh ở trong Kinh Xuân Thu, không 
thầy nói vì Thiên Tư mà đi đánh. Bảy tôi của Thiên Tư không 
thầy có mặt, mà quân của vua không thấy đi Trịnh chỉ là giá 
đòi đề thöóa thù riêng đó thôi. 

Năm Kv Ty, Hoàn Vương năm thứ 8. 
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l fẪ—Í† 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 


To TÌV năm thứ 19. Tân Ai năm thứ 6. Vệ Tuyên năm thứ 
í. mai Hoàn năm thứ 3, Trịnh Trang năm thứ 32. Tào Hoàn 
năm thư 15. Trần Hoàn năm thứ 33. Ky Vũ năm thứ 39. Tống 
Thhiözng năm thứ 8, Tân Ninh năm thứ 4. Sơ Vụ năm thứ 29. 


Œ lR f7 ứ# fx 23% 1H . 
XUÂN, ĐĂNG HẦU, TIẾT HẦU LẠI TRIỀU 
MÙA XUÂN, ĐĂNG HẦU, TIẾT HẦU, LẠI CHẦU 


[\av là khơi thủy chư báu châu Lô, mà cũng là khơi thúy 
nhiều nước cùng tới một lấn. Tiết, huyện Tiết nước Lô. Theo 
Khóong Sớ, nước Tiết đồng dõi vua Hoàng Đế họ Nhâm, tên là 
Hễ Trong. phong làm Tiết Hàu. Trọng Huy ở Tiết, giữ chức tế 
tướng triều vua Thang, Vũ Vương lại cử cho làm Tiết Hâu, vì 
là dòng đôi vua. Nước nho không chép không biết, và cùng không 
biết, thời nào bị nước nào diệt, 


Ta - Mua xuân, Đăng Lâu, Tiết Hâu, lại châu. Tranh trương 
(thứ bực/: Thiết Hầu nói. Tôi được phong tước. Đăng Hầu nói: Tôi 
là mot ho chính nhà Chủ (họ Bốc). Tiết là họ thứ, tôi không 
thế vị thự xau được Công mới sai Vũ Phú xin Tiết Hầu rằng: 
Nhà vua cũng vua Đằng hạ làm tới qua nhân. lời ngạn có nói: 
Núi có cấy, thợ tới đo; khách có lề, chú phai chọn. Nhà Chu, 
trong lợi thê, họ ngoại thì kè bực sau. Qua nhân nếu lại chầu 
nước PPiết, qua đâu đứng cùng hàng với họ Nhâm. Nhà vua nêu 
đa qua nhân, thị xím y lời đề nghị của vua Đăng, Tiết Hầu mới 
nhường cho Đăng. 

Công - Sao gọi là lại chản, Chư hảu thì gọi là châu, đại 
phú li thì gọi là lễ (đã sính). Cùng chép cả hai lại châu là vì 
hai mức nho. 


Cốc - Thiên Từ không có việc gì, chư hầu cùng châu nhau, 
thế la chính lẽ. Xét lễ đê sưa đức, rồi để biết tôn Thiên Tư. 
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Chư háu lại châu đúng thời là chính lề, cùng đến một thời, 
mộ( lượt 

Hỗ Truyện - Nhà Chu suy. Điền lễ hong cả, chư hầu làm 
by, giao thiệp với nhau, không còn lễ nghĩa nữa, chỉ lấy lề mạnh 
vếu dõi với nhau. Oứ tây việc nước Lỗ mà xét; hoặc lại châu mà 
không báo lễ; boặc đến luần mà khi về không có đô tặng. Thể 
là khong hơp với lề triểu sinh các nước chư hấu. Vä lại, mọi 
viec đếu phái tàu vớt Thiên Tư, chức vụ cua mình. Đã khuyết 
nhữ theè mã còn đi triều sinh nhau, thì có được không. Phàm 
nước lợn. cho tới sinh, nước nho tới châu, nhất thiết Kinh chép 
chư Không bo, đêu là đề rõ v chê. Đăng, Tiết hai vua, không 
nói riêng ra tùng vua, lai che là cùng một lúc lại triểu kiến. 
Nếu không phái là đối với Thiên Tư, đâu có cùng lại triều kiến 
tt chứ hàu. Ngang nhiền chịn cho người ta triểu kiên, thế là 
An Công cùng hoang mang 

Trương Hiệp - Phàm chỉ hầu đều chép. Như Tiết, Đăng, cùng 
đến, mà lê triều kiên không cùng ngày, thi cứ lần lượt kế ra. Như 
Châu. Miãn, Cát, trước và Dang. Tiết, hành lề cùng ngày, thì chỉ 
có Thiên Tư mới được thể, chứ hấu không được, rõ là phi lề. 


# 2y  ñ3  ÍH †R# 24 
HA. CÔNG HỘI TRỊNH BẢÁ VU THỜI LAI 
MÙA HẠ. CÔNG HỘI TRÌNH BÁ Ở ĐẤT THỜI LAI 


Cong Thị, Cốc Thị dưới chữ tháng 5. Công thị biên chữ thời 
lài ra chứ KV lề; H55 Thời Di là tên đấc 

Ta - Mlun hạ, Oông họi Trịnh Bá ở Lai, hàn Việc đánh nước 
Hứa. Thang năm, ngày Giáp Thìn, Trịnh Bá sắp sửa đánh Hứa, 
giao bình quyền cho Thái Củng, Công Tôn Át với Dinh Khao 
Thúc trình giành nhàn mốt củ xe. Dĩnh Rhao Thúc đây xe chạy. 
Tư Đó tức là Công Tôn Át, duối tới đường cái, không kịp, Tư 
lö phiạn, 

Tôn Giác - Án Công cœ( thảy 12 lấn đi dự hội, không làm 
lề khí ơ Hội về, Ấn Công khỏng muốn nhận lây lễ vua, vì có 
ý roi nhường ngòi lai cho Hoàn Công. Khòng Tư biết rõ nên 
chép lược qua. 
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#⁄ LH 1! 2: 52 f7 5P (HÀ 
THU THẤT NGUYỆT NHÂM NGỌ, CÔNG CẬP 
TẾ HẦU. TRỊNH BÁ NHẬP HỨA 


MÙA THU., THÁNG 7, NGÀY NHÂM NGỌ CÔNG CÙNG 
TẾ HẦU, TRỊNH BÁ VÀO NƯỚC HỨA 


Hứa là huyện Hứa Xương. đất Dĩnh Châu. Theo Không sớ, 
Hứa ho Khương, cùng một tô với nước Tế là dòng dõi tứ nhạc, 
Ba Lị, Chú Vũ Vương phong cho con cháu là Văn Thúc tại Hứa. 

Tả - Mùa thu, tháng bay Công hội Tế Hảu, Trịnh Bá để 
đánh TIữa. Tời thành Hứa, Đình Khao Thúc lấy cờ lệnh của Trịnh 
Bá nhi lên mật thành, Tứ Đồ ở đưới ngâm băn tên. Dĩnh ngà 
chế Hà Thúc Đoanh vội nhặt cờ nhảy lên rải hét to: Vua lên 
thanh rồi, quản sĩ đêều theo lên. Thế là ngày nhằm ngoọ lấy được 
nước Hứa. Hứa Trang Công chạy trôn sang nước Vệ. Tế Hầu 
nhường đất llứa cho Công, Công nói: Nhà vua thấy vua Hứa có 
lồi với Thiên Tủ, cho nên tôi theo đề trừng phạt Nay vua Hứam 
đã chịạv tròn biết tội. Dù nhà vua có cho đất tôi cùng không 
đám nhận, Vúa Tế mới dem cho vua Trịnh, Vua Trịnh sai đại 
phú Hứa là Bách ý giúp em Hứa Trang Công là Hứa Thúc giừ 
lay Đông Hứa và bảo răng: Trời ra tay cho nước Hứa, thân lính 
không giúp, lại mươn tay qua nhân trừng phạt. Qua nhàn chị 
nhờ vài người tôn tộc, nước còn chưa yên, đâu có tài đánh đẹp, 
lây đaàt Phi làm công. Qua nhàn có em, anh em không hòa hợp, 
đề cho em đến nội phai lang thang, ăn nhờ các nước, thê. thị, 
đâu có pìữ làu được nước Hứa. Ông nên giúp Hứa Thúc để cùng 
yên dàn. Qua nhân sẽ cho Công Tôn Hoạch (quan nước Trịnh) 
giúp việc trị nước. Nếu qua nhân được trăm tuôội rồi, mà trời có 
nghị lai cho nước Hứa, thì không gì bằng cho vua Hứa trở lại 
ngòi đê trong cói xà tác, Khi Trình ta có cân đến, mà Hứa chịu 
nghe ta, thì việc giao tế lại giữ được lôi hoa hiếu trong hàng 
thần thìịch nhự xưa không để cho họ khác áp bức ta, cùng Trịnh 
ta tranh giành đất Hứa. Nếu có việc tranh giành thì con cháu 
ta củng không được yên, khỏng những Hứa mất mà mất cá Trịnh 
nừa. (ạua: nhân cho ông Động Hứa, không phái vì Hứa, mà 
còn đc Hứa làm phèn giậu cho Trịnh nữa. 
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Khi sai Công Tôn Hoạch tới trần Tây Hứa thì vua Trình 
nói: Tài san, đồ dùng, ngươi dừng đề ơ đất Hứa, ta chết rồi thì 
ngươi lập tức đi ngay. Tiên quản ta lập ấp ở đó. Nhà Chu suy. 
con cháu không còn được nh trước, mà lhra thì là dong đõi tứ 
Nhạc. chứ không như ta dòng dòi nhà Chu. Trời đã bỏ nhà Chu. 
Ta tranh thế nào được đât Hửa. Người quân tử bàn răng: Trịnh 
Trang Công làn này biết lễ, Lê được những gì. Kính lý được quốc 
øáa. Yên định được xà tặc: Dạv bao được nhân dân. Ơn trạch 
được con cháu. Nifớc Hứa loán không cồn ky luật, cho nên Trình 
đánh được. HDanh được vòi thị tha. Xét đức mình mà đổi xử. Lu7a 
lực mình, tùv thời cơ mà hành động, không đê liên lụy cho người 
sau. Có thê nói được là biết le. 

Trình Bá truyền cho môi trầm quân nộp một con heo, môi 
25 quản nộp con gà đề làm lễ nguyễn rua người đã bắn chết 
Dĩnh Khảo Thúc. Người quản từ bàn: Trịnh Trang Công thất 
chính và thất hình. Chính (đê trị dân, hình để chính việc gian. 
Đã thiên đức chính, lại không có uy hình. cho nên gian tà sinh. 
Dã cð gian tà mà lại dùng cách nguyên mía, thì có ích gì. 

Phụ lục Tá Truyện - Thiện Tử lấy ruộng nước Trịnh, ở 
đất các Ô Lưu, Vì Hàn, và cho Trịnh ruộng của con cháu Tô Phẫn 
Sinh gồm các đất Ôn, Nguyên, Hy, Phàn, Thấp, Thành, Toàn 
Nha, Hướng. Minh Châu, Hình, Đôi, Hoài. Họ Tô phản vua, vua 
không trị nồi. Coi thế, người quân từ biết là Hoàn Vương sẽ mất 
nước Trịnh, Suy bung ta ra bụng người, là phép tắc của đức, là 
đường lòi cưa lẽ. Cái nhà của mình không có thực, lại đi gán 
cho ng, thị người không đến với mình nữa là phải. 

Trinh và Tức, vì lời quai tiếng lại hiểm khích nhau. Trịnh 
cùng Tức, đánh nhau ơ đất Cánh. Quân Tức thua to, chạy vẻ. 
Cơi việc áv, hiệết Tức là sắp mát nước vì không biết đọ sức mình, 
không biết lượng sức mình, không biết gản người thân, không 
biết liệu lời nói, khòng biết xét tội lỗi. Phạm vào năm điều ấy 
mà còn đi đánh người thị phải thua to là phat. 

Mùa dong tháng 10, Trịnh Bá đem quân nước Quắc đánh nước 
Tống Ngàv Nhâm Tuất đánh ran quân Tông, đê báo thù việc 
Tông dem quản vào Trịnh. Tông không báo cáo nên Kinh không 
chép. [hầm chứ hầu có báo cáo, thì mới chép, không thì thôi. 
Quân đội có được hay thua cũng thể. Đù có mật nước mà không 
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báo cao la thua, thắng trân mà không báo cáo là đư — dàu không 
được chép vào the. 

€j Táy Nam huyện Khâu Thị, có đất Ô Tụ. Lm, ở Tây Bắc 
huyện Hầu Thị (nay còn Lăn Đình). Ví và Hình đều là ấp nước 
Trình ©n trước đã chú thích. Nguyên ở phía Tây huyện Thâm 
Thứ Efv ở đạt Dã Vương: Phàn, một tên là Dương Phàn, ở Tây 
Nam huven Đã Vương.(còn Đương Thành), Thấp Thành tại Tây 
Nam huyện Hoài Toàn Mao, ơ phía Bắc huyện Tu Vù. Hướng, 
đ phí( Tầv huyện Chỉ: Nay còn đất Hướng Thượng. Minh tức 
là Ahinh lv, Mlốt tên nữa là Đan Hình. Đổi ở phía Bắc huyện 
Tu Vụ. Huaại ở huyện Hoài Tức, là nước Tức. 

Triệu Khhông - Chự hàu không còn biết mệnh Thiên Tư. Vào 
hước người, tại đã là to. lạt sai đạt phu giữ nước người ta. Thê 
mà fa Thị còn cho tà đúng lễ thế là muôi cái loạn. 


* l†1 -H+Œbh:2y$S 
ĐÔNG. THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT 
NHÂM THÌN, CÔNG HOẶĂNG ô 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY NHÂM THÌN, CÔNG MẤT 


Ta - Vũ Phu xin giết Hoàn Công, để xin làm “Thái Tê. Công 
nói: a vị Hoàn còn nho thôi. Ta nay sắp trao lại ngôi cho. Ta 
sai xâv đựng cũng Đồ Cừu, dè về dưỡng lào. Vũ Phú sợ, mới tới 
Hoàn Công, giềm Ân Công. xin giết Án Công. 

ông khi cờa là Công từ, cùng người Trịnh chiếm ở đất Hò 
Nhưỡng. tồi bị bắt ở đầy. Người Trịnh giam ở nhà Doãn Thi. 
Công mới hỏi lộ Doàn Thị, cầu đảo thần Chung Vũ, rôi cùng 
Doàn Thị về Sau lập nơi thờ Chung Vũ. Tháng LL, Công tê Chung 
Vũ. trai giới ứ Xà Phô, quán ở nhà họ Vì. Ngày Nhâm Thìn. Vũ 
Phú sát giết Công ở nhà họ Vì, mà lập Hoàn Công, rồi đánh 
bọ Vị, Công được chép là chết, không chép lề táng, vì dâu có 
thành lẻ. Đồ Cứu, là ấp nước Lô, phía Nam huyện Larơng Phú, 
đất Thái Sơn. lỗ Nhưỡng là đất nước Trịnh. 

Công - Sao không chép lễ táng, là vì giấu, chính thực .là 
bị giết, Hị giết. không chép lẽ tăng. Kinh Xuân Thu, vua bị giết, 
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ke giết mà không bị trị, thị không chép lề táng, cho là không 
e0 Ì©e than Tú tiửa., 


Tư Thâm - Vua bị gìci, bây tôi không trị kẻ giết không 
phát là bấyv tôi khong phục thị cha không phat là con, Tầng 
là ngươi song làm lễ ngaữn chết. Trong Kinh Xuân Thu, vua bị 
pệt, ke giết không bị trì, thị không chép lễ táng vì cho là không 
eớnw lien quán gì với bọn tôi, bọn con, Công mất sao lại không 
chép nơi mái VỊ không nỗ An Công, không thấy chép tháng 
piệng, vì Án Cong sẽ nhường ngôi cho Hoàn, cho nên không có 
tru peng lì tháng chỉnh 

Cốc - Công mát không chép nơi mất. là có cớ, là phai giãu, 
khong nở nói nơi mất. không chép lễ táng là vì vua bị giết, 
ko piót khong bị ứi, cho nên khàng chép lề táng. Cho là có tội, 
An Cong trong T0 năm không có chính, Năm đâu có chính, chỉ 
lì dc chính thức ngồi vị An (Công. 


Xét - Án Công năm đâu có chép chính (chính nguyệt). Các 
năm sau không chép chính nguyệt, Công Dương cho là Ấn Công 
khong có chính, Gốc Lương cùng cho là Ấn Công không tế chính 
láv Cho thê điêu không phú Án Công ở ngôi 11 năm, Mệnh 
Thiên Từ Gì năm lần, Minh dà không vào châu, lại không một 
lần mào lại sai sứ thân tớt châu để đáp lè. Thế thì phai cho 
Công vào hang không tuân theo chính sóc Thiên Từ, là khơi 
đầu tự An Công, Vì thê, khong chép chính nguyệt cho rõ nghĩa 
lạ, chỉ Khong phải vì Án Công quyên tgöi VttA, 


111 


XUÂN THU QUYỂN THỨ HAI 


Hà. 
HOÀN CÔNG 


[ương Sĩ Huân - Theo thế phá Lô, Hoàn Công tên là Doãn, 
con luê Công em Ân Công. lên ngôi năm thứ 9 Hoàn Vương, 
các na chép tên là Quý. Theo phép vua đặt tén Thụy, con cháu 
nối lại được nghiệp xưa, gọi là Haàn. 


Năm Canh Ngọ, Hoàn Vương thứ 9. 


JD 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tẻ Hy năm thứ 20. Tân Ai năm thứ 7. Vệ Tuyên năm thứ 
8. 5ñ Hoàn năm thứ 4. Tìnình Trang năm thứ 33. Tào Hoàn 


năm thứ 2144. Trần Hoàn năm thứ 34. Ky Vũ năm thứ 40. Tông 
Thương năm thứ 9. Tân Ninh năm thứ 5. Sở Vũ năm thử 30. 


# II. H 2š BI r 
XUÂN. VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TỨC VỊ 
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIÊNG, CÔNG LÊN NGÔI 


Công - Nối một vị vua bị giết, không gọi là tức vị. Sao đây 
lại dũng chữ tức vị. Là muôn theø ý An Công. 


112 


Cñc - lloàn là người không biết có vua. Sao lại chép Xuân, 
Vương. Ta muốn cân thận cho có thúy chúng, Không cho là hạng 
khỏöng biết có vua, là vô vương. Em mà giết anh. Tôi mà giết 
chủ. Thiên Tự không đẹp đính được. Chư Hầu không cứu được, 
quốc đạn không trừ khư được, Thế là vô vương đạo, Thế mà lại 
lam được. Năm đầu có chép chữ vương chính là để trị Hoàn Công. 
Nói mít khòng nói là tức vị. mới là chính đao, là vì vua trước 
chết không do chính đạo, thì con cái không nỡ tức vị. Đây nối 
mà chép tức vị Vậy nghĩ đến vua trước bị giết thì ra sao. Đáp: 
Vụ trước khong chép vì chính đạo, thì mình tức vị là PHI, đạo. 
The là không phái có ơn g1 vua trước. 


Không Dĩnh Đạt - Chư hàu mỗi đầu năm, tất có lễ tại miếu. 
Nay gà) tang mà lên ngôi, đến năm mới tháng gièêng, cùng dôi 
thành đầu năm, để chính vị. Trăm quan cứ tuân theo. Cho nên, 
sử nước lộ chép tức vị cho rõ, và đó là thường lễ của vua mới. 
Nayv Hoàn tuy thực sự là cướp ngôi, đõ tội cho họ Vị, nói dõi 
là khòng đong mưu với giặc, rỏi cứ dùng thường lễ, y như lễ gặp 
tang, nói ngòi. Thế là việc thực, được lên ngôi Quốc sử cùng 
theo việc thực ma chép. Trọng Ni nhân đó mà không đôi. Thế 
lại càng rò là Hoàn Công đa cướp ngồi, nhất là lại làm như 
lê thường. 


H7: # #? 13 + 1t 
TAM NGUYỆT. CÔNG HỘI TRỊNH BÁ VU THỦY 
THÁNG BA, CÔNG HỘI TRỊNH BÁ TẠI BIẾN GIỚI 


Côc - lloi là gi2 Là nước ngoài chỉ hội. 

Diệp Mộng Đắc - Loạn thân tặc tử chỉ có Thiền Tử và 
chư hàu. Thiên Tử nay cho triệu kiến, chư hấu lại cùng hội, thê 
là da chấp nhận cho vua ở vị vua. Về sau. giá có muốn đánh, 
muốn trị tòi, cũng không có cớ gì đem quản tới, Đó là bước đường 
cùng cú¿¿ nhà: Chu, 
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my DU, Sắc IIÊU sa TÚ 
TRỊNH BÁ DĨ BÍCH DẢ HỨA ĐIỄN 
TRỊNH BÁ ĐEM NGỌC BÍCH MƯỢN ĐẤT HỨA ĐIẾN 


Ta - Công lên ngôi, sửa soan giao hiệu với nước Trịnh. Người 
Trình xì thờ lại Chủ Công, dõi lấy ruộng Banh (ruộng của người 
Trịnh ở Thái Sơn khi trước, đề tiện Việc tế), Công ung thuận. 
Thang bà Tình Ba đem ngọc bích, đội lây ruộng Hứa để làm 
việc tế Chú Công. 

Công - Noi lày ngọc bích mượn, tức là đôi Đôi sao lại nói 
là nhữớứn. Vì mứơm có V kính can hơn. Ôn có Thiên Tử vì chư 
hầu khong được chuvên givền về đất đài Hứa Điền là ơì. La 
đặt cũa lo châu chực nơi Phiên Tư. Ở đất ngoài Kinh đó Thiên 
Tư. các chữ hấu có ấp để túc chức, tiện viếc khi tửi châu, Kieng 
nÓI li làV ruống nhà Chủ. Nhĩng sau lại gọi là rưộng Hứa. Là 
liên can đen nước Hứa. Ấp áv gọi là ruộng vì riộng nhiều, ấp 
nhỏ thị gói là ruộng, Ấp to, ruộng ít thì gọi là ấp. 

Cốc - oi là mượn chứ khống là lầy. mà chính là lấy. Dùng 
chữ miêm, đề kiêng việc đối đất Theo lễ, còn có Thiền Từ ở trên, 
chứ hàn Không được lấy đạt cho nhau, không có ruộng thì không 
đủ đói Hứa, Chưa nói đến Tlứa. tức là từ trước Lô chưa giao Hứa 
cho. Hư Điện, là ấp cua Lô chau chực. Banh là ấp của Trịnh được 
J|dlhi trước. để dự tế Thái Sơn. Vậy coi đó biết rằng I) Lỗ không 
châu nhà Chủ nữa (tại Knh đò 2) mà Trịnh cùng không châu 
tÈ Thân Sơn (ở Thái Sơm). 

Hồ Truyện - Lấy dược Hlứa Điền đôi đất Banh. Trịnh dã 
dao đạt Bánh, lại thêm ngọc bích, vì Banh xấu hơn Hứa. Lô 
lì nước ở Bmơn Đồng, giáp nựav đất Banh Trịnh )À nước trong 
vàng đản lNẵnh đô Chủ, Vậy Hứa Điển gàn Trinh, lây nơi này 
đội nơi kia, hãi nước đầu có lới, mà thánh nhấn cho là việc xấu. 
mì dị Khong nội, là tại sao? lợi vốn là lòng tham muốn riêng 
cứ người Nếu cứ làm việc theo lợi, rồi thì đến chiếm đoạt, nhiều 
luan, Nehi là vốn lề công của trời. Cứ theo nghĩa đính chính, 
thì trong thiến hạ đâu mà chị (lÍ được, việc gì mà cha làm được. 
Ấp Thang Alốc, nơi để châu chực, tiên vương ban cho tiên tô vận 
gu", ma này mình vì lợi riêng dem bán đôi, không suy nghĩ gì, 
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thê lực lì tầm địa đã vô tuàn, mà bo đi đất cát của tiên tô. 
Vàv thanh nhận cho là một việc xâu cho nước, mà im không 
nói hong nói là lây ngọc đổi ruộng, mà nói là mượn: đối là 
xong, lì mát hãấn: mượn cön có thê lây vẽ được. Thánh nhàn 
lại móng thấv người Hứa có ý sưa đôi làm điêu thiện, ngày thêm 
hơn khong phái chỉ vì quốc sĩ mà thôi. Thế là cái ý dạy răn - 
van nhiều hớm., 

Không Dĩnh Đạt - banh xấu hơn Hứa, phải các thêm ngọc 
bích, dc dói làv Hứa Điển, chứ không phai là mượn. Không nói 
là láv đất Banh mượn, mà mói là lấy ngọc bích mượn, bích đó 
thực la có đứa đến Lô. Chư hậu giao hiệp với nhau, có cảm ngọc 
lịch lim tin, cho nên nh nói được ngọc bích, Còn đất Banh 
thị không nền nói, vì lấy đất đôi đất, việc quá rò, không che 
nứt đa chc dược 

lau Sướng - Đôi là do tí cho, theo lợi thí như tự Trịnh 
khi xướng thế củng là lòi noi tránh, Công Dưỡng bao Hứa Điện 
là áp cũa Tố, để châu chực triệu kiến, gọi là Hứa vì liên hệ đến 
nước liứa, bao thế không phái Kinh Thị có câu: ỞƠ đất Thường 
và ;lat THứa. sưa sang nơi ơ Chủ Công, thế thì Chủ Công được 
phòng vọn đã có ấp Hứa, chứ không đợi đến thời Không Tư, rồi 
mới có liên cần đến đất Hứa Vá lại, các ấp đếu có tên, hoặc 
là lứa Diễn, hoặc là Quy Am Điền, cứ tên thực mà chép. Tự 
v dõi lam øì. 

Tô Triệt - Đối Hứa Điện lấy Banh, cho là Banh chưa đủ, 
nên lăv thêm ngọc bích. 


Trần Phó Lương - Lâyv liứa Điền, sao lại gọi là mượn. Đó 
là lơi của Trịnh, Còng Dương cho là cúng kính: Ban đâu thời 
Xuân Phụ, chứ hân làm điện gì trái, tất phai dùng lời nói cho 
troi. Trình Ba lấy ngọc bích mượn Hứa, Điện, Tế Hầu và Trịnh 
Ba sang nước Ey. Thiện Bá dứa Vương Cơ, xây quán xá Vương 
Cứ ứ ipoat nước, đếu là lâấv lợi mà nói cho trôi việc. Phú tử thương 
cai nìới te nhà Chú, có nói: Vụ lợi mà xao qUYVỆI, Văn vẻ mà 
lhhông ø thén, lmh Xuân Thủ chép rõ việc, Rồ là vương hóa suy, 
phong túc biên đân, bất đầu rõ từ việc đối trá của Trình Trang. 


Hoàng Chấn - Hứa Điên là đất giáp Trịnh. Trình lâu nay 
văn dom ngó. Cho nên lấy đất Banh đòi. Lây đất Phòng, đất 
Cao của Tổng làm mội, được Hứa là nhường cho ngay. Đều là 
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những thứ mà Án Công muốn, nên Trịnh mới được đât Hứa. Án 
Công tuv được Banh, Phong Cáo, mà cứ từ chối việc Hứa, thì 
Trịnh cùng khòng bắt ép được. Ấn chết rồi Hoàn Công thoán 
ngôi, vỘI Kì. giao với Trịnh như xưa, cho nên Trịnh đối được 
đât Hứa. 

Hoàng Trạch - Šau khi dược phòng. lại nói Lỗ ta vào đất 
Phòng, thè là trọng việc làv đất. Sau khi đôi Hứa, không chép 
đem Hứa cho Trình, thế lí trọng việc mất đất, vì nước Lỗ mà 
kiêng chép 

Xét - Thêm ngọc bích đc đói lấy Hứa Điền, Không Dinh Đạt 
cho răng Banh xấu hơn IHữa, Tô Triệt, Hỗ An Quốc, đều theo ý 
av. Tran Phó Lương riêng cho là Trịnh Bá nói cho tròi việc, cứ 
theo tình the đương thời, thị Phó Lương nói nghe được. Vậy chép 
ca mìoói thuyết ra đây. 


HH } ‡¿ì 28H 8 + 
HẠ TỬ NGUYỆT, ĐINH MÙI, 
CÔNG LẬP TRỊNH BÁ MINH VU VIỆT 


MÙA HẠ THÁNG TƯ, NGAY ĐINH MÙI, CÔNG CÙNG TRỊNH 
BÁ THẺ Ở ĐẤT VIỆT. VIỆT ĐẤT Ở GẦN BIÊN GIỚI 


Eá - liội thể để kết giáo, LớIi thả: Nếu äl trải lời sẽ chết 
(vẻ viec Bánh). 

Cốc - Chữ cùng là chư Là sử chép. Việt là tên đất. 

Xét - Iloi thê ở đất Việt, Tá Thị cho là đề kết giao vì việc 
đất linh théo như việc cú Cốc Lưỡng thì cho rằng Quốc sư chép 
đẻ chế, chè Trịnh mượn việc cù đổi đất đê thỏa màn lòng ham 
mướn chế lloàn không nói là cầu hội thê, mà hội thể chí là 
hoàn thành việc cũ. Hai truven nh khác nhau. Nhưng ý thì thực 
là bo túc cho nhàn. 
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‡# Á. 7K 
THU. ĐẠI THỦY 
MÙA THU, LỤT TO 


Ta - Du, đồng ruộng ma có nước là lụt to. 

Còng - Chép là đê phì một tai họa. 

Côc - Có cao, chỗ chấp, đều có nước là lụt to. 

Trình Tư - Vua biết sưa đức tốt thì hòa khí hưởng ứng mưa 
năng đéu đến. Hoàn Công đức xấu, làm nhiều điều trái ngược. 
C€ö lệ khí sinh tai, thế là đáng lắm. 


% | 'H 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Trịnh Bá báo cáo việc thả. 

Cốc - Không có việc, sao lại chép mùa. Là đê không sót 
mùa li biền chép năm của Xuân Thu, bốn mùa có du thì mới 
thành năm. 


Năm Tân Mũi. Hioàn Vương năm thứ 10. 


_: 
wNHmỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 
Te Hy năm thứ 21. Tân Ài năm thứ 8. Vệ Tuyền năm thí 
9. Bài Hoàn năm thứ ð. Trịnh Trang năm thứ 34. Tào Hoàn 


năm thư 47. Trần Hoàn năm thứ 35. Ky Vù năm thứ 41. Tống 
Thương năm thứ 10. Tân Ninh năm thứ 6. Sở Vũ năm thứ 31. 


117 


f£ 1l II P]!X!PS%KE ẴH đz1H 2 HÀ &XJLf 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. MẬU THÂN, 
TỐNG ĐỐC THÍ KỲ QUÂN DỮ, DI CẬP 
KỲ ĐẠI PHU KHỐNG PHỦ 


MÙA XUÂN. VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, NGÀY MẬU THÂN 
TÔNG ĐỘC GIẼT VUA LÀ DỮ DI, CÙNG ĐẠI PHU KHÔNG PHÙ 


Tả - HIóa Đốc nước Tông, trông thấv vợ Không Phú ở ngoài 
đường đầm đảm nhỉ phai nói: đẹp thật, duyên dáng thạt. Năm 
thứ ha mún xuân Đốc đến đánh nhà họ Không Phụ, bắt lấy 
vớ, ong piần. Độc sợ, ri giết luôn Thương Công. Người quần 
tự cho la Đọc vôn đã có tim vô quân, nên khi có dịp là làm 
bav, cho nên trước tiên chép việc giết vưa. 

Công - Thể nào là (cùng! Là có liên hệ. Bị giết vơi vua 
tì có nhieu người. Những người không có liên hệ thì không nói 
đến hàav xao, Đấp: Có hiền hệ, Cừu Mục Tuân Tức đều liên hệ 
œ. Bò Cùn Mục, Tuân Tức, cho là không liên hệ chăng. Có chứ. 
The thị riêng đây sao lại chép. Vì là người hiển. Không Phú 
cho là cái nghĩa khí hiện hình hiện ra đến sắc mặt. Đốc sắp 
giết Thương Công, Ví như Không Phú còn được sôïg, thị Thương 
Công không bị giết. Cho nên, ø đây trước tiên đánh nhà Không 
Phu. Thương Còng nghe báo, biết mình sẽ chết gọi chạy tới cứu, 
nội đếu chết. Không Phú thường nghiêm nét mặt đứng tại triều 
còn ¿1 đám: qua mặt mà động tới vua, thế gọi là nghĩa khí hiện 
hình ra xác mĐẶC. 

Cốc - Hoàn Công là hạng vô vương. Sao lại chép chữ vương 
(Xuan vương) là đê chính việc Dừ DI chết. Không Phù chất trước 
sao lại chép là cùng. Là vì theo nghĩa tôn và tí, đó là nghĩa 
linh Nuân Thu, Sao Không Phú lại chết trước. Đốc muốn giết 
vua, nhưng sơ không xong, vậy phải giết Không Phú trước, đê 
khoi bị chướng ngại, LAy gì biết là giât Không Phu trước. Con 
chết vì bố, không nỡ gọi tên. Tôi chết vì vua không nỡ gọi tên, 
mới biết ngươi quân tự cũng có liên hệ. Họ Không, chữ Phu là 
thụv hiệu. lioäc có người bao không gọi tên ra là kiêng cữ vì 
tô tiên, Không Tư vốn người Tông. 


II 


Hồ Truyện - Hoàn Công là hạng võ vương mà năm đâu 
chép Nuan vướng chính nguyệt, lấy đạo trời, lấy phép vua và, 
can ra töi Toàn ông. Hoàn đã Võ vương, mà năm thứ hai lai 
chén Ni, vướng, chỉnh ngúuvet lây đao trời, lấy phép vua ra 
đè chính toi cửa Tổng Đóc 

Lục Thun - Cốc lang bao răng sao biết là giết Không 
Phú tHhníc, VÌ tời đã VÌ Vua chết thì không nỡ gọi tên. Nay Xét 
Triệu Tự bo ràng việc Không Phú là sự sách chép chứ không 
mưu Thuòngh Công chép. Thè thì có lên quan gì đến vua mà 
báao Khoneẽg HnƠ, lạt bó rang không chép tên và kiêng tên ông 
tóc Nét Nhan “Phú lá sự nước Lò. đâu có phái là truyện củ nhà 
Không Tú thị sao lại kiếng tên ông tô được, 


lưu Sương - (Cùng, pghứa là thể nào. Là liên lụy, Sao lại 
chén, vý là hiện: Không hú về tài thì thường, về trung thì tận 
trung, Đi được ðìao cho Việc quản trọng, đa chịu mệnh, thì không 
tranh việc chết, chỉ biết có tuân mệnh. Xuân Thu đổi với bực 
liên thì Không gọi tên. hỏng Phú là hiến, sao đây gọi là tên, 
Trược chà, thị gọi tên còn, Trước vua thì gọi tên tôi. Còn Đỏ 
Thị lại bào râng: Không Phú gọi tên vì trong không trị được 
việc nhà, ngoại gầv oán với dân. Thân mình chết mà họa lây 
đến vúa Cho nên chế, Đồ Thị bàn thể là sai. Xuân Thu tuy chép 
tên, th đề khen, những ở trên đã nêu tên vua ra, thì ớ dưới 
khong gói tên tự bây tối được. Dó là trước vua. phai gọi tên tôi, 
đỡ là đại tiệt cũa lế, Nêu theo ý Đồ Thị, thì nên chép tên vua, 
và chén tụ bấv tối, thê là đao ngược nhàn luận. Thế thị sao 
gọi dược là thông hiệu hình. 

Uông Khăc Khoan - lloạc bao rằng Không Phu không đương 
dược chữ thí. Vay nếu chép răng: (Tông Đốc thí vua Dữ Di, rồi 
sat đại pbụú hỏng Phú), nhữ thể thì không thấy được, là Không 
Phú vì với mà chết, và không rõ được cát tiết đại thân thờ vua, 
Cho nền đác biệt chép chữ tcùng), để khen chết về việc vua, Đó 
là tỉnh v của văn thánh nhấn 


Xét - Cóc lượng cho Rhòng Phu là tên tự, Triệu Khuông bác 
dì là phíúi lam. Ta Thí cho Phú là tên, để DĐ Đự nhân cớ mà 
buộc tội Không Phụ, đều là không phái. Duy có thuyết của Tàu 
tỚng  Prước vúa đồi tên hbáv tôi”, là rất chính đáng. Cho nên 
Tranh Tư, Tỏ Triết và Hồ Án Quốc đếu dùng thuyết đó, Đạm 
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Trợ thì cho văng chữ Khong là tên tự, chữ Phủ là chữ gọi tôn 
trong. Các dời Không trước, đêu đặt chữ Phú sau tên tự, như có 
những chữ Phát Phú, Kim Phi Nếu lấy Không làm họ, há lại 
môi đời mi đòi họ chăng. Và lại thời Xuân Thu các người khá 
hav dưng tên tự là Không, thuyết đó tường tận đích xác. Tuy 
nhiên vua thì tên, mà thân thì tự, nghe nghĩa chưa xuôi Vì thế, 
läv thuyết của Đầm  Sưỡng làn chủ, mà thuyết của Đạm Trợ thì 
phụ vao cho đủ. 


l 1- 5% #H 
ĐĂNG TỪ LAI TRIỀU 
TƯỚC TỬ NƯỚC ĐĂNG LẠI CHAU 


Đồ Dự - Nam thứ !1, Ấn Công, thì gọi là Đăng Hâu, nay 
goi là Đằng Tư, là Thiền Tư đương thời giáng chức, 

Xét - Đằng, giáng, gọi lA Tu, Triệu Rhuông cho là đương 
có tang, chứa ở ngôi vua, Trình Tử cho là về sau, vì thân thuộc 
vào nước sơ Hồ Án Quốc cho là bị chề vi châu Hoàn Công. Chu 
Tư dâu bác bo cá. Duy có Trịnh Hài cho là tự bớt tước để bớt 
thuê công, đối với sự tình thị gần như đúng. Tuy nhiên xét nghĩa 
lề của EKinh Xuân Thu, thì thấy vân khòng thông. Năm cấp là 
đo chỉnh thê nhà Chủ đà định, Kính Xuân Thú không theo tước 
của chư hẳu tự tôn, sao lại theo tước của chư hầu tự giáng. Vì 
thê, thuyết cua Đã Dự, Dương Sï Huân cho là bị Thiên Từ biếm, 
thuyết do có thể là đúng, lHió An Quốc nói: Thiên Tư đương thời 
côn paang được chứ hấu, thì làm gì có Kinh Xuân Thu Thế thi 
Đông Chú suv, mà Tế, Tân, thành được nghiệp Đá vẫn là theo 
meềnh Thiên Tư. Nghị Phú, Lê Lai, vận là Thiên Tư phong tước 
cho. Vậy tuy ðy pháp không thí hành được đối với Ngô, Sứ là 
nược lớn đ xạ, những đối với các nước nho như Đăng, Tiết, thì 
(hủ so mà lai khòng giáng được. Sau Xuân Thu đấn 100 năm, 
thì Chu cang suy, thế mà Tam Tấn, muốn thành Hầu tước cũng 
vn còn phai xến Chủ phong cho, huống ở thời Bình Vương, Hoàn 
Vuướơng, nhà Ch: mới thiên sàng Đông. 
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Jl} 7: # T0 § Pš 8Š {H ] f§ LA n 3% iấùƯ 
TAM NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TRẦN HẦU, 
TRỊNH BÁ VU TẮC, DĨ THÀNH TỐNG LOẠN 


THÁNG BA, CÔNG HỘI. TẾ HẦU, TRẤN HẦU. THỊNH BÁ, 
TẠI ĐẤT TẮC ĐỂ GIÚP LOẠN NƯỚC TỐNG 


Tác đất nước Tổng. 

Tả - Hội tại đất Tác, đê chấp nhân loạn nước Tống, vì 
được của hồi lộ cửa nhân họ Hoa. Tông Thương Công lên ngôi 
trong 10 năm, !I lần chiến. Dân không chịu được. Không Phú 
Ca giữ chức Tư Mã, Đốc giữ chức Thái Tê. Nhân lòng đân không 
chịu đứng được. mới tuyên truyền trước rằng: Công việc là tự 
quan fư Alà, đè giết Không Phu và thí (giết) Thương Công, 
mời Trang Công hiện đương ở nước Trịnh vẻ, lập làm vua, đề 
thân với Trịnh, Hoa Đốc lày đính nước Cáo hối lộ Công, Tẻ, 
Trần. Trình, cùng được của hồi lộ, cho nên cùng giúp Tông Công, 
Cáo là tên một nước. 

Công - Việc ác lớn trong nước, thì kiêng tránh. Đây lại nói 
nô là tại sao. là vì đà xa. Các việc nghe thấy, trông thây, đân 
tới, lì thì chép. Án Công cùng đã xa rỗi, sao lại vì Ân Công 
mà kiêng tránh. Vì Ân Công thì hiển, mà Hoàn Công thì bậy. 

Cấc - Chữ đẽ (để giúp loạn) là sứ Lỗ gvì việc trong nước. Ghi 
việc Công giúp xong loạn. Chữ giinp xong là ý việc chưa xong, nay 
giúp cho xong. Việc ác trong nước, người quân tử khàng bỏ Xót. 

Lưu Sưởng - Giúp giặc nước người ta, ăn của hối lộ của người, 
định đặt lấy trên đưới nước người ta, có thể gọi là “giúp giặc 
nên công” thì được, báo là bình, là đẹp laan thì không được. Đã 
thì bo giúp xong là đẹp bao thế là sai Xuân Thu có những 
chữ như (xong việc bình), (cùng Tả bình), (Công với Tế Hầu bình), 
nước ứ và nước Đàm đều xưng thăng là bình. Nếu như Xuân 
Thu muốn tránh cái gian ăn hối lộ, mà nói bình loạn nước Tông, 
thì con nghe được. Nay không nói là bình, mà nói là giúp cho 
xong, thế đâu có gọi là bình. Va lại xét truyện cũng có nói là 
hội ở dát TÁc để giúp xong loạn nước Tông, chỉ vị đã được ăn 
hội lô, giúp Hoa Đốc. Giai npghia câu “giúp xong loạn Tông” trong 
Kinh. thạt đà rõ ràng, 
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⁄¿ H H HN củ] |} 7EIkKH'ñS + À l8 
HẠ TÚ NGUYỆT. THỦ CÁO ĐẠI ĐỈNH VU TỐNG, 
MẬU THÂN, NẠP VU THÁI MIẾU 


MÙA HẠ. THÁNG TƯ, LÂY ĐỈNH NƯỚC CÁO Ở NƯỚC TỐNG 
NGÀY MẬU THÂN NỘP VÀO NHÀ THÁI MIẾU 


a - Alùa hạ, tháng từ, Cóng nhận đại đỉnh nước Cáo ở nược 
Tông dưa (ơi Ngày Mu Thân đặt vào nhà Thái Miếu. Thế là 
trái lè, at phú Tang Ai Bà (con Tang Hy Bá) cần: Đã là vị 
vữa, thị cần võ đức sáng, ngàn điều trái để làm gương cho bách 
quan VÌ còn sợ là không làm được, còn sơ là lăng quên, cho 
nền phái phí chép để truyện bao con cháu đời sau. Thế cho nên, 
nhà tòn miếều nv nghĩ mà thanh nhà. Xe vua chỉ giải đệm có 
bó, Canh ngọn, nhà vua không quá tí mì Cơm trắng nhà vua 
không qui cầu kỳ, toàn là đê nều đức tiết kiệm. Áo côn có lá 
đáp Mi miện có đát ngọc Quản có dây lưng. Giày có tất. Có 
trầm đài mì. có đái mũ ha bên, có lụa bọc mũ Mọi thứ đã được 
đặt ra tiữmg tân, là đề cho có mực độ. Các thứ như màn đầy 
đeo ngược, sẽ ngọc đất trên vo pươm, dai dài ngắn, hình cờ, thứ 
đa vền ngựa, là đề rò số mục. Màu sắc áo quản, vẽ hóa, về long, 
về năm sắc, là đề tượng hình các vật. Nhạc trên đầu ngựa, trên 
hầm ngựa, trên cán cờ, trên cứa cùng điện, là đệ định rõ thanh 
âm. Nhất, nguyệt, tình, thêu vào cờ, là đề rô đức sáng. Xét ra, 
dức kiệm mà có chừng mực, trên dưới nhiều ít đều có số định. 
Không có vặt gì, không có màu gi, là không đặt phén đề theo 
cho vỏ đc, Đức phát xuất ra, nghe thấy tiêng, trông thấy hình 
đè lai gương cho bách quan. Nếu bách quan cứ soi gương ây, 
thì con ai có điều trái gí nuối mà trách được. Quốc gia mà suy 
đổi là vì gian quan. Quan đã thất đức rồi, cái đỗ ăn cấp lại được 
phò trương ra. như đem đình đặt trong miếu, thật là quá tệ. Xưa 
Vũ VHiơng, điệt nhà Thương, rời chín định, đến ấp lạc, ke nghĩa 
sỉ còn trach, Huông chỉ nàv đem cái của đo bọn loạn thần đút 
lọt, mà phô trường giữa nhà Thái Miếu coi sao được. 


Vũa khong nghe. Quan nội sử nhà Chu biết chuyện, có khen: 
Họ Tang Tòn Đạt ở Lô vôi sao cũng có hạn. Vua đã trái. mình 
khong quên, cứ lấy điều đạo đức mà ngăn cần. 
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Lạc Ấp - Vũ Vương muôn đóng đô. Chưa có đô thành. Chu Công 
mới sưa sang Lạc Âp gọi là Vương Thanh, tức là Hà Nam Thành, 

Công - Đình lấy của Tổng. Sao lai goi là Cáo Đỉnh. Đồ đạc 
gọi theu tên. Đất gọi theo chủ. Đồ đạc đem cho người không phải 
là sắn có Tông đâu tiên, làm một việc bát nghĩa, mà lấy được, 
nên gọi là Cáo Đình. Còn như đất đem cho người thì không thê, 
chọc làt có thê có được, Vậv thì đã lấy được, có thê coi như là 
cö được chăng, Không thê dược. Sao vay? Cùng như Vị, vợ Sơ 
Vương, thị dù sao cùng không gọi là có được Ngày Mậu Thân 
nạp tại Thai Aliêu Sao lại chép. bà đề chế, Chế vì nhàn loạn 
lăv của hỏi lỗ mà cúng vào Thái Miếu là phi lề. 

Cốc - lÏloàn Công trong nước thì giết vua, ngoài nước thi gIúp 
bọn loạn, lâv của hối lộ đem vẻ thờ tò, thất là phi là, chấc là 
ông tô, tức lÀ Chủ Công không nhận lễ Av Cáo Đính là nước 
Cáo dục thành Vậy Tổng đanh rồi chiếm lấy Không Tử nói: 
Tên théco chỉ, Vật theo nước. Tức là đại định nước Cáo. 

Đồ Dự - Ngàv Mậu Thân, là ngày mùng mười tháng năm, 
Không Dĩnh Đạt nói, xét lịch năm ấy, tháng tư ngày Canh Ngọ 
là mùng một. Suất tháng không có ngày Mậu Thân. Tháng nàm 
móng môi là Kỹ Hợi. mùng mười là mậu thân, thể là có ngày 
mà không có tháng. 


‡t +; !l ldís % %] 
THU THẤT NGUYỆT KỶ HẦU LAI TRIÊU 
MÙA THU, THÁNG 7, KỶ HẦU LẠI CHẦU 


Tả - Xlùa thú, tháng báv, Ký Hầu lai châu. Ký không có 
ý kinh £øơ. Rv hầu về rôi, Công nghĩ mưu đánh Ký. 

Cốc - Chảu mà chép mua tháng, là tại sao. Hoàn Công trong 
HưƯỚc thì giết vua, ngoài nước thì hoàn thành việc thoán nghịch. 
Do đó, Tế Hậu, Trân Hậu, Trịnh Bá định đánh. Hoàn mới hối 
lò, Vié&c được êm ngay, rồi có việc tới châu. Thế là cần thân chép 
tháng để to v chế ghét 

Lưu SÑưỡng - Kv Hâu châu nước Lồ. Cho có tö chút bất kính, 
thì cũng chưa nên đem quản vào nước Kv. Ta Thị nhằm chữ ŸÙ 
với chứ z“° tpửi có thuyết bất kính. Cóc lương thì cho rằng lẽ 
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tới chau, chép mùa, ở đây lại chép thêm ca tháng, cho là vì Hoàn 
Công, trong giết vua, ngoài giúp giặc. Thấy thế, Tê, Trịnh, định 
đánh trong vài ngày hối lô, việc èm, rồi có việc châu, cho nên 
cân ghịì tháng đề tó ý chế ghét. Bàn thê không phải Năm thứ 
6, mùa đóng, Ky lại châu, thì cùng là Ký ở, trước mà Hoàn 
Công vận là Hoàn Công. Việc không hơn. ghét không giam, mà 
Ky Llau có lôi không đối: Vậy càng nên trách hơn. Trái lại năm 
thứ 6, chỉ ghi có mùa, tại sao. Có phải là Kmh Xuân Thu, không 
ghét. chăng. 

Trình Tư - Phàm chép là Hầu, đều nên viết Ký . Tước nước 
không phú là Hậu. Kinh vàn viết nhằm. Đến khi Hầu mất nước, 
thì không tháv chép là Hãu nữa. 

Lý Liêm - Chép là Hầu, là do Công Dương chủ và khao vào 
nầm An Công thứ 3. Võn không phải là tước Hâu, mà goi là 
hàu là nhàn Thiên Từ sắp cưới vợ ở Ấy cho nên phong cho “trăm 
đâm”, sau cứ gọi là Hầu mà Cốc Lương chú giai cũng cho là Thiền 
Tử gia phong. Đêu không biết là văn thiếu sót, không biết, là 
Tử hàv Ba. 

Uõng Khắc Khoan - Năm thứ 7 Thành Công, Tào Bá lại 
chàu. Nam chứ 6 thứ 15, và Định Công năm thứ 18, Châu Tư 
lai châu. Điều chép tháng. Vay không nên lây sự chép tháng làm 
bhiêm chê, 


# Í: th ÍHR Ø TT ỦR 
SÁI HẦU, TRỊNH BÁ HỘI VU ĐĂNG 
SÁI HẦU, TRỊNH BÁ HỘI Ở ĐẶNG 


€Ầ Tày Nam huyện Thiếu Lăng, đất Dĩnh Xuyên có Đặng 
Thanh, Công Dương cho Đặng là một nước. Mà năm thứ 5, Đặng 
Hầu lu châu, tức là vua nước Đặng. 

Ta - [hơi thuy sợ nước Sở. 

Sơ ở phía Bác buyện Giang Lăng đất Nam: Quận. Ky là dât 
Nam Thành, Theo Không sớ pha, Sơ dòng dòi họ Xuyên Húc. 
Đời si, có Dục Hùng, thờ Chủ Văn Vương, rồi chết sớm. Thành 
Vương phong cho cháu Dục Hùng là Hùng Dịch ở Sở, hàng Tư, 
lầy ruộng øØ Nam đất Nam Dương, nay tức là Chỉ Lăng. Đến 
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đời Hùng Thông mới xưng là Vụ Vương ở đất Dinh tức là Giang 
Lãng hãv giơ. 

Công - lÍ:u nước không gọ: là hội. Đày chép hội vì có thêm 
mước Đăng. 

Xét - Công Dương cho la nước Đặng cùng hội. Hồ Án Quốc 
cùng Tiềm Nhược Thủy và Quv Thị đếu nghe theo. Năm đầu Ân 
Công có hội thê, đúng như thế cho Đặng là đất nước Sái. Không 
Đình Dáất lai bao, Đặng là một nước, cách nước Sái xa lắm. Sái 
và Trinh khóng thè đi xa nước mình mà hợp được. Không Dinh 
Địt nói cùng phải, 


JLl} ÄÁA ‡*ư 
CỬU NGUYỆT NHẶẬP KỶ 
THÁNG 9, ĐÁNH VÀO NƯỚC KỶ 


Ta - Thang chín, vào Kv, đánh về tội bất kính. 
Cốc - Nước kồ ta đem quân vào Ky. 


Uông Khắc Khoan - Hoặc cho là Sái và Trịnh vào Ky. Tuy 
nhiên diệt Bức Dương, diệt Lai, đều chép là Sái và Trịnh “rồi 
vàu”. Đâv thì, không chép “rồi vào”. Vậy tức là chỉ có Lỗ vào. 
Ta Truyện ho đánh Kv vẻ tội bất kính. Chấc là nhân năm 
37, lv Công, mùa xuân, Ky Tư kại châu. Mùa thu Công tư Toại 
đem quần vào Kế. Thế rôi hai việc lần là một. 


ỦN: hÓ ẤV ti T4” hi 
CÔNG CẬP NHUNG MINH VU ĐƯỜNG 
CÔNG VÀ NƯỚC NHUNG THỂ TẠI ĐẤT ĐƯỜNG 


Tả - ĐÐe nói tình giao hiều xưa, 
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#7) TU EH Tỉ 
ĐÔNG, CÔNG TRÍ TỰ ĐƯỜNG 
MÙA ĐÔNG CÔNG TỪ ĐƯỜNG VỀ. LỄ CÁO MIẾU 


Khởi thủy chép việc lề cáo miếu. 

Ttc - Pham khí ra đi, có cáo ở tõn miều. Khi về cùng cáo 
miện, An mừng thăng trật, thương công. Đúng lễ thì như thế. 
Riểng vẻ việc hôi đi đi, lại lại, thì gọi tên đất, là ý nhường 
nhau. hi có ba vị hội, thì mình đi, chép tên đất, người đến 
thì eöoi là hối, tức là việc dà thành. 


Phụ lục Ta Truyện - Xưa. Phụ nhân của Tân Mục lHiầu là 
Khuơng "Phì nhân việc đất Điền, đặt tên Thế Tư mới sinh là 
Cu. RKhi sinh em Cừu, nhân việc chiến ơ Thiến Mẫu đặt tên 
là Thanh Sư. Đi Phục nói: l¿a thay, người quản tứ mà đặt tên 
con nhự thế, Nét tên để giư nghĩa, nghĩa đê sinh lẽ, lẽ đề thành 
chính thê. Chịnh là chính đánh. Thế cho nên, chính thê có thành, 
thị dân mới vên. Đôi trái dì, là síĩnh loạn. Sánh đôi “hòa hợp”, 
gọt Ea phì” Ghét nhau gọi là “cừu” Nay vua đặt tên Thê Tư 
là Cừu, cm Thế Tự la Thanh Sư, thê là điểm loạn: người Anh 
sẽ bị tháv thê. Huệ Công năm thứ 21, nước Tân mới loạn, cho 
nên phong hoàn Thúc ở đất khúc ốc. Cháu của Tình Háu được 
Loan Tân bụmn Thái Phó, Sự Phục lại nói: Tôi nghe, quốc gia 
mài được lập nên, gòc lớn mà ngọn nhỏ mối bên, Vì thế, vua 
dựng nước. chỉ hấu đựng nhà. Khanh lo cho vợ con, đại phú lo 
cho còn em, sĩ lo cho gia nhân, chứ dẫn, công thương đều có thân, 
sở, tLat eá đều co đăng cấp. Dược thế, đân mới làm việc theo người 
trên, ma ke dưới không có ham muốn việt phận. Nay Tân là 
Điện Hâu tnước Hầu ớ gần Kinh Đô), mà dựng nước vốn đã yêu, 
thì lau bến sao được, Huệ Công năm thứ 30, Tấn Phan Phú giết 
Chiến Ha mà đón Hoàn Thúc. Việc không thành. Người Tân 
mới lặp THếu Hàn Lỗ Huệ Công năm thứ 45, Khúc Ốc Trang 
Bi danh nước Dực giết Hiểu Hầu. Người Dực lập em Hiểu là Ngạc 
Hầu Ngắc [lau sính Ai Hậu, Ai Tiâu xâm chiếm ruộng xử Hình 
Đình, Hình Đình là Nam Bì giúp Khúc Ốc đánh nước Dực (Điều, 
đất nược ăn, Thiên Mẫu nay còn tên đất ở huyện Giới Hưu xứ 
Tàv Hi Tình Định là ấp Nam Bí nước Dực), 
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Cốc - lloàn Công khong hội mà chép là về. Là tự xa về. 

Xét - Trợ về tất cáo miệều, Sử chép là “chí”, là làm lễ cáo 
n"êu Nên không cáo tuiều thì không có ché. Không sớ rât rồ 
ràng Môi ngưới bàn giải đếu phần vân. hoặc bao là đứ xa về, 
hơac lao là ở lâu mới về. hoặc cho là ngúy, hoặc cho là may, 
toàn là cứ haV XUVH Tìc. 


Năm Nhâm Thân. Hoàn vương năm thứ LT. 


f|: 
TAM NIÊN 
NĂM THƯ 3 


Tec Hv năm thư 22. Tan ÁI năm thứ 9 Vệ Tuyến năm 
thứ TC ÑSâni Hoàn năm thứ 6. Trịnh Trang năm thứ 3ã. Tao 
Hoàn nam thứ 48 Trân Hoàn năm thứ 36. Ky Vũ năm thứ 
42 Tỏng Trang Công Phùng năm đầu. Tân Ninh năm thứ 7. 
Sử Vũ nam 2332. 


z Jl:H 
XUÂN, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN THÁNG GIÊNG 


Phụ Lục Tả Truyện - Mua xuân, Khúc Óe Vù Công, đánh 
nước Dục, nghị quân ở Hình Đình, Hàn Vạn dị đầu. Tarơng Hoành 
lam Hữu quản, Đuối Dực Háu ở đất Phần Thấp. Ngưa tham vướng, 
phái dừng lại Đêm Đực Hau bị bất, cùng với Cung Thúc đất Loan. 
Phân Thấp, đất gản sông Phân, Sông băt đầu từ Thái Nguyên, 
huven Phần Dương đến đất Phản Am xứ Hà Đồng thì châv vào 
sòng là Loan la đất nước Tân, đại phú Tân có ân phong. 

Lý Liêm - Xét Lỗ lloàn Công năm đâu, các năm thứ 2, thứ 
1Ô, thư 18. còn có chép chữ vườỡng., Triệu Thị cho là người thời 
s1 làm, Nói là sai. bạt đến lời chú của Cốc Lương thấy năm 
thư 2, chep chừ vương cho là chính, cho la khen, cái chết cua 
Dự Dị, rồi phụ hội, cho là năm thứ 10, cùng là chính, là khen, 
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cai chết của Chúng Sĩnh. thê tức là Cốc Iarơng không biết chính 
cải nphla thí nghịch, Chú của Công Đương ở păm thứ 10 thứ 
I8. chép chữ vương thì còn nghe được. Những ở năm đâu cho răng 
Hoàn Cóng lhạịc đó chưa đảm có ý vô vương đến năm thứ ba mới 
hình rõ cai tội vô vương, thế lại là xuyên tạc quá lắm. Cho nên 
Chỉ có Ho “Phí theo Trình Từ cùng xét lệ của Phạm Thị, thì Xuân 
Thu việc võ vương, gồm có 108 việc Hoàn Công Vô Vương thấy 
rò ở cho khong tuần vương pháp. Bọn chư hậu khác vô vương 
thì khong chép chữ giêng (tháng giêng) và chữ vương. Tuyên Công 
cũng lít hang cướp ngôi, thế mà không hỏ, ý là tôi có năng, có 
nhí ma chép có khác nhau. 


CÔNG HỘI TẾ HẦU VU DOANH 
CÔNG HỘI TẾ HẦU TẠI ĐẤT DOANH 


Tả - Hội ở đất Doanh, ãp ở nước Tèẻ, là để thành hôn ở 
Hước Te. 

Xét - Hội ấy, nước ngoài chép. Chép hội chứ không chép chữ 
cùng tcũng Tủ Hảu Hội), nên cho thuyết Trương Hiệp là chính 
đáng, vì nước là sợ bị đánh. Kết đảng với người ác là tội nước 
Te. VÝ của Kính là ghét TẾ, cho nền chỉ chép là hội. 


Ð #8 í+ f (À H ấn T d8 


HẠ, TẾ HẦU, VỆ HẦU, TƯ MỆNH VU BỒ 
MÙA HẠ. TẾ HẦU. VỆ HẦU TƯ MỆNH TẠI ĐẤT BỐ 


Ta - hông có thê, 

Công - Tư mệnh là gì? Là sắp ra mệnh, tức là gần đến 
chó chình dđing, Thời cô không phải thê, chí giao kết với nhau 
bàng lời, rói rút Ìun, 

Cốc - Chí từ, cũng như chừ tương là cùng, là cùng nói với 
nhau, lơ nhau, mà rồi hiểu, tín nhau, cùng nhau kính cần rồi 
vẻ, Thể la được gần cò nhàn. TẤt có một trong hai người nói 
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lên trước. Đây chép cùng nhau nói, nghĩa là kHớ: phai Tế Hảu 
mệnh cho Vệ Hảu. 


Ngữ Loại - Trong sách Ngữ Loại, Chu Tư hoi Trương Hiệp: 
Thường thường lấy lý lẽ gì mà trong hội gọi là tư mệnh. Đáp: 
Thường xét, thì thấy nên theo thuyết của Lưu Thị Độc, Từ khi 
mệnh Thiên Từ, không thi hành được, thì chư hầu tiếm quyền, 
đẫn đản như leo thang, nhưng cũng tùy ở thế lực hơn kém mới 
tiếm, có còng bô ra mới thành tiếm, Tê, Vệ đương thời, có thè 
ngang nhau, nên Tế Hi Công tự cho mình là Tiểu Đá, mà cả 
hai bên lấy việc Bá nói với nhau, để được thỏa ý muốn riêng. 
Lầu ngày. lực sẽ không ngang nhau nữa. Cũng vì thế, từ Hoàn 
xưng Bá cho đến thời chiến quốc, chư hầu mới có ý xưng vương. 
Không đám riêng một mình xưng vương trong nước, tất phai chọn 
một nước sức ngang mình, rồi hẹn nhau cùng vương y như Ngụy 
và Tẻ, hội nhau ở Trọc Trạch để cùng xưng vương. Rồi sau, bảy 
nước đều xưng vương. Người Tân nghĩ mình hơn nước khác, thế 
là sai xứ bàn với Tế hẹn cùng xưng Đế. Từ tương mệnh cho đến 
tương vương, từ tương vương cho đến tương Đế, tiếm quyền cứ 
thêm dẫn. Thế tất phải như thế, há chăng là chứng cớ rồ ràng 
hay sao? Hỏi: Thế thì Tả Truyện cho là chuyện Tư Mệnh ở đất 
Bồ là thế nào? Đáp: Đó là đem việc Thiên Tứ mà nhường nhau. 
Nói: Thuyết nghe ra có lý. 

Xét - Công Thị, Côc Thị đêu cho việc tư mệnh là hay. Trình 
Tư cũng theo, Hồ Truyện cũng theo. Vì so với việc hội thể luôn 
thì chi gây thành loạn to, mà đây thì đã gắn được đạo xưa. Trương 
Hiệp theo thuyết Lưu Sưỡng, thì báo là hai bên Tẻ, Vệ, tương 
mệnh đê thỏa ý muốn riêng, mà nói hắn là tiếm quyền quá. 
Chu Tư lại cho Trương Hiệp có lý. Vậy chép ca các lời bàn đó. 


¬xH2aftf 1? mw 


LỤC NGUYỆT CÔNG HỘI KỶ HẦU VU THẢNH 
THÁNG 6ð, CÔNG HỘI KỶ HẦU TẠI ĐẤT THÀNH 


Cong “Thị chép chữ Ý£và chữ thịnh 5š. 
Tả - Công hội Ký Hảu ơ đât Thành, là vì Ký muốn xin hòa. 
Xét - Ta Thị Cốc Thị đều viết là ád. Riêng Công Dương viết 
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12 Trinh Tư cho Kế xưng Hầu là ếd nên cho Công Dương là dúng., 
Xét. Tế và lo đương hòa, mục, nước Ấy lÙ và nước ñŸ đều sơ 
Tế, nen hột lớn với Lô để cáu được che chơ. Vậy thuyết cúa ao 
Tháng nghe được. 


tr (0. s00 T1 1 ft „2 Dị 
THU THẤT NGUYỆT NHÂM THÌN, SÓC, 
NHẬT HỮU THỤC CHI KỶ 


MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY NHÂM THÌN, NGÀY SÓC, 
HỆT NHẬT THỰC 


Công - Ev (nhật thực chỉ ký) nghìa là hệt. 

Cốc - Chép ngày. Chép ngày sóc, ngha là nhật thực vào chính 
sóc, Kw là hệt. Đã chép nhạt thực. Lại thêm chữ hết cho rồ. 

Xét - Hồ Truyện nhận thấy Côc Lương không chép ngày sóc. 
cho li nhật thực về đêm, đến buôi sớm mới biết, Bảo thế là không 
phai. Da thấy mặt trời khuyết thì thời giờ có thê xác định được, 
và chép ngày, chép sóc vân cứ được. Ví dụ nhật thực vào khoang 
giữa pìở Hợi, Tí (nứa đêm) thì chưa lân khoi đất đà sáng nguyên, 
thì buỏi sớm đâu thây có khuyết. Vã lại, nhật thực thì không coi 
về đêm, cùng như nguyệt thực không coi về ngày. Cho nên Đường 
Nhất Hành làm lịch, truy cúi hơn nghìn năm về trước. nhất thực 
cứ về ngàv. Cồn như nguyệt thực thì về đêm. 


2è T2 8ï ñnN ii ñ. 
CÔNG TỪ HUY NHƯ TẾ NGHỊCH NŨ 
CÔNG TỬ HUY SANG TẾ ĐÓN TẾ NỮ 


Ta - Nlùa thú, Công từ Iluv sang Tế đón Tế nữ, đề cho trọn 
việc lao hiểu của vua trước Cho nên chép là Công từ. 

Cốc - Đon Tế Nữ là việc nghẽnh hồn. Sai đại phú đi là không 
chính lé, 

Phạm Ninh - Huy được goi là Công từ thì Hoàn Công không 
the cho là người có lôi. 
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lưu Sướng - Ta Thị giang là làm trọn việc giao hiệu cua 
va trước, mới chép là Công tư. Giang thê không phải trong Xuân 
Thú nhiều người được chép là Công tứ, mà không phai cứ làm 
tron tình giío hiến với vua trước. Nếu cứ phải là lề ấy mới chép 
lì Công từ, thị việc Huy mui sư cùng là việc chính, chứ không 
phí bo họ là chế ghét hay sao, 

Xét - Việc Lý Tu nước Kv tới đón Lô nừ, Trình Tư bảo rằng 
lé thân nghệnh thì ø nơi quán xá, chứ đâu có phải đi xa ra ngoài 
trước, de đón vợ, Trương Fliệp cho là đúng, Tuân cho là phan. 
Cho nếu năm đó, Công tự Huy sang Tế đón Tế Nữ. Phàm các 
thuyet lay việc không thân nghênh là chế trách các thuyết âv 
đeu tiợC bóc di 


JLHñ Tí: SÍK T 
CỬU NGUYỆT TẾ HẦU TỐNG 
KHƯƠNG THỊ VU HOAN 


THÁNG 9, TẾ HẦU ĐƯA KHƯƠNG THỊ TỚI 
ĐẤT HOAN HOAN, ĐÂT NƯỚC LỖ 


Ta - Tế Haàu dưa Khương Thị là trải lễ. Phàm Công nữ ga 
chòng sang nước khác, nếu ngôi thứ là chị em thì có Thượng 
Khanh dứa đi, tức là có lễ với vua trước. Nêu ngôi thứ là con, 
thì một vị hạ Khanh đưa dị Hàng Công thì Công không tự đưa 
đì, ở hàng nược nho thì thương đại phụ đưa đi. 


Công - Sao lại chép. Chép là chẽ. Vua chư hầu tự đưa ra 
khoi nước là phi lẽ. The túc là vào nước người ta. Sao không 
goi là Phu nhân, Vì là ta nói đến Tế. Cha mẹ đối với con, dù 
coi có lam Phú nhân nước láng giêng thì vẫn cứ gọi là Ngồ 
Khương “Thì. 

Các - Theo lề, đưa con, bố không xuống dưới thêm, mẹ không 
rời khi cưa tiếu, các anh em không ra khói cửa khuyết. Bố răn 
rằng: Phai cân thận nghe lời bố chồng. Mẹ răn rằng: Phải cận 
thân nghe lời mẹ chỗng. Các mẹ khác (bà phi) đặn thêm, cần 
thân theo lời chà mẹ. Đứa con ra khỏi còi là phì lề. 


Lưu Sướng - Thế là vào nước người. Sao không gọi là Phu 
nhân. li vì chứa lễ miếu chưa gọi là vào nước được. 
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/\ Ị P# l5: + RẺ 
+ 
CÔNG HỘI TẾ HẦU VU HOAN 
CÔNG HỘI TẾ HẦU Ở ĐẤT HOAN 
Cốc - Không chê là vì đúng lễ, Tế Hảu tới Công đón để 
hội. Thế là phải 
Trình Tử - Tê Hảu đưa Tế Nữ ra khói còi Công thì đi xa 
đề hội. Ca hai đều trái lễ. 
Hồ Thuyên - Nếu Công đi đón vợ, thì nói là đi đón vợ chứ 
không mói đi hội với Tả Hâu. Đây thực là đi hội với Tẻ Hâu 
rồi nhân tiện đi đón vợ. 


5. 7c BH 
PHU NHÂN KHƯƠNG CHÍ TỰ TẾ . 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ TỰ TẾ TỚI 


Còng - Huy sao không thấy nói đến. Vì đã gặp Công rồi. 
Côc - Không nói Huy cùng tới. Vì Công đã tự đi để nhận 
nơi Tê Hậu rồi Tử Cðng nói: Mão, áo, lễ nghí mà thân nghĩnh, 
có quá trọng thê không. Không Tử nói: Họp hai họ để thành kêt 
hiếu, và lo việc nối đõi muôn đời, sao lại cho là quá trọng thể. 


*&# ít H % ñq. #8 
ĐÔNG, TẾ HẦU SỬ KỲ ĐỆ NIÊN, LAI SÍNH 


MÙA ĐÔNG, TẾ HẦU SAI EM LÀ NIÊN TỚI SÍNH 
(THĂM VIÊNG) 


Tả - Tè Trong Niên, mùa đông, lai sinh, là để tới phu nhân. 


Không Dinh Đạt - Kinh chép là sinh, Truyện chép là tới 
Phụ nhàn. Thế là làm lễ sính mà tới phu nhân. 


 ®%# 
HỮU NIÊN 
NĂM ĐƯỢC MÙA 


Phụ lục Tá Truyện - Mẹ Nhuếẽ Bá Vạn là Nhuế Bá Khưang, 
ghét con có lắm súng ái, mới đuôi ra ở đất Ngụy. Nhuế là một 
nước ở huyện Lâm Tấn xứ Phùng Dực. Ngụy là một nước ở huyện 
Hà Bác xứ Hà Đông. 

Công - Nam được mùa, hay được mùa to, là có chép, vì là 
việc nưừng. Được mùa là sẽ được mùa. Được mùa to là năm ấy 
đây đủ. SE được là mong trước. 


Cốc - Năm giống lúa đều chín là được mùa. 


Hồ Truyện - Trong sử cũ, điểm hay, điểm đở, đều ghi, cho 
nên được mùa, hay được mùa to, đều ghi trong Kinh. Nếu sử cù 
không ghi, thì thánh nhân, biết đâu mà thêm vào. 

Tuy nhiên 12 đời Công, kê đã nhiều năm, chuộng việc nông, 
trong hạt thóc, mong mưa thì cũng chép mưa, há lại không có 
các nám khác được mùa, sao Kinh không chép? Đó là ớ đời các 
"ồng khác thì trong Ni san bo, chỉ có Hoàn Công được mùa, Tuyên 
Công dược mùa to là chép, chứ không san bỏ. Vì rằng hai Công 
đó, tọi đã to, đáng bị trời phạt tại nạn, hạn hán, nay lại được 
mùa thê là trải thường. Cho nên coi là việc lạ mà chép. Thế 
thì đạo trời cùng có tiêm chăng. Hoàn Công, Tuyên Công, ở ngôi 
được 18 năm, chỉ có hai lần chép là được mùa, vậy các năm khác 
ta biết là bị đói. Thế là lè trời vẫn không sai. Đó là một việc. 
Nếu không dọc Xuân Thu, thì cho là điểm lành: Người quân tứ 
dọc thì mới nhận thây là điềm lạ. Đó là thánh nhân, nhân sử 
nước Ló, nhân văn cũ của sứ, mà lập ra phép đè hưng khơi vương 
đạo. Cho nên văn sử viết ra như vẽ, văn Kinh như là tay thợ. 
Cứ coi Kinh thì biết nếu không phải thánh nhân, ai là san sửa 
được. Xem kỳ (được mùa, được mùa to), bọn tiên nho bàn về Kinh, 
phân nhiều cho là loại điểm lành. Đến Trình Tử phát minh ra 
ý chu vêu, bây giờ mới hiệu là ghì việc lạ. Nhời cùng ý được 
thầv vò ràng. 

Hà Hưu - Hành động của Hoàn Công, mọi chư hầu đều nên 
trách phạt, nhân đân nền bỏ đi đần, thế mà nhờ được ngũ cốc 
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phong đăng. lại ở yên vui dược trên đất củ thế là đáng mưng 
mà chép rò là vì dân vì nước. vậy cân phải chép việc được nữi. 

Tìịnh Từ - Chép được mùa là chép một việc lạ. Ở dưới việc 
người thuận, thì ơ trên khí trơi hòa. Hoàn Công giêt vua đê len 
ngời, là loạn nhân luân. Trời đất vì thế mà trái tiết sinh hạn hán, 
tai họa la phai lắm. Nav lại được mùa, thế là nèn chép. Tuyên 
Công th dược ke giết vua lập lên ngôi, cái bạy có kém một phản, 
cho nen chì ghi chép năm được mùa to là môt việc la. 

Xét - Gui Quỳ nói: Ghép được rùa không phải là nên được 
mùa Trình Yư theo đó, rồi Hồ Truyện cùng bàn như thê cho là 
chính đăng. Hoặc có ké nghị rằng, vua bậy thành ra ghét ca dân, 
do khong phái bạn ý thánh nhân chép Ninh. Họ Trình, họ Hỗ 
trong hài Pinven cùng có nói vì vua Bậy nên sinh tại họa cho 
đan phi chỉ địng, cho nen trong hai năm đân được mùa là một 
chuyên lạ, Vậy Trình và Hồ cùng một ý với Công Dương. Coi đến 
lời bam cúai ĐĨA Hht thị cũng không thầy trái nhau. 

Nam Obuwv Dậu, Hoàn Vương năm thứ 12. 


NT]: 
TỬ NIÊN 
NĂM THỨ TƯ 
fe lv nam thứ 23. “ấn Tiêu Tư Hầu năm đâu. Vệ Tuyên 
nấm thể TI, Sai Hoàn năm thứ 2. Trịnh Trang năm thứ 36. Tào 


Hoàn năm thứ 19, Trần Hoàn năm thứ 37. Kv Vũ năm 43. Tông 
Trang năm thứ 2, Tân Ninh năm thứ 8. Sữ Vũ năm thứ 33. 


 í. #1, H 243 ft 
XUÂN CHÍNH NGUYỆT. CÔNG THÚ VU LANG 
MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG, CÔNG ĐI SĂN Ở ĐẤT LANG 


Ta - Chép mùa là theo Hè, 


Công - Thú là gì? Là săn. Săn mùa xuân là điển, mùa hạ 
là miếu, ma thị là sửu, mùa đong là thú. Đây là chép chế. Chê 
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wa đi xua Chư hấu sao cứ phái điển thú. Một là có đồ cúng tế. 
Hài la có vật đụng về ngoại giao. Ba là đu cung cấp việc ăn 
Hòn, nha vưa, 

Cốc - Bồn mùa có điển thú, là vì việc tôn miếu. Xuân goi 
là diện, hà là miêu, thu là sưu, đông là thủ. Bốn mùa thì săn 
có lịt nyu. Một là vì cúng tế, hai là vì giao tế, ba là Vì cúng 
eap bếp nhà vua. 

Đồ Dự - Săn mùa đồng gọi thú. Làm lễ tam khu. Được thời 
diện thủ, Cho nên chép là đúng lễ. Vì sao? Vì xuân nhà Chu, 
tức lì đong nhà HIa. Điển thu là theo nhà Hạ. Lang không phải 
lì đạt san trong nước cho nên chép tên đất. 


lý liếm - Sân trong hồn mùa có tên: Xuân suu, Hạ miêu, 
thủ tiên đồng thú, eo chép trong Chu lề. Ta Thị khi thuật lại 
lới PFaneg Hv Ba đúng thể, Riệng Cốc Thị Công Thị thì lại không 
lựp. Cóc sở nói: Văn Ta Thị là theo đanh từ Chủ Công chế lê. 
Con Vam lui Pruyện, hoặc gia, Xuân thu lấy phép của thời khác, 
huac phép của Thiên Tư cùng Chư hấu đương thời Kinh điển 
l mi mát, không tìm đâu ra chính, Vậy Hồ Thị mà căn cứ 
vao Chỉ lạc bị phái Xuân Thú chép việc săn bốn lấn: săn ở 
Izauupe Chị che Ea đi xa Sản ứ Chước thị chế là gân nước thì. 
5ảm ở Tổ Tướng thị Ha Dương không phai chỗ săn, thực chỉ 
la tíïïnh Diêng mời Thiên Tư. Sau hết, Tâv thú vốn là việc thường. 
thực chỉ là dè phí một điểm phí thường. Vậv môi việc có một 
v nưbhbúua 

Trác Nhị Khang - Việc sản trong bọn mùa chí ghịí sưu thú. 
lính không chép nhiều su thú, vì khí chép là có cớ. Từ Văn 
Còng vẻ sau, bến Công đếu không chép, vì đại phu cảm quyển 
trí nước, Công không còn biết quân chính. Mùa được hay không, 
khóng đáng bàn nữa. Từ năm thứ 8 Chiêu ong lại chép. Thời 
đó, bị nhà cha nước Lô cần quyền, Mượn lễ xuân sơn để điệu 
vũ đương úv, dối với việc săn không phát thời, không đúng đất 
sản, khóng giòng nhau, cho nền chép ca để rõ thời biến. 


# + +LÍ#t y {Hát % R 
HẠ. THIÊN VƯƠNG SỬ TẾ CÙ BÁ CỦ LAI SÍNH 


MÙA HẠ THIÊN TỬ SAI QUAN CHỨC CỪ BÁ 
TÊN LÀ CỦ LAI SÍNH 


Tả - Chu Tê, Cừ Bá tên là Cú, tới Sính. Còn bố nên gọi 
tên con. 

Phụ lục Tả Truyện - Quân Tần, mùa thu, xâm nước Nhuế, 
Nhuec thua. Nhuế nước nho. Mùa đông, quân Thiên Tử, quân Tần, 
vây nước Nguy bắt Nhuế Bá đem về. Thế phả Tần có chép: Tần 
là tên Lùng Tây Cốc. Từ Quáng nói: Ở huyện Lũng Tây đất Thiên 
Thủy còn Tân Đình. Ở đất Tân Châu, huyện Thanh Thuy, phú 
Cung Xương còn thành Tân cù. Theo sử ký, tô nhà Tân là Bá 
E, giúp vua Hạ Vũ về việc trị thủy được ban họ Doanh, Sau cổ 
Đại Lạc sình ra Phí Tư, thời Chủ Hiểu Vương cé làm chức Chu 
Mà ở khoang sông Nghiên, sông Vị, dược phorg đất làm nước 
phụ đung tức là ấp Tần. 

Công - Quan Cừ Bá là dại phu của Thiên “Zưử. Gọi hăn như 
thê là vị chức quan nho, 

Đồ Dự - Quốc sử mà chép năm để ghi bết các việc của Lỗ 
Cong. Đầu mùa có chép thang, cho đu các mùa trong năm, cho 
nên linh Xuân Thu có khi chép mùa, mà mùa ấy chả có việc 
gì. Đãy khòng thây các tháng đầu mùa thu, mùa đông, là có 
khuyết, có thiếu sót trong sử. Các chỗ khác đều thế. 

Lưu Sưởng - I) Tê, là quan, quan của Thiên Tử, chức quan 
đã là cua Thiên tứ, thì thiền hạ đều biết. Cừ Bá là gì? Là tước. 
Cú là tên. Đại phu của Thiên Tử thì không gọi tên. Đây viết 
tên là ý chê. Chê vì trong nước, thì hoàn giết vua, nước ngoài 
thì giúp loạn tặc thành công, rồi lại không chịu mệnh Thiên 
Tư. Thiên Tư không trị được, mà còn giao hiếu, thế là nâng đỡ 
việc loạn. Vậy chê nhiều. 2). Tá Thị bảo, cha còn nên gọi tên 
con, bào the là sai. Vũ Từ tới xin đồ phúng, chép là thay cha 
là Vụ Thúc, tới cầu xim, lại chép là con còn nhỏ, Củ thì tự nhiếp 
vị của cha, tự lấy chức quan, đáng lẽ phái chê nhiều hơn Vù Thị 
không chì lây cách “cha còn, gọi tên con”, mà bàn. Bo điều lớn. 
trách điên nhỏ, không phải là ý Xuân “Thụ. 3) Công Dương cho 


136 


là hang Hạ Đại phu, cứ theo chức quan, họ, tên, và tự. Bàn thê 
là sai. Lý đã không được chép tèn, mà lại chép tự, lôi văn Trọng 
Ni đâu lại viên vông thể. 4). Lại còn Hà Hưu cho rằng, trong 
nầm bo hai mùa không chép là cá ý chê Thiên Tử giao hiểu 
với ke dưới. Bàn thế là sai. Sư có chỗ khuyết, bó sót ngày tháng. 
Trọng Ni không tự ý thêm vào. Ngày tháng, đâu có đu thấy 
nghia., mà thêm vào thì mất tín, nên không thêm. 

Xét - Không chép thu và đông, Trình Tư cho là Thiên Tư 
mất quyên hình phạt. Thuyết đó vôn từ Hà Hứa. Không bằng 
thuyết của họ Đỗ cho là Sư chép thiểu sót, thuyết ấy mới chỉnh. 
Cho nên Luni Sưởng và Chủ Tư đều theo. Uông Khác Khoan nhặt 
hết trong Kính những chỗ thiêu sót đến thân mình thuyết Trình 
Tử, nhìmg vân không có chỏ căn cứ. 


Năm Giáp Tuất. Hoàn Vương năm thứ 13. 


Hi 
NGU NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Te Hlv năm thứ 24. Tấn Tiêu Tư năm thứ 2. Vệ Tuyến năm 
thứ 12. Sái Hoàn năm thứ 8. Trịnh Trang năm thứ 37. Tào Hoàn 


năm thứ 50. Trần Hoàn năm thứ 38. Ký Vũ năm thứ 44. Tống 
Trang năm thứ 3. Tân Ninh năm thứ 9. Sở Vũ năm thứ 34. 


Œ& 1l: H HI FLC đà Í: ñBÐ 
XUÂN, CHÍNH NGUYỆT. TRẤN HẦU BẢO TỐT 


MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG NGÀY GIÁP TUẤT 
NGÀY KỶ SỬU, TRẤN HẦU TÊN LÀ BÀO MẤT 


Ta - Năm thứ 5, tháng giêng, ngày Giáp Tuất, ngày Ky Sứu, 
Trân HHiàu Rao mất, hai lần cáo phó. Thế là Trần loạn. Con Văn 
Công tên là Đà giết Thế Tư Miễn, rồi thay thế, Trần Công đương 
bệnh thì loạn sinh. Người trong nước chia rẽ, tán loạn, cho nền 
hai lần cáo phó. 
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Công - Sao lại chép hai ngày chết, Thế là vớ vân. Ngày 
Giáp Tuất là ngày ra đi Chết rối ngày Kv Sửu mới biết, Người 
qui lí láv lim ngờ cho nen chép hi ngày. 

Cốc - bào chết, sao lại chép hai ngày. Dưa vào nghĩa Kinh 
Nuan Thị, Tòn đe truyền tín, ngờ để truyền ngờ. Trần Hầu ngày 
(tp Tuất rà ch. ngàv Kv Sửu mới thấv dưa về. Vậy không biết 
chét ngay nào, cho nền lấy hai ngày trước và sau lúc chất. 

Trình Tư - Dưới chữ ng Tuất, chắc có chữ sót, khuyêt, 

lý liềm - Đa truyện đều không khao cứu được v nghĩa chỗ 
thiêu sốt, Công Dưỡng thì hào là vớ vàn. Ngav Giáp Tuất thì ải 
mi, ngay y Sứữu thì thấy chết, quân từ lấy làm ngờ. Cốc Lương 
thì cho ràng: Trần Hầu đi ngàv Giáp Tuất. vẻ ngày Rð Sửu. không 
biết chót ngày nao, vậy lấy ca hai ngày quanh ngày chết, Ta 
Thị tì chớ đa bài lần cáo phố. Sai lâm đến thế là cùng. 


{ 7# (2: ñÿ {H ñIL ƒU 
HẠ, TẾ HẦU TRỊNH BÁ NHƯ KỶ 
MÙA HẠ TẾ HẦU, TRỊNH BÁ SANG NƯỚC KỶ. 


Tả - Tế Hầu, Trịnh Bá, châu nước Kv, muốn cùng đánh úp 
nước lv Người Ky biết, 

Công - Nước ngoài ngoại giao không chép. Sao đây lại chép. 
Có hi nước thí không chép là hội họp. 

Lưu Sưởng - Công Dương nói thế là không phái. Kinh Xuân 
Thu mỉ chếp hội thê là đề chế, đê răn chư hấu, chứ không phải 
khen việc quần tụ, mà chế [v Hội (ly hội là bội hai bên, thấy 
tắt biện nói trăng, bên nói den, không thê đồng ý, vậy không 
phái là hội họp), Tại sao không nên chép ly hội mà đôi là “sang”, 
tsaang nước KV), đối cho loạn ca sự thực đi, việc thực dị. 

Lý Liêm - Việc nước ngoài, ngoại giao như lệ có hai: Chân 
Công sang Tào vì tới Lỗ cho nên chép. Tê, Trịnh, sang Ky, vì 
người lẤv tới cáo, cho nên chep. Đó là điều lệ phi thường. Công 
Iidnp cứ thăng, cho là lv hội mà không chép hội. Cốc Lafong 
thì cho là qui nước Lỗ ta mi chép. Các lời bàn đó đều kém xa 
lời bán cú: Ta Thị, 


+x I1.) j@ x + %8 
THIÊN VƯƠNG SỬ NHƯNG THÚC 
CHI TỬ LAI SÍNH 


THIÊN TỬ SAI CON NHƯNG THÚC TỚI SÍNH 
CÔC THỊ VIẾT CHỮ RA 


Ta - Con Những Thúc côn bé, đưới hai mươi thôi. 


Công - Cón Nhưng Thúc là đại phụ của Thiên Tư Goi là còn 
Nhấng “Thúc lì có ý chế. Chế là cha già, con thay cha làm quan. 


Cốc - Con Nhiệm Thức. Chép bố mà sai côn, thế là cốt nho 
Việc Vi tại mà để ý đến việc cha con. Bất chính ở chỗ cho cón 
that chà lam việc quan. 


Hồ Truyện - Chép là con Nhưng Thúc là chề lối nòi nhau, 
làm quai. chứ không được tuyên làm quan theo phép công. Để 
vương khong lấy tình riêng mà hại đến việc công, cho nên quan 
ehni có thể lọc, là lộc đời con cháu vận được hưởng, chứ không 
có thế quần, là chức quan truyền cho con chau. Nếu giao nhiệm 
vụ không kén hiện, sai làm việc không kén tài, con em các 
quan hanh. Đai Phu, cho nói chức cha anh mà được cùng, thế 
khong nhi la được tuyên theo phép công. Chính trị do đó mà 
đòi bại Thời trước có hạng điều Vị canh Sẵn, đi câu ở sông 
Vị, dị cav ở tuong Sản mà được nhấc lên chức Tướng Quốc thiên 
hạ khong ai cho là không phải, ŸY Doàn đại hiền, chấp trương 
triểu chính, đính công tài lược, chấp trưởng bình quyền, không 
Wì thời chiến mà bị đi nghị Côn đã bị tội, con lại được làm 
Tư Khong Sai Túc đã bị th, Sái Trọng được làm Khanh sỉ, đều 
khong ph:ú vì bố mà cốn bị bo không được dùng, Đó là theo 
lẻ cong. Đến khi Chu suy, quan tước triêu đình được coi là của 
riêng, bê đang chữa nhan chức vụ, chía cho ca đến cón nít. Người 
hiện phiú về lãnh nơi thao đà đến già không được đùng, phép 
công không được thị hành. thế là quốc gi nghiệêng đô. Dù cho 
có hang có trị cũng không sưa xấu thành tốt được nữa. Kính 
Xuân “Thú mi chép họ Vũ cón Nhưng Thúc là để răn vua chúa 
đời gu, dưng có nghe bọn phím thần dì công vị tự, đem cön 
n1, còn em mình va làm quan, không theo lối kến chọn công, 
đè chủ quốc gia sinh bại hoại, 
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Uông Khắc Khoan - Trong bài tựa Thí Vân Hán, có đoạn: 
Nhưng Thúc eư khen Tuyên Vương, thì biết rằng cha con nội nhau 
làm quan Công Thị, Cốc Thị đêu bảo cha già, cho con thay làm 
quan. Trình Tư thì bao cha được lệnh đi lạt sai con đi thay. Nay 
xét sự thật thì không có mệnh Thiên Tư, đâu có dám sai con 
mình thay mình đến sính nước Lã. 

Xét - Ta Thị cho là còn bé. Công Thị, Cốc Thị cho là cha già, 
eon thay làm quan. Hồ Truyền thì chê bọn cha con nối nhau làm 
quan, tất ca ý nghĩa đều như nhau. Trình Tứ báo là Nhưng Thúc 
được mệnh đi, nhưng lại sai con đi thay, thế thì sao xưng được là 
sỉ của Thiên Tư, ông Khác Khoan bác lời bàn ấy đi là phải. 


#t |ð§ †H /ì 

^ ` 
TÁNG TRẤN HOÀN CÔNG 
LỄ TÁNG TRẦN HOÀN CÔNG 


bÈ tt EB 
THẢNH CHÚC KHƯU 
ĐẮP THÀNH CHÚC KHƯU (ở đất Lỗ) 


Đã Dự - Nguyên nhân là Tẻ và Trịnh sắp đánh lên nước Ký, 


$% À flữÁAR Á  L (š RR 
THU, SÁI NHÂN, VỆ NHÂN, 
TRẤN NHÂN TÒNG VƯƠNG PHẠT TRỊNH 


MÙA THU, NGƯỜI SÁI, NGƯỜI VỆ, 
NGƯỜI TRẤN THEO THIÊN TỬ ĐÁNH NƯỚC TRỊNH 


Tả - Thiền Từ cất quyền dự quốc chính cua Trịnh Bá. Trịnh 
Bá thời, không chảu. Mùa thú, Thiên Tư đem chư hầu phạt Trịnh. 
Trịnh Bá đem quần ra chống. Thiên Từ coi Trung quân: Quắc 
Công Lắm phụ coi Hữu Quận, lấy người Sái, người Vệ phụ thuộc 
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vào. Chu Công Hác Kiên coi Ta Quân, lấy quân Trân phụ thuộc 
vào. Ben Trịnh, Trịnh Tư Nguyên hiến kế: Lây Tả quân đê đương 
đầu với Sái. Vệ, lấy llữu quân đương đầu với Trần, và đoán rằng, 
nước Trân đang loạn quân không có lòng ham chiên, nếu đánh 
vào Trản trước, Trần tất chạy ngay. Quân Thiên Tư thấy Trân 
chạy tât sinh loạn. Sái, Vệ không đủ giữ được rỗi cũng chạy. 
Thế rồi Trịnh tụ lại, thăng đánh vào quản nhà vua, tất được. 
Trịnh Bá theo kế, sai Man Bá coi Hữu quân, Sái Trọng Túc coi 
Ta quần, Nguyên Phôn Cao Cừ Di cùng đi Trang Công coi Trung 
quân, hày ra thế trận Ngư Lệ (xe đánh trước, đội ngũ đi sau, 
đề bò túc. thay thê, giúp đỡ chỗ thiếu khuyết). Trận đánh ở đất 
Nhu Cái. Trang Công bảo hai quân Tả, Hữu, bán đạn đá, và 
đánh trông trận. Sái, Vệ, Trần đều tan chạy, thế là quàn nhà 
vua loạn. Quân Trịnh hợp làm một. Quân nhà vua thua to. Chúc 
Đam (tướng Trịnh) bắn trúng vào vai vua. Biết là vua dùng bình 
giỏi, Chúc Đam đuổi. Trịnh Trang bảo: Người quân tử không nên 
hơn người quá, chủ động là Thiên Tứ, ta đã tự cứu: được, xã tắc 
đã vên vừng, thế là được lắm rồi. Đềm hôm ấy, Trịnh Bá sai 
Sái Túc tới nơi vua vấn an, và thăm viếng các tướng. 
Nhu Cát, đât ở nước Trịnh, cũng gọi là Trường Cát. 


Công - Chép là theo Thiên Tử phạt Trịnh, chữ theo là 
chính lẽ. 


Cốc - Chép (theo Thiên Tư), kiêng nói là tự phạt Trịnh vì 
Trịnh là nước cùng họ Thiên Tử ở Ky Châu. Trịnh khòng phục 
tùng bị Thiên Tư ghét. 


Lưu Sưởng - Cứ nói thăng nói là theo vua phạt Trịnh. Lời 
thuận, việc rồ còn phải giải thích gì nữa. Và k. thế nào là 
kiêng phạt. Trịnh? 


À5 
ĐẠI VU 
LÊ ĐẠI VU 


Tá - Mùa thu, lễ cầu đáo. Chép một việc lễ không đúng mùa. 
Phàm việc tế lễ: đầu xuân thì tế Giao, đầu bạ thì tế Vụ, đầu 
thu thì tế Thường, đầu đông thì tế Chưng. Sai mùa cho nên chép. 
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Công - lÈ đao vũ là mong khói hạn. Sao không chép hạn, 
vì noi đến đạo vũ tức là nói đền hạn. Chỉ nói bạn thì không 
thầy có lễ. Đáv là chép một tại họa. 

Tìmàhh Tư - Vua Thành Vương, vì tôn quy Chủ Công, cho nền 
cho nước Tô nhiều lê trọng, như Giao, Đế, Đại Vụ. Đại Vụ có nghĩa 
là càu lên Thượng Đề, phai có ban nhạc trong thê. Mọi chư hấu, 
lŠ Vụ ở sông núi trong nước mình. Thành Vương cho. Lỗ Hầu nhận. 
Ca hai đeu trất lễ, cho nên Không Tư nói: lô mà tế Giao, tế Đế 
là phì lẻ. Thê là dạo Chủ Công suy. Đại Vụ là lễ thường hàng 
nãm, khong cân hàng năm phai chép. Đây mà chép là vì không 
đúng mìũi Gấp đại hạn mà lề Vụ là không phải thời. Chép đây 
là chỉp mọi việc phí lệ, ma cũng là để thâyv có đại hạn. Lễ Giao, 
lễ uc, củng nhân có việc mới chép. Khi xưa trong một năm nhiêu 
thư lê trời Nhưứữ mùa xuân, nhân gieo hạt, rà có lễ kỳ cốc, mùa 
hà, sở hàn hàn, mà cô lễ đại vụ. 


lý Liêm - Kinh Xuân Thu chép lễ Vụ 21 lân. Về mùa thụ 
bảv lan bay li Hoàn Công năm thứ 4. Thành Công năm thứ 
3. Tương Cong các năm ð và 15. Chiêu Công năm thứ 8. Định 
Công các năm 7 và l5. Chép lễ Vụ tháng tám, 4 lân là: Hy 
Cong năm thứ TÍ, Tương Câng năm thứ 28. Chiều Công năm 
thứ 3 và năm thứ 24. Chép lẻ Vụ tháng bảy bai lần là: Chiêu 
Công năm thứ 2 và năm thứ 15, Chép lễ vụ tháng chín bảy 
lần la: Hlv Công năm thứ là, Tương Câng năm thứ 8 và thứ 
I7. Chiều Công năm thứ 6 và thứ 16. Định Công năm thứ I 
và thứ 17. Cháp lễ Vu mùa dòng một lần, là Thành Công năm 
thứ 7 Nét ra, TỨa thị biết là sao Long mọc, thì lễ Vụ được chính 
lúc, cho nên ở trên chép là "lễ Vụ năm nay kháng đúng mùa” 
Nhúng Ta Thị không biết răng nhân đại hạn và lễ Vụ, chép 
lê Vu tức là chép một tai họa. Công Dương thì lấy lề Đại Vu 
làm đại bạn. Triệu Tư cho rằng viết chữ Đại Vụ ra thiên vu, 
Thuyêt xưa lại cho đại là lề to, bày thêm nhiều lễ vật. Tất cả 
đều không hiết Dại Vụ là tiêm. Một năm mà hai lần lễ Vụ như 
Chiêu Công năm thứ 25 và Định Công năm thứ 7 đều đại hạn 
mà không cảm thông được việc cảnh cáo của trời. Cuối năm tân, 
lai có lề Vụ, không chép là Đại Đam Tư nói: Đó là vì nhân 
câu trên đã có chữ đại rồi. 

Xét - lLãv chữ viễn là xa, mà giải thích chữ Vụ, vốn tự sách 
Không sở, gia Phục cùng dùng nghĩa ấy. Đồ Chú thì nói rằng, 
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muôn vất đợi mưừa. viên làm cho ngũ còc móng mưa, tựa như 
lv chư Vũ giai thích chữ Vũ. Chữ viên đầu có ý nghìa ây. Sách 
Nhị Nhà bo rằng, Vụ là tên lệ, thì chữ hụ cua Cốc Lương gần 
đụng, CO nhân giải thích chỉ, hoặc xếp theo loại, hoặc căn cứ 
vào hài thanh. Vụ và Vù gán giống nhau vẻ thanh, Còn hú với 
tien thị khác hấn., 


dịnh 
CHƯNG 
NẠN SÂU CHUNG 


tong Thị viết ra chữ chúng, 

Công - Chung sao lại chép. Vì là một tai họa. 

Cốc - Chúng là tại họ. Hiại lớn thì hàng tháng. Ít hại thì 
hin0— Đi, 

Thình Tử - Đỏ là giống Hoàng Chung. Đã đại hạn lại có 
sau hoang, khong cần phải chép chữ: đói. 

Chu Tư - Chúng cuộc vé loại sâu hoàng: mình dài, sắc xanh, 
tua địa, chân đài, môi lân sinh được 99 côn (chín mươi chín). 

Xét - Năm: này giống như năm thứ 5. Ân Công, cũng có sâu 
keo Cứ xét về lâu đàt, thì mùa đài hơn tháng. Vậy Cốc Larơng 
bàn sút Nên bỏ, 


4 J|l| ý\ "1 
ĐÔNG CHÂU CÔNG NHƯ TẢO 
MÙA ĐÔNG, CHÂU CÔNG SANG NƯỚC TÀO 


( han lì một nước. Huyện Án Ehưm, phụ Thanh Châu, thành 
Thunn Vụ li nơi Châu đóng dõ. Tào là nước Tào. Huyện Định Đào, 
xứ Tê Am, phía Tây Bắc bốn đăm, có thành cũ Định Đào tức là 
nước Tào, Theo sách Không sớ, nước Châu họ Khương, nước Tào 
tước lìn, họ Cơ dòng đồi con vua Văn Vương là Thúc Chân Đạc. 

Ta - Thuận Vụ Công sang Tào, đoán là nước mình nguy, không 
trơ về nữa. Thuận Vụ là đồ của nước Châu. Nay là huyện Thuần 


143 


Vụ xứ Thành Dương. Tại huyện An Khưu phú Thành Châu, phía 
Đông Bác cách 30 đặm, có thành cũ Thuân Vu. 

Công - Nước ngoài đi lại với nhau, vì sao chép? Vì qua 
nước ta. 

Cốc - Nước ngoài ởi lại với nhau, vì sao chép. Vì qua nước ta. 

Trương Hiệp - Châu xưng là Công, cũng giống Sái Công, 
chắc là Châu ở trong khu Kỳ (gắn đất nhà Chu) ở huyện Châu 
xứ Hà Nôi bây giờ, Ta Thị goi là Thuần Vu Công Đỗ Chú có 
ghi: Huyện Thuần Vụ là đồ cũ cúa Châu. Truyện Chiêu Công năm 
đầu có nói đến việc xây thành Thuần Vu. Hoặc chép rằng Châu 
Công không trở về nước Ky mới thôn tính lầy Thuần Vu là đô. 
Chưa biệt sách nào chép đúng. 

Xét - Ta Thị cho Châu Công là Thuần Vụ Công, Trương Hiệp, 
Triệu Bằng Phi đều cho Châu là một nước trong khu Kỳ tức là 
gần nhà Chu, cũng như Sái Công. Hai thuyết đều có lý. Nay cùng 
chép ra đây. 

Năm Át Hợi Hoàn Vương năm thứ 14. 


x# 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tê Ily năm thứ 25. Tân Tièu Tử năm thứ 3. Vệ Truyện năm 
thứ 3. Vệ Tuyên năm thứ 13. Sái Hoàn năm thứ 9. Trịnh Trang 
năm thứ 38. Tào Hoàn năm thứ B1. Trần Lệ Công Diệu năm 


đầu. Ky Vũ năm thứ 45. Tống Trang năm thứ 4. Trần Ninh năm 
thứ 10. Sơ Vũ năm thứ 3ä. 


#ủú H83 
XUÂN. CHÍNH NGUYỆT THỤC LAI 
MÙA XUÂN, THÁNG “NGƯỜI ẤY"” TỚI 


Ta - Nam thứ 6. Mùa xuân. Từ Tào lại triều, chép là “người 
âv", lại tức là thôi không phục quốc nữa. 
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Phụ lục Tả Truyện - Sở Vũ Vương cho quân xâm lấn nước 
Tùy, lại sai tướng là Vĩ Chương giả câu hòa. Quân Sở đóng ở 
đất Hà. trèn nước Tùy để đợi tin. Nước Tùy sai Thiếu sư là Đông 
Thanh tới, Đâu Bá Ty, quan nước Sở nói với vua Sở rằng ta không 
được các chư hầu phía Đông song Hán, sợ ta, chính là vì ta. Nếu 
ta cứ dàn quân, khoe đỗ giáp bình, vũ khí của ta, thì họ sợ, họ 
cùng hơp nhau, rồi cùng mưu với nhau như thế ta khó mà chia 
re được. Các nước ở Hán Đông, có Tùy là lớn hơn, Tùy mà cậy 
manh thị các nước nho sẽ bọ, như thế sẽ lợi cho Sở ta, Thiếu 
sứ nước Tùv vốn là con người hay cậy mạnh giỏi. Vậy ta nay 
đần cac quản giả vếu ra, đê Tùy càng kiêu, càng cậy thế Hùng 
Suát Tha Ty nói: Vô ích vì nước Tùy còn có Quý Lương. Đấu 
la Tv nói: Không sao, rồi sau tất thành, Thiếu Sự vẫn được vua 
tì dùng. Vua Sơ nghe theo, giảm quân đi và mời Thiếu Sư đến 
coi và nghị hòa. Thiếu sư khi về Tùy, xin vua cho quân đuổi theo. 
Vua Tùy dịnh nghe thì Quý Lang can ngăn và nói: Trời đang 
muụp Sơ, Sơ dần bày quân già yếu để dụ ta. Xim chớ vội. Tôi 
nghe nho mà địch được lớn là vì nhỏ đạo, lớn hoang dâm. Thế 
nào là có đạo Là trung với dân, là tin với qui thân. Trên chỉ 
nghì lơi cho dân, là trung. Việc thờ tự theo đúng lễ là tín. Nay 
nước ta, đân thì đói, vua thì phóng túng, Tế tự thì chỉ nói công 
đức bav đạt. Tôi không biết rồi sẽ ra sao. Vua Tùy nói: Việc cúng 
tê, khi nào ta cùng đi trâu bò. nếp te, béo tốt, ngon lành, sao 
lai không la tín. Đáp: Dân là chủ của thần. Vì thấ thánh nhần 
xui. lo xong việc dân, mới lo đến việc thần. Cho nên cúng tế, 
khi dàng tam sinh, có khan, béo tốt, khỏe mạnh, là ý nói nhờ 
có đàn được vên ôn làm án, mới chăn nuôi được thế, mới gây 
được giong tốt, lại sanh san nhiều mới không tật bệnh dịch tấ, 
mới được dàv đủ không thiểu sót. Khi dâng ngũ cốc trong các 
đỏ tê khi. có khấn: Sạch sẽ, chắc: hạt là ý nói dân được làm 
ăn theo thời tiết, không bị người trên can trở. Mùa lại được thuận, 
không tran không mất, Khi dàng rượu thì khẩn: Rượu trong ngon 
tốt, là # nói người trên kẻ dưới đều có đức không gian dôi, rượu 
mới có hương vị thơm ngát. làm thuận theo mùa, đần đã được 
daw đỏ, biết trong ngụ luân, biết thân cứu tộc, thì mới cảm tới 
thâu. Thê là đản đã hòa hợp, thân lại ban phúc. Vậy động làm 
là nên việc, Nav dân thì mỗi người một lòng, thân không chủ, 
cu dưa vào đàu. Vậy xmn vua hãy sửa đạo đức, hãy thân với 
các nước nho. củng là đồng tông ca, thế thì mới tránh được mọi 
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nWf kho khăn. Vua sợ bài nghe theo, bắt đâu sửa chính. Sở không 
đam danh 

Tùxv hbhnvền Tùv, xử Nghĩ Dương, Tâv Nguy đất ra châu Tùy. 
Theo Nhong sở, nước Tùv họ Cơ không rõ đâu tiên được phong 
lì acc Ha là đất ơ Tùy Han là tên sông. 

Công - Người àv là ác Chình là Châu ông. Sao lạt DỌI, 
dưới ấv ở coi thường, là người nước mình rồi, không phát hạ 
khach 

Cốc - Người av tới Chính là Cháu Công Nói người àv. V 
cho li đến nước ta rồi, vấv nói qua loa thôi. Chư hầu khi đi qua 
nước không có châu. 

Trương HHệp - Thuận Vũ Công tự Táo lại châu. Trong Kv 
Lê có cầu, "Thiên Tư nói, không phải ai đâu. bì phụ ấy tới Đà 
Thành Công năm thứ 3, Thiền Tư nói, cho ng tời tới thăm ta, 
mài Củng lần av tới” Nav, xét chếp Châu Công mà gọt là người 
"âv” tới, cho lái không phục quốc nữa, thì chép sơ lược. 

Xét - la Truyện đầu cho người ấy là Châu Công, Trình Tì 
va Hö Truven cùng nghĩ thê Duy Ba Truyện thì cho người ấv 
tơi lịt noi vào câu trên. Còn Trình cùng Hồ thì cho rằng người 
AV tchứ nhờ là thực), lại là tên Châu Công. Nét ra, chư hảu còn 
sông, thị không gọi tên, mát nước rồi mới gói tên. Trương THệp 
chủ si Hà Truyện có dàn chứng chữ người ấy, tới, rất là kỳ. 
Vậv ca hài thuyết đều chép và đây. 


 ƒH H 2ì 3 #0 f7? 
HA TÚ NGUYỆT. CÔNG HỘI KỶ HẦU VU THẲNH 
MÙA HẠ THÁNG TƯ, CÔNG HỘI KỶ HẦU TẠI ĐẤT THÀNH 


(Cứ UY Fa Thị và Công Thị chép ra chữ "ý là đất ơ nuốc 
lò, phí(t Đồng Nam huyện Cự Bình xử Thái Sơn. 

Ea - Mưa hạ, hoi tại đất Thành, Ky tới bần việc nạn nước Tẻ. 

Phụ lục Tả Truyện - lý Bắc Nhung đanh Tế, TẾ xin mượn 
quận ở Trịnh, Trịnh sai Thế Từ Hốt đem quan cứu Tế. Tháng 
%1, đại phá quân Nhúng bát được hai tướng nước Đại Luơng và 
nước Thiên đang, chém chết bá trăm quản hiển cho Tế. Thế 


146 


tÓI dị phú các chư hấu tới Tế, Tế mỡ tiếc, lô cùng dị, Trịnh 
Hỗt cho lì có công to. giản Tê, cho nền sau mới có việc Thành 
Lang (khí cha kết hôn với Tế) Tế Hàu muốn ga Văn Khương 
cho Phê Tư Hỏi Hốt từ chói. Người ta hoi tại sao, Nói: AI cha 
có vo Nước Tế là nước lớn. Kính Thị eó nói: Tự tìm nhiều phúc 
là ở nhĩ ta, chữ nước lớn có làm hơn được gì. Người quân tư 
mọi, Hí nh làv điều hay. Đèn khi tháng được Nhung rồi, Tế Hâu 
lai cau ea còn cho, Hồt lại có từ, Thê Tư có nói: Không có việc 
mø\ với Úc, ta còn không dám. Huông này được vua sai cứu Tẻ, 
mài hủ lay vớ đem về thì ra lấy quân nhà vua đi đón vợ hay 
xao, đạn se nghỉ ta ra sao. Thế rồi từ chối ca với Trịnh Bá. 


#È/v HĐt Á 
THU BÁT NGUYỆT, NHÂM NGỌ, ĐẠI DUYỆT ˆ 
MÙA THU. THÁNG 8, NGÀY NHÂM NGỌ, ĐẠI DUYỆT BINH 


Ta - CóI Xết xe ngựa tran. 

Công - Duyệt bình là cói xét xe ngựa và chiến cụ. Sao chép. 
VỊ li việc ít có. 

Các - la duyệt là cõi xét chiến cụ, sưa soạn, răn dạy, là 
đao tị nước, Thời bình mà nghĩ việc quân là không chính. Chép 
ca Dgàt de rõ lòng chuộng vỏ. và cùng đề khoe với vợ. 

lỗ Truyện - Đai duyệt là duyệt bình mà. Theo pháp chế 
nhà Chỉ, quan Tài Tự ÄTa, cứ giữa mút đồng là có đại duvẹt 
bình, de tạp đan chúng tấp phép trận. Riêng về mùa đồng. là 
mu nóng gui Không có việc. dược nhân rồi, dân không bị phiên 
nhiều, Phimng tím là không dụng thời. Vậy chép đề rán. Về trông, 
thị Phiên Từ đùng Lộ Có (trong Thái Miếu bốn cái ghép làm 
một, mọi lạ lọ Co) Chí Hau thị dùng phần cô (hai cái ghép 
lan mọt! Về cờ, thị,Thiên Tư có cờ Thái Thường đàn trước, chư 
hai thị có cơ KV. Khi bất dược muông rừng, Thiên Tư thì hạ 
cỡ Tình lớn xuông, chư hầu thì hạ cờ Tỉnh nho xuống, Theo lệ, 
khói được giòng nhau. Đại duyệt là phí le, Tiên Vương đặt việc 
quán, Việc chính, theo bốn mùa sắn là đạyv cho đân biết phòng 
bị chồng giạc. Vĩ sự Trịnh Hot, vì sợ người Tê, nên không nhân 
điển thủ (sản mùa đông! mà duyệt bình, thật là thất chính, tần 
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ngược (lân, vậy còn làm sao mà giữ nước được. Xuân Thu không 
phải chỉ lấy việc làm trái thời mà chè là phi lễ, lại còn ý, trời 
chưa mưa đâm nay lại bắt bọ cả việc nông tang, việc làm ăn. 

Lục Thuần - Công Dương cho là việc ít xảy ra, nền chép 
nêt cho là việc phi thường, nên chép nêu cho là việc phí thường, 
nên chép, thì đâu có phái là ít. Cốc Laiiơng thì cho là duyệt bình 
đề khoe với vơ. Xét ra Kinh không có lời văn ấy chi ]à lời xuyên 
tac thói. 

Trình Tử - Dao trị nước thì việc vũ bì không thê bó được, 
tất cứ phai ơ lúc nông tang rồi rảnh, mới tập giáng cho dân biết 
giữ nước lang mùa hạ mà duyệt bình thì hại cho đân biết bao. 
Đương vên mã sinh việc, vì nghĩ có giặc mới làm, thê này là 
đạv cho dân không biết đự phòng. Như thê sao mà giữ nước được. 


#š 1 lÈR Ít 
SÁI NHÂN SÁT TRẤN ĐÀ 
NGƯỜI NƯỚC SÁI GIẾT TRẤN ĐÀ 


Công - Trản Đà là vua nước Trân, Sao lại gọi là Trần Đà. 
Là khinh. vì ham chợt sản bấn ở ngoài nước. Khi săn ở nước 
Nái, bị người Sát giệt đi. 

Côc - Trần Đã là vua nước Trần. Bao gọi là Đà. Là có hạnh 
kiêm của ke thất phú, cho nên gọi tên như thất phu. Đà thích 
sản. Ale sản ở nước Sái, cùng với người Sái tranh chìm rnuông 
băn. Người Sái không biết là vua Trần mới giết đi. Đâu có biết 
la vua Trần vì hai bên đánh nhau đều không nói, mà đánh nhau 
đ trên đất Sái. 

Triệu Khuông - Đà tức là giặc đã giết Thế Tử Trần. Công 
Thị. Cóc thị không rò ý ấy nói lạc đi rằng Trần Đà ham mê 
sản hbãần œ đất Sái. Về tình. lý thì không đúng. 

Lục Đạm - Dà đã làm vua được hơn năm mà không gọi 
là Trần EHảu, vì ghét ke làm giặc. Tôi có nghe thầy tòi nói: Tôi 
giết Vúũa. côn giết cha, tha sao được mà không giết. Trân Đà là 
mặc giết The Tư. Sái tuy nước khác, vì nghĩa mà giết, thành 
ra chỉnh đáng. cho nên được chép là người Sái. 


] t 


LH l U1 # Bị “1: 
CỬU NGUYỆT. ĐINH MÃO, TỪ ĐỒNG SINH 
THÁNG CHÍN NGÀY ĐINH MÃO SINH CON LÀ ĐỒNG 


Tả - Dùng lễ sinh Thế Tư, tiếp đến lễ Thái Lao. Chọn một 
viên quan hầu hạ, vợ viên đó nuôi. Công với Văn Khương và 
các bà.mệnh phụ trông nom. Công hỏi Thân Nhu về việc đặt 
tên. Đáp: Đặt tên có năm lối, có tín, có nghĩa, có tượng (hình), 
có gia (mượn), có loại. Lấy địa vị gọi là tín. Laày đức gọi là nghĩa. 
Lây ở loại goi là tượng. Lây ở vật gọi là giả. Lấy ở cha gọi 
là loài. Không lấy tên nước, tền quan, tên núi sông,.tên tật bệnh, 
tên súc sinh, tên đồ dùng. Nhà Chu kiêng tên các thần, nếu đặt 
thì phai bỏ thân. Lây tên nước thì phái kiêng tên nước. Lãy 
tên quan thì phải bỏ chức quan. Lấy núi sông thì phải bỏ sơn 
xuyên thân. Lày súc sinh thì phải bỏ tế lễ, Lấy đồ dùng thì 
phải bo lễ nghị. Tấn vì tên Hy Hầu mà bó chức Tư Đỗ. Tông 
vì tên Vũ Càng mà bỏ chức Tư Không, Tiên quân ta, Hiến Vũ 
phai bo tên hai núi. Cho nên, các tên vật quan trọng không nền 
dùng Công nói. Vậy sinh ra đó với ta, cùng ngày, thì lấy tên 
là Đồng. 

Công - Tư Đông về sau là Trang Công. Sao lại cháp thế. 
Là vi nay mừng được chính, từ làu đã mất chính. Dương Từ có 
nói hay là vì ghét Hoàn chăng. 

Cốc - Ngh: ngờ cho nên chép cả tháng ngày với người. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói thế là không phải. Thánh nhân 
đâu lại nghì thế. Nău thánh nhân đã nghỉ thì còn ai dám không 
nghỉ. Va lại Kinh Thị có câu, Triển ngã sinh hà, tín ta cháu ta. 
Triền là tín. Người hiển giả tìn Trang Công là cháu Tễ Hầu thì 
Trọng Ni đâu có nghi rằng tiên quân là con Tê Hảu để cho người 
đương thời trong nước cũng nghị. Nghĩ thê thì quá ác, thánh nhân 
đầu có nêu cái ác ấy. 
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4 íU E2: 24 ml] 
ĐÔNG, KỶ HẦU LAI TRIEU 
MÙA ĐÔNG. KỶ HẦU LẠI CHẦU 


Tả - Mùa đông Ky Hãu lại châu. Xin mệnh Thiên Tư đe 
câu hóa với Tẻ Công bao là không thê được. 

Đỗ Dự - lv nhỏ bé, không thể tự tới Thiên Từ được, muồn 
nhờ Công đê xin mệnh “Thiện Từ. Công thì Thiên Tử không ưa 
nên bao là không thê dược. 

Nam Bính Tý - Hoàn Vương năm thứ 15. 


L; # 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 


Tẻ Hv năm thứ 26. Tấn Tiêu Tử năm thứ 4. Vệ Tuyên năm 
thứ 14 Sát Hoàn năm thứ 10. Trịnh Trang năm thứ 39. Tào 
Hoàn năm thứ 52. Trân Lê năm thứ 2, Kv Vù năm thứ 46. Tông 


Trang năm thứ 5. Tân Ninh năm thứ ì1. Sơ Vù năm thứ 36. 


8. Hc) #?2RH 
XUÂN, NHỊ NGUYỆT KÝ HỢI. PHẦN HẢM KHƯU 
MÙA XUÂN THÁNG 2 NGÀY KỶ HỢI, ĐÔT HÀM KHƯU 


H:ìm Khim: đất nước Lô. 

Công - Đốt là lấy củi lửa đốt Đây chép là chê việc đốt. 
Hàm Khut là áp nước Châu Lâu. Sao lại không nói đến Châu 
Lau, Vì Châu Lâu là một nược hiện có vua. 

Cốc - Khóng nói là Châu Hàm Khuưu, vì ghét việc đốt. 

Đỗ Dự - Đốt đây là đốt hết ruộng đất. Chê việc tàn phá 
cho nên chép. 

Lưu Sương - Công ương cha Hàm Khưu là ấp nước Châu 
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lạm, dưỡng còn vua cho nén không nói đến nước, Đốt là làầv cụi 
lừa dịt Công Dương nối thế sai Xéc Câng Dương. phàm Kinh 
Nướới Phú, chép việc chiếm đát, nước, nêu không liên hệ đến nước 
mình Chị phán tra cho Cháu Lâu, Đây việc cùng phải như thể. 
lớn xét các việc: Người Cháu bắt Tấng Từ tước Tự nước Tăng) 
định đoan tế, việc Vệ, Sát, đành nước Đái việc Trịnh đánh Sai 
ròi chiếm, mi việc đều mốt loại bất nhàn như thế ca. Xuân 
Thủ chép rõ, không đê cho lời văn làm sai sự thật. Nêu thực 
lí định họa công nước người ta, thì nên chép thăng là Lỗ đánh 
và đót Hlàm KhúAi mà không nói dùng bình, biết đâu chỉ là việc 
đòt ruộng ma thôi làn Sương lại nói, Công Dương bao không 
chén là Châu lHừm Khu, là phét việc đốt. Thuyết Cốc Lương 
và thuvết Công Dương gản giống nhau như đã nói ở trên. 

Trình Tư - Người xưa vi thây sâu trùng sinh san, mới đốt 
rưọng, bọ hoàng rậm, đề duôi loài cảm thú, không phải là tàn 
pha rững núi. Hàm Khuu là tên đất. Chép rằng đốt Hàm Khuu, 
đột hết ca, thì biết là đất rộng lắm. 


⁄ 71H ú 3© M] Sỹ f* Tí MẸ 2E đi 
HA. CỐC BẢ TUY LAI TRIÊU, 
ĐĂNG HẦU NGÔ LY LAI TRIỀU 


MÙA HẠ, CỐC BÁ, TUY TỚI CHẦU, 
ĐĂNG HẦU. NGÔ LY TỚI CHẦU 


Cốc - là nước Cốc, phía Bắc huyện Trúc Dương, xứ Nam Hương. 
Đăng. huyền Đặng xứ Nghĩa Dương, Không sớ chép Đặng là họ 
Nạn bị RSơ Văn Vương ciệt nước. Cốc thì không biết họ gì), mà 
tòi bị nước nào điệt, 

Tả - Năm thứ bảy, xuân, Cốc Bá, Đặng Hấu tới châu. Gọi 
tên Vì nước nho, kem. 

Phụ lục Tả Truyện - Xứ Minh Hướng. câu hòa hiểu Với 
Tìình, xong rồi lại bội ước ngay, Mùa thu, người Trình, người 
Te, người Vẻ, đánh Minh llướng. Thiên Tự di dân Hướng đên 
đất Giáp. Mùa đông, Khúc Ô©e Bá dụ Tấn Tiêu Tư Hân, giết đi. 
Gian tức là Vượng Thành. 
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Công - Sao lại chép tên. Vì là vua mất nước. Sao lại gọi 
là tới châu. Vì đã là bậc quý, thì. đối đãi trước sao sau vậy. 

Cốc - Sao lại chép tên. Vì là vua mất nước. Mất nước sao 
lại con nói là hại châu. Lê thường chư hấu tiếp nhau, dù mất 
nước, trước sau không khác nhau. 

Đỗ Dự - Không chép là cùng lại chẩu, vì mỗi người tới 
môi lúc. 

Lưu Sương - Ta Thị thì bao rằng biên tên là khinh. Khòng 
phai. Tước Hài, Bá, đâu có nhỏ. Trước kia. Ky Hầu tới châu, tuy 
không kính cũng còn không chép tên, mà nước Ky có to gì hơn 
nươợc Đặng, nước Cốc, sao lại không bị chép tên. Đó không phải 
là ý Kinh Xuân Thu. Lại tới việc: Kinh thì chép, chẳu mùa hạ. 
Truyện thì chép chầu mùa xuân, giải thích là đến hạ mới chép 
việc. Đồ Dự cho là xuân thì tới, hạ mới có lễ châu, thế là viết 
đê che đậy chỗ thiếu sót, chứ không phải sự thực như thế. Diệp 
Mộng Đắc thì bảo rằng Cốc Bá, Đặng Hầu là vua mất nước. Chư 
Hân mà trốn chạy tới, thì cứ chép là chạy tới nêu tới chầu thì 
chép là tới châu. Đã mất nước thì sao lại còn chấu được. Vì chức 
vân là vua. Người xưa gọi bọn ấy là Ký Công hay Ngụ Công, 
cấp cho đất mà không bất làm tôi. 

Triệu Bằng Phi - Thời Xuân Thu, các chư hầu, nhỏ tới châu 
lớn, là thường. Các nước Đàng, Tiết, Ký, Ky, Máu, Cát, đầu là 
nước nhỏ, khi tới không thấy chép tên. Chư liâu không chép tên. 
chỉ khi mất đất mới gọi tên, chêt thì phó cáo tên. Cốc và Đặng 
còn sông mà gọi tên, là đà mất đất vậy. Côc và Đặng đều ở 
xứ Nam Dương, bị Sở bức bách xa Kinh sĩ 800 dặm. Từ Kinh 
sư tới Lễ 600 đặm nữa, cộng là 1400 dặm. Trong khoảng đó, 
có những nước phải đi qua là Sái, Hứa, Trần, Tào, Túc, và Châu, 
Thế mà tới chầu nước Lỗ, thì có ích gì Tất là vì nước Sở bức 
hiếp, mất đất mà trốn, chạy qua, lớn, nho bảy nước, không được 
nước nào dung, là vì cùng sợ nước Sở. Đến nước Lỗ đã xa Sở 
cho nên được dung. Vì thế chầu nước Lô, lấy lễ chẳầu mà yết. 
Vậy chép là châu. Vì mất đất rồi nên chép tên. 

Xét - Sách Khúc Lễ nói: Chư hầu mất đất thì chép tên. Cho 
nên Công thị và Cốc Thị chép tên vua Đặng, vua Cốc, vì đều 
là vua đất nước. Diệp Mộng Đặc, Triệu Bằng Phi, đều theo nghĩa 
ãy là nghĩa chính. Tôn Phục, li An Quốc, Trần Phó Lương cho 
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là bị chê vì châu Lầ Hoàn Công, cho thế dường như cùng có lý. 
Nay chép nguyên các lời bàn. Còn thu hay đông thì không chép 
vì thiếu sót. Năm thứ tư, Đỗ Dự chú giải thật rõ. Chu Tứ thường 
nhắc tới Cho nên, hai truyện của Hồ và Trình cùng thuyết. của 
Hà tlưu đều thôi không chép lại đây. 

Năm Định Sửu Hoàn Vương năm thứ 16. 


: 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tê Ily năm thứ 27. Tấn hâu Mân năm đâu. Vệ Tuyên năm 
thứ !ñ. Bái Hoàn năm thứ 11. Trịnh Trang năm thứ 40. Tào 
Hoàn năm thứ 53. Trần Lệ năm thứ 3. Ký Vũ năm thứ 47. Tông 
Trang năm thư 6. Tần Ninh năm thứ 12. Sơ Vũ năm thứ 37. 


# IÍ. Ht 0l! 
XUÂN, CHÍNH NGUYỆT. KỶ MÃO, CHƯNG 
MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG, NGÀY KỸ MÃO, TẾ CHƯNG 


Công - Chưng là tế mùa đông. Tế mùa xuân gọi là tự, mùa 
hạ gụi là thược, mùa thu gọi là thường. Việc thường vốn không 
chép. Đây mà chép là chê. Chè vì tế đi, tế lại. Như thế, sinh 
nhàm, bất kính. Người quân tử mà tế thì tốt ở kính cẩn, chứ 
không luộm thuộm. Sơ thì sinh nhác, nhác sinh quên. Người hay 
mà chưa khoi được bốn điều đó thì làm gì cũng trái ngược. 

Cốc - Chưng về mùa đông. Nay làm về mùa xuân cho nên 
chép là không đúng mùa. 

Hỗ Truyện - Chu quan là Đại Tư Mã tế Chưng vào giữa 
mùa đông, Nay Lỗ tế vào xuân, tháng giêng. Sao lại thế. Trong 
Chu Thư, theo lịch tháng, chép việc chính trị, có các câu, Nhà 
Hạ được mệnh trời, trăm vua đều theo. Đên nhà Thương, Chu, 
cách mệnh đôi chính. Mọi việc, không thường đi đồi. Đên như 
kính cân dạy dân, làm ăn theo mùa, như các việc tuần, thú, chưng, 
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huướne, déu từ nhà Ha. The mà đáng nhè như nhà la, chức Tư 
Ma dứycL bìmh vào giữa mã đồng. tế Chứng thì sau cuộc sẵn, 
mới có ch muướng, đáng le như thể, thì Lô lại tế Chứng vào 
thang pin Vặv rõ là Xuân Thu dùng chính nhà Chu để ghi 
việc Trà, Thêm vao Cốc Lương phi răng Chìmg là việc mùa đông 
đền Xuân mới tẾ là trai mùa, thế là trái phép nhà Chu. Kinh 
Nuaấn Phú khong phái thầy trái mùa mã ghỉ Ghỉí là vì hai lần 
Lê Chứma, lì bhm Am luôm thuộm. 

Hà Hlưu - Chứng nghĩa la chúng, là nhiều Khi thịnh, đến 
nữ đong, mốt vật, đã đáv dụ, đồ cúng tiến có nhiều, hương vị 
cũnh dự nén gọi là Chưng 

Đồ Dự - DĐâv là tháng thứ hai trong mùa hạ. Không phải 
vì lòi mứt ma chép Chép là vì ở đưới có nói tháng, năm, lại 
tê € hưng. Chép là đề chế là luộm thuộm. 

Trình Tư - Tẻ Chưng mùa đông không phái là lôi Tháng 
năm, 1© lan nữa, mới là rat phí lễ, 


&_J :h w “4 4t 
THIÊN VƯƠNG SỬ GIA PHỦ LAI SỈÍNH 
THIÊN TỪ SAI GIA PHỦ TỚI SỈNH 


Í"hụ lục Ta Truyện - Xlùa xuân, điểt nước Đực. 


Đồ Dự - Gia Phụ là đại phụ của Thiên Tử, họ gia tự là 
Phú Tìỉình Tư nói, Lỗ lHĨoàn công giết vua mà lên ngôi chưa 
từng vao chan “hiên từ mà Thiền tử đã máy lần sinh, thế là 
rat thất dạo, 


Ở JỊ. DJ TU T6 


HẠ, NGŨ NGUYỆT, ĐINH SỬU, CHƯNG, 
MÙA HẠ THÁNG 5, NGÀY ĐINH SỬU, TẾ CHƯNG 


Phụ lục Tá Truyện - Thiếu sư ở nước Tùy được vua Tùy 


tìn dung, Đấu Bá Tv nước Sợ nói: Được rồi, ke thù có chỗ sơ 
hơ, tì đừng để mất cơ hội, Alua hạ, Sở Tư họp chư hầu ở Thâm 
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luoọc. Nước Iloang và nước Tv không tới bội. Vna Sở sai Vị Chương 
trach nước Hoang, còn Sơ Tư thị đi đánh Tùv, quản đóng ở khoang 
song Phan, sông lioai, Tuv Quv lairơng bàn nên câu hòa, nếu không 
cho thị san &¿ đanh, cốt lá đề cho quân ta tức khí nà quản Sở 
thị >ình lưới nhấc. Thiếu sử thì bao Tùy Hãu rằng: Nên đánh 
nưav. nêu khoig. không thăng được quản Sơ. Tùy Hãu mới đem 
quản ra chống Nhìn quân Sở, Quý Lương bao Tùy Hấu: Người 
Sơ nìaanh ở canh ta, nhà vụa cùng ở Tá, thế là không cùng gầp 
thê mình on: Sơ Ta, Ta tì công hữu của địch. Hữu không có 
ngực tọt tất nhiên thua, MXiót bên đã thua, toàn quân sẻ theo. 
Thiệu sự nói Nêu không dưỡng đầu, không phái là đánh trận, 
ri khong nghe Quý Đương, đánh nhau ở đất Tốc Ky., Quản Tùy 
tan vợ Túv THEiu chạy, Đầu Dan bất được quân xa, và thiếu sư. 
Mùa thà, Ti với Sơ hòa. Sở Tư đáng lề không cho, nhưng Đâu 
Bà 1x bao. Trời đã chữa cho Tùy khỏi tật CTFluêu sự chết). Tùy 
chui the diệt được, Thế rồi thê xong rút quân. Thăm Lộc là đất 
nước Số, Tloang là nước Hoàng ở huyện Giặc Dương. Tốc Ky là 
đất nước Túv. loài Nân ở lai huyện Đình Thị quận Nam Dương, 
phía Dông Nam núi Đại Phúc trong đây núi Đông Bá, sông Hoài 
Phát Nguyên (sách Vụ Công). 

Côc - Tế Chưng về mùa đông. Ở đây xuân đã tế, hạ lại 
tê. Chép tội bất kính. 

Trình Tử - Tháng giêng dà tế Chưng không đúng mùa. Lại 
tế lăn nữa, Chãc cho là lần trước không được chỉnh bị đu. Thật 
là báy. 


#XL {X # 
THU, PHẬT CHÂU 
MÙA THU, ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


Tân Giác - Không nói suất sư, là vì đánh nước nhỏ. 


*& ¡ Hñ8& 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT, VŨ TUYU.. 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10 MƯA TUYET 


Phụ lục Tả Truyện - Thiên Tử mệnh Quáắc Trọng lập em 
Tân AI Hầu là Mân ở nước Tấn. 
Công - Sao lại chép. Vì việc lạ, trái thời thiết. 


Hà Hưu - Tháng mười nhà Chu là tháng tám nhà Hạ, chưa 
nên có mía tuyết Thế mà điểm âm thính, tất có việc bình. 


#\ Z\ 1# MÚ + lí TẾU 
SÁI CÔNG LAI, TỤY NGHỊCH VƯƠNG HẬU VU KỶ 
SÁI CÔNG TỚI, RỒI ĐÓN VƯƠNG HẬU Ở NƯỚC KỶ 


Đâu tiên, chép chữ Tụy là rỗi. 

Tả - Đúng lễ. 

Công - Sái Công là chức Tam Công của Thiên Tử. Sao lại 
không gọi là sứ. Vì trong hòn lế không xưng chủ nhân. “Rồi”, 
là có ý gì. Là xong rồi mới đến việc khác. Đại phu thì không 
nên nhận việc nọ xong rồi làm việc kia. Việc nào phải ra việc 
nây. Đây sao dùng chữ Tuy. là sứ đến nhờ ta làm môi, tức là 
việc ở ta. Ta làm mối xong, thế là sứ nhân tiện “rồi” đón ngay. 
Con gái cồn ở nước mình thì gọi là nữ. Đây gọi ngay là Vương 
Hậu là tại sao? Vì Vương giả coi chư hầu nào chả là nước nhà 
vua, không phân biệt trong nước, ngoài nước. Chữ dùng phải. 

Cốc - Tại sao không dùng chữ đi sứ. Vì việc to nhà tôn miếu 
mà sư sự không được chính đáng, cho nên không chép là sứ. Tụy 
là rồi thà tức là nối theo việc trước. Chép rằng, rồi đi đón Vương 
Hậu, cho nên được chép lược qua. Hoặc cho là đã là Thiên Tử 
thì không phân biệt trong nước, ngoài nước, cứ vua sai là được. 

Hồ Truyện - Lưu Sương bảo rằng Sái Công là ở bậc Tam 
Công. Vậy sao không gọi là sứ. Ở vào bậc sư phó thì, chỉ ngồi 
một nơi mà bàn việc nước, trách nhiệm đã là nặng nẻ rồi. Nay 
lại đi tới nước Lỗ vì việc hòn nhân, thì một đại phu làm cũng 
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được. hà tạt dến VỊ Tam Công. Chức nhiệm quan trọng mà sai 
việc thường, cho nên Sái Trọng dựa vào nghĩa ấy. ở Lỗ không 
phai về tiêu bàm mệnh, cứ đi thăng sang nước Ky. Thế là Vương 
bị cai lỗi sai người không căn nhấc khinh trọng. Mà Sái Còng 
thì bị cái tôi, hết việc nọ làm ngay việc kia, không bẩm mệnh. 
Cái thuyết đó của Lam Sương đúng đây: Nay xét về chỉ tiết thì 
nên sai bậc Khanh đi đón. Công thì giám sát. Như thế mới đúng 
lŠ., Sai Sái Công mệnh nước Lộ việc chủ hôn, thì báo là không 
được. Sai Khanh đi mà Cóng giám sát thì sao lại bao là được. 
Mệnh Lô la việc thường, Khanh đi mà Công giám sát là việc 
trọng. Chức quan sư theo Đan Tình Công, đón Vương Hậu ở nước 
Tẻ, làn: Ha (Quan sử) không phải là Khanh rnà được chép, Tĩnh 
Công hợp lễ thì không được chép. Cho nên, tiên nho cho răng 
sa Khanh đón, Công thì giám sát là lễ vậy. 

Tô Triệt - Cốc Lương bào răng: Khòng gọi là sứ là không 
đính chính cái việc to tôn miếu đã giao cho ta. Báo thế là sai. 
Nếu không chính việc nhờ ta mưu thì chép chữ, tụy nghịch, rồi 
đi đón cũng là đu rồi Không dùng chữ sứ là tại sao. Dùng chữ 
sứ thì có phương hại đến việc bao ta làm không. Thiên Tư sắp 
đón Vương lIạu tại nước Ky, mà sai Lô chủ việc đó, cho nên 
Sái Công từ Lỗ sang Kỷ, không gọi là sứ tới Lô, là đê chí mưu 
việc cưới. lti sang Ky. Ghữ rỏi là đê chỉ việc sau, việc trước. 
Đại phụ ra khoi cõi, có khi có hai việc, có khi có một việc, rồi 
tHỨ quvền lam việc kế tiếp, sự vần thường chép chữ “rồi”. Việc 
được hay không là coi ở kết qua mà thôi. Chuyện Sái Công từ 
Lö ¬ang Ry đón Vương Hầu, chuyện Công tử Toại sang Chư và 
Tân. đêu la có hai việc mà rời nước ra đi. Công tử Kết mà tới 
Tông, Tẻ đê hội thả, là chuyên làm việc sau nôi việc trước. 

Gia Huyền Ông - Hôn lễ không nói chủ nhân, vì Thiền 
Tư túv tồn quý, những không tự làm chủ nhân được. Tả Thị nói: 
Thời Trang Cộng năm thứ 18, Quắc Công, Tân Hãâu, Trình Bá, 
sal Nguyên Trang Công đón Vương Hậu tại nước Trân, Trân Quy 
được đọn vẻ Kính, Ta thị không chép mà Vương sai mà chép 
là Quác, Tân, Trình sai dì đón. Trong trường hợp đó không nói 
chủ nhàn, chứng cớ thật rõ ràng Sái Công vì sao mà tới Lô. 
Theo pháp chế nhà Chu, Thiên Tử có việc hôn nhân cùng với 
chư hầu, thì sai mót nước cùng họ làm chủ. Lô là dòng đồi Chủ 
(ong làm chủ lê chợ Thiền Tư là theo nêệp xưa. Cốc thị bảo rằng: 


hon cho là chính đáng lày việc lớn tôn miều giao cho Lồ ta 
làm. báo thê, chứa đúng hàn chăng, Thời đó, nước Ky bị khốn 
w nước To, mới câu hôn nhân với Vương thất để mưu kế sinh 
tan, Trò thức làm chủ lề, Thiện Từ hạ mình sai Sái Công cùng 
VÌ €Ø 1 NmC Công vị đồn hau mà tới thí khòng có gì trách dược. 
d1 Cong xone việc Lô rồi để đón thì mới đáng trách. Làm Nguyên 
Phụ bo Pang Tam Công lì gừ vị sư phó, thì cùng với Thiên 
Từ nuối bán việc nước, nhiệm vụ đã là trọng đại, nay lại đi sang 
lò dễ sắc To về Việc hồn nhân, đang chức trọng mà làm Việc 
khinh. toi thị cho rằng Tam Công tức là Tế Tướng, vua không 
tự tham nghenh được, thì Tam Công đi thav, thế là trọng việc 
hồn nhấn, thể thị đâu có lâm lôi Đương thời đó, còn thấy cho 
đụ nhúng bàng thiếp của chư hấu, cho đi sính, giao thiệp với nước 
bún nghịch Thiên Từ, đều sat Tế Tướng. Vậv bồn nhân là việc 
hẹ trong ở nhà tồn miều, sai Tam Công dị. đâu có là quá. 

Xet - lam Sương nói: Tam Công đón Hậu không được là chính. 
Hö Truven khơi xướng nghĩa àv, bởi nên sai vị Khanh đón, mà 
vị công làm piám sát, thuyết đó đúng đây. Tòn Phục cho rằng 
Thiên Pứ không tự thân nghềnh, lầy vợ thị sai Tam Công đi 
don th Gia Huyện Ông thì bảo Tôn miếu là việc hệ trọng, 
cầu sai đến Pam Công, đổi với lễ không là quá, nói cũng có lý. 
Cho nền đế chép ca ra dâyv., Tình Tư thì cho rằng cưới Vương 
Cơ. thị chữ hàu cùng họ làm chủ lễ, căn cứ vào Gia Huyện Ông 
dân chứng năm Trang Công thư 18, Quấc, Tân, Trịnh, sai Nguyên 
Trane Cong don liệu, thị việc là đúng. 


Nam Àhqu Dân Hoàn vướng năm thứ 17, 


HỆ 1 
CỨỮU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Te ly nam thứ 28. Tần Mân năm thứ 2. Vệ Tuyên năm 
thứ 1G. hai Hoàn năm thứ 12. Trịnh Trang năm thử 4T. Tào 
Hoan năm thự 4. Trần lê năm thứ 4. Kv Tình Công năm 


đầu, Tông Trang năm thứ 7. Tân xuất tế năm đầu. Sở Vù năm 
thử 73. 
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` ft SỨC ÚE. 16.4071 
Ẳ íU ƒ % P8 }' 9 HHỤ 


XUÂN, RÝỶ QUÝ KHƯƠNG UY VU HKÌNH SƯ 
MÙA XUÂN KỶ QUY KHƯƠNG CƯỚI VỀ KINH SƯ 


Ta - Pham còn gái chữ hau ra đi, dục có Vương lHLlậạu là 
tực hé]. 

Công - Quý Khương nước ấy cưới về lính đô. Sao lại gọi 
là R\ Quy hướng Vì là lô tà nói việc nước Ky Cha mc đấi 
với còn, đa còn làm Vương Hau, vận nói được là Quý EKhương 
nhà ta. Rìmh sự là gì? La nơi Thiên Tư ở. Kinh nghĩa là lớn, 
mứỨ nẽhì bị đồng, Nơi Thiến Từ ở, tất phi đụng chữ đóng, lớn, 
N2 THỐI 

Cốc - Việc coL yếu là cưới Về. 

Dõ Dự - Quý Khương là Hoàn Vương Hàu. Quý là họ nước 
lv. Chết tên tự, rõ là tôn bố mẹ lên. Lệ đàn bà đi sang nước 
chữ hàn tv có báo cáo cho nước Lỗ cũng không chép. 


J 0H j| 
HẠ TỨ NGUYỆT 
MÙA HẠ THÁNG 4 


t:H 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THỦ THÁNG 7 


Phụ lục Ta Truyện - Ba TƯ sai Hàn Phục cáo tại nước 
ĐƠ, xin cùng nước Đặng hòa hiển, Sơ Tử sai Đạo Sóc dưa Ba Khách 
tới xính ở nước Dặng. Người đất Ưu ơ Nam Bị nước Đặng ra 
đinh, chiếm lâv các đỗ lề vật giết Đạo Sóc cùng các người tùy 
túng nước lần, Sơ Tư sai Vị Chương trách nước Đặng. Nước Đăng 
không nhận, mùa hạ, Sơ s1 Dầu Liêm, đem quân Sơ và quân 
Ha vàv đất Ưu Đăng Dường Sình, Chiêu Sính, đem quân cứu 


1:9 


dật Uu. ba lần đuổi được quân Ba, nhưng không thắng hắn. Đấu 
Liêm với đàn quân Sớ, ở giữa quân Ba để đánh rỗi chạy. Người 
Đặng đuôi theo Sơ dựa vào Ba cùng phản công. Đặng thua to. 
Người Úu tan vỡ. Mùa thu, Quặc, Trọng, Nhuế Bá, Lương Bá, 
Tuàn Hâảu Giả Bá, đánh Khúc Ốc. Ba là một nước ở Ba Quận, 
huyẹn Giang Châu nhà Tùy đôi Giang Châu làm huyện Ba. Nước 
Ha ho Cơ, Ứu là đất nước Đặng phía Bắc Nam Miến Thúy huyện 
Đang, Lương là nước Lương, ở Phùng Dực, huyện Hà Lương, Tuân 
là nước Tuàn. Gia là nước Giá. Sách Đường Thư niên biếu chép: 
Con nho cưa Đường Thúc Ngụ là Công Minh được vua Khang Vương 
phong lùn Gia Bá, có đất Gia. Trong sách Không sớ có chép: 
(Nam lly Công thứ 17, Lương Doanh chưa, quá kỳ sinh). Vậy 
nước lương là họ Doanh. Còn theo thế pha. Tuân và Giả đều 
là ho Cơ. 


_* ÉP {H ƒ# H | # ấ] ñlh ® # 
ĐÔNG, TẢO BÁ SỬ KỲ THÊ TỪ XẠ CÔ LAI TRIÊU 
MÙA ĐÔNG, TÀO BÁ SAI THẾ TỬ XẠ CÔ TỚI CHẦU 


Ta - Mùa dòng, Tào Thế Từ lại châu, được tiếp vào hàng 
thương Khanh. Thế là đúng là. Khi tiệc sơ hiến mừng Thế Tư 
có táu nhac, thấy Thế Tư thơ dài, Thị Thụ có nói: Thể Từ có 
việc lo chăng, đâu có phai là chỗ thở đài. 

Công - Chư liâu tới, chép là châu. Đây là Thế Tự sao lại 
dùng chư chấu. Kinh Xuân Thu có chê, cha già, con nối nghiệp 
lim chính trị thì không biết là nói nước Tế hay nói nước Tào. 

Cốc - Chău mà không nói là sứ, vì nói là sứ thì không chính 
lẻ S¿n Thế Tư làm theo lễ chư hâu lại châu, lây lễ đãi bê mà 
đếm đầt con, thê là nước Lò thất chính. Trong khi Lỗ Thất chính, 
ngoai thì Tào Bá thất chính. Thế Tư có thê thoái lui được. Còn 
ở là Vì mìẹnh Thị Từ có nói: Giá như lui đi thi đúng được đạo. 

Năm Ev Mão. Hoàn Vương năm thứ 28. 
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"- 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 


†e© Hv năm thứ 29. Tấn Màn năm thử 3. Vệ Tuyên năm 
thứ 127. SáI lioàn năm thứ 13. Trịnh Trang năm thứ 42. Tào 
Hoàn năm: thứ 35. Trần Lệ năm thứ 5L Ky Tình năm thứ 2. 
Tong Trang năm thứ 8 Tân xuất tứ năm thứ 2. Sơ Vũ năn 
thi 29 


6l II H 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Hồ Truyện - Hoàn không theo đạo vương. Nay lại chép Vương 
là xào Năm Thứ 1Ô là số chân đú. Đạo trời 1Ô0 năm, là hết một 
vong Việc người I0 năm tát biên. Cho nên, Khinh Dịch que 
Thu Trính, 10 năm tẤt trợ lại Truyện luận ràng phải xa ác, 
đà 1Ö năm tất phải bỏ. Hoàn Công đên năm ây số 10 đây đủ, 
tắt bị t1 ở trời Ø người Mười năm nay mới chép chữ vương, 
là chép một điệu đáng lý, Có người đã được đọc Cốc Lương mà 
không biếu, thấy năm thứ 2, chép chữ Vương, cho là đề chính 
việc Dự Đi mặt. Cùng năm ấv chép chữ Vương. và Tào Bá chết, 
lại phụ thêm vào là chình việc chết Nghĩí thể là nhậm. Nếu 
thực de chính việc vua chữ hàu chết không phải là hạng thoán 
thí thị Trần lHIâu Báo vào năm thứ 5, tháng giêng, sao không 
chep chứ Vương đề chính việc chết. 

Hà Hưu - Mười năm về đạo Vương, là đúng con số. 


Naài 


JJ£ tỊ ff ƒH £ “ 
CANH THÂN TẢO BẢ CHUNG SINH TỐT 
NGÀY CANH THÂN, TÀO BÁ LÀ CHUNG SINH MẤT 


Ta - Mùa xuân, Tào PÍioan Công mất, 

Cốc - loan vồn là vỏ vương. Nay chép vương là đề chính 
viec Chung Sinh chết. 

Xét - Cóc Lương lấy năm äy chép chữ vương để chính việc 
Tạo Hi chết, đâu có phải là lệ cla Kinh Xuân Thu, Hồ Truyện 
tha đa rõ 


#ĩúứốH #ÑẪ.HH2) 
HA NGŨ NGUYỆT. TẢNG TẢO HOÀN CÔNG 
MÙA HẠ THÁNG 5, TẢNG TÀO HOÀN CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Quác Trọng giềm đại phu Chiêm Phu 
với Thiên Tư. Chiêm Phú tâu bày lại, rồi đem quân nhà vua 
đánh nước Quắc. Mùa hạ, Quắc Công chạy trốn sang nước Nẹu. 
Nược Ngu ở huyện Đại Dương, xứ Hà Đông, họ Cơ, Vũ Vương 
diệt nhà Thương, phong cho cháu Ngu Trọng ở đất Ngu. 


f# 2\  ffUr 7 TT Bk Lỗ 3J|b i8 
THU, CÔNG HỘI VỆ HẦU VU 
ĐẢO RHƯU, PHẤT NGỘ 
MÙA THU, CÔNG HỘI VỆ HẦU TẠI ĐẤT 
ĐÀO KHƯU, KHÔNG GẶP 
(Đào khưu đất nước Vệ) 


Phụ lục Tả Truyện - Xiùa thụ, người Tân nộp Nhuêế Bá Vạn 
tài nức Nhuê. Xiñm Ngu Thúc có ngọc  Ngu Công đòi ngọc. Đà 
khòng hiện, sai nghĩ lại hốt: Tục ngữ có nói, thất phu vô tội, 
có ngọc thành tội, ta làm gì chỉ thêm chuột lây hại. Ngu Thúc 
mới hiến ngoc. Ngụ Công lại đòi bảo kiểm. Thúc nói, thê là tham 


I6ö3 


khong chín. li đồi đến ca ta bữa. Mới đánh Nguụ Công. Ngị Công 
chạu(t đến mg Trì, Cung Trí là tên đất, Còn khuyết, chưa rò. Nay 
xét ở tình Sơn Tây, phú Bình Đương, huyện Bình Lục, phía Tây 
có Cũng Trị, Địa Dư chí có chép: Ngủ Công chạy ra Trì, cách hơn 
IÔÐ đậm, gản Nhượng Bạn Thành. 

Công - lội là gì? Là hen gặp. Sao không gặp. Là vì Vệ 
không tới. 

Cốc - Khòng gặp, Cần chếp là hai bèn không tương đặc. Vì 
là việc trong nước Lô, [Lô nữ mới chép là không gặp. 

Quý Bản - Vệ cùng đang với Tế, mà Tẻ thì vì việc nước 
Ky coi lỗ là thù. Hội Đào Khưu chắc rằng Lỗ nghe thấy Vệ 
Hlẫu sang Tế, bàn định việc chiến cho nên mới đi hội để ly 
gián Tà, Vệ, Nhưng Vệ do con đường khác đi. vì thế việt là 
không gặp, Nếu như có hen kỳ hạn mà lại bội ước, thì chép 
là khong tới, chứ sao chép là không gặp. 

Xét - Qhiý Bán giải thích chữ gặp có hơi khác các thuyêt khác, 
nhưng nghe như có lý, vậy chép thêm cho thâm việc khao cứu. 


4 | tí -.l]® 171% f8 x 8Š {H 4Ù ]: H 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, BÍNH NGỌ, TẾ 
HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, LAI CHIẾN VU LANG 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12. NGÀY BỈNH NGỌ, TẾ HẦU, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ TỚI CHIẾN Ở ĐÂT LANG 


, 
⁄ 
` 


Tả - Mùa đông, Tê, Vệ, Trịnh tới Lang chiến. Lỗ ta đã có 
lời phân trăn. Bác Nhụung ghét Tế. Chư Hầu cứu Bắc Nhung. Công 
Tư llỏt nước Trịnh có công. Người Tế đãi tiệc chư hầu, đề Lã 
đứng dươi. Lộ vì tước phong, đíing lên trước. Trịnh giận, xin quân 
ơ Tóc, Người Tế lấy quân Vệ giúp Trịnh. Cho nên, không gọi là 
xàm: phạt. Trước tiên chép chữ Tế Vệ, vì theo tước phong. 

Công - lang là ở àp gản của nước Lô ta. Chiên ở Lang 
gân như là vây thành. Thế là thiên chiến (có cùng hẹn ngày, 
hẹn nơi để đánh nhau). Sao không chép là quân van vờ. Sư trong 
nước không nói rõ là chiên vì nói chiến là nói bị thua. Không 
nói at chiên là kiêng nói bị thua. 
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Quý Bản - Tế muốn nuột nước Kỷ, mới hợp với Trịnh và 
Vệ. lò tì chuyên ý về việc giúp Ký. Ba nước đến đánh là vì 
thê. Xet cái cớ Lô giúp Ky. và khồòng thân với Tả, là bừ sau 
thi Tế, Trình tới Ky không muốn hiếu với Lỗ nữa, đã đến tới 
G6 năm rối chứ đâu có phai là việc Tế xếp hàng trên dưới. 

Vương Triều - Te llv, Trịnh Trang, đêu là hạng người thích 
gác loạn, lại được Vệ Tuyên bênh vực. Thời đó Tế muốn chiếm 
lv. côn hiệm Lộ sẽ bênh vực Ký. 

Trác Nhi Khang - Tê ghét Lỗ giúp Kv làm cho việc khó 
thêm. thị chủ việc bình là Tế. Trịnh cùng TẢ đêu tới Kv. Vệ 
đã cũng TT hối hợp nhau ở đất Bồ. Vậy ba nước mới cùng nhau 
tới chiêu 

Xét - Quv Đan căn cứ vào Kinh và bác Truyện, báo ràng 
ŒœÁú có có chính là muốn chiếm Ký, nói nghe không phải là thiểu 
kiên thức. Tuúv nhiên, trong lời Kinh không rõ rệt. Vậy việc thì 
căn cứ vao Ta Thị, lấy Ta Truyện làm cốt. Mà các thuyệt của 
Quý Han, Vương Triểu, Trác Nhĩ Khang thì chép phụ vào. 

Năm Canh Thìn. Hoàn Vương năm thứ 19. 


Pin mối 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 


Tế Hv nám thứ 30. Tân Mân năm thứ 4. Vệ Tuyên năm 
thự I5. Sa Hoàn năm thứ 14. Trịnh Trang năm thứ 43. Tào 
Trang Công Nà Cò năm đâu. Trần Lệ năm thứ 6. Ky Tình năm 
thứ 3  Tóng Trang năm thứ 9. Tân Xuất Tử năm thứ 3. Sở Vũ 
nãm thứ 4Ù 
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ít lí H 8# đủ À BH) P6 
XUÂN CHÍNH NGUYỆT. TẺ NHÂN, VỆ NHÂN 
TRỊNH NHÂN, MINH VU ÁC TẢO 


MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG. NGƯỜI TẾ, NGƯỜI VỆ, 
NGƯỜI TRỊNH THỂ TẠI ĐẤT ÁC TÀO. ÁC TÀO, 
KHUYÊT, KHÔNG CHUA Ở ĐẦU 


Tả - Tế, Vệ, Trịnh, Tông, thể ở Ác Tào. 

Phụ Lục Tá Truyện - Sở Khuất Hà sắp thể với cae nước 
Nhị, Chàn, Quần nước Vận ở Bộ Tao sắp cùng các nước Tùy, Giao, 
Chu, Liêu, đạnh quản Sở Sơ Mạc Ngào lấy làm lo ngài, Đấu 
[diem nói: Người Vận đóng quân ở Giao, chấc không phòng bí. 
Và lãi ngày ngày móng đợi quân bốn ấp tới Ông dong lại ở 
Ciao, l)ình, đe ngàn quận bón ấp, Tôi lầy nhuệ bình, dem đánh 
p Ván Văn chỉ mong đợi quan ngoài, và chỉ cậy có thành, thì 
đâu côn chỉ chiến đấu: Nếu bại được quản dất Vận, bốn ấp kia 
tất hú về. Xhạac Ngao nói: Thế thì xin vưai cho thêm quân. DĐấp: 
Quản thang dược là tại họa hợp, không phai tại đồng, Thượng 
Chủ nà đình đầu được đây, ong cùng biết là theo phép đó. Đã 
denrL quản pạ, nao lài còn xui thêm. Mạc Ngao nói: Hav là ta 
nói láng loi Ea đề quyết đính điều gì còn nghĩ ngờ. Đã không 
nhi ngờ, thì còn bối làm øì Thế rồi, đánh dái quân Vận ở đát 
Ho Ío Rot cuộc bất thê xong rồi đem quản về. 


Thnh Chiều Công kÌi côn là Công tử, đánh lạt được quản 
Bác Niamp, nước Tế muốn ga con cho, Chiều Công từ chối. Sai 
Trong nói: Công tứ cứ lấy đi, nhà vua còn nhiều eon được yêu. 
(ong trí khong có vây cánh, trong ba Công tư chưa chắc ngài 
đã dược lịn., Chiên Công khong nghe. 

Nhị, Tran, Vân, Giao, Chàu, Liên dđeu là tên nước. 

Học ao, Gino, Vân ấp, Đình, là đất nước Sở. 

Hồ Truyện - HHỏi thê, dèu phải giữ fle vua tôi Nếu thiểu 
lê, thị khong được chép vao Xuân Thu. Phàm Xuân Thú đã chép, 
tAC lái có Vi Và các quai œ(ð cấp trong hội. Việc thê ở đất Ác 
Tao. túc là họp vua ba nước. Đã hưng bình không theo đạo chính, 
nát trận đanh nhau ơ đất Láng, lại thêm việc kết oán, họp đang, 
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thẻ ở đái Ác Tào, cho nên ngàv họp trước thì biên cả nước. cho 
HÒ Œi tòi đến đánh nước người ta, ngày họp sao không chép tước 
nữa, đè to v chế. 

Tôn Giác - Mùa đông năm trước, vua ba nước, đánh Lỗ, mà 
tháng Lô. Năm nay lại có hội thể ở đất Ác Tào, vì lây việc 
mới thắng được Lỗ, đề cùng kết hiếu. Nêu Tông cùng tới thì sẻ 
không có chuyên tháng chín. Tông bắt Sái Trọng của Trịnh, không 
có chuyền hội thê ở đất Chiết và hội ở đất Phù Trung. Vậy thuyết 
cúa( Ta Thị là sai. Tồn Gnac lại nói: Trước đã có chép người Tế 
danh Sơn Nhúng, sau lại chép Tế Hàầu tới, hiến đỗ bắt được của 
Nhung, thị biet rằng đánh Nhung là tự Tế Hấu. Trên thì chép 
hơi Sở Cóng tự Ảnh Tế ở đát Thục, dưới lại chép cùng với người 
Mơ thê ở đai Thuc, thì biết việc thê ở đất Thục là tự Sơ Công 
tư Anh Fc Thang 12, chép “Tế Hậu, Vệ HHậu, Trịnh Bá, chiến 
ơ đu lamg Thang giêng chép người Tế, người Vệ, người Trịnh. 
hói thế ở đất Ác Tào, lấy phép so sánh việc mà cứu xét, thì 
biệt ba nước mà chếp là người có ý chê. 

Xét - la nước gọi là người mà cho là khinh, thì không phát, 
mà cho la chỉ có đại phú họp thì không có căn cứ để xác định 
được, Xem Tòn Giác nói phép so sánh việc, lây lời trọng khinh 
MA NCT đoầm, thì tin là có mat vua ba nước. Cho nên, nên theo 
Hỗ. Truyvén, 


¡ 1H 7: }#ÍH⁄2'l: 
HA. NGŨ NGUYỆT, QUÝ MÙI, TRỊNH BÁ, 
NGỘ SINH TỐT 


MÙA HẠ. THÁNG 5, NGÀY QUỶ MÙI, TRÌNH BÁ 
NGỘ SINH MÁT 


Ta - Alhii hạ, Trịnh Trang Công mất, Xưa Sái Phong nhân, 
là Trong Thúc được Trang Công yêu, cho làm chức Rhanh, giúp 
Công cưới Đăng Mạn, sinh ra Chiêu Công. cho nên Sái Trọng 
lap Chiến Công, 
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ÿk L !] Z2 8B tt 24 
THU, THẤT NGUYỆT. TẢNG TRỊNH TRANG CÔNG 
MÙA THỦ, THÁNG 7, TÁNG TRỊNH TRANG CÔNG 


JLH4 4: Á 4L 8Ð 3š fÌI 
CỨU NGUYỆT. TỐNG NHÂN CHẤP TRỊNH SÁI 
TRỌNG 
THANG 9, NGƯỜI TỐNG BẮT TRỊNH SÁI TRỌNG 


hơi thúv chép việc bất TEƯỜI, 

Ta - Hộ Ung ở nước Tòng có con gái ữa cho Trình Trang 
Công, tên là Ứng Kết, sình ra Trịnh Lệ Công, Flo Ung được Tông 
Trang Công tà dùng cho nen dụ Sái Trọng bất giam mà bao 
vàng: Néu khong lập Công Tư Đột (Trinh Lệ Công) lên ngôi, 
thị bị giết, rồi bất ca Lệ Công đòi hối lộ. Sái Trọng cùng người 
Tông thẻ, đem Lê Công về mà lập làm vua. 

Công - Sài Trọng là tương nước Trình. Sao không chép tên 
mãi chị chép tự. VỊ là người hiện, Hiền vì biết quyên biến. Xưa 
nước Trình ở đất Lưu, đời trước Trịnh Bá có thân thiện với Đồi 
Công, thông vơi phụ nhàn tvợ Cối Công), rồi chiếm lây nước. 
(hư m xong tiên đồ tới, còn đất Lm thì thành ruộng đất. Khi 
Trang Công mát, táng vong, Bát Trọng có việc tế, đến đất LAI. 
dđhznp dị qua Tổng, người Tóng bất giữ lại bao rằng: phải vì 
tì nà truật phê liốt, đề lân Đột lên ngôi. Sái Trọng mà không 
thí thì vua sẽ chết, nước tát mất, Nếu nghe, thì còn vua, còn 
mước (“hàm chấm thông tha thị truất được Đột mà lập được Tốt. 
Nếu không được thê, thì có hạt thật, những nước Trịnh vẫn cồn. 
Người Niết có khi dùng quyền. Sái Trọng chính là dùng quyên. 
Quyền là trải với kinh, rối tỉ quyên mà thành phải, thành hay. 
Nên khong ihá› là trường hợp còn mất, thì không đùng đến quyền. 
Hành quyền phi có đường lói là tự biếm tự tốn mà không hại 
mol. Nếu giết người đề mình sống, làm người mát đề mình 
con Thì người quân ĐĨ không bao giờ làm. 


Cóc - Người Tổng là chó ong Công. oi là người là có ý chê. 
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[du Sương - Tại sao bất người ta, khị thị gọi là người nước 
aVv bị, khi thì gọi là vua nước ấy bất. Bao là vua bắt, tức là 
đẳnh người eó tôi Lai nói: Cong Dương bao là bành quyên. Bao 
thế là sài Nếu Sát Trọng biết quvền thì nên đến chết cùng không 
nghị, đc cho ngườt Tông biết răng, dù giết được Sái Trọng nhưng 
cũng khong lãv được nước Trịnh thê thì mới được. Và lại, Sái 
Trong phái biệt nghĩ răng Tóng nêu sức manh đu giết Hốt, diệt 
Nước Trình, thị bà tất phai bất mình, hiệp mình. Sức đã không 
lưu dược. hú kboe là làm dược, thì mình sao lại nghe. Và lại, 
SÁU Trong cí chết cũng đủ rồi. sao lại đi truất người chính, mà 
lì Re bát chính, Thế đầu sói là hành quyên. 


SỐ 

Vương Nguyên Kiệt - Tìịnh Hót là cón đích nòi ngòi. Đột 
là côn thử pàv loạn. Đích đã vều lại vô tài. Thứ đà nành lại 
được giúp, Tong Trang thị vì dnh riêng mà vào phe Đột. Sái 
rong thị vị bị bất mà xin họi thể, Sái Trọng đã chịu đi mệnh 
vi 1iŒc, mà không giúp được vua sau, li phan bội truất đích, 
lún tị lính Nuàn Thú chép là người Tông để chế Tổng, ghét 
việc bày súc mạnh áp bức người ta. Chép Sai Trọng không chép 
ten dc cho càng rô tốt của mt VỊ Khanh, Đột không chép họ 
to vang lịc khong nên cho hìm vua. Chép tên Hốt, liền với chữ 
Trình. là đề cho rô, Vì tì chính đấy, nhưng không đáng làm 
vat Phát lí cần nhấc nặng nhẹ rô rêt, 


? 1h Ƒ BỀ 
ĐỘT QUY VU TRỊNH 
ĐỘT VỀ NƯỚC TRỊNH - 


Ta - Nha thu, tháng chín, ngày Định Hợi, Chiều Công chạy 
sang Vé, Ngàyv Định Hợi, l¿ Câng lên ngôi. 

Công - Dốt gao bú gọi tên, VI là nhờ Sái Trọng. Nói về 
lU tú hao, lãi cho việc Sai Trong làm lì thuận. 

Cốc - Gọi là tên Đột là khinh. Nói là về là có Ý viẹc đề, 
Việc tv quvền Si Trong, Chết về việc vua là dạo làm tôi Nay 
lạp tá. bọ chính thị Sấi Trọng đáng chè. 

Lưu Sương - Đấv là Trịnh Đột, Chì chép Đọt là chê, khong 
tiìng chức gọi là Trình Đột. (Về!, không đăng được ve. Đây ma dùng 
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chủ tvề2, là đề rõ cái bậy của Sai Trong. Sát Trong không biết xuất 
xứ. Ni thị không biết chấp kính. Xuất thì không biết tòng quyền. 
Thám song mít cầu đánh. Bo chình mà giúp tì. Đột về được nước 
T>ìmmh là do Si Trong cât nhấc. “Vệ” là chữ thuận, chữ dễ, không 
có tí hà thuận mà lại chép là vẻ, là đề, Chữ "nhập” vào là ý trái, 
nghịch, lá v kho khăn. Đây Đót được để là vì Sái Trọng giúp, cùng 
phần lúm bạv Công Dương cón nó Sao lại chép là về, là theo 
Xu Trọng Nói thê không phái Hành vị của Sai Trọng, Xuân Thú 
cði là lờan thân, thê thì đầu có được là thuận, là theo. 


Trình Tư. lột không gọi là Công từ là không đáng làm vua. 
2c L1 21E° TRÍ 

TRỊNH HỐT XUẤT BÔN VỆ 
TRỊNH HỐT CHẠY KHỎI NƯỚC, TRỐN SANG VỆ 


U 
IÌ 


Khơi thúc các việc chạv tron, 


Công - llót sao gọi lén, Nuân Thu coi Bác, Tư, Nam, là một 
hang Em không có g1 là chế. 


Cốc - Trình lót la Thế tự Hốt, Gói tên vì đà niất nước. 


Hồ Truyện - tốt lấyv nước Trịnh làm bo. Thế là chính. Vì 
chày trôn ni chép tên Tlot là không làm nói vua được. 


?: ẾƑ 2t ĐH fr f TÀ EH T1 
NHU, HỘI TÔNG CÔNG, TRẤN HẦU, 
SÁI THÚC MINH VU TRIẾT. 


NHU. HỘI VỚI TÔNG CÔNG, TRẤN HẦU, 
SÁI THÚC THỂ Ở ĐẤT TRIẾT. 


Thiết tên đất, không rõ ở đầu. 
Công - Nhu, là đại phú nước Lô ta, chưa có mệnh vua. 
Cóc - Nhu, là đại phụ nước Lỗ ta, chứa có mênh vừa. 


La Đại HKhue - Lây dại phú cùng với vúa chư hấu thê, chưa 
can chế, nút €Œ coi Việc là đu chế Cho nên ở Lô ta, đại phú tự 
xHất sử, là Võ Hải mà đại phú cùng với Chư Tiãâu thê là từ Nhu. 
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2 ' ẤỊ 4: 2( Ðđ &?” 
CÔNG HỘI TỐNG CÔNG VU PHÙ CHUNG 
CÔNG HỘI VỚI TỐNG CÔNG Ở ĐẤT PHÙ CHUNG 


(hung Công viết ra chữ "nứ, Phù Chúng là đất Thành 7:. 


S370 2010:0277 hi.. 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT,. 
CÔNG HỘI TỐNG CÔNG VU HÁM 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, CÔNG HỘI 
TÔNG CÔNG Ở ĐẤT HÁM 


Hzùạm la đất nước õ, 

Hỗ Truyện - Bảy tôi cùng vua Tông thê ở đất Chiết. Vua 
lò cung vụa Tông hội ở đât Phù Chung. ơ liám, ở Hư. ớ Quy, 
dêu chép ca, không bo. Sao phí lời thể. Là vì việc thê. Kính 
Xuân Thú vốn ghét, Càng thẻ càng thêm loạn. Càng hội càng 
sinh nghỉ. Thánh nhàn đếu đề nguyên không tước bó đê thây 
cang thê lại càng phan, càng hội lại càng chia, việc, được thây 
to trõL Cho nen, chí Xuân Thu là lấy việc thiên hạ làm việc 
cong can mì điệu n, lo việc hòa, không nên trông nhờ vào 
hoi tị 

Nam Tân Ty. Hoàn Vương năm thứ 30. 


°#=# 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 


Tc llv năm thứ 31, Tàn Màn năm thứ 5. Vệ Tuyên năm 
thứ 19 Hát lloöàn năm thứ 15. Trịnh Lệ Công Đột năm dâu. 
Tao Trang năm thứ 2 Trấn Lê năm thư 7 Kỹ Tình năm thự 
 Tong Trang nấm thị 10. Tân xuất tự năm thứ 4. Sở Vũ năm 
thứ ỊT, 
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#œ 1E H 
XUÂN CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG 


22x l| FT: Đi 2ì Ứ lí Š Øđ Ú th Ƒ BH ( 
HA. LỤC NGUYỆT, NHÂM DÂN, CÔNG HỘI 
KÝ HẦU CỬ TỬ MINH VU KHÚC TRÌ 


MÙA HẠ THÁNG 6, NGÀY NHÂM DẦN, CÔNG HỘI 
KÝ HẦU. CỬ TỬ. THỂ Ở ĐẤT KHÚC TRÌ 


( h !;⁄ Căng Thị, Cóc TPhị viết ra chữ ấU. Chữ Khúc Trị, Công 
Thị viết ra chữ Khúc Đa. Khúc Trì là đất nước Lỗ. Phía Bác 
huxen Văn Dưỡng có đình Khúc Thủy, phát nguyên từ Thách Môn 
im. 

Ta - Nam thư 12 (mười hai, mùa hạ, thể ở Khúc Trì, về 
việc bình nước KV, nước Cứ, 

Gia Huyền Ông - Cóc và Công cho Ky là nước ít là đúng, 
An Công nắm thứ hai thê ở đất Mật, Tá Thị có chú giải: Cư 
và lo có hiệềm khích. Kv Hầu đã thông hiển với Lô, sai đại phú 
nang Cứ thẻ, đề giải họa Cư, Lô và Cứ đều vì việc nước Lễ mã 
thẻ lịic eo cớ, 

Ngò Trừng - Ký bị nước Tế làm Rhó đẻ, rất là nguy cấp. 
lò Tloan Công thiết tha giúp Kể, cho nên nhiều lần hội. VỊ các 
nức lớn không có nước nào theo Lô, nên lò phái hội với nước 
Cứ nho. Cứ nho thì đâu có củu được nước EẤv bị ngụy. Việc thấy 
tÓ Fang. 

Tram Nhược Thủy - Kv la sợ Tế, không tự kêu với Thiện 
Tư dược, phai nhờ Lô kêu với Thiên Tự, để ra lệnh cho các nước 
chứ hầu ai gi? nước người này. Tế nếu khòng phục tùng mệnh 
Thiên Tư. thị sẽ bị cáo với Thiên Tư, họp quân các nước đến 
định Tiệi làm gi, chỉ phiên thêm có ích gì trong việc cứu nƯỚớc 
lv Cho nên, Kính Xuân Thủ chép việc không quên, 


L1 ⁄ZyÑ4@@& Á WT 8U 
THU, THẤT NGUYỆT, ĐINH HỢI, CÔNG HỘI 


TỐNG CÔNG, YÊN NHÂN, MINH VU CỐC KHƯU 


MÙA THU. THÁNG 7, NGÀY ĐỊNH HƠI. CÔNG HỘI 
TỐNG CÔNG VÀ NGƯỜI YÊN THÊ Ở ĐÂT CÔC KHƯU 


(toc Khini là đất nước Tông. 

Tả - Cong muốn cho Tòng, Trịnh, hòa. Mùa thu, Công cùng 
với Tông Công thể ở đất Câu Đậu ñJ (Câu Đậu. tức là Cốc Khuưu. 
(j xứ Hần. quản Tê Am huyện Câu Dương, sách Ứng Thiệu có 
chế: Go Cầu Đậu nay đôi tên là điểm Câu Dương), 

Tôn Giác - Từ đầu Xuân Thu trở đi, trong Kinh ít thâv nói 
đến nước Yên, Chỉ có ở dãv và ơ vào nam thứ lầ mới thâv mà 
lai gói là người nước Yên. Chiêu Công năm thứ 3 chép Bác vên 
la lai Nho chạy trên sang Tế, Đã nói Bác Yên, chắc có Nam 
Yên, Bác Yên ơ biến giới Sơn Nhung, từ Trang Công năm thứ 
20, Tế Hoan đánh nước Sơn Nhưng, mới mở đường cho nước Yân, 
giao thông với Trung Quốc, Ngay như ở hội thê Cốc Khưu, Đặc 
Yên còn bị Sơn Nhúng cách bức Đồ Dự giai thích có cầu đai 
phú nước Nam Vên, là chì vào các nước Yên ơ khu đó. Ngò Trừng 
nói, Pa Phị bao rằng Lô muôn Chủ xếp việc hàa hiệu Tông với 
Trình Vàyv trong hội thể đó có ba nước: Lô, Tông, Yên. Chắc 
còn việc khác quan trọng, chứ không phai chì có việc Trịnh nhờ 
mới có hội thề Nhân hội thê đó, cùng với Tổng Công tương kiến, 
và rơi Vì Trình xin cho: Trịnh vàăy. Hoàng Chính Hiên nói: Nàầm 
trước. Tòng, lo, Trần, Sái, cùng thể, nay lại cùng với Yên thê, 
là mong Tế rời hân Trịnh. Ta Thị có báo vàng Công muốn bênh 
vực Pone, Trịnh, là tại sao Tà vì thời đó, Tế, Trịnh thành một 
đang “Tê mưu chiếm Rv, Hoan Công thì muốn giúp ếy, mà không 
làm nói Vàv muốn cho Tông hòa với Trịnh thì phải làm cho 
Trịnh tuyệt với Tế, và hợp với Lễ, thế là ngâm cứu được Ky. 
Kế do thật là khéo. 


J/\ HỆ +: b¿ BR f5 tá + 
BÁT NGUYỆT, NHÂM THÌN, 
TRẤN HẦU, ĐƯỢC TỐT 


THÁNG TÁM. NGÀY NHÂM THÌN. 
TRẤN HẦU LA ĐƯỢC MẤT 


ớ\ ẤT 4) 24 + 
CÔNG HỘI TỔÔNG CÔNG VU KHU 


CÔNG HỘI TỐNG CÔNG Ở ĐẤT KHƯ KHƯ, ĐẤT NƯỚC 
TÔNG CÔNG THỊ CHÉP LÀ ĐẤT ĐẠM 


+ |'TT.-ll +: f#4/tyT5 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
CÔNG HỘI TỐNG CÔNG VU QUY 

MÙA ĐÔNG, THÁNG 11. CÔNG HỘI TỐNG CÔNG 
TẠI ĐÂT QUY QUY ĐẤT NƯỚC TÔNG 


Tả - Tong chưa biết có thuận không, vậy mới hội ở Khư, 
rò ni đong lại hồi ở Quy. 

Hoàng Chính Hiến - Xét hội ở Chiết, ơ Hám, ở Phù Chung, 
là Tông muốn thân Lô, để phạt Trịnh, cho nên hội ở toàn trên 
dt nước lò. Tong ở vị chỉ. Hội ở Quy, ở Khư, là Lễ muốn Tông, 
Trình hòa Tổng không chịan hòa, cho nên hội đều ở trên đất 
Tông, lô pìữ địa VỊ chủ (chủ mứm), 

Xét - Tư Chiết đến đáy, Lô với Tông, bốn lần hội, hai lần 
thẻ, la phí việc Lô. Ta Thị thì báo rằng muốn Tổng. Trịnh hòa 
là phì viềc Tông Cốc, Lương thì báo các hội ây chép việc nước 
ngoai. Thai thuyết ấy không giống nhau. Duy, có Hoàng Chính 
HHểỆmn bào răng lúc trước thì Tống muốn thân Lô, tiếp đến Lõ 
muốn Tổng hòa với với Trình, dẫn chứng băng đất Tống, đât 
Lô, đòi vơi Ý nghĩ, công việc muôn như đúng như thát. 
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FV{ 24  f [H-ẾNH ấm H 
BÌNH TUẤT CÔNG HỘI TRỊNH BÁ 
MINH VU VŨ PHỦ 
NGÀY BÍỈNH TUÂT. CÔNG HỘI TRỊNH BÁ 
THÊ Ở ĐẤT VŨ PHỦ 
Vụ Phú là đất nước Trịnh, phía Đông Bác huyện Tế Dương, 
đãt Pràn lant có thành Vũ Phú. Sách Thủy Kinh chép, huyện 
Tế Lương có thành cũ Vũ Phụ. 
Ea - Tong Công không chịu hòa, cho nên Công với Trịnh 
Ba thẻ ở Vũ Phụ. 


\ t$j f5 #3 2£ 
BÍNH TUẤT VỆ HẦU TẤN TỐT 
NGÀY BÍNH TUẤT, VUA NƯỚC VỆ TÊN LÀ TẤN MẮT 


Cốc - Ilai lân chép ngày, thế là lấy ngày định nghìa. 

Tôn Giác - Cốc Lương cho là lấy ngày định ý nghĩa. Xét 
Eình Xuân Thủ không có lây ngày, lấy tháng làm một lệ. Nếu 
có chep ngày là nhân sử cù tường hay lược. Cốc Lương bàn sai, 


không phai thế đâu. 


If—~.H 3 Rn {3X | ¡x  T 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CẬP TRỊNH SƯ PHẠT 
TỐNG, ĐINH MÙI, CHIẾN VU TỐNG 


THÁNG 12 VỚI QUÀN TRỊNH ĐÁNH TÔNG, NGÀY ĐINH MÙI, 
CHIẾN Ở ĐẤT TÔNG 


Ta - Rỏi dem quân đi đánh Tông. thế là có chiến tranh. 
Tông không giữ kín. Người quân tử nói. Nếu không có tin thê 
là vo ích. Kímh Thi nói: Quân Tư càng thả, loạn càng nhiều vì 
thiêu điệu tín, 

Phưự lục Tả Truyện - Nước Šởđ đánh nước Giao, đóng quân 
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đj cứ Nam, AÀlnac Ngao Khuat Hà bàn: Giáo nhỏ mà khính địch. 
Đa khinh dịch thì vô mưu, xui cho ít quần đi hái củi đề dụ giặc. 
Lưới làn được chấp thuận. Người Giáo bất được 30 quân Sơ. Ngày 
hôm kia người Giao tranh nhau ra đuôi phíi hái củi của Sở, ở 
trong núi, Người Sơ mới họp tại cửa Bắc mà phục ở chân núi 
đănh Gió, Giao thua to phai xịn ăn thể ơ chân thành. Sơ đem 
quan về. Trong việc đánh Giao, Sơ chia quân sang qua sông Bành, 
Người nước Ea muốn đánh, sai Bá Gia thám thính ba lần ngân 
cai Hành Ea sông Bánh ở huyện Sương Nguy. đất Tân Thành. 
¿+ là nước La, họ Hùng. 


Công - Chiên thì không nói là phạt. Đây sao dùng chữ phạt. 
la vì 1Í hiểm, không muôn nói (cùng người Trịnh chiến). Đây 
là thiên chiến là chiến có hẹn ngày, hẹn nơi, cùng đánh nhau. 
Sáo lại không nói: “quần tàn vớ”. Sử Lô không nói chữ chiến, 
vì có chữ chiến thì mới có chữ tan vỡ. 

Cốc - Nhòng phái với ke đã cùng nhau đi phạt. Không nói 
"tùng với Trịnh chiến” vì sĩ việc không hòa. Trong việc chiên, 
có việc thua chỉ chép việc đáng được nói thôi. 

Itlỗ Truyện - Đà chép phạt Tống, lại chép chiến ở Tống 
là trach Tòng doi hối lọ Trịnh không biết thế nào là cùng. Rồi 
nhiều lăn thê với Tô mà không giữ lời tìn, Hai nước Trịnh, Lã, 
kê rò tôi Tông, đề đánh Tổng, cho nên chép là phạt. Vậy tội 
ng ớn Tông thì đáng phạt lắm, Những nhận hối lộ để giúp Đốc 
là tự lö lloàn Công. Mà cậy sức mình đề cướp nước người là 
Trịnh Đột. Minh không có tội thì mới trách tội ơ người được. 
Cái nghĩa Xuân Thú là lấy người hiển để trị kẻ bất hiếu, chứ 
không lấy loạn trị loạn, Cho nên, Kính lại chép chiến ở Tống. 
Tới chiến là tội ở người tới, tức như chiến ở đât Lang. Đìị chiến 
người 1a là tốt tự mình, tức như chiến ở đất Tông. 

Xét - Việc chiến ở Tông, Ta Thị cho răng Tông có tôi thất 
tín. Nghivên là Tông Phùng đòi hối lộ mãi, không thể nào là 
đu lò và Trinh mới có cớ đến trừng phat. Nhưng Lỗ Hoàn và 
Trình Đọc đêu là hạng thoán nghịch, theo Vương pháp nền trị 
lội Thờ thi sao còn đem quản chuyên quyền phạt nước người 
ta. Iiõ An Quốc nói: đem quân đi đánh người là lôi ở mình. Hai 
thuyết Ta và Hỗ ăn khớp với nhau. Vậy ý nghìa thành đây đu. 

Năm Nhằm Ngọ. Hoàn Vương năm thứ 21. 
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1 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 


Te Hv năm thứ 32. Tàn Miân năm thứ 6. Vệ Huệ Công Sóc 
nấm dâu. Sái Hoàn năm thứ 16, Trịnh Lệ nấm thứ 2. Tào Trang 
nãm thứ 73. Trân Trang Công lãm nàầm đâu. Ky Tình năm thứ 
5. ong Trang năm thứ 11. Tân Xuất Tử năm thứ 4 Sơ Vũ năm 
th 132. 


đ, 
XUÂN 


MUA XUÂN 


Phú lục Tả Truyện - Mùa Xuân, Sở Khuât llà đánh nước 
La, Dấu Bá Ky đi tiên, Khi về báo với Ngĩí rằng: Mac Ngao 
tchức quan) chấc là thua cư chỉ cao tức là tâm không vững. Rỗi 
vết kiên vua Sở nói xin cho thêm quân. Vua Sở không nghe, nói 
chuven với phú nhân, Đặng Man (vợ) Đặng Mạn nói: Đại phú 
chính là khuvền nhà vụa, dỗ đân cần có tín, dạy dân cần có 
đức. mà đối với Mac Ngào phải có hình. Mạc Ngao đã khinh 
chiên ở đất Bò. Nay chuyền quyền tự dụng ở đất La. Nhà vua 
nêu không an uï vỗ về nhân đân, e sẽ sơ hợ về việc ngự dịch, 
Dáav do đân, sat các quan phản việt làm rò đức vua, báo Mac 
Nga cho biết công việc không phái là dễ Đấu Bá Ty há chắng 
biết toàn quận Sở ta đã ra khoi nước rồi ứ Vựa Sở mới sai người 
nước lzi đuôi theo. Mạc Ngao truyền lệnh cho quân đội rằng: 
Ái cần là bị giết, Đi đến đất Yên tranh nhau sang sông, đã không 
hàng ngủ, lại không phòng hị.: Đến nước Ea. La với Lư Nhung, 
có hín đạo quản, đánh quân Sơ. Sơ bị thua. Mạc Ngao tự từ ở 
Hoàng Cóc Các tướng điều đình lại ở Đã Phù, để chờ lệnh chịu 
tội Vụai Sở nói, tội ơ ta, rối tha ca. 

Theo sách Hạu Hán Chí. Bao Tín là một nước Hảu có Lai 
Đình. chính là nước Lai. Theo Hiến Thông Khảo nước Lai ở huyện 
ao “EFm. Yen là sông Yên 2 huyện Nghĩ Thành, đất Tương Dương, 
chatv vào sông Hán. Không Dĩnh Đạt nói: Sông tên Phát Nguyên 


Ì z6 


từ huvẹn Thị Hương xứ Tân Thành. Dư Nhung là xứ Nam Man, 
nav là thành cũ Trung bư Tloang Cốc là đất nước Sở, theo sách 
Kinh Châu Ký, cách Kim Chhàu, ba đậm có ba hồ, phia Dông 
gọt là [oang Cốc. Dã Phu. la dầt nước Sơ, theo Thuy Kinh Chú, 
bờ sóng bên Đang Đà Phu có thành Đã Phụ. 


SA) 2: tt TP|Pr 4 n2 
sỊ {- ít Á 1 TT HỊ 4 BỤ đI i dit THỊ HỆ th 
NHỊ NGUYỆT. CÔNG HỘI KỶ HẦU, TRỊNH BÁ, 
KỶ TY, CẬP TẾ HẦU TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
YÊN NHÂN CHIẼN, TẾ SƯ, TỐNG SƯ, 
VỆ SƯ, YÊN SƯ BẠI TÍCH 


THÁNG 2. CÔNG HỘI KỶ HẦU, TRỊNH BÁ. NGÀY KỲ TY. 
CHIẾN VỚI TẾ HẦU. TỐNG CÔNG, VỆ HẦU. VÀ NGƯỜI YÊN. 
QUÂN TẾ. QUÂN TÔNG. QUÂN VỆ, QUÂN YÊN TAN VỠ 


Ta - Tóng cứ đòi Trịnh hoi lộ được nữa, cho nên sinh ra 
chiên tranh, Một bên là KV, Lô, Trình, một bên là Tế, Tông, 
Vẻ, Yên TNhòng chén nơi chiến, là vì nơi định sau. 

Công - Sao lại sau Vị dơi các nước ngoài là Ký Hầu, và 
Trịnh Há, Việc trong nước mới nói là chiến. Sao đây lại nói là 
chiên đlạA vị theo các Việc nước ngoài. Đã chờ các nước ngoài thì 
phái theo nước ngoài. Sao không ghỉ nơi chiến. Vì ở gản, gản 
nhí thê ví vav. Việc chiến ở Lang trước, đát nước Lang cùng 
gan, xao chỉ đất. VÌ Lang còn ghi rò tên được. 

Cốc - Sao lại chép chư cấp (với) Là tự mình với các nước 
ngoái Sao lái chép là chiên, La theo các nước ngoài mà nói. 
(hiên thì dung chữ người nước nọ, nước kía. Mà thua thị dùng 
chữ quản đột nước nọ, nước kia. Thế là cho phân quan trọng về 
đân chữ. Sao không ghìi nơi chiến. Vì nơi chiến ở nước Ky. 

IHiõ Truyện - Tả thị cho là Trịnh chiến với Tống. Công Dương 
cho la Tóng chiến với Lô. Góc Lương cho là Ky chiến với TẺ. 
Trảnc Khuông khảo sát lời Kinh Xuân Thu thấy rằng “quản ở 
Ironø”. thì lếv là vị chủ mi đứng ở nước Trịnh “Quân ở ngoài” 
thị T¿ là vị chú mà đứng ở trước Tông, Cứ theo một thuyết của 
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Coc Tung thị Tế và KY là hang thể thú váy Người TẾ hợp 
la nước để đình nước KV: bô và Trịnh thị giúp nước Ky và cùng 
chin Chiến mà không chép đất chiến tức là ở đất nước K. 
Neu khòng thê, thì Ấy sợ nạn mất nước không lâu, còn đâu dam 
đem quan ra khoi nước giúp Lô, Trịnh. đề gâv thêm pán thúc 
Tế thất li võ đạo, lấy mạnh hiếp yếu, thế lÀ Ký tất có tuyên 
truyền các lý là trách móc khòng sao tránh khói Thế thì Ky 
chỉ có pm bự côi cho đến chét, Trên tâu với Thiên Tư, dưới trình 
vửi các vị Hầu có chức phận trong nom, và háo cáo Với các nước 
lăn cạn, tất có nước phái hiểu Nếu không đú bày nhiều điều 
kiện, mã cíñ hung hàng cúng chiến thì sao khoi loạn được. Sức 
bàng nhau, thì phải đem sức ra mà so sánh. Đùng đến việc thì 
phát dựa vào thời Nước nho thù nước lớn, mav mà lai thăng 
được, av lí khơi đâu tại hại do. Nước Tức, danh được nước Trịnh 
roi nịia! mất. Prinh đănh được Sắi mà rồi sình là, Sái đănh tan 
được quan Sơ mã rồi mát nước. Nay người - không xét đèn 
đc cúa mình, không e đè lơi nói, cứ thăng định Tả, cứ dùng 
người giúp, nữa người giúp Rv thì lại là han:, giết vua, hạng 
cướu nước. Kinh Xuân Thu lv nước Ky làn việc chủ bình. Xét 
về đức, xét về thời, thì rõ v nh. Triệu Khuông có nói. Ta thị 
bao răng Tông đòi Trịnh nhiều hồi lộ, việc ấv là nho. Việc to 
là hai nước bật hòa không nên để hai chư hàu đánh nhan. Công 
Đương thị báo sao lại chiến sau (chứa định ngày). Là chờ các 
mifc người, XẾC hội PrƯỚC vôi sau mới biết ngày. Thành hôi rồi 
nau mới chiến, Đợi nước ngoai là ý ơi, nghĩa gì Cong Đương 
kại nói, phạm chư hấu đang có tang mà phai đem quân va khoi 
biên giới mã xung là tứ, nếu không tang thì xung là nước. Thế 
là đè phí diều rò, nhiều, ít. Tôn Giác có vỡ nói: Kinh Xuân Thu 
về việc chiên là có chép đất. Đây không chép đất là chiến ở 
nước lv. Kẻ bị Tế XânL Tế muốn đoạt lây Ky nên đem quân 
bại nước Tông, Vệ, Yên, đèn dánh. Trong trường hợp đó, Ky phái 
cầu di với vitì hai nước lô và Trịnh để chống Tế. Tuy nhiền, 
Xinh khone chép đất chiến, vị cho là Ký Hlàu chú việc bình mà 
cùng chiên tức là chiên ở Ky vậy. Ngô Trừng nói, Xưa, Trịnh 
Trang gip TẾ đánh . Lô Hoàn Công thường vẫn vì Trịnh 
mi hội với Toòng. Rồi sau lai cùng với Trịnh đánh Tông. Trịnh 
lê Công qué lô cho nên piúp Lỗ cứu Ký mà trái với công việc 
vua ho Xuửa, 


l7^ 


Xét - Việc chiến đó, Ba Thiyyện bàn khác nhau. Triệu Khuông 
cho chỉ óc Tuưỡng là phai, llõ An Quốc, Tôn Giác, Ngô Trừng, 
cũng đếu theo Trịnh Khang Thành bảo chừ Ký nước Ky phải 
sửa (lanh Kv là mình, Phạm Ninh dân Trịnh Khang Thành 
đè bác Cóc lang Chành tr xuyên tạc., 


:J #®Hm¿4 
TAM NGUYỆT, TÁNG VỆ TUYÊN CÔNG 
THÁNG BA LÊ TÁNG VỆ TUYÊN CÔNG 


Lưu ương - Quân tử dù oán vẫn không rời nghĩa, đù giận 
van khống bọ lẻ, đủ ghét vàn không bỏ người thân, 


KJ À7 
HẠ. ĐẠI THỦY 
MÙA HẠ LỤT TO 


. LH 
THU, THAT NGUYỆT 
MÙA THU THÁNG 7 


*& | HR 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10 


[Phụ lục Tả Truyện - Người Trịnh lại xin thông hiểu. Năm 
qMV mm, Huan Vương năm thư 22. 
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| f[7ƒQ 1- 
THẬP HỮU TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 14 


đc TlÌx nam thứ 33. Tàn Xian năm thứ 7 Vệ Huệ năm thú 


hat Tioàn năm thứ 17. Thịnh Lệ năm thử 3. Tào Trang năm 
thứ 1 Tran Trang năm thứ 3. Ry Tình năm thứ 6. Tổng Trang 
năm thứ 12 Tân Nuất Tự nàm thứ 6. SŒ£ Vù năm thứ 43. 


` 


E82... 6à. 
XUÂN, CHINH NGUYỆT, 
CÔNG HỘI TRỊNH BÁ VU TẢO 
MÙA XUÂN. THÁNG GIÊNG, 
CÔNG HỘI TRỊNH BÁ TẠI NƯỚC TÀO 
Tả - Mua Nuân, hội tài nước Tào Người Tào đãng đô ăn 
Thế là dùng đè, 
Đỗ Đự - Vì ở nước Tao. tức là nước Tào có dự hội. 


Cao Kháng - Công cùne Trình Bá đếu có tội thoán nghịch. 


thị hà Nhóong dụng Nav công hội tại Tào: Tào mà dựng thì 
tòi lúc đệ heu., 


Ngô Trừng - Năm (trước, Lõ. frịnh, cùng cứu Ky mài đánh quản 
Tóc, Về, Váw lo To, Về bảo thú cho nên phái eó hội đề bàn với nhau, 
To vòn rất hơn với lá cho nền bội với Prìinh ở trên đất Tào. 


ME vk 
VÕ BĂNG 
KHÔNG CÓ BĂNG (GIẢ) 
Còng - Sai lại chép. lái để ghí mọt việc đị, lạ. 
Cốc - Trời nóng bức 
Hỗ Truyện - Kinh Xuan Thu mà chếp đủ là để răn day 


về việc nước. LớI chép việc cua Nuân Thụ rất tính tường về bôn 
mùa nóng lạnh trong nâm. 
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l2 
HA NGŨ 
MÙA HẠ THÁNG 5 


Công - Chỉ chép mùa hà tháng năm vì không có chuyện gì. 

Cốc - IÁhong Tự nói: Nghe âm ở xa, biết là nhanh mà không 
biết là châm. Nhìn ỡ xa khong nhận được hình. Ở thời Định 
Công. AI Công, thì xét được thời An Công. Hoàn Công. An, Hoàn 
đã xịt rồi cân mùa hạ thang năm, là thyyện có thiêu sót. 

Xét - Chi "Hạ, ngũ” hoặc là thánh nhân, nhân sư cù khuyết 
sóf chí nguyệt Hoặc chữ nựu thừa. Hoặc truyện đời sau thiêu 
SÓI, cứ đề thê. 


Ñb 1H (1 PL 35 đã 2E bã 
TRỊNH BÁ SỬ KỶ ĐỆ NGỮ LAI MINH 
TRỊNH BÁ SAI EM LÀ NGỮ TỚI THỂ 
CỐC LƯƠNG VIẾT CHỮ NGỮ RA NGỰ 


Ta - Người Trình lai đến về việc thê, VÀ sưa soan hội với 
HnƯỚcC ao. 

Cốc - Chư hấu vì là tôn quý, không coi anh enì như thuộc 
quan. Dây chép là em, chép là tới Lỗ ta, thế là sai người rât 
quv. Ta thê đã có định trước. Khòng chép ngày, vì việc thể đã 
được định trước rồi thì thôi chép ngày. 

Triệu Bằng Phi - Đột mà được lập làm vua ở Trịnh, trong 
chỉ nhờ có Sái Trọng thôi, chứ quốc dân không muôn. Ngoài thì 
chỉ cày có Tô. chứ các nước lân cận khác không úng hộ. Kinh 
Xuân Thu chép việc tới thể gồm sáu lần, đều là nhún rnình tới 
Lô đẻ the. Trịnh có phải là không có đại phu đâu, mà phải sai 
em thị biết răng các đại phú tất là tâm không vị Đột. 

Xét - Cóc Lương nói thê định trước thì không chép ngày, 
bòi thế là sai, Kính Xuân Thu không lây ngày tháng làm một 
đình lệ. Trong khoảng 242 năm, thể không chép ngày có nhiều 
lãm. Nếu định trước không phai chép ngày, thì có chép ngày 
là không dịnh trước hay sao. Tới thể có khi chép sứ gia, có khi 
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khỏöng chép sứ gia. Thế thì Trịnh Ngữ, Vệ Lương Phú phụng mệnh 
mài tơi, v chỉ việc thê, cho là có định trước thì còn được, nhìững 
Tế Cao TT Sơ Khuất Hoàn, Hoa Tòn, đều có việc mới tới, sao 
lại cho lì có đình trước tới thê, Cho nên thây không chép ngày, 
la da dịnh trước tới thê. Cho nên thấy không chép ngày, là đã 
có định trước cùng tới thê mà không chép chữ sứ, các lời bàn 
như thê bó đu. 


#L/\v H T: th jBl RE 2: 
THU, BÁT NGUYỆT, NHÂM THÂN, NGỰ LÃM TAI 


MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY NHÂM THÂN, 
KHO NGỰ LẦM BỊ HỎA TAI 


Ta - Mùa thu, tháng tam, ngày Nhâm Thân kho Ngự Lâm 
cháy. Ngày ảt hợi tế Thường, chép là không có hại, 

Công - Ngự Lâm là kha chứa lúa nếp, dành về việc cúng 

Chép vị là tai họa. 


ẤT HƠI THƯỜNG 
NGÀY ẤT HỢI, TẾ THƯỜNG 


Công - Việc đều thường, không chép. Đây chép là ý chê. Chê 
việc tế thường. Kho Ngự Lẫầm đã cháy, thì thôi đừng nên tế 
Thường, 

Cốc - Hóa tại ở Ngự Lầm không đáng chép. Đày chép là 
vì lấv thóc lúa còn thừa, mà tế Thường, tức là chép một việc 
bàt kính Thiên Từ tự làm lễ đi cày đê lây lúa cúng tế. Vợ vua, 
Vương hàu tự dệt lụa là đê may Áo tê lễ. Trong nước đâu có phai 
la hết đàn ðng biết cầy, hệt đàn bà biết đệt. Chỉ vì ý nghĩa, 
nhat tâm thờ tö tiên, thì sao băng mình thân hành làm lây. 
Sao nàv lại lây của cháy thừa mà cúng tế. Lúa ở đồng áng nộp 
vào cúng, cát vào Ngự Làm. Vậy tế thường phải do đồng ảng 
đã cùng cấp. Ngày Nhâm Thân Ngự Lầm cháy. Ngày Át Hợi tế 
Thương, tất phai lây ơ chõ thừa chưa cháy mà tế. 


Lä3 


Hỗ Truyện - Tế Thương la việc tế mùa như mọi mùa, sao 
lại chép. Chép là vì không phán thời, và không kính. Kinh Xuân 
Thu khí chép việc dùng tháng theo lịch nhà Chu, mà lây tháng 
Lm tế lẻ Thường, tức là không đúng mùa. Ngự Lâm hoa tại 
ngày nhàm thân, mà tế lễ Thường vào ngày Àt hơi, thế là không 
định lu mà cũng vào việc tế cải lúa cháy thừa, thế là bất kính. 
Lê theo thời là quan trọng, dùng vào việc đã không đúng thời. 
Lê làyv kính làm gốc, mà phát tâm: đã không kính, cho nên chép. 

Xét - Cóng Dương nói không nên tế Thường, tức là nói rõ 
cái điều bắt kính. Thực ra tẻ Thường đâu có bo được Triệu Khuông, 
[an Sương, To Triệt đêu bác dị e là không phải lời bàn của Công 
Dương - Cúc Taiøng thì bao là đùng đồ cháy thừa, vì cho rằng 
kho Nựui lắm là chứa các lúa đê cúng tê, đã xay giả kỳ, cho 
nên có cầu: Thóc của thôn đã quanh đất nhà vua, nạp vào tam 
cúp, cát vào Ngự Lằm - lưu Quyền Hành bác lời nói ấy: Ngày 
Nhaàm thân cháy, ngày Át hơi tế, thóc ở kho đem ra đà lâu tồi, 
tức li khong bị ở kha cháy, sao lại gọi là cháy thừa. Thế tức 
là cho răng lúa ở Ngự làm chưa xay giả. Nay khảo cứu về lề 
nhà Chu thì thấy chức vụ người giữ kho Ngự Lâm là cứ đến tế 
lớn phai cúng cấp thóc lúa để tiếp thu, Trịnh Khang Thành nói 
đứa cho người chuvên việc giả. Thế tức là lúa để trong kho Ngàí 
Lâm. chắc chân là chưa giả. Lời bàn của Quyên Hành so với 
lời bạn của Cốc Tang có phần hơn. Tuy nhiên hai ý trái mùa 
và bat kính, bọn tiên nho dđêu giữ nguyên. 


*ˆ [T1 .H Ì HfPE1#mm## 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. ĐINH TỊ, 
TẾ HẦU LỘC PHỦ TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY ĐINH TỊ, 

TE HAU LA LỌC PHÙ MAT 
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4 Ñ 1L 3# Á ?š Ñ f#u All A fš ñ 
TỐNG NHÂN DĨ TẾ NHÂN, SÁI NHÂN, 
VỆ NHÂN, TRẤN NHÂN, PHẠT TRỊNH 

NGƯỜI TỐNG LÂY NGƯỜI TẾ, NGƯỜI SÁI, NGƯỜI VỆ, 


NGƯỜI TRẤN. PHẠT NƯỚC TRINH 
CÔNG DƯƠNG ĐẶT NGƯỜI SÁI DƯỚI NGƯỜI VỆ 


Tả - Alùui đông, người Tông lấy quân chư hầu đánh Trịnh, 
ba thị trận Tống bị đánh, đốt Cừ Môn vào đến Đại Quỳ, đánh 
pha Dong Glao chiếm Ngư Thú (ấp nước Trịnh). Dỡ cột ở Đại 
€únp đem vẻ làm cột Lai Môn. 

Công - Thẻ nào là lây (lây quần nước) là làm theo mình. 

Cốc - Chữ lấy là ý không nên lấy. Dân là gì, là gốc của 
quân. sai người ta, bất người ta chết, đâu có phải là chính. 

Đồ Dự - Phàm dùng được làm tả hừu mình thì gọi là lây. 
Đại Cung là miếu thờ tô nước Trịnh, Lư Môn là cửa thành nước 
Tøng. Báo cáo là đánh (phạt) mà không báo cáo là chiếm đoạt, 
cho nên khòng chép. 

Phạm Nình - Khâảng lấy. nghĩa là vốn không phải dưới quyên 
mình điểu khiên mà nay lại được lây. Chè bốn nước làm cho Tống 
chuyên quyên, dùng quân đội mình mà khinh thường mệnh người 
đân vậy. 


Năm Giáp Thân, Hoàn Vương năm thứ 23. 


lãnh 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 
Tế Tương Chữ Nhĩ, năm đâu. Tân Mân năm thứ 8. Vệ Huệ 
băm thứ 2. Bái lloàn năm (hứừ LR. Trình Lệ năm thứ 4. Tào 


Trang năm thứ 5. Trân Trang năm thứ 33. Ấy Tỉnh năm thứ 
7. Tóng Trang nầm thứ 13, Tân Vũ năm dâu. Sơ Vũ năm 44. 


Ih4 


íE .J] J: 1P 24: j1. H 
XUÂN NHI NGUYỆT, THIÊN VƯƠNG SỬ 
GIÁ PHỦ LAI CÂU XA 


MÙA XUÂN, THÁNG HAI, THIÊN TỬ SAI 
GIA PHỦ TỚI XIN XE 


Tả - Không phái lề. Chư hấu không cống hiển xe ngựa. Thiên 
Tư khong đòi của riêng. 

Công - Chép là chè. Đa là vương gia. thì không xin, không 
doi Nm, đi, là phí lẽ 

Cốc - Chí hàu thời cò, thời hiển vua thứ gì, trong nước mình 
sân có, cho nên có thứ từ tạ, và lại không có trưng cấu. Câu 
xe không phái là lệ Cầu tiên, của, lại càng không phải. 

Hà Hưu - Vương gia lãv thuế đân, trong vòng 1000 đậm 
quanh kính đó là đủ để chỉ phí. Còn bốn phương, cứ theo chức 
phận mà tới công hiến đu làm cho tôn quý vinh hiến. Vua nền 
rát liễnn, chữ đíng gióng gia cho bốn phương biết đề đòi hỏi. 
Đồi họa thì làm cho chư hau thêm tham lam, các quan bản tiện, 
dần giìn trộn cấp. 

Lưu Huyên - Trong đời trị nếu thiên tử mệnh cho thiên 
hạ dong thuế công hiến, thì khòng đâu mà không theo. Khăng 
phái doi, mà chỉ hầu răm rap nộp công, nộp thuế, đâu có phải 
dùng lời đòi. Trong thời loạn thì trái hàn. Chép thế, đủ rồ hèn, 
kém, của thiên tử, và tội lôi của chư hấu. 


 HớZđ }kX 1ñ 


TAM NGUYỆT, ẤT MÙI, THIÊN VƯƠNG BĂNG 
THÀNG BA NGÀY ẤT MÙI, THIÊN TỬ BĂNG 


Tiiệu Khuông - Từ đây trợ đị, đời Trang Vương, Hh Vương, 


khong chép vn băng, vì nhà vua không có báo cáo, nước Tô không 
phó cao Thế đủ biết các chư hấu bất thân rồi. 
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LH IÌt ;L! # (2ì 
HẠ TỨ NGUYỆT. KỶ TY, TÁNG TẾ HI CÔNG 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ. NGÀY KỶ TY. LỄ TÁNG TỀ HI CÔNG 


Vương Bao - Hoàn Công là người có tội lớn, Thiên Tư không 
những đa không hoi tội, mà trong khoang tám năm lại ba lần 
cho sứ tới mình, ăn lẽ thát la hậu. Nay vua băng, cáo phó tới. 
Thể mi 1ò lúc tang không tới, lúc táng cũng không có mặt. Tê 
Fl tong lúc còn sống thì can qua hàng năm, lúc chết thì được 
chữ hàu tới dự lê táng. So sánh việc, dù không chê, cũng thấy 
hiện rõ cho: đơ. 


h H ®bíH Zš th #5 
NGU NGUYỆT, TRỊNH BÁ ĐỘT XUẤT BÔN SÁI 


THÁNG 5. TRỊNH BÁ ĐỘT, CHẠY RA KHỎI NƯỚC 
TRÔN VÀO NƯỚC SÁI 


Ta - Sái Trong chuyên quyền, vua là Trịnh Bá lấy làm lo 
núi Sn rẻ Sái Trang là Ung Cư giết, Trịnh Bá sắp đi tế ở 
Giao Con gái (vợ Ung Cứ) hoi mẹ rằng, cha với chồng ai thân 
hơn. Ale nói: chồng thì ai cũng có thê làm chồng được. Nhưng 
chứ chỉ có một mà thôi, sao lại so sánh được. Rồi báo Sái Trọng 
rằng: Ứng Cư sề tới nơi tế, làm tiệc mời ông ở đất Giao, tôi 
nghĩ lấm. Sái Trọng mới giết Ứng Cử, quăng thây xuông ao nhà 
họ Chu. "Trinh Công thoát, chạy trôn, eó nói: Mưm với đàn bà, 
sonE lam sao được Mùa hạ, Lệ Công trồn sang nước Sái. 

Công - Đột, sao lại chép tên. Là vì cướp ngôi. 

Cốc - Chè về việc ciớp ngôi. 

Không Dĩnh Đạt - Phàm vua chư hầu trôn khỏi nước, đền 
là bị duốõi mà chạy trôn. chứ không phai tự mình đi ra. Sử cù 
chép tôi đuội vựa. Trong Ni sửa Xuân Thu, trách là vua đã không 
biết giữ địa vị mình, thì phái t£ mình chạy trôn., Vậy chép là 
tự mình chạv trôn. Vệ Hiển Công chạy trốn không biên tên. 
Trịnh Hà Đột, Bếc Yên, Bá Khoản, Sái llần Chu, đều chép tên 
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la tho lừi bại cáo. Sách giai nghĩa lệ có nói: Vệ báo cáo không 
nói Tên, Yên báo cáo có tên, ty theo báo cáo mà chép. 
Trương Hiệp - Phàm lam vua chỉ hậu mà mÂt ngôi. chạv 
trên. Ninh Xuân Thú đều chép như là tự chạy trốn! Chỉ chép tước, 
không chép tên. la tội nhẹ. ác va, đủ răng có thất đạo, nhưng 
vì, chứa đến tuyệt. Côn như Đt là hạng con thứ cđđớp ngôi con 
đích thị đng lv không được làm vụa mà lại côn dùng kê phan 
phúc. đanh trôm, đánh lớn, từ mang lấy họa. theo vương pháp 
đang bị xứ tội cho nên đặc biết chép tên cho dứt hăn chức VỊ. 
Xét - Đuối Đột là Si Trọng: Không chép là Trọng đuôi vua 
ma chép Trịnh Đột chạv trốn tức là mh Xuân Thu trị tội kế 
loan tặc làm cho nghiềm chỉnh cát phận sự làm vua, làm tôi, 
khỏng cho bọn loạn tặc được vên thân. Vậy chép là tự trên. Hồ 
Truven vọn dựa vào Lục Thuận. cho là đề canh cáo người làm 
vi Đuôi vựa đị tội bá có thê tha được chăng. Xét về ý nghĩa, 
van côn e chưa ổn. nhưng được nhận đã từ lâu. Nay cứ chép cả 
va đấy, Trình Đột chép tên hoặc bảo là muốn cho chè đến nơi, 
hoạc bao là cứ theo cáo phó. Ca hai thuyết có thể được ca. 


Il f 22 l Bú fh 
THẾ TỬ HỐT PHỤC QUY VU TRỊNH 
THẾ TỪ HỐT LẠI TRỞ VỀ TRBỊNH 


Ta - Tháng sáu, ngày àt hợi, Chiêu Công vào nước, 

Công - Sao lại gọi là The Từ. Vi là chính thống. Sao nói 
la vẻ và lạt vẻ. VI khi đi ra là bây, khí về không bày. Nếu nói 
là vao tức là khi đi ra không bây, vào là hay. Nếu chỉ nói là 
vào. tức là ra. vào cùng by, Nếu chỉ nói vả, tức Ìà ra, vào cùng 
không bày. 

Cốc - Thế là ngược lại với chính. 

Lưu Sưỡng - Công Dương cho rằng, "Lai trở lại”, ý ra đi là 
bav, về là không bậy, “Trơ lạt, v là khi ra, khi vào, cùng không 
bật Cho thế là bàn sai Như Hit mà chạy trốn, là vì bất đắc 
d1. thị có ựt bậyv, Nếu cho là bày thì vân còn có cớ chữa dược. 
Chư nhữ Đột cướp nước thì khi ra, khi vào, sao lại không bậy. 
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Tô Triệt - Hốt đã làm vua. khi ra di chép '! — Trịnh Hốt, 
Rhi trở vẻ, chép là Trình Thế Tư Hồt, Tại sao? ¡ ra đi là 
khỏng làm vua được. Khi lạt trở về là có duv , trông cây 
vào đó đè trở về nước, duyên cớ đó là chức The lư Bỏ cứ ấy 
thì khang còn cớ gì để về được. Đột đã ra đi, thì Hồt về có gì 
la kho. 


n0 vu 
HỨA THÚC NHẬP VU HỨA 
HỨA THÚC VÀO ĐẤT HỨA 


Côc - llứa Thúc là họ quý ở nước liứa, ai bằng được. Nói 
là vzð, Lạt sao? Là vì xét về đạo lý thì chưa nên về. 

Hồ Truyện - Hứa là dòng dõi Thái Nhạc. Tiên vương đựng 
nược bị nñp bức giữa Trịnh, Tế, không giữ nội xã tắc, chưa nghe 
có loi ø\ đang bị điệt thì nen làm cho rỏ đại nghĩa, cứ lời nói 
thang tâu Thiên Tư rồi bá cáo cho các phương bá xin phục quốc 
đề nứt hang quét đọn lại tôn miệu, thế thì còn ai đám tranh. 
Nav nhân cơ loạn, lén lút đi vào, thì không đúng nghĩa phục 
quốc. Cho nên chép là vào đất Hứa, chữ vào là ý chê trách. 

Xét - thía Thúc khàng hưng phục lối đường hoàng chí là thiïa 
cơ có loan, Không được mệnh Thiên Tự để phục quốc cho nên 
chép lá vào, Hoặc có kẻ lại cho rằng bất tất phải đợi mệnh vua, 
ngờ llö Truyện là bàn vụ vơ, chứ không đúng nghĩa tôn vương 
eứt+ Einh Xuân Thu. 


2\ f} # f5 T << 
CÔNG HỘI TẾ HẦU VU NGẢI 
CÔNG HỘI TẾ HẦU Ở ĐẤT NGẢI 
Cong Thị chép ra chừ ñh. Cốc thị chếp ra chữ đ. 
Ta - Mu bình định nước Hứa. 


Cao Kháng - Lỗ thường tuyệt giao với Tế, Từ khi Hí Bá 
mát. Tương Câng lên ngôi nay mới thấy thong hiếu. 
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Trình Uông - Án Còng năm thứ 11, về việc vào đát Hứa, 
có TT, Tá, Trịnh: Nay Hứa Thúc nhân Trịnh có loạn, mới phục 
quốc được, Tế, bô đã không đem quân tới đánh thì thôi chứ 
đán lìn có họp để mưu púp cho nên ngòi, Cao Kháng nói là 
Lô. Tế, van thường tivet gio, đến nay mới lại thông hiểu. Cái 
họa Bánh Bình là tự đây gấyv ra. Cho nên Xuân Thu ghí là 
Tí Elau chú mứu, có lẽ theo lý đúng thế. 

Xét - Nau hội đất Ngai, Lô lại đánh Trịnh, mà TẾ thì không 
từ So cho là mưu định viếe nước Hứa, cho nên Tôn Giác, Trịnh 
ông, bác lợi bàn của Ta thị, Cao Kháng cho là Đỗ với TẾ lại 
thong hiệu, Xét sự tình đương thời thì gần như đúng. Cho nên 
thiết bình định nước Hứa, kháng được chép. 


tnhjc 7Í ÔN t;J 24 THỊ 
CHÂU NHÂN, MÂU NHÂN, CẮT NHÂN, LAI TRIÊU 
NGƯỜI NƯỚC CHÂU. NƯỚC MÂU, NƯỚC CÁT, LẠI CHẦU 


Mau là nước Mãn ở huyện MXĨâu đất Thái Sơn. Cát là nước 
Cát ø Đồng Bác huyền Ninh lăng, nước lưỡng, Hí Công năm 
thứ T7, chép phụ nhân vừa Tế Hoàn Công là Cát Doanh. vậy 
nước Clat là hoc Doanh. 

Công - Sao lại gọi là ngư n? Là chỉ xứ Dị Địch. 

Đóng Trọng Thư - Vì Thiên Tử chết mà châu nhau cho 
nen chế, 

Nhông Dinh Đạt - Ba nước cùng gói là người, lại cùng chảu, 
(hì biết là cùng hàng, : 

lưu Sưởớng - Nước Đăng, nước Tiết, cùng tới châu, có khác 
gì Chú, Mẫu, Cát Chế Đăng, Tiết, nhẹ hơn chế Châu, Mãn, Cát, 
ti sao? Tài vì chữ hấu xưa, thăm nhau, chọn lúc không bận gì 
vẻ Thiên Từ, Đăng, Tiết còn có ý khảo xét về điền hình, chính 
lê do tôn vi Nay vua mới mắt. Lô và bà nước chưa thường 
tới kinh đỏ, phúng viếng, đề lo chức vụ ke thần tử, lại còn ngang 
nhìn hối họp, thế là tiểm loạn, vì thế đáng chê trách nhiều. 
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# ÈlLI] 8 {4Ä 2š ÀÁ T F 
THU CỬU NGUYỆT, TRỊNH BÁ ĐỘT NHẬP VU LỊCH 
MÙA THU, THÁNG 9. TRÌNH BÁ ĐỘT VÀO ĐẤT LỊCH 


tch, biệt đồ nước Trịnh) 

Ta - Trịnh Bá, nhàn người Lịch là Đàn Bá bị giết, mới vào 
Ö Lich 

Công - lịch là ấp nước Trịnh. Tại sào không nói là vào. 
Vê sau sẽ nói đến. Vì Sái Túc đã chết rồi, vậy sao không nói 
Hot chàv trn: VỊ Hốt là vúa hèn kém Sáãi Trọng còn. thì Hiốt 
cũn ở ngòi được. Sái Trong chết thì Hột cùng mất, 

Hỗ Truyện - Kinh Xuân Thu về việc Trịnh Lệ Công tĐộuU) 
phúc quốc san đị không chép, chỉ chép là vào chiếm đất Lịch. 
Tat sao Quác Công mà chét ở ấp Chế, Thái Thúc mà bị đân 
Củng Thanh phần, đếu là vị đã được Trang Công ngắn ngưa cân 
thâm Ngấtv nàv mà xây thanh Lịch đề Tư Nguyên ở đó, khiến 
cho Chiếu Công (HIết) không lên ngôi được, sao mtđât Việc nƯỚc 
lai có điêu nhằm lỗi đên thê, Nước Vệ có đất Bồ Thích mà Hiện 
Cong bị duốt Sơ có Trần, Sẳ:, Bất Canh. ma khí Tật bị phan. 
Ngon qua (tò, cấy tắt phái gáv, đỏ là cái hai của một nước. Cho 
nên Phu Từ họ các nước đó mà ra đi Quý Tòn có nói, đời xưa. 
trone nh, Không có chứa guip bình, thành khòng được quá trăm 
lí Pn là một thứ thước đói; nên mới huy bọ ba đô ấp, đề cho 
quốc đô được mạnh. Vẻ việc Lệ Công (Đột) phục quốc, tước đi 
khong chép. Nên báo rằng đã vào đất Lịch thì nước cũng đã phục 
thức vòi, | chỗ quấn trọng đệ giá ngự các nơi khác, rồi làm cho 
đạt cũng, cảnh mềm, thân mình đựa vào lê nghìa để làm gương 
cho thiên hạ và đời sau - Trị nước cột thận trọng về lễ nghĩa. 

Tân Phục - Trịnh The Tìr Hốt (Chiêu) lại về Trịnh cho nên 
Bá Đọt (l¿) phải vào ở đất Lịch đề bức hiếp Hốt. 

Trình Tư - Đột (Lệ) không phải là chính. Hốt (Chiêu) đã 
giữ ngôi, cho nên người trong nước cot! Ìà vua. chư hảấu đều giúp 
C héep có chủ bo chúc tước đi là để răn việc ơ ngôi chính mà không 
biết ðiứ, !hị tac bị người khác cướp lây Chép la vào là rõ V 
nghi khong a¡ dụng, 
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# 1 fí -H 2yỐY 1iớy f5 Mh ft + f£ {< RỤ 
ĐÔNG THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. CÔNG HỘI TỔỐNG 
CÔNG, VỆ HẦU, TRẤN HẦU VU XỈ PHẬT TRỊNH 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11. CÔNG HỘI, TÔNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TRẤN HẦU. TẠI ĐẤT XỈ. ĐỀ ĐÁNH TRÌNH 


Trước chữ Tổng Công. Cong Thị có viết chữ Tế Hấu, Chữ Z 
(®snm [Œứmw chép là (-. 
Ta - Hội ở đất xỉ mứi việc đánh Trịnh, đề giúp Tĩnh lá 


` 
> 


Công (ỦU Không đánh dước phải đếm quân về, 

Cốc - Chè tên đất, rồi ga chép chữ đánh, tức là nghỉ từ. 
chủ Rhhone phai nghĩ Việt 

Đồ Dự - Trước làm cái lệ hội họp, rồi sau đánh, 

Tà Triệt - Chiếp tên đât, rồi sau chép đánh. Thế là hội rồi 
si mời định. Cốc lang lịi bao là nghị từ, chứ không phai 
là nahị việc Net đánh Đột để nhận Hi. Nav Đột ở đât Lịch. 
chư không 7 Trmh. Váv danh Trịnh khong phải là đánh Đột 
(1 mat li còn là cứu dói Cóc Lượng nói nhàn nh chế nhiều 
làn lnn 


Xét - Cong hội chú hấu hai lần đánh Trịnh, Tá Thị cho là 
đe nắp đạt Cong CĐóO là đồng, Công Dương thì khen chư hân 
định Dọt (đt khong nghĩ rằng Hốt (Chiếu! đang ở Tìịnh, mà 
Đột te! vần còn ở Lịch. Thị thì đánh Thịnh sao lại gọi là đánh 
Đột dược Cóc lafmng bàn lì nghĩ từ, Xét hội rồi mới đánh, tức 
lì mịn dị được định cội, Ủn còn g mà phái pghỉ. Hà Truyện 
tuv đạn Cốc la£mpg và nói dến thuyết Cóc Lương những vận cùng 
«e với Ti Thị, 


Nam .ÝC Đậu - Trang Vương năm đâu 
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| HÑZXÍT 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 


Té Tương năm thứ 2. Tàn lân thứ 9. Vệ Huệ năm thứ 4. 
Sa] [oan nam thứ 19 Trịnh Lệ năm thứ 5.- Chiêu Công Hồt 
nám đau. Tào Trang năm thứ 6. Trần Trang năm thứ 4. Ký 
Tình năm thứ R8. Tống Trang năm thứ 14. Tân Vũ năm thứ 2. 
Sở Vũ nam thứ 3ã. 


(9Ì 10 07 4. 1925-17 0m00) ii 
XUÂN CHÍNH NGUYỆT CÔNG HỘI TỐNG CÔNG 
SÁI HẦU VỆ HẦU VU TẢO 


MÙA XUÂN THÁNG GIÉNG, CÔNG HỘI TỐNG CÔNG 
SÁI HẦU VỆ HẦU TẠI ĐẤT TÀO 


Ta - Tllọin ở Tào, là đề bàn việc phạt Trịnh. 

Tón Giác - lội ơ Tào. Hai truyện không có lời bàn. Duv 
có Ta Truvện thì cho là mứÁt đánh Trịnh, Xét việc phì trong Fa 
Truyện thị thấy, trong khoang hai năm các hội thê đẻ xảm phạt 
de vì Việc gav đựng cho Trịnh Lệ Công. Thê mà Đột (Lệ) thì 
củũn ở đặt Tịch. Hốt (Chiều) thị chưa chạy ra ngoài. Cho nên chư 
bầu mịn đanh Hit (Chiều để đựng Đột (Lê'. 


lJ UH J] 2) ẾI 4 2: ĐM Íx W f 2 f5: {KH 
HA TỨ NGUYỆT, CÔNG HỘI, TỔNG CÔNG VỆ 
HẦU. TRẦN HẦU, SÁI HẦU PHẠT TRỊNH 


MÙA HẠ. THẢNG TƯ, CÔNG HỘI TỐNG CÔNG. VỆ HẦU. 
TRẤN HẦU, SÁI HẦU, ĐÁNH TRÌNH 


Ta - Albt hạ phạt Trịnh. 


Hồ Truyện - Mùa xuân, tháng giêng, hội ở nước Tào. Sái 
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kà tên trước Vệ. Mùa hạ tháng tư, đánh Trịnh, thì Vệ trước Sái. 
Theo Vương chế, thứ bức chỉ hấu đã được đặt, ai trước ai sau 
đã có định sẵn ca. Quan Đại Từ mã nhà Chu đã đặt lễ nghị 
cũng chức vị đẻ phân biệt các nước chư hâu, theo giới han địa 
dư khòng thể đôi thay được. Đến thời Xuân Thu, thì lễ nghĩ, 
pháp chế đã bó, bọn Bá theo v mình thay đôi trước sau, các nước 
theo thế nưuạnh, yếu, xếp trên dưới, Nước Sái thường trước nước 
Vệ, nàav xếp sau nước Trần, Tiên nho cho rằng vì tới sau, thế 
là lày cớ tới trước, tới sau chia đăng cấp. Thế là tùy theo lợi, 
tế v người mà bất chấp lề nghỉ. Thế thì đôi với dân ra sao. 
[nh Nuàn Thủ phòng bị từ khi hợa chưa xây ra, lại càng nghiêm 
về khoan đành phận. Cứ xét việc biên chép thì rõ ý. 

Trình Tử - Đột (Lệ) khóo kết giao chỉ hâu cho nên ai nây 
đêu hết sức nhiều lần đánh Trịnh. 


È 1H 2y #5 HfL f8 
THU THẤT NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TRỊNH 
MÙA THU, THÁNG 7, CÔNG ĐÁNH TRỊNH VỀ, LÀM LỄ ẨM 
CHÍ 
(LỄ CÁO MIẾU THẮNG TRẬN) 


Tả - Mùa thu, tháng bảy, Công đánh Trịnh về làm lễ ẩm chí. 


Cốc - Hoàn công không hội thì sao lại âm chí. Thế là làm 
cho quan trọng thêm. 


Tòn Giác - Xét chữ chí chép ở đây, vớt nghĩa chữ chí vào 
năm thứ 2 “chí tự Đường” thì giống nhau. Đềêu là chép một lễ 
Cäo màiêUn., 


% Đ 
ĐÔNG, THẲNH THƯỢNG 
MÙA ĐÔNG, XÂY THÀNH THƯỢNG 


Ta - Đày chép mùa. 
Không Dĩnh Đạt - Tháng mười một, sao thủy chưa thầy 
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đúng chỏ là chưa tới đúng mùa, cho nên xem lại lịch, chỉ nhận 
thầy. năm áy tháng có lùi lai, mà tiết thị sớn hơn. Sao Thủy 
hiện tháng mười một mới chính vị. Lại nhận thây rằng lúc lúa 
mới nà mầm, chưa chắc hạt. Vậy tháng mười một, có thê băt 
đầu lim các công tác vây dựng được. Thế thì chép mùa đâu phai 
là chê. 

Đạm Trợ - Ở dưới có chép việc tháng mười một, thì ơ đây 
chấc là tháng mười Dù cho có là tháng mười một, thì so lịch 
ngàyv nav mới là tháng chín, việc nông chưa xong, chưa có thê 
công tạc xâv dựng được. 

Xét - lai Huyễn đẫn chứng sách nhà Chu, bảo rằng sao Hoa 
mọc thị mới bất đâu xây cất, tức là vào tháng hơi. Thế thì xâv 
cải vao tháng tuất là vô lý, cho nên Đạm Trợ, Trương Hiệp, 
đến cho là làm việc trái mùa. Thuyết đó đúng. Đô Dự thì bao 
răng năm đó có tháng sáu nhuận, tháng lùi lại mà tiết sớm 
hơn. Khóng Đình Đạt theo ý đó cho là Truyện không nhằm. Nói 
cũng có lự. 


„n 


| 8Ñ —H#“R_ ® 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. VỆ HẦU SÓC 
XUẤT BÔN TẾ 


THÁNG 11, VỆ HẬU TÊN LÀ SÓC, 
CHẠY TRỐN SANG NƯỚC TẾ 


Tả - Xưa, Vệ Tuyên Công thông dàm với vợ lề bố, là Di 
Khương sinh ra Cấp Tư, giao cho Sư Phó là: Công tử Hữu. Sau 
Tuyên Công hỏi vợ cho con ở nước Tẻ, thấy người đẹp, cướp lây 
làm vợ, de ra Thọ, và Sóc, giao cho Công tư Ta làm Sư phó. 
Dị Khương tư tt Tuyên Khương cùng con là Công tứ Sóc, mưu 
hại Cấp tử, Tuyên Công sai đi sứ nước TẾ, rồi ngắm sai cướp 
đợi ở bên đò sản để giêt đi. Thọ báo cho Cấp biết, khuyên Cấp 
tránh di nước khác. Cấp không nghe nói: Đo mệnh cha, thì con 
cồn thíợc Việc m, thiên hạ đâu có nước vô phụ. Đến lúc đi, Thọ 
dỡ rượu cho Cấp uống say, rỏi lấy cờ tính căm vào thuyền mình 
đi trước. Cướp trông thấy giêt Thọ. Khi Cấp tỉnh rượu, cho thuyền 
đi tới chỗ và nói: Ta mới là người đáng giết, Thọ có tội gì, cứ 
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giết ta dí, Cướp lại giết nót. Về sau hai công tử Hưu và Tả, trc 
la Chúc và Tiết, oán công tí Sóc (sau là Vệ Huệ Công) lập Công 
tử Riem Màu. Huệ công (Công tư Sóc trước), lên ngôi thay Tuyên 
Công chết bệnh chạy trốn sang Tế. Săn là đất nước Vệ. Ơ huyện 
Sản xửứ Đông Xương, con thành cù là Bác Săn Thành. 

Công - Vệ Hầu Sóc sao chép tên là ý triệt đi Vì có tội với 
Thiện Tứ Giữ được nước mà không giừ được dân. Rời nước chạy 
đến đặt Đại nước Tê, Bọn thuộc hạ ôm không kê tội. 

Cốc - Sóc gọi tên là chê trách: Thiên Từ triệu mà không 
tới châu. 

Trương Hiệp - Sóc ơ ngôi đã 5 năm. Hai còng tư không 
hay tự lực đuôi di được. Phải nhân việc khinh mạn Thiên Từ, 
thấy nhà Chu muốn đánh mới thí hành dược ý chí - Trang Công 
năm thứ 6, Tư Đột Triều Chu, cứu Vệ. Cái thuyết của Công Dương 
tt là Công Dương có được truyền lại chắc chắn. Sóc giết anh 
cướp nước. Mệnh vua đã dứt cho nên chép tên. 

Xét - Việc Vệ Sóc chạy trốn, Tả Thị cho là bị hai Công tử 
đuôi, Công Thị, Cốc Thị cho là có tội với Thiên Tứ. Trương Hiệp 
kiềm ca hai cớ cho là nhà vua muốn đánh, rồi sau hai công tư 
mứt đuôi Theo tình thế thì hợp lý, nên theo Trương Hiệp. 

Năm Bính Tuất - Trang Vương năm thứ 2. 


te 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 


Tẻ Tương năm thứ 3. Tân Mân năm thứ 10. Vệ Huệ năm 
thứ 5. Kiêm Mu, năm đầu, Tông Trang năm thứ (?). Sái Hoàn 
nầm thứ 20. Trịnh Lệ nầm thứ 6, Chiêu năm thứ 2. Tào Trang 
năm thử 7. Trần Trang năm thứ 5. Kỷ Tình năm thứ 9. Tân 
Vù năm thứ ö. Sở Vũ năm thứ 46. 
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É IÌ: H#1% 2: í? ñ ấu Íx  Ƒ ú 
XUÂN CHÍNH NGUYỆT, BÍNH THÌN, CÔNG HỘI 
TẾ HẦU, KỶ HẦU MINH VU HOẢNG 


MÙA XUÂN THÁNG GIÊNG, NGÀY BÍNH THÌN, CÔNG HỘI 
TẾ HẦU, KỶ HẦU THỂ Ở ĐẤT HOÀNG 


Hoang là đất nước Tê, ở huyện Hoàng, phía Đông Nam có 
Cò Hloàng Thành, vốn là áp nước Ky, sau nhập vào Tẻ, 

Tả - Tế, Ky, hòa, và mm việc nước Vệ. 

Cao Mháng - Ky sợ T. thường phòng bị Người Tê thì 
đối trá. Cho nên có việc thẻ này, để cho khỏi nghỉ, côt cho 
một bên tin rồi bớt lo, bớt phòng bị. Vì thế việc thê vừa xong, 
thì Eö đánh nhau với Tế ơ đất Hễ. Hai năm sau, Tễ lại lây 
ba âp cua Kv. Coi đó đu biết thê là vô ích, và chí là khơi mào 
cúa chiến tranh. 


_ H#®+1ZtyfWðã HT 
NHỊ NGUYỆT BÍNH NGỌ, CÔNG HỘI 
CHÂU NGHI PHÙ MINH VU THỦY 


THÁNG 2, NGÀY BÍNH NGỘ, CÔNG HỘI 
CHÂU NGHI PHỦ, THỂ Ở ĐẤT THỦY 


(hữ Hội, Cốc, Công, viết là chữ j cập (cùng). Thủy ra đất 
nước Lô. 

Tả - Cùng châu Nghi Phu thể ở Thủy, tức là tiếp theo hội 
thê ơ Miệt. 

Ngô Trừng - Ân Công năm đâu, cùng với nước Châu thẻ 
ở đất Miệt. Báy năm san, Ấn Công bỏ lời thể, rồi đánh Châu, 
Lô Hoan Công năm thứ 8 lại đánh Châu. Lã và Châu thôi không 
thông hiếu có đến 10 năm. Đên năm Lô Hoàn Công thứ 15, Châu 
cùng Mâu, Cát, tới chảu. Sau việc Châu, bai nước Lỗ và Châu, 
muốn nội lai việc thê đất Miệt đề cùng hba sau hai trận đánh 
nhau vì thế Châu mới tới Lỗ chịu thể, và Cồng cùng thả. 
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Uông Khắc Khoan - Ở (lưới chép, sau đánh Châu thì việc 
thê ø đát Thuy không đợi chà mà đã thấy rõ. 


ý TừHvw9 1: 4 8b  Ƒ 4$ 
HẠ ÑNGŨ NGUYỆT BÍNH NGỌ, 
CẬP TẾ SƯ CHIẾN VU HẺ 


MÙA HẠ THÁNG 5, NGÀY BÍNH NGỌ, 
CÙNG QUÂN TẾ ĐẢNH NHAU Ở ĐẤT TẾ 


Công Thị không chép chữ hạ - Cốc Thị viết chữ #\ ra chữ 


q6. Dày là khởi thủy Tế Lễ dánh nhau. Hễ là đất Lỗ, Sách Thuy 
Kính Chủ: Nước Hã Trọng trên núi còn có má Hễ Trọng. 

Tả - Cùng quân Tế đánh nhau ở đât Hả. Đó là việc ngoài 
biên cương. Người TẾ xâm vào biên giới Lò. Quan coi biên giới 
về báo. Công nói: Biên giới phải cân thận giữ gìn để phòng bị 
việc không ngờ. Hãy hết sức phòng bị. Việc phai đánh nhau thì 
cứ đanh nhau, hà tất phải phì báo. 

Cốc - Sư kiêng chép là thua, Chỉ chép việc còn có thê 
chép dược. 

Không nói tên người, là vì Lỗ ta thua. Tránh nói thua. 

Gia Huyền Ông - Năm nay, mùa xuân, Lỗ với Tẻ, Ký, hội 
ơ đât Hoàng, Mới được chưa bao lầu lại đánh nhau ở đây. Tế 
không tin được Lễ Hoàn Công. từ khi còn Tế Hí Công, vì nước 
Ky có cầu Tế, đến khi Tương Công nôi ngôi, lại nôi hòa hiếu 
trước, vì thế có hội thể ơ Hoàng Tương Công không những không 
theo. lại còn đem quân đến Lò. Tương Công, thật là khinh mạn 
Lò quá lầm, 
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2H | H3 É EỊÌ Á # 
LỤC NGUYỆT, ĐINH SỬU, 
SÁI HẦU PHONG NHÂN TỐT 


THÁNG 6, NGÀY ĐINH SỬU, 
SÁI HẦU LÀ PHONG NHÂN MẤT 


Ta - Sái Hoàn hầu mẤU. 


 LẳằH#š  £HBDBT 8 
THU BÁT NGUYỆT, SÁI QUÝ TỰ TRẢN QUY VU 
SÁI 
MÙA THU THÁNG 8, SÁI QUÝ TỪ NƯỚC TRẦN VỀ NƯỚC SÁI 


Ta - Người Sái mời Sái Quý ở nước Trần. Sái Quý về người 
3đ T HỮU TỞ. 

Cốc - Sái Quý là người dược tôn trọng ở Sái (Tự Trần) Vậy 
Trân có giúp. 

Hà Hưu - Gọi tên tự, Sái hấu Phong nhân không có con. 
Quv là hàng thứ được nội ngôi. Phong nhân muốn lập Hiến Vũ 
mà ghet Quý. Quý tránh sang Trần. Phong nhãn chết. Quý vẻ 
chịu tang trong ba năm không có lòng hờn oán, cho nên được 
cho là hiện, mã chỉ gọi tên tự. 

Gia Huyền Ông - Bọn nho, phần nhiều theo lời bàn của 
(tông Dương bạo rằng gọi tên tự và dùng chữ (về) là khen, Hiến 
Vu là Vị va mất nước, Sát Quý, là người hiển nhường ngôi, 
H:n người trong Xuân Thú hhác nhau, cứ theo phép biên chép 
thị biết, Thẻ mà Ta thị cho Quý và Hiến Vũ chỉ là một người. 
Tói khoòne tần 

Xét - %u Quý không phái là Hiến Vũ. Đó Dự nhằm cho là 
một ngưoi, Ea TÊh† thì chỉ nói rằng: Triệu Sái Quý ơ Trần, Sái 
Quy ở Tran se Sái mà thôi. Chưa thường bao được lập làm vua, 
Bọn tiên nho dựa vào Hà Thị, - Gia Huyện Ông dẫn thư pháp 
thì đínø tì 


TOÑ 


% #$ ? # H ƒ? 
QUÝ TY TÁNG SÁI HOÀN HẦU 
NGÀY QUÝ TY, TÁNG SÁI HOÀN HẦU 


Đạm Trợ - Goi là HIâu, vì Sái Quý hiền, xin nhà vua cho 
tèn thuy Phàm chứ hấu xi" vua tên thụy thì trong bản sách 
phong có viết lì Mô hấu. Sử các nước nhàn đó mà chép là Hấu. 
ho nên chư hảu nhà Tây Chu, chép việc đêu y như chức tước 
trong triệu nhà vua, Thời Xuân Thú đều xưng là Công. Phu Tứ 
cđũnt® nhấn đó mã chép là Công để to là không xin lên vua, 


l) 4; À f7 ÄÑ {KV 1% 
CẬP TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN PHẠT CHÂU 
CÙNG NGƯỜI TÔNG, NGƯỜI VỆ ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


Ta - Dinh Châu, là do ý Tông. 

Tôn Giác - Châu năm trước tới châu. Nàm nay thê ở dât 
Thuy. Nay dừa vào quản hai nước mà đánh Châu, thì là không 
tá được lời thế, Bọn khoe tha hồ dọc ngang, bọn yếu thường 
bị lan áp. 

Trần Thâm - Xét Ta Thị, tuy Lỗ theo ý Tông, nhưng chép 
chữ cùng thì vẫn là có ý của Lô. 

Thẩm Nhược Thủy - “Cùng”, là ta cùng với người Tống, 
người Vệ, đánh nước Cháu. Chép thế là rõ tội phản phúc của 
lò lioöän Công, 


TY J0U 0010) TT vợ: 


ĐÔNG, THẬP NGUYỆT SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY SÓC., CÓ NHẬT THỰC 
Ta - Xiùa đông, tháng mười sóc có nhật thực. Không chép 
ngày. vị chức quan coi lịch đã bo sót. Thiên Tư thì có vị quan 


gúi lạ Nhật quản. Chư hấu thì có vị quan gọi là Nhật Ngự. Nhật 
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Quan là vị Khanh đề định ngày. Nhật ngự khòng bỏ sót ngày. 
Đều là dê bao lại các quan trong triểu. 


Phụ lục Tả Truyện - Xưa Trịnh Bá muốn dùng Cao Cừ Di 
làm chức Khanh, Chiêu Công ghét, cố can. Không nghe. Khi Chiêu 
Công nỗi ngôi, Cao Cừ DI sợ bị giêt. Ngày Tân mão mới giết 
(thí Chiều công, mà lập Công tử VỈ; người quân tì bàn: Chiêu 
Công biềt người. Công tư Đạt nói: Cao Bá thế nào cũng chết 
vì ác đà quá nhiều. 

Cốc - Chép sóc không chép ngày. Nhật thực thì đã sóc rỗi. 

Triệu Khuông - Ta Thị bàn rằng không chép ngày là chức 
quan bo sót, bàn thế khòng phải. Hoặc sử quan bỏ sót, hoặc lâu 
ngàv chép sót, quan hệ gì đến chức nhật quan nhật ngự. 

Trần Phó Lương - Từ đời Văn Công về trước, nhật thực 
không chép ngày Từ Văn Công về sau, đều chép ngày. Vậy có 
thê cho là đời Hoàn, Trang, trong sử nhiều cầu viết bö sót. 

Thấm Nhược Thủy - Chép một việc lạ. khóng chép ngày, 
sử eó khi thất truyền. 

Xét - Chép sóc, không chép ngày. Triệu Khuông, Trần Phó 
Lương. Thâm Nhược Thủy đều bàn là khuyết. Xét hối, sóc, hay 
giáp át, hoặc chép, hoặc không sư cũ có tường, có lược: còn Phu 
tư thì cân cứ vao sử cù. Liui Sương Dương Thời đã luận bàn kỹ 
về việc năm thứ 3 Ấn Công. Lại khao sát các sách chuyên môn 
vẻ lịch thầv răng, cứ một ngày sóc, có bình sóc có định sóc. Thấy 
ngàv đi đếu, tháng đi đều, thị suy tính ra ngày giờ khác, đề 
ngàv tháng hợp với sóc; thê gọi là bình sóc. Ngày có đài ngăn, 
tháng có thiếu dủ, cứ lấy quân bình, hoặc gia, hoặc giảm, đề 
định ngày giờ khác, để ngày tháng ăn khớp với nhau, thế gọi 
là định sóc. Từ Lưu Hồng soạn lịch mới đùng định sóc. Từ đấy, 
không phải sóc là không có nhật thực. Từ đầu nhà Hán trở vẻ 
trước, đều dùng lôi bình sóc cho nên có nhật thực ở sau hoặc 
ở trước ngày sóc. Công Dương mà nói là quên mất trước hay sau, 
Cốc [ương mà nói là nhật thực về ngày hối, hoặc nhật thực 
khi sóc đà qua, vậy trước sóc, sau sóc, chính sóc, thánh nhần 
cứ thể mà chép có khó gì mà nay cứ phái bàn tán tìm tài. Nếu 
sau sóc hai ngày mới có nhật thực thì đâu có chép chữ sóc. Vậy 
cứ phải cho thiếu sót chữ là phải. 

Năm Định Hợi, - Trang Vương năm thứ 3. - 
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Han S-. 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 


Tẻ Tương năm thứ 4. Tân Mân năm thứ 11. Vệ Huệ năm 
thứ 6. Kiếm Máu năm thứ 2. Sái Ai Hấu Hiến Vũ năm đầu. Trịnh 
Lê năm thứ 7. Tứ Vị năm đảu. Tào Trang năm thứ 8. Trần Trang 
năm thứ 6. Ky Tĩnh năm thứ 10. Tống Trang năm thứ l6. Tân 
Vù năm E Sở Vũ năm thứ 47. 


 Ì.lF H 
XUÂN VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Tôn giác - Tháng giêng có chữ vương là Hoàn Công hết 
đời. Giặc giết vua không có lý gì tha được. Không bị tội ngay 
thì cũng bị ở ngày tháng tới. Không bị tội lúc sống thì bị tội 
lúc chết. Không bị tội lúc chết thì bị tội ở muôn đời. 

Gia-Huyền-Ông - Lồ Hoàn Công giết anh, cướp ngôi được 
18 nam. Thiên Tứ đã không phạt được lại còn thân thiện. Việc 
thoán thí lâu ngày rôi cũng quên. Nào biết đâu loạn tự trong 
sinh ta, rồi chết ở nước láng giêng mạnh hơn để chịu tội trời. 
Kinh Xuân Thu đến năm äy mới lại chép chữ vương, tháng giêng, 
là dc chính cái tội loạn nghịch. và đê làm phép cho đời sau. 

lriệu Phương - Hoàn Công là hạng vô vương. Đây chép 
chữ vương là ý đã càn thận lúc đầu (thúy) thì cũng chỉnh lúc 
sau (chiung!. 


à ẤP fs J ñ 
CÔNG HỘI TẾ HẦU VU LẠC 
CÔNG HỘI TẾ HẦU Ở ĐẤT LẠC 


Lạc Thúy ở phía Tày huyện Lịch Thành, phú Tế Nam. 
Phía Bác chay vào sông Tế tức là ngọn sông Lạc Thủy. Tê 
Thúy chay ra nhiều nơi, 
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MA SH NÀO VK, .Sg P 1Ó: HÍ: EỊ 
CÔNG DỪ PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ TỤY NHƯ TẾ 
CÔNG CÙNG PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ RỒI SANG TẾ 


Tả - Cóng sấp ra dị cũng Khương Thị sang Tế. Thân Nhu 
nói: Nữ hưu gui, nam hữu thất, giai có vợ, gái có chồng, không 
hòn loạn dược. Thế gọi là có lê, Không thế gọi là bại, Công hội 
Tế lau ở địt Lạc, ri cúng với Văn Khiơng sang Tế. Tế Hâu 
thong đam Công trách, Van Khương mách Tế Hầu. 

Công - lloan Cóng sao lài không chép là “cập” là với, phú 
nhàn ÝU phú nhân là người ngoài, mà sư Lỗ chép việc Lô. Phu 
Nhan bị cói nh ĐBHÙI nữớii. 

Côc - loi đất Tác, khong nói là với Phụ nhân, vì coi Phụ 
"han ngàng hang Khong nói đã nhiều lân. 

lưu Sương - Rhbóng nói là với mà nói là cùng, cùng như 
thất phú cùng thất phụ vậv Đó tà đường lối đi vào tai họa (người 
ĐỢ €ÚNAU người Kia). 

Triệu Bằng Phi - S¿nẽ Tế là do v của Văn Khương, chứ 
khong phái v của Công. Cho nên không viết chữ với (cập) mà 
viết chữ dự (cùng) Củng như nói: Công bất đắc đì cùng Văn 
hương đi sang Tế 


ñ“..z. nên 66... 2“. . ah 
HA TÚ NGUYỆT,. BỈNH TÝ, CÔNG HOĂNG VU TẾ 
ĐINH DẬU CÔNG CHI TANG CHÍ TỰ TẾ 


MÙA HẠ THÁNG 4. NGÀY BÍNH TỶ CÔNG MẤT Ở TẾ 
NGÀY ĐỊNH DẬU. ĐƯA TANG CÔNG TỰ TẾ VỀ 


Ta - Alua hạ, tháng từ, ngày Đính Tý Tế đài tiệc Công. Tê 
s4 Cong từ Bành S5ính cùng đi với Công, Còng chết trong xe. 
Ngl lào cao với Tế răng: Qui quân tôi: sơ ty của nhà vua. không 
dam ở Vên, phái sửa soạn thông cựu hiếu Lê nghị xong, không 
thầy có, khong biết lôi ở đầu, mang tiếng với chư hậu. Nay xin 
lìm ti Bánh Sính, Người Tế mới giết Bành Sình. 


PA na 


Cốc - CO đẤt ngoài (thì, chết gọi là Công, theo như trên. 

Chủ Tư - RKhòng Tư cử thăng thắn chép thì nghĩa rõ ngay. 
Chep răng Công Hội Tẻ Hlàn ở đất Mô. Công cùng phụ nhân 
huong Thị sang Tê. Công mặt ở Tế, tang của Công từ TẺ tới, 
Phú nHiền ở lai Tế, Đọc những câu ây như thấy việc trước mắt. 
Du khôn bàn giai cũng biếu được. 

Trương liiệp - Chép việc vua Lỗ bị giết có hai cách: Nếu 
ở tron maíức thì không chép nơi chết, chỉ cần biết việc chết. Nếu 
ở ngòai, thị không thế không chép nơi chết, mà rồi cho các câu 
vấm trên dưới hèn túc. Đây, trước tiên, chép Công cùng Phu nhần 
huương Phí, sang Tế, rối, chép Phú nhân sang Tế năm sau, rôi 
lai tới việc Trang Công không chép là lên ngôi. Tuy không chép 
rà người Tế giet Công, mà việc Hoàn Công bị giết đã rõ rệt 
- The mi bạn quốc chép nếu lại giỗng như các nước khác chép, 
thị còn đâu là v tồn quản, than thương. Cho nên việc Hoàn Công 
bị piết tt phi kiêng tránh. mi lại cũng phải đừng mật sự thực, 
mới lim cho đời sau đọc mà tín được. Lời văn thật nhẹ nhàng 
tì Van VỆ, 


. LH 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG 7 


Phụ lục Tả Truyện - Nun thu, TẾ Hàu đóng quân ở đất 
Thủ Cìmn, Công tự VỊ tới hội. Cao Cừ Di la phụ. Tháng bay, ngày 
Máu tuật, người Tế giết Công từ Vị, phanh thâv Caa Cừ DI, Sái 
Trong mi đón Trịnh tỉ ở Trấn lập lên ngồi vua, VỀ việc đi 
an fé, Sát Trọng đoán trước, cho nên cáo ôm không đi. Ai cũng 
báo “Trong là có ỨC Trọng nói đó chỉ là xét điều tín. 

Chủ Công muốn giết Tưng Vương mà lập Vương Tự Khác. 
Tân Hi bo với vua rôi cùng vua giết Chủ Công Hác Kiên. Vương 
Tư bac chịịy trốn sang nước Yên. Tư Nghĩ được vua Hoàn Vương 
vên. lloöäan Ving giao cho Chú Công làm sư Phó. Tân Bá can 
rằng, hài hậu, hai con đích, hai quyền chính, thế là mâm loạn 
cho ruấớc. Chỉ Công không nghờ. Vì thể mới đến chờ chết. 


Thu Chỉ, đât nước Vệ, ở huyện Tương Áp, đất Trần Luu. 
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8n. J6 ng. han 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHÍ NGUYỆT KỶ SƠU, 
TÁNG NGÃ QUÂN HOẢN CÔNG 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY KỶ SỬU 
LÊ TÁNG VUA HOÀN CÔNG NƯỚC TA 


Công - Chưa hỏi tội giặc, sao lại được chép lễ táng. Là vì 
giậc ở nước ngoài. Dù thế cùng không chép được lễ táng. Mới 
biệt thật là lời văn nhẹ nhàng. 

Cốc - Tang vua nước Lỗ ta. Trên đưới văn đều ăn khớp. Vha 
bị giết, giặc chưa trị tội, thì không chép táng. Đây cháp táng 
là tại sao? Vượt qua nước ngoài mới trị tội được, nên không trách. 
Hoàn Công táng rồi mới đặt tên Thuy. Thụy là để hoàn thành 
các đức cua vua, lúc đã chết. Người có trí thì biết lo việc. Người 
có nghia thì biết hành đạo. Người có nhân thì biết thú thường. 
Có đâv đủ bà điều âv rồi sau mới có thê đặt Thụy được. 

Uõng Khác Khoan - Trong Kinh Xuân Thu, vua bị giết, 
mà chép lề táng, có 9 lần. Về Hoàn Công, Tế Tương, Trân Linh, 
ba vị ấy thì giặc giết, giặc đều bị trị tội. Trịnh Hy, Tê Điệu 
thì Kinh không chép là bị giết. Sái Cảnh mà được lề táng, là 
ý chê các chư hầu không phải chí là một việc Hứa Điệu giết 
cha, mà Hứa Điệu được lề táng. Sái Linh thì giặc ở rmiớc ngoài, 
mà canh ngộ y như Lỗ Hoàn Công. Sở Kiên chết vì Tí, thì cũng 
giếng như Tế Chư Nhi chết vì Vô Tri, - Sái Chiêu thì giặc ơ 
trong nước, giặc đã bị giêt, mà thiếu tên giặc không chép, lại 
Sái Chiêu phan Sở, đối Ngô. đáng phải chết ở tay giặc cướp. 
Thư pháp của thánh nhân, như Hóa công, sinh muôn vật, đều 
theo nhẻ trời đương nhiên. 


Vương Tiều - Chu Tư phát minh cái nghìa vua bị giết không 
chép lề táng mọi người bình luận khác không nghà tới. Tuy nhiên, 
chỉ là ở trong nước, thì mới không chép lễ táng là đề đạy cho 
tòi con phải cô trị tội giặc giết vua. Còn như giặc ở nước ngoài, 
vì tình thế không thể trị tội được, chả nhã đê mãi không có 
lề táng, LỄ tạng là tòồng quyền, Còn trị tội là theo nghĩa. Không 
tr  tỎi thì có naghia như là không táng chứ không phái hẹn là 
có the thong tha được, 


01 


Xét - Lan Sương nôi, VUA DỊ gốc, Giác sẻ ống vị CỌI IẶC, 
không phai là thân. Con không phục thù cha, không phải là con 
Sao lại cho nếu giặc ở nước ngoài thì không phục thù được. Còn 
nhữ Tế mạnh, Lô vếu, lượng sức không đánh được, người quân 
tử không trách. Việc đó tà đôi với ke nhù nhược và đối với giặc 
manh "Thuyết đó không giong thuyết của Công Thị, Cốc Thị. Còn 
cải thuyết nghĩa không đội trời chung, cùng chưa nền bo. Vậy 
chép ca ra đây. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ BA 


Dương Sĩ Huân - Theo Lỗ thê phá, Trang Công tên là Đồng, 
là con Hoàn Công: Năm Trang Vương thứ 4, lên ngôi. Theo phép 
đạt tên thụv thăng được dịch, trị được mạnh thì gọi là Trang. 


Nam ÄNlâu Tý, - Trang Vương thứ 4. 


JD. 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tê Tương năm thứ 5. Tấn Mân năm thứ 12. Vệ Huệ năm 
thứ 7. Kièêm Mâu năm thứ 3. Sái Ái năm thứ 2. Trịnh Lệ năm 
thứ ä. Từ Nghĩ năm đầu. Tào Trang năm thứ 9. Trần Trang 


năm thứ 7. Ky Tĩnh năm thứ 11. Tông Trang năm thứ 17. Tân 
Vũ năm thứ 5. Sơ Vù năm thử 48, 
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# I0: H 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN. VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Tả - Nam đầu mùa xuân, không gói là lên ngôi. Vì Văn 
Khương chạy ra nước ngoài 

Công - Saö lại không nói là Công lên ngồi. Theo Kinh Xuân 
Thu, vui hị giết, con không nói là lền ngôi. Tại sao? Tại muốn 
giâu việc bị giết Giãu vì con. 

Lục Thuần - Tả Thị bảo rằng Trang Công không nói lên 
ngọi ví cớ Văn Khương chì v tra nước ngoài Mẹ vì có tội, phai 
bo nước dì, con nói là bất nhân, thì bố bị nước khác giêt, tính 
con ra so. Không xét việc lớn. chỉ yết việc nhỏ, như thế đâu 
có phái lời bình luận xác đáng. Đến tháng ba Văn Khương mới 
đI, thì tháng giêng có ngài gì mà không lên ngôi. 

lưu Sương - Cái ý Ấy nguyên của Tả Thị, vì Văn Khương 
cùng lIloàn Công đi không có chữ về, cho nên chép chữ chạy trốn. 
Không biệt rằng phú nhân đã đi không phái là chính đạo, thì 
về khong có chép. Và lại Văn Khương giết vua, tức là đứt bỏ 
nước lô. Thế thì Trang Công lên ngôi vì cớ gì mà nói là bất 
nhan. Trang Công bất nhân lên ngôi thì Văn Khương sẽ cảm 
động mà về lỗ. Nếu thê thị Trang Công quên việc Văn Khương 
mệt bố, mà sao Văn Khương rồi lại còn trốn sang Tèê. 

Xét - Trang Công không chép lên ngôi Tá Thị cho là vì 
Văn lShương ho nước. Lục Thuận, Lưu Sưỡng, bác lời bàn ấy. Hỗ 
Truyen cho rằng trong nước không được chính: thức truyền ngôi, 
và trên không có mệnh Thiên Từ cho nên Kinh truất bó. Đàn 
nhí thê cùng không phai. Ngoài các vua Án, Trang, Mân, Hy 
đếu chép lên ngói, đâu có phai là đêu được bấm mệnh lên Thiên 
Tư. Còn như IHloàn, Tuyên, Định Công, đâu có phải là ở trong 
nước được chính thức truyền ngôi. Vậy nên theo lời bàn Công 
Thị, Cóc Thị. 


207 


“cửa v8): Pr 
TAM NGUYỆT, PHU NHÂN TỐN VU TẾ 
THÁNG BA, PHU NHÂN SANG Ở TỀ 


Tả - Không gọi là Khương Thị. Dứt bo dị, không cho là thân. 
Thé là lc. 

Công - Sao lại sang ơ Tế. Vì trong nước Sư tránh chữ chạy 
tròn, nên dùng chữ sang ở. Phu nhân vốn øơ Tê. Nói rằng sang 
TẾ là tai sao. Là nghĩ đến mẹ. Chép tháng giêng là nghĩ đến 
giữ ngôi. Chép việc thì đầu tiên nghì đến mẹ. Vậy sao lại không 
gọi là Khương Thị. Là chê biếm vì đã dự vào việc giết vua: Phụ 
nhân nói xấu Công với Tế Hậu. Công nói: Thằng Đồng (Trang 
Công)! không phải con tôi, chính là con Tế Hảu. Tế Hầu giận, 
mới cho uống rượu, khi Công ra về, Tế Hầu sai Bành Sinh tiễn, 
ngôi trên xe, bóp xương sườn giết chết. Bao rằng nghĩ đến mẹ 
là nghĩ đến điều hay, mẹ thế thì còn có gì là hay đáng chê. 
Không cho là nghĩ đến mo. 


Côc - (Tốn, là sang, ở) là tránh nói chữ bôn là chạy trốn. 
Lúc đóa tang về, khoan thứ tội lỗi cho mẹ là tình con. Không 
chép họ là biếm. Người đôi với trời, chịu mệnh theo đạo lý. Đôi 
với người, chịu mệnh theo lời nói. Đã không thuận đạo lý thì 
trời bó. Đá không thuận lời nói, thì người bỏ. Kẻ thần tử cần 
phai thụ mệnh. 


Đô Dự - Khương Thị là họ nước Tẻ. Theo số TA phải, thì 
Văn Khương nên tuyệt với Tẻ, cho nền cứ việc chạy trốn là phai 
tước họ Khương cho rò nghĩa phải. 

Đạm Trợ - “ông Dương bảo rằng phu nhân vốn ớ Tê. Thế 
mà chép là sang ở Tẻ là đê cho con còn nghĩ đến mẹ. Má rằng 
vẫn ở Tả mà còn chép nay sang ở Tế và lại vì không thấy chép 
câu Phu nhân trở về Lầ, không biết rằng phu nhân đã có theo 
tang mà về. Cỏc Lương nói lúc cúng tế khoan thứ cho mẹ, là 
đọ tình cơn là nói rằng Phụ nhân vẫn ở Tê, tới lúc củng tế, 
ở lò mới chép. Bảo thế cùng không phải. 

Lý Liêm - Tá thì cho răng Văn Khương nên tuyệt với Tẻ. 
Công Thị, Cốc Thị cho rằng đã là thần tứ Lỗ thì nên tuyệt với 
Văn Khương. Hai thuyết không giông nhau. Tuy nhiên xét văn 
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Ta Thị. đã tuyết tbì không kể gì đền người thân. Biết đâu chăng 
phai là bao răng, thần tư lộ nên tuyệt với Văn Khương, mà 
khong kê gì đến người thân, biết đâu chăng phải là báo thế 
chàng. Coli văn ý không được rò, Đỗ Dự mới giải thích lầm. Cho 
nên Hỗ Thị dẫn lời của Không Quý Ngạn rồi Tả Truyện mới 
được rò Công Thị, Cốc Thị mới sáng, mà Cốc Lương sáng hơn. 

Xét - Tội của Văn Khương còn gì to hơn là dự việc giết vua. 
Cho nên chạy trôn là bị chê rỏi. Lý Liêm cho răng một lần biếm 
chê là tội ác đà thấy rõ. Vi thế năm thứ 2, sang Tê. Kinh mới 
chep lai chữ Khương ÌI. 


§ H3 [H lf T Ji 
HA THIỆN BẢ NGHỊCH VƯƠNG CƠ 
MÙA HẠ, THIỆN BÁ ĐÓN VƯƠNG CƠ 


Chừ đón (3) Tả Truyện chép là Tống Gỗ) 

Công - Thiện Bá là đại phu của nước Lõ ta, được Thiên từ 
sai. Ñao không gọi là sứ Là vì vua triệu tới rồi sai. “Đón”, là 
sai nước ta làm chủ về hôn nhân, Thiên Tử ga con gái cho chư 
hân, tất là một chư hầu cùng họ làm chủ. Vua chư hấu gả con 
gái chủ đại phụ, thì sai đại phu cùng họ làm chủ. 

Côc - Thiện Bá là đại phu nước Lễ được Thiên Tử sai. Sai 
đại phú cho nên không vâng mệnh tại Kinh sự được. Là vì vua 
mình bị giết ở nước Tê. Lại bị sai đi làm chủ việc hôn nhân, 
cùng với Tẻ làm lễ, thế thì. vàng mệnh sao được. 

Xét - Ba Truyện khác nhau, đành phải lấy Kinh ra làm chiết 
trung. Ta Thị thì cho Thiện Bá là đại phụ nhà Chu nên viết 
chữ đón (nghịch), thay chữ đưa (tông). Tuy nhiền, so và hợp các 
sách lại, khao cứu mọi điều lệ, thì Thiện Bá tức là quan nước 
Lô. Cho nên cứ phải theo lời bàn của Công Thị và Cốc Thị. 
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W  ‡⁄š |- ñụ ⁄ Ê58 † ?#È 
THU, TRÚC VƯƠNG CƠ CHI QUÁN VU NGOẠI 
MÙA THU, XÂY QUÁN VƯƠNG CƠ Ở NGOÀI NƯỚC 


Tả - Mua thị Xây quán xá Vương Cơ ở ngoài. Xây ở ngoài 
là dung lè. 

Công - Sáo lại chép. Cheép là chè. Xây quán là theo lễ. Xây 
ø ngoài là phi lề. Xây thế nào mới đúng lễ. Chủ là Vương. Cơ 
thì phai vì Vương Cơ mà đói cất nhà mới. Vì sao? Vì d cung 
vưa (vựa T2) thì không được rồi. Ở cùng thường thì không phải. 
Nhà của các Công từ thì là hèn kém. Theo phép tất phải xây 
dnp nh mới, 

Cốc - Cát nhà là lê, (út ở ngoài là phì lẻ, Sao cất nhà lại 
là lẻ. Chủ là Vương Cơ tất phai từ ngoài cưa đi ra. Ở miếu thì 
là tôn. | cúng thì là tì Vì Vương Cơ mà xây thà là một chỉ 
tiết trong lẻ, Xây ở ngoài là biên đôi đi cho làm chính. Sao vậy? 
Đối vợi hạng cừu thù, không thê giúp việc hồn nhân được. Sô 
gai không thê thay ngay mù áo được - Không nói Tế Hàu lại 
đón là ví không thê sai Tế hảu, cùng với Lô ta làm lề được. 

Triệu Khuông - Ta Thị bạo ở ngoài là lễ. Chủ hôn cho 
ke thị, dù có ngoài thành, thì có gọi là đúng lẽ không. 


4£ FH¿ xlầtQ*# 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT ẤT HỢI, 
TRẤN HẦU LÂM TỐT ˆ 


MÙA ĐÔNG THÁNG 10, NGÀY ẤT HỢI, 
TRẤN HẦU. TÊN LÀ LÂM MẤT 


Cốc - Chư hấu gọi là mất (tốt 3*) là đúng lễ. 
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I: í % 44 2# 32 TH 2) đầ 
VƯƠNG SỬ VINH THÚC LAI TÍCH 
HOẢN CÔNG MỆNH | 
VUA SAI VINH THÚC TỚI BAN PHONG CHO HOÀN CÔNG 


Khơi đầu chép việc tích mệnh. 


Còng - Tích là gì? là cho? Mệnh là gì? Là thêm chức tước. 
thẻ là truy phong Lô Hoàn Công. 

Côc - Theo lẻ thì có “tới nhận mệnh", chứ không có “lại 
ban đnệnh” Bán mệnh đàyv không được chính lề. Lc sống thì 
được phòng, lúc chết thị theo tước phong, thế là lễ. Không có 
"tới bàạm miệnh” Sông đã không phong, chết lại truy phong, thế 
không phai là chính lẽ. 

Hô Truyện - Đạm Trợ có nói, không chép chữ Thiên Vương 
vì mo Yêu kẻ thoán nghịch mà đổi cá tam cương, Kinh Xuân 
thu đa chép Vương, tất chép Thiên Vương tức là ở ngôi VỊ trời 
mãi húm việc theo đạo trời. Thương là trời thương, Phạt là trời 
phạt Nav Hoàn Công cướp ngòi giết vua mà Thiên Tư không 
hàav trị tôi được, lại còn trúv phong, thật là không có trời, là 
vỏ thiên. bai đến việc lễ tìng cho là phụ nhân, khiên cho vở 
lè ngàng vợ cac Cho nền mới có lời văn ấy trong Kinh. Phạm 
Ninh chị lấv việc vua và ở đất Trịnh, việc sính việc đòi xe, lây 
ba việc làm chứng cớ, mà bao rằng, chỉ cứ ba viêc đó là phi 
nghĩ. Bao thế là nhằm. 


1- ñụu Bồ + 7 
VƯƠNG CƠ QUY VU TẾ 
VƯƠNG CƠ GÀ VỀ TẾ 


Công - Hào lại chếp việc? Vì Lỗ ta là chủ. 

Cốc - Tluàm trung gian ga về. 

Tôn Giác - Không chép: lại đón. Giá Tế Hầu lại thì đúng 
lê đảàyv. Việc thân nghênh là việc thường, không phải chép. Tế 
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với Lò là thế thù. Mà Ló lại chủ hôn trong khi còn đại tang. 
Không chép Vương Cơ ga về thì không rö Lô thất lễ mà là Thiên 
Tư that mệnh. 


8Ð !# s$ tt ñÐ 5X SE 


TẾ SƯ THIÊN KÝ, BÌNH, TƯ, NGÔ 
QUÂN TẾ THIÊN (CHIẾM) KỶ, BÌNH TƯ, NGÔ 


hơi đầu chép việc thiền tchiếm) - Bình ở Đông Nam huyện 
Lâm In, xứ Đồng Quán, Từ phía Tây huyện Đô Xương: Ngò, Đông 
Nam huyện Chủ Cư. 

Công - Thiên nghỉ. lí chiếm lấy: Không viết thắng lấn 
chiêm vì tránh cho Tương Cong nước Tẻ., Nước ngoài chiếm cướp 
đất thì khóng chép. Đâv chép là làm cho to chuyện. Là khới 
đầu cac việc điệt vong, 

Cóc - Ev là một nước. Bính, Tư, Ngô. Cá ba là mật nước. 
Hoặc ưa là thiên nước Đv tới Bình, Tư, Ngô. 

Đạm Trợ - Công Dương bao rằng không nói chiêm, vì kiêng 
cho Tương Công. Xét cướp dđảt đâu phải là việc hay. Nếu vì thế 
mà kiếng, tức là che cái xấu. Côc Lương thì báo rằng Ky là 
một nước. Bình Tư Ngõ là một nước. Hay là Thiên Ky tới Bình 
Tư Ngó. Xet mãi về sau mới có câu Ky Hầu rời nước. Vậy lúc 
báy giờ chưa rời nước. VỊ thế biết được Bình, Tư, Ngô là ba 
ạp Hước RV 

lưu Sương - Bình, Tư, Ngô là ba ấp nước Ky. Cốc Lương 
mà báo là mốt nước thì khong phải. Xét ra Tễ một lần đem 
quản đi chấc không thê thôn tính cá hai nước được. Vã lại, nếu 
như thế, thì Kinh Xuân Thì phải phân biệt đề cho rõ cái ác 
điệẹt nước. chứ đừng hợp lại làm một câu. 

Năm lv Sứu - Trang Viương năm thứ 5. 


x 
ỷ— 
( 


`: 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 
Tẻ Tương năm thứ 6. Tân Mân năm thứ 13. Vệ Huệ năm 
thứ ä. Kiểm Mâu năm thứ 4. Sái AI năm thứ 3. Trịnh Lệ năm 
thứ 9. Tư Nghi năm thứ 2. Tào Trang năm thứ 10. Trần Tuyên 


Còng Chư Cừu năm đầu, Ky Tĩnh năm thứ 12. Tống Trang năm 
thứ 18. Tân Vù năm thứ 6. Sở Vũ năm thứ 49. 


# I1 _—H lút 2ì 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, 
TÁNG TRẤN TRANG CÔNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, 
LỄ TÁNG TRẤN TRANG CÔNG 


lR 2\  RỆ # HH BÙ {X J) Ÿ ữ 
HA. CÔNG TỪ KHÁNH PHỦ SUẤT Tu 
PHAT Ô DƯ KHƯU 


MÙA HẠ. CÔNG TỬ KHÁNH PHỦ SUẤT SƯ 
ĐÁNH Ô DƯ KHƯU 


Ó© ]0u Khưu, là tên nước, theo Khổng Sớ, Công Thị, Cốc Thị 
đèu cho là một ấp của nước Châu. Tả Thị thì không có chú giải. 
Vậyv cứ như văn Rinh thì chưa từng thấy đánh ấp một nước mà 
lại khỏng nói đến ấp nước ây. Đây không có liên hệ đến nước 
nào. Vậy biết là một nước. Chị vì thiếu sót chú thích, nền không 
hiểu ở phương nào. Chắc là một nước nhỏ gần nước Lỗ. 

Công - (@\ Lư hưu, là âp nước Chàu Lâu. Sao không liên 
hè ø: đến nước Châu Lâu. Vì coi Ô Dư Khưa như một nước, Vì 
€@ Dữ Khimt vận còn giữ vị vua. 
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Cốc - Có là một nước thì mới nói bị đánh. Đây chỉ là một 
ấp nước Châu. Sao gọi là đánh phạt? Vì công tứ đem quân đi 
là mặt vị tôn quý, mà quân thị nhiều, tức là quân đội nước Lỗ. 
Bên đích tngười ấp) thì Công tư e sợ. Ý chê Công tử. Cũng có 
thuyết nói la ấp được quan trọng hóa, Vì còn có vị chủ là vua. 

Trương Phố - Đỗ Dự cho Ô Dư Khưu là một nước nhỏ gẫn 
ước lô. Công Thị, Cốc Thị thì báo là một Ấp nước Châu. Thực 
ra, không khảo cứu được. Xét kỳ: Điều mà kinh Xuân Thu ghét 
không phai là Ô Dư Khưu bị đánh, mà ghét ở Khánh Phú đem 
quân đi đánh. Ở Lỗ ba tên giặc giết vua đều do được chủ việc 
bình mà thành đến giết vua. Cho nên, ngại rằng Khánh Phú 
sẽ ngàng với Công tử Huy, với Trọng Toại Theo đỗ Dự, khánh 
Phu là anh khác mẹ với Trang Công. Oồng Dương thì bảo là 
cm cũng mẹ, hãy còn nhỏ tuôi. Nêu là thứ huynh thì lớn tuổi 
hơn, có thế kiêm chế được Trang Công. Vua trong nước mới lên 
ngôi. Công tử đã thân cảm quân, dù anh dù em liệu có nền không. 

Xét - Ô Dư Khuu, Tá Thị không nói đến. Công Thị, Cốc Thị 
đều cho là ấp nước Châu. Một mình Đỗ Dự cho là một nước. Xét 
kỳ văn Kinh đã đi đánh ấp nước người ta, tất phải có liên hệ 
đến nước người ta, và chưa thấy chỉ là một ấp mà phái dùng 
chữ phạt. Nghe Đã Dự chú giải được lắm. Công Dương cho Khánh 
Phủ là em cùng mẹ với Trang Công. Đỗ Dự cho là anh khác 
mẹ. Vậy nều làm em thì sao lại xưng là mạnh. Mà là anh thì 
không nên xưng là trọng, Lưu Huyến thì cho là Khánh Phủ muốn 
cùng hàng đích tử cho nên lấy Trang Công làm bá, mà tự xưng 
là trọng. Hay là lý thế chăng. Nên hiểu ý của Kính là chú trọng 
vào việc Khánh Phủ nắm bình quyển thôi. Còn như em hay anh, 
các nước ây là âp hay là nước. Kinh đều không cần đến ý nghĩa 
cho nên các lời bàn của mọi người cứ để cả, mà lấy thuyết. của 
Trương Phô làm lời bàn chính. 


#X t; HÌ Tf + Đụ 
THU THẤT NGUYỆT, TẾ VƯƠNG CƠ TỐT 
MÙA THU THÁNG BẢY, TẾ VƯƠNG CƠ MẤT 


Công - Phu nhân một nước khác mất, sao lại chép. Vì Lô 
ta là chu hôn. 
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Cốc - Đã la chủ hôn, thì lúc người ta chết cũng chép. 

Không Dinh Đạt - Phụ nhân nước khác mất, cứ lệ thì không 
chép Chị khi nào côn gái lô đi làm vợ vua chư hậu thì khi chết 
có chép. Vương Cơ ty không phải là con gái Lô, nhìmg cùng 
cW chép, Vì cớ được coi ngang với con gái Lô. 

Tôn Giác - Lô với Thiên Tử cùng họ. Con gái Thiền Tư 
la gií với va chư hầu phần nhiều Lỗ đứng chủ hôn. Tuy nhiên, 
suốt I2 đời Lộ Công trong khoảng 242 năm, về việc Vương Cơ 
lầv chóng Tê Vương Cơ được chép tường tận, đây đủ. Thế mới 
vờ Trang Công đã tận lề với ke cừu thù, khòng còn nhớ đến tiên 
quân, đến bo nữa. Tội to nên chép kỹ, ác đà chứa nhiều, không 
the che đậy được. 


* Ì'ñẰ-—-H<XAÁA%SES6&7T£&T 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, PHU NHÂN 
RHƯƠNG THỊ HỘI TẾ HẦU VU CHƯỚC 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12, PHÙ NHÂN, LÀ KHƯƠNG 
THỊ HỘI TẾ HẦU TẠI ĐẤT CHƯỚC 


(hước, Công Thị chép là Cáo. Chước là đât nước Tê - Ta 
Truyện: Định Cồng năm thứ 9, Tế Hầu cho nước Vệ đãt Chước, 
đãi My, đât Hạnh. Ba ấp đêu ở phía Tây biền giới nước TẺ tức 
là nơi phân giới ba nước Tê, Lỗ và Vệ. 

Tả - Chép việc gian. 

sốc - Đàn bà đã xuất giá, đi lấy chồng thì thôi không có 
ra khoi nước. Ra khỏi nước là không chính. Đàn bà không được 
hội: hội là khâng chính. Ăn tiệc lại càng tệ nữa. 

Hồ Truyện - Đàn bà không có việc ở ngoài. Đón đưa không 
ta khoi cứa. Tiếp anh em không ra khỏi bực cửa. Ở nhà theo 
chì. lay chông theo chồng. Chồng chết theo con. Nay hội với 
Tẻ IHiâu ơ đất Chước thế là Trang Công không ngăn ngừa được 
me, mất đạo làm con, Chơ nên, Triệu Khuòng nói: Cái bậy, đơ 
của Khương Thị, của Tế Hầu rõ rệt, và cũng đáng trách Trang 
Công. Con có thê ngăn mẹ được không. Câu chồng chết theo con 
là rãt thong thường, huống lại ở địa vị vua một nước. Vua là 
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Ø1? la chủ nhân đản, chủ thân lính, là căn bản cho phong giáo. 
Đã khóòng hav chính được việc nhà, thì sao còn chính được việc 
nước. Như Trang Công giá cứ nghĩ đến cha thì xót thương, thờ 
mẹ thị thành kính, đối với ke dưới thì uy nghiêm. Như thế, quân 
đội, thân hạ ai là không phai tuần chờ mệnh lệnh, như thế thi 
ma còn dị đầu được. Phụ nhân mà đi được là vì uy mệnh cua 
Trang Công khong dược thị hành, tình xót thương không có. Mới 
cœích có mâv tháng mà đà thông đâm với em, thiên hạ còn gì 
là bạyv bằng, trời đất đâu có dụng được. Thánh nhân vì thế, trong 
Kinh Xuân Thú mới chép các việc hiển nhau để so sánh, thế là 
t1 túi đo. 


¿, Hệ 4: 2A MR 4 
ẤT DẬU. TỐNG CÔNG BẰNG TỐT 
NGÀY ẤT DẬU, TỐNG CÔNG TÊN LÀ BẰNG MẤT 
Cao Kháng - Xem như Tống Trang, ghen ghét, tham lam, 
vô sí, thì Mục Công không truyền ngôi cho con là phải. 
Năm Canh Dần. Trang Vương năm thứ 6 


tP: RE 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ 3 
Tẻ Tương năm thứ 7. Tân Mân năm thứ 14. Vệ Huệ năm 
thứ 9. Kiêm Máu năm thứ 5. Sái Ai năm thứ 4. Trịnh Lệ năm 
thứ 10. Tư Nghỉ năm thứ 3. Tào Trang năm thứ 11. Trần Tuyên 


năm thứ 2. Ký Tình năm thứ 13. Tấn Mân Công Tiệp năm đầu. 
Tản Vũ năm thứ 7. Sở Vù năm thứ 50. 
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# ELI.Hmmf#fÙ ta 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
NỊCH HỘI TẾ SƯ PHAT VỆ 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
NỊCH HỘI VỚI QUÂN TẾ ĐÁNH NƯỚC VỆ 


Tá - Chép là ý ghét. 

Công - Nịch là đại phu nước Lô ta. Khi đó chưa được tước. 

Côc - Nich là ông tử Nịch. Không gọi là công tử. Là ghét 
lôi đánh với eữu thù mà đánh người cùng ho, cho nên chè, chì 
biên tên. 

Lý Liêm - Xét ca ba truyện. Ta Truyện thì chép Vệ Sóc chạy 
trôn. nhà, hai cõng tử lập Kiểm Màu. Hà Hưu thì căn cứ vào 
sư ký đương thời, cho là Vệ Sóc bội phan chạy trôn. Thiên Tư 
vừa lap Công tư Lưu - Phạm Thị thì cho là Tê chứa tội nhân 
của Thiền Tư, vì thê mới hưng sư, mà Lô lại theo Tê. Vậy thì 
Kiềm Máu với Lưu, tuy chưa biết ai phải, mà thời đó Vệ Sóc 
ở Tẻ, TẾ muốn dựng nên là rõ ràng lầm. Tế vào phe tội nhân, 
không cần trách nữa. Nhưng Trang Công vừa lên ngôi, mà giấu 
mình vào can qua, đem quân nước mình đi với kẻ thù, chăng 
nghi gì đến thù. Năm thứ 2, đánh Ở Dư Khưu năm thứ 3 đánh 
Vệ, lại cú cùng với Tẻ. Con người thế, tâm ra sao. Vậy lời bàn 
của Tả Thị (chóp là ý ghét), được lắm. 


SIUuH# X2 
HA TÚ NGUYỆT. TÁNG TỐNG TRANG CÔNG 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, TÁNG TỐNG TRANG CÔNG 


Côc - Táng mà chép tháng là có cớ. 
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HH # 1H 1. 
NGU NGUYỆT TÁNG HOÀN VƯƠNG 
THÁNG NĂM, TÁNG HOÀN VƯƠNG 


Ta - The là chậm. 

Công - Đây chưa nói chết, mà sao lại chép táng. Chăc là 
Cài trnp. 

Cốc - Truyện, chép cái tang. Lễ cai táng: áo sô gai, đáng 
nghiệm nghị. Hoặc chép rằng: Quay xác ra ngoài để tiếp các chư 
hấu. Phiên Tự chỉ chép chết, chứ không chép ngày táng, vì còn 
phái định ngày để cho các nước trong thiên hạ đều phải dự. Nếu 
có chép táng là cớ có khi vì trường hợp bất chính, mà không 
l& tang dúng được ngày định. Lại chép răng: Không chép táng 
là vì đa bị thiên hạ kháng quy phục. Mật âm không sinh được, 
mót dưỡng không sinh được; một thiên không sinh được. Phải 
ca bà mới có sinh, Cho nên thường nói, con là con của mẹ cùng 
được. là con cua trời cũng được. Bụực tôn thì kèu chức vị tôn, bực 
ty (thì kêu chức vị ty. Còn đến như, bực vương giá thì toàn dân 
)DØffng  VONnE- 

Đô Dự - Xét Hoàn Vương mất năm thứ 15. Báy năm sau 
TỚI tắng. 

Lưu Sưởng - Chết đà lâu rồi. Sao bây giờ mới táng. Quá 
chậm Cóng Dương, Cốc Lương cho là cải táng, không phải. Nếu 
thực là cai táng, thì nên viết cải táng cũng như cải bốc (đõi 
việc đả định). Nay không viết là cải tức không phải là cải. Xét 
đời đã suy lề đã bó, thì có việc gì là không thê làm được. Riêng 
gì lIloàn Vương, trước ngày ấy cứ phải đã được táng rồi. Vậy nên 
căn cứ vao lời trong kinh. 
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kí + Lj #s Ä + Tš 
THU, RỶ QUÝ DĨ HUẾ NHẬP VU TẾ 
MÙA THƯ, KỶ QUÝ ĐEM ĐẤT HUẾ 
SÁT NHẬP VÀO NƯỚC TẾ 


Itue là ap nước Ky ơ phía Đồng nước Tẻ, huyện An Bình. 
Tả - Thè là từ đó, nước Ky bị chia cất. 


Công - Ky Quý, là ai? Là em Ky Hảu, Sao không gọi tên, 
lại gọi là Quý, (quý là em, như chữ Trọng). Là vì hiền, tự chịu 
tỌI. đệ giữ tòn miễn, giữ ho hàng. 

Cốc - Huệ là ấp nước Ky. Sát nhập vào Tả là lấy dâng cho 
Tê hát nhập rồ ý dân không chịu, không phải ý dân. 

Hồ Truyện - Đại phu khòng sử dụng đất trong nước, theo 
ý mình. Công tư không được bỏ nước mà đi. Lấy riêng đất đề 
cho thù địch, bỏ vua đê trốn nạn không phải là một việc một 
nhân thần. Cho nên cái nghia Kính Xuân Thu, riêng mình chạy 
đi, thị chép là bốn (chạy trốn). Có tội thì phải chê. Nay Ky Quý 
trong Kinh, không chép bôn, thì đâu có phải là lây riêng đất, 
là trôn: cua vua. Cũng không chép tên, thì đâu có phải là chê. 
Đà là anh em vua chư hầu, nếu chê thì phái chép tên, như loại 
Tống Thời, Tân Châm. Nếu không chê, thì chép tự (tên tự) như 
loại Sái Quý, Hứa Thúc. Ky Quý sở đi không chép là bôn, là 
vì có mệnh của Ky Hầu, sở đi không chép tên, là vì trong khi 
thiên hạ vô đạo, khoẻ yếu áp bức nhau, Thiên Tư bất lực, Phương 
Bá bắt lực, thế thì tự mình phai phụng sự nước Tê, đề xin giữ 
lại tôn miếu, thật là việc bất đác đi, chứ không phải là tội Không 
chê trách. Qua thật là trường hợp khó quá. 

Lý Liêm - Kinh Xuân Thu chếp: Dâng đât rồi chạy trốn, 
như các trường hợp: Châu Thứ Cung, Cử Mâu Lâu, Châu Hắc Quang 
- Chép tên, chép đất, thì cái tội tự lây đất nhà vua, phản vua 
là rò rệt. Chép đại phu dâng đất Mô, như các việc, Tông Ngư 
Thach, Tân Loan Đoanh, chép việc dâng đất, việc lại trở về nước, 
thì Lòi phản vua, chiếm đất rất rõ rệt. Nay Ky Quý không bị 
chép là bôn, không bị chép tên là để cho khác biệt hai lối nói 
trên; không chép là em để rõ là Ký Hấu bát làm. Chép sát nhập 
là rõ tội nước Tẻ, mà rõ ý thương Ký Quý. Để nguyên cái tình 
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củi (uỷ, ma miễn cái tội của Quý, không lẫn để sánh với các 
công từ khitc bó nước. Cho nên. việc của Ky Quý, báo rằng Kinh 
khong chế thị được, bảo rằng biết hành quyền cũng được. Nhưng 
bao là khen vì hiển, thì e chưa được, đừng nên lấy hành động 
cút Vị Tự chay sang Chu mà luận bàn. 

Xét - laãáv đất Huả sát nhập vào nước Tế, Kỷ Quý phá? nén 
long dê giữ tõn miếu. Theo lệ anh erm vua chư hầu đều gọi tên 
tứ Ev Quý, cùng chép là Quý chưa thường khen, lời chép là lời 
khoan dụng thôi. Khoan cho Quý là buộc tội nước Tê. Nên lấy 
Hỗ Truyện và lời bàn cua ý Liêm là chánh đáng. 


E272 Bi) 
ĐÔNG CÔNG THỨ VU HOẠT 
MÙA ĐÔNG, CÔNG ĐÓNG QUÂN TẠI ĐẤT HOẠT 


(tong Thị, Gốc Thị, viết Hoạt ra Hoạt là đất nước Trịnh. 
ở phía Bắc huyện Tương Áp, đất Trân LuAL 

Ta - Sắp hội với Trịnh Bá để tính việc nước Ký. Trịnh Bá 
láy cớ khỏ khăn từ chối. Phàm quân đội nghỉ một đêm, gọi là 
Xá, hai đêm gọi là Tín, nhiên hơn gọi là Thứ (là đóng quân). 

Công - Sao lại chép, đóng quân tại Lang. Là chê. Đã muốn 
cứu nước Ký mà sao lại không làm nỗi. 

Cốc - Đóng quân là đình lại là có ý sợ. Muốn cứu nước Ky 
mà lại không dám. 

Hồ Truyện - Kinh Xuân Thu, về việc quân. Khi đem quân 
đi đánh, mà chép là đóng quân, tức như cho đồng quân là phải, 
Đem quân đi cứu, mà chép đóng quân tức như chê việc đóng quân. 
Đóng ở đất Hoạt là chề. Nước Lỗ và nước Ky có liền hệ về hôn 
nhân thì nên giúp nhau trong hoạn nạn. Lỗ đôi với Tế lại có 
thù giết cha, không cùng dội trời chung Nay giá cửu được Ký 
thì cũng dẹp luôn được Tê, có phải là nhất cử lưỡng tiện không. 
Thấy việc nghĩa mà không làm, lại cồn sợ, thì Kinh Xuân Thu 
phai ghét. Cho nên chép quân Lô đóng ở Hoạt là chê. 

Năm Tân Mão. Trang Vương năm thử 7 - 


220 


U f† 
TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 4 


TÈ Tương năm thứ 8. Tân Mân năm thứ 15, Vệ Huệ năm 
thứ 10. Riêm Màu năm thứ 6. Sái Ái năm thứ 5. Trịnh Lệ năm 
thư 11. Tư Nghi năm thứ 14. Tào Trang năm thứ 12. Trần Tuyên 
năm thị 3. Ky Tình năm thứ 14. Tống Mân năm thứ 2. Tản 
Vù năm thứ 8. Sơ Vũ năm thứ 51. 


£ L , H XÁ #*EKZfWứữTtfth 
XUÂN VƯƠNG NHỊ NGUYỆT, PHU NHÂN RKHƯƠNG 
THỊ HƯỚNG TẾ HẦU VU CHÚC KHUƯU 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG 2, PHÙ NHÂN KHƯƠNG THỊ 
THẾT TIỆC TẾ HẦU TẠI ĐẤT CHÚC KHƯU 


Cốc - Thèt tiệc thất la bây Chép ra đây là chê Tế Hấu. 

Cao Kháng - Có. đì, em, đà ga chồng rồi mà lại trở về nhà, 
đến ảnh em còn không ngồi cùng chiếu, huống chỉ hai vua gặp 
nhu: lại có chuyện ấy. 

Trương Hiệp - Trai lê nghị của tiên vương, hành ví như 
loa cắm thú thê là đao đã đái loạn Người thời Hán có nói: 
lãm luan đần đân biến thành thoán nghịch. Hành vị của Văn 
hương bún hồn loan lễ nghĩ của Chủ Công, Người Lỗ bắt chước 
tập theo, nmau 3Ø năm sinh ra loạn Tử Ban, Màn Công, đến việc 
thí nghịch. Thánh nhân soạn ra Dịch để dạy phép từ nhà rồi 
đến thiên hài. 
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— Hi ÍH + 
TAM NGUYỆT KỶ BÁ CƠ TỐT 
THÁNG 3. KỶ BÁ CƠ MẤT 


Phụ Lục Tả Truyện - Năm thứ tư, mùa xuân. Vương. Tháng 
bac Sở Vũ vương đàn bình d đất Einh, phát quân cụ cho quân 
líah dc đi đánh nước Tùy: Khi sắp ra ổi, vào thăm phụ nhân 
là Đăng Man nói: Tôi sao đang tâm. Đặng Mạn than rằng: Thôi 
nha vũa hết lộc rồi Đây mà đăng là đạo trời Tiên quân đã 
biết, cho nên đến việc bình, cho nhà vua đàng tâm. Nếu quần 
giữa đường không có trợ ngại, mà vua chết, ây là nước còn có 
phúc. Vú đem quần dị, chết ở đất Mãn. Lệnh Doãn là Đấu Rỳ 
cùng các tiớng gấp đường qua sóng Tra, đóng quân ơ Tuy. Người 
Tùy sơ xm hội Mac Ngao lấv mệnh vua cho hòa, cùng vua Tùy 
âm Che, rối lại hội ở đất Ihán Nhuấ, xong đem quân về, qua sông 
lam mới phát tang - Tra là sống Tra ở phía Tày huyện Quyết, 
xứ Nght Dương, phía Đồng Nam, chay vào sông Vân Thuy, tức 
la E¿ "Thuy, phát nguyên phía Tây Đặc huyện. 

Cốc - l*hụù nhân nước ngoài chết không chép. Đây chép vì 
la con gai nước lô ta. DĐ lầy vưa chư hâu, thì hai vua chư hầu 
rang nhu, Đây Vy VÌ nước ta không cũAi cho nên chép. 

Hà Hưựu - Theo lề, chư hấu tang ba tháng. đại phụ áo vải. 
Cớnu gái của Thiên TW (sau hai đời vương) đi lấy chồng, cùng con 
gái vn ch hấu đi làm phú nhân, mà ân tình được rõ rêt, thì 
khi chét có chép. 


tJ TẾ {Ít th ý ñỆ ÍH xã Ƒ tt 
HẠ. TẾ HẦU, TRẤN HẦU, 
TRỊNH BÁ NGỘ VU THÙY 
MÙA HẠ. TẾ HẦU. TRẤN HẦU TRÌNH BÁ, 
GẶP NHAU Ở ĐẤT THÙY 


Cao Kháng - Có ngời cho Trịnh Bá dó là Từ Nghĩ. Không 
phái Phê từ Hột chạy tron ra nước ngoài, con không được chép 


bó 2 


là con. là tr, huông hạng đà bỏ đi, lại trớ về, đến tước cùng 
còn không được chép. Tế Nghĩ nhân dịp được lên ngôi, làm vua 
như thế, con vều, còn lo sơ, đâu đám khinh thường đời khỏi nước 
đề cùng hội với chư hấu. Cho nên biết Trịnh Bá đây là Đột. 
Cao Oừ Di giết HIôt mà lập Tư Vị. Người Tẻ giềt Ví mà lập Tử 
Nghị. inh Xuân Thu bo không chép vì lấy Đột làm Trịnh Bá. 

Xét - Cao Kháng bao Ví và Nghị lên ngôi, Kinh bo không 
chép. (ho Trinh. Tnnh Bá là Đột, dựa vào ý nghĩa Kình, bàn 
thê la chính đáng. Vậy báo Tư Nghị là nhằm. 


íC Í“ x4 2x H Bd 
KÝ HẦU ĐẠI THỨ KỲ QUỐC 
KỶ HẦU ĐEM DÀN BỎ NƯỚC Đi 


Ta - Ky Háu không muốn hàng Tẻ., dem nước giao cho Ky 
Quy, Mùa hạ, Ky Hâu đem dân ra khoi nước để tránh nạn Tê, 

Công - em dân dị, thế là mắt nước, là bị Tế diệt. Sao 
Kimh không chép là Tế diệt. Là muốn kiếng, tránh tiếng cho 
Tương Công, vì Tế Tương Công hiển, vì Tương phục thù cho 
ông cha xưa. đù cá xa đến trăm đời vẫn cứ được phục thù. Thù 
thế nit02 Xưa, tô xa là Ái Công được vua hú tin dùng. Ky Công 
giềm. Náv Tương Công lấy chuyện đó muốn báo thù cho ông tổ, 
mới phục thù nước Ky. Trước khi cất quân, có bói được quẻ: (Quân 
tan, va chết), không phái kháng bay. Vậy õng tô ấy đà mấy 
đời. la chín đời. Đến trăm đời vẫn cứ phục thù, huống chì chín 
đời. Thể ga thù nhà, eó nên phục thù không. Thù nhà thì thôi. 
Nhưng thù nước thì khác. Nước với vua là một. Tiên quản đà 
bị sĩ, thì vũai ngày này cùng vẫn sĩ, Nước chư hân với vua chữ 
hàu chỉ là một thể. Vậy Ky ngày nay vô tội sao lại bị. Vì rằng 
øĩn khí xưa, Thiên từ là vị thánh mình thì vưa nước Ký đã 
bị tôi, nước Ký đã không còn nữa. Nay mà nước Ky vẫn còn, 
tức là không có thánh mình Thiên Tử. Thời cô, thường khi chư 
hàn hội châu Thiên tí, cứ phái khai tên liên tiếp, các vua đời 
trước, thẻ thì Kv và Tế sao cùng đứng châu được. Cho nền, không 
the không trừ Ky đi. Nêu có thánh mình Thiên Tư, thì Tẻ Tương 
Công đi khong dược có hành vị đó. Nay vì không có Thiên 
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Từ thành mình, không có vị Phương Bá, thế thì Tương Công 
dược có hành vL đó, 

Cốc - Đem dân hỏ nước đi, nghĩa là không còn sót lại một 
người, Chép rằng lần lượt đi đến bốn năm mới hết. Ky Hấu là 
người hi mà Tế Hấu thì diệt được nước Ký. Không chép bị 
diệt, nu( chỉ chép đem dân bọ nước đi Thê nghĩa là không muốn 
cho ke liệu nhân trị người quân tư. 

Phạm Ninh - Không nói bị diệt chỉ nói đem dân bỏ nước 
dt là có v dìm ke mạnh võ đạo, mà nắng ké yếu có đạo. Thê, 
la pìđ nước hav không giừ nước là ở mình, chứ khâng phải Tê 
điệt được 

Lục Thuần - Triệu Thị bao rằng mất nước, mà nói là đem 
dân dị là xao. Ký Hậu đã hiển lại vô tội, dùng sức chống thì 
ức khòng đu, Người quân từ không trách, không chép là chạy 
tron, là đờ cho Ký mà chè Tế, Khâng chép là diệt vì Ky còn 
đợc củng tẻ. 

Xét - Ky liâu mất nước, lại chép là đi. Bọn bàn luận cho 
là thương Ev mà trách Tế, bọn ấy bàn đúng đấy. Công Dương 
cho là vì Pê Tương Công phục thù, cho nên tránh chữ diệt Ký, 
Vy av khong phai ý Kinh Xuân Thu. Chí Tế Tướng Công là muốn 
chiếm đoạt nước Ấy mới xâm doạt bức hiếp dù có mệnh vua cũng 
ngàng nhiên không đếm xa. Cứ theo vương pháp thì Tế đáng 
trị tội. Thế còn kiêng làm gì. 


/š FÌ £é Pị ft fš #È ÉU 1H 
- - % 
LỤC NGUYEẸET ÄAĂT DU, 
TẾ HẦU TÁNG KỶ BÁ CƠ 
THÁNG 6, NGÀY ẤT SỬU, 
TẾ HẦU LÀM LỄ TÁNG KỶ BÁ CƠ 
Công - Phu nhân nước ngoài không chép lê táng. Đây là 
chép, là ý thương. Thương vì mát nước, lại táng ở nước Tê. Đỏ 
là việc phục thù của Tê, thì sao lại táng. Diệt cái gì nên diệt, 
người táng được thì cứ táng. Sao Bá Cơ lại táng được. Là vì, 
phục thù, không phái cứ phai giết cả, đuổi di là được vôi. Ví thứ 
Kd lHiâu có chết, thì cùng cứ được táng. 


lý 
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Cốc - Phu nhân nước ngoài không chép lễ táng. Đây chép 
là vì sao? Là vì con gái nước Lỗ ta, mất nước, cho nên thương 
mà táng. 

Lưu Swớng - Nếu đã bị diệt thì không nói đến lễ táng. 
Ky đa bị diệt. Tại sao lại còn nói đền lễ táng Ky Bá Cơ? Thế 
là Te Hậu cho táng, thật là rõ rệt. TẾ Hẫu đã diệt nước Ký, 
sao lại còn táng phu nhân. Là để lây lòng. Táng là việc của 
kẻ thản tư. chép Tê Haâu táng, là chẽ, cho là hèn. Vì sao? Vì 
đà đuôi vua nước người ta, đà chiếm lấy nước người ta, đã làm 
việc không nên làm mà lại còn muốn nịnh bợ. Cốc Lương có 
bàn: Con gái nước ta đã mật nước, cho nên thương mà táng, bàn 
thê là sai, Ví như Kinh chỉ chép, táng Ky Bá Cơ thì lời bàn 
của Côc lương còn có thể nghe được. Nay Kinh lại chép Tẻ Hấu 
táng Ký Bá Cơ thế là lời văn có chỗ bất thường, tức là cho Tế 
Hảu là quan trọng, chứ khòng phải con gái nước Lỗ ta là quan 
trong. Lời chép, lời văn đã rõ lắm. 


+ H 
THU. THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG 7 


®*⁄ 2 l4 HÍN jñj T 
ĐÔNG, CÔNG CẬP TẾ HẦU THÚ VU CHƯỚC 


MÙA ĐÔNG, CÔNG CÙNG VỚI NGƯỜI TẾ 
ĐI SĂN Ở ĐẤT CHƯỚC 


Côc và Công viết chữ 3#, ra chữ ‡ÿ. 

Câng - Sao lại cùng người kém mình đi săn (người Tế). Không 
phải. Chính là cùng Tế Hâu. Nếu là Tế Hâu thì sao lại chép 
là người Tê. Là kiêng đi săn với kẻ thù Trước và sau cuộc săn 
vẫn có nhiều việc đáng chê, sao lại chê lần này. Vì rằng đã 
là kẻ thù thì việc nào cùng như nhau cả, cho nên chọn lây một 
việc quan trọng để chê trách, thì còn có việc gì to bằng cùng 
đi săn với ke thù. Vậy chê một việc là đú. Đã là thù thì không 
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có trường hợp nào ởi lại với nhau. Đi lại với nhau là đáng chê 
nhất. Cho nên chỉ cần việc đó, tức là các việc khác đều đáng 
chê như thế. 

Cốc - Người TẾ là chỉ Tế Hấu. Chép là người là khinh kẻ 
địch của Công cũng là khinh ca Công nữa. Sao lại khinh Công? 
Đã không phục thù, thì không cởi được oán kết. Đây là chê việc 
cơi oán Kết. 

Hồ Truyện - Cốc Lương bàn rằng chê việc cởi oán kết, Thù 
cha mẹ, không đội trời chung. Thù của anh em, không cùng ở 
một nước. Thù của họ không cùng ở làng xóm. Thù cúa bạn, không 
cùng đứng trong triểu, ngoài chợ. Nay Trang Công cùng với Tẻ 
Hàu vốn không đội trời chung thì không có trường hợp nào được 
thông hiêu. Thế mà lại cùng nhau đi săn, là quên oán, là cởi 
oản, đâu có phải đạo làm con. Xét đi săn thường để thị đua, 
thị chạy, thị bắn, là cốt vui sướng cho mình. Còn việc đi săn, 
theo lễ nghị, gọi là càn đậu, là cốt cung cấp tế khí nhà Thái 
miêu. Đà có tâm là giống người, thì nên đổi mục đích đi săn. 
Vì the dúng là Tẻ Hậu mà Kinh chép Lỗ Còng với người Tẻ. 
Thế thì cái tội Lỗ Công rất rõ. 

Năm Nhâm Thin - Trang Vương năm thứ 8 


h # 
NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tế tương năm thứ 9. Tấn Mân năm thứ 16. Vệ Huệ năm 
thứ L1. Kiểm Mâu năm thứ 7. Sát Ai năm thứ 6. Trịnh Lệ năm 
thứ 12. Tư Nghi năm thứ 5. Tào Trang năm thứ 13. Trần Tuyên 


năm thứ 4. Ký Tĩnh năm thứ 15. Tống Mân năm thứ 3. Tân 
Vù năm thứ 9. Sở Văn Vương Hùng TI năm đầu. 
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„EU: H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


#<«⁄KÀÁ EKinfHil 
HẠ PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ NHƯ TẾ SƯ 
MÙA HẠ, PHÙ NHÂN, KHƯƠNG THỊ TỚI QUÂN TẾ 


Côc - Trong quân đội mà chép là tới. Là tới chỗ đông, chỗ 
quân chúng. Phu nhân đã là người đi lấy chồng rồi, theo lễ không 
được ra khỏi nước. Vậy đã trái lễ. 

Không Dĩnh Đạt - Lúc này, không có đánh nước nào thì 
quân đội đóng ở đâu. Chắc là mới chiếm được nước Ký, thì quân 
đội đóng ở đất Kỷ. 

Đô Thị - Đây là chép một việc gian. Gian tự Phu nhân theo 
sang đất Ky. Không chép là có hội, mà chép là tới quân đội, 
chỉ cốt đê gặp Tế Hầu, không có lễ nghì một, hội. 


# t# 3% 2K % 8H 
THU, NGHÊ, LÊ LAI, LAI TRIỀU 
MÙA THU, VUA LÊ LAI NƯỚC NGHÊ LẠI CHẦU 
Công viết chữ nghê: Í Tả viết chữ Lê: 5 Nghê là một 


nước phụ dung, xứ Đông Hải, phía Đông Bắc huyện Xương Lư, 
còn thành Nghê. 

Tả - Gọi tên, vì chưa được mệnh vua phong. 

Công - Nghê, là nước Tiêu Châu Lâu. Thế sao gọi là Nghê? 
Vì không có tên nước rõ rệt. Còn Lê Lai là tên vua. Sao gọi 
tên? Vì vua nước nhỏ. 

Cốc - Nghề là nước Nghê. Lê Lai là vua nước nhỏ chưa có tước. 

Xét - Nghê, Lâ Lai, chép tên. Cá ba Truyện giải thích như 
nhau. Riêng Hỗ Truyện thì so Lê Lai với Giới Cát Lư, vua Cát 
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la nước Giới. Xét đền lời bàn của Tống Trọng, thấy có nhiêu 
cho khòng hợp cho nên bo. 


%'2\ Ếñ ÁA KEÁA S ^Á tít 
ĐÔNG CÔNG HỘI TẾ NHÂN, TỐNG NHÂN, 
SÁI NHÂN PHẠT VỆ 


MÙA ĐÔNG, CÔNG HỘI NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỐNG 
NGƯỜI TRẤN NGƯỜI SÁI, ĐÁNH NƯỚC VỆ 


Tả - Mùa đông, đánh r e Vệ, giúp Huệ Công lên ngôi. 

Công - Việc đánh nước Vệ là cốt đưa tên Sóc lên ngôi. Sao 
khòng chép thăng là đem Vệ Hảu Sóc lên ngôi. Vì ngại nói chạnh 
đến Thiền Tư. 

Cốc - Đây là Tả Hấu và Tống Cồng, mà chép là người Tống, 
người Tế, là ý nói bọn chỉ hấu trái mệnh Thiên Tư. 

Xét - Vệ Sóc đôi với Thiên Tử có tội mà Tế Tương Công 
thì họp chư hầu đề đưa lên ngôi thật là vô vương. Cho nên, Kinh 
Xuân Thi đêu chép người Tế để mà chê. Hoặc có kẻ bàn là vua 
chư hâu, không phải tự làm, đó là kẻ dưới làm. Bàn thấ, không 
có căn cứ vào đâu cả. Xét Tẻ Tương Công, chỉ muôn giúp Sóc, 
năm Hoàn Công thử 16, đà có hội ở đất Hoàng; năm Trang Công 
thứ 3, lại cùng nước Lô đánh Vệ. Nay hưng bình, họp năm nước 
đề kháng cự mệnh Thiên Tử, nhất định giúp được Sóc mới thôi. 
Thê thì sao lại bàn được là không phai tự mình hành động. 

Năm Quý Tìị - Trang Vương năm thứ 9: 


JESP SP 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tế Tương năm thứ 10. Tân Mân năm thứ 17. Vệ Huệ năm 


thứ 12. Kiêm Mâu năm thứ 8. Sái Ai năm thứ 7. Trịnh Lệ năm 
thứ 13. Tư Nghỉ năm thứ 6. Tào Trang năm thử 14. Ky tĩnh 
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nam thứ 16, Tông Mẫn năm thứ 4. Tân Vù năm thứ 10. Sơ Văn 
nàầm thứ 32. 


& 1E II _H II Á # Z#Wff 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT, 
VƯƠNG NHÂN TỪ ĐỘT CỨU VỆ 
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIÊNG, NGƯỜI NHÀ VUA 
LÀ TỬ ĐỘT CỨU NƯỚC VỆ 


Cóc và Cảng chép là tháng ba - Khơi thủy cháp việc cứu. 

Tả - Năm thứ 6. Mùa xuân. Người Thiên Tứ cứu Vạ. 

Công - Noi người Thiên Tư là ý nói vị thứ thấp kém. Chép 
Tư Đót là ý quý trọng. Đã quý sao lại chép là người Quý là 
chủ người của ai? Dây là người của Thiên Tư. 

Cốc - Chép người nhà vua là chức vị thấp. Gọi tên là ý quý 
trong, là khien việc cửa Vệ, tức cho việc đánh Vệ là bất chính. 

Đỗ Dự - Người nhà vua, là quan chức còn kém của nhà vua. 
Tuv quan chức kém mà được giao việc lớn, cho nền tuy gọi người 
nhà vua, mà Lại được che$p tên tự. 

Không Dĩnh Đạt - Nam Chiêu Công thứ 12, Truyện có chép: 
"Con của Thúc Tòn là Chiếu Tư được chức quan cấp ba (tức là 
quan tôi hơn cha anh”. Thế tức là bố của Chiêu Tứ là Thúc Tôn 
Báo chì có cấp hai. Chỉ có cấp hai mà trong Kinh có chép tên, 
thì biệt rằng các quan cưa chư hấu, cứ cấp ba và cấp hai đều 
được chép tên. Chỉ có cấp L thì chép là người. Bây tôi của chư 
hau thế, thì bấy tôi của Thiên Tư cũng thê. Theo Chu Lễ, trong 
trêu Thiên Tử hàng Thượng sĩ có cấp ba, hàng Trung sĩ thì cấp 
hai. Hang Ha sĩ thì cấp một. Cho nên Đỗ Dự cho rằng Lm Hạ, 
Thạch Thương đêu chép họ tên mà đều là Thượng sĩ, Trung sĩ. 
Vậy chép là người, chỉ có Hạ sĩ. Năm Hi Công thứ 8, Công Dương 
Truyen có chép: “người” nhà vua là chức vị kém. Vậy coi thế thì 
hiết răng ở đây người nhà vua, chức vị kém. quan chức kém. Trong 
thời Xuan Thu, tên có hai chữ mà chữ trên là Tư thì chữ dưới 
là tên tự Vì thể, biết chắc Tứ Đột, Đột là tên tự. 

Cứu nước Vệ, tất phai có quân đội, mà trong Kinh không 


229 


chép quân đội. Theo lệ, tướng mà không có tiếng, quân mà ít 
không nhiều, lây bình tướng như thê, đi cứu nước Vệ đã không 
ngăn được Vệ Hầu Sóc vào thì thật là vô công. Đã vô công mà 
lại được chép tự một cách tồn trọng vì sao. Vì Thiên tử coi tên 
Sóc chỉ khéo nịnh. khéo mưu mô, mà lên được ngôi, rồi cũng không 
được dân ưa. ý Thiên Tử định cho tên Kiểm Mu, chứ không cho 
tên Sóc. Vì thế mới sai quân đi cứu. Tử Đột, tuy chức nhỏ, nhưng 
đà được Thiền Tử giao cho việc lớn, cho nền tuy chép là người 
mà vận chép tôn lên bằng tên tự, là quý mệnh Thiền Tử và 
chê bọn chư hầu. 

Trình Tử - Người của Thiên Tử, chức vị thì kém, theo lệ 
không chép tên, nhưng vì Tư Đột cứu Vệ mà được chép tên tự, 
là khen việc đi cứu, khen Đột, khen mệnh “Thiên Tư. 

Xét - Ta Thị cho Đột trong chữ Tư Đột là tên bí Từ Can, 
theo Cốc Lương, cho Đột là tên. Tên và tự tuy có khác nhau, 
nhưng việc cứu Vệ thì vẫn được khen ca. Không Dĩnh Đạt bảo 
rằng: Trong hai chư, nêu chữ trên là Tư, thì chữ dưới là tự, bảo 
thế nghe có lý, bọn tiên nho đều theo, cho nên cứ lấy Tá Thị 
lam chủ. Còn Cốc Lưng, Từ Can thì cho phụ vào. Hoặc có kẻ 
bao, không cứ chép danh hay tự là bao hay biểm bảo thế e không 
phải ý nghĩa của Kinh. Trịnh Tử thì cứ cho rằng, chép tự là 
có ý khen. 


g7. HfÍ<WR ÀÁ T 
HẠ, LỤC NGUYỆT. VỆ HẦU SÓC NHẬP VU VỆ 
MÙA HẠ, THÁNG 6, VỆ HẦU SÓC VÀO NƯỚC VỆ 


Tá - Mùa bạ, Vệ Hảu vào. Đuôi Công tử Kiểm Mâu sang 
đât Chu. Đuôi Ninh Quy sang Tần. Giết Tá Công tử Tiết, và 
Hữu Công từ Chúc. Rồi lên ngồi. Người quân tử bàn rằng: Hai 
Còng tư mà lập Kiềm Mâu là không cât nhắc trước. Đã muốn 
lập thì phai xem xét gốc ngọn cho kỹ rồi mới lập. Nếu không 
biết góc thi không mưu việc. Biết gấc không có cành thì đừng 
cường ép làm việc. Rinh Thí nói: Gốc cùng cành lâu trăm đời. 

Còng - Vệ Hầu Sóc sao lại gọi tên. Là có ý điệt Vì phạm 
mệnh Thiên Tứ. Chép chữ vào ý cho là cướp ngôi. 


230 


Cốc - Không chép là đánh nước Vệ đưa Sóc về lên ngôi là 
tại sao? Là muôn không trái mệnh Thiên Vương. Chép là vào 
ý cho dân trong nước không chịu. Dân không nhận là phải, vì 
Thiên Từ đã dứt Sóc. Sóc chép tên, là không tốt. Chép vào là 
nghịch. Thì duổi đi là thuận. Cho nên, Sóc, khi ra, khi vào, đều 
biên tên là vì Thiên tử đã tuyệt Sóc. 

Tôn Phục - Vệ Hầu Sóc được vào Vệ, tức là uy mệnh Thiên 
Tư hết rồi. Tội cúa Công, của chư hầu không tránh được, cho nên 
chép các chữ, đánh, cứu, vào, đề rõ các tội. 

Lưu Sướng - Sao lại gọi tên? Là bị diệt. Vì Sóc giết Thế 
tử Càp. cướp ngôi Còng tư Kiểm Mâu, Chép chữ vào cũng coi 
như cho tà nghịch. Trong truyện có câu: Người quân tử bàn rằng 
hai còng từứ lập Kiẩm Mâu là không tính toán. Bàn thế là sai. 
Người của Thiên Tư là Tư Đột cứu Vệ. Kinh Xuân Thu tôn quý 
thì rò là Thiên Tử muốn lập RWiểm Mâu. Cướp ngôi người mà 
Thiên Tư lập, thế tất Sóc có tội Nay Sóc thấy không bị chê 
mà Kiềm Mâu lại bị tiếng xâu, liệu có phải là ý Kinh Xuân 
Thu không. Sóc trước có ở ngôi. Nay vào Vệ mà không chép là 
trở về ngôi, thế là có ý không mg cho trở về ngôi. Vì chư hầu 
mà được làm vua, khòng có mệnh Thiên Từ mà tự do cho ngôi 
vua. đù có sự giúp của các nước lân bang, thì vẫn là đường lối 
đại loạn. Thế không phái là lối trở về ngôi vua được. 


2i H Íš ñã 
THU, CÔNG CHÍ TỰ PHẠT VỆ 
MÙA THU, CÔNG ĐÁNH VỆ, LÀM LÊ ẨM CHÍ 


Công - Tại sao, khi thì nói, ở hội về, Ấm chí, khi thì nói 
đánh trận về âm chí? Là vì, khi ở hội vẻ, thì có vẻ bất đắc 
ý. Vệ Hâu Sóc vào Vệ, sao lại chép việc Công đánh Vệ về ẩm 
chí. Là vì khòng dám thăng Thiền Tử (chỉ có phạt Vệ thôi) 

Cốc - Việc dớ thì không ấm chí. Việc này ẩm chí tại sao. 
Nếu không chép âm chí thì không thây cái dở của Công đã 
hoàn thành. 

Tô Triệt - Sóc vào Vệ, mà Công âm chí, đù không nói là 
›òng dựng lên ngồi mà cái tội của Công đã rõ. 
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SÂU KEO 


# TRE A 2 Bổ f Eý 
ĐÔNG. TẾ NHÂN LAI QUY VỆ PHÙ 


MÙA ĐÔNG. NGƯỜI TẾ TỚI ĐƯA NỘP 
QUẦN BĂT ĐƯỢC Ở VỆ 
CÔNG VÀ CỐC VIẾT LÀ BẢO ft: 2UÝ 


Ta - Người Tế đưa nọp quán bất được ø Vệ Tự Văn Khương 
xu như thế. 


Phụ Lục Ta Truyện - Sơ Văn Vương đánh nước Thân, qua 
nước Đặng. Đặng Ky Hảu nói: Sơ là chảu ta, mời ớ lại mà thiết 
đãi. Các quan là Chuy 5nh, Đam Snh, Dường Sinh, nói, xin 
giêt vua Sơ, Đặng Hẳu không cho. Ba cháu (5h) nói: làm mất 
Đặng tất là người này. Nếu không sớm trừ thì sau vua liệu còn 
kịp không. liệu còn trừ dược không, trừ đi chì có địp này. Đặng 
Hậu mói. chà nhề người ta ăn thóc gạo cua ta sao? Đáp: Nếu 
không nghe lời chúng tôi. xã tắc sẽ không được cúng tế nữa. Vua 
còn lay thóc gạo đầu. Không nghe - Hêết năm, Sơ Tư đánh nước 
Đặng. Mười sáu năm sau Sơ lại đánh rồi diệt Đặng. 

Công - Dảy là đò báu ở Vệ. Sao người Tế lại đem cho Là. 
Chính là người Vệ, đem đến. Đã là người Vệ, sao lại chép là 
người Tẻ. Là Tẻ nhường cho ta. Không phải là sức của Tê, đây 
là nhữơ sức nước Lỗ mới được. 

Còc - Lâàyv Tế làm chủ, để chia cái ác với Tế. Làm như về 
hàng Te đã. rồi đền ta. Tuy nhiên, đã ác chiến, tất giết hại nhiều. 

Hồ Truyện - “Quân bắt được”, ca hai truyện đếều chép là 
của báu, Xem như trong Thượng Thư có câu: “Rồi đánh ba lấn, 
bát tù bình, và báo ngọc”, thì tù bình là chính, báo ngọc là phụ, 
nghìa là quân bất được là chính, đồ báu là phụ. Nay chép Tế 
đưa các đò Báu của Vẹ, thì biết rằng bốn nước đã đều có nhận 
hối lọ của Sóc. REinh Xuân Thu đặc biệt chép việc này để kết 
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tội chư háu. Xét: Em giết anh, tôi giết vua rôi cướp ngôi, như 
thê la đã trái mệnh Thiên Tư, cheo lê làm người, tội không thê 
dung được. Bọn chư hầu chả nhè không xét, mà lại hết sức giúp 
giặc. Ta chưa có cái đầu môi nào để chứng tó sự táng tận lương 
tâm của họ. Đến khi đọc chò chép: “Người Tế nộp của báu”, bây 
giờ ta mới biết. Thì ra lòng họ đã thèm của rồi, mới chia nhau 
cùng làm việc ác. Đời suy, đạo tàn, việc ác nây ra, cứ ham cúa 
hỏi lộ mà hành động, khiên cho vua tôi, cha con, anh em, mát 
hết ca nhân nghĩa, chí việc chạy theo lợi, chưa làm các việc thoán 
thí loạn nghịch thì chưa đủ. Kinh Xuân Thu chép để kết tội chư 
hàu. treo gương cho hậu thê, 


Nam Giáp Ngọ - Trang Vương năm thứ 10 - 


li TP 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 


Fe Tương năm thứ 11. Tân Mân năm thứ 18. Vệ Huệ năm 
thứ I3  Sái Ài năm thứ 8, Trịnh Lệ năm thứ 14. Từ Nghỉ năm 
thứ 7. Tàu. Trang năm thứ 15. Trần Tuyên năm thứ 6. Ký Tình 
máam thứ 17. Tống Mẫn năm thứ 5. Tân Vũ nầm thứ 11. Sơ Văn 
năm thức 2. 


#. 2X 'Ä ấy PT Íx †- bb 
XUÂN, PHU NHÂN RHƯƠNG THỊ, 
HỘI TẾ HẦU VU PHÒNG 
MÙA XUÂN, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ 
HỘI TẾ HẦU Ở ĐÂT PHÒNG 
Ta - Văn Khương bội Tế Hầu ở đất Phòng, là chép theo 
Sử IifGC  Êộ. 
Các - Đàn bà không hỏi, Hội là không phải lễ. 


Do Dự - Văn Khương nhiều lân hội với Tẻ Hầu. Nếu tới đất 
Tè thì lộ cái pian của Phụ nhân. Tới đất Lõ là ý của Tế Hậu. 
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ft JW H *# Úúl ƒ 1ä # 2° lÑ ‡x th § R ửH RR 
HẠ. TỪ NGUYỆT, TÂN MÃO. DA HẰNG TINH 
BẤT HIỆN DẠ TRUNG, TINH VẪN NHƯ VŨ 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN MÃO, TỐI KHÔNG 
CÓ SAO MỌC. NỬA ĐÊM, SAO SA NHƯ MƯA 


Chữ Tân mão dạ. Cốc Thị viết chữ dạ ra chữ #, 
Công Thị viết chữ vẫn ra chữ §. 


Ta - Mùa hạ. “Sao thường”, không thấy mọc. Đêm thì sáng. 
Rồi sao sa như mưa, nghĩa là có sao và có mưa. 

Công - Sao thường là các sao đêm nào cũng thấy. Đã không 
thây thì biết thế nào là nựa đêm. Tức là lại có sao. Như rmưa 
nehia là gì? Không phai là mưa thật. Ehông đọc Xuân Thu thì 
cho rằng: Sao rơi xuống gân mặt đất rồi trở lại Thánh nhân 
thì chép, sao sa như mưa. Là chép một việc lạ. 

Cốc - Sao thường, là sao tối đến, vần thấy mọc. Tích (x) 
là khoảng (từ lúc mặt trời lặn, đến lúc sao mọc. Đã không thấy 
sao, rôi lại thầy. Nửa đêm thì sao sa như mưa. Chữ nửa đêm: 
Kinh Xuân Thu. việc rò thì chép rõ, việc nghị thì chép nghị. Như 
chữ nưa đêm đây là rõ rồi, là chấc chắn rồi. Sao lại nhận xét 
là giữa đêm, là không có sao, thì xét thời khắc. Không chép 
là các sao thường, sa như mưa, là tại sao? Ta biết rằng sao thường 
không mọc, vậy không phái là sao thường sa. Ta thấy sa đến 
mặt đất, thế là mưa, rõ ở trên, thấy ở dưới, thế là mưa. Rò ở 
trên, không thấy ở đưới, thế là sao sa. Có phải là mưa đâu. 

Lưu Sương - Như mưa nghĩa là nhiều không đếm được. Tả 
Thị bao rằng (và mưa) là sai Cốc Lairdng giải nghĩa (như), là 
nhị, là và, tức là sao sa và mưa. Côc Lương cùng sai nốt. Kinh 
Xuân Thu chép sao sa là chép việc lạ. Còn giữa đêm mà mưa 
thì có øì là lạ mà chép. Cóc Lương bảo rò ở trên mà thây ở 
dưới thì goi là mưa. Giá nói vũ Trùng thì còn được. Nêu nói vũ 
tuyết thì có thây rõ ở trên đâu. Cốc Lương lại bảo rằng rõ ở 
dưới mà không thấy ở trên, thì gọi là vẫn, là sa, như nói vẫn 
thạch: đá cát rơi sa thì còn được. Nhưng nói là sao sa, thì sao 
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lại không thấy ơ trên. Còn Công Dương mà bảo rằng, sao xuống 
gân dất rồi trợ lại, là bịa đặt. Nếu thật thế, thì phải có chép. 

Chu Tư - Mặt trời hiện ban ngày, sao hiện ban đêm, đó là 
là thường. Nay đềm có ánh sáng ban ngày, mà sao thường, thì 
kbông thây mọc. Thế là âm không ra âm, dương không ra dương, 
vua không ra vua tôi không ra tôi, điểm ứng hiện thấy rõ. 

Xét - Sao sa như mưa, là ý nói nhiều sao lắm, Cả ba truyện 
bàn. đêu không hợp ý nghìa. [am Sưởng dêu bác cả, cắt nghĩa thật 
tỉnh vì. 


WX À. ¡1k ft mm 
THU ĐẠI THỦY, VÕ MẠCH MIÊU 
MÙA THU, LỤT. KHÔNG CÓ LÚA MÌỈ, LÚA NON 


Ta - Múa thú, không có lúa miêu, Ôòn lúa mùa thì không 
hai. 

Còng - Tại sao trước nói mạch, rồi mới nói miêu. Một tai 
họa thì không chép. Đợi không có mạch, rồi chép: không miêu. 
Sao lại chép. Chép tai hoa. 

Cốc - Các-nơi cao thâp đều nước tràn, thế là lụt. Mạch và 
miêu là cùng thời. 

Hồ Truyện - Chép nước lụt là sợ thiên tai Không có mạch 
miều là trọng đến dân mệnh. Sợ thiên tai, trọng dân mệnh, đó 
là tâm của đăng vương gia. Mặc thiên tài, khimh dần mệnh, không 
làm gì ca, thế thì sẽ mất nước, Xuân Thu rất thận trọng. 


Lưu Sương - Sao lại trước nói mạch, sau nói miêu, vì hai 
thứ cùng một thời Mạch đã chím mà mất, vậy là một thiên tai 
phải chép. Tá thị bảo răng, lúa mùa không hại, bảo thế là sai. 
Nước lụt làm miất mạch miều, đố là thánh nhân ghì một tài 
họa, còn cần gì phai thêm là lúa mùa không hại, thêm ý gì 
vẻ việc rần dạy. Theo lệ như năm đâu Ấn Công, phàm việc không 
sinh tại thì không chép. Nay nếu chép lúa mùa không bại, thé 
là không lụt bại. Lat đã không hại, thì chép đại họa hịt làm 
mú Đã lụt mất cá mạch miều mà lại thêm câu không hại lúa 
mùa, thê là nói viên vông. Công Dương bảo một tai không chép, 
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đợi không có mạch rồi sau mới thêm không có miêu. Công Dương 
bàn sai. Xuân Thu nến cứ một tại họa thì không chép, thế đâu 
có phai là vêu đân. 


*^S&ÁA*kfq*b6 T7 
ĐÓNG PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ 
HỘI TẾ HẦU VU CỐC 


MÙA ĐÔNG, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ HỘI 
TẾ HẦU Ở ĐẤT CỐC 


(toc là đất nước Tế, ơ huyện Cốc Thành, xứ Tế Bác. 

Cóc - Đàn bà khòng họt hội không phai là là. 

Hỗ Truyện - Phòng là đất nước Lô. Cóc là đất nước Tê. 
Nứa. hội ở đất Chước, rôi vên tiệc ở Chúc Khuưu, rồi nghĩ ở rong 
quản đới Tế. Rồi một năm hai lần hội. Thể là cái ác càng ngày 
càng to. Năm sau, có việc thí nghịch, Vô Trị giết Chư Nhi, cái 
họa đâm loạn võ đến thê, 


Năm Át Mùi - Trang Vương năm thứ l1] 


: 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 
†e Tương năm thứ 12, Tân Mâu năm thứ 19. Vệ Huệ năm 
thứ 14 5ái Ai năm thứ 9. Trình Lệ năm thứ 9. Trịnh Lệ năm 
thứ 1ã. Tư Nghi năm thứ 8. Tào Trang năm thứ 16. Trần Tuyên 


năm thứ 7. Kv Tĩnh năm thứ 18. Tống Mãn năm thứ 6. Tân 
Vù năm thứ 12. SŠđ Văn năm thứ 4. 
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{ú l1 HBUÚ 24 P BH) f#W ÀA &#£ À 
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT SƯ THỨ VU LANG, 
DĨ SĨ TRẤN NHÂN, SÁI NHÂN 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, QUẦN ĐỘI ĐÓNG LẠI 
Ở ĐẤT LANG, ĐỀ ĐỢI NGƯỜI TRẤN VÀ NGƯỜI SÁI 


Công - Đa chép đóng lại, thì không chép đợi. Đây chép đợi 
là có ý bất đắc di đem quân. 

Cốc - Đóng lại là dừng lại. Đợi là chờ người tới. 

Hồ Truyện - Dùng nhiều người thì gọi là quân đội Đóng 
lại nghĩa là dừng lạt Đi đánh người ta, mà còn đừng lại là để 
chính đôn, càn thận. Thế là phai. Cũng như nói, đánh Sơ, dừng 
lại đàt Hình. Nay đi cứu người ta, mà lại dừng quân, là sợ địch, 
thì cái việc dừng ấy đáng chê như các việc đừng quản ở đất 
Khuông, ở đất Nhiếp Bắc, ở đất Ung Du. Vì lợi mà đừng quân, 
là ý xuât quán vô đanh, vô ý thức. Nay dừng quân tại đất Lang 
đề đợi người Trần, người Sái. Hoặc bàn rằng: Trần, Sái sắp qua 
Lô. Ta đơi đề khuyên khích - Hoặc bàn rằng: Lô sắp cùng Trần, 
Sát, có việc ở lân bang, mà Trần, Sái sợ không tới cho nên 
Lỗ dừng quân ở đất Lang đã đợi. Nếu thật như thê thì không 
có nghìa. Bao rằng đóng quân lại, bảo rằng đê chờ đợi là chê 
trách lắm. 

Khổng Dĩnh Đạt - Chỉ nói đợi Trấn, Sái, chứ không nói 
vì cớ gi đợi. Đoạn dưới có chép: Quân đội cùng với quân đội Tế 
vày nước Thành, hoặc giả đã cùng định mưu kế với Trần, Sái, 
cho nên nói bẹn cùng đánh đât Thành. Trần, Sái không tới, vậy 
phái đợi. Gia Quỳ cùng Cốc Lương bàn răng Trần, Sái muôn đánh 
Lỗ, cho nên Lô đợi, Xét Trần, Sái đối với Lỗ thì ở xa; mà suôt 
thời Xuân Thu, không hề kết oán với Lỗ sao lại nhân địp đánh 
lén Lỗ. Va kai, cứ như lời chép Lỗ đợi là đê cùng đi, chứ đâu 
có phải là đê phòng gian, cự địch. Nếu sợ là Trần, Sái, tới đề 
đánh mình. thì phải viết là phòng ngự, chứ sao lại viết là đợi. 
Vì thế biết rằng cùng Trân, Sái, hẹn ngày đánh đất Thành. Hà 
Hưu và Phục Kiên, (đời Đông Hán) cũng nói là muốn cùng đánh 
đất. Thành. 


Tá 
GIÁP NGỌ TRỊ BINH 
NGÀY GIÁP NGỌ, SOẠN QUẦN ĐỘI 


Công Dương viết chữ trị ra chữ tự 

Ta - Năm thứ 8, mùa xuân, ban lệnh cho quân đội tại miếu. 
Thấ là đúng lẽ. 

Công - Thế nào là tự binh? Đem quân đi ra là tự binh. Đem 
quân vẻ là chấn lữ, theo lễ, chỉ là một. Đâu là lôi tập trận. 
Sao đây lại nói là tự bính? Vì đã lâu rồi. Sao biết là đã lâu 
rồi? Ta định ngày Giáp ngọ, rồi mới tự bình vào ngày ấy. 

Cốc - Đem quân ra goi là trị bình, tức là tập trận. Đem 
quân vào dà chấn lữ, cũng là tập trận. Trị bình mà Trần, Sái, 
khòng tới. Việc bình cốt nghiêm, cho nên nói: Khéo trần bình 
(dân binh) thì không phải chiến, khéo trị nước thì không cần 
quân, khéo trị quân thì không phải chiến, khéo chiến thì không 
chêt. khéo chết thì không mất nước. 

Lưu Sướng - Trị bình tức là tập trận. Việc thường thì không 
chép. Đây là chép để chê Chê gì. Mùa xuân mà lại trị binh, 
là không phái mùa. Đã trị bính, để đợi Trần, Sái, sao lại không 
nói đến “Nơi trị bình”. Vì ở trong nước thì không nói đến nơi 
tr bình. Sao lại không nói đến Công. Vì ở trong nước thì không 
nói đến Công. Tả Thị bào răng, trị binh ở miếu là đúng lễ, bảo 
thê là bạy. Phàm đem quân ra thì gọi là trị bình, đem quân 
về thì gọi là chân lữ. Vì thê, mùa thu, thị binh mùa xuân chấn 
lữ. Nay Lãầ, lấy mùa xuân trị binh, là không đúng thời, thế sao 
go) là đúng lễ. Vả lại nấu có đúng lễ, thì đã là việc thường chép 
làm gì. Tả Thị lại bảo rằng trị bình ở miếu, miếu là nơi tồn 
nghiêm, đâu có phai là nơi trị bình. 
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# Hh 12 7 Bì l8] bì h FŸ TƑ 7X BỊ 
HẠ. SƯ CẬP TẾ SƯ VI THẢNH, 
THẢNH HẢNG VU TẾ SƯ 


MÙA HẠ, QUÂN TA CÙNG QUÂN TẾ VÂY 
NƯỚC THÀNH THÀNH HÀNG VỚI QUÂN TỀ 


sòng Thị viết chữ ra chữ 

Ta - Mùa hạ. Quân Lỗ cùng quân Tế vây nước Thành. Nước 
Thành hàng với quân Tả, Trong Khánh Phủ (Lã) xin đánh quân 
Tẻ. Công nói: Khòng nên, ta thực là thiếu đức, chứ quân Tẻ có 
tội gì, tội là ở ta. Hạ Thư (sách Hạ) có nói: Cao Dao xây nhiều 
đức vọng khắp dân gian. Ta hãy cần sửa đức đê đợi thời. Mùa 
thu quân về nước. Người quân tư thây việc đó khen Trang Công. 

Công - Thành nghĩa là thịnh ñŠ #š HÈ. Thịnh sao gọi là 
Thành? Là kiêng nói việc diệt nước họ. Sao không nói hàng quân 
Lô ta. Là vì kiêng tránh. 

Côc - Sao lại nói hàng quân TẾ? Là không muôn cho quân 
Tế tàn sát nước Thành. 

Phạm Ninh - Thành là nước cùng họ. Nay Lỗ cùng Tế đánh 
Thành, dùng quân thế là nhằm. 

Lưu Sướng - Thành là một nước. Hàng là gì? Giáng là gì? 
Hàng là chưa mất quốc gia. Giáng là mát quốc gia. Chưa mât 
thì còn thấy nói đến. Mất rồi thì không thây nói đến nữa. Cũng 
như là phai dời đi một đất khác. Công Dương cho chữ thành 
nghĩa là thịnh là kiêng tránh người cùng họ không nói đến: Hàng 
quân Lỏ, cũng là kiêng tránh, Công Dương bàn thế là sai. Nấu 
thực là thịnh mà đối là thành, thực cùng diệt một nước mà đổi 
ra hàng, thực hàng Lỗ, mà lại nói hàng Tế thì văn thánh nhàn 
đâu có thế. Phàm thánh nhân mà kiêng nói việc ác của nước, 
thì chi kiêng nói đến một mịfc nào thôi, chứ không thế kiêng 
tất cá, như là đôi trắng làm đen, đổi mình làm người. Đâu thánh 
nhân lại dạy đời thê. Cốc Lương lại bảo là không muôn cho quân 
Tẻ tàn sát nước Thành cho nên làm như Tế chưa dùng vũ lực 
mà Thành đã tỷ hàng Côc Lương xét thế, làm sai mất cái chí 
quân Tế. Muốn chè Tẻ, bình Thành, mà lại thành ra bình Tế. 
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Thấm Nhược Thủy - Trang Công bo cái nghĩa phục thù, 
lại qnúv lại cộng sự để đánh Thành, vì thế Thành không phục 
Lô mã dị hang Tẻ. 


‡k 0Ù š5ã 
THU SƯ HOẢN 
MÙA THU QUÂN VỀ 


Ta Thị đa có nói ở câu trên. 

Công - Dùng chữ hoàn tvề, quân về) là chữ hay. Đã diệt 
một nước đông tông, mà lại dùng chữ hay, đáng ra phải chê. 
Vậy che quân đội ưứ2 Không. Quân có tội gì? 

Cấc - lloàn là việc chưa xong hắn, bo về. 

Lưu Sướng - Công Dương bảo chê, không phải chê quân đội. 
Quần đội vô tội. Tuy nhiền. dúng lý, đúng sự thực, là chê, chứ 
khen gì. 

Lưu Huyến - Thời Xuân Thu, việc chiến tranh nhiều, chưa 
e lân nào kê tường tận như lần này. Tại sao, Trang Công 
dùng quân thật là phi nghìa. Trên đã không tuân mệnh Thiên 
Tử, vò cô hưng sư. Từ tháng giêng đóng quân ở đâãt Lang đè 
đợi nước Trần, Sái, mà Trần, Sái lại không tới, thế gọi là vô 
danh. Ngày Giáp Ngọ, trị bình, thế gọi là độc vũ (ham việc 
eñ). Đến mùa hạ, thì cùng với quân đội nước Tê, vây nước Thành, 
Thành đi hàng Tẻ, thê goi là quân vô nghĩa. Trải qua ba mùa 
mà quản đội mới về, thế gọi là hại dân. Vậy trái đạo trời, 
thân với ke thù, vây nước dồng tông, hại sức dân, đối với nước, 
mắt 1n, đánh nước, không phục được nước. Vì thế, thánh nhân 
chép cho đầy đủ. 
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*& | Tí: :.H Z: †# WMm f@ẩẲỄẼPFE HãRãb% 
ĐÔNG THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, QUỈ MÙI, 
TẾ VÕ TRI THÍ KỲ QUÂN CHƯ NHỊ 


MÙA ĐÔNG THÁNG 11. NGÀY QUÍ MÙI TẾ VÔ TRI 
GIẾT VUA LÀ CHƯ NHI 


N 


Ta - Te Hâu, sai Liên Xung, Quan Chí Phú, đem quân đóng 
đồn thú ở Quy Khu, lúc cho đi, đang mùa dưa, hẹn đến mùa 
dưa chín gan thì cho về. Đến mùa, vua không nghĩ đến, sai người 
xì" thị vì không cho. Vì thế mưu làm loạn. Em ruột Hy Công 
là Dị Trong Nièền sinh ra Công Tôn Võ Trí dược Hy Công yêu, 
ảo quản tham phục tùy ý, Tương Công ghét thuất bỏ không dùng. 
Hai người, liên Xing và Quản Chí Phú lợi đụng làm loạn. Liên 
Xưng có em gái họ ơ trong củng, không được vua yêu, mới sai 
làm nội ưng, hen hề được việc sẽ phong làm phu nhân. Mùa đông 
thíng II. Tế Hảàu ra chơi đãt Cô Phần, rồi săn ở Bối RKhưu, thấy 
con lợn trừng chạy qua. Tùy tùng thưa, không phai lợn, đó là 
Cóng tự lanh Sinh. Công giận nói: Bành Sinh sao dám hiện. 
Bắn mọt phải lợn đứng hai chàn lên nhĩ người, rồi kêu rống 
lên, Tương € òng Sợ, ngà xuống xe, bị thương ơ chân, mât chiếc 
diàv. Rhi vẻ mắng người hấu là Đồ Nhân Phí, dã để mất giày, 
bì mi không thấy. Đô Nhân Phí bị Tương Còng đánh vút ra 
mau Phí chay ra ngoài cưa, gặp bọn giặc bắt trói lại. Phí nói, 
tôi vuái bị đánh. Trần vai cho xem. Đúng. Giặc tin. Phí xin vào 
trước, rồi cứu Công, xong quay ra đánh nhau, chết ở trong cưa 
Thạch Chỉ Phần cùng bị chết dưới thêm. Bon giặc vào giết Mạnh 
[Dương ở trên giường. Biết là nhằm, không phải vua. Rồi thấy 
một chân của Công thò ra ở nơi cánh cứa, ập vào giết chết. Rồi 
lap Võ Erì lên ngôi. Xưa lúc Tương Công lên ngôi, người tướng 
mạo tàn nhận, Báo Thúc Nha nói: Vua đối với dân thì khinh 
man, sẽ có loạn, mới đem Công từ Tiêu Bạch chạy tới nước Cư. 
Đến khi loạn Quảng Di Ngò, Thiệu Hồt đem Công từ Củ chạy 
trốn. Miữi Công Tòn Vô Trí bị Ứng Lâm sát hại. Tùy Khưu là 
đất nước Tế. Phía Tây huyền Lâm Trị có dất còn tên là Tùy 
EKhiái Théo sách Hậu Hán Chí. ở huyện Tây An có Cừ Khuưu Đình, 
cùng có tên là Cừ Rhưu, tức là Tùy Khưui xứ Cô phần là đất 
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nước Tẻ tức là Bạc Cô. Bối Khu, là đất nước Tả, phía Nam huyện 
Bác Xương, xứ Lạc An, có đât gọi là Bối Khuu. 

Côc - Đại phu giết vua, tránh nói đến, vì họ ta. Giết để 
thay ngồi. 

Lưu Sưởng - Côc Lương nói thế là sai. Tông Vạn há cũng 
giết đê thay ngồi hay sao. Công tử Thương Nhân, có phải là 
giết đề thay hay không. 

Xét - Và Tri không gọi là Công Tôn, tức là tước bo hệ thuộc 
rỏi. Hồ Truyện kết tội Hy Công, e không phải lời bàn thích đáng, 
cho nên bọ đi, 

Năm Bính Thân Trang Vương năm thứ 12. 


JL 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tẻ Hoàn Công Tiêu Bạch năm đầu. Tân Mân năm thứ 20. 
Vệ Huệ năm thứ 15. Sái Ai năm thứ 10. Trịnh Lệ năm thứ 
16. Tử Nghi năm thứ 9. Tào Trang năm thứ 17. Trần Tuyên 


năm thứ 8. Ky Tĩnh năm thứ 19. Tống Mẫn năm thứ 7. Tần 
Vũ năm thứ 13. Sơ Văn năm thứ 5. 


& #- ÀÁ iấỹ Ít TỈÌ 
XUÂN. TẾ NHÂN SÁT VÔ TRÍ 
MÙA XUÂN, NGƯỜI TỀ GIẾT VÔ TRI 


Ta - Năm thư 9, mùa xuân, Ung Lẫm giết Vô Tri. 

Cốc - Vô Trì, đặc biệt chép tên, là mất hiểm nghị vậy. 
Gọi là người (người Tế) giết đại phu (Vô Trủ) là giết kẻ có tội. 

Lưu Sướng I!)- Truyện chép rằng, Ủng Lâm giết, thế Ủng 
Lâm giết, sao lại bảo là người Tế giết. Vì đó là lời chép giết 
giặc. 2) Cóc Lương báo Vô Trị chép rõ hăn tên là mất hiểm nghị, 
chép người TẾ giết đại phu, là giết kẻ có tội. Cốc Lương bàn 
thế là sai. Võ Tri giết vua là đê thay ngồi, không thê trở lại 
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họ mà gọi là Công tử, Công tôn. Lại nữa, trên chép người Tê, 
dưới chép Vô Trì. Thật rõ ràng Vô Tri là giặc của người Tẻ, có 
cần gi thêm vào họ, thêm vào tên nước. Vậy đâu phải là muốn 
bỏ hiểm nghỉ mà bêu rõ tên. Vò Tri lại cũng chẳng phải là đại 
phu. dể lây chữ đai phu ra giải thích. Bàn thế rõ là sai. 


+ 8 # K;XĂ T1 
CÔNG sa TẾ ĐẠI PHU MINH VU KÝ 
CÔNG CÙNG VỚI TẾ ĐẠI PHU THỂ Ở ĐẤT KÝ 


Công và Cốc viết chữ {ra chữ ŠŸ. Ký ở huyện hội xứ Lang 
Ca, còn thây Ký Đình. 

Ta - Tế không có vua. 

Công - Công sao cùng với đại phu thê. Vì Tả không có vua. 
Vậy sao không chép tên đại phu. Vì tránh không cùng thể với 
đại phú. Coi như chứng nhân. 

Côc - Công thì không cùng với đại phụ. Đại phu thì không 
có tên. Nước không có vua. The là đê nhận Tư Cư, không nói ngày, 
vị thê có thê biến đối. Đương lúc Tế không có vua, quyền là ở 
Công. Đảng chấp nhận, mà không chấp nhận ngay cho nên chê. 

Phạm Ninh - Nghĩa là Kinh Xuàn Thu, đại phu trong nước 
còn cø thê hội với vua chỉ hầu nước ngoài. Công thì không thê 
thê với đại phụ nước ngoài, Nay nước Tế không có vua, cần có 
người dam nhiệm việc thẻ, cho nên hành quyền làm lề. Trước 
mặt vua thì bấy tôi gọi tên, nay Tế không có vua, thì bây tôi 
không có ten, 

Lý Liêm - Kinh đến đoạn thê ở đất Ky. Chép là Tế đại 
phu, ở đoạn thê đất Hỗ, lại chép là Tân đại phu; ]ời văn giống 
nhau đây. Nhưng Tẻ không có vua mà chép là đại phu thì không 
phai la lời biểm chè. L«ai chép “Công cùng với” thì đâu có sự 
hiềm nghĩ đại phu ngang với Công, mà trách Công với Tẻ. Tân 
linh xưa mới lên ngôi mà Triệu Thuân chép là đại phu, thì 
cái chuyên quyên của Triệu Thuẫn rõ rệt. Lại chép Công hội, 
tuy chè Công đến sau, nhưng cất là để phơi rõ Triệu Thuẫn bắt 
ép chư hầu làm cuộc thể đó. Gòn Tử Cú, cá ba truyện đầu cho 
là thi nhận. Triệu Từ, Trình Tử, Hãả Thị, cho là không nên 
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thừa nhàn. là vì Đồ Thị cho rằng Từ Cu, Tiêu Bạch, cùng là 
con Fế Flí Coònp, mà Ổu lơớn hơn, vậy nèn lập. Cốc Lương thì 
nói Tế Võ Trì giết Tương Công, Công tư Tủ, Công tứ Tiêu Bạch 
dượng chíV tron, ceði nhỉ là con của Tương Công ca, chúng quy 
lav en lim anh, cho nên cũng cho là nên lập. Riêng Trình Tư 
lav tri liou su, đân chứng. định đoat rằng. Cu là con Tương Công, 
thể tức là Ló đà giúp ke thù, tôi ấy rât rõ. Định đoạt rằng Tử 
Cụ là 11" Điều HBịcch, thì rõ can nghĩa Từ Ôuú không nên lập. Nhiền 
hàm Củ khong chép là Công từ, Tiêu Bạch về Tế, Quan Trong 
lkkhhong chét lo quên thù chị các thuyết đến rô. 


sĩ ÉP âM Z EỆ ii AC 
HẠ. CÔNG PHẠT TẾ, NẠP CỦ, 
TẾ TIỂU BẠCH NHẬP VU TẾ 


MÙA. HẠ. CÔNG ĐÁNH TỀ, NẠP CÚ, 
TẾ TIỂU BẠCH VÀO NƯỚC TẾ 


Tà - Mùa hà Công đánh Tế đề nạp Tự Cú. Hoàn Công từ 
Hước Cl? vào Trước. 

Công - Nắp là gì là dem vào. Sao lại chép: Đánh Tẻ. Đánh 
đề mịn nạp, tực là không thế nạp được vậv phải đánh. Công từ 
Cu, khong sợi là ông từ, vì trước mặt vua thì, bầy tôi gọi tên. 
Tai cáo làv tên nước gọi Tế Tiêu Bạch? Vì cáng đáng Việc nước. 
Sao chép là vào? Vì cướp lây ngôi. 

Cốc - lĐáing nạp mà khong nạp, đến khi Tế loạn thì mới 
4P, Cho nền đánh nhau ở đất Cần “Thời không kiêng tránh 
chép là vì thúa trận (tức )À chê việc nước) Đại phú chạy trôn 
ti nIỚớc ngoài, khi trợ lại nước, mà hay, mà phải, thị chép là 
về, mi dơ thì chép là vào. Tế Công tôn Vô Trị, giết Tương Công, 
Cũng từ Cu; Công tử Tiêu Bách không thê ở lại được phải chạy. 
Người TỦ giết Vỏ Trị mà đón Công tử Cú tại Lỗ. Công tự Tiêu 
Bách không nhường, vào trước rồi giết Cú tài Lộ, cho nên chép: 
Tê Tiêu Bạch vào nước Tế là chê. 

Hồ Truvện - Ta Thị chép là Tử Cu, ca hai truyện chép. 
đánh Tê, nạp Cú. Người quân tự cho Công Thị, Cốc Thị là chính 
đáng. Nàp là ý trong nước không chịu, muốn bắt ép phai chịu. 
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Vao là V việc khó. Cú khòng chép là Tư Cú rõ là không đáng 
lên ngôi. Tiên Bạch là quan hệ với Tế rõ là Tiêu Bạch đáng 
làm vụa Tê, Được đến tình canh đó là vì: Tương Công bị giết, 
(tú cùng Triệu Bạch đều là con thứ, chạy trồn, mà Cú là em, vá 
lú từ trước chưa có ngôi Thái tử. Xét trong sư, Chu Công giết 
Quan. Sa đẻ yên nhà Chú, Tế Hoàn thì giết em đê trợ về nước. 
vị Cai là em Tiêu Bạch là anh đáng được nước Tả. Đã đáng, 
thì ¬io không chép là Càng t2 Vì trong nước không có ai theo 
mệnh, mà cùng không có ai bầm mệnh, cho nên cứ theo chế độ 
vương phảg mà bó những tước ấy. 


Lưu Sương - Công Dương, bảo nạp nghĩa là đem vào, đầu 
cỏ phái thê. 1) Nạp là nạp. Còn vào được bàav không chưa biết, 
Vâv nạp không phái là vào. 2) Đánh mà mói là nạp thì cùng 
như không thê nạp được; bảo thế nào cũng không phải, Có đánh 
rồi nạp. Có vây rồi nạp. Có “chửa thường đánh”, “chưa thường 
vậy, mà nạp: mọi việc đếu cứ thực rà chép. Cú không gọi là 
Cổng từ vì trước mặt vua thì bây tôi gọi tên. Đâu có phải thế, 
Cu mát nước, Ố Lỗ vốn không phải là Lỗ thần thì sao lại bao 
“trươc vưa thân gọi tên” được. Ví như gọi Công tử Cu thì có bảo 
được là: khong phải trước mặt vua, mà bầy tôi xưng tên không. 
3) EZav tên nước làm họ. Tế Tiêu Bạch là đáng có nước; nói thế 
không xuôi. Phàm bao răng đáng có nước, không lệ vào định 
trước, không có đường lối nhàt định. 

Trình Tư - Hoàn Công (Tiêu Bạch) và Tư Củ là hai con Tương 
Công Hoàn Công là anh, Tư Cú là em. Tương Công chất thì 
Hoan Công đáng nội ngôi. Kinh Xuân Thu chép đến Hoàn Công 
thì viết là tế Tiêu Bạch, tức cho là nên ở ngôi. Chép đến Tư 
Cu, thì chỉ có chữ Cu, chứ không có chừ Tẻ, ý cho là không đáng 
nội ngói. Không viết chữ tử, tức như không phải con nối của vua. 
Công Thị, Cóc Thị cùng bồn người chú giải, đều chép chữ “nạp 
Cú”, Riệng Ta Thị chép là Tư Cu là nhằm. Tuy nhiên chép: “Người 
Tế dem Từ CA giết địt Tế đai phụ trước đã cùng Lỗ thể ở đất 
lv, da nạp Chỉ làm vua, nấv lạt giết đị, cho nên chép là Tư Củ. 
Thé là có ca hai Qội. 

Chu Tư - Trinh Tì theo Bạc Chiều tanh nho thời llán) 
đần chứng Hoan Công là ảnh, Những Tuần Khanh thí thường 
nói. "Hoàn Công giết anh dễ tranh nước”, ma lời Tuân Khanh 
lạt trước thời Bạc Chiếu. Vậyv chíút có thê làv chứng Ấy làm chắc 
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chăn được. Va lại, căn cứ vào Kinh, truyện (Kinh Xuân Thu, truyện 
họ Cốc, họ Công), rồi thèm lời Khổng Tư đáp bọn Tử Lộ, Tử 
Cống, đề định đoạt thì cũng được. Xét: Thánh nhân, đõi nhân, 
không vì tội mà cầm công người ta, cũng không vì công rnà dâu 
tội người ta. Như nói Quản Trọng thì thấy khen công, không 
thấy nói tội, vây biết rằng Quản Trọng không chết, thì không 
có bại gì đên đạo nghĩa. Mà Hoàn Công cùng Tử Củ, ai anh, 
ai em, nhân đó thì biết rò. Quan Trọng sơ di không chết, chính 
vì, Tiêu Bạch là anh, Tư Cú là em. Nếu Tư Củ là anh, là nên 
làm vua thì các sĩ tử nước Tế, đối với nghĩa vua tôi còn biết 
nói lam sao. 

Xét - Văn Ta Thị “Công đánh Tẻ, nạp Tử Cú”, gọi Củ là 
Tư Cu, không gọi là Tư Tiêu Bạch, tức cho Từ Củ là anh. Văn 
Công Thị. Cóc Thị, tuy gọi là Cu, chứ không gọi là Tử Củ. Nhưng 
Công Thị báo Tư Cu đáng làm vua, Cốc Thị bảo Tử Cu đáng 
được làm. Tức như cho Tử Cu là anh. Sách Sư ký thì chép Cu 
trên Tiêu Bạch, vậy đều cho Cu là anh. Riêng có sách Bạch Chiêu 
và sách Hoài Nam Vương thì nói Tê Hoàn giết em. Ví Chiêu 
có bàn, Tư Cu là anh, chép là em là kiêng. Triệu Phương nói. 
Hán Văn là anh Hoài Nam Vương, nền thời đó kiêng bao Củ 
là anh, cứ cho là em. Thế nghĩa là Bạc Chiều nhất thời cho Tiểu 
Bạch là anh, chứ có phải là lời bàn bất, đi bất dịch đâu. Trình 
Tư cùng Hồ Truyện căn cứ vào văn Kinh, văn truyện Cốc Thị, 
Công Thị gọi là Củ, không gọi là Tử Củ, rồi cho Củ làm em. 
Các nhà bình luận phần nhiều cứ theo. Xét hai truyện chỉ là 
thích nghĩa Kinh, không lấy truyện thì cũng không còn căn cứ 
vào đâu được. Chu Tư luận bàn có dẫn Trình Tử, và thơ gởi cho 
Phan Cung, nhân lời Tuân Khanh, thì biết thuyết của Bạc Chiêu, 
chưa chắc đã là đúng. Chu Tư cứ phải đê cả hai thuyết. 

Khảo sát thêm. Thúc Hướng bảo Tế Hoàn là con nàng Vệ 
Gơ, Vệ Cơ được Hì Tòn yêu. Sử ký thì chép: Em TƯơng Công tèn 
là Cú, em nữa là Tiểu Bạch. Lại nói rằng: Mẹ Tiểu Bạch là con 
gái nước Vệ. Thuyết này với thuyết của Thúc Hướng giống nhau. 
Đồ Dự bảo Tiêu Bạch là con thứ của Hí Công. Còn Từ Cu là 
thứ huynh của Tiêu Bạch. Tất cả đều cho Cú với Tiểu Bạch là 
Công tư con Hi Công. Riêng Côc Lương thì nói Vô Tri giết Tương 
Công, Còng tư Củ, Công tử Tiêu Bạch chạy trốn. Đạm Trợ, Triệu 
Khuông tín ở thuyết Cốc Lương, cho là Tương Công bị giết thì 
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hai Công tử chạy trốn, tức là hai con Tương Công. Trình Tử và 
Hồ Truyện củng tin thế. Vậy các thuyết chưa biết thuyết nào 
đúng. Hay cứ đê cá hai, ẫ 


#tH l "“=m#?” #2 
THU. THẤT NGUYỆT, ĐINH DẬU, 
TÁNG TẾ TƯƠNG CÔNG 
MÙA THU, THÁNG BẢY, LỄ TÁNG TẾ TƯƠNG CÔNG 


Đã Dự - Tháng chín mới táng, vì loạn. 


/\ Pị FR Ỉ &  BÌ §Š + §#z RE # Hh R #ã 
BÁT NGUYỆT CANH THÂN, CẬP TẾ SƯ 
CHIẾN VU CAN THỜI NGÃ SƯ BẠI TÍCH 


THÁNG 8 NGÀY CANH THÂN, CÙNG VỚI QUÂN TẾ ĐÁNH 
NHAU TẠI ĐẤT CAN THỜI, QUÂN TA THUA TAN VỠ 


Can Thời, đất nước Tê Sòng Thời Thủy ở huyện Lạc An, sông 
bị cạn khò, cho nên thành tên là Can Thời. 

Tả - Quân ta với quản Tế, đánh nhau ở Can Thời, quân ta 
tan vỡ. Công phải bỏ xe, sang xe khác, về được. Tân Tử và Lương 
Tư, phai lây cờ lệnh của Công vứt bỏ xuông. Công mới thoát. 

Công - Sư, trong việc nước không chép thua, đây sao lại chép. 
Là đánh mà bị thua. Đánh để phục thù, thù một nước lớn. Sao 
lại không là ai, rà chính thì là Công. Sao lại không chép là 
Công. Vì không phải là Công phục thù. Phục thù chỉ là cớ phụ. 

Hồ Truyện - Xét Tả Truyện, đánh nhau ở Can Thời, Công 
bo xe sang xe khác về. Thì thua là Công thua. Đã biết đánh 
nhau với kẻ thù, thì đù bại cũng là vinh. Thế thì sao lại không 
nói đến Công, tức là có chê. Công vốn quên thù cha, cởi bỏ oán 
thù, lại muốn lập con kẻ thù lên ngồi. mưa định quốc gia họ, 
chứ không phải đánh để phục thù, cho nên bố công đi để rõ ý 
chề. Nếu lấy việc phục thù mà đánh, thì chiến ấy là nghĩa chiến, 


247 


thì nen chép chữ Công trước chữ (thua, quản tan với. So với việc 
ơ Sa Tùv và việc thể ở Bình Khu, để biết vĩnh nhịc hơn kém, 
Vì chiến nàv không phai chiên phục thù, cho nên tránh nói Công 
đè cho v che nặng hmm chế tọi quên cha, gữ oán thù, ý nghĩa 
thật lì rõ yẹC 

Lưu Sướng - Dây sao lại chép thua, Công suýt bị bắt. Chiến 
đại lai, mịiv thoát khoi bị bất. Quân thua là áì, bị bất là nhục. 
Si côn nói được, nhục không thê nói được. Công Dương báo trong 
nước khong chép thua, đâv chép thua, là đánh trận mà thua. 
Cốc lang bàn thể sai Nếu Lỗ thực sự lây việc phục thù mà 
chiên thì Kinh không nên bo không chép. Vì lấy việc phục thù 
làm phụ, cho nên không nói đến Công. Kinh đâu có bo ý hay 
của ke làm tôi con, Về ngòn, hành, (nói và làm) thân có ngòn 
hav, thì quản hành cái ngôn đó, có phai quản cũng hay không 
Sao lai lấy sự phục thù làm việc phụ. Thế thì đâu có cho Công 
la hav được. 


LH ® Á RHìt +# É#! 1 ,2 
CỬU NGUYỆT TẾ NHÂN THỦ TỪ CỦ SÁT CHI 
THÁNG 9, NGƯỜI TẾ BẮT TỬ CỦ GIẾT ĐI 


Tả - Bao Thúc làm tướng nói: Từ Cú là người thần, xin nhà 
vua cho trị. Quản và Thiệu là ke thù, xin bất rồi giết đê thỏa 
ý: Mới giết Tư Cú ơ đất Sinh Đậu. Thiệu Hót tự tử. Quan Trọng 
chịu cho bắt vào xe từ. Bào Thúc nhận đem di, đến Đường Phụ 
thì cởi trói, rồi về trình với vua. Quan Di Ngõ, tài trị nước hơn 
Cao He, xi" cho làm tướng, Công nghe théo. 

Sinh Đậu là đất nước Lò. Sử ký chép chữ Í:ra chừ 7, mà 
Gia Quý chú là chữ đậu viết như chữ cú đậu J sĩ. Đường Phụ 
là đât nước Tê. Ơ Tây Bác huyện Mông Am, xứ Đông Hoan còn 
có đình DI Ngô. Bào Thúc cơi trối cho Quan Trong ở đây. 

Công - Thế nào là bắt Sư nói tránh thể thôi. Thế là ép 
ta, bất ta phải giết. Sao lại gọi là Tư Cu? Là Quý. Quý vì đáng 
làm vua. 

Cốc - Nước ngoài sao lại bắt được. Đây nói hãt, là chê trong 
nước. Bắt chỉ là lời nói tránh đi, cũng như chép, bắt Tứ Cú mà 
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giết đi (tức là TẾ giết). Trong một xóm có mười nhà, có thê tránh 
nạn được. Trong một Ấp có trăm nhà có thể khói chết được. Thế 
nà trong một nước nghìn có xe. không giữ được Tư Cu khói chết, 
thế la chả lồ Công. 

Hồ Truyện - Nói bắt là nói một điều bất nghìa. Trước đã 
chép tnạp Cn), khàng chép Tử Củ, rõ ràng là không nên lập. Ở 
đàv chép việc giết Cu, thì lại goi lại là Tư Cu rõ ràng là không 
nên giết. Hoặc nói, trí bắt lây, hoặc nói được giao cho, nói thế 
nào cùng được. Y nghĩa Xuân Thu thật là tính vi: người có nhân 
đòi với ảnh em; không có chứa giận, không có tích oán, chỉ là 
vêu thương ma thôi, Củ tuy tranh ngôi đây nhưng đã chạy ra khoa 
n(f2C, thị xếp bọ đi, đừng nghĩ đến nữa, thè mà lại đòi bất Lô 
diệt dị mới hà lòng ha da. sao lại bất nhận đến thế. Đời sau 
cú li tiong truyền ngồi, nhường ngôi, mà rôi cướp nước, giết chủ 
mước. do là tam một cá nhân đề phòng tai nạn sau, ai nây đều 
như nhìu ca, đời đời truyền cái độc ác mãi. Cho nên Mạnh Tử 
co nối. Nơi Bá là ke có tội đôi với đời Tam Vương, Phàm là học 
tro Trong Nì thị không có nói đến công việc. Ngù Bá. 

Tô Triệt - 1) Tử Cú mà chết là Lã giết. Bảo rằng Tê bất 
{Tư Củ giết đi là tại sao, bà không cho người Tế bắt người Lô 
pìot nh em mình. Cho nên khiến người Tế phải tự làm. 2) Có 
mược nà không hay che chớ cho một người được, vì thế chê Lô. 
3) Cóng Dương gọi là Tư Ôu là ý cho Tự Cu nên lên ngôi, lại 
có ke phụ họa Công Dương tà bàn thêm rằng đây là giết một 
vị vua chứa làm vua đây năm. Xét Tiêu Bạch, Từ Cú tranh nhau 
nơới thì cũng chưa biết ai sẽ được ngồi. Đà chưa biết ai lên ngôi, 
nạp Cu mà chúa đem Cú vào nước được, thế mà bao Mu làm vua 
chứa đầy năm, bao thế có nghe được không. 


4 ;# ÚX 
_ ˆ 
ĐÔNG TUẦN TH 
MÙA ĐÔNG, ĐÀO SÂU SÔNG THÙ 
Công - Thú, là sông Thị Đào sâu là sơ Tê, vì thấy TẺ giết 
Tư (Cị. 


Cộc - lao sông Thù, rò ràng là sức kém vếu. 
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Hồ Truyện - Muốn cho nước vững thì gốc là ở chỗ giữ lây 
dân Đây thì dùng bậy sức dân, bầy việc hại dân. Thì dù có 
sông đài, sông rộng quanh biên giới, dù có các địa điểm: hồ Bành 
Lãi, Động Đình, sông Hán Thúy, sông Hoàng Hà, cũng khâng 
đủ trông cậy. huống là một lạch sông Thù. Chép đào sâu sông 
Thù, thấy làm khô dân. Giữ nước mà chí nghì đến ngọn, không 
n"ghì đến gốc. Đời sau coi đó làm răn. 

Năm Đình Dậu. Trang Vương năm 13. 


j5: 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 1O 


Tê Hoàn năm thứ 2. Tân Mân năm thứ 21. Vệ Huệ năm 
thứ 16. Sái Ai năm thứ 11. Trịnh Lệ năm thứ 17. Tử Nghi năm 
thứ 10. Tào Trang năm thứ 16. Trần Tuyền năm thứ 9. Kỷ Tĩnh 
năm thứ 20. Tông Mẫn năm thứ 8. Tân Vũ năm thứ 14. Sở Văn 
năm thứ 6. 


& L1. HZ\L W #. Bh Ằ E ^J 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG BẠI TẾ 
SƯ VU TRƯỞNG THƯỢC 


MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, CÔNG ĐÁNH BẠI 
QUÂN TẾ TẠI ĐẤT TRƯỜNG THƯỢC 


Trường Thược là đất nước Lỗ. Lộ Thị nói: Thành Vương lấy 
sáu họ đân cũ nhà Thương cho Lô Cồng, trong đó có Trường Thược 
Thị. là các dân nhà Thương ở. 

Tả - Năm thứ 10, mùa xuân, quân Tả đánh ta. Công sắp 
đem quân ra ứng chiến. Tào Uẽ xin yết kiên. Người đồng hương 
biết đã bao: Đã có bọn ăn thịt bày mưu, xen vào làm gì. Uê 
nói, quen ăn thịt sinh bị lậu, không trông xa, không nghe rộng 
được nữa. Rỏi vào yết kiến. Hỏi vua: Chắc vào điều gì mà chiến. 
Vua nói, xưa nay về ăn mặc không dám đây đủ lây một mình, 
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vẫn chia cho người thiếu. Đáp: Thế là ơn nhỏ, chưa rộng khấp, 
dân chưa theo. Vua nói: Tế tự, chỉ cần đây du tế vật, tế khí theo 
đúng lề nghi, không đám bày đặt phiền phức, cốt giữ thành tín. 
Đáp, thế là tiểu tín, chưa đủ cảm thần, thần lính chưa giáng 
phúc. Vua nói: Các việc hình ngục, lớn, nhỏ, tuy không xem được 
hết nhìmg cốt sử lây tình thực. Đáp: Thế là thuộc loại tâm trung, 
được, một điều chiến lược; xin cho theo. Vua cho ngồi cùng xe 
ra trân. Trận bày ở đất Trường Thược. Vua sắp đánh trông thúc 
quân. Uế nói chưa được. Khi nghe Tế ba lần thúc trống quân. 
Uế nói bây giờ đánh trống được. Quân TẾ tan vỡ. Vua sắp cho 
đuôi. Uê bao chửa được. Rồi xuồng xem vết xe. Xong, trèo lên 
đòn xe, coi kỳ cờ địch, mới báo đuối được. Thế rồi, cho quần đuối. 
Khi thắng trận xong, vua hỏi duyên cớ. Nói: Khi ra trận cần 
khí mạnh, một lần trống là có khí mạnh, lần trống thứ hai khí 
đã suy, đến lần thứ ba, khí đã kiệt. Bên địch đã kiệt thì bân 
ta mới bắt đầu, cho nên được. Nước lớn hay gian dối, sợ có mai 
phục. Ta xem vết xe loạn, cờ bay có rối mới đuối được. 

Cốc - Không chép ngày, thê là nghi chiến (nghi chiến là 
không định ngày đề dễ đánh úp, bất ngờ). Đã là nghi chiến mà 
chép là đánh tan quân địch, tức là thắng trận. 

Xét - Quân nước ngoài đến đánh nước Lỗ, thế là rõ ngôi 
chu khách. Ý trách nước ngoài, chép là tới chiến, ý trách nước 
trong (Lỗ) thì khi thắng chép là đánh tan quân người. Khi bại 
thì chép là cùng quân ngoài chiến. Đó là lễ lấi nhất định. Lỗ 
Trang đòi với TẾ đã quên ke thù, mà lại muốn dùng lễ cậu cháu 
đối với Tê. Thừa địp Tê loạn, lại muốn nạp con kẻ thù để đánh. 
Đến khi quân TÈ tới chiến, lại nổi giận cùng quân Tẻ chiến. 
Cho nên Kinh lấy Lỗ làm chủ mà không chép là Tẻ tới đánh. 
Hồ Truyện cho là có ý trách, thế thì Lỗ sao có hành động khác 
được. Hoặc bảo rằng, thương Lã đã suy nhược nhiều, hoặc bảo 
rằng Tế là quôc thù cho nên may thắng được, lấy làm mừng. 
Vậy thì các trận Thặng Khưu, trận đất Tân, Lỗ còn xâm Tấn 
trước, đã không có sự nghỉ ngại mạnh yếu, lại còn Tông vôn 
không phải là quốc thù, thế mà sao cũng mừng, rồi cùng không 
nói là Tông phạt (Tống tới đánh), chỉ chép là đánh tan quân 
Tống thôi. Cho nên các lời bàn luận khác thường ấy, bỏ đi không 
xét đến. 
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HZyớnẽ + 
NHỊ NGUYỆT. CÔNG XÂM TỐNG 
THÁNG 2 CÔNG XÂM NƯỚC TÔNG 


Khơi thuy việc xâm lăng. 

- Công - Sao khi thị nói phạt, khi thì nói xâm. Mờ ám thì 
gọi là xâm, rö ràng Chì gọi là phạt. Chiến không nói là phạt. 
Vậy không dùng chữ chiến. Vào không nói là vậy. Diệt không 
nói là vào. Lõi chép cân thận như thế, 

Cốc - Xâm thường chép mùa. Đây chép ca tháng tại sao. 
là vì thám oán nước Tê, lúc đem quân về thì xâm nước Tông, 
lam cho thèm địch, chề nên chép rõ tháng. 

Trương Ltiệp - Trang Còng vì nay được đắc chí với TẾ rôi 
đem quân vô danh nghĩa đi cướp đất Tông, vì thế nên đưa tới 
việc chiên ở đất Lang, 


—H* 3# 1 
NHỊ NGUYỆT, TỔNG NHÂN THIÊN TÚC 
THÁNG 2, NGƯỜI TÔNG THIÊN NƯỚC TÚC 


Khơi thuy việc thiên nước. 

Công - Thế nào là thiên là đân nghèo đói, cho đất cho thiên 
Lới. Ti Trắm nói: Thấy nghèo đói là nhân ĐIỆT, bắt người ta thuộc 
vào mình. 


Côc - Thiên là mất, không nói thiên đi đâu đến đất nào. 
Vậy nước Túc không còn nói đến nữa, thiên thì chưa hắn mất 
quoc gia, còn đi lại được. 

Lục Thuần - Đạm Tử báo rằng: Phàm goi là thiên thì có 
hai nghia: E) Như người Tống thiên nước Túc, người Tế thiên 
nước Lương, thế là rời nước người đến trong nước mình, coi là 
phụ dụng nước mình. Như nước Hình thiên đến DI Nghị. Như 
nước Vệ thiên đến Để Khưu. 2) Hoặc tự xin thiên, hoặc bị thiên, 
đều con được làm liệt quốc. Cho nên không nói người Mô thiên 


ÍxŠ 
"1 
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ĐNưƯỚC người 1í, mà nói đất thiên đến. Thế chì là thiên quốc đó 
chữ khong phái thành mọt nước phụ dung. 

Thiên Thể nói, phầm đất không đáng thiên mà thiên đến, 
lầ moi tòi rõ. 

Tôn Phục - Túc là môt nước nho được Thiên Tử phong. Người 
Tổng thiền đi, ta thÂV rõ cái ác của Tông, 

Tô Triệt - Phàm chư hậu thiên nước. Nếu tự nhiên thì chép: 
Nước Mô thiền đến nước Nó Nếu bị người thiên thì chép: Người 
nước này thiên nước kịa. Thế vận còn làm một nước phụ dụng, 
chữ chớ nát han, cho nên không chép là diệt. 


2 ,\ J] PỆ BÙ 4 RÙ 2 Œ Hồ 2YR& 2 BỤ + ® HH 
HA LỤC NGUYỆT TẾ, SƯ TỐNG SƯ THỨ VU LAN 
CÔNG BẠI TỐNG SƯ VU THĂNG RHƯU 


MÙA HẠ. THÁNG 6. QUÂN TẾ, QUÂN TỐNG. 
ĐÓNG YẠI LANG, CÔNG ĐÁNH CHO QUẦN TÔNG 
THUA Ở THẶNG KHƯU 


Thàng Khưu là đất nước Lô, ở quận Thái Sơn. Thời Tây Hán 
có huyện Thang Khưứu. Nhan Sự Cổ cho là Thang Khưu thời Xuân 
Thu. Trong sách Địa Chí, Thàng Khưu ơ huyện Hà Khuưm, 35 dặm 
phú(c Pâyv Bác, 

Tả - Mua hà tháng 6 quản Tê, quân Tông đóng ở đất Lang. 
ông tự Vên nói: Quân Tông không chính bị, ta đánh được. Tống 
đà bại, Te tất quay về, Xin cho đánh. Công không cho. Xin từ 
Vũ MXlon lén ra, ngựa trùm da hô rồi đánh ấp vào. Công nghe. 
Đánh tần quần Tổng ở Thậng Khưu Quân Tế lui về, 

Công - Sao lại chép quần đóng dở Lang. Là quân đị phạt. 
Đa dị phạt sao còn đóng lại Tế muốn phạt mà không muốn 
chiếm, cho nên nói là phạt. Ta đánh tan được, cho nên gọi là 
đong hại. 

Cóc - Đóng lại là nghĩ, là sợ ta, không chép ngày là nghỉ 
chiên, Nghĩ chiến cho nên chép là đánh tan, là nước ta thắng. 

Hồ Truyện - Tẻ, Tông khinh thường, đem quân đi sâu vào 
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đàt nước người ta, muốn thöa chí báo thù, thực là có tội. Người 
Lỗ giá biết không dùng mưu lừa dối, mà biết dùng lời nói, thì 
hai nước sẽ lui Nay thừa cơ thắng được một trận, mà gây oán 
hận cho ca nước lân bang, thế là cái đường lối của người thấp 
kém. Cho nên đóng quân không nên việc, thắng trận cũng không 
nên việc. Đếu là đáng chè cả, 

Triệu Khuông - Công Dương cho là Tê muốn phạt chứ không 
muốn chiên cho nền chép chữ phạt. Xét văn REinh, thấy rằng 
chửa phạt mà đã bị đánh tan, cho nên không chép chữ phạt... 
Công Dương lại nói, Lô ta có thể đánh tan được, cho nên nói 
là đong quản lại Nếu đúng như thế, thì phép đánh tan, nghĩa 
đã rỏ rói, việc gì còn phải mượn chữ đóng quân lại. 

Lý Liêm - Tế giận lö. khơi thủy tự việc Tư - Cu, được Lô 
nạp. Tông giận Lộ, khơi thuy tự ngày Công xâm lấn, Nhưng 
sự thực là Tế Hoàn muốn hiệp với Tông để mưu việc làm Bá 
- chủ Cho nên Hồ Thị phát mình ra các ý kiến (đồng quân lại, 
đánh túi mà Trần Thâm thì xét tâm của Tẻ, Tông. Ca hai 
thuvet đêu dùng được đê cho nghĩa được rò hơn. 


‡L 0L J]THỊ HE 73 ñ + 3 DÁ #š (< #4 Bún 
THU CỬU NGUYỆT. KINH BẠI SÁI SƯ VU SĂN, 
DĨ SÁI HẦU, HIẾN VŨ QUY 


MÙA THƯ THÁNG 9, NƯỚC KINH ĐÁNH TAN QUÂN SÁI 
Ở ĐẤT SĂN, ĐEM SÁI HẦU TÊN LÀ HIẾN VŨ VỀ 


Sàn, đảt nước Sái 

Tả - Ai Hầu nước Sái lây vợ nước Trần, Tức Hâu (nước Tức) 
cùng lấv vợ ở nước Trần. Túc Vĩ sắp về nhà chồng, đường qua 
Sải. Bái Hầu nói: Đó là em vợ ta đó. Mới giữ lại, rỗi không lấy 
lẻ [chinh tiệp đón. Tức Hầu giận, cho nói với Sở Văn Vương giả 
đem quản đanh Tức: Tức sẻ câu cứu Sái. Sái đem quân tới, thì 
Sơ dính ngày Sái. Sở nghe theo kế ấy. Mùa thu tháng chín, 
Sơ danh bại quân Sái, đem Sái Hầu là Hiến Vũ về. 

Công - Kinh là tên một châu. Châu không bằng nước. Nước 
không bằng ho (Thị. Họ không bằng người. Người không bằng 


tên. Tên kháng bằng tự. Tự không bằng tước. Sái Hầu bị bắt, 
sao lại chép tên Hiến Vũ. Thế là tuyệt, là bị hoạch (bắt được). 
Sao không chép chữ hoạch. Vì không muôn cho đi dịch bắt 
Trung Quốc. 


Côc - Kinh là nước Sở. Sao gọi là Kinh. Là Rợ. Vì rằng khi 
thánh nhân dựng nước thì Sở tới sau cùng (đề được hưởng). Khi 
Thiên Tử suy nhược thì Sơ phản trước tiền, cho nên gọi là Kinh, 
là Hợ. Sái Hâu sao lại chép tên. Là vì bị tuyệt, bị hoạch. Trung 
Quốc bị bại, không dùng chữ bại, đây sao lại dùng. Vì nếu một 
nước Trung Quốc không bị bại, thì sao Sải Hâu lại bị hoạch. Vậy ' 
đùng chứ bại đề rõ nghĩa bị hoạch. Chữ dĩ quy (đem về) nặng 
hơn chữ chấp là cảm giữ. 

Hỗ Truyện - Sái Hảu sao lại gọi tên. Là ý hị tuyệt. Phàm 
Kimmh chép là bại, là diệt, là nhập, mà lại đem vua về, đều chép 
ca tên, tức là vua đó đã xuống hàng thân tứ, bị bắt, cho nên 
tuyệt là cất dụt. Như bon Sái Hiến Vũ, Lộ Anh - Nhi, Duyên 
Ga, Hứa Tư, Đôn Tường, Hồ Báo, Tào Dương, Châu Ích. 

Nước Sở điệt nước Quý, đem Quỳ Tư về, không chép tên. Qùy 
Tư không có lôi mà định đánh, đù nước bị diệt, thân làm tù 
tôi, nhưng nghĩa vẫn là người thắng thắn, từ đầu vẫn không 
chỉ khuất phục. Vì thể, chép chức tước, không chép tên. Phép 
Kimh Xuân Thu, Vua chư hấu đương còn sống không gọi tên, là 
có ý cho là khinh, là tiện. Phép như thê, cốt cho vua các nước 
lúc nào củng cản thận, giữ gìn được phú quý lâu dài chứ đừng 
phóng tung mà sinh hại. 


& | Hf7hlÙ 0 ñ # # # 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT, TẾ SƯ DIỆT ĐÀM, 
ĐẢM TỬ BỒN CÚ 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10, QUÂN TẾ DIỆT NƯỚC ĐÀM. 
ĐÀM TỬ CHẠY SANG NƯỚC CỬ 


Đzúm là nước Đầm. Đó lÀ việc điệt nước đầu tiên. 


Tả - Khi Tế lầu phải tròn ra nước ngoài, có qua nước Đàm. 
Đàm khóng tấv lễ đôi đãi. Đến khi Tê Hầu vẻ làm Vua, chư 
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hau dê tới mừng, Đam lại không tới Mùa đông, quân Te 
diệt nước Đam, vị Đàm võ lệ. Đàm Tư chạy sang nước Cư 
lì dong mình, 


Công - Sao chép là bốn tchạyv), không chép là xuât (đời khói). 
VỊ nược đã mắt, con nước đâu mà đời, mà xuất. 

Hồ Truyện - Xét Ta Truyện khi Tế HIầU rời nước, đi ra 
NƯỚC ngớai qua nước Đàm, Đàm không đổi đài lấy lễ Khi TẾ 
Hán ve lam vụúa, chư hấu tơi mừng, Đầm lại không tới Tẻ trách. 
ve việc thất lễ với nước lớn. Trách là phái, những vì lôi Ấy 
mà diệt mọi nước, thì có nên không. Quân Tế diệt nước Đàm, 
am Từ chạv sang nước Cứ. Người Sở diệt nước Huyền, Huyền 
Tư chị xăng nước Hoàng, Địch điệt nước Ôn, Ôn Tư chạv sang 
nước Vé Vua bà nước sở dị còn được chép tước, là vì không ví 
vừi các Vvưa đa mất nước hị gọi tên. Tuy nhiên, nước Ngô diệt 
nước Thị Từ Tư tên Chương Vù, chạy sang miớc Sơ sao lại bị 
dõi tèen., Net Pa Truyện, nước Ngô đánh nước Từ, Từ Tử cắt 
tóc, đát pha nhân, đi đón Ngô Tứ. Đã khuất phục rồi sau mới 
chíấyw, th thị đâu còn có chí phục quốc. Vậy chép tên là có ý 
tuvet, dịu đc Nghĩa Xuân Thủ, là đè kẻ mạnh đờ ke yếu, nhưng 
cũng lái trìch ke vếu sao không biết tự cường, làm điều thiện. 
Do thứ nỉn như thê. 


Nam AkmTuất Trang Vương năm thứ 14. 


THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 | 


Te Hoàn năm thứ 3. Tấn Man năm thứ 22. Vệ Huệ năm 
thứ 17. Sa c Ái năm thứ 12. Trịnh Lệ năm thư 1S. Từ Nghị năm 
thứ 11 ào Trang năm thứ 19 Trần Tuyên năm thứ 10. Ky 
Tình năm thứ 2T. Tổng Maân năm thứ 9L Tàn Vũ năm thứ 15. 
Sở Văn nã) thứ 7. 
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& L IE H 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


TH X si2a R 2K BE } 
HA NGŨ NGUYỆT. MẬU DẪN, 
CÔNG BẠI TÔNG SƯ VU TỨ 


MÙA HẠ THÁNG 5, NGÀY MẬU DẪN, 
CÔNG ĐÁNH TẤN QUẦN TÔNG Ở ĐẤT TỬ 


Tủ, đất nước Lỗ. 

Tả - Năm thứ 11, Tống dóng quân ở Thặng Khuu, xâm nước 
ta. Công chông cự. Tông chưa đàn thành trận, bị phá và bị đánh 
thua tại đất Tứ Phàm quân chưa dàn thành trận, bị phá, gọi 
là bị bại. Đà cùng dàn trân thì gọi là bị chiên. Đánh vỡ tan, 
thì gọi là bại tích. Bắt được tướng giỏi thì gọi là khắc. Chuyền 
được thê làm cho địch đô vỡ thì gọi là bại quân địch. Quân đội 
trêu đình thua, thì gọi là vương sư bại tích tại Mô địch. 

Cốc - Đánh tại đất nước mình, không dùng chữ chiến, là 
khen việc giỏi. Chép là bại được là vì có bắt được tướng Vạn 
cua nước Tổng 


#X 2K & 3k 
THU, TỐNG ĐẠI THỦY 
MÙA THU, TÔNG NƯỚC LỤT 


Ta - Mùa thu, Tống bị nạn nước to. Công sai sứ tới thăm 
viêng, có nói: Trời làm mưa lâu, hại lúa, thiếu thức cúng tế, thê 
thì sao lại không thăm viếng. Vua Tông có nói: Cô thực có tội 
bât kính, nên trời ra tay đê làm cho vua phái lo, xin bái bệnh. 
Tang Văn Trong có khen: Tông sẽ hưng thịnh. Vua Vũ, vua Khang, 
tự trách lãi mình, mà nước sao hưng thịnh. Vua Kiệt, vua Trụ, 
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trách tôi người mà bại vong đèn ngay. Vá lại, nước có tai nạn, 
tự xưng là cô, thế là đúng lễ. Nói thì kính sợ, lời thì đủ lề, 
sẻ được dân đông, vật đu. Sau lại nghe nói đó là lời của Công 
tứ Ngự Thuyêt, Tang Tôn Quý có nói: Người ãy nên làm vua, 
có lòng thương dân. 

Công - Đây là chép một tai nạn. Tai nạn nước ngoài thì 
không chép. Đây chép là vì có liên can tới nước ta. 

Côc - Tai nạn nước ngoài thì không chép. Đây chép vì Tông 


là dòng dồi vương giá. Trên cao dưới thấp đều ngập nước, thế 
là nạn nước lụt to. 


Hồ Truyện - Phàm chép tai, Xuân Thu vốn cấn thận, coi 
tai là trời có ý răn. Còn như thương dân là việc của vương øiả. 

Lưu Sưởng - Đây là nan lụt to ở nước Tông. Sao lại chép 
là LÃ thăm viếng. Chủ nhân cáo có tai, chứ không cáo việc lạ. 
Chư hàu điếu tai, chứ không điếu việc lạ. Điểu tai thì phải chép. 
Công Dương báo tai nước ngoài thì không chép. Đây chép vì có 
liên can đên ta. Xét Xuân Thu, trong thì nước mình, ngoài thì 
nước chư hầu, nếu tai tới ca đến Lỗ, thì chỉ có thể chép là tai 
nước Lỗ mà thôi, không có thê chép rõ ràng nước Tống, mà sơ 
lược nước mình. Cấc Lương bảo rằng tai nước ngoài không chép, 
đây chép vi Tông là dòng dõi vương giả, bàn thế sai. Nước ly 
cũng là đòng đõi vương gia, mà chưa thường thấy chép tại. Sao 
vậy. Trời cho việc là đê răn vua, muốn cho vua sửa đức, cho nên 
khi có việc là phải xét ngay mình, không phải chờ vào người 
ngoài. Thè thì sao lại báo cáo. Báo cáo là thất lễ. Vì thât lễ 
nên chép tai. Khi có hại đến dân thì các chư hầu quanh nước, 
vì nghĩa phai thương dân, cứu dân, Đó là mong đợi ở người ngoài. 
Khòng thê không điểu. Điêu là đúng lễ. Vì- đúng lÃ mới chép. 


% + mm } # 
ĐÔNG, VƯƠNG CƠ QUY VU TẺ 
MÙA, ĐÔNG VƯƠNG CƠ CƯỚI VỀ TẾ 


Tả - Tê lHiẫu xin đón Vương Cơ. . 


Phụ lục Tả Truyện - Việc chiến ở Thặng Khưu, Công lấy 
cái tên (tên cung nöỏ) quý, kim bộc cô, bắn Nam Cung Trường 
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Van. Chức Nhung Hữu của Công là chuyên Tôn Sinh bắt được 
Vạn. Người Tông xin tha về Tông Công nói miỉa rằng: Trước, 
ta trọng người. Nay ngươi là tù nước Lỗ, ta khòng trọng nữa. 
Rồi ghét Vạn. 

Công - Sao lại chép. Vì đi qua nước ta. 

Côc - Chép việc vì đi qua nước ta. 

Lục Thuần - Công ThỊ, Cốc Thị đều nói, chép vì đi qua nước 
Lã. Nay xét, chép là cưới về Tê, vì Lỗ đứng chủ hôn. Chô khác, 
Công thị, Cốc Thị, có chú thích Lỗ đứng môi giới... Cốc Thị, Công 
Thị, sao nói môi ch môi khác, 

Lưu Sưởỡng - Sao lại chép. Vì nước Lỗ là chủ việc hôn. Vậy 
sao lai không chép hắn nước ta chú hôn. Việc thường không chép 
đã đành. Đây chác là vì Tê - llâu đi đón vợ, mà Công lại không 
thây có mặt, thê thì chủ hôn gì. Vậy cho là việc thường tự mình 
không chép. 

Xét - Vương Cơ cưới vẻ Tả, Xuân Thu có chép hai lần, đều 
nói là lôỏ chú hôn. Tả Thị nói, Tế Hầu đến đón Cơ, thì việc 
Lò chủ hôn là đã rõ. Công Thị, Cốc Thị, cho là năm đó qua nước 
ta. E răng không có căn cứ. Vậy nên theo lời bác của Lục Thuần 
và Luuu Sương. 

Năm ký Hợi- Trang Vương thứ 15 


THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 
Tê Hoàn năm thứ 4. Tân Mân năm thứ 23. Vệ Huệ năm 
thứ 13. Trịnh Lệ năm thứ 19. Tư Nghị năm thứ 12. Tào Trang 
năm thứ 20. Trần Truyên năm thứ I1. Kỷ Tĩnh năm thứ 22. 


Tông Mẫn năm thứ 10: Tần Vũ năm thứ 16. Sở Văn năm 
thứ 8. 
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#1. H£ấ@MWĂiBDB 7T 
XUÂN VƯƠNG, TAM NGUYỆT. 
KỶ THÚC CƠ QUY VU HUỆ 


MÙA XUÂN., VƯƠNG THÁNG 3, 
KÝ THÚC CƠ VỀ NƯỚC HUÊ 


Công - Sao lại nói là vẻ nước Huế. Là nói có ý: Nước đã 
mất thì về đản. 

Côc - Nước mình mới nói là về, là quy. Nước Huê nay là 
một ấp. sao lại nói là quy. Là vì gái nước Lỗ. Lấy chồng. Chẳng 
mât nước. Nay mừng được chỗ về, cho nên chép về. 

Hồ Truyện - Trang Cóng thứ năm 4, Ky Hảu phải đời nước 
đi ra ngoài. Thúc Cơ đến bày giờ mới về đất Huế. Ký Hầu vừa 
chết, Thúc Cơ mới về. Quy là rất thuận, lấy lẽ là tôn miếu đều 
ơ đất Huẻ, quy đề phụng thờ Lô là nước cha mẹ. Về Lỗ thì chỉ 
có khi nào “Ìai quy” (coi ở trên) Nước Ký đã mất. Không quy 
nước Lồ, đê cho toàn tiết, giữ nghĩa, chứ không lây cớ nước mất 
mà bỏ đạo lầm vợ. Người Lỗ nêu cao tiết nghĩa về lề nghĩa thêm 
hay. Đã vẻ Huê, thì khi mật, khi chòn, sử đều phải chép đủ. 
Không Tư san Kinh, giừữ mà không tước bó, để cho được cùng 
với ung Khương nước Vệ cùng được tiếng thơm, khuyên răn đời 
sau. Cùng như con gái họ Hạ Hầu, vợ em Tào Sảng, chịu ở hóa 
thủ tiết, bố mẹ muôn ép gá chồng không được, nàng có thê và 
nói: Thời họ Tào đang hưng thịnh còn muôn giữ thúy chung, huống 
ngày nay họ Tào suy vong sao nỡ bỏ. AI nghe cũng phải cảm 
động. Chuyẹn Thúc Cơ thì ai thây tư cách cũng phân chấn. 

Lưu Sưởng - Vua Ky chạy trốn. Nước bị diệt. Ký Hâu khi 
mắt không được chép. Sao Thúc Cơ lại được chép. Xuân Thu muốn 
nhân hành động của Thúc Cơ đề sáng tó cái nghĩa của Ky Quý 
khi dá đã lây đất Huề (ấp nước Kỷ) sát nhập vào nước Tế, không 
phai là vì lợi, chỉ là đê giữ lây tôn miếu nước cũ. Như thế đủ 
để làm gương. . 

Xét - Ky Hầu mất nước rồi chết. Thúc Cơ quy (về) Lỗ. Đến 
bày giờ mới quy (về) đất Huệ. Đã Dự, Lưu Sưởng, Tô Triệt đều 
bàn như nhau. Giang Hi cũng nói: Thúc Cơ lai quy (đời nhà chồng 
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về ởj nhà bố mẹ) thì không chép, vì không phải là quy nình (về 
thăm bố mẹ) mà cũng không phải là về hắn. Chí Thúc Cơ là 
vệ đât Huà đề phụng thờ, chứ không ở suốt đời đ Lỗ. Cho nên 
trong Hã Truyền, mới có thuyêt không nên về Lễ. 


q PHE 
HẠ TỪ NGUYỆT 
MÙA HẠ THÁNG TƯ 


#Ở 7ó lHỊH! T SmẲm l8 ñ 8S HA X lL3w 
THU BÁT NGUYỆT, GIÁP NGỌ, TỐNG, VẠN THÍ 
KỲ, QUÂN TIỆP, CẬP KỲ ĐẠI, PHU CỪU MỤC 
MÙA THỦ THÁNG 8, NGÀY GIÁP NGỌ, TỐNG VẠN GIẾT 
(THÍ) VUA LÀ TIỆP, CÙNG ĐẠI PHU LÀ CỪU MỤC 


Tiếp, Công truyện, viết là Tiếp ‡# 

Ta - Năm thứ 12. Mùa thu, Tống Vạn giết Mẫn Công ở đât 
Mông Trạch, gặp Cừu Mục ở cửa cung. Cừu Mục mắng. Vạn tát 
chet. lang bật ra, ngập sâu vào cánh cưa. Gặp Thái Tế Đốc 
ø cửa Tảy Đông Cung. Vạn lại giết nốt, Lập Tử Du. Các Công 
Tư chạy ra đất Tiêu, Công Tư Ngự Thuyết chạy đến đất Bạc. 
Nam (Cung Ngưu, Mạnh Hoạch, đem quân váy Bạc Mông Trạch 
là đất nước Tổng, nước LAfing có huyện Mông Tiêu là Âp nước 
Tống. đất Bái có Tiêu Huyện. Bạc là ấp nước Tống, Tây Bắc 
Màng Huyện có thành Bạc. 

Công - Cập (cùng với đại phu Cừu Mục) là gì. Là ý chỉ bến 
lụy. Việc giết vua có nhiều. Liên lụy đên vua cùng có nhiều người. 
Như Không Phụ, Tuân Tức, bó không chép, chỉ chép Cừu Mục 
là tại sao. Là tại Mục là người hiển. Mục không sợ kẻ mạnh, 
co chòng lại. Vạn trước cùng Lõ Trang Công chiến bị bắt. Được 
vài tháng, Trang Công tha cho về nước. Rồi Vạn lại được làm 
đại phu Cùng với Tông Mẫn Công đánh cờ, cung nữ đứng hầu. 
Vạn nói: Lỗ Hâu thật là người hiển, người tốt, chư hầu trong 
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thiên hạ duy có Lỗ Hầu là dáng làm vua. Trước mặt cung nữ, 
Mân Công nghe, ghét lời nói, ngoảnh lại bảo Vạn, người là tù 
nhân nước Lô, nên khen Lỗ. Vạn giận lắm, đánh Mẫn Công vỡ 
đầu. Cùu Mục nghe tin vua bị giết, chạy đến, gặp Vạn ở ngoài 
cửa cung. mắng Vạn, bị Vạn đấm vỡ đầu chết. Thế là Cừu Mục 
không sơ cường bạo. 


* 1 J]I *##m # l4 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT, 
TỔNG VAN XUẤT BÔN TRẤN 


—— MÙA ĐÔNG, THÁNG T0, 
TÔNG VAN CHẠY TRỐN SANG TRẤN 


Tả - Mùa đông tháng mười, Tiên Thúc cùng các công tứ lấy 
quân Tào, đánh giết được Nam Cung Ngưu giữa trận, giết được 
Tư Du ơ Tông: lập Hoàn Công lên ngồi, Mạnh Hoạch trồn chạy 
sang Vệ. Nam Cung Vạn trốn chạy sang Trần, đấy xe chứ mẹ, 
đi cô một ngày tới Người Tông đòi Vệ tra Manh Hoạch. Người 
Vệ khong muôn trả. Thạch Kỳy Tử nói: Khòng nên giữ. Người 
đở thì ơ đâu cùng dơ. Dơ ơ Tông, mà ta bình, bình thì có ích 
mì. Được một người mà mât một nước, giữ cái đở mà bỏ tình 
gìiao hiệu, không phải là mưa kề bay. Người Vệ mới giao tra. 
Tống dài Nam Cung Vạn ở Trần, đem của hối lộ Trần. Người 
Trần mới sai đàn bà, con gái mời Vạn uống rượu, rồi lấy da 
tê trói lại, đưa đến Tông, Vạn vùng vẫy trật lộ cả chân tay ra. 
Người Tông đem làm mắm. 

Uông Khắc Khoan - Người Trần đà cho giặc ở, sao lại 
nhận cua hối lộ, lừa đối giết đi, thế không phải là vương đạo. 
Khánh Phu giết Mẫn Công chạy trốn sang nước Cứ, người Cư 
cùng nhận cua hối lộ rồi giao trả, Khánh Phu về đến biên giới 
thì tự từ. llai việc đó giông nhau. Nhưng đều là khòng theo 
Vương đạo, cho nên Mãn Công mất mà khòng chép lễ táng. 
Lự Khac, Ninh Hy đều đà chết, mà Trác Tư chết không chép 
lễ táng. Xét nước Tân, nước Vệ, đánh kẻ loạn thần không phải 
là vi tội thí nghịch. Lại còn không lấy nghị lễ vua, táng Trác 
bị giêt. Sát Ban chưa bị đánh mà Sái Cảnh được chép lễ táng, 
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điều đó biến lệ mà cũng trách chư hầu không biết thảo tặc. 
Xét Kinh: Văn Từ trên đến dưới. Việc từ trước đến sau, thì Nghĩa 
rö ra ngay. So lời, so việc biết là Kinh Xuân Thu, cốt dạy cho 
biết chính nghĩa. 

Xét - Tông Vạn đã bị thảo (đánh) không thây chép là người 
Tống giết Vạn, mà chỉ chép Tống Vạn chạy trốn sang Trần, thế 
là trách người nhận giặc Vạn, rồi nhận của hối lộ, hoặc trách 
ca Tống có tôi chậm thảo tặc. Xét thế là chưa xét đến sự tình 
đương thời, chưa có chính phục được nhân tâm dân Tông. Vạn 
lùng lại khoe, lại có quyền thế, giết vua, giết đại thân, lập Tứ 
Du lèn ngôi, sai quân vây đất Bạc. Thế mạnh như vậy, thì Tiêu 
Thúc cũng năm vị Công Tứ, Công Tôn, mượn quân nước Tào tháo 
tặc, cảm cử vài tháng sau mới giết được Tử Du mà lập Hoàn 
Còng. Như thê, ngăn sao được Vạn có đu thời giờ hành động, 
mới phải dùng đến của hối lộ để đòi Vạn ở Trần. Được Vạn rồi 
đem làm mắm. Vậy có thê nói là Tống còn có hạng biết nghĩa 
thần từ, Sao lại cho là cùng bị trách với nước Trần. Tuy nhiên, 
so với cái nghĩa Vệ Thạch Thác thảo Châu Hu thì cũng có khác, 
cho nên Tông Mân không được chép lễ táng, cùng như Lỗ Mẫn. 
Thuyết của Uông Khác Khoan nghe được. 


Năm Canh Tý- Hí Vương năm đầu. 


ii. 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 


Te Hoàn năm thử 5ñ. Tân Mẫn năm thứ 24. Vệ Huệ năm 
thứ 19. Sai Ai năm thứ 14, Trịnh Lệ năm thứ 20. Tử Nghi năm 
thứ 123. Tào Trang năm thứ 21. Trần Tuyên năm thứ 12. Ky 
Tình năm thứ 23. Tông Hoàn Công Ngự Thuyết năm đâu. Vũ 
năm thứ 17 Sơ Văn năm thứ 19. 
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ñ TT LR + Á lR AÁ $ 8Á Ø T1! 2 
Khăn TẺ HẦU, TỐNG NHÂN, TRẦN NHÂN, _SÁI 
NHÂN. CHÂU NHÂN, HỘI VU BẮC HẠNH 


MÙA XUÂN, TẾ HẦU NGƯỜI TỔNG, NGƯỜI TRẦN, NGƯỜI 
SÁI, NGƯỜI CHẦU HỘI Ở ĐÂT BẮC HẠNH 


Tế lHiáu, Cốc Thị viết là người Tê, Tẻ nhân, Bác Hạnh là 
đất nước 'e. 
- Năm thứ 18. Mùa Xuân, hội ở Bắc Hạnh, đê dẹp loạn 
— " ðöng. Người nước Toại không tới hội. 


Côc - Tế lHâu và Tông Công sao lại chép là người. Là vì 
còn nghi Tê Hậu, không được mệnh Thiên Tư làm Bá. Chí vì 
nhân có Việc mà nhận làm Bá. Tự nhận như thế chưa được. Đùng 
chữ người (nhân, Tông nhân) là chỉ người thường. 

Hồ Truyện - Hoàn sao lại họp bốn nước yếu như Tông Công, 
Châu Tư, sao chép là người. Đời Xuân Thụ, chư hầu chú thiền 
hạ, có chính sách hội thể, khởi đầu tự hội Bắc Hạnh. Rồi sau, 
Tống Tương Tàn Văn, Sơ Trang, Tân Mục, cũng nối nhau hội 
thẻ theo vết Hoàn, không phai là được mệnh phong làm Bá, đó 
lít chứ hầu tôn nhau lên, tôn làm chú hội thê. Thê tức là vô 
quân Cho nên chép bên nước, dùng chữ người. nhân, đề chà trách 
môi loạn, đề chính vương pháp. Hoặc có kẻ bao rằng: Hoàn Công 
vì dẹp được loạn nước Tông, vậy được các chư hầu tôn sợ. Cho 
nên (lùng chữ người, chữ nhân, chỉ bồn nước, tức là quần chúng 
NV TÓN. : 

Xét - Tẻ Hàu, Cốc Thị, viết là Tế nhân, Lý Liêm cho là 
khơi thuy dùng chữ Bá (bá chúi, lây lệ ở các việc Tào Nam, Thành 
Bọc, thì viết Tế Hầu là phai Bến nước mà gọi là nhân, Hà Hưu 
bàn rằng là nhỏ, là tí tiện. ưu Sương bàn là hàng đại phụ. 
Ca hi bàn đếu sai. Thời Xuân Thu chư hấu hợp từng hội thì 
phái định vị thứ. Tá Thị báo răng dẹp Tổng loạn, thì chính người 
Tông là Tống Công không sai, còn các người khác có thể biết 
là nhrimng ai Hoặc gia gọi là người là có ý chê, hoặc gia là lời 
chỉ ca bọn, quản chúng. Cho là biếm, là vì theo vương đạo, Thiên 
Tư chưa có mệnh. Gọi là quân chúng đê rò ý chư hầu suy tôn 
nhau lên. Các thuyết đó ăn khớp với nhau thì mới đúng. 
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ZS7ỄTH?” AM 1⁄2 
HA LỤC NGUYỆT. TẾ NHÂN DIỆT TOẠI 
MÙA HẠ THÁNG 6, NGƯỜI TẾ DIỆT NƯỚC TOẠI 


Trần Tham cho Toại là dòng đối vua Thuân. 

Ta - Mùa hạ, người Tê diệt nước Toại, rồi đóng quân giữ lấy. 

Cốc - Toại là một nước. Không chép ngày vì nước Toại nhỏ. 

Gia Huyền Ông - Người Toại không tới hội Bác Hạnh, vì 
thê có tọi nhưng tội chưa đáng bị diệt. Bá thì giá công, gia 
nghi. đề thoa lợi riêng, như diệt nước Đàm, lại diệt nước Toại, 
bất qui l muôn bờ cõi đất đai rộng thêm. Thời Xuân Thu, trongr 
ba năm chép luôn hai nước bị diệt. Đê rõ tội của Tế Hoàn. 

Xét - Cốc Larmg cho là không chép ngày, vì nước nhỏ. Đâu 
có phải thê. Kinh chép diệt mà không chép ngày thì nhiều lắm. 
Lại có chỗ chép mùa mà không chép tháng, đó chỉ là nhân sử 
cũ chỉ có thế thôi. 


 ER 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THU THÁNG BẢY 


%&2\ Ớ T# BR T- RỊ 


ĐÔNG CÔNG HỘI TẾ MINH VU KHA 
MÙA ĐÔNG CÔNG HỘI TẾ HẦU THỂ Ở ĐẤT KHA 


ha là ấp Đông A ở Tế Tế Bác. 

Ta - Mùa Đông, hội ở đất Kha. Lồ đầu tiên tới Tế hòa. 

Công - Sao lại không chép ngày. Vì gian lược. Hoàn Công 
hội thẻ không chép ngày. Hội không cần ký kết, bảo đảm trước, 
tức là có tìn nhau. Việc không chép ngày sao lại bất đâu từ đảy. 
Nguvèn là Lõ Trang sắp hội với Tế Hoàn. Tào Tử có hỏi ý nhà 
vua thê nào. Lễ Trang nói: Quá nhàn sống không bằng chết, 
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Tào Mạt nói: Vậy thì xin vua đáng vua, thản xin đáng làm thản 
được. Ló Trang nói vâng, rỏi đến hội. Trang Công bước lên đàn. 
Tao 'ư cảm kiếm theo lên. Quản Tử vội bước tới nói: Ông muốn 
gì? Tào Tư tra lời Thành đã phá, quân địch tới cõi, ông khòng 
lo liệu à. Vậy ông muốn gì? - Muốn xin ruộng Vấn Dương. Quản 
Tư quay lại nói: Xin nhà vua hứa cho. Hoàn Công vâng. Tào 
Tử xin thẻ. Hoàn Công bước xuống cùng thê. Thả xong, Tào Tứ 
mới bỏ kiêm. Thẻ là bị bắt ép thì có thể bỏ được. Vậy mà Hoàn 
Công cứ gu lời. Tào Từ đáng bị thù, Vậy mà Hoàn Công không 
oán. Đức tin thật rõ rệt trong thiên hạ, là bắt đầu từ hội thả 
tại đất. Kha. 

Côc - Tào Uêẽ mà thê là tin ở Tế Hảu. Hoàn Công tuy hội 
trong đảt nước mà không chép ngày là có đức tín vậy. 

Trương Hiệp - Lô Trang từ khi Tế Hoàn vào nước TẺ, cùng 
Tẻ. chiến nhiều lần, tuy một lần thắng, nhưng Tế đang sửa soạn 
quản đội, chính trị, đề mưu làm Bá. Lễ sẽ có cái nạn bị đánh. 
BẦấy giờ mới cùng Tế hòa, Cốc Thị, Công Thị có chép việc Tào 
Tư, viec Tế Hoàn bỏ lợi nhỏ đê phục nước Lô, dù cho có ý bao 
dụng cùng chị là cái thuật của hạng Bá làm BHá đạo. Vậy Câng 
Thị nói có quá sự thật. 

Uý Liêm - Lời Tào Tư, Triệu Thị không nhận, Hã thị cũng 
khóng nhận. xét đương thời, Hoàn Công đang cô làm bá chà. 
Không được Lô thì không xong cho nền bó lợi nho để thủ phục 
Lò, lò cùng thừa biết là Tế cân giữ tín đê mong phục các chư 
hâu, nên nhân hội thê mà đòi đất, Thể mà Công Dương lại khoe 
là hay. Va lại Lã từ trân thắng tại Trường Thược, Thăng Khuu, 
thể nước đã hơi manh dân, Tế đâu dám lây cái thuật đối với 
nước làm, Toại, mà xứ với Lô, chỉ tìm cách phục Lỗ như nhún 
mình trong việc chịu trả ruộng Văn Dương, dùng đăng trong việc 
kêt hỏn, dương uy trong việc đánh ba nước, trong việc hiến tù 
bình. Còn Lô thì cùng chăng dám trái Tế mà theo ý riêng. Mọi 
lần hội thê đều đẹp đề là bất đầu từ đây. Vậy thuyết của Công 
Dương cùng không phải là không được. 

Xót - Việc tra Lỗ ruộng Văn Dương không thấy trong Einh. 
Tiên nho nghỉ ngờ việc đó. Tuy nhiên, Kính vì Lô Công có hội, 
cho nên chép hội, thì hội đó là tự ý Tế Hoàn. Hoàn muốn thân 
Lồ đê làm Bá chu thì có tiếc gì là hội nhỏ mà không hợp. Vì 
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thê, dù đà mấy lần đánh nhau rồi mà không thù không oán, 
một sơm thành hòa hiểu. Trương Hiệp, Lý Liêm, đều không bỏ 
thuyet Công Dương, nay cứ theo. Năm Ấn Công thứ 3, thê ở đất 
Miệt, năm Trang Công thứ 8, thể ở đất Khái, Kinh đều không 
chép ngày. Cốc Lương nói: 

Họi thê, không bội thẻ, Đến năm ấy, hội thể ở đất Kha, 
Công Thị, Cóc Thị đều cho sư không chép ngày là vì tín nhau, 
thê flì, hội Aliệt và hội Khái, không đu tìn hay sao? Sau hội 
Kha Tài có hội đất Quyên mà Lỗ không theo thì cũng chưa thể 
có cho là tín được. Huông hô với Quỳ Khu, Tế Hoàn hội thể 
đều có biên ngày. Thế thì thuyết lại sai hàn. Hoặc cho là tôt 
đẹp, hoặc cho là không tốt đẹp, đều thấy trước sau bàn khác nhau. 
Chủ Tư thì bàn răng, nêu cứ lấy ngày tháng làm chê hay khen, 
thê la xuyên tạc vô lý. Bàn thể là phải, Dù biên ngày, hay không 
biền ngày, đều là nhân sử cù mà chép. Giá sử, Sử cũ không biên, 
thì thánh nhân đâu có đặt ra mà biên. Cho nên, đừng lấy chép 
hay không chép ngày tháng. làm mật. lệ. 

Naăm Tân Sứu- Hi Vương năm thứ 2. 


|: #4 jH f 
THẬP HỮU TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 14 


T lloan năm thứ 6. Tân Mân năm thứ 25, Vệ Huệ năm 
thứ 2Œ. Gái Ai năm thứ 15, Trịnh Lệ năm thứ 21. Tử Nghi năm 
thứ 141. Tào Trang năm thứ 22. Trân Tuyên năm thứ 13. Ky 
Củng Công năm đâu. Tống Hoàn năm thứ 2. Tản Vũ năm thứ 
I8. Sơ Văn năm thứ 1Ô. 
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# ñ Aw À 3 Á ft X 
XUÂN, TẾ NHÂN, TRẢN NHÂN, 
TẢO NHÂN, PHẠT TỐÔNG 


MÙA XUÂN, NGƯỜI TỀ, NGƯỜI TRẦN, 
NGƯỜI TÀO ĐÁNH TÔNG 


Tả - Người đánh Tông, hội thể ở Bắc Hạnh. Miùa xuân năm 
thứ 14. chư bảu hợp đánh Tông, Tế xim phép nhà Chu. 

Trình Tư - Phép Xuân Thu, tướng có chức vị cao, quân đội 
nhiều, thị chép là Mỗ tướng suất sư. Tướng mà địa vị thấp, quân 
đội nhiều, thì chép là quần đội nước Mô. Tướng mà địa vị thấp, 
quán đội lan ít, thì chép la người nước Mã. Tướng mà địa vỊ cao, 
quản đội lại ít. thì chép là nước Mỗ phạt nước Mô. Nước Tà, từ 
khi Quản Trọng cảm quyên chính, thời Lô Trang năm thứ II 
trợ đì chiứt thường dùng quản đội nhiều, mà cũng ít đồi hỏi các 
chư hảu. Suốt đời Quản Trọng, trong 40 năm, thiên hạ được đây 
đu, ven vi. Chỉ có khi cứu nước Hình, thì chép là quân đội, là 
có ý chê đóng quân làu. Các đời Bá nước Tần, nước Tấn không 
băng dược. Thê tức là còng ít mà dễ thành. 

Xét - Ho Truyện cho rằng tuớng kém, quân ít thì gọi là người, 
(nhàn), Xét lôi văn trong kinh không băn là thế. Hà lại nói, 
trong 20 năm chưa thường thấy sai đại phu làm tướng. Hồ bàn 
thê là sai. Không sai đại phu làm tướng thì còn sai ai. Tuy nhiên, 
thuyết Av có đã lâu rồi, hãy cử chép. 


Ø tỉ (H Ế {X 
HẠ THIỆN BÁ HỘI PHẠT TỐNG 
MÙA HẠ, THIỆN BÁ HỘI PHẠT TỐNG 


Tả - Mùa ha, Thiện Bá đến họp. Xong việc đánh Tông rồi vẻ. 
Phụ lục Tả Truyện - Trình Lệ Công từ đất Lịch về đánh 
nước Trịnh và đánh Đại Lãng, bắt Trấn Thủ là Phó Hà, Phó 
Hà nói: Nếu tha tội, thì tôi xin bất vua tôi nộp. Bất Phó Hà 
thê rõôi tha cho. Tháng sáu ngày Giáp tý, Phó Hà giết Trịnh 
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Tư cùng hai con rồi giúp Lệ Công về nước. Khi trước có hai con 
răn đánh nhau ở cửa Nam Thành nước Trịnh, con trong thành, 
con ngoài thành. Con trong thành chết. Sáu năm sau thì Lệ Công 
vào được nước làm vua. Vua mới hỏi Thân Nhu sao lại có yêu 
quái. Đáp: Cái gì mà người đã ghét, thì khí nó tụ lại. Vậy yêu 
là tự người sinh ra. Người không có điều gì oán ghét, thì yêu 
không tự đâu sinh ra được. Người không giữ mực thường thì yêu 
sinh. Vị thế nên có yêu. Lê Công vào nước, giết Phó Hà, sai 
bao Nguyên Phôn rằng: Phó Hà là phản trắc. Nhà Chu có pháp 
luật. Hà đã hành hình rồi. Ai giúp ta mà không phản thì ta 
đêu hứa cho làm quan to, ta cùng người bàn xét. Khi ta phải 
chạy ra ngoài, người không có một lời. Khi ta trở về, người không 
nghì đến ta. Ta giận lắm. Đáp: Tiên Quân Hoàn Công có mệnh 
cho chì tôi rằng giữ điện pháp, tôn miếu. Xã tắc đã có chủ, mà 
lại có ngoại tâm, thì thật là hai lòng, phản trắc. Dân trong 
nước ai chả là thân từ. Tôi khồòng có hai lòng, đó là theo phép 
trời. Tìí Nghị ở ngồi 14 năm. mà lại cứ mưu hoạch triệu nhà 
vua về. như thế có phải là hai lòng không. Con của Trang Công 
có tám người, Nếu tám người đều lấy quan tước đế mua ké nhị 
tâm, đề làm xong việc mình, như thế thì nhà vua nghĩ sao. Tôi 
xn chịu mệnh. Nói xong thì thắt cố chết. 


Đai Lăng là đất nước Tinh. 
Công - Nói hội đánh Tống là hội về sau. 
Cốc - Hội là việc thành rồi. 


#* 1; J] HA # 
THU, THẤT NGUYỆT RÌNH NHẬP SÁI 
MÙA THU THÁNG BẢY, NGƯỜI NƯỚC KINH VÀO NƯỚC SÁI 


Tả - Sái, Ai Hâu, vì thù việc đất Sần, mới khoe sắc đẹp Tức 
Vi với Sở Tư. Sở Tứ sang nước Tức, giả đặt tiệc mời, rồi diệt 
nước Tức, băt Tức Vĩ vẻ, sinh hai con là Đồ Ngao và Thành Vương. 
Tức Vì không bao giờ nói chuyện. Sở Vương hoi. Đáp: Thiếp là 
một người đàn bà lấy hai chông, đã không chết được, thì còn 
muốn nói gì. Sơ Tử cho là vì Sái Hầu mà thành diệt nước Tức, 
mới đảnh nước Sái. Người quân tứ bàn rằng: Sách Thượng - Thự 
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có eau: ác lại đôi ác như lưa đang cháy to, khồn, thê đập tắt 
được. Thật y như việc Ai Hâu nước Sái. 

Cấc - Kinh, tức là Sơ. Gọi nh là coi như một châu. Châu 
không băng nước. Chép là nước không hằng chép tên. Chép tên, 
không bằng chép tự. 

Xét - Sái vì người con gái gây việc bình. Kính thì lấy sức 
mạnh áp bức nước nhỏ, đều là có tội. Sái đà theo Tế đến hội 
Bắc Hạnh mà người Kinh diệt Sái. Tả Hoàn ngồi nhìn không 
mì, có đáng trách không. Kinh Xnân Thu chép: Kãnh lây Sái 
là có ý chê. Vậy Tê Hoàn không biết là nên cứu Sái hay sao. 
Không phải thế. Thời đó, Hoàn chưa đủ sức để chế Sở, cho nên 
chưa dám ti giam sức mình đang muốn cho mạnh, nên tạm bỏ 
việc cứu Sái. Huống Hồ người Tông lại vừa mới hội, mà đã vội 
phan, Hloàn phái chuyền tâm đôi phó với Tống, thế tất khó mà 
nghĩ giúp Sái được, chứ có phải là Sái không nên cứu đâu. 


4 tt íH ấ! 7 íZ 3% 2) fÄi Í< §§ {ÍB + #l 
ĐÔNG, THIỆN BÁ HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG 
VỆ HẦU TRỊNH BÁ VU QUYẾN 
MÙA ĐÔNG THIÊN BÁ HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG 
VỆ HẦU, TRỊNH BẢ TẠI ĐẤT QUYẾN 


Quyến, đất nước Vệ - Ở Đông Quận có Quyến Thành. 

Tả - Mùa dòng, hội tại đất Quyến. Vì việc nước Tông. 

Côc - Lại cùng hội. 

Lý Liêm - Kinh Thư chép: Đại phu trong nước hội Chư hầu 
có sáu lần. Duy Thiện Bá hội đất Quyến, Quý Tôn Túc ở Hình 
Khuu, hội với Bá chủ cùng các nước. Còn ra là Công Tôn Ngao 
hội Tân Hầu, Câng Tôn Quý hội Sở Tứ, Quý Tôn Hàng phú hội 
Tế Hảu, đâu là hội riềng với từng nước, Đại phụ hội chư hấu, 
vượt (la vị mình được tôn lên hàng trên, Ta "Thị liệt vào hạng 
đại phu trong nước mà được tập hợp với các Công, Hầu. Tả mà 
nói thế là không phái. Dù Tẻ Hoàn mới làm Bá chủ, được Lỗ 
là quan trọng, thì không hiềm gì về Thiện Bá, người Lỗ còn 
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chưa chuyên tâm theo Tế khâng cho Thiện - Bá là nhó, là tí 
tiện, Tuy nhiên, sau này mớ đường lối cho bầy tôi chuyên quyển, 
vị tát không phái tự việc này. 


Năm Nhâm Dần - Hi Vương năm thứ 3. 


l2? đế 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 


Tê Hoàn năm thử 7. Tấn Mân năm thứ 26. Vệ Huệ năm 
thứ 21. Sái Ài năm thứ 16. Trịnh Lệ năm thứ 22. Tào Trang 
năm thứ 23. Trần Tuyên năm thứ 14. Ky Cung năm thứ 2. Tống 
Hoàn năm thứ 3. Tần Vũ năm thứ 19 Sở Văn năm thứ 11. 


#& 74 Íx 4 2)  < fm Í< §Ä{H 8 T Si 
XUÂN, TẾ HẦU TỐNG CÔNG, TRÂẦN HẦU, 


„Ác ^ 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỘI VU QUYẾN 
MÙA XUÂN, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG TRẤN HẦU, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỘI TẠI ĐẤT QUYỀN. 


Tả - Mùa xuân, lại hội, Tế mới được Bá chủ. 
Côc - lại cùng hội. 


Trương Hiệp - Truyện cho là TẢ Hoàn mới làm Bá chủ. 
Thê là bảo chư hầu mới bản lên. Tuy nhiên, Lỗ chưa phục, và 
từ đó về sau, người Tông thường gây chiến. Vệ, Trịnh cũng không 
khói phan ước. Nghiệp bá của Tẻ, phải luôn luôn vội vã đối phó 
định doạt, mà chư hấu thì chưa nhất tâm. 

Xét - Tẻ được trước Tống. Tả Thị cho là Tế đâu tiên làm 
bá, hội thẻ ở đất U, thành nghiệp bá. Thuyết của Trương Hiệp 
theo đòi sự tình thì cũng đúng. 
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 %X Ï #Rứ1?” 
HẠ PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ NHU TẾ 
MÙA HẠ, PHU NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ, SANG TẾ 


Cốc - Đàn bà đã lây chôỏng, không có ra khỏi nước. Ra khỏi 
là không được chính đáng. 


##È 4 Á 7? À 4 À ft ft 
THU, TỐNG NHÂN, TẾ NHÂN, 
CHÂU NHÂN PHẠT NGHỆ 


MÙA THU, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI TÊ, 
NGƯỜI CHÁẤU, ĐÁNH NƯỚC NGHỆ 


Tả - Chư hấu vì Tổng đánh Nghề. 

Xét - Việc Nghê, chủ việc quân là Tông, cho nên chép Tê 
sau Tòng, Đánh nước Từ, đánh nước Trịnh cũng thê, Hồ Thị cho 
rằng nắm Lỗ Trang Công 27, hội thể ở đất U, rồi nghiệp bá 
thành. Nhưng năm 32, việc gặp nhau ở I[afơng Khưu, Tống lại 
trước Tẻ, thế thì nghị là Tế chưa thành nghiệp bá chăng. 


B[ Á {S 7E 
TRỊNH NHÂN XÂM TỐNG 
NGƯỜI TRỊNH XÂM TỐNG : 


TẢ - Người Trịnh thừa cơ xâm nước Tông. 

Hồ Truyện - Nghĩa chừ xâm, phạt, ba Truyện dịch không 
giống nhau. Ta Thị thì cho rằng, quân đội đi gióng giả chuông 
trông, thì gọi là phạt, không chuông trống thì gọi là xâm. Tiên 
nho. có kẻ bác thuyết Aây cho rằng: Nói rõ tội, rồi đi đánh, thì 
gọi la phạt. Không có danh nghia mà động bình thì gọi là xàm. 
Nghĩi ấy đến này vẫn nhận. Tuy nhiên cứu xét trong năm Kinh, 
đêu dùng một đanh từ xâm nhạt. Ở Kinh dịch, hào lục ngũ, que 


TT 


Khiêm. cö nói: Lợi dùng xâm phạt, chỉnh mà không phục. Ở Kinh 
Thư, thiên Thái Thê có câu: Ta phấn chấn vũ lực, xâm lăng bờ 
còi Kímh Thị, Thiên Hoàng có câu: Dựa vào Kinh, xâm lăng bờ 
côi. Chủ quan, Đại Tư Mã lây phép cứu phạt (đem quân đánh) 
làm việc chỉnh đến trong nước và các chư hâu, ghét người hiển 
và hại đân, đêu bị phạt. Cậy có đất hiếm trở mà chưa phục, 
thì bị xâm. Xem trong các kinh như thế, rúà còn bảo răng xuất 
quản võ đanh là xâm, thì có còn được không. Tuy nhiên, hoặc 
nói là xâm, hoặc nói là phạt là có cớ gì. Nêu rõ tội rồi đánh 
là phạt. ĐÐĐem quân cất lén lấy đất đai là xâm. Nêu tội ra, thì 
gò chuông, đánh trống, chính đốn quân đội rồi đi đánh, binh 
pháp cho thế là đường chính. Cất lên, đem quân ngậm tăm, im 
trông, tới cách bất ngờ, bình pháp gọi là kỳ kế. 

Uông Khác Khoan - Hai chữ xâm phạt, chắc là tiếng nói 
việc hành bình thời Xuân “Thu. Còn nghĩa phái hay trái là liền 
hệ (lên sự được hay thua, chứ chăng phải là có ý nghĩa chê hay 
khen. “Diwv nhiên, đáng chép là phạt mà chép là xàm, đáng chép 
là xám mà chép là phạt, đó là biến lệ của Kinh Xuàn Thu. 


%* | H 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 


Năm Quý Mão, HI Vương năm thứ tự. 
l: 7š 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16 


Tẻ Hoàn năm thứ 8. Tàn Mãn năm thứ 27. Vũ Công Xứng 
năm thứ d3. Vệ Huệ năm thứ 22. Sái AI năm thứ 17. Trình 
Lệ năm thứ 23. Tào Trang năm thứ 24. Trân Tuyên năm thứ 
15. Kv Cung năm thứ 3. Tống Hoàn năm thứ 4. Tân Vù năm 
thứ 20. Sơ Văn năm thịi 12. 
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& l.H H 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


2Á Z7 Á ñ À 1L 8 
HẠ. TỐNG NHÂN. TẾ NHÂN, VỆ NHÂN PHẠT TRỊNH 
MÙA HẠ, NGƯỜI TỔÔNG, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI VỆ PHẠT TRỊNH 


Nam Bác cùng tranh với Trịnh khơi đâu từ đây. 
Tả - Chư hậu đánh (phat) Trịnh. Là vì Tổng. 


Trương Hiệp - Phạt Trịnh không phai chỉ vì Tống mà thôi. 
Lại vì Trình mà chưa phục thì chư hầu chưa rhât tâm. 


#x mỊ {x4 8§ 
THU, HINH PHT TRỊNH 
MÙA THU, NƯỚC KINH PHẠT NƯỚC TRINH 


Tả - Trịnh Bá từ đãất Lịch vào nước. Chậm, không báo cho 
S0 biết. Mùa thu, Sơ (kính) phạt Trịnh, rồi đánh đến lịch, vì 
cớ Trinh bất. lề. 

Phụ tục Tả Truyện - Trịnh Bá về việc Ung Cử trước 
tháng chín giết Công tử Át, làm tội chặt chân Cường Thư. 
Công Phú Định Thúc chạy trốn sang Vệ. Ba năm sau, Trịnh 
Bá cho về nói: Không nên để Thúc vô hậu ở Trịnh. Tháng 
mười cho về, Trịnh Bá nói: Tháng mười là tháng tốt. Theo 
số goi là đoanh số: Người quân tử bàn: Còn Cường Thư thì 
không thể giữ được chân. 


& ft: H87 6% %2y BR fs B {(H ất #2 


*8 {H R# -# lä| #8 + là 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ ÑGUYỆT, HỘI TẾ HẦU. 
TỐNG CÔNG, TRẦN HẦU. TRỊNH BÁ, HỨA NAM, 
HOẠT BÁ, ĐĂNG TỬ. ĐÔNG MINH VU U 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG TRẤN 
HẦU. VỆ HẦU, TRỊNH BÁ HỨA NAM, HOẠT BÁ, ĐĂNG TỬ 
ĐỒNG MINH CÙNG THỂ TẠI ĐẤT U 


Công Thị chép: “Công hội” (Lỗ Công họp). 
Cả Công Thị, Cốc Thị, đều chép thêm: 

Tào Bá, dưới chữ Hứa Nam Hoạt là nước Hoạt 
ở Khưu Thị, đât Hà Nam U là đất Tông 


Tả - Mùa đông, đồng minh họp tại U, thành nước Trịnh. 

Công - Đỏng mình, nghĩa là đều cùng thê. 

Cốc - Đông là cùng, cùng tôn nhà Chu. Không chép Lễ Công, 
vì trong ngoài đều không tin nhau. 

Uông Khắc Khoan - Nghia chữ đồng minh, nhiều người luận 
bàn. khác nhau nhưng đều không ra ngoài lời luận bàn của Công 
Dương. Đồ Dự nói, trong hội, môi nước có môi cớ đến dự. Cứ như 
Ta Thị thì hội đât U, hoặc bao là Trịnh câu hòa, hoặc báo ¡à 
Trần và Trịnh xin theo. Nội ở đất Tân Thành thì bảo theo Tả. 
Hội ơ đât Trùng Lao, đât Hí, thì bảo là Trịnh cầu theo. Hội đât 
ơ Mã Lang thì bảo là vì nước Cử theo. Hội ớ đất Kê Trạch thì 
bao là Tân vì Trịnh mà theo mới có hội. Hội ở đất Trọng Khuu, 
ở đất Bình Khưu, thì bảo là Tế cầu hòa, Tễ theo. Cứ xét điệu 
bình luận đó thì việc Thanh Khu, việc Đoạn Đạo, việc đất Bỏ, 
chư haàu nhị tầm, cho nền các nước theo phục đều có cớ riêng. Ở 
đất Thích, thì Trịnh Bá cầu hòa rồi theo. Hội ở Kha Lang, Bạc 
Bác, Trịnh bị đánh rồi có cơ hội, thì biết rõ là Trịnh phải theo. 
 Ilí Đình, thì Điệu Công mới lên ngôi, mà chư hầu mới theo. 
Thê thì vì lý da theo khác nhau, mà có chữ đồng mình. Cốc Làng 
xét hai lần ở đất U đầu cho là đồng tôn Chu. Ơ Tân Thành, Đoạn 
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Đạo, Kê Trạch, Bình Khưu, đếu cho là cùng ghét Sơ, Tế Hoàn mới 
gây nghiệp Bá, lấy cớ đồng tôn Chu. Tân Bá trong 14 hội đều 
ghét vì Sơ. Ở Tân Thành, Truyền chép rõ khởi thủy, ở Bình Khưu 
Truyện chép rö chung kết. Còn ở Đoạn Đạo, Kê Trạch, chỉ là nói 
thêm, Ông - Vân - Định thì cho rằng vì chư hầu cùng muốn đồng 
một ý Cho nên chép chữ đâng. Lại cho rằng vì ghét lối phản 
phúc, cho nên chép chữ đồng. Hai lần hội ở đất U, các hôi Tần 
Thành. Đoàn Đạo, Thành Khui đều bảo là cùng một ý muốn; ở 
Mà Lãng thì bảo là cùng ghét Sở. ỞƠ Kha Lăng, Kê Trạch, Bình 
Khim thì báo là cùng sợ Sở. Đó là cùng muốn vậy. Cứ luận điệu 
ấy mà xét, thì ở Thích, cùng muốn đánh Tào, ở Hư Đình, cùng 
muốn cúu Tông. Ở Bồ, thì bắt tội kẻ thất tín mà cùng thê. Ơ 
Bạc Đặc, ghét ke đã dồng mà lại phản, đều là ghét kẻ phản phúc 
mà chép chữ đồng. Cứ theo luận điệu ấy suy xét thì ơ Hí cũng 
là đồng mà lại phan, ở Trùng Lao, ghét việc cùng không đủ đạo 
làm tôi; ơ Trùng Khưu, ghét việc ăn của hồi lộ mà không đánh. 
Đó là như Hà Hưu, cho rằng động, là đồng tàm làm việc ác, ác 
được thành. Cốc Lương thì nói Tôn Chu ghét Sơ tức như là đồng 
tâm làm việc thiện, thì thiện tất thành. Ghét lõi phản phúc cho 
nên chép chữ đồng, cho rồ đà đồng mà sau lại dị (khác). Đồ Dự 
th cho là việc theo họp mỗi nước có một cớ, để rõ là trước dì 
mà nay đồng. Tôi thì cho rằng các kẻ bình luận đều bất đồng 
mà không ra ngoài ý kiến của Công Dương. Còn như Làn: Nguyên 
Phú dần ý kiến của Ân Kiến, Hội thê, Phương minh, Phương nhạc. 
Theo Chu Lễ, Thiên Tư, 12 năm, một lần đi tuần thú, nêu không 
đi được thì họp chư hầu lại, gọi là Ấn Kiến, ân, nghĩa là chúng, 
là quân chúng. Rồi lập đàn Phương Minh, phương là tứ phương, 
mình là rò “hay đớ” Phương Nhạc, nghĩa là ông Nhạc, ông Bá 
một phương (tât cả chư hấu phương nào thuộc về ông nhạc, ông 
Bá phương ấy). Cho nền Kinh chép là đồng. Tuy nhiên Tương Công 
năm thứ 9, Sở Công từ bãi chiến, cùng với người Trịnh thê ở đất 
Thmg Phản; năm Chiều Công thứ 19, người nước Châu, người nước 
Nghe, người nước Từ, hội với Tông Công, đồng mình ở đất Trùng, 
thì đâu có phai là các hội ấy, biết dùng lễ Ân Đồng, Phương Minh. 

Xét - Lê đồng minh, ba Truyện cùng Hồ Truyện bình luận 
khác nhau Uông Khác Khoan dung hòa tất cá cho là đại cương 
đều như Công Dương đã nói, tức là trong hội Đồng Minh, đều 
có cùng một ÿ_ muôn, 
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Ä; Í Đú 5ê 
^ˆ , .Š + 
CHẦU TỪ RKHẮC TỐT 
CHÂU TỬ TÊN LÀ KHẮC MẤT 
Phụ Lục Ta Truyện - Vua Chủ mệnh Quắc Công truyền cho 
Khúc Oe Bá đem quân giúp Tân Hầu. Xưa Vũ Công đánh đất 
Dị, bát Dị Quy Chư. Chú Công Ky Phú phải chạy sang nước Quác. 
Hue Vương khi lên ngồi, lập lại đất DI. Dị là đất phong. 
Cốc - lùng chữ Tư là có ý nâng lên, 
Năm Gutp Thìn. Hí Vương năm thứ 5. 


1i 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 


Te Hoàn năm thứ 9. Tân Vù năm thứ 39. Vậ Huệ năm thứ 
23. Si AI năm thứ 18. Trịnh Lệ năm thứ 24. Tào Trang năm 
thứ 35, Trần Tuyên năm thứ 16. Kỷ Cung năm thứ 4. Tống Hoàn 
năm thứ 5. Tân Đức Công năm đâu. Sở Văn năm thứ 13. 


# #!U ÁN BÉ 
XUÂN TẾ NHÂN CHẤP TRỊNH CHIÊM 
MÙA XUÂN, NGƯỜI TẾ BẮT TRỊNH CHIÊM 


Công Thị viết chữ ƒïra chữ Rl 

Tả - Vì Trịnh không lại chấầu. 

Công - Trịnh Chiềm là ái. Là hạng hèn ở nước Trịnh. Sao 
lại chép người Tê bắt. Chép là một người gian nịnh. 

Cấc - Chê người Tẻ. Người là chúng nhân, không chỉ rõ ai, 
(người bất) cho là phải. Trình Chiêm ở nước Trịnh là hạng kém 
hèn, tí tiêu thì không chép. Đây chép là vì Chiêm trốn tới, mà 
chép, là vì sẻ có việc về sau, thì cần phải chém lúc đầu, Ở Trịnh 
Chiêm là loại gian nịnh. 


X: 


Tôn Phục - Chép là người bắt là có ý chê Hoàn Công. Chiêm, 
chép tên không chép họ là Chiêm không phải theo mệnh trời 
mà tới Hoàn Công tháng 12, cùng Trịnh Bá hội thả ở đất U, 
mà tới xuân, đã bắt Trịnh Chiêm, thế thì đồng mình làm gì. 
Không chép là sử giá. Hội chưa về đã bị bất, không chép lúc 
về. “Mùa thu, Chiêm từ Tế trốn về”, thế mới biết lúc về. 

Xét - Trịnh Chiêm bị bát, Công Thị, Côc Thị, căn cứ vào 
Kinh cho là gian nịnh, như vậy không được. Tả Thị cho là vì 
Trịnh không lại châu, Đỗ Thị cho là tới Tế thì bị bất. Vậy đồng 
minh chứa qua một tháng, lại sai đại thần tới Tẻ, rồi bị trách 
là không tới chấu, thế là bị áp bức hay không. Tôn Phục cho 
răng hội chưa về mà đã bị bắt theo như Trần. Viên Đào Đà, 
sự tình đều giống nhau, hợp nhau. Vậy cứ nên căn cứ vào Ta 
Truyện, và Tôn Phục, nghĩ như Tả Truyện. 


EH⁄ ^A #tT 3£ 
HẠ, TẾ NHÂN TIÊM VU TOẠI 
MÙA HẠ, NGƯỜI TẾ BỊ GIẾT Ở ĐẤT TOẠI 


Còng Thị viết chữ #%⁄ra chữ l# 

Ta - Mùa hạ, bốn ho nước Toại là: I) Nhân Thị; 2) Lĩnh 
Thị; 3) Công Láu Thị; 4) Tu Toại Thị, cho lính tế đóng lại đất 
Toại, ăn uống no say, rồi giết đi, người Tế chết hết. 

Cốc - Thế là Tẻ khinh địch. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương cho là khính địch. Không phải. Diệt 
nước người ta, sai lính đóng giữ, Tề là vô đạo rồi. Nếu Tả không 
điệt nước người ta, không cho lính đóng ở đất người ta, thì đâu 
có cái họa ấy, Cốc Lương chê là khinh địch, tự như là chê Tả 
chưa diệt hắn Toại; lính thú chưa đủ cấn mật, chứ Cốc Lương 
không nghì đến Toại không nên diệt, ở đất Toại, Tế không nên 
đóng quản. 

Xét - Ta Thị, Cếc Thị, cho tiềm là giêt hêết. Công Dương 
cho tiêm chị là giết, Hà Hưu phân biệt hai chữ khác nhan. Từ 
Ngan cho ià lần lần chết. Vậy đều nói là chết nhiều. Thế thì 
mặt chữ tuy có khác, nhưng nghĩa gần như nhau. 


.2/8 


# 8h 2 H ñX ME: 4 
THU, TRỊNH CHIÊM TỰ TẾ ĐẢO LAI 
MÙA HẠ, TRỊNH CHIÊM TỪ TẾ TRÔN VỀ 


Công - Sao lại chép, Chép gian nịnh, Có phi thêm người 
nình đã :ại, người đã hại. 

Cấc - Đào nghìa là trốn, 

Đỗ Dự - Chiêm khòng giữ được tiết đến chất, để gỡ nạn 
nước, mà lại chạy trốn, mong thoát chết. Chép là trốn, là khính 
lắm, khác gì thất phu ấn nấp chạy trồn. 


*& % 
ĐỒNG ĐA MỊI 
MÙA ĐÔNG, NHIÊU NAI 


Công - Sao lại chép. Chép việc lạ (đỊ). 
Lưu Sưởng - Chép việc lạ (ký đị), tức là tai dị. 
Xét - Kinh chép nhiều nai, hoặc cho là chép tai, hoặc cho 


là chép dị. Lam Sưởng dùng cá hai chữ, cho là chép tai địch. 


Lục Điển nói: Âm thịnh, ác khí cảm ứng, thì cần chép. Vậy 
tức là chép đị, là chính đáng. 


Năm Ất Ty, Huệ Vương năm đầu. 


+ fJ\ # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NẤM THỨ 18 


Tẻ Hoàn năm thứ 10. Tấn Hiến Công Quỳ Chư năm đầu. 
Vệ Huệ năm thứ 24. Sái Ai năm thứ 19. Trịnh Lệ năm thứ 5. 
Tào Trang năm thứ 26. Trản Tuyên năm thứ 17. Ky Cung năm 


thứ 5. Tống Hoàn năm thứ 6. Tân Đức năm thứ 2. Sở Văn: năm 
thứ 14. 
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+ xHH®8®&⁄ 
XUÂN, VƯƠNG, TAM NGUYỆT, 
NHẤT HỮU THỤC CHI 
XUÂN, VƯƠNG, THÁNG BA, CÓ NHẬT THỰC 


Phụ lục Tá Truyện - Mùa xuân, Quác Còng, Tấn Hầu châu 
vua. Vưa cho tuong rượu lễ, có ý khuyến khích, đều cho miỗi người, 
ngọc ba cặp, ngựa ba con. Thế là trái lễ, vua đối với chư hấu. 
Chư hậu, danh và vị không giống nhau, không ngang nhau, vậy 
lễ phải có thứ bực. Không lây lễ mua chuộc người. 

Quác Công, Tân Hâu, Trịnh Bá, sai Nguyên Trang Công đón 
Vương Lâu ở nước Trân. Trần Qui cưới về Kinh sư, tức là Huệ Hậu. 

Cốc - Không chép ngày, không chép là sóc. Vậy là nhật thực 
về đêm. Vì sao biết thể Nhà vua triểu (lề) mặt trời Cho nên 
làm Thiên Tư phải có tôn; làm chư hầu phải có trưởng. Vì thế 
Thiên Tư lễ mặt trời, chư hậu lễ ngày sóc. 

Lưu Sưởng - Côc Lương báo không chép ngày, tức là nhật 
thực về đêm. Nói thế sai. Xuân Thu cứ như sư cũ chép đù có 
khuvết biết thế nào là về đêm, mà chép về đềm. Ví dụ như mnặt, 
trời vưau mọc, chỗ bị ăn chưa hết, tức là bị ăn về ngày sóc (ngày 
mông mót). Nếu không thây khuyết thì cùng còn bảo là bị ăn 
về đêm. Thaấv khuyết tức là đúng bị ăn, cha ngày sóc còn là 
ngàv nào. Lại báo rằng, vua lễ mặt trời, chư hầu ngày lễ sóc, 
(Lễ xưa, ngày mồng một, tháng mười hai, Thiên Tử ban lịch, 
chư bảu phụng mệnh, rồi cứ mỗng một môi tháng làm lễ, là 
CÓ ÿ công việc trong nước mình, đều do mệnh Thiên Vương). Xem 
Cc Lương thì thấy vua lễ mặt trời Vậy mặt trời mới mọc đã 
thày bị ăn. Xét trong Lê Ký, vua lễ mặt trời ơ ngoài cửa Đông 
thành, còn nghe tâu sóc thì ở ngoài cưa Nam thành, tại nhà 
Minh Đường. Vậy thì mỗi mùng một, vua lề mặt trời rồi mới 
nhân lễ sóc, đâu có trước sóc rồi sau mới lễ mặt trời. Cốc Lương 
chỉ là thuật. lai việc lễ mặt trời thì đúng, lấy lễ mà cắt nghìa 
nhát thực về đêm thì sai. 


Xét - Hợp sóc (mặt trời mặt trăng cùng hợp ngày mông 
một), nếu về đêm thì mặt trời bị ăn ở dưới đất, cho nên có thuyêt 
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đạ thực. Bao rằng ngày lễ mặt trời, mà biết là mặt trời bị ăn, 
thì không có cần cứ. Đà thây mặt trời bị khuyêt ở một phản 
nào. thì có thể tính giờ, phút, chắc là đúng ngày mông một, 
khong còn nghĩ. Ví như bị ăn vào khoang giờ hợi, giờ tý thì 
tmặt trời chưa mọc, còn trông thây gì, mà báo là bị ăn. Cho nên 
cœ theo thuyết cúa Lưu Sương mà Cốc larơng không ghi chép. 


 2vaU: 1X T7iu0h 
HA, CÔNG TRUY NHUNG VU TẾ TÂY 
MÙA HẠ, CÔNG ĐUÔI NHUNG Ở ĐẤT TẾ TÂY 


Ta - Không nói việc quần Nhung tới, là tránh không nói. 

Công - Chưa thấy nói bị đánh, chỉ thấy nói đuôi. Thế là 
thế nào. Thê là nói cho oai hơn. Giác chưa tới, ta đã ngăn được 
rồi, thẻ là Nhung chưa được đánh vào Trung Quốc, còn nói là 
ở Tế Tày, cùng ý ây. 

Cấc - Khong chép Nhung phạt nước ta. Ta đuôi chứ không 
thê cho Nhung tới gần ta. Chép chữ ở Tế Tây cũng ý ấy, là 
bị Công duồi. 

Hồ Truyện - Không thây nói bị xâm phạt mà chỉ thây chép 
đuôi Nhúng. Thế là không cân biết lúc Nhung đến. Nó đã đi 
thì đuôi. Làm việc nước mà không có vũ bị, đê cho Nhung dòm 
ngó, khong biết giữ gìn cân thận thì thật là nguy. 

Lưu Sưởng - Công Dương cho là khoe mè, giặc chưa tới đã 
phòng ngư được, cho thế là sai. Nêu giặc chưa tới đã phòng ngự 
được thì sao lại nói đến chữ đuôi. Thế là chưa đợi bị đánh mà 
Nhung đã tự tan vỡ, Cốc Lương bảo sao không chép Nhung phạt 
ta, cứ xem Công đuôi Nhung không cho tới gần. Bao thế cũng 
sai. Nếu Nhung không tới, thì Công đâu có đuôi. Trước nói Nhung 
phạt, si nói đuôi Nhúng, thì có hơn gì. Cốc Lương lại báo ở 
Tế Tây là khoe, báo thế cũng sai. Đã không nói Nhưng tới, lại 
khóng nói TẾ Tây, chỉ nói đuôi Nhung, thế thì đuâi nơi nào. 

Xét - Ta Thị cho là tránh, hoặc kiêng việc không biết dự 
phòng. Y đó hợp với Hỗ Truyện. Còn như Công thị, Cốc thị cho 
là lấy oai thì không phải. bưu Sưởng bác thuyết Càng thị Cốc 
thị thưc là rồ ràng. 


2R1 


T1 st 
THU HỮU HOẶC 
MÙA THU, CÓ GIỐNG HOẶC 


Ta - Đó là tai. 

Công - Vì sao chép. Vì là đị, là lạ. 

Cốc - Có thê có, có thê không có. Hoặc, là giống bắn được người. 

Đô Dự - Hoặc còn gọi là hồ nhỏ (cáo nhỏ), ngậm cát đá 
băn người. Trong Bán thảo gọi là Xạ Công. 

Không Dĩnh Đạt - Công Lương nói hoặc là giống bấn được 
người. Truyện Hồng Phạm Ngũ Hành có chép: Hoặc, giống như 
ba ba. Ba chân, sinh ở Việt Nam. Thụ khí đâm loạn mà sinh 
ra. Trong sách Lục Cơ Mao Thị có chép: Hoặc gọi là hả nhỏ, 
côn một tên là Sạ ảnh, (bắn vào bóng); hình con ba ba; ba chân; 
ở dưới nước; khoảng sông Giang, sông Hoài. Người đứng trên bờ, 
bóng im xuống nước, con Hoặc bắn vào bóng, thì người chết, cho 
nên gọi là sạ ảnh. Cũng có kẻ nói: Hoặc ngậm cát, sỏi, bắn 
người, vào đa thịt sưng lên như ghẻ lở. 

Từ Ngạn - Nước Lỗ trước không có giông hoặc. Nay có, xét 
thời Chiêu Công thứ 25, Kinh Xuân Thu chép có giống cô cốc 
(chỉm sáo) tới làm tô. không chép giống hoặc tới thời nào, là 
vì Am khí loạn mà sinh ra, chứ không phải tự xa đến, 


%4 † R 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10 


Phụ lục Tả Truyện - Xưa, Sớ Vũ Vương đánh nước Quyên, 
sai Đâu Mân trấn thú, Mân làm phản. Sở Vương vây rỗi giết, 
thiên dân Quyền đến đât Na, sai Diễm Ngao trấn thủ Đến khi 
Sở Văn Vương lên ngôi, hợp với người nước Ba, đánh nước Thân, 
Tôi quày nhiều quân Đa. Ba mới phản Sö, đánh đất Na, chiếm 
lấy, rồi đóng ở nước Sơ. Diêm Ngao lười nhác, Sở Tử giết đi, Nhà 
họ Diễm Ngao mới làm loạn. Mùa đông, người Ba nhân thế mới 
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phạt Sơ. Quyên là nước Quyền xưa. Ở quận Nam Quận, huyện Đồng 
Dương, phía Đông Nam, nay còn Quyền thành. Trong sách Thuy 
Kính, có ghi sông Miền, phía Đông hợp với Quyền Khẩu, phía Nam 
chạy quanh Quyên thành Bác, Na, ở đất nước Sơ. Ở huyện Biên, 
Nam Quản, phía Đông Nam, còn có Na Khâu thành. 


Năm Bính Ngọ. Huệ Vương năm thứ 2. 


F S?Lf† 
THẬP HỮU CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 19 


Tê Hoàn năm thứ 11. Tấn Hiên năm thứ 2. Vệ Huệ năm thứ 
25. SáI AI năm thứ 20. Trịnh Lệ năm thứ 26. Tào Trang năm 
thứ 27. Trân Tuyên năm thứ 18. Kỷ Cung năm thứ 6. Tông Hoàn 
năm thứ 7, Tân Tuyền Công năm đầu. Sở Văn năm thứ 15. 


& LIE H 
XUÂN, VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Sơ Tử thân hành chỏng 
lại (quân ba). Bị thua to ở đất Tân, kéo quân chạy về. Dục Quyền 
không mơ cưa thành. Vua lại phai kéo quân sang đánh nước Hoàng, 
phá quản Hoàng ở Thác Lăng (đất nước Hoàng). Sở Tứ kéo quân 
về đến đất Thu (ở nước Sở), bị bệnh mất, mùa hạ tháng sáu, ngày 
Canh thân, Dục Quyền dự táng vua ở Tịch Thất, rồi tự sát, được 
táng ở Điệt Hoàng, trước cửa thành, Xưa, Dục Quyển cố can Sở 
Tư. Sơ Tư không nghe. Dục Quyền cẩm gươm dọa. Sở Tử phải nghe. 
Dục Quyên nói: Ta lấy gươm dọa vua, tội rất lớn, tự chặt một 
chân dị, Người Sơ cho làm chức quan coi cửa thành, gọi là Đại 
Bá, đề cho con cháu được nội nghiệp. Người quân tử nói: Dục Quyền 
có thê gọi là yêu vua, Can mà tự hành hình. Hình còn không 
quên, nhưng cứ làm cho vua hay. Tân là đât nước Sở. Tích Lăng 
là đât nước Hoàng. Đất Thu, ở Nam Quận, huyện Nhược, phía Đông 
Nam, còn có Thư Thành, Tích Thất là tên đất, 
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J /H H 
HẠ TỨ NGUYỆT 
THÁNG TƯ, MÙA HẠ 


Đ† ¿: +- #h R ÂR ÀA x⁄/ hú † #Ê š2 13 FT 5š 7K 2š 
THU, CÔNG TỪ KẾT. DẲNG TRẦN NHÂN TRI PHỤ 
VU QUYỆN. TỤY CẬP TẾ HẦU, TỔNG CÔNG MINH 


MÙA THU, CÔNG TỬ KẾT ĐƯA THIẾP CỦA VỢ NGƯỜI 
NƯỚC TRẤN Ở ĐẤT QUYỆN, XONG RỒI, 
CÙNG TẾ HẦU TỐNG CÔNG THỂ 


Công - Dãăng là gì? Chư hâu lấy vợ ở một nước, thì hai nước 
nữa dự đưa đầu, đem em gái hay cháu gải đi theo. Chư hầu một 
lần cươi được chín người. Không có hai lần cưới vợ. Việc đưa thiếp 
(giãng, đăng) không chép. Đây chép là vì có chữ: “Rồi cùng Tê 
Hàu". Đai phu không khi nào xong việc nọ làm việc kia. Tại 
sao đầy lại có7 Vì trong sính lề, đại phu theo mệnh, chứ không 
theo lời dần đò. Bước chân ra khỏi cõi, tức là làm việc được yên 
xã tấc, lợi cho nước. Thì cản chỉ chuyên tầm vào một việc. 

Côc - Đưa đắng, thiếp là việc nhỏ, không cần chép. Đây chép 
là tại sao? l,à ý tránh phải hội thê. Sao biết thế? Vì: Dăng là 
lề thường, Thê là lễ trọng. Làm việc thường để xong rồi, mới 
đến viec trọng, chưa từng thây thế. Chép là vợ người Trần, là 
chép qua sơ lược. Không chép ngày, là ý chè cấu thả. 

Lưu Sướng - Còng Dương thích nghia đưa dắng thiếp: “Một 
nước cưởi vợ thì hai nước đưa thêm đắng”. Người Trần là chí Trần 
Hâu. Nói thế là Công Dương nói sai, Bảo rằng Công tử Kết đưa 
thiếp về cho vợ Trần Hầu, như thế là bât thành văn lý, văn nghe 
khòng xuôi. Võ cố lại ha Trản Hảấu xuống, liệt vào hạng người 
thường, thì danh không được chính. Đưa dắng là gì? Là đưa gái 
vẻ nhà chồng. Người Trân là ai? Là một vị đại phu. Thế thì chép 
lam gì. Còn như Côc Lang bảo rằng đưa dăng là một việc nhỏ 
không nên chép; đây mà chép là vì muôn che giấu sự “phải xin 
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hội thè”. Cóc Lương nói thế la sai. Nếu Lộ thành thực muốn kết 
hiệu vớt một đại quốc, thị đâu lại lây cớ đưa thiếp mà sai sứ, 
nhân việc đó, để rồi đi hội với một vị Bá chú, đầu dám bảo sứ 
øa nhân đưa thiếp, đề vrỏi mới đến hội với một đại quốc. Đây 
rò là cầu xin hội thê, chứ cán gì phải kiêng, phải tránh, 

Trình Tứ - Một họ to ơ đất Quyện, nước Vệ gả con gái cho 
người Trần. Công tứ Kết cho một con gái theo làm thiếp. Đưa 
con dì, vôi nhân tiện cùng với Tông, Tế thê. Muốn kết hiếu với 
một nước lơn muốn cho nước yên, dân yên, lại nhân một việc 
vắt nho mọn, lam cho nước lớn phái giận dữ, cho nên rất đáng 
chè. C hép là vì đưa thiếp đi, sau việc đó mới đến việc hội thê. 

Xét - Công Thị, Cốc Thị đêu cho là đem con gái Lô đưa về 
làm thiệp cho vợ Trần Hầu, Hồ Thị cho là việc nhỏ. Trình Tử 
cho là họ to ở đất Quyện ga con gái cho người Trần, Kết cho 
con gái làm thiếp. Theo sách Không Sớ thì làm dắng cho người 
ta, là phai đưa dáng đến nước có con gái gá chồng, để dáng đó 
theo vợ đích đó cùng về nhà chông. Nay Kinh chép ở đất Quyện, 
thì cai thuyết của Trình Tư là đáng tr Đọc cá Khống Sớ, với 
Công Truyền, Cốc Truyện, biết rằng Quyện là đãt nước Vệ, và 
Trểp lây con gái Vệ. Kết dưa dáng sang Vệ, tới đất Quyện đình 
lại rồi hội thê, Nếu thát qua là như thế, thì phải chép là đi 
tởi Quyên, chứ đừng chép là ở đất Quyện. Ở đất Quyện nghĩa 
là đưa đến đây thôi. 


+% Ä # Ki ä 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ NHƯ CỬ 
PHU NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ SANG ĐẤT CỬ 


Phụ lục Tả Truyện - Xưa, Vương Diện, được Trang Vương 
yêu, sinh ra con là Đôi. Đi được yêu. Ví Quốc làm sư phó. Khi 
Huệ Vương lên ngôi, chiếm lây vườn của Vị Quốc. Nhà của Biên 
Bá pàn Vương cung cũng chiếm lấy. Chiếm lây cá ruộng của Tử 
Cảm, Chúc Quý, Thiêm Phú rồi cách chức Thiện Phụ. Cho nên, 
Ví (iốc, Biên Bá, Thạch Tóc, Thiềm Phú, Tứ Cảm, Chúc Quy, 
cùng nói loạn, kết thân với họ Tô (khi trước bị Hoàn Vương truất 
bài). Mứa thủ, năm đại phú phò Tứ Đồi đê đánh vua. Không được, 
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mới chạy ra đất Ôn. Tôn Tư giúp Tử Đôi chạy ra đất Vệ. Quân 
Vệ, quân Yên đánh Chu. Mùa đông, lập Tư Đôi. 


Cốc - Đàn bà đã ải lấy chồng, mà còn vượt cõi, đi sang nước 
khác là phi lễ. 


Ngô Chừng - Phu nhân từ sau khi Tả Tương Công bị giết, 
8 năm ở nhà, 15 năm mới sang Tẻ, giá thác việc nước để dõi 
con ngu ngôộc. Trang Công không ngăn được, cho nên bây giờ 
Khương Thị đi sang nước Cư. Cha mẹ chêt không được về thăm, 
dù nước anh em cũng không nân tới, huông hồ nước lạ. 


* Tlj Ñ 3E À Rã Á f4 1L UH RẺ 
ĐÔNG, TẾ NHÂN. TỐNG NHÂN, 
TRẦN NHÂN PHẠT NGÃ TÂY BỈ 


MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỐNG, 
NGƯỜI TRẤN ĐÁNH TÂY BỈ NƯỚC TA 


Đây là đâu tiên bị chỉnh phạt. 


Cốc - Gọi là Bị là đất ở đất xa. Đã là nạn ở xa thì chưa 
tỚI HĐƯỚC CA. 


Năm Định Mùi. Huệ Vương năm thứ 3 


—# 
NHỊ THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 20 


Tê Hoàn năm thứ 12. Tấn Hiếu năm thứ 3. Vệ Huệ năm 
thứ 26. Sái Mục Hầu Bí năm đâu. Trịnh Lệ năm thứ 27. Tào 
Trang năm thứ 28. Trần Tuyền năm thứ 19. Ký Cung năm thứ 
7. Tông Hoàn năm thứ 8. Tân Tuyên năm thứ 2. Sở Để Ngao 
Hùng HỈ năm đầu. 
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#1... lÌXÁA SREinag 
XUÂN,. VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, 
PHU NHÂN RHƯƠNG THỊ NHƯ CỬ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Trịnh Bá hàa với vua nhà 
Chu, giúp vua đánh giặc. Không đánh được, chỉ bắt được Trọng 
Phú nước Yên. Mùa hạ, Trịnh Bá đem vua về Chu, ở đất Lịch. 
Mùa thu, vua cùng Trịnh Bá vào đất Ô, rồi vào thành nhà Chu, 
lấy các đô quý đem vẻ. Mùa đông, Vương tử Đôi thết tiệc năm 
đa phú (đang giúp mình) vui chơi hát múa. Trịnh Bá nghe chuyện 
báo Quuầc Thúc: Tôi nghe vui buản không hợp thời, thì vạ sắp 
tới nơi. Nay Vương tử Đôi chỉ hát múa không chán, vui đấy tức 
là họa đấy. Xét quan Tư Khaău dang làm việc hình, vua còn kiêng 
không ca nhạc, huống hồ đám ca nhạc trong lúc có họa, dám 
pham: đến ngôi vua, còn họa nào to hơn. Trong lúc họa mà quên 
lo, lo tất đến ngay. Lúc này, ta giúp vua chăng. Quắc Công nói: 
Chímh là ý nguyện qua nhãn. 

Cốc - Đàn bà lấy chòng không ra khỏi nước. Ra khoi nước 
là không chính đáng. 

Cao Kháng - Kinh Xuân Thu chép nhiều việc dâm loạn, cho 
nên phụ nhản đã gân chết mà ba lần nói đến để cho đàn bà 
đời =au lav làm gương. 


Kl TH 
HẠ. TẾ ĐẠI TÀI 
MÙA HẠ, TẾ BỊ TAI LỚN 


Còng - Tai lớn là đại Tích, là dịch lệ  Chép vì là tai họa. 
Tuy ở nước ngoài nhìmg cùng liên can đến ta. 

Cốc - Có chép tức là việc quan trọng. 

[Lưu Sưởng - Chép là đại là lớn. Khỏng phải chỉ có một 
tai Ở nước Tê, tôn miếu, kho tàng chần nuôi đều chết vì hóa 
tai. Chép đề thăm viếng, thương dàn bị họa, cứu dàn bị thiếu. 
Công Dương có bàn “chép vì liên can đến ta”, bàn thế ¡à sai. 
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“nh Xuân Thu đâu có lới tiờng tận việc nước người mà giảm 
lược việc nước mình. 


# tH 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


2 f#. {1X 1k 
ĐÔNG, TẾ PHẠT NHUNG 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TẾ PHAT NƯỚC NHUNG 


Gia Huyền Ông - Thời đó, nhà Chu có loạn tử Đôi. Huệ 
Vương phai ra ở đất Lịch nước Trịnh, Tế Hoàn thân làm mình 
chủ mà ngòi nhìn không cứu. Năm trước đánh Lỗ, năm nay đánh 
Nhung đếu là làm việc lợi riêng, không kê gì đến vương thất, 
đến Thiên từ. 

Xét - Nhung gần Tê, mà là mối lo cho Lô. Tế Hoàn đánh 
Nhìng dc thân với Lồ. Gia Huyền Ông bàn rằng Chu có loạn 
Tư Đôi ¡ìaã Tế Hoàn ngồi nhìn không cứu, bàn thế là chính đáng. 
Còn nhí Trình Đoan Học trách là không cáo vua mà tự ý ởi 
đánh. thế thì chư hân tự chuyên theo lõi đó có rất nhiều, cứ gì 
một mình “te Hoàn, 


Nam Alau Thân, Huệ Vương năm thứ 4. 


J1 b1 
^ˆ _” - Ế 
NHỊ THẬP HƯU NHẤT NIEN 
NĂM THỨ 21 
Tế Hoàn năm thứ 13. Tấn Hiến năm thứ 4, Vệ Huệ năm thứ 
27, Bái Mục năm thứ 2. Trình L¿ năm thứ 2. Tào Trang năm 


thứ 29. Tràn Tuyên năm thứ 20. Ký Cung năm thứ 8. Tông Hoàn 
năm thứ 9_ Tân Tuyền năm thứ 3. Sở Đô Ngao năm thứ 2. 
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TẪI : SH 

£ l.IE H 
XUÄN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG 


2 J¡ lÌ r: PHộ{H 5 
HA NGŨU NGUYỆT. TÂN DẬU, TRỊNH BÁ ĐỘT TỐT 
MÙA HẠ. THÁNG 5, NGÀY TÂN DẬU. TRÌNH BÁ ĐỘT MÁT 


Ta - Năm: thứ 21, mua xuân, đợi mệnh ở đất Nhì, mùa hạ, 
cmp phi vương thành. Tììmh Bá đem vua từ Ngữ Môn vào thành. 
Quac thúc từ bạc môn vào, giêt Vương từ Đôi và 5 đại phu. Trịnh 
la châu vũa ø cưa Tây Bích. Vụi mừng. Vua cho Trịnh đât Hô 
lao của Vụ Công, Nguyên Bá nói Trịnh Bá ham chơi giống Tư 
Dn, sắp có họa. Tháng năm, Trịnh Lễ Cóng mất. Nhì ở đái 
Trình. Ho to nay là huyện Thành Cao ở Hà Nam. 

Gia Huyền Ông - Từ lúc Trịnh Đột vào đất Lịch, Xuân Thụ 
không nói đến. Khi Chủ Vương vì loạn Tư Đôi tới ở Lịch, chư 
hẳn giúp va chỉ có nước Lịch và nước Quác. Trịnh Lệ Công dù 
cÓ tỌiI cĐ nước nhưng lại có công giúp vua, vì thế Xuân Thu 
mới :hép việc Trịnh chết và táng, và tư đấy mới chép. 


tutrHIi‹litkKXÁA%SRK# 
THU THẤT NGUYỆT MẬU TUẤT, 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ HOĂNG 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY MẬU TUẤT, 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Vua tuần thú d Quác. Quắc Công làm 
hành cung ơ đàt Bống. Vua cho đất. Tửu Tuyên. Trịnh Bá có công, 
vua cho đai ngọc (đổ đùng của vua), Quắc Công xim chính danh 
hiệu. Vua lại ban tước cho Quác Công. Vì thế từ đây Trịnh Bá 
ghét vưa. Mùa đồng vua từ Quắc về Kinh. Bỏng là đất nước Quắc. 
Tứu Tuyên là ấp nhà Chu. 


2R» 


Cốc - Dàn bà, không nói tân. 


Xét - Vẻ thuyết của Cốc Lương, không nói tên, thì Trịnh Tự, 
Giang Hy, mỗi người xét môi khác, nhưng kỳ thực vẫn là một. 
Phu nhàn mất, cứ lệ thì không biền tên đất. Đây Văn Khương 
mát không biên tên đát thị cùng theo thường lệ, không có gì 
khác. Đà khöng chép tên dđàt, tức là không chép tội. 


* | TH #8 2 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, 
TÁNG TRỊNH LỆ CÔNG 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12. LẺ TÁNG TRỊNH LỆ CÔNG 


Năm Kv dâu, Huệ Vương thứ 5. 


lên lF g cớ 
NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 22 


Tế Hoàn năm thứ 14. Tấn Hiến nầm thứ 5. Vệ Huệ năm 
tbứ 28. Sái Mục năm thứ 3. Trịnh Văn Công Tiệp năm đầu. Tào 
Trang nầm thư 30. Trần Tuyên năm thứ 21. Kỳ Huệ Công năm 
đâu. ống lioàn năm thứ 10. Tân Tuyên năm thứ 4. Sở Đồ Ngao 
nãm thứ 3 l 


# li HƯUN ễi 
XUÂN. VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT. TỨ ĐẠI SẢNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, THA TỘI LỚN (Đại xá) 
Công Thị viết ra chữ ây. 
Công - Tứ là gì? Là phóng thích. Đại tỉnh là gì? Là tai. 


Chép Tứ đại tỉnh là ý chè. Chê việc khởi thủy ky tỉnh & # 
nghìa là phạm cấm, phạm lôi. 
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Cốc - Tứ là thất “là bỏ. Sảnh là tai 2Í. Tai thì ghi chép. 
Thất là cái cớ. Vì kiêng gần lễ táng Thiên Tứ. 

Khổng Dĩnh Đạt - Tứ đại sảnh. Tứ nghĩa là hoãn lại, chậm 
lại. Sanh là tội, là lôi Thế là hoãn, là tha ke có tội. Tội to 
còn xá, huông hỗ tội nhỏ, như nay là dùng chữ xá thư. Trừ tội 
đại nghịch, còn ra đều tha hết. 

Lưu Sưởng - Tứ là gì? Là xá. Sảnh là gì? Là tội. Tứ đại 
sanh, việc gì mà chép. Chép là chê. Chê gì? Tứ đại sảnh là phì 
lễ. Lưu Sương lại nói: Công Dương cho là khởi thuỷ ky tính. Công 
Dương bàn sai. Trong Kinh chép Tứ đại sanh, mà trong Truyện 
lại cho là Ky Tỉnh thế thì lời và ý không giải được. Và lại, chả 
cần nan nghĩa. Cốc Lang thì cho là gần lễ táng Thiên Tư, cũng 
không phai Văn Khương còn sống còn không trách, nay chết 


rồi, việc gì mà phái đợi Thiên Tử rồi mới táng. Đầu là không 
dúng ca. 


Trình Tử - Đại tội mà tha, thế là thất chính rò rệt. Phàm 
đã xá tội người ác, thì còn người thiện sao. Chư Cát Lương ở 
Thục 10 năm không có xá. Coi đó thì biết. 


%1 #Í/›: 8x # 
QUÝ SỬU, TÁNG NGÃ TIỂU QUÂN VĂN KHƯƠNG 
NGÀY QUÝ SỬU, LỄ TÁNG TIỂU QUẦN VĂN KHƯƠNG 


. - Văn Khương là mẹ Trang Công. 


Cốc - Tiêu Quân tức không phải là quân. Lấy cớ sánh với 
Công, nên đùng chữ Tiểu Quân. 


MẸ Á lấy H ⁄\ # Ẩl xế 
TRẦN NHÂN SÁT RỲ CÔNG TỪ NGỰ KHẨU 
NGƯỜI TRẤN GIẾT CÔNG TỬ NGỰ KHẨU 
Ta - Mùa xuân người Trần giết Thế tử Ngự Khấu. Trần Công 
tử Hoàn, t? Kính Trong, cùng với Chuyên Tôn chạy sang Tẻ, 
Chuyên Tôồn lại từ Tế chạy sang Lễ. Tế Hảàu cho Kính Trọng 
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làm chức Khanh. Kính Trọng từ rằng: Toi là hạng bảy tôi ơ 
xa, mav được rộng khoan dung, tha cho tội không biết để phòng 
theo lời đạy đỗ, không biết giữ trách nhiệm, đó là ơn nhà vua 
đã to lắm, đâu còn dám đương chức vị cao, đê không xứng chức, 
chong bị chê cười, xin chết cùng không dám nhận. Kinh Thi nói: 
“Thênh thang xe ngựa. cho đem vời ta, há chẳng muốn tới ư, 
sợ be han của ta”, Tế Hầu cho làm chức công chính. Hoàn Công 
tởi nhà tuong niợu. Vui Bao thấp đèn đề uống rượu thêm. Kính 
Trong thưa: Thân sửa soạn tiệc ban ngày, chưa kịp sửa sban tiệc 
đêm, không dám. Người quản tư bàn: Có rượu mới thành lễ, chứ 
không phai để rôi đam mè về rượu, thế là người có nghĩa. Mong 
cho vua thành lề, chứ không đưa vua vào chỗ sa đọa, thế là người 
có nhân. Trước kia họ Ky bói xem việc gả con cho Kính Trọng, 
được que tỏt: “Phụng hoàng cùng bay, tiếng kêu lanh lánh. Dòng 
đi Hữu Qui, rồi sông với họ Khương. Năm đời vương thịnh liệt 
hàng chính khanh. Tám đời sau, không ai bằng”. Trần Lệ Công, 
gòc tr nước Sái, người Sái giêt năm đại phụ, được đưa lên ngôi, 
sinh ra Kính Trọng. Lúc nhỏ, Chu Sử tới thầm Trần Hầu. Trần 
Hâu s¿ú bói dịch, được que Quan Bỉ. Chu Sử nói: Câu trong dịch 
là “Vé sáng trong nước, lợi dùng khách nơt vua”, Quc này có ý 
là thav Trần chỏ nước yên, là đi ở nước khác. Khòng phải tự 
ban thân. mà là tư con cháu. Ánh sáng từ xa, từ chỗ khác chiếu 
tới Khòn, là tượng đất. Tôn, là tượng gió. Cần là tượng trời. 
Gió, trời, ở trên đât, tức là núi Có núi thì có sán vật ở nọụúi, 
mà soi xuông được là nhờ sáng trời. Thê thì ở trên đãt, cho nên 
"coi ánh sáng nước lợi về vị khách gắn vua”. Cung Phụng bằng 
ngọc lụa đó là vật đẹp quý của thiên hạ, cho nên bảo là lợi về 
khách gản vua. Thế là nhờ về con cháu. Gió thổi trên đất cho 
nên bao là ở nước khác. Nêu ở nước khác, tất là họ Khương, 
Khuơng là dòng đõi Đại Nhạc, Nhạc là núi. Núi phối với trời. 
Vật khỏng thê ca hai cùng to lớn. Trần mà suy thì họ này mới 
thịnh. Đên khi Trần suy, Trản Kính Trong mới bắt đầu hay. 
Đến khi Trân mật, thì dòng Kính Trọng được cảm quyền chỉnh. 

Cốc - Chép là Công tử mà không chép là đại phu, tức là 
Công tưử chưa được phong đại phu. Gọi công tử trọng hơn gọi đại 
phu Mệnh trên bắt là bắt Công tử. 


292 


# f H 
HẠ NGỮŨ NGUYỆT 
MÙA HẠ THÁNG 5 


Hà Hưu - Lấy tháng năm làm đầu mùa, là chê Trang 
Công cưỡi còn gái nước thù làm vợ thì sao thờ phụng tiên 
tò được. =aö phụng bôn mùa cúng tế được, cũng như là không 
mén lau thang năm làm đầu mùa, 

Dö Dự - Năm có 4 mùa. [Dù rằng không có việc gì thì cùng 
có chép Thang đầu núi, đề võ lúc mùa thay đồi, để rõ con số 
tro: lịch. Đi rang Cong chỉ chép mùa hà tháng năm. nh 
tú CV Í mãn, mà không chép dị, Ta Thị cũng không, thể chỉ là 
thiêu xót, 

Xét - Kinh chép mùa hà tháng năm, mỗi người bàn mỗi khác. 
Nenmi có xích cửa Tôn Phục, [am Sương, thị thấy lời bàn của Đỗ 
Dự là hơn cac Hoặc gia, tháng tự nhà Chủ là tháng hai nhà 
Hạ. Chú quan lây tháng đó hòi nam nữ. Kinh Thị có câu: 8ì 
nay quy thê, đài băng vị bạn; ke sĩ như gái đi lấy chống, Kịp 
lúc bảng chưa tan. Tức là nen dự bị lễ nghị thì chính là công 
viec thang áv, hôn nhàn tháng ấy. Trang Công dang có tang 
mựt hàm lê đân độ cưới, lấv còn gái ke thù, thế tức là bỏ lễ hôn 
nhan hình khong chép thang từ vì thế chăng, Cho nên, cứ đề 
lớt chủ gứn của Hà Hưu dc dợi người khao cứu. 


HH: 4 #E dạ É MM F DU 
THU THẤT NGUYỆT, BÍNH THÂN, 
CẬP TẾ CAO HỆ MINH VU PHÒNG 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY BỈNH THÂN, 
CỦNG CAO HỀ HỘI THỂ Ở ĐÂT PHÒNG 


Công - Tế Cao Hệ là quý đại phụ. Sao lại cho tới nước tà 
họi thê. The với Công, sao lại không chép Công. Vì kiêng tránh, 
khòng dc Công thể với đại phụ. 


Cốc - Rhỏng chép Công, Chả nhẽ Cồng ngang với Cao Hà. 
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Trình Tư - Cao HÀ là thượng khanh, thì Lỗ đâu có bị kém 
về trong hội thê. Vậy kiêng không chép Công hội thả, là vì Công 
mới cùng ke thù kết hôn, là tội lớn. 


#% 7š hl ?# #Ñ Hữ 
ĐÔNG CÔNG NHƯ TẾ NẠP TỆ 
MÙA ĐÔNG CÔNG SANG TẾ NẠP ĐỒ DẪN CƯỚI 
Công - Nạp tệ không cản chép. Chép là chê việc thân hành 
nạp tệ không phai là lê. 
Cốc - Nạp tệ là việc của đại phu. Lễ có nạp thái, có vấn 


danh, có nạp trưng, có cáo kỳ. Bốn việc Ấy xong Xuôi, mới cưới, 
thế là lê, Cống thân nạp tệ, là không phai lễ, cho nên chê. 


{Í.ưu Sương - Chê đang có tang mà cưới. Nạp tệ là việc cua 
đại phụ, Công lại thân hành đi nạp tệ. Hai nắm sau mới được 
đón vợ. Thế là Tế làm khó dè. 


Năm Canh Tuất, Ihiệ Vương năm thứ 6 


| 0Ð 
NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 23 


fe lloàn năm thứ 15. Tân Hiên năm thứ 6. Vệ Huệ năm 
thứ 29 Sát Mục năm thứ 4. Trịnh Văn năm thứ 2, Tào Trang 
nầm thứ 31. Trân Tuyên năm thứ 22. Ký Huệ năm thứ 2. Tông 
Hoàn năm thứ 11. Tần Tuyên năm thứ 5. Sở Thành Vương, Quân, 
năm đâu 


XUÂN, CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
MÙA XUÂN CÔNG TỰ TẾ VỀ 
Công - Tẻ Hoàn thê không chép ngày, hội khòng tới. Thế 
là đà tín nhau. Vậy việc øì phái chép Công ở Tê về, vì khinh 
thị, coi Công như Trân Đà (người bị sai khiến). 
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Lưu Sưởng - Công Dương cho Cồng như Trần Đà, cho thế 
là sai, bàn không thông. 

Vương Bảo - Công ở ngôi đã 23 năm. Chép sang Tè có 5 
lần. Công thân hành đi nạp tệ, quên thế thù, lại bỏ tang lễ 
Văn Khương. Từ đó trở đi, các việc tê lễ, hôn thú đều ghi chép, 
mới biết v thánh nhân thâm thiết rõ rệt. 


#š jJM Z8 RỆ 
SÁI THÚC LAI SÍNH 
SÁI THÚC TỚI SÍNH 


Cốc - Không chép là sứ, vì Sái Thúc là nội thân triều Chu, 
không có phận sự ngoại g1ao, không dùng chư sứ được. 

Hồ Truyện - Sái Bá lại chảu mà không nói là chấầu. Sái 
Thúc lại khòng hiệu mà không nói là sứ Doãn Thị, Vương tử 
Hiệu, bưu Quyên lại cáo nhó mà không chép chức tước, đều là 
chỉnh đành phận ke làm tôi VỊ vua mà hiều rõ nghĩa ấy thì 
đà khonz tự hà mình ngang với bây tôi Ke làm nhân thần, 
báv tòi mà hiên nghìa ấy, thì đã khồng nghĩ đến việc t¡ giao 
(giao thiệp vì lợi riêng) Thê thì đâu có sinh ra cái họa lập phe 
đanH hai nhau. 

Xét - Sái Thúc là đại phụ triểu đình Thiên Tử, mượn cớ sính 
Te ma dị việc riêng, cho nên kháng chép là sử, thế là theo chính 
nghỉan Đồ Dự và Từ Mạc cho rằng. Sái Thúc vì Sái Công mà lại 
sính Tô Thị cũng cho Sái Thúc là trong bon Sái Công. Lưu Sương 
thì ban rằng Sái Thúc tự cho người tới sính, người đó Xuân Thu 
không ghi, cho nên không chép là sứ Tất cả đều không căn cứ 
vào đâu được, không thê xác định được, vì thế không ghi chép. 


¡ 2: 1] PP EN f1 
HẠ CÔNG NHƯ TẾ QUAN XÃ 
MÙA HẠ, CÔNG SANG TỀ COI LỄ XÃ 


Ta - Nam thứ 23, mùa hạ, Công sang Tễ xem lễ xã. Thẻ 
khong phai lẻ, Tào Uê có can không nên. Lễ là để điều chỉnh 
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việc đạn, cho nền hi bóp dị đạv bạo pháp người trên, ke chân. 
dễ cho đâm biết cách sàn Nuat tiêu dùng, trong triều ban tước 
loc chờ chính đang, lớn nho có đăng cấp, chính phạt cho đúng 
yữhíađ, chứ hấu phát biết có Thiên Tư, Thiên Tư tuân thủ cho 
có đường lôi Trái ngược những lề Ấv thị nhà vua đừng hành 
dong, mi hành động là có ghìỉ Ghỉ việc trái phép thì làm sau 
lim pááng đước cho đời sau, 

Phụ lục Ta Truyện - lo Hoàng Trang áp bức, Tân Ihen 
Canh đaVv hon lo ngại. ST Vì nột: Trừ Phú Tư dị, thì bọn Cong 
t có thề hán tĩnh được Cong nói, người thư làm dị. S1 Vị mới 
cunp in Với bọn Cone từ, giềm Phú Tư ròi trư dị. 

Công - Chép là đề chè, Chữ hắu ra khoi còi đề quấn xã là 
phi Íị 

Cốc - Việc thường thì gọi la thị (thị sáU. Việc phí thiưường 
thì Bói la quớn tguan sát) Váy đây chăng có việt gì ca. Chang 
có Vi 1 ca thì đừng ra khói cối, 


2: TH 


CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
CÔNG TỰ TẾ VỀ 
Côc - Công đi sang Tẻ, chép mùa là phai, chép tháng là 
CO CỔ 


Công đi chỉ chép tháng là có ý nghĩ ngại vậy. 


JHỊ / 34 # 
KINH NHÂN LAI SÍNH 
NGƯỜI NƯỚC KINH TỚI SỈNH 


[iv đà lần đầu Sở (Kinh) giao thiệp với Trung Quốc. 


Công - Nước Kính sao lại gọi là người nước Kinh. Là bất 
đầu bíc(C puao thiệp. 


Cốc - heo ràng buộc, rồi nàng lên. Gọi là người nước Kính 
lì đề khon, cho tiên không cho lùi nữa. 


`2J')q 


Trần Phó Lương - Göi la người, bắt dấu từ đây, thế là tiến 
lên, Đương thời Ấn, Hoàn, thơi Xuân Thu. bo ca đạo đối với Vua, 
doi với nước láng giêng, đối vớt nước thân, nước Lô không còn 
nhấn dược sính lề nữa. Thế mà người nước Kinh sửa soạn sính 
lẻ. (dị nước lớn. Vậy nâng họ lên, mong cho họ hay. 

“Gia Huyền Ông - Chép là Kinh, là Sở, là người Sở là Sở 
Từ. rốt đoạn chép nhi khác, đến là to cách hưng thịnh lần lân. 


2> 2 T⁄ ÍÐr:IỔh | Xã 
& và = - 
CÔNG CẬP TẾ HẦU NGỘ VU CỐC 
CÔNG CÙNG TẾ HẦU GẶP NHAU Ở ĐẤT CỐC 


Cốc - "Cũng" la ghi việc trong nước; “Cập” là ghì việc uưiơng đấc. 

Trương Hiệp - Câu hồn mà Tế làm khó dề, đã không muôn 
thị cự tuyệt đị, có được không, sao lại cứ hẹn lần lựa rồi mới 
cho. Chép việc ấy là đề cho rò Trang Công khòng đúng đạo làm 
con má Tế Hoàn đối nhân thì bất nghĩa. 


SN] JX l8] 2À 
TIÊU THÚC TRIỀU CÔNG 
TIÊU THÚC CHẤẦU CÔNG 


Công - Sao chép là châu Công. Vì Công ở nước ngoài. 

Cóc - Vui một nước nhỏ, chưa được vua Thiên Từ phong tước, 
khong nói là tới là vì ở ngoài. Đã châu thì phải ỡ triểu đình 
mới lì chỉnh. (nan như châu ở ngoài thì không phải là chính. 

lưu Sướng - Tiêu Thúc châu Công, Đồ Thị bàn: Thúc là 
tên vứai mợớc “điện, bàn thê sai Châu và Tiêu đều là nước phụ 
dùng Châu với Tài cũng thê được khen, được chép tên tự. Tiêu 
lại chu Công thì lại lì chép tên, là cớ sao. Phàm Kinh Xuân 
Thu. khen hay chế tự có nặng nhẹ, tức là thánh nhân ngụ ý 
dị đời gau, Nhược bằng khí thê thì được gia thêm chức tước 
đệ thương, con châu thì không được một lời úy lạo, thế tức là 
thương phát loan. Thế thì Rính Xuân Thu còn đạy được ai. 
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R#k J1 ti Em tí 
THU, ĐAN HOÀN CƯNG DOANH 
MÙA THƯ, SƠN SON CỘT Ở CUNG 


Ta - Mùa thu, sơn son cột ở cung. 

Công - Sao lại chép? Chép là chê. Chê là phi lễ. 

Côc - Theo lễ: Thiên tử, Chư hầu thì dùng màu (màu ác) 
là xanh nhạt hơi trắng. Dại phu màu xanh da trời, kẻ sĩ, màu 
vàng. Nay, cột sơn son là phi lễ. 

Xét - Cốc Lang báo rằng, Thiên Tử, Chư hầu dùng màu ác. 
Theo nhiêu người khác thì cho là cột đen vách trắng. Tư Mạc 
cho la cột màu đen. Phạm Minh. Dương Huân thì cho rằng thiên 
tử màu xanh nhạt, chư hầu màu trắng. Lưu Sưởng trong Thuyết 
Văn cho trắng là sơn trắng. Theo sách Nhĩ Nhã, thì Tường gọi 
là ác Trăng. Quách Phát thì báo là lấy đất trắng trát tường. 
Theo Sơn HIai Kính thì cho răng có thứ trắng ngả màu xanh 
nhat, có thứ trắng nga màu đen vàng, đều là tạp sắc. Xem vậy 
thi sãc ác không phai là đất trắng. Xét trong Chu lễ thì xe không 
màu là lấv đất trăng trát mà xe có màu thì trát bằng màu xanh 
da trời. Goi tên là màu ác. nghĩa là á, là thứ, là phụ, tức là 
trước Irất đất, rồi sau lấy do màu phạt vào, đó là chữ ác trong 
các câu “Thiên Từ, Chư hảu thì màu ác xanh nhạt, đại phu thì 
màu ác xanh đa trời,” 


Z 


# |-†i - H#fA 8n # 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. 
TẢO BÁ XA CÔ TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, TÀO BÁ, 
TÊN LÀ XẠ CÔ MÂT 
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I fi—.H H3 Zy 8 ñ5 << 5l T E 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, GIÁP DÂN, 
CÔNG HỘI, TÈ HẦU MINH VU HỒ 


THÁNG 12, NGÀY GIÁP DẦN, 
CÔNG HỘI TẾ HẦU THỂ TẠI ĐẤT HÔ 


Hỗ. đất nước Trịnh, Tây Bắc huyện Quyên ở Vinh Dương. 
Thời Háu Hán ghi: *“Ở Quyên Huyện, có đình Hồ Thành”. 

Công - Hoàn Công hỏi thể không chép ngày. Đây sao chép 
»gàv. là có ý ngại. Ngại vì ta nhị tâm. Lê Tử có nói: Ta mà 
nhị tâm, có phai là tự người dâu. Chính là tự ta. 

Hồ Truyện - Trình Tư nỏi: Gặp ở Cốc, thể ở Hỗ, đên là 
muốn xin kết hôn, kết hiểu, Truyện có chép: Con trai 20 tuổi 
làm lệ đội mũ, thành người lớn: 30 tuôi mà chưa lấy vợ là phi 
lê. Tuy nhiên Thiên Tư chư hàn, 15 tuổi đã làm lễ đội mũ, đề 
vòi don TÈ cưới vợ. Trong nước không thê chờ lâu vị Hoàng Tư, 
Thế Tư, kế vị, muốn cho sớm có người nội ngòi. Nay Trang Công 
sinh vào năm Hoàng Công thứ 6, tính đến bày giờ là 36 tuôi 
rải, mà chưa có eon đích để sau, ở chư hầu coi việc xã tắc. Sao 
vậy? Vì Văn Khương bất ép cứ phải lây con gái họ mẹ ở Tê, 
mà cúøn gái vụa TẾ thì con nho, phải đợi cho lớn. Cho nên, Trang 
Công vượt ra ngoài lề. Nav với thúc cưới. Còn người Tế thì dùng 
đăng chạm lại Vì thế mới có việc gặp nhau ở Cốc, việc cùng 
thê ø Hỗ, là để xin việc kết hân. Lâv vợ làm Phu nhân, đề 
phụng sự tế từ, làm chú tôn miêu mà nghe mẹ. mà không theo 
đai nghĩa, đến môi đề lôi thời, thật là bất hiếu. Xuân Thu chép 
ghi kì lưỡng đề răn dạy đời. 


Lưu Sưởng - Công Dương bao lo ngại là nói nhaăm. 
Năm Tân Hợi, Huệ Vương năm thử 7, 
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+ † TịIEH 1 
NHỊ THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 24 
T†e lloan năm thứ 16. Tân Hiến năm thứ 7 Vệ Huệ năm 
thí 20, Xin Nhạc năm thứ 5. Tìịnh Vân năm thứ 3. Tào Hí Công 
Xích tuun đầu Trần Tuyên năm thứ 23. Kv Huệ năm thứ 3. Tống 


Hoàn nám thứ 12. Tân Tuyển năm thứ 6. Sở Thành năm thử 
2. 


# | ˆ l] 5 EH +ỹ Đứ 
XUÂN VƯƠNG, TAM NGUYỆT, 
KHẮĂC HOÀN CƯNG GIÁC 


MÙA XUÂN. VƯƠNG THÁNG BA, 
CHẠM KHẮC, ĐẦU CỘT CUNG 


Ta - Chàm khắc rủi cội là phí lễ Ngự Tôn can: Kiệêm là 
đức t1ö(, xa XI là rất đơ. Tiền quân có đức tốt. Nay nhà văn lại 
chuc hàv dợ rất là không nên. 

Công - Chép là đề chê. Khác rủi cót là phi lễ. 

Cóc - Theo lễ, cùng điện Thiên Tự, luyện tán đá nhỏ chạm 
vào trò rui cốt Chư hầu mà chạm vào trô, dại phụ, ke sĩ trò 
cột khic ri là khòng đúng lẻ, Xét người ta dã tôn trọng nhà 
thờ. nmìa lai làm công việc không phải lẽ, không chính lễ. Nay 
đem trang sức cũng miều đề đón phụ nhân là không phải lề, 
dục chau: khắc, sơn son rúi cột đều là che Trang Công. 


% VÑ ME Z4 


TÁNG TẢO TRANG GÔNG 
LỄ TÁNG TÀO TRANG CÔNG 


20) 


EÍ 7. ñỊ! ƒR MỨ 
HA CÔNG NHƯ TẾ NGHỊCH NỮ 
MÙA HẠ, CÔNG SANG TẾ CƯỚI VỢ 


Công - Sšõ lại chép? Vì thân nghẽnh là lễ. 

Cốc - Thìn nghênh là việc thường không phai chép. Dây 
chép li vì than nghèềnh tại đất Tế, không phải là chính lễ. 

Lục Thuần - Công đương bảo thân nghênh là lễ. Nay xét 
nề hơi le tiíc là việc thường, không cân chép. Vậy biết rằng 
Cúc lañmw che đón vự tận đất Tẻ. Chè là phải. 


#z+1 H1 
THU, CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
MÙA THU, CÔNG TỰ TẾ VỀ 


Cốc - lì cưới vợ, dị rội ở lại Rồi về trước Không phải 
chính: le, 


/LÚ1 008 vẽ s2 
BÁT NGUYỆT ĐINH SỬU. PHU NHÂN 
RHƯƠNG THỊ NHẬP 


THÁNG TÁM, NGÀY ĐINH SỬU, PHU NHÂN HỌ 
KHƯƠNG VÀO NƯỚC 


Tả - Mùa thụ Ai Khương đến, 

Công - Dùng chữ vào là làm cho khó khăn thêm, Chép ngày 
là làm cbớ khó khăn thâm. Phu nhàn không phai là người đề 
tính. Công cô hẹn trước, sửa soạn trước vôi Phu nhàn mới vào. 

Cốc - lùng chữ vào là có v nói, trong nước không chịu, không 
đa. Cưới cõön ke thù thì tôn miếu nhận sao được, làm lễ sao được. 

Hồ Truyện - Sao lại không nhận. Là vì không nên có mặt 
ợơ nhà tôn miều. Khương Thị là con gái Tế Tương Công. Chữ 
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vào (nhập) là chữ có ý nghĩa khòng được thuận, vì tiêu không 
nhận Hôn nhân phai chính từ đầu. Công lại kÌ ,ÿ cùng Phu 
nhân cùng tới. Khương Thị khồng theo Công cùng vào đã mất 
cái nghia chỉnh của vợ chông. Đó là cái triệu loạn, giết Mân 
Tôn Châu. Trang Công không nói được mẹ, vượt lề, lỡ thời, lấy 
con gái kẻ thù, cho lễ ớ nhà tôn miếu để thành hôn; kết quả 
con cái đà không được yên, thí nghịch nói tiếp đên gần mất nước. 
Cho nên nh Xuân Thu chép các việc đó tường tận để rõ cái 
tội bàt hiệu cua Trang Công, cốt răn dạy đời sau. 


IX # À4 ÄÃ 2: M ẨM HỊ P 
MẬU DÂN, ĐẠI PHU TỒN PHỤ ĐỊCH DỰNG TỆ 


NGÀY MẬU DẪN, VỢ CÁC ĐẠI PHU (VỢ HỌ TRANG CÔNG) 
DÙNG NGỌC LỤA YẾT KIÊN PHU NHÂN 


Tả - Công sai các đàn bà có họ đem lễ tới yết kiến. Thế 
là phi lễ. Ngự Tân nót Đàn ông, lễ vết kiến, tùy lớn nhỏ, hoặc 
ngọc lụa, hoặc đôi ngồng. Đàn bà yêt kiên duy chỉ có thức ăn, 
như nem như trái cây. Lê đê tỏ lòng kính. Nay đàn ông, đàn 
bà lấn lộn. Đàn ông, đàn bà phân biệt, là cái phép quan trọng 
trong một quốc gia. Phu nhân bắt đầu gây loạn phép. Thật là 
không 1%1©n. 

Phụ lục Tá Truyện - S1 Vị nước Tân lại cùng mưu với các 
Công tử giết hai con của Du Thị nói với Tân Hầu: Được lăm, 
chỉ bai năm nữa vua hết lo ngại. 

Công - Tôn phụ là vợ của đại phu. Địch là lễ yết kiên. Dùng 
đến ngoc lụa để yết kiền là phi lễ. Thế thì dùng gì? Trái cây 
chăng? Nem goi chăng? 

Côc - Là yết kiến. Đại phụ không vết kiến Phu nhân. Đây 
không nói cùng với (đại phu cùng với vợ) không dúng hành vị 
đạo của người đàn bà, cho nên cũng kê rõ ra. Lễ vết kiến của 
đàn òng là dê, ngỗng, chím khò. Lễ yết kiến của đàn bà thì 
trái qua: có thứ hạt rẻ, thịt thì có: nem gói. Nay dùng lụa, là 
các thứ không được dùng, thế là phí lễ. Đại phu phải chính là 
quốc the, mà hành động lần phu đạo, cho nên chép cả ngày cho 
cẩn thần. 
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Đỗ Dự - Tôn phụ là vợ đại phu mà cùng họ. Lễ: Phu nhần 
tới. Đại phu bưng đề lễ yết kiên, đế rõ đạo thần tứ. Trang Công 
muôn khoe khoang với Phu nhân, cho nên sai đại phu cùng tôn 
phụ, cùng một lề vật cùng yết kiến. 

Lưu Sướng - Cốc laương báo là theo lễ, đại phụ không yêt 
kiên phu nhân. Bao thế là sai. Vua tế ở Văn Miếu, phu nhân 
đại phu đêu ở trong miếu, có thể không thấy nhau được không. 
Tuy nhiên, chữ không yết kiên ấy, phải có nghìa là không thường 
vết kiên. Đây phù nhân mới tới, đúng lễ là phải yết kiến, sao 
lại bảo là phi lê. 

Xét - Thời cô, làm quan ơ một nước có lễ yết kiến vợ vua, 
khi vợ vua (phu nhân) mới cưới về. Vậy lễ ấy vôn có. Cấc Lương 
bao là theo lễ, đại phu không yết kiến Phu nhân. Bảo thế trái 
với nhiều truyện khác. Vậy lam Sưởng bác lời bàn của Cốc Lương 
là đúng. Lai xét đến Công Dương với Hồ Truyện đều cho chữ 
Lôn phụ là vợ đại phu, chứ không riêng gì người cùng họ nhà 
vua, hay không cùng họ. Vậy các thuyết không giống nhau. 
Không Đình Đạt thị dân: Tương Công năm thứ hai, làm lễ chôn 
Tẻ Khương. Truyện có chép Tế Hầu sai các Khương tôn phu 
đều đến tòng táng. Các Khương tôn phụ là ai Là cùng họ 
Khương. Thê đủ rồ tôn phụ là các bà vợ cùng họ. Vậy nên cho 
Đỗ Dự là nói đúng. 


X4 7K 
ĐẠI THỦY 
NƯỚC LỤT TO 


Uông Khắc Khoan - Trang Công lấy con kẻ thù, lại xa 
hoa đe khoe với vợ. vậy có điềm nước lụt ứng hiện. Nhớ khi Đường 
Cao Tôn lập người cúng nữ (chức tài nhân) của vua Thái Tôn 
là họ Vũ, lập lần làm Chiêu Nghị (chức cao) mà cùng Vạn niên 
đêm bị mưa to, nước tràn ngập đầu người. Đó là cách trời có 
cam ứng việc người, không nèn cho là lời bịa đặt. 
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& !⁄ l2 ĐT THỊ 9 tHấ HH 7 8u TP 
ĐÔNG, NHUNG XÂM TẢO, TẤN KY XUẤT BÔN 
TRẤN XÍCH QUY VU TẢO 


MÙA ĐÔNG. NHUNG SÂM TÀO TÀO KY CHẠY TRÔN 
SANG TRÃĂN. XÍCH TRỞ VỀ TẠO 


Công - ao lv là Tào đại phí Nước Tào không cô đại phu. 
Dáv sao hú chép. Vì là người hiền, Khi Nhúng tới đánh, Tào 
lv cần vũ: Giòng Nhúng là gióng vô nghĩa, xin vua đừng thân 
hành đối địch. Vua không nghe, Tào Ky bà lân can không được, 
thì bọ dị nước khác, người quan từ cho là Tao Ky biết nghĩa 
vtớt Eòi, Con Xích là a12 Tào khong có Xích. Chính là Quách Công 
Quach Công là vua đã mất nước, 

Cốc - Nìch tức là Quach Công, sao lại chép. Theo lễ: Vua 
chữ hàn ở nước ngoài, không có nghĩa từ nước ngoài về. Như thế 
là khong chình. 

luu Sưỡng - Tào Kv gọi tên lên, là biếm. Tại sao? Tại 
Kv không dùng đao làm tôi côn, Cồn như Xích thì thế nào? Là 
Thứ công tư. cón thứ Vi Tào. Sao lại không liên hệ đến Tào. 
so lại bị biếm bị chế? Là vị nước Tào không phai đến thứ Xích 
đương được. Vé nước, Xich không được danh chính, thế thì sau 
lu chép Nịch trợ về Tào. Vì chỉ là đôi cho. Trước ở Nhúng, nay 
ở Tào. Tào Ky thì chạy tron sang trần, Xích thì trở về Tào, 
[lanh vị của Xích y như Trình Bá Đột. Đột nhờ Tông, Xích nhờ 
Nhúng đêu là hạng cướp ngôi vua. Xuân Thù chê việc không cản 
xet ke làm việc, là người thứ bực nào. Xuân Thu dạy việc trị, 
chứ khong dày việc loạn. Nêu Trịnh Hốt, Tào Ky, mà thờ cha 
hết hiệu, thờ vua hết là, việc tang phai thương xót, việc làm 
phai kính cần, các quan tuân lời, dân chúng tìn theo, thế thì 
dù quản Tông, quân Nhung có đồng mấv dì nữa, cái mâm ác 
của lót, cú Xích, đâu có nảy nơ được. Nay vua tôi không hợp 
nhau, ảnh em thành thù nhau, thì ke dưới phải thắng. 


3().] 


dỤ 2À 
QUÁCH CÔNG 
QUÁCH CÔNG 


(hủ (Quich Công liên với chữ (Xích quy vụ Tào), thành 
một cảu. Trước kìa, từ chứ Ý trơ xuống, chia làm bốn câu 
đều không thấy truyền lầm 

Đồ Đự - Chỏ này. chác là trong Kinh có thiếu sói hay lại 
nam. Từ chủ Tào Ky trở xuống, các thuyết Công Thị, Cốc Thị 
địt khong gián thích, lại không hợp với Ta Thị. cho nên khóng 
cản chep rà dày, 

Triệu Khuöng - Công Thị, Cốc Thị đều cho Xích là Quiich 
Công. Net chữ Quách Công như là câu còn thiếu só(, Xích chính 
là Tao Công tự, Về lời về ý, đều không có tương quan. Vậy 
các truyền bán rất nhàm. 

Tòn Giác - Xuân Thu chép: “Lương vong. Lương mất” cho là 
[atmp tự mặt Quan Tư chép đoạn: “Quách vong, Quách mát” và 
củng thêm: câu, Quách tự mật. Chữ công và chữ vong, mặt chừ gản 
ging nhàu, vấyv nghĩ răng Kinh chép là “Quách vong” Lại xét: 
Khi có việc hoặc nghị, hoặc khuyết, thì thánh nhân bỏ đây, chứ 
không thêm. Chị cần nêu điều thiện, nêu điều ác, đụ để đạy đời 
sau, Vav nav bí cứ đề ngu vn cả. 

Năm Nhâm Tý, Huế Vương thứ 8 


=5 
NHỊ THẬP HỮU NGỦ NÑIEN 
NĂM THỨ 25 
Te Hoàn năm thứ 17. Tần Hiến năm thứ 68. Vệ Huệ năm 
thứ 31. Síi Mục năm thứ 6. "Prmh Văn năm thứ 4. Tào H năm 


thứ Ở Trần Tuyên năm thứ 34. Ký Huệ năm thứ 4. Tống Hoàn 
năm thứ 14. Tân Tuyên năm thứ 7. Sơ Thành năm thứ 3. 
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# l4 5: (ff #z RỊ & NŠ 
XUÂN. TRẦN HẦU SỬ NHŨ THÚC LAI SÍNH 
MÙA XUÂN, TRẤN HẦU SAI NHỮ THÚC TỚI SÍNH 


(Khởi thuy chư hấu sính lẻ với nhau). 


Tá - Trần Nhữ Thúc tới sinh mới thành Lô, Trần kết hiếu, 
Khen nèn không chép tên. 


Côc - Không chép tền là.vì đại phu theo mệnh thiên tử. 
Đạm Trợ - Tả Thị bao là khen, nên không biên tên. Xét 


ra việc sính lễ là thường, có gì mà khen. Cốc Lương cho rằng, 
đai phu theo mệnh vua là? đúng. 


%3 3S 1! li Íx ỪH 2$ 
HA. QUÝ SỬU, VỆ HẦU SÓC “ỐT 
MÙA HẠ, NGÀY QÚY SỬU, VỆ HẦU TÊN LÀ SÓC, MẤT 


Phạm Ninh - Vệ Huệ Công là người thất đức, thí nghịch, 
nên không chép lễ táng. 


;šxH® + H {1 ÑR x⁄Z # HỊ †† † ‡l 
LỤC NGUYỆT. TÂN MÙIL SÓC, NHẬT HỮU THỰC 
CHI CỔ DỤNG SINH VU XÃ 


THÁNG SÁU NGÀY TÂN MÙI LÀ NGÀY SÓC, CÓ NHẬT 
THỰC, ĐÁNH TRỐNG VÀ TẾ SINH Ở NÊN XÃ 


Tả - Khòng phải lệ thường. Duy ngày sóc tháng giêng, tà 
khí chưa lim hành, rà có nhật thực thì mới dùng đồ lẽ tế ở 
nên xà, và đánh trống ở trong triểu. 

Công - Nhật thực, sao lại đánh trống, sao lại tế xã. Là 
cầu về âm. Lấy dây đó trăng chung quanh nên xã, hoặc đê 
cầu xi, hoặc đê ngăn chăn. E sợ người phạm vào, nên trăng 
dây chung quanh. 
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Cốc - Chép ngày, lại chép ca ngày sóc. theo lịch, nhật thực, 
đúng chính sóc. Đánh trông là theo lề, dùng tam sinh không 
phải là lẻ. Vua mà cứu mặt trời thì đặt năm cột cờ, dàn bảy 
năm tên quân, năm trống. Chư hầu thì đặt môi thứ ba. Đại phụ 
thì đánh vào cánh cưa, dàn thị đánh mô. Làm như thế đề tầng 
cường khí lương. 


Hà Hưu - Xã là gì Là chu thổ địa, chủ đât. Mặt trăng là 
øI7 Là tình ba của đất. Có liên hệ trên trời mà phạm vào mặt 
trời, cho nên khua trông để đánh, là trị từ gốc. Trước chép khua 
trông, sau chép dùng lễ sinh. Vậy chép tò, trước hãy lấy mệnh 
làm cho sợ, tiếp vào sau lây lề thần tứ cúng. Như thế là thuận. 

Phạm Ninh - Đánh trong để cho có tiếng, là việc đương 
trân áp khí âm. 

Đồ Dự - Xét về tháng, đánh trống không phải là thường 
được. Căn cứ vào lịch mà xét, Tân Mùi là ngày mồng một, ngày 
sóc tháng bảy, đặt vào tháng nhuận thì không rõ, vậy phái mượn 
tháng sau. Tháng chính là tháng tư nhà Hạ, tháng sáu nhà 
Chu. gọi là tháng chính dương. Nay chép vào tháng sáu, truyện 
cũnp cứ theo, thật rò ràng tháng ấy không phải tháng chính 
dương. Ghét khí âm. Nhật thực là việc thường trong lịch số, 
Nhưmg nếu vào tháng chính dương thì chư hầu dùng đồ lễ tới 
thần xả xin cứu. Đây Lồ Công khua trống trong triều, lui về nghĩ 
ngợi, từ xét, tự trách là đề rõ ràng âm không nên xâm vào dương, 
thần không nên áp quân, là để tỏ đại nghìa cho thiền hạ. 


Triệu Khuông - Công Dương bảo lây dây đỏ trăng quanh 
nên xã. Trong sách Lê không thấy nói điều Ấy. 

Trương Hiệp - Nhật thực là trưng triệu âm thịnh dương 
suy, việc quan hệ cho cả thiên hạ, không riêng gì nước Lỗ, các 
chư hầu đêu có thân đân, thì nhàn việc biến trên giới mà tự 
xét tòi cả, y như trong thiên Hồng Phạm có nói: Phai kính cẩn 
(rong việc trông nghe, nói, làm, nghĩ. Mật khi đã mât đường 
Chình, đường thăng thì tại họa sẽ hiện tới. Người thời cô, ứng 
vào trời. còi về thực tế, chứ không cốt về văn hoa. Cho nên, 
Cao Tòn Đông có nói: Lời cua Hỏng Phạm là việc làm trước tiên 
cưa c€ö nhàn. Cũng như trong Chủ LÃ, thiên Dận Chính là việc 
cuối cụứai lề văn, là cái biến nhất thời Đã đành lễ văn không 
bo dược. nhưng phải ngay được cải gốc, thì sau cái ngọn mới trì 
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dược Nav Trang Công từ việc làm cho chính thăng gốc đã thờ 
ở thị còn khua trông, có ích gì, rồi lại lấy đồ tế lễ, lề câu yến. 
Chepb cứ chì đó cho rõ. ca góc lần ngọn đếu hỏng. 


{| âu Rệ -Ƒ †d 
BÁ CƠ QUY VU HỶ 
BÁ CƠ VỀ NƯỚC KỶ 


Cốc - Không chép là đi đòn, vì không có đạo đi đón (không 
quan trong? Không cản chép. 

Dö Dự - Bá Cơ là eðn gái Trang Công. 

Uông Khác Khoan - lioäc cho Bá Cơ là con gái Hoàn Còng. 
Nếu đi côn vún đang ở ngồi, thì phải thêm chữ từ. Xét Trang 
ong nan th 937 có chép Thúc Cơ. Nêu cùng là con gái Hoàn 
Công thì Bá Cơ phai hơn 230 tuôi rồi Đâu có việc cả hai con 
cũủnh bị lỗi thời như thể. Và lại, Đá Cơ đến năm Lỗ Hi Công 
thứ 231 cưới thị tuôi đã quá 70. đâu mà còn tới Lô. Thế thì không 
cho la cơn gái Hoàn Công dhược. 


Ñ #53 HỊ †E T tt T ƑFñ 
THU ĐẠI THỦY CỔ DỤNG SINH VU XÃ, VU MÔN 


MÙA THU. NƯỚC LỤT, KHUA TRÔNG VÀ DÙNG LỄ 
SINH TẾ Ở NÊN XÃ VÀ Ở NGOÀI CỬA 


Ta - Củng không phai là việc thường. Phàm thiên tại, đô 
lẻ chỉ có vài lụa, chứ không có tam sinh. Nếu không phải là 
nhất thực, nguyệt thực thị không khua trồng. 

Phụ lục Tả Truyện - Tan, Sĩ Vì, sai các Công bí giết hêt 
nhì họ Du. rỏi xâv thành ở đất Ti, cho các công tử ở đây. Mùa 
đóng. Pàn Hầu vậy Tụ, giết hết Công tư. Tụ là đất nước Tân. 

Công - Chép (ỡ nên xà). và (Ø ngoài cưa). Ở nên xà là lẽ. 
(€ ngoai cửa là phí Tê, 

Cốc - Trên cao, đưới thấp đêu nước ngập là lụt to. Đà đem 
trong ti để ấn ngữ, lầm cho đân kính hai, thì lễ sinh dùng 
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lam ðị €Cíu mặt trời thì có võ quân đội Cứu nước lụt thì cò 
vỏ chung dân. 

Lưu Sướng - Chép là chê. Nước lụt mà khua trồng, lễ sinh 
ơ nên Xã ở ngoài cưa, là phi lê, Phàm thiên tai, đồ lễ có lụa 
mà khong có sinh. Nêu khóng phái là nhật thực. nguyệt thực 
thì khong khua trống. Iaua la để xin. Trống là đê đánh, Sinh 
là để thần hương. Đánh trồng. lễ ở nền xã, lễ ở cửa là phi lề. 
Công Dương bạo ở nên xã là lẻ, ở cưa là phí lễ, bảo thế là sai. 
Nêu ở nền xã cho là đúng lề. thì Kính đã không phái chép. 

Tôn Giác - Nhật thực thì phat khua trống, vì âm xâm 
làn vào dương. Nghiệm thì còn lâu. Tai thì chưa hiện. Càn 
như nược lụt, thì tài họa tới ngay người vật rồi, nghiệm dà 
tô ôi, tại họa đã có rồi. Nếu tai chưa hiện thì thánh nhán 
đã cho khua trông để cứu khi dương, với đê cảnh cáo vị quân 
nhân. Nay nghiệm đã rò rồi thì khua trồng làm gì. Cốc lương 
nói, cứu thủy đê cò võ dân chúng. Nói thà không phải. 


®%&“ 2): ƒ #ún 
ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU NHƯ TRẤN 
MÙA ĐÔNG CÔNG TỬ HỮU SANG TRẤN 


Hà Hưu - Sang Trần là sang sính nước Trần. Việc trong 
triều, đùng chữ như, sang ⁄l là tôn trọng việc, chép việc các 
nước giao thiệp. 

Đỗ Dự - Chép sính lề của Nhữ Thúc, cùng các việc Lễ triều 
sinh, dđêu dùng chữ như (sang). Công tư Hími là em cùng mẹ của 
Trang Công gọi là Công tử là chữ thường dùng trong sử sách. Gọi 
là cm cùng mc là to ý chí thân, khác với các quan khác. Khi anh 
em giet hại nhau thì gọi rõ là em để rð đạo nghĩa Cồn như việc 
hay thị hoặc dùng chữ đè, em. hoặc dùng chữ Cồng tử Đó là Kinh 
cứ theo lời văn sách sử cũ. 


Naăm Quy Sửu. Huệ Vương năm thử 9. 
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=.l 1m. ra 
NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 2ê 


Tả Hoàn năm thứ 18. Tăn Hiến nầm thứ 9. Vệ Ÿ Công Xích 
năm đâu. Sái Mục năm thứ 7. Trịnh Văn năm thứ 5. Tào Hi năm 
thứ 3ä. Trần Tuyên năm thứ 28. Ky Huệ năm thứ 5. Tông Hoàn 
năm thứ 14. Tân Tuyên nầm thử 8. Sở Thành năm thứ 4. 


# 2\ ÍX 1 
XUÂN, CÔNG PHẠT NHƯNG 
MÙA XUÂN, CÔNG PHẠT NƯỚC NHUNG 


Trong Công Truyện có chữ Xuân. 


#? jj H4 # 
TẢO SÁT KỲ ĐẠI PHU 
NƯỚC TÀO GIẾT ĐẠI PHU 


Khơi thuy việc giết đại phu. 

Công - Chép là nước Tào giết. Chứ không chép ai giết. Thế 
là chỉ nhiều người, chứ không phải vua Tào giết. Vua ở ngôi bị 
giêt thì chép là bị diệt Sao đây không chép bị diệt Vì kiêng 
nê Tào Ky. Vã lại vì việc chiến. Sao không chép chiến. Vì kiêng 
nê Tào Ky. 

Cốc - Chép là đại phu, mà không chép họ tên, là vì làm 
đại phu nà chưa có phong tước. Thế sao cứ chép là đại phu. Là 
vì người hiền, mà cùng là tôn quý Tào Ky. 

Lưu Sưởng - Chép là nước giết là tôi liên luy đến người 
trên. Chép là người giết, tức là giết kẻ có tội. Chép người mà 
không chép tên, tức là đại phu vô tội bị quản chúng giết. Chép 
là nước (nước Tào) mà không chép tên tức là đại phu vô tội mà 
bị vua giết. Vô tội mà bị vua giết thế là trái. Dù có tội mà không 
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đem về Kinh sư giết, cũng là trái: Công Dương bảo không chép 
tên, tức là chỉ quân chúng. Thế thì trong việc giết ba người họ 
Khích sao lại chép tên. Lại bảo rằng không bị vua giết, thế thì 
Tống giết đại phu, lấy gì mà biện bạch rõ được. Phàm Công 
Dương khi đại phu giêt nhau, thì chép là “người giết”, khi vua 
giêt đại phù thì chép là “nước giết”, và không có bàn đến đạ) 
phu có tội hay không có tội. Cho nên việc Tông và Tào, chép 
thì cùng lời văn, mà nghĩa có khác. Phải hay không phải cân 
ức đoán cho ra. Công Dương lại nói: Chiến rồi điệt, bảo thế lại 
càng sai. Tào Ky tuy là người hiển, làm sao mà ngăn được vua 
khỏi bị diệt. Vì Tào Ky hiển, nền kiêng, không chép “Tào Bá 
bị diệt, nói thế là vô nghĩa lý. Cốc [aing cho rằng đại phụ không 
goi tên vì chưa được mệnh phong, thế là nói bậy. Thiên Tứ dựng 
nước, chư Hầu dựng họ, dù tồn ti không giống nhau, nhưng há 
lai không có mệnh. Chư Hầu, nước lớn, có ba vị Khanh, đều được 
mệnh, do Thiên Tư. Nước nho, ba vị Khanh thì hai vị do mệnh 
Thiên TT Nước nho, ba vị Khanh, thì một vì do mệnh Thiên 
Tư. Vậy nước lớn ba Khanh, nhờ hai, nhỏ một. Ngôi thứ ở trong 
triều Thiên Tư đều là chức quan. Ba mệnh thì gọi tên họ. Hai 
mệnh thì goi tên. Một mệnh thì gọi nhân (người). Đến khi nhà 
Chu suy, lễ đã bỏ mất, các nước lây mạnh, yếu áp bức nhau, 
các chức Khanh, Đại phu tuy không được toàn như xưa, nhưng 
cứ như ở trong kinh thì vẫn còn. Cho nên, trong thời Ấn Công, 
Hoàn Công, chưa xa Tây Chu là mấy, chế độ cũ hãy còn. Lỗ 
hãy còn Vô Hai, Nhu Hiệp, Trịnh hãy còn Uyến Chiêm mà Tần, 
Sở phản nhiều vẫn cứ chép nhân (người). Đến cuỗi thời, vẫn còn 
thây thường thường chép tên họ. Mà các nước Châu, Cư, Đằng, 
Tiết, thì ngày càng xa thời xưa, đều chuyển theo lệ các nước nhỏ, 
chì gọi là nhân (người) mà thôi, chứ không gọi họ tền. Ke bàn 
không tường nguyên nhân, bảo rằng, từ nước Tào, nước Tân trở 
xuống. không có đại phu, bọn ấy đều không hiểu chế độ ban tước 
của triêu đình và cúa chư hấu. Biết gì mà bàn luận. 


đI11 


2Z\Ñ1 1 NA (kKÍf 
THU, CÔNG HỘI TỐNG NHÂN TẾ NHÂN PHẠT TỪ 


MÙA THU. CÔNG HỘI NGƯỜI TỐNG, 
NGƯỜI TẾ PHẠAT NƯỚC TỪ 


Thị là mọt nước ơ Đồng Nam huyện Đồng, đất Hạ Bì, Hàn 
Dũ nói. Tú và Tân đêu đồng dời Bá B, họ Doanh. Năm Chiêu 
Còng thư 5. người Sở bất Từ Tư Vậy vua Từ là tước Từ. 

Phụ lục Ta Truyện - Niùa thu, người Quắc xâm nước Tấn, 
mua đong, người Quác lại xâm nước Tân. 

Hồ Truyện - Xét Kinh Thư, Bá Cầm thường đem quân chỉnh 
phát các nước Từ Nhúng. The thị Nhung là ơ giáp Từ Châu, là 
môi lo cho nước Lỗ từ xưa. Năm ấy, mùa xuân Công đánh nước 
Nhang. Mũi thu, lại đánh nước Từ, Chắc là Nhung hợp bình với 
Từ, gâv cái thể trong, ngoài đè hại Lỗ. Cho nên, Tông và Tế, 
tướng kém, quản ít, mà Cóòng thì phái thân chính. Dù cho có 
không dược hăn, khòng đánh lâu được, thì đã có người Tễ cùng 
hợp, cũng khôöng có cái nguy nan. 

Đỗ Dự - Tông chú việc quản, cho nên kế trên Tê. 

Uông Khắc Khoan - Tông kè trước Tẻ, Còng thì chép hội. 
Thé rõ là Tông chủ việc bình, Và lại, Bá nghiệp của Tễ Hoàn 
Công chưa thịnh cũng như các việc đánh Nghệ, đánh Trịnh, đều 
kê Tóong trước. 


#& |fŒ —H “#4WHfiaz 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. QUÝ HỢI SÓC, 
NHẬT HỮU THỤC CHI: 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY QUÝ HỢI, 
MÙNG MỘT SÓC, CÓ NHẬT THỤC ' 


Năm Giáp Dân, lluệ¿ Vương năm thứ 10. 
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sa ng, 
NHỊ THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 27 


Te Hoàn nam thứ 19. Tấn Hiến năm thứ 10. Vệ Ý năm thứ 
2. Mai Múc năm thứ 8. Trịnh Văn năm thứ 6. Tào Hí năm thứ 
4. Pran Tuyến năm thứ 26. Kv Huệ năm thư 6ö Tổng Hoàn năm 
thứ 15. Tản Tuyên năm thứ 9L Số Thành năm thứ 5. 


ftF2\ f1 lửíH#&Œ J-úl 
XUÂN, CÔNG HỘI KỶ BẢ CƠ VỤ THAO 
G 


HỘI KỶ BÁ CƠ Ở ĐẤT THAO 


Tả - Việc khòng cần, Thiên Tử nếu không cản thị hành việc 
đứng đao nghĩa, thì không tuần thú. Chỉ Hâu nếu không cá việc 
vị đán thì không làm. Quan Khanh kháng có quân mệnh thì 
khóng ra khoi còi. 

Hỗ Truyện - Bá ở là con Trang Công. Không có việc gì 
mã lại phát gặp ở đất Thao. Chỉ vì quá vều con mà không giữ 
được (đụng lê, Xuân Thủ vấn chế những hanh vị đó. 

Không Dinh Đạt - Nâm Lõ Trang Công thứ 25, Bá Cơ mới 
cđ(ới vẻ nước Ky. Trang Công không có mẹ mã nay Bá Cơ về 
thì biết Bá Cơ là con gái Trang Công. Việc đón gặp không được 
gọt lì việc chính đáng, cho nên phải nói rõ là con gái. 


2ý J] 2: Ế #Ã Œ 3% 2š MR 6š Bồ ÍH In] BỊ + KH 
HẠ. LỤC NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG 
CÔNG, TRẢN HẦU, TRỊNH BÁ, ĐỒNG MINH VU U 


MÙA HẠ, THÁNG 6, CÔNG HỘI TẾ HẦU. TỐNG CÔNG, 
TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ, ĐỒNG MINH ĐẤT U 


Tả - Mùa hạ, Đồng Minh tại đất Ú. Nước Trần, nước Trinh 
quv phục. 


Côc - Đồng nghìa là cùng tồn Chu, có thế rồi mới phục 
được các chư hầu, Tế Hầu mới được các chư hầu theo. Tẻ Hoàn 
hội hợp không cần chép tường tận, là vì yên không có gì xảy 
ra. Tế Hoàn hội không biên ngày vì được tin. Tin, người có 
thê tìn được, củng như nhân với người nhân. Mũ cao, áo trùng, 
dự hội. tất cả đến mười một lần, chửa thường cần phải ăn 
thê, vì đức tin đã vững lắm. Hội hợp mà dùng quần đội có 
bỏn lân, mà cùng chưa từng có đại chiến, tức là đức thương 
dân đã sẵn có. 

Dương Sĩ Huân - Trước, hội đồng minh ở đất U, chư hấu 
còn có nước nghị ky. Nay trong ngoài đều đồng tâm bảu Hoàn 
Công làm Ba chủ, được trách nhiệm chuyên chỉnh phạt, thành, 
đương nhiên Công cú hợp được (cú hợp, nhiều lần hợp). Cho nên 
Truyện chép tường tận. 

Xét - Cốc Lương bao Hoàn Công hội không nói tường tận, 
hội thê không chép ngày, bao thế là sai Mẫn Khuu, Can Hoài, 
đều chép tường tận. Quỳ Khưu, Vu Hồ, đều chép tường tận. Có 
gì mà bao là được yên rồi, được tin rồi. 


ƒ ⁄š -f- Éị ®n § # lế (đ 
THU, CÔNG TỪ HỮU NHƯ TRẢN 
TÁNG NGUYÊN TRỌNG 


MÙA THU, CÔNG TỪ HỮU SANG TRẦN, 
DỰ LỄ TÁNG NGUYÊN TRỌNG 


Tả - Thế là phi lề. Nguyên Trọng là bạn cũ của Quý Hữu. 

Công - Nguyên Trọng là đại phu nước Trấn, Đại phu thì 
không chép lề táng. Đây chép là muốn rõ cuộc đi sang Trần là 
Quý llữu đi việc riêng, đi đê tránh nạn trong nước. Người quân 
tứ tránh nạn trong, chứ không tránh nạn ở nước ngoài đưa đến. 
Nạn trong là: Công tử Khánh Phủ, Còng tứ Nha, Công tử Hữu 
đều là em cùng mẹ với Trang Công. Khánh Phủ và Nha thông 
với Phù nhân hiếp Lõ Công, Quý Hữu muôn trị, nhưng không 
được dự quốc chính. Ngồi mà trông thì không nỡ, đều là anh 
em cả, nhân táng Nguyên Trọng, xin vua sang Trần. 
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Cốc - Chép là táng mà không chép chết. Thế là không có 
lề tínp, Thế mà chép là táng, là có ý tránh nói: Quý Hữu trốn. 
Trương Hiệp - Công tư Hữu sang Trần dự lễ táng Nguyên 
Trong, không khác gì đi sứ dự táng vua chư hậu. Vậy Quý Hữu 
đi là do Trang Công sai, chứ không phải Quý Hữu đi riềng. 

Ngõ Trừng - Không có lễ đi dự chôn đại phu một nước. Quý 
Hữu vốn bạn với Nguyên Trọng, muốn tới dự lề. Vì cớ đại phụ 
không được phép ra nước ngoài, mới xìn với Lỗ Công, mà Công 
th mệnh cho đị, cho nên chép, 

Uông Khắc Khoan - Năm Hi Công thứ 5, Công tôn Tư sang 
nước Mâu cưới vợ. Năm Văn Công thứ 6, Quý Tôn Hàng Phú, 
sang Trần đưa lề sính và cưới Năm Văn Công thứ 7, Công Tôn 
Ngao, sang nước Cử, dự hội thể và đón dâu Năm Thành Công 
thứ 8. Công Tôn Anh Tế sang nước Cử cưới vợ. Năm Chiêu Công 
thứ 25, Thúc Tôn Sước sang Tống đón vợ cho Quý Bình Tử, Kinh 
Xuân Thu đều không chép dón cưới. Ở đây lại chép rô là dự lễ 
táng Nguyên Trọng. Y như chép sứ thân lễ táng vua chư hầu, 
đó là vi Quý IHiữu xin phép Công rồi. Sách nói là đi việc tư, việc 
riêng mà không nói là Trang Công sai, cho là phi lề, dù có xin 
phép Còng cũng là đi việc riêng. Thánh nhân đặc biệt chép Công 
tử Iiai dự chôn Nguyên Trọng để mà ngăn ngừa, về sau e hiêu 
sa! ý nghia. : 

Xét - Làm nhân thần, không riêng giao thiệp với nước ngoài. 
Quý IHñmi ra khói nước dự lễ táng. Nguyền Trọng, Kinh Xuân Thu 
chép đê chè, ý rõ là chê. Công Dương cho là rò việc riêng, Cốc 
lương cho là kiêng chép. trôn chạy. Hồ Truyện cho là đầu mối 
loạn bọn vong thân mà các đại phu các chư hâu không chê trách. 
Tất cá các luận bàn đó đều không phải. Tá Thị báo rằng Quý 
Hữu lây tình cựu giao mà ởi riêng. Lưu Sương bảo rằng Nguyên 
Trọng là bạn của Trang Công, mà Quý Hữu theo mệnh Trang 
Công dự lề táng, ý thì hơi khác và lạ. Duy có Trương Hiệp, Ngõ 
Trừng. Uòng Khác Khoan, cần cứ vào thuyết bạn cũ cúa Quý Hữu, 
thuyết của Ta Thị, rồi lại lấy nghĩa mệnh vua, như thuyết Lưu 
Sương, cho là xin mệnh vua rồi mới đi, bàn như thế, gần như 
đúng sự tình đương thời: Và lại, đại phu chơi với đại phu, đối 
với lý †hi được, nhưng nêu không được mệnh vua cho đi khỏi nước, 
thì sách đã không chép chữ sang (như) trong câu (sang nước Trần). 
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*“ ‡_`ÍH 8m 4 
ĐÔNG KY BÁ CƠ LAI 
MÙA ĐÔNG. KỶ BÁ CƠ TỚI 


Ta - Hí Cơ về thăm. Phàm cốon gái vua chư hấu về thăm 
nhà gói là (ai) Bọ chòng trở về nước mình gọi là (Lai quy). 
Ì?hụ nhân quy nình về thăm nhà gọi là sang nước Lô. Bỏ chồng 
về nước mình gọi là về nước Mõ. 

Phụ lục Tả Truyện - Tân hầu sắp đánh nước Quấc, S1 Vĩ 
nơi khong nen, Quặc Công là người kiêu ngạo. vì băng mày được 
thăng tran, tắt là khinh re dàn. Dân đã bo, ta mới đánh. Muốn 
chỗng lại tì thì cùng với ai Xét: Lê, nhạc từ ái là những điều 
phái gáv, phát nuột đề đụng lúc chiến. Đối với người dân, nêu biết 
lành, nhường, hòa, vui, yêu thương người sống, thăm viêng người 
chết, thì qaú mới dùng được dân. Vua Quác không nghĩ những điều 
Av. không làm những điều ấy, cứ chiến tranh, tất dân sinh đói. 

Công - Chép là “Lai” là ti sao? Sự thực là lại, thì cứ thế 
chén "Nêu bọ mà về, thì mới chép: lại về". 

Cao Khang - Mùa xuân, Bá Cơ đời nước tới hội với Công, 
at dòng lai tới Tại sao không ở yên ở nước Ky. Ky Bá không 
biêt day vớ, còn trị nước sao được. 

Uông Khắc RKhoan - Kinh Xuân Thu chép đàn bà mà đi 
san# nước chư hảu, duy có Ky Bá Cơ, bốn lần chép là lai, một 
làn chép là hội. Thế thì Bá Cơ vượt ra khói lễ nghĩ, ta đã thấy 
rò. 5au Kvw Bá Cơ, còn thấy chép Tê Cao Cố cùng Tư Thúc Cơ, 
có lại, đèều lá phi lễ ea. 


¿3 Bà 2K lðI jN 8U 
CỬ KG, LAI NGHỊCH THÚC CƠ 
CỬ KHÁNH TỚI ĐÓN THÚC CƠ 
Công - Cử Khánh là ai. Là đại phụ nước Cư. Nước Cư không 
có địa phú, sao đây lại chép, Chép là chế, Chê đại phu ra khói 
nước đe đón người con gái Lò. Thế là phi lẽ. 
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Cốc - Viúi chứ hầu ga còn gái cho một đại phú, thì cho một 
địa phụ dựng chủ việc, Cai” nghĩa là tới đón. Việc đi đón thế 
la bất chính, cho nên không chép là đi dón vợ: 

lu Sướng - Cóc lau bào đón là bất chính, nên không 
dụng Hiếng vợ chồng. bị thê là si, Vì Cư Khánh tới đón, không 
được nói là đón con gái Lô. nói thê sẽ nhằm với đón Phụ nhân 
vúa mình, vậy chép lì Thúc Cơ vẫn có lý lai bao rằng không 
dùng tiếng vợ chồng, bao thể củng nhấm. Lai bào rằng Cư Khánh 
Không có menh vua. Théê nhựng Thúc Có có gà cho vua dâu mà 
chégp? Chhéẹp đaấv là vì vua đứng lam chủ, Cư Khitnh thanh ra ngàng 
với vữa Vav chép, 


1Ù ÍÚ 22 1 
KÝ BẢÁ LAI TRIÊU 
KỶ BÁ LẠI CHẤU 


Phụ lục Ta Truyện - Thiên Tư sai Thiệu lá Liêu, bạn phong 
cho Tế Hau, và sai Tế Hàu phạt Vệ về tội Vệ giúp Tư Đâi. 

Phạm Nính - Vua Ky chép là Bá Tước đó là Thiên dương 
thời phúnp truật, 

Hà Tế Xuyên - Ky là con cháu triển vui (Thiên Tư) trước. 
In Đồng Lâu Công mới được phong, thì không khác gì Vì Tư 
EKhiin, dược dùng lẽ Giao, lề Nhạc thiên tử. Đên thời Xuân Thủ 
thí mát tước Công, giáng làm tước Hầu, sau hoặc gọi là Bá, hoặc 
goila Từ, không định băn, dũ biết Ký đã nho bé yếu hèn rồi. 

Trình Đoan Học - Ký Bá không châu vua, lại đi châu nước 
Lô, thê là thất lê, Huống vì Bá Cd lại mà châu. Đã không day 
dược vợ. lại di theo vợ. thế la trong việc thất lễ lại thất lễ nữa. 


TC đa) ỦY lÚ 
CÔNG HỘI TẾ HẦU VU THẢNH BỘC 
CÔNG HỘI TẾ HẦU TẠI THÀNH BỘC 


Trương Hiệp - Thành Bộc là đất nước Vệ. Tế muốn đánh 
Vệ, nên hội Lô ở đấy. Quyết định giao ước xong rồi, mới đem 
quản đánh Về Mua kế thật lo liệu kỹ lưỡng. 


Năm Át Mão, Huệ Vương năm thử 11. 


s F RA 
NHỊ THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 28 
Tả Hoan năm thứ 20. Tấn Hiến năm thứ 11. Vệ Ý năm thứ 
3. Sai Mục năm thứ 9. Trịnh Văn năm thứ 7. Tào Hi năm thứ 


5. Tran Tuyên năm thứ 27 Ky Huệ năm thứ 7 Tông Hoàn năm 
thứ 16. Tân Tuyên, năm thử 10. Sở Thành nảm thứ 6. 


œ& T. - JỊ H! m8 Á {XfM À 
ÑI Ñ 2 #f#£ À R\ fẪj ÀÁ Ht fñ 
XUÂN VƯƠNG, TAM NGUYỆT, GIÁP DẦN, TẾ 
NHÂN, PHẠT VỆ, VỆ NHÂN CẬP TẾ NHÂN CHIẾN 
VỆ NHÂN BẠI TÍCH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG BA NGÀY GIÁP DẦN, NGƯỜI 


TẾ PHẠT VỆ, NGƯỜI VỆ CÙNG NGƯỜI TẾ CHIẾN, 
NGƯỜI VỆ THUA TAN 


Tả - Mùa xuân, Tế hâu phạt Vệ, Chiến, đánh được quân 
Vẹ. Tuyên cáo mệnh vua (Thiên Tứ). Lây các lễ vật (của hối 
lộ) rội vẻ. 


Phụ lục Tá Truyện - Tân Hiền Công lấy vợ ở đất Dả, 
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không có con. Thông dâm với Tế Khương, sinh ra con gái, sau 
la Phu nhân Tân Mục, và con trai là Thế tử Thân Sïnh. Rồi 
lại lay hai người con gái nước Nhung, đại Nhúng là Hồ Cơ sinh 
ra Trùng Nhi, tiêu Nhung sinh ra Di Ngò. Tấn Hiến Công khi 
đánh nước ly Nhung lây con gái Ly Nhung là Dy Cơ, sinh ra 
Hệ Tẻ. Em gái Ly Cơ sinh ra Trác Tử. Ly Cơ được vua yêu, muốn 
cho con nổi ngôi, mới kêt thân với hai đại phu được vua tìn dùng 
là Lương Ngủ và Đông Quan Ngũ, hôi lộ đề hai người nói với 
Tấn Công: “Đất Khúc Ốc là nơi Tiên Quân xưa đóng đô, còn có 
Lôn miêu. Đất Bồ và đâát Khuat là nơi Trọng địa nơi biên trấn. 
Các nơi đó không thể không có chủ, Ấp Khúc Ôc mà vô chủ thì 
đân không mạnh. Biển giới đà vô chủ thì Nhung địch bay dòm 
đỏ, đân lười nhác, đó là mỏi lo cho nước. Nêu sai Thế tử làm 
chủ Khúc Öc, Trùng Nhì, Di Ngô làm chủ Bồ và Khuất thì đân 
thành mạnh mà Nhung Địch phải sợ. Như thế, Tấn, đô thị sẽ 
nhiên hơn. đất đai sẽ phong phú, còn gi hay bằng”. Tân Hảu 
cho là phai Mùa hạ sai Thế tử ra trấn Khúc Ốc, Trùng Nhi 
giừ Bà thành, Di Ngò giữ đất Khuất, Các Còng tử đều phân tán 
đi cac ấp. Duv hai con của chị em Ủy Cơ ở lạt Lương Ngũ và 
Đông (Quan Ngù cùng với Ly Cơ gièm các Công tử, khuyên lập 
Tê Hé, Người Tân goi là hai ông Ngũ. Đại Nhung là con cháu 
Đường Thúc. Tiêu Nhung là Nhưng họ Doãn. Không An Quốc nói: 
Đó tức lÀ Nhung họ Đoãn ở châu Qua Châu. Uy Nhung ở huyện 
Tân Phong xứ Kính Triệu. Bộ ở huyện Bỏ Từ xứ Bình Dương. 
Khuảt ơ huyện Bắc Khuat, xứ Bình Dương. 

Công - Phạt thì không chép ngày. Đây chép ngày là ngày 
được trận. Đã chiến thì khàng gọi là phạt. Đây lại nói phạt, 
là nói ngày được trận. Trong Xuân Thu, ke đi phạt là kbách, 
kẻ bị phát là chủ. Sao lại thê. Là vì Vệ chứa rõ tội. Ke bị thua 
thì chép là sư, là toàn quân, sao Vệ lại không gọi là toàn quân. 
Vì chưa đánh được toàn quản. 

Cốc - Trong hai chữ phạt với chiến, thì chữ chiến là phải. 
Chiến Vệ là chỉ toàn quân. Thế mà lại chép là Tế nhân, người 
Tê. Tại sao? Tại khinh thị nước Tế. Sao lại khinh thị Đã được 
các chứ hàu tồn lân mà lại còn có chuyện đi xâm phạt, thế là 
khinh thị? Còn Vệ, sao cũng gọi là Vệ nhân, người Vệ? Vì Tà, 
còn chuip# nhân, thì Vệ cùng thế. Vệ nhỏ, Tế lớn, sao hại chép Tê 
cùng Vẻ? Tai vì khinh thị cho nền ca hai cho cùng một, hạng. 
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Nào bu chép bị đánh bại (đinh thua) người Vệ? Là vì không thê 
chép được toàn là quần Tế đánh bại người Vệ. 

Hồ Truyện - Kimmh Xuân Thu chép việc bình: Người “cùng 
với” lì chỉ việc Người Tê đem quân đi phạt Vệ, người Vệ bị 
ĐA, bị quan tới phạt, sao lài dùng chừ cùng cho Vệ (Vệ cập 
chì) Xét trong Tà Truyện, Vệ đã phạt Chú để giúp Tự Đôi. Đến 
báyv di, “Phiên Từ mới sai Thiệu Bá Laàu, ban mệnh cho Tế Hầu, 
lào PP lầu phạt Vệ. Thê là người Tế phụng mệnh cất quân 
đề trị tòi Vệ đa giúp Từ Di, Vậy Vệ nên xử sự thế nào? Như 
thực la có tôi thị nên trình lên quan Tư Khấu coi việc Hình, 
vnhữ Khang Thúc không mắt Xã Tác còn được giữ, để tự sưa 
đòi tới lôi Đó là cách tuân theo mệnh, không còn cách nào hơn. 
Nẹv vé không có mộC lời xm biết rõ tội lỗi, trên thì kháng mênh 
Thiên Tư, dưới thị cự quản Phương Bá. thăng tay giao chiên. 
Vậv mời gọi la “người Vé”, Cho nên trong việc chiến này, Vệ 
là chủ đong, Chéup là chiến khong chép là phat. Chép phạt mà 
khone chỉii ngàv. Thể mà chép ngày tức là chép ngày chiến. 
Th:iv ngữ "FẺ được sai đi phí tội, nên ghì ngày chiến, mà người 
Vệ cung khòng họi đến duyên cớ, cứ dúng ngày đó giáp chiến. 
vì thẻ rất là chế Về. Y thánh nhân thật là rõ. 


I.ưu Sương - Đây là người Tế phạt Vệ. Sao lại chép là người 
Vệ cúng người Tế chiến. Chiên mà chép chữ cùng, là cho rõ vị 
chủ việc, cúng như nói là chính người Vệ muôn chiến. Việc chiến 
đó mã chép la có ý chế, Sao lại chế? Vì chiến là việc hung, có 
at chỉ tạm làm hung. Người quân từ ví phat giêt một người vô 
tòi đệ dđhức thiên bạ cũng không làm. Công Dương có nói sao 
lại cho Về là chú động, Vệ chưa có lồi gì. Công Dương nói thế 
s4 Phan Tâm Phú đem quản đội cùng Sở Tư chiến ở đất Bí, 
đương Chơi do, Công Dương có trách quân đội Tân, thì sao không 
cho Sở Tự lãm chủ động hà có phái là quản Tân chưa có lôi, 
mi Sở Thứ có lôi đâu. Sao Công Dương trước sau nói trái ngược 
the Cóc Tang thì nói: Vệ chép là người Vệ, là vị đã chép Tẻ 
là người Tế thì không chép Về là người Vệ được. Cốc Lương nói 
the chŸpẽ su: Nếu Tế có tội thì chế Tế, Vệ có tội thì chế Vệ, 
the mi là bàn sáng suối, phán mình. Nay muốn chè Tế nhân 
the là chế ca Vệ, Tế đã đành có tội, nhưng còn Vệ thì sao, thế 
mứt còn nơi răng, “không the không chép Vệ là người Vệ”, thì 
Lại si lại có cái lý “không thế” ấy, Vệ nho, Tế lớn, mà chép 
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chữ Vẹ *cùng” là tại sao? La vì chè, cho nên có chữ cùng, Cốc 
lương nói thê cũng sai. Vệ muốn chiên thì chép Vệ cùng Tê. 
Tế muốn chiến thì chép Tế cùng Vệ. Kinh Xuân Thu ghét chiến 
cho nen thường phân biệt cho rõ cái họa tự đâu mà ra, chứ không 
ch vị nước lớn nước nhỏ. Cốc Lương lại nói: Chép chữ người, 
nhàn. đề chép việc bại trận, không chép là quân đội bại trận, 
vì “người” đánh, Cc Lương lại bàn sai. Thiết sử Tế bình nhiều, 
tưởng gioi mà thua Vệ, tướng kém, quân ít mà được, thế cha 
nhềè. không dược chép “quân dội”, bị “người” đánh cho thua ư. 

Hoàng Trọng Viêm - lằn thứ hai, hội thể ở đất U, Vệ 
hân khong tới, là vì cớ đang có tang, có thê miễn cho, thứ cho 
được. the mà Tế phạt, thế là quân Tế không đo xét đến điều 
nghìn. Vệ không địch nội TẾ là rõ lắm, khóng biết dẹp nồi cơn 
uãt han trong chòc lát, lại cùng người Tế chiến, cho nên chưng 
cuộc quân đội lan vỡ, thế là quân Vệ không do xét đến lực lượng, 
cứ tranh đấu. Vậy cả Tê lần Vệ đều có lỗi. 

Xét - Tìình Tử báo Quan Trọng biêt dùng bình, chưa thường 
nhiều quản. Cho nên, nối việc chỉnh phạt của Tế Hoàn đều biết 
là: tưởng thì thường, quân !hì ít, thế thì cho nàn chép người, 
chứ khòng chép quân đội, đâu có phải là lối chề. Năm đó, về 
việc phạc Vệ báo là Vệ “cùng TẾ” chiến, chuyên về trách Vệ, 
bàn thế là đúng. Tuy nhiên, Tá Thị có chép Tế Hoàn nhận để 
lễ rủi về, thì không đáng làm một vị Bá đi thảo tội. Cho nên, 
tiên nho định tội cả Tế lẫn Vệ. Nay đều chép cả. 


ZpUH )Ì kWfã!3^~ 
HA TÚ NGUYỆT ĐINH MÙI, CHÂU TỪ, TÓA TỐT. 
MÙA HẠ THÁNG TƯ NGÀY ĐINH MÙI, CHÂU TỬ TỎA MẤT 


Uông Khăc Khoan - Töa ở ngôi 12 năm. Con là Cứ Trừ, 
nối ngòi tức là Văn Công. 
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Ð. 1ñ {\ 
THU, KINH PHẠT TRINH 
MÙA THU. KÍNH PHẠT TRÍNH 


Cốc - Kímh là nước Sơ. Gọi là Kinh, vì Sơ chỉ là một châu 
[Di tịch. 


2) HT? N2 À 4 8 
CÔNG HỘI TẾ NHÂN, TỐNG NHÂN CỬU TRỊNH 
CÔNG HỘI NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỐNG CỨU TRỊNH 


Dưới chữ Tòng nhân, Công Thị thêm Châu Lâu nhân. 

Ta - Lệnh Doàăn nước Sở là Tử Nguyên muốn làm mê hoặc 
Văn Phu Nhân mới xây nhà giáp cung, rồi cho múa hát ca nhạc. 
Phu Nhân nghe thấy, khóc nói: Tiên quân dùng nhạc đó để tập 
vù bị. Nay quan Lệnh Doàn không nghì gì đến các nước thù địch, 
mà tới ơ gan gái hoá này thì thật là lạ. Cùng nhân mách với 
Tư Nguyên. Tử Nguyên nói: Một người đàn bà còn khồng quên 
thù nước. ta cha nhẽ quên sao. Mùa thụ Tư Nguyên mới lấy 600 
cô xe đem đi đánh Trịnh và tới cửa Cốc Trất, Từ Nguyên, Đấu 
Ngự Chương, Đàu Ngô, Canh Chị Bất Ty, Đấu Ban, Vương tôn 
Du, Vương tôn Hy Điển, cho xe tiến vào cửa Thuần Môn, tới Quỳ 
thị. Cưa thành không đóng. chợ búa như thường. Tứ Nguyên nói: 
Trịnh có phòng bị, Chư hàu tới cứu. Quân Sơ đêm rút lui hết. 
Ngưài Trịnh trước đã định chạy ra Đồng Khâu. Thám tử báo 
văng, trên nóc trại Sơ có qua đậu, mới thôi không chay nữa (Đồng 
Khâu, ơ Đang Bác huyện lứa Xương còn thành Đông Khâu!. 

Cốc - Khen việc cứu Trịnh. 

Hồ Truyện - Xét Ta Thị, Sơ Lệnh Doän Tư Nguyên vô cô 
đem BOO bình xa đánh Trịnh, thế là lây quán đội lăng áp ke 
yêu, cbo nên goi Sơ là Kinh, tức là Châu, là DI Địch. Người Trịnh 
sắp chạy ra đồng Khâu, các chư hầu tới cứu, quân Sở đêm trôn 
về, thế là còn có nghia lân bang cứu cấp. Vì thế chép việc cứu 
Trịnh là khen, 
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Trình Tử - Tê Hoàn làm Bá chủ. Lô là nước có danh vọng. 
Fông la con cháu các vua đời trước. Đây là khơi đầu việc cứu 
Trìmhà đề ngắn Sơ. Thế là đại thế thiên hạ hãy còn vừng. 

Chu Tưử - Tẻ Hoàn. Tân Văn, sở dì có còng với nhà vua, 
là vị dương thời đó, Sơ ràt nạnh, thường đem bình đánh Trịnh. 
Trình thì ở trong khu vực biên giới đất nhà Chu. Sơ ở thời Xuân 
Thu. mạnh hơn các chữ hầu, nếu không có Hoàn, Văn, ngăn ngừa, 
tìì nhà Chu cùng đã bị thòn tính rồi. 


& ä ÍNH 
ĐÔNG TRÚC MY 
MÙA ĐÔNG, XÂY CẤT Ở MY 


CỐC VÀ CÔNG VIẾT LẢ 
MY LÀ MỘT ẤP NHỎ Ở ĐẤT NƯỚC LỖ 


Ta - Mv không phải là một đô thị. Phàm ấp mà có tôn miếu 
Trên quản thì gọi là đô, không có thì gọi là ấp. Ấp thì xây cất, 
đỏ mứt xay thành, 

Các lợi ở rưứng, núi, đâm, ao là để cho cùng với đân. VuI chị 
cac 000i (fo không phải là chính nghĩa. 

Phạm Ninh - Xây cât thì không có chép. Đây chép là đê 
chê, tuy xảy càt đúng nuùa. 

Đạm Trợ - Cốc Lương nói: Các lợi ở rừng, núi là để cho 
cũng với dân. Vũi¡ chơi ở các nơi đó không phải là chính nghĩa. 
Câu Cốc Lương nói đó nên áp dụng ở các việc xây cất vườn uyên, 
không nên áp dụng ở đây. 

lưu Sưỡng - My là ở trong nước. Xây cất là để lập thành 
AÐU. Xao lại chép, VI là việc không thường. 


323 


À ƒ#? 2® 
ĐẠI VÔ MẠCH HÒA 
THIẾU RẤT NHIỀU LÚA MÌ, LÚA MÙA 


Công - Mùa đồng mà đã không còn lúa mì, lúa mùa. Sao trước 
thì chép xây dụng chỗ ấp nhỏ, mà sau thì nói không có mì, không 
có lúa mùa. Là tránh vì nói năm hung lại đi xây cất. 

Cốc - Chép thiếu rất nhiều, là có ý lo nghĩ việc không có 
hòa. mnạcÌ. 

Không Dinh Đạt - Lúa mì gặt về mùa hạ, lúa mùa chín 
vẻ mùa thu. Thế mà chép mùa đông là biết lúa thiếu không đủ, 
đôn li mùa đông cùng chép. 

Đạm Trợ - Công Dương nói: Trước chép xây cất ở ấp nhỏ, 
rồi sau chép không có lúa, là kiêng nói năm hung lại xày ấp. 
Nav xet, xây cất là ở đầu mùa đông. Mùa đến hết năm mới 
chép thiếu lúa. Vậy chép từ việc trước tới việc sau lần lượt, đâu 
có phai là kiêng tránh. Cấc Lương thì nói, thiểu rất nhiều, là 
€cÓ V lo ngh1. 

Xét - Bao thiếu nhiều chỉ là thiếu nhiều, có gì chứng là lo nghĩ. 


Trương Hiệp - Không nói hạn hán mà nói thiếu nhiều lúa, 
thế là nói thiên thời và nhân sự đều không đây đu. 


Ji 1A ÍLc £s Mế J TT 
TANG TÔN THÂN CÁO ĐỊCH VU TẾ 
TANG TÔN THÂN XIN MUA LÚA Ở TẾ 
Mùa đông bị đói. Tang Tôn Thần báo cáo cho Tế xin mua 
thóc. Thế là lễ. 

- Công - Báo cáo đê làm gì. Đề xin mua thóc. Sao lại không 
gọi là sứ. Vì Tang Tôn Thản đây là đi riêng. Người quân tử 
lo việc nước thì phai tích đủ trong ba năm. Mới có một năm 
mà đà báo cáo xin mua gạo. Thế là dân bị đói. 

Cếc - Một nước mà khỏng trữ được ba năm, thì không đáng 
gọi là một nước. Mới có một năm mà không đủ phải báo cáo 
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chữ hàu, phải xin mua thóc. Thế là bất chính. Cho nên chép 
là Tang Tôn Thần đi riêng. Alột nước không có trừ đủ chín năm 
thì gọi là bât túc; không có trừ đủ sáu năm thì gọi là cấp, không 
có trù đu ba năm thì không đáng gọi là một nước. Không có 
gao, chữ hầu cùng giúp nhau gạo, thế là chính. Tang Tôn Thân 
báo cáo với TẾ mua thóc. Có được báo cáo, rồi sau mới bán cho. 
Thế là trong nước không có ngoại giao. Đời xưa. lấy thuế dân, 
mười phán lấy một. Năm được mùa thế là đu. không phai lấy 
thêm, trên đưới đều sung túc. Dù có gặp hung niên đân không 
kho. Mới có một năm, không có thốc, mà dân đà đói, người quân 
tr rat che. Không chép là như (như Tê, sang Tế) là tránh nói 
việc không hav vẻ nội chính. 

Hồ Truyện - Lam Sưỡng báo không chép là sang Tế báo 
cao mu ha mà chép là ở Tẻ., Chép sang Tế tức là việc còn 
thư thị, chép ở Tế tức là việc khẩn cấp. Thế là đê trách đại 
thân cøi Việc nước, bị cái tệ chỉ cầu đanh, không cầu thực. Người 
Lỏ chị thích danh, lúc có tai họa mới vội cứu cho là công, Người 
quàn từ chỉ trách việc thực, cho rằng không biết việc săn sóc 
nồng tang, không biết thương dân, không hiềt dè dùng, cho thế 
là có tội 

Triệu Khuông - Chê Tang Tôn Thần, trị nước không biết 
dự trừ, cho nên chép là đi riêng. Cốc Laểơng báo rằng có được 
báo cáo trội sau niới bán cho, thế là trong nước không có ngoại 
giao, Phê thị không báo cáo, Tế nào có biết gì. 

Nam Bmh Thìn, Huệ Viớng năm thứ 12. 


đe DỊ TT) THUPN” 
NHỊ THẬP HỮU CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 29 
Tế Hoàn năm thứ 21. Tân Hiến năm thứ 12. Vệ Ý năm thứ 
1. Sai Mục năm Chứ 10. Trịnh Văn nàầm thứ 8. Tào Hì năm thứ 


6. Tran Tuyên năm thứ 28. Ky Huệ năm thứ 8. Tòng Hoàn năm 
thứ L7. Tân Tuyên năm thứ 11. Sơ Thành năm thứ 7. 
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# 1 2ñ lồ 
XUÂN TÂN DIÊN CỨU 
MÙA XUÂN CẤT LẠI NƠI NUÔI NGỰA 


t€Y nghì của một người sinh khoảng 2500 năm sau Không 
Tư: Ta đọc Kinh thấy chép những việc này không khỏi buồn 
cười. Nhưng phải nhớ rằng, đối với thời đó, chuồng nuôi ngựa 
cùng quan trọng như ngày nav nơi kho tích trữ máy móc các 
chiên Na). 

Tạ - Chep việc làm không đúng mùa, nơi, ngày ngày, ngựa 
Ha VÀO. 

Công - Xàv lại điên cứa (chuồng ngựa) tức là sứa chuông 
cù. Chuông cù khi xây không có chép. Nay chép là chê. Chê vì 
hung niên, đừng có công tác mớt. 

Côc - Dièn cứu cũng gọi là pháp cửu. Nói mới tức là có cũ. 
Có cú thì sao không thấy chép. Thời xưa, phầm người quân tí 
phai biết nhụ cầu của đân. Đàn mà cần đến lực thì nên ít việc 
xâv cât, Dân cần đến tài san thì bắt ít thuế. Dân cân ăn cho 
sông (hì trầm việc đông tác nên đình lại Nay mùa đòng, xây 
cắt ấp mua xuân, xây lại chuông nuôi ngựa, thế là dùng hết bực 
của dan, 

Lưu Sương - Thời Xuàn Thu, trong 242 năm, các Việc công 
tác sưa chữa ràt nhiều, đâu có chép. Thế mà xây cất chuồng ngựa, 
xav dựng Nam Mòn, đều là các việc nhỏ, sao lại chép. Như Tân 
Củng là niều Tuyên Công bị hóa tại; nhà Thái Thất là miếu 
của lô Công bị đô. BỊ tại họa, thế tất phai sửa chữa, thế mà 
Eằnh khóng chép việc chữa. Trì Môn với Lưỡng Quán bị tai, thì 
lại chép việc dựng lại mới, lấy một vài việc đó xét. Sưa nhà 
cũ khong chép. Thế mà đã chép, tức là đê cho rõ việc trái lẻ, 
chư không phai là cho những nhà đó quan trọng. Xưa Hi Công 
nứa Phần Cung, mà đân làm thơ khen, và Xuân “Thu không chép 
là tra sao. Vị Phản Cung là nhà Học của các chư hấu, Hị Công 
mà sưa là đúng thời, đúng phép, là công việc của chư hầu, các 
việc do không chép ca được, nhiều quá, cho nên Xuân Thu không 
chéb Xuân Thu cho là phép của người trên là phải đúng chế đò. 
Gon làm thơ ca tung ân đức của vua, là việc cua đân. Thơ ca 
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tụng có khi quá hậu, mà Xuân Thu thì không có khen bừa bãi. 
Đó ta điểm khác nhau. Tuv nhiên, chép việc xây cắt Nam Môn, 
xáyv cát chuong ngựa, là vì cở gì. Vị: Điên cứu là của Thiên Từ, 
khong phai là cua chư hấu. Tiêm dùng Diên cứu không phải từ 
Trang Công; việc đã qua có thê bỏ qua, thế mà không bó qua 
cho nén chép là sửa mới, Tiêm làm Nam Môn, không phải tự 
Hi Công, tội ở việc không nên làm mà làm, cho nên chép là 
tần tác là mới làm. Vậv Xuân Thu mà chép lược việc thường, 
gian việc nho, cần thận việc lớn, chép thế là dạy hậu thế. Không 
phai lì việc của sử quan. 


Ñ BỀ Á ti ấT 
HẠ, TRỊNH NHÂN XÂM HỨA 
MÙA HẠ, NGƯỜI TRÌNH XÂM HỨA 


Ta - Mùa hạ, người Trịnh xâm Hứa, Phàm quân đội mà có 
chuong trông, thì gọi là phạt. không có thì goi là xâm Cất len 
thì gọi là tạp (đánh úp). 

Trương Hiệp - Hứa và Trình là thế thù, thế mà sau việc 
thê ơ đất LÍ, Hứa không dự hội Hoàn Công. Trịnh Xâm Hứa, 
hoặc gia là Tế sai chăng. Từ đó, Hứa mới theo vẻ Trung Quốc. 


Ík Íï # 
THU HỮU PHÍ 
MÙA THU CÓ SÂU PHỈ 


Ta - Khòng làm bại. Phàm vật không làm bại thì không chép. 

Công - Sao lại chép. Chép việc dị, việc lạ. 

Cốc - Hoặc có, hoặc không, đây chép có. 

Lưu Hướng - Phi sác xanh, không sản ở Trung Quốc. Xứ 
Nam Việt. mùa viêm nhiêt. trai gái cùng tắm, đâm khí sinh 
ra. Vì Công lày phải người vợ nước Tế không ra gì, cho nên giống 
trùng tới, là trời rần cho sinh giống hôi bân, để cho cả thiên 
hà dược biết. 
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Lưu Sương - Phi là một giống, hình giông con trâu, đầu 
trắng, một mất, đuôi rồng, đi trên nước thì nước cạn đi trên có 
thì có chết. Sâu ấy hiện ra là trong nước có dịch tế. 

Xét - Các tai (dị, Rinh Xuân Thu chép ca. Phi là vật vốn 
Lò khong có. Nay mà có la một việc lạ (đị). Án hại lúa nếp 
non, lúa khong mọc được. Thê là tai Còn như Lưu Sưởng cho 
là vật co một mặt đuôi rồng, đó là theo sách Sơn Hai Kinh. 
Nav chép. ca. 


+ †+fữ _ Hídj 8U"UỦ + 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. KỶ THÚC CƠ TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, KỶ THÚC CƠ MẤT 


Gia Huyền Ông - Nước đà bị diệt, vua chết, không chép 
lẻ táng. Đây vì cho Thúc Cơ là hiến cho nên chép táng đặc biệt. 
Hàng thiếp, dáng, không có lề táng, đây khen Thúc Cơ, cho nên 
với lá ơ cùng được táng Kinh Xuân Thu cho là Thúc Cơ đã 
giữ chw/c tiết nghĩa, không vì nước mất mà biển đôi, chép riêng 
đạv đời sau. 

Xét - Kvd Thúc Cơ chết, dược chép, tiên nho cho là hiển, là 
có tiết tháo, luận bàn như nhau. Riêng Hồ Truyện lại háo răng, 
chép Thúc Cơ chết đề cho rõ là Ky Hầu có khác với Thái Vương, 
đau có phát là ý nh Xuân Thu. 


Uk 7ã l Bh 
THẢNH CHƯ CẬP PHÒNG 
XÂY THÀNH Ở ĐẤT CHƯ VÀ Ở ĐẤT PHÒNG 


Tả - Chép mùa. Phàm các việc xây càt, thì cứ khi sao Long 
hiện thì mới việc đều khởi công, chia việc. Sao Hóa hiện, thì 
mới Việc đêu có còng dụng. Sao thủy chính vị thì có việc may 
cất. Đôòng chí là xong tất cả. 

Phụ lục Tả Truyện - Phàn Bí phản Thiên Tử. 


Cốc - Có thê xây thành được. TW việc lớn đến việc nhó. 


XYệu 


Đạm Trợ - Cốc Lương bao từ việc lớn đến việc nhỏ. Đây 
là kẻ việc trước sau, chứ đâu có phải là từ lớn đến nhỏ. 
Năm Định Ty, Huệ Vương năm thứ 13. 


_P# 
TAM THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 30 


Tẻ Hoàn năm thứ 22. Tân Hiến năm thứ 13. Vệ Ÿ năm thứ 
B5. Bái Mục năm thứ 11. Trịnh Văn năm thứ 9. Tào Hì năm thứ 
7. Tran TUuyên năm thứ 29. Ky Huệ năm thứ 9. Tổng Hoàn năm 
thứ 16. Tân Tuyên năm thứ 12. Sở Thành năm thứ 8. 


m# Lư H 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Vương mệnh cho Quấc Công 
đánh dep Phan Bì. Mùa hạ tháng tư, ngày Bính thìn. Quắc Công 
vào Phần, hăt Phàn Trọng Bì, đem về Kinh sư. 


l8 Hñ 2: Ƒ nề 
HẠ. SƯ THỨ VU THẲNH 
MÙA HẠ QUÂN ĐÓNG LẠI ĐẤT THÀNH 


Ta Truyện không có chữ sư là quần (toàn quân). 

Phu lục Tả Truyện - Sơ Công tử Nguyên đánh Trịnh về. 
Đâu xa Sư can rồi bị bất và bị gông cùm. Mùa thu Thân Công 
Đâu Ban giet Từ Nguyên. Dâu Cấu Ô Đỏ lên làm Lệnh Doãn 
tự tản gia tài để bớt nạn nước. 

Trần Phó Lương - Đây chép (đóng lại) là tại sao? Nhã ra 
khóng đáng chép. Thật rõ Trang Công khóng thê dua đồi với 
Tế dược. Vua bố chết, con không đánh báo thù được. Mưu việc 


329 


nước lv thì Tế điệt Ky. Cùng TẾ vây nước Thành thì Thành 
{1ú hang Tóc, Đến nay lại đóng quân ở đất Thành thì Chương 
(nước Chương) hàng Tế. Tế Hầu tuy có tội, nhưng xét đến Trang 
Còng thị không thê Rkhòng chê được. 


X L0 jằM Á Bã bã 
THU THIẤT NGUYỆT, TẾ NHÂN HÃNG CHƯƠNG 


MÙA THU THÁNG BẢY, 
NGƯỜI TẾ HÀNG ĐƯỢC ẤP CHƯƠNG 


Công - Chương là Ấp còn lại của nước Ky. Hàng được nghìa 
la chém Tây, Sao không nói hán là chiếm lây. Là vì Hoàn Công 
tránh tieng chiếm lấy, Nước ngoài chiếm đât không có chép. Đây 
chép cho biết rõ thê là chiếm hết. 

Cốc - IHHang được nghĩa là hạ được. Chương là ấp còn sót 
lai cúai nước RV. 

Không Dinh Đạt - Kế từ khi Ky Hầu đời nước ra đi đến 
nav là 27 năm. thị áp khôöng đứng vừng một mình được, Đây 
là mot nước nho phụ đứng cùng như nước Thị, nước Chuyên khòng 
chén là xâm phạt VỊ lấy bình uy hiếp bức bắt phải hàng. Triệu 
huong có nói: Phàm đã phục tông, phai nội thuộc, tức là hàng. 
Khóng chép là Chương hàng, V\ là Tả hất hàng. 

lưu Sưởng - Công l)fơng bao, bàng được Chương tức là chiếm 
láv. khong chép hàn chiếm lấv vì còn kiêng cho Hoàn Công. Công 
[Dương bào thế không phải, sai Chiêm lấy thì nói hắn chiếm 
lv. Hit hàng thì nói băn bất hàng. Dời nước đi thì nói đời 
nước dị, việc øì phải mượn chữ này thay chữ khác đề kiêng, làm 
cho them mi nghị ngờ. 


/ŠéXỊ] 5 4 tt 
BÁT NGUYỆT. QUÝ HỢI, TÁNG KỶ THÚC CƠ 
THÁNG TÁM NGÀY QUÝ HƠI, LỄ TÁNG KỶ THÚC CƠ 


Công - Phụ nhân nước ngoài không chép lễ táng. Đây chép 
li muốn kiêng tránh việc nước đã mật, phải táng ở tha hương. 


i)( 


Cốc - Không chép ngay chet, mà chép ngày táng, la thương 
nược lv đa mất, 


Xét - Chép táng Thuc Cơ. là đã rẻ Thúc Cơ hiện, mà cùng 
nhìn có lò dự tạng cho, Công Dương bao phai táng nơi tha hương 
là xi 


LÍ]! | H1: RñHÑ x55 HỊ PT t 
CỨU NGUYỆT CANH NGỌ SÓC, NHẬT HỮU THỰC 
CHI CỔ DỤNG SINH VU XÃ 


THÁNG CHÍN. NGÀY CANH NGỌ. NGÀY SÓC, CÓ NHẬT 
THỰC ĐÁNH TRỐNG VÀ LÀM LÊ SINH Ở NỀN XÃ 


[Phạm Ninh - Cúuai nhật thực, mà dùng lẽ sinh đã là sai. 
đại có phán lì thang chỉnh dương, Thể ma còn đánh trống lai 
càng phì lẻ 


< Z` Jỳ ĐH Nt [X5 + ƒ§q MẠI 8È 
ĐÔNG CÔNG CẬP TẾ HẦU NGỘ VU LỖ TẾ 
MÙA ĐÔNG CÔNG CÙNG TẾ HẦU, GẶP Ở LỖ TẾ 


Tê là song Tê Thủy giới hạn hai nước Tế LỄ. Ơ đất Tế thì 
“ la Tế Te Ơ đất Lỗ thì gọi là Lỗ Tẻ. 

Fa - Nhịa đâng gấp ở Lô Tế, bàn việc Sơn Nhúng đang quấy 
nước Yên. Yên là mật nước ơ huyện Kế. 

Cốc - (Cùng) ]À sư trong nước chép việc, (gặp) là chép sự 
tưng Đc., 

Hứa Hàn - Te Hoàn phạt Nghề, phạt Trịnh, phạt Từ, dêu 
lầy người Tong làm chủ động. Cùng với Công hội ở Thành Bộc, 
ma rôi kí phạt Vệ, Cùng với Công gập ở Lỗ Tế, mà rồi sau 
phạt Nhung. Xem đó biết Hoàn Công làm chức Bá không có tự 
thị. biet dụng tát người, biết góp công người, biết hết sức chính 
đốn việc thiên hạ đề cứu dân, 

Trương HHệp - Gian ước lề nghị đề bàn việc quân. Thế là 
giáo thiệp có xong Xuôi rồi mới nói đến việc, 


đả] 


8À 1XIlHL+32V 
TẾ NHÂN PHAT SƠN NHUNG 
NGƯỜI TẾ PHẠT NƯỚC SƠN NHUNG 


Công - Đây là Tế Hàu Sao gọi là người Tế? Là chê, Tứ 
Tư Ala Tư bao là bắt người ta phải cùng phụng mình, Đây là 
chen mà không chép là chiên. trong Xuân Thủ cùng đánh nhau 
thì poọi là chiến. Hoàn Công đối với Nhung chỉ là đuôi xua. 

Cốc - Người Tê là Tê Hau, sao gọi là người. Là quý Tẻ Hầu 
hơn Sơn Nhung. Vì sao? Hoàn Công trong nước mình không có 
cớ g! phai đi đánh. ngoai nược không phai theo chư hầu nào. 
Thê mà vượt nghìn đậm gian hiểm lên phía Bác phạt Sơn Nhung 
thật là nguy, Chep la ý chê hay sao? Không. chép là khen. Nước 
Yên vốn là còn châu nha Chú, công hiển không tới được vì Sơn 
Nhìng. Nav phạt Sơn Nhung. 

Xét - Người Tế phạt Sơn Nhung. Cốc Larøng cho là khen Tê 
Hoàn Công cúu Yên cho Yên tiện phận sự công hiến. Hồ Truyện 
cần cứ vao lời bàn của Công Dương cho là chè việc viên chình, 
mà dèn bao là Tế Hoàn thân chính, kỳ thực không phải. Lô 
Hi Công nàm thứ 10, phạt Bắc Nhung thì lại chép là Tế Hầấu.. 
The là khon haw chế, Công Thị, Cốc Thị. Hỗ Thị đểu không truyền 
li sao Vậy, Nav khao cứu các sách khác thì thấy: Tế Hoàn thân 
chính phạt Sơn Nhưng, là sau việc phạt Sơ, về năm Hí Công 
thứ TÔ, Hớan có thân chính, cho nên chép là Tế Hầu. Còn như 
lần nây bát quả sai một tướng thường đi phạt, cho nên cứ theo 
lệ, khi tướng kém mà quân có ít thì chép là người Tế. Còn đèn 
việc hội ở Lô Tế, việc hiến chiến cụ bất được của Nhung, thì 
Tf© lo vốn hịo nước ở giáp nhau, hăng năm thường gặp nhau 
(tương kiện) là việc quá thường rồi không đủ để đầẫn chứng cho 
việc phi Nhúng. nh chứa thường chép Nhung phạt Yên, cũng 
chứa thường chép TẾ cứu Yên, thì lời bàn chép “người” là khen 
việc cứu Yên, lời bàn ây không đúng. Cứit nước Hình, cứu nước 
Hứa đếu có chép thì sao riêng việc cứu Yên lại không chép. Cho 
nền Cóc, Công, Hồ đêu san bö mà phàm bao chép chữ “người” 
là có vở chế. bảàm thế đều không nghị. 


Năm XJâu Ngọ. Huệ Vương năm thứ 141, 
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¬ ~ ~^ ^ 
TAM THẬP HƯU NHẤT NIEN 
NĂM THỨ 3\1 
Tẻ Hoàn năm thứ 23. Tấn Hiến năm thứ 14. Vệ Ý năm thứ 
G. Sái Mục năm thứ 12. Trịnh Văn năm thứ 10. Tào Hì năm 


thứ H. Tran Tuyên năm thứ 30. Kỹ Huệ năm thứ 10. Tông Hoàn 
năm thứ 19. Tân Thành Công năm đầu, Sơ Thành năm thứ 9. 


ở 1⁄2 Z4 } HR 
XUÂN, TRÚC ĐI VU LANG 
MÙA XUÂN, XÂY ĐÀI Ở ĐẤT LANG 


Công - Sao lại chép là chê? Vì dùng hết sức đân, không 
cho nghị. 

Đô Dự - Chép việc xây đài là chê sự xa xỉ, và công tác 
không đúng mùa. Tôn Phục nói, Trang Công luôn năm xày cất 
cung đài, lờ viêc nòng và hại đân quá lắm. 


# UUHẼẾẽ{H*® 
HẠ TÚ NGUYỆT. TIẾT BÁ, TỐT 
MÙA HẠ THÁNG TƯ, TIẾT BÁ MẤT 


Xét - Tiết gọi là Bá, là thời đó bị Thiên Tử truật. Coi lại 
đoan Hoàn Công năm thứ 3, Đằng Tư tới châu, thì rõ nghĩa. 


, ` ~^ 
TRUC ĐAÀI VU TUẾỂT 
XÂY ĐÀI Ở TIẾT (TIẾT, ĐẤT NƯỚC LỖ) 


Công - Sao chép là chê? Chê vì xa quá. 


vw 


` Hưu - Theo lễ, chư hấu quan sát không quá cõi Giao. 
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7N ]] fN f % RÑÑ 2v iè 
LỤC NGUYỆT. TẾ HẦU LAI HIẾN NHƯNG TIỆP 


THÁNG SÁU. TẾ HẦU LẠI 
DÃNG ĐỒ BẮT ĐƯỢC CỦA NHUNG 


Ta - Năm thứ 31, mùa bạ tháng 6, Tê Hàu tới hiến đô bắt 
được cũa Nhung. Thế là phi lề. Phàm chư hấu có công chính phạt 
ở tử (d\, thị hiển đỗ về Thiên Tư. trong nước thì không hiên. 
Còn như chư hậu thì khòng cho nhau đồ bất được cua địch. 

Công - Tế la nước lớn. Sao lại thân tới hiến. Là đề thị 
„V với 1a. Si tọt, quân nhú bắt được dườởi cờ trước trận cho ta, 
vị đi qua nước ta, 


Côc - Tế hấu tới hiến, đó là Tế hầu đương ở trong nước. 
Khöng gọi là sử vì cõ Tế hảu. “Hiến Nhung tiệp”". Đồ bắt. được 
của địch gói là tiệp Nhung là thúc là đồ tế khí. 

Lưu Sưởng - Cốc LAơng nói đó là Tế hàu đương ở trong 
nước. nói thế là sai. Nếu như không chép là Tế. không chép là 
tới. thị cõn có thể tịn Cốc Lương được. Nay đã gọi là Tế hâu, 
lài noi là tơi hiến dâng, thì Tế không phai ở Lỗ ta Nói chữ 
tới, thì cha phai từ nước ngoài tới, thì là ở đâu. Dù có giáu tên 
sứ những vàn có những chữ Tế hầu tới hiển đồ bất được, thế 
thì đâu có phải là ở trong nước. Cốc Laf0ng lại nói đến đô tế 
khí Có lý nào mà Tế hấu đi đánh Sơn Nhung lấy được đồ tế 
khi, lại chỉ để đem cho chư hấu. 

Xét - Hoàng Chăn báo răng sĩ tốt quân nhu bắt được đưới 
cj và đi qua nước ta, lý Liêm cho là đường đi qua nước Lỗ 
nên Tê hảu chính thân tới. Nói thế đều là không phai. TẾ ở 
phíai Đáấc bỏ. Mà Yên cùng Nhung đều ở phía Bắc Tế. Đánh 
Nhưng mà bại đi qua Lỗ nói thế không thông. Cho nên không 
phai bàn đèn. 


Fk s2 %š TƑ 
THU TRÚC ĐẢI VU TÂN 
MÙA THU. XÂY ĐÀI Ở ĐẤT TẤN 


Pân ở huyện Phạm xư Đông Bình. Phía Tây Bác nay còn 
Tan Đình 

Công - Sao lại chép là chế? Chề vì lối trị nước. 

Côc - làm cho đân lao lực cá ba mùa về các việc không 
chính dáng Yên vui về các lợi sông, hệ, rừng, núi. Cua đã hết 
thì sinh öan. Lực đà hêt thì xm gián. Người quân tứ lo ngại. 
Cho nén cân thận ghỉí chép. Hoặc bảo rằng. Lỗ dựa vào Hoàn 
Ong thì cac nước ngoài khoòng sinh biến. rong nước thì võ sự, 
Hoàn Công vượt nghìn đạm gian nguy, vì nước Yên mơ rộng đất, 
đánh Bác Nhung. Còn như Lô, thì các nược ngoài không sinh 
biên trong nước thì vô sự, thế mà trong một năm, suôt ba mùa 
lam nhọc dân, chí nghĩ yên vui ở các nơi rừng, núi, đảm, hà, 
thê là trong nước tứ sinh biến. 


` 


ĐÔNG BẤT VŨ 
MÙA ĐÔNG. KHÔNG MƯA 


X “f8 


Công - Sao lại chép? Vì là việc lạ (đỊ). 


Trình Đoan Học - Mùa đông không mưa, không có hại cho 
vườn, ruộng, nà thánh nhân cũng ghì. Mới biết thánh nhân điều 
hòa am dương, khòng việc gì đề ý tới Không có hại cho cày 
cây tròng trọt cũng ghi. Mới biết rõ đạo trung hòa, thì thấy trời 
đất vên vị, mưa gió đúng thời, muôn vật sinh nở. Tất ca đều 
là trung hùa. 


Năm Kv Mùi, Huệ Vương năm thứ lỗ. 


3đ5 


1á... .ẽ... 
TAM THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 32 


Tê Hoàn năm thứ 24. Tân Hiến năm thứ 15, Vệ Ý năm thứ 
2. mĐái Mục năm thứ 13. Trịnh Văn năm thử IÏ. Tào Hị năm 
thư 9. Trần Tuyên năm thứ 31. Ky Huệ năm thứ L1. Tông Hoàn 
nam thứ 20. Tân Thành năm thứ 2. Sơ Thành năm thứ 10. 


& Đ& /]š #2 
XUÂN. THẢNH TIỂU CỐC 
MÙA XUÂN, XÂY THÀNH TIỂU CỐC 


Phạm Ninh cho là đất Là, Trịnh Huýnh cho là đất Tả. Có 
đất Cốc thì ơ Tế Bác, chứ không phải Tiêu Cốc. Ở đó còn có 
nơi gọi là giêng Quan Trọng. 

Ta - Mùa xuân. xây thành Tiêu Cốc là vì Quán Trọng. 

Triệu Bằng Phi - Ta Thị không phái là nhà quốc sử. Chỉ 
chuven hợp lại những việc được nghe, được học, với văn Kính, 
khí thâv gản giống nhau. Chiêu Công năm thứ I1, Sở Thân Võ 
Vũ nói: Tế Hoàn Công xây thành Cốc cho Quan Trọng. Nay cứ 
dựa vào đấy, mà Trang Công năm thứ 32, ngầu nhiên có việc 
xâv thành Tiêu Cốc. Ta Thị mới bảo rằng: vì Quản Trọng. Đó 
là Ta Thị lấy càu nói cua Thản Vô Vũ cho hợp vào. Đỗ Thị thì 
nhu: lời của Ta Thị mà cho Tế không có đât Tiểu Cấc, thì lấy 
ngav Tiêu Cốc làm Cốc thành cho Cốc thành là đất ở Tẻ. Côc 
thành vốn ở Tê, thì sao lại miễn cưỡng đổi Tiêu Cốc làm Câc 
thành. Pham Ninh nói Tiêu Cốc là đất ở Lỗ nói thế mới là 
chính đính. Phát Vi thì nói: Tây Bác Khúc Phụ (ở Lỗ) có thành 
Tiêu Cốc, thế thì thành Tiêu Cốc ở Lô là rõ lắm. Thuyết Tá 
Thị khâng có căn cứ. 
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# 2 /\ W (v W8 T '# Úf 
HẠ TỐNG ân TẾ HẦU NGỘ VU LƯƠNG KHƯU 


MÙA HẠ, TỐNG CÔNG, TẾ HẦU GẶP NHAU 
Ở ĐÃT LƯƠNG KHƯU 


lương Rhưu ơ Tây Nam huyện Xương Ấp xứ Cao Bình, có 
núi lafng Khim, phía Nam núi có thành Lương Khuưu. 

a - Tế Haãu vì việc Sơ đánh Trịnh, mời các chư hâu họp 
hội, Tòng Công xin yết kiến TẾ Hầu trước tiên. Mùa hạ được 
gáp ở Tam Khuu. 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu tháng bảy, ở đất Sằn có 
thân giáng. Huệ Vương hói Nội Sử tên là Quá vì cớ gì thân giáng. 
Đáp: Nước mà sắp hưng thịnh thì thần giáng để xét việc đức. 
Nước nià săp suy vong thì thần cũng giáng đế xét về ác (dở). 
Cho nên thân giáng có thê là hay, có thê là đỡ. Các triều Đại 

Ngưu. Hạ, Thương, Chu đều có việc đó. Vua hỏi: Bây giờ thần giáng 
là ý gì2 Đáp: Xm ấy vật cúng đê đoán ý thần (trong sách Chu 
lê có chép: lây vật ngũ sắc định đoạt được cát, hung, hạn, hán). 
Vua nghe, Nội sư Quá đi ra Sằn. Nghe nói Quắc Công đã tới 
cầu ngmyyên thần linh, sai Chúc Ưng, Tôn Khu, Sử Ngân, cúng 
lễ, câu thần ban cho ruộng đất. Sử Ngân có nói: Đất Quác Suy 
vong đên nơi. Tôi nghe nái, nước hưng thì nghe dân, nước sắp 
suy thì nghe thần. Thần là hạng thông mình chính trực, chuyên 
nhất, cứ theo người mà hành động. Quắc Công, đức bạc thì còn 
xin được ruòng đất nào. 

Cốc - Chữ ngộ là có ý tương đắc. Lương Khưu ở giữa bai 
nước Tào và Châu, cách Tẻ 800 đặm. Theo chư hầu tới hội chắc 
đâu gãp, thế mà gặp. Mới biết Tễ là mạnh. 


W4 J7 |1 21 
THU, THẤT NGUYỆT. QUÝ TY, CÔNG TỪ NHA TỐT 
MÙA THU. THÁNG BẢY, NGÀY QÚỦY TY, CÔNG TỬ NHA MẤT 


Tả - Xưa, Công xây đài gần nhà hạ Đang, thấy con gái Đảng 
tèn là ATlanh Nhâm, cho người mời. không tới. Đòi được làm Phu 
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nhân mới thuạn. Công bứa cho Mạnh Nhâm trích buyết ở cánh 
tay thê với Công. Sau sinh ra Công tử Ban. Ngày lề Vu, tức là 
lề Đao Vụ, Công cho tập diễn lễ nhạc ở nhà họ Lương. Người 
con gái họ lương đứng xem. Ngừ nhân Lạc (ngữ nhàn, chức quan 
nuôi ngựa) ở ngoài tường chêu ghẹo. Công tử Ban giận sai đánh. 
Công nói nên giết ngay đi, không nên đánh. Lạc vốn là người 
có sức khoe, có thê từ trên thành nhảy xuông đất được. Công 
có bênh, hoi Thúc Nha công việc sau. Thúc Nha nói: Khánh Phủ 
có thê nối được. Công hơi Quý Hữu. Đáp: Thân xin hết tâm lực 
giúp Công tư Bam. Công nói: Vừa rồi, Nha có bảo là Khánh Phú 
có tại, Quý Hưu mới nói đối là phụng mệnh vua (Lỗ hấu) sai 
tới bao Thúc Nha tới nhà đại phu Hàm Quy. Sai Hàm Quý mời 
rượu. cho thuôc độc bắt Thúc Nha uống và bao rằng: Uống đi 
thi con chán được sống vên ad đất Lỗ, bằng không thì chết hết, 
Thúc Nha nông rồi, ra vẻ đên Quỳ TUyên thì chết. Về sau thành 
có họ Thúc Tôn (một họ quyên thế ở Lồð) Quỳ Tuyên là đất Là. 

Công - Sao không gọi la em. Vì giết đi. Sao không nói hăn 
là giết Vì kiêng cho Quý lIữu Quý Hữu làm việc không đem 
ra chính quòc pháp, là bát đắc dị. Trang Công bị bệnh sắp chết, 
triệu Quý Hữu giao cho quốc chính: Ta bị bệnh không sồng được 
nữa, ta nên truyền ngôi cho ai. Quý Tư nói: Có Ban đây vua 
lo gì. Công nói: Dễ thế ư. Nha vừa nói với ta rằng: Sau anh 
có en\' nồi được. Còn có Khánh Phủ đó, vua đả biết. Quý TƯ nói: 
Sao lại thẻ, Nha muôn làm loạn chăng, sao lại thế (Chưa bao 
lâu, qua nhiên làm các việc thoán nghịch), Quý Hữu hoà thuốc 
độc vào rượu, bao Nha rằng: Công tử theo lời tôi uống ởi thì 
sau khi chết thiên hạ không cười rủa mà con cháu còn được nỗi 
nghiệp ở nước Lô. Không nghe tôi, không uống thì về sau thiền 
hạ cười rủa, con cháu không còn ở nước Lỗ nữa. Nha phải uống, 
đề giữ dòng giỏng, về đến nưa đường thì chết. Nha đã là tướng 
sao lại cõn hợp với bọn thoaän nghịch. Đã là anh em thì không 
làm tưởng. Đã làm tướng, lại bị giết, việc đó sao lạt cho là phải. 
Việc giết em cùng mẹ của thế tử mà khen thì quá lắm. Nay Hữu 
giểi anh cùng the thì có gì hay. Anh em với vua mà cần phải 
làm tói, thì cứ làm, đó là nghĩa vua tôi. Thế thì sao không chính 
pháp mà giết, lại đi đánh thuốc độc. Vì giết, cần giấu là giết, 
cöi thứ bị bệnh chết đó là đạo đối với anh em, 
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+ H 5“ ý 2ã Trữ 
BÁT NGUYỆT, QUÝ HỢI, CÔNG HOĂNG VU LỘ TẤM 


THÁNG TÁM, NGÀY QUÝ HỢI, CÔNG (LỖ CÔNG) 
MẤT Ở LỘ TẤM (CUNG): 


Tả - Tư Ban lên ngôi Dừng chân ở nhà họ Đảng. 

Còng - Lộ tâm là gì? Là chính tấm giường vua vẫn nằm. 

Côc - Lô tàm là chính tâm, khi ðm thì nằm ở chính tâm, 
thế la được chỉnh. Chồng không xa la vợ cho trọn thủy chung. 

Hà Hưu - Đây là nơi ơ chính. Thiên Từ, chư hầu đều có 
ba nn năm. Một là cao tâm, Hai là lộ tâm. Ba là tiêu tâm. 
hít thì ở cao tâm, Con thì ở lộ tấm. Cháu theo cha mẹ vua, 
vợ theo chồng. Phụ nhân ở tiêu tâm. Chết ơ nơi nào, chép nơi 
áv. Phú nhàn thì không chép nơi, Phụ nhân ở ngoài không chép 
la tọt, trong nước thì chép là hoàng, Đã chép rồi cho nên ở ngoài 
thì phí ca nơi chết. 

Lý Liêm - Nước Lô trong 12 công, thì 3 Công được chếẽt ở 
lộ tam lì rang, Tuyên, và Thành, Trang Câng ở ngôi 32 năm, 
đầu có chép lì một VỊ vụa được lập lên ngồi, Xuân Thu từ chín 
nàm vẻ trược có chép dón Vương Ca, hội phạt Vệ, đóng quân 
núi đất Hoạt, đi sắn ở đất Chước, vây nước "hành và thể ở đất 
hai, cùng giúp lập Cu. Xuân Thu nêu rõ tội quên nghĩa phục 
thù. Từ sau I0 năm, nước Tế dân dân hưng thịnh nhưng chưa 
thành hãn Bá nghiệp, nên có trận Trường Thược: nước Lỗ từ 
đỏ phần khơi, đánh được Tông, lấy lại được đất đã mât ở Tèẻ, 
Te loan cùng phải khuất ý, kết giao với Lô, để thành nghiệp 
Bá. Cho nên trong vài năm đó, nước Lỗ vô sự, chính là lúc nên 
suới sang về Hình, về Chính, truyền lại cho con chấu các đời vua 
sau. Thẻ mà cứ đìi theo chính lệnh của Văn Khương, lấy con gái 
ke thù đe nối dồi tông đường, ba năm ba lằần đến sân vua TÀ, 
mỏi gặp T ơ đất Cốc, thê ở đất Hồ, đều là vì việc hôn nhân 
mài trị Từ xưa, chưa từng nghe vua nào mà đã biết giữ lễ, lại 
eo những hành vị đó. Cho nên trong 24 năm về trước bao nhiêu 
việc nạp hồi lộ. va chơi nèn xã, sơn cham rui cột đón vợ đều 
được lĩnh đạc biết chép. Vậy trong nước sinh ra nhiều nai, nhiều 
hoc. rõi lụt to, nhật thực liên tiếp, đủ biết trời còn để ý đến 
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Lô, Người nước Kính, Sái Thúc, Tiêu Thúc, Ký Bá, lần lượt tới, 
đủ biết người còn hướng về Lô. Việc thể ở đất U, việc hội ở Thành 
Bộc, việc gặp gờ ở Lộ Tế, vị Bá chủ vẫn còn nề Lồ cho là còn 
cö thê làm được nên việc. Ấy thế mà cứ dùng sức dân cho thỏa 
ý muôn riêng đấp thành My, sưa nơi nuôi ngựa, đáp thành Phòng, 
thành Tiêu Cốc, một năm ba lần xây cất, làm cño trong nước 
sav (đàm Vào các cuộc vui chơi, thê mà bao là không nguy sao 
duc. Góc loạn đến khi đã gáy, bởi tự Văn Khương lại được bên 
chặt thêm với Ai Khương, rỏi đến Mạnh Nhằm được luyến ái, 
Nữ Côóng từ lộng hành, gia đạo mất dẫn. Có phái chỉ riêng vì 
một vị Khánh Phú được nấm ca bình quyền đâu. 


j4 71 n0 Me Độ 
ĐÔNG THẬP. NGUYỆT. KỶ MÙI, TỪ BAN TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 10. NGÀY KỶ MÙI, TLÍ BAN MẤT 


Ta - Mùa đồng, tháng 1Ó, ngày Ký mùi, Cung Trọng (tức 
là Khánh Phú) sai Ngữ nhân Lạc giết Tử Ban ơ nhà Đáng Thị. 
Thành Quý (Qúy Hữu) chạy sang nước Trần. Mẫn Công được lập 
lên npỌi. 

Công - Con chết thì chép là con chết. Đây sao lại chép con 
là D:m chế( Vua còn thì gọi là thế tư. Vua đã chết thị con chép 
là còn tên Mộ. Vua đã làm lề táng thì chép là con. Đây năm 
rồi thì chép là Công. Tứ Ban chết sao lại không chép lễ táng. 
Vì là làm vúa chưa được đây năm. Nếu có con thì có lập miếu. 
Không có miều thì không chép táng. 

Cốc - Con chết, chép ngày, thế là chính. Không chép ngày 
là có vo cứ. Có việc được biết rõ ràng thì chép ngày. - 

Lưu Sương - Cốc Lương nói “Chép ngày chết là chính. Không 
chép là có Cớ. Có việc được biết rõ ràng thì chép ngày.” Cốc 
Lương nói thê không phai. Vì nếu như có việc được biết rõ ràng, 
mà lại không chép ngày, há không được rò hay sao. Šao lạt chép 
ngày, khác ngược với việc chết chính. Bàn xét như thế đâu có 
phải là rò dược dụng ý của thánh nhàn, 
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2\ f RỆ #1? 
CÔNG TỪ KHÁNH PHỦ NHƯ TẾ 
CÔNG TỬ KHÁNH PHỦ SANG TẾ 


Cốc - Dày là trốn chạv. Sao lại chép là sang. Muốn kiêng 
thì khöng băng gì “thâm”, thâm tức là ân. Nêu có việc được biết 
tö thị không gì bằng dùng lời thâm. 

Hỗ Truyện - Tư Ban chết là Khánh Phu giết đi Nên chép 
là xuat bồn, là chạy trốn. Nay chép sang Tế thì thấy Khánh 
Phu lộng quyên, chủ việc bình, người trong nước không chế ngự 
được. Trang Công khi ít tuôi lên ngôi, lấy toàn quân giao cho 
Khánh Phụ, lân lửa tháng, năm uy khắp trong nước, ngoài nước 
cho đèn ngày nay cho nên việc Dư Khưu cử phép không nên chép 
mà thánh nhân đặc biệt là chép là suất sư là để ghi khơi thủy 
việc được năm bình quyền. Rôồi về sau, chép Công hoăng, Tư Ban 
tốt, Khánh, Phú sang Tê, đề thấy ra vào tự đo, tự ý, không al 
đám đánh, cái nghìa chính đề răn đạy đời sau, rồ và xa. 

Lưu Sương - Đô Thị bao rằng: Khánh Phu giết Tư Ban rồi 
sợ ma đi sang Tế, ý muốn câu Tế giúp. Đương thời không có 
vua làm gia cáo phó, đề đi được theo lề. Đồ nói như thế không 
phai. Truyền có chép: Thành Quý (Qúy Hữu) chạy sang Trấn. 
Man Công dược lập. Vậy thì lập Mãn Công là Khánh Phú. Khánh 
Phù túv giết Tư Ban những chưa đám cướp nước lợi dụng Mẫn 
ông còn bé, hay lập lên. Vậy sang Tế là đê báo cáo Tê, mình 
đà lập vua rồi thì có gì là p1, Nhược băng Khánh Phú tự thấy 
chứa có vừa, giá cáo phó dẻ di sang TẾ cảu giúp đỡ, th Xuân 
Thu da vạch rõ tội chứ khong cứ theo chí hướng cua giặc mà 
chép là sang Tê. Và lại Lò đã không có vua, Khánh Phú tạ 
sự mà đi, không phái công mệnh đã rõ rệt lắm. Cứ theo lệ của 
Ta Thị mà khao sát, thì không phái là công mệnh thì không 
có chép Nếu chép thì phai bo họ để cho toàn là chê, Cốc Lương 
bao là chạy trốn, mà sao lại chép là sang Tẻ. bà kiêng. Muon 
kieng thì không gì bằng thâm. Thâm tức là ân. Nếu có việc được 
biết rõ thì không gì bằng lời thâm. Cốc Larơng bàn như thế không 
phái Mân Công không chép là lên ngồi, đu cho rõ là Từ Ban 
đà bị giết, chưa rõ là Khánh Phú là giặc Xuân Thu chép các 
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địa phú chứ Hầu trốn chạy rất nhiều không phái toàn là hạng 
giết va. Chéáp Khánh Phú chạy trên thì sao lại không được. Vá 
lại, khánh Phú nếu tự tay giết vua thì đã thành ra người thù 
của toàn quốc thế thì sao lại còn che đậy giấu giếm cho. Không 
nói rõ là chav trôn, khiến cho kẻ giết vua không hiện ra, lại 
được ân lai còn như việc thời Văn Công năm thứ 18, tháng 
10 Tư Xích chết rồi, ở dưới chép Quý Tôn Hàng Phu sang Tê, 
Tư Ních chết không chép ngày, cũng thây việc đã rõ lắm. Nếu 
cứ at lệ xet Khánh Phụ ma xét Tử Xích thì ra Hàng Phú cũng 
giết Tư Xích chăng, sao lại chép là sang Tê. 

Trương Hiệp - Khánh Phu từ khi Trang Công lên ngôi, đã 
chuyên giữ binh quyền mà Trang Công hôn mê không nghĩ đến 
việc nước, cho đến khi Khánh Phú thành gian tặc, đến thành 
được mưu cướp ngôi. Cứ xem lời vấn đáp giữa Trang Còng và 
Thuc Nha. thì biết nếu khòng có Quý Từ kịp thời giết Thúc Nha 
đi thì Bán dau có được lặp làm. vua. Nay Ban tuy đã chết, mã 
nước chưa mất thì biết ràng không phải là đang của Quý Từ 
chữa thuận cho, mà là VÌ người nước Lỗ còn biết giữ lẽ, lòng 
người chi#t theo. Cho nên nhận Mẫn Công lên ngôi, vội bảo cáo 
cho vì há chủ, đê riêng mình cùng được nhờ. Tế Hoàn lấy quyên 
mót vị phưng Ba, cùng với Là là nước đã thân lại ở gần, há 
khóng biết Rhanh Phú là giic mà còn dung thứ cho đi tới như 
sứ giai. Ìi cho trở về nước dể gây thêm họa cho nước Lô. Xem 
đó hiết là Tế không có thực tầm đánh giặc mà ý riêng lại muốn 
kiêm tính nước Lô. Xuân Thai chép Khánh Phú sang Tế là đề 
tò Trang Công không đáng một VỊ vua nuôi thành ác lớn cho 
dược tỉ do ra nước về nước, mà Tế Hoàn, thì không làm phận 
sứ Hi chú. 


Xét - ÏÈa Truyện chép tháng 1Ö, ngày ky mùi, Cung Trọng 
tức là hanh Phụ si Ngữ nhân Lạc giết Tư Ban ở nhà Đảng 
Thị, Quý Hữu chạy trốn tới Trần; Mẫn Công lên ngôi. Trước 
nói la Quy Hữu chạy trên, mà sau nói là dựng Mẫn Công. Thật 
rò rang là Man Công được Khánh Phú dựng lên ngôi, Ta Truyện 
chép Mảân Công là con người em gái Ài Khương tên là Thúc 
Khương. Đỏ Thị cho là Mẫn Còng tuổi mới lên tám. Vậy Khánh 
Phu tuy giết vua, còn chưa dám tự lập, trước hết hãy lây một 
ngươi bé trong bọn làm vua, rồi sau sẽ dân dẫn liệu. Cho nên 
mớt lây được mệnh vua mà báo cáo cho Tế, nhân buộc cho Tẻ 
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giúp đỡ. ¡nh thì cứ việc thực mà chép, chép là sang Tê. Cốc 
Lương bảo thực là chạy trốn, nhưng kiêng chữ chạy trồn. Đồ 
Thị thì báo không có mệnh vua mà giá mệnh vua đi báo cáo. 
Tất cả lời bàn đó không đủ căn cứ, Lưu Sướng bác hết. là phải. 
Hỗ Truyện thì bảo Trang Công lấy bình quyển giao cho Khánh 
Phủ để đến lúc uy lớn khấp trong ngoài ra vào tự do, lời bàn 
ấy cùng thông. Duy có lời bàn rằng nên chép là xuất bên, chạy 
trôn, đó là theo các lời bàn sai lạc rồi quen dần không xét 
kỹ. Trong quyển Trương Hiệp tập chú, lời giải đối với sự tình 
thấy có hợp lý. 


k {k PS 
ĐỊCH PHAT HÌNH 
ĐỊCH PHẠT (ĐÁNH) NƯỚC HÌNH 


Đồ Dự - Hinh, họ Cơ dòng dồi Chủ Công. 

Trương Hiệp - Địch là bát Địch. Trước đây chưa thấy nói đến 
trong Kinh, những từ lúc phạt Hình rồi diệt Vệ trong khoảng ba 
năm, làm khô đân hai nước, cho nên chép đề rõ sức Lễ đã mạnh. 
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XUÂN THU TAM TRUYỆN 


KHỐNG TỬ 
HOÀNG KHÔI dịch 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chịu trách nhiệm xuất bán : TRẦN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập : NGUYÊN CẨM HỒNG 

Sửa bản ín : HỒNG ANH 

Trình bày : QUANG MINH 

Bìa : QUANG MINH Design 


In 500 cuôn, khổ 14.5x20.5cm tại Xí nghiệp In Số 5 (PX3). 
Giấy phép số 1245-28/XB-QLXB của Cục Xuất bản ký ngày II-09- 
2001. In xong và nộp lưu chiều Quí H - 2002. 
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hông Tử 


SSr Phát hành tại nhà IMINH h 


J)sýn: 1 Àdut Xàu - / 
*Xữ 1 ' 4122.) ỨỦAẲq, ÀA@Ldì 
L4: J ??h®ẻ 8 nIRACÁA(}ftair Phu 9 ( P00, sở) 


XUÂN THU TAM TRUYỀN 
(TẬP ID 


KHỐNG TỬ 


XUÂN THU TAM TRUYỆN 
# k — IR 


TẬP HAI 
Bản địcb : HOÀNG KHÔI 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


XUÂN THU QUYỂN THỨ TƯ 


B 2ì 
MẪN CÔNG 
Dương Sĩ Huân. Theo Lỗ Thế Phả, Mẫn Công tên là Khai 
là con Trang Cồng, năm Huệ Vương thứ 16 lền ngồi, thụy là 
Phap. Ở nước gập nạn thì gọi là Màn. Ban phường chép là Khải, 
vì kiêng húy Hán Cảnh Đề, nên chép là Khai. 
Canh Thân. Huệ Vương năm thứ 16. 
7U # 
NGUYÊN NIẼN 
NĂM ĐẦU 
Té Hoàn năm thứ 25. Tấn Hiến năm thứ 16. Vệ Ý năm 
thứ 8. Sái Mục năm thứ 14. Trịnh Văn năm thứ 12. Tào Chiêu 
Công Ban năm đầu. Trần Tuyên năm thứ 32. Kỷ Huệ năm 


thứ 12. Tống Hoàn năm thứ 21. Tần Thành năm thứ 3. Sở 
Thành năm thứ 1]. 


#Z + 1 H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Tả - Năm đâu. Xuân. Không chép lên ngôi. Vì cớ là loạn. 
Công - Công sao lại không chép là tức vị. Nối một VỊ vua _ 
bị giệt thì không chép lên ngôi. Nối ai. Nôi Tư Ban. Ai giết 
Tư Ban. Là Khánh Phu. Trước giêt Nha, Quý Tư không tha. Nay, 
Khánh Phủ giết vua, sao không giết Khánh Phủ. Cứ giết, đâu có 
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tha, nhưng chỉ che cái xãu đi thôi. B:iết rõ mà không khai sối, nhân 
đã có người đề quy tội. Vậy không xét đến tình trạng. Ơí việc giết, 
Đó là đạo đối với anh em. Quy tội cho ai. Cho kẻ lại lệ coi ngục 
tên là Lạc. Xưa còn thời Trang Công, bạc thường có việc dầm loạn 
trong cung, Tư Ban bắt rồi đánh, Trang Công chết rồi Khánh Phu 
bao Lạc rằng: Ban làm nhục mày, người trong nước ai cùng biết, 
giết nó đì. Rồi sai giết Tử Ban. Khánh Phu sau lại giết Lac đê 
quy tội cho Lạc. Khi Quý Từ về Lỗ, cũng y cái án đó. 

Cốc - Nôi ngôi một vua bị giết, không chép nối ngôi, bảo 
thế là chính. Bảo là thân thì không được là cha. Bao là tồn thi 
không dược là vua, thê mà ở vị vua cha, đây chỉ là giữ nước thôi. 

Đạm Trợ - Phàm vua trước bị giết, thì con nối bó lễ nối 
ngôi. Cốc Lương bảo: Nỗi ngôi vua bị giết thì không cháp nổi 
ngôi, báo thế đúng đây. Phàm nối vua bị giết mà làm lễ lên 
ngôi là khòng nhải. Tá Thị báo không chép lên ngồi, vì cớ nước 
loạn. Nước mà có việc khó khăn thì có hại gì đến lễ lên ngôi. 
Ta Thị nói thế không đúng. 

Lưu Sướng - Công Dương bảo, giết tên Lạc đề quy tội cho 
Lạc. Quý Hữu về nước mà cũng không thay cái án ấy. việc đã 
xong rồi, thời khồng xét thêm mà cứ giết đó là cái đạo đối với 
anh em. Công Dương bàn thế là không phải Khánh Phú giết 
Ban, muốn cướp nước, thế rõ là Quý Hữu bất lực, không giết được 
Khánh Phu, cho nên Quý Hữu mới chạy trôn sang nước khác. 
Ví thử Quý Tử sức có thê giềt được thì Khánh Phủ tất bị giết 
rôi. Vậy đâu có nghĩa là khòng xét tình trạng nữa. 

Xét - Côc và Công đều nói: Nồi vua bị giết không chép là 
nôi ngôi, Đạm Trợ bàn, cho bo lễ lên ngôi là phai, Chu Tư thì 
bao rằng vua không làm lễ lên ngồi, cho nên khòng chép, các 
y kiên giỏng nhau. Trang Công năm đầu đã giải thích rò ràng. 
Hì Công mà không chép lên ngồi, cũng trường hợp ấy. 


W À ft H§ 
+ ~ lì ˆ 
TE NHAN CƯU HINH 
NGƯỜI TẾ CỨU NƯỚC HỈÌNH 
Ta - Người Địch đánh nước Hình. Quan Kính Trọng nói với 


Tế Hãu rằng. Nhung Địch là giống sài lang, không biết thế nào 
la đủ Các chư hấu cân phai gân gũi không thẻ bọ được, Yến, 
ảm, me sáv không nên đắm đuổi, RKình Thị co nói: Há chỉ mong 
về, chỉ ngài gian thư, Gian thứ, bon ác cùng gập nhau. Vậy xin 
cứi Hình theo Kinh Thì, Thế là Tê cứu HỈnh. 


Cốc - Khen việc cứu lĩnh, 


#£ 2 H #  # #4 #r 2ô 
HẠ. LỤC NGUYỆT TÂN DẬU, 
TẢNG ÑGÄ QUẢN, TRANG CÔNG 
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY TÂN DẬU, 
TÁNG VUA TA LÀ TRANG CÔNG 


Ta - Mùa hạ tháng sáu, tang Trang Công. Vì loạn nên táng 
chäm 


Côc - Trang Công táng vôi mới đặt thụy hiệu. Thụy là đề 
hoàn thanh đức vua, thế là khi chết gia thêm vào. 


# ÑA H 2 ÄäÄ # % 5# T† t h 
THU, BÁT NGUYỆT, CÔNG CẬP 
~ PB ^ 
TE HẦU MENH VU LẠC CÔ 
MÙA THU THÁNG 8, CÔNG CÙNG TẾ HẦU THỂ Ở LẠC CÔ 

Tả - Công xin phục chức Quý Hữu, Tễ hứa cho sai tới nước 
Trản triệu Quý Hùu. Công đình lại đất Lang để đợi. 

Côc - Thẻ dê nạp Quý Hữu. 

Trần Lương - Mán Công ở đất Lạc Cô trước Tê Hoàn xin 
phục chức Quý Hữu. Không biết ai dự định. Nấu là Khánh Phụ, 
thì Mẫn Công đà không bị giết, Mẫn mà bị giết thì không phải 
đo v Khánh Phú. đó là người trong nước giết, 

Ngô Trừng - Tư Ban chết rồi. là Khánh Phu cùng Ai Khương 
chuyên việc nước. Cho nên Quý Hữu ra nước ngoài đã tránh hoa. 
Thời đó. Khánh Phu giữ quyền ngoài nước, Ai Khương giữ quyên 
trong nước, đêu cung su Quud Hữu về. Mẫn Công mới lên chín 
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tuổi, ai là người mời đi ra hội với vị Bá chu, đê bàn việc nước. 
Chắc là môt vị thế thần ở nước Lỗ tuy không giữ quyền, nhưng 
trung với nước, đại khái như Thạch Thác ở nước Vệ, mưu sâu, 
kế mật, cáo với vị bá chủ, xin mời Quý Hữu, cho nên Tế Hoàn 
Công mới làv lệnh bá chu Triệu Lỗ Mãn Công đên đất Tê cùng 
thẻ, khiến cho việc triêu Quý Hữu là do Tẻ, chứ không do Lò. 
thể đã ràng buộc rôi sai Lỗ phục chức cho Quý Hữu. Thể xong 
Tế Hoàn Công cho tới Trần triệu Quý Hữu mà Mân Công thì 
đình lại ở đất Lang đê đợi. Thế là không dám bội thể với Bá 
chủ mà phai đê Quý Hữu về Lỗ. Quý hữu đà được tôn trong vì 
bá chu thì Khánh Phụ đâu dám đuòi. Kinh Xuân Thu chép là 
để cho Lô có đại thản mưa việc g1úI. 

Trình Đoan Học - Cứ như sự thế xét, thì trong việc thẻ. 
Quý Hữu toàn nhơ Tế để được vẻ Lỗ. Cho nền có thê rồi Quý 
Hừu mới về Lồ. 

Trác Nhi Khang - Triệu Tử thường nói: Việc thể ơ Lạc Cô 
tuy nói là đè xin cho Quý Hữu về. do ý của Công, nhung khi 
đó Mẫn Công mới tám tuôi, Khánh Phú, Ai Khương thì chuyên 
quyên, đâu có muốn cho Quý Hữu về, cho nên Trần Thị đoán 
là ý của người trong nước. Ngô Thị thì bao là vị thế thân nước 
Lỗ cũng như Thach Thác nước Vệ, cáo với bá chủ. xin cho QUÝ 
Hữu về, bảo thế cũng là đà biết rõ tình thế đương thời. Nhưng 
việc Ái Khương, Khánh Phu với Châu Hu, Thạch Hâu, không giống 
nhau. Quý Hữu đã tròn chày ra ngoài, đâu có như Thach Thác 
ở yên trong nước. Cứ lày Kinh, Truyện xét thì lúc đó, nước Trần 
đương được nước Tẻ hậu đãi, mà Trân vẫn cùng Lõ giao hiếu, 
Quý Hữu lại thường có vài lần sang Trần ròi. Đến khi chạy trốn 
sang Trần là có chỗ nương tựa. Tuy nhiên, việc thê ở Lạc Cô, 
Quý Hữu cùng nhờ Trần mà mới xin được Tế Hoàn. 

Xét - Xét việc thê ở Lac Cô, Cấc Lương nói thể đề nạp Quý 
Hùu Ta Tìn thì nói là xin phục chức cho Quý Hữu, Vậy a1 xin. 
Khánh Phu chuyền quyền. Mãn Câng còn bé, Khánh Phú đà 
không muôn xin. Man Công lại không biết xin, cho nền Trần 
Phó [ương bao ‡ä người trong nuợc mưu việc. Ngô Trùng thì cho 
là một vị thế thân. Trác Nhĩ Khang cho là nước Trân đang được 
nước Tế hậu đài, Quý Hừu nhà Trần xin Tế Hoàn xét sự tình 
đều bơợp. Vậy cùng ghi ca các lời bàn. 
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* Z# # 
QUY TỬ LAI QUY 
QUÝ TỬ LẠI VỀ 


Ta - Quv Tư lai vẻ VY khen. 

Công - Sao chép là Quý Tư. Vì cho là hiền. Lại về là ý khen. 

Trình Tử - Trang Công đã mát Tư Ban bị giết Dân nước 
nguy Khánh Phu chưa đánh được mà Quý Hữu hiển thì lại ớ 
nước ngøoa›. Người trong nước mong dược xã tắc yên, cho nên Công 
có nói việc thê ơ Lạc Ơô, đê xm mời Quý Hữu. Chép là Quý 
Tư mà không chép tên. văn khác lời đi là đã khen. 

Chu Tư Ngữ Loại - Kmh Xuân Thu chép Quý TƯ lại về, e 
là nhản sân văn sử cụ cứ chép. Nước bỗ loạn đã nhiều. VÃ sau Quý 
Hùu. tap dhớc Hy Công, mới chính đốn lại được xà tắc, thật là một 
còng to. cho nên khen. cùng như khen Quan Trọng. Còn như Quý 
Tư lai ve thì cùng như những chữ Cao Từ lại thà, Tế Trong Tôn 
la. Đương ìúc nước Lộ trọng nước loan, được một Quý Tư về nước, 
thì người trong nước đều trong mong, cho nên sử LỀ mìmg mà chép, 
Phu Tư cứ thăng chép lời cua sư gia. Sự thật là, một khi đã chép 
Quý Tư lại về mà họ Quý được nắm quyên, thì từ đây chính quyên 
dần dẫn rời nhà vua ra, đều nguyên do việc này. 

Trần Phó Lương - Công tử Hữu sao lại gọi là Quý Tử. Là 
vì hiến không gọi ten. Khòng gọi tên là quý lắm. Vậy thê nào 
là hiên. Thiêu Quý Tư tất thành hình việc thoán thí của Khánh 
Phu mà đòng đði Trang Công là hất. Thoán thí cửa Khánh Phú 
khòng thành, thì dòng đãi Trang Công còn, là vì còn có Quý 
Tư. Cho nên Quý Tư chạy trốn sang Trần, không chép, sang Châu 
không chép, đê hoàn thành cho Quý Tư, 


& # íh # ®% 
ĐÔNG, TẺ TRỌNG TÔN LẠI 
MÙA ĐỒNG TẾ TRỌNG TÔN LẠI 


Ta - Mùa dông, Tè, Trọng Tón lại thăm nạn nước ta. Chép 
là Trọng Tôn. là có ý khen. Trọng Tôn về nói: Không trừ Khánh 
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Phu. nạn Lò chưa hết. Tế Hầu boi: Làm thế não mà trừ được 
Đáp: Nan chưa hết. Rồi tự chết. Xin nhà vua hày đợi. Công hoi: 
Lô có nên chiếm không. Đáp: Không nên. Còn biết giữ Chủ Lễ 
Chu Lê là cái gốc. Tôi nghe, nước sắp mất thì cai gốc lung lay, 
rồi đên cành lá Lô chưa bo Chu Lê. chưa đóng đến dược. Nhà 
vua nên gờ nạn Lỗ mà thân với Là. Đà thân mà lại trong nước 
có lẽ trư được phan gián, loan tặc, đó là thành nghiệp Bá. 

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hậu đặt ra ba quản Công làm 
Thượng Tướng quân Thế Tư Thàn Sình làm tướng Hạ Quân. 
có Triệu Túc giữ chức Ngự Nhung và Tất Vạn gaạữ chức Hừu đem 
quân điệt nước Canh, nước Hoác, nước Ngụy rồi kéo quân về "Thê 
Tư trân thu thành Khúc Ốc, Triệu Túc giữ nước Canh. Tất Vạn 
øliử nước Nguy, đều được phong làm đại phu. S¡ï Vì nói: Thế tử 
không dược lập đâu. Chia đất ở ngoài, vị tới bậc Khanh là cao 
nhât. mong gì nói ngói, không bằng trốn đi, đưng đê đến mắc 
tội, bắt chước Ngô Thái Bá có dược không: thế lại thành có đức 
tốt đề về sau. Lời ngan có noi: Lòng ví không vết thì sợ gì khòng 
nhà. Trời mà ban phúc cho Thế Tư thì không có Tần có sao. 
Bốc Yên, (chức quan coi việc bói) nói. Sau tất vạn thì có đại vạn. 
tức là sô đây đủ. Ngụy là tiếng rât hay. Cứ lây đó làm bước 
dâu là trời giúp đó. Thiên Tư thì kêu là triệu dân, chư hấu thì 
kêu là vạn đàn. Nay tiếng đà lớn lại được sò đây đủ, nhất định 
phai co đán. Xưa, Tât Vạn bói việc làm quan ơ nước Tân, được 
que Tưruàn TÌ. Tân Liêu xem rồi đoán là tôt: Truân đã bền, tỉ 
lại vào, còn gì tốt hơn. Phải là triệu đông đúc thịnh vượng. Chấn 
là tượng đất. xe theo ngựa, mình ở đây, người anh vì đấy mà 
lớn. người me che chơ cho. chúng nhân theo về, sáu thê không 
đời. hợp mà thành bến, yên mà hay trừ diệt, đó là qué cua công, 
hầu Con cháu công hảu tất khôi phục được tước vị. Canh, ở đông 
an huyện Bí Thị, xử Bình Dương còn có làng Canh Hương Hoắc 
gd dong Bắc huyện Vình An, có Hoặc đại sơn, 

Công - Tế Trọng Tôn là ai. Là Công tử Khánh Phú. Sac 
lại thanh Tế Trọng Tôn, là có liên hệ với Tẻ, là họ ngoại. Xuân 
Thu, vì tun, kiêng tên, vì thân kiêng tên, vì hiển kiêng tên. 
Tử Nhừữ Tư nói: Cử theo đúng Xuân Thu thì Tế không có Trọng 
Tôn, hay là Trọng Tôn khác ơ Lô. 


IÔ 


Cốc - Bao là Trọng Tôn ở Tẻ mà không nói rò, thật là quá 
sơ lược. Cán cho Tế là buộc vào cho Tế Hoàn 

Đạm Trợ - Cốc và Công thì nói: Đó là Công tư Khánh Phu. 
Muôn cho xa ra thì gọi là Tế Trọng Tôn. Xét nếu là Trong Tôn 
của Tê. thì phai là Công tư cua Lỗ, thế thì lại càng sai lắm. 

Lưu Sưởng - Trong Tôn là đại phu nước Tế. Không có liên 
quan ø1. Sao lại chép. Trọng Tôn lai, là Tế Hấu sai dị Thế sao 
không gọi la sứ. Là che. Hoàn Còng đà biết Lỗ là đáng lo mà 
không biết rằng sai Trọng Tôn đi là không phai Vì Lỗ thật 
đáng lo thì còn cho boi làm gì. Trong Tôn biết rằng Lô là nước 
có thê thàn được mà không biết rằng đề Khánh Phu là không 
nên. Đà biết nên thàn Lô thì còn đơi øì. Thê là che nữa. Công 
Dương cỏ nói: Đó là Công tư Khánh Phụ. Công Dương nói sai. 
Cháu thì lầy tuý của cha làm ho. Đăy chính là bán thân Khánh 
Phu. chưa có thè gọi được là Trọng Tòn. Và lại theo Kinh, nếu 
thật liên hê đến Tả, thì sao lại goi dược là Lỗ Trọng Tôn, bàn 
xét thê sai lạc nhân tình quá. 

Trần Phó Lương - Chép Trọng Tôn lại là chè Trọng Tôn 
lại đê dò xét Lô. Trang Công mất. Tứ Ban bị giềt Mẫn Công 
bé. Hội thê ơ Lạc Cô là xin với Tế chí cốt để cho Quý Tư về 
mà thôi. Còn chí của Khánh Phu của Phu nhân, thì chưa biết 
Hoàn Công đã không chính đốn được, lại ngang nhiền sai người 
tới Lồ xem có nên chiếm không. Hoàn Công làm bá chủ chư hảu, 
lại nhân người ta có nạn mà kiếm lợi, chép Trọnmg Tôn lại, 
không chép Trọng Tôn làm việc gì, đó là chỗ xâu, đáng chê của 
Tê Hoàn Công. 

Năm Tân Dậu. Huệ Vương năm thứ 17 


_ˆ # 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 
Te Huan nam thứ 26. Tân Hiến năm thứ 17. Vệ ÝY năm thứ 


9. Sái Àlục năm thứ 15. Trịnh Văn năm thứ 13. Tào Chiêu năm 
thứ 22. Tân Thành năm thứ 4. Sở Thành năm thứ 12. 


II 


# + r H # A XẼ 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, 
TẺ NHÂN THIÊN VƯƠNG 


MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG, NGƯỜI TẾ 
THIÊN NƯỚC DƯƠNG (DƯƠNG TÊN NƯỚC) 


Phú lục Tả Truyện - Mùa xuân, Quắc Công đánh bại 
Khuyến Nhung ở Ví Nhuế, Chu Chi Kiểu nói: Không có đức mà 
được lộc là một tai ương. Tai ương sắn tới Thế là trôn chạy 
sang Tân. 

Hà Hưu - Khòng vì Hoàn Công mà kiếng, Công chưa dú 
che đạy dược cải ác diệt người ta. 

Gia Huyền Ông - Tẻ Hoàn thiên nước Hinh là vì nghìa, 
vì có nạn Địch quấy, giúp Hình mà thiên hộ, chọn cho đất khác 
làm quôc đô, đó là phận sự của vị bá. Cồn việc thiên nước Dương 
trong Truyện không được rõ. Cứ lấy thư pháp mà xét thì y như 
loại người Tông thiên nước Túc, tức là thiền các nước nhỏ để 
thu làm nước phụ dung, đổi tên nước. Xuân Thu vốn ghét việc 
đó, chép đê chê, gọi là guáng. gọi là thiên, người ta không muôn 
mà cứ cưỡng ép người ta. 

Uông Khắc Khoan - Người Tẻ thiên nước Dương là lấy thịt 
đè người, không chép đất, từ đây không thây nói đến tên nữa. 
Nước Hình thiên ra Di Nghị không phải Tế thiên, chính là người 
Hình muốn thiên. Diệt nước Đàm, điệt nước Toại, Ìà công việc 
Hoàn Công các nầm đâu. Giáng nước Chương, thiền nước Dương, 
là hủy bỏ cá tế tự tôn miếu. Giữ lại nước Ký, nước Hình, nước 
Vẹ, là đề phô cái ý hưng lại nước bị diệt, nối lại nước đã bị 
dứt. Thẻ tức là đối với hạng bá, công và tội không có thê bù 
đấp nhau được. 
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SaưĩỉH Zmđ= gã Ýổ 2 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, ẤT DẬU, 
CÁT ĐỂ VU TRANG CÔNG 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY ẤT DẬU, 
LỄ CÁT ĐẾ TRANG CÔNG 


Tả - Mùa hạ, lẽ cát đế Trang Công. Thã là vội quá. 

Công - Sao lại gọi là cát. Chưa thê cát được Vì chưa đú 
ba năm. Ba năm, thực ra chì có 25 tháng. Chép là Trang Công 
chưa được vì chưa lập cung miều được (còn ơ trong ba năm). Chép 
cát đế g miêu Trang Công là chê, chê khơi thủy lôi cát đế chưa 
đu ba năm. 

Cốc - Cát, thế tức là bất cát. Việc tang chưa hết đã tế cát, 
thế là không phải, 

Hồ Truyện - Trình Thị nói: Thiên Tử tế, gọi là đế, chư 
hấu tế gọi là hợp. Thao lễ thì đế hay hợp, đều là hợp tế. Đế 
là tế từ ông Thủy Tổ hướng về đông, rồi cùng các ông tổ khác 
về sau. Chư hầu thì không có vị đế thủy tổ, vậy chỉ tế ông Thái 
Tò, mà cùng đê thần chủ các miêu khác, thế là tế hợp. Thiên 
Tử có đế, chư hấu có hợp, đại phu có hướng, thứ nhân có tiên. 
Các tê đêu theo đẳng cấp trên dưới. Lô là nước chư hầu, sao lại 
có tế đế. Vì Thành Vương nhớ đên công lao Chu Cồng dày khắp 
thiên hạ, mới cho Lỗ Công dùng lễ nhạc Thiên Tử, cho dùng 
các Thái Miếu để trên hất thờ Chu Công. Từ đó, Lễ có tế đế, 
trong Kinh mới nói đến tế để mà không nói đến hợp. Tuy nhiên, 
thế có được không, Khống Tử nói: Nước Lỗ tế đế là phi lễ, là 
đạo Chu Công suy rồi. Tế đẽ gọi là cát, tang chưa được ba năm, 
thê là vọi quá. Muôn tế Trang Công thi nên tế ở giường thờ, 
chứ đừng tế ở cung miếu vội. Cố một việc mà đến ba thứ thất 
lê. Xuân Thu rất thận trọng. Tê bôn mùa. môi mùa đế có mật 
tên. Thế là sai nhằm cách xếp đặt lễ nghỉ. 

Chu Tử Luận Ngữ Tạp Chư - Triệu Bá Tuân nói: Đế là 
tế lớn của bậc vương giả. Vương giả đã lập miếu Thủy Tổ lại 
suy tính đến đức vua mà Thủy Tô sinh ra, thờ vào một miếu, 
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phôi vào với Thủy Tô. Thành Vương cho là Chủ Công có công 
to bạn cho Lỗ tế đó, cho nên miếu Chu Công có tế đế, cho là 
Văn Vương là vua đầu, mà Chu Công được phôi. Tuy nhiên thê 
là phi lễ Đê vốn là thứ tế rất lớn, rảt xa. Nhược bằng tế hàng 
mùa. như tế hợp, thì chỉ làm lễ ở miếu Thái Tô mà đề lại gia 
thêm trên Thái Tô một đời nữa. Như Hậu Tác thì phải thêm 
trên Hậu Tác một đời Nhà Chu tế vua Cốc là theo lý đó. Trình 
tiên sình lại bàn răng, để là tế vị mà Thuy Tô được sinh ra, 
tế cùng với các thần chu các miếu Còn như hợp thì chỉ tế từ 
vị Thuy Tô trơ xuống cùng hợp với thần chủ các miếu., Báo thế 
là tê đế, e không phải 

Uông Khắc Khoan - Theo Công Dương thì có hai điểu: Tế 
Hơợp thì bo thản chủ ơ miếu đã bo, bày vào nhà Thái miếu. Thần 
chủ miêu chưa bó cũng đem hợp cúng vào miêu Thái Tô, Tăng 
Tử hói việc tế hợp ớ miếu Tô thì thây đón thản chủ bến miều. 
Trong sách Vương Chế Chư có chép: Tang của Thiền TƯ, của chư 
hấu hết, thị hợp thản chủ tiên quân vào Tổ miếu mà tế, thế 
goi là tế hợp. Về sau nhân lấy thế làm thường. Ngày nay xét 
Còng Dương bàn về lễ đại hợp thì câu Tăng Tư hỏi là hỏi về 
lề hợp hằng mùa. 


# /¡âA H # 1l 2ì) & 
THU BÁT NGUYỆT, TÂN SỬU CÔNG HOĂNG 
MÙA THU, THÁNG TÁM NGÀY TÂN SỬU, CÔNG MẤT 


Tá - Xưa chức Thai Phó cua Công chiếm lây ruộng của tên 
Huc ky. Cong không ngăn. Mùa thu, tháng tam, ngày Tân Sưu. 
Oung Trọng (Khánh Phu! sai Bốc Kỳ giết Công ở cưa Cung. 

Công - Công mất, sao không chép nơi mất. Là muốn giấu, 
giấu việc bị giết (thí). Ai giết. Chính phạm là Khánh Phủ. 
Đầu tiên giết Công Tử Nha, nay tới việc này. Quý Tư không 
tránh khói được. Khánh Phú giết hai vua sao không làm tôi, 
đê cho đây dưa, là muôn che đậy việc ác, đến nồi không ngăn 
nổi, chậm truy tô, giặc cứ được ung dung. Đó cùng là đạo đổi 
với anh em. 
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Cốc Lương - Không chép nơi chết, là có cớ. Không chép 
táng là vì không thể đánh mẹ để chôn con. 

Lưu Sướng - Năm thứ 2, Công mất. Công Dương bàn cùng 
như bàn ở trong năm đầu. Còn Cốc Lương thì nói: Không chep 
Laug là vì không đánh mẹ đề chõn con, Nói thế không phải. 
Khi vua bị giết, không trị được giặc thì khâng chép táng là để 
cho biết lúc táng, giặc chưa bắt được. trị được. Đã táng rồi, sau 
mới bắt được giặc, tuy đã bắt được rồi, việc táng cùng không 
chép, đấy là trường hợp Mẫn Công. Đánh được giặc, tuy là chạm, 
nhưng lúc táng là sau lúc đánh được giặc, thì táng vẫn được chép, 
đo ìa trơởng hợp Trân lình Công, Không lây việc đánh mẽ mà 
chen cơu nói thề là nghĩa gì. 

Trần Phó Lương - Sử nước Lỗ chép Công tử Khánh Phủ 
giêt Công ở cửa cùng. Thánh nhân sao lại nói là Công mất, 
là kiêng tránh. Hàng quân, phụ, mà bị giết, là rất thảm, việc 
không nỡ nói. Thê cho nên cháp là mất, mà không chép nơi 
mất. lai khong chép táng. Mất. thì cá 12 Công vàn mất. Khoòng 
nói nơi mát, không nói nơi táng, chỉ có hai là Ân Công và 
Mẫu Công Ty nhiên, cho có kiêng nói nửa, thì tội loạn thân, 
tảc tử vàn cư đu 


1%À HằH %X Á SE. # + 
CỨỬU NGUYỆT PHU NHÂN 
KIƯƠNG THỊ TỔN VU CHÂU 
THÁNG 9, PHÙ NHÀN KHƯƠNG THỊ CHẠY SANG NƯỚC CHÂU 


Cốc - Chép là tốn dế kiêng chừ bôn là chạy. 

Hà Hưu - Thông dâm với hai em, giết hai con nối, rôi chạy 
tròn, có ai như Ai Khương mà cha che Thần tử trong nước hiều 
rõ nghìa ây, nhưng con vấn không tuvết tình víới mẹ được. 

Uông Khác Khoan - Trang Công mà lâv Ai Khương, nạp 
đồ cưới, thân nghênh, quan xã. ràt chuyên về việc đi dị lại lái 
hên Tê. Rồi sơn cọt, khắc rui, làm lễ yêt kiến Phu nhân để khoe 
là sang, the mà Ai Khương đâu có cùng đi về một lượt với Công, 
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lòng lang, dạ sói. hiện ra từ lúc đầu. Là vì Ai Khương đức hạnh 
rập theo dâm loạn cua Văn Khương, mà Trang Công thì không 
biêt ngăn ngừa, thì Trang Công còn có ra gì. Cho nên Ai Khương 
thông dâm với Cung Trọng (Khánh Phủ) mà không xâu hồ, giết 
Mẫn Công mà không có lòng thương xót, thế là lỗi ở Trang Công 
không biết phòng bị giữ gìn từ trước cho đên xảy ra việc ngày 
nay. Tuy nhiền, Ai Khương trôn sang Châu vẫn cứ chứ chép họ 
không bỏ. Văn Khương trốn sang Tẻ cũng không tước họ, thì vẫn 
chưa đủ để rõ tội. Còn Ai Khương trốn sang Châu tuy không bị 
tước họ nhưng cái ý đoạn tuyệt đã rõ ràng lắm. 


2¬ #+  ® ud: #8 8 
CÔNG TỪ KHÁNH PHỦ XUẤT BÔN CỦ 
CÔNG TỬ KHÁNH PHỦ CHẠY TRỐN SANG NƯỚC CỬ 


Tả - Thành Quý (Quý Hữu) đem Hy Công (Công tử Thân) 
chạy sang nước Châu, Cung Trọng (Khánh Phú) chạy trốn sang 
nước Cư, Lỗ sai mang hối lộ cho Cử, đòi lại Cung Trọng. Nước 
Cử đuôi Cung Trọng, tới đất Mật biên giới Tế. Cung Trọng mới 
nhờ Công tử Ngư (Hà Tư) về Lỗ xin cho. Không được. Ngư trở 
lại, đứng ngoài khóc. Cung Trọng biết thân tự thắt cổ chất. Mẫn 
Còng là con người em gái Ái Khương tên Thúc Khương, võn người 
Tế lạp lên ngói. Cung Trọng thông với Ai Khương. Ai Khương 
muốn chủ Cung Trọng lên ngôi Mẫn Công mà chất Ai Khương 
có dự biết, cho nên mới trôn sang nước Châu. Người Tế tới bắt 
giết đi ở đât Di, đem xác về. Hi Công xin xác để táng, Dị, đất 
nước Lô. 

Phụ lục Tả Truyện - Thành Quý lúc sắp sinh, Hoàn Công 
có sai bói, tất là sinh con trai tên là Hữu, ở bên hữu Còng, giữa 
khoảng nên xã, giúp nhà vua. Họ Quý mà mất, thì nước lỗ hết 
hưng thịnh. bại bói được quả Đại Hữu. Cùng một cha mà kính 
như vua tôi. Đến khi sinh, thì nơi tay có vết chữ hừu. Cho nền 
đặt tên là Hữu. 

Cốc - Chép là xuàt, là ra, ra khoi nước. Thế là Khánh Phú 
thôi hết về nữa. 
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Hồ Truyện - Công tử rời nước chạy trên. Chếp là ý chê 
đề mất giạc. 

Lục Thuần - Cốc Lương nói: Chép chữ xuất là tuyệt đường 
vẻ, Xét lệ. đại phu mà chạy trốn, đếu chép là xuất, không nên 
cho là có một nghĩa rnêng khác. 

Uông Khắc Khoan - Khánh Phu giết luôn tiếp hai vua, 
làm Lỗ vào thế nghiêng đô. Đã không biết đặt một vị vua để 
nhờ cây, lại tránh tôi, rời nước chạy trốn, họp bè lũ đè làm bây, 
lây lợi cho riêng mình. lộng hành các việc loạn nghịch, người 
người đèu muốn giết, thế thì còn dung thân vào đâu được Vị 
thể không có bọn ngữ nhân Lạc, Bòc Ky làm bặy, thì cái hoa 
Tư Ban cùng Mãn Công đảu đến gấp thế. Lại vì thử Quý Hữu 
đi sang Châu mà bọn dân Quy Mông Khúc Phụ (dân Lỗi không 
đươc mưu kê như Thạch Thác, Ung Lẫm thì Cung Trọng (Khánh 
Phu! vị tât đã vội và chạy trôn như thế. Tuy nhiền, Khánh Phu 
mà chạy trôn là tự biết tội to, ác lớn, nơmn nỚP SỢ người Lô 
giết, sợ Bá chủ hỏi tội cho nên không thể không chạy trốn được. 
Còn như người Lô mà đòi Khánh Phủ ở nước Cư, khi đến nơi 
thì đã thấy thất cô rôi, đáng nhẽ ra phải chép là giết giặc để 
cho chính pháp. Nay chỉ chép có chạy trốn, mà không chép là 
chết thì biết rằng, người Lỗ đà không hay đánh giết được giặc, 
rôi con cháu Khánh Phú lại được nôi nghiệp, có khác gì Thúc 
Nha, Công Tôn Ngao, giữ chức Khanh, có khác gì Công Tôn Tư. 
Thế thị người Lỗ chịu làm lễ táng Khánh Phu. Kinh khòng chép 
táng để cho khác với Mục Bá. Há chăng phải thánh nhân lấy 
tội thí nghịch của Cung Trọng, khòng phai là so được với Ngao, 
mà san bỏ ]ễ táng đi hay sao. 

Xét - Quý Hữu trong nước thì cầm quyền chính, ngoài nước 
thì có Tế giúp, Mân Công bị giêt đã không hay cứu được, lại 
nhìn Khánh Phủ chạy trôn mà không đánh. Hà Truyện chẽ là 
phai. Ví như lấy sự khó dễ, mau chăm, bào chúa cho quý Hữu 
thì lại mát cải nghĩa đánh giặc, trị tội giặc B A»ông phải là 
ý của Kinh. 
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%& T m # X⁄ 5% 
ĐÔNG, TẾ CAO TỦ LAI MINH 
MÙA ĐÔNG, TẾ CAO TỬ LẠI THỂ 


Công - Cao Tư là đại phu nước Tế, Sao không gọi là sứ. 
Là vì Lỗ ta không có vua. Thế sao không chép tên. Là vì mừng. 
Lỗ mừng thây tới. Trang Công chêt. Tư Ban bị giết, Mẫn Công 
bị giết Ba vua chết. Trong khoang khóng có vua, giá như Tế 
chiếm lây Lỗ, không phai dùng đến quân, chỉ cấn lời nói là được 
Hoàn Công sai Cao Tư lấy quân Nam Dương đem Hy Cong lập 
lên ngôi vua, đấp thành cho Lỗ. Hoặc nói từ Lộc Môn đến Tranh 
Môn. hoặc nói từ Tranh Môn đên Lại Môn đều xây đắp. Người 
Lỗ đến nay vẫn còn nói tới còn khen Cao Tư. 

Cốc - Chép là lại, là mừng thấy lại Goi Cao Tư là Quý 
vì việc thể lập Hy Công lên ngôi Không gọi là sứ vị không 
cho là do Tế Hâu sai. 

Lục Thuần - Toi nghe thầy học tôi dạy. Không chép là Tê 
Hảu sai Cao Tử, vì Cao Tư phụng mệnh được tùy nghĩ, chịu mệnh 
chứ không cứ lời dạn, cũng như Khất Hoàn thê với Tẻ, đâu có 
nói là Sơ Tư sai ủi sít. 

Lưu Sướng - Công Dương bảo không gọi là sứ vì Lô ta không 
có vua bảo thế không phái, Khánh Phú bỏ nước chạy trốn thì 
Hi Còng đã được lập. Cao Tư nói là lại hội thể là thê với Hy 
Công, thế thì đáu ta lại không có vua. Công cùng Tế đại phu 
thể ơ đất Ký, đương lúc ây Tế không có vua, văn thư đã không 
bö chữ Công, thì nay Lễ không vua vì cớ gì mà lại bo chữ Tế 
Hàu. Tế Hấu ngang nhiên có ý muốn chiếm Lô. mới sai Cao 
Tư dem quân Nam Đương, không phai tới đánh, không phái tới 
giup việc chính, khong phái tới sính điểu. Cao Tư biết rõ nghĩa 
củi HgỜI tôi trúng, cố gắng cho vua thành nghiệp bá, tùy việc 
ma quyết định. Cao Tự đáng là bạc trưng thần, theo nghĩa khóng 
theo nệnh. 
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TT 5ã — H X4 ^À ® 
THẬP HƯU NHỊ NGUYỆT, ĐỊCH NHẬP VỆ 
THÁNG 12, ĐỊCH VÀO NƯỚC VỆ 


Tả - Mùa đông tháng 12, người Địch phạt Vệ, Vệ Ý. Công 
thích chơi chữ hạc, cho hạc cưỡi xe, khi lâm chiến, phát chiến 
cụ cho dân. đân nói: Sao không sai hạc, hạc có bổng lộc, hạc 
có chức tước, chúng tôi đây đánh trận sao được. Công mới giao 
cho Thach Kỳ viên ngọc quyết, giao cho Ninh Trang Tử cái tên, 
sai giữ thành và bao: giữ hai vật này làm tin, mọi việc tùy 
nghì, lợi chơ nước thì làm. Lại giao cho phu nhân cái áo thâu 
và bao: Phai nghe lời bàn của hai người. Sai tướng Cừ Không 
đi đâu, Tư Bá coi Hữu quân. Hoàng Di coi tiên khu, Không Anh 
coi Hậu quân. Cùng người Địch chiên ở Huỳnh Trạch, quản Vệ 
tan vớ, bị thua to. Vệ Hầu không bỏ cờ đại bái, thành ra hóng 
ca. Người Địch băt được Sư quan là Hoa Long Hoạt cùng Lỗ Không, 
ròi đuôi theo quân Vệ. Hai người nói: Chúng tôi là Thái Sư, coi 
việc cùng tê. Tôi không về trước cúng tê, các người không dược 
nước tôi đâu. Địch mới cho về trước. Về đến nơi, bảo Trấn Thu 
rằng đi ngay, không đợi gì nữa. Thế là đêm, người trong nước 
đi ra Người Địch đến nơi, đuôi theo, lại đánh thua ở sông Hà. 
Xưa Huệ Công lần ngồi còn ít tuổi, thứ huynh là Chiêu Bá thông 
đâm với Tuyên Khương, Khương không chịu Nhưng bị bắt ép 
rồi sinh ra Tế Tư, Đái Công, Văn Công, Tông Hoàn Phu nhân, 
Hứa Mục Phu nhân. Văn Công vì thấy Vệ loạn, trước đã đi sang 
Tê. Khi Vệ bại, Tống Hoàn Công đón quần Vệ ở sông Hà, đêm 
chớ sang đến hơn 700 nam nữ, lấy thèm người Cộng Đằng, tất 
va độ 5000 người, lập Đái Công lên ngôi, chiêu tập dân tới Áp 
Tao. Hứa Mục Phú nhân cũng giúp. Tế Hậu sai Công Tử Vô Khuy 
dom xe 500 cổ, giáp sỉ 3000 người, tới giữ hộ Ấp Tào, biếu năm 
cơ Xe và 300 trâu, de, lợn, gà chó cùng các đồ dùng, biếu Phụ 
nhản xe cũng ha mươi tâm găn. Huỳnh Trạch ở Hà Bấc, không 
phải Huynh Trạch ở Trịnh Châu. Cộng Đằng, biệt ấp của nước 
Vẹ. Tào, ấp nhö cua nước Vệ, theo Khổng sở thì ở Hà Đông gàn 
Sơ Khuu. 
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Uông Khắc Khoan - Chep “vào” và khòng chép diệt. Hoặc 
vì Tế Hoàn Công khòng hay chống đờ được Địch, nên vì Hoàn 
Công mà tránh chữ diệt. Hoặc khen Hoàn Công đà giữ được Vệ 
khỏi mất, mà tránh chữ điệt đề khói phiên Hoàn Công. Xét ra, 
Hoàn Công lúc khơi thuy tuy không đuổi được Địch trước khi Về 
bị diệt, những hãy còn tôn được Vệ, sau khi Địch đà diệt Vẻ. Vậy 
trong việc, hưng nước đà bị diệt, nối lại nước đã bị đứt. thì vẫn 
có lân lượt. Đó là ta cứ ngẫm nghì mới biệt được ý văn. Nay cứ 
so viẹc mã khảo sát thì Kinh Xuân Thu phàm nước bị điệt, mà 
chỉ chép là nhập là vào, hoặc giặc không chiếm đất chăng, hoặc 
tuy có chiêm đất, mà không tuyệt việc tế t/ người ta. người Dịch 
vào Vẹ, người Tân vào Hoạt, người Sở vào Trần, người Ngồ vào 
Dĩnh, đều không chiếm đất. Công cùng Tẻ Trịnh vào Hứa tuy được 
đất nhưng khòng tuyệt việc tế tự của người ta. Tông diệt Tào mà 
chép là vào, là nhập là ghét Tào Dương tự mình làm điệt vong, 
cho nèn không cho Tào chữ lịch sự, nhẹ nhàng, để chép việc mât 
nước Đó lại là bien lệ của Einh Xuân Thu. 

Xét - Người Địch vào Vệ. Phạm Ninh. Trần Phó Lương, cùng 
tôn giác, mỗi người bàn một cách. Uông Khác Khoan nhặt lấy 
mỗi người một ý rồi tiêt trung, cho tình và lý cùng hợp, thật 
là rõ được ý của Kinh. Nân lấv thuyết Uông Khắc Khoan làm 
lời chính đang. 


Rb #4 8# 8m 
TRỊNH KHÍ KỲ SƯ 
NƯỚC TRỊNH BỎ QUÂN ĐỘI 


Ngươi Trịnh ghét Cao Khác sai đem quản đóng tại Hà 
Thượng. Đá lâu không triệu vẻ. Quân tan rồi vẻ. Cao Khác 
chạy trön sang nước Tản. Người Trịnh vì việc ấy đặt ra thơ 
Thanh nhắn. 

Phụ lục Tả Truyện - Tân Hảu sai Thế Tư Thần Sinh phạt 
Đông Sơn, Cao Lạc Thị Lý Khác Can: Thế Tư giữ việc tê tự 
Thái Miếu, xã tắc, sớm chiều cần ơ gần vua, trông coi ăn uỗng 
nên gọi là Chúng Tư. Vua đi ra ngoài thì Thế Tư ở nhà giữ 
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nước. Đà có người giữ nước thì Thế Từ theo vua. gọi là Phú Quân. 
Ở nhà thì gọi là Giám Quốc. Đó là pháp chế từ xưa, xét việc 
cầm quản, cần mưu toan, trông coi quân đội, đó là việc của Quốc 
chính, khòng phải việc của Thê Tư. Quản thì phải theo quân 
chê. Nêu còn phải bấm mệnh thì không có uy. Nếu tự chuyên 
thì lại là bất hiểu. Cho nên, tự quân không nên cẩm quân. Không 
đúng chức vị. cảm quân khòng có uy, thê thì còn làm gì được. 
Vã lại tôi nghe nói, Cao Lạc thị sắp đem quân tới, vậy ta hãy 
chờ. Công nói: Quá nhân có nhiều con, chưa biết ai nối ngôi. 
Lý Khác không đáp nữa rổi lui, vào yết kiến Thế Tư, Thế Tử 
nói: Ta chả lề từ chối bó việc Đối với dân, phải báo đân. Đối 
với quân, phái dạy quân. Không làm việc là sợ, sao lai bo việc. 
Vả chăng. làm con chỉ sợ bât hiệu, chứ khóng sợ không được 
nối ngôi. Sửa mình mà không trách người, thế thì vân tránh 
nạn được. Thè Tử cảm quân đi. Công ban cho áo màu sặc sỡ, 
nửa áo tướng nứa áo Thế Tử, cho đeo ngọc Kim Quyết. Hồ Đột 
giừ chức Ngự Nhung. Tiên Hữu giữ cánh Hữu quân, Lương Dư 
Tư Đưỡng giữ chức Hãn Dị, Tiên Đan Mộc làm Hữu quân. Difơng 
Thiệt đại phu giữ chức Úy. Tiên Hữu nói: Cho mặc áo màu là 
giữ then chốt việc quân, thôi ta đành đi. xin Thế Tử cố gắng, 
mặc áo ây là không còn thắc mắc bản lòng gì nữa. Then chốt 
việc binh thì không có tai họa, bản thân đã không tai họa thì 
còn lo sợ gì. Hà Đột than rằng: Thơi là gì? Là lúc nên làm của 
còng việc. Áo là gì? Là cái văn thái của thê xác. Ngọc là gì? 
là cái hiều dương của tâm can. Cho nên, việc thì phái kính, mệnh 
khơi thuy ở đó. Ý phục thì phái thuận (đừng tạp nhạp). Biêu 
lọ tâm can, thì ngọc phải có mức độ. Nay mệnh ra lúc thời hêt 
(mùa đòng) thế là công việc nghẽn tác. Ban cho áo sặc sỡ, là 
ý đôi cho đi xa. Ngọc cho đeo kim quyết là bỏ tâm trung can 
À:: Chọn áo để đuổi. Chọn mùa cho bế tắc. Áo thì sặc sỡ, mùa 
thì mùa đông. Kim thì bàn. Ngọc thì ly, còn nhờ cậy về đầu 
được nữa. Dù có muốn cố gắng, Địch dẹp hế' cả thế nào được. 
Lương Dư Tư Dưỡng nói: Phàm xuất sư là thụ mệnh ở nhà Thái 
Miếu, nhận phần tế ở xã tắc, đều mặc thường phục. Không thắng 
trận mà đà mặc áo màu thi biết tính mệnh sẽ ra sao. Chết là 
bất hiếu thì chỉ bằng đi trốn. Hân Di nói: Áo màu là lạ, là không 
thường. Đeo kim quyết là thôi không trở về, dù có trở về thì 
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được làm øì, thế là biết tâm của vua rồi. Tiên Đan Mộc nói: 
Mặc áo ấy, đến người dại đột cũng biết là địch không thê giết 
hết được, mà có giết được hết thì trong nước còn có giặc gièm, 
sao bằng tránh xa đi. Hồ Đột ý muốn bỏ nước di, Dương Thiệt 
đại phu nói, không nên. Trái mệnh là bất hiếu, bỏ việc là bất 
trung, dù có biết là mong manh sao lại không chịu được xin cử 
việc chết. Thế Từ sắp chiến. Hồ Đột can: Không nèn. Xưa Tần 
Bá can Chu Hoàn Công rằng: Trong yêu hai Hậu, ngoài yêu hai 
chính, con thiếp cho ngang con đích, đại đô to bằng cá nước, đó 
là gôc loạn. Chu Cồng không nghe, cho nên sau bị nạn. Nay gôc 
loạn đã thành, đà dựng xong rồi. Hiều mà yên được dân thì Thế 
Tử cứ làm. Nhưng thân đà nguy mà tội lại chóng tới. 

Thành Phong nghe thây Thành Quý bói được quẻ tốt mới 
xin theo hảu, rỗi nói với Hy Công, cho nên Thành Quý lập 
Hy Công. 

Hy Công năm đâu, Tê Hoàn thiên nước Hình, đến đất Di 
Nghỉ. Năm thứ hai, phong Vệ ở Sở Khuưu. Hình bị thiên đi, mà 
coi như về đất cũ, nước Vệ thì quên cả nạn mất nước. 

Vệ Văn Công, mặc áo vải, mũ vải, chăm làm, khuyên dân 
làm ruộng, mở việc buôn bán, chấn hưng công nghệ, đạy đã dân 
gian, đón khách, trọng hiển, năm đầu bính xa có 30 cỗ, năm 
cuối dược 300 cô. 


Công - Trịnh sao lại bo rơi quản đội. Vì ghét tướng, Trịnh 
Bá ghét Cao Khắc sai làm tướng, đuôi không dung nạp, đó là 
lối bỏ rơi quân đội. 

Cốc - Bỏ vị trưởng chứ sao lại bỏ cá quân. Đó là bỏ quân, 

Lục Thuần - Thôi nghe thầy học có dạy: Nói về cái nghĩa 
kẻ làm tôi. Nếu được thì cố sức ngày một cho chủ hơm. Nếu 
không được thì nghì đến bản thân mà lui về. Cao Khác khi 
tiến khi lui đều trái nghĩa. Để cho vua ghét là có tội to rồi. 
Không chép là chạy trốn là tại sao. Cao Khắc bị vua ghét 
thì đễ hiểu rồi Còn vua ghét Khanh mà không biết cho lui 
vẻ theo lễ, lại đi bỏ rơi người ta, thì cũng là mất đạo làm 
vua. Cho nen, thánh nhân văn chép tuy có khác mà rất chê. 


XUÂN THU QUYỂN THỨ NĂM 


## A 
HY CÔNG 
Dương Sĩ Huân - Theo Lỗ thế gia. Hi Công tên là Thân, 
con Trang Công, thứ huynh của Mẫn Công, lên ngôi năm Huệ 
Vương thứ 18. Theo phép đặt tên Thụy, cân thận, để tâm lo lắng 
sợ hãi, thì goi là Hi. 
Năm Nhâm Tuất. Huệ Vương năm thứ 18. 


7b # 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tẻ Hoàn năm thứ 27, Tân Hiến năm thứ 18. Vệ Văn Công 
Huy năm đâu. Sái Mục năm thứ 16. Trịnh Văn năm thứ 14. Tào 
Chiêu năm thứ 3. Trần Tuyên năm thứ 34. Kỷ Huệ năm thứ 14. 


Tøng Hoàn năm thứ 23. Tân Mục Công Nhâm Hiếu năm đầu. 
Sơ Thành năm lô. 


®# + I1 R 
XUÂN, VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 
Ta - Năm đâu, mùa xuân. Không chép lền ngôi vì Công đả 


đi ra khoi nước. Công ra rồi Công mới trớ lại, cho nên không 
chép, kiếng tránh việc xấu của nước. Thế chính là lễ, 
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Công - Sao không chép lên ngòi Vị nồi mồt vua bị gièt. 
Không chép con lèn ngôi vì không phái con. Còn xưng là con 
là theo lè dùng chữ thần tử. 

Cốc - Nôi một vị vua bị giết, không chép lèn ngôi, thế là 
chính. 

Hà Hưu - Hy Công nôi vị vna đầy năm. Theo lễ, bảy tôi, 
chư hầu. trong hàng thân thích, mà nối ngôi vua, thì như con 
nồi ngôi cha, áo mặc đều sô gai, cho nên Truyện chép cứ theo 
là thản tư. 

Lưu Sưởng - Ta Truyện cho rằng Công đã dì ra khoi nước, 
nên khỏng chếp là lên ngôi, cho thế không phai Năm trước, 
tháng cám. Màn Công bị giết, Hy Công từ nước Châu vào làm 
vua, đến bảy giờ đà làu rồi. Trong nước đã tạm yên, không 
còn lấy cơ đã xuât bòn, chạy trón, được. Đây chỉ là không làm 
lễ lên ngói. "Công đã ra, rồi lại vào, đều không chép là kiêng 
tránh, kièng việc xâu của nước, thế là lấ”. Xét Ngự Tôn có nói 
vớt Trang Công rằng. Vua làm việc gì cũng có chép. Chép mà 
khòng làm phép thì vua suu biết đâu mà xem. Cứ lấy lời của 
Ngự Tôn mà bình luận, vua mà không làm phép, việc mà không 
việc gì là không phép. thê thì báo ràng kiêng nói việc Xấu của 
nước, e khòng phai là việc của sử quan, kháng phái là ý Kinh 


Xuân Thu. 


ft EH 7E ÉB # EÙ XX + ñ dL # Hỗ 
TẾ SƯ, TỐNG SƯ, TÀO SƯ THỨ VU 
NHIẾP BẮC CỨU HÌNH 
QUÂN TẾ, QUẦN TÔNG, QUÂN TÀO, 
ĐÌNH LẠI NHIẾP BẮC ĐỂ CỨU HÌNH 


Ta Thị chep là Tào Bá - Nhiềp Bắc là đất nước Hình. 

Công - Cứu nước Fùnh. Đà cứu thì không có nói đình quân. 
Đây nói đình quân, là ý nói không làm được việc. Vì Hình đã 
bị Địch diệt rồi 5ao không chép rồ là Địch diệt, là vì kiêng 
cho Tế Hoàn Công. Trêr đã không có Thiên Tì/, dưới lại shông 
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co vị Phương Bá, chủ hấu trong nước mà đi: diệt nhau. thì Tê 
Hoàn khỏng tu nội. Tế Hoàn pha! lây làm xấu hồ Sao trước 
nói đình quan, sau mởơi oói cứa. Vì là vua cảm quân. Sao chị 
chép là quan, quân Tẻ, quản Tông... là ý không muốn cho chư 
hàu chuyên quyền. Thể sao sư thát thì lại cho. Là vì trên đã 
khong co Thiền Tư, dưới không Phương Bá các chư hấu mà đit 
nhau, co nước nào cứu được thi cứ nên cứu. 

Côc - Đã di cứu thì không nói là đình quân. Đình quân thê 
là không cứu, ma lại cứ nói là cứu là tại sao. Là theo ý Tế Hầu. 
Chính thê Sao biệt, Là vì Tào không có quân. Nói quân Tào. 
chính là Tào Bá, vua Tào đỏ thôi. Sao đây không chép Tào Bá. 
là vi đã không chép Tả Hảu thì cũng không chép Tào Bá. Sao 
lại không nói Tế Hấu, vì Tế Hầu chưa đủ uy lực. 

Phạm Nỉnh - Nước nhö, mà vua cẩm quân, thì là vua. Khanh 
cảm quân thì chép là người (người Tào). chứ không chép được 
là quản (sư). Dây chép là quân (sư) thì chính là vua Tào (Tào 
Bá). Vì vua Tào không thể đặt dưới quân được, cho nên biết là 
chỉnh Tẻ  Hảu. 

Không Dĩnh Đạt - Công Dương cho là không để cho chư 
hân được chuyên quyền, cho nên đôi chép là quân đội, Thời ấy 
mới băt đầu cứu nước Hình. Hình vốn không bị điệt, sao lại chép 
tường lối cứu người Côc Lương bảo Tào không có quản đội. quân 
đội Tào tức là vua Tào. Không chép Tào Bá vì không chép Tế 
Hầu thì khòng thể chép Tào Bá được, Cốc Lương nói thế không 
phai. Bao rằng đình quân tại Nhiếp Bắc để cứu Hình là có ý 
rò ràng chê Hoàn Công. Thế sao lại còn đối Tế Hầu làm quân 
Te. Pháp che của tiên vương, nước lớn có ba quân, nước nhỡ có 
hai quản, nước nho có một quàn. Quân tức là sư. Tào là nước 
nhờ, khóng thê nào lại kiêng không có quân. 

Xét - Xuân Thu cứ việc chép thẳng. Giải thích Kinh là nhân 
lời văn mà kháo sát sư thực để rõ ý khen chê. Nếu văn đã không 
cho thì sao được bao là sự thực có cho. Công Dương bàn là sự 
thực có cho, mà vân thì không cho, Công Dương bàn thế là sái. 
Việc ở Sơ Khuu. ø Duyên Lãng cũng thế ca. 
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8 x HH #Z ~xTr 5ã 
HẠ LỤC NGUYỆT. HÌNH THIÊN VU DI NGHI 
MÙA HẠ THÁNG SÁU, HÌNH THIÊN ĐẾN DI NGHỊ 


Công Thị chép là Trần Nghi. Di Nghi là đất nước Hình. 

Ta - Chư Hầu cứu nước Hình. Người Hình tan vờ. chạy tới 
quân đội chư hầu. Quân chư hấu đuôi Địch. Địch lấy của cai đồ 
đạc đem đi. Quản đội chư hấu không chút tơ hào. 


Công - Đem đi là an cướp. Thiên là tự ý. 
Cốc - Thiên tức là còn có quốc gia, còn có đât nước Hình. 


# É§] 7E Bñ W lÊh m NẾ 
TẾ SƯ, TỐNG SƯ, TẢO SƯ, THÀNH HÌNH 


QUÂN TẾ, QUÂN TỔNG, QUẦN TÀO, 
XÂY THÀNH NƯỚC HÌNH 


Tả - Chư hầu đắp thành cho, là cứu một nạn. Phàm vị Bá 
cứu tai, cứu nạn, đánh kẻ có tội là theo đúng lễ. 

Công - Đây chỉ là một việc, sao lại nhắc quân Tống, quân 
Tê, quân Tào. Nêu không nhắc lại thì không biết chỉ là một 
Việc. 

Cốc - Đây chi là một quán đội. Chép như chép làm một việc 
khác. Đó là khen cái công của Tẻ Hảu. 


# + H  ⁄=E X%X À %EK#r ## A II 
THU, THẤT NGUYỆT, MẬU THÌN, PHU NHÂN 
KHƯƠNG THỊ HOÃNG VU DI. TẾ NHÂN DĨ QUY 
MÙA THU THÁNG BẢY, NGÀY MẬU THÌN, 

PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ MẤT Ở DỊ, NGƯỜI TẾ ĐEM VỀ 

Ta chép Lễ Màn Công năm thứ hai. 


2b 


Công - Di là đất nước Tẻ. Sao lại nói người Tế đem về. Tẻ 
Hoàn Công vời tới Di rồi cho thắt cổ chết. 

Cốc - Phu nhân chất thì không chép nơi chết. Đày chép là 
có cớ. Không chép đem về chòn, vì không phải ý ấy, mà thêm 
chừ chôn vì kiêng tránh, chứ thật là dem vẻ cho chết. 

Uông Khắc Khoan - Nghĩa cáu đem vẻ, Văn Định cùng 
Trình Sa Tùy, đều báo là đem tang về Lỗ. Nay xét sau viêc “đem 
vẻ. đã qua 170 ngày, vậy không có lý ãy được. Trong Kinh, phàm 
chép "đem về”, là đem về nước Như Nhung phạt Phạm Bá ở 
Sở Khuưu đem vẻ, như Ký Bá đón tang Thúc Cơ đem vẻ. Phàm 
đã chép về là về Lễ như Thiên Tứ sai Vinh Thúc về khách quán 
và phúng, như người Tế đem Công Tôn Ngao về. Nên theo Tá 
Thị báo là Tế đem tang về. Công và Cốc đêu báo là đem vẻ 
đất DI. Tuy nhiên, chừ đất Di chép ở trên chữ đem về tức là 
tự đất Di mà đem về. Và lại giết tại đất Di mà đem tang vẻ 
nước Tèẻ, rồi sau Lỗ mới xin đem về Lễ vậy. Nếu không thế thì 
sao lại nói rằng tang Phu nhân đến tự nước Tẻ, mà không chép 
đèn tí đất Di. Cũng giống giọng câu văn “chí tự Can Hầu” chăng. 
Chép: người Tế đem về là để rõ việc người Tê giết. Không chép 
Tê Hảu mà chép người Tế là lời văn tháo tặc, đánh giặc. Tá 
Thị bao người Tế giết Ài Khương là quá lắm. Nhưng tiên nho 
đàn việc Vũ Hậu cướp ngôi vua Đường, thần tử nhà Đường còn 
biết phê làm dân rồi giết đi, huống chỉ Tế Hoàn không giết được 
Ai Khương hay sao. 


!# A 6 & 
SỞ NHÂN PHẠT TRỊNH 
NGƯỜI SỞ PHẠT TRỊNH 


Kinh bắt đầu chép là Sở. 
Tá - Người Sơ phạt Trịnh vì cớ nước Tẻ. 
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/„\X`H 2 Ää 8 #Z&*#AW(@HẳHŒH% AT 
BÁT nan CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, 
TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CHÂU NHÂN VU SANH 


THÁNG 8, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG TÔNG, 
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, NGƯỜI CHÂU. TẠI ĐÂT SANH 


Sanh, Công Thị viết là #Ÿ, đất nước Tông. Tây Bắc huyên 
Trân có đất Sanh. Hà Nam. Khai Phong, địa giới Trản, Châu, 
có Lạc Thành, tức là Sanh Thành. 


Tả - Tbê ở đất Sanh, là để mưu cửu Trình. 


J1 H 24A & W Eb T7 fE 
CỨU NGUYỆT CÔNG BẠI CHÂU SƯ VU YẾN 
THÁNG 9, CÔNG ĐÁNH BẠI QUÂN ĐỘI CHÂU Ở ĐẤT YẾN 


Vên, phía Nam Phí huyện, ở Duyện Châu, Công Thị chép 
là chữ #8. 

Tả - Đây là đất Kiên, ở Hư Khưu, nước Châu lấy về Lồ. 

Côc - Không chép ngày là nghị chiến: Thế mà bảo là đánh 
bại là Sử Lỗ chép. 

Cao Môn - Châu họ Khương, Công không xin với hội, mà 
đã đánh. Đã hội mà còn đánh tan quân đội thế là phi lễ. 


* †+ H #*~Zã# kKÑl B RÑ Š B0 T R8 8 úy 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT, NHÂM NGỌ, CÔNG TỬ 
HỮU SUẤT SƯ, BẠI CỬ SƯ VU LI, HOẠCH CỬ NÔ 


MÙA ĐÔNG THÁNG 10, NGÀY NHÂM NGỌ, CÔNG TỬ HỮU, 
CẦM QUÂN ĐÁMH BẠI QUÂN CỬ Ở ĐẤT LỊ, BẮT ĐƯỢC CỬ NÔ 


Ta - Mua đồng, Người Cư tới đòi hôi lộ. Công từ Hữu đánh 
cho bại ở đất Li, bắt được em vua Cử (em cử Tư). Còng thướng 
cho Hữu ruộng Vấn Dương và ấp Phí. Vấn Dương ruộng phía Bắc 
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sông Vấn. Năm Định Công thứ 10. người Tế trả lại các ấp Vân, 
Hoan, Quy Am đều là đất Vấn Dương. 

Công - Cư Nô là ai7 Là đại phu nước Cử. Nước Cử không 
có đại phu. Sao đây lại chép? Là dê cho Quý Hữu thêm danh 
giả. Tai sao? Quý Hữu trong nước khó giữ được nội chính, ngoài 
nước khó giữ được ngoại chỉnh. Vì sao? Vì Công Tư Khánh Phú 
giết Màn Công, chạy đến nước Cư. người Cư đuôi. Sắp muốn sang 
Tê. Người Tế không cho vào, lại phai trở lại ơ trên sông Vân, 
sai Công Tư Hà Tư về Lỗ xin tha, Quý Hữu nói: Công tư không 
vào được. Vào Lô là bị giết Hà Tư không nỡ truyền mệnh lai 
cho Khánh Phủ, đứng ở ngoài xa khóc Khánh Phú nói: Nghe 
như tiếng Hệ Tư, thế là ta thôi không được về Lễ. Nói ròi lấy 
dây thất cô chết. Người Cử nghe tin nói: Thế là ta đà trừ được 
rồi, nay ta đòi Lỗ hôi lộ. Người Lồ không cho. Thế là Cứ đem 
quân đến đánh Lễ. Quý Tử đợi rồi đánh. 

Cốc - Nước Cư khòng có đại phu. Vậy Cư Nô là ai? Vì ta 
bắt được, cho nên chép là đại phu. Trong sử không chép bắt được. 
Đây sao chép? Là vì ghét Công tư dôi trá. Việc đối trá như sau: 
Công tư Hừu bao Cư Nò rằng: Hai người ta đánh nhau, còn sì 
tốt thì co tội gì. Vấy đuôi hết người chung quanh, chỉ hai người 
đâu vò với nhau. Tá hữu cúa Quý Hữu nhắc nhủ: Thanh mạnh 
lao đâu. Mạnh lao là thanh thân kiếm. Quý Hữu rút mạnh lao, 
tất ngờ chém được. Vậy ghét Quý Hữu về bành vị đôi trá, và 
không xứng địa vịa tướng cẩm quân. 

Uông Khác Khoan - Tả Thị va Công Dương đều báo là 
Quý Hữu bất được. Nay xét Kinh chép việc Trịnh bắt Sái Công 
tư Tiếp, Tông Hoa Nguyên. Ngô bắt Trân Hạ Khiẻt, Tả Quốc 
Thư, chưa thường thấy chép bắt được, là có ý khen. Đây vẻ Công 
tư Hữu. thì chép đánh thua, chép bắt được, thế là ý chê trách 
Quý Hữu. Ví như Khánh Phú chạy trốn sang Cử, mà không chép 
người Cứ giết Khánh Phú, cùng việc Tông. Vạn chạy trốn sang 
Trân, mà không chép người Trân giết Vạn, thì các việc đều cùng 
mọt ý nghĩa. Còn như chê họp bè lù làm việc ác, cùng đòi Ăn 
hỏi lộ, những tội đó cứ coi việc là du thây rôi. Hà tát phai bảo 
răng chép bắt được đê nâng cao danh của Quý Hữu. 
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Triệu Dữ Quyên - Quý Hữu có công lập Hy Công có danh 
đẹp yên loạn rồi cảm quyến chính nước Lỗ chuyên chủ về việc 
quân, lại có công đánh bại quân Cư, cái hình thức chuyền chế 
khơi thủy từ đấy. 


+ 5 —H } ĐPĐx&k& À EKz #*zE 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH TY, PHU NHÂN 
THỊ CHÍ TANG CHÍ TỰ TẺ 


THÁNG 12, NGÀY ĐINH TY, TANG PHU NHÂN 
THỊ TỪ NƯỚC TẾ ĐƯA TỚI 


Tả - Tang Phu nhân thị tư Tê đến. Người quân tứ cho rằng 
Tẻ giết Ai Khương là quá lắm Con gái thì theo nhà chồng. 

Công - Phu nhàn sao không chép là Khương Thị? Là chê. 
Vì có dự việc giết Công. Nhưng sao không biêm chê ngay lúc 
giềt? Chê vào lúc quan trọng. Mà quan trọng nhất là lúc táng. 

Cốc - Không chép là họ Khương là bị biểm. BỊ biếm vì 
đã giết hai người. Hoặc bảo vì Tế Hoàn mà kiếng chép giêt 
hai người cùng họ. 

Lưu Sưởng - Đô Thị bảo không gọi họ là văn bị thiếu sót. 
Phu nhân chạy sang Tẻ không chép họ thì cũng là văn sót chăng. 
Gốc Lương nói, không cháp họ là vì kiêng cho Tế Hoàn giết người 
cùng họ. Côc Lương nói không phải. Phu nhân lây thế là vợ vua, 
di giết hai người. Người Lỗ không dám trị. Hoàn Còng làm Bá 
chủ, ghét thấy họa loạn sinh, há được ngơ cho người cùng họ 
ư. Xuân Thụ dã không lấy làm xấu, thì cũng cần phải kiêng tránh. 
Ai Khương đã đự vào việc loạn thì sao còn phối hướng được tôn 
mieu, sao còn trở lại với quân thần được. Ở Lỗ hạng thần tư 
đã khong trị được, thì Tế Hoàn lấy địa vị Bá chủ, chính được 
pháp, cho nên thản tứ có thê căn cứ vào mệnh vị bá chủ để 
tòn trọng nhà tôn miêu, bá chủ có thê dựa phép Thiên Tư mà 
đứt tỉnh riêng. Nay TẺ lấy Công nghĩa giết đi, còn Lỗ lấy ý 
riêng xin vẻ, thế là Lỗ có lòng bất nhân, nhưng chép vào sử 
thì cản khước bo họ Khương cho rô ý nghĩa. 


SỐ 


Lý Liêm - Tè giết Ai Khương. Cốc Thị, Công Thị, Hỗ Thị, 
[lam Thị đều cho là vô nghĩa, Riềng Tá Thị thì nói: Tế giết là 
quá. Con gái theo chồng, thế là Tả Thị không xét đến công nghĩa 
cua Xuân Thu. 

Xét - Phu nhán chép là Thị, chứ không cháp họ Khương, thế 
là bị biếểm. Biếm Ai Khương không phải chạy trồn sang nước 
Châu. Tội ở chỗ giết con, cho nên sau việc đó, không có câu gì 
nói đến mẹ con nữa. Biếm Ai Khương không phải ở lúc chết: 
Pháp luật cua Bá chu đã thi hành thì việc công nghĩa đến đấy 
cùng là xong. Biếm không phải ở lúc táng: Lô đã xin táng thì 
sao lại không cho. Vãä lại biến một lắn thôi, nhác lại làm gì. 
Cho nên chỉ riêng lúc táng mà biếm thì biếm gì. Công Dương 
bao khong gì trọng bằng lúc tới lễ táng, thì chết mà táng không 
được cho là việc thường. Hồ Truyện thì bảo không chép họ vì 
giết ở Tẻ. Thế thì lúc chết sao không khước họ đi. Tất cả đều 
không phải ý chí của Kính. Nay xét lại việc Trọng Tư Thành 
Phong. không chép Phu nhân, đó là để chính danh phận. Văn 
Khương, Ai Khương không chép họ Khương là để xóa tên trong 
pha hệ đi. Hoặc cho là sửa lại sự tiêm hiệu. Hoặc cho là lệnh 
cua Bá chu đã ban hành, tức là sửa, là chính. Riềng Văn Khương 
mà đứt họ, theo nghĩa thì không dựa vào đâu, cho nên duy ở 
việc rời nước đi ra ngoài, để chính tội. Cái tội của Văn Khương 
đã rõ ràng cho nên bo bọ. 

Quý Hợi, Huệ Vương năm thứ 19. 


— # 
NHỊ NIÊN, 
NĂM THỨ 2 
Te Hoàn năm thứ 28. Tân Hiến năm thứ 19, Vệ Văn năm 
thứ 2. Sái Mục năm thứ 17. Trính Văn năm thứ 15. Tào Chiêu 


năm thứ 4. Trần Tuyên năm thứ 35. Ky Hệ năm thứ I5. Tông 
Hoàn năm thứ 24. Tân Muc năm thứ 2. Sở Thành năm thứ 14. 
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Z# + IE H hà # H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, THÀNH SỞ KHƯU 
MÙA XUÂN. VƯƠNG THÁNG GIÊNG, ĐẮP THÀNH SỞ KHƯU 


Sở Khưu ấp nước Vệ. 

Tả - Mùa xuân, chư hầu đắp thành Sở Khưu, giữ cho cương 
giới nước Vệ. Không chép nơi hội, việc làm vẻ sau. 

Công - Xây thành nào? Thành nước Vệ. Sao không chép hăn 
là thành ruiớc Vệ? Vì Vệ bị diệt, nước Địch diệt Kháng chép 
Địch điệt là kiêng tránh cho Hoàn Công. Trên không Thiền Từ, 
đưới không Phương Bá, chư hầu trong nước diệt nhau. Hoàn Công 
không cứu được phai lấy làm xâu hô. Tuy nhiên, ai xây thành. 
Hoàn Công xây. Sao không chép là Hoàn Câng xây. Là vì không 
cho chư hầu tự chuyên việc phong cương biên giới. Đã không cho 
việc, sao sự thực lại có việc. Tức là lời văn chép thì vẫn không 
được, vì nghĩa của chư hàu không được chuyên phong, nhưng sự 
thật thì vẫn có. Là vì trên có Thiền Tử, dưới có các Phương Bá, 
mà cứ đê các chư hầu điệt nhau, vậy ai có sức cứu được thì cứ 
nền cưu. 

Cốc - Sở Khưu là gì? Là ấn nước Vệ, Gọi là thành chính 
là ấp đó. Gọi là thành là thành của Vệ, Coi như Vệ chưa rời 
đổi thành, vì không cho Tế Hầu chuyên quyền phong. Nếu nói 
thành Vệ là chuyền rồi Không phải Thiên Tử thì không được 
chuyên phong chư hấu, chư hảu không chuyên phong chư hầu được. 
Tuy ràng vì lòng đân mà làm, nhưng nghĩa không cho việc làm 
la phai. Cho nên có cau rằng: Nhân không tháng dược đạo. 

Hồ Truyện - Sở Khưu là àp nước Vệ. Hoàn Công họp và 
giọng gia chữ hau xây thành mà phong (giới hạn, hạn định phong 
cương, bờ còi) Vệ. Không chép Hoàn Công là không cho Chư hân 
được chuyên phong. Thơ Mộc Qua (Kinh Thi) khen Hoàn Cêng 
mà Phu Tư chép vào Kinh Thị, ý vẫn là một không khác. Không 
có chuyên phong là phải, chính vương pháp phải như thế. Thơ 
Mộc Qua có chỗ phải, là khen cái tính người dân Vệ. Báo đức 
là cái hay của người đời. Lây đức báo đức, có thế thì dân mới 
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cö được khuvên khích xây thành Sơ Khưu chị lược qua rà khòng 
chép. Xâyv thành nước Hình thì lại nói nhiều mà lại không bị 
san tước. là vì theo Chu chê. phàm phong một nước, đặt quan 
chưc cho miêu điện, nghì về, chức nợi sử phải làm sắc mênh, 
đó là quyên lớn của Thiên Tư, chư hầu không được tư chuyên. 
Ngườa Vệ sang qua sông, họp lại ơ Tào ấp, Hức Mục Phu nhân 
thương mà giúp cho xe, ngựa, thỏc lua, Văn Công rời đến Sở Khui, 
mà sao trăm họ yên vui, thế là vì nước đã bị diệt không còn 
nữa, xâv thành Sở Khưu là tiếm quyên Thiên Từ để phong chư 
hậu, Còn nh nước Hình thiên với Di Nghỉ. Kinh chép là Hình 
tự thiên đi, thê là tự nước Hình muốn như thế, nước chưa cỏ 
bị diệt Chư hầu mà xây thành cho Hình. có thể cho là cùng 
bị hoan nạn, thì cùng thương nhau, giúp nhan, theo như đã ước 
hẹn trong giản thư. Cho nên, Kính chép nhiều mà không san 
tước, là khen việc biết cứu nhau trong hoạn nạn. Hoàn Công phong 
Vệ, mà nước Vệ cùng quên ngay việc mất nước. Đà có công to 
với chư hầu. làm lợi rất nhiều cho nước Vệ thì cùng nên có được 
lời vàn đẹp đê khoa trương việc làm, thề mà chí nói qua loa 
ít ði như thê là vì sao. Nghĩa, cần cho chính, không mưu lợi, 
đạo căn cho sáng, không kê còng, ơn nho thì lược qua, tiết lớn 
thì nói rồ, đó là phép Kinh Xuân Thu. 

Xét - Nước Hình, từ lúc thiên đi, rồi xây thành, chỉ thấy 
được giúp về vật liệu, gỗ lạt, chưa từng thấy có sự chuyên 
phong, cho nèn về nước Hình, chỉ chép: thiên đi nơi khác, xây 
dựng thành. Còn như việc nước Vệ thì chép thiên nước Vệ, 
xảy thành ơ Sơ Khưu, chuyên phong thật là rò rệt, cho nên 
chep xây thành mà khóng chép rời nước. Vậy chép xây thành 
Hinh, mà không chép xây thành Di Nghỉ là vân có cái ý không 
đê cho được chuyên phong. 


8 1l H *XbGHO# Ø8 /ề #8 = Š 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, TÂN TY. TÁNG NGÃ 
TIỂU QUÂN AI KHƯƠNG 
MÙA HẠ NGÀY TÂN TY, TÁNG VỢ VUA TA LÀ AI KHƯƠNG 


Công - Ai Khương là phu nhân Trang Công. 


33 


l§ Wb E ñH # PF l 
NÑGU SU, TẤN SƯ, DIỆT HẠ DƯƠNG 
QUẦN NGU, QUẦN TẤN DIỆT ĐẤT HẠ DƯƠNG 


Công Thị, Cấc Thị viết là Ñ fÿ. Nước Tấn trong Kinh bắt 
đầu nói tới Hạ Dương là ấp nước Quáắc. 

Tả - Tuân Tức nước Tấn xin với vua, lấy ngựa Khuất sản, 
ngọc bích Thùy cức mượn đường đi qua nước Ngu, để đem quần 
đánh nước Quác. Vua Tân nói: Đó là đỗ quy. Đáp: Nấu mượn 
được dường ơ nước Ngu thì cùng như đê đồ quý ở kho ngoài. Vua 
nói, Ngu còn có Cung Chị Ky. Đáp: Cung Chị Kỳ là người như 
nhược, không dám can thăng, từ bé đến lớn ở gần vua, vua khinh 
thường, dù có can cùng không dược nghe. Vua Tấn mới sai Tuần 
Tức mượn đường ở Ngu. nói với vua Ngu: Nước Ký vô đạo, tự 
đất Điên Lính vào đánh dđàt Minh Tam Môn (đất Ngu). Ký mà 
dẹp được, cũng là lơi cho nhà vua. Nay đến nước Quắc, quầy rối 
biên cương. xãm đất Nam Bi nước tôi, vậy xin mượn đường đế 
hỏi tội Quác. Ngu Công thuận cho, và xin trước tiên, đánh Quắc. 
Cung Chi Kỳy can. Vua không nghe. Tấn đem quân di. Mùa hạ, 
Lý Khác, Tuân Tức cầm quân, hội với quân nước Ngu để đánh 
Quấc, diệt thành Hạ Dương. Kính chép việc Ngu trước. Vì có là 
đỏ hôi lò Ngu. Khuất sản, Công Dương cho là tên đất. Thùy Cức 
là đất nươc Tấn. Ký là tân nước. Điền Lnh ở đông bắc huyện 
Đại Dương tỉnh Hà Đồng, nay còn có Điện Lmh bản. Minh là 
ấp nước Ngu. 

Công - Ngu là một nước nho, sao lại chép lên trên một nước 
lớn, (nước Tấn). Thế là cái ác để cho Ngu. Ngu nhận của hối 
lộ cho mượn đường đi diệt nước người, thế là sẽ mất nước. Việc 
hối lộ thê nào. Hiến Công họp các đại phu rồi hỏi rằng: Quá 
nhân đềm nằm ngủ không được là tại sao. Các đại phu tâu. Nằm 
không yên, hay là tại các thị ngự không hầu ở bên cạnh. Hiến 
Công im không đáp. Tuân Tức tiến lên nói: Vì Ngu, Quáắc chăng. 
Hiến Công đứng dậy vái rồi mời vào trong để bàn việc, nói: Tồi 
muôn đánh Quác, thì Ngu chắc là cứu Muốn đánh Ngu, chắc Quắc 
cứu. làm thế nào. Xín cùng bàn với đại phu. Tuân Tức đáp: Vua 
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nêu dùng mưu của thần, thì hôm nav lấy nước Quặc là ngày mai 
sẽ lây được nước Ngu. Vua có việc gì là lo. Hiến Công nói, thế 
thì làm thể nào. Đáp. Xin đem ngựa Khuất san, ngọc bích Thùy 
Cức đi. cùng như là đỏ vật để ở trong kho, nay đem ra phủ ngoàn, 
ngứa đẻ trong chuông. nay buộc ra ngoài chuồng, nhà vua có mất 
gì đâu. Hiến Còng nói: Vâng. Tuy nhiên, nước Ngụ, còn có Cung 
Chí Kỳ. thì làm thê nào. Tuân Tức nói: Cung Chị Ky có trí đấy. 
Nhưng, Ngu Công tham mà thích báo vật. Trông thấy bảo vật 
thì nói gì chả được nghe. Xin cứ cho đi, Thế là dị Ngu Công 
trông thày báo vật, hứa ngay. Gùng Chỉ Kỳy qua nhiên can, can 
răng: Lời xưa, mòi hở răng lanh. Ngu, Quấắc cân phải cứu giúp 
nhau. Ngày hòm nay. Tân chiếm Quặc, thì ngày mai Ngụ mật, 
xin vua đừng hứa giúp Tân. Vua Ngu không nghe lời. cứ cho mượn 
đường đe lây Quác. Khi Tấn diệt Quấc vẻ, được bốn năm. Tân 
lây Ngu. Ngu Công bưng ngọc, đắt ngựa đến, Tuấn Tức trông 
thấy nói: Mưu của thân thế nào. Hiến Công nói: Mưu của người 
thì hành được rồi Ngọc thì vẫn là ngọc cua ta, mà ngựa thì 
răng có đài hmn. Ấy là lời nói đùa đó thôi Hạ Dương là ấp nước 
Quấc. Vậv sao không có liên hề với Quác. Vì vẫn là một nước 
CỜì1 CÓ vưa 

Cốc - Không phải là một nước mà gọi là điệt, là tôn trọng 
Hạ Dương đó. Nước Ngu khõng có sư (quân đội đủ số), sao lại 
chép là sư Vì là đứng trước Tấn, thì không thể không nói 
sư được. Sao lại đứng trước Tấn, vì là chủ việc diệt Hạ Dương. 
Hạ Dương là một ấp ngoài biên giới nước Ngu, nước Quác. 
Diệt Hạ Dương thì lợi cho Ngu, Quắc. Sao Ngụ lại chú việc 
điệt Hạ Dương. Tân Hiền Công muốn phạt Quác, Tuàn Tức 
nói: Sao vua không lấy ngựa Khuất sản, ngọc bích Thùy Cức 
đê mượn đường nước Ngu. Hiến Công nói, đó là vật quý của 
pước Tân nếu Ngu nhân mà rỏi khòng cho ta mượn thì sao. 
Tuân Tức nói: Nước nho phụng sự nước lớn, đã không cho mượn 
đường thì không dám nhận đồ biến. Nếu nhận đỗ biếu cho 
mượn đường thì có khác gì ngọc để trong kho, nay ta để ra 
ngoài phú, ngựa ta để chuồng trong, nay cho ra chuồng ngoài. 
Công nói: Ngu còn Cung Chi Kỳ, tất không đê cho vua nhận. 
Tuân Tức nói: Cung ChÏỉ Kỳ đã đành là người đạt hiểu biết, 
thưng nhủ nhược, lại thêm từ lúc ít tuối ở gần vua. Tám đạt, 
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thị lời nói gian lược, nhu nhược thì không dám cố can, từ ít 
tuốôi ơ gần vua thì vua khinh thường. Và lại đồ đẹp, đồ quỹ. 
ở ngay trước tai, trước mát, mà tai họa thì ơ sau một quốc 
gia, ch: có từ bậc trung trí trơ lèn, mới còn biết nghĩ xét. 
Tôi liệu vua nước Ngu dưới bậc trung trí. Công mới mượn đường 
để đánh Quác Cung Chi Kỳ can: Sứ giá nước Tấn xem lời 
nói khiêm nhũn mà đỗ lẻ thì quý giá, tất không lợi cho Ngu 
ta. Ngu Công không nghe. Nhận đố lễ, và cho mượn đường. 
Cung Chi Ky lại can: Lời ngạn có nói, môi hơ răng lạnh. là 
trường hợp này đây. Thế rải đem vợ con chạy trốn sang nước 
Tào. Hiến Công diệt nước Quắc Năm năm sau, lấy nước Ngu. 
Tuân Tức, dắt ngựa, cảm ngọc, tới trước Hiến Công nói: Ngọc 
thì ván như cũ, ngựa thì răng có dài hơn. 

Xét - Trong Chiến Quốc Sách, Ngụy bảo Triệu Vương rằng: 
Người Tân muốn diệt Ngu, thì trước hãy diệt Quác. Tuân Tức 
lấy ngựa quý, ngọc bích, mượn đường nước Ngu. Người Tấn đánh 
lấy Quắc xong, rồi về thu nốt Ngụ. Cho nên, Kinh Xuân Thu 
kết tội Ngu Công. Vậy ý kết tội của thánh nhân đương thời đã 
được rồ. 


W 1% H  & Ai Á Á A T78 
THU, CỨU NGUYỆT, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, GIANG 


NHÂN, HOÀNG NHÂN, MINH VU QUÁN 


MÙA THU, THÁNG 9, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, NGƯỜI GIANG, 
NGƯỜI HOÀNG THỂ Ở QUÁN 


Công Thị viết là Quán Trạch, Giang là tên nước Giang ở 
huyện An Dương đất Nhữ Nam. Quán là đất Tống. 

Tả - Mùa thu, thể ở Quán, là để thu phục Giang và Hoàng. 

Phụ lục Tả Truyện - Ké tự nhân (hâu cận) nước Tế là 
Điều, đem tiết lậu quàn cơ cho người nước Sái. Quắc Công đánh 
dược quan rợ Nhưng ở Tang Điền. Bốc Yến nước Tân nói: Quắc 
tát là có công. The là trời lấy mất gương soi (để tự sửa lỗi) 
mà cho thêm bệnh. Dễ cho Tấn. Nêu không khuyên khích, dạy 
dồ đàn, thì không được quá năm tràm. 
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Công - Người Giang, người Hoàng, là chỉ các nước ớ xa mà 
tới hôi, thị ơ Trung Quòc sao chí có Tẻ, Tống tới Nước lớn kê 
Tế, Tòng. nước xa kê Giang, Haàng, vậy còn các nước khác, đám 
đau khong tới. 

Cốc - Hài thê ø đât Quán, không hẹn mà tới, là người Hoàng, 
người Giang. tức là các nước ơ xa, Trung Quôc thì có Tê, Tống. 
Thê, nghia là các nước chư hảu lớn nho đều tới cả. 


*#& + äHxã 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT BẤT VŨ 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, KHÔNG MƯA. 
(COI Ở SAU. NĂM THỨ BA) 


Công - Sao lại chép? Là chép việc lạ. 
Cốc - Không mưa, vì đang cần có mưa. 
Đỗ Dự - Một mùa không mưa, thì chép tháng đầu mùa. 


?# ÀA 6 & 
SỞ NHÂN XÂM TRỊNH 
NGƯỜI SỞ XÂM TRỊNH 


Tả - Người Sở phạt Trịnh. Đâu Chương bắt sống được Trịnh 
Đam Bá. 
Năm Giáp Tý. Huệ Vương năm thử 20. 


= # 
TAM NIEN 
NĂM THỨ 3 
1e Hoan nam thư 329. Tan Hiện năm thư 20, Vệ Văn năm 
thư 3. ai Mục nãm thử 18. Trịnh Văn năm thứ 16. Tào Chiêu 


năm thư ñ. Trản TUyên năm thứ 36. Ky Huệ năm thứ 16. Tông 
Hoàn năm thứ 25. Tân Mục năm thứ 3. Sở Thành năm thứ 15. 
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# +  H  &5 Ut R 2 R 
XUÂN. VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT BẤT VŨ 
HẠ TÚ NGUYỆT BẤT VŨ 
MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, KHÔNG MƯA, MÙA HẠ 
THÁNG TƯ, KHÔNG MƯA (COI Ở DƯỚI THÁNG SÁU), 


Công - Sao lại chép? Là chép việc lạ. 
Cốc - Không mưa. Đương cản mưa. Một mùa chép không mưa 
là ý mong mưa. Mong mưa là chí nghĩ đến dân. 


ft: À\N RE Ợ ?Ÿ 
TỪ NHÂN THỦ THƯ 
NGƯỜI NƯỚC TỪ LẤY NƯỚC THƯ 


Công - Chữ thú là lây, cho biết việc dễ làm. 

Lý Liêm - Nước ngoài (không phải Lò) diệt nước khác mà 
chép là thú thị chỉ có một trường hợp này. Tả Thị, Công Dương 
đều báo là việc dễ làm. Triệu Thị cho dùng chữ thủ là vẫn còn 
được cúng tế. Xét việc dùng bình, tuy có khó đề, nhưng cái tội 
diệt nước người thì không có chia nặng nhẹ. Việc dễ có giảm 
được cái tội diệt không. Cho là còn được cúng tê, thì cứ chép 
là giáng, là thiên cũng được. Mà nếu cho là Thư tự thủ diệt vong 
thì chép là tan vỡ cũng được, là mất cũng được. Cớ sao lại chép 
là thu, là lấy. Chép là thủ, giống như chép trong Lễ bình thư, 
điệt cùng nghĩa với thu. Vã lại nước Từ mới xuât hiện ở Kinh, 
mà được chép là người, người Từ, mới bắt đầu diệt một nước, 
mà được chép là thủ, là lấy như thế, tức là nghĩa có giảm. Cho 
nên tiên nho Lâm Thị cho ràng Thư là, ở trong đáng nước Sở, 
người Từ thu. lây, Thư là cùng noi theo con đường Tế Hoàn phạt 
Sở. Xuân Thú cho là các nước chư hấu đôi với nhau phai thoa 
thuận bắt chước nhau, cho nên chép là người, chép là lây. Bàn 
thế có lâ phái, 

Xét - Người Từ lây Thư, Công Dương cho rằng dùng chữ 
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l3 vì Viẹc dể làm T/ Triẹt cho ràng dụng chừ người là lời 
khen Công Tìu Tô Thị đẻu bàn sai Duy có Lv Liem thì ý 
tp với tõn chì Kinh Xuaut Thú 


7x H H3 
LỤC NGUYỆT VŨ 
THĂNG 6 MƯA 


Tả - Xuân khong rnưa, hạ tháng sáu mưa. Từ tháng 1O cho 
đến tháng õ. không mưa. mà không chép chữ hạn. tức là chưa 
có Lai hại, 

Công - Chép tháng sáu mưa là mới bắt đấu mưa chưa được 
nhiều. 


Câc - Chép mưa là mừng, là chí đê vào dân. 


W# 7# fE 3X 2ï tyL Á ã AÁA 8T B 4 
THU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, GIANG NHÂN, 
HOÀẢNG NHÂN, HỘI VU DƯƠNG CỐC 


MÙA THU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG. GIANG NHÂN, 
HOÀNG NHÂN, HỘI Ở DƯƠNG CỐC 


Dương Cốc, đât nước Tê. 

Tả - Han viẹc phạt Sa. 

Công - Đay là dại hội. Sao đáy lại chep nưa. Hoàn Công 
có tuyên bọ: RKhỏng dược cảm đong thóc, không được đồi con trưởng, 
khong được lày thiếp làm vợ. 

Cốc - Hỏi Dương Cốc, Hoàn Còng rnặc đại trào, cảm hôt, 
cho chư hầu châu. Chư hậu đều hiểu rõ chí Hoàn Công, và theo 
Hoàn Công. 

Xét - Hội Dương Cốc, cho là đê bản việc phạt Sở, là ý của 
Ta Thị. Công Thị, Cốc Thị không nghĩ thê. Tuy nhiên, ở đưới 
có chép danh Sở việc gân hội, thì ý cua Tá Thị, nghị là đúng, 
cho nên được Hồ Truyện Trương Chu cho là đúng. Va rmnưu phạt 
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Sở cứu Trịnh đà được quyết định ở hôi Sanh tđát Tông). Trong 
các chư háu. duy có Tông là lớn cá Giang, Hoang, là ớở xa nhât. 
cho nén lại họp thêm ơ Quán. ở Dương Còc. đê cho cô kết được 
hòa hiểu, tín nghĩa. 


* Z Ý Äx ín # ®Ăã 
ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU NHƯ TẾ LỊ MINH 
MÙA ĐÔNG. CÔNG TỪ HỮU SANG TẾ ĐỂ THỂ 


Công và Cốc việt là, 

Cồc viêt: Công Tư (Quy Hữu 

Ta - Tẻ Hàu mở hội Dương Cấc đề tới thẻ. Mùa đông Công 
tử Hữu sang Tê thè. 

Công - LỊ mình là gì? Là tới thê theo người Vì đã định 
trược rôi. Không chép chữ cập. cùng. với. là vì nước đà cho đi. 
không chép người là vì nước đã cho dì. 

Uông Khắc Khoan - Đã chép lị minh, tức là ngày đi ra 
khoi nước, vua Lỗ sai, đã mệnh cho tới thè. chứ không phải đại 
phu tự chuyên mà tới thể. Kinh chép chừ ly mình có bốn lân, 
duy nam đó Quý Hữu đi thể là giúp Tẻ Hoàn mưu việc phạt Sở, 
vậy có điệu hav là giúp vị Bá. Văn Công năm thứ 7. Mục Bá 
aang nược Cứ, đó là nước nhỏ được lời mời mà rniền cưỡng tới 
ket mình, chỉ bạn đầu không có tâm thành thật thương ke yêu. 
Nam Chiếu Cong thứ 7. Thúc Tòn Chiếu Tư sang Tế thê. Định 
ông năm thứ 11, Thúc Hoàn sang Trịnh thê, thì đếu là kết 
hiêu vơi nhau, bo Tân, mà cùng mưu việc phan lại vị Bá, không 
phai là việc nên làm. Cốc Lương cho rằng không dùng chữ cập, 
(cùng. với) là vì quốc gia đà cử đi. Bàn như thế, thì phải đặt 
vào chữ lai mình mới đúng Ca hai ý cùng là nhậm, 

Xét - Khi Hi Công sai Quý Hữu sang Tế thì, thời kỳ thẻ 
chưa được định, nên không chép ngày. Cốc Lương mà báo không 
chép ngày là ngày đã định rồi. bao thế là sai. 
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⁄# A 
SỚ NHÂN PHẠT TRỊNH 
NGƯỜI SỞ PHẠT TRỊNH 
Ta - Người Sơ phat Tnnh. Trịnh Ba muôn hòa Không Thúc 
nói không nèn. Tế đương cần ta. Bo điều đức là không hay. 


Phụ lục Tá Truyện - Tẻ Hàu cùng Sái Cơ đị thuyên chơi 
1 Uyên Hưu. Sái Co nghịch dung thuyên. Công sở, biến sắc, cẩm 
Sai Cơ vận nghịch, Công giản, đuôi về nước, người Sái đem gá 
chong 


Nam Atr Sưu Huẹ Vương nàm thứ 21 


Jd # 
TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tê Hoàn nầm thứ 30_ Tân Hiến năm thứ 23I_ Vẹ Văn năm 
thứ 4. Sái Mục năm thứ 19. Trịnh Văn năm thứ 17. Tào Chiêu 


năm thứ 6. Trân Tuyên, năm thứ 37. Ky Huệ nàm thứ 17. Tông 
Hoàn năm thứ 26. Tân Mục năm thứ 4. Sơ Thành năm thứ 16. 


#£ L F H 24 8 #£& 5 2 R f  & 8 fH 
ất 5 W íÍa 6 # 8ì 6Ð T HS 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, 
TỐNG CÔNG. TRẤN HẦU, VỆ HẦU. TRỊNH BÁ, 
HỨA NAM, TẢO BÁ, XÂM SÁI, SÁI HỘI. 
TỤY PHẠT SỞ VU HÌNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG HỘI TẾ HẦU, 
TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, 
TÀO BÁ XÂM NƯỚC SÁI, SÁI TAN VỠ, RỒI PHẠT 
SỞ ĐÓNG QUÂN TẠI ĐẤT HÌNH 


Hình. đát Sơ. 
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Tả - Năm thứ 4. Mùa xuân. Tễ hấu lấy quân chứ hầu xâm 
nước Sái. Quân Sái tan. Xong, Phat Sở. Sở Tư cho đền nói với 
quân chư hậu: Vua ở Bác Hải. tôi ớ Nam Hải, y như ngựa theo 
gió, trần ngược gió, rất là khác nhau. Không hiều nhả vua tới nước 
tôi đề làm gì, vì cớ gì. Quan Trọng đáp: Xưa, Thiệu Khang Công. 
có mệnh cho tiên quần tôi là Thái Công rằng: Năm vị hấu, chín 
vị Bá ngươi trông coi đè giúp nhà Chu Có cho tiên quần tôi giới 
han, đồng thì đên bê, tây thì đến sông Hà (Hoàng Hà), nam thì 
đến Muc Làng, bắc thì đến Vô Đệ. Nước Sở các ông có phận sự 
còng co bao mao, mà không công, cúng tế thiếu sót, không có thứ 
đê tày rươu. vua tôi phai xét hoi Vua Chiêu Vương nam chỉnh 
mà không trơ vẻ, vua tôi cũng phai xét hỏi. Sở đáp lại: không 
công là vua tôi có tội. từ nay xin cống. Chiêu Vương mà không 
vẻ thì xin nhà vua hỏi ơ bên sông. Quân chư hấu tiên, đóng tại 
đât Hình. Mục Lăng, Võ Đẹ, đến là đất trong cõi nước Tèẻ. 

Công - Tan vờ (hội) là thế nào? Là dưới phản lại trên. Nước 
thì gọi là hội Ấp thì gọi là bạn. Chép dừng quân ở nước Hình 
là thẻ nào. Là chờ Chờ ai Chờ Khuất Hoàn, sứ thần nước Sơ. 

. Cốc - Tan vỡ (hội) là trên dưới khòng tương đác. Xam là 
việc nho. Xâm Sái mà Sái tan. Cứ xem hành vị của Hoàn Công 
thì không chiếm đất, không phân tán dàn, rò ràng là chính đạo. 
Nôi sau việc đó là đình quân lại là thôi. 

Lưu Sưỡng - Công Dương bảo, nước tan là hội, ấp tan là 
bạn, bảo thế sai Hội là dân hội. Bạn là bảy tôi bạn, không 
phai khác nhau vì theo chữ quôc hay ấp, Công Dương lại báo 
đình quân ơ Hình là đề chờ, chờ Khuất Hoàn, báo thế cũng lại 
sai Nếu thực là đợi thì sao không chép ngay Khuất Hoàn tới 
quân trung. Đạm Thị có nói: Lúc đâu đình quân lại ở Hình, có 
biết đâu Khuảát Hoàn sẽ tới. 


8m 5ö *wxE # 
HẠ, HỨA NAM, TÂN THÂN TỐT 
MÙA HẠ HỨA NAM TÊN LÀ TÂN THÂN MẤT 


Coi đ dưới tháng B8 
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Côc - Chư hảu chết ơ nước, thì khòng chép nơi chèt. Chết 
đ ngoài, thì chép nơi chêt. Chêt ơ trong quân. sao lai không chép 
nơi chết. VỊ ở trong quân Hoàn. 

Triệu Khuông - Nước Hứa với nước Sơ gần nhau. Xét Hứa 
Nam bị bệnh phai bo quân về chết ơ trong nước Hưa, cho nên 
không chép là chết ơ quân trung. 

Lưu Sưởng - Ta thị bảo chết ơ quân trung. bảo thế là sai. 
Nêu thực chết ở quân trung thì sao Kinh lại không chép. Rõ ràng 
là vua Hứa bị bệnh chết. ơ trong nước, cho nên không được chép 
là chết ở trong quân. Cốc Lương có báo chết ở trong quân, sao 
không chép nơi chết, vì ớ trong quân Hoàn Công. Bảo thế cùng 
sai. Giá có chép chêt trong quân thì cũng không có gì là chê 
Hoàn Công, mà không chép chêt trong quân thì cùng không đú 
khen Hoàn Công. Chư hấu chết, nên chép hay không nên chép 
nơi chết, đã có lệ thường, chứ không phai thay đôi lệ đi, vì môt 
Hoàn Công. 


1# mã z7  Äl T7 lữ ÃÄ 7T # 
SỞ KHUẤT HOẢN LAI MINH VU SƯ, 
MINH VU THIỆU LĂNG 


SỞ KHUẤT HOÀN TỚI THÊ Ở QUÂN TRUNG, 
VÀ THỂ Ở THIỆU LĂNG 


Thiệu Lăng ở huyện Dinh Xuyên. 

Tả - Mùa hạ, Sở Tử sai Khuất Hoàn tới quân trung. Quân 
lu về đóng tại Thiệu Lăng, Tế Hầu dàn bày quân chư hầu, rồi 
cùng Khuất Hoàn lên xe duyệt bình. Tế Hân nói: Có phải là 
ý tồi muốn đâu. Tôi chỉ cần nối lại hòa hiếu các tiên quân, quan 
sứ nghĩ sao? Đáp: Nhà vua ra ơn cho nước chúng tôi, ban phúc 
chủ xã tấc tôi, cho vua tôi được dự, đó là ý nguyện vua tôi. Tế 
hảu noi: Lây quân đông như thế đi đánh thì quân nào chông 
lại được, thành nàu dừng vững được. Đáp: Nhà vua nêu lấy đức 
thòng cam chư hau, thì ai là dám không phục. Nhà vua nếu lây 
uy vụ, thì Sơ tôi lãy Phương Thành làm thành, lấy Hán Thuy 
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làm hào. Quân nhà vua tuy đông cũng vô dung. Khuât Hoàn cùng 
các chư hậu thể 


Công - Khuảát Hoan là đai phu nước Sơ. Sao không gọi là 
sứ. La tòn Khuat Hoàn. đề xứng với Hoàn Công. Chép là thả 
Øø quản trung, thê ơ Thiệu Làng. la quân đình tại Thiếu Lăng. 
Quân đã ð Thiệu Lăng, sao chừ thê phai dùng hai lần. La mừng 
phục được nước Sở. Sao lai mừng. Giöng Sơ đời co Vương gia thì 
cuôi cùng mới phải phục, đời không có Vương gia thì vội phan 
bạn. Sơ chị là di địch, vẫn thường quây nhiều Trung Quốc. giao 
két với nam di, hắc địch, rãt là phiên phức. Hoàn Công cứu Trung 
Quoc mà kìm hàm dị địch, thiệp phục được Kinh (Sở). Lấy việc 
đo biết là viếc cua Vương Gìa., Còn chép chữ lai là thể nào. Là 
đè cùng Hoàn Công chu việc. Trước đỏ có việc, sau đó cùng cö 
việc. đâu có phái chí một lân ây mà thôi. Cùng Hoàn Công, chủ 
việc cư. lản lượt tiếp túc. 

Cốc - Sơ không có đại phu. Khuất Hoàn là ai. Căn cứ vào 
việc tới hội với Tế Hoàn, thì gọi là đại phu. Không gọi là sứ 
la vị quyền ở Khuât Hoàn. Như thế có là chính đáng không. 
Khóng chính đáng. Chị vì là lại hội với chư hầu mà trọng đây 
thôi. Lại làm gì. Lại quân đội Tế Hoàn, là đà định từ trước rồi. 
Ở Thiệu Lăng Hoàn Công đắc chí, nhưng không đắc chí hãn, 
Khuất Hoàn nói: Nước lớn sao đem quân đên Sở. Hoàn Còng 
có bao Chiêu Vương chỉnh nam không trở về, có bao mao không 
công. Chu thất thiểu sót việc tế tự Khuât Hoàn đáp lai: Xin 
còng bao mao, còn việc Chiều Viing không trở vê, thì xín hỏi 
ớ bền sông. 

Khống Dĩnh Đạt - Còng Dương nói sao khòng gọi là sứ, 
là tõn Khuat Hoàn. Thê nào là tôn? Là cho Khuất Hoàn đương 
vơi Hoan Công ý cho Khuảt Hoàn là hạng quý ở Sở, tôn lên 
de đoi với Tế Hậu. Neu Khuảt Hoan dụ tự chuyên, không phai 
mẹnh vua. không đe cho vua Sở sai được. Cho nên, lời như là 
tự ý đen, the thị xet, Khòng Tư đã có dạy rằng: Vua sai bày 
tòi lay lẻ, bay tôi thờ vua lấy trung, dạy rành mạch lắm, nay 
lại tôn bây tôi, cho được không để vua sai, lại khinh thị vị vua. 
không để vua sai, thế là dung túng kẻ dưới việt phận mình, thế 
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là bây tôi chuyên quyền. Theo câu đạy của thánh nhàn. "ước chỉ 
di lê”, tóm tất lại lây lễ, đâu có như thế Các Lương nói không 
chép là sứ là vì quyền tại Khuất Hoàn, đó là tùy thời mà dùng 
quyên tự ý tơi cùng Tế Hoan thẻ, ban ý là muôn được thê ngay 
ơ quân trung. Nhưng Tế Hoán mừng tháy lại, thầy phục rồi, mới 
lui quàn đề øữ lễ với nước Sơ. Chép tới thê trong quân là cua 
y Khuat Hoàn mà chép thê ở Thiệu Lăng là chép nơi thực có 
việc thê. 

Lý Liêm - Tê và Tấn mưu việc Sở, đều ở Thiệu Lãng trong 
năm ấy. Đến nàầm Lễ Định Công thứ 4, là hội ở Thiệu Lăng 
để xâm Sở Tới thẻ không coi là sứ, chính y như TẾ Cao Tử. 
Xét Tà Hoàn sai Cao Tư, bản tâm muôn dò xem Lỗ có thành 
hay bại. còn vua Sơ sai Khuất Hoàn, ban tàm chỉ muôn xem 
Tê manh hay yêu. tất ca Tế và Sở đều không có định trước việc 
thê. Cao Tư biết đến Lỗ yên, để cho Lỗ yên. Khuât Hoàn đến 
mà phục Tẻ, Xuân Thu riêng cho quyền hai gà ấy là vì những 
cớ ây. Cốc Lương và Đô Thị hiểu được thế. Xuân Thu là của Lõ 
thì Cao Tư chỉ cần chép đến Lỗ thế là du. Còn như Khuất Hoàn 
thì sao lại được không chép là ở trong quản. Cốc Lương, cho việc 
ở giữa quản là định trước, Cốc Lương bàn thế là sai. 

Hắc Kính - Hoàn Công xưng Bá 20 năm. Chư hảu mà tự 
cho có sức kháng lại Tê. không chịu thể, duy có Tân và Sớ. Tân 
xa, mà Sở gân. Sở mà khuất phục, thì chư hấu phía đông phải 
rung động mà Tế càng mạnh. Cho nên, Hoàn Công chăm chăm 
nghĩ tới Sở, tâm lúc nào cùng e Sở mạnh. Cho nên trước tiên, 
tính nước Sái, thường thường lấy Sở để kết chư hấu, mà đóng 
quân ở Hình không hản là rỗi từ Hình tiến quân tới Sở. Sao 
biết thê, Nêu quá thật TẾ có sức đánh Sơ thì ngay khi sứ Sơ 
tơi phải hỏi tội Sơ xưng Vương, tội Sở đánh Trịnh, tội Sở bất 
Sai Hàu. Chỉ có lời gờ, không có lời buộc. Phục thì thôi, không 
phục thì buộc, đó mới là đem quán đường đường dì hoi tội. Bo 
cách ây không dùng, lại cho Quán Trọng hoi có bao mao, hỏi 
Chiêu Vương không trở về, thật rõ là mượn cớ, mượn chuyện hỏi 
để Sở đề nhận, dễ chối, Tế sợ Sở giận, rồi đến chiến tranh thì 
mình hao tốn, dàn quân đi ra, chưa giẫm chân đến đất Dĩnh 
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(biên giới Sơ) chưa gặp Sở Tử, chì gặp có một Khuât Hoàn tới. 
mà rồi chình đốn quân Lữ quay về. Về chưa đầy năm. mà Sơ 
đà diệt nước Huyền, qua năm lại vây nước Hứa. Từ hội thể ơ 
Thiêu Lãng về sau, các đồng minh có việc không từng nghe Sơ 
cụng cấp lày một toán quân đi theo. vẫn ngang ngược như xưa. 
Thế thì Tế đâu có phục được Sơ. 

Xét - Trong ngù Bá. Tế Hoàn Công là thịnh nhất mà công 
của Hoàn thì không công nào hơn là đã ngăn chặn được Sở. Việc 
Thiệu Lăng, Hồ Truyện căn cứ vào Công Dương cho là việc tiếp 
tục có trước sau, bọn nho phần nhiều theo ý kiên ây, Chu Tử 
cũng cho là trọng nghĩa, chọn lời không gian đối. Thế mà Khuất 
Hoàn khi tới thê, lời nói vốn ngang, đà thể rồi mà sau Sở vẫn 
vâv nươc Hiưa, diệt nước Huyền, nước Hoàng, đánh nước Từ, ác 
dữ như xưa. Thế rnà Tế Hoàn không có tài ngăn được, Cốc Lương 
cho răng Tẻ Hoàn chí đác chí zó một lần thôi, cho thế cũng phải. 
Theo phép biên chép của Xuân Thu, Công (Lỗ Công) mà cùng 
với đại phu chư hấu thê, đại phu chư hấu tới thể, đều không chép 
Công là vì kiêng tránh. Nay Khuất Hoàn chỉ chép là Lai Minh, 
tới thể, mà không chép thê với ai, với những người nào, đó cũng 
là kiêng cho các vua chư hầu vậy. Cho nên, cần phải giữ lời bàn 
của Cốc Lương, mà thuyết của Hác Kính cũng cho phụ vào. 


#s Á ${\ È Eí 
TẾ NHÂN CHẤP TRẢN, VIÊN ĐẢO ĐỎ 
NGƯỜI TỀ BẮT VIÊN ĐÀO ĐỔ NƯỚC TRẤN 


Côc và Công viết chư viên. 

Tả - Trản, Viên Đào Đồ bảo Trịnh Thân Hấu rằng: Quân 
ma dị trong khoang Trấn, Trịnh, thì bại cho hai nước, nếu đi 
vẻ phía đóng, điêu hành các sứ đông dị, theo bề mà về thì hơu, 
Thân hảu nói phải. Đào Đồ mới cáo với Tẻ hàu, Tế Hầu ưng 
thuận. Thân hầu vết kiến nói: Quân mỏi mệt rồi. Nếu về bằng 
con đường phía Đông, nhỡ gặp địch thì e không còn dùng được. 
Nếu về bằng con đường khoảng Trần Trịnh. thì lương thực có 
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thẻ sản có được. Tế Hầu nghe ra, thưởng cho đất Hồ Lao và 
băt Viên Đào Đô. 

Công - Đào Đỗ tội gì Tội tránh đường đi quân đội. Đào 
Đồ bao Hoàn Công rằng: Nhà vua đã phục được sứ Nam Di. Sau 
khi dem quản vẻ, không đi men bê phía đông, để phục nöt sứ 
đồng di. Hoàn Công nói: Vâng. Thế là cho đi men bể phía đông, 
mặc vào nhiều đâm lây, mới sai bắt Đào Bỏ. Bắt khi gọi là 
Tế Hâu bắt, khi gọi là người TẺ bát. Khi gọi là Tế hấu là có 
ý bao vị Bá trị tội Khi goi là người Tế là không phải chức Bá 
trìị chị là việc bắt ke có tội. Tại sao đây không cho là chức Bá 
bát. Thời Xưa Chu Công đem quân sang đông, thì các xử phía 
tày oán, đem quân sang tây thì các sứ phía đông oán. Hoàn Công 
mươn đường Trần đê đánh Sở thì người Trần không muôn khi 
quân đem vẻ lại qua nước minh, vị khi quân đi ra không được 
danh chính. Không sắp sưa lại quân đội, mà đi bất Đào Đô, người 
xưa đánh giặc đầu có thái độ ây. 

Côc - Người Tế tức là Tẻ Hầu. Sao lại dùng chữ người. Thê 
là ý người ta không tâm phục Tả Hầu. Qua nước người mà lại 
bắt người. 

Vương Triều - Lời Đồ Đào tuy có ý lợi riêng cho nước Trần, 
nhưng không nghe thì thôi, sao lại đem quân đánh bắt. Xét Trần, 
Gái gần Sơ, vốn nhị tâm, nay không muôn để khi trở về, quân 
Tế qua nước mình, người TẺ cho là phản Tẻ, là lợi cho Sơ. Cho 
nên, nhân lúc đem quân về, mới ra oai. Ta xem có đánh trị lần 
này. Trản mới chịu theo, thì biết từ trước vốn chưa phục. Trần 
mà chưa tam phục thì Tế lại phái dùng quân cho đến phái xin 
hoa hieu mới thôi Vậy không phải chỉ chuyền trị Đào Đô, 

Xét - Việc phạt Trần, tiên nho đều báo: Đào Đỗ làm nhắm 
đường quân đi, riêng Vương Triều cho là Trần nhị tâm với Sở, 
nghe bàn cùng có lý, cho nên phụ vào đây. 
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#* M& :¡I A 3 A 8Ð R3 
THU, CẬP GIANG NHÂN. HOẢNG NHÂN PHẠT TRẦN 
MÙA THU CÙNG NGƯỜI GIANG, NGƯỜI HOÀNG PHẠT TRẤN 


Tá - Mùa thu, phạt Trân, trị tội bàt trung. 


Côc - Khòng nói là al, chỉ đùng chữ cùng. Là vi sư nước 
Lô. quản nước Lỗ, quân nước Lỗ. 


„é H 24 #® B # 
BÁT NGUYỆT CÔNG CHÍ TỰ PHẠT SỚ 
THÁNG 8, CÔNG TỰ PHẠT SỞ VỀ 


Công - Sơ đà phục rồi. Sao lại còn đánh. Vì Sở bội thả, 

Cốc - Hai việc đương đối nhau, thì để ý đến việc sau. Nếu 
việc sau nhỏ thì đê ý đến việc trước. Nói việc phạt Sở vì cho 
là việc to hơm. 

Phạm Ninh - Sơ mạnh, không phạt được, cho nên lây phạt 
Sở làm việc to. 

Lục Thuần - Sở đà phục thì ngại gì cáo miếu là đánh 
Sơ vẻ, há chỉ chép là phục Sở về thôi ư Thuyết của Công 
Dương sai. 


ZF ấTr 2A2 
TÁNG HỨA MỤC CÔNG 
LỄ TÁNG HỨA MỤC CÔNG 


Tả - Hứa Mục Công mất ở trong quân. Táng theo lễ hầu 
tước. Phàm chư hầu mất ở triều hội thì gia thêm một trật, mất 
vì việc vua thì gia thêm hai trật. Đây được dùng áo côn. 

Lưu Sưởng - Tá Thị báo táng theo tước hầu, tựa như đương 
thời, hạng tôi con muốn cho quân phụ được vinh hạnh hơn. 
Cho nên, coi Hứa Nam như đang hội với chư hấu mà chết thì 


48 


tư y gia đăng trật. Thục ra. là phi lễ Hứa Nam mà chết trong 
quản thì phai bao khen Nay chêt ø nước mình thì khòng có 
gì đê khen Chất rrong quán có nghìa là vì nghĩa quên mình, 
biêt giừ nghìa không ngán ngài Nay đã bo quản mà vê nước, 
thê la tham sòng. theo ý riêng, là người không biết làm theo 
mệnh, 

Từ Quang - Quách Thị nói: Kinh chép, Hứa Nam tên là 
Tan Than mát. Ma Truyền thì thêm vào chữ sư là trong cuân, 
Nêu bao rằng chư hảu chết ơ triểu hoi thì gia một đăng chết 
vì việc vua thì gia hai đăng. Rải nhân Hứa vốn tước Nam, mới 
đát Thuy cho nước Công. nhân thế sinh ra rắc rôi. Như Văn Công 
nắm thư 5, tháng 10, ngày giáp thân, Hứa Nam Nghiệp mất, 
năm sau mùa xuân, táng Hứa Hì Công Năm Tuyên Công thứ 
17 thang giêng. Hứa Nam Tích Ngã mất. Mùa hạ tảng Hứa Chiêu 
Công, thê hai Công ấy có chết ơ triệu hội không, có chết về vương 
sự khong. Chép vai việc thể thôi. Truyền không phai bàn luận 
cùng rõ dược dùng hay sai. 


% + #8 —H ^Aä  ø MB 8 # ^ 4 Á 
f ÀA ÑW§ A ấT Á Ñ A &8 B 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CÔNG TÔN TƯ, 


SUẤT SƯ HỘI TỶ NHÂN. TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN, 
TRỊNH NHÂN, HỨA NHÂN, TẢO NHÂN XÂM TRẤN 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, CÔNG TÔN SƯ, CẦM QUÂN, HỘI 
NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TÔNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI TRỊNH, NGƯỜI 
HỨA, NGƯỜI TÀO, TỚI XÂM NƯỚC TRẤN 


Công Thị việt chữ tư thành chữ #Z. 


Khơi thuy việc đại phụ nước Bá Chu, hội đại phu nước chư 
hầu. 

Ta - Thúc Tôn Đái Bá cảm quân hội chư hấu, xâm Trấn, 
Tràn xin hòa. Viên Đào Đồ được tha vẻ. 

Phụ lục Tả Truyện - Xưa Tân Hiện Công muốn cho Ly 
Cự lam phụ nhân. Bói rùa thâày que xấu, bọi có thì thây quc 
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tôt. Công nói theo que tốt. Người bói rùa nói: Phê (bói co thì) 
ngăn, Quy (rùa) dài, không bằng theo dài Váả lại lời đao có 
câu: Tư chuyên biến đôi, ngăn cái hay cúa Công một thơm, 
mót thôi. mười năm chưa hết thối. Xin đừng đồi, Công không 
nghe, lập làm Phu nhán. Sinh ra Hà Tễ. Người em Ly Cơ (theo 
chỉ) sinh ra Trác Tư. Khi sắp lập Hẻ Tê, Ly Cơ đã có dự mưu 
với bọn Trung đại phu. mới báo Thế Tư. Nhà vua mộng thấy 
Tê Khương. cần tế lễ ngay đi Thế Tư tế ở Khúc Ôe, phần 
tế đưa về Công. Công đang đi sản. Phần tế ở trong cung sảu 
ngày. Công vẻ, Ly Cơ bo thuốc độc, rồi dâng lên. Công thư 
đô xuøng đât, đất sui Cho chó án, chó chêt, cho thị nữ ăn. 
thị nữ chét. Lv Cơ khóc nói Giặc chính là Thế Tư. Thê Tứ 
chạy đến ấp Tân Thành Công giết quan phó của Thế Tư là 
Đỗ Nguyên Khoản .*Có ke khuyên Thế Tử nên biện oan. Thế 
Tư nói Nhà vua không có Ly Cơ thì không vên, ăn không 
ngon. ta nói ra Ly Cơ tất phải tội Vua đã già rồi, mà ta 
được củng không vui. Hỏi: Hay là Thẻ Tử trốn đi. Đáp: Vua 
nêu không xét tội. ta bị tiếng xâu mà ra đi, thì ai là người 
dung ta. Tháng 12, ngày giáp tuất, thắt cô ở Tân Thành. Ly 
Cơ nói gièm nốt hai Công Tư. Công Tử Trùng Nhĩ chạy ra 
âp Bỏ. Công Tư Di Ngô, chạy ra ấp Khuất, Tân Thành là 
Khúc Òc 


Năm Bính Dân. Huệ Vương năm thứ 22. 


h ®# 
NGỦ NIÊN 
NẤM THỨ 5 
Tẻ Hoàn năm thứ 31. Tấn Hiến năm thứ 22. Vệ Văn năm 
thứ 5. Sái Mục năm thứ 20. Trịnh Văn năm thứ 18. Tào Chiêu 
năm thứ 7. Trần Tuyên năm thứ 38. Ky Huệ năm thứ 18. 


Tông Hoàn năm thư 37. Tân Muc năm thứ 5. Sở Thành năm 
thứ 17. 
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kšn 
XUÂN 
MÙA XUÂN 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng giêng ngày Tân Hợi, đúng 
ngay sóc, lại vào tiệt đông chí, Cồng đã làm lễ thị sóc lại lên 
đài đứng coi. Chép thê là đúng lễ. Phàm các tiết xuân phán, 
thu phân, hạ chí, đông chí lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đồng. 
tắt có chép màu sắc mây trời, đê biện đú cát hung. 


3ø &=& HH t Z H #8 
TẤN HẦU SÁT KỲ THẾ TỪ THÂN SINH 
TẤN HẦU GIẾT THẾ TỬ, THÂN SINH 


Ta - Tấn Hầu cho tới báo cáo với Lỗ ta về nguyên cớ giêt 
Thê TW Thân Sinh. Xưa Tấn Hấu sai Sï Vi đắp thành cho bai 
Còng Tư, thành ớ ấp Bồ, và thành ở âp Khuất. Thành không 
dược kiên cð, gô lạt thường. Di Ngô tố cáo. Công trách quở. Sì 
Ví nói: Thân nghe, không có tang mà buôn thì việc lo sẽ tới Không 
có giặc mà xây thành thì thành sẽ nuôi giặc. Vậy cần thận kiên 
cô làm gì, đê nuôi họa, ở chức vụ mà bỏ việc là bất kính, cố nuôi 
miặc là bất trung. Mất cả trung lần kính, thì còn gì để thờ vua. 
Kinh Thị có nói: Muôn sáng đức, thì cần an ninh, muốn có con 
nôi thì cần xây thành. Xin nhà vua sửa đức mà nghĩ đến con 
dích, thì thành nào tốt bằng. Chỉ trong ba năm là các thành mới 
phái dùng đến quân. Nói xong lui ra. ngâm câu thơ: Áo cừu sặc 
sở, một nước ba Công, ta biết theo ai. Đên khi tai nạn xảy ra, 
Công sai Hoạn quan là Phi, đến đánh ấp Bỏ. Công Tư Trùng Nhì 
nói: Không được chống lại mệnh quân phụ rồi ra lệnh kẻ chống 
lại là ke thù của ta. Trèo qua tường rồi chạy. Phi chặt được vat 
án. Trùng Nhì chạy trốn sang nước Địch. 

Công - Sao lại nói thăng là Tân Hấu giết. Giết Thế Tư 
em cùng mẹ, nói thăng là vua, là ý trách lắm. 

Cốc - Chỉ rõ Tân Hảu giết, là chê Tân Hảấu. 
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ẮẶÉ ÍH # % ” 8 Ý 
KỶ BÁ CƠ LAI TRIỀU KỲ TỦ 
KỶ BÁ CƠ LẠI, CHO CON LẠI CHẦU 


Công - Chép: Lai triểu kỳ tư. là sư Lõ chép, tức là cùng 
với con cùng lại châu. 

Côc - Đàn bà đi lây chồng rồi không rời khỏi nước. Rời khoi 
nước là khöng chính. Chư hâu gặp nhau gọi là châu Đã chép 
là Bá Cơ triểu kỳ tư là cho biết Ky Bá (vua Ky› đà quên đao 
làm chồng. Chư hầu gặp nhau thì gọi là chảu. Thể mà lây cái 
lễ đối với bố, đem đối với con thì không phai là chính. Cho nèn 
nói Ky Bá Cơ lai triều kỳ tử, là ba thứ chê 

Hà Hưu - Theo lê, cháu ngoại mới làm lễ đội mũ, có đến 
chào ông ngoại. 

Phạm Ninh - Ba thứ chê, là Bá Cơ, Kỷ Bá, và Lễ Hậu. Hoàn 
Công năm thứ 9, nước Tào sai Thê Từ Xạ Cô, lại châu là chè 
Thẻ Tư mà chép. Ở đây không chè thì rò là theo mẹ mà đi, 
tuổi còn nho, chưa đu lấy đạo làm người con mà chê trách. Bá 
Cơ mùa hạ năm Trang Căng, thứ 25, xuất giá đến nay được 13 
năm thì biết rằng con còn nhỏ. 


g / # #8 úủ" # 
HẠ, CÔNG TÔN TƯ NHƯ MÂU 
MÙA HẠ CÔNG TÔN TƯ SANG NƯỚC MÂU 


Ta - Cóng Tòn Tư sang Máu cưới vợ. 


~ò to TC RK 2ì BE X f8 %X MU ấn ít 8 W ẲñH 
8 + t7 TRE 
CÔNG CẬP TẾ HẦU. TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, 
¬ ^ z ` Z 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TẢO BÁ, 
HỘI VƯƠNG THẺ TỦ VU THỦ CHỈ 
CÔNG CÙNG TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, VỆ HẦU. 
TRỊNH BẢ, HỨA NAM, TÀO BÁ, HỘI VƯƠNG 
THẾ TỪ Ở ĐẤT THỦ CHỈ 

Ta - Hội ở Thu Chỉ là hội với Thái Tư tên Trình, mứu việc 
cho nhà Chu khoi sinh loạn. 

Phụ lục Tả Truyện - Trần Viên Tuyên Trọng oán Trịnh 
Thân Hầu phản mình ở Thiệu Lăng, cho nên khuyên Thân hầu 
xây thành ơ ấp được thường, nói rằng: Xây thành cho có uy danh, 
con chau không quên, tôi xin hộ cho. Rồi xin với chư hẳu xây 
đấp. Rỗi lại nói gièềm với Trịnh Bá rằng: rằng ấp phong mà 
xây thành là để làm phản. Vì thế Thân Hẫu mới bị tội. 

Công - Sao lại đặc biệt hội Vương Thế Từ, là tỏ lòng quý, 
vì là đời đời làm Thế Tử. 

Cốc : “Cùng” là có ý tôn quý. Thế Từ tức là Phó Vương, 
là cua Thiên Từ mà cũng là của thiền hạ. 


#4 /âA H 3š & W 7T š& 
THU BÁT NGUYỆT, CHƯ HẦU MINH THỦ CHỈ 
MÙA THU, THÁNG TÁM, CHƯ HẦU THÊ Ở THỦ CHỈ 


Ta - Mùa thu, chư hấu thể. 

Công - Chư hấu sao không liệt kê rô. Vì là một việc mà 
làm hai bận. Trước đã liệt kê cả rồi, thì sau cứ theo như trươc. 

Cốc - Các chư hầu trong nước, khòng có việc. mà lại bôi họp. 
là tôn quý Vương Thế Tư ma kbông dám cùng Vương Thẻ Tư 
thê Đà phải thẻ, là vì đã không tin nhau, nay phai làm cho 
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tin nhau. Không dám lấy ý không tín nhau mà đôi với bậc tồn 
quý. Hoàn Công là chư hấu, đã không biết châu vua Thiên Tử 
là bát thân (không đúng phận làm tôi). Vương Thế Tử là con, 
mà một mình, riêng nhận sự tôn quý của chư hầu về địa vị mình, 
thế là bất tử (không đúng phận làm con) Hoàn Công thì bất 
thản, Vương Thế Tư thì bất tử, thế mà khen là vì sao. Vì là 
một việc “biến đường chính”. Thiên Tử thì yếu hèn. Chư hấu thì 
không biết chầu. Hoàn, thì chèn nước lớn, bình nước nhỏ, chủ 
dắt chư hầu mà không biết chảu Thiên Tử, cũng không dám tâu 
Thiên Tử. Tôn Vương Thế Tử ở Thủ Đái là cách biến đường chính. 
Thiên Tử hèn, chư hậu không chẩu, Thế Tử chịu để chư hầu tôn 
mình thành ra Thiên Tứ cũng được tôn. Vậy Thế Tư nhận lễ 
là phải. 

Xét - Thẻ ở Thu Chỉ, tiên nho khen Hoàn. Riêng Tô Triệt 
cho là việc đời loạn, hoặc cho Hoàn Công hiệp Thiên Tử. Tô 
Triệt bàn sai. Xem đoạn sau, có việc Trịnh Bá không thầ, chép 
là trốn hội, trốn với tư cách kẻ thất phu, thế thì Kinh đã 
khen Hoàn. 


8 íH št Bã 2 B 
TRỊNH BÁ ĐẢO QUY BẤT MINH 
TRỊNH BÁ TRỐN VỀ KHÔNG THỂ 


Ta - Vua sai Chủ Công triệu Trịnh Bá bảo: Ta bảo ngươi 
theo Sở phụ vàc có nước Tấn, mới có thể tạm yên. Trịnh Bá 
nghe mừng được mệnh vua, mà lại sợ không chầu nước Tẻ, cho 
nên trốn về không thê. Không Thúc có can rằng, vua chư hầu 
đừng kính thường. Khinh thường thì mất thân, Mất thân thì 
hoạn chóng tới. Hoạn tới mà xin thê thì thiệt nhiều, nhà vua 
sẽ hối. Trịnh Bá không nghe, trốn quân chư hầu mà vả. 

Công - Sao lại không dùng chữ trốn về không thả. Vì không 
thể làm đổi việc thể được. Lễ Tử nói: Vì không lấy ít mà ảnh 
hưởng sở đông được. 


Cốc - Vì bỏ chư hầu cho nên trốn. 
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Lưu Sương - Sao chép là trồn về. Là bo số đông. Một vị 
vua chì hầu mà làm như môt kẻ thất phu. Còng Dương ban: chép 
trốn vẻ, vì không đòi được hội thả. Công Dương bàn sai. Công 
Dương hiểm rằng Trịnh Bá thực trốn vẻ là nền trôn trước hội 
thẻ Thu Đái cho nên mới nói thế. Còng Dương không biết rằng 
ban ý là thẻ, rồi đến ngày thể lại đối ý trôn về. Dù sao, chép 
là trồn về, thì ngại có thê hiêu là thể xong rồi trốn, cho nên 
chép chừ “bất minh” không thả, tức là trốn trước lúc thể. 


# À MW 5 1 Ý ñŒ Ñä 
SỞ NHÂN DIỆT HUYỀN. HUYỄN TỬ BÔN HOÀNG 


NGƯỜI SỞ, DIỆT NƯỚC HUYỆN, 
HUYẾN TƯ CHẠY SANG NƯỚC HOÀNG 


Khơi thủy các việc Sở đi diệt nước người. Huyền là một nước 
ơ đông nam huyện Đệ, xứ Đặc Dương. 

Ta - Sơ tướng là Đáu Cấu Ô Đô diệt nước Huyền. Huyền 
Tử chạy trốn sang nước Hoàng. Các nước Giang, Hoàng, Đạo, 
Bách, vốn hòa hiếu với Tế mà thân với Huyền, Huyền cậy thế 
không phục Sở, không phòng bị mới mát. Nước Đạo ở huyện An 
Dương. Nhữ Nam. Nước Bách ở huyện Tây Bình Nhữ Nam nay 
còn Bách Đình. 

Cốc - Huyền là một nước. Không chép ngày bị điệt vì là 
nước nho. 

Xét - Côc Lương báo không chép ngày vì nước nhỏ, bao thế 
là sai Nước mất khâng phó cáo thì biết sao được ngày. Diệt 
một nước là quan trọng, đầu có kế, lớn nhỏ để lược qua. 


Ju, H rà m Ứ H 5 8 « 
CỨỬU NGUYỆT, MẬU THÂN SÓC, NHẬT HỮU THỰỤC CHI 
THÁNG CHÍN, NGÀY SÓC, MẬU THÂN, CÓ NHẬT THỰC 
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+ 8 A #4 8 2 
ĐÔNG TẤN NHÂN CHẤP NGU CÔNG 
MÙA ĐÔNG. NGƯỜI TẤN BẮT NGU CÔNG 


Ta - Tân Hảu lại mượn đường đi qua nước Ngu dẻ đánh 
nước Quăc. Cung Chị Kỳ can rằng: Nước Quấc là bình phong 
nước Ngu ta. Quắc mất. thì Ngu không còn. Ta không nên giúp 
Tấn. Thù địch không nên gắn. Một lần đã là quá rồi Đừng 
nên có lần thử hai. Tục ngữ nói: Càng xe, và chống xe tựa vào 
nhau. Môi hơ thị răng lạnh. Đó là trường hợp hai nước Ngu 
Quác. Vua nói, Tấn đồng tòng với ta đâu có hại ta. Đáp: Thái 
Bá va Ngu Trọng là con Thái Vương, Tháit Bá khòng theo ý 
cha. cho nên không nối ngôi. Quấc Trọng, Quác Thúc là con 
Vương Quý (Vương Quý là con thứ ba Thái Bá) cùng làm khanh 
sĩ triêu vua Văn Vương, có công với nhà Chu, còn ghí trong 
Minh Phu. Đối với Tân, Quấc còn gần hơn Ngu, Tấn đà diệt 
Quấc thì có thương gì Ngu. Va lại Tấn là dòng dõi cua các vua 
Hoàn, Trang, vua ta xét về tình, có bằng được Hoàn Trang 
không. Thế mà ca họ Hoàn có tội gì đến nôi bị giêt để khoi 
có sự lấn ap. Thân thích chì vì e có sự lấn áp mà bị giết, huống 
chỉ một nước, sao không thèm cướp lây. Vua nói: Ta siêng năng, 
thanh khiết đây đú việc cúng tế thản lịnh, tất được che chở. 
Đáp: Tôi nghe nói, quy thần không kê thân thích, chỉ xét người 
có đức thôi. Cho nên trong Chu Thư có dạy. Hoàng thiên không 
thân ai, chỉ giúp người có đức. Lại dạy rằng, thóc lúa không 
thơm, chỉ đức là thơm. Lại day rằng, đân cúng phẩm vật muốn 
thay đối gì cùng không bằng đức. Thế thì, thiêu đức dân mất 
yên, thân không hướng. Thân che chở, giúp đỡ người có đức. 
Nêu Tấn lây xong Ngụ, mà lại làm sáng tỏ đức được thì chá 
lề thần ăn rồi. nhả ra hay sao. 

Vua không nghe can, rồi chấp nhận lời mượn đường của sứ 
thần nước Tấn. Cung Chị Kỳ đem cá họ rời nước Ngụ, nói rằng: 
Nước Ngu lễ chạp này không cúng được nữa đầu, ta đi ngay thôi. 
Tân thuạn dường đi một lần chứ không đề lần thứ hai dâu. Tháng 
tám, ngày giáp ngo, Tấn Hảu vây Thượng Dương, hỏi Bốc Yên 
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rằng, ta được không. Đáp: Được Công hoi, bao giờ. Đáp: Đồng 
đao có câu: Sớm ngày bính đuôi Thân sao Long áo giáp lòng 
lav. lâv cờ nước Quăc Sao Thuần chói loi. Sao Sách lờ mờ. Sao 
Hoa việc thành, Quác Công trăn chay. Vậy vao khoang tháng 
chín. tháng mười chăng. Sớm ngày bính tý, Nhật (mật trời) ở 
triên sao Vy. Màt trăng ơ triển sao Sách. Thuần ở nơi Sao Hoa. 
Chắc vào ngày đó. Mùa đòng tháng mười hai, ngày sóc, bính 
tý, Táân diệt Quác. Quác Còng tên là Xú chạy trôn tới Kinh sư. 
Quản Tân vẻ dựng lại ø nước Ngu, rồi đánh úp nước Ngu, diệt 
Ngu, bắt Ngu Công cùng đại phu là Tỉnh Bá. Vì Quắc có cơn 
gải làm thiệp ở Tân, mà còn được giữ tế tự, còn được cống tiên 
vào triều nhà Chu. Cho bên chép rằng: Người Tân bắt Ngu Công 
tức là kết tôi Ngu và cũng là cho rò ý việc diềt là đề, 

Công - Nước Ngu đà bị diệt rồi, sao lai nói là bắt Ngu Công. 
Là vị không cho viẹc điệt là phai. Chữ diệt có ý hay cho nước 
đi diệt là trên dưới đồng tàm. 

Cốc - Bát không nói ở dâu Là bị giữ ở Tấn. Sao lại gọi 
là Công. là nói dưới bát người trên, vì Tân sẽ phải ra mệnh 
lệnh cho dân Ngu. Ngu, Quắc mà cứu nhau, thì không phải là 
làm ơn cho nhau. Vì rằng, hồm nay Quắc mật, thì ngày mai 
Ngu mất. 


Lưu Sưởng - Đây là việc diệt một nước, Sao không chép 
chữ diệt. Vì rằng chính thực Ngu đã bị Tấn diệt từ lâu rồi, chứ 
không phải một ngày nào đấy mới bị diệt. Đây là vào mà bắt 
thì phái hơn . Sao lại không nói bắt đem về. Vì đất đai đã thuộc 
về tấn từ lâu rỗi, nước không còn là một nước nữa, đầu tiên là 
từ việc diệt Hạ Dương. Côc Lương có bàn, chép là công cũng như 
nói kẻ dưới bắt người trên, rồi Tấn ra mệnh lệnh cho đân Ngu, 
Cốc Lương bàn sai. Tước có năm hạng, có trên dưới. Chê hay 
khen, thương hay phạt, nên lây theo đúng loại, há có phải đâ 
chề mà lại còn tồn quý đến tước đầu. 

Xét - Ngu, Quáấc, bị điệt, người Tấn sửa soạn việc tế tự mà 
không báo cáo là đã diệt, Vị không báo cáo nên không chép chữ 
điệt. Tuy nhiên, sự thực là đã diệt Cho nên, Hạ Dương là ấp 
nược Quuác, đáng lí không nên chép là diệt (vì chỉ là âp) thế 
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mà chép là diệt. Ngu Công thì chép là bất, theo như lệ, nước 
bị diệt thì vua bị bắt. Vậy hai nước mà bị mất, bị diệt, cứ như 
thế đủ rò thấy rồi. 

Năm Đình Mão. Huệ Vương năm thứ 28. 


2N. 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tế Hoàn năm thứ 32. Tấn Hiến năm thứ 23. Vệ Văn năm 
thứ 6. Sái Mục năm thứ 2I. Trịnh Văn năm thứ 19. Tào Chiêu 
năm thứ 8 Trần Tuyên nàm thứ 39. Ký Thành Công năm 


đầu. Tông Hoàn năm thứ 28. Tân Mục năm thứ 6. Sơ Thành 
năm thứ 18. 


# + # E 
XUÂN VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hấu sai Gia Hoạt phạt ấp 
Khuất. Di Ngô không giữ nổi thế rồi đi Sắp chạy trốn sang 
nước Địch, Khước Nhuế nói: Mình chạy sau, lại cũng tới nước 
Địch, thêm tội, khòng bằng sang nước Lương. Lương gần Tần. 
Rồi nhờ Tân. Thế là tới Lương. 

ấm 8# ;ÃSÃ2aR <8 &8ÍíafX8W§N x 
HẠ CÔNG HỘI TẺ HẦU, TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU VỆ 
~ 2 ˆ 
HẦU. TẢO BẢ, PHẠT TRỊNH, VI TÂN THẲNH 
MÙA HẠ, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TÔỐNG CÔNG, TRẤN HẦU 
VỆ HẦU, TÀO BÁ PHẬT TRÌNH, VÂY TÂN THÀNH 


Tàn Thành cùng gọi là Trịnh Tân Mật ở huyện Mật, xứ 
Vinh Dương. 


1e) 


Tả - Chư hầu phạt Trịnh, vì cớ trốn hội thể ở Thủ Chí. Vâầy 
Tân Mật là một thành Trịnh, tạm xây dựng lên. 

Công - Ấp thì không dùng chữ vây, đây gọi là vây là vì địch 
mạnh. 

Cốc - Đánh một ấp, không nói là vây ấp. Đây chép vây 
là chê trách nước Trịnh, để rõ cái tội của Trịnh. 

Xét - Câng Dương bảo ấp không nói là vây. Đây chép vây 
là vì địch mạnh. Công Dương bàn sai. Cho một ấp là mạnh thì 
An Công năm thứ 5, vây Trường Thược, Triệu Khuông lời bàn 
đà bác đi rồi. Như báo rằng địch mạnh thì Hoàn Công phạt Trịnh 
hợp sáu nước đê vây có một ãp, lâu mà không hạ được rö ràng 
khòng phai là cậy sức thế thì sao nói là địch mạnh được. 


# #8 ^ ất šš í :¡* W fr 
THU, SỞ NHÂN VỊ HỨA, CHƯU HẦU TỤY CỨU HỨA 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ VÂY HỨA, CHƯ HẦU BÈN CỨA HỨA 


Ta - Mùa thu, Sơ Tư vây Hứa, đề cứu Trịnh. Chư hầu cứa 
Hứa. Sớ về. Mùa đông, Sái Mục hẳu đem Hứa Hi Công yết kiến 
Sơ Tư ở Vũ Thành. Vua Hứa mặt quay phía nam, tự trói, mỗm 
ngậm ngọc bích, đại phu thì mặc sò gai, sĩ phu thì mang theo 
quan tài. Sơ Tư hói Phùng Bá, Đáp: Xưa, Vũ vương, diệt nhà 
Ấn, Vi Tử Khải có làm như thế. Vũ Vương mới thân cới trói, 
nhận bích cho rứa đi, đốt quan tài, lấy lễ, mệnh cho lại về nơi 
cũ. Sở Tứ nghe xong rồi làm theo. 

Cốc - Cứu Hứa như thế là kháo. 

Triệu Khuông - Ta Thị báo Sái Mục Hầu đem Hứa Hi 
Công đến yên kiết Sẽ Tư ở Vù Thành. Hứa quay mặt về nam, 
tự trói, ngâm bích. Xét Sơ vòn vây Hứa đê cứu Trịnh. Chư 
hau tới cứu Hứa. Trịnh được giải vây. Sở cùng lui quần. Thế 
thì Hứa còn sợ gi mà theo. Sái hấu làm cái lễ mất nước ấy. 
Nêu thực có thế thì ra Hứa đã theo Sở. Tế cớ gì mà không 
phạt Hứa. Xưa Vù Vương diệt An, Vị Tử Khái có như thế, câu 
ãy cùng đáng ngờ. 


59 


%*& 2 # H 8 
ĐÔNG CÔNG CHÍ TỤ PHẠT TRỊNH 
MÙA ĐÔNG. CÔNG TỰ PHẠT TRỊNH VỀ 
Cốc - Không chép là tư cứu Hứa về. Vì cho phạt Trịnh là quan 
trong 
Mậu Thìn - Huệ Vương năm thứ 24 


+ # 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tế Hoàn năm thứ 33. Tấn Hiến năm thứ 24. Vệ Văn năm 
thứ 7. Sái Mục năm thứ 22. Trịnh Văn năm thứ 20. Tào Chiêu 


năm thứ 9. Trần Tuyên năm thứ 40. Ký Thành năm thứ 2. Tống 
Hoàn năm thứ 29. Tản Mục nầm thứ 7. Sở Thành năm thứ ]9. 


# f#fẦỠA 
XUÂN. TẾ NHÂN PHẠT TRỊNH 
MÙA XUÂN, NGƯỜI TẾ PHẠT TRỊNH 


Tả - Người TẾ phạt Trịnh, Không Thúc nói với Trịnh Bá 
rằng: Lời ngạn có nói: Tâm mà cứng, Ìo gì bệnh. Đã không biết 
cường, lại không biết nhược, thế là chất, thê là nước nguy. Xin 
hạ mình đối với Tế để cứu nước. Công nói, ta đã biết lý do vẻ 
việc Tẻ, hãy đợi ta ít lâu. Đáp: Việc gấp chỉ có buổi sáng, buổi 
tôi đợi nhà vua sao được. 


X + ‡F 2# ‡ˆ b 
HẠ TIỂU CHÂU, TỪ LAI TRIỀU 
MÙA HẠ, TIỂU CHÂU TỬ LẠI CHẦU 


Công thị viết là Tiêu Châu Lâu. Tiểu Châu là nước biệt phong 
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cđ"a nước Châu, cho nên gọi là Tiểu Châu. Tông Trung nói. Châu 
Nhan phong nêng con nho là Phì, đ nước Nghé, làm Tiêu Châu 
Tư. Ở hai huyến. huyện Dáng, huyện Dịch, châu Duyện, Sơn Đông. 
đều có Nghe Thành. Lac Sư có chép: Nghê Thanh nay là Nghi 
Châu. Dịch tức là đất Thừa thời xưa thuộc Nghị Châu. Căn cứ 
vào hai thuvêt đó thì ở Dịch là đúng. 

Đã Dự - Nghê Lê Lai, mới được sắc phong cua vua. nẻn lai 
chầu 


R§ RE XÃ +%x m £ 
TRỊNH SÁT KỶ ĐẠI PHU THÂN HẦU 
TRỊNH GIẾT ĐẠI PHU THÂN HẦU 


Ta - Mùa hạ, Trịnh giết Thân Hầu đê chiều ý Tẻ, vá lại 
cũng là nghe lời giềm của Trân Viên Đào Đả. Trước kia Thân 
Hầu vốn dòng họ Thân, được Sở Văn Vương yêu. Văn Vương sắp 
chết có cho ngọc bích, bảo đi, duy có ta là biết ngươi, ngươi chuyên 
về lợi không chán, xin gì ta cũng cho, ta khòng bất tội. Người 
sau tất đòi hoi ở ngươi nhiều tài năng hơn thì ngươi không thoát 
được. Ta chất, ngươi phải đi ngav, chớ có đến nước nhỏ không 
dung được ngươi đâu. Táng vua xong Thân Hấu trốn sang Trịnh, 
lại được Lệ Công yêu dùng. Tư Văn nghe tin Thân Hấu chất 
có nói: Biết bây tôi ai bằng vua, không thê sat được. 

Công - Giêt mà nói là nước giêt (Trịnh gièt) tức là vua gièt 
đại phu 

Cốc - Chép là nước giết đại phụ, tức là giết ke có tội. 

Lưu Sưởỡng - Trịnh Bá trong lòng nghị ghét mà giét Thân 
Hảu, Thân Hảu tuy không đáng chết, nhưng tính tham lam tranh 
giành, là tự làm hại mình. 
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RŒ. + H 2A ®@ # & %4 2 B 
IỞ ƒ#  W F Ÿ 3# 5z  T R ®# 
THU THẤT NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG 
CÔNG, TRẢN THẾ TỦ KHOẢN. TRỊNH THẾ TỪ 
HOA MINH VU NINH MẪU 


MÙA THU, THÁNG 7, CÔNG HỘI TẾ HẦU. TỐNG CÔNG, TRẤN 
THẾ TỬ KHOẢN, TRỊNH THẾ TỬ HOA THÊ Ở NINH MẪU 


Ninh Mẫu hoặc Ninh Mô, là đất nước Lễ. Công Thị viết 
chữ #. 

Tả - Mùa thu, thể ở Ninh Mẫu, mưu việc Trình. Quản Trọng 
nói với Tê Hầu rằng: Thần nghe, lây lễ mà vời ke ghét mình, 
lấy đức phục ké ở xa, lễ đức không đôi thì ai chả mong tới 
mình. Tẻ Hảu giữ lẻ với chư hầu các quan thì tùy theo hạng 
loại. Trịnh Bá sai Thế Tử Hoa đến nghe mệnh ở hội. Hoa 
nói với Tả Hầu: Họ Tiết, Họ Không, Họ Tử Nhân. ba họ đó 
vôn trái mệnh nhà vua. Nãu nhà vua trừ ởi cho thì hai nước 
mới hòa hiếu được, tôi xin lấy cá nước Trịnh làm nội thần, 
nhà vua rất lợi, Tả hầu sắp ưng thuận, thì Quản Trọng nói: 
Nhà vua lây lễ, lấy tín đối với chư hầu sao rốt cuộc lại có 
sự gian đó. Cha con khỏng đôi nhau thì gọi là lẻ, theo mệnh 
đúng thời thì gọi là tín. Trái hai điều đó là đại gian. Công 
nói, chư háu có đánh Trịnh mà chưa thăng. Nay nếu có chuyện, 
cứ theo có nên không. Đáp: Nhà vua nếu lấy đức mà phục 
người, lại thêm vào các huấn từ, rồi cẩm đầu các chư hầu đê 
đánh Trịnh, thì Trịnh sẽ đố vỡ đến nơi. Trịnh đâu đám chẳng 
sợ. Nêu chỉ giúp Trịnh gian mà đánh Trịnh thì Trịnh đâu có 
sợ. Vá lại hợp chư hấu đê tôn trọng đức. mà lại cho gian Sen 
lần rồi sau ai theo. Phàm hội chư hầu. có đú đức. hình, lễ, 
nghia, không nước nào khỏng nhớ chép. Chép gian là hội nhà 
vua hỏng. Làm mà không đám ghi không phải là đức tốt. Xin 
vua đừng ưng thuận. Trịnh rồi tất phải chịu thể. Nay Tử Hoa 
đã làm Thế Tử mà lại còn xin nhờ nước lớn để làm yếu nước 
mình, rồi tất cùng không khỏi họa. Trịnh có Thúc Thiêm, Đỏ 
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Thúc. Sư Thúc giữ việc chính trị, dân gọi là tam Lương, chưa 
có thê ly guán được. Tê Hầu mới khước từ. Tư Hoa vì việc 
ấy mới bị tội ở Trạnh. Mùa đông. Trịnh Bá sai xin thẻ ở Tẻ 

Côc - Hôi gọi là Y thường hội. Trùng áo: Nghĩa là không 
dùng đên quân. 

Xét - Hội Ninh Mẫu có năm nước, mà Trần, Trịnh đầu sai 
Thế Tư thay. Vả lai hai nước đều mới bị nạn xâm phật. Trần 
muốn đôi thể mà còn chưa đám, tạm miễn cường hưởng ứng. Trịnh 
muôn thẻ mà chưa được cùng như muôn đi mà chưa bước chân 
được, cho nên chỉ sai Thế Tư đi thôi. 


# íứH M * 
TẢO BÁ BAN TỐT 
TÀO BÁ BAN MẤT 


Xét - Lý Ban bao không chép ngày vì không cáo phó. Tnương 
Phö cùng nghị thê. Còn như bao rằng các con nổi ngôi tranh 
giành nhau không ranh mà cáo phó, bảo thế là sai. Tào với Lễ 
cùng hội thê thì không có lý gì lại không có cáo phó. Nếu không 
cao phó thì không chép gì ca. Đây chép chất mà không chép 
ngày. chỉ là thiếu sót. 


2^ fÝ %4 b1 
CÔNG TỪ HỮU NHƯ TẺ 
CÔNG TỬ HỮU SANG TẾ 
Uông Khác Khoan - Đã cho thẻ Ninh Mẫu là quan trọng, 
lại sai Quý Hữu tới sính, cần giao hiếu với nước Bá. Năm 


thứ 13, mùa hạ hội, mùa đông Quý Hữu lại tới sính. cùng 
một ÿý ấy. 
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+ # Ñ8 H5 2 
ĐÔNG TÁNG TẢÀO CHIÊU CÔNG 
MÙA ĐÔNG, TÁNG TÀO CHIỆU CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng nhuận. Huệ Vương băng. Tương 
Vương ghét việc Thái Thúc Đái, sợ không được nối ngôi, mới 
khòng phát tang, rối cáo nạn với Tẻ. 


Nam Ky Ty. Huệ Vương nàm thứ 25. 


/“4 ®# 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tẻ Hoàn nàm thứ 34. Tân Hiền năm thứ 25. Vệ Văn năm 
thứ 8. Sái Mục nàm thứ 23. Trịnh Văn năm thứ 21. Tào Cung 
Công Tương năm dàảu. Trần Tuyên năm thứ 41. Kỷ Thành năm 
thứ 3. Tông Hoàn năm thứ 30. Tân Mục năm thứ 8. Sở Thành 
năm thứ 20. 


3# 1 7l HA 8 1+ ÁA #“E&®%& 2^ả#8 Egã 5 
 ín §§ I ý # ã 7T # 

XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG HỘI VƯƠNG 
NHÂN. TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, HỨA NAM, 
TẢO BÁ, TRẢN THỂ TỪ KHOẢN MINH VU THAO 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, CÔNG HỘI NGƯỜI NHÀ VUA, 

TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, VỆ HẦU, HỨA NAM 
TÀO BÁ, TRẤN THỂ TỬ KHOẢN, THÊ Ở THAO 


Dươi chữ khoan, Công Thị có đe chữ Trịnh Thế Tử Hoa. 
Thao là ởơ đãt Tào. 

Ta - Mùa xuân, thè ở dât Thao, bàn việẹc nhà vua (Thiên 
Tư nha Chu). Tương Vương định ngòi rỗi mới phát tang. 
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Công - Vương nhân, người nhà vua là ai Chức vị nhỏ, nhưng 
đặt trên các chư bầu, vì là người Thiên Tử sai, 

Cốc - Vương nhân, đặt trước chư hầu vì quý vương mệnh. 
Áo triển phục dù xãi, cũng phái mặc ở ngoài Mũ miện dù cũ, 
cũng phái đội lên đầu. Nhà Chu dù suy cũng phải trên chư hấu. 
Đây là hội họp có quân đội. 

Vương Tiêu - Tá Thị bảo rằng Tương Vương định ngôi rồi 
mới phát tang. Cứ như Kinh, năm ây, tháng 12, ngày Đính Mùi, 
mới chép Thiên Vương băng, e rằng bí mật không phát tang 
vì có loạn. Nhưng xét Thúc Đái là em Tương Vương, chứ đầu 
có phải người nước ngoài, thì cũng khó giữ bí mật, khó dõi được. 
Bí mậắt là thời sau bàn, còn như dùng quyền một thời gian, bí 
mật, sau cái ngày đật ra đó. đã được đặt thì, cha lẽ sử lại không 
đính chính lại chăng. 


ữÊ {1H 2z, Ă 
TRỊNH BÁ KHẤT MINH 
TRỊNH BÁ XIN THỂ 


Tả - Trịnh Bá xin thẻ, là xin phục tòng. 

Công - Khất Minh là gì? Là để cho tới xin rồi mới cho. Rải 
mời tới thẻ. 

Cốc - Trước kia đã trốn về, nay phải khất, xin. Chữ khất 
là chữ nặng. Cho việc thể là trọng. Có lời xin rồi mới thả. 


Đạm Trợ - Cốc và Công đều nói là khất minh, là để cho 
xin rồi mới thuận cho. Xét chữ khất là ý van xin. Chép là mời 
thì viền vông quá. Giá thử khất sư, xin quân, thì mời thế nào. 


gmzx88s 
HẠ ĐỊCH PHẠT TẤN 
MÙA HẠ, ĐỊCH PHẠT TẤN 


Tả - Lý Khắc nước Tấn cảm quân. Lương Do Mỹ giữ chức 
Ngư. Quác Xạ giữ chức Hữu. Đánh bại quân Địch ở Thái Tang. 
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Lương Do Mỹ nói: Địch là giông vô sí, đuôi theo tất là đánh 
tan vỡ đươc. Lý Khắc nói: làm cho sợ thôi, đừng thúc quá. 
Quác Xa nói: Đầy năm nó lại tới, nó cho mình là yêu Mùa 
hạ. Địch phạt Tân, báo thù trận Thái Tang ở đến một tháng 
Thái Tang, tây nam huyện Bắc Khuát, Xư Bình Dương có bến 
Thái Tang 


‡Ở + H 1? # X4 Ã H #4 % ^ 
THU, THẤT NGUYỆT, ĐỀ VU THÁI MIẾU 
DỤNG TRÍ PHU NHÂN 
MÙA THU, THÁNG 7, TẾ ĐỂ Ở THÁI MIẾU 
ĐÊ TẾ CẢ PHÙ NHÂN 


Ta - Mùa thu, tế Đế mà tế cả Ai Khương, là phi lễ. Phàm 
là Phu nhân, mà không chết ở tâm thât, không quàn ở miếu, 
không cáo phó chư hầu không phối vào nhà thờ tô, thì không 
được lễ phụ vào tế Đế. 

Công - Để tế, chính là không nên. Đê tê vào tế Đế là 
phi lễ. Sao Phu nhân lại không chép họ, thế là không phải 
Phu nhân, thế là chê, thế là cho thiếp làm Phu nhân. Lấy 
thiếp làm thê, vì bị hiếp bức (thiếp ở Tế đã tới được trước). 
Để tế, chính là không được. Đã chép là Phu nhân thì phải 
có họ. Chép Phu nhân mà không đè họ, thì không phái là 
Phu nhân nữa, là lời chí người thiếp, không phải là chính. 
Bao là Phu nhân cũng được, bao là không phải Phu nhân cùng 
được. Bao là có lễ táng cũng được, bao là không có lễ táng 
cũng được. Một là lây việc tỏn miêu mà biêểm chê, một là đã 
chừ Phu nhản không cho biết chính hay không chính. 

Phạm Ninh - Đế là thứ tế ba năm một lân Thái Miếu 
là miều Chu Câng. Lưu Hướng nói: Phụ nhân là Thành Phong 
chết, phôi vào Thái Miếu (tê đế). Lập làm phu nhán là chính 
đích, chứ không phải tôn người thiếp mà gán cho danh hiệu 
Phu nhán Lấy thiếp làm chủ. thì trên dưới thành ra không 
có biệt. dù tôn mẹ lại thành khinh bố. Cho nên báo không 
được là chính. Theo lề, có mẹ của vua không phải là chức Phụ 
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nhân, như là có con thứ mà được nối, thì đê chở mẹ áo tang 
thường không xô gai. Thế đủ rõ thiếp không làm chủ được. 
Trinh Tự nói: Vua cho làm Phu nhàn, vua lấy lễ Phu nhân 
táng cbo, người chép cha nhẽ không chép chữ Phu nhàn. Thành 
Phong. năm Văn Công thứ 4 chết, năm thứ 5 táng, trong 
Truyen chép việc. Bầy tôi không có nghìa biêm vua cho nên 
ở Thái Miếu san bơ ho để rò là không phai được chính. Người 
Tần khi đưa đồ phúng Thành Phong, không gọi là Phu nhân. 

Dương Sĩ Huân - Tả Thị cho Phụ nhân là Ai Khương. 
Năm đầu bị Tẻ giết thì sao ngày nay lại phôi vào Thái Miêu, 
Công Dương cho là đăng, thiếp Tê tới trước, bức hiếp Công, 
bất Công lập làm Phu nhân. Thê thì Hi Công không phải 
là vua vân được khen là hiển. Dù có bị Tế bức hiếp, há lại 
dám lấy dắng thiếp làm Phu nhân. Vậy biết cả hai Truyện 
đều sai. 


%4 + 5 —H j E x1 3 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH MÙI, 
THIÊN VƯƠNG BĂNG 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ĐIÍNH MÙI, 
THIÊN TỬ BĂNG (chết) 


Ta - Mùa đông, người nhà vua tới cáo tang, vì cớ loạn nên 
báo chạm. 

Phụ Lục Tả Truyện - Tông Công có bệnh. Thế Tư là Tư 
Phu cô xin Công: Mục Di đã lớn tuổi lại là người có nhân, xin 
nhà vua cho nối ngói. Công mới mệnh cho TW Ngữ (Mục Dị. 
Tư Ngữ nói rằng. Biết nhường nước thì nhân nào hơn được. Tôi 
không bằng. Vá lại như thế không thuận. Rồi vội lui ngay. 

Triệu Khuông - Ta Thị nói năm thứ 7, tháng nhuận, 
Huệ Vương băng. Tương Vương sợ loạn Thái Thúc, không phát 
tang, rồi cáo loạn với Tẻ. Năm thứ 8, tháng giêng, có hội 
ớ đât Thao, bàn việc nhà Chu. Tương Vương được nối ngôi, 
rỗi sau phát tang. Cứ coi đó, thì trong tháng giêng, tháng 
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hai, ngôi vua đã định xong, sao lại chờ đến tháng 12, mới 
báo tang cho Chư hấu. Thế thì lời Tả Thị không du lấy làm 
bằng chứng được. 

Xét - Ta Thị chép Huệ Vương mất nàn thứ 7 tháng nhuận. 
Đến nầm thứ 8 tháng 12 mới báo tang, thế là giấu tang đên 
một năm, e khòng có lý. Cho nên Vương Tiểu, Triệu Khuông, 
đều lày làm nghị. Tuy nhiên, trong việc Xuân Thu vẫn căn cứ 
vào Tá Thị Vậy chép cả thuyết Vương Thị. Triệu Thị, lẫn Tá 
Thị cho đẩy đủ việc khảo cứu. 

Năm Canh Ngọ. Tương Vương năm đầu. 


hủ. # 
CỨU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tê Hoàn năm thứ 35. Tấn Hiến năm thứ 36. Vệ Văn năm 
thứ 9. Sái Mục năm thứ 24. Trịnh Văn năm thứ 22. Tào Cung 
năm thứ 2. Trần Tuyên, năm thứ 42. Kỳ Thành năm thứ 4. 


Tống Hoàn năm thứ 31. Tần Mục năm thứ 9. Sở Thành năm 
thứ 21. 


# 1+ ứF H Il #f 424 #8 *x 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT ĐINH SỬU 
TỐNG CÔNG NGỮ DUYỆT TỐT 


MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIÊNG, NGÀY ĐINH SỬU, 
TỐNG CÔNG TÊN LÀ NGỮ DUYỆT MẤT 


Công thị chép là tháng ba. 

Tả - Năm thứ 9, mùa xuân, Tống Hoàn Công mất, chưa táng. 
Công đã hội chư hầu, cho nên xưng là tử, là con. Phàm ở trong 
thời tang, Vương (Thiên Tử) xưng là Tiểu Đồng. Công, Hầu xưng 
là tử, con. 


Công - Sao không chép lễ táng. Vì tránh cho Tương Công. 
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Đạm Trợ - Ta Thị báo, phàm tại tang. Vương xưng là Tiểu 
Đông. Càng Hảu xưng là Tư. Xét vua Vương Manh ở tang không 
có xưng là tiêu đồng: Còn nhí các vị Bá, Tử, Nam, tại tang đáng 
lề cùng xưng là Tư. Sao chỉ riêng nói đến Công Hấu thế là nhằm. 

Lưu Thuần - Công Dương bảo không chép táng vì kiêng 
tránh cho Trương Công. Xét không chép táng vì Lễ khõng dự. 
Bảo rằng kiêng cho Tương Công thì còn nghìa lý gì. 


⁄ 2 #8 # R2: E=* 7# ®®œg#8mữ 
% Ủín 7 & 


HẠ. CÔNG HỘI TẾ CHU CÔNG, TẾ HẦU, TỐNG TỪ, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TẢO BÁ, 
VU QUỲ KHƯU 


MÙA HẠ, CÔNG HỘI TẾ CHU CÔNG. TẾ HẦU, TỐNG TỬ, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TÀO BÁ, TẠI QUỲ KHƯU 


Quỳ Khum ở phía Đông huyện Ngoại Hoàng Xử Trần Lưu, 
nay còn Quỳ Khuu. Sách Thích Lệ ghi là đât nước Tống. 

Tả - Mùa hạ, hội tại Quỳ Khuưu, để sắp thê và sửa soạn giao 
hiếu Thế là lễ. Vua sai quan Tế là Không ban cho Tễ Hầu phần 
t¿ nói: Thiên Tư có việc tế các đứng Văn, Vũ, sai Không ban 
cho Ha Cưu phản tê. Tế hấu sắp bước xuống lẻ nhận thì Không 
noi: Sao lựi có mọnh rằng, Bá Cứu tuôi già và nhọc thưởng cho 
khong phai lạy. Tê Hoàn đáp: Thiên uy chỉ ở trong gang tấc, 
Tiêu Bạch dám đâu không lạy. Kẻ dưới mà hư, kém, thì phụ lòng 
Thiên Tư Tế Hầu bước xuông lạy nhận phản. 

Công - Tế Chu Công là chức quan dự việc chấp chính trong 
triêu Thiên Tứ. 

Cốc - Chức Tế của Thiên Tư là coi toàn quốc. Tông xưng 
là Tư, con, là vì chưa làm lễ táng. Theo lễ cữu con ở trong cung, 
thì người con không cần biết các việc ở ngoài. Nay quay ra đi 
dự hội thi Tống Tử không biết thương xót là gì. 
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# +: H ¿Z #8 ÍH 
1HU, THẤT NGUYỆT, ẤT DẬU, BÁ CƠ TỐT 
MUA THU, THÁNG 7. NGÀY ẤT DẬU. BÁ CƠ MẤT 


Công - Bá Cơ chưa về nhà chông. Sao lai chép là tốt, vì 
đa hưa ga. đàn bà đã hứa ga thì làm lễ đạt tên bự và ga: kề, 
chết thị theo lễ hạng thành nhân 

Cốc - Con gái Lò chưa dì về nhà chồng thì đà chết. chép 
la tót vì đã hứa ga, đã có lễ đặt tên, gài kê, chết thì tang lễ 
theo hang đa thành nhắn 


Jtuau HH  E& šš & ã 7 & 
CỬU NGUYỆT, MẬU THÌN, 
CHU HẦU MINH VU QUÝ KHUƯU 
THÁNG 9, NGÀY MẬU THÌN CHƯ HẦU THỂ TẠI QUỲ KHƯU 


Tả - Mua thu, tại Quy Khưu. Tê Hậu họp chư hảu, thả. Phàm 
đã cùng thẻ, thì từ nay cùng hòa hiếu. Tế Không về trước gặp 
Tấn hảu tới chậm, nói: Không ngại Tế Hầu không chuộng đức, 
chỉ chuyên việc đánh dẹp xa. Bắc phạt Sơn Nhung, Nam phạt 
Sơ, tây đạt ra hội này, đông kiêm được nhiều nước chưa biết 
đến. Vậy tây còn loạn. Nhà vua nên nghĩ đến vên loạn Có ngại 
gì không tới được hội. 

Công - Các hội thể của Tế Hoàn không chép ngày. Hội này 
chép ngày là tại sao? Là muôn làm cho cao lên. Hội ớở Quản 
Trạch, Hoàn Công có tâm lo cho Trung Quốc, không triệu mà 
chư hầu đến, như người Giang, người Hoàng. Hội ở Quỳ Khuu, 
Hoàn Công kiêu mà khơe. Phản lại có đến chín nước. Kiêu như 
bộ ta day. Khoe như hao ai băng ta. 

Cốc - lọi thẻ cua lioan Công thường không chép ngày. Đây 
cheb ngây la khen. vị thây tuyến bỏ các lệnh cua Thiên Tư. Khi 
hội, bày tam sinh mà khòng sát sinh. Đọc mệnh lệnh của Thiên 
Tư như: Không được lấp dòng nước chay, không được cấm dong 
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thóc. khong được đòi con trương, không được cho thiếp làm thẻ, 
không dược cho đần bà dự vào viếc chình tn. 

Lưu Sưởng - Nam thứ 9. thê ơ Quy Khưu. Công Đương báo 
Tê Hoàn thẻ. không chép ngày, đâv chép ngày là đẻ nâng cho 
hội thể, Cảng Dương bàn sai: Đèn họi Quỳ Khuu, Tế Hoàn đang 
rất thịnh, Manh Tư thường nói tới. Sao lại cư lấy ngày. tháng 
lam lẹ an hay nguy để thành rời loạn. Bán tán nên cân thận 

Vương Tiểu - Về việc chín nước phản, vốn không cản cứ, 
va lai Hoàn Công tâm đang đầy đu. kiều căng, cho nên Tế Không 
đoán la sẽ loạn 

Xét - Ta Thị ghì lời cua Tế Rhòng Tiên nho lay làm nhì. 
Mà Tần chưa từng hội thể với Tê. Nghị là văn trong kình có 
câu. Tân Hầu mất noi liên với câu trên, nền mới sình ra cải 
thuyêt “lời Tê Không”. Dù sao, cứ chép ca việc nghị ra đây, vì 
đến sư liệu thì cần căn cứ vào Ta Thị. 


tH + ã &% đð ñ x 
GIÁP TÝ, TẤN HẦU QUỶ CHƯ TỐT 
NGÀY GIÁP TỶ, TẤN HẦU LÀ QUỶ CHƯ MẤT 


Câng thì chép là Giáp Tuất. 

Tả - Tháng chín Tân Hiến Công mất Lý Khắc và Phi Trịnh 
muốn lập Văn Công. Vì thể ba đáng của ba Công tư nồi loạn. 
Khi trước Hiến công, sai Tuân Tức làm phó cho Công tử Hỗ Tẻ. 
Khi có bệnh cho triệu Tuân Tức hoi, giao đứa nhỏ nhất này cho 
òng, ông định sao, Tuân Tức dập đâu tâu: Thần xin đem hết 
gan óc, hèt da trung trình làm việc: Việc thành là nhờ uy linh 
nhà vua, Việc khòng xong, thân xin chết. Vua hoi, thế nào là 
trung trình? Đấp: Điều ơì có lợi cho quốc gia đà biết thì làm, 
the là trung. Đưa được người chết, giúp được người sông ca hai 
viẹc deu một lòng mọt dạ thẻ là trính. Khi Lý Khắc muôn giết 
Hệ TTẻ, ươn hỏi Tuân Tức: Nay bà đang oán giận nội lên, nước 
Tân nước Tân đếu giúp sức ngài nghĩ äèn thể nao? Tuân Tức 
nói, xin lấy cái chết báo đến. Khác nói, chết vô ích. Tức nỏi, 
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tồi đã hứa với tiên quân. tôi không hai lời, chả lẽ tiếc thân 
mà đòi lời hay sao. Tuv là võ ích nhưng tránh sao được. Cùng 
như mình. ai chà muốn hay. Minh muốn không hai lời, lại bát 
ngươi khác hai lời \t 

Trương Hiệp - Ta Thị viết Giáp Tý, không cho Giáp Tý 
ỡ sau Mậu Thìn. Hiệp theo Công Dương chép Giáp Tuất. 

Xét - Eimh chép Giáp Tý ở sau Mậu Thìn. Đồ Chú, Không 
Sở đếu cho rằng cao phó sau hỏi thê. Trương Hiệp theo Công 
Dương nhận Giáp Tuất, hoặc Tuất nhằm thành Tý chăng, chưa 
định đoạt được, vay chep ca ra đầy. 


£ HH # mW R ñ.< 7 SẼ 
ĐỒNG. TẤN LÝ RHẮC SÁT KỲ QUÂN CHI TỨ HÈ TẾ 
MÙA ĐÔNG, TẤN LÝ KHẮC GIẾT CON VUA LÀ HỂ TẾ 


Chữ sát, Công Thị viết là thí. 

Ta - Mùa đông tháng mười, Lý Khăc giết Hệ Tẻ ở nơi quần 
Hiến Công. Tuân Tức định cùng chết. Có người bảo, sao không 
lập và giúp Trác Tư. Tuàn Tức mới lập Trác Tử để làm chủ lễ 
táng vua Tháng mười một Lý Khác giết Công tư Trác tại triệu. 
Tuân Tức cùng chết. Người quân tứ bàn rằng, Kinh Thị có nói, 
vệ* trân ngọc bạch khuê có thê mài cho hết được. Cái vết cúa 
lời nói thì không có cach làm cho mặt được. Đó là trường hựp 
của Tuân Tức. 

Phụ lục Tả Truyện - Tế hảu lây quần chư bầu phạt Tấn. 
Đến đất Cao Lương thì vẻ, là đề đẹp loạn Tấn. Lệnh không 
truyền tới bô, nên không chép. Tấn khước Nhuê nói: Người 
ta ai củng có nước, ta còn yêu gì hơn. Về nước mà trị dân 
được thì còn gì bằng. Di Ngô nghe. Tế Thấp Bằng cảm quân 
hợp với quản Tân giúp Tân Huệ Công. Tân Bá bảo Khước Nhuế 
rằng: Công tư tn nhờ ai Đáp, người đã đi trôn thì không 
còn có đang. Có đang tât có tbù. Di Ngô lúc ít tuôi, không 
phóng túng, việc làm ¡t lảm lỗi, nhiều tuôồi vẫn thế, Còn điều 
khác xin không được biết, Tân Công bao Công Tòn Chì: Dị 
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Ngò định được nước không? Đáp: Ti nghe đuy có pháp là định 
được Kinh Thị nói Chăng biết, chăng hiểu. chỉ cần theo phép 
nha vua, đó là chì vua Văn Vương. Lại nói: Đừng lấn quyên, 
dừng hại ai. thì ít làm trai phép. Khòng yêu, không ghét, 
không ghen. không hiểu thắng. thì làm được. Nay lời nói thì 
nhiêu ghen ghet hiếu thăng, thật là khó trị nước. Công nói: 
Ghen ghét thì bị nhiều oán, còn thắng sao được. Đó là lợi 
cho ta. Tông Tương Công lên ngôi biết Công Tư Muc Dị là 
người có nhãn cho làm chức Ta sư đê coi viếc chính trị Tông 
băt đáu yên, cho nến họ Ngư (Mục Dị) nói đời làm Ta sư. 
Cao Lương là đất nước Tân 

Càng - Đây là ơ ngòi vua chưa đây năm. Sao lại chép là 
giết (thị) con vua là Hà Tế. Là cách nói vua chưa làm vua đây 
näm. 

Côc - Gọi là con vua, biết là dân trong nước không nhận, 
vì không cho việc giết Thế Tử Thân Sinh để lập Hả Tê là chính. 

Xét - Kinh chép chữ con vua, Công nói đó là đanh hiệu vua 
chưa ở ngôi dược đây năm. Công Dương nghì sai lắm. Công Dương 
cho Tư Ban là vua ở ngôi chưa đây năm mà chép: Vua chết. xưng 
là Tư Mô. Đã táng rồi, xưng là từ, là con, lệ có rò ràng lắm 
ròi. Vá lại Tư Ban, Tử Già. xưng tứ (con), xưng tên (danh), là 
vì có vua chết, Tư Xích xưng tử (con) không xưng tên là vì cớ 
vua đã táng. Nếu theo lệ Tư Ban, thì giá xưng Tử Hệ Tế là 
được. Vậy sao lại xưng là con vua (quân chỉ từ). Cho nền cái lời 
bàn cua Oöc Lương “dân trong nước không nhận”, (không nhận 
là vua: là chính đáng. 

Nam Tân Mùi Tương Vương năm thứ 2. 


+ ®# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 


Tẻ Hoàn năm thứ 36. Tân Huệ Công Di Ngô năm đảu. Vệ 
Văn năm thứ 10. Sái Mục năm thứ 25. Trịnh Văn năm thứ 23. 
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Tào Cung nám thứ 3. Trần Tuyên năm thứ 143. Ký Thành năm 
thứ 5 Tông Tương Công Tu Phu năm đầu. Tân Muc năm thư 
10 Sơ Thành năm thứ 22. 


®% 4+ 1U H 24+ ứn # 
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT CÔNG NHƯ TẾ 
MÙA XUÂN VƯƠNG THÁNG GIÊNG. CÔNG SANG TẾ 


#4  ìïR  ƒ Äñ #8 
ĐỊCH DIỆT ÔN, ÔN TỬ BÔN VỆ 
NƯỚC ĐỊCH DIỆT NƯỚC ÔN, ÔN TỬ TRỐN SANG VỆ 


Tả - Năm thứ 10, mùa xuân, Địch diệt Ôn. Ôn có vua là 
Tô Tư Võ Tín. Tô Tử phan. Thiên Tư có việc ở Địch, không dẹp 
được Địch. Địch đánh Ôn. Thiên Tử không cứu, Ôn bị điệt, Tô 
Tứ chạy trôn sang Vệ. 

Đỗ Dự - Tô Tư là dòng dði quan Tư Khâu Tô Công nhà 
Chu, được phong ở nước Ôn, cho nên gọi là Ôn Từ. 


Em #8 gs ⁄Z# RE Xk x4 Äã 
TẤN LÝ KHẮC THỈ KỲ QUẦN TRÁC CẬP 
KỶ ĐẠI PHU TUÂN TỨC 
TẤN LÝ KHẮC GIẾT VUA LÀ TRÁC 

VÀ ĐẠI PHÙ LÀ TUÂN TỨC 


Trac, Công Thị viết là Trác Tư. 

Công - Và (cung, với, cập) là gì. Là có liên lụy. Việc giết 
vua thì nhiều người, ai không liên lụy thì bó chăng. Đáp: Có 
người liên lụy, như Không Phú. Cừn Mục đều có liên lụy. Hỏi, 
bỏ không chép, hay là Không Phú, Cừu Mục không liên lụy 
chăng. Đáp, có chứ. Hỏi thế sao đây thì chép. Đáp, vì là hiển, 
Tuân Tức hiển là vị đã không sai lời. Tế Hệ, Trác Tư là con 
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Lv Cơ, Tuân Tức là Phó, Ly Cơ là hang quộc sắc, Hiến Công 
rất yêu, muôn lập con nổi ngôi, mới giêt Thê Tư Thán Sinh. 
Lý Khác là Phó cua Thân Sinh Hiến Công sấp chết, bảo Tuân 
Tức răng Re sĩ thế nào thì được khen là tín. Tuản Tức đáp 
Vị như chết rồi. mà lai sống lai. không thẹn với lời đã nói, 
thê la tin Hiến Công chết, Hè Tế nòi ngôi ý Khác bao 
Tuân Tưc rằng: Vua giết chính mà lập bất chính. bo trương 
má lắp thứ. ông nghĩ sao, xin cùng ông bàn. Tuân Tức nói. 
Vua thường hoi tôi, tôi có nói: Cho người chết được sống lai, 
mà không thẹn với lời đã nói, the là Tín. Lý Khác biết là 
khỏng cùng mưu tính được ra về, giết Hệ Tê, Tuân Tức lập 
Trác Tự. Lý Khác giết Trác Tư. Tuân Tức cùng chết. có thê 
0øì là không ăn lời 

Cốc - Từ tôn cho đến ti. Tuân Tức là cái cửa ngăn. 

Tư Mã Quang - Hiến Còồng say đấm tỳ thiếp, bỏ trưởng 
lập âu. Tuàn Tức giữ vị chính khanh, vua tín dùng, đã không 
biết rò lễ nghĩa lại không can ngăn các điều trái của vua chỉ 
đem cái chèt hứa hẹn, đó là cái vêt của lời nói. Tuân Tức khi 
Hiên Công chưa chết mà không thế cứu được. Nữa sau khi Hiến 
Công chết. Ta Thị sơ dĩ ghi chép là đê chà chứ không đê khen 
Tuân Tức. 


Xét - Hả Tà không chép là vua là để chê Hiến Công. Việc 
giêt Trác thì được chép là giết vua là đê chính cái tội của Lý 
Khác, Tuân Tức lây cái chết để đúng cái lời, lâm nạn mà không 
chịu tạm sống. Tuy nhiên, theo vua. trên đường mờ tôi thì ví 
sao được với Không Phú Cừu Mục. Ta Thị dần Kinh Thị là chè, 
chứ khòng khen. lời nói của Tư Mà Quang thật là có lý, 


§ # Erä 5# ft 1 ' d 
HẠ. TẾ HẦU, HỨA NAM PHẠT BẮC NHƯNG 
(BẮC NHUNG LÀ SƠN NHUNG) 
MÙA HẠ, TẾ HẦU, HỨA NAM PHẠT BẮC NHUNG 


8 ⁄#  ÀA +* HS 
TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU LÝ KHẮC 
TẤN GIẾT ĐAI PHU, LÝ KHẮC 


Ta - Mùa hạ, tháng tư. Chủ Công Ky Phu, Vương Tư Đăng 
hội với Tẻ Thâp Bàng đê lập Tấn Hầu. Tân Hầu giết Lý Khác 
đề thoa ÿ muốn giết. Trước khì giết có sai bao ràng. Không có 
ngươi thì ta không vẻ làm vua được Nhưng ngươi đã giết hai 
vua cùng một đại phu. Làm vua ngươi thật khỏ. Lý Khác đáp: 
Vua vị đầu mà được Muôn kết tòi thiếu gì cớ. Tôi biết mệnh 
rồi. Tự đàm cô chết. 

Công - Lý Khác giết hai vua, thì sao khòng trị tội ngay 
như trị giặc. Vì là đại phu của Huệ Còng, Ai lập Huệ Công. Lý 
Khác. Khác giất Hà Tẻ, Trác Tư, đón Huệ Công về. Lý Khác 
đã lập Huệ Công thì sao Huệ Công lại giết. Huệ Công nói: Ngươi 
đã giết hai người con nhỏ, lại muốn tính đến cả ta, làm được 
vua ngươi cùng chẳng khó lắm ư. Thế rồi giết đi Tuy nhiên, sao 
không thây chép Tấn Công về, cá khi đi lần khi về, là dự trước 
kiêng tránh cho Tấn Văn Còồng. Tế Tiểu Bạch trở về Tế thì sao 
không vì Hoàn Công mà kiêng tránh, là vì Hoàn Công trị nước 
được lâu đài, điều hay thiên hạ đều biết cho nên không cân kiêng 
tránh: vón là chê đây. Văn Công thì thời gian trị nước ngắn 
điều hay thiên hạ chưa biết, cho nên kiêng tránh cho: vốn là 
chè đấy. 

Côc - triết người mà dùng tên nước. Tân giết đại phụ tức 
la tội Hến lụy đèn vua. Lý Khác giết hai vua cùng một đại phụ, 
thề nào mà lại liên lụy đến Huệ Công. Vì sao giết Lý Khác 
không giết về tội đó. Nguyền là Lý Khác làm việc thí nghịch, 
là vì Trùng Nhi. Di Ngô có nói: Nó cũng sắp giêt ta, nên ta 
giết nó. Không kê tội thật là ý muôn mời Trùng Nhi về làm 
vua, mới có thú đoạn thí nghịch. Xưa, Tấn Hiến Công phạt Quác, 
được Ly Cơ, sinh hai con, lớn là Hễ Tẻ, nhỏ là Trác Tự, Ly Cơ, 
muốn làm loạn, cho nên bảo vua rằng: Tôi đêm mộng thấy phu 
nhân chạy tới nói: Tôi khổ sở, sợ hãi, sao không sai đại phu 
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đem vệ sì tới canh làng cho tôi. Vua nói sai ai mới được. Ủy 
Cơ bàn. sai ai được bàng Thè Tư. Vì thể vua mới báo Thế Tử 
rằng: Ly Cơ mộng thấy Phu nhân chạy lại kêu lo sợ lắm, con 
phai đem vệ sĩ tới bao và làng tàm. Thẻ Tư kính vâng, rỗi xây 
cung Cung xây xong, Lv Cơ khại nói: Đêm qua mê thấy Phu nhân 
chạy tới kêu đói lắm. Nay cung Thể Tư đã thành sao không sai 
tế Vì thế Hiên Công bảo Thế Tư tế. Tế xong, Thế Tư dâng phản 
tới vua. Vua đang đi săn. Thừa cơ, Ly Cd mới cho tâm thuốc 
độc vào phân tê Hiến Công đi sản về, Ly Cơ nói: Đồ ăn từ 
ngoài đưa vào, cần phải thư. Rót rượu xuống đất, đất sủi bọt. 
Lấy thịt chó cho chó ăn, chó chết. Ly Cơ bước xuống thêm khóc 
kèu: Trời ơi, Thế tứ sao vội làm vua thể, nước vẫn là nước của 
Thể Tư chư còn của ai. Vua sắm mát nói: Ta với ngươi, chưa 
có điều gø¡ quá đáng, sao nó tệ thế Mới sai người báo Thế Tử 
tự liệu lấy. Phó Thế Tử là Lý Khắc nói: Xin Thế Tử về kinh 
biện mình thì còn được sống, nếu không thì không sống được. 
Thế Tư nói: Vua ta già rồi, ngày về chiều rối. Nấu về biện minh 
thì ly Cơ tất chết. Vua ta sẽ không yên, thì chi bằng ta chết 
đi để vua được yên. Rồi dặn giúp Trùng Nhi Xong. cắt cố chết. 
Cho nên lý Khác làm việc thí nghịch là vì Trùng Nhĩ. Di Ngô 
nói: Nó rồi giết đên ta. 

Đạm Trợ - Công Dương bảo sao không thấy chép Tấn Công 
vẻ, ca khi đi lẫn về là dự trước kiêng tránh cho Văn Công. Thế 
là xuyên tạc. vì Công Dương không biết rằng, không có báo cáo 
thì không chép. 


Diệp Mộng Đắc - Tấn Lý Khác, Vệ Ninh Hỷ đều là những 
kẻ giết vua. Thế mà không thây chép câu: Đánh, trừng trị giặc 
mà lại chép giết đại phu. Tại sao thế? Vì chỉ là giết chứ không 
phải là trị tội. Trác Tử chết, Huệ Công xin về nước, Lý Khắc 
thực tâm đón rước, thì ra Huệ Công gặp được cái may là Trác 
chết để cướp được ngôi. Còn Vệ Hiến Công mà về, mà lên ngôi 
được là vôn đã được nghe vua bị giết rồi, xin với Hỷ được vè, 
hứa hẹn rằng, nếu được vẻ thì Hỷ (Ninh Hỷÿ) giữ việc chính trị, 
quả nhân giữ việc tê. Như thế còn trách gì được việc trị giặc. 
Khi được ngôi, Huệ Công nói: Ngươi giết hai vua, một đại phu, 


TT 


làm vua ngươi khó lắm, rồi giết Lý Khác. Còn Hiến Công khi 
đà giao quyên chính cho Ninh Hy lại lo nan chuyền quyền, mới 
cùng Công Tôn Vô Địa Càng Tôn Thân mưu đánh Hy, gièt Ninh 
HV. phanh thây giữa triểu Vay giết Khác, giết Hý là sợ hại 
mình, nay trừ trước đi Thiết sử, Huệ và Hiên muốn khong theẹn 
vớ: Trác với Phiêu thì đem chính tôi hai bẩy tôi rồi xử tử Nếu 
như the thì Xuân Thu đã chép là. Người Tấn giềt Lý Khác, người 
Về giết Ninh Hy 


# + H 
THU THẤT NGUYỆT 
MÙA THU. THÁNG BẢY 


Phụ lục Tả Truyện - Tân hâu cho cai táng Thế Tư. Mùa 
Thu. Hồ Đột tơi đàt Hạ Quốc, bàng hoàng găp Thế Tử cho lân 
xe ngồi, rồi bao rằng: Di Ngô vò lễ, tôi đà xin với Đế đem Tấn 
nhập vào Tần đề Tân thờ cúng tôi Hồ Đột đáp: Tôi nghe thân 
không hướng loại khác, dân không tế họ khác, e việc thờ ngài 
hết chăng. Vả dân có tôi gì. Mất hình chính, thiếu tế tự. Xin 
ngài nghĩ kỳ cho. Thế Tử nói vâng, tôi sẽ xin lại. Bảy ngày 
nưa, Phía tây Tân Thành sẽ có nhà đồng nói rõ ý tôi. Nói xong 
biên mát, Hồ Đột không trông thây gì nữa. Đúng kỳ, đúng nơi 
có người tới nói: Để hứa với ta phạt ke có tội thôi, nghiêm hơn 
ca Hàn xưa. Khi ấy, Phí Trịnh đi sứ sang Tần, nhân nói với 
Tân Bá rằng Lã Xanh và Khước Nhuế nước tôi không muốn theo 
ý ngài. Nâu ngài lại cho sứ sang đáp rồi cho triệu hai người 
ây tới, chúng tôi xin đuôi Di Ngô đi và đón Trùng Nhi, thì không 
có gì là không được. Hạ Quốc là đâất Khúc Ốc, Tân Thành, Hàn 
là đât nước Tân. 


*& xk⁄ #Z# 
ĐÔNG ĐẠI VŨ TUYẾT 
MÙA ĐÔNG, MƯA TUYẾT LỚN 


(hư tuyết, Công Thị viết là chừ bạc, mưa đá #, 
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Phục lục Tả Truyện - Mùa đòng Tân Ba sai Lành Chì 
đáp Le, và nhàn dịp triệu Lã Xanh, Khước Nhuẽ. Khước Nhuê 
nỏi đô lễ hậu. lời noi ngotr. là du ta đó. Bèn giet Phi Trịnh và 
Kỳy Cư cùng bay đai phu: Cung Hoa Gia Hoa. Thúc Kiên. Chúyv 
Xuyèn. L[Ay Hồ, Đặc Cung, Sơn Kỳ, đêu là trong đang Lý, Phị 
Con Phi Trịnh là Phì Báo chạy sang Tần nói với Tần Bá rằng 
Tân Hâu bội bạn Đại Vương, mà ghen ghẻt thù vặt, dân không 
ưa. Đem quân đánh tát phải chạy. Công nói: Chưa được dân thi 
ai giêt được, chưa có họa thị ai đuôi được. 

Công - Sao lai chép. Vì là việc la. 

Trạm Nhược Thuy - Mùa đòng nhà Chu. các tháng đậu. 
tuật, hợit. là thảng tám, chín. mười nhà Hạ. Thời gian đó, äm 
két. nhưng chưa đọng, cho nên thấy mưa tuyết cho là việc lạ. 

Năm Nhâm Than. Tương Vương năm thứ 3 


+ ñÍ — # 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 


Tẻ Hoan năm thứ 37. Tân Huệ năm thứ 2. Vệ Văn năm 
thứ 11. Sái Mục năm thứ 26. Trịnh Văn năm thứ 24. Tào Cung 
năm thứ 4. Trần Tuyên năm thứ 44. Ký Thành năm thứ 6. 
Tông Tương năm thứ 2. Tân Mục năm thứ 11. Sơ Thành năm 
thứ 23. 


# 8# ⁄ RE Xk *x 4#? 


XUÂN. TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU PHI TRỊNH PHỦ 
MÙA XUÂN, TẤN GIẾT ĐẠI PHU, PHI TRỊNH PHỦ 


Tả - Mua xuân, Tân Hầu sai tới (Lỗ) báo cáo việc Phi Trịnh 
Phu loạn. 

Phụ lục Tả Truyện - Thiên Tư sai Thiẹu Vù Công, Nội 
sf Qua, tới bạn sắc mệnh cho Tân Hâu. Khi tiếp ngọc, Tấn Hâu 
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khí sắc nhác nhớn Về triêu phục mệnh. Nội sư tâu vua: Tấn 
Hầu e vô hậu (không co con nối) khi tiếp mẹnh vua mà thần 
khí nhác nhớn, thế la tự mình bo mình thi còn mong gì nối 
đòi. Lê là cái gốc của một nước. Kính là cái xe đê chở lễ. Khóng 
kính thì lễ không thi hành. Lê không thi hành thì trên đưới 
hôn mê. Vậy sao được lâu dài. 

Cốc - Giết người, mà chép là nước giềt, thê là tội có liền 
lụy đền Vua 

Hồ Truyện - Xét Ta Thị Phi Trịnh nói với Tân Bá xin 
đuòi vua Tàn, thì Trịnh là có tội rồi Sao chép là nước giêt mà 
khòng bo quan tước (đại phụ). Huệ Công lấy ý riêng mà giêt 
Lý Khác cho nên đảng Lý Khác đều sợ. Trịnh mà có mưu ấy 
là do việc Lý Khác. Xuân Thu cứ theo đai nghĩa coi thiên ha 
là công trong việc thương phạt. Vì thế chép theo một phép công 
như thê. Bao là nước giết là kiêm cá tội đạt phu làm việc khòng 
biết ngăn ngừa cái dỡ của vua; đến nỗi sinh lòng ghen ghát, 
lạm dụng hình phạt để cho nước làm nguy. 

Trương Hiệp - Huệ Công chí chỉ ở chỗ được ngôi vua, mà 
không có độ lượng một vị vua. Ngoài thì thất tín với nước Tần, 
trong thì ghen ghét giết cho nhiều, cho nên Phi Trịnh dù có nhiều 
mưu mô riêng, dù có hai lòng thật, mà Kinh Xuân Thu chép việc, 
dùng lời, rò cách liền lụy đến vua. 


5 Z2 #8 +x Á S=Eầ8 E1 
HẠ CÔNG CẬP PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ 
HỘI TẾ HẦU VU DƯƠNG CỐC 


MÙA HẠ, CÔNG VÀ PHU NHÂN, KHƯƠNG THỊ 
HỘI TẾ HẦU Ở DƯƠNG CỐC 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, các rợ Nhung: Đương Cự, 
Tuyên Cao, Y Lạc, cùng đánh Kinh sư, đốt phá cưa đông, do Vương 
Tư Đái triệu tới, Tân và Tấn phạt Nhung đề cứu Chu, Tân Hậu 
dẹp được Nhung ơ Rinh sư, Dương Cự, Tuyến Cao, đêu là giống 
Nhung ở âp Nhung. Còn Y Lạc là các giống Nhung ở rái rác 
trên sông Y Thủy, sông Lạc Thủy. 
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Hồ Truyện - Tương Lãng Hứa Hoàn, có nói: Trước hội Dương 
Cốc co mưa tuyết lớn. Sau hội Dương Cốc có Đao Vù (đại vui. 
Hi Công là vị vua hiên mà không hay giúp được Hoàn Còng, 
khuyên đừng trễ nải, lại còn cùng Hoàn Cóng phóng túng hương 
lac, cho nèn trời gia điểm lạ răn trừng. Cứ coi hội Dương Cếc, 
Công cùng đi với Phu nhân thì biết Bá nghiệp của Tế Hoàn đà 
kém sút. cho nên người Sơ đánh nước Hoàng, mà không cứu. Phàm 
các loại việc đó, cứ đọc kỳ văn trong sách, rỗi so sảnh suy nghĩ. 
thì biết ý nghĩa 

Đã Dự - Người đàn bà đón đưa khòng ra khoi cưa, tp đưa 
anh emi, không bước qua bưc cưa. thể mà dư họi với Cong. với 
Tẻ Háu là phi lễ. 


# /â\ H ÄA& + 
THU, BÁT NGUYỆT, ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG TÁM, ĐẢO VŨ 


Cốc - Câu mưa, là chính, thuận. Được mưa thì gọi là vu. Không 
được mưa thì gọi là hạn. 

Ngô Trừng - Chư hấu khi bạn thì cầu đảo, thế là lề. Đại 
vu là tế đức Thượng đế, thế là phi lễ. 


4£ # A f 8 
ĐÔNG, SỞ NHÂN PHẠT HOẢNG 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI SỞ PHẠT NƯỚC HOÀNG 


Tá - Người Hoàng khòng nộp Sở đó công. Mùa đóng người 
Sơ đánh Hoàng. 

Trần Phó Lương - Đà diệt thì thôi nói phạt. Dây chép phạt 
là chè Hoàn Công, nhắc các hội ở Dương Côc, thể ở quán, chi 
là đê một nước mất. 

Uông Khác Khoan - Quan Trọng uuy không có tài vương 
tá, nhưng giún được Công thành nghiệp Bá, thì công đã là 
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ta Cứ theo sư Tẻ, thị những cau “thiền nhan gang tác” xuông 
thêm lại chịu mệnh, đê kính mênh vua, đều lá nhờ có Quan 
Trong khuyên can nhưng sau hỏi Quỳ Khuưu Quan Trọng đã 
chét, thì Tê Hoàn sinh trễ nai tạm bợ không so sánh được 
với khi trước nữa. Tuy nhiên, Ta Truyện có chép näảm sau, 
mùa đóng. sai Quan Trong bình ở kính sự, và sư chép Quan 
Trọng chét vào năm Hoan Công thứ 41. tức Lỗ Hi Công năm 
thử 15 Vậy lúc nước Hoàng bị diệt thì Quan Trọng chưa chết 
Sao sư ký chép việc lại không đu tìn được, hay hoặc gia là 
Quan Trong can Hoàn Cảng mà Hoàn Công không nghe, không 
cứu ltÏĨoàng 


Năm Quy Dậu. Tương Vương năm thứ 4 


- Ø5 — # 
THẬP HỮU NHI NIẼN 
NĂM THỨ 12 


Tẻ Hoàn năm thứ 3â. Tấn Huệ năm thứ 3. Vệ Văn năm 
thứ 12. Sái Mục năm thứ 27 Trình Văn năm thứ 25. Tào Cung 
năm thứ 5. Trần Tuyên năm thứ 45. Ký Thành năm thứ 7. 
Tống Tương năm thứ 3. Tân Mục năm thứ 12. Sở Thành năm 
thứ 24. 


# +1 = H E“# H ñãẤẦšx 
XUÂN VƯƠNG, TAM NGUYỆT. CANH NGỌ 
NHẬT HỮU THỤC CHI 


MÙA XUÂN. VƯƠNG THÁNG BA, 
NGÀY CANH NGỌ, CỎ NHẬT THỰC 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, chư hầu đắp thành quách 
Sử Khum cho nước Vệ, đê phòng ngừa rợ Địch. 


DĐỗồ Dự - Không chép ngày sóc là có khuyết sót. 


R2 


ã #8 À % 
HẠ, SỞ NHÂN DIỆT HOÀNG 
MÙA HẠ, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC HOÀNG 


Ta - Người Hoàng y lại vào các chư hấu hoà hiểu với Tà, 
niên không công nước Sơ nữa, cho rằng từ nước Sơ đến nước mình 
xa 900 dam. hai mình sao được Mùa hạ diệt Sơ Hoàng, 

Cấc - Thê ơ đát Quán, Quản Trọng nói: Nước Giang và nước 
Hoàng xã Tẻ mà thân với Sở Nước Sở là nước chí vị lợi. Nêu 
Sơ đánh mà mình không cứu thì còn bao sao dược các chư hấu. 
Hoàn Công không nghe lại cùng Sơ thẻ, Quan Trọng mất, Sơ 
phạt Grang, rhiết lloang., Hoàn Công không cứu được. Người quân 
tử lấy lam thương Xót. 

Triệu Dằng Phi - Mùa đông đánh, đền mùa hạ mới diệt. 
Hoàng cô giữ dợi cứu, dến ba mùa, mà Tế không tới cứu, thì 
còn ø1 la nước Hoàng nữa. Bá nghiệp cua Hoàn Công thẻ là được 
tron 

Xét - Theo Ta Truyền. năm ấy mùa dòng, Quan Trọng bình 
Nhung ơ Kinh sư. Sử chép Quan Trọng chết cũng vào năm Hi 
Còng thứ 15. Vậy thì lúc Hoàng bị diệt, Trọng vẫn còn sống. 
Cốc laAfdng mà bảo là chết rỗi thì sai. 


#4 + H 
THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Phụ lục Ta Truyện - Vua (Thiện Từ) lấy cớ nạn Nhung 
mới trị Vương Tư Đái. Mùa thu, Đái chạy trốn sang Tẻ. Mùa 
đồng Tế Háấu sai Quan Trọng bình giác Nhung ở Kinh sư, lại 
sai Tháp Bằng bình giác Nhung ở đất Tấn. Vua lấy lễ Thượng 
Khanh đãi Trọng. Trọng từ chối nói rằng: Thần là hàng 
quan lại kém nhỏ, trên còn có bai vị thủ quốc, như các tiết 
xuân thu, tới châu mệnh vua, thì thân biết dùng ngôi thứ 
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nào, kẻ bồi thần này đám xịn được từ. Vua nỏi. ta kien công 
huân ngươi, cứ thê theo ý ta. ráng sức chỡ quen, nhân chức ngươi 
đi, chớ trái mệnh. Quan Trọng xịn chịu lễ Hạ Khanh rải vẻ. 
Người quàn tư bàn: Quản Trọng được thờ tế là đáng lắm. Nhường 
ma không quên bực trên. Thi có nói: Hạng quân tử vui ve, dễ 
đàng, thân cũng giúp cho. 


#4“ †+ Ññ — H ï đ&ttf=1i* 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH SỬU 
TRẤN HẦU, CHÙ CŨU TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12. NGÀY ĐINH SỬU. 
TRẤN HẦU CHỮ CỮU MẤT 
Năm Giáp Tuất, Tương Vương năm thứ õ 


+ 5ã = # 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 
Tẻ Hoàn năm thứ 39. Tấn Huệ năm thứ 4. Vệ Văn năm 
thứ 13. Sai Mục năm thứ 28. Trịnh Văn năm thứ 26. Tào Cung 
năm thứ 6, Trần Mục Công Khoản năm đâu Ký Thành năm 


thứ 8. Tông Tương năm thứ 4. Tản Mục năm thứ 13. Sơ Thành 
năm thứ 35. 


XUÂN., ĐỊCH XÂM VỆ 
MÙA XUÂN, RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC VỆ 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 13, mùa xuân Tế Hầu sai 
Trọng Tôn Thu, tới sính ở triểu nhà Chu, và để nói xin cho Vương 
tử Đái. Việc sính lễ xong, thôi không nói với vua về Vương tư 
Đái. Rồi ra về phục mệnh rằng Thiên Từ còn giận chưa nguôi, 
có lẽ mười năm nữa mới cho triệu về. 


R4 


Triệu Bằng Phi - Năm trước. Địch diết nước Ôn, Ôn Tử 
chay trôn sang Vệ. Nay Địch xâm Vệ. lấy cớ Vệ đã dung nạp 
Õn Tư. Ba Chủ sao lại cử ngồi yên nhìn mà không đánh. Thấy 
Sở diệt Hoàng, sợ Sơ mạnh không dám cứu. Thấy Địch diệt 
Ôn, cho là nước nhỏ không bô cứu. Lớn thì sợ, nhỏ thì bó, thế 
thì chư hầu còn mong gì ở vị Bá chu. 


8U H # R 8ñ “2 
HẠ. TỬ NGUYỆT, TÁNG TRẢN TUYÊN CÔNG 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, TÁNG TRẤN TUYÊN CÔNG 


2z  # &  A RE & ® ® 
Bí: ấr 5 S íƒHm ? 8 


CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, TRẲN HẦU, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TÁO BÁ, VU HÀM 


CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, VỆ HẦU TRỊNH 
BÁ, HỨA NAM, TÀO BÁ TẠI HÀM (HÀM, ĐẤT NƯỚC VỆ) 


Ta - Mùa hạ, hội tai đất Hàm, vì có rợ Hoài Di quấy nước 
Ky, ma cung là mưu việc nhà Chu. Đến mùa thu, thì vì cớ nạn 
rợ Nhung, chư hậu đem quân đóng giữ cho Chu. Tế Trọng Tòn 
Thu có dự. Hoài di là đông đi nước Lỗ. 

Cốc - Hội này là tạ tập quân đội. 

Triệu Bằng Phi - Hội ở đất Hàm là mưu tính việc đắp thành 
cho nước Ký. Chép là hội về mùa hạ, mà đến mùa xuân năm 
sau mới đấp thành, gọr là thành Duyền Lăng. Không phải là 
chư hầu ở hội Hàm không biết là mùa hạ hội thì mùa đông xây 
thành mới là đúng mùa. Thê thì chư hấu cứ chờ ở đât Hàm «hảng. 
Không phải, Họ hãy về đã. Chả thế sao mùa thu có tế Đại Vụ, 
nếu Công không có mặt ơ trong nước thì ai tế và công tử Hữu 
sang Tẻ, nêu Tẻ Hảu không có mặt ở trong nước thì ai nhận 
lễ sinh. Tuy nhiên, đầu tiên là cử phải có hội vì: Phàm các việc 
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công tác thì đợi sao Long hiện mới răần dạy, bao cho biết cách 
thức. Long hiện theo hch nhà Hạ, là tháng bai, tức là thang 
tư nhà Chu. Nay tháng tư xếp đặt công việc là đứng mùa. Tháng 
mười, sao Thúy hiện, là khởi việc trồng cây, Tháng mười một, 
đông chí, là hết các việc. Chư hấu tới, đều mỗi nước mỗi chép 
trong sử. Việc ở Sở Khưu cũng như việc ớ dây. 

Gia Huyền Ông - Các rợ Nhung được Vương Từ Đái triêu, 
đều tới đánh Vương thành (Kinh đô nhà Chu). Tản và Tấn tới 
đánh (phạt) Nhung. Tử Đái chạy trốn sang Tẻ. Tế Hầu bình 
Nhung ở Kinh, nay đã được hai năm, vương thất đã yên mới 
có cơ hội ở đất Hàm để giao cho chư hấu đóng quân gữ đất Chu. 
Đó là mùa thu đóng quân. Tế Tông Trọng Thu mà tới, là tới 
hội đó. Vì đây là việc nhà vua cho nền để chức tước (nhà vua 
là Thiến TỪ). 

Trình Đoan Học - Năm sau, mùa xuân, có việc chư hầu xây 
đắp thành Duyên Lãng, thế là hội này bàn tính việc xây đấp. 

Xét - Gia Huyền ông cho là chủ việc nhà vua (mưu vương 
sư). Triệu Bằng Phi, Trình Đoan Học đều cho là chủ việc nước 
Kỷ. Nên y như Tả Truyện, mà thêm vào cá bai thuyết trên. 


# h H XA ® 
THU CỬU NGUYỆT, ĐẠI VU 
MÙA THU THÁNG 9, TẾ ĐẠI VỤ 


%& 2) # ñ ảl # 
ĐÔNG CÔNG TỪ HỮU NHƯ TẾ 
MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ HỮU SANG TẾ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông nước Tân mất mùa, đói 
kém quá, sai sứ sang Tân đong thóc. Tân Bá hỏi Tử Tang có 
nên cho không. Đáp: Ra ơn mà được báo thì nhà vua còn câu 
ø. Nhiều lần gia ơn mà không được báo đáp. thì dán Tân sinh 
hai lòng. Ta sẽ đánh, họ sẽ thua. Vua hỏi Bách Lý có cho không? 


86 


Bách Lý đáp: Thiên tại lưu hành, nước nào chá có. Cưu tai, tuât 
lân. là đạo. lIÍanh đao thì có phúc. Phi Báo, con Phi 'Pnnh dương 
ơ nước Tần, xìin đánh Tân. Tân Bá nói: Vua thì bậy đây, nhưng 
dân có tội øm. Thế là Tân cho chơ thác sang Tấn, từ đất Ung 
cho đến đáảt Giáng, thuyền kế tiếp nhau, thành tên là việc phiếm 
chu. Ung là quốc đỏ nước Tấn. 

Trương Hiệp - Các hôi Dương Cốc, Ninh Mẫu, và Hàm, từ 
các hội đó trớ đi Công Tư Hữu đầu sang Tẻ. Xét đánh Tẻ, phuc 
Trình, xây thành Duyên Lãng nước LÀ đều có dư, du thấy Công 
Tư Hữu chuyên vẻ chính quyên. 

Trương Phố - Năm thứ I0, mùa xuân, tháng giêng, Công 
sang Tẻ. Ke bàn. nhận thấy rằng Lỗ bắt đầu châu Tế. Năm 
thứ 13. mùa đong, Công tí Hữu sang Tễ là việc đại phụ sính 
lễ thường. Năm thứ 3, Công Tử Hữu sang Tả, dự thẻ, từ đó, đi 
lại chuyên cần. thẻ Ninh Mẫu, hội hàm, đều có Công hội mà 
Quý Him đi theo đe sính. Đại phu Lõ ta, mà chính thức sính 
lễ ở Tê là vào năm thứ 7. Vua ta bắt đầu triều Tế là vào năm 
thứ 10. Lỗ càng cung kính thì Tế càng kiêu căng. 

Năm Ất Hơi. Tương Vương năm thứ 6. 


+ # + 
THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 14 


Tẻ Hoàn năm thứ 40. Tấn Huệ năm thứ 5_ Vệ Văn năm thứ 
14. Sái Mục năm thị 29. Trịnh Văn năm thứ 27. Tào Cung nàm 
thứ 7. Trân Mục nam thứ 2 Ky Thành năm thứ 9. Tông Tương 
năm thứ 5. Tân Mục năm thứ 14, Sở Thành năm thứ 26. 


 ñä fZ W 
XUÂN, CHƯ HẦU THẢNH DUYÊN LĂNG 
MÙA XUÂN, CHƯ HẦU XÂY THÀNH DUYÊN LĂNG 


Ta - Năm thứ 14, mùa xuân, chư hầu xây thành Duyên Lăng, 
để thiên nước Ky tới. Không chép người nào văn có khuyết thiếu. 
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Công - Thành nào, Thành nước Ky. Vì Ky bị diệt. Ai diệt. 
Nước Tư. nước Cử hiếp bức Vì kiếng cho Hoàn Công. Trên đã 
không có Thiên Tư, dưới lại khóng có Phương Bá, chư hầu trong 
thiên hạ hệ diệt nhau, thì Hoàn Công không cứu được, thế là 
đáng xâu hô Tuy nhiên, ai xây thành cho, chính là Hoàn Công. 
Không chép Hoàn Công, vì không để cho chư hầu chuyên phong 
(chuyên quyên của vua mà định phong cương, cương giới một nước). 
Sự thực thị có, mà văn thi không có. Sao vậy, Chư hầu mà cử 
theo chính nghĩa thì không được chuyên phong. Thế mà sự thực 
lại cho, là vị sao. VI: Trên không Thiên Từ, dưới không Phương 
Bá, chư hảu diệt nhau, có ai cứu được cứ cứu, thì cùng được. 

Côc - Chép là chư hảu, là lời nói không chí định ai. là 
“tán từ”. Đây chính là tụ, sao lại bảo là tán. Chư hấu xây 
thành là tán ra mổi người một việc, thế biết là đức của Tẻ 
Hoàn đã suy. 


Hồ Truyện - Tế Hoàn xây thành cho ba nước, mà lời chép 
không giông nhau. Xây thành Sở Khưu thì bỏ chư hấu không 
chép. Xây thành Duyên Lãng thì chép chư hấu, mà không chép 
những ai. Xây thành Hình thì nói đi nói lại quân đội ba nước. 
Sao vậy, Nước Hình là tự ý thiên, theo lời văn, cho nên hai 
lần chép quân ba nước tới xây thành, là khe. việc cứu kẻ hoạn 
nạn, có nghĩa cùng chia sẻ tai họa, chứ không e ngại gì về ý 
chuyên phong, Giống Hoài Di quấy nước Kỷ, chư hấu hội tại đất 
Hàm, xây thành Duyên Lăng, mà thiên nước Kỷ ổi, thế là chuyên 
phong, cho nên đoạn trước nói rõ chị tiết mà đoạn sau nói phớt 
đại cương: nói thăng là chư hầu mà không nói röồ những chư hâu 
nao. Nước Vệ bị rợ Địch diệt, phái rời sang phía đông, qua sông 
tarp ở đong ấp Tào, Hoàn Công sai Công tử Võ Khuy, đem giáp 
bình tới đóng giữ, đem cho xe ngựa, đổ tế tự, cung cầp các vật 
dụng cân thiết cho dân, công thế là to, thì quyên cùng lại là 
chuyên, thành ra Xuân Thu chê trách cũng nặng. Xây thành Sở 
Khưu thì không chép chư hầu thế là để cho chính vương pháp. 
Thế cho nên nếu lấy công mà nói, thì công Sở Khưu là to, lấy 
nghĩ mà nói, thì xây thành Hình là hay. Phép Kinh Xuân Thu 
cốt làm cho sáng đạo chứ không kể gì đến công; làm cho chính 
cái nghĩa, chứ không mưu việc lợi. Chép tỏ tường việc xây thành 


88 


nước Hình, mà bo hất việc Sơ Khưu. Bao giờ cũng quý vương, 
mà tiên bá không khen Hoàn Bá, Văn Bá, lấy điều chính làm 
cái thê thức xét người. 

Lục Thuần - Công Dương báo sao xây thành nước Ký, vì 
Ky bị diệt. ai diệt nước Từ và nước Cư hiếp bức. Nay xét năm 
sau Sớ phạt Từ, chư hầu cứi Từ thì lời Công Dương bàn nhằm 
thấy rõ ngay 

Xét - Cái thuyết chuyên phong của Còng Dương, chí áp dùng 
được cho Sở Khuu. Xét Vệ đã bị diệt, còn như Hình, là tự ý thiên, 
cho pên không dùng đến chữ chuyên phong được. Kỷ chưa thường 
bị diệt thì lại càng không nói đến phong được, Công Dương nói 
Ky bị diệt Cứ và Từ hiếp bức mà sao không chép Từ Cử hiếp 
bức là kiêng cho Hoàn Công, Công Dương nói thê là không phải. 
Kỷ là vào hàng “Yam Khác tức là nước Trản, Ky, Tống, dòng 
dõi các đời vua Ngu, Hạ, Thương. Nếu quả thật bị Từ, Cử diệt 
thì Xuân Thu cũng kiêng cho Hoàn. Cũng như Hình, Vệ, chép 
“phạt”, chép “vào” sao lại được gồm bỏ hết cá đên vết tích. 


g x H#t% x8 7  ï Ð £ WŒ 7 xăm 
HẠ LỤC NGUYỆT, QUÝ CƠ CẬP TẮNG TỬ 
NGỘ VU PHÒNG, SỬ TÁNG TỬ LAI TRIỀU 
MÙA HẠ, THÁNG SÁU, QUỶ CƠ CÙNG TẦNG TỪ 
GẶP Ở ĐẤT PHÒNG. QUÝ CƠ BẢO TẮNG TỬ LẠI CHẦU 


Nước Tăng ø huyện Lang Gia, Công Thị viết ra chữ t 

Ta - Tăng Quý Cơ vẻ thăm. Công giận giừ lại, lây cở Tăng 
Tử không châu. Mùa hạ, Quý Cơ gặp Tắng Tư ở đất Phòng, báo 
tới châu. 

Công - Tắng Tư sao lại Quý Cơ lại châu. Sử Lỗ chép, Không 
phải sai lại châu, mà sai lại xin cho mình, 

Cốc - Gặp tức là có cùng mưu. Lại châu là lại xin cho mình. 
Châu thì không chép là sai. Chép là sai thì không được là chính 
để chê Táng Từ. 

Xét - Quý Cơ cùng Táng Tử gặp, mà Hi Công (Lỗ) không 
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cảm. Bảo Táng Tư chảu mà Tăng Tư nghe ngav. Tất ca đều là 
thât lẻ, cho nên Xuân Thu không chép đê chê. Hồ Truyện bảo 
Hi Công yêu con gái cho trừ ken chồng. Thuyèt ấy vốn từ Cốc. 
Công rỗi các chư nho cứ theo thê, thì lắm quả làm. Hi Công 
là vua hiên nước Lồ mà Thanh Khương được tiếng là vơ hiển. 
đãu có chuyện nghe con gái tự kén chồng. Hoặc cho rằng Quý 
Cơ không ở Táng, qua là con gái chưa chồng. không biết rằng 
Tắng Tư không lại chấu mà rồi Công giận thyệt giao Thấy lại 
châu, thì Công lại cho cùng về, cho nên khi gấp, khi về, dầu 
không hè thuộc vào nước Tắng. Nếu như qua là lại châu đê xin 
cưới thì sau việc châu tất phai có lễ nạp tệ, lễ đón dâu Cớ sao 
Kinh chăng thây nói gì đến. Phạm Ninh ngờ Cốc và Công bàn 
không đúng mà cho lời giải của Ta Thị là còn họp nhân tình 
và còn có chỗ tin được. Hồ Thị lại nói vê Mạnh Quang Bá Loan 
không mất đường chính dù gặp cảnh biến, thế thì những lãng 
mạn vượt lễ nghi về sau còn dạy được ai. Nay phải chuyên theo 
Ta Thị còn thuyêt “sai tới xin cho mình” của mọi kẻ bàn khác 
đều bỏ đi. 


# /'\ H # 0 # f H 
THU BÁT NGUYỆT, TÂN MÃO, SA LỘC BĂNG 
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY TÂN MÃO, NÚI SA LỘC BĂNG 


Ta - Mùa thu, tháng tám, ngày Tân Mão, núi 5a Lộc băng, 
Tân Bốc Yên Yên nói: Đến hết năm có nạn to, khéo mất nước. 
Công - Ap Sa Lộc ở Ha Thượng, một tập ấp (được truyền 
döL con chau) Bàng sao lại chép. Vì là việc lạ. Việc ở nước ngoài 
đáng lề không chép. Đây chép vị là việc lạ trong thiên hạ. 

Cốc - Trên núi có rừng thì gọi là Lộc. Sa là tên núi. Không 
có đường lôi để băng mà lại băng, cho nên chép, là trong một 
việc biến. 

Hồ Truyện - Sa Lộc là đất nước Tấn. Kinh Thi có câu: Trăm 
sông sóng dạy, lăng tầm lở băng, ý nói nhà Tây Chu sắp mất. 
Chép 5a Lộc băng ở trên, chép bắt được Tấn Hầu ở dưới, tuy 
không chỉ rõ là các việc đều ứng nhau, nhưng việc vẫn cứ ứng. 
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Đó là Xuân Thu sự, sư vật trái thường đôi ra lạ khác, dễ khiến 
cho người ta sợ hài mà tu tỉnh Cách răn dạy như thê là rô. 

Lưu Sưởng - Công Dương bao Sa Lộc là ấp trên Hà Thượng. 
Còng Dương sai Sa lộc là tên núi, dù không có chữ núi, cũng 
như trong sách Vũ Công. núi Đông Bách, núi Tĩnh Thạch đâu 
có chữ núi. Khòng như những chữ Kinh Sơn, Mân Sơm, thì biết 
ngay là núi. 

Xét - Công Dương báo Sa Lộc băng, ví thiền hạ mà chép 
điểm lạ Hỗ Truyện năm Thành Công thứ 5. núi Lơng Sơn băng 
thì theo thuyết Công Dương mà ở đây thì lại chỉ theo lời giải 
trong Ta Truyện, cho là điểm gớ nước Tấn. Há có phái LAfơng 
Sơn to thì ứng cho ca thiên hạ, mà Sa Lộc nho thì ứng vào một 
nước, há có phải thế đâu. Điều cốt yếu là khi có tai dị, thì cả 
Thiên Tử lần chư hấu, đều phải quy cữu vào mình. Có một nước 
thì lo cho một nước, có thiên hạ thì lo cho thiên hạ Cho nên 
ta dùng cá hai thuyết. 


4š 8 
ĐỊCH XÂM TRỊNH 
NƯỚC ĐỊCH XÂM NƯỚC TRỊNH 


Trương Hiệp - Rợ Địch nhiều lần phạm vào các chư hấu 
ớ Kỳ nội (gân kinh đô nhà Chu) thế mà Hoàn Công không hay 
trị dược. Từ khi vào Vệ phạt Hình, điệt Ôn đến ngày nay, nghiệp 
Bá yêu dân, mà vương thất suy kém. Chư hầu chịu họa bao nhiêu 
là Tẻ Hoàn lười nhác bấy nhiêu. 


+ # œ ằ * 
ĐÔNG, SÁI HẦU HẤT TỐT 
MÙA ĐÔNG SÁI HẦU, TÊN LÀ HẤT, MẤT 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông Tân đói sai sang Tân đong 
thóc. Tân không cho. Khánh Trịnh nói, bội ân thì không ai gản. 
Mừng người ta bị tai họa bât nhân. Tham muôn là bất tường. 
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Giàn người láng giảng là bất nghia Bôn đức đều không có, đều 
mât ca, lấy gì mà giữ nước. Quắc Xạ nói: Da đà không còn thì 
lòng bán vào đâu (Y nói khinh Tân). Khánh Trịnh nói: Bo điều 
nghĩa, bội người gắn, khi hoạn nạn ai cứu cho. Không có tín thì 
hoạn sinh. Mât viện trợ thì tất chết Mừng thây tai họa thì dãn 
bo. Gần cũng sinh thù, huông là ke địch đang có tâm oán. Vua 
khòng nghe, Khánh Tnnh lui nói: Vua rồi sẽ hối. 

Côc - Chư hầu chết chỉ là chép tốt. Là có ý ghét. 

Năm Bính Tý. Tương Vương năm thứ 7. 


+ Hằä h 
THẬP HỮU ÑGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 


Tẻ Hoàn năm thứ 41. Tấn Huệ năm thứ 6. Vệ Văn năm 
thứ 15. Sá¡ Trang Công Giáp Ngo năm đầu. Trịnh Văn năm thứ 
28. Tào Cung năm thứ 8. Trần Mục năm thứ 3. Ký Thành năm 
thứ 10. Tống Tương năm thứ 6. Tân Mục năm thứ 15. Sở Thành 
năm thử 27. 


Z8 + E H ^ ứn # 
XUÂN, VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT, CÔNG NHƯ TẾ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG SANG TỀ 


Trương Hiệp - Công năm thứ 10, chấu nước Tẻ. Năm nay 
lại chảu nước Tế. Đúng 5 năm một lẳẩn châu. Đó là cùng với 
lễ chế đối với Thiên Tử. 

Uông Khác Khoan - Đô Dự bảo chư hấu hết 5 năm lại châu 
nhau là lá. Hà Hưu bảo hợp lối cổ, 5 năm một lần chẫu là nghĩa. 
Cả hai đều bàn sai. Theo Chu chế, về bang giao, chư hầu có câu. 
môi đời vua chảu một lần, chứ đâu có phải năm năm một lẳn 
mới là hợp lê. 


g2 


# AÁ f#® (íâ 
SỞ NHÂN PHAT TỪ 
NGƯỜI SỞ PHẠT NƯỚC TỪ 


Ta - Phat Từ chỉ vì cơ, Từ là một nước ở chư hạ. 

Quý Bản - Từ ơ khoang sông Giang, sông Hoài, mà cũng 
là nước có lợi cho Sơ. Hi Công năm thứ 3 Từ cậy theo Tẻ, lãy 
nước Thư Thư là nước thân với Sơ. Thư đầu có cam tâm phục 
Từ được. 


= H 2 8 #E#aBä£&®8 &w#(u 
ất 5JZ WW fh W † †t 


£Ê 


TAM NGUYỆT CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, 
TRẤN HẦU, VỆ HẦU. TRỊNH BÁẢ, HỨA NAM, 
TẢO BÁ, MINH VU, MẪU RKHƯU 


THÁNG BA, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU 
VỆ HẦU. TRỊNH BÁ, HỨA NAM. TÀO BÁ, THÊ Ở MẪU KHƯU 


Mẫu Khuu, tên đát khuyết, ở đông bắc huyện Liêu Thành 
có Mẫu Khuu hoặc thời Xnân Thu hội thê ở đấy chăng. 

Ta - Thẻ ơ Mẫn Khuu, là diễn lại thả ở Quỳ Khưu, và để 
cứu Từ. 

Côc - Đây là hội có quân đội tập hợp. 

Trương Hiệp - Hội thê ở Quỳ Khưu, chư hấu đã theo mệnh 
rồi. Đây là vì thấy người Sở đánh Từ, mà hợp chư hầu tức là 
vua chư hảu đánh Sở, cứu Từ thi còn được. Nay lại họp, lại thả, 
là vì cớ chư hầu không còn nhất tâm nữa đã sinh nhị tâm rồi. 
Thế có phai là Bá chủ đà biếng nhác về ý cứu tại giúp nạn, 
mà nhàn tám không còn sắt sắng như cù chăng. Càng thể nhiều 
thì loạn cang sinh. Tám khi thịnh khi suy, mà nghiệp Bá cùng 
theo khi thịnh khi suy, cho nên đặc biệt chép hội thê Mẫu Khuu. 
Tâm Bá chu, tâm chư hầu đều sinh ngân ngại rồi, còn giúp Từ 
sao được nừa, đoán ra rö ngay. 


93 


tÈ, ⁄ J Œ 
TỤY THỨ VU KHUÔNG 
RỒI ĐÌNH QUÂN TẠI KHUÔNG 


Khuong ở đât Về 

Côc - Rồi là việc kế tiếp. Đình là nghì, Ìà có ý sợ. 

Trần Phó Lương - Đã đi cứu thì không còn có đình Thế 
la không có chí cứu. 


2 # W Mì BÚ Ä% 5ã É x X % ®# # 
CÔNG TÔN NGAO SUẤT SƯ CẬP CHƯU HẦU 
CHI ĐAI PHU CỨU TỪ 


CÔNG TÔN NGAO CẨM QUÂN CÙNG 
CÁC ĐẠI PHU CHƯ HẦU CỨU TỪ 

Chữ “cằm quân” Công Thị việt là “gióng giá” (suất). 

Tả - Mạnh Mục Bá cầm quân cùng chư hầu cứu Từ. Chư hậu 
đình tại Khuông để đợi Mạnh Mục Bả. 

Côc - Khen việc cứu Từ. 

Tôn Phục - Chép là đình, chép là cứu là chê chư hầu chậm 
chạp về việc đi cứu nạn. Chư hảu đã cùng ước cửu Từ, mà lại 
sai đại phu đi, thê đủ biết ý muốn hoàn việc cứu nạn. 

Trần Phó Lương - Hoàn Công hợp quân tám nước đề cứu 
Từ, mà lại sai đại phu làm chủ tướng. Hoàn chí đã hoang mang 
không muốn tranh với Sơ cho nên mới thê. Có chư hằu mà sai 
đại phu thẻ. khới thủy ở đất Kê Trạch, đời Điệu Công, 


8 hù H H ñ 8x 
HẠ NGÙ NGUYỆT NHẬT HỮU THỤC CHÍ 
MÙA HẠ, THÁNG 5, NHẬT THỰC 


Ta - Khong chép sọc, khong chep nưây, sư thiếu sót. 
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+ H # Bb #8 Bùũ ` 
THU, THẤT NGUYỆT TẾ SƯ, TẢO SƯU PHẠT LỆ 
LỆ LÀ MỘT NƯỚC THÂN VỚI SỞ 


Mùa thu. tháng bảy, quân Tê, quản Tào phạt nước Lệ. 

Ta - Mùa thu. phát La đê cứu Từ. 

Trương Hiệp - Theo bình pháp. đánh một nước, nước ãy 
tát dược cưu. Lê ơ khoang Từ và Sơ. Đánh Lệ, Sơ tất tới cứu. 
tức là đảnh L¿ đề giái vây Từ. Tuy nhiên, tiếp việc đó. Sơ 
đà đánh cho Từ thua ở Lâu Lâm, thị La ở trong hoàn canh 
bất tất phai cứu Năm sau không cứu được TW rối về. Huông 
chi đồng mình lại khóng đồng tâm mà Tông thì đà đánh đồng 
mình là “Tào. 

Khương Bảo - Chu hấu chí đã lưỡi nhác không muốn có 
việc phiên tới. Tàu Cung lai là, Tế giúp lên ngôi Cho nến chí 
có một mình lao lực thôi. 


/\ ä ã 
BÁT NGUYỆT CHUNG 
THÁNG TÁM, CÓ NẠN SÂU CHUNG 


Cốc - Chung là nạn sâu. Hại to thì hàng tháng, hại nhỏ 
thì hàng mùa. 


J⁄ubH 2ã # H88 
CUU NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
THÁNG CHÍN, CÔNG TỰ HỘI VỀ 


Hội với Hoàn Công, không chép lúc về, đây chép là vì hội lâu. 

Cao Kháng. Chép từ hội vẻ. khởi thuy ở đây Xuân Thu chép 
ơ hội ve phàm 27 làn. Công từ tháng giêng sang Tẻ. Nhân mà 
họi thẻ. mà dàn uuảân ở nước ngoài, đã quá ba mùa, rồi chép 
là tự hội vẻ, thê biết ngay là cứu Từ võ công. 


95 


3 #œ 8 7ï #8 
QUÝ CƠ QUY VU TẮNG 
QUÝ CƠ, VỀ NƯỚC TẮNG 


Tô Triệt - Tắng Tư đà chảu mới cho Quý Cơ về. Vì thế 
chép về Tăng. 


®dẦ ñŨ #3 % íÍñ x ÃÁ 
4Ý MÃO, HI, CHẤN DI BÁ CHÍ MIẾU 
NGÀY KỶ MÃO, CUỐI THÁNG, SÉT ĐÁNH MIẾU Di BÁ 


Tả - Set đánh miếu Dị Bá là trị kẻ có tội Mới biết họ Triền 
Thị có điều xấu xa bí ân. 

Công - Hồi là tối. Sét đánh điện. đánh vào miếu. Miếu 
Di Bá là miếu của họ Quý mới được thành lập cho họ. Thế 
tức là họ hãy còn nhỏ, kém, mà sao đã được gọi là Di Bá. 
Là đè quan trọng hơn, vì trời đã phải răn trừng. Chép là cần 
chép một việc lạ. 

Cấc - Hỏi là tối. Sét là điện. Di Bá là đại phụ nước Lễ. 
Nhân chuyện đó ta thầy rằng từ Thiên Tư đến kẻ sì đều có miếu, 
Thiên Tử bay miếu, chư hầu 5. Đại phu 3. 8ì bai. Đức dày thì 
lưu quang, là ánh sáng soi. Đức móng thì ty tiện, là truyền những 
sự ty tiện, thấp hèn. Lây “Quý làm khởi thủy, là gốc của đức. 
Mới được phong, tức là làm tổ một họ. 

Triệu RKhuông - Công và Cốc đều nói hồi là tối. Nay đọc 
sư, năm thứ 16, ngày Máu Thân, ngày sóc, nước Tông có sao 
sa. Năm Thành Công thứ 16 ngày giáp ngọ, ngày hối, Tẩn và 
Sở đánh nhau ở Yên Lăng. Đọc đoạn ấy thì biết có hai chữ sóc, 
hối, vậy hối đây là sóc hối. Theo thê lệ sư cũ, cẩn phải rõ ngày: 
gạp ngày sóc hối thì phai chép cá sóc hôi để cho đúng lịch 
sô. Trong truyện Côc Lương năm Thành Công thứ 16 có câu: Việc 
gập ngày hối thì chép hôi sao ở đây riêng chữ hôi lại cắt nghĩa 
là tối. Công Dương lại còn nói: Di Bá là khơi đấu họ quý thị, 
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còn là ty tiện, kém nhỏ, gọi là Di Bá cho to, cho quan trọng, 
vì trời phải đê ý răn. Xét, chê hay khen, nên xếp loại theo nghĩa 
lý, chứ đâu có vì được trời phạt mà thay đổi chữ nghĩa quá đến 
thế. Đại phu đã chết, thì không đôi chép tên. như truyện Nguyên 
Trọng ta đã thấy rõ. 

Lưu Sưởng. Tá Thị bàn rằng họ Triển có điều bí ấn xấu 
xa. Như thế thì chữ Di là tên Thụy của họ Triển Tá Thị nói 
thế la sai lâm. Xuân Thu vốn là quôc sứ nước lỗ Trước mặt 
vua thì gọi tên bầy tôi. Túng sử không thể gọi tên được, cũng 
phải gọi tự liền theo họ. chứ không gọt thụy mà lại bỏ họ. Trong 
Kinh có câu Táng Hoàn Vương không để liển chữ Chu vì Vương 
là bực chí tồn. Lại có câu: Tê Đế, Trang Công không để liển 
chữ Lỗ, vì quân là bực chí tôn. Chỉ có, hai bực Vương và quân 
đó là có thể để tước liền thụy. Còn ra, tuy là nước lớn, tất phải 
cho liền chữ thụy vào tên nước, để liên tụy với họ, để phản biệt 
tôn với ty. Tế Hoàn và Tấn Văn đều liền với tên nước. Nguyên 
Trọng và Cao Tư đều liên với họ (thị), Thần không có phép xưng 
thụy trước Vua được. 

Xét. Trong ca bo kính Xuân Thu, chưa có chép tên thuy đại 
phu bao giờ. Nên theo Lưu Sưởng cho chữ DI là họ (thị). 


+ % ^ ñà 
ĐÔNG, TỐNG NHÃN PHẠT TẢO 
MÙA ĐÔNG NGƯỜI TỐNG PHẠT TÀO 


Tá. Đó là đánh kẻ thù oán cũ. 


Hứa Hàn. Khởi thủy đồng minh mà đánh nhau. Tả Hoàn 
không biết ngăn. 

Triệu Bằng Phí. Từ Tẻ Hoàn làm Bá đèn đây là 30 năm. 
Chư hầu chưa có chuyện tự xâm phạt nhau, là vì phục Tẻ Hoàn 
vậy. Nay đức của Hoàn suy đổi. Người Tông đem binh tới Tào. 
Tuy không xét đến nguyên có đem bình đánh nhưng chư hấu 
đã nhị tâm, Hoàn không hay, không thể ngăn nối được việc 
xâm phạt. 
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Gia Huyền Ông. Tống tương Công dương khi Tê Hoàn còn 
sông đã có tâm muốn làm Bá, vì thế, sau mới bát vua Đằng. 
vây nước Tào, Xuân Thu chè. 


3 A HE 1# T 8 *# 
SỞ NHÂN BẠI TÙ VU LÂU LÂM 
NGƯỜI SỞ ĐÁNH BAI NƯỚC TỪ Ở LÂU LÂM 


Lâu Lãm đât nước TÌ. 

Ta. Sơ đánh bại Từ ở Lâu Lâm. “Từ chờ cứu bình. 

Cấc. Đây chép các nước Dị Địch đánh nhau. 

Cao Kháng. Tế Hoàn họp nhiều nước chư hấu đề cứu Từ, 
vn có thừa sức, thê mà quân trong ba mùa đem đi, vô công 
vôi káo về. Cho nên chép người Sơ đánh bại nước Từ ở Lầu Lâm 
là đê ro tội. 


+ #8 — H + P.5 *=x#f—⁄E 
+ 8 # 1 E& 


THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, NHÂM TUẤT. TẤN HẦU 
CẬP TẤN BÁ CHIẾN VU HÀN, HOẠCH TẤN HẦU 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY NHÂM TUẤT, TẤN HẦU CÙNG 
TẤN BÁ ĐÁNH NHAU Ở ĐẤT HÀN, TẤN BẮT ĐƯỢC TẤN HẦU 


Kimh Xuân Thu bất đầu nói đến Tân. 

Tả - Khi Tân hậu về Tấn lên ngôi, Tân Mục Cơ có ký thác 
trong nom Gia quân và thu nạp các Công Tư. Tấn Hảu về, thông 
đâm ngav với Giá quân, rồi đuôi hết các Công tự, vì thế Mục 
Cơ giận lan. Tân hàu hứa hồi lọ cho bọn trung đại phụ Tân, 
rồi bội ước ngay. Hứa hối lộ cho Tân Bá biếu năm thành, đông 
đến nước Quắc, nam, đến Hoa Sơn, ở trong thì đến Giai Lương 
Thành, rỏi cũng không biếu nộp. Tấn đói, Tần chở gạo sang cho. 
Tân đói, Tân cấm bản thóc cho nên Tân Bá đánh Tấn. Bói được 
quẻ tốt. Qua sông. Xe vua hỏng. Tân Bá hỏi ý nghĩa. Đáp, thế 
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là đại cát. Ba lần đánh bại là bất được vua Tân. Quẻ gập que 
cô. Có câu: Nghìn cỗ xe. Ba lần đi, Xong rồi bắt được hùng hồ. 
Theo que. Cô là vua. Hào Trinh của que Cô là gió. Hào hối là 
núi. Về thời gian là thu. Ta bó rơi quá cây đê dùng gỗ cây. Thế 
là thăng Quá rơi gỗ mất, còn đợi gì mà không thua. 

Đánh được ba trận thì quân tới đất Hàn. Tấn Hảu bảo Khánh 
Trịnh rằng: Giặc đông lắm, làm thế nào. Đáp: Vua mà cho là 
đông thì làm thế nào. Vua không bằng lòng Mới sai bói ai làm 
chức xa hữu. Bói được Khánh Trạnh. Vua không dùng. Rồi sai 
Bộ Dương cẩm cương xe và Gia Bộc Đồ làm xa Hữu. Ngựa thì 
dùng ngựa tiêu tứ của nước Trịnh biếu khi trước. Khánh Trịnh 
mói: Cố gia đánh nhau tất dùng ngựa nước minh đã quen thủy 
thổ mà biết ý người, đã được dạy tập quen đường lôi, nghe theo, 
không bao giờ trái ý, Nay dùng ngựa lạ, đê cho vào việc chiến, 
đến việc ngụy thì sinh biến không theo lịnh khí huyết hung hăng 
mà bỏng bột, ngoài trông tương là hùng mạnh, mà trong thì 
kiệt quệ. Nhà vua mà dùng thì sẽ hối đây. Vua không nghe. Tháng 
chín, Tân Hầu đón đánh. sai Hàn Giản coi. Hàn Giản nói: Quân 
ít hơn quân ta, nhưng hăng hái hơn. Vua hỏi tại sao. Đáp: Khi 
vua ở nước Tân thì được giúp đỡ. Khi về lên ngôi lại được đưa 
về. Dân đói được thóc. Ba lần thi ân mà không được báo dáp. 
Vì thế, họ tới, khí thế rất mạnh, mà ta thì uê oải. Vua nói: 
Một người mà còn sợ thì cá nước ra sao. Mới sai khiêu chiến, 
báo vua Tần rằng: Tôi bất tài, họp quần được mà không giải 
tán được. Nếu nhà vua không lui quân thì tôi không bảo được 
quân tôi. Tản Bá sai Công Tôn Chí đáp: nhà vua chưa được làm 
thì tòi giúp. Làm vua rồi mà chưa yên thì tôi giúp, Nay muốn 
đánh nhau thì tòi dâu dám khòng theo mệnh. Hàn Gian lui nói: 
Ta mà may ra thì được từ Ngày Nhâm Tuất đánh nhau ở đất 
Hàn Nguyèn. Bên Tần, xe vua bị xa lấy. Vua kêu gọi Khánh 
Trịnh, Khánh Trịnh nói: Không nghe can, không nghe nói, tự 
tìm đến bai, nay trách sao được. Nói rồi đi, Lương Do Mỹ cầm 
cương. Hàn Giản Quách Xa làm bữu Xạ, vây Tân Bá. Trịnh Khánh 
đi qua báo đi cứu vua Tân. Thế là để mất Tân Bá. Rải Tần bất 
được Tấn Hâu đem đi. Các đại phu bỏ gươm cúi đầu theo sau. 
Tân bá sai bảo họ rằng: Các ngươi đừng lo. Ta đem vua Tấn 
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về để xóa bo các lời vua nói trước, chứ ta không làm gì quá đâu. 
Đại Phu Tấn rập đầu thưa: Hoàng thiên, hậu thổ chứng dám 
câu nói nhà vua, chúng tôi phận hèn kém được nghe tuân theo. 
Mục Cơ nghe Tấn Hầu sắp tới, mới cho Thế tử mặc đỗ tang phục 
lên ở trên đài, xung quanh chất củi khô và có nói: Giờ ra tay 
khiến cho hai vua đáng nhề vui vẻ, mà đến nỗi chiến tranh. 
Ví như vua Tần, sớm, tôi, thì chiều, thiếp xin chết. Nếu chiều, 
tới, thì sớm, thiếp xin chết, xin nhà vua định liệu. Rải Mục Cơ 
ở trên Lạnh Đài luôn. 

Tân Bá họp các đại phu hỏi: Tấn Hảu bắt được rồi tha cho 
về, hay giết đi, cho xác về, các đại phu nghĩ sao. Người Tấn 
loạn thì ta phải nhiều lần phiên giúp. giời đất cầu ta. Không 
ngờ nước Tấn loạn, lại nhiều lần làm cho ta phái giận, ta lây 
lại lời thì trái với trời. Nhiều lần giận thì khó kham nối. Trái 
trời đất thì sinh bất tường. Thôi cho ta vẻ. Công Tử Chí nói: 
Chỉ bằng giất đi khói thác mắc. Tử Tang bàn: Cho về mà bắt 
phải gửi Thấ Tử làm con tin, thế thì mọi việc đều xong. Tân 
chưa nên diệt, mà giết vua thì mang tiếng ác. Vá lại sử có nói: 
Chớ gây họa. Chớ lợi dụng loạn. Chớ đê giận nhiều lần. Giận 
nhiều lần thì không kham nổi. Lăn bức người ta thì sinh bất 
tường. Tân mới hứa cho Tấn hòa. Tấn hảu sai Khước Khất về 
bảo Lã Di Sanh rằng: Triệu tập dân, lấy mệnh vua cho dân biết, 
vua tuy rồi về nhưng nhục cho xã tắc lắm, phải cố giúp Thế Tử. 
Dân đẻu khóc. Tấn mới đặc ra ruộng viên điển (ruộng công đổi 
cho dân). Lã DỊ Sanh nói: Vua không đâu là không trông nom 
giụp đỡ. Quản thần đều lo cho đân, Ơn huệ đên thế là cùng. 
Vậy đối với vua là thế nào. Dân nói min cho biết nên làm thế 
não. Đáp, phái đóng thuế, phải soạn đổ giáp binh để giúp Thế 
Tử. Chư hảu nghe thấy đã mất vua mà vẫn còn có vua, quản 
thần thì hòa mục, giáp bình thì đầy đủ, thế thì kẻ yêu ta thêm 
khuyến khích, kẻ ghét ta phải lo sợ, thế mới có ích. Dãn vui 
mừng, Tân bấy giờ mới đặc ra đội quân châu bính (từng châu 
quận có quân bầu người cai quản). Xưa Tấn Hiến Công cho bói 
việc ga Bá Cơ sang Tần gập hào Khuê trong quẻ Qui Muội, Sử 
Tờ bói nói rằng không tốt. Ca dao có nói, kẻ sĩ mổ dê, không 
được huyết. Con gái cất dỏ không được lợi. Xóm bên tây trách 
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không thể đến được. Khuê trong quy muội như là không được giúp. 
Ly cúa Chân, cũng như là Chân của Ly làm sấm, làm lửa, làm 
cho Doanh (họ) bại được Cơ (họ). Xe đã rời mất trục, lửa đốt 
cháy cờ. khòng lợi về việc hành quân, thua ở Tôn Khuu, Quy 
muội Khuê, cô độc, cung no giặc đà giương lên. Cháu theo cô, 
sáu năm, ản nấp. Tròn lân về nước, bỏ ca vợ con, năm sau chết 
ở gò Cao laương. Đến khi Huệ Công dở Tần, có nói: Tiền quân 
ví thứ nghe lời đoán cua Sử Tô, chì ta không đến nỗi thế này. 
Hàn Gia thưa: Bỏi rùa chỉ là tượng bói dịch chỉ là số. Vật sinh 
rồi mới có tượng. Có tượng rồi mới có nuôi Nuõi rồi mới có số. 
Tiên quân mà bại đức thì có kê đến số được không. Lời đoán 
cua sử Tò nghe làm gì vô ích. Thị có nói, cái mầm ác của dân, 
không phai trời tự sình Gây sự hồn loạn, thù ghét, là do người. 

Tháng mười Tấn. Âm Di Sanh, hội Tản Bá thể ở Vương 
Thành. Tần Bá hoi: Nước Tấn có hoà không. Đáp; Không hòa. 
Kẻ tiêu nhân lấy việc mất vua làm xấu hố, mà thương tiếc họ 
hàng bị chết trận, không ngại chiên tranh đề lập công tử Ngữ 
lén ngôi. nhất định báo thù dù có phải kết liên với Nhung Địch. 
Người quản tư thì yêu vua biết tội, không ngại chiến tranh, cốt 
cho vua trở lại ngôi, cốt báo ơn Tần, dù chết không hai lòng, 
vì thế thành bất hòa. Vua Tân hỏi, nước nghĩ vua thế nào. Đáp: 
Kê tiêu nhân thì thương, cho là vua tất chêt, người quân tử thì 
suy bụng mình xét bụng người, cho là vua tất được về. Tiêu nhân 
nói: ta hại Tần, Tần đâu có tha vua. Quân tử thì nói, Tần tất 
tha vua. Vì phản bội cho nên bị bắt, đã biết tội thì được tha. 
Tha cho thì đức cao. Giết đi thì uy lớn. Phục Tần là phục đức. 
Phản Tần là sợ Hình. Hoặc phục hoäc sợ, đều là một việc, Tân 
vì đó sẽ Ba chu. Đã nhận là vua lại không cho yên vị. Phế mà 
không lập lại, lây ơn làm oán, Tần đâu có thế. Vua Tần nói: 
Ta cùng nghĩ thê. Mới cho vua Tân ra công quán, ăn uống theo 
ta vì chỉ hấu. 

Nga Tích báo Khánh Trình rằng: Có bó nước đi không. Đáp: 
làm cho vua phải thua. Thua mà không chết, lại đẻ cho vua 
phải xoá bö pháp luật thì đâu có phải là bây tôi. Bảy tôi đã 
không ra bấy tôi thì còn đi đến nước nào được. Tháng mười một, 
Tân hảu vẻ, nước, ngày Định Sứu giết Khánh Trịnh, rồi sau mới 
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vào nước. Năm đó, nước Tân lại đói, Tần lại phai cho lúa. Vua 
Tần có nói: Ta oán vua, nhưng thương dân. Vá lại nghe nói, khi 
Đường Thúc được phong, Cơ Từ có bao: Về sau, nước tât lớn. Tân 
rồi ra có hi vong. ta cứ vụn trồng cày đức để đợi người tài. thê 
rồi Tân mới chính chiến phía đông sông Tân, xếp đặt quan lại 
trông coi Đên nước Quác, là đến tận địa giới nước. Quắc Hoa 
Ám là Hoa Sơn. Giải Lương thành là huyện Giải Linh Đài. Ở 
đất Vu còn đại cũ nhà Chu. Gò Cao Lương ở đất Tấn. Ám là 
đầt Là Di Sanh được ăn Lộc. Vương thành là đất Tân. 

Công - Đây là lôi thiền chiên. tức là bai quân đội ở hai 
nơi, rồi cùng hẹn một ngây, một nơi nhất định, tới đánh nhau. 
Sao không nói là quân thua tan, là vì đã nói vua bị bất là đu. 

Cốc - Việc chiên ở đất Hàn, Tấn hấu đà mất dân, là vì 
đân chưa bị thua mà vua đả bị bắt. 

Lưu Sưởng - Côc Lương bao Tấn hầu mât dân là vị đân 
chưa bị thua, mà vua đã bị bắt, báo thế là không phải. Phàm 
làm vua mà bị bất. thì dù không mất dân, còn được điều gì goi 
là hay. Cho nên sở dì. Xuân Thu không chép quân thua tan vỡ, 
là cho rằng việc vua bị bất đã là nặng nề lắm rồi. 

Trần Phó Lương - Tân bát được Tấn hầu đem về. Sao Kinh 
khòng chép chữ đem về. Là buộc tội Tấn hầu. Bắt được là danh 
từ dùng cho kẻ thất phu, thế thì chữ đem về không dùng được 
nửa. 

Trác Nhĩ Khang - Đây là một cuộc chiến. Vì Tân không 
đường đường, chính chính, Hàn thì ở đất Tân. Thế là Tản phạt 
Tấn rõ ràng. Đã dùng chữ chiến thì hà tất phải chép chữ phat. 
Vậy không chép Tân phạt Tấn, mà chép là đánh nhau, đó là 
lô vàn chép lược. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ SÁU 


Năm Định Sưu Thương Vương năm thứ ä 


+ ñí ZX # 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16. LỖ HI CÔNG 
Tê Hoàn năm thứ 42 Tấn Hu¿ năm thứ 7 Vệ Văn năm 
thứ L6. 3ái Trang năm thứ 2 Trịnh năm thứ 29. Tào cung năm 


thứ 9. Trân Mục năm thứ 4. Ký Thành năm thứ l1. Tông Tương 
năm thứ 7 Tân Mục năm thứ 16. Sở Thành năm thứ 28. 


®#* + ứŒ H /x t® Ẵ + 7 *ủŠ 
H 2š ñ3 8 #4 3ä + ñ 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT MẬẦU THÂN, SÓC, 
VĂN THẠCH VU TỐNG NGŨỮ. THỊ NGUYỆT 
LỤC NGHỊCH THOÁI PHI QUÁ TỐNG ĐÔ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG, NGÀY MẬU THÂN, SÓC, 
CÓ ĐÁ RƠI Ở TỐNG, NĂM HỒN. CÙNG THÁNG ẤY SÁU 
CON CHIM NGHỊCH, KHI BAY ĐI, BAY QUA, TÔNG ĐÔ. 
Cốc Thị viết chừ nghịch là RỆ. 
Tả - Năm 16, mùa xuân, rơi đá xuống Tống, đến: dược năm. 
Đó là sao sa. Sáu chim nghịch bay qua Tông đô, đó là phong, 
la gió. Quan nội sư nhà Chu tên ià Thúc Hưng tới sinh ở Tống. 
Tông Tương Công hoi: Đó là điểm gì, cát hay hung. Đáp: Năm 
nay Lõ nhiêu đại tang. Sang năm TẾ có loạn. Nhà vua thì sẽ 
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được chư hấu, những không được đến trot. Khi lui ra ngoài, có 
nói VỚI người ta rằng; Nhà vua không hiếu, đó là việc âm dương, 
chứ không có cát hung, vì cát hung là do nơi người. Ta trả lời 
vì không muỗõn trải ý. 

Công - Sao lại chén chữ rơi trước, chữ đá sau. tơi đá chép 
trẻng nghe thấy lách tách, tròng ra là đá xét ra thì có nàm. 
Sao lai nói tháng ấy. vì gân ngày Sao không chép là ngày. Là 
vì ngày hối (cuòi tháng) Xuân Thu không chép ngày hối. Sóc, 
có việc thì chép sóc. Hối tuy có việc cũng không chép hồi. Sao 
trước chép sáu rồi sau mới chép nghịch. Thong tha nhận xét. thì 
thấy bay lui đi Năm đá sáu chữm sao lại chép. Là chep việc 
la. Thường việc lạ nước người không chép. Đây chép là chép cho 
hạng vương giá thời sau. | 

Côc - Chữ rơi trước, chữ đã sau, là tại sao. Có thấy rơi. rồi 
sao mới biết là đá. Ở Tống là ơ trong nước Tống. Con số chép 
sau là lời nói thêm, đếm dân, cốt tai nghe có đá. Tháng ây, không 
chép ngày là thiếu sót ngày. Sáu chìm bay lùi qua Tống đỏ, chữ 
sáu đứng trước là tụ từ, là hợp lai, lây mắt coi Đá vên vặt vô 
trì chìm còn là vật hím trị Đá vô trị cho nên chép ngày. Chim 
hữu trì cho nên chép tháng. Quân tử đôi với vật không cầu thá. 
có phân biệt, dù là đá, dù là chim, phải cẩn thận, thế đủ biết 
đôi với người thì thế não. Cho nên năm đá, sáu chìm, mà không 
kế rò thì vương đạo cũng không rò. Đó là nơi dân chúng tụ tập. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn: Chép tháng ây t£ là gắn tháng 
ãy, không chép ngày là vì ngày hôi. Bàn thế là sai Hi và sóc 
là trời đã săn có. Bảo rằng Kinh Xuân Thu, giữ sóc, bỏ hối, thì 
có nghe được không. Còn Cốc lang mà bàn rằng đá là vật vô trì, 
cho nên chép ngày, chưm nghịch là vật hữu trị cho nền chep tháng, 
bàn thế là sai Chép tháng thôi, là vì Tông không báo cáo ngày, 
giờ Ìà cùng một ngày với năm hòn đá rơi, vì ngờ đó nên có phân 
biệt. Côc Lương võn cứ lấy tháng dê bàn giải Kinh nên gán cho 
Thánh nhán đề cho hậu thế tin, chứ thực đâu có thế, 

Xét - Kinh chép (tháng ãy), không phải chỉ ngờ là cùng ngày. 
Hoặc gia chim nghịch bay lui, không phái chí trong có một ngày 
cho nên lấy chữ tháng ấy để nói đại khái thôi. Công Dương cho 
tháng ầy là ngày hối. Cốc Lương lãy thuyết vò trí, hữu trị đê 


104 


chia tháng ngày, ca Cộc và Công đều sai. Lưu Sương nói là rô, 
bác là phai. 


= H d4 3đ 2 + # h5 * 
TAM NGUYỆT, NHÂM THÂN CÔNG TỪ QÚY HỮU TỐT 
THÁNG BA, NGÀY NHÂM THÂN, CÔNG TỬ QÚY HỮU MẤT 


Công - Sao gọi là Quý Hữu. Là vì hiển 

Cốc - Đại phu chết, gọi là tốt là chính (chính danh). Gọi 
em của Công là Thúc, là Trọng, tức là người hiền. Đại phu mà 
khòng chép Công tư Công tôn, tức cho là hàng sơ. 

Xét - Qúy Hữu, đánh nghịch, dep loạn, có công với nhà vua. 
Kinh chép, Công tư mà danh và tự cùng gọi. Côc và Công cho 
thế là ý khen người hiền. Đúng như thế đây. Năm Tuyên Công 
thứ 1B, em Công là Thúc Hât mất, phép chép giống như chép 
Quý Hữu, Hữu thì có công với xã tác, Hật thi có nhiều ân huệ. 
Ca hai ngang nhau. Vì Tuyên Công còn söng cho nên chép là 
em Công. Hồ Truyên cho là đương thời được ban họ, Bàn thê 
cung phai. Duy cùng bị chê với Trọng Toại, e không phải cùng 
một loại Tuy nhiên, Qúy TW thì trung hiển, Trọng Tử thì thí 
nghịch vậy tùy việc mà lời chép có khác. Lưu Sướng dẫn Trọng 
Toại đê bác Công Cốc, không biết rằng Trọng Toại mà mất, san 
bỏ chữ Công, tử không chép, là đê chính đích cái tội thí nghịch, 
há có phái để so sánh với Quý Hùu đâu Lại bảo rằng Trọng 
Thị giêt Tử Xích, Quý thì đuôi: Chiêu Công đều là các bực Khanh 
gây nên họa thê là lấy Trọng Toại làm Trọng Tôn thị. Báo thê 
lại càng sai. 


gH0uH RE # mm *%* 
HA TỪ NGUYỆT, BÍNH THÂN, TẮNG QUÝ CƠ TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY BÍNH THÂN, 
TẦNG QUÝ CƠ MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ Tê phạt Lẹ. Khòng được Cứu 
Từ rồi ve. 


105 


Xét - Không chép lễ táng, là Lỗ không có dự. Hai Còng 
giãn Tăng Tự không tới châu mình. má giữ Quý Cơ lại. Đến 
khi Tấng Tư lại châu mới cho Quý Cơ về, thế là oán chưa cởi 
hàn cho nền táng khõng dự. Ví như qua thật là yêu con, sai 
tự kén chống thi khi táng Quý Cơ, tất có lễ tới dự, Xuân Thu 
đăc biệt chép việc. Còn như Hồ Truyện, bàn là chép chết mà 
bo khòng chép táng. bàn thế khòng nghe được. 


⁄% +2 H Em ý Z4 # 8# *% 
THU THẤT NGUYỆT GIÁP TÝ, CÔNG TÔN TƯ TỐT 
MÙA THU, THÁNG BẢY. NGÀY GIÁP TÝ, CÔNG TÔN TƯ MẤT 


Phục lục Tả Truyện - Mùa thu, Địch xâm Tấn, chiếm 
đất Hỏ Trù. đât Thụ Đạc, sang qua sông Phần tới đất Cồn 
Đâ, nhân cơ hội Tân vừa bại trân Thiên Tư bị nạn nơ Nhung 
báo cáo với Tê. Tế triệu họp chư hấu đê đóng quân giữ cho nhà 
Chu. Mùa đông tháng 11, ngày Ất Mão, Trịnh giết Tử Hoa, Hồ 
Trù, Thụ Đạc, và Côn Đô, là ấp nước Tấn. 


Cốc - Đại phu chết, chép là tốt, là chính đanh. 


*#+ 8 — H8 #E*aBäE 
fWñầ £< 8Ñ ÍH ất Xổ &% ÃØÃỦ í1 T # 


ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CÔNG HỘI TẾ HẦU, 
- ^ ^ r + 2 P5 
TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BẢ, HỨA 
NAM, HÌNH HẦU, TÀO BÁ VU HOẢI 
MÙA ĐÔNG THÁNG 12, CÔNG HỘI TẾ HẦU, TỐNG CÔNG 
TRẤN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ. HỨA NAM, HÌNH HẦU, 
TẠO BÁ TẠI ĐÂT HOÀI 

loai là hai bèn xứ Lầm Hoài 
Tả - Tháng 12, hội ở Hoài, bàn việc Tăng và các xứ đông. 
lap thành cho nước Tắng. Phu dịch khó nhọc, có kẻ lên cao 


ho to: Nước Tế đang có loạn. Thê là chưa xong việc đắp thành, 
Tế phải kéo quân vẻ. 
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Cốc - Hội này là hội quản đội 
Năm Mậu Dân Tương Vương năm thứ 9 


+ # + # 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 


Tê Hoàn năm thứ 43. Tân Huệ năm thứ 8. Về Văn nam thứ 
17. Sái Trang năm thứ 3. Trịnh Văn năm thử 30. Tào Cung năm 
thư lU Trân Mục năm thứ 5. Kỷ Thành năm thứ 12. Tòng Tương 
nãm thứ b5. Tân Mục nàầm thứ !17 Sở Thành năm thứ 29 


#Z # À\ #8 A^Á fX ⁄& K 
XUÂN TẾ NHÂN, TỪ NHÂN PHẠT ANH THỊ 
MÙA XUÂN, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỪ PHẠT ANH THỊ 


Tả - Mùa xuân, người Tế vị nước Từ, phạt nước Ánh Thị, 
báo lại trận Lâu Lâm. 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ. Tấn Thế Tử là Ngữ. làm 
con tin ở Tân. Tân cho ỡ Hà Đông, gá con cho. Huệ Công khi 
còn ở nước Laiơng. Lương Bá gả con cho. Lương Doanh chứa quá 
tháng. Huệ Công sai Chiên Phú với Ky Tư bói, Kỳ Tử nói sẽ 
sinh một trai một gái. Chiêu Phú nói: Phải cơn trai sẽ làm bảy 
tôi, con gái sẽ làm thiếp. Cho nên con trai đặt tên là Ngữ, con 
gải đạt tên lề Thiếp. Khi Ngữ sang Tân làm con tin thì Thiếp 
đi làm Hoan nữ tòi. 

Lưu Sưởng - Hà Hưu bàn: Gọi là thị là trược thời Xuân Thụ, 
nước đã bị truất ngôi. Bàn thế sai. Anh Thị là một nước, là tên 
nước. Hoặc một chữ, hoặc hai chữ, ba chữ khòng giông như Giáp 
thụ, Lê thị. Nay có huyện Uy T 

hị cũng có thê phong thành nước được thì có sao. 


8 x1 
HẠ, DIỆT HẠNG 
MÙA HẠ. DIỆT NƯỚC HẠNG 


Ta - Mùa hạ, quân đội điệt nước Hạng. Trong hội ớ đất Hoài, 
Công có việc như các chư hầu khác, chưa về mà đã chiếm được 
nước Hạng. Người Tẻ cho là võ cớ đánh, mới giừ Công lại. 

Công - Ái diệt Hạng. Là nước Tê. Sao khòng gọi là Tế. Vì 
kiêng tránh cho Hoàn Công. Xuân Thu thường vì người hiển mà 
kiêng tránh. Vậy trong việc di diệt nước người ta. có gì là hiện. 
Phàm người quân tử đã chê điều dơ, thì ghét khởi thuy dớ, đã 
khen điểu hay thi vui ớ kết quá hay. Hoàn Công thường vẫn 
đời với các nước, hễ đứt thì nối lại cho, hễ mất thì làm cho sống 
lai. Có công ấy cho nên tránh cho. 

Côc - Ai diệt Hạng. Hoàn Công. Sao không nói Hoàn Cồng. 
Vì là hiền cho nên kiêng tránh cho. Hạng là một nước không 
nên diệt. Nhưng không biết mình đừng nên diệt, thế mà đi diệt 
người ta thì còn gì là hiển. Quân từ chê điều đở, mà ghét khởi 
thúy đớ, khen điều thiện mà vui ở kết quả. Hoàn Công thường 
có công nôi lại nước đã dứt, dựng lại nước đà mất, cho nên người 
quân tự kiêng mà tránh cho. 

Xét - Ta Thị bàn răng Công ở hội Hoài chưa về mà đã diệt 
Hạng. Hồ Truyện cùng mọi chuyện khác đều theo lời bàn ấy từ 
lâu đời. thành ra thuyết ấy được cho là chính. Tuy nhiên, lây 
lẹ đấp thành Sở Khưu mà xét thây lời bàn cua Cốc Thị, Công 
Thị bao là Tế diệt cứ như lý thì cũng thòng đây, còn như không 
chép chữ Tế là vì ngại nghĩa chữ Anh Thị. Mùa xuân diệt Anh 
Thị, mùa hạ diệt Hạng, cùng với năm Tương Công thứ 10, mùa 
xuân, hội ở đất Tra, mùa hạ diệt Bức Dương đều theo một thư 
pháp. Cho Hạng là do Lễ điệt. thì sao không diệt Bức Dương 
cũng là do Lô. Nếu báo ở câu này có chữ tụy, rồi thì ơ câu kia 
chữ diệt nội chữ phạt, cáu này lây chữ điệt nối chữ hội, thì văn 
không bị lúng túng nữa. Sau hỏi ở đât Hoài, Tế lày việc Hoài 
Di giao cho Lô chủ trương, mà tự do trách nhiệm cùng VỚI người 
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Từ phạt Anh. diệt Hạng, cho nên Hị Công phải kính lược lâu 
ngày, đến tháng chín mới về nước. Các thơ Phán, Thủy, Bí, Cung 
(Emnh Thi? đều nói đến công của Hi Công phục Hoài DỊ, há có 
phải toàn là không có sự thực đâu. Xét trong Thì Ca không thấy 
nói việc hành quân nam quốc. Có thể ở trong việc này cùng nên. 
Như Hỗ An Quốc mà bảo rằng diệt Hạng là vì họ Quý Tôn thì 
sai. Đương thời đó, Quỹ Hữmu đã chêt, con của Hữu, (Vô Dật), không 
thấy chép là chết, trong Kinh, mà cũng chưa làm chức Khanh. 
Sau khi Hữu chết. Là Khanh phụng mệnh mà đi đánh thì có, 
Công tứ Toại. Thúc Tòn Đắc Thần, Công Tôn Ngao, có ba người 
mà thôi Văn Công năm thứ 6. Hàng Phủ mới sang TẻẺ thì Vô 
Đật chết. Hàng Phủ còn hé, đến khi lớn mới làm chức Khanh. 
Vậy chép là Quý Tôn và diệt Hạng là ai. 


#* +% ^A % E8 # 5£? * 
THU. PHU NHĂN RHƯƠNG THỊ HỘI TẾ HẦU VU BIỆN 


MÙA THU, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ, 
HIỆN TẾ HẦU TẠI ĐẤT BIỆN 


(Biện ở nước L). 
Tả - Mùa thu, Thanh Khương lấy cớ, vì Công hội Tê Hâu 
ở đất Biện. 


ụ H 2^ 3 BH 8 
CỨỬU NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
THÁNG CHÍN, CÔNG TỰ HỘI VỀ 


Ta - Tháng chín, Công về. Chép rằng tự hội về, hãy còn 
việc của hội chư hấu, nhưng tránh kiêng không nói. 

Xét - Tế vì việc Hạng mà giữ Công. Thanh Khương hội với 
Tổ Hầu xin cho Công về, vì thế. Tả Thị mới bàn rằng câu “tự 
hội về” là kiêng tránh cho Công, Cốc Thị cho là Tế diệt Hạng. 
Mà việc phu nhân hội ở đất Biện và Công tự hội về đều không 
thấy bàn. Hoặc báo rằng Công vì diệt Hạng mà bị giữ, thì phu 
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nhân đáng phải xin ở nước Tẻ, chứ không tới Tế Hầu ở đất nước 
Lô. Công mà bị giữ rồi về thì đáng lý phái nói: tự TẾ vẻ, bất 
tất nói đến hỏi đê sai sự thực. Bảo thể cùng nghe được. 


+ 5“ —H ¿ ⁄#⁄ #8 £ 7> H * 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, 
ẤT HỢI TẾ HẦU TIỂU BẠCH TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ẤT HỢI, 
TẾ HẦU TIỂU BẠCH MẤT 


a - Tê Hầu có ba phu nhãn, Vương Cơ, Từ Doanh, Sái Cơ, 
đều không có con. Nhiều thiếp được súng ái như phu nhân thì 
có sáu người: Trưởng, Vệ, Cơ, sinh ra Vũ Mạnh. Thiêu Vệ Cơ sinh 
ra Huệ Cồng, Trình Cơ sinh ra Hiêu Công, Cát Doanh sinh ra 
Chiêu Công, Mật Cơ sinh ra Ý Công, Tống Hoa Tứ sinh ra Công 
Tử Ung. Công và Quán Trọng có ký thác Hiếu Công cho Tống 
Tương Công, để cho nổi ngôi. Bọn hầu hạ Tê Hoàn được Tê Hoàn 
yêu là Thụ Điêu. Trướng Vệ Cơ mưu với Điêu xin Công lập con 
là Vò Khuy. Công cũng hứa cho. Sau khi Quản Trọng mât, năm 
Công tử đều xin lập. Mùa đông tháng 10, ngày Ất Hợi. Tê Hoàn 
Còng mất. Dịch Nha vào cung cùng với Hoạn quan là Điêu, dùng 
bọn thị vệ thị nữ, giết hại các quan lại, rồi lập Khuy. Hiếu Công 
chạy sang Tống. Tháng 12, ngày Ất Hợi, cáo phó. Đêm ngày 
Tân Ty, khâm liệm. 

Cốc - Ngày không được chỉnh, ta thấy từ trước. Khi vào nước 
đã bất chính, cho nên ngày chêt không chính. 

Lý Liêm - Hoàn Công năm Lỗ Trang Công thứ 9 vào nước. 
Năm Trang thứ 13 mới dựng nghiệp Bá. Cho đến năm Lỗ Hi 
Công thứ 17, phàm 39 năm. Ngô Quân, Lý Thị có bàn: Vương 
đạo lưu hành, Hâu Bá thụ chức, Từ cô chưa có Bá mà Tế Hoàn 
tạo ra Bá, thì Tế Hoàn là đầu tội Thế mà có khi Xuân Thu 
khen Hoàn là tại sao. Bởi vì chê cái nghĩa nhưng cũng chép cái 
còng. Cồng và nghĩa không che đậy cho nhau được, thì rồi sau. 
Điều hay điều đở của Bá mới hiểu rõ, Đại để đời Xuân Thu thịnh 
và suy có ba lần biên đôi. Hoàn Công khi chưa hưng thịnh, Hoàn 
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Công khi làm Bá, và Hoàn Cóng khi đã chèt Mỗi đời biến đổi 
môi khác. Vua (Thiên Tứ) sai đến sính chư hầu mà chư hầu không 
châu. Quản Thiên Tư đi chính phạt mà võ công. Phàm chép Bá 
đi phạt là biết rợ Nhung phía bắc mạnh. Chép quần nước Sái 
thua là biết Kinh Sở ở phía nam ranh, Trịnh chia đất nước 
Hưa Tông bó Trịnh tư (tự là con nôi ngôi), Ky nhỏ mà ngang 
với Tê. Thành vều mà bức hiếp Lô, những việc đó xảy ra trước 
khi Hoàn Công hưng thịnh Những điều cấm ky của Thiên Tử 
được thì hành. Thiên Tử không phải tự hạ đi sính lề chư hảu 
trong 60 năm, các hội thẻ, chư hầu không vì tự lợi tranh giành 
trong 30 năm, việc từ Thiệu Lăng trở đi mà Knh Sở phái phục, 
dàn quân ở sứ Nhiếp Bắc mà rợ địch phải lui. biêu đồ được trận 
cho Lõ mà rợ địch thôi không quấy nhiễu Đó là thời Hoàn Công 
làm bá chủ. Thiên Tư ra ngoài nước mà quan Trấn Thú không 
Chàm hoi, Vệ điệt họ gần mà không có nghĩa quán đi đánh Vệ. 
Sở chép là tước Tư mà làm chu hội thể. Địch chẽp là người mà 
tham đư hội thể, Đó là khi Hoàn Công đã chất. Tuy nhiên Hoàn 
Công chỉ là một người, mà thịnh suy biến đổi đến ba lần: Khởa 
thủy mưu Bá. Được nghiệp Bá. Và sau khi thành Bá. Các việc 
được thua đều khác nhau. Phạt Nghê, xâm Tống, pháp độ chư 
hấu chưa được nhật chí Đánh Sái, xâm Trịnh, cái nạn rợ Nhung 
chưa được trừ hẳn. Diệt Toại, phục Chương, việc không được bên, 
xếp đặt vẫn nhiều loạn rồi, hội Cấc, thả Vu quan sát chưa chịu, 
kiểm soát phòng bị không đứng đắn: Đó là các việc ở thời gian 
Hoàn Công mưu làm Đá chủ. Xét từ việc Quán Trạch trở đi, từ 
Quỳ Khưu trớ về trước, các hội nghị, hội minh, trùng áo mà tới, 
không cần quân đội, không cần sắp huyết. Không Trọng Ni có 
khen là chính đạo. Mạnh Tử cho là thịnh trị Trong mấy năm 
đó Hoàn Câng đang sứa soạn nghiệp bá, Khi chín nước phản. 
mà càng ngày càng nhiều chuyện, Quản Trọng chết mà mực thước 
không còn. Xây thành ky được, mà xây thành Hình phải chà. 
Cứu Tì? chăm mà cứu Hứa nhác. Phạt nước Hoàng thì phải lo 
ngại ngoại chiên. Hội đất Biện thì trong nhà sinh chuyện. Đó 
là thời kỳ sau khi Fỉoàn Công đà thành bá chu Nghiệm Xuân 
Thu ba lần biên đôi thì thấy. Hoàn Công bả chủ có công, một 
thân trai ba lần biên, thế thì công của Hoàn Công không được 
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lâu đài, tội lẫn công có thừa trừ. Nghiệp Bá về sau, của Tẻ, có 
thế biết kết quả được. 

Lã Bản Trung - Trong không có lôi học thành ý, chính tâm, 
và chính cho vua. Chỉ gấp theo đuổi về có lợi, về có công. Cho 
nên cuối đời năm con vua nổi loan. thế là có thúy không chung, 
mà gia pháp thành bất chính. 

Năm Ky Mào Tương Vương năm thứ 10. 


+ 5S # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 


Tông Tương năm thứ 9. Tẻ Hiến Công Chiêu năm đâu. Tân 
Huệ năm thứ 9 Vậ Văn năm thứ 18. Sái Trang năm thứ 4. Trịnh 
Văn năm thứ 31. Tào Cung năm thứ 11. Tản Mục năm thứ 18, 
Sở Thành năm thứ 30. 


#f +1 ứ H Xa #fnHø® ^ÁA RA £Ê* 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, TỐNG CÔNG TÀO BÁ 
VỆ NHÂN. CHÂU NHÂN PHẠT TẾ 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, TỐNG CÔNG, TẠO BÁ, 
NGƯỜI VỆ, NGƯỜI CHÀU PHẠT TẾ 


Dưới chữ Tông Công, Công Thị có chép chữ hội. 

Tả - Tống Tương Công họp chư hầu phạt Tè. Tháng ba, người 
Tế giết Vô Khuy. 

Phụ lục Tả truyện - Trịnh Bá bắt đầu đến chảu nước Sở. 
Sơ Tư ban cho vàng. Cho rồi lại bồi. Khi cùng thể có nói: Chớ 
lày dùng đúc đồ binh. Cho nên Trịnh dùng đúc ba cái chuông. 

Cốc - Không phải vì nước có tang mà phạt. 
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8 l %⁄ # 
HA SƯ CỨU TẺ 
MÙA HẠ QUÂN (QUÂN LỎ) CỨU TẾ 


Côc - Rhen việc cứi Tế 


hằ H % ãđ 3% Bñ Ä⁄ # BÚ § TT Ñ #6 ủù R ẩñ 
NGŨ NGUYỆT. MẬU DẮN. TỐNG SƯ CẬP TẾ SƯ, 
CHIẾN VU NGHIÊN, TẾ SƯ BẠI TÍCH 


THÁNG NĂM, NGÀY MẬU DẦN, QUÂN TỐNG CÙNG QUÂN 
TẾ CHIẾN TẠI ĐẤT NGHIÊN, QUÂN TẾ TAN VÕ 


Nghiễn là đất nước Tê. 

Tả - Người Tê định lập Hiếu Công, nhưng không thắng được 
đỗ dang cua bốn Công tứ, rồi cùng người Tống chiến. Mùa hạ 
tháng năm. Tống đánh bại quân Tế ở đất Nghiễn, Lập Hiếu 
Công rồi kéo vẻ. 

Công - Đánh nhau thì không nói là phạt. Đây dùng chữ 
phạt tại sao. Vì Tông Công dự phạt chứ không dự chiến, cho 
nên 0ói phạt. Xuaân Thu có khi ke bị phạt làm chủ, thì ke 
đi phạt làm khách. Tại sao không cho Tả làm chủ. La khen 
Tương Công vẻ việc chính Tế. Khen vì khi Hoàn Công chết 
Dịch Nha. Thụ Điều tranh quyền. Không táng. Vì thế mới bị 
phạt. 

Cốc - Đánh nhau thì không nói là phạt. Khách thì không 
chép là (cập) Đây dùng chữ cùng là châ Tông. 

Lưu Sưởỡng - Cóng Dương báo sao khong để Tế làm chủ 
là đe khen Tương Công vẻ việc chỉnh Tế. Công Dương bàn 
thế là sai Tấn RKhước Khác, cùng Tế Hầu đánh nhau ở đất 
Án. Liệu có thể nói dược rằng khea Tấn Khước Khắc chính 
Tê không. Sao lại khác với việc Tan. 


4 4x # 
ĐỊCH CỨU TẺ 
NƯỚC ĐỊCH CỨU NƯỚC TẾ 


Cốc - Khen việc cứu Tê. 


W% J\ H J #4 # #8 E ^A 
THU, BÁT NGUYỆT, ĐINH HỢI, TÁNG TẾ HOÀN CÔNG 


MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY ĐINH HƠI, 
TÁNG TẾ HOÀN CÔNG 


Tả - Mùa thu, tháng tám, táng TẾ Hoàn Công. 


®&£ úH Á #4 A #® 8 
ĐÔNG, HÌNH NHÂN. ĐỊCH NHÂN PHẠT VỆ 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI HÌNH, NGƯỜI ĐỊCH PHẠT VỆ 


Địch bát đầu chép là người Địch. 

Tả - Mùa đông, người Hình. Người Địch phạt Vệ. Vây “Thỏ 
Phố. Vệ Hầu xin nhường ngôi cho bọn phụ huynh tử đệ, và 
nói với dân chúng rằng. ai hay trị được nước thì tôi xin theo. 
Dân chủng không nghe. Rồi sau, quân tụ tập ở đất T¡ì Lâu. 
Quân Địch kéo về. 

Cốc - Sao Địch lại chép là người. Khen đã giúp có công 
mã nâng lên. Phạt Vệ cốt để cứu Tế. Công lao thì gần mà 
đức thì xa. 

Xét - Còc lương cho rằng chép chữ người là khen việc cứu 
Tê. Hỏ Truyện cùng theo ý đó. Nay đều theo ý đó. Duy có Lựa 
Sưởng dẫn nghìa thiền Giác Cung, Einh Thị, để trách nước Hình. 
Vậy phụ chép cá. Xét Vệ tuy đáng phạt, nhưng Hình thân với 
Vệ, không nên liên kêt rợ Địch đề đánh Vệ. Thế thì sao lại chép 
Địch là người Dịch. Triệu Bằng Phi giảng: Địích mà chép người 
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Địch chi là một lời văn thôi. Cũng như Tương Công năm thứ 
năm ở hội Thích có chép người Ngô, người Tắng, chính là vì 
khòng thê chép “Ngò”,”người Tắng”. Cho nên năm thứ 14, ở hội 
Hưởng, lại thây chép “Ngô”. thôi Nay Địch với Hình phạt Vạ, 
chép là người Đên năm thứ 21, một mình Địch phạt Vậ, thì 
lại thấy chép Địch thôi. 

Năm Canh Thìn, Tương Vương năm thứ Ì1. 


+ # 1t # 
THẬP HỮU CỬU NIÊN (LỖ HI CÔNG) 
NĂM THỨ 19 


Tống Tương năm thứ 10. Tẻ Hiểu năm thứ 2. Tấn Huệ năm 
thứ 10. Vệ Văn năm thứ 19. Sái Trang năm thứ 5. Trịnh Văn năm 
thứ 32. Tào Cung năm thứ 12. Trần Mục năm thứ 7. Kỷ "Thành 
năm thứ 14. Tân Mục năm thứ 19. Sở Thành năm thứ 31. 


# 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Tả Truyện - Nước Lương muốn cho nước phú 
cường, đối mới nhưng không thành. Nước Tần chiếm, năm thứ 
19, rồi tới ở. 


+ = H * A — + 8ã 
VƯƠNG, TAM NGUYỆT TỐNG NHÂN 
CHẤP ĐĂNG TỦ. ANH TẺ 
VƯƠNG, THÁNG BA, NGƯỜI TỐNG BẮT ĐẰNG TỬ LÀ ANH TẾ 


Ta - Người Tông bất Đằng Tuyên Công. 
Trần Phó Lương - Bất không nói đem vẻ, đó là lời nói 
chưa mất nước. Nói là đem về. tức là nguy rồi, không được trở 
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lại nước. Cho nên đã bắt vua thì không gọi tên ra, khi được về 
rồi mới gọi tên. Bắt mà gọi Tào Bá, khi được về nước thì goi 
là Tào Bá Tương. Bát mà gọi là Vệ HÃu kh: được tha về thì 
gọi là Vệ Hãu tên Trịnh. Còn như ơ đây, bắt mà gọi tèn là 
sao. bà mất. nước rồi Ngu Công mất nước thì không gọi tên là 
tại sao. Là Ngu Công tự vong (mất) rồi. Cái tội người Tấn là 
bất vua người ta, chớ không là ở việc bắt. Lại chua thêm vào 
chữ “rồi mất nước”, tức là cho rõ cái ý xưa vua Ngu tự mình 
vong mình. 

Xét - Hồ Truyện bàn ràng khi Tẻ thịnh nhiều lân hop chư 
hấu. mà nước Đằng không dư. Khi Tăng Tương theo gót, Đằng 
cũng lại không tôn kính nước lớn, đến bị bát là cô lý do vậy. 
Chép tèn đê rò cái tội Hỗ Truyện ban thế là sai. Tẻ Hoàn sáng 
nghiệp bá, từ hội Bắc Hạnh về sau, hội trùng áo đến dự, hoặc 
có cả quân đội đến dự, đều nhiều lân lắm. Đại quôc như Yên, Tấn, 
tiêu quốc như Tiết, Kỷ, Cử, Tang, Tiêu, Túc, Tiểu Châu đều vị thường 
có mặt. Thế thì có một nước Đàng không dự, sao lại đáng trách. 
Bảo rằng khi Tông Tương nối ngôi. Đằng cũng lại không tôn kính 
nước lớn. thê là Truyện không có bằng cứ, chỉ là ức đoán mà thôi. 
Vậy không căn cứ vào đâu được mà bàn như Hồ Truyện. Vậy thế 
tại sao Đằng Từ lại chép tên. Theo lề thì chư hầu khi còn sống 
khòng goi tên, khi mất nước thì gọi tên, tất là muốn biệt tìm 
ra tội. Thì chư hầu bị bắt có 18 trường hợp. Như Trịnh theo Sở, 
Cư theo Lỗ thì tội Trịnh, tội Cừ, không thua gì Đằng mà sao không 
bị chép tên. Vậy chỉ có Trần Phó Lương là suy được ý thánh nhân. 
Còn Hỗ Truyện mà buộc tội Đằng thì không chép. 


g8 x H %4 2 8 ^ÀA # ÀA RE r 8ñ 
HẠ LỤC NGUYỆT, TỐNG CÔNG. TẢO NHÂN, 
CHÂU NHÂN MINH VU TẢO NAM 
MÙA HẠ, THÁNG SÁU, TỐNG CÔNG, NGƯỜI TÀO, 
NGƯỜI CHÂU, THÊ Ở TÀO NAM 


Công Thị việt là người Tông. 
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W% j7 8 5383 T 8 
TẮNG TỬ HỘI MINH VU CHÂU 
TẮNG TỬ HỘI THỂ TẠI CHÂU 


Công - Sao lại chép là hội thể, là hội về sau. 


3 # % À 3% f8 f H Z 
KÝ DẬU. CHÂU NHÂN CHẤP TẮNG TÚ, DỤNG CHI 
NĂM KỶ DẬU NGƯỜI CHÂU, BẮT TẮNG TỬ ĐEM TẾ 


Tả - Mùa hạ Tông Công sai Châu Văn Công, đem lây huyết 
Táng Tư tế ở nên xã đất Thứ Thư, tế thản loại Đông Di. Tư 
Mã Tử Ngư nói: Cổ giả giống lục súc không dùng để tế luc súc, 
việc nhỏ không dùng đến tam sinh, huôồng chi lại đám dùng đến 
người. Tế tự là toàn vị người. Dân là gì. Là chủ của thần. Dùng 
người thì thần nào dám hưởng. Tế Hoàn Công làm cho ba nước 
đã màt được sống lại, được vào hàng chư hấu, thế mà hạng nghĩa 
sĩ còn kêu là Hoàn Công đức bạc. Nay trong một hội mà ngược 
đãi hai nước, rồi lại dem người làm thịt tế dâm thân, để mong 
dựng nghiệp Bá, thê thì khó lắm. Được chêt, (đắc kỳ tử), là may 
rồi. Thứ Thư, tên sông, đời Hán là Lâm Nghị. Còn có Tùng Đình 
chính là nên xã Thứ Thư. 

Công - Tế người ở đâu. Thế nào. Là cắt mũi lấy máu tế xã. 

Cốc - Táng là vua nước nhó. Châu nhân được Tắng cầu mình 
thẻ, thế rỏi bát luôn ngay người ta, cho nên chê. Chê mới chép 
ngày. Tế đây là cắt mũi lấy máu tế thản, 


W XE ^^ l-j 
THU TỐNG NHÂN VI TẢO 
MÙA THU. NGƯỜI TỐNG VÂY TÀO 
Tả - Người Tống vây Tào. Đánh Tào nhưng không phục được. 
Tư Ngư nói với Tào Công rằng: Văn Vương nghe thấy Sùng Đức 
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làm loạn mới đánh. Quân ở ba tuần mà không hàng được, thế 
là lui, về sửa sang chính giáo, rồi lại đi đánh. Sùng Đức không 
giữ được thành lũy xin hàng. Kinh Thị nói: Hình áp dụng cho 
vợ, cho anh em, rồi đến trong nước. Nay đức của vua còn có chỗ 
khuyết. Mà di đánh người ta có nên không. 

Không có khuyết hãy nên hành động. 


#% Á 8 XE 
VỆ NHÂN PHẠT HÌNH 
NGƯỜI VỆ PHẠT HÌNH 


Tả - Mùa thu, người Vệ phạt Hình để báo lại việc Thỏ Phố. 
Thế rồi Vệ bị đại hạn. Bói các thần sơn, xuyên thì bị bất cát. 
Ninh Trang Tứ nói: Xưa nhà Chu đói, đánh nhà Ấn, rồi mà được 
mùa. Nay Hình vô đạo, cư Hầu không có Bá. Hoặc giả trời muốn 
báo Vệ đánh Hình chăng. Vua nghe theo đem quân ởi, thì trời 
mưa (được mùa). 

Lục Thuận - Đạm Tử nói: Hình mà vô đạo có đầu như 
Trụ. Vệ Hầu mà hiển đâu có sánh với Vù Vương. Các lời nói 
đều là tán dương bậy. 


*“®&£@ bE A £A^A %# ^A 46 A m7." 
ĐÔNG, HỘI TRẦN NHÂN, SÁI NHÂN, 
SỞ NHÂN TRỊNH NHÂN MINH VU TẾ 


MÙA ĐÔNG, HỘI NGƯỜI TRẤN, NGƯỜI SÁI, 
NGƯỜI SỞ, NGƯỜI TRỊNH THỀ Ở TẾ 


Công Thị viết thêm chữ Công hội. Đây là Sở bát đầu thể 
với Tê. 
Tả - Trần Mục Công xin giao hiếu với chư hầu để đừng quên 


đức của Hoàn Công. Mùa đông thể ở Tẻ là sửa soạn lại việc giao 
hiếu như với Hoàn Công xưa. 
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## + 
LƯƠNG VONG 
LƯƠNG MẤT 


Tả - Lương mất Không chép vua. Là tự mình làm cho mất. 
Xa. Lương Bá thích xây cất, đăn thành, không cho dân làm 
ăn, dân nhọc không chịu nổi có nói rằng: Nếu có giặc thì cung 
điện thành rãnh ngòi. Tần sẽ đánh úp ta. Thể là dân sợ rồi 
tự tan. Tần mới chiếm lấy Lương. 

Công - Thế là có bị đánh, bị phạt, mà chỉ chép là Lương 
mất, là tự làm cho mất, như vật mục nát rồi hồng. 

Cốc - Tự mình hỏng. Say mê tứu sắc. Tâm trí như mê loạn. 
Tai mát lòa điếc. Ở trên khòng có kỷ cương. Ở dưới đại thản 
đều phản. Dân sinh trộm giác. Thế là nước Lương tự mất. Làm 
khổ đân là đủ mất rồi, chứ chả cần nói đến tửu sắc. Nước Lương 
mất, Trịnh bả ngay việc quân. Lỗ ta không trách, chỉ việc chính 
đanh từ thôi. Lương mất là vì thất chính. Trịnh bỏ về là người 
cầm đầu đáng chê trách. 

Năm Tân Ty. Năm Tương Vương thứ 12. 


— + # 
NHỊ THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 20 


Tống Tương năm thứ 11. Tả Hiếu năm thứ 3. Tấn Huệ 
năm thứ 11. Vệ Văn năm thứ 20. Sái Trang năm thứ 6. Trịnh 
Văn năm thứ 33. Tào Cung năm thứ 13. Trần Mục năm thứ 
8. Ký Thành năm thứ 15. Tân Mục năm thứ 20. Sở Thành 
năm thứ 3. 
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ã# # ÍF ñ Fl 
XUÂN, TÂN TÁC NAM MÔN 
MÙA XUÂN XÂY DỰNG CỬA NAM MÔN Mới 
Tả - Chép là ý chê không đúng mùa. Phàm xây cất cản 
phả› đúng mùa. 
Công - Chép là đê chè. Cửa có khuôn khổ riềng không đổi được. 
Cốc - Tác là làm cho kích thước khác. Đây là chép: làm cho 


cũ thành mới. chứ không phái là tác, là đôi kích thước. Nam 
mòn tức là pháp môn (tià nơi đê tuyên bố pháp luàt mẹnh lệnh). 


8 + % #8 
HẠ. CÁO TỬ LAI TRIỀU 
MÙA HẠ CÁO TỬ LẠI CHẦU 


Công - Cáo tử là ai. Là vua đã mất nước. Sao không gọi 
tên. Vì anh em loạn. 

Lưu Sưỡng - Công Dương báo là vua đã mât nước. Báo thế 
là sai. Đã mât nước sao còn chép được là lại châu. Chữ châu 
chí dùng khi còn có nhà, còn có nước. Công Dương lại cho là 
nước Cáo bị điệt trước thời Xuân Thu đã được đến 9Ö năm rồi. 
Thế mà Cáo Tử mãất nước đã ba đời rồi (90 năm là ba lần 30 
năm, 30 năm là một đời) Nay lại còn làm lễ chấu là thể nào. 

Trịnh Tiểu - Cáo có hai nước Cáo. Năm Lỗ Hoàn thứ 2, 
có việc lấy đại đỉnh của nước Cáo, tức là của Bắc Cáo, ở Đan 
Châu, Thành Vũ, còn Cáo TỪ lại chấu là Nam Cáo. Đan Châu 
có hai Cáo Thành. 


h H öœHEẽ&Z Ấ 
NGŨ NGUYỆT KỶ TY, TÂY CƯNG TAI 
THÁNG NĂM, NGÀY KỶ TY, TÂY CUNG BỊ TAI (HÓA TAI) 


Công - Tày cung là tiêu tâm. Go! là tay cung, tức là còn 
œ đông cung. 
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Lô Tử nói: Coi chữ tây cung thì biết chư hầu có tam cung. 
Tây cung tai là chép viếc lạ. 

Cốc - Gọi là tân cùng tức là gần, cùng như là Nã cùng. Nến 
thây thụy hiệu mà goi thì đã là xa. Đây chác là Mẫn cung. 

Hà Hưu - Theo lễ Phu nhân ở Trung cung, bé thì ở phía 
trước. Hữu đăng thì ớ tây cung. Ta đăng thì ở đông cung, bé 
thì ơ phia sau. 

Tôn Giác - Táy cung là nơi Hhị Công ở, vì ở phía tây Công 
Dương bàn là co chữ tây chắc có chữ đông, bàn thế đúng đây. 
Cấc Lương cho Ìä Mãn cùng. Xét Hi Công nối ngôi Mẫn Công, 
nêu thực của Mãn cung thì có ngại gì mà không nói là Tân cùng. 
Vì đã lâu rồi, có ngại gì mà không dùng chữ Mân cung. 


&§— Á ^ #8 
TRỊNH NHÂN NHẬP HOẠT 
NGƯỜI TRỊNH VÀO NƯỚC HOẠT 


Tả - Người Hoạt phan Trịnh mà phục tòng Vệ. Mùa hạ Trịnh 
Công Tư 5¡ đi dẹp giặc ở đất Đố, rồi đem quàn vào Hoạt. 


4x #W A #⁄X AÁ Ã% + HT 
THU. TẺ NHÂN. ĐỊCH NHÂN MINH VU HÌNH 
MÙA THU, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI ĐỊCH THỂ Ở ĐẤT HÌNH 


Tá - Mùa thu, Tẻ, Địch, thể tại đấc Hình mà bàn việc Vệ. 
Vì thể Vệ mới ghét Hình. 

Côc - Thế là Hình làm chủ động. Hình là nước nhỏ, sao 
có địa vị ày. Vì chủ việc cứu Tê. 

Xét - Ta Truyện cho là bàn việc Vệ loạn. Cốc LAiơng cho là 
chu cưu Tè. Hai thuyết tương như khác nhau, sự thực vẫn là một. 
Vệ đang sợ Hình, cho nên TẾ và Địch thể ở Hình để bàn việc. 
Mà Vệ sơ sĩ ghét Hình là vì Hình cứu Tê. Tống và Vệ đánh 
Tẻ khi Tả đang có tang. Hình hợp với Địch để cứu Tẻ. Thê là 
Hình chủ trong việc cứu Tế, cho nên nói được Hình làm chủ. 
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+ ⁄# ^A f R 
ĐÔNG, SỞ NHÂN PHẠT TÙY 
MÙA ĐÔNG NGƯỜI SỞ PHẠT TÙY 


Ta - Tùy lòi cuốn chư hầu phia đồng sòng Hán để phản Sở. 
Mùa đóng, Sơ Đấu Cấu Ô Đồ cảm quân phạt Tùy, đánh lấy thành 
rồi vẻ. Quàn tư bản: Tùy bị phạt là không biết lượng sức mình 
mà hành động. Được thua là do mình chứ có tại người đầu. Kinh 
Thi nói. Há có phai không biết ngày đêm. chí vì đường đi nhiều 
Sương. 

Phụ lục Tả Truyện - Tông Tương Công, muốn họp chư hấu. 
Tang Văn Trọng, nghe thấy có nói: Muốn theo người thì còn có 
thê được, muôn người theo ý mình thì khó mà nền việc. 

Côc - Tùy là nước Tùy. 


Năm Nhâm Ngọ. Tương Vương răm thứ 18. 


=—.nU ng sẽ 
NHỊ THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 21 


Tông Tương năm thứ 12. Tế Hiếu năm thứ 4. Tân Huệ năm 
thứ 12. Vệ Văn năm thứ 21. Sái Trang năm thứ 7. Trịnh Văn năm 
thứ 34. Tào Cung năm thứ 14. Trần Mục năm thứ 9. Kỷ Thành 
năm thứ I6. Tản Mục năm thứ 21. Sở Thành năm thứ 33. 


Z ⁄X 8 # 
XUÂN ĐỊCH XÂM VỆ 
MÙA XUÂN, ĐỊCH XÂM VỆ 


Đã Dự - Vì việc nước Hình. 
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7F AÁ # À % A 5ä T #8 L 
TỐNG NHÂN, TẾ NHÂN, SỞ NHÂN, 
MINH VU LỘC THƯỢNG 


NGƯỜI TÔNG, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI SỞ THỂ 
Ở ĐẤT LỘC THƯỢNG (ĐẤT NƯỚC TỐNG) 


Tả - Mùa xuân, người Tông sửa soạn hội thể ơ Lộc Thượng. 
mời Sớ cùng chư hầu dự. Sở nhận lời, Công tử Mục Di nói: Mình 
nước nho, tranh thu thế là có họa. Tông mất đến nơi, may ra 
chi thua thôi. 


j X5 
HẠ ĐẠI HẠN 
MÙA HẠ, ĐẠI HẠN 


Tả - Công muôn lễ đao vũ, theo tục đốt người Tang Văn 
Trọng nói: Thế đâu phải là phòng bị đại hạn. Xin sửa thành 
quách, bớt ăn mặc, khuyên việc nông công, đó mới là phòng bị. 
Nêu đốc người thì có được gì không. Trời mà muốn giết thì chỉ 
cân không cho sống. Nay đốt người chỉ thêm hai người thôi. Công 
nghe theo. Năm Ấy tuy mất mùa mà không hại. 

Công - Chép đây là chép một việc lạ. 

Cốc - Hạn đây là đúng mùa. 

Xét - Cóc laftng bao hạn đây đúng mùa. Dương Thị nghe 
theo, bao hạn là theo dúng lịch. Bao thế là sai Có phai đâu 
là viẹc trong một tháng mà nói thê. Kinh mà chép mùa hạ đại 
hạn, cứ theo thời đại hạn mà chép, há có cần chép từ bao giờ 
đến bao giờ, giả sử hạn vào khoảng giữa hai mùa, hoặc một mùa 
nào mà vẫn còn, thì thánh nhân phải chép thế nào. - 
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# 7® 2ì # # 8 & # £&% 8 íh ất 5 Ñ# fŒÐ 
 T mm &# #42 }À !% % 

THU. TỐNG CÔNG, SỞ TỬ, TRẢN HẦU, SÁI HẦU, 
TRỊNH BÁ, HÚA NAM, TẢO BÁ, HỘI VU 
CHẤP TỐNG CÔNG, DĨ PHẠAT TỐNG 
MÙA THU, TỐNG CÔNG, SỞ TỬ, TRẤN HẦU, SÁI HẦU, 
TRỊNH. BÁ HỨA, NAM TÀO BÁ, HỘI TẠI VU, 

BẮT TÔNG CÔNG ĐỂ PHẠT TỐNG 


Công Thị viết chữ $ ra chữ Ý. Cóc Thị viết ra chữ 'Ý 
hoặc 4 

Sø nay mới chép là Tư. Vụ là đất Tông. 

Ta - Mùa thu chư hẳu dự hội Tống Công ở đất Vu. Tử Ngư 
nói: Việc nàv sinh họa chăng. Công tham muốn nhiều quá, ai 
chu nội. Thế là Sở bất Tống Công để phat Tống. 

Công - Ai bắt. Sở Tư bắt. Sao không chép là Sở Tư bắt. 
Là không muốn nói rõ người rợ bắt người Trung Quốc. 

Cốc - Chữ di là để (để phạt Tống) là chữ nặng, quan trọng. 

Hồ Truyện - Bắt Tống Công chính là Sở Tư. Sao không 
chép là Sơ Tử bắt. Là muôn chia cái tội cho tất cả chư bầu có 
mát tại hội, khoanh tay mà nghe không ai dám trải. Còn gì 
là dùng về nghìa. Vậy kể tên Sở Tư lên trên mọi chư hầu Trần, 
Sái mà cùng bắt Tðng. 

Xét - Sơ tuy mạnh, có manh hơn Tân khóng. Năm nước họp 
lại, dâu có yếu hơn Triệu, thế mà ở hội Mán Tnì, Lạn Tương 
Như, ý khí hùng mạnh, uy tín phục được địch quốc. Tần tuy là 
một nước dữ như hồ lang mà không dám đụng chạm đến. Thế 
mà ở đây, năm vua, năm nước không được đắc chí với rợ Kinh 
Sơ. Tông thì ung dung đi xe tới hội. Sở thì sai phục binh xa 
để bát. Tông thắng mà Sở cong. ý nghia rò ràng. Dù đến kẻ 
thất phu cũng biết thê, huống là vua một nước. Thường, Xuân 
Thu vẫn vì người hiền mà kiêng tránh. Thế mà đây Tống Công 
b¡ bất, thì không được che đậy bót đi vì sao. Vì minh chú là 
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mot vị cỏ chức vụ lấp hợp các chư hầu, kìm hàm Kính Sở, tôn 
vưứng thất. Tông Cỏng, muôn nối sự nghiệp oanh liệu của Tế 
Hoàn, mà lại cùng Sơ hội thê, há có phải đúng nghĩa tôn Vương 
thất đâu. Cho nên ơ hội Lộc Thương thì chép là Tống Nhân, 
ma ơ hại Vụ thì chep thăng việc. không xén bớt, kiêng tránh, 
sở di là đê ché trách cho rõ. 

Triệu Khuông - Vôn là Sở bất mà lai nói là chư hầu bắt, 
là chà các chư hấu. Thân làm vua Binh mã nhiều, sức đâu có 
thiêu Thê mà ngồi yên, coi Sơ bắt vị ranh chú, cho nên chê 
trách Tông Công, đức không đu, nghì không xa, đi họp chư hầu 
đèn nãi bí nan, cho nén phai kêt tội. 

Thẩm Nhược Thủy - Tống Công là ke bất trí Sơ Tử 
là ke bát nghĩa. Năm vua trước là kẻ bất dùng. Tất cá đều 
đáng chê. 

Xét - Sở bất Toòng Công. không chép là Sở Tư Triệu Khuông 
cho là chê chư hảu. Hỗ Truyện nhân ý ấy, nên đối với lời Công 
Dương thì có hơn. Tòng Công bị bắt, năm nước ngồi nhìn không 
cửu. Cho nen Xuân Thu dùng lời văn là cả lũ cùng bát, Nhược 
bàng Sơ dùng lôi uy hiếp, lõi đối trá đê tới nghiệp bá, chả chê 
thì cùng đã thày rò. 


% 2 ñ 
ĐÔNG, CÔNG PHẠT CHÂU 
MÙA ĐÔNG CÔNG PHẠT CHÂU 


Tả - Các nước Nhâm, Xúc, Tu Câu, Chuyên Húc, vốn họ Phong, 
dòng dõi Thái Hạo, cùng Hữu Tế, vốn phục tòng Trung Quốc. Người 
Châu diệt Tu Câu, Tu Câu Từ chạy tròn tới Lò, là nhờ Thành 
Phong. Thành Phong nói với Còng (LÃ Công): Tôn việc tế tự thân 
mình giúp đỡ cô quá, nhỏ yếu, đó là Chú lễ, Man Di quây loạn 
Trnng Quốc là Chu họa. Ví như Phong giúp Tu Câu, thế là tôn 
tế tự thân rninh (Thái Hạo, Tế) mà trí họa vậy. Thành Phong 
phu nhân nước Lô, con gái nước Tu Cầu. Nhâm ở huyện Nhâm 
Thành. Tu Câu ở tây bắc huyện Tu Sương xứ Đông Bình. Chuyên 
Húc ởơ đông bắc huyện Vũ Dương, xứ Thái Sơn nam. 
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# A í ä HS 34 # f# 
SỞ NHÂN SỬ NGHI THÂN LAI HIẾN TIỆP 
NGƯỜI SỞ SAI NGHI THÂN TỚI HIẾN ĐỔ LẤY ĐƯỢC CỦA ĐỊCH 


Công - Đó là Sở Tư Sao gọi là người Sư. Là chê. Vì bắt 
Tống Công. Tống Công cùng Sở Tư hẹn nhau đi xe đến hội. Công 
Tư Mue Di can: Sở là nước Di Địch, mạnh mà bất nghĩa, xin 
nhà vua di hội mà cứ dùng bình xa. Vua nói không nên, ta đã 
hẹn cùng với vua Sở đi xe tới hội Minh đã hẹn mà mình lại 
trái trước thì không nên. Thế là đi xe tới hội. Người Sở quả nhiền 
phục bình bát Tống Công đê phạt Tông. Tông Còng bảo Công 
tư Mục Di rằng: Ngươi vẻ ởi, giữ lấy nước, nước Ìà nước cua ngươi. 
Ta khòng nghe lời ngươi mà đến nỗi này. Cồng tư Mục Di tâu: 
Nhà vua dù không nói chữ nước, tôi cùng biết, tôi là người Tông. 
Thê là vẻ, xếp đặt quàn đội đê giữ nước. Người Sở bảo người 
Tống rằng: Các ngươi khòng đem nước cho ta, thì ta giết vua 
các ngưm. Người Tông sai đáp. Ta chỉ nghĩ đến thản linh, xã 
tắc, nước ta đã có vua rồi Ngươi Sơ biết dù có giất Tông Công 
cùng chưa lãy được nước Tông. Thê là thả Tông Công ra. Tống 
Công được thả mới chạy sang Vệ. Công tử Mục Di lại nói: Nước 
là cua nhà vua phải coi, tại sao nhà vua lại không về. Sau đó 
cho đi đén Tương Công vò. 


Cua lấy được là lây ơ Tống, sao không nói rõ hắn thê. VÌ 
kieng tranh cho Tương Công. Còn chữ Ngữ sao không chép. Là 
kiêng tránh cho Công tử Mục Dị. 


Cốc - Quân khí lãy được của địch tức là của Tống. Không 
chép rò là không muỗn cho Sở lây của Tống. 

+ Ãñãñä _ H X# 2 8ñ =Ă †}ựẻW#E^&“2 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT QUÝ SỬU, CÔNG HỘI CHƯ 
HẦU, MINH VU BẠC, THỈÍCH TỐNG CÔNG 
THÁNG 12, NGÀY QUÝ SỬU, CÔNG HỘI CHƯ HẦU 
THỂ Ở ĐẤT BẠC, THẢ TÔNG CÔNG 


Bạc, đất nước Tông. 
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Ta - Mùa đông, hội ở Bạc đê tha Tư Ngư (Công tử Mục Dì) 
nói: Họa chưa hết, chưa đu răn vua. 

Công - Đã bắt chưa hệ nói tha. Đây sao nói thả. Là vì Công 
(vua Lễ) xin cho. Cách nào, là hội chư hảu rồi cùng bàn. 

Côc - Trong hỏi, nước ngoài làm chu. Nước ngoài không chép 
việc há. Đây chép là vì có Công dự, và thê rô việc. Không chép 
Sơ vì khòng cho Sở được chuyên quyền thả. 

Xét - Vua chư hầu bị bắt, mà chưa mất nước, thì khi về nước 
là chép cá tên. Chép rằng: Mỗ Hầu là tên Giáp về nước Mà. 
Ơ dây không biên tên, mà lai cứ biên là được thá, bọn tiên nho 
chưa hiền rõ nghĩa. Duy có Tô Triệt nói: Chép là về nước Mỗ 
mà chép tên là tí mình chép tên, chép rằng thá Tông Công 
mà lại chép ca tên là chư hầu gọi tên ra. Cùng là chư hảu cá, 
mà co thè gọi tèn nhau ra hay sao. thuyết đó vu vỡ lắm. Xét 
chư hảu khi sông không gọi tên, dù bị bất rồi được về há có 
xưng tên đề cáo với các vua chư hảu khác hay sao. Cho rằng 
chư hâu có tha cho chư hâu cùng vị tât lầy tên chư hấu bị bắt 
mà báo cáo cho đồng vị. Thê thì Tấng Công được tha mà không 
gọi tên là tại sao. Đáp: Tào, Vệ, Trịnh bị mình chủ bắt, cho 
nên khi gọi tèn ra Tông Công bị rợ Kinh Sơ bát cho nên khi 
được thá không gọt tên ra Đây có phải là nghĩa ý Kính Xuân 
Thu chăng. 


Năm Quý Alui Năm Tương Vương thứ 14. 


— +: 4ä _ # 
NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 22 


Tống Tương năm thứ 13. Tế Hiếu năm thứ 5_ Tân Huệ 
năm thứ 13. Vệ Văn năm thứ 22. Sái Trang năm thứ 8. Trịnh 
Trang năm thứ 35. Tào Cung năm thứ 15. Trần Mục năm thứ 
10. Ký Thành năm thứ 17. Tần Mục năm thứ 22. Sở Thành 
năm thứ 34. 
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# 2 fØ W§ NYr Z4 ñĐ) 
XUÂN,. CÔNG PHẠT CHẦU THỦ TU CÂU 
MÙA XUÂN, CÔNG PHẠT LÂY TU CÂU CÔNG THỊ 
VIẾT CHỮ ð] RA CHỮ Ï 


Ta - Phat Cháu lãy Tu Cáu. Cho vua trơ về nước. Thè là 
cö lê. 

Hồ Truyện - Xét Ta Thị nói Tu Câu là ho Phong dòng đòi 
Thái Hạo và Hữu Tế Người Chàu diệt Tu Câu, Tu Câu Tử chay 
trôn sang lá. nhờ Thành Phong. Công phạt Châu lấy Tu Câu 
mà cho Tu Câu TƯ về. Xét như thê thị được đụng lê, là tôn sùng 
tê tự và giúp đỡ ke yêu đây Thế thì sao lại chép là lây đấy 
Tu Câu). Không xin mệnh Thiên Tư. chị chuyên vì giá định của 
me mà bao oän. đông đèn can qua trong nước, tự chuyên lày nước 
người. cho vua về. Thế là lấy loạn thay loạn, đâu có phải là 
lễ. có khác gì việc chiếm đoạt khòng. 

Xét - TU Câu bị Chàu diệt. Công phạt Châu mà cho Vua trợ 
lại. lam Sướng bàn rằng văn Xuân Thu không rò. Rôi nghi Ta 
Thị nói vụ vơ. Triệu Bàng Phi, Lý Liêm, Uông Khác Khoan đều 
theo ý áy, như là có lý. Tuy nhiên, về sử liệu, thì phải cần căn 
cứ vào Ta Thị, Hỗ Truyện bàn rằng, không tâu xin mệnh Thiên 
Tư và tự chuyên báo oán cho nhà mẹ ý nghìa thì thấy chính 
đáng, cho nên các lời đều ghi cả. 


8 %4 Aã®#8 gã 5Š & 7 f & 
HẠ TỐNG, CÔNG, VỆ HẦU. HÚA NAM. 
ĐĂNG TỪ PHẠT TRỊNH 
MÙA HẠ, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, HỨA NAM, 
ĐĂNG TỬ PHẠT TRỊNH 


Ta - Tháng ba, Trịnh Bá sang Sơ, mùa hạ Tông Công phạt 
Trịnh. Tư Ngư nói: Họa rồi ơ đó mà ra. 


Phụ lục Tả Truyện - Xưa Bình Vương rời Kinh đồ vẻ Đông. 
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Tân Hữu khi đi qua Ÿ Xuyên. thấy một người ăn mặc lối rợ, 
đang tế ơ ngoài đồng, nói rằng: Không quá trăm nằm. nơi này 
thành rợ Nhung Địch, lễ nghĩ sẽ mất trước nhất. Mùa thu. Tân 
và Tấn thiên dân rợ Lục Hồn đến ŸY Xuyên. 

Tân Thế tử Ngữ, làm con tin ở Tân, sắp trốn về nước bao 
vợ là Doanh Thị cùng về. Vợ đáp: Thế ti nước Tan bị nhục ở 
nước Tần, muốn về là phải. Quả nhân đây sai thiếp hâu hạ Thế 
tử là muốn giữ Thế tử Nay theo về là trái quân mênh không 
dám theo nhưng cũng không dám mách. Ngữ trồn vé. 

Phú Thần nói với vua (Thiên Tử) rằng: xin Triệu Thái Thúc, 
Kinh Thị có nói, hòa hiệp với lãn bang, Khống hôn nhân nói. 
đến anh em ta mà còn bất hòa, thì trách gi chư hầu bất mục. 
Thiên Từ bằng lòng Vương Tử Đái tự Tế được về Kinh sư, là 
Thien Tư triệu vẽ. 


Y Xuyên là đât nhà Chu tức là Y Thủy, 


⁄U A HT ⁄*#WÀAfTr1#ẽg 
THU BÁT NGUYỆT ĐINH MÙI CẬP CHÂU NHÂN 
CHIẾN VU THĂNG HÌNH 


MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY ĐINH MÙI, CÙNG NGƯỜI CHÂU 
CHIẾN Ở ĐẤT THĂNG HÌNH 


Thăng Hình, đất nước Lễ, 


Tả - Người Châu vì cớ Tu Câu mới xuất sư. Công (LÃ) khinh 
thường không phòng bị. Tang Văn Trọng nói: Nước, không kể 
lớa nhỏ khác nhau. Quân ta tuy đông, nếu không có phòng bị 
cùng không chắc được. Kinh Thị nói năm nắm nơm nớp như 
đi trên vực sâu, như giẫm trên ván mỏng, lại nói rằng, kính 
dấy, kính đây, trời chì biết giúp ke biết tư lự suy xét, không 
riêng gì ai. Tiên Vương muốn làm sáng to đức. không dám cho 
là việc dễ, không đám không sợ huống hồ ta vốn là một nước 
nhỏ, xin đừng khinh thường nước Châu bé như con phong mại 
mà còn có nọc độc. huống chi một nước. Vua Lỗ không nghe. Tháng 
tám, ngày ìình Mùi, Công cùng quân Cháu chiên ở Thang Hình. 
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Quân ta tan vỡ. Người Châu bất được mũ trụ của Cồng, nêu ở 
Ngư Môn. 

Cốc - Sử trong nước tránh tiếng bị hại, chí nói việc còn có 
thê nói được, không dùng chữ Lễ nhân vì ta bị hại. 


* + RcœEBMWkứ#z5*% 
À7 + lñ & W 


ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. KỶ TY, SÓC, 
TỔNG CÔNG CẬP SỞ NHÂN CHIẾN VU 
HOẰNG TỐNG SƯ BẠI TÍCH 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY KỶ TY, SÓC, 
TỐNG CÔNG CÙNG NGƯỜI SỞ CHIẾN 
Ở ĐẤT HOĂNG, QUÂN TỐNG TAN VỠ 


Tả - Người Sở phạt Tông để cứu Trịnh, Tông Còng sắp chiến. 
Đại Tư Mã là Cố có can: Trời bỏ nước Thương ta, (Tống dòng 
đôi nhà Thương Ân, bị Chu diệt) đã lâu. Nhà vua muốn hưng 
khởi thì xin về ngay, thì SỞ cùng bự rút lui Vua không nghe 
can. Mùa đông tháng raười một, ngày Kỷ Ty, Sóc, Tống Công 
cùng người Sở chiến tại sông Hoằng. Người Tống bày xong hàng 
trận. Người Sở chưa qua sông xong. Tư Mã nói: Địch đông ta 
ít, họ chưa qua hết, ta đánh ngay. Công nói: không được. Sở qua 
sông xong, chưa bày thành hàng trận, Tí Mã lại xin đánh. Công 
nói chưa được. Sở hày trân xong hai bên đánh nhạu. Quân Tông 
tan vờ. Công hị thương ớ đùi, các quan tá hữu chết nhiều, người 
trong nước đều oán trách Công. Còng nói: người quân tứ không 
danh ke đa bị thương. Ở trận không bắt giữ ke già có tuôi. Phép 
hành quản không hãm địch vào thẻ trở ai (như địch đương qua 
sông). Quá nhân tuy là kẻ vong quốc, nhưng kbòng có đánh kẻ 
chưa bày dàn trận xong. Tử Ngư nói: Nhà vua chưa biết chiến. 
Chưa bày trận xong là trời giúp ta, chưa qua sông xong là bị 
thế trở, ta sao lại không đánh được, đó là phép đổi với kinh 
dịch. Nay đã là kình địch thì đôi với ta đền là giặc Dù có kẻ 
già nua bắt được là cứ bát, cần gì tránh tha. Xét việc bình, cách 
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tập trân. khác cách đánh giặc. Đánh cho bị thương nhưng chưa 
chết thì sao lại thôi đánh nữa, thế thì thà đừng có đánh. Thương 
người hai thứ tóc, thế thì thà nuôi giúp người ta. Việc quân cốt 
lợi cho quàn mình là được. Khua chuồng trông, thúc đánh là để 
cho khí mạnh, có lợi thì cứ dùng, mặc cho địch có ở thể hiệm 
nghèo. Khi mạnh, việc thành, thì cứ thúc quân đánh, dù quân 
địch chưa đàn trân. chưa tê chính 

Phụ lục Tả Truyện - Ngày Bính Ty, bối sớm Trịnh Văn 
phu nhân. Vụ Thị Khương Thị, tới yết kiến Sở Từ tại đất Kha 
Trạch Sở Tư sai chia các đồ bắt được của địch. Quàn tử bàn: 
Thế là phi lê. Đàn bà đưa hay đón không ra khói cửa, tiếp anh 
em không qua ngưỡng cửa, không tới gắn nơi quân đội. Ngày 
Đình Sứu, Sở Tử tới hưởng tiệc mừng ở Trịnh. Lê cử hiến. Trần 
Thiết Y như đón tiếp Thiên tử, để dùng toàn lấy đồ thờ tự. Tiệc 
xong Sở Tư đi ra Văn Vụ tiễn đên quân trung Sở Tử đem hai 
con gái Văn Vụ về Sở. Trịnh Thúc Thiêm bàn: Sở Vương tất bât 
đắc kỳ tử, lễ mà không có biệt thì không còn gọi là lễ, thế thì 
chêt thường sao được. Vì những việc ấy, chư hầu đoán biết Sở 
không thành nghiệp bá được. Kha Trạch là đát Trịnh. Công 
- Hai bên hẹn nhau dàn trận đánh nhau, thường có chép ngày. 
Đây lại chép là ngày sóc. Lời Xuân Thu “trói” mà không “giết”, 
là theo la chính. Tống Công cùng người Sở chiến tại phía đông 
sông Hoầng. Người Sở qua sông mà sang. Tống TW Mã xin nhân 
lúc quân Sở đang sang sông, đánh ngay thì Tống Công nói: Không 
nên, ta tuy là kẻ đã bị vong quốc, nhưng bất nhân làm thê. Số 
đà qua sông, những chưa bảy xong trận. Tư Ma lại xin đánh 
ngay lúc còn lộn xộn. Tống Công nói: Không nên. Người quân 
tư khòng thúc trông dánh ke địch chưa dàn trận xong. Khi Sở 
dàn bày xong, Tương Công thúc trông. Quân Tông thua to. Cho 
nền người quân tứ khen việc không thúc đánh, khi địch chưa dàn 
trận xong, thế là tới đại sự mà không quên đại lễ. Có vua mà 
không có tôi Dù Văn Vương có chiến cũng thế thôi. 

Cốc - Việc gặp ngày sóc thì chép ngày sóc. Kinh Xuân Thu 
có 34 cuộc chiến. Về việc chép, chưa có tôn kẻ trên bị kẻ dưới 
đánh bại. Chưa có dùng chữ sư (quân) cho kẻ bị người (nhân) 
đánh bại. Nấn tên bị t¡ bại, sư bị nhân bại, là khoe cho bèn 
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địch. Ở đây Tống Tương Công thì chép là Tống sư, bị Sở nhân 
bại, mà vẫn không chép khoe địch là vì sao. là chỉ chề trách 
Tống Công Tống phạt Tế đương lúc Tẻ có tang Tống bắt Đằng 
Tử, vây nước Hào, rồi lập hôi ở đất Vụ, không nghi đến sức mình 
chưa đủ, lại đi triệu tập Sở Thành Vương. Thành Vương giận 
mới bắt Tống Công, Vậy đúng là: Lễ người mà không đáp thì 
thành bãt kính, yêu người mà không thân thì thành trái nhân, 
trị người mà không biết trị, thì thành không trí, lãi mà không 
đối thì thành ra lỗi. Đó là tư cách Tương Công. Người xưa mặc 
áo giáp. đội mũ trụ, không phải là làm cho nước hưng thịnh, 
chỉ trừ khi phải cân chính phạt kẻ vô đạo thôi, đâu có dùng 
quân đi đánh để rửa nhục, đề báo thù. Tống Công cùng người 
Sở chiến ở trên sòng Hoằng. Tư Mã Tử Phản có nói: Sở nhiều, 
ta ít, đánh ngay lúc Sở đang sang sông thì tất được, Tống Công 
nói: Không dồn người ta vào chỗ hiểm ách đê đánh, đợi sang 
sòng đã. Khi Sở đã sang sông xong, tính kỳ hàng ngũ còn rối 
loạn.' Tử Phản lại xin: Sở nhiều, ta ít, đánh ngay tất được. Tương 
Công lại nói: Không thúc trông đánh khi chưa bày trận. Đến 
khi Sở bày trận xong Tông mới đánh. Thế là quân Tống thua. 
Vua Tống bị thương, đến tháng bảy thì chết. Phản thì đánh, 
gặp giặc thì chiến, ít quân thì giữ thế thủ. Người mà sở dĩ gọi 
là người, là vì có lời nói (can). Người mà không biêt nói thì sao 
lại gọi là người. Lời nói sở di được là lời nói, là có tín. Nói 
mà không tín thì sao gọi là đạo. Đạo mà được quý là nhờ thời. 
Còn hành đạo là nhờ thế. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn, dù cho Văn Vương có chiên 
cùng không hơn thế. Câng Dương bàn bậy. Văn Vương đâu có 
dung dị. Luận đến cái tiết giữ điều tín mà quên dân là gốc thì 
tàn hại đân, so sánh với Văn Vương thế là không biểu đạo thánh 
nhân một chút nào cả. Còn Cốc Lương thì nói: Ba mươi trí cuộc 
chiên trong kinh Xuân Thu, chửa thấy có: tồn bị ty bại; sư bị 
nhân bại, Cốc Lương nói thế cũng sai. Xét Tống Công mà lấy 
“sư” bị nhân bại, Kinh Xuân Thu cứ thực sự chép đầu có phải 
là bao hay biếm, chê hay khen. Năm nay cùng người Châu chiên 
tại đất Thăng Hình, Cốc Lương báo không chép chữ “cùng”, là 
sử Lỗ kiêng tránh, đó là chỉ vào Lỗ Công. Công thì “tồn” mà 
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nhán thì ty, vậy thế nào là tôn bị ty bại. Lại nói: Lấy tôn bị 
ty bai: sư bị nhãn bại, tức là khoe cho địch, thì sao Tương Công 
sư bị nhân bại, mà không khoe cho địch. Thê là trách TƯơng 
Công. Tôi khòng biết ở trong nh Xuân Thu, thế nào là khoe 
cho địch, thế nào là biếm chè, nếu khen hay chê, thì Văn Kinh 
phái chép như thế nào, Nay về việc Tông Công, Cốc Lương cho 
rằng không khoe cho địch, đọc Kinh Xuân Thu, lấy gì mà xét 
nghiệm. 

Lại nói: Đạo mà quý là nhờ thời. Hành đạo là nhờ thế. Tựa 
như là trách Tống Công không sớm đánh Sở. Lúc Sở đang lộn 
xộn lúng túng, để mất cơ hội. Bàn thế là mâu thuẫn. Cứ như 
Tông Công dụng tâm, không đánh lúc giặc chưa đàn xong trận, 
thì thực đường đường là người có đức trung hậu. Dù quân bị thua, 
nước bị xén, nhưng khòng xấu hổ. Xuân Thu đâu có chê là sao 
khòng biết dối đá trí trá để được thắng trận. Về việc chiến ở 
sông Hoằng, Công Dương cho là khen. Côc Lương cho là chê, nói 
là chê thì sai rồi, nói là khen thì chưa có gì định được. 


Năm Giáp Thân, Tương Vương năm thứ 1ã. 


G  n = đ 
NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 23 
Tông Tương năm thứ 14. Tế Hiếu năm thứ 6. Tấn Huệ 
năm thứ 14. Vệ Văn năm thứ 23. Sái Trang năm thứ 9. Trịnh 
Văn năm thứ 86. Tào Cung năm thứ 16. Trần Mục năm thứ 


11. Kỷ Thành năm thứ 18. Tần Mục năm thứ 23. Sở Thành 
năm thử 35. 


Z#: #  & Í ?R # 
XUÂN, TẾ HẦU PHẠT TỐNG, VI MÂN 
MÙA XUÂN, TẾ HẦU PHẠT TỐNG, VÂY MÂN 


Mán áp nước Tông. Công Thị viết là Jâ 
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Tá - Đánh vì không dự hội thế ở Tế. 

Công - Àp không chép là vây. Đây chép là vây là ghét cái 
cớ. đánh. 

Cốc - Đánh nước không chép vây ấp, dây chép vây là không 
cho cái việc lấy ác báo ác là chính đáng. 


8 rỉ H Em 32 8 *⁄ #* 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, CANH DẪN, 
TỐNG CÔNG TƯ PHỦ TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY CANH DẪN, 
TỐNG CÔNG TƯ PHỦ MẤT 


-Tả - Mùa hạ tháng năm Tổng Tương Công mật vì bị thương 
ơ Hoằng. 

Công - Sao không chép táng, vì kiếng tránh. 

Côc - Sao khòng táng Vì đã thất dân, vi không day dân 
chiến, tức là làm hại quân đội. Làm vua mà mất quân đội thì 
dân biết lấy ai làm vua. 

Lưu Sưởng - Cóc Lương bàn rằng không cö chép táng, vì 
đà mát dân, khòng dạy dân chiến, thế là hại quản đội. Bàn 
thê là sai. Tông Công đã bất nhẫn dồn người La vào thế hiểm 
ách, cho nền Tông Công thua. Thế thì đâu có phái là không dạy 
dân chiến. Xét như lời bàn Cốc Lương việc bại ở Hoằng, sao không 
chép Tông hại quân đội. Thời Chu Mạt, chư hấu tranh nhau, giữ 
tín thì cho là xấu, mà chỉ thích lập kỳ công. Vì thế, Cốc Lương 
cho Tông Công là trái. 


#* # ÀA f 
THU SỞ NHÂN PHẠAT TRẦN 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ PHẠT TRẤN 


Ta - Mùa thu. Sở Thanh Đác Thân cam quan phạt Trản nhị 
Lam, ket liên với Tông. Rỏi chiếm ấp Tiêu áp Di, đấp thành 
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nước Đôn rồi đem quân vẻ. Tỉ Văn xét công xin cho làm Lệnh 
Doän. Thúc Bá nói: Ngài cho việc nước thế nào? Đáp: Tôi muốn 
được yên t. Xét có công to mà không có chức quan cao thì mấy 
ai làm cho nước yên trị được. Tiêu ấp nước Trần, ở huyện Tiêu. 
Di ấp nước Trần, huyện Thành Phú, quận Tiêu, Đốn là một nước. 
ớ huyện Đôn, Nhữ Âm nam. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng chín. Tân Huệ Công mất. Hoài 
Cðng ra lệnh. Không được tòng vong, tới kỳ hạn, hết một năm 
mà không có ở trong nước thì không được tha tội chết. Con củn 
Hỗ Đột là AÍao và Yèn Lòng vong theo Trùng Nhi ở nước Tần. 
Hồ Đột không gọi vẽ Mùa đông Hoài Công bắt Hồ Đột báo, 
nếu con về thi ngươi được tha. Đáp: Con mà làm quan được thì 
cha dạy cho biết trung, đó là theo phép cù. Đã theo làm tôi mà 
nhị tâm là có tội Con của thần nay đã làm tôi Trung Nhĩ lâu 
năm rỗi. Nay thần triệu vẻ, dạy cho nhị tâm thì sao biết thờ 
vua nữa. Vua mà sáng thì hình không lạm dụng. Nguyện vọng 
thần có thế thôi Nêu cứ dùng hình để cho thóa thích, thì ai 
là người vô tội. Thần tùy theo mệnh. Hoài Công giết Hỗ Đột. 
Bấc Yên cáo bệnh không ra khỏi cửa nói: Chu Thư có chép, phải 
cho rõ sự việc. Mình mà không sáng, chỉ giệt người cho thỏa 
ý muốn, thật là khó. Dân không thấy đức, chí thấy giết, liệu 
có sống được không. : 


%* + 5S _— He? * 
ĐÔNG THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, KỶ TỦ TỐT 
MÙA ĐÔNG THÁNG 11, KỲ TỪ MẤT 


Tả - Kỷ Thành Công mất. Chép là tước Tứ. Ký vốn là rợ. 
Không chớp tên là vì chưa đồng múnh, Phàm chư hậu đẳng mình, 
ehết có cáo phó. Phó có tên thì chép tên, không thì thôi Lỗi 
đ chỗ không cấn thận. 

Phụ lục Tá Truyện - Tân Cóng tỉ Trury Nhì gặp quốc 
nạn. Quan nhà vua đên ấp Bả, Dân Bồ định ra đệnh: Công từ 
không chu, noi: Nhờ mẹnh vua được hướng lộc ấp Bỏ. Nay lây 
người Đô ra chông cự thì còn tội nào te bằng. Thôi ta chạy. Thế 
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là chạy sang nước Địch. Đi theo, có Hả Vến. Điền Hiệt, Triệu 
Thôi, Ngụy Vũ Tư, Tư Không Quý Tử. Người dịch đánh rợ Tường 
Cao Như, bắt được hai người con gá: là Thúc Ngồi, Quý Ngôi, 
nộp cho công tứ. Công tư lấy Quý Ngôi làm vợ sinh ra Bá Điều 
và Thúc Lưu, và ga Thúc Ngỗi cho Triệu Thôi. Khi sắp đi sang 
Tẻ, báo Quý Ngỗi răng: Đợi tôi 25 năm nữa. Nếu không thấy 
về hãy đi lây chồng. Vợ nói: Tôi 25 tuổi Đến ngày ấy, thì tôi 
đã nằm trong sáu tấm ván rồi. Thôi cứ chờ. Tính ra ở đất Địch 
mười hai năm thì Công Tư đi qua nước Vệ. Vua Vệ khinh thường 
không lấy lễ đối đãi Bỏ đi qua Ngũ Lộc, đói, xin ăn bọn nhà 
quê. Bọn ấy đùa, đưa cho cục đất. Công tử giận định đánh, thì 
Tư Phạm can ràng: Đó là diễm trời cho ta đất, xin nhận. Công 
tử cúi lạy tạ. Đến Tà, được Tê, Hoàn Công ga con cho, tặng cho 
xe ngựa 20 cò. Cồng tứ định yên tâm ở lại, tùy tòng không chịu, 
bàn với nhau việc dị Khi bàn kin trong ruộng đâu, có người tì 
thiếp nghe được, rmách với Khương Thị. Khương Thị giết ngay 
người thiếp, rồi bảo Công tử: Chàng chí ở bốn phương người nghe 
trộm, thiếp đã giết đi, đề khỏi lộ việc. Công tử nói: Không có 
chuyện đi đâu. Khương Thị nói, đi là phải. Quyên luyến, yên thân 
hại cho công danh. Công tử không nghe, Khương Thị bàn với 
lũ Tử Phạm, cho Công tử uống rượu say rồi mang đi. Khi tính. 
Công tư giận quá, cầm kích định đánh Tử Phạm. Đi đến nước 
Tào. Tào Cung Công nghe nói Công tứ có xương sườn liền dính 
nhau là một tướng lạ, muốn xem lúc cởi trần, nhân khi tắm xem 
trộm. Vợ Hi Phụ Cơ, đại phu nước Tào bảo chồng rằng: Tôi được 
thâv bọn theo hầu Công tử toàn là hạng người làm tướng quốc 
được, sẽ giúp Công tử về Tấn. Sau này sẽ đắc chí với chư hầu. 
Khi đác chí thế tất trừng phạt ké vô lễ. Nước Tào ta sẽ bị đầu 
tiên. Vậy ta nên đi lại trước cho tử tế. Rồi soạn mâm cơm để 
thêm đôi ngọc bích đem tiến, Công tử nhận cơm rượu trả lại 
ngọc bích. Qua nước Tống, vua Tống tặng cho 20 cỗ xe. Qua nước 
Trính, vua Trịnh không tiếp. Đại phu là Thúc Thiêm nói: Thần 
nghe, khi trời đã giúp người thi không làm gì được. Tân Công 
tử có ba điều hay, hoặc là trời sẽ giúp chăng, vua nên lây lễ 
đồi đãi, trai gái đồng tông lấy nhau không ra gì. Mẹ công tử 
cùng họ Cơ, mà Công tứ còn được đến ngày nay, đó là một điều 
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hay. Từ khi đi bôn ba khỏi nước, trong nước cứ loạn như chờ đợi, 
đó là hai điều hay. Được ba người hiển theo, đủ để hơn người, 
đó là ba điều hay. Tấn Trịnh hai nước mg hàng, dân đi lại với 
nhau còn phải lễ độ, huống chí là người mà trời đã chọn. Vua 
không nghe. Trùng Nhĩ qua ở nước Sở. trong một bữa tiệc, vua 
Sở hỏi: Công tỉ mà về nước được thì lấy gì báo tòi Đáp. Người 
đẹp, vàng bạc. chảu báu, nhà vua không thiêu. Các vật quý như 
da đê, ngà voi, lông trì, chính đất quý quốc sản ra. Tân có được 
vật øì, chàng qua là các vật thừa của Sớ. Tôi biết lấy gì biếu. 
Hoi. Tuy nhiên, Công tử định báo đáp thế nào. Đáp: Nêu nhờ 
ơn nhà vua, tôi được về Tấn, thì lỡ ra, Sơ, Tân có việc giao bình 
giữa chiến trường. tôi xin nhường ba xá. Sau khi ấy, nếu nhà vua 
cứ cố gắng, thì tôi xin tay cung tên, tay đao kiếm, đối với nhà 
vua làm tròn phận sự Quan nước Sở là Tử Ngọc muốn giết. Vua 
Sở báo: Tấn Công tử quảng mà kiệm, văn mà lễ, người theo hầu 
cung kính mà khoan hòa, trung trực mà có tài năng. Nay vua Tân, 
không có thân thuộc, trong ngoài đều ghét. Ta có nghe nói họ 
Cơ là dòng dõi Đường thị, nay đã suy yếu. Làm cho Tấn hưng 
thịnh được. Còng Công tử này chăng. Trời đã muôn hưng, thì người 
ai phế được. Trái trời tất là mang họa. Mới tiên Trùng Nhĩ sang 
Tân. Tân Mục Công gá cho nàm người, trong đó có nàng Hoài 
Doanh, Công tử sai bưng nước rửa mại, rửa tay. Hoài Doanh hắt 
nước giận, nói: Tần với Tấn ngang nhau, sao khinh nhau quá thế. 
Công tử sợ, thay đồ áo mặc xâu xí, tạ tội. Một ngày khác, vua 
Tân mở tiệc mời. Tử Phạm nói: Về giao thiệp lịch sự, tôi vụng 
hơn Triệu Thôi, xin để Thôi đi theo. Trong tiệc Công tử đọc bài 
Hà Thuy. Vua Tân đọc lại bài Lục Nguyệt. Triệu Thôi nói: Trùng 
Nhì xin bái tạ. Công tr vội xuống thâm rập đầu lạy tạ. Vua Tần 
cùng bước xuông từ tôn. Triệu Thôi nói Nhà vua lấy việc giúp 
Thiền Tử mong cho Trùng Nhì, Trùng Nhĩ đâu dám không lây. 

- Tương Cao Như là một giỏng rợ riêng trong loại Xích Địch. 

- Ngu Lộc là đât nước Vệ. 

Năm Át Dậu. Tương Vương năm thứ l6. 
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+ 5 ca 
NHỊ THẬP HỮU TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 24 


Tế Hiếu năm thứ 7. Tấn Huề năm thứ 15, Vệ Văn năm thứ 
24. Sái Trang năm thứ 10. Trịnh Văn năm thứ 37. Tào Cưmg 
năm thứ 17 Trần Mục năm thứ 12. Ký Hoàn Công Cô Dung 
năm đâu. Tông Thành Công Vương Thân năm đảu. Tần Mục năm 
thứ 24. Sơ Thành năm thứ 36. 


®# 4 ïl E 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Vương, tháng gièng. Tân 
Bá thu nạp Công tử Trùng Nhĩ, không thấy chép, cũng không chép 
cả lúc vào Tấn. Rhí tới Hoàng Hà. Tứ Phạm lấy ngọc bích giao 
lại cho Công tử và nói: Thần theo hấu xe ngựa, theo vua chu du 
thiền hạ. có nhiều tội, thần còn bự biết huống chỉ là vua. Xm 
ở đây từ biệt. Công tử nói: Nếu không dùng Cữu thị đồng tâm, 
thì xin thể như đồng nước này. Nói rồi ném ngọc bích xuống sâng 
để thẻ. Qua sông Hoàng Hà, rồi vây trấn Linh Hỗ, đến Cửa Thôi. 
Tháng hai, ngày Giáp Ngọ, Tông đóng quân ở La Liễu Tân Bé 
sai Công tr Chí sang quan Tân. Quân Tân lui về đất Tuân. Ngày 
Tan Sưu Hỗ Yên cùng các đại phu Tấn thê ở đât Tuân. Ngày 
Nhám Dân, Công tứ sang quản Tân. Ngày Bính Ngọ vào àp Khúc 
Ôc Ngày Định Mùi, thiết triều ở Vũ Cượg. Ngày Mậu Thân, sai 
giết Hoài Công ở đất Cao Laíøng Không chép cũng không cáo. 

La, hước sợ tội, sắp đốt cung, để giết Tân Hầu. Ké hẳằu 
là Bột Đề xin yết kiên. Công sai trách rằng. Khi ta ở Bồ vua 
sai mới có một đèm, ngươi đã tới. Sau ta theo vua Địch đi săn 
nơi VỊ Tân, người vì Huệ Công lại tìm giêt ta. Sai người hẹn 
ba ngày, ngày thứ hai, ngươi đã tới Tuy là quản raệnh, sao người 
vội thê, Mánh áo ngươi cắt ta còn giữ đây thôi Thôi đi đi, ta 
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không cho yết kiến. Đáp: Thần vẫn cho là nhà vua nay về nước, 
thì đã biết rõ hết, thì ra nhà vua chưa biết gì cả rồi sẽ lại bị 
nạn. Đã là mệnh vua thì không có hai đường được, phép xua 
vẫn thế, chỉ được biết điều phải trừ điều dở cho vua, làm cho 
hết sức. Việc đất Bằ đât Địch, tôi đâu có cân biệt đến. Nay vua 
lên ngôi, dễ hết không còn việc Bồ, việc Địch nữa hay sao. Tế 
Hoàn Công bo việc bắn vào đai. mà dùng Quản Trong làm tuớng, 
nếu khỏng thì đâu đã có cơ nghiệp ấy. Loại người muốn bỏ ra 
đi, còn nhiều lắm, đâu chỉ có tôi Công mới cho vết kiến. Đề 
báo cáo moi việc. Tháng ba, Tấn hấu mật hội với Tân bá tại 
Vương Thành. Ngày Kỷ Sửu, hối, cung cúa Công phát hỏa. Là 
Di Sanh. Khước Nhuế không bất được Công, mới chạy ra Hà 
Thương Tân Bá dụ tới giất đi Tân hấu đón phụ nhân Doanh 
Thị về. Tân Bá, lại tiễn thêm 3000 người theo về Tân đề làm 
lính hộ vệ. 

Xưa Tấn Hấu có đây tớ là Đâu Tu, trông coi để đạc. Rhi 
Tấn Hầu phải ra đi Đầu Tu lấy hết của cải rồi trốn mất. Hết 
của phải đi ăn nhờ. Đến khi Tấn Hậu về nước. Đầu TU xin yết 
kiến. Còng đang gội đầu. không tiếp. Đầu Tu bảo thị xệ rằng, 
khi gội đầu thì đầu cúi xuống, cho nên tâm trí đảo ngược, vì 
thế, ta không được yết kiên. Người ở lại là vi xà tắc, người ra 
đi là đi hấu, chủ về xe ngựa. Đều là phái cả. Sao lại cho người 
ở lại là có tội Vua một nước mà thù kẻ thất phu, bọn nghị sợ 
hãy còn đông lắm. Thị vệ tâu lại, vua cho yết kiến Người Địch 
đưa Quý Ngồi về Tân cùng với hai con. Tân Văn Công (Tấn Hầu 
Trùng Nhì) ga một người cho Triệu Thôi sinh ra ba con là: Nguyên 
Đóng, Bình Quát, Lâu Anh. Triệu Cơ (vợ mới Triệu Thôi) xin 
đón Thúc Ngôi, cùng con là Triệu Thuân. Triệu Thôi từ chôi. Triệu 
Cơ nói, có mới quên cũ thì còn báo ai dược. Cố xin. Triệu Thôi 
chịu. Rải cho về. Triệu Cơ xin với vua cho Thuần làm con đích 
vì thấy Thuần có tài, ba con mình ở hàng dưới, còn mình cũng 
xn đưới Thúc Ngồi. 

Tấn Hảu thưởng bọn tòng vong đi theo trốn chạy ra nước 
ngoài. Riêng Giới Chi Thôi không kế công, thành ra không được 
tước lộc. Thôi nói: Hiến Công có chín con, còn sót lại một nhà 
vua. Các vua Huệ Công. Hoài Công không có thân thuộc, người 
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trong. người ngoài đều bỏ. Nhưng trời chưa bỏ Tấn, cần cho có 
chú. Vậy chủ tôn miếu xã tắc, chả là nhà vua thì còn ai. Trời 
thực đã định, thế mà mấy gã nhận, cho là vì sức mình, thật 
là vu vơ quá. Lấy trộm của người còn mang tiếng là ăn trộm. 
Huông chỉ lại cướp công của trời bảo là công cúa mình. Dưới khoe 
công, trên thưởng công, trên dưới cùng che đậy gian dõi, ở thế 
nào được với bọn ấy. Bà mẹ nói, hay là con đi xin thưởng, nèu 
khòng thì đến chết chả còn ai biết là oan ức. Đáp, đã ghét mà 
còn ủùa theo tội lại nặng hơn. Va lại đã oản thi không nên nhận 
lộc Mẹ hỏi, thế thì cho người ta biết có nên không. Đáp, thê 
là khoe cái hay của mình. Mình đã sắp đi ấn, lại khoe cái hay. 
Thế là cầu mong hiển đạt. Mẹ nói: Con được đến thế ư. Vậy 
mẹ con ta cùng đi ấn. Thế là cùng đi ân. Rồi chết. Tân Hâu 
cho tìm không được. Mới lấy ruộng Miễn Thượng để thờ Giới Chỉ 
Thôi mà nói rằng: Thế là để ghi lỗi ta, và cùng để tỉnh biểu 
người hiển. 

Lịnh Hồ, cách 1ã đặm phía tây huyện Ÿ Thị Phú Bình Dương, 
tỉnh Sơn Tây, nay còn có Lạnh Hả Thành. Tang Tuyển, ở phía 
tây huyện Giai, tỉnh Hà Đông, Giao Lương ở tây nam huyện 
Dương xứ Bình Dương năm Hị Công thứ 9, và thứ 15, nói đến 
đó, Đồ Thị chú thích có hơi khác, xét thực chỉ là một nơi. Miền 
Thượng ở phía nam huyện Giới Hưu, xứ Tây Hà, có đất tên là 
Miên Thượng. 


8 # # & 
HẠ ĐỊCH PHẠT TRỊNH 
MÙA HẠ, ĐỊCH PHẠT TRỊNH 


Tả - Trịnh đem quân vào đât Hoạt, Hoạt xin hòa. Quân Trịnh 
về, Hoạt lại giao thiệp với Vệ. Trịnh Công tư Sĩ Huệ, Đỗ Du 
Di cảm quân đánh Hoạt. Thiên Tử sai Bá Phục và Du Tôn Bá 
sang Trịnh giảng giải, xin cho Hoạt. Trịnh Bá vốn giận xưa Huệ 
Vương được Trịnh giúp cho về nước mà không phong thưởng cho 
Trinh Lệ Công. Nay lại oán Tương Vương bình Vệ và Hoạt, không 
nghe mệnh vua, bắt giữ hai người. Vua giận, định lây Địch phạt 
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Trịnh, Phú Thần can, không nên. Thần nghe trước hết, lấy đức 
phủ dụ dân, rỗi san gần với người thân thích đế được giúp nhau. 
Xưa Châu Công buôn về việc Nhị Thúc không hòa hợp, cho nân 
phong và chia đất (phong, kiến) cho thân thích, cho như phân 
dậu của nhà Chu. Các nước Quản, Sái, Thành, Hoắc, Lô, Vệ, Mao. 
Đam, Cáo, Ứng, Tào, Đằng, Mất, Nguyên, Phong, Tuân, là dòng 
đôi vua Văn. Các nước Vụ, Tấn, Ứng, Hàn là đòng đõi vua Vũ. 
Các nước Tưởng, Mâu, Tộ, Thái là dòng dõi Chu Công, Thiệu Công 
Mục nghĩ đến đức của nhà Chu mới tụ tập tồn tộc tại đất Thành 
Chu làm thơ như sau: Hoa thường đệ, màu sắc lộng lẫy, phàm 
người ngày nay, chẳng ai bằng anh em. Anh em đánh nhau khi 
cœ người ngoài tới gây chuyện thì lại kết hợp cùng nhau chống 
giữ. Như thế thì tuy anh em có điều lặt vặt không bằng lòng 
nhau, nhưng không bỏ tình thân. Nay Thiên Tư không nhịn được 
điều giận nhỏ nhà bỏ hàng thân là Trịnh thì còn ra sao. Dùng 
người có công, thân người thân, gần người gần, tôn người hiển, 
đó là đức lớn. Nghe người điệc, theo người lòa khen kẻ hung hăn, 
dùng kẻ ngu độn đó là gian lớn. Bỏ đức chuộng gian, tức là họa 
lớn. Trịnh có công trong thời Đình, Huệ, lại thêm tình thân, 
thời Lệ, TUyên bỏ súng thiếp mà dùng Tam Lương, đối với chư 
Cơ là gắn, cá đủ tứ đức. Tai không nhận thấy năm cung khác 
biệt gọi là điếc. Mắt không phân biệt được năm sắc, gọi là lóa. 
Lòng không lấy đức nghĩa làm phép gọi là hung hân (ngoan). 
Miệng không nói ra lời trung tín nghĩa là ngu độn (ngân). Địch 
đều có đủ, thế là đủ bốn gian. Chu mà còn nghĩ đến đức thì 
còn nói: Ai băng được anh em, cho nên phong tước đất đai cho, 
mong cho trị yèn thiên hạ. Thế mà còn sợ họa ở ngoài tới, muốn 
chông họa ấy, sao bằng thàn với người thân, lấy họ hàng làm 
phên dậu cho nhà Chu. Thiệu Mục Công lại còn nói: Nay đức 
nhà Chu đã suy, thế mà lại còn biến đổi pháp chế Chu, Thiệu, 
theo dùng mọi thứ gian, hỏi có nên thế không? Dân chứa quên 
được họa mà vua lại muốn cho họa hưng khởi, thế thì đối với 
Văn Vương, Vũ Vương còn ra sao. Vua không nghe can, cứ sai 
Đổi Thúc, Đào Tư đem quân Địch ải đánh. Mùa hạ, Địch phạt 
Trịnh, lấy đât Lịch. Vua thích người Địch, muốn đến công định 
lấy gái Địch làm hậu. Phú Thân lại can. Không nên, thần nghe 
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báo ân thì chóng chán, mà thi ân thì biết thế nào cho đủ. Địch 
vôn là giống tham lam, nhà vua lại như xúi gục thêm. Nữ sắc 
không biết đến đâu là cực Phụ oán (đàn bà hờn giân) không 
biết đến đâu là cùng Địch sẽ là hậu hoạn. Vua lại không nghe 
can. Xưa Cam Chiêu Công, được mẹ là Huệ Hậu yêu quý, muốn 
lập lên ngồi. Việc chưa thành thì Huệ Hậu chất. Chiêu Công chạy 
tròn sang Tẻ. Vương cho về. Đã được về phục chức, lại thòng 
với Ngôi Hậu, vua bó Ngôi Hãau. Đổi Thức, Đào Tứ nói: Ta vốn 
dùng Địch. Địch chắc oán ta. Mới phụng Thái Thúc (tức là Chiêu 
Công Vương Tư Đái) đem quân đội Địch đánh vua. Quân tướng 
Chu định ra đánh thì vua bảo rằng: Tiên hậu sẽ coi ta ra sao. 
Thôi thà để cho chư hầu lo liệu, vua mới rời nước đến ở đất Khảm 
(một nước phụ dung). Người Kham đón tiếp. Mùa thu, Đôi Thức, 
Đao Tư, Phụng Thái Thúc lây quân Địch đánh Chu. Quân Chu 
thua to. Địch bắt được Chu Công Ky Phú, Nguyên Bá, Mao Bá, 
Phú Thần. Vua lại chạy sang địa giới nước Trịnh ở trên đất Di. 
Thái Thúc đem Ngồi Hậu cùng về ở ấp Ôn. 

Quản là nước Quán tại đông bắc huyện Kinh xứ Vình Dương, 
nhà Tùy sau có đặt huyện Quản Thành. Mao là ấp nước Tống. 
Ủng là nước Ung ở huyện Sơn Dương xứ Hà Nội, tât cá là ở 
tày bắc huyện Trường An. Phong là nước Phong, ở phía đông 
huyện Vu xứ Thủy Bình. Ưng là nước Ưng phía tây huyện Thành 
Phủ xứ Tương Dương. Tưởng ở Huyện Kỳ Tư, xứ giặc Dương. Mao 
ở phía tây huyện Xương Ấp xứ Cao Bình còn làng Mao Hương. 
Tộ ở tây nam hưyện Yến, xứ Đồng Quận còn có Tộ Đình. Thiệu 
là Mục Công đất Phong. Cam là đất phong chơ ăn lộc của Vương 
Tử Đái. Khảm là đất nhà Chu. Di tức là Nam Dĩ nước Trịnh. 

Phụ lục Tả Truyện - Em Trịnh Tử Hoa là Từ Tang, chạy 
trốn sang Tông chỉ thích thu nhặt lông chìm duật (duật bạng) 
làm mù đội. Trịnh Bá ghét, sai đạo tặc dụ, rồi tháng tám giốt 
đi ở khoảng hai nước Trân, Tống. Người quân tử bàn: Ăn mặc 
lồ lăng là cái họa cho thân mình. Kinh Thị có câu, gã kia y 
phục không xứng. Vậy y phục của Tứ Tang là không xứng. Kinh 
Thì có cáu, tử mang lây phiên muộn. Chính là Tử Tang. Sách 
Hạ Thư có câu, đât bằng trời phăng thê là xứng. 
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Tông với Sớ hòa. Tống Thành Công sang Sở. Khi về vào 
nước Trịnh. Trịnh Bá thết tiệc. Hoi Hoàng Vũ Tư về nghĩ lẻ. 
Đáp: Tống là dòng dõi các vua triều trước. Đôi với Chu là khách. 
Thiên Tư có việc thì có cúng Thiên Tư có tang thì có lê. Đón 
tiếp nên trịnh trọng. Trịnh Bá nghe theo yến tiệc có phần 
hơn thường. 


+ H 
THU THẤT NGUYÊỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


& %&x + H £ T 
ĐÔNG, THIÊN VƯƠNG XUẤT CƯ VU TRỊNH 
MÙA ĐÔNG, VUA CHẠY RA, TỚI Ở ĐẤT TRỊNH 


Tả - Mùa đòng vua sai sứ báo cáo chư hầu: Ta vì bất đức. 
Có lỗi với người em là Tử Đái, nay ta tới ở đât Di nước Trịnh, 
xn cáo với Thúc Phụ. Tang Văn Trọng đáp: Thiên TW xông pha 
gió bụi. Thân tử đâu dám không tới thăm viếng các quan hầu. 
Vua sai Giản Sư Phủ cáo với Tấn sai Tả Yên cáo với Tần. Theo 
lễ thì Thiên Từ không có chay ra nước pgoài, chép là ra ở đất 
Trịnh là đã lánh nạn người em cùng mẹ. Thiên Tử mặc đỗ xấu, 
khiêm nhượng. Cùng theo như lễ, thì Trịnh Bá cùng các bậc đại 
phu Không Tương Như, Thạch Giáp Phú, Hầu Tuyên Đa, đến ngay 
đất Di coi sóc đỗ cung cấp vật dụng, rồi mới xét đến các việc 
khác trong nước. 

Công - Vương giá không ra ngoài nước. Đây sao chép là xuất. 
Là vì, khỏöng chiều được mẹ. Lỗ Tư nói: Đây là do ý vua. Hay 
là vì không chiếu được mẹ chăng? 

Cấc - Thiên Tư khòng có xuất, Xuất là mát thiên hạ Thiên 
Tử ơ (cư) là ở nơi vân ở, dù mát thiến hạ cùng không nên xuẤt. 

Triệu Bằng Phi - Thiên Tư xuất, tới ớ trên đất Trịnh Chép 
chỉ có ý chép việc thực là việc xuât nhập. Thê mà coi ba truyện 
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như là bàn giải một việc lạ. Thiên Tư không xuât, Vương giả không 
có nước ngoài cho nên không nói xuất, xuất là mất thiền hạ. Xét 
tâm của Thiên TỪ là đãi người lấy bình đẳng, không coi thường 
ai, thế tức là không có ngoài. Đâu cho rằng vương giả một khi 
đà xuât là có ngay ngoại, một bước chân xuât là thiền hạ không 
còn là thiền hạ nữa 

Xét - Tương Vương đối với Thúc Đái võn có lòng hiếu hữu, 
nhưng chưa gọi được là biết thuật hiểu hữu. Đái chạy tròn sang 
Tê 10 năm, mà lại được về ở Chu, tuy chựa so sánh việc, cho 
Đái về, với việc phong chàng Tượng ở đât Hữu Tỳ, nhưng tâm 
không phai là không hữu. Rợ Địch tới đánh, mà vua không đám 
quên Tiên Hậu. Tuy chưa so sánh được với nghĩa đông chính đánh 
người thân thích của Chu Công, nhưng cũng không gọi là tâm 
không hiêu. Nay coi lại các lời bàn của tiên nho, cứ dựa theo 
các Kinh, các Thư về viêc vua xuất cư, lại thêm Ba Truyện cứ 
dựa vào thuyết vua không xuất, riêng có Triệu Bằng Phi thích 
nghĩa chữ “xuất cư”, là khác với mọi Truyện, thấy luận về Tương 
Vương cùng công bình, đích đáng. Mà ý nghĩa vua không xuất 
đã được thừa nhận từ lâu. Cho nên nay cứ lấy Ba Truyện làm 
chủ, mà lại giữ nguyên lời bàn của họ Triệu. 


#ä#z <& 5ä z8 # 
TẤN HẦU DỊ NGÔ TỐT 
TẤN HẦU TÊN LÀ DI NGÔ MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Người Vệ định đánh Hình. Lễ Chí 
nói: không được bọn cảm đâu, thì nước không lấy được. Xin cho 
các anh em tòi sang nước Hình trước. Thế là cho sang làm quan 
bên nước Hình. 

Đã Dự - Tân Văn Công định ngôi xong, mới cáo tang Huệ 
Công, cho nên năm nay mới chép. 

Năm Bính Tuật. Tương Vương năm thứ 1?. 
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— + #3 1h # 
NHỊ THẬP HỮU ÑGỦ NIÊN 
NĂM THỬ 25 


Tấn Văn Còng Trùng Nhi năm đâu. Tế Hiểu Công năm thứ 
8 Vệ Văn năm thứ 25 Sái Trang năm thư II. Trịnh Văn năm 
38. Tào Cung năm thử 18. Trần Mục năm thứ 13. Ky Hoàn năm 
thứ 2, Tòng Thành năm thứ 2. Tản Mục năm thứ 25. Sở Thành 
năm thứ 37. 


# +1 # H% *^* #8 &  W 
XUÂN., VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT, BÍNH NGỌ, 
VỆ HẦU HỦY, DIỆT HÌNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, NGÀY BÍNH NGỌ 
VỆ HẦU TÊN LÀ HỦY DIỆT NƯỚC HÌNH 


Tả - Mùa xuân, người Vệ phạt tình. Hai người họ Lễ phụ 
tá giúp Hình, thấy Quốc Tử ởi tuần thành, dụ ra ngoài, rồi giết 
đi. Tháng giêng, ngày Đính Ngọ, Vệ Hầu tân là Húy, diệt nước 
Hình là nước cùng họ. Lã Chí khi làm bài minh có viết câu: 
Ta giúp Quốc Tử rồi giêt đi, ai dám bắt ta. 

Công - Vệ Hầu Hủy sao chép tân. Là ý tuyệt đi, vì đã diệt 
nước cùng họ. 

Cốc - Sao lại chép tên Hủy. Vì cho là bất chính, việc đánh 
và điệt nước cùng họ. 

Xét - Vệ Huy diệt nước Hình, co chép tên Huy. Ba truyện 
cho là vì điệt nước cùng họ, Hã Truyện cùng bàn theo ý ấy. Ghét 
lòi sai họ Lã tới làm quan ở nước Hình để âm mưu lấy nước 
người ta, cho nên lưu Sương ví với Tân Mục mưu đánh nước Trịnh. 
Trương Hiệp liệt vào hạng Sơ Kiên dụ nước Sát, Chu Từ báo 
rằng chư hầu mà diệt nước chửa thường zó chép tết, đây lời văn 
trong Kinh chỉ cách mùa hạ tháng tư ngày quý dậu có một câu, 
lại chén Vệ Hẳằu Huy chết, e đó là truyện chép có lắm. Thuyết 
ây nghe ra cũng có lý. 


-] H % mm ® £œ 3 *% 
HẠ. TỪ NGUYỆT. QUÝ DẬU. VỆ HẦU HỦÙY TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ NGÀY QUÝ DẬU, 
VỆ HẦU TÊN LÀ HỦY MẤT 


+ ni £& % ứ 
TỐNG ĐÂÃNG BÁ CƠ LẠI NGHỊCH PHỤ 
TỐNG ĐĂNG BÁ CƠ TỚI ĐÓN DẤU 


Công - Tống Đàng Bá Cơ là ai? Là mẹ họ Đàng. Chépnp tới 
đón dâu là thế nào? Là lời văn chí công việc hôn nhân. Sao 
lai chép là người dâu, người phụ, (là vì nói đến chữ mẹ). 

Cốc - Đàn bà đã đi lây chồng thì không đi ra khói nước. 
Tông Đàng Bá Cơ tới đón dâu thì không được là chính. Chép 
là phụ: đàn bà, con dâu là vì sao, là vì cớ đã nói đến mẹ. 

Lục Thuần - Công Dương báo dùng chữ tới đón dâu, là chỉ 
công việc hôn nhân. Xét lời trong Kinh, thì cứ thẳng thắn chép 
việc, đê cho rõ là không đúng lễ. Báo là chữ chỉ công việc hôn 
nhân, thì chả có nghìa gì. 


%4 # tE ÀA #4 
TỐNG SÁT KỶ ĐẠI PHU 
TỐNG GIẾT ĐẠI PHU 


Phu lục Tả Truyện - Tân Ba đem quân tới Hoàng Hà định 
đón vua. Hồ Yên nói với Tấn Hầu rằng: Triệu tập chư hàu không 
£i bằng việc cần vương. Chư hấu phải tín và cũng là điều nghĩa 
lớn. Nay có thề làm được sự nghiệp vua Văn, được tín với chư 
hầu như vua Tuyên. Tấn Hầu sai bói dịch. Bói được quẻ tốt. que 
Hoàng để chiến ở Bản Tuyển. Công nói: Ta không đám đương. 
Bốc Yên đáp: Chu Lê chưa thay đối, xưa là Để thì nay là Vương. 
Công nói: Thư bói rùa xem. Bói rùa được Khuê, đạ? cát, quẻ Thiên 
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Tư cho Công hưởng, vì được trận. Cứ như que ấy thì, trời ban 
ơn trạch soi sáng như mặt trời Thiên Tứ phải nể vì, tiếp đón, 
tốt hơn quẻ Khuê. Tấn Hầu mới khước từ quân Tân rỗi đem quân 
đi. Tháng ba, ngày Giáp Thìn, đóng quân tại đất Dương Phàn, 
Hữu quân vây đất Ôn, Tả quân đón vua. Mùa hạ tháng tư, ngày 
Đính Ty, vua vào Vương Thành, bắt Thái Thúc ở Ôn, rồi giết 
đi ở Thấp Thành. Ngày Mậu Ngọ. Tân Hầu châu vua, vua cho 
yến tiệc, phong thưởng, Tấn Hầu xin được hưởng lễ Toại. Vua 
không cho nói. Lễ Toại là riêng của vua. Chưa thay ngôi vua 
mà lại có hai vua, thì chắc Thúc phụ cũng khòng muốn thế. Mới 
cắt cho các đất Dương Phàn, Ôn, Nguyên, Toản, Mao. Từ đó Tấn 
mới mở mang xuống Nam Dương. Dương Phàn không chịu. Tấn 
đem quân vây. Trần thủ là Sương Cát ở trên thành gọi to: Lây 
đức mà trị thiên hạ. Lãy hình mà uy biếp man di. Ta đây không 
đám theo. Ở đây toàn là thân thích vương thất, sao nỡ bắt. Sương 
Cát mới cho rời đân về Chu. 

Công - Sao không chép tèn. Vì Tống đã ba đời không có 
đại phu, ba đời không có kết hôn với ngoài. 

Cốc - Không chép họ tên vì kiêng húy tên tổ. 

Lưu Sưởng - Tống giết đại phu. Công Dương bàn là không 
chép tên, vì ba đời không có đại phu, ba đời không kết hồn với 
ngoài. Bàn thế là sai. Lời văn là đại phu thì phải có đại phu, 
chứ đâu phải là không có, nghĩa thật là rõ. Vả lại trong nước 
có chức khanh, thì sao lại không có lấy một đai phu. Những điều 
lầm sai bậy bạ Kinh không chép cho nền mới đến thế. Còn như 
Cốc Lương bảo rằng không ghi họ tên vì kiêng húy tên tổ, Cốc 
Lương cùng bàn sai. Xuân Thu đâu có phải là sách riêng của 
nhà họ Không. Đó là sách các đời sau, thì sao lại kiêng tên 
húy òng to. Vãa lại truyện cùng cho biết văn không có kiêng, sao 
lại được kiêng húy ông tô mà lại chép. 

Xét - Tân Hầu có công với nhà vua, chưa từng không có báo 
cáo cho chư hầu. Nếu việc mà không thấy chép vào Kinh, tức 
là Phu Tư đã san bỏ, Triệu Chư hầu để cần vương nhận đất vua 
cho, xin dùng lề toại. Lây uy thế quân đôi mà chiếm đất nhà 
vua, các điều ây so với Công thì quá đáng cho nèn san bó. 
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# À RE #h q8 # T7 l 
SỞ NHÂN VI TRẢN, NẠP ĐỐN TỬ VU ĐỐN 
NÙA THU NGƯỜI SỞ VÂY TRẦN, ĐỂ GIÚP ĐỐN TỬ Ở ĐỐN 


Tả - Mùa thu, Tân và Tấn đánh nước Nhược. Sở Đấu Khác, 
Khuất Ngự Khấu lấy quân Thân Tức đồn thú Thương Mật. Người 
Tần qua ấp Tích, vào ấp lấy tù bính ra vây Thương Mật, tối 
đến đàn bày ra, đêm làm lễ sáp huyết, giả như cùng với Tử 
Nghì, và Tư Biên thẻ. Dân Thương Mật lo sợ, bàn với nhau là 
Tân đã được lấy ấp Tích rồi, và quân đồn thú đã phan rồi, thế 
là ra hàng quân Tần. Quân Tân bắt tù Thân Công từ Nghi Tức, 
và Công tử Biên, giải về. Lệnh Doãn Sở là Tử Ngọc đuôi quân 
Tần không kịp, rồi vây nước Trần, giúp Đốn Tử ở đất Đốn. Nhược, 
chính tại địa giới Thương Mật, một nước nhỏ sau thiên tới huyện 
Nhược, Nam Quận. 

Thương Mật, biệt ấp nước Nhược. Tích, âp nước Sở, một tên 
nữa là Vũ. 

Công - Sao lại không chép là Tụy (toại), rồi, thì, vì dây là 
hai việc. 

Cốc - Nạp là giúp, để cho lên ngôi, vì trong nước không chịu. 
Vì (vây) là một việc, giúp là một việc. Lấy chữ tụy mà trình 
bày. Vả lại giúp Đôn Tử là trình bày. 

Lục Thuần - Cốc Lương bảo rằng giúp Đôn tử là trình 
bày (trần). Xét trong văn Kinh. Sở Tự giúp Đốn Tử, thì có 
quan hệ gì đến trình bày. 


#È f M /) 
TÁNG VỆ VĂN CÔNG 
TÁNG VỆ VĂN CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Tấn hấu vây đấy Nguyên. 
Ra lệnh cho quân đội giữ lương ba ngày, nếu Nguyên không hàng 
thì về. Thám tử ớ trong thành ra mách. Dân Nguyên sắp hàng. 
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Quân đội xin ớ lại chờ. Công nói: Tín là vật quý của một nước, 
là điều dân trông cậy. Được đất Nguyên mà mất chữ tín, thì còn 
gì cho dân trông cậy. Thế là mất nhiều hơn “được” Quân Tân 
rút lui được một xá, thì quân Nguyên hàng. Tân mới rời trấn thủ 
cũ là Nguyên Bá Quán, đến đất Ký, cho Triệu Thôi làm Nguyên 
đại phu, Hỗ Trăn làm Ởn đại phụ. 


%& + # —H * <¿ ^Aä 8® z 8 R3 7 ð 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, QUÝ HỢI, CÔNG HỘI 
VỆ TỪ, CỬ KHÁNH MINH VU THAO 


MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY QUY HƠI, 
CÔNG HỘI VỆ TỬ, CỬ KHÁNH THỂ TẠI ĐẤT THAO 


Thao là đất nước Lỗ. Không Dinh Đạt nói, năm thứ 8, thê 
ở Thao, đất Tào. Năm thứ 31, Lỗ mới được ruộng Tào. Còn ở 
năm nay thì Thao chưa thuộc về Lỗ. Vậy nhảm. 

Tả - Người Vệ hòa với Cử vì ta. Tháng 12, thể ở Thao, sửa 
soạn hòa hiêu với Vệ Văn Công, và cùng hòa với Cử. 

Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hầu hỏi tự nhân là Bột Đà nèn 
cho a! trấn thủ đất Nguyền. Bột ĐÁ nói: Xưa Triệu Thôi kiêm 
được hồ cháo, đói mà không ăn, dâng vua, nèn cho ở đất Nguyên. 

Cốc - Cử không có đại phu, sao lại viết là Cử Khánh. Vì 
có Công hội nền phải nói rõ. 

Lưu Sưởng - Công hội Vệ Tử Cứ Khánh, thể ở Thao. Đã 
bàn rằng: Vệ Văn Công đã táng. Thành Công không xưng tước, 
chỉ là giừ vị của vua bố, mình chưa gọi là vua nên chép chữ tử, 
unghìa là con, là có ý khen. Đỗ bàn thế sai. Chư hầu qua năm 
lên ngôi thì gọi là vua. Không lân ngôi thì không gọi là vua, 
đó là lễ thường. Lây năm làm hạn chứ không lây táng làm hạn. 
Nếu cứ lấy táng làm hạn, táng xong, mới xưng là vua, thế thì 
còn đợi năm sau mới cải nguyên làm gì. Thời Xuân Thu lễ pháp 
đã như đứt rỗi, lấy chư hầu táng xong, vội xưng là vua, nhân 
thế lấy lam lễ. Đó là lời suy, lối tệ của thời suy, không nên 
căn cứ vào tục ấy. Lời Đỗ nói, thì Tang chế của Thiên Tư, của 
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chư hầu đều như thế không phái là phép xưa. Còn Hà Hưu thì 
bàn rằng Cử không có đại phu, chép Khánh chỉ có ý nghĩa tôn 
kính. Xét lời nói đó thì biết thật là nói nhảm. Còn Cốc Lafrng 
thì bàn rằng Cử không có đại phu, chép Khánh là vì có Công 
hội phải chép cho đủ. Cốc Lương bàn sai Cứ thẳng thắn mà 
nói Vệ Tử, người Cư thì đã sao. Trong Xuân Thu, loại đó có nhiều, 
đâu phải chỉ có Khánh mới phải chép rõ. 

Triệu Bằng Phí - Nước Cử từ sau việc “hoạch noa” (bất vợ 
ở đât Hướng đã có nói ở trên), chưa thường thông hiếu với Lỗ, 
oán thù có thể gọi là sâu lắm. Khi Vệ Thành Công nồi ngôi, đang 
thời có tang, mà hội ở đất Thao, để cùng Cử hòa, xét tâm có chỗ 
bỏ điều nhỏ, theo nghĩa lớn, trong Chu Lễ đã có câu: điều hòa 
muôn dân, hợp tứ phương trừ bỏ oán ghét, cùng hòa hợp với nhau. 
Thê thi việc hòa hiếu là điều mong ước của thánh nhân. Tuy nhiên, 
hòa với Cử, mà Cử không tới hội, lại cho Khánh đến hội, thì còn 
hòa gì. Ý hòa là Vệ chủ trương, Cử vốn nghì lễ không thực, không 
muốn hòa, cho nên chỉ cho đại phu đến hội. Thế thì hội ở Thao 
chưa thành hẳn. Có thành hẳn thì đợi hội năm sau ở đất Hướng. 

Xét - Kinh mà chép hội thê là có ý chê, huống chỉ Vệ Tử 
đang có tang mà đi hội thể. Cử lại cho đại phu thể với chư hầu. 
Riêng có Triệu Bằng Phi bàn rằng Vệ tử muốn cởi oán, bá phải 
là Lễ sử không kiêng cho Công, mà Cử Khánh thì chép tên. Kinh 
vốn không ghét hội thể ở Thao, há có phải thế đâu. Vậy nay 
theo Triệu thị. 
Năm Định Hợi “Tương Vương năm thứ 18. 


— †+ äx# 
NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 26 
Tấn Văn năm thứ 2. Tế Hiếu năm thứ 9. Vệ Thành Công, 
Trịnh, năm đầu  Sái Trang năm thứ 12. Trịnh Văn năm thứ 
39. Tào Cung năm thứ 19. Trần Mục năm thứ 14. Kỷ Hoàn năm 


thứ 3, Tống Thành năm thứ 3. Tân Mục năm thứ 26. Sở Thành 
năm thứ 38. 
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# + F HĐCœG * 24a 85B f8 ñ H313 H 
XUÂN. VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. KỶ MÙI CÔNG HỘI 
CỬ TỬ, VỆ NINH TỐC, MINH VU HƯỚNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, NGÀY KỶ MÙI, 
CÔNG HỘI CỬ TỬ. VỆ NINH TỐC, THÊ Ở HƯỚNG 


Hưởng, đất nước Cử. 
Tả - Mùa xuân, Vương tháng giêng, Công hội Cử tử Phi, Công 
Ninh Trang Tử, thể tại đât hướng sau hội thể ở Thao. 
Cốc - Công không hội đai phụ, sao lại chép Ninh Tốc, là 
vì theo Cừ Tử thì có thế nói hội được. 
- Trương Hiệp - Tháng 12 đã thể, nay lại thể nữa, chỉ làm 
cho Tê chóng đánh. 


#⁄ AÁ 6Œ 1t HH 2 ị W E0 £ SẼ #% 3# 
TẺ NHÂN XÂM ÑGÃ TÂY BỈ, CỐNG TRUY 
TẾ SƯ CHÍ HUẾ, PHẤT CẬP 
NGƯỜI TẾ XÂM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC LỖ TA. 
CÔNG ĐUỔI QUÂN TỀ ĐẾN ĐẤT HUỀ, KHÔNG KỊP 


Hư là đất Tẻ. 

Tả - Quân Tế xâm tây bỉ nước ta. Đánh vì có hai hội thả. 

Công - Nói, đến đất Huả không kịp là ý gì. Là khoe. 

Cốc - Người (nhân) là ý yêu kém. Xâm là việc hèn kém. 
Công mà đuối, không phải là chính. Tới Huế là lời nói cho mạnh. 
Không kịp là không muốn, có thể kịp mà không đám kịp đấy 
thôi. Kẻ xâm thì chép là người. Kẻ bị đuổi thì gọi là sư. là quân. 
Bảo rằng Công không đuổi kịp, là nói cho oai vệ. Không kịp là 
sư trong nước chép. 

Lưu Sưỡng - Đuôi mà không lqp là nói tranh ra thế. Thực 
ra là sợ không đám kịp Quàn Tê, la người Tẻ, gọi là sử, là quân, 
là cho to chuyện. Công thị khóng dám đuổi kịp. Đây là ý chê 
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cát. Chư hầu theo đạo nghĩa thì chỉ giữ gìn trong bờ cõi, mà 
tuy đất đai có trăm đặm rồi chính trị cũng lan tràn khắp thiên 
hạ, chứ chưa thấy nói nước lớn nghìn dặm, lại làm cho thiên 
hạ sợ được. Côc Lương có bàn chữ người là ý yêu hèn, chữ xâm 
là việc nhỏ hèn, chữ Công đuổi là phi chính. Xét lệ của Côc lương, 
vây nhân dân, xua đuổi ngựa trâu gọi là xám, Nay Tà làm việc 
vô đao như thê thì đuổi là phải. Thế sao lại bảo đuôi là bất 
chính, không kịp là chà: có thể kịp mà không dám kịp, đó là 
lời sư trong nước. Tuy nhiên, Côc Lương khi đã chê: “Công không 
dám kịp” sao lại còn bảo việc đuôi là phi chính. 

Xét - Kẻ xàm chép là người, ké bị đuổi chép là sư, là quân. 
Côc Lương báo chép Công đuối khôðng kịp là nói cho to chuyên. 
Xét báo không kịp là khiếp sợ, cho nên tăng giá trị quân đội 
Tẻ, đê kiêng tránh ý khiếp sợ, tức như Laiu Sưởng bảo rằng Công 
không dám kịp để khoe, tức như Công Dương cho là đuối đến 
đất Huê không kịp chỉ là khoa trương, ý giống nhau. Không giông 
Khổng sớ có bàn: Thay đối lời văn để rõ tài Công, duối quân 
(sự) Tế là thế. Hồ Truyện báo Tế dối trá, ít quân thì chép là 
người, nhiều quân thì chép là sư, là quân. Trước chép người Tẻ 
thì thấy Tè làm ra cách yêu; để dụ Lỗ. Sau chép quân Tẻ thì 
biết phục bình để đánh Lã. Cứ tin lời bàn đó thì hai việc Thành 
Bộc và Bách Cử, đều chép người Sở khi còn chiến, đều chép quân 
Sơ đi đã thua, há cũng là Sở làm mưu đối trá để dụ Tấn với 
Ngô chăng. Xét về nghĩa thì thấy chưa ổn. Cứ như Tôn Phục, 
Tà Triệt bàn không thể nói công đuổi người Tẻ, nên viết là Tế 
sư, bàn thế gần lý hơn. Tuy nhiên, thường chép “người Vệ tan 
vỡ” thì khi bại có thể chép chữ người, vậy khi đuối thì cùng có 
thể chép đuổi người Tế được. Cho nên, cứ theo lời bàn của Cốc 
Lương mà thêm lời giải thuyết của Lan: Sưởng vào, còn Khống 
Sớ thì san bỏ. 


g # A #8 it Ñ 
HẠ, TẾ NHÂN PHẠT NGÃ BẮC BÍ 
MÙA HA NGƯỜI TỀ ĐÁNH BIÊN GIỚI BẮC NƯỚC LÔ TA 
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fũ A f 
VỆ NHÂN PHẠT TẾ 
NGƯỜI VỆ PHẠT TỀ 


Tả - Mùa hạ, Tê Hiến Công phạt bắc bỉ nước ta. Người Vệ 
phạt Tê. Nguyền nhân là bội thầ ở đất Thao. Công sai Triển 
Hý ra đón và dặn rằng trước khi đi phái hỏi kế sách TYiến Cầm 
tức là Liêu Hạ Huệ, cứ theo lời Cám dặn dò mà thương thuyết. 
Tế Hâu chưa vào cõi Hy yết kiến nói: Vua tôi nghe nhà vua 
thân rời gót ngọc tới tệ ấp, nên cho tôi ra khao quân. Vua Tế 
hỏa, người Lỗ có sợ không. Đáp: Nhân dân thì sợ, quan lại không 
sợ. Hoi: Vào nước ngươi như vào nhà trống, ngoài đổng đến co 
xanh cùng không có. Trông nhờ vào gì mà không sợ. Đáp: Trông 
nhờ vào mệnh các tiền vương. Xa, Chủ Công, Thái Công là chân 
tay cho nhà Chu giúp Thành Vương. Thành Vương biệt công, mới 
cho lập mình ước, trong mình ước có câu: Đời đời con cháu không 
được hại nhau. Lời thể đặt trong phủ riêng, quan Thái Công giữ 
bản thể. Vì thả Hoàng Công mới nhiều lần họp được chư hầu, 
răn bạo những ai không hòa hợp, vá víu lại chỗ đứt rách, và 
cứu các nước hoạn nạn để tỏ rõ chức vụ xưa. Từ khi nhà vua 
lén ngôi, các chư hầu mong lắm, chắc rằng công nghiệp Hoàn 
Công lại được nỗi tiếp. Nước tôi tuy bé nhỏ không phải nghĩ 
đến việc tu tập quân bình phòng thủ, nghĩ rằng ngài nối ngôi 
chín năm nếu nay bỏ mệnh cũ tiền vương, bỏ chức vị cũ trong 
lời thể thì đối với tiên quân ra sao, chắc ngài không thế đâu 
- trông cậy vào đó nên không sợ. 

Tế Hãâu nghe xong đem quân về. 


2A #7 #6 in ®# % ñữ 
CÔNG TỪ TOẠI NHƯ SỞ RKHẤT SƯ 
CÔNG TỬ TOẠI SANG SỞ XIN QUÂN 
Khởi đâu chép việc xin quấn. 


Tả - Đông Môn Tương Trọng, Tang Văn Trọng sang Sở xin 
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quan. Tang Tôn yêt kiên Tử Ngọc. nói về việc đánh Tế và Tông 
vì Tê Tông khong phục Sở. 

Công - Xun quân là lời khất ai. Sao người nước mình cũng 
có giong noi như người nước ngoài. Là vì trọng quản đội. Quân 
đà đi ra thi hoặc trở vẻ, hoặc là tháng đều là bất chính. 

Cốc - Xin có ý khất ai. Chữ quan trọng vi quan hê đến tính 
mệnh người, chứ không phải quan trọng ở việc khất ai Quan 
đi ra không cứ là phải về, chiến không cứ là phai thắng, vì thê 
mà quan trong. 


# Ở# À 3 # )\) # 7+ M 
THU SỞ NHÂN DIỆT QUỲ, DĨ QUỲ TỪ QUY 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC QUỲ, ĐEM QUỲ TỬ VỀ 


Quỳ là một nước cùng họ với nước sở. 

Ta - Quỳ Tử không thờ Chúc Dung, với Dục Hùng Người Sở 
trách Quỳ Tử Đáp: Tiên Vương tôi là Hùng Chí có tật. Quỷ thản 
không tha. Rải bí ấn nấp ở Quỳ. Vì thế mất Sở thì còn cúng làm 
gì. Mùa thu, Sở, Thành Đắc Thân, Đâu Nghi Thân, cảm quân diệt 
Quỳ đem Quỳ Từ vẻ. 

Cốc - Quỳ là một nước. Không biên ngày là vì nước nhô. 
Đem về còn tệ hơn là chữ bắt về. 

Đỗ Dự - Quy là nước cùng họ với nước Sở. Chúc Dung là 
chức quan trọng dòng họ Cao Tân, tổ xa nước Sở. Dục Hùng là 
cháu 12 đời la Chúc Dung. 


* &# A ® * tB 
ĐÔNG SỞ NHÂN PHẠT TỐNG VI MÃN 
NGƯỜI SỞ, PHẠT TỐNG, VÄẢY MÂN 
Tả - Tông vì thân thiện với Tấn, mới phản Sở. Mùa đông, 


Sở Linh Doãn là Tử Ngọc. Cùng Tư Mã Tử Tây, cảm quân đánh 
Tống, vầy ấp Mân. 


154 


Công - Ấp thì không chép là vày. Đây dùng chữ vây là như 
nói dụng sư dụng bình. 


Z L  H fì W HY 8 
= =_ Fị > 
CÔNG DĨ SỞ SƯ PHẠT TẾ, THỦ CỐC 
CÔNG LẤY QUÂN SỞ PHẠT TẾ CHIẾM ĐẤT CỐC 
Tả - Phàm quân đội có thể dùng Tả quân, có thể dùng hữu 
quân, thì gọi là lấy. Đặt Hoàn Công tử Ủng tại đất Cấc, có Dịch 
Nha theo hấu để làm Lỗ viện. Sở Thân Công Thúc Hầu đóng 
quân đồn thú. Hoàn Công có bảy người con làm quan đại phu 
ở Sở. 
Cốc - Chữ di là lấy, dùng ở đây, có ý là không nền lấy. 
Dân là gì. Là căn bán của vua. Sai dân đến chỗ chết không phải 
là chính. 


2+ # H ñỦ # 
CÔNG CHỈ TỰ PHẠT TẺ 
CÔNG TỰ PHẠT TỀ VỀ 
Câng - Đây là chiếm đất Cốc rồi, sao lại chép là phạt Tê 
về. Là chửa được Cốc vậy. Tai nạn mà sinh ra chắc là tị đó. 
Cốc - Việc dở thì không nói chữ chí vẻ. Đây chép, là việc 
sẽ nguy. 
Năm Mậu Tý. Tương Vương năm thứ 19, 


— + 8ä + # 
NHỊ THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 27 
Tấn Văn năm thứ 3. Tế Hiếu năm thứ 10. Vệ Thành năm 
thứ 2. Sái Trang năm thứ 13. Trịnh Văn năm thứ 40. Tào cmpg 


năm thứ 20. Trần Mục năm thứ 15. Kỷ Hoàn năm thứ 4. Tông 
Thành năm thứ 4. Tần Mục năm thứ 27. Sở Thành năm thứ 39. 
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* l7 4⁄4 Đđ 
XUÂN KỶ TỬ LAI TRIỀU 
MÙA XUÂN, KỶ TỬ LẠI CHẦU 

Tả - Mùa xuân, Kỷ Hoàn Công lại châu, dùng lễ xứ mọi, 
cho nên goi là Tư. Còng khinh Kỷ vì là Kỷ bất cung, 

Xét - Ky xưng là tử, là đương thời nhà vua truất đi. Tả Thị 
tựa như cho là Không từ truất Không phải. Kinh Xuân Thu có 
khen chè, nhưng không có thăng giáng. Không Tứ ghét chư hầu 
tiến Thiên Tử thế mà lại thăng giáng quyền chư hầu, thì ra tự 
mình cũng tiếm. Nói thế có nghe được không. Đồ Dự ở trong việc 
Đằng Tư đã cho là, Đằng bị thời Vương truất, đây lại cứ theo 
Tá Thị thì càng thây sai quá. 


# 7x H B5 # =E * 
HẠ LỤC NGUYỆT CANH DẦN, TẾ HẦU CHIÊU TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY CANH DẦN, TẾ HẦU CHIÊU MẤT 


Tả - Mùa hạ, Tả Hiếu Công mất. Lỗ vốn oán Tế mà vẫn 
chép thế là lễ. 


# ¡A H ¿Z % # #8 ä 2 
THU BÁT NGUYỆT, ẤT MÙIU TÁNG TẾ HIẾU CÔNG 
MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY ẤT MÙI, TÁNG TẾ HIẾU CÔNG 


¿ EH 2ì: Ý # mm ốñ ÄÀ + 
ẤT TY. CÔNG TỪ TOẠI SUẤT SƯ NHẬP KÝ 
NGÀY ẤT TY, CÔNG TỬ TOẠI CẨM QUÂN VÀO NƯỚC KỶ 
Tả - Mùa thu, Công tử Toại vào Ky, trách Ký vô lễ. 
Đô Dự - Không chiêm đất thì gọi là vào. Tháng tám không 
có ngày Át Ty. Tháng chín ngày mùng sáu mới là Át Ty. 
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*+© # A B % 4 % 8 íh ấy Z5 8 % 
ĐÔNG, SỞ NHÂN, TRẦN HẦU. SÁI HẦU, 
TRỊNH BÁ HỨA NAM, VI TỐNG 


MÙA ĐÔNG, NGƯỜI SỞ. TRẤN HẦU, SÁI HẦU, 
TRỊNH BÁ HỨA NAM. VẤY TỐNG 


Tả - Sơ Tử sắp vây Tống, sai Tư Văn duyệt binh ở đất Khuê. 
hết buôi sớm đã xong, không giết mòt người nào. Tư Ngọc (Thành 
Đặc Thản) duyệt bình lại ở đât Vi một ngày mới xong, đánh 
bay người, xeo tai ba người. Các quan đền mừng Tư Văn. Tư Văn 
bày tiêc thết Tư Ngọc, và các quan. Vĩ Gia khị đó còn bé, đên 
sau, không mừng. Từ Văn hỏi. Đáp: Không biết mừng việc gì 
Ngài truyền quyên chính cho Tử Ngọc đã cho nước được yên trị. 
Yên trị ở trong nước mà thất bại ở ngoài thì có được hơn gì 
không. Tử Ngọc mà thât bại là do ngài để cử. Đề cử để cho nước 
thât bại, thì tôi còn mừng gì, Tử Ngọc, cương mà vô lễ, không 
thể để trị đân. Quân đội quá ba trầm cỗ xe thì Tư Ngọc không 
có tài điều khiến. Nếu không hỏng việc thì bấy giờ tôi sẽ mừng 
cũng không muộn. 

Mùa đông, Sở Tử cùng chư hảu vây Tống, Công Tôn Cố nước 
Tông sang Tân cáo cấp. Tiên Chân ở Tân nói: Cứu nguy, báo oán, 
thi Ân, gây uy tín, định nghiệp Bá, là ở lúc này, Hỗ Yến bàn: 
Sở mới được Tào, lại mới kết hôn với Vệ, nếu ta đánh Tào, Vệ, 
thì Sở tât phải cứu, thế là Tả và Tông khỏi nạn. Tấn mới duyệt 
bình ở dâất Bị Lai Chia làm ba đạo quân, chọn rnột nguyên suý. 
Triệu Thôi đề cử Khước Cốc nói: Thần nghe Khước Cốc chăm học 
lễ nhạc, Thị, Thư. Thi, Thư là cái kho chứa nghĩa, lễ nhạc là cái 
phép cúa đức. Đức nghìa là gốc việc lợi. Sách Hạ Thư có nói: Nạp 
thuế phân đăng hạng. Tính bằng số công tác. Nay việc binh va 
cần sự điều khiến, xin nhà vua thử dùng. Vua Tấn mới sai Khước 
Khốc làm tướng Trung quân, Khước Trăn làm phụ tá, Hỗ Yên làm 
tướng đao Thượng Quân. Hồ Yên xm nhường cho Hồ Mao rỗi phụ 
tá cho Hồ Mao. Sai Triệu Thôi làm chức khanh, nhưng Thôi nhường 
cho Loan Chì làm tướng đạo Hạ Quân, mà Tiên Chấn phụ tả. 
Tuân Lâm Phủ giữ chức Ngự Nhung, Nguy Thù phụ tá. 
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Tấn Hâu khi mới về nước lên ngôi, bắt đầu dạy dân. Hai 
năm sau, muôn dùng dân, Tử Phạm nói: Dân chưa biết nghĩa, 
làm ăn chưa yên chốn. Thế là có việc giúp Tương Vương (nghĩa). 
Khi giúp xong vẻ, chuyên công vụ lợi đân, dân mới mong sinh 
sòng. Vua lại định dùng dân Từ Phạm lại nói: Dân chưa biết 
tín, chưa nên dùng. Thế là có việc phạt đất Nguyên (tín), dân 
bặt đầu đễ làm ăn, không tham lam quá. Còng mói, dùng dân 
được rồi. Tử Phạm lại nói: Dân chưa biết lề, chưa dùng được. 
Thê là có việc duyệt bình để cho biết hàng ngũ, ngôi thứ, dân 
không còn ngờ nghệch nữa. Bấy giờ mới dùng đến. Thắng đồn 
thú ở Cốc, giải vây cho Tông, một trận mà nên nghiệp Bá. Đó 
là công dạy dà của Tấn Văn Công. 

Khuê - Vi, là đất Sở. Bị Lư là đât nước Tấn. 

Công - Đây là Sở Tử, mà chép là người Sớ tức là biếmn, 
chê, chê vì bắt Tông Công, cho nên từ đầu tới cuối Thiên Hi 
Công toàn là chê. 

Cốc - Người Sở là Sở Tử. Gọi vua chư hâu, dùng chữ người, 
là ý không muôn cho di địch mà được đánh Trung Quốc. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn gọi là người là chê vì việc 
bát Tống Công. Đâu có phải. Tông Tương Công chết đã lâu rồi, 
Đầu Xuân Thu đã chè rồi. Nói rằng suốt thiên Hi Cồng toàn 
chè, tại sao. Đề làm gì. 


+ #8 — HF HE 2a 8ñ £&£Ăä 7T #* 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, GIÁP TUẤT, CÔNG HỘI 
Fì 
CHU HẦU, MINH VU TỐNG 
THÁNG 12, NGÀY GIÁP TUẤT, CÔNG HỘI 
CHƯ HẦU THÊ Ở TỐNG 

Xét - Trong hội với Tê, không chép Công (Lầ) mà trong hội 
với Tổng thì chép Công. Gia Huyền Ông cho là không phả, vì 
Công mà kiêng tránh. Ÿ nghĩa trách Công thế là nặng lắm. 
Xét Kinh mà bó Sở Tử không chép cũng là vì Cồng mà kiêng 
tránh vậy. Giông như hội thê ở đất Bạc. 

Năm Ky Sưu. Tương Vương năm thứ 29. 
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— + # !1\ # 
NHỊ THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 28 


Tân Văn năm thứ 4. Tế Chiêu Công Phan năm đầu. Vệ 
Thành năm thứ 3. Sái Trang năm thứ 4. Trình Văn năm thứ 
41. Tào Cung năm thứ 11. Trần Mục nằm thứ 16. Ky Hoàn 
năm thứ 5. Tông Thành năm thứ 5. Tản Mục năm thứ 2ä. 
Sở Thành năm thứ 40. 


# E8 8 W 5ä &  # 
XUÂN., TẤN HẦU XÂM TẢO, TẤN HẦU PHẠT VỆ 
MÙA XUÂN, TẤN HẦU XÂM TÀO, TẤN HẦU PHẠT VỆ 


Ta - Năm thứ 28, mùa xuân, Tân Hầu sắp phạt Tào, mượn 
đường nước Vệ. Người Vệ không cho. Sứ về. Quân Tấn mới 
sang sông Nam Hà, xâm Tào vào phạt Vệ. Tháng giêng ngày 
Mậu Thán, lấy đất Ngũ Lộc, Tháng hai, Tấn Khước Khốc (cũng 
đọc là Hộc) chết. Nguyên Chân lên thay làm tướng Trung 
Quân, Tư Thần giúp ở Hạ Quân. Chọn thế là theo đức mà 
chọn. Tân Hảu, Tế Hầu thả ở đất Liễm Vu. Vệ Hầu xin thể, 
người Tân không cho, Vệ Hầu muốn xin Sở, dân trong nước 
không muốn cho nên đuối vua đi để lấy lòng Tấn. Vệ Hầu 
mới chạy đến ở đất Tương Ngưu. 

Nam Hà, từ huyện Cấp chảy về Nam, khỏi Vệ Nam thì quay 
sang đông Ngù Lộc, Liêm Vu, Tương Ngưu, là đất nước Vệ. 

Công - Sao viết hai lần Tấn Hầu. Không phải là hai việc 
nối nhau. Hai việc thì đã dùng chữ Tụy là rồi. Đây là chưa 
xâm Tào, mới chỉ có ý ấy, rồi mượn đường Vệ để xâm, Vệ 
không cho mới phạt Vệ. 

Cốc - Hai lần chép Tấn Hảu là ghét. 

Tòn Phục - Tào và Vệ được nước Sở giúp. Tấn Hẳu sắp cứu 
Tông, cho nên xâm phạt Tào Vệ, không nói là rỗi phạt Vệ. Không 
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phai là việc nọ nối việc kia. Đó là xâm Tào đã trợ về rồi, mà 
sau mới phạt Vệ, Cho nên chép: Tân Hầu xâm Tào, Tân Hầu 
phat Vậ vậy. 

Lưu Sưởng - Sao lại hai lần chép Tấn Hầu. Xâm là môỏt 
việc, Phạt là một việc. Công Dương bàn chứa xám Tào, bàn 
thê sai Ví như chưa xâm Tào, Xuân Thu, đảu có đồ thám tình 
mà đi chép trước Cốc Lương bàn hai lấn chép Tấn Hầu. là 
ghét. ban thế sai, tức như hai lấn ra quân thưc, thì lấy gi 
biết được. 


Lã Đại Khuê - Theo Sơ đê vâv Tống, có các nước Trần, 
Gái, Trịnh, Hưa, Tấn Van Công không đánh Trần. Sái Trnnh. 
Hứa, mà lại đi đánh ké vô tội là Tao, Vệ - Trần, Sát, Trinh. 
Hứa, là các nước gần nước Sơ. Tào Vệ là các nước Tống. Tấn 
thì ớ xa các nước Trần, Sái, Hứa, Trịnh, thì không có cách gì 
đánh để giai vây cho Tống, mà cùng không tới được Sơ. Thế 
thì đâu cỏ cuộc chiến Thành Bộc được. Tào, Vệ, tuy không dư 
vào việc vây Tống, nhưng Sơ vôn thấy hai nước đã quy phục, 
Tào thì mới được, mà Vệ thì mới kết hôn. Tê mà phạt Sở là 
do cậy có Giang, Hoàng, mà người Sơ phạt Tống đâu có được 
Tào, Vệ giúp. 

Xét - Xâm Tào, phạt Vệ, Hồ Truyện cho là chề về báo oán, 
cứ như Ta Thị thì cho là Tấn Văn Công khi còn chạy trốn, bị 
Tào và Vệ thiêu lễ. Tuy nhiên, khi được người Tông cáo cấp. 
Tư Phạm đã định xâm Tào, phạt Vệ, mưu kế đã sẵn rồi, gây 
uy, định Bá thực là do việc này, đâu có phải chỉ là báo oán mà 
chê. Thể rồi sau, chép người Sơ cứu Vệ, thì lại cho là chê Tấn. 
Xét vua Sơ thường chép là Tử. Trong việc Sở cứu Vệ thì, Kinh 
chép người Sở bảo rằng khen Sở mà chê Tấn thì cũng không 
phái. Đến việc không đánh Trần, Sái, Trịnh, Hứa, mà đánh Tào, 
Vệ, theo như Lã Đại Khuê, thì hai lần khen điều nghĩa của Tấn 
Hầu thuyết của Tôn Phục, của Lưu Sương được lắm. Cho nèn ở 
đây không chép lời Hà Truyện. 
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4 # Ñ H flẰ ® * H #l < 
CÔNG TỦ MẠI THỦ VỆ. BẤT TỐT THÚ, THỨ CHI 
CÔNG TỬ MẠI ĐỒN THÚ Ở VỆ, 
KHÔNG THÀNH CÔNG, BỊ GIẾT CHẾT 


Tả - Công tứ Mại đồn thú ở Vệ. Người Sở cứu Vệ, Mại không 
chông được. Công (Lô) sợ Tân. Giết Tử Mại (cũng chép là Tử 
Tùng), báo người Sở rằng: Vì khòng thành công đồn thú. 

Công - Không xong được việc đồn thú là thế nào. Đó là 
lời sử trong nước mới có giọng ấy, Không nên sai Mại ởi. Thế 
thì sao lại đi thú. Là theo ý Công. Thứ là gì. Là giết chết. 
Sao dùng chữ thứ Là kiêng chữ sát (sát: giết chết đại phu). 
Cho nén, Lô sử dùng chữ thứ. 

Cốc - Chép tên, rồi sau chép giết, tức là giết kẻ có tội. Công 
tử Khải nói, không vong việc đồn thú, có thể xong được mà không 
"xong. Thế là làm tội Công tử. Giết đi là phải. 

Không Dinh Đạt - Kính chép là tên Mại. Truyện chép là 
tên Tùng. Chắc là tên Mại tự là Tùng, hoặc chữ từa tựa nhau 
mà nhằm. 

Lưu Sưởng - Giết đại phu không nêu rõ tội. Mà nêu rỏ 
tọi thì lại cần buộc tội, thành ra lạm. Kinh Xuân Thu cứ thẳng 
mà chép, thấy rô là lạm. Công Dương bàn không nên sai đồn 
thú. Bàn sai. Nếu không nên sai mà giết thì là tội. Thế thì 
sao đổi lời văn, bảo không xong việc đồn thú. Cốc lương bàn: 
trước chép tên, sau chép giết là giết kẻ có tội. Cũng bàn sai. 
Thường không nói việc làm. Hỗ nói việc làm là có ý chê. Thế 
thì giết (thứ), không nói tội bị giết. Nói tội bị giết là kiêng 
tránh. 

Xét - Sách Thuyết Văn có nói: Thứ là giết. Vua giết đại 
phu thì gọi là thứ. Chữ thứ dùng trong quan tư nhà Chu, với 
chữ thứ đây không giếng nhau. Cho nên một lần thứ gọi là 
tân, tra hói quần thần. Hai lần thứ thì tra hỏi quan lại. Ba 
lần thứ thì tra hỏi muôn dân. Đều là cách thẩm vấn. Từ Trịnh 
Khang Thành mới giải thích nhầm chữ thứ ra chữ sát. Vì thế, 
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Đo Dư và về sau, đều đán nghĩa ba thứ đẻ giải thích Kính 
Xuân Thu Tuy nhiên. Hồ Truyện cho rằng, thứ là xét đến 
tình. cùng moi người cùng xự. Vậy thự củng có nghĩa là đà 
xét (thaảm!. Đá lấv thứ làm thảm, xet mà còn đùng bạ thuyệêt 
trên về thứ, là cho răng công tư Mai đồn thú không xong. 
tức la thâm xét việc thú. Như thế liêu có được không: Cho 
nên nay lầy Công Đương Truyền làm chủ còn như at mà đần 
chứng Chu quan ra đều san bo đìị 


m Á #% & 
SỞ NHÂN CỨU VỆ 
NGƯỜI SỞ CỨU VỆ 


Cao Kháng - chép cưui khòng phai là khen việc. Là neu rõ 
1 0ưƯỚC Ve phụ vào Sợ Tấn Văn Cảng thât là đã thành mưu 
khien cho Sở phai dem quân tới. Quân Sơ có rời khoa đất nước 
thì mới có cuộc chiên ơ Thành Bạc. 


= H#ằ*#ñ8£&=^A 88 Šämn X4 “A^ 
TAM NGUYỆT, BÍNH NGỌ, TẤN HẦU, NHẬP TẢO, 
CHẤP TẢO BẢ TÝ TỐNG NHÂN. 
THÁNG BA NGÀY BÍNH NGỌ, TẤN HẦU 
VÀO TÀO BÁT TẠO BÁ CHO NGƯỜI TÔNG 


Ta - Tấn Hảu váy Tào. Ở cửa thành, Tấn quản chết nhiều. 
Người Tào đem chăng xác trên mặt thành. Tân Hầu lo, mới 
theo muu sì bàn, cho nói phao lên là sẽ đem quân đóng ở ngoài 
thành, nơ: mô ma người Tào, rồi sẽ cho khai quật lên. Người 
Tào hoang sợ, dem xác quân Tấn, khàm liệm lại rồi cho mang 
ra. Nhân luc đân hoang hốt, Tấn đánh thành. Tháng ba ngày 
Bính Ngọ, vào được thành, kê tội rằng vua Tào không biết 
đùng người hiển là Hị Phụ Cơ, đem sô, tên họ đại phu trở 
lên den 300 người giệt hết. Rồi hạ lệnh cảm không ai được 
xam phạm đến Hị Phụ Cơ và họ hàng để báo ơn ngày trước. 
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Ngụy Thu với Điển Hiệt tức giân riói: Công lao nhiều thì không 
not đến. ơn huế có gì mà bao đáp thê. Rội đốt nhà Hi Phụ 
Cơ. Nguy Thù vỏ ý bị chav và bị thương đ ngực. Công muôn 
giết, nhưng còn tiệc tài, sai người tới nhà cói và thăm, hè 
bì bệnh nắng rớt giệt Nguy Thủ đoán được. mới sai hó ngực 
lai, tiếp kiến sứ gia nói: Nhờ ơn vua tôi cũng không sao Nói 
mỏi dùng dược, nhav nhót nhiều lần, ra bộ khoe manh. Vưa 
mới tha cho. chì giết Điền Hiệt, cho quản đội đều biết phép 
nghìêm., Rồi cho Chỉ Chị Kiểu giữ chức Hữu Nhung, Người Tông 
lao cao cấp. sứ là Mon Doàn Ban, Tân Văn công hoi Tiên 
(hán Vicc Tống gấp rồi Bõ không cứu thì còn chỉ là Tổng. 
Ma cứu thị phái đánh Sơ, Đánh Sơ phải họp với Tế và Tân. 
Nav chưa họp biết lam thê nào. Tiên Chăn hiến kế: Bao Tổng 
bo ta mà hỏi lộ cho Tế và Tần Đề Tế, Tần, tham cua phai 
chiến với Sơ. Công mừng, theo kế, bắt Tào Bá, röi chia ruộng 
Tao, Vệ cho Tông. 

Công - Tý là cho. Chép cho người Tông là thế nào? Là sai 
Tào Bá theo lệnh Tông. Tội Tào Bá thế nào? Tào Bá rât bậy 
khòng phái chỉ có một tội. 

Cốc - Chư nhân là người. Dùng chữ người là ý nói người 
trong nước không chịu. Dùng chữ nhập là chê. Khen Tân Hầu 
nhưng chê việc bắt Tào Bá. Tý là cho. Chép là nhân. là chê 
Tân hấu cho Tống Công. 

Lưu Sưởng - Trong việc bất người, sao lại chép cả tước người 
bị bát. Là để rõ phận sự vị Bá Vốn là Tào Cung vô đao, xa 
quân tự, gần tiêu nhàn, mà đại phú bị giết đến 300 người. Sao 
lại nói là “cho người Tông”, thê tực la Tân Hâu bát Tào Bá mà 
cho người Tống là lôi quy quệt. Cốc Làơng mà bàn rằng, như 
Tân Hảu mà đi bắt Tào Bá là chà ghét Tấn Hâu. Bàn thế là 
sal. Ví thư chép là "người” Tấn, bát Tào Bá thì Cốc Lương có 
cho như là người Tế bắt Trần, Viên Đào Đồ không, có chè vì 
tòi muốn quản: Tế không qua nước mình không. 
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äj Z3 
%x # A Œđ T t  # Bñ R 
HẠ TỨ NGUYỆT KỶ TY, TẤN HẦU, TẾ SU, TỐNG SƯ. 
TÂN SƯ. CẬP SỞ NHÂN CHIÊN VU THẢNH BỘC, 
SỞ SƯ BẠI TÍCH 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY KỶ TY, TẤN HẦU, 


QUÂN TẾ, QUÂN TỐNG, QUẦN TẤN, CÙỦNG NGƯỜI SỞ 
CHIẾN Ở THÀNH BỘC, QUÂN SỞ TAN VỠ 


Tá - Sơ Tử đóng quân lại ở đât Thân, sai Thân - Thúc sang 
Cốc địa bảo rút quân vẻ, trả cho Tế Cốc địa, lại sai sứ sang 
Tông bảo Tử Ngọc, cũng rút quân về và nói rằng: Vua Tấn Ìưu 
lạc ở nước ngoài 19 năm, nay làm vua, bao nhiêu đân tình thế 
cô, đã từng trải hết. Trời đã xui khiến cho nước Tấn được cường 
thịnh, ta khó mà địch nổi, chỉ bằng ta hãy chịu nhường. TYong 
phép quân có ba điều. Đã ốn định không trái lẽ thì vẻ, biết khó 
thì lui, người có đức, ta không nên địch. Ba điều ấy là nói đến 
Tấn bây giờ đấy. Tử Ngọc sai Bá Phần về xin Sở cho chiến nói, 
không phải là đám lập công, chỉ mong tránh được những tiếng 
gièm pha đối đả. Vua Sở giận, chỉ cho Đâu Nghi Thân đem một 
ít quần thêm. TW Ngọc mới sai Uyên Xuân cáo với quân Tấn 
rằng, xin phục lại Vệ Hầu và hoàn lại đất nước cho Tào, thì 
cũng giải vây nước Tông. Tử Phạm nói, Tử Ngọc vô lễ thực. Quân 
đòi một, thân đòi hai, không ưng thuận được. Tiên Chẩn nói, 
ta cứ cho. Định yên được cho người ta, thế là lê. Sở nói có một 
lờ mà yên định được ba nước. Ta nói có một lời mà làm hại 
cho ba nước. Thế thì chiến sao được. Không hứa cho Sở là bỏ 
Tống. Đã cứu Tông mà lại bỏ Tống, thì còn đối sao được chư 
hầu. Sở có ba lần làm ơn. Ta có ba lần làm oán. Oán thù đã 
nhiều rồi, thê thì chiến sao được. Không gì bằng mật hứa phục 
quốc với Tào và Vệ, để cho họ theo mình, rồi bắt giam Uyến 
Xuân lại, làm cho Sở tức giận sang đánh ta, rồi ta sẽ liệu. Tấn 
Công nghe theo, bất Uyến Xuân giam ở đất Vệ mà mật hứa 
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phục quốc cho Tào, Vệ, Tào Vệ mới biên thư tuyệt giao với Sở. 
Tư Ngọc giận. đem quân đánh Tấn. Quân Tấn tạm lui. Các tướng 
tá Tân nói với Tân Công: Vua mà tránh tướng (vua Tấn tướng 
Sơ) là nhục. Vả lại quần Sở già yếu. Sao ta lại lui Từ Phạm 
nói: Quân đội thăng thắn là mạnh, mà gian đổi là yếu, cứ gì 
tuổi. Không có Sở, thì ta đâu có ngày nay. lan ba xá (mỗi xá 
ba dặm) tránh đi để báo ơn. Ta mà bội ơn, tức là ta cong, mà 
Sở thăng. Thế thì quân Sở sẽ đây đủ, đâu có gọi là già yếu nữa. 
Ta lui mà Sở về thì ta còn cầu gì hơn. Nấu Sở không về tức 
là vua lui thân lại phạm tới, thế là cong ở Sở. Tấn lui ba xá, 
quân Sơ muôn đình lại. Tử Ngọc không cho. Mùa hạ, tháng tư, 
ngày Mậu Thìn, Tấn Hấu, Tông Công, Tế: Quốc Quy Phủ, Thôi 
Yêu, Tần: Tiểu Tử Ngân, Đóng quân tại thành Bộc. Quân Sở 
đóng quân vào đất Huề. Tân Hầu lo ngại. Nghe thấy tiếng hát 
ca dao trong quân có câu: Ruộng đất phì nhiên, bỏ lõi xưa, theo 
cách mới. Công lại càng nghỉ. Tử Phạm nói, cứ chiến. Chiến 
mà được là được chư hầu, Nhược bằng không được thì rút về giữ 
đất nước, cũng có gì là hại Công nói: Thế còn ơn Sở thì nghĩ 
sao Loan Trinh Từ nói: Các họ Cơ ở đất Hán Dương Sở đã kiêm 
hết. Nhớ ơn nhỏ mà quên điều xấu lớn thì không nên, xin cứ 
chiến. Tấn Hầu mộng thây cùng Sở Tử vật nhau Sở tử nằm 
phục xuõng, đánh vỡ đầu rồi hút óc mình. Tấn Hầu tỉnh dậy 
sợ. Tư Phạm nói: Thế là việc tốt. Ta được nhìn trời Sở phục 
ở trên, nhìn xuống đất, thế là phục tội. Hút óc ta là chịu nhu 
mềm mà thần phục đó. Tử Ngọc sai Đấu Bột đưa chiến thư, trong 
có nói, Xin cùng vời tướng sĩ nhà vua đùa bỡn nhau Nhà vua 
đứng trên mà xem. Thần cũng ghé mắt coi. Tấn Hầu sai Loan 
Chi đáp: Qua nhân xin theo mệnh. Tôi không dám quên ơn vua 
Sơ, vì thê mới lui quần tới đây, đâu có dám mong đôi địch với 
vua Sơ. Nay đại phu chưa cho là được, tôi xin sửa xe giáp vâng 
mệnh đại phủ, sáng mai tương kiến. Bên Tấn có 700 cỗ xe (độ 
năm vạn quân) cả ngựa lần xe đầy đủ thắng đái, dây cương. 
Tân Hấu lên cao (gò Hữu Săn) đứng coi nói: Trên, dưới, trước 
sau đều đặn, có thẻ dùng được rỗi. Mới sai chặt thêm cây để 
thêm đỏ bình. Ngày Ky Ty, quân Tấn dàn bày ở phía bắc đất 
Sàn, Tư thần lấy Phó tướng Hạ Quân đương với Trần, Sái, Tử 
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Ngoc làv Nhược Ngao đem bọ tốt, tương Trung Quán nói: Ngày 
hôm nay là thôi không có Tân nữa. Tư Tây tướng Ta Quản, Tư 
thương tướng hừu quân. Tư thân cho lây. Tư thân cho lây hô 
trùm lèn ngựa. trước uên xông vào cánh quân Trần. Sai. Trần. 
Sát, bo chay. Thế la cánh hữu quân của Sơ tan vớ. Hồ Mlao chủ 
giơ cao cờ đại bái, rôi lụi [oan Chì cho kéo k¿ canh cây cho cai 
bui bay, lim ra thê thưa chav Quân Sơ mới xong lên đuôi theo 
Nguyên Chân fTân), Khước Trăn mũi lây toàn Tnng quân chàn 
ngang llỗ Mao, Hồ Yên đem thương quàn đánh Tư Tây The 
là Ta quản Šơ tan vờ Toàn quần Sơ thua Tư Ngọc thu được 
tàn quân đông lại, chớ nên không đèn mất hệt quân: Quàn Tân 
đóng lại ba nagàv ở đất óc. đến ngàv Quý Dạu thì keo về. Gò 
Hữu Sàn là tên một nước cũ. 

Công - Dày là một cuộc đại chiến, sao lại chép như một 
trận thường Sao. Tứ Ngọc Đắc Thần có mặt đày mà chép la 
người Sơ. Là chê. Chê vì dại phu địch với một vị vua. 

Xét - Cuộc chiên ở thành Bộc có Tông Công. Ba nước, Tê, 
Tóng. Trân đu chép là sư. là quân. Riêng Tân thì chép tước 
(Tấn Hãu) cũng như các việc Bác Hạnh, Tao Nam. Đo là cơ hội 
cho Tân thành nghiệp bá. Đắc Thần chết thì chép là đại phú, 
mà trong trận này thì chép là người Sở, là chê biếm, đèêu là 
giúp cho Tân ca. Tế Hoàn dụng bính, đều chép là nhân, người. 
Duy có việc phạt Sơ cứu Trịnh là chép tước. Tân Văn từ khi dụng 
bình đến nay, đà bao lần xâm, phạt, chiếm, bất, đều chép tước, 
thì ta biết ngay Tân thế nào. Hồ Truyện bàn là Kinh chép thường 
gian lược không cần chữ đẹp, e chưa hợp với ý của Kinh, cho 
nen khóng kế Hồ Truyện ra đây. 


3# ý H 4k kXxủ3E 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU ĐẮC THÂN 
SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ ĐẮC THÂN 
Khơi thủy chép chừ đại phụ ở nước sở. 
Tả - Xưa, Tư Ngọc (Sơ) làm cho mình mũ biện dđát ngọc, giải 
mũ đát ngọc. Chưa dùng tới. Trước khi chiến, mộng thấy Hà Thân 
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bao ("ho tít ta sẽ cho người hươu nai đất Manh Chư, Tư Ngọc 
không ta thân. Con là Đai Tâm, cùng với Từ Tây sai Vịnh Hoàng 
can. Tự Ngọc không nghe Vĩnh Quy nói: Chết mà lợi cho nước 
cùng có thê chết được, huông ngọc quynh. nên cọi như đất bùn. 
Ba nỗ đi, mà giún được cho việc quân thị tiếc làm gì. Khoòng nghe. 
Vinh Hoang ra bao ha) người ràng. Khàng phải là chân lĩnh hai 
quan lệnh Doãn. Quan Eênh Đoàn khòng siêng năng việc đân là 
tự hạt rất Khi quần đã thua, Vua Sơ cho bao: Nêu đạt phu về 
đới với các dại phu các nược Thân. Tức. như thể nào. Tư Tây (Đấu 
Nghì Thản) và Tôn Bá (Thanh Đại Tâm! đáp: Đặc Thần sắp chết. 
hai chúng tốt có ngân và bao đè đơi nhà vua tì tội Khì Tư Ngoc 
vẻ đến liên Cóc thì tự sát - Tân Hầu nghe tin, mừng lác. nói: 
Thới, Rhiaag hại ta được nữa, Nếu Ví Lã Thân có làm Lệnh Doan 
thị bớt co tự phụng thôi. không nghì đến dan dâu. 

AXEính Chỉ là đâm hồ nước Tống. Liên Góc là đất nước Sở 

Hồ Truyện - Xét Ta Thị. Tư Ngọc ra ứng chiến, Tân Văn 
(òng tụi bà xa để tránh Quản Sơ muôn thôi không đánh nửa 
Tư Ngoc không cho. mới chiến tại Thành Bộc., Quảo Sở tan Văy 
Đặc Thần thực là có tôi Sơ Tử đã biết là không nên ứng chiên. 
mà lại không báo, không ngăn được Tư Ngọc, rỏi chị thêm cho 
if quản, sau lạt Vì một trận thua mà giêt Tư Ngọc, the là lâầv 
quân làm trong mà bỏ tướng đề dược quân. Thế là Tấn hai lần 
thăng, mã Sơ hai lần bại. Cho nên thay phép nước đề giết TƯ 
Ngọc mà không bo quan tước đại phụ. Coi như Trọng NI chep 
viec Írinh bo quản đội với việc Sơ giết Đác Thân, thì có thê 
làm gương cho đời sau. 

Xét - Đác Thần có tài, nhưng ngang ngược tự dụng, nêu 
đem trị tôi, bỏ không dùng, bảo cho biết chỗ khuyết, rồi sau 
lại dùng thì hay biết bao. Tiên nho nhận việc lấy phép nước 
giệêt mà không bỏ chức tước. cho là tôi Hến lụy đến người trên 
(VưU, rỗi trách thêm cá Sơ Tử, e ràng chưa hiệu hèt được ý 
nghìa Kinh, Truyện, Tội liên lụy đến người trên, nghĩa là tộ. 
của thần liên đới đến quân. Vậy thản vẫn là có tôi, là đáng 
tội. Hồ Truyện cho là Tấn hai lần thắng, Sơ hai lần bại, phần 
nhiều tiên nho nghe theo thuyết đó. Độc có Hác Trọng Dư cho 
là chu mưu việc quản, quản mà bại thì phải giết. Trận Thành 
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Bộc bại mà giết Tư Ngọc. Trận Chỉ Thủy quân thua mà giết 
Tử Thượng. Trận Yến Lãng quân bại mà giết Tử Phản, thuộc 
quôc phản mà giết Tử Tân. Vì các điều đó mà sở chấn hưng 
được. Coi thuyết đó cũng có lý. 


tỳ Z mm" #t 
VỆ HẦU XUẤT BÓN SỞ 
VỆ HẦU CHẠY TRỐN SANG SỞ 


Lục Thuân - Sai Thúc Vũ quyền nhiếp ngôi vua rồi Vệ Hậu 
đi, cho nên không chép tên. 


Lưu Sưởng - Chư hầu bỏ xã tắc ra đi, hoặc có người thay, 
hoặc không có người thay. Có người thay thì như Vệ Hảu. 
Khóng có người thay thì như Lõ Chiêu Công. Xuân Thu mà 
chép, bọn có người thay thì chép tèn, bọn không có người thay 
thì không cho tên. Nay Vệ Hầu có người thay, mà Vệ Hảu 
không thấy chép tên là tại sao. Là vì Thúc Vũ chỉ là thay 
chứ không cướp đoạt, thế là Vệ Hảu còn trở lại ngôi. Cho nên 
chép ca tươc. 

Xét - Chư hầu mát nước thì chép tên, chưa mất nước thì 
không chép tên. Vệ Hầu chạy ra ngoài, sai Nguyên Huyến 
phụng Thúc Vũ đẽ hội thể thế thì nước vốn vẫn là nước của 
Vệ Hầu cho nên không chép tên Khi về mới nghĩ Thúc Vũ 
cướp ngôi, nên giết đi, thể tức là tự đặt mình vào hạng đã 
mất rước, thế cho nên chép tên. Hả Truyện bàn rằng Tấn 
Văn gây oán, cho nên không chép tên Vệ Hầu, để tổ rõ tội 
Tấn. Xét Tấn Văn, vua tôi mưu mô, riêng muốn cho quân Sở 
tái đê rà đánh quản Sở đê được oai mà định xong nghiệp 
Bá. Vì thế mới đem quân đến Tào, đến Vệ, chứ chưa thường 
hở ra một lời định gây oán. Vì thể khi chưa cùng Sớ chiến 
thì không cho vệ hảu hội thể, mà Tào Bá cần phải bắt. Khi 
đã thắng được quân Sở rồi, thì kẻ bị bất được tha, kẻ đi trốn 
được vẻ, thế rõ ràng là không muốn gây oán. Cho nên Vệ 
Hậu mà không chép tên, thì thuyết của Lưu Sướng là chu là 
phải, thuyêt của Hỏ Truyện, của Trương Chu bó đi. 


t6a 


h H % 1 2 8 8£ 5£ + ^Aảa£& 


RE {H ®Œ f 8B 7 5 T + 
NGŨ NGUYỆT QUÝ SỬU, CÔNG HỘI TẤN HẦU, 
TẾ HẦU TỐNG CÔNG, SÁI THÂN. TRỊNH BÁẢ, 
VỆ TỬ, CỬ TỪ, MINH VU TIÊN THỔ 


THÁNG 5, NGÀY QUÝ SỬU, CÔNG HỘI TẤN HẦU, 
TẾ HẦU TỐNG CÔNG. SÁI HẦU, TRỊNH BÁ, 
VỆ TỬ, CỬ TỬ, THỂ Ở TIỀN THÔ 


Tả - Ngày Giáp Ngọ, đến đât Hành Ung xây vương cung 
ở Tiên Thỏ trong tháng ba. Trịnh Bá sang Sơ, đưa quân tới Sở. 
Vì Sơ đã thua. Trình Đá sợ, mới sai sứ tới Tân xin hòa. Tân 
Loan Chị thẻ với Trịnh Bá. Ngày Bính Ngo, tháng năm. Tấn 
Hàu cùng với Trịnh Bá thế ø Hành Ứng. Ngày Định Mùi, hiển 
Thiên tử các thứ lấy được của Sở, xe tứ mà trăm cô, bộ bình 
nghìn tên. Hành lễ thường, TYịnh Bá phụ lễ. Ngày Ký Dậu, Vương 
thết tiệc, mệnh cho Tấn Hầu được uống rượu góp vui. Rồi mệnh 
cho Doàn thị cùng Vương tư Hồ và nội sử Thúc Hưng Phú sách 
phong Tấn Hầu làm Hầu Bá, ban cho các huy chương Hầu Bá, 
như đồ dàn xe, một chiếc đồng cung (cùng đỏ), trăm đẳng thị 
(tên), rượu cự sướng, hò bôn ba trăm người, và truyền rằng: Vua 
bảo Thúc Phụ phải kính mệnh vua yên vui tứ phương, giúp việc 
nhà vua. Tấn Hầu ba lần khiêm tấn, rồi theo mệnh tâu: Trùng 
Nhi tái bái khê thủ tuân theo mệnh vua. Nhận sách phong rồi 
lui. Ba lân ra vào triều cận. 

Vệ Hầu thấy Sở thua trận, sợ, chạy sang Sở, rồi sang Trần. 
sai Nguyên Huyễn phụng Thúc Vũ để chịu thể. Ngày Quý Hợi, 
Vương tư Hồ cho chư hầu thể ở Vương Đình, truyền rằng, đều 
phải giúp vương thất, chớ có bại nhau. Ai mà không theo đúng 
lời thẻ thị thần linh trừng phạt, không còn quản đội. không còn 
truyền đòi. Quân Tư bàn: Lễ này thành được là nhờ Tân Hầu 
có công. có đức. 

Hành Ủng là đât nước Trịnh. 


169 


Côc - Kiếng trãnh chép là hồi Thiền Tư. 

Lưu Sưỡng - Côc Lương bao kiếng tránh là hỏi Thiên Pư. 
Bao thè su Nếu thực là hội Thiên Tư, thì tôi rát to Tôi đa 
rát to, thị co nên kiếng tránh khong?) 

Xét - Việc Tiên Thô. tiên nho cứ theo, cứ cho là vua ha mình 
uy lao Tân Hậu, đuy có Hàng An Thế cho răng cứ lấv việc Thịen 
Tư đi ra ơ đất Trịnh cùng đà tới năm năm. Chư hàu vị thương 
cứu. Vua vị thường về Kinh. Triêu Bàng Phi cùng bao ráng thánh 
nhân làm Xuân Thu cốt ở tôn Chú. Vậy đâu có viẹc Tân Hàu 
giúp nạp Thiên Tư mà lại khóng chép. Không biết ràng Tân 
Văn cản chư háu., cho nên nạp Thiên Tư là mi kế đồ nghiệp 
Ba. thê mà lội mà lại cầv công xui lễ Toại, rồi vây âp trong 
đàt Chủ chiếm lấy. Thê cho nên Xuan Thu tước bo. Cóoi lại Hì 
Công năm thư 325. 


lR 4 /í1 
TRẤN HẦU NHƯ HỘI 
TRẤN HẦU SANG HỘI 


Công - Sao lại chép là sang. Là hội rôi mới tới. 


Cốc - Sang hòi là ở ngoài hội, tức là tới mà tuân mệnh, 
chứ khỏng phai là dự hội. 


2 ] + +1 Hm 
CÔNG TRIÊU VU VƯƠNG SỚ 
CÔNG CHẦU VUA TẠI NƠI VUA 


Công - Tại sao không nói là Công đi sang Kinh sư, là chỗ 
Thiền Tư ở. Tại sao không nói chó Thiên Từ ở là vì kiêng tránh 
bĐn mời thiên tự tới, 

Cốc - Châu không chép nơi châu, vì không phải nơi chảu. 

Khống Dinh Đạt - Công Dương báo rằng tại sao không nói 
Công tơi Einhồ sư là nơi Thiên Tư ở, là vì không cho được mời 
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Thiên Tư Vaáv ý nót là Tân Văn Công thêu Vương tơi Tiên Thỏ, 
Trong Ta Truyện thị kháng cố việc Triệu Vương, chỉ nói thăng 
là dưng Vương cung ở Tiên Thô Đồ Thì nói: Tương Vương được 
tin thăng trần, tự tới ty lạo cho nên có vương cùng, thẻ nghìa 
là v vua tư tới chứ khong phái vì Tân Công triệu. Vấy không 
ng thuYyệt của Cảng Dương 


7x H #5 4 E 3 í Ã T7 
f#U f#ŒủẦ 2U tRỔ HH # 8 
LỤC NGUYỆT VỆ HẦU, TRỊNH TỰ SỞ PHỤC QUY VU 
VỆ, VỆ NGUYÊN HUYẾN XUẤT BỒN TẤN 


THÁNG SÁU, VỆ HẦU TRÌNH (TÊN), TỰ SỞ LẠI TRỞ VỀ VỆ. 
NGUYÊN HUYẾN CHẠY TRÔN SANG TẤN 


Tả - Có ke gièm với Vệ Hàu rằng Nguyên Huyến lập Thúc 
Vụ lên ngói. Người con là Giốc đang theo Công. Công sai giết đi. 
Huyền biết tìn cũng không bỏ việc, cứ phụng Dị Thúc về nước giữ 
nước. Tháng sáu, người Tấn phục ngồi cho Vẽ tàu Ninh Vù Tư 
thê ở Uyên Bộc rằng: Trời ra tai cho nước Về Vụua tọi bát hòa, 
mới sinh ra loạn. Nay trời đà rõ tình, cho nen bơi tầm trí vua 
dân, khiến cho vua dàn thoa thuận, Khòng có người ở lại, thị lây 
Ai giữ nước, không có người đi thì lây ai trông coi lương thực, ngựa 
xe. ai cớ bàt hòa xin thân linh soi xét, mà rõ cho mệnh trời 
nga v nàv, Từ nay trở dị, sau khi đã thê, người di không được khoe 
cong, người ở không phải sơ tội. Ài mà trái lời thê sinh lòng tìm 
hai nhau. thì thân mình cùng tiên quân cứ trừng trì, gia cực hình. 
Dân được nghe lời thê, thôi không sinh hai lòng nừa. Vệ Hâu vào 
nước trước kỳ hen. Ninh Du (Ninh Vù Từ) đi trước. Khi vua tới, 
quan gHí cưa là Trường Tương, cùng theo vào. Câng sai Chuyên 
Khuyên làm tiên khu. Thúc Vũ dương gội dâu nghe nói vua tới 
mùng lăm, vắt tóc chạy ra đón. Chuyên Khuyên băn một phá: 
chết, Công vào tới nơi biết là vô tôi, ồm lây thày Thúc Vù khóc. 
Chuyên Khuven chạy. Công sai bắt giết đìị Nguyên Huyến chạy 
trôn sang nước Tân. 

Cốc - Chữ tự Sở (từ nước Sơ) là ý nói Sở có giúp. Chữ phục 
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(lại) là phục quốc. Chữ quy (vẻ) là về nước, vẻ chốn cũ. Trịnh 
là tên Vệ hấu, gọi tên lên là ý vua trước đã mất nước, mất ngôi. 

Lý Liêm - Hồ Thị kể chuyện Thúc Vũ, căn cứ vào Công Dương 
và Tả Truyện. Có chi tiết hơi khác nhau Theo Tá Thị thì Vệ 
Hấu là ngộ sát. Theo Công Dương thì Vệ Hảu vì nghi ky mà 
giết. Nay xét Vệ Hầu vôn đã nghì ky mà lại nghe lời gièm, 
khơi đầu từ lúc giết Giốc, nay lại giết Thúc vũ, vốn là bản tâm. 
Vu tội cho tiền khu Chuyền Khuyến, chí để tiện đối chư hầu. Vì 
thế, nên chép lời bàn của Công Dương cho là đích xác. 


§ & ã # 
TRẦN HẦU, KHOẢN TỐT 
TRẤN HẦU, KHOẢN MẤT 


# ‡díÍí1Í # X% 
THU, KỶ BÁ CƠ LAI 
MÙA THU, KỶ BÁ CƠ TỚI 


2 # # ín # 
CÔNG TỦ TOẠI NHƯ TẾ 
CÔNG TỬ TOẠI SANG TẾ 


Phụ lục Tả Truyện - Trong cuộc chiến ở Thành Bộc, theo 
lệnh trên. Trung quân Tấn phải giữ vững trận địa, kéo lê cờ 
đại bái dụ địch. Kỳ Mãn không tuân lệnh, sau bị kết tội hành 
hình để cho quân đội biết kỷ luật và tuyên bố với chư hấu rồi 
cho Mao Phát thay thế, thưởng công, phát tội rõ ràng. Ngày 
Nhâm ngọ, qua sông. Chu Chi Kiểu, coi việc sửa soạn thuyền 
bè. Nhưng Kiều tưởng việc còn lâu, lén vẻ nhà chơi, cùng bị tội 
chết. Dân Tân rất phục. Người Quân Tử bàn: Tấn Văn Công biết 
dùng hình. Xong ba việc mà dân phục. Kinh Thi có câu: Ơn huệ 
khắp trong nước để yên trị được cả man dị. Thưởng và phạt thật 
đúng phép. 
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Trương Hiệp - Ky Bá Cơ tới mà oán xâm nước Ky được 
cơi. Công Từ Toại sang Tế mà mốt căm thù lây đất Cốc được 
giai Nghiệp Bá gây dựng theo cách đó, mới biết Thiệu Tử 
khen là phải. 


4£ 2 #8 ñE£ + 2A #£E£EfŒứ 


8 Ý ä 7ƒ W f7 š ÀÁ T1 
-~° + 
ĐÔNG CÔNG HỘI TẤN HẦU. TẾ HẦU. TỐNG CÔNG, 
SÁI HẦU, TRỊNH BÁ, TRẦN TỪ. CỬ TỪ, 
^~ ? A 

CHĂU TỪ, TẤN NHÂN VU ÔN 
MÙA ĐÔNG, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, 
TỐNG CÔNG SÁI HẦU, TRỊNH BÁ, TRẤN TỬ 
CỬ TỪ, CHÂU TỪ, TẤN NHÂN, TẠI ĐẤT ÔN 

(Dưới chữ Tấn Hầu, Cốc Thị không có chữ Tế Hầu) 

Khởi thủy Tần, hội với chư hấu 

Tả - Mùa đồng hội tại đất Ôn là để chính tháo kẻ không phục. 

Cốc - Kiêng tránh nói đến hội Thiền Tử. 

Khổng Dĩnh Đạt - Trần Hầu Khoản, Kinh không chép táng 
mà chính văn có chữ tử, con (Trần Tử) đủ biết tiên quân chưa 
lễ táng. 

Thấm Nhược Thủy - Cốc Lương nói kiêng tránh chép hội 
Thiên Tử, nói thế sai Xét hội n là để bàn việc vua, giúp vua 
đánh kẻ có tội mà vua cùng đến hội, thì còn có nghĩa gì. Nấu 
báo hội đó là kiêng tránh nói đến vua thì cũng không nên chép 
ở doạn sau có vua tuân thú tại đất Hà Dương. 


x # # TT tư 
THIÊN VƯƠNG THỦ VU HÀ DƯƠNG 
VUA TUẦN THÚ Ở HÀ DƯƠNG 
HÀ DƯƠNG LÂ ĐẤT Ở NƯỚC TẤN 
Ta - Hội đó là Tân Hấu triệu vua đến để chư hẳảu chấẩu và 
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đề vua tuần thu Trọng Ni nói, cho thân mà triều quân thị không 
con dav ai được, cho nên chép vua thú ơ Hà Dương. ý nói không 
pha! là ở đãi Ôn, mà cũng là đe sáng đức vua 

Công - Thường viec tuần thụ không chép. Đây chep la muốn 
không cho lại có việc triệu vua. La Tư nơi. Ôn thì gân. mà Tiên 
Thô thì xa 


Côc - Muốn cho việc vua đi là phai. Y như là vua đang đi 
tuân thu thì gặp chư hau châu, thế la kiêng tránh cho vua. Thuy 
Bác là đương, mà sơn Nam cùng là đương. Vây đất Ôn là dât 
Hà Đương 


Hồ Truyện - Xét Ta Thị Tân Hâu triệu vua là để chư hảu 
bat kien vựưa. Trọng Ni nói: Lây thân mà thiệu quân thì không 
con đạv ai được cho nên chép rằng vua thú ở Hà Dương, đề tồn 
Chủ mà toàn cho Tân. Đạm Trợ bàn rằng cứ theo lễ thường thì 
Tân Hảu triệu vua tức là tội nhân cua danh nghĩa còn đạy được 
m. Ví như ban tàm khiêm củng mà thêm vào ý tôn vương thì 
xmm vua đi thú la thái độ người trung cho nền Phù từ đắc biết 
chep thú tại Ha Đương. Thế là lấy cái tình thật làm then chốt 
ma biến chế lề nghị. Xét việc Tiên Thổ, vua thực là tự ý tới, 
chứ Tãn không có tội Cho nên Vì vua mà kiêng tránh là du. 
Còn như hội Ôn, Tấn có tội, nhưng tình thì thuận, vì vậy đã 
vị vua kiêtig mà cùng giải cho Tân. Thờ mới biết Xuân Thu là 
đụng nghía trung thứ. 

Triệu Khuông - Ta Thị bao “đè cho sáng rõ đức”. Đà không 
tung lẽ ma lại báo là đức thê thì sai Nếu cho thế là đức thì 
gióng gia chư hấu châu tại finh sư, thì biết gọi là gì. Lây đức 
làm mục đích, đầu có phat là hạng bá nữa. 

Xét - Hỗ An Quốc theo thuyết Đạm Trợ và Tô Triệt, cho 
là tân Chu và toàn Tấn, thì nghĩa rất chính. Còn Công Dương 
thi bao không cho hai lân triệu Thiên Tư. Chuyên chẽ trách Tân 
Văn. E không phai chủ ý Kmmh Xuân Thu. 


+: #! 2 ð † + Hï 
NHÂM THÂN, CÔNG TRIỀU VU VƯƠNG SỞ 
NGÀY NHÂM THÂN, CÔNG CHẤU TẠI NƠI VUA 


Công - Sao chép ngày. Là trong nước chép (chủ quan). (nước 
Lõ) 

Cốc - Châu ở miếu đường là đúng lẽ, ở ngoài là phi lễ. Đau 
có phai chỉ có mót mình Công, còn tất cả các chư hấu. Chep 
ngày. Là vi lần này là lần thứ hai cho nên cân thận cho rô. 
Thè là giữ lầy cái hay cho nước mình (nước Lân đê cái dơ cho 
nước ngoai. Chép là Công châu là một lôi chep Tòn Thiên Tư, 
hạ chư hảu thì chép hội ở đất Ôn. Ôn thuộc về Hà Bác. Khi 
chép Ôn mà đôi la Hà Dương là nâng cao Thiên Từ, Ngày theo 
tháng. Tháng theo mùa. Ngày Nhâm Thân, Công châu tại nơi 
vua. Khòng thây tháng, thẻ là không cần tháng. cho rằng Tan 
Văn Công mà đã làm việc thì cÂn thận tồi 

Đỗ Dự - Ngày Nhâm Thân là mùng 10 tháng 10. Có ngày 
mà không có tháng chi là sư chép sót. 

Triệu Khuông - Vị như bảo rằng vì sử trong nước mới chép 
ngày, thì sao lại không chép tháng. Công Dương đã ban sai. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói, châu ở ngoài là phi lề. Thế 
thì vua ớ nơi ây, chư hấu liệu không châu hay sao. cốc Lương 
lại còn nói rằng, ngày theo tháng, tháng theo mùa, cho là Tân 
Văn làm việc luộm thuộm. Cốc [Lương nói thế cùng sai. Tân Văn 
Công làm việc luộm thuộm còn chưa thây hay sao. Mà cứ phải 
đợi việc chép này mới thấy. Bàn thế chưa đủ đê bàn Xuân Thư. 


8 À 4 ®⁄ £ x † ä ằ 
TẤN NHÂN, CHẤP VỆ HẦU QUY CHI VU KINH SƯ 
NGƯỜI TÂN BẮT VỆ HẦU GIÁO VỀ KINH SƯ 


Ta - Vệ lâu kiện nhau với Nguyên Huyến, Ninh Vũ Tư làm 
phụ. Hàm Trang Tư thay mặt Vệ Thành Công đề đôi tụng với 
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Nguyên Huyến. ŠSï Vinh được làm trị ngục quan để đối chứng. 
Vệ Hầu thua, 6ï Vinh bị chém. Hàm Trang Từ bị chặt chân. 
Ninh du Trung thì được tha. Vệ Hảu bị bắt về Kinh sư, giữ trong 
nhà kín, Ninh Du theo hảu trông coi đồ ăn, quần áo, 

Càng - Thế nào là “quy chi vu”, thế nào là “quy vu”. Quy 
chỉ vu là tội đã định. Quy vu là tội chưa định. Tội chưa định 
thì sao làm được chức Bá Tháo, nghĩa là đánh, trị kẻ có tội. 

Quy ch: là bắt ở ngay bên vua, tội định hay bất định đà 
có thê biết được. 

Quy vu là không bắt ở ngay bên vua thì tội định hay bất 
định chưa có thể biết được. 

Về Hâu bị tội gì. Là tội giết Thúc Vũ. Sao không chép. Vì 
kiếng tránh cho Thúc Vũ. Xuân Thu vì người hiền mà kiêng tránh. 
Thế Thúc Vũ hiển thế nào, Hiển là vì Thúc Vũ nhường ngồi. 
Việc như sau: Tấn Văn Công đuổi Vệ Hầu mà lập Thúc Vũ. Thúc 
Vũ từ chối cái ngôi mà nước khác lập cho thì lại sợ Vệ Hầu không 
được về, cho nên phải nhận lập, nhiên hậu tới hội ở Tiễn Thổ 
để sửa soạn đường về cho Vệ Hầu. Vệ Hầu được về nói. Thúc 
Vũ cướp ngôi của ta. Đại phu Nguyên Huyền cãi lại nói, Thúc 
Vũ không có tội. Chung quy Vệ Hâu giết Thúc Vũ. Nguyên Huyến 
chạy được rỗi đi trốn. 

Còn Tấn Hãu mà chép là “người”, là thế nào. Là biếm, chê, 
vì cái họa của Vệ là do Tấn Văn Công gây ra. Sao lại thế. Vì 
Văn Công đuổi Vệ Hầu mà lập Thúc Vũ khiến cho anh em người 
ta (Thúc Vù là em Vệ Hầu) nghi nhau, rồi anh giết em, tức như 
Văn Công làm ra việc ấy. 

Cốc - Đày là Tấn Văn Công đem quân vào Vệ rồi bắt Vệ 
Hảu. Sao không chép “vào”. Là vì không muốn quên mệnh Thiên 
Tư đối với Vệ. Giao về kinh sư, là lời hòa hoãn, ý là định đoạt 
do kinh sư. . 

Tôn Phục - Người Tấn bắt Vệ Hảu, giao Vệ Hầu về kinh 
sư, nguyên do vì Nguyền Huyến. Tân Văn Công đã thắng quân 
cường Sơ, chưa chiêu hỏi phủ dụ được hạng phản bạn Nay lại 
giúp tôi mà bắt vua thì còn đâu là sùng đức, còn sai báo sao 
được chư hầu, cho nên chép “người Tân” là chê. 
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Trình Tử - Quy vu là lời xuôi, lời thuận. Quy chi vu là 
lời miễn cưỡng. Vua tôi không có lý kiện nhau. Mà Văn Công 
ghét Vệ Hảu khiến cho Vệ Hầu cùng Nguyên Huyến biện bác 
ai phải ai trái Vệ Hầu thua Vậy đại phu vệ hấu bị hành 
hình rna Vệ Hầu là vua thì bị giam cấm. Sử kiện đúng là 
thiên. Tuy “Quy vu”, giao việc về Thiên Tử mà sự thực thì 
là miễn cưỡng cho nên chép quy chỉ vu là giao về, giao người 
về kinh sư. 

Xét - Ta Thị chép Vệ Hảu chạy ra ở Tương Ngưi, nghe tin 
Sớ bại mới chạy trốn, sai Nguyên Huyến phụng Thúc Vũ để chú 
việc thê, Còng Dương thì nói là Tấn đuôi Vệ Hầu mà lập Thúc 
Vũ. Hai thuyết không giỏng nhau. Tuy nhiên, Vệ Hấu là sơ Tấn 
mà chạy trốn thì cũng như là bị Tân đuối. Thúc Vũ dự việc thả 
ơ Tiên Thô thì cũng như là Tấn lập lên ngôi vậy. Vì thế, cả 
hai thuyết đều chép cả. 


fĩí 7 HE H #8 8 8 † ® 
VỆ NGUYÊN HUYẾN TỰ TẤN PHỤC QUY VU VỆ 
NGUYÊN HUYẾN TỰ TẤN LẠI TRỞ VỀ NƯỚC VỆ 


Tá - Nguyên Huyến về Vệ lập Công tử Hà lên ngôi. 

Công - Chư tự là ý gì. Là đã œó lhịc làm được. Vua đã bị Tấn 
bắt rồi, mà nói tự Tân về là thế nào. Là vì tránh cho Thúc Vũ. 

Côc - Tự Tấn là có ý nỏi Tân sai. Chữ phục là phục quốc. 
Chữ về là vả chã cũ. 

Lưu Sưởng - Sao chép là phục quy, lại trớ về. Đại phù 
thì không có phục. Đây là phục cái vị đã mất. Đã mất mà 
lại phục là dáng chê ghét. Đã chê, ghét sao lại dùng chữ quy 
vẻ. Vì về là đễ dàng. Sao lại đễ đàng. vì dựa vào Tấn Văn 
Công chủ việc vẻ. 

Cao Rháng - Tân Văn Công nghe sử kiện của ke làm tôi, 
là bát vua thì không phải là có hành động của hạng Bá chủ 
muốn dẹp loạn yên dân. Chép rằng “dự Tấn”, là buộc tội Tấn 
Hầu rõ ràng. 
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an ÍC 4 BÑ ấT 
CHU HẦU TỤY VI HỨA 
RỒI CHƯ HẦU VÂY HỨA 


Cốc - Tụy là rỏòi nôi là Việc trước. 

Hưa Hàn - Hứa theo được Tế mà không theo được Tân, tại 
sao. Te Hoàn tự hội Bác Hạnh 17 nàm sau mới xâm Hưữa và 
phục được Hứa. Lại 9 năm sau, Hứa mới theo Tế đánh Sơ. Lại 
"hai năm sau Hửa bị Sơ vây, được Tế cứu, giai vậy. và định yên 
được, Khi Tế Hoàn Công rnất, chư hấu nhiều nước theo Sơ. Hứa 
ở phía nam nước Trinh rát gản Sở, phục Sở đã lâu, sợ uy Sở, 
không thế thav đôi được. 


 í{H W  E T l 8 ñ  lRR šT 
TẢO BÁẢ TƯƠNG PHỤC QUY VU TẢO, 
TỤY HỘI CHƯ HẦU VI HỨA 


TÀO BÁ TƯƠNG LAI TRỞ VỀ TÀO, RỒI HỘI 
VỚI CHƯ HẦU VÂY HỨA 


Ta - Ngày Đình Sứu, chư hấu vây Hứa. Tần Hầu dang âm 
Chức quan nho của Tào là Hầu Nhu, hối lộ cho thày bói (Quách 
Yên) nhờ nói với vua Tân rằng: muốn khói bênh thì nên tha 
Tào (Tào đang bị Tàn giam giữ). Khi xưa Tế Hoàn Còng, có hội 
là phung tước ca các người khác họ. Nay nhà vua hội lại giảm 
tước ke cùng họ. Tào Thúc Chăn Đạc, trong nhà Thái Miễu vua 
Văn Vương thì đứng vào hàng Chiêu (thờ ơ bên ta) Tiên quản 
là Đường Thúc trong nhà Thái Miêu vua Vũ Vương thì đứng vào 
hãng Mục tthờ ở bèn hữu) Vã lại, họp chư hầu mà lại giảm tước 
anh em mình thì không đúng lễ. Cùng với Vệ cùng hẹn mà không 
cùng được phục, thì không đúng chữ tín. Cũng tội mà phạt khác 
nhau thì không đúng việc hình, Lễ đê làm điều nghĩa tín đê 
giư lè, hình để chính tà. Bó ba điều ấy đi thì nhà vua nghĩ thế 
nào. Vua Tấn nghe ra. mới phục cho Tào Bá. rồi hội chư hấu 
đi vây nước Hứa. 


178 


Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hầu ngự chiến xếp quân làm 
ba hang: Tuân Lâm Phu tướng Trung Quân, Đồ Kích tướng Hữu 
quân. Tiên Miệt tướng Ta Quân. 

Cấc - Chữ phục là phục Quốc. Thiên Từ tha cho Tào Bá. Nhân 
đó cho dự hồi. Dùng chữ phục là ý tuân mệnh Thiên Tư. Chữ 
tụv Ìà nòi việc trước. 

Lục Thuần - Cốc Lương báo Thiên Tư tha cho Tào Bá. Xét 
người Tan đem Tào Bá cho người Tông thị không phai là mệnh 
Thiên tư. 

Uông Khác Khoan - Tào Cung Công mà về thì không chép 
chữ tử là từ đâu về. Nói rằng tự nước Tân thị khi bị bắt đã 
bị cho Tông, và ở Tống rồi, Nói rằng từ Tông về thì rò ngay 
là lệnh ơ Tân Văn Còng, chứ không phải là lênh cua Tông Công. 
Cho nên không chép chữ tự, từ đầu, mà chị chép là lại vê. 

Năm Canh Dân. Tương Vương năm thứ Z1. 


— +: ®L# 
NHỊ THẬP HỮU CỨU NIÊN 
NĂM THỨ 29 
Tấn Văn năm thứ 5. Pê Chiêu năm thứ 2. Vệ Thành năm 
thử 4. Sát Trang năm thứ 15. Trình Văn năm thứ 42. Tào Cung 
năm thứ 22. Trân Cung công Sóc, năm đảu. Ký Hoàn năm thứ 


6B. Tòng Thành năm thứ 6. Tân Mục năm thứ 29. sơ Thành năm 
thứ 4]. : 


# 7ï 8 j # 
XUÂN, GIỚI CÁT LƯ LAI 
MÙA XUÂN, GIỚI CÁT LƯ LAI 
Giới nước Giới huyện Kiểm Điện, xứ Thành Dương. 
Tả - Giới Cát La lại châu, ở tại ấp Xương Diễm, Công còn 


mắc hội. Lỗ cung cấp gạo và co. Thế là đúng lễ. Xương Diễm 
huyện Lo, phía đông nam có thành Xương Binh. 
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Công - Giới Cát Lư là ai Là vua rợ DỊ Địch. Sao không 
chép là chấu. Là vì chưa biết chẩu. 

Cốc - Giới là một nước. Cát Lư là vua nước nhỏ, chưa có 
phong tước. Chép chữ lai là lại là ý còn hèn, thấp, kém. 

Trần Phó Lương - Giới một nầm hai lần đến Vậy có ý 
gì mới chép cần thận. Là vì người Giới xâm nước Tiêu. Vậy chê 
cát ý lại. 


+ # BH ấT 
CÔNG CHỈ TỰ VI HỨA 
CÔNG VÂY HỨA VỀ 


Xét - Uông Khác Khoan nói rằng năm ấy Hi Công không 
chép; là từ Vương sở về, mà lại chép là từ vây Hứa về, cũng 
như Thành Công năm thứ 18 sang Kinh sư hội để đánh Tần 
mà không chép là tự kinh sư vẻ, lại chép là tự đánh Tần vẻ. 
Đầu rò là bản tâm không phải là tôn vương. Uông bàn như thế 
là sai. Uông thị trong việc Tế Hoàn Công vây Trinh vôn thường 
cùng Tân Văn Công vây Hứa đều chép cả, cho là Tẻ Hoàn sở 
di vay Trịnh là để đánh việc Trịnh trên hội thể Thủ Chỉ: Tân 
Văn vày Hứa để đánh về tội không tới châu tại đất Tiễn Thổ 
và Hà Dương. Vậy không phải là việc hay, những Hoàn và Văn 
vây thực là vì việc nhà vua, cho nên có câu: Tấn Văn rồi vày 
Hứa cùng câu: Tế Hoàn rồi cứu Hứa. Thư Pháp khòng khác nhau. 
Chu Tư sở dì báo răng Xuân Thu làm sáng tỏ vương đạo mà 
không bo công cúa Ngũ Bá là muốn giải thích lời chép đó. Đã 
cho là việc nhà vua, mà lại còn báo là ý không phải là tôn vương, 
một người mà lời nói trước sau khác nhau như thế có nên để 
giải thích Kinh không. Ngoài Ba Truyện, các lời bàn mâu thuần 
như thế đêu san bỏ. Riêng lời bàn của họ ông, vì pho sách 
Đại Toàn đã chép. và bọn hậu học cứ nhận cho nền cần phải 
luận bàn đền. 
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¬ H 8+ A8 AÁA +%* AÁ # ˆ^ 
B_ Á £#& A 5% Á m7 & % 

HẠ, LỤC NGUYỆT, HỘI VƯƠNG NHÂN. TẤN NHÂN 
TỐNG NHÂN, TẾ NHÂN, TRẢN NHÂN. SÁI NHÂN, 
TẢN NHÂN MINH VU ĐỊCH TUYỂN 
MÙA HẠ THÁNG SÁU, HỘI NGƯỜI NHÀ VUA, NGƯỜI TẤN, 
NGƯỜI TÔNG, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TRẦN, NGƯỜI SÁI, 
NGƯỜI TÂN, THÊ Ở ĐỊCH TUYỂN 


Trên chữ hội, Cốc Thị viết chữ Còng. Địch Tuyển là Trì Thủy 
ở Tây Nam, Thái Sương, thành Lạc Dương. Chữ $Ÿ Công Thị 
viết ra chữ #*. 

Tá - Mùa hạ, Công hội Vương Tư Hồ, Tãn: Hồ Yến, Tông, 
Công Tôn Cố, Tẻ: Quôc Quy Phủ, Trấn: Viên Đào Đồ, Tần: Tiểu 
Tử Ngận, thà ở Địch Tuyển, nối cuộc thể ở Tiên Thổ để bàn 
việc phạt Trịnh, Không chép vị Khanh vì cho là không phải. 
Theo lễ Khanh không được hội Công Hầu, Bá Tứ, Nam thì còn 
có thể được. 

Xét - Tiên nho đều dựa vào Tả Truyện, bảo răng đại phu 
các nước chép là người, là biếm chê. Riêng Trình Tử thì cho rằng 
biêm chư hấu gọi là người, không rõ căn cứ vào đâu, nghi là 
văn có sai lầm. 


# %x R ® 
THU, ĐẠI VŨ BẠC 
MÙA THU, MƯA ĐÁ LỚN 


Ta - Mưa đá là một tai họa. 

Xét - Trong đời Hi Còng. Kinh không thấy họ Quý Hzưu, Hồ 
Truyện cho rằng họ Quý đời đời giữ chức Khanh, mưa đá cốt để 
răn, cho thế là nhằm. 
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%4 7: § 8 x®% 
ĐÔNG, GIỚI CÁT LƯ LAI 
MÙA ĐÔNG, GIỚI CÁT CƯ LẠI 


Tả - Vì chưa được gặp Công, cho nên Cát Lư trở lại châu. 
The là đúng lễ. Lã đôi đáp Trịnh Trọng tặng biếu. Giới Cát Lư 
biệt, hiêu tiếng súc vật. 


Năm Tân Mão, Tương Vương năm thứ 22. 


... 
TAM THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 30 


Tân Văn năm thứ 6. Tả Chiêu năm thứ 3. Vệ Thành nàm 
thứ 5. Sát Trang năm thứ 16. Trịnh Văn năm thứ 43. Tào 
Cung năm thứ 23. Trần Cung năm thứ 2. Kỷ Hoàn năm thứ 
7. Tông Thành năm thứ 7. Tần Mục năm thứ 30. Sở Thành 
năm thứ 42. 


#fF + E H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. 
MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


8m 5 £&#* 
HẠ. ĐỊCH XÂM TẺ 
MÙA HẠ ĐỊCH XÂM TẾ 
Ta - Người Tấn xảm Trịnh để xem có thê đánh được hay 
không. Địch nhân Tân có việc ở Trịnh, mùa hạ mới xâm Tè. 
Hỗ Truyện - Tá Thị nói, Địch nhân Tân có việc với Trịnh 
mới xâm Tế. Tấn Văn Công mà đời quân vày Trịnh để phạt 
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Địch thì mới đúng chức vụ Bá chu. Trên chép Địch xâm Tả. dư 
chép vây Trịnh, đó là cứ chép đúng việc mà chép, rồi ý nẹh 
tự nhiên rô 

Cao Kháng - Địch mà xâm Tế là tự mình đã trái lời thê 
vậy. Tê Hoàn sau hội Thiệu Lăng có chép Địch xâm Tân. Tân 
Văn sau hội Thành Bọc có chép Địch xâm Tẻ, Địch dám chóng 
khinh thường lông hành như thê mà bai vị Bá không ngăn can, 
trrng trị đươc. 

Triệu Bằng Phi - Tấn Văn khi đã thắng Sở. hai lân châu 
Thiên Tư, Đến hội Địch Tuyển thì không tới. Hội thể có người 
cua Thiên Tứ mà còn sơ suất thế, còn trách gì rợ Địch. Tính 
Văn Công cương nghị, qua cảm có phần hơn Tế Hoàn, tiếc rằng 
mà rôi, sức có suy kém. 


# flñũ ? HE Bễ X4 %& 7ú lễ 
THU VỆ SÁT HKỲ ĐẠI PHU NGUYÊN HUYỀN 
MÙA THU VỆ GIẾT ĐẠI PHU NGUYÊN HUYẾN 


Tả - Tấn Hầu sai thảy thuồốc là ŸY Diễn đánh thuốc độc cho 
Vệ Hâu. Ninh Du biết có đổi thuốc, cho thuốc độc nhẹ, thành ra 
Vệ Hảấu thoát chất, Công (Lỗ) xin hộ cho, hiến cho Thiên Từ đồ 
lễ, cùng biếu Tấn Hầu môi vị 10 đôi ngọc bích. Thiên TƯ ưng thuận, 
mùa thu mới tha Vệ Hâu Vệ Hầu sai hối lộ cho Chủ Chuyên và 
Dà Cận (đại phu ở Vệ) nói: Nếu làm được cho ta trở về thì hai 
ngươi sẽ cùng được phong chức khanh. Chu và Dã mới giết Nguyên 
Hiến và Tư Thích cùng Tử Nghi Vệ Hầu vào Vệ tế Thái Miếu. 
Chu và Dà đã được chức khanh, tiến vào triểu Chu Chuyên vào 
đến cửa bị ngộ bệnh chết. Dã Cận cũng từ chức khanh. 

Công - Vệ Hảu chưa tới, chép việc giết Nguyên Huyễn mà 
dùng chữ nước giết (Vệ giết) là tại sao? Là theo đạo lý. 

Cốc - Chép là nước giết, là tội có liền hệ đến người trên, 
là vì đã đi kiện vua. Vệ Hàu còn ở ngoài mà lại báo là có liên 
hệ đến người trên là tại sao? Đợi giết được rồi mới vào nước. 

Phạm Nỉnh - Xét Tuyên Công năm thứ 9, Trần giết đại 
phu Tiết Dã, truyện có chép: Gọi tên nước mà chép việc giết đại 
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phu, tức là giết một người vô tội, ở đây thì nói: Gọi tên nước 
mà chép việc giết, là vì tội có liên hệ đến người trên. Phàn 
gọi tèn nước mà chép việc giêt đại phụ thì hoặc là giết một người 
vô tội, hoặc là tội có liền hệ đền ngươi trên, so sánh không giông 
nhau. Tuy nhiên gọi tên nước mà chép giết người. Có hai ý nghĩa: 
Tiết Dã trung hiển mà vua Trần giết đi, thế là vua vô đao. Vệ 
Hầu tuv khòng có dức, nhưng khòng có lý “thân kiện quân” vậy 
tội Nguyên Huyễn là nặng. Vệ Hầu không nghĩ đến cái lãi( phải 
bị đưa ra tụng đình, có lỗi mà không biết sưa lại còn oán hờn. 
Thế là trèn dưới (vua tôi) đêu hư hóng. Cho nên bàn rằng tội 
liên hệ đên người trên. 


X A # 8 
CẬP CÔNG TỪ HÀ 
VÀ CÔNG TỬ HÀ 


Cốc - Cùng là liên hệ. Thế là liên hệ tôn với ty. 

Đô Dự - Hà được lập đây năm. Vì không hội với chư hầu 
cho nên không gọi là vua (quân). 

Xét - Công tử Hà lắp lần ngôi đã qua năm, không thành 
tên vua ma chỉ Công trí, Làm Sưởng mới nghĩ thuyết của Ta Thị 
cho Nguyên Huyên lập Hà là không có. Xét sự việc Xuân Thụ, 
đều căn cứ vào Tả thị. Đã không rõ ở Kinh mà còn nghi ở truyện 
thì Lưu Sướng quả là quá nghỉ. Hỗ Truyện thì nghí Huyền tuy 
lập Hà nhưng Hà tự mình không dám làm vua, nói là không 
cùng hàng với hạng cướp, Thế là Hà biết cự lại Huyện từ ngôi, 
mà không nhận ngôi, không giông như Trần Đà, thế là Hà biết 
giữ tiết, không để cho người trong nước ghét được. Thế thì phải 
cho Hà là hiển, khen nên gợi là Công tử. Vương Đuyền thì lại 
bàn khác Nghị là Hà với Huyên giống nhau cho rằng Thúc Vũ 
vì mệnh vua phải đứng ra đê chủ việc thể. Cho nền gọi là Vệ 
Tư. Cpa như Hà là Huyên đặt làm vua không phải vua mà cứ 
nhận làm vua. Nay cùng với Huyên cùng bị giết, cho nên gọi 
là Công tứ, không cho Huyền được phép lập Hà làm vua, vì thế 
cho Hà là bây, vì thế chê biêm, nên mới gọi là Công tư, Hai 
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thuyết đó đều chưa hiểu rõ điều lệ của Kinh Xuân Thu. Duy có 
Đô Dự cho rằng chưa có hội với chư hầu cho nên không gọi là 
vua, cho thế còn được, nhưng thuyết ấy vẫn chưa đủ. Phép Xuân 
Thu là nước không có hai vua. Vua tuy lập chưa đây năm. Chưa 
hội với chư hấu mà cũng được gọi là quân (vua) vì nước không 
thể có hai vua, mà cũng không thể khòng có vua, đó là trường 
hợp Tẻ quân Trà khi trước. Đã được liệt vào hội thì tuy có người 
là hạng thoán nghịch, cũng dược gọi là quân, nước không thể 
không có vua, vậy thế là các chư hầu lập lên làm vua, như cảnh 
Tào Bá phu sô khi trước. Nước có hai quân mà thường được liệt 
kê vào hội thì đầu được gọi là vua vì chư hấu đều cho cả hai 
là vua, đó là hoàn canh của Vệ Khán, với kẻ thoán nghịch. Nước 
có hai vua, mà một vua thì chưa liệt kê vào hội thì ở ngôi tuy 
đã làu, cũng không gọi là vưa, vì cớ. Nước đã có vua, mà người 
kia thì chư hầu chửa công nhận, đó là hoàn cảnh Trịnh Hốt với 
Tư Nghi vậy. Công tử Hà với TỪ Nghị, chính giống hoàn cánh 
ãy: nước đâ có vua, mình lại chưa liệt kê vào hội cho nên Tử 
Nghi không chép là thí (giết vua) mà Hà không thể gọi là quân 
được. Tuv nhiên, Hà có hiển không, nên khen chăng, nên chê 
chăng. Đáp: Sự thực Huyên lập lên ngôi mà bị liền lụy. Hà không 
có được tiết khí của Tào Tang lại không có được mưu trí của Tống 
Phùng; thế thì chỉ chép được là Công tử Hà mà thôi. 


% £%⁄ W§ & 7T ?ề 
VỆ HẦU TRỊNH QUY VU VỆ 
VỆ HẦU TRỊNH TRỞ VỀ NƯỚC VỆ 


Công - Đã giết đại phu mà lại chép là trở về (quy) là thế 
nào. Là quy ác cho Nguyên Huyện. Nguyên Huyện thờ vua. Vua 
đi ra ngoài, thì mình về nước. Vua về nước thì mình đi ra ngoài. 
Thê là bât thần. 

Hồ Truyện - Vệ Hầu chạy trốn sang Sở, thì không chép 
tên. BỊ bát bên Tấn không chép tên, nay lại trở về nước lại 
được cả đất dai thì sao chép tên Vệ Hầu lẳn trước về thì giết 
Thúc Vũ. Lần thử hai về thì giết đến Công tử Hà. Xuân Thu 
ghét cho nền mới lại chép tên, để răần hậu thế. 
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Trần Phó Lương - Trước kia chép “lại trợ về” Nav trở vệ 
không dùng chữ “\ai” là tại sao?” Chạy tròn là lỡi nói cho ke 
mát nước Bị bất là lời dùng cho ke chưa bì mát nước. Phàm 
đã bị bãt thì không chép là trở vê. BỊ bắt mà chép là trợ về 
là ở canh nguy khòng thê trở về được. Thè cho nền vua bị bắt 
không chép tên trở vẻ mới chép tên. Bị bát thì chép là Vệ Hấu. 
Trơ vẻ thi chép là Vệ Hầu Trịnh. Bị bất là thì chép là Tào Ba, 
Trơ về thi chép là Tào Bá Tương. Chép tên thế cũng là lời dùng 
cho ke đà mnât nước. 


8 À š Á^ R§ 
TẤN NHÂN, TÂN NHÂN VI TRỊNH 
NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TẤN, VÂY TRỊNH 


Ta - Tháng chín ngày Giáp Ngọ, Tấn Hầu, Tân Há vây Trịnh. 
lầy cớ là Trịnh đà vô lễ với Tấn, và lại nhị tâm kết giao với 
Sở. Tấn đóng quân ở Hàm Lăng. Tản đóng quân ớ Di Nam. Dật 
Chi Hồ, nói với Trịnh rằng: Nước nguy mất, Nêu sai Chúc Chi 
Vù vết kiến vua Tân, quân Tần tất là lui. Trịnh Công nghe theo. 
Vũ từ chối nói: Thần khi ít tuổi, còn chẳng bằng ai, nay già 
rồi, còn làm gì được. Vua nói: Tôi không sớm biết ông, nay việc 

gâp, câu đến ông thật là lỗi tại tôi. Vä Trịnh mât thì ông cùng 
"có hại. Vù chịu nghe. Tối đến, Vũ leo dây dòng qua thành ra. 
Đền yết kiến Tân. Bá nói: Tản và Tân vây Trịnh, Trịnh biết 
là mất đến nơi. Mất Trịnh lợi cho Tần thì không nói làm gì. 
Nhưng xét Tân, cách một nước mới tới đất Trịnh, thì bờ cõi Trịnh 
sẽ đê cho ai, Sao lại bó Trịnh cho nước láng giêềng mình thêm 
mạnh hơn. Láng giêng càng được tăng thì Tân càng giảm. Nếu 
cứ đề Trịnh làm chủ mặt đòng, thì người Tần tiện lợi đi đi về 
về, giá có thiếu thốn, đã có Trịnh tư cấp, nhà vua đâu có hại. 
Huống chì nhà vua ra ơn cho Tấn đã nhiều lần. Tấn hứa nộp 
đất Tiều và đất Hà. Sau khi Tấn Huệ Công được giúp cho đưa 
về nước. Thế mà Huệ Công sớm qua sông, chiêu đã cho đắp thêm 
hai thành. Việc Tấn bội ước chắc nhà vua còn nhớ. Tấn đã tham 
thì có bao giờ cho là đủ. Khi đã lấy được đât Trịnh thì sẽ sinh 
ra ý muôn lấy đất phía tây. Phía tây, nếu không xét đến Tần 
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thì còn xét đến nược nao. Thiệt Tần, lợi Tân xín nhà vua nghỉ 
Tân nghe ra. mới cùng người Trình thê. Rồi sai ba đại phu là 
Ky Tư. Phùng Tôn. Dương Tôn ở lai giúp Trnnh, rồi đem quàn 
vẻ. Tư Phạm (Tấn) xin đuôi đánh. Tân Công không cho và noi 
Không co người ta giúp sức thì đâu có ngay nay. Đã nhờ sức 
người ta rôi lai cô làm giảm sức người ta thì là bất nhân. Không 
biết giữ một đồng mình là bất trị Đang hòa mà đổi ra chiền 
là trái với việc bính thôi ta về. Thê rồi cùng đem quân về 

Xưa. Công tứ nước Trịnh tên là Lan, chay trốn sang Tấn, 
the› Tăn Hảu đánh Trịnh, nhưng xìn không được dư việc vây 
Trình. Tân Công thuận cho. và cho ơ lại tại Đông Đó. Đại phu 
nươc Trinh là Thạch Giap Phu xìn thay Chúc Vũ đã mệt nhọc. 
tình nguyện sang quân đánh Tân xin hòa, và đón Thẻ tư Lan 
về. Ngươi Tấn ưng thuán 

Theo sách Hoàn Vụ Ký. Ham Lăng ơ huyện Tân Trịnh phia 
bác ngoài ba mươi dặm hình núi như cái bao. Dì Nam tức là 
đất Đông DI. Tiêu và Hà là hai hàng thành trong năm thành 
ở Hà ngoại nước Tần. 

Gia Huyền Ông - Tá Truyện bảo rằng Tân và Tấn vây 
Trịnh, vì cớ Trịnh đà vô lễ và lén kết giao với sở. Tấn Văn 
khi mới vẻ nước còn nói “oán cũ chưa quên”. Nay đã đây năm 
ròi. Trịnh đã dự hội thê, Tân vẫn không bằng lòng, còn lấy cớ 
oán cù mà đem quân tới. Xét ra, hội Địch Tuyển. Trịnh không 
tới, vì thế nghi là Trịnh nhị tâm với Sơ. Năm trước, Trịnh có 
ở hội đất Ôn, để châu Thiên Tử, nay chỉ vì một lần không dự 
thể, tức thì Tấn và Tân đem quân đến. Vì thế Kinh Xuân Thu 
biêm chê. Tân Bá ví như biết là nghĩa không nên đánh, thị đã 
cùng Tấn bàn, rồi cùng lui quân, chứ đừng nên miột mình lui 
quân riêng, thẻ riêng với Trịnh. Vì thê Kính cũng chê và cũng 
chép là “người”. 

Uông Khác Khoan - Thể ở Dịch Tuyến, sự thực là để mưu 
đánh Trịnh, mà Trịnh không chịu phục cho nên mùa xuân, người 
Tân xam Trịnh, xâm mà không phục được Trịnh vì thế mới cùng 
vay với Tân vây Trình, lấy cớ Trịnh nhị tâm với Sở đề đem 
quân đánh Trịnh, vậy đâu có thê chỉ vì oán cũ. Tuy nhiên, chư 
hâu không dùng điều đức, chỉ dùng điều ngược thì Bá chú đảu 
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có phục được kẻ nhị tâm. Huông chỉ hai nước Tân, Tân đã đồng 
sự mà lại không tâm. Xuân Thu biêm chê, dùng chữ người (người 
Tấn, người Tản) để chép là có cớ. 

Xét - Việc vây Tĩnh, Tôn Phục, Hà Viện, đều căn cứ vào 
lời cua Kính. Cho là trách Trịnh không dự thả ở Địch TUyến. 
Tả Truyện cũng bảo là Trịnh vô lễ với Tân, và nhị tâm với 
Sở. Cùng như bảo Trịnh đã nhị tâm với Sở không dự thê. Trịnh 
ở trong khoảng gân đất Chu, đối với Địch Tuyển là gần. Bá chủ 
thê ở gắn đất Trịnh mà Trịnh không đến, thế cũng là vô lễ, 
chả cần phải nêu rõ các việc võ lễ khi Tấn Văn còn đang chạy 
trên. Huông hồ lại còn Thiêrn Từ phong thưởng Tấn Hầu. Trịnh 
Bá giứ chức phụ trách lễ nghị, rồi lại tới các công việc đồng 
trình hội, Tấn đến khi đó đâu còn nghĩ đến cựu oán. Cho nên 
không chép lời bàn Hả Truyện. Chỉ chép các thuyết của Gia Huyền 
Ởng và Uông Khác Khoan. 


7` Á 8 # 
GIỚI NHÂN XÂM TIÊU 
NGƯỜI GIỚI XÂM NƯỚC TIÊU 
Trương Hiệp - Giới hai lần đến Lễ, mà nằm sau xâm Tiêu, 
tức là xin Lỗ giúp rỗi sau mới cất quân, cũng như người Kinh 
Sở tới lề nước Tần. 


%& xXxxzf#£ #ÑẦø^a xE 
ĐÔNG, THIÊN VƯƠNG SỬ TẾ CHU CÔNG LAI SÍNH 
MÙA ĐÔNG, THIÊN TỬ SAI TẾ CHU CÔNG LAI SÍNH 


Tả - Mùa đông, vua sai Chu Công Duyệt lại sính. Lỗ đãi tiệc, 
dùng các thức ăn, các đỏ vật để ăn, toàn theo đại lễ. Tế từ chổ; 
nói: Nước ta, văn thì sáng, vù thì uy, tất đủ các thức dùng vừa 
phai cho viẹc yên tiệc đề hình tượng đức độ, như dùng những thức 
này là để đãi các vị có công lớn, tôi đâu có kham được. 

Trinh Đoan Học - LỄ tuy cũng có việc Thiên Từ sinh chư 
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hấu, nhưng Lỗ chứa thường tới châu vua, bất quá nhân hội thể 
chư hầu, tới châu tai vương Sở mà thôi. Tương Vương đã không 
hay chính được vương pháp lại hạ minh đi sính, thế là thất đạo 
rỏi, huống lại còn sai đến chức Tế nữa. Suy kém đến thế là cùng. 


24 # # hl mã lÐ 
CÔNG TỪ TOẠI NHƯ KINH SƯ 
CÔNG TỬ TOẠI TỚI KINH SƯ 


Khởi thuy việc sính nhà Chu. 


1n 8 
TỤY NHƯ TẤN 
RỒI TỚI TẤN 


Tả - Đông Môn Tương Trọng (Công tử Toại) sang sính Chu 
rồi khởi đâu năm sang sính Tân. 

Công - Đại phu không có hết việc này “rồi” làm việc kia. 
Đây dùng chữ rồi, là vì sao. Là vì Lỗ Công không được giữ chính 
quyền. 

Côc - Từ tôn rồi đến ty. Đây nói thế là ý không đám phản 
Kïinh sư. 

Hồ Truyện - Đại phu đi ra khỏi nước, có khi đi ra có hai việc, 
œ khi có một việc, rồi tự mình chuyên nội việc nữn. Chép thì cứ 
chép là rồi. Công tử Toại sang Chu và Tân với việc Sái Công tự 
Lỗ đón Vương Hầu đều là vì có cả hai việc mà ra khỏi nước. Công 
tử Kết đưa thiệp rồi tới thê với Tẻ, Tông là chuyên nồi việc trước. 
Trái, phái, hay, dở thì đã có việc bày to ra rõ. Chúng Tế kiêm chức 
Tam Công chức vụ thực là quan trọng, mà lại tới sinh ở Lô. Thế 
thì lề cúa Thiên Tử quá hậu. Lỗ hậu đã không tự tới châu tại Kinh 
sư, lại còn sai công từ Toại đi, lại còn ghép cho hai việc để đi một 
thể, thế là liệt nhà Chu vào hàng chư hầu, đó lại là tội bất kính 
rất to. Giãm lên váng thì biết là sắp có băng, Xuân Thu sở di giết 
mà khòng cần xứ là vì thế Thế thì ở đây, việc này sao không 
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biềm, chê, có khi không can biêm, chê mà tôi ác đã rò rết. Dây 
chính là khong biêm chè, đề cho rò rêết. 

Triệu Khuôong - Công Dương lại bao đại phu không có nổi 
việc no rồi đến việc kia. Đây cùng là làm theo mẹnh vua, thì lại 
nói đến đại phu làm gì. Công Dương lại con bao: Công (Lỗ Công) 
không được giữ quyên chính. Bao the là sai. Thời Hì Công. đại phụ 
lúc đâu chưa manh (mạnh la nhiều quyền) thì đâu đảm tự chuvên. 
Công [Dương chỉ bịa đát. 

Uông Khắc Khoan - Kinh Xuân Thu chép Thiên TỪ tới sính 
tât ca có bay lần, duy có lẫn này là sai đến chức Trung Tê, kiềm 
Tam Cong ha mình tới sính Lễ thất là phì thường, tòn quý quá 
mức, tự đâu Xuan Thu chưa bao giờ có. Hoác gia cho là Hị Công 
đã hai lằn châu ở vua ở vương Sở, mà cần báo đáp lại chăng. Kính 
chép bực khanh, hoặc đại phu sang Chu sính có bốn lẳn, duy ở lần 
này thì cho đại phú đi kiêm hai việc. Từ bắt đầu Xuân Thu, Lỗ 
Vị thường châu ở Kinh sư. Cứ lấy nước Lô, có Hí Công gọi là vua 
hiên, lại được Thiền Tứ ưu đãi đến thể, thế mà Lỗ xem như giản 
đi. lười nhác. Lại thêm việc: Tấn chưa sính Lễ, Lỗ đã vội sính Tân. 
Chủ sinh Lô trước rồi Lỗ mới tạm đáp sính Chu sau. Vậy như thế, 
l¿£ là tôn vương không được cản thận bằng lề thờ Bá. Tuy nhiên, 
còn hơn các vị Án, Hoàn, chỉ nhận sính mà không báo đáp. Tnmg 
Tê cua triều vua Chu bốn lân thây xuât hiện trong kinh. Lộn xộn 
có hại cho Tam cương, cho nền chép tân. “Duyệt” tới sinh, lễ tuy 
có quá hậu, nhưng so với các việc phúng đắng, thiếp, thừa nhàn 
bọn thoán nghịch, vẫn còn là tội nhẹ. 


Năm Nhâm Thìn Tương vương năm thứ 23. 


= + 5ñ _— # 
TAM THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 31 
Tân Văn năm thử 7. Tế Chiêu năm thứ 4. Vệ Thành năm 
thứ 6. Sái Trang năm thứ 17. Trmh Văn păm thứ 44. Tào Cung 


năm thứ 31. Trần Cung năm thứ 3. Ký Hoàn năm thứ 8. Tông 
Thành năm thứ 8. Tản Mục năm thứ 31. Sở Thành năm thứ 143. 
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Z_ H W gu H 
XUÂN, THỦ TẾ TÂY ĐIỂN 
MÙA XUÂN, LẤY RUỘNG TẾ TÂY 


Tả - Mùa xuân, Lô lây ruộng Tế Tây, phản đất nước Tào 
được chia cho Lỗ. Lô sai Tang Văn Trong ới lấy. Ngu tại đất 
Trùng Quán. Người Trùng Quán bào cáo: Tấn mới thu được chư 
hâu. tảt là thản với những người cọng tác. Nêu không tới nhanh 
e không kip Tang Văn Trọng nghe ngay. Chia đât Tào. từ söng 
Thao về pam. dong tợi song Tê, đều là đât Tào 

Công - l:áy ở đầu, ở Tào, sao khóng chép ở Tào, kiếng tránh 
lấy của nước đồng tòng. Đây chưa hề có phat Tào, mà sao lại 
chép lây ơ Tào. Vì Tân, Tân Hàau bắt Tao Bá, nhưng lây đất 
được đem chia cho chư hấu, Vậy nêu như thà, thì việc gì ma phai 
kiêng chép lày ruông nước đồng tông. 

Lưu Sưởng - Ai lấy chính là Lỗ ta. Lãy ấp tất nói đến 
nước. lav ấp mà không có nước thì không được, thế thì lấy âp 
một nước phù dung. Lãy ruộng phai nói đến nước. LÂy ruộng mà 
không nói đến nước là vì ta chứ đâu có phái nước khác lây đâu. 
Lưu Sương lại nói: Ta Thị bao rằng, sai Tang Văn Trọng đi lấy, 
bao thê là sai. Nâu thực là Tang Văn Trọng đi lấy thì đã có 
chép. Con chú thích rắng Tang Văn Trọng chỉ là xin ruộng chứ 
không phai đi sính hội, cho nên không chép. Ta Thị nói thế 
cùng sai. Các việc cáo địch, khất sư. điều, táng, chí nữ, đều chép 
ca; xmn ruộng là niột việc phi thường, đảng phai chép. Lại như 
các việc Thúc Tôn Báo, Táng Thế tử Vụ, như Tân (tới Tấn đều 
chép, cùng quan trọng như vièc xin ruộng. Sách có lễ dạy: Khanh 
nêu không phái mệnh vua thì không phải đi khoi nước. Đì khỏi 
nước là có chép. Thế sao riêng việc xtm ruộng lại không chép. 
Lại nói: Chia đất Tào. từ Thao về nam, đông tới Tẻ. Nếu qua 
như vậy thì nên chép là lây đất Tào từ Tê Thuy, chứ không 
được chép ruộng ở Tê Tây mà thôi. 

Uông Khắc Khoan - Xuân Thu, chép nước Lồ lấy đất, có 
17 lân. Khi dùng sức chiếm nước người, thì chép chiến phạt, như 
đánh thua quán Tông, lây cáo, đánh Tê lây Côc; đánh Cư lây 
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Hướng; đánh Châu lấy Tí Lâu, lấy Địch, lây Khoách đông điển 
và Nghi tây điển. Nhờ uy nước lớn không phải dùng bình lực. 
mà lây được đất cũ, thì không chép xâm phạt, mà chỉ chép lấy, 
đá là trường hợp Tế Tây Văn Dương. Không phải là đất cũ thì 
nới rö tên nước đó là trường hợp lây ruộng nước Châu từ Khoách 
Thuy. Lây nước nha, nước phụ dung, sau kh; đã diệt, thì tránh 
mói là xâm phạt chị nói là lây, như lây các nước Cần, Máu, Thị, 
Tằng. Lấy mà còn đề nguyên tôn miêu cho người ta thờ tự, là 
trường hợp đánh nước Châu, lấy đất Tu Câu. Còn như lây Văn, 
ấp nước Lô, là nhản loạn lấy ấp thì không chép rò tường tận. 
Khi lây đât Hám thì Chiêu Công tự ở ngoài, mà đánh ấp trong, 
đó là biên lệ cua Xuân Thu, hoặc báo rằng Tế Tây là do người 
Tân xâm cương, vực cũ của Lỗ, thời đó, Tân Bá đang cường thịnh, 
há lại chịu tra đất về cho Lỗ ư. Huống Lỗ. Tấn đâu có phai 
là hai nước giáp địa với nhau, sao nói xuyên tạc đến thế. 


4a # # t1 8 
CÔNG TỦ TOẠI NHU TẤN 
CÔNG TỬ TOẠI SANG TẤN 


Fả - Công tử Toại (Tương Như) sang Tấn là để tạ ơn việc 
ruộng Tàu. 

Cao Kháng - Tân chưa từng tới sính mà Công tư Toại mùa 
đông đã sang Tân sính, mùa xuân lại sang tạ việc lấy ruộng 
Tế Tây, sao hậu với Tân mà bạc với Chu thấ., 


—] H .M + 5% 
HẠ. TÚ NGUYỆT. TÚ BỐC GIAO 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, BỐN LẤN BÓI VỀ VIỆC TẾ GIAO 


Công - Thế nào là hoặc nói ba lượt hoặc nói bốn lượt bói. 
Ba lượt là đúng lễ, Bồn lượt là phi lề. Thế là thế nào. Theo 
dạo xưa thì chỉ có ba. Tê Đê là thường rồi, không phải ấn định. 
Tế Giao. phai ân định phải bói, Lỗ bói Tế Giao là phi lễ. Vì 
sao Lô tr Giao lại phi lễ. Vì Giao là tế trời Có Thiên Tử mới 
tè trời, chư hấu thì tế đất (thố địa) Thiên TỬ có phận sự trông 
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coi tát ca các nước Chư hầu chỉ có cương vực nước mình, dâu 
có được biết nứi sông của thiên hạ cho nên khòng được tế Giao. 

Cốc - Mùa bạ tháng tư, đã là không dùng đúng mùa, lại 
từ bốc Giao là phi lễ. 

Hỗ Truyện - Sách Lê Ký có chép: Tế Đế ở đất Giao là để 
định ngồi vị của trời. LÀ phải ở đất Giao, bách thần đều đến nhận 
chức. Lỗ, chư hầu làm gì có đất Giao. Vua Chu Thành Vương thây 
Chu Công có nhiều công to với cá thiên hạ, mệnh cho Lỗ Cồng 
đời đời tê Chu Còng được dùng lễ nhạc Thiên Tử, thế cho nên 
vua Lô, Tháng Mạnh Xuân, đi xe Thiên Tử dùng tất cá nghị lễ 
Thiên Tứ, để Tế Đã ở đất Giao, lấy vua Hậu Tác phối hưởng (thờ 
chung) y nhĩ Thiên TỨ tế Giao dù mình chỉ là hạng bầy tôi. Đó 
là Thành Vương thưởng cha quá mức, mà Lò Công Bá Cầm xưa 
nhận lấy thì thật là không phải. Dương Tử nói: Theo pháp chế 
Thiên Tử, chư hầu thì dùng lễ tiết (đã hạn định) Tiất không được 
lầm với tiếm. Tiếm thì còn gì nặng tội bằng tiếm tế. Tế còn gì 
trọng bằng tê đất. Đất không trọng bằng trời Chư hảu mà tế 
trời là tiếm đên cực. Trong Kinh Xuân Thu, Thánh nhân muấn 
san bỏ không giữ lại, thì e những điều sai lầm, nêu không chép 
thì không đạy răần đời sau được. Nhưng nếu chép cả mọi việc thường 
trong năm thì không sách nào chép đủ được. Vậy chỉ có khi nào 
vào lễ có chỗ khác thường mớt chép, khác thường vì lễ theo bói. 
vì lễ theo vọng, vì lễ theo đồ cúng tế, thế thì lễ đã biến, mà 
trong biến lại có biến nữa. Phu tử có bảo thầy Tử Du rằng: Lỗ 
mà l Giao ở tong tế Đế là phi lễ, thế là đạo Chu Công đã suy. 
Tế Giao nước Ký là tế vua Vũ Tế Giao nước Tông là tế òng Tiết. 
Kỷ và Tống là đòng đõi nhà Hạ và nhà Thương, được mệnh nhà 
Chu, hai nước Ký Tống được nhà Chu coi là tế tiên tổ, các nước 
chư hầu bì thế nào được. Thê cho nên Thiên Tử tế trời đất, chư 
hầu tế xã tắc, các bài chúc hỗ cứ theo đúng như xưa. Đổi khác 
đi là loạn danh, phạm phận, cái đại đạo của người ta. Kinh phải 
neu cao lên. Cho nên có câu: Lễ Giao xã là để thờ thượng đế 
lễ tôn miêu là để thờ tế tiên. Làm sáng tó được lễ tế Giao xã, 
được nghia Đã, Thường, đã làm sáng tô được lề nghĩa ấy, thì việc 
trị nước dễ như trở bàn tay. Vậy thường dân không được có ngũ 
tế, đại phu không được tế xã tắc. chư hầu không được tế trời đất, 
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đâu có phải là muôn làm cho lễ kém dân, thực là chỉ không muôn 
cho sai cái lý đã nhận định được. Đã biết rằng lý không thể đổi 
được thì cứ ở yên thu phận, đừng có tâm muốn tiếm, thế thì còn 
lo gì việc thiên hạ. quốc gia là khó. 

Đạm Trợ - Thiên Tử lấy ngày đông chí tế Thượng Đế lại 
lây tháng Mạnh Xuân (lịch nhà Hạ) tê Kỳ Cốc với Thượng Để 
ở Tế Giao. Vậy gọi là Tê Giao. Lồ lấy cớ Chu Công, tháng Mạnh 
Xuân, cũng lễ Kỳ Cốc, phối Thượng Đế cũng Tế Giao. Tế Giao 
thì dùng ngày can tàn. Cho nên ở vào tháng hai thì bói lây 
ngày thượng tân. Nếu quẻ không tốt thì bói ngày trung tân (10 
ngày sau). Nêu không tốt thì bói lây ngày hạ tân (10 ngày sau). 
Cứ dân dân lui lại. Ba tuần bói mà không tốt thì thôi, không 
có Tế Giao nữa. 

Trình Tử - Chu Còng dù có công rất to, địa vị vẫn là thần 
tứ, sao Lỗ lại được dùng lễ nhạc Thiên Tử, Thành Vương ban, 
Bá Câm nhận, đều sai cả. 


4® f 7) % 
RẤT TỎNG NÃI MIỄN SINH 
KHÔNG ĐƯỢC TỐT, NÊN BÓI MIỄN SINH 


Công - Tại sao hoặc nói bói miễn sinh (đỗ sông), hoặc nói 
bói miễn ngưu (trâu bò). Miễn sinh là lễ. Miễn ngưu là phi lễ, 
vì chữ ngưu đây có nghĩa là thương, là giết. 

Cốc - Miễn sinh là gì. Là Quan Hữu Tự bận áo xiêm, phẩm 
phục, theo đúng lễ tế, giắt sinh đến nền Nam Giao. Miễn Ngưu 
cùng vạy. Còn chữ nãi, nên mới bèn là ý không muôn nói ai làm. 

Đạm Trợ - Phàm nói đến sinh là nuôi hai con: một con 
đề tế Thượng Đế một con để tế Hậu Tác. Phàm hói ba tuần mà 
đều không tốt thì thôi lễ Giao. Trâu chất và trâu có tai nạn 
thì bói tắc ngưu (ngưu tế Hậu Tác) để thay thế. Nếu bói Tắc 
Ngưu bị quéẻ không tốt và Tắc Ngưu lại chết thì cũng thôi lề 
Giao. Phàm thôi lễ Giao thì bói miễn sinh. Đói miễn sinh mà 
quẻ tốt thì miễn đi. Quẻ không tốt thì bất quá chỉ là bất Giao, 
không Giao mà thôi. 
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Uông Khác Khoan - Đã miễn sinh không chép là bất Giao 
là vì đã bói miễn sinh mà quẻ tốt tức là không nên có Giao 
vậy. Miễn ngưai thì còn có thể bói lại, cho nền lại chép thêm 
đất Giao. 


 = 8 
DO TAM VỌNG 
CÒN TẾ TAM VỌNG 


Tả - Bốn lần bói tế Giao không được tốt thì bói miễn sinh 
thế là phi lễ. Lại tế tam vọng cũng là phi lễ, theo lễ không 
bói các tế thường. Mà đi bói ngày dùng sinh. Bói ngày dùng 
trâu thì gọi là sinh. Bói sinh được rồi mà bói Giao tế là khinh 
nhờn người trên. Vọng là tế Giao nhả. Đã bất Giao thì cũng 
có thê không có tê vọng. 

Công - Tam vọng là gì. Là tê vọng. Tế gì, Tế Thái Sơn, 
sông Hà và bế. Ý nghĩa là núi sông thấm nhầm đến trăm dặm, 
Thiên Tứ theo lời hạn đã định mà tế. Thái Sơn là do từng viên 
đá kết lại Nhờ Thái sơn mà mưa xuống khắp thiên hạ trong 
chốc lát được. Hà, Hải vì chảy thông mà nhuẫn thấm suốt nghìn 
đặm. Đây chép là để chê. Chê rằng, đã khòng có Giao lại còn 
tế Vọng. 

Cốc - Chữ do là ý có thể thôi được. 

Hồ Truyện - Vọng là tế vọng. Họ Hữu Ngu nhận ngôi vua 
(của vua Nghiêu) mà tế vọng rồi nhân đó tế Loại (một thứ tê). 
Trong khi tuấn thú, tế vọng, rồi nhân đó tế Sài, đó đều là công 
việc của Thiền Tử. Nay Lỗ không tế Giao mà lại vọng, cho nên 
đặc biệt chép chữ do là có ý nói có thê thôi không có vọng. Còn 
nói đên tam vọng là thê nào? Thiên Tử thì có Phương Vọng. 
Trong thiên hạ có đâu là Thiên Tử không biết, Chư Hầu mà 
trong nước mình không cỏ sông lớn, không có núi có tèn thì không 
tế, Lô được dùng lễ lớn, đối với vương thất thì rút bớt, cho nên 
vọng có con số ba. Lỗ đối với chư hấu thì vẫn hơn, cho nên Hà 
và Hải tuy không ở trong cương vực nước Lỗ mà cũng cứ tế. Tuy 
nhiên không phải là việc chư hầu được làm, 
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Tôn Phục - Công Dương bảo Thái Sơn, Hà, Hải. Trịnh Thị 
bảo là, Hà, Thái Sơn, Hoài (sông Hoài) Đỗ Dự bảo là nơi chia 
cương giới, theo tượng sao trên trời, và núi sòng trong nước Lô, 
nay xét các lời bàn giải thích của Trịnh. Đỗ đã cho rằng, chư 
hầu tế sông núi trong cõi, thế thì Hải, Hà, Hoài đâu có ở trong 
nước Lễ. Lại còn lý lẽ, chư hầu không có tế, nơi tượng sao trèn 
trời chia cương giới lại còn lý lẽ Lễ đã tiếm Thiền Tử trong 
bốn thứ vọng đã tè đến ba thứ Cứ xét kỳ các lời bàn đỏ thì 
duy chỉ có lời Công Dương là nghe được. 

Chu Tử - Do Tam vọng nghia là còn tế Tam vọng. Thế là 
bất tất tấ vọng mà cứ vọng, bất tất tế mà còn tế. 

Trương Hiệp - Trình, Đỗ e là ức thuyết, ức đoán. Vì Thiên 
Tử có tứ vọng. Tuy có cho Lễ tế Giao, là chỉ hành lề Ký Côc 
(một chi tiết) của tế Giao thôi. Còn Lỗ được tế vọng so với Thiên 
Tử thì bớt đi một trong bôn thứ. Cho nên, ba vọng và một Giao 
chép ra thì không có gì lạ. Mà chép đến chữ do là có ý chê là 
không nên tế vọng mà cứ tế vọng. Như cho là Lễ tế vọng mà 
không ra khỏi nước thì làm sao mà chép chữ do là còn, để mà 
chề, y như chép chữ còn tế Địch năm Nhâm ngo. Vậy thuyết 
của Công Dương tất là Công Dương có được truyền lại. 

Xét - Cái thuyết Tam vọng, mỗi người bàn mỗi khác. Hồ 
Truyện chỉ lấy Công Dương về nghĩa Thái Sơn, Hà, Hải, xét 
vụa Thuần nhận ngôi của vua Nghiêu xong, nhân đi tân thú, 
có tế Vọng thì Vọng ấy là tế Sơn Xuyên, còn như Sơn Xuyên 
trong cõi từng nước, thi từng chư hấu cứ tế đó là việc thường 
chả cần chép làm gì. Tôn Phục, Uông Khắc Khoan đều cho Công 
Dương là sát lý. Tuy nhiên, trong Chu Lễ, về Đại Tư Nhạc có 
chia nhạc để tế. Tấu bản Hoàng Chung, ca bài Đại Lữ múa điệu 
Vân Môn là đề Thiên Thân, Tâu bản Đại Thốc ca bài Ưng Chung, 
múa điệu Hàm Trì là đế tế Địa Kỳ. Tấu bản Cô Tẩy, ca bài 
nam nữ, múa điệu Đại Khánh, là để tế Tứ Vọng. Tâu bàn Sinh 
Tâm, ca bài Hàm Chung múa điệu Đại Hạ, là dể tế Sơn Xuyên. 

Đã chép Tứ Vọng, lại chép Sơn Xuyên, thế là ngoài Sơn Xuyên 
có Tứ Vọng. Tế Thiên Thần gọi là Tự. Tế Tứ Vọng cũng gọi 
là Tự. Tê Địa Kỳ gọi là Tê. Tế Sơn Xuyên cũng gọi là Tế. Thế 
tức là bốn vọng phụ vào tế Thiên Thắn. Tế Sơn Xuyên phụ vào 
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tê Địa Kỳ, không được để sơn xuyên liệt vào hàng Tứ Vọng Vậy, 
Tế, Tự, môi thứ theo mỗi loại cho nên gần đây, lã Giao Tự, 
tất lây Tĩnh, Thần, Phong, Vũ tự, (tế) theo (tòng, tự) ở bèn đàn 
Núi. Bế, Ngòi, tế theo (tòng tế) Đảm, Trạch - Sách Trịnh Chú. 
Giá Sớ bảo rằng, Nhật, Nguyệt Tính, Thần, ở vào hàng Thiên 
Thần. Lại còn bảo rằng: Tư Trung, Tư Mệnh, Phong sư, Vũ sư, 
nên ở Tứ vọng, ý giả cho Tứ Vọng thuộc loại Thiên Thản. Mà 
Nhật, Nguyệt Tình, Thản, Tư Trung, Tư Mệnh đều thuộc vào loại 
Tự Hãy ghi cả để đợi sau khảo sát. 


W# + RH 


THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu vua Tấn săn ở Thanh Nguyên. 


Đặt ra năm quân để phòng rợ Địch, cho Triệu Thôi làm khanh. 
Thanh Nguyên ở huyện Văn Hỷ, Hà Đông nay vẫn còn. 


4 lí # ® #8 


ĐÔNG, KỶ BÁ CƠ LAI CẦU PHỤ 
MÙA ĐÔNG, KỶ BÁ CƠ LAI ĐÓN DÂU 


Công - Chép là lai cảu phụ là thê nào. Là lời dùng vào 
việc hôn nhân. Sao lại gọi là phụ Là lời mẹ chồng nói. 

Cốc - Đàn bà đã đi lấy chông thì không ra khỏi nước. Kỷ 
Bá Cơ tới đón là phi lễ. 

Lục Thuần - Kinh văn chép thăng để ghi một việc phi lễ. 
Cồng Dương bàn là lời hôn nhân, thật là vò nghĩa lý. 


ĐỊCH VI VỆ 


RỢ ĐỊCH VẬY NƯỚC VỆ 


Ngô Trừng - Năm trước, rợ Địch xâm nước T, năm nay 
lại vây nước Vệ, như là không có Tấn Bá chủ. Hoặc giả Tấn 
Văn trước ở nước Địch, lâu năm, cho nên Địch nhờn chăng. 
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T+T #5 — H ® #r #ứH 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. VỆ THIÊN VU ĐẾ HKHUƯU 
THÁNG 12, VỆ THIÊN ĐÔ TỚI ĐỂ KHƯU 


Đế Khưu, huyện Bộc Dương, Đông Quận, gò xưa vua Chuyên 
Húc ớ. 

Ta - Mùa đông, Địch vây Vệ, Vệ Thiên đô đến Đế Khuưu. 
Bái được dài 300 năm. Vệ Thành Công mộng thây Khang Thúc 
báo rằng: Tướng không cho người hưởng lộc. Tướng là dòng dòi 
vua Đế Tương nhà Thương. Vậ Công mới sai cúng, Ninh Vũ Tư 
can không nên: Không phải loại quý thần thì không được cúng 
tế. Nước Kỷ, nước Tắng cúng những ai mà rồi nước cũng mất. 
Tên Tướng không được thờ cúng đã lâu đời rồi, đâu có phái là 
tội ở nước Vệ, xin đừng có thay đổi các mệnh tế, tự, của Thành 
Vương Chu Công. Thế là thôi, Vệ bỏ lệnh cúng ấy. 

Phụ lục Tá Truyện - Trịnh, Tiết Giá, ghét Công tử Hà, 
Trịnh Bá cũng ghét, cho nên Công tử Hà chạy trốn sang Sở. 

Trương Hiệp - Địch vào Vệ năm Mẫn Công thứ 2 Tẻ Hoàn 
cúi rồi phong cho. Từ đấy Địch không dám đem quân tới Vạ, là 
nhờ công Hoàn Công. Tế Hoàn chết đi, Vệ Văn quên công đức 
Tèẻ, lên kết với Tống để đánh Tẻ, giết người chính mà lập người 
bất chính. Vì thế, người Địch mới giả nhân nghĩa phạt Vệ. Người 
Vệ quên ơn đi nuôi giặc Địch là từ đó. Đến khi Tấn Văn hưng 
thịnh. Địch thôi không xâm Vệ nữa, nay lại áp bức Vệ, đến nỗi 
Vệ phải thiên đô. Do đó, Hồ Truyện mới buộc tội cho Tấn Văn. 

Hoàng Trọng Đạm - Truyện có bàn rằng, hề chư hầu có 
đạo thì bờ cõi được yên, việc gì phải đến thiền đô. Nếu có sợ 
bị áp bức, chọn đất tốt đến ở. thì áp bức vẫn còn, rổi vẫn cứ 
thiên đô, chỉ làm khô nhọc dàn thôi. Đầu có phải là kế hay. 

Năm Quý Ty, Tương Vương năm thứ 24. 


= +ẻãñãñ —f# 
TAM THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 32 


Tân Văn năm thứ 8. Tế Chiêu năm thứ 5. Vệ Thành năm 
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thứ 7. Sái Trang năm thứ 18. Trịnh Văn năm thứ 4ã. Tào Cung 
năm thứ 25. Trần Cung năm thứ 4. Ky Hoàn năm thứ 9. Tống 
Thành năm thứ 9. Tân Mic năm thứ 32. Sở Thành năm thứ 44 


# + 
XUÂN VƯƠNG CHỈNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Đân Chương xin hòa với 
Tấn. Tân Dương Sử Phu đáp lễ lại. Sở Tân bắt đầu thông hiếu. 


g8 mm H c # 8 íh # x 
HẠ TỨ NGUYỆT. KỶ SỬU TRỊNH BÁ TIỆP TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ. NGÀY KỶ SỬU, TRỊNH BÁ TIỆP MẤT 


f?ạ£ ÀN l3 X #4 fWầ@ À 3 # Ă 
VỆ NHÂN XÂM ĐỊCH THU VỆ NHÂN CẬP ĐỊCH MINH 
NGƯỜI VỆ XÂM ĐỊCH, MÙA THU, NGƯỜI VỆ CÙNG ĐỊCH THỂ 

Tả - Mùa hạ, Địch có loạn. Người Vệ xâm Địch, Địch xin 
hòa. Mùa thu, người Vệ cùng Địch thà. 

Ngô Trừng - Về sợ Địch mạnh, thiên đô để tránh, nay 
thừa cơ Địch có loạn. Vê mới dám đem quân tới biên giới, 
chép là xâm, chứ không chép là phạt, không đám kể rồ tội 
Địch đê mà đánh. 


% + 5 — HằHœ0ñữ0#£&£8% R *#* 
ĐÔNG THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. KÝ MÃO 
TẤN HẦU, TRÙNG NHĨ TỐT 


MÙA ĐÔNG THÁNG 12, NGÀY KỶ MÃO, 
TẤN HẦU TRÙNG NHĨ MÁT 


Tả - Mùa đông, Tấn Văn Công mật, Ngày Canh Thìn định đem 
tang về Khúc Ốc. Ra khỏi đât Giàng (Giáng Thủy, sông Giáng) 
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trong cữu có tiêng rông như tiếng trâu Bọc Yên bao đại phu lễ rồi 
nói. Vua báo có đại sự sẻ có quân ơ phía tây tới, nhưng ta đánh 
được, sẽ toàn thắng. Ky tư từ Trình cho báu cáo về nước Tân, rằng 
nước Trịnh nhờ ta cai quan bác môn, nêu ta len đem quân tới thì 
có thê lấy nước được. Miu Còng hỏi Kiền Thúc K›;èer: Thúc nói: Cho 
quân đi viễn chính khó nhọc, tôi chưa thây ai nhì mưu ấy, quân 
lính đã nhọc, sức đã kiệt mà bền địch lại có phòng bị, vậy ràt 
là không nên. Quân ta hành động Tịnh tất biết. Quân bị khó nhọc 
mà không có mục đích thì sinh oán. Và lại quân đì hàng nghìn 
đặm nước nào là không biết Vua không nghe, gọi Mạnh Minh, Tây 
Khất, Bạch Ât sai cằm quân, theo đường cửa đông, tiến phát. Kiên 
Thúc khóc tiền đưa: Mạnh Minh con ơi, ta được tiên quân đi, mà 
không đón được quân vẻ. Vua sai trách rằng. Ngươi còn biết gì Hang 
cùng tuổi ngươi, trên ma, cây đà mọc to bằng ôm tay rồi Con Kiên 
Thúc cũng ở trong quân, Kiên Thúc nói: Người Tấn sẽ chặn quân 
ta ở đât Hào. Hào có hai gò, gò Nam Lãng là nơi mộ Hạ Hàu 
Cao, gò Bắc Lăng là nơi xưa Văn Vương trủ mưa gió. Chắc chèt 
ở khoảng ấy. Ta sẽ nhặt xương con ở đây, Quân Tân tiến phát. 

Gia Huyền Ông - Tế Hoàn ung dung khòng vội và, có khí 
tiợng thời thịnh nhà Chu. Tân Văn nông cạn hấp tấp, như cá phong 
độ chiến quốc Tân, Hán. Tá Truyện mới cho là trong việc ở Thành 
Bộc, vì ba kẻ có tòi mà đân phái phục theo, đều là dùng sai hình 
pháp: Điển Hiệt, Kỳ Mãn, Chu Chị Kiểu, đêu có còng lao, có năng 
lực, nếu thực có. tội cũng còn có thể tha được mà đều bị chết về 
tội chưa đáng chết, Tân Văn tâm không được rộng rài, lại được bọn 
Hồ, Triệu, giúp cho thêm khắc nghiệt mọi việc đều như thế cả. 

Vương Nguyên Kiệt - Tê Hiếu không có tài nối được nghiệp 
Tế Hoàn. Tấn Tương lại nối nghiệp Bá cúa Tấn Văn, truyền cho 
mây đời, thể là vì sao. Xét, quốc gia mà thịnh suy, là do rhân 
tài được dùng, hay không được dùng. Hoàn Công dùng Quản Trọng, 
giao cho hết quyển. Quyền vào một người. Người chết là nghiệp 
suy. Văn Công từ khi về nước lên ngôi đã biết tuyển dụng bọn 
Hã, Triệu, để thành nghiệp Bá, truyền đến con cháu mấy đời, 
mà chưa hết. Thế thì cái đạo dùng người là việc làm đầu tiên 
cho một quốc gia. đời sau lấy đấy làm gương. 

Lý Liêm - Tấn Văn năm Lô Hị Công thứ 24 thì vào nước 
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lên ngòi Năm 28, về việc ở Thành Bộc, mới thành bá nghiệp, 
cho đến năm 32, trước sau được năm riăm. Lý Thị nói: Tân có 
công nghiệp của hai đời Văn: là Văn Hầu và Văn Công. Sách chép 
Văn Hấu giúp được vua trong bước gian nan được phong thưởng 
đến đai lễ, ở thời Đông Chu được tiếng là hiển hảu. Kinh Xuân 
Thu thì chép tường Văn Công làm bá chủ, thực vẫn là gia pháp 
Văn Hân, Văn Công mà hưng thịnh, việc dễ hơn Tế Hoàn như 
là việc tự đân. Thế mà Văn Công khi đã vào nước, lên ngöi, thì 
công việc khóng thây chép ở Kinh, phàm bốn năm. Tùy có công 
to giúp Thiên Từ mà Kinh san tước không thấy chép. Cho đến 
năm Hi Công thứ 28, mới thy chép mà trong một thẻ có chép 
về Tân Hầu đến năm lần. không cho là nhiều, tại sao vậy Vì 
từ khi Vũ Công lãy thứ thay trưởng, đến thần dân nước Tấn cũng 
không tự an được, Xuân Thu vì thế san Tân không chép, Văn Công 
chạy trồn lâu sau mới về. Trong nước không ai ra lệnh, dân không 
biêt nghe ai, cho nên Rinh chỉ lược qua. Đến khi vì giúp Thiên 
Tư, hội chư hấu, thì chỉ là vì có lợi, chứ không phải vì nghìa vua 
tôi. Năm Hi Công thứ 28, có việc Tân, Sở, thì Di Địch ngoài cõi 
thịnh hay suy có quan hệ đến sí còn mất. cúa cá Trung Quốc, chứ 
không riêng về một nước, và Xuân Thu vôn là ức Sở, tức là chê 
Sơ, cho nên có nhiều lần khen Tân. Vậy thì Tân cũng không phải 
là khòng được việc cho liệt quốc. Vì thế mới đặt Văn Công vào 
hàng Tê Hoàn. Tuy Hoàn, Văn đều chép, mà Tấn Văn không sánh 
vơ Hoàn được. Hoàn Công trong 20 năm, nuôi uy, dưỡng sức, mới 
có thê hoi tội Sở được. Văn Công có một bận, mà công ở Thành 
Bộc trôi ngay, rất là hơn việc Thiệu Lăng. Hoàn Công nhiều lân 
thê, nhiêu lần hội, thế mà đến gắn cuối đời mới được hội với Tê 
Chu Công. Văn Công mới có hai lằn hội mà việc ở Ôn, chắc chắn 
hơn việc ơ Quỳ Khưu. Hoàn Công hội ở Quyên mà mất Lô, thê 
đ U mà mất Vệ, ở Thu Chỉ mà mất Trịnh, ở Quỳ Khưu thì mât 
Trần. Văn Công có ba lần hội mà Hầu lớn, Bá nhỏ đều phải tới 
cả. Thế tức là được chư hầu hơn Hoàn Công. Vậy sao lại báo Văn 
không sánh được bàng Hoàn. Là vì Văn Công, công nhiều hơn 
Hoàn Cồng, mà tội cũng nhiều hơn Hoàn Công. Việc thì chóng 
thành hơn Hoàn, mà nghĩa thì kém Hoàn. Danh trội hơn, mà 
thực suy hơn. Xuân Thu không có lấy công bù tội, không lây việc 
mà che lấp nghĩa, không lấy hư danh át sự thực. Thế tức là Văn 
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Công không sánh được với Hoàn Công. Hoàn Công được Giang, 
Hoàng, và không dùng Giang Hoàng trong việc phạt Sở. Văn Công 
chì nghĩ: không hợp Tần thì không thế tranh với Sở được. Sở bị 
ức, nhưng Tần thì lại được hưng, cách đó Hoàn Công không chịu 
dùng. Hoàn công mà hội thì không có gần Tam Xuyên, thê thì 
không cỏ cung với người Thiên Từ Văn Công mà hội, thì hội ở 
đàt nhà Chu, mà ngang ngược. Thế Tử Hồ trì trái đạo lý. Hoàn 
Công đâu có đám làm những điều ấy. Hoàn Công thà không được 
Trịnh chứ không giúp Tử Hoa sợ làm gương xâu, ức hiếp vua, giúp 
đỡ bây tôi thì còn răn dạy ai Văn Công thì vì bày tôi Nguyên 
Huyên mà bắt vua, thế là bỏ cá tam cương, ngũ thường. Hoàn 
Công dâu có nỡ xử sự như thế. Phu Tư cân cho rõ chính, tà. Thì 
như thê là rõ lắm rồi. 


Năm Giáp Ngọ. Năm Tương Vương thứ 25. 


= + 8=“ 
TAM THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 33 


Tân Tương Công năm đầu. Tế Chiêu năm thứ 6. Vệ Thành 
năm thứ 8. Sái Trang năm thứ 19 Trịnh Mục Công Lan năm 
đâu. Tào Cung năm thứ 26. Trần Cung năm thứ 5. Kỷ Hoàn 
năm thứ 10. Tống Thành nărnn thứ 10. Tần Mục năm thứ 33. 
Sở Thành năm thứ 45. 


#fT + — H #š A ^À 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, TẤN NHÂN NHẬP HOẠT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI NGƯỜI TẤN VÀO ĐẤT HOẠT 


Tả - Năm Hi Công thứ 33, mùa xuân, quân Tân qua Bắc 
Môn kinh đô nhà Chu. Các tưởng bỏ mũ trụ, xuống xe. Nhưng 
rồi lại nhay lên ngay, ra roi đi nhanh, nhiều đến 300 cô. Vương 
Tân Mãn thổi còn nhỏ, đứng coi, nói với vua rằng: Quân Tần 
khinh thường mà vô lê chắc thua. Khinh thường thì ít mưu. Võ 
lễ thì hay thiếu sót. Vào đất hiểm mà thiếu sót lại vô mưu, 
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tất phải thua. Quân tiến đến đất Hoạt nước Trịnh. Có người lái 
buôn nước Trịnh tên là Huyễn Cao vốn vẫn đem hàng đến bán 
ở chợ Chu, giữa đường gặp quân đội. Cao vội lây ít da đóng yên 
ngựa, và 12 con trâu xin làm lễ khao quân, và nói với chủ súy: 

Vua nước tôi biết là ngài lĩnh bình qua nước tôi Vậy vìn có 
lễ khao quân, Nước tôi nhỏ, được các ngài đỡ cho, nếu ở một. ngày, 
thì nước tôi xin cụng lương thực môt ngày, nếu một đềm thì cũng 
xin đủ phòng vệ một đêm. Thế rồi Cao cho cấp báo về nước. 

Trịnh Mục Công vội cho tới quán xá coi xét hành động. thì 
thấy sứ quán đã đủ lương thực, bình cụ. Mới sai Hoàng Vù Từ 
đến nói: Các quan Tản ở nước tỏi đã lâu ngày. Nay đồ dùng, 
lương thực, đồ sống, đỗ chín, đều hết. Lại nghe nói các quan sắp 
phải đi. Trịnh tôi có đất Nguyên Phố, cùng như Tân có Cụ Hựu. 
Ơ đó hươu nai rất nhiều có thê cung cấp lương thực được. Xin 
tự kiếm lấy đỡ cho chúng tôi, các ngài nghì sao. Thê là Ký Tư 
chạy sang Tê, Phùng Tôn và Dương Tôn chạy sang Tông. Mạnh 
Minh nói: Trịnh đã có phòng bị rối, không thế đánh được. Đánh 
thì không thắng, vày thành thì thiến tiếp viện. Thôi ta về. Thế 
là phá ấp Hoạt rồi kéo quân vẻ. 

Cốc - Hoạt là một nước. 

Hồ Ninh - Người Tần diệt Hoạt mà chép là nhập là vào. 
Đã không được đất lại không diệt hẳn, chẳng qua chỉ hung hăng 
cho há tâm làm cần vô cố đi diệt người ta Tội thật là rõ. 


.:: B8 7 Z6 
TẾ HẦU SỬ QUỐC QUY PHÚ LAI SÍNH 
TỀ HẦU SAI QUỐC QUY PHỦ TỚI SÍNH 

Tả - Tê Quốc Trang TƯ tới sính. Từ việc đãt Giao tới việc 
biếu tặng lễ đã hoàn toàn mà thêm chuyên cần. Tang Văn Trọng 
(LÃ) có nói với Công rằng: Quốc Tư coi việc chính trị thì Tễ còn 
có lề, xin vua tiếp đón, thần nghe nói, phuc người cỏ lễ là giúp 
cho xã tÁc được thêm hay. 

Ngò Trừng - Năm Hi Công thứ 26, Lỗ có cái oán giận phạt 
Tê và chiếm đất Cốc. Năm thứ 28, Tân Văn đã làm bá chủ, 
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công tử Toại (Lỗ) sinh Tế để giải mối thù, rỗi giao hiếu với Tả. 
Qua sáu năm, đến Quý Phú, tới đáp lễ sính cua công tử Toại. 


8 mm H #ÈÐ 5 À X š *xE # } & 
HẠ. TỪ NGUYỆT TÂN TY TẤN NHÃN CẬP 
RHƯƠNG NHUNG BẠI TẢN VU HẢO 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN TY, NGƯỜI TẤN CÙNG 
KHƯƠNG NHUNG ĐÁNH BẠI QUẦN TẤN TẠI ĐÂT HÀO 


Dưới chừ bại Tản, Tá và Cốc có việt chữ sư (quân) Hào ở 
phia Tày huyện Tháng Trì xứ Hoành Nông. 

Ta - Tân, Nguyên Chấn (Tiên Chân) nói: Tản không nghe 
Kiên Thúc, làm cho dân khó nhọc, thế là trời giúp ta. Cơ hội 
đã được trời giúp thì không nên bỏ lỡ. Được giặc là không nên 
thả. Thả giặc thì sinh loạn. Trái mệnh trời là bất tường. Ta 
phải đánh quân Tân. Loan Chi nói: Chưa báo ơn Tân, mà đã 
đánh quân Tân, đối với tiền quân thì sao. Tiền Chân nói: Nước 
ta có tang, Tân đã không nghĩ, lại đánh nước đồng tông với 
ta. Đã vô lễ thế, thì còn ơn nghĩa gì. Tôi nghe nói, một ngày 
thả giặc, sinh lo mây đời. Ta mưu cho cón, cho cháu, tức cũng 
là vì tiền quân, Tấn mới ra lệnh đánh quân Tần, gọi thêm quân 
Khương Nhung. Vua thi mặc áo sô gai màu đen. Quân Tần thua 
tan tại đàt Hào. Tấn bắt được ba đại tướng là: Mạnh Minh, Khất 
Thuật và Àt Bính. Bà Phụ Nhân Văn Doanh xin cho ba đại tướng 
nói: Bọn ây làm chia rẽ hai vua ta. Vua Tân được ăn thịt sống 
cùng chưa đủ, nhà vua cẩn gì phải làm tội, cứ để cho về để vua 
Tần được giết cho thỏa chí. Vua Tấn nghe lời, thả bọn tướng. 
Tiên Chãn vào Triểu hỏi đến tù, thì vua nói, phu nhân xin thả 
về rỗi. Tiên Chấn giận nói: Bao công phu tướng sĩ mới bắt được 
giữa trận. Vì một lời người đàn bà mà thả cho về nước, hại cho 
quân nhà, lợi cho nước địch, mất nước đến nơi. Nói rồi gắt giàn 
không kiêng dè. Vua nghĩ ra, vội sai tướng Dương Sử Phủ đuối 
theo các tướng Tần. Đến hờ sông thì đã thấy cả bọn trên thuyền. 
Dương mới sai cởi con ngựa tham, nói to là theo mệnh vua, tặng 
cha Mạnh Minh. Mạnh Minh cúi đầu tạ: nhờ ơn vua đã không 
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bất tội nhân làm thịt, lấy máu bôi trông, lại cho về Tần chịu 
tội, chết không quên ơn. Theo gương nhà vua, nếu vua tôi lại 
tha cho thì sau ba năm tôi xin sang tạ ơn. 


Vua Tân mặc đồ trắng ra đất Giao, ngoài thành, đón quân 
thua về. Quay mặt về đất Hào, tế quân đội, khỏc, nói rằng: Quả 
nhân không nghe Kiến Thúc đến nổi các tướng bị nhục. Thật 
là tội quả nhân. Mạnh Minh cứ coi quân như trước. Lỗi ở quả 
nhân. Đại phu có tội gì. Vả lại không lấy một điều lỗi nhỏ mà 
hại đức lớn. 

Công - Coi Tân là thế nào. Là Dị Địch. Vì sao. Tần sắp 
đánh úp Trịnh. Các quan là Bách Lý và Kiến Thúc can: Đi xa 
ngàn dặm để đánh úp người, chưa từng nghe là không bị thua. 
Tân Bá giận nói: Hạng cùng tuổi ngươi, trên má, cây đã to bằng 
ôm tay, ngươi biết gì. Quân ra đi, Bách Lý và Kiến Thúc tiền 
con và đặn rằng: Con chắc chết, mà chết ở đất Hào, là nơi rất 
hiểm trở. Nơi đó xưa Văn Vương tránh mưa gió. Ta sẽ nhặt xương 
con ở đó. Con theo quần đi. Bách Lý và Kiến Thúc đi theo khóc. 
Tân Bá giận nói: Ngươi sao được khóc quân ta. Đáp: Đâu tôi 
có dám khóc quân. Tôi khóc con. 

Huyền Cao là lái buôn nước Trịnh, gặp quân Tân ở Hào, mới 
ga làm được mệnh của Trịnh Bá đón khao quân. Dù quân di 
hay trơ về, người Tãn cùng Khương Nhung cũng đón đánh ở Hào, 
là nơi rất hiểm trở, đến một xe, một ngựa, chưa chắc đã ra thoát. 
Sao lại chép là cập, là cùng, cùng Khương Nhung. Vì Khương 
Nhung là nhỏ, hèn. Chép là người, người Tân cũng là hèn kém. 
Vì chỉ có Tiền Chấn. Mà dù có vua Tân thân chính, thì cũng 
dùng chữ người, chữ nhân để chê. Chê ở trong thời tang, mà 
đã dùng can qua, trong cảnh giặc địch, không được chôn cât. Đã 
lừa gạt giảu giêm mà chiến tranh, thì không chép ngày. Đây 
có chép ngày để càng rõ việc, lại càng rõ lội. 

Cốc - Không chép chữ chiến, mà lại chép chữ bại Ìà tại sao. 
Là coi Tân như Di Địch Vì Tân vượt nghìn dặm hiềm nghèo 
đế vào một. nước không phòng bị Tiến thì không giữ nối, thoái 
thì tất phải thua. Thế là dọc đường hiếp tróc đàn bà con gái, 
như thế cha là Di Địch thì còn là gì được. Từ việc đất Hào trở 
di, Tần thật là Di Địch. Tân Bá, khi muốn đánh úp Trịnh, có 
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Bách Lý và Kiến Thúc can: Đi nghìn dặm để đánh úp người, 
chưa từng nghe thây khỏi bị thua. Tân Bá bảo: Hạng người, cùng 
tuôi trên mã cây đã to bằng ôm tay, ngươi còn biết gì. Quân 
đi. Bách. Lý còn theo con mà khóc. Tân Đá giận nói: Sao ngươi 
dám khóc quân. Hai người đáp: Không dám khóc quân, chỉ khóc 
con thôi. Tôi già rồi, nó không chết thì tôi cũng chết. Người Tấn 
cùng Khương Nhung chặn đánh ở Hào, một ngựa, một xe không 
ra thoát. Tấn nhân là ai. là Tấn tử (vua Tân, nhưng dùng chữ 
tứ là con, là theo lễ, vua bố chết, chưa lễ táng). Sao lại gọi quân 
Tấn là người Tân. Là chê, chê vì bỏ, vì đừng lễ táng, mà xông 
vào việc chiến tranh. 

Lục Thuần - Tôi nghe thầy tôi dạy: Tân Văn Công chưa 
được táng. Tân Tương Công đã hưng bình, thế mà không chép 
là từ, lại chép là nhân, là vì: việc hiếu của chư hầu là ở chỗ 
báo vệ cho xã tắc, mà giữ yên vui cho dân. Tấn ở địa vị Minh 
chủ, chư hầu theo phục từ lâu. Tân không nghĩ đến nước đang 
có tang, mà còn đánh lén nước cùng họ. Nếu không cứu được thì 
nghiệp của vua cha hỏng. Cho nân thánh nhân tránh cho không 
chép là tử (con) vì quyên mà biến lễ. Vậy có khác với hiếu của 
người thường. 

Trình Tử - Tân không gọi là vua Tân vì đang cư tang, chưa 
làm lễ táng thì chưa có thể cảm quân được. Tân làm việc vô đạo, 
qua Chu để sang đánh lén người ta, ai nãy đều công phân, chép 
là người Tấn, còn gọi là cùng Khương Nhung cũng do ý ấy. 

Trương Hiệp - Tả Truyện, Cốc Truyện đều chép là Tần sư, 
Công Dương thì không chép chữ sư chắc là được rö ý thánh nhàn 
cho nền Lưu thị, Hồ thị đều theo Công Dương. 

Xét - Cuộc chiên ở Hào, Tả Thị chép thêm lời luận bàn của 
Tiên Chẩn. Cho là đở ở Tản. Hồ Truyện nhân lời của Trịnh Từ 
kết tội Tân Tương quên cha, bội ân, mặc sô gai đen, ra cầm quân 
cho là đáng chê, lại so mưu của Tiên Chẩn, với mưu của Ký Tử, 
thì trách cá Tần với Tân cho vào cùng một loại. Cứ xem cái tình 
lý dương thời ấy thì đây đủ Tân bội phản Tấn, cho quân đồn 
thú ở Trịnh, thế là tự Tần bỏ giao hiếu với Tấn. Nếu như Tấn 
Văn khòng nghĩ đến ân đức xưa, mà lại theo lời xin của Tử Phạm 
(xin duêi theo đánh Tần) thì Tân đà bị đánh rồi Đọc càu “Tân 
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không nghi ta đương có tang”, thì ra Tấn Văn chết mà Tần không 
điểu tang, Tần đã vò lễ thế thì còn cần gì phải ơn Tần. Vậy Tiền 
Chân đầu có phải là quá kích. Đến như việc mặc sô gai đen cảm 
quân, thì xưa cổ nhân cũng đã có trường hợp đó. Xưa, Hoài Dị, 
Từ Nhung quấy rồi, Lồ Công mặc đỗ tang mà cầm quân, thiên 
Phí Thệ ở trong sách Chu Thư có chép. Nấu là việc bất nghĩa 
thì thánh nhân đâu có làm. Hoặc giả nói: Lỗ cự lai giậc ở ngay 
môn đình mà Tấn thì thu lợi nhờ lán quốc, không thể đem Tân 
so với Lô được. Nói thế là không biết khảo sát. Hoạt nay là huyện 
Yên sử phủ Hà Nam. Hào nay là Thiềm Châu, phủ Hà Nam. Hoạt 
gần nước Tân, raà Hào thì ở trong địa phận Tấn làm mình chủ, 
chư hấu trong thiên hạ có việc diệt nhau, thì dò Tấn có ở Xa. 
cũng phải đi cúi Huông Tần nhân lúc Tấn đang có tang, bước 
vào địa phận Tân mà điệt nước cùng họ với Tấn, lại ở gần Tấn, 
so với việc Đồng Giao thì có khác gì, vua tôi Tấn liệu có nên ngồi 
vên không. Đã muốn nói chí vua cha để mưu cho con cháu, mà 
ngược lại bỏ, đi làm kẻ quên cha, như thế có được khòng. Từ khi 
bị thua ở Hào, Tản thôi không dám nghĩ vượt qua Tấn để kiêm 
tính các chư hầu phía Đồng. Thể là Tấn Văn đã có công đánh 
bại Sở, mà Tấn Tương đã có công chế ngự Tần. Quân ở Hào oanh 
liệt ngang với ở Thành Bộc. Nay chê trách là muốn cho Tấn Tương 
cứ tự buộc vào cái tình hòa hiếu đã đứt muốn cho cứ giữ tiết, ngôi 
một chỗ mà nhìn quân Tân hoành hành trong đất đai gần mình, 
giệt hết họ Cơ mùình, không có chút thương xót, bảo như thế mới 
là hiếu chăng. Tuy nhiền, Tấn sao lại chép là người (nhân). LÀ 
muôn tránh chữ tứ là con. Riêng tránh cho tức như cho là việc 
phải, vì rằng dù sao, đang ở trong tang, lùi lễ táng lại mà đi 
vào chiên tranh thì vẫn là có tội. Kiêng tránh, mà chép là người, 
coi như là Tân TỬ (vua Tấn Tân Tương) không thận chính. Đó 
là Lạc Thuân bàn đến chữ, đến lễ quyền biến, và cho là hiếu của 
chư hảu khác với hiếu của thât phu. Công và Cốc hai người trách 
Tân đã không đúng, mà kết tội Tần cũng chưa được xác đáng. 
Xét tội Tần Bá là ở chỗ dụng muâi mô lừa đối để đánh lén một 
rước ở xa, là không nghe can mà làm hại quân, là cho gây loạn 
cướp ham vợ con người ta. Thật là quá lắm. Cho nên bỏ Hồ Truyện. 
Còn Côc và Công, đầu đuôi, trừ vài đoạn, còn ra không được ý 
nào đúng. Trình Từ bàn rằng dùng chữ nhân là chỉ quân chúng, 
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bàn rằng Tần vô đạo, ai nấy đều công phẫn, nên mới chép Tấn 
nhân, mới chép chữ cập là cùng, cũng do ý ấy. Trình Từ bàn có 
khác với Lục Thuần. Nhưng cả hai đều hiếu rằng chép là nhân 
không phải là chê Tân. Vậy để nguyên cả các lời bàn đó. 


% HD # äx £@ 
QUÝ TY, TÁNG TỐNG VĂN CÔNG 
NGÀY QUÝ TY, LỄ TÁNG TẤN VĂN CÔNG 


Cốc - Chép ngày táng. Vì khi có giặc chưa táng được. 


X4 & 
ĐỊCH XÂM TẺ 
RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 

Tả - Nhân lúc Tân đang có tang. 

Xét - Địch, nhân lúc Tấn đang có việc, vội kíp đem quân 
đánh Tả. Vì thế, mới bị bại ở đất Cơ mùa thu. Từ đó, trong ba 
năm, quân Địch không dám đi đánh bậy. Xét Tân và Tân trong 
khoảng ba năm có bốn lần chiên, vì thế Địch mới đám xâm 
Tẻ, xâm Lỗ. Nước Sở thì diệt nước Giang, nước Hoàng, thành 
ra nghiệp Bá suy. Tất cả đều là tội ở Tân gây nên. 


2+ ftU. § 6x  E 
CÔNG PHẠT CHÂU THỦ TỶ LẦU 
CÔNG PHẠT CHÂU, LẤY ĐẤT TÝ LÂU 
TỶ LÂU ĐẤT NƯỚC CHÂU 


# 2š # %# MB Wữ ft 
THU. CÔNG TỬ TOẠI SUẤT SƯ PHẠT CHÂU 
MÙA THU, CÔNG TỬ TOẠI CẤM QUÂN ĐÁNH CHÂU 


Tả - Công phạt Châu, lày đất Tý Lâu, để báo lại việc 
Thăng Hình, người Châu không phòng bị. Mùa thu Tương Trọng 
lại phạt Châu. 
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Tiết Quý Tuyên - Việc Thăng Hình đã mười năm rỗi. Châu 
chưa từng xâm phạt ta. Mùa hạ, Công phạt Châu, chiếm ấp. Mùa 
thu, công bí Toại lại phạt Châu. Vô danh đến thế là cùng. 


 Á #7 # 


TẤN NHÂN BẠI ĐỊCH VU CƠ 
NGƯỜI TẤN ĐÁNH BẠI ĐỊCH Ở ĐẤT CƠ 


Cơ là huyện Dương Ấp, Thái Nguyên, phía nam huyện còn 
Cơ Thành. 

Tả - Dịch phạt Tấn và Cơ. Tháng tám, ngày Mậu Tý, Tấn 
Hầu đánh bại Địch ở đất Cơ. Khước Khuyết bắt được Bạch Địch 
Tư. Tiên Chẩn nói: Thất phu vô lễ với vua mà không bị tội, 
ta đâu đám không tự làm tội (khi trước nghe tín vua Tân tha 
cho các tướng Tần, Tiên Chẩn quá giận có gắt và nhổ khạc trước 
mắt vua). Thê là bỏ mũ trụ xuống đi vào giữa đám quân. Địch 
rồi chết. Người Địch đưa trả xác, mặt tươi như lúc sông. 

Xưa, Tư Thần (chức quan) tên là Cửu Quý, nhân việc đi sứ, 
qua đất Ký, gặp Khước Khuyêt đang cày ruộng. Người vợ đem 
cơm đến kính cẩn vợ chồng đối đãi với nhau như khách. Quý 
đera về, nói với Tấn Văn Công: Biết giữ lễ phép, kính cẩn là 
người có đức hạnh thì trị đân được, xin nhà vua dùng. Thần nghe 
nói, ra khỏi cửa như đón khách quý. Làm việc công như dự trọng 
tế, đó là phép của đức nhân. Công nói: Nhưng cha có tội, có nên 
dùng con không. Đáp: Cổn có tội, vua Thuấn giết mà dùng con 
là vua Vù. Quản Kính Trọng là kẻ thù của Hoàn Công sao lại 
không dùng được. Thiên Khang Cáo có câu: Cha không từ, con 
không kính, .anh không hòa, em không thuận không có liên lụy 
tới nhau. Kinh Thị có câu: Hái rau phong hại rau phi, đừng có 
lầy cuông. Xin nhà vua cứ đùng. Văn Công nghe, cho làm Hạ 
Quân đại phu. Khi ở đất Cơ về, Tương Công cho Tiên Thả Cư 
làm tướng Trung Quản (chức cao nhất). Rải đến Khước Khuyết, 
được thưởng cho đất Ký Ấp. Tư Thần có công tiến cử Khước Khuyất 
được thưởng đât Tiên Mao. 


Xét - Việc đánh đất Cơ, Tân Hảu và Tiên Chẩn đều có mặt. 
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Đà Dự cho là Khước Khuyết khi ấy chưa làm chức Khanh. cho 
nên chép là Tấn nhân, người Tấn. Đâu có phải là vì Khước Khuyết 
bất được vua Địch, mà bá cáo cho chư hầu đâu. Còn như Trân 
Phó Lương, Gia Huyền Ông bảo rằng quây Tẻ và Vệ, Tấn làm 
minh chủ mà không biết cứu, cho nên chê, chép là người, bảo 
thế là sai Địch vây Vệ. Vệ quay lại xâm Địch rồi cùng Địch 
thể. Địch lại xâm Tẻ. Hoặc cho là Địch muốn ly gián, tức là 
chia rẻ Tân, Trịnh hoặc bảo là Địch nhân cơ hội Tấn có tang, 
đầu không phải là không có cớ mà không cứa. 


%4 + H ^ tn ® 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT CÔNG NHƯ TẾ 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, CÔNG SANG TẾ 


Gia Huyền Ông - Thiên Tử sính thì Công không lại chẩu 
mà Quốc Quy Phủ tới thì Công cúi mình báo lại Chắăng có chữ 
gì thêm vào để chê thì ý nghia cũng đã rõ lắm. 


+ ñ# = Rï ^^ + 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
THÁNG 12, CÔNG TỬ TẾ VỀ 


Uông Khác Khoan - Thiên Từ sai Chúng Tế Chu Công lại 
sính. Cứ như chức Tam Công Chúng Tế là cao quý, quan trọng, 
mà hạ mình đi tới Lô, thực là lễ phi thường. Hi Công đã không 
biết vào chấu tại Kinh sư. cung bái ân súng đó,.mà lại sai công 
tử Toại đáp sính. Đã thế, lại còn sai cùng làm hai việc trong 
một lượt đi, y như là đối với các nước Châu, Đằng trong việc 
giao hiệu. Nay Tẻ Hầu sai Quốc Quy Phú lai sính, bất quá chỉ 
là một cuộc giao tiếp thường lễ, có thể sai một đại phu đáp lễ, 
cũng được lắm rồi, ấy thế mà lại thân hành tới chấu nước Tê. 
Lấy bạc đáp hậu, lấy hậu đáp bạc. 
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¿2 BH 2A ®# 7T ¿ # 
ẤT TY, CÔNG HOĂNG VU TIỂU TẨM 
NGÀY ẤT TY, CÔNG MẤT TẠI TIỂU TẮM 


Tả - Mùa đông, Công sang Tế chẳẩu, và viếng thầm Tế mới 
bị Địch quấy. Khi về Công mất tại tiểu tấm. 

Cốc - Tiếu Tâm không phải là nơi chính. 

Lý Liêm - Hi Công ở ngôi 33 năm. Thực ra là một vua 
hiển ở nước Lỗ. Ngay những năm đầu, đối nội. Công đã dùng 
công tử Hữu, Tang Văn Trọng. Đối ngoại thì hết sức thờ Tả 
Hoàn. cho nên mới trừ được hại Rhánh Phủ, làm cho nước 
Lỗ đã nguy mà lại được yên. Trừ năm 127 trở về trước, trừ 
các lần theo Tế hỏi thể, chính phạt thì công việc ở Lễ, Kinh 
Xuan Thu thấy ít chép. Nhưng cứ xem các thi tụng, như Vụ 
Nông. Trọng Cốc, thì thấy siêng năng với dân; tế tự về xuân 
và thu, phụng sự tiên tổ cần thận, dựng Bí cung, xây lại phán 
cung, đánh rợ Hoài Di chăn nuôi nơi đồng cỏ, tuy lời chắc 
có khoa trương hơn thực, nhưng lễ, nhạc, chính trị, đều thấy 
có chó sáng sửa, vua tôi trên dưới đều hợp sức, đại khái ta 
có thê ước lượng được. Tuy nhiên việc thể ở đất Sanh chưa 
kết liễu mà đã có việc chiến bại quân nước Châu. Hội ứ Quỳ 
Khưu mới được ít lâu mà lại có hội hợp ở Dương Cốc thì hỏi 
rằng Lỗ Công có thực biết lấy lá, tín giúp Tế không. Rồi sau 
Tống Tương Công lên ngôi, tuy nghiệp Bá không đủ để được 
hắn Lỗ, nhưng Lỗ đã hướng vê Nam mà theo Sở, quên cả việc 
thời trước, xin quân Sở để đánh Tả, Tống thì thật là thất 
kế. Xét từ Hi Công năm thứ 16 trở đi Quý Hữu mất rồi, Tang 
Văn Trọng thay quyền, Công TW Toại lại chuyên quyền, như 
diệt Hạng, như hội Sở, trong kinh chép đây đủ, nếu mà không 
được có Tấn Văn tái tạo, một trận mà thấng Sở thì Trung 
Nguyên sẽ lâm họa, Hi Công còn trốn trách nhiệm sao được. 
Huông hỏ lại còn những chuyện Quý Hữu được ấp Phí, mà 
mọc ra chi họ Quý Tôn, Công Tân tự chủ việc quân, mà gây 
nên họ Thúc Tôn, Công Tôn Ngao chủ việc quân mà khởi đầu 
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họ Mạnh Tôn. Cái nên tang ba nhà Tam Hoàn đều gây thành 
tự tay Hi Công. Vậy đôi với nước Lỗ, Hi Công là đầu kẻ có 
công, mà cũng là đứng đầu ke có tội. 


ä ãø^~x# #34 ẤN 
VẤN SƯƠNG, BẤT SÁT THẢO, LÝ, MAI THỰC 
SƯƠNG NHIÊU, KHÔNG HÉO RỤNG CÂY, CỎ, LÝ, MAI 


Công - Sao lại chép. Là việc lạ. Là vì trái mùa. 

Cốc - Chưa đáng rụng mà làm cho rụng là chép việc trọng. 
Đáng rụng mà lại không rụng là chép việc khinh. 

Hồ Truyện - Lỗ Ai Công hỏi Trọng Ni rằng: Xuân Thu chép 
việc sương sa không hại cây cỏ, tại sao lại chép thế. Trọng Ni 
nói: Thế tức là nói đáng héo rụng. Xét đáng cho héo rụng mà 
lại không cho héo rụng các loại cây lý mai mùa đông mới kết 
quả, thế là trời mất đạo trời cây cỏ còn can phạm huống hỗ 
vị quân chủ. Vì thế, lấy đạo trời mà bàn thì bốn mùa đã mất 
thứ tự. kết quả thành trái ngược, không còn nói được lẽ trời thông 
suất vạn vật ra sao nữa. Lãây đạo quân chủ mà bàn thì năm 
hình, mất sự áp dụng, rồi quyển sẽ mất, không còn nói được: 
vua trị được muôn dân. 

Xét - Hồ Truyện đã dùng lời Không Tử đáp Ai Công về truyện 
vẫn sương lại dân lời Khống Tử trách Tế Ngã luận về nên xã, 
mà cho rằng chỉ có thánh nhân mới biết sử biến mà không mặt 
dạo thường, còn hạng người -hiển thi tất phải lấy lời “tiêu trình 
cát, đại trình hung” làm răần. Hồ nghi như thế là sai. Xuân Thu 
cốt đề dạy muôn đời sau, người nào cùng phải theo lời dạy chứ 
đâu có riêng thánh nhân mới được dùng, còn hiển nhân không 
được dùng. Xét câu đáp về “thất đạo”, đạo mất, thì có nghìa là 
lây trời làm phép là thường lý và lời “chiến lật” sợ hãi (coi 
sách luận ngữ) nghia là không phải bản ý việc lập nên xã. Quyền 
không nền cho kẻ vô tài. Uy không nên chỉ dùng cho một bên. 
Đạo cứ phải hành cho đều mà không trái Cho nên bỏ các lời 
bàn ây đi. 
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BH AÁ & A & ^À đất 
TẤN NHÂN. TRẦN NHÂN. TRỊNH NHÂN PHẠT HỨA 
NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TRỊNH, PHẠT HỨA 


Tả - Tấn, Trần, Trịnh, phạt Hứa về tội nhí tâm theo Sở. 

Phụ lục Tả Truyện - Sở lệnh Doãn Tư Thương xâm Trân 
và Sái. Trần Sái xin hòa. Rồi Sơ phạt Tĩqnh, định địa công 0í 
Hà vẻ, đánh vào cửa Kết Trật Hà ngã vào ao nhà họ Chu Có 
tên đây tớ hát được đem nộp. Văn Phu Nhân cho khâm liệm tôi 
cho chôn ơ đưới Thành Cối Tấn. Dương Phủ xâm nước Gái. Sở Từ 
Thương cúi Sái, cùng quân Tân ở hai bên sông Ti. Dương lo ngại, 
sai báo TƯ Thương rằng: Tôi nghe nói Văn thì không làm điều 
trái, Vũ thì không sợ địch. Ngài như muôn chiến, tồi xín lui một 
xá Ngài hãy sang qua sông hày trận. Lâu chậm tôi xin đợi Nếu 
không hai bên cứ thê này, hao phí vô ích. Tử Thượng nghe xong 
muốn qua sông. Đại Tôn Bá nói, không nên, người Tấn khòng tin 
được. Ta sang sông được nưa thì bị đánh, ta có hối cũng không kập, 
không bằng hãy cứ thong thả. Mới cũng lui một xá. Dương Tử mới 
cho phao ngôn lên rằng: Sở sơ ta rồi, chạy rồi Thế là Dương dem 
quân về. Sở đợi mãi sau biết rồi cũng vẻ. Thế Tử Thương Thần 
gièềm với vua rằng: Thượng được Tấn hối lộ mới vẻ, thế là nhục 
cho Sơ. Vậy phải làm tội. Sở Vương mới giất Tử Thượng. 

Lễ táng Hi Công. Chậm, rỏi đặt bài vị, thế là phi lễ. Phàm 
vua chết, có lễ tốt khốc rồi, mới đến lễ Phụ (là phụ vào miếu!). 
Phụ rồi mới làm lễ đặt bài vị (lễ tạc chủ). Rồi đến các thời kỳ 
tế Chưng, tế Thường, tê Đế, đều tế ở miếu. 

Xét - Ta Thị chí chép Tấn, Trấn, Trịnh phạt Hứa mà thôi. 
The là cả vua cùng vị Khanh các nước đó không có mặt. Chép là 
nhân, y như là hiớng kém, quân ít, bât tất phải bình luận thêm. 
Thời đó, có thể tranh giành được với Tấn thì có: Tân, Sở, Địch. 
Tân Tương Công đã đánh bại được Tân, đánh bại được Địch cho 
nên vây Hứa để cho Sở phải chấn động. Gia Thị bảo rằng không 
phải việc cấp bách. Thế là Gia Thị không xét kỹ đến sự thế. 


HẾT TẬP II 
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MỤC LỤC 


Trung 
e XUÂN TIIU QUYỀN THỨ TƯ L 
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+ #x, #THẬP HỮU CƯU NIÊN (LÔ HI CÔNG: (NĂM THÍ 1đị 115 


— † &#NHỊ THÀP NIÊN (NĂM THỨ 201! 119 
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—~ + #&DPu #NHỊ THÁP HƯU TỬ NIÊN (NĂM THỦ 24) 138 
~ + & Tí &#NHỊ THẬP HỮU NGÙ NIÊN (NĂM THỨ 25) 145 
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XUÂN THU TAM TRUYỆN — TẬP 2 
HOÀNG KHÔI dịch 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chịu trách nhiệm xuất bản : TRẤN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập : NGUYỄN CẨM HỒNG 

Sứa bán in : HỒNG ANH 

Bìa : QUANG HUY 

Trình bày : QUANG MINH 


In 500 cuốn, khổ 14.5x20.5em tại Xí nghiệp in Số 5 

Giây đăng ký kế hoạch xuất bản số 1245-28/XB-QLXB do Cục Xuất 
Bản ký 11-09-2001. Giấy trích ngang KHXEPB số 390/TNKHXB-2002 do 
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10-06-2002. In xong 
và nộp lưu chiểu Quý III - 2003. 


TAM TRUYỆN 
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XUÂN THU TAM TRUYỆN 
(TẬP III) 


KHỔNG TỪ 


XUÂN THU TAM TRUYỆN 
? ‡k —= tR 


TẬP BA 
Bản dịcb : HOÀNG KHÔI 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


XUÂN THU QUYỂN THỨ BẢY 


x~#? 
VĂN CÔNG 
Dương Sĩ Huân - Theo sách Lô Thế gia, Văn Công tên là 
Điện, con HI Công, lên ngòi năm thứ 26 đời vua Tương Vương 


nhà Chu. Xét tính tình từ huệ, yêu dân, cho nèn đạt tên Thụy 
là Văn. 


Năm Ất Mùi, vua Tương Vương năm thứ 26. 


1U # 
NGUYEN NIÊN 
NĂM ĐẤU 
Tân Tương năm thứ hai. Tế Chiêu năm thứ 7. Vệ Thành 
năm thứ 9. Sái Trang năm thứ 20. Trịnh Mục năm thứ 2. Tào 


Cung năm (thứ 27. Trần Cung năm thứ 6. Ky Hoàn năm thứ 
11. Tân Mục năm thứ 34. Sở Thành năm thứ 46. 


#+ứH2Ef 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TỨC VỊ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIẼNG, 
LÔ CÔNG LÊN NGÔI 
Cốc - Nối ngôi chính đáng, thế là được chính. 


Xét - Hồ Truyện căn cứ vào Kinh Thư, về thiên Lễ Cư Tang, 
và các thiện nhà Ngu, nhà Thương, có bàn rằng, vị Trủng Tê 
thay mặt vua làm lễ cáo miếu, rồi điều khiên bách quan, trừ 


Ồ 


vua ra, không thân dự. Nay lấy sách Chu Tử xét lại, thì biết 
rằng việc khác có thẻ thay mặt, chứ việc lên ngôi, thì không 
có lý thay mặt được. Tăng Tử hỏi về lễ nghị lúc cư tang, thì 
được biết mọi lễ tế, cứ qua năm, mới cáo miếu, vậy người khác 
thay mặt được, nhưng đến việc lên ngôi và đổi niên hiệu để 
giám lâm các bày tôi, thì sao thay mặt được. Cho nên không 
theo Hồ Truyện. 


—H5Xxz&Hzã8x 
NHỊ NGUYỆT. QUÝ HỢI, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG HAI, NGÀY QUÝ HƠI, CÓ NHẬT THỰC 


Theo Công Dương, thì trên chữ nhật có chữ sóc. 
Đồ Dự - Không chép chữ sóc, là Sử bó sót. 
Triệu Bằng Phi - Không chép chữ sóc, là đã bỏ lễ sóc. 


x + # & fñ§ ®% 8 # 
THIÊN VƯƠNG SỬ THÚC PHỤC LAI HỘI TÁNG 


THIÊN TỬ (VUA CHU) SAI THÚC PHỤC 
TỚI DỰ LỄ TÁNG (CHỖN) 


Tá - Năm đầu, mùa xuân, Thiên Tử sai chức Nội sử là Thúc 
Phục tới dự lề táng. Công Tôn Ngao nghe nói Phục sành về khoa 
tướng sò, mời đến coi tướng cho hai người con. Thúc Phục nói: 
Một người là Cốc thì biêt cung dưỡng, một người là Nam thì 
biết tê tự. Cốc mặt mũi đây đặn, tất là người có hậu ở đất nước 
Lá này. 

Phụ lục Tả Truyện - Năm đó, lịch đặt tháng nhuận vao 
tháng ba, thê là không theo đúng lễ. Xưa Tiên Vương đặt lịch 
đúng thời: Bắt đầu tính từ buổi đầu, thì toán số không sai nhầm. 
Gnữ phần chính ở giữa, thì dân tin tưởng không nghĩ ngờ. Các 
ngày thừa cho vào cuối thì việc không rỗi loạn. 

Chú thích: Theo Tả Thị thì tháng nhuận năm ấy không phải 
ở tháng ba. 


6 


Công Thị - Sao lại chép là tới dự táng? Vì dự táng là 
đúng lễ. 


Cốc Thị - Chép dự táng là tôn trọng lề nghi Thiên tử. 


-] H 7ƒ bĐbĐ## #8.“ 
HẠ. TỬ NGUYỆT, ĐINH TY, 
TÁNG NGÃ QUẦN HI CÔNG 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY ĐINH TY, 
TÁNG VUA TA LÀ HI CÔNG 
Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Đinh Ty, táng Hi Công. 


Cốc Thị - Khi mất, chép là Công hoăng. Khi táng chép là 
vua ta. Chép có trước, có sau. Mất rồi mới đặt tên thụy, là đê 
hoàn thành đức tính. Thế là khi chất rồi mới đặt thêm. 


x+f#ẽ#ƒn0XZ®/›øm 
THIÊN VƯƠNG SỬ MAO BÁ LAI TÍCH CÔNG MỆNH 
: THIÊN TỬ SAI MAO BÁ ĐEM 
SẮC PHONG TỚI CHO VUA LỖ TA 


Tả Thị - Vua sai tước Bá nước Mao tên là Vệ đem sắc phong 
tới (tích mệnh). 


Công Thị - Tích là gì Là tứ là cho. Mệnh là gì? Là thêm 
pham phục. 


Cóc Thị - Theo lẻ, thì có thụ mệnh, là tới nhận, chứ không 
có lai tích mệnh. Tích mệnh không phải là chính. 
8 ⁄# íÍ 
TẤN HẦU PHẠT VỆ 
TẤN HẦU ĐÁNH NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Về cuối đời Tấn Văn Công, các chư hầu tới châu 
nước Tản. Vệ Thành Công không chấu, sai Không Đạt xâm Trịnh, 


đánh đât Điền Tý và đất Khuông. Tân Tương Công nối ngôi 
đà qua năm, cho báo cáo các chư hầu đề phạt nước Vệ cùng đất 
Nam Dương. Tướng Tiên Thả Cư nói: Xin đừng theo vêt xe Vạ, 
sẽ có hoa (Vệ không chầu). Xin nhà vua hãy chảu Thiên tử, rồi 
tôi sẽ càm quân. Tấn Hảu mới châu Thiên tư ở đất Ôn. Tiên 
Tha Cư, Tư Thần, đem quân tới Vệ. Tháng năm. ngày Tân Dậu. 
mùng một, vây đất Thích. Tháng sáu, ngày Mậu Tuất lấy được, 
bắt được Tôn Chiêu Tư. 


Khuòng ở vẻ Dĩnh Xuyên. Thích là ấp nước Vệ. 


MW # 8# km " ø Rh 
THÚC TÔN ĐẮC THÂN NHƯ KINH SƯ 
THÚC TÔN ĐẮC THÂN NHƯ KINH SƯ (NHÀ CHU) 


Tả Thị - Lô đại phu Thúc Tôn Đắc Thân tới chầu Thiên 
Đồ Dự - Tạ ơn tích mệnh. Đấc Thần là cháu Thúc Nha. 


f#iA X8 
VỆ NHÂN PHẠT TẤN 
NGƯỜI VỆ ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tá Thị - Ngươi Vé bo cáo nước Trân. Trần Cung Công nủi: 
Nêu Tân cón tới đánh. thì ta cũng cố hòa. Vệ Không Đạt cảm 
quan đánh Tân, Người quân tư cho là Vệ theo đúng đường lối 
xưa, tức là bàn với nước Trần. 

Lưu Sưởỡng - Ta thị cho là đúng đường lôi xưa. Ta Thị bàn 
sai. Xưa tuy có bàn mưui với nước ngoài, việc bàn đó tắt do việc 
nghĩa. Nay Trần với Vẻ bàn mưa gì: Mưu phản bạn. xâm lấn 
nước nho. Thê đâu có phải là theo đường lỗi xưa. 


#⁄# 2 # # 8 3 &% TE 
THU, CÔNG TÔN NGAO HỘI TẤN HẦU VU THÍCH 
MÙA THU, CÔNG TÔN NGAO HỘI VỚI TẤN HẦU TẠI ĐẤT THÍCH 


Đây là mơ đản, đại phu chuyên đi hội họp với chư hấu. 
Tả Thị - Mùa thu. Tấn Hầu phân ranh giới đất Thích, cho 
nên Công Tồòn Ngao mới đi hội. 


%*“ T†T H ¡ +% # tt + ữEĐE  # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, ĐINH MÙI. SỞ THẾ TỬ 
THƯƠNG THẦN, THÍ KỲ QUÂN QUÂN 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 NGÀY ĐINH MÙI, SỞ THỂ TỬ 
LÀ THƯƠNG THÂN GIẾT VUA LÀ QUẦN 


Công thị và Cốc Thị, viết chữ Quân ra chữ RKhôn. 

Tả Thị - Trước kia, Sở Tư (vua Sở, tước Tử) định cho Thương 
Thần làm Thái từ, có hoi Lệnh Doãn Từ Thượng. Từ Thượng 
nói: “Nhà vua tuôi chưa cao, mà yêu nhiều con, không riêng al. 
Đã lập mịa bài đi thì smh loạn. Nước Sơ ta, lập làm vua, thường 
là con nho, không cứ phai con trướng. Vá lại, Thương Thần, mắt 
như mặt ong, tiếng như tiêng lang, thê là tướng người tần nhấn, 
khòng nén cho nói ngôi”. Vua không nghe, cứ lập Thương Thản. 
Thế rồi lại muốn phê đi mà lập Vương Tứ Chức. Thương Thần 
nghe đoán, nhìmg tin chưa được chắc, mới hỏi Sư phó là Phản 
Sùng, làm thế nào được biết rô. 

Sùng nói: Đặt tiệc mời bà Giang Mê, rồi làm ra cách bất 
kính (Giang Mẽ là em vua lấy chồng ở đất Giang). Thương Thần 
theo kế. Giang Mê giận, thốt ra mây câu: "Đồ thất phu, tháo 
nào, vua muôn giêt mày mà lập Chức”. Thương Thân báo cho 
Sư Phó. 

SƯ Pho nói: Thè thì tín đúng rồi Ngài có thể thờ Chức làm 
vua không? 


lap: Không. 


Hoi: Có muốn chạy trôn ra nước ngoài không? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Có dám làm đại sự không? 

Đáp: Làm được. 

Mùa đòng tháng 10, lấy giáp sĩ trong cung mình vây Thành 
Vương. Vua xin hãy cho ăn xong món chân gấu, rồi hãy chết. 
Con không cho. Thành Vương phải tự vẫn (ngày Định Mùi). Đặt 
tên thụy cho là Linh thì mất không nhấm. Đặt lại cho là Thành, 
mới nhắm mắt. 


Thương Thắn nòi ngôi tức là Mục Vương. Cho Sư Phó Phan 
Sùng, nhà cửa, lâu đài, và cho làm Thái Sư, kiêm Chưởng Vệ 
Quản, coi giữ Vương Cung. 

Cốc Thị - Khôn (tên vua Sở theo Cốc Thị) chết mà chép 
ngày, là đề ghi cân thận việc Thương Thần giết vua. Đôi với 
DI Địch thì không có nói chính hay bât chính. 

Lưu Sưởng - Cấc lang nói chép ngày là để ghì cẩn thận 
việc Thương Thần giết vua. Nói thế sai. Ví như không chép ngày 
thì không ghi cân thận việc Thương Thần giết vua hay sao, 

Vương Tích Tước - Truyện chép: Nghe đặt Thụy là Linh, 
thì không nhắm mát, đổi là Thành thì nhắm mắt. Vua chết 
rồi, lúc táng mới đặt tên thụy, chứ có đâu chưa chôn đã đặt tên 
Thụy. Đó là Ta Thị xuyên tạc. 

Xét - Đường Quách Du nói với Thế Tử Hoành rằng: Kinh 
Xuân Thu, ý nghĩa bao hay biếm, để lấy thiện khuyến khích, 
lấy ác răn dạy. Cho nên tiếng ác của Thương Thân nghìn năm 
không mât. Lời đó là hợp với ý chí Thánh nhân. Cho nên, Xuân 
Thu được việt ra, là bọn loạn thần, tặc tứ phải kinh sợ. Hoành, 
trời cho tính nhân ái sẵn, cho nên không nỡ đọc, chứ không phải 
là Quách Du giang sai nhằm nghĩa Kinh, mà cho là nên bỏ Xuân 
Thu đi. 

Hò Truyện rất chê thuyết đó, cho là thân chết rồi, tiềng ac 
cứ cøôâ, chưa đu đe giang buộc tâm trí ke gian tà. Bao là nén 
răn ke làm ác, dan chứng bàng lời bàn họ Đông, việc thuản 
thí không quá trách, nrà nguyên do việc ác thì xét rât gắt gao, 
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thường nhiêu lăn kế tội Thánh Vương, viềc Thương Thân y như 
tư phải đến Thế là Ho Thị đã làm loạn danh và phận trong 
Kinh, cân do nặng nhẹ đáo ngược. Vậy bỏ Hỗ không chép. 


2 # Ä®# in #8 
CÔNG TÔN ÑGAO NHƯ TẾ 
CÔNG TÔN NGAO SANG TẾ 


Tả Thị - Mục Bá (Công Tòn Ngao) sang Tê, khơi đầu lễ sính. 
Thế là đúng lè. Phàm vua mới lèn ngồi, chức Khanh tới sính, 
là đề sửa soạn lại việc giao hiếu cũ, để mong giúp nhau. Giao 
hiếu với nước láng giêng là để giữ xà tắc mình. Đó là đạo trung, 
tín, ty, nhượng. Trung là cái chính, cái ngay cua đức. Tín là làm 
cho đực được bên. Ty nhượng là nhường nhịn, kém vế, là nên 
tang cua đức. 

Phụ lục Tả Truyện - Về việc ở Hào, người Tấn đã thả 
các tướng Tân về. Các đại phu và quan chức Tần đều nói với 
Tân Bá (vua Tân): Việc thua này là tội ở tướng Mạnh Minh, 
xmn giết đi Tân Bá nói: Đó là tội ta. Kính Thi có câu: Gió to 
hại vật, người tham hại người hay. Người hay nghe đạo đức thì 
mừng rỡ, người đớ nghe điển pháp thì u mê. Ta không dùng hay, 
ta thành đở. Đó tham là như thế. Ta thực là tham, cho nên 
gây họa cho đại phu. Đại phu đâu có tội. Thế ròi cứ dùng Mạnh 
Minh ở chức cũ. 

Uông Khác Khoan - Chư hầu triều sính nhau, Tá Thị đều 
cho là có lễ. Ta Thị đà không xét lễ nghi trong việc tang, thông 
thường ai cũng phải biết, lại không khảo cứu đến việc tôn Chu, 
việc giao tê. bó Hí Cóng năm thử 30, Tê Chủ Công tới sính, 
thì Công Tư Toại đáp lẻ tại Kinh, mà bắt đâu sính ø Tấn. Cùng 
năm đó, lao Bá tới Lô tích mệnh, thì Đặc Thân tới Kinh tạ 
ơn, mà Ngao cùng mới tới sính lễ ở T. Đem các việc ra so sánh, 
tuy khòng cản chê, mà sự không phải đã thấy rõ. 

Xét - Vua chư hảu cư tang, kiêng đừng có thân dự hội thẻ. 
Còn như cho bầy tòi đi thav thì sao không được. 

Lễ bang giao có kỳ hạn thường, sự đi lại có định, theo lễ 


11 


nghĩ, ba năm là lâu rồi, chả nhã đóng cửa quan, đình việc giao 
thiệp, bỏ hết lễ chủ khách. Phản nhiều bác Tả Thị quá lắm. 
Duy có Uông Thị lầy việc tôn Chu, việc giao hiếu với nước láng 
giêng, bàn xét có lý, vậy lời bàn của ông Thị đề lại, cùng với 
lờ xét cua Tả Thị. 


Năm Bính Thân - Vua Tương Vương năm thứ 27. 


~ # 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ HAI 


Tân Tương năm thứ 3. Tê Chiêu năm thứ 8. Vệ Thành năm 
thứ 10. Sái Trang năm thứ 21. Trịnh Mục năm thứ 3. Tào Cung 
năm thứ 28. Trần Cung năm thứ 7. Ky Hoàn năm thứ 12. Tống 
Thành năm thứ 12. Tân Mục năm thứ 35. Sở Mục Vương Thương 
Thân năm đầu. 


#? + — H HZểẽ 8 =⁄š #ẩữmP 


Tớ m 4 ñ KẾ. 
XUÂN VƯƠNG NHỊ NGUYỆT, GIÁP. TÝ. TẤN HẦU CẬP 
TÂN SƯ CHIẾN VU BÀNH NHA. TẤN SƯ BẠI TÍCH 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, NGÀY GIÁP TÝ, TẤN HẦU 
CÙNG QUÂN TẤN CHIẾN TẠI BÀNH NHA, QUÂN TẤN THUA TAN 


Tả Thị - Nàm thứ hai Mùa xuân, Tân Mạnh Minh đem quân 
đanh Tan de báo thú trạn thua ở Hào Thang hai. Tân Hấu chống 
@Ừ. Tiên Tha Cư lam tương đạo Trung quan, có Triệu Thôi làm 
Phó. Cói đám quản Nhung, có Vương Quan, Phó là Hồ Cúc Ca ngày 
giáp tý cùng quân Tân chiến ở đât Bành Nha, Quân Tân thua 
tan. Người Tấn bảo đó là quân Tân đến tạ ơn (Mạnh Minh khi 
được tha có nói. Ba năm sau sẽ đền tạ ơn Tấn tha). Khi đánh 
nhau đớ Hào, bên Tân coi quân Nhung, là tướng Lương Hoành, có 
tướng Lai Câu làm Phó. Ngày giáp trận, Tấn Tương Công bắt 
được tù bình, sai Lai Câu lấy giáo giết đi Tù kêu lền, Lai Câu 
đánh rơi giáo. Tướng Lang Đàm nhặt giáo giết tù Rồi được theo 
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xe vua làm xa hữu. Khi cỏ trận đánh nhau ở đất Cơ, Tiên Chăn 
bài Lang Đam, lây Gian Bá thay. Lang Đàm giận lắm. Có người 
bạn nói, thà chết còn hơn, Đàm nói: Chưa phải nơi chết. Bạn bao, 
tôi xin giúp cùng giêt nó. Đàm nói: Phép nhà Chu có chép, “Dũng 
có hại cho người trên, sè không được ghi công”. vì chết về việc 
bất nghĩa thì không phải là dũng, làm việc quốc gia là dũng: Ta 
vì dùng mong làm xa hữu, vò dũng mới bị bài, thế là đúng. Sao 
bao rằng trên không biết ta, nếu đáng bị bãi, thế là biết ta Anh 
hãy chờ đợi. 

Khi có trận ở Bành Nha, trận bày xong Lang Đàm dem 
quân ban bộ xông vào đám quân Tần, rồi bị chết, nhưng toàn 
quân Tân xông theo đánh tan được quân Tân. 

Người quân tư bàn rằng: Lang Đàm đúng là quân tử, Kinh 
Thi có câu: Người quân tử nôi giận, thì loạn chóng dẹp. Lại có 
câu: Khí vua Văn Vương nòi giận, thì chỉnh bị quân đội đế dẹp 
loạn. Nay giàn mà không làm loạn, lại đẹp giặc thì đáng là 
quân tư. 

Tân Bá cứ dùng Mạnh Minh, Mạnh Minh cố sửa sang quốc 
chính, cô săn sóc đến dân, Triệu Thành Tử (Triệu Thôi) phải 
bảo các quan rằng: Quân Tần mà rở (trở) lại, thì ta phải tránh 
đi Họ sợ mà cố sưa đức thì không ai đương nối. Kinh Thị có 
câu: Hay nghì tới tö tiên, để giữ đức sảng tô tiên. Mạnh Minh 
chỉnh là dang nghì, không nhác. Thế thì ai địch nôi, 

Xét - Hô Truyện bàn rằng: Địch mà đánh ta, thì ta tự xét 
ngay. Nêu có tội thì phải tự trách. Nếu ta không có tội, mà địch 
đánh ta một cách bát nghĩa, thì ta lây lời phái chăng, giàn xếp. 
Nêu không xong, thì ta tâu lên Thiên Tử, trình với Phương Bá. 
C7 đừng có vội vàng ứng chiến ngay, thế là lấy hạng Kiệt chống 
với hạng Kiệt. Hồ thị bàn thế là vu khoát về sự tình. Đương 
thời đó, Chu đã suy, kém, dù có tàu lên Thiên Tư thì liệu có 
ngăn nôi được cuộc xâm lăng không. Vả lại Hồ Thị vẫn thường 
nói, nêu Thiên Tử coi trị được chư hấu, thì đã không có sách 
Xuân Thu. Còn, nêu trình với Phương Bá, thì Tấn chính là Bá, 
If khi Tương Vương ban huy hiệu Bá cho Tấn Văn Công, mà 
Tân Tương Công tiếp tục. Thấy các nước chung quanh xâm phạt 
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nhau, Tấn cũng có phận sự xét hỏi, huống chi địch tới ngay nước 
Tân. Thê mà như còn phải tậu Thiên Tử, trình Phương Đá, rồi 
mới ra quân, thì quân địch đã vào tới quốc đô rồi, nền xã tắc 
đã thành đất bằng rồi. Vậy lời bàn của Hỗ, không kể đến nữa. 


T] #l ƒf f A + 
ĐINH SỬU, TÁC HI CÔNG CHỦ 
NGÀY ĐINH SỬU, ĐẶT THÂN CHỦ HI CÔNG 


Tả Thị - Ngày Định Sa, đặt thần chủ Hi Công. Chép để 
biết việc không đúng lúc. 

Công Thị - Dựng Thân chủ Hi Công là thế nào? Phàm tế 
Ngu (vừa chôn xong) thì dùng thân chủ gỗ dâu. Khi tế Luyện 
(là đầy năm) thi chôn thản chủ gỗ dâu, mà làm thần chú gỗ 
lật Đây chép là chà. Chè vì làm thần chủ không đúng thời. 
Tức là muốn cho tang lâu ra, mà rồi lại không được. 

Cấc Thị - Tác nghĩa là làm. Đáng nhã làm Ngu chủ, lúc 
chôn, Ianyện chủ lúc đầy năm. Đây chê là làm sau, chậm. Hoặc 
làm thần chủ, hoặc thay miếu thờ, phải cho đúng thời, tức là 
lúc đẩy năm (lúc tế Luyện). Việc thay miếu, thì có khi chỉ thay 
mái hiên, hoặc quét sơn lại cũng được. 

Lưu Sưởng - Công Dương nói: muốn cho tang lâu mà khâng 
được. Nói thể là sai. Lô Công chỉ là lười nhác chậm làm thân 
chủ. Chứ sao lại biêt là Công muôn cho tang lâu. 


= H Z6 * #8 #5 
TAM NGUYỆT. ẤT TY. CẬP TẤN XỬ PHÙ MINH 
THÁNG BA, NGÀY ẤT TY, CÙNG THỂ VỚI XỬ PHỦ NƯỚC TẤN 


(Bát đầu có việc nhàn tới chẩu mà thể). 

Tả Thị - Người Tấn, vì Lỗ Công không châu, tới đánh. Lỗ 
Công sang Tấn. Mùa hạ, tháng tư, ngày Kỷ Ty, người Tấn sai 
Dương Xư Phu thê với Công để làm nhục Công. Kinh chép: “cùng 
thê với Xứ Phú nước Tân”, bớt chữ Công đi, cho rõ sự không 
phai của Tân. Không chép Công sang Tân là kiêng. 
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Chú thích của người địch - Kinh chép tháng ba, ngày Ất 
Ty. Truyện chép tháng tư ngày Kỷ Ty. Vậy hoặc Kinh hoặc Truyện 
sai 

Công Thị - Đây là Xử Phú họ Dương. Sao không chép tên. 
Là ý kiêng chép Công thể với đại phu. 

Cðc Thị - Không chép chữ Công, vì kiêng không để Công 
ngang với Xư Phú. Sao biêt là cùng thể với Công. Vì có chép 
ngày. Sao không chép Còng sang Tấn. Vì cho là điều xấu, khi 
đi không chép đi, khi về không chép về. 

Lưu Sưởng - Côc Lương bàn: Sao biết là cùng thẻ với Công, 
vì có chép ngày. Côc Lương bàn thế sai. Công thê không chép 
ngày, trường hợp đó có nhiều. 


8m8 xH2a #8 + ¬BREW& 
{íĩ # di &ã1 7T #4 
HẠ. LỤC NGUYỆT, CÔNG TÔN NGAO HỘI 
* + 
TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ, 
TẤN SĨ HỘC, MINH VU THÙY LŨNG 
MÙA HẠ, THÁNG 6, CÔNG TÔN NGAO, 
HỘI VỚI TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ, 
TẤN SĨ HỘC, THÊ TẠI ĐẤT THÙY LŨNG 

Cốc Thị chép chữ Hộc ra chữ Cốc, chữ Lùng ra chữ Liễm. 
Thùy Lũng là đất nước Trịnh. 

Tả Thị - Lỗ Công chưa tới Mục Bá hội chư hảu cùng Tư 
Không nước Tấn là Sĩ Hộc thê tại Thùy Lũng. Nguyên nhân 
vì Tấn đánh Vệ. Chép là Sĩ Hộc để rõ Si Hộc phải chịu trách 
nhiệm. Trần Hầu vì Vệ xin với Tấn cho hòa. Bắt Khổng Đạt 
để chiều lòng Tấn. 

Cấc Thị - Đại phu trong nước có thể hội với vua chư hầu. 

Vương Tích Tước - Phàm vị Khanh đã có mệnh chủ, là 
đèu có chép tên, còn việc gì phải nói chịu trách nhiệm hay không 
chịu trach nhiệm. 
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 † #3 — H 4m # T# #+tÊ 
TỰ THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT BẤT VŨ 
CHÍ VU THU, THẤT NGUYỆT 
TỪ THÁNG 12 KHÔNG MƯA, CHO ĐẾN MÙA THU THẢÁNG 7 


Công Thị - Sao lại chép. Là ghi việc lạ. Nếu đại hạn thì 
chép là tai Đây cũng là hạn, sao lại chép là lạ. Vì đại hạn 
thì ít ngày cho nên gọi là tai. Đây không mưa đã lâu ngày, mà 
lại không sinh tài, cho nên chép là việc lạ. 

Côc Thị - Qua mây mùa, mà nói không mưa, là không có 
ý lo cho mưa. Không lo là không để ý đến dân. 

Uông Khác Khoan - Theo lễ, thì nếu đến tháng tám mà 
không mưa, thì vua ăn uông tiết giam. Nay Văn Công từ tháng 
12 đên tháng 7 không mưa, thê là khí âm, khi dương các mùa 
không điều hòa. thường sinh tai. Đã tám tháng rồi, mà Văn Công 
không tình ngộ, dù chưa hết tang mà cứ triều sính, hội thê, tê 
lễ luôn, không để tâm trí đến dân, thế thì có đáng đứng đâu 
dân không? Công Dương nói, không chép hạn, vì ngày khóng 
mưa đã lâu mà không có tai, Phạm Ung cũng nói chưa có tai, 
hai người bàn thế là nhằm. 

Phàm hạn mà có tai mà không lâu thì chép là hạn. †lạn 
mà có tai mà lâu, thì chép tháng ấy khòng mưa cho đến tháng 
ấy. Trong sách Cương Mục thời Hán Hiến Để có chép tháng 4 
không mưa cho đền tháng 7, cảnh dân đói sinh tai thế nào, ta 
đã biết. 


/(ÔH 100 *X®#?7xkx§W®8¿ 
BÁT NGUYỆT, ĐINH MÃO, ĐẠI SỰ 
VU THÁI MIẾU, TẾ Hi CÔNG 
THÁNG TÁM NGÀY ĐiNH MÃO, ĐẠI TẾ Ở NHÀ 
THÁI MIỄU ĐỂ ĐẶT HI CÔNG TRÊN VUA TRƯỚC 


Tá thị - Mùa thu, tháng tám, ngày Định Mào, trọng tế ở 
Thái Miếu đề đặt Hị Công trên vua trước, Thế là ngược lề. Khi 


16 


đó, Hạ Phu Phất Ky, giữ chức Nghị Lễ quan. Muốn tôn Hi Công, 
mới phân trần rằng: Tôi thấy mới thì lớn, mà cũ thì nhỏ (mới 
chị Hi Công là thứ huynh, và cũ chỉ Mẫn Công là em). Cho nên 
đặt lớn trước, nhỏ sau, thế là thuận. Đặt người thánh hiện (chỉ 
Hi Công) lên trên, thế là minh (sáng). Thuận và mình là lẽ. 

Người quân tử (Ta Thị) cho là thất lễ. Đã là lễ, thì phải 
thuận Tê tự là việc lớn của một nước. Thế mà làm ngược thì 
có gọi là lễ không. on tuy là Thánh, không hướng trước cha 
được, từ xưa vẫn nhận như thê. Cho nên vua Vũ, không đứng 
trước òng Côn. Vua Thang không đứng trước ông Tiết. Các vua 
Văn, Vũ, không đứng trước ông đứng trước ông Bãt Khuất. Nước 
Tòng cớ tô là Đế Àt. Nước Trịnh có tô là Lệ Vương. Thế cho 
nên, Kính Thi, trong Lỗ Tụng có câu: Xuân, thu, đìng trễ nhác, 
tế lễ đừng sai lạc. Đường hoàng Hậu Đề, Hoàng tổ Hậu Tác. 
Người quân tử bàn: Theo lễ thì Hậu Tác, tuy là nhân, nhưng 
phải lày Đấ đứng trên. Kinh thị có câu: Hỏi các cô ta, rồi đến 
chị ta. Người quân tử bàn: Theo lễ, chị dù gản, nhưng phải đứng 
Sau. Cô. 

Trọng Ñi nói: Tang Văn Trọng có ba việc bất nhân, ba việc 
bât trí, Dặt Triên Cầm vào chức vị kém (biết Triển Cảm, Liễu 
Hạ Huệ là hiển mà đạt vào chức vị kém), bãi bỏ sáu quan ải 
(cản ngăn cảm du đàng); cho người nhà dệt chiếu (tranh lợi của 
dân nghèo! là ba việc bất nhân. Dùng đồ dùng không phải chức 
vụ mình được dùng; cho lễ đặt Hi Công lên trên là phải; bắt 
dân cúng viên cư (thứ chỉm lạ bay qua, cho là thần vật). Đó 
là ba việc bất trí. 

Công Thị - Đại tế là gì? - Là đại hợp, là hợp tế. Hợp tế 
thì hình thức thế nào? Bó thần chủ đi, đặt vào miếu Thái Tô, 
đến năm năm thì tế gọi là Ấn tế. Còn đặt tên trước là gì. Là 
đạt ngòi vị đứng trên, ý chè. Chả là ngược với lễ. Dù sao, lÏi 
(lòng trước van là thân cua Mẫn Công. Thần trên, quân dưới 
khong được 

sốc Thị - Đại tê là gì? Là việc tế lớn, viẹc hợp tế. Bo thân 
chủ ở mieu thờ; đặt vào miếu Thái Tô. Khi chưa bo thân chu, 
thì cúng tế ca ở hai miếu. “Đặt lên trước” là gì? Là đặt người 


17 


thần trên, đặt Tô xuống dưới. Thế là lễ ngược. Đã ngược thì không 
có hàng Chiêu, hàng Mục nữa. Đã không có Chiêu, Mục thì không 
có tô. Không có tổ thì không có trời, tức là không thay trời làm 
việc. Người quân tử không vì tình thân, người thân, mà quên 
tên người tôn. Đó là nghĩa Kinh Xuân Thu. 

Gia Huyền Ông - Ba truyện đều nói rõ là lễ ngược. Xét: 
Cho Mãn và Hi là Chiêu và Mục, mỗi vị môi đời thì cần phải 
biện hạch rõ ràng. Ta Thị nói: Con dù ngang hàng thánh. không 
hưởng (ăn) trước cha. Nói thế tức cho là vua tôi, như cha con, 
chứ không bảo Mẫn là tô của Văn Công. Công Dương thì bảo 
rằng bố đứng trên, tố đứng dưới Cốc Lương thì bảo không có 
Chiêu, Mục thì không có tô. Đỗ Dự thì bảo Mẫn và Hi không 
thể coi là cha và con. Thường là bầy tôi, thì vị phải ở dưới. Nay 
ơ trên Mân, thế là ngược. Không Dĩnh Đạt phát minh ra ý của 
Đô Dư rõ ràng. Nếu lấy cách anh em cho vào Chiêu, Mục, thì 
rỏi loạn, không thê quyết đoán được. 

Uông Khác Khoan - Cốc Lương báo là tế ngược, không có 
Chiêu, Mục. Phạm Ninh thì nói: Lấy Chiêu, Mục, hàng cha, hàng 
tô làm ví dụ. Hà liưu thì nói: Huệ Công với Trang Công, nên 
cùng ơ vị tây, ngành vẻ Nam. Ân, Hoàn, cùng Mẫn, Hi, cùng 
nên cùng ở vị tây, mà ngánh về Bắc. Không Dĩnh Đạt thì nói: 
Mân, Hi, không được là cha với con, phải ở hàng Mục. Nay nhấc 
Hi lên trước Mân. thể là vị thứ hai Công thành ngược, chứ không 
phải là loạn hàng Chiêu, Mục. Ví như anh em thay nhau thì 
khác Chiêu, Mục. Lại thiết sử bốn anh em cùng lập lên ngồi, 
thì miếu tò phụ đành phải hủy bó. LỄ ắt không cho như thế. 
Nay xét kỳ lời Kinh, Truyện, thì cha làm Chiêu, con làm Mục. 
Hi là bây tôi của Mẫn. Tôi và con là cùng hàng. Mà Mẫn Công, 
Hi Cóng môi người phải là một đời, Ai Công thì coi Tương Công 
là Hoàng Khảo. Như thê thì Chiêu Công, Định Công, môi vị là 
mọt đời. Thành ra hàng Chiêu Mục đồi khác. 


Vạv mà đẻ Anh Tế trên Quy Phú, thì theo Hà Hưu cho là 
luan hàng Chiêu, Mục. 


Phiết nghĩ, có nhàn, cứ mỗi vua một miếu, thì anh em cùng 
hàng Chiêu, Mục thì cùng là một đời, việc hợp tê ở Thái Miễu, 
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thì Lỗ nân lấy Hi Công riêng đặt vị ở dưới Mẫn Công. Đời sau, 
cùng cha khác mẹ, không thể lấy hai vua cùng tế ở một miếu, 
tất phải chia Chiêu, Mục khác, mà vẫn cứ đê anh em cùng vào 
một đời. 

Tuy nhiên, Tăng Tử hỏi: Bảy miếu, năm miếu, không có miêu 
bo không. Chư hầu mà hợp tế, thì chúc từ phải ngược lại thân 
chủ bốn miếu. Thế mà chư hầu không được có quá bốn miếu. Chiêu, 
Mục của Thiên tử không được quá sáu miễều. Nay xét Xuân Thu, 
đời Ai Công, vẫn còn Hoàn Cung, thế là tế tám đời gồm 10 
vua, Định Công có dựng Dạng Cung, thế là tế 21 đời. Miếu Thiên 
tử về hậu thế, có hơn 10 đời, gồm 14, 15 vua, mà miếu đầu không 
húy bó. Bàn về lễ cứ dần Xuân Thu làm chứng, mà pháp chẽ 
cua Thánh Vương đặt ra. không còn thây nữa vậy. 

Xét - Về phép miêu: Chiêu, Mục, anh, em với thuyết năm 
năm là một tế “ân tế”, về phép ấy, thuyết ấy, các nhà chuyền 
môn nghi lễ, mỗi bàn môi khác. Vậy ta không thể bỏ qua, không 
biện bạch. Cái hệ thông về tế là: đặt ra Chiêu, Mục để phân 
biệt cha cón, xa gắn, lớn nhỏ, thân sơ, thứ bậc; thì không có 
rồi loạn. Theo Chu Lễ, bàn về Chiêu, Mục, thì Trịnh chú có thấy 
ghỉ: Nhà Chu lấy Hậu Tắc làm miếu Thủy tổ, cha Bất Khuất 
làm Chiêu, con Cúc Tư làm Mục. Cứ theo thế lần lượt, về sau 
đều cha làm Chiêu, con làm Mục. Thế cho nên, cha con khác hàng 
Chiêu Mục. Anh em cung hàng Chiều Mục, em tất nhiên không 
làm con anh, con tất nhiên không làm cháu bố được. Quan nghì 
lễ nhà Chu phái biện bạch thế, là sợ cha con, anh em loạn ngôi 
thứ chăng. Y như cả ba truyện, cùng cả Hỗ Thị, đều lấy Mẫn, 
Hi, làm hàng cha con, thế là lây anh làm con em, lấy con làm 
cháu bô, thế là loạn hàng thứ Chiêu Mục quá lắm. 

Trịnh Thị bảo rằng nhà Thương có sáu miếu từ ông Tiết đến 
ong Thang, hai Chiêu, một Mục. Xét xử nhà Ấn (Thương Án) 
thị các vua Dương Giáp, Bàn Canh, Tiểu Tân, Tiểu Ất, anh em 
bón viớt Như qua là anh em phái khác hàng Chiêu, Mục, cứ môi 
ngư lạm mới đời, thì tế Vũ Định khòng tê được đến tô- vậy. 


Tấn Hạ Tuần có nói: Theo lễ, anh em khòng nối đõi nhau 
(làm con nôi đồi tông đường), không được lấy việc nỗi ngôi nhau 
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mà kê đời (đời cha, đời con). Lại nói rằng, anh em kế tiếp nối 
ngôi, thì kê là một đời cùng Chiêu hoặc cùng Mục, không được 
kiếm hoặc bo hai miếu; đó là lệ thường của lễ. Bàn Canh nhà 
An, không nối Dương Giáp, mà nối lên trên vua trước, lấy cớ 
là em không nÃi ngôi anh. 

Hoa Hàng thì nói: Anh em nối nhau là biến lễ. Nên làm 
riêng miếu đê thân chu. Không nên lây nhà miếu hạn định thân 
chú. Lại còn nói rằng: Miếu là để đón thần chủ, thì bất chấp 
sẽ nhiều ít. Lại còn nói, lấy số bay làm sô chính, chứ không 
lây làm hạn định. Dù có anh em nối nhau, không vượt qua ngôi 
hàng Chiêu, Mục. 

Ôn Kiêu nói: Anh em cùng một đời, ơn đã thuận, thì nghĩa 
không trái. 

Đường, Lễ quan nói: Anh em không được làm “hậu” cho nhau, 
không được làm Chiêu và Mục. 

Thời Tân Vũ Để, vua Cánh và vua Văn cùng miếu, miếễu tuy 
có 6 đời, thực ra là 7 thân chủ. Đên vua Minh Đê, vua Nguyền 
Đề, có mười ngồi miêu. 

Tống, Lễ quan cũng nói: Anh em nôi ngôi nhau, thì cùng 
một đời. Như nước Lỗ, vua Ân, vua Hoàn, nối ngôi nhau, thì 
cũng ơ hàng Mục. Nhà Ân, từ vua Dương Giáp đến vua Tiểu 
Át, anh em bỏn người nối ngôi nhau, cho nên không gọi là con 
nối (tự tứ) mà gọi là vua sau (cập vương). Thế là rõ rệt em 
không nổi đồi anh (nối đồi tông đường). Thời Đường, các vua 
Trung Tồn, Duệ Tôn, đều ở hàng Chiêu. Các vua Văn, Vũ, thì 
ở hàng Chiêu, hàng Mục. Rồi xét mỗi tế lớn, đến các hàng Chiêu, 
Mục, thì văn tế đều xưng hiếu tử, vậy anh em là một loại, không 
có lý lại là cha con. Cha là Chiêu thì con là Mục. Điên lễ không 
thai đối trai bao đời vua, các lễ quan đều phải nghĩ thế. Xát 
thenn vao lợi bàn của Hà Thị, của Không Thị, thì biết các truyện 
la sai. 

Long Khác Khoan, châm chước tình và lý, có thế cho là rất 
phai, cho nên riêng chép ra đầy. 

Còn như bảo rằng năm năm lại Ân tế, thì bọn Hán nho 


20 


cho là tế Đế và tế Hợp nôi nhau. Hà Thị cùng Trịnh Thị thì 
bao rằng ba năm tế Hợp, năm năm tê Đế. Từ Mạc thì cho rằng, 
các tế cách nhau ba mươi tháng: 30 tháng tê Hợp, 30 tháng tế 
Đề. Nhà Đường từ vua Tuấn tôn về sau, thì 5 năm một lân Đế: 
3 năm một lân Hợp. mỗi tế mỗi tính riêng năm, chứ không tính 
chung nhau. Niên hiệu Khai Nguyên nhà Đường, năm thư 27, 
vừa tới tế Đế, tế Hợp cùng một năm.. Niên hiệu Hị Ninh nhà 
Tống, năm thứ 8, lại như thế. Đế rồi đến Hợp. Thế thì không 
có gì là nhật định, cho là phải. 

Dương Phục eó nói: Àn tế là gì? Là tế đại Hợp. Năm năm 
thì lại Ân tễ, và còn nói rằng: Thế là ba năm một hợp, năm 
năm lại một hợp, không có dính dáng gì với tế Để, Bàn thế 
có thê bỏ hết bình luận băn khoăn của mọi người khác. 


%4“ 8 A *% ^ABä ÀA & A &ã 
Ạ + x 
ĐÔNG, TẤN NHÂN. TỐNG NHÂN, TRẢN NHÂN, 
TRỊNH NHÂN PHẠT TẢN 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI TRẦN, 
NGƯỜI TRỊNH ĐÁNH NƯỚC TẤN 

Tả Thị - Mùa đòng, Tấn, Tiên Thả Cư, Tống, Công tử Thành, 
Trần, Viên Tuyển, Trịnh, công tử Quy Sinh cùng đánh Tân, lấy 
đất Uông, và đất Bành Nha, rồi đem quân vẻ, để báo thù trận 
thua Bành Nha trước. Kinh không chép tên các tướng là vì quý 
Tân Mục Công, người có đức. 

Lưu Sưởng - Người Tấn, người Tông, người Trần, người 
Trịnh phạt Tản. Tả Thị nói, Kinh không chép tên các vị khanh, 
tương cảm quán, vì tôn vua Tân. Nói thế sai, ở kinh, biết đâu 
dùng chư nhan, người lại không phái là coi thường, coi re, 


⁄+ #3 ⁄# tU # *hụhữ 8 
CÔNG TỪ TOẠI NHƯ TẾ NẠP TỆ 
CÔNG TỬ TOẠI SANG NƯỚC TẾ ĐỂ ĐƯA LỄ NẠP TỆ 


Tả Thị - Tương Trọng (công tử Toại), sang TẾ nạp tệ, thế 
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là đúng lễ. Phàm vua lên ngôi, về cậu cháu, về thông gia, về 
việc cưới vợ, để Ìo việc tế tự, thế là có hiếu, thế là gốc lề. 

Công Thị - Thường nạp tệ không có chép. Đây chép là đề 
chê. Chè cưới xin trong lúc tang. Đây là đã hết ba năm rỏi, thì 
còn chê gì. Thế thì còn ở trong ba năm, sao lại dự bị việc hôn. 
Lễ “Cát Đế” Trang Công thì chê, sao không nhân lúc ấy chê 
việc hôn. Vì ba năm cũng còn là chóng, ai cũng biết thế, thì 
chề hôn thú lúc ấy là thừa lời. Việc lấy vợ là việc đại cát, không 
phải thường cát. Cho là cát là ở mình. Nều còn có tâm người 
thường, thi việc nên biến đối đi. 

Xét - Tả Truyện báo Tương Trọng sang Tế nạp tệ là đúng 
lê. Phàm vua lên ngôi, giao hiếu, lấy tình cậu cháu, kết hôn 
nhân, lấy vợ, để lo phụng sự tổ tiên, đều là biếu, là gốc đạo 
hiêu. Ta khồðng cần bàn luận, biết ngay là Tá thị sai rồi. Vua 
lên ngôi, trừ hạng vua sáng lập (mới được phong), thì vẫn cứ 
có tang ba năm. Trong thời gian tang, mà sửa soạn việc hôn 
nhân, thì lễ ớở đâu. 

Không Sớ cứ theo phép tính nói rằng, tang vừa hết, trước lề 
nạp tệ, phái có các lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, thì không 
thể cùng làm trong một tháng được. Cũng có nói là Công đã làm 
các hôn lễ ấy khi còn là thái tử Thế là phụ vào Tả thị, đé cho 
Tả Thị dược đúng. 

Năm Định Dậu - Vua Tương Vương năm thứ 28. 


= # 
TAM NIÊN 


NĂM THỨ BA 
Tấn Tương năm thứ 4. Tế Chiêu năm thứ 9. Vệ Thành năm 
thứ 11. Sái Trang năm thứ 22. Trịnh Mục năm thứ 4. Tào Cung 


năm thứ 29. Trần Cung năm thứ 8. Kỷ Hoàn năm thứ 13. Tông 
Thành năm thứ 13. Tản mục năm thứ 36. Sở Mục năm thứ 2. 
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#+rTitHãẩf#SÑE88^À*^*Á 
% ÄA ?#‹ ÀÁ  À Ổ ở Z lR 

XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. THÚC TÔN ĐẮC 

^ - — - ^ -ˆ ˆ ^ 
THÂN HỘI TẤN NHÂN, TỐNG NHÂN, TRẤN NHÂN, VỆ 

NHÂN, TRỊNH NHÂN, PHẠT THẤM, THẤM HỘI 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, THÚC TÔN ĐẮC THÂN 
HỌP VỚI NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI TRẤN, NGƯỜI 

VỆ, NGƯỜI TRỊNH, PHẠT NƯỚC THẤM, THẤM TAN VỠ 

Đại phu nước bá chủ, hợp với đại phu các nước, để đánh một 
nước, khơi đâu là từ đây. Thẩm là tên một nước. 

Tả Thị - Năm thứ 3, Trang Thúc, hội quân các chư hầu đê 
phạt nước Thấm, vì cớ Thấm theo Sở. Thẩm tan vỡ. Phàm dân 
trốn gọi là tan vỡ (hội). Người trên trốn gọi là đào. 

Phụ Lục Tả Truyện - Vệ Hầu sang Trần, tạ ơn việc hòa 
với Tân. 

Xét - Về việc đánh nước Thâm, năm nước đều chép là người. 
Tiên nho cho là uy phúc, nay chuyên xuông người dưới, chính 
quyên vào tay đại phu. Cao Kháng, Hồ Thuyên cho là chư hầu 
đã sai lảm trong việc chỉnh phạt, và Tấn Tương Công đã bỏ 
viẹc lớn, chí chăm việc nhỏ, không phải là người biết làm việc. 
Tòn Giac, Gia Huyền Ông. Triệu Bàng Phi, đêu cho việc chép 
chừ nhân (người), là chê (biếm). Hỗ Truyện thì bao rằng, dù không 
phải việc do nghĩa, thì cùng cho là được, vì báo tư oán. 

E rằng đều không đúng ý của kinh, cho nền không chép ra 
đây. 


ãm1"aH+ưẽP#£x 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, VƯƠNG TỪ HỔ TỐT 
MÙA HA, THÁNG 5, VƯƠNG TỬ HỒ MẤT 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Ất Hợi, Vương Thúc Văn 
Cöng mất, co gửi cao phó, như việc đồng minh. Thế là đúng lễ. 


2Ở 


Công Thị - Vương Tư Hồ là ai? Là đại phu cúa Thiên Tư. 
Đại phu nước ngoài không chép mất. Đây chép là vì mới sang 
Sứ nước ta. 

Cốc thị - Đó là Thúc Phục. Sao lại chép? Vì trước có tới ta 
dự lễ táng, cho nên ta chép khi chết. Hoặc cho là người chức 
Vị quan trong, mà ta chép. 

Đạm Trợ - Cốc Lương cho là Thúc Phục. Nếu Thúc Phục là 
Vương Tư thì sao khi tới dự táng, không chép là Vương Tư. 

Triệu Khuông - Bầy tôi không có lễ ngoại giao. Nay chết 
mà dược phó cho nên chép là chê. Tá Thị bảo, phúng điêu như 
đối với đồng minh, thế là lễ. Nay xét đại phu của Thiên Tư 
đôi với chư hầu không có lề hội thể, thế mà bảo là là. Vậy có 
phai là ý Kinh Xuân Thu khàng? 

Trần Phó Lương - Công Thị, và Cốc Thị, cho là Thúc Phục. 
Không phải. 

Uông Khắc Khoan - Hoặc giả bảo là Hồ với Quyển đều 
giúp Thiên Tư trong những lúc gian nan nguy khôn, cho nên Xuân 
Thu mà chép lúc chết. Thế thì Thiện Mục Công, Kỳ, với Iamu 
Văn Công, Dực, cùng giúp Kính Vương đê yên Chu thất đầu không 
chép lúc chết, thiết nghĩ là vì Vương Tứ Hổ đã có cùng chư hầu 
thê ở sân Thiên Tư, lan: Văn Công làm chức Vương Quan Bá, 
Doàn Thị cảm quyên trong triều đều là những người giúp chính 
cho nhà vua, cho nền đặc biệt cáo phó đến chư hầu, mà Lỗ sử 
chép chừ (tốt) “mât”, Xuân Thu giữ nguyên không tước bỏ, là 
đề cho biết bây tôi Thiên Tử không nên cáo phó cho các chư 
hầu vậy. 


£# A 4 8 
TÂN NHÂN PHẠT TẤN 
NGƯỜI TẤN PHẠT NƯỚC TẤN 
Tá Thị - Tân Ba phạt nước Tân, qua sông, đốt thuyền (tý 


quvét chiên), lấv đát Vương Quan, và đất Giao. Người Tấn không 
up chien. Người Tân từ bên đò Mao Tân sang sông, tới đất 
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Hào, nhặt xương quân sĩ chết ở Hào trước, chôn cất xong, rồi 
về. Thê là Tản làm Bá xứ Tây Nhung và cứ dùng Mạnh Minh. 
Người quân tử cho là đáng làm vua, dùng người chu toàn, nhất 
tâm tin dùng. Mạnh Mình là bây tôi, cô sức làm phận sự, biết 
lo nghĩ việc nước. Tư Tang là người trung. biết xét người, biết 
tiến cứ người hiển. Kinh Thị có câu: “Đi hải rau hao, dưới bến 
trong ao, đùng vào mọi việc, tại cửa Công, Hảu”. Xét Tân Mục 
được như thể. Lại đến câu: “Ngày đèềm không nhác lười, đề giúp 
việc một người”. Xét Mạnh Minh được như thế. Mưu vì con cháu. 
Yên vui giông nòi. Xét Tứ Tang được như thê. 
Vương Quan, Giao, đêu là đất nước Tấn. 


## 3# ^ ;IR 
THU, SỞ NHÂN VI GIANG 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ VÂY NƯỚC GIANG 
Ta Thị - Quân đội Sơ vây nước Giang Tướng Tiên Bộc nước 
Tấn phạt Sở để cứu Giang. 


RqN ñ ZỞ# ® 
VŨ TRÙNG VU TỐNG 
Ở NƯỚC TỐNG, SÂU TRÙNG ÀO XUỐNG NHƯ MƯA 


Tả Thị - Mùa thu, ở nước Tông, sâu trùng, sa xuống đất như 
mưa. 

Công Thị - Mưa sâu trùng, là thế nào? Là trùng chết rỏi 
sa xuông đất. Sao lại chép? Vì là việc lạ. Việc lạ nước ngoài, 
theo lệ không chép. Đây sao chép? Vì Tông là đòng dõi vương 
(vua Thiên Từ), cho nên chép việc lạ. 

Côc Thị - Tai họa nước ngoài không chép. Đây sao lại chép? 
Bao ráng tai quá lắm. Thế nào là quá lắm? Là ăn cả đến có 
tranh, co lau. Trên cao, dưới thấp, cùng thây rò, cho nên gọi là 
mưa sâu. 


Triệu Bằng Phi - Sau trùng sinh ra ở dưới đất. Nay từ trên 
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mưa xuông, thì lạ thật. Thế là trời ra tai Thường, tai ở nước 
ngoài, không chép. Đây chép vì có báo cáo cho ta. Hoặc cho là 
chêt rồi mới rơi xuông. Sao biết là chết. Ta muốn cho rõ. 

Vương Tiểu - Đã là tai, thì khòng phải sa xuông mà chết. 
Tả thị vì thấy chữ vù là mưa, mà nghì ra ý đó. Từ Mạc có nói: 
Hêt cả lúa rau, đậu rồi ăn đến có tranh lợp mái, giống đó thường 
vàn thẻ, 


%*& 24 ứn 8 † Ããñ — HC H2 X58 & 5 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT 
KỶ TY, CÔNG CẬP TẤN HẦU MINH 


MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG SANG TẤN, THÁNG 132, 
NGÀY KỶ TY, CÔNG CÙNG THỂ VỚI TẤN HẦU 


Ở đây bắt đầu chép Công sang Tấn. 

Tả Thị - Người Tấn sợ vô lễ với Công, xin đối lễ thể, Công 
mới sang Tân, cùng thể với Tấn Hảu. Tấn Hầu thất tiệc, cho 
hát bài Thanh Nga: “Được thây người quân tử, vui vẻ mà lễ nghĩ”. 
Trang Thúc báo Công lui xuống, lạy tạ, và nói: “Tiêu quốc theo 
mệnh đại quốc, đâu đám khâng đủ lễ nghĩ, nhà vua lại khen 
cho là quân tử, vui vẻ. Chính tiểu quốc được vui, là nhờ ơn đại 
quốc”. Tân Hầu cùng bước xuðỡng, nhường nhịn, rồi cùng lên. Thế 
là lễ thành. Lã Công cho hát bài Gia Lạc (tán dương Tấn Hảu). 


8m mm Bi 8 D | vT 
TẤN, DƯƠNG XỬ PHỦ SUẤT SƯ 
PHẠT SỞ DĨ CỨU GIANG 
TƯỞNG DƯƠNG XỬ PHỦ NƯỚC TẤN CẦM QUÂN, 
PHẠT NƯỚC SỞ ĐỀ CỨU NƯỚC GIANG 

Cong Thị va coc Thị không việt chữ đìi (đè), 
Tả Thị - Mùa đông, Tân đem việc nước Giang tâu với vua 
Chu. Chức Khanh ở triều Chu và Vương Thúc Hoàn Công, cùng 
với Dương Xứ Phú nước Tân, phạt Sở để cứu Giang. Tới thành 
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Phương Thành, gặp tướng Sở là công tử Chu (Chu đi đánh Giang, 
nghe Tân tới, vội bỏ Giang về). Thế là Tấn đem quân vẻ. 
Công Thị - Đây là phạt Sơ. Sao lại nói là cứu Giang2 Là 
nói đôi ra thê. 
Cấc Thị - Đây là phạt Sở, sao lại nói là cứu Giang. Giang 
xa, Sơ gần. Phạt Sở đê cứu Giang. 


Hồ Truyện - Đâê (di) tức là không để. Cứu Giang là việc 
hay. Sao chép là đê? Là Sở thường phạt Trịnh. Tê Hoàn Công 
kết giao với các nước Giang, Hoàng, ở xa, họp quân các nước 
ở đất Thiệu Lăng. Thế là mưu đánh Trịnh phải bó. Sơ lại thường 
vây đánh nước Tông. Tân Văn Công có hẹn khôi phục cho nước 
Tào, nước Vệ họp quản bôn nước ở đât Thành Bộc. Thế là việc 
vây Tông phai giải. Nay nước Giang nhỏ mà yếu, không ví với 
Tống, Trịnh được. Người Sở vây Giang chắc không phải đem 
toàn quản trong nước di đánh. Khi ây, Sở đang có tội rất lớn, 
nước có thê nghiêng đồ. Tân là minh chủ, nền họp chư hấu, 
đem quân đi hỏi tội. Thế mà đây chỉ sai một cánh quân đi 
xa, đánh nước mạnh, liệu có song toàn được không. Cho nên 
chép phạt Sở để cứu Giang. Nói cứu Giang tuy là hay, nhưng 
làm việc đê cứu thì không đúng đường lối. Đó là Xuân Thu ghi 
chép phép dùng bình. 

t - Sở điệt nước Huyền, nước Hoàng. Thế mà nước Tê xưa, 
chưa từng huy động đến một lữ trong quân đội Ngày nay, Sở 
vây Giang, mà Tân phái động bỉnh. Trước đã sai tướng Tiên 
Hộc, sau lại xin Vương sư, dùng vị Thượng Khanh, huy động quần 
chúng, kê tội mà tới đánh, không phải là chí đem một cánh 
quân ra làm việc cho tắc trách. Vá lại, truyện có chép: tới đóng 
dđ ngoài phương thành thảy quản Công Từ Chu về, thì rồi mới 
vẻ. Chu thích rằng, Tử Chu cầm quân đánh Giang, nghe thây 
Tấn động binh, thì giải vày Giang mà vẻ. Thế thì Xử Phủ cùng 
không phải là vô công. Năm thứ 3, mùa thu, chép là vây. Năm 
thứ 4, mùa thu, chép là diệt. Thế thì nước Giang gần nước Sở, 
quân Tấn đã về, quân Sở lại tới, mới đến việc diệt. Cho nèn 
Tãn có tội ớ chỗ không hay giữ được Giang. Còn như phạt Sở 
đề cứu Giang thì chưa thây có tội Hả Truyện đã được đời đọc 
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từ lâu, bọn tiên nho phần nhiều theo. Nay cứ giữ lời bàn mà 
phụ thêm cho rõ nghĩa. 


Năm Mậu Tuất - Vua Tương Vương năm thứ 29. 


% 
TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tân Tương, năm thứ 5. TẾ Chiêu, năm thứ 10. Vệ Thành, 
năm thử 12. Thái Trang, năm thứ 23. Trịnh Mục, năm thứ 5. 


Tào Cung, năm thứ 30. Trần Cung, năm thứ 9. Ky Hoàn, năm 
thứ 14. Tông Thành, năm thứ L4. 


Tân Mục, năm thứ 37. Sở Mục, năm thứ 3. 


# 4 # H 8 
XUÂN, CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA XUÂN, LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 
Phủ lục Tá Truyện - Năm thứ 4. Mùa xuân. Người Tấn 


thả Không Đạt về Vệ, vì cho là người khá. Mùa hạ, Vệ Hấu 
sang Tân tạ ơn. Tào Bá sang Tân hội. 


8M % T # 
HẠ, NGHỊCH PHỤ KHƯƠNG VU TẾ 
MÙA HẠ, ĐÓN VỢ LÀ KHƯƠNG Ở NƯỚC TẺ 


Tả Thị - Đón vợ là Khương ở nước Tế. Không cho vị Khanh 
đi là không phải lễ. Do đó, người quân tử biết rằng, họ Khương 
không có thành tín ở Lỗ (cho nên khi vua chết, phải trở về 
Tả). Lễ sính thì quý, mà lễ đón đâu thì tiện. Cho lần hàng 
vưa mà khinh. Đã dựng mà lại bỏ. Mất đức tin, hại cho chủ. 
Đối với nước thì loạn, đối với nhà thì hỏng. Chỉ vì không có 
thành tín. Kinh Thị nói: Sợ uy trời mới giữ được phúc lộc. Thế 
là kính trọng vị chủ. 
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Công Thị - Sao lại bảo là đón vợ là Khương ở Tả. Là chép 
lược qua. Cao Tử có nói: Lấy vợ ở hàng đại phu thì lược qua. 

Cốc Thị - Chép “vợ là Khương”, vì lễ thành tại đất Tê. 
Đón thi ai đón? Có thân nghênh thì mới chép là vợ. Hay là 
Công đi đón chàng? Sao vội dùng chữ phụ là vợ? Nêu thật là 
Công thì sao lai không chép Công. Vì ở Tế không gọi là thành 
lễ được. Có chữ đón vợ, chắc dựa vào ý có mẹ chồng. Không 
goi họ là vị sao? Là chê. Chê ca đên phu nhân. 

Xét - Lễ nạp tệ thì sai vị khanh đi, thế thì đón đâu chắc 
không phai là việc nho. Chắc Văn Công tự đi. Thánh nhân ghét 
việc thành lễ ở đất Tê, cho nên bỏ công không chép để tỏ ý 
là ché. Cốc Lương nghĩ đúng, mà Ta Thị thì nghì sai. Còng Dương 
cho là vợ ơ hàng đại phu thì lại quá sai. Đón vợ tuy ở thời gian 
đã hêt tang, nhưng lễ nạp tệ ở trong tang, bọn tiên nho trách 
là cưới trong tang thì cùng cho là bàn phải. Vá lại mưu sửa soạn 
việc hôn. ơ thời gian tang, mà thành lễ thì ơ nhà vợ, thế là 
trong việc thất lễ, lại thất lễ nữa. 


xX E7 
ĐỊCH XÂM TẾ 
RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 
Vương Bảo - Nước lớn như nược Tê, mà rợ Địch con xám 
ti bốn lân. Vậy các nước Hình, Vệ, lô, Trịnh, bị xâm không nên 
lây làm lạ. 
# 3# ÀA W. 
THU. SỞ NHÂN DIỆT GIANG 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC GIANG 
Tả Thị - Người Sơ diệt nước Giang. Tân Bá được tin, thay 
mặc áo xấu (màu trắng), không nàằm chính tâm, bãi yến tiệc, 
đối với nước chung quanh thường quá lễ. Các quan can, Công nói: 


Nước đồng mình với ta bị diệt, tuy không thể cứu được, đâu dám 
không xót xa. Ta phai lo cho ta. 
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Người quân tử bàn: Kinh Thi có câu: Hai nước đó (Hạ và 
Thương) chính trị không được lòng dân. Bốn phương chư hầu đầu 
sợ, đều mưu với nhau... Đó là hoàn cảnh của Tân Mục Công vậy. 


3 í<  & 
TẤN HẦU PHẠT TÂN 
TẤN HẦU ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Mùa thu, Tần Hầu đánh Tần, vây ấp Nguyên, vây 
ấp Tân Thành, để báo thù trận Vương Quan. 

Trương Hiệp - Tấn Tương cho rằng, trận Vương Quan mà 
không báo thù được thì xâu hố, Không bằng Thương Thân đác 
chí ở đất Giang, nghì ra Tân xâu hổ đến đâu. Biết báo thù Tần, 
mà không biết giết Thương Thần, khiến cho loạn thần tặc tử, 
tru diệt hạng nhỏ yếu, tha hồ làm đừ, làm độc. Tân Tương mà 
làm minh chủ là cuối thời rồi. So việc mà chép lại, thì đáng 
ghi tội Tấn Hầu chí chăm báo oán việc Tần, mà khòng xấu hô 
về việc nước Giang bị diệt. 

Xét - Việc phạt Tân, kinh chép là Tân Hầu, Trương Hiệp 
cho là vạch tội Tương Công. Đúng đấy, từ việc chiến ở đất Hào 
đến nay, Tấn vẫn luôn luôn thắng Tản. Cho nèn khi Tân Bá 
sang qua sông Hà, đôt thuyền, thì Tấn tránh khòng ứng chiến. 
Thế thì hai nước ngang nhau về sự được thua. Nay lại phạt Tân, 
thã là luôn luôn gây chiến tranh, gây thù nhau. Cứu nước Giang 
thì sai có một đại phu. Phạt Tản thì vua thân chính. Cho nền 
chép Tấn phạt Tân, ở sau việc diệt nước Giang, để tỏ rõ là nghĩ 
đến oán thù thì cấp tốc, mà cứu cấp kẻ hoạn nạn thì lần chẩn. 
Triệu Bàng Phi cho việc Tấn báo thù là phải. Xét Tân Tân giao 
chiến, khởi hấn, là tự Tần, cho nên không trách Tấn được. Triệu 
bàn nghe cùng xuôi. Hồ An Quốc bảo rằng Xuân Thu lây thường 
tình đãi Tân Tương, mà lấy việc Thiên Tư, ra trách Tân Mục. 
Không trách Tấn Tương là vì mong Tân Bá hay. Chu Tứ cũng 
nghi là như thế. Cho nên đây không chép. 


rà€) 


fữ í4 í #ä @ %4 
VỆ HẦU SỬ NINH DU LAI SÍNH 
VỆ HẦU SAI NINH DU TỚI LỄ SÍNH 


Tả Thị - Ninh Vũ Tư tới sính. Lô Công thết tiệc, tấu nhạc, 
cho hát bài Trạm Lộ, rồi đến bài Đồng Cung. Ninh Vũ Tử không 
từ chối mà cũng không hát đáp lại. Có cho người hỏi riêng. Ninh 
Du đáp: Thản cho là bon ca công tập hát đến các thiên ấy (chứ 
không đám nhận là hát cho mình), Xưa như hầu chầu Thiên Tử, 
vua cho ăn tiệc lấy vui, cho hát bài Trạm Lộ, ý nói vua là mặt 
trời, chư hàu thi hành mệnh lệnh. Chư hầu biết ý muốn của vua, 
cố làm việc tâu công, vua mới ban cho một cung đồng, trăm tên 
đồng, và nghìn cung tên thường đê tỏ cách báo đền công trạng. 
Nay ke bồi thân này, tới đế nôi lại tình giao hiếu, nhà vua cho 
thần dùng đại lề, thản đân đàu dám đương, sinh tội. 


®* + ##—H + ñã + AÀA REKế 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT NHÂM DẢN. 
PHU NHÂN PHONG THỊ HOĂNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY NHÂM DẦN, 
PHU NHÂN LÀ PHONG THỊ MẤT 


Tả Thị - Mùa đông, Thành Phong mắt. 

Tô Triệt - Người thiếp sinh ra Hí Công mất. Phàm mẹ vua 
Lò là thiếp thì lúc sông, kêu là phu nhân, lúc chết cũng dùng 
lễ phu nhần. Thiên Tử và chư hầu cũng dùng lễ phu nhân phúng 
viêng. Xét về điền lễ cũ, thề là phi lễ. Tuy nhiên, Kinh Xuân 
Thu cũng chép, không đối chữ khác. Đó là theo lễ vua tôi. 

Nam Ky Hợi, vua Tương Vương năm thử 30. 


hài 


h # 
NGU NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tân Tương, năm thứ 6, Tế Chiêu, năm thứ 11. Vệ Thành, 
năm thứ 13. Thái Trang, năm thứ 24. Trịnh Mục, năm thứ 6. 
Tào Cung, nàm thứ 31. Trân Cung, năm thứ 10. Ký Hoàn, năm 


thứ 15. Tông Thành, năm thứ 15. Tân Mục, năm thứ 38. Sở Mục, 
năm thứ 4, 


# +ứ H+ư@XSj# P23 HH 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, VƯƠNG SỬ 
VINH THÚC QUY HẢM THẢ PHÚNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, VUA SAI VINH THÚC, 
ĐƯA ĐỒ PHAN HÀM VÀ ĐÔ PHÚỦNG 


Tả Thị - Năm thứ 5, mùa xuân, vua sai Vĩnh Thúc tới phúng 
và phạn hàm. 

Công Thị - Hàm là gì? Là thứ bỏ vào mồm. Sao lại chép 
đưa đồ phạn hàm và đồ phúng? Là kiêm hai việc. Một người 
kiêm hai viếc là không dúng lễ. 

Cốc Thị - Hàm là một việc, phúng là một việc. Kiêm đem 
tới một lúc, không phải là chính. Lại chếp chữ thả là và, là 
ý nói kiêm hai việc Không nói là tới, là không trọn vẹn việc 
sai khiến, Phúng thì sớm, mà hàm thì muộn. 

Triệu Khuông - Công và Cốc đều cho kiêm hai việc là phi 
lê, cứ như các việc hàm, phúng, khàm liệm theo lễ thì một. người 
làm dược. Nêu lại môi việc cân mỗi người, thì cá các quan trong 
triều khong đủ sai trong việc tang lễ. 

Xét - ỞƠ nước Lò, giết vua mơ đâu là Hoan. Hàng thứ, tiến 
hàng đích, mở đâu là Thành Phong. Thiên Tư đã không chính 
đôn được, mà lại còn hoàn thành cho. Cho nên các việc vua sai 
tích mệnh, sai đưa đồ phạn hàm, đồ phúng, sai dự lễ táng, chép 
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chữ Vương (vua) không dùng chữ Thiên là đê cân thận từ gốc. 
Thứ tiêm đích, lễ không cẩn thận, là từ Trọng Từ. Trọng Tư 
không gọi là phu nhân, rồi lại lập riêng cung, thì không hẳn 
hoàn toàn tiềm. Cho nên và việc đưa đồ phúng, chỉ dùng tên 
quan thôi. Hoặc giá nghĩ rằng, không có chữ Thiên, là chép thiếu 
sót. Vây trong câu: Vinh Thúc đưa phạn hàm và phúng, ngẫu 
nhiên sót một lần, chứ đâu lại sót cả trong câu Thiệu Bá dự 
lễ táng. 


= H + # # t# /) #hm 
TAM Muvệx TÂN HỢI, TẢNG NGÃ 
TIỂU QUÂN THÀNH PHONG 
THÁNG BA, NGÀY TÂN HỢI, LỄ TÁNG TIỂU QUÂN 
NƯỚC TA LÀ THÀNH PHONG 


Công Thị - Thành Phong là ai? Là mẹ Hị Công. 


+ # mm & 8 # 
VƯƠNG SỬ THIỆU BÁ LAI HỘI TẢÁNG 
VUA SAI THIỆU BÁ TỚI DỰ LỄ TÁNG 

Tả Thị - Chiêu Cồng tới dự lễ táng là đúng lễ. 

Cốc Thị - Dự lễ táng ở ngoài thành. 

Lưu SÑSưởng - Tả Thị bảo là lễ. Tả Thị nhắm. Theo lễ, - 
con thứ làm vua, không có tang phục mẹ đẻ, là để không lẫn 
ngôi vị tôn quý. Mẹ là thiếp, mà gọi là phu nhân, làm Thiên 
Tư khòng hay sửa lại được, mà còn cho sứ, cho Công, Khanh 
dự táng, thế thì còn lễ nghĩa gì. 


#SAafmã#wmiu8. 
HẠ. CÔNG TÔN NGAO NHU TẤN 
MÙA HẠ, CÔNG TÔN NGAO SANG TẤN 


Cao Kháng - Vua cho phạn hàm và phúng, lại cho tới dự táng. 


HỆ) 


Thế mà bó Thiền Tư, chí cứ châu vua Tấn, chả đợi chè cùng rò 
chỗ bậy. 


#K^A A ã 
TẤN NHÂN NHẬP NHƯỢC 
NGƯỜI TẤN VÀO NƯỚC NHƯỢC 


Tả Thị - Xưa Nhược phản Sở, thân Tản, rồi lại nhị tâm 
với Sở. Mùa hạ Tân vào nước Nhược. 


## À # 7 
THU, SỞ NHÂN DIỆT LỤC 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC LỤC 


Tả Thị - Người nước Lục, tức là Đông Di phán Sơ. Mùa thu, 
tướng Sở, Thành Đại Tâm và Trọng Qui đem quân diệt nước 
Lục. Mùa đồng, Công Tư Tiếp diệt nước Liệu. Tang Văn Trọng 
nghe thấy nước Lục và nước Liệu bị diệt, có nói rằng: Thôi thế 
là xong, ông Cao Dao không còn được thờ nữa (vua nước Liệu 
và vua nước Lục là dòng dõi ông Cao Dao). Vua không nuôi lấy 
đức, đân không được nước lớn cứu giúp, thật đáng thương. 


% + H œ4 H ít 8 % # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, GIÁP THÂN, 
HỨA NAM. NGHIỆP TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY GIÁP THÂN, 
VUA NƯỚC HỨA LÀ NGHIỆP, MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Dương Xử Phú lễ sinh ở nước Vệ. 
Trơ về, qua áp Ninh, äp nước Tấn, Đại phu Doanh đi theo, đến 
đất Ôn thì trở về. Vợ hỏi, Doanh nói: Ngài tính chỉ có cương. 
Sách Thượng Thư (nh Thư) có nói: Tính trầm lặng thì có thể 
cương được. Tính cao minh thì có thể nhu được. Ngài chỉ chuyên 
một. thứ cương thì sao tránh khỏi chết bất đắc kỳ tử. Đên như 
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trời là đức cương mà còn phải có mùa nóng lạnh, huống chi là 
người. Vá lại hoa mà không kêt quá, tức là chỉ tụ tập oán. Chỉ 
trị người, mà tụ tập oán, thì liệu thân có được yên không. Tôi 
sợ ngài đã không được lợi mà còn mắc nạn nữa, cho nên thôi 
bo đi không gần. 

nước Tấn, Triệu Thành Tư, Loan Trinh Tư, Hoắc Bá, Cừu 
Quy đâu chết. 

Năm Canh Tý, vua Tương Vương năm thứ 31. 


7x # 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 


Tấn Tương, năm thứ 7. Tế Chiêu, năm thứ 12. Vệ Thành, 
năm thứ 14. Thái Trang, năm thứ 25. Trịnh Mục, năm thứ 7. 
Tào Cung, năm thứ 32. Trần Cung, năm thứ 11. Kỷ Hoàn, năm 
thứ 16. Tống Thành, năm thứ 186. Tản Mục, năm thứ 39. Sở Mục, 
năm thứ 5. 


+ # # ất l8 2 
XUÂN, TẢNG HỨA HI CÔNG 
MÙA XUÂN, LỄ TÁNG HÌ CÔNG NƯỚC HỨA 


Phủ lục Tả Truyện - Năm thứ 6, mùa xuân, vua Tân săn 
ở đất Di. Bo bởi đi hai đạo quân (còn ba đạo). Sai Hồ Xạ Cô 
làm tniớơng trung quân, Triệu Thuần làm phó tướng, Dương Xứ 
Phu vừa ơ đất Ôn tới, xin rời nơi sản ra đất Đồng, và đổi chức 
tướng trung quân. Dương Xử Phú vốn là đại phu thuộc hạ của 
Triệu Thôi (bố Triệu Thuần) xưa, tức là ở đảng họ Triệu. Nói 
với vua là Thuần có tài, mà dùng người tài thì lợi cho nước. Vua 
nghe, rồi Triệu Thuân được phong. Thế là từ đấy Tuyên tử (Thuấn) 
coi chính trị, đặt pháp luật, định tội nặng nhẹ, xét bình án, 
truy nã gian ngoan, công văn, giấy tờ phải có bằng chứng, xét 
lại các việc có tính cách mờ tối, giữ trật tự theo lễ nghi, đặt 
lại các chức quan bị phế bỏ, nâng đỡ người hiển năng bị ở chức 


Ehb 


kém. Tổ chức xong thì giao cho thái phó là Dương Xứ Phủ và 
thái sư là Giả Đà cho thị hành trong nước Tấn để làm phép 
thường. 


Z#—#&#inR 
HẠ. QUÝ TÔN HÀNG PHÙ NHƯ TRẦN 
MÙA HẠ, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TRẤN 


Tả Thị - Tang Văn Trọng cho là Trần, Vệ hòa mục muốn 
cầu giao hiếu với Trần. Mùa hạ, Quý Văn Tử lã sính ở Trần, 
rồi nhân tiện lấy vợ. 

Phụ lục Tả Truyện - Tản Bá là Nhâm Hiếu mất. Lấy ba 
con họ đại phu Tử Xa, là: Yêm Tức, Trọng Hàng, Kiểm Hổ đem 
chôn sống theo (theo tục Tân). Ba người đều là lương thần. Người 
trong nước thương xót, có làm bài ca Hoàng Điểu. Người quân 
tử bàn: Tân Mục không làm minh chủ được là đúng lắm. Chất 
mà bồ không nghĩ đến đân. Tiên Vương xưa, mất đi, còn để lại 
phép tíc, thế mà nay đi lại đem theo người giải đi. Kinh Thi 
có câu: Người hay đi, thế là trong nước sạch không. Đã không 
có người hay, có thì lại đem đi mất. Các vị vua xưa, biết là không 
sống mãi, mới cố dùng người sáng suốt, nhân tục mà lập giáo 
hóa, giảng rõ các màu sắc dùng vào vật, các danh từ đúng, để 
răần dạy, định đoạt pháp độ, thu hoạch vừa phải, dúng sô nhất 
định, cho biết th nào là uy nghị, là pháp chế, là huấn điển, 
là phòng gian, sinh lợi, đặt đúng người vào việc cai trị thường 
xuyên, chỉ cho: đường lối lễ nghĩa, và khiến cho dân làm việc 
không sai thổ nghi. Dân chúng tập theo rồi quen dân. Vương 
giá như thế xong xuôi mới tròn được sứ mệnh. 

Nay lấy cái vô pháp truyền lại cho các đời nối đõi, mà còn 
đem người hay chất theo, như thế khó mà ở ngôi trên người ta 
được. Vì thế, người quân tử biết là Tần thôi không để dòm sang 
phương Đông mong làm bá chủ được. 
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# # # (r4 #® in B 
THU, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ NHƯ TẤN 
MÙA THU, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TẤN 


Tả thị - Mùa thu. Quý Văn Từ sắp ởi lễ sính nước Tấn. 
Bảo đem theo thêm đồ dùng về tang lễ. Tùy tùng hỏi: Có dùng 
'đến làm gì. Quý Văn Tử bảo: Dự bị việc không ngờ, xưa vẫn 
dạy thế. Thiếu mà cần đến mới khó. Có thừa không cần thì 
có hại gì. 


/H Z4 3 =<W#x 
BÁT NGUYỆT. ẤT HỢI, TẤN HẦU HOAN TỐT 
THÁNG TÁM, NGÀY ẤT HỢI, TẤN HẦU TÊN LÀ HOAN MẤT 


Tả Thị - Tháng tám, ngày Ất Hợi, Tấn Tương Công mất. 
Linh Công còn nhỏ. Người Tân sợ vua bé dễ sinh tai nạn, muôn _„ 
lập vua lớn tuổi. Triệu Mạnh (Triệu Thuẫn) nói: Lập Công tử 
Ủng, người tính hiếu thiện mà lại lớn tuổi. Vua trước yêu. Lại 
thân với nước Tân. Tần là nước xưa vẫn giao hiếu. Đặt người 
thiên thì được bên. Có vua lớn tuổi là cảnh thuận. Chon người 
vua đã yêu, tức là người có hiếu. Kết giao với nước bạn cũ, thì 
được yên. Vì sợ tai họa nên lập người lớn tuổi. Được đủ bốn đức 
như thê, thì tất là trừ khử được tai nạn. 

Gia Quý nói: Không bằng lập Công tử Lạc Hoài Doanh được 
ca hai vua (Hoài Công và Văn Công) yêu quý. Nay lập người 
con lên, thì dàn tất là được yên. 

Triệu Mạnh nói: Hoài Doanh hèn, ngôi thứ 9 ở trong cung 
thì còn có uy gì. Và lại được cả hai vua yêu quý, thế là hạng 
dâm. Đã là con Tiên quân (Văn Công) lại không câu thần với 
nước lớn, đi thân với nước nhỏ, thế là trái ngược. Mẹ thì tà dâm, 
con thì trái ngược. Nước Trần thì nhỏ mà ở xa, không dễ mong 
cứu viện, thế thì dân yên sao được. Đỗ kỳ (mẹ công tử Ung) vì 
việc vua (Tương Công), nhường cho Bức Kết ở trên (Bức Kết tức 
là phu nhân của Văn Công), lại vì nước Địch (Văn Công một 
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thời gian trốn ở nước Địch), nhường Thúc Ngôi đứng trên, thế 
cho nên ở ngôi vị thứ 4 (đáng nhẽ thứ 2). Vì thế Tiên quân 
mới yêu người con, cho làm quan ở Tần với chức À Khanh. Tần 
là nước lớn mà ở gần, có thể nhờ viện trợ được. Mẹ thì có nghĩa, 
con thì được yêu, thế là đủ có uy với dần, dân phải sợ, lập lên 
không phải hay sao. 

Mới sai Tiên Miệt và Sĩ Hội sang Tần đón công tử Ung. 

Giả Quý cũng sai mời công tử Lạc ở Trân. Triệu Mạnh sai 
đón giết Lạc ở đất Ty là đât nước Tấn. 


%& ằẰ+Hã#đ*#in58 
ĐÔNG. THẬP NGUYỆT. CÔNG TỬ TOẠI NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, CÔNG TỬ TOẠI SANG TẤN 


#ÿ äZ“Bb 5# Z 
TÁNG TẤN TƯƠNG CÔNG 
LỄ TÁNG TẤN TƯƠNG CÔNG 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, Tương Trọng sang Tấn, dự 
lễ táng Tương Công. 


 l RE: X x Bồ j ? B 7N Bj lh H ft ÍX 
TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU DƯƠNG XỬỪ PHỦ 
^ ~ - - 
TẤN HỒ XẠ CÔ XUẤT BÔN ĐỊCH 

NƯỚC TẤN GIẾT ĐẠI PHU DƯƠNG XỬ PHỦ 

HỖ XẠ CÔ CHẠY TRỒN SANG NƯỚC ĐỊCH 
Tả Thị - Giả Quý giận Dương Xử Phu về việc thay đổi vị 
tướng Trung quân, mà biết rằng ở Tân không ai giúp, tháng 9 
mới sai Tục Cúc Cư giết Dương Xử Phủ, kinh chép “Nước Tấn 
giết đại phu” vì đã chạm đền ngôi thứ các quan (việc thay đổi 
tướng trung quân), tháng 11, ngày Bính Dân, nước Tấn giết Tục 
Giản Bá (Tục Cúc Cư). Giả Quý chạy sang nước Địch, Tuyên Tử 
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sai Du Biển tống đưa vị con Quý. Nhớ đến chuyện bị Giả Quý 
làm nhục khi đi săn ở đất Di, người nhà Du Biển muốn giết 
hết họ Giả để báo thù. Du Biển nói: Không được, Ta có nghe 
người xưa nói, ơn giặc, oán giặc, không dây dưa đến con cháu, 
đó là đạo người Trung. Phu Tư (chỉ Triệu Thuần) lây lễ đối với 
Gia Quý. Mà ta lại vì được người trên tin dùng, đi báo thù riêng, 
thì không nên. Lợi dụng được người tin dùng, không phải là dũng. 
Trừ được việc oán mà lại thâm người thù, thì không phải là trí. 
Ly việc riêng hại việc công, không phải là trung. Thiếu ba điều 
ấy, thì đối với Phu Tử còn được việc gì. Nói thế rồi đưa vợ con 
Quý cùng đô đạc, của cải, trông nom cho đến biên giới. 

Công Thị - Đã là nước Tãn giết đại phu Dương Xử Phủ, 
thì sao Hỗ Xa Cô lại chạy trốn. Vì Xạ Cô giết. Đã là Xa Cô 
giêt, thì sao lại chép là nước giết. Vì nhà vua tiết lậu việc kín. 
Vua sắp cho Xạ Cô làm chính tướng, Dương Xử Phủ can rằng: 
Xa Cô không được đân chúng ưa, không nên cho làm tướng. Thế 
là việc bo. Dương Xư Phú vừa đi ra, thì Xa Cà vào. Vua báo cho 
biết các câu Dương Xứ Phù vừa nói. Xạ Cô giận, giết Dương Xử 
Phú ở triều rồi chạy. 

Cốc Thị - Chép là nước giết, là tội liên lụy đến trên vậy. 
Tương Công đã táng, mà bảo rằng tội lụy đên trên là thế nào? 
Vua tiết lậu lời nói. Trên hở thì đưới kín. Dưới câm thì trên 
điệếc. Vừa câm vừa điếc thì không liên lụy nhau. Chính là Xa 
Cô giết. Xa Cô giết thế nào. Truyện như sau: Tân sắp đánh nhau 
với nước Dịch, sai Hồ Xạ Cô làm tướng, Triệu Thuẫn làm Tá. 
Dương Xử Phú nói: Không nên, ngày xưa, vua sai bảy tôi, thì 
sai người nhân tá người hiền, chứ không sai hiền tá nhân. Nay 
Triệu Thuản hiển, Xa Cô nhàn, liệu có được chăng. Tương Công 
nói vâng, rôi bảo Xa Cô rằng: Ta trước muôn sai Thuẫn tá ngươi, 
nay ngươi tá Thuần. Xa Cô nói kính vâng. Tương Công chết. 
Vì Xử Phủ chịu trách nhiệm, việc khuyên vua thay đồi, cho nên 
Xa Cô sai người giết đi. Chỉ vì vua nói hở ra. Cho nên, kế sĩ, 
vua có hỏi đến thì nói, ra ngoài không được nói lại như thực. 
Dùng ta thì hay; không dùng ta thì đừng làm hại tới đức ta. 

Lưu Sưởng - Ta Thị bao đã là chạm tới ngôi thứ các quan. 
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Xét về việc này, đầu đuôi Tả Thị quy vào Dương Xử Phủ, chỉ 
khen có Triệu Tuyên Tử là có tài. Thay nơi săn, đối vị tướng 
đều là do Tấn Hâu, việc gì đến Xử Phủ chạm ngôi thứ các quan, 
mà nói đền Xử Phú. Vua dùng người không đúng thì đi đến chỗ 
hỏng việc. Phàm đã ăn lương lộc, là ai cũng nên can gián vua, 
huông chi Xử Phủ ở Tấn giữ chức Thái Phó. Nếu cho thế là chạm 
tới chức vị các quan thì ra đại thần cứ nên khoanh tay ngồi nhìn 
hay sao. Bảo rằng, đại thần thấy hiển tiến cử, thế là chạm tới 
chức vị các quan, thấy hiểm mà đừng tiến cứ, mới là đúng chức 
vụ, bảo thế có bậy không. 

Tôn Giác - Theo lệ Xuân Thu, về việc giết đại thần. Ở 
dưới mà giết, thì chép là người Mỗ giết. Vua mà giết thì chép 
là nước Mã giết. Vua Tương Công đã chết; vua mới thì còn 
bé, việc giết đỏ quyết không phải tự vua. Tuy nhiên, kinh, 
sách cứ chép là vua giết. Xét lời bàn của Công Thị, Cốc Thi 
cho là vua tiết lậu, cho nên Hồ Xa Cô giết Xử Phú, thì giết 
Xử Phu là vua, tuy không phải tự tay, nhưng tự lời, vì lời 
mà người ta chết thì cũng như giết người ta. Cả hai truyện 
bàn như nhau. 


HHjHZ42^&H#% 7T 
NHUẬN NGUYỆT BẤT CÁO NGUYỆT. 
DO TRIỀU VU MIẾU 


THÁNG NHUẬN, NGÀY MÙNG MỘT, VUA LỒ KHÔNG 
CÁO MIẾU VỀ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG, 
NHƯ CÁC THÁNG KHÁC, NHƯNG VĂN CÒN CÓ TẾ MIẾU 


Tả Thị - Tháng nhuận, ngày mùng một, không cáo miếu. 
Thế là phi lê. Tháng nhuận là để điêu chỉnh các mùa. Các mùa 
là để điều chỉnh công việc đồng áng. Công việc đồng áng là để 
cho dân sinh sống. Không cáo ngày mùng một tháng nhuận là 
bỏ các thế lệ về mùa. Như thế sao gọi là trị dân. 

Công Thị - Không cáo ngày mùng một tháng nhuận là vì 
sao. Vì trời không có tháng ấy, vì nhuận là thừa, vì không phải 
tháng thường. Chữ “do” là “còn có” là ý gì? Là có thể thôi được. 
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Côc Thị - Không cáo ngày mùng một tháng, là vì tháng 
nhuận, tức là tháng phụ, gom góp các ngày thừa ở các tháng 
khác lại cho đủ một tháng. Thiên Tứ không cáo sóc (mùng một) 
mà việc tang không kể tháng đó. Chữ “do” là còn, là ý có thể 
thôi được. 

Đạm Trợ - Công Thị và Côc Thị cho không cáo là phải. 
Cả hai bàn thế là sai. Xét Kinh Xuân Thu mà chép không cáo 
tức là đáng nhẽ phải cáo. 

Lưu Sưởng - Chư hầu nhận lễ sóc ở nơi Thiên Tử, lui về 
lễ cáo sốc ở miếu tổ trong nước rnình rồi ban lậnh cho bách 
quan. Thế mới là chính. Tháng nhuận mà không cáo, thế không 
phải là chính. Lễ miếu để cáo sóc. Đã lễ miếu mà không cáo 
sóc, cũng Không phải là chính. 

Công Dương bảo không cáo sóc là lễ, mà lại còn lễ miếấu 
thì không phải là lễ. Công Dương bàn sai. Tháng nhuận tuy 
là vô thường, nhưng việc “chính” vẫn phải thường, sao lại không 
cáo. Giá sử, tháng chạp nhuận tât có tiết lập xuân. Cái “chính” 
của tiết lập xuân là phải cáo. Nếu cáo tháng trước, thế là đi 
trước mùa, nếu cáo tháng sau, thê là đi sau mùa. Kinh Thư 
về nhà Hạ có nói: Trước mùa tội chết không tha, sau mùa tội 
chết không tha. Cứ như đó mà xét thì nên có lễ cáo. 

Năm Tân Sửu - Vua Tương Vương năm thứ 32. 


tế 
4 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tấn Linh Công Di Cao năm đầu, Tê Chiều, năm thứ 15. Vệ 
Thành, năm thứ 15. Thái Trang, năm thứ 26. Trịnh Mục, năm 
thứ 8. Tào Cung, năm thứ 33. Trần Cung, năm thứ 12. Kỷ Hoàn, 


năm thứ 17. Tống Thành, năm thứ 17. Tân Khang Công, Oánh, 
năm đảu. Sở Mục, năm thứ 6. 
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btg##8 2A ñ 4 
XUÂN, CÔNG PHẠT CHÂU 
MÙA XUÂN, LÔ CÔNG ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


Tả Thị - Năm thứ 7. Công đánh nước Châu, nhân dịp nước 
Tân đang bận việc. 


=H # HE # 3 &ø 
TAM NGUYỆT, GIÁP TUẤT, THỦ TU CÂU 
THÁNG BA NGÀY GIÁP TUẤT, LÂY ẤP TU CÂU 

Tả Thị - Tháng ba, ngày Giáp Tuât, lấy Tu Câu, để cho phan 
thân nước Châu là Văn Công Tứ có chỗ ở. Thế là phi lẽ. 

Công Thị - Chiếm lấy ấp, không chép ngày. Đây chép ngày 
là co\ như chép việc nước ngoài. 

Côc Thị - Ly ấp không chép ngày. Đây chép ngày là tại sao? 
Là vì không cho là phải, việc chiếm lần thứ hai, cho nên cân thận 
ghì ngày. 

Lưu Sướng - Công Dương bàn, lây âp không chép ngày. Đây 
chép là trong nước chép như việc nước ngoài. Công Dương bàn 
sai. Thời vua Lã Hi Công, cũng đánh Châu, lấy ấp Tu Câu, sao 
không theo cách chép như lân này. 

Cốc Lương thì bàn là không cho là phải, việc chiếm lân thứ 
hai. Cốc Liidng bàn sai. Nêu như không chép ngày, thì cho việc 
chiêm ăp là phai chăng. Vậy mọi việc chiếm ấp, khòng chép 
ngàv, là phai ca. 


»$ 1U 1 
TOẠI THẢNH NGÕ 
RỒI ĐẶP THÀNH NGÔ (ẤP NƯỚC LỖ) 


Cốc Thị - Chữ toại là rổi, là chỉ việc nối tiếp, kế tiếp. 


=Ì H 3% £a + E # 
HA, TÚ NGUYỆT, TỐNG CÔNG VƯƠNG THÂN TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, TỐNG CÔNG LÀ VƯƠNG THẦN, MẤT 


2Z À  E A + 
TÔNG NHÂN SÁT RKỶ ĐẠI PHU 
NGƯỜI TỐNG GIẾT ĐẠI PHU 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, Tếng Thành Công mất. Khi đó, 
còng tư Thành làm chức hiãi sư (coi đạo hữu quân). Công Tôn Hữu 
làm tả sư. Nhạc Dự làm tư mà, Lân Quán làm Tà Đồ. Công Từ 
Đàng làm Tự Thành, Hoa Ngự Sự làm Tư Khâu. Vua Tống Chiều 
Công muôn trừ một ít các công từ Nhạc Dự can: “Không nên, họ 
nhà vua là cành, là lá, nến trừ bỏ đi thân và gốc không còn được 
che chở. Đến dây cát, dây sắn, còn phải cân được che. Cho nên người 
quân từ thường lây cành lá mà so sánh (trong kinh Thị có nói đến). 
Huôỡng chi là vua. Trừ đi thì y như tục ngữ có nói, lấy ru, búa chặt 
thứ che cây, tức là cành lá. Không nên, xin nhà vua nghĩ kỹ. Nếu 
yêu họ, ra ơn cho họ, thì họ sẽ như chân, như tay, hại nhà vua 
thê nào được. Sao nhà vua lại định trừ. Vua không nghe. 

Thế là dòng họ Mục Công, Tương Công, gióng dả dân chúng 
đến đánh, rôi giết Công Tôn Cð, Công Tôn Trinh ở ngay trong cưng. 
Sáu vị khanh (kê trèn) lấy lại được trật tự trong họ nhà vua. Nhạc 
Dự từ chức Tư Mã, nhường cho công tử Ngang, em vua Chiêu Công. 
Chiêu Công lên ngôi, rồi làm lề chôn vua bở. Xuân Thu chép rằng: 
người Tòng giết đại phu. Không chép tên vì nhiều Và ý nói là 
người bị giêt không có tội. 

Công Thị - Sao không chép tên. Nước Tông đã ba đời vua 
không có đại phu, không có hôn nhân với nước ngoài. 

Cốc Thị - Giất người chép là “người Tống” là giết kè có tội. 

Đồ Dự - Không chép tên kê giết lân kế bị giết. Kẻ giết 
đồng, kẻ chết không có tội. Hai người ở trong cung bị loạn bình 
giết chết. 
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Triệu Khuông - Lấy cớ ba đời, lây vợ trong nước, mà nói 
rằng ba đời không có đại phu. Thuyết của Công Dương như thể 
không có nghĩa lý. Nếu thực là giết kẻ có tội, thì sao lại không 
chép tên kẻ chết. Thuyêt Cốc Lương lại là sai. 


**#8 AA5Š#^ÀAä 192748 xS&##ấ 
MẬU TÝ. TẤN NHÂN CẬP TẢN NHÂN CHIẾN 
VU LINH HỒ. TẤN TIÊN MIỆT BÔN TẤN 


NGÀY MẬU TỶ, NGƯỜI TẤN ĐÁNH NHAU VỚI NGƯỜI TẤN 
TẠI LINH HỒ (ĐẤT NƯỚC TẤN). TẤN TIÊN MIỆT 
CHẠY TRỐN SANG TẤN 


Tả Thị - Tân Khang Công cho đưa Công Tử Ủng tới Tấn 
nói rằng: “Xưa Tấn Văn Công vào nước, không có quân giúp, cho 
nên bị họ Lã, họ Khước làm khó khăn”. Vì thế, Khang Công 
cho nhiều quân hộ vệ. 

Trước khi Ủng về tới Kinh, Mục Doanh (vợ Tương Công) ăm 
Thái Tử (sau là Cánh Công) ra triều, khóc nói: “Tiền quân có 
tội gì, tự quân (vua nôi ngôi) có tội gì, mà bỏ con đích không 
lập, lại đi mời người ở nước ngoài vẻ. Người con này, các ông 
định sao”. 

Ra khỏi triểu, Mục Doanh ăm con tới nhà họ Triệu, rạp đầu 
trước Tuyên Tử, nói: “Tiên quân đã đem con này giao phó cho 
ông và nói: Đứa bé này nếu làm được thì tạ ơn ông, nếu không 
làm được thì trách ồng. Ngày nay, dù tiên quân không còn nữa, 
nhưng lời vẫn như nghe thấy. Tòi quên sao được”. 

Tuyên Tứ cùng các đại phu đều cảm động. Và lại cũng sợ 
bị dân áp bức, mới trái lời với Tiền Miệt (Tiên Miệt đã dưa công 
tử Ung ở Tân vẻ, và tới Tấn), lập Linh Công, rồi sửa soạn chống 
quân đội Tần. Cø Trịnh ở lại giữa kinh thành. Triệu Thuẫn làm 
tướng trung quân, Tiên Khắc làm phó. Tuân Lâm Phủ làm phó 
thượng quân (tướng thượng quân là Cơ Trịnh phải ở lại giữ kinh 
thành). Tiên Miệt làm tướng hạ quân, có Tiên Đô làm phó. Bộ 
Chiêu làm Ngự Nhung (chiến xa của Ủng) có Nhung Tân làm 
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xa hữu. Khi các quân đội tới Cận Âm (đất nước Tấn), Tuyên Tử 
nói: “Nếu ta đón Tần, thì coi Tân như khách, nếu ta không tiếp 
Tân, thì phải coi Tần như giặc. Nay ta đã không đón tiếp, mà 
lại chậm chạp về việc quân, thì quân Tần sẽ băng hái thêm. 
Người xưa cho mưu hay nhất là giảm nhuệ khí quân địch mà 
kế khôn nhất là duối giặc như đuổi bọn chạy trôn”. Tuyên Tử 
mới đặn đò quân sĩ, sau lau chùi sửa soạn quân cụ, thêm có ăn 
cho ngựa, người thì cho ăn no, thế là đềm hành quân. Ngày Mậu 
Tý đánh bại quản Tản ở đất Linh Hồ, rồi tiến quân đến Khô 
Thủ. Ngày Kỷ Sửu, Tiên Miệt trốn sang Tần. SI Hội (trước cùng 
đìi với Tiên Miệt) chạy theo. 

Khi Tiên Miệt được cử làm sứ sang Tần, đón còng tứ Ung 
về, thì Tuân Lâm Phủ có can đìng đi: “Vợ chính Tương Công 
và Thái Tứ đều ở đây cả, mà lại cầu vua ở nước ngoài. Việc ông 
không xong đâu. Ông lấy cớ có bệnh, từ chối đi, có hơn không. 
Nếu không, sẽ có họa. Có người khác đi thay ông, cứ gì cứ phải 
ông. Cùng giữ một chức vụ là đồng liêu. Tôi là đồng liêu, nên 
phải nói thực”. Tiên Miệt không nghe. Sĩ Hội lại dẫn chứng ba 
thiên bản Kính Thi. Tiên Miệt cũng không nghe. Khi Miệt chạy 
rồi, Tuần Bá cho đưa cả gia đình, đồ đạc, của cải sang Tần, và 
nói rằng vì tình đồng liêu mới giúp nhau. 

Sĩ Hội ở Tần ba năm, không chịu gặp Sĩ Bá (Tiên Miệt), 
Người nhà hỏi: Khi còn ở trong nước, ông rút va đi theo người 
ta lưu vong, nay cùng lưu vong, ông không gặp người ta. Tại sao 
thế? Sĩ Hội nói: Tôi với hắn cùng tội. Tôi có khen hành động 
hắn đâu. Tôi gặp làm gì. Về sau, khi ST Hội và Tiên Miệt cùng 
về Tân, hai người cũng không gặp nhau bao giờ. 

Công Thị - Đây gọi là “thiên chiến” nghĩa là hai bên ở 
hai nơi, hẹn ngày đàn trận rồi đánh nhau. Sao khòng chép là 
đánh tan. Vì hai bên cùng bằng sức. Đây Tấn nhân, người Tấn, 
chính là Tiên Miệt. Sao lại chép Tân nhân, người Tấn. Là chà, 
biêm. Tại sao. Là rời khỏi quần đội, đem quân rời khỏi quân 
đội. (Cồng Thị chép trân chữ “bồn, chạy”, có hai chữ “di sư, đem 
quân” nghĩa là ở Kinh Xuân Thu, trên chữ chạy trốn, có hai chữ 
đem quân). Sao không chép là đi ra. Vì rồi mới ra ngoài. 
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Cốc Thị - Không chép là đi ra, vì đã ở ngoài rỏi. Thôi chiến 
là chạy sang Tân. Thê là đào quản, đào ngũ. 

Xét - Công Dương nói đó là thiên chiến. Lại nói đó là Tấn 
Tiên Miệt, sao lại chép là người Tấn, vì chê, chê là giúp người 
ngoài, đem cả quân ra. Cho thế là thiên chiến, rà người Tấn 
thì là Tiên Miệt. Công Dương nói thế tức là không biết rằng: 
Tam quân của nước Tấn đều có mặt, mà tướng trung quân chính 
là Triệu Thuần. Tuy nhiên, Tiên Miệt, đã là tướng hạ quân, mà 
lại chạy sang Tần, thế là đào ngũ. Bảo thế cũng phải. Cho nên 
san bớt Công Dương, mà giữ lại lời bàn của Côc Lương. 


1x 8$ ‡ gi Ñ 
ĐỊCH XÂM NGÃ TÂY BÍ 
RỢ ĐỊCH XÂM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC TA 


Tả Thị - Rợ Địch xâm biên giới phía tây nước ta. Lỗ Công 
sai cáo với nước Tấn. Triệu Tuyên Tử sai Giả Quý tới yết kiến 
Phong Thư rợ Địch và khuyên đừng gây hấn. Phong Thư hỏi Giá 
Quý: Triệu Thôi và Triệu Thuẫn ai hiền. Giả Quý đáp: Triệu Thôi 
êm dịu như mặt trời mùa đồng, mà Triệu Thuẫn thì như mặt 
trời mùa hạ. 


XA HA 8ñ H k5 ƒ E 
THU, BÁT NGUYỆT, CÔNG HỘI CHƯ HẦU, 
TẤN ĐẠI PHU, MINH VU HỖ 
MÙA THU, THÁNG TÁM, LỖ CÔNG HỌP VỚI CHƯ HẦU, 
VÀ MỘT ĐẠI PHU NƯỚC TẤN, ĐỀ THỂ TẠI 
ĐẤT HỖ (ĐẤT NƯỚC TRỊNH) 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, Tê Hầu, Tống Công, Vệ Hầu, 
Trần Hầu, Trịnh Bá, Hứa Nam, Tào Bá, hội với Triệu Thuẫn 
nước Tấn, thể đ đất Hỗ, nguyên nhân là Tấn Hầu lên ngôi. Lô 
Công tới chậm cho nên không chép tên những ai dự hội. Mỗi 
khi vua Lỗ hội với các vua chư hầu, mà Xuân Thu không kể tên 
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ra là vì vua Lỗ tới chậm không chép tên các nước, không muôn 
lộ ra ý vua Lỗ nhác, không siêng năng, 

Công Thị - Chư hầu không kể tên các nước, đại phu không 
chép tên, tại sao. Là tại Lồ Còng không được chép. Vua chư hầu 
không thể cho Lồ Công thể, mới đưa mắt ra ý để đại phu Tấn 
cho Lỗ Công thê. | 

Cốc Thị - Chép chư hấu, là chép lược qua. 

Triệu Khuông - Không chép tên các nước là vì Lồ Công 
không được cùng dự thẩ. Thế mà nói rằng: Công họp chư hầu 
thể, là nói Công phụ vào minh ước vậy. Minh ước không thể 
cùng theo phụ vào, vì như thê là ngang hàng với đại phu của 
mình chủ. Trách Công sao không tới sớm để tránh bị nhục. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn không thể để cha Lễ Công 
thể, mà lại để cho đại phu Tân cho Công thể, Công Dương bàn 
thế là sai. Ở hội cùng là chư hấu, đã cùng Lỗ Công thể, thì 
sao còn nói nhờ Tấn đại phu. Vả lại chư hầu đã không muốn 
cùng Lỗ Công thể, sao còn dám liếc mắt ra ý cho đại phu Tấn 
cho thê. Tất cả không phải là việc như thế đâu. 

Tôn Giác - Tân Tương Công đã chôn. Linh Công còn nhỏ. 
Đại phu Tấn cầu mong cùng thể với chư hầu, để cho rõ công 
nghiệp của tiên quân. Rồi chư hầu đều hội. Vua Tấn còn nhỏ 
không thể thể được, thì đại phu quyền nghi mà thằ với chư 
hầu. Cứ xét đại phu mà ngang với vua thì có tội Nhưng không 
may, vua còn bé, thì cũng phải theo thời, quyền nghị. Vì thê 
không chép tên, chỉ nói là Tấn đại phu. Phép Kinh Xuân Thu, 
bảy tôi nước ngoài, thể với vua ta thì cứ chép cả tên là để 
rõ tội. Không may, nước không có vua như thời Vô Tri đương 
có loạn, thì đại phu Tẻ được khỏi tội lỗi Đại phu mà thể với 
chư hầu cũng cứ chép tên để cho rõ tội. Không may, vua chết, 
con còn nhỏ, như Lính Công còn đang ăm bế, thì đại phu Tấn 
được miễn kế tên. Bố những lẽ ấy đi, thì chưa thấy đối với 
Xuân Thu là không có tội. 

Trình Tư - Văn Công nhác việc chính trị, công việc bị chậm 
trễ nhiều. Đã ước hẹn tới thả với Tấn, mà lại tới hội chậm cho 
nên chép có đên hội, mà giấu việc không kịp hội. Không liệt 
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kê chư hâu, để rõ ý là không có mặt lúc hội. Cho nên năm sau, 
công tử Toại lại tới Tân, cùng Tấn thẻ. 

Xét - Các vua chư hầu không liệt kê, Tả thị cho là vì Lỗ 
Công đến sau. Lam Sưởng, Tôn Giác, đều bác lời bàn đỏ. Lưu Sưởng 
lại nói chư hầu không liệt kề, vì muốn trị nước Tống, mà rồi 
sau không trị được, cùng với năm thứ 15 thả ở Hỗ, Tả thị sở 
dï bảo rằng, chư hảu không làm nổi, chư hầu không nên công 
cán gì, hai ý đó đều hợp nhau. Nghe ra như có lý. Triệu Khuông, 
Hỗ An Quốc, đều lấy Tả Thị làm chủ, mà Trình Tử thì lại dẫn 
hội thể ở đất Hành Ủng và việc Tấn đánh Lễ, vì Lỗ Công chậm 
tới hội đất Hỏỗ, dẫn việc đó làm chứng. Cho nên nay cứ theo 
Tả Thị. 

Triệu Thuần không chép tên, Hả Truyện cho rằng Thuẫn trong 
nước chuyền quyển phế lập ngôi vua, ngoài nước thì bắt hiếp 
chư hầu, làm hội minh đó, vì thế giản lược cả không chép tên. 
Bàn như thế, Hồ Truyện đã bàn sai. Thuẫn từ việc Tân Thành 
về sau đều chép tên. Duy năm đó, thề ở Hỗ, chủ còn nhỏ, mới 
được không bị biếm. Lời bàn của Tôn Giác là đúng. 


4 #ñ ft 8 
ĐÔNG. TỪ PHẠT CỬ 
MÙA ĐÔNG, NƯỚC TỪ ĐÁNH NƯỚC CỬ 


2 # %ún 3 
CÔNG TÔN NGAO NHƯ CỬ LỊ MINH 
CÔNG TÔN NGAO SANG NƯỚC CỬ ĐỂ THỂ 

Tả Thị - Mục Bá (Công Tôn Ngao) lấy vợ ở nước Cử tên 
là Đái Kỷ, sinh ra Văn Bá. Em Đái Kỷ là Thanh Kỷ (theo chị 
lấy Mục Bá) sinh ra Huệ Thúc. Đái Kỷ chết. Mục Bá lại muốn 
lấy vợ ở Cử. Người Cử từ chối, lấy cớ là Thanh Kỷ còn sống. 

Mới xoay ra hỏi vợ cho Tương Trọng (là anh em). 


Mùa đông, nước Từ đánh nước Cử. Nước Cử xin đồng minh 
với Lô. Mục Bá sang Cử để ký minh ước, và cũng để đón vợ 
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cho Tương Trọng. Khi tới Yến Lăng, trên đất nước Kỷ, thấy cô 
đâu đẹp, chiếm luồn làm vợ mình. Tương Trọng xin phép vua 
Lễ đánh. Vua định cho thì Thúc Trọng Huệ Bá (cháu nội Thúc 
Nha) can: “Thân nghe, ở trong nước thì gọi là loạn, ở ngoài nước 
thì gọi là giặc, giặc thì hại người, loạn thì tự hại mình, Nay 
bầy tôi làm loạn, mà vua thì không ngăn, lại mở đường cho giặc 
ngoài, thì ngài nghĩ thế nào?”. Lỗ Công mới thôi, không cho 
chép, Huệ Bá dàn xếp khiến cho Tương Trọng từ người vợ không 
lấy nữa, mà Công Tôn Ngao thì cho người đàn bà trở về nước. 
Anh em lại hòa hợp với nhau như cũ. 

Phụ lục Tả Truyện - Khích Khuyết nước Tấn nói với Triệu 
Tuyên Tử rằng: “Trước đây, nước Vệ không theo ta, ta mới chiếm 
đất. Nay đã hòa với ta, ta nên trả đất, nước phản mà không 
đánh, thì còn thị uy sao được. Nước đã phục mà không khoan, 
thì còn gia ơn sao được. Không uy không ơn, thì không rồ đức. 
Không rõ đức, thì sao gọi là mình chủ. Ngài giữ chức Chính Khanh 
làm chủ chư hầu, mà không chuộng đức, thì còn ra sao. Kinh 
Thư về nhà Hạ có nói: “Dùng thưởng để khỏi nhác việc. Dùng 
phạt đê ngừa lảm lỗi khuyên khích bằng cửu ca (các bài ca về 
chín nghà) Chớ để hỏng việc” Các đức tính trong chín nghề 
nghiệp đều được phố vào thi ca gọi là cứu ca. Chín nghề nghiệp 
tức là sáu nguồn sinh lợi, và ba việc. Sáu nguồn sinh lợi là: Kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ, cốc. Ba việc là: a) điều chỉnh phong tục hay, 
b) thu hoạch, tạo tác các đổ dùng cần thiết, c) lo liệu sinh kế 
cho đầy đủ. Thắng thắn trong việc thi hành phận sự thì gọi 
là đức lễ. Thiếu lễ, thì không vui, rồi đi đến phản bạn. Nếu đức 
ngài không đáng để cho người ta ca tụng, thì còn ai tới với ngài 
nữa. Sao ngài không để cho những người đương hòa hợp với ta 
ca tụng ngài. Tuyên Tử nghe theo. 

Cốc Thị - Ly minh, ly nghĩa là vị, là ngôi thứ, ý nói: đã 
định trước. Vì đã định trước, cho nên không chép ngày. Minh 
ước đã được định trước, thì khòng có chép ngày. 


Năm Nhâm Dân. Vua Tương Vương năm thứ 33. 
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/ ®# 
BÁT xIÊN 
NĂM THỨ 8 
Tân Linh năm thứ 2. Tế Chiêu năm thứ 14. Vệ Thành 
năm thứ 16. Thái trang, năm thứ 27. Trịnh Mục năm thứ 9. 
Tào Cung năm thứ 31. Trần Cung năm thứ 13. Kỷ Hoàn năm 


thử 18. Tống Chiêu Công Chữ Cửu năm đầu. Tần Khang năm 
thứ 2. Sơ Mục, năm thứ 7. 


=. 1.1 7Ì 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 8, mùa xuân Tấn Hầu sai 
Giải Dương trả nước Vệ ruộng đất Khuông và đât Thích. Trả cả 
đất đã cho người Trì, từ đất Thân nước Trịnh đến đất Hỗ Lao. 


8 0m R 
HẠ TỬ NGUYỆT 
MÙA HẠ,.THÁNG TƯ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, người Tân đánh nước Tân, 
chiếm ấp Vũ Thành, đê báo thù việc Linh Hồ. 


THU, BÁT NGUYỆT, MẬU THÂN, THIÊN VƯƠNG BĂNG 
MÙA THU, THẮNG TÁM, NGÀY MẬU THÂN, THIÊN VƯƠNG MẤT 


Tả Thị - Mùa thu, Tương Vương mất, 
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ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, NHÂM NGỌ, CÔNG TỪ TOẠI 
HỘI TẤN TRIỆU THUẪN MINH VU HÀNH UNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY NHẦM NGỌ, CÔNG TỬ TOẠI 
HỘI VỚI TRIỆU THUẦN THỂ Ở HÀNH UNG, GẦN HỖ 
Tả Thị - Vì việc hội minh ở Hỗ, người Tấn tới đánh. Mùa 
đông. Tương Trọng (Toại) hội với Triểu Mạnh (Tấn) tại Hành 
Ung đê đáp lại minh ước ở Hồ. 


Z # Z #Ý # 8 w # & 7+ & 
ẤT DẬU. CÔNG TỪ TOẠI HỘI LẠC 
NHUNG MINH VU BAO 
NGÀY ẤT DẬU, CÔNG TỪ TOẠI HỘI THỂ VỚI RỢ LẠC 
NHUNG Ở ĐẤT BẠO, ĐẤT NƯỚC TRỊNH 

Tả Thị - Toại hội với rợ Nhung ở đất ŸY Lạc. Xuân Thu chép 
là cóng tử Toại, là quí. 

Lưu Sưởng - Tá Thị bảo là quí, chép rằng Toại quyền nghị, 
cùng với Nhung thẻ, cho nên khen, chép là Công tử. Tả thị bàn 
sai. Nếu chép là Công tử mà cho thế là khen, thì năm Hy Công 
thứ 340, Công tử Toại tới kinh sư, rồi tới Tấn, thì chê hay sao. 
Ay thế, mà chính không phải là chề, là sao?. 


2a # #4 t0 m ÑÙ 2Ã 2 mm wgH # 
CÔNG TÔN NGAO NHƯ KINH SƯ, 
BẤT CHÍ NHI PHỤC. BÍNH TUẤT, BÔN CỬ 
CÔNG TÔN NGAO (LÔ MỤC BÁ) ĐI KINH SƯ, CHƯA TỚI THÌ 
QUAY LẠI. NGÀY BÍNH TUẤT CHẠY TRÔN TỚI NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Mục Bá sang nước Chu để điếu tang (theo lệnh chủ). 
Chưa tới kinh thì đem ca các đồ lề, chạy đến nước Cử, theo họ 
Ky (trước đã phải cho về nước). 
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Công Thị - Không đên, trở lại là thế nào. Là người trong 
nước nói, là không nèn sai ổi. Đã không nên sai đi, mà chép 
là đi Kinh Sư là thế nào? Là theo ý Lỗ Công. Sao không chép 
là bó nước. Vì là đã ở ngoài. 

Cốc Thị - Không chép nơi đến, vì chưa đi đến, Đã chưa cỏ 
đến thì có trở về, Chưa đi đến mà nói là đi đến, tức là không 
bỏ mệnh vua. Chưa trở về, mà nói là trở về, là không chuyên 
quyền. Vậy nói đi mà không đi, nói về mà không về. Duy chỉ 
có chạy sang nước Cử là đúng, cho nên cần thận chép ngày. 

Tôn Phục - Công Tôn Ngao đi Kinh Sự điếu tang. Không 
tới mà trở về. Ngày Bính Tuất, chạy sang nước Cử. Vua Lỗ Văn 
Công không hay trị tội Ngao thì tự tiện. Cái dở của Văn Công 
đã thấy rõ. Về sau chép nơi đi tới, là để rò Kinh Sư là quan 
trọng. 

Xét - Không đến mà về, lời trong Kinh rất là rõ. Tôn Phục 
cho là giữa đường mà trở lại, thế là đúng sự thực. Các nhà bàn 
khác cho rằng, đã được mệnh mà không thi hành, bàn thế là 
sai. Nêu quá là không đi. Thánh nhân cứ thực mà chép thì có 
øì là ngại, là khỏ. 


& 
CHƯNG 
SÂU CHUNG 
Hà Hưu - Trước kia Lã Công sang Tân, Công Tôn Toại, Công 


Tôn Ngao cùng đi ra, không sai được. Thê lực hơn cá đại phu. 
Thê là loạn. 


Đồ Dự - Chung làm ra tai hại, cho nên chép. 
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£A^A ® H X %5 & Z# H tt % # 
TỐNG NHÂN SÁT KỲ ĐẠI PHU TƯ MÃ, 
TỐNG TƯ THÀNH LAI BÓN 


NGƯỜI TỐNG GIẾT ĐẠI PHU, LÀ CHỨC TƯ MÃ, 
CHỨC TƯ THÀNH CHẠY TRỐN SANG NƯỚC LỖ 


Tả Thị - Phu nhàn Tống Tương Công là em vua Tương 
Vương, không: được ngay cháu nội mình là Tông Chiêu Công 
kính trọng. Phu nhân mới dùng bọn người họ Đái, giết Không 
Thúc là một cháu nội của Tương Công. Công Tôn Chung Ly 
và Đại Tư Mã, Công tử Ngang, em Chiêu Công. Tất cả đều 
là đảng Chiêu Công, Đại Tư Mã cố giữ cờ tiết cho đến lúc chết 
(giữ chức vụ không chuyên núng) cho nèn Xuân Thu chép cả 
tước. Quan Tư Thành là Đăng Ý Chư chạy trốn tới Lỗ, khi ra 
đi giao cờ tiêt cho quan coi kho. Chiêu Công cho gọi lại và cứ 
cho giữ chức cũ, cho nên cũng chép cả chức tước. Cả hai đều 
được qui. 

Phụ lục Tả Truyện - Khi đi săn mùa xuân ở đất Di. Tấn 
Tương Công muốn thăng chức cho Cơ Trịnh Phú và Tiên Đô, và 
muốn cho Sỉ Cốc cùng Lương Ích Nhĩ tướng trung quân. Tiến Khắc 
nói: 

“Công lao của Hồ, của Triệu không nên quên”. Tương Còng 
nghe. Về sau, Tiên Khắc chiếm lấy của Khoái Đắc, các ruộng 
đất ở xứ Cận Âm. Kết quả. Cơ Trịnh Phủ, Tiên Đô, Sï Cốc, Lương 
Ích Nhi, Khoái Đác, nổi loạn. 

Công Thị - Tư Mã và Tư Thành là ai? Là chức quan được 
cất nhấc lèn. Tại sao) Là vì Tông đã ba đời không có đại phu, 
không có cưới xin đớ nước ngoài. | 

Cốc Thị - Tư Mã là quan, chép quan chức là ý nói vô quân. 
Tư Thành là quan. Chép quan chức là ý nói vô quân, Chép là 
chạy trốn tới, chử không chép là xuất, bỏ nước ởi, ý khen việc 
đên Lỗ ta. 

Lưu Sưởng - Tư Mã, Tư Thành là gì? Là quan chức. Šao 
lại đều là chức được cất nhắc, thế tức là tài không xứng chức. 
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Thế là thế nào? Là vua không có quyên. Việc chính thì rối loạn, 
bảy tôi thi thế lực chuyên quyền. Tuy nhiền, sao lại không chép 
tên. Vì không phải nước trị tội. Thế thì ai trị tội, chính là Hoa 
Tôn giết, Hoa Tôn duôi. Kinh chép người Tống giết đại phu Tư 
Mã. Tống Tư Thành chạy tới Lỗ. Thế là thế nào. Là vị Khanh 
đó không có tài làm việc, chứ tội không ở người khác. 

Ta thị báo Tư Mã cầm vững cờ tiết cho đến chết, Tư Thành 
øiao lai cỡ tiết rồi ra đi Vua sai ngay người giữ cờ tiết, theo 
đón về, cho nên đều chép quan tước. Tả Thị bàn thê sai. Tư Mã 
mà giữ tiết chưa ai được như Cừu Mục. Tư Thành toàn thân rút 
lui, sao bằng Tuân Tức, mà Ta Thị cho là hai người bị biếm 
chê, còn Tư Mà, Tư Thành nay lại là khen, bên khinh, bên trọng, 
khác nhau quá. 

Vá lại thân ở trong cảnh bình loạn, giá có bỏ cờ tiết đê 
lấy sống, thì đã là tội lớn rồi. Giữ tiết mà chết chính là việc 
thường của kẻ làm tôi. Đã không có trí, có sức đề chống loạn, 
lại muốn giữ tiết riêng đê trốn, cũng là tội lớn vậy. Giao cờ 
tiết để ra đi, chỉ là cầu khỏi tội mà thôi, chưa thầy cái gì là 
đep, là quí. Vua Lỗ là người tài thường, không biết đại nghĩa, 
trái phép thường cho chức quan, cho ngăn đón, Xuân Thu vì cớ 
gì mà khen được. 

Công Dương bàn là Tông đã ba đời không có đại phu Công 
Dương bàn sai. Hì Công năm thứ 25, Tống giêt đại phu, cũng không 
thầy chép tên họ, cũng báo là Tống không có đại phu. Đến nay 
quan chức mới cất nhắc lên, mà cùng bảo Ìà không có đại phu. Nếu 
thực là không có đại phu, và chì có hôn nhân quanh quân trong 
nước thì cũng không cỏ sự càt nhắc quan chức, Hoặc càt nhấc, hoặc 
không cât nhắc, thê là tại sao? 

Cốc Lương bàn, chép quan tước là ý nói võ quân. Trịnh Khang 
Thành thì giải nghĩa rằng: “Thế nghĩa là không có đức, của vị 
vua”. Cả hai đêu bàn sai. Đã có đại phu thì sao lại không có 
vua. Lại như Tân giết đại phu Khích Kỳ, Khích Sưu, Khích Chỉ 
phanh ba thây ra, cũng nên cho là không có đức vị vua, vì sao 
lại không lày chức quan mà chép. 


Xét - Dại phu là trật. Tư Ma, Tư Thành, là chức. Chép “Tâng 
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giết đại phu, Tư Mã, Tư Thành chạy tới Lô”, cũng như chép: giết 
Tư Mã trong bọn đại phu và Tư Thành trong bọn đại phu chạy 
tới Lô, Dưới chữ đại phụ, chép luôn chữ, Tư Mã, Tư Thành. ŸY 
như các quan nhà Chu, Khanh không phải chỉ có một người, có 
Thái Tê, Đại Tư Không, Đại Tòn Bá. Đại phu cũng không phải 
chỉ có một người Có Thiếu Tê, Tiểu Tư Đỏ, Tiểu Tên Bá. Coi 
đó thì rõ. 
Năm Quí Mão. Vua Khoảnh Vương năm đầu. 


1 # 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 


Tân Lình năm thứ 3. Tế Chiêu năm thứ 15. Vệ Thành năm 
thứ I7. Thái Trang năm thứ 28. Trịnh Mục năm thứ 10. Tào 
Cung năm thứ 35. Tràn Cung năm thứ 14. Ky Hoàn năm thứ 
19. Tống Chiêu năm thứ 2. Tân Khang năm thứ 3. Sở Mục năm 
thứ 8. 


tL®# # ín 4 3® @ 
XUÂN. MAO BÁ LAI CẦU KIM 


MÙA XUÂN, MAO BÁ (MỘT CHỨC QUAN TRIỀU ĐÌNH NHÀ 
CHU) TỚI ĐỒI VÀNG (TIÊN VẼ VIỆC CHÔN CẤT THIÊN TỪ) 


Ta Thị - Năm thứ 9. Mùa xuân, Mao Bá tên là Vệ tới đòi 
phản đóng góp. Thế là phi lễ, không chép là mệnh vua. Vua 
chưa chôn. 

Công Thị - Mao Bá là ai? Là đại phu của Thiên Tử. Sao 
không gọi là sứ. Đương ở trong tang, chưa có vua. Qua năm rôi, 
sao lại bảo rằng chưa có vua? Lên ngôi rồi, nhưng chưa xưng 
là vua. Tại sao biết là lên ngôi rồi? Cứ coi như chư hầu, qua 
năm là lền ngôi, thì Thiên Tử qua năm cũng lên ngôi. Cứ xét 
Thiên Tư hết ba năm rồi mời xưng vương. Cùng như chư hàu 
ở trong nước mình, ba năm cứ xưng là tư là con. Qua năm thì 
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gọi là Công. sao trong nước mình ba năm còn xưng là từ là con. 
Là vì theo tâm tôi con, không thể một ngày khồng có vua, Vì 
nghĩa thủy chung, trong một năm không có hai vua, nhưng hết 
năm không thể khuyêt vua. Còn thê theo tâm người hiếu tử, thì 
trong ba năm không nờ thay. 

Mao Bá tới đòi, sao lại chép. Chép là chề. Vương giả không 
có đòi. Đòi tiền là phì lễ. Thế thì chính là Vương đòi ư2 Không 
phải. Đã không phải thì sao lạt bàn là Vương đồi. Đó là con 
đài Nói nghiệp Văn Vương. thì theo pháp độ Văn Vương. Trong 
pháp độ Văn Vương, không có cầu mà lại cầu Vì thế chê. 

Cốc Thị - Đòi xe cồn được, đòi tiền thì quá lắm. 

Lục Thuần - Công Dương bàn sao không gọi là sứ. Là vì 
sau ba nằm rmnới xưng vương. Xét lệ từ xưa, cứ qua năm là thành 
vua. Nói sau ba năm là nói bậy. 

Xét - Công Dương bảo frong ba năm tang, Thiên Tử không 
xưng Vương. Lục Thuần thì dẫn lệ qua năm là thành vua để 
bác thuyết Công Dương đi, thế là đúng. Tuy nhiên, Công Dương 
lấy việc không gọi là sứ, là trong tang chưa làm vua. Hà Truyện 
cũng bàn như thế. Đâu có việc lễ: Tang đã qua năm thì được 
xưng Vương mà lại còn cứ khồng can thiệp đến chính sự, không 
sai Khanh và đại phu. Năm Hi Công thứ 9, trong hội Quỳ Khani, 
Tương Vương cho Hoàn Công phân tê, là do Tế Khống truyền 
mệnh tới. Mỗi câu nói là Thiên Tử sai Khổng, vậy thế là thế 
nào? Hỗ Thị bàn rằng Xuân Thu không gọi là sứ giá là không 
muỗn cho vị Chúng Tế cứ lấy mệnh vua mà hiệu lệnh cho các 
nước. Nay xét trong Kinh Thư, thiên Cố Mệnh, và thiên Khang 
Cáo, thì thấy rằng: Chủng TẾ được ra lệnh duy chỉ có thời gian 
chưa sách phong. Khi đã có sách phong, thì bách quan vào chẩu, 
tung hồ Thiên Tứ, mà vua từ đó xưng là “dư nhất nhân”. Thế 
nghìa là vua đã lên ngòi rồi, thì Chủng Tể dù có cảm quyền 
chính cũng khòng thể “không phụng mệnh” mà thi hành được. 
Cho nên nay bỏ lời bàn của Công Dương mà lời của họ Hỗ cung 
không chép. 
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x4 Á & RE ứn # 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ NHƯ TẾ 
PHU NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ ĐI SANG NƯỚC TẾ 


Triệu Bằng Phi - Cha mẹ còn, thì phu nhân về thăm, gọi 
là quy ninh, đó là việc thường, sao phải chép. Tức là có cớ, không 
thể không chép được. Lỗ Văn Công không phân biệt phi và Đích 
tử, con gái Tễ (sau là xuất Khương) sinh ra hai con tên là Ác 
và Thị, rồi lại yêu quý thiếp là Cung Doanh, sinh ra con là Ủy 
Doanh được yêu thì Ủy được quý. Cho nên Xuất Khương sang Tả 
bàn với bố mẹ. Vậy qui ninh là có cớ, cho nên thánh nhân chép 
để cho rõ năm thứ 18, cái nguyên nhân phải bỏ Lỗ về Tẻ. 


—~ ïÏ ‡t #4 1? E + cứ 
NHỊ NGUYỆT, THÚC TÔN ĐẮC THÂN NHƯ KINH SƯ 
THÁNG HAI, THÚC TÔN ĐẮC THÂN TỚI KINH SƯ 


Cốc Thị - Kinh nghĩa là lớn. Sư nghĩa là đông. Là Kính 
đồ nhà Chu. Y muốn nói đồng là lớn. 


*z 1i # 4 1 
TÂN SỬU, TÁNG TƯƠNG VƯƠNG 
NGÀY TÂN SỬU. LỄ CHÔN TƯƠNG VƯƠNG 


Tả Thị - Tháng hai, Trang Thúc sang Chu, dự lễ táng Tương 
VƯơng. 

Công Thị - Vua thì không chép lễ táng. Đây sao lại chép. 
Là vì chỉ chép khi: không kịp mùa táng, hoặc quá mùa mới táng, 
hoặc nước ta có dự táng. 

Cốc Thị - Đã là Thiên Tử thì chép lúc mất, chứ không chép 
lúc táng. Lấy cả các nước mà táng một người, thì không nên 
thế. Chép táng khi có việc nguy, không được táng, ghi cả ngày 
lại càng nguy. Thê cũng như nói là không táng. 

Lưu Sưởng - Họ Đỗ bảo răng, vị Khanh đi dự lễ táng, là 
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đúng lễ. Họ Đỗ nói thế là sai. Cho vị Khanh đi dự táng, thế là 
cuôi đời nhà Chu đã suy mới có việc ấy chứ điển lễ không có. 

Cốc Lương bảo ghi cả ngày lạì càng nguy, thế là không táng. 
Cốc Lương nói sai. Trong Kinh câu trên đã nói Đắc Thần sang 
Kinh Sư tức là người đi dự táng. Thế sao còn nói được là không 
táng. 


TA 4 8 X XÃ ®&Š5ñ 
TÂN NHÂN SÁT KỲ ĐẠI PHU TIÊN ĐÔ 
NGƯỜI NƯỚC TẤN GIẾT ĐẠI PHU LÀ TIÊN ĐÔ 
Tả Thị - Năm thứ 9. Mùa xuân, Vương tháng giêng, ngày 


Kỷ Dậu, Cơ Trịnh Phú sai giặc giết Tiên Khác. Ngày Àt Sửu, 
người Tân giết người Tiên Đô và Lương Ích Nhi, 


= H %xÁ ##EK#E# 
TAM NGUYỆT, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ CHÍ TỤ TẾ 
THÁNG BA, PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ TỪ 
NƯỚC TẾ VẼ TỚI NƯỚC 
Cốc Thị - Phận kém mà dùng lễ trọng “về tới” tức là khi 
về tới nơi, có lề cáo miếu. Thế là chê Văn Công. 


Triệu Khuông - Cốc Lương bảo phận kém, mà dùng lễ đối 
với bực tồn trọng là lỗi Văn Công. Xét khi trở về mà cáo miều 
là đúng lễ. Sao lại cho là lỗi ở Văn Công, 


8À #Ñ Xxdư#⁄#& #2 
TẤN NHÂN SÁT KỶ ĐẠI PHU SĨ 
CỐC CẬP CƠ TRỊNH PHỦ 
NGƯỜI NƯỚC TẤN GIẾT ĐẠI PHU LÀ 
SĨ CỐC VÀ KY TRỊNH PHỦ 


Tả Thị - Tháng ba ngày Giáp Tuất, người nước Tấn giết 
Ky Trịnh Phủ, 5ï Cốc, Khoái Đặc. 
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Cốc Thị - Chep là người giết là giết ke có tội. Trịnh Phu 
là bị liền luv 

Xét - Việc đi săn mùa xuân ở đất Di, về năm cuối đời Tương 
Công. mà việc giết Dương Tử Phù, Tiền Khắc thì vào năm Linh 
Công mới lên ngôi. Dương Xử Phủ tiến cứ Triệu làm cho Xa Cô 
uãt hàn, thì Xạ Cô giêt Xứ Phú. Tiên Khắc tiến cư Hỗ. Triệu, 
roa làm cho Thiên Đô uất hàn, thì Tiên Đồ giêt Tiên Khác. Chủ 
còn bé, nước chưa tin. Bảy tôi có thế lực chuyên quyên. chưa có 
thời nào qua đên thế. Lam nhân thần, chu công luận, tiên người 
hiển, trừ ke bât tiêu, thể mà kẻ bất tiêu đám dung khí giới giết 
chêt, loạn quốc gia, không thời nào bằng, cho nên Kinh Xuân 
Thu, về việc Xư Phu, thì chép là nước giết mà liên lụy đến người 
trên. Vẽ việc Tiên Đô, Sĩ Cốc, Cơ Trịnh Phú, thì chép là người 
giêt, mà liệt vào hàng có tội, bị giêt, như pháp rât là rõ rệt. 
Thế mà Hô Truyện bảo rằng chép “người” giết vì nước loạn không 
eó chính quyền, và chúng nhân tư quyên giết, Hồ bàn thế là 
không phải. Kính mà chép nước khác giết đại phụ là (không phải 
nước Lồ› đêu chép Ìlà nước, mà duy ba người này là chép “người 
giết”, thê là v giết ke có tội, không còn phai nghị ngờ nữa. Nều 
cho là nước loạn, không có chính quyên, thì kẻ bị giết cùng không 
nên chép tân. như Tông đại phu Tư Mã. Hà Thị lai còn cho Cơ 
Trình Phú mà chép là “và”, tức là nên giảm nhẹ tội đị, Hồ Thị 
nói thế không đúng. Xét chữ cập là và, là kế việc có đầu đuôi, 
chứ không phải là để bàn tội nên cho nặng hay nhẹ. Cho nên, 
nay thôi không chép Hồ Truyện. 


2# A f4 82: 7 6Ñ ñ ÀXAÀA®SAÀAñF'^A#⁄& 

SỞ NHÂN PHẠT TRỊNH, CÔNG TỬ TOẠI HỘI TẤN 
NHÂN, TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN HỨA NHÂN CỨU TRỊNH - 
NGƯỜI SỞ ĐÁNH TRỊNH, CÔNG TỬ TOẠI HỘI HỌP NGƯỜI TẤN, 
NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI HỨA CỨU NƯỚC TRỊNH 


Ta Thị - Đại phụ Phạm Sơm nói với vua Sở rằng “Vua Tân 
còn bé không trông nom được các chư hầu. Bắc phương, ta có thê 
mưu đồ được”. Thế thì vua Sở họp quân tại Lang Uyên, để đánh 
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nước Trịnh. Bát làm tù ba đại phu Trịnh, là Công tử Kiên, Công 
tứ Mang, và Công tử Lạc Nhi Thê rồi Trịnh, Sở hòa, công tử 
Toại hội với Triệu Thuẫn nước Tấn, với Hoa Ngấu nước Tống, 
với Không Đạt nước Vậ, với một đại phu nước Hứa, để đi cứu 
Trịnh. Nhưng không tới kịp để được gặp quân Sở. Các vị Khanh, 
Xuân Thu không chép, vì làm việc chậm chạp, đáng chàề trách. 


# šX 
HẠ, ĐỊCH XÂM TẺ 
MÙA HẠ, RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, nước Sở xâm nước Trần, chiếm 
ấp của Trần là Hà Khưu, vì Trần đi với Tấn. Mùa thu. Sở Công 
tứ Chu. Đi từ rợ Đông Di tới đánh Trần, BỊ người Trần đánh 
cho thua, bắt được Công tử Phạt. Tuy nhiên, Trần cũng sợ, rồi 
cùng với Sơ hòa. 


#⁄/ú\Ẻ H # íøn # *x 
THU BÁT NGUYỆT. TẢO BÁ TƯƠNG TỐT 
MÙA THU THÁNG TẢM, TÀO BÁ TƯƠNG MẤT 


1¬ H #mwm= bhb 
CỬU NGUYỆT,. QUÝ DẬU,. ĐỊA CHẤN 
THÁNG CHÍN, NGÀY QUÝ DẬU, ĐỘNG ĐẤT 
Công Thị - Đất động được chép, là chép việc lạ. 
Cðc Thị - Đất làm gì mà động. Có động cho nên cần thận 
chép ngày. 
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%& # 7 £  % E 
ĐÔNG, SỞ TỪ SỬ TIỂU LAI SÍNH 


MÙA ĐÔNG, VUA SỞ SAI TIÊU (TỬ VIỆT TIÊU) 
TỚI LỄ SÍNH (LỄ THÂM) 


Tả Thị - Mùa đông. Tử Việt Tiêu nước Sở sang Lỗ lễ sính. 
Khi đi, nhận các đồ lễ sính một cách ngạo mạn ở nhà Tổ miếu. 
Thúc Trọng Huệ nói: “Người này tất là diệt họ Ngao. Hỗãn láo 
với Tiên quân, thì thần linh nào ủng hộ nữa.”. 

Công Thị - Tiêu là đại phu nước Sở. Sở có đại phu. Sao đây 
lại chép. Thê là mới có đại phu. Đã mới có thì sao không chép 
họ. Vì đôi với Di Địch thế là đủ rồi. 

Côc Thị - Sở không có đại phu, sao chép Tiêu. Vì tới với 
ta, thì khen. 

Lục Thuần - Công Dương bảo Tiêu là Sở đại Phu. Sở không 
có đại phu, đây sao lại chép. là mới có đại phu. Xét lệ, phàm 
chưa được sách mệnh, mà tới Lễ thì đầu chép tên, chứ không 
có lý do gì khác. Còn Cốc Lương mà bảo Sở không có đại phu, 
sao lại chép Tiêu, là vì tới với ta thì khen. Thánh nhân dạy 
người, đâu lại cho là cứ tới Lỗ là được khen. 

Xét - Vua Sở thì chép tước. Bây tôi Sở thì chép tên. Bọn 
tien nho cho là Xuân Thủ mộ nghĩa. Mà thuyết khen của Cốc 
Lương thì lục Thuần không cho là phái, Xét. Sơ biết lãy lễ giao 
thiệp với chư hầu, thì nâng Sở lên, tức là ý vui thấy người làm 
điêu hay. Chứ không phải thây tới Lỗ ta mà khen. Vậy nên theo 
lời bàn họ Lục. 
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#.A 4 B8 Í# Z@A % f8 Z4 
TẢN NHÂN LAI QUY, HI CÔNG, 
THẲNH PHONG CHÍ TOẠI 


NGƯỜI TẤN ĐEM TỚI LỖ ÁO QUẦN KHÂM LIỆM (ĐỒ PHÚNG 
ĐIẾU) HI CÔNG. THÀNH PHONG (VỢ TRANG CÔNG. 
TÁNG NĂM THỨ 5 VẤN CÔNG. THÊ LÀ CHẬM) 


Tả Thị - Người Tân đem tới Lễ đồ lim Hi Công, Thành 
Phong. Thế là lễ, chư hảu, điểu nhau, mừng nhau, tuy đồ không 
dùng tới, nhưng vẫn là có đủ lễ. Chép đê cho biêt không quên 
sự giao hiều cù, 

Công Thị - Chép Hi Công. Thành Phong là thế nào. La 
gộp ca lại. Gòp cả lại là phi lã. Sao không nói "và” Thành Phong 
VW Thành Phong là bực tôn. 

Côc Thị - Người Tàn không coi là phú nhản, tức là nước 
ngoài không coi là phú nhân. Thế mà đỗ phúng điều thì thea 
lè trọng. 

Lưu Sương - Chép là Hìị Công, Thành Phong là tại sao? 
la vì mẹ quý nhờ còn, Đà thể sao không xưng là phú nhân. 
Không được xưng, vì phận là thiếp, đến con nối ngôi vua không 
được đại tang mẹ, là thiếp tôn quý thì vẫn tộn quý, nhưng vẫn 
cứ theo lê. 

Đô Thị báo răng chung phúng ca Hí Công, cho nên gồm cả 
Thành Phong. Đã Thị bàn sai. Hi Công Thành Phong nghĩa là 
người thiếp mẹ (thêm têm con vào cho rõ người mẹ là thiếp). 
Chư hâu không dược lập hai đích (đích màu), cho nên thiếp mâu 
(chứ không phải đích mâu). Vì con làm vua mà thành quý. thế 
tức là mẹ được quý vì con vậy. : 

Cong Dương thì bàn là gộp ca là phì lề. Công Dương bàn 
em. TH Công Thành Phong chép thể y như là chép Huệ Công 
Trọng Tư trước. Nếu mà bao chép hai người thì chả lẽ chép tên 
me dưới ten côn. Theo lẽ thì phụ nhân có tam tòng, kháng bao 
giờ một nình đứng riêng được. Thế mà nay đê con trược mẹ thì 
không thê nói là biết lễ được. 
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; 8 t 24 
TÁNG TẢO CƯNG CÔNG 
LỄ CHÔN TÀO CUNG CÔNG 


Năm Giáp Thì" Vua Khoanh Vương năm thứ 2. 


+# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tấn Linh năm thứ 4, Tế Chiêu năm thứ 16. Vệ Thành năm 
thứ 1B. Thay Trang năm thứ 29. Trịnh Mục năm thứ II Tào 
Văn Công Tho năm đâu. Trần Cung năm thứ 15. Ký Hoàn năm 


thứ 20 Tông Chiêu năm thứ 3. Tần Khang năm thứ 4. Sở Mục 
năm thư 9. 


+ # ®# + - H x0 #  kK *# 
XUÂN, VƯƠNG TAM NGUYỆT. TÂN MÃO, 
TANG TÔN THÂN TỐT 


MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG BA, NGÀY TÂN MÃO, 
TANG TÔN THÂN MẤT 


8  ® 5 
HẠ, TẤN PHẠT TẤN 
MÙA HẠ, NƯỚC TẤN ĐÁNH NƯỚC TẤN 
1a Thị - Mùa xuân người Tân đánh Tân, chiếm đàt Thiết 
lang. Mua hạ, Tàn Bà đánh Tàn, chiến dàt Bác Trưng. 
Xét - Tan đánh Tan, chép rõ rang nược nọ danh nước kứt, 
Bọn tiên nho cho rằng tội ở Tân, luận bàn đó thành ra nhàt 


định khòng thế thay đôi. Xét Tân và Tân thường đánh nhau, 
mà theo Kính thì riêng Tần là có tội. Tại sao? Tấn làm minh 


6ä 


chủ, tôn Chu, trị Sở, các nước trông cậy. Trận Thành Bộc, Tân 
thực có giúp. Thế mà Tần lại bội lời thể, kết với nước Trịnh, 
rồi lại đánh lén Trịnh mà diệt nước Hoạt. Thê là gây hấn tự 
nước Tần. Việc ở đất Hòa, theo chức phận thì bá chủ không dung 
được, thê mà nhân đó lấy làm thù, luôn luôn đem quân tới đánh, 
lại còn liên kết với nước Sở đê Sở giúp. Thế thì trước kia Tần 
giúp Tấn trị Sở, ray lại giúp Sở để trèn Tân. Mối thù Tấn Tần 
càng ngày càng sâu. Mà Tấn thì bị yếu về công việc chống đối 
với các nước ở phía tây, trong khi Tần với Sở hợp nhau, Sở được 
đắc chí với các nước phía nam, như các nước Trần, Sái, Trịnh, 
Hứa theo nhau sợ uy Sở: Các nước nhỏ như Giang, Liệu, Dung, 
Tiêu nối nhau bị Sở diệt. Tấn mà không được mạnh, Sở mà dân 
đâần được hùng cường, chính là tại Tân. Kính Xuân Thu sơ di 
riêng khép tội Tần, Tô Triệt, Gia Huyền Ông, Vương Triều đều 
chủ trương bàn tới lời văn thiếu sót. Còn Hoàng Trọng Viêm, 
Doãn Sướng thì nói thêm rằng năm đó Tần đánh Tấn: Thành 
Công năm thứ 3, Trịnh đánh Hứa, Chiêu Công năm thứ 12, Tấn 
đánh Tiên Ngu, đều bỏ chữ nhân, người, (như Tần nhân bó chữ 
nhân; người Tân bỏ chữ người. Lại so sánh với câu “hạ ngũ”. 
Đáng nhề viết là “hạ ngũ nguyệt, mà quên không viết chữ 
nguyệt. Bàn như thế nghe ra cũng có lý. 


1W HR Z⁄© % 5 Rg 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU NGHI THÂN 


NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ NGHI THÂN 


Tả Thị - Xưa, ở đất Phạm trong nước Sở, có người thấy bói 
ten la uạt Tự, bói cho Thành Vương cùng Từ Ngọc và Tư Tây, 
có đoan rằng: “Ba vị sè bất đắc kỳ tứ”. Sau trận Thành Bóc, 
vua Sử nhớ đèn câu đoán ây, vội sai sứ ra lệnh khòng được giêt 
chết. Sư đen thì Tư Ngọc đã chết rồi. Từ Tây thắt cô vừa kịp 
sư tới thanh ra được sông, Sở Vương phong Tư Tây làm “Thương 
Công. Tư Tây xuôi dòng sông Hán, ngược lên sông Giang, sắp 
vào đất Dĩnh, trong đảo giữa sông có lâu. Vua đang ngự trên 
lầu trông xuống, thây Tư Tây. Tử Tây sợ (sợ vua nghị), mới phân 
trần: “Thần được khỏi chết, nhưng lại bị giềm là muốn trốn, thần 
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xin về đê quan Tư Bại (quan coi Hình) xét và xư tội”. Sở Vương 
mới cho giữ chức Công Doän, rồi lại cùng Tư Tây bàn tính việc 
giêt Mục Vương. Mục Vương được tin, tháng năm, giết Đâu Nghị 
Thân (Tư Tây) và Trọng Quy. 


H Œ H “R8 #7 t+t R 
TỰ CHÍNH NGUYỆT BẤT VŨ CHÍ, 
VU THU THẤT NGUYỆT 
TỪ THÁNG GIÊNG CHO ĐẾN 
THÁNG BẢY KHÔNG MƯA 


Cốc Thị - Qua các mùa chép là không mưa. Không thây có 
ý lo sợ Thế là không nghĩ đến dân. 


3 #& f ñ T3 5 
CẬP TÔ TỪ MINH VU NHỮ LẬT 
Ở ĐẤT NHỮ LẬT, VUA LỖ CÙNG THỂ VỚI TÔ TỬ 
(SỨ CỦA THIÊN TỬ) 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 7, Lỗ cùng Tô Tứ thê ở Nhữ Lật, 
nhân việc Khoảnh Vương lèn ngôi. 


%⁄#£XX8 + 
ĐÔNG, ĐỊCH XÂM TỐNG 
MÙA ĐÔNG, RỢ ĐỊCH XÂM TỐNG 
Cao Kháng - Dịch mà xàm vào các nước lớn, duy có nước 
Toóng là chưa bị. Từ sau thời Tông loạn. Địch mới xâm. Quản 
Sơ đình tại đất Quyết Mạch định đánh Tông. Nước Tống có cơ 
nguy. 
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# ýƒ# 8# £% X T EŒ ñ 
SỜ TỬ, SÁI HẦU THỨ VU QUYẾT MẠCH 


VUA SỞ. (SỞ TỬ), VUA SÁI (SÁI HẦU), 
DỪNG QUẦN TẠI QUYẾT MẠCH 


Ta Thị - Trần Hầu và Trịnh Bá hội với Sở Từ tại đát Túc. 
Mùa đồng cùng Sái Hảu dừng quân tại Quyết Mạch, sắp đánh 
Tông, Hoa Ngự Sự nước Tống nói: “Sở muốn làm cho ta yếu, thì 
ta cho biết là ta yêu. Ha tất gì phải khích ta ra trận, Ta yếu 
thực. Dân ta có tội øì mà bị nạn chiên tranh”. Thế là Tông Công 
tìm tới Sơ Tư, đưa đỏ lẻ tặng và xin theo mệnh, rồi cùng dự 
cuộc sân tại Xanh Chư. Tông Công coi cánh quân bên hữu. Trịnh 
Bá coi cánh quản bên tá. Ky Tư Công tên là Phục Toại làm 
Hữu Tư Ma. Tư Chu và Văn Chi Vô Úy là tả Tư Mà. Lệnh chung 
cho toàn quân là gióng xe từ sớm, và sửa soạn củi duốc. Tông 
Công sai mênh. Võ Úy lấy roi đánh xa ngự (giong xe) của Tống 
Càng đê làm gương cho quân đội. Hoặc có người bảo Tư Chu (Vô 
Ủy) rằng: Vua một nước, chớ nên làm nhục. Tư Chu đáp: Đương 
tại chức, phải làm phận sự, sợ gì ai. Kinh Thị có càu: Không 
nhả thứ rắn, không nuốt chứng thứ mềm. Không đê cho kẻ sàm 
nịnh lòng hành. Làm cho kẻ không biết luật lệ phải cân thận. 
Mãy câu sau đó bảo ta đừng quyên thế. Tôi đâu dám tham sông 
đê loạn phép. 

Mạnh Chư - Đàt nước Tông, Ở hội Quyết Mạch, Quân Tư 
tVúa nước Quân) trôn về. 


Nam AI Ty. Vụa Khoanh Vương năm thứ 3. 


+ — # 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 


NĂM THỨ 11 
Tân Linh năm thứ 5, Tế Chiêu năm thứ 17, Vệ Thành năm 
thứ 19, Sái Trang năm thứ 30, Trịnh Mục năm thứ 12, Tào Văn 


năm thứ 2, Trần Cung năm thứ 16, Kỷ Hoàn năm thứ 21, Tông 
Chiêu năm thứ 4, Tản Khang năm thứ 5, Sở Mục năm thứ 10. 
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# ®# ý í # 
XUÂN, SỞ TỪ PHẠT QUẦN 
MÙA XUÂN, VUA SỞ ĐÁNH NƯỚC QUÂN 
Tả Thị - Năm thú ï°, ¡oùa cuân Sơ Tự đánh nước Quân. 
Thành Đại Tâm đánh tan quân nước Quản ở Phàng Chi. Phan 
Sung lại tiếp đánh Quân. tiên dến Tích Huyệt. 
Phòng Chư: đất nước Quêa, Tích Huyệt: đất nước Quân. 


8—w {tt Z 434 9 ä ä & + # & 
HẠ, THÚC TRỌNG BẢNH SINH HỘI TẤN 
KHÍCH RKHUYẾT VU THỪA KHUÔNG 
MÙA HẠ, THÚC TRỌNG BÀNH SINH HỘI VỚI KHÍCH 
KHUYẾT NƯỚC TẤN TẠI THỪA KHUÔNG (ĐẤT TỔNG) 


Tả Thị - Mùa ..a, Thúc Trọng, Huệ Bá (Bành Sĩnh) hội với 
Tân Khích Khuyết tại Thừa Khuông bàn việc các chư hầu bỏ Tấn 
theo Sơ. 


# # ín Xã 
THU, TẢO BẢ LAI TRIỀU 
MÙA THU, TÀO BÁ TỚI CHẦU 


Tả Thị - Mùa thu, Tào Văn Công tới chẳu. Vừa lên ngôi tới 
châu. 


Z4 # # ứU 
CÔNG TỬ TOẠI NHƯ TỐNG 
CÔNG TỬ TOẠI SANG TỐNG 


Tả Thị - Tương Trọng (Công tử Toại) sang nước Tông lễ sính 
và nói cho chức Tư Thành là Đăng Ÿ Chư, để Chư được trở về 
nước Tống. Nhân dịp mừng Tông không bị quân đội Sở gây hại. 
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ýk 8 ?# 
ĐỊCH XÂM TẾ 
RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 


4+ + H F *#R #8: TT & 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, GIÁP NGỌ. 
THÚC TÔN ĐẮC THẢN, BẠI ĐỊCH VU HẢÀM 


MÙA ĐỒNG, THÁNG 10, NGÀY GIÁP NGỌ, 
THÚC TÔN ĐẶC THÂN ĐÁNH BẠI QUÂN ĐỊCH TẠI ĐẤT 
HÀM (ĐẤT NƯỚC LÔ) 


Tả Thị - Rợ Địch, Sưu Man, xâm nước tậ, rồi tràn vào nước 
ta Lỗ Công cho bói về việc sai Thúc Tôn Đắc Thản đuôi quân 
Địch. Bói được qué tốt. Hảu Thúc Hạ làm xa ngự (đánh xe) cho 
Trang Thúc (Đắc Thần). Miên Phòng Sanh giữ chức xa hữu. Phú 
Phủ Chung Sanh giữ chức Tứ Thăng (người thứ tư trên chiến 
xa). Mùa đông, tháng 10, ngày Giáp Ngọ, đánh bại quân Địch 
tại đất Hàm, bắt được Tù chướng là Kiều Như, Phú Phú Chung 
Sanh câm giáo đàm vào cuông họng giết chết. Lấy thủ cấp -hôn 
ở giữa Tư Câu thành nước Lô. Đác Thản nhân trận thắng: đó, 
đặt tên một cơn là Tuyên Bá. Xưa, thời vua Tông Vũ Công, rợ 
Sưu Man đánh Tông. Quan Tư Đồ là Hoàng Phu cảm quán đánh, 
Nhi Ban làm xa ngự cho Hoàng Phủ Sung Thạch. Công tư Cốc 
Sanh làm xa hữu. Quan Tự Khấu là Ngưu Phu giữ chức Tứ thặng. 
Địch bị đánh ở Trường Khưu đất nước Tông. 

Người Địch là Duyên Tư bị bắt Hai người con cúa Hoàng 
Phu chết trận. Vua Tông thưởng công cho Nhi Ban chức giữ một 
quan ải, được tự lãy thuế, cửa ải goi tên là Nhi Môn. Khi quân 
Tần diệt rợ Lộ, có bắt người em Kiểu Như tê là Phần Như, Năm 
thứ hai Tế Tương Công. Rợ Sưu Man đánh Tẻ. Vương Tử Thành 
Phu làm quan ở nước Tế bắt được em Phần Như là Vinh Như, 
còn chên thu cấp tại cứa bác thành Chu Thú, thành nước Tê, 
Quân đội Vệ bắt được em Vinh Như là Giản Như. Từ đó, rợ Sưu 
Man bị diệt hấn. 


b3 


Công Thị - Địch là ai2 là Trường Địch. Anh em ba người. 
Một sang Tê. Một sang Tân. Một sang Lã. Người sang Tè, bị 
Vương Tư Thành Phú giết chết. Người sang Lồ bị Thúc Tôn Đắc 
Thần giết. Còn không biết người sang Tấn ra sao? Chép là bại 
là thê nào? Là cho to chuyện. Chép nơi đánh là thế nào? Là 
cho to chuyện. Sao lại chép? Chép việc lạ. 

Côc Thị - Khòng nói là cầm quân (suất sư), mà nói là đánh 
bai, đánh thua, là sao? Là bại có một người, Một người sao lại 
dùng chữ bại? Là phải nhiều người mới đánh được. Theo Truyện 
thì có ba anh em Trường Địch, thường quây hại Trung Quôc. Có 
tướng lạ, xương đầu rất rắn, đá gạch đập không chuyên. Thúc 
Tôn Đặc Thản là tay bắn giỏi Bắn vào mất. Tuy nhiên, sao 
không nói là bất được. Vì rằng chép xưa không có đánh ai bị 
thương hai lần. Không bất người hai thứ tóc, cho nên không nói 
là bắt, vì kiêng. Người đi sang Tê, thì bị Vương Tứ Thành Phú 
giết. Còn người sang Tân thì không biết ra sao. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo không chép là cầm quân mà 
lại chép là đánh bại là sao? Là thực chỉ có đánh bại một người. 
Cốc Lương bàn thế là sai. Không nói cẩm quân, vì là quân ít, 
có gi là nghi ngờ nữa. Lại bàn rằng không chép là bắt. Vì ngày 
xưa khong làm ai hai lân' bị thương, không bắt người hai thứ 
tóc, cho nên không nói là bất vì kiêng. Lỗ đã bắn vào mắt rồi 
chặt đầu cho nên kiêng. Cốc Lương bàn thế là sai. Bản ý cua 
Côc lAfơng là một Trường Địch, đủ sức địch nhiều người, cho nên 
đôi chữ bắt được làm chữ bại được, để rõ cái sức mạnh của Trường 
Địch, đã đôi bắt được làm bại được, thì bại được tức là bát được. 
Thế thì sao lại bàn được rằng, không nói bắt được là kiêng. 

Xét - Tá Truyện. trước thì nói là bại địch ở đất Hàm. Sau 
nói là bất Trường Địch Kiểu Như. Xét như lấy Trường Địch làm 
mọt người trong bọn Địch, thì không phải chép chữ Trường Địch 
la ca một nước. Hồ Truyện dùng thuyết chính danh của Lưu Sướng 
bac dị, tựa như chưa rò ý của Truyện. Cốc Lương cùng nhân ý 
Ta Truyện mà giải thích suy diễn ra. Lời nói tuy quái lạ, chắc 
eu được tài liệu nào đó, nay cứ để ca ba Truyện. Còn các lời bác 
thì hày bo đi. 
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Năm Bính Ngọ, Vua Khoảnh Vương năm thứ 4. 


+ 8 — # 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 


Tân kL¡ình năm thứ 6. Tế Chiêu năm thứ 18. Vệ Thánh năm 
thứ 20. Sát Trang năm thứ 31. Trịnh Mục năm thứ 13. Tào Văn. 
năm thứ 3. Trần Cung, năm thứ 17. Rv Hoàn, năm thứ 92. Tðng 
Chiều, năm thứ 5 Tân Khang, năm thứ 6. Sơ Mục, năm thứ 
}1]. 


# + IE H sw# íh % # 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, THẢNH BÁ LAI BÔN 


MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG THÀNH BÁ CHẠY TỚI 
LÔ 


Tả Thị - Thái tư nước Thành tên là Chu Nho văn ø yên 
ơ àp Phù Chung. Người trong nước không wa, không theo mệnh. 
Lô Văn Công, năm thứ 12, mùa xuân, vua nước Thành là Thành 
Bá mát. Người Thành lập vua khác. Thái tử chạy Ấn ở nước l2, 
biểu bai ăp Phù Chung và Thành Khuê. Vua Lỗ lấy lễ đối với 
vua chư hấu đón tiếp. Thế là phi lễ. Cho nèn chép là Thành 
Bá chay tới Không chép đất. là tôn chư hấu. 

Công Thị - Thành Bá là ai? Là vua mất đất. Sao không 
chép tên? Vì được cói như nước anh em. 

Triệu Rhuông - Chư hầu mà nôi ngôi, chưa qua năm vẫn 
xưng là tư, là con. Đâu sao lại có hạng người vua cha bệnh ốm, 
mà không đồm ngó, chêt mà không tang, thân chưa nội lên ngôi, 
đa lấy ấp chạy ra nước ngoài, mà lại xưng là Thành Bá2 Đến 
mlúy Trình Hột, Tào Ky, Cư Triên, đều đã lên ngôi khi phai chạv 
t2 lgOãI. có CŒ xưng tên, huông chỉ hạng chứa nổi ngôi Thuyết 
cua Ta Thị la không phái. Vua mát đất, cứ lệ là chép tên. Nêu 
lây cớ là nước anh. em không gọi tên thì Tào Bá Dương, Vệ Hảu 
Khan, sao lại chép tên. Thuyêt của Công Dương cùng là bậy. 
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†ửư †H #4 
KỶ BÁ LAI TRIÊU 
VUA NƯỚC KỶ LÀ KỲ BÁ TỚI CHẦU 


Ta Thị - Ky Hoàn Công tới châu. Đây là lần đâu. Kv Bá 
xin thôi việc cưới Thúc Cơ (con gái Hi Công). nhưng vẫn không 
tuyệt hôn với Lô. Lô Công Thuận. (Thúc Cơ có tật. Sau một người 
em gái lấy Ky Ba. 

Phạm Ninh - Hi Công năm thứ 27, vua Ey xưng là tuớc 
Tư. Nay xưng là Bá. Chác là Thiên Tư đương thơi cất nhắc phong 
cho 


—= H BE # # *# t *% 
NHỊ NGUYỆT CANH TÝ, TỪ THÚC CƠ TỐT 
THÁNG HAI. NGÀY CANH TỶ. THÚC CƠ MẤT 


Tả Thị - Tháng hai. Thúc Cơ mất. Khòng chép Ký. VỊ đã 
tuyết. Chép la Thúc Cơ la eol như đan bà, chứ không phải con 
gái (vì đã hoi, 

Còng Thị - Đầy là đìi ra khoi nước. Sao lại chép lúc mất 
Vị đã được hứa ga. Đàn bà đã hứa ga, thị có lễ cài trầm ke 
Chêt thì dùng tang lẽ người đà có chông. Chép là Tư (Tư Thúc 
Cơ) vì địa vị quý. Quý là ơ hàng trên (con vua Hị Công). 

Cốc Thị - Chép là Từ Thúc Cơ là quý. Quý là chị em với 
vua. Trong truyện có chép: Đã hứa gá, rỗi mất. Con trai hai mươi 
tuổi có lễ đội mũ liệt vào hạng người lớn, ba mươi tuổi thì lấy 
vợ. Con gái mười lầm tuôi thì hứa gá chồng, hai mươi tuổi thì 
lấy chồng. 

Uông Khắc Khoan - .fai truyện đầu chép chữ Tư, cho là 
em cùng mẹ. Nhưng Văn Công, năm thử 14, lại chép Từ Thúc 
Cơ. Nếu đã cùng me, thì không nên cùng tên. 

Xét - Lò Trang nàm thư 25, Bá Cơ ga về nước Ký. Năm 
thứ 27. công hội với Ky Bá Cơ tại đất Thao Mùa đông, Ey Bá 


rải 


Cơ tới. Hìị Còng, năm thứ 5, mùa xuân, Kỷ Bá Cơ đưa con lại 
châu. Nam thứ 9, Bá Cơ mất. Vậy đó là riêng một Bá Cơ. 

Đến năm 23, mùa đồng, Kỷ Tử mất. Năm thứ 27, mùa xuân, 
Ky Tư tới chảu, tức là vua nối ngôi. Năm thứ 28, mùa thu, Ky 
Bá Cơ tới. Năm thứ 21, mùa đông, Ký Bá Cơ tới, cầu hồn cho 
con. 


Lồ Văn Công, năm thứ 12, mùa xuân, Vương, tháng giêng, 
Ky Bá tới chảu. Tháng hai, ngày Canh Tý, Tử Thúc Cơ mất. Cùng 
với Hi Công, năm thứ 9, chép Bá Cơ mất. Vậy tựa như riêng 
một Thúc Cơ, chứ không phải là người con đâu, mà Bá Cơ hỏi 
CƯỚI. 

Từ đó, hơn 20 năm tới Thành Công, năm thứ 5, mùa xuân, 
Ky Thúc Cơ "lai quy”. Năm thứ 8, mùa đông, Kỷ Thúc Cơ mất. 
Năm thứ 9, mùa xuân, Ky Bá lại đón tang Thúc Cơ đem về nước. 

Thế là ba lần chép Thúc Cơ. Nghi là chính là người con đâu 
Bá Cơ xin cưới. 

Ta Thị nhãn việc Ky Bá tới châu, cùng với Tử Thúc Cơ liên 
nhau, mới cho Thúc Cơ chính là người con dâu Bá Cơ xin cưới, 
dể rồ không phải là y bỏ mà bị tuyệt. Lại nhân Thành Công 
năm thứ 5, Ký Thúc Cơ "lai quy” năm thứ 8, Ky Thúc Cơ mất, 
năm thứ 9, Ky Bá tới Lô đón tang Thúc Cơ về Ký, rồi báo là 
Ký Bá xmm tuyệt (bỏ) Thúc Cơ, mà không tuyệt hôn. Mà tân “Thúc 
Cư được chép chết năm Thành Công năm thứ 8, tức là người 
mà vua Ky (Ky Hoàn) xin cưới thay Thúc Cơ. Không khỏi cố 
chép gượng. 

Tuy nhiên, việc kê trong Xuân Thu thì lại bằng cứ vào Ta 
Thị mà dựa vào nhau đã lâu rồi. Nay cứ ghi cá. Còn như Đạm 
Trợ, Lưu Sương, bảo Truyện đó nhâm lắm, nên ở vào đời Thành 
Còng năm thứ 8. Quý Bản bảo rằng Kỷ Bá Cơ là nhằm, thế 
là Quý Ban ước đoán. chứ không có bằng chứng, chưa có thế vì 
thè rà nghi kinh, và bo truyện được. 

Cai nghĩa chữ Tử trong câu Tử Thúc Cơ, mọi nhà bình luận 
không cùng một ý. Hoặc cho là con gái tiền quân. Hoặc cho là 
con gái vua đương thời. Tất cá đều không phai. Bá Cơ ơ Trang 
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Công năm thứ 25, gả về Ky, đền thời Hi Công thì chắc chắn 
là con gái tiên quân, thế thì sao lại cho con tới châu vào năm 
thứ 5 Năm thứ 81, tới cầu cưới con dâu, đều không xưng là Tư. 
Quý Cơ cùng Tăng Tử gặp ở đât Phòng, tiên nho chê Hi Công 
quá chiều con gái, thế tức là con gái vua đương thời, thế thì sao 
lai ehép là vẻ, chép là mất mà không xưng là Tứ Cứ xét toàn 
kinh thì chưa rõ được. Vậy san bỏ không chép. 


8# ^ R 
HA. SỞ NHÂN VI SẢO 
MÙA HẠ. NGƯỜI SỞ VÂY NƯỚC SÀO (SÀO LÀ MỘT NƯỚC 
NHỎ Ở GIỮA KHOẢNG NƯỚC NGÔ VÀ NƯỚC SỞ) 


Tả thị - Lệnh Doãn nước Sở là Ta Tôn Bá mất. Thành Gia 
lên thay Các nước Thư phản Sơ. Mùa hạ, Tứ Không bắt “chủ” 
nước Thư tên là Định. và Tôn Tư. Rồi vày nước Sào 


Các nước Thư. là Thư Dung. Thư Cưu. 


# R@ + X4 ðl 
THU, ĐẰNG TỪ LAI TRIỂU 
MÙA THU, VUA NƯỚC ĐẰNG TỚI CHẦU 


Tả thị - Mua thu, Đăng Chiêu Công tới châu. Lần đầu châu 
Lồ Công. 


5 1H fÈ 7 Z RŠ 
fẨÂN BÁ SỬ THUẬT LAI SỈNH 
VUA TẤN LÀ TẤN BÁ SAI THUẬT TỚI LỄ SỈNH 
Tả Thị - Tân Bá sai Tây Khát Thuật tới sính và nói sẽ 
đánh Tân. Tương Trọng (Công Tư Toại) từ chối không nhận ngọc 
do vua Tần sai sứ tặng vua Lỗ và nói: “Nhà vua không quên 
tình hiếu hữu cua tiền quân đối với vua tôi, đã đoái đến nước 
Lô tòi, cho xã tắc tôi được thêm yên vững, và ban cho đỗ quý. 
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Qua thân tòi xin từ không đám nhàn ngọc” Thuát nói: “Vật 
này có la bao. xin chớ từ chòi” Tương Trong giữ dịa VỊ chủ bá 
lìn từ, khach đáp: “Qua quân tôi, muốn cảu thản lính Chủ Công 
[ô Công ban phúc, đa sai kẻ hạ thần này, trình với quan chấp 
"ự Lỗ, chút vạt cúa các tiên quân, đê biêu hiện sự kết hiếu cua 
hai nước. Vậy dám xin trình ngày” Tương Trong nói: “Khòng 
có người quần tử thì không thành một nước được. Đã goi là một 
nước thì không coi thường được” Rồi biếu Thuật nhiều lễ vảt 
qUỶ 

Công Thị - Thuật là ai? Là đại phu nước Tân, Tần không 
có đại phụ. Đây sao lai chép? Là vì khen Mục Công hiển. Hiền 
vì biết sư biến. Xét lê: Đại phú nước ngoài tới Lỗ mà chưa được 
sích phong thì cứ chép tên. không có nghĩa gì khác. Từ trước 
đèn đây, Tân chưa sai đại phụ tới. cho nên nay chép 


%* † 5“ -__ H 3 *x 8ö ^^ 3 À 8 T1 ml 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, MẬU NGỌ, 
TẤN NHÂN, TẢN NHÂN CHIẾN VU HÀ KHÚC 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY MẬU NGỌ, NGƯỜI TÂN. 
NGƯỜI TẤN ĐÁNH NHAU Ở ĐÂT HÀ KHÚC 


Tả Thị - Tân đánh là vì trận thua ở Lình Hồ. Mùa đông. 
Tân Bá đánh Tấn, chiếm ấp Ky Mà nước Tân. Quân đội Tân 
sửa soạn chóng. Tân Triệu Thuận làm tướng Trung quân, có Tuân 
Phu làm Phó, Khích Khuyết làm tướng thương quần có Du Biên 
làm phá. Loan Thuận làm tướng ba quân, có Tư Giáp làm phó. 
Phạm Vô Tuât làm xa ngự (pgiong xe cho vua), đón đánh quân 
Tân ơ Hà Khúc. Du Biền nói: “Tân tính không chịu dược lâu. 
Xm đắp đồn lũy chờ”. Lời để nghị được theo. Người Tản muốn 
đánh. Tân Bá hỏi Sĩ Hội rằng: “Có nên không”. Sĩ Hội đáp: “Họ 
Triệu mới dùng một người là Du Biển, chặc bàn mưu là đề quân 
ta đợi lâu vếu thế dân. Triệu lại có cháu là Xuyên là rê vua 
Tấn. Xuyên được vua yêu mà ít tuôi lại chưa hiệu việc quân. Tính 
dũng mà ngông, lại ghet Du Biển, được làm phó thượng quân. 
Ta cho khinh bình khien chiến, thị Xuyên phải ra đánh. Tân 
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Bá mới lãy ngọc bích tế thân sông Hoàng Tháng 12, ngày Mậu 
Ngọ, cho quân khiêu chiên thượng quân Tấn, rồi lui ngay. Triệu 
Xuyên đuôi không kĩp. trở Ìai tức giận nói: “Gạo đây kho. Ngồi 
trên đồng giáp. Đợi giặc. Nay giác tới. Ta còn chờ gì”. Tướng 
tá nói xin đợi, Xuyên nói: “Tôi cha cần biết mưu kế gì. Tôi ra 
đánh một mình”. Rồi đem bộ thuộc ra đánh. Tuyên Tử nói: “Tần 
thăng, trở về. Ta làm thế nào báo được”. Thế là cùng ra đánh. 
Hai dạo quân gập nhau, nhưng chưa giáp chiến. Tối đền, Tần 
cho người tới quân Tân nói: Hai quân ta chưa bên nào bị thương 
tòn. Ngày mai, xin cúng ra mất (tương kiên) Du Biển bàn: sứ 
gia, mắt hoảng hột, mà lời nói không cứng rắn, tức là sợ ta, 
rồi trôn, ta nên theo sát trên bờ sông Hoàng, nhất định đánh 
được”. Tư Giáp. Triêu Xuyên, đứng ở còng trại, kêu to: “Chưa đánh 
cho chêt, cho bị thương. mà đã bỏ, thì còn ra gì. Không dàn trận, 
mà đi đánh lén nơi hiểm yếu là nhát” Quán Tấn nghị, đâm 
quân Tân lén ra, lai đánh vào quân Tân. rồi tràn vao âp Hà. 

Công Thị - Đây goi là thiên chiên. Sao không chép là quân 
tan vờ. Vì hai bên ngang sức nhau. Sao lại lày tên sòng làm 
nơi chiến. Vì khúc sông Hà dài đến nghìn đặm. 

Cốc Thị - Khóng chép chữ cập, với, vì Tân Tấn đà luôn luôn 
chiên tranh, cho nên chỉ chép lược qua. 


Lưu Sưỡng - Công Dương bàn lây tên sông chỉ nơi đánh 
nhau. vì khúc sông đài nghìn dặm. Còng Dương bàn sai. Chữ 
Hà Khúc đỏ là tèn dất, dâu có phai là khúc sông nghìn dặm. 
Nếu như một khúc sông nghìn dặm. thì tất ca phải gọi là Hà 
Khúc. Vậy thì khoang ca ba sông Hà. không có đât tên khác, 
chỉ gọi ca là Hà Khúc mà thôi, như thế có bày không. 

Xét - Trận đánh nhau ở Hào, Tân không nghĩ đền tang vua 
đất Tân mà đi đánh nước đồng tòng với Tân, Tân chưa báo thù, 
mà lại tới đánh, cho nén ca hai bèn đếu có ý nhè. Xét ra Tân 
luon luôn dùng bình, thì còn nghìa gì. Vì thê Tân bị yếu vẽ phía 
Tay, đề cho Sơ, nhân thê mạnh lên, chiếm cứ nước nhỏ, uy hiệp 
thiền hạ, tức là tự nước Tân sinh ra, Cho nên Xuân Thu, cứ lây 
trường là tự nước Tân sinh ra. Cho nên Xuân Thu, cứ lấy trường 
hợp vô danh đem quản đánh Tân luôn mà mang tiếng cho Tân. 


/Ð 


Nay việc chiến ở Hà Khúc, chép Tần Tân, cùng dùng chữ nhân, 
người, lại không chép là Tân và Tân, thế tức là cá hai, đều có 
tội, đêu đáng chê, mà Tần thì có tội hơn, Cốc Lương bàn không 
chép “và”, là chép lược, bàn như thế là không hiểu rõ ý Kinh 
Xuân Thu. 


# ® f1 ®# HỦ 1Ú  šã & 
QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SUẤT SƯ THÀNH CHƯ CẬP VẬN 
QUÝ TÔN HÀNG PHỦ ĐEM QUÂN ĐỘI ĐẮP 
THÀNH CHƯ VÀ THÀNH VẬN (PHÒNG NƯỚC CỬ) 


Tả Thị - Đấắp thành Chư, thành Vận, chép ca mùa (mùa đông). 

Cốc Thị - Nói đem quân đội, biết là việc khó nhọc. 

Trương Hiệp - Vận ở phía đông nước Lô. Bắt đầu từ đây. 
Lò và Cư tranh nhau đất Vận. Trước kia hai nước chưa cỏ tranh 
giành nhau vá lại chưa thường có việc gì ở đất Vận. Nay, Hàng 
Phú đem quân đột đắp thành hai ấp, là mở mỗi đầu sự thù nhau, 
nhất là đắp thành Vận. 

Lã Đại Khuê - Lỗ có hai đất Vận Thành Công năm thứ 
4, đáp thành Vận, là ấp Vận ở giáp nước Tấn, cho nên Đỗ Thị 
có nói đê phòng thủ cho Tấn. Năm nay đắp thành Vận là ấp 
Vận giáp nước Cử, cho nên Đỗ Thị nói là nơi hai nước Cứ Lỗ 
tranh chấp. 

Gia Huyền Ông - Đắp thành một ấp đã làm khổ dân. Nay 
một bận đắp hai thành, thì dân khô lắm. Chép đấp thành Chư, 
thành Vận là chê. Theo phép Xuân Thu, xây thành không đúng 
mùa, là đáng chê, xày thành không đúng phép là đáng chê. Hưng 
bình để xây thành là đạc biệt phai chè. 

Năm Đình Mùi - Vua Khoảnh Vương năm thứ 5. 


+ 5 = # 
THẬP HỮU TAM NIÊN 


NĂM THỨ 13 
Tân Linh, năm thứ 7. Tễ Chiêu, năm thứ 19. Vệ Thành, 
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năm thíĩữ 21. Thái Trang. năm thứ 32. Trịnh Mục, năm thứ 14. 
Tào Văn, năm thứ 4. Trân Cung, năm thứ 18. Ký Hoàn, năm 
thứ 23. Tông Chiêu, năm thứ 6. 


Tân Khang, năm thứ 7, Sở Mục, năm thứ 12. 


ft + R 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 13, mùa xuân. Tân Hảu 
sai Chiêm Gia tới ơ ấp Hà, để giữ biên giới Đào Lâm phòng 
bị nước Tần. 


38 h H# TT BR &H * 
HẠ NGŨ NGUYỆT, NHÂM NGỌ, TRẤN HẦU SÓC TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY NHÂM NGỌ, 
TRẤN HẦU TÊN LÀ SÓC MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Người Tân lo người Tần dùng được 
Sĩ Hội. Mùa hạ, sáu quan Khanh gặp nhau ở ấp Chư Phù. Triệu 
Tuyên Tứ nói: “Si Hội ở Tần, Gia Quý trôn ở Địch. Nếu có việc 
xảy ra, ta làm thế nào”. Trung Hàng Hoàn Tư nói: “Xin gọi Giả 
Quý về, cho coi việc ngoại giao. Váả lại tô tiên xưa có công (Hỗ 
Đột, Hỏ Yến)”. Khước Thành Tử nói: “Giả Quý loạn, và đã có 
tọi lớn. Nên gọi Tùy Hội (Sĩ Hội). Hội khiêm nhượng, liêm sĩ, 
nha nhàn, không pham đên ai, không chế chức vụ nhỏ, mà lại 
không có Lôi”. 

Tuyên Tư mới sai Ngụy Thọ Dư tới Tần, vẻt kiên vua Tân, 
nói đối rằng: ấp Ngụy (ấp của Thọ Dư được ăn lộc) làm phản, 
vua Tân bắt giam vợ con. Thọ Dự đêm chạy trốn, sang Tân, 
xin làm quan bên Tân, và đem ấn Ngụy của mình dâng vua Tân. 
Vua Tần thuận nghe. Sợ 5ï Hôi ngăn ở trong triều, Thọ Dư ngầm 
dẫm lên chân Sĩ. Sĩ Hội hiêu ý. Quân đội vua Tần ở Tây ngạn 
sòng Hoàng, mà người Ngụy thì ớ Đông ngan. Thọ Dư nói: “Xin 
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nhà vua cho một người Tân cùng đi với tôi sang bèn kia, nói 
với chung. chúng sẻ về Tần”. Vua Tần sai Sĩ Hội. Sĩ Hội từ châi 
nói: “Người Tàn, tàm như hồ lang, nếu họ không giữ lời, thì 
thân chêt, vợ con ở Tần sẽ bị giết, thân đi, nhà vua không có 
lợi gì. mà thêm hồi”. Tân Bá nói: “Nêu Tấn bội tín, thì ta cũng 
giao tra vợ con, chứ không bội tóc. Có sông Hoàng Hà chứng 
mình”. Thế là Sì Hội ra đi Có viên quan là Nhiễu Triều đưa 
tăng cái roi ngưa nói: “Chớ bao là Tân không có người. Tôi đà 
nói đừng cho ông đi. Lời tôi nói không được nghe". Khi Sĩ Hội 
qua sông, quân Nguy đón mừng đưa về triều. Còn vua Tần, giữ 
lờ, cho đưa vợ con tra về. Họ hàng còn người nào ở lại Tân 
đều đối bo là họ Lư. 


lữ *x 
CHÂU TỪ CỪ TRU TỔI 
VUA NƯỚC CHÂU (CHÂU TỦ; ïTÊ:: LÀ ˆ^Ừ TRƯ MẤT 


Châu Văn Công bói về việc thiên đô tới đất Địch. Bói được 
que: thiên đô thì lợi cho dân, nhưng không lợi cho vua. Vua 
nói: "Nếu đà lợi cho dân thì cũng phải lợi cho vua. Trời đà 
sinh dân, thì đặt.ra vua để lợi cho dân. Nếu thiên đô mà 
đân có lợi, thì vua cùng có lợi”. Tả hữu nói: “Nêu mệnh vua 
còn được lâu, thì sao vua lại trái”. Vua nói: “Vua sống, cần 
làm cho dân sống. Chóng hay chậm, vua cũng chêt, chỉ là thời 
gian thôi. Nếu thiên đô mà lợi cho dân, thì cứ thiên đô, không 
điểm nào tốt hơn được”. Châu Văn Công tới đất Địch. Tháng 
năm, năm đó mất. Người quân tử bàn: Vua Châu trì mệnh 
(biết mệnh trời). 
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H ứ HH 8 # 7 #t R 
TỤ CHÍNH NGUYỆT BẤT VŨ CHÍ VU THU. 
THẤT NGUYỆT 


TỪ THÁNG GIÊNG TỚI MÙA THU THÁNG BẢY, KHÔNG MƯA 


HH # R l5 
THẾ THẤT, ỐC HOẠI 
NHÀ THỂ MIẾU, MÁI SẬP 


Tả Thị - Mùa thu tháng bay. Nhà Thế thất đô. Chép một 
viẹc bát kinh. 

Công Thị - Thế thất là gì? Là miếu Lễ Công. Miếu Chu 
Công goi là Thái miêu. Miễu Lô Công gọi là Thế miếu Miếu 
cac Còng sau, gọi là Cung. Đây là miều Lỗ Công. Tại sao lại 
gọi là Thế thăt? Đúng như chữ thường dùng, nghĩa là đời đời 
còn mài không bỏ. Chủ Công ở Lã sao được gọi là Thái miếu? 
Là vì, phong Lỗ Công thay mặt Chu Công. Vậy lề Chu Công 
trước; lễ Lỗ Công sau. Căt nghĩa rằng: Lúc sống thì nuôi Chu 
Công. Lúc chết thì làm thân chủ thay Chu Công. Thế thì Chu 
Công có ở nước Lỗ không? Đáp: Không ở nước Lô. Phong Lô Công 
cho làm chủ nước Lô. Vậy tại sao Chu Còng lại không tới ở Lô2 
Vì mnôn cho tât cá các nước thống nhất về Chu. 

Lò mà tê Chu Công thì dùng sinh như thể nào (sinh là loài 
vật làm thịt cúng như trâu, bò, heo, dê). Tả Chu Công thì dùng 
bạch sinh là bò sắc trắng. Tế Lỗ Công thì dùng bò sắc đỏ. Tê 
các Công sau thì dùng bò không thuần một màu. 

Nước Lễ tế Chu Công về ngũ côc thì thế nào. Tế Chu Công 
thì dùng thóc mới, Lỗ Công thì thóc cũ. Các Công khác thì thóc 
trong kho. 

Mái nhà Thế Thất đô. Chép đê chê. Chê là sao đã lầu ngày, 
khòng tu sửa đề cho đồ. 


Cốc Thị - Mái nhà Thế thất đó. Chê là không tu sửa đê 
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cho đến đổ sập. Thái thất cũng như Thế thất. Thờ Chu Công 
ở Thái Miếu. Thờ Bá Câm ở Thái thất. Thờ các vị khác ở Cung. 
Theo lễ, về việc nhà tòn miếu, vị vua thân coi cắt thái, phu nhân 
thân coi giả gạo. Thế là tỏ lòng cung kính. Làm chủ xà tắc mà 
đê miếu tiền quân đô, chép kỹ thế là đề ghi việc bất kính. 

Trình Tử - Xem trong kinh Xuân Thu, Văn Công đối với 
tôn miếễu rất là không cân thận, mới có việc biến là mái nhà 
thê miếu đô, đối với trời, đồi với người, thật là đáng sợ. 

Xét - Ngô Trùng nói là chữ Thê và chữ Thái hai chữ thòng 
dụng. Xét như Thế Thái nói là Thái Tư, Thế Thúc nói là Thái Thúc 
cũng vậy. 


*%& Zø 098 Ñ# & 8 2A T7 #8 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN. VỆ HẦU HỘI CÔNG VU ĐẠP. 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG TỚI NƯỚC TẤN. VỆ HẦU 
GẶP LÔ CÔNG TẠI ĐẤT ĐẠP 
Ngô Trừng - Lỗ Công tới châu. Tấn Vệ Hậu hội với Công 
ở giữa đường, đất Đạp, muôn nhân địp nhờ Lò Công xin cho hòa 
với Tân. 


ĐỊCH XÂM VỆ 
RỢ ĐỊCH XÂM NƯỚC VỆ 


Triệu Bằng Phi - Rợ Địch từ trận thua ở đất Hàm, nhuệ 
khí đã nhụt rồi, nay lại tới đánh Vệ. Vệ bị Địch áp bức. Vua 
Vệ mắc đi hội họp, thế là Địch thừa cơ đánh. Địch dòm ngó 
như thê, Vệ sao lại không đề ý. 


8Ú 


+ TS — Rcld X8 %ðäAa ãÄHể 
KẾ {HäH  2\ + 3# 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, KỶ SỬU, CÔNG CẬP 
TẤN HẦU MINH. CÔNG HOÀN TỰ TẤN. TRỊNH 
BÁ HỘI CÔNG VU PHÍ 


THÁNG 12, NGÀY KỶ SỬU, LỖ CÔNG CÙNG THÊ VỚI TẤN 
HẦU KHI LỖ CÔNG Ở TẤN VỀ, THÌ TRỊNH BÁ ĐI TỚI 
GẶP CÔNG Ở ĐẤT PHỈ, NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, Lã Công tới châu Tấn, và xin thể, Vệ 
Hâu hội với Công tại đất Đạp, xin cùng Tấn được vên. Công 
trở về. Trên đường đi, Trịnh Bá gặp ở trong nước Trịnh, đất Phi, 
cũng muôn xin Tân cho hòa. Lỗ Công đếu giúp cho được việc cả. 
Trình Bá với Công yến tiệc tại Phí Tư Gia cho ca khúc Hồng 
nhạn. Quý Văn Tử nói, quả quần tôi chưa được thê. Văn Tử cho 
ca khúc Từ nguyệt. Tư Gia cho ca chương thứ tư thiền Tải Trì. 
Văn Tư cho ca chương thứ tư thiên Thái Vì. Trịnh Bá bái tạ. 
Lỗ Công đáp bái. . 

Công Thị - Trở vẻ là ý gì? Là chữ có ý khen. Khen gì. Trên 
đường đi, tới Tấn, thì có Vệ Hảu hội ở đất Đạp. Đến Tấn thì 
hội thẻ với Tấn Hâu. Trên con đường ở Tấn về, thì có Trịnh 
Bá hội ở đất Phi. Thế cho nên khen. 

Cốc Thị - Dùng riêng chữ Hoàn, về thì ý nghĩa là việc chưa 
xong, dùng với chữ “từ Tần”, là công việc đã xong. 

Triệu Bằng Phi - Tân Tương Công đã mất. Người Sở đánh 
Trịnh, mà giao thiệp với Lỗ, đừng quân tại đất Quyết Mạch, 
mưu thật là thâm. Rồi Sơ đánh nước Quân, vây nước Sào, chăng 
cùn sợ nề al, dẫn dân quân tới Trịnh, tới Vệ. Cho nèn Vệ, nhân 
lo Công đi tới Tấn, mà gặp Lỗ Công ở Đạp. Trịnh, nhân Lỗ 
Công ơ Tấn về, mà gặp Lô Công ở Phi, để nhờ cậy Lô mà được 
gàn Bá Chủ Tấn. Nhưng Vậ, Trịnh không dám trực tiêp với Tân, 
mà phải qua Lô, là vì Lô với Tân rất hòa mục, đi lại rất thân, 
Tấn mạnh yếu thế nào đã rõ. Theo kế dễ làm, là nhờ Lễ. Cho 
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nên năm sau, mới có hội thể ở Tân Thành, đó là ý năm nay 
Về và Trịnh muôn gặp Lễ Công. Vì thế, trong kinh, cá ba nước, 
không có lời chê. 


Lý Liêm - Hiội ở Đap, ơ Phìị, là Vệ Trịnh không quên Tân 
läa chu. mà nhờ Lô đê được thỏng hiếu, cứ coi lại bài Hàng nhạn, 
bài Tại Tn thi rõ tình ý. 

Năm Mậu Thân - Vua Khoảnh Vương, năm thứ 6. 


+ ä m # 
THẬP HỮU TÚ NIÊN 
NĂM THỨ 14 
Tấn Linh, năm thứ 8. Tế Chiêu, năm thứ 20, Vẹ Thành, 
năm thứ 22. Thái Trang, năm thứ 53. Trình Mục, năm thứ: 1ã. 
Tào Văn, năm thứ 5. Trản Linh Công. Bình Quốc năm đâu. ly 


Hoàn năm thứ 24. Tông Chiều năm thứ 7. Tân Khang, năm thứ 
R. Sơ Trang Vương, lừữ năm đâu. 


# + R 

XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 

MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG GIÊNG 

Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 14. Mùa xuân. Vua Khoảnh 

Vương mât. Chu Công là Duyệt cùng với Vương tôn là Tô tranh 
quyen. Cho nên không cáo phó. Phàm vua mât mà không cáo 
pho, thị Xuân Thú khòng chép. Các việc họa phúc mà không báo 
cao, Xuân Thụ cũng không chép. Để chế sự bất kính. 


22? H8 
CÔNG CHÍ TỰ VẤN 
LỖ CÔNG TỪ NƯỚC TẤN VỀ 


Cao Kháng - Lô Công từ đầu mùa đông, rời nước đi tới nước 
Tàn, nhân địp hội với nước Vệ. Đã hội thê ở Tấn xong trở về, 
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thì lại hội với Trình ởơ giữa đường, lâu ngày thành ra văng coi 
việc triêu chính. Chép “về đấn” đế rô. 


⁄% ÀA ÍX⁄ f#ẦđœB 5 M  ñZ ®# BÙŨ ẤÙU íX 
CHÂU NHÂN PHẠAT NGÃ NAM BỈ THÚC BẢNH SINH 
SUẤT SƯ PHẠAT CHÂU 


NGƯỜI NƯỚC CHÂU ĐÁNH BIÊN GIỚI PHÍA NAM NƯỚC TA 
THÚC BÀNH SINH CẦM QUÂN ĐÁNH CHÂU 


Tả Thị - Châu Văn Công mất. Lỗ Công sai sử tới điếu tang. 
Sư to ve bất kính. Người Châu mới tới đánh biên giới phía Nam 
nước ta. Vì thê Huệ Bá, Thúc Bành Sình đánh Châu. 

Gia Huyền Ông - Lô Văn Cồng năm thứ 7, đánh Châu, 
chiếm ấp Tu Câu. Người Châu không bảo thù được, đến nay mới 
hưng bình đánh biên giới phía Nam. Ta Thị bảo là người Châu 
đánh Lô vì sứ Lô điểu tang bất kính. Xét một nước nhỏ đâu 
dám trácb vẻ lễ một nước lớn, để gây thù oán. Xuân Thu chép 
luồn hai việc đê cùng trách. 


Quý Bản - Đây là Thúc Trọng Bành Sinh. Sót chữ trọng. 


8 h H ¿Z ⁄xfŸ? ®% tl ®x 
HẠ. NGŨ NGUYỆT, ẤT HỢI. TẾ HẦU PHAN TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY ẤT HỢI TẾ HẦU 
TÊN LÀ PHAN MẤT 


Ta Thị - Tư Thúc Cơ nước Lỗ lây Tế Chiều Công sinh con 
la Xa. Thục Cơ khong được vua sung ái, thành ra Xá không có 
uy thê. Mọt công tứ con Hoàn Công, tên là Thương Nhân, rộng 
giao du, thu thập kẻ sĩ trong nước, huy hoắc hết cá của cải, phải 
vay của vua, của các quan, để cõ theo dõi. Mùa hạ, tháng 5. Chiêu 
Công mất. Xá lần ngôi. 
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^ H 238 #4 Ta BE wWfứẽ 8 ẽ XE 
| 4 + *# 2 
LỤC NGUYỆT, CÔNG HỘI TỐNG CÔNG, TRẦN HẦU, 
TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TẢO BÁ, TẤN TRIỆU THUẪN, 
QUÍ DẬU, ĐỒNG MINH VU TÂN THÀNH 


THÁNG SÁU, LỖ CÔNG HỘI VỚI TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, 
TRINH BÁ, HỬA NAM, TÀO BÁ, TẤN TRIỆU THUẪN, NGÀY 
QUỶ DẬU, HỘI THỂ, TẠI TÂN THÀNH, TRÊN ĐẤT NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Tháng sáu, đồng minh tại Tân Thành. Các nước 
xưa nay, theo Sở, nay phải theo về Tấn. Hội còn bàn đên công 
việc nước Châu. 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu tháng bảy, đêm ngày Ât 
Mão, Tê Thương Nhân giết Xá, rồi nhường ngồi cho anh là 
Nguyên. Nguyên nói: “Đã lâu, ngươi định truất Xá, ta có thể thờ 
ngươi làm vua, ngươi không thể nhường nhịn lâu được. Liệu có 
dung ta không. Thôi thì ngươi lên ngôi”. 

Cốc Thị - Chữ đồng, cùng là có việc đồng. Tức là việc cùng 
chống nước Sở. 

Hồ Truyện - Đồng minh ở Tân Thành, Đồng (cùng) để Sở 
ra ngoài hội. Dùng chữ đồng, cùng là ghi việc chư hầu cùng muốn, 
chứ không phải đồng minh để cùng mạnh. Tống Công, Trần Hầu, 
Trịnh Bá, có mặt tại hội, thì biết rằng khi Sở dùng quân ở Quyết, 
Mạch, ba nước Tống, Trần, Trịnh, tuy theo, mà thịực Sở không 
phục- nối, cho nên không chép, mà đọc tự hiểu. Còn như nước 
Thái mà không hội thể, thì biết là thực đi với Sở. Nay xét kỹ 
công việc làm ăn nước Tân, nước Sở thì chưa thấy có gì là khác 
nhau lắm. Mà Xuân - Thu thì chép như thê. Biết là Sở đã tiếm 
tước Vương, nếu Tân lại cùng Sở đồng mình, để lăng miệt chư 
hầu, tức là thay Chu cùng làm chủ, không cồn nghĩa vua tôi nứửa. 
Cho nên, cần thận là phái. 
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#⁄# 5% H fŒÍí š ÝŸ À †?ỉ 4# *# 
THU, THẤT NGUYỆT, HỮU TINH BỘT 
NHẬP VU BẮC ĐẦU 
MÙA THU, THÁNG BẢY, CÓ SAO CHỔI 
LÂM VÀO PHẬN SAO BẮC ĐẦU 


Tả Thị - Có sao Chối lâm vào phận sao Bắc Đấu. Quan Nội 
Sứ nhà Chu là Thúc Phục nói: Không quá bảy năm, vua các nước 
Tông, Tê, Tấn, đều chết giữa cảnh loạn. 

Công Thị - Bột là sao chối. Chép là lâm vào, tức là mọc 
trong khoảng. Sao lại chép? Vì việc lạ. 

Cốc Thị - Chữ Bột như chữ Phất. Sao Phất vào Bác Đầu, 
tức là vào khu vực Bắc Đầu. 

Phạm Ninh - Đặt sao Bột ớ nơi sao lớn, và ở phương Đồng, 
thì không gọi là vào. Đây chép là vào, tức là Bác Đâu có khu 
vực, vào khoảng giữa vậy. [aua Hướng có nói rằng, Bác Đàu là 
sao quý, tượng trưng cho vua, sao Phất là loại loạn thần, tà thần, 
đứng một chỗ là tượng giết vua. 

Khống Dĩnh Đạt - Thích Thiên có nói, sao chổi gọi là sao 
Sàm Thương. Quách Phác thì bảo là yêu tỉnh, hoặc Bột tỉnh, 
hình đáng như cái chôi để quét. Tuệ tỉnh dài mà có đuôi, làm 
vào giữa khoảng Bác Đấu. 

Hoàng Chấn - Lý Thuân Phong nhà Đường, tính đường đi 
của sao Bột, có nói sao đó ở nơi sao Giốc, từ sao Tiêu đi vào 
sao Đấu. Tháng đó, từ phía Bác đi vào. Tấn ở phía Bắc. Tả, Tống 
ở phía Đông nước Tăn. Cho nên Tấn, Tẻ, Tống đều cùng có ánh 
hưởng. Số sao là bảy, cha nên bảo là bảy năm. 
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⁄À^#Z H 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ LỖ 


ÀÁ #3 ? & 3 W % w # 
TẤN NHÂN NẠP TIỆP CHI VU CHẦU, PHẤT KHẮC NẠP 


NGƯỜI TẤN ĐƯA TIỆP CHI VÀO NƯỚC CHÂU, ĐỊNH GIÚP 
CHO LÊN NGÔI, NHƯNG KHÔNG XONG, 
KHÔNG ĐƯỢC DÂN THUẬN 


Tả Thị - Tế Khương. nguyên phi (vợ đầu) của Châu Văn Công, 
sinh ra Dịnh Công. Phi thứ hai là Tấn Cơ, sinh ra Tiệp Chi 
Văn Câng mất, người nước Châu lâp Định Công. Tiệp Chị chay 
trên sang nước Tân. Triệu Thuận nước Tân lấy quân chư hầu, 
có đến tám trăm chiến xa, đê đưa Tiệp Chi về làm vua nước 
Châu. Người Châu từ ta nói răng, người con do Tế Khương. tức 
là Quác Thi (Định Công), lớn hơn, Tuyên Tứ cho từ tạ là thuận, 
không nghe, là bất tường. Thế là kéo quân vẻ. 

Phụ Lục Tả Truyện - Chu Công (tôn thất là Chu), sắp kiên 
Vương Tôn Tô (cùng là tôn thất), kiện tại nước Tân. Vua Chu 
thì ghét Vương Tôn Tô, sai hai người sứ tới Tân là Doân Thị 
và Đam Khải, để giải bày cho Chủ Công. Triệu Tuyên Tử giảng 
hòa được. Chu tôn thất, thê là yên. 

Sơ Trang Vương lên ngôi Từ Không, Phan Sùng muốn đi 
vây chiếm các nước Thư. Mới sai Công Tử Tiếp cùng Từ Nghỉ 
ở lại giữ kinh đô, rồi đi đánh Thư Liêu, Tiếp và Nghị làm loạn 
đắp thành Dinh rồi sai giặc giết Tư Khổng. Quân Sở đảnh Thư 
Liêu không được, quay về, Tháng tám, Tiếp và Nghi đem vua 
Sơ rời kinh đô, đền ở Thương Mạt, Lư Tiếp Lê, và Thúc Quân 
dùng mưu dụ tới giết ca hai công tử Tiếp và Đấu Khắc (Tư Nghì). 

Xưa, Đâu Khác, còn bị tù ớ Tân, Tân bị thua ở trận Hào, 
mới cho Khắc về Sở và câu hòa, Khắc để nghị được hòa. Nhưng 
không được triều đình thương còng, còn công tư Tiếp thì xin làm 
lệnh doan khong được. Vị thế, hai người làm loạn. 
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Công Thị - Nói là nap Tiếp Chỉ. là đưa Tiếp Chị, Chép là 
phất khác nạp, không được dân thuận. là làm cho to chuyên. cho 
chuyên thành quan trong, Tấn Khích Khuyết cằm quân. co đến 
800 chiên xa đê đưa Tiếp Chỉ vào nước Châu Lâu, xem thế la 
sức có thừa. Người Châu Lãu nói: “Tiếp Chỉ có mẹ người Tân, 
Quác Thư có mẹ người Tẻ. Hai người không hơn kém nhau mãy. 
Nêu lâv thế nước lớn áp bức thì chưa chắc Tế, Tân ai được. Quý 
thì cùng quý Tuy nhiên, Quác Thư lớn tuôi” Khích Rhuyèt nói: 
"Không phái sức ta không thê làm được cho lên ngồi, nhưng nghĩa 
thực không nên”. Thà là kéo quàn vẻ, cho nên người quân tư cho 
là quan trong việc từ chòi không ưng nạp, là do ở Khích Khuyết. 

Sao lai chép là người (người Tân). là chà. Không cho đai 
phu được chuyên xuyên phê lập vua. Sự thực chính là cho. mà 
lời văn chép cứ khóng cho. vì theo nghĩa. đại phú không đưcc 
chuyên quyền phê lâp 

(Công Thị viết chữ Tiệp Chí ra chữ Tiếp Chỉ? 

Cốc Thị - Đây là Khước Khác. Chép là người là chê. Nam 
trăm chiên xa. đi xa ngàn đặm. qua các nước Tống, Trịnh, Đàng. 
Tiết, thầm nhập vào một nước chư hầu, muốn thay đổi vua nước 
người ta. Khi tới chân thành, mới nghĩ ra. Sao nghĩ ra chạm 
thê. Không nạp được. Chưa đánh mà sao đã nói là không nạU 
được. Chị là nghĩa không nạp được. Tiệp Chị, mẹ là người Tân, 
Quấc Thư, mẹ là người Tẻ. Quác Thư là chính, Tiệp Chì không 
phai là chính. 

Xét - Kinh chép: Không xong việc, là khen. Còn chép chữ 
nhân. người, người Tấn. là chê. Đại phu đem quân đội làm việc 
phế lập ở một nước chư hầu, đem người không chính đê cướp người 
chính. đù nghĩ ra, thấy nghĩa, mà thôi, thì vẫn là có tội. Cho 
nèn óc Lương trách việc “nghì ra chậm”, mà Luiui Sương thị cho 
là không khoi được lời chê. Công Dương tuy cho là chè, mà thực 
chỉ cho là văn chê, chứ thực không chê, thế thì thánh nhân còn 
răn dạy được alI. làm cho nghìn đời sau, cứ học văn lại phai xet 
sự thực, văn và thực đâu có trải nhau. Hỗ Truyện thì theo Triệu 
Khuông bao là chép nhàn, người, vì có kiêng, bàn như thế, dường 
như sai nguyền tắc Kinh Xuân Thu. 
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J⁄u, H F4 Em 2: § #4 * T # 
CỬU NGUYỆT, GIÁP THÂN, 
CÔNG TÔN NGAO TỐT VU TẾ 


THÁNG CHÍN, NGÀY GIÁP THÂN, 
CÔNG TỔN NGAO MẤT TẠI NƯỚC TẾ 


Tá Thị - Mục Bá (Công Tôn Ngao) đi theo Kỷ Thị. Người 
Lễ lập Văn Bá thay. Mục Bá có hai con sinh ra ở nước Cư, xin 
về Lồ. Văn Bá xin hộ. Tương Trọng cho về Lô, nhưng không 
cho vào triểu Mục Bá về, cứ ở nhà, không ra khỏi cửa. Được ba 
năm. lại dem cả nhà sang nước Cư. Van Bá ôm, xin với vua: 
“Con tôi còn nhỏ. Tôi xin cho em là Nan thay làm chủ họ”. Vua 
chấp thuận. Văn Bá mặt. Nan tức Huệ Thúc thay. Mục Bá hôi 
lộ rất nhiều để được trở về Lỗ. Huệ Thúc cố xin vua được. Mục 
Bá sưa soạn vẻ thì tháng chín mât ở Tê. Cáo tang. Xin làm 
lễ táng (chôn). Không được. 

Cốc Thị - Đại phu đà chạy trôn thì không chép lúc mất. 
Đây sao chép. Vì còn phải để tang thì không thể không chép 
lúc mất được. Còn như nơi mất là ở nước ngoài. 


# 2: 7Ý jñ A E #8 8 â 
TẺ CÔNG TỦ THƯƠNG NHÂN THÍ KỲ QUĂÃN XÁ 
CÔNG TỬ THƯƠNG NHÂN NƯỚC TẾ GIẾT VUA LÀ XÁ 


Tả Thị - Người Tẻ định xong ngôi vua là Ÿ Công, mới sai tới 
Lồ báo nạn. Cho nên chép là tháng chín. Tẻ, công tử Nguyên, không 
ưa chính trị của Ý Công, không gọi là Công, chỉ cứ gọi là họ Ký. 

Công Thị - Đây là vua chưa qua năm. Sao lại chép “vua 
tên là X4°. Tức là lạp làm vua, rồi giết đi. Vậy đã coi trọng 
khi chất và coi thươnŸ# khi sông. 

Côc Thị - Xá chưa qua năm, mà sao chép là vua? Là công 
nhận Xá là vua để cho nặng tội Thương Nhàn giết vua. Sao 
không chép là họ nhà vua. Là không lấy hiểm thay hiểm. Sao 
Xá chêt không ghi ngày. Vì chưa thành vua. 
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Xét - Giặc thí nghịch, tức là giặc giết vua, hoặc lây nước 
làm họ, hoặc xưng là công tử, Công Tôn, nên cứ theo thuyết của 
Trình Tư. Hồ Truyện về Châu Hu thì nói rằng có hiên lụy đến 
người trên, về Thương Nhân, thì nói rằng, chỉ ở một mình, bàn 
như Hỗ thê là sai, không phải lời nghị luận xác đáng, cho nên 
bo. Thuyết Trình Tử năm thứ tư An Công rất là rõ. 


“7# ã=ã*# 
TỐNG TỪ AI LAI BÔN 
TỪ AI NƯỚC TỐNG CHẠY TRỐN TỚI LỖ 


Tả Thị - Cao Ai nước Tông giữ chức phong nhân đất Tiêu, 
nghĩa là giữ cửa quan ai đất Tiêu, rỗi làm đến chức Khanh là 
quan to, hàng nhất. Vì không ưng hành vi của vua. Cao Ái bó 
nước đi, ròi chạy sang Lô, Kính chép Tống Tử Ai chạy tới, thế 
là khen. 

Công Thì - Tông Tư Ai là si? Không nghe thây nói đến. 

Cốc Thị - Chép là Tử AI, chắc là sử thiếu sót. 

Gia Huyền Ông - Đỗ Thị cho Tử Ai là tên tự, cố cho là 
đáng khen. Như tôi, thì lấy làm nghị. Tông Công mà không có 
tài đức làm vua thì có loạn. Tưử Ai ví như không ở vị cao, thì 
có thê muôn cho thân mình dược trong trắng, cứ ra đi, như thế 
còn được. Nhưng đã giữ chức Khanh, mà tới nạn thì bỏ, để riêng 
mình thoát nạn, thế là làm tôi bất trung, còn tội nào to hơn. 
Thế mà báo rằng Xuân Thu quý không chép tên, thánh nhân 
đâu có làm phép cho đời như thế. 

Xét - Ta Thị cho rằng Từ Ai là tên tự, chép ten tự là được 
khen. Các nhà bình luận đếu theo thuyết đó. Riêng Gia Huyền 
Ong bao là tới nạn, thì riêng mình thoát nạn, chả có gì dang 
quý. Bàn luận thê là chính lí cho nên giữ lại đây. _ 
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%*  í› tHỦU # fñ AÁ 3% ÑH íH 
ĐÓNG, THIỆN BÁ NHU TẾ, TẺ NHÂN CHẤP THIỆN BÁ 


MÙA ĐÔNG. THIỆN BÁ TỚI NƯỚC TỀ, NGƯỜI TẾ BẮT 
THIỆN BÁ 


Hồ Truyện - Vụa Tà tên là Xá, là cháu ngoại nước Lỗ. Thương 
Nhán gièt Xá. vì thê sợ Lõ. Lô sai Thiên Bá tới Tả. Người TẾ 
muôn làm cho Lễ nhục, mới bất Thiện Bá. 


PP Á Ÿ#\ -ƒ jL đ 
TẾ NHÂN CHẤP TỦ THÚC CƠ 
NGƯỜI TẾ BẮT TỬ THÚC CƠ 


Ta Thị - Tương Trọng sai sứ báo cáo Thiên Tư, và xan vua 
đòi Tế Chiêu Cơ (tức là Tử Thúc Cơ. con gái vua Lễ, vợ Tế Chiêu 
Công. me vua Tê, Xá) Tương Trọng sai sứ tâu răng “Đã giết 
còn, thì mẹ còn ra gì. Xh đồi mẹ về hỏi tôi Mùa Đăng, Thiện 
Bả, tới Tế. xin Tư Thúc Cơ Người Tê bất Thiện Bá, và bắt ca 
Từ Thục Cơ 

Công Thị - Việc bắt ngươi. khi thì chép rồ là sử gia, khi 
thì khòng noi là sứ giá. Khi ghi là sứ giả, là vì việc công mà 
bất. lhi không ghì là sử giá, là riêng bắt người. Tội Thiện Bá 
la gi. lại toi đầm, thông dâm vớt Tự Thúc Cơ. Nhưng sao không 
tuoi là ñpưới Te bạt Thiện Bá và Tư Thúc Cơ. Là Sử Lò chép, 
col như việc lạ. 

Côc Thị - Đây là tội riêng, tội tư, tội Thiện Bá dâm ở nước 
Tê. Người Tẻ bắt Thúc Cơ cùng một tội. 

Hồ Truyện - Tư Thúc Cơ là mẹ vua Tẻ, tên Xá. Giết vua, 
bát mẹ vua đều là Thương Nhàn. Chép là người Tế bắt là tại 
sao. Cái tội Thương Nhân giết vua đã rò lắm rồi, mà người Tê 
theo về phe giặc thì chưa thấy rò. Thương Nhân xưa nay rộng 
thi ân, phát nhiều cua cải cho dân chúng, sĩ phụ, mua chuộc nhiều 
người nước Tê, che đây được việc ác. Người Tế nhớ ơn riêng Thương 
Nhân, quê: hán nghĩa vua tôi trong nhân luàn. Không biết đánh 
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kẻ giết vua, để giặc bắt mẹ vua, mà không biết cứu. Thế thi 
toàn người nước Tẻ, đều là có tội không thê tha được. Thiết sư, 
CO tìigưƠi, giữa triệu đình. nghiềm sắc mặt, thì ai muôn giết vua, 
bãt mẹ vua, mà khong phai ngó tới người đó trước đã. Cho nen 
Thánh nhàn chép răng: người Tế bất Tư Thúc Cơ, sở di đề cho 
vao một bọn đang giặc, đê cùng trị tội. Trị tội thế là nghiềm. 
Vì thê mới có lời bàn la Xuân Thu soạn xong mà loạn thân 
tac tư sơ. 

Lưu Sướng - Ta Thị bàn răng. Thiên Tủ sai Thiện Bá tới 
nước Tê Ta Thị noi sai, nêu Thiên Bá là đại phu triểu Chu, thì 
sao năm sau lại chép Thiện Bá tự nước Tế tới Công Dương thì 
bao la Thiện Bá thông dâm. Công Đương nói sai, Xét vua Xá nước 
Tế làn vua, chưa qua nam, người Lễ đâu đà vôi đem con vẻ. Túng 
sử đời có suy, còn trong tang mà cưới xin. thì Xuân Thu đá chép 
la 'Pư Thuc OØđ quy ở Tê. 

Còc lương thị bao tôi riêng. Cũng sai, sao không theo lối 
bình luân Trần Viên Dão Đồ nước Tê, hoặc Sái Trọng nước Trịnh, 
mà căt nghĩa chữ người (người Tế). 

Trình Từ - Cái tội Thương Nhân giết via đã rõ rệt, mà 
việc bất Thúc Cơ tì: Thánh nhân không buộc tội riêng môt 
Thương Nhân. Người TẾ không đánh giác, đếu thờ là vua, đê 
cho lại đám bất mẹ vua, thê thì người Tả cũng cùng có tội cho 
nèn chép người Tẻ. 

Triệu Bằng Phi - Xá đà chết. Thiện Bá tới Tế thăm viếng 
Thúc Cơ. Con đà bị giết, mẹ ở yên ở Tế làm gi, Con đã chết, 
thì Khương quy về Tẻ. Xá đã bị giết thì Khương quy về Tê. Xá 
đà Dị giết, thì Thúc Cơ quy về Lỗ. Gái thế phái nên như vậy. 
Tuy nhiên, Tế lây cớ gì mà bất Thiên Bá và Thúc Cơ. Xét đứa 
ăn trộm vẫn làm nghề ăn trộm, thế mà có người biết, thì nó 
vân quặc mắt nhìn, mà giản người ta. Nay Xá chết. Thương Nhân 
đầu có nói thẳng: ta giết đây, tất đặt ra lời nói khác. Thương 
Nhân đã đặt ra, mà Thiện Bá lại cứ thăng nói sự thực. Thúc 
Cơ thì minh chứng. Vì thế, Thiện Bá, Thúc Cơ bị bắt. Thương 
thav, mẹ Xá cũng là mẹ Thương Nhân. Giết con, bắt mẹ, thế 
là Thương Nhàn tự bát mẹ mình. Công Thị Cốc Thị lầy tội dầm 
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bàn luận, thi không hiêu văn Kinh, khồng xét rồ sự thực, thật 
là dại đột. 

Xét - Ta Thị chép là Tương Trọng sai tâu với Thiên Từ, 
xin mệnh vua đê đòi Chiều Cơ. Nhân ở Triều nhà Chu có Thiên 
Tư, rồi nghi Thiện Bá là bầy tôi của Thiên Vương Công Dương 
nhân Thiên Bá không chép là hành nhân (sứ thần) nghi là tội 
riêng Thiện Bá. Lại nhàn Kính chép bất Thiện Bá và bát Tử 
Thúc Cơ, hai câu liền nhau, rồi nghị là thông dâm. Côc Lương 
không xét, cũng báo Thiện Bá riêng có tội, Tư Thúc cũng cùng 
tội ấy, hai Truyện đã sai bậy, lại dựa vào Tả Thị càng thèm 
bậy. 

Cái chức Hành nhân, sứ thản, thuộc về bộ Tá Tư Khấu có 
chuyên viên. Phàm đã phụng mệnh đi sứ thì phải gọi là Hành 
nhân fsứ giả). Bị bắt mà không gọi là Hành nhân, lại cho là 
có tội riêng tư, cố tìm móc ý Kinh ra, thì có nghe được không. 
Sái Trọng mà dụ người ta đê bắt, vốn không phải tội riêng mà 
Kinh không chép là Trịnh Hành nhân. Nhạc Kỳ Là lây việc 
uông rượu bắt, vôn là tội tự mình mà Kinh chép là Tông Hành 
nhân, đâu có phải cư có chức quan Hành nhân mới chép là Hành 
nhàn. Nhâm lấy sự không chép chữ Hành nhân, cho là có tội 
tư, riêng, tìm ra tội mà không ra, lại vu cho là thông dâm, đề 
cho Thúc Cơ bị tiếng oan, không thân oan được, như thế thì sách 
còn đế dạy ai. Nay lấy thuyết của Lưu Sưởng làm chủ, mà ba 
truyện đu bó đi. 

Hai lân Kinh chép “người Tả”, Triệu Bằng Phi cho là biếm 
chè Thương Nhân, Hả An Quốc, cho là buộc tội người nước Tà, 
Trình Tư thì dùng ca hai thuyết Triệu và Hồ. Theo nghĩa thế 
mới đủ. 

Năm Ky Dậu. Vua Khuông Vương năm đầu. 

+ ñ§ h# 


THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 


Tân Linh năm thứ 9, Tế Ý Công Thương Nhán năm dấu, 


Vẹ Thành năm thứ 23, Sái Trang năm thứ 34, Trịnh Mục năm 
thứ 16. Tào Văn năm thứ 6, Trân Linh năm thứ 2, Ky Hoàn 
năm thứ 25, Tống Chiêu năm thứ 8, Tần Khang năm thứ 9. 
Sơ Trang năm thứ 2. 


# # # fr # 1n 8 
XUÂN, QUÝ TÕN HÀNG PHÙ NHƯ TẤN 
MÙA XUÂN, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ TỚI NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Năm thứ lỗ. Mùa Xuân Quý Văn Tử tới nước Tân, 
vì việc Thiện Bá và Tư Thúc Cơ. 

Trương Hiệp - Nước Lô không tố chức được chính pháp, hình 
pháp cho hay, đê vì nghia đánh Tẻ, mà phải nhờ thể Tấn, đê 
xin việc Tế Hàng Phu là dại phụ, mà không biết đánh đứa giặc 
giết vua. Nước Tấn làm minh chú, mà không biết xin mệnh Thiên 
Từ đánh Thương Nhân. Tât ca đèn là có tội. 


=H +1 ã& #8 #ã x # 
TAM NGUYỆT, TỐNG TƯ MÃ HOA TÔN LAI MINH 
THÁNG BA, TƯ MÃ NƯỚC TỔNG, LÀ HOA TÔN, TỚI LỖ THỂ 


Tả Thị - Tháng ba, Hoa Ngâu (Hoa Tôn) tới thể. Các quan 
đi theo. Xuàn Thu chép Tống Tư Mã Hoa Tôn là tỏ ý quý. Lồ 
Công thết tiệc Hoa Tôn từ tạ nói: “Bấy tồi ngài, là đốc (ông 
cha Hoa Tôn) đã có tội với Tông Thương Công, tên còn trong 
các sử chư hảu. Thân vẫn cúng tế. Đầu dám nhận vinh dị nhà 
vua ban. Chỉ xin nhận mệnh ở nơi một đại phu”. Người Lỗ cho 
la Hoa Tòn có đức màn (sáng trì). 

Còc Thị - Tư Má là chức quan. Ohép chức quan, tức như coi 
la võ quản. Tới thê là thế nào? Là đã định trước. Là thay cho nước. 

Lưu Sương - Tá Thị chép, Tông Hoa Ngâu lại thê, các quan 
đi theo, Ta Thị chép sai. Theo Chu lễ. Chư hầu lã sính nhau, 
sô sứ gia có hạn định. Chưa từng thây nói: Các quan đi theo, 
cho là hợp điên lễ. 
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Xét - Trong Xuân Thu, việc tới thê mà không chép là sư 
gia, thì có ba trường hợp. Cao Tư, Khuất Hoàn, Hoa Tôn, Hỗ 
Truyện. về việc Khuất Hoàn, Cao Tư không chép sứ giá, cho là 
quyên ơ Khuât, quyên ơ Cao Tứ. Khen về tài là việc theo lề phan, 
ma định được loạn thì có Hoa Tôn. Nay không gọi là sứ, na 
cho la chuyến quyên, là vỏ quân, tại sao thể. Cái thuyêt vò luan 
bắt đâu nói từ Cốc Lương. Tuy nhiên, Cốc Lương cho cách chép 
quan chức là to ý hang vô quân, những chưa thường thấy không 
chép chữ sứ mà là ý cho là vô quân. Xét ra, chì tại Vì, Vua Tối, 
vua hèn, khàng biết sai sứ đi giao hiệu. mà Hoa Tồn có tài tự 
lam hêt phản sự trong chức vụ cho nên chép bằng quan tước. 
Chứ đâu có bao răng Hoa Tôn có tàm vô quân. Cho nên tự đi 
khòng ngại, không đợi được vua sai, 

Hồ Truyền thì bao là chép Hoa Tôn là tai từ khi Đốc giết 
vua Thương Công, chư hảu an hỡi lộ, tha giạc khòng đánh, cứ 
đê cảm chính nước. rồi đời sau giữ lấy bính quyền, tức là điều 
ma Xuân Thu cho là cảm ky Cho nên Truyện cchép: “Xin theo 
mènh các đại phú” Mà Kính thì chép câu: “Fông Tư Mã Hoa 
Tòn lại thê”. Xét chép chữ Hoa Tôn thì cùng như loại Quí Tôn, 
Thúc Tôn, Trong Tôn, Tang Tôn. Cứ theo ý nghĩa Xuân Thụ, 
thì muốn cho đời sau chon người hiền, hay con cháu công thần. 
mới giao cho giữ quốc chính. Bàn như thế cùng là không phan. 

Kinh đỏi với bảy tải nước Lễ. Chưa thấy chép thăng là Qui 
Tôn. Thúc Tôn, Trọng Tòn, Tang Tôn, mà không kem theo tên. 
Bao là cứ chọn người hiển, cứ lây con cháu cồng thân làm quan, 
cũng vị tất đã hợp với nghĩa của Thánh nhân. Cha nên sách 
nào mà cứ theo Hỗ thì đầu bõ. 


óc lương cho "lại thê” là đã định trước. Đó thị thì cho la 
tửi Lo. Rói sau mới *định” việc thê; hai thuyết không giông nhau. 
Vav lav Ta thị lam chính, làm đúng. 
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j4 ð (HH % # 
HA. TẢO BÁ LAI TRIẾU 
MÙA HẠ. TÀO BÁ LẠI CHẦU 


Ta Thị - Xiùa ha, Tao Bá lại châu. Thế là đúng lễ. Chư hâu 
cứ nãm näm chân nhau Đế xem xét mệnh vua, Đá là phép xưa. 


Lưu Swưởơng - Tao Bá lài châu Ta Thị bao là đúng lẻ. chứ 
hảu cứ 5 năm lai chảu nhau, đê tu gưứa mệnh vưa, đó là theo 
phép có Ta Thị đã nói sai Xet trong nh thư, về Chu quan, 
thì trong 6 năm, các quan đứng đàu năm côi đến châu ơ Kinh 
đo roột lần, (năm côi. do chữ ngũ phúc, Hầu. điện. nam, thái, 
vệ, muôn hiệu cho rô, coi Kinh Thư Tài 6 năm sau, vua đi tuần 
thủ các nước. Còn chư hầu thì 5 năm: một làn tới châu Thiên 
Tư, chứ không phai chư hầu châu nhau. Vã lại cứ lấy việc thời 
sự trong Xuân Thú mà xét, thì Tào là một nước nhỏ, đã châu 
Lô thì cùng phai châu Tấn, Tống, Vệ. Đến Sơ, Trịnh, Trần, Ký, 
Tân, Tẻ, Sái. Đăng, cùng phải tới châu. Châu như thế, thì sao 
cho hết dược. Lê lây ở dâu ra thế Chế ở đâu ra thế? Theo Chu 
là chức vu cua sử gia lạ: Pham chư hấu có việc giao thiệp với 
nhau, bang giao thì hàng năm thăm nhau, lề sính nhau, đời đời 
châu nhau. Như thể la được vừa phai. 


, Á f8 2À ll M x 5 
TẺ NHÂN QUY CÔNG TÔN NGAO CHI TANG 


NGƯỜI TẾ CHO ĐƯA TÁNG (ĐƯA MA. ĐƯA XÁC) 
CÔNG TÔN NGAO VỀ NƯỚC 


Ta Thị - Người Tế hoạc gia vì họ Mạnh (họ Công Tôn Ngao! 
nược Lò, bàn định với họ Tôn thất Tế rằng: “Họ Mạnh vốn có 
họ với nhà vua Tẻ, ta cứ trang sức áo quan đặt ở Đường Phụ 
tmột ăp ở biên giới Tế gắn Lỗ). Người LÃ tất là đem về”, Đề 
nghị được chấp thuận. Người Lỗ ở âp Biện (ở biên giới) báo cáo 
về Emmh. Huệ Thúc. (Công Tôn Ngao) đương đại tang, vào đứng 
trong triêu xui Được phép. đi đón cừu về. Người Tế tiễn dưa. 
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Kinh Xuân Thu chép: “Người Tế đưa tang Công Tôn Ngao về”. 
Đó là vì họ Mạnh ở Lỗ, mà cũng là vì nước Tê. Là chôn Công 
Tôn Ngao cùng giống lễ chòn Cung Trọng. Thanh Ky (vợ Ngao, 
mẹ Huè Thúc), không muốn nhìn cữu, chỉ đứng sau màn làm lê 
khóc. Tương Trọng (người em mà bị Ngao cướp vợ) muốn bo lẻ 
khóc. Huệ Bá, (Thúc Bành Sinh) nói: “Tang là phần việc cuối 
cùng trong thân thích. Dù không được cùng nên có chung. Sư Dật 
có nói: Anh em giúp nhau việc hay, cứu nhau khi thiếu thốn, mừng 
nhau khi hưng thịnh, thăm hỏi nhau khi tai nạn, tế thì kính, 
tang thì a, tính dù không giống nhau, tình không nèn tuyệt. 
Đó là đạo người thân thích đôi với nhau. Ngài không nên bo 
đạo, oán người ta làm gì”. Tương Trọng nghe ra, gióng gia các 
anh em làm lễ khóc. 

Hai người con của Ngao sinh ở nước ngoài, một năm sau trợ 
về Lô. Mạnh Hiến TƯ rất yêu quý, trong nước đều biết Nàn có 
người giềm là hai người sắp giết Mạnh Hiến Tư. Hiến Từ nói 
với Quý Văn TƯ. Hai con nói: “Phu tư yêu chúng ta ai cũng biết. 
Chúng ta bị tiếng là muốn giết Phu tử. Thế thì còn lề nghĩa 
gì? Thôi chết còn hơn thiếu lấ”. Thế là một người chết về việc 
chống giặc ơ cửa thành Câu Manh; một người chết về việc chống 
giặc ở cửa thành lệ Khưu. Câu Manh, Lệ Khưu là ấp nước Lô. 

Công Thị - Sao không chép là tới Vì sứ trong nước chép. 
Bắt buộc ta đưa về. Lấy xe bằng tre đưa vẻ. 

Lưu Sưởng - Cóng Dương nói: Lấy xe bằng tre đưa về. Xét: 
Ngao chết gân tháng mười. Đâu có để lên xe trẻ mà đi được. 
Khóong có lý. 


^¬ HH *# 1l ữ H HR x  H †t 3 £l 
LỤC NGUYỆT, TÂN SỨU, SÓC NHẬT HỮU 
THỰC CHI, CỔ DỤNG SINH VU XÃ 
THÁNG 6, NGÀY TÂN SỬU, MÙNG MỘT CÓ NHẬT THỰC, 
ĐÁNH TRÔNG VÀ CÚNG TAM SINH TẠI NỀN XÃ 


Tả Thị - Tháng 6. ngày Tân Sửu. mùng môi, có nhật thực. 
Đánh trông và cúng tam sinh tại nên xã. Thế là phi lê, Khi 


g6 


có nhạt thực, thì Thiên Tử ăn không đủ bữa, cho đánh trông 
tại nền xã. Chư hầu thì cho đánh trông tai nên xã, cho đánh 
trống tại triểu, đê tỏ rõ việc thờ thần, dạy cho dân việc thở 
vua, cho đân biết chia thứ bực Đó là theo đạo xưa. 

Xét - Năm đó có nhật thực, cùng với Trang Công năm thứ 
25 Xuân Thu chép giỏng nhau, mà Tả Thị thì trước sau lời có 
khác. Tại sao Ta Thị lây tháng chính dương cứu mật trời thì 
đánh trông. Tháng 6 nhà Chu là tháng 4 nhà Hạ, thế là tháng 
chính dương Trang Công, năm thứ 25. Kinh chép là tháng 6, 
mà vốn khòng phải là tháng 6, cho nên bao là phi thường. Năm 
nay, thực là tháng 6, cho nên đánh trông là nên là phai. Có 
không phải la đáng đánh ở triểu, thì lại đánh ở nên xâ, không 
dùng vải lụa, lạt dùng tam sinh. Cho nân báo là phi lê. 


tt {H 4) H # 
THIỆN BÁ CHÍ TỰ TẾ 
THIỆN BÁ TỪ NƯỚC TẾ VỀ LÔ 


Tả Thị - Người Tẻ sợ Tấn phải cho Thiên Bá về. Đề cho 
về Lỗ phục mậnh. Xuân Thu chép Từ nước Tế về Lỗ là khen. 

Cốc Thị - Đại phu bị bất, lúc về chép là chí, lại chép 
- tên. Đây không chép tên là tại sao? Tại đây là Thiên Tư 
mệnh cho đại phụ ởi. 

Trương Hiệp - Nêu cứ như thuyêt cua Ta Thị, thì Thiện 
Ba la dại phụ Triểu Chú. Vậy đây là nước Tế bắt sư của Thiên 
Tư. Xuân Thu đã không chép là từ Chu tới nước Lỗ, lại chỉ chép 
việc vẻ đến Lô (chí Lỗ) mà thôi, không chép là về Kinh đô Chu. 
Thê là cho cùng với tôi con vua Lỗ, không phân biệt đại phu 
Lỗ, đại phu Chu. Mà cũng không làm cho sáng tö người Tê bặt 
sử của Thiên Tư. Biện bạch trên đưới để đúng nghĩa tôn Chu 
Xuân Thu đâu có thế, 

Vương Báo - Đại phu trong nước đi ra nước ngoài, không 
cứ xa, không cứ lâu, khi về chưa thường chép chữ chí. Duy bị 
bát mà lại được về, thì chếp chữ chí. 
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#8 âŸ mã th lb 2 #œBDĐx⁄ mm ÀA £ 
TẤN KHÍCH KHUYẾT SUẤT SƯ PHAT SÁẢI 
MẬU THÂN, NHẬP SÁI 
TẤN KHÍCH KHUYẾT CẨM QUÂN ĐÁNH NƯỚC SÁI, 
NGÀY MẬU THÂN VÀO QUỐC ĐÔ NƯỚC SÁI 


Tả Thị - Hội Thẻ ở Tân Thành, người Sái không dự. Tân Khích 
Khuyêt đem hai đạo Thương Quân, Hạ quân, đánh Sái và nói: “Vua 
con ít tuôi, ta không được trễ nhác. Ngày mậu thân, vào thành 
nước Sái. Dưới Thành, cho thê, rồi kéo quân về. Chiếm một nước, 
thì goi là diệt nước ấy. Lây một thành, thì goi là nhập, là vào. 

Công Thị - Vào thì không chép là đánh. Đây sao chép là 
đánh? Là quân tới thì vào. Sao chép ngày? Là chép ngày tới. 

Lục Thuần - Công Dương nói: “Vào thì không chép đánh. 
Đây sao chép vào. Là quân tới thì vào ngay. Triệu Tử nói: Nếu 
như thê, thì đáng lè phải chép: Ngày Mậu Thân, Khích Khuyết 
cầm quân đánh Sái, vào Sái. Đây thì trước là đánh. Sau nói 
là vào. Thê biết rõ ràng là không phải vào ngay được. 

Xét - Sái bội Tân, theo Sở cho nên Tấn đánh Sái. Sái ứng 
chiến không phục. Tấn mới vào thành. Vì thế Triệu Khuông cho 
là Sái cùng đáng ghét. Tuy nhiên Tấn làm minh chủ, đã không 
hay trị Sở để che chơ cho Sái, mà còn đem quân đánh Sái, đã 
đánh lại còn vào chiếm thành, thì không khỏi mang tiếng là 
bạo ngược. Cao Kháng, Trương Hiệp cho rằng chép chữ “phạt”, 
(đánh) chép chữ “nhân” (người) là chê Tấn lắm. Cho thể cũng 
phải. Lý Liêm bàn là người Tấn dùng quân có phép, mà Kinh 
Xuân Thu khen; Lý Liêm bàn thế là sai. 


4x Z#⁄ AÁ 8 # m ã 
THU, TẾ NHÂN XÂM NGÃ TÂY Bỉ 
MÙA THU, NGƯỜI TẾ XÂM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC TA 
Cốc Thị - Nói biên giới là ở xa, là khòng ngại, mà lại 


là ơ nước ta. 
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Cao Kháng - Thương Nhân nước Tê, hạng cướp ngôi giết 
vua, lại bắt “mệnh” đại phu của ta, xử tử cũng không hết tội, 
lại đem quân đến nước ta cho nên chê, chép là người. 


3 #f1®#n®8 
QUÝ TÔN HẢNG PHÙ NHƯ TẤN 
QUÝ TỒN HÀNG PHỦ SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa thu, người Tả xâm tây bỉ của ta, cho nên Quý 
Văn Tử báo cáo sang Tân, 


%£+.§ø——-H3ãB5TE 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
CHƯ HẦU MINH VU HỖ 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, CHƯ HẦU THÊ TẠI ĐẤT HỖ 


Tả Thị - Mùa đồng tháng 11, hội thê tại đất Hồ, có Tân 
Hâu, Tống Công, Vệ Hậu, Sái Hầu, Trấn Hấu, Trịnh Bá, Hứa 
Nam. Tào Bá. Hội cốt đê nhắc lại hội Tân Thành mà cũng đê 
bàn việc đánh Tê. Người Tế hối lộ Tấn, cho nên không đánh 
mà về. Thế là Lễ bị lồi thôi với Tẻ, Cho nên Lỗ Công không 
dự hội. Sử chép chư hầu thê ở Hỗ, là vì cớ không có làm được 
việc gì Phàm có hội chư hầu mà Lỗ Công không dự, thì Kinh 
không chép, là kiêng không nói lỗi của vua Lỗ. Phàm có hội 
chư hầu, Lỗ Công có dự mà Kinh không ghi, là vì công tới sau. 

Triệu Khuông - Tá Thị bảo phầm chư hầu hội, Lỗ Công 
không dự thì Kinh không ghi. Xét chư hầu hội, Lỗ Công không 
dự mà cứ kế hội ra thì không phải chỉ có một lần. Vậy biết 
là Tả Thị nói sai. 

Trình Tứ - Có hội minh này là vì nước Tê có loạn. Nước 
lô phải phòng bị chòng nước Tẻ, nên không có mạt tại hội, cho 
nèn khòng kế tên các nước. Lại chép chữ chư hấu, chỉ là số đồng, 
đòng mà chăng nên còng cán gì. 

Trần Phó Lương - Hội đây, toàn thị các vua cả, sao không 
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kê, chí nói chung thôi. Hội Tân Thành thì không thể không kê, 
là để biết chí của chư hàu. Thế mà Tấn Hầu lại không có mặt. 
Thê là Sơ thành nghiệp bá. Mà Thiên Tự Khoảnh Vương khi 
mất, khi táng, không thấy trong Xuân Thu. Chư Hầu không còn 
hệ thông đến thê là cùng. Cho nên suôt thiên Linh Công, phàm 
hop chư hảu là dùng lời nói chung. Truyện có bàn: “không nên 
công cán gì” 


+®ñ — H # À &ã#& lữ #7 áẲN 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, TẾ NHÂN LAI 
QUY TỬ THÚC CƠ 


THÁNG 12, NGƯỜI TẾ ĐEM TRẢ TỬ THÚC CƠ VỀ LỖ 

Tả Thị - Người TẢ dem trả Tư Thúc Cơ về Lễ là vì Thiên Tử 

Công Thị - Chép chữ lai, là lại, là về. Tại sao? Đã có tội, 
sao còn thương? Cha mẹ đối với con, dù con có tội, cùng vẫn như 
không nhận là con có tội. 

Côc Thị - Chép là Tư Thúc Cơ, là còn quý. Sao lại chép 
là lai quy? Cha mẹ đòi với cơn, tuy có tội vân còn muôn tha. 

Lưu Sưởng - Sao lại chép là lai quy? Là đuôi đi. Đạun Bá 
Cơ mà lai quy, thì sao không chép là nhân (người)? Chép nhàn 
(như 'Tề nhân), đuôi, là đuôi người vô tội... Khi không chép chữ 
nhân, người đuổi là đuôi người có tội. 

Công Dương nói chép chữ lại là còn thương. Công Dương nói 
sai. Thèm chừ lai sao lại là thương. Không thêm chữ lai, sao 
lại là không thương. Đây cứ thắng thắn nói là lai quy, chứ không 
phải nói gượng. 

Còc luương nói: Cha mẹ đôi với con, tuy con có tội, vẫn òn 
muôn tha. Gốc Lương nói sai Khi Đạm Bá Cơ lại quy, là vì 'ö 
tội bị đuôi. Người Tế mà “lai quy” Tư Thúc Cơ, Thúc Cơ vỗ tộ 
mà người Tế áp bức đuôi về. 

Xét - Ta Thị nhằm, cho Thiện Bá là đại phu triều Chu Cho 
nen Thiện Bá tới, thì Ta Thị chép là, tới đem mệnh cho; Thúc 
Cơ vẻ thì TÁ Thị chép là vì Thiền Tứ Nay đều gạt bỏ di 
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#  f #4 pm ÑẰ ⁄#{\ Ñ A RE 3 
TẾ HẦU XÂM NGÃ TÂY BỈ, 
TỤY PHẠT TẢO, NHẬP KỲ PHU 


TẾ HẦU ĐÁNH BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC TA, 
RỒI ĐÁNH TÀO, LỌT VÀO QUÁCH THÀNH TẠO 


Quý Văn Từ nói: Tế Hầu không thoát tôi được, chính mình 
vò lề mà đi đánh người có lễ, như bảo người ta rằng: sao ngươi 
lại giữ lề. Lễ là thuận trời. Mình đã phản lại trời mà lại đánh 
người thì khó mà thoát tội được. Kinh Thi có câu: Sao không 
cùng kính nề nhau, sao không kính trời, người quân tử không 
có tàn ngược ke yêu hèn là vì sợ trời. Trong Thiên Chu Tụng 
có càu: Sơ uy trời thì được che chơ, hạng không sợ trời thì còn 
aI che chở. Đã làm loạn rôi cướp nước, giá cứ cố theo lễ, đê giữ 
nước, còn sợ gì không được trọn. Huông chi người làm nhiều việc 
trái lễ, rong sông sao được. 

Công Thị - Phu là gì? Là Quách ngoài thành. Việc vào được 
quách thường không có chép. Đây chép là vì động chạm đéên ta, 
có quan hệ đôi với ta. 

Lưu Sướng - Công Dương bảo vào quách không chép, bao 
thế là sai. Vào quách là nguy đên nơi rồi. Đã vào không còn 
dễ chống giữ như khi còn đương bị vây. Sao lại không chép. 

Cao Kháng - Thương Nhân giêt vua, tự lập làm vua. Chư 
hầu họp tại Hỗ, mưu đánh. Nước Tân ăn hối lộ, rải không đánh. 
Và, Thế là chấp nhận cho Thương Nhàn làm vua. Cho nên từ 
đó mới chép TẾ Hâu. Thương Nhàn biết là các nước không làm 
øì được, lại càng không nê ngại, cứ bạo ngược, Và lại giận Lồ 
dã ÿ vào Tân, để mưu đánh TẾ mình. Cho nên một năm hai 
lần xâm nước lỗ. Giận Lã rồi lây cá đến Tào, thật rất là vô 
lý. Phàm đà đánh, không chép nhập là vào. Vào trong quách 
là quá lắm. 

Năm Canh Thân, Vua Khuông Vương năm thứ 2. 
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+ # x # 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16 


Tấn Linh năm thứ 10. Tê Ý năm thứ 2. Vệ Thành năm thứ 
24. Sái Văn Công Trung năm đầu. Trịnh Mục năm thứ 17. Tào 
Văn năm thứ 7. Trần Linh năm thứ 3. Kỷ Hoàn năm thứ 26. 
Tông Chiêu năm thứ 9. Tân Khanh năm thứ 10. Sở Trang năm 
thứ 3. 


ft # ñ í7 ?7? g HH % J B® 
"* & b Ää ĂM 


XUÂN, QUÝ TÔN HẢNG PHỦ, HỘI TẾ HẦU VU 
DƯƠNG CỐC. TẾ HẦU PHẤT CẬP MINH 
MÙA XUÂN, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ HỘI VỚI TẾ HẦU 
Ở DƯƠNG CỐC. TẾ HẦU KHÔNG DỰ THỂ 


Tả Thị - Năm thứ 16, mùa xuân, tháng giêng. Lỗ cùng với 
Tế bình, (hòa). Công có bệnh, sai Quí Văn Tứ (Quý Tôn Hàng 
Phủ) hội với Tế Hảu tại Dương Cốc xin lập mình ước. Tê Hầu 
khoe ;eliu: “B46; hay »;doi: tua Lô Hới bệnh: 

Công Thị - Chén không thể, tức là không cùng thể. 

Côc Thị - Không cùng thẻ, là sử Lỗ chép. Hàng Phú không 
làm xong sứ mệnh, Tẻ có lý. 

Uõng Khắc Khoan - Tê Ý mà không cùng Hàng Phủ thê 
là không phải. Nếu quả thực lây lễ đại phu không được ngang 
với vưa chư hầu, lãy lễ đó trách Lễ đề không thê. Tế lấy thế 
lực hiếp Lỗ, cứ bắt Lỗ Văn Công phải thân hành tới. Nêu qua 
như thế, thì sao? Khi Tả được ăn hối lộ của Tương Trọng tôi, 
thì thôi không trách Văn Công về việc không thân hành tới. 

Cho nên cứ thắng chép là Tế Hầu không cùng thẻ, chứ không 
nên nghĩ rằng Thương Nhàn cố ý làm nhục, để cho phải xấu 
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hổ đâu. Tuy nhiên hội thể Bình Khim thì chép: Lễ Công không 
dự thẻ. Đây lại không chép là Hàng Phủ không cùng thể, mà 
lại chép là Tả Hậu không cùng thể, như thế Quý Tôn cũng không 
thế cho là không có lỗi. 


8h HA mm Ä4 tí M ở 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, CÔNG TỨ BẤT THỊ SÓC 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, LỖ CÔNG NGÀY MÙNG MỘT, LẦN 
THỨ TƯ, KHÔNG THỊ SÓC, (THỊ SÖÓC LÀ MỘT LỄ NGHI, VUA 
TRÌNH NHÀ TÔN MIẾU CÔNG VIỆC LÀM TRONG THÁNG) 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng 5, Công lần thứ tư, không thị sóc. 
Vì ôm. 

Công Thị - Tại sao Lỗ Công lần thứ tứ không thị sóc? Là 
Công có bệnh. Sao nói là Công có bệnh? Là vì không thị sóc. 
Đường như là Công không có bệnh, mà cứ không thị sóc. Thế 
sao không chép? Công không có bệnh, mà không thị sóc. Có bệnh 
còn nói được, không có bệnh, không thể nói được. 

Cõc Thị - Thiên Tử “Cáo sóc” cho chư hầu. Chư hầu được 
mệnh ở Nã Miếu (miếu thờ bấ mẹ). Thế là đúng lễ. Lỗ Công 
bốn lần không Thị sóc, thế là bất thần không phải lễ làm tôi. 
Thê là sai đường chính lắm rồi. 

Khổng Dĩnh Đạt - Tì đây trở đi, không cáo sóc thì không 
chép vào Kinh nữa. Chê đã rõ rồi, không cần phải còn chê nữa. 

Trương Hiệp - Lãi Xuân Thu chép các việc rõ rệt, các việc 
mờ ám, không việc nào sót, tuy kiềng việc xâu của nước mình, mà 
không sai sự thực. Văn Công lây cớ ðm không thị sóc. Xuân Thu 
không dùng lối chép Chiêu Công ốm, để chép rằng Văn Công ôm, 
không thi sóc. Không dùng lối ãy, cứ chép thẳng rằng. Văn Công 
bốn lần không thị sóc. Xét từ đó. Văn Công lần lần không làm 
lễ thị sóc nữa, rồi các chư hần khác cùng thê. Vì thế, vào thời Định 
Công, Ai Công. Thánh nhân đã có câu: Ta thích lề, không muôn 
còn đề, mà mất lễ. Câu đó khởi thủy từ đó chăng (muốn hiểu rõ 
ý nghĩa cầu đó coi truyện Luận ngữ). 
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` H # £&= 2ì ƒ # % # £& w J #W ÚF 
LỤC NGUYỆT, MẬU THÌN, CÔNG TỦ TOẠI CẬP 
~ ^ - 
TE HẦU MINH VU THE KHƯU 
THÁNG SÁU, NGÀY MẬU THÌN CÔNG TỬ TOẠI CÙNG TẾ 
HẦU THỂ TẠI ẤP THÊ KHƯU (ĐẤT NƯỚC TẾ) 

Tả Thị - Lô Công sai Tương Trong hối lộ Tế Hầu, cho nên 
có hội thê ở Thê Khum. 

Cốc Thị - Lập lại việc thể với Hàng Phú. 

Cao Rháng - Xuân Thu chép. Lỗ Công bốn lần không thị 
sóc, không phái riêng chê Công lười nhác, mà cũng là đề biết 
lý do Công tư Toại được đi hội thể. Lại còn biết, việc thê đó 
khóng phai Tế Hầu có ý mong muốn. Cho nên năm sau, Tẻ Hàn 
lại đánh vào biên giới phía tây nước Lỗ. Thế chỉ là tạm hoãn 
trong 1C lâu. 


#4 /\ H %# # x ÄÀ SE 
THU, BÁT NGUYỆT, TÂN MÙI, 
PHU NHÂN RHƯƠNG THỊ HOĂNG 
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY TÂN MÙI, 
PHU NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ MÂT 


#3 
HỦY TUYẾN ĐẢI 
GỠ BỎ ĐÀI TUYỂN ĐÀI 
Tả Thị - Có răn từ Tuyển đài bò ra ngoài. Mười bay con, 


nô các Tiên Công thờ ở cung miều. Mùa thu, tháng tám, Thánh 
Khương mát, Tuyển đài được lệnh phá húủv. 

Công Thị - Tuvên đài chính là Lang Đài. Khi chưa hoàn 
thành thị gọi là Lang đài. Khi hoàn thành rồi thì gọi là Tuyên 
đài Gờ bó Tuyển đài, sao lại chép? Là chê, Xây cũng đáng 
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chê. Mà phá cũng đáng chê. Tiên tô đã xây. Minh phá đi. Sao 
bằng chỉ đừng ở là được rồi. 

Cốc Thị - Trong tang không làm việc khác. Làm việc khác 
tức như hoàn tang lại. Văn Công đã nhiều việc sai đạo. Đài xây 
từ trước. Nay hủy đi. Sao bằng cứ để chỉ đừng ở thôi. 

Tế Lý Khiêm - Hủy Tuyển đài, Cốc Lương có nói: Trong 
tang không làm việc khác. Làm việc khác là hoãn tang lại. 
Chiêu Công năm thứ 11, có cuộc săn lớn ở Tị Bê, Ta Thị cùng 
nói: Vua có đại tang, mà trong nước không bỏ cuộc săn, trong 
ba năm, không có một ngày thương xót. Hai Truyện cùng phát 
ra ý kiên đó. 


!"* Á 4# ^^ E À ừ E 
SỞ NHÂN. TÂN NHÃN, BA NHÂN, DIỆT DƯNG 
NGƯỜI SỞ, NGƯỜI TẤN, NGƯỜI BA DIỆT NƯỚC DUNG 


Tả Thị - Người Sở bị nạn đói. Rợ Nhung tràn vào phía tây 
nam, tiến đến Phụ Sơn, dừng quân ở Đại Lâm. Tràn vào cả đông 
nam, cho đến Dương hưu, rồi phá Tỉ Chị. Người nước Dung gióng 
gìa các rợ Man, phản nước Sơ. Người rợ Quân, họp trăm rợ Bộc, 
tại đất Tuyên, đề đánh Sở. Khi đó, các ấp Thân, và Tức không 
dám mở công thành phía bác, sợ Địch. 

Người Sở đã bàn tính thiên đô tới Bản Cao. Vị Gia nói: kế 
ây không nên. Ta mà thiên tới, thì giặc cũng tiến tới được. Chi 
bằng đánh nước Dung. Xét người Quân và bách Bộc cho là †a 
bị đói thì không dùng binh được. Cho nên tới đánh ta. Nêu ta 
đem quân ra, tất nhiên chúng sợ mà phải rút về. Bọn Bộc khi 
vẻ, mỗi rợ về mỗi xứ họ, còn ai mưu họp lại để hại người được. 

Thê là Sở họp quân lại. Được 15 hôm, các rợ Bộc thôi không 
đánh nữa. Từ đất Lư trợ đi, dân còn thóc đem chia cùng ăn với 
quân đội Sở. Quân đội Sở đừng lại ở Câu Phệ, rồi cho Lư Tập 
Lê đánh vào nước Dung. Khi tới Phương Thành, bị quân đội Dung 
đánh đuôi được và bắt được một tướng là Tử Dương Song. Đấn 
đêm thứ ba. Song trốn thoát. Về nói: “Quân Dung đông, các rợ 
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Man đều có mặt. Ta nên trở về họp với đại binh ở Câu Phậ. 
Đem cả quân nhà vua đi, rồi cùng tiến”. Tướng Sở là Sư Thúc 
bàn: “Không nên, ta cứ đánh cho địch sinh kiêu. Khi địch kiêu 
đến tột bực, mà quân khí ta bị kích thích, thì ta thắng. Chính 
vì kế Ấy mà Tiên quân Phản Mạo đã hàng phục được Hình Thấp”. 

Thế là quân Sở lại gặp quân Dung. Bảy lần gặp bảy lần 
thua. Chỉ có quân Dung ở các thành Tỳ, Điều và Ngư là đuổi 
theo quân Sở. Người Dung nói: Sở không đáng cùng ta chiến. 
Thế rồi không cần sửa soạn phòng bị nữa. Vua Sở lên ngựa trạm, 
tới quân đội tại đất Lâm Phẩm. Chia quần làm hai đạo đánh 
Dung. Tử Việt, đi từ Thạch Kê vào. Tử Bối đi từ Nhận vào. Người 
Tân, người Ba, theo quân Sở. Các rợ Man đều xin thê. Nước Dung 
bị diệt. 

Tỳ, Điều, Ngư là ba ấp nước Dung, Nhận, Thạch, Khê, đều 
là đường đi vào nước Dung. 

Trương Hiệp - Người Dung thừa cơ Sở bị nan đói mới họp 
các rợ Man tới đánh Sở. Nếu Sở sợ mà di cư thì không còn gì 
giữ được nước. Tuy nhiên, ở trong cảnh biển để đợi địch, vốn 
chỉ là việc giữ đất nước. Còn như phá diệt tôn miều xã tắc nước 
người ta, vương pháp đâu có dung. Vua Sở đánh được Dung mà 
rồi diệt Dung, tội rất to. Cho nên chép là nhàn, là người, tức 
là Sở có tội diệt nước Dung. 

Xét - Hồ Truyện bảo là nước Dung tự đi đến chỗ bị diệt, 
mà Vị Giả thì khéo mưu việc nước, cho nên chép là ba nước. Sở 
mà không chép quân Sở, là giảm tội Sở. Bàn thã là sai. 

Đạm Trợ nói: Phàm điệt một nước thì cứ chép thăng là diệt, 
tội ở việc diệt. Bị diệt là vì sức kém phải chết. Nay thẳng chép 
điệt nước Dung. Thế là buộc tội Sở, chứ không buộc tội Dung. 

Phàm chép diệt, lại chép thêm vua chạy trốn, thê là ca hai 
cùng có tội, tội ở chỗ sao không vì xã tác mà chết. Xét: Trang 
Công năm thứ 10. Tê diệt Đàm, vua Đàm chạy sang nước Sử, 
thế là cả hai cùng có tội, mà Tê thì lại chép là quân Tả. Trang 
Công năm thứ 18. Tế diệt Toại, không chép vua Toại chạy trôồn, 
thế là chỉ buộc tội có Tê, mà lại chép là người Tề. Thế thì đầu 
có phải gọi là người, không gọi là quân đội, là giảm bớt tội Sớ. 
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Như bảo là Tả Thị chép người Tấn, người Ba, thực theo quân 
Sở, thế là chép đều ba nước, không phân đẳng cấp, lấy đó chứng 
minh Kinh Xuân Thu giảm tội Sở, như thế là không biết đọc 
kỳ truyện, mà lại dám nghị Kinh. Vua Sở ở quân đội, mà cùng 
tướng tá nước Trần, nước Ba cùng chép là người, thế là chê Sở 
vậy. Vả lại nước Dung giáp với ba nước Tân, Sở, Ba, Biết đâu 
ba nước đã không mưu chia nhau đất nước Dung, vì thế mới chép 
gọi đều là ba nước. Thánh nhân lấy việc hưng phục nước đã bị 
điệt; nõi tiếp nước đã bị tuyệt, làm việc, phải để tâm. Mà nay 
nhân nước Sở một lần mưu mô, mà lại cho là phải, cái việc lật 
đỗ tôn miếu xã tắc người ta, không trị tội Sở, còn cho việc lợi 
về cường Sở, chà việc chia lợi với các nước khác, Thánh nhân 
đâu có thế. Vậy giữ thuyết. Trương Hiệp. Còn thuyết của Hỗ Truyện 
th bo dải. 


% + 5 — H %& À® E8 #£ŒĂ 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. 
TỐNG NHÂN THÍ KỲ QUÂN CHỬ CỮU 
MÙA ĐÔNG THÁNG 11, NGƯỜI TỐNG GIẾT VUA LÀ CHỬ CỮU 


Tả Thị - Công tử Bào (con Tông Thành Công và Tông Chiêu 
Công) đối với dân trong nước có lễ độ. Trong khi nước Tông bị 
nạn đói, Bào đem hết thóc gạo cho dân vay. Người già ngoài 
bảy mươi tuổi được phát thức ăn, đầu mùa được thêm các của 
mới lạ. Ngày thường khi lưi tới các cửa quan lục Khanh, các người 
có tài năng đều được phụ giúp. Họ hàng từ ngành Hoàn Công 
trở xuống, là được giúp đã. Bào vốn người đẹp, mặt sáng sủa. 
Tương phu nhân muốn cầu thông dâm, tuy không được như nguyện, 
nhưng về việc bố thí, thì cũng gom góp với Bào, 

Chiêu Công không tốt. Dân theo về Bào, mà dựa vào Tương 
phu nhân. Khi đó, Hoa Nguyên giữ chức Hữu Sư, Công Tòn Hi: 
giữ chức tả sư. Hoa Ngấu giữ chức Tư Mã. Lân Quán giữ chức 
Tư Đò. Đăng Y giữ chức Tư Thành. Công tử Chiêu giữ chức Tư 
Khấu. Xưa Tư Thành Đăng mất, con là Công Tôn Thọ từ không 
nối chức, và xin nhường cho Ý Chư là con mình. Được rồi, mới 
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nói rằng: “Vua thì vô đạo, tôi mà gần vua, sợ bị họa lây, nhưng 
nếu bỏ hẳn chức thì sợ họ hàng mất nhờ. Con tôi cũng như tôi. 
Chẳng qua là tôi hoãn ngày chết của tôi, Tòi làm mất con, nhưng 
không dám làm mât họ”. 

Tương phu nhân lập mưu dụ vua Chiêu Công ởổi săn tại Mạnh 
Chư, để giết đi, Công biết rnưu, đem hết của quý cùng đi, Đăng 
Ý Chư nói: “Sao không chạy sang một nước chư hầu”. Chiêu Công 
nói:"Làm vua đã không phục được bách quan, được phu nhân tổ 
mẫu, thì còn chư hầu nào chứa ta. Vả lại đã ở ngôi quân, mà 
lại đi làm thần, chẳng thà chết”. Đem các vật quý phân phát 
hết cho cận thần, báo họ đi đi. Phụ nhân sai báo Tư Thành 
bỏ Công mà ải. Tư Thành đáp: “Làm tôi thây vua có nạn bỏ 
đi, đôi với vua sao còn ra sao”. Mùa đông, tháng 11, ngày Giáp 
Dân. Tống Chiêu Công đi săn ở Mạnh Chữ. Công chưa tới nơi, 
thì phu nhân Vương Cơ sai tướng chỉ huy cuộc săn đánh và giết 
đi. Đăng Ý Chư cùng chết. Xuân Thu chép: Người Tðng giết vua 
là Chửừ Cữu. Vua vôn là vò đạo, Văn Công nôi ngôi, sai em cùng 
mẹ là Tu giữ chức Tư Thành, Hoa Ngẫu chất, Công sai Đãng 
Hoài (em Đăng Ÿ Chư) làm Tư Mã. 

Công Thị - Kẻ giết vua sao có khi chép tên họ, sao có khi 
không chép tên họ. Đại phu giết vua, mà chép tên họ, bị khinh 
rẻ, không gọi là đại phu. Đại phu giết nhau mà chép là người, 
là coi như trộm cướp. 

Lục Thuần - Tả Thị tả nguyên do sao mà bị giết. Nói rằng: 
Phu nhàn bảo Công đi sản ở Mạnh Chư rồi sai giết Công. Công 
biết thế, đem ca báo vật đi. Triệu Tử nói, Truyện vẫn chép là 
vua vô đạo, Phàm người vô đạo, thường tính ngang tàng, người 
người đều sợ. Tô mẫu có uy quyền gì mà vua phải tự để cho giết. 
Nêu như ngâm ngẫm mưu mô thì còn có thể bán tín, bán nghi. 
Nay nói rằng vua biết thế, đem của cải đi cùng, phân phát cho 
tả hừu, rồi ung dung đợi chết, cứ xét về lý thì không có chuyện 
như thế. 

Lưu Sướng - Công Dương bàn: đại phu giết vua, thì chép 
tên họ, khinh rẻ coi như cùng định. Đại phu giết nhau, coi là 
người, khinh rẻ coi như trộm cướp. Bàn thế sai. Đại phu giết 
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vua, có ke bị chép tên họ, có kẻ bị chép tên không, có ke chép 
là người, nếu là khinh rẻ, thì bọn đó đều là trộm cướp cá vải. 
Vậy không còn nói được là khinh bọn đã khinh. Còn như dại 
phu mà giết nhau, thì chính là nên chứng mình rò tội Như Vư mg 
Trát Tư, giết Thiệu Bá, Mao Bá. Chép là người tức là có tội, 
lời văn và ý tứ rò ràng, không phải giảng mà hiểu ngay, sao 
lại cứ bàn lồi thôi. 

Xét - Lục Thuần dân lời bàn của Triệu Khuông, bảo là Tông 
Chiêu Công biết sẽ bị giết, tất là không có lý gì ung dung chờ 
chết. Cứ đoán thế, xét tình, thì việc vua biết là đúng. Tuy nhiền 
các việc trong Xuân Thu, thì coi Tả Thị đề hiệu thêm. Vậy giữ 
lời bàn của Ta Thị, dè ghi lý do việc mất vua, mà lời bàn của 
họ Lục cùng giữ cá. Nay khảo sát về 12 đời Công, thì thây chép 
là "người nước giết”. Có ba lần: Người Tông giết vua Chư Cữu. 
Người Tê giết Thương Nhân, người Cư giết Mật Châu, chép “nước 
giết” có bôn lần: nước Ky giết Thứ Kỳ, nước Tấn giết Châu Bồ, 
nước Ngô giết Liêu nước Tiết giết Tì. 

Hỗ An Quốc thường bàn đền vua vô đạo, mà Chử Cùu với 
Thương Nhân thì tội ở người trong một nước. Châu Bồ thì Tấn 
Loan Thư có nhẹ lời hơn. Ngô Liêu Tiết Tị, thì tội ở đại thản 
coi việc nước. Mật Châu thì cho là cận thân nhậm nhờ. Thứ Kỳ 
thì Truyện không được rõ: cùng việc mà nghĩa khác, nghĩa nào 
cũng có lý. Huông lây toàn thê trong nh, thì Tấn, Sở, Trần, 
Ba vua, đều là vô đạo, thì sao lại chép thăng tên Triệu Thuản. 
hạ Tnmg Thư, Công tử Tỉ Như thế chưa goi là hợp lệ hắn được. 
Thế thì ý của Kính ở đâu, thế nào? Đáp: Thanh nhân, nhân 
có sử cũ mà làm sách Xuân Thu. Sử cù cứ theo lời phó cáo. thiếu 
thì có, mà thêm thì không dám. Thân mà giết quản, con giết 
cha, cứ thực cáo phó cho nước thân cận, liệu có được mấy. Xét 
nên không báo cáo lấy sự thực, thì tội tất có thê xuyên tạc. Đại 
khái hạng chức phận nhỏ, là phải chịu tội hết. Thánh nhân tham 
bác, kê cứu quốc sử, rồi đến các điều được biết trong 72 nước. 
nuốn đính chính việc đáng trừng trị thì căn cứ vào phó các 
khác nhau. Nếu cứ theo, tin bảo người bị buộc tội, thì ke có tội 
thực, lọt khỏi lưới, tội chuyên cho người khác, đê giấu kẻ có lội. 
Thà cứ đề nguyên án không kết tội, để rõ có kẻ có tội Cho nên 
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Kinh chép: nước Mỗ giết vua, người nước Mỗ giết vua, tuy rằng 
không chỉ mặt đặt tên, nhưng ke loạn thần tặc tử không trôn 
tránh được khỏi tội. 


Năm Tàn Hợi. Vua RKhuông Vương năm thứ 3. 


+ #t+t # 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 


Tấn [Linh năm thứ 1L. Tế Ý năm thứ 3. Vệ Thành năm thứ 
25. Sái Văn năm thứ 2. Trịnh Mục năm thứ 18. Tào Văn năm 
thứ 8. Trần Linh năm thứ 4. Kỷ Hoàn năm thứ 27. Tống Văn 
Công, Bào ,năm đâu. Tân Khang năm thứ I1. Sở Trang năm 
thứ 4. 


£# Á ïñm AÁ BE A  ^ 3 ^X 
XUÂN, TẤN NHÂN, VỆ NHÂN, TRẤN NHÂN. 
TRỊNH NHÂN PHẠT TỐNG 


MÙA XUÂN, NGƯỜI TẤN, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI TRẦN, 
NGƯỜI TRỊNH, ĐÁNH NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 17 mùa xuân, Tuân Lâm Phú nước Tân, 
Không Đạt nước Vệ, Công Tòn Ninh nước Tân. Thạch Sở nước 
Trình, đánh nước Tông. Tuyên bố hỏi tội sao giết vua? Rồi châp 
nhận Văn Công được nối ngôi. Xong kéo quân về, Xuân Thu không 
chép tên các vị Khanh dự việc này, vì việc không nên làm. 

Lục Thuần - Tả Thị bảo Kinh không chép các vị Khanh 
vì việc không nên làm: Đạm Tử thì nói, xét Kinh Xuân Thu 
phàm các vị Khanh vì việc không có sách phong thì đều chép 
“người” chứ không phái cứ chép người là chê. Ví như vị Khanh 
thực thụ (có sách phong) làm việc không đúng mà bị chê, bị chép 
là người, thì các vị Khanh không thực thụ, phải chép thế nào. 

Xét - Việc đánh nước Tống tiên nho phản nhiều theo lời bàn 
của Tả Thị cho việc không chép Khanh là làm việc không đúng. 
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Riêng Đạm Trợ cho rằng Xuân Thu chép là người loại Khanh 
không sách phong, chứ không phải chép người như thế là chê. 
Nay xét thời đó, cảm đầu các quan nước Tấn, là Triệu Thuẫn 
mà Tuân Lâm Phú chỉ gần như phó Trung Quân. Cảm đâu các 
quan nước Vệ, là Ninh Du, mà Khổng Đạt chưa thường dự quyền 
chính. Công Tôn Ninh nước Trần đặt sau Vệ thì vị chức bé nhỏ 
biết ngay, Thạch Sơ nước Trịnh chưa từng nghe tên tuổi. Vậy 
lời bàn của Đạm Trợ, không phai là sai. Vả lại cái tội tha giặc, 
nên chê ngay vào ngày tha giặc không đánh, chứ không nên 
dự định chê lúc cầm quân đánh giặc. Thế cho nền đánh Tống 
thì liệt kê bốn nước mà không chê trách, bất tất phải ức đoán 
cái ý định tha giặc. Hội ở Hỗ, nói qua loa chứ không kể rõ từng 
chư hầu đê cho rõ ý chê trách, có thế rồi mới rõ cái tội tha giặc. 
Không như tbấ, như Tương Công năm thứ 25, Tả Thài Chữ giết 
vua, chư hâu hội tại Di Nghi bàn định đánh Tê, mà rồi được 
hối lộ là thôi, cứ xem việc đó, sao lại liệt kê vua 12 nước, tât 
là đợi hội thê tại Trọng Khưu khi đã tha giặc Tẻ, nhiên hậu 
mới lược qua chư hầu chứ không kể rõ từng nước, là để rõ ý biếm 
chê chăng. Vì thế cho nên lời bàn của Đạm Trợ, cứ chép lại đây. 


ã§ M1 H # ⁄x # # ; #8 ã& # 
HẠ. TỬ NGUYỆT. QUÝ HỢI, TẦNG NGÃ 
TIỂU QUÂN THANH KHƯƠNG 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY QUÝ HỢI, LỄ CHÔN TIỂU 
QUẦN TA (PHU NHÂN) LÀ THANH KHƯƠNG 
Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Quý Hợi, lễ táng Thanh 
Khương.Vì có nạn nước Tẻ, cho nên hoàn đến ngày đó. 
Công Thị - Thanh Khương là ai? Là mẹ Văn Công. 
Lưu Sưởng - Lễ chôn tiểu quân là Thanh Khương. Truyện 
chép rằng có nạn nước Tề mới hoãn. Nay xét sau khi Thanh 


Khương mật, không có nạn nước Tẻ. Lễ táng rồi mới có quân 
đội Tâ. 
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TẾ HẦU PHẠT NGÃ TÂY BÍ. LỤC NGUYỆT, QUÝ MÙI, 
CÔNG CẬP TẾ HẦU MINH VU CỐC 


TẾ HẦU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA NAM NƯỚC TA. 
THÁNG SÁU, NGÀY QUÝ MÙI, LÔ CÔNG CÙNG 
TẾ HẦU THÊ TẠI ĐẤT CỐC 


Tá Thị - Tẻ Hậu đánh vào bắc bị nước ta. Tương Trọng xin 
thể. Tháng sáu, thể tại đất Cốc. 

Cao Kháng - Tẻ thấy Lỗ Công không thân hành tới thẻ, 
cho nên đem quân đánh, để bắt ép Lỗ Công ra thể. Ta thấy 
cuộc thê ở đất Thè Khưu là vô ích. 

Gia Huyền Ông - Lỗ nên đánh Tê. Bị Thương Nhân làm 
nhục. Bát bầy tôi thể, rồi lại đem quân đánh, bắt vua phải thả, 
Tẻ thật là quá vô đạo. Lô mà khòng chấn chỉnh, thật là quá 
kém. Tế "Phương Nhân càng ngày càng ngạo ngược, Lỗ càng ngày 
càng kém yếu. Đều là trưng triệu chết. Thương Nhân nhiều tội 
quá, cho nên gẤp tới nạn. 


šũ LỆ + RE 
CHƯ HẦU HỘI VU HỖ 
CHƯ HẦU HỘI TẠI ĐẤT HỖ 


Tả Thị - Tấn hấu đi săn tại đất Hoàng Phủ. Rồi họp chư 
hậu tại đất Hồ, về việc mưu cho Tông yên loạn. Lỗ Công không 
dự hội vì đang mắc có việc chống đối với nước Tế. Kinh chép 
hai chữ chư hầu thôi, là ý chư hầu không nên công cán gì. Trong 
hội, Tấn Hảấu không thấy Trịnh Bá, cho là Trịnh bỏ mình theo 
Sơ. Tử Gia nước Trịnh cho sứ tới, đưa thư cho Triệu Tuyêu TƯ. 
Trong thư nói: “Quả quân tôi lên ngôi được ba năm, có Triệu 
Sái Hầu đồng tâm theo nhà vua. Tháng chín Sái Hầu tới tệ Ấn 
(nược tôi) đề sang Tân. Vì việc Hầu Tuyên Đa lôi thôi, quả quản 
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tôi không cùng với Sái Hầu tới Tấn được. Tháng 11, loạn Hảu 
Tuyên đã giảm bớt được, quả quân tôi theo Sái Hầu đến chảu 
quan chấp sự. Năm thứ 12, tháng 6, Quy Sinh theo con lớn quá 
quân tôi, tên là Di, khuyên Trần Hầu rời nước Sở, đê theo vẻ 
nhà vua. Năm thứ 14, tháng 7, quả quân tôi lại châu đế hoàn 
thanh việc Trần. Năm thứ 15, tháng 5, Trần Hầu từ nước tôi 
tới châu vua Tân. Năm ngoái, tháng giêng, Chúc Chi Vụ, đưa 
Di tới châu Tấn. Tháng 8, qua quân tôi lại tới hảàu. Trần, Sái 
ở gàn Sở mà không dám bo Tấn, theo Sơ, nguyên nhân là ở 
nước tôi. Nước tôi thờ Tấn như thế, sao khồng khỏi bị dị nghị. 
Quả quân tôi tì khi lên ngồi, đã tới chầu Tương Công, rồi hai 
lần tới châu nhà vua. Di, cũng đã cùng vài bây tôi quá quân, 
tới Giáng, kinh đô Tân. Dù nước tòi nhỏ, không nước nào trung 
thành hơn. Nay đại quốc bao: “Ngươi chưa vừa lòng ta”, thê là 
nước tôi sẽ nguy, không còn cách trừng phạt nào hơn. Người xưa 
có nói: Đà sợ đâu, sợ đuôi, thì thân không còn gì nữa. Lại nói: 
Con hươu sắp chết, không còn chọn nằm dưới bóng cây nào. Khi 
một nước nho thỡ nước lớn, nếu được xư với đức độ, thì hành 
vì như người, nếu không được xử với đức độ thì hành vị sẽ như 
con hươu. Khi chạy thì hươu nhay bừa vào nơi hiệm, Vì quá nguy 
còn biết chon sao được. Mệnh đã hết, thì biết là phai chết. Xin 
thu thập hết quân đội, đợi ngài ở đất Điều tgiáp giới Tân và 
Trình). Xin theo mệnh quan chấp sự Tân. Trịnh Văn Công, năm 
thứ 2, tháng 6, ngày Nhàm Thân, tới châu nước Tẻ. Nhưng năm 
thứ 4, tháng 2, ngày Nhâm Tuât, vì nước Tễ vâm nước Sái, Văn 
Công mới hòa với Sd. Ở giữa các nước lớn, thì phải theo lệnh 
nước mạnh nhất, đâu có phải là tội Nếu quý quốc khâng định 
liệu, thi nước tôi khòng thê theo lệnh ngài (nghĩa là xin đánh 
ngà!)”. 

Cùng Sóc nước Tân nghị hòa với nước Trịnh. Tiêu Xuyên và 
Trì (Rê Tăn Hầu) làm con tin ở Trịnh. 

Đồ Dự - Truyện không liệt kè các nước, mà chép là họp 
lại, thê biết là như 15 năm trước, chư hảu họp nhau tại đất. Hã 
đó thê. Chiêu Công tuy bị giết vì vò đạo, mà Văn Công còn bị 
đánh vì tiếng giết vua. Cho nên Lâm Phủ đánh Tông, vì không 
đúng việc, mà bị chép là người Tân Hảu bình loạn cho Tống 
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vì không nên công, mà không được kê các chư hầu họp. Rõ ràng 
là dù vua không đáng vua, tôi không được không đáng tôi. Có 
thế mới dạy đời người. 

Lưu Sưởng - Chư hầu vì cớ gì mà không kế ra. Vì không 
bỏ. Không bỏ vì muốn trị Tống, mà cha làm nên công cán gì. 


#+⁄à 2 H 
THU, CÔNG CHÍ TỰ CỐC 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỰ HỘI CỐC VỀ 


Phụ lục tả truyện - Mùa thu, đại phu nhà Chu là Cam 
Súc đánh được Rợ Nhung ở Thẩm Thùy (đất nhà Chu), lợi dụng 
lúc bọn rợ đang say rượu. Mùa đông, tháng 10, thái tư Trịnh 
là Di, và Thạch Sở sang Tấn làm con tin. 

Cao Kháng - Lõ Công không dự hội ở đất Hỗ, mà lại hội 
thể với Tế ở đất Cốc, để tạm khỏi nạn Tẻ. Kinh chép từ đất 
Côc, thì biết là Lễ Công không có ở hội đất Hỗ. 

Triệu Bằng Phi - Tháng 6, Lễ Công và Tẻ Hâàu, thẻ ở Cốc, 
đến mùa thu, mới từ Cấc về nước. Thế thì hội Hồ, Công khòng 
có ránh mà dự được. Công không hội, thì có thê đừng chép. Đây 
sao lại chép. Là vì: Hội ở Cốc, không đáng thể, mà thẻ. lHHội 
ở Hỗ nèn hội, mà lại không hội. Không đáng thể, mà thả, là 
nhịn, là chịu lấy nhục. Nên hội mà không hội, là bỏ lề phải, 
mà di theo ke thù. Cho nên thánh nhân chê, chép là Công cùng 
Tế Hảu thề ở Cốc mà chư hâu thì hội ở Hỗ. Chép thế để rõ 
là Công đã bỏ mất việc đáng làm. 


HN Xem -.1^\' 
ĐÔNG, CÔNG TỬ TOẠI NHƯ TẾ 
MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ TOẠI Đi SANG TẾ 


Tả Thị - Tương Trọng (Toại), sang TẾ tạ (cám ơn) việc thê 
ở Cốc. Khi về có nói: “Thần nghe, người Tê sẽ sang Lỗ ăn lúa 
mạch (tức là quân Tế tới cướp lúa vào mùa gặt). Cứ như ý thần 
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nghĩ, thì họ không thê tới được. Vua Tế ăn nói vớ vấn. Tang 
Văn Trọng có dạy rằng: địa vị chủ dân, mà nói vớ vấn, thì chết 
đến nơi”. 

Uông Khác Khoan - Từ khi Thương Nhân cướp ngôi, Lồ 
luôn luôn bị đánh. Thượng Khanh phải nộp hối lộ đê xin thả, 
vua lại thân hành thả. Xong rồi, Khanh lại lễ sính. Mà vẫn 
không yèn. Chịu hèn kém, mà không bớt được họa. Như thế, vì 
không nhờ có tay Súc, tay Chức, thì Lỗ đến phải nguy. 

Nam Nhâm Tý - Vua Khuông Vương năm thứ 4. 


+8NúA#4 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 


Tân Linh, năm thứ 12. Tẻ Ý, năm thứ 4. Vệ Thành, năm 
thứ 26. Sái Văn, năm thứ 3. Trịnh Mục, năm thứ 19. Tào Văn, 
năm thứ 9. Trần Linh, năm thứ 5. Ky Hoàn, năm thứ 28. 
Tông Văn, năm thứ 2. Tần Khang, năm thứ 12. Sơ Trang, 
măm thử 5. 


ft +1 _— H J 1 24 5 7ï #8 F 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, ĐINH SỬU, 
CÔNG HOĂNG VU ĐẢI HẠ 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, NGÀY ĐINH SỬU, 
LÔ CÔNG MẤT Ở DƯỞI ĐÀI 


Tả Thị - Năm thứ 18, mùa xuân, Tẻ Hầu báo cáo kỳ cảm 
quân (đánh Lỗ). Nhưng bị bệnh. Thầy thuốc cho là không sống 
đên mùa thu. Gần chết. Vua Lễ được tin, mới sai bói rùa, mong 
răng vua Tả không tới được, ngày xuất trận. Huệ Bá bói. Sở Khưu 
đoán: Tê Hảu không được đến kỳ hẹn xuât trận, không phải chết 
vì ôm. Nhà vua (vua Lô), không được nghe cáo phó, người bói 
sẽ có tai họa (Huệ Bá). Tháng hai, ngày Đinh Sưu, Lỗ Càng mất. 


Cốc Thị - Dưới đài, không phải là nơi chính tấm. 
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Triệu Bằng Phi - Quyền nhà vua cứ mất dân, tội tự Văn 
Công. Con cháu ba nhà, tuy nãy nỡ từ đời Hì Công, nhưng suốt 
đời Hi Công, chưa từng đám chuyên quyển. Đến đời Văn Công, 
trong họ mạnh, có Công Tôn Ngao, mỡ hội ở Thích, thê ở Thùy 
Lùng. Trong họ Thúc Tô, thì Đác Thần, hội với Tân để đánh 
nước Thâm, đánh rơ Địch ở đât Hàm. Trong họ Quý Thị, thì 
Hàng Phu, sang Trần, sang Tân, đem quân đắp thành ấp. Trong 
họ Đông môn, có Tương Trọng, thấy chín lần chép trong Kinh, 
không hội thường, thì hội thê, không hội thể thì lễ sinh, không 
lễ sính thì cảm quân đánh các nước, ngang dọc lại hơn cá ba 
nhà. Cho nên Lỗ chóng bị họa. Ví thử Văn Công không nhu nhược 
hèn đớn, thì đại phu chưa dám chuyên quyên. Lúc đầu mới lên 
ngôi, việc hội bá chú, việc giao hiếu với các nước gần, chưa thường 
có thân hành dự. Cứ đê cho đại phu di. Tháng nhuần, khòng 
báo việc. Các tháng thường không có lễ thị sóc, lười nhác mê 
muội, không ra khỏi cung riêng thì còn trị nước sao được. Cho 
nên lần lượt các đại phu Ìo chiếm địa vị riêng, ngoài thì phụng 
sự nước lớn, trong thì ra ơn huệ, tự xén chiếm đất ấp. Nhà vua 
yếu đân. Quyển hành rời ra tay kẻ khác. Một thân, mắt chưa 
nhắm, mà hai con bị giết, phi thiếp không được giúp đỡ. Họ Đông 
Môn, họ Thúc. họ Quý, tranh nhau đi lại với Tẻ, quay giáo phan 
nước, giết hại con cái dòng đích trương. Tô là Chủ Công, còn 
linh thiêng chưa mất, tồn miêu xã tắc chưa bị điệt, thế mà chú 
quyền nhà vua xuống dân, suốt thời Xuân Thu, khồng lấy lại 
được. Lỗ kém yếu dân, trách nhiệm ở Văn Công không tránh 
được. 

Lý Liêm - Văn Công ở ngôi 18 năm là một vị vua, về chính 
trị, thì lười nhác, nước Lô bắt đầu suy. Ngay năm mới lên ngôi, 
còn thừa hưởng được chính trị của Hi Công, trong nước khòng 
có việc gì, cho nên Kinh chép lên ngôi, chính trị võn còn thẻ 
thống, mới có những việc Thiên Tử sai quan dự lễ táng, Mao 
Bá tới ban tích mệnh, Thiên Từ đôi đài với nước Lỗ thật là 
quý hoa. Thế mà sao vua Lỗ xử sự thì sai bảy tôi đến châu ở 
Kinh Khuyết. 

Công Tôn Ngao thì đi hội với Tần Hâu, đối với Vương, đối 
với Bá, đến thiếu lễ như thê. Chưa được vài năm, mà lười nhác 
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việc thờ cúng tổ tiên, trông nơm tồn miếu, đến nỗi thế miếu 
hư sụp, mà lễ nghi cũng bỏ. Việc đón vợ không biết cẩn thận 
lúc đầu. Việc dùng thiếp là Kính Doanh không phân biệt chính, 
thứ, thành ra lễ vợ chàng thê thiếp sinh loạn. Cho nên tiền 
nho có nói: Kinh ba lần chép không mưa. là không có chí tự 
cường. Xứ Phu tới thẻ, bị nhục với Tấn, việc hội minh ở đất 
Thê Khưu phải hối lộ, bị nhục với Tế, bọn tiên nho bàn thế 
mà đúng. Tuy nhiên, từ năm thứ 7, sau hội Hỗ, năm thứ 13, 
trước hội Tân Thành, Sơ Thương Thần đang lấy công việc bá 
chủ mà hiệu triệu chư hâu, các nước Tống, Trịnh, Sái, đều ùa 
theo, thời đó riêng Lõ vẫn cứ theo Tấn, cho nền việc hội thể 
Hành Ứng, việc Công Tư Toại cứu, việc bàn định ở Thừa Khuông, 
việc hội ơ Đạp, ở Phí, đều không phải là không có ích cho nghiệp 
bá cua Tân. Trong khoang vài năm, Sơ Tiêu, Tân Thuật tới sính, 
Tào Bá hai lần lại châu, Lễ vẫn làm cho chư hầu đè ý, Tại sao 
Tấn khòng chấn hưng được, TẾ thì cứ ngang ngược, Hàng Phủ 
hai lần cáo mà viện binh không tới, vì thế mới có hội thể ở 
Dương Cốc, hội thê ở Cốc, rồi nước Lỗ bị khó khăn với Tẻ. Tuy 
rầng đến nông nỗi ây, là vì vua Lỗ Văn Công lười nhác, nhưng 
cũng là lôi ở vua Tân. Còn như việc Kính Doanh, Tương Trọng, 
chì là tập tục cua Thành Phong, nhưng Văn Công trước mặt có 
người giềm mà khòng trông thấy, sau lưng có giặc mà không 
nhận biết, sau khi rnình đã chết, thì dòng đích trưởng bị giết 
hại, thê có phải là cùng loại Trang Công không. 

Uông Khác Khoan - Hoặc truyền lại là ngã từ trên cao 
xuống rồi chết, là không được chết chính, chết thuận, thế gọi 
là phì mệnh. Nay tuy không khảo cứu được cho rõ, nhưng Kinh 
mà chép chết ở dưới đài, thì cứ cái việc chết không được theo 
đường chính, cũng là đáng chê. 
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SíH ®# #4 
TẤN BÁ ANH TỐT 
TẤN BÁ TÊN LÀ ANH MẤT 


ã8—ĩãẽ HH ^A g3 8# m ^ 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, MẬU TUẤT, 
TẾ NHÂN THÍ KỲ QUÂN THƯƠNG NHÂN 


MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY MẬU TUẤT, 
NGƯỜI TẾ GIẾT VUA LÀ THƯƠNG NHÂN 


Tả Thị - Tả Ý Công, khi còn là công tử, có việc tranh đất 
cát với bố Binh Xúc, nhưng không tranh được. Khi lên ngôi rồi. 
mới cho quật rmnả, lây xác chặt hai chần đi. Tuy nhiên, cứ cho 
Xúc giữ chức xa ngự. Rôi chiếm lấy vợ Điềm Chức, mà lại cho 
giữ chức Tham Thặng. Mùa hạ, tháng 5, vua Tê ra chơi ở ao 
Thân Trì, gần cửa tây thành. Hai người Xúc và Chức, tấm ở 
ao, Xúc lấy tay đập vào Chức. Chức giận. Xúc nói: Người ta cướp 
vợ anh, anh không giận, một cái đập bằng tay có gì đáng miận, 
Chức nói: Người ta chặt chân bố đi, mà không buồn tủi, thị thế 
nào? Hai người bàn với nhau, rồi giết ÝŸ Công, giấu xác trong 
bụi tre, xong rồi ra về. Uống rượu, cạn chén, bỏ nước ra đi, Người 
Tế lập công tử Nguyên (con Hoàn Công). 

Tôn Giác - Người Tè giết Thương Nhân là vì chuyện riêng, 
không phải là đánh giặc, giết giặc. Cứ nghĩa Xuân Thu, giết 
vua tội lớn nhất. Phải trị tội rõ rệt, chính đính. Nến không trị 
tội, rà lại cho là chuyện riêng, thì vẫn cứ là giết vua, Vậy cứ 
nguyên tình định tội, để còn phòng giữ về sau. 

Trương Hiệp - Thương Nhân là thứ giặc đáng phải đánh, 
phai giet, mà người Tế không cho là giặc, rập đầu xưng làm 
tôi, coi là vua trong ba năm. Nếu cho là giặc thì không thờ lầra 
vua. Đa thờ làm vua thì không được giết. Nay thờ đà ba năm, 
một sớm mại, giết đi, loạn xảy ra sau khi ngôi vị đầ định. Cho 
nền chép là giết vua. Huống chỉ Thương Nhân đã rộng ra ơn 
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huệ. mua chuộc nhiêu ke sĩ, đề làm việc thoán thí, thế là người 
Tê đà cùng đảng, cùng tội. Vì thê, tuy giết Thương Nhân là hai 
tên Xúc, Chức, mà đặc biệt chép là người TẾ giết. 


5 H *œ= # # #8 šx ¿z 
LỤC NGUYỆT. QUÝ DẬU, TÁẮNG NGÃ 
QUẦN VĂN CÔNG 
THÁNG 6, NGÀY QUÝ DẬU, LỄ CHÔN VUA TA LÀ VĂN CÔNG 


#* 2 # #4 W # 8 E ứñ" #f 
THU, CÔNG TỦ TOẠI, THÚC TÕN ĐẮC THÂN NHU TẺ 
MÙA THU, CÔNG TỬ TOẠI, THÚC TÔN ĐẮC THÂN ĐI SANG TẾ 


Tả Thị - Tháng 6, lẻ chôn Văn Công. Mùa thu, Tương Trọng 
và Trang Thúc sang Tẻ, vì việc lập Huệ Công, và cũng là đê 
tạ việc Tế cho sứ tới dự táng Văn Công. Bà phi thứ hai cúa 
Văn Công là Eính Doanh được súng ái, sinh ra con là Tiếp (sau 
lập làm Tuyên Công). Doanh hêt sức riêng giúp Tương Trọng. 
Tuyên Công lớn lên, cứ trông nhờ vào Tương Trọng. Tương Trọng 
muốn thân với Lỗ ưng thuận ngay. 

Cõc Thị - Sứ ải ra, công việc lớn, đến nước lớn, mà không 
gọi là chánh, là phó. Thẽ tức là cùng một loại phụ họa nhau, 
cho nên chỉ liệt kê tên. 

Lưu Sưởng - Văn Xuân Thu, có thường, có biến. Văn biến 
dùng vào việc biến, văn thường dùng vào việc thường, không phải 
chỉ cố một loại. Văn biến thì rất tế nhị, độc giả khó nhận ra, 
rồi cứ cho là cứ Sử chép ra, tức là những chã Xuân Thu chỉ gợi 
ý thôi, do ý đó mà hay dở được rõ. Công Tử Toại sắp giết vua, 
mưu việc ở Tẻ, mà sau mới quyết định. Kinh Xuân Thu chép “tử 
tốt", con mất. Thực ra, việc còn giãu. Cho nên xét nguyền nhân 
việc họa loạn, nguyên nhân mưu kế gian tà, là rõ ở ngày phụng 
mệnh di sứ. Mới biết việc không phải thường. 
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*+ †+H #* 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TỬ TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, TỬ MẤT 
(TỪ ĐÂY LÀ CON VĂN CÔNG) 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, Tương Trọng giết Ác và Thị, 
hai anh em con Văn Công (con người vợ chính là Khương thị) 
đè lập Tuyên Công nồi ngôi. Kinh chép “tử tốt”, là tránh nói 
việc thực. Tương Trọng lấy mệnh vua (mệnh của Ác) triệu Huệ 
Bá (Huệ Bá không ưng việc Tuyên Trọng nối ngòi). Viên Tê, gia 
thân cúa Huệ Bá là Công Nhiễm Vụ Nhàn ngăn lại và nói: Đi 
tới tất chết. Thúc Trọng nói: Chết về quân mệnh thì được. Công 
Nhiễm Vụ Nhân nói: Nhưng không phải quân mệnh thì có nèn 
đi không? Huệ Bá không nghe, cứ đi tới. BỊ chết. Xác vùi trong 
đồng phân ngựa. Công Nhiễm Vụ Nhân đưa vợ con Huệ Bá chạy 
sang nước Sái, giữ được dòng dõi Thúc Trọng, 

Công Thị - “Tử màt” là ai? Là con nhỏ. Sao không chép 
ngày? vì tránh. Tránh không nỡ chép. 

Cốc Thị - Tử mất. khòng chép ngày, là có cớ. 

Trần Phó Lương - Địa vị của Ác chưa định rõ. Thì sao lại 
goi là tử. Là muôn chính thức vua đương thời có tan. Phàm vua 
ở thời tang thì xưng là tử. Chưa lễ chôn vua trước thì xưng là 
tử mỗ. Chính thức vua ở thời tang, là muôn cho tội giết vua 
quy vào Tuyên Công. 

Xét - Tử mât không chép ngày, Cốc Lương cho là có cớ. Không 
phải thế đâu. Tứ Ban trước cũng có cớ, sao lại chép ngày. Cốc 
Lương bảo Tử Ban chết có thấy việc, cho nền chép ngày. Đó là 
xết thiên lệch không nghe theo được. 


%4 À %RKBằ.r # 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ QUY VU TẺ 
PHÙ NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ ĐI VỀ NƯỚC TẾ 


Ta Thị - Phu nhàn Khương Thị về Tễ, thế là về hắn. Khi 
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va đi, khóc, qua chợ kêu lên: Trời sao để Trọng vô đạo thê, giet 
con đích lập con thứ. Người trong chợ đều khóc. Dân nước Lỗ 
goL là AI Khương. 

Côc Thị - Tuyên Công thê là có tội. Có khi không đợi chề 
trách, mà tội thấy rô. Có khi chê trách rồi, tội mới thấy. Cần 
chị em với nhau cá, cứ hiển là quý, sao không vui vẻ xót thương. 

Hồ Truyện - Chép là phu nhân, thi biết là vị chính. Chép 
là Khương Thị thì biết là không chính, vì đã bị tiên quân bỏ. 
Chép về nước Khương Thị) để lập Tuyên Công nối Tê, thì biết 
là không có tội, khác lôi chép “tốn vu châu”, chạy sang nước Châu. 
Thần tư nước Lỗ giết đích, lập thứ Kính Doanh, Tuyền Công, 
đã không biết thờ vua, giữ đích mậu. Tội tuy không chép mà 
cũng thấy có. 

Uông Khắc Khoan - Lấy chi họ để có liền hệ với họ. Lấy 
họ để cho liên hệ với chức hiệu, rõ là khác hãn với bọn thiếp, 
giăng. 

Văn Công đã làm lẽ chôn xong, phu nhân mới ra ởi, thì biết 
là con nối đã bị giết, mà phu nhân không thể ở nước Lỗ được 
nưa. Trường hợp Văn Khương, Ai Khương dự vào việc vua bị giết 
đều bị chép là chạy trồn. Đây phu nhân bỏ nước Lỗ về Tẻ, mà 
chép chức hiệu (phu nhân) chép họ, chép “quy”, về, không có một 
lời chê, thì đủ biết tôi con nước Lễ đều bị chê trách, raà Khương 
Thị thì không có tội. Đó lời văn cúa thánh nhân thấm thía rõ 
ràng như thế. Để cho người khảo sát biết, là vì sao Tử Ác bị 
giết, và công tử Tiêp nối ngôi. 


% ã# 71 # ún # 
, 2 ~À 
QUÝ TÔN HẢNG PHỦ NHƯ TẾ 
QUÝ TỒN HÀNG PHỦ ĐI SANG NƯỚC TẾ 

Cao Kháng - Trước khi “tứ mật”, chép sang Tế. Sau khi “từ 
mát”, củng chép sang Tả. Tế thực là có biết chuyện. Thế là Tế 
cũng có tội. Tuyên Công năm thử 18, Hàng Phủ nói: Sai ta giết 
con đích, lập con thứ là Trọng. Rồi họ Trọng bị đuối, mà Hàng 
Phủ thực là có cùng mưu giết Từ Ác để lập Tuyên Công. Cho 
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nên Xuân Khương ra về Tẻ, mà Hàng Phủ vội sang Tê. Tử Ác 
là cháu ngoại vua Tê, Hàng Phú sợ người Tế nghe phu nhân 
t cáo công việc, mà rồi đem quân hỏi tội. Thế cho nên nghị 
bàn hôi lộ, đê cầu được yền chuyện. Gái tội Hàng Phú, không 
phai đợi chê, mà thần tử nước Lỗ đều không thể không trị. 


8 tt 8 Ã H E 
CỬ THÍ KỲ QUÂN THỨ KỲ 
NƯỚC CỬ GIẾT VUA LÀ THỨ KỲ 


Tả Thị - Kỷ Công nước Cử có con là Thái Tử Bộc. Sau lại 
sinh con nữa là Quý Đà. Yâu Quý Đà mà truất ngồi thái tử của 
Bộc. Trong nước còn làm nhiều việc trái lễ nghị. Bộc dựa vào 
đân đê giết y Công, rồi chạy sang nước Lỗ, mang theo ngọc 
quý, hối lộ cho Tuyên Công. Công ra lệnh cấp cho ấp: Cho ngay 
từ hôm nay. Quý Văn Từ sai quân Tư Khấu đuối Bộc ra khỏi 
nước và nói: Từ ngày hôm nay phải xử việc cho xong. Công cho 
hỏi duyên cớ. Quý Văn Tử sai thái tử đáp lại: “Tiên đại phu 
là Tang Văn Trọng có dạy Hàng Phú (Quý Văn Tử) về lễ thờ 
vua. Hàng Phú theo lời dạy không dám sai. Tang Văn Trọng 
có nói: Thây người có lễ với vua thì thờ người ta như con thờ 
cha mẹ. Thây người vô lề với vua, thì trị người ấy như diều hâu 
đuôi chìm sẻ. Tiên quân Chu Công chế ra Chu LỄ có nói: Xét 
người thì xét đức. Đức là chủ việc. Việc có công quả. Công qua 
là để cho dân sinh sông. Trong các mệnh ban hành, có câu: người 
bỏ pháp chế là giặc. Người che chở cho giặc là trừ gian. Lấy 
của của người khác là ăn trộm. Án trộm của quý của nước là 
phản quốc. Đó là những thói rất xău, không pháp luật nào dung 
tha được. Đoạn ấy ở trong cửu hình (chín hình). Ai mà quên được 
- Nav xét ky hành vi của Bộc nước Cử thì Hàng Phủ tôi không 
thay có gì đáng lây làm phép. Hiêu, kính, trung, tín, là các đức 
bay. Án trộm, làm giặc, chứa giặc, phản quốc, là các đức hung. 
Xet Cử Bộc, về hiếu, kính thì hắn giết vua cha. Về trung tín, 
thì hắn ăn trộm ngọc quý. Con người đó là trộm, là giặc. Các 
bảo vật hắn đem theo, chứng tỏ là tên phán quốc. Che chớ hắn, 
giúp hăn là oa trữ giặc. Thê là làm gương xấu cho dân. Dân 
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sẽ không làm điều hay nữa, mà quay về con đường đức hung. 
Vì thế phai đuôi Bộc đi. 

Ngày xưa họ Cao Dương (vua Chuyền Húc), có tám người hiền 
giúp việc: Thương Thư, Đôi Ngài, Đào Dẫn, Đại Lâm, Mang Hàng, 
Đình Kiân, Trọng Dung, Thúc Đạt. Tám vị đó rất sảng suốt, thông 
minh, tài năng, đức độ, thực là hoàn toàn. Dân trong thiên ha 
đều phục là bát khai. 

Họ Cao Tân (vua Đế Cốc) có tám vị là: Bá Phân, Trọng Kham, 
Thúc Hiến, Quý Trọng, Bá Hồ, Trọng Hùng, Thúc Báo, Quý Ly. 
Các vị đó, trung chính, cân thận, kính cần, hiển hòa. Dân trong 
thiên hạ gọi là bát Nguyên. 

Mười sáu họ đó, đức hay vẫn truyền đôi, không bị quên. Khi 
vua Nghiêu làm vua, chưa dùng được ai, nhưng có ông Thuấn giúp. 
Ông Thuấn tiến cử bát Khải (dòng đöõi các vì trên) coi việc đất 
nước. Từ đó, mọi công việc đều hợp mùa, và có trước sau. Đất 
được san sửa. Trời lại ban lộc. Thuân tiến cử bát Nguyên (dòng 
đõi các vị trên) sai truyền bá khặp nơi, năm đạo thường là cha 
nghĩa mẹ từ, anh hữu, em cung, con hiếu. Thành ra, trong âm, 
DØoài êm. 

Xưa kia, họ Đế Hồng (Hoàng Đế) có một người là Hoan Đâu, 
không có tài đức, ghét bo người hay, che chớ giặc cướp, cứ thích 
theo ác đức, thích hợp đảng với bọn ác, thiên hạ gọi là Hồn 
Đôn (tối tắm). Họ Thiêu Hiệu cũng có một người như thê, goi 
là Cung Công không có trung, tín mở mồm là nói điều áe, chuộng 
ke gian ác, ưa siêm nịnh vu oan cho người ngay. Thiên hạ gọi 
là Cùng K (quả ngu). 

Xưa, vua Xuyên Húc, có Tướng, không ai khuyên dạy được, 
không biêt lời hay lê phái. Báo cho biết thì ngang ngạnh không 
nghe. Đé cho tự làm thì gian giáo. Đã ngạo lại ác đối với người 
hay, làm loạn hết phép thường. Thiên hạ gọi là Đào Ngột (quái 
vật). Ba họ ấy tên ác còn truyền lại. Khi Nghiêu lên ngôi mà 
cũng không trừ khứ được bọn theo nếp các họ ấy. 

Họ Tấn Vân, có nhiều phụ tá hung ác, chỉ biết ăn, biết uống, 
ưa thích đồ hối lộ, tham quyền, có bao nhiêu cũng không đủ, lấy 
thuê nặng, tích trữ của cái, tham gian không còn giới bạn, không 
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đê ý đến cô quả, khốn cùng. Thiên hạ so với Tam lung, gọi 
là Thao San (tham ăn, tham của). 

Thuân làm tồi vua Nghiêu, tiếp chư hầu tứ phương, đuổi bốn 
hạng Hung ra ngoài cõi. Cho nên khi Nghiêu mất, thiên hạ quay 
về một môi, đồng lòng tôn Thuân lèn ngôi Thiên Tứ, vì đã tuôi 
tứ Hung. đà cư 16 Nguyên, Khải. Vì lẽ ây mà Sách Ngu Thư kê 
công vua Thuấn, có nói: Thuấn càn thận thí hành ngù điển (năm 
phép). Từ đấy không ai dám trái ngũ điển. Thuấn còn coi xét bách 
quan, tùy theo thời và theo thứ tự, khòng có việc gì nhãn bo. Tiếp 
chư hầu từ bốn phương lại, yên vui, không có người hung ác. Công 
to, tính ra Thuân có đến hai mươi công. Rồi lên làm vua. 

Hàng Phủ nay chưa có cử được một người hay, chưa có đuôi 
một người hung. Nhưng mong rằng chưa làm nên tội gì. 

Phụ lục Tả Truyện - (Tông Chiêu Công bị em là Bào sai 
giêt. Bào lên ngôi thay, khi chết, thụy là Tông Văn Công). Họ 
Vũ Mục nước Tống xui một con Chiêu Công giúp đờ quan Tư Thành, 
tên là Tu (em Văn Công) để làm loạn. Tháng 12, Tống Công 
xư tư.em (em cùng mẹ) là Tu và một người con Chiêu Công. Sai 
các dòng đồi Đái Công, Trang Công, Hoàn Công, đánh họ Vũ 
ở định quan Tư Mã Tư Bá. Xong rồi, đuôi họ Vũ đi, phong cho 
Công Tôn Sự làm Tủ Thành. Sau khi công tử Chiêu chết rồi, 
phong Nhạc Lữ làm Tư Khấu đê đân được yên tâm. 

Công Thị - Tại sao lại chép là nước (nước Cử) gièt. Là vì 
nhiều người giết. 

Ngõ Trừng - Cứ như lời Tả thị, thì chính thái từ Bộc giết 
nó. Xuân Thu sao lại chép là nước giết? Vả lại Bộc đã cùng người 
trong nước giết vua, thì đáng lẽ tự nhiền lập làm vua, chứ sao 
lại chạy sang Lỗ. Nghị răng, dưới những chữ “nhân quốc nhân”, 
thì chữ dĩ nên đối là chữ chi (phải coi bản chữ của Tả Truyện), 
như thế, nghĩa câu đó sẽ là: Bộc nhân thấy người trong nước 
giết vua, mới sợ họa lầy đến mình mà chạy trốn. 

Trác Nhĩ Khang - Ký Công ăn ở vô lễ, Bộc nhân thấy dân 
ghét, nhân dịp giết đi, tất là được nôi ngôi, sao lại còn chạy 
trốn. Người trong nước đã ghét Thứ Kỳ, sao không lập người mà 
dân ưa. 
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Nêu như thực là Bộc giêt, sao Xuân Thu lại không chép, họ 
Ngô đã nghi rồi có thuyết của Triệu Khuông, thuyết đối chữ, nói 
rằng: Trong tã truyện, câu “Bộc, nhân người nước, để (dì) giết 
vua” phai đôi chữ đì ra chữ chi (chữ chỉ có nghĩa là đã). Đôi 
thê, thì văn Kinh đã hiểu là Bộc không giết vua, mà rồi mọi 
điều nghĩ ky được cởi mở. Nhưng có biết đầu thời xưa, thường 
dùng hai chữ và như nhau. Vậy hai chữ cùng có nghĩa là 
đà. Văn thi viết mặt chữ | mà nghĩa thì là chữ G. Vậy không 
cân bàn đến việc đôi chữ (chữ đìi ra chữ chì). Ngay như nhân 
Ñ cùng có hai nghĩa. Chữ nhân trong nhân duyên không như 
chữ nhàn trong nhân phụ. 

Bộc thây người trong nước giết vua sợ mình bị họa, trộm 
lầy vật quý, rồi chạy trốn, chỉ là vì lợi cho rúình mà thôi. 

Xét - Tá Thị bao là Cử Bộc, nhân người trong nước mà giêt 
vua. Ngô Trừng, Trác Nhĩ Khang đều nghị, mà Trác Nhĩ Khang 
thắng lợi Nay đều nghi cả. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ TÁM 


B 2Ä 


TUYẾN CÔNG 
VUA LỖ TUYÊN CÔNG 
Không Dĩnh Đạt - Xét Lô Thê Phả, Tuyên Công tên là Nuy, 
hoặc viết là Tiếp, là con vua Văn Công, do thiếp Kính Doanh sinh 
ra, lên ngôi vào niền hiệu Chủ Khuông Vương năm thứ 5. Theo 
phép đặt tên thụy, hay hoi việc cho đủ, cho rö thì gọi là Tuyền. 
Năm Quý Mão - Vua Khuông Vương năm thử ä. 
7 # 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tấn Linh, năm thứ 13. Tễ Huệ Công, Công năm đầu. Vệ 
Thành, năm thứ 27. Sái Văn, năm thứ 4. Trịnh Mục, năm thứ 


20. Tào Văn, năm thứ 29. Tống Văn, năm thứ 3. Tân Cung Công, 
năm đâu. Sở Trang, năm thứ 6. 


# + E H 2 RJ W 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TỨC VỊ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỔ CÔNG LÊN NGÔI 


Công Thị - Nôi vua bị giết, không chép việc lên ngôi. Đây 
chép là tại sao? Là có ý. 
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Cốc Thị - Nối vua bị giết mà chép lên ngôi, biết là có ý. 

Trương Hiệp - Tuyên Công được giặc giêt vua, lập lên ngôi, 
thì tội như tội Hoàn Công. Thế mà trong khoảng 18 năm, đều 
chép chữ vương đầu năm, khác lôi chép về Hoàn Công, là vì pháp 
lệ đã áp dụng thời Hoàn Công trước rồi Lý \š của trời không 
thê quên đi mãi được, mà phép của Vương không thể bỏ lâu được. 
Cho nên chép chừ vương để giữ phép lớn, mà cũng để cho rõ 
tội của Tuyên Công. 


2y f #4 l1 W tt 4£ 
CÔNG TỪ TOẠI NHƯ TẾ NGHỊCH NỮ 
CÔNG TỬ TOẠI SANG TẾ ĐÓN VỢ CHO TUYÊN CÔNG 
Tả Thị - Năm đâu, mùa xuân, tháng giêng, Công Tử Toai 
sang nước Tế đón vợ cho Tuyên Công, là tôn mệnh vua. Tháng 


ba, Toại đưa phu nhân là Phụ Khương từ nước Tê tới. Thê là 
tôn phu nhân. 


Đỗ Dự - Trong tang mà cưới vợ, Kinh không chê. Vì không 
đợi chê trách mà việc đã sảng rõ. 


= H # Ð xXxAÁ ñ * #HR# 
TAM NGUYỆT. TOẠI DĨ PHU NHÂN, 
PHỤ. KHƯƠNG CHÍ TỰ TẾ 


THÁNG BA, TOẠI ĐƯA PHÙ NHÂN PHỤ, 
LÀ KHƯƠNG TỪ NƯỚC TẾ VẼ LÔ 


Công Thị - Toại sao không chép là công tư? Vì có một 
việc mà hai lân kê, thì nói tên thôi. Phu nhân sao lại không 
chép chữ họ, họ Khương. Thế là chê. Sao lại chê? chê vì trong 
tang mà cưới. Đây là Lễ Công cưới. Sao lại chê phu nhản. 
Vì người trong nước không nên chè vua nước, thì chê phu nhân, 
vì phu nhân và vua cũng là một. Sao lại chép chữ phụ. Ÿ nói 
như đón đâu. 


Côc Thị - Không chép chữ họ vì tang chưa hết, cho nên chép 
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thê là chép lược qua. Chép chữ phụ là đi đón dâu. 

Toại “tự Tế về”, tự Tê là có lễ nghi quan trọng. Chính thực 
là phu nhân tự Tè vẻ. Cho nên Toại mà đưa về, cùng được dùng 
chữ tự Tế về, 

Phục Kiến - Thời xưa, trong lề cưới, thiếu một lề, thì người 
con gái biết tự trọng, không về nhà chông. Cho nên nh Thi 
có nói: Dù có kiện ta ngay, ta cũng không thuận nghe. Tuyên 
Công trong tang cưới vợ. Phu nhân thuận nghe theo cũng là phì 
le. Cha nên không chép họ. Chép qua loa, tức là to ý khinh khi, 
không đếm xìa. 


S ##:.1q®i#: 
HẠ. QUÝ TÔN HẢNG PHÙ NHƯ TẾ 
MÙA HẠ, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TẾ 


Tả Thị - Mùa hạ, Quý Văn Tử sang Tẻ. Nạp hối lộ, đề xin 
hội thẻ. 

Hồ Truyện - Kinh Xuân Thu chép là Hàng Phủ sang Tẻ, 
mà không chép nguyên nhân. Bảo là nộp hối lộ đê xin Tế 
cho hội, là Truyện chép thê. Đọc Kinh, có khi không phái đọc 
thêm Truyện, cứ so sánh các việc là biết rõ ngay. Ở dưới có 
chép công hội với Tế Hầu tại Bình Châu thì biết có được hội 
đó là đo Hàng Phú xin được. Kính lại chép người Tế lấy ruộng 
TẾ Tây, thị biết rằng có hối lộ bằng ruộng Tế Tây mới xin 
được hội. Dù Truyện không chép mà việc đà rõ. Chư hau lấp 
ra chức khanh đề giúp nhà vua chư hầu, cũng như trong nhà 
có cột. Thế mà lo việc nước như Hàng Phu, thì không đợi chè, 
đã thấy rô tội lôi rồi. Nếu không thế, giá như Hàng Phú cần 
lao, cung kiệm, trải ba đời vua không tích trữ của riêng, thế 
tất làm cho vua được hay, mà tên mình ngang với tên An 
Ảnh. 
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8W H4 xã 8# ~ 8 
TẤN PHONG KỲ ĐẠI PHU TƯ GIÁP PHÙ VU VỆ 


NƯỚC TẤN ĐUỔI ĐẠI PHU LÀ TƯ GIÁP PHỦ 
ĐI SANG NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Người Tấn trị Tư Giáp Phủ vẻ tội đã không tuân 
mệnh. Phóng trục Tư Giáp Phi sang nước Vệ, cho con là Tư Khác 
thay chức tùy tướng ìà Tiên Tân chạy trôn sang nước Tè. 

Công Thị - Phóng là thê nào? Cũng như nói là không triệt. 
Thế sao lại chép. Vì là việc gần được chính (thăng ngay). Thế 
nghĩa là thế nào? Thời xưa đại phu đã bö nước ổi, trong ba năm 
đợi lệnh vua đuôi. Vua mà đuổi là không phải. Đại phu mà đợi 
đuôi là phải. 

Thời xưa, bây tôi mà có tang bô mẹ, thì vua ba năm không 
goi sai việc, hết một năm tang, có thể mũ áo vào triều, hoặc 
mặc giáp trụ theo quân. Vua mà sai thì không phải. Tôi mà theo 
mệnh là phải (đúng lề) Thấy Mãn Từ còn đại tang mà làm 
việc theo lệnh vua, vẫn theo lệnh, nhưng có nói: “Cứ đạo xưn, 
sao lại thế, không thể tất lòng người” Rải Mẫn Tư xin thôi làm 
quan. Không Tử cho là phải. 

Côc Thị - Phóng cũng như là trừ bỏ. Chéáp là nước phóng, 
là phóng người vô tội. 

Hồ Truyện - Tân và Tàn đánh nhau ở Hà Khúc. Làm hại 
mìm của Du Biên, là Triệu Xuyên. Nếu trị kẻ không tuân mệnh, 
thì đáng lý ra, Xuyên là thủ phạm. Chỉ một việc ở cửa trại mà 
nói to lên, là đu buộc tội. Thê mà chi phóng có một mình Tư 
Giap Phú. Triệu Thuần cầm quyền chính trong nước mà che chở 
cho cháu là Xuyên thì biết rằng, việc sử ghi giết vua ở Đào Viên 
đà hình hiện ra từ đây. Cho nền chép là nước phóng (đuổi), đủ 
biết chính trị ở nước Tân vì việc riêng mà hại đến việc công, 
đê cho đời sau lấy làm răn. 

Xét - Công Dương mà kể rằng, đại phu bỏ đi, ba năm sau 
mới bị phóng trục, tức như Mạnh Tử nói rằng, đại phu đã bỏ 
đi ba năm không về, rồi sau nhà vua mới tịch thu ruộng âp. 
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Nều không đợi, mà vội phóng trục, tức như Mạnh Tử nói, ngay 
ngày đại phu bỏ đi, thu ngay ruộng ấp. 

Từ trận Hà Khúc tới nay đã tám năm, Tân mới phóng trục 
Tư Giáp Phủ, thế là có đợi rỗi mới phóng trục. Cho nên Công 
Dương cho là gần được chính, mà Hà Truyện thì bác đi, cho rằng 
đại phu đã giữ chức quan không xin mệnh thiên tử mà cứ tự 
phong cho; rồi lúc đại phu có tội, không trình với quan Tư Kháu 
mà cứ tự tiện trừng phạt. Vì các cớ ấy, Hồ Thị cho là xa chính, 
chứ không gần chính. Xét đầu thời nhà Chu, có một nghìn tám 
trăm chư hầu, nếu các việc hình ngục đều phải tâu thiên tử, thì 
quan Tư Khấu nào mà làm việc cho xuế được. Tự Giáp Phủ là 
Phìịt Tá đạo Hạ quân đã không phải là đại phu do thiên từ phong, 
chi có bị phóng trục, chứ không có việc tự chuyên xưử tư, thế mà 
lại buộc Tân vào tội không cáo với quan Tư Kháu, thế tức là 
câu nệ về nghĩa tôn vương mà không biết là việc không làm 
được. Thế chỉ là cô chấp. Tuy nhiền kinh sao lại chép. Chép là 
trách Triệu Xuyên cùng tội mà riêng Tư Giáp Phú bị trị. Phép 
Xuân Thu, chép là nước giêt, mà không bö quan tước, cứ chép 
cả quan tước, là tội có liền lụy đến trên, chính là trường hợp 
này. Ví như Tư Giáp Phú thực là có tội mà phóng trục khâng 
đúng hẳn lý lẽ, thì chép việc cũng là rõ ý liên lụy đến trên, 
đã cho rõ nghĩa. 


Nay san bớt Hồ Truyện, chỉ bàn luận lại thôi. 


2+ Ø P# x 3+ M !M 
CÔNG HỘI TẾ HẦU VU BÌNH CHÂU 
LỖ CÔNG HỘI VỚI TẾ HẦU TẠI BÌNH CHÂU. ĐẤT NƯỚC TẾ 


Tá Phị - Hội tại Đình Châu, đề định ngöi vị của Lô Công. 

Uông Khắc Khoan - Tế Huệ, nhân việc nghịch của hai tên 
Xúc, Chức mới được lên ngồi vua, cho nên khìi Lỗ Tuyên nộp hối 
lộ để cầu được hội, thì Tế Huệ rất vui vẻ thuận theo, thế là cùng 
có tội hay cùng che chở cho nhau. Nước Tế vốn đã mạnh, đã 
lớn sản, đủ để bênh vực Lỗ, cho nên vua tôi nước Lỗ hết sức 
cố kết với Tả. 
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+ # # ún ®# 
CÔNG TỬ TOẠI NHƯ TẾ 
CÔNG TỬ TOẠI SANG TẾ 


Tả Thị - Đông môn Tương Trọng (ở gản cửa đông, thành 
tên là Đông Môn) sang Tế tạ việc Tê đã cho hội Bình Châu. 

Uông Khác Khoan - Toại và Đác Thần cùng sang Tẻ, xin 
cho công tử Tiếp được lập, mưu kẻ nghịch thần khởi thủy lúc 
đó. Nay đã định được ngôi vị Tuyên Công xong, sang TẺ tạ ơn 
việc đã thành, thế là mưu của nghịch thần kết chung. 


7x H #% A rữt mm 
LỤC NGUYỆT, TẾ NHÂN THỦ TẾ TẢY ĐIỂN 


THÁNG SÁU, NGƯỜI TỀ LẤY RUỘNG TẾ TÂY, (ĐỖ CHỦ 
CHƠ RUỘNG ĐÓ TRƯỚC LÀ CỦA NƯỚC TÀO. HI CÔNG 
NĂM THỨ 31, TẤN VĂN LẤY RỒI CHIA CHO NƯỚC LỖ) 


Tả Thị - Tháng sáu, người Tế lấy ruộng Tế Tây, ruộng đó, 
Lỗ Công hối lộ cho Tễ để được nối ngôi. 

Công Thị - Nước ngoài lấy ãp thì không chép. Đây sao chép? 
Là vì hối lộ cho nước Tê. Sao lại hối lộ. Là vì giết vua nhỏ. 

Cốc Thị - Đã là Sử trong nước thì không chép chữ thủ là 
lấy. Đây chép lấy, là vì đất ấy của nước khác giao cho Lỗ, Lỗ 
lại cho Tẻ. 

Trình Tử - Tiyền Công nhàn việc bất nghĩa, được ngôi vua, 
hối lộ Tả để câu Tả giúp. Tế nhận, giúp kẻ bất nghĩa Cho nền 
chép là lấy. Đã bất nghĩa thì không giữ được đất, cho nên không 
chép là của ta. Mà cũng không phải dùng quần đội để lấy, cho nên 
không phải kiêng. Đã không phải là của mình có, mà lại mất thì 
đều tránh kiêng nói rõ. 
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#k\ W # XS m 
THU, CHÂU TỪ LAI TRIỀU 
MÙA THU, VUA NƯỚC CHÂU TỚI CHẦU 


Hồ Ninh - Phàm việc triều sinh, thì kinh không chép. 
Chưa từng câu nào chép mà lại không có ý nghia. Tuyên Câng 
được bọn giặc giết vua lập lên, Châu Tử tới châu mà không 
thấy có lời chê, vì khi Châu Tử châu Lỗ Hoàn đã bị chê. Công 
Đương có nói, về sau cứ theo đó, nghĩa là cùng chè như thé, 
củng lối đó. 


M 7 BA É Bhớ @ 
SỞ TỬ, TRỊNH NHÂN, XÂM TRẲẦN, TỤY XÂM TỔỐNG 
VUA SỞ, NGƯỜI TRỊNH XÂM NƯỚC TRẦN, 
RỒI XÂM NƯỚC TÔNG 

Tả Thị - Người Tống giết Chiêu Công. Tuân Lâm Phú đem 
quân các chư hầu đến đánh Tông. Tống và Tấn hòa. Tống Văn 
Công chịu thể với Tân, lại hội cùng chư hảu tại đất Ung. Sắp 
cùng với [Š đánh Tê. Thế rồi mỗi nước được đồ hôi lộ, lä kéo 
quân về. Trịnh Mục Công nói: Tấn không đáng theo. Rồi chịu 
thể với Sơ. Trần Cung Công mất. Người Sở đôi với Trần không 
có lề. Trân Linh Công mới hội thể với Tấn. Mùa thu, vua Sở 
đem quân xâm nước Trần, rồi xâm nước Tống. 


# Q RE ñì li 3X Bã 
TẤN TRIỆU THUẦN SUẤT SƯ CỨU TRẢN 
TRIỆU THUẦN NƯỚC TẤN CÂM QUÂN CỨU NƯỚC TRẦN 

Tả Thị - Tấn Triệu Thuẫn cầm quân cứu nước Trần, nước 
Tống. 

Cấc Thị - Khen việc cứu nước Trần, 

Trương Hiệp - Trần không có tội mà bị đánh, đáng được 
cứu. Tống có tội giết. vua, không nên cứu, cho nền chép lược qua. 
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Gia Huyền Ông - Truyện chép là cứu Trân và Tống. Kinh 
không chép cứu Tống, không cho việc cứu Tống là phai. Tống 
mang tội giết vua. Người Tấn nhận hồi lộ không đánh, mà Sở 
lại đánh, tuy rằng Sở mục đích không phái vì việc nghĩa mà 
đánh Tống, nhưng giặc thí nghiệm thì ai nấy đều có quyền trì. 
Sơ trị Tân cứu. Cho nên Xuân Tu không cho cứu là phat. 


Z2 8 £# 8 ® l8 íún 8 3 Ăằ #È ®# #* A & 
TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU. VỆ HẦU, TÀO BÁ, 
HỘI TẤN SƯ VU PHÍ LÂM PHẠT TRỊNH 


TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, VỆ HẦU, TÀO BÁ, HỘI VỚI QUÂN 
TẤN Ở ĐẤT PHỈ LÂM, ĐẤT NƯỚC TRỊNH, ĐỀ ĐÁNH TRỊNH 


Tà Thị - Hội tại Phi Lâm để đánh Trịnh, Tướng Ví Giả 
nước Sở cứu Trịnh. Hai bên quân gặp nhau ở Bắc Làm, đất nước 
Trịnh, Sở bắt được tướng Tấn là Giải Dương, Quân Tấn lui vẻ. 

Công Thị - Đây là quân đội của Tấn Triệu Thuấn. Tại sao 
không mói là quân đội của Triệu Thuẫn? Vì vua chư hầu không 
thê chép là cùng hội với đại phu. 

Cốc Thị - Liệt kê cả các chư hầu raà hội với Triệu Thuần 
nước Tân, thế là làm cho việc của Triệu Thuân thành to, thành 
quan trong. Sao lại viết là quân đội Để làm cho to chuyện. Dừng 
lai đất Phi Lâm rôi mới kéo đi đánh Trịnh. Sao lại chép nơi 
dừng quân. Là đề cho rõ cách oai hùng. 

Đồ Dự - Quân đội Tấn cứu Trần, Tống. Vua bốn nước tới - 
hội đê cùng đánh Trình. Không nói hội với Triệu Thuần, mà 
nói là hội với quân Tân. Thế là hội họp bình, chứ không phải 
hội giao hiếu. 

Lục Thuần - Công Dương nói, đó là quân đội của Tân Triệu 
Thuân. Sao không nói ngay là quân đội của Triệu Thuần. Vì vua 
không hội với đại phu. Triệu Thị có bàn: “Xét trong thời Xuân 
Thu, chư hâu hội với đại phu không phải chỉ có một lần, Sao 
ở đầy lại cứ phải bàn về nghĩa”. Cốc Lương có nói: Liệt kê chư 
hầu, mà hội với Tân Triệu Thuẫn là làm cho việc Triệu Thuần 
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to ra, quan trọng ra. Đạm Tử thì bàn rằng, quân đội Tãn trước 
đã chép. Nay bốn nước tới hội, thì việc cùng là lệ thường. Còn 
có gì mà phải giải nghĩa. Lại nói: Ghi nơi họp, rồi sau mới đánh 
Trịnh là lời chép nghi ngờ. Triệu Tử có bàn: Phàm nhiều nước 
họp lại cùng làm việc, thị cái lý do, Xuân Thu chỉ ghi đại cương, 
để cho rõ là phải hay không phải chứ đâu có lệ cứ phải xét “có 
mưu bàn” hay “không mưu bàn” mà họp. Lại nói: Đây chép nơi 
họp là cho việc đẹp thêm quan trọng thêm. Xét Xuân Thu chưa 
có lây việc ghi nơi họp làm lệ khen. 

Xét - Hồ Truyện bàn là sau câu “Tân, Triệu Thuận suất sư, 
mới thấy chép liệt kê các vị chư hâu, mà lại chép tên họ đại phụ, 
thì thành ra thần ngang với quân, thế thì không còn để dạy ai 
được. Vì thế, cháp là hội với quân .Tăn, là để cần trọng lễ nghị. 
Đây là gốc cái thuyêt của Công Dương bảo “vua không hội với đại 
phu”. Thế mà khảo cứu trong Kinh Xuân Thu thì chưa hẳn là như 
thế. Báo rằng: “Thân không thể ngang với đại phu, cho nên quân 
không hội với đại phư”, thì hội với quàn đội cũng vậy, mà hội thê 
cũng như thế. Thư Văn Công, năm thứ 14, thẻ ở Tân Thành, mà 
tên Tấn Triệu Thuẫn, liệt kê dưới các vua chư hấu, đầu có hiểm 
là ngang với vua: Hi Công Công năm thứ 25, thể ở Thao, có Cử 
Khánh: năm thứ 26 thể ở Hướng, có Vệ Ninh Tốc hành Công năm 
thứ 15, thể ở Thích, có Tê Quốc Tá, Định Công năm thứ 4. Thiệu 
Lăng xâm Sở, thì có Tế Quốc Hạ, đều có vua hội với đại phu, văn 
Kinh Xuân Thu đều liệt kê, mà không có lời nào khác cả. Sao đối 
với những trường hợp ấy, khòng thấy cần trọng về lễ nghị. Vậy 
ở nơi đây, chép là quân đội Tân mà không chép Triệu Thuần, thì 
cái nghìa là thế nào. Và lại hoặc quân đội, hoặc đại phu, thì cùng 
nhử nhau. Ở một hội thì lấy người cùng hội làm chủ. Ở việc chính 
chiến, thì các người cùng dự đều tồn trọng, nghĩa, mà có cân đến 
đại phu, thì chép đại phu, nghĩa mà có cần đến quân đội thì chép 
quân đội, bất tất là cứ phải chép đại phu. Đồ Dự bảo rằng hội về 
quân thì vẫn không phải là hội hay. Đồ Dự bàn phải, Cốc Lương 
bàn rằng: Hội ở đất Dị, trước chép tên đât, sắp chép việc đánh, 
cho là nghi từ, là để cho rõ ý hay. Hồ Thị nghe theo. Triệu thị 
thì bác đi rất là phân ranh cho nên nay không chép vào đây lời 
bàn của Công Thị, Cðc Thị, Hồ Thị. 
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%&3ữ8#ø# mm # 
ĐÔNG, TẤN TRIỆU XUYÊN SUẤT SƯ XÂM SÙNG 


MÙA ĐÔNG, TRIỆU XUYÊN NƯỚC TẤN 
CÂM QUẦN XÂM NƯỚC SÙNG 


Tả Thị - Tấn muốn cầu hòa với Tần. Triệu Xuyên nói: Ta 
xâm nước Sùng. Tân giáp Sùng tất tới cứu. Bấy giờ ta cầu hòa 
mới đề. Mùa đông, Triệu Xuyên xảm Sùng. Tân không chịu hòa 
với Tần. 

Công Thị - Sùng là gì? Là âp của Thiên Tử Tại sao không 
nói đến Chu? Là không muốn cho đánh Thiên Từ. 

Lưu Sưởng - Công Dương cho Sùng là âp của Thiền Tư. 
Không nói đến Chu. Vì không có đánh Thiên Tử. Công Dương 
bàn sai. Giá thử cứ cho như Công Dương nói đất của Chu là đúng 
sự thật thì Triệu Xuyên mà đám đánh, là Tấn bị tội lớn, sao 
Kinh Xuân Thu lại không chê. 

Gia Huyền Ông - Tấn muốn cầu hòa với Tân, sao không 
sai sứ tới nói rõ tình giao hiếu các vua trước, thì Tân cùng chịu 
hòa. Nay lại xâm nước Sùng đề cầu hòa Với Tân. Thì Tần lại 
càng phải tức giận, mà việc chiến tranh lại càng khó gỡ. Xét 
cái chí của Xuyên chỉ là sinh chuyện, để giữ lấy binh quyển. 


2Á % ^A 8ã ®# 
TẤN NHÂN, TỐNG NHÂN, PHẠT TRỊNH 
NGƯỜI TÂN, NGƯỜI TỐNG, ĐÁNH NƯỚC TRỊNH 
Tả Thị - Người Tấn đánh Trinh là để báo lại việc Bắc Lâm. 
Thế là vua Tân bất đầu ngang ngược. Triệu Tuyên Tử nhiều lần 
can mà không được nghe, cho nên Tân không hơn được Sơ. 
Cóc Thị - Đánh Trịnh là để cứu Tống. 
Gia Huyền Ông - Mùa thu, Tấn đánh Trịnh thì chép cả 
tước. Nay đánh Trịnh, thì chép là người Tấn. Sao thế? Vì Trịnh 
hợp với Sở, đánh Trịnh là vì là công. Tân ăn hối lộ, giúp việc 
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thoán nghịch, rồi lại đi với Tống để đánh Trịnh là vị lợi tư 
Cho nên đánh Trịnh thì chép tước, vì Tống mà đánh Trịnh thì 
chép người Tân, đánh Trịnh thì nên. Vì Tông mà đánh Trịnh 
th khồòng nên. 


Năm Giáp Dần. Vua Khuông Vương năm thứ 6. 


— #*# 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ HAI 
Tân Linh năm thứ 14. Tê Huệ năm thứ 2 Vệ Thành năm 
thứ 2. Sái Văn năm thứ 5. Trịnh Mục nầm thứ 21. Tào Văn 


năm thứ 11. Trân Linh năm thứ 7. Ky Hoàn năm thứ 30. Tông 
Văn năm thứ 4. Tân Cung năm thứ 2, Sơ Trang năm thứ 7. 


#® + — H+Z#ZX®1muñHỦẩU 8Ä 2: 7 B8 & 
EH NI Bè TƑ 2X # 7X BH HC ẤT Tế 7K 3® 7c 


XUÂN VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT. NHÂM TÝ, TỐNG HOA 
NGUYÊN SUẤT SƯ CẬP TRỊNH, CÔNG TỬ QUY SINH 
SUẤT SƯ, CHIẾN VU ĐẠI CỨC. TỐNG SƯ 
BÀI TÍCH HOẠCH TỐNG HOA NGUYÊN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, NGÀY NHÂM TỶ, 
HOA NGUYÊN NƯỚC TỐNG CẦM QUÂN VÀ QUY SINH 
CON VUA VĂN CÔNG NƯỚC TRỊNH, CẦM QUÂN 
ĐÁNH NHAU Ở ĐẠI CỨC. QUÂN ĐỘI TỐNG TAN VỠ, 
HOA NGUYÊN NƯỚC TÔNG BỊ BẮT 


Chien tranh từ đây bắt đầu chép đại phú cảm quân. 

Ta Thị - Năm thứ hai, mùa xuân. Trịnh Công tử Quy Bình, 
tuân mệnh Sở đem quân đánh Tông. Hoa Nguyên và Nhạc Lữ 
nước Tỏng chống lại. Tháng hai năm Nhâm Tý, đánh nhau tại 
đất Đại Cức. Quản Tống tan vỡ. Hoa Nguyên Nhạc Lữ, bị bắt 
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cùng với 460 chiến xa, và 250 quân. Một trăm quân bị giết lấy 
mật đâu. Một người Tống tên là Cuồng Giáo đương đầu với một 
quân Trịnh. Quân Trinh nhay xuống giêng. Giảo quay cán giáo 
đưa cho vịn vào lên được khỏi giêng. Thế là Giao bị tên quân 
Trịnh đó bát. Người quân tử bàn: Đã trái lề thường và sai lệnh 
trên, bị bắt là đáng lắm. Lê thường là ra trận phai có can đam, 
có nghị lực, mà theo lệnh trên. Giêt được giặc là can đảm đến 
tột bực là có nghị lực. Trái thế là đáng bị xứ tử Khi sắp sửa 
đánh nhau. Hoa Dương có cho làm thịt con đề đãi tướng sĩ Viên 
Xa ngư là Dương Châm không được phần thịt. Đến khi chiến, 
Châm nói: Hòm qua việc chia thịt đề, ngài là chủ, việc hôm nay, 
tôi là chủ. Đánh xe Hoa Nguyên, hắn cho ngựa đi thắng vào 
giữa đám quân Trịnh, vì thế Sinh thua to. Người trí thức bàn 
là Đương Châm không đáng làm người, vì một chút hận nha 
mà hại nước. chêt dân, còn tội nào nặng hơn, Kinh Thi có thiên: 
Người vô lương. chính là hạng Đương Châm, làm hại dân đê 
báo được thù vàt. 


Người Tông làv một trăm cỗ chiến xa và một trăm xe thường 
giong bốn ngưĩa đc chuộc Hoa Nguyên, Khi một nửa số xe vào 
Trịnh rồi. thì Hóa Nguyên trên ra được và trợ về Tông. Dừng 
lại ở cửa Thành, xưng tên rồi vào. Gặp Thúc Tường (Dương Chàm) 
nói: Lỗi ở ngựa không hay. Châm đáp: Không phải tại ngưa, 
chính là tại người. Nói xong, bỏ đi sang Lồ. 


Thành quách Tóng phai tu bố lại. Hoa Nguyên độc công. di 
quanh thành, thường nghe tiếng phu hát: XIất lãi bụng phé bo 
giáp mà vẻ, mặt mày râu ria, bỏ giáp mà vẻ. Hoa Nguyên cho 
một phu dịch lên cùng ngồi xe hỏi: bồ còn có đa, tê giác chưa 
thiếu, bỏ giáp có làm sao. Người phu nói: Đã đành đa bò còn, 
nhưng tìm đâu ra sơn, ra thuốc đề chế giáp Hoa Nguyên nói: 
Cho xuống, người cãi ta thì nhiều, ta một mình chống đối sao 
(ý nói Hoa Nguyên tự biết mình mà không thù a). 

Cốc Thị - Dùng chữ hoạch là chữ xấu, không hay gì cho người 
bị hoạch, lấy toàn quân để cứu tướng, đem cả bà quân địch với 
một Hoa Nguyên. Có bị bát Hoa Nguyên cũng không phục. Hỗ 
Tmyện - Hai bên quản đánh nhau. Chủ tướng bị bất. Thua là 
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rò lắm. Lại chép quân đội tan vỡ, thì lời chép thừa. Rö ràng 
là đại phu dù cho có quý, cũng như quân thôi, Cho nên tướng 
quý mà quân ít thì chép tướng, chứ không chép quân. Quân đông, 
tướng kém hàn, thì chép quân đội, không chép tướng. Tướng quý, 
quân quý cùng chép cả, là đê vị nhàn quân biết rõ, đừng nèn 
khinh thường việc dùng quân đội kén chọn tướng lĩnh. Nghĩa 
thật là sâu sắc. 

Có người bàn rằng: Nguyên súy là cầm đâu tam quân, mà 
khinh trọng đến như thế. Lấy việc hành bình mà xét thì nguyền 
súy là cầm đầu. Lấy việc nước mà xét, thì được lòng đân chúng 
là căn bản. Nước Trịnh sai Cao Khắc cầm quân, chống với rợ 
Địch ở biên cương, ý muôn cho Khắc đi xa, mà không để ý đến 
quân. Sở lấy ít quân đi theo Đấác Thần, là sợ hại đến quân mà 
không để ý đến tướng. Cho nên Trịnh có tội khinh thường bỏ 
quân đội. Sở có tội giết đại phu. Có rõ nghĩa đó, sau mới hiêu 
được dạo vương giả và quyền hành có nặng nhẹ. 

Xét - Việc chiến ở Hào, không chép là quân đội bị tan vỡ, 
mà chép là bị bắt. Côc Lương cho là Tấn hầu đã mất đàn. Đây 
thì, trước chép quân đội tan vỡ, mà sau thì chép bị bất. Thế 
tức như là cho Hoa Nguyên đã được quân dân. Triệu Khuông thì 
lại bác lời bàn ấy. Lý Liêm cho là Triệu Khuông nói có lý. Nay 
xét trong kinh, phàm không chép quân tan vỡ, mà chép vua hay 
tướng bị bắt, có hai trường hợp, một là việc chiến ở Hàn, hai 
là Tương Công năm thứ 8, Trịnh băt được Sái, Côòng tử Tiếp. 

Trước chép quân đội thua, mà sau chép bắt được vua và tướng 
có năm trường hợp: việc kể ở đây và các việc, Trang Công, năm 
thư 10, Sở đánh thua quân đội Sái bắt vua Sái về; Hi Công năm 
đâu, Lỗ đánh tan quân nước Cử, bắt Cử Nô: Chiêu Công, năm thứ 
23, Ngô đánh tan quân đội Đốn, Hồ, Thấm, Sái, Trần, Hứa bắt 
Trần Hạ Khiết; Ai Công năm thứ I1, quần TÈ tan vỡ. Tế Quốc 
Thư bị bắt, Sái Tiết, vốn chưa thấy là mất dân, không được dân 
phục. Hiến Vũ, Hạ Khiêt, Quốc Thư, cũng chưa nghe thấy néi là 
được dân, tựa như là Tướng cũng trọng mà quân cũng trọng. 

Cho nên nay bỏ lời bàn của Cốc Lương mà giữ lời bàn của 
Hồ Truyện. 
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Z; Hñ fL 8 
TÂN SƯ PHẠT TẤN 
QUÂN TẤN ĐÁNH TẤN 


Tả Thị - Quân Tân đánh Tân, để báo lại trận ở Sùng, rồi 
vây Tiêu, một âp ở ngoài nước Tân. 

Hồ Truyện - Xét Tả Thị cho là báo trận Sùng rồi Vây tiêu. 
Tấn mà dùng đại bình ở Sùng là do ý nêng của Triệu Xuyên, 
vậy quân đem ra là vô danh, cho nên chép là xâm. Người Tần 
vì thê, nhưng binh báo thù để hỏi Tân về tội đem quân vô danh 
tới Cho nền chép là phạt. Ở đời có nước nào muốn cầu hòa với 
một nước lớn, mà lại đi xâm một nước nhỏ vốn thân với nước 
lớn đó, để mong được hòa. Tình ý của Xuyên thật là rõ. Tuyên 
Tử cầm vận mệnh nước sao không biết tính toán lo liệu lại hôn 
mè thế mà nghe theo, tính ý của Thuẫn cũng rõ rồi. Rinh Xuân 
Thu chép việc, hoặc chép hay san, hoặc theo hay bỏ, tất là có 
cớ. Một chữ xâm, một chữ phạt, dùng khác nhau, lại không chép 
việc vây ấp Tiêu sở đi để trị tội Khanh sĩ nước Tấn về việc 
xâm, nguyên nhân từ đâu cứ dân đản rõ. 


8 5 ^A X À# ÀB ^ÀA & & 
HẠ, TẤN NHÂN. TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN, 
TRẤN NHÂN, XÂM TRỊNH 


MÙA HẠ, NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, 
NGƯỜI TRẤN XÂM NƯỚC. TRỊNH 


Tả Thị - Mùa hạ, Triệu Thuẫn nước Tấn cứu Tiêu. Rồi từ 
đất Âm Địa (nước Tấn) đem quân chư hầu xâm nước Trịnh để 
báo thù trận Đại Cức. Đấu: Tiêu nước Sở cứu Trịnh có nói: “Đã 
muôn làm chủ các chư hầu, mà lại còn muốn tránh các điều khó 
khăn”. Thế mà đình quân tại nước Trịnh, để đợi quân Tấn tới, 
Triệu Thuân nói: “Tiêu đang mạnh, gân như Sở. Đánh sẽ bị thưa. 
Hay dể cho nó yêu dân”. Triệu Thuần đem quân vẻ. 


Đồ Dự - Trịnh vì Sở mà đánh Tống bắt được đại phu Tông, 
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Tấn Triệu Thuẫn cùng quân chư hầu muốn báo thù cho Tống, 
nay sợ Sở mà kéo quân về, mất hẳn cái nghĩa của ngôi bá chủ, 
cho nên chê, mà chép là “người Tân”. 


WJjU H Z1 H8 PEãẽ BH 8% # 
THU, CỬU NGUYỆT, ẤT SỬU. TẤN TRIỆU THUÂN 
THÍ KỲ QUÂN DI CAO 


MÙA THU, THÁNG 9, NGÀY ẤT SỬU, 
TÂN TRIỆU THUẦN GIẾT VUA LÀ DI CAO 


Tả Thị - Linh Công nước Tân là hạng không đáng làm vua, 
lấy thuê nặng, dùng vào việc sơn chạm cung điện, đứng trên đài 
cao, bắn dân, để xem người chạy tránh đạn. Có người bếp. sai 
luộc món chân gấu, luộc chưa được chín, bị giết, xác gói buộc, 
đặt vào trong sọt to, sai một thị nữ mang ra khỏi cung. Triệu 
Thuân và Sĩ Hội vô tình trông thấy, một cánh tay thò ra ngoài 
sọt, giữ người thị nữ lại, hỏi biết chuyện, rất lo buồn, muốn can 
vua: Sĩ Hội nói: Nếu ngài can mà vua không nghe thì còn ai 
dám can nữa. Xin đề tôi can trước, không được đến lượt ngài. 
Sĩ Hội vào cung, tiên vào ba lần cửa mới gặp ở dưới hiền. Vua 
nói ngay: “Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ sưa lỗi” S¡ Hội dập đầu lại 
tàu: Người ta ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa thì còn 
gì hay bàng. Kinh Thị có câu: Người ta lúc đầu ai chả hay, nhưng 
t người được hay đến lúc cuối. Thế thì ít người biết sửa lỗi. Nhà 
vua có thể hay đến lúc cuối, tức là làm cho xà tắc vững bên, 
đầu có phai chi riêng bách quan được nhờ. Kinh Thị lạt có câu: 
Khi áo côn có chỗ rách, thì đã có quan Trọng Sơn Phủ vá lại 
(Kinh Thị, Đại Nhã). Khi vua biết sửa lỗi thì áo côn không hư. 
Thế rồi chăng thấy đôi lỗi gì cả. 

Tuyền Tư nhiều lân can. Vua lo ngại, sai Sừ Nghê giết. Một 
buôi sớm, Nghà tới nhà Tuyên Từ, thấy cửa buồng đã mở. Tuyên 
Tư đã mặc áo trào sắp sửa đi châu. Trời còn sớm, cứ mù áo, 
ngồi thíu thịu đợi. Nghệ lui ra thờ dài, nói to: Người mà không 
quên cung kính, đáng làm chủ dân. Giết người chủ dân là bát 
trung, bỏ mệnh vua không tuân là bất tín. BỊ một trong hai tội 
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ây, thà chết còn hơn”. Thế là đứng giữa sân, đập đầu vào cây 
hòe chết. 

Mùa thu, tháng chín, Tấn hầu mời Triệu Thuẫn ăn tiệc, phục 
giáp binh để giất. Gia thần là Đề Di Minh biết bước vội lên 
thêm nói to, bây tôi hầu rượu vua không được quá ba chén. Thế 
là đờ chủ bước xuống sân. Vua suýt chó đuôi. Minh đập chèt chó. 
Tuyên than rằng: Bỏ người dùng chó, dù đây là chó ngao, chó 
đừ, có làm gì được. Các giáp sì ô ra. Triệu Tuyên chống đờ, thoát 
được, nhưng Đề Di Minb chết. Xưa kia, Tuyên Từ đi săn ở núi 
Thủ Sơn, nghì ở bãi Ê Tang, thấy một người xưng là Linh Chiếp 
đói gần chết. Tuyên Tư hỏi bị bệnh gì. Chiếp thưa là đã ba ngày 
không được ăn. Tuyên Tử cho ăn, Chiếp để riêng ra nửa xuất 
ăn. Thấy thể, Tuyên Tư hỏi, Chiếp nói: Đã ba năm, đi học xa, 
không về nhà, không biết mẹ còn sống không. Nay đã gần tới 
nhà. Đem nửa phần này biếu mẹ. Tuyên Tự bảo cứ ăn hết đi, 
rồi sai đặt vào bao, một giỏ cơm, đồ ăn, để cho đem về biếu 
mẹ. Về sau, Chiếp được ở trong số giáp sĩ, Chiếp quay giáp lại, 
chống với các giáp sĩ của vua, để cho Tuyên Từ ải thoát. Tuyền 
Từ hỏi duyên cớ. Nói: Tôi là người chết đói ở R Tang. Hỏi tên 
ngày nay và nơi ở không nói. Rồi rút lui, đi mất. 

Ngày Ất Sửu, Triệu Xuyên đánh và giết Linh Công ở Đào 
Viên. Khi đó, Tuyên Tử đã bo, định ra khỏi nước, những chưa 
vượt biên giới, nghe tim, vội quay về, Quan Thái Sử sau có chép: 
Triệu Thuần giết vua. Cả triều đều biết Tuyên Tử cài là không 
phải. Thái Sử đáp: Ông làm Chính Khanh, bỏ đi, chưa ra khỏi 
nước thì chưa trở lại. Đã trở lại mà không làm tội bọn giết vua, 
thế thì chá là ông giết vua, còn là ai. Tuyên Tư than: Kinh Thị 
có câu, vì lòng luyên tiếc, đi họa về sau. Thật đúng việc của ta 
ngày nẠay. 

Không Tứ nói: “Đông Hồ là một lương sử thời xưa. Cứ theo 
phép chép đúng, không giấu việc. Còn Triệu Tương Tư là lương 
quan thời xưa, cứ theo phép chìu tiềng xấu. Tiếc thay, nếu ra 
khỏi được biên giới thì không có tội" 

Tuyên Tử sai Triệu Xuyên đón Công tứ Hắc Đồn ở Chu và, 
lập lên ngôi. Ngày Nhâm Thân, lễ châu tại Vũ Cung. 
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Phụ lục Tả Truyện - Xưa, thời loạn Ly Cơ, nước Tân bỏ 
hắn lệ cho các Công tử con vua, chức vụ và ruộng ấp. Từ đó, 
Tân không có hạng Công tộc nữa. Đến khi thành Công Hắc Đồn 
lân ngôi, mới sinh ra lệ cho con cả vợ đích các vị khanh được 
àp ruộng lây làm Công tộc. Các con thứ của vợ đích cũng được 
chức vị ruộng đât, lập ra làm Công hàng. Tấn từ đấy có công 
tộc. Công hàng, Triệu Thuẫn xin cho Quát và Cồng tộc (Quát 
là em khác mẹ của Thuân, mẹ là con gái Văn Còng, em Thành 
Công). Tuyên Tử nói: Đó là con quý của vua Cơ thị Không có 
Cơ thị thì thân đâu có được như ngày nay. Thành Công chấp 
thuận. Mùa đông. Triệu Thuân được coi đoàn chiến xa, mới đề 
cho Quát chức vụ Trưởng tộc. Vì thế, Quát được phong là, Công 
tộc đại phu. 

Côc Thị - Xuyên giết vua. Thuân không giết vua mà chép 
là giết. Tại sao? Là tội ở Thuần. Sao vậy? Linh Công bậy, như 
bắn người để coi người tránh đạn. Thuẫn vào triều can. Vua không 
nghe. Thuần chạy trốn ra gần biên giới, thì ở nhà Xuyên giết 
vua, rôi mời Thuằn trở về. Sử Hỗ chép là Triệu Thuẫn giết vua. 
Thuẫn nói: Ngài là chính Khanh. Can vua, vua khòng nghe, trốn 
đi, ra chưa khỏi nước. Vua bị giết. Lúc về, ngài không trị giặc, 
thế là đồng mưu, thì chép là giết, không phải là ngài giết thì 
Còn äI. 

Vì thế, Kinh chép Tấn Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao. Ở 
dưới lại chưa bàn: như Thuẫn thì đáng gọi là trung thần, như 
Hứa Thè Tứ Chỉ thì đáng gọi là hiếu tử 

Triệu Khuông - Tả Thị có kê rằng Trọng Ni nói: “Tiếc thaáy, 
ra khỏi nước thì khỏi tội”. Xét, Đồng Hồ có nỏi, đi chưa ra khỏi 
nước, thế nghĩa là đi chưa xa mà vua đã bị giết. Lúc về lại không 
trị giặc, tức là đồng mưu, chứ đâu có phải chỉ ra khỏi nước là 
hết tòi Viết truyện không hiểu rõ ý đó, rồi đặt nên lời truyền 
lạ. Néu thực như thế thì kế gian thân cứ việc sai người giết 
vua, trong lúc đó mình tránh ra khỏi nước, thế là mình ghỏi 
mang tội giết vua hay sao? 

Chu Tử - Tả Thị kiến thức hẹp hòi bàn rằng: Khổng Tử 
nói tiếc thay qua biền giới là khỏi tội, như thế thì cứ tránh đi 
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vôi coi lúc thuận là được. Thánh nhân làm Kinh Xuân Thu, mà 
loạn thần tặc tử phải sợ. đâu lại có chuyện trường hợp trái ngược, 
tha tội được. 


%& ằẶ+ H ¿ 4 X3 Ă 
ĐÔNG THẬP NHỊ NGUYỆT, ẤT HỢI, 
THIÊN VƯƠNG BĂNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY ẤT HỢI, THIÊN TỬ MẤT 


Năm Ất Mão. Vua Đạnh Vương năm đầu. 


= # 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ BA 
Tân Thành Công, Hác Đôn, năm đâu. Tê Huệ năm thứ 3. 
Vệ Thành năm thứ 29. Sái Văn năm thứ 6. Trịnh Mục năm thứ 
22. Tào Văn năm thứ 12. Trần Linh năm thứ 8. Ký Hoàn năm 


thứ 31. Tống Văn năm thứ 5. Tần Cung năm thứ 5. Sở Trang 
năm thứ 8. 


# + E H #5 #>x mã k 
+ #5 7 2 3M 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. GIAO NGƯU CHI KHẨU 
THƯƠNG. CẢI BỐC NGƯU. NGƯU TỪ NÃI BẤT GIAO. 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CON BÒ NUÔI ĐỂ 
TẾ GIAO ÔM, MỐM BỊ THƯƠNG BÓI CHỌN BÒ KHÁC 
BỒ KHÁC CHẾT, THÔI, KHÔNG CÓ TẾ GIAO NỮA 


Công Thị - Sao lại chép möõm bị thương? Là lời có khoan 
hoàn. Sao không bói nữa? Phép nuôi súc vật để tế thì nuôi hai 
con. Con vật tế Đế, bói không được quẻ cát, thì lấy con vật tế 
nên Tác bói thay. Vật tê Đế ở chuồng riềng ba tháng, Vật tế 
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nên Tác cùng thế. Tế giao sao lại cử phải có tế Tác? Vì Vương 
giả tất là phái lây tô tiền phối vào. Tại sao thế? 'TTại vì củng 
như lễ thường. Từ trong di ra, thì phải có bạn lứa. Từ ngoài 
đi vào, tức là khách, phai có chu đón mời dừng lại. 

Cốc Thị - Chi khâu, môm, là lời hòa hoãn. Ốm đau là tự 
bò làm ra. Bói đôi bò. Bò sau lại chết, mới thôi tế Giao. Thế 
là việc biến. Mới thôi. là khòng có nữa, đó là người định. 

Cao Kháng - Lỗ tiếm dùng lễ Giao đã lâu. Dưới các đời 
vua Lỗ, Án, Hoàn, Trang, Mãn, không chép, thế là thánh nhân 
không dám vô cớ lấy lời chè trách lỗi của hàng quân phụ. Cho 
nên chỉ nhân có việc biến, việc lạ mới chép. 

Uông Khác Khoan - Xuân Thu chép về bò tế giao chết, 
phai bói bò khác, tất ca bồn lần. Lân năm nay, bói đôi bò, rồi 
bò khác lại chết. Thành Công năm thứ 7, chuột độc cắn bò tế, 
phải bói đổi bò khác. Cho nên đều bỏ tế Giao. Đình Công năm 
thứ 15. Ai Công năm đầu chuột độc căn bò tế, bói đôi bò, mà 
không có việc biến nữa, lại tế Giao được. Cho nên biết được răng, 
bỏ tế Ghi không phái là có ý hối không được tế. Vì có sự gì 
phi lễ. Sự thật là bò tế hai lần bị tai biến, thì bất đắc dì mà 
bỏ tê Giao, đặc biệt chép: “mới thôi” tế Giao, cùng như chép mới 
về, mới lại, mới chôn, chữ mới là nói rồi đấy, kế tiếp việc trước, 
chí biết nguyên do là bò tế bị tai dị. Kính Xuân Thu chép “bó 
tế Giao” tất cả bốn lần: Thành Công năm thứ 10, Tương Công 
năm thứ 11, đều nhân bói thây que bất cát mà bỏ tế Tức là 
sự thành ý của vua Lỗ không đủ đê tế trời Năm nay và Thành 
Công năm thứ 7, vì bò bị tai biến bo tế Giao, nhưng giữ tế Tam 
Vọng. Thế là trời đà cho biết ý trách mà người không biết thôi, 


jHẴễẦ= 
DO TAM VỌNG 
CÒN TẾ TAM VỌNG 


Tả Thị - Mùa xuân, không tế Giao, mà tế Vọng. Đều là phi 
lễ, Vong là thuộc về Giao. Đã không có Giao thì đừng Vọng mới 
là phai. 
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Hồ Truyện - Về Tam Vọng, Công Dương nói là tế Thái Sơn. 
tê Hà, tế Hai. Xét, Thiên Từ có cả thiên hạ. Phàm trong vũ 
trụ, nút eao, sông lớn, Thiên Tử đều trông coi. Cho nên có tê 
trời, VÀ các phương đều được vọng tê, không đâu là quên sót, 
là không tới được. Còn như chư hầu, mỗi chư hầu có một nước, 
ïgoài nước mình eó người khác làm chủ, như thế thì tế Vọng 
sao được. Nhà họ Quí tế ở Thái Sơn, Nhiễm Cầu không hay cản 
ngăn cứu văn. Phu Từ trách là Lỗ Hầu làm chủ, có việc gì đến 
đại phu. Họ Quí đã không được phép tê Thái Sơn thì Hà và Hài 
có ở trong đất nước Lỗ đầu mà Lỗ Hâu được tế Lý ]š rõ ràng. 
Chữ do (chữ còn), chép ra đây, ý nghĩa là không nên làm, mà 
cứ làm. 


#È |JE + 
TÁNG KHUÔỒNG VƯƠNG 
LỄ CHÔN VƯA KHUÔNG VƯƠNG 


Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hiầu đánh nước Trịnh, quân tiên 
tới đàt liên (nước Trịnh). Trịnh cùng Tấn hòa. S1 Hội chủ thể. 

Gia Huyền Ông - Hoàn Vương 7 năm mới lề chôn, chê là 
chậm. Khuông Vương bòn tháng đã lễ chôn, chê là vội. 


?#? 7 í£ RE l x⁄ 3® 
SỞ TỦ PHẠT LỤC HỒN CHI NHƯNG 
SỞ TỪ ĐÁNH RỢ LỤC HỒN (RỢ NHUNG) 


Ta Thị - Sơ Tư đánh rợ Nhung Lục Hồn. Rồi tiên tới đất 
luc, dien hình ở biên giới nhà Chu. Vua Định Vương sai Vương 
Tòn mịn va thăm hỏi, Sở Tư hòi Vương Tôn về chín đính nặng 
nhẹ. Vương Tòn đáp: Quan trọng là đức độ, chứ không ở cứu đình. 
Nưa vua la, đương thời có đức, các phương xa dâng đồ vật tới. 
Chín châu dưa kim chăt tới, vua mới cho lấy vàng đúc thành 
đỉnh hình núi, sông, phương vật đây đủ, để cho dàn biết rõ ngay, 
gian, để cho dân khi qua sông, ngồi, rừng, núi không bị trắc trở, 
tranh được tà ma, quy quái. Thế là trên đưới vua dân biết, hòa 
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hiệp, để hương lộc trời Vua Hạ Kiệt đức mờ tối, đỉnh mới đời 
về nhà Thương, trị vì sáu trăm năm. Vua Thường Trụ bạo ngược, 
đỉnh mới đời về nhà Chu. Khi đức sáng, thì đỉnh dù nhỏ, mà 
vần nặng. Khi gian tà hôn loạn, thì đỉnh dù to, mà vẫn nhẹ. 
Trời cho đức sáng, có chừng mực, có thời hạn. Vua Thành Vương 
đặt đỉnh ở đất Giáp Nhục. Bói trước đời vua, được 30 vua. Bói 
số năm, được 700 năm, Nhà Chu đức đù có suy, mệnh trời chưa 
đối. Đỉnh nặng nhẹ chưa nên hỏi tới. 

Triệu Bằng Phi - Lục Hỗn ở khoảng các sông Y và Lạc, 
ở giáp thành nhà Chu. Sở đối với Lục Hồn không có hận thù 
gì. Quân của Sở trang Vương không có ghét Lục Hồn. Sở chỉ là 
thèm đỉnh nhà Chu. Muôn dựng nghiệp bá, theo nghĩa, cứ phải 
là tồn Chu. Bả nghĩa ấy, thì không thể ra lệnh được chư hảu, 
mà Sở Trang Vương đã phạm vào điều câm ky của thiên hạ, 
cho nên không thê bá chủ chư hầu được, mà chỉ đứng đầu được 
rợ Nhung thôi. Vậy không nân lạ. 


8 %# ^ÀA $8 
HẠ. SỞ NHÂN XÂM TRỊNH 
MÙA HẠ, NGƯỜI SỞ XÂM NƯỚC TRỊNH 
Tả Thị - Mùa hạ, người Sở xâm Trịnh vì cớ Trịnh theo Tân. 
Gia Huyền Ông - Kinh Xuân Thu, sau câu: Sở đánh Lục 


Hỏn, chép luôn câu, người Sở xâm Trịnh, là ghét Sở, Trang vội 
vàng mưu làm bá chu. 


W fRE WX HỆ 
THU, XÍCH ĐỊCH XÂM TẾ 
MÙA THU, RỢ XÍCH ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 

Dư Quang - Xích Địch họ Ngãi, thành riêng một giống, tai 
phía bác Lộ Châu. Sơn Tây, phía đông giáp giới Lê Thành, tức 
là nước Lê thời cô. Về giống, thì họ Lộ Thị, có Giáp Thị, ở gần 
nhau trên đât Lưu Hu. Xích Địch cách nước Tẻ rất xa, nay mới 
thấy Kinh chép là Xích Địch xâm nước Tà. 
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75 Ñữ 5] 
TỐNG SƯ VI TÀO 
QUÂN ĐỘI NƯỚC TỐNG VẬY NƯỚC TÀO 


Tả Thị - Tống Văn Công lên ngôi ba năm, giết Tu là em 
cùng mẹ, và một người con Chiêu Công. Vì họ Vũ trước muôn 
lầp người khác lên ngôi. Văn Công sai họ Đái và họ Hoàn, đánh 
họ Vũ ở dinh quan Tư Mã Tư Bá, đuổi hết họ Vũ Mục. Họ Vũ 
Mục mới lấy quân nước Tào tới đánh Tống. Mùa thu, quân đội 
Tống vây Tào, báo thù loạn họ Vũ. 

Cao Kháng - Loạn họ Vũ khòng phải người Tào sinh ra. 
Tống đã không giữ được hòa mục trong các họ, mà còn đem quân 
vây nước người ta, thì cũng là không phải. 

Gia Huyền Ông - Tống Bào có tội lớn chưa bị trị đã đem 
quân đi đánh người. Xuân Thu chép thế là chưa cân chè trách mà 
tội đã rõ. 


®%& + Hmïñd* #4 M< 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, BỈNH TUẤT, 
TRỊNH BÁ LAN TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY BÍNH TUẤT, 
TRỊNH BÁ TÊN LÀ LAN, MẤT 


Tả Thị - Mùa đông. Trịnh Mục Công mật. Xưa Trịnh Văn 
(ng có người tiện thiếp tên là Yến Kết. Yên Kêt mộng thấy 
người nhà trời cho một bòng lan, và bảo rằng: “Ta là Bá Điều 
tổ nước Nam Yên của ngươi. Ngươi sẽ có một người con như hoa 
này, sẽ thành quốc hương, dân sẽ tin yêu”. Rồi sau một hôm. 
Văn Công tới cho bồng lan, và cho hầu. Yến Kết nói: Thiếp hèn 
hạ, nếu may ra sinh con, không ai tỉn, vậy xin cho phép giữ 
bòng lan này làm tin. Công nói được. Sau sinh ra Mục Công, 
đặt tèn là Lan. 

Văn âng thòng dâm với vợ Trịnh Tử (chú Văn Công) là 
Trân Qui, sinh ra con là Từ Hoa, Tứ Tang, Tử Tang có tội, phải 
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trôn ra nước ngoài. Văn Công Tư Hoa giết đi ở Nam Lý, rôi 
sai cướp giềt Tử Tang ở khoảng hai nước Trần, Tông. Văn Còng 
lại thấy một người con gái ở đất Giang, sinh con là Công tử 
Sĩ. Sĩ tới chầu vua Sơ. Người Sở cho uông rượu có thuốc độc, khi 
_ về đên đât Diệp thì chết. Văn Công lại lấy người con gái đất 
Tô sinh được hai con là Tử Hà, và Từ Du Di Du Di thì chết 
non. Đại phụ Duệ Giá ghét Hà, Văn Công cũng ghét không cho 
nôi ngồi. Văn Công mới đuôi hết các Công tử, Công tử Lan chạy 
trốn sang nước Tấn, theo Tấn Văn Công trong trận đánh Trịnh, 
Thạch Quí có nói: “Tôi nghe nói khi hai họ Cơ và Kết lây 
nhan, con cháu vẫn được đông. Họ kết nghĩa là cát. Vợ chính 
xưa của Hậu Tác là bọ Kết. Nay Lan có mẹ là họ Kết (bố là 
họ Cơ). Nêu đời giúp cho, tất là được làm vua, con cháu sẽ đông. 
Hãy cho về Kinh đã, rồi sau ta sẽ được nhờ” Thạch Quý cùng 
với Không Tương Thư và Hầu Tuyên Đa đưa Lan về Kinh, lập 
mình ước ở tôn miếu, rồi lập lên làm vua để cùng với nước Tãn 
hòa. 
Khi Mục Công ôm nặng có nói: “Khi Lan chết. thì ta chết, 
Ta là Lan mà sinh ra đời. Đên hết mùa lan người ta tỉa lan, 
thế là Mue Còng chết. 


3#; R§ E 2ì 
TÁNG TRỊNH MỤC CÔNG 
LỄ CHÔN TRỊNH MỤC CÔNG 


Triệu Bằng Phi - Chôn mà không chép tháng là văn có 
thiếu sót, ngày Bính Tuât chết, mà lại ngày Bính. Tuất chôn, 
thì không có lý. Chư hầu chẽt, năm tháng mới chôn. Nay tháng 
10 chết, có chôn phải trong tháng ba, Trịnh mà vội chồn như 
thế là do mưu của Qui Sinh, Qui Sinh có ý hại vua nội ngôi, 
cho nên chôn mau đê dễ làm việc thoán nghịch. 


Nam Bính Thìn. Vua Định Vương, năm thứ hai. 
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p1 # 
TỨ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tân Thành năm thứ 2. Tế Huệ năm thứ 4. Vệ Thành năm 
thử 30. Sái Văn năm thứ 7. Trịnh bình Công Di năm đâu. 
Tào Văn năm thứ 13, Trần Linh năm thứ 9. Ký Hoàn năm 


thứ 32. Tống Văn năm thứ 6. Tần Cung năm thứ 4. Sở Trang 
năm thứ 9. 


%* +IE H Aã #8 Z5 & Y# Rä ⁄ ẨÄ 


5 ^A 4“ 5ä 2 #®Ằ ä W HH 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG CẬP TẾ HẦU, 
BÌNH CỬ CẬP ĐÀM, CỬ NHÂN BẤT KHẲNG, 
CÔNG PHẠT CỬ. THỦ HƯỚNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG CÙNG 
TẾ HẦU CỔ GIÀN HÒA NƯỚC CỬ VÀ NƯỚC ĐÀM. NGƯỜI 
CỬ KHÔNG CHIU. LÔ CÔNG ĐÁNH CỬ, CHIẾM ĐẤT HƯỚNG 


Tả Thị - Năm thứ 4, mùa xuân, Lỗ Công cùng Tễ Hầu bình 
nước Ôư và nước Đàm. Người Cử không chịu, Công đánh Cư, chiếm 
dất Hướng. Thế là phi lễ. Bình một nước bằng lễ, chứ không 
bằng loạn. Đánh mà không trị cho yên, thế là làm loạn. Dùng 
loan, để bình loạn thì sao gọi là bình trị, sao bảo là theo lễ, 
mà chá là phi lễ. 

Công Thị - Đây là việc bình (làm cho yèn) nước Cử. Sao 
lại chép chữ không chịu. Vì sao có chữ chiếm đất Hướng? 

Cốc Thị - Chép chữ “cập” cùng là sử trong nước (Lỗ) chép. 
Bình cũng như thành, cho là xong, cho yên. Không chịu tức là 
không co thể chịu được. Đánh Cử thì còn được. Chiếm Hướng thì 
bảy. Người Cư từ chối, không chịu cho nước Yên. Đem quân đánh 
Cử la vì nghĩa. Nhưng chiếm Hướng không khải là nghĩa. Thế 
là nhản dựa vào nghĩa mà lấy lợi. 
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Đạm Trợ - Công Dương bàn tại sao chép là không chịu, là 
vì chiếm Hướng. Thánh nhân đạy người há lại đem việc Lồ muốn 
lấy Hướng mà vu cho Cử về việc không chịu. 

Triệu Khuông - Cốc Lương bàn, chép chữ không chịu là cũng 
có thê chịu. Xét kinh chép không chịu rõ là Cử không phải vì 
cớ gì khác thế mà bị Lỗ đánh. Rồ là chê Lỗ Công. Đánh nước 
Cử, Cấc LAføng bảo là vì nghĩa, xét: không có mệnh Thiên Tử, 
không có mệnh bá chủ sao lại bảo được là nghĩa bình. 

Lưu Sưởng - Người Cử không chịu, Công đánh Cử chiếm 
Hướng. Chép để chè. Chè gì? Bình Cử và Đàm thế là vì nghĩa, 
người Cử không chịu, tất là ta có điều không đúng nghĩa. Đánh 
Cử là cương quyết. Chiếm Hướng là vị lợi, không phải đường lối 
của người quân tử. 

Vương Báo - Chữ cập là.,cùng có hai nghĩa, Cùng Tê, là 
chép việc Lỗ Công (cùng Tế Hầu). Cập Đàm và nước Đàm, là 
kế từ nước lớn, nước Cử đến nước nhỏ, nước Đàm. 

Gia Huyền Ông - Lỗ với Cử xưa nay vốn không nhường 
nhau. Lỗ lấy uy thế người Tế để bất ép Cử nghe theo mình. Cử 
không chịu là phải lắm. Lễ Tuyên Công đem ngay quân tới Cứ 
mà chiếm lây một âp, thật là vò đạo. Cứ xem việc lấy áp Tế 
Tay hồi lộ cho T, mà nay bắt Cử phải đền cho. Kinh đầu việc 
thì chép Lô Công cùng Tế Hảu mà cuối việc, thì chép chiếm 
Hướng. Thế là Kinh tất chè trách. 
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Z íÍH f * 
TẢN BÁ, ĐẠO TỐT 
TẤN BÁ TÊN LÀ ĐẠO MẤT 


8 x Hé #8 2: 7 R 3 E # #8 5 
HẠ LỤC NGUYỆT. ẤT DẬU, TRỊNH CÔNG TỬ 
QUY SINH THÍ KỲ QUÂN DI 


MÙA HẠ, THÁNG SÁU, NGÀY ẤT DẬU TRỊNH CÔNG TỬ 
CÀ QUY SINH GIẾT VUA LÀ DI 


Tả Thị - Người Sở biếu Trịnh Lình Công con rùa to. Công 
tử Tống (Tử Công) và Tứ Gia (Quy Sinh) sắp vào triều. Từ Công 
thây ngón tay trỏ động mới bảo Tử Gia: “Khi ngón tay trỏ động 
là tôi sắp được ăn món lạ”. Khi vào châu, thấy người đầu bếp 
đang làm thịt rùa. Hai người nhìn nhau cười. Linh Công hỏi. 
Từ Gia nói thật. Khi dọn ăn, Lình Công mời các đại phu cùng 
ăn, cho gọi Tử Công, nhưng không cho ăn thịt rùa. Tử Công tức 
giận, nhúng ngón tay vào nồi, chấm mút, rồi đi ra. Vua Lnh 
Cồng giận, có ý giết Tử Công. Tử Công bàn với Tử Gia nên giết 
vua trước, Tử Gia nói: “Con vật nuôi trong nhà đã già, còn không 
nỡ giêt huông chi là vua”. Tử Công mới cô gièm pha Tử Gia. 
Tứ Gia cùng sợ vua giết nốt mình, mới đành lòng theo ý Tử 
Công. Mùa hạ, cùng giết Linh Công. Xuân Thu chép: Trịnh Cồng 
tử Quy Sinh (con Văn Công) giết vua là Di. Không chép chữ Tử 
Gia, vì Tử Gia nhát, không đú quyền để ngăn nổi Tử Công. Người 
trí thức bàn: Người tôt có nhân, mà thiếu sức mạnh, thiếu vũ, 
thì làm việc không dạt được ý muôn. 

Phàm vua bị giết, mà chép là vua, tức là vua vô đạo. Nêu 
chép bầy tôi, tức là tội ở bầy tôi Người Trịnh lập Tử Lương, 
con Mục Công. Tử Lương từ chối: “Nếu vì hiển mà chọn thì Khứ 
Tát töi không đáng. Nêu chọn tuổi thì Còng tử Kiên lớn hơn". 
Thế là Kiền được lập tức là Tương Công. Tương Cồòng muốn đuồi 
hết con cái của bố là Mục Công, trừ Tử Larơng. Tử Lương can 
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nói: “Nếu giữ lại thì giữ lai hết, mà đuối thì đuối hết, Tôi ơ 
lạ làm gì?” Thế là được ở lại tất cả, và làm đại phu cả. 

Lục Thuần - Tư Công là giặc giết vua. Mà Tử Gia cứ để 
cho làm việc thí nghịch. Tức Tử Gia là thủ phạm tội rất lớn. 
Kính chép là để đạy cho thiên hạ đạo làm nhân thần. Xuân 
Thu ra đời, là Thánh nhân vốn muốn sáng tö lẽ phải, rất. tế 
nhị. Chuyện này giông như chuyện Triệu Thuẫn giết vua. 

Ngô Trừng - Quy Sinh là vị Khanh hàng tôn thất rất gân, 
cảm quyên bính. Vua thì mới lên ngôi, tất là có điều gì không 
bằng lòng vua. Nhân thấy tên Tống có mưu gian, giả cách can 
bãng câu con vật già còn khòng nỡ giêt, mà tàm muốn Ìà mượn 
tay Tông đê giết vua. Tức là thủ phạm bọn loan thần, còn Tông 
chỉ là tòồng phạm. 

Xét - Ta Thị nhận xét là vua bị giết mà chép là vua tức 
là vua vô đạo. Nhận xét thế là sai. Quân, dù là bất quân, thân 
sao lại được là bất thần. Tả Thị lại bảo rằng Quy Sinh không 
đủ quyền, mà chỉ chè là có nhân không có vù, Tá Thị bảo thế 
cũng sai. Quy Sinh chức vị là Thượng Khanh, tay giữ binh quyên, 
sao lại nói được là khòng đủ quyền. Bọn loạn thần tặc tử có 
thề khen là nhân được không? Vì thế, san bô không chép. 


3 #X $ 7? 
XÍCH, ĐỊCH XÂM TẾ 
RỢ XÍCH ĐỊCH XÂM NƯỚC TẾ 


Cao Kháng - Coi TẾ mạnh như thế, mà luôn luôn bị địch 
xâm thì biết là Tả Huệ Công, chính trị kém. 
#⁄w + 1n #Ã 2š # H W 
THU, CÔNG NHƯ TẾ, CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
MÙA THU, LỖ CÔNG SANG NƯỚC TẾ. CÔNG TỬ TỀ VỀ 
Phụ lục Tả Truyện - Xưa Sở Tư Mã là Tử Lương có e0n 
tên là Việt Tiêu, Tư Văn (anh Tử Lương) nói: “Phải giêáL đứa 
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trẻ này đi, coi nó có dáng là con hỏ, con gấu mà tiếng nói con 
lang. Ná mà sống, thì họ Nhược Ngao ta sẽ bị diệt. Tuc ngữ 
có nói: Người lang thì tâm dã, nghĩa là người mà giống con lang, 
thì tâm phải đã man. Hắn chính là con lang nuôi làm gì”. TỬ 
Lương khòng nghe. Từ Văn lo buồn: Khi gần chết, họp cả họ 
lại, nói: “Tiêu mà dự chính, thì ca họ đi ngay, đừng ở đề khỏi 
bị họa”. Rồi khóc nói thêm: “Quy thần cũng cần ăn, tổ tiên họ 
Nhược Ngao ta rồi đói đây”. 

Đến khi Lệnh Doãn Tư Văn mất. Con là Đâu Ban lền làm 
Lệnh Doàn. Tử Việt làm Tư Mã. Vị Giá làm Công Chính. Vì 
Giả ngắm vu tội cho Tư Ban giết đi, đề cho Từ Việt thav làm 
Lệnh Đoàn mà mình thì làm Tư Mã, Tử Việt (khi trước đã giềm 
Tư Han) cùng ghét ca VÌ Gia, Được người trong họ Nhược Ngao 
mup, Việt mới bắt giam Bá Doanh (Ví Gia) tại Liễu Dương rồi 
giệt đi. Xong tới ở ấp Chưng Dà, đề sửa soạn đánh Sơ Vương. 
Sơ Vương VỘI gớơi ngay ba con các vua Văn, Thành, Mục làm con 
tin. Tử Việt không nhận. Đóng quân tại Chương Phệ. Mùa thu 
tháng bảy, ngày Mậu Tuất. Vua cùng họ Nhược Ngao giao chiến 
tại đất Cao Hư. Bá Phần (Tử Việt Tiêu) bắn vào vua Sơ một 
phát tên. Tên lướt vào càng xe và trông trận, rồi cắm vào giá 
chuông. Bán phát nữa, lướt càng xe, xuyên thủng lọng che trên 
bánh xe. Quân đội Sở sợ, lùi lại. Vua đi khắp hàng trận nói: 
“Tiên quân là Văn Vương có ba mũi tên, lây được cúa nước Tức, 
Bá Phân lấy trộm mất bai. Thế là hết” Thúc trống cho tiến 
quân. Rồi diệt cả họ Nhược Ngao. 

Xưa kia, Nhược Ngao lấy người vợ ở nước Vân sinh ra Đấu 
Bá Ty. Khi Nhược Ngao chêt, Đâu Bá Tỷ theo mẹ, rồi được nuôi 
đ Vân, Lớn lên, Bá Tỷ đi lại với người con gái vua nước Vân, 
sinh đứa con, sau là Tư Văn. Người coi gái vua sai vứt đứa bé 
trong dâm Mộng. Vua nước Vân đi săn, thấy con hổ đang cho 
dứa bé bú. sợ, khi về nói chuyện với vợ, rỏi cho đem đứa bé về 
0uôi. Tiêng nước Sơ, bú là cấu, hô là Ô đỏ. Đứa bé được đặt tên 
là Đâu Cấu Ô Đỏ. Vua Vân gả con gái cho Bá Ty, Về sau, Ô 
Đỏ tức là Tư Văn, làm Lệnh Doãn. Cháu gọi Tư Văn bằng ông, 
tên là Khác Hoàng, làm chức Châm Doãn (một chức quan) được 
sai đi sứ nước Tẻ. Khi trở về đến nước Tống, nghe ở nước nhà 
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có loạn gây nên bởi Tứ Việt. Tùy tùng khuyên đừng nên về, Khác 
Hoàng nói: Nếu tôi bỏ mệnh vua thì còn nước nào dùng tôi. Vua 
là trời Trôốn trời sao được. Thế là về Sở. Tâu việc xong. Xin 
tự nộp mình cho quan Tự Bại đề làm tội. Vua Sở nghĩ tới Công 
Tử Văn trị nước Sở, nói: Tử Văn mà vô hậu thì còn lấy gì khuyến 
khích người làm điểu hay. Rồi mệnh cho Khác Hoàng cứ giữ chức 
cũ, mà đối tên là Sinh. 


£& # # ñ 8 
ĐÔNG, SỞ TỦ PHẠT TRỊNH 
MÙA ĐÔNG, SỞ TỬ ĐÁNH TRỊNH 

Tả Thị - Mùa đông, Sở Tử đánh Trịnh, vì Trịnh chưa phục 
Sở. 

Triệu Bằng Phí - Trịnh giết vua. Chư hẳu không hỏi tội, 
mà Sở đánh là có cớ. Dù rằng Sở hưng binh là cốt phục được 
Trịnh, chứ không phải cốt để trị tội, nhưng khi quân tới biên 
giới Trịnh, vị tất đã không tuyên bô là trị tội. Thánh nhân cũng 
nhân cái đanh từ đó mà quyền cho. Không phải là khen Sở, mà 
thực tại là trách Tân. 

Năm Đình Ty. Vua Định Vương năm thứ 3. 


H # 
NGU NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tấn Thành năm thứ 3. Tế Huệ năm thứ 5. Vệ Thành năm 
thứ 31. Sái Văn năm thứ 8, Trịnh Tương Công Kiên, năm đầu. 
Tào Văn năm thứ 14. Trần Linh năm thứ 10. Kỷ Hoàn năm 


thứ 33. Tếng Văn năm thứ 7. Tản Hoàn Công Vinh năm đầu. 
Sở Trang năm thứ 10, 
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Z Z\ úu 
XUÂN. CÔNG NHƯ TẺ 
MÙA XUÂN, LỖ CÔNG SANG TẾ 
Tả Thị - Năm thứ 5 mùa xuân. Lã Công sang Tẻ, Cao Cô 


tướng nước Tẻ, xin vua TẾ giữ vua Lễ, để xin cưới con gái vua 
Lỗ là Thúc Cơ (cho Cao Cði. 


S2 :®HF 
HẠ. CÔNG CHÍ TỰ TẺ 
MÙA HẠ, CÔNG TỰ TẾ VỀ 

Tà Thị - Mùa hạ, Lỗ Công tự Tế về. Kinh chép có ý chê, 
thế là quá, là không phải (khi chép tự đâu vẻ, là biết có làm 
lễ tại tồn miếu để cáo việc. Như thế là quá, vì lần này đi, bị 
nhục, chứ có gì hay đâu “tự Tẻ về” mà cáo miếu. Nhục vì bị bắt 
ép ga con gái cho một vị Khanh. 

Uông Khắc Khoan - Lỗ Tuyên Công 5 lần sang Tả. Duy 
lần này ớ qua mùa mới về. Kính tuy kiêng chép việc bắt giữ 
Lỗ Công, nhưmg so sánh, xét kỹ, thì việc không thể che đậy được. 
Tuy nhiên, Tuyên Công sang châu Tế là vẫn lo có nguy hại, lân 
này nguy nhất. 


M ⁄UuH # ã %⁄ 3M 7 wW # 
THU, CỨU NGUYỆT. TẾ CAO CỐ LAI 
NGHỊCH TỬ THÚC CƠ 
MÙA THU, THÁNG CHÍN, TẾ CAO CỐ 
TỚI LỖ ĐÓN TỬ THÚC CƠ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng chín, Tế Cao Cố, tới đón vợ. đón 
cho mình, cho nên Kinh chép, đón Thúc Cơ. VỊ Khanh tự mình 
đi đón. 

Cốc Thị - Vua chư hầu mà gả con cho đại phụ, thì một đại 
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phu đưa về cho. Chữ lai là tới, tới Lỗ đê tiếp nạp, đề nhận. Vì 
việc tiếp nạp không được chính, cho nên khi chép khòng dùng 
chữ chồng, vợ. 

Đồ Dự - Gá cho chư hầu thì xưng là nữ. Gá cho đại phú 
thì xưng tên tự, chỉ là để phần biệt tôn với ty. Cao Cố là đại 
phu nước Tẻ. Không chép là nữ quy, là con gái về nhà chồng, 
là phải cho xuống bực dưới chị hầu. 

Gia Huyền Ông - Áp bức để cầu hòn, đã là việc không nên, 
mà lai lấy đại phu ngang lễ với vua một nước, thế là Tế đối 
với Lồ ngang ngược quá lắm. Xuân Thu chép là trách LŠ, là trách 
Tẻ, mà làm tỏ rõ cái tội lăng phạm của Cao Cố nữa. 


t#x¬ # #3 Em # 
THÚC TÔN ĐẮC THÂN TỐT 
THÚC TÔN ĐẶC THÂN MẤT 


Hoàng Chấn - Mãất không chép ngày, nhiều nhà bàn lại 
cho là một lệ. Vị tât đa như thế. Có thẻ chỉ là văn thiếu sót 
thì mới đúng. 

Xét - Đắc Thần mất không biên ngày là thiếu sót. Hồ Truyện 
căn cứ vào lời bàn của Hà Hưu, cho rằng Đắc Thần đã không 
ngăn nội mưu loạn nghịch của Trọng Toại cho nên tước bỏ ngày. 
Bàn như thế là sai. Trọng Toại chính là loạn nghịch, mà chết 
thì có chép ngày, huống chi là Đắc Thân. Lại như Quí Tôn Hàng 
Phú cùng chạy nước Tê để giún cho nghịch loạn thành công, là 
tả hữu cho Trọng Toại tận lực, lúc chết cũng chép ngày, thế thì 
sao lại trị riêng Đác Thân. Cho nền nay giữ lời nhận xét của 
Hoàng Chấn, mà bỏ lời bàn của Hồ Truyện. 


®4& # ñ 1% # w # %& 
ĐÔNG, TẾ CAO CỐ CẬP TỬ THÚC CƠ LAI 
MÙA ĐÔNG, TẾ CAO CỐ CÙNG TỬ THÚC CƠ TỚI LÔ 


Tả Thị - Mùa đồng tới là để trả ngựa (coi ở dưới để hiệu). 


Công Thị - Sao lại chép Cao Cô tới Lã. Nếu chép Thúc Cơ 
tới mà không chép Cao Cô tới thì không được. Hay là vì song 
Song cùng tới, 

Côc Thị - Chư cập (cùng) là cùng lúc Thúc Cơ nước ta. Vì 
là tới chứ không phai là quy. 

Không Dĩnh Đạt - Thiên Tử hoặc vua chư hầu gả cón gái, 
thì lưu lại cái xe cưới. Cao Cố mà trả lại ngựa, tức là đại phu 
cũng phải theo lễ đó. Giữ xe lại, là đạo của người vợ, mà trả 
lại ngựa là nghĩa của người rẽ. 

Người vợ tới nơi, thì buôi sớm chào bố mẹ chồng. Nếu bố 
mẹ chòng đã chết, thì sau ba tháng có tế, nhân thế. Sau ba tháng 
trả lại ngựa. Bố mẹ chồng mà còn sống, cũng cứ ba tháng sau 
tra lại ngựa. Theo nhép thì sai sứ ởi, chứ không thân hành đi. 
Cho nên cả Kinh và Truyện đều nói rõ việc, để chè. 


% A^ #8 ® 
SỞ NHÂN PHẠT TRỊNH 
NGƯỜI SỞ ĐÁNH NƯỚC TRINH 


Tả Thị - Sơ Tư đánh Trình, Trân cùng Sở hòa. Tuân Lâm 
Phu nước Tấn cứu Trịnh, đánh Trần. 

Cao Kháng - Mùa đông năm trước, đánh Trịnh, thì chép 
la Sơ Tư là để chê Trịnh. Nay chép người Sơ là để rồ tội Sư. 

Gia Huyền Ông - Kinh chép Sở đánh mà không chép Tản 
cứu. Quy Sinh giêt vua, Tấn đáng lề đem quân trị tội, nay đã 
quá năm, nhân có quân Sở tới, mà đem quân cứu Trịnh, đó là 
đáng đánh mà không đáng cứu. Người Trịnh ví như biết vì Trịnh 
mà đánh giặc, đế giữ yên cho Trình, thì quân Sở kbòng bì đánh 
cùng phải rút lui, có việc gì mà nay phải cứu. 

Năm Mậu Ngọ. Vua Định Vương năm thứ 4 


7x # 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 


Tân Thành năm thứ 4. Tân Huệ năm thứ 6. Vệ Thành năm 
thứ 32, Bái Văn năm thứ 9. Trịnh Tương năm thứ 2. Tào Văn 
năm thứ 15. Trần Linh nầm thứ 11. Kỷ Hoàn, năm thứ 34. Tống 
Văn năm thứ 8. Tần Hoàn năm thứ 2. Sở Trang năm thứ 11. 


# H È E  # % E& 
XUÂN. TẤN TRIỆU THUẪN, VỆ TÔN MIỄN, XÂM TRẲN 


MÙA XUÂN, TẤN TRIỆU THUẦN, 
VÀ VỆ TÔN MIỄN, XÂM NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Năm thứ 6 mùa xuán. Tân và Vệ xâm Trần, vì 
cớ Trần theo Sở. 

Công Thị - Triệu Thuần giết vua. Đây sao lại thây nói đến. 
Chính tay giết vua là Triệu Xuyên. Thế sao lại bảo là Triệu 
Thuân?7 Vì là Thuần không trị tội giặc. Tại sao? Sử nước Tân 
chép rằng: Tân Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao. Triệu Thuận 
nóí: Tôi không có tội. Tôi không giết vua. Sử Gia đáp: Ông làm 
việc nhân, việc nghìa, người ta giết vua của ông, ông phục quôc 
mà không trị giặc, thế chả là ông giết thì còn là ai? Việc Triệu 
Thuẫn phục quốc như thể nào? Lính Công vô đạo, các đại phụ 
đều ở trong triều cả. Bày giờ vua mới lên trên đài cao bắn đạn 
xuông, đề tròng người chạy tránh đạn lây làm trò vui. Triệu 
Thuân đả vào triều, đi ra, cùng các đại phu đứng. Thấy có người 
mang sọt từ trong cửa cung đi ra, mới hỏi vật gì đó, sao lại trong 
cung mang ra. Người ấy thưa: Ngài là đại phu. Muôn coi xin ngài 
lại coi. Thuẫn lại coi thì thấy xác người, mới hỏi: Đáp: Đây là 
người bếp chủ, nâu món chân gấu, không được chín, vua giận, 
dặp chết, chặt chân tay rồi sai tôi đem bỏ đi. Triệu Thuận kêu 
trời, rồi váo bước vào. Linh Công trồng thấy Triệu Thuần, sợ 
hai chào. Triệu Thuận thong thả quay đấu về bắc, hai lạv, rạp 
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đầu rồi đứng dậy, rảo bước đi ra. Lình Công có ý thẹn, muôn 
giết mới sai đũng sì mỗ tới nhà. Dũng sĩ đi tới công không thấy 
lính canh, vào trong cửa không có ai, đến cửa phòng không có 
ai, bước lên thêm cùng không có ai, Cúi nhìn trông thấy Tướng 
Quốc đang ăn cơm rau. Dũng sĩ mới kêu lền: “Ngài thật là người 
có nhân. Tôi vào công không thấy có ai, vào đến cửa, đến buông 
cũng không thấy có ai. Ngài thật là dã dàng. Ngài là vị Thượng 
Khanh ở nước Tấn, mà dùng cơm rau, thế là tính cần kiệm. Vua 
sai tôi giêt ngài, tôi không nỡ giết. Tuy nhiên, tôi không thê 
trở lại trông thấy vua được”, Thế là tự vận chết. Linh Cồng được 
tin, giận lắm, lại càng muốn giết, không sai ai được, mới phục 
giáp sĩ trong cung cho mời Triệu Thuần tới ăn tiệc. Xa hữu của 
Triệu Thuẫn là Kỳ Di Minh, một tay lực sĩ có tiếng, dũng được 
theo chủ vào, đứng hấu dưới thểm. Triệu Thuẫn đang ăn. Lình 
Công mới bảo rằng: “Nghe nói ông có kiếm tốt, ông cho tôi coi”. 
Triệu Thuẫn đứng dậy định đưa kiêm, thì Kỳ DỊ Minh ở dưới 
kêu to: “Thuẫn ăn no rồi về, sao được lấy kiếm trước mặt vua”. 
Triệu Thuản hiểu ý, ráo bước xuống thêm, chạy,Linh Công có 
con chó ngao thả ra. Chó ngao chạy xuống thêm đuổi. Kỳ Di 
Minh chặn lại đập chết. Thuẫn quay lại nói: “Ngao của quần 
khòng bằng ngao của thân”. Bọn giáp sĩ đổ ra. Trong bọn đó, 
có một giáp sỉ ôm lấy Triệu Thuấn rỗi lên xe chạy. Thuẫn hỏi. 
Sao ta lại được người đối đãi thê. Đáp: Ngài cho tôi ăn, cứu tôi 
khỏi chết ở Ê Tang khi xưa, Thuần hỏi tên. Đáp: Giúp ngài, 
ngài cứ chạy đi, hỏi tên làm gì. Triệu Thuần ra rồi chạy khỏi, 
không ai căn. Triệu Xuyên nhân dịp đân không thích vua mới 
giết Linh Công, rồi đón Triệu Thuẫn vào cùng đứng ở triểu lập 
Thành Công là Hắc Kiên nối ngôi, 

Côc Thị - Đây là cằm quân. Sao không nói là cảm quân. 
Việc ngày trước bất chính, không nói được là cảm quân. 

Lưu Sưởng - Công Dương báo Triệu Thuần giết vua sao lai 
con thây ở đây. Hỏi thế thật là vụ vơ. Ý muốn cho là Triệu 
Thuân khủng có tội giết vua, sao không biết là cái lý lè không 
dung. phầm bọn giết vua mà lại cứ thấy nói dến, dâu có phái 
chỉ có mọt mình Thuận. Nấu bảo là Thuẫn “lại thây” tức không 
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phải là giết vua, thì Tông Vạn lại thây cũng không phải là giêt 
vua hay sao. Còn Côc Lương thì bàn rằng, sao không chép cảm 
quân, là vì việc trước đà bât chính. Bàn thế là sai Tướng giol 
quân ít, thì chép tướng, đó là thông lệ. Cốc Lương đã thường 
hoi, thường áp dụng, Sao đây lại chợt quên thế. 

Xét - Công Dương kế lại việc Triệu Thuận. cùng với Tá Thị 
kẽ thì giống nhau. Ý trách Thuẫn không trị tội giặc, cũng gần 
giông Tá Thị. Duy có bàn “Triệu Thuận lại thấy nói đến” cho là 
Thuân khòng phải giết vua, thì nghĩa chưa được òn, để cho Lưu 
Sưởng bác được lời bàn, và dần chứng hạng giết vua lại thấy ra 
mặt. Cho nên giữ lời bàn cửa Công Dương mà san bỏ hai câu đầu. 


bÌ H 
HẠ. TỨ NGUYỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa ha, vua Định Vương sai Tử Phịtc 
sang Tế, cầu con gái Tế đê phong Vương HHậu. 

Mùa thu, rợ Xích Địch đánh Tân, vây dât Hoài, và đât Hình 
Khưu, Tân Hầu muôn đánh. Tướng Trung quân là Hoàn tử nói: 
"Cứ đề cho ho bị dân họ ghét vì thích chiến tranh. Ta đánh 
làm gì. Trong Chu Thư có câu: Rồi người ta đánh đỗ được cái 
dòng nhà An cuồng ngạo, Bọn Xích Địch cũng là loại Àn đó. 


4+ A6 HằH& 
THU BÁT NGUYỆN, CHUNG 
MÙA THU, THÁNG 8, CÓ SÂU CHUNG 


3 + Ä 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 


Phụ tục Tả Truyện - Mùa đông, Thiệu Hoàn Công, quan 
chức triều nhà Chu, sang nước Tẻ, đón Vương Hậu. 
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Người Sở đánh nước Trịnh, chiếm ấp Thành, rồi đem quân 


về. 

Công Tư Mạn Mãn nước Trịnh cùng Vương Tử Bá Liêu nói 
chuyện, to ý muôn được chức Khanh. Không có đức mà lại tham, 
trong Rinh Dịch đã có câu nói đến vào quẻ Ly, tự que Phong 
ra. Không sao tránh khỏi nạn được. Một năm sau, người Trịnh 
giết Công Tử Màn. 

Năm Ky Mùi. Vua Định Vương năm thứ 5. 


DWSẾ-= 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tấn Thành năm thứ 5, Tế Huệ năm thứ 7. Vệ Thành năm 
thứ 33. Sái Văn năm thứ 10. Trịnh Tương năm thứ 3. Tào Văn 


năm thứ 16. Trần L¡nh năm thứ 12. Kỷ Hoàn năm thứ 35. Tông 
Văn năm thứ 9. Tân Hoàn nam thứ 3. Sở Trang năm thứ 12 


Ã#“ # Íš í Đ= Hä X 34 
XUÂN, VỆ HẦU SỬ TÔN LƯƠNG PHU LAI MINH 
MÙA XUÂN. VỆ HẦU SAI TÔN LƯƠNG PHU TỚI LỖ THÊ 


Ta Thị - Năm thứ 7, mùa xuân, Tôn Hoàn tư nước Vộ tới 
thê. Vệ, Lỗ bắt đầu giao hiếu, và bàn việc hội với Tân. 

Cốc Thị - Tới thể là đã định trước. Không chép chữ cập (cùng), 
là vì nói đên nước (nước Lỗ). Không nói tên ai thả, tức là nói 
đền ca nước. Không biên ngày là vì hội đã định trước. 

Triệu Bằng Phí - Việc Lương Phu tới là vì Tân mà câu 
Lồ. 

Lỗ Tuyên là vì được Tả giúp cho ở ngôi mà thờ Tê, xa Tấn, 
Tân Thành lên ngồi, ý muốn hưng phục nghiệp bá, duy có Vậ 
là xưa nay vẫn hòa với Tấn. Khi đánh Tống, Trịnh, khí xâm 
Trịnh, xâm Trần, bao giờ cũng có Vệ theo. Lỗ Tuyên Công vị 
thường cùng người Tân hội thể, hoặc chỉnh phạt nước nào, cho 
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nên Tấn khi sắp mở hội Hắc Nhưỡng, có sai Vệ mời Lô. Văn 
Còng năm thứ 13, Tấn có việc ở Tân Thành, thời đó, Lã hàa 
với Tấn, cho nên vì Tân mời Vệ, Vệ nhận lời mời, rồi hội thả 
ở Tân Thành. Nay Vệ nhân hòa với Tấn, cho nên vì Tấn mời 
Lồ, Lồ đâu có từ chõi không theo. Cho nên mùa đông mới cùng 
hội ở Hắc Nhưỡng cùng mời nhau, để tôn vị bá chủ, chống Sở, 
mưu sồng yên. Vị thể, Thánh nhân cho là được, không có lời chê. 
Tuy nhiên. Vệ mà sai Lương phu tới lễ sính là đủ, cứ gì phải 
thê nữa. Và lại, Tấn mà trách Vệ thì nhiều, mà Lễ thì lại gần 
Tân lâu. Nấu để cho Lồ bề ngoài thì nghe Vệ mời, mà bể trong 
thì vẫn xa Tấn, nêu thế thì Vệ sẽ bị tội với Tấn. Cho nên thể 
đề cố kết việc hội thực sự với Tấn. Đến hội Hắc Nhưỡng, thì Lỗ 
Công, thân hành tới hội, chắc là đê khỏi hội thả với Vệ. 
Xét - Cốc Lương báo là hội thể nào đã được định trước thì 
không có chép ngày. Báo thê là sai Lúc mà Lương Phu phụng 
mệnh, vị tất đã có biết ngày lễ thê. Cho nên không chép ngày. 


8 2 â “z8 *# 
HẠ, CÔNG HỘI TẾ HẦU PHẠT LAI 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG HỘI VỚI TỀ HẦU ĐỂ ĐÁNH NƯỚC LAI 


Tả Thị - Mùa hạ, Lồ Công hội với Tả Hâàu để đánh nước 
Lai. Việc đánh này, không có hàn mui trước. Phàm hai nước bàn 
mưu với nhau, rồi mới đem quân ởi, thì chép là nước họ cùng 
nước kia. Nếu không bàn mưu với nhau, thì chép là hội với... 

Lưu Sường - Tả Thị bàn thế là sai. Đời xưa đã cầm quản, 
không phai là không có mưu kỳ kê lạ để lừa địch. Chư hấu 
đã cùng đem quản dì trị tội, đi đánh bọn phản bạn, chắc là 
phái cùng bàn tính mưu kế. Chứ đâu có hợp bình hai nước, 
hai vua làm tướng, mà lại không cùng nhau mưu tính. Vá lại 
xét ngay sách của họ Tả, phàm việc mưu trước mà đánh sau, 
thì rất nhiều trường hợp chép chữ hội, chứ không hẳn phải 
dung chữ cập là cùng. 

Xét - Họ Tá mà dùng chữ “cùng mưu bàn” là ý nói hai nước 
ý cùng muốn đánh nước thứ ba. Cho nèn chép là cập, cùng. Còn 
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như bảo là “không cùng mưu bàn” là ý nói, nước kia muốn đánh, 
tà nước ta chỉ đem quân theo thôi, cho nên chép là hội. Nước 
Lai ở phía đông nước Tẻ. Nước Lỗ ở phía tây nước Tẻ, Lỗ đối 
với Lai là, cách Lai, cá nước Tế, vậy không có hiểm khích gì 
với Lai, chỉ là vì Tễ muôn đánh Lai thì Lễ giúp sức đó thôi. 
Cho nên chép là hội. 

Nếu bảo là Tế Hầu đi đánh, mà Lỗ Công đem quân đi hôi 
họp, Lưu Sưởng bác đi, bảo rằng, đâu có liên hợp quân sĩ, hai 
vua đứng chỉ huy, mà lại không bàn mm: trước, thế thì Lưu Sưởng 
bác đi rất có lý. Nhưng họ Tả dùng chữ mưu, là khởi đâu việc 
có mưu, mà họ Lưu dùng chữ mựu, là tới việc rồi mới mưu. Cho 
nên hai lời bàn, nay cứ ghi cả. 


W# Z4 # BH f# #4 
THU, CÔNG CHÍ TỰ PHẠT LAI 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỪ ĐI ĐÁNH LAI TRỞ VỀ LỖ 


Uông Khắc Khoan - (Chữ chí là về, có nghĩa, khi về nước, 
làm lề cáo miếu, tức là việc quan trọng). Xưa nay, Xuân Thu chép 
dùng chí ở những lần: thời Hoàn Công đánh Trịnh về, thời Trang 
Còng đánh Vệ, đánh Nhung về, thời Hy Công đánh Sở đánh Trịnh, 
vây Hứa vẻ. Các lần khác, xâm hay phạt, không có chữ trí. Thế 
mà lân này, đánh nước Lai là nước nhỏ, đặc biệt chép chữ chí. 
Lỗ Công hết sức theo người, không nghĩ đến sức mình không đủ, 
đề được tiếng trị người có tội mà không xét chính mình có vết. 
Đem quân đi lâu quá mùa, phiên dân, hại quản, thế là cơ nguy 
cho Tuyên Công. Trước kìa, đã đánh nước Cứ, sau đánh nước Ky, 
đều không chép chữ chí. Thánh nhân thật là có thâm ý. 


xk S8 
ĐẠI HẠN 
NÀNG HAN LỚN 


Phụ lục Tả Truyện - Rợ Xích Địch xâm nước Tân, gặt cướp 
lúa mùa ở âp Hướng Am. 
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%& ¿4 8 8# +4 2 8 & #8 íHU 7 Ã H 
ĐÔNG, CÔNG HỘI TẤN HẦU. TỐNG CÔNG. VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TẢO BÁ VU HẮC NHƯỠNG 


MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, LỖ CÔNG, VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ TẠI HẮC NHƯỠNG (ĐẤT NƯỚC TÂN) 


Tả Thị - Trịnh cùng Tân hòa là do mưu của Công Tư Tống, 
cho nên Tống theo Trịnh Bá dự hội. Mùa đông, hội thể tại Hắc 
Nhưỡng. Vương Thúc (chú Thiên Tử) là Hoàn Công tới dự. Hội 
bàn về việc bàt hòa giữa nhiều chư hầu. Từ khi Tấn Hâấu lên 
ngòi, Lồ Công không tới châu mà cũng không cho đại phu tới 
lễ sính. Người Tấn mới giữ Lỗ Công lại. Ở hội Hoàng Phủ (Hắc 
Nhưỡng), Lễ Công không được dự thả. Nhưng về thoát được vì 
đã hôi lộ. Kinh không chép việc thê ở Hác Nhưỡng là kiêng cho 
vua Lỗ (kiêng việc xâu). 

Uông Khắc Khoan - Lễ Văn Công vì không chầu nước Tấn 
mới bị đánh. Việc Xứ Phủ thể các năm đảu, chỉ chép việc mà 
không chép Lỗ Văn Công. Về việc chư hầu lên ngôi, thì nên châu 
Thiền Tử, chứ không nên châu vua Tấn, tội không nên quá trách, 
Tuyên Công cũng vì không châu Tấn mà bị đánh. Hội thả ở Hắc 
Nhưỡng, chép Lỗ Công mà không chép việc thể, vì cho rằng đã 
hàng năm châu Tễ thì cũng nên chấn Tấn, tội thực không thể 
trốn được. Cái nhục của Văn Công là trách ở Tấn, còn cái nhục 
của Tuyên Công là trách ở Tuyên Công. Tuy nhiên, khinh mình 
chủ không thờ, thiếu sót việc sính lễ, đó là lỗi nhỏ, Tuyên Công 
mà cướp ngôi, là có tội với vua, với cha, anh, đó là tội lớn. Người 
Tân bỏ tội lớn, mà hỏi đến lỗi nhỏ, thế là đương thời, làm Bá 
chủ, chỉ thích thỏa nguyện vọng riêng, chỉ muốn có lợi, cho nền 
cho sử khinh mình là tội, rồi được hôi lộ là thôi. 


Tân mà hoàn thành được việc trị tội như Tân Lệ Công bất 
Tào Thành Công, đưa về Kinh sư, thì lại bị tội tàn ác, không 
tránh được. 


Kinh Xuân Thu vì bực tôn vì kiêng. Mùa đông tới hội, mà 
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mừa xuân chép lễ “chí”, cứ tìm nguyên nhân thì thấy rõ nghĩa 
ngay. 
Năm Canh Thân. Vua Định Vương, năm thứ 6. 


%. 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tân Thành, năm thứ 6, Tẻ Huệ, năm thứ 8. Vệ Thành, năm 
thứ 34. Sái Văn, năm thứ 11. Trịnh Tương, năm thứ 4. Tào Văn, 
năm thứ 17. Trân Linh, năm thứ 13. Kỷ Hoàn, năm thứ 36. 
Tống Văn, năm thứ. 10 Tần Hoàn, năm thứ 4. Sở Trang, năm 
thứ 13. 


%4 # # 2 # HỂễ 
XUÂN, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA XUÂN, LÔ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


Cao Kháng - Ngày xưa, trong nước có tai nạn, như hạn hán, 
thì đến tế lễ, còn không sát sinh, Lồ Công mùa hạ, hội đánh 
nước Lai, thì mùa thu, tê chí (lễ cáo miếu lúc về trước). Mùa đông, 
hội. Hắc Nhưỡng, thì mùa xuân năm sau lễ chí. Trong năm có 
đại hạn, không thương dàn, cứ khăng khăng cho là cần, là gấp 
các việc hội, các việc xâm phạt. 

Uông Khắc Khoan - Trước đây, hội Bình Châu không có 
lễ chí. Nộp hối lộ cho Tê. Không thấy có chi là nguy to, thì 
đặc biệt có lễ chí, Việc Lỗ Công bị giữ ở Tấn, qua năm mới được 
vẻ, hội thê là hội thường mà không được mời dự. Các hội thể 
dưi Hoàn, đời Văn, đều không có lễ chí Các việc Mẫu, Khuu, 
Can, Hoài, là vào lúc Hoàn Công đã suy, việc Tân Thành, là 
lúc Tân nhờ đại phu mà Bá chú được. Ngoài ra, không thấy chép 
lề chí. Tuyên Công lễ chí về việc Hác Nhưỡng việc Đoạn Đạo, 
trước thì bị Tấn trị, sau thì cùng Tấn mưu đánh Tẻ, đầu là việc 
nguy vong cả. 
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8 xH 2A #š ti # š š 7 Ế 
HẠ, LỤC NGUYỆT, CÔNG TỪ TOẠI, 
NHU TẾ CHÍ HOÀNG, NÃI PHỤC 


MÙA HẠ, THÁNG SÁU, CÔNG TỬ TOẠI SANG TẾ, 
ĐẾN ĐẤT HOÀNG, Ở NƯỚC TẾ THÌ TRỞ LẠI 


Công Thị - Sao chép là tới Hoàng thì trơ lại? Là bị bệnh. 
Mới trở về. Thế là chê. Chề vì đại phu khi đã được mệnh vua 
đi ra, nghe trong nước có tang (tang vua) thì đi thong thả, nhìmg 
không trở về. 

Cốc Thị - Chữ nài là chữ dùng như không có quân mệnh, 
như từ ý mình. Chữ phục là trở lại, là coi như Việc xong, tức 
là không theo mệnh vua. 

Hồ Truyện - Tới Hoàng, thì trở lại, là không theo mệnh 
vua. Nấu như ốm thì có nên trở về không. Phàm đại phu được 
mệnh vua ra đi sứ, nghe vua mất thì thong thả cứ đi, mà không 
trở về. Nêu chưa làm được việc mà đã chết, thì cái xác cứ việc 
làm việc. Khi nước Sở đánh nước Ngô, Trần Hấu, sai Công Tồn 
Trinh Từ tới thăm viếng Ngô. Đến đất Lương thì Trinh Tư mất. 
Tùy tùng đưa xác vào Ngô. Người Ngô từ chối. Phó sứ là hu Doãn 
Cái mói: “Quá quân tôi sai Cái tồi phụ với sứ giả, tới thăm viếng 
các quan ơ quý quôc, không may sứ giả mất tại đât Lương, cùng 
cô găng đi tới. Nay được mệnh nhà vua ngăn, không cho sứ gia 
vào thành, thế là coi mệnh quả quân tôi như cỏ rác, không biết 
như thế có nên không”, 

Người Ngồ không dám từ chổi nữa. Người trí thức cho là 
biết Tế. 

Chư Nài, mới, tức là tự mình, không có người trên. Chư Phục 
lì XÝ việc chưa xong. 

Uông Khác Khoan - Chữ “Nãi, mới” là chỉ việc nối tiếp, 
mà co ý tự tiện. Như việc Sï Cái “nãi hoàn, mới về”, là ý tự 
tiện, nhưng vẫn hơn lý, còn Trọng Toại đây “nãi phục, mới trở, 
lại”, là ý tự tiện, mà không hợp lý. Công Tôn Ngao mà chép 
là không đến, thì thực là chưa đến ¡nh Sư. Toại mà chép là 
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đến Hoàng, rồi câu dưới chép là chết, thì biết có bệnh mà trở 
lại. Thê thì tội Ngao so với Toại còn nặng hơn. 

Xét - Cốc Lương cho dùng chữ phục là việc đã xong. Hồ Truyện 
thì cho là việc chưa xong. Hai lời bàn không giống nhau. Hà 
Truyện thì phải. Xét ra, đến Hoàng mà trở lại, tức là đến giữa 
đường rồi trở lại, vậy việc chưa xong. Nghĩa chữ nài là mới. Cốc 
Lương cho là lời cua người chạy trõn ra ngoài, chỉ biết có mình, 
không còn biết ai nữa. Tuy là mệnh của vua, cho giao hiếu với 
lân bang, mà không thèm đê ý, chỉ hành động theo như ý mình. 
Lời bàn giống như Hồ thị, không có người trên. Lời khác mà 
ý thì giống nhau. Uòng Khác Rhoan bàn là việc nối tiếp, mà 
tự tiện, thì về lời, về ý đều hợp cả, không có gì là khác nhau. 


*# H #4 # TA ã§ ft ⁄ #*# T # 
TÂN TY, HỮU SỰ VU THÁI MIẾU, 
TRỌNG TOẠI TỐT VU THÙY 


NGÀY TÂN TỊ CÓ TẾ Ở NHÀ THÁI MIẾU, THÌ ĐƯỢC TIN TRỌNG 
TOẠI MÂT Ở THÙY, ĐÂT NƯỚC TẾ TRÊN ĐƯỜNG TẾ LÔ 


Công Thị - Trọng Toại là Công Tử Trọng Toại. Không gọi 
là Công Tư là chê. Chê vì giết Tư Xích. Thế sao không chê ngay 
lúc giêt? Căn c7 văn thì như không có tội. Cứ việc thì không 
có thời gian. 

Côc Thị - Y như đá phục mệnh rồi mới chết. 

Đáyv là Công Tứ mà sao chép là Trọng. Là không cho là thần. 
Không de v đân sống chết. Nếu là thân, thì mới để ý đến việc 
cht, Thế là ý chê Tuyên Công, nghe tin đại phu chết, dáng nhè 
phí bọ ca nhạc trong tế lễ. 

Đỗ Dự - Trọng Toại mất không chép chữ Công Tử. Nhân 
các câu trên, khi đi, khi về, không có việc gì khác nữa, thì lời 
văn giản Ước. 

Lưu Sưởng - Đại Phu mất thì chép tên. Trọng là tên tự. 
Chép là Trọng Toại là chê. Chê là vị Khanh nôi đời làm Khanh, 
tức là phi lễ. Tuy nhiên, bọn Thế Khanh có nhiều, sao lại châ 
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riêng Toại. Là vì có nguyên nhân chẽ thì mới chê. Nguyên nhân 
đây là đã giết Tứ Xích. Còn các người khác, cùng nên cứ như 
Toại mà xét. 


Căc Lương có bàn rằng chép chữ Trọng là ý sơ không thân. 
Cốc Lương bàn thê sai. Nếu như Xuân Thu muốn tỏ ý là sơ, 
thì sao không chép “Toại mãt”, như chép “Vô hải mất”, “Hiệp 
mật”. Và lại, Xuân Thu mà muốn cho là sơ, thì sao lại cön 
chép tên tự, chứ không chép họ. 

Xét - Trọng Toại không chép Công Tư. Đỗ Dự bảo là chép 
ơ câu trên. Nghe ra có lý. Tuy nhiên, cứ sự thực, thì Toại giết 
vua tức là giặc. Kinh Xuân Thu vốn trị giặc, cho nên lúc Toại 
chất, chép tên, thế là trị tội. 


+ “~t 7# 8 mằẰ À 3# 8# 
NHÂM NGỌ, DO DỊCH VAN NHẬP, RHÚ THƯỢC 


NGÀY NHÂM NGỌ, SAU NGÀY TÂN TY, LẠI TẾ NỮA, CÓ CẢ 
PHƯỜNG MÚA, CHỈ BỎ CÓ ĐÀN SÁO 


Tả Thị - Có tế lễ ở nhà Thái miếu. Tương Trọng mất, mà 
ngày hôm sau lại tế nữa, thế là phi lễ. 

Công Thị - “Dịch” là tế lần nữa và ngày hôm sau. Vạn là 
l¿ múa, múa bằng can (gậy). Bỏ sáo là gì? Là bỏ âm thanh (như 
là bỏ ca hát). Bỏ ca, giữ múa, thế nghĩa là, biết nên bỏ cá, mà 
cư làm, Chữ “do” là còn có ý nói nền bo cả. 

Cốc Thị - Chữ do là còn, là ý nói nèn bo, thế mà vận "còn 
giữ. Dịch. là hòm sau tế nữa để vua tôi ăn uòng, Cho na mà 
bỏ sáo. tực là đôi đi một chút. Thế là chê. 

Lã Tô Khiêm - Van vũ, múa vạn, là chữ nói chung ca múa 
lõi văn, múa rối vũ. Thược vũ, múa có sáo, đàn sáo, là tên riềng 
lôi múa vũ. Y nghĩa là bọn múa, trong việc tê, cùng đi vào Thái 
miễu, cho múa rnà bỏ sáo. 

Chu Tử - Do dịch, nghĩa là lại còn tế hôm sau. Y là bất 
tất có Dịch, mà lại cứ có. 


Xét - Toại thực là có tội. Tuyên Công đã glao cho chức vụ 
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đại thân, tức là Tuyên Công đối đãi lấy lễ đại thân. Theo lễ 
ký, Khanh mất thì bố tế Dịch. Nay Toại mất mà cứ tế Dịch, 
cho nên Thánh nhân chép để chê. Đỗ Dự cho vạn là tên điệu 
múa, không phân biệt hai thứ múa can, múa sáo. Công Dương 
cho vạn là múa can, sáo là múa sáo, tức là chia hai thứ múa 
văn, và múa vũ. Hai thuyết đó không giống nhau. Không Dĩnh 
Đạt theo sách Trịnh Tiên cho múa vạn là múa can, chưa có gì 
là nhất định. Nay xét Ân Công năm thứ 5, xét Cung Trọng Tử, 
sắp lễ van, Lỗ Công hỏi về số vũ thì biết là vạn kiêm cả múa 
văn múa vũ rất rõ ràng. Miếu thờ đàn bà, chả nhẽ chỉ chuyền 
đìng múa vũ thôi. Cứ theo Mao thị Truyện, thì cho múa can là 
vạn, Lã Tô Khiêm cho vạn kiêm cá hai thứ múa văn và vũ. 
Chu Tư cũng cho là như thế. Nếu như thế, tức là Công Dương 
sai. Vậy nay bỏ Công Đương đi. 


£* #7 X AB Rẻ 
MẬU TÝ, PHU NHÂN DOANH THỊ HOĂNG 


NGÀY MẬU TÝ, PHU NHÂN HỌ DOANH MÂT 
(MẸ TUYẾN CÔNG, VỢ VĂN CÔNG) 


Uòng Khắc Khoan - Kinh xuân Thu đã chép Phu nhân họ 
Khương mất, tại đât Di. Lại chép Phu nhân họ Phong, mất. Thì 
biết Ai Khương là Phu nhân của Trang Công, mà Thành Phong 
chỉ là thiếp. Đã chép Phụ nhân họ Khương quy (về) nước TỀ. 
Lạt chép Phu nhân họ Doanh mất, thì biết Xuất Khương, (vợ 
đã bỏ nhà chẳng) là Phu nhàn của Văn Công, mà Kinh Doanh 
chỉ là thiếp. Thấy Kinh chép thẳng như thế, độc giả cứ so sánh 
việc mà khảo sát, dù thiếu Truyện nữa, thì cũng biết rõ ai là 
đích, ai là thiếp. 


#  H ⁄x ® # 
TẤN SƯ, BẠCH ĐỊCH PHẠT TÂN 
QUÂN ĐỘI TẤN VÀ RỢ BẠCH ĐỊCH ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Mùa Xuân, Bạch Địch hòa với Tấn. Mùa hạ hội 
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với Tàn đánh Tân. Người Tấn bắt được một tên gian gián điệp 
Tân, giêt ở chợ Giáng. Ngày thứ sáu, tên đó sống lại. 

Xét - Tân và Tấn dánh nhau luôn, mà Sở thì dân đân thành 
ra cường thịnh. Đoạn sau, nước Sở diệt nước Thư Liệu. Khảo sát, 
so sánh các việc thì ý nghĩa thây rõ. 


# A Đ ữ % 
SỞ NHÂN DIỆT THUƯ LIỆU 


NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC THƯ LIỆU. THƯ LIỆU, CÓ SÁCH, 
CHO LÀ MỘT NƯỚC, CÓ SÁCH CHO LÀ HAI NƯỚC 


Ta Thị - Vì các nước Thư đếu chống lại nước Sở, cho nên 
Sơ phạt nước Thư Liệu, điệt đi. Sơ Tư chia giới bạn, cho đến 
tận sông Hoạt, ký mình ước với nước Ngôồ, nước Việt, rồi về. 

Hoạt là sông Hoạt. Không Dinh Đạt có chú thích: Nước Ngò, 
họ Cơ, con ông Thái Vương nhà Chu, là dòng đõi Thái Bá Ũng. 
Nước Việt họ Tự, con thứ vua Thiếu Khang, họ hạ Hậu, được phong 
ở Côi Rè, tự hiệu là Việt. 


#⁄t H7 H8 8&8ZB 
THU, THẤT NGUYỆT, GIÁP TÝ, 
NHẬT HỮU THỰỤC CHI KÝ 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY GIÁP TỶ, 
CÓ NHẬT THỰC. MẶT TRỜI BỊ ẤN HỆT 


Phụ lục Tả Truyện - Tư Khác nước Tân bị bệnh có trùng. 
Khu Khuvet cảm quyên chính. Mùa thu, bãi Tư Khác. Sai Triệu 
¬oc làm Phó Hạ Quân. 

Lục Cửu Uyên - Thời Xuân Thu có 36 lần nhật thực, mà 
mặt trời bị ăn hết thì có ba lần. Thời kỳ nhật thực và nhật 
thực ít hay nhiều, người làm lịch tính trước, dã có số định, chí 
không phải là tai biền. Tuy nhiên, trời và người có tương quan, 
có cám thông nhau, mà vẫn theo một dường lối, Nhật là dương 
phạn. Dương là vua, là cha. Khi mà có thực, là phái có biên. 
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Thực mà đến ăn hết là đại biến. Chép ngày, mà không chép 
là sóc rnùng một, tức là nhật thực không vào mùng một. Đã 
là nhật thực, tức là ngày mùng một. Nếu không phải mùng một, 
là lịch sai. 


®*& + H œ + # # / #  E 
ĐÔNG. THẬP NGUYỆT, KỶ SỬU, 
TÁNG NGÃ TIỂU QUÂN. RÍNH DOANH 


__ MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY KỶ SỬU, 
LỄ CHÔN TIỂU QUÂN NƯỚC TA, LÀ KÍNH DOANH 


Tả Thị - Mùa đông, lễ chôn Kính Doanh. Năm đó hạn, 
không mưa, đến gai cũng thiếu. Lần đầu tiên, phải dùng dây 
một loài đậu, thay gai để làm thừng, chảo (theo tục, thừng 
đê kéo xe áo quan). Trời mưa, không chôn được. Thế là đúng 
lê. Theo lễ, trước khi làm lễ chôn, bói xem được ngày chôn, 
là để to ý không thờ ở. 

Lục Cửu Uyên - Tương Trọng là giết Thái Từ Ác, là tự Kính 
Đoanh gây ra. Kính Doanh không phải là đích mà khi chết lây 
lễ Phu nhân, tiểu quân để táng. Thế là rất chê trách vua tôi nước 
Lồ. Thê mới biết sách Xuân Thu được soạn là kẻ loạn thân tặc 
tứ phat sợ. 


RE 42 % # Eœ Egí H tt mm œ # 
VŨ BẤT KHẮC TÁNG, CANH DÂN, 
NHẬT TRUNG NHI KHẮC TÁNG 


MƯA KHÔNG CHỒN ĐƯỢC, NGÀY CANH DẪN, 
SAU NGÀY KỶ SỬU, BUÔI TRƯA MỚI CHÔN ĐƯỢC 


Cong Thị - (Chữ Kính Doanh, Công Thị, và Cốc Thị viết 
ra chữ Khoảnh Hùng). Khoảnh Hùng là ai? Là mẹ Lô Tuyên 
Công. [là ý gì? Là ý khó khăn. Sao khi thì dùng chữ nhi, khi 
thì dùng chữ nãi (nãi và nhi đẻu dịch là mới) Vì nãi ý khó 
khăn hơn nhị. 


Cốc Thị - Lễ chôn đã có ngày rồi Không vì mưa, mà đình 
chỉ lại. Thế mới là lễ. Mưa không chôn được, theo tang chế, không 
phai. Chữ nhì, dịch là mới, có ý nghĩa là việc đình, nay mới 
tiếp. Cứ trong ngày đó là được. 

Xét - Cứ nhì câu “mưa không chôn được”, thì nền theo Cốc 
Lương vẻ thuyết: Tang chế, không phải. Tả Thị cho là đúng lễ, 
lại còn nói rằng, từ trước phải bói ngày chôn để tó ý không thờ 
d. Tả Thị bàn sai bói ngày chôn nên bói từ lâu ngày trước, đề 
tỏ ý không thờ ơ. Khi đã bói chôn, mà còn lấy cớ tang chế chưa 
đủ, tang chế không phải để mất ngày cát đã bói rồi, như thế 
chính là quá thờ øơ, còn lễ đâu nữa mà nói là đúng lề. 


1# 3 lỗ 
THÀNH BÌNH DƯƠNG 
LỖ XÂY THÀNH BÌNH DƯƠNG 

Tả Thị - Xây thành Bình Dương. Kinh chép cả mùa xây. 
Triệu Bằng Phi - Tả Thị nói có chép mùa. Vả lại theo lệ 
của Ta Thị, sao Thủy mọc thì bắt đâu xây dựng. Nhưng tháng 
“ I0 nhà Hạ, không phải là tháng 10 nhà Chu. Nay thấy chép 
tháng 1Ô, cho ngay là đúng mùa, thế là không biêt chính sóc 

của hai triêu đại Hạ, Chu vôn khác nhau. 


 HỦ f 
SỞ SƯ PHẠT TRẤN 
QUÂN ĐỘI SỞ ĐÁNH TRẤN 
Tả Thị - Trần hòa với Tấn. Quân Sở đánh Trần, chiếm lấy 
àp Thành, rỗi về. 


Uông Khăắc Khoan - Chép là quân đội, chép là phạt, đánh, 
là đê rõ Sơ đã mạnh, mà thương cho nghiệp Bá của Tấn không 
hưng khởi dược. 


Năm “Tân Dậu. Vua Định Vương năm thứ 7. 
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1u ® 
CỬU NIÊN 
NẤM THỨ 9 
Tấn Thành, năm thứ 7. Tả Huệ năm thứ 9. Vệ Thành, năm 
thứ 35. Sái Văn năm thứ 12. Trịnh Tương, năm thứ 5. Tào Văn, 
năm thứ 18. Trần Linh, năm thứ 14. Ký Hoàn, năm thứ 37. 


Tông Văn, năm thứ 11. Tần Hoàn, năm thứ 5. Sở Trang, năm 
thứ 14. 


# + 1l H Z2\ ứn # 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG NHƯ TẾ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LÔ CÔNG SANG TẾ 


Phạm Ninh - Có tang mẹ mà đi triều hội. Phi lễ. 


2ä #£ H # 
CÔNG CHÍ TỰ TẺ 
LỖ CÔNG TỰ TẾ VỀ LỖ 


8 ít 8 Ää U mã ñữ 
HẠ, TRỌNG TÔN MIỆT NHƯ KINH SƯ 
MÙA HẠ, TRỌNG TÔN MIỆT (MẠNH HIẾN TỬ) 
TỚI KINH SƯ NHÀ CHU 

Tả Thị - Mùa xuân, Thiên Tử cho sứ tới Lỗ bảo lễ sính. 
Mùa hạ, Mạnh Hiên Tử tới triều đình Chu lễ sính. Thiên Tử 
thấy có lề, thưởng cho rất hậu. 

Hồ Truyện - Đọc văn, dễ hiểu. Gẫm lời xét việc, đó là cách 
dạy của Kinh Xuân Thu. Tháng đầu năm, Lỗ Công sang chầu 
vua Tẻ. Mùa hạ, thì Công cho lễ sính Thiên Tử. Cứ xét việc, 
chả đợi nghe chê trách, mà thấy sự đở hiện ra. Tuyên Công lên 
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ngồi được 9 năm rồi, đối với Chu chỉ có một lần cho sứ lễ sính, 
đối với Tê thì hai lần tới châu. Kinh cứ mỗi lần thấy sang Tê 
là có chép lễ trí (cáo miếu khi về nước). Thể là kết tội Lỗ Tuyền 
Công. 

Lục Cứu Uyên - Tuyên Công ở ngôi đã chín năm, hai lần 
tới tÊ chầu, một lần sai đại phu lễ sính nhà Chu. Dấu cũ của 
vương giả đã mất. Cương thường đổi bại. Trăm việc đảo ngược. 
Không còn cho là lạ nữa, Xuân Thu soạn ra là vừa hay. Cứ việc 
thực mà chép. Đọc rồi so sánh, mà tâm không thấy sợ, thì tôi 
không còn hiểu ra sao. 


#4 íx ÍU . % 
TẾ HẦU PHAT LAI 
TẾ HẦU ĐÁNH NƯỚC LAI 
Đái Khê - Lai giáp Tê cho nên Tế rât là muốn phục Lai. 


cứ xem hội Giáp Cốc, người Lai lây quân hiếp Lỗ Hầu, thì Lai 
thuộc Tế như đã từ lâu. 


W⁄ XWX l # 
THU, THỦ CĂN MÂU 
MÙA THU, CHIẾM CĂN MÂU, (XỨ ĐÔNG DỊ) 


Tả Thị - Thủ là lấy, chép một việc đề làm. 

Công Thị - Căn Mâu là Ấp của nước Châu Lâàu. Sao không 
nói đến Châu Lâu. Vì kiêng việc quá vội. 

Dương S1 Huân - Công Dương nhận xét là tang mẹ chưa 
đầy năm đã đi chiếm ấp cho nên kiêng nói đến nước Châu Lâu. 
Nếu như kiêng nói đến Châu Lâu mà còn trong tang mẹ, chiêm 
ấp một nước khác thì không phải kiêng hay sao. Hoặc cứ theo 
Tả Truyện thì Căn Mâu là tên nước chàng. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bảo chép như là việc đề. Không phải 
dề đâu. Căn Mâu dù nhỏ, không dùng quân sĩ đánh nhau, thì lấy 
sao được. Lấy một nước đâu có phải là chuyện dễ. Không phân 


174 


biệt ấp hay nước, diệt hay lãy, chỉ cần biết khó hay dễ thôi, ý 
Kinh Xuân Thu đâu có thế. 


4A'HWr+zx*x 
BÁT NGUYỆT, ĐẰNG TỬ TỐT 
THÁNG TÁM, ĐĂNG TỬ MẤT 


Tả Thị - Vua nước Đằng là Chiêu Cồng mất. 

Xét - Đăng Chiêu mất không chép ngày. Hoặc là nước nhỏ 
không đủ lễ, khi cáo phó không có ghi ngày. Hoặc là sử có thiếu 
sót chăng. 


XoHằH#ã#£*2a®œ&®/ 8 hê 
7T Rñã XRf? HỦ Bb #2 BR 


CỬU NGUYỆT, TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, HỘI VU HỖ, TẤN TUẦN 
LÂM PHỦ SUẤT SƯ PHẠT TRẤN 


THÁNG CHÍN, TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TÀO BÁ, HỘI HỌP TẠI ĐẤT HÔ, TUÂN LÂM PHỦ 
CÂM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TRẤN 


Triện Bằng Phi - Tấn họp chư hảu ở Hỗ, mà lại cho Tuân 
Lâm Phủ đánh Trần. Xét họp hội để mời Trần. Trần không đến. 
Thế là đánh Trần. Thê là có cớ. Trần Linh Công phản Tấn thea 
Sở, Sở diệt nước Thư Liệu. Nước Trần thấy thế, sợ mà theo về 
Tấn. Rồi sở đánh Trần, thì Trần lại phải về với Sở. Trần cứ 
trong khoảng Tấn, Sở, nay Tấn mai Sở, cũng là bất đắc dĩ, không 
còn biết về đâu, Hội ở Hỗ, chư hầu đều có mặt, trừ nước Trần. 
Thì Tuân Lâm Phú đem quân đến, thế tất như thế tránh sao 
được. Thánh nhân liệt kề các chư hầu, mà chép tiếp ngay việc 
đánh Trần, tức là trách Trần nhiều. 
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"ˆ Em #8 < XE * J7 E 
TÂN DẬU, TẤN HẦU, HẮC ĐỒN. TỐT VU HỖ 


NGÀY TÂN DẬU, TẤN HẦU TÊN LÀ HẮC 
ĐÔÕN MẤT TẠI ĐẤT HỖ 


'Tả Thị - Bội tại Hỗ, để bàn việc trị các chư hầu bất hòa. 
Trần Hầu không tới hội. Tấn Luân Lâm Phủ đem quân chư 
hầu đánh Trần. Tấn Hầu mất ở đất Hỗ. LAm Phủ đem quản 
về. 

Công Thị - Hã là ấp nước Tấn. Vua chư hầu mà mất ở 
trong cõi nước mình, thì không cần chép rõ tên nơi mất. Đây 
chép rõ là tại sao. Là vì mất ở hội. Chưa ra khỏi đất Hã, 
cho nên không dùng chữ hội. 

Cốc Thị - Chép nơi mật, vì ở ngoài. Chép ngày, vì chưa 
ra khỏi nước. 

Xét - Đỗ Dự cho Hỗ là đất nước Trịnh, cho nên có thuyết 
mất ở ngoài nước. Công Dương cho Hỗ là đất nước Tấn, Như 
Trinh Bá mất ở Tháo, Tống Công mất ở Khúc Cức, đều mất 
ở trong nước, cho nên không nói rõ nước, mà rồi đọc tự hiểu, 
Công Dương so với Đỗ Dự, thì có phần hơn là Đỗ Dự. Khảo 
sát sử khắc trên tre (sứ cũ) thì Tân Xuất Công, năm thứ 22, 
mất ở Hỗ, ý giả Hỗ vốn là đất của nước Trịnh, mà sau nhập 
vào nước Tấn chăng. Nay cứ theo Công Dương mà san bỏ Đồ 
Dự. Xét Cấc Lương mà nói là ở ngoài, thì tức như Phạm Ninh 
bảo là ở ngoài quốc đô. Còn như bảo chép ngày là vì chưa 
ra khỏi cõi, thì đó là lấy tháng ngày cho là một lệ, không 
nên nghe theo. 
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%+H#ẽẽœmf =wWx 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, QUÝ DẬU, 
VỆ HẦU TRỊNH TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY QUÝ DẬU, 
VỆ HẦU TÊN LÀ TRỊNH MẤT 


2À 5g 
TỐNG NHÂN VI ĐĂNG 
NGƯỜI TỐNG VÂY NƯỚC ĐĂNG 


Tả Thị - Mùa đồng, người Tống vây nước Đằng, nhân Đằng 
đang có tang- 

Đô Ngạc - Chư hầu lộng quyển, đem quân vây nước người 
ta, lại nhân lúc người tx có tang cho nên chép là người (người 
Tống) đê chê, không phải chỉ nhân nước Đằng có tang, mà lại 
nhân ca nước Tấn có tang. Nước Tãn chính trị đã suy, không 
còn cứu vãn được, cho nên các chư hầu chuyên quyền xâm phạt 
nhau. Vậy chê Tông mà cũng chê cả Tân. 


# ý {X §W H 3Ñ ñ HỤ 8ñ x Ất 
SỞ TỪ PHẠT TRỊNH, TẤN KHÍCH KHUYẾT 
SUẤT SƯ CỨU TRỊNH 
SỞ TỬ ĐÁNH TRỊNH, KHÍCH KHUYẾT 
NƯỚC TẤN CẨM QUÂN CỨU NƯỚC TRỊNH 


Ta Thị - Sở Tư vì việc nước Lệ trước, cho nèn nay đánh Trịnh, 
Khich Khuyêt nước Tân cứu nước Trịnh. Trịnh Bá đánh thua được 
quân Sơ ở Liễu Phần, đất nước Trịnh. người trong nước Trịnh 
đều mừng. Chỉ có Tử Lương lo, có nói: “Chính là môi họa cho 
nước ta, mât ngày nào không biêt”. 

Uông Khác Khoan - Năm thứ 5, Tuân Làm Phu nước Tấn 
cứi "Trịnh. Kinh không chép, vì thời đó, Trịnh vừa có loạn giêt 
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vua. Đáng lã nên đánh, mà không nên cứu, cho nên không chép 
cứu. Nay chép là Khích Khuyêt cứu. Cứ theo Truyện chép thì năm 
sau, Trịnh trị tội Quy Sinh, quật mã lên, đuôi hết cả họ di. Nay 
Quy Sinh đã chất, cho nền chép là cứu, là cho Tân là phải. 


E§ # Ä X %X 8ä) 
TRẤN SÁT RỶ ĐẠI PHU TIẾT DÃ 
NƯỚC TRẤN GIẾT ĐẠI PHU LÀ TIẾT DÃ 


Tả Thị - Trần Linh Công với các đại phu là Không Ninh 
và Nghi Hàng Phủ thông dầm với gỏa phụ là Hạ Cơ, mỗi người 
có giữ một cái áo lót của Hạ Cơ, cùng đem ra giữa triều đình 
đùa nhám. Đại phu Tiết Dã can răng: “Công Khanh mà phô 
trương dâm bôn thì đân còn biết theo gương ai2 Rồi đây còn nhiều 
tin đồn bậy. Xin nhà vua giấu cái áo ây đi”. Công nói, “Tôi sẽ 
sửa lôi”. Rồi Công bảo hai đại phu. Hai người xin giết Tiết Dã. 
Vua không cấm. Hai người giết Tiết Dã. Không Tứ nói: “Kinh 
Thi có câu: Dân đã sắn có lắm tội. Đừng bày tội mình ra nữa”. 
Chính là việc Tiết Đã. 

Cốc Thị - Giết đại phu, mà nói là nước Trần giết, tức là 
giết người vò tội. Sao Tiết Dã lại vò tội? Trần Linh Công đến 
nhà hạ Trưng Thư, thông dâm, Công Tôn Ninh và Nghị Hàng 
Phú cùng tới thông đâm, hoặc khoác áo Hạ ad, hoặc đem áo 
lót ra khoe giữa triều. Tiết Dã thầy thế vào can: “Dân nghe còn 
được. Người đứng đắn nghe không nên”. Vua xấu hồ với Tiết Đã, 
không nghe lời can, rồi giết đi. 

Hoàng Trọng Viêm - Tả Thị đem lời Không Tư ra: “Dân 
đã sẵn có nhiều tội, đừng bày tội mình ra”. Đó không phải là 
câu Không Tứ nái. Xưa kia, vua Trụ làm việc vô đạo, Ví Từ bỏ 
dì Cơ Tư bán mình làm nô. Tỉ Can, can mà chết. Không Tứ 
nói: “Nhà Án có ba người nhân”. Cho Tỉ Can làm nhân, thì biết 
Khóng Tử không cho Tiết Dã là không phải. Nước vô đạo thì 
phải cẩn thận, đó là người không làm quan, ở ấn dật, giữ mình 
cho được an toàn. Nhưng nếu đã có chức vị, ở giữa triểu, đã ăn 
lộc của vua, thì cái thân đã hứa cho nước rỗi, đâu có ngăm tăm, 
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cỡ tạm yên, theo đời, mà lấy việc trình bày sự dở làm răn, cho 
là giữ gìn được thân là phải. Đó không phải là lời răn dạy cách 
làm tôi, làm nhân thản. Kinh Xuân Thu, chép nước Trần giết 
đại phu Tiết Dã, là để thấy rằng, vua mà giết gián thần, chưa 
có vua nào là không bị táng vong. Cho nên vua Kiệt giết Long 
Bàng mà nhà Hạ mất, vua Trụ giết Tỉ Can mà nhà Ân mất. 
Coi Tiết Dã bị giết mà năm sau, LÙình Công bị giết, lại năm 
sau nữa Sở Trang kiêm tính nước Trần. Việc đủ làm gương cho 
đời sau. 

Xét. Tiết Dã can vua mà bị chết, còn trung nào bằng. Tiên 
nho rất nhiều người lấy làm bất mãn, chỉ vì không hiểu rõ ý 
nghĩa việc gọi tên khi biên chép. Theo lễ, vua chư hầu, lúc sống, 
không gọi tên, nhưng lúc chết thì gọi tên. Đến vua chư hầu còn 
gọì tên, huông chì là đại phu chết mà gọi tên thì là phải. Đại 
phu khi đã chất, như Không phủ Cừu Mục, Tuân Tức, đều chép 
cả tèn. Nước Tống giết đại phu mà không chép tên, là ý nghĩa 
có liên can đến nhiều vị khác, cho nên không chép. Vả lại các 
viên Tư Mã, Tư Thành, đầu vì không xứng chức, mới chép chức, 
có quý hỏa gì đâu mà không biên tên. Tứ Ai chạy trôn nhưng 
không chết, Quý Hữu, Trọng Toại, Thúc Hật chết, tuy người hiển, 
ke gian không giống nhau, mà sinh thời được ban họ, cho nên 
lấy tên tự chép, không nên cho đó là lệ. Chu Tử có thích nghĩa 
câu: “Nước nguy không vào”, cho rằng người quân tử khi đã nhận 
lệnh vua, khi đã làm quan ở một nước, nước Ấy rồi có nguy thì 
cũng không có lý gì bỏ đi được. Chữ “không vào” là áp dụng cho 
người ở ngoài CUỘc. 

Làm tôi nước Trần, ăn lộc nước Trần, nước loạn khòng có 
chính, vua tôi phô trương dàm loạn, đó là trường hợp mà người 
quân tử hết lòng hy sinh cứu vân, có chết cũng không hỗi tiếc. 
Vậy, lúc người ta sống. Kinh không biết đền, thì lúc người ta 
chết. Kinh làm cho sáng tỏ mà nói rõ tên. Nay đừng có ép gương 
giải thích, bới lồng tìm vết, đổ vạ cho người, hoặc chê người thăng 
thắn can vua mà chịu chết, hoặc tôn người cố sạch thân trõn 
loạn, như kẻ ngu phu, im hơi, kín tiếng, thấy nguy thì lần tránh 
cho khỏi bị hại. Thế chỉ là gây cái ngu độn, vô liêm sỉ, sao có 
răần dạy được đời sau. Họ tả nói rằng Khống Tử có dân Kinh 
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Thi để chê Tiết Dã. Hoàng Trọng Viêm bàn là không có chuyện 
Khổng Tứ dẫn Kinh Thi như thế, bàn thực là cao kiến. Thuyết 
của Cốc Lương cho là giết người vô tội, nay lấy thuyết đó làm 
chủ. Còn những lời bàn rằng. Kinh chép tên là chê Tiết Dã, 
đầu bỏ đi. 

Năm Nhâm Tuất. Vua Định Vương, năm thứ 8. 


+# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tân Cảnh Công, tên là Mậu, năm đầu, Tê Huệ, năm thứ 
10. Vệ Mục Công, tên là Tốc Nguyên, năm đầu. Sái Văn năm 
thứ 12. Trịnh Tương, năm thứ 6. Tào Văn, năm thứ 19. Trần 


Linh, năm thứ 15. Ký Hoàn, năm thứ 38. Tấng Văn, năm thứ 
12. Tân Hoàn, năm thứ 6. Sở Trang, năm thử lã. 


Z# Z\ ñ1Ú ƒW 2v £ H # 
XUÂN, CÔNG NHƯ TẾ, CÔNG CHÍ TỰ TẺ 
MÙA XUÂN. LỖ CÔNG SANG TỀ. LỖ CÔNG TỰ TẾ VỀ Lỗ 


Uông Khác Khoan - Công từ Tẻ về, thế là bốn lần chầu 
vua TẾ. 


ft ÁA M fñ\ # pm” H 
TẺ NHÂN QUY NGÃ TẾ TÂY ĐIỀN 
NGƯỜI TẾ TRẢ LẠI CHO TA RUỘNG SỨ TẾ TÂY 

Tả Thị - Năm thứ 10, mùa xuản, Lễ Công sang Tế. Tẻ hầu 
thày ta quy phục, mới trả cho ta ruộng Tế Tây. 

Công Thị - TẺ đã lấy, sao còn nói là của ta. LÀ vì chưa 
rời hãn ta. Nói rằng TẾ lây, nhưng thực ra, chưa vẻ Tà. 

Cốc Thị - Lô Công lấy vợ ở Tẻ. Tế coi như anh em. Trả lại 
tuộng, không chép chữ lai là trở lại. Lỗ Công sang Tế nhận ruộng. 
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Triệu Khuông - Công Dương bàn rằng Tế đã lấy sao còn 
nói “ta”, vì chưa rời bản ta. Đã lấy lại còn bảo chưa rời hẳn, 
ăn nói sao vu vơ thấ. Cốc Lương thì bảo không chép chữ lai, 
là vì Lỗ Công sang Tế nhận ruộng. Ai Công, năm thứ 8, Tê 
trả ta ấp Hoan, và âp Xiến. LÃ Công có sang Tẻ đâu. Trình 
Cử nói: Tễ Lỗ giao hiếu cho nên Tế trả ruộng. Ruộng vốn là 
của Lỗ. Tễ lấy là phi nghĩa, cho nền nói là trả lại ta, không 
có gì đáng khen. 

Uông Khác Khoan - Người Tẻ trả ta ruộng có ba lần: Ruộng 
Vân, Hoan, Quy Âm. Khống Từ lấy lễ giáo hóa được cường bạo. 
Tả Canh phải tâm phục mà trả. Kinh chép là trở lại, về, là 
chữ hay, chữ lịch sự Ai Công biết sửa đổi dở thành hay, cho 
Châu Tư Ích về nước Châu, cho nên Tế Điệu trả ta gấp hai Hoan 
và Xiên. Kinh chép chữ trã trả về, là chữ thuận nghĩa. Duy có 
việc ruộng Tế Tây, Lỗ Tuyên Công dùng lễ quá trớn để đẹp lòng 
Tế Huệ, Tẻ Huệ thích được nịnh, cho nên trả ruộng về cho Lỗ, 
đầu là vì ý riêng, việc riêng, cho nên chép trở về ta, chữ ta là 
ý của ta, của riêng cho ta. Không những là khác với phương pháp 
thánh nhân nói theo đường đạo, mà so với Ai Công đổi lỗi, cũng 
không thể cùng lời văn được. 


L] H RE Hñãâ#z 
HẠ, TỬ NGUYỆT, BÍNH THÌN, NHẬT HỮU THỤC CHI 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY BÍNH THÌN, CÓ NHẬT THỰC 


g EB # £& ứ: ®* 
KỶ TY, TẺ HẦU, NGUYẼN, TỐT 
NGÀY KỶ TY, TẾ HẦU, TÊN LÀ NGUYÊN MẤT 


fP? # K H# & 
TẾ THÔI THỊ XUẤT BÔN VỆ 
HỌ THÔI NƯỚC TẾ CHẠY TRỐN SANG NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Mùa hạ, Tẻ Huệ Công mất. Thôi Trừ vốn được Huệ 
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Công yêu dấu tin dùng, hai họ Cao, Quốc ngại bị áp bức. Khi 
Công mât rồi, mới đuổi đi. Chạy sang Vệ. Kinh chép họ Thôi 
là không phải có tội. Mà chép là ho, chứ không chép tên. Phàm 
đại phu của chư hầu đã bị đuôi, phải chạy trốn, thì được báo 
cáo rằng: “Một đại phu nước tôi tên, họ Mã, đã thôi không giữ 
được việc thờ cúng tổ tiên. Xin báo cáo”. Lời báo cáo đó chỉ gửi 
cho nước nào mà đại phu có trách nhiệm đi sứ tới. Còn không, 
thì không báo cáo cho aI cả. 

Công Thị - Họ Thôi là ai? Là đại phu nước Tế. Chép “họ 
Thôi” là chê. Chê vì đã nối đời giữ chức Khanh. Thể là phi lễ. 

Cốc Thị - Chép họ tức là cả họ phải trục xuất. 

Hồ Truyện - Kinh chép “họ Thôi” là đem cả họ chạy. Hứa 
Hàn bàn rằng “Thôi Trữ đi, rồi trở lại được. Trở lại mà lại giết 
được vua thì biết là họ có thế, cho nên lần này nói đến họ”. 
Bàn thế thì vội đây. Nhưng đúng đấy. 

Triệu Băng Phi - Nối dõi mà hiển, tức là truyền dõi đức 
hiển. Nói dõi mà chuyên quyên, tức là truyền đõi đức ác. Kính 
Xuân Thu mà chép họ Thôi, họ Doãn, họ Vũ là không phải 
vì hiển. Tât cả đều là chuyên quyên. Tả Thị thấy Tương Công, 
năm thứ 25 có việc Thôi Trữ, nhân cho là Thôi Trữ chạy trôn. 
Tôi nghi là gò ép để giải nghĩa. Vì rằng từ ngày này đến 
năm Thôi Trữ thí nghịch có 51 năm. Cứ cho lúc đó 70 tuổi 
thì nay chưa đến tuổi làm lễ đội mũ, thì đã biết gì là chuyên 
quyền ở nước Tẻ. Ngày xưa 40 tuổi mới ra làm quan, ðO tuổi 
mới được tước phẩm. Tính đến Thôi Trữ thí nghịch thì vừa 
một trăm tuối. 

Xét - Họ Thôi chạy trốn. Tả Thị cho là họ Cao, họ Quốc 
ngại bị áp bức. Công Dương cho là chè trách về việc nối dõi 
chức Khanh. Cốc Lương cho là đuôi cả họ Thôi đi. Hà Án Quốc 
thì dùng làm thuyết Hứa Hàn cho là họ to có thế. Bàn Kinh 
Xuân Thu, mỗi người mỗi cách. Sự thực cũng dễ hiếu. Vì nối 
đõi cho nên họ có thế lực. Vì họ có thế lực, cho nên họ Cao, 
họ Quốc phải e ngại. Vì e ngại mới đuổi cả họ. Chả còn có 
nghĩa nào khác nữa. Kinh cháp là họ Thôi. Công Thị không 
xét đâu được để biên tên. Tả Thị cho là lời Thôi Trừ. Khảo 
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sat Về Thôi Trừ giết vua, thì quá thời nay những 50 năm. 
Triệu Băng Phi bác đi là phái. Tuy nhiên, Ta Thị cũng không 
xa đời Phánh nhân mấy, tất có được đầu mối từ đâu. Nay 
œú đê ca các lời bàn. 


2+ É 3# 
CÔNG NHƯ TẾ 
LỖ CÔNG SANG TẾ 


Tả Thị - Lỗ Công sang Tẻ về việc tang nước Tè. 


Cao Kháng - TẺ Hãu mất, mà vội vàng săn sóc đến tang. 
đó là lày việc nhờ Thiên Tử mà thờ vua Têễ. 


tr H 24 # H # 
NGŨ NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ TẾ 
THÁNG 5, LỖ CÔNG TỪ TẾ VỀ LỖ 


Triệu Bằng Phi - Mùa Xuân, Lỗ Công sang Tế nhận ruộng 
rôi về Raát là hoàn hí cho nên năm sau lại sang Tế bôn tang, 
giúp đáp vẻ việc tang đê báo đến Nguyên (tên vua Tế) đã cho. 
Lỗ Công lên ngôi được 1Ô năm, chưa có một lân nào đến chầu 
tại Kính sư, vì cho là Chu yếu, không đủ nhờ cậy, mà ta được 
ở ngồi vua là nhờ nước Tế. Tế là quan trọng. Năm lân tới châu 
Tè, được có nước, là nhờ Tẻ. Nước Lỗ có phải là Thiên Tử phong 
cho không, thế mà như là thuộc về nước Tẻ. Hậu với Tế mà bạc 
với Chu. Vậy Lỗ có tội Mà Tế coi Lồ không hơn nước phụ dung, 
thạt la ngang ngược. Thánh nhân chép “sang Tế” không phai 
ch: riêng trách Lỗ, mà còn trị tội Tê nữa. 
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%* H B5 ã E£ F #8 
QUÝ TY, TRẢN, HẠ TRƯNG THƯ 
THÍ KỲ QUÂN, BÌNH QUỐC 


NGÀY QUÝ TY, HẠ TRƯNG THƯ NƯỚC TRẤN 
GIÊT VUA TÊN LÀ BÌNH QUỐC 


Tả Thị - Trần Lình Công, cùng Không Ninh, Nghị Hàng 
Phú uỡng rượu ở nhà họ Hạ, Công bảo Hàng Phủ: “Trông Trưng 
Thư (con Hạ Cơ) giống ngươi”. Đáp: “Trông giống nhà vua”. Trưng 
Thư nghe giận lắm. Khi nhà vua di ra, Trưng Thư nấp trong 
chuồng ngựa bắn ra. Công chết, hai đại phu chạy trôn sang nước 
5đ. 

Hồ Truyện. Trần Linh Công là vô đạo, mà sao lại gọi 
tên đại phu giết. Không họa nào lớn bằng, gạt lời can, giết 
người nói thắng. Không trung nào rõ bằng thân bị giết. Nhưng 
lời nói được nghiệm. Tiết Dã coi hành vi, là không sợ chết, 
cứ hết lời nói thăng với vua. Chính vì thấy vua tôi Linh Công 
thông dâm nhà ho Hạ, sợ rồi có họa, không nỡ ngồi nhìn 
họa tới, cho nên liều chết mà nói. Còn Linh Công thì đã không 
biết nghe, lại vì thế giết đi, để rồi kết quả là bị mất nước, 
đó là gương cho muôn đời. Đặc biệt chép họ tên Hạ Trưng 
Thư đê cho thấy lời nói trung chính của Tiết Dã đã nghiệm, 
thấy cái lý do sự chết của Linh Công, khiến cho những ai 
có nước phải xa sắc phải sửa mình, bao dung lời thăng, lo 
tnở đường mà thu lại lời can gián. Cho rằng tội không lây 
đến dân, thì chỉ chép đại phu giết, chứ không chép tên họ, 
thế không phải là ý của Kinh. 

Xét - Trưng Thư giết vua, Xuân Thu chép tên và họ, để 
chính tội loạn thắn, tặc tử, thế là cứ việc thực mà chép thắng, 
thì nghĩa tự nhiên rõ. Đỗ Dự cho rằng, chép tước đại phu là 
tội không lây đến dân. Cao Kháng cho rằng, tội Trưng Thự, 
người trong nước không ghét. Triệu Bằng Phi cho rằng Trưng 
Thư bày cái dở của mẹ ra, cho nên chép đề rõ đạo làm con. 
Tất ca đều bàn sai Hồ Truyện cho rằng để thấy lời trung 
chính có nghiệm để thây lý do bị giết, cho thế cũng không 
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phải là ý chính của Kinh. Tuy nhiên, bảo rằng, những ai có 
nước, phải xa sắc, phái sửa mình, lo mở đường và thu nạp lời 
can gián, báo thế là lời bàn luận rất chính cho nên giữ lại. 


7 H 5 ñủ 
LỤC NGUYỆT. TỐNG SƯ PHẠT ĐẰNG 
THÁNG SÁU, QUÂN ĐỘI TÔNG PHẠT NƯỚC ĐĂNG 


Tả Thị - Người Đằng cậy có Tần mà không thờ Tống, tháng 
6, quân Tống đánh Đằng. 

Lục Cửu Uyên - Tống là nước lớn, Đằng là nước nhỏ. Đằng 
hại sao được Tống. Tông rà đánh Đằng, chỉ là lăng loàn nhỏ 
yều để thỏa ý muốn. Họ Tả bảo Đằng cậy có Tân, không thờ 
Tống. Nhưng nghiệp Bá của Tấn đã suy Đằng vốn nước nhỏ, 
có gì mà cậy được. Hoặc giả, vì cớ thờ Tấn mà có sơ xuât với 
Tông chăng. Còn Tống thì lấy nghĩa gì mà trách được Đằng không 
thờ mình. Lớn nên giúp nhỏ, thương là không bằng mình thì 
mới phải. Năm trước, nhân Đằng có tang mà tới vây. Năm nay 
lại hưng bình tới đánh, thế là lăng phạm nhỗ yếu để thoa ý 
muốn, rõ ràng vậy. 


2+ l## R 2Ã u"HU  #  ñ 2 
CÔNG TÔN QUY PHỦ NHƯ TẾ TÁNG TẾ HUỆ CÔNG 
CÔNG TÔN QUY PHỦ SANG TẾ DỰ TẢNG LỄ TỀ HUỆ 
CÔNG 

Trương Hiệp - Kinh Xuân Thu chép như thế là để biết rõ 
rằng kẻ loạn thần, tặc tử không hiểu gì về lễ tống chung. Cho 
nên khiếm khuyết với Thiên Tử mà hậu trọng với nước mạnh. 
Ai chả bảo rằng, cái oal cửu phạt (Tả Hoàn Công xưa) không 
thì hành, Ai chả bảo rằng cái quyền chính phạt không còn có 
anh hương. 
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mm ÄÀ 3® À ® À 8 A^ {ft 8 
TẤN NHÂN. TỔNG NHÂN, VỆ NHÂN, 
TẢO NHÂN, PHẠT TRỊNH 
NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TỔNG, NGƯỜI VỆ, 
NGƯỜI TÀO, PHẠT NƯỚC TRỊNH 

Tả Thị - Trịnh và Sơ hòa. Quân đội cua chư hậu đánh Trịnh. 
lăy ấp Thành rôi kéo vẻ. 

Trương Hiệp - Chép chữ người là chê việc bo cát tội của 
ke loạn thần tặc tử mà khinh động việc chiến tranh, xâm lăng 
áp bức các nước nho, không còn biết dựa vào đâu. 

Triệu Dữ Quyền - Trước đây, nước Sở đánh nước Trịnh, Tân 
cứu Trịnh. Nếu Tân có thể che chớ được Trịnh, thì Trịnh đâu 
có phải hòa với Sơ. Quân không đu để ngàn Sở. Đức không đủ 
đê phục Trịnh. Hai bên giao chiến. Trịnh có tội gì đâu. Coi đó 
biết Tân khỏng còn làm Bá chủ được. 


# XÃ + ft 1+1 % f % 
THU, THIÊN VƯƠNG SỬ VƯƠNG QUÝ TỪ LAI SÍNH 
MÙA THU, THIÊN TỬ SAI VƯƠNG QUÝ TỬ 
TỚI LÔ ĐÁP LÊ SÍNH 
Ta Thị - Mùa thu, làn Khang Công (vương Quy TU) tới đáp 
lễ sính cua Lô khi trước. 
Công Thị - Vương Quý Tư là đại phu của Thiên Tư. Gọi là 
Vương Quý Tư là tôn quý, vì là em cùng mẹ với Thiên Tư. 
Cốc Thị - Gọi là Vương Quý vì là con vua. Dùng chữ Tử là 
tồn trọng. Sính là lễ sính tham hỏi. 
Hứa Hàn - Từ đó, uy của Thiên Tử mất dân dân, sính lê 
càng bì khinh. Xuân Thu thôi không chép nữa. 


lo 


2ì) # Bứ # BỊ HH {XÓ  Wí 
CÔNG TÔN QUY PHỦ SUẤT SƯ 
PHẠT CHÂU THỦ DỊCH 
CÔNG TÔN QUY PHỦ CẤM QUÂN, 
ĐÁNH NƯỚC CHÂU, LÂY ÁP DỊCH 


Tả Thị - Quân đánh nước Châu, lây ấp Dịch. 

Cao Kháng - Từ thời Văn Công, Lỗ và Châu đã có hiểm 
khích. Tuyên Công lên ngôi vì việc thoán nghịch, đầu tiền là 
vua Châu tới chầu, rôi sau duyệt tích đến 10 năm, vì thế Quy 
Phu đánh Châu. 

Lục Cửu Uyên - Lô mà dánh Châu thì khong khác gì Tông 
đánh Đăng. Đặc biệt chép. lây Ấp Dịch, tôi lại càng rồ. 

Xét - Văn Công năm thứ 1ä, Truyện chép la nước Châu thiên 
đến Dịch. Dịch thành quốc đồ nước Châu. Tính đến nay đã mười 
mây năm rồi, vị tất đã có thiên đô lần nữa. Lây Dịch, thế là 
diệt nước Châu vậy. Sách Không Sớ có chép là Châu có một âp 
Dịch khác quốc đô, là nhân núi mà thành tên, tức là một ấp 
nhỏ nước Châu, trùng tên. Câng Dương không chép chữ Dịch, mà 
chép chữ Loại hoặc E2. Nên nghị là Công Dương chép đúng. Tuy 
nhiền, Cốc Lương với Ta Thị giống nhau cho nên cứ theo là Dịch 
mà luận bàn phụ thêm vào thôi. 
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% # 
ĐẠI THỦY 
LỤT TO ở LỖ 


% #íT Ä ñ„l WW 4X Z 8 BÐ ? ún # 
QUÝ TÔN HẢNG PHỦ NHƯ TẾ, ĐÔNG CÔNG 
cụ A 
TON QUY PHU NHƯ TE 
QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TẾ, MÙA ĐÔNG, 
CÔNG TÔN QUY PHỦ SANG TẾ 

Tả Thị - Quý Văn Tử lần đầu lễ sính nước TẾ (vua mới). 
Mùa đông. Tử Gia (Công Tôn Quy Phủ) sang Tế vì cớ đánh nước 
Châu. 

Lục Cửu Uyên - Năm đó Tuyên Công hai lần sang Tẻ. 
Còn sai bầy tôi, sang Tế ba lần. Chỉ thấy Thiên Tử cho sứ là 
Vương Quý tới Lỗ lễ sính, chứ không nghe thấy vua Lõ tới Kinh 
đô, hoặc sai sứ tới Kính Đô. Chả cần phải khảo cứu kỹ mà tội 
đã thấy rõ. 

Gia Huyền Ông - Hàng Phủ lấy cớ Khoảnh Cêag mới lén 
ngôi mà sang Tẻ là việc thường. Quy Phủ thì sang Tả để được 
gần gũi riêng, bày tô phúc tâm, thế không phải là lễ thường. 
Bố Quy Phủ giết cháu ngoại vua Tê, mà lập Tuyên Công lên 
ngòi, Tế Huệ là chủ ở nước ngoài. Khi Khoảnh Công nối ngôi 
thì Quy Phủ lo sợ bị trị tội chăng. Cho nên sang Tẻ, khuất tất, 
hết sức ty tiện để mong chuyển được việc trị tội. Kinh chép cả 
hai vị sứ, là để trị kẻ gian. 


#“ Œ {ít BỊ {z£ ZX 
TẺ HẦU SỬ QUỐC TÁ LAI SÍNH 
TẾ HẦU SAI QUỐC TÁ TỚI LÔ LỄ SÍNH 
Tả Thị - Quốc Vũ Tử tới đáp lễ sính. 


Xét - Vua chư hầu còn ở trong tang, mà có việc hội, việc 
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thể, việc đi chỉnh phạt, cứ theo tang lễ, chép là tử: con theo 
lễ không có tang thì chép tước. Đang ở tang mà lễ sính các nước 
gần, xét trong sách lễ, tuy không có cấm, nhưng khi sai sứ đi, 
thì thấy lời vị đại thần thay vua, cm quyển chính trong nước, 
theo như việc khi Thiên Tử sai sứ đi đòi lễ ở Lễ, thì không xưng 
là Vương sứ. Nay chép “Tẻ Hâu” sai thế là ghét sao đã vội dùng 
cát lễ (lễ khi hết tang). 


s7 
cơ 
ĐÓI 

Công Thị - Sao lại chép. Vì quan trọng. 

Trương Hiệp - Theo Vương đạo, thì trong chính trị, việc lo 
cho dân đủ ăn là quan trọng. Cho nên sự tích trữ trong nước 
là việc lớn. Trước đây hơn trăm năm, các tai nạn về nước lụt, 
đại hạn, sâu ăn lúa rất nhiều mà không thấy chép đói. Nay 
sau nạn nước lụt, chép đói để rõ chính trị ngoại giao của Tuyên 
Công phiền hà, tiêu dùng trong nước không biết tiết kiệm, trên 
dưới đều hết sạch, cho nên, mới gặp thủy nạn, mà đã đến thiếu 
ăn. 

Triệu Bằng Phi - Xuân Thu chép nạn đói hai lần, nạn đói 
to một lắản mà Tuyền Cồng ở vào một trong hai nạn đói. Tuyên 
Công lên ngôi đến nay là 10 năm, nạn sâu, đại hạn, lụt to, mỗi 
thứ một lần. Tuyên Công, lập làm vua, không được mệnh trời, 
trời gieo nhiều biến. Thế mà cống Tế không năm nào không. 
Dùng quân không có kỳ hạn. Thóc lúa hết. Kho tàng sạch không.. 
Lại thêm tai biến về thủy hạn, để cho dân đến phái đói rét 
lưu ly, cũng không lấy gì làm lạ. Tuyên Công trông vào đâu được. 


3 7 4 
SỞ TỪ PHẠT TRỊNH 
SỞ TỬ ĐÁNH TRỊNH 
Tà Thị - Sở Tử phạt nước Trịnh. Sĩ hội nước Tấn cứu Trịnh, 
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đuồi được quàn Sở ở đất Dinh Bác, Quân chư hầu đóng giữ biên 
mới cho Tỉnh. 

Phụ lục Tả Truyện - Tư Gia nước Trình đã chết (Còng Tư 
Quúv Sỉnh). Người Trịnh trị tội bọn gây loạn dưới đời U Công, 
quật ma Tư Gia, đuôi hết họ đi, cai táng cho U Gông, và đặt 
Thụv hiệu là Linh Công. 

Hồ Truyện - Kinh Xuân Thu có khi lời giống nhau mà ý 
khác nhau. Phải so sánh việc mới biết dược Năm thứ 9 Sở Tư 
đánh Trịnh, thì chép tước, tức là chà, Như là nói rằng: Vua tự 
làm tướng, cắm quân, khoe mạnh lân yêu, lăng phạt chư hấu. 
Biết được là chà, là vì ở dưới là chép huyền khích nước Tân 
cảm quân cứu Trịnh. Thế đủ biêt là chê Sơ, Năm nay Sơ Tư 
phạt Trịnh, chép tước, là lời chép thăng, y như nói rằng lấy 
việc thực mà chép, chép việc quan trọng, không cho Sở là có tội. 
Biết được thế, là vi: Truyện có chép Sĩ Hội nước Tấn cứu Trịnh, 
đuổi quân đội Sơ ở Dinh Bác, thế mà Kinh thì san bo không 
chép, tức là trách Tấn. Loại này cần căn cứ vào Truyện mà bàn. 


Năm Quv Hơi. Vua Định Vương năm thứ 9, 


+ã_—# 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 
Tan Canh, năm thứ 2L Tế Khoanh Công Võ Dã năm đầu. 
Vẹ Mục, năm thứ 2. Sai Văn, năm thứ l4. Trịnh Tương, năm 
thứ 7. Tào Văn, năm thứ 20. Trần Thành Công. Ngọ năm dầu. 


Ky Hoàn, năm thứ 39. Tông Văn, năm thứ 13. Tàn Hoàn, năm 
thứ 7. Sơ Trang, năm thứ I6, 
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Z 1+1  Ö 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THẮNG GIÊNG 


8 *#ằằ#ÑẰ BE ⁄=ẽ8&mãứœ£œŒ 3TR 8 
HẠ. SỞ TỬ TRẦN HẦU, 
TRỊNH BÁ MINH VU THÂN LĂNG 


MÙA HẠ, SỞ TỬ, TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ 
THÊ TẠI THÂN LẶNG, ĐT NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Mùa xuân, Sở Từ đánh Trịnh, tiến quân tới đất 
Lịch. Trịnh Tử Lifơng nói: “Tấn và Sở không chuộng đức, lại dùng 
bình lực ganh nhau Bá chủ. Có thể người nào tới trước thì ta 
theo. Tấn và Sơ đẻu là hạng không giữ lời hứa, không có tín. 
Ta cần gì giữ tín với họ”. Thế là Trịnh theo Sở. Mùa Hạ, Sở 
thê ơ Thản Lăng, Trần và Trịnh theo Sở. 

Phụ lục Tả Truyện - Chức Tả Doãn nước Sở là Tử Trọng 
đem quân xâm nước Tống. Sở Tử chờ ở đất Diên (nước Sở). 
Lệnh Đoàn và Vỉ Ngãi Lạp đắp thành nghĩ. Sai chức Phong 
nhân (chức quan trong coi nơi biền giới) tính toán công việc, 
rồi giao cho quan Tư Đỏ. Quan Tư Đỏ, xét công thợ, định số 
ngày làm, kích thước gỗ lạt dùng vào việc xây dựng số các 
thúng sọt, thuông cuốc, ước lượng xa gần, nền móng, trữ gạo, 
thóc, lương khô, đặt các viên chức trông coi. ŸY như đã định, 
đúng ba mươi ngày, hoàn thành công việc. 

Hồ Truyện - Tấn và Sở tranh nhau hai nước Trần và 
Trình, đã từ lâu. Nay Trần và Trịnh bỏ nước Tấn mà theo 
Sở thề tại đất Thần Lăng. Xuân Thu chép khôòng có lời phê. 
Phép lớn của Xuân Thu là trị bọn loạn thần tặc tử. Nay Lã 
với Tê dùng binh đánh nước Cứ, Tân với Địch hội ở Toàn 
Hàm mà không bàn đến việc họ Thiếu Tây nước Trịnh loạn 
nghịch (việc hạ Trưng Thư), để cho người Sở biết bàn đến, 
Hội thể ở Thân Lăng sở dĩ được chép trong Kinh mà không 
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chê. Thánh nhân trị giặc ý đã thấm thiết rõ ràng lấm. 

Uông Khác Khoan - Nước Sở từ hội Vu về sau, chưa từng 
xưng tước ở các hội thể. Ở đây chép tước Tứ đặt trên Trần Hâu, 
Trình Bá, nước Sở lần đầu chủ hội minh. Hội Vu mà xưng tước 
là bị chẽ. Không ximg tước thì nghi là Sở đại phu, mà tội bắt 
Tông Công không kê rô. 

Họi thê ở Thân Lãng chép tước TƯ là khen. Khen cho đã 
trị giặc nước Trần. Sau đó, hội thê ở đất Thục Sở Công Tử Anh 
Tẻ, chép trên các đại phu các nước, là chê mà chép chữ người, 
tức là không cho Anh Tế được chủ các chư hầu. 

Hội thê Tông Quắc, Công Tử Vị thể trước, sắp huyết trước, 
mà inh lại chép Tân cảm đầu, là không đế cho Sở được uy hiếp 
chủ hội. 

Xem như thế, thì biết hội th ở Thân Lăng, Sở Tử được chép 
lên đầu, mà không có lời chê, thế là khen. 


2A # M # ®@ # A fŒ 5 
CÔNG TÔN QUY PHỦ HỘI TẾ NHÂN PHẠT CÚ 


CÔNG TÔN QUY PHÙ HỘI VỚI NGƯỜI TẺ, 
PHẠT (ĐÁNH) NƯỚC CỬ 


Đã Ngạc - Gọi là người Tế để chê. Tẻ gọi là người thì Lò 
củng gọi là người. Chép Công Tôn Quy Phú cùng là ghi sự chuyên 
quyên của đại phu. 

Uông Khác Khoan - Đánh Châu, đánh Cử đều để Quy 
Phủ cảm nhiều quân, rồi sau mới hội với Tê Hấu, hôi với Sở 
Tử. Vậy Quy Phú đều hội với các vua thì thấy rằng Tuyên 
Công đã trọng đãi Trọng Toại, mà lại yêu con Trọng Toại 
đê cho chuyên quyển tại nước Lỗ. Mới biết việc đuôi ở đất 
Sinh là gây ra tự đây. 


& ## £& 8 1⁄4 7 Re 
THU, TẤN HẦU HỘI ĐỊCH VU TOÀN HÀM 


MÙA THU, TẤN HẦU HỘi RỢ ĐỊCH Ở TOÀN HÀM, 
ĐẤT RỢ ĐỊCH 


Tả Thị - Khích Thành Tử nước Tấn cầu hòa với rợ Địch. 
Bọn Địch vì ghét việc Xích Địch trước mới theo về Tân. Mùa 
thu, hội tại Toàn Hàm, bọn Địch theo cả. Về việc đó, các đại 
phu đều muôn mời Địch tới Khích Thành Tư nói: “Tôi nghe nói 
không có đức nào bằng cần lao. Không có đức cần thì lấy gì mà 
phục người. Có cần thì có người theo. Xin cứ cần, Kính Thi có 
câu: “Văn Vương cần đã đủ, Văn Vương vẫn cứ cần. Huống chi 
là người ít Đức”. 

Cốc Thị - Không dùng chữ cập là cùng, là vẫn cho Địch là 
giống khác để ra ngoài. 

Cao Kháng - Chư Hầu trông cậy vào Tấn. Tả thì đánh Cử. 
Tấn thì hội với Địch, Thành ra Sở gây được nghiệp Bá. Thế 
là đi ngược đường. 

Gia Huyền Ông - Sở bát Trẩn và Trịnh thả. Tấn không 
biết hòa hợp chư hầu mà ởi hội với rợ Địch, Cứ so sánh và xét 
công việc thì thấy Tấn kém hèn lắm. 

Uông Khắc Khoan - Tấn Cảnh Công tới đất rợ Địch mà 
hội, so với Hi Công, năm thứ 32, người Vệ thả với người Địích, 
ý nghĩa giồng nhau. 


%4 + H3 ^A #B 5ä 5ữ 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. SỞ NHÂN 
SÁT TRẤN HẠ TRƯNG THƯ 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGƯỜI SỞ 
GIẾT TRẤN HẠ TRƯNG THƯ 


Công thị - Đây là Sở Tử Gọi là người là chê. Không cho 
là phải, việc trị người đã ở ngoài nước. Mà dù có ở trong nước 
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cũng không cho. Nghĩa chư hầu là không được chuyên quyên trị 
tội đánh nước khác, nhưng sự thực thì cử cho, là vì không còn 
Thiên Tử, đưới không có Phương Bá, chư hâu trong thiên hạ làm 
việc vô đạo, tôi giết vua, con giết cha, vậy chư hầu nào có tài 
trị được thì cứ trị là phải. 

Cốc Thị - Đây là vào nước Trần rnà giết. Không chép chừ 
"vào" tại sao? Là coi như Hạ Trưng Thư ở ngoài. Vậy Sơ mà 
tn là Sở có tội. 

Phạm Ninh - Đôi chừ vua Sở thành người Sơ. vì đối với 
hạng giết vua thì người người đến dược giết, cứ gì vua. 

Lưu Sưởng - Công Dương bảo đầy là vua Sở, mà chép là 
người là chê. Công Dương bàn sai. Đây cùng giống như người 
nước Sái giết Trân Đà, có gì là khác. Và lại giết ke giết vua 
ở nước ngoài, sao lại không được. Còn Cốc Lương thì nói: Đây 
là vào nước Tần mà giết, sao không chép là vào, là không coi 
Hạ Trưng Thư ở nước Trần. Cốc Lhrơng bàn sai. Đã chép người 
Sở giết là rõ Hạ Trưng Thư có tội rỗi. Vả, trước mà nói vào, 
sau mới nói giết, thì thành ra Hạ Trưng Thư vẫn ở Trần. Xét 
Xuân Thu là sách chép việc, trước giết ròi sau vào, đều là cứ 
chép sự thực, đâu có ngang nhiên thay đôi việc xưa, để cho theo 
ý riêng của rnình. 
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J #4 *# 7 ^A8 
ĐINH HỢI SỞ TỬ NHẬP TRẤN 
NGÀY ĐINH HƠI SỞ TỬ VÀO NƯỚC TẤN 


Cốc Thị - Dùng chữ “vào” là ý trong nước không chịu. Chép 
vào là ghét việc nào. Không chịu vì khăng muốn cho Di Địch 
lấn Trung Quốc. 

Hồ Truyện - Xét Truyện họ Tả: Sở Tử vì cớ họ Hạ làm 
Loạn, mới đánh Trần, bảo người Trần đừng sợ, Sở chỉ trị tội 
họ Thiếu Tây thọ Hạ) thôi. Thế là đưa quân vào nước Trần, dermn 
Hạ Trưng Thư đến cưa Lật Môn cho xe kéo xé xác (như hình 
voi giay) Kinh chép giết trước, chép vào sau, thế là khen Sở 
Tư biết rị tội giặc. Trị giặc là vì nghĩa, lấy nước là vì tham. 
Một đăng là Thuấn, một đằng là Chích, khác nhau xa, chỉ vì 
một đằng là thiện, một đằng là lợi. Sở Trang vì nghĩa mà trị 
giặc, thế là hăm hở làm điểu thiện, tức là học lôi vua Thuấn. 
Vì tham mà lấy nước tức là hấp tấp về lợi, thế là đổ đảng của 
đạo Chích. Hoặc thiện, hoặc ác, chí là tâm trí thoáng trong giây 
phút. Cứ theo phương pháp đó chép, cho nên Xuân Thu cho tâm 
là quan hệ, đọc Kinh cần xét kỹ. 

Hoặc giả bàn rằng: Thánh nhân nâng đỡ người biết đối lỗi. 
Sở tuy biến Trần thành quận huyện Sở, nhưng còn biết nghe 
lời bàn của Thàn Thúc Thời, mà phong lại cho Trần, thế là biết 
đổi lỗi Thấ mà Kinh còn chép “Vào Trần” đê chê là tại sao? 
Tai là: ÝY Sở Trang cứ muốn diêt Trần, tuy phong lại cho Trần, 
nhưng lấy mỗi làng một người, đem về cho tập hợp thành một 
âp gọi là ấp Hạ Châu. Rồi lại đặt lại bọn loạn thần, thế là 
thay đôi ca trên dưới, làm cho không còn đạo vua tôi nữa. 

Người Tân đem cho đồ lễ sang nước Trịnh, hỏi cớ tại sao 
Tứ Khát được lập làm Trưởng họ. Tử Sản đáp: “Nếu như các bầy 
tôi của quả nhân mà để cho đại phu nước Tân xếp đặt ngôi thứ, 
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thì nước Trịnbồ thành quận nước Tần, còn đâu là nước nữa. Tư 
San từ tạ không nhận lễ, rồi cho người sang Tân đáp lẽ. Người 
Tân cũng xếp việc đỗ không nói đến nữa. 

Nay đã là nước khác thì không nên dự, thể mà xếp đất ngôi 
thứ cho loạn thân. Vậy hưng vong, còn mất, ai trách nhiệm. 

Trọng Nì khen cồng trị giặc, cho nên giam tội cho, không 
chép là lấy Trần, mà chép là vào Trần. Bảo là khen cũng được. 

Xét - Việc vào nước Trần, Truyện kế trước việc trị giặc. Kinh 
thì chép sau việc trị giặc. Hồ Truyện cho là Thánh nhân khen 
Sở Tử về việc trị giặc. Trương Hiệp cùng một ý ấy, đều là có 
lý. Cốc Lương cho là giết Trưng Thư ở ngoài nước Trần, thế là 
bàn sai, Lưu Sưởng bác đi rất là mình bạch. 


4 2ì 5 % lR íï ?# 3+ l# 
NẠP CÔNG TÔN NINH, NGHĨ HÀNG PHỦ VU TRẤN 


CHO Ở LẠI CHỨC CŨ BỊ BỌN CÔNG TÔN NINH 
VÀ NGHỊ HÀNG PHỦ 


Tả Thị - Mùa đông, Sở Tử vì cớ họ Hạ ở Trân làm 'oạn, 
tới phạt, bảo dân đừng sợ, chỉ trị họ Thiếu Tây thôi. Rẻi vào 
nước Trần, đem Hạ Trưng Thư tới cửa Lật Môn, cho Xe xé xác, 
rồi đặt Trần thành một huyện của nước Sở. Trần Hầu ở nước 
Tân. Đại phu nước Sơ là Thân Thúc Thời đang đi sứ ở nước Tà, 
khi về vào triều, phục mệnh rồi lui ra. Vua Sở sai trách rằng: 
Họ Hạ Trưng Thư làm việc vô đạo giết vua, ta đem các chư hầu 
trị tột giết đi. Chư hầu cùng các Trân Thủ các huyện, ấp, nước 
Sơ đêu mừng ta. Riêng đại phu khâng mừng, tại sao? Đáp: “Xin 
biết có cho bày tỏ ý được không”. Vua nói được. Thân Thúc Thời 
nói: “Hạ Trưng Thư có tội to là giết vua. Trị tội giết đi, thế 
là nhà vua làm một việc nghĩa. Tục ngữ có câu: “Có người đem 
bò mình đem vạch một con đường ở vào ruộng người rồi bò bị 
bất mát. Vạch con đường ở ruộng người vốn là có tội Nhưng 
bắt bò là một hình phạt quá nặng. Chư hảu mà theo nhà vua 
là đê trị ke có tội Nay ngày đối nước Trần thành một huyện 
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ở nước Sở, thế là tham của. Lấy việc trị tội triệu chư hầu. Rồi 
đuổi chư hảu về, khi lòng tham của mình đã đủ, như thế có lẽ 
không nên”. Vua Sở nói: “Phải lắm, tôi chưa nghe được những 
lời nói như thê bao giờ. Vậy có nên trả lại không”. Đáp: “Nân 
lắm, Tiểu nhân như chúng tôi nghĩ là lấy của trong túi người 
ta để cho người ta”. Vua Sở phong lại cho Trần, chỉ lấy mỗi làng 
một người đem về Sở, lập thành ấp Hạ Châu. 

Cho nên Xuân Thu chép: Sở Tử vào Trần, đặt lại tại Trần, 
Công Tôn Ninh và Nghỉ Hàng Phú, Xuân Thu cho là Sở Tử 
có lễ. 

Phụ lục Tả Truyện - Sau việc Lệ Công, Trịnh Bá trốn 
thoát Sở, mà về được nước. Từ đó, Sở vẫn chưa có dịp được 
đắc chí với Trịnh. Trịnh đã chịu thể ở hội Thần Lăng, là rất 
may cho nước Tấn. 

Công Thị - Đây diều là một đại phu cả. Sao chép là đặt 
lại. Vì là đâng của Trần Linh Công. Tức như cho là được. 

Cốc Thị - Đặt lại, tức là trong nước không chịu. Trị tội người 
hại đân thì còn được. Vào nước người ta, đặt lại quan chức, làm 
hại đạo vua tôi người ta thì không được. 

Đạm Trợ - Họ Ta cho là Xuân Thu khen là có lễ. Nêu việc 
đặt lại việc loạn thần là có lễ, thì thế nào là phi lễ. 

Lục Thuần - Thuân nghe thầy học có đạy, Sở Tử mà trị 
tội Trưng Thư là chính, cho nên Kinh chép chữ “người” cho là 
làm điều nghĩa. Đến như, vào nước người ta, đặt lại cho làm 
quan, bọn bầy tôi dâm loạn, thế là tà, không phải chính. Cho 
nên chép rồ tước, tước Tử, đê rõ là không chính. Cái nghĩa Xuân 
Thu là phô điều hay, mà trị kẻ ác, từ cái tơ tóc không sót, đến 
việc thì xét nguyên nhân, xấu tốt không che đậy. 

Lưu Sướng - Công Dương cho là đặt lại đảng của Linh Công 
là phai. Cứ xét ngay lệ của Công Dương, thì đựng lên, đặt lại, 
vào nước, đều là thoán Đây Công Tôn Ninh, Nghi Hàng Phủ, 
chép là nạp, là đặt lại, có phải là thoán không. Bao là đảng 
của Công là thế nào? 

Năm Giáp Tý. Vua Định Vương, năm thứ 10. 
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TT. m. - +đ 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 


Tấn Cảnh, năm thứ 3. Tế Khoảnh, năm thứ 2. Vệ Mục, năm 
thứ 3. Sái Văn, năm thứ 15. Trịnh Tương, năm thứ 8. Tào Văn, 
năm thứ 21. Trần Thành, năm thứ 2. Kỷ Hoàn, năm thứ 40. 
Tông Văn, năm thứ 14. Tần Hoàn, năm thứ 8. Sở Trang, năm 
thứ 17. 


?Z # R # Z2 
XUÂN. TÁNG: TRẤN LINH CÔNG 
MÙA XUÂN, LỄ CHÔN TRẤN LINH CÔNG 


Công Thị - Trị được tội giặc giết vua, không phải là bọn 
thân tử, thì sao lại chép lễ chôn. Đây là lời lịch sự. Nước Sở 
đã trị tội rồi Thản tử Trần tuy muốn, nhưng biết trị vào đâu. 

Xét - Cái nghĩa trị tội giặc, không kể ngoài nước hay trong 
nước. Cho nên, Trưng Thư tuy là bị Sở giết mà Trần Linh cũng 
được chép lễ chôn. Công Dương nhận xét đúng đây. Hạ Trọng 
Thức cho là vua bị giết mà còn có thể đúng lễ nghì, phó cáo 
được, thì chép lề chôn, đó cũng là một thuyết. Tuy nhiên, coi 
suốt Kinh, thì nghĩa và lệ không hợp, chưa có thể theo được. 
Còn như Triệu Bằng Phí, Gia Huyền Ông, Hoàng Chấn, cho là 
Linh Công được dâm đảng của Công làm lễ chôn, chứ không phải 
.nPƯời trong nước chòn, thì lại càng sai bậy. 


TP. K§ 
SỞ TỪ VI TRỊNH 
SỞ TỬ VẬY NƯỚC TRỊNH 
Tả Thị - Mùa xuân, Sở Tử vây trịnh. Sau mười bảy ngày 


bị vây, người Trịnh bói xem có nên hòa không. Được quẻ không 
tết. Lại bói xern có nên tế Thái miếu, rổi bỏ thành rút lui 
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không. Được quẻ tốt. Tất cả thành đều cầu nguyện. Quân lính 
gác trên mặt thành cũng khóc. Sở Tứ cho quân lui xa (ý định 
đợi Trịnh hàng). Người Trịnh Tu bổ lại thành quách. Sở lại 
cho quân vây. Sau ba tháng, vào cửa Hoàng Môn, tiến tới đường 
cái. Vua Trịnh trần tay áo, giất con đê ra đón nói; “Quả nhàn 
bị trời bỏ, không biết thờ nhà vua, làm cho vua tức giận, điì 
đến tệ ấp, thật là có tội, nay dám đâu không theo mệnh, dù 
có phải đày xuống Giang Nam, nơi gôc bể, cũng không dám 
trái. Hoặc chia sẻ đất đai, phân tán cho các chư hầu, hoặc 
sai làm tôi tớ, hầu thiếp, xin nhà vua cứ ra lệnh. Nhưng nên 
nhớ đến tình hòa hiểu cũ hai nước, và nhờ phúc trạch các 
vua Lệ Tuyên, Hoàn, Vũ, mà nhà vua không huỷ bỏ xã tác, 
chí bảo cho tôi được sửa lỗi để thờ nhà vua, cho mảnh đất 
trong các huyện nước Sở, thế là ơn nhà vua lắm, không còn 
đám mong gì hơn. Xin thổ lộ nguyện vọng, tâm can, để nhà 
vua định đoạt”. Tả hữu vua Sở khuyên vua: “Không nên tha. 
Ta đã biệt được nước, thì ta giữ nước”. Vua Sở nói: “Vua mà 
biết. chị hạ mình xuông như thế, chắc chắn là được dân phục, 
và dùng được dân. Ta được để làm gì.” Thế là vua Sở cho lui 
quân ra 30 dặm mà hứa cho hòa. Sơ Phan Uông vào thành 
làm lễ thê. Trịnh Tử Lương sang Sở làm con tin, 

Cao Kháng - Phong Trần Hầu không phải là bản tàm của 
vua Sở. Đã không hay mà biết sửa lỗi đổi thành hay, cho nền 
chép là “vào”. Cùng Trịnh hàa, chính là mưu của Sở. Không vì 
lợi, khòng nghe khuyên về lợi, cho nên chép là vậy. 

Lý Liêm - Trịnh từ đó theo Sở cho tới Lỗ Thành Công năm 
thứ 5, hội thể ở Chu Lao mới hướng về Tấn. 
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8m XšH z0 8# 3 † ? lU 6 * # # 
\t + IW 3 bù HE Ấấ 
HẠ, LỤC NGUYỆT, ẤT MÃO, TẤN TUÂN 
LÂM PHỦ, SUẤT SƯ CẬP SỞ TỪ 
CHIẾN VU BẬT, TẤN SƯ BẠI TÍCH 


MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY ẤT MÃO, TUÂN LÂM PHỦ 
NƯỚC TÂN CẦM QUÂN, CÙNG SỞ TỬ CHIẾN 
TẠI ĐẤT BẬT, QUẦN TẤN TAN VÕ 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng sáu quân Tấn cứu Trinh. Tuân Lâm 
Phụ chỉ huy Trung quân, Tiên Mộc làm Phó. Sĩ Hội Tướng Thượng 
quân, Khích Khắc làm Phó, Triệu Sóc, Tướng Hạ quân, Loan Thư 
làm phó. Triệu Quát và Triệu Anh Tê làm tướng sung vào Trung 
quân. Cung Sóc, Triệu Xuyên sung vào Thượng quân. Tuân Thủ, 
Triệu Đồng, sung vào lÏạ quân, Hàn Quyết làm Tư Mã. 

Quân tiến đến sông Hoàng Hà, thì được tin Trình đã hòa 
với Sở. Hòn Tử muốn quay về nói: “Ta tới Trịnh chậm rồi. có 
tiên cũng chí khổ cho dân. Hãy đợi quân Sở đi rồi mới động 
binh (đánh Trịnh về tội theo Sở) cũng không muộn”. 

Tuy Vũ Tử (S¡ Hội) nói: “Phải lắm. Hội nghe chưa nói về 
cách dùng quân. Chỉ động bình khi một chư hầu có tội. Trong 
một nước mà có đúng lễ nghị, luật pháp công bình, chính sự 
không phiển hà thì ta không coi là địch được, ta không có lý 
øì chình phạt. Quân Sơ đã trị tội Trịnh giận vua Trịnh vì thấy 
Trinh bó Sờ theo Tân. Khi thấy Trịnh nhục thì thương. Không 
theo thì đánh. Phục rồi thì tha. Thể là về đức, về hình, được 
đây đủ. Đánh kế phản bội là việc hình. Tử tế với kẻ đã phục 
là có đức. Hai thứ Sở có cả. Năm ngoái vào nước Trần, năm 
nay, vào nước Trịnh. Dân không dược nghỉ ngơi mà không có 
lời oán. Thế chính là đường hay. 

Khi vua Sơ lập hàng ngũ quân đội, các bọn nông thương, 
công cố, cứ ai làm nghề nấy, không phải bãi nghề. Quân bộ bình, 
quân chiến xa, hòa mục, có trật tự. Vĩ Ngao làm Tể Tướng đã 
chọn cho nước Sở các luật lệ đích đáng, các tô chức hoàn hảo. 
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Như khi quân đội tiên thì bộ bình bền hữu phải đi sát chiến 
xa; bộ binh bên tả lo nhạt cỏ để đêm nằm, Tiền đội giữ dấu 
hiệu và lo sự bât ngờ có giặc. Trung đội sẵn sàng ứng phá. Hậu 
đội có khí giới tốt nhất. Các sĩ quan cứ theo hiệu cờ mà chuyến 
động. Ky luật nghiềm minh, dù là chưa có giặc. Quân lính biết 
øìĩ quân pháp. Khi vua Sở dùng người làm quan, thì trong tôn 
tộc chọn người thân nhất. Trong các người không thân nhất thì 
chọn người đã từng làm việc. Khi thăng thì để ý đến tài đức. 
Khi thưởng thì tuỳ công lao. Đối với người già thì ban ơn riêng. 
Đối với khách phương xa, thì cho chỗ ở, nơi quán xá. Người có 
công vụ thì khác người dân thường bằng các đâu hiệu trên mũ 
áo. Dân thường đều có đắng cấp. Lễ nghị phải giữ gìn. Ơn huệ 
được ban phát, hình phạt căn cứ vào công bình, chính trị duy 
nhất. Việc nào theo thời ấy. Latiật được áp dụng. Lệ được theo 
đúng lý. 

Vậy sao ta còn coi Sở là địch? Biết là tiến được thì mới tiến. 
Lui ngay, khi thấy khá khăn. Cách dùng binh phải như thế. “Họp 
với người khác đê nâng đỡ kẻ yếu, trị kẻ mù quáng ngông cuồng”. 
Đỏ là một luật trong nghề bình. Lúc này, xin ngài chỉnh đốn 
lại quân đội theo bính pháp. Còn nhiều nước nhỏ yếu, còn nhiều 
kẻ mù quáng. Hà tất cứ phải đánh Sở. Trong Kính Thư, Trọng 
Thuy có nói: Trừ loạn điệt vong. cứu ke yêu. Trong thiên Chước 
có câu; “Quân đội vua Vũ sao mà đẹp thế. Tùy theo thời cơ, Vũ 
đê ý đến các chư hầu mù quáng, cố sửa, sửa không được mới bãi 
chức. Việc hay của Vũ Vương, thì không còn việc hay nào bằng”. 
Nếu ta bènh ke vếu, ta trị bọn mùa quáng, ta cô làm việc hay, 
thế là được”. 

Trệ Từ (Tiên Hộc) nói: “Không nên có bành động ấy. Tân 
Sở dĩ Bá được chư hâu là nhờ sức tướng sĩ. Nay để mất chư hầu 
thì không gọi là có sức. Không đánh đuôi quân địch đã đến trước 
mặt, thì không gọi là có vũ. Theo như tôi, mất bá chủ, thà chất 
đi còn hơn. Vả lại, đã họp quân, đã đem quân ra, lại lui quân 
ngay khi thấy địch khôe, thế không phải là trượng phu. Vua đã 
cho làm nguyên soái mà không to là trượng phu, các ông làm 
được, chứ tôi không thế được”. 


Tiên Hộc đem cánh quân của chính mình qua sông Hoàng 
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Hà. Trị Trang Tử (Tuàn Thủ) nói: “Đạo bình này lâm nguy. Trong 
khi Kính Dịch về quẻ Lâm, tý quả Sư ra, có nói: Một đạo quân 
ra trận phải theo luật đã ban hành. Nếu luật không hay, thế 
là hung. Vị chỉ huy, nêu theo đúng bình pháp thì mệnh lệnh 
thành hay. Nếu sai bình pháp thì mệnh lậnh thành dở. Một 
số đông đem chia ra thì thành yêu. Các dòng nước mà ngược 
nhau thì thành nước ao tù. Mệnh lệnh chủ suý y như thân thể 
chủ suý. Cho nên, nói được rằng mệnh lệnh có thể không hay, 
cũng có thể là thiếu (như nước cạn trong nơi ao chứa). Ào trước 
đầy, nay cạn. Thế là tai họa, một việc không nên có. Thế là 
hung. Không hành động gọi là “lâm”. Còn có sự “thiếu hành 
động” nào to hơn là một tướng như Trệ Tử, có chủ tướng mà 
không theo lệnh chủ tướng. Đó Kinh Dịch bảo nhự thế đó. Nấu 
ta đôi với địch tất là ta thua. Trệ Tử sẽ là thủ phạm. Dù có 
sông, trở về Tấn thì cũng sẽ có họa, sẽ chết”. 

Hàn Hiến Tử (Hàn quyết) nói với Hoàn Tử (Tuân Lâm Phả): 
“Nêu vì sự bất tuân lệnh của Trệ Tứ, mà một cánh quân bị hãm 
trận, thì ngài có tội lớn. Ngài là Nguyên Súy, quân không theo 
lệnh ngài, vậy ai có tội Mât một thuộc quốc (nước Trịnh), lại 
mất một phần quân, đó là các tội lớn cả. Không gì bằng cứ cho ` 
quân tiến. Nếu không thắng thì tội sẽ chia ra ba đạo quân. Cả 
sáu tướng cùng có tội, còn hơn là tội ở một mình ngài”. 

Thế là toàn quân qua sông. Sở Tử đình quân tại đất Diên 
phía bác nước Trịnh. Sở Thẩm Doãn tướng Trung quân, Tử Trọng 
tướng Tả quản, Tư Phản tướng Hữu quân toàn quân cho uống 
nước sông Hoàng, để rồi kéo về nước Sở. Thì được tin quân đội 
Tấn đã qua sông. Sở Tử muốn lui. Nhưng cận thần là Ngù Sàm 
muốn đánh, Lệnh Doăn là Tôn Thúc Ngao không muôn đánh, 
nói: “Năm ngoái ta vào Trần, nay ta vào Trịnh, ta đã lúc nào 
cũng có việc. Nếu ứng chiến mà không thắng, thì ăn thịt Sâm 
có đủ đền các thứ ta mất không”. Sâm đáp: “Nếu ta thắng, là 
Tôn Thúc vô mưu. Nếu ta thua, thì thịt Sâm sẽ ở nơi quân Tấn. 
Còn đâu đến quân Sở được ăn”. Lệnh Doãn cho quay đầu xe về 
nam, như là đê theo đường về Sở, và quay cả cờ vẻ. Ngũ Sâm 
nói với Sở Tư; “Các tướng Tấn toàn là mới được dùng, chưa biết 
chì huy. Phó Tướng Tiên Học là người cương ngạnh, mà bất nhân, 
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hông theo mệnh trên. Ba vị suý đều theo riêng ý mình, không 
làm gì được. Không có trèn, thì đưới biết theo ai Quân đội Tấn 
trong hoàn cảnh đó, tất phải thua. Vả lại, ngài là vua, mà chạy 
trước bảy tôi, thì đối với xã tắc còn ra sao”. 

Vua Sở nghe, động tâm, cho bảo Lậnh Doãn quay đầu xe về 
bác, rồi đình quân ở đất Quảng để đợi địch. 

Quân đội Tấn ở giữa khoảng hai núi Ngao và Khảo. Trịnh 
sai đại phu Hoàng Thú tới quân Tấn nói với Trệ Tử: “Trịnh phải 
theo Sở là để giữ xã tắc, chứ không phải là nhị tàm. Quàn Sở 
thắng nhiều sinh kiêu. Quân sĩ đã già mà không chỉnh đốn. Ngài 
mà đánh thì quân Trịnh sẽ theo ngài. Quân Sở tất phải thua. 
Trệ Tử cho rằng đánh Sở phục Trịnh là ở dịp này. Cần phải 
giữ lời. 

Loan Vũ Tử (Loan Thư) nói: Từ khi nước Sở thắng được nước 
Dung, không có ngày nào là Vua Sở không có lời chỉ bảo cho 
các quan là nếu không làm cho đân sinh sống, thì sẽ có họa 
ngay, phải cấn thận, phải lo ngại, không được trễ nhác. Trong 
quân đội thì vua không ngày nào là không xem xét đến bính 
cụ, và đặn dò quân lính phải luôn luôn sẵn sàng, sự thắng là 
không ai chắc trước được. Vua Trụ xưa trăm trận thắng, mà rỗi 
sau chết vô hậu. Vua bảo cho biết, nên theo gương các vua Sở 
xưa, là Nhược Ngao, là Phần Mạo, quần áo vá víu, dùng xe bằng 
cành cây kết lại, phá rừng trẫy núi. Vua dạy rằng: Dân sinh 
nhờ ở tính cân, chuyên cần, có cản thì mới có dùng, không thiếu. 
Vậy không nên cho là quân đội Sở kiêu. Mật đại phu cúa ta trước 
là Tử Phạm có nói: Một đạo quản mạnh là nhờ có lý nghĩa thẳng 
thắn. Hà mà cong queo thì mạnh thành yếu, thành lão nhược. 
Ta đã thiêu đức, đã kích oán nước Sở, Sở tất thắng. Vậy quân 
không gọi là lão nhược được. 

Chiến xa riêng của vua Sở được chia làm hai đội, môi đội 
15 xe. Mỗi đội có trăm bộ tôt, và 25 phụ dịch. Đội hữu sửa soạn 
trong nom chiến xa từ gà gáy cho đên đúng ngọ thì được đổi. 
Ta thay cho đến chiều, rồi có nội quan canh đềm phòng sự bất 
ngờ. Vậy không thê nói là quân đội Sở thiếu sự phòng cần. 

Tử Lương là tướng giỏi ở Trịnh. Sư Thúc (Phan Uông) rất 
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được kính trọng ở Sơ. Sư Thúc sang Trịnh ký mình ước. TìY Lương 
tới Sở làm con tin. Sở và Trịnh thành ra rât thân. Một sứ Trịnh 
vừa tới khuyên chúng ta đánh Sở. Nều chúng ta thắng, thì Trịnh 
tới với chúng ta. Nêu ta thua, thì Trịnh bỏ ta. Ý như tôi đã đóan. 
Vậy không nền nghe Trinh”. 


Triệu Quát và Triệu Đồng nói: “Fa đem quân đến đây là để 
đánh giặc. Phai đánh được giặc, và lấy lại một thuộc quốc. Cồn 
đợi gì nữa. Phải theo quyết định của Trệ Tư”. Tri Quý nói: “Nguyền 
(Triệu Đỏng) và Bình (Triệu Quát) sẽ gây họa”, Triệu Trang Tử 
nói: “Loan Bá có lý lắm. Làm được như lời thì sẽ cải tổ được 
nước Tân”. 

Sở Thiếu Tế đi sang quân Tần nói: “Quả quân tồi khi còn 
ít tuổi, gặp nhiều cảnh ngộ không may, ít được đọc sách. Có nghe 
nói là hai tiên quân chúng tôi. Thành Vương và Mục Vương việc 
trong, việc ngoài, hề nói là làm. Quả quân tôi muốn cho vua 
Trịnh được như thế, chứ đâu dám quây rồi với Tân. Xin các tướng 
đìmg ở đây lâu nữa”. Tùy Quý đáp: “Thiên Pứ Bình Vương xưa 
đã mệnh cho tiên quân chúng tôi là Văn Hảu rằng: Phải cùng 
với Trịnh cùng giúp nhà Chu, khòng được trê nhác vương mệnh. 
Trình Bá khòng theo mệnh Thiên Từ, quá quân đã cho sứ hỏi 
Trịnh duyên cơ. Chúng tôi dám đâu không tiếp đón các ngài tới 
hỏi thăm ý chí Kính xin chào nhà vua đã đoái đến”. Trệ Tử 
cho là Tuỳ Quý quá nịnh, bão Triệu Quát đi theo sứ, đồi câu 
trá lời rằng: “Tuy Quý nói không được đúng hắn. Quả quân tôi 
có sai quân thần không được để lại một vết tích gì của Sở ơ 
Trịnh, không được tránh địch. Quần thân không dám trái mệnh”. 

Vua Sở lại sai sứ tới quân đội Tân câu hòa. Người Tấn 
hứa thuận. Ngày thể được quyết định. Hứa Bá nước Sở đánh 
xe cho Nhạc Bá, có Nhiếp Thúc bên phải tới khiêu khích quân 
Tấn. Hứa Bá nói: “Khi muốn khiêu khích quân địch, thì người 
xa ngự đánh xa nghiêng thấp cờ xuống, cho xe lướt qua lũy 
trại địch rồi về”. Nhạc Bá nói: “Tôi thì nghe nói rằng, kh: 
muốn khiêu khích địch thì xạ công bắn một phát tên sang 
bền trái, roi cảm cương thay cho xa ngự. Xa ngự xuống xe, 
sửa lại dây đai ngựa, rồi quay về”. Thế là, người nào làm 
theo ý người ấy, rồi quay về. 
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Quân Tấn đuổi theo, đánh cả hai bên. Nhạc Bá băn bên trái, 
bắn bên phải, nhưng cũng không tiến được. Nhạc Bá còn có một 
phát tên, tự nhiên có con hươu chạy qua xe. Nhạc Bá bắn một 
phát giữa lưng. Tấn Bào Quý đương đuối theo sau Nhạc Bá. Nhạc 
Bá sai Nhiếp Thúc lây con hươu rồi biếu Bào Quý nói: Không 
phải săn, lề tặng thú rừng chưa tới. Tuy nhiên xin tặng con vật 
này cho tuỳ tùng ngài dùng”. Bào Quý thôi đuối nói: Tướng bèn 
trái trên xe bắn khéo. Tướng cầm giáo bèn phải nói khéo. Đầu 
là quân tứ”. Rồi thôi không đuối nữa. 

Ngay Kỳ nước Tấn xin chức Công Tộc, chưa được. Rôi giận 
dồi. Muôn làm cho quản Tân thua. Xin ải khiêu khích quân Sỡ. 
Xin lấy chức sứ sang quân đội Sở. Được. Ngụy Ky sang, đưa chiếu 
thư rồi quay về. Trên đường về, đang bị Sở Phan Đảng đuối theo 
thì thấy sáu con nai ở đầm Vinh Trạch, Ngụy Kỳ bán một con 
quay lại biếu Phan Đảng nói: “Ngài bận việc quân, tùy tùng không 
có thịt tươi cung cấp bữa ăn. Xin đem con vật này biếu tùy tùng 
ngài". Thúc Đảng (Phan Đảng) cho lệnh thôi đuối, 


Triệu Chiêu, con Triệu Xuyên, xin làm Khanh. Chưa được. Va 
lại hậm hực về việc để thoát sứ Sở đến khiêu chiến, khóng đuổi 
giêt. Chiên xin đi khiêu chiến. Không được. Xin đi nghị hòa. Được. 
Thế là ca hai Triệu Chiên và Ngụy Kỳ đều được mệnh chủ tướng 
ra đi. Khích Hiến Tử (Khích Khắc) nói: “lai người đều có mối 
uât hận. Ta phải dự bị trước, nêu không sẽ thua”. Trệ Tư nói: 
“Người Trịnh khuyên ta chiến. Ta không nghe lời khuyên. Tướng 
Sở muốn hòa nhưng ta không thê giao hiêu với họ được. Quân 
đội chưa có lệnh. Sửa soạn lắm làm gì”. §¡ Quý nói: “Sửa soạn 
là phải. Nếu không thì hai người (Triệu Chiên và Ngụy Kỳ) làm 
cho Sở giận, quân Sở sẽ sông tới, quân đội ta chửa biết thua 
lúc nào. Không gì băng phòng bị trước. Nêu Sở không có ác ý 
thì ta sẽ bỏ phòng bị mà hội thể thì việc giao hiếu có gì là 
tôn tại. Nếu Sở có ác ý thì ta có bị, tất không bại. Vá lại các 
vua chư hấu có lễ tương kiến cũng phải có quân hộ vệ, việc đó 
cân”. Trệ Tư không cho là phải. 

Sì Quý sai Củng Sóc và Hàn Xuyên đặt bãy lũy trước núi 
Ngao. Cho nên cánh Thượng quân không thua. Triệu Anh Tê sai 
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quân mình soạn trước thuyển bè trên sông Hoàng, vì thế sau 
khi bại trận, cánh quản đó được sang sông thoát trước tiền. 

Sau khi Phan Đảng đã đuổi Ngụy Kỳ, Triệu Chiên đêm tới 
trại quân Sở, ngồi ở cửa trại, rồi cho tùy tùng vào. 

Sở Tử đã săn sàng đặt ba mươi chiến xa riêng làm hai đội 
tả hữu. Đội hữu thì gióng xe từ gà gáy cho đến trưa, thì thay 
ngựa. Đội tá thế chân cho đến mặt trời lặn, lại thay ngựa. Ơ 
đội hữu, Hứa Yến làm xa ngự, Dưỡng Do Cơ cầm giáo ngải bèn 
phải. Ở đội tả, Bành Danh làm xa ngự Khuất Đảng làm xa 
Hữu. Ngày Ất Mão, vua Sở ngồi trên xe đi đầu đột tả, để đuổi 
Triệu Chiên. Triệu Chiên bỏ xe chạy chân, vào trong rừng. Khuất 
Đảng bắt được, lột lây giáp cùng áo ngoài. Các tướng Tấn ngại 
cho hai tướng Triệu Chiên và Ngụy Kỳ quá khích quân đội Sở, 
có cho chiến xa đi đón. Phan Đáng trông thấy bụi mù đằng xa, 
sai một ky binh báo cáo ngay là quần Tân tới. Tướng tá Sở cũng 
sợ là vua Sở có bị rơi vào giữa quân Tân mới đem ngay quần 
ra xếp thành hàng trận. Tôn Thúc nói: “Ta cứ tiến lên. Thà 
mình đánh người còn hơn bị người đánh. Kinh Thi có câu: Đi 
trước địch thì làm giảm nhuệ khí địch. Vậy ta đánh trước”. 

Thế là toàn quân Sở tiến. Chiến xa ra roi ngựa. Bộ bình 
chạy chân. Tràn vào quân Tân. Hoàn Tử không còn biết làm 
thê nào. Sai đánh trống giữa quân đội và ra lệnh: “Ai qua sòng 
được trước là có thưởng”. Thê là Trung quân và Hạ quân tranh 
nhau thuyền đến nỗi trong thuyền còn nhặt được từng ngón tay 
bị chặt. Hai đạo quân Tấn đó chuyển nhau về bên phải. Đạo 
Thượng quân chưa chuyển động. Chức Sở Câng Doãn, tên là Tả 
coi cánh hữu quản, đuổi theo hạ quân Tấn. Sở Từ sai Đường Giảo 
và Sái Cưu báo Đường Huệ Hầu (vua chư hầu Đường) và bảo rằng: 
“Quả nhân đã thiếu đức lại tham gặp giặc manh. Thật là có 
tội, nhưng nếu không thắng thì vua bị nhục. Vậy dám nhờ hồng 
phúc nhà Vua để giúp quân Sở”. Sở Tử mới truyền cho Phan Đảng 
dẫn đầu 40 chiến xa phụ, theo Đường Hầu lập thành một tả 
đoàn để rượt theo Thượng quân Tấn, 


Câu Bạch, Phó Thượng quân nói: Ta còn đợi nữa không. Tùy 
Quý đáp: “Quân Sở đang sung sức, nếu đồn đánh ta, ta sẽ chết 
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hết. Không gì bằng ta tụ quân lại đây rồi rút lui. Đánh cũng 
có tội, nhưng cứu được quân ta”. Hai người mới đặt đạo quân 
của mình vào Hậu quân Tấn, vừa chống vừa lùi. Không bị bại. 

Sở Tử mới cho chiến xa mình nhập vào Hữu quân. Khuất 
Đăng can: “Nều ngài đi đầu đội hữu, thì cứ phải giữ Hữu mã”, 
Thế là từ đấy Sở Tử cứ đi đầu Tả chiến xa như trước. 

Một chiến xa Tấn mắc bánh vào một cái hô, không đi được. 
Một tên lính Sở bảo người giong xe bỏ cái chắn ngang đi (cái 
chắn để treo các binh cụ). Thế là bánh xe lên được, nhưng ngựa 
quay ngang. Tên lính Sở lại bảo bỏ nốt cái cờ hạ xuông càng 
xe. Thê là xe tiên lên. Người giong xe thoát nạn quay lại nói: 
“Chúng tôi khòng quen chạy như các ông bên Sở”, 

Triệu Chiên lấy hai con ngựa tốt của mình nhường cho người 
anh và người chú, để chú cháu chạy thoát, còn mình lấy ngựa 
khác. Nhưng gặp quân địch và vì ngựa xấu không thoát được, 
phải bỏ xe chạy chân vào rừng gắn đấy. Đại phu Tân là Phùng 
cùng hai con cưỡi xe vừa đi qua. Phùng trông thấy, bảo con đừng 
quay cổ lại. Nhưng hai con quay cổ lại nói: “Ông Triệu đi sau”. 
Triệu Chiên giận, ra lệnh cho hai đứa con xuông, chỉ cho một 
gốc cầy bảo: “Chúng mày sẽ được phơi thây ở đây”. Phùng quăng 
cái thừng xuống. Chiên nắm thừng leo lên xe, được cứu thoát, 
xác hai con Phùng thấy ở gốc cây, bai người cùng bị bắt trói 
vào một. chỗ. 

Hùng Phụ Kỷ nước Sở bắt tù Trí Anh. Trí Trang Tử đem cả 
họ tới đế cứu con. Trù Vũ Tử giong xe Trang Tử. Một phân đông 
quân, cánh Hạ quân, theo tướng Trang Tử. Mỗi khi Trang Tử bắn 
là lấy tên trong túi tên của Trù Vũ Tử. Trù Vũ Tử giận nói: “Có 
phải là ông đến cứu con ông không. Sao ông hà tiện tên ông thê. 
Ông tưởng đầm Đống sản được nhiều tên lắm đấy”. Trí Trang 
Tử nói: “Tôi cần phải tên tốt như của òng mới bắn nổi quân Sở 
để cứu con tôi”. Trang Tử bắn một phát vào Sở Liêu Doãn, Tương 
Lão, đặt xác lên xe. Bắn cả con Sở Tử là Công Tử Cốc Thần, 
bắt làm tù binh, rồi quay về đội quân Tấn. Tối đến, quân Sở đóng 
lạ ở Bật. Tàn quân của Tân không nghỉ được ở một chỗ nào, 
rồi chuyển qua sông suốt đêm, ổn ào không ngớt tiếng. 
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Ngày Bính Thìn, các xe chở quân cụ tới Bật. Quân đội thì 
đình lại ở đất Hành ng. Phân Đảng nói: “Sao nhà vua không 
cắm trại, cho thu nhặt xác quân Tân chết, chôn vào một nơi, 
đắp gò cao để cho đời sau được biết Vũ công”. Vua Sở nói: 

“Tôi thì không được nghe thấy như thế. Xét về chữ, thì chữ 
Vũ là việc quân, do hai chữ chỉ qua là xếp giáo. Khi Vũ Vương 
đã diệt xong nhà Thương, thì có một bài Tụng, trong có dẫn 
câu của Vũ Vương: Ta đã cho thu hết mộc giáo, đã cho xếp cung 
tên vô túi. Cố vun, giống đức tốt, gầy đức tốt cho bốn phương. 
Ngôi vị vua, ta cần giữ cho đích đáng. Trong thiên Vũ Tụng, 
chương cuôi có cầu: Vũ Vương đã làm xong công vụ. Chương thứ 
ba, Vũ Vương nói: Phải suy xét, nghĩ ngợi, noì gương Văn Vương. 
Chương thứ sáu có câu: các nước được yên mùa màng đây đủ. 
Xét việc vũ là đê ngăn cấm sự tàn bạo để cho hết chiến tranh, 
để giữa được nước, để giúp cho qui mô được vững bền, nhân dàn 
an ninh, quản chúng hòa hợp, sản xuất đây đủ. Vì thế, Vũ Vương 
đã cố cho hậu thế đừng quên các lời dạy đó. Còn như tôi đây, 
tôi đã hại bao nhiêu xương máu hai nước. Thế là bạo. Lâyv bình 
lực uy hiếp chư hầu, đâu tôi có phải làm cho hết chiến tranh. 
Tôi đã làm được gì để giữ nước. Nước Tấn còn, thì quy mô của 
ta vững bên sao được. Tôi đã làm nhiều việc trái ý đân, thì làm 
sao được an ninh. Tôi đang ganh quyển với chư hầu không phải 
bằng đức, mà lại bằng binh lực, thì sao gây được hòa hợp. Tôi 
đã tìm lợi riêng trong tai nạn của người ta và tìm sự sông yên 
trong sự họa loạn của người mà lại lấy thế làm vinh. Tôi đã 
làm gì cho sản xuất đây đủ, Vũ phải đủ bảy đức, tôi không có 
lấy một. Vậy tôi còn dạy gì được cho hậu thế. 

Ta chỉ dựng miếu cho tiên quân, cáo trình công việc ta đã 
làm. Thế thôi. Thời xưa, vua sáng, phạt bầy tôi bất kính, bị 
coi như là loài kình nghệ, tức là có tội lớn, chôn vào gò đống, 
để nhấc tội, để ngăn ngừa các điều tàn ác. Nay không có ai làm 
nên tội. Tân đã vô tội. Quản thần lại tận trung, lấy chết theo 
mệnh vua, thê thì nêu cái gì”. 

Sở Tử mới sai tê sông Hoàng Hà, dựng một ngôi miễu thờ 
các vua trước, rồi đem quân về nước. 
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Việc chiến tranh xong, Trịnh Thạch Chế đi sang quân đội 
Sở đề nghị chia đôi nước Trịnh, một nửa cho nước Sở, một nửa 
cho Công Tử Ngư Thân làm chủ. Ngày Tân Mùi, nước Trịnh giết, 
Bộc Thúc (Ngư Thần) và Tử Phục (Thạch Chê). 

Người trí thức bàn: Câu nói của Sử Dật: “Không nên lại dụng 
loạn”, được áp dụng trong trường hợp này. Kinh Thi có câu: Loạn 
ly khắp nơi, ta biết về đâu. Nghĩa là ta có nên theo bọn lợi 
dụng loạn không. 

Công Thị - Đại phu thì không đôi ngang với vua. Đây sao 
để tên họ đối ngang với Sở Tử. Thê là không cho nước Tấn là 
phải, mà lại cho Sở Tử là có lễ. Tại sao, Trang Vương đánh nước 
Trình, tới cửa Hoàng Môn, vào thành tới đường cái ngà chín. Trịnh 
Bá trần vai áo, tay cảm cờ, tay cầm đao, đi đón Trang Vương, 
nói:“Quả nhân, không ra gì bị tội trời, để cho nhà vua phải phiền, 
đi tới nước tôi. Nếu nhà vua còn thương đến kẻ hèn này, thì cho 
đày tới sa mac, cho yên phận, cũng xin theo mệnh”. Sơ Trang 
Vương nói: “Bây tôi của nhà vua không theo lệnh nhà vua, cho 
nên tôi được yết kiến”. Rải vua Sở tay cảm cờ, chỉ huy quân đội, 
cho lui bảy đặm. Tướng là Tử Trọng có can: “Đất Nam Dĩnh với 
nước Trịnh cách nhau vài nghìn dặm, đã có mấy đại phu bị chết, 
bọn dịch phu chêt mất vài trăm người. Nay vua thắng Trịnh mà 
lại không lãy Trịnh, thì có phí sức của thân dân đã hy sinh hay 
không”. Trang Vương nói: “Thời xưa, nếu không vì thiếu thốn, thì 
đâu đi khỏi nước, là muốn nói người quân tử phải trọng lễ khinh 
lợi, trọng người mà không trọng đất. Người ta đã thea mà không 
nghe, là bât tường. Ta lấy bất tường mà dạy dân, thì tai họa 
sẽ tới ngay bản thân, chưa biết ngày nào”. Thế rồi, khi Tấn đến 
cửu Trịnh, tướng Sở xmn đánh. Trang Vương ưng thuận, Tướng quân 
Tử Trọng can: “Tấn là nước lớn. Quân sẽ khó nhọc, xin nhà vua 
đừng cho đánh”. Trang Vương nói: “Yếu thì ta áp bức, mạnh thì 
ta trốn chạy. Như thấ quả nhân còn mặt mũi nào đối với đất 
nước”. Thế là ra lệnh quần quay lại đón đánh quân Tân. Đánh 
cho Tân thua to, tranh giết nhau đè xuống được thuyền chạy trốn, 
qua sông, đến nỗi trong thuyền từng vốc ngón tay bị chặt. Trang 
Vương nói: “Thôi hai vua khòng hòa với nhau, bách tính có tội 
gì đâu” Rồi ra lệnh đem quân về, thả giặc, 
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Cốc Thị - Tích trong chữ bại tích, nghĩa là công lao. Công 
lao, tức là việc Chép chữ tích, nghĩa là việc hóng. 

Lưu Sưởơng - Đánh nhau mà snói là cập, là cùng, là ý dúng 
vị chủ trong hai ngôi chủ, khách. Cũng như nói: Tuân Lâm Phụ 
ghi chép một việc chiến tranh. Công Dương mà bàn rằng “đai 
phú không đối ngang với vua, đây sao chép tên họ đối ngang 
vua. là cho Tân la không phai mà lại cho Sơ là có lê”, Công 
lương bàn sai. Đại phù không đôi ngang vua, mà Tuân Lâm 
Phủ riêng được chép tên họ đê đổi ngang với Sở Tư, như thể, 
có thê bao được là cho Tân là phai, mà không cho Sơ là có lề, 
chứ khòng phai như Còng Dương nói. Việc chiến ở Thành Bộc, 
Tư Ngọc Đặc Thân, không được chép tên họ, Công Đương bảo 
rằng đai phu không đối ngang với vua, vậy Tử Ngoc không chép 
tên họ là không đối ngang với vua. Công Dương bàn vẻ hai người 
đỏ như thế, thì còn ai hiểu sao được. 

Chu Tư - Ta Truyện chép việc chia tội, chia trách nhiệm, 
gần đây các vị trï thức đều cho là như thế, vì chỉ cốt theo nhân 
tình, như việc ở Bật của Tuân Lâm Phu, Tiên Hộc trái mệnh 
sang qua sông mà bảo rằng cái tội chuyên quyên đó, nay cả sáu 
người cùng chịu, thế sao gọi là có kiên thức được. Đương lúc dó, 
Tuân lun Phú chỉ nên đóng quần một nơi gọi Tiên Cốc tới, 
Nữ CỪ. 

Triệu Băng Phi - Tân vốn là cứu Trịnh, mà Thánh nhân 
không chép là cứu. vì không thây có sự thật, thì không cho được 
cài danh cứu Phàm việc quân, nước bị đánh là chủ. Sơ đánh 
Trình, mà lây Tấn làm chủ. tức như cho Tấn là Trịnh. Tân tuy 
rằng cât quân vô lý mà rồi vô công, nhưng Thánh nhàn chép 
thế, là đê hạ bớt Sở hung bạo, mà giữ lấy đại nghĩa. Nấu bảo 
là chê Tân, khen Sơ, thì đâu có phải là ý của Kinh, 

Gia Huyền Ông - Bọn bàn luận cho rằng vì việc bại ở đất 
Bật mà Sở thành Bá. Bàn luận thế sai. Tân cứu Trịnh mà không 
được chép, là vì cứu chậm. Trách Tấn, không phải là khen Sớ 
Lâm Phú đừng quân, không tiến, Xuân Thu điều chỉnh đính tội 
hon trái luật pháp. Trách Lâm Phụ, chứ không phải là khen 
Sở. Đâu có phải vì một trận thua của Tàn, mà có thể cho hạng 
tien ngôi như Sơ, được lần làm Bá chú. 
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Hoàng Chính Hiến - Xét Sơ Trang là vua cường bạo, khinh 
miệt các nước: vào nước Trần, vây nước Trịnh, không ai dám 
ngăn. Uy thế hống hách, bằng mười Sở Thành. Nay xét Tê Hoàn 
ở Thiệu Lăng, còn phải hội họp quân sáu nước cùng đánh. Vụ 
chiến ở Thành Bộc, Tần Văn Công cũng có quàn viện trợ của 
ba nước. Ủy lực, lần nhân tâm, dân dần đã tiêu tán hết, thế 
mà còn muốn cho Lâm Phủ lấy một cánh quân đương đâu với 
Sở là giông hố lang. Ví phỏng như các tướng đều đồng tâm, ba 
đạo quân đều theo mệnh lệnh, thì được thua cũng chưa lấy gì 
dám chấc, huống hồ Lâm Phủ, coi quản, mệnh tướng, đã không 
nghiêm, mứuu kế không duy nhất. Lúc đầu nghe lời Hàn Quyết 
về việc chia tôi, chia quyền sau lại hỏng và việc Kỳ, Chiến xin 
sang Sở nghị thẻ, mà thành khiêu chiến vì thế, quân Sở xông 
ra, quân Tân tháng thốt bất ngờ. Tuy nhiên, việc bại trận đó, 
không phải riêng Tiên Hộc có tội. Sau trận Tân thua ở Bật, Sở 
điệt được nước Tiêu, vây được nước Tống. Thế Sở càng ngày càng 
ngang dọc. 


W* + H 
THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Phụ lục Tả Truyện - Trịnh Bá và Hứa Nam sang Sở. 

Mùa thu, quân đội Tấn về đến Tân. Hoàn Tử (Tuân Lâm 
Phú) xin chịu tội chết. Tấn Hảu định chấp thuận. Sĩ Trịnh Tứ 
can: “Không nên. Sau trận đánh nhau ở Thành Bộc, quân đội 
Tân dược đên ba ngày lương của quân Sở, thế mà Tấn Văn Công, 
nét mặt vẫn có sắc lo. Tả hữu hỏi: “Trong việc mừng nhà vua, 
thế như có việc lo, thì nhà vua có mừng không”. Vua Tân đáp: 
“Sở Dặc Thần còn đấy, thì chưa hết mỗi ìo. Con vật đến lúc 
còn căn, huông hồ một vị Tướng quốc” Khi Sở xử tử Tử Ngọc 
(Đắc Thản) Văn Công mới mừng, lộ ra ngôn ngữ, cử chỉ và nói: 
Thôi ta không còn lo nữa. Vì thế, mà Sở bị đến hai đời sau mnất 
thế lực. Nay học giả, trời muốn cảnh cáo Tấn mà ta lại giết 
Lâm Phu, tức là làm cho Sở lại thắng nữa. Thế lực Sở sẽ được 
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vững bên lâu. Lâm Phú là hạng người khi tiến hết lòng tnmg, 
khi lui cế sửa lỗi minh, giữ gìn xã tắc. Sao lại giết đi Xét việc 
thua trận, ví như mặt trời, mặt trăng ăn nhau, có chút ánh sáng 
nào đâu. 


Tân Hầu nghe can, cứ để Hoàn Tử giữ chức vì. 


% + 5 _— H X38 7 % Ấ 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, MẬU DẦN, 
SỞ TỪ DIỆT TIÊU 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY MẬU DẦN, 

SỞ TƯ DIỆT NƯỚC TIỂU 


Tả Thị - Mua đông, Sở Tử phạt nước Tiêu. Hoa Tiêu nước 
Tống đem quân nước Sái cứu rhước Tiêu. Quân Tiêu bắt được Hùng 
Tướng Nghị Liêu và Công Tử Bính. Vua Sỡ cho nói với địch đừng 
có giết thì tôi lui quân. Người giết đi. Sở Tử giận lắm, vây thành 
Tiêu. Dân Tiêu giải tán. Vua nước Thân là Vụ Thân nói với vua 
Sở, quân Sở rét lám. Vua Sở đi tuần suốt ba mát trận, phủ dụ 
quản sĩ. Toàn quân quên rét y như được ấm áo, rồi tiến tới thành. 

Tướng nước Tiêu là Hoàn Vô Xã nói với Sơ Tư Mã, xin cho 
gọi tướng Sở là Thân Thúc Triển. Thúc Triển tới, hỏi: “Có men 
lúa mì không”? Đáp. Không. Lại hỏi: Có sơn khung để thay men 
không? Đáp: Không (Thúc Triển nói lóng, vì hai nước đương ở 
trong thế chiên, không được tư giao. Sơn khung làm men, là thứ 
thuốc chữa bệnh thấp. Vậy ý bảo Vô Xã lội nước bùn mà tránh 
đi Nhưng Thúc Triển không hiểu). Lại hồi: Con cá trong sông 
đau sắp chết làm thế nào? Vô Xã hiệu mới nói: “Cứ nhìn vào 
giêng khô, rồi kéo ra”. Thúc Triển nói thêm: “Đặt ít có gà lên 
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trên, nghe tiếng kêu tức là tôi”. 

Hôm sau, quân Tiêu tan vỡ. Dân chạy bốn phía, Thúc Triển 
nhìn xuống các giêng khô, thấy trên một giếng có cö gà, mới 
kêu lên, rồi kéo được Vô Xã ra khỏi giếng. 

Cao Kháng - Sở đã dược nước Trần, nước Trình, lại đánh 
thua quân Tân, rồi đi sâu vào nước người ta, lăng loàn nước nhỏ, 
điệt nước người ta. Chép để cho rõ việc Sở tàn bạo. 
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Gia Huyền Ông - Tiêu là nước phụ dụng của nước Tông. 
Sở Trang đem quân líc ra oai với nước lớn, từ đó Tống sinh lắm 
việc, rồi đến nạn đổi con, thay cơm, đốt xương thay củi. 


Íf ÀA K Á ®⁄ Á 5 AÁ BẰằ †  H 
TẤN NHÂN, TỐNG NHÂN. VỆ NHÂN, TÀO NHÂN, 
ĐỒNG MINH VU THANH KHƯU 


NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI TÀO, 
CÙNG THỂ Ở ĐẤT THANH KHƯU, TRONG NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Nguyên Hộc nước Tấn, Hoa Tiêu nước Tống, Không 
Đạt nước Vệ là người Tào cùng thả ở đất Thanh Khuu. Trong 
mình ước cé câu: “Giúp yếu kém, phạt phản bội”. Tên các vị khanh, 
Kinh khâng chép, vì họ không giữ lời. 

Lưu Swỡng - Tả Thị cho là không chép tên các vị Khanh, 
vì họ không giữ lời. Tôi thì cho là thời Xuân Thu, không giữ 
lời thì có rât nhiều, cứ gì một bọn này. 

Gia Huyền Ông - Hội thẻ ở đất U, trong, ngoài, lớn nhỏ, 
cùng nhau hội hop, cùng tới, là khi nghiệp bá nước Tễ đang thịnh. 
Hội thẻ ở Tân Thành, các chư hầu đã tán nát, nay là họp, là 
khi nghiệp Bá nước Tấn tạm suy. Hội thể ở Thanh Khưu, xét 
về dị, đồng, thì dị nhiều, đồng ít, biết là Tấn không còn nối 
nghiệp Bá được nữa. 

Trác Nhĩ Khang - Sở phục được Trần, Trịnh, bại được quân 
Tân ở đất Bật, diệt nước Tiêu để ra oai với Tòng, xem ra chí 
không nhó. Vì thế mới có hội thể ở Thanh Khưu, dù có sợ khó 
liên kết, mà thế lực không cạnh tranh được nữa, mưu không thành 
được nữa. 


Cho nên gọi là nhân, người, là chép lược qua thôi, 
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?E HH †Ÿ⁄ l ®# AÁ #% % 
TỐNG SƯ PHẠT TRẦN. VỆ NHÂN CỨU TRẤN 
QUÂN TỐNG PHẠT NƯỚC TRẦN, NGƯỜI VỆ CỨU TRẤN 


Tả Thị - Tống vì đã có hội thê, cho nền đánh Trần (vì Trần 
đi theo Sở). Người Vệ (đã cùng hội thả với Tếng), lại đi cứu Trần. 
Không Đạt nói: “Tiên quân của hai nước có thể, nếu bị một. nước 
lớn đánh, thì hai nước phải cứu nhau cho đến chết”. 

Triệu Bằng Phi - Sở đang hung băng, bạo ngược khinh 
thường các nước. Chư hầu cần phải góp sức, đồng tâm, gần nhó 
theo lớn, để chống đỡ. Nay nước Tấn đặt ra hội thể Thanh Khuu, 
người Trân không dự, quân Tống đánh Trần, hỏi tội Trần, mà 
Vệ thì phản Tần, giúp Trần đế đánh Tống. Kết quả là Trần 
vẫn cứ không hội, mà Tống thì lại bị Sở vây, tất ca đầu tại 
Vệ. Thánh nhân nói về Tống thì chép quân đội Tống, là khen 
Tống động bình để hỏi tội. Thánh nhân nói về Vệ thì chép người, 
là trách về giao hiêu với kẻ loạn. 

Gia Huyền Ông - Hồ Thị cho là quản Tống phi nghĩa, 
mà Trần là đáng thương. Tôi cho Hồ Thị nói thế không phải. 
Sở dùng mưu gian vào đất Trần, như là vào một nước không 
có người, Kinh Xuân Thu không cho là phải. Tống mà (lánh 
một nước đã theo Sơ, là việc khó ít ai dám làm, rà bảu là 
phi nghĩa thì không được. Vệ mới thể ở Thanh Khưu mà cứu 
Trần, để nịnh Sơ, cho cứu là nghĩa thì cũng không được. 

Năm Át Sửu. Vua Định Vương, năm thứ 11. 


+ #® = # 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 
Tân Canh, năm thứ 4. Tễ Khoảnh, năm thứ 3. Vệ Mục, năm 
thứ 4. S¡ Văn năm thứ 16. Trịnh Tương, năm thứ 9. Tào Văn, 


năm thứ 22. Trần Thành, năm thứ 3. Ký Hoàn, năm thứ 41. Tống 
Văn, năm thứ 15. Tần Hoàn, năm thứ 9. Sở Trang, năm thứ 18. 
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® W nh {1Ó & 
XUÂN, TẾ SƯ PHẠT CỬ 
MÙA XUÂN, QUÂN TẾ ĐÁNH NƯỚC CỬ 


Tả Thị - năm thứ 13. Mùa xuân, Quân Tế đánh nước Cử 
vì Cử cậy có Tân không theo Tẻ. 

Ngô Trừng - Nước Tế cậy mạnh lấn yếu, đánh nước Cử. Năm 
thứ 11, Tẻ đánh thì chép là người Tỉ. Đây thì chép là quân 
đội Tê, thế có nghĩa là lây toàn quần đánh một nước nhỏ. 

Uông Khắc Khoan - Công Dương thì chép là đánh Vệ. Nay 
cứ xét lời văn ở Kinh Xuân Thu thì trước sau đều không có việc 
oán thù giữa Tế và Vệ. Còn như nước Cử thì năm thứ 4, có việc 
hình loạn cho Cứ mà Cử không chịu, mà rồi Lã đánh. Năm thứ 
11, Tế lại đánh nữa. Thì chắc lần này cùng lại đánh Cử, không 
nghi là sai được. 


8 #+z# Ä * 
HẠ, SỞ TỪ PHẠT TÔNG 
MÙA HẠ, SỞ TỬ ĐÁNH NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Mùa hạ, Sơ Tử phạt Tống, lấy cớ Tống đã cứu Tiêu. 
Người quân tư bàn: Về hội Thanh Khuưm chỉ có Tông là khỏi trách. 

Trương Hiệp - Thiên hạ vô đạo, nhỏ phải làm việc cho lớn, 
yêu phải làm việc cho mạnh. Tông không theo con đường khuất 
thân, co duôi, lấy một sức raình chống với một nước lớn, vì thê 
mới có chuyện Sơ đánh. 

Triệu Bằng Phi - Sơ đánh Tống, lầy cớ là quân Tống đánh 
Trân. Trần phản Tấn mà theo Sở, không dự hội Thanh RKhuu, 
Trần mà không dự hội, đáng nhà Tân phái hỏi, mà không dám 
hoi. Tống thay Tấn phạt Trần, vì thế Tống làm cho Sở giận. 
Vì Tấn, phải thay Tấn để đánh Trần, làm xúc phạm đến Sở, 
cho nên ngày nay Tống bị Sơ đánh. Thế thì đáng nhẽ Tấn phải 
cứu mà không dám cứu. Vậy chư hầu còn trông mong gì. Nên 
phạt Trân mà không phạt, nền cứu Tống mà không cứu, thế mà 
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Tấn Canh lại còn muốn nổi nghiệp Bá của Văn Công, của Tương 
Công, ta biết là không thể làm được đâu. 

Xét - Tông đánh Trần như gọi là Sở tới, cho nên Hồ Truyện 
chê là thất sách. Tuy vậy, thây người Sơ được chép tước đã cho 
là lời khen việc đánh, thì lời bàn bậy. Năm trước, Sở diệt Tiêu, 
nám sau vày Tống, hung bạo quá lắm, mà đều chép là Sở Từ, 
thè thì có phải là được khen không. Xét thời đó, hội đồng, hội 
thê, chình phạt, các vua chư hầu đều không thân chính, mà quyền 
chính thì ở ca đại phu, thế cho nên đều kém Sở. Thánh nhân 
nhiều lần chép Sơ Tư đê thấy các vua thân hành làm việc không 
cön nữa, khác với hột thể Thân Lăng. 


X Ñã 
THU, CHƯNG 
MÙA THU, CÓ NẠN SÂU CHUNG 


%X m l# E X X *z& 
ĐÔNG, TẤN SÁT HỲ ĐẠI PHU TIÊN HỘC 
MÙA ĐÔNG, TẤN GIẾT ĐẠI PHU LÀ TIÊN HỘC 


Tả Thị - Mùa thu, Rợ Xích Địch đánh Tấn, tiến tới ấp Thanh, 
vì Tiên Hộc đã triệu tới. Mùa đông người Tấn muôn trừng phạt 
việc thua trận tại đất Bật và việc Rợ Xích Địch tràn đến, mới 
buộc tội cho Tiên Hộc và giết đi, rồi diệt cả họ. Người quân tử 
hàn: Họa mà tới, là người gây ra, rôi bị họa ngay vào mình. 
Lời ấy áp dụng cho Tiên Hộc. 

Phụ lục Tả Truyện - Sau hội thể ở Thanh Khưu, Vệ còn 
cứu Trần, Tấn muốn hỏi tội Trần. Vệ sai sứ đi Sứ không chịu 
đi nói: Tội không có về ai cả. Thế nào cũng xảy ra chiến tranh. 
Vệ Không Đạt nói: “Nếu có lợi cho xã tắc, thì cứ xin trừng phạt 
tội để được lòng Tấn. Tội ở tôi. Tôi giữ quyền chính trong nước. 
Tôi đã chống lại đại quốc Tống, Tống đã muốn trị tội Trần. Tôi 
trách nhiệm. Xin chịu chết”. 


Hồ Truyện - Tiên Hộc trái mệnh làm cho quân Tấn thua 
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to. Nguyên suý không biết dùng quân pháp, không trị tội ngay. 
Đến nay, tội thêm nặng bơn, người Tấn mới trị. Giết ải là phải 
lắm. Nhưng tại sao lại chép là nước giết, raà lại không bỏ chức 
tước? Xét về việc binh, có quan hệ đến sự an nguy, tức là việc 
lớn trong nước. Không dùng đúng tướng, tất phái thua. Ví như 
tướng dùng đúng mà lại để cho người thân cận xen vào công 
việc thì cũng phải thua. Dùng người cứng cổ, ngang nganh không 
chìu tuân mệnh, cùng đến thua. Phàm ba thứ hỏng đó là lôi Lự 
vua. Trận đánh ơ Hà Khúc, Triệu Xuyên ra trận một mình mà 
mưu cúa Du Biến không được dùng. Việc dùng quân ở bên bờ sông 
Kính, Loan Yếp muốn đánh, mà lệnh của Tuân Yến không thi 
hành được. Nay Lâm Phủ mới làm tướng Trung Quân, lai lấy 
Tiên Hộc làm phó, khiến cho bên địch, bọn mưu sĩ, biết ngay 
quan lại Tân toàn là mới vào đường chính trị, lệnh chưa được 
nghiềm. Thế thì tội ai? Cho nên giết người mà chép là nước 
giết, không bỏ quan tước, là tội liên lụy đến người trên. 

Cao Kháng - Việc đất Bật hai quân hai nước đều muốn về. 
Tiên Hộc cố đòi đảnh, rồi đền thua, Đến bây giờ, mới bảo là 
n tội nhưng lại bỏ Triệu Chiên, Ngụy Kỳ không trị tội. Chị 
riêng giết Tiên Hộc, cảm quyển chính mà không công bằng. Đã 
trị tội lại không biết làm việc giết cả họ, ác đến thế là cùng. 

Trương Phố - Tấn giết Tiên Hộc là trị về trận thua ở đất 
Bật. Hộc Phó Trung quân, làm cho quân thua tan là đáng bị 
giêt. Nhưng khi thua ở Bật đem quân về. Tuân Lâm Phủ xin 
chịu tội chết. Sĩ Trinh Tử có can vua. Đem chuyện Sở Đắc Thần 
ra dẫn chứng. Tấn Hầu lại cho giữ chức vị cũ. Tha tướng mà 
giết Tá, Hộc không thể phục được. Rồi lạt thêm tội gọi quân 
Rợ Địch tới. Giết cả ho mới hà. Bao công lao của Tiên Chân 
mà đành tuyệt tự ở Tấn. Tấn Văn Công đánh thua được Sở ở 
Thành Bộc mà vẫn giết Điên Hiệt. Chu Chị Kiểu, Kỳ Mãn, giết 
ba người mà dân phục. Nay trận ở Bật đã qua năm mới giết, 
cả họ Tiên. Giết Hộc lại không lấy quân chính, quân Pháp buộc 
tội mà chỉ tùy theo lúc hỷ nộ, mừng giận cá nhân. Như thế, 
Xuân Thu đâu có nỡ tước bỏ quan chức. 

Năm Bính Dân. Vua Định Vương năm thứ 12. 
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THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 14 


Tấn Cánh năm thử 5. Tế Khoảnh năm thứ 4. Vệ Mục năm 
thứ 5. Sái Văn năm thứ 12. Trịnh Tương năm thứ 10. Tào 
Văn năm thứ 23. Trần Thành năm thứ 4. Kỷ Hoàn năm thứ 
42. Tống Văn nắm thứ 16. Tân Hoàn năm thứ 10. Sở Trang 
năm thứ 19. 


# f8 ?{ H 24 +%& ýÀL 
XUÂN. VỆ SÁT KỶ ĐẠI PHU KHỐNG ĐẠT 
MÙA XUÂN, VỆ GIẾT ĐẠI PHU LÀ KHÔNG ĐẠT 


Tả Thị - Năm thứ 14, mùa xuân, Không Đạt tự thắt cố. Thế 
là người Vệ làm cho hài lòng người Tân, để thoát nạn. Rồi báo 
cáo chư hầu răng: “Quả quàn chúng tôi có bầy tôi là Đạt đã làm 
cho đại quốc Tân không bằng lòng với tiểu quốc. Đạt đã phục 
tội rồi. Xin báo cáo”. Người Vệ nghĩ đến công của Đạt, cho con 
Đạt lấy con gái Vệ Hầu và cho nối chức vị cua cha. 

Hồ Truyện - Không Dạt đã bó mất đức tín, làm cho xã 
tác lâm nguy, người Vậệ xét tội mà giết đi. Dùng người mưu việc 
nước, mà lại phạm đến minh chú, đến nỗi phải xử tứ, thì lôi 
tại ai Chép là nước giết, không tước bỏ quan tước, là tội có liên 
can đến người trên. Kinh Xuân Thu làm cho ngay từ cội rễ, làm 
cho trong từ suối nguồn, cho nên thư pháp như thế, 

Hồ Ninh - Không Đạt mà chết, là vì mưu không được cẩn 
thận. Tiên quân tuy có lời ước, nếu như nước có tội, mà nước 
lớn trị tội, thì có thể không theo lời tiền quân. Đã không biết 
xét rõ thế, lại còn vừa mới hội thể xong, huyết thể nuôt miệng 
chưa ráo, mà đã chống lại với dại quốc tới trị tội, làm cho xã 
tắc nguy, đành lấy thàn chết, đề vừa lòng Tấn, đành chất vùi 
nơi khe ngòi, sao mà nghĩ sai thế. Đương lúc đó, Trản nhị tâm 
di theo Sơ, giá như Không Đạt nghĩ mưu chín chắn, cứ theo ước 
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cũ (tức là hai nước giúp nhau) bảo cho Trần biết là không nên 
nhị tâm, thì cũng vẫn được. 

Trần Phó Lương - Khổng Đạt tự giết mà Kinh chép là 
nước giết, là ý vua giết. 

Triệu Bằng Phi - Vệ Mục phản bội lời thể ở Thanh Khum, 
phản Tấn mà theo Sở, nay muốn bội Sở mà theo Tấn, thì không 
còn nói sao cho trôi. Vậy giết Khổng Đạt để được lòng Tấn. Nói 
rằng: Cái mưu bữa trước là có tội Không Đạt, nay đã giết có 
lợi là công ở mình, mà có hại là tội ở bảy tôi. Mới biết đúng 
được ở triều đình là khó lắm. Việc này với việc công tử Mại không 
khác nhau. Cho nên lời văn là nước giết. 


S8? H zẽtứmRŸẩm#x* 
HẠ, NGŨ NGUYỆT. NHÂM THÂN, TẢO BÁ THỌ TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY NHÂM THÂN, 
TÀO BA TÊN LÀ THỌ MẬẤT 


⁄m £& {X4 § 
TẤN HẦU PHẠT TRỊNH 
TẤN HẦU ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Mùa hạ, Tân Hầu phạt Trịnh vì việc đất Bật. Bá 
cáo chư hâu, họp quân lại, rồi kéo quân về. Chính là theo mưu 
của Trung Hàng, Hoàn Tư (Tuân Lâm Phủ) có nói: “Làm cho 
Trình biết là ta đã dự bị đủ, khiến cho phải suy nghì và trở 
lại với ta" Dân Trịnh sợ. Trịnh cho Tử Chương sang thay Tử 
Lương ở Sở làm con tin. Trinh Bá sang Sở bàn việc Tân. Trịnh 
gọi Tư Lương vẻ, vì cho Tử Lương là người biết điều, sẽ cản đến. 

Triệu Bằng Phi - Năm thứ 12. Sở Tử vây nước Trịnh. Tấn 
cứu không kịp Trịnh sau phải về với Sở. Hội thể Thanh khưu. 
Trịnh không có mặt, cho nên Tấn Hầu đánh Trịnh. Tuy nhiên, 
ở hội thê Thanh Khuu. Tấn cảnh không thân hành tới, lại lấy 
đạt phụ dùng lễ nghị đồng mình. Thánh nhân chề, coi như không 
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có thê, chê mới dùng chữ người. Nay, Cảnh Công biết thân hành, 
mặc đồ bình, thế là may cho thiên hạ, còn có chê gì nữa, cho 
nên biên chép cä tước Thánh nhân thầy có người mạnh bạo 
làm việc hay, thì vui mừng cho là liệt quốc có bá chủ. Như thế, 
bọn nho còn cho là chê, là thế nào. Đâu có phải là Sở không 
được phạm đến, mà Trinh không nên đánh chăng. Như Trịnh 
phản, mà Sở mạnh, thê là Xuân Thu muốn thê chăng. Dù đánh 
Trịnh vị tất đã được Trịnh, nhưng cái chí hưng phục là được rỗi, 
cho nên khen. 

Xét - Trịnh vì Tất thua ở đất Bật, mới phản Tân, theo Sở. 
Nân Tấn Cảnh Công thân chình đi đánh vậy. Cho nên chép là 
Tân Hảu. Hồ Truyện cho là đạo quân đi báo thù, cứ thằng chép 
cho nghĩa tự rõ. Hồ nghĩ thế sai. 


#* 3h, H #3 Z ĐK 
THU, CỬU NGUYỆT, SỞ TỬ VI TỐNG 
MÙA THU., THÁNG CHÍN, SỞ TỬ VÂY TỐNG 


Tả Thị - Sơ Tử sai Thân Chu (Vô Uý) sang Tế lễ sính, dặn 
rằng cứ đi qua lại đất Tống không cần xin phép Tống. Rồi sai 
Công tử Phùng sang Tấn lễ sính cũng dặn rằng cứ ải qua đất 
Trịnh không cần xin phép Trịnh. Thân Chu nhớ khi đi săn ở 
đất Mạnh Chư, đã gây chuyện làm nhục vua Tống mới nói: “Vua 
Trịnh thì sáng suốt, nhưng vua Tông thì không biết nghe, đi 
sứ Tấn thì không sao, nhưng tôi thì chắc là chất." Vua Sở nói: 
“Ngươi mà bị giết thì ra đánh Tông ngay”. Thân Chu giới thiệu 
con, xong rồi đi sứ Đến đất Tống, người Tống ngăn lại. Hoa 
Nguyên nước Tống nói: “Qua nước tôi mà không xin mượn đường 
qua, thế là coi nước tôi không phái là một nước. Giết sứ đi, thế 
tất, Sở đem quân đánh, thì nước tôi không còn là một nước nữa. 
Thôi thì đằng nào cũng mât nước. Ta giết sứ”. Vua Sở khi nghe 
tìn sứ bị giết rồi bỏ cả áo ngoài không kịp khoác, đứng đậy 
đi ra cửa, không kịp đi giày, đeo gươm, ra tới chợ thì xe ngựa 
mới theo kịp. Mùa thu, tháng chín, vua Sở vây nước Tống. 


Triệu Bằng Phi - Đánh Tống mà Tống không chịu khuất 
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Tiếp đến vây Tống, chác Tông phải phục. Tướng Sở vẫy vùng 
ngang dọc. Các nước Hứa, Sái đã theo. Các nước Trần. Trịnh đà 
phục. Nay đến lượt Tống. Tống là cửa ngõ các chư hầu. Được Tông 
se được Tẻ, Lễ, cho nên Sở cố thu phục được Tống. Đã qua ba 
mùa mà quân sở cứ vày. Nhất định được Tống rồi mới chịu thôi. 
Mưu của Sơ ác thật. Mà Tấn vốn sợ Sở, không dảm cứu Tống. 
Tống một mình sao mà chống lại được. Thế tất phải hòa với 
Sở cũng là bất đắc đi. 

Xét - Năm trước, Sở đánh Tống. Năm nay vây Tống. Nhất 
định cho xong việc. Kinh Xuân Thu chép luôn từng việc cho rõ 
là Sở bạo tàn, là Tấn đáng trách vì không cứu được Tống. 

Hỗ Truyên về việc Vệ cứu Trần cho là để rõ tội Tông. Việc 
đánh Tông, vây Tðng là tự Tống gây ra, ý ấy chắc không phải 
ý Kinh Xuân Thu. 


Š W X 2 
TÁNG TẢO VĂN CÔNG 
LỄ CHÔN TÀO VĂN CÔNG 


%& a #8 M 2# 8 ñŒ & T 8 
ĐÔNG, CÔNG TÔN QUY PHỦ HỘI TẾ HẦU VU CỐC 


MÙA ĐÔNG, CÔNG TỒN QUY PHỦ HỘI 
VỚI TẾ HẦU TẠI ĐÂT CỐC 


Tả Thị - Mùa đông, Công Tôn Quy Phú hội với Tế Hầu tại 
đất Cốc. gặp Tẻ Án Hoàn Tử (Án Anh). Cùng nói chuyện về Lỗ. 
Rât vui. Hoàn tử sau có báo Cao Tuyên Tử: “Quy Phủ chết mất, 
Bàn nhiều về quan tước chức vụ, tức là thèm khát. Đa thàm khát 
thì mưu hại người. Mưu hại người thì người cũng mưu hại mình. 
Mưu hại nhau như thể sống sao được. 

Phụ lục Tả Truyện - Mạnh Hiến Tử nói với vua Lỗ rằng: 
“Fòöi nghe nói nước nhỏ muốn bị nước lớn khỏi xâm phạt, thì 
cho sứ tới công hiến lễ vật, mà vua thì tới châu, để trình các 
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công việc về nước, về đân, cử chỉ ngôn ngữ cho khéo, lại thêm 
lễ vật đưa trước còn hơn là lúc bị đánh nhau, mới nghĩ tới. Nay 
vua Sở đang ở Tống, xin nhà vua xét nghĩ. Vua Lô cho là phải. 

Triệu Băng Phi - Cha con Quy Phủ thờ nước Tẻ, dựa vào 
Tê đê chuyên quyền tại Lô. Mu thật là sâu. Vua Tế thì cũng 
thích được siễm nịnh, quên mình là vua, mà lại cứ cùng mu 
với Quy Phú cùng hàng, cốt có lợi là được, quên hành động tiếm 
quyền. Khi đó tình hình Tống rất nguy vì Sơ. Tổng mà về Sơ 
thị Tế To esriáp mới 00 Số.Xã7 lại 0 Có 1 1 bàn đeo 
đối với Sơ. Cho nên, năm sau Quy Phủ hội với vua Sở tại đất 
Tông. Có Lỗ mà khòng có Tẻ, không phải là Tế không sợ Lỗ, 
mà chi vì. Lô đã yên, thì Tế cũng được yên. Đó là cớ chính vẻ 
việc Tế Hâu hội với Quy Phủ. 

Gia Huyền Ông - Bố Quy Phủ, giao thiệp với Tẻ, giết vua, 
vôi chuyên quyền. Đến con thì càng gian giáo. Hội với vua Tẻ, 
hội với vua Sơ. Cứ so sánh các việc, cùng đu biết nên để ý từ 
Cài SâV nảy ra cái ung. 


Năm Định Mão. Vua Định Vương năm thứ 13. 


+ 5 1i # 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 


Tân Cánh năm thứ 6. Tê Khoánh năm thứ 5. Vệ Mục năm thứ 
6. Sái Văn năm thử 18. Trịnh Tương năm thứ II. Tào Tuyền Công 
[ai năm đầu. Trân Thành, năm thứ 5. Ky Hoàn năm thứ 43. Tống 
Văn năm thử 17. Tân Hoàn năm thứ 11. Sở trang năm thứ 20. 


# A  M ñ W X# f 7 * 
XUÂN, CÔNG TÔN QUY PHỦ HỘI SỞ TỬ VU TỔỐNG 
MÙA XUÂN, CÔNG TÔN QUY PHÙ HỘI 
VỚI VUA SỞ TẠI NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 15, mùa xuân, Công Tôn Quy Phú hội 
với Sơ Tư ở Tống. 
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Đỗ Dự - Theo lời của Mạnh Hiến Tử năm trước. 

Triệu Bằng Phi - Quy Phú hội với Sở Tư tại Tống, là mưu 
cho nước được yên, khôi bị Sở đồm ngó. Thế mà bọn bàn luận 
thây trong nh, câu sau chép việc Tống và Sở hòa, cho ngay 
là Quy Phú đàn hòa được môi giận hai nước Tông Sở. Thấế là 
vội bình luận không xét sự thực. Mùa xuân, Quy Phu hội với 
Sơ Tư. Mùa hạ tháng năm, Tống, Sở mới hòa. Đâu đợi mấy tháng 
tỏi mới hòa, thật là vô lý. Vậy Lỗ mà có gặp Sở, là chí đề tự 
mưu cho nước mình. Tông giáp với Lô. Tông đi chắc Sơ đến. Lỗ 
thấy Tông nguy mà chư hầu thì sợ Sở, không dám cứu Tông, 
cho nền Lỗ sợ, vội xin phục tòng Sở, đón trước ý vua Sở để quân 
Sở thôi không tới Lỗ nữa. Tự mưm cho mình còn ngại chưa xong 
huông hồ lại còn dám mưu cho Tông. Vậy bàn rằng Lỗ mưu cho 
Tống và Sơ hòa là lời bàn bậy. 


ð h HH ® ÀA &% AÀA* 
HA, NGŨ NGUYỆT. TÔNG NHÂN CẬP SỞ NHÂN BÌNH 
MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGƯỜI TỐNG VÀ NGƯỜI SỞ HÒA 


Tả Thị - Người Tông sai Nhạc Anh Tễ cáo cấp với Tấn. Tấn 
Hầu muốn cửu. Bá Tôn nói: “Không nên. Người xưa nói rằng: 
Dù roi có dài cùng không tới được bụng ngựa. Nay trời giúp Sơ, 
chưa có thê tranh giành với Sở được. Tấn dù mạnh đấy, nhưng 
có trái mệnh trời không? Tục ngữ có câu: Cao hay thấp là ở như 
tâm. Sông hỗ chứa bùn. Rừng cây giấu bệnh. Ngọc lành có vết. 
Cho nên vị quốc quân thường chịu đựng sự không hay. Đó là đạo 
trời. Xin nhà vua hãy đợt”. 

Vua Tân mới thôi không cứu. Mà lại sai sứ là Giai Dương 
sang Tông khuyên vua Tông đừng hàng Sở. Quân Tân đang sửa 
soạn» sắp tới cứu. Người Trịnh bắt được Giải Dương giữa đường 
đem nộp cho vua Sở đang vây thành Tông. Vua Sơ ban tăng 
rất hậu, để sai Dương nói với Tếng một cách khác. Trước không 
thuận. Đến lần thứ ba thì chiu. Sở cho đứng trên thang lâu, đặt 
lên chiếc chiến xa. Rồi đứng đó nói vào thành. Thế là Giai Dương 
nói to như lời vua Tân đã sai. Vua Sở sắp đem chém, sai bảo 
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cho rò tội: “Đã hẹn mà rồi sai hẹn, không phải là ta không có 
đức tin, chính là người có tội Vậy nay người chịu hình phạt”. 
Giải Dương trả lời: “Tôi nghe nói, quân biết trị đân, vì nghĩa, 
thân biết hành mệnh vì tín. Tín để làm nghĩa, mà làm nghĩa 
đê lợi cho dân. Vua trọng việc làm, cứ để ý đến lợi xã tắc mới 
đáng là chủ dân. Theo nghĩa thì không thể có hai thứ tín. Đã 
làm thì không có hai mệnh. Nhà vua ban lộc cho tôi để mua 
chuộc tội, thế là nhà vua không biết mệnh lệnh. Tôi đã nhận 
sứ mệnh, ra đi đê thi hành, dù có chêết thì cứ phải thi hành. 
Nhà vua có nèn ban lộc cho không. Tôi đã hen với vua tôi là 
thị hành mệnh vua tôi. Tôi chết. Thế là vua tôi có hạng thần 
biết giữ tín. Tôi dù hèn, cũng đã làm tròn phận sự, đến chết. 
Tôi còn cần gì hơn”. Vua Sở tha cho Giải Dương về nước. 

Mùa hạ, tháng năm, quân đội Sở định giai vây Tổng, rút 
về. Thân Tê rạp đầu trước ngựa tâu với vua Sở: “Vô Úy (bố Thân 
Tê) biết là chết mà không dám không tuân mệnh nhà vua. Sao 
nhà vua lại thât tín”. Vua Sơ không biết trả lời làm sao. Khi 
đó. Thân Thúc đánh xe cho vua Sở mới tâu: Nếu ta cho dựng 
nhiều nhà ở đây, rồi có một phản quân về cày ruông, thì dân 
Tông cho là nhất định chiếm, thế tất phải theo lệnh. Vua Sở 
nghe theo. Dân Tống sợ thật. Tối đến Tướng Tống là Hoa Nguyên, 
Lới trại Sở, vào giường nằm Tư Phản, đánh thức dậy nói: Quả 
quân tôi sai tới tôi báo cáo tình trạng khốn khó. Dân đã phải 
đổi con làm thịt thay cơm, lấy xương khô làm củi. Nhưng thành 
hạ yêu minh là nhục lắm, thà mất nước còn hơn. Nếu quân Sở 
lui xa thành 3Ô dặm, thì vua sở ra mệnh gì, chúng tôi cũng xin 
tuân”. Tử phản sợ, cùng thể với Hoa Nguyên, rỗi báo trình vua 
sở. Quân Sở lụi xa 30 dặm. Hai nước Tông và Sở nghị hòa. Hoa 
Nguyên sang Sơ làm con tin. Trong hòa ước có câu: Sở không 
lừa Tống mà Tông không dõi Sở. 

Công Thị - Các nước ngoài hòa ước với nhau thì không chép. 
Đây sao chép. Vì,cho là việc quan trọng. Sở Trang Vương vây 
Tông, Quân còn có bảy ngày lương. Hết lương thì phải về. Vh 
thế, vua Sở mới sai Tư Mã Tư Phản lên ụ cao dòm vào thành, 
xét tình hình. Bên Tông tướng Hoa Nguyên cũng lên mặt thành, 
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rồi cùng nói chuyện. Tử Phản hỏi, bên ðng sao? Mật môi lắm. 
Sao vậy? Tống tôi đã đến lúc đối con làm thịt ăn và lấy xương 
thay củi Sơ Tư Phản nói: “Ô, đến thế ư. Nhưng thường lý ra, 
tôi thấy trong quân, ngựa bị khóa möm không được ăn, chỉ mãy 
con béo tốt được ăn đê dõi quân địch là mình vẫn đây đu. Vậy 
vì sao ông lạt nói thực”. Tông Hoa Nguyên nói: “Tôi nghe hạng 
quân tử thấy người ta khổ thì thương, hạng tiêu nhàn thấy người 
ta khô thì mừng. Tôi xem ông là quân tử cho nên lấy tình thực 
mà nói”. Sở Tư Phản nói: “Vâng, ông cõ giữ, quân tôi lương còn 
bảy ngày, không thắng là rút về”. Nói xong vái chào đi về phục 
mệnh. 

Trang vương hỏi thế nào. Thưa khổ, đói lắm rồi Đến mức 
nào. Đã phải đôi con làm thịt, lấy xương làm củi, Trang Vương: 
“Ô đến như thế ư. Vậy ta lấy thành rồi rút quân. Tử Phản”: 
Không nên. Thân báo cho biết quân ta càn có báy ngày lương. 
Trang Vương giản: “Fa sai đi xét tình hình, sao lại đi nói thật. 
Tâu: Hàn kém như Tông mà còn có người đại phu không nói 
dối, huông chị nước Sở ta, vì thế, thần nói thật”, Trang Vương 
nói: “Được, ta đóng trại ở lại. Lấy xong thành mới rút quân”. 
Từ phản: “Xim nhà vua ở lại, thần xin về”. Trang Vương nói: 
“Ngươi đi ta ở lại với ai? Thôi ta cũng về”. Thế là dẫn toàn 
quân về. Cho nên người quân tử cho việc hòa, định đoạt bởi hai 
đại phu là quan trọng. Tại sao lại việt là người Tông, người Sở, 
sao lại chê. Là vì, việc hòa định đoạt tự người dưới. 

Cốc Thị - Bình, là hoà. Kháo ước lượng sức mà dùng nghĩa 
đúng. Chữ nhân, người, là nói dân chúng. Việc hòa mà chép là 
chúng, là cả trên lân dưới đều muốn hòa. Đã đánh nước ngoài 
boà, thì sư ta không chép. Nhưng sự mát còn, có liên quan đên 
ta (Tông còn, ta được yên) cho nên chép. 

Đống Trọng Thư - Tư Phản với Hoa Nguyền hòa. Trong 
thì chuyên quyền ngoài thì tiếm quyển. 


Đạm Trợ - Hoà mà không thể thì gọi là bình. 


Lưu Sương - Công Dương bàn: quan trọng việc đại phu nghị 
hòa. Bàn thế sai. Bảy tôi không được riêng khen hay, xưa nay 
vôn như thê. Vaã lại Trang Vương cũng không phải là bậc hiển. 
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Từ Phản không trở về trại mà bàn với vua, mà cứ tự tiện cùng 
Tống hòa, thê có phải là làm việc đúng nghĩa không, còn Cốc 
Lương thì bàn rằng hòa chép chữ quần chúng, ý cho là trên đưới 
đều muốn hòa. Bàn thế là sai. Tiếp đến việc Tế hòa thì sao 
không nói rằng người Tễ hoà. Cõc LÄñương còn bàn rằng nước ngoài 
hòa thì không chép, đây chép vì nước Lỗ ta được yền. Bàn thế 
không đúng. Người Sở vày Tống đã trai qua ba mùa, may mà 
được hòa, thì báo cáo với chư hầu cho nên sử nước Lễ mới có 
chép việc. Vá lại các người ngoài có hội, có thể, vân thường được 
Lễ sư chép. Việc nước ngoài có gì là không nên chép. 


X HH %1! Š Bl È# 7# šX đã EK D 
#8 Ý 38 mm Rẩ 
LỤC NGUYỆT. QUÍ MÃO, TẤN SƯ. DIỆT XÍCH ĐỊCH, 
LỘ THỊ, DĨ LỘ TỦ ANH NHI QUY 


THÁNG SÁU, NGÀY QUÍ MÃO, QUÂN TẤN DIỆT HỌ LỘ, 
RỢ XÍCH ĐỊCH, BẮT TÙ TRƯỞNG LÀ ANH NHI VỀ TẤN 


Ta Thị - Vự Anh Nhi là chị Tân Cảnh Công, Phong Thư 
cảm quyền chính nước Lộ Địch, giết vợ Anh Nhi, và đánh Anh 
Nhi bị thương ớ mắt. Tấn Hầu định đem quân đánh thì các quan 
can là Phong Thư có tài, nên để cho hắn có người nôi đã. Bá 
Tôn nói: Cứ nên đánh. Hán có năm tội, tài không bù được. Không 
cúng tế thân linh là một tội. Nghiện rượu là hai. Cách chức Trọng 
Chương và tiêm đoạt đât đai họ Lê là ba. Giết Bá Cơ nước ta 
là Bốn. Làm cho vua bị thương ở mắt là năm. Cậy tài, khòng 
sửa đức, lại càng thêm tội. Người nôi chức có thể trọng về đức, 
về nghĩa, để phụng sự quốc gia, rồi làm cho chính quyền được 
vững, ta đợi tới lúc đỏ mới đánh hay sao? Nếu ta không trừng 
phạt kẻ có tội, bảo rằng hãy đợi, thế thì càng đợi càng sinh 
nhiều cớ để hoãn, vậy bao giờ mới trừng phạt. Nếu cứ đánh ngay. 
Y lại vào tài năng, vào quần chúng, là đường ải tới chỗ hỏng. 
Đó là trường hợp vua Trụ nhà Thương phải chất. Khi mà trời 
đã làm cho đảo ngược mùa màng, là có tai hoạ. Khi đất đã làm 
cho đảo ngược chỗ sản xuất là có quái gở, khi dân đã làm cho 
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đảo ngược đạo lý là có loạn rõi. Hề rối loạn thì sinh ra tai họa, 
quái gỡ. Khi chữ viết không đầu, thì khòng cồn biết chỉ vật gì. 
Tất cá điều đó hiện nay đều có ở xứ Địch'. 

Tân Hầu nghe lời bàn. Tháng sáu, ngày Quí Mão, Tấn Tuân 
Lâm phú đánh tan Xích Địch tại đất Khúc Lương. Ngày Tân 
Hợi diệt Lộ. Phong Thư chạy trốn sang nước Vệ. Người Vệ đa 
về Tấn, người Tấn giết đi. 

Công Thị - Lộ sao lại chép là tước tử. Là vì khen. Hiền 
mà mât nước. Không thể không chép được. Lạc vào Di Địch, chưa 
hợp với Trung Quốc. Khi quàn Tấn đánh, Trung Quốc không cứu. 
Mà Di Địch cũng không biết đến. Vì thế mất nước. 

Cốc Thị - Diệt nước có ba cách chép. Nếu là Trung Quốc 
thì có ghi ngày, nước nhỏ thì ghi tháng. Di Địch thì không ngày 
tháng. Đây ghi ngày là vì Lộ Tử hiển. 

Đã Dự - Lộ là họ. Tứ là tước. 

Không Dĩnh Đạt - Địch có giống Xích. Có giống Bạch. Giữa 
hai giống Bạch, Xích có nhiều giống, loại khác, Lộ thị đây là 
một ngành trong giống Xích Địch, 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn. Sao Lộ chép là Từ, là khen 
hiển mà mất. nước. Công Dương bàn sai. Lộ Tử chép là Tứ là 
theo Chu Lễ, chứ không phải vì: hiển mà mất nước. Thế là nhằm 
về tƯỚc. 

Cốc Lương bàn, diệt nước có ba cách chép. Bàn thê là sai. 
Các nước Hạng, Toại, Đàm, Ôn, Lương, Hội, Sái, Quác, đêu không 
chép ngày. Lộ Tử, Giáp thị Thư Cưu, Lục Hồn, đều không chép 
mùa. Cốc Lương bàn Lộ Tử hiền, Bàn thê cũng sal. Cứ như ý 
cho chép chữ Tứ là khen, thế là không biết tước người ta là nước 
Tư, chứ không phải vì người ta hiển rà nàng lên, Đã mất nước, 
thân bị bắt, thì còn hiển gì”, 

Uông Khắc Khoan - Tấn Cảnh Công hội với Địch ở Toàn 
Hàm mà không đánh nước Trần. Diệt nước Lộ thị giống Xích 
Địch mà không cứu nước Tông, thôi không còn nói đến nghiệp 
bá được nữa. 
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zZ:£ ÀA fA 8 
TẤN NHÂN PHẠT TẤN 
NGƯỜI TẤN ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Mùa thụ, tháng báy, Tân Hoàn Công dánh Tấn, 
dừng quân ở Phụ Thị (Tấn). Ngày Nhâm Ngo, Tấn Hiẫu họp quân 
tại Tác (Tấn) để đi chiếm đóng đất Địch, lập lại Lê Hầu trước 
đã bị Địch đuôi, rồi quay trở về. Khi tới đất Lạc ở Tân, thì Nguy 
Khỏa đánh tan quân Tân ở Phu Thị, bắt được Đề Hỏi, người 
có tiếng khỏe nhất nước Tần. 

Xưa, Ngụy Vũ Tử có người thiếp yêu, không có con. Khi Vũ 
Tư có bệnh dặn con lớn là hỏa phải gả chồng cho người thiếp. 
Đến khi bệnh nặng thì đặn là phải đem chôn theo. Vũ Tư chết, 
Khoa cho gá chồng và nói: “Bệnh nặng thì trí loạn. Ta theo mệnh 
lúc còn sáng suôt”. Khi đánh trận ở Phụ Thị, Khỏa thoáng trông 
thây một ông già cứ kết cô vào chân Đề Hải. Đã Hải đi vướng 
bị ngã rồi bị bất Đêm Khỏa mê thấy ông già nói: “Tôi là cha 
người thiếp mà ông đã gả chồng cho. Vì ông theo mệnh lúc sáng 
suốt, cho nên nay tôi báo đến”. - Phụ Thị là đất nước Tấn. 

Cao Kháng - Từ năm thứ hai, quân Tân đánh Tấn, Tấn 
không báo thù. Nay 14 năm rỏôi, Tần trở lại đánh Tấn là nhân 
thừa địp Tấn đang bận việc Di Địch. Vì thế, chép là người Tân 
là ý chê. 


+ ‡L # # f1 %8 f1 
VƯƠNG TRÁT TỪ SÁT THIÊU BÁ, MAO BÁ 
VƯƠNG TRÁT TỬ GIẾT HAI QUAN TRONG TRIỀU (CHU) 
LÀ THIỆU BÁ VÀ MAO BÁ 
Tả Thị - Vương Tôn Tô có hiểm khích với họ Thiệu, họ 
Mao vẻ quyển chính, sai Vương Tử Tiệp (Trát) giết Thiệu Đái 


Công và Mao Bá vệ. Rồi sau, Tương là con Đái Công lại được 
lập thay cha. 


Phụ lục Tả Truyện - Tân Hầu thưởng cho Hoàn Từ (Tuân 
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Lâm Phú) một nghìn nhà trước kia phụ thuộc về rợ Địch. Lại 
thưởng cho Sĩ Bá (S1 Trính Tử) huyện Qua Diễn và bảo răng: 
“Fa chiếm được đất đai Địch là nhờ công của ngươi. Không có 
ngươi thì ta sẻ mất Bá thị (Hoàn Tư)”. Dương Thiệt Chức (Thúc 
Hướng Phụ) thấy ban thường như thế rất vu: vẻ và nói: “Trong 
Chu Thư có khen Văn Vương dùng hiển tài, thật đúng như hành 
đông nhà vua. Sĩ Bá tiên cử Trung Hàng Bá. Vua nghe, giao 
cho một quan chức. Thế gọi là làm cho đức được sáng tö. Vua 
Văn Vương sở đĩ lập nên nhà Chu, cũng chỉ vì có thê. Cho nên 
Emmh Thị có câu : “Trời ban phúc cho nhà Chu". Văn Vương đã 
được trời ban phúc cho con cháu. Nêu cứ noi gương đó, thì vua 
chư hầu nào làm việc gì mà chả có kết quả hay”. 

Tân Hâu sai Triệu Đồng tới nhà Chu hiến các người, vật, 
lấy được của rợ Địch. Triệu Đồng có thái đệ bất kính. Iưu Khang 
Công, quan chức triều Chu nói : “Không đầy 10 năm, họ Nguyên 
Thúc (Triệu Đông) sẽ có tai họa. Trời đã lấy mất phách di rồi”. 

Công Thị - Vương Trát Tư là ai? Là đanh hiệu các con vua. 

Cốc Thị - Chừ Vương Trát Tư viết lên trên. Giêt Thiệu Bá, 
Mao Bá không nói rõ là ai. Thế là hai bên giết nhau. Nếu hai 
bên giết nhau thì Xuân Thụ sao lại chép. Đây chép là vì cớ gì. 
Là giá mệnh vua giêt, chứ không muốn cho ai biết là tư thù, thê 
gọi là lấy mệnh vua mà giết. Đã lấy mệnh vua mà giết thì sao 
Xuân Thu lại chép. Làm chủ thiền hạ là trời Nối trời là vua. 
Còn được gọi là vua là nhờ ở “mệnh”, Làm bây tôi mà lấn mệnh 
vua đê dùng mệnh vua, thê không phải là bầy tôi Làm vua mà 
mật mệnh, thế không phải là vua nữa. Vua không ra vua, tôi không 
ra tôi, thế là thiên hạ nghiềng đố. 

Tôn Phục - Quyên sinh sát là đặc biệt của Thiên Tư, 
cho nên theo Einh Xuân Thu, không phải là Thiên Từ thì 
không được chuyên quyền giết. Vương Trát Tư là bầy tôi. Bây 
tôi mà giết Thiệu Bá, Mao Bá, tại triểu, Thiên Tử là Định 
Vương không ngăn được, còn thứ chuyên quyển nào hơn thế 
nửa. Cho nên chép rằng: Vương Trát Từ giết Thiệu Bá, Mao 
Bá là đê trừng trị tội lỗi. 

Lưu Sưởng - Côc Lương báo: không chép là ai, tức là hai 
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bên giết nhau; Cốc Liơng đã bàn sai. Phàm giết đại phu mà 
nói rõ, thế là vua giết. Đây liệu có viết được: Vương Trát Tử 
giết đại phu là Mao Bá và Thiệu Bá không. 


W«* ã 
THU, CHƯNG 
MÙA THU, CÓ SÂU CHUNG ĂN HẠI LÚA (CHÂU CHẤU) 


tt? # Zä 9 ñ⁄“ ã lÌ 7+ # 8$ 
TRỌNG TÔN MIỆT HỘI TẾ CAO CỐ VU VÔ LÂU 


TRỌNG TÔN MIỆT HỘI VỚI TẾ CAO CỐ 
TẠI VÔ LÂU (ĐẤT NƯỚC KỶ) 


Chú thích: Năm thứ 4, Ân Công, người nước Cứ đánh nước 
Kỷ lấy được ấp Vô Lâu. Vậy nay đã là ấp nước Cử rồi Nghi 
có nhằm. 

Cao Kháng - Tẻ Hảu ở Cốc thì Công Tôn Quy Phú tới bội. 
Quan Khanh nước Tế ở Vô Lâu, thì Công Tôn Miệt tới hội. Thế 
là Lã theo về Tế từ lâu rồi May mà Tân với Sở đương tranh 
giành nhau, không nghĩ đến hại Lỗ ta. Rồi bỗng Lỗ can thiệp 
vào việc Tống Sở hoà, Quy Phủ phải xim hội với Tế Hầu để Tẻ 
Hầu khỏi nghỉ Lỗ ta theo Sở. Nay Miệt lại hội đề giữ địp giao 
hiếu Xưa. 


9ì ft m8 
SƠ THUẾ MẪU 
BẮT ĐẦU ĐÁNH THUẾ VÀO RUỘNG TƯ 
Tả Thị - Bắt đầu đánh thuế vào ruộng tư. Thế là khòng đúng 


lệ luật. Cứ theo lệ luật, lúa thuế vẫn lây ở ruộng công, đê cho 
dân được no đủ. 


Công Thị - Xưa, là từ lúc đầu. Bắt đâu lầy thuế ruộng tư, 
là chê. Khi xưa, ruộng công, lớn, nhỏ, xấu, tốt có một phần mười. 
Thê là đúng. Cho nên dân vui. 
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Cốc Thị - Xưa là từ lúc đầu. Bát đầu lấy thuấ ruông công 
một phần mười. Nay mới bắt đầu lấy thuế ruộng tư, thê là bất 
chính. Xưa ba trầm bước làm một đặm, đặt phép tỉnh điền. Tỉnh 
điền là 900 mẫu. Ruộng công một phân. Ruộng tư gặt hái không 
được tốt, không phải tại quan lại Ruộng công gặt hái không 
được tốt không phải tại dân chúng. Xưa kia chỉ kế đến ruộng 
công, chứ không đánh thuế ruộng bí Mười phần đã lây một. Còn 
là của đân, thế là đủ. Ruộng công làm nơi ở, bếp nước toàn ở 
đây. 

Hồ Truyện - Mạnh Tư nói: “Đối với đân cày ruộng, giúp 
mà không đánh thuế, thì dân cày al là chăng vui mừng, mà 
chăm chí cày cấy” Kinh chép bất đầu đánh thuế ruộng tư, là 
chệ bỏ sư giúp mà dùng sự đánh thuế. Theo luật nhà An, còng 
điển, chính là để giúp, gọi là tịch. Nhà Chu nhàn phép đó gọi 
là triệt. Tịch và triệt đều là danh từ chỉ một phản mười. Thời 
cô, ke trên, người dưới thân cận nhau. Trên đốt với đưới thì nói 
(mong): Cố làm ăn đi, trong 30 dặm, là ý chỉ lo ke dưới thiếu 
thốn. Còn dưới đôi với trên thì nói: Mong cho mưa xuống ruộng 
công đê đên cả ruộng ta, là ý chỉ sợ ruộng công không được tốt. 
Cho nên phép trợ, giúp, được thị hành, mà dân vui có ca đao 
khen. Đên khi đạo kém, đời suy, trên dưới ghét nhau, dân chỉ 
biêt lợi riêng, mà không làm việc công, trên chỉ biết thu thóc 
vào kho mà không nghĩ đến lợi cho dân. Rồi các tai họa, hạn 
hán nối tiếp xay ra, hoặc gia lúa công thu không đủ, mới đánh 
thuế ruộng tư chăng. Kinh chép chữ bắt đầu là ghi việc đầu tiên 
biến đôi pháp luật, rồi sau đặt ra các phép Khưu giáp, điền phú 
v.v. là khởi đầu từ Lồ Tuyên Công, cho nên nói rằng: căn cứ 
vào nghĩa lý làm ra pháp luật còn sợ mắc tiếng tham, thế mà 
căn cứ vào tham thì thế nào. Có quốc gia, tất là muốn giữ điện 
lễ không đôi, vậy tất là phải chuộng căn bản. 


Đồ Dự - Phép công điển, mười phần lây một, nay lại lấy 
ca ở các phần kia, vì thế Ái Công, cuối đời Xuân Thu nói: “hai 
thứ thuê, ta còn chưa đủ”. Rồi cho lấy thuế thế là thường. Cho 
nên Kinh chép chữ sơ là bắt đầu. 


Chu Tử - Người nhà Thương lãy 630 mẫu vạch làm chín 
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khu, mỗi khu bảy mươi mâu, khu giữa là ruộng công, các khu 
ngoài, tắm nhà hương, đều hết sức cày cấy ruộng công, không 
phải đóng thuế ruộng mình. Phép nhà Chu, mỗi người được một 
trăm mẫu, rồi cùng với những người dùng chung giếng nước, 
họp sức, chia nhau đất đai, thành chín phần, dành một phản 
công, cho nên gọi là thuế triệt. Nước Lỗ, từ vua Tuyên Công 
đặt ra thuế ruộng tư, lấy một phân mười, thế thành ra mười 
phần mà lấy đến bai. 

Xét - Về việc lây thuế các ruộng, hai Truyện Công và Cỏc, 
đều cho là thuế lấy một phản. Nhưng cũng là đã bỏ phép trợ 
pháp xưa. Đỗ Dự bảo là đã lây công điển, lại lây thuế một phân 
mười ruộng tư, tức là mười phần mà lấy đến hai. Hồ Truyện thì 
theo Công thị, Cốc thị. Chu Tư thì theo Đỗ Thị. Nay ta đề ca 
đê đợi khao sát. 


%* # 3# 
ĐÔNG, DUYEN SINH 


MÙA ĐÔNG, CHÂU CHẤU NỞ - 
(DUYÊN CŨỦNG LÀ MỘT THỨ CHÂU CHÂU) 


Tả Thị - Mùa đông, châu chầu nơ. Đói. Còn là may. 

Công Thị - Chưa từng nói châu chấu nở. Đây chép là đê 
vò sự may. May vì người trên biến đồi phép thường, thì trời cũng 
biển đôi ra tai. Các việc xây ra đều có cớ cả. 

Cốc Thị - Châu chấu không phải là tai. Chép châu chấu không 
phải là tai họa tự việc đánh thuế sinh ra. 


Tôn Phục - Sâu chung giữa mùa thu chưa hết, mùa đông 
lại san ra, tức là duyên. Thế là hai lần tai. 

Tòn Giác - Duyên là con sâu chung. Mùa thu của Xuân Thụ, 
là mùa hạ của nhà Hạ. Mùa Đông cua Xuân Thu là mùa thu 
của nhà Hạ. Sâu Chung làm tai họa về mùa hè, mà sâu duyên 
sản về mùa thu. Một năm hai lần tai cho nên ghi chép kỹ. Xát 
Tả Thị, Công Dương đều bàn là may, vì duyên sinh vào mùa 
đông, lúc đã gặt, không có gì hại. Xét mùa thu là mùa mà mọi 
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lúa má rau đậu đều chín, sao lại bảo được là không có hại. Vá 
lại sản ra rà không tai hại thì chép làm gì: Cốc Eương rmnà 
bàn là cái tai họa tự việc đánh thuê, tức là bàn gượng. 

Vufơng Báo - Duyên là tự chung sinh ra. Theo sách Nhi Nhã, 
sâu chung sinh sản không do giống đực cái như mọi giỗng, mà 
tự sinh, cũng như giông sâu Hoàng, cho nên Kinh Xuân Thu chép 
là ta. 

Hoàng Trọng Viêm - Sâu chung khi mới sinh thì chính là 
duyên. Sâu chung, sâu phi, bay rợp trời, từ đâu đến không biết. 
Vì không dược biết lúc sâu chung sinh, cho nên không chép “chung 
sinh”. Còn như duyên thi sinh ngay ở trong đất nước được thấy 
cho nên chép “sâu chung sinh”. 


Bất 
cơ 
NẠN ĐÓI 
Trương Hiệp - Đời Tuyên Công hai lần cháp đói, một. lần 


sau nạn nước lụt, một lần sau nạn sâu chung, sâu duyên. Thật 
rồ là nước không biết tích trữ thì dân sông sao được. 

Gia Huyền Ông - Sâu chung thì chép kê mùa. Mà đói thì 
ke năm, 


Năm Mậu Thìn. - Vua Định Vương, năm thứ 14. 


+ #5 x# 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16 
Tân Cảnh, năm thứ 7. Tẻ Khoảnh, năm thứ 6. Vệ Mục, năm 
thứ 7. Sái Văn, năm thứ 19. Trịnh Tương, năm thứ 12. Tào Tuyên, 
năm thứ 12. Trần Thành, năm thứ 6. Kỷ Hoàn, năm thứ 44 


Tống Văn, nàm thứ 18. Tân Hoàn, năm thứ 12. Sở Trang, năm 
thứ 21. 
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®# +  H 5 ^A #WZÄ Xx H1 RE& 8 f1 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT TẤN NHÂN 
DIỆT XÍCH ĐỊCH, GIÁP THỊ CẬP LƯU HU 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, NGƯỜI TẤN 
DIỆT XÍCH ĐỊCH, GIÁP THỊ, VÀ LƯU HU 


Tá Thị - Năm thứ 16, mùa xuân, Tân 5ï Hội cầm quân diệt 
các xứ Xích Địch là Giáp Thị, và lam Hu Đạc Thân. Tháng ba, 
Tấn dâng Thiên Tư các người vật lây được ở Địch. Ngày mậu 
thân, sau khi tâu Thiên Từ, vua Tấn phong Sĩ hội làm tướng 
Trung quân, và giao cho phẩm phục, lại cho làm Thái Phá. Từ 
đây bọn trộm cướp trốn chạy sang đất Tân. Dương Thiệt Chức 
nói : “Tôi nghe, vua Vũ nhà Hạ khi dùng người hay, thì người 
đở vội lánh xa. Y như ngày nay, Kinh Thi có nói: Năm nắm 
nơm nớp như đi trên vực sâu, như dẫm trên váng móng Người 
hay và tài cảm quyên, thì dân không còn chỉ trông cậy vào may 
rủi. Tục ngữ có nói : Khi dân có nhiều người bước đi quàng xiên, 
nhờ may rủi thì nước chính là không may. Thế nghĩa là không 
CÓ người hay, người tài. 

Đỗ Dự - Giáp thị, Lưu Hu, là các ngành trong giống Xích 
Địch. Tân đà diệt Lộ thị, nay lại kiêm hêt các họ khác. 

Cao Kháng - Kinh chép chữ cập, và là đê rõ hai họ khác 
nhau. 

Gia Huyền Ông - Tấn diệt Lộ thị thì chép là đánh kẻ có 
tội. Đã đánh rồi thì quen cứ dùng quân mãi khòng thôi cho tới 
khi điệt được hết các họ Địch mới thôi. Người có lòng nhân đâu 
có thế. Cho nên Kinh chép là nhân, người, đề chà. 

Người Sở vây Tống, vua Tấn ngồi nhìn, không cứu, lại nghe 
can: “Roi dù có dài cũng không vút vào bụng ngựa được”. Rồi 
lại diệt hợ Lộ, họ Giáp thị, họ Lưu Hu. Có thể thôi, mà cứ không 
thôi. Chí của Tấn là chỉ trục lợi, mà không biết cứu người đang 
mắc nạn. Đối với chư hầu còn ra sao nữa. 
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8 BE HH  E xX 
HẠ, THẲNH CHU, TUYÊN TẠ, HỎA 
MÙA HẠ Ở THÀNH CHU, ĐÀI TUYÊN BỊ CHÁY 


(Công Thị, Cốc Thị viết là chữ tai) 


Ta Thị - Mùa hạ, ở Thành Chu, đài Tuyên bị chảy. Người 
mà làm chảy, thì gọi là cháy. Tự nhiên, tức là trời làm cháy 
thì gọi là hỏa tai. 


Còng Thị - Thành Chu là Đông Chu. Đài Tuyên là cung miếu 
Tuyên Vương. Sao chép : Thành Chu, đài Tuyền hóa tại. Vì ở 
cung có để các đồ nhạc khí. Ở nước ngoài không chép. Đây sao 
chép. Vì là nhà Tân Chu, tức là nhà Chu mới thiên đô. 

Côc Thị - Tai của nhà Chu thì không cần ghi. Chép là đài 
Tuyên vì ở đó có đê đồ nhạc khí. 

Đô Dự - Truyện đều cháp là tự người gây ra. Đài Tuyên là 
nơi Giang Vù của Thành Chu ở Lạc Dương. 

Khống Dinh Đạt - Sử nước Sở có nói: Tiên Vương cho 
dựng Đài và Tạ. Tạ là chỗ để giảng tập quân sự. Đài là đê 
trông xa, xét khí sắc lành dữ. Vậy biết Tạ là nhà Giáng vũ. 
Thành Chu là đô phía nam của nhà Chu. Tạ đây ở tại Lạc 
Dương, khi giang và tập việc vũ thì mới tới. Sách Nhì Nhã 
có thích nghìa : Không có “nhà ơ” thì gọi là Tạ. Còn nói : 
ÙỤ cao trên thành cũng gọi là đài. Nếu có cây cao thì goi là 
Ta. 

Lý Tuần nói: Đài là đắp đất dựng lên cốt đê trông xa. Trên 
đài, có nhà thì gọi là tạ Vậy Tạ là nhà trên đài Ơ đài mà 
coi xét Giang vũ, cho nên không có nơi ăn ngủ vì không có tường 
vách, y như nay ta gọi là sảnh đường. 

Lưu Sướng - Công Dương bàn: tai nạn nước ngoài thì không 
chép, đầy chép vì là nhà Tân Chu mới thiên đô, Bàn thế sai. 

Cốc Lương nói, tai họa nhà Chu không chép. Cốc Lương nói 
sai. Đến tai họa nước Tông còn chép, huỗng tai họa nước Chu. 
Cứ có báo cáo cho nước ta là có chép. 
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Tôn giác - Công Thị, Cốc Thị đều nói là có chứa đồ nhạc 
khí, Tạ mà đà chứa nhạc khí thì sao đặt tên là Tuyến. 

Xét - Công Dương cho Tuyên Tạ là Tuyên Cung. Hà Hưu thì 
báo khi Tuyên Vương trung hưng, miếu không hủy, Bảo thế sai. 
Tuyên miếu nên huy từ lâu. nếu chưa hủy, thì sao không ở Kinh 
sư mà lai ơ Thành Chu. Hồ Truyện cho là miếu tựa như Tạ, 
cho nên gọi là Tạ, Hồ Truyện cũng sai. Sách Nhĩ Nhã. có ghi 
các miếu, tâm, đài, tạ, đều khác nhau về thể thức, thì đây sao 
luộm thuộm cho là một. Đỗ Dự thích nghĩa Tạ là nơi nhà Giang 
vũ, Không Dinh Đạt dân sách Sở làm chứng cớ thì luận bàn 
thế là đích đáng. Tuy nghìa chữ Tuyên có chỗ chưa rõ hết, nhưng 
Thành Chu là đông đô nhà Chu. Coi những cầu trong Kinh Thị, 
các nhật, xa công, ngâm vịnh, ngợi khen Tuyên Vương thời đương 
thịnh, thi đài Tuyên là dựng nên cho vua Tuyên Vương, thật 
là không còn sai nưa. 


# XS {1H £ Z4 Bấ 
THU, ĐẢM BÁ CƠ LAI QUY 


MÙA THU, ĐÀM BÁ CƠ RỜI NƯỚC ĐÀM TRỞ VỀ 
Ở NƯỚC LÖ, 

Tả Thị - Mùa thu, Đàm Bá Cơ trở về Lỗ. Thế là bó nhà 
chồng. 

Phụ lục tả Truyện - Vì nạn Mao và Thiệu, nhà vua bị rối 
loạn. Vương Tòn Tô chạy sang nước Tân. Người Tân bát trở và 
Kinh đồ Chu. Mùa Đồng, Tấn Hầu sai Sï Hội dẹp loạn Vương thất. 
Thiên Từ thết tiệc. Nguyên Tương Công quan chức trong triều làm 
Tướng lề. Thịt được thái từng miếng nhỏ. Vũ Tử (Sĩ Hội) hỏi riêng 
Nguyên Tương. Vua nghe, mới nói: “Ông chưa rõ hay sao. Khi Thiên 
Tử có việc “hưởng”, thì thịt cất làm hai. Khi có tiệc “yến”, thì 
thịt cắt từng miếng nhỏ. Công thì dự hưởng. Khanh thì dự yến. 
Đó là lễ nghị ở vương thât” Vũ Từ khi về Tấn, mới khảo sát 
lại các lê nghi, đê sửa lại pháp lệ ở Tân. 
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®* Ä& 5ñ ®# 
ĐÔNG. ĐẠI HỮU NIÊN 
MÙA ĐÔNG, ĐƯỢC MÙA TO 
Cốc Thị - Ca ngũ cốc đều được mùa, thì gọi là được mùa to. 


Tân Giác - Dược mùa to là phi thường. Chép được, ý là không 
đáng được. Kinh mà chép được mùa đều là về thời Hoàn, Tuyên. 
VÝ Thánh nhân đề nhận biết. 


Năm Ky Ty - Vua Đình Vương, năm thứ 15. 


+: 8® + #4 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 
Tấn Canh, năm thứ 8. Tê Khoảnh, năm thứ 7. Vệ Mục năm 
thứ 8. Sái Văn, năm thứ 20. Trịnh Tương, năm thứ 13. Tào Tuyên, 


năm thứ 3. Trân Thành, năm thứ 7. Ky lioàn, năm thứ 45. Tống 
Văn, năm thứ 19, Tân Hoàn, năm thứ 13. Sở Trang, năm thứ 22. 


# +1 IF HR #ã šŠ 5ð £# * 
XUÂN, VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT. CANH TỶ 
HỨA NAM, TÍCH NGÃ TỐT 


MÙA XUÂN. VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, NGÀY CANH TỶ, 
VUA NƯỚC HỨA TÊN LÀ TÍCH NGÃ MẤT 


J œ# # mwm #* 


ĐINH MÙI, SÁI HẦU THÂN TỐT 
NGÀY ĐINH MÙI, SÁI HẦU TÊN LÀ THÂN MẤT 


23: 


8 3# š BH 2 # ể X 2 
HẠ, TÁNG HỨA CHIÊU CÔNG. TÁNG SÁI VĂN CÔNG 
MÙA HẠ. LỄ CHÔN HỨA CHIÊU CÔNG, 
LỄ CHÔN SÁI VĂN CÔNG 


Quý Thao - Thời đó, Hứa và Sái theo Sở, đều có cáo phó. 
Lỗ tới viêng phúng. Thế là có giao thiệp với Sỏ. 


x H %* 009 H ñ ã x 
LỤC NGUYỆT, QUÍ MÃO, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG SÁU, NGÀY QUÍ MÃO, CÓ NHẬT THỰC 


G W Z\š 8 3 &X ® % 8 íH 
Ý li  †+† K ìàš 
KÝ MÙI. CÔNG HỘI TẤN HẦU, VỆ HẦU, TẢO BÁ, 
CHÂU TỦ, ĐỒNG MINH VU ĐOẠN ĐẠO 


NGÀY KỶ MÙI, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, VỆ HẦU, . 
TÀO BÁ, CHÂU TỪ, CÙNG LỄ THỂ Ở ĐOẠN ĐẠO, ĐẤT TÂN 


Tả Thị - Mùa xuân. Tấn Hầu sai RKhích Khắc sang tế mời 
vua Tế hội. Vua Tế là Khoảnh Công cho thê thiếp đứng trong 
màn để coi sứ giả (có tật khiểng chân). Khi Khích Khắc bước 
lên thêm, bọn đàn bà cười ở trong màn. Hiên Từ Khích Khác 
giận, khi đi ra có thể: “Nếu không báo được hận này, không trở 
về qua sông Hoàng”. Thế rồi về Tần trước Phó sứ, bảo Phó sứ 
Loan Kinh cứ đợi tin ở Tẻ, chuyến này về mà không báo được 
Tê thì hãy liệu. 

Khích Khác tới Tấn, xin phép vua đem quân đánh Tễ. Vua 
không thuận. Xin dùng quân riềng, vua cũng không thuận. 


Tẻ Hảu sai các đại phu Cao Cð, Án Nhược, Sái Triêu, Nam 
Quách Yến tới hội. Khi sứ đoàn đi tới Liêm Vụ thì Cao Cố trốn 
về. Mùa hạ, hội tại Đoạn Đạo, cốt để trị tội các nước không theo. 
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Lễ thể tại Quyên Sở. Sứ nước Tẻ không được dự. Người Tần giam 
Án Nhược ở đất Dã Vương: giam Sái Triêu ở đất Nguyên; Giam 
Nam Quách Yến ở đất Ôn. Phần Hoàng nước Miêu, vốn người 
Sở trốn ẩn tại Tấn, được vua Tấn sai tới bội, có thăm Án Nhược 
Hoàn Tử Khi về Tấn, nói với vua Tấn rằng: “Xét Án Từ có tội 
gì. Xưa kia, các vua chư hầu thờ tiên quân ta, chỉ sợ không nhanh 
tuân lệnh. Nay các vua sợ bọn đại phu ta không du tín nghĩa, 
muôn bỏ ta. Vua Tế cũng ngại không được Tân lấy lễ đôi đãi, 
kbông thân hành tới mà sai bốn đại phu đi thay. Tả hưu có 
can rằng, nếu vua không đi thì sứ thân ta sẽ bị bắt giam. Cho 
nên Cao Cð tới lLiễm Vu trốn mất. Ba đại phu còn lại bảo nhau, 
thà bị tội chêt còn hơn làm hại tình giao hiếu hai vua. Vì thể, 
họ mạo hiểm tới hội. Không gì hay hơn là đón họ, tiếp đãi tử 
tế khách tứ phương. Nay ta lại bắt giam, tức là cho ke can vua 
Tế nói phải, nói đúng. Thế là ta có lỗi. Có lôi mà không biết 
đôi lỗi, cứ làm lỗi mãi, đê họ phải hối là đã tới hội, liệu ta 
có được lợi gì không. Ta làm cho người sứ Tế trốn trước là tiên 
trí Giam giữ sứ thân, ta làm cho các vua chư hầu sinh nghi 
sơ. Ta có lợi gì” Người Tấn mới thả sứ Tề, đối đãi tử tế 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, tháng tám, Tàn đem quân 
vẻ, (thôi không đánh Tè). 

Phạm Vũ Tử đã già, đặn dò con là Văn Tử tên là Tiếp: “Ta 
nghe nói sự mừng hay giận, mà lại cứ hay chệch về việc khác. 
Kinh Thi có câu: Người quân tử nối giận, loạn sẽ được dẹp. Người 
quân tử tỏ mừng (mừng nghe lời nói hay), loạn sẽ tắt. Vậy mìmg, 
giận của quân tư là đê đẹp loạn. Nếu không phải thế, thì ta 
sợ loạn thêm. Ta già rồi. Ta cứ đề cho Khích Tử cầm quyền chính. 
Có lã yên được loạn. Còn như con, thì cứ theo các đại phu, côt 
nhất phải kính cẩn”. 

Thế rồi SI Hội xin về hưu vì tuổi già. Khích Hiến Tử cảm 
quyền chịnh. 

Cốc Thị - Chữ đồng (đồng minh) là có đồng, có cùng, cùng 
nhau chông Sở. 

Lý Liêm - Việc thả này, các Truyện cho là vì việc nước Tẻ, 
mà riêng Cốc Lương cho là vì Sở. Xét ra, ví có theo lệ thường, 
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cùng giúp, cùng chông, thì vẫn e không phải sự thực. Việc thả 
này, ngay sau khi Tống và Sơ hòa, mà mời TẾ tới hội tuy là 
ý đâu tiên, sự thực vân là sợ Sơ. Và lại Khích Khác giận Tê 
mới có mưu đánh Tả, Cốc Lương cũng không phải là không có 
căn cứ. 

Xét - Hội thì ở Đoạn Đạo, các truyện cho là để đánh Tẻ, 
Cốc IArơng cho là đê chống Sử. Xét đến sự tình, cá hai thuyết 
đều có lý. Tðng và Sở vừa hòa. Phương nam đang cạnh tranh, 
Tào, Vệ, có chuyện. Tấn làm rnình chủ, họp chư hầu, đề mu 
toan, thì chòng Sở phải là căn bản. Còn Khích Khắc triệu tập 
mà TẺ Hiãu không tới lại sai bốn đại phu tới hội, người Tăn 
giận mà bất giam, thì việc đánh Tế cũng ở hội đó mà ra. Vì 
thê Lý Liêm bàn luận dùng ca hai thuyết. 


# 24 # H 8 
THU, CÔNG CHỈ TỰ HỘI 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


% + 8 — R + *#“ ¿4 # #£È * 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, NHÂM NGỌ, 
CÔNG ĐỆ, THÚC HẬT TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY NHÂM NGỌ, EM CÔNG LÀ 
THÚC HẬT MẬT (EM CÙNG MẸ, PHÀM EM CÙNG MẸ VỚI 
THÁI TỬ, BỐ GÒN THÌ GỌI LÀ CÔNG TỬ, BỐ MẤT 
THÌ GỌI LÀ EM. PHÀM ĐÃ GỌI LÀ EM ĐỀU LÀ CÙNG MẸ) 


Cốc Thị - Chép là em Công, tên Thúc Hàt là khen. Tại sao 
vua Tuyên thí nghịch mà Hật trách. Nhưng Hật sao không rời 
khoi nước. Vì là anh em. Còn đi đâu được. Cho của thì Hật nói, 
tòi đủ rồi. Rôi khâu giày bán, kiếm gạo ăn, suôt. đời không ăn 
lương lộc của Tuyên Công. Người quản tử cho thế là đúng tỉnh 
lý, mà Xuân Thu cho là hiển. 

Xét - Quý Hữu và Thúc Hật đều là anh em hiển. Hữu có 
công làm cho yên loạn. Hật đôi xử đúng tình lý. Khi hai người 
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chết, Kinh Xuân Thu chép tên, chép tự, để khen, chứ không phải 
đê so sánh với Trọng Toại. Hữu gọi là Công Từ. Hật gọi là Công 
đệ. Hìm mất vào thời Hi Công, thì không dùng chữ đệ được. Hồ 
Truyện, về truyện Trọng Toại, Quý Hữu, đều cho là lúc sống được 
ban cho họ, nối đời giữ chức Khanh, còn về Thúc Hật thì cho 
là không nhận giữ chức gì. Nay xét khi Hật chêt rồi, chưa qua 
ba năm, mà con là Anh Tễ cầm quân, các đời sau là đại phu. 
Xét Hạt không nhận lương lộc, mà Tuyên Công cứ gia ân cho 
con cháu, thì việc ban họ chưa chắc đã hẳn là không có. Hồ Truyện 
đã lâu đời, cử giữ lại, để đợi khảo cứu. 
Năm Canh Ngọ - Vua Định Vương, năm thứ 16. 


+ ## NA # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 


Tấn Cảnh, nàầm thứ 9. Tê Khoảnh, năm thứ 8 Vệ Mục, năm 
thứ 9. Sái Cảnh Công, tên Cð năm đầu. Trịnh Tương, nầm thứ 
14. Tào Tuyên, năm thứ 4. Trần Thành, năm thứ 8. Kỷ Hoàn, 
năm thứ 46. Tông Văn, năm thứ 20. Tân Hoàn, năm thứ 4. Sở 
Trang, năm thứ 29. 


ft Hm Íx f#ữ ! ƒ 8 XP 
XUÂN. TẤN HẦU. VỆ THẾ TỬ TANG PHẠT TẺ 


MÙA XUÂN. TẤN HẦU, THÊ TỬ TANG, 
NƯỚC VỆ CÙNG ĐÁNH TẾ 


Tả thị - Năm thứ 18, mùa xuân, Tấn Hâu, Vệ Thế Từ Tang 
đảnh Tế. Quàn tới đất Dương Cốc. Vua Tế tới vua Tấn xin thể 
ở đât Tăng, cho Công Từ Cương sang Tấn làm con tin. Quân 
Tân quay về. Sái Triêu và Nam Quách Yên trến vẻ. 

Xét - Tấn làm minh chu triệu chư hầu hội họp. Tế không 
tới, Tấn Hầu mà đánh thì còn có lý. Hồ Truyện bàn rằng: Thượng 
Khanh cảm quyên chính trong nước, lấy mệnh vua mà làm việc 
riêng, chép đê cho rõ Tấn đánh Tê là có lôi. Nay xét Tá Truyện, 
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Khích Hiền Tử xin vua cho đánh Tê, Vua Tân không thuận. Xin 
lấy quân đội riêng đánh, vua cùng không thuận. Thê thì việc 
Dương Cốc, đâu có phải vua thân chỉnh để báo thù cho Khích 
Khắc. Nếu mấy nước cùng đánh nhau thì ra Khích Khác được 
thóa chí ở TẾ thật. 


2} !⁄ ‡ủ 
CÔNG PHẠT KỶ 
LỖ CÔNG ĐÁNH NƯỚC KỶ 


Từ Ngạn - Lỗ Công đánh các nước Cử, Lai, Châu, Ký, Phàm 
các nước nhỏ ở gần Lô đêu bị đánh. Lễ Công tàn ác thật. 


ã j E 
HẠ TÚ NGUYỆT 
MÙA HẠ THÁNG TƯ 


Phụ Lục Tả Truyện - Mùa hạ. Lồ Công sai sứ sang Sở 
vn quân, muốn đánh Tè, 


# +2 H % A^ ®%⁄ 3 # 3 8 
THU, THẤT NGUYỆT. CHÂU NHÂN TƯỞNG 
TĂNG TỬ VU TĂNG 
MÙA THỦ, THÁNG 7, NGƯỜI CHÂU GIẾT 
VUA TĂNG Ở ĐẤT TĂNG 
Tả Thị - Mùa thụ, người Châu giết Tăng Tư ở Tăng. Phàm 
ttong nước, loạn nghịch giêt vua, thì gọi là thí. Người nước ngoài 
giệt thì gọi là tường. 
Công Thị - Tường Tầng Tử ở Tăng là thế nào. Là giặc ướp 
tàn sát, 
Cốc Thị - Tường củng nghĩa như chữ tàn là giết. 
Uông Khắc Khoan - Châu chép là người, Chính là vua Châu. 
Chép là người đề chè. Nếu còn muốn kiêng, thì chép lả giặc cướp 
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giết vua Tăng tên là mô. Đây chép là người Châu thì rõ là vua 
Châu. Châu Văn Công dùng Tăng Tử để tế. Châu Định Công 
giết Tăng Tư. Đềêu chép là người Châu, ghét lối nói đời hung 
ngược quai thường bội lý. Sái Linh và Sái Chiêu mà bị giết thì 
ghi tên, còn hai vua nước Tăng, thì không ghi tên tức là không 
có lôi mà bị họa. 


HH Ƒrr # # #X * 
GIÁP TUẤT, SỞ TỬ LŨ TỐT 
NGÀY GIÁP TUẤT, SỞ TỬ TÊN LÀ LỮ MẤT 
(LẦN ĐẦU CHÉP VUA SỞ MẤT) 


Tả Thị - Sơ Trang Vương mất. Quân Sở đình (không giúp 
Lô). Lô đùng quân Tân Thể là Sở cho quân đánh thục (Thục 
là đất nước Lồ). 


Công Thị - Sao không chép lễ táng. Vua Ngô, vua Sở không 
chép là táng vì Kinh Xuân Thu tránh chép thụy hiệu. 

Cốc Thị - Đối với xứ Di Địch, vua chết không có chép. Chép 
là nâng lên một bực. Có chép cùng khồng ghi ngày. Ghi ngày là 
nâng lèn một bực. Ghi ngày mà không nói rõ ở đâu, là giản lược. 

Hồ Truyện - Sở tiếm tước Vương. Không chép lễ táng, là e 
dân không hiếu là tiếm hiệu. Tránh chép hiệu chính là tự Trọng 
NI bó di. 

Xét - Sở không được chép lễ táng Hỗ Truyện theo Công Dương 
cho là tránh thuy hiệu. Đúng đấy, Bao rằng nước Sơ, nước Ngò, 
nước Từ, đêu bị giáng cấp, ghi là Tử tước, cùng hàng với các 
nước Đàng Hấu, Kỷ Bá Bao thế nghe chưa lọt. Xét Đăng, Ký, 
tước vốn )à Hầu, là Bá, vì Thiên Tử đương thời truất, cho nên 
hạ xuống tước Tư, chứ không phải là Thánh nhân giáng chức. 
Sở, Ngô tiếm hiệu xưng vương, mà Thiên Từ đương thời không 
cấm nôi, cho nên theo tước phong lúc đầu mà gọi là Tư để cho 
rò cái tội tiềm nghịch, không phải là Thánh nhàn giáng chức. 
Vì nếu cho là Kinh Xuân Thu, tự thăng, giáng, chức chư hầu, 
thì chính Xuân Thu đã tiếm quyền. Như thế còn dạy ai. Vậy 
nay san bớt các lời bàn của họ Hả. 
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2+ # BE 2# ún 5 
CÔNG TÔN QUY PHÙ NHƯ TẤN 
CÔNG TÔN QUY PHỦ SANG TẤN 


Tả Thị - Công Tôn Quy Phú có bố là Tương Trọng trước có 
công lập lên ngôi, cho nèn được Còng tin dùng. Quy Phủ muôn 
triệt ba nhà Tam Hoàn, để nâng quyển nhà Vua, mới mưu Với 
Công, giao thiệp với Tấn, nhờ Tấn giúp. 

Hồ Truyện - Tuyên Công nhờ Tế được ngôi, cho nên nhất 
tâm thờ Tẻ, tuy đã đối mấy vua Tẻ mà Lỗ vẫn cứ thờ. Rồi đến 
Tẻ Khoảnh Công, không biết kính cấn lễ nghị, làm cho Thượng 
Khanh nước Tân, nước Lễ phải giân. Khích Khác cảm quyền chính 
Tấn, lại định đánh. Tấn đang cường thịnh, Tế có phần kém. 
Thế là Lô bội Tế mà thờ Tân, trong việc bang giao, cứ theo 
lợi mà trở mặt, chứ không nghĩ đến trung tín, thành thực. Xét 
Ta Truyện, Quy Phủ mà muốn triệt Tam Hoàn, đề cho vua thêm 
uy quyền, cùng vua mưu, rồi lễ sính nước Tấn, muốn nhờ người 
Tân triệt Tam Hoàn. Xét, khinh thường việc bội ước đối với một 
nước, đề dàng trong việc rnưu triệt thế gia, mà không xét nghĩ 
tới căn bản, thì chưa thây việc thành, lại không có hại. Vậy 
muôn cho vua thêm quyên là phải, thì nên làm thế nào. Sao 
không đưa vua vào đường đạo lý: chính tâm mình đề chính triều 
đình. Săn sóc Lễ, Nhạc, Hình, Chính, tự mình làm gương, thì 
sao không được. Việc gì phái nhờ nước ngoài giúp trừ Tam Hoàn. 
Thế là trừ mụn ghẻ mà chuốc lấy tâm tật. Sao kém thế. 


%4“ + H +#äP"m 2A 8ã T8 5 
ĐÔNG THẬP NGUYỆT. NHÂM TUẤT, 
CÔNG HOĂNG VU LỘ TẨM 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY NHÂM TUẤT, 
LÔ CÔNG MẤT TẠI LỘ TÂM 
Cốc Thị - Lộ tâm là chính tẩm. 


Vương Nguyên Kiệt - Tuyền Công ở ngôi 18 năm. Đến 
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đại nghĩa đã mất, thì ở nước còn được gì nữa. Vị đích mẫu là 
không có lý nào rứt được, mà để cho phải khóc, trở về Tê. Bỏ 
thiên luân, làm thí nghịch, hối lộ Tê để được định ngôi. Đang 
trong tang, mà đón vợ, thành hôn. Trong bảy năm, mà năm 
tân tới châu nước Tê, quá đến gá con gái cho cường thần nước 
Tả. Luôn 10 năm, chăm sính lễ, hất sức hầu hạ, nịnh nọt vua 
tôi Tẻ, khinh nhờn, không theo Tấn. Trục \ợi, chiếm đất Hướng, 
đất Thích, dương vây đánh nước Cử, nước Châu. BỊ nhục ở hội 
thể Hắc Nhưỡng, che giấu việc xấu ở hội Bình Châu. Rồi đến 
các nạn sâu Chung, sâu Duyên kế tiếp. Cơ cận liên niên, lại thêm 
đánh thuế ruộng tư, thế là sức dân kiệt quệ. Hội thê Đoạn đạo 
với Tân, để mong triệt Tam Hoàn mà thêm uy quyền nhà vua. 
Vua tuyên chết, da thịt chưa lạnh, thì họ Đông Môn đã mất cúng 
tế. Còn được chết ở chính tâm, chỉ là may thôi. 


f 2 Z3 H 5# 4 # # ## 
QUY PHỦ HOÀN TỰ TẤN, CHÍ SINH, TOẠI BÔN TẾ 


QUY PHỦ TỪ TẤN VỀ, TỚI ĐẤT SINH, (HOẶC SANH) 
RỒI CHẠY SANG TẾ - (SINH, ĐẤT NƯỚC LÔ) 


Tả Thị - Mùa đông, Lễ Công mất, Quí Văn Tư (Qui Tôn Hàng 
Phú) nói với triều đình rằng: “Làm cho ta giết con đích, lập con 
thứ, để mất sự viện trợ của một nước lớn chỉ là vì Trọng”. Tang 
Tuyên Thúc giận, nói rằng: “Đương thời đó đã không dám trị, 
thì con nối đồi có tội gì. Các ông muốn đuôi, vâng, tôi xin đuô?”. 
Thế là đuôi cá họ Đông Môn đi khỏi Lễ. Tử Gia Quy Phủ rời 
Tấn về đến đất Sinh ở Lỗ. 

Hành vi Quy Phủ là phải. Nên lây lời bàn đó quyết định. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ CHÍN 


dì 2 
THẢNH CÔNG 
THÀNH CÔNG 
Phạm Ninh - Coi quyền Lễ Thế gia, Thành Công tên là 
Hắc Quãng, là con Tuyên Công. Lên ngồi thời Chu Định Vương 


năm thứ 17, theo phép đặt thụy hiệu, an dân lập chính thì gọi 
là “Thành. 


Năm Tân Mùi, - Vua Định Vương, năm thứ 17. 


7U TE 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tân Cảnh, năm thứ 10. Tê Khoảnh, năm thứ 9. Vệ Mục, năm 
thứ 10. Sái Canh, năm thứ 2. Trịnh Tương, năm thứ 15. Tào Tuyên, 
năm thứ 5. Trần Thành, năm thứ 9. Kỷ Hoàn, năm thứ 47. Tống 


Văn, năm thứ 21. Tản Hoàn, năm thứ 15. Sở Cung Vương, Thâm, 
năm đâu. 


7c 4# # + l H Z BỊ 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT., CÔNG TÚC VỊ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG LÊN NGÔI 
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— H *# E #8 f ễ 5B 2 
NHỊ NGUYỆT,. TÂN DẦU, 
TÁNG ÑGÃ QUÂN, TUYẾN CÔNG 


_ THÁNG HAI, NGÀY TÂN DẬU, 
LÊ CHÔN VUA TA LÀ TUYẾN CÔNG 


VÔ BĂNG 
KHÔNG CÓ BĂNG (BĂNG LÀ NƯỚC VÁNG GẦN THÀNH ĐÁ) 


Phụ Lục Tả Truyện - Tấn Hầu sai Hà Gia đàn xếp cho 
rợ Nhung khỏi quấy rối đất nhà Chu. Thiện Tương Công, dự chính 
tại triều đình Chu, tới Tân cám ơn việc Tân dàn xếp. Lua Khang 
Công, con Thiên Tự dò xét rợ Nhung định chình phạt. Chức quan 
là Thúc Phục can: “Bội mình ước mà đối một nước lớn là nước 
Tân thì sẽ bị thua. Bội minh ước đã là bất tường, dối một nước 
lớn lại là bất công. Như thế thì Thần và người đều không giúp, 
còn làm sao mà thắng được. Khang Công không nghe, cứ đem 
quân vào đất Mao Nhung. Tháng ba, ngày quí mùi, quân bị tan 
vỡ ở đât Nhung Từ Ngô (Mao Nhung là một giống Nhung, Từ 
Ngô là một giống Mao Nhung). 

Cêc Thị - Cuối mùa mà khòng có băng thì ghi. Đây chưa 
cuôi mùa rà nói không có băng, tại sao thế. Thế là cuõi mùa 
cũng không có, lại cố ý nói là rét, 

Đạm Trợ - Tháng hai xưa, ngày nay là tháng 12. Ghì là 
không có băng thì biết là một mùa không có băng. Nêu cứ đợi 
cuỗi mùa mới ghi thì nay là tháng giềng, chả nhẽ lại nói thềm 
không có băng. Lời bàn của Cốc Lương là sai. 
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= H f{F HE H 
TAM NGUYỆT TÁC KHƯU GIÁP 
THÁNG BA, LỖ ĐẶT RA THUẾ KHƯU GIÁP 


Một “tỉnh” có chín đính. Mười sáu tỉnh là một khưu. Bồn khưu 
là một “điện”. - Vậy mỗi khưu nộp một giáp nghĩa là bốn ngựa, 
mười hai bò, ba người lính có áo giáp, bảy mươi hai bộ bình. 
Vậy một khưu nay đóng thuế bằng bốn lần. 

Tả Thị - Vì ngại nước tế cho nên đặt ra Khưu giáp. 

Công Thị - Sao lại chép. Là để chê. Chê bát đầu đánh thuế 
khu. 


Cốc Thị - Tác là làm, là nộp. Khưu giáp không phải là chính. 
Vì thời xưa, khi lập một quôc gia, có đủ trăm quan. Các nhà 
nông và công đều có phân sự thờ người trên. Thời xưa có bốn 
thứ dân: sĩ, thương, nông, còng. Xét vẻ “giáp”, khòng phải mọi 
người làm ra được. Khưu mà bắt làm giáp, khóng được là chính 
đạo. 

Lưu Sưởng - Năm đầu đã đặt khu giáp. Nước Lễ không 
cần nhiều đức, chỉ cần nhiều sức, không chuộng thêm nghĩa, chỉ 
chuộng thêm quân. Cứ theo pháp chế vương giả mà luận bàn, 
thì làm ra khưu giáp là tội to. Chư hâu không được chuyên quyền 
đánh thuế, bắt lính. Đánh thuế chỉ đề đủ ăn tiêu Lãy lính chị 
đê du gìf nước. Đủ ăn, đủ giữ, là dân tin. Vậy khòng được lạm 
quyên. Thuế đo các tiên vương đặt ra, là vừa đu ăn. Quân do 
các tiên vương định số, là đề vừa đủ dùng. Nay không theo tiên 
vương, cứ lãy ý riêng định đoạt, thế là làm loạn đạo thường, 
phạm vào điều cấm ky của Thánh nhân. Đỗ Thị có nói: một cỗ 
xe, bốn ngựa chiến, mười hai con bò, ba giáp sĩ, bảy mươi hai 
bộ tôt, đó là thuê về việc quân của một “điện”. Nay Lễ lấy làm 
thuế khưu. Tôi nhận thây khưu chỉ là 16 tỉnh, mà điện là 64 
tính. Bắt khim cùng thuế điện, thế là bắt thuế nặng gấp bốn. 
Lồ tất là không làm thế. Công Dương thì nói: Chê bắt đâu thuế 
từ khưu. Nói thế sai. Nếu thật là thế, thì Kinh đã chép: Khuu 
cung thuế giáp, chứ không chép đặt. ra thuế Khuu giáp - Cốc Lương 
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thì nói: Khưu làm giáp. Nói sai. Xét, nêu sai dân làm giáp thì 
sao Kinh không cháp tỉnh làm giáp, ấp làm giáp, nhà nông làm 
giáp, mà lại chép là khưu làm giáp. 

Gia Huyền Ông - Thuyết Khưu Giáp, ba truyện không giông 
nhau. Công Thị và Cốc Thị cho là bắt đân Khưu đóng thuế, tự 
làm ra giáp, tựa như chưa phải ý của Kinh. Họ Đỗ thì cho là 
xưa bốn khưu là một điện. Điện nộp ba giáp sĩ. Nay bắt một 
khưu nộp số giáp một điện. 

Người môt khu đâu có nộp được số giáp một điện. Dù có 
đòi dân nhiều, cùng không thê đòi nhiều đến mức ấy. Xét về 
Chu Là, và Tư Mã Pháp, thì bốn khưu làm một điện là 576 dân 
phu, phải cung cấp ba người giáp sĩ, 72 bộ tốt. Nay mà thành 
khưu giáp, mỗi khưu cung một giáp, thì mỗi điện phải cung bốn 
giáp. Thế là binh chã xưa bị hỏng từ đây. 


j wm  šr Ð 8 & W T # # 
HẠ, TANG TÔN HỨA CẬP TẤN HẦU 
MINH VU XÍCH CỨC 


MÙA HẠ, TANG TÔN HỨA CÙNG XÍCH HẦU 
THỂ TẠI ĐÂT XÍCH CỨC, ĐẤT NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Nghe nói Tế sắp đem quân đánh, mới có hội thê ở 
Xích Cức. 

Triệu Bằng Phí - Lô trước vẫn theo Tê. Và cuối đời Tuyên 
Công, Lỗ có xa Tê. Công Tòn Quy Phú sang Tấn là phản Tẻ. 
Chưa kịp phản, thì Lỗ Tuyên Công mất. Quy Phủ chạy. Tế cùng 
Lỗ vốn vẫn chiêu Tân. Nhưng Tấn nghỉ: Quý Phú ở Tê thì Lễ 
tất là có nhị tâm với Tẻ. mà Lễ cũng nghị Tân là không tin 
mình. Cho nền có hội thê ở Xích Cức, Lồ thực là tuyệt với Tê. 
Chí Lỗ là nhờ Tẻ. Năm sau, Tế đánh biên giới bắc nước Lô ta, 
mà bốn vị Khanh họp quân đội Tân để đánh trận đất An ở Tè. 
Mưu chặc được định đoạt ở hội Xích Cức. 
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#Xt + Hñú ỨỢO # JT 3 #3 
THU, VƯƠNG SƯ BẠI TÍCH VU MAO NHUNG 


MÙA THU, QUÂN NHÀ VUA (CHU) BỊ THUA TAN 
Ở MAO NHUNG 


Ta Thị - Mùa thu, sứ nhà vua tới báo cáo thua. 


Công Thị - Ái đánh thua. Chính là Tân. Hoặc cho là Mao 
Nhung. Nhưng sao không chép Tấn đánh cho thua. Vì đã là vương 
gia thì không có địch, ai dám dịch. 

Cốc Thị - Không chép chữ chiến, vì ai đám là dịch. Vì tôn 
trọng thi tránh chữ địch, nhưng không phải tránh chữ thua. Vì 
thân thì tránh chữ thua, không tránh chữ địch. Đó là nghĩa tôn 
hạng đáng tôn, và thân hạng đáng thân. Thế thì ai đánh. Chính 
là Tấn. 

Đỗ Dự - Không chép chữ chiến. Vương giả là bực chí tôn, 
thiên hạ, ai là đám dương. Cho nên lời văn thì cứ như là tự 
mình thua. Khòng chép nơi thua. Chép Mao Nhung. Rõ ràng Mao 
Nhung đánh thua. Chép mùa thu là theo lời báo cáo. 


Đạm Trợ - Công Dương bàn: ai đánh cho thua. Thực là Tấn. 
Hoặc cho là Mao Nhung. Những sao không chép: Tân đánh thua. 
Vì vương gia không có địch. Ví như Tấn đánh cho bại quân nhà 
vua, mà đổi làm Mao Nhung, thế tức là che cái xấu. Vậy Kinh 
còn răn đạy al. 

Gia Huyền Ông - Cốc Lương bàn vì tôn trọng nên kiêng 
tránh nói đên địch, nhưng không kiêng tránh nói đến bại, Cốc 
Lương bàn thế, là chính lý. Còn như Cốc Thị, Công Thị đều cho 
rằng Tân đánh quân nhà vua, việc đó chắc là không có. 


&*& + R 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Tang Tuyên Thúc nước 
Lỗ ra lệnh, bắt phu địch sửa khí giới, chiến cụ công thủ, và nói: 
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“Fễ và Sở kết hiếu. Ta mới cùng Tấn thê. Tấn Sở tranh nhau 
ngò› minh chủ. Quân Tế sẽ tới đánh ta. Quân tấn cho có tràn 
vào Tê. Sơ cũng cứu Tê. Tế Sở hợp nhau chông ta. Biết họa mà 
giừ gìn trước thì có thê tránh được họa”. 

Côc Thị - Quí Tôn Hàng Phí (Lỗ) hói đầu. Khích Khác (Tấn) 
chột mặt. Tòn Lương Phu (Vệ) thọt chàn. Công Tứ Thu (Tào) 
gù lưng. Cùng một thời gian tới lễ sính nước Tê. Tê sai người 
hói đánh xe cho sứ sói, người chột mắt đánh xe cho sứ chột mắt, 
người khập khiêng đánh xe cho sứ thọt chân, người còng lưng 
đánh xe cho sứ gù. Tiêu Thái mẹ Tê Khoảnh Công ngồi trên 
Sùng đài nhìn ra, cười lớn, bền ngoài đều nghe thấy. Các sứ giận, 
đi ra, họp nhau lại bàn định, rất lâu. Người Tê, người nào biết 
chuyên cùng đoán là khơi thủy tai họa cho nước Tà. 

Phạm Ninh - Các Lương làm Truyện là thích nghĩa Kinh 
Xuân Thu, chưa từng có đặt ra chuyện mà trong Kinh không chép. 
Vậy nghi rằng dưới đông thập nguyệt ở Kinh, có câu Quí Tôòn 
Hàng Phủ sang Tẻ, sáu chữ đó có lẽ bỏ xót. 

Năm Nhâm Thân. Vụa Định Vương năm thứ 18 


— + 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 
Tấn Cánh năm thứ 11. Tế Khoảnh năm thứ 10. Vệ Mục năm 
thứ I1. Sái Canh năm thứ 3. Trịnh Tương năm thứ 16. Tào Tuyên 
năm thứ 6. Trần Thành, năm thứ 10. Ký Tuyền, năm thứ 48. 


Tông Văn, năm thứ 22. Tân Hoàn, năm thứ 16. Sở Cung, năm 
thứ 9. 


# #8 x fXUỦ #4 4L Ñ 
XUÂN, TẾ HẦU PHẠT NGÃ BẮC BỈ 
MÙA XUÂN, TẾ HẦU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 


Tả Thị - Năm thứ 2. Mùa xuân. Tế Hầu đánh Bắc bỉ nước 
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Lễ ta, vây ấp Long. Người cận vệ của Tế Hảu là Lư Bằ tới cửa. 
Người đất Long bất ngay. Tế Hầu cho nói nếu không giết thì 
sẽ hòa, mà không đem quân vào thành. Người ấp không nghe, 
giết đi, phanh thây trên mặt thành. Tả Hầu, tay đánh trống 
trận, thúc quân đánh, ba ngày vào được thành, rỗi tràn vào Nam 
Lỗ cho tới đất Sào Khuu. 

Gia Huyền Ông - Đây là nước Tê tranh giành với nước Tấn 
để làm chủ Lễ. Trước kia, Lô Tuyên Công thờ Tê, Tấn cũng không 
có sinh chuyện. Nay người Lỗ bỏ TẾ theo Tấn, có hội thể ở Xích 
Cức, quân đội Tả tới ngay. Chép là “Tẻ Hấu đánh ta”, tức là 
chỉ mặt đặt tên, mà châ trách. Xét đã làm nhục sứ Tân, lại 
đem quản tới Lỗ, thế là chí tự coi Tấn là thù địch, muôn đánh 
mà không tự lượng sức, thật đúng là Tê Khoảnh Công. 


8 m Rvưạn & # Rã x  & 


⁄ W HH # Ƒ 5ï  f HỦ #R 
HẠ TÚ NGUYỆT, BÍNH TUẤT. VỆ TÔN LƯƠNG PHU, 
SUẤT SƯ CẬP TẾ SƯ CHIẾN VU TÂN TRÚC, 
VỆ SỰ BẠI TÍCH 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY BÍNH TUẤT, TÔN LƯƠNG 
PHU NƯỚC VỆ CẨM QUÂN CÙNG QUÂN TẾ 
GIÁP CHIẾN TẠI ĐẤT TÀN TRÚC (ĐẤT NƯỚC VỆ) 
QUẦN VỆ BỊ TAN VÕ 


Tả Thị - Vệ Hầu sai Tôn Lương Phu, Thạch Tác, Ninh Tương. 
Hướng Cảm, cầm quân xâm nước Tẻ, gặp quân đội Tẻ. Thạch 
Tư muôn lui vẻ, Tôn Tư nói: “Không nên, Đem quân đi đánh 
HnƯỚC 'gười, gặp quân đội nước người mà lại lui về vua sẽ nghĩ 
sao. Nêu biết là vô tài, thì đi làm gì, Nay đã ra di, đã gặp địch, 
thì chi còn có việc đánh thôi”. Đây sử thiếu sót một đoạn, tức 
là đoạn đánh nhau, Vệ thua. Thạch Tắc nói: “Quân thua rồi. Ông 
(Tôn Tử) nên dừng một chút. Nêu lại cứ đánh thì thua to. Mất 
hết. quân, thì phục mệnh thê nào”. Không ai trả lời. Thạch Tắc 
lại mói: “Ông là chức Khanh. Nước mất thì ông nhục. Xin ông 
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đem toàn quân lui. Tôi ở lại với một ít quân để chống TẺ”. Lúc 
đó, quân báo là có nhiều chiến xa tới. Quân Tẻ dừng lại tại đất 
Cức Cư. Viên giữ thành Tân Trúc tên là Trọng Thúc, Vu Hề tới 
cứu Tôn Hoàn Thì (Tần Lương Phu). Hoàn Tư được thoát nạn. 

Việc xong, Vệ thưởng cho Vụ Hệ một ấp. Vụ Hà từ chối nhưng 
xin được dùng một vài thứ phấm phục cho mình và một vài trang 
bị cho ngựa cưỡi như của vua chư hầu. Được chấp thuận. 

Trọng Ni nghe chuyện có nói: “Tiếc thay, ban cho nhiều ấp 
còn hơn. Không có thực thì không nên cho hư hàm. 

Vua cần phải cần thận để ý tới. Danh phải có tín. Có tín 
tức là có danh chức, thì có huy hiệu. Có huy hiệu thì có lễ nghi. 
Lễ nghi dạy cho hiểu nghĩa lý. Thi hành theo nghĩa lý mới có 
lợi cho đân. Đó là then chốt trong việc cai trị Nếu chức tước 
giá đối, thì không còn gì là chính trịnh. Quốc gia sẽ hỏng, không 
cứu được. 

Cúc Cư là đất ở nước Vệ. 

Xét - Trận đánh nhau ở Tân Trúc, người bàn cho là Vệ đánh 
Tẻ. Hoặc cho Tân Trúc là đất nước Vệ, và chiến đâu ở Vệ, thi 
lại là Tế đánh Vệ. Xét về sự tình, thì quân Vệ đánh quân Tê 
con ở đât Vệ, mà quân Tế đánh thắng được Lỗ rồi, thừa thế 
đánh (phạt) Vệ. Hai quân gặp nhau ở Tân Trúc, Lương Phu làm 
mất quân, làm nhục nước, cho nên để làm chủ chiến, mà khi 
chép, dùng chữ cập là cùng. Cùng quân TẾ giáp chiến. 
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=“H %* mẽ 2# # {ï # Ẳđ 8 ñr W Ñ fŒ íứH 2ì 
%# 5ã7#⁄4 ñl EU #8 âi ð  Ã R X Š 2A Ý 


B M W Í B j + F7 HỦU ÑƯ ñ 


LỤC NGUYỆT, QUÝ DẬU, QUÝ TỒN HÀNG PHỦ, 
TANG TÕN HỨA, THÚC TÔN KIỂU NHƯ, CÔNG TÔN 
ANH TẾ, SUẤT SƯ HỘI TẤN KHÍCH KHẮC, VỆ TÔN 

LƯƠNG PHU, TÀO CÔNG TỪ THỦ, CẬP TẾ 
HẦU CHIẾN VU AN. TẾ SƯ BẠI TÍCH 


THÁNG SÁU, NGÀY QUÝ DẬU, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ, 
TANG TỒN HỨA, THÚC TÔN KIỀU NHƯ, CÒNG TÔN ANH 
TẾ, CẦM QUÂN, HỌP VỚI TẤN KHÍCH KHẮC, VỆ TÔN 
LƯƠNG PHU, TÀO CÔNG TỬ THỦ, ĐÁNH NHAU 
VỚI TẾ HẦU Ở ĐẤT AN, QUÂN TẾ TAN VÕ 


An là đất nước Tễ, Cồc Lương nói, An cách quốc đô Tẻ 500 
dạm. Đồ Thông Điển bảo là đất An ở vào huyện Bình Âm, mà 
huyện này bày giờ cách Làm Chuy 500 dặm, muôn như hợp với 
sách Cộc Lương. Nhưng theo Ta Truyện, thì từ lúc các quân họp 
nhau cho đến lúc Tế thưa, thì có một ngày. Núi Hoa Bất Chú 
ở vào Tẻ Nam Thành Bắc cách Bình Âm 230 dặm, sao mà lại 
chạy nhanh tới được. Gần đây sách mới có chua là đât An xưa 
chính là đàt Lịch Hạ. Có lš đúng. 


Tả Thị - Tòn Hoàn Tử vẻ Tân Trúc. Không vào Thành. Đi 
sang Tấn xin quân. Tang Tuyên Thúc cũng sang Tấn xin quân 
- Đều tới ở nhà RKhích Hiến Tư, Tân Hầu hứa cho 700 cô xe. 
Khích Tìr nói: Đó là số xe dự trận Thành Bộc. Nhờ tiên quân 
sáng suốt, và các tướng tài ba, đã tháng trận. Khắc tôi cảm 
quân không được như các đại phu xưa xin cho 800 chiến xa. Vua 
chấp thuận. Khích Khắc lầm tướng Trung quân. Sĩ Tiếp tướng 
Thượng quân. Loạn Thư tưởng Hạ quàn. Hàn Quyết giữ chức Tư 
Mã. Quân lên đường đi cúu Lễ và Vệ. Lô, Tang Tuyên Thúc đi 
trước dản đường. Quí Văn Tư đem quàn nước Lễ mình họp lại. 
Khi quân tới nước Vệ, Hàn Hiến Tư (Quyết) sắp xử trảm một 
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người. Khích Niêễn Từ vội đi nhanh đê cứu. Đến nơi thì tên đó 
đã bị hành hình rồi Khích Tử cho báo cáo cho toàn quân biết. 
Riêng bảo tùy tùng: Tôi muốn chia với Hàn Hiến Tư lỗi trìng 
phạt đó. 

Quân đội Tân tìm tới quân đội TẾ tại đât Săn trên đất nước 
Tả. Tháng sáu, ngày Nhân Thân, tới đất Mi Kê. Tế Hầu sal 
khiêu chiến và nói: “Ông đã đem quân nhà vua tới tệ ấp. Sớm 
mai tôi xin đem ít quân tới yến kiến”. Tân tướng đáp: “Tân cùng 
Lỗ và Vệ là anh em. Lỗ, Vệ có cho báo là đại quôc sớm tối cũng 
đến đè trút căm hờn cho Lô, Vệ. Quả nhàn tôi, lòng bất nhẫn, 
có sai chúng tôi là thần hạ, tới xin đại quốc, không muốn cho 
chúng tòi ở lâu trên đất nhà vua, đã tiến thì không thoái được. 
Nhà vua không cần phải cho sớ tới lần nữa”. Tế liâu nói: “Đại 
phụ muốn thế nào thì qua nhân cũng muốn thế, Dù đại phu không 
thuận, tôi cũng tới yết kiến”. 

T Cao Cố xông vào được trong quân đội Tấn, dùng đá ném 
đập một người, bắt được, nhay lên xe cđla tù nhân, chạy về quân 
đội Tể, trói tù nhân vào gốc cây dâu, rêu rao: Ai mua dùng thừa 
của ta, ta bán cho. Ngày Quý Dậu, hai bên đàn trận tại đất 
An. Bính Hạ đánh xe cho vua Tả, Phùng Sửu Phu làm ngự hữu. 


Bên Tấn thì Giải Chương đánh xe cho Khích Khác. Trịnh Khưu 
Hoãn làm hữu ngự. 

Vua TẺ nói: “Ta giết hết chúng đã, rồi mới dùng cơm”. Thế 
là cho xe tiến, không cản khoác giáp sắt cho ngựa. Khích Khắc 
bị thương vì một phát tên, máu chảy xuông đến giày, vần cứ 
cảm dùi thúc trống trận. Sau nói: Thôi ta yếu lắm rồi. Chương 
Hầu (Giải Chương) nói. Ngay từ lúc đâu, tôi đã bị bai phát tên, 
một vào bàn tay, một vào khuyu tay. Tôi đã nhồ đi, rồi cứ cẩm 
cương. bánh xe ta nhuộm máu, đâu tôi đám kêu đau. Xim ngài 
cõ chịu khó”. Hoãn nói với Khích Khác: “Từ lúc đầu, khi nào thấy 
hiểm trở, tôi xuống thúc ngựa, đây xe, ngài đâu có trông thấy. 
Nay sao ngài lại muôn thôi”. Chương Hầu lại nói với Khích Khác: 
“Quân ta đều đề mất để tai vào cờ trống. Tiến hay thoái đều 
theo hiệu cờ, hiệu trông. Cốt có người lái xe ta có thê làm trọn 
việc. Nay ngài thây mỏi mệt, không muốn đánh nữa, ngài định 
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làm hỏng việc nhà vua hay sao. Ai đã mặc giáp cảm gươm là 
đi thăng vào chỗ chết. Ngài bị đau chưa đến chết. Xin ngài cố 
gắng gương”. Thế là Chương Hầu tay trái cẩm cương, tay phải 
cầm lấy dùi đánh trống. Ngựa phi, không ngừng. Toàn quân theo, 
đánh tan quản Tê, đuôi theo ba vòng núi Hoa Bất Trụ. 

Đêm hôm trước Hàn Quyết mê thấy cha bảo, lúc này con 
đừng nên ngồi bên ta hay bên hữu trên xe. Vì thê, Hàn Quyết 
mới ngôi giữa và câm cương xe đuôi theo xe vua Tẻ. Bính Hạ 
bảo vua Tê, xin bắn tên đánh xe, trông ra vẻ quân tử. Tê Hầu 
nói: “Biất là quân tử, mà lại còn bắn thế là trái lễ°". Vua mới 
bắn tả ngự lăn xuông xe. Lại bắn người bên phải chết ngay trên 
xe. Cơ Vô Chương, đại phu Tân, mât xe, gặp Hàn Quyết, xin 
nhờ xe. Hàn Quyết cho lên, bắt đứng sau, rồi cúi xuống đặt lại 
cho ngay ngăn xác hữu ngự. 


Phùng Sưu Phủ đôi chỗ cho Tế Hầu (để lừa địch: nhận mình 
là Tê Hầu). Khi xe tới gần suối Hoa Tuyển, ngựa tham vướng 
vào cây, xe đừng lại. Trước kia, Sử Phủ nằm ngủ trong chiếc 
binh xa, một con rắn bò đưới. Sửu Phú tay không, đánh, bị cắn. 
Vẫn được dùng làm xa ngự, Khi đó vì tay chưa lành, không gỡ 
nổi ngựa, bị làn Quyết đuổi tới Hàn Quyêt tưởng là vua Tẻ, 
cảm một vòng đai ngựa, quỳ trước ngựa, dập đầu, hai lạy, bưng 
cốc và ngọc bích đâng lên nỏi: “Quả quân sai thân xin cho Lô 
và Vệ, không muên cho thần đem quân tới đất Tẻ, không may 
cho thần ở giữa quân không thê tránh được. Va lại, nếu trồn 
tránh e có hại cho hai nước Tẻ, Tấn. Thân vốn là vũ bị, dù vô 
tài, xin cảm cương giúp nhà vua trong trường hợp này”. Sưu Phủ 
bao Tê Hầu (thực) xuống xe ra suối Hòa Tuyên lây nước uống. 
Trịnh Chu Phú đem một xe khác tới. Uyên Phạt ngồi bên hữu. 
Thế là cùng đem vua Tẻ thật lền xe, trốn thoát. 

lần Quyết trình Sửu Phú, Khích Hiển Tứ biết, định đem 
chém. Sưu Phu kèu lên: “Từ nay đừng có thay vua trong bước 
hoạn nạn. Đây là người đã thay vua mà sắp bị giết”. Khích Tử 
nghĩ ra người này chết thay vua, giết đi là bất thường. Nếu tha 
cho, có thê khuyến khích việc thờ vua. Thế là tha cho. 


Tê Hâu thoát. Tự thân hành đi tìm Sửu Phú. Dẫn đầu một 
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đạo quân Tế ba lần xông vào quân Tấn, ba lần bị đánh lui Mỗi 
lân lui là đi đoạn hậu. Lần thứ ba, sa vào đảm quân Địch (về 
phe với Tấn). Nhưng, bọn Địch đi quanh vua Tẻ, lây gáo môc che 
chữ cho, đưa đến đám quân Vệ, quân Vệ để đi cho thoát (Địch 
và Vệ vốn vẫn sơ thế Tê. Rài Tả Hầu qua cửa Từ quan về Tè. 
Qua các thành âp, đều bảo bọn Trấn Thủ, cò gắng đi, guần Tế 
ta thua rồi. Gặp một người đàn bà chặn giữa đường hỏi: “Vua có 
việc gì không”. Quân tra lời không. Lại hỏi: “Quan Chưởng Nhuệ 
Binh có việc gì không”. Trả lời không. Người đàn bà nói: “Vua 
và cha đã thoát, tôi còn cần biết thêm làm gì °. Thế là lui ra 
đi. Tê liâu cho là biết lề, cho hỏi là ai, mới biết Ìlầ vợ viên quan 
coi các doanh trại. Sau, vua cho viên đó ấp Thạch Diếu. 


Quân Tấn duôi quân Tế, từ Khưu Dư vào đất Tẻ, rồi đánh 
thành Mã Hinh. Vua TẾ sai Tân My Nhân đem dâng Tần ít 
đất các đỗ quốc bảo, như Ky Ngạn, Ngọc Khanh, và dặn đò rằng: 
Nếu Tân không chấp thuận thì coi Tấn muôn đòi những gì. Tân 
My Nhân vâng mệnh. Tấn không nhận và đòi cho Tiêu Đồng 
Thúc Tứ sang làm con tin, lại đòi TẾ phải sang sông qua các 
rung đồng, theo một chiều từ Tây sang Đông. Sứ thân nói với 
tướng Tân: “Tiêu Đồng Thúc Tư là ai. Chỉnh là mẹ quả nhân 
tôi. Hai nước ngang hàng, thì mẹ vua Tế cũng như mẹ vua Tần. 
Ông muốn ra lệnh cho chư hầu mà lại bắt mẹ người ta làm con 
tìn, thì mệnh lệnh còn ra sao. Thế là cái lệnh bất hiểu Kímh 
Thị có câu: Con có hiếu, không có gì gọi là đủ sức, mà còn phải 
làm gương cho tôn tộc, cho thiền hạ. Nay lại lấy bất hiểu rà 
lệnh cho chư hảu, rồi lại muốn cho đồng loại bất hiếu. Còn như 
đất nước, thì tiên vương chia trị thiên hạ đã bảo phái tùy thể 
đất nước. Kimmh Thi cũng có nói: Đất ta, ta trị, hoặc cho nước 
chảy theo tây đông, hay là theo nam bắc, tùy sở nghỉ, Nay ông 
báo xe sông cho toàn một lôi về đông, thể là chỉ lợi cho việc 
hành quân của ông, chứ không xét đến thô nghị, có phải là trái 
với mệnh tiền vương không. Trái với nghĩa tiên vương thì ¬òn 
làm minh chủ sao được. Nếu Tấn muốn theo gương bốn đời vương, 
thì phai trồng đức cho mọi sứ, phải giúp dân tùy theo thổ nghị, 
cho đân được lợi. Năm vị Bá dđêu cố công gắng sức với dân, đề 
theo kịp nếp các vị vương. Nay ông đã không nghĩ đến chư hầu, 
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chỉ nghĩ đên ý muốn riêng không bờ bến. Einh Thi có câu: Chính 
sự vui vẻ, thì trăm hay đều tới. Nay ông bỏ việc vui, tức là bỏ 
một điều hay. Chư hầu đâu có hại. Quả nhân tôi sai tôi, tất 
có đặn dò rằng: “Quân đội ngài sang nước tôi. Nước tôi nghèo 
không đủ thuế mà để khao quân. Sợ uy vua Tấn, quân đội tôi 
tán loạn. May cho nước Tế tôi nếu ông không diệt xã tác tôi, 
thì xin cho nối lại cựu hiếu, đât đai cùng quốc bảo đầu có dám 
tiếc. Nếu ông không ưng thuận, thì chúng tôi đành thu thập tàn 
quân dựa thành quyết với ông một trận. TẾ tôi mà thắng, thì 
sẽ liện xin theo mệnh. Không may lại thua thì khi ấy, Tấn bảo 
øì chả được nghe”. 

Lễ và Vệ cìằmg can Tướng Tấn rằng: “Tè ghét ta lắm. Sš liễu 
chết, sông coi như chết. Nếu ngài không cho, thù sẽ thành to. Và 
ngài còn muôn gì nữa. Ngài thì được quốc bảo. Chúng tôi được đãt. 
Dàn được yên. Danh giá được thêm. Việc Tẻ, Tấn đều có trời định 
đoạt, đâu riêng nước Tân”. Tấn mới chịu và nói: “Chúng tồi đem 
quân đi là vì có lời Lỗ, Vệ xin. Nay đã được ý nhà vua, tôi sẽ tâu 
lại với quả nhân tôi, và xin vâng theo ý nhà vua. Tướng Lễ là 
Cảm Trịnh đem quân về phục mệnh. 

Công Thị - Nước Tào không có đại phu. Công Tư Thủ sao 
được chép. Là vì coi việc nước. 

Cốc Thị - Chép ngày là lối chép khi chiến, hoặc khi chiến 
xong. Còn như nước Tào, không có đại phu, sao lại chép Công 
Tử? Vì có bốn đại sư cỏ mặt rêi, rồi nhắc lên hàng đại phu cho 
tôn quý hơn. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn, nước Tào không có đại phu, 
Công Tư Thủ sao được chép, là vì coi việc nước. Bàn thế sai. 
Kinh Xuân Thu không có lấy Lã thay Chu, tôi đã nói rồi. Nước 
Tào sao lại riêng không có đại phu. Nếu bảo là tiểu quốc không 
có đại phu, thế thì Trịnh cũng chỉ có tước bá, thì cũng không 
có đại phu hay sao. Vả lại Xuân Thu là chính danh các chư hảu, 
để ý đến tước, chứ không để ý đến rộng, hẹp, lớn, nhỏ. Tào, Trịnh, 
cùng hàng tước, một nước được có đại phu, một nước không được 
có, sao lại thế. 


Trần Phó Lương - Các Tướng Súy, nếu không là Khanh 
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thì không chép. Dù là Khanh mà không là Tướng Súy, thì cũng 
không chép. Chép nước Lộ, bốn vị Khanh, thế tức là mỗi vị Khanh 
là một tướng súy. Từ cuôi đời Văn Công, không có Phó sứ, đến 
nay không có chức Phó Tướng. Cái thê của ba nhà họ Hoàn ở 
Lồ đã thành rồi. Thể rồi. Vệ thì chép Lương Phú. Tào thì cháp 
Công Từ Thủ. Thưởng công trận ở đất An. Tấn có sáu vị Khanh. 
Coi đó biết việc chỉnh phạt nay quyền ở đại phu, không riêng 
gì một nước Lô. Lây đại phu bốn nước định việc đánh Tả thì 
rõ đại phù là thế nào. 

Xét - Bốn nước đánh nước Tễ ở đât An. Các đại phu hưng 
binh chỉ cốt báo thù lại cái nhục một tiếng cười. Cho nên kẻ 
bàn chuyện, cho là gây việc bình vì uât hận. Tuy nhiên, thời 
đó, thế Sở đang lèn mạnh. Tế là một nước lớn ở phương đông, 
muốn giao hiếu với Sở. Tấn muốn phục lại nghiệp Bá, nếu không 
được Tẻ, thì các nước Lỗ, Vệ, Tào, Châu, sẽ chập chờn, chưa chác 
theo ai. Cho nèn có hội thể Đoạn Đạo, tuy chống Sở mà cũng 
là mưu việc Tẻ. Rồi đến hội thể Viên Lâu, thì Tế thôi không 
bội Tấn nữa, cũng được đền hơn 20 năm. Sở cũng nhụt nhuệ khí 
một chút. Nhờ đó mà nghiệp Bá của Tấn chưa đổ. thế thì trận 
đánh ở đất An, cũng làm cho được yên một chút. 


#4 + H # ®& BH £ ứ1l BÚ œ mm Ä 
fỨ- 1⁄7” 7 l4 8 
THU. THẤT NGUYỆT. TẺ HẦU SỬ QUỐC TẢ NHƯ SƯ 
KỶ DẬU CẬP QUỐC TÁ MINH VU VIÊN LÂU 


MÙA THU, THÁNG BẢY, TẾ HẦU SAI QUỐC TÁ SANG 
QUÂN ĐỘI TẤN. NGÀY KỶ DẬU, QUỐC TẢ CÙNG 
QUẦN ĐỘI MINH ƯỚC TẠI VIÊN LẦU 

Tả Thị - Mùa thu, tháng bảy, quân đội Tấn cùng Tê Quòc 
Tá thể tại Viền Lâu, bất Tế phải trả Lỗ ta đất Vấn Dương. 

Phụ lục Tả Truyện - Lỗ Công hội với quân đội tấn tại 
đất Thượng Minh, hậu ban lộc cho ba vị Tướng súy cùng các 
tướng khác theo chức vị. 
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Công Thị - Vua không san sứ tới đại phu. Trong trường hợp 
này, sao lại sai? Là vì vua thoát bị bất. Quân Tấn đem được 
vua Tê về. Tấn Khích Khắc bỏ đỏ bình, tiến tới, hai lạy dập 
đâu trước ngựa. Phùng Sửu Phủ là Xa Hữu, diện mạo, v phục, 
giông như Khoảnh Công, lại ngôi vào chỗ Khoảnh Công, bên 
tả, lại sai Khoảnh Công đi lấy nước uống, Khoảnh Công cảm 
hô đi lây nước, thế là đi thoát không trở lại. Phùng Sửu Phủ 
nói: Nhờ thần linh xã tấc, vua tôi đã đi thoát. Khích Khắc nói: 
Lừa dôi ba quân, pháp luật trừng phạt thế nào, có biết không? 
Đáp. Giết đi. Thế là cho giết Sửu Phú. Ngày Ry Dậu, quân đội 
Tấn, cùng Tẻ Quốc Tá thẻ tại đất Viên LÂU? Tại sao khóng thả 
ngay ở trong quản, mà lại tới thể ở Viên Lâu. Trước khi đó, 
Khích Khác, cùng Tang Tôn Hứa, đồng thời tới sính lễ tại nước 
Tê, Tiêu Đâng Điệt Từ (hoặc Thúc Tử, mẹ vua Tế) đứng lên nơi 
cao để dòm khách, thây hai người, một người chột mắt, một người 
khiêng chân. Người chột mắt lại được người chột mắt đánh xe 
đón đưa. Người khiêng chân lại dược người khiếng chân đánh 
xe đón đưa. Hai vị sứ khi đi ra, cùng đứng bàn với nhau ớ công, 
gản hàt ngày rồi mới đi về. 

Người Tẻ đêu bảo nhau, đó là đầu môi tai họa. Hai sứ khi 
vẻ đến nước cùng xin đem quân đánh. Quân Tả thua to ở đất 
Am. Tế Hầu sai Quốc Tá đi sứ sang quân đội Tấn. Khích Khác 
bao, phải biếu ta ngọc ý ngạn, phải trả cho Vệ, Lỗ, dất Tế 
xâm lăng, phải sẻ sông từ tây sang đông mà phải cho Tiêu Đêng 
Điệt Từ làm con tin. Có thế, mới tha. Quốc Tá nói: LẤy ngọc 
Ký ngạn, xin vâng. Trả Lỗ. Vệ đất xâm lăng xin vâng. Cồn 
như bảo xẻ nước chảy từ tây sang đông và phải cho Tiêu Đồng 
Diệt Tử làm con tín, thì xẻ nước là trái với thô nghị, mà Tiêu 
Đỏng là mẹ vua Tê, cũng như mẹ vua Tấn, không thể vâng được. 
Vậy xin chiến. không thắng thì lai chiên, không thắng nữa, thì 
lại chiến nữa. lần thứ ba mà không thắng, thì nước TẾ hoàn 
toàn là của ông, còn cần gì một mình Tiêu Đồng làm con tìn”. 
Vái rồi lui ra. Khích khắc được các sứ Lỗ, Vệ, cùng khuyên và 
xin cho Tê, mới bứa chấp nhận, Đi tới Viên Lâu thì cùng thấ. 

Cốc Lương - Án, cách xa quốc đò 500 dám. Viên Lâu cách 
50 dặm. Một lân chiến, mà mặt trận dài 500 đặm, chiến xa 
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nối nhau, phía đông đến bể. Người trí thức bàn: “Quá lắm. Tả 
tự gây họa”. Tại sao. Tẻ đánh thua Vệ ở trận Tân Trúc, xâm 
vào biên giới phía Bắc nước Lô ta, coi thường trêu cợt Khích Hiến 
Tư. Việc Viên Làu là sau trận Tế thua. Khích Khác có cho biết: 
Tả phai trả cho Lô, Vệ đất đã xâm lược. Phải biếu Tấn, ngọc 
Ký ngạn. Phải cho Tiêu Đồng Thúc Tư làm con tin. Phải xẻ đường 
qua Tế từ Tây sang đông. Có thế mới cho hòa. Quốc Tá nói: 
“Hai điều là biếu ngọc và trả đất thì xin vàng. Còn điều lấy 
Tiêu Đông Thúc Tử làm con tin thì không được vì Tiêu Đồng 
là mẹ vua T cũng như mẹ vua Tấn. Và điều làm ruộng cứ phải 
cho nước xe theo một chiều về đông thì trái thô nghi, không 
được. Xin lại đánh nhau. Thua trận đâu, thì đánh trận hai. Thua 
trần hai, đánh trận ba. Thua trận ba, đánh trận tư, trận năm. 
Đến trận năm mà không được, thì biếu cả nước Tê”, Thế rồi quần 
đội Tân thuận cho hòa. 

Lưu Sưởng - Tả hầu sai Quốc Tá sang sứ quân đội Tấn 
Công Dương có bàn: Vị vua không sai sứ tới vị đại phu. Đây 
sao lại sai. Vì vua thoát bị bất. Bàn thế sai. Vua mà không thông 
sứ với đại phu, là ớ trong thời bình yèn võ sự. Nay hai nước 
đánh nhau. Tướng mà đang chỉ huy quân đội, thì có khi mệnh 
vua còn không nghe. Ví như mệnh vua có chỗ không nghe, thì 
biết là quan trọng, và chuyên chế. Như thế, mà vua Tẻ có cho 
thông sứ, thì có gì là hại. 

Lại nhà truyện chư hầu hội với quần đội với quân đội Tấn 
ở Phi Lâm xưa, thực ra là quân đội Triệu Thuẫn, chép quân đội 
Tấn là ý không muốn cho vua hội với đại phu, vì thế chép quân 
đội Tân mà không thê chép Triệu Thuân. Nay cũng chép Ì]à quân 
đội Tấn, thế là đủ lắm, là lời văn thường rồi. Sao còn bàn đến 
chuyện vua không thông sứ với đại phu. 


“4 H # “#4 ^A&#&— «# 
BÁT NGUYỆT, NHÂM NGỌ, TỐNG CÔNG BẢO TỐT 
THÁNG TÁM, NGÀY NHÂM NGỌ, VUA TỐNG TÊN LÀ BÀO MẤT 


Tả Thị - Tháng tám, Tống Văn Công mất. Lần đâu Tống 
có lễ chôn trọng thể. Than để dùng trên quanh cứu, trong huyệt 
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thì dùng than vỏ sò, vỏ hến. Dùng nhiền xe, ngựa, đỗ mả. Lân 
đầu tiên cho người sống, chôn theo. Dùng nhiều đồ về nghị lề. 
Ngoài quách đặt bốn đòn ngang. Áo quan được trang sức chung 
quanh, trên dưới. Người trí thức có bàn: Các đại phu Hoa Nguyên 
và Nhạc Cử trong trường hợp này không được là trung thân. Một 
trung thân khi vua sông, thì ngăn các điều trái của vua, dù có 
nguy đến tính mệnh. Nay hại bảy tôi đó, khi vua sống thì để 
cho vua túng đục, khi vua chết thì bày các thứ xa xỉ, làm cho 
vua mang tiếng không được tốt. Thế không phải là đạo làm tôi. 


RE = 4 # 
CANH DÂN. VỆ HẦU TỐC TỐT 
NGÀY CANH DẦN, VỆ HẦU TÊN LÀ TỐC MẤT 


Tá Thị - Tháng chín, Vệ Mục Công mất. Ba Tướng chỉ 
huy quân đội Tấn ở đất Tẻ về, tới quốc đô Vệ, khóc viếng 
trước cưa cung. Các quan ra nghênh tiếp. Vệ Phu nhân đứng 
khóc ở trong sân gần cửa. Rồi sau, các nghị lễ về chôn cất 
đều được theo đúng cả. 

Phụ lục Tả Truyện - Khi Sở đi đánh Tân để trị tội họ 
Hạ thì Trang Vương muôn đem Hạ Cơ về. Thân Công Vu Thân 
nói: “Không nên. Nhà vua triệu các chư hầu tới để trị tội. Nay 
lại nạp lấy Hạ Cơ, thế là tham sác, thế là đâm. Dâm là tội 
lớn. Trong Chu Thư có cầu: Văn Vương làm sáng tỏ đức, dùng 
hình phạt thận trọng. Có thế mới lập ra nhà Chu. Sáng tỏ đức, 
nghĩa là có vung trồng đức. Hình phạt thận trọng, nghĩa là cốt 
trừ hết tội đê khỏi trừng phạt. Nay nhà vua triệu các chư hầu 
để rỗi đến mình lại đáng bị phạt thì như thế không phải là 
dùng hình phạt thận trọng. Xin nhà vua nghĩ lại". Trang Vương 
mới thôi. 

Tư Phan muôn đem Hạ Cơ ải Vụ Thần lại can: “Đó là 
loại bât tường. Đã làm cho Tư Man chết non, đã giết chồng 
là Ngự Thúc, giết Linh Hầu, giết con là Hạ Nam, đã đuối 
Không Ninh và Nghi Hàng Phú, đã làm hại quốc gia, còn 
thứ bất. tường nào hơn, Mong được sông, thật khó, vì người 
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ta có ai khỏi chết. Thiên hạ thiếu gì đàn bà đẹp. Cứ gì phải 
người ấy”. Tử Phản mới thôi. 

Vua Sở đem Hạ Cdđ cho tưởng Liên Doăn là Tương Lão. 
Tương Lão sau chết ở trận Bật. Quân Sở không thu được xác 
(Tấn giữ). Con là Hắc Yêu thông dàm với Hạ Cơ, Vụ Thần 
sai người bảo Hạ Cơ: Về Trịnh đi, tôi sẽ cưới làm vợ. Rồi 
Vu Thần vận động làm cho Trịnh triệu Hạ Cơ vẻ, bảo cho 
biết rằng: Xác của Tương Lão có thể xin được nhưng Hạ Cơ 
phả› thân hành xin mới được. Hạ Cơ tâu với vua Sở, Vua Sở 
hỏi Khất Vu tức là Vu Thần. Vu Thân nói: “Đúng đấy. Cha 
của Trí Anh là trọng thần của Tấn Thành Công, và là em 
cùng mẹ của Trung Hàng Bá, Tuần Lâm Phú. Tuân Thú (Cha 
Trí Anh) mới được phong làm Tá Trung quân, rất thân thiện 
với Hoàng Thú nước Trịnh. Cha rất yêu con, muốn cho con được 
tha vẻ, chắc là nhờ Trịnh xin rồi Tấn sẽ trả ta Vương Tử, họ 
đã bất được Trận ở đất Bật, cùng xác Tương Lão. Từ trận Bật, 
dân Trịnh Sợ Tấn và muôn được lòng Tấn. Chắc là họ sẽ chấp 
nhận lời xin của Tuân thủ, Vua Sở mới sai Hạ Cơ về. Khi sắp 
ra đi, Hạ Cơ bảo tùy tùng răng, nêu không xin được xác, thì 
không vẻ. Vụ Thân xin cưới Hạ Cơ, vua Trịnh chấp thuận. Đến 
khi Sơ Cung Vương lên ngồi, mới sửa soạn việc Dương Kiều (coi 
các trang sau), vua Sở sai Vu Thần (Khuất Vu) sang Tê lễ sính, 
và báo cáo thời kỳ suất sư, Vụ Thần đem cả gia đình đi. Đi 
đường, bị Thân Thúc Qui gặp. QuI theo cha sang đất Dĩnh, có 
nói: “Lạ thay, Phu Tử phải lo cho ba đạo quân, mà dáng mặt 
vui mừng, như là đem được vợ đi trốn”. Vụ Thân khi tới Trịnh, 
sai người đem hết đồ lễ sính về Sở, trả lại cho vua, ý muốn 
ơ lại Tẻ với Hạ Cơ. Sắp đi sang Tẻ, thì thấy tin quân Tê thua, 
mới nói rằng: “Ta đừng nên ở trong nước nào không thắng. 
Thế là chạy sang Tấn, rồi nhờ Khích Tứ, được làm quan ở Tấn, 
người Tân phong cho đại phu đât Hình. 

Sở Tử Phan xin vua Sở, lấy đồ lễ quý biếu vua Tấn, xin đừng 
dùng Vu Thân. Vua Sở nói: “Thôi. Trong mưu kế cho bản thân, 
ta thấy Vu Thân nhằm. Nhưng mưu kế cho tiên quân, ta thấy 
là trung. Vì Trung cho nên xã tắc được vững. Thế là đủ tha được 
nhiều lôi. Và lại nếu Vụ Thần lợi được cho Tấn, thì đồ lễ của 
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ta cùng không chuyển được Tấn. Mà nếu Vu Thần không có lợi 
cho Tấn, thì sẽ bị bỏ rơi, ta ngăn cần làm gỉ”. 

Khi quản đôi Tân về đên nước, thì Phạm Văn Tư (Sĩ Tiếp) 
về sau cùng. Vụ Tử Sĩ Hội (là cha) bảo: “Con có biết là ai cũng 
mong đơi lhhòng”, Đáp: “Quản đội có công, cá nước đều mừng đón. 
Nếu con về trươc, sẽ được tai mắt quan chiêm, thế là cướp mất 
đanh của chủ suy. Vì thể, không dám về trước”. Vũ Tư nói: “Phải, 
đỡ bị phen ghét”. 

Khích Bá (Khích Khác) yết kiến vua Tấn, vua nói; “Nhờ chủ 
suy mà ta được thắng” Khích Khác đáp: “Đó là nhờ nhà vua 
chỉ bảo, và nhờ các tướng. Thần có tài năng gì đâu. Khi Phạm 
Văn Tự vào châu, vua khen cũng như khen RKhích Bá. Văn Tư 
đáp: “Đó là cứ theo mệnh lệnh của Canh (Tuân Canh tướng 
Thượng quân” và pháp chế của Khác. Thân là Tiếp có tài năng 
gì đâu”. Loan Bá vào châu. Công Khen như khen mấy tướng trước. 
Đáp: "Ðó là theo lời đặn bảo của Tiếp, quân sĩ cứ theo mà làm. 
Thân là Thư có tài năng gì”. 


lương Biểu là đất nước Lô. 


HX ý h mH 
THỦ VẤN DƯƠNG ĐIỀN 
LÂY RUỘNG VẤN DƯƠNG 
ng Thị - Được ruộng Văn Dương là nhờ trận đất An 


Đỗ Dự - Tấn sai Tế trả cho Lỗ, cho nên chép là lấy. Không 
phải được vì giao hiếu, cho nên không chép chữ qui là về. 


&%& # BH &  ä & 
ĐÔNG. SỞ SU, TRỊNH SƯ. XÂM VỆ 
MÙA ĐÔNG, QUÂN SỞ, QUÂN TRỊNH XÂM NƯỚC VỆ 
Cao Kháng - Trịnh theo Sơ mà đầu nâu việc đánh nước Vệ 


đang có tang. Thật là nối giáo cho giặc để đánh họ hàng thân 
thích. Giết đi chưa hêt tội. Chép Trịnh đưới Sơ để rõ tội Trịnh. 
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THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. CÔNG HỘI SỚ 
CÔNG TỪ ANH VỀ VU THỤC 


THÁNG 11, LỖ CÔNG HỘI VỚI SỞ 
CÔNG TỬ ANH TẾ TẠI ĐẤT THỤC 


Tả Thị - Lồ Tuyên Công sai sứ cầu giao hiếu với Sở. Tuyên 
Công mất, Sớ Trang Vương mất. Hòa hiểu chưa thành. Lỗ Thành 
Công lên ngôi, chịu hòa tước với Tấn, hội với Tấn đánh Tê. Người 
Vệ thôi khòng cho sứ sang Sở và cùng hội với Tân để cho Tấn 
đánh Tẻ. Cho nên lệnh Doän Sở tên là Tử Trọng gây ra việc 
Dương Kiểu đê cứu Tả. Lúc sắp hưng bình, thì Từ Trọng nói: “Vua 
thì bé (12 tuôi) quân thần không bằng các quan xưa. Quân đội 
ta có đông hơn mới mạnh. Trong EKimnh Thị có câu: Các tướng 
đây rây. Nhờ các tướng mà Văn Vương vững được ngôi. Xét đến 
Văn vương mà còn cần quân đội đông huông chi là chúng ta. 
Vá lại tiên quân Trang Vương có đặn rằng: Khi mà không cho 
tứ phương ở xa, được nhờ ân đức mình, thì không gì băng ra 
ơn cho dân mình, thương dân, khéo cùng dân.” 


Thế là Tư Trọng kiểm soát lại đân số. Hạng khốn khó được 
hết vay nợ, hạng già, qua, được trông nom, cùng khôn được giúp 
đỡ, tội phạm được giảm xá. Quân đội thành đây đủ. Thị vệ cũng 
phải tòng quân. Tướng Bành Danh làm xa ngự cho vua (dù vua 
bé không ra trận nhưng xe vua cứ đi), Sái Canh Công làm Xa 
Ta. Hứa Linh Công, làm xa hữu. Hai vị Công này tuy ít tuôi 
nhưng được col là thành niền. 

Mùa đông, quân Sở xâm nước Vệ, rồi đánh quân Lồ ta ở đât 
Thục. Lễ Công sai Tang Tôn tới quân Sơ. Tang Tôn từ chối nói: 
“Quân Sở đà đi xa, lại lâu ngày, rồi phải tự lui Tôi không có 
tài gì mà sẽ được tiếng là làm cho giặc lui. Tôi không đảm nhận 
tiếng đó”. Sớ tiến tới Dương Kiều. Mạnh Tồn xin tới hối lộ quân 
Sơ. Đem đi bọn thợ mộc, thợ may, thợ đệt tất cả trăm người 
và Công Tứ Hành (con Lỗ Thành Công) để làm con tin, xin hòa 
với Sơ. Sơ chấp thuận. 
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Cốc Thị - Sở không có đại phu. Sao chép chữ Còng Từ. Vì Anh 
T giỏi 

Đạm Trợ - Cốc Lương bàn, Sở không có đại phu. vậy sao chép 
chữ Công Tử. Vì Anh Tê giỏi. Truyện có chỗ nói Sứ Phủ không 
chép họ vì giỏi, chỗ này lại nói chép họ là giỏi. Sao truyện tự 
mâu thuân thế, 


2i &Ä # A^A S Á XS ÀB ÁA ® AÁ 8 ^ 
“Ð ÀÁ Ñ À Ñ AÁ R Á 84 A E T Ñ 


BÍNH THÂN, CÔNG CẬP SỞ NHÂN, TẤN NHÂN, 
TỐNG NHÂN, TRẤN NHÂN, VỆ NHÂN, TRỊNH NHÂN, 
TẾ NHÂN, TÀO NHÂN, CHÂU NHÃN, TIẾT NHÂN, 
TẮNG NHÂN, MINH VU THỤC 


NGÀY BÍNH THÂN, LỖ CÔNG CÙNG NGƯỜI SỞ, 
NGƯỜI TÂN, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI TRẤN, NGƯỜI VỆ, 
NGƯỜI TRỊNH, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI TIẾT, 
NGƯỜI TĂNG HỘI THỂ Ở ĐÂT THỤC 


Tả Thị - Tháng 11, Lô Cồng làm lễ thà tại đất Thục với 
Sở Công Tư Anh Tả. Sái Hậu, Hứa Nam, đại phu Duyệt nước 
Tân, đai phu Hoa Nguyên nước Tông, Công Tôn Ninh nước Trần, 
Tòn Lương Phu nước Vệ, Công Tư Khứ Tật nước Trình, một đại 
phu nước Tê. Không chép các vị Khanh, Minh ước ấy gọi là “Quy 
minh”, nghĩa là thiêu sót, không đủ, không thi hành được. Sợ 
Tân, cho nên trộm thể với Sở, vì thế gọi là Quỷ minh. Sái Hầu 
và Hưá Nam, Kinh không chép vì cùng ngồi trên xe của Sở thế 
là mât ngòi Vị. 

Người quân tử bàn Ngồi vị không nên không cân thận. Vua 
Sái, Vua Hứa, khí đã mất ngôi thì không được liệt vào hàng 
các vua chư hầu. nh Thị có câu: Ở ngôi mà không lười nhác, 
th dân được yèn vui Chính là trường hợp này. 

Phụ lục Tả Truyện - Quân Sở với Tống. Công Hành (con 
tin) trốn chạy về Lỗ. Tang Tuyên Thúc nói: Hành Phú không 
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cố nhẫn nhục được vài năm, đã bỏ việc nước, nước sẽ đối sử ra 
sao. Ai gỡ được lỗi. Người sau sẽ chịu kết quả. Thật là hại cho 
nước. Trong cuộc chiến này, Tấn đánh Sở, ngại quần Sở đông. 

Người quân tử bàn: Quân đông vấn là cần. Vua dù có bé, 
các tướng, có được nhiều quân vẫn cứ tháng, huống chi là, có 
được vua sáng, biết sứ dụng nhiều quân. Trong Kinh Thư, thiên 
Đại thệ, có nói: Nhà Thương, có đông người, mà mỗi người mỗi 
ý, nhà Chu có mười người trị nước mà mười người một chí hướng. 
Đều là nói đến sự quan trọng của số đồng. 

Tấn Hầu sai Củng Sóc tới triều nhà Chu, hiến người, vật, 
thu được của Tẻ. Thiên Tử không ra coi người và vật hiến tới, 
cho Thiện Tương Công từ tạ rằng: “Các Xứ Man, DỊ, Nhung, Địch 
mà khòng theo mệnh Thiên Tử, dâm dật, trái đạo thường, Thiên 
Tứ cho trừng phạt, các người, vật thu được hiến tới triều đình. 
Thiên Từ thân coi châu và tùy lao các vị đã thắng. Thế là trừng 
phạt ke bất kính, khuyến khích người công lao. Khi một chư hầu 
trong hàng tôn thất, có hành động trái pháp lệnh Thiên Từ, 
đã bị trừng phạt theo lệnh Thiên Từ thì khi thành công, nước 
thành công chỉ có việc báo cáo thôi, chứ không đưa người, vật, 
thu được tới triều đình. Như thế là để nhắc cho hàng “chư hấu 
thân thích” đối với vua phải kính, và cần đối với bản thân phải 
sửa lỗi. Nay Thúc phụ đã có công lao ở Tẻ, nhưng sao lại không 
sai một mệnh Khanh (vị Khanh có chức phong do Thiên Tử) tới 
báo cáo triều đình. Chỉ sai một người là Củng Bá, chưa có chức 
tước ở triểu Chu, đó là một việc thiếu sót lễ nghi tiên vương 
đã đặt ra. Dù tôi muốn chiêu Củng Bá, cũng không dám bó điền 
lê củ, e rồi có hai lây đến Thúc Phụ (vua Tấn). Còn như Tẻ, 
là nước cô hữu, mà là dòng dõi Thái Sư, giá như ngăn cấp khuyên 
can được từ trước đừng cho phóng túng làm bậy, thì đầu đã làm 
cho Thúc Phụ phải giận. 

Sĩ Trang Bá Củng Sóc khâng dáp lại được. 

Vua sai ba vị Tam Công tiếp đãi Củng Sóc, theo lễ đôi với 
vị mà các chư hầu thắng trận sai tới báo công lễ có kém vị Khanh 
một bực. Thiên Tứ thết tiệc, ban lộc riêng, sai bảo cho biết, những 
đề ban đó là riêng, ra ngoài lẻ, vậy không chép vào thẻ (sử sách). 
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Công Thị - Đây là Sở Công Tử Anh Tẻ. Chép là người. Thế 
là một lần bị chề. 

Cốc Thị - Sao sớ lại chép là người. Từ đó Lỗ Công được 
thích nghị, Hội nghị với Hội thầ, mà cùng trong tháng thì chí 
chép nơi hội nghị, không chép nơi hội th. Nếu không cùng trong 
tháng, thì chép nơi hội nghị, không chép nơi hội thẻ. Nếu không 
cùng trong tháng, thì chép nơi hội nghị, và chép nơi hội thê. 
Ơ đây lại chép ca hai nơi là tại sao. Là vì Lô công được việc 
thích nghị, vậy nói cho rõ việc. Nay cúi đầu là trước vênh mặt. 

Lưu Sưởng - Công Dương bảo chép là người là một lần chê. 
Tòi không hiểu chê về việc gì. Còn Côc Lương bàn thế là sai. 
Hội nghị thì có một bước. Hội thê thì có mười một nước. Tháng 
11, Lỗ Công hội với Sở Công Từ Anh Tế tại Thục. Ngày Bính 
Thân, Công thả ở Thục với người Sở, Tần, Tống, Trần, Vệ, Trịnh, 
Tẻ, Tào, Châu, Tiết, Tăng. Vậy thế là hai hội, hội nào cũng chép 
nơi hội. Đúng lý lắm. Có gì mà bảo là bày ra cho rõ. 

Trình Tư - Sở mạnh thịnh, khinh ngược chư hầu. Chư hầu 
ví như giữ vững được lãnh thổ, các nước lân cận, giao hiều, kết 
hợp với nhau, thì sao không tự yên được, nay sợ mà phục Sơ, 
cùng ký minh ước, cho nền đêu chép là người, thế thấy rõ cách 
suy hèn, đã trách chư hâu, thì Lỗ phải làm thế nào, đề hiểu. 

Xét - Sở và Tần ghi lên trên các chư hâu, thế là kẽ đến mạnh 
lớn. Sứ cũ cứ theo lời phó cáo. Thánh nhân cũng nhân sử ấy mà 
chép. Sái và Hứa rnà không chép thì Tá thị bàn đúng đấy. 

Năm Quí Dậu. Vua Định Vương, năm thứ 19 


= # 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ BA 
Tấn Canh, năm thứ 12. Tế Khoảnh, năm thứ 11. Vệ Định 
Công tên là Tang, năm đầu. Sái cảnh, năm thứ 4. Trịnh Tương 
nầm thứ 17. Tào Tuyên, năm thứ 7. Trần Thành, năm thứ I1. 
Ky Hoàn, năm thứ 49. Tông Cùng Công tên là Cố năm đầu. 
Tần Hoàn, năm thứ 17, Sở Cung, năm thứ 3 
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# + IE H 2® 5 &Z XÃ 2 ñ E 8 fítÐ X 8W 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG HỘI TẤN HẦU, 
TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TẢO BÁ PHẠT TRỊNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG HỘI TẤN 
CÔNG, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO BÁ ĐỂ ĐÁNH TRỊNH. 


Tả Thị - Nàm thứ 3. Mùa xuân. Chư hấu đánh Trịnh, dừng 
quân tại Ba Ngưu, đất Trịnh, muốn báo thù trận Bật trước. Rồi 
tràn vào miễn đông nước Trịnh. Trịnh Công Tử Yên cảm quân 
chóng lại, đặt phục bình ở Mạn, đất biên giới phía đông nước 
Trịnh, đánh được quân chư hầu tại Khưui Dư, đất trịnh. Hoàng 
Thú đem nộp Sở đồ vật, và người bắt được của địch, 


Gia Huyền Ông - Lô, Vệ, Tông, Tào, bó Sơ cường thịnh, 
mà theo TẤn suy nhược để đánh nước có tội đó là Xuân Thu 
vn vàn khen. Bốn nước thì chép cả tước, để Tấn lên đầu, tức 
như còn cho là Tấn là Bá. 


* % %⁄ mm f Z 
TÂN HỢI, TÁNG VỆ MỤC CÔNG 
NĂM TÂN HƠI, LỄ CHÔN VỆ MỤC CÔNG 


— H 2ã ®®H& 
NHỊ NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TRỊNH 
THÁNG HAI, LỖ CÔNG TỪ ĐÁNH TRỊNH VỀ tô 


H #7 # øã X=H# 
GIÁP TÝ, TÂN CUNG TAI, TAM NHẬT RKHỐC 
NGÀY GIÁP TÝ, TÂN CUNG CHÁY, LÀM LỄ KHÓC BA NGÀY 
Công Thị - Tân Cung là cung miều Tuyên Công. Gọi là 


Tân Cung, vì không nỡ gọi tên. Ra ngày khóc là theo lễ. Đây 
là chép một tai họa. 
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Cấc Thị - Tân cung là Nễ cung. Ba ngày khóc, là ai thương, 
là theo lễ. Vì còn gần ngày, chưa gọi thụy hiệu (Tuyên Công) 
là cung kính. Lời cung mà ai, thế là ý không trách Thành Công. 


¿ % #3 # 2Ä 
ẤT HỢI, TÁNG TỐNG VĂN CÔNG 
NGÀY ẤT HƠI LỄ CHÔN TỐNG VĂN CÔNG 


3 /\à HE 
HẠ, CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG SANG TẤN 

Tả Thị - Mùa hạ, Công sang Tấn, tạ ơn việc nhận ruộng 
Vân Dương. 

Uông Khắc Khoan - Hi Công lấy Tế Tây điền, mà sai Công 
Tư Toại sang Tấn tạ ơn, đã không được là chính. Huông hồ Thành 
Công lây ruộng Vấn Dương mà thân sang châu vua Tấn. Tế Tây, 
Vân Dương đều là ruộng đất cũ của Lỗ, nay cho là nhờ ơn nước 
Bá, mà tới triều sinh. Coi đó biết Lỗ không chân hưng được. 


RE 2š # 3X # HỦ EB {š ất 
TRỊNH CÔNG TỬ RHỨ TẬT SUẤT SƯ PHẠT HỨA 
TRỊNH CÔNG TỬ KHỨ TẬT CẨM QUÂN ĐÁNH HỨA 

Ta Thị - Hứa cậy Sở mà khòng thờ Trịnh. Tử Lương (Khứ 
Tật) đánh Hứa. 

Trương Hiệp - Tân đương giận Trịnh không phục mình. 
Đó là một mối lo cho Trịnh, chưa thôi, chưa hết. Thế mà Trịnh 
lại giận Hứa là không theo mình, lại sai tướng động binh 
để đánh Hứa. Thế mới biết Trịnh không biết xét đức mình, 
và do sức mình. 
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2 #® H8 
CÔNG CHÍ TỤ TẤN 
LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 


Phụ lục Tả Truyện - Người tấn trả Sở Công Tử Cốc Thần 
và thi thể Liên Đoãn Tương Lão, để đối lây Trí Anh. Khi 
đó Tuân Thú bð Trí Anh coi Trung quân bên Tấn. Vì thấ Sở 
mới bằng lòng đổi. Vua Sở, khi cho Trí Anh về, có hỏi: Ngươi 
có oán ta không. Đáp: “Hai nước đương có việc bình nhúng, 
thần vì bất tài, không đương nổi nhiệm vụ, bị bất. Các tướng 
nhà vua đã không đem làm thịt, lại cho về chịu tội ở tệ quốc, 
thật là nhờ lượng nhà vua. Thần rõ là bất tài, còn đám oán 
øì”. Hỏi: “Thế thì có ơn ta không”. Đáp: “Hai nước đang lo 
việc xã tác, đang mong cho đân yên, nước nào cũng cố nén 
nôi khích hiểm, cùng khoan hòa, cùng thả tù, để kết hiếu. 
Hai nước mà giao hiếu, thần đâu có được dự, thì đâu dám có 
ơn". Hỏi: “Ngươi về, sẽ báo đáp ta th nào”? Đáp: “Nhờ trí 
sáng suốt nhà vua, thần được đem thân về, để vua thản trị 
tội, thì ơn riêng nhà vua thần vẫn nhớ. Nếu theo gương nhà 
vua, mà bản quân không làm tội, lại giao cho ngoại thần là 
Tuân Thủ, Tuân Thủ sẽ xin với bản quân làm tội thần trước 
gia miếu, thần chết, lượng trên nhà vua vẫn nhớ. Nhưng nếu 
thần được tha, được giữ việc cúng tế nhà thờ, mà lại cứ tòng 
sự trong quân đội phòng giữ biền cương, rồi sẽ gặp các tướng 
của quý quốc, thần sẽ xin hết sức cho đến chết để làm tròn 
phận sự, không sinh hai lòng, theo đúng đạo làm tôi đối với 
vua. Đó là thần báo đáp nhà vua đó”. Vua Sở nói: “Nước Tấn 
chưa có thể đánh được”. Trọng đãi Trí Anh rồi cho về. 


Hồ Truyện - Tuyên Công mất đến nay đã ba năm, hết 
tang. Đáng nhẽ phải vào châấu ¡nh sư, nhận mệnh, rồi mới 
về nước tuyên chính, coi xã tắc làm trọng. Thế mà nay không 
triểu nhà Chu, lại lấy cớ tạ ơn: được lấy lại đất Vấn Dương 
đi chầu nước Tấn, hành vi thật là trái đạo. Vì thế, mới phải 
có REinh Xuân Thu. 
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#W í # ff i BỊ BẦ [E] Đ 
THU, THÚC TÔN KIỂU NHƯ SUẤT SƯ VI CÚC 


MÙA THU, THÚC TỒN KIỀU NHƯ CẦM QUÂN VẬY 
ẬP CỨC TRONG ĐẤT VÂN DƯƠNG 


Tá Thị - Mùa thu, Thúc Tôn Kiêu Như vây đất Cức để lấy 
ruộng Vận Dương. Áp Cức không phục, cho nên phải vây. 

Công Thị - Cức là Ấp ở đât Vân Dương. không chịu phục 
tòng. Vầy vì dân không theo. 

Hồ Truyện - Xét đến việc Vấn Dương trong Truyện Ta Thị, 
thì dân Cức không phục cho nên phai vây. Đi nhận lại ấp cũ, 
mà dân không nghe, đến nôi phải sai Thượng tướng dùng đại 
binh, vây ấp, đánh thành là thế nào. Lô ở thời đó, mới đánh 
thuế ruộng tư, đặt ra thuế Khưu giáp sưu địch càng ngây càng 
nặng. Cức tuy là được trơ lại với nước cô, nhưng khóng muốn 
vì lề ấy chăng. Thành Công không biết giảm sưu dịch, tủ đức 
chính, để được đân, mà lại cứ đem quân lực đàn áp, dù có được 
rôi cùng đèn mát. 


+k 5 
ĐẠI VU 
LỄ CẤU ĐẢO 


Â: 3 $, ñ# 4 R 4 A /8 # + 

TẤN KHÍCH KRHẮC, VỆ TÔN LƯƠNG PHỦ, 
PHẠT TƯỞNG CAO NHƯ 

KHÍCH KHẮC NƯỚC TẤN, TÔN LƯƠNG PHỦ NƯỚC VỆ ĐÁNH 

TƯỜNG CAO NHƯ, MỘT NGÀNH TRONG GIÔNG XÍCH ĐỊCH 


Tả Thị - Tấn Khích Khác, Vệ Tòn Lương Phú, đánh Tường 


Cao Như là giồng Xích Địch còn sót lại Rợ đó tan rã, vì Tù 
Trưởng bị dần bo. 
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Hồ Ninh - Kinh Xuân Thư không chép việc Tường Cao Như 
tan rã, Tân đã diệt các rợ trong giống Xích Địch như Lộ Thị. 
Giáp Thị, Lưu Hưu. Còn sót lại, đều tụ tập vào rợ Tường Cao 
Như. Thế mà lại giết cho hết thì không phải là tâm người có 
đức nhàn. Họ Đoàn xin diệt giống rợ Khương. Rợ Khương tuy 
điệt mà nhà Hán cũng mất. Đời sau, đâu có hết cái họa rợ Khương, 
Tường Cao Như tan rã, Kinh không chép mới rõ tình ý Thánh 
nhân. 


%3 + #8 —- H 8£ à E +xÈE 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
TẤN HẦU SỬ TUÂN CANH LAI SÍNH 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, TẤN HẦU SÁI 
TUÂN CANH TỚI LỖ LỄ SÍNH 


f 5 ƒÉ Ð R 2X 4 E HN ^# & Ää HE 


] + * # R + 
VỆ HẦU SỬ TÔN LƯƠNG PHU LAI SÍNH. BÍNH NGỌ, 
CẬP TUẦN CANH MIÑNH. ĐINH MÙI CẬP 
TÔN LƯƠNG PHU MINH 


VỆ HẦU SAI TÔN LƯƠNG PHU TỚI LÔ LỄ SÍNH, NGÀY 
BÌNH NGỌ LÔ CÙNG THỂ VỚI TUÂN CANH, 
NGÀY ĐINH MÙI, LÔ CÙNG THỂ VỚI TÔN LƯƠNG PHU 


Tả Thị - Mùa dông tháng 11, Tần Hảu sai Tuân Canh tới 
lễ sinh, và đè thả, tức là ký mình ước. Vệ Hàu sai Tôn Lương 
Phu tới lễ sinh và để thả. Lỗ Công hỏi Tang Tuyên Thúc rằng: 
“Trung Hàng Bá (Tuân Canh) ở Tấn giữ chức Tam Mệnh là ngôi 
thứ cao nhất. Tôn Tử (Lương Phu) ở Vệ cũng là ngồi thứ cao 
nhất. Vậy đặt ai trước ai sau”? Tang Tuyên Thúc đáp: “Thượng 
Khanh của nước nhỏ thì bằng Trung Khanh của nước lớn. Trung 
Khanh của nước nhỏ thì bằng Hạ Khanh của nước Lớn. Hạ Rhanh 
của nước nhỏ thì băng Thương đại phu của nước lớn. Thượng đại 
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phu cúa nước nhỏ thì bằng Hạ đại phu của nước lớn. Cổ Pháp 
chê là như thế. Nước Vệ tuy là không kém nước Tấn, nhưng vua 
Tân là mình chủ. Vậy Tấn ở trên”. Ngày Bính Ngọ lễ thể với 
Tấn. Ngày Định Mùi, lề thê với Vệ. Thế là đúng lễ nghỉ. 

Còng Thị - Trong việc sính lề này, lại chép cả thả, là tại 
sao. Là muốn nói: nôi thể xưa. 

Cốc Thị - Chép ngày là có Lễ Công dự. Tới lễ sinh mà xin 
thê, chép không dùng chữ cập, là lấy nước thể với nước. Không 
chép nhân, người cũng thê. Không chép chữ cầu, xin là vì hai 
nước cùng muốn thẻ với nhau. 

Xét - Tuân Canh và Tôn Lương Phu vừa lễ sính vừa lễ thà. 
Ta Thì, Công Thị đêu cho là muốn, tìm, câu thê. Thể tức là hai 
bầy tôi sính và thê đều đã được mệnh vua sai, chứ không phải 
chỉ phụng mệnh tới lễ sính, mà rồi tự chuyên quyền cùng với 
Lô thả. Lưu Sưởng bàn là chuyên quyền sinh sự. Bàn sai, Sưởng 
lại bàn rằng không có liên hệ gì đến nước, để thầy việc là bậy, 
không nhớ là phụng sứ mà tới, đã chép chữ Tấn Hầu. Vệ Hầu, 
thì đến lễ thê sao lại không liên hậ đến Tân, đến Vệ. 


Ñ§ TÁ. ấT 
TRỊNH PHẠT HỨA 
NƯỚC TRỊNH ĐÁNH NƯỚC HỨA 


Phụ lục tả truyện - Tháng 12, ngày Giáp Tuất, Tấn Hâu 
lập sáu đạo quân, mỗi đạo quần 12.500 người. Hàn Quyết, Triệu 
Quát, Củng Sóc, Hàn Xuyên, Tuân Chuy, Triệu Chiên, đều được 
phong làm Khanh để thưởng công thắng trận An. 

Tế Hầu tới chầu Tấn, vừa định dâng ngọc bích cho vua Tần, 
Khích Rhác vội bước lên nói: “Nhà vua tới lần này là vì phu 
nhân cười giêu, vậy qua quân tôi đâu dám nhận ngọc”. Tân Hảu 
đặt tiệc mời Tế Hâu, Tế Hầu trồng thấy Hàn Quyết. Hàn Quyết 
nói: “Nhà vua có nhận ra Quyết này không”. Vua Tê nói: “Y phục 
nay có khác (trước ở mặt trận có qưân phục)”. Quyết bước lên 
dâng cốc nói: “Thân trước không dám liều chết, là còn muốn hai 
vua cùng ngồi chuyện trong cung này”. 
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Ehi Tuân Anh bị giam giữ ở Sở, có người lái buôn nước 
Trịnh bàn mưu, định giấu vào trong một cái bao túi rồi đem 
ra khoi nơi giam giữ. Mưu bàn xong, chưa thi hành, thì Tuân 
Ánh được thả vẻ Tân. Khi người lái buôn sang Tấn, Tuân Anh 
thấy mừng lắm, như là thây người cứu mình. Người lái buôn 
nói: “Tôi không có công giúp ngài, đâu dám nhận ơn ngài. 
Tôi chỉ là hạng thường dân, không dám mong người quân tử 
hậu đãi” Thế là đi sang Tê. 

Hồ Truyện - Tấn và Sở cùng tranh được Trịnh, Trịnh theo 
ca hai. Đến khi bị thua ở trận Bật, mới phải chuyên tảm về Sở. 
Tân dù có đem quân tới, Trình cùng không theo. Đến nay mới 
được một năm mà đã trợ lại đánh Hứa, thì quá lắm, Đã không 
biết chọn lầy con đường nghĩa mà theo, lại ăn hiếp kẻ suy yếu, 
cô đơn, trong một năm, hai lần dùng binh đánh nước láng giếng, 
thế sao mà chăng là quả lắm. 

Không Dĩnh Đạt - Kinh chép thẳng là nước Trịnh. Truyện 
không chép. B¡êt là lời văn báo cáo cho Lỗ sơ lược, cho nên 
Đử chép thế. Gia Quỳ có nói: “Trịnh là nước nhỏ, tranh giành 
với nước lớn là để lấy uy thế với chư bầu. Lần thứ hai đánh 
Hứa, không chép tướng suý, như là chê trách, không biết gì”. 
Năm đó, mùa hè, Trịnh Công Tử Khứ Tật cảm quân đánh 
Hứa, trước sau không có lời trách. Vậy riêng lần này sao lại 
bao là chê trách. 


Xét - Việc thê ở đất Thục, chư hậu phải theo Sở, phần đông 
là bất đác di. Như Hứa, Sái, nước nhỏ bị uy hiếp, thì không đáng 
trách. Trịnh là nước trong vòng đất Cơ nội, vì trận thua ở Bật 
mà bó Tấn đã đánh nước Vệ, rồi trong một năm hai lần đánh 
Hứa, cho nền Xuân Thụ chê ghét, Hồ Truyện nhân đó cho là 
Trịnh không chọn đường nghĩa đê noi theo, lại eòn áp bức nhỏ 
yêu. không chép tướng suý cảm quân. Khống Dĩnh Đạt, bàn theo 
Đỗ Thị, cho là chép theo lời báo cáo sơ lược mà bác lời bàn của 
Gia Quỳ trước sau bai lần đánh Hứa không có lời chê sao lại 
cho lần này là chê. Lời bàn nghe ra có lý, vậy chép cả ra đây. 

Năm Giáp Tuất. Vua Định Vương năm thứ 20 
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+E 
TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tần Cảnh, năm thứ 13. Tế Khoảnh, năm thứ 12. Vệ Định, 
năm thứ 2, Sái Canh năm thứ 5. Trịnh Tương, năm thứ 18. Tào 
Tuyên, năm thứ 8. Trần Thành, năm thứ 12. Ky Hoàn năm thứ 


50. Tống Cung, năm thứ 2. Tân Hoàn, năm thứ 18. Sở Cung, 
năm thứ 4. 


®* X4 2 fŒ # 7 XE 
XUÂN, TỐNG CÔNG SỬ HOA NGUYÊN LAI SÍNH 
MÙA XUÂN, TỐNG CÔNG SAI HOA NGUYÊN TỚI 
LÔ LỄ SÍNH 


Tả thị. Năm thứ 4, mùa xuân, Tếng Hoa Nguyên tới sính. 
Lỗ giao hiếu với vua Tống mới nối ngôi. 


= H #tứ£8ẩ§mn&* 
TAM NGUYỆT, NHÂM THÂN, TRỊNH BÁ RIÊN, TỐT 


THÁNG BA, NGÀY NHÂM THÂN, TRINH BÁ TÊN LÀ KIÊN 
MẤT 


‡u fñ ® ð 
KỶ BẢÁ LAI TRIỀU 
KỶ BÁ TỚI CHẤU 
Tả Thị- Ky Bá tới châu. Nguyên nhân là để cho Thúc Cơ 
về Lỗ (đuôi về). Thúc Cơ là vợ Ky Bá, em gái vua Lõ. 


Đỗ Dự- Sắp đuối Thúc Cơ. Trước tiên, hãy làm lễ châu đê 
nói rö sự tình. 


2:6 


ã H H ã W® # ất * 
HẠ, TỨ NGUYỆT, GIÁP DÂN, TANG TÔN HÚA TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY GIÁP DẪN, TANG TÔN HỨA MẤT 


2¿ 1] # 
CÔNG NHƯ TẤN 
LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị- Mùa hạ, Công sang Tấn. Tấn Hầu tiếp Công. Không 
có ý kính Quý Văn Tử nói: “Tấn Hầu sẽ không khỏi có tai nạn. 
Trong Kính Thị có câu: Phải kính. Việc trời vốn rõ. Mệnh trời 
giữ được không dễ. Mệnh trời cho Tấn là còn tùy ở các vua chư 
hầu. Không kính thì sẽ ra sao”. 

Uông Khác Khoan. Thành Công năm ấy, Châu Tấn bị nhục. 
Chính là lễ quá nhiều, thân quá hèn, đều tự mình làm ra cả. 


#g BRR§ 3X 2\ 
TÁNG TRỊNH TƯƠNG CÔNG 
LỄ TÁNG TRỊNH TƯƠNG CÔNG 


# 2  # B Š 
THU, CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA THU, LÔ CÔNG TỰ TẤN VỀ 


Tả Thị- Mùa thu, Lỗ Công từ Tấn về. Muốn câu giao hiếu 
với Sở đề phản Tấn. Quý Văn Tử nói: “Không nên. Tân tuy là 
vò đạo, nhưng chưa có thể bỏ được. Bách quan còn hòa mục. Nước 
lại gần nước ta. Còn nhiều chư hầu theo. Chưa phải lúc thay đối 
chính sách. Trong sử họ Dật thời Văn Vương, có câu: “Không 
phải loài ta, thì tâm khác ta”. Sớ dù mạnh lớn, nhưng không 
cùng tổ tiên với ta, liệu đối với ta có tử tế không”. LÃ Công 
mới thôi. 


2T¡ 


Gia Huyền Ông- Thật hăn là, Lê Thành Công không có 
chủ đích, tâm chí biến đối luôn. Trước thì cùng với Tấn hợp binh 
đánh Tẻ, được trận thắng ở đất An, vậy cùng hòa mục với Tấn 
là phải. Mới được vài tháng, lại giống giả chư hầu tới thể ở 
Sở, còn may là Tân không trị tội Năm trước sang Tấn. năm 
sau lại sang Tấn, chính là đề cứu cái lỗi giấu giếm thể với Sở. 
Rồi mới bị Tấn không lấy lễ đón tiếp thế là chực phản Tấn 
theo Sơ. Kinh Xuân Thu, đến Lỗ Thành Công, về việc theo Sở 
sang Tấn, đều chép đây đú đã chê. 


%4 lữ 
ĐÔNG, THÁNH VẬN 
MÙA ĐÔNG, ĐẮP THÀNH ẤP VẬN (ĐỂ CHỐNG TẤN) 


Đái Khê- Thời Trịnh Công. Tê trả các ruộng đất Vận, Hoan, 
Qui Âm, Đỗ Thị bàn là ba ấp đó tức là Vấn Dương. Lồ đã được 
Vấn Dương cho nền xây lại thành Vận cho bẩn chắc. 

Xét- Kinh chép là xây thành Vận. Tả Thị không chép. Đỗ Dự 
Bàn là để chống Tấn nhân vì Lỗ Công không được chép Tần đôi 
đãi có lễ. Đái Khê thì bàn là Lồ được Vấn Dương cho nên xây thành 
Vấn để giữ cho bản chắc, đối với sự tình muốn đúng hơn «4. 


SẼ {1h {4X ấT 
TRỊNH BÁ PHẠT HỨA 
TRÌNH BÁ ĐÁNH NƯỚC HỨA 


Tả Thị- Mùa đông, tháng 11, Công Tôn Thân, nước Trịnh, 
cầm quân tới phân cương giới nước Hứa. Quân đôi Hứa đánh cho 
thua ở đât Triển Pha, và chiếm dđât Sừ Nhiệm cùng đất Linh 
Đôn. Loan Thư nước Tân chỉ huy Trung quân, có Tuân Thủ làm 
Phó, 5i Tiếp Phó Thượng quân cùng đi cứu Hứa và đánh Trịnh, 
lấy đất Phiếm Tế. Tử Phản nước Sở cứu Trịnh. Trịnh Bá kiện 
Hứa Nam với Tự Phản. Hoàng Thú thay Trịnh Bá phân trần. 
Tử Phân không biết sử làm sao, mới nói: Nếu hai vua tới quả 
quân, qua quân cùng các vị Công, Khanh, nghe lời hai bên mới 
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hiêu được, chứ như trắc tôi đây không đủ đê hiểu bên nào phải. 
Triển Pha là đất nước Hứa. Sừ Nhiệm, Lính Đôn đều ở trong 
đất Hứa. Phiếm Tế là đất nước Trịnh, phía đồng Thành Cao 
có Phiếm Thuỷ. 

Phụ lục Tả Truyện- Tân Triệu Anh thông với Triệu 
Trang Cơ. 

Trình Tử- Chép là Trinh Bá, thấy ngay là không có coi tang 
ra gì, hìmg bình ngay. 

Năm Ất Hợi. Vua Định Vương, năm thứ 21. 


ĐI 
NGU NIÊN 
NĂM THỨ 5 


Tân Canh, năm thứ 14, năm thứ 18. Vệ Định năm thứ 
3. Sái Canh, năm thứ 6. Trịnh Điệu Công Phí, năm đầu. Tào 
Tuyên, năm thứ 9. Trần Thành, năm thứ 13. Ký Hoàn, năm 
thử 51. Tống Cung, năm thứ 3. Tần Hoàn, năm thứ 19. Sở 
Cung, năm thứ 5. 


#? + Hi fẲẪf @&6 X B 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT, 
KÝ THÚC CƠ LAI QUY 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, KỶ THÚC CƠ TRỞ VỀ LỖ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Nguyên (tức là Triệu Đông) 
và Bình (Triệu Quỳ), đày sang nước Tẻ, Triệu Anh (vì đã thông 
dâm, với con dâu của người anh là Triệu Thuận, bọn đó, Nguyên, 
Binh, Ảnh là anh em cùng mẹ) nói: “Tôi còn ở đây, thì họ Loan 
không có hại. Tôi mà đi, thì hai anh em sẽ phải lo ngại. Vả 
lại, người ta ai cũng có điều hay điều không hay. Để cho tôi cứ 
ớ đây thì có hại gì”. Hai người không nghe. Triệu Anh đề mê 
thấy sứ trời bảo cúng ải thì sẽ ban phúc. Anh mới hỏi ðï Trình 
Bá. Đáp: “Không hiểu” Nhưng nói với người quen rằng: “Thần 
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làm phúc cho người hay, mà ra họa cho kẻ bậy. Đã làm bậy 
mà không bị tội nặng, thế là có phúc. Nếu cùng đi, thì chỉ bị 
đi đày thôi”. Thế là Anh cúng, rồi hôm sau ra đi. 

Cốc Thị - Là Nghi đàn bà đi lây chồng, gọi là quy, bỏ về 
gọi là lai quy. 

Gia Huyền Ông - Đời Xuân Thu, đạo lý, chức phận thiếu 
sót. Đạo vợ chồng sai lạc, có khi xuất thuê, đúng nghĩa, có khi 
trái lễ. Ky Bá lại chấu năm trước, mà năm sau Thúc Cơ lai quy. 
Thế là không giống với hạn bội nghĩa khác. Chắc là Thúc Cơ 
không thể yên được ở nước Kỷ chứ không phải là Kỷ bỏ dứt. 
Cho nên khi Cơ chất, nước ý đón tang về chồn cất. Vậy Cơ 
đối với Ký, nghĩa chưa dứt. 

Uông Khắc Khoan - Thúc Cơ khi đi lấy chòng, “xuất giá”, 
không thấy chép trong Kinh, cùng với Đàm Bá Cơ, việc thường, 
không thấy chép. Đàm Bá Cơ, Ky Bá Cơ đều là lai quy (bỏ nhà 
chồng về nhà mình). Nhưng Thúc Cơ thì có chép “tốt”, khi mất, 
chép lễ đón tang về Kỷ. Còn Đàm Bá Cơ thì sau khi lai quy 
không thấy nói ở Kinh nữa. Vậy, hay đở, được, hỏng, không thể 
bình luận qua loa giếng nhau được. 


{t # ®% in 2® 
TRỌNG TÔN MIỆT NHƯ TỐNG 
TRỌNG TÔN MIỆT SANG TỐNG 


Tả Thị- Mạnh Hiếu Tử, Trọng Tôn Miệt sang Tông, đáp lễ 
Tống Hoa Nguyên. 


8 W#W ñ# âÑún 5 m5 BH † & 
HẠ THÚC TÕN KIÊU NHƯ HỘI TẤN 
TUÂN THỦ VU CỐC 
MÙA HẠ, THÚC TÔN KIỀU NHƯ HỘI VỚI TẤN 
TUÂN THỦ TẠI ĐẤT CÔC (TRÊN ĐÂT NƯỚC TẾ) 


Tả Thị- Mùa hạ, Tân Tuân sang Tê đón dâu, cho nên Tuyên 
Bá (Thúc Tòn Kiều Như) biếu lương thực tại đất Cốc. 
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| Trịnh Ngọc- Cốc là đất nước Tẻ. Đại phu nước khác có đi 

qua nước ta đâu, mà lại sai đại phu tới hội. Thê là phi lễ. Nếu 
như Kiều Như mà họp hội riêng thì lại càng là chuyền quyển, 
phóng túng. Cho nên Xuân Thu chép cẩn thận. 


% LI 
LƯƠNG SƠN BÃNG 
NÚI LƯƠNG SƠN ĐỒ 


Tả Thị - Núi Lương Sơn đô. Vua Tấn cho xe ngựa trạm đi 
triệu đón Đá Tôn. Trên đường ải, có xe chở hàng đi trước, Bá 
Tôn Bao người giong xe hàng tránh cho xe trạm đi, thì người 
giong xe nói: “Đợi tôi lái được thì không bằng ông đi sang con 
đường ngang, nhanh hơn”. Hải ở đầu, đáp là ở đất Giáng. Hỏi 
Giáng có chuyên gì không. Đáp: Có núi đỗ. Vua cho Triệu Bá 
Tôn để hỏi về việc đó. Bá Tôn mới hồi: Thế thì nên làm thế 
nào. Đáp: “Đât trên núi, có khi rã rời, sụt lở, phải làm thế nào. 
trong một nước, vua là chủ trông coi núi sông. Khi có núi lở, 
hay có sông cạn, thì vua ăn chay, mặc quản áo thường, đi xe 
không trang sức, bãi ca nhạc, ra ở ngoài cung. Sai quan Vụ Chúc 
tế sơn thần, sai sử quan ghi các tội lỗi Đúng lễ là như thê, 
mà chí như thế thôi. Dù cho Bá Tôn, cũng chẳng làm gì hơn 
được". Bá Tôn nghe xong, vội để nghị tiến cử lân vua. Người ấy 
từ chối, Bá Tôn tới Triểu nói lại hết các lời đó. Vua Tân nghe 
theo. 

Phụ lục Tả Truyện - Hứa Linh Công kiện Trịnh Bá tới 
vua Sở. Tháng sáu, Trịnh Điệu Công tới Sở hầu kiện. Không được 
kiện. Người Sở bát Hoàng Thú và Tư Quốc. Trịnh Bá trớ về nước 
và cho Công Từ Yên tới Tấn xim hòa. Mùa thu, tháng tám, Trịnh 
Bá cùng Triệu Đồng nước Tân ký mình ước tại Thùy Cức trên 
đất Tấn. 

Công Tử Vi Quy nước Tống (con Tống Văn Công) làm con 
tìn ở Sở. Khi trở về Sở được Hoa Nguyên mời dự tiệc. Vi Quy 
vốn ghét Nguyên đã bất mình đi thay làm cọn tín, mới nói với 
vua Tông xin cho phép khi ra vào nhà mình, cá trống đánh, có 
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hò reo, là để tập trận, và rồi đê đánh họ Hoa. Tống Công mới 
giết Vị Quy đi. 

Công Thị - Liiơng Sơn là núi trên bờ sông Hoàng. Núi đổ 
sao chép. Là ghi việc, việc lớn. Vì lấp sông, dòng không chảy 
trong ba ngày. Việc lạ nước ngoài không chép. Đây chép, là vì 
thiên hạ mà chép. 


Côc Thị - Sao không ghi ngày. Trên cao có đường lối để 
cho đô xuông. Đà thế sao còn chép. Vì Lương Sơn đổ, lấn sông 
Hoàng trong ba ngày dòng nước không chảy. Vua Tần triệu 
Bá Tôn đê hỏi. Bá Tôn đi đường gặp xe chở hàng không tránh. 
Sai xa hữu xuông trách. Người đánh xe nói, nếu tránh lại càng 
chậm, Bá Tôn xuống xe hỏi có nghe biết chuyện gì không. 
Đáp: Lương Sơn đổ, lấp dòng sông ba ngày. Bá Tôn nói: Vua 
vì thế, triệu ta hỏi. Vậy làm thế nào? Người đánh xe nói: 
Trời có núi. Trời làm cho lở. Trời có sông, trời làm cho lấp. 
Dù có triệu Bá Tôn, có làm gì được. Bá Tôn cố hỏi. Đáp: Vua 
mặc đò trắng, cùng bách quan khóc rồi tế thì nước sông chảy. 
Bá Tôn tới. Vua hỏi: Lương Sơn đó, sông không chay đã ba 
ngày, làm thế nào, Bá Tôn nói: Vua mác đồ trắng cùng quần 
thân khóc rồi tế, thì nước chảy. Không Tử nghe chuyện có 
nói: Bá Tôn bậy, gây ra loạn. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn: Sao không chép ngày. Vì 
ở rên cao có đường lối cho núi lợ, thì còn chép làm gì. Cốc 
Lương cho là có đường lôi cho núi lơ, thì không nên chép, nay 
lây việc Tân Hầu hỏi Bá Tôn cho nên mới chép Cốc Lương 
bàn thế, đâu có phái là ý Kinh Xuân Thu (nghĩa là Cốc Lương 
bàn sa). 

Cao Kháng - Theo pháp chẽ tiên Vương, các núi sông có 
tiếng, thì không phong. ương Sơn tuy thuộc về đất Hàn mà 
không phải là đất thụ phong của chư hấu, cho nên Xuân Thu 
chép Lương Sơn đỏ mà không gán buộc vào một nước nào. Vì 
thiên hạ mà chép một việc lạ. Vì thế, khòng chép nước Tấn. 
Đại quốc mà chỉ núi sông, đâu có riêng gì một nước Tấn. 
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# Ä⁄ # 
THU, ĐẠI THỦY 
MÙA THU, NƯỚC TO 


4 + 5S — H CE Xx + 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
KỶ DẬU, THIÊN VƯƠNG BĂNG 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY KỶ DẬU, 
THIÊN TỬ MẤT (BĂNG) 


+ 4 —Hœœ#?* ¿8 3 &=ñE=Ä*¿ 
fq f< š {1q # íi 4 Ýf †o íH BỊ §S Ƒ ñ ®# 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, KỶ SỬU, CÔNG HỘI TẤN 
HẦU, TẾ HẦU, TỐỔNG CÔNG, VỆ HẦU. TRỊNH BÁ, 
TẢO BÁ, CHÂU TỬ, KỶ BÁ, ĐỒNG MINH VU 
TRÙNG LAO : 
THÁNG 12, NGÀY KỶ SỬU, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ 
HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BẢ, TÀO BÁ, CHÂU TỬ, 
KỶ BÁ, CÙNG ĐỒNG MINH TẠI ĐẤT TRÙNG LAO, ĐẤT 
NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, đồng mình tại Trùng Lao. Thế là Trịnh 
phục tòng. Chư hầu định họp hội nữa. Vua Tống sai Hướng 
Vi Nhân từ chối lấy cớ đang có việc của con là Tư Linh (việc 
Vị QQuV). 

Hồ Truyện - Xét Tả Thị “Hứa Linh Công kiện Trịnh Bá 
tại Sở, Trịnh Bá sang Sỡ hãu kiện, về, rồi xin giao hiếu với 
Tấn, hội thể tại đất Trùng Lao, thê là Trịnh Phục tòng”. Trịnh 
phục, thì sao lại chép được là đồng minh, Thiên Tử băng. Phó 
cáo đã tới. Các chư hầu chép vào thẻ, tức là theo lễ thì kẻ trước, 
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người sau, phải tới bôn tang. Thê mà, chín nước họp lại, hội 
thể không bỏ, cho nền đặc biệt chép đồng mình, để thấy đều 
là loại bất thần rồi. 

Trình Tử. Thiên Vương băng, mà hội thể không bỏ, chép 
là đồng minh. 

Triệu Bằng Phi - Tấn Cảnh lên ngôi đã 5 năm, thường 
có những hội thể Thanh Khưu. Đoạn Đạo, để cố kết chư hảu. 
Chư hấu không chuyên nhất. Tấn không làm chú được. Nay ở 
hội Trùng Lao, uy thế mới bắt đầu chấn hưng. Mà lấy lại được 
Trịnh đã lầu cứ phan bạn, tuy chưa đu sánh với công Hoàn Cồng, 
Văn Công, nhưng chí cũng đã đáng khen. 

Xét - Hội thê Trùng Lao, Hồ Truyện bàn là chín nước không 
biết bôn tang, lời bàn rất là chính đính. Nhưng thời đó. Tả mới 
theo, Trịnh vì kiện Hứa không xong. Cũng xoay chiều theo Tấn, 
Tấn tô chức được hội thể đó để cố kết tâm chư hầu, cũng là mong 
phục lại nghiệp Bá. Vậy thuyết của Triệu Bằng Phi cũng nên 
chép lại. 


Năm Bính Tý. Vua Giải Vương năm đấu. 


 # 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tân Canh, năm thứ 15. Tê Khoảnh, năm thứ 14. Vệ Định, 
năm thứ 4. Sái Cảnh, năm thứ 7. Trình Điệu, năm thứ 2. Tào 
Tuyên, năm thử 10. Trần Thành, năm thứ 14. Ký Hoàn, năm 


thứ 52. Tông cung, năm thứ 4. Tần Hoàn, năm thứ 20. Sở Cung, 
năm thứ 6. Ngô Từ Thọ Mộng năm đầu. 


# + II H 2 # H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 6, mùa xuân. Trịnh Bá sang 
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Tấn, tạ ơn việc hòa. Đi theo có Tử Du, tức là Công Tử Yến. Vua 
Trịnh trình ngọc bích (theo lễ) ở phía đồng cột bên đông cung 
điện. ŠI Trịnh Bá đoán: “Trịnh Bá có lẽ chết. Không để ý đến 
phẩm cách. Mắt nhìn lờ mờ. Chân đi hấp tấp. Đứng ngồi không 
yên chỗ. Không còn sông lâu được”. 


—¬ H # bB ở đ= 
NHỊ NGUYỆT, TÂN TY, LẬP VŨ CƯNG 
THÁNG HAI, NGÀY TÂN TY, XÂY VŨ CUNG 


Tả Thị - Tháng hai, Quý Văn Tử nhân thắng trận ở Án 
cho xây miếu Vũ Cung. Thề là phi lễ. Khi nhờ nước ngoài mà 
ta khỏi nạn, thì không có xây cung về việc cũ. Chỉ xây cung 
khi nào chính mình lập nèn công, chứ khâng do người. 

Công Thị - Vũ Cung là gì? Là cung cho Vũ Công. Chép xây 
là ý không nên xây. Vậy xây Vũ Cung là phi lễ. 

Cốc Thị - Xây tức là không nền xây. 

Lưu Sưởng - Lỗ là chư hầu. Tiếm lễ của Thiên Tử, dù có 
muôn tôn trọng tô mình, thì quỷ thân cũng không hưởng. Bọn 
học giả tập lễ ở nên cũ nước Lỗ, khoa trương nói rằng: “Đây 
là miếu Lỗ Công, đời đời tập văn. Đây là miếu của Vũ Công 
đời đời tập vũ". Người ta mê muội đã lâu rồi. Chỉ vì tiếm lễ 
cho nên Xuân Thu mới ra đời. 

Khưu Minh cho Vũ Cung là Vũ Quân, Đỗ Thị đã biết là nhằm, 
là sai, lại nhân đó bàn thêm là đã lập Vũ quân, sau lại làm 
cung tiên quân là Vũ Công. Cá hai thuyết đều không phải. Tá 
Thị thì muốn thích nghĩa Kinh, nhằm cho Vũ Cung là Vũ Quân 
(quân là quân bình). Đỗ Thị thì muốn thích nghĩa Tá Truyện, 
vôi cho Vũ Quân là Vũ Cung. Thuyết nào nghe cũng không thông. 

Uông Khác Khoan - Kẽ bàn luận, nhân bài vị ở nhà Minh 
Đường cho ngay Vũ Cung là Thế Thất tức là Tôn Miếu. Nay khảo 
cứa Xuân Thu, mà chép chữ Thái Miếu, thì chính là miếu Chu 
Công, Xuân Thu mà chép chữ Thế Miếu, thì chính là miếu Lỗ 
Công. Còn miếu các Công khác thì lây Thụy hiệu đặt miếu, như 
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Vù Cung, Dang Cung, Hoàn Cung, Hi Cung. Nếu chép là Thế Thất. 
Thế, nghĩa là đời đời không hủy bỏ. Vậy thì đâu có đợi đến Thành 
Công, rồi mới xây. Năm Chiêu Công thứ 15, có việc ở Vũ Cung, 
không gọi là Thế Thất, thế thì cho Vũ Cung làm Thế Thât là 
bậy, hung Dạng Cung là Thế Tổ thứ 6 của Vũ Công, dến Chiêu 
Cồng đã tính được 20 đời Mà Hoàn Cung chính là Thế Tô thứ 
10 của Ai Công, Còn Hi Công là Thế Tâ thứ 7 của Ai Công. Đầu 
nên gọi là Thế Thất. Dạng Cung ởd trên Vũ Cung, Vũ Cung gọi 
là Thế Thất mà Dạng Cung riêng không gọi là Thế Thất hay 
sao. Coi đó thì biết vị Minh Đường, bọn tục nho đời sau, nhân 
Lỗ tiêm Lễ mà nói đến, chứ như thời Xuân Thu thì không có 
cái tên Thế Thất. tuy nhiên khao sát Thành Công năm thứ 18, 
Tân Điệu Công tới châu ở Vũ Cung, thời Chiêu Công, năm thứ 
17, đương đời Tân Khoảnh Công mà Trung Hàng Mục Tư có lễ 
hiến phù ở Văn Cung, từ Tân Vũ Công tới Điệu Công, từ Văn 
Công tới Khoảnh Công, đều đã có 10 đời, thế mà cùng vẫn cứ 
còn. Coi đó, biết miếu chư hầu đương đời, toàn là không có bị 
hủy, không riêng vì Lỗ vậy. 


Hy 3 
THỦ CHUYÊN 


LÂY NƯỚC CHUYÊN, NƯỚC PHỤ DUNG 

Tả Thị - Lây Chuyên, Nói ra ý dễ chiếm. 

Công Thị - Chuyên là ấp cúa nước Châu Lâu. Sao không 
nói đến Châu Lâu. Là vì kiêng đã nhiều lần, vội vã quá. 

Uông Khắc Khoan - Công Dương về Cần Máu, Chuyên 
Thị, đều chép là ấp nước Châu. Tuy nhiên chưa chép việc lấy 
đất một nước, mà không nói đến trước. Ví như kiêng là nhiều 
lần, nên không nói đến nước Châu, thì sao Hi Công lấy Tu 


Câu, Tí Lâu. cùng có thể gọi là nhiều lần, thì sao khi ấy, 
lại nói đến Châu Lâu. 


286 


fŒiũ #4 HE +& Mì ñl & % 
VỆ TÔN LƯƠNG PHU SUẤT SƯ XÂM TỐNG 
TÔN LƯƠNG PHU NƯỚC VỆ CÂM QUÂN XÂM NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Tháng ba, Tấn Bá Tôn, Tân, Hạ Dương Duyệt, Vệ, 
Tôn Lang Phụ, Vệ, Ninh Tương, người Trịnh, ngành Ÿ và Lạc 
rợ Nhung, họ Man rợ Laic Hồn, hợp cả lại, tràn vào Tống, lấy 
cớ Tông đã không dự hội. Quần dừng lại ở đất Kim. Dân Vệ, 
không có phòng bị đề chống giặc, chống những việc có thể xảy 
ra bât ngờ. Tăn Duyêt bàn nền đánh Vệ bàt ngờ, dù không chiếm 
được quôc đô, nhưng bắt được nhiều quản cụ và tù bình đem về. 
Gó lỗi cùng không dến chết. Tân Bá Tôn nói: “Không nên. Vệ 
vốn tin Tân ta Vì tín cho nên quân đội toàn ở ngoài cõi, mà 
thành thì không binh bị. Nếu ta đánh úp, thì ta mẫt tín nhiệm. 
Cho có được nhiều tù bình, nhiều quân cụ, nhưng mất tín nhiệm 
thì vua Tân ta đối sử sao với các chư hầu khác”. Mưu mới được 
bö không dùng. Quân đội kéo về. Dân Vệ lên mặt thành coi. 

Họ Man thị là một giỏng trong rợ Nhung. 

Phụ lục Tả Truyện - Người Tân dự trù rời quốc đô Giáng 
đi nơi khác, các đại phu đều nói: “Xin cứ ở đất họ Tuân Hà 
cũ nghĩa là quôc đò Giáng, đất phì nhiêu lại gần ruộng muối. 
Dân được lợi, vua được vui. Đừng nên bỏ”. Hàn Hiến Tư làm 
Tướng đạo Trung quân, kiêm Bộc đại phu. Tân Hầu tới nhà 
chào rồi bước vào. Hiến Tử vội theo Công, đứng hầu ở sân. Vua 
hỏi nên thế nào. Đáp: “Không nên ở đây. Trong đât họ Tuân 
Hà này, đất thì bạc, nước thì nông, lại đễ mắc bệnh phong, 
thấp, phù thũng. Đâu được như ở Tân Điền, đất phì nhiêu, nước 
chan chứa, không lo bệnh hoạn. Song Phần, và sông Khoái, 
đồng nước mạnh, không ngưng đọng chất độc. Dân không khốn 
khỏ thì ranh việc để được học điều hay. Đến 10 đời vẫn cứ còn 
đủ lợi. Xét ra, núi rừng, đầm ao, ruộng muối đều là quý, là lợi 
đấy. Dân giàu đâm ra kiêu sa, dâm dật. Tương đôi nhà vua 
lại là nghèo, sao gọi là vui được” Vua bằng lòng nghe theo. 
Mùa hà, tháng tư, ngày Định su, vua Tân thiên đô ra Tần 
Điển. Tuân Hà là tên nước cô. 
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Uông Khác Khoan - Kinh Xuân Thu không chép Tấn thiên 
đô. Phàm chép thiên đô là nước nhỏ yếu, bị các nước cường bạo 
áp bức, bất đắc đi mới phải thiền đô. Đây người Tấn so sánh 
về lơi mà thiền đô, chứ không phải vì bất đắc dĩ, cho nên Kinh 
không chép. 


5 x HằH Wz ®%#& 
HẠ, LỤC NGUYỆT CHÂU TỪ LAI TRIỀU 
MÙA HẠ, THÁNG SÁU, CHÂU TỬ TỚI CHẦU 
Cao Kháng - Lỗ chiếm lấy ấp Chuyên mà Châu tử lại chầu 
thì đủ biết thế mạnh yếu. Thiên Tử mới lên ngôi, Châu Tử không 
tới chầu, lại đi chầu nước Lỗ, thế tức là ta chỉ sợ những người 
nào xâm lăng ta. 


Uông Khắc Khoan - Thế là Thành Công lên ngồi. Nay 
Châu mới tới chầấu. 
2 1 Mã Hún 8 
CÔNG TÔN ANH TẾ NHƯ TẤN 
CÔNG TÔN ANH TẾ SANG TẤN (TỨC LÀ TỪ THÚC 
THANH BÁ, CHÁU LÔ VĂN CÔNG) VUA TẤN SAI 
VỀ NÓI VỚI VUA LÔ, ĐI ĐÁNH TÔNG 

Đỗ Dự - Anh Tế là con Thúc Hật. 

Uông Khắc Khoan - Nam thứ 2, và năm thứ 3. Lỗ Công 
hai lần châu Tân. Năm ây. Anh Tế Hàng Phủ lại hai lần lễ 
sính Tân. Lô thù Tế mà dựa vào Tấn làm chỗ cứu viện, cho 
nên vua tôi đi lại luôn luôn rất chăm thờ vị Bá, quên không 
biết là đối với Thiên Từ đã khinh mạn quá lắm. 

+ Em @ ín # # 
NHẦM THÂN. TRỊNH BÁ PHÍ TỐT 
NGÀY NHÂN THÂN, TRỊNH BÁ TÊN LÀ PHÍ MẤT 
Tả Thị - Tháng sáu, Trịnh Diệu Công mất. 
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WwA ít Ấ 53 mã Ếế fã úH BỊ Bb f# 
THU, TRỌNG TÔN MIỆT. THÚC TÔN KIỂU 
NHU SUẤT SƯ XÂM TÔNG 
MÙA THU, TRỌNG TÔN MIỆT, THÚC TÔN KIỂU 
NHƯ CẤẦM QUÂN XÂM TỐNG 
Tả Thị - Mùa thu, Manh Hiến Tử (Trọng Tôn Miệt) và Thúc 
Tôn Tuyên Bá (Kiều Như) đem quân xâm Tấng theo lệnh Tân. 
Cao Kháng - Sai Lỗ đánh Tống, tuy là mệnh của Tấn, nhưng 
Lô không biết bàn luận về đại nghĩa, cứ vội hưng bình, thế thì 
tội là ở Lô. Cho nên KEñnh chép chữ xâm, trách là v như Vệ 
Lương Phủ. 


CC Z\ 6B 8 fj HỊ Ấp {3X  Ñ§ 
SỞ CÔNG TỬ ANH TẾ SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 
SỞ CÔNG TỬ ANH TẾ CẤM QUÂN ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Tư Trọng nước Sơ đánh Trịnh vì Trịnh theo Tấn. 


% % #8 í #uu 8 
ĐÔNG, QUÍ TÕN HÀNG PHỦ NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa đông, Quí Văn Tử sang Tần, mừng việc thiên 
đô. 


jä 4 8đ ll ñ6 #Xx 
TẤN LOAN THƯ SUẤT SƯ CỨU TRỊNH 
LOAN THƯ NƯỚC TẤN CẤM QUÂN CỨU TRỊNH 
Ta Thị - Tấn Loan Thư cứu Trịnh, gặp quân đội Sở ở Nhiều 
Giác, đất nước Trình, quân đội Sở lui về, Quân Tấn mới xâm 
nước Sát. Sơ Cóng Tư Thân và Công Tử Thành, lây quân ở hai 
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ắp nước Sở là Thân và Tức, đi cứu Sái, ngăn được quàn Tân 
ở Tang Toại, trên đất Sái, Tấn Triệu Đồng và Triệu Quát muốn 
giáp chiến, xin phép Vũ Tư (Loan Thư). Vũ Tử định cho phép. 
Trị Trang Tư (Tuân Thú), Phạm Văn Tử, và Hàn Hiến Từ can 
ngăn nói: “Xin đừng đánh, ta tới là để cứu Trịnh. Quân Sở thấy 
ta đã rút lui. Nay ta tới Sái. Đánh Sở ở đây chỉ là đối nơi trừng 
phạt. Cứ thế mãi không thôi, mà kích thích quân Sở. Nâu giáp 
chiên thì ta không tháng được. Mà dù ta có thắng cùng không 
hay gì. Ta đem toàn quản để thắng quân hai ấp có danh giá 
gì. Thế mà không thăng được chúng, thì ta bị nhục lắm. Chi 
bằng lui”. Thš là sửa soạn cho quân về. 

Nhưng khi đó, các Tướng Súy và Phỏ tướng sáu đạo quân 
Tân đêu muốn đánh. Có vài người nói với Loan Vũ Từ răng: “Hạng 
Thánh nhân cũng nghe theo số đông, vì thế công việc mới thành, 
sao ngài không theo da số. Ngài là nguyên súy, ngài cần biết 
ý kiến số đông. Mười một tướng điều khiến dưới quyền ngài. Chỉ 
có ba là không muốn đánh. Vậy người muốn đánh nhiều hơn. 
Trong Kinh Thư, về Thiền Thượng Thư có nói, ba người cùng 
đoán que, nếu hai người cùng một ý, thì cứ theo hai người, vì 
là số đông”. Vũ Tư đáp: “Phải cân nhắc mi bàn của người giỏi, 
trước khi theo đại số. Người giỏi, khôn, là phần chủ, khi phần 
ấy đã quyết định thì cũng như là phần đông rồi. Sao lại không 
nghe”. 

Cao Kháng - Sơ đánh Trịnh đang có tang. Mà Trịnh Điệu 
Công lại chưa chôn. Tân đi cứu, quân sĩ khó nhọc mà không đám 
hội ước Trùng Lao. Cứu thật là phải. 

Gia Huyền ng - Trong việc đó, tướng muốn chiến thì nhiều. 
Có ba tướng bàn không nên. Loan Thư nhận lời bàn đó mà rút 
quân. Kinh cho việc cứu Trinh là được, nhưng sao không trách 
việc rụt rè, loanh quanh không đánh. Vì Tân và Sở gặp nhau 
đ Nhiều Giác, quân Sở lui vẻ. Trịnh thế là thoát nạn. Tấn chuyển 
binh tới nước Sái, lại gặp Sở ở đất Tang Toại, Tấn lại đem quân 
vẻ, thì Sái được thoát nạn. Vậy không trách. 


Năm Định 5ữua, Vua Gian Vương, năm thứ 2. 
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+ # 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 


Tấn Cảnh, năm thứ 16. Tế Khoảnh, năm thứ 15. Vệ Định, 
năm thứ 5, Canh Bái, năm thứ 8. Trịnh Thành Công tên là 
Côn năm đâu. Tào Tuyên, năm thứ II. Trần Thành, năm thứ 
15. Kw hoàn, năm thứ 53. Tống Cung, năm thứ 5. Tân Hoàn, 
năm thứ 21. Sở Cung, năm thứ 7. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 2. 


*# + f H  ñR§ ñã 3 # 58 ữ kh ^ 


lễ B§, X8 Ää Z4 J % # 

XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, HỀ THỦ THỤC 
GIAO NGƯU GIÁC, CẢI BỐC NGƯU, HẺ THỦ 
HỰỤU THỰC KỲ GIÁC. NÃI MIỄN NGƯU 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG GIỐNG CHUỘT HỀ 


THỬ CĂN SỪNG BÒ NUỒI TẾ GIAO. BÓI CHỌN BÒ 
KHÁC CŨNG LẠI BỊ CĂN, THÔI KHÔNG DÙNG BÒ NỮA 


Cốc Thị - Không ghi ngày, là việc gấp, cho là quan Hữu 
Tư có lãi, (Hữu Tư, viên quan có trách nhiệm). Bò để tế Giao, 
hằng ngày coi sừng, thì biết là có bị thương. Thế là xong phận 
sự tròng coì, Nhưng phận sự phòng bị tai họa thì chưa đủ. Bói 
đề đôi bò tế, bò lại bị Hà tử cắn sừng, chữ lại ghi đây là có 
ý nối tiếp, lời hòa hoãn. Thê là không lỗi ở người. Vì thế, quan 
Hữu TW không có lỗi Khi miễn đùng con vật tế thì quan Hữu 
Tư cho con vật khoác áo đen, xiêm đỏ, dát tới Nam Giao. Miễn 
dùng bò, lễ cũng như thế. Miễn dùng vật, không phải là không 
có lề Giao. Miễn dùng bò cũng thấ. 

Lưu Hướng - Chuột là con vật nhỏ, tính lấn lút. Hễ lại 
bé hơn. Con bò là vật lớn, vật để tế đứng chí tồn là trời. Sừng 
ở trên đầu là tượng uy vua. Con chuột rất nhỏ mà cắn sừng tế 
bực chí tôn, đó là tượng trưng họ Quí lén lút vụng trộm quyển 
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hành, sắp tiếm quyển chỉnh, giảm uy vua, mà hại cho việc thờ 
tự Chu Công. Đã bói đổi bò tế, mà bò bị cắn. thế là trời ra tay 
cho biết. 

Lưu Sưởng - Côc Lương bàn là lời hòa hoãn. Bàn sai. Trước 
có nói: Chuột “Hễ thử” căn sừng bò tế Giao. Ghép, không thê 
bỏ không nói sừng, chứ không phái là nói đến sừng là hòa hoãn. 
Nay nói đến sừng là lời văn nên như thế chứ không phai là 
để tô ý hoãn. 

“Sơ dĩ miễn lỗi cho quan Hữu Tư”, lời bàn ấy của Cốc laiơng 
cũng không phải. Kinh Xuân Thu mà chép tai đị là để chà trách 
vua chư hâu đương thời, và đê rõ việc quy thân hương đức, nhìn 
vẻ sâu, tới xa. không sót. Chứ đâu có phải là đề miền lỗi cho 
quan Hữu Tư. 

“Mới miền bò tế”, Cốc Lương bàn là cho khoác áo đen, xiêm 
đỏ, quan Hữu Tư đưa đến nên Nam Giao. Vì tất đã như Cốc Lương 
bàn. Tuy răng điển lễ tản mát, khó khảo cứu được, nhưng việc 
mặc áo người cho bò thì quần áo kích thước phải thế nào. Phàm 
bò để tế Nam Giao, bò đê tế nên Tác, tất là phải nuôi ở chuồng 
riêng ba tháng. Nay bò đã bị thương, thì không đê ở trong chuông 
riêng nữa, thế là miền Nếu bào là không được miền, !hì tức 
là lưu lại đê sửa soạn kỳ tế Giao sau, thế là bất kín! là phi 
lễ, Cho nên Xuân Thu cũng chè. 


 fW X§ 
NGÔ PHẠT ĐẢM 


NƯỚC NGÔ ĐÁNH NƯỚC ĐÀM (LẦN ĐẦU THẤY 
XUẤT HIỆN NƯỚC NGÔ TRONG KINH XUÂN THU) 


Tả Thị - Năm thứ 7, mùa xuân. Nước Ngồò đánh nước Đàm. 
Nước Đàm ximm hòa. Quí Văn Từ ở Lỗ nói: “Trung Quốc không 
chăn chỉnh quân lữ, đề cho Man Di Ngồ vào đánh, mà không 
ai sót thương, thăm viếng. Trong kinh thị có nói: Trời cao không 
thương ta loạn không hết được. Chính là đúng vào trường hợp 
này. Bực trên không thăm hỏi thì chư hầu rồi ai là không bị 
trong vòng loạn. Ta chết đến nơi”. 


292 


Người quân tử bàn: Đã biết sợ như thế thì không chết. 


Phụ lục Ta Truyện - Tử Lượng nước Trịnh đi theo vua Trịnh 
Thành Công sang Tấn, tạ ơn việc cho cứu vua. 


ã 1 H 8h 4& 7 
HẠ. NGỦ NGUYỆT, TẢO BÁ LAI TRIÊU 
MÙA HẠ, THÁNG NĂM, TÀO BÁ LẠI CHẦU 


Tả Thị Mùa hạ, Tào Tuyên Công lại chấu. 


4 XÃ #3 = % 
BẤT GIAO, DO TAM VỌNG 
ĐÃ KHÔNG CÓ TẾ GIAO, LẠI CỒN TẾ TAM VỌNG 


Uông Khắc Khoan - Kinh Xuân Thu chép “Còn tế Tam 
Vọng” cả thay ba lần: Hỉ Công năm thứ 31, chép miễn vật 
sinh tế, mà thêm vào câu lại còn Tế Tam Vọng, không chép 
là không tế Giao mà miễn vật tế thì biết là không có tế Giao. 
Tuyên Công năm thứ 3, vì bò chết không có tế Giao mà thêm 
vào câu lại còn Tam Vọng, không chép miền vật tế, bò đã chất 
làm gì có sinh mà miễn, cho nên tất là không có tế Giao. Năm 
đó đã chép miễn bò tế, lại thêm câu, không có lễ tế Giao. Nhân 
có việc Tào, việc Ngô, hai việc không thể lại nói: lại còn tế 
Tam Vọng. Cho nên lấy cầu khâng có tế Giao cho biết ý. 

Xét - Hi Công năm thứ 31, lại còn tế Tam Vọng. Hồ Truyện 
dựa vào Công Dương, cho Tam Vọng là: 1) Thái Sơn, 2) sông 
Hoàng Hà và 3) Bê, và bàn rằng sông Hoàng Hà và bê không 
có trong cương giới Lô, Lỗ không được tế. Nay lại dẫn thuyết 
Chu Trường Văn, cho là Thiên Tử có Tứ Vọng, thì Thái Sơn, 
Lô nên tế. Tam Vọng là tiếm lễ Thiên Tư. Thể thì ngoài Thái 
Sơn, còn có Tam Vọng. So với thuyết trước không ăn nhau. Vậy 
san bo Hỗ Truyện. 
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#4 #4 2 T7 M8 # BỊ ñb {XL 8 2š 8 5 5 
& * 2A fñ & lW HDä 7# X4 f tổrnm  Ñ 
J4 HằH À & l T7 R§ &% 


2 


THU, SỞ CÔNG TỪ ANH TẾ SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 
CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TẢO BÁ, CỬ TỦ, CHÂU TỬ. RÝ BÁ, CỨỬU TRỊNH, BÁT 

NGUYỆT MẬU THÌN, ĐỒNG MINH VU MÃ LÃNG 


MÙA THU, SỞ CÔNG TỪ ANH TẾ CẤẦM QUÂN ĐÁNH TRỊNH. 
LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ 
HẦU, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, KỶ BÁ CỨU TRỊNH, 
THÁNG TÁM, NGÀY MẬU THÌN, ĐỒNG MINH TẠI ĐẤT MÃ 
LĂNG. (ĐẤT NƯỚC VỆ) 


Tả Thị - Mùa thu, Tư Trọng nước Sở tràn vào Trịnh, đóng 
quân tại Phiếm, trên đất Trịnh. Nhiều chư hầu ởi cứu Trịnh. 
Cung Trọng và Hàu Vũ nước Trịnh chông đôi quân Sở bắt được 
Chung Nghi, vua nước Vận, đem nộp các tướng Tân. Tháng tám, 
hội đồng minh tại Mã Lăng nối lại hội thể Trùng Lao. Và cũng 
vì có nước Cử mới phục tòng. Người Tấn bắt Chung Nghi về giam 
trong một trại quân. 

Cao Kháng - Mùa đông trước, Loan Thư cứu Trịnh, mà quân 
Sở lui về, chưa dược đắc chí với Trịnh cho nền lại tới đánh. 


Gia Huyền Ông - Trước đây, Tấn cứu Trịnh, đều lấy đại 
phu cảm một đạo quân. Lần này họp quân chín nước. Vua tự 
là tướng. Xuân Thu mà kế tước các chư hấu, lại chép chữ cứu 
Trịnh, thế là khen. 


24 ®# H 8 


CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ LÔ 
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# .Á HH % 
NGÕ NHẬP CHÂU LAI 
NƯỚC NGÔ VÀO CHÂU LAI, ẤP NƯỚC SỞ 


Tả Thị- Trong trận Sở vày Tống, khi quân Sở về. Tứ Trọng, 
xin được thương còng hai ấp Thân và Lã, hai ấp vốn là phụ 
dung của nước Sơ. Vua Sở thuận. Thần Cồng Vu nói: “Không nên. 
Hai ấp đã thành hai nước, dân có đóng thuế để chỗng với các 
xứ phía Bắc khi có xâm lăng. Nếu lấy ải thì hai nước không 
còn gì nữa. Tấn và Trịnh sẽ lan rộng tới sông Hán”. Vua mới 
thôi, không cho đất, Tư Trọng sinh thù Vu Thần. 

Khi Từ Phản muốn lấy Hạ Cơ, Vụ Thần ngăn cần, rỏi Vụ 
Thần lấy đem ải. Từ Phân cũng sinh thù Vu Thân. Đến khi Sở 
Cung Vương lên ngôi, Tử Phần và Tứ Trọng giết hết họ hàng 
nhà Vu Thân, trong đó có những người như Tử Diễm, Tư Đảng, 
Phất Ky. Họ giết cả Hắc Yêu, con Tương Lão, rồi chia nhau tài 
sản bọn bị giết, Tử Trong chiếm nhà cưa của Tử Diễm, thúc giục 
Thâm Đoàn, và Vương Từ Bãi chia nhau gia tài của Tư Đăng, 
Từ Phan thì chiếm gia tài Hắc Yêu và Phất Ky. Vu Thần khi 
đó ở Tăn, gưi cho hai người bức thư, trong có nói: “Các ngươi 
đem những tính chê gièm, tham lam, biển lận, gian đôi, để thờ 
vua, giết bao nhiêu người vô tội. Nhất định ta phải bắt các ngươi 
trôn chạy rồi chết." 

Vu Thần xin đi xứ nước Ngô. Vua Tần thuận cho. Vua Ngô 
tên là Thọ Mộng rất vui mừng. Thê là Ngô giao thiệp với Tấn. 
Khi di, Vụ Thân đem theo một tôt (Trăm quân) và một lạng 
(25 người) cùng một ít chiến xa. Khi rời nước Ngô, Vu Thần đê 
lại cha một biên, (chín chiến xa) và rnột lạng, ra lệnh cho bọn 
băn no, bọn giong xe, phải luyện tập cho các tướng s1 Ngô, các 
cách dùng chiến xa, xếp hàng trận, để cho Ngô thoát ly sự áp 
bức của Sở. Vụ Thân cho con là Hỗ Dung làm chức Hành nhân 
ở Ngồ. 

Ngô bất đầu đánh Sơ, tràn vào hai ấp Sở là Sào và Từ. Tư 
Trọng chạy trốn mới thoát chêt. Sau hội Mã Lăng, Ngô vào Ấp 
Châu Lai ở Sơ. Tư Trọng đương trến tại Trịnh, lại chạy. Thế 
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là Tư Trọng và Tư Phán trong một năm bảy lần chay để khỏi 
chệt. Ngô chiếm hết các vùng Man Đi vôn thuộc Sở, rồi bát đầu 
giao thiệp với các nước Trung Quốc, 

Cao Kháng - Ngò và Sở tranh cường, bắt đâu từ đây. Châu 
Lai thuộc Sơ. Ngô đem quần tràn vào, rõ ràng là Sở tuy cậy 
mạnh, mà Ngô dám đôi địch. 

Trần Phó Lương - Ngò và Sơ giao chiến Kính xưa nay 
không chép, nay mới chép. Ngồ mới giao thiệp với Trung Quốc 
là tự Tấn gây ra. lội thà ở Bỏ Cảnh, Công bát đầu mời Ngô 
không tới, đến hội Chung Ly mới tới. Đồng mình tại Kê Trạch, 
Điệu Công lại đón Ngò Tư. Ngô Tư không tới, đến hội Thích 
mới tới. Ngô khỏòng đám tự liệt vào hàng chư hầu, mà Tân thì 
cứ câu cho được, cốt đề giảm sức Sở. Sở mà hết hoạt động thì 
Tân cùng hết nghiệp Bá. Việc Ngô vào Châu Lai không thê không 
chép là bước đâu được. 


# +x 
ĐÔNG, ĐẠI VU 
MÙA ĐÔNG, TẾ CẤU ĐẢO LỚN 
Cốc Lương - Tế Vu không ghi tháng, mà chỉ ghi mùa, ý 
cho là không nên. Alùa đông khàng có cớ để câu đao. 


Lưu Sưỡng - Mùa đông không có cớ để cầu đảo. Xét tháng 
mười ở nhà Chu, ngày nay là tháng tám. Nếu lâu không muïa 
thì cùng phái cầu đáo. Lại còn có lệ nếu cầu đảo được mưa, thì 
nói là câu dao. Nếu năm đó cầu đảo mà không mưa, thì chép 
là hạn. Vá lại, sấp chép hạn, thì không chép câu đảo hay sao. 


fiũ ft # # HH # 8 
VỆ TÔN LÂM PHỦ XUẤT BÓN TẤN 
TÔN LÀM PHỦ NƯỚC VỆ CHẠY TRÔN SANG TẤN 


Tả thị. Vệ Định Công ghét Tòn Lâm Phủ. Mùa đông Tôn 
lâm Phú chạy trốn sang Tấn. Vệ hầu sang Tân. Tân trả lại 
Vệ đất Thích (đất của họ Lâm Phú khi chạy sang Tấn) 


296 


Đô Dự -Lâm Phú còn là con Tôn Lương Phú. Thích là đất 
được phong, đời đời ăn lộc của họ Tôn. Sau khi Lâm Phủ chạy 
trên thì đất Thích, theo chủ thuộc về Tân. 

Gia Huyền Ông - Lâm Phủ đã giao kết với quyền thần nước 
Tấn từ lâu. Đên nay, chạy trôn sang Tấn, cậy thế Minh chủ 
(vua Tấn) để chống lại với người trên. Ít lâu sau, trở về nước, 
gặp lúc vua Vệ là Khản không đáng làm vua, đem quân đuổi 
lập một Công Tử khác. Rồi sau, lấy ấp Thích làm phản, làm 
cho Vệ khỏn khó đến 40 năm, thực là chỉ tại Tấn, 


Năm Mậu Dân. Vua Giản Vương, năm thứ 3. 


J\ # 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 
Tấn Cảnh, năm thứ 17. TẾ Khoảnh, năm thứ 16. Vệ Định, 
năm thứ 6. Sái Canh, năm thứ 9. Trịnh Thành, năm thứ 2. Tào 
Tuyên, năm thứ 12. Trân Thành, năm thứ 16. Ky Hoàn, năm 


thứ 54. Tông Cung, năm thứ 6. Tân Hoàn, năm thứ 22. Sở Cung, 
nầm thứ 8. Ngò Thọ Mộng, nầm thứ 3. 


#£ HH X ít 8 # Z2 ãä \XY ð x⁄ H ñ x ở # 
XUÂN, TẤN HẦU SỨ HẢN XUYÊN LAI NGÔN VĂN 
DƯƠNG CHI ĐIÊN QUY CHI VU TẾ 


MÙA XUÂN, TẤN HẦU SAI HÀN XUYÊN TỚI NÓI VỀ VIỆC 
RUỘNG VẤN DƯƠNG, BẢO LÔ TRÀ LẠI CHO TẾ 


Tả Thị - Năm thứ 8, mùa xuân, Tấn Hầu sai Hàn Xuyên 
"tới nói về ruộng Vấn Dương, Lễ trả lại cho Tê. Lỗ Quý Văn 
Tử làm việc tiên có nói riêng rằng: “Đại quốc ở ngôi Minh 
chủ, lấy nghĩa làm pháp luật, thì chư hầu đều mong ân đức, 
mà sợ trừng phạt, không nước nào nhị tâm. Ruộng Vấn Dương 
vôn là đất cũ nước chúng tôi và Tân đã phái đánh cho Tế 
thua, bất TẾ trả lại Lỗ. Nay Tân lại cho mệnh khác, nói là 
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Lỗ trả Tẻ. Hành nghĩa thì phải có tín. Có nghĩa để thi hành 
được mệnh. Đó là điều nước tôi mong ước ở Quý quốc. Nếu 
Tấn lại thiếu tín, thiếu nghĩa, thì trong bốn cõi chư hầu nào 
mà không rời bỏ. Trong Kinh Thị có đoạn: Tôi là vợ chàng, 
tôi không sai lời. Chàng là chồng tôi, đã đối thái độ bai ba 
lần. Tình ý thay đối hai ba lần. Trong vòng bảy năm, Tấn 
đã khi thì cho, khi thì lấy lại ruộng đó. Thế là không chuyên 
nhất. Người chồng không chuyên nhất, còn màt tình người 
vợ, huống chỉ một vị Bá chủ, chắc là mất tín nhiệm. Kinh 
Thì có nói: Nhìn không được xa, cho nên phải can. Vậy Hàng 
Phú tôi sợ Tấn không nhìn xa, mất ảnh hưởng với chư hầu. 
Tôi xin phép tường trình ý riêng”. 

Công Thị - Chép là lai ngôn (tới nói) là ý gì. Là nói riêng, 
Bức hiếp Lỗ ta, sai ta trả Tế ruộng. Trong trận ở đất Án, Tê 
thua to. 

Tế llầu về nước, săn sóc người bị thương, thăm nom nhà 
người chết. Bay năm không uống rượu, không ăn thịt. Tân Hầu 
nghe phải nói: “Ô, thế nào mà lại để cho vua bảy năm không 
uõng rượu, không ăn thịt, vậy phải trả lại cho những đất đã 
chiêm được”. 

Cốc Thị - Đối với Tẻ, là lời khoan hòa, mà không để cho 
oán ta. 

Lưu Sưỡng - Trận đánh ở đất An, quân Tềẻ thua to. Tế Hầu 
châu Tấn, thờ Tấn, Tấn Hầu vui mừng, sai Lỗ và Vệ trả lại 
đât chiếm đời xưa, vua chư hầu không được chuyên quyền dồi chác 
đất đai. Trả Tế ruộng Vấn Dương là phi lễ. Công Dương bàn 
là lời nói riêng cũng là bàn sai. Đây chẳng chép việc, có gì là 
riêng tây. Cốc Lương lại nói: Không để oán ta, cũng là bàn sai. 
Cứ thăng chép đê chê Tấn, không để oán ta là vô nghia lý. 

Triệu Bằng Phi - Ngày trước cho là tạm được (khen) thì - 
như ngày nay đừng có bảo tra. Ngày nay cho là nên trả, thế 
thì ngày trước, đừng có chiếm. Cả hai hành vị đều là cố tội. 
Ngày trước, chiếm ở đất Tả, Tê đã mất đất. Tấn có mất gì đâu. 
Ngày nay lấy ruộng cho Tẻ, thì Tả được đât, Tấn có được gì đâu. 

Mãt đã không tôn hại cho mình, được cũng không thêm gì 
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cho mình. Vì thế, người Tấn khi chiếm thì nhẹ nhàng, đê đàng, 
cũng như khi trả. Đã khoe công với Lồ, lại lây ơn với TẾ. 

Xưa, tại trận An, Lỗ thực đem toàn lực trong nước ra theo, 
mà Lỗ ta không có nghĩ lấy một chút lợi. Chỉ vì người ta khó 
nhọc thì phải có chút báo đền, cho nên lấy ruộng Vân Dương. 
Khi đã đánh cho TẾ thua rồi, thì được Khoảnh Công cúi đầu thờ 
Tấn. Tấn từ Văn Công về sau, Tả vẫn cứ mạnh thế ở các nước 
phía đông, vị thường phải khuất tất với Tân. Một trận thua ở 
Án. mất hết nhuệ khí. Đến hội thể Trùng Lao, về việc cứu Trịnh, 
phai tới uống máu ăn thể theo lệnh Tấn. Tấn được Tê phục tòng 
lấy làm hãnh điện rồi. Vì thế cho việc chiêm ruộng là hại Tẻ. 
Người Lỗ được ruộng, người Tân không được thêm gì. Người Lô 
mât ruộng, người Tân không tốn hại gì mà được ơn huệ với Tẻ. 
Cho nên thà đê cho Lỗ mất ruộng mà Tân không hại cho Tẻ 
lắm. Vì thế mới có việc Hàn Xuyên tới Lỗ. 

Uông Khác Khoan - Chép “lai ngồn, tới nói” thì biết là 
mệnh của vua Tấn mà không gấp. Vả lại tự biết là lời nói ra 
không được thuận vi tất Lô đã nghe theo. Chép “quy chỉ vu, trả 
lại cho”, thì thấy là lãy ruộng đất của Lỗ là việc dê. Một lời 
nói của quan Khanh nước Tấn, trọng hơn ba quân, mà không 
dám chống cự. Xưa, Tấn, Hàn Tuyên Tử, có chiếc vòng. Chiếc 
thử hai, vôn là một đôi, thì lại ở nhà một người lái buôn nước 
Trịnh, Hàn xin với đại phu Trịnh là Tư Sản, cho chiếc vòng đó. 
Tử Sản chối từ, Tử Sản sau mua lại được. Nhưng người lái buôn 
nói cân phai có phép của Tử Sản. Hàn Từ lại xin. Tử Sản lại 
từ chối nói: Người của nước lớn ra lệnh cho nước nhỏ, đòi gì được 
nây, thì rồi ra, đủ cung cấp sao được. Nay Lô Quý Văn Tử vốn 
biết rằng Tân khi lây, khi cho ruộng Vấn Dương đều là trái 
ngha, đã biệt thê mà lại không dám ngăn, thế là mệnh lệnh 
không chính đính, chi biết a dua nghe theo, thế là đem cả nước 
làm thuộc quốc của Tân. Xét một chiếc vòng của người lái buồn 
mà Tử San còn không chịu bị áp bức, thì biết bọn Vũ Tư, Trung 
Hàng, Hiến Tử, đêu giữ chức Khanh có tên tuối, mà không biết 
giúp vua theo đường chính, lại ra lệnh mất tín nhiệm, đổi mệnh 
mất thành thực. Mới biết hội thả Trùng Lao, Mã Lăng, Tế đã 
theo Tấn, Tấn sai Lỗ trả Tế ruộng Vấn Điền, chỉ là để cố kết 
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lây Tẻ. Thế là không có nghĩa đã thất tín với Lồ, tức là thất 
tín với chư hằu. Được một nước TẾ theo mệnh mà bốn phương 
rời bo. Có thể nữa cũng không cưỡng ép ai theo được. Xuân Thu 
chép việc đánh nhau ở An, việc lấy ruộng Vấn Dương, việc Hàn 
Xuyên tới nói trả ruộng, càng rồ nghiệp Bá của Tân ra sao, 


øø # ãä B7 hì  & 
TẤN LOAN THƯ SUẤT SƯ XÂM SÁI 
LOAN THƯ NƯỚC TẤN CÂM QUÂN XÂM NƯỚC SÁI 


Ta thị - Tân Loan Thư xâm nước Sái, rồi xâm nước Sơ bắt 
được Thân Ly. Khi Sở lui rồi, Tấn xâm nước Thẩm, bắt được 
vua Thâm là Thâm Tử Tập. Từ lúc đầu, Loan Thư toàn theo 
kế sách của ba người, Trí Trang Tư, Phạm Văn Tử, Hàn Hiến 
Tư. Người quân tử bàn: Nghe người hay, như theo nước chay xuôi. 
Thế là nên lắm. Knh Thi có nói: Vua nhã nhặn vui vẻ, người 
hay sao lại chăng tới giúp. Văn vương tìm người tài, đức, cho 
nên công việc thành. Trong việc hành bình này, vua Trịnh khi 
đem quân theo quản Tấn, có qua nước Hửa, đánh vào cửa đông 
thành Hứa, bắt được nhiều người cùng vật, 

Hứa Hàn. Xâm nước Sái là báo thù việc đánh Trịnh. Nước 
lớn, tranh giành nhau, nước nho chịu thua bại. Kinh Xuân Thu 
thương xót. 


Z2 #4 BH 7. ứn B8 
CÔNG TÔN ANH TẾ NHƯ CỬ 
CÔNG TỔN ANH TẾ SANG NƯỚC CỬ 


Tá Thị - Thanh Bá (Anh Tế) sang nước Cứ, là đê đón vợ. 


Ngò Trừng - Đại phụ lây cớ đi sứ lễ sính, rôi cưới vợ, đón 
vợ, có nhiều, vốn là phi lễ. 
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7E 2+ Ít? # 7ý % 
TỐNG CÔNG SỬ HOA NGUYÊN LAI SỈNH 
TỐNG CÔNG SÁI HOA NGUYÊN TỚI LỄ SÍNH 


Tả Thị. lÍoa Nguyên tới lề sính đê xin cưới Cung Cơ. 


HẠ. TÔNG CÔNG SỬ CÔNG TÔN THỌ LAI NẠP TỆ 
MÙA HẠ, TỐNG CÔNG SAI CÔNG TÔN THỌ NỘP LỄ HỎI 


Tả Thị. Mùa hạ, Tổng Công sai Công Tôn Thọ tới nộp lẻ 
hỏi. Thế là đúng lễ. 

Còng Thị. Lễ nạp tệ không có chép. Đây chép là chép việc 
Ba Cơ. 

Xét. Lệ chép sử, có chỗ tường, có chỗ lược. Sử cũ tuy không 
còn nữa, nhưng từ Sứ Ban Cố, Tư Mã về sau, văn chép tùy theo 
người hiền hay khòng hiện. Như Bá Cơ, dức hạnh có tiếng hiển, 
sử cù đặc biệt chép tường tận, cho nền thánh nhân cũng không 
đôi. Chép nạp tệ, chép đưa thiếp giảng, chép trở ve Tống, chép 
cả, không bớt bỏ, ghì cá gỗốc, cả ngọn. Công Dương cho ghi chuyện 
Bá Cơ là phải. Hồ Truyện cho việc sai vị Khanh đi nạp tệ là 
quá lề. Hỗ Truyện bàn thế là sai. Tả Thị cho là đúng là. Đỗ Dự 
cũng cho là nên sai vị Khanh, chắc là đều có căn cứ. Trang Cồng 
sang Tế nạp tệ. Cốc Lương cho là việc của đại phù, nghĩa là chỉ 
chê Trang Công không nên thân hành, chứ đâu có bao là không 
nên sai vị Khanh. Huống trong các nước, vị Khanh cảm quyên 
chính, thường vân lấy đại phu. Cho nên giữ lời bàn cua Công Dương, 
mà bo lời bàn của Hà Truyện. 


Jm RE X Xx & lh 8 
TẤN SÁT RKỲ ĐẠI PHU TRIỆU ĐỒNG, TRIỆU QUÁT 
TẤN GIẾT ĐẠI PHU LÀ TRIỆU ĐỒNG, TRIỆU QUÁT 


Ta Thị - Triệu Trang Cơ nước Tân. vì việc Triệu Anh bị đuoi, 
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mới gièm với vua Tân rằng: Nguyền và Bình (tức là Đồng và 
Quát), sắp làm loạn. Lây họ Loan, họ Khích làm chứng. Tháng 
sáu, Tấn Hầu sử tử Triệu Đồng, Triệu Quát, Triệu Vũ con Triệu 
Sóc theo mẹ là Trang Cơ, nuôi ở trong cung, Tân Hầu lấy tài 
sản của họ Triệu, đem cho họ Kỳ Hà. Hàn Quyết nói với vua 
rằng: “Triệu Thôi, Triệu Thuẫn, công lao như thế mà vô hậu, 
thì các vị trung thần sinh lo sợ. Các vua đời tam đại giữ mệnh 
trời hàng mấy trăm năm. Trong các ngài, sao chăng có vị kém 
đức, nhưng không việc gì, vì nhờ phúc các vua trước. Trong Chu 
Thư có cầu: Văn Vương không đám khinh thường người quan quá, 
là cốt cho sáng rõ đức” Tân Hầu mới cho Triệu Vũ giữ lại họ 
Triệu, và trả lại cho các tài sản đã thu chiếm. 

Uông Khắc Khoan - Hoặc nói rằng: Tấn hầu nhận lời giềm 
của Trang Cơ mới nhờ xét việc Triệu Thuẫn giết vua, mà vôi 
giêt Triệu Đồng, Triệu Quát, việc hoặc có thế thật chăng. Thế 
mà Sư ký thì chép là Đô Ngạn Giả diệt họ Triệu, giết Sóc. Đồng, 
Quát, Anh, tức là cá họ. Còn như Xuân Thu, thì chỉ chép giết 
Đẳng và Quát, chứ không chép giết Sóc và Anh. Thế thì Sử kỷ 
không những trái với Truyện, mà cả với Kinh nữa, vậy không 
nên tin. 

Trác Nhĩ Khang - Triệu Đông, Triệu Quát, hiếu dũng, tính 
lại khinh thường, việc ở đất Bật, cùng Loan Thư đi cứu Trịnh, 
hai người đầu không lương sức, chỉ thích chiến, giá không có loan 
Thư, thì Tân đã thua. Triệu Anh dâm loạn, tội đáng xử tử đấy, 
thế mà Đảng, Quát không tâu vua, tự đuôi đi, rõ là chuyên quyển, 
không biết có vua, thế thì sao mà không cỏ tội. Tuy nhiên, Tân 
Hậu nghe họ Cơ gièm, dem phanh thày hai đại phụ, không nhớ 
đền công lao Triệu Thôi, cướp lấy ấp lộc, thế là bất chính, thât 
hình rồi. Cho nên chép là nước Tấn giêt. 
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# +2 H X # 6 #H ff #4 ỉ 2 ấñnñ 
THU, THẤT NGUYỆT, THIÊN TỪ SỬ 
THIỆU BÁ LAI TỪ CÔNG MỆNH 


MÙA THU, THÁNG BẢY, THIÊN TỬ SAI THIỆU BÁ 
TỚI BAN CHO CÔNG SẮC PHẨM HUY HIỆU 


Công Thị và Cốc Thị viết chữ tứ ra chữ tích. 

Tả thị. Mùa thu, Thiệu Hoàn Công, tới ban mệnh cho Lô 
Công. 

Phụ lục Tả Truyện - Tấn hâu sai Thân Công Vu Thần 
sang nước Ngô. Nhờ đường nước Cừ. Cùng với Cừ Khưu Công đứng 
trên bờ hào, Vu Thân nói: “Tường thành này đã hư rồi”. Vua 
Cử nói: “Nước tôi kém hèn, ở nơi di tịch, còn nước nào nghĩ tới 
mà phái lo”. Đáp: “Nước nào chả có người giáo quyệt, muốn cho 
rộng đất đai, lợi xã tắc nước mình. Vì thế, các đại quốc mới càng 
ngày càng nhiều thêm. Cá nhân dù có dũng cảm cũng phải đóng 
chặt cửa, huống chi vua một nước mà không có thành chắc chắn", 

Công Thị - Sao lại chép chữ Thiên Tử, Xuân. Vương. Tháng 
giêng. Thê là chính rồi. Các chữ khác đều là thường. 

Cốc Thị - Lễ có lễ chịu mệnh, chứ không có lễ đi tới cho 
mệnh. Thế không phải là chính. Sao lại viết chữ Thiên Tư. Là 
một cách nói. 

Lưu Sướng - Cốc Lương bàn, sao chép chữ Thiền Tử, đó là 
một cách nói, nghĩa là Thiên Tử với Thiên Vương, mỗi chữ là 
một cách nói. Bàn thấ thật là thiển cận. 

Xét - Thiên Vương, Thiên Tứ, đều là tiếng thông thường chỉ 
nhà vua. Từ và tích đều là những chữ nói trên cho dưới. Hoặc 
bao là cứ lấy nghĩa của chữ mà nói, thì Thiên Vương là tôn mà 
Thiên Tứ là thân. Gia ơn đã nhiều lần thì gọi là tứ. Lấy phận, 
lây nghĩa là sai, thì gọi là tích. Kỳ thủy là tích cho Hoàn Công, 
thì bỏ chữ thiên mà dùng chữ Vương, thế là cho rõ nghĩa và 
phận. Khi tích cho Văn Công thì dùng chữ Thiên Vương, cũng 
là còn rõ nghĩa và phận. Đến khi Tứ cho Thành Công, thì dùng 
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chữ Thiên Tư thì cho là nghĩa và phận đều bớt mất rồi, mà 
ơn trên thì thi ra nhiều lần rỏi Đó cũng là một thuyết, 


%4 TT H % 01 ‡đ W Jt 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, QUÝ MÃO, KỶ THÚC CƠ TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY QUÝ MÃO, KỸ THÚC CƠ MẤT 


Tả Thị - Mùa dông, Ky Thúc Cơ mất. Việc lai quy là tự, 
nước Ky, cho nèn chép. 


Jjäm íứ% 6 + #8 % f M # ñ®ã úH 8 Œ 
+ #4 #Z À ®% À ñ & 


TẤN HẦU SỬ SĨ TIẾP LAI SÍNH, THÚC TÔN RIỂU NHƯ 
HỘI TẤN SĨ TIẾP. TÊ NHÂN, CHÂU NHÂN, PHẠT ĐẢM 


TẤN HẦU SAI SĨ TIẾP TỚI LỄ SÍNH, THÚC TÔN KIỂU NHƯ 
HỘI VỚI TÂN SĨ TIẾP, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI CHÂU ĐỂ ĐÁNH 
NƯỚC ĐÀM. 


Tả thị, Tân Sĩï Tiếp tới sính, nói việc đánh nước Đàm, vì 
Đàm theo Ngô. Lỗ Công hối lộ đê hoãn việc bình. Văn Tư Sĩ 
Tiếp không chịu, nói: “vua Tấn tôi đã cho lệnh. Tôi không sai 
được. Thất tín sẽ không được yên. Không được nhận đồ lễ. Việc 
kbông được hai mang. Nếu nhà vua không theo các chư hầu, thì 
quả nhân tôi không giúp được nhà vua nữa”. Tiếp sắp ra về. Quý 
Tôn sợ sai Tuyên Bá cầm quản hội với Tấn để đánh nước Đàm. 


fNM ÀA 5% hà 


VỆ NHÂN LAI GIẢNG 
NGƯỜI VỆ CHO ĐƯA GIẢNG THIẾP TỚI 
Tả Thị. Người Vệ cho thiếp giảng đi theo Cung Cơ về Tống. 


Thế là lễ. Phàm chư hầu ga con gái, thì người trong họ làm 
giống thiêp. Người ngoài họ không được. 
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Công Thị - Giáng không có chép. Đây chép là vì Bá Cơ. 

Cốc Thị - Giăng là việc nhỏ không ghi. Đây ghi cả là vì 
Bá Cơ, không được đáng nơi, cho nên chép hết mọi việc. 

Lưu Sướng - Giáng là gì? Chư hầu này gã con cho chư hẳn 
khác, thì cho em, cho cháu theo làm giáng, thiếp. Hai nước khác 
đưa thiếp găng ởi, cũng lây trong hàng em, cháu. Thế là đưa vợ 
cùng giãng có ba nước. Giắng không chép. Đây chép là chả. Vì 
là phi lễ. Chê cả ba nước. Người Vệ đưa giáng. Tả thị bàn rằng 
chư hầu gä con gái thì cho người cùng họ làm giắng, khác họ không 
được. Bàn thế là sai. Ba nước thì môi nước một họ. Như vua các 
họ Doanh, Tào, Quy, Dặc, gá con, mà cứ phải giăng cùng họ, thì 
các chư hầu sao cung cho đủ giáng được. Phi của Thiên Tử là 120, 
liệu có cùng một họ được không. 

Trình Tử - Giáng là việc nhỏ, không có chép. Bá Cơ đi lấy 
chồng, chư hầu cung cấp giắng. Cho nên chép đê thây một người 
con gái mà hiền còn được tiếng với chư hấu, huống chí là hạng 
quân tư. 

Xét - Chư hầu gả con gái. Tả Thị bảo là khác họ khâng 
được làm giăng. Lưu Đường cho là có nước dự, mỗi nước một họ. 
Hai lời bàn đó không giống nhau. Cứ để cả, rồi về sau khảo cứu. 

Năm K Mão. Vua Gian Vương, năm thứ 4. 


J1, ® 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tấn Canh, năm thứ 18. Tế Khoảnh, năm thứ 17. Vệ Định, 
năm thứ 7. Sái Canh, năm thứ 10. Trịnh Thành, năm thứ 3. 
Tào Tuyên, năm thứ 13. Tràn Thành, năm thử 17. Ký Hoàn, 
năm thứ 55. Tống Cung, năm thứ 7. Tân Hoàn, năm thứ 2A. 
Sơ Cung, năm thứ 9. Ngô Thọ mộng, năm thứ 4. 
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#? + F H ‡t 1ä #6  ñ 8 x % DÌ 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, KỶ BÁ LAI 
NGHỊCH THÚC CƠ CHI TANG DĨ QUY 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, VUA KỶ 
TỚI ĐÓN TANG THÚC CƠ, ĐEM VỀ KỶ 
Tả Thị - Năm thứ 9, mùa xuân. Kỷ Hoàn Công tới đón tang 
Thúc Cơ, Vua Lồ có mời vua Ký tới. Kinh chép là Ky Thúc Cơ, 
vì là vợ vua K. Gòn như đón tang, là vì Thúc Cơ mất ở nước 
Lô. ta. 
Công Thị - Ky Bá sao lạt tới đón tang Thúc Cơ đem về 
Ky. Là nói việc trong nước. Bất Ký phải đưa vẻ. 
Cốc Thị - Lê ra, chông không đón tang vợ đã hỏ. Đây thì 
lkkhác. 
Xét - Ta Thị báo là Lô mời Ký. Công Dương báo là Ký bị 
Lã bất buộc. IHIai thuyết tựa như khác nhau, mà thực thì là một, 
Thúc Cơ bị bả, hoặc không phải là có tội, cho nên Lỗ mới mời 
được Ky tới đón tang vẻ. Người Ey sợ bị tội với Lô, tuy không 
muên mà cũng cứ nghe theo, thế thì bảo là bị áp bức cũng phải. 


p g g4 
# {Í1 HS Ý ldofh ll 3 T 
_. HỘI TẤN HẦU, TÈ HẦU, TỔNG CÔNG, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ. TẢO BẢ, CỬ TỨ, 
KỶ BÁ, ĐÔNG MINH VU BỒ 
LỖ CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, 


VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẠO BÁ, CỬ TỬ, KỶ BÁ, 
CÙNG THẺ TẠI ĐẤT BỖ NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Việc trá lại Tẻ đất Vấn Dương, các chư hằu ý muốn 
bó Tấn.. Tấn sợ. Vua Tấn triệu tập hột tại dất Bỏ, đề nhác lại 
hiệp ước Mã Lãng. Quí Văn Tư nói với Phạm Văn Từ rằng: “Đức 
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mà đã kém, thì hội minh có làm gì” Phạm Văn Tự nói; “Cô 
sức giúp các nước, đối với các nước lấy khoan hòa, đôi với địch 
bằng cương dũng, nhờ thần linh, ủng hộ việc thể, dã dàng với 
người đã phục tòng, trừng phạt kẻ đối địch, đó chính là đức”. 
Trong hội minh này, lần đầu tiền nước Ngô được mời, nhưng 
người Ngồ không tới. 
+ # H 8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ LỖ 


— RÑ 1Í“ MJmỗồằ 7T + 
NHỊ NGUYỆT. BÁ CƠ, QUY VU TỐNG 
THÁNG HAI, BÁ CƠ GẢ VỀ NƯỚC TỐNG 


Phụ lục Tả Truyện - Người Sở hối lộ nhiều cho Trịnh, Trịnh 
Bá mới tới đất Đặng, hội sơ Sở Công Tử Thành, 


8m # Z# f7 #¿il Ä #8 4 
HẠ, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ NHU TỔNG TRÍ NỮ 


MÙA HẠ, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ Đi SỨ 
NƯỚC TÔNG THĂM BÁ CƠ 


Tả Thị - Mùa hạ, Quý Văn Tử được sai sang Tống, thăm 
Bá Cơ. Khi về Lỗ phục mệnh, Lỗ Công đãi tiệc. Văn Tử ngâm 
bài thơ Hàn Dịch, thiền thứ năm. Bà Mục Khương mẹ Bá Cơ, 
nghe tiếng hát, ở trong phòng bước ra, hai vái ròi nói: “Đại phu 
khó nhọc không quên tiên quần, mới nghĩ đến tự quân, đến cả 
vị vong nhân đây. Tiền quân được thỏa nguyện vọng. Vậy xin 
tạ ơn đại phu đã khó nhọc”. Nói xong, cho hát thiên cuôi thơ 
Lục Ÿ, rồi trở về phòng. 

Công Thị - Chưa bao giờ chép việc cho sứ tới thầm hỏi con 
gái ở nhà chồng. Đây chép “trí nữ” là vì chép việc Bá Cơ. 
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Cốc Thị - Chép chữ “trí” tức là không nên trí. Đàn bà khi 
còn ở nhà thì nghe cha, đi lấy chòng thì theo chồng. Câu “như 
Tống trí nữ, sang Tông, thăm hỏi con gái”, là chép việc Lõ ta, 
đến đó là hết. Vì không được chính cho nên dùng chữ con gái. 
Kê việc tường tận, vì cho Bá Cơ là hiển. 

Lưù Sưởng - Trí nữ, là thế nào? Đàn bà đã đi lấy chồng, 
ba tháng thì tới lễ ơ miếu, chép là “trí, tức là việc hoàn thành 
Cốc Lương báo là không được chính cho nên không chép vào sử. 
Xét đại phu trong nước được mệnh vua đi sứ, không gọi là sứ 
gia, không chép vào sư. thì sao lại bao là vua sai đi thăm được. 

Trình Tử - Con gái đi lây chông, cha mẹ sai người thăm, 
thì gọi là trí nữ Thời xưa, sau ba tháng, vào lễ miếu, lễ tô, 
mới thành vợ. Vì Bá Cơ hiện, nước Lỗ trọng, cho nên sai vị Khanh 
“trí” là thăm. 


#8Ẫ A %4 Jš 
TẤN NHÂN LAI GIẮNG 
NGƯỜI TẤN ĐƯA GIẢNG TỚI 
Tả Thị - Người Tấn đưa giáng tới, thế là đúng lễ. 


Công Thị - Giáng thì không có chép. Đây chép là vì Bá 
Cơ. 


Côc Thị - Giáng là việc nhó mọn không ghi Đây ghi vì 
thấy Bá Cơ về không được đáng nơi đáng chốn, cho nên chép 
dt mọi Việc. 


#⁄ % H ằN 7# # % 4 šŸ ®# 
THU, THẤT NGUYỆT, BÍNH TÝ, TẾ HẦU VÔ DÃ TỐT 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY BỈNH TÝ, 
TẾ HẦU TÊN LÀ VÔ DÃ MẬÂT 
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82A 7 Ãi # Bị Éñ ft ä BE 
3ä ñ ⁄ ^A A8 
TẤN NHÂN CHẤP TRỊNH BÁ. TẤN LOAN THƯ 
SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 


NGƯỜI TẤN BẮT TRỊNH BÁ. LOAN THƯ 
NƯỚC TẤN CÂM QUÂN ĐÁNH TRỊNH 

Tả Thị - 

Mùa thu, Trịnh Bá sang Tân. Người Tần trị về tội đã theo 
Sơ, bất giữ tại Đông đề, Loan Thư đánh Trịnh. Người Trịnh sai 
Bá Quyên tới xin hòa. Người Tân giết đi. Thế là phi lễ: hai 
bèn đánh nhau, theo lễ không được giết sứ. Tư Trọng nước Số 
đánh Tràn (đồng mình với Tấn) để cứi Trịnh. 

Phụ lục Tả Truyện - Vua Tấn đi thăm các kho, trại, tròng 
thây Chung Nghĩ mới hoi ta hừu: Người đội mù xứ Nam mà 
bị giữ là ai thế, Quan chức vụ tâu: Đó là tù nhân nước Sở, người 
Trình bất được, nộp ta. Tấn Hầu cho cởi trói, gọi lên, ra vẻ thương 
xót. Chung Nghi hai tay lạy rạp đầu. Tần Hảu hỏi đến gia thế. 
Nói ông cha trước giữ chức Nhạc quan ở triều đình Sở. Tấn Hầu 
hỏi có biết ca nhạc không đáp: Đó là nghề của cha xưa, đâu dám 
thay nghề khác. Tấn Hầu mới sai đưa cho đàn càm. Chung Nghĩ 
gay một bài điệu nam. Hỏi đến vua Sở thì đáp: Tiểu nhân đâu 
dám biệt. Găng hoi thì nói: khi vua Sở còn là Thái Tử, có Thái 
Phó cùng Thái Bao trông coi. Sớm cùng với Anh Tế (Từ Trọng), 
chiều cùng với Trắc (Tứ Phạm). Còn việc khác thì không được 
biết. Tân Hầu nói chuyện lại với Phạm Văn Từ Văn Từ nối: 
“Người tù này là bậc quân tử. Nói đến chức vụ của ông cha, tức 
là không bội bản, phân gốc. Đàn điệu nam là không quên nước 
cù. Nói đến thời vua làm “Thái Tư, là không vì tình riêng, lợi 
riêng. Gọi tên tục hai đại thần, là tôn kính nhà vua. Vậy không 
quên gôc là có đức nhân. Nhớ nước là trung. Không tư lợi là 
tín. Tôn kính vua là thông mẫn. Nhân để tiếp tục công việc. 
Tín để giữ được việc. Trung để thành được việc. Mẫn để làm việc. 
Hạng äy, việc khó đến đàu, rồi cũng làm được. Sao nhà vua không 
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tha cho về, sai mưu việc hòa giữa Sở với Tấn”. Tấn Hâu nghe 
theo, trọng đãi Chung Nghĩ, tha cho về Sở, để mưu nghị hòa. 

Cốc Thị - Khòng chép là đánh nhau là có Trịnh Bá. Vì tôn 
kính mà tránh một việc nhục. Vì quý hiền mà tránh điều lỗi, 
vì tình thân, mà kiêng tật xấu. 

Lưu Sưởng - Chép chữ nhân, người, để làm việc. Bắt, không 
phải là lối hàng Bá trị tội. Tại sao chép thế. Người Sở cho Trịnh 
nhiều hôi lộ, để Trịnh Bá theo hội với Sở. Người Tấn giận. Đến 
khi Trịnh Bá tới châu thì bắt lấy, rồi đem quân đánh Trịnh. 
Người Trịnh lập ngay vua khác để chống cự. Sau Tấn tha Trịnh 
Bá về. Trịnh mà sinh loạn là do Tấn gây ra. 

Cốc Lương có bàn, không chép chữ chiến là vì Trịnh Bá. Bàn 
thế sai. Xuân Thu phạt mà không có chiến, thì nhiều lần lắm, 
đâu có phải là có phạt thì cứ phải có chiến. 

Vì người thân, mà kiêng nói tật cũng là bàn sai Bắt vua 
người ta, để đánh nước người ta, rất là vô đạo, phải chê, còn 
kiêng øì. 

Gia Huyền Ông - Căn cứ vào Truyện, Trịnh Bá sang Tấn, 
thế là Trịnh chưa cáo tuyệt với Tấn. Bắt vua, đánh nước, chính 
trị của nước Tấn sai bậy rôi. Chép là: nhân, người, là: chấp, bắt, 
là: phạt, đánh, thế là trị tội nước Tấn. 

Uông Khắc Khoan - Tấn không lây lễ mà nâng dắt, không 
lấy đức mà phục tòng các rước xa, giận Trịnh hai lòng theo Sở, 
bắt vua Trịnh, đánh nước Trịnh, giết sứ Trịnh đên cầu hòa, thật 
là bao ngược. Tuy nhiên, Xuân Thu chép Loan Thư câm quân, 
chép chữ phạt, đánh mà không thâm lời biếm, chê, còn người 
Sở phạt Trân đê cứu Trịnh, thì Kinh tước đi không chép, thế 
là vẫn nâng Tân, mà hạ Sở. 
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+ + ñãä— H *# #EH 2 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
TÁNG TẾ RHOẢNH CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, LỄ TÁNG TẾ KHOẢNH CÔNG 


£ 2: Ý M8 #8 Ê Bb l ã 8 g 
mä W ®# ÀA AÀÁA # 
SỞ CÔNG TỪ, ANH TẾ XUẤT SƯ PHẠT CỬ 
CANH THÂN, CÚ HỘI. SỞ NHÂN NHẬP VẬN 


CÔNG TỬ TẾ ANH NƯỚC SỞ CÂẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC CỬ 
NGÀY CANH THÂN, QUẦN NƯỚC CỬ TAN VỠ, 
QUÂN ĐỘI SỞ VÀO ẤP VẬN NƯỚC CỬ 


Ta Thị - Mùa đông, tháng 11, Từ Trọng nước Sở, từ nước 
Trần. đem quân tràn vào nước Cừ, vây thành Cừ Khum. Tường 
lũy xấu, dân mới chạy tới quốc đô. Ngày Mậu Thân. quân Sở 
vào Cừ Khum. Người Cử bất được Công Tử Bình nước Sơ. Sở cho 
người bảo đừng giết Bình, thì thả tù bình Cử. Người Cử cứ giết. 
Quân đội Sơ vây quốc đô. Tường lũy đã hư hỏng không chấc. 
Ngày Canh Thân, Cử tan vỡ. Sở vào đất vận. Cử vì thiếu sự 
phòng bị nên thua. Người quân tử bàn: Tưởng là mình hèn kém, 
không cần phòng bị, thế là tội to. Phòng bị để phòng việc không 
ngờ, mới là giỏi. Nước Cư cho là mình bé nhỏ, không ai tới dồm 
ngó, không sửa sang thành quách, chỉ trong khoảng 12 ngày mà 
quân Sơ lấy được ba thành, chỉ là vì không có phòng bị. Kinh 
Thị có nói: Dù cho có sợi tơ, sợi gai, cũng đừng bỏ lau, bỏ cói. 
Đàn bà dù có những họ Cơ, Khương, cũng đừng khinh thường 
những họ Tiểu, Tụy. Phàm quân tứ xưa, nay và sau, không ai 
là không bị, một lần phải thay thứ tốt bằng thứ kém hơn. Nói 
thê nghĩa là cân phòng bị từ trước Cừ Khuu là tên âp. 

Cốc Thị - Chép ngày, vì Cử tuy ở khoản Di Địch, mà còn 
là Trung Quốc, Đại phu thấy nước Cử tan, chạy sang Sở. Thế 
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là chỉ biết tớt chỗ hơn. Thật đáng ghét, cho nên cần thận chép 
ngày. 

Lưu Sướng - Cốc Lương chép rằng, đại phu thấy tan, rnới 
chạy tới Sơ. Chép thế là bậy. Kinh chỉ chép Cử tan vỡ, chứ 
không có chữ chạy sang Sở, thế thì Cốc Lương lấy ở đâu ra 
những chữ đó. Mà “hội, tan vỡ” không phải là đại phu làm 
ceđbồo hộa, cho tan vờ, vì cớ gì lại gán cho đại phu. Hình như 
là khóng hiểu nghĩa chữ “hội, tan vỡ”. Phàm gọi là hội là 
coi như nước chảy. 

Gia Huyền Ông - Sở mà đánh Cử là để cứu Trịnh. Cử 
là đồng minh của Tấn ở hội Mã Lăng, hội Bỏ. Tấn trông thấy 
Cử nguy vong, mà ngồi trông không giúp. Xuân Thu vốn ghét 
lôi đó. Trịnh bội với Sở, thì bắt lấy vua, mà đánh vào nước. 
Còn Cư bị Sơ đem quân, đánh thua, thì ngơ đi, không hỏi đến, 
đạo người Minh chủ như thế đã phải chưa. 


z# A^ H 1X # #8 
TÂN NHÂN, BẠCH ĐỊCH PHẠT TẤN 
NGƯỜI TẤN VÀ GIÔNG BẠCH ĐỊCH ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Người Tân và Bạch Địch đánh Tấn, vì chư hâu 
đã nhị tâm. 

Cao Kháng - Tân làm Minh chủ, đã bắt Trình Bá lại 
không cứu nước Cừ, cho nên chư hầu sinh nhị tâm, mà người 
Tần liên kết với Bạch Địch để đánh. Thế mới biết Cánh Công 
không làm Bá được. 

Gia Huyền Ông - Tuyên Còng năm thứ 8, có chép quân 
Tấn cùng Bạch Địch đánh nước Tân. Là chê Tân. Tuy nhiên, 
chép còn đùng chữ quân đội Tấn. Nay Kinh chép chữ (Tần 
nhân) và Bạch Địch đánh Tấn là chê Tần. Sao chê? Vì là 
đảng với SŠđở mà đem quân đi đánh Tấn. 


312 


Ñ§ AC aĩ 
TRỊNH NHÂN VI HỨA 
NGƯỜI TRỊNH VẤY NƯỚC HỨA 
Tả Thị - Người Trịnh vây Hứa, để cho Tấn biết là Trịnh 
không cần gì vua bị giam giữ. Đó là mưu của Công Tôn Thân, 
Thần bàn: Ta đem quân vây Hứa làm như sắp đôi ngôi vua, 
hoàn việc đi sứ. Tấn tất tha vua ta về. 


Cao Kháng - Trịnh vì Tân giam mất vua, cho nên truy cứu 
trách cứ ơ Hứa, và vây Hứa. 


Jỳ th l# 
THẢNH TRƯNG THẲNH 
XÂY ĐẮP THÀNH TRUNG THÀNH 


Tả Thị - Xây đấp Trung Thành, Chép mùa. Đúng mùa. 

Phụ lục Tá Truyện - Tháng 12, vua ŠSởd sai Công Tôn 
Tbận sang Tấn đê đáp lại việc Chung Nghi được vua Tấn tha 
về và sai nghị hòa Tân Sở. Ộ 

Côc Thị - Xây Trung Thành, không phải là không lo cho 
đân. 

Xét - Mạnh Tử bàn về địa lợi có nói: Thành cao hào sâu. 
Nói với Đằng Văn Công, có câu: đào hào, xây thành. Vậy đã 
có nước, cân đặt nơi hiểm đê giữ nước. Người Sở đã đánh Cư, 
sẽ tới Lộ, cho nên phai phòng bị, phải sưa thành, mà không 
hai đên ngày giờ công việc của dân. Thế thì không bị chê. 
Hồ Truyện căn cứ vào Cốc Lương, cho là phàm chép xây thành 
là có chê, như thế không phải là lời bàn đúng lý. 

Năm Canh Thìn. Vua Giản Vương, năm thứ 5. 
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+ Z# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tấn Cảnh, năm thứ 19. Tế Lính Công tên là Hoàn, năm 
đâu. Vệ Linh, năm thứ 8. Sái Cảnh, năm thứ 11. Trịnh Thành, 
năm thứ 4. Tào Tuyên, năm thứ 14. Trần Thành, năm thứ 18. 


Ky Hoàn, ầm thứ 56. Tông Cung, năm thứ 8. Tần Hoàn, năm 
thứ 24. Šđ Cung, păm thứ 10. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 5, 


T 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 10, mùa xuân. Tân Hầu 


sa Dịch Phiệt, sang Sở đáp lễ Thái TẾ Tứ Thương (Công Tử 
Thần nước Sở'. 


lñ Xổ << %8 Xa HỦ lb £ 
VỆ HẦU CHI ĐỆ, HẮC BI SUẤT SƯ XÂM TRỊNH 
EM VỆ HẦU LÀ HẮC BỔI CÂM QUÂN XÂM TRỊNH 

Tả Thị - Tư Thúc Hắc Bồi nước Vệ, xâm Trình, do mệnh, 
ước Tấn. 

Gia Huyền Ông - Em cùng mẹ đi sử về việc lễ sính thì 
còn được. Sai cầm quân, thì không phải là yêu em. Chép là chê. 
Vệ theo mệnh Tãn, đi xâm nước Trịnh, sai em cầm quân là trách 
Vệ. Sai chư hầu đánh chư hâu là trách Tấn. Thế tức là một câu 
mà hai thử trách. 

Ngò Trừng - Tấn đã giam Trịnh Bá, lại sai Loan thư đánh 
Tĩnh. Nay lại sai Vệ xâm Trịnh. Đó là vì một nước Bá như 
thế. Thê thì sao mà làm cho Trịnh phục được. 
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0 H 1l È Ä5 T ? 77 4 ®ẩ 
HẠ. TỪ NGUYỆT. NGŨ BỐC GIAO, 
BÂT TỎNG, NÃI BẤT GIAO 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NĂM LẦN BÓI TẾ GIAO 
KHÔNG ĐƯỢC, MỚI THÔI TẾ GIAO 
Công Thị - Chép mới thôi tế Giao, là thế nào? Vì không 
miễn con vật tế, cho nên chép, mới thôi tế giao. 
Cốc Thị - Mùa hạ tháng tư, là không phải rùa. Năm lần 
bói là cô cho được. “Mới” là ý không phải tự người không mnuốn. 
Sư Hiệp - Bói đên năm lần, là bậy. Trời mà có hưởng là 
đúng theo đạo trời Đâu có cố được, câu được. 
Cao Kháng - Lỗ không nên tê Giao. Nay không tế Giao 
không phải là đã theo lễ. Chỉ vì năm lần bói mà không được. 


hH ãa 8g Ãã==# =XZrñ® & 8 ím í 8 
NGŨ NGUYỆT, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỔNG 
CÔNG, VỆ HẦU, TẢO BÁ, PHẠT TRỊNH 


THÁNG NĂM, LỒ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỔNG 
CÔNG. VỆ HẦU, TÀO BÁ, ĐỀ ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Công Tử Ban nước Trịnh biết mưu của Thúc Thân, 
Tháng ba, Tử Như, lập Công Tứ Nhu. Mùa hạ, tháng tư, người 
Tnnh giết Nhu, lập Khôn Ngoan, con lớn Trịnh Thành Công. 
Tư Như (Còng Tư Han) chạy sang nước lứa. Loan Vũ Tư nước 
Tân nói: “Người Trịnh lập vua. Ta giữ một người Trịnh ở đây 
vô ích (vì không là vua nữa). Không bằng, nay đánh Trịnh tra 
lại vua rồi cho hòa”. Tấn Hâu có bệnh nặng. Tháng năm, người 
Tấn lập Thái Tư là Châu Bồ lên thay. Rồi họp chư hấu đi đánh 
Trịnh. Tử Hãn nước Trịnh (con Mục Công) hối lộ tướng bằng đồ 
quý là cái chuông Tương Chung Từ Nhiên (một con nữa của Mục 
Công) thả với Tân tại đất Vụ Trạch. Tử Tứ (một con nữa), làm 
con tin. Ngày Tàn Ty, Trịnh Bá được vẻ. 


Xét - Sau hội đó không lâu, thì Tân Hầu mất. Kinh không 


đlỗ 


chép là rmnất ở trong quân. Cho nèn Tả thị chép thêm, cho là 
Tân Hầu bệnh nặng, lập Thái Tứ làm vua để hội tập chư hâu. 
Xuân "Thu là Kinh dạy muôn đời, đâu lại có chuyện thay bố còn 
sống làm vua rmnà cứ chép tước là vua. Cho nên bọn tiên nho 
bác đi. 


# N Z4 lệ 
TẾ NHÂN LAI GIẢNG 


NGƯỜI TẾ ĐƯA GIĂẢNG TỚI 


Tả Thị - Giáng thì không chép. Đây là vì Bá Cơ. Ba nước 
cung cấp giăng là phi lễ. Sao lại đều là vì Bá Cơ mà chép. Người 
đàn bà được cung cấp như thế là quá con sô đã định. 

Cao Kháng - Bá Cơ gã chồng đã lâu. Chư hấu cho là hiển, 
còn gi giắng tới. Tuy nhiên, nước Tấn, nước Vệ đã cung đu số, 
sao lại còn gia tăng nữa. 

Xét - Chư hầu một lần lấy vợ, được thêm chín người giắng. 
Bá Cơ làm phu nhân cúa Tông Công. Người Tế lại tiếp theo Tân 
và Vệ, Cung thêm giảng, thành con số 12. Thánh nhân về việc 
Bá Cơ, chep tường tận, đủ gốc ngọn, mà cũng nhân đó nhận 
thấy việc thất lê. 


ÑÊ “ ð & # *# 
BÍNH NGỌ, TẤN HẦU NẬU TỐT 
NGÀY BÍNH NGỌ, TẤN HẦU TÊN LÀ NẬU MẤT 


Tả Thị - Tấn Hầu mộng thấy một con quỷ cao lớn, tóc dài 
châm đất, tự võ ngực, nhảy lên, rồi nói: Ngươi giêất oan cháu 
ta. Ta tâu Thượng đế rồi. Quy đập phá cửa cung, cửa phòng, đi 
vào. Tấn Hầu sợ bước vào buồng năm. Quy lại đập cưa buông, 
đi vào. Tính dậy cho gọi người thây bói ở Tang Điền tới. Người 
bói nói ngay nhà vua mộng thây gì rồi đây việc sẽ tới đúng. 
Vua hỏi việc gì. Người bói nói y như việc thây trong mộng và 
đoán trước là nhà vua khòng được ăn lúa mạch, tức là chết trước 
mùa gặt. 
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Công bệnh nặng, cho tới nước Tân mời thâầy thuốc. Tân Bá 
sai thầy thuốc tền là Hoăn sang Tân. Trước khi thầy thuốc tới, 
Tân Hâu mè thây hai đứa bé bàn nhau: hắn là thầy thuốc giỏi. 
Hại chúng ta. Trốn đâu được. Một đứa nói: Chui vào trên chỗ 
hoang, dưới chồ cao, thì làm gì được ta. Thầy thuốc tới coi bệnh 
xong nói: Bệnh không chữa được vì đã vào đến cao hoang, dưới 
cao, trên hoang, mô xe không được, thuốc không tới. Xin chịu. 
Tấn Hảằu khen thật là lương y. Ban cho hậu lộc, cho về. Tháng 
sáu, ngày Bính Ngọ, Tấn Hảu muốn ăn cháo mạch, sai người 
ngoài miộng “điện”, hiến lúa mạch mới để nấu, Tấn Hầu cho gọi 
người bói tới, cho biết là có lúa mạch, rồi xử tử ngay. Khi sắp 
ăn, thì đau bụng đi vào cầu tiêu, ngã ra, chết ngay. Buôi sớm, 
có một. thị vệ mê thấy công Tấn Hầu ải lên trời. Buôi trưa, chính 
tên đó khiêng ra khỏi câu tiêu. Rồi về sau, bị làm lễ chồn trên 
ma vua Tấn Hàu (Lễ gọi là Tuần tử, chân theo). 

Phụ lục Tả Truyện - Trịnh Bá khi được tha về nước, trị 
tội vua mới lập. Ngày Mậu Thân, giết Thúc Thân, Thúc Cảm. 
Người quân tử bàn Trung vì người có đức còn cản chon, huống chỉ 
người không có đức. 


W⁄ + H 24 iu 8 
THU, THẤT NGUYỆT, CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA THU, THÁNG BẢY, LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa thu. Lỗ Công sang Tân. Người Tấn giữ Công 
lại đê dự việc tông táng. Khi đó, Tân Địch Phiệt đi sứ Sở chưa 
về. Mùa đông, lề chôn Tấn Canh Công. Lễ Công dự tống táng, 
Chư hân không ai có raặt. Người Lỗ xấu hồ. Cho nên Kinh không 
chép. Kiêng. 

Hồ Truyện - Đây là lề chôn Tân Hảu. Không chép, là kiêng. 
Tang Thiên từ quan hệ đên tất cá các nước, mà công việc trồng 
coi là phần chư hấu. Tang chư hấu thì quan hệ đến các nước cùng 
giao hiểu, mà công việc tròng coi là phân các đại phu. Lỗ Công 
ở lại chôn Tấn Công là phi lề. Giá như đối với Thiên Tứ thì phải 
đấy. Truyện chép là người Tãn giữ Lễ Công để dự tống táng mà 
các chư hầu không ai dự, người Lỗ nhục lắm, cho nên kiêng không 
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chép. Bàn thế sai Giá thử chư hấu đều đủ mặt, người Lồ không 
lấy làm nhục, thế thì Kinh nền chép hay sao, 


Cao Kháng - Khi xưa, Thiền Tử mật, Lễ Công không có bôn 
tang. Nay lại bồn tang Tấn liâu, lại bị người Tân giữ, sai phải 
làm việc tông táng cho nên việc lề chôn Tấn Cảnh Công, không 
đung chạm đến. 


%& + R 
ĐÕNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 


Năm Tân Ty. Vua Gian Vương, năm thứ 6. 


+8ã_—# 
^ˆ ~ 2 xe. 
THẬP HƯU NHẤT NIÊN 
NĂM THỬ 11 
Tấn Lệ Công, tên là Châu Bỏ, năm đâu. Tế Linh, năm thứ 
2. Vệ Định, năm thứ 9. Sái Canh, năm thứ 12. Trịnh Thành, 
nầm thứ 5. Tào Tuyền, năm thứ 15. Trần Thành, năm thứ 19. 


Ky Hoàn, năm thứ 57. Tông Cung, năm thứ 9. Tân Hoàn, năm 
thứ 25. Sơ Cung, năm thứ 11. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 6. 


# +#z = H ^^ #® Bäẽ 
XUÂN. VƯƠNG, TAM NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG BA. LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ LỖ 

Tả Thị - Năm thứ 11, Mùa xuân, Vương tháng ba, Lễ Công 
từ Tấn về. Người Tân cho Còng là nhị tâm, theo Sở, cho nên 
giư Công. Công xin chịu thể, rồi mới được tha vẻ. 

Triệu Bằng Phi - Lỗ Công, từ năm trước, tháng bảy sang 
nước Tân, đến nay là tháng ba, mới về Lô, ở lạt Tấn vừa chín 
tháng. Lỗ cũng có nhân dân, có xã tặc, cẢn phải bảo vệ. Tấn 
Hầu tên là Nậu mất vào tháng năm, thì tháng chín có lễ chôn. 
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Đã chôn xong, mà còn lưu giữ lại sáu tháng nữa, thật là đáng 
sợ hộ cho Thành Công. 


BH f3 ft 8W 4 2K # lí IH # 6L 9 0 
TẤN HẦU SỬ KHÍCH SƯU LAI SỈNH, KÝ SÙỬU 
CẬP KHÍCH SƯU MINH 


TẤN HẦU SAI KHÍCH SƯU TỚI SÍNH LỄ NGÀY KỶ SỬU, 
CÔNG CÙNG KHÍCH SƯU THỂ 


Tả Thị. Khích Sưu tới sính lễ, và đê lễ thể. 

Mẹ đẻ ra Thanh Bá khi lấy chông (bố Thanh Bá) không đủ 
lề cưới. (Thanh Bá là Công Tồn Anh Tẻ, bố tên là Thúc Hật 
là em cùng mẹ với Lỗ Tuyên Công). Mục Khương, vợ Tuyên Công 
thường nói: “Fôi không coi một người thiếp là em dâu tôi được”. 
(vì không đu lẽ cưới thi không được là thê). Người ấy để ra Thanh 
Bá, rồi bị chồng là Thúc Hật bỏ, mới lấy người nước TẾ tên là 
Quan Vu Hêễ, được hai con, một trai, một gái, rồi hóa chồng, trở 
về Lỗ cùng hai con, ơ với chồng trước là Thanh Bá. Sau Thanh 
Bá cho đứa em khác cha làm đại phu và đứa em gái khác cha 
thì ga cho Thị Hiếu Thúc nước L. 


Khi Khích Sưu tới Lõ lễ sính xong, nói với Thanh Bá muôn 
lấy vợ. Thanh Bá đem ngay vợ Thị Hiếu Thúc (em gái khác cha) 
ga cho. Vợ hói chồng: Loài chịm muông còn biết giữ nhau. Chàng 
định sao. Chồng nói: Tôi không có tài chết hoặc bỏ nhà cửa ra 
đi được. Thế là pgười vơ theo Khích Sưu về Tân, sinh được một 
trai, một gái, rồi bị góa, rồi bị người Tân cho cùng với hai con 
về với chỏng cù. Thị Hiếu Thúc ra đón vợ cũ ở bờ sông Hoàng, 
đdìm hai đứa con xuông nước chất. Người vợ giận nói: Trước, ngươi 
đã không che chớ cho vợ, để vợ phải đi xa. Nay lại không biết. 
nuôi hai đứa mô côi, mà giết đi, rồi đây ngươi sè chết. cách nào. 
Thế là thê không làm vợ Thi Hiếu Thúc nữa. 

Cao Kháng - Lò Công lưu lại ở Tân chín tháng. Tần Hầu 
không cùng thể với Công. Kịp đến khi Công được về nước, thì 
Tấn Hiâu lại cho ngay đại phu sang cùng thể. Thật rõ là Tân 
Hảu rất vò lễ với Lỗ Công. 
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Gia Huyền Ông - So với việc thời Thành Công năm thứ 
3, Tuân Canh tới lễ sính rải thì thể, thì cách biên chép giống 
nhau. Việc Tuân Canh thế, là do Lễ tự hiểm là nhị tâm, cho 
nên câư cho thể, tuy là cùng sánh với đại phu, mà đáng trách 
là trách ở Lô. Nay Tấn vô lễ với Công, sợ Công theo Sở, cho 
nên sai Khích Sưu làm lễ thể đó, đáng trách là ở Tân, Tân 
Lệ, mới lập làm vua, thấy vô lễ đôi với chư hầu, nên chép 
đê chê. 

Ngô Trùng - Tân Cánh Công mât. Thành Công đầu tiên tới 
bôn tang. có thê cho được là kính cần trong việc thờ phụng nước 
lớn. Thã mà Tân không lây lề đôi xử, lại giữ lại đề châu chực việc 
tống táng, thật là làm cho rất nhục. Việc tổng táng đà xong, lại 
không tha cho về. Lồ Công mới xin chịu thê tỏ là không có nhị 
tâm, cho nên sau ba tháng mới được vẻ. Vừa tới Lỗ thì Khích Sưu 
đà tới kịp, Khích Sưu đâu có phải là thực tâm tới lễ sính, chỉ là 
để áp bức Lô Công phải thê. 


8 # &#fz #8 n#®# 
HẠ. QUÝ TÔN HẢNG PHỦ NHƯ TẤN 
MÙA HẠ, QUÝ TÔN HÀNG PHỦ SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa hạ, Quý Văn Từ sang Tân, đáp lễ sính và cũng 
để thê. 

Phụ lục Tả Truyện - Đại thần Triều Chu, là Chu Công, 
tên là Sơ ghét vua Huệ, vua Tương, cho là bị áp bức, mà cũng 
muốn tranh quyển chính với vị đại thân tên là Bá Dư. Không 
tranh nôi, mới bỏ nước đi. Đi mới tới Dương Phàn, còn trong 
đất nhà Chu, thì vua Chu cho Làm Tư triệu lại, lập mình ước 
ở đất Quyên. VỀ đến Kính sư được ba ngày thì Chu Công lại 
chạv sang Tân. 

Hoàng Trọng Viêm - Người Tân giữ Lồ Công 9 tháng, rồi 
sau cho về. Tuy nhiên sính lễ với Lỗ luôn, đâu có phải }à muốn 
thân với Lỗ, chỉ là vì nghị Lỗ phán, muốn giữ lại thôi. Lỗ Hầu 
bị Tấn làm nhục, tuy còn thường thường tới châầu Tấn, đầu có 
phải là tâm phục Tấn, chỉ vì sợ uy mà nịnh nọt, cũng phụng 
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đó thôi. Một đăng cố kết cho là tín, một đằng xiêm nịnh cho 
là lễ. Ca hai đều là cách tiểu nhân đối với nhau. 


#tL ý # fŒ i0 1H ƒT 
THU, THÚC TÔN KIỂU NHƯ NHƯ TẾ 
MÙA THU, THÚC TÔN KIỀU NHƯ SANG TẾ 


Tả Thị - Mùa thu, Tuyên Bá lễ sính ở Tẻ. Để nối việc giao 
hiểu trước. 

Xét - Kiều Như sang Tế, bọn nho cho là bị Tấn làm nhục 
cho nên đôi ra thờ Tẻ, lý hoặc giá thế chăng. Thời đó, Tế mới 
ở sau cuộc bại trận, Lỗ mà theo Tê, thì Tế cũng chưa dám chông 
Tân. Vả lại Lỗ sợ Tấn không đủ nhờ cậy, rồi Tế có thê thừa 
cơ gây việc bình, thì Lỗ xoay sở làm sao. Cho nên cùng với Tê 
giao hiếu trước cho yên chuyện. Vì thế, Hàng Phú và Kiểu Như 
nối nhau sang Tấn, sang Tè. 


CN NI 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 


Phụ lục Tả Truyện. Khích Chí nước Tấn tranh ấp Hầu 
ở đất nhà Chu. Vua mậnh cho Lưu Khanh Công, Thiện Tương, 
đến nước Tấn để cho vua Tấn sử. Khích Chí nói: “Ôn, tên nữa 
của Ấp Hầu, là đất đai của họ nhà tôi, tôi bỏ sao được”. Lưu 
Khang Công và Thiện Tương Công nói: “Xưa nhà Chu diệt xong 
nhà Thương, có vạch ranh giới các nước chư hầu, để các vua 
chư hầu chia tri. Tô Phẫn Sinh được đất Ôn và giữ chức Tư 
Khâu. Đất đó cũng như đất của Đàn Bá, rộng tới sông Hoàng. 
Họ Tô thì đât tới rợ Địch, rồi không thể cùng ở với Địch được, 
phải lui về Vệ. Tương Vương thưởng công cho Tân Văn Công 
mới cho Ôn. Rồi Ôn thuộc về các họ Hộ, họ Dương, rồi đến 
họ ngài. Vậy nếu ngược lền, thì thây chỉ là một ấp của một 
quan chức triểu Chu. Ông chiếm thế nào được”. Tân Hàu truyền 
cho Khích Chí thôi không được tranh nữa. 
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Hoa Nguyên nước Tông là bạn với TW Trọng, lệnh doãn nước 
Sở và Loan Vũ Tư nước Tân. Hoa Nguyên được tin là người Sở 
đã hứa với Địch Phiệt nước Tân, cùng Tấn hòa, và sai Địch Phiệt 
đưa tin về cho vua Tấn. Mùa đông, Hoa Nguyên sang Sở, rồi 
sang Tân để làm trung gian cho Tấn, Sở hòa. 

Tân và Tấn muốn hòa, hẹn nhau họp tại Linh Hồ, đông ngan 
sông Hoàng, Tấn Hầu đến trước Nhưng Tân Bá không chịu qua 
sông, ngừng lại Vương Thành đợi. Sai Sử quan là Khỏa sang 
bên đông sông Hoàng, để thể với Tấn Hầu. Còn Khích Sưu với 
nước Tân, thì sang phía tây sông Hoàng, để thê với Tân Bá. 
Pham Văn Tư nói: Thể như thế thì có ích gì. Cùng làm minh 
ước là để giữ chữ tín. Mối đầu đã thiếu, thì còn có gì là chắc 
chắn. Tần Bá khi về đến triều là bội ước ngay. 

Năm Nhâm Ngọ. Vua Giản Vương năm thứ ?. 


TT ñ — # 
THẬP HỮU NHỊ NIỀN 
NĂM THỨ 12 
Tân Lệ năm thứ 2. Tễ Linh, năm thứ 3. Vệ Định, năm thứ 
10. Bái Canh, năm thứ 13. Trịnh Thành, năm thứ 6. Tào Tuyên, 
năm thứ 16. Trần Thành, năm thứ 20. Kỷ Hoàn, năm thứ 58. 


Tông Cung, năm thứ 10. Tân Hoàn, năm thứ 26. Sở Cung, năm 
thứ 12. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 7. 


Z lI Zø H # 8 
XUÂN, CHU CÔNG XUẤT BÔN TẤN 
MÙA XUÂN, CHU CÔNG CHẠY SANG NƯỚC TẤN 
Ta Thị. Năm thứ 12. Mùa xuân, Sứ Thiên Tử, tới báo cáo 
nạn Chu Công Kinh chép là Chu Công đi ra khỏi nước và chạy 


đến Tấn. Xưa nay, không ai ra khỏi nước Chu (vì cả thiên hạ 
là Chu). Đây là Chu Công rời khỏi quyển trực tiếp Thiên Tử. 


Công Thị - Chu Công là một trong ba vị Tam Công ở triều 
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đình Chu. Nhà vua không có trong, ngoài vì đâu đâu cũng là 
đất nhà vua. Đây nói là ra khỏi nước là thể nào. Là từ ấp riêng 
mà đi ra. 

Cốc Thị - Chu chỉ có vào, không có ra. Nói là ra, thì kẻ 
trên, người dưới thế nào, nhận ra rõ ngay. Nói đạo của trên đưới, 
thế là không còn nữa. Trên dù có mât, dưới đâu dám được. Nay 
trên dưới thế là đều mất. 


Đô Dư -. Thiên Từ không có trong ngoài. Cho nên chạy trốn, 
không nói là xuất, ra, ra khỏi nước. Chu Công được vua triệu trở 
lại, mà rồi tự mình rứt với Chu, cho nên chép chữ xuất là buộc 
tội. 

Lục Thuần - Công Dương ban: Vương giả khồng có trong 
ngoài. Đây chép là xuất, ra, là từ ấp riêng chạy ra. Xét nhà 
Chu là nước ở trong khu Điện nội, thì không nên dùng chữ âp 
riêng. 

Tôn Giác - Theo nghĩa Xuân Thu, thì từ Chu không đi 
ra nước nào. Thiên hạ chỉ có một chu. Đi đâu thì cũng là Chu. 
Thiên Vương ở Trịnh, Chu Công chạy sang Tấn, là việc lạ. 
Ý của Khổng Tử là: Vua, sở đi là vua, vì có ngôi vị, mà cả 
thiên hạ là của vua. Vua được xét là xuất, ra, là tự mình rứt 
với ngôi vị mình mà lại không còn có thiên ha nữa. Thiên 
ha đã không có nữa, thì tuy ở Trịnh, cũng không thể không 
chép là xuất. Chu Công sở đi là Chu Công, vì là tả hữu của 
Thiên Tư, mà cùng Thiên Tử cùng trị Làm Tam Công mà 
tử mình rứt, rời, khỏi Thiên Tử, thì không còn gọi là Tam 
Công nữa. Tuy chỉ là chạy đến Tấn, mà cũng như đã chạy 
ra ngoài bốn bể. 

Thiên hạ có một vương. Mà vương có tam công. Kinh Xuân 
Thu chép là xuất, dụng ý nói là thiên hạ không có vương, mà 
vương không có tam công. 
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ã# 2 8 5 5 8 ⁄X 7T H 
HẠ, CÔNG HỘI TẤN HẦU, VỆ HẦU. VU TỎA TRẠCH 


MÙA HẠ, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, VỆ HẦU, TẠI TỎA 
TRẠÁCH 


Tả Thị - Hoa Nguyên nước Tống cố hoàn thành được việc 
hòa giữa Tân và Sơ. Mùa hạ, tháng năm. Sĩ Tiêp nước Tân hội 
với công tử Bãi và Hứa Yến. Ngày Quý Hợi, thả ở ngoài cửa 
tây Quốc đồng Tông. Trong minh ước có nói: “Không bao giờ Tấn 
và Sở giao chiên. Cùng nhau, hay như đở (yêu al, ghét ai giống 
nhau). Giúp nhau trong hoạn nạn. Cứi nhau trong hung hại Ke 
thù nào hại Sơ thì Tân đánh. Kẻ thù nào hại Tần thì Sở đánh. 
Sứ thân hai nước đi lại, quan ải, đạo lộ, không ngăn can. Hai 
nước cùng mưu kế đối với kẻ bất phục tòng, và trừng trị những 
ai phan chủ. Nếu ai trái mình ước, thì thần linh, trừng phạt 
làm cho quân đội tan vỡ, không giữ được đât nước”. Vua Trịnh 
đi tới Tấn để nhận các điều kiện hòa, khi nghe thấy Sở và Tấn 
cùng hội tại Tóa Trạch, mà đã ký kết minh ước rồi. 

Lưu Sưởng - Tá Thị nói: Tông Hoa Nguyên cố hoàn thành 
được việc hòa giữa Tấn và Sơ. Trinh Bá sang Tân để nhậr: các 
điều kiện hòa, khi nghe thấy Sơ và Tân cùng hội tại Tóa Trạch 
mà đã ký kết mình ước rồi. Tuy nhiên, hội Tóa Trạch vốn đề 
họp Sở và Trịnh. Nay Sơ và Trịnh không tới Lỗ và Vệ tự thả 
là thê nào. Va lại họp Tấn và Sở, là do Tông, Tống cũng không 
dự, thê là thê nào. Phàm Tấn và Sử mà hòa, thì nên đại hội 
chư hầu để phô trương bòa hảo. Nay chỉ có ba nước hội mà thôi, 
thế lại là thế nào. Vậy thì các lời chép ở Truyện không thể tín 
được. 

Xét - việc thê ở cửa tày thanh Tống, Tả Thị kể tường tận. 
mà lại không thấy chép trong kinh. Triệu Khuông sau phái cho 
là một thuyết phụ vào. Triệu Khuông bàn sai. Nếu qua là không 
có hội thê ấy, thì Khích Chí và Công Tử Bãi, đi lại luôn luòn 
làm gì. 

Xét - Việc Tấn Sơ hòa, Xuân Thu vên ghét, cho nên Thánh 
nhân san đi không chép. Hội Tóa Trạch, Kinh chép Lô với Tân, 
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Vệ, mà không có Trình Bá. Truyện thì kế Trịnh Bá sang Tân, 
mà lại không kê Lỗ, Vệ. Cho nên LAhi Sưởng cho là Truyện không 
đủ tín. Tuy nhiên, việc Xuân Thu thì phải căn cứ vào Ta Truyện. 
Va lại, cứ như thế đã lâu rồi. Vậy cứ để. 


#8 AÁ  šX T+† Z Ññ 
THU, TẤN NHÂN BẠI ĐỊCH VU GIAO CƯƠNG 
MÙA THU, NGƯỜI TẤN ĐÁNH BẠI RỢ ĐỊCH TẠI GIAO CƯƠNG 


Tả thị. Người Địch nhân khi Tấn và Sở đang hội thê ở quốc 
đô Tông, mới tràn vào Tấn, dù dự bị chưa đủ. Mùa thu, Tấn đánh 
tan quân Địch tại đất Giao Cương. 

Cốc Thị. Vẻ việc Trung Quốc với Di Địch thì không chép 
chữ chiên. Điều nói là đánh cho thua. Đổi với Di Địch không 
chép ngày. 


£& + H 
ĐỒNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 


Phụ lục Tả Truyện - Khích Chí nước Tãn sang nước Sở 
lề sính và cũng đê ký kết minh ước. Vua Sở thết tiệc. Tử Phản 
giữ chức Tướng lề, có cho đào dưới đất một nếp nhà, đê đặt 
chuông và trống. Khi Khích Chí sắp bước lên thêm thì chuông 
gióng ơ dưới đất. Chí hoang sợ rao bước ổi ra. Tư Phản nói: 
Bóng chiều đã xế. Qua quân tôi đợi trong điện. Mời ngài vào. 
Khích Chí đáp: Nhà vua không quân tình giao hiếu của các 
tiên quân Sở và Tấn, ơn tới cả cho đến hạ thần, ban cho đại 
lễ, cư nhạc. Ví như, trời thêm phúc, hai vua gặp nhau thì còn 
lẻ nào trọng hơn được. Hạ thần không dám nhận những lễ 
nghỉ này. Tự Phan nói: Ví như nhờ trời, hai Vua gặp nhau, 
tức là môi vị có phát tên để tặng nhau. Thế thì có dùng gì 
đến nhạc. Hiện nay qua nhân tôi đợi, xin mời vào. Khách 
nóu Ví như hai vua lấy phát tên tặng nhau, thì đó là một 
tai họa lớn, đâu còn gọi là nhờ phúc trời. Khi khắp thiên hạ 
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đều có kỷ cương, các vua chư hầu không phải bận rộn về việc 
của Thiên Tử, thì sẽ luôn luôn gần nhau ở triều đình, lúc đó 
có lễ nghì, tiệc hưỡng, tiệc yến. Trong các tiệc hưởng, các vua, 
treo gương cung kính, cần kiệm. Trong các tiệc yến, mới thấy 
các vua từ ái, ân huệ. Cung kiệm để đủ lễ. Từ huệ để hành 
chính. Hành chính có lã mới thành. Dân được yên vui Trăm 
quan không phải cần cù suốt tối ngày. Thế mới thực là vua 
chư hầu trông coi, săn sóc đâần. Cho nên Kinh Thi có câu: Các 
Tướng chăm việc đem thân làm mộc, làm thành cho vua. 
Trong thời loạn các chư hầu, tham gian, cướp quyền, phóng 
dục. Khi muốn tranh một mảnh đất, thì quầng ra chỗ chết, 
tất cả quân dân. Lấy các tướng làm chân tay, làm nanh vuốt, 
làm ruột gan, nghĩa là dùng các tưởng làm thỏa dục vọng. 
Cho nên Kinh Thị lại có câu: Các tướng chăm việc, làm phúc 
tâm cho vua. Khi thiên hạ có kỷ cương, thì Công, Hầu, tựa 
như tấm mộc, bức thành của dân, mà biết điều khiên phúc 
tâm, thời loạn thì khác hắn. Nay lời ngày vừa nói ra là gây 
mối loạn, không thể lây làm phép được. Tuy nhiên ngài là 
chủ, Chí tôi đâu dám không theo. Nói xong đi vào, dự tiệc 
cho đến cuối. 

Khi về Tân, nói với Phạm Văn Tử. Phạm Văn Tử bảo: Vô 
lễ thì sẽ ăn lời Không kháo ta nguy đến nơi. 

Mùa đông, Công tử Bãi sang Tân lễ sính, và để ký minh ước. 
Tháng 12 Tấn Hàu và Sở Còng Tử Bãi ký ước tại đất Xích Cức. 

Năm Quí Mùi. Vua Gian Vương năm thứ 8. 


+ 4 = # 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 
Tấn Lệ năm thứ 3. Tế Linh, năm thứ 4. Vệ Định, năm thứ 
11. Sái Canh, năm thứ 14. Trịnh Thành, năm thứ 7. Tào Tuyên, 
năm thứ 17. Trần Thành, năm thứ 21. Kỷ Hoàn, năm thứ ñ9. 


Tống Cung, năm thứ 11. Tản Hoàng năm thứ 27. Sở Cung, năm 
thứ 13. Ngồ Thọ Mộng, năm thứ 8. 
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#£ 5S í í# 3â #3 %4 Z HBñh 
XUÂN, TẤN HẦU SỬ KHÍCH KỲ LAI KHẤT SƯ 
MÙA XUÂN, TẤN HẦU SAI KHÍCH KỲ TỚI XIN QUÂN 


Tả Thị. Năm thứ 13. Mùa xuân, Tấn Hầu sai Khích Kỳ tới 
xin quân, Khích Kỳ tỏ vẻ không kính. Mạnh Hiến Tử nói: Họ 
Khích chết đến nơi. Lễ đối với người như cái thân cây đối với 
cây. Kính là nên tảng. Khích Tư không có nên tảng. Vả lại chỉ 
là nối cha giữ chức vụ. Theo mệnh chú tới xin quần, tức là làm 
một việc quan trọng cho xã tắc. Thế mà ra ý trễ nhác, coi thường 
mệnh chủ. Thoát chết sao được. 

Cốc Thị - Xin là chữ nặng. Người xưa cho việc binh là quan 
trong, cho nền dùng chữ xi. 

Xét - Tân làm minh chủ, sai sứ gọi quân, mà nói là xin. 
Đồ Dự thì cho là lời khiếm nhã. Hồ Truyện thì cho là khuất 
tất kém hèn, thế là nhằm. Thời đó, Tân đương vô lễ với Lỗ. 
Lồ chầu thì giữ lại không cho về. Lễ hội thì ngăn, không cho 
dự, cho cùng thê với đại phu. Khích Sưu là khinh. Bất Hàng Phủ 
làm cho nhục. Như thế, đâu có thát độ hèn kém, khuất tất. 


= H 7 1ñ ấ Bữ 
TAM NGUYỆT CÔNG NHƯ HINH SƯ 
THÁNG BA, LỖ CÔNG TỚI KINH SƯ 


Côc Thị - Lồ Công mà sang Kinh Sư, thì không chép tháng. 
Chép tháng thì không phai là sang. Không sang mà chép là 
sang, thế là ý vân không bội phản Kinh sư. 

Hoàng Trọng Viêm - Thời Xuân Thu, nước Lỗ kế tiếp 
12 vị Công. Mà tới châu Thiên Tư có hai vị, đều cùng không 
bảo được là châu theo lễ nghị, là: Hi Công chầu ở Vương Sở, 
nơi vua đình lại, và Thành Công sang Kinh sư. Hị Công theo 
đúng lễ châu Thiên Tư, nhưng không phải là ở Kinh sư, tức 
không phải là nơi châu. Thành Công mượn đường qua Kinh 
sư, nhân tiện chấu vua, mà ý không phải ở chầu vua. Cho 
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nên đều không được coi là đúng lễ. Vì không được coi là đúng 
lẻ, cho nên chép. 


#m1iúữH äaHmữ 3# 8 5 &ñ E 


RE A4 ñ## s 8 íH ñ íH § À # A {X 
HẠ NGŨ NGUYỆT, CÔNG TỰ HINH SƯ, TỤY HỘI TẤN 
HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TẢO BÁ, CHÂU NHÂN, ĐẰNG NHÂN, PHẠT TRẤN 


MÙA HẠ. THÁNG NĂM, LỖ CÔNG, TỪ KINH SƯ RỒI HỘ 
VỚI TẤN HẦU. TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ 
TÀO BÁ, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI ĐĂNG, ĐỀ ĐÁNH TẤN 


Tả Thị - Tháng ba, Lồ Công tới Kinh sư. Tuyên lá muốn 
được Thiên TƯ ra ơn riêng. Mới xin i trước vua tới Kinh sư. 
Thiên Tự đối đãi nhứữ một vị lành nhân thường (sứ gi. Mlanh 
Hiến Tư theo Lò Công. Thiên Tử coi như phó cúa Công ban cho 
lê rất hậu. Lỗ Công cùng với chư hâu châu vua. Rồi theo Lưu 
Khang Công. Thành Túc Công, hội với Tấn Hầu đê đánh Tân. 
Vua nước Thanh là Thành Tử, nhận phần tế ở nên xã, ý không 
được kính cần. Lưu Tư nói: “Tôi nghe, đân sống được, nhờ các 
tình ba giữa khoảng trời và đất, thế gọt là mệnh. Cho nên có 
các phép tác, quy chế về lễ nghìa, uy nghỉ, để chuân mệnh đó. 
Người khỏn biết theo, thì được phúc. Người đại không theo thì 
bí họa Vậy quân tử chuyên cần lẽ; tiêu nhân chuyên cần sức. 
Chuyên cần là không gì hơn. xứ sự lấy củng và kính. Chuyèn 
cần sức, khòng gì bằng làm việc cho chắc và tốt. Cung. kính 
về tế lễ, Chấc tốt về chức nghiệp. Việc lớn của quốc gia là tế 
tí cùng bình cách. Tế tự thì cần hiến dâng đỗ tế, bình cách 
thì cần phát nhận phần tế. Đó là các điểm chính trong lễ nghị. 
Nay Thành Tư tóö ra bất kính. Thế là không cần đến mênh. 
Liệu Thành Tư có trơ về được không”. Mùa hạ, tháng tư, ngày 
Mậu Ngọ, Tân hấu sai Lã Tương, tuyệt giao với Tân và nói với 
Tân răng: "Xưa, từ Hiếu Công tôi giao hiếu với Tân Mục Công, 
tân lực, đồng tâm, đã có minh ước, lại thêm kết hôn nhân, gặp 
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khi nước Tân tôi bị thiên tại Văn Công (Tân Trùng Nhĩ) phải 
sang tế, Huệ Công (Tấn Di Ngõ) phải sang Tản. Khi Tấn Hiến 
Công (sinh ra Trùng Nhi và DI Ngồ) thất lộc. Tân Mục Công 
giữ đức cũ, thấy Huệ Công có thả giữ được tòn miễếu mới giúp 
cho vẻ nối nghiệp. Nhưng không hoàn thành được công quả, phải 
đem quân tới đất Hàn. Bất Huệ Công trong lòng có hồi, nên 
lại giúp Văn Công. Vậy Văn Công được về làm vua là nhờ Tần 
Mục Công. Văn Công Thân không rời giáp trụ, gian nan hiêm 
trở, thu phục các chư hầu mặt đông, đều là dàng đòi đế Vương 
các thời Ngu. Hạ, Thương, Chu dê cùng quay về với Tân. Đối 
với Tân. thế là báo được ân đức xưa. Rồi đến việc nước Trịnh 
xâm lân bờ cõi nhà vua (vua Tần) thì Văn Công lại đốc thúc 
các chư hâu tới giải vây cho Tần. Thế là các quan bên Tản không 
theo mưu ke Văn Công tôi, lại riêng hàa ước với Trịnh, Các chư 
hầu đều giận, định cùng với Tân một mất một còn. Văn Công 
tòi sợ. Cô làm cho chư hầu được yên lòng; quân Tân mới được 
vút về không bị đánh. Thẻ là nước Tấn tôi có công tái tạo ra 
cho Tần. Văn Công thất lộc. Tân Mục Công không điếu tang, 
cho là người đã chời rồi thì không cần đến nữa. Vua Tường Công 
tôi nội nghiệp còn mới mẻ thì Tân đánh úp ngay đất Hào của 
nước tôi, thế là hoà hiểu gián đoạn. Thế là lấy Bao Thành của 
nước tòi, diệt nước Bí Hoạt là đồng tính với Tấn tôi, tức là giảm 
bại anh em chúng tôi, Trịnh với Tấn là đồng mình. Đánh Trịnh 
tức là nhiều loạn đòng mình tòi. Nước tôi bị nghiêng ngửa. Tương 
Công tôi chưa quên ơn vua Tân. Nhưng vì phải bao vệ xã tắc, 
cho nèn mới có trận đất llào, còn đương mong môi Tân Mục 
Công sá tôi cho, thì Mục Công không nghe, lại liên kết với Sơ 
đê định thôn tính nước Tấn tôi. Trời thấu hiệu lòng người. Sở 
Thành Vương bị giết, thành ra Tân Mục Công không được dắc 
chí với Tấn. Rồi Mục Công, Tương Công thăt Lộc. Tản Khang 
Công, Tân Linh Câng nội nghiệp. Tân Khang Công đã là cháu 
ngoại Tân Hiến Công mà lại muôn bại họ Tân, làm hỏng xã 
tác Tấn, xúi giục giúp đỡ phản nghịch, khác gì để cho sâu bọ 
ăn hại thóc lúa. Vì thế bắt đắc đi phải có trận ở dất Lĩnh Hồ. 
Tân Khang Công vẫn không đổi chí hướng lại xâm lãng các đất 
Hà Khúc, Tòc Xuyên, Vương Quan, Ky Mã. Vì thế Tân tôi phải 
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có trận Hà Khúc. Đường phía đồng, khòng dùng được nữa, hoàn 
toàn vì Tân Khang Công. 

Rồi đến nhà vua lân ngôi Khi đó, vua Tấn tôi là Cảnh 
Công, nhìn về phía tây, tự hỏi liệu tây Tần có cho ta yên không. 
Nhà vua (Tần Hoàn Công) chẳng nghĩ gì đến minh ước, thừa 
cơ Tân đang có việc, đem quân vào Hà Huyện, đốt hai ấp Cơ, 
Cáo phá hết ruộng lúa, giết đân ở nơi biên thùy. Vì thê, mới 
có trận phụ địa. Nhà vua cũng hối hận, e họa hai nước cứ lâu 
dài mãi. Muốn gây lại cái phúc của các tiên quân Hiến Công, 
Mục Công có sai Bá Xa sang nói với Cảnh Công tôi: Nay Tần 
muốn bó hiểm cũ, nôi lại hòa hiếu, sửa đức xưa, nhớ đến công 
ơn xưa. Chưa kịp hoàn thành minh ước, thì Canh Công thất 
lộc. 

Qua quân tôi cứ.theo ý vua cũ. Mới có hội Linh Hồ. Nào 
ngờ nhà vua không thực, lại bội ước, bó hội. Nước Bạch Địch 
với nước Tân cùng ở trên một, dải đất, hai nước là thù địch, mà 
Bạch Địích thì lại là nước hồn nhân của Tấn tôi. Thế mà nhà 
vua cho sang bao vua Tân tồi rằng. Hai ta cùng đánh nước Địch. 
Vua tôi sợ nhà vua, không đám nghĩ đến tình hôn nhân, xin 
vâng với sứ giả. AI ngờ nhà vua hai lòng, lại bảo Địch. Tấn 
sẽ đánh ngươi đấy. Địch vàng, nhưng nghị ngại mới bảo riêng 
cho vua tôi. Sơ cũng ghét nhà vua là hai ba lòng, có báo cho 
vua tôi là: Tần đã bội ước Linh Hồ, lại muốn đồng minh với 
Sở, vua Sở đã cáo với Hoàng Thiên, với các tiên quân Sơ, tiền 
quân Tần rằng. Tân có đi lại với Tấn chỉ vì lợi thôi. bại cáo 
sự thiếu đức thành của Tần với các chư hầu, để răn trừng kẻ 
bất. nhất. Các chư hầu nghe nói, đều đau lòng, bận trí, tới thăm 
qua quân tôi. Quả quân tồi, nay gióng giả chư hâu để cầu hòa 
hiếu. Nhà vua nếu nghĩ đến chư hầu, rồi thương quả quần, cho 
mình ước, thì quả quân tôi mãn nguyện và khuyên chư hầu lui 
quân, không quấy rối. Nhược bằng nhà vua không ra ơn, thì vua 
tồi bất tài, không khuyên chư hầu lui quân được. 

Mãy lời nói rõ với quan chấp sự, để đắn đo lợi hại”. 


Tân Hoàn Công đã cùng Tấn Lệ Công thể tại Linh Hà, lại 
triệu tập rợ Địch cùng nước Sở để đưa đi đánh Tấn. Vì thế chư 
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hẳu mới hợp với Tấn. Tấn Loan Thư, tướng Trung quân Tuân 
Canh làm phó. 51 tiếp tướng Thượng quân, Khích Kỳ làm phó. 
Hàn quyêt tướng Hạ quân, Tuân Oanh làm phó, Triệu Chiên tướng 
Tân quân, Khích Chí làm phó, Khích Nghị giữ chức Ngự Nhung 
(đánh xe vua) có Loan Chăm làm Xa hữu. 

Mạnh Hiến Tử nói: Chủ súy và các tướng tá về chiến xa 
đều ăn khớp với nhau, quân đội tất là thắng. 

Tháng năm, ngày Định Hợi, quân Tấn cùng quân các chư 
hầu đánh quân Tần tại Ma Toại. Quân Tần tan vĩ. Các tướng 
Tân, Thành Sai và Bất Canh Nhữ Phú bị bất. Tào Tuyền Công 
rất trong quân. Quân đội qua sông Kính tới đất Hầu Lệ mới 
quav lại. Gặp Tấn Hàu ở Tân Sở. Tấn Hãu dừng tại Tân Sở 
trên đất Tần. 

Thành Túc Công mất ở đất Hà trên đất Tần, 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng sáu, ngày Đính Mão, đêm Công 
tử Ban nước Trịnh, từ ấp Tí trên đất Trịnh, cố vào trong Thái 
Cung (Thái miếu), không vào nôi. Giết Từ An, Tử Vũ (hai con 
Trịnh Mục Công) rồi tập hợp quân đội của mình ở trong chợ. 
Ngày Ey tị, Tứ Tứ một con của Mục Công tập trung dân ở Thái 
Cung, cùng ký một khoán ước. Đuổi được Ban, đốt tan chợ. Giết 
con Ban là Tư Như, em cùng mẹ với Ban là Tử Mang, cả mây 
con của Tử Như là Tòn Thúc, Tôn Trị. 

Công Thị - Chép là “từ nh sư” là thế nào? Lồ Công đặt 
ta thời đó to ý là hãy còn không dám khinh thường Thiên Tử. 

Cốc Thị - Chép là thụ mệnh, được mệnh, là ý chưa dám 
bỏ qua triều đình chu. 

Trình Tử - Không chép chữ châu vua. Nhân hội họp đánh 
Tân mới đi tới nèn không thành lễ chấu vua. Việc đánh Tân 
là quan Trọng. 

Trần Phó Lương - Trận đánh nhau ở đất Ma Toại, quản 
Tân tan vờ, thì chép đánh Tần. Trận đánh nhau ở đất Lịch. 
Quân Tấn tan vỡ, thì chép đánh Tân. Tức như cho là không đủ 
đê kê tường tận. 

Gia Huyền Ông - Chép sang Kinh sư, từ Kinh sư. Ý cho 
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là còn biết có vương. Chép từ Kinh sư hội chư hầu đánh Tấn, 
là ý có tâu vua y như chính phạt vẫn là tự quyền Thiên Tử. 
Đó là ý Xuân Thu: Tỏòn Chu, Tôn nhà Chu, Lưu Khang Công, 
Thành Túc Công, đầu cùng đi, nhưng Kinh không chép. Tấn với 
Tần đánh nhau riêng, các vị đó không nên cùng dự, vậy không 
chép, hay là ý thế chăng. 


# íH jÑ§ *⁄ẽ 7# Ăằm 
TẢO BÁ LƯU TỐT VU SƯ 
TÀO BÁ TÊN LÀ LƯ MẤT TRONG QUÂN 


Ta Thị - Người Tào đê cho Công tử Phụ Sô (con Tuyên Công), 
mwưữ nước, người con khác là Hân Thời đi đón tang Tào Bá. Mùa 
thu, Phụ Sô giết Thái tử, rồi tự lập làm vua. Các chư hầu nói 
với Tân cùng đi trị tội. Tấn xét việc quần đã khó nhọc, xin hoàn 
đến năm khác. 

Côc Thị - Truyện bàn rằng, về việc tang, ở trong quân thì 
nói là quân, ơ trong hội thì nói là hội. 


# + H 2ã # HH Ê 
THU, THẤT NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TẤN 
MÙA THU, THÁNG BẢY, LỖ CÔNG TỪ PHẠT TẤN VỀ LỖ 


Vương Bảo - Trong năm nay, Xuân Thu về thư pháp, khen 
chê, san bỏ, có nhiều lệ biến đối. Đầu tiền, chép “xin quân” thì 
biết việc đánh Tân là do ý của Tấn Lệ Công. Rồi đến “sang 
Kinh sư" thì biết Lỗ Thành Công đi chấu vua, chứ không phải 
chuyên quyền đi chỉnh phạt, Rồi đến chép “từ Kinh sư đánh Tấn" 
là để công việc nôi tiếp, không thề sấp mặt Thiên Từ được. Cuối 
cùng chép “từ đánh Tần về đánh Lễ” thì rõ Lỗ Còng ra đi không 
phải vì việc châu Thiên Tứ. Lời và ý đều là thực. Xuân Thu được 
cơi là VỊ mà Hiên, rất íL lại rất rò, không phai Thánh nhân 
còn ai soạn được. 
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%3 # W 8ä ^ 
ĐÔNG, TÁNG TẢO TUYẾN CÔNG 
MÙA ĐÔNG, LỄ CHÔN TÀO TUYÊN CÔNG 

Tả Thị - Mùa đông, lề chôn Tào Tuyên Công. Sau lễ chôn, 
Tử Tang (Hân Thời) sửa soạn bo nước ra đi. Dân tỏ ý đi theo 
ca. Thành Công (Phụ Sồ), sơ, nhân tội, mời ở lại Hân Thời 
ơ lại, nhưng giao tra ấp, ấp được phong xưa nay vẫn ở. 

Côc Thị - Mùa táng, được đúng. 


Năm Giáp Thân. Vua Gian Vương năm thứ 9. 


¬ #4 M # 
THẬP HỮU TỨ NIÊN 
NĂM THỨ 14 
Tấn Lệ năm thứ 4. TẺ Linh năm thứ 5. Vệ Định năm thứ 
12. Sái Canh năm thứ 15. Trịnh Thành năm thứ 8. Tào Thành 
Công Phụ Sô năm đầu. Trần Thành năm thứ 22. Kỷ Hoàn năm 


thứ 60. Tống Cung năm thứ 12. Tân Hoàn năm thứ 28. Sở Cung 
năm thứ 14. Ngô Thọ Mộng năm thứ 9. 


# Œä ứ H ã# ®&⁄x 
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT. CỬ TỬ CHU TỐT 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CỬ TỬ TÊN LÀ CHU 
MẤT 


⁄ ñ # M8 ® H 5 ñ Trl 8 
HẠ. VỆ TÔN LÂM PHÙ TỰ TẤN QUY VU VỆ 
MÙA HẠ, TÔN LÂM PHỦ NƯỚC VỆ TỪ TẤN VỀ VỆ 


Tả Thị - Mùa xuân, Vệ Hậu sang Tấn. Tân Hầu cố muốn 
cho Vệ Hầu tiếp Tôn Lâm Phú hiện ở Tấn. Vệ Hầu không tiếp. 
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Mùa hạ, Vệ Hầu đã về nước. Tân Hấu sai Khích Sưu đưa Tôn 
Lâm Phu về Vệ xin yết kiến. Vệ Hầu ý không muốn. Phu nhàn 
Dịnh Khương can: “Không nên thế. đá là con một tôn khanh 
thân thích. Và lại một nước lớn làm trung gian xin hộ mà không 
cho thì nguy sẽ tới. Dù nhà vua có ghét, cũng nền cho yết kiến, 
còn hơn bị nguy vong, Xin nhà vua nhẫn nại. Đã yên dân, mà 
lại tha cho vị khanh trong họ, thì còn gì bằng”. Vệ Hầu nghe, 
cho vào châu, phục chức cho. 

Vệ Hảu đãi tiệc Khô Thành Thúc (Khích Sưu) có Ninh Huệ 
Tư làm tướng lễ. Khô Thành Thúc có vẻ ngạo. Ninh Huệ Tử 
nói: Họ khổ Thành chết đến nơi. Xưa, đặt ra hưởng yến tiệc, 
là để coi uy nghi mà đoán được họa phúc. Cho nên nh thi có 
câu: Sừng tê cong, đựng rượu ngon mà êm dịu, tần khách không 
ngạo, trời ban phúc lộc nhiều. Nay xét, khách hành động ngạo, 
rôi sẽ mang họa. 

Tôn Phục - Năm thứ 7, Tôn Lâm Phủ chạy sang Tân, lại 
chép: từ Tần về Vệ, là đo Tân Hầu mà được về. Đại phu Vệ 
đo Tấn Hầu mà được về, thì công việc nước Vệ ra sao, có thế 
nhận thấy được. 


#* í Ấ f§ 1U 0H # 3M 
THU, THÚC TÔN KIỂU NHƯ NHƯ TẾ NGHỊCH NỮ 


MÙA THU, THÚC TÔN KIỀU NHƯ 
SANG TẾ ĐÓN DÂU (VỢ VUA LÔ) 


Tả Thị - Mùa thu Tuyền Bá sang Tê đón dâu. Kinh chép 
cá họ (Thúc Tân) là tôn trọng mệnh vua. 

Lưu Sưởng - Năm thứ 14, Thúc Tòn Kiều Như sang Tế đón 
dâu. Tháng 9, Kiểu Như đưa phu nhân Khương Thị từ TẺ vẻ. 
Tả Thị bàn chép cả họ là tôn mệnh vua, bỏ họ ổi là tôn phụ 
nhân. Bàn sai. Một việc mà cần nói đến hai lần, thì lần sau 
cứ chép tên thôi, đó là lối văn thường thấy ở Kinh Xuân Thu, 
chứ không phải là tôn mệnh vua mà ghi cả họ, tôn phu nhân 
mà bỏ họ. 
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# 2y ƒ Ð ñl lù { ãr 
TRỊNH, CÔNG TỪ HỶ SUẤT SƯ PHAT HỨA 
TRỊINH CÔNG TỬ HỶ CẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC HỨA 


Tá Thị - Tháng tám, Trịnh Từ Hãn, đánh Hứa. Hãn bị thua. 
Ngày Mậu Tuất Trịnh Bá lại đánh Hứa. Ngày Canh Tý vào được 
cửa ô. Dân Hứa xin hòa và giao trả đất do Thúc Thân đã phân 
chia hồi năm thứ tr. 


?L H fR 1H lÀ XÃ ÀA bổ &% RE # H 
CỬU NGUYỆT, KIỂU NHƯ DĨ PHU NHÂN 
PHỤ KHƯƠNG THỊ CHÍ TỰ TẾ 


THÁNG 9, KIỂU NHƯ TỪ TẾ ĐƯA KHƯƠNG THỊ 
VẼ LÀM PHÙ NHÂN LÔ CÔNG 


Tả Thị - Tháng 9 Kiều Như đưa phu nhân Khương thị từ 
Tế về. Chép bỏ họ là để tôn trọng phu nhân. Cho nên người 
quân tứ bàn: Xuân Thu chữ ít mà rõ. Chuyện ghì như mập mờ, 
mà sự thực thì sáng tỏ. Nói được hết mà tường tận, khuyên điều 
hay, trị việc ác. Ngoài thánh nhàn còn ai soạn được. 

Côc Thị - Đại phu không đón phu nhân. Đón phu nhân, không 
được là chính lễ. Chê sao không thân hành đi đón. Kiều Như 
là do mệnh vua sai đi. 


Xét - Bọn tiên nho cho là chư hầu nên thân hành đón 
vợ. Riêng Trình Tư bác đi, cho là chỉ thân nghênh từ quán 
xá. Chưa từng thấy đã có tôn miếu xã tắc mà đi ra nước ngoài 
đón vợ. Thuyết ấy đúng. Kiều Như từ Tế đưa phu nhân về. 
Cốc Lương cho là Kinh chê, sao không thân nghênh, mà Hỗ 
Truyện cũng nghe theo. Hoặc giả đón ở trong quốc đô, hoặc 
giả đón ở trong bờ cõi, các thuyết chưa nhất định. Nếu là đón 
ở trong bờ cõi, thì khi chưa đến bờ cõi, vẫn cứ phải có một 
đại phu ởi đón. 

Nay cứ theo Trình Tử, còn những câu thân nghênh thì bỏ đi. 


gởô 


3Š + H BE ñã #8 % 8 # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, CANH DẪN, 
VỆ HẦU TANG TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY CANH DẪN, 
VỆ HẦU TÊN LÀ TANG MẤT 


Tả Thị - Vệ Hảu có bệnh, sai Không Thành Từ, Ninh Huè 
Tư, lập con người thiếp, Kính Tư tên là Khản, làm "Thái tự. Mùa 
đông tháng 10. Vệ Định Công mất. Phu nhân Khương Thị, lễ 
khóc rồi, lui về nghỉ, thấy Thái tử không có chút gì thương xót, 
đã cảm chén, không buồn uống nước, than răng: “Trông người 
như thế, không những làm hại cho nước Vệ, mà đầu tiền hãy 
hại cho vị vong này. Thiơng thay, trời ra tại cho nước Vệ ta. 
Ta không định đoạt được cho Chuyên làm chủ xã tác” (Chuvên 
là em Khan, cùng là con thiếp Kính Tự). Đại phú nghe đều Ìo. 
Tôn Văm Tư, từ đó, chuyển hết các đồ quí giá về ấp riêng, ấp 
Thích và thân thiện với các đại phù nước Tân. 


3z {1 
TÂN BÁ TỐT 
TẤN BÁ MẤT 


Năm Ât Dậu. Vua Giản Vương năm thứ 10. 


TT ñ# h # 
THẬP HỮU NGỦ NIÊN 
NĂM THỨ 15 
Tấn Lệ năm thứ 5. Tẻ Linh năm thứ 6. Vệ Hiến Công tên 
là Khan năm đầu. Sái Cánh năm thứ 16, Trịnh Thành năm 
thứ 9. Tào Thành năm thứ 2. Trần Thành, năm thứ 23. Hỷ Hoàn 
năm thứ 61. Tòng Cung năm thứ 13. Tần Cảnh Công năm đấu. 
Sơ Cung năm thứ 15. Ngò Thọ Mộng năm thứ LÔ. 
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* +z — H ®##“ 
XUÂN. VƯƠNG. NHỊ NGUYỆT. TÁNG VỆ ĐỊNH CÔNG 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, LỄ CHÔN VỆ ĐỊNH CÔNG 


= HH Z Hƒím 3 # * 
TAM NGUYỆT, ẤT TY. TRỌNG ANH TẾ TỐT 
THÁNG BA, NGÀY ẤT TY, TRỌNG ANH TẾ MẤT 


Công Thị - Trọng Anh Tế là Công Tôn Anh Tế. Sao lại 
gọi là Trọng Anh Tê. Vì là huynh hậu, nghĩa là nối đôi cho người 
anh. Đã là huynh hậu thì sao lại lấy họ tên là Trọng Anh Tê. 
Vì rằng đã nhận là “hậu”, tức như nhận là con. Thế sao lấy 
họ Trọng? Vì lấy tên tự của cha làm họ. Vậy thì Anh Tế hậu 
cho ai? Cho Quy Phú. Quy Phú đi ở xứ Tân mà chưa về. Sao 
lại hậu cho Quy Phu. Coi việc Thúc Trọng Huệ Bả và Tư Xích. 

Văn Công mất, con còn bé. Công tử Toại báo Thúc Trọng 
Huệ Bá răng: Vua còn bé lắm. Làm thê nào? Xin cùng ngài lo 
bàn. Thúc Trọng Huệ Bá nói. Ngài làm tướng cho vua. Lão phu 
xin äm vua, vua bé thì có làm sao. Công tử Toại biết là không 
cùng bàn được, lui ra, rồi giết Thúc Trọng Huệ Bá, rồi thí (giết) 
Tư Xích, Lập Tuyên Công. Tuyên Còng chết, Thành Công còn 
bé. Tang Tuyên Thúc làm tướng. Vua chết, không dự lễ khóc, 
họp các đại phu rồi hỏi rằng: “Khi xưa, việc Thúc Trọng Huệ 
Bá ai chủ mưu?” Các đại phú đều nói: Có phai họ Trọng chăng? 
Thể là đuôi họ Quy Phú ải, rồi mới làm lễ khóc. Quy phủ đang 
đi sử ở nước Tân. Từ Tấn về đến đất Sanh, nghe vua đã chất, 
nhà và họ bị đuổi, mới đật màn trướng, khóc vua, đủ nghị thức, 
trình lại việc cho vị Phó, rồi từ nơi ây chạy sang Tẻ. Người Lô 
thương Quy Phủ vồ hậu (không có con nối đõi tông đường) mởi 
bao Anh Tễ làm hậu. 

Cốc Thị - Đây chính là Công Tôn (cháu Tước Công). Sao 
lại đặt là Trọng. Đã là con, thì theo cha, lấy họ tên. 


Hồ Truyện - Anh Tẻ là con Công tử Toại là em Công Tôn 
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Quy Phủ. Quy Phú chạy trốn sang Tê. Người Lỗ thương là vô 
hậu, bảo Anh Tễ làm hậu, cho nên chép là Trọng Anh Tê. Như 
thế có thê cho là loạn hàng Chiêu, hàng Mục (trên dưới cha con) 
trong việc tế tự. Xét về tình cha con, muốn cho Quy Phủ có hậu, 
thì em không thể lấy cái hậu của anh được, cho làm hậu của 
Tương Trọng, lây chữ Trọng là họ cùng là không phai. 

Hà Hưu - Chưa thấy ở Kinh chép tên là Công Tôn Ánh Tà, 
nay vì đại phu chết, thấy ở Kinh tên là Trọng Anh Tê. Vì nghĩa 
em không làm con nối cho anh thành loạn hàng Chiều, bàng 
Mục, mất tình thân của cha con, cho nền không nói là Trọng 
Tôn, rõ ràng không cho con là cháu cha. 


Lưu Sưởng - Anh Tà làm hậu cho ai? Cho Quy Phú, Quy 
Phu chạy trồn sang Tê. Người Lô thương là vô hậu, vì thế bao 
Anh Tễ làm hậu, thế không phải là chính. Người xưa có phân 
biệt thờ tự một chiêu một mục. Côc Lương bàn, tên họ con tùy 
cha đặt. Vậy đã không được gọt là Công Tôn, thì Quy Phủ vì 
cớ gì mà xưng là Công Tôn? 

Tòn Giác - Anh Tế là con Công Tư Toại, là em Quy Phủ. 
Công Tôn Quv Phủ chạy sang Tẻ, thế là Trọng Toại tuyệt hậu. 
Lô không muôn cho Trọng Toại tuyệt hậu, cho nên nói là Trọng 
Anh Tả. Cốc Lương cho là con do ở cha đặt, thì chính cha có 
tội. cứ gì con, 


Xét - Công Dương bảo Anh Tế làm hậu cho anh, bọn nho 
nhiều người nghe theo. Tôn Giác bảo Lỗ sai Anh Tê làm hậu 
cho Trọng Toại, cho nên gọi là Trọng Anh Tế chứ không phải 
làm hậu cho Quy Phú. Gia Huyền Ông, Hạ Trọng Thức, đều theo 
thuyết đó. Hai thuyết không giống nhau. lIô Truyện thì căn cứ 
vào Công Dương, mà lại bảo rằng chữ tên tự cúa cha không thể 
lấy được làm họ. Rồi cũng cho họ là Anh Tế làm hậu cho Tương 
Trọng. Nay cứ giữ cá hai thuyết. 

Hoặc bảo rằng: Quy Phú, Anh Tẻ, đều là con Trọng Toại, thì 
Kinh chép về Quy Phú, sao lại chép là Công Tôn, mà Anh Tê sao 
lại chép là Trọng. Xét Tương Trọng, sinh ra chép là Công từ Toại. 
Khi chết, chép là Trong Toại. Chỉ là một người mà trước sau gọi 
khác tên. Như thế thì còn nên nghi gì về Quy Phú, Anh Tê. 
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Xát sinh ra, mà cho họ (Thị) vốn không phái là lễ. Lấy tên 
tự của cha làm họ (Thị) cũng không phải là lễ. Cho nên ở lúc 
sinh ra, gọi là Công tự. Công tôn, là để theo gốc mà gọi. Đến 
khi chết, buộc lây cho họ (Thị, ý muôn tỏ rạng đời sống mới 
cho họ (lấy tên tự cha làm họ). Thế là phi lề. 

Tôn Phục và Hoàng Trọng Viêm cho Anh Tế làm con Quy 
Phủ, xét không có căn cứ, không thể theo. 


# 1! 24 8 5 Eấã & ft 8 fứ X H < 
P. #£ W ^^ ml ĂW T 
QUÍ SỬU, CÔNG HỘI TẤN HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TẢO BÁ, TỐNG THẾ TỪ THẢNH, TẾ QUỐC TÁ, 
CHÂU NHÂN, ĐỒNG MINH VU THÍCH 
NGÀY QUÍ SỬU, LÔ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, TỐNG THẾ TỬ THÀNH, TẾ QUỐC TÁ, 
ĐỀ HỘI THÊ TẠI ẤP THÍCH 
Cao Kháng - Hội ở Thích là định trị tội Tào Bá. Đã định 
đánh Tào Bá thì đừng có hội Mượn cớ việc khác đề cùng hội, 


cùng thả, đã thế mà lại bắt, cho nên đặc biệt chép chữ đồng 
mình đề chẻ, 


J3 Wx ÿ\ 5 †H BÊ + m HỮU 
TẤN HẦU CHẤP TẢO BÁ QUY VU RKINH SƯ 
TẤN HẦU BẮT TÀO BÁ ĐƯA VỀ KINH SƯ 

Tả Thị - Năm thứ lỗ, mùa xuân hội tại đất Thích, để đánh 
Tào Thành Công, bất Tào Bả đem về Kinh sư. Einh Xuân Thu 
chép. Tấn Hầu bát Tào Bá, Tào Bá không có lỗi gì đối với dân. 
Khi một vua chư hầu, đối với dân vô đạo thì các hầu khác trừng 
trị mà có bát giữ thì Kinh Xuân Thu chép: “Dân nước Giáp bắt 

bàu Át”. Nău không như thế thì lời văn lại có ý khác. 


Chư hầu định đem Tử Tang em Tào Bá vào châu, xin Thiên 
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Tư cho lập thay Tào Bá. Tử Tang từ chối nói: “Hạng Thánh thì 
việc gì cùng hiêu biết mà làm xong được. Kém một bực thì biết 
thủ tiết, là giữ phận sự trong chức vụ mình. Kém nữa thì thất 
tiết. Làm chủ một nước, không phải là tiết của tôi. Tuy không 
được là bực Thánh. tôi đâu dám màt sự thủ tiết” Thế rồi chạy 
trốn sang nước Tông. 

Cốc Thị - Chỉ rõ là Tấn Hầu bát Tào Bá là chê trách. Không 
đùng chữ “chỉ”, chi vu Kinh (để đưa đên Kinh) là ý nói việc Vội 
vàng, cấp tốc, quyết đoán do Tấn Hảu. 

Hỗ Truyện - Chép là Hảu, để chỉ rõ người bắt, thế là lối 
chức vị Bá chủ trừng phạt kẻ có tội Thế nào là lối vị bá. Tân 
họp chư hâu để đánh Tân. Tào Tuyên Công mất ở trong quân. 
Người Tào sai công tử Phụ Sô để giữ nước. Sai Công tử Hiân 
Thời đi đón Tang Tào Bá. Phụ 8ô giết Thái tử rồi tự lập làm 
vua. Đến bấy giờ, Tấn Hầu bắt lại không đám tự mình làm tội 
mà đưa về Kinh sư để tùy Thiên Từ gia hình. Thế tức là vị Bá 
trừng phạt. Đời Xuân Thu, việc bắt vua chư hầu có nhiều, nhưng 
chưa bắt đúng tội như lần này. Cho nên đặc biệt chép tước. 


Lưu Sưởng - Tả thị bàn: Tấn Hảàu bất Tào Bác Tào Bá 
không có lỗi gì với đân. Phàm vua chư hầu đối với đân vò đạo 
mà các chư hâu khác trừng trị thì chép. Dân nước Giáp bắt hầu 
nước Át, nếu không như thể, thì lời văn lại khác. Tả Thị bàn 
thế là sai. Phụ Sô giết Thái tử để cướp ngôi. Dân trong nước 
cho là bất nghĩa, đều muốn theo Công tử Hân Thời bö nước, 
ra nước ngoài. Như thế chả là vô đạo thì còn là gì? Va lại, 
lớn nhất là trời đất. Dưới trời đất là vua tôi Có người nào 
giết vua mà lại không vô đạo với dân. Có người nào tàn nhân 
với vụa mà lại không phai vô đạo với đân? Xét tội Phụ Sô, 
chưa thây ở Kinh. Tân Hâu bắt Phụ Sô, bây giờ mới thấy tội. 
Nếu cứ lấy lệ của Ta Thị mà xét thì Phụ 5ð không phai là 
vô đạo đối với đân, mà Tấn Hầu bắt bây. Bàn như thể có phải 
không? Côc Lương bàn: Chỉ rõ Tấn Hầu bắt Tào Bá là chê trách 
Tấn Hảu. Bàn thế sai. Ví như chép rằng người Tân bát Tào 
Bá, Côc Lương có thê cho như người Tế bắt Viên Đào Đỏ, mà 
không chê trách không? 


J40 


Trương Hiệp - Xuân Thu chép tước Tân Lệ Công trong công 
việc bắt Tào Bá là khen cho việc trị tội. Tuy nhiên. Giá như 
không bắt ép Tào Bá đến dự thê, mà bắt giữ ngay từ trước, để 
khích lệ chư hầu, rồi mới họp chư hầu thả, như thế thì hay biết 
bao nhiêu. Xét người Tào xin với vua Tân rằng, nêu có tội thì 
nhà vua nói ra giữa hội. Chỉ vì một cử động không đích đáng 
mà mở cửa cho ke gian thoát tội, thật không phải chỉ là một 
lầm lữ nhó. 

Lã Đại Khuê - Hoặc việc Phụ Sô giết Thái tử là đáng nghi 
vì Kinh không thấy chép. Ví thử có thật, thì sao Xuân Thu lại 
không chép? Hay là chưa được rõ hăn sự thực. Tuy nhiên cứ lấy 
phép Xuân Thu chép việc mà xét đoán, thì các việc bắt vua khác 
đều chép người bắt, là người, là nhân, riêng lần này chép tước 
(Tấn Hảu). Thế thì sao nói được là không phải vị Bá trị tội. 
Coi Kinh cùng Truyện, ý giông nhau, càng đủ làm bằng chứng. 


2z .=. bí 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LÔ CÔNG TỪ HỘI VỀ NƯỚC 


5S x H*#øz^ Zễ 
HẠ. LỤC NGUYỆT, TỐNG CÔNG CỐ TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG SÁU, TÔNG CÔNG TÊN LÀ CỐ MẤT 


Tả thị - Mùa hạ, tháng sáu, Tông Còng Cố mát. 


3) + 4 
SỞ TỪ PHẠT TRỊNH 
SỞ TỬ ĐÁNH NƯỚC TRỊNH 
Tả Thị - Sơ sắp đem quán lên phía bắc (Trịnh và Vệ). Tư 


Tương nói: Mới cùng Tấn thể mà bội ước ngay, có lẽ không nên. 
Tư Phản nói: Đã tranh môi lợi, thì minh ước có dùng làm gì. 
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Thân Thúc Thời đã già, ở tại đất Thân, nghe thấy chuyện đó 
có đoán: “Tư Phản tất chết. Có tín để giữ lễ. Có lễ để giữ thân. 
Tín và lễ đều mất. Khỏi tội sao được”. 

Vua Sở tràn vào Trịnh, tiến tới Bạo Toại, rồi xâm nước Vệ, 
Tiên tới đất Thủ Chỉ: Trịnh Tử Hãn xâm Sở, chiếm được Ấp 
Tân Thạch. Loan Vũ Tử muốn báo thù Sơ. Hàn Hiến Tư nói: 
Vô ích, cứ đế cho vua Sở càng ngày càng thêm ác ngược, rồi dân 
sẽ bỏ. Khi không còn dân nữa, thì lấy quân đâu mà chiền. 

Triệu Bằng Phi - Sở Tử đánh Trịnh là tự Trịnh chuốc lấy. 
Năm trước Trịnh Công Tử Hy vò cớ đánh nước Hứa. Hứa là thuộc 
Sở. Xưa Trịnh thường đánh Hứa. Mà Sở không để ý tới, cho là 
Trịnh theo Sở. Nay Trịnh theo Tấn, mà lại đi đánh một nước 
của Sợ, thì Sơ sao lại không ghét Trịnh. Cho nên Sơ Từ đánh 
Trạnh là vì Hứa. 


# / H EÐE £= # %& Œ 2 
THU, BÁT NGUYỆT, CANH THÌN, 
TÁNG TỐNG CUNG CÔNG 


MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY CANH THÌN, 
LÊ CHÔN TỔNG CUNG CÔNG 


Còc Thị - Mất thì chép tháng. Táng thì chép ngày. Táng 
thường không chép. Đây chép vì đã lễ táng Cung Cơ thì không 
thể không lễ táng Cung lấy lại được. Theo nghĩa, phu nhân không 
vượt qua vua được Vì người hiển mà được tôn sùng. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn thế là sai. Nếu vì táng phu 
nhân, thế tất phải táng vua. Thế thì Trang Công, năm thứ 29, 
Táng Ký Thúc Cơ mà rồi không thấy Táng Ky Hảu, tại sao 
thế? 

Quý Bản - Tông Cung Công mất được ba tháng chôn ngay. 
Vì con nôi ngôi còn bé. Sợ sinh biến, vội cho xong việc. Nhận 
thấy tang lễ có cấu thả. 
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£ # % HH # 5ñ *X% ơổH 5 R7? x 
E # H &Ã X Lll X 8 h H # # 


TỐNG HOA NGUYÊN XUẤT BÔN TẤN. TỔNG HOA 
NGUYÊN TỰ TẤN QUY VU TỐNG. TỐNG SÁT KỲ ĐẠI 
PHU SƠN. TỔNG NGƯ THẠCH XUẤT BÔN SỞ 


TỐNG HOA NGUYÊN CHẠY SANG TÂN, TỪ TẤN LẠI VỀ 
TỐNG, TỐNG GIẾT ĐẠI PHU SƠN. TỐNG NGƯ THẠCH 
CHẠY THÔN SANG SỞ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám. Lễ táng Tông Cung Công. 
Khi đó, Hoa Nguyên giữ chức Hữmi sư mà Ngư Thạch giữ chức 
Tả sư. Đăng Trạch làm Tư ma, Hoa Hy làm Tư đồ, Công Tôn 
sử làm Tự Thành, Hướng Vị Nhân làm Tư Khấu. Lân Chu làm 
Thiếu Tư Khấu, Hướng Đái làm Thái Tế, Ngư Phủ làm Thiếu 
Tế, Dãng Trạch nhân họ nhà vua yếu hèn mới giết Công tư Phì, 
con Tông Văn Còng. Hoa Nguyên nói: “Fa là Hữu sư trông coi 
về phận sự vua và tôi đôi với nhau là việc của ta. Nay nhà vua 
mất quyên, ta không ngăn cản được việc bậy. Tội ta rất to, đã 
không hay làm đủ phận sự, còn dám mong đâu ơn trên”. Thế 
là chạy trấn sang Tân. 


Hoa Nguyên và Hoa Hy đều là con cháu họ Đái, Tư Thành, 
Công Tòn Sư là dòng họ Trang Công. Còn sáu Đại phu kia đều 
là dòng Hoàn Công. 

Ngư Thạch muốn giữ Hoa Nguyên lại. Ngư Phủ nói: Quan 
Hữu sư mà trở về nước, tất trừng trị kẻ có tội, tức là không còn 
đồng Hoàn Công nữa (ý nói sáu người sẽ chêt). Ngư Thạch đáp: 
Nấu ta giữ lại Hữu sư được, ta cứ để cho trừng phạt, chắc là không 
đám đâu. Vả lại nhiều công to được dân mến. Nêu Hữm sư không 
trở về, e rằng họ Hoàn sẽ không có người thờ tự ở nước Tống 
nữa. Nếu Hữu sư có trừng phạt thì cũng không giết hêt sẽ còn 
người như là Hướng Thú, chắc kbông chết hết. Ngư Thạch thân 
hành đi tới Hà Thượng mời Hoa Nguyên vẻ. 


Hoa Nguyên xin trừng trị Ngư Thạch ưng thuận. Hoa Nguyên 
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mới quay về, sai Hoa Hy, Công Tôn Sư đem dân tới đánh nhà 
họ Đăng. Rồi xử tử Từ Sơn. (Đăng Trạch). Kinh Xuân Thu cháp 
là Tông giết đại phu Sơn. Sơn đã không nhận họ nữa (tức là 
giết Công Tử Phi). 

Ngư Thạch, Hướng Vi Nhân, Lân Chu, Hướng Đái, Ngư Phú 
đều bỏ nước ra đi. Nghĩ lại trên sông Tuy. Hoa Nguyên sai người 
ngăn lại không được. Mùa đông, Tháng mười Hoa Nguyên thân 
hành tới mời cũng không được. Ngư Phủ nói: “Nếu ta không nghe 
Hoa Nguyên thì ta không trở về Tống nữa. Mắt nhìn nhanh, 
lời nói cũng nhanh, chắc có ý khác. Tôi nghi rồi về sau không 
cho ta về. Nay chấc là đi vội”. Lên cao nhìn theo thì thấy đi 
vội thật. Câ lũ mới đi vội để theo kịp về Tông. Nước sòng Tuy 
lên to tràn bờ. Khi về tới thành, thì thấy cửa thành đóng, quân 
canh gác cần nghiêm. Thế là một Tả Sư, hai Tư Khâu, hai Tê 
phải chạy sang Sở. 


Hoa Nguyên sai Hướng Thú giữ chức Tả sư, Lão Tá làm Tư 
Mã, Nhạc Duệ làm Tư Khâu Dân Tống được yên. 

Phụ lục Tá Truyện - Ba người họ Khích: Khích Kỳ, Khích 
Sưu, Khích Chí, cố chí hại Bá Tôn, gièềm rồi giết đi, giết cá Loan 
Phát Ky. Bá Châu Lê (con Bá Tòn) chạy sang Sơ. Hàn Hiến 
Tử nói: “Họ Khiích sống làm sao được. Hạng người thiện, tốt, 
trời đất sai làm mực thước cho người ta. Nếu cứ giết dân đi, 
thì mình cũng đợi gì mà không chết”. Xưa, mỗi khi thấy Bá Tòồn 
vào chầu, vợ có dặn đò: “Trộm bao giờ cũng ghé chủ nhà. Dân 
ghét người trên. Ông chỉ ưa nói thăng, thế nào cùng bị nạn. 

Đồ Dự - Đăng Thị là họ với Tống Công, thế mà quay lại 
hại họ Công cho nên chép bả chữ họ, để rõ tội. 

Vương Bảo - Hoa Nguyên xưa muôn chạy sang Tân, đến 
sông Hoàng thì trở về, thế là chưa đến Tãn. Nay sao lại chép 
là từ Tân về Tông. Vì đã chạy trốn, ý muôn cho Tấn đánh, trị 
bọn tiếm quyên, để lấy lại quyển cho nhà vua. Nay vì Ngư Thạch 
can ngăn, hứa cho trị Đăng Thị, thì không khác gì Tân trừng 
trị. Cho nên Chụ Công, quan nhà Chu, thời vua Giản Vương, năm 
thứ 7, đã đi rồi lại trở lại Đã trở lại Chu rồi lại chạy sang 
Tấn. Người quần tử bàn: như thế là tuyệt với nhà Chu, chép 
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là xuât, trốn đi, đê rõ tội. Hoa Nguyên vì Ngư Thạch can ngăn 
mới trở lại chức vị. Xuân Thu khen, cho nền chép là từ Tân trở 
về Tông, đề hoàn thành chí hướng. 

Uông Khắc Khoan - Năm đại phu cùng chạy trốn, lại 
cùng trở về. Xét: Chép Ngư Thạch, Hoa Hợi, Hướng Ninh, Hoa 
Định, Tống Công Đệ Thân, Trọng Đà, Thạch Khu, Công tử 
Địa, lúc ra, lúc vào đều kêu rõ họ tên. Như Ngư Thạch là đâu 
tội thủ tướng, quan trọng, chép rõ, còn bên người kia không 
đủ để ghi. Bảo rằng họ Trần sở đĩ tội nặng là vì thế, Hợi 
Ninh, Định, Thần, Đà, Khu, Địa, tội đều ngang nhau, cho nên 
ghỉ đủ tên. 


% + 5S —H #8 # ®ẽứ 8 8 + # # đ 
‡f†Ỳt # 7Â #u 8 5X ĐR ® RE 2 7# U ÄÑ À 8 
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ĐÔNG. THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, THÚC TÔN 
RIÊU NHƯ HỘI TẤN SĨ TIẾP, TẾ CAO VÔ CỮU, 
TỐNG HOA NGUYÊN, VỆ TÔN LÂM PHỦ. 
TRỊNH CÔNG TỬ THU, CHÂU NHÂN 
HỘI NGÔ VU CHUNG LY 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11 THÚC TÔN KIỂU NHƯ HỘI 
VỚI TẤN SĨ TIẾP, TẾ CAO VÕ CỮỨU, TÔNG HOA NGUYÊN, 
VỆ TÔN LÂM PHỦ. NGƯỜI CHÂU, HỘI VỚI 
NƯỚC NGÔ TẠI CHUNG LY TRÊN ĐẤT SỞ 

Đây là lần đầu có nước Ngô hội và lần đầu Tấn lấy đại phu 
các nước chư hầu hội. 

Tả Thị - Tháng 11 hội nước Ngô tại Chung Ly, bắt đầu chư 
hâảu thông hiếu với Ngõ. 

Công Thị - Sao lạo chép riêng chữ hội với nước Ngô. Là 
để Ngô ra ngoài. Ngoài là thế nào? Xuân Thu cho trong là nước 
mình, ngoài là các nước khác; nội chư hầu mà ngoại di địch, nghĩa 
là trong chư hầu, mà ngoài ra rợ mọi. Xét đã là vương, là muốn 
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cả thiên hạ đều bình, bằng nhau, sao lại cố chữ nội và ngoài. 
Hình như bắt đầu từ nơi gần. 

Cốc Thị - Dùng hai chữ hội, vì cho Ngò là ngoài. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn: sao lại rêng Ngô ra. Là cho 
Ngô ra ngoài. Bàn sai, một nơi mà hai lần dùng chữ hội, vẫn 
chỉ là một hội. Nước Ngò thì có vua, chưa có thể lấy nước mà 
thông hiếu. Mà cũng không thế chép là nguời Ngô. Chép là người 
thì phải theo lệ các đạt phụ. Cho nên cứ gọi là “hội Ngô” cho 
XUÔI. 

Cốc Lương thì bàn: hai chữ hội là đặt Ngô ra ngoài. Bàn 
sai. oi câu trên, 

Trình Tử - Ngô càng ngày càng mạnh, lớn, cầu được hội 
với chư hầu. Chư hầu thì nhiều nước muốn hội. Cho nên chép 
các nước tới hội. Thời đó chư hâu sợ Sở, cho nên thân với Ngô. 
Tương Công nầm thứ 10, có hội Tra, năm thứ 14 có hội Hướng, 
cũng là ý đó. 

Triệu Bằng Phi - Thời đó hai nước Ngô, Sở đều thịnh Tấn 
đã chống Sở thế tất phải gần Ngô, e Sở thân Ngô. Họp chư 
hân ở Chung Ly là vì thế. Tuy nhiên Tương Công, năm thứ 5, 
tại hội Thích, ngưỡi Ngồò có mặt, mà không riêng ra ngoài là 
vì sao? Vì: Chung Ly, Tra, Hướng, đều gàản Ngô. Tấn họp chư 
hầu đi tới hội, cho nên văn có hai chữ hội, nghĩa là hội lại đê 
mà đi hội Thích là đất nước Vè, Tấn Hàu họp chư hầu ớ Thích. 
Ngô cho người tới hội, cho nên không đặt riêng aì ra ngoài, Việc 
đã khác thì lời chép cũng khác, đừng nghi làm gì, Thế mà có 
người lại bàn là tôn Ngò, cho nên đặt Ngô riêng, cùng với việc 
Thủ Chi, văn giống nhau, có biết đâu rằng, hội Thủ Chỉ, Kinh 
chép chữ cập là và, chứ không phải như ở đây, hai chữ hội, ý 
nghĩa có khác. Thánh nhân đâu có đem Ngô so sánh với Vương 
Thế. Tư. 

Lại có người bàn rằng, Hội chư hầu để mà ởi hội, là cho 
Ngô ra ngoài. Thế thì hội thể ở Tẻ, hội ở Vu, không có đề Sở 
ra ngoài, mà đây riêng đặt Ngô ra ngoài. Coi Tấn gióng giả 
chư hầu đi tới hội, nghĩa thật là rõ. Còn phải bày đặt những 
thuyết, ngoại Ngô, tòn Ngô làm gì. 
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ất X©Ã 1d 
HỨA THIÊN VU DIỆP 
NƯỚC HỨA THIÊN ĐÔ TỚI ĐẤT DIỆP 

Tả Thị - Hứa Lnh Công sợ bị Trịnh áp bức xin với Sở tới 
thiên đô. Ngày Tân Sứu, Sở Công Tư Thân thiên đỗ Hứa tới 
đất. Diệp. 

Cốc Thị - Thiên là hãy còn có quốc gia để lui tới. Thế là 
Hứa còn có đất. 

Nám Đính Tuất. Vua Giản Vương năm thứ 11. 


+ 5ñ 7z # 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16 
Tân Lệ năm thứ 6. Tê Linh năm thứ 7. Vệ Hiến năm thứ 
2, Sái Cảnh năm thứ 17. Trịnh Thành năm thứ 10. Tào Thành 
năm thứ 3. Trản Thành năm thứ 24. Ky Hoàn năm thứ 62. Tống 


Bình Công, tên là Thành năm đâu. Tân Cảnh năm thứ 2. Sơ 
Cung năm thứ 16. Ngô Thọ Mộng năm thứ I1. 


# +  H W + *% 
XUÂN, VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT, VŨ MỘC BĂNG 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
MƯA XUÔNG CÂY, HÓA THÀNH BĂNG 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa xuân, Sở Tử ở Vũ Thành sai 
Công tử Thành lấy ruộng Nhữ Âm đem biếu Trịnh. Cầu Trịnh 
bo Tân. Trịnh Tư Tứ tới Vù Thành ký mình ước. 


Công Thị - Mua xuông cây thành băng, sao chép. Là chép 
việc lạ. 


Cốc Thị - Mưa xuống cây hóa thành băng, là ghi việc lạ. 
Truyện có ghi thèm: Rê, cành, gẫấy. 
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Trình Tử - Kinh Xuân Thu chép tai đị, là đê cho biết người 
và trời hướng ng. Nhưng khi kiến thức nồng hẹp thì cho là không 
ứng. Thực ra vẫn có ứng. Tuy nhiên, các Hán nho cho rằng, tai 
dị đều là ngẫu nhiên, không đủ tin, rồi bọn nho đều cho là thế, 
cho nên bo. 


Chu Tử - Trên ấm cho nên mưa mà không có tuyết. Dưới 
lạnh cho nên đến cây thì thành băng. 


ãm „H H %*  &X&#- * 
HẠ, TỨ NGUYỆT, TÂN MÙI, ĐẰNG TỬ TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN MÙI, ĐĂNG TỬ MẤT 


Tả thị - Mùa hạ tháng tư Đằng Văn Công mất. 


ÑRỆ 2š #5 ñỦ 8Ú 
TRỊNH CÔNG TỪ HỶ SUẤT SƯ XÃĂM TỐNG 
CÔNG TỬ HỶ NƯỚC TRỊNH CẦM QUÂN XÂM NƯỚC TÔNG 
Tả Thị - Tử Hăn nước Trịnh đánh Tống, tướng nước Tống 
là Tương Sừ Nhạc Cụ, đánh cho thua tại Chước Pha, rồi lui về 
đóng tại Phù Cừ. Người Trình lại kéo tới. Quân Tống không đề 
phòng bị thua tại Chước Lăng, Tương Sừ Nhạc Cụ bị bắt. Tông 
thua vì khinh địch. 
Chước Phu, Chước Lăng, Phù Cừ, đều là đất nước Tống. 
Phụ lục Tả Truyện - Vệ Hầu đánh Trịnh, đến đất Ô Nhạn 


là vì Tân, 


^ H H ã EU H 3Ã x 
~ Ø ^ˆ “ = 
LỤC NGUYỆT. BÍNH DÂN SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHÍ 
THÁNG SÁU, NGÀY BÍNH DẦN, CÓ NHẬT THỰC 
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Jz= & í *% W %4 £ HE 
TẤN HẦU SỬ LOAN YÊM LAI KHẤT SƯ 
TẤN HẦU SAI LOAN YÊM TỚI LỖ XIN QUÂN 


Ta Thị - Tấn Hầu sắp đánh Trịnh. Phạm Văn Tự nói: Theo 
ý tôi, nêu tất ca chư hầu đều phản Tấn, thì Tân sẽ hay (sẽ tự 
sửa chữa). Nếu chỉ có Trịnh phản tôi, thì Tân sẽ có việc lo ngại 
đến nơi. Loan Vũ Tư nói: Chúng ta còn sống, nên tránh cho Tấn 
đừng mất quyền bá chủ, vậy phải đánh Trịnh. Thế là sửa soạn 
quản đội. 

Loan Thư tướng Trung quàn. Sĩ Tiếp làm Phó. Khích Kỳ 
Tướng thượng quân. Tuân Yêm làm phó. Hàn Quyết tướng Hạ 
quân. Khích Chí Phó Tân quân. Tuân Oanh ở lại giữ thành. Khiích 
Sưu sang Vệ, rồi sang Tê. Đều là để xin quân. Loan Yêm tới 
xin quân. Mạnh Hiến Tư đoán tất là thắng trận vì thấy Yêm 
có lê độ. 


jHmÃ4 W% ã % & 3# 7# X®W íHU 3 Ƒ 5ã % 
+#* 8 ñữñ Kí ñ 


GIÁP NGỌ, HỐI, TẤN HẦU, CẬP SỞ TỪ, TRỊNH BÁ 
CHIẾN VU YỂN LĂNG. SỞ TỨ, TRỊNH SU BẠI TÍCH 


NGÀY GIÁP NGỌ, CUỐI THÁNG, TẤN HẦU GIÀN TRẬN ĐỂ 
ĐÁNH SỞ TỪ VÀ TRỊNH BÁ TẠI YÊN LĂNG. SỞ TỬ VÀ 
QUẦN TRỊNH THUA TO. YÊN LẮNG, ĐÂT NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Ngày Mậu Dân, quân Tân bắt đầu di chuyển. Người 
Trịnh được tìn, sai sử báo cho Sở Tư. Điều Câu Nhì đại phụ Trịnh 
đi theo sứ. Sơ Tư cứu Trịnh. Tư Mã Tư Phân tướng Trung quân. 
Lậnh Doăn Tư Trọng tướng Ta quân. Hừu Doàn Tử Tân tướng 
Hữu quần. 

Đi qua đât Thân. Tử Phản vào yết kiến Thân Thúc Thời, 
hỏi: “Xin ngài cho biết ý kiến về hành bính này”. Thúc Thời 
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đáp: “Đức, hình, tường (cbăm chỉ), nghĩa, lễ, tín và các điều cần 
thiết trong việc chiến đấu. Đức là để thi ơn. Hình là để sửa điều 
lỗi. Tường là đề thờ thân linh. Nghĩa là để làm cho việc có lợi. 
Lễ là đê thuận thời. Tín là để giữ được mọi vật. Có sáu đức 
ây thì dân no ấm và cư xử thẳng thắn. Việc có lợi thì moi việc 
đều hòa. Thuận thời thì mọi việc thành, trên dưới hòa mục. Hành 
vì không trái lề. Muốn chỉ được nẫãy. AI cũng biết thế nào là 
hay. 

nh Thị có câu: Dân toàn nhờ ở đức của các vị đó mà có 
ấn. Thế thì thân xưa vẫn ban phúc cho người hay. Mùa không 
có tai họa, đân được đây đủ, vì hòa hợp biết nghe người trên. 
Hy sinh đề cho đây đủ chỗ khuyết thiếu. Trong cuộc chỉnh chiến, 
các điều đó đầu cần để thắng. Nay vua Sơ ở trong thì không 
thăm nom đến dân, ỡ ngoài thì mất dẫn nước ban. Đã hiệp ước, 
mình ước vôi bỏ ngay. Nói rồi ăn lời ngay. Làm việc gì cũng 
trái thời, cứ tùy sở thích. mà đê dân lao khô. Dân không có tín 
nhiệm. Dân dù tiến hay thoái cũng vẫn cứ bị tội, bị trừng phạt, 
không biết rồi sẽ ra sao. Thế thì còn aI là có tâm hy sinh. 

Thưa ngài, xin ngài cô gắng, nhưng tôi không được gặp ngài 
nữa đâu. 

Diên Câu Nhĩ về Trịnh trước tiền. Tử Tứ hoi. Diêu đáp; “Quân 
đội Sở đì hấp tấp, qua nơi hiêm mà không có hàng lôi. Đã hấp 
tấp thì không có ø1 xêp đặt trước. Đi lộn xôn mất hàng lôi, thì 
còn đánh được aI. Tôi e Sở không có lợi gì cho ta”. 

Tháng năm, quân đội Tân qua sông Hoàng. Được tin quân 
đội Sở tới. Phạm Văn Tư muốn lui trở lại nói: “Ta giá làm như 
tránh Sở, có thê đỡ lo. Việc hợp các chư hầu thì ta không làm 
được, phai nhường ngôi cho người có tài. Chúng ta đây được hòa 
mục đê thờ vua, đã làm quý rồi" Vũ Từ nói: “Như thế không 
được”. 

Tháng sáu, quân Tấn gặp quân Sở ở Yến Lăng, trên đất 
Trịnh. Phạm Văn Tử không muốn chiếm, Khích Chí nói: “Trận 
chiến ở Hàn. Huệ Công không dàn được quân đội. Sau trận đất 
Cơ, Tiên Trần không phục mệnh (nghĩa là chất). Sau trận Bật, 
Tuân Bá, khi về theo con đường khác. Các sự thất bại đó nhục 
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cho Tấn. Ngài cùng biết hêt công việc tiễn quân, nay ta mà tránh 
Sở thì lại nhục hơn nữa”. Văn TƯ nói: “Tiên quân ta chiến là 
luôn có cớ. Tân, Địch, Tẻ, Sở bốn nước đều mạnh. Nếu các ngài 
không cố sức tranh đâu, thì đời con cháu sau sẽ yếu hèn. Ngày 
nay, ba nước đã phục tòng, ta chỉ còn có Sở là địch thôi. Chỉ 
có bực thánh nhân, thì cả trong lẫn ngoài, không có lo. Chưa 
được là bực thánh nhân, thì ngoài được tất trong có lo. Sao ta 
không coi Sở là việc lo đ ngoài, 

Ngày Giáp Ngọ, cuối tháng, buối sớm, quân Sở tới sát quân 
Tân, đàn thành trận. Tướng tá Tấn lo ngại. Phạm Cái con Phạm 
Văn Tử, dạo trước các hàng quân, truyền lệnh: “Lấp giếng đi, 
Phá bếp di. Xếp thành hàng nơi quân trung. Tấn thắng hay Sở 
thăng là ở trời. Có gì mà lo. Văn Từ câm cái kích đuôi con mắng: 
Nước nay còn hay mật là ở trời. Con nít như mày được biết gì. 
Loan nói: “Quân Sở tính nhẹ dạ đễ biến. Ta sửa rào lũy cho 
kiên cố thêm rồi đợi. Sau ba ngày là chúng phải lui. Khi chúng 
lui thì ra đánh. Nhất định thắng”. 

Khích Chí nói: “Quân đội Sở có sáu lỗi. Ta cần lợi dụng hai 
tướng gbét nhau Cứ Trọng, Tử Phản) Vệ sĩ thì ở trong quân 
đội đà lâu. Quân Trình thì không tễ chỉnh. Quân Man thì không 
có hàng lõi. Sơ không sợ dàn trận vào ngày nguyệt tận. Quân 
Sở khi đứng vào hàng thì hà hét hơn. Ái cũng nghĩ đên mình, 
không có tâm chiến đấu. Đã ở lâu trong quân thì còn đâu là 
sức hàng hái. Lại phạm vào nguyệt ky. Vậy chúng ta thắng”. 


Vua sở bèn trèo lên thang để quan sát quân Tân. Tứ Trọng 
sat Thái Tê là Bá Châu Lễ theo sát vua. Vua Sở đứng trên thang 
hỏi Châu Lê: Bên quân Tấn, người thì chạy sang tả, người thì 
chạy sang hữu, thế là thế nào? Đáp: Là để mời các tướng. Hỏi: 
Các tướng họp ở giữa trại? Đáp: Là đê bàn mưu kế. Hỏi: Họ 
dựng lên một tướng? Đáp: Thế là để bói rùa trước các bài vị 
tiên quân. Hỏi: Họ đã dỡ trướng. Đáp: Thế là vua Tấn sắp ra 
lệnh. Hỏi: Họ hò hét và thấy có bụi mù? Đáp: Thế là họ lấp 
giếng, phá bếp, lập hàng ngũ. Hỏi: Sau khi lên chiến xa, bọn 
xa hữu và xa tả câm đổ binh bước xuống. Đáp: Thế là xuống 
nghe lệnh chủ súy. Hỏi: Liệu họ có tuyên chiến không? Đáp: Chưa 
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piết được. Hỏi: Sau khi lên xe, họ lại xuông. Đáp: Trước khi chiến, 
họ tế thân lính. 

Bá Châu Lê (người Tấn từ trước trốn sang Sở) trình với vua 
Sở các công việc trong quân Tấn. 

Rên Tấn, thỉ Miêu Phân Hoàng theo sát Tấn Hầu. Cũng nói 
cho vua biết các hành động trong quân Sở. Quân Tân đảu nói: 
“Trong quân đội Sở có một tướng người nước ta. Quân nhiều, hàng 
ngù đông. Không địch được”. Miêu Phần Hoàng nói với Tân Hãu 
răng: ” Bên Sở hàng thiện chiến đều ở đạo Trung quân, là trong 
tôn tộc. Xin nhà vua chia quân làm hai cánh, đê đánh tả và 
hữu c1la địch. Rồi ca ba đạo quân hợp lại đánh Trung quân của 
Sở Tư. Nhát định thăng. 

Vua Tấn bói rùa. Đoán là triệu cát, được quẻ phục, nghĩa là 
các nước miễn Nam (Sở, Trịnh) sẽ suy, nguyên súy sẽ trúng phải 
tên, mà vua Sở sẽ bị thương ở mắt. Chả thua, thì cho nào mới 
là thua. Vua Tấn nghe theo. 


Trước trại quân có một vùng lây. Muốn tránh vũng lây khi 

ra, Quân Tân phai chia hai bền tả hữmM đi quanh. Bộ Nghị 
(Khích Nghị) giong xe Tân Lệ Công. Loan Kiểm làm Ngự Hữm. 
Bành Danh giong xe Šơ Cung Vương. Phan Đang làm Xa Hữu. 
Loan Vũ Tư và Phạm Văn Tử cùng quân đội rnình đi hai bèn 
xe vua Tấn. Xe mãc vào vũng lây. Loan Thư chủ tướng, định 
mời vua Tân sang xe mình, mà chính mình cầm cương. Loan 
Kiểm (con) báo Loan Thư: “Thư, lui ra (trước mặt vua, cón phải 
gọox tên cha), Đã có chức phận quan trọng trong nước, khòng được 
tự ý bỏ đề đi giong xe được. Vả lại chiếm việc người khác la 
tham. Bo việc mình là nhấc. Bỏ ngồi thứ mình là loạn. Ba tội 
ấy phải tránh”. Nói xong, Kiểm kéo được xe ra khỏi vũng lây. 

Ngày Quí Ty. Phan Đăng cùng Dưỡng Do Cơ chẳng phiểu 
áo giáp lền dê tập băn xuyên qua. Tên suốt được đến bảy giáp 
một lần. Nói với vua Sở rằng: Vua có hai bầy tôi như thế, còn 
lo gì khòng chiến thấng. Vua Sở giận nói: Thế không phái là 
hay cho nước. Sáng mai ra trận sẽ biết. Sinh ư nghệ, từ ư nghệ. 


Tân Nguy Kỳy mê thấy bán lên mặt tràng, đúng. Nhưng khi 
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hủ về, sa vào một cái đảm lây. Người đoán mộng nói: Những 
người họ Cơ như vua Tân là mặt trời Họ khác là mặt trăng. 
Mặt trăng chỉ vua Sở. Ông sẽ bắn vua Sở trúng. Khi lui ông 
sa đâm lầy (nghĩa là ông sẽ chết) Trong trận Ngụy Kỳ bấn 
một phát vào Sở Cung Vương, trúng con mắt. Vua Sở gọi Dưỡng 
Do Cơ tới, giao cho hai phát tên bảo băn Lã Kỳ (Nguy Kỳ). Kỳ 
bị trúng cô, ngã chết trên bao tên. Dưỡng Do Cø còn một phát, 
tới tâu vua Sơ là đã thị hành mệnh lệnh. 

Tân Khích Chí ba lần gặp vệ sĩ vua Sơ. Thây vua Sở là 
xuống xe bỏ mũ trụ, rồi rao bước. Vua Sở sai chức Công Doàn 
Tương ra chào Khích Chí rồi (theo lễ) đưa trình một chiếc cùng 
và bảo Tương nói: “Đang lúc có việc cấp mà tưởng mang ủng 
đo to ra vẻ quân tử. Trồng thây ta, nhận được ngay, mà rảo 
bước, có bị thương không?” Chí thây có người tới hỏi bo trụ đi 
đón tiếp nói: “Ngoại thần (bảy tôi ở ngoài nước) của nhà vua 
hôm nay theo tả quân (vua Tấn tôi) về việc bình nhúng. Tôi 
mang giáp trụ không thể là lễ tạ quân vương. Xin trình với nha 
vụa đừng ngại tôi bị thương. Vì tình thế hôm nay, đám xin cúi 
vái sứ giả". Khích Chí ba lần vái rồi lui. 

Tân Hàn Quyết đuối theo Trình Bá, người giong xe cho Hàn. 
là Đồ Hồn nói: “Ta đuổi mau lên, vị xa ngự cứ trông hai bên, 
không tròng ngựa, ta duối không kịp”. Hàn Quyết nói: “Không 
nên làm nhục một vị quôc quân nữa”. Thế là Hàn Quyết dừng 
lại, rồi sau Khích Chí duối Trình Bá. Xa Hữu là Phát Hàn Hồ 
nói: “Xin cho khinh binh đi trước. Tôi sẽ đi sau, chăc bất sống 
được. Khích Chí nói: “Làm nhục vị quốc quân là có tội” rồi cũng 
không đuôi nữa. 


Thạch Phú, tướng giong xe cho vua Trịnh nói: “Vệ Y Công 
xưa chí vì khòng bò cờ xuống mà bị thua tràn tại đất Huỳnh”. 
Thế là Thạch Phú bỏ cờ xuống, cho vào bao cờ. Xa Hữu là Đường 
Câu nói: “Ngài lúc nào cũng ở bèn vua, ngài mà thua thì hại 
vô cùng. Xin ngài cùng vua đi ngay. Tôi ở lại chiến”. Rồi sau 
Thạch Phú chết trận. Quân đội Sở bị lùa vào hai bên sườn núi. 
Sơ Thúc Sơn Nhiễm bảo Dưỡng Do Cơ: “Dù vua có nói trước mệnh 
của ông, nay vì nước, xin ông dùng đến cung tên”. Dưỡng Do Cơ 


353 


cầm cung bắn ra hai phát, mỗi phát giết một người. Thúc Sơn 
Nhiễm nắm lây môt người, quăng mạnh vào xe, gãy cả một càng 
xe. Quân Tấn mới thôi. Trận kết Hấu. Tấn bất được Sở Công 
Tử Phiệt. 

Loan Kiêm thấy cz của Tư Trọng, xin với vua Tấn: Quân 
báo đó là cờ của Tư Trọng. Rhi trước, thân sang sứ nước Sơ. Tử 
Trọng có hỏi về dân Tân. Thần có cho biết là dân Tân có dũng, 
trong lúc hối rối ràt đồng đảo, vần được tễ chính. Có hỏi lại 
là thế nào. Thân đáp là dân Tấn ưa nhàn ha. Hôm nay hai 
nước dánh nhau. không thông sứ được. Không thê khoe là vẫn 
chỉnh tễ. Vậy thân muốn nói sai lời, xin phép cho vua sai một 
người thay mặt thân vào chào mời Từ Trong. Vua ưng thuận. 
Loan Kiểm sai một tướng bưng ly rượu tới mời Tử Trọng và nói: 
“Qua nhân không có tướng nào khác, có sai Kiểm cảm giáo đứng 
hâu, cho nên không thể khao quân ngài được. Vậy có sai tồi tới 
mời ngài uông rượu”. Tử Trọng đáp: “Phu Từ thường có nói chuyện 
với nước tôi Vì thê sứ sai tới tôi. Sao tôi lại không nhớ những 
lời Phu Tử đã cho biết”. Tứ Trọng nhận rượu rồi uống, xong cho 
sứ giả lui, rồi tay lại cẩm dùi trống thúc trận. Trận khởi đầu 
buôi sớm, đến sao mọc chưa xong. Tử Phản sai các tướng tá coi 
xét người bị thương, lấy quân mới thay các quân đã chêt trên 
chiên xa, sửa lại giáp trụ, bình khí, xếp hàng lại ngựa và xe, 
nghe gà gáy thì ăn cơm rồi chờ lệnh. 

Người Tấn thấy thế, có ý ngại. Miêu Phần Hoàng đạo trước 
các hàng quản nói: Col lại chiến xa, thay thế các tử binh. Cho 
ngưa ăn co. Mài lại gươm giáo. Xêp lại hàng ngũ ăn cho no. 
Khán kỹ thân linh. Mai lại đánh trận. Ra lệnh xong, thả tù 
bình Sở cho về. 


Vua Sở khi nghe được các lệnh tướng Tân cha quân đội mới 
triệu Tử Phản đến để bàn việc. Lính hầu đã cho Tứ Phản uống 
rượu say quá không tới được. Vua Sở nói: “Trời bắt Sở thua. Ta 
còn đợi gì đây”. Đến đêm, đem quân lui về. Quân Tấn vào trại, 
còn được thừa gạo Sở đề ăn trong ba ngày. 

Phạm văn Tử đứng trước xe vua nói: “Nhà vua còn ít tuổi. 
Các tướng không có tài mà lại được như ngày hôm nay. Xin 
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vua cân thận. Trong sách Chu Thư có nói: Mệnh trời không phải 
bất di bất dịch. Chỉ có người đức là giữ được”. 

Công Thị - Hôi (cuôi tháng) nghĩa là gì? Là tối Sao lại 
chép. Là chép sự lạ. Thua, chép là “Sư: quân đội”. Sơ sao không 
o1 là quân đội. Vì vua bị thương. BỊ phát tên. Quân đội bị coi 
thường. 

Côc Lương - Việc làm gấp ngày hối thì chép là hối. Bốn 
phía cùng tan vỡ thì gọi là bại. Đây bại vì vua bị thương ở mắt. 
Sơ không chép là quàn đội. Vua trọng hơn quân đồi. 

Tôn Giác - Cuộc chiên ở Hàn. Tân Hầu đều bị bắt. Không 
chép quân đội Tấn bại, vua đã bị bắt, tức là quân đội bại. Cuộc 
chiến ở Yên Lãng. Sở Từ bị thương. Không chép quản đội Sở 
bại. Vua đã bị thương, thế là quân đội bại. 


Uông Khác Khoan - Thời Xuân Thu, trong 242 năm, Tấn 
mà thắng được Sở. Duy có trận Thành Bộc và Vấn Lăng. Từ 
khi Tông Tương Công bị thua ở đất Hoằng thì Sở quân hoành 
hành các nước. Đến Thành Bộc thì bị ngăn chí hướng. Từ trận 
Bật. Thân Lâm Phủ bị thua, thì Sở lại ngang ngược, hội minh 
đất Thục. Đại phu chư hầu thao tới dự mười một nước. Đên trận 
Yên Lăng thì mất nhuệ khí. Từ trước đến nay chưa có chư hầu 
nào giúp Sơ đê đánh nhau. Duy chỉ có ở Yển Lăng thì Trịnh 
giúp để chống lại Tấn, Ví như không có Lã Kỳ bắn trúng. Thì 
Sở sẽ dựa vào thế cứu viện của Trịnh, đem quân trường khu tới 
trung nguyên mà gây hại, chưa biết đến chừng nào. Chi đáng 
tiêc là lúc đầu. Lệ Công không có kế sách chế thắng được, không 
biết nhẫn nại theo mưu của Loan Thư, lũy cao hào sâu, để cho 
quân Sở phải trốn. Cuối cùng là thiếu đức để mong thắng, thiêu 
chính trị để sửa sang ở trong nước, chỉ muốn khoa trương với 
nước ngoài. Vì thế, ba lần giả mệnh Thiên Tử để đánh Trịnh 
mà Trinh cứ không phục tòng. Nghe lời gièềm càng ngày càng 
tàn sát, rồi đến chết. Hành vi không khác Sở Kiền mấy. 

Xét ra, trận Yến Lãng, cứ cô thú là phải thắng, Lệ Công 
không theo kế sách đó để thắng, cho nên không thành được 
nghiệp bá. 
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2C 1M ốc Sx ở ƒ RE 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU CÔNG TỬ TRẮC 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ CÔNG TỬ TRẮC 
(TỬ PHÁN CON MỤC SỞ CÔNG) 


Tả Thị - Quân đôi sở về tới đất Hà ( đất nước Sở). Sở Vương 
cho bảo Tư Sở rằng: “Đại phu xưa là Tư Ngọc thua trận, nhưng 
vua không dự. Ngày nay lỗi không phải ở đại phu. Chính là quá 
nhân có lồi. 

Từ Phân rạp đầu hai lạy nói: “Vua cho thần chất, thần vẫn 
ơn vua. Quả thực là quân đội thần thua chạy Lỗi tại thần”. Tư 
Trọng sai bào Tứ Phân rằng: “Xưa, có việc thua trận, hai quân, 
ông đà nghe nói, sao ông không nghĩ tới”. Từ Phản đáp: “Dù không 
có việc tiên đại phu. Nhưng nay ngài truyền cho Trắc tôi chết, 
tôi đám đâu cho lệnh ấy là không hợp lý. Trắc tôi đã làm mất 
quân, dám đâu quên là phải chất”. Sở Vương cho người tới ngăn. 
Sứ tới không kip. Tử Phản đã chết. 


#* 2y 9 8 7ï X Íñữổ ÍX X # Ji ÑN À 
% R 42: ÑR 2 
THU, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, VỆ HẦU TỐNG 
HOA NGUYÊN, CHẤÂU NHÂN VU SA 
TÙY BẤT HIẾN CÔNG 
MÙA THU, LÔ CÔNG TỚI SA TÙY ĐẤT NƯỚC TỐNG, 
ĐỂ HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TÔNG HOA NGUYÊN, 
NGƯỜI CHÂU, TẤN HẦU KHÔNG TIẾP LỒ CÔNG 
Ngày trận Yến Lăng, Quốc Tá và Cao Vô Cữu nước Tẻ tới 
theo quân đọi Tấn. Vua Vệ cũng ra khỏi đất Vệ. Vua Lỗ thì từ 
Hoại Đồi đi tới. Tuyên Bá cùng mưu với Mục Khương (mẹ vua 
Lễ) đuối Quí Văn Tử và Mạnh Hiến Tử để chiếm lấy gia tài, 
Khi Lỗ Công sửa soạn ra đi, thì Mục Khương tới ấp Hoại Đồi 
tiên đưa và bảo đuối hai họ đi. Vua trình bày khó khăn đang 
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bị mặc với Tấn và nói: “Xin hãy chờ, khi trở về, xin nghe lệnh”. 
Mục Khương giận. Công tử Yến và Công tử Sừ vừa bước rảo qua 
(hai người là em vua khác mẹ). Mục Khương chỉ tay bảo vua Lỗ 
rằng: “Nêu không làm thì một trong hai người này sẽ thay ngồi 
đó”. 

Lỗ Công lo ngại, mới đình lại, để đặn dò chuẩn bị phòng 
giử cùng điện, giao cho Mạnh Hiến Từ, rồi mới ra ổi, vì thế tới 
hội chậm. Mùa thu, tại Sa Tùy, chư hầu hội, bàn việc đánh Trịnh. 
Tuyên Bá sai người nói với Khích Sm: “Vua LÀ đã đơi ở Hoại 
Đổi đê coi ai thắng”. Khích Sưu chủ đạo Tân quản, lại là Công 
tộc đại phu giúp vua coi chư hầu mặt đông. Sưu nhận được đồ 
lễ của Tuyên Bá mới gièm vua Lỗ với Tấn Hấu. Vua Tân nghe 
rồi không tiếp vua Lỗ nữa. 

Công Thị - Không tiếp Lỗ Công nữa nghĩa là gì. Là Lồ 
Công không được yết kiến, do ý của một đại phu. Sao lại tối 
hội Vì không thấy nhục. Không thấy nhục vì còn bé. 

Cốc Thị - Không tiếp là ý có thế tiếp. Có thể tiếp mà không 
tiếp là chê các chư hầu. 

Trình Tử - Tấn giận Công tới chậm cho nên không tiếp 
Công. Người quân tử cần cho mình chính đã, chứ không trách 
người. Lỗ rà tới chậm là vì trong nước có việc khó khăn. Tấn 
không thể là Tấn trái Họ cong, ta ngay, cho nên không có gì 
là nhục. 

Lưu Sưởng - Năm thứ 16, hội Sa Tùy, không tiếp Công. 
Công Dương bàn Lỗ Công không dược tiếp kiến vì một dại phu. 
Sao lại tới hội, vì khầng thấy nhục, không thây nhục vì còn bé. 
Công Dương bà.. sai. Xét Công lên ngôi đến nay đã 16 năm, 
sao còn nói được là bé. 


7` % EH # 
CÔNG CHÍ TỤ HỘI 
LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ LỖ 
Phụ lục Tả Truyện - Người Tào xin với Tấn rằng: Từ khi 


tiên quân nước tôi mất đi, dân Tào tự hỏi phải biết làm thế 
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nào, mỗi lo vẫn chưa dẹp hết. Tấn lại trị tội qua quân tôi làm 
cho em vua tôi là Tử Tang đang giữ xã tắc thay vua văng mặt 
phải bỏ trôn ra nước ngoài, nước Tào tôi lâm nguy. Tiền quân 
tôi hay là có tội chăng? Nếu như vua tôi có tội, thì sao đã được 
dự hội với chư hầu. Vua Tân làm bá chủ, về thi ân đức, về thi 
hình phạt, không có chỗ thiếu sót, sao lại để thiếu sót nước Tào 
tôi. Dám xin trình bày. 


 # # 5 & #  EH z Ñ AÁ íX & 
CÔNG HỘI DOÃĂN TỬ, TẤN HẦU TẺ QUỐC TÁ, 
CHẦU NHÂN PHẠT TRỊNH 


LỖ CÔNG HỘI VỚI DOÃN TỬ (GUAN TRIỀU CHỦ), TẤN HẦU, 
QUỐC TÁ NƯỚC TẾ, NGƯỜI CHÂU ĐỂ ĐÁNH TRỊNH, (LẦN 
ĐẦU, VỊ QUAN TRIỀU CHU DỰ HỌP VỀ VIỆC TRỪNG PHẠT) 


Tả Thị - Tháng bảy, Lỗ Công hội với Doăn Vũ Tử, cùng 
chư hâu để đánh Trinh. Khi Lỗ Công sắp đi, bà mẹ lại xin như 
lần trước. Vua Lỗ lại giao cho quan giữ gìn cung điện rồi mới 
đi. Quân các nước đình lại ở phía tây nước Trịnh. Quân Lỗ đình 
lại ở Đốc Dương, phía đông nước Trịnh, nhưng không đám đi 
qua Trịnh. Tử Thúc Thanh Bá sai Thúc Tôn Báo đón quân Tấn, 
bao cho biết là tới sát thành Trịnh mới ăn cơm, khi quân đội 
Tân tới. Thanh Bá bến ngày nhịn ăn. Khi sứ của Báo đến cho 
biết tin thì mời xong sử ăn cơm, mình mới ăn. 

Quân chư hâu chuyển đến đóng ở Chế Điền. Tri Vũ Tư làm 
phó đạo Hạ quân. Cùng quân đội ở nước khác, Trị Vũ Tư tràn 
vào nước Trần, rồi tiến tới Minh Lộc. Rồi tràn vào Sái. Trước 
khi Tri Vũ Tử lui quân, thì chư hầu chuyển đến đồn tại đất Dĩnh. 
Ngày Mậu Ngo, Tư Hãn nước Trịnh, đềm họp quân tại Dĩnh. 
Các quân Tống, Tẻ, Vệ đầu tan. 

Uông Khác Khoan - Trước đây, chưa có quan chức tr;ều nhà 
Chu dự tiệc chính phạt, Hoàn Công, Văn Công tuy không xin 
mệnh vua, tuy cứ chuyên quyển làm việc, mà vân có tâm tôn 
Chu để yên thiên hạ, chưa có khinh thường, dám để quan nhà 
Chu dự chỉnh chiến. So với giả mệnh Thiên Tử đê lấy uy với 


No 


chư hần thì vẫn còn là hơn. Vua Tấn Lệ Công nối nghiệp Bá, 
lấy thù riêng mà đánh nước Tân, đem Lưu Khang Công, Thành 
Túc Công cùng đi Khi có tâm tranh Trịnh, thì đem Doãn Vù 
Còng, Thiện Tương Công cùng di. Thế là Vương Thân, bảy tôi 
triểu Chu, đi đi lại lại không thể rứt để làm đồ dùng cho Bá 
chủ. Rinh Xuân Thu về việc đánh Tần, không có chép Lưu Công, 
Thành Công, là để san bỏ việc xin quân Thiên Tử, và rõ cái 
tội lười nhác việc triểu Thiên Tử. Về việc đánh Trịnh, thì hai 
lần chép Doãn, Thiện, là để cho rô tội khinh mạn Vương thần. 

Xét - Ví như đánh Tần, chép lani Công, Thành Công, mà 
lại có việc tới châu Thiên Tứ, xin lấy mệnh, rồi đi, thì là phải. 
Đánh Trịnh mà đừng có tội, mời ép Vương thần, chỉ trị kẻ phản 
bội, chí giam thê Sơ, thì cũng không phải là đở. Bút Thánh nhân 
san giảm thật là rõ ràng. 


f1 ñä H 5% ñữ 
TẢO BÁ QUY TỰ HINH SU 
TÀO BÁ TỪ KINH SƯ TRỞ VỀ NƯỚC TÀO 


Tả Thị - Dân Tào lại xin với Tấn cho vua về ở. Khi đó. 
Tí Tang em vua Tào tránh sang Tống. Vua Tống nói với người 
Tào có mời Tư Tang thì cũng cho Tào Bá về, Tự Tang giao trả 
vua tât ca các đất đai mình không được phong, từ chức vụ cũ, 
rỏi về, không nhận một chức mới nào. 

Công Thị - Bát mà cho về thì chép tên. Đây là Tào Bả 
sao không chép tên. Mà sao không nói là trở về Tào. Vì là đề, 
thế nào là đề. Vì Công tử Hỷ Thời ở trong nước. Hy Thời ở 
trong nước thì có gì là dễ. Công tử là người có đức nhân. Trong 
giữ được nước yên đê đợi. Ngoài, nghĩ việc ở nơi kinh sư đề cho 
Tào Bá được thoát. Sao chép là Kính sư về. Chép như là việc 
dễ lắm. Ơ đó, không có thấy gì là lo ngại. 

Cốc Thị - Không nói về đâu. Cứ thế tất là hay. Khi ra di, 
khi trở về, không chép tên, cho là không mất nước. Về thì là 
hay. Từ ở nơi nào về là thêm hay. 

Lưu Sưởỡng - Đây là “lại trở về” tại sao lại khồòng chép 
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chữ lại Không cho “lại” là phải. Tại sao? Đỏ là hạng giết con 
vua. Chép rằng kính sư là sao? Là Thiền Tử cho là kế có lội. 
Côc Laởng mà bảo rằng không chép nơi về, vì cho về là phải; 
khi đi, khi về, không gọi tên, cho là không mât nước. Côc Lương 
đã bàn sai, Cát tội của Tào Bá ai đã học thì đều biết; thế mà 
Cốc Lương TW không biết, Tào Bá còn có gì là hay. Cho về là 
phải, là hay, từ nơi chỗ về là thêm hay. Bàn thế cũng sai. Vệ 
Huyện, Vệ Hảu, Trịnh có gì là hay đâu. Và lại, từ nơi Mỗ, rõ 
là có được lênh, không vì: muôn cho phải. hay không phải, mà 
nơh¡ VIỆC. 

Trình Tư - Tào Bá không chép tên, không chép là phai trở 
về. Thiên Từ chưa mất vị. Từ Kính sư nghĩa là theo mệnh Thiên 
TƯ. 

Dư Quang - Thời đó, vua nhà Chu chi có hư đanh mà thôi. 
Quyền sinh sát, quyên thăng thưởng, không cồn nừa, cứ coi người 
Tào, xin Tấn lân đầu, xin Tân lần thử hai, chứ đâu có nghe 
nói cho sứ đến triêu đình Chu. Đến khi Tấn Hâu hứa cho Tào 
Bá được vẻ, và Tư Tang trở lại, thì thấy rằng quyền ngang đọc, 
toàn là ở Tân. đặc biệt giữ tù ở Kính sư, chỉ là mượn tiếng nhà 
Chu thôi, Quyên "Thiên Từ không chấn hưng. Chư hâu toàn theo 
ý muôn riêng. Thê đạo suy, lại càng đáng tiếc. 

Xét - Phụ Sô, giết vua, cướp ngôi, đúng pháp là phải trị. 
Thế là Thiên Tử không giết, đó là Xuân Thu chà. 


Dư Quang dân thuyết họ Quách, cho là dọc ngang toàn từ 
nước Tân, theo sư tình dương thời thì cũng đúng. 


1u H ñ5 AÁ 34 # # 7: #? ax Ÿ 3H 
CỬU NGUYỆT, TẤN NHÂN, CHẤP QUÍ TÔN 
HÀNG PHỦ XÁ CHÍ VU ĐIỀU KHƯU 
THÁNG 9, NGƯỜI TẤN BẮT QUÝ TÔN HÀNG 
PHỦ GIỮ LẠI TẠI ĐIỀU KHƯU (NƯỚC TẤN) 


Tả Thị - Lễ Tuyên Đá sai người nói với Khích RKhuưu răng: 
“Lồ mà có họ Quí, họ Mạnh cũng như Tấn có họ Loan, họ Phạm. 
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Chính lệnh là ở trong tay. Nay nếu lạt bàn rằng: “Chính trị 
dở Tấn chịa ra nhiều họ chứ không ở vua Tấn, vậy không nên 
theo Tần, nên theo Tế hay Sở. Lỗ ta muốn khỏi hại đừng theo 
Tấn nữa” Tấn muốn được đắc chí ở Lã thì nân bất Hàng Phủ 
xử tứ đi. Tôi ở Lô sẽ giết Miệt (Manh Hiến Tử), thế là giúp 
Tần đấy. Miệt nhị tâm muốn bỏ Tấn. Nếu ông không nghe thì 
tội Miệt khi về nước, sẽ phản ông”. 

Tháng 9, người Tân bát Quí Văn Tử tại đất Điều Khimi 


Lỏ Công khi ở mặt trận về, dừng lại ở ấp Vận phía tây 
nước Lõ, sai Tư Thức Thanh Bá tới Tân xin tha cho Qui Tôn 
Khích Sưu nói: “Nếu bỏ Trọng Tôn Miệt mà bắt Quí Tôn Hàng 
Phú thì nước tôi với nước ngài thân nhau hơn họ hàng thần 
thích”. Thanh Bá đáp: “Tình ý của Kiêu Như chắc ngài đã 
rò. Nếu Ngài bỏ Miệt và Hàng Phụ, thế tức là bó cả nước Tố, 
mà cho là qua quân đã dùng hai họ ấy là có tội Nếu ngài 
không bỏ Lỗ, nếu ngài còn làm ơn cho Lô, thì nhờ uy lính 
Chu Công, ngài cho phép quả quân tôi được thờ vua Tấn. 

Hai người ấy là bảy tôi xã tắc nước Lễ, sớm chất đi, thì 
chiều nước luôõ cũng mất theo. Vì Lỗ gần nước thù với Tấn là 
T và Sơ. Lỗ sẽ theo một trong hai nước, sẽ thành thù đích. 
Lúc đó Tấn sẽ còn trị sao được”. 

Khiích Sm nói: “Tôi sẽ vì ông xin phong ấp cho ông ở Tấn”. 
Thanh Bá đáp: “Anh Tế tôi đây chỉ là một tiêu tướng ơ Lô, đám 
đâu dựa vào một nước lớn đê mong phú quí. Tôi được mệnh quả 
quân tôi sang xin ngài, Nếu xin được, thế là ngài đã ban cho 
(ôi một ơn to. Tôi còn đám mong gì hơn”. 

Phạm Văn Tư bảo Loan Vũ Tứ: “Quí Tôn ở Lô đã thờ hai 
đời vua. Thiếp không mặc đồ lụa. Ngựa không ăn thóc. Chính 
là hạng trung thân. Ta tin lời giềm pha gian mà bó người trung 
lương, thì chư hầu đổi với ta sẽ ra sao. Tử Thúc Anh Tê phụng 
mệnh vua không nghĩ lợi riêng, muAi việc quốc gia, không hài 
lòng, nghì đến mình, mà không quên vua, nếu ta không chấp 
thuận lời xin, thê là ta bó người hay. Xún ngài nghì kỹ”. Loan 
Vù Tư mới đê cho Lô được vên, và thả Qui Tôn. 


Công Thị - Dã là bị bất, thì chưa từng thấy chép chữ “được 
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ở”. Đày chép thế, ý cho là có đức nhân. Ở Điền Khưu thì buôn 
khổ. BI bắt chưa có nói đến hạng bị bắt có nhân. Đây nói đến 
nhân, vì sao. Vì bắt Hàng Phủ thay vào bát Lễ Công. Trước 
đó, người Tấn tới xin quân, Lỗ không cho. Lỗ Công hội với Tấn 
Hàu. Tấn Hảu sắp bắt Lỗ Công Quí Tôn Hàng Phủ nói: Đó là 
tội thần. Thế là Tấn bắt Hàng Phú Lỗ Thành Công sắp hội 
với Tần Lệ Công. Lỗ Công tới chậm. Tấn sắp bắt Lỗ Công. Quí 
Tôn Hàng Phu nói: “Thần có tội, lại bất vua. Con có tội, đi bắt 
cha. Thế là lôi to, nhằm to, đối với tôn miếu”. Vì thế, Tân bắt 
Qui Tôn Hàng Phu. 

Cốc Thị - Đã bị bắt thì không có “cho ở”. Nay cho ở là đáng 
để nơi Lỗ Công. Rẻ bị bắt thì phải xét hỏi. Đây thì không. V 
còn có Lỗ Công. Đã bị bát mà lời chép nhẹ nhàng vì còn để 
cho Lỗ Công yên. Đã có ý ấy, là Lỗ Công còn được vên. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn rằng, bắt Hàng Phú thay 
vào bất Lỗ Công, cho nền cho là nhân. Bàn thế sai. Phàm về 
việc nước, có tội thì vị Chính Khanh bị bất là đúng lễ. 

Công Dương lại bàn là vua còn nhỏ tuôi, thì tội không phải 
ở Công làm ra, mà vị Chính Khanh phải đương lày. Thế tức 
là Hàng Phu gieo cái nhục cho Công. Vậy sao Kinh Xuân Thu 
lại cho là nhân. 


Lại ví như, theo lý lã chưa đủ, đề cho là nhân, thì việc đê 
cào ở Điều Khưu cũng không phải như Công Dương đã bàn, 


%4 + H ¿Z2 #4 W # f tu Hb# # 
ĐÓNG, THẬP NGUYỆT, ẤT HỢI, THÚC TÔN RIỀU 
NHƯ XUẤT BÕN TẾ 


MÙA ĐÔNG, THẢNG MƯỜI, NGÀY ẤT HỢI, 
THÚC TÔN KIỂU NHƯ CHẠY SANG NƯỚC TẾ 


Tả Thị - Alùa dong; tháng auuối agửi:Lõ duốï/Thúủe?Tön iều 
Như đi, rồi cùng thể ước với nhau. Kiểu Như chạy sang TẺ. 
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+ 8 — H á t1 # #8 fññ #3 5 a 
tà H1 T7 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ẤT SỬU, QUÍ TÔN HÀNG 
PHỦ CẬP TẤN KHÍCH SƯU MINH VU HỖ 


THÁNG 12, NGÀY QUÍ SỬU, QUÍ TÔN HÀNG PHỦ VÀ 
TÂN KHÍCH SƯU LẬP MINH ƯỚC TẠI ĐẤT HỖ 


Tả thị - Tháng 12, Qui Tôn và Khích Sưu thẻ tại đất Hỗ. 
Khi về Lã, Hàng Phủ giết Công Từ Yến, triệu Thúc Tôn Bác 
ơ Tê vẻ, lập lên làm chủ họ Thúc Tồn. 


2+ # EH 8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ LÔ 


Phụ lục Tả truyện - Thanh Mạnh Tử nước Tẻ (mẹ Tẻ Linh 
Công) thông với Kiều Như. Ta muốn xin cho Kiểu Như được chức 
như họ Cao, họ Quốc ở Tẻ. Kiều Như nói: “Không nên tái tội, 
làm tội lần nữa”. Thế là chạy sang Vệ, lại cũng được vào hàng 
Khanh. 

Tân lâu sai Khích Chí tới triều đình Chu, đâng các người 
và vật bắt được của Sở. Khi nói chuyện với Thiện Tương Công 
ở Chu, Khích Chí khoe công thăng trận. Thiện Tương Công sau 
nói chuyện với các quan răng: “Ôn Quí, (Khích Sưu) chết đến nơi. 
Ơ Tân có bảy người chức vị cao hơn, mà Ôn Quí không coi ra 
gì. Thê là tích oán. Oán là gốc loạn. Ở yên sao được. Sách Hạ 
Thư có nói: Có cần đợi được thấy oán rõ rệt được. Ta phải để 
ý trước khi xay ra. Nay Khích Khưu đã làm cho oán xảy ra rỗi. 
Sông thê nào được”. 

Cao Kháng - Đại phu bị bắt thì phải chép rõ tại sao. Việc 
Hàng Phú không chép rõ. Lỗ Công đợi Hàng Phu cùng về. Chép 
Lỗ Công cho là quan trọng. Tuy nhiên Lỗ Công không có dự hội, 
mà chép “từ hội về”, là nói thác ra như thế. Xét: Hội Sa Tùy, 
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Công đã không dược tiếp, hội Thánh Trịnh, Công không được 
dự. Vị Khanh, ngôi cao nhất bị bắt. Lỗ Công ở ngoài nước, muốn 
trình bày rõ việc với Tấn thì không được thoát nạn. Mùa thu, 
Công ra đi, hết mùa dông mới về. Lúc đi thì có đánh Trịnh, 
lại không được dự hội, bàn việc: Vua bị nhục, tôi bị bắt. Thế 
là việc nhục cho nước. Đến khi Công về không thê lấy việc, đánh 
Trịnh xong rôi về, mà chép. Cho nên nói thác ra là từ hội vẻ, 
đê thấy Công không dự việc đánh Trịnh. 

Lý Liêm - Kinh Xuân Thu mà không chép rõ gốc việc, duy 
chì có năm nay. Vì đánh Trình mà chép hội, và nầm thứ 18, 
Tương Công vây Tê, mà chép là “Công từ đánh Tẻ về”. 


¿ tH #l] 2 + { 
ẤT DẬU, THỨ CÔNG TỬ YẾN 
NGÀY ẤT DẬU, CÔNG TỬ YỀN BỊ GIẾT 


Cốc thị - Đại phu chết, chép chữ “tốt”, là theo chính nghĩa 
trước chép chữ giết, sau chép chữ tên, là giết kẻ vò tội. 

Lưu Sưởng - Sao không chép ai giết. Vì giêt kẻ có tội. Tội 
gì. Vì là đảng Thúc Tồn Kiêu Như, hàng các Công tứ. Cốc Lương 
lại bàn, cho là giết kẻ vô tội Côc Lương bàn sai. Lây lý mà 
xét, trước chép chừ giết, sau chép chữ tên, chính là ke giết có 
tội. Nêu trước chép tên, sau chép giết, thế đu rõ là chưa biết 
tội, không hỏi tội được ở các quan chấp sự, ở quân chúng. 

Ngõ Trừng - Tên Tượng dịnh giết Thuấn. Đến khi Thuấn 
lên ngôi Thiên Tử, thì phong tước cho Tượng, có phải là Thuấn 
không biết Tượng định giết mình đâu, cho nên Mạnh Tư bàn 
đó là hành động của người có đức nhân đối với em, không có 
tích chứa oán thù, cứ thân mếm, cứ cho giàu sang. Thế là thuần 
biết đạo làm anh, mà về đạo làm người thì đến tột bực. Yến 
dù có bị Mục Khương chỉ tay (eot lại các trang trên) nhưng bất 
quá Mục Khương chỉ là chép Lỗ Công theo ý mình , chứ chưa 
thấy thực có mưu phế lập, và Yân cũng thể. Nay Kiều Như đà 
bị đuôi. Thành Công nên tu thân, tỄ gia, đê cảm hóa người mẹ. 
Ủy quyên là ở mình. Yến dù có thực tà tâm cũng không làm 
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øì nôi. Nay không hay can được mẹ, lại còn giận đến em, giết 
đi; coi truyện Thuần đối với Tượng còn ra thế nào. 

Công tử không phải là chữ họ, , mà là chữ chị hệ thuộc, 
tức như chép là con của tiên quân. Thế thì có nền giết không. 

Xét - Trước có chữ giết, sau có chữ tên, bọn tiên nho phần 
nhiều theo Lưu Sưỡng, cho là có tội. Riềng Ngô Trừng trách Thành 
Công mất đạo thân ái. Ngô Trừng bàn theo lề chính đáng. Xét 
Yên tuv có tội mà lại em vua thì còn có thả xét đến trường 
hợp thân thích. Nav thành còng không nghĩ gì đến tình anh 
em, hần học giết dị, thì đâu phải tâm người có đức nhân, cho 
nên ta đê cá hai thuyết. 

Năm Đình Hợi. Vua Gian Vương năm thứ 12. 


+ ñ + # 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 
Tấn Lè năm thứ 7. Tế Linh năm thứ 8. Vệ Hiến năm thứ 
3. Sái Canh năm thứ 18. Trịnh Thành năm thứ 11. Tào Thành 
năm thứ 4. Trần Thành năm thứ 25. Kỷ Hoàn năm thứ 63. Tống 


Bình năm thứ 2. Tân Canh năm thứ 3, Sở Cung nầm thứ 17. 
Ngồ Thọ Mộng năm thứ 12. 


®# Ÿñm 4L 3 l MHỊ ñh $ 
XUÂN, VỆ, BẮC CUNG QUÁT. SUẤT SƯ XÂM TRỊNH 
MÙA XUÂN, BẮC CUNG QUÁT CẦM QUÂN XÂM 
NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Năm thứ L7, mùa xuân, Vương, tháng giêng. Tử 
Tứ nước Trịnh xâm ấp Hư, ấp Hoạt nước Tấn. Bắc Cung Quát 
nước vệ cứu Tấn, xâm Trịnh, quân tiến đến cao Thị. 

Kim Hiền - Tiên nho bảo là mệnh của nước Tấn. Vì người 
khác, nước khác mà động bình, thì chép là xâm, là chê, Báo 
thế là sai. Vệ đã nhận được mệnh của Bá chủ thì Xuân Thu sao 
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lại chê. Lại bàn rằng: Trịnh phản Tấn, vẫn còn sợ Tấn mạnh, 
đâu dám hưng sư chống Tấn. Bàn thế cũng sai Trịnh mà xàm 
Tân, biết đâu chăng phải là mệnh vua Sở. Sở đi dám hìmg bình 
là dựa vào Sơ. Sở Công tứ Thành, và Công tự Đàn đóng quân 
tại Trịnh đê phòng Tấn. Công Tư Anh Tềẻ thì đồn quân tại Thú 
Chỉ. Công tư Thân thì đóng quân tại Nhữ Thượng. Ta coi thế 
là đủ hiêu. 


5S 2A 8 #® #8 75 <7 E£*¿4 


f#i 3 WW {1ñ W A f 
HẠ, CÔNG HỘI DOÃN TỬ. THIỆN TỬ. TẤN HẦU. 
TẾ HẦU, TỔNG CÔNG. VỆ HẦU, TẢO BÁ, CHÂU 
NHÂN PHẠT TRỊNH 


MÙA HẠ, LỖ CÔNG HỘI VỚI DOÃN TỬ, THIÊN TỬ, TẤN HẦU, 
TẾ HẦU, TÔNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO BÀ, NGƯỜI CHÂU 
ĐỀ ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng 5, Trịnh thái tử là Khôn Ngoan, 
và đại phu Hầu Nữu làm con tin ở Sở. Công tứ Thành công tử 
Dân nước Sơ đồn thú tại Trịnh. Lễ Công hợp với Doãn Phú Công, 
Thiện Tương Công và các chư hầu để đánh Trình. Quân đi từ 
Hí Đông tới Khúc vị. 

Phụ lục Tả Truyện - Phạm Văn Tử (Sĩ Tiếp), nước Tấn 
khi ở Yến Lãng về, sai Vu Chúc (Quan coi việc cúng tế ở Thái 
Miếu), cầu thân linh cho được chóng chết, nói rằng: “Đã kiêu, 
trời lại cho thắng trận để kiêu thêm. Ai yêu ta thì cố xin thần 
linh cho ta chóng chất để khỏi phải tai họa. Đó là phúc cho cả 
họ Phạm ta”. 

Tháng Sáu, ngày Mậu Thìn, Sï Tiêp mất. 

Cao Kháng - Nước Tãăn giả mệnh Thiên Tử để đánh nước 
Trịnh, lại đem theo hai khanh sĩ triều đình. Tấn thì chủ việc 
binh mà chép Doäăn, Thiện, lên trên là trọng mệnh vua. Xét Tân 
Lệ tuy vô đạo mà còn nhiều lần họp được chư hầu, còn ngăn 
được Sở, lây mệnh Thiên Tử sai chư hầu mà làm việc nghĩa. 


366 


A5 H ¿Z 8đ lï 5 † t 
LUỤC NGUYỆT, ẤT DẬU, ĐỒNG MINH VU KHA LĂNG 


THÁNG SÁU, NGÀY ẤT DẬU, HỘI THỂ TẠI KHA LĂNG 
(ĐẤT NƯỚC TRỊNH) 


Tả Thị - Ngày Ất Dậu, đồng minh tại Kha Lăng, nhấc lại 
cuộc đồng mình tại đất Thích. 

Còc Thị - Hội thể ở Kha Lăng, bàn việc lại đánh Trịnh. 

Trình Tử - Chư hảu cùng ghét Sở. 

Tô Triệt - Chép chữ đồng minh là vì Trịnh phản. Khi nước 
Tê, nước Tấn đương thịnh, tuy đại phu của Thiền Tử có dư hội, 
cũng không có thể, ý nghĩa là còn tôn nhà Chu. Ở hội Kha Lăng, 
Doãn Tử, Thiện Tử bất đầu thẻ, từ đó trở di, thể coi là việc 
thường, thế là phi lễ. 


# 24 # BH 8 
THU. CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA THU, CÔNG TỰ HỘI VỀ 


Tả Thị - Sơ Tư cứu Trịnh, quân tới Thú Chỉ. Quân chư hầu 
lui về. 

Cốc Thị - Không chép là từ đánh Trịnh trở về, vì Lỗ Công 
không dự. Sao biết. Vì chép là từ hội về. Sao biết là lại thể 
để mưu bàn việc đánh Trịnh. Vì thấy những tên ở hội trước đều 
lại chép cả. Không có ý về việc đánh Trịnh thì sao lại chép 
ngày. Cũng là để rõ Công không có bội cuộc thể ở Kha Lăng. 

Ngô Trừng - Đang muốn nêu rõ tội của Trịnh để đi đến 
chỗ đánh Trịnh mà Sở đã tới cứu. Chư hầu sợ Sở mà phải lui 
về, chưa thường được đánh thật, đánh hẳn, cho nền không dùng 
chữ phạt, mà dùng chữ hội để cháp Lã Cồng từ hội vả. 

Lý Liêm - Lần này, đánh xong, rải thể, cho nên chép Công 
từ hội về. Thế tức là Cốc Lương kế hai việc liên tiếp, lấy việc 
sau mà cắt nghĩa chữ từ hội về, đặt thành một lệ, cũng như 
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năm thứ 11 Lỗ Tương Công, đánh Trịnh rỗi bội tại đất Tiêu 
Ngư, và năm thứ tư, Định Công đánh Sở rồi thê ở Cao Dứu, Lệ 
chép không dúng nhau, Thẻ mà ở đây Côc Lương lại nói: không 
chép là “từ đánh Trịnh về”, là vì Lỗ Công khòng dự đánh Trịnh. 
Kê thích nghia cho là Lễ Công dự hội để giữ chư tín, chứ thực 
là bị chư hầu áp bức thể, ý Công khòng muốn đánh Trinh. Vậy 
đời với các lời bàn trước, Côc Lương đã tự mâu thuấn. Lời bàn 
sau không căn cứ vào đâu. 


Pˆ'£ m ÍĩŒữ #Z H 4 g 
TẾ CAO VÔ CỮU XUẤT BÔN CỬ 
VÔ CỮU NƯỚC TẾ CHẠY TRỐN SANG NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Khách Khác (Khanh Phong Phủ) nước Tế thông 
với Thanh Manh Tử (mẹ vua Tê. Mặc quân áo đân bà ngồi 
xe cho kéo vào cung, Bào Khiên trông thấy báo cáo với Quốc 
Vũ Tư. Vũ Tư cho triệu Khánh Khác đến khuyên bao. Khánh 
Khác đóng cửa ở nhà, nhưng báo cho phụ nhân biết và nói: 
Quốc Tư đã gát mắng. Phu nhân giận. Quốc Từ đi theo Linh 
Công tới hội. Cao Vô Cữu và Bào RKhiên ở lại giừ quốc đô trong 
khi vắng vua. Được tin vua sắp về, hai tướng sai đóng cửa 
thành để phòng gian. Thanh Mạnh Tử vu ngay cho là ý không 
cho vua vào thành, để mưu lập con Khoảnh Công tên là Giốc, 
TỔI nói với vua. 

Mùa thu tháng 7, ngày Nhâm Dần, Bào Khiên bị chặt chân. 
Cao Vô Cữu bị đuối. Vô Cữu chạy sang nước Cứ. Cao Nhược, con 
Vò Cữu, đem dân tới ấp Lư của mình nồi loạn. Người Tễ tới Lư 
triệu Bào Quốc em Bào Khiên, lập nên chủ họ Bào. 

Khi trước, Bào Quốc bỏ họ Bào, tới Lô làm gia thần cho họ 
Thi Hiếu Thúc. Họ Thi có bói để định một vị Tế. Bói được một 
người tên là Khuông Cú Tu. Tề họ Thi được lộc một ấp trăm 
gia đình. Cú Tu nhường cả Ấp, cả chức Tê cho Bào Quốc. Thị 
Hiếu Thúc nói: “Ông được quẻ cát”, Cú Tu nói: “Còn cát nào hơn 
có tài năng, mà trung và lương”. Bào Quốc làm Tê nhà họ Thi 
tận trung. Cho nên đân Tế chọn làm chưởng tộc họ Bào, 
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Không Ni có nói: Cái trí của Bào Trang Tử (Bào Khiân) không 
được như hoa quì, vì hoa quì còn che được chân hoa. 


L H1 + +# Ññ tt 
CỬU NGUYỆT, TÂN SỬU. DỤNG GIAO 
THÁNG CHÍN, NGÀY TÂN SỬU, CÓ XẾP ĐẶT TẾ GIAO 


. Công Thị - Chữ dụng, xếp đặt, là có ý nói không nèn đặt 
tháng chín, không phải mùa tế Giao. Chính ra là ngày Thượng 
tân. Hoặc giả là hãy còn sửa soạn. Rồi sau mới tế Giao. 

Cốc Thị - Đầu mùa hạ là có thể tiếp theo xuân, Còn như 
cuối mùa thu mà muốn tiếp theo xuân thì không thể được. Tháng 
chín, xếp đặt tế Giao thì không nên. Chỗ quan cư không có, thì 
không tế được. Y không phục săn thì không tế được. Xe ngựa 
khí giới không đủ, thì không tê được Một quan Hữu tư, không 
kiêm hết được mọi chức vụ, thì không tế được. Phàm tế là phải 
cho đúng mùa, cho đủ cung kính, cho tốt đẹp về mọi thứ, chứ 
không phải chỉ cần để thần hưởng vị thôi. 

Xét - Luni Sưởng thì bảo “dụng giao” là dụng nhàn (dùng người 
đê tế). Thế là không phải. Năm thứ 10, Chiêu Công Quí Bình 
Tứ mới bắt đầu dụng nhân ở Hào Xã.Nếu năm ấy mà dụng nhân, 
thì năm thứ 10, Chiêu Công đã không chép được là bắt đầu. Nước 
Châu dụng vua nước Tắng (lấy máu Tắng TỬ vua nước Tắng đê 
tế), nước Sơ dụng Thế tử Sái đều là lấy kẻ thù địch để khoái 
tâm, khoái ý với non sông. Còn như thời Lỗ Thành Công, thì 
vị thường đã bắt được người nước thù địch nào mà lại đem giết 
kẻ vô tội để tế Thượng Đế. Lý đỏ tất là không thể tin được. 
Hồ Truyện nói: Đến lục súc còn không muồn dùng, huống chỉ 
lại dám dùng người. Vậy cần biện luận cho rõ. 


J3 & ft 3# 8 4# £% 
TẤN HẦU SỬ TUÂN ANH LAI KHẤT SƯ 
TẤN HẦU SAI TUÂN ANH TỚI LỖ XIN QUÂN 


Phạm Ninh - Trịnh Tự bảo là để sắp đánh Trịnh. 
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ĐÔNG, CÔNG HỘI THIỆN TỦ, TẤN HẦU, 
TỐNG CÔNG, VỆ HẦU. TẢO BÁ, TẾ NHÂN, 
CHÂU NHÂN, PHẠT TRỊNH 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG HỘI VỚI THIỆN TỬ, TẤN HẦU, 


TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO BÁ, NGƯỜI TẾ, 
NGƯỜI CHÂU ĐỂ ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, chư hầu đánh Trịnh. Tháng 10, ngày 
Canh Ngọ, vây Trịnh. 


Cốc Thị - Thế là biết Lỗ Công không bội mình ước ở Kha 
Lăng. 


Lý Liềm - Tấn từ Yên Lăng về sau, quân uy không phải 
là không phân khởi, nghiệp bá không phải là không cố giữ, thế 
mà Trịnh cứ không phục, mới biết Lệ Công không có đức phục 
được người. 


+  — H 4ä # gä #8 & 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. CÔNG CHÍ 
TỰ PHẠT TRỊNH, 

THÁNG 11, LỖ CÔNG TỪ ĐÁNH TRỊNH VỀ LỖ 


Tả thị - Công Tử Thân nước Sở cứu Trịnh, quân đóng trên 
bờ sông Nhữ, giáp Trịnh. Tháng l1, quân chư hầu lui vẻ. 


+ tH 2! # Ä #' x † § ÈF 
NHÂM THÂN, CÔNG TÔN ANH TẾ TỐT VU LY THÂN 
NGÀY NHÂM THÂN, CÔNG TÔN ANH TẾ MẤT TẠI LY THÂN 


Tả Thị - Xưa, Thanh Bá, Anh Tế, nằm mè thấy đi qua sông 
Hoàn. Có một người để vào mồm mình, Ngọc Quỳnh khôi (đồ 
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phạn hàm). Nước mắt chảy ra, biến thành ngọc, đây trong mình. 
Anh Tề (cũng trong lúc mê) có hát: “Qua sông Hoàn nhận được 
ngọc quí, về đi thôi, về đì thôi, ngọc đẩy người”. Khi tỉnh đậy, 
ìm sợ chết, không dám bảo ai đoán mộng. Rồi tự Trịnh về. Ngày 
Nhâm Thân, về đến Ly Thần, muôn nhờ người đoán mộng, mới 
nói rằng: Tôi sợ chết, không đám báo ai đoán. Biết bao người 
đã ba năm nay theo tôi chiến trận, không bị thương, thì tồi không 
sợ nữa. Vừa nói xong thì chất. 

Phụ hục Tả truyện - Tế Hầu cho Thâi Trữ làm đại phụ, 
cho Khánh Khác làm phó, sai cẩm quân vây đất Lư. Quốc Tá 
đang theo chư hấu vây Trịnh, vì có biến ở Tễ xin phép trở vẻ. 
Thế là về ấp Lư giết Khánh Khác, rỏi cùng dân Lư làm phản, 
Tả Hấu phải kí mình ước tại Từ Quan và cứ để Quôc Tá giữ 
nguyên chức. Tháng 12, Lư hàng, Quốc Tá sai con là Quốc Thăng, 
báo cáo công việc khó khăn với Tấn, và bảo con đừng về, cứ 
đơi lênh ở đất Thanh. 

Công Thị - Không phai đúng ngày, tháng, như Kinh đã chép. 
Tại sao lây ngày tháng ây Anh Tế mát. Vì đợi mệnh vua rồi 
với chép là mất. Tại sao thế. Vì trước đó, Anh Tả chạy Tấn. 
Lỗ Công đi hội. Tấn Hầu định bắt Công. Anh Tễ xin cho Cồng. 
Rỏi Công hứa khi về, cho làm đại phu. Anh Tế về đến Ly Thần 
thì mất. Chưa có mệnh vua, chưa chép đại phu mất. Khi Lỗ Công 
tới nơi nói: “Ta có hứa rồi khi về, cho làm đại phu”. Thế mới 
chép là mất. 

Côc Thị - Tháng 11, không có ngày Nhằm Thân. Nhâm Thân 
ơ vào tháng I0. Chép Công về rồi mới chép đại phù mất, thế 
là đúng nghĩa thân tử. Cồn nơi chết thì chưa qua biên giới. 

Lục Thuần - Cốc Lương bao, chép việc vua, rồi mới đến việc 
tôi. Xét kinh Xuân Thu là sách chép năm, tháng, việc cứ theo 
trước sau. Vả lại chép vị Khanh mất, rồi sau đên công vẻ, đều 
cứ theo sự thực thì có hại gì. 

Lưu Stwfởng - Công Dương bảo, không phải ngày tháng ấy, 
vì đợi mệnh vua rồi mới chép đại phu mật. Bảo thế là sai. Vua 
đã hứa cho Ánh Tả làm đại phu là từ trước. Vua về tới nơi, thì 
lại rõ như thê. Tuy nhiên, chép Anh Tế mất, nèn vào lúc trước 
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khi Công về là đúng, không nghĩ. Nếu báo là Anh Tễ đi trở về 
chưa tới nơi cho nên không chép được là đại phu mất, Anh Tế 
mát lúc chưa phong đại phu. Nếu bao như thể, thì đù sao cũng 
đừng có chép Ảnh Tễ mật nữa, đừng có cho việc chết lùi lại sau 
khi vua về, Nếu cho là Công đã hứa, thì tức là Ánh Tế đã thành 
đại phụ rồi, như thế, chép việc chết trước việc Công về, thì có 
hại gì đâu. Giá sử người trong nước chưa biết lệnh vua cho làm 
đại phu, mà không chép Anh Tế mất thì Công sau báo cáo cho 
biết, thì cũng có thê cứ truy lục chép lại việc chết. Đã truy lục, 
thì cứ đặt vào trước việc Công về, cho rõ là Công đã hứa cho 
làm đại phu từ trước. Thế làm gì mà không được. 

Lại như Công Tôn Ngao mất ở Tế, có đợi mệnh của Công 
đâu, mà sao chép việc mất. 


+ 8 —H ï HH ñããâ«x 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ĐINH TY, 
SÓC NHẬT HỮU THỤC CHI 


THÁNG 12, NGÀY ĐỊNH TY, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


T7 i§Ÿ H # 
CHÂU TỬ, CƯỢC THỨ TỐT 
CHÂU TỬ TÊN LÀ CƯỢC THỬ MÂT 


#® WŒ. RE ÄXA % ãä # 2š ®® + 
TẤN SÁT KỲ ĐẠI PHU KHÍCH KỲ, 
KHÍCH SƯU, KHÍCH CHÍ 
TẤN GIẾT CÁC ĐẠI PHÙ KHÍCH KỲ, 
KHÍCH SƯU, KHÍCH CHÍ 


Tả thị - Tấn Lệ Công, tỉnh đã phóng dục, lại nhiều bế thần, 
tức là bọn nịnh thần được vua mê, tín Từ khi ở Yến Lăng về, 
ý muôn bỏ hết các đại phụ, đê cho bọn bế thân thay vào. Tư 
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Đông là bế thân. Khích Kỳ có chiếm ruộng của Di Dương Ngũ, 
một bế thân. Khích Sưu tranh ruộng với Trương Ngư Kiểu, đóng 
gông lại, trót vào càng xe, cùng với bố mẹ, vợ, và con. Sau Trương 
Ngư Kiểu cũng thành một bế thần. Loan Thư thì thù Khích Chí, 
vì đã không thao lệnh đên nỗi bị thua quân Sở. Muốn cách chức 
Chí, Thư bảo con vua Sở là Công Tử Phiệt đang bị làm tù binh 
ở Tân, nói với Tân Hầu: Trận Yến Lăng chính là Khích Chí 
đã mời vua Sở tới khiêu chiên vì quân phía đông giún Tấn chưa 
tới các chủ súy cũng chưa đu vị. Khích Chí nói: Chúng tồi sẽ 
thua, Thua rồi, sẽ lập Tôn Chu (chắc cúa Tân Tương Công) rồi 
theo về Sở. Tân Hâu kê lại với Loan Thư. Thư nói: Chấc có thật. 
Nêu không thì sao Khích Chí đã liẫu chết trong trận đó. Xin 
nhà vua thử sai Chí đi sứ tới Kinh sư rồi cho theo đõi hành 
động. Khích Chí được lệnh tới triều Chu sính lễ. Loan Thư sai 
Tôn Thư tới thăm. Tân Hầu sai nguời thám thính, thấy có Tôn 
Chu, mới nghị và ghét Khích Chí. 

Ngày kia, Lệ Công đi săn, cho phép các đàn bà dự và uông 
rượu. Xong rồi đến lượt các đại phu đi săn. Khích Chí bắn được 
con lơn rừng, mang đến cho Lệ Công. Mạnh Chương là chưởng 
bọn nội giám, cướp lấy Khích Chí bắn cho một phát chết. Lê 
Công tương là lợn của Mạnh Chương nói: Khích Chí khinh ta, 
bất đầu định gây chuyện. Tư Đồng nói: Nền trừ ba tèn Khích 
trước, họ ây đông, mà nhiều kẻ thù. Diệt họ ấy đi, ngài sẽ đỡ 
bị áp bức. Diệt một họ có nhiều kẻ thù, tất là dễ. Tân Hầu nói: 
Phat. 

Họ Khích nghe biết chuyện. Khích Kỳ muốn đánh Công, nói: 
Dù sao mình cũng chết, thì mình hãy làm cho Công nguy khốn 
đã. Khích Chí nói: Người ta đáng làm người vì có ba điều tín, 
trí và dũng. Có tín thì không phản vua. Có trí thì không hại 
dân. Có dũng thì không làm loạn. Mất ba điều ấy thì còn ai 
theo ta. Chết mà nhiều người oán thì không nên, vua có tôi trung 
mà giết đi thì có đáng là vua không. Nếu ta thực là có tội thì 
nay chết cũng là muộn rồi. Nếu vua giết người vô tội, thì sẽ 
màt bây tôi, có muốn yên cũng không được. Ta cứ chờ lệnh thôi. 
Ta được ơn huệ nhiều đề lập thành một đảng. Nay lại dùng đảng 
đề chòng mệnh vua, còn tội nào to hơn. 
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Ngày Nhâm Ngọ, Từ Đông, Di Hương Ngũ, đem tám trăm 
giáp binh, định đánh họ Khích. Trương Ngư Kiểu xin đừng dùng 
nhiều quân. Tân Hầu sai Thanh Phí Đồi giúp Kiểu. Kiểu cẩm 
giáo, sốc áo lên, làm như sắp sửa đánh nhau với Thanh Phí Bồi. 
Ba nhà họ Khích bàn định với nhau ở trên đài. Kiều lấy giáo 
đâm chết Câu Bá Khích Kỳ, và Khô Thành Thúc Khiích Sưu ngay 
trên ghế ngôi Ôn Quí Khích Chí nói: Hung hãn thế ta đành 
chạy, rồi chạy ra ngoài. RKiêu đuôi kịp xe, đâm chết nốt. Ba xác 
phanh ra giữa triểu. 

Tư Đồng đem giáp sĩ bắt Loan Thư và Trung Hàng Yần giữa 
triều. Kiểu nói: Nếu không giết hai người này, thì vua sẽ có sự 
lo ngại. Vua nói. Một buổi sớm, đã phanh thây ba đại phu, ta 
bất nhẫn giết thêm. Kiểu nói: “Người ta đối với vua lại không 
bất nhẫn. Tôi nghe nói loạn ở ngoài thì goi là gian, loạn ở trong 
thì gọi là phản. Ngăn gian thì cân có đức mà ngăn phản thì 
cần cỏ hình phạt. Giết mà không tha thì không gọi là có đức. 
Bầy tôi áp bức mà không trị, thì không có hình phạt, đã thiếu 
đức và hình gian và loạn sẽ sinh. Thần xin phép đi thòi”. Thế 
là chạy trốn sang nước Địch. 

Tân Hâu sai tha hai người, và cho bảo rằng: Vua đã trị tội 
bọn Khích. Bọn đó đã bị trừng phạt. Các đại phu không có bị 
nhục lây. Ai nấy giữ chức vụ. Loan Thư và Trung Hàng Yên tới 
rập đầu hai lạy nói: Nhà vua trị kẻ có tội mà tha cho thân, 
thật là ơn nhà vua hai thần dù chết không đám quên đức. Thế 
là ra khỏi triểu về nhà. Tấn Hấu phong Tư Đồng làm Khanh. 

Tấn Hảâu tới chơi nhà Tương Lệ, một bế thần. Loan Thư, 
Trung Hàng Yến nhân dịp bắt Công. Cho gọi Sĩ Cái. Sĩ Cái từ 
chối. Cho gọi Hàn Quyết, Hàn Quyết từ chối và nói: Xưa, tôi 
ở với họ Triệu. Khi Mạnh Cơ gièm họ Triệu, tôi đã tránh không 
dùng đến đồ bình. Người xưa cố nói: khi giết con bò già, còn 
không nỡ nhìn, huống là vị vua. Các ông mà không muốn thờ 
vua nữa, thì còn cân gì đến Quyết này. 

Cốc Thị - Tự gây tai họa là bắt đầu từ đây. 


3/4 


2 ÀA w ã ñ 
SỞ NHÂN DIỆT THƯ DƯNG 
NGƯỜI SỞ DIỆT NƯỚC THƯ DUNG 

Tả thị - Thư Dung một nước nhỏ rợ Đông Dị bị quân Sở 
đánh bại, bởi dẫn người nước Ngô tới vây đất Sào, tràn vào ấp 
Giá, rồi vây đất Lý và đất Hủy (trong nước Sở). Rồi cậy có nước 
Ngô, không phòng bị. Công tử Thác người nước Sở đem quân đánh 
úp Thư Dung, rồi biệt đi. 

Sào, Giá. Lý, Húy là bốn ấp của nước Sở. 

Phụ lục Tá truyện - Tháng 12 nhuận, ngày ất rnão, cuối 
tháng, Loan Thư và Trung Hàng Yến giết Tư Đồng. Dân không 
ưa thích họ Khích. Tư Đông gây loạn cho vua. Cho nên đều chép: 
Nước Tấn giêt đại phu. 


Năm Mậu Tí. Vua Giản Vương năm thứ 18. 


+ #®S Á # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 
Tấn lệ, năm thứ 8. Tả Lính, năm thứ 9. Vệ Hiến, năm thứ 
4. Bài Cánh, năm thứ 19. Trịnh Thành, năm thứua 12. Tào Thành, 
nầm thứ 5. Trần Thành, năm thứ 26. Ký Hoàn, năm thứ 64. 


Tông Bình, năm thứ 3. Tân Cảnh, năm thứ 4. Sở Cung, năm 
thứ 18. Ngô Thọ Mông, năm thứ 18. 


# + IF H 3# X XÃ 
XUÂN. VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. TẤN SÁT 
KỲ ĐẠI PHU TƯ ĐỒNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
NƯỚC TẤN GIẾT ĐẠI PHU TƯ ĐÔNG 


Gia Huyền Ông - Ba người họ Rhích chết là Tấn Lệ Công 
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ơịot, Tư Đồng chết là Trung Hàng Yến giết. Kinh Xuân Thu đều 
chu là nước Tấn giết, để rõ Tư Đồng đưa vua đến tai nạn, mà 
va Vì thế chết. Đồng cũng là người có tội ở nước Tấn. Bảy tôi 
cùng vua đều chết về nạn thì gọi là tử tiết. Tủ Dồông với Lậ 
Công chết trước, chết sau. Xuân Thu buộc vào cho là nước giết, 
thế nghĩa là có tội đáng giết. Nếu Đông có dại tiết tbì đã đùng 
giọng văn chép Khổng Phủ chết theo vua. 


—g Em ä  # # ¡1l # _ 
CANH THÂN, TẤN THÍ KỲ QUÃN CHÂU BỒ 
NGÀY CANH THÂN, NUỚC TẤN GIẾT VUA LÀ CHÂU BỒỐ 


Tả thị - Năm thứ 18, Vương, tháng giêng, ngày Canh Thân, 
Tấn Loan Thư, Trung Hàng Yến sai đại phu Trình Hoạt giết 
Lệ Công, cho một xe đi chôn ở ngoài cửa đông. Rồi sai Tuân 
Anh và 5ï Phường đến Kinh Sư đón Chu Tử về để lập lên ngồi. 
Chu Tử, 14 tuồi. Các đại phu đi đón tận Thanh Nguyên. Chu 
Tư bảo: Tôi có mong đâu đến vị này. Hoặc là tự mệnh trời. Cồn 
người thì muốn có một vua để ra lệnh. Nếu đã lập nên mà lại 
không theo lệnh thì lập theo làm gì. Nếu các đại phu muốn dùng 
tôi thì bây giờ nói ngay đi. Nếu không muôn thì bảy giờ cũng 
nói ngay đi. Nếu biết cùng kính, theo mệnh vua, thì thần lính 
ban phúc. Các quan nói: Tuân mệnh là ý nguyện của quần thần, 
dám đâu không dám theo. 

Ngày Canh Ngo, Chu Từ cùng các quan kí mình vớc rồi vào 
thành, tạm ở nhà Bá Tử Đông. Ngày Tần TYy, ra coi chầu tại 
Vũ Cung. Đuôi bảy vị quan không theo. 

Chu Tư còn có người anh, nhưng đân độn, đến nỗi không phân 
biệt được hạt thóc với hạt đậu, cho nên không được lập, 

"Cốc Thị - Chép là nước giết vua, thì biết là vua có tội nặng. 

Xét - Chép là nước để giết, Cốc Lương cho là vua có tội nặng. 
Hồ Truyện thì cho là cháp lược qua, bọn nho phần nhiều nghe 
theo, bàn rằng vua mà đề cả nước ghét thì quân chúng giết là 
đê chia trách nhiệm với đông người. Xét Xuân Thu mà ra đời 
là để dạy đạo làm tôi, thì làm sao chia tội ác ra cho mọi người, 
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hại đến lễ nghĩa, còn mong dạy ai. Xét trong 12 đời Công, được 
biên chép, vua vô đạo bị giết vốn có nhiều. Lấy việc nước Tân 
mà bản luận. Lình Công với Lệ Công chưa xa nhan mấy, mà 
Lính Công: thì chép Thuần giết, Lệ Công thì chép nước giết. Tại 
sao thế? Khi Triệu Xuyên giết Linh Công, thì thời đó, có Sử là 
quan Đông Hồ, cứ chép thăng. Triệu Thuẫn đành chịu tội, không 
đám cãi. Lần này, chép việc giết Lệ Công, Sử quan vị tất được 
như Đồng Hồ, người bị chép vị tất đã chịu tội. Tờ cáo phó cho 
các chư hầu tất buộc tội cho một người nào để tránh người có 
tội thực. Sử cũ nước Lỗ cứ theo cáo phó biền chép. Kinh Xuân 
Thu đã nhận xét rõ mới chép là nước Tấn giết vua, đề cho thiên 
hạ đời sau đến sự thực của việc giết. Như thế thì tên hung thủ 
không thoát khỏi lưới. Đó là đặc bút cúa Thánh nhân thầy rõ 
ở nằm thử 16 Lộ Văn Công, người Tống giết vua. 


#, tt. RE X X 1z 
TẾ SÁT RỲ ĐẠI PHU QUỐC TÁ 
NƯỚC TẾ GIẾT ĐẠI PHÙ LÀ QUỐC TÁ 


Tả Thị - Nước Tề vì việc loạn xảy ra từ họ Khánh, ngày 
Giáp Thân cuối tháng, theo lệnh vua Tê, Sã Hoa Miễn cẩm giáo 
giết Quốc Tá tại nội cung, vào một buối chấu. Quân sĩ được giấu 
trong cung của phu nhân. Kinh Xuân Thu chép: “Nước Tẻ giết đại 
phu Quốc Tá”. Vì Quốc Tá đã không tuân mệnh vua, tự chuyên 
sử tử Khánh Khác và lấy dân Cốc làm phản, vua TẾ sai đân 
đất Thanh giết Quốc Thắng con Quốc Tá, Quốc Nhược chạy trốn 
tới Lỗ. Vương Tưu trong Đang Quốc Tá trôn đến đất Lai. Khánh 
Phong con Khánh Khắc được phong đại phu, và Khanh Tá giữ 
chức Tư Khấu. Vua Tả lại gọi Quốc Nhược về cho làm chưởng 
tộc họ Khánh. Như thế là đúng lễ. 

Phụ Lục Tả Truyện - Tháng hai, ngày ÂL Dậu, mùng một 
Tấn Điệu Công lên ngôi trong triểu, sai các quan thi ân, tha 
phu địch, triển hạn các trái khoản, trông nom đến quan phu quá 
phụ, trmg câu hiển tài, giúp đỡ hạng cùng dân, kẻ nghèo khó, 
ngăn cấm đâm đăng, bớt thuế má, bớt tiêu dùng, tùy mùa dùng 
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đân vào việc công. Cho lân chức Khanh, bọn Ngụy Tương (con 
Ngụy Kỳ), SI Phường (Con ST Hội) Ngụy Hiệt (con Ngụy Khöa) 
và Triệu Vũ (con Triệu Sóc). 

Tấn lầu cho làm Công tộc đại phu, bốn người là Tuân Gia, 
Tuân Hội, Loan Yêm, và Hàn Và Ky. Sai bốn người phải dạy 
con em các quan, Khanh, Đại phu, cho biết các điều hiến đề, cung, 
kiệm. Phong 8ï Ác Trọc làm Thái Phó, sai coi xét pháp luật, 
Phạm Vũ Tư đã đặt ra, để rỗi áp dụng. Phong Hữmi Hàng Tâm 
làm Tư Không, sai coi lại và thi hành điều lệ Sĩ Vĩ đã đặt ra. 
Biần Củ giữ chức Ngự Nhung, coi các liêu thuộc, đạy cho các điều 
cân biết khi điều khiến chiến xa. Tuân Tân làm xa hữu coi các 
giáp bình cảm giáo đi bền bừu xe, đạy cho biết tùy cơ ứng biến. 
Các vị Khanh không được có quan chức riêng về chiến xa riêng, 
công việc giao cho bàng úy trong quân đội. 

Kỳ Hà coi Trung quàn, Dương Thiệt Chức làm Phó. Nguy 
Giáng làm Tư Mã. Trương Lão làm Hậu Yêm (coi xét, thăm thử, 
làm tiền đội trong quân), Đạc Át Khấu coi Thượng quân. Tịch 
Yêm làm Tư Mã, dạy cho tướng sĩ, quân lính, khi hành quân, 
biết hợp tác. Trình Thịnh giữ chức Thặng Mã Ngự coi hết, các 
phu dịch săn sóc về ngựa chiến xa, dạy cho biết lễ nghỉ phải 
trái. 


Các quan trong sáu bộ đều được dân khen, ai cũng làm hết 
phận sự. A› biết việc người ấy, không chen vào việc người khác. 
Tước không vượt quá tài năng. Tướng một đạo quân không dám 
vượt quyền nguyên sủy. Tướng một lữ không đármn vượt quyền tướng 
một quân. Trong dân gian không thấy có một lời chê. Tẻ có cơ 
phục được nghiệp Bá. 


Tô Triệt - Quốc Tá tuy là bị buộc vào tội tự chuyên giết 
người, phản vua, nhưng tội phát ra từ Khánh Khác. Người Tế 
ưa Khánh Khắc mà giết Tá. Cho nên chép là nước giết là tội 
có liền lụy đến trên. 


Lý Liêm - Đây là mở đầu các việc Thôi, Khánh chuyên quyên. 


3/8 


7à 1H 8 
CÔNG NHƯ TẤN 
LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị - Công sang Tấn, là để chầu vua mới. 


ã # 7# Ñjớm f6 * Xanh 8S À 171 š 
HẠ. SỞ TỬ, TRỊNH BÁ, PHẠT TỐNG, 
TỐNG ÑNGU THẠCH PHỤC NHẬP VU BẢNH THÀNH 


MÙA HẠ, SỞ TỬ, TRỊNH BÁ ĐÁNH TỐNG, - 
TÔNG NGƯ THẠCH LẠI VÀO BÀNH THÀNH (ẤP NƯỚC TÔNG) 


Ta Thị - Mùa hạ, tháng sáu, Trịnh Bá xâm nước Tông, quân 
tới ngoài cửa Tào môn, quốc đô Tống. Rỏi hợp với quân Sở, Tử 
để đánh Tông, lấy được Triều Giáp. Tử Tân nước Sở và Hoàng 
Thần nước Trịnh tràn đến Thành Cáo và lấy được U Khuưu. Hai 
người cùng đánh Bành Thành. Rải cho vào thành các tướng Tống 
hiện chạy trôn ở nước Sở là: Ngư Thạch, Hương Vị Nhân, Lân 
Chu, Hướng Đài, Ngư Phủ, Giao cho 300 chiến xa đê đồn thú 
rôi đem quân vẻ. 

Kinh Xuân Thu chép: Ngư Thạch lại vào Phàm đã bö nước 
ra đi, mà nước lại đón về để lập lên thì coi là vào. Phục lại 
chức vũ thì gọi là về. Còn như được các chư hầu đem về thì gọi 
là về. Nêu lại phải dùng sức mới được thì gọi là lại vào. 

Người Tông lo sợ. Đại phu Tây Sừ Ngô nói; Ta làm thế nào. 
Nếu người nước Sở cũng như ta, cũng ghét Ngư Thạch mà lây 
đức đãi ta, thì ta có thể trung với Sở, không nhị tâm. Nhưng 
e rằng nước Sở lớn, tham lam, khinh ta, coi ta như thù địch. 
Nếu sở không muốn lây đức đãi ta, nếu Sở binh Ngư Thạch mà 
ta vốn ghét, và cho dự vào chính trị để coi chừng ta. để tìm 
cớ hại ta, thì ta phải lo. Ngày nay, Sở dem Bành Thành cho 
Ngư Thạch, thể là dâng lên cao một kẻ đã phản chủ, mà cắt 
đất của chủ cho kẻ đó, để cát đứt Di Canh đường giao thông với 
nước Tân và Ngô. Việc làm này, đứa gian phải vui sướng, nhưng 
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mất lòng các nước xưa nay theo Sở. Làm cho các nước đó ghét 
Sơ, và làm cho Ngô và Tấn nghị Sơ. Thế là lợi cho ta đó. Vậy 
nghì như thế, thì ta lại không lo. Và lại ta theo Tấn đế làm 
gì. Tân tất là giúp ta. 

Triều Giáp là đất nước Tông, Thành Cáo, U Khami là đất nước 
Tống. DI Canh là đường đi quan trọng nối với Ngô và Tấn. 

Hồ Ninh - Tôn Lâm Phú, Tống Thần, Triệu Ướng. Tuân Dân, 
đều ở ấp ngoài để tự giữ mình, cho nên chép là phản bạn. Ngư 
Thạch, Loan Doanh, ý muốn làm loạn ở trong nước, cho nên chép 
là lại vào. 


Lý Liêm - Kinh chép “lại vào” là Ngư Thạch, Loan Doanh 
là đại phu không có “nôi đời” cho nên chép chữ lại. Là rất chè. 


42 #® HỆ 
CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 


8 (6 + 5 % ÿ 
TẤN HẦU SỬ SĨ CÁI LAI SÍNH 
TẤN HẦU SAI SĨ CÁI TỚI LỄ SÍNH 
Tả thị - Lỗ Công từ Tân về. Tấn Phạm Tuyền Tử tới lễ 
sính, và đáp lễ Lỗ Công đã tới châu. Người quân tử bàn, lần 
này Tân biết lẽ. 
Hứa Hàn - Lỗ Công đi châu vừa về thì sứ Tấn lễ sính tới 
ngay. Tấn Điệu đối sử với chư hầu có cung kính, vì thế các nước 
được hòa mục. Mà nước phản bội rồi cũng phải phục tòng. 


# tủ íñÐ % 
THU, KỶ BÁ LAI TRIÊU 
MÙA THU, KỶ BÁ LẠI CHẦU 


Tả Thị - Mùa thu, Ky Hoàn Công tới châu, mừng vua Lỗ 
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về việc Lô Công sang Tấn, và nhân hỏi chuyện Tấn. Lễ Công 
khen Tân, thế là Kỷ Bá vội tới châu Tấn và xin kết hôn. 


Phụ lục Tả truyện - Tháng bảy, Lão Tá và Hoa Hỷ nước 
Tống tới vây Bành Thành, Lão Tá mất (Thôi không vây nữa). 


/\ H M\ # % ð 
BÁT NGUYỆT, CHÂU TỬ LAI TRIÊU 
THÁNG TÁM, CHÂU TỬ TỚI CHẦU 


Tả Thị - Tháng tám, Châu Tuyên Công tới châu, vì mới lên 
ngôi. 


% EE HRÌ 
TRÚC LỘC HỮU 
XÂY VƯỜN NUÔi HƯƠU 

Tả Thị - Xây vườn nuôi hươu. Chép một việc không đúng 
m4. 

Công Thị - Sao lại chép? Là để chê, chê vì đã có vườn rồi, 
lại xây nữa. 

Cốc Thị - Xây không có chép. Đây sao chép? Các lợi lấy 


ở nủi, rừng đầm, ao là để cùng đân hưởng. Nếu để riêng vui thì 
không phải là chính. 


C # 4 ñ 7T ĂM 
KÝ SỬU, CÔNG HOĂNG VU LỘ TẤM 
NGÀY KỶ SỬU, LỖ CÔNG MẤT TẠI CUNG LỘ TÂM 
Tả Thị - Ngày Kỷ Sửu, Công mất tại Lộ Tâm. Kinh chép 
cho là một việc thuận. 


Cốc Thị - Lộ Tấm là nơi chính. Chồng chết ở nơi tay vợ, 
thế là có thủy, có chung. 


Lý Liêm - Thành Công ở ngôi 18 năm. Từ trận Án về sau, 
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trước khi đất Vấn Dương chưa trở về Tẻ thì Lỗ thờ Tấn rất cẩn 
thận. Từ sau khi Văn Dương về Tê, thì giữa Lỗ Tấn có hiềm 
khích. Tuy nhiên, Lô vần còn thờ Tấn. Đông có thù với Tẻ, nam 
bị khuất với Sở, đặt ra Khiai Giáp thì việc Bình, Chính có đối. 
Bôn vị Khanh thêm quyên, thì nhà vua kém, suy. Lỗ không còn 
có được một điều gì hay nữa. Kịip đến khi có lỗi với Tấn, Lỗ 
hội lề táng mà bị giữ, tới lễ sính mà phải chịu thể. Bị khốn 
ở Sa Tùy. BỊ nhục ở Thiểu t-a:. Kiều Như gian dối. Phu nhân 
kém đức. Loạn tự trong sinn ra. Từ Ân Công tới nay, Lồ chưa 
từng đến thế. Và cuối đời, may được Điệu Công hưng khởi, quốc 
gia vô sự, mà một thời có được các bảy tôi như Quí Văn Tử, 
Mạnh Hiến Tử, Tử Thúc Thanh Bá, Tang Tuyên Thúc, Tang Vũ 
Trọng, đều là hạng hiển trí, cho nên còn có thể duy trì được, 
và gỡ được các nạn trong nước. Nếu không thì Lễ khâng còn gì 
nữa. 


®%& # A & À 8 + 
ĐÔNG, SỞ NHÂN, TRỊNH NHÂN XÂM TỐNG 
MỪA ĐỘNG, NGƯỜI SỞ, NGƯỜI TRỊNH, XÂM NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Mùa đòng tháng 11, Tử Trong: nước Sở cứu Bành 
Thành, đánh Tống. Tống Hoa Nguyên sang Tân cáo cấp. Hàn 
Hiến Tử cầm quyền chính ở Tân nói: “Nếu ta muốn được người 
thì trước hêt ta phải giúp người đã. Văn Công Thành được nghiệp 
bá, vững được thế lực, là bắt đầu giúp Tông”. Tấn Hầu mới đem 
quân tới Thai Cốc để cứu Tông. Rồi gặp quân Sở ở đồng Mi Giốc 
(đất Tông). Quân Sở sợ lui về. 

Lý Liêm - Tê Hoàn Công dựng nghiệp bá, bắt đầu là bình 
được loạn ở nước Tông. Tấn Văn Công dựng nghiệp bá, bắt đâu 
là giải được vây ở nước Tông. Điệu Công muôn dựng nghiệp bá 
là bắt đầu ở ấp Bành Thành, cứu Tông. Cho nên nói được rằng, 
thành được nghiệp bá, vững được thế, là bắt đầu giúp Tống. Trước 
thì Sở và Trịnh đều xưng tước mà chép là phạt. Nay thì Sở và 
Trịnh đều xưng là người mà chép là xâm. Thế Tấn thịnh dân, 
thế mà Sở suy dần. 
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J8 Íx ft + ®# #4 Z lữ 
F4 ^ 2 ~ - 
TẤN HẦU, SỬ SĨ PHƯỜNG LAI KHẤT SƯ 
TẤN HẦU SAI SĨ PHƯỜNG TỚI LÔ XIN QUÂN 
Tả Thị - Tân Sĩ Phường tới xin quân. Quí Văn Tứ hỏi Tang 
Vũ Trọng về số quân có bao nhiêu. Đáp: “Và việc đánh Trịnh, 
Trị Bá (Tuàn Anh) thàn hành tới. Trí Bá là phó hạ quân. Nay 
Trệ Quý (Sĩ Phường), cũng Phó Hạ quân. Sô quân nên như thời 
đánh Trịnh. Đối với nước lớn, cứ theo nghi lễ, tùy tước chức sứ 
giả và nên kính cấn”. Quí Văn Tử nghe theo. 


T # — H má 8 5£ + £ #8 E& 


N Tñ 6 lí In 5 + F 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. TRỌNG TÔN MIỆT, HỘI TẤN 
HẦU. TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, CHÂU TỪ, 
TẾ THÔI TRỮ, ĐỒNG MINH VU HƯU THINH 
THÁNG 12, TRỌNG TÔN MIỆT, (LỖ MẠNH HIẾN TỪ) 


HỘI VỚI TÂN HẦU, TÔNG CÔNG, VỆ HẦU, CHÂU TỬ, 
THÔI TRỮ NƯỚC TẾ TẠI HƯ THỊNH 


Tả Thị - Tháng 12, Mạnh Hiến Tử hội tại Hư Thính, bàn 
việc cứu Tống. Người Tông từ tạ chỉ xin quân để vây Bành Thành. 
Mạnh Hiến Tứ xin phép chư hầu được về nước trước tiên Ìo việc 
tống táng. 

Hứa Hàn - Tương Công không hội vì đang cư tang. Điệu 
Còng đối với chư hầu có nhân. 

Uông Khắc Khoan - Chư hầu đồng tâm sợ Sở mà mưu việc 
cứu Tông. Cho nên chép là đồng minh. 
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lfW%#ẽH#pw 2 
ĐINH MÙI TÁNG NGÃ QUÂN THÀNH CÔNG 
NGÀY ĐINH MÙI, LỄ CHÔN VUA TA LÀ THÀNH CÔNG 
Tả Thị - Ngày Định Mùi, lễ chôn vua ta là Thành Công. 
Xuân Thu chép thế tức là công việc được thuận. 


Đễ Dự - Mất tại Lộ Tẩm. Năm tháng thì chôn. Quốc gia 
vn tĩnh dòng đích nối ngôi. Cho nên chép là thuận. 


HẾT TẬP lil 
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MỤC LỤC 


XUÂN THU QUYỂN THỨ BẢY 


NGUYÊN NIÊN - NĂM ĐẦU 5 
NHI NIÊN - NĂM THỨ HAI 12 
TAM NIÊN - NĂM THỨ BA 22 
TƯ NIÊN - NĂM THỨ TƯ 28 
NGỦ NIÊN - NĂM THỨ NĂM 32 
LỤC NIỀN - NĂM THỨ 6 35 
THẤT NIÊN - NĂM THỨ 7 41 
BÁT NIÊN - NĂM THỨ 8 50 
CƯU NIÊN - NÀM THỨ 9 B5 
THẬP NIÊN - NĂM THỨ 10 63 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN - NĂM THỨ 11 66 
THẬP HỬU NHỊ NIÊN - NĂM THỨ )2 70 
THẬP HỮU TAM NIÊN - NĂM THỨ 13 76 
THẬP HỮU TỨ NIÊN - NĂM THỨ 14 82 
THẬP HỮU NGỦ NIÊN - NĂM THỨ 15 92 
THẬP HỮU LỤC NIÊN - NĂM THỨ 16 102 
THẬP HỮU THẤT NIÊN - NĂM THỨ 17 110 
THẬP HỮU BÁT NIÊN - NĂM THỨ 18 115 


XUÂN THU QUYỀN THỨ TÁM 


NGUYÊN NIÉN - NĂM ĐẦU 126 
NHI NIÊN - NĂM THỨ HAI 136 
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TAM NIÊN - NĂM THỨ BA 
TỨ NIÊN - NĂM THỬ TƯ 
NGỦ NIÊN - NĂM THỨ NĂM 
LỤC NIÊN - NĂM THỨ 6 
THẤT NIÊN - NĂM THỨ 7 
BÁT NIÊN - NĂM THỨ 8 
CỬU NIÊN - NĂM THỨ 9 
NIÊN - NĂM THỨ 10 


THẬP 
THẬP 
THẬP 
THẬP 
THẬP 
THẬP 
THẬP 
THẬP 


HỮU 
HỮU 
HỮU 
HỮU 
HỮU 
HỮU 
HỮU 


XUÂN THU QUYỂN THỨ CHÍN 


NHẤT NIÊN - NĂM THỨ II 
NHỊ NIÊN - NĂM THỨ 12 
TAM NIÊN - NĂM THỨ 13 
TỨ NIÊN - NĂM THỨ 14 
NGỦ NIÊN - NĂM THỨ 15 
LỤC NIÊN - NĂM THỨ 16 
THẤT NIÊN - NĂM THỨ 1? 


NGUYÊN NIÊN - NĂM ĐẦU 
NHỊ NIÊN - NĂM THỨ 2 
TAM NIÊN - NĂM THỨ 3 
TỨ NIÊN - NĂM THỨ 4 
NGỦ NIÊN - NĂM THỨ 5 
LỤC NIÊN - NĂM THỨ 6 
THÁT NIÊN - NĂM THỨ 7 
BÁT NIÊN - NĂM THỨ 8 
CƯU NIÊN - NÀM THỨ 9 
THẬP NIÊN - NĂM THỨ 10 
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143 
149 
154 
158 
161 
165 
173 
180 
190 
198 
214 
218 
222 
233 
23; 


246 
25] 
268 
276 
279 
284 
291 
29; 
305 
Jđ1l4 


THẬP HỮU NHẤT NIÊN - NĂM THỨ 11 318 


THẬP HỮU NHỊ NIÊN - NĂM THỨ 12 322 
THẬP HỮU TAM NIÊN - NĂM THỨ 13 326 
THẬP HỮU TỨ NIÊN - NĂM THỨ 14 333 
THẬP HỮU NGỦ NIÊN - NĂM THỨ 15 336 
THẬP HỮU LỤC NIÊN - NĂM THỨ 16 347 
THẬP HỮU THÂT NIÊN - NĂM THỨ 17 365 
THẬP HỮU BÁT NIÊN - NÀM THỨ 18 375 
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XUÂN THU TAM TRUYỆN - TẬP 3 
HOÀNG KHÔI dịch 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chịu trách nhiệm xuất bản : TRẦN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập : NGUYÊN CẨM HỒNG 

Sứa bản in : HỒNG ANH 

Bìa : QUANG HUY 

Trình bảy : QUANG MINH 


In 500 cuốn, khổ 14.5x20.5em tại Xí nghiệp in Số 5 

Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số 1245-28/XBH-QLXB do Cục Xuất 
Bản ký 11-09-2001. Giấy trích ngang KHXB số 405/TNKHXRB-2002 do 
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19-07-2002. In xong 
và nộp lưu chiểu Quý III - 2002. 


đ® Phat hành tại nhà sách 


1: 4ó .000đ 
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XUÂN THU TAM TRUYỆN 
(TẬP IV) 


KHỔNG TỬ 


XUÂN THU TAM TRUYÊN 
. . = fR 


TẬP BỒN 
Bản địícbp : HOÀNG KHÔI 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI 


3S 2: 
TƯƠNG CÔNG 
LỖ TƯƠNG CÔNG 
Dương Sĩ Huân. Theo quyên Lễ Thế gia, Tuyên Công, tên 
là Ngọ, con vua Thành Công, mẹ là Định TỰ, năm thứ 14 Chu 


Gian Vương lên ngôi. Theo phép đặt tân Thụy, nhân việc có còng, 
gọt là “Tương. 


Năm Ký Bửu. Vua Giản Vương, năm thứ 14. 
7U # 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tấn Điệu Công tên là Chu, năm đầu. Tê Linh, năm thứ 10. 
Vệ liên, năm thứ 5, Sái Cảnh, năm thứ 20. Trịnh Thành, năm 
thứ 13. Tào Thành, năm thứ 6. Trần Thành, năm thứ 27. Kỷ 


Hoàn, năm thứ 65. Tống Bình, năm thứ 4. Tần Cảnh, năm thứ 
5. Sơ Cung, năm thứ 19. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 14. 


®# + I  H 2š RỦI 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. CÔNG TỨC VỊ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG LÊN NGÔI 


Cồc Thị. Nối vua chính lên ngôi, cũng được là chính. 


ft # # 8 8 %3KXŠn®#ñWẵ À 
ã ÁW% ^A # À & A R x* Z b 


TRỌNG TÔN MIỆT HỘI TẤN LOAN YẾM, 
TỐNG HOA NGUYÊN, VỆ NINH THỤC, TẢO NHÂN, 
CỬ NHÂN, CHÂU NHÂN, ĐẰNG NHÂN, TIẾT NHÂN, 

VI TỔNG BẢNH THÂNH 


TRỌNG TỒN MIỆT HỘI VỚI TẤN LOAN YÊM, TỐNG HOA 
NGUYÊN, VỆ NINH THỰC, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CỬ, 
NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI ĐĂNG, NGƯỜI TIẾT, VÂY 
BÀNH THÀNH NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Mùa xuân, ngày Kể Hợi, vây Tống Bành Thành. 
Không phải là đất Tống nữa, vì Sở đã chiếm rồi, những Kính 
Xuân Thu cứ gọi là đất Tống như cũ. Vì Tống mà đánh Ngư 
Thạch, cho nên không cần gọi đến tên phản loạn. Bành Thành 
hàng Tấn, người Tấn đem năm đại phu Tống ở Bành Thành 
về Tấn, cho an trí ở Hồ Khưu đất nước Tân. Người Tà không 
hợp với chư hầu để vây Bành Thành. Người Tấn muốn trị tội. 
Tháng hai, Quang, con lớn vua Tê, phải làm con tin ở Tấn. 

Công Thị - Tống Hoa Nguyên sao lại cùng chư hầu vây Tống 
Bành Thành. Vì nước Tông mà ởi trị tội Ngư Thạch trước kia 
chạy sang Sở. Sở vì có Ngư Thạch, mới đánh Tống, lấy Bành 
Thành để phong cho Ngư Thạch. Vào Bành Thành là có tội rồi. 
Sở đã chiếm, nay Tống can thiệp vào, để chư hầu khỏi chuyên 
quyền phong chia đất cát. 

Cõc Thị - Bành Thành ở Tống, không để cho Ngư Thạch. 
Thế là chính. 

Lục Thuần - Công Dương bảo không để cho chư hầu chuyên 
phong. Triệu Tử bảo, đây là Sở lấy Bành Thành, rồi sai Ngư 
Thạch giữ, chứ đâu có phải là phong. Cốc Lương thì bảo, để cho 
Bành Thành thuộc Tông, không cho Ngư Thạch, thế là chính. 
Triệu Từ thì bảo, cho kẻ phản, thì sao lại còn nghị là chính. 
Không nên nghi. 


6 


Sư Hiệp - Ví như chép Bành Thành mà không chép Tống, 
thì không thấy rõ Ngư Thạch là kẻ bất thần, và Sở tử thưởng 
công cho kẻ loạn, nghĩa là chư hầu phong đất cho kẻ làm phản. 

Quý Bản - Ngư Thạch ÿ thế Sở giúp, chiếm cứ ãp để yêu 
sách vua, không phải là đạo làm tôi. Tấn Hầu bắt đầu họp chư 
hầu để trị tội. Thế có thể gọi được là gấp làm việc nghĩa. 


# H8 ÿ? ME BỦ 6H ft R6 ít ÍÃ 5 9 H5 g 
# A ÑW Á ft ÀA x37 


HẠ. TẤN HÀN QUYẾT SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH. 
TRỌNG TÔN MIỆT HỘI THẾ THÔI TRỮ, TẢO NHÂN. 
CHÂU NHÂN. KỲ NHÂN, THỨ VU TẮNG 


MÙA HẠ, HÀN QUYẾT NƯỚC TẤN CẮM QUÂN ĐÁNH TRỊNH. 
TRỌNG TÔN MIỆT (LỖ MẠNH HIẾN TỬ) HỌP VỚI TẾ 
THÔI TRỮ, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI KỶ, 
ĐÌNH QUÂN TẠI ĐẤT TẮNG, TRÊN ĐẤT TRỊNH 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng năm, Tấn Hàn Quyết, Tấn Tuân 
Yển, cảm quân chư hầu đánh Trịnh. Vào được ngoài quách quốc 
đô Trịnh. Đánh tan bộ bình Trịnh trên sông Vị. 


Thê là các chư hâu mặt đông, đình quân tại đất Tắng để 
đợi quân Tân. Quân Tấn từ nước Trịnh lấy quân ở đất Tắng 
tràn vào ấp Tiêu Di nước Sở, rồi tràn vào nước Trần. Tấn Hầu 
và Vệ Hầu đóng quân ở đất Thích, để làn hậu viện cho Hàn 
Quyết. 

Hồ Truyện - Người Sở bổ vua, giúp bầy tôi, lý trái ngược. 
Vì thế, Tân mới bắt Bành Thành hàng, đem bọn Ngư Thạch 
về Tấn. Đánh Trịnh, cùng chư hầu đồn binh lại ở Tắng, đều là 
theo nghĩa. Các truyện chép là Tử Tân nước Sở cứu Trịnh, mà 
kinh không thấy chép Trịnh đã không thể cứu được, mà Sở thì 
không có danh nghĩa gì để cứu. Vì thế Kinh tước đi không nói 
đến cứu. 

Cao Kháng - Trước kia đã định cho một Hàn Quyết là đú 
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cáng đáng việc Trạnh, không muốn phiên đến quân đội chư hầu 
mặt đông, cho nên sai đồn quân ở đất Tắng, để chấn động nhân 
tâm Trịnh, và cũng là phòng ngừa quán Sở có tới. 

Đái Khê - Hàn Quyết đích thân đánh Trịnh, mà chư hầu 
không cùng hợp quân, thì biết rằng Điệu Công mới mưu đồ nghiệp 
Bá, sai đại phu thân hành làm lấy công việc khó nhọc, không 
dám phiền đến quân chư hầu. 


# # 2 #+ + 3% Bl ñh #8 
THU, SỞ CÔNG TỪ NHÂM PHU SUẤT SƯ XÂM TỐNG 
MÙA THU, SỞ CÔNG TỬ LÀ NHÂM PHU 
CẦM QUÂN XÂM NƯỚC TỐNG 
Tá Thị - Mùa thu, Tư Tân nước Sở cứu Trịnh, tràn vào ấp 
Lã, Ấp Lưu, nước Tống, chiếm lấy ấp Khuyến Khuai. 


Gia Huyền Ông - Nước Sở thu nạp phản thần của nước Tống. 
Tân đem quân chư hầu lấy được Bành Thành, bắt được năm phản 
thân đem về. Sở không biết nghĩ lại, còn đem quân đánh Tống 
để rửa nhục, thì nhục lại càng to. 


1L H *# 8ä X + ÑH 
CỬU NGUYỆT, TÂN DẬU. THIÊN VƯƠNG BĂNG 
THÁNG CHÍN, NGÀY TÂN DẬU, THIÊN VƯƠNG MẤT 


§ T7 %4 ĂM 
CHÂU TỪ LAI TRIỂU 
CHÂU TỬ TỚI CHẦU 


Tả Thị - Tháng chín, Châu Tử lại chảu. Thế là theo lễ, 


*& #  f A ð l % 5 =:.f Ñ #8 X 
ĐÔNG, VỆ HẦU SỬ CÔNG TÔN PHIẾU LAI SÍNH 
TẤN HẦU SỬ TUÂN ANH LAI SÍNH 


MÙA ĐÔNG, VỆ SAI CÔNG TÔN PHIẾU TỚI LỖ LỄ SÍNH 
TẤN HẦU SAI TUÂN ANH TỚI LẺ SỈNH 


Tả Thị - Mùa đông, Tử Thúc nước Vệ, Trì Vũ Tử nước Tân 
tới sính. Thế là lề. Phàm chư hầu lên ngôi, nước nhỏ tới châu, 
nước lớn tới sính để nối việc giao hiếu, để kết việc tín nghĩa, 
mưu bàn công việc, bồi bố thiếu sót. Đó là đại cương của là. 

Từ Ngạn - Thiên Vương rnất, mà bốn nước cứ chăm triều 
sính nhau. Họ Đỗ nói, tháng chín, ngày rằm, về mùa đồng thế 
là đầu tháng 10, bốn nước triều sính nhau, phó cáo nhà vua chưa 
tới Lỗ. 

Xét - Ba nước triều sính, Tả Thị cho là đúng lễ. Đỗ Dự thích 
nghĩa là cáo phó nhà vua chưa tới. Công Thị, Cốc Thị không 
bàn, Phạm Ninh, Từ Ngạn, Dương 5ï Huân, theo thuyết họ Đã. 
Cứ khảo cứu về ngày, thì không phải là đoán phông. Hồ Truyện 
cho là phó cáo đã tới. E không có căn cứ. Nay cứ theo Tả Truyện. 


Năm Canh Dân. Vua Linh Vương năm đầu. 


—= # 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ HAI 


Tấn Điệu, năm thứ 2. Tế Linh, năm thứ 11. Vệ Hiến, năm 
thứ 6. Sái Cảnh năm thứ 21. Trịnh Thành, năm thứ 14. Tào 
Thành năm thứ 7. Trần Thành năm thứ 28. Kỷ Hoàn, năm thứ 
66. Tống Bình, năm thứ 5. Tản Cảnh, năm thứ 6. Sở Cung, năm 
thứ 20. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 15. 


# + IEH # mã + 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, 
TÁNG GIẢN VƯƠNG 


MÙA XUẬN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
LỄ CHÔN VUA GIẢN VƯƠNG 


$§ BÙB Ø3 
TRỊNH SƯ PHẠT TỐNG 
QUÂN TRỊNH ĐÁNH TỐNG 


Tả Thị - Mùa xuân. Quần Trịnh xâm nước Tống là theo 
lệnh nước Sở. 

Phụ Lục Tả Truyện - Tẻ Hầu đánh nước Lai. Người Lai 
sai Chính Dư Từ hối lộ cho Túc Sa Vệ (chủ bọn nội giám) ngựa 
và bò mỗi thứ trăm con. Quân Tẻ lui về. Người quân tử bàn: 
Xem đó thì biết Tả Linh Công đáng tên là Linh (là không biết 
tr loạn). 


#4 iñ HE ñä & A #šE# 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, CANH DẦN PHU NHÂN 
KHƯƠNG THỊ HOĂNG 


MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY CANH DẦN, 
PHU NHÂN LÀ HỌ KHƯƠNG MẤT 


Tả Thị - Mùa hạ, Tẻ Khương mất (vợ Thành Công). Trước 
kia, Mục Khương (mẹ Thành Công), đã chọn được một cây gỗ 
tra quý, đóng một áo quan để khi chết đùng và một cây đàng 
Tụng cầm. Quý Văn Tử lấy áo quan đó để chôn Tê Khương. Người 
quân tử bàn là Quý Văn Tứ đã trái lề. Đà là lễ thì phải đúng 
lẽ phải. Con dâu thờ mẹ chồng. Nay lấy của mẹ chồng đắp điểm 
cho con đâu thì thật là bậy. Trong Kïnh Thị, có câu: Dạy một 
lời hay cho người trí thức, thì được thực hành ngay. Trong trường 
hợp này. Quý Văn Tử không được là người trí thức. Vả lại Khương 
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Thị là mẹ vua đương thời (Tương Công là con một người thiếp, 
nhưng Khương Thị tước phụ nhân, vậy là mẹ chính thức). Trong 
Kinh Thi có câu: Ta gây rượu uống, gây rượu lề, để kính dâng 
tổ tiền, các vị khảo và tỷ. Ta theo đủ lễ nghi, trời sẽ ban phúc. 


H EE#8m 1à * 
LỤC NGUYỆT. CANH THÌN. TRỊNH BẢ CỔN TỐT 
THÁNG SÁU, NGÀY CANH THÌN, TRỊNH BÁ CỐN MẤT 


` 
, xÈ 


Tả thị - Trịnh Thành Công ốm. Tử TW xin thôi các viác bình 
với Tân, nghĩa là bỏ Sở theo Tấn. Công nói: Vì Trịnh mà vua 
Sở mất một mắt. Vì tôi mà đến nỗi thế, chứ không phải vì ai. 
Nếu ta quay lưng lại thì ta thành bạc và ta ăn lời. Còn ai muốn 
kết giao với ta nữa. Để cho tồi khỏi lỗi ấy, tôi trông vào bách 
quan. Tháng bảy ngày Canh Thìn, Trịnh Bá Cốn mất. 

Đỗ Dự - Chưa cùng Tương Công đồng minh, mà cáo phó cả 
lên. Tháng bảy, ngày mùng chín, chép tháng sáu là nhắm. 


E HÚ % ññ 3 8 ñ% & 
TẤN SƯ, TỐNG SƯ, VỆ NINH THỰC XÂM TRỊNH 
QUÂN TẤN, QUÂN TỐNG, VÀ VỆ ÑINH THỰC XÂM 
NƯỚC. TRỊNH 


Tả Thị - Trong khi đó, Tử Hãn coi nước (vua vừa mất). 
Tử Tư cảm quyền chính. Tứ Quốc giữ chức Tư Mã. Quân Tấn 
xâm Trịnh. Các đại phu muốn theo Tấn. Tử Tư nói: Mệnh vua 
chưa đối. 

Cốc Thị - Chép là Vệ Ninh Thực, như thế là có ý đối lại 
VỚI Việc trước. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo chép là Vệ Ninh Thực, như thê 
là ý đối lại với việc trước, kẻ bàn giải nghĩa là: Xưa, Vậ Hầu 
tên là Tốc mật. Người Trịnh xâm Vệ, cho nên sai Ninh Thực 
báo lại đế đôi xứng với việc trước. Cốc Lương bàn sai. Tướng 
giỏi mà quân có ít, thì chép tên tướng, lệ đã như thế. Sao đây 
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lại cắt nghĩa khác. Khống Tử nói: Lấy thẳng báo oán, lấy đức 
báo đức. Ví như người ta đánh mình trong khi mình có tang, 
thì mình cũng đánh người ta đang có tang, như thế là lăy oán 
báo oán, Kinh Xuàn Thu đầu có ý ấy để chép theo ý ấy. 
Trương Hiệp - Sĩ Cái xâm nước Tẻ, nghe Tế có tang, thì 
lui quân về, Kinh Xuân Thu cho là phải, chắc ở đây, đánh nước 
người ta đang có tang, tội không đợi chê trách mà thây rõ rồi. 


#* %Đœ H í' ấ 5% 8 5 Ä # + # ứx 
#ủ ƒ# H7 W ÄA MÀ † 


THU. THẤT NGUYỆT, TRỌNG TÔN MIỆT HỘI TẤN 
TUÂN ANH, TỐNG HOA NGUYÊN, VỆ TỒN LÂM PHỦ, 
TẢO NHÂN, CHÂN NHÂN VU THÍCH 


MÙA THU, THÁNG BẢY, TRỌNG TÔN MIỆT (LỖ MẠNH HIẾN 
TỪ) TỚI ĐẦT THÍCH HỌP VỚI TUÂN ANH, TÔNG HOA 
NGUYÊN, VỆ TÔN LÂM PHỦ, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CHÂU 


Tả Thị - Hội ở đấc Thích, là mưu về việc nước Trịnh. Mạnh 
Hiến Tử nói: Xin đắp thành Hồ Lao cho thêm kiên cố, để áp 
bức Trịnh (Hổ Lao trước của Trịnh, nay thuộc về Tấn). Trị Vũ 
Tử (Tuân Anh) nói: Phải lắm, ngài đã nghe thây ở hội Tắng, 
lời nói của Thôi Trữ nước Tẻ, nay Thôi Trữ không tới. Nước Đằng, 
nước Tiết, nước Tiểu Châu, cũng không tới, chỉ vì T. Không riêng 
gì Trịnh làm cho vua tôi lo. Anh tôi đây, xin trình với vua tôi 
ý định đắp thêm thành Hổ Lao, rồi mời Tế dự vào việc đắp 
thành. Nều Tê nhận, thì tôi xin báo cáo chư hầu. Nếu Tế không 
nhận, thì ta đánh “Tế. Quyết định của ngày là lợi cho toàn thể 
chư hầu, chứ không riêng gì cho quả nhân tôi. 

Vương Bảo - Đại phu chư hầu chuyền quyền hội họp để mưu 
việc Trịnh. Thế là chính trị ở trong tay các đại phu. 
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# ñ® /) 8 # % 
KỶ SỬU. TÁNG NGÃ TIỂU QUÂN TẾ KHƯƠNG 
NGÀY KỶ SỬU, LỄ CHÔN TIỂU QUÂN 
NƯỚC TA LÀ TẾ KHƯƠNG 

Tả Thị - Tẻ Hảu sai tất cả các đàn bà cùng họ Khương tới 
dự lễ táng. Cho triệu Lai Tử, Lai Tử không tới. Cho nền vua 
Tế sai Án Nhược đắp thêm thành Đông Dương ở giáp biên giới 
nước Lai để áp bức Lai. 

Công Thị - Tê Khương là ai? Tề Khương với Mục Khương 
không biết là Tuyên Phu nhân, vợ Tuyên Công, hay Thành Phu 
nhân, vợ Thành Công. 

Trần Nhạc - Mục Khương có áo quan tốt, có Tụng cầm. Văn 
Tử lấy đi để cho vào việc táng. Công Dương không biết là con 
dâu mất trước mẹ chồng, cho nên có lời nghi hoặc đó. 


jM f#£ #J 1U ?E 
THÚC TÔN BÁO NHƯ TỐNG 
THÚC TÔN BÁO SANG TÔNG 


Tả Thị - Mục Thúc lễ sính ở Tống, để cho vua Lỗ mới giao 


hiếu với Tống. 


13 


®*& ít ⁄ã Ää fÑ Ää 3 5 P E !Ï X #Uu 
%#® Ít ? W A  À & A £ À 4à X4 A7 


lL #4 lW đề # B 
ĐÔNG, TRỌNG TÔN MIỆT, HỘI TẤN TUÂN ANH, 
TẾ THÔI TRU. TỐNG HOA NGUYÊN, VỆ TÔN LÂM PHÙ, 
TẢO NHÂN, CHÂU NHÂN, ĐĂNG NHÂN, TIẾT NHÂN, 
TIỂU CHÂU NHÂN, VU THÍCH, TỤY THÀNH HỒ LAO 


MÙA ĐÔNG, TRỌNG TÔN MIỆT HỢP VỚI TẤN TUÂN ANH, 
TẾ THÔI TRỮ, TỐNG HOA NGUYÊN, VỆ TÔN LÂM PHỦ, 
NGƯỜI TÀO, NGƯỜI ĐĂNG, NGƯỜI TIẾT, NGƯỜI TIỂU CHÂU, 
TẠI ĐẤT THÍCH, RỒI XÂY ĐẮP THÀNH HỒ LAO 


Tả Thị - Mùa đông, lại hội họp tại đất Thích. Tả Thôi Vũ 
Tứ có mặt. Đại phu các nước Đằng, Tiết, Tiểu Châu có tới. Đều 
được Trì Vũ Tử mời tới. rồi tất cả đắp thành Hồ Lao. Người 
Trịnh xín hòa. 

Còng Thị - Hổ Lao là gì? Là ấp của nước Trịnh. Sao lại 
nói là đắp thành. Là chiếm rồi. Sao không nói là chiếm. Là 
đánh đối với Trung Quốc. Tránh, kiêng nói đánh một nước đang 
có tang. Sao không nói về liên hệ với Trịnh. Là nước Trung Quốc, 
nên kiêng. 

Đại phu khòng có lối, hết việc nọ làm luôn việc kia. Đây 
sao lại chép “rồi xây đắp thành Hổ Lao”. Là để gieo cái ác về 
đại phu. 

Cốc Thị - Nếu bảo là Trung Quốc thì Trịnh cũng ở trong. 

Triệu Khuông - Công Dương bàn không chép là chiếm lấy 
vì là kiêng tránh. Xét: Phu tử mà thêm bớt văn Kinh là để 
cho rõ điều nghĩa. Đọc văn thấy điều nghĩa, thì sao lại có kiêng 
tránh. 

Lưu Sưởng Cốc Lương bảo Trịnh cũng ở trong. Cốc Lương 
nói sai. Trịnh không phục Tấn. Chư Hầu đánh. Thế tức là để 
Trịnh ra ngoài. Sao lại cho là ở trong được. 
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Xét - Trịnh đang nhất tàm theo Sở, Mạnh Hiến TỬ xin đáp 
thành Hổ Lao để áp bức Trịnh, như chặn vết hầu, không cho 
đi về Nam. Trên Sở, bất Trịnh phải phục tòng. đó là việc lớn 
cần làm cho ca các nước, cho nên không chép là đắp thành Hổ 
Lao của Trịnh. Huống hà thời đó, Tấn đã chiếm rồi, không phải 
là đất của Trịnh nữa, không có liên hệ gì với Trịnh. 

Hà Truyện chè Trịnh không giữ nối, e rằng ý đó không phải 
ý của nh. 

Xét Xuân Thu cho Tấn là Trung Quốc mà Sở là ở ngoài, thế 
thì đâu lại muốn cho Trịnh giữ được nơi hiểm vếu để chống lại 
với Tấn. Trương Hiệp bàn rằng, Bá chú có quyền trị tội các nước 
không theo, thì đất cát đâu có phải của riêng Trịnh. Gia Huyền 
Ong bàn rằng Trịnh không đáng được phong, được chia đất, tội 
đáng tước. Các điệu luận bàn ấy đều không được chắc chấn. 


1# # H 2X +& 2 #7? ñđ 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU CÔNG TỬ THÂN 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ CÔNG TỬ THÂN 
Tả Thị - Công Tử Thân nước Sở làm chức Hữu Tư Mã, hay 
ăn nhiều hối lộ của các nước nhỏ, để áp bức Tử Trong, Tử Tân. 
Người Sở giết đi. Cho nên chép người Sở giết đại phu la Cồng 
Tử Thân. 
Năm Tân Mão. Vua Linh VƯơng, năm thứ hai. 


= # 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ 3 
Tấn Điệu, năm thứ 3. Tê Lính, năm thứ 12. Vệ Hiến, năm 
thứ 7. Sáo Cảnh, năm thứ 22. Trịnh Hy Công Khôn Ngoan, năm 


đầu. Tào Thành, năm thứ 8. Trần Thành, năm thứ 29. Ký Hoàn, 
năm thứ 67. Tống Bình, năm thứ 6. 


Tân Cảnh, năm thứ 7. Sở Cung, năm thứ 21. Ngô Thọ Mộng, 
năm thứ 16. 


15 


lt # Ä # #8 W BÌ ññ @ 
XUÂN, SỞ CÔNG TỪ ANH TẾ SUẤT SƯ PHẠT NGÔ 
MÙA XUÂN, SỞ CÔNG TỪ ANH TẾ CÂM QUÂN ĐÁNH NGÔ 


Từ nay mở đầu chiên tranh Ngô, Sở. 

Tả Thị - Năm thứ ba Mùa xuân. Tử Trọng nước Sở phạt 
nước Ngô. Cảm đầu đạo quân thiện chiến. Tử Trọng chiếm được 
Cưu Tư, tiên đến núi Hành Sơm, cho tướng Đặng Liêu đem 300 
giáp binh (về chiến xa) và 3000 giáp binh (về bộ binh) đi thâm 
nhập vào đất Ngô. Người Ngô đánh lui bắt được tướng Đặng Liêu. 
Thoát chết chỉ có 80 xa giáp binh, và 300 bộ giáp bình. Tử Trọng 
đem quân về làm lễ ẩm chí (cáo miếu là thắng trận). Ba ngày 
sau, người Ngô tới tràn vào đất Sở. Chiếm được ấp Giá, một 
ấp phì nhiều ở Sở. Đặng Liêu cũng là tướng giỏi ở Sở. Người 
trí thức bàn rằng, Tử Trọng, được không bổ với mất. Thế rồi 
dàn Sở oán Tử Trọng, Tứ Trọng lo buổn, lâm bệnh rồi chết. 

Cưu Tư là ấp ở nước Ngô. 


Z2 lì 8 
CÔNG NHƯ TẤN 
LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị - Công sang Tấn, là lản đầu tới chảu. 


Cao Kháng - Chư Hẳu còn nhỏ tuổi, không chầu được Thiên 
Tử, e không đủ lễ nghi của người lớn. Thế thì có thể chẩu một 
vị chư hầu khác được không. 


jgmwHmR4đïä12A2 X6 868<MTEE 
HẠ. TÚ NGUYỆT, NHÂM TUẤT, CÔNG CẬP 
TẤN HẦU MINH VU TRƯỜNG XƯ 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY NHÂM TUẤT, LỖ CÔNG 
CÙNG TẤN HẦU THÊ TẠI TRƯỜNG XƯ, GẦN QUỐC ĐÔ 


Tả Thị - Mùa hạ, thê tại Trường Xư, Mạnh Hiến Tử theo Công 
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là tướng lễ (coi sóc về lễ nghị). Công rập đầu lạy. Trị Vũ Tử nói: 
Còn Thiên Tử, sao nhà vua rập đâu. Quả quân tôi sợ. Mạnh Hiến 
Tử nói: “Ấp tôi (nước tôi) ở phía đông, chẹt vào giữa các nước có 
thù với Tân, quả nhân tôi chỉ còn mong nhờ ở nhà vua. Dám 
đâu không lễ rập đầu”. 

Khổng Dĩnh Đạt - Năm thử 3, Văn Công, Công sang Tấn. 
Công cùng Tấn Hầu thê. Thầ không chép nơi, tức là ở Tấn đô. 
Lần này, Tấn Hầu ra ngoài quốc đô, cùng Lỗ Công thề ở Trường 
Xư, đất gần đô. Thể xong, trở lại Tấn đô. Cho nên khi Công 
về Lỗ, chép là Côrg tự Tấn về. Năm thứ 3, Văn Công thê ở 
Tân đô. Hội này thì ở ngoài thành, Dù trong, dù ngoài, đều do 
ý muôn của Tân Hảu. Hoặc giả Điệu Công đãi người lấy khiêm 
cùng, không dám để một vị vua tới với mình. Vậy hai người cùng 
tới rnột nơi, cho nên mới cùng ra khỏi thành. 


4+3 #® H 
CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 


Phụ Lục Tả Truyện - Kỳ Hề, xin cáo lão về hưu. Vua hỏi 
lấy ai thay Kỳ Hà nói cho Giải Hồ (một người vốn là thù với 
Kỳ Hẻ). Vua ưng thuận, nhưng Giải Hỗ chất, Vua lại hỏi Kỳ Hỗ 
lấy người khác. Đáp: Ngọ (con Kỳ Hồ) có thể thay tôi được. Rồi 
đến Dương Thiệt Chức chết. Vua hỏi lấy ai thay. Đáp: Xích, con 
Chức có thể thay được. Thế là Tấn Hầu cho Kỳ Ngọ làm Trung 
quân úy (chủ súy Trung quân), với Dương Thiệt Xích làm Phó. 
Người quân tử bàn: Trong trường hợp này, Kỳ Hà biết tiến cử 
người hay, đã khen một người thù, lời không có một chút xiếm 
nịnh, lại tiến cử con mà cũng không vì thiên, tiến cử người phụ 
tá thì lại không lấy người trong đảng. Trong sách Thượng Thư 
có nói: “Không thiên lệch, không đảng phái, đạo của vua rộng 
mà xa”. Lời néi đó áp dụng được cho Kỳ Hẻ. Giải Hồ được chọn. 
Kỳ Ngọ được phong chức. Bả Hoa (Dương Thiệt Xích) được quan 
tước. Ba chức vị đủ người, Kỳ Hệ biết cử người hay và tài năng. 
Chỉ vì mình thiện cho nên biệt cử người thiện như mình. Trong 
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Kinh Thị có câu: Họ có thực tài, mà lại tổ ra có thực tài (Thơ 
Tiểu nhã), Kỳ Hề đã có đức lại có tài. 


»* H 3ä 8# 7 #8#E®* 2^âïñE&=ÑâfẨÑq&¿r7 
1 7 #8 E f7 XẪC X hR 8 7 # RE 


LỤC NGUYỆT, CÔNG HỘI THIỆN TỦ, TẤN HẦU, TỐNG 
CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, CỬ TỪ. CHÂU TỪ, TẾ 
THẾ TỪ QUANG. KỶ MÙL ĐỒNG MINH VU KÊ TRẠCH 


THÁNG SÁU, LÔ CÔNG HỘI VỚI THIỆN TỬ, TẤN HẦU, TỔNG 
CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, TẾ HỀ TỨ 
QUANG, NGÀY KỶ MÙI, CÓ LỄ ĐỒNG MINH TẠI KÊ TRẠCH, 
ĐẤT TẤN 


Tả Thị - Vì Trịnh đã phục, và vì muốn kết giao với nước 
Ngô, Vua Tấn mới họp chư hầu, sai Sĩ Cái cáo với Tê rằng: Quả 
quãn cho tôi nói với nhà vua rằng: Vì tình thế năm nay khó 
khăn, chưa chuẩn bị đủ, phòng việc bất ngờ, quả quân tôi muốn 
gặp các nước bạn, cùng trong thân thích để bàn về các nước không 
ở trong hiệp ước. Xin mời nhà vua hội, cho Cái tôi lập minh 
ước. Vua Tế muốn từ chối, nhưng khó mà không hiệp với các 
chư hầu. Đành phải ký minh ước với Sĩ Cái trên bờ sông Nhi. 
Tháng sáu, Lỗ Công hội với Thiện Khoảnh Công, cùng nhiều 
chư hầu. Ngày Kỷ Mùi, đồng minh tại Kê Trạch. Tấn Hảu sai 
Tuân Hội đón vua Ngồò ở Hoài Thượng. Ngô Tử không tới. 

Cốc Thị - Đồng là có ý cùng. Cùng việc chống Sở. 

Hồ Truyện - Đồng minh có thể có ba cách: Một là vương 
thần, bây tôi Thiên Tứ, dự thê, mà chép là đồng. Hai là Chư 
hẳu cùng muốn mà chép là đồng. Ba là ghét kẻ phản phúc mà 
chép là đồng. Xét, ghét phản phúc, hợp chư hầu, cùng muốn mà 
chép là đồng, là có tin nhau. Vương thần dự thể mà chép là 
đẳng, thì nghĩa chưa được ổn. Hội thể tại Nhữ Lật, cùng với 
Tô Tử mà không chép là đồng. Hội thể ở Thao, ở Địch Tuyển 
là hội vương nhân, người của Thiên tử, mà không chép chữ đồng. 
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Thế thì ba hội thả, hội mình đó, chính gọi là chư hầu cùng muốn 
mà chép là đồng minh. Vậy cùng muốn gì. Là cùng sợ Sở. Trong 
năm có hội Kha Lăng, mùa hạ, đánh Trịnh, người Sở đóng quân 
tại Thủ chỉ, mà chư hầu lui quân về. Mùa đông đánh Trịnh, người 
Sở đóng quân tại Nhữ Thượng, mà chư hầu lui quân về. Thế ở 
Kê Trạch, Trần Viên Kiều hội, quân Sở đóng tại Phôn Dương, 
mà Hàn Hiến Tử sợ. Việc Bình Khưu, Khí Tật nước Sở mới lập 
lại, phong lại cho Trần, Sái, mà chư hầu sợ. Thế thì biết rằng 
ba việc thể đó, chư hầu đều có tâm lo, mới sửa soạn việc thẻ, 
Cho nên gọi là đồng, không phải vì có Doãn Tử, Thiện Tử, lam 
Tử dự thể, mà chè trách. Xét khi Vương thần sắp tuyên mệnh, 
thế tất phải hoàn toàn có đức tính, phải hoàn toàn có đức nghĩa, 
thì mới điều chỉnh được việc thiên hạ. Chư hầu muốn giữ nước 
thì phải tôn vua, thờ pháp, rồi mới bảo vệ được xã tắc. Nay 
Vương thần hạ mình xuống thê với chư hầu, chư hảu cũng đám 
vươn lên cùng vương thản tranh luận, thế là loạn đạo, không 
cần chép chữ đồng minh mà tội đã rõ. 

Đã Dự - Chu Linh Vương mới lên ngôi, sai Vương Quan 
Bá tới dự thể với chư hầu để cho yên họ nhà vua, cho nên 
không chê. 

Xét - Chư hầu không đám bất bảy tôi Thiên Tử thà. Thả 
mà hội thể ở Kè Trạch, Thiện Tử có dự, cho nên Hỗ Truyện 
cho là đường lõi đại loạn, Đỗ Dự cho là không chê. Xét thời đó, 
Điệu Công mới coi chính, nghiệp Bá còn mới mẻ, không dám 
thể với các nước Trung Quốc cùng hàng, nên thả với Vương thần 
chăng. Thế thì Thiện Tử được mệnh vua tới thể, hoặc nên theo 
lời bàn của Đỗ Dự mới đúng chăng. Nay để nguyên cả. 


lR & íñ# ñã #8 in Ø8 
TRẤN HẦU SỬ VIÊN HIỂU NHƯ HỘI 
TRẤN HẦU SAI VIÊN KIỂU TỚI HỘI 


Tả Thị - Tử Tân nước Sở làm Lệnh Doãn, càng ngày càng 
áp bức các nước nhỏ. Thành Công nước Trần sai Viên Riểu tới 
hội và cầu hòa, Tân Hầu sai Hòa Tổ Phủ báo cáo các chư hầu, 
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Công Thị - Chép tới hội là thế nào? Là tới sau khi hội đã họp. 
Cốc Thị - Chép tới hội, là ở ngoài không dự bàn. Tới mà 
theo mệnh lạnh. 


% mã ft ⁄# ý) ÄX ñã X < A4 *Xx À  ñä f 
MẬU DẲN, THÚC TÕN BÁO CẬP CHU HẦU 
CHI ĐẠI PHU, CẬP TRẤN VIÊN KIỂU MINH 


NGÀY MẬU DẦN, THÚC TÔN BÁO NƯỚC LÔ THỀ VỚI 
CÁC ĐẠI PHU CHƯ HẦU, VÀ VIÊN KIỀU NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Mùa thu Thúc Tôn Báo thể với đại phu chư hấu, 
và Trần Viên Kiều Trần xin phục tòng. 

Phụ lục Tả Truyện - Dương Can, em cùng mẹ với Tân Hầu, 
ngông láo, bậy bạ, ở Khúc Lương, gần Kê Trạch. Ngụy Giáng, 
chủ súy Trung quân, mới làm tội xử tử người giong xe. Tấn Hầu 
giận, bảo Dương Thiệt Xích rằng: hợp các vua chư hầu là một 
vinh dự. Dương Can đã bị nhục như thế. Phải giết Ngụy Giáng 
mới được, không nên để cho thoát. Đáp: Giáng làm việc chỉ có 
một mực: thờ vua, bất chấp tai nạn. Nếu thực có tội, tất không 
tránh, rồi tự đến. Việc gì nhà vua phải ra lệnh. Vừa nói xong 
thì thấy Ngụy Giáng tới, đưa một bản tâu cho người thị vệ, rồi 
cm sẵn gươm để tự xử. Sï Phường và Trương Lão vội ngăn lạt. 
Tấn Hầu đọc bản tâu trong có nói: Trước kia, nhà vua thiếu tướng, 
có sai tôi coi Trung quân. Tôi nghe nói, quân có kỷ luật là có 
sức mạnh. Trong quân, nếu cân xử tử ai, thì vì kính mệnh vua, 
tướng không được lùi bước. Vua họp chư hầu. Tôi đâu đám không 
kính mệnh vua. Quân đội của vua mà không mạnh, tướng tá mà 
không biết kính lệnh trên, thì tội tồi rất lớn. Sợ tôi của tòi có 
hại đến Dương Can. Nhưng không còn cách gì gỡ được tội. Tôi 
đã không biết răn đạy tướng sĩ, đến nỗi phải dùng tới phú việt, 
tội lại rất nặng: Đâu đám khòng nhận sự trừng phạt. Và làm 
cho nhà vua phải tức giận. Vậy xin giao tôi cho quan Tư Khâu, 
để tôi được chịu tội chết. Vua không kịp đi giày, vội bước ra mà 
nói với Ngụy Giáng: Lời nói của tôi chỉ là vì tình thân ái đối 
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với em. Còn tướng quân, đã trị tội là theo quân pháp. Tôi có một 
em đã không biết dạy, để đến nối can phạm tội lớn. Đó là lỗi 
của tôi. Tướng quân dừng làm cho tôi lại thêm tội nữa. Thôi 
xin tướng quân. 


Tấn Hâu xét ra được Nguy Giáng là hạng đáng giúp vua trị 
đân. Khi việc quân xong, thiết tiệc, rồi phong cho Phó Tân quân, 
Trung quân thì để cho 4500087) lão coi Chức Hầu Yêm thì giao 
cho 51 Phú. 


Tư Mã nước Sở là Công Tử Hà Ky, xâm nước Trần, vì cớ 
nước Trần bỏ nước Sở. 

Còng Thị - Tại sao lại đặt riêng Trần Viên Kiểu. Vì lại 
cùng thể với Viên Kiểu. 

Côc Thị - Cập là cùng, là với. Chư hầu cho là có thể cùng, 
thì cùng. Không có thể cùng thì bỏ. Vua chư hầu thả, rồi đại 
phu lại cùng thể riêng, mới biết đại phu thế mạnh. Cho nền 
trong hội Rè Trạch, vua chư hầu bắt đầu mất quyên chính, đại 
phu giữ quyền chính. Chép Viên Hiểu cho khác đi. 

Đạm Trợ - Cốc Lương bàn: Vua chư hầu đã thê, đạt phu lại 
cùng nhau thả riêng. Thế là đại phu mạnh rồi. Chư hầu lễ thả 
đã xong, thì Viên Kiểu tới, cho nên đại phu lại cùng với Viên 
Kiểu thể. Chỉ là nghĩa thế, chứ không có nghĩa gì khác. 

Lưu Sưởng - Chép Thúc Tôn Báo cùng với đại phu của chư 
hầu là thế nào. Là ý cung kính vì bầy tôi không chuyên quyển 
ở bên vua. Chép Thúc Tôn Báo cùng đại phu của chư hầu là ý 
nói được mệnh vua mà làm việc. 


Cốc Lương bảo cập là cùng, với, là cũng do dự. Cốc Lương 
bàn sai. Hai chữ cập, cùng, là lời văn phải như thế. Thế nào 
là cũng cho dự, thế nào là không cho dự. 
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## Z4 # BH 8 
THU, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


®%& 3 Ññ Ã lÚỦ B0 {#3 šT 
ĐÔNG, TẤN TUÂN ANH SUẤT SƯ PHẠT HỨA 


MÙA ĐÔNG, TUÂN ANH NƯỚC TẤN 
CÂM QUẦN ĐÁĂNH NƯỚC HỨA 


Tả Thị - Hứa Linh Công theo Sở, khêng dự hội Kê Trạch. 
Mùa đông. Tân Tri Vũ cảm quân đánh Hứa, 

Triệu Bằng Phi - Tấn đã được Trần và Trịnh. Gần nước 
Sở có nước Hứa. Cho nên mùa hạ, thể với Trần, Trịnh mà mùa 
đồng đánh Hứa. Tuy nhiên, Hứa bị Trịnh bạo ngược mới phải 
thiên đô đến đất Diệp để tránh nạn. Diệp lại gần Sở. Hứa đã 
dựa vào Sở tất là không thể phản Sở ở gần, mà thờ Tân ở xa. 
Tấn mà có phục được Sở thì mới được Hứa. Nếu không tnì đem 
quân đánh cũng vô ích. 

Năm Nhàm Thìn. Vua Linh Vương năm thứ 3. 


# 
TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tấn Điệu, năm thứ 4. Tế Linh, năm thứ 3. Vệ Hiến, năm 
thứ 8. Sái Cảnh, năm thứ 23. Trịnh Hi, năm thứ 2. Tào Thành, 
năm thứ 9. Trần Thành, năm thứ 30. Kỷ Hoàn, năm thứ 68, 


Tống Đình, năm thứ 7. Tần Cảnh, năm thứ 8. Sở Cung, năm 
thứ 22. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 17. 
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# #+# = HcCEgx BE *~* 
XUÂN, VƯƠNG, TAM NGUYỆT, 
KỶ DẬU, TRẮN HẦU NGỌ TỐT 


MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG BA, 
NGÀY KỶ DẬU, TRẤN HẦU TÊN LÀ NGỌ MẤT 


Tả Thị - Năm thứ tư, mùa xuân, vì nước Trần bỏ Sở theo 
Tấn, quân Sở định đánh, đã đóng tại Phốn Dương (Sở). Tấn Hàn 
Hiến Tử lấy làm lo ngại, nói trong triểu rằng: Khi Văn Vương 
đem được các nước phản vua Trụ trở lại thờ vua Trụ, thì chính 
là biết thời. Bây giờ trường hợp khác. Ta không thể nào cảm 
hóa được nước Sở. 

Tháng ba, Trần Thành Công, mất. Người Sở sắp đánh Trần, 
nghe thấy Trần có tang, đình chỉ ngay công việc. Tuy nhiên, 
Trần không hàng phục. Tang Vũ Trọng nước Lỗ nói: Trần không 
hàng Sở thì mất nước. Nước lớn mà có lễ như thế, đến nước lớn 
cũng còn sợ có họa, huông chi nhỏ như nước Trần. 

Mùa hạ, ti<ớng Bành Danh nước Sở xâm nước Trần vì cớ vô lề. 

Xét - Trần giáp Sở, Sở mà đòm về phía Bắc thì Trần là 
cửa ngõ. Sở cố đắc chí được với Trần để trấn áp chư hầu cùng 
với Tấn tranh quyền. Tấn cùng chư hảu đương góp sức để mưu 
tính việc nước Trần. Tấn Hàn Huyết lại lấy Văn Vương thờ vua 
Trụ ra so sánh với Tấn, Tang Hột thì nói Trần mà không phục 
Sở là mất nước, lời hai đại phu sao mà dại dột thế Thế cho 
nên rốt cuộc là Trần về Sở. Tả thị mà cũng cho là Trần vô lễ 
thì thật sai. 


§ ffU # ã in 8 
HẠ, THÚC TÔN BÁO NHU TẤN 
MÙA HẠ, THÚC TÔN BÁO SANG TẤN 


Tả Thị - Mục Thúc (Thúc Tên Báo) sang Tấn là đáp lại lễ 
sính của Tri Vũ Tử. Tấn hầu thết tiệc yến, Khi tiệc yến ca nhạc 
cho tấu ba thiên bài Tứ Hạ theo nhịp chuông. Mục Thúc không 
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- lễ tạ. Tấu đến ba thiên thơ Văn Vương Đại Nhã, Mục Thúc không 
lễ tạ. Tấu đến ba thiên thơ Lộc Minh Tiểu Nhã, Mục Thúc ba 
lần lễ tạ. Hàn Hiến Tử cho chức hành nhân là Tử Viên hỏi 
Mục Thúc: Theo mậnh vua, quan sử đã bước tới tệ Ấp. Theo lễ 
nghi các tiên quân tôi đặt ra, chúng tôi đã thêm vào mục ca 
nhạc, các bài tâu để chúc mừng quan sứ, ngài bả những bài 
quan trọng mà ÌlÃ tạ các bài thường, là vì sao. Xin cho biết. 
Đáp: Ba thiên trong Tứ Hạ, là Thiên tử cho tấu khi thết yến 
tiệc một vua chư hầu. Thần đâu dám nhận nghe. Các: thiên 
vua Văn Vương là để dùng thi hai vua tương kiến. Thần đảu 
đám nhận. Đến bài Lộc Minh, nhà vua đã mừng quả quân tôi, 
tôi đầu dám không lễ và tạ những lời chúc mừng. Đến Thiên 
Tứ mẫu, nhà vua đã úy lạo sứ thần, dám đâu không lễ tạ. Cho 
tấu thiên Hoàng Hoàng giả Hoa, nhà vua đã dạy cho sứ thần 
về cách đi sứ, phải hỏi han mọi việc mọi nơi như: Hỏi về làm 
điểu thiện, điều hay, thì gọi là Tư. Hỏi về phận sự của hàng 
có liên lạc thân thuộc với nhau, cùng một họ thì gọi là Tuần. 
Hỏi về lễ nghị, xã giao thì gọi là Độ. Hỏi về công việc thì 
gọì là Thấu. Hỏi về việc khó khăn thì gọi là mưu. Thần đã 
được năm điều thiện. Sao lại không lễ tạ. 


# +z HäH 3Ä # xXxAÁA H K8 
THU, THẤT NGUYỆT, MẬU TÝ, 
PHÙU NHÂN TỰ THỊ HOĂNG 


MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY MẬU TY, 
PHƯ NHÂN TỰ THỊ MẤT 


Tả Thị - Mùa thu. Định Tự mất (thiếp của Lễ Thành Công, 
và mẹ của Tương Công). Không quàn ở Thái miêu. Không có sân 
(có áo quan trong, không có áo quan ngoài, một lễ nghị cổ). Không 
có tế Ngu (tế sau khi chôn xong). 

Viên chức coi các công nghệ ở Lỗ tên là Khánh có nói với 
Quý Văn Tử rằng: “Ông làm chức Chính Khanh, mà lễ tang của 
Tiểu quan còn thiếu sót. Thế không phải là tận trung với vua. 
Khi vua lớn lên (lúc đó vua mới tám tuổi), thì sẽ trách ai”. Xưa 
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kia, Quí Tồn cỏ giống cho mình dùng sáu cây giả, ở vườn Bồ 
Phố, ngoài cửa đông, (để sau đó đóng áo quan). Khánh có xin 
một ít cây để đóng áo quan cho Định Tự. Quí Tôn gắt nói: Ông 
muốn lấy của ai thì lầy, nhưng tôi không cho cây của tôi. Khánh 
cứ lấy cây ở vườn Bồ Phố. Quí Tôn không dám ngăn. 

Người quân tử nói: Trong sử sách nói, người nào mà hay trái 
lễ tất là có hại rnình. Đối với Quí Tôn đúng đấy. 

Khổng Dĩnh Đạt - Nam thứ hai, Tẻ Khương mất, rồi được 
chòn, chính là Thành Công Phu nhân. Cho nên, lần này, là thiếp 
của Thành Công, căn cứ vào truyện, vào lời nói của tên thợ 
Khánh, thì biết đây là mẹ Tương Công. 


3; l§ Hn 
TÁNG TRẢN THÀNH CÔNG 
LỄ CHÔN TRẤN THÀNH CÔNG 


/\ H # ###j) 8x 
BÁT NGUYỆT, TÂN HỢI, 
TÁNG NGÃ TIỂU QUÂN ĐỊNH TỰ 
THÁNG TÁM, NGÀY TÂN HỢI, 

LỄ CHÔN TIỂU QUÂN TA LÀ ĐỊNH TỰ 


Công Thị - Định Tự là ai? Là mẹ Tương Công. 

Xét - Kinh Xuân Thu chính danh, định phận, gọi đúng tên, 
đặt đúng chỗ, đối với ngôi đích, ngôi thứ lại càng cẩn thận. Hàng 
thiếp mẫu (me vua mà vào hàng thiếp), thấy ở trong Kinh, như 
Thành Phong. Kính Doanh, Định Tự, Tế Qui, mất xưng là Phu 
nhân, táng xưng là Tiểu quân, không khác gì chính đích, như 
thế là để rõ việc thất lề. Khổng Dĩnh Đạt mà bảo rằng. Đích 
mẫu chết dùng chữ hoăng, thì thiếp mẫu cũng được tôn bảo như 
thâ rất là sai ý của Kinh. 
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&%& 24 1n #8 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa đông, Công sang Tấn để nhận chính lệnh. 
Tấn Hầu thết yến tiệc. Công xin cho nước nhỏ Tắng, thuộc về 
Lễ, Tấn Hầu không ưng. Lỗ Mạnh Hiến tử nói: “Quả quân tôi 
xin là vì ở gần nước cừu địch với Tấn, rà muôn tận trung với 
Tấn, không thiếu sót một việc gì do các tướng Tấn cho biết. 
Nước Tắng không đóng góp một chút gì việc quân cho quan Tư 
Mã Tấn. Các tướng Tấn, sớm chiều, điều đòi ở nước tôi bé nhỏ, 
thường không đủ. Không đủ thì mang tội. Vì thế, nước tôi xin 
Tấng giúp đỡ”. 

Vua Tân mới ưng thuận. 

Vương Bảo - Tương Công được lập, Mới bảy tuổi, đi lại đường 
xa, thật là bất đắc đi. 


Cao Kháng - Vua có tang mẹ, lại tới chầu nước Tấn. 


BE l8 
TRẤN NHÂN VI ĐỔN 
NGƯỜI TRẤN VÂY ĐỐN 


Tả Thị - Người Sở saì Đốn phải rời bỏ Trần. Đến là một 
nước nhỏ. Rồi Sở tràn vào Trần. Vì thế quân Trần vây Đôn đô. 

Phụ lục Tả Truyện - Gia Phú, vua nước Vô Chung (Vò Chung 
Tứ, loại rợ Nhung) sai tướng là Mạnh Lạc tới Tấn. Nhờ Ngụy 
Trang Tử (Ngụy Giáng) nộp lễ vật là da hổ, đa báo, và xin được 
hòa với Tân. Tấn Hầu nói với Ngụy Giáng: Giống Nhung, giống 
Địch, đã không thân được với ai, lại tham, không bằng đem quân 
đánh. Ngụy Giáng nói: Mới chưa bao lâu, mấy chư hầu thuân 
phục, và nước Trần cho sứ tới cầu hòa. Các chư hầu đương để 
ý đến ta. Nếu ta có ân đức thì để giữ được hòa mục. Nếu không, 
họ sẽ nhị tâm. Nếu ta chc quân đi đánh nhung thì Sở đánh 
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Trần, ta sẽ khòng cứu được Trần. Thế là bố Trần. Các nước Hoa 
Hạ khác sẽ phản. Được Nhung Địch, mất Hoa Hạ thì không nên. 
Trong sách nhà Hạ có kể truyện tương tự là truyện Hậu Nghà, 
Tân Hâu hỏi: Hậu Nghệ làm sao? Đáp: Khi nhà Hạ suy, thì 
vua Hậu Nghệ từ đất Sư Thiên đô đến đất Cung Thạch, lợi dụng 
dân nhà Hạ vôn ghét chú để thay quyền nhà Hạ. Nhưng về 
sau, không trông coi đến dân, cứ cậy tài bắn giỏi, đam mê về 
săn bắn, bỏ những người hay như Vũ La, Bá Nhân, Hùng Khôn, 
Mang Ngữ, mà dùng những người như Hàn Súc. Hàn Súc thuộc 
về họ Bá Minh, tính hay gièm. Bá Minh vua nước Hàn đã đuổi 
đi. Nghệ là chướng họ Dị, thu nạp, tin dùng cho làm tướng, Súc 
nịnh những người gắn vua trong cung điện, mà hối lộ những 
người ở ngoài. Lừa dõi dân, chiều tật ham săn bắn của Nghệ. 
Gian ngoan, bịp bợm, để đi đến chô chiếm đất nước. Trong ngoài 
đều theo cả, mà Nghệ vẫn không biết sửa đổi. Một lần đi săn 
về, ngay bọn tùy tùng giết đi, đem thịt nâu lân, bắt con Nghệ 
ăn. Các con không nỡ ăn, rồi bị giết ở ngoài cửa Cùng Môn. 
Một tướng của Nghệ tên là Mi chạy sang đất Hữu Cách Thị. 

Súc lấy các vợ của Nghệ, được hai con là Nghâêu và Ế. Chỉ 
chuyên ăn gian, nói đối, lừa đảo, đối với dân không có chút gì 
gọi được là đức. Sai Nghêu cầm quân diệt họ Châm Quán và 
họ Châm Tâm. Cho Nghâu ở đất Quá và Ê ở đất Qua. Tướng 
Mi vốn vấn có đất Cách. Mi mới thu nhặt lấy hai nước nhỏ là 
Châm Quán và Châm Tâm rồi diệt được Súc mà lập Thiếu Khang 
lên ngôi Thiên Tử. Thiếu Khang diệt Nghêu ở đất Quá. Hậu Trừ 
con Thiếu Khang diệt Ê đả đất Qua. Rồi sau các vua Hữu Cùng 
cũng hết vì đã mất dân. 

Ngày xưa, Tân Giáp giữ chức Thái Sử triều Chu Vũ Vương 
ra lệnh cho bách quan phải biên chếp tất cả nhầm lỗi của Thiên 
Tử. Trong tờ biên chép của nước Ngu nhân (người coi rừng), có 
câu: “Vua Vũ nơi nơi đều có vết chân, hoạch định chính châu, 
mở chín con đường. Dân có miếu thờ tổ. Vật có cỏ tốt. Đồ nào 
có nơi ấy. Ân đức được ban phát, không có sự nhiễu loạn. Đến 
đời vua Di Nghệ, vua ham mê săn bắn. Quên dân, chỉ chờ hươu 
nai. Thích chiến tranh, nhưng chiến tranh luôn sao được. Cho 
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nên Nghệ không giữ được quyền lâu. Thân coi rừng, coi đong, 
dám trình mấy lời với bách quan”. Đó là lời ghi của vị Ngu nhân. 
Thật là lời khuyền răn hay. 

Khi đó, Tấn Hầu thích đi săn. Cho nên Ngụy Giáng mới 
kê truyện như thế. Tấn Hầu nghe xong, nói: “Phải, vậy thì ta 
hòa với rợ Nhưng”. 

Nguy Giáng nói: Hòa với rợ Nhung có năm điều lợi. Nhung 
và Địch luồn luôn rời chỗ ở. Quý hàng hóa, khinh ruộng đất, 
ta có thể mua được ruộng đất. Đó là lại thứ nhất. Biên giới ta 
không bị lo ngai. Dân chăm làm được, gặt hái được nhiều, đó 
là lợi thứ hai. Nhung và Địch thờ phụng Tấn, thì các lâng bang 
sẽ sợ, sẽ kính nể ta. Đó là lợi thứ ba. Vì ta lấy đức đãi quân 
Nhung, quân đội ta được yên, ta không phải dùng bình giáp, đó 
là lợi thứ tư. Được trong gương vua Hậu Nghệ thì mọi việc đều 
lấy nhân đức làm đầu, các nước ở xa sẽ tới ta, các nư2c gần 
thì được yên. Đó là lợi thứ năm. Xin nhà vua nghĩ xét”. Tân 
Hầu chấp thuận, sai Nguy Giáng thể với các rợ Nhưng. Rồi chăm 
nom việc dân, đình lại mùa săn. 


Mùa đồng, tháng 10, quàn Châu và quân Cử đánh nước Tắng 
thuộc Lỗ, Tang Hội cứu Tăng, qâm Châu, bị bại ở đất Hỗ Đài, 
nước Châu. Dân Lỗ đi nhặt xác binh chất về, Xưa nay người Lỗ 
búi tóc, có tang cũng không có dấu hiệu gì khác trên đầu. Lân 
này là lần đầu tiên dân Lỗ búi tóc theo kiểu đàn bà có tang, 
rồi làm các câu hát rằng: “Tang mặc áo Hồ cừu, đã làm cho ta 
thua ở hồ Đài. Vua ta là một con nít đã sai một người lùn cầm 
quân. Chính người lùn làm cho ta thua trận tại nước Châàư'. 

Lý Liêm - Trần vây Đốn, làm cho Sở tức giận, với việc nước 
Trình bắt Còng tử Tiếp, làm khích thích nước Sở. Hai việc giống 
nhau. Về sau đều luôn luôn có nạn binh cách ở một nơi, chỉ vì 
báo thù nhau. Vả lại, xưa Sở thường vây Trần, mà thu nạp Đốn. 
Nay Trân lại vây Đốn để làm cho Sở giận. Tai họa đến cùng 
cực, sao mà thôi được. Việc trốn hội mà về là gây ra tự đấy. 


Năm Quý Ty. Vua nh Vương, năm thứ 4. 
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th # 
NGŨU NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tân Điệu, năm thư 5. Tễ Linh, năm thứ 14. Vệ Hiến, năm 
thứ 9. Sái Cảnh, năm thứ 24. Trịnh Hi, năm thứ ö. Tào Thành, 
năm thứ 10. Trần Ai Công Nịch, năm đâu. Kỷ Hoàn, năm thứ 


69. Tống Bình, năm thứ 8. Tân Cảnh, năm thứ 9. Sở Cung, năm 
thứ 28. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 18. 


Z Z2 #® E5 
XUÂN, CÔNG CHÍ TỤ VẤN 
MÙA XUÂN LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 
Phụ lục Tả Truyện - Thiên Tử sai quan là Vương Thúc 
Trần Sinh sang Tấn tố cáo là rợ Nhung gây loạn. Người Tấn 


bắt giữ lại. Sĩ Phường được sai tới Kinh sư tâu Thiền Tử là Vương 
Thúc nhị tâm thông với rợ Nhung. 


W 8í Í# A 7T # HT 

HẠ, TRỊNH BÁ SỬ CÔNG TỪ PHÁT LAI SÍỈNH 

MÙA HẠ, TRỊNH BÁ SAI CÔNG TỬ PHÁT TỚI LỄ SÍNH 

Tả Thị - Mùa hạ, Tử Quốc nước Trịnh (Công tử Phát sinh 
ra Tử Sản học trò Khống Tử) tới Lỗ lễ sính để cho vua nước 
Trịnh là Hi Công giao thiệp với vua Lô. 

Triệu Bằng Phí - Trịnh Hi Công mới lên ngôi. Tuy có 
dự hội ranh ở Kê Trạch, mà chưa có giao thiệp với các chư 
hẳu, cho nên sai Phát tới Lỗ lễ sính, lễ thăm hỏi. Thế cũng 
đủ là vinh dự rồi. 
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đt? # #9 8t Ị # T ún 8 
THÚC TÔN BÁO, TẮNG THẾ TỪ VU. NHƯ TẤN 
THÚC TÔN BÁO, VÀ TẮNG THẾ TỬ SANG TẤN 


Tả Thị - Mục Thúc (Thúc Tôn Báo), thăm Thế Tử nước Tắng, 
hiện thời lễ sính ở nước Tấn, để hoàn thành việc Táng thuộc 
Lẫ. 

Kinh chép: Thúc Tôn Báo, Tăng Thái Tử Vu sang Tấn, chép 
coi Vụ như một đại phu nước Lỗ. 

Công Thị - Đại phu nước ngoài đi sứ nước ngoài thì không 
chép. Đây sao chép. Vì Báo đi sứ rủ Vu cùng ổi. Có liên lạc 
hàng cậu cháu. Nguyên là nước Cử muốn diệt nước Tắng. Cho 
nên cùng đi để trình diện với Tấn. Vì nước Cử có người con 
gái làm Phu nhân ở nước Tắng. Cử muốn giúp một cháu làm 
chủ nước Táng. 

Cốc Thị - Việc nước ngoài giao thiệp với nhau không chép. 
Đây chép vì cũng là việc của nước ta. 

Lưu Sưởng - Táắng có xin làm phụ dung nước Lỗ. Cho nên 
Tắng cùng Lỗ sang yến kiến vua Tấn. Tắng sao lại xin làm 
phụ dung nước Lỗ. Vì Tắng ở giữa nước Cử, nước Lỗ. Xin làm 
phụ dung một nước để được yên, để giữ xã tác. Thế là chính. 
Nếu không giữ được nước, để cho tôn miễu kém hèn, nước Tắng 
thế là thất chính, Thiên Tử lập ra các nước Phụ Dung. Không 
có mệnh Thiên Tử mà dám lập Phụ Dung, nước Lễ thế là thất 
chính. Cho nên chép Thúc Tôn Báo, Tắng Thế Tử Vu sang Tấn, 
cũng như chép một đại phu nước Lỗ ta, vậy là chê cả hai nước. 


Uông Khắc Khoan - Thế Tử của vua chưa hầu chưa có 
sắc mệnh, mà đổ lễ sính sau hàng Tử, Nam, ngang với đại 
phu, là phi lễ, Tuy nhiên, thời Xuân Thu , cứ so thế mạnh, 
yếu, chứ không so chức phận vua tôi. Lấy vị Khanh của nước 
lớn, ngang với vua nước nhỏ, cho nên nước Tắng nhỏ hèn, Thế 
Tử kém đại phu Lỗ. Thúc Tôn Baó cùng Thế Tư Vu sang Tấn 
mà không chép chữ cùng, và, vập. Thê là cùng tới triêu kiến 
vị Bá chủ. Trọng Tôn Miệt, Vệ Tòn Lâm Phủ, được mệnh Tấn 


SẢU 


để đến hội với Ngô, mà cũng không chép chữ Cập, thế tức là 
cùng tới Ngô. Cùng tới yến kiến Tấn thì còn được, cùng tới 
Ngô là quá. 


t? % Z ® ã# H ?® 8 ãä r?r # 
TRỌNG TÔN MIỆT. VỆ TÔN LÂM PHÙ 
HỘI NGÔ VU THIỆN ĐẠO 
TRÔNG TÔN MIỆT, VỆ TÔM LÂM PHỦ TỚI 
ẤP THIỆN ĐẠO NƯỚC NGÔ ĐỀ HỘI VỚI ĐẠI PHU NGÔ 


Tả Thị - Ngô Tử, vua nước Ngô, sai Thọ Việt sang Tân, từ 
tạ việc không dự được hội ở Kê Trạch và xm dự trong các nước 
theo Tấn, Người Tấn muốn mời Ngô trước để bàn định kỳ họp. 
Vì thế, Mạnh Hiến Tử (Trọng Tòn Miệt), Tống Văn Tử (Tôn Lâm 
Phú) mới tới hội với Ngô ở đất Thiện Đạo. 

Cốc Thị - Ở Ngô gọi là Thiện Y, gọi là Đạo Hoãn. Hiệu 
thì theo Trung Quấc, tên thì theo trong nước. 


Hứa Hàn - Tấn và Sở tranh nhau quyền thế ở nước Ngô. 
Cho nên đối với Ngô, Tần cô vội gÃp như thế. 


#⁄ %&X 5# 
THU, ĐẠI VỤ 
MÙA THU, LỄ CẤU ĐẢO LỚN 


Tả Thị - Mùa thu, lẽ cầu đảo lớn. Vì có đại hạn. 


# íâ 3 Xk ®& ¿4ì # + x 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU CÔNG TỪ NHÂM PHU 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHÙ LÀ NHÂM PHU 
Tả Thị - Người Sở xét tìm nguyên nhân nước Trần phản 
bội, đê trị tội, thì cho là Lệnh Doãn Tử Tân đã quá đòi hỏi, 


cho nên giêt đi. Kinh Xuân Thu chép: Nước Sở giết đại phu là 
Nhâm Phu vì tội tham. Người quân tử bàn, trong trường hợp 


đi 


này, vua Sở Cung vương đã không biết dùng hình (trước khi Trần 
phản). Trong Rinh Thi có câu: Đạo nhà Chu thẳng, Trí ta muốn 
tìm biêt sự thật. Muôn cho rõ việc không hay, ta tập hợp người 
hay để quyết định. Khi một vị vua đã không tìn được mình nữa, 
mà còn muốn giết. người để thỏa tư dục, thì các chư hầu còn ai 
tin được nữa. Trong sách Hạ Thư có nói: Có thực thì công mới 
thành, 

Lưu Sưởng - Dùng chữ nước để giết đại phu là tội có liền 
lụy đến người trên. Sao Nhâm Phu lại lụy đến người trên. Trước 
việc đó, Trần và Trịnh bỏ Sở mà tới Tấn, người Sở đánh cho 
cũng không phục, cầu hòa cũng không theo. Sở Tử giận nói: 
Nhâm Phu thực đã đòi hỏi quá. Mới giết đi. Thế là “thiên nộ”, 
là giận lây. Thế thì Nhâm Phu có tội gì. Nhâm Phu làm bầy 
tôi, cậy thế mà ham lợi, để đến chỗ chất, 


2 ® 8 XÃÑ*x“ AB =®#ãE=W£§£ẻ 8m Š>- 
ẶM #7 @ #7 KE íH # tt 7 Xã A 8 AÁ TẾ 
CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, TRẦN HẦU, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, 
ĐẰNG TỬ. TIẾT BÁ. TẾ THẾ TỪ QUANG NGÔ NIIÂN, 
TẢNG NHÂN VU THÍCH 
LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, TRẤN HẦU, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐĂNG TỬ, 
TIẾT BÁ, TẾ THỂ TỬ QUANG, NGƯỜI NGÔ, 

NGƯỜI TẦNG TẠI ĐẤT THÍCH 


Tả Thị - Tháng chín, ngày Bính Ngọ, thể tại đất Thích. 
hội có nước Ngỏ, và hội quyêt định đặt quản đồn thú trên biên 
giới nước Trần, Mục Thúc (Thúc Tôn Báo) cho là để Tắng thuộc 
vào Lỗ thì không có lợi mới xin được cho đại phu Tắng, được 
tới hội để nghe lệnh. 

Công Thị - Ngô sao lại dùng chữ nhân. Người Ngồ, người 
Táng đều gọi là người, vì không luận bàn ở hội. 

Hồ Truyện - Ngô sao lại gọi là nhân. Xét trong Tả Thị, 
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Ngô Tử sai Thọ Việt sang Tân, xin nghe lệnh chư hảu. Vì thế, 
người Tấn họp chư hầu, sai đại phu Lã và Vệ hội với Ngô tại 
đất Thiện Đạo, và bảo cho ngày hội. Thế thì việc hội ở đất Thích 
người Ngô tới hội, chứ không phải chủ động. Tới hội chư hấu 
mà không là chủ thì nâng lên chép là người Chư hầu tới dự 
hội mà lại tôn Ngồ lên chủ động, thì chề, chép là nước. Tình 


7Ø " 


ý của Thánh nhân nhận thấy. Nghĩa Xuân Thu thật là rõ. 


2a #® H8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


% H 
ĐÔNG, THỦ TRẦN 
MÙA ĐÔNG, ĐỒN THÚ TẠI NƯỚC TRẦN 


Công Thị - Ai đồn thú. Các chư hấu. Sao không nói sác chư 
hảu. Là vì lần lượt trước sau tới đần, không thể theo dõi để kể 
tường, cho nên chỉ nói đền Lã ta. 

Cốc Thị - Nói việc trong nước. 


Đồ Dự - Chư hấu ở hội Thích đầu được lên đổn thú tại Trần. 
Khi về tới nước, ai nây đều cho quân tới, không có báo cáo nhau, 
cho nền chỉ nói đến Lỗ. 

Trình Tử - Khòng phải mệnh Thiên TỬ, mà sai dân đi đồn 
thú ở phương xa, là có tội Mà đây, đồn thú ở Trần lại khen, là 
sao. Xét Trần phụ vào Tấn, mà Sở tranh, thì việc đồn thú là để 
giúp Trần mà chống Sở. Khen là phải Diệp Mộng Đắc có nói: Ai 
đồn thú. Chư hấu tại hội đã được mệnh của Tấn, khi về nước mình 
ai nây cho quân đi đồn thú để giúp Trần chống Sở. Không chép 
chư hầu, là lời văn lược qua. 
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3# 2 # H BH f2 BR 2 9 B & * Z¿ Ñ®8 E 
8l {ÍƠ W íÍH # tt Ý# X 4B 
SỞ CÔNG TỬ TRINH SUẤT SƯ PHẠT TRẦN. CÔNG 
HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TẢO BÁ, TẾ THẾ TỬ QUANG CỨU TRẤN 


SỞ CÔNG TỪ TRINH CẦM QUÂN ĐÁNH TRẦN. LỖ CÔNG 
HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TÀO BÁ, TẾ THẾ TỬ QUANG ĐỀ CỨU TRẤN 


Tả Thị - Tử Nang nước Sở làm Lệnh Doãn. Tấn Phạm Tuyên 
Tử nói: Ta mất Trần. Sở đánh các nước nhị tâm với Sở. Tử Nang 
được lập làm Lệnh Doãn. Chính lệnh thay đối, được khác trước, 
mà vội đánh Trân. Trần gần Sở. Dân sớm, tối, bị hoảng sợ, 
chắc phải rời bỏ ta. Ta không thể giữ được Trần. Không co Trần, 
(a mới được yên. 


Mùa đông, chư hầu đồn thú ở Trần. Tử Nang đánh Trản. 
Tháng 11, ngày Giáp Ngọ, hội họp ở Thành Đệ, đất Trịnh để 
cứu. 


+ 5ã —H A #gBH #8 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ CỨU TRẤN 
THÁNG 12, LỖ CÔNG TỪ CỨU TRẦN VỀ NƯỚC 


Cốc Thị - Cho việc cứu Trần là phải. 


tr +%* # ñ 1 # * 
TÂN MÙL QUÝ TÔN HÀNG PHỦ TỐT 
NGÀY TÂN MÙI, QUÍ TÔN HÀNG PHỦ MẤT 


Tả Thị - Quí Văn Tử mật. Đại phu dự việc khâm liệm có 
cả vua Lỗ. Chức gia tế dùng các đổ vật trong nhà để làm việc 
chôn chất. Đàn bà thì không thấy có gấm vóc. Nuôi ngựa không 
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thấy dùng đến thóc. Không có vàng, ngọc, đồ quý giá. Người quân 

tử biết ngay là Quí Văn Tử trung với nhà vua, làm tướng trải 

ba triều vua, mà không có tích trữ riêng. Có thể gọi là trung. 
Năm Giáp Ngọ. Vua Linh Vương, năm thứ 5. 


7 + 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tấn Điệu, năm thứ 6. Tả Linh, năm thứ 15. Vệ Hiến, năm 
thứ 10. Sái Cảnh, năm thứ 25. Trịnh Hi, năm thứ 4, Tào Thành, 
năm thứ 11. Trần Ai, năm thứ 2. Kỷ Hoàn, năm thứ 70. Tếng 


Bình, năm thứ 9. Tân Cảnh, năm thứ 10. Sở Cung, năm thứ 
24. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 19. 


# + = H 1z *fttrn'ữ tí 3ä 
XUÂN, VƯƠNG, TAM NGUYỆT, 
NHÂM NGỌ KỶ BÁẢ CÔ DUNG TỐT 
MÙA XUÂN, THÁNG BA, NGÀY NHÂM NGỌ, 
KỶ BÁ TÊN LÀ CÔ DUNG MẤT 


Tả Thị - Năm thứ 6, mùa xuân, Kỷ Hoàn Công mất. Đắt 
đầu cáo phó có tên, vì cùng trong đồng minh. 


&S *# B8 X# 
HA, TỐNG HOA NHƯỢC LAI BÔN 
MÙA HẠ, HOA NHƯỢC NƯỚC TỐNG TRÔN TỚI LÔ 


Tá Thị - Tông Hoa Nhược cùng Nhạc Bí khi bé chơi đùa với 
nhau, lớn lên thân nhau. Rầi sau nói xâu nhau. Tử Đăng (Nhạc 
Bí) tức giận, lấy dây cung mình buộc vào cổ Hoa Nhược ở giữa 
triều. Tống Bình Công nói: Chức quan Tư Vũ mà bị trói ở giữa 
triều, thì còn thắng ai được. Thế là đuối Hoa Nhược đi. Mùa hạ, 
Hoa Nhược tới tránh ở Lô. Chức Tư Thành là Tử Hãn nói: Cùng 
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một tội rà phạt khác nhau, không phải là hình. Tự mình giữa 
triể»u làm nhục một đại thần, cồn tội nào nặng hơn. Phải đuối 
cả Tử Đăng. Tử Đăng bắn vào cửa Tử Hãn một phát tên, nói: 
Vài ngày nữa, ngươi sẽ phải theo ta chạy trốn. Tử Hãn đối với 
Tử Đăng vẫn cứ như trước. 


Cao Kháng. Không chép chữ trục, đuổi. Mà lời văn là tự 
mình chạy trốn, thế là triều đình còn kính nể. Hoa Nhược bậy 
bạ như thế, trị tội là phải. 


W # lủ f 2 
THU, TÁNG KỶ HOÀN CÔNG 
MÙA THU, TÁNG KỶ HOÀN CÔNG 


E@ # %4 ð 
ĐẰNG TỬ LAI TRIỀU 
ĐĂNG TỬ TỚI CHẦU LỖ 
Tả Thị - Mùa thu, Đàng Thành Công tới chấu Lỗ. Đây là 
lần đầu. 


Quý Bản - Xưa nay, Đằng không chẩu. Nay tới châu vì thấy 
Lỗ hòa với Tấn, nhờ Lỗ để được che chở. 


5ä ^Á 8 
CỬ NHÂN DIỆT TẮNG 


NGƯỜI CỬ DIỆT NƯỚC TẦNG 

Tả Thị - Người Củ diệt Tắng, Tắng cậy đã có hôi lộ Lã. 

Cốc Thị - Không phải là diệt. Trung Quốc thì chép ngày. 
Nước nhỏ thì chép tháng. Di địch thì chép mùa. Tắng là Trung 
Quốc mà chỉ biết mùa, thế khòng phải là diệt. Diệt mà không 
tự biết nguyên đo. Tuy là khác nhưng thực ra không khác. Người 
Cử diệt Tắng, không phải là diệt. Là lập họ khác để coi cúng 
tế. Như thế là mở đường lối đến diệt. 


đ6 


Xét - Người Cử diệt Tắng, lời trong Kinh rất là rõ. Năm 
thứ 8, Tương Công, vì việc định địa giới nước Tắng, quân nước 
Cử đánh vào biên giới phía đông nước Lỗ. Thế là Tắng bị Cử 
điệt không nghỉ ngờ gì nữa. Tả thị cho là Tắng cậy ở việc đã 
hối lộ cho Lỗ. Xét Tắng mà thờ Lồ tất là có hối lộ, mà Lỗ thì 
không giúp nối Táắng, cho nên để cho Cử diệt Tắng. Công Thị, 
Cốc Thị, cho là năm thứ 4, Chiều Công Lã lấy Táng, rồi nghị 
là Táng chưa bị diệt, và có thuyết dựng họ khác lên thay vua 
Tắng, Triệu Khuông bác đi, bảo là thực Tắng có việc cháu ngoại 
nôi ngôi, thế là hội ở Tắng. Như thế thì Kinh cử như việc Lương 
mất mà chép Táng mất, chứ không chép được là nước hị điệt, 
Lại so với việc Trịnh đã diệt Hứa, mà Hứa lại cứ vẫn thấy chép 
ở Kinh, có khảo sát mới rõ. Vì thế, nay không theo thuyết của 
Công Thị, Cốc Thị, mà phàm nói rằng lập họ khác nối ngồi, 
th đều bố đi hất. 


% # # #3 ¡in 
ĐÔNG, THÚC TÔN BÁO NHƯ CHÂU 
MÙA ĐÔNG, THÚC TÔN BÁO SANG NƯỚC CHÂU 
Tả Thị - Mùa đông, Mục Thúc sang Châu lề sính, và sửa 


soạn hòa bình. 


# # 7ø in 8 
QUÍ TÔN TÚC NHƯ TẤN 
QUÍ TÔN TÚC SANG TẤN 


Tả Thị - Người Tấn cho tới hỏi Lỗ sao bả Tắng. 
\ 
+ #Ẵ — H # #ử » 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, TẾ HẦU DIỆT LAI 
THÁNG 12, TẾ HẦU DIỆT NƯỚC LAI 


Tả Thị - Tháng 11, Tế Hầu điệt nước Lai. Lai cậy về raưu 
kế, mánh khóe. Khi Tử Quốc nước Trịnh tới Lỗ lễ sính, về tháng 
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tư, năm thứ 5, Tương Công, Án Nhược nước Tẻ sửa thành Đông 
Dương, rồi vây thành nước Lai. Ngày Giáp Dần, dựng quanh ngoài 
quách, một gò, cao tới mặt thành. Trong tháng mà Kỷ Hoàn 
Công mất (tháng ba), ngày Ất Mùi, Vương Tưu (T ướng Tê trốn 
ở nước Lai) cùng với đại phu Lai là Chính Dư Tử cảm quân và 
người nước Đường đánh quân Tế đang vày. Quân Tổ đánh cho 
thua. Ngày Đính Mùi, quân Tế vào thành Lai. Vua Lai là Cung 
Công Phù Như chạy sang đất Đường. Chính Dư Tử và Vương 
Tưu chạy sang nước Cử. Người Cử giết đi. Tháng tư, Trần Vò 
Vũ, lấy các đồ quý loại tế khí của nước Lai, đâng vào cung TƯơng 
Cung nước Tẻ. Án Nhược vây ấp Đường. Tháng 11, ngày Bính 
Thìn, diệt Đường (ấp nước Lai). Dân Lai di tới nước Nghề (hoặc 
Tiểu Châu, phụ dung nước Tế). Cao Hậu và Thôi Trừ nước Tèẻ, 
định lại biên giới. 

Công Thị - Tại sao không chép vua Lai chạy trốn. Vì rằng 
nước bị diệt thì vua chềt vì nước. Thế là chính. 


Năm Ất Mùi. Vua Linh Vương, năm thứ 6. 


+ *# 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tân Điệu, năm thứ 7. Tẻ Linh, năm thứ 16. Vệ Hiến, năm 
thứ 11. Sái Cảnh, năm thứ 26. Trịnh Hi, năm thứ 5. Tào Thành, 
năm thứ 12. Trần Ai, năm thứ 3. Kỷ Hiếu Cồng Cái, năm đầu. 


Tống Bình, năm thứ 11. Tân Cảnh, năm thứ I1. Sở Cung, năm 
thứ 25. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 20. 


#ÄẪÃ. KXã # Z4 B 
XUÂN, ĐÂM TỬ LAI TRIÊU 
MÙA XUÂN, VUA NƯỚC ĐÀM LÀ ĐÀM TỬ TỚI CHÂU 


Tả Thị - Năm thứ 7, mùa xuân, Đàm Tử tới chảu, lần đầu 
tiên chầu Lô. 


38 


g H = }+ # #®# 7”? &*%# 
HẠ. TÚ NGUYỆT, TAM BỐC GIAO, 
BẤT TÔNG, NÃI MIỄN SINH 


MÙA HẠ, BA LẦN, BÓI TẾ GIAO, KHÔNG ĐƯỢC, 
MỚI THÔI DÙNG SINH (BÒ TẾ) 

Tả Thị - Mùa xuân, tháng tư, ba lần bói Giao không được, 
mới thôi dùng sinh. Mạnh Hiến Tử nói: Ta từ nay mới biết cần 
bói đúng mùa, Tế Giao là tế thầu Hậu Tắc, tức là thần coi việc 
làm ruộng. Thế cho nên, khi mùa xuân, côn trùng bắt đầu sinh 
nở, là lúc tế Giao. Tế xong, mới bắt đầu cày ruộng. Nay cày 
ruộng rồi mới tế. Bói tế không được là phải lắm. 

Cốc Thị - Mùa hạ, tháng tư, không phải mùa. Ba lần bói 
là đúng lễ. Chữ nãi: mới, cho biết là không phải người định được. 


/›*è 4 Z %X 
TIỂU CHÂU TỬ LAI TRIỀU 
VUA NƯỚC TIỂU CHÂU LÀ TIỂU CHÂU TỬ TỚI CHẤẦU 


Tả Thị - Mục Công nước Tiểu Châu tới chảu. bằn đầu tiên. 


 TR 
THẢNH BÍ 
XÂY SỬA THÀNH ẤP BÍ 


Tả Thị - Nam Di làm chức Tế ấp Bí. Thúc Trọng Chiêu Bá 
làm chức Công Chính ở Lã. Chiêu Bả muốn được lòng họ Quí 
Tôn, mới nịnh Nam Di, và đề nghị với Nam Di cho sửa sang 
thành ấp Bí, hứa sẽ cung cấp nhiều phu dịch. Thế là quí tôn 
sửa đắp thành Bí. 

Gia Huyền Ông - Qui Tôn hàng phủ, cha chết, con nối 
nghiệp, có thành có ấp, sắp kháng lại vua để chuyên quyển, Kinh 
Xuân Thu chép để rõ tội dẫn dẫn làm loạn. 
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Lý Liêm - Bi là ấp to ở Lỗ. Năm đầu Hi Công ban cho 
Quí Hữu, ruộng Vấn Dương và ấp Bí, thế là thành ấp Qui thị. 
Từ khi Nam Di xây thành thì Bí thành ra mạnh. Nam Khoái 
nối giữ chức Tế. Thế tức là không những họ Quí đời đời giữ chức 
Khanh, mà hạng Bài thần (gia thẳn) cũng cha truyền con nối 
làm ấp tế. Năm thứ 12, Chiêu Công, Nam Khoái muốn đuối họ 
Qui. Không xong. Đem dân đât Bí cho Tế. Năm thứ 13, Thúc 
Cung vày Bí Thua không được Năm thứ 14, dân Bí phản họ 
Nam, Nam Khoái phải chạy trồn sang Tẻ. Tả trả lại Bí. Đến 
khi Quí Hoàn Tử làm chức Khanh, Công Sơn Bất Nữu cùng dân 
làm phản. Năm thứ 12, Lỗ mới dùng Từ Lộ để phá Tam Đô. 
Bất Nữu và Thúc Tôn Triếp cầm quân, người Bí đánh úp nước 
Lồ. Không Tử sai Thân Câu Tu, Nhạc Khẩn đánh. Hai người, 
Bất Nữu, Thúc Tôn, chạy trốn sang Tẻ, Thành Bí bị san Đó 
là đâu đuôi chuyên ấp Bí, mà nhân biết thời thịnh suy của họ 
Quí Tôn. 


W#~ # ñ mm ñømfÌ ~ 
THU, QUÍ TÔN TÚC NHƯ VỆ 
MÙA THU, QUÍ TÔN TÚC SANG VỆ 


Tả Thị - Mùa thu, Quí Vũ Tứ sang Vệ để đáp lại Tử Thúc 
lễ sính, và để từ tạ việc đáp có chậm trễ, chứ không phải là 
có ý khác. 

Triệu Bằng Phi - Lã Công lên ngôi. Vệ Hâu sai Công Tôn 
Phiếu tới lễ sính. Tân Hầu sai Tuân Anh tới lễ sính. Thế rồi 
Lễ Công sang Tân hai lần, sai đại phu sang Tân ba lần, mà 
đối với Vệ thì chưa đáp lễ. Nay được bảy năm rồi, Quí Tôn Túc 
đáp lễ thì biết là chậm trễ. Vệ yếu hơn Lỗ, không dám trách, 
nhưng cũng nghi là Lễ không giac hiếu. Cho nên mùa đông, Tôn 
Làm Phú tới lễ sính, yêu cầu thả. 
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„4X H ấ 
BÁT NGUYỆT CHUNG 
THÁNG 8, CÓ SÂU CHUNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 10, Hàn Hiếu Tử 
nước Tấn, cáo lão về hưu. Con lớn là Mục Tử đại phu công tộc, 
có tật không chữa được, được cử nôi chức. Mục Tử từ chối: “Trong 
kinh Thi có câu: Sao ta không ra đi ngày sớm, trước khi sáng 
tỏ. Vì đường đi ướt, nhiều sương. Lại có câu: Không làm gì cho 
mình, cho ai, thì đân không tin. Nên nhường chỗ cho người 
khác. Xin đề cử Khởi (em cùng mẹ). Khởi thường giao du với 
Điền Tô, nước Tấn. Điền Tô cho Khởi là người thích nhân, Kinh 
Thị có câu: Bình tĩnh làm tròn chức vụ, quý những người chính 
trực, thần linh sẽ ban phúc. Giúp đỡ dán là đức. Chính trực 
là chính. Làm cho công thành ngay lại là trực. Có ba nết ấy 
là có nhân. Được thế, thì thân linh ủng hộ, ban phúc. Vậy lập 
Khởi sao lại không nên”. Ngày Canh Tuất, Hàn Hiến Tử ra 
triểu đình tiến cứ con là Khởi (Tuyên TỬ) rồi về cáo lão. Tấn 
Hầu cho Hàn Vô Kị (Mục Tử) là người có đức nhân, sai coi các 
đạt phi trong công tộc. 


% + H ®# £ & § ĐH ?® %& E 
+ H Ä& # *† ® 8 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, VỆ HẦU SỬ TÔN LÂM PHÙ 
LAI SÍNH. NHÂM TUẤT CẬP TÔN LÂM PHỦ MĩNH 


MÙA. ĐÔNG, THÁNG t0, VỆ HẦU SÄAI TÔN LÂM. PHỦ TỚI 
LỖ LỄ SÍNH. NGÀY NHÂM TUẤT, LỖ CÙNG THỂ VỚI TÔN 
LÂM PHỦ 


Tả Thị - Vệ Tôn Văn Tử tới lễ sính, và cũng để cảm ơn 
các lời từ tạ nhã nhặn của Vũ Tử, cùng ký minh ước đã định 
trước với Tôn Hoàn Tử. Lồ Công bước lên điện. Tôn Văn Tứ cũng 
bứơc lên (chứ không bước sau). Thúc Tôn Mục Tử giữ chức tướng 
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lễ, vội tiến tới, nói: Trong hội chư hầu, vua Lỗ, thứ tự không 
đặt sau vua Vệ, Bây giờ đại phu lại không đi sau vua tôi, không 
biết vua tôi đã có lỗi gì với đại phu. Xin đại phu chậm lại một 
chút”. Tôn Tử khòng đáp, cũng không ngừng bước. Mục Thúc nói: 
Tôn Tử chắc nguy vong. Bầy tôi mà làm như vua, có lỗi mà không 
sửa, thế là triệu chứng chết. Kinh Thị nói: Lui triều về ăn cơm, 
ung dung yên vui. Thế nghĩa là, đúng lễ nghi thì nghỉ thì được, 
không theo lễ nghi thì có hại”. 


!Z 2\¡ Z BH  ñ bề 
SỞ CÔNG TỪ TRÌNH SUẤT SU VI TRẤN 
CÔNG TỪ TRÍNH NƯỚC SỞ CÂM QUÂN VÂY NƯỚC TRẤN 


+ ST —H ^Aa® 8+2 BRE#8=K= 
Jjín 3z z rã 


THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CÔNG HỘI TẤN HẦU, 
TỐNG CÔNG, TRẢN HẦU, VỆ HẦU, TẢO BÁ, 
CỬ TỪ, CHÂU TỬ VU VI 
THÁNG 12, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, 
TRẤN HẦU, VỆ HẦU, TÀO BÁ, CHÂU TỪ, 
HỘI TẠI VỈ, ĐẤT NƯỚC TRỊNH 

Tả Thị - Từ Nang nước Sở vây Trần, Chư hấu hội tại Vỉ để 
cái Trần. 

Khổng Dĩnh Đạt - Sở đã vây Trần mà Trần còn tới dự 
hội được. Thế là Sở chưa vây kín, còn có thể ra khỏi thành, khỏi 
nước, để cầu cứu. Trần Hầu trốn về, rồi Trần bị thuộc Sở. Chư 
hầu không cùng Sở chiến đấu, ai về nước người ấy. Việc cứu không 
thành, cho nên Kinh khòng chép chữ cứu. 

Uông Khác Khoan - Từ đó, phàm có hội là không thấy 
nước Trần nữa. 


Quý Bản - Sở tháng 10, vây Trần, gần hết một mùa đông, 


42 


mà Điệu Công mới hội chư hầu, dùng dăng tới đất nước Trịnh, 
thế là có ý sợ Sở rồi mà không dám gấp cứu Trần, chứ đâu 
có ý che chở, bênh vực Trân: 


# {Íd #ZZ 1m ứl 9 ®X N đã E ñ HE 4# T% 
TRỊNH BÁ, KHÔN NGOAN, NHƯ HỘI, VỊ KIẾN 
CHƯU HẦU, BÍNH TUẤT, TỐT VU THÁO 


TRỊNH BÁ, TÊN LÀ KHÔN NGOAN, TỚI DỰ HỘI, 
CHƯA GẶP CHƯ HẦU, THÌ, NGÀY BÍNH TUẤT MẤT 
TẠI ĐẤT THÁO, NƯỚC TRIỊNH 


Tà Thị - Khi Trịnh Hi Công còn là Thái Tử, năm thứ 16, 
Thành Công, có cùng Tử Hãn sang Tấn. Không giữ lễ nghi. Khi 
đi sang Sở với Tử Phong cũng không giữ Lễ nghi. Đến khi làm 
vua, năm đầu, tới chầu nước Tấn, Tử Phong muốn xin vua Tấn 
truất. phế, Tử Hãn ngăn lại. Khi Hi Công tới hội Ví, với Tử Tứ, lại 
không giữ lễ nghì. Tả hữu can không nghe. Mấy người lại can 
th bị giết Khi Hi Công đi hội Tháo, thì Tử Tứ sai giặc cướp 
giết Hi Công. Khi báo cáo chư hầu thì nói là Hi Công chất bệnh. 
Giản Công, con Hì Công lên năm tuổi, được lặp lên ngôi. 

Công Thị - Tháo là một ấp nước Trịnh. Chư hầu mất ở trong 
nước thì không cần chép mất ở nước nào. Đây chép là có việc 
muốn che đậy: việc vua bị giết. Ai giết? Đại phu giết. Tại sao 
không nói. Vì các tướng Trung Quốc mà che đậy. Sao thế, Trịnh 
Bá sắp hội với chư hầu ở Ví. Chi bằng ta theo Sở. Trịnh Bá 
nói: Không riên. Đại phu nói: Bảo là Trung Quốc biết giữ nghĩa 
thì sao lại đánh ta lúc có tang. Bảo rằng Trung Quốc mạnh, thì 
ai bằng được Sở. Thế là giết vua đi. Trịnh Bá Khôn Nguyên (Cốc 
Thị, Công Thị chép là Nguyên) sao lại chép cả tên Khôn Nguyên: 
BỊ thương rỗi trở lại, chưa về đến đô thì chết. Chưa gặp chư hầu, 
mà chép là tới hội, là cần chép ý đi tới hội. 

Cốc Thị - Chưa gặp chư hầu mà chép là tới hội, tại sao? Là 
chép ý đi tới hội. Theo lễ, chư hầu lúc sống không gọi tên, đây 
còn sống mà gọi tên là tại sao. Đây là chép tên một vị chự hầu 
chết. Thế sao đầu câu lại nói tới hội. Là để biết vì đi dự hội mà 
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chất. Trịnh Bá sắp đi dự hội Trung Quốc. Bảy tôi thì muốn theo 
Sở. Không được mới giết vua đi. Chết vì bị giết. Không chép bị 
giêt là không muốn cho đân Di Địch hơn vua Trung Quốc. 

Nơi chết là ở ngoài. Chép là ngày chưa ra khỏi nước. 

Chép ngày chết, chép mùa táng, thế là chính. 

Lưu Sưởng - Tháo là ấp trong nước Trịnh. Chư hầu mất 
trong nước không chép nơi mất. Thế thì tại sao đây lại chép: 
Trịnh Bá Khôn Nguyên tới dự hội, chưa gặp chư hầu thì mật 
tại đất Tháo, để thấy rằng chết vì đi dự hội. Truyện có chép 
là bị giết. Ai giết? Đại phu Công Tử Biền giết Sao Công Tử 
Biển giết? Công Từ Biên cảm quốc chính nước Trịnh. Trịnh Bá 
đối đãi không có lễ. Công Tử Biên giận Trịnh Bá, đến khi đi 
dự hội là phế. Biên muốn theo Sở, Trịnh Bá bảo là không được. 
Thế là Biên sai giặc cướp giết di. Tại sao khòng chép là bị giết. 
Lấy chữ “tốt” là mât mà cáo phó. Rồi Kinh chép chữ “tốt”, tức 
coi là Trịnh không còn có thân từ nữa. Thần (tôi) mà giết quân 
(vua), phàm người nào làm quan được giết kẻ giết vua đỏ, không 
tha. Con mà giết cha, phàm ở trong cung, ai cũng được giết không 
tha. Cho nên “quân” bị giết, “thần” không trị giặc, thế gọi là 
ph: thần. Bố mẹ bị giết, con không phục thù thì gọi là phi tử. 
Phi thần, phi tử, là tội rất lớn. Nước Trịnh không phải là nước 
không có thần tử, người quân tử cứ như phó cáo mà chép tội 
chư hầu, thì nhận thấy rằng Trịnh không có thần tử. 

Truyện giết vua thì nhiều, sao riêng đây lại coi là mất cả 
thần tử. Vì: Triệu Thuẫn mà giết vua thì Đổng Hồ chép, để cho 
triêu đình biết, để phó tới chư hấu. Trọng Ni cho là Lương Sử. 
Thôi Trừ giết vua, Thái Sử chép, Thôi Trữ giết di, em Thái Sử 
nôi chức lại chép, lại bị giết. Em nữa nôi chức lại chép, Thôi 
Trữ đành thua,rôi sau cáo phó cho chư hâu là Thôi Trữ giết vua. 

Giết vua có bôn thứ: 

(1) Có thứ bỏ vua đi. 

(2) Có thứ bỏ tôi đi. 

(3) Cá thứ không phải bỏ mà cứ bỏ. 

(4) Có thứ gọi rõ kẻ thần tử ra để mà bỏ. 
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Xét - Kinh chép Trịnh Bá mát, mà ba Truyện đều chép là 
bị giêt. Triệu Khuông tín Kinh mà nghỉ Truyện, hình nhưữ có 
kiến thức. Tuy nhiên họ Tả không xa đời Thánh nhân, họ Công, 
họ Cốc đều tín vào thánh mòn (cửa thành, tất cả thầy trò Không 
Tử) đương thời tất là có căn cứ. Sau năm đỏ, các Công Tử ở Trịnh, 
vì việc Hi Công chết, mới cùng mưu giêt Tứ Tứ, thì biết chắc 
là Tử Tứ giết vua. Lưu Sưởng, bản theo phó, chép là tốt, là thây 
Trịnh không còn có thần tử. Lìni Sưởng bàn đúng, Công Dương 
thì bảo là kiêng tránh, Cốc Lương thì bảo là quân không thắng 
được thần, hai lời bàn đó không hợp với ý của Knh. 


BR & 3L 
TRẢN HẦU ĐÀO QUY 
TRẦN HẦU TRỐN VỀ 


Tả Thị - Người Trần lo sợ người Sở đang vây đánh. Hai 
tướng Trần là Khánh Hổ và Khánh Dẫn, lập mưu bảo tướng 
Sở rằng: Tôi cho Sở Tử hoàng em Trần Hầu sang, các ông giữ 
lầy. Tướng Sở theo. Khánh Hồ, Khánh Dân báo cho Trần Hầu 
ở hội biết rằng Sở đã bắt Công Từ Hoàng, nếu nhà vua không 
về ngay, các quan không nỡ thấy hỏng tôn miêu xã tắc. E rằng 
đân theo Sở. Thế là Trần Hầu bố hội trõn vẻ. 

Cốc Thị - Cho là bỏ chư hầu cho nên đã dùng chữ trốn. 

Xét - Trần Hầu vì quốc nạn mà trốn về. Có kế bàn cho 
là bội Tấn, thao Sở, kết tội Trần. Luận bàn thì chính đấy. Mà 
sự thực là tấn không muốn thân Trắn, là đã có định đoạt từ 
trước. Tấn mà mưu nghiệp Bá, chăm chăm ở việc được Tống 
được Trịnh, mà chậm chạp khi tới việc Trần, Phạm Tuyên Tử 
nói: Trần không phải việc ta, không có Trần cũng được. Cho 
nên năm thứ ð, Sở đánh Trần, Tấn họp chư hầu để cứu, còn 
có tâm nghĩ tới, còn thương tới nạn người Đến năm thứ 7, 
Sở vây Trần, Tân tuy hai lần họp chư hầu mà không xong được 
việc cứu Trần, Đến hội Vị, Trần Hầu trốn về. Hội thề Hình 
Khưu, Trần Hầu không tới. Tấn đều bỏ rơi, như quên nghĩ tới. 
Tấn đối với Trần, ngày một xa dân, mà Sở đối với Trần, thì 
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ngày một áp bức hơn. Thế thì việc Trần theo Sở, là vì Tấn 
bỏ Trần, Kinh Xuân Thu chép, cũng là để chê Tấn Bá sao không 
chấn chỉnh lại được công việc. 


Năm Giáp Thân. Vua Linh Vương năm thứ 7. 


“A4 # 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 
Tấn Điệu, năm thứ 8. Tế Linh, năm thứ 17. Vệ Hiến, năm 
thứ 12. S5ái Cảnh, năm thứ 27, Trịnh Giản Công, tên là Ga, 
năm đầu, Tào Thành, năm thứ 13. Trần Ai, năm thứ 4. Kỷ Hiếu, 
năm thứ 2. Tống Bình, năm thứ 11. Tân Cảnh, năm thứ 12. 
Sở Cung, nàm thứ 26. Ngâ Thọ Mộng, năm thứ 21. 


# +  H 2: ñøm 8 
XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG SANG TẤN 
Tả Thị - Năm thứ 8, mùa xuân, Lỗ Công sang Tấn để chầu 
vua Tấn và để được biết về sau khi nào được tới chẳẩu, tới sính, 


Uông Khác Khoan - Lễ Tương Công nối ngôi vừa được 8 
năm, mà ba lần chảu Tân. Kể cả Tuyên Công xu nịnh TẾ, các 
lễ nghi thời Xuân Thu, thờ vị Bá, chưa từng thấy vua chư hầu 
nào chuyên cần như Tương Công. Tấn Điệu Công trong 10 năm 
mà được Lỗ Công bốn lần châu, thế là lễ nghi gấp đôi Thiên 
Tử, Thiên Tử chỉ năm năm một lần cho chư hầu chầẩu. Điệu công 
đối số triều sính thì biết là quá trớn. 


8g # W 8 2 
HẠ, TÁNG TRỊNH HI CÔNG 
MÙA HẠ, LỄ TÁNG TRỊNH Hi CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Vì việc Trịnh Hi Công chết, các Công 
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Tử họp lại mưu giết Tử Tư. Tử Tứ biết, mới hành động trước. Mùa 
hạ, tháng tr, ngày Canh Thìn, buộc vào tội để giết Tử Hà, Tứ 
Hư, Tử Hầu, Tử Định. Hai con của Tử Hỗ là Tôn Kích và Tôn 
Ác chạy trốn sang Vệ. 

Công Thị - Giặc chưa trị sao lại chép lễ táng. Vì Trung Quốc 
mà kiêng. 

Xét - Trịnh Hi Công bị giết, Kinh đã theo phó mà chép là 
“tốt”, là mất thì sau cứ chép lễ táng là phải. 


RE Á @ £@ 3 2 7 # 
TRỊNH NHÂN XÂM SÁI HOẠCH CÔNG TỪ TIẾP 
NGƯỜI TRỊNH XÂM NƯỚC SÁI BẮT ĐƯỢC CÔNG TỬ TIẾP 


Tả Thị - Ngày Canh Dân, Tử Quốc, và Tử Nhĩ, nước Trịnh, 
xâm nước Sái, bắt được Tư Mã Sái là Công Tử Tiếp. Người Trịnh 
đều mừng. Duy có Tư Sản là không vui nói: “Khi một nước nhỏ 
như nước ta, không có đức về văn, chỉ có cồng về vũ, là sắp bị 
họa to. Nước Sở mà lại trị tội, liệu ta không theo Sở được không. 
Nếu ta theo Sở thì quân Tấn tới, Tấn và Sở rồi cùng đánh Trịnh. 
Từ nay, trong bốn, năm năm Trịnh sẽ không yên”. Tử Quốc (bố 
Tư Sản) mắng: “Mày biết gì. Nước đã có vua, có Chính Khanh, 
con nít nói dại đột, liệu mà chết đấy”, 

Công Thị - Việc xâm này, chép bắt được là thế nào. Trong 
việc xâm, mà chép hoạch, bắt được, là may mà được. 

Cốc Thị - Dùng chữ nhân, người, Trịnh nhân, là khinh. Xâm 
là việc kém. Mà bát được là vì Công Tử hèn kém. 

Đô Dự - Trịnh xâm Sái, là muốn nịnh Tân. Đã không có 
lệnh của Tấn, lại không có cớ, chủ thì còn bé, mà đã động binh, 
làm việc vô mm, gây lo cho nước. Cho nên chê, mà chép là nhán, 
là người. 


4? 


# #8 ñã 8 # &  í “ AÁ % ^À ñ 
Ä X AA + HỆ H 


QUỈ TÔN TÚC, HỘI TẤN HẦU, TRỊNH BÁ, TẺ NHÂN, 
TỔNG NHÂN, VỆ NHÂN, CHÂU NHÂN VU HÌNH KHƯU 


QUÍ TÔN TÚC HỘI TẠI HÌNH KHƯU, TẤN HẦU, TRỊNH BÁ, 
NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI CHÂU 


Tả Thị - Tháng 5, ngày Giáp Thìn, hội tại Hình Khuưu đề 
ra lệnh, số triều sính được hạn định cho các đại phu chư hầu 
được biết mà tuân theo. Lỗ Quí Tôn Túc, Tê Cao Hậu, Tống Hướng 
Thú, Vệ Ninh Thực, Châu đại phu, tất cả hội họp. Trịnh Bá hiến 
được các đồ vật của địch cho hội nên thản hành đến hội. Kinh 
không chép các đại phu là tồn Tấn Hầu. 

Cðc Thị - Nhận thấy Lỗ thất chính rồi Có Lỗ Công mà 
lại có đại phu cùng hội. 


Hồ Truyện - Đại phu chép là người, nhân, là chê, Xưa Chu 
Công, dạy Thành Vương để coi chính lấy, phải viết ra những 
thiên vua thân coi chính. 


Xét - Không tự coi mình chính, mà giao cho quan, thế là 
đem cúa quý cúa nước, giao cho người ta, mà lại không biết là 
quý. Triểu Sính là các việc lớn trong nước. Rất phiên nhọc vua 
chư hầu. Lại sai đại phu nghe lệnh, thế là không kén người bằng 
đức, mà bằng yêu quí chôc lát. Sai đại phu cẩm quyển chính, 
mà chư hầu đền mất. nước, đâu có phải là yêu quí. Sau đây tám 
năm, ở hội Xú, hội Lương, Điệu Công vừa mất, các vua chư hầu 
đều có mặt, mà riêng đại phu thể, vua chỉ là bị vị, đâu có phải 
một sớm một tối mà thành như thê. Cho nên, việc Hình Khuu, 
Lễ Công ở Tấn, mà Quí Tôn Túc dự hội, biết ngay là Lã đã 
mất chính từ đấy. Đại phu của chư hầu bị chê, mà chép là nhân, 
là người, là ý cẩn thận từ lúc khởi thuỷ. 

Khổng Dĩnh Đạt - Lỗ Công tháng giêng sang Tấn. Sau hội 
này mới chép là Lỗ Công về. Vậy Tấn Hầu tới hội rồi Lồ Công 
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về Lễ. Thế là Quí Tôn theo Lỗ Công sang châu Tấn rồi theo 
Tấn phó hậi. 

Trác Nhĩ Khang - Hội Hình Khuu, là để ra lệnh các kỳ 
triều sính. Hồ Truyện mà bàn là phiển chư hấu, sai đại phu nghe 
lệnh, yêu quí chốc lát, bàn thế là sai. Đây chính là Điệu Cồng 
đối người cẩn thận, nghiêm trọng. Vua chư hầu với ta là ngang 
hàng. Duy chỉ có đại phu là phải nghe lệnh. Vua ra lệnh, đại 
phu nghe, theo. Nghe thì được. Không nghe thì bị bắt. Pháp của 
ta, ta vẫn thi hành được. Thế của họ, ta cũng chịu được. Không 
bền nào mất vẻ tôn trọng. Đối với chính thể, thế là tiện. Dù 
có Lỗ Tương Cồng đang ở Tấn, cũng không sai tới dự hội. Thế 
là quý Lễ Tương Công. 

Xét - Hội Hình Khuu, rất phiển các vua chư hầu, mà còn 
sai các đại phu tới nghe lệnh. Hồ Truyện cho là lõi yêu quý người 
trong chốc lát, không tự làm chính, mà giao chính cho hạ thần. 
Đó là lỗi bàn lặt vặt. Điệu Công sửa soạn nghiệp Bá đâu có 
bỏ quyền mà đem giao cho kẻ dưới. Trác Nhì Khang bàn: đối 
đãi với người cẩn thận, nghiêm trọng, bàn rất đúng, thuyết nghe 
phải. Nay cứ giữ cả. Cốc Lương bàn nay có Lỗ Công ở hội, mà 
đại phu Lỗ dự, Đỗ Chú, Khổng Sớ cũng bàn thế. Xét Quí Tòn 
theo Lỗ Công sang chầu Tấn, rồi từ Tấn mà tới Hình Khưu, Kinh 
Xuân Thu ở sau thời gian hội mới chép Công tự Tấn vẻ, thế 
thì lúc Quí Tôn, đi tới hội, Lỗ Công vẫn cứ ở Tấn. Lưu Sưởng 
bàn là Lễ Công đã về rà sai Quí Tòn, bàn thế chưa xuôi. 


ZÀ' E1 
CÔNG CHÍ TỰ TÂN 
LỖ CÔNG TỰ TẤN VỀ 


5 AÁ #® # mm ñ 
CỬ NHÂN PHẠT NGÃ ĐÔNG BÍ 
NGƯỜI CỬ ĐÁNH PHÍA ĐÔNG BIÊN GIỚI NƯỚC LÔ TA 


Tả Thị - Người Cử đánh biền giới phía đông nước ta, về việc 
chia định ranh giới nước Tắng. 
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# ⁄úL H X 53 
THU, CỬU NGUYỆT, ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG 9, LỄ CÂU ĐẢO 
Tả Thị - Mùa thu, tháng 9, lễ cầu đảo. Đại hạn. 


%4 # 2 # B Hl ñ # W. 
ĐÔNG, SỞ CÔNG TỬ TRINH SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 


MÙA ĐÔNG, SỞ CÔNG TỬ TRÌNH CẦM QUÂN 
ĐÁNH NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, Tử Nang nước Sở, đánh Trịnh, trị về 
tội Trịnh đi xâm nước Sái. Tứ Tứ, Tử Quốc, Tử Nhi, muốn theo 
Sở, Tử Khống, Tử Kiều, Tử Triển, muốn đợi Tấn. Tử Tứ nói: “Trong 
Chu Thị có câu: Đợi nước sông Hoàng trong, đời người được bao 
lâu. Đã bói nhiều, đã đoán nhiều, nhiều thầy thối ma. Đại gia 
bàn luận, đân gian chia rẽ. Mọi việc đều không xong. Tình thế 
cấp bách. Lúc này ta hãy tạm theo Sở để được tạm yên. Quách 
Tấn tới, ta lại theo. Tích săn lễ vật để biếu dâng kẻ tới, tiểu 
quốc như nước ta là phải như thế. Chọn sẵn bò heo, châu ngọc, 
vóc lụa, chực hai bên biên giới bác nam (Tấn, Sở) sẵn sàng, Thù 
dịch ta chắc không hại đân, dân không khổ. Hành động như 
thế có hơn không”. 

Tử Triển nói: “Nước nhỏ thờ nước lớn, cần phải có tín. Khi 
nước nhô không giữ lời, thế là chiến tranh, thế là hỗn loạn, rồi 
tới bại vong. Ta đã hẹn với Tấn sau trước năm hội, mà nay 
ta sai hẹn, thì Sở cho có cứu ta, liệu có ích gì không? Tấn thần 
với ta mà đã không xong, thì Sở sẽ kiêm tính đất nước ra cho 
thuộc vào nước Sở. Vậy ta không theo Sở được. Không bằng cứ 
đợi Tấn cứu. Vua Tấn ngày nay thông minh, bốn đạo quân không 
thiếu, tám vị chỉ huy hòa hợp. Nhất định là Tấn không bỏ Trịah. 
Quân Sở đi xa mới tới Trịnh, lương thực gần hết, chắc là phải 
chóng vẻ. Có gì là lo. Tôi nghe nói: không sức nào mạnh bằng 
đức tin. Ta cố thủ để làm nhọc Sở. Cố giữ lời để đợi Tấn. Như 
thế có hay không”. 


ĐỒ 


Tử Tứ nói: “Trong Kinh Thi có câu: Bảy mm: thì nhiều, làm 
việc thì không có ai. Bàn ra bàn vào đầy triều. Ai đám giữ trách 
nhiệm thi hành. Ÿ như những người bàn việc đi đường mà rồi 
không bước lên một bước. Tôi đề nghị theo Sở. Tôi xin chịu trách 
nhiệm”. Thế là vua Trịnh hòa với Sở. Sai Vương Tử Bá Biển 
báo cáo cho Tấn Hầu rằng: Nhà vua đã ra lệnh cho nước tôi 
sửa soạn binh xa, chiến cụ, để trừng phạt kẻ phản loạn. Dân 
Sái không theo. Dân tôi không dám ở yèn, phải thu thập hết 
người, của, để trừng phạt Sái, bắt được Tư Mã Tiếp, dẫn tới nộp 
ở Hình Khưu. Ngày nay, Sở đem quân tới hỏi tại sao đảm đánh 
Sái. Sở đã đốt các đồn ải, phá húy thành quách. Dân, vợ chồng, 
con cá), không tìm được nơi nghỉ, không cứu giúp được nhau. Sở 
phá huỷ, không còn nhờ cậy vào đâu. Nhà nào cha con, anh em 
cũng có người chết, không còn nhờ cậy vào đâu. Dân đau khổ 
đành phải nhận thể với Sở. Tôi còn nhỏ tuổi, cùng với các quan, 
không ngăn được, xin cáo trình. 

Tri Vũ Tử (Tân Tuân Anh) sai chức Hành nhân là Tử Viên 
trả lời vua Trịnh: Vua Sở đã tới. Nhà vua không sai sứ cho quả 
quân tói biết, vội theo Sở để mong tạm yên. Thế là ý nhà vua, 
còn ai đám trái ý. Quá quân tôi sẽ giống giả chư hầu tới thăm 
đưới chân thành. Xin nhà vua nghĩ kỷ” 


8 & £# + % ®# E 
TẤN HẦU SỬ SĨ CẢI LAI SÍNH 
TẤN HẦU SAI SĨ CÁI TỚI LỖ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Phạm Tuyên Tử nước Tãn, tới lễ sính để đáp lễ 
Lỗ Công đã tới châu và báo cho biết Tấn sẽ đánh Trịnh. Vua 
Lỗ thết tiệc. Trong việc, Tuyền Tử đọc bài thơ: Thiệu Nam, Siếu 
Hữu Mai. Quí Vũ Tử nói: “Ai dám trái lệnh Tấn. Đại phu quí 
vua như cây mai, quả nhân được gần, lẫn được hương vị, còn trái 
ý nhà vua sao được”. Vũ Tử đọc bài: Tiểu Nhã Giốc Cung. Đến 
khi khách sắp rời khỏi điện, Vũ Tử đọc bài Đồng Cung. Tuyên 
Tử nói: “Sau trận Thành Bộc, tiên quân tôi (Văn Công) hiến 
người, vật lấy được cho vua Tương Vương tại Hành Ủng, và được 
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vua ban cho Đồng Cung, đến nay còn truyên giữ được. Ông tôi 
được Văn Công phong chức, chức đó nay tôi vẫn giữ. Tôi đâu đám 
không trình lại cho quả nhân tôi, ý ngài nhắc trong bài Đồng 
Cung”. 

Người quân tử cho là Tuyên Tử biết giữ lễ. 

Năm Định Dậu. Vua Linh Vương năm thứ 8. 


3u ®% 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 


Tấn Điệu, năm thứ 9. Tê Linh năm thứ 18. Vệ Hiến, năm 
thứ 13. Sái Cảnh, năm thứ 28. Trịnh Giản, năm thứ 2. Tào 
Thành, năm thứ 14. Trần AI, năm thứ 5. Kỷ Hiếu, năm thứ 
3. Tông Bình, năm thứ 12. Tân Cảnh, năm thứ 13. Sở ung, 
năm thứ 27. Ngò Thọ Mộng, năm thứ 22. 


XUÂN., TỐNG TAI 
MÙA XUÂN, TỐNG CÓ HỎA TAI 


Tả Thị - Năm thứ 9, mùa xuân, Tðng có hỏa tai. Nhac Hỷ 
giữ chức Tư Thành mới đặt ra các điều lệ về hỏa hoạn. Cho Bá 
Thị giữ chức Tư Lý (như chức thiên hộ đời sau) để coi việc hủy 
bỏ các nhà nhỏ. Các nhà lớn thì cho trát thêm hồ vữa vào vách, 
trong các xóm chưa bị hỏa hoạn. Cho phân phát, thúng, sọt, xe, 
để chở đất vò, vại để chứa nước, chia công dịch tùy theo tài lực 
mỗi người, đành các nơi chứa nước, chứa bùn, đặt phu điểm, phu 
canh, từng khu vực canh phòng để giữ gìn báo cáo khi lửa cháy. 
Sai Hoa Thần dự sẵn số người để các đồn trưởng đem đến nơi 
bị cháy. Sai Hoa Duyệt tròng coi bọn cai phía hữu. Hướng Thú 
trông coi bọn cai phía tả. Sai Nhạc Thuyền trồng coi các vật 
liệu, các thư tịch hình luật. Sai Hoàng Vân trồng coi Ngự Xa, 
bắt các đương chức đem xe ra ngoài, đem ngựa ra ngoài để tránh 
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lứa và giữ kho áo giáp, bình khí, đặt quân canh gác những lúc 
đó, Sai Tây Sĩ trông coi thư tịch trong sáu kho, và trông coi 
các hoạn quan, vệ sĩ. Các chỉ huy Tả quân, Hữu quân phải sai 
bọn đồn trưởng cung cấp các thứ cần thiết. Các quan coi việc 
bói toán, lễ nghì, phải cúng tế các thứ đã định sẵn ở cửa Tây 
trong miễếu Bàn Canh. Vua Tấn hỏi S¡ Nhược rằng: Tôi nghe nói 
lần này hỏa tai ở Tống là thiên tai. Tại sao thế? Đáp: “lyước 
kia, khi đại phu coi về Hỏa Chính (công việc lửa) chết đi, thì 
được cúng tế, lễ với sao Tâm, hoặc sao Chu, tùy thời dân làm 
lễ dóm lửa, tắt lửa. Vì thế, sao Chu lại có tên là Thuần Hỏa, 
rà sao Tâm lại có tên là Đại Hỏa. Dưới đời Đào Đường Nghiêu, 
đại phu hỏa chính là Yên Bá, con Cao Tân, nhà ở Thương Rhuu, 
tế sao Đại Hóa, và soạn định các thời dân được dóm lửa, tắt 
lửa. Đến đại phu Tương Thổ (thủy tổ triểu đại Thương Ấn) r:ối 
chức cũng bắt chước Yên Bá. Vì thế triều đại Thương tế sao Đại 
Hóa. Nhà Thương nhận thấy rằng những thời hay sinh tai nạn 
thường bắt đầu lúc sao Hỏa mọc buổi chiều, kbi mặt trời lặn 
rồi. Thế là đản dân biết rằng, hỏa hoạn là tự trời định”. Vua 
hoi: Có phải là lệ nhất định không, Đáp: “Việc gì cũng tùy theo 
chính phủ. Khi nước loạn, thì trên trời không có tượng gì hiện 
ra. Vậy không biết trước được hỏa hoạn". 

Cồòng Thị - Tại sao khi thì chếp là tai, khi thì chép là Hoa. 
Lớn thì gọi là tai, nhỏ thì gọi là Hóa. Trong nước không chép 
là Hoa, vì cho là quan trọng. Tại nước ngoài không chép mà 
đầy chép là vì dòng giống vương giả. 

Cốc Thị - Tại nước ngoài không ghi. Đây ghi vì là nước 
Tông. 

Xét - Tai ở Tông, thì chép là vì Tống báo cáo, cứ như Đỗ 
Dự bàn là phải. Công Thị, Cốc Thị bàn rằng, tại nước ngoài 
không ghi, bàn thế sai. Bảo rằng Tông là con cháu triều đại 
Thiên Tử, cho nên RKhống Tử chép, bảo như thế là xuyên tạc. 
Năm thứ 18 Chiêu Công, các nước Vệ, Trần, Trịnh cùng với Tống 
cùng một ngày có hóa tai, nếu quả như lời bàn của Công Thị, 
Côc Thị, thì Kinh Xuân Thu chỉ ghi nước Tống thôi, sao lại nói 
cả bôn nước. 
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8 #£7#ãứn# 
HẠ, QUÍ TÔN TÚC NHƯ TẤN 
MÙA HẠ, QUÍ TỒN TÚC SANG TÂN 


Tả Thị - Mùa hạ, Quí Vũ Tử sang Tấn, đáp lễ sính của 
Tuyên Tử. 

Cao Kháng - Lỗ Công chảu Tấn thì Tấn lễ sính. Thế mà 
lại đáp lễ lại, thì biết Lễ thờ nước lớn rất chăm. 


tt: H x* ở x À #SEkẩ 
NGŨU NGUYỆT, TÂN DẬU, 
PHU NHÂN KHƯƠNG THỊ HOĂNG 


THÁNG NĂM, NGÀY TÂN DẬU, 
PHƯ NHÂN LÀ KHƯƠNG THỊ MÃT 


Tả Thị - Mục Khương mất tại Đông Cung. Khi trước, Phu 
nhân rời cung mình, để tới ở Đông Cung thì có bói được quả 
Cân, ăn vào con số tám. Quan Bôc Sử đoán: “Cần biến thành 
quẻ Tùy. Tùy tượng trưng việc ra đi. Phu nhân sẽ ra khỏi nơi 
này. Mục Khương nói: “Không phải. Trong Kinh Chu Dịch có nói: 
Tùy là lớn, hạnh thông có lợi, chắc chắn, không có hại. Lớn 
là gì? Là người có thể cách. Hạnh thông là gì? Là gồm đủ đức 
hay. Lợi là gì? Là làm đủ bốn phận. Trịnh là gì? Là các hành 
động, giữ điều không sai. Thể cách có đủ, thì trị được dân. Có 
đức hay thì mới đúng theo nghi lễ. Làm đủ bổn phận thì biết 
giữ công bình. Hành động giữ đều không sai, thì mọi việc đều 
không hỏng. Nhưng bến nết đó đều phải thực là có, chứ đừng 
là giả tạo. Vậy “tùy” nghĩa là không bị trách dù rằng “tùy” cũng 
có nghĩa xấu, nếu thiếu bốn nét. Tôi là đàn bà, trong thời loạn, 
ở vị kém (vì là đàn bà), mà lại không có nhân, không đáng 
gọi là lớn, là có thể cách. Tôi không làm cho nước được yên, 
nhà được hòa, thì không thể bảo được là tôi gồm đủ cả đức hay, 
tức là “hạnh”. Xét hành động tôi còn hại cả cho tôi, thì không 
thể bảo là tôi làm đủ bốn phận. Quên địa vị, tôi có những việc 
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xấu, không thể bảo là tôi đã chắc chắn. Người nào có đủ bốn 
nêt mới thực là “tùy”, là “vô cửu”. Tôi chả được gì, sao gọi là 
tùy. Tôi đã xấu sao được là vô cửu. Chắc chắn là chết ở đây 
không đi ra ngoài được”. 

Phụ lục Tả Truyện - Tân Cảnh Công sai 6ï Khiên xin 
quân Sở giúp để đi đánh Tấn. Sở Tử hứa cho. Tử Nang nói: 
“Không nên. Lúc này ta đừng tranh với Tấn. Vua Tấn biết 
chọn người để giao công việc. Mỗi công vụ có một điều lệ. Các 
quan biết nhường chỗ cho người có đức có tài hơn. Các đại 
phu chuyên cần về công việc đã được giao phó. Tướng tá dưới 
cố theo lệnh trên. Dân nông chăm nghề nông. Công thương 
cứ giữ nghiệp cũ. Hàn Quyết đã già, thì có Trí Anh dư chính 
để thay. Phạm Cái trẻ hơn Trung Hàng Vến, mà Yấn đặt Cái 
lên trên, làm Phó Trung quân. Hàn Khởi trẻ hơn Loan Yếm, 
thê mà Loan Yêm và S1 Phường đặt lần trên, làm Phó Thượng 
quân. Ngụy Giáng công nhiều, cho Triệu Vũ là nhiều hm, đặt 
Vũ chỉ huy Tân quân, mình làm phó, Vua Tấn thông minh, 
các quan trung trực. Người trên biết nhường, người dưới chăm 
việc. Lúc này, không địch với Tấn được, cứ theo đã, rồi sau 
sẽ liệu”. Vua Sở nói: “Tôi đã hẹn cho viện bình. Dù ta có kém 
Tấn, cũng cứ phải cho quan ra trận”. Mùa thu, vua Sở họp 
quân tại Vũ Thành, để giúp Tần. Quân Tân tràn vào Tấn. 
Tân đang bị đói, không báo được. 


#4 \A H # +*# ?Ø®/j #£s 
THU, BÁT NGUYỆT, QUÍ MÙI, 
TÁNG NGÃ TIỂU QUÂN MỤC RHƯƠNG 
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY QUÍ MÙI, LỄ CHÔN 

TIỂU QUÂN NƯỚC TA LÀ MỤC KHƯƠNG 
Gia Huyền Ông - Mục Khương vì Hàng Phủ giam giữ mà 
chết. Nước Lỗ là nước lớn, mà không có một Dĩnh khảa Thúc 
để làm cho vua tỉnh ngộ, là vì họ sợ Quí Tôn. Hàng Phú lãy 


đồ tang cụ của Mục Khương mà chôn Tế Khương. Tâm như thế 
là đáng trị tội. 
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ĐÔNG, CÔNG, HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TẢO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ. ĐẰNG TỬ, TIẾT BÁ. KỶ 
BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, TẾ THẾ TỬ QUANG, PHẠT 
TRỊNH. THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, KỶ HỢI ĐỒNG 
MINH VU HỶ 


MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỔNG CÔNG, 
VỆ HẦU, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT BÁ, 
KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, TẾ THẾ TỬ QUANG, ĐỂ ĐÁNH 
TRINH, THÁNG 12, NGÀY KỶ HỢI, ĐỒNG MINH TẠI ĐẤT HỶ, 
ĐẤT NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, chư hầu đánh Trịnh. Ngày 
Canh Ngọ, Quí Vũ Tử, Tê Thôi Trữ, Tống Hoàng Văn, theo Tuân 
Anh, Sï Cái nước Tân, đến vây cửa chuyên môn, đô thành nước 
Trịnh. Bắc Cung quát nước Vệ, người Tào, người Châu, theo Tuân 
Yến, Hàn Khới nước Tấn tới vây cửa Sư Chi Lương. Người Đằng, 
người Tiết theo Loan Yếm, Sĩ Phường tới vây cửa Bắc môn. Người 
Ký, người Nghê, theo Triệu Vũ, Ngụy Giáng, chặt các cây lật 
ở dọc đường để lấy đường đi. Ngày Giáp Tuất, quân tới đất Phiếm. ˆ 
Lệnh ra cho chư hầu rằng: “Sửa soạn binh khí, chiến cụ, sửa soạn 
các bao túi lương khô, cho người già, con nít ra về, để bọn ốm 
yêu lại đất Hổ Lao. Tha cho những kẻ vô ý thức Phẩm: lỗi. Cùng 
tới vây thành Trịnh đô”. 


Dân Trịnh sợ xin hòa. 

Trung Hàng Hiến Tử bàn: Ta vây thành Trịnh. Đợi Sở tới 
cứu Trịnh. Ta đánh cả quân Trịnh, quân Sở, nếu không, thì không 
thành được việc gì. 

Tri Vũ Tư bàn: Ta hãy cho Trịnh hòa, rồi lui quân, để cho 
Sơ yếu thế. Rồi ta chia quân đội làm ba toán, hợp với quân tỉnh 
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nhuệ của các chư hầu, ta chống lại Sở. Ta thì không có gì là 
khó nữa, mà Sở yếu hẳn, không làm gì được. Như thế hơn là 
chiến, bộc lộ xương cốt không phải là việc hay. Đã lao khố thì 
không yên được. Quân Tử thù lao tâm, tiểu nhân thì lao lực. 
Đó là lệ các tiên vương đặt ra. 

Chư hầu, ý không muốn chiến, đều hứa cho Trịnh hòa. 

Tháng 11, ngày Ký Hợi, đồng mình tại đất Hý. Trịnh theo. 
Khi tới thể, vua Trịnh có tùy tùng là sáu vị Khanh: Công Tử 
Phi, Công Tứ Phát, Công Tử Gia, Công Tòn Tiếp, Công Tôn Mại, 
Công Tôn Sá Chi, cùng với các đại phu, các con đại gia, Tân, 
SI Trang Tử làm khoán ước: “Từ ngày nay, sau khi đã thê, nến 
nước Trịnh không theo lệnh nước Tấn, hoặc đối chí hướng thì 
trời trừng phạt y như lời thê”. Công Tử Phi vội bước lên nói: 
“Trời đã gieo họa cho nước Trịnh, khiến cho ở giữa hai nước lớn 
không lấy đức đối xử cứ dùng bình lực để bắt buộc phải theo, 
khiến cho thần linh không còn được hưởng tế tự, dân không được 
hưởng hoa lợi, ngay đến cảnh vợ chêng bị khổ sở, cũng không 
còn nơi nương tựa. Từ ngày hồm nay nếu nước Trịnh mà không 
phục tòng nước nào mạnh hơn, nếu nước Trịnh không theo nước 
nào che chở được dàn Trịnh, nếu lại còn thay đổi ý kiến đó, thì 
trời trừng trị như lời thê”. 

Khoán ước ký xong, Tuân Yến bàn: Nên thay đổi lời. Công 
Tôn Sá Chi nói: “Đã đọc trước thần linh. Nếu ta đổi được, thì 
Trịnh cũng có thể phần nước lớn được”. Tri Vũ Tử báo Hiến Tử 
ràng: “Ta thực thiếu đức, mà bắt người thể, đâu có phải là lễ, 
thì lấy gì làm chủ việc thể. Hãy tạm thề rồi rút lui, để sửa đức, 
yên việc binh, rồi trở lại, chung quy, sẽ được TYịnh, cứ gì phải 
vội vàng ngay bây giờ. Ta mà thiếu đức, thì dân bỏ ta, cứ gì 
một nước Trịnh. Ví bằng đặt lại được hòa bình, thì các nước xa 
cũng đến với ta. Sao ta lại cứ trông mong vào một Trịnh”. 

Thế là hòa ước được để nguyên. Quân đội Tấn rút lui. Người 
Tấn chưa được đác chí với Trịnh, lại cùng chư hầu tới đánh Trịnh. 
Tháng 12, ngày Quí Hợi, quân Tấn vây ba cửa thành Trịnh. 
Tháng 12 nhuận, ngày Mậu Dân, quân sang qua sông Âm Phản, 
tràn vào Trịnh, đình tại Âm Khấu rồi lui vẻ. Trịnh Tử Khổng 
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nói: Lúc này nên đánh Tấn. Từ lâu, Tân dùng quân đã mỗi mật, 
cứ muốn nghỉ. Nhất định ta thắng. Tử Triển nói: Không nên. 

Phụ lục Tả Truyện - Ở Trịnh về, Lỗ Công theo tiễn Tấn 
Hâu, cùng yến tiệc trên bờ sông Hoàng. Tấn Hầu hỏi tuổi vua 
LÃ. Quí Vũ Tử đáp: Quả quân sinh năm hội Sa Tùy, Tân Hảu 
nói: Thê là vừa đúng 12 năm. Một quốc quân, 15 tuối có con, 
làm lễ đội mũ trước khi có con. Đó là theo tục lệ. Nên để cho 
vua Lỗ làm lễ đội mũ. Sao đại phu chưa sửa soạn lễ đó. Vũ Tử 
đáp: Khi vua làm lễ gia quân, thì phải tâu trình nhà Thái miếu, 
có tấu nhạc, có chuông khánh. Mà phải đội mũ ở nhà Thái miếu. 
Hiện nay, quả quân đang đi đường, chưa có đủ đô dùng làm lễ. 
Khi nào về tới một nước trong hàng thân thích, chúng tôi xin 
mượn các đồ về nghĩ lễ. Vua Lỗ đi về đến đất nước Vệ. Đến 
đó, mượn các đồ chuông khánh, làm lễ đội mũ trong miếu Thành 
Công. Tất cả nghi lễ đều được theo. 

Cốc Thị - Không nói riêng nước Trịnh. Cho là đã phục được 
Trịnh. Không chép “từ hội về7,là vì cho việc không giữ được Trịnh 
là xấu. 

Lã Đại Khê - Xét Tả Thị, việc đồng minh tại đất Hý, Trịnh 
có dự. Trước kia hội thể ở Kha Lăng cũng là họp sau việc đánh 
Trịnh. Vậy chưa biết Trịnh đã phục chưa. Nay cứ xét trong Kinh, 
sau việc thê ở Kha Lăng, chư hầu lại đánh Trịnh, thế là chưa 
đắc chí ở Trịnh. Sau hội thể ở Hý, vua Sở đánh Trịnh, Trịnh 
phục hay không ta đã rõ. Năm thứ 11, đồng minh tại phía bắc 
thành Bạc, Trịnh cũng chịu thể. Hội ở Tiêu Ngư, cũng ở đó Trịnh 
Dự. Các hội có được chép, ngay sau việc Trịnh bị đánh. Cứ sơ 
sánh các việc thì hiểu ý, nghĩa rõ ràng. 

Uông Khác Khoan - Thời Tẻ Hoàn, cốt ở việc phục nước 
Sở. Thời Tấn Văn, cốt ở việc thắng Sở. Thời Tấn Điệu, cốt ở 
việc làm cho Sở yếu. Xét, trước việc Thiệu Lãng, Sở đem quân 
đánh Trịnh. Rải đến việc đình quân tại đất Hình, mà Khuất 
Hoàn tới thể, thế là Trịnh thôi không bị nạn Sở nữa. Trước việc 
Thành Bộc, Sở diệt Hoàng, mà bị Bá chủ không cứu nỗi, đánh 
thua nước Từ mà các tướng không biết cứu, bắt minh chủ giữa 
hội mà chư hấu ở hội không dám can thiệp. Đã thế, lại đóng 
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quân tại Cốc, áp bức nước Tẻ, họp quân vây Tống huy động khắp 
các nước. Đến khi Đắc Thần thua, quân tan vỡ, rồi Sở Quân mới 
chịu phục. ịp đến sau khi Tấn đánh được Bí, Sở lại xâm lăng 
phía bắc, đã lấy hết đất nước Trần, lại tràn vào nước Trịnh, 
lại điệt nước Tiều, vây nước Tống, ở hội Thục ngang nhiên cho 
đại phu làm chủ hội minh với chư hầu, mà trong hội ngồi nghe 
lệnh có 11 nước, cuôi cùng coi Trịnh như là của mình rồi. Lệ 
Công được trận ở Yến Lăng, ba lần giả mệnh vua để phạt Trịnh, 
mà cũng không phục được Trịnh. Điệu Công khôi phục nghiệp 
Bá, Trịnh năm lần dự hội mà vẫn phản bội. Điệu Công muốn 
tràn vào Hán Thủy, Phương Thành, nối công nghiệp cứu nước 
Hình của Tế Hoàn, thì Sở đã dân dần cường thịnh, không chịu 
phục tòng theo nghĩa, mà trận Xứ Phú không đủ để khuất phục 
sức mạnh. Muốn cùng Sở quyết thắng để phục lại công nghiệp 
Tấn Văn Công ở trận Cốc xưa thì e xương cốt bộc lộ sa trường, 
có được cùng không hơn gì. Trận thắng ở Yấn Lăng cúa tiên 
quân không đủ để người tâm phục. Thế là mấy lần đánh Trịnh, 
mà không cùng Sở chiến, để cho người Sở khó nhọc, theo tranh 
đâu, mà cứ vân không tranh nỗi Trịnh, thành ra làm giảm được 
nhuệ khí hung hăng của Sở, làm cho hết cái chí ngang ngược. 
Sau đời Hoàn, Văn, như thế cũng là thịnh rôi. Cho nên ở đất 
Hý, ở đất Bạc Bắc mà chép là đồng minh là để cho rõ Trịnh 
phản phúc và hội Tiêu Ngư đặc biệt chép là để cho rõ Trịnh 
phản phúc và hội Tiêu Ngư đặc biệt chép là để rõ việc hay. Tuy 
nhiên, khi Điệu Công bốn lần thân hành đi đánh Trịnh, duy 
có hội thê ở Hý là không chép chữ chí, là nhân lời Tứ Tứ nói 
mà bất đắc chí ở Trịnh, cho nền không chép chữ chí Vì thế, 
lời Cốc Lương bàn có câu xấu hổ không giữ nối được Trịnh cũng 
như hội Vỉ mưu về Trần rỗi không xong cho việc cứu Trần, thành 
ra cũng khòng chép chữ chí Điệu Công nhiều lần họp chư hấu, 
riêng ở hội Vỉ, hội Hý, là không có chép chí. Xuân Thu đâu phải 
là vô ý thức. 


D9 


1 7 f 8 
SỞ TỬ PHẠT TRỊNH 
NƯỚC SỞ PHẠT NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Nước Sở phat nước Trịnh, Trịnh Tử Tứ muốn hòa 
với Sở. Tử Không và Tử Kiều nói: Vừa mới hòa với một đại quốc, 
miệng chưa ráo huyết thả, sao đã bội hòa. Tứ Tứ, Tử Triển nói: 
Trong khoán ước có viêt là ta chỉ theo nước nào mạnh. Vậy nay 
quân Sở tới, Tân không cứu, thế là Sở mạnh. Ta có bội ước đâu. 
Và lại, mình ước thiếu phần chính, thần linh không chứng giám. 
Phân chính là chữ tín. Tín là đầu mối lời hứa hẹn, mà là chủ 
một việc lành. Cho nèn thản linh chứng giám. Một mỉnh ước 
thân linh không chứng giám là có thể bỏ được. 

Thế là cùng Sở hòa. Công Tử Bãi Nhung nước Sở dự thê tại 
đất Trung Phần, (tên một nơi trong quốc đô Trịnh), Sở Trang 
Phu nhàn mất, Sở Vương chưa định xong công việc Trịnh, vội 
và Sở. 

Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hầu khi về đến quốc đo, bàn 
kế làm cho dần yên. Ngụy Giáng xin thi ân ban thưởng. Các 
kho tàng tích trữ, từ của vua quan trở đi, đầu đem ra dùng, trong 
nước không còn vật tích trữ, không còn người dân khấn đói. 
Ra lệnh tha hã sinh lợi, thành ra không còn dân nghèo. Tế tự 
không dùng tam sinh, chỉ dùng lụa. Khách tới chỉ đùng một sinh. 
Đồ dùng không chế thêm. Xe cũ sửa lại, khồng đóng xe mới. 
Hất một năm, nước được chỉnh đốn, trải ba lần có chiên sự, mà 
vân đủ, Sở không tranh nối, 


Năm Nhâm Tuất - Vua Linh Vương, năm thứ 9. 


+ # 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tấn Điệu, năm thứ 10. Tế Linh, năm thứ 19. Vệ Hiến, năm 
thứ 14. Sái Cảnh, năm: thứ 29. Trịnh Giản, năm thứ 3. Tào 
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Thành, năm thứ 15. Trần AI, năm thứ 6. Kỷ Hiếu, năm thứ 
4. Tông Bình, năm thứ 13. Tân Cảnh, năm thứ 12. Sở Cung, 
năm thứ 28. Ngâ Thọ Mộng, năm thứ 23. 


#a 9 5 <* ^a 8 R8 mà 7X 
## 7 ñ !H‡lu H/š Ñ§ ý ñ 7 X | 37 


XUÂN CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỔNG CÔNG, VỆ HẦU. 
TẢO BÁ, CỬ TỪ. CHÂU TỪ, ĐẰNG TỪ, TIẾT BÁ, 
KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỪ, TẾ THẾ TỪ QUANG, 
HỘI NGỘ VU TRA 
MÙA XUÂN, LỖ CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHẦU TỬ, ĐẰNG TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, 
TIỂU CHÂU TỬ, TẾ THẾ TỬ QUANG HỘI VỚI NGÔ 
TẠI ĐẤT TRA, (TRA Ở NƯỚC SỞ) 


Tả Thị - Năm thứ 10, Mùa xuân. Hội tại đất Tra, là hội 
với vua Ngô, Ngô Tử Thọ Mộng. Tháng 3, ngày Quí Sửu, Cao 
Hậu, nước Tễ, đi theo làm Phó cho Thế Tứ Quang, trước ngày 
hội có tới họp chư hầu ở đất Chung L¡ gần đất Tra. Quang và 
Cao Hậu thiếu vé cung kính, Tấn Sĩ Trang Tứ có nói : Cao Tử 
làm tướng lễ (Phó) cho Thái Từ để hội với chư hấu, là để bảo 
vệ xã tắc Tẻ, thế mà cả hai cùng thiếu cùng kính, bỏ cả xã tắc, 
sẻ không khỏi tai họa. Mùa hạ, tháng tư, ngày Mậu Ngọ, hội 
tại đât Tra. 

Cốc Thị - Hội rồi đế, ngoài hội Ấy ra, còn hội nữa. 

Xét - Thời Tấn Điệu, Sở đương vượng, Tấn họp chư hầu để 
kìm Sở, còn sợ không đủ sức, mới giao hiếu với nước Ngô làm 
thế ÿ giốc. Đến khi Trịnh đã phục Tấn, mà Sở không dám tranh 
dành nữa thì Tấn thôi không thân với Ngô nữa. Cho nên Ngô 
đánh Sở khi Sở đang có tang. Phạm Tuyên Tử lây cớ NgÀA thiếu 
đức để rời Ngô. Thế là dùng Ngồ mà khòng để cho Ngô dùng. 
Vụa tôi Tân đã có tính toán từ trước. Kẻ bàn mà cho là Điệu 
Công gây nghiệp Bá để Ngô dự hội là mang lụy, kẻ bàn như 
thế đã bàn sai. 
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__ HH èmTA ⁄# E (RÈ 
HẠ ÑGŨ NGUYỆT, GIÁP NGỌ, TỤY DIỆT BỨC DƯƠNG 


MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY GIÁP NGỌ, 
RỜI DIỆT BỨC DƯƠNG 


Tả Thị - Tấn Tuân Yến, Sĩ Cái xin đánh thành Bức Dương, 
một chư hầu nhỏ, và phong cho Hướng Thú nước Tống. Tuân Anh 
nói: Thành thì nhỏ mà kiên cố. Thắng được không oanh liệt gì. 
Mà không thắng được thì bị châ cười. Hai người cố xin. Ngày 
Bính Dân vây thành không lấy được. Gia thần họ Mạnh Thị 
nước Lễ là Tần Cẩn Phủ kéo một chiếc xe chở đỗ như một tên 
phu. Người Bức Dương tưởng là lương thực chuyển vận tới, mở 
cửa thành. Quân chư hầu ô vào. Cánh cửa treo, rập xuống. Tướng, 
Thúc Lương Hột lấy đòn nâng được cánh cửa treo, quân lính chạy 
thoát ra được. Lỗ Địch Ty Di lấy một cái bánh xe ở xe lớn, phú 
giáp vào, dùng làm mộc. Tay trái cắm mộc đó, tay phải cẩm 
giáo, sông vào, sức bằng một đội quân. Mạnh Hiến Tử phải nói: 
Thực y như Kinh Thi nói, sức mạnh như hổ. Người trong thành 
treo một tấm vải giòng xuống đến chân thành. Cấn Phủ trông 
thấy, chạy đến, leo lên gản mặt thành. Trên thành buông tay, 
Cần Phủ rơi xuống. Khi ngồi dậy được, lại leo lên. Lân xuống 
ba lần. Bọn bị vây chịu là giỏi, đem tấm vải diễu trước hàng 
quân để kích thích quân đội mình. Quân chư hầu thấy vây lâu 
rồi, Tuân Yến và Sĩ Cái xin với Tuân Anh rằng: Trời sắp mưa 
to, e rằng khó lui được. Xin lui trước, Trị Đá giận, ném một cái 
ghế ra, may lọt vào giữa hai người, rồi nói: Các ngươi mưu hai 
việc (lấy Bức Dương và cho Hướng Thú). Bàn định rồi mới cho 
ta biết. Ta e trái vua, phải ưng thuận. Các ngươi đã làm cho 
vua phải khó nhọc, đã để chư hầu hưng binh, đã bắt ta ngắn 
này tuổi phải tới đây. Đã không thành được vũ công, lại muốn 
đổ lỗi cho ta, bảo là ta cho quân rút lui, nếu không thì các ngươi 
đã toàn thắng. Nấu trong bảy ngày, không lấy được thành ta 
sẽ bắt các ngươi. Đến tháng năm, ngày Canh Dần, Tuân Yến 
và Sĩ Cái cần đầu cánh quân mình đánh thành, liễu chịu tên 
đạn, cứ xông vào. Ngày Giáp Ngọ, diệt được thành. Kinh chép 
“rồi diệt Bức Dương” là kế từ ngày hội ở đất Tra. 
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Tấn Hảu đem Bức Dương cho Hướng Thú. Hướng Thú chối 
từ nói: Nếu nhà vua còn nghĩ đến bình định nước Tống, thì xin 
cho quả nhân tôi. Quân thần sẽ được yên vui, còn gì bằng. Nếu 
đem cho thần làm của riêng, thế là thân đã làm nhọc chư hầu 
để được đất phong, còn tội nào to bằng. Xin chất cũng không 
dám nhận. 

Tấn Hầu mới đem Bức Dương cho Tống Công. Tống Công 
thết tiệc Tấn Hầu tại Sở Khưu, xin cho đọc thơ Tang Lâm. Tuân 
Anh từ chối. Tuân Yến, Sĩ Cái nói: Trong các chư hầu chỉ có 
Lễ và Tống là trong trường hợp này được dùng lễ nhạc đế vương. 
Vua Lỗ dòng dồi Chu Công có quyền dùng nhạc đế khi tiếp tân, 
khi tế tự. Nếu Tống Công dòng đöi vua Ân cho dùng nhạc Tang 
Lâm, trong bữa tiệc thết chư hầu thì cũng được chứ sao. Khi 
Chưởng ban nhạc xếp đặt các nhạc công để bất đầu tấu nhạc 
và múa thì Tấn Hầu sợ mang tiếng là tiếm, mới lui vào phòng 
trong cho đến khi xong múa hát. Tiệc xong Tần Hầu trở về Tấn. 

Về đến Chước Ùng đất Tấn, thì bị bệnh. Cho bói. Trong quê 
thấy chữ Tang Lâm. Tuàn Yến muốn trở lại Tống để tấ thần 
linh. Tuần Ánh ngăn lại nói: Tôi đã từ chối ca vũ Tang Lâm. 
Vua tôi Tống cứ cho tấu nhạc. Nếu có lỗi thì lỗi về họ. Tấn Hầu 
đỡ đản. Khi về, đem theo Bức Dương Tử (Vua nước Bức Dương). 
Khi đem hiến vào rmiếu Vũ Cung thì gọi là Tù bình Di Địch (tránh 
gọi là người Trung Quốc). Chư hầu Bức Dương vốn đòng họ Vân. 
Muốn cho họ còn được nói dõi, Tấn Hầu có xin với quan Nội Sử 
triều Chu chọn cho một tên họ Vân đặt vào đất Hoác Nhân nước 
Tấn, giữ việc thờ cúng. Thế là đúng lễ nghỉ. 

Khi quần đội Lỗ trở về, Mạnh Hiến Tử phong cho Tân Cấn 
Phủ làm Xa hữu. Cẩn Phủ có con là Phi Tử, học trò Khổng Tử. 

Cốc Thị - Chữ tụy là rồi, là hết việc trước đến việc sau ý 
cho rõ là không theo di địch. 

Uông Khác Khoan - Nước Bức Dương và đất Tra đều ở vào 
huyện Bái là nơi sung yếu phía Bắc đường vào nước Ngô. Điệu 
Công hội Ngò tại đất Tra, mới mưu diệt Bức Dương để thông 
với Ngô. Khi Tế Hoàn làm Bá Chủ, thì diệt nước Đàm, nước 
Toại, hàng được nước Chương, thiên nước Dương. Khi Tấn Văn 
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làm Bá chủ thì bắt Tào Bá, đuối Vệ hầu. Khi Điệu Công làm 
Bá, thì diệt Bức Dương, đều thấy không dấu được tội, cho nên 
Mạnh Tử bảo Ngũ Bá là tội nhân của Tam Vương. 


2a #£ H 8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI TRỞ VỀ LỖ 

Công Thị - Hội với Di Địch thì không chép chữ chí (Ẩm 
chí: lễ cáo miếu). Việc xấu không chí. Đây sao có chữ chí. Là 
ý công việc giữ gìn cho Trung Quốc. Trung Quốc có việc hay thì 
cùng chép ra, không có việc hay thì chép riêng ra, đều vẫn là 
giữ gìn cho Trung Quốc. Vội giúp Trịnh Bá, không như để Trần 
Hấu phải trốn về; hội ở Tra dùng chữ chí, vất cả đầu là vì Trung 
Quốc. 


3# 2y f# Ñ Ñ 2š f §l lỤ BÚ fầ 2E 
SỞ, CÔNG TỬ TRINH, TRỊNH CÔNG TỬ CHIẾP, 
SUẤT SU PHẠT TỐNG 
CÔNG TỬ TRÌNH NƯỚC SỞ, CÔNG TỪ CHIẾP NƯỚC 
TRỊNH CẨM QUÂN ĐÁNH TỐNG 


Tả Thị - Tháng sáu, Tử Nang nước Sở, Tử Nhi nước Trịnh, 
đóng quân tại đất Tí Vò nước Tống. Ngày Canh Ngọ, vây quốc 
đồ, đánh vào cửa đông môn. 


j¡ H f8 ấ 
TẤN SƯ PHẠT TẤN 
QUÂN TẤN ĐÁNH TẤN 
Tả Thị - Tấn Tuân Anh đánh Tản, báo lại việc Tần xâm 
lăng trước. 
Phụ Lục Tả Truyện - Vệ Hảu cứu Tống. Quân đóng tại 
đất Tương Ngưu. Trịnh Tử Triển nói: “Ta phải đánh Vệ, nếu 
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không, ta không phải là đồng mình với Sở nữa. Đã làm cho Tấn 
giận, nay lại làm cho Sở giận thì nước fa sẽ ra sao.” Tứ Tử 
nói: “Nếu ta có tội với cá hai nước lớn, Tấn và Sở, thì nước ta 
nguy vong. Thà chịu khổ còn hơn chết”. Tất cả đại phu đều đồng 
ý. Cho nền Hoàng Nhĩ nước Trịnh cầm quân xâm nước Vệ theo 
lệnh nước Sở. Tôn Văn Tử nước Vệ bói xem có nền đuổi quân 
Trịnh không, rồi hỏi Định Khương mẹ vua Vệ. Khương Thị sai 
đoán. Đoán rằng: “Đây có hình hiện ra núi gò, thế là quân ủi 
đánh mất tướng. Người bị đánh thì có lợi Xin đại phu địnn liệu”. 
Quân Vệ đuổi giặc. Tòn khoái (con Tôn Văn Tử) bắt được Trịnh 
Hoàng Nhĩ ở Phục Khuu. | 

Mùa thu, tháng 7, Tử Nang nước Sở và Tứ Nhĩ nước Trịnh 
đánh vào biên giới miền tây nước ta. Khi về lại vây đất Tiêu 
nước Tống, ngày Bính Dần lấy được Tiêu. Tháng 9, Tử Nhi xàm 
biên giới phía bác nước Tống. Mạnh Hiến Tử nói: Trịnh thế nào 
cũng bị trời ra tai, quân đội ngông nghênh. Ngay như nhà Chu 
giữa thiên hạ cũng không chịu đựng được chiến tranh luôn thế, 
huông chi là Trịnh. Khi có tai họa, bị trước nhất là ba tướng 
đang cầm quyên chính. 


#⁄ 5 Ä^A f#® # ⁄X Ăm 
THU, CỬ NHÂN PHẠT NGÃ ĐÔNG BỈ 


MÙA THU, NGƯỜI NƯỚC CỬ ĐÁNH VÀO 
BIÊN GIỚI PHÍA ĐÔNG NƯỚC TA 


Tả Thị - Người Cử nhân dịp chư hảu bận việc, mới đánh 
biên giới phía đồng nước ta. 

Uông Khác Khoan - Cử nhiều lần cùng hội thể với tấn 
Điệu, mà nay nhân dịp đem quân đánh Lỗ, thật là không còn 
sợ hãi gì. 
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CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TẢO 
BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ TẾ THẾ TỪ QUANG, ĐẰNG TỬ, 
TIỂT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, PHẠT TRỊNH 
LỖ CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO BÁ, 
CỬ TỬ, CHÂU TỬ, TẾ THỂ TỬ QUANG, ĐĂNG TỬ, 

TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ ĐỂ ĐÁNH TRỊNH. 


Tả Thị - Chư hầu đánh Trịnh. Thôi Trữ nước Tế sai Thái 
Tử Quang tới họp quân đội trước tiên, thành ra vị thứ trước Đằng 
Tư. Ngày Ry Dậu, quân tới Ngưi Thủ. 

Uông Khắc Khoan - Tẻ Thế Tử Quang dự hội thể ở Khê 
Trạch, dự hội Thích để cứu Trần, đự hội thể ở Thích, dự hội Tra, 
tất cả đều xếp đứng dưới Tiểu Châu Tử. Duy năm đó, đánh Trịnh, 
xếp đứng trên Đằng, Tiết, Ký, Tiểu Châu. Mà truyện thì chép 
là Quang đên quàn đội trước tiên. Năm sau hai lần đánh Trịnh 
lại xếp trền nước Cử, nước Châu. Truyện cũng lại chép: Tê Thế 
Tử Quang và Tống Hướng Thú tới nước Trịnh trước tiên. 

Họ Đỗ cũng bảo là vì vị minh chủ tôn quý, cho nên xếp lên 
trên. Xét thế tử của chư hầu đã được sắc phong của Thiên tử 
để thay mặt vua bố thì dưới vua chư hầu một trật. Thế thì Thế 
Tư một vua chư hầu nên xếp đưới vua chư hầu tước Bá. Tả Quang 
chưa có mệnh Thiên Tử mà sao lại xến trên các vua Tiết Bá, 
Kỷ Bá. 

Năm thứ 15, Thành Công, Tông Thế Tứ Thành xếp trên đại 
phu nước Tê. Năm thứ tư Chiêu Công, Tống Thế Tử Tá, xếp dưới 
Tiểu Châu Tử. Trước kia. Lỗ Thế Tứ, mà xếp dưới Tử tước, thế 
là Thế Tử chưa có sắc phong của Thiên Tứ, thì theo pháp chế, 
xếp dưới tước Tử, Tế Quang mà xếp trên chư hâu, thế là Tấn 
Hâu vì ý riêng, đặt ngược cho là các nước Cử, Châu, Tiết, Kỷ, 
đều nhỏ, hèn, còn Tế Quang, nước lớn mà mạnh, cha nên trái 
phép nhà Chu mà nâng lên. Huống chi, từ khi Điệu Công thành 
Bá chú, Tử tước Cử, Tử tước Châu, thường ở trên Bá tước Kỷ. 
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Thế thì đảng cấp khòng thể lấy chế độ cũ các tiên vương mà 
luận bàn. Cứ việc chép thắng, nghĩa tự thấy rõ. 


%4 3š #4 Z2 7 MW 2à Z7 #8 2 7 
ĐÔNG, ĐẠO SÁT TRỊNH CÔNG TỬ PHI, 
CÔNG TỪ PHÁT, CÔNG TỪ CHIẾP 


MÙA ĐÔNG, CƯỚP GIẾT CÔNG TỬ PHI, CÔNG TỬ PHÁT, 
CÔNG TƯ CHIẾP NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Xưa, Tử Tứ có việc tranh chấp cãi cọ, với Uý Chỉ. 
Khi sửa soạn chống với quân chư hấu, Tử Tứ giảm số xe của 
ƯUý Chỉ Uy Chỉ bắt được giặc. Tử Tứ lại nói: Xe của Ông quá 
sô đã định. Rồi không cho Uý Chỉ đâng công lên vua. Xưa, lại 
còn viên Tứ Tứ phân giới hạn đất ruộng mình bằng các đường 
khe ngồi, có lấn vào trong đất đai của các nhà Tư Thị, Đỗ Thị, 
Hầu Thị, Tử Sư Thị. Năm nhà ấy bọp lại thành đông người, 
ghét Tử Tứ. Lại thêm vào các nhà Công Từ bị Tử Tứ giết. Thế 
là cả bảy lũ họp lại để làm loạn. 

Khi đó, Tứ Tứ cầm đầu quyển chính. Tử Quốc giữ chức Tư 
Mã. Tử Nhi giữ chức Tư Không. Tử Không giữ chức Tư Đồ. Mùa 
đông, tháng 10, ngày Mậu Thìn, Úy Chỉ, Tư Thản, Hàu Tấn, 
Đồ Nhữ Phủ, Tử Sư Bộc, dẫn một bọn cướp vào cung vua, ngay 
buổi sớm. Bát Tư Tứ đang bàn việc ở phía tây trong cung, giết 
Tử Tứ, Tứ Quốc, Tử Nhỉ, đem Trịnh Bá đặt vào gian phía bắc 
cung, Tử Khổng biết trước được thoát chết. Kinh Xuân Thu chép 
là đạo, là cướp, giặc, là biết rằng không có đại phu nào dự. 

Tử Tây nghe có cướp, vội ra đi, không phòng bị. Trâng thây 
xác bố (Tử Tứ) mới truy nã cướp. Cướp chạy vào phía bắc cung, 
rồi lần vào các gian phòng, lấy đồ giáp mặc vào. Các tỳ thiếp 
nô bộc chạy cả. Đỗ đạc, dụng cụ tan tành. Tử Sản (con Tứ Quốc) 
nghe nói có cướp, sai đóng các công, ra lệnh cho các tướng sĩ 
đóng kho, phủ, thêm quân canh, xếp quân thành hàng đi ra. Mười 
bảy chiến xa được huy động. Trồng thây xác của cha. Cho quân 
đánh, vào mặt bác. Tư Kiểu, cùng với dàn chúng giúp sưe, giết 
được Úy Chi và Tử Sư Bộc. Bọn cướp chết hết. Hầu Tấn chạy 
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sang Tấn. Đỗ Nhữ Phủ, Tư Thần, Uý Phiên và Tư Tễ chạy sang 
Tống. 

Tử Khống cầm quyên chính (thay Tử Tứ). Thảo một văn sách 
điều lệ, chỉ định công việc của từng đại phu, không ai được lấn 
quyền ai và phải tuân lệnh Tướng quốc. Ý Tử Khổng muốn trừng 
trị bọn con các nhà đại gia không chịu tuần lệnh. Tử Sản can 
ngăn, xin đốt văn thư đi Tử Khổng nói: “Không nền, tôi đã 
viết ra để việc trị nước được kỷ luật. Nêu đốt đi vì sợ dân chúng 
giận, thì ra đân chúng trị nước, như thế có khó không”. Tử Sản 
nói: “Khó mà chống lại sự sôi nổi của quần chúng. Khó mà cho 
thì hành những lệnh mình làm ra lại không có ai giúp. Họp 
hai thứ khó ấy để mong lấy lại bình yên, thì nguy hiểm. Nên 
đốt đi để cho vên quản chúng. Thế rỗi, ngài sẽ muốn gì được 
nấy, mà quân chúng thì được yên. Cách ây có tốt hơn không. 
Người rnà chỉ có một mình định làm việc thì không làm gì xong. 
Người mà chống lại quần chúng thì sẽ có tai nạn. Xin ngài nghe 
tôi. Tử Không đốt văn thư trước cửa Thượng Môn. Thế là quần 
chúng yên. 

Côc Thị - Gọi là cướp giết đại phu, là khòng nói người trên, 
vì ghét người trên. 

Không Dĩnh Đạt - Nếu là quốc gia trừng trị mà sau giết 
đi, thì chép là nước giết. Nếu khồng phái là nước trừng trị, chỉ 
là hai bên giết nhau, thì nói tên cả hai bên. Đó là trường họp 
Vương Trát, Từ Sát, Thiệu Bà, Mao Bá, không phải là nước giết, 
cho nên chép tên cá hai bên. Xét, bọn giết người là hạng Uý 
Chỉ, Tư Thần, đều không phải vị Khanh. Đã không phái vị Khanh, 
thì tên cùng họ, không thấy trong Winh Xuân Thu. Cho nèn gọi 
nó là cướp. Phàm gọi thế là có cớ. Quân là quân của thần, cho 
nên mới chép là thí quân: bẩy tôi giêt vua. Thân là thần của 
quân, cho nên chép là giết đại phu. Cướp là bọn giặc cướp, hèn 
hạ, không dính dáng đến chính trị. BỊ giết không phải là cướp 
có cớ gì về chính trị. Lời trong Kinh đã chép là cướp, thì không 
gọi là đại phu được. 

Lưu Sướng - Côc Lương nói: Chép là cướp giết đại phu, không 
nói đên người trên, vì ghét người trên. Côc Lương đã bàn sai. 
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Ví như lấy chữ cướp rà chỉ vào vua, giết bầy tôi mà lại bảo 
là cướp giết, thế thì danh không chính. Nếu bảo cướp vốn vần 
là cướp, thì chép cướp là nên, là phải. Còn nói: Không lấy trên 
dưới rà nói, như Cốc Lương bàn, thì có thể hiểu rằng, cướp giết 
đại phu, thế nghĩa là đại phu là thần của cướp, cướp là vua của 
đại phu. Thế có được không. 

Xét - Ba vị Khanh nước Trịnh chết. Kinh cháp là cướp giết, 
Hồ Truyện vôn theo lời ban của Trình Tử, cho là đã mất chức 
vị Khanh. Bàn thế sai. Thần làm quôc Khanh, rà bị cướp giết. 
thế thì rõ ràng là không xứng chức, việc gì phải đợi san bỏ chức 
mới cho là mất chức. Đỗ Chú, Khổng Sở, đều cho là văn dùng 
chữ cướp, cho nên không được nói chữ đại phu. Cho như thế là 
phải. 


FL §§ íE ?Ƒ 3# ¿\š Ý B5 8 W 8 
THÚ TRỊNH HỔ LAO, SỞ CÔNG TỦ TRINH 
SUẤT SƯ CỬU TRỊNH 


MỘT ĐỒN BINH Ở LẠI ĐẤT HỔ LAO, BIÊN GIỚI 
NƯỚC TRỊNH, ĐỂ GIỮ NƯỚC TRỊNH, CÔNG TỬ 
TRINH NƯỚC SỞ CẨM QUÂN CỨU TRỊNH 


Tả Thị - Quân chư hấu tới tăng sức đồn Hồ Lao, Quân Tấn 
thì đắp kiên cố thêm thành Ngỏ, thành Chế, SI Phường, Ngụy 
Giáng giữ thành. Kinh Xuân Thu chép: “đồn thú Hổ Lao nước 
Trinh”. Đần ây không phải là của Trịnh nữa, mà là của Tân. 
Ý Xuân Thu muốn nói là khi Trịnh và Tấn hòa rồi, thì Hồ Lao 
sẽ trơ về nước Trịnh. 

Tử Nan nước Sở cứu Trịnh, tháng 11, quân chư hầu diễu quanh 
quốc đô Trịnh, ngoài thành, quanh sang hướng nam, tiến tới 
Dương Lăng, Quân Sở không lui, Trí Vũ Tứ muốn lui nói: Nay 
ta trốn Sở, Sở tất kiêu. Riêu thì ta có thê đánh Ký Hợi, tới 
trước quân Sơ, chỉ cách có sông Dĩnh. 

Tư Kiểu nước Trịnh nói: “Chư hấu đã có ý muốn hòa mà lui 
về, chắc là không đánh đâu. Nấu ta theo Tấn, thì Tân lui. Nêu 


69 


ta không theo Tấn thì Tấn cũng lui Khi Tấn lui, chác là Sở 
vây ta. Dù thế bọn chư hầu cũng cứ lui mà bỏ ta. Vậy ta nên 
đi với Sở, rồi Sở cũng lui”. Đến đêm, quân Trịnh qua sông Dinh, 
thể với Sở. Tấn Loan Yên muốn đánh quân Trịnh. Tuân Anh 
không thuận nói: “Ta không địch được với Sở, ta cũng không che 
chở được Trịnh. Trịnh có tội gì. Chỉ bằng cởi hết oán thù rồi 
về. Nay ta mà đánh Trịnh, thì Sở cứu Trịnh ngay. Nếu ta ứng 
chiến mà không thắng, thì thiên hạ chề cười. Ta không chắc 
tháng. Vậy lại càng nên lui”. Năm Định Mùi, quân chư hầu lụi. 
Tràn vào biên giới bắc nước Trịnh rồi đâu về đấy. Quân Sở cũng 
và. 

Công Thị - Ai đồn thú. Chư hầu. Sao không chép chư hầu. 
Vì mỗi người tới mỗi lúc, không kể được. Cho nên chỉ chép Lã 
ta. Chư hầu đã chiếm, sao còn lấy đến Trịnh. Chư hầu không 
ai là chủ, cho nền nói đến Trịnh. 

Cốc Thị - Chép là Hồ Lao, thì Hổ Lao phải là của Trịnh. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương phải nói là Trịnh Hổ Lao thì Hổ 
Lao phải là của Trịnh. Cốc Lương bàn sai. Đắp thành ấp người 
ta, đồn thú trong thành người ta, thế tất phải nói rõ liên hệ, 
ấp ấy với nước ãy, Nếu không nói rõ, thì tất là theo một hệ 
khác. Khi cần nói rõ, là lối văn thường như thế, có gì là phải 
với không phải. 

Xét - Hô Truyện bảo Hổ Lao thuộc về Trịnh, là buộc tội chư 
hậu. Hồ đã bàn sai. Đã đấp thành Hồ Lao, mà lại không cho 
quân đồn thú, thì đấp thành làm gì. Chư hầu họp binh đồn thú, 
là để che chở cho Trịnh, mà để chống Sở; ba lẳn chiến là góc 
ở đó. Thế thì sao lại là không nền. Hồ Truyện lại bảo: Quân 
Sở cứu Trịnh, Kinh Xuân Thu dùng chữ Sở cứu, tức như cho Sở 
là phải. Hả Truyện bàn thế sai Năm đó, chép Sở cứu Trịnh, 
với năm thứ 28. Hi-Công, chép Sở cứu Vệ, nghĩa giống nhau, mà 
cứ xem nghiệp Bá của Tân đang hưng, mà Sở thì không tranh 
được. Cho nên nay gạt bỏ lời bàn họ Hồ. 
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2a # H f# 
CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TRỊNH 
LỖ CÔNG TỪ ĐÁNH TRỊNH VỀ LỖ 


Phụ lục Tả Truyện - Vương Thúc Trần Sinh cùng với Bá 
Dư tranh nhau về quyển chính ở triểu vua Chu. Thiên Tử cho 
Bá Dư là phải. Vương Thúc Trân Sinh giận, bỏ nước ra đi, tới 
bờ sông Hoàng thì được nhà vua triệu về. Vua giết viên Sử tên 
là Giáo đê lấy lòng. Nhưng cũng không trở về. Vua cho phép 
ở lại bờ sông Hàng, Tấn Hấu sai Sĩ Cái tới giải hòa. Vương 
Thúc và Bá Dư k.ện nhau. Viên tể (gia thần) của Vương Thúc 
và đại phu của Bá Dư là Hà Cảm, thay chú đối chất ở triều. 
Si Gái nghe hai bêr:. bên Vương Thúc nói: Những hạng người 
cửa ngoài bằng tre gai, cửa bên thì dục lỗ vách, tức là hạng 
hạ lưu và ngược ngạo với người trên, thì người trên khó làm 
việc. 

Hà Cầm nói: Xưa, vua Bình Vương thiên đồ về đông, có 
bảy họ đi theo, nhà Bá Dư là một trong bảy họ, đều cung phụng 
các vật liệu về cúng tế, thờ tự. Vua có cho sáp huyết thằ với 
bảy họ, cho được đời đời giữ chức tước. Nếu nghèo đến nối ở 
nhà cửa phân, thì sao lại theo vua đông thiên được, sao lại cung 
tiến tam sinh được, mỗi khi có tế tí. Ngày nay, Vương Thúc 
cẩm quyền chính, chỉ người nào có hối lộ là được đủ. Luật pháp 
chỉ có bọn bế thần là người áp dụng để thi hành. Bọn có chức 
vị ăn hối lộ giàu không biết đến mức nào. Thế thì làm gì mà 
chúng tôi chả trở thành người nghèo khó ở cửa phên, vách đất. 
Xin đại quôc nghĩ kỹ cho. Người dưới mà không được hưởng công 
bằng thì ai nói được là người trên biết sử công bằng. 

Phạm Tuyên Tư Sĩ Cái nói: Thiên Tử cho ai là phải thì quả 
quân tôi cũng cho là phải, cho ai là trái thì quả quân tôi cũng 
cho là trái. Sĩ Cái bảo hai người làm bản tâu các lý nhẽ từng 
người. Vương Thúc đuối lý không làm được, trôn sang Tấn. Kinh 
Xuân Thu không chép vì không thấy có báo cáo tới Lỗ. Thiện 
Tình Công được Thiên Từ cho thay Vương Thúc làm Khanh 6ï. 

Năm Ky Hợi, Vua Linh Vương năm thứ 10. 
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+ #8— # 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 


Tấn Điệu, năm thứ 11. Tế Linh, năm thứ 20. Vệ Hiến, năm 
thứ 15. Sái Cảnh, năm thứ 30. Trịnh Giản, năm thứ 4. Tào 
Thành, năm thứ 16. Trần AI, năm thứ 7. Kỷ Hiếu, năm thứ 
5. Tông Bình, nầm thứ 14. Tản Cảnh, năm thứ 15. Sở Cung, 
năm thứ 29. Ngô Thọ Mộng, năm thứ 24. 


# + 1 H Í = # 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, TÁC TAM QUÂN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ ĐẶT BA ĐẠO QUÂN 


Tả Thị - Năm thứ 11. Tháng giêng, Qui Vũ Tứ định đặt 
ba đạo quân (trước chỉ có hai đạo quân. Mỗi quân 2.500 người). 
Bàn với Thúc Tôn Mục Tử răng: Xin đặt ba quân. Mãi nhà coi 
một quân. Tự đài thọ lấy. Mục Tử nói: Khi vua có lệnh cho ra 
trận, liệu ngài có thế tự lo liệu lấy quân của ngài không. Quí 
Vũ Tư cố xin. Mục Tư nói: Được, nhưng phải có mình ước. Thế 
là làm một minh ước rồi lễ ở cửa miếu Lỗ Hi Công, lại làm 
thêm lã thể ở đường Ngũ Phủ. Thế là bát đầu tháng giêng, ba 
nhà có ba quân. Chia các lợi tức của nhà vua ra làm ba phần, 
mỗi nhà giữ một phản. Cả ba nhà đều phải bớt phần tiêu về 
xe ngựa riêng để cập vào đạo quân. Họ Quí quyết định, ngụa 
đùng vào chiến xa riêng thì nhập vào quân mà không đóng thuế 
thường cho nhà vua nữa, cả gia nhân của họ nữa. Họ Mạnh 
thì tính rằng, một số nửa người trong họ về chi dưới thì nhập 
vào quân, chỉ mình và chi trên vẫn cứ theo về Vua Lỗ. Họ Thúc 
Tôn thì đặt lệ trong họ tất cả đều xung vào quân. 

Nếu không như thế thì lệ luật trước không đổi. 

Còng Thị - Ba quân là thấ nào. Là ba Khanh. Đây chép 
là để chê. Vì xưa kia, chỉ có Thượng Khanh, Hạ Khanh, Thượng 
SI, Hạ S. 
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Cốc Thị - Đặt ra là làm thành ra. Khi xưa, Thiên Tử có 
sáu sư. Chư hầu chỉ có một quản, đặt ra ha quân không phải 
là chính. 

Hồ Truyện - Ba quân. Lỗ xưa vẫn có. Khi xưa đại quốc có 
ba quản, thứ quốc hai quân, tiểu quốc một quân. Lỗ Hầu được 
Phong ở đất Khúc Phụ, đất vuông vài trăm dặm, các nước không 
mạnh hơn. Đến đời Hi Công, khôi phục được tiếng hay Chu Cồng, 
nhà sử gia đã làm thơ tụng trong có câu: “Công có xe nghìn 
cổ”. Người bán cho Lỗ là một đại quốc. Hỗ Truyện lại nói: “Công 
có ba vạn quân”. Kẻ bàn cũng cho là đại quốc mới có số quân 
đó. Thế mới biết Lỗ vẫn có ba quân từ xưa. Tuy nhiên, xe mà 
goi là công xa, thì bây tôi không có ty xa, xe riêng. Quân mà 
gọi là công đề thì bây tôi không có dân riêng vậy. Nếu như có 
việc chiến tranh, thì các khanh thay nhau làm chủ súy đề cầm 
quân. Chiến tranh xong, thì tướng trở vẻ triểu, xe lại về chỗ 
cù, giáp cất vào kho, quân sĩ trở lại nhà. Tướng đêu là bây tôi 
nhà vua. Bính đều là bình của nhà vua, không có Hiên hệ gì với 
nhau. Từ đời Lỗ Văn Công, Lỗ Tuyên Công, chính quyền thuộc 
về các quan. Vua Tương Công bé nhỏ, họ Quí Tôn mới hành trướng, 
phế bỏ tam quân của nhà vua, mà ba nhà môi nhà giữ lây một, 
quân. Thế là họ Quí cai quản lây hết, mà phép tắc cũ bỏ hết. 
Vì thã mới chép là tát, là đặt ra. Năm sau, Qúi Tôn có việc 
cứu Thai, rồi vào đất Vận, rồi về sau, Thất tiệc Phạm Hiến Tử 
mà bảy tôi cúa vua theo lễ nghị không đú số để tiếp. Thế thì 
biết đâu rằng dân không thuộc về Vua Lỗ nữa. Kinh Xuân Thu 
chép là dựng nơi ở, để cho là biết là Lỗ Chiêu Công đã thất 
quôc, Định Công đã vô chính. 

Binh quyền không nên rời nhà vua, các quốc gia trong thiên 
hạ nên coi đó làm gương. 

Đỗ Dự - Lã vốn không có đạo Trung quân. Duy chỉ có hai 
quân là Thượng quân, và Hạ quân, đều thuộc về Công. Có việc 
chiến tranh thì ba vị Khanh thay nhau chỉ huy để đánh trán. 
Họ Qưuí Tôn muốn chuyên quyển giữ lấy nhàn dân, cho nên ta 
tự lập ra Trung quân để thay đổi lại các pháp luật cũ. 

Xét - Thơ Lã Tụng có câu: Công đỗ ba vạn. Trịnh Tiên 
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cho ngay là eon số về quân đội. Kinh Thư thiên Phí Thệ có 
nói đến ba Giao (ngoài quốc đô:gọi là Giao, xa hơn gọi là 
Toại). Kẻ bàn luận cũng cho là nước lớn có ba quân. Cho nên 
Hỗ Truyện chép là ba quân, là vôn LÃ vẫn có. Xét khi Bá 
Cảm được phong, thành một nước quan trọng ở phương đông, 
Chu Công có công rất to, được dùng lễ nhạc của Thiên Tử, 
thì chắc từ xưa cũng có tam quân, không còn ngờ nữa. Đỗ Dự 
nhân thứ 5, Chiêu Công bỏ đạo Trung quân, bảo rằng Lỗ duy 
có hai quân Thượng và Hạ, Quí Thị muốn chuyên quyền giữ 
lây nhân dân mới lập thêm Trung quân. thì đó là quân mà 
Chiêu Công đã bỏ, nay lập lại. Thuyết đó không phải là không 
căn cứ. Cho nên nay theo lời bàn của Hồ Truyện, mà lấy chú 
thích họ Đỗ phụ vào. 


8m H w + 3 4 # 7 # #5 
HẠ, TỬ NGUYỆT. TỨ BỐC GIAO, 
BÁT TÔNG. NÃI BẤT GIAO 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, BỔN LẦN BÓI TẾ GIAO, 
KHÔNG ĐƯỢC, MỚI BỎ TẾ GIAO 


Cốc Thị - Mùa hạ tháng tư là không đúng mùa. Bốn lần 
bói không phải là lễ. 


BÊ Z\ Í#D 4 < ll B0 8 
TRỊNH, CÔNG TÔN SÁ CHỊ, 
SUẤT SƯ XÂM TỐNG 


CÔNG TÔN SÁ CHÍ NƯỚC TRỊNH 
CÂM QUẦN XÂM NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Người Trịnh khốn khố vì nước Sở, nước Tấtn., các 
đại phu nói: “Không theo Tấn thì nước đên mất. Sở yếu hơn 
Tấn, Tấn thì không thiết tha với ta. Nếu Tân thiết tha với 
ta, Sở đã tránh, không dám tranh đấu. Làm thế nào cho quân 
Tân hy sinh với ta, cho Sở không dám tranh đâu nữa, thì 
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ta mới cố kết hắn với Tấn được”. Tử Triển nói: “Ta đánh Tống, 
Chư hầu tất cứu Tống. Ta hòa và thê với chư hầu. Quân Sở 
tất lại đến. Ta lại hòa với Sở. Quân Tấn lại đến, Sở không 
trở lại kịp. Lúc đó ta cố kết giao với Tân”. Các đại phu cho 
là phải, mới cho tướng tá ngoài biên khiêu khích Tống, Hướng 
Thú nước Tống tràn vào Trịnh, bắt được nhiều người và vật. 
Tử Triển nói: “Bây giờ là lúc ta đánh Tống được. Ta mà đánh 
Tống thì các chư hầu vội đánh ta. Ta xin hòa. Đồng thời 
báo cáo Sở. Quân Sở sẽ tới. Ta lại ký kết với Sở. Xong rồi, 
ta hối lộ cho tướng Tấn, để đừng đánh ta”. Mùa hạ, Tử Triển 
nước Trịnh đem quân xâm Tông. 

Trịnh Ngọc - Đại phu Trịnh đã biết là Sở yếu hơn Tấn, 
không theo Tấn thì đến mất nước, thế thì nên cố bên gan, 
bền chí theo Tấn, rồi cố bâần gan, bền chí khước từ Sở. Sao 
lại giả dối đem quân xâm lược nước lớn là Tông, Nếu không 
may bị thua, quân tan vỡ, thì lại càng để rnất nước. Kính Xuân 
thu chép, thây rõ bọn đai phu Trịnh, toàn là vô mưu, tội ở 
đại phu. 


z 9 3£ #4 24 #8 & l8 ÍíHU #8  ƒ# X 5 
+ W4 # 7  fh fcíH j ÄW # 8 


- CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TẢO 
BẢ, TẺ THẾ TÙ QUANG, CỬ TỦ, CHÂU TỬ, ĐẰNG 
TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, PHẠT TRỊNH 
LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO 

BÁ, THẾ TỬ QUANG, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐẰNG TỬ, TIẾT BÁ, 

KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, ĐỂ ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Tháng Tư, chư hân đánh Trịnh. Ngày Kỷ Hợi, Tế 
Thái Tử Quang và Hướng Thú nước Tông đến trước tiên trướ: 
Trịnh đô, vây cửa đồng. Buối chiều ngày đó, Tuân Anh nước Tấn 
tới phía tây ngoài thành, đi quanh về phía đông, chiếm nước 
Hứa cũ (đã nhập vào Trịnh). Tôn Lâm Phủ tràn vào biên giới 
bắc nước Trịnh. Tháng sáu, chữ hẳu hợp tại Bắc Lâm, đình quân 
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tại đất Hướng, rồi quay sang phía Hữu, đóng tại đất Tỏa. Vây 
thành, Diễu bính tại cửa nam. Rồi lượn sang phía tây qua sông 
Tế Toại. 

Nước Hứa cũ là àp mới nước Trịnh. Xét năm thứ 15 Thành 
Công, Hứa thiên đô đến đất Diệp, thì nước Hứa cũ bị Trịnh chiếm, 
cho nên gọi là Tào Hứa. Đât Hướng tại Dĩnh Xuyên. Tế Toại 
tên sông 


#⁄# + H Ö + Ằñ 5 T % ⁄ it 
THU, THẤT NGUYỆT, KỶ MÙI, 
ĐỒNG MINH VU BẠC THÀNH BẮC. 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY KỶ MÙI, HỘI THỂ TẠI 
PHÍA BÃC BẠC THÀNH, ĐÂT NƯỚC TRỊNH 


Tả thị - Người Trịnh sợ xin hòa, Mùa thu, tháng bảy, đồng 
minh tại ấp Bạc. Phạm Tuyên Tư nói: “Nấu không cẩn thận thì 
ta mất chư hâu. Vì đi đi lại lại quân lực đã yếu rồi không có 
thành công đâu. Thê thì đê sinh biến tâm”. Trong mình ước có 
nói: Tất cả các nước có tên đây, đều không tích trữ lúa thóc riêng, 
vì lợi riêng, chiếm lợi riêng, che chớ kẻ có tội, chứa chấp ke 
gian. Chúng ta cần cứu nước bị tai nan, hoạn loạn, Chúng ta 
yêu cùng yêu, ghét cùng ghét mà cùng giúp nhà vua. Ẩếu ai trái 
ước thì thần linh chứng lời thê đây, các thần lình núi cao, sông 
lớn, các tiên vương cùng tiên Công trong bảy họ và 12 nước, đều 
trừng trị, làm cho mât, dân, làm cho hết mệnh trời, cả họ tuyệt 
duyệt, quốc gia nghiêng để. 

Trình Tử - Trịnh phục tòng lại dự đồng minh. Rồi lại theo 
Sở đánh Tống. Nói là đồng để thấy rõ tính cách phản phúc. 


2a # H f¬` 8 
CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TRỊNH 
LỖ CÔNG TỪ PHẠT TRỊNH VỀ LỖ 
Cốc Thị - Không nói từ hội về vì sau hội lại có việc đánh 
Trình. 
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3# Z7 RE íH 3 + 
SỞ TỬ, TRỊNH BÁ PHẠT TỐNG 
VUA SỞ, VUA TRỊNH, ĐÁNH TỐNG 


Tả Thị - Tử Nang nước Sở xin quân ở nước Tản. Chức Hữu 
đại phu nước Tần, tên là Chiêm cầm quân đi theo Sở Tử để đánh 
Trịnh. Trịnh Bá đi đón, hàng, Chiêm đem quân trở lại, Ngày 
Bính Tý, Sở và Trịnh đánh Tống. 


24 8 ⁄ * 2ñ f® &ñẤHŨ# Hh # X ä 
+#*® 7# EfíÍŨftt ft ` 7 8? Rấ 


CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO 
BÁ, TẾ THỂ TỬ QUANG, CỬ TỦ, ĐĂNG TỪ. TIẾT BÁ, 
KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, HỘI VU TIÊU NGƯ 


LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TÀO 
BÁ, TẾ THẾ TỬ QUANG, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT 
BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, ĐỂ ĐÁNH TRỊNH. HỘI TẠI ĐẤT 
TIỂU NGƯ NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Tháng chín, chư hầu họp tất cá quân đội để đánh 
Trịnh. Diễu bình tại cửa đông thành Trịnh. Người Trịnh sai Vương 
Tứ Bá Điển xin hòa. Ngày Giáp Tuất, Triệu Vũ nước Tấn vào 
thành ký mình ước với Trạnh Bá. Mùa đông tháng 10, ngày Định 
Hợi, Tử Triển nước Trịnh ra ngoại thành thể với Tấn Hầu. Tháng 
12, ngày mậu dân, hội tại Tiêu Ngư, ngày canh thìn, Tấn Hầu 
tha hết tù bính Trịnh, đối đãi rãt lịch sự rồi cho về. Cho tiên 
đội lui về trước, cấm không được cướp phá của dân. Tấn Hầu sai 
Thúc Hật báo cáo các chư hầu. Lỗ Công cho Tang Tòn Hật đáp 
rằng: “Phàm các đồng minh ta, nước nhỏ có tội, thì nước lớn 
trừng phạt. Chúng tôi được triệu tới để cùng trừng phạt. Nêu 
Tấn cho là hội thả đủ chắc chắn, thì chúng tôi không có lý gì 
không theo. Tôi xin theo”. 

Người Trịnh hối lộ Tấn Hẳản, biếu ba người chưởng ban ca 
nhạc, là Sư Khôi, Sư Súc, Sư Quyên, mười lắm đôi chiến xa, mỗi 
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đôi có một chiếc thú, một chiềc công, toàn bọc giáp và đây đủ 
binh cụ. Nhiều chiến xa khác được thêm vào cho đủ số một trăm, 
hai giá chuông, mỗi giá 12 chuông, hai giá khánh, mỗi giá 12 
khánh, hai bọn nữ nhạc mỗi bọn tám người. 

Tấn Hầu đem một nữa nữ nhạc cho Nguy Giáng, và nói: “Nhờ 
những lời khuyên của đại phu, tôi mới giao hiếu với Nhung địch 
để được rảnh tay làm việc Hoa Hạ cho được có trật tự hơn. Trong 
khoảng tảm năm, chín lần hội chư hầu, được hòa hợp như các 
bản nhạc, không có thiểu sót. Vậy xin chia vui với đại phu. 

Nguy Giáng tì tạ nói: “Hòa hợp với Nhung Địch là phúc của 
nước mà trời ban cho. Trong khoảng tám năm, nhà vua chín lần 
họp chư hầu, không có một điểu gì trở ngại, chính là nhờ uy 
linh nhà vua và nhờ công lao các tướng. Tôi có chút công gì. 
Tôi chỉ mong cho nhà vua được vui vẻ, và nghĩ đến cách giữ yên 
mãi mãi. Trong kinh thi có câu: Người quân tử yên vui, giữ gìn 
đất nước Thiên Tử Người quân tử yên vui, phúc lộc chứa chan, 
tứ phương dàn tới. Xét, nhạc làm cho đức được vững. Nghĩa làm 
cho phận sự được đây đủ. Lễ làm cho thi hành được dễ dàng. 
Tín để giữ lấy điều đã có. Nhân để cho ảnh hưởng được thêm 
hay. Có thế mới giữ được đất nhà vua, mới được phúc lộc trời 
ban, mới để dân tứ phương phục tòng. Chính đó mới là nhạc. 
Kinh Thi có nói: Ở yên thì nghĩ đến nguy. Nghĩ đền nguy thì 
có phòng bị. Có phòng bị thì không lo ngại. Dám xin nhắc lại 
nhà vua”. 

Tần Hầu nói: “Đại phu đã đạy, tôi đâu dám khòng theo. 
Không có đại phu tôi đâu có hòa với rợ Nhung, đâu có qua được 
sông Hoàng. Xét thưởng công là theo pháp nước, trong điển pháp 
có ghi, không thể bỏ được. Vậy đại phu cứ nhận thưởng”. 

Từ đó Ngụy Giáng mới có kim thạch trong ban nhạc. Như 
thế là đúng lễ nghỉ. 

Còng Thị - Đây là việc đánh Trạnh. Sao lại nói là hội ở 
Tiêu Ngư. Vì Trịnh có dự hội, 

Hồ Truyện - Họ Trình nói, hội tại Tiêu Ngư, Trịnh lai phục 
mà xin hội. Không chép “Trịnh hội” vì không thể tín vào Trịnh 
được. Còn Tấn Điệu Công thì cứ lây thành thực đãi người, cứ 
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tin Trịnh, không chút nghị ngờ, đôi với tù binh mà cử chỉ lẽ 
nghĩa, thả cả cho về nước, cho tiền khu về, cấm cướp phả, sai 
Thúc Hật loan báo các chư hầu. Mà từ đây trở đi, Trịnh không 
phản bội Tân nữa trong 24 năm, Tầm thành cảm được người 
ta đến thê. 

Từ khi Điệu Công biết mưu bàn với Nguy Giáng để cho dân 
được yên biết nghe Tri Vũ Tứ, mà không gây chiến với Sở, cho 
nên Vua Sở ba lần thần chỉnh mà không tranh nổi, đến trận 
Thành Bộc xưa cũng không hơn được. 

Uông Khác Khoan - Hội Tiêu Ngư với hội Thiệu Lăng, phép 
Kinh biên chép giống nhau, đều là một cách riềng, chỉ là để 
kể lại công của hai vị Bá. Trịnh đã phục tòng Tấn, không cần 
nói rõ. Trịnh có dự hội, mà chép hội ở Tiêu Ngư, Lỗ Công từ 
hội về, người Sở bất sứ giả Trịnh là Lương Tiêu ở thời sau khi 
đánh Trịnh, thế đủ biết Tấn đã được Trịnh rồi. 

Triệu Vũ nước Tấn vào thành thể với Trịnh Bá, Tử Triển 
nước Trịnh ra ngoài thành thể với Tấn Hầu, Kinh đầu chép lược 
qua. Bảo là Trịnh không thể tin, cái thứ tiểu tin ấy không đủ 
đê ý. Nghiệp Bá cúa Tế Hoàn, đến Quì Khuưu là thịnh. Hoàn 
Công ký kết mà không cần sáp huyết, các chư hấu cảm phục. 
Nghiệp Bá của Điệu Công đến Tiêu Ngư là thịnh, Điệu Công tin 
Trịnh không nghi ngờ, không cần, lại cùng đồng minh, thể nữa. 
Thê mà từ đó Trịnh thôi không phần bội. Vây bắt người ta phải 
tín, cưỡng ép người ta phải theo, không bằng đãi người ta lấy 
thành thực, để người ta tự phục mình. 


4 ® H 8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 
Cốc Thị - Đánh rồi sau hội. Chép thì không chép tư đánh 
Trịnh về, là vì có Trịnh Bá. 
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2# A 8 Œ AÁ R 5B 
SỚ NHÂN CHẤP TRỊNH HÀNH NHÂN LƯƠNG TIÊU 


NGƯỜI SỞ BẮT CHỨC HÀNH NHÂN CỦA TRỊNH 
(SỨ GIÁ) LÀ LƯƠNG TIÊU 


Tả Thị - Trinh sai Lương Tiêu và chức Thái Tể là Thạch 
Sước, tới Sở báo cáo là Trịnh đã theo Tân, nói răng: “Vì muốn 
giữ xã tắc cho nên tôi không dám nhờ đến nhà vua nữa. Nếu 
nhà vua có thẻ giao hiêu được với Tân, hoặc lấy uy vũ thiếp 
phục được Tân, đó là chí nguyện của Trịnh tôi”. Người Sở mới 
bắt giữ lại. 

Chép là Hành nhân, tức là sứ giả. 

Côc Thị - Hành nhân là lời nâng lên cho quan trọng. 

Quí Bản - Kinh chép, người Sở bất Hành nhân Lương Tiêu 
thì biết là Trịnh phục tòng Tấn rồi. Ở việc này biết là Điệu 
Công khuất phục được Sở. 


4+ ®# ^Á ñÄ⁄ 8 
ĐÔNG, TẲN NHÂN PHẠT TẤN 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI TẤN ĐÁNH TẤN 

Tả Thị - Thứ Trưởng Tân là Bào và Vũ cầm quản đánh Tấn 
để cứu Trịnh. Bào vào đất Tấn trước tiên. Tấn Sĩ Phương khinh 
thường binh lực Tân đem quân đối địch. Ngày Nhâm Ngọ, Vũ 
qua sông vào quãng Phụ Thị, cùng hợp với Bào đánh quân Tấn. 
Ngày Kỷ Súu Tản và Tấn giao chiến tại đất Lịch. Quân Tấn 
tan vỡ vì khinh địch. 


Lịch là đất nước Tấn. 


Gia Huyền Ông - Tấn bị thua Tần. Xuân Thu lược qua không 
chép việc thua, ý không cho là phải, việc Tản giúp Sở để cứu 
Trịnh. 


Năm Canh Tý. Vua Linh Vương năm thứ 11 
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+ 54 — # 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 


Tấn Điệu, năm thứ 12. Tế Linh, năm thứ 21. Vệ Hiến, năm 
thứ 16. Sái Cảnh, năm thứ 31. Trịnh Giản, năm thứ 5. Tào 
Thành, năm thứ 17. Trần Ai năm thứ 8. Kỷ Hiếu, năm thứ 6. 
Tống Bình năm thứ 15. Tân Cảnh năm thứ 16. Sở Cung, năm 
thứ 30. Ngồò Thọ Mộng, năm thứ 2ã. 


# + = H ä À ®œ®« B6 
'XUÂN VƯƠNG. TAM Niuuyệt cù NHẮN 
PHẠT NGÃ ĐÔNG BỈ, VI THAI 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG BA, NGƯỜI CỬ ĐÁNH VÀO 
PHÍA ĐÔNG BIÊN GIỚI NƯỚC TA, VÂY ĐÂT THAI. 


Công Thị - Áp không nói là vây. Đây dùng chữ vầy. Đánh 
mà nói là vây là chiếm lấy. Đánh mà không nói là vây là không 
chiếm. 

Cốc Thị - Đánh một nước không nói đến vây ấp, vây ấp 
không phải là quan trọng. Chim ấp không chép vây, không 
cần để được chép. 

Lưu Sương - Công Dương bảo đánh mà mói là vây, là 
lời nói chiếm ấp, Công Dương hiểu sai. Đánh là một việc. Vây 
là một việc. Chiếm là một việc. Ba thứ đó không lần nhau 
được. Mà cứ bàn tán như thế có sai không. Cốc Lương thì cho 
rằng, chiếm ấp không chép vây, không đáng chép. Cốc Lương 
cũng không hiểu. Chiếm ấp mà không chép là có cớ, cần tránh 
nói đến. 
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# #ã ïíñä BỊ l1 #4 ñä % A # 
QUÍ TÔN TÚC SUẤT SƯ CỨU THAI. 
TỤY NHẬP VẬN 
QUỈ TÔN TÚC CẦM QUÂN CỨU THAI, 
TỪ THAI TRÀN VÀO VẬN, ẤP NƯỚC CỬ 


Xét năm thứ 12 Văn Công, Quí Tôn Hàng Phủ đem quân đắp 
thành Chư và thành Vận, tức là Vận này, thời đó thuộc về Lễ. 
Sau thuộc về nước Cử. Năm nay, tuy Quí Tôn Thúc tràn vào Vận, 
nhưng chưa lấy dược. Đến năm đầu Chiêu Công, Quí Tôn đánh 
nước Cử, lấy ấp Vận, thì Vận mới trở lại thuộc về Lỗ. 

Tả Thị - Năm thứ 12 mùa xuân, người Cứ đánh biên giới phía 
đông nước Lỗ ta. Vây ấp Thai, Quí Vũ Tử cứu Thai, rồi vào ấp 
Vận, lây cái chuông ấp Vận để làm cái bồn cho Lỗ Công dùng. 

Công Thị - Đại phu không có việc nọ rồi đến việc kia. Đây 
sao lại nói rồi. Thế là ý nói Lỗ Công không cảm chính quyển. 

Cốc Thị - Chữ rồi là việc sau nói việc trước. Được mệnh 
vua đi cứu Thai, không được mệnh vào ấp Vận. Chép là chê 
Quí Tôn Túc, 


8ã z+  xE 
HA. TẤN HẦU SỬ SĨ PHƯỜNG LAI SÍNH 
MÙA HẠ, TẤN HẦU SAI SĨ PHƯỜNG TỚI LỖ LỄ SÍNH 
Tả Thị - Mùa hạ Tấn Sĩ Phường tới lễ sính và cảm ơn 
việc đánh Trịnh. 


w#⁄ú.H 3 7# %# * 
THU. CỬU NGUYỆT. NGÔ TỪ THỪA TỐT 
MÙA THU, THÁNG CHÍN, NGÔ TỬ TÊN LÀ THỪA MẤT 


Tả Thị - Mùa thu, Ngò Tử Thọ Mộng mất. Lễ khóc ở miếu 
Chu Công nước Lễ. Thế là theo Lễ nghỉ. Khi một chư hầu mất, 
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nếu không cùng họ với vua Lỗ, thì lễ khóc được làm ở ngoài 
quốc đô, ngoài thành. Nấu cùng họ Cơ, thì Lễ khóc ở Thái miếu. 
Nếu là một chi họ, thì lễ khóc ở thủy tổ chi ấy. Nếu thẳng dòng 
vua Lỗ hiện tại, thì lễ khóc ở miếu tiên quân sinh ra vua Lồ 
đương thời. Thế cho nên ở LÃ, cứ vua chư hầu nào cùng họ Cơ 
thì lễ khóc ở miếu đặt bài vị Văn Vương. Còn đối với các vua 
các nước Hình, Phàm, Tưởng, Mao, Tộ, Sái, lễ khóc đều ở miếu 
Chu Công. 


%4 # Z\ # 8ä BÙ B0 & % 
ĐÔNG SỞ CÔNG TỬ TRINH, SUẤT SƯ XÂM TỐNG 


MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ TRỊNH NƯỚC SỞ 
CẤÂM QUẦN XÂM NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Mùa đông, Tử Nang nước Sở và Thứ Trưởng nước 
Tân là Vô Địa đánh Tấng đóng quân tại Dương Laiơng, để báo 
thù việc Tân thu phục Trịnh. Dương Lương là nước Lương. 

Phụ Lục Tả Truyện - Thiên Tử Linh Vương muôn cưới Hậu 
ở nước Tê. Tẻ Hầu hỏi Án Hoàn Tử nên trả lời ra sao. Hoàn Tử 
nói: “Lời nói đã có sẵn trong sách lễ nghỉ Tiên Vương. Khi Thiền 
Tứ tìm Hiậu ở một chư hậu, thì chư hầu đáp rằng: “Vợ tôi có sinh 
bây nhiêu con gái, thiếp tồi có sinh bấy nhiêu con gái”. Nếu không 
có con gái, mà có các em, hoặc các cô dì, thì đáp: “Tiên quân tôi 
là Mỗ Công, có bấy nhiêu con gái”. Tẻ Hầu mới hứa hẹn cho một 
người. Thiên Tử sai Âm Lý sửa soạn liên lạc, 

Uông Khắc Khoan - Truyện chép là phạt mà Kinh chép 
là Xâm, thế là chê. 


2 1Ị 
CÔNG NHU TẤN 
LỖ CÔNG SANG TẤN 


Tả Thị - Công sang Tấn lễ chầu vào tạ ơn 5ï Phường đã 
tới lễ sính. Thế là đúng lễ nghi. 
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Phụ lục Tả Truyện - Doanh, chị vua Tần, sợ vua Sở, từ 
Sở sai sứ về Tân hỏi thăm nhà. Tử Canh giữ chức Tư Mã nước 
Sở sang Tân thăm phu nhân. Thế là đúng lễ (vì bố mẹ đé chết 
cả vôi). 

Năm Tân Sửu. Vua Linh Vương năm thứ 12 


+ 8 =# 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 
Tấn Điệu, năm thứ 13, Tế Linh năm thứ 22. Vệ Hiến, năm 
thứ 17. Sái Cảnh năm thứ 32. Trình Giản năm thứ 6. Tào Thành, 
năm thứ 18. Trần Ài, năm thứ 9. Ký Hiếu năm thứ 7. Tống 


Bình năm thứ 16. Tản Cảnh năm thứ 17. Sở Cung, năm thứ 
31. Ngô Chư Phàn Át năm đầu. 


Z Z2 # E8 
XUÂN, CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA XUÂN, LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ LỖ 


Tả Thị - Năm thứ 13, Lã Công từ Tấn về. Mạnh Hiến Tử 
cho ghi việc sang Tấn vào Thái miếu theo lễ nghị thường. 


8—R.E 
HẠ, THỦ THỊ 
MÙA HẠ, CHIẾM THÀNH THỊ 
Tả Thị - Mùa hạ, nước Thí có loạn (một nước nhỏ), chia ba 
đáng. Lỗ cho quân đến cứu rồi chiếm. Phàm Xuân Thu, dùng chữ 
chiếm là việc dễ. Dùng chữ diệt là đã phải dùng toàn lực quần 
đội. Dùng chữ nhập là quân đội có vào thành nhưng không chiếm. 
Phụ lục Tả Truyện - Tuân Ánh, S¡ Phương đã mất. Tấn 
Hầu lấy lã đi săn, tập hợp quân đội tại đất Miên Thượng, để 
tổ chức quân đội, sai S1 Cái tướng Trung quân, Từ tạ nói: “Bá 
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Du (Tuân Yến) hơn tuổi thần, cùng thần đi lại, cho nên thần 
làm Phó vì quen biết chứ không phải vì tài năng. Xin cứ theo 
Bá Du” Thế là Tuản Yến tướng trung quân, mà Sĩ cái làm 
Tá. Vua sai Hàn Khởi tướng Thượng quần. Từ, nhường cho Triệu 
Vũ. Thế là Tấn Hầu sai Loan Yêm. Yêm từ nói: Thần không 
bằng Hàn Khởi đã tiên Triệu Vũ. Xin nhà vua thuận cho. Tấn 
Hầu mới cho Triệu Vũ tướng thượng quân, mà Hàn Khởi làm 
Tá. Loan Yêm tướng Hạ quân. Nguy Giáng làm Tá. Tân Quân 
không có chủ súy, Tấn Hầu không chọn được ai, mới ra lệnh 
cho tất cả cơ, vệ, cùng tướng, tá, được đặt đưới quyển chỉ huy 
hai tướng trong Hạ quân. Đúng nghị lễ. Vì thế đân Tấn được 
hòa, mà chư hầu được hợp. Người quân tử bàn: Đức nhường là 
đức chính trong lễ nghị. Phạm Tuyên Tử nhường cho một tướng 
lớn tuổi hơn, các người dưới đều bắt chước. Loan Yêm tuy nhiều 
lần tự ái mà cũng không dám có hành động khác. Vì thế, nước 
Tấn được bình yên, đến mấy đời sau. Thế mới biết gương tốt 
là hay thế. Một người làm gương tốt, toàn dân được yên vui. 
Thế có đáng soi không. Trong Kinh Thư, có câu: Một người hay, 
muôn người nhờ. An ninh được lâu bên”. Thế tức là gương tốt, 
là một sức mạnh. Khi nhà Chu đương thình, có câu ca đao: Bắt 
chước vua Văn Vương, muôn nước cùng theo, cùng tín. Câu đó 
khuyên nều gương tốt. Khi nhà Chu suy có câu ca dao: Các đại 
phu không công bằng, bắt ta một'mình làm hết mọi việc, một 
mình ta phải hiển. Câu đó có ý chê thiếu đức nhường. Đời trị, 
đời hay, thì bọn quân tử, chọn tài năng, nhường người đưới, 
nếu có tài năng. Dân thì hất sức làm ruộng để phụng sự người 
trên. Vì thế có đặt ra lề nghĩ trên đưới đối với nhau. Bọn gian 
ác không được dùng mà phải đuổi đi xa. Không có sự tranh 
giành nhau, thế' gọi là đời có đức. Đời loạn, hạng trên khoe 
khoang công trạng để ở trên hạng dưới, hạng dưới khoe khoang 
tài năng để lấn áp hạng trên. Thế là không còn lễ nghi trên 
đưới đối nhau. Thế là nảy ra những việc loạn, phản, tiếm quyền. 
Vì tranh giành hơn thua nhau. Thế là đức mờ ám, quôc gia 
suy yếu dân. 


Công Thị - Đất Thi là ấp nước Châu Lâu. Không nói đến 
Châu Lâu, là vì kiêng tránh việc vội chiếm. 
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Dương Sĩ Huân - Công Dương cho Thi là ấp nước Châu Lâu. 
Truyện tuy rằng không nói đến, nhưng theo Tả Thị thì Thi là 
một nước. 

Lưu Sưởỡng - Tả Thị bảo phàm chép chữ chiếm, lấy, là việc 
đề, chép chữ diệt là phải dùng quân đội mà chép chữ vào, nhập, 
là không lấy đất. Tả Thị bảo thế là không phải. Kinh Xuân Thu 
được viết là để chẽ đở, khen hay, để răn đe đời sau, chớ không phải 
để ghi việc khó làm, việc dễ làm. Khó hay dễ thì không bỏ công 
chép, chép làm gì. 


#4 họ H RE E 3# 7 # * 
THU CỬU NGUYỆT, CANH THÌN. SỞ TỪ THẤM TỐT 


MÙA THU, THÁNG 9, NGÀY CANH THÌN, 
SỞ TỬ TÊN LÀ THẤM MẤT 


Tả Thị - Sở Từ có bệnh, bảo các đại phu rằng: “Tôi vốn đức 
bạc, còn ít tuối, đã phải làm chủ xã tắc, quốc gia, khi 10 tuổi 
tiên quân mất, quan Thái Bảo chưa giáo huầân được mấy, thì tôi 
đã phải chịu mệnh trời. Thế cho nên, vì đức bạc, vì kém tài 
nàng, đã để cho quân thua tại đất Yến, làm nhục cho xã tắc, 
gây lo cho đại phu. Nhờ các đại phu, không đến nỗi mất đầu, 
lại được chết tự nhiên, để về với các tiền quân, Các kỳ xuân, 
thu, cúng tế, cùng như kỳ chôn tôi, ở miếu thờ tiên quân, tôi 
sẽ cùng với Ngài cũng hưởng, tôi xin đặt Thụy là Lĩnh (hình 
nghĩa là chưa đẹp yên loạn) hoặc Lệ (Lệ là đã giết nhiều người 
vô tội) Các quan im. Vua Sở dặn đi đặn lại đến năm lần, các 
quan mới hứa tuân mệnh. Mùa thu, Sở Cung Vương rnất. Tứ Nang 
họp các quan để đặt tên thụy. Các quan nói nền cứ theo lời vua 
dặn. Tứ Nang đáp: “Lời dặn đó vừa cung kính vừa nhã nhặn. 
Sao ta lại quên được đức tính ấy. Nước Sở ta mạnh. Vua làm 
chủ. Dưới quyền có man di. Kinh lý mở rộng bờ cõi về phương 
nam, cho đến bờ bể, quy phục được nhiều nước. Lại nhận biết 
lầm lỗi. Thế có nên gọi là nhã nhặn và cung kính không. Tôi 
xmn đặt tên là Cung”. Các quan nghe theo. 

Phụ lục Tả Truyện - Nước Ngô xâm nước Sở, Sở Dưỡng 
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Do Cơ ởi lại trong quân thi hành mệnh lệnh. Tướng Tử Canh 
đem một đạo quân, theo Dưỡng Do Cơ. Dưỡng Thúc nói: “Ngô 
nhân lúc ta đương có tang, cho là ta không sửa soạn được quân 
đội, khinh ta, tất là không phòng bị. Vậy xin ngài đặt ba nơi 
mai phục, và tôi xin đương đầu. Tôi xìin khiêu chiến” Tử Canh 
thuận cho. Trận bày trên đất Sở ở đất Dung Phố. Sở đánh tan 
được quân Ngồ, bắt được Công Tử Đảng. Người quàn tử chè là 
Ngồ không viếng tang Sở. Trong Kinh Thi có câu: Trời không 
thương ta, loạn mãi không hết. 


% ww 
ĐÔNG, THÂẲNH PHÒNG 
MÙA ĐÔNG, ĐẤP THÀNH PHÒNG 


Tả Thị - Mùa đông, đắp thành Phòng, Chép việc làm đúng 
mùa. Định đắp trước, nhưng Tang Vũ Trọng xin đợi hết mùa gặt. 
Thế là đúng nghi lễ. 

Phụ lục Tả Truyện - Lương Tiêu nước Trịnh và Thái Tử 
Thạch Sước còn tại nước Sớ. Thạch Sước nói với Tử Nang nước 
Sở: “Tiên vương trước khi đi quan phong chư hầu có bói một thời 
hạn là 5 năm, mà năm nào cũng phải là đại cát. Khi quê có 
đại cát thì các ngài mới lên đường, nếu không thì các ngài ở 
lại bồi sửa đức độ, rồi đến năm thứ sáu, lại bói lại Nay Sở 
không tranh được với Tân. Sứ Thần Trịnh có tội gì. Khi giam 
giữ một vị Khanh (Lương Tiêu), ngài tránh cho Lương Tiêu không 
áp bức các quan, nhưng trái lại các quan (Trịnh) quay lại giận 
ngài. Thế là ngài làm cho các quan Trịnh được hòa mục, cùng 
ghét Sở, lại cùng thần phục Tấn. Có lợi gì cho ngài đâu. Nếu 
cho hắn vẻ, việc hắn đã không thành, hắn lại giận vua Trịnh 
đã sai đi. Hắn sẽ là thù địch của các đại phu. Rồi mầm chia 
rẽ nảy ra, như thế có hơn không”. 

Người Sở mới thả cho Lương Tiêu và Thạch Sước vẻ. 

Năm Nhâm Dân. Vua Linh Vương, năm thứ 13. 
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Tấn Điệu, năm thứ I4. Tê Linh năm thứ 23. Vệ Hiến, năm 
thứ 18. Sái Cảnh, năm thứ 33. Trịnh Giản, năm thứ 7. Tào 
Thành, năm thứ 19. Trần Ai, năm thứ 10. Kỷ Hiếu, năm thứ 
8, Tống Bình, năm thứ 17. Tân Cảnh, năm thứ 18. Sở Khang 
Vương, Chiêu năm đầu. Ngô Chư Phàn năm thứ 2. 
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XUÂN VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, QUÍ TÔN THÚC, 
THÚC LÃO HỘI TẤN SĨ CÁI, TẺ NHÂN, TỐNG NHÂN, 
VỆ NHÂN, TRỊNH CÔNG TÔN MẠI, TẢO NHÂN, 
CỬ NHÂN, CHÂU NHÂN, ĐẰNG NHÃN. TIẾT NHÂN, 
KỶ NHÂN, TIỂU CHÂU NHÂN HỘI NGÔ VU HƯỚNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, QUÍ TÔN TÚC VÀ THÚC 
LÃO NƯỚC LỖ HỘI VỚI SĨ CÁI NƯỚC TẤN, NGƯỜI TẾ, 
NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, CÔNG TÔN MẠI NƯỚC TRỊNH, 
NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CỬ, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI ĐẰNG, NGƯỜI 
TIẾT, NGƯỜI KỶ, NGƯỜI TIỂU CHÂU, TẤT CẢ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGÔ TẠI ĐẤT HƯỚNG 


Tả Thị - Năm thứ 14, mùa xuân. Nước Ngô báo cáo cho Tân 
biết việc thua trận. Hội hướng họp để bàn đối với Sở và Ngò. 
Phạm Tuyên Tử trách Ngô đã thiếu đức (vì đánh Sở khi Sở đang 
có tang), rỗi mời sứ Ngô ra về, bắt giam công tử Vụ Lâu nước 
Cử, vì nước Cử đã thông sứ với nước Sở. Muốn bắt giam cả Châu 
Chi vua nước Nhung, có bảo Nhưng Tử rằng: “Lại đày, họ Khương 
Nhung, ngày xưa, người Tần đuổi tổ ngươi là Ngô L¡ tới đất Qua 
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Châu. Ngô Li mặc áo tơi đội nón lá, tới xin tiên quân Tấn là 
Huệ Còng có ít ruộng hoang cho ngươi để mưu sinh sống. Ngày 
nay, chư hầu khòng được phục tòng như ngày xưa, đều là do ở 
ngươi ngôn ngữ có tiết lậu. Vậy đừng tới hội nữa. Sớm mai mà 
còn tới hội thì sẽ bị bắt”. . 

Nhung Tứ đáp: “Ngày xưa, đân Tân cậy đông, định xâm chiếm 
đất nước chúng tôi, và đuổi chúng tôi Huệ Công rất có đức độ, 
thấy chúng tôi là dòng đõi các vị tứ nhạc, biết là không nên 
bỏ, vì thế, cho chúng tôi, về biên giới miền Nam, một ít đất 
hoang, chỉ có thỏ cáo làm hang, Chúng tôi phát cỏ gai, phá bụi 
rậm, đuổi thỏ cáo, thành một nước thần phục, không bao giờ 
xâm phạm, lấn áp bờ cõi, đến nay vân trung thành. Xưa Tấn 
Văn Công cùng Tần đánh Trịnh, Tân một mặt hòa ước riêng 
với Trịnh, rồi thôi giữ bờ cõi Cho nên có trận đất Hào. Tấn 
đánh quân Tân phía trên, Nhung tôi chặn quân Tần phía dưới. 
Nấu quân Tân không trở lại đánh Tân được là nhờ có Nhung 
tôi. Tấn và Nhung đánh Tân y như ởi săn: Tấn giữ sừng bưu, 
mà Nhung thì cột chân hươu, có công với Tấn. Nay Tấn còn trách 
gì Nhung. Từ xưa đến nay, Tấn trong trận nào cũng có Nhung 
giúp, cùng một tỉnh thần như ở trận Hào, có bao giờ xa Tân, 
bỏ Tấn. Ngày nay, các tướng sĩ Tấn đã phạm nhiều điều lỗi, 
làm cho chư hầu xa dân, thế mới đổ tội cho Nhung tôi. Nhung 
và Hạ khác nhau về ăn mặc, không cùng giao hiếu, không cùng 
tiếng nói, thì Nhung làm hại ai được. Tòi mà không dự hội, tôi 
không có chút gì thắc mắc”. Nói xong, ngâm thiên Thanh Giăng 
trong ¡nh Thị, rồi lui ra. Tuyên Tử xin lỗi, từ tạ, lại mời đự 
hội, lại vui vẻ như thường. 

Khi đó, Từ Thúc Tê Tử (Thúc Lão) làm Phó cho Lỗ Quí Vũ 
Tư. Từ khi đó, Tấn lấy bớt đổ cống hiến của Lô, và tiếp đãi 
sứ giả trịnh trọng hơn. 

Phụ hạc Tả Truyện - Vua Ngô là Ngô Tử Chư Phàn đã 
hết đại tang, muốn lập Quí Trát lần ngôi. Quí Trát nói: “Khi 
Tào Tuyên Công mất chư hấu và dân Tào cho là Tân quân không 
đáng ở ngôi, định đem người em là Tử Tang lân thay, Tử Tang 
bỏ đi. Thành ra Tần quân cứ được giữ ngôi. Người quân tử khen 
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là biết giữ tiết tháo. Nay nhà vua ở ngôi là đích đáng, ai đám 
tranh. Trị quốc không phải là phận sự của tôi (tôi không phải 
con trưởng). Tôi là Trát, tuy vô tài, cũng xin bắt chước Tử Tang, 
và giữ thiết tháo của tôi” Chư Phàn cð xin, Quí Trát bỏ nhà, 
ra ruộng cày. Chư Phàn mới thôi khòng dám mời nữa. 

Lưu Sương - Truyện chép rằng định bất Nhung Tử là Câu 
Chị, Phạm Tuyền Tử nói giữa hội: “Ngày nay, vì lời giềm pha 
của ngươi, chư hầu đối với quá nhân tôi không được như đối với 
tiên quân, lỗi ở ngươi cả”. Truyện như thế không đúng. Vì rằng 
chư hầu mà không hăng bái, khôpg hết lòng, không phải là lỗi 
ở Nhung, thật là rõ, chả nhš Phạm Tuyên Tử không biết hay 
sao, sao còn vu cho Nhung. Năm trước, truyện có chép, kỳ săn 
ở Miên Thượng nước Tấn vì Nhung mà được hòa bình, chư hầu 
hòa mục. Đến nay mới có một năm, sao lại có câu: ngôn ngữ 
tiết lậu, khòng như việc khi xưa. Lời nói, việc làm không ăn 
nhau. Tuyên Tử từ tạ, lại mời cứ dự đại hội. Thấ thì Khương 
Nhung cũng kể vào hội vậy, mà Kinh sao không thấy chép. 

Uông Khác Khoan - Vị Khanh làm sứ, thì vị đại phu làm 
Phó, Vị đại phu làm sứ thì vị sĩ làm Phó. Năm thứ 23 Chiêu 
Công, Thúc Tòn Xước sang Tấn nói: Quả quân mệnh cho tôi và 
Phó Tử Phục Hải. Xước là Khanh mà Nồi là đại phu. Nay Lã 
lây hai vị Khanh dự hội Tân, và Tân kê tên cả hai Khanh vào 
hội, thế là Tấn vô cùng thât lễ. Vả lại từ hội Tiêu Ngư về sau, 
phàm việc điều sai đại phu. Thế là Điệu Công đã nhác mà nghiệp 
Bá đã suy. 
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NHỊ NGUYỆT, ẤT MÙI, SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG HAI, NGÀY ẤT MÙI, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 
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HẠ, TÚ NGUYỆT. THÚC TÔN BÁO, HỘI TẤN TUẦN 
YẾN, TẾ NHÂN, TỐNG NHÂN. VỆ BẮC CUNG QUÁT. 
TRỊNH CÔNG TÔN MẠI, TẢO NHÂN. CỬ NHÂN, 
CHÂU NHÂN. ĐĂNG NHÂN. TIẾT NHÂN, 

KỶ NHÂN, TIỂU CHÂU NHÂN PHẠT TÂN 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, THÚC TÔN BẢO, HỘI VỚI TẤN TUÂN 
YVẾÊN, NGƯỜI TẾ. NGƯỜI TÔNG, VỆ BẮC CUNG QUÁT, TRỊNH 
CÔNG TÔN MẠI, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI ©Ử, NGƯỜI CHÂU, 
NGƯỜI ĐẰNG, NGƯỜI TIẾT, NGƯỜI KỶ, NGƯỜI TIỂU CHÂU, 
ĐỂ ĐÁNH TẤN 

Tả Thị - Mùa hạ, đại phu chư hầu theo Tấn Hầu để đánh 
Tần, để báo thù trận đất Lịch. Tấn Hầu đợi tại biền giới, sáu 
vị Khanh cẩm quân tiến tới sông Kinh. Các tướng không muến 
sang sông. Thúc Hướng đi thăm Thúc Tôn Mục Tử. Mục Tử ngâm 
thiên “Bào hữu khế điệp” ở Kinh Thị, Thúc Hướng nghe rỗi 
lui ra, đi sứa soạn thuyền. Quân đội Lỗ và Cử qua sông trước. 
Trịnh Tử Kiểu yết kiến Vệ Bắc Cung Ý Tủ, nói: “Ta đã theo 
Tấn, mà ta lại không nhât tâm, thì sẽ có họa, tới cả xã tắc”. 
Ý Tử nghe nói cho là phải. Hai tướng mới tới khuyên quân 
sĩ chư hầu, qua sông. Quân sĩ nghe theo qua sông rồi đình lại. 
Người Tần bỏ thuốc độc xuống dòng sông Kính. Quân uống phải, 
nhiều người chết. 

Trình Tư Mã Tử Kiều đi tiền phong. Quân chư hầu theo sau 
tiến đến Vực Lâm. Chưa được trận nào, Tuân Yến mới ra lệnh: 
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“Nghe tiếng gà gáy đầu tiên là phải gióng xe ngựa, lấp giếng, 
phá bếp. Hoặc tiến hay lui, đều theo đầu ngựa của ta”. Loan Yến 
nói: “Bệnh này không phải của nước Tấn. Tôi muôn ngựa tôi 
quay đầu về đông”. Thế là Loan Yêm quay trở lại (Về Tân). Hạ 
quân theo chú súy Yêm. Tả Sử bảo với Ngụy Trang Tử Phó súy 
rằng: “Ông có theo lệnh Trung Hàng Bá không”. (Tuân Yển). 
Đáp: “Đại tướng đã ra lệnh phải theo chủ súy. Chủ súy tôi là 
Loan Bá (Văm). Thế cũng như là tôi vẫn nghe đại tướng”. Bộ 
Du (Tuần Yếm) nói: “Lệnh tôi đã ra là bậy, hối không kịp. Thôi 
ta dừng để cho Tần bắt được nhiều quân ta làm tù bình”. Tuần 
Vấm mới ra lệnh cho toàn quân rút lui Dân Tấn gọi trận này 
là một việc hành quân, chuyếển- tiến rồi chuyến lui. Loan Kiềm 
(em Loan Yên) nói: “Lần này ra quân để báo trận thua ở đất 
Lịch, thê mà vô công, thật là nhục cho Tấn. Họ ta có hai vị 
trong hàng ngũ. Ta cũng bị nhục lây”. Cùng với Sĩ “Ưổng (con 
Sĩ Cái) Kiểm thúc ngựa vào hàng trận Tần rồi bị chết. Sĩ Ưởng 
quay về được. Loan Yểm bảo Sĩ Cái: “Em tôi không muốn đánh 
Tân, con ông đã gại đi cùng. Em tôi chết, con ông được sống 
Chính con ông đã làm cho em tôi chết. Nếu ông không đuổi nó, 
tôi sẽ giết nó”. Sĩ UƯởng trốn sang Tân. Khi đó, có Tẻ Thôi Trữ, 
Tống Hoa Duyệt, Tồng Trọng Giang đã dự hội các tướng để đánh 
Tần, Xuân Thu không ghi vì họ trễ nhác. Lại đến hội ở Hướng, 
cũng không được ghi, cũng vì thế. Vệ Cung Quát, không được ghi 
ở Hướng, nhưng được ghi là đánh Tần vì đã sôt sắng làm việc. 

Tân Bá hỏi Si Ưởng rằng: Tăn đại phu ai sẽ bị chết trước. 
Sĩ Ưởng nói: Có thể là họ Loan (Loan Yểm). Tẩn Bá hỏi, có 
phải vì kiêu căng dại dột không. Đáp: “Vâng, đã kiêu mà lại 
ngược quá mức. Nhưng có lẽ còn thoát. Có con là Doanh tất phải 
chết”. Sao vậy: “Vì Vũ Tử (bố Loan Yểm) đã tốt với dân, đân 
còn nhớ ơn, y như dân Chu nhớ ơn Thiệu Công, mà yêu cả đên 
cây cam đường, huống chỉ là con. Loan Yếm chết rỗi, cái hay 
của Doanh chưa giúp được ai, ơn của Vũ Tử lúc đó đã bị quên 
rỗi, mà cái oán của Yếm ai cũng nhớ. Như thế thì Doanh sống 
sao được”. 

Vua Tân cho là Ưởng bàn có lý, mới xin với vua Tấn lại 
cho gọi Ưởng về phục chức vị. 
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Vực Lâm là đất nước Tần, trước kia là đât Hàn Lâm của 
Trịnh. 

Triệu Khuông - Họ Tả bàn: đại phu nước Tẻ, nước Tống 
không ghi, vì họ đã trễ nhác, ở hội Hưởng cũng thế. Vệ Bác 
Cung Quát thì có ghi ở việc đánh Tân, vì đã nhanh nhẹn. 
Xét ý Kinh Xuân Thu, là khen chính chê tà, chứ có đâu chỉ 
khen, chê vì lười nhác, chăm chỉ. 


=Z= * #®# & mù" #& # 
KỶ MÙI VỆ HẦU XUẤT BÔN TẾ 
NGÀY KỶ MÙI, VỆ HẦU CHẠY TRỐN SANG TẾ 


Tả Thị - Vệ Hiến Công thết tiệc Tòn Văn Tử và Ninh Huệ 
Tử. Hai người mặc áo trào tiến vào cung, Đến buổi chiều mà 
vua cũng chưa triệu vào hỏi, vẫn còn ở trong vườn bắn ngỗng. 
Hai người đi ra vườn. Vua không bỏ mũ săn, đứng nói chuyện. 
Hai người giận lắm. Tôn Văn Từ lui về ấp Thích, ấp riêng. Con 
là Tôn Khoái có việc vào triêu. Vua cho uông rượu, bảo Nhạc 
sư ca thiên cuỗi bài Sảo ngôn, Kinh Thị. Nhạc sư từ chối vì biết 
ý vua muốn trách hành vi của Tên Văn Tử. Người Phó là Sư 
Tào xin phép ca thay. 


Xưa kia, Vệ Hiên Công có người bê thiếp, Công sai Sư Tào 
đạy cho gáy đàn cầm. Sư Tào cẫm roi vút người thiếp. Công giận, 
cho nọc Tào đánh ba trăm roi. Nay Tào muốn ca thiên Sảo ngôn, 
để cho Tôn Tử oán Công, mà riêng mình biết thể là báo thù 
được Công, Vệ Hiến Công sai Tào ca rồi tụng (dịch nghĩa). Khoái 
sợ, về báo cho Tôn Văn Tứ biết, Văn Tử nói: “Vua sợ ta, nếu 
ta không hành động trước, ta sẽ chất. 

Mới tập hợp cả nhà tại ấp Thích. Rồi sai người về Thành 
nói với Cừ Bá Ngọc rằng: Sự bạo ngược của vua quá rồ rồi. 
Xã tắc sẽ nghiềng đổ. Nay ông nghĩ sao. Cừ Bá Ngọc đáp: 
Vua trị nước, bây tôi nào dám chống lại. Dù ta có chống lại, 
người nó! ngôi liệu có được hay hơn không. Thế là Cừ Bá Ngọc 
bỏ nước, tìm lối cửa quan gần nhất ra đi. Vua Vệ sai ba người 
trong hàng thân thích là Tử Kiểu, Tử Bá, giàn xếp với Tôn 
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Tử thể ở Khưu Cung gần ấp Thích. Tôn Tử giết cả ba người. 
Tháng Tư ngày Kỷ Mùi, Tử Triển chạy sang Tễ. Hiến Công 
chạy tới ấp Quyến trong nước Vệ, rồi sai Tử Hành tới Văn 
Tư để giàn xếp. Văn Tử lại giết đi. Vệ Công chạy sang Tẻ. 
Họ Tôn đuổi theo, đánh tan quân của Công tại A Trạch. Một 
số quân bị đân ấp Quyết bất. 

Xưa, ở Vệ, Doãn Công Đà học bắn, thầy dạy là Dũng Công 
Sai. Thây dạy Dữu Công Sai là Công Tôn Định. Đà và Sai đuổi 
theo Hiến Công, mà Công Tôn Định thì đánh xe cho Công chạy. 
Tử Ngưu (Dữu Công Sai) nói: Nếu tôi bắn người đánh xe, thì 
tôi bội ơn thầy. Nếu không bắn thì tôi sẽ chất. Vậy tôi bắn chỗ 
không, cho tác trách. Mới bắn vào càng xe rồi rút lui. Doãn Công 
Đà càng lui, nói: Công Tôn Đình là thầy của thây, nhưng không 
phải thầy tôi. Nói xong quay lại đánh. Định đưa giây cương cho 
vua, rút tên bắn ra một phát, thủng cánh tay Đà. 

Tử Tiền, em Hiến Công, theo Công tới biên giới. Vua sai 
chức Vu Chúc (coi việc cúng tế) trở lại đô, tế miếu, báo cáo việc 
vua ra khỏi nước, và không có lỗi gì. Định Khương nói: “Nếu không 
có thân thì cáo ai. Nấu có thần thi không nên cáo những điều 
đối trá. Vua có lỗi, sao lại cáo là không. Vua đã xa đại thần, 
chỉ cùng bàn luận với bọn dưới, đó là một tội. Tiền quân ởã 
để lại cho hai vị Khanh, làm chức Sư, Bảo, mà Vua khinh thị, 
đó là hai tội. Tôi là vua chính thức mà Vua đối đãi như hàng 
thiếp, đó là ba tội. Vậy chỉ được báo cáo thần linh là xuât ngoại, 
chứ không nói là vô tộ. 

Lã Công sai Hậu Thành Thúc tới Vậ thăm viếng nói: Quả 
quân tôi sai Tích tôi tới, vì nghe thây nhà vua đã rời xã tắc, 
mà ra đi khỏi nước. Vậy xin thăm hỏi, và vì tình đồng mình 
cho, Tích tôi nói với các quan rằng: Vua không biết chia lo với 
nước khác, bầy tôi không cần mẫn. Vua không khoan xá, tôi làm 
thế nào đúng chức vụ. Gây loạn, phóng túng. Như thế, còn làm 
thế nào được”. Vệ sai Thái Phúc Nghi đáp: “Bảy tôi Vệ chúng 
tôi, vô tài đã có lỗi với vua chúng tôi. Vua không trừng trị ngay, 
nay phải xuất. ngoại. Để cho vua Lỗ phải lo buồn. Nhà vua không 
quền tình giao hiếu với các tiên quân mà còn thăm viếng và 
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thương sót quân thần, xin tạ ơn nhà vua đã đoái tới, và lại 
tạ ơn nhà vua về các thứ đã ban cấp chơ”. 

Khi Hậu Tôn (Thành Phúc) về Lỗ phục mệnh, có nói với Tang 
Vũ Trọng rằng: “Tôi nghĩ vua Vệ chắc trở về nước được, vì 3 trong 
đã có Thái Thúc Nghi coi việc nước, ở ngoài thì có em là Chuyên 
(Tử Tiên) đi theo. Người coi nội vụ, người coi ngoại giao. Thế nào 
cũng về được”. 

Người Tẻ tạm thời cho vua Vệ ở ấp Lai (Khi Hiến Công trở 
về Vệ, vì tính tham lam, đem cả gạo trữ ở Lai về Vệ), 

Hừu Tế Cốc, đã theo vua xuất ngoại. Sau nghĩ hối, lại bỏ 
vua trốn về Vệ. Người Vệ định giết về tội bỏ nước đi. Côc cãi: 
“Có phải là tôi thích đi đâu. Tôi như cái áo bằng hỗ cừu, mà 
cánh tay thì lại là lồng đê (xâu lẫn đẹp). Tội tôi nhẹ”. Người 
Vệ tha không giết. Người Vệ lập lền ngôi, cháu Mục Công tên 
là Phiếu, Tôn Lâm Phủ và Ninh Thực giúp, trong khi đợi chư 
hầu định đoạt. 

Khi Vệ Hiến Công ở đất Lai, Lỗ Tang Hột sang Tè, vấn 
an vua Vệ. Khi nói truyện, Vua Vệ có vẻ ngược. Hậột khi lui ra, 
có bảo tuỳ tùng: “Vua Vệ không về nước được đâu. Ngôn ngữ dơ 
bẩn, đã đi đày, mà còn không sửa đổi nết, thì trở lại ngôi sao 
được”. Tư Triên, Tử Tiên nghe nói đên yết kiến Tang Hột, cùng 
đàm đạo. Tang Hột vui, lại nói với tùy tùng: “Thế thì vua về 
được. Có hai đại phu nâng đỡ thúc đẩy, như thế tất là về được”. 

Lai là nước Tẻ đã diệt. 

Vương Tiêu - Xét Kinh Xuân Thu duy có việc giết vua là 
chép Mỗ giết vua. Còn việc vua vì kẻ dưới đuổi đi, thì chỉ chép 
vua xuất bôn mà thôi. Bảy tôi bị đuổi, cũng chép Giáp chạy trốn 
đến đất Ất. Hỗ Truyện bảo rằng: “Sử chép Tôn Lâm Phú. Ninh 
Thực, đuổi vua, mà Trọng Ni san đi, chỉ chép Vệ Hàu xuất bôn, 
e rằng không có lý đó. Đuối đi, tức là không ai dung được, rồi 
bị đuổi. Tôi con, đối với vua cha, mà viên chức sử quan cứ tháng 
chép vào thẻ, chắc không có thế. Cho nên chỉ chép là xuất bồn 
mà thôi. Chép là xuất bôn, hoặc là vua vô đạo, hoặc là thân 
thế mạnh, thì cứ so xét các việc sẽ biết. Nếu cứ chuyên đổ tội 
cho vua, thì hại cho sự giáo huấn. 
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Nghiêm Khải Long - Hà Truyện bảo rằng không chép người 
bầy tôi đuổi vua, mà chép hẳn là tự mình bôn, chạy, giữ lấy 
tiếng tự mình, thế là đế cảnh cáo hạng làm vua, cho đời sau 
noi gương. Nghiêm Thị lại nói: Tại sao bị đuổi là vì đã bạo 
ngược với dân, đã túng dục không giữ gìn, bỏ cả đạo đất trời. 
Vậy thì Kinh đã hoàn toàn đổ trách nhiệm vào vua, mà không 
trách Lâm Phú hay sao thế tức là dạy cho người thiên hạ, việc 
giêt vua, đuối vua, 

Xét - Kinh Xuân Thu, về việc Vệ Hầu xuất bôn, không chép 
giặc đuối vua, mà lại nói là vua xuất bòn. Đỗ, Uông, Không Sớ, 
đều cho là trách vua, mà Hồ Truyện theo. Như thế không đúng 
ý của Kinh Xuân Thu. Bầy tôi rnà đuối vua, tội nào to bằng. 
Mà bảo rằng Thánh nhân chuyên trách vua, liệu có lý không. 
Cho nên Vương Tiêu, Nghiêm thị đều bác đi. 


Phụ Lục Tả Truyện - Sau khi đánh Tần về, vua Tấn bãi 
đạo quân thứ tư là đạo Tân quân. Thế là đúng lễ nghị. Nước 
chư hầu lớn chỉ có được một nửa số đạo quân của nước Thiền 
Tử. Nước Thiên TỨ có sáu quân, nước chư hầu lớn có ba quân. 
Khi đó, Trị Sóc sinh ra Dinh rồi chết, Dinh sinh được sáu năm, 
thì Vũ Tử chết. Trệ Cầu còn bé, đầu chưa lập lên được. Tân quân 
không có chủ soái cho nên bãi, 


Sư khoáng đứng hầu Tấn Hầu. Tấn Hầu hỏi: Người Vệ đã 
đuổi vua. Tội rất nặng. Khoáng đáp: Hay là vua Vệ có nhiều 
lỗi to. Một vua tốt thì thưởng thiện trừng ác, coi dân như cốn, 
che chở như trời đất che chở mọi vật. Dân đối với vua, yêu quí 
như con đối với cha mẹ, tỉn tưởng coi như mặt trời, mặt trăng, 
cung kính như quỷ thân, sợ hãi như sấm sét. Như thế sao lại 
còn đuổi. Vua thì phải thờ thần, thương dân. Nếu để cho dân 
phải cùng khôn, nếu để cho dân thiếu hưởng, thì dân không con 
trông cậy vào al, mà thần không ai coi sóc. Vua như thề cồn 
có ích gì cho thân dân. Sao lại không đuối. Trời cho dân sống, 
rồi đặt ra vua để chăn nuôi, cho dân khỏi mất tính trời, Đã có 
vua, trời lại cho tướng để khuyên răn giữ gìn, khỏi làm việc gì 
quá mức. Thế cho nên Thiên Tử có các vị Công, Chư hầu có các 
vị Khanh. Khanh đưới quyền mình có nhiều chi họ. Đại phu thì 
có dưới quyền mình các ngành họ. Sĩ thì có bạn bè. Trong dân 
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gian, công, thương, lại, lệ, phu địch, đến có thân thích, bạn bà 
giúp đỡ. Khi họ làm điều thiện, thì được thưởng. Khi họ làm 
điều dở thì phải trị. Khi họ có nạn thì phải cứu. Khi họ lạc lối, 
thì phải đìu đắt trên đường phải. Từ Thiên Tử trở xuống, ai cũng 
có cha, anh, con em để xét xử việc làm. Sử quan biên chép. Nhạc 
quan gom góp ca đao. Ca công hát những bài can gián. Đại phu 
chí dẫn những phép tắc. Các quan dưới trình lại lời phẩm bình 
trong dân gian. Dân gian thì chề khen. Người buôn bán bày hàng 
ngoài chợ. Người công nghệ phô trương đồ làm ra. Trong sách 
Hạ Thư có nói: Người lính đánh mö truyền lệnh đi khắp các 
ngả, phải rao: Các quan có phận sự làm sáng tỏ việc trị dân; 
dạy đân các công nghệ, phải trình bày vật dụng có tính cách 
can gián. Mãi đầu xuân, là có lệ đó, mà lệ đó là thường. Trời 
vôn yêu dân, trời đâu có để cho một người dùng người, cứ theo 
ý gian tà của mình, trái với tính trời đất. Chắc không bao giờ 
có thê. 

Xét - Thời đó, nghiệp Bá của Điệu Công suy dẫn, không còn 
giữ được chí của Lệ Công. Đại phu cầm quyển chính như bọn 
Tuân Yến, đều lấy bọn Tôn Minh làm phe đảng, cho nên sử chép 
có nhiều việc có tội với đanh giáo. 


ä Á E Ø8 X 
CỬ NHÂN XÂM NGÃ ĐÔNG BỈ 
NGƯỜI CỬ XÂM BIÊN GIỚI PHÍA ĐÔNG NƯỚC TA 


Uông Khắc Khoan - Việc bắt ở Cức Lương thế là có 
nguyên do. 


W 3# 2Ä # ä ðU ẤW # 8= 
THU, SỞ CÔNG TỦ TRINH SUẤT PHẠT NGÔ 


MÙA THU, CÔNG TỬ TRÌNH NƯỚC SỞ 
CẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC NGÔ 


Tả Thị - Mùa thu, vua Sở, Sở Tử, vì trận Dung Phố, ra lệnh: 
Tử Nang mới họp binh ở đất Đường (nước Sở) để đi đánh Ngô. 


9; 


Ngô không ứng chiến. Tử Nang đem quân về, đi sau cùng, nghĩ 
là Ngò không dám làm gì, không phòng bị, Quân Ngồ đi qua 
ải Cao Chu đón đánh. Quân Sở đảu đuôi không cứu được nhau, 
bị thua. Ngô bắt được Công Tử Nghị Cốc. 

Phụ lục Tả Truyện - Thiên Tứ sai Lưu Đình Công tới Tê 
mệnh cho Tả Hầu rằng: “Xưa Thái Công giúp các tiền vương như 
cánh tay phải của nhà Chu, đạy đỗ che chở muôn đân. Tiêr. vương 
thưởng công Thái Công, phong cho ở đất đông hải. Chu thất vững 
được là nhờ Thái Công. Nay ta mệnh cho người là Hoàn (Lính 
Công) cứ theo điển lễ Thái Cồng đã vạch ra, để ngươi theo dõi. 
Ngươi cung kính noi theo, đừng trễ nhác mệnh ta”. 


*& # #8 mã 8 8 +5 Xã KH #8 mm HH? 
Rpz: ẤÃ ÑW 5 À XÄ À7? 8 


ĐÔNG, QUÍ TÔN TÚC HỘI TẤN SĨ CẢI, TỐNG HOA 
DUYỆT, VỆ TÖN LÂM PHÙ, TRINH CÔNG TÔN MẠI, 
CỬ NHÂN. CHÂU NHÂN VU THÍCH 


MÙA ĐÔNG, QUÍ TÔN TÚC HỘI VỚI TẤN SĨ CÁI, TỐNG HOA 
DUYỆT, VỆ TÔN LÂM PHÙ, TRỊNH CÔNG TÔN MẠI, 
NGƯỜI CƯ, NGƯỜI CHÂU, TẠI ẤP THÍCH 


Tả Thị - Tấn Hầu hỏi Trung Hàng Hiến Từ về việc Vệ 
(Hiến Công bị đuổi), Hiến Tứ đáp: Không gì bằng giúp nước 
Vệ được yên loạn. Vệ đã có vua mới. Đánh thì chưa chắc đã 
được như ý muốn, mà bắt chư hầu thì khó nhọc. Sử Dật có 
nói: Dựa vào một vật nặng cho nó thâm vững. Trọng Húy 
có nói: Khinh những kẻ tự hại mình, chiếm những nước gây 
loạn, đánh đổ những nước suy vong, cố giúp những kẻ vững 
mạnh. Đó là thuật làm cho nước hưng thịnh. Xin nhà vua giúp 
Vệ, cố giữ vững, để chờ 2đi khi nào nên đánh, tức là khi Vệ 
loạn. 

Mùa đông, có hội ở Thích, bàn định về việc Vệ. Phạm Tuyên 
Tử mượn của vua Tế cờ vũ mao, rồi trả lại Từ đó dần dần Tế 
xa Tấn. 
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Phụ lục Tả Truyện - Tử Nang nước Sở, sau khi đánh Ngô 
về, mât, Khi gần mất, có đặn lại Tử Canh phải kiên cố thành 
Dĩnh (thành mới nước Sở). Người quân tử bàn rằng: Tử Nang, 
khi vua mất, cố đặt một thụy hiệu hay, khi rnình gần mất, không 
quên giữ việc giữ gìn xã tắc, thế là trung. Trung với vua, tức 
là đân vọng của dân. Kinh Thi có nói: Hướng về Chu, muôn dân 
trông ngóng, thế là trung. 

Năm Quí Mão, Vua Linh Vương, năm thứ 14 


 ŒñẰBbBm1Œ # 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 


Tấn Điệu, năm thứ 15, Tẻ Linh, năm thứ 24. Vậ Hiến, năm 
thứ 19. Bái Canh, năm thứ 34. Trịnh Giản, năm thứ 8. Tào 
Thành, năm thứ 20, Trân AI, năm thứ 11. Kỷ Hiếu, năm thứ 
9. Tống Bình, năm thứ 18. Tần Cảnh, năm thứ 19. Sở Khang, 
năm thứ 2. Ngô Chư Phàn, năm thứ 3. 


? 7X 2 f6 jH FX X4  — H Ẳằœ # # 
II ƒÄX 5 T7 3l 


XUÂN, TỐNG CÔNG SỬ HƯỚNG THÚ LAI SÍNH. NHỊ 
NGUYỆT, KỶ HỢI, CẠP HƯỚNG THỦ MINH VU LƯU 


MÙA XUÂN, TỔNG CÔNG SAI HƯỚNG THÚ TỚI LỖ LỄ SÍNH. 
THÁNG 2, NGÀY KỶ HỢI, CÙNG HƯỚNG THÚ, THÊ TẠI 
ĐẤT LƯU, NGOÀI THÀNH NƯỚC LÔ 


Tả Thị - Năm thứ 15, Tống Hương Thú, tới sính và xin 
thê. Tới năm Mạnh Hiến Tử, có chề đỉnh thự quá xa xỉ, nói: 
Ngài có tiếng tốt, mà nhà cửa lộng lẫy, thì không phải là 
điều hay. Đáp: Trong khi tôi ở Tấn, ông anh tôi cho sửa sang, 
hủy đi thì lại phải thâm công. Mà tôi cũng không dám trái 
ý anh tõi. 
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3j| 3Ä 3 + ƒmm T1 # 
LƯU HẠ NGHỊCH VƯƠNG HẬU VU TẾ 
LƯU HẠ ĐÓN VƯƠNG HẬU TẠI TẾ 


Tả Thị - Một viên quan thường, tùy tùng của Tĩnh Công (Tĩnh 
Công là Khanh Sĩ triều Chu), sang Tế đón Vương Hậu, chứ vị 
Khanh sĩ không thân hành đi. Như thế là trái lã. 

Phụ lục Tả Truyện - Công Tử Ngọ nước Sở làm Lệnh Doãn. 
Công Tử Bãi Nhung làm Hữu Lệnh Doãn. Vị Tử Bằng làm Đại 
Tư Mã. Công Tử Thác Sư làm Hữu Tử Mã. Công Tử Thành làm 
Tử Tư Mã. Khuât Đáo làm Chức Mạc Ngao. Công Tử Chuy Thư 
làm Cung Cứu Doän. Dân Sở vì thế được yên. Người quân tử cho 
là vua Sở biết bọn người làm quan. Biết chọn là việc cần nhất, 
dân không hỗn độn. Trong Kinh Thị có câu: Thương thay, ta mong 
mỏi những người được chọn trong các cấp. Câu ấy nghĩa là cách 
chọn người, vua rồi đến Công, Hầu, Bá, Tứ, Nam, rồi đến các 
đại phu, người nào ở thứ bực người ấy. Thế là “trong các cấp”. 

Họ UDyý, họ Tư, làm loạn ở nước Trịnh khi trước, bọn cướp 
còn sót lại chạy được sang Tông, Người Trịnh vì có các vị Tử 
Tây, Bá Hưu, Tư Sản, mới hối lộ cho Tống bốn chục ngựa giong 
vào xe, và hai nhạc sư là Phiệt và Tuệ, để bắt lại bọn cướp. 
Tháng ba, Công Tôn Hắc, sang Tống làm con tín. Chức Tư Thành 
nước Tông là Tử Han, bắt lấy Đỗ Nhữ Phú, Uý Phiên và Tư 
Tè giao cho Trịnh. Vì quý Tư Thân, Tử Hãn tha cho, và giao 
cho Lễ Quí Vũ Tử. Vũ Tứ cho ở đất Biện, Người Trịnh đem ba 
tên làm mắm. 

Nhạc sư Tuệ, đi qua sân triều (nước Tống). Sắp tiểu tiện. Người 
dắt nói, đây là Cung. Tuệ nói, không có người ở, Hỏi: Sao lại 
không? Đáp: Chắc là khòng. Vì nếu còn có người, thì sao lại đổi 
cho một nước nhỏ, ba người đó là hai anh mù, ca đàn nhằm 
nhí Tử Han biết chuyện, cố xin vua, cho hai anh em mù trở 
về Trịnh. 


Công Thị - Lam Hạ là ai? Là đại phụ của Thiên Tử. Lưu 
là tên ấp. Gọi là Lưu là lây âp làm họ. Nước ngoài đón vợ không 
chép. Đây chép là qua nước ta. 
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Cốc Thị - Qua nước ta, cho nên cháp. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói thế là sai. Vương Hậu là bực 
tôn. Theo lễ là nân chép. Đâu có phải đặt ra lệ qua nước ta mới 
chép. Tuy nhiên, các Vương Hậu khác không thấy nói. Là vì khi 
vì Thái Tử được lập thì kh: Thái Tử lên ngôi, vợ thành Hậu, 
cho nên không có dịp nói tới. 

Tôn Giác - Thiền Tư không có lê thân nghênh. Việc đón 
Hậu thì sai Tam Công. Kinh Xuân Thu hai lần chép việc đón 
Hậu: Sái Công mà chép vì ruột lần đi làm hai việc là châ. Lưu 
Hạ đi đón bị chê vì không phải chức Tam Công. Thời Xuân Thu 
có 12 đời vua Chu, mà duy chép cố hai việc đón Hậu, thị biết 
rằng chỉ chép việc không đúng lê. 


8 #⁄ (&% f⁄L #4 4L BH ® 2 Z£ 
HẠ. TẾ HẦU PHẠT NGÃ BẮC BỈ, VI THÀNH 
CÔNG CỨU THẢNH, CHÍ NGỘ 
MÙA HẠ, TẾ ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 

NƯỚC LÔ TA, VẬY ẤP THÀNH, LÔ CÔNG _ 
CỨU THÀNH, QUẦN TIÊN TỚI ĐẤT NGỘ (NƯỚC LÔ) 


Công Thị - Sao nói là tới đất Ngô? Là không dám tiến nữa. 


X ñ 1 ñ Ø5 ýJ BÙ ÉñP Jš Đ 3M 
QUÍ TÔN TÚC, THÚC TÔN BÁO, 
. ˆ 
SUẤT SƯ THẲNH THẲNH PHU 
QUÍ TÔN TÚC, THÚC TÔN BÁO, CẨM QUÂN, 
ĐẶP LŨY QUANH ẤP THÀNH 

Tá Thị - Mùa hạ, Tế Hầu vây Thành vì Tả đã bỏ Tấn. Vì 
thế mới cỏ việc đắp lũy ấp Thành. 

Cao Rháng - Đây là ấp của Mạnh Tôn. Thế mà Quí Tôn 
Thúc Tòn cầm quân để đấp lũy. Mới biết là Ba nhà họp lại, 
cứ lấy tiếng là vì nước, vì giữ nước mà để sai bảo dân để làm 
cho thành âp riêng của mình được kiền cố, vững chắc, dễ chóng 
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giữ. Kết quả là mối lo cho nước Lỗ, nước Lỗ khòng thể nào đẹp 
được ba nhà nữa. 


Trương Hiệp - Trước khi có việc thì không có phòng bị. Khi 
giặc đi rồi thì mới đấp thành, thế là muộn. 


# /âẤA H ï HH 4 âx 
THU, BÁT NGUYỆT, ĐINH TY, NHẬT HƯU THỰC CHI 
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY ĐINH TY, CÓ NHẬT THỰC 


W A ⁄ f#Œđ mã 8 
CHÂU NHÂN PHAT NGÃ NAM BỈ 
NGƯỜI CHÂU ĐÁNH BIÊN GIỚI PHÍA NAM NƯỚC TA 


Tả Thị - Mùa thu, người Châu đánh Nam Bỉ nước ta. Ta 
báo cáo với Tấn. Tân sắp họp hội để đánh Châu và Cử. Tấn 
Hảu có bệnh mới thồi. Mùa đông, Tấn Điệu Công mất. Thôi không 
hội nữa. 


#& + —H **x 8 =Rx 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
QÚI HỢI, TẤN HẦU CHU TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY QUÍ HƠI, 
TẤN HẦU TÊN LÀ CHU, MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Công Tòn Hạ nước Trịnh sang Tãn 
về việc tang. Tử Kiểu thì dự lễ táng. 

Một người nước Tống được viên ngọc, biêu Tông Tử Hãn, Tử 
Hãn không nhận. Người ấy nói: “Tôi đã cho thợ coi, bảo là ngọc 
quý, cho nên mới dám hiến ngài”. Tử Hãn nói: “Tôi thì cho tính 
không tham lam là quý. Ngươi thì lấy ngọc làm quý. Nấu tôi 
lấy ngọc thì hai người cùng mất của quý. Thôi thì người nào 
giữ của quí của người ấy". Người đó mới rạp đầu lạy nói: “Tôi 
không có ngọc không đám ởi ra khỏi làng (sợ bị giết). Biếu ngài, 
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chỉ là để câu khỏi chết” Tử Hãn mới cho ở gần nhà, rồi sai 
thợ ngọc mài giöa ngọc, bán được tiền, giao tiền cho người đó 
rồi cho được ra vẻ. 

Tháng 12, người Trịnh cướp vợ Đỗ Cấu, đưa về nhà họ 
Phạm nước Tấn, là nhà họ bố mẹ người vợ. (Đỗ Cẩu có họ 
với Đồ Nhữ Phủ) 

Năm Giáp Thìn. Vua Linh Vương, năm thứ 15, 


+ 5 X Ä 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 16 
Tân Bình Càng Hào năm đâu. Tế Linh, năm thứ 25. Vệ Hiến 
năm thứ 20. Thương năm thứ 2. Sái Cảnh, năm thứ 35. Trịnh 
Giản, năm thứ 9. Tào Thành, năm thứ 21. Trần Ai, năm thứ 12. 


Kỷ Hiếu, năm thứ 10. Tống Đình năm thứ 19. Tần Cảnh, năm 
thứ 20. Sở Khang, năm thứ 3. Ngô Chư Phàn, năm thứ 4. 
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# + IƑ H # 8£ 
XUÂN. VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT TÁNG TẤN 
ĐIỆU CÔNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, LỄ CHÔN TẤN 
ĐIỆU CÔNG 


= H a4 8 5= * 2A ñ % 8 ín ã 7 Ñ Ý 
FT YY Yr '.rrểyrvrrrrr 


TAM NGUYỆT, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỦ, 
TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỪ VU CỨC LƯƠNG, 
MẬU DẦN, ĐẠI PHU MINH 


THÁNG BA, LỖ CÔNG HỘI TẠI CỨC LƯƠNG, VỚI TẤN HẦU, 
TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỬ, 
CHÂU TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, 

NGÀY MẬU DẦN, CÁC ĐẠI PHU THỂ 


Tả Thị - Tấn Đình Công lên ngôi. Dương Thiệt Hật làm 
Thái Phó. Trương Quân Thần làm Trung quân Tư Mã, Ky Hêẻ, 
Hàn Tương, Loan Doanh Sĩ Ướng làm Công tộc đại phu. Ngưu 
Khưu làm Thừa mã Ngự Khi đã thay áo lễ táng, Bình công 
mới tô chức các việc. Tế Chưng ở ấp Khúc Ốc. Ra lệnh canh 
giữ các ấp, rồi đi ra phía đông, tới Cức Lương họp với chư 
hầu truyền cho mọi chư hầu phải trả lại chủ cũ các đất chiếm 
đoạt. Thết tiệc chư hầu tại đất Ôn. Sai các đại phu múa hát, 
và bảo rằng, các thi ca phải có hòa khí. Đến lượt Cao Hậu 
nước Tẻ, ca thi không có hòa khí. Tuân Yến giận nói: Chư 
hấu có ý rời ta. Mới sai các đại phu thể với Cao Hậu, Cao 
Hâu lén trốn về Tả. Thế là Thúc Tôn Báo, Tấn Tuân Yến, 
Tông Hướng Thúc, Vệ Ninh Thực, Trịnh Càng Tôn Mại, đại 
phu Tiểu Chầu cùng thể rằng: Chúng ta sẽ trị những chư hầu 
nào không chầấu Tấn. 
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Công Thị - Vua chư hấu đều có mặt, mà sao lại nói là đại 
phu thê. Thế là tín ở đại phu. Chép để chê đại phu, vua chỉ là 
hư vị. 

Cốc Thị - Hội Cức Lương, vua Chư hầu đã mất quyền chính. 
Đại phu thầ, thế là đại phu nắm chính quyền. Có vua mà nói 
đại phu thể, thế là đại phu bât thần, không phải là bây tôi nữa. 

Hồ Truyện - Hội Mẫu Khưu, chư hầu đã đình quân tại đất 
Khuông thì chép rằng: Công Tôn Ngao cảm quân cùng đại phụ 
của chư hầu cứu nước Từ. Hội Khê Trạch, vua chư hâảu đã thể mà 
Trần Hầu còn sai Viên Kiểu tới hội, thì chép rằng: Thúc Tôn Báo 
cùng đại phu của chư hầu, cùng Trần Viên Kiểu thể. Nay hội Cức 
Lương, vua chư hầu đều có mặt, nếu như muốn sai đại phu thê, 
thì chép Lỗ Khanh cùng các đại phu chư hầu thầ cũng được, mà 
chỉ chép là đại phu tại sao. Thế là vua chư hầu mất quyền chính, 
đại phu đều bất thần rồi. Trước hai năm, mùa xuân, tháng giêng, 
tại Hướng hội, đại phu 14 nước. Mùa hạ, tháng tư, hội đê đánh 
Tần, có đại phu 13 nước. Mùa đông, hội tại Thích, có đại phu 7 
nước. Họp ba hội đó đều là vì việc lớn cả. Mà sai đại phụ chuyên 
quyên, còn vua thì không dự. Tức là vua các nước đều không làm 
chính, không thân coi chính; các việc lễ, nhạc chính phạt đều do 
đại phu. Huống chi Điệu Công đã mất, Tấn Bình Công mới nối 
ngòi, không có được sự sáng suôt của vua trước. Vua thành bù nhìn, 
mà đại phu thì có thế. Tình thế làm ra như thế, có phải một 
sớm một tối mà biến đổi được. Điều thiện cũng như điều ác, điều 
hay cũng như điều đớ, là từ chỗ nhỏ nhặt súc tích lại, lẽ thường 
là vì không để ý từ khi chưa xảy ra. Các việc như, Tuân Yên giận, 
đại phu thả, rồi đến Tấn Tĩnh Công bị phế, Triệu Tịch, Hàn Kiển, 
Ngụy Kỳ, thế càng ngày càng to, coi các việc đó thì đã có nước, 
nên cần thân về lề nghị, đừng có luộm thuộm, đó là Kinh Xuân 
Thu treo gương cho đời sau. 

Đỗ Dự - Kinh không chép Cao Hậu là vì Cao Hậu đã lšn 
trôn về. Các đại phu các nước vốn là cùng về với Cao Hậu. Cao 
Hậu trốn đi, cho nên những vị còn ở lại mới cùng thê với nhau. 
Hội Khê Trạch thì cần thận ghi các chư hầu. Hội nay, đại phụ 
là quan trọng. 
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Không Dĩnh Đạt - Xét trong Truyện chép Tuân Yển giận, 
sai đại phu chư hầu cùng thể với Cao Hậu, là vì vua không ngang 
hàng với tôi, cho nên lấy đại phu thả, thế là vua sai thể, chứ 
không phải Tuân Yến chuyên quyền. Đều cho là Tả đã có nhị 
tâm. Thấy Cao Hậu thi ca không có ý hòa hiêu, biết rằng các 
nước nhỏ sẽ theo Tẻ, đại phu chư hầu bản tâm muốn cùng Cao 
Hậu thể, Cao Hậu tuy rằng đã trôn đi rồi, nhưng sợ các nước 
còn ở lại cũng nhị tâm nốt, cho nên các đại phu mới tự rnình 
cùng thả với nhau, để cho những nước trong hội đều nhất chí, 
nhằt tâm. 

Hội ở Khè Trạch, Viên Kiểu tới sau, cho nên lại nói lần nữa 
đến đại phu chư hầu. Nay không có việc gì khác xảy ra, cứ thẳng 
chép đại phu tức là ở trên, nói đại phu hội chứ không nói vua 
hội, ta có thể biết được duyên cớ. 

Chu Tử - Năm vị Bá đã suy, ở Cức Lương, có vua chư hầu 
mà đại phu tự thả. Từ đó, việc hội sai ý nghĩa, không có gì hay 
nữa. 

Xét - Hội Cức Lương, vua chư hầu có mặt đại phu thể, Công 
thị và Cốc thị đều cho là quyền hành rời về đại phu. Hồ Truyện 
và Chu Tử đều theo thuyết đó. Xát Kinh chép chữ đại phu mà 
lại tách rời vua chư hấu ra, so với hội Mẫu Khưu, hội Khả Trạch 
không giống nhau, thì vua y như bù nhìn, mà đại phu thì bất 
thần, thật là dã nhận biết. Đỗ Chú, Khổng Sở, bảo là đại phu 
muốn bắt Cao Hậu thể. Hậu trốn. Đại phu còn lại, cùng thể, 
thì không phải là đại phu chuyền quyên, thuyết đó khác với thuyết 
Công Thị, Cốc Thị, Xét sự tình thời đó, cũng có phần đúng. Nay 
cả hai thuyết đêu chép lạt. 


ãZ À 3% ä 7 # +ă Ù B 
TẤN NHÂN CHẤP CỬ TỬ, CHÂU TỬ, DĨ QUY 
NGƯỜI TẤN BẮT TỬ CỬ, CHÂU TỬ, ĐEM VỀ 
Tả Thị - Vì nước Lỗ ta, Tấn mới bắt Châu Tuyên Công, Cử 
Lệ Tị Công và cho là thòng hiêu với Tế và Sở. 
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Cao Kháng - Chư hầu có tội, bắt lấy đem về, mà không 
đem về Kính sư nhà Chu. Thế là mình đã bất thân, lại đi trị 
người. Thế là bất chính, cho nên chép là người Tấn. Mà "hai vua 
Cử, Châu không chép tên. 


ft Íx ft 43 4L 
TẾ HẦU PHẠT NGÃ BẮC BỈ 
TỀ HẦU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 


8# 2 # Bể 
HẠ, CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


t? H H ÿ th 8 
NGŨ NGUYỆT GIÁP TÝ, ĐỊA CHẤN 
THÁNG NĂM, NGÀY GIÁP TÝ, CÓ ĐỘNG ĐẤT 


tl 5 9 § íR H 3 f ñ# ñ 8 * A ® ñ 
THÚC LÃO HỘI TRỊNH BẢ, TẤN TUÂN YỀN, 
VỆ NINH THỤC, TỐNG NHÂN PHẠT HỨA 


THÚC LÃO HỘI VỚI TRỊNH BÃ, TẤN TUÂN YỀN, 
VỆ NINH THỰC, NGƯỜI TỐNG, ĐỀ ĐÁNH HỨA 


Tả Thị - Hứa Nam xin với Tân thiên đô đến gản Tấn. 
Các chư hầu ưng thuận, nhưng các đại phu Hứa không rmuốn. 
Vua Tấn cho chư hầu ai về nước ấy. Trịnh Tử Kiểu biết là chư 
hầu sắp đánh Hứa, vội cùng Trịnh Bá đem quân theo quản chư 
hảu. Mục Thúc theo Lỗ Công (để cùng trở về Lễ). Tê Tứ cầm 
quân Lỗ họp với Tấn Tuân Yến. Kinh Xuân Thu chép là Tê 
Từ họp với Trịnh Bá (chép Trịnh Bá trước, dù Tuân Yến là 
chủ súy, vì vua phải trước bầy tôi). Mùa hạ tháng 6, quân đừng 
tại đất Vực Lâm. Ngày canh dẫn, đánh Hứa, quân đừng tại 
đất Hàm Thị, Tấn Tuân Yến, Nhạc Yêm, cẩm quân đánh Sở, 
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để báo thù việc Tống Dương Lương. Công Tứ Cách nước Sở cảm 
quân, chiến đấu với quân Tấn tại đất Trạm Phản. Quân Sở 
tan vỡ. Quân Tấn tràn vào chung quanh Phương thành, quốc 
đô. Rồi lại đánh Hứa, xong mới kéo về Tấn. Vực Lâm, Hàm 
Thì, đều là đất nước Hứa. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bàn rằng. Kinh mà chép “hội Trịnh 
Bá” là vì giữ thứ bực giai cấp, ý nói vị Khanh của vua chư hầu 
hội với Bá, Tứ, Nam cho nên mới chép như thế. Tả thị bàn sai. 
Người chủ việc bình ở trên, rồi cứ chép thứ bực sau. Vua chư hầu 
thì cùng vua chư hầu. Khanh, đại phu, thì cùng Khanh, đại phu. 
Nấu danh và vị không xứng nhau. Khanh tuy là chủ việc binh, 
nhưng vẫn cứ phải chép dưới vua chư hầu, là để quý tước của 
Thiên Tử ban. Bỏ vua chư hấu mà chỉ nói đến người chủ súy, 
thì vẫn có thể hiểu được, có gì mà phải nghi ngờ, bàn luận. 


& #7 x Í* #3 4L 8 Bi 0 
THU, TẾ HẦU PHẠT NGÃ BẮC BỈ, VI THÀNH 
MÙA THU, TẾ HẦU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 
NƯỚC TA, VÂẬY ẤP THÀNH 


Tả Thị - Mùa thu, Tẻ Hậu vây ấp Thành. Mạnh Nhu Tứ 
Tốc (con Mạnh Hiến Tử) đón đánh. Tả Hầu nói: Thật là dùng 
sĩ. Nói rối lui quân. Tốc vì thế được tiếng. Tốc chặn hết các đường 
hiếm trên bờ bể, rồi cũng kéo quân về (Về Lãi. 


X 


ĐAI VU 
LỄ ĐẢO VŨ 


%& K # #9 ín 8 
ĐÔNG THÚC TÔN BÁO NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, THÚC TÔN BÁO SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa đông, Mục Thúc sang Tân lễ sinh, và cũng 
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để nói truyện về Tễ, Người Tấn nói; Quả quân tôi chưa tế đế, 
và đân mới ởi trận về, chưa được nghỉ ngơi. Nều không thì Tấn 
tôi đầu đám quên. Mục Thúc nói: Vì dân T sớm tối tham muốn 
chiếm đất tệ ấp, cho nên mới xin Tấn cứu giúp. Nước tôi ở trong 
cảnh nguy cấp, sáng còn chiều mất. Ngoảnh đầu về phía tây 
mong mỏi nói: Chắc ta được cứu. Tôi e rằng khi các ngài rảnh 
nhân, nghĩ đên chúng tôi, thì không còn kịp nữa. Mụe Tuyết vết 
kiến Trung Hàng Hiến Tữ ngâm thiên Kỳ Phủ Kinh Thị, Hiến 
Từ nói: Yên tôi biết tội rồi đã không theo quân ra trận, cứu 
xã tác ngài, và để cho Lỗ đến bước này. Mục Tử yết kiến Phạm 
Tuyên Tử, ngâm chương cuối thơ Hồng Nhạn. Tuyên Tử nói: Cái 
tôi hiểu ý rồi, đám đâu để dân Lỗ không nơi ở. 
Năm Ất Ty, Vua Linh Vương, năm thứ l6. 


†F + # 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 
Tân Bình, năm thứ 2. Tê Linh, năm thứ 26. Vệ Hiến, năm 
thứ 21. Thương năm thứ 3. Sái Cảnh, năm thứ 36. Trịnh Giản, 
năm thứ 10, Tào Thành, năm thứ 22. Trần Ai, năm thứ 13, Kỷ 


Hiếu, năm thứ 11. Tống Bình, năm thứ 20. Tần Cảnh, năm thứ 
21. Sở Khang, năm thứ 4. Ngô Chư Phàn, năm thứ 5. 


# + — H R*# #7 #x 
XUÂN, VƯƠNG NHỊ ÑNGUYỆT CANH NGỌ 
CHÂU TỬ KHANH TỐT 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, NGÀY CANH NGỌ, 
CHÂU TƯ TÊN LÀ KHANH MÂT 


Tô Triệt - Không chép là về nước, vì khòng báo cáo. 
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7E A f4 Đ% 
TỐNG NHÂN PHẠT TRẢN 
NGƯỜI TỐNG ĐÁNH NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Năm thứ 17, mùa xuân, Trang Triều nước Tông 
đánh nước Trân, bắt được Thy Đã là Ngang, vì Ngang khinh chiến. 

Gia Huyền Ông - Tống thế là quấy rối Sở. Năm thứ 11, 
Sở và Trịnh đánh Tống để quấy rối Tấn. Nay người Tống đánh 
Trần để quấy rối Sở. Xuân Thu trách. 


8 #hBäBffữ 66t Ê 
HẠ VỆ THẠCH MÃI SUẤT SƯ PHẠT TẢO 


MÙA HẠ, THẠCH MÃI NƯỚC VỆ CÂM QUẦN 
ĐÁNH NƯỚC TÀO 


Tả Thị - Tòn Khoái nước Vệ (con Tên Làm Phú) đi săn 
ở biên giới nước Tào. Khi cho ngựa uỗng nước ở Trọng Khưu, 
có đánh vỡ bình nước của ấp Trọng Khưu. Dân ấp đánh cửa 
thành, rồi chửi rúa rằng: cha con mày đã đi đuổi vua, cha mày 
là loài quỷ. Đã không biết lo lại còn đi săn. Mùa hạ, Vệ Thạch 
Mãi và Tốn Khoái đánh Tào, chiếm Trọng Khưu. Người Tào 
kiện với Tấn. 

Triệu Bằng Phi - Khi có Bá chủ giỏi trông coi, thì chư hầu 
vô cớ xâm phạt nhau. Vệ vô cớ đánh Tào là có liên lụy đến 
Tấn. Cho nên năm sau, Tấn bắt sứ giả của Vệ là Thạch Mãi. 
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#4 W# £# íf # 1L W E #4 # ãä 5 
ÑỤ ÉB f2 Í% 4L ÑẾ ERj lb 


THU, TẾ HẦU PHẠT NGÃ BẮC BỈ, VI ĐÀO. TẾ CAO 
HẬU SUẤT SƯ PHẠT NGÃ BẮC BỈ VI PHÒNG 


MÙA THU, TẾ HẦU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC 
TA, VÂY ẤP ĐÀO. CAO HẬU NƯỚC TẾ CÂM QUAN ĐẢNH 
VÀO BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA, VẬY ẤP PHÒNG 


Tả Thị - Người Tễ đánh ta, vì chưa bao giờ được đắc chí 
hắn. Mùa thu, Tê Hầu đánh Bác Bỉ, vây ấp Đào. Cao Hậu vây 
Tang Hột tại ấp Phòng. Quân đội Lỗ tiến qua Dương Quan, gần 
ấp Phòng để đi giải vây cho Tang Tôn (Tang Hộc), rồi tới đất 
Lữ Tùng. Thúc Lương Hột, Tang Trù, Tang Giả, với ba trăm giáp 
binh, đêm tối xong vào quân Tẻ, rồi hộ vệ Tang Hộc từ Phòng 
tới Lữ Tùng, xong lại trở lại giữ ấp Phòng. Quân Tẻ để cho đi 
qua, nhưng bắt được Tang Kiền (họ với Tang Hộc). Vua Tế cho 
hoạn giá là Túc Sa Vệ tới khuyên xin đừng tự vẫn. Kiên rập 
đâu lạy tạ nói: Xin đa tạ nhà vua đã ban mệnh. Nhưng đã ra 
ơn, không ra ơn trót. Sao lại cho một hoạn giả đến với một tướng 
quân. Thế là lấy cái que nhọn đâm vào vết thương rồi chất. 

Gia Huyền Ông - Từ trận đánh ở đất Án, Tễ phải khuất 
phục Tấn. Nhưng vẫn lấy làm bất bình, cứ muốn gây với Lỗ 
đề khích Tấn. Nay, hai vua, tôi đem quận do bai đường tiến 
vào. Mà ba nhà ở Lỗ bó tay. Xuân Thư khòng riêng gì trách 
Tả, mà trách cả Lỗ. 


J1, H +%x 3 
CỬU NGUYỆT ĐẠI VU 
THÁNG CHÍN, LỄ ĐẢO VŨ 
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›»K 1# E H # 
TỐNG HOA THẦN XUẤT BÔN TRẤN 
HOA THẦN, NƯỚC TỐNG RỜI NƯỚC, TRỐN TỚI NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Hoa Duyệt nước Tống mất rồi. Em là Hoa Tần nhận 
thấy con Duyệt là Tỉ yêu hèn, mới saì cướp giết Gia Tế là Hoa 
Ngô. Sáu tân cướp dùng giao đâm chết Ngô trước của Lư Môn, cửa 
thành, sau nhà ở cửa Tả Sư Hưởng Thú. Tả Sư sợ nói: Ông già 
ãy có tội gì đâu. Cướp nói: Cao TỶ đáng nhẽ phải trị tội Ngô. 
Xong rồi, bắt giam vợ Ngô vào ngục tôi, và bảo phải đưa cho ngọc 
quý. Vua Tông nghe tin báo Hướng Thú: “Không những là Thần 
đã bạo ngược với người trong họ, mà lại, còn làm loạn chính ở 
nước Tống. Phải đuổi đi”. Tả Sư đáp: “Nhưng Thản là vị Khanh 
(giữ quyền chính). Đại thần mà làm bậy là nhục quốc thể. Tốt 
hơn la ìm hơi kín tiếng, ngơ đi, Thế là vua Tổng không trị tội. 

Ta Sư vot lấy một cái roi ngựa ngắn, cứ mỗi khi đi qua nhà 
Thân, là gia roi đi cho nhanh (tựa như ghê tổm). Tháng 11, ngày 
Giáp Ngọ, người trong thành thấy có con chó đại chạy vào nhà 
Thần, nhân đuổi chó mới xông vào nhà Thần. Hoa Thần sợ mới 
chạy trốn sang nước Tần. 

Đỗ Dự - Tàn bạo quấy rối tôn thất, sợ mà bỏ nước trốn 
đt Thực ra tnùa đồng mới đi. Mà chép là mùa thu, vì cứ theo 
lời 'Fonp báo loạn lúc đầu mà chép. 


®& #W AÁ & f# ã ã 
ĐÔNG, CHÂU NHÂN PHẠT NGÃ NAM BỈ 
MÙA ĐÔNG, NGƯỜI CHÂU ĐÁNH VÀO BIÊN GIỚI 
MIỄN NAM NƯỚC TA 

Tả Thị - Mùa đông, người Châu đánh vào miền Nam biêy 
giới nước ta vì Châu giúp nước Tẻ. 

Phụ lục Tả Truyện - Hoàng Quốc Phủ, Thái Tế nước Tống 
sai đựng cho Tông Bình Công một cái đài, có hại cho nông phu 
gặt hái vì là giữa mùa gặt. Tử Hãn xin đợi sau mùa gặt. Binh 
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Công không nghe. Phu dịch mới đặt ra khúc ca: Con người mặt 
trắng (Quốc Phú) nhà ở gần cửa Trạch Môn bắt ta làm phu dịch. 
Con người mặt đen (Tử Hãn) nhà ở giữa đồ thành còn thương 
ta. Tử Hãn nghe thấy, tay cầm gậy bắt phu hỗ xếp hàng rồi 
đánh những kẻ trễ nhác, nói: Chúng ta thường dân ai chẳng 
có một cái liều tranh để tránh ẩm ướt nóng lạnh. Nay, vua bảo 
dựng một cái đài mà chếnh mảng công việc. Thế thì họp phu 
lại để làm gì. Có người hỏi Hãn về cử chỉ đó, Đáp: Nước Tống 
nhỏ, nếu sinh ra những kẻ thở lời nguyễn rủa, thế là bắt đầu 
họa hoạn. 

Án Hoàn Tử rước Tê mất. Con là Án Anh mặc áo sô gai, 
số gấu, có lá đắp rước ngực. Thắt lưng gai, dây gai tay cầm 
gậy, chân đi giày rơm, ăn cháo. Ở trong liều, tựa vào vách, ngủ 
trên rơm, đầu gði bó rơm. Gia Tể nói: Khòng phải nghi bực đại 
phu. Đáp: Chỉ có bực Khanh mới có quyền giữ lễ nghị, mà nay 
hàng đại phu tự nhận lấy. 


Năm Bính Ngọ. Vua Lnh Vương năm thứ 17. 


T HH \ # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 
Tân Bình, năm thứ 3. Tễ Linh, năm thứ 27. Vệ Hiến, năm 
thứ 22. Thương, năm thứ 4. S5ái Cảnh, năm thứ 37. Trịnh Giản, 
năm thứ 11. Tào Thành, năm thứ 23. Trần Ai, năm thứ 14. Kỷ 


Hiểu, năm thứ 12. Tống Bình, năm thứ 21, Tân Cảnh, năm thứ 
21. Sơ Khang, năm thứ 5ð. Ngô Chư Phàn, năm thứ 6. 


# H #⁄Xx # 
XUÂN, BẠCH ĐỊCH LAI 
MÙA XUÂN, BẠCH ĐỊCH TỚI LỖ 
Tả Thị - Năm thứ 18, mùa xuân, Bạch Địch lản đầu tới Lỗ. 
Công Thị - Bạch Địch là ai? Là vua Di Địch. Sao không 
chép là châu. Vì không biết châu. 
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Cao Kháng - Kinh Xuân Thu chép, thế là Bạch Địch mới 
lên ngôi. Bạch Địch tới, cũng giống trước kia, Giới Cát Lư tới. 


8 58 À #4 f3 À8 
HẠ, TẤN NHÂN CHÉP VỆ HÀNH NHÂN THẠCH MÃI 

MÙA HẠ, NGƯỜI TẤN BẮT SỨ GIÁ VỆ LÀ THẠCH MÃI 

Tả Thị - Mùa hạ, người Tấn bắt sứ giả Vệ là Thạch Mãi 
tại đất Trưởng Tử, bắt Tôn Khoái nước Vệ tại đất Thuần lam, 
vì muốn báo thù cho Tào. 

Côc Thị - Gọi là sứ giả, là nói tiếp việc trên. 

Trương Hiệp - Việc bắt Thạch Mãi có ba điều không nên: 
Một là bỏ. trên mà trị đưới, hai là sứ giả không được bắt, ba 
là bất mà khòng giải về Kinh sư Chu. Ba điều không nên, mà 
chỉ phạm một điều là khòng phải chức vụ Bá chủ trị tội, huống 
hồ kiêm cá ba. 


# # Bñ {X Í 4L ÑẾ 
THU, TẾ SƯ PHẠT NGÃ BẮC BỈ 
MÙA THU, QUÂN TẾ ĐÁNH VÀO PHÍA BẮC 
BIÊN GIỚI NƯỚC LỖ TA 


Hứa Hàn - Trong khoảng bốn năm, có sáu lần đánh biên 
giới, mà bốn lần vây ấp. Rồi lại thêm vào nước Châu, nước Cứ, 
hoành hành chư hảu chưa bao giờ lăn bạo đến mức đó. Gây việc 
binh như thế cho nên suýt mất nước. 


114 


%4 + H 2ã 85+ 2a E£§@&ẽ.nẽn=nñfnš 
+ W # E 7 E f° lcín ¿` 4 7 BÍ Ăm= ®# 


ĐÔNG THẬP NGUYỆT, CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG 
CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CỬ TỪ, 
CHÂU TỦ, ĐẰNG TỬ. TIẾT BÁ, KỶ BHÁ, 

TIỂU CHÂU RKỶ, ĐỒNG VI TẾ 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, 


TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRÌNH BÁ, CỬ TỪ, CHÂU TỬ, ĐĂNG 
TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, ĐỂ CÙNG VẬY TỀ 


Tả Thị - Tế Hầu đánh bác bỉ ta, về mùa thu. Trung Hàng 
Hiến Tử nước Tấn sửa soạn đánh Tẻ, nằm mê thấy cùng Lậ 
Công nước Tấn có việc kiện cáo. BỊ thua kiện lại bị Lệ Công 
cầm giáo đánh, đầu rơi xuông đất phía trước, vội hai tay nhặt 
lấy đầu chấp lại, giữ lấy rồi chạy rồi gặp chức Vu Chúc Cao. 
Một ngày khác, gặp Vu Chúc Cao mới biết hai người có cùng 
chung một mộng. Cao nói: Thế là điềm ngày sắp chết. Nhưng 
nếu ngài tó việc ở phương đông, thì có thể được như ý muốn. 
Hiển Tử xin vâng. 

Tấn Hầu đánh Tẻ sắp qua sông. Hiến Tử buộc hai đôi ngọc 
bằng dây tơ, khấn thần sông Hoàng: Tế Hoàn (vua Tẻể) cậy thế 
núi hiểm trở, cậy quân đông, đã vì phạm minh ước, đã tàn nhẫn 
với thần dân. Thân là Bưu (tên Tấn Bình Công) dẫn chư hâu 
đi trừng trị. Tôi là Yên, tướng tá của vua tôi, hoặc đì tiên phong 
hoặc đi theo hậu. Nếu thắng trận thì vua tôi không để cho cho 
thần linh mang tiến. Còn như bầy tôi Yến, biết rằng đã qua 
sông thì không trở lại được, tòi sẽ không trở lại. Kính xin thần 
linh tùy định đoạt. Khấn xong ném ngọc xuống sông. 

Mùa đông, tháng 10, Tấn Hầu cùng chư hấu hội tại bờ 
sông Tế, trên đất Lỗ, khấn lại lời thể ở Cức Lương là cùng 
đánh Tẻ. Tê Hàu đón đánh tại đất Bình Âm. Sai đào hào 
rộng một dặm ở cửa sông, rồi cho quân giữ. Túc Sa Vệ nói: 
Nếu ta không đủ sức ứng chiến được, thì nên lui về giữ những 
nơi hiểm yếu, Tẻ Hầu không nghe. Quân chư hầu vây cửa sông. 
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Quân Tê chết nhiêu. Phạm Tuyên Tứ nước Tấn báo cho Tích 
Văn Tử đại phu nước Tẻ rằng: Chúng ta là bạn, tôi đâu dám 
đấu ngài. Quân Lỗ và Cử xin phép đem một nghìn chiến xa 
đánh ngài và thâm nhập đất ngài phía bắc. Vua Tấn đã cho 
phép. Họ mà vào được, thì Tế sẽ mất nước. Sao ngài không 
nghĩ. Tứ Gia báo với Tẻ Hầu. Tễ Hầu sợ. Án Anh không nghe 
chuyện nói: Vua ta vôn thiếu dũng. Nghe tin đó, tất không 
đám chống giữ lâu. 

Vua Tê trèo lên núi Vu sơn để coi xét quân Tấn. Tướng Tấn 
đã cho thám tử đi ngựa đồ xét các nơi hiểm yếu ở miễển núi, 
ở miền đảm hồ. Ngay đến những nơi khòng cần đóng quân, cũng 
cho cắm cờ làm nghi binh. Trên chiến xa, thì Xa Tá là người 
thật, còn Xa Hữu là ngươi rơm. Trước mặt là cây cờ, y như có 
lính tiên phong. Nhiều chiến xa kéo lê cành cây, khi xe đi thì 
bụi tung lên như là đông quàn đội. Vua TỀ trông thấy cho là 
đông lắm, cho hạ cờ xuống, rồi lui về. Ngày Bính Dân, cuối tháng 
10, ban đềm, quân Tê lui hất. Sư Khoáng nói với Tấn Hầu: Chim 
và qua có tiếng kêu vui vẻ. Thế là quân Tê đi hất rồi. Hình 
Bá (vua nước Hình) bảo Trung Hàng Đá rằng: Có tiếng ngựa 
tháo dây cương, quân Tê lui rồi. Thúc Hướng bảo Tân Hâu: Trên 
lũy có qua đậu, quân Tê lui rồi. Ngày Định Mão, mùng một tháng 
11, quân Tấn vào Bình Âm rỗi đuối theo quân Tẻ. 


Túc Sa Vệ buộc các xe to lại để chắn đường rồi đi tập hậu. 
Thực Xước và Quách Tối nói: Ngài phải đi sau quần đội thế là 
nhục cho nước. Xin ngài đi lèn trước. Rồi hai tướng đi thay. Túc 
Sa Vệ giết ngựa cho chật đường đi để chận cản quân đuôi theo, 
Tấn Châu Xước đuổi kịp bắn hai phát tên vào hai vai Thực Xước 
gần cô, kêu to bảo: Dừng lại, sẽ làm tù binh của ba đạo quân 
Tấn. Nếu không thì được một phát tên thứ ba giữa cổ. Tử Xước 
quay lại nói: Thể với tôi là đừng giết tôi. Châu Xước đáp: Xin 
thê. Rồi tháo dây cung, trói tay Tứ Xước. Xa Hữu là Cụ Bính 
cũng bỏ giáo trói Quách Tối. Cả hai cứ mặc giáp bị trói ngồi 
dưới tông đạo Trung quân. 

Người Tấn muốn đuối theo. Lỗ và Vệ thì xin chiếm và giữ 
những nơi hiểm yếu. Ngày Kỷ Mão, Tuân Yến và Sĩ Cái cẩm 
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đạo trung quân chiếm thành Einh Tư. Ngày Ất Dậu, Nguy Giáng 
và Loan Doanh cầm đạo Hạ quân chiếm thành Thi. Triệu Vũ 
và Hàn Khởi cầm đạo Thượng quân vây thành Lư nhưng không 
chiếm. Tháng 12, ngày Mậu Tuât, Triệu Vũ và Hàn Khởi cùng 
Tần Chu nước Lô, cho chặt. hẽt cây cau trước cửa Ũng Môn, quốc 
đô nước Tế. Phạm Ưởng thì vây cứa Ung Môn. Xa Ngự thì cảm 
giáo giết một con chó giữa khoảng giữa cửa, để khoe với địch 
là ung dung không có việc gì không lo ngại gì. Mạnh Trang 
Tử cho chặt những cây gỗ tuân (gỗ quý) để làm đàn cẩm cho 
nhà vua. Ngày Kỷ Hợi, đốt cửa Ủng Môn, và luỹ tây, lũy nam. 
Tướng Tấn là Lưu Nan và Sĩ Nhược, đem quân chư hầu đốt tre 
và cây ở bờ hồ Thân. Ngày Nhâm Dần, đốt lũy đông và lũy 
bắc. Phạm Ưởng vây cửa Dương Môn. Châu Xước vây cửa đông, 
vô tình quay lại sát cửa. Xước cầm roi vút vào cửa, đếm từng 
mảnh ván ghép cửa, tố ý không lo sợ gì. Vua Tả cho giống xe 
để định chạy trốn tới đất Bưu Đường. Thái Tử là Quang cùng 
tướng Quách Vĩnh, giữ ngựa can: Bàn địch vội vàng, ý muốn chóng 
xong, không chờ lâu được, tất là chóng lui, ngài sợ gì. Va lại 
chủ xã tắc không nên hấp tấp. Hấp tấp thì dân mất tin. Xm 
nhà vua hãy đợi. Vua không muốn nghe. Thái Tử tuốết gươm chặt 
dây cương ngựa. Vua đành ở lại. Ngày Giáp Thìn, quân chư hầu, 
trận vào phía đông, tiến tới sông Duy, buổi trưa, tiến tới sông 
Nghỉ. 

Cốc Thị - Không vày, mà chép là vây. Nước TẾ có nước sợ, 
có nước ghét. Không phải là vì sợ mà cùng đồng minh. Chư hầu 
cùng trị tội, vì là cùng ghét, 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo không vây mà chép là vây. 
Cốc Iarơng bàn sai, Xuân Thu là bộ sử đáng tin. Nếu chưa vây 
mà chép là vây, thì còn gọi là sử đáng tin được không. 

Trịnh Ngọc - Nước Cử, nước Châu thường ghét nước Lỗ, nước 
Đằng, nước Tiết, nước Tiểu Châu thường theo Tê. Thế mà nay 
vày Tẻ, các nước đó phải đem quân tới, là vì người Tãn làm 
việc theo đại nghĩa, 
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# íh 34 ®# #* 7 Rñ 
TẢO BÁ PHỤ SÔ TỐT VU SƯ 
TÀO BÁ TÊN LÀ PHỤ SÔ MẤT Ở TRONG QUÂN 


Cốc Thị - Chép có ý thương. 


Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn: Cháp có ý thương. Bàn thế 
không đúng. Đày chỉ là cháp việc, có gì là thương. 


1# Z\ Ý  Bh ñhD 
SỞ CÔNG TỪ NGỌ SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 
CÔNG TỬ NGỌ NƯỚC SỞ CẨM QUÂN ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Tử Khổng nước Trịnh (Công Tôn Gia) muốn bãi 
các đại phu để giữ độc quyền. Và vì muốn rời Tấn, mới nhờ quân 
đội Sở. Sai báo cáo Tử Canh (Công Tử Ngọ nước Sở), Tử Canh 
từ chối không giúp. Vua Sở nghe tin, sai Dương Đồn Doãn Nghị 
tới Trình báo cho Tử Canh rằng: “Dân trong nước cho là quả 
nhân, chủ xã tắc, mà chưa động bình, cho đến lúc chết cũng không 
theo lễ lối các tiên quân. Quả nhân lên ngôi được năm năm rồi, 
quân đội chưa rời khỏi nước. Dân cho là mãi vui nhàn, quên cả 
công nghiệp tiên quân. Xin đại phu nghĩ kỹ nên thế nào. Tử 
Canh thở dài, nói: Nhà vua cho là Ngọc tôi cũng mong yên vui 
hay sao. Tòi chỉ mong lợi cho nước. Nói rồi, trước mặt sứ giả, 
quỳ lạy rạp đầu, và đáp: Chư hầu nay thông hiếu với Tấn, tôi 
xin thử sức. Nếu tôi thắng, thì nhà vua kế tiếp đánh. Nếu tôi 
không thắng, thì nhà vua họp quân lui về. không có hại mà danh 
được toàn”. 

Tử Canh cảm quân, chuẩn bị trên bờ sông Phần. Trong khi 
đó, Tử Kiểu, Bá Hữu, Tử Chương, theo Tịnh Bá đánh Tẻ., Tử 
Không, Tử Tây, Tử Triển giữ thành, coi việc nước. Tử Triển và 
Tử Tây biết mưu của Tử Không mới sửa sang kiên cố lại thành 
lũy để giữ nước. Tứ Khống không đám họp với quân Sở. 

Quân đội Sở tràn vào Trịnh, dừng lại ở Ngư Lăng. Hữu quân 
sứa sang lại thành Thượng Cức. Xong rồi quân đội qua sông Lăng, 


118 


đóng tại Chiên Nhiên. Vì Tứ Bình và Công Tử Cách, tướng Sở 
đem Khinh quân tràn vào ấp Phí, đất Tư Mi, đất Hiến Vu, đất 
Ung Lương, (nước Trịnh) quay sang phía hữu, quanh núi Mai Sơm, 
tràn vào đông bắc Trịnh, tiến đến Trùng Lao, rồi trở lại. Tứ 
3anh vây cửa Thuần Môn Trịnh đô, ròng rã hai đêm dưới chân 
hành, rồi trở lại đất Sở, lại qua sông Lăng, nơi chân núi Ngư 
3. Bông gặp mưa to, trời lạnh bất ngờ, quân đội chết gần hết. 
Người Tấn được tin quân Sở tới, Sư Khoáng nói: Không hại, tôi 
thường ca bắc phong lẫn nam phong. Nam phong thiếu nghị lực, 
tiếng thường ai oán, Sở chắc là không thắng được” Đếng Thúc 
nói: “Đường thiên đạo về thiên văn, sáng tỏ về tây bắc. Thế 
thì hành quân phía nam không đúng thời, nhất định là không 
thành công”. 

Thúc Hướng nói: Thắng hay bại là do đức của vua. 

Tiết Quí Tuyên - Công Tử Ngo nước Sở đánh trịnh là nhân 
lúc Trịnh Bá có việc đem quân ra khỏi nước, nhưng người ta không 
phòng bị, thế mà không được thành công, mới biết chỉ là sính dùng 
vũ mà thôi. 

Lý Liêm - Sau việc Tiều Ngư, nay qùân Sở lại tới Trịnh. 

Năm Định Mùi. Vua Lình Vương năm thứ 1â. 


T 548 tự 
THẬP HỮU CỨỬU NIÊN 
NĂM THỨ 19 
Tấn Bình năm thứ 4. Tễ Linh năm 28, Vệ Hiến, năm thứ 
28. Thương, năm thứ 5. Bái Cảnh, năm thứ 38. Trịnh Giản, năm 
thứ 12. Tào Vũ Công, Đằng, năm đầu. Trần Ai, năm thứ 15. Kỷ 
Hiếu, năm thứ 13. Tống Bình, năm thứ 22. Tần Cảnh, năm thứ 
23. Sởơ Khang, năm thứ 6. Ngồò Chư Phàn, năm thứ 7. 
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#. +4 1E H ñã 6 W8 T #URI 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CHU HẦU 
MINH VU CHÚC KHA 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CHƯ HẦU THỂ TẠI 
ĐẤT CHÚC KHA (NAY THUỘC QUẬN TẾ NAM) 


Tả Thị - Năm thứ 19, mùa xuân, chư hảu đi về, từ bờ sông 
Nghi, thể tại Đôc Dương, tức là Chúc Kha, đất Tê, thể răng: 
Nước lớn không được xâm nước nhỏ. 


J5 ÄÁ ã X 
-^ - ~^ 2 
TẤN NHÂN CHẤP CHẦU TỪ 
NGƯỜI TẤN BẮT CHÂU TỬ 
Tả Thị - Bát Châu Điệu Công lấy cớ là đã đánh Lỗ ta. 
Cao Kháng - Đà tới cùng hội, lại cùng thả, mà lại còn bắt 
. không phải là tư cách bá chủ, cho nên chép là người Tấn, 


4a # H WW 
CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TẾ 
LÔ CÔNG TỪ ĐÁNH TẾ VỀ 

Công Thị - Đây là cùng chư hảu vây Tễ. Sao lại chép là 
từ đánh Tê vẻ. Chưa vây mà chép là vây, thế là ức, là gìm Tà, 
ức Tẻ, vì Tế nhiều lần đánh Lã ta. Hoặc có bàn rằng: Vì kiêu 
căng, cho Thế tử đặt trên chư hầu. 

Cốc Thị - Theo nghĩa Kinh Xuân Thu, đã đánh rồi thê, rải 
lại đánh, thì lấy việc đánh mà chép: “từ đánh Tẻ về”. Thằ mà 
thôi không đánh nữa, thì chép “từ hội về”. Việc thể ở Chúc Kha, 
có phải thể rồi đánh không. Không phải. Thế thì tại sao lại 
chép từ việc đánh mà về. Đáp: Cùng với người cùng làm việc, 
hoặc bắt vua người ta, hoặc chiếm đất người ta. 

Lưu Sưởng - Việc vây Tê, chép là cứ đánh Tế về Lễ, sao 
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chép thế. Vày mà chép là từ đánh về, là lấy chữ đánh báo cáo 
chư hảu. Năm thứ 19, Lã Cồng từ phạt Tẻ về. Công Dương bàn 
sao lại chép đánh, mà chưa có vây Tẻ. Công Dương bàn saì. Nếu 
như chư hầu chưa có vây thì Xuân Thu sao được chép là vây. 

Cốc Lương bàn: Theo Xuân Thu đã thể mà lại bàn đánh thì 
lấy việc đánh chép từ đánh về, thể mà không lại đánh thì chép 
từ hội về. Việc thể ở Chúc Kha, thả rồi lại đánh, bàn thế không 
đúng. Lại nói, sao chép là từ đánh về, vì cùng người cùng việc, 
hoặc bắt vua người ta, hoặc chiếm đất người ta, bàn thế cũng 
sai. Bát vua, chiếm đất là việc của nước Châu. Còn đánh Tễ thì 
chép việc Tê.›Nay muốn lấy Tế mà cắt nghĩa Châu, lấy Châu 
cắt nghĩa Tả hay sao. Nghe không xuôi nghĩa. Vả kại chép người 
Tấn bắt vua Châu, là ý Xuân Thu chê rõ lắm. Chiếm ruộng từ 
sông Quách Thủy là chê Lã rõ lắm. Còn có gì nghi ngờ mà phải 
lấy Tễ cắt nghĩa Châu. 


ÄY  H H 5š Zk 
THỦ CHÂU ĐIỂM TỰ QUÁCH THỦY 
CHIẾM RUỘNG CHÂU TỪ SÔNG QUÁCH 


Tả Thị - Đi từ Châu, chư hầu dừng quân trên sông Tử, định 
lại cương giới cho Lỗ ta, lấy ruộng trước, Châu đã chiêm trả 
lại cho người ta. Vua Tân đem quân về nước trước. Vua Lỗ thết 
tiệc sáu vị Khanh nước Tấn trong vườn Bồ (ở nước Lỗ, vì có qua 
nước Lỗ). Lỗ tặng một vị một phẩm phục cao cấp về tam mệnh. 
Còn các chàng Quân úy. Tư Mã. Tư không, Dư úy. Hầu yêm đầu 
được phẩm phục về nhât mệnh. Tặng thêm Tuân Yến một súc 
lụa hoa có ngọc bích, một cỗ xe bôn ngựa, một cái đỉnh khi trước 
vua Ngô Thọ Mộng có tặng Lỗ. 

Tuân Yến bị nhọt do bị một vết thương ở đầu, Khi qua sông 
Hoàng Hà, đến Trứ Ung thì ốm, mắt sưng lôi ra. Các hàng đại 
phu đã về trước lại trở lại Trứ Ung để thăm nom. 8ï Cái (Phạm 
Tuyên Tử) xin yết kiên, nhưng không được. Xin hỏi người thay 
(Tuân Yến là chủ súy Trung quân, Sĩ Cái là Phó súy). Tuân Yến 
sai đáp: “Con tôi là Tuân Ngồ, mẹ là người Trịnh có thể thay 
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tôi được” Tháng hai, ngày Giáp Dân, thì mất. Mát vẫn lôi không 
nhắm được. Tuyền Tử rửa tay, đặt tay lên trên thi thể nói: “Tôi 
đâu lại không giúp Ngô như đã không giúp ông”, Tuân Yến vẫn 
chưa nhắm mắt. Loan Hoài Tử nói: “Có lẽ vì chưa xong việc Tế 
chăng”. Tuyên Tử lại đặt tay lên nói: “Tôi xin thể nối chí ngài 
đánh Tèê, lấy sông Hoàng chứng minh”. Thế là nhắm mắt lại, 
miệng mở được để phạn hàm, Tuyên Tử lui ra nói: “Ta thật khêng 
bằng”. 

Công Thị - Chép là từ sông Quách là tại sao. Là lấy Quách 
làm giới hạn. Đến Quách là rộng thêm. 

Cốc Thị - Đày là nhờ xa xồi bóng gió, không chép ngày 
vì ghét các việc thẻ. 

Lưu Sưởng - Sao chép là lãy Châu điền từ sông Quách? 
Là vì khâng có việc lấy là phải. Quách Thủy không phải của Lỗ. 
Hiếp vua người ta, chia lại đất đai người ta, dựa là người khác 
mà lấy lợi riêng. Tân và Lỗ đều là có tội. Đây cùng chê cả hai. 

Công Dương bàn Quách là rộng thêm đất. Bàn sai. Trước bắt 
chép vua Châu mới có việc lấy Châu Điền. Vả lại cứ như Công 
Dương bàn, Lỗ lấy Quách làm giới hạn mà chiếm ruộng, thì ra 
Xuân Thu đặt vua Lỗ vào cái tội đi cướp đất, sao bậy thế? 

Tô Triệt - Năm thứ 2, Thành Công, người Tấn thắng người 
Tổ tại đất An, sai người TẾ trả Lỗ cho đất Vấn Dương. Kính 
Xuân Thu chép: Lấy ruộng Vấn Dương, không chép là đất nước 
Lỗ ở Tẻ. Nay vì Tân mệnh cho lấy ruộng ở Châu cho nên 
chép: Lây Châu điển ở Quách Thủy, thế nghĩa là không phải 
ruộng Lõ. 


+ # ƒñm "8 
QUÍ TÔN TÚC NHƯ TẤN, 
QUÍ TÔN TÚC SANG TẤN 
Tả Thị - Quí Vũ Tử sang Tấn, tạ ơn việc quân Tán Hầu 


thết tiệc. Phạm Tuyên Tử cầm quyển chính, ngâm thơ Mạch 
miêu. Quí Vũ Tử hai tay rạp đầu nói: Tiểu quốc trông nhờ 
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vào đại quốc như lúa mong mưa. Nếu cứ được như thế luôn 
thì trong thiên hạ, đâu chẳng hòa mục, có riêng øì nước tôi. 
Rồi ngâm thơ Lục Nguyệt. 


3ÿ Wƒ H 2t 
TÁNG TẢO THẢNH CÔNG 
LỄ CHÔN TÀO THÀNH CÔNG 


Ø #  #+#h  & # 
HẠ, VỆ, TÔN LÂM PHỦ SUẤT SƯ PHẠT TẾ 
MÙA HẠ, TÔN LÂM PHỦ NƯỚC VỆ CẦM QUÂN ĐÁNH TẾ 


Tả Thị - Loan Phường nước Tân cảm quân theo Vệ Tòn Văn 
Tử đánh Tè. 

Phụ lục Tá Truyện - Quí Vũ Tử nước Lỗ cho đúc các binh 
khí lấy được của Tả, thành cái chuông gọi là Lâm Chưng để khắc 
công quân đội Lễ. Tang Vũ Trọng bảo Quí Tôn rằng: Thế là phí 
lề. Xét việc ghi khắc, chỉ là nói đến mức độ Thiên Tử rồi ghi 
đến công nghiệp vua chư hảu, đã hoàn thành trong thời gian 
nào, mùa nào, rồi mới đến công trạng của một vị đại phu. Nay 
ngài cho ghi một cuộc chiến, tức là ghi việc nhỏ kém nhất. Ngài 
cho ghi một công, thì công ấy vốn nhờ ở người ngoài. Ngài cho 
ghi mùa, lại chính là mùa mà dân cẩn phải có việc đổng áng. 
Vậy vì lẽ gì ngài cho ghi khắc. Khi một đại quốc đã trừng phạt 
một tiêu quốc lấy đồ bắt được để đúc thành đỉnh vạc ghi công 
truyền dạy con cháu, theo đức tốt, sửa tính xấu. Nay xét ta nhờ 
ngoại quốc để giúp khỏi chất, thì sao lại để ghi truyền lại việc 
như thê cho con cháu. Một nước nhỏ nhờ may được lợi hơn một 
nước lớn, lại trưng bày của lấy được ra. là cho nước lớn uất hận. 
Thế là đi tới chỗ chết. 


Cao Kháng - Năm thứ 14. Lâm Phủ đuổi Vệ Hảu Rhản 
chạy sang Tề, cho nên một mình đánh Tê. Lâm Phủ đuổi vua 
Bá chủ đáng lẽ trọng tội, mà lại cho tới dự hội để đánh Tả thì 
ta nhận biết nghiệp bá của Tấn Đình ra là sao. 
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#⁄ + H %# 01 # £# 3 *®# 
THU, THẤT NGUYỆT, TÂN MÃO 
TẾ HẦU HOÀN TỐT 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY TÂN MÃO, 
TẾ HẦU TÊN LÀ HOÀN MẤT 

Tả Thị - Tẻ Hầu cưới vợ Lỗ tên là Nhan ÝŸ Cơ, không có con. 
Chảu gái làm thiếp tên là Tông Thanh Cơ, có con tền là Quang 
làm Thái tứ. Trong các thiếp có Trọng Tử và Nhung Tử người 
Tống. Nhung Tử là bế thiềp. Trọng Tử sinh con là Nha. Nha được 
giao cho Nhung Tử nuôi. Nhung TỬ xm vua truất ngồi Thế tử Quang 
và phong Nha làm Thái tử, Vua thuận: Trọng Tử nói: Không được, 
trái lễ nghị là bất tường, trái ý chư hầu sẽ sinh tai nạn. Quang 
đã được công bố là Thái tử với chư hầu, nay vô cớ truất phế, tức 
như truất phế một vua chư hầu sẽ có tai họa đến nơi. Nhà vua 
sẽ hối. Vua nói: Việc đó chỉ là ở tùy ta. Rồi sai Quang trở ra ở 
biên giới phía đông. Phong Cao Hậu làm Thái phó cho Thái tử 
Nha. Túc Sa Vệ làm Thiếu phó, Tế Hầu ðm. Thôi Trữ lén tìm 
Quang đưa tới Tẻ đô. Tả Hầu bệnh nặng. Thôi Trữ lại tôn Quang 
làm Thái tứ. Quang giết Nhung Tử, căng xác ra triểu Như thế 
là phi lề. Một người đàn bà không bị hình phạm đến thể xác. 
Dù có bị xử tử không phải phơi xác ra nơi công cộng. Mùa hạ, 
tháng 5, ngày Nhàm Thin. Tế Linh Công mất. Trang Cồng nối 
ngôi, bát công tử Nha ở gò Cầu Độc. Nghị là Túc Sa Vệ dự mưu 
truất phế. Vệ chạy trốn tới đất Cao Đường rồi làm phản. 


#8 d+ % llỦ  & #“ z # ñ # 6 x 7 3 
TẤN SĩĨ CẢI SUẤT SƯ XÂM TÊ, CHÍ CỐC, 
VAN TẾ HẦU TỐT, NÃI HOÀN 
TẤN SĨ CÁI CÂM QUÂN XÂM TỀ, ĐI TỚI ĐẤT CỐC 
NGHE TIN TẾ HẦU MÁT, KÉO QUẦN VỀ 
Tả Thị - Tân S¡ Cái xâm Tẻ. Tiến tới Cốc. Nghe thây Tẻ 
có tang, quay về, thế là đúng lễ. 
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Phụ lục Tả Truyện - Tháng tư, ngày Định Mùi. Trịnh 
Công Tôn Mại mất, cáo phó với các đại phu Tân, Phạm Tuyên 
Tử kể lại với vua Tấn tài của Mại trong khi hành quân đánh 
Tần. Tháng sáu, vua Tấn tâu việc lên Thiên Tử. Thiên Tứ 
thưởng cho (Truy Tứ) một cỗ xe được dùng trong lễ táng. Thế 
là đúng lễ. 

Công Thị - chép đem quân về là lời khen, khen vì không 
đánh nước có tang, đã được mệnh vua mình đi đánh Tê, thì sao 
lại khen là lui quân không đánh nước có tang, Đại phu khi đã 
được mệnh vua đem quản ra, thì tiến hay lui là tùy ở mình. 

Côc Thị - Đem quân về tức là việc chưa xong. Được mệnh 
vua trị tội kẻ sống, còn kẻ chết rỗi thì giận làm gì? Không đánh 
nước có tang là đáng khen vậy. Nhưng đã khen sao lại bảo là 
việc chưa xong? Vì vụa không phô bày việc nhỏ, tôi thì không 
chuyên lấy tiếng hay, việc hay, thì bảo là của vua. Việc lỗi thì 
nhận là của mình. Như thế thì dàn biết kính nhường. 5ï Cái 
ở ngoài chuyên quyền, cho nên cho là không phải. Thế thì trong 
trường hợp này. SI Cái phải làm thế nào. Nên đình quân giao 
cho viên nhỏ, rồi đợi mệnh vua. 

Đỗ Dự - Chép rõ nơi tiến quân, lúc lui quân, là khen đã 
biết lễ. 

Lục Thuần - Cốc Lương bảo Sĩ Cái nên đóng trại giao quyên 
cho Phó. Xét không đánh nước là có tang là lễ thường nghi, Nếu 
còn đợi mệnh vua, thế là dối trá, nhường điều hay nhỏ, không 
phải là đạo người làm tôi trung. 

Chu Tử - Xuân Thu chép rõ nơi quân tới, biết là Sĩ Cái 
đã xâm Tẻ, đến đất Cốc nghe tin TẾ có tang, mới lui vẻ. Rõ 
ràng là Xuân Thu khen Sï Cải, 
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4 H ñÄ4 E ft? # Ää * 
BÁT NGUYỆT, BÍNH THÌN, TRỌNG TÔN MIỆT TỐT 
THÁNG TÁM, NGÀY BÍNH THÌN, TRỌNG TÔN MIỆT MẤT 


# # RE X X mã 
TẾ SÁT KỲ ĐẠI PHU LÀ CAO HẬU 
NƯỚC TẾ GIẾT ĐẠI PHU LÀ CAO HẬU 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, Tả Thôi Trừ giết Cao Hậu tại 
Sài Lâm, (đất nước Tẻ, ngoài thành). Chiếm lấy gia sản. Xuân Thu 
chép: Nước Tẻ giết đại phu. Thôi Trừ theo lệnh vua, khi trí vua 
đang mờ ám. 

Trương Hiệp - Giết Cao Hậu, chính là Thôi Trữ, Trữ tuy 
chuyên quyền giết nhưng cũng là ý muốn của Trang Công. Cho 
chép rõ là việc tự trên, 

Uông Khắc Khoan - Không có Thôi Trữ giúp sức thì Trang 
Công không được lập lên ngôi. Tuy nhiên, Trữ giết Cao Hậu, 
Khánh Phong, trị Túc Sa Vệ, năm sau lại sai Khánh Tá làm 
đại phu, và giết dư đảng của Công tử Nha, thế là từ đó chuyên 
quyền. Việc bắn vào bụng mắm trước là từ đây. 


R ý H Ä&© X 2A + 5 
TRỊNH SÁT KỲ ĐẠI PHU CÔNG TỬ GIA 
NƯỚC TRỊNH GIẾT ĐẠI PHU LÀ CÔNG TỬ GIA 


Tả Thị - Tử Khổng nước Trịnh cảm quyển chính. Chuyên 
quyền. Người trong nước lo ngại, vẻ việc trị loạn ở tây cung, ở 
cửa Thần Môn, Tử Không đáng có tội Nhưng khi đó, được giáp 
sĩ riêng, và giáp sĩ nhà Tử Cách, Tử Lương giữ gìn. Ngày Ciáp 
Thìn, Tử Triển, Tử Tây lấy dân đánh Tử Khổng, giết, chiz nhau 
tài sản, Kinh chép: Trịnh giết đại phu, ý cho biết là Tử Khổng 
chuyên quyền. Tứ Nhiên, Tử Khổng là con Trịnh Mục Cồng và 
Tðng Từ (Tống Tứ là con gái họ vua Tống). Sĩ Tử Khổng là con 
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Mục Công, và Khuê Quí (Khuê Quí là con gái họ Quý vua nước 
Trần) Khuê Quí vốn hàng dưới Tông Tứ. Nhưng hai người thiếp 
thân nhau. Sĩ Tử Khổng cũng thân với Tử Nhiền và Tử Không. 
Năm thứ tư Hy Công nước Trịnh, (Năm thứ 6 Lỗ Tương Công), 
Sĩ Tử Khổng cũng mất. Tư Đả là Khổng, hết sức giúp các Tử 
Cách (Con Tử Nhiền) và Tử Lương (con SI Tử Khếng). Cả ba 
nhà thân nhau như một. Vì nhẽ đó, khi Tứ Không bị tai nạn. 
Tử Cách và Tư Lương bỏ nước Trịnh, trôn sang Sở. Tử Cách được 
làm Hữu Doãn. Dân Trịnh để cho Tử Triển cảm quyển. Tử Tây 
dự chính. Tử Triên được phong làm Khanh. 

Hồ Truyện - Xét Tả Thị, xưa cướp giết ba vị Khanh nước 
Trịnh ở Tây cung. Công tử Gia biết mà không nói. Đã thế lại 
muốn rmmượn quân Sở để đuổi các đại phu. Cho nên người Trịnh 
tới cửa Thuân Môn thì trở về. Đến khi đó, Gia làm chính trị, 
chuyên quyền. Người trong nước lo ngại mới trị tội Tây cung và 
Thuần Môn. Từ Triển, Tử Tây đem dân đánh giết rồi chia nhau 
gia sản, Không chép là người Trịnh mà chán là nước Trịnh và 
vì Gia có tội. Mà Tử Triển, Tử Tây thì không có tài chấn chỉnh 
vương pháp, lại cùng dân chém giết người, bêu giữa chợ, chia 
nhau lợi về tài sản, tức là có tư ý, tư lợi. Cho nên chép nước 
Trịnh giết mà không tước bỏ phẩm chất. Đó là Xuân Thu cứ 
xét về tình, về nguyên nhân rà định tội. 


+& # # 3# 2 
ĐÔNG TÁNG TẾ LINH CÔNG 
MÙA ĐÔNG, TÁNG TẾ LINH CÔNG 


Phục lục Tả Truyện - Tê Khánh Phong vây ấp Cao Đường 
không thắng. Mùa đông, tháng 11, Tế Hầu thân hành tới vây, 
trông thây Vệ đứng trên mặt thành, mới cho gọi xuông. Vệ xuống. 
Tê Hầu hỏi thành có được chỉnh bị hoàn tất, để chống giữ không. 
Đáp không. Tẻ Hầu chào, Vệ lại lên mặt thành. Biết rằng quân 
Tẻ sắp đánh thành. Vệ mới cho dùng đến thịt người. Hai tướng 
là Thực Xước và Còng Lũ bàn nhau. Đêm giỏng dây cho quân 
Tế lên thành, vào thành. Túc Sa Vệ bị giết, làm mắm trước 
quân đội. 
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bW pư 2E 
THẲNH TÂY CHU 
LỖ ĐẮP QUÁCH LŨY QUỐC ĐÔ 
Tả Thị - Đắp lũy thành là sợ Tè. 


Uông Khắc Khoan - Phu là quách ngoài thành. Đây nói 
là Tây phu, chính là tây quách của quốc đô, cũng gọi là “Trung 
Thành, mà là nội thành, mà là thành của một nội đô nước Lỗ. 


Ji # #9 8 Hằ + 5 3 H 
THÚC TÔN BÁO HỘI TẤN SĨ CÁI VU KHA 

THÚC TÔN BÁO HỘI VỚI TÂN SĨ CẢI TẠI ĐẤT KHA 

Tả Thị - Tê và Tấn bình, thể ở Đại Toại. Cho nên Mục Thúc 
hội với Phạm Tuyên Tử ở Kha (Lỗ vốn sợ Tế). khi gặp nhau. 
Mục Thúc ngâm thiên thứ tư thơ Tải Trì Kinh Thị. Thúc Hướng 
nói Hi tôi đâu dám không theo lệnh ngài. 

Trạm Nhược Thủy - Sợ Tế mà nhờ thế quyển thắn nước 
Tấn đề củng cố, như thế không phải là lễ. 


JÈ DĐ Hà 
THẢNH VŨ THẢẲNH 
LỖ ĐẮP THÀNH VŨ THÀNH 

Tả Thị - Mục Thúc ở Tân khi về với Lỗ nói: Tế chưa ưa 
ta. Ta nên sợ. Mới sưa sang Vũ Thành. 

Phụ lạc Tả Truyện - Thạch Công TỬ nước Vệ mất. Điệu 
Tử (con) không sót thương. Không Thành Tử nói: Thế tức là nhổ 
rễ cây. Tất nhiền sẽ không còn thờ cúng gì nữa. 

Gia Huyền Ông - Nước không biết dùng người hiền. Kỷ cương 
nghiêng đổ, pháp bãi bỏ. Giặc đến thì làm thế nào. nhiều thành 
có hơn được gì đâu. 


Năm Mậu Thân. Vua Linh Vương. Năm thứ 19. 
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— + 
NHỊ THẬP NIÊN 
NẤM THỨ 20 
Tấn Bình năm thứ 5. Tễ Trang Công năm đầu. Vệ Hiến năm 
thứ 24. Thương năm thứ 6. Sái Cảnh năm thứ 39. Trịnh Giản 
năm thứ 13. Tào Vũ năm thứ 2. Trần Ai năm thứ 16. Ký Hiếu 


năm thứ 14. Tống Bình năm thứ 23. Tân Cảnh năm thứ 24. 
Sở Khang năm thứ 7. Ngô Chư Phàn năm thứ 8. 


# + E H *# # f' # xw 8 ä A^À ñ # ằ 
XUÂN, VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT, TÂN HỢI, TRỌNG TÔN 
TỐC HỘI CỬ NHÂN, MINH VU HƯỚNG 
MÙA XUÂN VƯƠNG, THÁNG GIÊNG NGÀY TÂN HỢI, TRỌNG 
TÔN TỐC HỘI VỚI NƯỚC CỬ, THỀ TẠI ĐẤT HƯỚNG 

Tả Thị - Năm thứ 20, mùa xuân. Lỗ với Cứ hòa. Mạnh Trang 
Tử, với người Cử thê tại Hướng, nõði tiếp mình ước trước ở Đốc 
Dương. 

Cao Kháng - Hướng vốn là ấp nước Cử. Năm thứ 4 Tuyên 
Công Lỗ chiếm lây. Cử, Lễ kết hiếu, từ đấy trở đi, 15 năm không 
giao chiến. Tốc thay cha làm Khanh, chưa qua năm đã cầm quyển 
chính, không để ba năm tang, 
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B ⁄x BH Eú H A đ 8E 8 W%& % A 6 
8H {42 WÑ ÍHO 6B #ẮWM 7 MB # RÐ BH ÐÍB 2h 


W T7 W T+ ì§ _. . 
HẠ. LỤC NGUYỆT. CANH THÂN, CÔNG HỘI TẤN HẦU 
~ + ^ + 
HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, 
2 2 m 2 + „aốế. 2 » „` 
CỬ TỪ. CHÂU TỬ, ĐẰNG TỦ, TIẾT BẢ, KỶ BÁ, TIỂU 
CHÂU TỬ, MINH VU THIỆN UYÊN 
MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY CANH THÂN, LỖ CÔNG HỘI VỚI 
TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TÀO 
BÁ, CỬ TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, TIẾU CHÂU TỬ, ĐỀ 
THỂ TẠI THIỆN UYÊN ĐẤT NƯỚC VỆ 
Tả Thị - Mùa hạ, thẻ tại Thiện Uyên vì Tế hòa với Tấn. 
Khổng Dĩnh Đạt -*Ở Kinh Xuân Thu, có nước mới theo thì 
chép là đồng minh. Đây Tế hòa lại thê mà không chép đồng 
năm trước Tề cùng Tấn hòa, thể ở Đại Toại. Tẻ đã phục, chứ 
không phải là bây giờ mới phục, cho nền không chép là đồng. 
Tiết Quý Tuyên - Tẻ vô đạo, chư hầu vây Tễ mà không 
phục được. Vì Sĩ Cái nghe tin nước có tang đem quân về rồi hội 


tại Thiện Uyên. Hoặc lấy đức mà phục được những kẻ ở xa. Lời 
ấy đúng chăng. 


# 2 # H 8 


THU. CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


{t #% š§ lÐ BH] @ 
TRỌNG TÔN TỐC SUẤT SƯ PHẠT CHÂU 
TRỌNG TÔN TỐC CẤM QUÂN ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


Tả Thị - Người Châu tới gấp, Lỗ vì bận việc chư hầu không 
báo thù được. Nay mùa thu, Mạnh Trang Tử phạt Châu để báo thù. 


130 


Hứa Hàn - Hội ở Chúc Kha, đã bắt Châu Tử, lại chiếm ruộng, 
Báo thế cũng đú rồi. Nay lại còn đánh. Phải chê trách nặng. 
Váả lại Thiện Uyên hội thê để làm gì. 


# # H X4 %X 2A f 8# 2A 7# 8  # 
SÁI SÁT KỲ ĐẠI PHU CÔNG TỬ TIẾP 
SÁI CÔNG TỬ LÝ XUẤT BÔN SỞ 


NƯỚC SẢI GIẾT ĐẠI PHU LÀ CÔNG TỬ TIẾP (CON TRANG 
CÔNG) CÔNG TỬ LÝ CHẠY TRỐN SANG SỞ 


Tả Thị - Sái Công Tử Tiềp muôn đem Bái theo Tấn. Người 
Sái giết đi. Công Tử Lý, em cùng mẹ, chạy trốn sang Sở. 

Gia Huyền Ông - Nhận được lời đặn đò của Văn Hầu trước 
khi mât là muôn hòa với Tấn. Đã không làm được lại bị chết. 
Xuân Thu chép nước Sái giết mà không bỏ quan tước của Công 
Tử. Chép thế là rõ lắm. 


BE # x 3ã m #®# 
TRẤN HẦU CHI ĐỆ HOẢNG XUẤT BÔN SỞ 
EM TRẤN HẦU TÊN LÀ HOÀNG, TRỐN CHẠY SANG SỞ 


Tả Thị - Trần Khánh Hồ, Trần Khánh Dân, sợ Công Tử Hoàng 
áp bức, mới giềm với Sở rằng, Hoàng mưu với Tư Mã nước Sái. 
Người Sở cho là nèn trừng trị Công Tử Hoàng mới chạy sang 
Sở (để thân oan). 

Xưa, Sái Văn Hầu muốn thờ Tấn nói: “Tiền quân có dự hội 
thẻ Tiên Thổ. Vậy chúng ta không nên xa Tấn. Vả lại vua Tân, 
vua Sái là anh em”. Văn Hầu sợ Sở. Chưa hoàn thành được ý 
nguyện, thì mất. Các quan Sở đòi hỏi Sái, công phú nhiều quá. 
Còng Tư Tiếp muốn nối chí tiên quân, để có lợi cho nước Sái. Không 
thành, rồi chết. Kinh Xuàn Thu: Sái giết đại phu là Công Tư Tiếp. 
Thế tức là ý muôn của Tiếp, không hợp với ý muốn của dân. 

Em Trần Hầu là Hoàng chạy trốn sang Sở. Chép thế là có 
ý nói, Hoàng không có tội Công Tử Hoàng sắp chạy trốn có 
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nói trong nước Trần rằng: “Họ Khánh vô đạo, muỗn chuyên quyên 
ở nước Trần, khinh miệt vua, mà đuổi các người thân thích nhà 
vua đi xa. Trong năm năm mà không bị điệt thì không có trời”. 

Cốc Thị - Vua chư hầu đồi đãi với anh em không thể như 
đối đãi với thuộc quan được. Thế mà em là chí thân, phải chạy 
trốn, là đã không thề chịu được nữa. 

Cao Kháng - Hoàng và Lý sao lại chạy sang Sở. Là để 
tự thân oan. Hoàng vì được vua yêu tin, lấy quyền thế uy hiếp 
vị Khanh là Khánh Thị. Khánh Thị gièm với Sở. Trần Hầu không 
dám biện luận minh bạch để cứu, thế là có cả một nước mà không 
dung được một người em. 

Trình Đoan Học - Các đại phu khòng phải họ nhà vua, mà 
không được vừa ý vua, thì theo nghĩa còn có thế bỏ đi được. Đại 
phu cùng họ nhà vua, thì theo đạo, không có thể bố đi được. Huống 
là thân thích như anh em. Làm em vua mà phải bỏ ổi, là dứt, 
đứt thiên luân rồi. 

Lý Liêm - Đỗ Thích Lệ có nói: anh mà hại em thì chép 
chữ em đê rò tội anh, lệ đó áp dụng cho Trần Hoàng, cho Tần 
Châm, cho Vệ Chuyên, cho Tông Thân. - Em mà hại anh, thì 
chép tước, bỏ chữ em, để rõ tội em, lệ đó áp dụng cho Trịnh 
Đoàn. Nhưng theo thông lệ thì không phải khi nào cũng áp dụng. 

Tả Thị cho là buộc tội Công Tử Tiếp, vì Tiếp không cùng 
ý muốn với dân. Tả Thị đã bàn nhằm. 

Xét - Trần Hoàng, Kinh chép là em, bọn tiên nho phần nhiều 
theo lời bàn của Cốc Lương cho là Trần Hầu khòng dung được 
em, Kinh Xuân Thu chè. Trình Đoan Học nói: Đã là anh em 
thì không bỏ đi được. Thế mà chép chạy trôn là nêu tội Hoàng. 
Hai thuyết giúp nhau thì nghĩa mới đủ. Cho nên để cả hai thuyết. 


TC  ñHỦ # 
THÚC LÃO NHƯ TẾ 
THÚC LÃO SANG TẾ 
Tả Thị - Tẻ Tử (Thúc Lão), là người đầu tiên tới sính lễ 
ở nước Tẻ. Thế là đúng lễ nghỉ. 
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Đỗ Dự - Tẻ, Lễ vốn hiểm khích, đã thồi giao hiếu, nay lại 
nối lại. Giao hiếu để cho dân được yên. 


% + H ñä E ⁄ H ñ R8 x 
ĐÔNG. THẬP NGUYỆT BÍỈNH THÌN, 
SÓC, NHẬT HỮU THỤỰC CHI 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY BÍNH THÌN, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


5 # mm 1"H ®% 
QUÝ TÔN TÚC NHƯ TỐNG 
QUÝ TÔN TÚC SANG TỐNG 


Tá Thị - Mùa đông, Quý Vũ Tứ sang Tông, đáp lại lễ sính 
của Hưởng Thú. Chư Sư Đoàn đi đón, thết tiệc Vũ Tử ngâm thơ 
Thường đệ ca bảy chương. Người Tống tặng biếu nhiều phẩm vật. 
Khi về phục mệnh, vua Lỗ thết tiệc. Vũ Tứ ngâm chương cuối thơ 
Ngư Lệ. Vua ngâm thơ: Nam sơn hữu đài. Vũ Tử rời chỗ ngồi, 
nói: Thân đầu đám nhận. 

Phụ lục Tá Truyện - Ninh Huệ Tử nước Vệ có bệnh, gọi 
con là Điệu Tử bảo rằng: Ta có tội với vua. Ta bối thì chậm 
mất rồi. Tên ta chép trong sứ. Có câu: Tôn Lâm Phủ, Ninh 
Thưc đuổi vua đi. - Nếu vua mà trở về, thì riêng việc trở về 
là đỡ được tội ta. Nếu con đỡ được tội ta thì mới thật là con 
ta. Nấu không, hồn ta vơ vấn đói khát, dù có cúng tế cùng 
không được hướng. - Điệu Tử hứa vâng lời Huệ Tử mới tắt 
thở. - 

Uông Khắc Khoan - Nước Lỗ từ việc Tiều Ngư trở về sau, 
luôn năm giao binh với TẢ, Châu, Cử. Vì thế, không còn lễ sinh 
đi lại giao hiếu. Tuy Hướng Thú cỏ tới sính mà cũng chưa có 
đáp lại. Nay hòa với Tế mới giao hiếu với lân bang, để nôi lại 
tình xưa, 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT 


Năm Kỷ Dậu - Vua Linh Vương năm thứ 20. 


=.nj" HH sống 
NHỊ THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 21 


Tấn Bình, năm thứ 6. Tế "Trang, năm thứ 2, Vệ Hiếu, năm 
thứ 25. Thương, năm thứ 7, Sái Cánh, năm thứ 40. Trịnh Giản, 
năm thứ 14. Tào Vũ, năm thứ 8. Trần Ai, năm thứ 17. Kỉ Hiếu, 
năm thứ 15. Tông Bình, năm thứ 24. Tần Cảnh, năm thứ 25. 
Sở Khang, năm thứ 8, Ngô Chư Phàn năm thứ 9. 


# +ITEH A08 
XUÂN. VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT, CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG SANG TẤN 

Tả Thị - Năm thứ 21, mùa xuân, Lỗ Công sang Tấn, tạ ơn 
Tấn giúp việc quân, và nhận Châu điển. 

Trạm Nhược Thủy - Chép Công sang Tấn, cho rõ việc phì 
lễ. Các việc triều sính, hội đồng, đều có kì hạn, đã định theo 
lề nghị. Tương Công riêng phụ họa với Tấn về binh lực, chiếm 
lấy Châu điển, sang Tân tạ ơn. Thế là giao hiếu lấy lợi chứ 
không vì nghĩa. 
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W H£ H DI # EM Eš§ %4 # 
CHÂU THỨ KÌ DĨ TẤT. LU KHƯU, LAI BÔN 


THỨ KÌ NƯỚC CHÂU CHẠY TRỐN SANG LỖ TA, BIẾU ẤP 
TẤT VÀ ẤP LƯ KHƯU, ĐẤT MÀ THỨ KÌ ĐƯỢC ĂN LỘC 


Tả Thị - Châu Thứ Kì đem ấp Tất, ấp Lư Khưu chạy trốn 
sang Lã. Quý Vũ Tứ đem cò vua Lỗ gả cho, và ban thưởng 
nhiều cho tùy tùng. Từ đó, nước Lỗ sinh nhiều trộm cướp. Quý 
Tôn Vũ Tứ bảo Tag Vũ Trọng rằng: “Sao ông không trị trộm 
cướp”. Vũ Trọng đáy: “Không trị được. Hột tôi không có tài”. 
Quý Tôn nói: “Biên giới ta bốn phương đều có đổn ải, sao ta 
lại không trị được cướp, sao lại nói là không có tài”. Vũ Trọng 
đáp: “Ngài mời kẻ trộm ngoài vào nước, ngài đôi xử lấy đại 
lễ. Như thế, thì sao còn trị được bọn trộm trong nước. Ngài 
cầm quyển chính. Ngài triệu tập trộm nước ngoài vào. Nay 
muốn cho tôi đuối đi, thì tôi đuổi bằng cách gì. Thứ Kì đã 
ăn cắp đất đai ở nước Châu đến đây biếu ngài. Ngài gá cho 
con gái họ Cơ, lại phong cho hai ấp đó. Đối với cướp lớn ngài 
ga một vị Công nữ cho, phong ấp cho. Đối với bọn cướp nhả 
là bọn tùy tùng, thì ngài ban thưởng cho tôi tớ, hầu hạ, đánh 
xe vệ sĩ. Đối với hạng cướp kém nữa, ngài cho gươm, áo mão, 
cân đai. Tóm lại là ngài đã thưởng cho hạng trộm cấp. Đã 
thương lại phạt thì khó lắm. Tôi có nghe nói, khi người trên 
cố Ìàm cho tâm được trong sạch, đối với người thì cố giữ lễ 
nghì mà thành thực thì mới trị dân được. Người trên làm gì 
thì người dân theo bắt chước ngay. Tháng hoặc dần mà không 
tránh những điều người trên tránh, thế là đân bị trừng phạt. 
Vậy ai là đám không sửa mình. Khi dân làm một tội mà người 
trên làm, thì dân cãi được, ai ngăn cấm nổi. Trong sách Hạ 
Thư có câu: “Khi tôi nghĩ tới người ấy thì tôi chọn lấy ngay. 
Khi cố khóng nghĩ tới, tôi vẫn cứ chọn. Khi nói đến cũng cứ 
chọn. Xin nhà vua xét kĩ người ấy”. Vậy người trên nên luôn 
luôn bắt mình làm điều thiện, điều mà mình muốn cho đân 
có. Có thế mới mong kết quả”. 


Tên Thứ không phải là vị Khanh, nhưng khi đến hước Lỗ 
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hắn có đất. Dù Thứ không ở quan chức cao mà Kinh Xuân Thu 
ghi việc Thứ tới, vì hai ấp là quan trọng. 

Công Thị - Thứ Eì là ai? Là đại BH” nước Châu. Sao chép? 
Vì cần chép đất. 

Cốc Thị - “Di”, “đem”, là ý gì? Là ý không nèn đem. Chép 
chạy tới, chứ không nói rời khỏi nước, ý cho việc đền với ta là 
được. Tất và Lư Khưu, không dùng chữ cập: và, là coi thường, 
coi rẻ. 


#8 2a 4# EP 
HẠ. CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG TỪ TẤN VỀ 


Phụ lục Tả Truyện - Tế Hầu sai Khánh Tá làm đại phu. 
Lại trị tội đáng của Công Tử Nha. Bất Công Tử Mãi tại gò Câu 
Độc, Công Tư Sừ chạy tới Lỗ. Thúc Tòn Hoàn chạy sang Yên. 

Mùa hạ, Tứ Canh nước Sở mất. Vua Sở phong Vỉ Từ Bằng 
làm Lệnh Doãn. Tư Bàng đến hỏi ý kiến Thân Thúc Dự. Thúc 
Dự nói: “Trong nước, bọn bế súng, nịnh nọt được vua yêu thì nhiều, 
mà vua thì nhu nhược. Nước không trị được”. - Thế là Tử Bằng 
lấy cớ bệnh mà từ chối. Khi đó, đương giữa mùa ha, nóng bức. 
Tử Bằng sai đào một cái hảm dưới đất, đặt giường, đặt nước 
lạnh. RÃi nằm trên giường mặc áo lụa, áo lông. Ăn thì ăn ít. 
Vua cho thầy thuốc tới thăm. Khi vẻ, thầy thuốc tâu: Người gây 
quá, nhưng khí huyất chưa có gì lạ. Vua mới cho Tử Nam làm 
Lệnh Doãn. 


#4 #3 3X 4ã HH # # 
THU, TẤN LOAN DOANH XUẤT BÔN SỞ 


MÙA THU, LOAN DOANH NƯỚC TẤN, 
BỎ NƯỚC CHẠY SANG NƯỚC SỞ 


Tả Thị - Loan Hoàn Tử lây con gái Phạm Tuyên Tử, sinh 
ra Hoài Tử tức là Doanh. Phạm Ưởổng ghét họ Loan, vì Ưởng 
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trước đã bị đuổi. Vì thế, tuy hai người, Loan Doanh, Phạm Ưởng 
cùng là công tộc đại phu mà không tương đắc. Hoàn Từ chết 
rồi Vợ là Loan Kì thòng đâm với gia tế là Châu Tân, nhà suýt 
đến tan nát. Hoài Tử lo ngại, Loan Kì sợ vì con sẽ bị trừng 
trị mới giềm với Phạm Tuyên Tử rằng: “Doanh sẽ gây loạn, vì 
họ Phạm sau khi Hoàn chồng tôi chết, đã chiếm hết quyền hành, 
Doanh có nói: Cha tôi đã đuổi Phạm Ưởng. Phạm Tuyên Tử đáng 
nhẽ thù oán với con, thì lại cho nhiều ơn huệ. Ưởng cùng chức 
vụ với tôi, mà chuyền quyền. Từ khi cha tôi chết, Ưởng mỗi ngày 
giàu thêm. Vì cha tôi chết rồi Ưởng một mình giữ quốc chính. 
Chết thì thôi, chứ tồi không theo. Đó nói như thế. Tôi sợ hắn 
hại cha, tôi dám đâu không báo trước”. Phạm Ung tin lời, nhất 
là thấy Hoài Tử rộng lượng, sĩ phu theo về nhiều. Hoài Tử là 
Phó Hạ quân, Tuyên Tử mới sai đi đấp sửa thành Trứ, rồi từ 
nơi đó đuôi đi. Mùa thu, Loan Doanh rời nước, trốn sang Sở. Tuyên 
Tử giết Cơ Di, Hoàng Uyên, Gia Phủ, Tư Không Tĩnh, Binh Dự, 
Đồng Thúc, Bính Sư, Thân Thư, Dương Thiệt Hồ, Thúc Bi, Giam: 
Bá Hoa, Thúc Hướng, Tịch Yấn. 


Có người bảo Thúc Hướng, ông sa vào tù tội, thế là bất 
trí Hướng trả lời: “Tôi chính là trí, chứ không phải là bất 
trí”. Kinh Thi có câu: “Sông ung dung vui vẻ, hưởng hết tuổi 
trời”. Nhạc Vương Phụ đến thăm, bảo Hướng, tôi sẽ xin vua 
tha cho ðng, Hướng không nhận lời, khi tiễn ra cũng không 
chào. Rồi ai cũng cho là Hướng không phải. Hướng nói: Chỉ 
có đại phu Kì Hằ mới xin được cho tôi, Người nhà hỏi: Xưa 
nay, Nhạc Vương Phụ nói với vua điều gì cũng được nghe cả. 
Nay muốn xin vua tha cho ông, sao ông không nhận. Còn như 
Eì đại phu thì đối với vua không bằng Nhạc Vương Phụ, sao 
ông lại cho là Kì Tử mới cứu ông được. Hướng bao: “Nhạc Vương 
Phụ chỉ theo ý vua, có làm gì được. Kì Tư đối với người ngoài, 
tới cá kẻ thù, đối với người trong, tới cả con cái, hễ ai có 
tài là cất nhắc, có đâu lại bỏ sót tôi Kính Thi nói: Hễ có 
đức hạnh, thiên hạ đều theo. Rìd Tử là người có đức hạnh". 
Vua Tấn hỏi Nhạc Vương Phụ về Thúc Hướng. Nhạc nói: 
“Hướng đối với họ hàng thường tha thiết, chắc anh em có cùng 
mưu tính”. 
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Khi đó Eì Hả đã trí sL nghe thấy Thúc Hướng bị nạn, vội 
đi xe ngựa trạm cho nhanh, tới gặp Phạm Tuyên Tử nói: Einh 
Thi có câu: Đã làm ơn cho ta không bờ bến thì con cháu được 
hưởng phúc lâu đài. Kinh Thư có chép: Hạng thánh triệt dạy 
dỗ, lời nói cùng công việc đều ghi rõ để dùng làm mực thước. 
Công việc mà ít nhằm, àn huệ, giáo huãn mà không trề nhác, 
Thúc Hướng đều được cả thật là rường cột cho xã tắc. Giá phỏng 
con cháu đến mười đời có làm nên tội cũng còn được tha để khuyến 
khích người tài năng, huống chỉ nay chỉ vì anh em mà bị tội 
lây, bỏ cả công với nước, không xét cho người ta, thế là nhằm. 
Cổn bị tội, mà còn là Vũ được dùng, ŸY Doãn đuổi vua Thái Giáp; 
tự giữ quyền chính mà vua không oán hận. Quản, Sái, bị giết 
mà Chu Công vẫn làm tướng. Nay sao lại lấy Hổ có tội mà bỏ 
Hướng không nghĩ đến quốc gia. Ông mà hay thì ai đám trái 
ông. Ông mà cứ giết cho nhiều thì có được hơn gì”. Tuyên Tử 
nghe ra, cùng lần xe, tới vua, xin tha cho Thúc Hướng. K`ằ Hê 
ra về không giáp mặt Thúc Hướng. Thúc Hướng vào triều như 
thường, cũng không cân gặp Hà Tả. 

Xưa kia, mẹ Thúc Hướng ghen với người thiếp của chồng, vì 
người thiếp đẹp (sinh ra Thúc Hổ), không cho thiếp tới gần chồng. 
Các con đều can. Mẹ bảo: “Trên núi cao, trong đảm sâu, có rồng, 
có rắn. Người ấy đẹp, ta e sẽ sinh rồng, rắn, hại các con, Chi 
họ các con đang xuống. Trong nước bọn bế sủng thì nhiều. Nếu 
các kẻ ác gây chia rẽ, thì các con khó sống. Ta có phải là quá 
ghen, quá yêu đàu”. Một lần người mẹ sai thiếp vào trong buồng 
ngủ của chồng. Kết quả là sinh ra Thúc Hồ. Thúc Hổ đẹp lại 
có dũng lực. Loan Hoài Tử yêu lắm. Vì thế họ Dương Thiệt (họ 
Thúc Hướng) sa vào nạn Loan Doanh (Hoài Tử). 

Loan Doanh đi qua đât nhà Chu. Tới biên giới phía tây, gặp 
cướp có gì mang theo bị mất hết. Mới phần nàn với vị sứ vua 
cho đi đón: “Thân là Doanh, bảy tôi xa của Thiền Tử, thần bị 
tội với một bảy tôi Thiên Tử đã phong cho (Phạm Tuyên Từ). 
Đi trốn sự trừng phạt, thì thần lại bị trừng phạt trên đất Thiên 
Tư (bị cướp bóc lột), không còn có chỗ dung thân, đành xin chất. 
Ngày xưa, bồi thần (bẩy tôi ở xa), Thư, là òng của thần đã hết 
sức giúp vương thất. Thiên Tử thưởng công cho. Con là Yếm không 
được nổi tiếp công nghiệp. Nếu Thiên Tử không quên công của 
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Thư, thì vong thần này còn có cớ tránh họa. Nếu không để ý đến 
công của Thư, mà chỉ để ý đến tội của Yếm, thì vong thần chỉ 
là con của kẻ đã bị hình lục. Thần xin tùy thuộc quan Tư pháp 
Kinh sư sử quyêt, không dám rời khỏi đất nhà vua. Xin tâu bày 
hết sự thực, đợi mệnh Thiên Tử” Vua Chu nói: ” Nhận biết lỗi 
Tấn, (đối với Doanh), mà bắt chước Tấn (để cho cướp bóc lột), thì 
lại là rất bậy”. Mới sai quan TƯ Đồ cấm không ai được lấy một 
chút gì của Loan Doanh và phải trả lại các đồ vật đã bóc lột. 
Đai quan chức tên là Hậu, đi hộ vệ cho tới ải Hoàn Viên. 

Lưu Sướng - Kinh chép, không chép thắng là Phạm Cái 
đuổi mà lại chép Doanh tự bỏ nước ra đi. Đề cho không có cái 
thù theo đuổi Doanh, thế tức là Cái không có thể theo đuổi được. 
Tội của Cái đễ thấy, Điều hỏng của Doanh khó biết. Đó là Kinh 
Xuân Thu xét kĩ tỉnh lí mà điều chỉnh từ căn bản. 

Cao Kháng - Doanh đã không biết ngăn can mẹ, rồi để Phạm 
Cái đuôi. Đã phải chạy trốn, lại có chí làm loạn, cho nên đặc 
biệt chạy trốn đến Sở, cho là Sở mạnh lớn, ngày nay có thể 
nhờ mà trồn nạn, ngày khác có thể nhờ để về nước. 


Ju H E ï% #3 H # Ã < X4 † Ä 
ER RE Ứ H #8 «x 
CỬU NGUYỆT, CANH TUẤT, SÓC, NHẬT HỮU 
THỤC CHI. ĐÔNG. THẬP NGUYỆT, CANH THÌN, 
SÓC, NHẬT HỮU THỰC CHI 


THÁNG 9, NGÀY CANH TUẤT, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC. 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY CANH THÌN, 
MÙNG MỘT, CỎ NHẬT THỰC 


# íứn %4 ð 
TẢO BÁ LAI TRIÊU 
TÀO BÁ TỚI CHẦU 
Tả Thị - Mùa đồng, Tào Vũ Công tới chấu. Lần đầu tới. 
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CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỔNG CÔNG, 
VỆ HẦU. TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CỬ TỬ, 
CHÂU TỬ, VU THƯƠNG NHIỆM 


LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, 
TẠI ĐẤT THƯƠNG NHIỆM 


Tả Thị - Hội tại Thương Nhiệm, là để không còn cho Loan 
Doanh đến nhờ nước nào. Trong hội, Tế Hẳu, Vệ Hầu, tỏ vẻ bât 
kính. Thúc Hướng nói: “Hai vua khòng khỏi họa được. Các hội, 
các triều phải đúng lễ nghi. Lễ nghĩ là cái bánh xe để chở chính 
trị Chính trị là giữ cho thân thế. Laưười nhác lễ nghĩ thì hại cho 
chính trị. Chính trị hỏng thì tư cách con người mật. Thế là loạn”. 

Trí Khởi, Trung Hàng Hi, Châu Xước, Hình Khoái, rời Tấn 
chạy trôn sang Tế, vì đều là đang của Loan Doanh. Nhạc Vương 
Phụ bảo Tuyên Tử rằng: “Sao ông không cho gọi hai dũng sĩ 
Châu Xước và Hình Khoái”. Tuyên Tư nói: “Dũng sĩ với họ Loan, 
chứ đâu phải của tòi”. Vương Phụ đáp: “Xin ngài làm Loan Doanh 
của họ, họ sẽ thành dũng sĩ của ngài”. 

Tẻ Trang Công coi chầu, lấy tay chỉ Thực Xước và Quách Tôi, 
nói: “Đó là người hùng của qua quân”. Châu Xước (người Tấn trốn 
ở Tê), nói: “Nhà vua cho là hùng, ai đám bảo là không. Tuy 
nhiên, thần vô tài, mà trong trận Bình Âm, thân còn lên tiếng 
trước” (Châu Xước bắt được hai người. Coi lại các quyên trước). 

Trang Công có đặt ra một ban goi là Dũng tước. Thực Xước 
và Quách Tôi xin được dự. Châu Xước nói: “Khì đánh vào cửa đóng, 
ngưa Tả tham của tôi đụng vào cánh cửa, tôi còn dừng lại đếm 
từng tâm ván. Như thế tôi có đáng dự vào ban dũng được không”. 
Trang Công nói: “Khi đó, ông đánh trận cho vua Tấn”. Châu Xước 
đáp: “Thần chỉ là tôi tớ mới. Dù sao, ví như hai người đó lại là 
loại thú rừng, thần đã đám ăn thịt rồi, và lấy đa làm chiêu nằm". 


14OÔ 


Phụ lục Công Truyện - Tháng 11, ngày Canh Tý, Không 
Tử sinh. 

Phụ lục Côc Truyện - Ngày canh tí Không Tứ sinh. 

Xét - Đọc Công Dương Truyện, năm thứ 21, Lễ Tương Công, 
tháng 11, ngày Canh Tí, Không Tử sinh. Đọc Côc Lương Truyện, 
năm thứ 21, Lễ Tương Công, mùa đồng tháng 10, ngày Canh 
Tý, Không Từ sinh. Đọc sử kí, năm thứ 22, Lễ Tương Công, Khổng 
Tứ sinh. Ba sách không giống nhau. Trong tập Chu Tử Luận Ngữ, 
có nhặt các truyện về Khổng Tử thế gia, thì chuyên lấy Sử kí 
làm bằng chứng. Tống Liêm biện luận về năm sinh, năm chết 
của Không Tử, lấy Công Thị, Cốc Thị làm chủ, mà cũng không 
có chứng cớ được rõ. Chỉ báo rằng Sử kí chép nhiều việc thất 
thực. Công Thị, Cốc Thị, thì lấy việc truyền lại cho nhau, chắc 
là có căn cứ Hạ Đông Cơ nói: “Khổng Tử sinh vào năm thứ 
22 Lỗ Tương Công, đến năm Ai Công thứ 16, thì được 73 tuối. 
Sử kí chép thế là được con số thịc”. Công Dương chép tháng đã 
là vớ vấn (ngoa) thì sao có thể tin cả được. Tống Liêm thì theo 
Công Thị, Cốc Thị, cho là Khổng Tử 74 tuổi, tựa hồ như ức đoán. 
Họ Hạ bàn thì hay. Sách Thông Giám Tiền biên bảo rằng, năm 
thứ 21, Lã Tương Công, một năm hai lần nhật thực, thì không 
phải là năm sinh thánh nhân, nghe ra cũng có lí. Và lại Không 
Tư sinh năm Canh Tuất, mất năm Nhâm Tuất, tương truyền 
đã lâu. Nay không thiên vào thuyết nào, cứ theo Chu Tử, thâm 
vào họ Hạ cùng Thông Giám, như thế thì sử kí không sai. Năm 
thánh nhân sinh, nên cứ đọc truyện phụ vào Xuân Thu. Còn con 
sô năm thứ 22, không thấy có truyện nào nói thêm, Cho nên, 
tuy giữ Côc Thị, Công Thị, mà giữ cả các lời luận bàn. 

Năm Canh Tuất. Vua Lình Vương, năm thứ 21. 


= † #58 _- # 
NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 22 


Tấn Bình, năm thứ 7. Tế Trang, năm thứ 3. Vệ Hiến, năm 
thứ 26. Thương, năm thứ 8. Sái Cảnh, năm thứ 41. Trịnh Giản, 
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năm thứ 15. Tào Vũ, năm thứ 4. Trần Ai, nầm thứ 18. Ki Hiếu, 
năm thứ 16. Tống Bình, năm thứ 25. Tân Cảnh, năm thứ 26. 
Sở Khang, năm thứ 9. Ngô Chư Phàn, năm thứ 10. 


# + I H 2 #8 BH 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 22, mùa xuân. Tang Vũ Trọng 
sang Tấn. Khi đi qua đất Ngự của đại phu Thúc thì trời mưa. Ngự 
Thúc ở âp sắp uống rượu. Nói: “Làm thánh nhân làm gì. Ta chỉ 
uống rượu thôi. BỊ trời mưa, thế thì thánh nhân làm gì”. (Vũ Trọng 
được tiếng là người quân tử). Mục Thục được nghe chuyện, nói: “Ngự 
Thúc, không giao cho việc gì được; không làm xong được việc gì; 
nói ngạo nghễ cả với sứ giả; thật là con mọt của nước”. Rồi bắt 
đóng thuê gàp đôi. 


5 R 
HẠ. TÚ NGUYỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, người Tấn báo cho Trịnh 
Bá biết là Trịnh Bá phải tới châu Tấn Hầu. Trịnh sai chức Thiếu 
chính là Công Tôn Kiều trả lời “Năm thứ 9. Tấn Điệu Công, 
qua quân tôi lên ngòi Đến tháng tám, tiên đại phu chúng tôi 
là Tử Tứ theo quả quân tôi tới chẩn. Các quan Tân có thái độ 
bất lễ. Quả quân tôi sợ, lui về. Tháng sáu, năm thứ hai, chúng 
tồi tới chấu Sở, vì thế Tấn đã có trận đem quân tới đất Hi. 
Người Sở hãy còn mạnh, mà đối với nước tôi rät có lễ. Nước 
tôi vốn muốn theo Tân, nhưng cứ sợ mắc lỗi với các quan, phải 
tự hỏi: Tấn cho là ta không kính trọng các quan vốn vẫn giữ 
lê với ta. Vì lã đó, chúng tôi không đám trời Sở, Tháng ba, năm 
thứ tư, tiên đại phu là Tử Kiểu, lại theo quá quân tới Sở, nhân 
tiện xét xem có nên rời Sở không. Vì thế Tấn có trận Tiêu Ngư. 
Các ông ở Tấn cho rằng nước tôi như một cây mọc gần cây khác, 
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hai cây đều cùng một hương vị, sao chúng tôi lại đám có tính 
tình khác. Khi đó, Sở không còn mạnh nữa. Quả quân tôi mới 
lấy hết sản vật trong nước, thêm vào các đồ quý trong tôn miếu, 
đi tới Tấn nhận hết các khoản minh ước. Rồi dất bách quan đi 
theo các quan Tấn, dự hội về khoảng cuối năm. Ai mà còn theo 
Sở, như Tư Hâu, Thạch Vu, là quả quân tôi khi về, đem quân 
trị tội. 

Năm sau, hội Cức Lương, Tứ Kiểu đã già rồi, Công Tôn Hạ 
theo quả quân, tới châu nhà vua. Vừa dịp lễ tiến rượu mới, mùa 
thu, thành ra được nhận phần tế. Hai năm sau, quả quân tôi 
được tìn nhà vua muôn đem quản bình các nước phía đông. Tháng 
tư, quả quân tôi lại tới chầu để nhận lệnh thời kì xuất quân. 
Trong khoảng thời gian đi chầu thì cứ mỗi năm cho sứ lễ sính. 
Không có trận nào khồng đi theo nhà vua. Vì các mệnh lệnh 
đại quôc rất là bất thường, không kì hạn, cho nên nước tôi thật 
là vât vả, Lệnh bất kì tới luân, thành ra lúc nào chúng tôi cũng 
lo sợ. Chúng tôi đâu dám quên bổn phận. Nếu đại quốc mà giúp 
cho tiểu quốc tôi được bình yên thì chúng tôi xin sớm tối châu 
luôn, không phiền các ông tới ra lệnh. Nhưng nếu các ông không 
thương nỗi lo khổ, rà cứ còn phải trách móc, thì chúng tôi không 
thể chịu nhận mệnh nữa, sẽ xa, và thành nước thù. Đó, tiểu 
quốc tôi lo như thế, cho nên đâu đám lười nhác, khi đã tuân 
mệnh. Xin các quan nghĩ xét cho kử. 


# +2 H x# BH Ñw *%* #* 
THU, THẤT NGUYỆT. TÂN DẦU, THÚC LÃO TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG BẢY, NGÀY TÂN DẬU, THÚC LÃO MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, Loan Doanh từ Sở sang Tà. 
Án Bình Trọng nói với Tề Hầu rằng: “Ở hội Thương Nhiệm, ta 
theo lệnh Tấn. Nay mà nhận họ Loan, thì trái với minh ước. 
Khi một nước nhỏ ở dưới quyền một nước lớn, nước nhỏ phải 
giữ lời. Không cỏ thì nguy, xin nhà vua nghĩ kĩ”. Vua không nghe. 
Án Bình Trọng lui ra, nói với Trần Văn Tử: “Người quân tử phải 
có tín. Người thắn dàn phải cung kính. Trung, tín, đốc, kính, 
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kẻ trên người dưới đều phải theo. Đó là đạo trời. Nhà vua tự 
mình khinh mình, không thể còn lâu được”. 


Tháng chín, Công Tôn Hác Quăãng nước Trịnh, ốm nặng, đem 
trả vua phản nhiều các ấp được ăn lộc. Gọi người gia tế, cùng 
các người trong gia đình, để cho lập con là Đoàn nối nghiệp. 
Dặn dò phải giảm bớt gia thân, giảm tiêu, trong các việc tế 
tự, thay tam sinh bằng dàè, lễ lớn mới được dùng bò con, chỉ giữ 
lại các ãp cần thiết về tế tự, còn thì trả hết các ấp khác cho 
nhà vua. Nói rằng: “Ta nghe nói đã sinh.vào thời loạn, ở địa 
vị cao mà biết an bản, thì đân không còn đòi hỏi được gì nữa. 
Thế là cách giữ bên lâu được. Phải cung kính đối với vua quan. 
Sự sống còn cốt ở sự biết cấn thận, biết kính răn, chứ không 
cốt ở giàu có”. Ngày Kỷ Ty Bá Chương (Hắc Quăng) mất. Người 
quân tử bàn là Hắc Quăng tính cẩn thận. Kinh Thi có nói: “Làm 
cho hết phận sự một vị chư hầu, thế là giữ gìn được khỏi tai 
họa bất kì”. Trịnh Tử Chương đã có được đức tính đó. 


®#& 2a 8 8 KE# 5 * 2 ñ & 8 íH Ế 
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ĐÔNG. CÔNG HỘI TẤN HẦU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG, 
VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TẢO BÁ, CỬ TỪ, CHẦU TỬ, 
TIẾT BÁ, HỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, VU SA TÙY 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TẾ HẦU, 
TÔNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỪ, CHÂU 
TỬ, TIẾT BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, TẠI ẤP SA TÙY 

Tả Thị - Mùa đông, hội tại 5a Tùy để mưu cấm hạ Loan 
không được tới ở một nước nào. Loan Doanh đương ở Tẻ. An Tử 
nước Tế nói: “Sắp có họa. Tổ sắp đánh Tấn, không thể không 
lo sợ”. 

Uông Khắc Khoan - Khuất Vu sắp tới Tê lễ sính, mà đem 
vợ đi trốn bỏ ca mệnh vua, tội đáng chết. Loan Doanh, vì bố 
ngông nghênh, mà nhiều người oán, lại bị mẹ bậy bạ gièm pha, 
đến nỗi phải đuổi, chưa có tội nặng nào đáng chết, so với Khuất 
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Vu còn là nhẹ hơn. Tần Bình dùng mưu của Khuất Cái, luồn luôn 
hội họp chư hầu, để trị Loan Doanh, đến nỗi trong nước lộn xộn. 
Sở Trang tuy không nghe Tử Phản để theo dõi trị Khuất Vu, 
nhưng vua nô; ngôi, sau lại giết cả họ Khuất Vụ, rồi đến bị họa 
với nước Ngồ. 

Làm vua mà không sáng suốt, mà bị quyền thần làm cho 
mù quảng, thì họa hoạn đâu có nhỏ. 


Z2 #® H 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


3# 3# E X *X Z #  # 
SỞ SÁT KÌ ĐẠI PHU CÔNG TÔN TRUY THƯ 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ CÔNG TÔN TRUY THƯ 


Ta Thị - Quan khởi nước Sở được Lệnh Doãn Tử Nam súng 
bế (yèu). Tuy rằng theo chức vụ lương lộc không mấy, thế mà có 
chục cỗ xe. Dân Sở lo ngại. Vua định trị. Khi Tật (con Tứ Nam) 
giữ chức xa Ngự. Môi khi vua Sở trông thấy đều rỏ nước mắt. Khí 
Tật mới hỏi: “Đã ba lần nhà vua rỏ nước mắt trước thần. Dám 
hỏi kẻ có tội đã làm cho ngài buồn”. Vua nói: “Lệnh Doãn không 
làm tròn phận sự, người đã biết. Nước sắp trị tội, cồn ngươi, ngươi 
có ở lại không". Khi Tật nói: “Bố chết, nếu con còn ở lại, liệu 
vua có dùng không. Tiêt lộ mệnh vua là tội to đáng trừng phạt, 
thần không tiết lộ”. Về sau, vua Sở giất Tử Nam tại triều, Quan 
Khởi thì bị bốn ngựa phanh thây bốn phía. Gia thần của Tử Nam 
bảo Khí Tật xin lấy xác Tứ Nam. Khí Tật nói: “Vua và tôi đều 
phải đúng lễ, Xin nghe lời các ông”. Sau ba ngày, Khí Tật xin. 
Vua cho. Chôn xong, gia thân hỏi Khí Tật có rời nước đi không. 
Đáp: “Tôi đã dự việc giết cha, tôi còn tới đầu được”. Hỏi: Thế thì 
còn thờ vua không?”. Đáp: “Đã bả cha, lại thờ người giết cha, tôi 
không cam tâm được”. Rồi thắt cố chết, 

Ở Sở, Vi Tử Bằng lại làm Lệnh Doãn. Công Tử Nghĩ làm 
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Tư mã, Khuất Kiến làm Mạc Ngao. Vi Tử có tám người sủng bế, 
người nào cũng nhiều ngựa, tuy rằng theo chức có ít bổng lộc. Một 
hôm, ở triều, Ví Tử nói chuyện với Thân Thúc Dự. Thân Thúc 
Dự không trả lời, rồi lui ra xa. Vĩ Tử đi theo. Thân Thúc ải lẫn 
vào đám đông người Ví Tử cứ theo. Thế là Thân Thúc đi về nhà. 
Đến khi Vỉ Tử ở triểu đi ra, thì tới ngay nhà Thân Thúc hỏi: 
Ông ba lần làm cho tôi buồn. Tôi sợ. Cần gặp ông. Tôi có lôi, 
xmm cho biết, Đáp: “Tôi khâng khỏi lo sợ. Dám đầu nói vớ: ngài.” 
Hỏi: Lo sợ gì? Đáp: “Xưa, Quan Ehới là súng bế của Tử Nam. Tứ 
Nam bị tội. Quan Khởi bị phanh thây. Sao tôi không lo sợ”. Vi 
Tử lui ra, tự cảm cương xe, hoảng hốt quên cả đường đi. Về đến 
nhà, bảo tám người rằng: “Tôi mới gặp Thân Thúc Phu Tử, thật 
là bực thấy. Lời nói thật là cải tử hoàn sinh. Tồi phải gần những 
người biết răn dạy tôi, như Phu Tử. Còn những người không được 
như thế thì, từ nay xin từ. Thế là từ giã tám người. 

Vua Sở thấy thế rất yên tâm. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng 12, Du Bản, nước Trịnh sắp 
sang nước Tân, Chưa vượt qua biên giới thì gặp một người đi 
đón dâu. Du Bản cướp luôn người vợ, rồi đưa đến ấp riêng của 
mình. Ngày Định Ty, người chồng tới đánh giết được Du Bản, 
đem vợ ởi ra. Tử Triển bỏ Lương, con Du Bản, mà lập Thái Thúc, 
con Du Bản làm chưởng tộc. Có nói: “VỊ Quốc Khanh là Phó cho 
vua, là chủ dân, không được làm bậy. Cần truất phế những hạng 
giống Tử Minh (Du Bản). Tử Triển cho tìm người đã bị cướp vợ, 
cho đưa về nhà hắn, và cấm gia đình Du không được báo thù. 
Có nói rằng: Đừng có phô bày tội ác nữa. 

Cao Kháng - Truy Thư vì bế súng gần kẻ tiểu nhân, cho 
nên rồi bị nạn. Tuy nhiền, cứ như nước Sở hùng mạnh, trừ một 
đại phu súng bế thì có gì là khó. Mà Khang Vương đầu tiên cùng 
với người con bàn giết bồ, rồi cuối cùng giết người bố, phanh 
thây đô đáng. Thế là uy quyển ở trên đã mất, cho nên hình 
pháp không đủ thì hành đến ở đưới. Xét uy quyển đã có, đã rõ, 
thì chỉ chê trách cùng đủ làm cho kể gian mất phong nhuệ bén 
sắc. Khi uy quyên đã mất, thì, đao kiếm không đủ trị tội gian 
thản. Bao nhiêu oán độc, tích lũy sẽ dồn vào đời Linh Vương. 
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Nước Sở mà không mất chỉ là may mà thôi. 
Năm Tân Hợi. Vua Linh Vương, năm thứ 22. 


~ †+ 8 =# 
NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 23 


Tấn Hình, năm thứ 8. Tế Trang, năm thứ 4. Vệ Hiên, năm 
thứ 27. Thương, năm thứ 9. Sái Cảnh, năm thứ 42. Trịnh Giản, 
năm thứ 16. Tào Vũ, năm thứ ð. Trần Ai, năm thứ 19. Ki Hiếu, 
năm thứ 17. Tông Bình, năm thứ 26. Tân Cảnh, năm thứ 27. 
Sơ Khang, năm thứ 10. Ngô Chư Phàn, năm thứ 11. 


# +2 —Rj XE H ñ§ñ¿ 


XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, QUÝ DẬU, 
SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


= Hi HBHBH#ffäib * 
TAM NGUYỆT, KỶ TY. KÍ BÁ CÁI TỐT 
THÁNG BA, NGÀY KỶ TY, KỈ BÁ TÊN LÀ CÁI MẤT 
Tả Thị - Mùa xuân. Ki Hiêu Công mất. Tân Điệu Phu nhân 
(chì để tang. Bình Công vẫn cứ ca nhạc. Thế là phi lễ, Theo 
lễ, nước láng giêng có tang, thì vua triệt bỏ ca nhạc. 


8 &—F #8 4# 
HẠ CHÂU TÍ NGÃ LAI BÔN 
MÙA HẠ, TÍ NGÃ NƯỚC CHÂU CHẠY TRỐN TỚI LỖ 


Công Thị - Tí Ngã nước Châu Lâu là ai. Là đại phu. Châu 
Lâu không có đại phu. Sao đây lại chép. Vì nước ở gần. 
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Lưu Sưởng - Công Dưong bàn thế, sao lại phô trương một 
việc xâu như thế. 

Gia Huyền Ông - Nước Lỗ nhận của Thư Kì hai âp. Rồi 
phải nộp cả đồ đảng. Thiên Tử không hỏi. Bá chủ không trị tội. 
Xuân Thu hai lần chép. Là trách nước Lỗ. Cũng trách ca Tấn. 


3z; lử Z 2 
TÁNG KỈ HIẾU CÔNG 
LÊ CHÔN KỈ HIẾU CÔNG 


lR # Œ: Xk +%x #xX R ø 
TRẤN SÁT RÌ ĐẠI PHU KHẢNH HỒ CẬP KHÁNH DÂN 
NƯỚC TRẦN GIẾT ĐẠI PHU KHÁNH HỖ VÀ KHÁNH DẦN 


Tả Thị - Trần Hầu sang Sở. Công Tử Hoàng (em vua Trần 
ở Sơ) tô cáo với vua Sở hai tên Khánh. Người Sở cho triệu tới. 
Bọn Khánh sai người họ là Khánh Lạc đi thay. Lạc bị giết. Họ 
Khánh lấy dân làm phản. Mùa hạ, tướng Sở là Khuât Kiên đi 
theo Trần Hầu đem quân vây thành Trần. Người Trần sửa đắp 
giữ thành. Một tấm ván đổ chất người. Thợ bị tội xử tứ. Bọn 
thợ bao nhau, bọn nào giết cai bọn ấy, rỗi giết Khánh Hồ và 
Khánh Dân. Người Sở cho đưa Công Tử Hoàng về. Người quân 
tử bàn, họ Khánh bất nghĩa, không thê lộng quyền được. Kinh 
Thư có câu: Mệnh trời cũng thay đổi. 

Công Thị - Chép là nước Trần giết là tội liên lụy đến trên. 
“Và” Khánh Dân, thế là Dân, bị liên lụy. 

Lưu Sưởng - Sao chép: và Khánh Dân. Là tội lây đến cả 
Dân. Dần là họ Khánh Hồ. Đồ thị có bàn, chép chữ cập là chép 
theo chữ ở Sử. Thì ra thánh nhân viết Xuân Thu đều theo sử, 
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chữ ở sử. Đàu có thế. 


Gia Huyền Ông - Đưa Trần Hầu đến chỗ phản Tấn theo 
Sở là hai Khánh. Đề cho em vua là Hoàng chạy tới Sở cũng 
là hai Khánh. Người Sở đánh mà giết di, rồi lai đưa Công Tử 
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Hoàng về Trản, các việc đó đều do Sở chuyên làm. Thư pháp 
Xuân Thu như thế đó, các việc đều như là tự người Trần làm 
lấy cá, không để cho người Sở chuyền chế. 


RE ÍZ ~< % mã H # 8 7 
TRẦN HẦU CHI ĐỆ HOẢNG, TỰ SỞ QUY VU TRẤN 


EM CÙNG MẸ VỚI TRẤN HẦU LÀ HOÀNG TỪ SỞ ĐI VỀ 
TRẦN 


ä#  ãä @ ^ T HH 
TẤN LOAN DOANH PHỤC, 
NHẬP VU TẤN NHẬP VU RHÚC ỐC 


TẤN LOAN DOANH LẠI TRỞ VỀ TẤN, 
VỀ ÁP MÌNH LÀ KHÚC ỐC 

Tả Thị - Tấn sắp gả con gái cho Ngô. Tễẻ Hầu sai Tích 
Quy Phu đưa bọn giắng ở Tẻ đi theo, nhân tiện để Loan Doanh 
trong các xe che kín, đưa luôn đến Khúc Ốc. Loan Doanh đợi 
lúc tối, tới yết kiến Tư Ngọ, trấn Thủ Khúc Ôc, rồi nói cho 
biết ý định. Tư Ngọ nói: “Không nên, Người mà trời đã bỏ, 
còn ai cứu vớt được. Ngài chắc không thoát khỏi họa đâu. Tôi 
không phải là tham sống, nhưng biết là ngài không thành 
công”. Doanh nói: “Dù sao nữa, nếu có ông giúp tay, chết tôi 
cũng không hối. Thực ra, trời không giúp tôi. Nhưng giúp tôi, 
ông sẽ không bị trách”. Tư Ngọ vâng, giấu Doanh một nơi. 
Mớ tiệc rượu thết nhân sĩ Khúc Ốc. Khi cử nhạc, mới nói: 
Nay nếu ta có Loan Nhụ Tứ (Doanh) thì các ông nghĩ thế nào. 
Khách đáp: Nếu chúng tôi có ông chủ, thì vì chú, có chết cũng 
như không chết. Đầu than thở, có người rỏ nước mắt. Khi bình 
rượu đi khắp một vòng, Tư Ngọ lại hỏi, Chúng lại đáp Nếu 
có chủ đây, thì chúng tôi bỏ chủ sao được. Doanh mới bước 
ra, chào khắp mọi người. 

Tháng tư, Loan Doanh cảm cánh quân ở Khúc Ốc đủ áo giáp 
lại được Ngụy Hiến Tử giúp, tiến vào Giáng Thành nước Tấn. 
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Xưa Loan Doanh phó cho Ngụy Trưng Tử ở đạo Hạ quân 
(bố Hiến Tử) Hiến Tử rất quý Doanh, nguyên nhân từ đó. Họ 
Triệu vì nạn Nguyên và Bình sinh ghết họ Loan. Họ Hàn 
và họ Triệu thì tương đắc. Họ Trung Hàng (Tuân Yển) từ khi 
có việc đánh quân Tân sinh ra ghét họ Loan, mà lại rất thần 
với họ Phạm. Tri Điệu Tử (Tuân Doanh con Tuân Ảnh) hãy 
còn nhỏ, cứ theo họ Trung Hàng. Trình Trinh là súng thần 
(được yêu) của vua Tấn. 

Vậy họ Loan chỉ còn họ Ngụy giúp và đại phu <oi bảy cỗ 
xe của vua Tấn. 

Nhạc Vương Phụ đang ngồi hầu chuyện Phạm Tuyên Tử, thì 
có người báo: họ Loan tới. Tuyên Tử sợ. Hoàn Tử (Vương Phụ) 
nói: “Xin ngài đem vua vào Cốế Cung (nơi kiên cố), chắc không 
sao. Mà họ Loan có nhiều thù. Ngài giữ quyên chính. Loan Doanh 
từ nước ngoài tới. Ngài ở địa vị vững, có nhiều lợi hơn. Đã có 
quyền lợi, lại cầm quyền trị dân, thì còn sợ gì. Họ Loan chỉ trông 
cậy vào một người chủ họ Nguy. Có thế bát được. Diệt loạn là 
tự quyền ngài. Xin đừng ngắn ngại do dự”. 

Trong công thất, còn đang có tang về Kỉ Bá, anh mẹ vua 
Tấn. Vương Phụ bảo Tuyên Tử mặc đồ đen (ở Tấn là đỗ tang), 
khăn đen, lên xe hai thị nữ kéo đẩy. Tuyên Tử cùng vua lui vào 
Cố Cung. Phạm Ưởng con phạm Tuyên Tứ, đi tìm Ngụy Thư (Nguy 
Hiến Tư). Ngụy Thư xếp hàng quân đội, xe đã gióng đủ, sửa soạn 
đi đón Loan Doanh. Phạm Ưng rảo bước tới nói: “Loan Doanh 
trở vẻ cầm đầu bọn cướp. Cha tôi và mấy tướng đều ở nơi vua. 
Sai Ưởng tôi đi dón ông, xin cho ngồi trên xe làm tham thăng”. 
Thế là Phạm Ưởỏng nhảy lên xe. Tay phải cảm gươm, tay trái 
cẩm cương, ra lệnh đi nhanh. Người hảu xe hỏi, đi đâu. Đáp, 
đi vào cung. Tuyên Tử bước ra dón Ngụy Thư (Hiến Tử) tận thêm 
cảm tay, rỗi hứa cho ấp Khúc Ốc. 

Xưa Phi Báo, đây tớ Tuyên Tử, bị ghì tên số đỏ tức là có hội 
bắt làm nô lệ. Vệ sĩ mạnh nhất của họ Loan tên là Đòc Nhụung, 
đàn ai cũng sợ. Phi Báo nói với Tuyên Tử: Nếu ngài đốt tên tòi 
trong số đỏ, tôi xin giết Đốc Nhung. Tuyên Tử mừng đáp: Anh 
giết được nó, mà tôi không tâu vua đốt tên anh ở số đỏ, thì trời 
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hại tôi Cho Báo đi ra, rồi sai đóng cửa lại Đốc Nhung đuổi báo. 
Báo chạy nhảy qua một bức tường thấp, rồi đợi. Nhung cũng nhảy 
qua, rồi vào trong cánh đất hoang. Báo đâm sau lưng, giết chết. 

Người của Phạm Tuyền Tử được xếp đặt sau đài Cố Cung. Loan 
Doanh cùng gia nhân trèo lên cửa cung. Tuyên Tử bảo Ưởng rằng: 
Tèn bắn có thể tới nơi vua được. Thôi ta vì vua mà chết. UƯởỡng 
mới gióng giả quân chúng tiến. Họ Loan lùi ra. Ưởng mượn xe 
Tuyên Tử đuổi theo, gặp Loan Nhạc, có họ với Doanh, mới bảo: 
Nhạc, tránh đi, ta mà chết, ta còn kiện người với trời Nhạc bắn 
một phát tên không trúng, định bắn một phát nữa, thì xe đụng 
phải cây hòe, đổ. Có tên quân lấy móc giáo móc Nhạc gãy tay 
chết. Loan Phường thì bị thương. Loan Doanh thì chạy về Khúc 
Ốc. Người Tấn vây Khúc Ốc. 

Công Thị - Khúc Ôc là ấp nước Tấn. Tại sao chép: vào nước 
Tấn, vào Khúc Ốc. Vì Loan Doanh đã vào Tấn, người Tấn không 
dung nạp. Vì thế mới vào Khúc Ôc. 

Đô Ngạc - Theo phép Kinh Xuân Thu, chữ: phục nhập, lại 
vào, quan hệ hơn là nhập, vào. Chữ thập, vào quan hệ hơn chữ 
phục quy, lại về. Chữ phục quy, quan hệ hơn chữ quy, về. Thế 
là: Phục nhập, lại vào, là chữ rất chê. 

Gia Huyền Ông - Doanh cậy có Tẻ giúp, phục nhập đại 
vào) Tân. Không phải là Tấn thân nữa, có hại cho vua, cho nước. 
Thế là Kinh Xuân Thu còn chép là Tân Loan Doanh là để rõ 
phận vua tôi, cốt để trị tội Mà cũng là thương họ Loan ở Tấn, 
vốn là Thế thần, nay tự tuyệt với Tấn. Tống Ngư Thạch cũng 
một trường hợp ấy. 

Uông Khác Khoan - Chu Tử có nói: “Người mà bất nhân, 
thì không có lượng dung người, rôi đến loạn”, 

Xét người bất nhân, có tài giết được người, thì giết đi. Nếu 
không giết được, mà ghét, khiến cho có chỗ dung thân, sự cùng, 
thế bách, tất là phải có việc bội nghịch, phản loạn. Huống chi 
Loan Doanh, không phải là hạng giất cha, giết vua, đuổi đi khỏi 
nước cùng đủ rồi, sao lại còn phiên đến chư hầu mấy lần tụ họp 
để cảm không cho ai dung nạp. Đến bước đường cùng, thì còn 
biết chọn đường nào nữa. Doanh mà lại có vào vua Tấn, thực 
là vì Tấn kích thích. 
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Xét - Kinh chép: phục nhập, lại vào Tấn, vào Khúc Ốc. Công 
Đương bàn là do Khúc Ốc. mà vào Tân. Bàn thấ sai. Doanh có 
đóng giả giáp sĩ ở Khúc Ốc để vào Tấn, sau khi thua trận, lại 
vào Khúc Ốc cho nên Xuân Thu cứ sự thực chép. Nếu cứ như Công 
Dương thì ra nền, trước tiên, chép: vào Khúc Ốc, rồi sau chép 
vào Tân vậy. 


+ ft £⁄< f  f {1E 
THU, TẾ HẦU PHẠT VỆ, TỤY PHẠT TẤN 
MÙA THU, TẾ HẦU ĐÁNH VỆ, RỒI ĐÁNH TẤN 


Tả Thị - Mùa thu, Tế Hầu đánh Vệ. Ở đội Tiên Khu, Cốc 
Vĩnh giong xe cho chủ súy Vương Tôn Huy, Triệu Dương giữ chức 
xa Hữu. Ở đội Tiên Khu thứ hai, Thành Trật giong xe cho Cứ 
Hằng, Phó Chi, con Thân Tiến Ngu, làm xa Hữu. Ở trung quân, 
Tào Khai giữ chức Ngự Nhung, giong xe vua Tế, Án Phủ Nhung 
làm xa hữu. Đi đầu các chiên xa khác, có Thượng Chị Đăng 
làm Ngự Nhung cho vua nước Hình, Lư Bỏ Quý làm xa hữu. 
Ở cánh tá, Lao Thành giong xe cho Tương Bãi Sư, Lang Cứ 
Sơ làm xa hữu. Ở cánh hữu, Thương Tử Xa giong xe Hầu Triều, 
Hoàn Đào làm xa hữu. Ở hậu đội, Thương Tử Du giong xe Hạ 
Chi Ngự Khâãu, Thôi Như làm xa hữu, Chúc Dang Chị Việt là 
người thứ tư trên xe. 


Tứ Vệ, vua Tê muốn đánh Tấn. Án Bình Trọng nói: “Nhà 
vua cậy mạnh cậy can đảm ởi đánh một vị mình chủ. Không 
thắng là phúc cho nước. Không may mà thắng, thế là việc lo 
sẽ tới ngay”. Thôi Trữ can: “Không nên. Thần nghe nói; Khi 
một nước nhỏ nhân địp một nước lớn vừa bị thua mà khiêu khích, 
thì thê nào cũng mang lầy họa. Xin nhà vua nghĩ ki”. Vua không 
nghe. Trần Văn Tư tới gặp Thôi Vũ Tử hỏi, đối với vua phái 
làm thế nào, Vũ Từ nói: “Tòi đã nói, vua không nghe. Sau khi 
lợi dụng được bước khó khăn của vị mình chủ, nếu bách quan 
mình bị họa hoạn, thì cồn có lợi gì mà trông vào vua mình (tức 
là bó vua). Ngài cố can ngăn đi”. Văn Tử lui, nói với người nhà: 
“Thôi Tư sẽ chêt. Nói vua một cách số sàng, lại buộc tội quá 
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mức, chắc phải bất đắc kì tử. Người buộc tội vua dù có đúng, 
cũng hại cho bản thân, huống chì lại buộc tội quá mức”. 

Vua Tế đem quân tràn vào Tấn, rồi chiếm Ấp Triều Ca. Chia 
quân làm bai đạo, tiến vào đường hẻm Mạnh Môn, leo lân núi 
Thái Hàng. Diễu binh tại Huỳnh Đình. Đặt hai đồn thú tại đất 
Bì, đất Thiệu (nước Tấn). Xây nấm đất trên đống xương khô quâr 
Tấn ở Thiếu Thủy là để báo thù trận thua ở Bình Âm. Xong 
rồi đem quân về. Tấn Triệu Thắng lấy quân ở ấp Đồng Dương, 
đuổi theo, bắt được đại phù Tế là Án L. 

Uông Khắc Khoan - Tẻ Trang bản ý ở đánh Tấn, mà đánh. 
Vệ chỉ là đi bước đầu. Cũng như Hoàn Công bản ý là đánh Sở, 
mà bước đầu, phải xâm nước Sái trước, là nước theo Sở, rồi mới 
đánh đến Cường Sở. Xuân Thu khen. Nay đánh nước theo bá chủ 
đã, rồi mới thực đánh bá chú. Xuân Thu chê. Vậy Xuân Thu biên 
chép có chữ tụy: rồi là ngụ ý nơi rất khen, nơi rất chê. 

Xét - Trèn chép Loan Doanh vào Khúc Ốc, mà nối sau chép 
Tế Hâu phạt Tấn, thì Doanh được Tả thu nạp là dễ hiểu lắm. 


/À H w #8 7) #4 5 X 7? ïñ 
BÁT NGUYỆT, THÚC TÔN BÁO SUẤT SƯ 
ˆ ~^® ˆ 
CƯU TÂN, THỦ VU ƯUNG DU 
THÁNG TÁM, THÚC TÔN BÁC CẦM QUÂN. 
CỨU TÂN, ĐÌNH QUẦN TẠI ƯNG DU, ĐẤT TẤN 

Tả Thị - Tháng tám, Thúc Tôn Báo cảm quân cứu Tấn, đình 
quân tại Ưng Du. Thế là đúng lễ. 

Công Thị - Tại sao trước chép cứu, sau chép đình. Vì trước 
là theo mệnh vua, truyền mệnh vua. 

Cốc Thị - Chép là cứu mà sau là đình. Thế không phải là 
cứu. 

Lưu Sưởng - Không phải là đạo đi cứu Họ Đỗ bàn rằng 
đợi mệnh vua tại đất Ưng, cho nên chép là đình quán. Bàn thế 
sai. Cứu, nghĩa là cấp bách cho quân đi ngay. Đợi, là đợi mệnh 
Tân. Đâu lại có chuyện đã đi cứu mà lại còn chờ được mệnh. 


153 


Công Dương bàn, trước cứu sau đình. Trước là truyền đạt mệnh 
vua. Bàn thê sai. Đà có quân mệnh, sao lại không truyền đạt. 

Tôn Giác - Lỗ không cứu thì sợ Tấn trị tội. Đi cứu thì sợ 
Tẻ mạnh, 

Xét - Nước bá chủ bị đánh, thì Lỗ nên tự đi cứu. Đi cứu mà 
lại chép là đình, thế là chảm chậm để coi xét. Thế khêng gọi 
là cứu. Kinh Xuân Thu chê. Mà họ Tá thì lại cho là đúng lễ. 
Công Dương thì cho là trước tiên hãy truyền đạt mệnh vua. Tất 
cả đầu bàn sai. 


 IñÚ {t? ã 3 *# 
KỈ MÃO, TRỌNG TÔN TỐC TỐT 
NGÀY KỈ MÃO, TRỌNG TÔN TỐC MẤT 


Tả Thị - Quý Vũ Tử không có con đích. Trong các con thiếp, 
có Công Di là lớn, nhưng Điệu Tử Hột được yêu. Vũ Tử muốn 
cho Hột nối nghiệp, mới hỏi ý kiến Thân Phong: “Di và Hột, 
tôi đều yêu. Tôi muốn chọn đứa có tài hơn để nối nghiệp”. Thân 
Phong vội bước ráo về nhà sửa soạn rời nước, đem cả nhà đi. 
Một ngày khác, Quý Vũ Tử lại hỏi lại Thân Phong. Đáp: “Nếu 
thế thì, tôi sẽ sửa soạn cái xe cũ của tôi, để rời khỏi nước”. Quý 
Vũ Tử đình việc lại, rồi bàn với Tang Hột. Tang Hậột nói: “Đặt 
tiệc rượu, tôi sẽ dự, sẽ vì ngài bàu Điệu Tử”. Quý Vũ Tử mời 
các đại phu dự bữa tiệc. Tang Hột là khách đầu, khi rượu đã 
rót, Tang Tôn (Tang Hột) cho đặt về phía bắc phòng ăn hai 
chiếu trên dưới. Sai lấy cốc mới, rửa kĩ, triệu Điệu Tử tới, Tang 
Hột xuông thềm đón. Đại phu đều đứng dậy. Khi hết một tuân 
rượu, Tang Hột cho triệu Công Di tới đặt ngồi sau Điệu Tử. Quý 
Tôn thất sắc (vì sợ Công Di không nhận chỗ ngồi). 

Sau, Quý Tôn phong Công Dị (hoặc Công Sử) làm chức Mã 
Chính. Công Di uất hận, từ đó không ra ngoài Mẫn Tử Mã tới 
thăm nói: “Xin ngài đừng làm thế. Họa hay phúc không tự chọn 
cửa. Duy người ta triệu tới Làm người con chỉ lo là không có 
hiếu, chứ không lo không có địa vị cao. Xin kính mệnh cha. Quan 
tâm làm gì đến luật lệ nối nghiệp. Nêu biết hiếu với cha, biết 
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kính cha, thì như là giàu bàng bằng hai chức trưởng họ. Nếu 
ngài lại làm bậy, và làm sai luật lệ, thì e rằng sẽ bị khổ sở 
hơn kẻ thường dân”. Công Di nghe theo. Trở nên kính cha, vui 
vẻ làm chức vụ. Quý Tôn rất bàng lòng. Sai Công Di mời mình 
ăn tiệc, cho đem hết các đồ dùng tới, tiệc xong để lại cho Công 
Di tất cả. Nhà Công Dị thành ra giàu có. Mà lại được phong 
làm Tả TẾ của vua Lỗ. 


Mạnh Tôn ghét Tang Tôn. Quý Tôn thì yêu Tang Tôn. Sô 
Phong Điểm, chức giong xe cho Mạnh Tôn, vốn yêu Yết (con Mạnh 
Tôn) bảo Yết, rằng: Nếu nghe lời tôi, thì ông sẽ kế nghiệp. Bảo 
nhiều lần, Yất mới nghe. Mạnh Tang Tử (Mạnh Tôn) ốm nặng. 
Phong Điểm bảo Công Sừ: “Nếu Yết được bàu nối nghiệp Mạnh 
Tồn, tôi sẽ xin làm cho thành ra thù với họ Tang”. Công Sừ nói 
với Quý Tôn rằng: “Nhụ Tử Trật (con lớn của Mạnh Tôn) nối cha 
là đích đáng. Nhưng nếu Yết được lập thì họ Quý sẽ mạnh hơn 
họ Tang”. Quý Tôn im không nói gì. Ngày Kỷ Mão, Mạnh Tòn 
mất. Công Sì giúp Yết đứng bên cửa (địa vị người chủ tang lễ). 
Quý Tòn tới, bước vào phòng cữu, rồi làm lễ khóc viếng. Khi đi 
ra, có hỏi “Trật đâu”, Công Sừ đáp: Có Yêt đây. Quý Tôn nói: 
Nhụ Tử Trật là chưởng. Còng Sừ nói: Chưởng có làm gì. Chỉ cần 
có tài. Vả lại Phu Tử (Mạnh Tôn) đã truyền như thế (chính là 
nói dồi)”. Thế là Yêt được lập lên nối nghiệp cha. Trật chạy trốn 
sang nước Châu. Tang Tòn vào, khóc lóc thảm thiết. Khi đi ra vẻ, 
người giong xe hỏi: “Mạnh Tòn ghét ông, thế mà nay ông xót thương 
như thê, giá như Quý Tôn chết thì thế nào”. Tang Tôn đáp: “Quý 
Tôn mà yêu ta, thì như là cơn sốt nóng trong khi bệnh tật. Mạnh 
Tôn mà ghét ta thì như mũi kim của người chích ung nhọt cho ta. 
Cơn nóng sốt rất mạnh, bằng sao được một, mũi kìm rãăt đau. Mũi 
kim đã làm cho ta sðng. Cơn sốt đã làm cho ta nhiễm nhiều độc. 
Mạnh Tôn mà chết đi, ta chưa biết chết lúc nào”. 

Uông Khác Khoan - Nước Lồ từ khi Trọng Toại giết đích 
lập thứ, thì họ nhà vua mất trật tự Còn các vị Khanh nước 
Lễ, từ khi Quý Tòn Túc lây ý riêng bỏ con lớn, lập con bé, từ 
đó gia thần tập quen thói bậy. Phong Điểm nhà họ Mạnh, bỏ 
Trật lập Yết. Thụ Ngưu nhà họ Thúc Tôn giất Mạnh Bình mà 
lập Xá, đều lấy cớ phế lập để chuyên quyền. Thế rồi ba nhà 
suy dân. Họa lúc đầu gây ra, rồi càng ngày càng tệ. 


155 


V+ạH ¿Z4 mẽ &tÄñẤ 
ĐÔNG. THẬP NGUYỆT. ẤT HỢI, 
TANG TÔN HỘT XUẤT BÕN CHÂU 


MÙA ĐÔNG, THẮNG 10, NGÀY ẤT HỢI, 
TANG TÔN HỘT BỎ NƯỚC CHẠY TỚI NƯỚC CHÂU 


Tả Thị - Nhà họ Mạnh, chú mới là Yết. Cho đóng cửa lại 
(để cho Công Sừ soi Tang Tôn là địch). Yất nói với Quý Tôn: 
“Tang Tôn, sửa soạn làm loạn, hắn không để cho tôi chồn cha 
tôi đâu”. Quý Tôn không tin. Tang Tôn nghe tin, mới cần thận 
giữ mình. Mùa đông, tháng 10, họ Mạnh cho dọn đường (để đưa 
đảm tang) mới cho nói với Tang Tôn, xin mượn ít phu dịch. Tang 
Tòn ra lệnh cho gia tế cho phu giúp Mạnh Thị. Sửa đường tại 
Đông môn. Tang Tôn đem giáp binh đến co: phu dịch (vì sợ Mạnh 
ThÐ Mạnh Thị vội báo Quý Tòn. Quý Tôn giận sai đánh Tang 
Tôn. Ngày Át Hợi, Tang Hột (Tang Tôn) chặt cửa Lộc Môn, chạy 
ra được, rồi trốn sang nước Châu. 

Xưa kia, Tang Tuyên Thúc lấy vợ ở nước Chú (nay là Tế Bác). 
Vợ sinh ra được hai con là Giả và Vĩ, rồi chết. Tang Tuyên Thúc 
lầy vợ kế, là cháu vợ trước, con gái người em gái Mục Khương, (Mục 
Khương là mẹ Lỗ Thành Công). Người kế thất sinh ra Hột, lớn 
lên ở trong Cung, Khương thị yêu lắm, lập làm chưởng ho Tang. 
Còn Tang Giá, Tang Vì, đi ra ở nước Chú. Tang Vũ Trọng (Tang 
Hật) từ nước Châu sai người báo cáo với Tang Giá, và biếu một 
con rùa to, nói rằng: “Hột tôi vô tài, đã không giữ được việc thờ 
cúng tô tiền, xin báo cáo là trời đã không giúp tôi. Nhưng tội tôi 
khòng đên nỗi phải bỏ cúng tế, Xin đại nhàn đem biểu rùa này 
cho vua Lỗ, và xin với vua cho lập chưởng tộc. Việc có thể được. 
Giá trả lời: “Việc không may của ông là cái họa cho nhà ta, chứ 
ông không có tội gì. Tôi đã được nghe mệnh”. Rồi hai lạy tạ ơn 
nhận rùa, sai em là Vi về triều biếu vua Lỗ, và xin việc. VI 3i tới 
Lễ nhưng xin cho mình, chứ không nói tới anh Giả. 

Tang Tôn đi tới đất Phòng (đất được ăn lộc). Ở đó sai người 
mói với vua Lỗ: “Hột tôi đâu có hại ai, chỉ là cấn thận. Nay 
không đám vì lợi riêng mà xin nhà vua. Nấu nhà vua sai một 
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người nhà tôi chủ việc cúng tế, vì nghĩ tới hai công thân cũ, 
thì tòi đâu đám không rời ngay đất Phòng”. Thế là Vi được làm 
chưởng họ. Tang Hột bỏ Phòng, lui về ở nước Tẻ, 

Một tùy tùng có hỏi: Trong mình ước (Quý Tôn với Tang VỊ), 
cỏ nói đến ta không. Tang Tồn nói: Quý Tôn không có gì buộc 
tội ta (vì chính Quý Tôn đã chọn con bé nôi nghiệp, bỏ con cả). 

Quý Tôn khi sắp làm minh ước với Tang Vi, có cho viên quan 
ngoại sử (cỏ chức vụ xét các quan làm việc bậy) tới hỏi chương 
đầu mình ước nên viết thế nào. Ngoại sử nói; “Trong rnịnh ước 
làm với họ Đông Môn có câu, đừng ai bắt chước Đông Môn Toại 
đã không nghe mệnh Công (Văn Công) giêt đích lập thứ. Trong 
minh ước với họ Thúc Tôn có câu, đừng bắt chước Thúc Tôn Kiều 
Như, đã muốn bãi bỏ phép nước, reo rôi loạn làm nghiêng đổ 
Công thất (họ nhà vua). Quý Tôn nói: Tang Tôồn tội không to 
bằng hai người đó. Mạnh Thúc nói: Sao không lấy cớ, đã phá 
cửa thành. Quý Tôn mới dùng cớ ấy. Trong mình ước với nhà 
họ Tang, có câu: Dừng ai bất chước Tang Tôn Hột đã phạm phép 
nước, đã phá cửa thành, bẻ gãy then cửa. Tang Tôn nghe chuyện 
có nói: Trong nước còn có người, ta chắc là Mạnh Thúc. 

Cốc thị - Chép ngày là cho việc Tang Tôn Hột đi là chính, 
Cừ Bá Ngọc có nói: Không lấy đạo thờ vua thì ra đi. Đúng thế 
chăng. 


Gia Huyền Ông - Quý Túc dung nạp bọn cướp ở nước Châu, 
Tang Hột đã nói với Quý Túc vẻ việc ấy như thế nào mà nay 
lại nịnh nọt tự kết với Quý Tôn, thì có khác gì bọn cướp. Quý 
Túc đã tự mình làm loạn đích thứ, lại làm loạn đích thứ nhà 
khác nữa, lại buộc tội Tang Hột để đuối đi. Hột vốn là có tội 
mà Túc cứ xét tính tình phóng dục, bậy ba, lại càng nặng tội. 


8 À 4z 3 ã 
TẤN NHÂN SÁT LOAN DOANH 
NGƯỜI TẤN GIẾT LOAN DOANH 


Tả Thị - Người Tấn thắng được Loan Doanh tại Khúc Ốc, 
giết hêt họ và đảng Loan thị. Loan Phường chạy trốn sang nước 
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Tông Kinh chép, người Tân giết Loan Doanh, không nói là đại 
phu, nói như ở ngoài Vào. 

Công Thị - Sao không nói là giết đại phu. Vì khòng phải 
đại phu. 

Cốc Thị - Ghét, không cho chức tước. 

Xét - Doanh bị quyền thân đuổi. Doanh sợ tội mà chạy trốn. 
May giữ được thân là đủ rồi Lại cậy có Tế giúp để vào Tấn, 
rồi lại vào Khúc Ốc. Quân hai bên đánh nhau. Thế là bị tội 
vô quân. Chép là nước để giết mà bỏ chức đại phu là để rõ tội 
nặng của Doanh. Sĩ Cái đuổi Doanh. Trong khoảng hai năm, hai 
lần họp chư hấu để cấm việc chứa chấp Doanh. Đã thắng được 
Khúc Ốc, thì giết cả họ, quyền bính trong nước Tấn toàn ở trong 
tay 6ï Cái. Tân Hầu chỉ là hư vị. Xuân Thu cứ theo việc chép 
sự thực: Tấn Hầu mất chính, Sĩ Cái chuyền quyển. Chả đợi Xuân 
Thu tỏ lời chê, mà cũng đã nhận thấy ngay. 


# 7 f% 
TẾ HẦU TẬP CỬ 
TẾ HẦU ĐÁNH ÚP NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Tê Hầu, từ Tấn đem quân về, trước khi về nước, 
còn đánh úp nước Cử. Vày cửa tây thành Thaá Vụ. Vì bị thương 
ở đùi mới rút lui. Sớm hôm sau định đánh trận nữa, và bày trận 
tại Thọ Thư một ấp nữa của nước Cử, hai tướng Tẻ là Kỉ Thực, 
và Hoa Hoàn mặc giáp trụ, đêm tới, theo một con đường hẻm 
gần Thã Vu, suốt đêm ở trong cánh đồng gần quốc đô. Đến sớm 
đầu tiên gặp vua Cứ ở ấp Bỏ Hầu Thị, cũng là ấp nước Cử. Vua 
Cư biếu nhiều đổ vật, để hai tướng đừng phí thân giao chiến, 
và hẹn cùng mình ước. Hoa Chu (Hoa Hoàn) nói: “Tham của, bỏ 
mệnh chủ, đến nhà vua cũng ghét. Sớm nhận mệnh, chưa tới 
chiều đã trái mệnh, thể có gọi là thờ vua không”. Vua Cử mới 
tay cầm dùi trống, thúc cho quân tiến đánh hai tướng, đuối bắt 
được Ki Lương (Ki Thực). Thế là người Cử hòa. 

Tê Hầu vã, gặp vợ Ki Lương ở cánh đồng gần Tễ đô. Vua 
cho sứ thăm viếng (về việc chồng vừa bị bắt). Người vợ từ chối 
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nói: “Nếu Thực có tội, thì sao vua sai sứ tới tôi. Nếu Thực không 
có tội, thì nhà tranh của tiền nhân chúng tôi hãy còn. Thần 
thiếp không được nhận lời thăm viếng ở giữa ngoài đồng”. Thế 
là Tả Hầu sai sứ tới nhà thăm viếng. 

Phụ lục Tả Truyện - Tế hầu có ý muốn cho Tang Hột ruộng 
đất. Tang Tôn (hoặc Tang Hột) nghe biết ý, xin yết kiến. Vua 
Tả nói về việc đánh Tấn. Tang Hột nói: “Nhà vua nói là đã 
nhiều công phu, nhiều thì nhiều đấy. Nhưng khác gì con chuột, 
ngày nghỉ đềm làm, không dám đào hang nơi đền miếu vì còn 
sợ người. Nhà vua nghe Tân có loạn mới đem quân ra. Chứ nếu 
Tấn bình yên, chắc nhà vua vẫn phải theo. Đúng như con chuột 
làm việc” Vua Tế mới thôi không cho ruộng đất nữa. 

Trọng Ni nói: Khôn ngoan là một điều khó. Có được khôn 
ngoan của Tang Vũ Trọng, mà không dung thân được ở nước Lỗ. 
BỊ bó là tí mình gây ra. Đã làm một việc không nên (để cho 
Quý Tôn lấy con thứ kế nghiệp). Đối với người, không độ lượng 
như đôi với mình (đã ghét Mạnh Tôn vì Mạnh Tôn chọn con 
út kê nghiệp). Trong Hạ Thư có câu: “Khi tôi nghĩ đến một điều, 
thì tôi áp dụng cho tôi” Thế nghĩa là tôi làm việc nên làm 
cho tôi đối với người như người đôi với tôi. 

Gia Huyền Ông - Người Tẻ, từ Tấn đi về, lại đánh úp nước 
Cử, thê là quân không có danh nghĩa. Chép cả tước ra, mà dùng 
chữ. Tập, đánh úp, thê là khinh. 


Năm Nhâm Tý. Vua Linh Vương năm thứ 23. 


— + 5ñ 1 
NHỊ THẬP HỮU TÚ NIÊN 
NĂM THỨ 24 


Tấn Bình, năm thứ 9. Tả Trang, năm thứ 5. Vệ Hiến, năm 
thứ 28. Thương năm thứ 10. Sái Cảnh, năm thứ 43. Trịnh 
Gian, năm thứ 17. Tào Vũ, năm thứ 6. Trần Ai, năm thứ 20. 
Ki Văn Công, Ích Cô năm đấu. Tống Bình, năm thứ 27. Tần 
Cảnh, năm thứ 28. Sơ Khang, năm thứ 11. Ngô Chư Phàn, 
năm thứ 12. 
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# #M ƒ£ #9) 1ú 8 
XUÂN, THÚC TÔN BÁO NHƯ TẤN 
MÙA XUÂN, THÚC TÔN BÁO SANG NƯỚC TÂN 


Tả Thị - Năm thứ 24. Mùa xuân. Mục Thúc sang nước Tấn. 
Phạm Tuyên Tử đón, và hỏi: Người xưa nói, tử nhì bất hủ, chất 
rồi mà không bị nát, hêt, mất, câu ấy nghĩa là gì. Chưa kịp 
nghe trả lời Tuyên Từ nói luôn: Xưa, tổ tiền Cái tôi, dưới đời 
Ngu, Thuấn, là họ Đào, họ Đường. Dưới đời nhà Hạ, là họ Ngự 
Long. Dưới nhà Thương, là hợ Thị Vị. Dưới đời nhà Chu, là họ 
Đường và họ Đô. Khi Tấn làm minh chủ là họ Phạm. Như thế 
có gọi là bât hủ không. Mục Thúc nói: Cứ như Báo tôi được nghe 
nói thì, như thế chỉ gọi là thế lộc, chứ không gọi là bất hủ, 
Lỗ xưa có một đại phu là Tang Văn Trọng, mất đi, mà các lời 
nói còn lại. Đó là bất hủ. Báo nghe nói: trên hơn cả là đại đức, 
thứ hai là còng, thứ ba là lời dạy răn. Ba thứ đó gọi là bất 
hủ, dù có lâu cũng không mất. Còn như giữ được họ nhà mình, 
đê giữ được hương hỏa, đời đời không đứt, thì ở nước chư hầu 
nào mà không có. Làm quan to không gọi là bất hủ. 

Phụ lục Tả Truyện - Phạm Tuyên Tử cảm quyền chính 
nước Tấn, nhận nhiều đồ biếu của các chư hấu. Nước Trịnh lấy 
làm lo ngại. Tháng hai, Trịnh Bá sang Tân. Tử Sản gửi thư 
cho Tử Tây (Tử Tây đi theo Trịnh Bá), đế bảo với Tuyên Tử 
rằng: “Ông làm tướng quốc nước Tấn, bốn chư hầu chung quanh 
nước Tần không thấy nói đến đức sáng, mà chỉ nói ông nhận 
nhiều đỏ biếu. Kiểu tôi lấy làm ngại. Phàm người quân tử đứng 
đầu một quốc gia, không có lo về hối lộ nhiều ít mà chỉ lo và 
tiếng tôt hay xâu. Đồ hối lộ của các chư hầu nhiều, tức là chư 
hậu nhị tâm. Nêu ông lại cho thế là lợi, thì dân nước Tần nhị 
tâm. Chư hảun nhị tâm, thì nước Tấn hỏng. Dân Tân nhị tâm 
thì nhà ông hỏng. Sao cứ chìm đấm vào hối lộ làm gì. Tiếng 
tôt là gì. Là cái xe chỡ đức sáng. Đức sáng là gì. Là nên tảng 
quốc gia. Có được nên thì không đổ được; đó là việc, là phận 
sự của ông. Có đức thì vui. Vui thì được lâu. Kinh Thi nói: Người 
quân tử vui sao. Nền của nước, của nhà, là đức sáng. Trời đã 
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trông tới ngươi, đã làm cho ngươi không hai lòng, thế là cho 
ngươi tiếng tốt”. Lòng không thiên lệch, thì đức sáng, thì tiến 
hay chở đi, gần được yên, xa tìm tới. Đừng nên để người ta nói: 
Ta nuôi òng ấy sống. Nền mong người ta nói: Nhờ ông ấy mà 
ta được sống. Con voi vì có ngà cho nền chết. Hôi lộ là ngà voi 
đấy”. 

Tuyên Tử nghe nói cho là phải lắm. Từ đó khinh của hối 
lộ. Chuyến đi đó, Trịnh Bá châu Tấn Hấu, nói chuyện đến của 
hối lộ, mà cũng để xin đánh nước Trần, Trịnh Bá rạp đầu lạy 
vua Tấn, Tuyên Tử muôn từ chối lễ đó. Tử Tây (đại phu theo 
vua Trịnh) nói: Vì nước Trần trông cậy vào nước Sở lớn, lăng 
ngược nước Trịnh tôi, quả quần tôi xin phép đánh Trân. Vì thế 
phải rạp đâu xin”. 


th # 3⁄3 BHỦ ññ £&# # 
TRỌNG TÔN YẾT SUẤT SƯ XÂM TẾ 
TRỌNG TÔN YẾT CÂM QUÂN XÂM NƯỚC TẾ 

Tả Thị - Mạnh Hiếu Bá Xâm Tẻ là vì Tấn. 

Cao Kháng - Khi Tê đánh Tấn, Lỗ sai Thúc Tôn Báo cứu 
Tấn, quân đình lại ở đất Ưng Du, đối với Tấn là không có công, 
cho nên Mạnh Hiếu Bá đến ngày đó lại cầm quân đánh Tả để 
báo cho Tấn, chỉ vì sợ Tấn nghị, không tin. Yết thay Tốc, chưa 
luyện tập đã suất sư, mà cũng không để tang ba năm, 


8Ñ 1# # f3 3% 
HẠ, SỞ TỪ PHẠT NGÔ 
MÙA HẠ, SỞ TỬ ĐÁNH NƯỚC NGÔ 
Tả Thị - Mùa hạ, Sở Tử cho đóng thuyền, đem quản đánh 


Ngô. Không đặt ra quân luật, thành ra thiếu quân chính. Đánh 
không thành công trạng gì, rồi lại đem quân về. 


Cao Kháng - Coi đỏ biết Sở đã yếu, mà Ngô hưng thịnh. 
Năm thứ 11, Lỗ Tương Công, Sở mất Trịnh. Năm thứ 14, đánh 
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Ngò. Từ đó, bỏ Trịnh không tranh giành với Tấn nữa. Sau mười 
năm, lại đánh Ngô lần nữa để ý đến Ngô, mà không nghĩ đến 
các nước khác. 


# +% H E# #  H Íä R x 
THU. THẤT NGUYỆT, GIÁP Tí SÓC, 
NHẬT HỮU THỤC CHI 


MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY GIÁP TÝ, MÙNG MỘT, 
CÔ NHẬT THỰC, TOÀN THỂ, KHÔNG KHUYẾT 


#4 & ‡}Ï BH ÑÙ {X4 HH 
TẾ THÔI TRỮ SUẤT SƯ PHẠT CỬ 
TẾ THÔI TRỮ CẤM QUÂN ĐÁNH NƯỚC CỬ 


Tá Thị - Tê Hầu đã đánh Tấn, sợ bị báo thù, muốn gặp 
Sơ Tư. Sơ Tư sai Vi Khai Cương sang Tẻ lề sính, và để hỏi 
cho biết thời kì hội. Tê Hầu tế xã rồi diễn bình cho Vĩ Khải 
coi. Trần Văn Tử nói: Tế sẽ có nhiêu địch. Tôi nghe nói, đồ 
binh không cất trong kho, mà cho ra ngoài, là sẽ gọi đô binh 
khác tới. 


Mùa thu, Tẻ Hậu được tin là Tân đang sửa soạn chiến tranh, 
mới cho Trần Võ Vũ theo Vì Khải Cương sang Sở từ tạ và xin 
viện binh. Thôi Trữ đem quần đưa tiễn, rồi đánh vào nước Cử, 
tràn vào một ấp Cử là Giới Căn. 

Cao Kháng - Năm trước, Tế Hầu đánh úp Cử, đã cùng 
Cư hòa. Nay Thôi Trữ nhân cẩm quân tiễn sứ sang Sở, mà 
rồi đánh nước Cử, ta đú biết Tế chỉ thấy có lợi thôi, chứ không 
để ý đến chữ tín. 
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%x *% 
ĐẠI THÙY 
LỤT TO 


/X H % E # H 5ã ã x 
BÁT NGUYỆT. QUÝ TỊ, SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG TÁM, NGÀY QUÝ TY, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


A 8 HE & % A ® % M Í W íq 8B # ẤM 
7# KÝ # HƠ“KñÀ) W#Z #3 B8 


CÔNG HỘI TẤN HẦU. TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH 
BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỪ, ĐẰNG TỬ. TIẾT BÁ, 
RỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, VU DI NGHỊ 
LÔ CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH BÁ, 
TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT BÁ, 

KỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, TẠI ĐẤT DI NGHI 


Tả Thị - Hội tại Di Nghĩnh, định đánh Tẻ. Nước lụt không 
thi hành được ý định. 

Cao Kháng - TỪ sau hội thả Kha Lăng, Tế có ý khinh Tấn. 
Lại gặp khi Tả Hầu là Hoàn mật, mà Quang mới lên ngôi mới 
chịu thể tại đât Thiần Uyền. Rồi đến hội Thương Nhiệm, Sa 
Tùy, Tấn đã kém thế. Tế từ đó sinh hai lòng. Năm sau, Tê đánh 
Tấn, lại hai lần đem quân đánh Cử. Tấn Hầu vì những cớ đó, 
mới mớ hội Di Nghị, đem quân 12 chư hầu, định đánh Tả. Nhưng 
có hội mà không có đánh, là có ý sợ. Thế nước không mạnh, 
các nước không một lòng, Nói là vì nước lụt không thi hành được 
ý muôn chỉ là một cách biện chứng không đánh thôi. Ơ dưới 
chép, Thôi Trữ đánh Tây Bi nước ta, thì đủ biết là Tấn không 
còn làm gì được nữa. 

Uông Khác Khoan - Tân họp chư hầu, ý muốn đánh Tềể 
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mà không đánh được, cho nên chép là hội, chứ không chép phạt, 
để cho rõ có họp 12 vua các nước, mà không làm được việc gì. 
Vì tiến binh thì sợ Tế mạnh, lui bình lại lo Sở phạt Trịnh. Thế 
cho nên hội mà lại thôi. Việc Bình Âm, Tranh Bả có ở hội, Sở 
cũng phá bằng cách đánh Trịnh, mà Công Tử Ngọ một mình đem 
quân vào cõi, không đủ làm cho Trịnh nao núng. Lân này Trịnh 
Bá cũng có mặt tại hội, mà Sở Tử lại đem quần chư hâầu để đánh 
Trinh, chư hậu mới bỏ Tẻ mà đi cứu Trịnh vậy. Nói đánh mà 
không quyết, nói cứu mà không tới, là thây nghiệp Bá của Tấn 
suy rồi. Vì thế Xuân Thu không chép chư hầu cứu Trịnh. 


+ # 7 8 EB & šr # fñ & 
ĐÔNG, SỞ TỦ, SÁI HẦU. TRẦN HẦU, 
HỨA NAM PHAẠT TRỊNH 


MÙA ĐÔNG, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẦN HẦU, 
HỨA NAM ĐĂNH TRỊNH 


Tả Thị - Mùa đông, Sở Tử đánh Trịnh để cứu Tê. Vây cửa 
đông Trịnh đô, đồn quân ở Cức Trạch. Chư hâu ở hội Di Nghỉ 
về, cứu Trình. Tấn Hầu sai Trương Cách và Phụ Lịch tới Sở khiêu 
chiền. Hai tướng xin Trịnh một người giong xe giỏì (thuộc đường 
đì). Người Trịnh chẹn được Uyểến Sạ Khuyến là tốt. Tử Thái Thúc 
Sạ Khuyến: “Đừng nền coi các tướng một nước lớn là ngang hàng 
với mình”. Sạ Khuyển đáp: Tôi phải kính như nhau những người 
cao chức hơn tôi, dù ở nước lớn hay ở nước nhỏ (ý nói tôi là 
đại phu như Trương Cách và Phụ Lịch, tôi không kém chức). Thái 
Thúc lại nói: Không thế đâu. Núi nhỏ thì không có tùng bách. 

Trong khi hai tướng, Trương Cách, Phu Lịch ở trong trướng, 
thì Sạ Khuyên ngồi ở ngoài. Họ chỉ cho ăn khi họ đã ăn rồi. Khi 
đi đường họ cho ngồi xe lớn chở đề, còn họ thì ngồi xe đủ phương 
tiện. Họ chỉ cho cùng ngồi để giong xe, khi gần tới quần đội Sở. 
Cả hai cùng ngồi đệm mà gảy đàn cảm. Khi tới gần quân địch, 
Sạ Khuyến, không báo trước, ra roi ngựa. Cá hai lôi mũ trụ trong 
bọc ra, đội lên đâu. Khi đi vào hàng ngũ địch, hai tương xuống 
xe, môi tướng nắm lấy một người, ném xuống đất, rôi cắp dưới 
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tay lấy làm tù bình. Sạ Khuyển cho quay xe đi ra, không đợi. 
Hai tướng cũng vội quay ra, nhảy lân xe, lôi cung trong bao ra 
rồi bắn tên. Khi đã thoát hiểm mới ngồi lên đệm, gảy đàn, rồi 
bảo Sạ Khuyến: Công Tôn với chúng tôi, cùng xe, tức là như anh 
em, sao hai lần làm việc, không bàn với chúng tôi. Sạ Khuyến 
đáp: Lúc đâu trí tôi ở chỗ đi vào hàng trận giặc, lúc sau tôi khiếp 
sợ. Hai người đều cười, bảo: Công Tôn vội quá. Sở Tử từ Cức Trạch 
về, sai Vị Khai Vương, cầm quân đưa Trần Vô Vũ về Tê. 

Người Ngô, vì cớ Sở cho chiến thuyền tới đánh, mới kêu gọi 
đân nước Thư Cưu, vốn từ xưa theo Sở. Dân Thư Cưu bằng lòng 
phản Sở. Sở Tử đóng quần tại Hoang Phố, đất nước Thư Cưu 
sai Thẩm Doãn Thệ và Sư Eì Lâ, trách vua Thư Cưu. Thư Cuu 
Tử (Tử, là nước Tử, vua nước Thư Cưu) kính cấn đón hai sứ, nói 
là không có việc phán bội, và xin lập mình ước. Hai sứ về phục 
mệnh. Vua Sở muốn đánh. Vị Tử nói: Không nên. Thư Cưu đã 
báo cáo là không phản, mà xin chịu thể mà ta lại còn đánh, 
thế là đánh kẻ vô tội. Ta hãy về, cho đân nghỉ để đợi kết quả. 
Nêu Thư Cưu trung trực thì ta còn đòi hỏi gì. Nếu hắn sau lại 
phản, thì hấn không còn chối cãi được. Ta sẽ làm được. Thế là 
quân đội Sở lui về. 

Uông Khắc Khoan - Tấn, Dương Sở Phủ đánh Sở để cứu 
nước Giang, thì Xuân Thu chép là cứu. Đây chép đánh Trịnh, 
không chép để cứu Tả, là không cha người Sở được cứu. 


2+ ® H Ñ 


CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


4X #Ở 4H #4 # 
TRẦN, KIỀM NGHỊ CỮU XUẤT BÔN SỞ 
KIỀM NGHỊ CỮU NƯỚC TRẦN, BỎ NƯỚC CHẠY SANG SỞ 


Tả Thị - Người Trần lại đánh các người đảng họ Khánh. 
Kim Nghi Cữu bỏ nước chạy sang nước Sở. 
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di  ấ9J DU mã BŨB 
THÚC TỒN BẢO NHƯ RKINH SƯ 
THÚC TÔN BẢO TỚI KINH SƯ (CHU) 


Tả Thị - Người Tẻ đắp thành Giáp cho Thiên Tử. Mục Thức 
sang Chu lễ sính và mừng thành mới. Thiên Tử khen là có lã, 
ban cho cỗ xe lớn. 

Cao Khang - Tương Công lên ngôi được 24 năm. Sang châu 
Tấn 5 lần. Đi khỏi nước dự hội chư: hấu, 13 lần. Vị thường tới 
châu Thiên Tử. Khi đó Vương Cung bị hủy, mà Tê Hầu thì phản 
Tấn. Muốn chiều Thiên Tứ, cho nên vì Thiên Tử đắp thành. Nhân 
thế, Thúc Tôn Báo mới tới Kinh sư lễ sính, vừa để mừng. 


+%x 
ĐẠI CƠ 
NẠN ĐÓI Ở LỖ 


Phủ lục Tả Truyện - Tấn Hấu yêu Trình Trịnh, phong cho 
làm phó đạo Hạ Quân. Chức Hành nhân (đi sứ) nước Trịnh là 
Công Tôn Huy, sang Tân lễ sính, Trình Trịnh hỏi: “Xin hỏi ngài, 
ở chức cao làm thế nào xuống được chức thấp”. Tử Vũ (Huy) không 
đáp được. Rhi về Trịnh, nói chuyện với Nhiên Minh. Nhiên Minh 
nói: Hắn sắp chết đó. Nếu không thì cũng sắp phải chạy trốn. 
Một. người ở ngôi chức quý, nếu có khôn ngoan, có biết sợ, thì 
nghĩ tới xuống chức, tất là biết đường lỗi hành động. Chỉ việc 
nhường người ta. Chỉ có thể thôi, còn cẩn gì phải hỏi. Người 
mà đã leo cao lại tìm cách xuống là người khôn. Trình Trịnh 
không có cái khôn ngoan ấy. Có lẽ hắn đã phạm một tội gì, 
cho nên lo, hoặc bị chết, hoặc bị đưối. Hay là tâm thần hoảng 
hốt. Thế là đi tới chỗ chết. Lo sợ chứ không phải muôn nhường 
nhìn. 

Cốc Thị - Ngũ cốc không được mùa cả là đói to. Một thứ 
cốc không được gọi là thiếu. Hai thứ cốc không được gọi là đói. 
Ba thứ cốc không được gọi là cận. Bến thứ không được gọi là 
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khang. Năm thứ khòng được gọi là đại xâm. LỄ nghị về đại xâm, 
vua đến bữa ăn, ăn không cần đủ vị. Lâu đài không sơn, không 
xây dựng. Bách quan áo thường, quỷ thần cầu chứ không tế. Đó 
là nghi lễ khi đại xâm. 

Uông Khác Khoan - Tương Công ở ngôi đã được 24 năm. 
Nên có lấy tích trữ được tám năm mới phải. Năm đó nạn lụt 
tuy to, nhưng chưa bị hủy hoại cung thất, tôn mniếu,'xiêu đổ thành 
quách, thì kho đụn chứa tích không bị hư hại. Nay không có được 
lấy một năm tích trữ, đến nỗi dân đói to, thì thây không có 
lo gì đến đành dụm tích trừ. Xuân Thu chép một năm được mùa 
to, một năm đói :o, mỗi thứ có một lần. Năm được mùa to, là 
chép đạo trời khi đá là bât thường. Năm đói to, là chứng tổ người 
không biết xử sự khi biến. Chép đại hạn có hai lần, nước lụt 
to có tám lần. Iait và hạn không to thì không chép. 


Năm Quý Sưu, Vua Linh Vương năm thứ 24. 


— + 8 hi # 
NHỊ THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 25 
Tấn Bình, năm thứ 10. Tế Trang, năm thứ 6. Vệ Hiến, năm 
thứ 29. Thương, năm thứ 11. Sái Cảnh, năm thử 44, Trịnh Giản, 
năm thứ 18. Tào Vũ, năm thứ 7. Trần AI, năm thứ 21. Ki Văn, 


năm thứ 2. Tống Bình, năm thứ 28. Tân Cảnh, năm thứ 29. 
Sở Khang, năm thứ 12. Ngô Chư Phàn năm thứ 13. 


®* # E !ƒ Hù BÚ f2 #3 3L Ñ 
XUÂN TẾ THÔI TRỪ SUẤT SƯ, PHẠT NGÃ BẮC Bỉ 
MÙA XUÂN, TẾ THÔI TRỮ CẦM QUÂN ĐÁNH BẮC BỈ CỦA TA 
Tả Thị - Báo thù việc Hiếu Bá (Trọng Tòn Yêt) trước đem 
quân tới Lỗ Công lo, sai báo cáo với Tân. Mạnh Công Xước nói: 
“Thôi Tử sắp có chí làm phản, không có lo gì ta đâu, tất là 
chỏng lui quân, việc gì ta phải lo. Quân tới không tàn phá. Dân 
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không phải sợ hãi khác với mọi lần”. Quân Tê rút lui, chưa nên 
công cán 8ì. 


8S HH H ¿ 4x # £ ï Ø8 R #8 Y 
HẠ. NGŨ NGUYỆT, ẤT HỢI TẾ THÔI 
TRU THÍ RÌ QUẦN QUANG 


MÙA HẠ THÁNG 5, NGÀY ẤT HỢI, 
TẾ THÔI TRỮ GIÊT VUA LÀ QUANG 


Tả Thị - Ở Tẻ, vợ Đường Công, nguyên là em gái Đồng Quách 
Vến. Đông Quách Yến làm gia thần cho Thôi Vũ Tử (Thôi Trữ). 
Đường Công chết. Yến đánh xe cho Vũ Tử tới phúng viếng. Vũ 
Tử trông thấy vợ Đường Công là Đường Khương đẹp, sai Yến 
bắt đem tới. Yến nói: “Vợ chồng phải khác họ. Ngài về dòng 
Định, họ vua Tẻ, mà tôi thì dòng Hoàn Công, tức là cùng họ. 
Ngài không thể lây em tồi được” Vũ Tử cho bói để quyết định. 
Được quẻ RKhốn, biến thành quẻ Đại quá, Thái sử đoán cho là 
quẻ tốt. Vũ Từ hỏi Trần Văn Tư, Trần Văn Tử nói: Chồng theo 
quẻ Phong (nửa dưới quê đại quá). Phong là gió. Gió có tính cách 
lật đỏ. Vậy không nên lấy người ấy. Vả lại theo lời đoán thì 
có câu: Khốn khổ trên đá lớm chởm, dẫm chân trên bụi gai góc, 
đi vào trong cung đình của rủàình mà không thấy vợ đâu. Khôn 
khổ trên đá, nghĩa là khó nhọc, để đi được. Dẫm vào gai góc, 
thanh ra gai góc hại chân mình. Vào cung không thấy vợ là 
điểm hung, không còn cứu được”. Thôi Trừ nói: đây là một quả 
phụ, có hại gì. Có hại thì chồng trước đã bị hại rồi. Thế rỏi 
lấy. Trang Công, vua Tê, thông dâm, lui tới nhà Thôi Tử luôn. 
Một hôm lấy mũ của Thôi Tử đem ban cho người khác. Theo 
hầu có người can: khòng nên thê. Vua đáp: Chả nhẽ không phải 
là Thòi Tư thì không được đội mũ hay sao. Thôi Tử thây hành 
vị đó, và thấy nhân nạn Tấn mà đánh Tấn, mới nói: Tấn chắc 
là báo thù. Nhất quyết giết vua Tế để được lòng Tấn, nhưng 
chưa có dịp. Tê Hầu một lân đánh người thị vệ là Giả Cử, nhưng 
vẫn giữ cho hầu cận. Giá Cử mới vì Thôi Trữ do thám vua. Mùa 
hạ, người nước Cử vốn lo ngại về trận Thả Vụ, vua Cử tơi chầu 
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vua Tế. Ngày Giáp Tuất vua TẾ thết tiệc vua Cử ở ngoài thành, 
phía bác. Thôi Trữ cáo ốm không dự tiệc. Ngày Ất Hợi, Tê Hầu 
tới thăm Thôi Trữ tại nhà, rồi cố gặp Khương Thị. Khương Thị 
vào buồng rồi cùng Thôi Trữ đi ra cửa bên (không để vua trông 
thấy). Vua dựa vào cột ngàm hát (để đánh tiếng) Giá Cử ngăn 
hết các thị vệ khác không cho vào buồng, đóng cổng lại. Giáp 
binh mới kéo ra. Tẻ Hầu đứng lên đài xin tha. Giáp bình không 
nghe. Xin thể cũng không được. Xin tự chết ở nhà Thái miếu 
cũng không được. Giáp binh đều nói: Bây tôi cúa nhà vua là Trữ, 
hiện đang có bệnh, không thể tuần mệnh được, và biện ở gần 
cung nhà vua. Chúng tôi đây có phận sự coi giữ nhà. Mà nhà 
hiện có việc đâm bôn. Chúng tôi chỉ biết một, chứ không biết 
hai mệnh. Vua leo lên tường. Quân bắn, trúng đùi. Vua ngä xuống, 
rồi bị giết. Tất cả thị vệ là Giả Cử, Châu Xước, Bính Sư, Công 
Tôn Ngao, Phong Cụ, Đạc Phủ, Tương Y, Lâu Yên, đều bị giết. 

Chúc sư, quan coi việc tế tự, là Đà Phu, tế miếu ở Cao Đường. 
Khi về phục mệnh, trước khi trút bỏ mũ tế, cũng bị giết ở nhà 
Thôi Trừ. Thân Khoái giữ chức Thị Ngư bảo gia TẾ với vợ con 
ga Tế đi đi, còn tôi đành chất ở đây. Gia TẾ nói: Đi thoát là 
trái dạo và trái gương của ngài cho. Thế là cùng chết với chú. 
Thôi Trữ giết Tông Miệt tại Bình Âm. 

Án Tứ đứng ở ngoài cửa Thôi Trữ. Tá Hữu hỏi có nên chết 
không. Đáp: Nếu là vua riêng của ta thì ta chết. Hỏi có nên 
trôn không. Đáp: Nếu ta có tội thì bỏ trốn đi nước khác. Hỏi 
thế thì về. Đáp: “Vua chết, ta về đâu. Làm vua của dân có phải 
để hiếp đáp dân đâu, là để giữ gìn vã tắc. Làm tôi của vua, 
có phải chỉ đê hưởng bồng lộc đâu, là để giúp xã tắc. Cho nên 
vua mà vì xã tấc chết, thì phải cùng chết với vua; vì xã tắc 
đến bước lưu vong, thì phải cùng lưu vong với vua. Còn như vua 
vì riêng mình mà chết, mà lưu vong, thì trừ những kẻ thân cận, 
được cùng giúp việc riềng, còn ai đám có trách nhiệm cùng chết 
với vua, hoặc cùng lưu vong. Đã có vua mà lại giết đi, thì ta 
sao được chết, sao được lưu vong, ta sao lại về”. Cửa vừa mở, 
Án Tử vào, ôm thây vua khóc, rồi ba lần giậm chân đứng dậy 
đi ra, (ý thảm thiết) Ai cũng chác Thôi Tư sẽ giết Án Tứ, Thôi 
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Tử nói: Người ấy là dàn vọng. Tha người ây thì được lòng dân. 

Lư Bề Quý chạy sang Tấn. Vương Hà chạy sang Cử. 

Khi Thúc Tôn Tuyên Bá còn ở Tẻ, Thúc Tôn Hoàn nước Tê 
tiến một con gái Tuyên Bá vào cung, (vua Linh Công), sinh ra 
con sau là Cảnh Công. Ngày Định Sửu, Thôi Trữ lập Cảnh Công 
lên ngôi, mình làm tướng quốc. Khánh Phong làm Tả tướng. Hai 
người lập rninh ước với đân trong cung Đại Cung (Thái miếu). 
Trong minh ước có câu: Ai mà không theo Thôi, Khánh,.. Án 
Tử ngắt lại, nhìn lên trời than rằng, nếu tôi là Anh, không theo 
những người trung với vua, và lợi cho quôc gia, thì xin như câu 
thể. Vừa nói xong là sáp huyết, uống huyết thê. 

Ngày Tân TỊ, Cảnh Công với các đại phu, cùng vua Cứ thẻ. 
Trong mình ước. Thái sử viết: Thôi Trữ đã giết vua. Thái Sử 
bị giết. Hai em Cứ viết câu đó, cũng bị giết. Người em nữa lại 
viết như cũ, thì thôi không bị giết. Viên quan Nam Sử nghe nói 
các vị Thái Sứ bị giết cả, (Thái sử cùng hai em) vội cảm thả 
tre (đề viết sử) tới triểu Người ta cho biết là được viết đúng 
sự thực rồi. Thế là Nam sử mới ra về. 

Lư Khua Ánh lây màn cuốn vào vợ để che đậy rồi cho lên 
xe của Thân Tiền Ngu, cùng đi trốn, Tiến Ngu đẩy người vợ xuống, 
và nói: “Ông đã không giúp được vua cho khỏi hôn mê. Vua nguy, 
ông không cứu được. Vua chết, ồng không biết cùng chết. Nay ông 
biết giãu giêm người òng thân yêu nhất. Ai là người dung nạp 
được”. Giong xe đến một đường độc đạo, Tiển Ngu muốn nghỉ, Anh 
nói, Thôi và Khánh đuổi theo ta. Tiền Ngu đáp: Trên đường hẹp 
này, chí một người chông một người, Sợ gì ai. Thê là đừng lại, 
nghỉ. Tiên Ngu nằm, đầu gồi vào đây cương. Cho ngựa ăn, rồi 
hai người mới ăn. Án xong, giong xe đi. Ra khỏi đường hẹp, Nguụ 
bao Anh rằng: Ta cho ngựa đi nhanh. Ta không chống "nổi với 
quản đội đông của Thôi, cúa Khánh. Thê là chạy trốn tới Lỗ. 

Thôi Trữ đem thi thể Trang Công tới Bắc Quách (quách phía 
bác). Ngày Đinh Hợi, táng tại xóm họ Sï Tôn. Đám tang dùng 
có bôn quạt vá (chư hầu theo lễ được dùng sáu). Đám không 
ngăn chặn cấm người đi đường. Chỉ dùng có 7 cỗ xe (theo lễ 
được 9 cỏ) mà không có giáp bình. 
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Cốc Thị - Trang Còng nói đã bậy bạ lại thông đâm ở nhà 
họ “Thôi. 

Xét - Tế Trang Công bị giết. Án Tử nói: Vì việc riêng mà 
chết, thì không phải những hạng tôi hầu những việc riềng đó, 
không đám có nhiệm vụ cùng chết. Thuyết đó sai. Các vua Thương, 
Mẫn, nước Tông, không phải chết vì quốc gia mà Khống Phú, 
Cừu Mục có phải là tôi tớ riêng đâu. Việc Trang Công bị giết. 
Ánh vốn biết trước. Dung nạp họ Loan cho là không thế lâu được. 
Đánh Vệ, đánh Tấn cho là họa tới nơi, đự định biết là phải 
thua, thật là hạng người tiên triết. Thế mà một sớm mai có 
việc, lấy cổ quốc gia, là trọng, để tự biện luận, sao không. cùng 
vua chết, khiến cho những kẻ tham sống trong thiên hạ rnà quên 
nghĩa, lây cớ che gỡ tội, trái đạo, hại giáo, còn răn dạy được 
ai Trân Văn Tử có đến 10 cỗ xe, bó mà ra đi, thánh nhân chỉ 
cho là thanh bạch thôi. Án Anh là công tộc nước Tẻ, đời giữ 
chức Quôc Khanh, thế mà cùng loạn tặc cùng đứng trong triều, 
không thãy nói đến việc trị tội loạn nghịch, thật là đáng theẹn. 

Hồ Án Quốc - Xét như bọn Giá Cử, theo vua hôn mê, chứ 
không được gọi là tử tiết, mà dẫn lời của Án Anh làm chứng 
thì lí vẫn không thông. 


2ã 8 & %X 2 ñ®ồ 5 Œ {HH  íHä 7 Ä 
# 8 7 1n trí" ;¡) 4# ý 7 5% ã 


CÔNG HỘI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TẢO BÁẢ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐẰNG TỪ, 
TIẾT BÁ, KỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỪ VU DI NGHI 
LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, VỆ HẦU, 
TRỊNH BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỪ, CHÂU TỪ, ĐĂNG TỪ, TIẾT BÁ, 
KỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỪ TẠI ĐẤT DI NGHI 

Tả thị - Tân Hầu từ bến Bạn qua sông Hoàng Hà, hội chư 
hầu tại Di Nghị đề đánh Tê, báo thù việc Triều Ca. Muốn chiều 
ý Tấn, người Tế bảo vì Triêu Ca, Trang Công đã chết. Rồi sai 
Thấp Sừ xin hòa và Khánh Phong thì sang quân đội Tấn. Đàn 
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bà, đàn ông xếp thành hai hàng, đem các bảo vật, tế khí trong 
cung miếu, tặng sáu chánh, phó, súy trong ba đạo quân, năm 
tướng lại, ba mươi tướng quân, các đại phu trong ba đạo quân, 
các tướng nhỏ, các quân quan ở lại Tấn giữ chức vụ, tất cả đều 
có đỗ lễ, Tấn Hầu hứa cho hòa. Sai Thúc Hướng báo cáo chư 
hầu. Lỗ Công sai Tử Phục Huệ Bá đáp: “Nhà vua tha kẻ có tội 
để cho các nước nhỏ được yên, đó là ơn nhà vua. Quả quân xin 
theo mệnh”. 

Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hầu sai Ngụy Thư, Uyến Một, 
đón Vệ Hầu (Vệ Hiến Công từ trước trốn ở Tề, nay về Vệ). Mong 
rằng sai được Vệ thuận nhường đất Di Nghi cho Tân, Thôi Trữ 
giữ lại Tẻ, vợ và con vua Vệ, để bất vua Vệ phải cho hắn đất 
Ngũ Lộc. 

Lưu Sưởng - Họ Đỗ bàn là không chê trách việc Tế hối 
lộ, Tế đang có tang. Quân nên tự lui. Bàn thế sai. Nếu Tế Hầu 
mà chết thường về bệnh, thì quân Tấn lui là phải. Nay tôi giết 
vua, tội rất lớn, sao Tấn lại lui quân. Giá sử Tấn có đánh Tềễ, 
phá thành, giết giặc, hủy hoại cung thât, cũng không gọi là đánh 
một nước có tang được. Nước giết vua mà cho là nước đang có 
tang, thế là chư hầu không trị tội giặc. 

Hoàng Trọng Viêm - Tế mà chiêm Triểu Ca, người Tấn 
riêng uất hận Trữ mà giết vua là tội nhần lớn trong thiên hạ. 
Nay Tân hội chư hảu tại Di Nghĩ để đánh Tẻ, báo thù trận Triều 
Ca, người TẾ lây việc giết vua làm đẹp lòng Tấn, mà rồi Tân 
thôi tha cho, thê là chí biết có việc riêng mình bị uất hàn, mà 
không biết đến tội nạng trong cả thiên hạ. 


5x H 3 †?# 8 2 3 x l ữ ÄÀ 
LỤC NGUYỆT, NHÂM TÍ, TRỊNH, 
CÔNG TÔN SÁ CHI, SUẤT SƯ NHẬP TRẤN 
THÁNG SÁU, NGÀY NHÂM TÍ, 
CÔNG TÔN SÁ CHI, CẦM QUÂN VÀO NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Trước kia, Trần Hầu hội Sở Tư để đánh Trịnh. Trèn 
đường đi, quân đội Trần cho lấp hêt giếng, chặt hết cây. Dân 
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Trịnh vẫn còn oán. Tháng sáu, Tử Sản, đem 700 cỗ xe đánh 
Trần, đêm tới, đột nhập vào thành. Vua Trân đỡ Thái Tử Yên 
Sư chạy ra nơi tha ma mộ địa ân náu. Gặp Tư Mã Hoàn Từ, 
bảo cho lên xe. Tư Mã chối: Tòi đang đi tuần thành. Gặp Thượng 
Khanh Gia Hoạch đang đưa mẹ và vợ. Hoạch bảo mẹ và vợ xuống, 
rỏi mời vua lên. Vua bảo để mẹ lại. Gia Hoạch nói không được. 
Thế là cùng vợ đỡ mẹ trốn ra mộ địa được thoát. 

TW Triên ra lệnh cho quân không được bước vào cung điện. 
Lại cùng Tử Sản đứng án ngữ ở cửa. Vua Trần sai Tư Mã Hoàn 
Tử tới biếu Tử San và Tử Triển các bảo vật trong cung miếu. 
Đầu đội khăn tang, tay bưng thần vị xã tắc, sai đàn ông, đàn 
bà, chia ra làm hai bên, tay cầm dây trói, đứng ở sân triều 
đợi lệnh các tướng Trịnh. Tứ Triển tay cũng cẩm dây trỏi như 
người tới chịu tội, tiên lên trước vua Trần rạp đầu lạy. Xong 
rỏi, bưng li rượu, đảng cho vua. Tử Mĩ (Sản) đi vào, đếm số 
tù binh, rồi đi ra (chứ không sai bắt dẫn đi). Quan Tư Chúc, 
tê nên xã, quan Tư Đồ săn sóc đếr. dân chúng. Quan Tư Mã 
lấy lại thần chủ rểi ra làm phận sự. Quan Tư không sai phu 
dịch dọn dẹp đường sá. 

Rồi Trịnh kéo quân và. 

Cao Kháng - Mùa thu trước ở hội Di Nghị. Sở cùng ba nước 
Trân, Sái, Hứa, cùng phạt Trịnh. Năm nay, lại hội tại Dị Nghĩ. 
Trịnh lo Sở lại trở lại Cho nên đem quân đi đánh Trần trước, 
để uy phục nhân tâm. Cứ đọc Truyện Tả Thị thì chưa từng thấy 
ai đem quân vào nước người ta rà lại có lễ độ như thể. Cho 
nên kinh Xuân Thu không có lời chê. 


#«⁄ /âA H ŒẦ Hñ mã 4ä 7 8 ứ 
THU, BÁT NGUYỆT, KỈ TỊ, 
CHƯ HẦU ĐỒNG MINH VU TRỌNG KHƯU 
MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY KỈ TỊ, CHƯ HẦU ĐỒNG MINH 
(CÙNG THỂ) TẠI ẤP TRỌNG KHƯU TRÊN ĐẤT TẾ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 8, ngày Kỷ Ty, đồng minh tại Trọng 
Khuu, vì Tế xin hòa. 
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Phụ lục Tả Truyện - Triệu Văn Tử cầm quyền chính nước 
Tân. Ra lạnh lấy thật ít đồ lễ các chư hậu, mà đối đãi có lễ 
độ hơn. Lỗ Mục Thúc khi sang thăm. Văn Từ có nói: “Từ nay 
trở đi, chiến tranh chắc ít dẫn. Tả Thôi, Khánh, mới được cầm 
quyền tất phải chiểu các chư hầu. Vũ tôi (tèn Triệu Văn Tử) biết 
Sở Lệnh Doãn, nếu chúng ta trong khi giao thiệp, cử chỉ lịch 
sự, ngôn ngữ cung kính thì chư hầu có thể yên được, chiến tranh 
có thể tránh được”. 

Hồ Truyện - Thôi Trữ đã giết vua. Tấn Hầu nhận hối lộ 
mà cho hòa cho nên thê tại Trọng Khưu, đặc biệt chép chữ đồng, 
đồng mình. 

Khống Dĩnh Đạt - Truyện chép tháng bảy. Kinh chép tháng 
tám. Đỗ thị lấy các lịch so sánh, thì tháng bảy, ngày 12, là 
ngày Ky Ty, mới biết là Kinh nhằm. 


4a # H Ññ 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LÔ CÔNG TỰ HỘI VỀ 
Uông Khắc Khoan - Đây là chép từ hội về. Là rõ tội vào 
đảng với kẻ ác, phụ họa với bọn gian. 


fm ÍZổỔ ÀA 1T % 
VỆ HẦU NHẬP VU DI NGHI 
VỆ HẦU VÀO ĐẤT DI NGHỊ 

Tả Thị - Vệ Hiến Công vào Di Nghỉ. 

Công Thị - Di Nghỉ là gì. Là ấp nước Vệ. Vì hãy quên đi 
để giết vua ở trong đã. 

Lưu Sưởng - Vệ Hầu vào Di Nghị. Công Dương bàn không 
chép là vào Vệ, là quên đi để giết vua trong đã. Bàn thế sai. 
Khản tuy mất ngồi, nhưng không phải là Phiếu bất làm tôi được. 
Phiếu tuy được ngôi, nhưng không phải Khản tôn làm vua được. 
Xuân Thu đâu lại cho Khản là vua bị quên. 
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Lã Đại Khuê - Mùa hạ, tháng 5, hội Di Nghi thì Vệ Hầu 
là Phiếu. Còn Vệ Hầu vào ấp Di Nghi là Khản. Sao không ngại 
hai vua tên có lẫn lộn. Là vì Khản tuy vô đao, không phải bầy 
tôi được quyền đuổi. Phiếu cũng không phải bầy tôi được quyền 
bầu. Cho nên Khản vào thì không chép tên. Trịnh Bá Đột vào 
đất. Lịch, sao lại chép tên. Là vì Đột không nên lập làm vua 
mà Khản thì nên lập. 

Gia Huyền Ông - Đời Xuân Thu, trong nước, ngoài nước có 
hai vua, là ở nước Trịnh thì có Hôốt và Đột; ở nước Vệ thì có 
Khăn và Phiếu. Hốt làm vua là chính. Sái Trọng bầu Đột, Đột 
là cướp ngôi. Khản làm vua là chính. Tôn Làm Phủ đem Phiếu 
cướp ngôi. Hôt đã phục được ngôi, thì Đột là giặc. Cho nền, Đột 
mà vào ấp Lịch thì chép tên. Khản mà vào đất Vệ, thì Phiếu 
hãy còn ở ngôi, thế tức Phiếu là giặc. Thê cho nên Khản vào 
Di Nghi không chép tên. Kịp đến khi Phiếu chết, Khản vào, nhiên 
hậu mới chép tên Khản, chỉ là để rõ cái tội đã mất nước, 


3 ằm.# ứ" B] WW ẤŸ M§ 
SỞ KHUẤT KIẾN SUẤT SƯ DIỆT THƯ CƯU 
KHUẤT KIẾN NƯỚC SỞ CÂM QUÂN DIỆT NƯỚC THƯ CƯU 


Tả Thị - Vi Tử Bàng nước Sở mất. Khuất Kiến làm Lệnh 
Doãn. Khuất Đăng làm Mạc Ngao. Về sau, nước Thư Cưu chống 
với Sở. Tử Mộc khi đó làm Lệnh Doãn đánh Thư Cưu, tiến đến 
LI Thành, thành nước Thư Cưu. Người nước Ngô cứu. Tử Mộc vội 
thân đem đạo Hữm Sư tới thành Thư Cưu. Tư Cương, Tức Hoàn, 
Tử Tiệp, Tứ Biên, Tử Vu, cẩm đạo Tả sư rút lui vì gặp quần 
Ngô. Quân Ngô đóng lại bảy ngày giữa hai đạo quân Sở. Tử 
Cương nói: “Ở đây ẩm thấp, lâu ngày ta mất sức. Mất sức thì 
sẽ bị giặc bắt. Nên đánh nhanh đừng trễ. Xin ai lấy quân mình 
đánh từng trận. Còn tỉnh bình cứ giữ hàng ngũ đợi. Nếu chúng 
ta thắng thì tính binh tiến. Nêu chúng ta phải chạy thì tỉnh 
binh tiếp viện cứu ta. Như thế có thể ta toàn quân thoát được. 
Nấu không, ta sẽ bị quân Ngô bắt”. Lời đề nghị được toàn quân 
chấp nhận. Năm tướng được chọn, đem quân bản bộ sông vào 
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trận Ngô. Quân Ngô ớ núi cao nhìn xuông, không thấy quân 
Sơ tiếp ứng, quân Ngô mới quay lại, đuôi quân Sơ tới trung 
tâm. Bọn tỉnh binh không ra. Quân Ngồ tan vỡ. Sau quân Sở 
vây thành Thư Cưu. Dân tản nát chạy trốn. Tháng tám Sở 
điệt Thư Cưu. 

Gia Huyền Ông - Sở không chế phục được Ngô. Mới tàn 
sát nước nhỏ để hả giận, sau các trận bị thua. Kinh Xuân Thu 
ghét, cho nên Thư Cưu tuy là nước nhỏ, mà cũng chép lúc mất, 
để cho rõ tội diệt quốc của người Sở. 


%& #W§ Z2 #ã ãä hìỦ 6 #2 
ĐÔNG. TRỊNH, CÔNG TÔN HẠ, SUẤT SƯ PHẠT TRẦN 
MÙA ĐÔNG, CÔNG TÔN HẠ, CÂM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Tử Sản nước Trinh tới nước Tấn hiến tiệp, tức là 
dâng các đồ vật và người lấy được của bên địch. Mặc đồ bình. 
Người Tấn hỏi Trần có tội gì? Đáp: “Xưa, Ngu Ứ Phủ giữ chức 
Đào Chính triều nhà Chu, phục sự tiên vương ta. Tiên Vương 
(Vù Vương) dùng các đồ mà Ứ Phú sai đúc nặn. Ứ Phủ vốn là 
dòng dãi vua Thuấn. Vũ Vương mới gả con gái đầu là Thái Cơ 
cho Hồ Công con Ứ Phủ, phong cho ở đất Trần để hoàn tất. ba 
chư hầu chính là Hạ, Ân, Trần. Dòng vua Trân tức là ở dòng 
nhà Chu ra. Dến nay vẫn là nhờ nhà Chu. Đến khi có loạn xảy 
ra sau đời Hoàn Công, dân nước Sái muốn lập làm vua Trần, 
một người do nước Sái giúp tức là Lệ Công, con Hoàn Công, vợ 
Lệ Còng là con vua Sái. Tiên quân nước Trịnh tôi là Trang Công 
giúp và đưa lên ngôi Trần Ngũ Phủ (em Hoàn Còng). Người Sái 
giết Ngũ Phu. Trịnh tôi sau lại cùng Sái dựng Lệ Công. Cho 
đến Trản Trang Công và Trần Tuyên Công (cả hai là con nối 
của Lệ Công), tất cả các vua Trần được làm vua là nhờ ở Trịnh. 
Đến khi có loạn gây nên bởi nhà họ Hạ, Trần Thành Công bị 
đuôi, phải ở nước ngoài, lại nhờ Trịnh mới được trở về Trần. 
Vua Tấn đã biết rõ cả. Nay Trần quên đức lớn của nhà Chu, 
không kế đến công ơn nước Trịnh tôi, bỏ cả thân thích. CGậy thế 
quân lính Sở raạnh, Trần đã lăng loàn đôi với nước tôi. Chúng 
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tôi đã báo cáo Tân năm ngoái. Nhưng không được phép đánh 
Trần thì quàn đội Trần lại đánh vào cửa đông thành nước tôi. 
Trên đường đi họ lập giếng nước, chặt cây cối. Tiểu quốc tôi vốn 
cứ sợ tỏ ra yếu hèn, nhục đến Thái Cơ. Trời đã thâu tâm chúng 
tôi, đã làm cho nó can đảm. Dân Trần đã biết tội, đã tự trói 
xin hàng. Chúng tôi xim trình công. Người Tấn hỏi: Tại sao xâm 
nước nhỏ. Đáp: Theo mệnh tiên vương aì cố tội cũng phải chịu 
hình phạt, Vả lại ngày xưa, chính đất đai của Thiên Tứ không 
quá khoảng vuông mỗi góc nghìn dặm. Đất đai chư hầu không 
quá trăm dặm mỗi góc. Các tiểu quốc không tới con số đó. Ngày 
nay, nhiều đại chư hầu to hơn khoảng nghìn đậm. Nếu họ không 
đã chiêm các tièu quốc, thì làm sao mà nay thành đại quốc được. 

Người Tân hỏi sao mặc binh phục (chứ không mặc triểu phục). 
Từ Sản đáp: Trịnh, tiền quân chúng tôi, Vũ Công và Trang Công, 
là Khiih Sĩ triểu vua Bình Vương và Hoàn Vương. Sau trận Thành 
Bộc Văn Công nước Tấn có truyền mệnh: ai nấy đều giữ chức 
cũ. Và có sai tiên quân tôi là Văn Công mặc binh phục để giúp 
Thiên Tứ, cùng báo cáo trận thắng Sở và dâng người, vật bắt 
được. Nay tôi không dám bỏ riệnh cũ của vua. Sĩ Trang Bá không 
trách móc được điều gì nữa. Mới trình lại với Triệu Văn Tữ. Văn 
Tử nói: Lí lề đúng cả. Nói trái lí lẽ đúng là bất tường. 

Tấn chấp nhận việc báo cáo thắng trận. 


Mùa đông, tháng 10, Tử Triển theo Trịnh Bá sang Tân tạ 
ơn, Tấn đã chấp nhận việc đánh Trần được thắng trận. Tử Tây 
nước Tấn lại đánh Trần. Rồi Trần với Trịnh hòa. 

Trọng Ni nói: Trong sử có cầu: Lời nói để tỏ ý. Chọn kĩ được 
lời thì làm cho lời rõ. Không nói thì ai biết ý. Lời nói không 
chọn là ảnh hương không xa. Tấn là Bá chủ. Quân đội Trịnh 
tràn vào Trân. Nêu không chọn lời nói như Tử Sản thì Trịnh 
đả vô công. Vậy lời nói phải thận trọng. 

Phụ lục Tả Truyện - Vị Yếêm nước Sở làm Tư Mã. Tử Mộc 
là Lệnh Doãn sai tính thuế, xét số áo giáp, khí giới. Ngày Giáp 
Ngọ, Vì Yểm ghi số: số ruộng cày, sản vật rừng núi, tên hồ đầm, 
phân biệt gò đống, chỉ rõ nơi đất ẩm thấp, bạc nhược, ước lượng 
những nơi vũng lầy gắn biên giới, định đoạt những vùng chứa 
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nước được, chia khoảng ruộng giữa hai bờ thành từng mâu ruộng 
nhỏ để đã làm ăn, các nơi khô ở trên bờ sông thì để cỏ mọc 
cho trâu ngựa, các ruộng tốt thì chía từng khu gọi là tỉnh. Định 
đoạt sưu thuế, số xe, số ngựa, dân phải cung cấp, số phu dịch 
về chiến xa, cùng số bộ binh, giáp binh từng ấp phải lo liệu 
cho đủ. Khi công việc hoàn tất, tờ trình đưa lên Tử Mục. Đó 
là theo đúng lễ nghỉ. 

Gia Huyền Ông - Nước Trân bỏ Tấn theo Sở đã mấy năm. 
Người Tấn ngơ đi không hỏi. Trịnh thì theo Tấn đã lâu, đến 
nay mới đám trong một năm hai lần xuất quân đánh Trần để 
náo động nước Sở. Xuân Thu chép mà không có ý chê, thế tức 
như cho là được. 


+ ñẰ —H 3z #PF1” § * 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. NGÔ TỪ ÁT 
PHẠT SỞ, MÔN VU SÀO TỐT 


THÁNG 12, VUA NGÔ LÀ ÁT ĐI ĐÁNH SỞ, 
ĐÁNH VÀO CỬA THÀNH ẤP SÀO, RỒI MẤT Ở ĐÓ 


Tả Thị - Tháng 12 Ngô Tử là Chư Phàn, đánh Sở, để báo 
thù trận Sở dùng chiên thuyền. Ngô Tứ vây cửa thành ấp Sào. 
Sào Ngưu Thần nói: Vua Ngô dũng, nhưng khinh ổịch. Nếu ta 
mở rộng cửa thành, thì vua Ngô thân hành xông vào trước. Tôi 
đợi bắn, tất giết được. Vua ấy mà chết thì nước ta, biên giới 
được tạm yên. 

Lời bàn được nghe. Vua Ngô đánh vào cửa. Ngu Thần nép 
sau bức tường thâp, bắn đứng vua Ngô, chết. 

Phụ lục Tả Truyện - Sở Tử thưởng Tử Mộc về việc diệt 
nước Thư Cưu. Tử Mộc từ chối nói: Đó là công của tiên đại phu 
Vỉ Tử. Sở Tử mới thưởng cho con Vì Tử là Ví Yếm. 

Trình Trịnh nước Tấn mất. Tử Sản mới biết Nhiên Minh 
là giỏi (vì đã đoán trước). Sản hỏi việc chính trị. Nhiên Minh 
đáp: Chủ nước phải coi dân như con. Khi thấy người ác phải trị 
tội như con diều hâu bay quanh chim nhỏ. Tử Sản mừng nói 
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chuyện lại với Tử Thái Thúc và nói thêm: Trước kia tôi chỉ biết 
mặt Nhiên Minh nay tôi thấy cả tầm. Tử Thái Thúc hỏi Tử 
Sản về chính trị. Tử Sản nói: Chính trị một nước như việc làm 
ruộng. Phải ngày đêm nghĩ tới. Việc thì nghĩ từ thủy để đi tới 
chung. Từ sáng đến tối phải làm việc, mà tránh đừng có làm 
trước rổồi nghĩ sau. Bát chước nông phu, có hết thửa ruộng nọ 
mới đến thửa ruộng kia. Như thế thì ít lỗi. 

Vạ Hiến Công ở Di Nghị, sai người nói với Ninh Hỉ. Ninh 
Hỉ hứa sửa soạn cho Hiến Công. Thúc Văn Tử được tin than: 
Thôi, Kinh Thi có câu: Đã khồng săn sóc đến ta, thì còn thương 
xót đâu đến con cháu ta. Ninh Tử chính là không thương xót 
eon cháu (tức là hại mình và hại con cháu). Cứu thế nào được 
nữa. Người quân tử làm việc gì cũng nghĩ đến chung kết, đến 
điểu có thế làm lại được khòng. Trong Kinh Thư có cầu: Mọi việc 
phải cần thận lúc khởi thủy mà trông đến chung kết, như thế 
thì lúc chung kết không bị khốn ách. Trong Kinh Thị có câu: 
“Từ sáng đến chiều làm việc vua không nghỉ. Nay Ninh Hi coi 
vua không bằng người chơi cờ coi quân cờ. Thế thì sao mà tránh 
họa được. Người chơi cờ nếu đặt quân không đứng chỗ, thì không 
thắng được đối phương. Huống hồ đặt vua mà không đặt chỗ chắc 
chắn. Ninh Hi không thoát được đâu. Họ nhà ấy chín đời làm 
chức Khanh. Chỉ một hành động mà tiêu diệt. Thật đáng thương”. 

Trong năm, có hội ở Di Nghi; người Tế đấp thành Giáp. 
Tháng năm, Tần và Tấn hòa. Hàn Khởi nước Tấn sang Tần 
để lập minh ước. Bá Xa nước Tần sang Tấn cũng vì việc đó. Có 
hòa nhưng không chắc chắn. 

Công Thị - Đánh vào cửa thành ấp Sào mà rồi chết. Chết 
có chép cá tên, vì bị thương, chưa về đến trại, thì chết. 

Cốc Thị - Chết vì đánh Sở, đánh vào cửa thành ấp Sào. 
Chép chữ “vu Sào”, ở ấp Sào, là không kể đến Sở, chỉ nói đến 
Sào. Đánh vào Sào, tức là đánh Sở. Chư hấu khi còn sống knông 
chép tên. Thế mà lấy chữ tền, chép đặt trên chữ đánh Sở, thì 
thấy là vì đánh Sở mà chết. Thời xưa, nước lớn bắt lỗi ấp nhà, 
ấp nhỏ sửa soạn thành quách chống giữ, và xin lỗi. Thế là đúng 
lễ nghi. Nay Ngõ Tử Át, đánh Sở, tiến quân tới ấp Sào, vào 
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cửa thành, người trong cửa bắn Ngô Tử, bị thương, về trại, chết. 
Cổ giả làm việc tuy có văn sức, nhưng cũng phải có vũ bị. Đây 
chê Sào không tu sửa thành và xin lỗi, cùng chê Ngô Tử khinh 
địch. 

Khống Dinh Đạt - Chư hầu còn sống không chép tên. Đây 
tên Ngô Tứ đặt trên mấy chữ đánh Sở. Là vì có chất thì có 
chép tên. Mấy lời ở trên chỉ là chép lược cha rõ nghĩa. 

Triệu Khuông - Chuyện này, với chuyện năm thứ bảy, Trịnh 
Bá, Khôn Ngoan tới hội, mà chêt ở đất Tháo, lời ý, giống nhau, 
đều là câu văn chép lược rà rõ nghĩa. Vậy thuyết của Công Thị, 
của Cốc Thị đều là sai. 


Năm Giáp Dân. Vua Linh Vương, năm thứ 285. 


= SLÊT “ TW si 
NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 26 


Tấn Bình, năm thứ 11. Tê Cảnh Công, Chử Cữu năm đầu. 
Vệ Hiến, năm thứ 30. Thương, năm thứ 21. Sái Cảnh, năm thứ 
45. Trịnh Giản, năm thứ 19. Tào Vũ, năm thứ 8. Trần Ai, năm 
thứ 22. Ki Văn, năm thứ 3. Tống Bình, năm thứ 29. Tân Cảnh, 
năm thứ 30. Sơ Rhang, năm thứ 13. Ngô, Dư Tế, năm đảu. 


# 


~ 


XUÂN 
MÙA XUÂN 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 26, mùa xuân, em Tần Bá 
là Kiểm sang Tấn để sửa soạn nghị hòa. Tân Thúc Hướng sai 
gọi chức Hành nhân (sứ giả) là Tử Viên, để cho sang Tần đáp 
lề. Một quan Hành nhân khác tên là Tứ Chu nói: Tôi đi là phải. 
Ba lần xin. Thúc Hướng không đáp. Tử Chu giận nói: “Tôi ngang 
hàng với Tử Viên là đại phu, sao lại muốn giáng địa vị tôi ở 
triều”. Rồi rút gươm để đánh Thúc Hướng. Thúc Hướng nói: “Tần 
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và Tấn không hòa đã từ lâu. Nếu may việc thành, thì Tân sẽ 
có lợi. Nếu không, thì quân đội ba đạo của ta sẽ đầu đãi mưa 
nắng. Tử Viên sẽ nhấc lại lời nói của hai nước mà không thêm 
ý rieng. Còn ông, ông hay đổi lời nói. Tôi có quyền trị những 
kẻ không trung thành trong việc nhà vua”. Nói xong rũ áo đuổi 
Tử Chu. Người chung quanh cứu, ngăn cản được. Tấn Bình Công 
nói: “Nước Tấn sẽ hưng thịnh, vì các quan tranh nhau làm việc 
nước”. Sư Khoáng nói: “Tôi e công thât (việc nhà vua) suy kém, 
Các quan không tranh nhau về tâm, mà ganh nhau về sức. Không 
chuộng sửa đức, chỉ tranh hơn thua. Lòng tham đã quá, công thất 
sao mà khỏi suy”. | 


+ — H #ũ  # 8# #äãñ 
VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, TÂN MÃO, 
VỆ NINH HỈ THÍ KÌ QUÂN PHIẾU 


VƯƠNG, THÁNG HAI, NGÀY TÂN MÃO, 
VỆ NINH HỈ GIẾT VUA LÀ PHIẾU 


Tả Thị - Vệ Hiến Công sai em là Tử Tiễn về quốc đô để 
mưu việc đón mình vẻ. Tử Tiên từ chối (em cùng mẹ), Mẹ là 
Kính Tự cố ép. Tư Tiên nói: “Vua rồi ra, không giữ lời. Tôi e 
bị tội”. Kính Tự nói: “Tuy nhiên con nên chiều mẹ”, Tử Tiền 
mới thuận. 

Trước kia, Hiến Công, khi nói với Ninh Hỉ về việc trở về 
Vệ Ninh Hi có nói: “Cần phải mưu với Từ Tiền, nếu không sẽ 
hỏng việc”. Vì thê, Hiến Công sai Tử Tiền. Tử Tiền muôn chối 
nhưng mẹ không cho. Hiến Công sai nói với Ninh Hỉ: “Nếu tôi 
về được Vệ, thì quyên chính sẽ ở trong tay họ Ninh, tôi chỉ có 
giữ tê tự”. Ninh Hỉ báo Cừ Bá Ngọc. Bá Ngọc nói: “Viện tôi 
không được biết lúc vua ỏi, thì nay vua về tôi cũng không đám 
biết. Thế rồi bỏ nước ra đi, theo cửa ải gần nhất. Ninh H báo 
cho quan l1ữu Tế là Cốc. Cốc nói: “Không nên. Họ Ninh đã có 
tội với ca hai vua. (bố Hỉ đuôi Hiến Công, nay Hỉ đuổi Phiếu). 
Trong thiên hạ ai dung được. Điệu Tử (Ninh Hồ nói: Tôi được 
mệnh của cha tôi xưa, không thể có hai lời được. Cốc nói: Tôi 


181 


xin được cho tới thăm, để xét có nên giúp không. Thế rồi, Cốc 
gặp Hiến Công ở Di Nghi. Khi về, nói: Vua bị khổ biệt xứ trong 
12 năm mà không có sắc lo buồn, cũng không có lòng khoan dung, 
vẫn y như trước. Nếu ngài không bỏ ý kiến của ngài, thì sẽ chết 
chưa biết lúc nào. Điệu Tử nói: Có Tứ Tiên đó. Hữu Tế Cốc nói: 
Có Tử Tiễn thì có ích gì, quá lắm là Tử Tiền hí sinh được, đối 
với ta có hay gì. Điệu Tử nói: Tuy nhiền, tôi không thể thôi 
ưgc. 

Tôn Văn Tử ở ấp Thích. Con là Tôn Gia, lễ sính ở nước Tèê. 
Con nữa là Tôn Tương giữ quốc đô Vệ. Tháng hai, ngày Canh 
Dân, Ninh Hỉ cùng Hữu Tế Cấc đánh họ Tôn ở ngay quốc đô. 
Không thắng. Ngày Tân Mão, Bá Quốc (Tôn Tương) bị thương. 
Ninh Tử rời quốc đô ra ở cõi ngoài thành. Bá Quốc chết. Họ 
Tồn đêm cất tiếng khóc. Dân báo Ninh Tử. Ninh Tử lại đánh 
nữa. Thắng. Ngày Tân Mão. Giết Tử Thúc (tức là Phiếu đang 
ở ngôi) và Thái Tứ là Giác. Xuần Thu chép: Ninh Hỉ giết vua 
là Phiếu. Thế nghĩa là bảy tôi giết, là quy tôi về họ Ninh, 

Cốc Thị - Đây là việc bất chính, mà sao lại chép ngày. Tên 
Thực được lập lên ngôi, tên Hi thờ làm vua. Thế là chính. 


Lưu Sưởng - Cốc Lương nói: (Như trên). Cốc Lương nói thế 
là sai. Văn Vương thờ vua Trụ. Vũ Vương giết vua Trụ. Thế có 
phải là làm việc bất chính không, Xuân Thu cốt yếu chỉ ở sự 
luận bàn cách làm việc tà hay chính mà thôi. Có phải là riêng 
Thực không nhận Rhhản là vua mà đuổi đi không. 

Trương Hiệp - Hoặc có người hỏi rằng: Ninh Hi giết Vậệ 
Hầu Phiếu là đã có mệnh của cha. Kinh Xuân Thu đối với việc 
RKhan rời nước ra ởị, không chép tên, tức là ngôi vua chưa rứt 
bỏ, sao lại chép là Hỉ có tội, th là không diệt từ ngọn hay 
sao. Tôi, thì cho là, đã làm bảy tôi, thì, ngày đêm lo nghĩ để 
thờ một người, không thể có hai lòng được. Thực đã theo Lâm 
Phủ đuổi Khản, cùng lập Phiếu để làm bẩy tôi Phiếu trong hơn 
mười năm, thì có thể đổi lại, phản lại lẽ thường, mà mệnh cho 
con được không. Phận, vì, vua tôi như trời che, đất chở, không 
thể dã đàng đổi khác được. Thực mà mệnh cho con, thế là bội 
phản. Cho nên Thái Thúc Nghi trách là coi việc đặt vua không 
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bằng đặt quân cờ, mà biết trước rồi sẽ cùng cả họ không khỏi 
chết. Tội Hỉ là ở chỗ, khinh thị theo mệnh cha mà không biết 
can ngăn, cứ cúc cung lâm vào tội lớn. Kinh Xuân Thu chép là 
giết vua, không còn có lời biện bạch được. Cho nên Xuân Thu 
để quyết định các phận vị lớn trong thiên hạ, làm cho muôn 
đời được rõ phép cư xử của kẻ thần tứ, không thể không nghĩ 
«ĩ, không luận rõ được. 


fi £ {£É ?? ÀÁ 7ï BE U #% 
VỆ TÔN LÂM PHÙ NHẬP VU THÍCH DĨ BẠN 


TÔN LÂM PHỦ NƯỚC VỆ VÀO ẤP THÍCH ĐỂ PHẢN 
(PHÁN VỆ HIÊN CÔNG) 


Tả thị - Tôn Lâm Phủ lây ấp Thích mà được ăn lộc, chạy 
tới nước Tấn. Kinh Xuân Thu chép: Vào ấp Thích để phản, là 
để buộc tội Lâm Phủ. Áp mà một bẩy tôi được ăn lộc vẫn là 
của vua. Nếu thu lộc đúng nghĩa thì cứ hưởng. Nếu không đúng, 
thì giữ toàn danh rnình mà rút lui. Nấu tự ý mình mà đem cho 
người khác thì đáng bị xử tử. 

Tön Phục - Hiến Công mà chạy sang Tẻ, là do Tôn Lâm 
Phủ đuôi. Ninh Hi giết Phiêu để rước Hiến Công cho nên Lâm 
Phủ sợ, vào đất Thích đề rỗi đánh Hiến Công. 

Cao Kháng - Phản bạn, nặng tội hơn chạy trồn. Trước kia, 
các đại phu khi không có lợi cho mình, thì chỉ có chạy trốn thôi, 
chưa từng như Tôn Lâm Phủ phản bạn. Cho nên Kinh Xuân Thu 
chép phản bạn đầu tiên là từ Lâm Phủ. 


HƯƠ + #8 £&= ñ ã 7 ®# 
GIÁP NGỌ, VỆ HẦU KHẢN PHỤC QUY VU VỆ 
NGÀY GIÁP NGỌ, VỆ HẦU KHÁN LẠI TRỞ VỀ NƯỚC VỆ 
Tả thị - Ngày Giáp Ngọ, Vệ Hầu vào. Kinh Xuân Thu chép 
là lại vào là nước Vệ đón vào. Các đại phu ổi đón vua tại biên 
giới Vua đều cẩm tay nói chuyện. Các đại phu đi đón vua ở giữa 
đường, vua ở trên xe vái chào. Các đại phu đón ở cổng thành, 
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vua gật chào. Sau khi tới, vụa cho trách Thái Thúc Văn Tử rằng: 
Quả nhân gian khô ở nước ngoài, một ít trung thần sớm chiều 
có báo cáo tình hình trong nước. Riêng có ồng khòng để ý đến 
quả nhân. Người xưa có nói: “Không nên ghét người không ghét 
ngươi. Tôi ghét ông”. Văn Tư đáp: Tôi đã biết tội rồi. Tôi đã 
không biết đeo dây cương để đi theo nhà vua ra nước ngoài, và 
che chỡ cho bọn nô tì. Đó là tôi thứ nhất. Một vua ra đi, một 
vua khác ở lại. Tôi đã không biết thờ cả hai vua, khòng biết 
thòng trong với ngoài để thờ nhà vua. Đó là tội thứ hai. Tôi 
đã có hai tội, đám quèn đâu là phải chết. Nói xong rồi rời nước 
ra đi, chọn quan ải gân nhất. Vua cho gọi lại. 

Phụ lục Tả Truyện - Người Và đánh vào phía đông ấp Thích 
(Tôn Lâm Phủ ở Thích phản, đem ấp hiến nước Tê). Tôn Lâm 
Phủ báo cáo Tấn. Tấn cho một đồn lính đóng tại Mao Thị phía 
đồng ấp Thích. Thực Xước, người Tế trốn ở nước Vệ, đánh Mao 
Thị giết ba trăm quân Tân. Tôn Khoái con Lâm Phủ đuổi, nhưng 
không đám khiêu chiến. Lâm Phú bảo: Mày không bằng nó; thế 
là Khoái đuối quân Vệ, đánh tan tại ấp Ngữ, trên đất Vệ. Ứng 
Sừ, tướng của Khoái bắt được Thực Xước. Lâm Phủ lại báo cáo 
với Tấn. 

Trịnh Bá thường công các tướng đã vào được nước Trần. Tháng 
ba, ngày Giáp Dân, mùng một, vua Trịnh thết tiệc Tử Triển, 
ban cho cỗ xe Tiên Lộ (xe thứ nhì) và phẩm phục hạng tam 
mệnh (hạng trên). Ban như thế là sẽ có ấp ruộng. Vua cho tám 
ấp. Tử Sản cũng được cỗ xe như thẻ, và phẩm phục tái mệnh 
cùng sáu ấp. Tử Sản từ ấp, nói: Phàm thưởng cứ xuống dần, theo 
con số hai. Tôi ở bực thứ tư (Tử Triển bậc nhất, vậy tôi chỉ được 
hai ấp). Vả lại, công trận, toàn ở Tử Triển, tôi không nhận thưởng 
như thế. Xin từ ấp. Vua cố nài. Tử Sản mới nhận ba âp. 

Công Tôn Huy nói: Tử Sản sẽ biết cảm quyền chính. Đã biết 
nhường lại không trái lễ. 

Công Thị - Đây là quên vua đi để mà giết. Thế mà lại chép 
là về là tại sao. Là ghét Phiếu. Phiếu lập lên ngôi, chưa có nói 
tới Là vì ghét Vệ Hấu. 

Cốc Thị - Chép rồ ngày về, để thấy rõ việc thí, giết. 
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Tôn Phục - Trước thì chép ngày Tân Mão, Vệ Ninh Hi giêt 
vua là Phiếu. Sau thì chép ngày Giáp Ngọ, Vệ Hầu Khản lại về 
nước Vệ, chép thế để thầy rõ Khản đợi giết Phiếu rồi mới về vậy. 
Xét năm Lỗ thứ 14, Vệ Hầu Khản chạy trốn sang Tả. Năm trước 
thì vào ở ấp Di Nghị. Đến nay, Hỉ giết Phiếu ngày thứ tư, thì 
lại về Vệ. Thế là đợi giết Phiếu rồi mới vẻ, thực là rõ ràng. 

Uông Khác Khoan - Chép là về là việc dễ dàng. Hi giết 
Phiếu xong thì Rhản về, không có gì khó. Chép lại về là ngôi 
vua chưa rứt. Chép tên là để rõ tài không đủ làm chủ nước. Bao 
biếm, khen chê, là tính nghĩa của Kinh Xuân Thu. 

Vương Tiêu - Xét nghĩa Xuân Thu, thường lấy việc trên, 
việc đưới so sánh mà nhận xét nguyên nhân. Chép Vệ Hầu Khản 
chạy trôn sang Tẻ, nối tiếp chép hội tại ấp Thích, mà Tôn Lâm 
Phú thì ở Thích. Thê thì nhận biết là bị bầy tôi mạnh thế, 
duôi đi. Chung kết, là chép Ninh Hi giết vua Phiếu, Tôn Lâm 
Phủ vào ấp Thích để phản, nối tiếp chép Vệ Hầu Khán lại về 
Vệ. Thế thì nhận biết các cớ: được lại về là đo ở Ninh Hi. 

Xét - Khản không đủ tài đức để làm vua, mà vào nước không 
nhờ về chính trị, cho nên kinh chép tên là trị tội đó. Đỗ Dự, 
Khống Dinh Đạt bàn rằng chép tên hay không chép tên thì truyện 
không có ngụ ý nghia gì. Bàn thê sai. Công Dương cho việc lại 
về là buộc tội Phiếu, lại cho là Phiếu không được chép lập lên 
ngồi là ghét Vệ Hầu, bàn thế lại càng sai. Khân phục được ngồi, 
cho nên chép; phục quy: lại về, chứ đâu có phải là buộc tội Phiếu. 
Phiêu được Tôn Ninh lập lên ngôi, cùng với người Vệ lập Tân, 
không giống nhau, cho nên không chép là lập, chứ đâu có phải 
là ghét Vệ Hấu. 


8 8 E&££ ãä xẼẽ 
HẠ. TẤN HẦU SỬ TUÂN NGÔ LAI SÍNH 
MÙA HẠ, TẤN HẦU SAI TUÂN NGÔ TỚI LỖ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Người Tấn vì Tồn Lâm Phú họp chư hầu để định 
trị tội Vệ. Mùa hạ. Trung Hàng Mục Tử (Tuân Ngô) tới lề sính 
là để triệu Lỗ Công tới hội. 
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Phụ lục Tả Truyện - Sở Tứ và người Tần xâm nước Ngô, 
tiến quân tới Vu Lâu, ấp nước Trịnh, nghe nói Ngô có phòng 
bị, thế là rút quân lui về, rồi xâm nước Trịnh. Tháng 5, quân 
tối thanh Khuân. Hoàng Hiệt, trấn Thú thành Khuân, ra đánh 
quân Sở, bị thua, bị Xuyên Phong Thú bắt được. Công Tử VI, 
con Cung Vương, tranh tù với Xuyên Phong Thú. Việc đưa tới 
Bá Châu Lê sử. Bá Châu Lê nói: Tôi xin hỏi tù nhân. Mới 
cho gọi Hoàng Hiệt ra hỏi: Đây hai vị đều là người quân tử 
cả, chắc ông biết là ai bắt. Nói rồi giơ cao tay lên nói: Vị 
này là Vương Tử Vi, em quả quân. Giơ thấp tay xuống, nói: 
Vị này là Xuyên Phong Thú, trấn thủ các nơi ngoài quốc đồ. 
Trong hai vị này vị nào đã bất được ông. Tù nhân đáp: Tòi 
đã gặp Vương Tử Vị, tôi không khỏe bằng. Thú giận lắm, 
cầm giáo đuôi Vi nhưng không kịp. Quân Sở về, đem theo 
Hoàng Hiệt. Ân Cẩn Phủ cùng với Hoàng Hiệt trấn thủ 
thành Khuân. Người Sở cũng bắt làm tù rồi hiến cho Tần. 
Người Trịnh nhận được các đỏ lễ của nhà họ Ấn để được 
chuyển đệ cho Tần mong cho Cẩn Phủ được tha. Tử Thái Thúc 
cầm quyền chính nước Trịnh sắp xin Tân cho Cẩn Phủ. Tử 
Sản nói: Ngài không xin được đâu. Một nước mà nhận công 
của Sở, lại nhận lễ ở Trịnh, thì không còn là một nước. Tần 
không thế đâu. Nếu ngài nói với vua Tần như thế này: Xin 
tạ ơn nhà vua đã săn sóc đến tệ quốc, nếu không có ngài 
giúp thì quân Sở đã tới chân thành tê quốc rồi. Nói thế thì 
ngài có thê thành công. Tử Thái Thúc không nghe. Cứ sai 
sứ sang Tần. Tản không thả tù nhân, Tử Thái Thúc nói thay 
đồ công, hiến bằng đồ lễ thường, rồi dùng những lời nói của 
Tử Sản. Thế là được nhận tù nhân vẻ. 

Gia Huyền Ông - Lâm Phú giữ ấp Thích để phản loạn. 
Người Tấn cho quân tới đồn thú. Thế là vào phe đảng với 
kẻ bầy tôi loạn. Người Vệ đánh ấp Thích, giết ba trăm lính 
thú cúa Tân. Tân cũng không biết tự lui, lại còn họp :hư 
hấu để định trị Vệ Hầu. Sai Tuân Ngô tới Triệu Lễ Công. 
Đương thời Tấn Bình Công, bọn bảy tôi mạnh thế đã ngang 
dọc quyển hành, đảo ngược chính thể, thế là rốt cuộc Tấn 
mất chư hấu. 
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+ 9 3 A X4 ERB B8 ®* A^A 5Š A 7T 8 
CÔNG HỘI TẤN NHÂN. TRỊNH LƯƠNG TIÊU, 
TỐNG NHÂN, TẢO NHÂN VU THIÊN UYÊN 


LỖ CÔNG HỘI VỚI NGƯỜI TẤN, LƯƠNG TIÊU NƯỚC TRỊNH, 
NGƯỜI TÔNG, NGƯỜI TÀO TẠI ẤP THIÊN UYÊN 


Tả Thị - Tháng sáu, Lễ Công hội với Triệu Vũ nước Tấn, 
Hướng Thú nước Tồng, Lương Tiêu nước Trịnh, người Tào, họp 
tại Thiên Uyên, để bàn việc đánh nước Vệ. Định đoạt biên giới 
Ap Thích. Lấy của họ Ÿ 60 “tỉnh” đất phía tây nước Vệ để cho 
họ Tôn, Kinh Xuân Thu không chỉ tên họ Vũ là giữ tiếng cho 
vua Lô (không nên để cho Vũ ngang hàng với vị vua). Cũng không 
chỉ tên Hướng Thú vì Hướng Thú tới hội chậm. Nhưng đặt Trịnh 
trước Tông (vì Trịnh tới hội trước Tông) không phạm đến thứ 
bực, địa vị hai nước, 


Trong trường hợp này, vua Vệ đi tới nơi hội (nhưng không 
được dự). Người Tấn bát Ninh Hỉ và Bác Cung Di, và sai Nhữ 
Tả đem hai quan Vệ về Tấn trước. Vua Vệ đi tới Tấn. Người 
Tân bắt giam lại tại nhà S¡ï Nhược (quan Giám Đốc nhà tì). 

Mùa thu, tháng 7, Tế Hâu, Trịnh Bá, vì muốn gỡ cho Vệ 
Hảằu, mới tới Tấn. Vua Tấn thất tiệc hai vị vua, ngâm thơ Gia 
Lạc. Quốc Cảnh Tư ải theo Tẻ Hầu ngâm thơ Lục Tiêu. Tử Triển 
đi theo Trịnh Bá, ngâm thơ Chu Ÿ. Thúc Hướng xin Tấn Hầu 
lạy tạ hai vua và nói: Quả quân tôi dám xin lạy tạ vua TẾ đã 
làm cho cung miêu tên quân yên định, đám xin lạy tạ vua Trịnh 
đã tô ý trung thành. Tẻ quốc Tử bảo Tẻ Án Bình Trọng nói riêng 
với Thúc Hướng rằng: Vua Tân tuyền bố đức sáng ra khắp chư 
hầu, thương nước hoạn nạn và giúp nước thiếu thôn. Nơi cong 
thì làm cho ngay, mà đưa vào con đường chính. Vì thê đã được 
làm mình chủ. Thế thì sao lại còn giam giữ một vị vua, vì tôi 
một bây tôi. Thúc Hướng nói lại với Triệu Văn Tử. Văn Tử nói 
lại với vua Tân. Vua Tân đáp là vua Vệ có tội (giết 300 quân 
Tấn ở đồn Mao Thị) rồi cho phép Thúc Hướng nói lại với hai 
vua. Quốc Tử ngâm thiên Bí chỉ nhu hĩ. Tử Triển ngâm thiên: 
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Tương Trọng Tử hẻ. Thế là vua Tấn thuận cho vua Vệ về, Thúc 
Hướng nói: Trong bảy con của Trịnh Mục Công, thì dòng đõi họ 
Hăn mất sau cùng (nghia là được lâu đời hơn cả). Tử Triển con 
Tử Hãn, tính thư thái mà có thủy chung. 

Thích thị: Ở phía tây bác Thích Thành có thành Ý Thành. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bàn rằng không chép tên Triệu Vũ 
là tôn vua Lã, không chép tên Hướng Thú là vì tới hội chậm, 
Trịnh chép trước Tống nhưng không sai địa vị. Tôi thì cho là 
những lời ấy không đủ tin được, không thấy ở trong kinh. 

Gia Huyền Ông - Hạng bá chủ khòng có ý gì khác hơn 
là chủ trương danh phận mà thôi. Tấn từ đèi Điệu Công, để bọn 
đại phu kháng với vua, sinh ra cái họa: đưới lăng loàn, trên trễ 
nhác, thiếu chút nữa lan khắp các nước, Tân tự chịu lấy họa. 
Lâm Phủ làm loạn, đuổi vua Điện Còng giúp cho để đặt vua mới, 
cướp ngôi. Nay Phiếu chết, Hiên vào nước, Tân Bình Công nghe 
lời gièm của tặc thân, giam giữ Hiến Công, lại nhân việc Ninh 
Hi mà lấy ruộng nước Vệ, thêm cho Lâm Phú. Bình Công vốn 
là quá ngu, chứ làm thê «ó lợi gì, cũng như các bầy têi nước 
Tân đều hành động theo lợi riêng. Các đại phu vây cánh của 
các vua chư hầu đều theo nhau làm loạn, làm cho đất nước phân 
chia, thế mà vua không tỉnh ngộ, thật đáng buồn thay. Ba nhà 
Nguy, Triệu, Hàn, mà sau chia nước Tấn, thực ra là Tấn Điệu 
Công, và Tấn Bình Công mở đầu. 


# X Z2 3# RE HH + #& 
THU, TỐNG CÔNG SÁT RÌ THẾ TỪ TÒA 
MÙA THU, TỐNG CÔNG GIẾT THẾ TỬ LÀ TÒA 


Tả Thị - Khi vua, ở nước Tông, quan Tư Đồ tên là Nhuế 
sinh ra một đứa con gái sắc đó, lại có lông, mới bổ ra bờ đê. 
Một người thiếp của Cung Cơ, re Tông Bình Công, nhặt lấy đem 
vào cung nuôi đặt tên là Khí (bỏ). Đứa trẻ lớn lên, rồi rất đẹp. 
Một buôi chiều, Bình Công vào, cùng ăn cơm với Cung Cơ, trông 
thấy Khí, nhìn kì, Cung Cơ tiến cho Công. Khí thành ra được 
sủng bế nhất, sinh con là Tá, xấu nhưng ngoan nết. Còn như 
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con lớn Bình Công là Thái Tư Tòa, thì đẹp nhưng tính khó bảo. 
Quan Ta Sư là Hợp được sợ những bị ghét. Hoạn quan là Huệ 
Tường Y Lệ giừ chức Nội sư của Thải Tử nhưng Thái Tử cũng 
không ưa. 

Mùa thu, có sứ nước Sở sang Tân lề sính, đi qua nước Tống. 
Thái Tư Tòa vôn biết người đó, xin phép vua ra ngoài thành 
thết tiệc. Vua cho phép. Y Lệ xin vua cho đi theo, Vua hỏi; Thái 
Từ có ghét ngươi không. ÝY Lệ đáp: Người dưới mà hầu người 
trên, không được phép rời bước khi bị ghét, không được lờn quá 
khi được yêu. Cứ phải cung kính hầu hạ. Thần đâu có hai lòng 
được. Dù rằng Tòa có nhiều người hầu khác ở ngoài cung, thì 
cũng khòng có ai khác thân ở trong cung. Xin cho di theo. Vua 
cho đi. V Lệ tới nơi trước Thái Tử. Sai giết một con sinh (vật 
giết đê tế thân, đề thả) rồi đem chôn, viết một minh ước vào 
the, đặt trong bình dựng huyết con vật để làm rmnột chứng cớ. 
Xong ròi, vội về báo với vua là Thái Tư sửa soạn gây loạn, đã 
có mình ước với người nước Sở. Vua nói: Hắn là con ta, còn muốn 
gì nữa. Y Lệ nói: Chắc muốn chóng được nối ngôi. Vua sai tới 
khám xét thì có chứng cớ Hỏi vợ và Ta sử, cả hai cùng nói 
cũng có nghe thấy chuyện loạn. Công mới bắt giam thái tử. Thái 
tử nói: “Chi có Tá là cứu được ta. Triệu tới, xin cứu, và nói: “Đến 
giờ ngọ, buôi trưa, mà không tới, thì ta tất chết”. Tả sư nghe 
thấy lời đó, mới cô giữ lại nói chuyện cho quá giờ. Giờ ngọ qua, 
thế là Thái Từ Tọa tự thắt cô chết Tá được lập làm Thái Tử. 
Dẫn dẫn vua biết là vô tội mới cho luộc Y Lệ. 

Tả sư, trông thấy người đang tập ngựa cho phu nhân Khí, 
mới hỏi ngựa của ai. Đáp: Của phú nhân. Tả sư nói: Phu nhân 
của vua là ai, sao tôi không biết. Người hầu ngựa khi về cung 
nói lại. Phu nhân vôi gửi cho Tả sư các đồ lễ, lụa hoa và ngựa. 
Một người đi trước đã biếu ngọc. Sứ giả nói: Khí là thiếp của 
vua sai đem các đô lễ tới quan Tả sư. Tả sư bảo nói lại là phu 
nhân, rồi rạp đầu lạy tạ hai lạy, nhận các đồ lề. 


Gia Huyền Ông - Hoạn nhân nước Tống là Y Lệ trong cung 
thì liên kết với các nội thị, ngoài triều thì liên kết với các đại 
thân, tạo thành lời giềm để giết thái tử, Tống Bình Công sau 


189 


biết là con vô tội, có luộc một tên Y Lệ. Nhưng vẫn súng ái 
Nhuế Khí, vẫn để quyền chức cho Hướng Thú. Mà rồi lập con 
Nhuế Khí làm thái tử Đạo làm người từ đó có biến lớn. Xuân 
Thu chép cấn thận. Cho nên Côc Lương cố bàn là kể tường tận 
để rõ việc bậy của vua. 


H8 AÁ 3# # R 8 
TẤN NHÂN CHẤP VỆ NINH HỈ 
NGƯỜI TẤN BẮT NINH HỈ NƯỚC VỆ 


Phụ lục Tả Truyện - Trịnh Bá từ Tấn về, sai Tử Tây sang 
Tấn lễ sính. Tử Tây nói: Quả quân tôi tới đây làm phiển các 
quan, e rằng không khỏi có lỗi. Nay cho Hạ tồi sang tạ tội đã 
không sáng suôt. Người trí thức bàn là vua Trịnh khéo thù phụng 
nước lớn. 

Xưa, Ngũ Tham nước Sở bạn với Thái sư, Tử Triều nước Sái. 
Ngũ Cử, con Ngũ Tham bạn với Thanh Tử con Tử Triều. Ngũ 
Cử lấy con gái Vương Tử Mâu (con vua Sở). Vương Tử Mâu là 
vua nước Thân, đã phải bỏ nước trôn ra ngoài. Dân Sở đều chắc 
là Ngũ Cử trốn theo. Ngù Cử trốn tới Trịnh, rồi lên đường sang 
Tấn. Thanh Tử gặp trên đường gần quốc đô Trịnh, ngồi trên 
cỏ ăn cơm nói đến việc về Sở. Thanh Tử nói, đại phu cứ đi, sao 
tôi cũng làm được cho trở về Sở. 

Khi Tống Hướng Thú muốn nghị hòa giữa Tấn, Sở, thì Thanh 
Tử được sai sang Tấn bàn việc hòa. Khi về, đi tới Sở. Lệnh Doãn 
Tử Mộc, cùng nói chuyện về Tân và hỏi đại phu Tấn với đại 
phu Sở ai hơn. Thanh Tử đáp: Các vị khanh nước Tấn không 
bằng các vị khanh nước Sở, nhưng đại phu Tấn thì hơn, có thể 
làm được việc khanh. Cũng như các gỗ quý, gỗ tử, gỗ kỉ, các đồ 
đa quý đêu ở Sở tới. Sở có sản vật, có người tài mà Tấn thì 
dùng được, Tử Mộc nói: Công thất nước Tấn cô đơn, không có 
nhiều phân chỉ nội ngoại. Thanh Tử nói: Dù sao, Tấn cũng dùng 
nhiều hiền tài ở Sở. Quy 5ïnh tôi (tên Thanh Tử) nghe nói, người 
giỏi fn nước thưởng không nhầm, mà phạt không quá. Người 
thưởng nhằm thì có khi thưởng cho hạng bậy. Người phạt quá 
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thường phạt hạng tốt. Nếu không may, thưởng phạt không đúng, 
thì: thà thưởng nhầm hơn là phạt quá. Nên cho một người bậy 
“hút lợi hơn là để mất một người tốt giúp việc. Khi người tốt 
đi mất thì nước sẽ đi theo. Kinh Thi có nói: Không có đại phu 
tốt thì nước sẻ đi đến chỗ suy. Thế nghĩa là thiếu người hiển 
tàu, Cho nên sách Hạ Thư có nói: Nên nhác áp dụng luật pháp 
còn hơn là giêt một người vô tội. Đó là sợ mất người hay. Trong 
thiên Thương Tung có câu: Thưởng không nhầm, phạt không quá, 
không dám trễ nhác. Trời đã mệnh cho coi cả thiên hạ, quyển 
-được chắc chấn, phúc được lâu dài. Đó là vua Thang được phúc 
trời. Người xưa trị dân thưởng thì vội vàng, mà phạt thì ngắn 
ngại. Giúp dân không nản. Thưởng về mùa xuân, mùa hạ, phạt 
về mùa thu, mùa đông. Khi sắp thưởng, thì bữa ăn gia thâm 
đỗ ăn, cùng bách quan cùng vui. Khi sắp phạt thì bớt thức ăn, 
không cử nhạc, buồn rầu, ngần ngại. Thức khuya đậy sớm, từ 
sớm đến tối, nghĩ việc nước. Thế tức là thương dân, giúp dân. 
Ba việc đó là nồng cốt trị dân, nước nào giữ được là không suy. 
Nay ở Sở, trừng phạt thường nhiều, mà bất công, Đại phu nào 
muôn tránh khỏi chết là chạy ra tứ phương, rồi nhờ các nước 
ngoài trở thành mưu thân có hại cho Sở, không thể cứu chữa 
được. Vì thế tôi cho là Sở không biết dùng hiển tài. 

Khi Tử Nghi gây loạn, Tích Công chạy sang Tấn. Người 
cho ngồi sau chiến xa, tức là chỗ các mưu sĩ. Trong trận Nhiễu 
Giác, quân Tấn đã sắp chạy, Tích Công nói: Quân đội Sở không 
được nhất luật dễ bị hoảng hốt. Cứ đánh trống cho nhiều, đêm 
cũng khiêu chiến, là phải chạy. Người Tấn nghe lời bàn. Thế 
là đêm tới, quân Sở tan. Rồi quân Tân tràn vào Sái, đánh 
úp nước Thẩm, bắt được vua Thẩm. Rồi đánh thua quân nước 
Thận, nước Tức ở Tang Toại, bất được Thân Lệ, đem vẻ. Thế 
là Trịnh không dám theo Sở, Sở mât các nước ở Hoa Hạ. Toàn 
là vì Tích Câng cả. 

Ung Tử bị hàng cha anh gièm chê, vua Sở và các đại thân 
không xét, Ủng Tử phải chạy sang Tấn. Người Tấn cho ấp Súc 
và cho chức mưu chủ. Trong trận Bành Thành, quân đội Tấn 
và Sở gặp nhau ở đồng Mi Giốc. Tấn định bỏ chạy. Ủng Tử mệnh 
cho quàn Tấn rằng: “Quân nhiều tuổi cùng ít tuổi cho vẻ. Cho 
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về cả những mô côi hay ðm yếu, nhà nào hai con cho về một, 
phải coi xét lại khí giới và chiến xa, cho ngựa ăn, và cho quân 
ăn đủ, xếp thành hàng để đánh trận, đốt hết trại đi, sớm mai 
đại chiến”. Thế là cho ra về những kẻ trong trường hợp được 
về, thả hết tù binh Sở. Đến đêm, quản đội Sở tan vỡ. Quân Tấn 
hàng được Bành Thành đê trả lại cho Tống. Xong rồi, kéo về 
đem theo Ngư Thạch. Sở mất hết các xứ Đông Di. Rồi Tử Tân 
bị chết. Tất cả kêt quả đó là do Ủng Tử. 

Từ Phản cùng Từ Linh tranh nhau Hạ Cơ. Tử Phản ngăn 
chặn Tứ Linh. Tử Linh phải chạy sang Tân. Người Tấn cho ấp 
Hình, tặng chức mưu chú. Tử Linh ngăn được quân bắc Địch, làm 
cho hại nước Ngô, Tấn thông với nhau, dỗ dân Ngô phản Sở, 
đạy cho quân Ngô dùng chiến xa, biết bắn tên, biết giong xe, 
biết cưỡi ngựa, biết công phá. Sai con là Hỗ Dung làm chức Hành 
nhân nước Ngò (sứ giả). Vì thế, Ngô đánh nước Sào, lấy được 
nước Giá, chiếm được nước Cức và vào Châu Lai, Sở bị kém nhiều 
vì nhiều tướng chạy ra làm quan ở ngoài. Kết quả do Tử Linh. 

Trong thời loạn Nhược Ngao, Phản Hoàng, con Bá Phần chạy 
sang Tân. Người Tấn cho âp Miêu, và chức mưu chủ. Trong trận 
Yên Lăng, một buổi sớm, quân Sở vây quân Tấn rồi xếp thành 
hàng để đánh trận. Quân Tấn muốn chạy. Miều Phần Hoàng 
nói: “Tất cả quân Sở tỉnh nhuệ đêu ở giữa, đếu là họ hàng vua. 
Lấp giêng, phá bếp, xếp hàng lại và chông cự. Loan và Phạm 
cùng với ít quân thiện chiến ra khiêu chiến. Trung Hàng và hai 
tướng Khích, chắc chắn là thắng được hai con Mục vua Sở. Xong 
rồi ta tụ họp lại vây tất cả họ vua Sở. Ta sẽ đại thắng” Tướng 
tá Tân nghe theo. Quần Sở thua. Vua bị thương. Quân đội bị 
tan vỡ. Từ Phản chết giữa trận. Trịnh trở mặt Ngô nổi lên. 
Sở mất thế bá chủ đôi với chư hấu. Tất cả là do Miêu Phần 
Hoàng gây ra. 

Tư Mộc nói: Tất cả đều đúng sự thực. Thanh Tử lại nói: 
Còn có việc quan trọng hơn. Tiêu Cứ (Ngũ Cử) đã lây con gái 
Thân Công Tử Màu, Tử Mâu có tội phãi trốn. Các đại phu 
Sở có báo Tiêu Cử: Chính là ông đã làm cho còng tử Mâu 
trôn. Tiêu Cử sợ chạy sang Trịnh. Nhưng lúc nào cũng ngoảnh 
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trông về Nam, tự nhủ, mong rằng Sở tha tội cho. Sở không 
để ý tới. Bây giờ Tiêu Cử dở Tấn. Tân đã cho một huyện, sẽ 
phong chức ngang với Thúc Hướng. Nều lại đồng mưu với họ 
để chống Sở thì đáng lo lắm. 

Tư Mộc sợ, nói với vua Sở. Vua Sở cho thêm tước lộc và 
phục cho nguyên chức. Thanh Tư sai con Tiêu Cử là Tiêu Minh 
đi đón. Súc là Ấp nước Tấn. Giá Cức là ấp nước Sở. Miêu là 
ấp nước Tấn. 

Côc Thị - Đây là bát kẻ có tội. Sao lại không cho vị bá 
chủ trị tội là phải. Là tại bá chủ không bắt vì lội. 

Cao Kháng - Giặc giết vua thì ai cũng trị tội được. Người 
Tân bất không phải là trị về tôi giết vua. Trị về tội đã đánh 
ấp Thích, đã giết quân đồn thú của Tấn. 

Gia Huyền Ông - Ninh Hi đáng bất. Nhưng bắt vì Lâm 
phủ tô cáo, thế là bậy. Khi đó, Triệu Vũ cằm quyền chính. Thúc 
Hướng cùng bàn mưu. Tân không có việc gì đáng khen. Hai người 
ãy chỉ thích hư danh mà không có thực, thì còn có ích gì cho 
đân cho nước. 


J4 HH # ~ ã 5ã 
BÁT NGUYỆT, NHÂM NGỌ, HÚA NAM NINH TỐT 
THÁNG TÁM, NGÀY NHẦM NGỌ, HỨA NAM TÊN LÀ 
NINH MẤT 
Tả Thị - Hứa Linh Còng sang Sở để xin đánh Trịnh, nói: Quân 
Sở mà không đi đánh, thì tôi ở lại không về. Tháng tám mất ở 
nước Sơ. 


®& #8 7# & E l % íX 
ĐÔNG, SỞ TỬ, SÁI HẦU. TRẤN HẦU PHẠT TRỊNH 
MÙA ĐÔNG, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẤN HẦU ĐÁNH TRỊNH 


Tà Thị - Sơ Tư nói: Không đánh Trịnh thì còn đồi hỏi đì 
được chư hầu. Mùa đông, tháng 10, Sở Tử đánh Trịnh. Dân Trịnh 
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muốn chống. Tứ Sản nói: Tấn và Sở muốn hòa với nhau, thì các 
chư hầu đều giao hiếu. Vua Sở mê muội đem quân tới đây. Hay 
nhất là để cho họ được thỏa ý muốn, rồi về. Như thế sau dễ nói 
chuyện hòa. Hạng người thường thì hay khoe hùng dùng gây loạn, 
để cầu chút hư danh. Như thế không hay gì cho nước họ. Sao ta 
lại bất chước họ. Tử Triển cho là phải, rồi không ứng chiến. Tháng 
12, ngày Át Dậu, quân Sở vào Nam Lí, phá thành Nam Lí, qua 
sông, nơi bên Nhạc Thị, vây cửa quốc đô là cửa Sư Chị Lương. 
Cánh cửa mở, quân Sở bắt được 9 người. Thế là lại qua sông Phiêm 
rồỏi về. Về rồi mới có lễ chôn Hứa Linh Công. 

Nam Lí là ấp nước Trịnh. Nhạc Thị là tền bên sông. 

Uông Khắc Khoan - Từ việc Tiêu Ngư về sau, Sở ba lần 
đánh Trịnh. Năm thứ 18, công tử Ngọ bị bất đắc chí ở Trịnh. 
Năm thứ 24, chư hầu cứu Trịnh. Năm nay, chư hầu không cứu. 
Sơ được đắc chí. Xét thời đó, vua Tấn Bình Công hèn yếu, đại 
phu lộng quyền. Bá nghiệp suy rồi. Sở biết là Tấn không còn 
dược chư hầu phục nữa, không thể dọa nạt ai nữa. Trịnh tuy chưa 
theo Sở, những năm sau, Tân với Sở hòa, thì chư hầu ở phía 
bác đều chầu Sở. Trận Cức Trạch, bốn vua bốn nước đều tới, lần 
này riêng Hứa không dự, vì Lình Công mất ở Sở, nước yếu, không 
đem quân tới hội được. 


TP ñr 
TÁNG HỨA LINH CÔNG 
LỄ CHÔN HỨA LINH CÔNG 

Phụ lục Tả Truyện - Người Vệ đem tiên con gái họ vua 
Vệ tới cho Tấn Bình Công. Thế là vua Vệ được tha. Người trí 
thức bàn: Bình Công đã thất chính. 

Hàn Tuyên Tử nước Tấn tới lễ sính triêu nhà Chu. Vua cho 
hỏi có cần việc gì không. Đáp: Sĩ tôi chỉ xin đâng cống vật cho 
các quan. Ngoài ra không có việc gì. Vua được biết có nói: Họ 
Hàn ở Tấn rồi hưng thịnh. Án nói như người xưa. 

Trong năm mà người Tế xây thành Giáp, mùa hạ. Tả Ô 
Dư, đem ấp Lbảm Khưu, đất mình ăn lộc, trốn tới nước Tấn. 
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Đánh úp ấp Dương Giốc nước Vệ, chiếm được. Xong, đánh úp 
ấp Cao Ngư nước Lỗ ta. Trời mưa to, hắn do các chỗ hồng 
ở thành chui vào, lấy áo giáp trong thành mặc vào, rồi lên 
mặt thành. Đánh được thành, rồi chiếm giữ. Lại chiếm được 
cả một ấp của nước Tống. 

Khi đó, Tấn Phạm Tuyên Tử mất rồi. Các vua chư hầu không 
còn e ngại Tấn. Khi Triệu Văn Tử cầm quyên chính, tổ chức lại, 
nói với vua Tấn: Vua Tân là mình chủ. Nếu một chư hầu xâm 
phạm đất đai một chư hầu khác, thì vua Tấn cần trừng trị và 
bát trả lại đất đã cướp. Nay các Ô Dư ớ trong tình trạng đó. 
Nếu ta tham, thì ta không còn làm mình chủ được. Vậy xin đất 
nào trả chú ấy. Vua ưng thuận, hỏi, nay sai al dị Đáp: Có Tư 
Lương Đái có thể sai đi được mà không cần đến quân đội. Vua 
Tân sai đi. 

Năm Ất Mão. Vua Linh Vương, năm thứ 26. 


=. .a 
NHỊ THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 27 


Tần Bình, năm thứ 12. Tế Cảnh, năm thữ 2. Vệ Hiến", năm 
thứ 31. Sái Cảnh, năm thứ 46. Trịnh Giản, năm thứ 20. Tào 
Vũ, năm thứ 9. Trần Ai năm thứ 23. Ki Văn, năm thứ 4. Tống 
Bình, năm thứ 30. Tân Cảnh, năm thứ 31. Sở Khang, năm thứ 
14. Ngô Dư Sái, năm thứ 2. 


2a 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 27, mùa xuân. Tư Lương 
Đái nói với chư hầu (Tả, Lỗ, Tếng) đã mất ấp, cứ sửa soạn quản 
đội sắn, để lấy lại âp, mà phải giữ bí mật. Rồi bảo Ô Dư sửa 
soạn quân đội để nhận phong, làm chủ các ấp đó. Ô Dư cùng 
với quân đội kéo ra. Tư Lương Đái bảo chư hầu làm như muốn 
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nhường các ấp cho Ô Dư. Thế là bất luôn Ô Dư cùng toàn quân. 
Các ấp lãy lại, ấp nào trả chủ ấy. Vì thế các chư hầu đều hòa 
mục với Tân. 


?#x í£ #W š} 24 
TẾ HẦU SỬ KHÁNH PHONG LAI SÍNH 

TẾ HẦU SAI KHÁNH PHONG TỚI. LỖ LỄ SÍNH 
Tả Thị - Tẻ Khánh Phong tới lễ sính. Xe ngựa đẹp lộng lẫy. 
Mạnh Tôn bảo Thúc Tôòn rằng: Xe của Khánh Quý quá đẹp. Thúc 
Tôn nói: Báo nghe nói, dùng đồ lộng lầy quá đia vị mình là không 
được chết thường. Xe đẹp có làm gì. Thúc Tôn cùng ăn với Khánh 
Phong. Khánh Phong cử chỉ bất kính. Thúc Tòn ngâm thơ Tướng 

thư. Nhưng Khánh Phong khâng hiểu là ý chề cử chỉ. 
Gia Huyền Ông - Vua Linh Công, vua Trang Công nước Tẻ 
nỗi tiếp nhau. Lỗ bị đánh luôn, không mấy lúc được nghỉ. Khi 
Cảnh Công lên ngôi, mới thông hiệu. Kính Xuân Thụ chép để khen. 


Lí Liêm - Tế Lễ sính Lồ năm lần. Lần này là lần chót. 


8 mw # #J  Ở BH # h # Ã 2 ñ lồ 
+ 7® 4z 4 4 íấ4L 4 W R Hẩœ ñt À Ñ À T7 


HẠ. THÚC TÔN BÁO, HỘI TẤN TRIỆU VŨ, SỞ KHUẤT 
HIẾN, SÁI, CÔNG TÔN QUY SINH, VỆ THẠCH ÁC, 
TRẦN KHỐNG HOÁN, TRỊNH LƯƠNG TIÊU, 

HỨA NHÂN, TẢO NHÂN, VU TỔNG 
MÙA HẠ, THÚC TÔN BÁO HỘI TẠI ĐẤT TÔNG VỚI: TẤN 
TRIỆU VŨ, SỞ KHUẤT KIẾN, SÁI CÔNG TÔN QUY SINH, VỆ 
THẠCH ÁC, TRẤN KHÔNG HOÁN, TRINH LƯƠNG TIÊU, 
NGƯỜI HỨA, NGƯỜI TÀO (TẤN, SỞ BẮT ĐẦU CÙNG LÀM 
MINH CHỦ) 

Tả Thị - Hướng Thú nước Tống là bạn với Triệu Văn Tư 
nước Tân là Lệnh Doãn Tứ Mộc mước Sở. Hướng Thú định làm 
cho hất nạn chiến tranh giữa các chư hấu, cốt chỉ để lấy tiếng. 
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Mới ởi tới Tấn nói với Triệu Mạnh (Triệu Văn Tư). Triệu Mạnh 
bàn với các đại phu. Hàn Tuyên Từ nói: Việc bình thì tàn hại 
đân, hại tàn sản của nước như con mọt ăn dần, Thật là tai họa 
lớn cho các nước nhỏ. Nếu ai đề nghị bãi bình, thì ta tuy nói 
là không thể được, nhưng cứ ưng thuận. Vì nêu ta không ưng 
thuận thì Sở wng thuận, mà vì thế Sở sẽ lôi cuốn được chư hầu, 
thế là ta mât quyền làm minh chủ. Người Tấn mới mg thuận. 
Hướng Thú đi tới Sở. Sở cùng ưng thuận. Đi tới Tế. Người Tế 
cho là khó được. Trần Văn Tử nói: Tần, Sở đã hứa, ta không 
sao được. Thiền hạ sẽ nói là ta không ưng bãi chiến, rồi cðỡ làm 
cho đân oán. Dân đà oán, ta còn trị sao được. Tê mới ưng thuận 
Hướng Thú báo cáo cho Tấn. Tân cũng ưng thuận. Hướng Thúc 
báo cáo tât ca các nước nhỏ. Một hội sẽ họp tại quốc đô nước 
Tổng. 

Tháng năm, ngày Giáp Thìn, Tấn Triệu Vũ tới nước Tông. 
Ngày Bính Ngọ, Trịnh Liđơng Tiêu tới. Tháng sáu, ngàv Định 
Mùi, mùng một, người Tống thết tiệc Triệu Văn Tử. Thúc Hướng 
(Tân) làm phó. Quan Tư Mã cho đọn tiệc, các đĩa “thịt cắt đôi” 
theo đúng lễ. Trọng Ni ghi việc đó, trong tiệc có nhiều câu đáng 
ghi. Ngày Mậu Thân, Thúc Tôn Báo nước Lỗ, Khánh Phong và 
Trản Tu Vô nước Tế, Thạch Ác nước Vệ tới Ngày Giáp Dân, 
Tấn Tuân Doanh theo Triệu Vũ tới Ngày Bính Thìn, Châu Điệu 
Công tới Ngày Nhâm Tuât, Sở Công Tứ Hắc Quang tới trước, 
dê sưa soạn các lời trong mình ước. (Lệnh Doãn Tử Mộc còn đang 
ợ nươc Trần). Ngày Định Mão Hướng Thú đi sang nước Trần 
tòi cùng Lệnh Đoàn Tứ Mộc bàn các lời trong minh ước và tới 
Tóng. Ngày Mậu Thìn, Đăng Thành Công tới. Tứ Mộc nói với 
Hướng Thú xin cho các nước theo Tân tới chào Sơ, và các nước 
theo Sơ tới chào Tân. Ngày canh ngọ, Hướng Thú nói lại với 
Tấn Triệu Mạnh. Triệu Mạnh nói: Nước Tấn, rước Sở cùng hàng. 
Nước Tẻ và nước Tân cũng cùng hàng. Tần không bảo được Tế 
cùng như Sơ không báo được Tần. Nếu vua Sở bảo được vua Tần 
sang Tấn, thì Tân đâu dám không bảo Tẻ sang Sở. Ngày nhàm 
thân, quan Ta Sư (Hướng Thú) nói lại các lời đó cho Tư Mộc. 
Tử Mộc cho ngựa trạm báo vua Sở. Vua Sở nói: Trừ Tẻ, Tần ra, 
xin cho các nước khác làm lễ tương kiến. Mùa thu, tháng bảy, 
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ngày Mậu Dần, quan Tả sư tới. Tối hôm đó, Tấn Triệu Mạnh 
cùng Sở Tử Tích (Công Tử Hác Quăng) kí một hiệp ước như trước 
đã cùng định. Ngày Canh Thìn, Tử Mộc từ nước Trần tới Tống, 
Cùng tới có Khống Hoán nước Trần, và Công Tòn Quy Sinh nước 
Sái. Đại phu các nước Tào và Hứa cũng tới. Các trại quân các 
nước đều chỉ có rào ngăn (tức là tin nhau). Quân Tấn và quân 
Sở ở mỗi nước một bên (đông và tây). Tân Bá lúc nói với Triệu 
Mạnh: Bên phía Sở có nhiều triệu chứng lạ, tôi e có tai nạn. 
Triệu Mạnh đáp: Nếu ta bị đánh thì ta quay sang trái, rồi vào 
ngay thành nước Tống. Ài làm gì được ta. 

Đã Dự - Xét trong Truyện, ở hội có 14 nước. Tê và Tân không 
có lễ tương kiến. Châu vạ Đằng là hàng tỉ thuộc, đều không dự 
thê. Tống là chủ nhàn. Họp thì ở Tống. Vậy biết các số dị thả. 
Cho nền Kinh Xuân Thu ghi chép có chín nước thôi. 


Trần Phó Lương - Đây là Tấn và Sở cùng làm chủ thê 
các nước Hoa Hạ. Riêng Tấn Sở đã thường có thể với nhau. 
Năm, hội tại Tỏóa Trạch Tống Hoa Nguyên đã gây được cho 
Tân Sở hòa. Sĩ Tiếp hội với Công Tử Bãi thể ở ngoài cửa tây 
thành nước Tống. Kinh không chép, còn cho là cuộc thể đặc 
biệt cúa hai nước muốn giao hiểu, chứ không phải là một việc 
đại biến trong thiên hạ. Nay chư hầu chia làm hai phe: phe 
Sở phe Tấn, mà lại cùng nhau tương kiến thì ở đây bắt đầu, 
thê là ở Nam, ở Bắc, có hai vị Bá. Đây mới thật là việc đại 
biến trong thiên hạ. 

Gia Huyền Ông - Hướng Thú muốn bãi bình, thì nên xin 
mệnh Thiên Tử rồi báo cáo cho Tấn Sở đem các nước theo mình 
tới châu ở Kinh sư mà xin mệnh Thiên Tử, thể ở sàn nhà vua, 
có thể bãi binh được. Nay chỉ riềng báo các nước theo Tấn và 
các nước theo Sở cùng chầu nhau, mà thiền hạ thành ra có hai 
vị Bá, thế thì Hướng Thú, Triệu Vũ há không có tội hay sao. 

Uông Khắc Khoan - Nước Kinh Sở mà cùng làm minb chủ 
cho các nước Hoa Hạ, là tự Tông gây ra. Tống Tương Công khi 
muốn gây nghiệp Bá mới mời người Sở ở hội thể Lộc Thượng. 
Ở hội Vu, Sở được chép tước mà cùng Tống Công cùng hàng trên 
mọi chư hầu. Cái nguyên nhân hai vị Bá, triệu chứng từ khi đó. 
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Cho nên, mới có việc bắt giam ở Vu, việc bình bại ở Hoằng, 
mà Tống không làm Bá chủ được. Hoa Nguyền cố làm cho Tấn, 
Sở hòa, thể ở ngoài cửa tây thành nước Tống, việc tranh chức 
Bá lại bắt đầu từ đó. Cho nên, trận Yến Lăng, quân Sở tan 
vỡ, mà Trịnh cuỗõi cùng vẫn theo Sở. Lần này, Hướng Thú làm 
việc hòa, khiến cho các nước hai phe Sở, Tấn, cùng nhau tương 
kiến, thì cái thế hai vị Bá hoàn thành chính là ở địp này. 
Cho nên, ở hội Thân, Tân mới rút lui, không chủ được chư hẳu 
nữa. Mà Hướng Thú nước Tống lại hiến lễ cho Sở Tử. Do đó, 
nhận biết rằng Sử mà tranh hùng được ở phương bắc, đều là 
Tông làm nên. 


ft W. Œ ƠễỄ XÃ %XxÑ 5 
VỆ SÁT KÌ ĐẠI PHU NINH HÍ 
NƯỚC VỆ GIẾT ĐẠI PHU LÀ NINH HỈ 


Tả Thị - Vệ Ninh Hi chuyên quyển. Vua Vệ lo ngại. Công 
Tôn Miễn Dư xin giết đi. Vua nói: Khòng có Ninh Hi, tôi đâu 
được ở đây. Tôi đã hứa rồi. Khòng thể đoán được giết xong thì 
xảy ra sao. Chỉ biết là tôi bị mang tiếng xấu. Nên thôi việc 
đó. Miễn Dư đáp: Tôi xin giết, xin vua đừng biết mưu kế. Miễn 
Dư mới bàn với Công Tôn Vô Địa, Công Tôn Thần sai đánh 
nhà họ Ninh. Đánh không được, cả bai cùng chết. Vua nói: Công 
Tôn Thần không có tội. Cả cha con đều vì tồi mà chất (coi lại 
Tương Công năm thứ 14). Mùa hạ, Miễn Dư lại đánh họ Ninh, 
giết Ninh Hí và Hữu Tế là Cốc, phanh thây giữa triểu. Thạch 
Ác đã sửa soạn để đi hội thể với Tống, được mệnh vua ra ủi. 
Ác lấy áo chùm lên xác Ninh Hi, ôm lấy đấu để vào đùi mình 
rồi khóc. Muôn khâm liệm cho, nhưng sợ không khỏi chết. Nói: 
Nhận được mệnh rồi, thế là ra đi để tới hội ở Tống. 

Cốc Thị - Giết mà chép là nước Vệ giết, là tội cá hiên 
lụy đến trên. Ninh Hi giết vua sao lại liên lụy đến trên. Là 
vì Ninh Hỉ làm đại phu có dự bàn chính sự. Ninh HỈỉ vì vua 
mà giết vua. Thế mà không lấy việc giết vua làm tội, là ghét 
chê Hiến Công. 
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Gia Huyền Ông - Tên Phiếu cướp ngôi vua, người khác giêt 
được, mà Ninh Hñ thì thờ làm vua, cho nên Ninh Hỉ không được 
giết. Vì thế, chép là thí (giết vua) để chính tội Hi. 

Ai thí quân, người khác giết được, mà Vệ Hiến Công lại nhân 
đó để vào làm vua, thì Vệ Hiến Công không được giết Ninh Hi, 
cho nên chép là nước Vệ giết, mà lại để nguyên chức tước. 


fữũ Íx< x 3% l§ HH ® 
VỆ HẦU CHÍ ĐỆ CHUYÊN XUẤT BÔN TẤN 
EM VỆ HẦU LÀ CHUYÊN RỜI NƯỚC CHẠY SANG TẤN 


Tả thị - Tư Tiền nói: Người mà đuối ta (Tôn Lâm Phu) đã 
rời khoi nước. Người mà đón ta (Ninh HỖ đã chết. Thưởng cùng 
phạt không co phép lệ gì nữa. Sao còn trừng trị đơ, khuyên khích 
hay được nữa. Vua không giữ lời. Nước không biết dùng hình luật. 
Khó giữ được trật tự. Đều là tại ta cả (Chuyên trước có khuyên 
Ninh Hi). Rồi lên đường sang Tấn. 

Vua Vệ sai sử triệu về. Chuyên cứ đi. Khi tới sông Hoàng Hà, 
lại có sứ tới kịp mời lại. Chuyên dừng lại, thả với sứ không trở 
lại Vệ, ở lại ấp Mộc Môn. Khi ngồi không bao giờ quay mặt về 
bác. Đại phu Mộc Môn khuyền ra làm quan (nước Tân). Chuyên 
từ chòi nói: “Nâu tâi nhận chức mà không làm xong chức vụ, thì 
tôi có lôi. Nếu tôi làm được chức vụ thì lại tỏ ra làm seo phải 
rời nước ra đi. Tôi còn giải bày với ai được. Tôi không thể đứng 
giữa trieu đình một nước khác. Suốt đời, tôi không ra làm quan”. 

Vua Vệ mặc áo tang (như để trở Chuyên). Suốt đời khoác áo 
mỏng (như cách đê tang). Vua cho Miễn Dư một ấp 60 đặm. Miễn 
Dư từ chối nói: “Chi có vị Khanh thì được trăm đặm. Tồi có đến 
60 dặm, quả chức vụ của tôi. Thế là mất, kỉ luật. Tôi không đám 
nhận, Ninh Hỉ chất chỉ vì có nhiều ấp. Tòi sợ chết đến nơi”. 
Vua cố nài, Miễn Dư xin nhận một nửa, và chức Thiếu sự. Vua 
định phong làm Khanh, Miễn Dư nói: Thái Thúc Nghi là người 
trung, có thế giúp làm các việc lớn, xin nhà vua cho làm Khanh. 
Vua phong Thái Thúc Nghi làm Khanh. 


Công Thị - Nước Vệ giết đại phu Ninh Hi, thì em Vệ Hâu 
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là Chuyên sao lại rời nước Vệ chạy sang Tấn. Chỉ là vì việc 
giết Nmh Hí. Nguyên truyện: Vệ Ninh Thực, cùng Tôn Lâm Phủ 
đuôi Vệ Hầu mà lập Công Tôn Phiếu. Ninh Thực ốm gân chết, 
dặn con là Hỉ rằng, đuôi vua không phải tự ta, chính tự Tôn 
Lâm Phu. Ta mà chết, con cố làm cho Công về được. Hỉ xin vâng. 
Ninh Thực chết. Hí được làm đại phu, sai người bảo Hiến Công 
rằng: Đuôi Công đi, không phải là họ Ninh, chính là họ Tôn. 
Tôi muốn mời Công về, Công nghì sao. Hiên Công nói: Nếu ông 
đón tôi về, tôi xin cùng ông thẻ. Hí nói, không cần thể, cứ để 
Công Ti Chuyên cùng tôi ước hẹn. Công Tử Chuyên từ chối nói: 
Câm đây cương ngựa theo vua khấp nơi, đó là việc của tôi, việc 
hân hạ thôi. Còn như ước hẹn, một lời nói là tin, thì thực là 
tôi không dám đương việc đó. Hiến Công giận nói: 

Đuôi ta không phải là họ Ninh, không phải là họ Tồn, chính 
là ơ ngươi ca. Công Tư Chuyên bất đắc đi phải cùng Ninh ước 
hẹn. Xong, rồi vẻ Vệ, rồi có việc giết Ninh Hỉ, Công tử Chuyèn 
dặt vợ con ra đi. Sắp qua sông Hoàng Hà, cùng thê rằng: Nếu 
còn trở lại đất Vệ nữa. còn ăn thóc Vệ, thì không được trông 
thấy sông này. 

Cốc Thị - Chuyên là cùng hạng Ninh Hí. Mình tuy gấp muôn 
cho anh về mà lại cùng với bảy tôi người, mumi giết vua. Chuyên, 
mà chép chữ em, là thế nào. Chuyên tin lời của anh. Vua không 
hốt lộ Hi, mà giết Hi là không thăng thắn với Hi. Cho nên 
Chuyên bỏ ải sang Tấn, làm nghề thêu giày nuôi thân, suốt đời 
không nói đến Vệ. Chuyên bo di, thật là hợp với Xuân Thu. 

Triệu Bằng Phi - Chuyên không chép là Còng Tư, lại chép 
là em Vệ Hầu, không phải là Chuyên không làm phận sự em, 
mà chính là Vệ Hầu không giữ được em. 

Vương Tiều - Nay xét chữ đệ, tức là buộc tôi Vệ Hầu. Chép 
Chuyên rời nước mình, đi ra nước ngoài, sau việc giết đại phu 
Ninh Hi, thì thây Chuyên vì Ninh Hi mà ởi, thể cùng là buộc 
tội Chuyên. Vệ Hầu không theo đạo làm vua, không theo đạo 
làm anh, giết Hỉ mà không giết đúng tội đề cho Chuyên xuất 
bôn, tội Vệ Hầu đã rõ lắm. Còn tội Chuyên thề nào. Đáp: Tín 
gần nghìa thì lời có thê phục được. Mình tuy gấp muôn cho anh 
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được về, mà không nghĩ rằng Phiếu đã lập lên ngôi rồi, nay lại 
phục ngồi, muốn được cả hai việc mà không có hại, thì đặt Phiếu 
vào địa vị nào. Ninh Hỉ không muồn thể, mà chỉ cầu được một 
lời nói của Tử Tiền, thế là trọng nghĩa. Muốn giữ vững ý chí mình, 
há lại không nghĩ đến đại nghĩa của vua tôi, chỉ vì cảm động 
nghe câu nói của Hiến Công “chính thì ông cảm quyển, tế tự thì 
ở tôi”, Tín đó, là bất nghĩa, vậy lời nói tất là không có thể phục 
được. Thế mà Tử Tiễn làm. Giết Ninh Hi, chỉ vì câu: Chính do 
họ Ninh. Cho nên, nói thì phải có tin: làm tất phải đúng lời. 
Nhưng nếu không ở trong nghĩa, thì bao giờ cũng tới chỗ bại vong. 

Lãy việc thất tín làm trọng; mà không lấy đạo anh em làm 
trọng. Không nỡ phụ họ Ninh, mà nỡ bỏ vua. Đáng lẽ ra, Tử 
Tiên lúc đâu, quyết định ra đi đề giác ngộ anh là phải. Khi Hiến 
Công đã hai lần mời lại, thì nên trở lại, là vì phải nghĩ đến 
nước không có người. Hiến Công không ai giúp, thì về cùng với 
Thái Thúc Nghi hết sức giúp, rồi khuyên Hiến Công lập lại đòng 
đõi họ Ninh, như thế cũng không phụ Ninh Hỉ. Thế mà nhất 
quyết rứt tình, từ sứ giả, mà thể ở sông Hoàng, rồi khi ngồi, 
không ngoánh mặt về nước Vệ. Chuyền như thế là quá lắm. 

Xét - Ninh Hỉ dung nạp Khản, chí vì tin ở Chuyên. Khản 
vào rồi giết Hỉ. Chuyên tự cho là thất tín, rời xa anh, ra khỏi 
nước, bọn tiên nho nhiều người cho là phải. Riêng Vương Tiền 
bàn là tín mà không gản nghĩa, tất đi tới bại vong. Mà ơn anh 
em không nên cự tuyệt. Thì ra Chuyên cũng có lỗi. Cốc Lương 
bàn là Chuyên dùng mưu việc giết vua, lời bàn có khắt khe, vì 
thế để lại lời bàn của Vương Tiểu mà san bỏ bớt Cốc Lương. 


#*È +t H # H#Ø j8 ñ Zx ^ &XxBñ 7} + 
THU, THẤT NGUYỆT, TÂN TỊ BÁO CẬP CHƯ HẦU 
CHI ĐẠI PHU MINH VU TỐNG 
MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY TÂN TỊ, BÁO CÙNG CÁC 
ĐẠI PHU CÁC CHƯ HẦU THÊ TẠI ĐẤT TỐNG 


Tả Thị - Ngày Tân Ty, sắp hội thể ở cửa tây thành nước 
Tông. Người Sở, trong mặc áo giáp, ngoài mặc áo thường. Sở, 
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Bá Châu Lê nói: Họp quân chư hấu mà lại không có tin nhau, 
như thế có nên không. Các chư hầu mong được tin ở Sở, vì thế 
mới cử các đại phu tới phục tòng ta. Ta mà thiêu chữ tín, thì 
ta bỏ hết các điều phục được chư hầu. Bá Châu Lâ xin bỏ giáp 
trụ. Tứ Mộc nói: Tấn và Sở không có tín đã từ lâu, thôi, cứ lợi 
là ta làm. Chi cần được việc, chứ cần gì đến tín Thái Tế Bá 
Châu Lâ lui ra nói với tùy tùng: Quan Lệnh Doän trong ba năm 
là chất, chỉ cần toại nguyện mà bỏ chữ tín, liệu có tới kết quả 
không. Chí lộ ra bằng lời nói. Lời nói phải có tin. Tin để làm 
được việc theo chí định. Ba thứ ây làm cho người được làu bền. 
Thiếu tín liệu có lầu tới ba năm không. 

Triệu Mạnh nước Tấn lo ngại vì thấy quân Sở mặc giáp bên 
trong, mới nói với Thúc Hướng. Thúc Hướng nói, có làm gì được 
ta. Một cá nhân mà thiêu tín cũng không làm nên công việc 
ø, sẽ hỏng, rồi chết. Một người họp các đại phụ chư hầu mà 
không có tín thì thành công sao được. Người không giữ chữ tín 
không hại cho ta. Ngài lo gì. Sở đã dụ được các đại phụ chư hầu 
vì chữ tín. Nếu bây giờ làm việc lại bỏ tín, thì còn ai theo. Còn 
hại ta sao được. Vả lại ta đựa vào Tống để chống lại Sở, nếu 
Sơ đánh. Lúc đó sẽ tứ chiến. Có Tống giúp, ta có thể chong với 
nước mạnh gấp đôi Sở. Ngài còn lo gì. Mà Sở không dám đánh 
ta đâu. Đã dụ các đại phu các nước tới, nói là muôn bãi chiến, 
thế mà lại đánh ta, thì ta ở vào thế lợi, lợi ở chỗ tín. 


Quý Vn Tứ nước Lỗ cho người thay mặt vua Lỗ nói với Thúc 
Tôn: Lỗ cứ nên như nước Châu, nước Đằng (về việc đóng góp). 
Thế rồi người Tẻ xin coi Châu như thuộc Tẻ, người Tống xin coi 
Đằng như thuộc Tông. Châu và Đằng vì như thuộc vào hai nước, 
không được dự thẻ. Thúc Tôn nói: Châu và Đăng là nước không 
tự trị được nữa, chứ như Lỗ là nước tự trị, sao lại bắt chước Châu 
và Đằng. Lỗ ngang với Tông và Vệ. Thế là Thúc Tôn dự thẻ. 
Kinh Xuân Thu không chép tên Thúc Tôn bằng họ Mục là chê 
Mục đã trái mệnh. 


Tấn và Sở tranh nhau sáp huyết trước. Tán nói: Tấn vốn 
làm minh chủ chư hầu, chưa có nước nào đứng trước Tấn. Sở trả 
lời: Các ông đã nói là Tân Sở ngang nhau. Nếu bảo là Tấn đứng 


203 


trước, thế là Sơ kém. Và lại Tấn và Sở cùng làm mình chủ chư 
hâu đà lâu. Sao Tấn lại riêng chiếm phần hơn. Thúc Hướng nói 
với Triệu Mạnh rằng Tân được chư hầu theo vì đức, chứ không 
vì chức minh chủ. Xin ngài chuộng đức, dừng tranh trước sau. 
Vả lại trong hội thể chư hầu, các nước nhỏ, có việc là phải trông 
nom chi tiết lễ nghì. Sơ vì Tấn mà làm các việc đó cũng là 
phai. Thế là nhường cho Sở. Kinh Xuân Thu chép Tần ở trên 
vì Tân được chữ tín. 

Ngày Nhâm Ngọ, vua Tống thết tiệc các quan Tấn và Sở 
cùng họp. Triệu Mạnh nước Tấn ngôi vị khách quý. Tứ Mộc nước 
Sở nói chuyện Triệu Mạnh không đáp nỗi, mới sai Thúc Hướng 
thay. Tư Mộc lại không đôi nôi (Lời lã khôn ngoan). 

Ngày Ất Dậu, Tống Công cùng đại phu các chư hằu làm lễ 
thể ở ngoài cửa Mông Môn thành nước Tống. Tử Mộc hỏi Triệu 
Mạnh: Đức độ của Phạm Vũ Từ nhưữ thế nào. Đáp: Phu Tử (5ï 
Hội) thì việc nhà rất có ngàn nắp, việc nước khi nói vua Tân 
thì không giấu giếm tình ý. Quan Chúc Sử trong việc tế tự, trình 
bày tường tận sự thực với thản linh, mà Vũ Tử không cỏ câu 
nào lại bị e then. 

Tử Mộc khi vẻ Sở, kê lại với vua Sở. Vua Sơ nói: Thế thì 
đức cao thật, được lòng người, được lòng quy thản. Không trách 
đã giúp được năm đời vua kế tiếp, đã làm cho vua giữ ngồi minh 
chủ. Tư Mộc nói thêm: Vua Tân minh chủ là phải. Có Thúc Hướng 
đề phụ tá các vị Khanh. Sớ không có người nào băng, không 
tranh với Tấn được. Tân Tuân Doanh sau, sang Sơ kí minh ước. 

Trình Bá thất tiệc Triệu Mạnh tại ấp Thùy Lũng (ấp của 
Trịnh, khi ở Tống về Tấn, Triệu Mạnh đi qua). Đi theo vua 
Trịnh, có Tư Triển, Bá Hữu, Tư Tây, Tư San, Tư Thái Thúc 
và hai Tư Thạch. Triệu Mạnh nói: Bay vị theo vua vì yêu Vũ 
tôi Tôi xin bảy vị ngâm thơ đê thêm ơn vua ban cho tôi, 
mà cùng biết tình ý của các ngài. Tử Triên ngâm thiên Thảo 
Trùng. Triệu Mạnh nói: Hay lắm. Đây là chủ đân, Vũ (ôi đâu 
dám đương. Bá Hữu ngâm: Thuản chỉ bôn bên. Triệu Mạnh 
nói: Những lời nói trong buông không nên ra khỏi bực cửa, 
huông chỉ ở nơi đồng ruộng. Không nên đề ai nghe thấy. Tư 
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Tây ngâm thiên thứ tư thơ Thử Miêu. Triệu Mạnh nói: Lời 
khen ấy là đành cho vua tôi. Còn Vũ tôi đâu đám nhận. Tử 
Sản ngâm thơ Thâp Tang. Triệu Mạnh nói Vũ xin nhận chương 
cuôi. Tư Thái Thúc ngâm thơ Dâ hữu mạn thảo. Triệu Mạnh 
nói: Chính là nhờ ngài (mà được gặp ngài). Ân Đoàn (Tư Thạch 
thứ nhàt) ngâm thơ Tất xuất. Triệu Mạnh nói: Hay lắm. Giữ 
nhà được. Tôi mong được như thế. Công Tôn Đoàn (Tử Thạch 
thứ hai) ngâm thơ Tang Hồ. Triệu Mạnh nói: Không hiếu loạn, 
không kiêu căng, thì phúc còn đi đâu. Một người có nết ấy, 
đù có muốn từ chðôi phúc lộc, thì phúc lộc vẫn tới. 

Tiệc xong, Triệu Mạnh nói với Thúc Hướng: Bá Hữu sẽ bị 
chết. Thơ đề tả chí. Bá Hữu có ý vu xấu người trên (vua Trịnh). 
Điều mà vua oán thì đem ra đãi khách. Thế thì còn sống lâu 
được không. Nều được biệt xứ là may. Thúc Hướng đáp: Đúng 
thế. Tính cuồng vọng. Đúng là không được tới năm năm. Văn 
Tư nói: Các nhà kia sẽ được hưng thịnh và lâu dài. Họ Tử Triển 
dược lâu hơn. Tử Triển ở ngôi cao biết xuống thấp. Họ Án là 
thứ hai, nhưng lâu hơn bốn họ kia, biết hướng vui, mà không 
đam mê, thế thì dân được nhờ. Không đòi hỏi quá cho bản thân. 
Ho được lâu đài là phải lắm. 

Ở Tống, Tá Sư Hướng Thúc xin vua thưởng cho ấp. Vua cho 
ấp 60 dặm, thành ra được ngang với Tử Hãn. Tử Hãn nói: “Các 
vua nhỏ đều bị sợ vì bình lực nước Tân, nước Sở. Vì có sợ đó, mà 
trên đưới được hòa mục. Có hòa mục, dần mới được yên vui. Nước 
nhỏ thờ nước lớn, vì thế mà còn được nước. Không sơ thì sinh 
kiêu. Kiêu sinh loạn. Loạn đi đến vong. Vì thế các nước bị mất. 
Trời đã sinh năm loại. Loại nào cũng cần đến dân. Thiều một 
là dân không sồng được (chiên tranh cũng là cần). Ai là bỏ được 
binh. Giàn bày bình khí là thói có từ cỗ để làm cho bọn coi thường 
pháp luật phái sợ mà để cho bọn hiển đức sáng tô được điều hay. 
Khuyến khích người quân tử, mà tiêu diệt kẻ hỗn loạn. Còn nước 
hay mất. nước là tùy ở hai điều ấy. Dân bị u mê, dàn được sáng 
suốt, là nhờ ở cách dùng binh. Ông muốn bãi bính, thế là òng 
tự đôi ông. Đưa các chư hầu đến chỗ mờ quáng bằng con đường 
vu vơ, con tội nào to hơn. Thế mà ông chưa bị trừng phạt nặng 
theo tội nặng, lại còn xin thương. Thế gọi là võ yếm”. Vua Trịnh 
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mới xé bỏ sắc phong ấp, mà Hướng Thú cũng từ âp. Người họ 
Hướng muôn đánh Tư Thành Tử Hãn. Hướng Thú bảo họ: “Tôi 
đi đến chỗ chết. Phu tử đã cứu sống, đức nào to bằng. Sao lại 
đánh”. Người trí thức bàn; Câu trong Kinh Thi: Người đó làm cho 
trong nước ai nấy làm phận sự, càu đó áp dụng cho Hướng Thú 
biết nhận lỗi lâm. 

Phụ lục Tả Truyện - Thôi Trữ nước Tẻ có hai con tên là 
Thành và Cương, rồi hóa vợ. Lãy vợ kế là Đông Quách Khương, 
vợ hóa của Đường Công. Sinh con tên là Minh. Đồng Quách 
Khương khi về lấy Thôi Trữ thì đem con riêng là Đường Vô Cữu 
cùng về, Vô Cữu với cậu là Đông Quách Yên làm gia thần Thôi 
Trữ. Thôi Thành có bệnh nặng. Bố mới bỏ và lập Minh thay 
để kế nghiệp. Thành xin cha ra ở ấp Thôi. Thôi Tử hứa cho. 
Nhưng Yên và Vô Cữu không thuận, nói: Thôi là ấp có đền miều 
họ. Người nào có phận sự chủ tế tự (Minh) mới được giữ. Thành 
và Cương giận, định giết Yến và Vô Cữm, có nói với Khánh Phong: 
“Ngài biết rõ cha chúng tôi, chỉ nghe có Vô Cữu và Yến. Hàng 
phụ huynh có nói cũng không được nghe. E rằng, việc này có 
hại to cho cha tôi. Xin báo ngài biết” Khánh Phong đáp: “Xin 
hãy về nghỉ, rồi tôi liệu Khánh Phong nói với Lư Bỏ Miết. Lai 
Bỏ Miết nói: Trữ là kẻ thù của nhà vua, hoặc là trời muôn bỏ 
chăng, Trong nhà sinh loạn. Ngài còn e sợ gì. Họ Thôi mà suy 
th họ Khánh thịnh”. Một ngày khác, Thành và Cương lại nói 
với Khánh Phong. Khánh Phong bảo: “Nấu có lợi cho phư tử thì 
cứ giết hai người đi. Hễ có khó khăn, thì tôi sẽ giúp”. Tháng 
9, ngày Canh Thìn, Thôi Thành, Thôi Cương, giết Đông Quách 
Yến và Đường Vô Cũữu, trong phủ nhà họ Thôi. Thôi Tử uất ức 
ra đi. Tất cả người nhà đều chạy trồn. Tìm người giong xe, đánh 
xe, không có. Sau phải cho người nuôi ngựa giong xe, và một 
tư nhân (như hoạn quan thời sau) cảm cương. Đi ra, rồi nói: Nếu 
chỉ một mình ta chết, thì họ Thôi còn có phúc. Rồi đi tới Khánh 
Phong. Khánh Phong nói: “Họ Thôi và họ Khánh như một nhà. 
Sao Thành và Cương dám có hành động đó. Xin vì ngài, trị tội”. 
Khánh Phong sai Lưư Bồ Miêt đem giáp binh tới đánh. Bọn Thôi, 
xây đắp lũy quanh phú để chống đỡ. Miết không thắng nổi, mới 
gọi dân tới. Sau diệt cả nhà họ Thôi, giết Thành và Cương, lấy 


206 


hết đồ đạc của cải. Vợ Thôi Trữ thắt cổ chết. Miết báo cho Thôi 
Trữ biết việc đã xong, và đưa Trữ về dinh, Về đến nơi, biết là 
không ở được nữa, mới tự thắt cố. Đèm tới, Thôi Minh đào một 
hố giữa lăng tâm tổ tiên để vùi lấp bố, rồi ngày Tân Tị, chạy 
trốn tới Lỗ. Khánh Phong lên câm quyền chính. 

Vỉ Bãi nước Sở sang Tấn kí minh ước. Tấn Hấu thất tiệc. 
Khi sắp rời khỏi tiệc, Vĩ Bãi ngâm thơ kí túy. Thúc Hướng nói: 
Họ Vỉ được lâu dài ở nước Sở. Là phải, nhận mệnh vua, chuyên 
cần, sáng suốt. Sẽ cầm quyên chính, Đã chuyên cần sáng suốt 
trong còng việc nhà vua, thì phải săn sóc được dân. Chính còn 
øìao cho ai hơn. 


Họ Thôi trốn sang Lỗ. Họ Thân Tiên Ngu trốn sang LÃ. 
Người nhà Thân có thuê được một ngôi nhà ở ngoài thành, để 
làm tang lễ Trang Cồng. Mùa đông người Sở mời tới Sở. Thân 
Tiền Ngu tới Sở, rỗi làm chức Hữu Doãn. 

Cốc Thị - Sao lại hai lần chép chữ Báo. Vì là chư hầu sơ 
suất. Vì Vệ Thành Ác có mặt. Vì bọn người không tốt có mặt. 

Công Thị - Hội Cức Lương, có vua chư hầu mà không chép 
là đại phu chư hậu. Thế là đại phu đã có ý bất thân rồi. Triệu 
Vũ nước Tấn lấy làm xỉ. Chép chữ Báo là có ý cung kính. 

Vua chư Hầu không có mặt, mà viết là đại phu chư hầu. Vậy 
đại phu vẫn giữ phận làm tôi. Bây tôi cung kính. Triệu Vũ nước 
Tấn mới họp thành hội. 

Hồ Truyện - Đây chỉ là một nơi, mà hai lần chép tên 
Tông. Cách chép quan trọng. Lời chép đây đủ. Ở trong tất 
có điều gì rất chê, rất khen. Việc thể ở Tống, Tả Sư muốn 
chư hbâầu đều bãi binh để lấy danh tiếng, mà Sở Khuất Kiến 
xin các nước theo Tấn, các nước theo Sở, cùng nhau giao tiếp 
tương kiến. Từ đá, các nước chư hầu ngoảnh mặt về nam chầu 
Sở. Rồi đến hội ở Thân, họp đông đến mười một nước dùng 
lễ nghị Thiệu Lăng của Tễ Hoàn, Tống Tả Sư, Trịnh Tử Sản 
đều hiến lễ. Tống Thế tử Tá, đến hội sau, bì từ, không được 
dự. Đánh nước Ngó, diệt nước Lại, không ai dám trải, là tự 
cuộc thể ở Tống. Cho nên hội thể, cùng ở một nơi, mà hai 
lần chép chữ Tống là chà. 


207 


Lưu Sưởng - Đây là có một việc mà hai lần chép. Trước 
là chi tiết mà sau là tóm quát. Sao lại bảo là chư hậu sơ suất. 
Vá lại, Thạch Ác, danh thì ác, nhưng hành vi vị tất đã ác. Thuyết 
Công Dương thế là sai. 

Chép là chư hầu là lời văn thường, không chép là chư hầu 
là lời văn biến. Còn như Báo mà không chép họ là vì mật 
việc hai lần nói đến thì chỉ chép tên, không phái thế là cung 
kính hơn. Thuyết của Cốc Lafơng cũng sai. 

Nước Sái, nước Hứa, đã mất ngôi thứ, Tả thị chê. Nay 
Lỗ muốn giống như Sái, Hứa, thật là mất hăn ngôi thứ. Mà 
mệnh do họ Quý, lại bàn là không nên trái mệnh, thê là 
thê nào. Cái thuyết của họ Tá là trái mệnh không chép họ 
lại càng sai. 

Lí Liêm - Sở mà tranh chức Bá, thường bất đầu vì Tống. 
Sơ mà chia quyền Bá cũng lại là Tông tác thành. Khi tranh 
Bá thì Sở vây Tống băt Tổng thể. Tuy nhiên, năm thứ 27 
Hi Công, Tông thê, không có hiểm ghét gì, Xuân Thu còn tha 
thứ cho Tống. Đến năm thứ 15 Tuyên Công, Tống, Sơ hòa 
nhau, đã chia thiên hạ ra hai phe nam và bác rồi. Cho nên 
chép để chê. Ít lâu sau, năm thứ 12 Thành Công, Hoa Nguyên 
ở Tống cô làm cho hợp Tân Sơ, từ đó Tân và Sớ chia nhau 
quyên Bá, nguyên nhân vốn từ Tống. Xuân Thu tránh không 
chép là có cớ. Đến nay, Hướng Thú lấy việc bãi binh làm danh, 
xua các chư hầu lại đê cùng giao tiếp tương kiến tại triều đình 
Sở, thì Tống có phải là tội nhân của Xuân Thu không. Xuân 
Thu hai lần chép Tống làm địa chủ nơi hội, để kết tội đầu 
ở Tông. 

Vương Tiểu - Trận thua ở Yến Lăng, Trịnh phản mà Ngô 
thì hưng thịnh, Sở đã yếu thế, Điệu Công mất, Tân cũng không 
øiữ được chư hấu. Cho nên, năm thứ 25, Triệu Vũ có câu bảo 
Mục Thúc rằng, từ nay về sau, bình tạm bãi. Tuy nhiên, hợp 
hòa nam với bắc, đê tạm yên trong vài năm, Tấn Sơ đồng 
tâm. Nước Ngò nhân dịp, cố tiến, không ngớt, thành ra Sở 
ngày nay không phải là Sơ khi trước nữa. Thiết sử Sở thật 
muôn tranh cướp mình chủ, đâu lại cho Tân biết trước. Xét: 
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Cho ta biết rò đê ta sợ, thì có thể muốn gì được nấy. Vì thế 
muốn cho các nước theo Tân, các nước theo Sở, cùng nhau giao 
thiệp, thì Tấn ưng thuận ngay. Muốn tranh trưởng, Tấn cũng 
nhường ngay, không tranh giành. Triệu Vũ, Thúc Hướng, như 
con nít gửi đỗ chơi vào tay người. Nói với nhau rằng: Bãi binh 
để triện chư hầu, mà đerm binh hại ta, ta có đức, không sợ, 
chư hầu theo ta vì đức, chứ không phải chỉ vì chủ thê. Đó 
chỉ là lời nói khoác lác. Không Tử theo vua ở hội Giáp Cốc 
mà nói: đã có văn sự, tất phai có vũ bị. Thánh nhãn đã chủ 
được việc, đã dược người, mà còn như thê. Triệu Vũ tin Sở 
mà chỉ rào trại quân đóng, nếu Sở thừa dịp Tấn không phòng 
bị như thế mà đánh, thì dù Tấn có muốn quay sang phía trái 
để vào thành Tống cũng muộn mất rồi. 


%“ T5 —H ¿Z ⁄xE H ñã RẦ¿x 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, ẤT HỢI, 
SÓC. NHẬT HỮU THỰC CHI 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ẤT HỢI, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tả Thị - Tháng 11, ngày Át Hợi, mùng một, có nhật thực. 
Sao Thân mọc về chập tối, cho nền biết là vị quan coi lịch đã 
tính nhầm hai lần tháng nhuận. 

Đỗ Dự - Tháng 11, nhà Chu là tháng chín ngày nay. Sao 
đâu đáng lẽ mọc vào giờ Tuất, mà lại mọc vào giờ Thân, cho 
nên biết là sai hai lần tháng nhuận: Từ năm thứ 11, Văn Công, 
tháng ba ngày Giáp Tý đến năm nay là 71 năm, phải có 26 
tháng nhuận. Mà nay, coi lịch xét lại ngày Ất Hợi là mùng 
một tháng 11, chứ không phải tháng 12. Truyện chép rằng sao 
Thàản mọc về giờ thân là hai lần quên tháng nhuận. Nếu cho 
là tháng 12, thì sao Thần phải vào giờ hợi. "ấy thàn làm hợi 
thê là ba lần nhằm tháng nhuận, chứ không phải chỉ hai lẳn. 
Xét lịch và Truyện giống nhau, hợp nhau, mới biết Truyện là 
đúng mà Kinh là sai. 

Năm Bính Thìn. Vua Linh Vương năm thứ 27. 
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— + Räằ \# 
NHỊ THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 28 


Tấn Bình, năm thứ 13, Tẻ Cảnh, năm thứ 3. Vệ Hiến, năm 
thứ 32. Sái Cánh, năm thứ 47. Trình Giản. năm thứ 21. Tào 
Vũ, năm thứ 10. Trần Ai, năm thứ 24. Ki Văn, năm thứ 5. Tống 
Bình, năm thứ 31. Tản Cảnh, năm thứ 32. Sở Khang, năm thứ 
15. Ngô Dư Sái, năm thứ ä. 


# t4 4 
XUÂN VÔ BĂNG 
MÙA XUÂN KHÔNG CÓ BĂNG 


Tả Thị - Năm thứ 28, mùa xuân, không có băng. Tử Thận 
có nói Năm nay, nước Tông và nước Trịnh có là bị nạn đói. 
Sao Tuế đáng lẽ ở khoảng Tỉnh Ei, mà lại lạc vào phận vị Huyền 
Hiệu. Các mùa sẽ có tai Âm kém bơn dương. Đà (chỉ sao Huyền 
Hiệu) cưỡi lên rồng (sao Tuế). Rồng về phía đông là chỉ nước 
Tống, nước Trịnh, Tống, Trịnh, tât phải đói. Giữa Huyền Hiệu 
là sao Hư. Hiệu nghĩa là hao, là hết. Đất sẽ hết, không có gì. 
Dân cũng hao hư. Thế thì sao mà không đói. 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, Tả Hâu, Trần Hầu, Sái Hầu, 
Bắc Yên Bá, Ki Bá, Hỗ Tử, Trâm Tứ, và rợ Bạch Địch, tới chầu 
nước Tấn, theo minh ước kí ở Tống. Tẻ Hàu khi sắp ra đi, có 
Khánh Phong nói: Nước ta không dự vào minh ước Tống, sao 
ta lại phải chảu Tấn. Trân Văn Tử nói: Trước khi đưa đồ lễ, 
phải thi hành các mệnh nhận được, thê là lễ. Một nước nhỏ, 
thờ một nước lớn, trước khi nhận được mệnh lệnh để thi hành, 
phải theo ý nước lớn. Thế là lễ. Dù ta không dự minh ước Tấng, 
ta dám đâu trái ý muốn của Tân. Không nên vội quền mình 
ước ở Trùng Khưu. 3n ngài khuyên vua cứ đi sang Tấn, Bắc Yên 
là nước Yên, vua là họ Cơ, dòng đõi Thiệu Công Thích. Hồ là 
nước Hồ. 
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8 ®naäXẽum®5 
HẠ. VỆ, THẠCH ÁC XUẤT BÔN TẤN 
MÙA HẠ, VỆ, THẠCH ÁC RỜI NƯỚC, 
CHẠY TRÔN SANG NƯỚC TÂN 


Tả Thị - Người Vệ đánh đảng họ Ninh, cho nên Thạch Ác 
chạy sang Tấn. Người Vệ lập người cháu (chú cháu) nối đõi cúng 
tế họ Thạch. Thế là đúng nghi lễ. 

Quý Bản - Vệ Hầu đã giết Ninh Hi. Bách quan tất có bàn 
tán. Thạch Ác là cận thần, xưa nay vốn bè đảng họ Ninh, vua 
càng nghi kị, cho nên sợ phải chạy. 


X + Z4 ø 
CHÂU TỦ LAI TRIÊU 
CHÂU TỬ TỚI CHẦU LỖ 


Tả Thị - Châu Điệu Công tới chảu, là theo lệ thường. 


Cao Kháng - Nước Châu từ khi bị nước Tân bắt vua, nước 
Lỗ chiếm mất ruộng, càng hèn yếu. Đến nay Điệu Công lại chẩu. 


# \A H &X 5 
THU, BÁT NGUYỆT. ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG TÁM, LỄ CẤU ĐẢO 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, lễ câu đảo vì bị đại hạn. 

Phụ lục Tả Truyện - Sái Hầu từ Tấn vẻ, vào quốc đô Trịnh. 
Trịnh Bá thết tiệc. Sái Hầu không có vẻ cung kính. Tử Sản nói: 
Sái Hầu sẽ có nạn. Trước khi đi qua Trịnh để tới Tân, vua sai 
Tử Triển đón mừng ở cửa đông môn, đã thấy Sái Hầu ngạo nghễ. 
Tòi đã nói: Còn có thể sửa lỗi được. Nay trên đường qua đây, 
được thết tiệc, mà bất kính, thì đúng là tính người như thế. Làm 
vua nước nhỏ thờ một nước lớn, mà lười nhác, kiêu căng, là bản 
chất, thì có được chết thường không. Nếu không được, tất là bị 
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con cái giết. Vua một nước mà dâm dật vô lại, không đáng làm 
cha, Kiểu tôi rghe nói, những hang người ấy thường bị con hại. 


ít: # 1⁄5 íu 8 
TRỌNG TÔN YẾT NHƯ TẤN 
TRỌNG TÔN YẾT SANG TẤN 


Tả Thị - Mạnh Hiến Bá sang Tân báo cáo là thao minh 
ước Tòng, Lô sang Sở. 

Phụ lục Tả Truyện - Trong khi Sái Hâu sang Tần, Trịnh 
Bá sai Du Cát sang Sở. Du Cát tới sông Hán, thì người Sở duôi 
vẻ bao: Theo mình ước Tổng, vua Trịnh phải thân hành tới chầu 
Sở. Nay chỉ có ông tới, quả quân tôi cho bảo ông hãy về. Sở 
tô cho chạy nga trạm tới hỏi Tân, rồi tôi báo cho òng biết. 
Tư Thái Thúc (Du Cát) đáp: Trong mình ước, vua Sở đã viết rõ 
là các tiêu quôc được giúp, là: các tiêu quc phái giữ an ninh 
cho xã tắc, phải cai trị săn sóc dân, để được hưởng phục trời. 
Đó là lệnh của vua Sơ, mà cũng là hí vọng của tiều quốc. Vì 
thế, vua nước tôi sai tôi đem tơ lụa công hiến. Vì năm mất mùa, 
mới sai tôi tới chào các quan quý quốc. Nay các quan cho sứ bảo 
tồi: sao không theo lệnh, phai bao vua ngươi ra khoi nước, trèo 
non Vượt suối, dai tuyết, dâm sương. Có thê vua Trịnh mới thỏa 
mân được vua Sở. Tiêu quốc tôi mong mỏi ở nhà vua. Một lệnh 
ở Sở tới, nước tôi đám đầu không tuân. Nhưng trong mình ước 
không thây nói thể. Thế là vua Sở thiểu đức, mà các quan Sơ 
không làm lợi cho nước Sơ. Vì thế tiểu quốc tôi lo. Nếu không 
nước tôi đâu có ngại khó nhọc. 

Tư Thái Thúc khi về Trịnh phục mệnh, bảo Tử Triên rằng: 
Sở Tư mệnh sắp hết. Trong chính trị không sửa đức, đổi với chư 
hầu thì tham lam mù quáng, để thỏa ý riêng. Tưởng còn sống 
được lâu. Trong sách Chu Dịch ở quẻ Hi khởi tị quê Phục có cho 
biết: “Trở lại mẽ sẽ bị hung” Lời đó sẽ áp dụng cho vua Sơ. 
Vua Sở muốn trở lại ý mong muốn cũ, (Vua Trịnh thân tới châu) 
mà bỏ hết cái gôc là đức. Không đủ phương tiện trở lại ý muốn 
đó thế go› là: Trở lại mê. Thế rồi hung. Xim vua ta cứ sang Sơ, 
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để rồi tống chung vua Sở, rôi trở về. Thế là được lòng cả dân 
Sơ. Trước mười năm tới, Sơ thôi, không còn ảnh hưởng gì với 
chư hầu, dân ta sẽ yên vui. Tì Táo nói: Thiên tử và vua Sở sẽ 
chết cá hai. Sao Tuê năm nay lại rời ngôi VI, lạc vào ngôi VỊ 
sang năm. Lại phạm vào đuôi sao Điều. Nhà Chu và nước Sở 
sẽ có nạn. 

Tháng chín, Trịnh Du Cát, sang Tân báo cáo là vua Trịnh 
sửa soạn châu vua Sở theo mình ước Tông. Tử Sản theo Trịnh 
Bá sang Sơ. Dựng quán xá, nhưng không đắp đàn (đàn: mô đất 
cao). Tùy tùng người Trịnh có nói: Xưa, đại phu, khi theo vua 
ra nước ngoài, thì bao giờ cũng có đắp đàn. Từ xưa đến nay, các 
đại phu đều theo lệ đó. Nay ngài chí cho dựng lều cỏ, có lề không 
nên. Tư Sản đáp: Nước lớn tới nước nhỏ thì đấp đàn. Nước nhỏ 
tới nước lớn thì chỉ đựng một lều tranh. Đắp đàn làm gì. Kiều 
tôi nghe nói, vua nước lớn tới nước nhỏ, có năm thứ quý: 1) hoãn 
hình phạt, 2) xá tội lỗi, 3) giúp hoạn nạn, 4) thưởng vua về ân 
đức, vẻ hình phạt, 5) dạy cho biết các điều còn chưa biết. Thế 
thì nước nhỏ khòng đến nỗi nguy khốn; đối với nước lớn rất là 
cam phục. Vì những lẽ ấy mới đắp đàn lên, để làm sáng tỏ công 
đức vua nước lớn, tuyên cáo cho người đời sau là chăm về đức. 
Con như nước nhỏ tới nước lớn thì có năm điều xâu. 1) phải tha 
những kẻ có tội, 2) phải xin lỗi về những điều thiếu sót trong 
việc chính trị, 3) tuân theo lệnh người, 4) dâng đủ đồ công hiến, 
5) tuân theo mệnh lệnh từng mùa. Còn chưa đủ. Phải co nhiều 
lê vật để mừng vua nước lớn, khi có việc mừng, đề chia buôn 
với vua nước lớn khi có việc buôn. Tất cả đều là tai họa cho vua 
nước nhỏ. Thế là lập đàn để cho rõ.tai họa hay sao. Trong các 
điêu rãn dạy con cháu, dòng dõi, không nên nói đến tai họa. 


%4 Ÿ⁄W{ j tị Z4 #3 
ĐÔNG, TẾ KHÁNH PHONG LAI BỒN 
MÙA ĐÔNG, TẾ KHÁNH PHONG CHẠY TRỐN TỚI LỖ 


Tả Thị - Tả Khánh Phong ham đi săn, thích uống rượu. Giao 
việc nước cho con là Khánh Xá, chỉ coi đại cương. Nhiều vợ. Đem 
một số đông tới ở nhà là Bỏ Miết, tha hả tửu sắc. Mệnh lệnh 
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ban hành từ nhà Lư Bằ Miất, chứ không phải ở dinh cũ. Khánh 
Phong tha cho về nước tất cả những kẻ đã chạy trốn vì bị ghép 
tội phản, khi nhận được lời xin cho về. Vì thế Lư Bề Quý được 
về. Quý làm gia thần cho Khánh Xá, được bế súng. Xá gá con 
gái cho. Một gia thản của Khánh Xá bảo Lư Bồ Quý rằng: Chồng 
phải khác họ vợ, sao ông không tránh lấy vợ đồng tông (họ Khánh 
và họ Lư Bồ đều là dòng dõi họ Khương) Quý đáp: Có phải chỉ 
có tôi tránh được đâu. Tôi như người đã nhận và đã hát một 
thiên trong bài thi ca. Tôi đã xin và đã nhận. Tôi còn dám nghĩ 
đâu đên đồng tông. 

Quý nói với Khánh Xá về Vương Hà. Vương Hà được về. 
Quý và Hà thành cận thân của Khánh Xá, được hảu cạnh, 
cảm giáo, hoặc đi trước, hoặc đi sau. Mỗi ngày ở cung vua Tề 
(dưới quyên cai quản của Khánh Phong), bữa ăn đọn hai con 
gà cho mỗi Khanh, đại phu. Một bữa, nhà bếp lấy vịt thay 
gà. Bọn bếp phụ bỏ cái, chỉ đọn nước (bọn bếp thông đồng 
với Vương Hà và Lư Bỏ Quý để làm cho Khanh, đại phu ghét 
Khánh Phong), Tử Nhã và Tử Vĩ giận. Khánh Phong bảo với 
Lư Bỏ Miết là hai người giận. Lư Bỏ Miết nói: Nếu họ là súc 
vật thì tôi đã ăn thịt, rồi lấy da làm đệm. Khánh Phong sai 
Tích Quy Phủ cáo với Án Bình Trọng. Án Bình Trọng nói: 
Người nhà của tôi không dùng được việc gì. Trí của tôi không 
nghi ra mưu gì. Tôi không dám bàn. Tốt hơn hất là lập mình 
ước. Tử Gia (Tích Quy Phủ) nói: Ngài cứ nói cho một lời, cần 
gì thả. Tích Quy Phú nói với Bắc Quách Tử Xa. Tử Xa nói: 
Mỗi người có một tài giúp vua. Tá tôi đây không làm được 
việc này. Trần Văn Tử bảo con là Hoàn Tử rằng: Họa sắp 
tới. Liệu ta có phần không. Hoàn Tử đáp: Ta sẽ được trăm 
xe củi mà Khánh Phong nhặt được ở ngoài ngã sáu. Văn Tử 
nói Vậy ta chỉ cần phòng thủ cẩn thận thôi. 

Là Bồ Quý, Vương Hà, bói về việc đánh họ Khánh. Cho Tủ 
Chì (Khánh Xá) coi và nói: Đây là người ta coi có nên đánh 
kẻ thù không, xin ngài coi quẻ. Tứ Chi đáp: Chắc là thắng. Tôi 
trông thấy vết máu. Mùa đông, tháng 10, Khánh Phong đi săn 
ở đất Lai. Trần Vô Vũ đi theo. Ngày Bính Thìn, bố là Văn Tử 
cho gọi Vô Vũ về. Vô Vũ xin phép Khánh Phong nói: Mẹ tồi 
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đau nặng. Khánh Quý (Khánh Phong) bói đưa cho Vô Vũ coi và 
nói: Mẹ chết rồi Vò Vũ bưng mai rùa, khóc. Khánh Phong cho 
ra vẻ. Kháfh Tự (trong họ Khánh Phong) nghe chuyện nói: Họa 
đến nơi rồi. Mới khuyên Khánh Phong ra về ngay và nói: Một 
họa lớn sẽ tới vào kì tế Thường mùa thu, xin ngài về, còn có 
thể kịp. Khánh Phong không nghe, không về. Tử Tức (Khánh 
Tự) nói: Ngài nguy rồi. May ra, còn tới Ngô hay Việt được. Trần 
Vò Vũ, khi về, qua sông, phá cầu, và phá thuyễn. 

Lư Bỏ Khương (con gái Khánh Xá, vợ Lư Bồ Quý) bảo chồng: 
Chàng có việc gì, sao không cho tôi biết, chắc không thành công. 
Quý mới nói thật. Khương nói: Cha tôi nghĩ sao làm vậy. Nêu 
không có ai giữ lại ở nhà thì tự ý không ở nhà, Xin chàng giữ 
cho. Quý nói: Tôi cũng muốn thế. 

Đến tháng 11, ngày Ất Hợi, có thu tế ở miếu Thái Công, Khánh 
Xá muôn dự tế. Con gái là vợ Quý bảo cho biết là sẽ có loạn, 
cố giữ bố ở lại nhà. Bô không nghe, nói, còn ai dám đánh ta, 
rồi cứ tới Ma Anh thay thân chủ. Khánh Hiệt dâng tuần rượu 
đâu. Lai Bồ Quý, Vương Hà cầm giáo đứng bên Khánh Xá. Họ Khánh 
đặt quanh cung vua giáp binh của họ. Các nô bộc nhà họ Trần 
và họ Bào diễn trò vui. Ngựa của họ Khánh có tính hay lỗng. 
Các giáp sĩ họ Khánh mới cởi giáp, buộc lại ngựa rồi uông rượu, 
ra xem trò vui, diễn ở Ngư Lí. Quân nhà họ Loan, họ Cao, họ 
Trân, họ Bào, xen lẫn vào đám quân họ Khánh, Tử Vĩ rút một 
cái đòn tay đập ba lần vào cánh cửa (để ra hiệu). Lư Bồ Quý đâm 
Tư Chị (Khánh Xá) vào lưng. Vương Hà đâm một nhát giáo nữa, 
rời hắn vai phải ra. Khánh Xá nhờ một đòn tay, còn lề tới đưới 
nóc cung, cảm một bình đặt trèn bàn nẻm chết được một người. 
Rồi chết. Bọn giặc còn giết Khánh Thằng và Ma Anh. Vua sợ. 
Bào Quốc nói: Quân thản chính vì nhà vua mà hành động. Trần 
Tu Vô đưa vua về cung. Vua thay áo tế, đi vào nội cũng. Khánh 
Phong khi trở về quốc đô, giữa đường gặp người báo loạn. Ngày 
Đỉnh Hợi, đánh vào cửa tây thành. Không được. Đánh tới cửa bắc. 
Được. Vào được thành. Rồi đánh vào nội cung. Không được. Mới 
rút lui. Xếp quân thành hàng, ở đường Nhạc. Rải khiêu chiến. 
Không ai ứng chiến. Thê là chạy tới Lễ. 

Khánh Phong biếu Quý Vũ Tử một cỗ xe đẹp bóng lòn như 
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gương soi. Đại phu Lỗ là Triễn Trang Thúc trông thấy nói: Xe 
bóng quá. Chủ tất suy nhược. Không Tử thì Vong (vong là đi 
biệt xứ, cũng như tử) Thúc Tôn Mục Tư thết tiệc Khánh Phong. 
Các phản tế nhận được, Khánh Phong phát đi cả. Mục Tử không 
bằng lòng, sai ca thiên Mao Sĩ (ý châ người bất kính). Khánh 
Phong khóng hiểu. 

Sau đó, người Tẻ tới trách sao Lỗ lại dung nạp Khánh Phong. 
Khánh Phong mới chay sang nước Ngô. Câu Dư nước Ngô cho 
đất Dư Phương. Khánh Phong họp tất cá gia tộc ở đó. Thành 
ra giàu hơn trước. Tử Phục Huệ Bá nước Lỗ nói với Thúc Tôn 
rằng: Trời muốn như làm giàu cho kẻ bậy. Khánh Phong nay 
lại giàu có. Mục Tử đáp: Của ban cho người hay thì gọi là thưởng. 
Của ban cho người dơ gọi là của tai họa. Trời cho Khánh Phong 
tai họa. Người và của cùng họp ở đó, rồi sẽ cùng chết. 

Phụ lục Tả Truyện - Ngày Quý Ty, Thiên Vương mất. Cáo 
phó chưa tới lỗ, chưa ghi vào thẻ. Thế là đúng lề nghỉ. 

Ehi có loạn họ Thôi, thì các công tử Lăn mát mơi nơi. Cho nên, 
Sừ ở Lô, Thúc Tòn Hoàn ở Yên. Giả ở gò Câu Độc. Khi họ Khánh 
trôn ra ngoài, thì Tê Cảnh Công mới gọi các Công Tứ về, ban cho 
các đỏ dùng, và trá lại cho ruộng ấp. Cho Án Tử đất Bội Diện và 
60 Bì (mài Bị là bốn tỉnh), Án Tử từ chối Tử Vĩ hỏi, của thì ai 
chả thích sao riêng ngài không muốn có. Án Tư đáp: Ấp ruộng của 
họ Khánh đủ làm cho người ta thèm, cho nên mới bị đuôi. Ruộng 
dãt tôi nay không du làm cho người ta thềm. Nều lại thêm vào 
đất Bội Điện, thì tôi sẽ nguy. Khi biệt xứ, không chắc coi nôi một 
khoảng bốn tỉnh (tỉnh, coi lại chữ tỉnh điền). Tư chối Điện, không 
phải là tôi ghét giàu, chính là vì tôi sợ mất giàu. Sự giàu có cũng 
như tấm vải hay tấm lụa, khô rộng phải đúng kích thước, không 
được thay đôi. Khi dân sung túc, thì cần lấy đức làm khô rộng. Đức 
làm cho khỏi khinh mạn, kiêu căng. Thế gọi là định mức độ cho 
giàu có. Người mà giàu quá thì tự hại. Tôi không dám tham lam. 
Thế tôi goi là tự định lây mức độ. 

Vua Tả cho Bác Quách Tá 60 Bi (240 tỉnh). Tá nhận. Vua 
Tà cho Tử Nhã âp. Tứ Nhã chỉ xin một ít thôi Vua Tễ cho Tư 
Vì ấp. Đầu tiên nhận, sau dần dẫn trả hêt. Vua cho là hai người 
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trung, đặc biệt quý mến. Cho Lư Bồ Miất ra ở Bắc Cảnh, muốn 
tìm xác Thôi Trữ đề trừng phạt, nhưng không được. Thúc Tôn 
Mục Tư ở lỗ nói: Thế nào vua Tế cũng được xác. Vũ Vương có 
mười người hiển để trị nước. Thôi Trữ liệu có mười người không. 
Phải có đủ mười người mới chôn được. Một gia thân ho Thôi 
nói: Nếu cho tôi tấm ngec bích Thôi Tử vẫn thường câm, thì 
tôi chí cho cứu. Thế là Vua Tế được xác Thôi Trừ. Tháng 12, 
ngày Ât Hợi, dân Tế cải táng Trang Công, mà Thôi Trữ đã cho 
chôn vùi, khiêng tới cung Đại Tâm, khầm liệm lại, rồi cho vào 
quan mới. Còn xác Thôi Trữ thì phanh ra chợ, và áo quan cũ 
của Trang Công đặt bên cạnh thây. Dân đến nhìn nhận được 
là xác Thôi Trữ. Bội Điện, là biệt đồ của nước Tê. 


TT #® — HH 2A b?n #8 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, CÔNG NHƯ SỞ 
THÁNG MƯỜI MỘT, LÔ CÔNG SANG SỞ 


Tà Thị - Vì hội thể ở Tông, Lỗ Công, cùng Tông Còng, Trần 
Hầu, Trịnh Bá, Hứa Nam, sang Sở. Lê Công qua Trịnh. Trịnh 
ä không có ở trong nước (hiện đang ở Sở). Bá Hữu đi đón Lỗ 
Công tại bờ sông Hoàng. Có ý bát kính. Mục Thúc (theo Lỗ Công) 
nói: Nếu Bá Hữu không bị tội ở Trịnh thì Trịnh sẽ có lỗi lớn. 
Kính là điều cốt yêu đề làm chủ đân. Nếu vua mà bỏ kính thì 
nối giŸ sao được nghiệp tiên quân. Khi rau tần, rau tảo mọc ở 
bờ sông, ở hồ ao, khe ngòi, nếu các rau äy được đặt vào miếu, 
đã sung vào đỏ tế tự, các cung nữ phải xếp đặt ngay ngắn. Thế 
là kính. Kính bỏ sao được. 


+ ñ# — H HH ãấ xX =1 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, GIÁP DÂN, 
THIÊN VƯƠNG BĂNG 
THÁNG 12, NGÀY GIÁP DÂN, THIÊN VƯƠNG MẤT 


Tả Thị - Người của Vua tới cáo tang. Hỏi ngày mật. Báo 
là ngày giáp Dân. Cho nèn cứ thê chép. Để chứng thực là nhằm. 
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Z2 + 3 Z lã * 
ẤT MÙI, SỞ TỬ CHIÊU TỐT 
NGÀY ẤT MÙI, SỞ TỬ TÊN LÀ CHIÊU MẤT 


Tá Thị - Khi Lỗ Công ải tới sông Hán, thì được tin Sở Khang 
Vương mất. Lỗ Công muốn trở về Lô. Thúc Trọng Chiêu Bá nói: 
“Ƒa tới Sở là vì cả nước Sở, chứ không phải vì một người”. Tử 
Phục Huệ Bá nói: Quân tử lo xa, tiểu nhân trông thấy gắn. Ai 
là người đã không nghĩ được đến người đói khát hiện nay ở gắn 
mình, mà lại ung dung chỉ nghĩ đến tương lai. Đây giờ tốt hết 
là trở về Lỗ. Thúc Tôn Mục Tử nói: Thúc Trọng Tử là người cố 
vấn rất khôn ngoan. Tử Phục Tử chỉ là người mới tập sự. Vinh 
Thành Bá nói: Người lo xa là người trung. Thế là Lỗ Cồng cứ 
đi tới Sở. © 

Hướng Thú nước Tống nói: Ta đã định đi, chỉ là vì một người, 
chứ không vì cá nước Sở. Ai là người không thể cứu được kẻ đói 
khát trước mắt mà lại đi thương nước Sở. Bây giờ hãy trở về 
Tông đê cho dân yên. Đợi cho dân Sở có vua mới, Rồi ta sẽ sửa 
soạn sang Sở. - Thế là vua Tðõng trở vẻ Tống. 

Phụ lục Tả Truyện - Sở Khuất Kiến mất. Triệu Văn Tử 
nước Tân dự tang, như là hai người đã có minh ước ở Tống. Thế 
là đúng lễ nghỉ. Năm Định Ty. Vua Cảnh Vương năm đấu. 


— †+ñhh# 
NHỊ THẬP HỮU CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 29 
Tân Bình, năm thứ 14. Tẻ Cảnh, năm thứ 4. Vệ Hiến, năm 
thứ 33. Sái Cảnh, năm thứ 48. Trịnh Giản, năm thứ 22. Tào 
Vũ, năm thứ 11. Trần AI, năm thứ 25. Kỉ Văn, năm thứ 6. Tðng 


Bình, năm thứ 32. Tần Cảnh, năm thứ 33. Sở Giáp Ngao Khuân 
năm đâu. Ngô Dư Sái, năm thứ 4. 
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#Z + ILE H Z2 # ®% 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TẠI SỞ 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LÔ CÔNG Ở SỞ 


Tả Thị - Năm thứ 29, Mùa xuân, Vương, Tháng giêng, Lỗ 
Công ở Sở. Kinh Xuân Thu chép thế để cho rõ: dù là ngày tết, 
vua Lã cũng không có tới Miếu Sở để cúng tiên quân mình. Các 
quan Sở bảo vua Lễ thân tới đưa đổ áo khâm liệm. Vua Lỗ ngại, 
Mục Thúc nói: Cho chức Vu Chúc bạt trừ bãt tường đã (y như 
lễ vua tới viếng bảy tồi chết). Rồi nhà vua sẽ đưa áo, cũng như 
là trình bày ở triểu các lụa vóc cống hiến. VỊ quan Vu Chúc mới 
được sai tới cảm cành đào làm phép trừ khử bất. tường. Quan 
Sở không ngăn, nhưng sau có hối (hối vì vua Lỗ đã coi vua Sở 
như một bầy tôi). 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng hai, ngày Quý Mão người Tê 
chôn Trang Công ở Bắc Quách. 

Mùa hạ, tháng tư, lễ chôn Sở Khang Vương. Lỗ Công cùng 
Trần Hầu, Trịnh Bá, Hứa Nam, dự lễ tống táng, đi tới ngoài 
cửa tây thành. Đại phu các chư hầu ởi cho tới mộ. Giáp Ngao 
con Sở Khang Vương còn bé, lên ngôi. Vương Tử Vì (em Khang 
Vương) làm Lệnh Doăn. Chức Hành nhân nước Trịnh là Tứ Vũ 
nói: Giáp Ngao và Vị không thể hòa được. Chác là Vi sẽ đối 
Giáp Ngao mà sẽ được. Đưới tùng bách, có không mọc được. 

Công Thị - Sao chép là Lỗ Cồng tại Sở. Là ý vẫn có vua 
vẫn có cả chữ tháng giêng. 

Cốc Thị - Thương Lỗ Công. 

Kim Hiến - Công Dương bàn sao lại chép Lỗ Công tại 
Sơ. Tháng gièng là nhớ đến vua. Cốc Lương thì bàn là thương 
vua. Hỗ Văn Định thì bàn là đặc biệt chép nơi vua ở, là nhờ 
nói về vua. Riêng tôi, tôi cho là đù nhớ dù thương, cũng vẫn 
là buọc tội Lỗ Công. Sao lại đi chầu Sở. Ở ngôi 30 năm vôi, 
chưa nghe nói có Kinh sư lần nào, cho nên bảo là buộc tội 
LÃ Công vậy. 
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8ø 1ï H ^ * H 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ SỞ 
MÙA HẠ, THẢNG NĂM, -LỖ CÔNG Ở SỞ VỀ 


Tả Thị - Lồ Công về tới Phương Thành, họ Quý Tôn đã chiếm 
âp Biện, sai Công Dã đi đón vua. Rồi cho người theo giữa đường, 
giao cho Công Dã một phong thư, bảo Công Dã đưa cho vua. Trong 
thư nói: Tôi nghe nói Trấn Thủ ấp Biện làm phản, tôi đã lây 
quân riêng đi trị tội, đã lấy được. Xin báo. Công Dã làm xong 
sứ mệnh, lui ra, (không được biết trong thư nói gì). Về đên nơi 
nghì, Lồ Công mở thư, coi, mới biết Quý Tôn đã chiếm ấp Biện. 
CGòng nói: Muôn chiếm, vu cho là phản. Thực là coi ta nhĩ người 
lạ. Hoi Công Dà, ta có được vào nước không. Đáp: Nước của nhà 
vua, ai dám trái ý. Lồ Công mới ban cho Công Dã mũ áo hàng 
Khanh. Công Dà cố từ chối. Công cỗ ép phải nhận. Công muốn 
không vào nước. Vịnh Thành Bá ngâm thơ Thức Ví Kính Thi, 
Công mới vào, 

Tháng năm, Lỗ Công từ Sở tới Công Dã trả hết Ấp ruộng 
cho nhà họ Quý, mà không bao giờ tới nhà họ Quý nữa. Có nói: 
Vù Tư đã đối vua, sao lại còn sai tôi đi sứ. Khi Quý Tồn tới nhà, 
th Công Dã nói chuyện vẻ việc ruộng đât họ Quý như trước. Ngoại 
địp đó, thôi khòng bao giờ nói tới. Khi ốm, họp gia thân lại bảo: 
Ta mà chết. đừng có mặc áo, đội mũ của vua cho bữa trước, vua 
cho, khòng phải đê thưởng dức độ ta đâu. Và cũng đừng để cho 
họ Quý trông nom việc chôn ta. 

Cốc Thị - Đây là Mừng. Có lề cáo miếu. Lo thấy đi. Mừng 
thấy vẻ. Đó là ý nghĩa việc lễ cáo miếu. 

Tôn Phục - Công lưu tại Sở tới bảy tháng. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương đã bàn sai Không phải thế. LÃ 
Công sang Tấn, sang Tẻ, mà lễ cáo miếu cũng nhiều, thì có gì 
là mừng. Và lại coi trong Xuân Thu, Lỗ Công đi ra không phải 
lản nào cùng có lễ khi về. Còn như tôi con, chả nhẽ khi thì mừng, 
khi thì không mừng hay sao. 
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R “+ #3 3) ®* 
CANH NGỌ, VỆ HẦU KHẢN TỐT 
NGÀY CANH NGỌ, VỆ HẦU TÊN LÀ KHẢN MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Khi lê chòn Linh Vương, các quan 
khanh ở nước Trịnh đều bận việc. Tử Triển mới sai Ấn Đoàn 
sang Chu dự lễ. Bá Hữu chê là còn ít tuổi không được. Từ Triển 
nói: Cho một người ít tuổi đi, còn hơn là không cho ai đi Rinh 
thì có câu: Việc vua chưa xong, ta không được nghỉ, khắp bốn 
phương ai đám yên vui. Vậy khấp bốn phương, ai là nghỉ được. 
Ta có phản sư làm cho Tấn, Sở được kiền cố. Ta thế là làm 
rào giậu cho nhà vua. Việc nhà vua không trễ nải được. Tuôi 
nhiều ít có lưn gì. Thế là Tử Triển sai Ấn Đoàn sang Chu. 


lái L 3 2# & 
HÔN THÍ NGÕ TỬ DƯ SẢI 
CHỨC LẠI LỆ CANH CỬ2 GIẾT NGÔ TỬ DƯ SÁI 


Ta Thị - Người nước Ngô đánh nước Việt bát được tù bình, 
cho một tên làm chức canh công, và sai coi giữ thuyên. Vua Ngô 
Dư Sái ra coi thuyền, Tên canh công cảm đao giết chết. 


Phụ lực Tả Truyện - Ở Trịnh, Tư Triên mât, con là Tử 
Bì nôi thay chức vị. Khi đó, nước Trịnh bị nạn đói, lúc mạch 
chưa gặt được. Dân khổ. Tư Bì theo mệnh trước của Tử Triển, 
phát chân cho dân, cứ mỗi nhà là một chúng (xem từ điện). Thế 
là được lòng dân. Cho nên Chương họ Hãn thọ Tư Bì: đều đời 
đời cảm quyền chính, giữ chức Thượng Khánh Quán Tư Thành 
nước Tông là Tử lần, nghe chuyện nói: “Nước ta ở sat cạnh, 
dân ta mong chúng ta bắt chước”. Nước Tông cùng bị doi. Theo 
lời xin của Tử Hãn, vua Tống là Bình Công lấy thóc cùng ra 
cho đân vay, rồi sai các đại phu cũng phái cho vay. Quan Tư 
Thành cho vay nhưng không biên chép việc vào thẻ (nghia là 
sư, giây xưa), không biên chép vì không cho là một công to, và 
cho vay thay cho đại phu, đại phu còn có gì. Thành ra ở Tổng 
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đân không đói. Thúc Hướng nước Tấn nghe chuyện nối: Họ Hãn 
nước Trịnh, họ Nhạc nước Tống sẽ lâu dài hơn các họ khác. Cả 
hai cùng giữ chính quyền. Dân đã phục tòng. Họ Nhạc lại hơn 
họ Hãn, chắc là cùng với Tống hưng vong. 

Công Thị - Chức canh cửa có tên là Hôn, hoặc tên là Hình 
Nhân, là hàng lại lệ, hoặc kẻ có tội. Vậy không là người như 
người thường. Người trèn không nên gần. Gần là khinh rẻ sự 
sông chết của mình. 

Cốc Thị - Chức Hôn là chức giữ cổng, là Tự nhân, không 
có chép tên họ. Hôn không coi ngang với người. Không chép là 
giết vua, vì đã là Hồn thì không được quyền thờ vua. Vua không 
sai bảo hạng đó. Không có gần Hình nhân, không đánh nhau, 
không thù oán. Đã khinh, thì không có quý. Đã quý thì không 
phải là Hình nhân, Đã là Hình nhân thì không gần. Rất hèn 
mà lại phạm được đến Ngô Tử, là vì Ngô Tử gần Hình nhân. 
Hôn mà giết Ngô Tử Dư Sái, là giết kẻ thù. 

Gia Huyền Ông - Kinh Xuân Thu mà chép, là cho biết, họa 
sinh ra, ở trong lúc tháng thốt. Trong các vua, có vua Ngô là hay 
khinh thường rôi bị họa: Át chết ở Sào; Dư Sái chết ở tay Hôn. 
Liêu chết ở tay Chuyên Chư. Kinh chép để răn dạy đời sau. 


{tt #8 %%⁄ 9 # £PẩÑãE## #8 PtPmwâw 
4a # E6 Ñ À ñ A A8 AÁA ÈỀR§ ÀA bế 
TRỌNG TÔN YẾT HỘI TUÂN DOANH, TẾ CAO CHỈ, 
TỔỐNG HOA ĐỊNH, VỆ THẾ THÚC NGHỊ, TRỊNH CÔNG 
TÔN ĐOẢN. TẢO NHÂN. CỬ NHÂN. ĐẰNG NHÂN, 
TIẾT NHÂN, TIỂU CHÂU NHÂN. THÀNH KỈ 


TRỌNG TÔN YẾT HỘI VỚI TÂN TUÂN DOANH, TẾ CAO CHỈ, 

TÔNG HOA ĐỊNH, VỆ THÊ THÚC NGHỊ, TRỊNH CÔNG TÔN 

ĐOÀN, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CỬ, NGƯỜI ĐẰNG, NGƯỜI TIẾT, 
NGƯỜI TIỂU CHÂU, ĐỀ XÂY THÀNH NƯỚC KỈ 


Tả Thị - Tân Binh Công, mẹ là người nước Ki. Cho nên giúp 
Ki. Tháng sáu, Trí Điện Từ (Tuân Doanh) họp đại phụ các chư 
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hầu để xây đắp thành nước Hi. Mạnh Hiếu Bá có trong hội. Tử 
Thái Thúc, cùng Bá Thạch tới hội, vào yết kiến Thái Thúc Văn 
Tử (Vệ Thế Thúc Nghị) cùng nói chuyện. Văn Tử nói: Xây thành 
Ki thật là một việc tôi không hiểu. Tử Thái Thúc nói: Sao Tấn 
không cứu Chu, khi Chu cần được cứu, mà lại đi làm rào giậu 
cho con cháu nhà Hạ (nước Kì). Thực ra là Tấn đã bỏ hết họ 
Cả. Như thế còn ai theo Tấn. Ngay như Cát tôi thường nghe 
nói, bỏ người thân, cầu người sơ, thế gọi là bỏ đức, trong Kinh 
Thi có câu: Họ có các cuộc hội với láng giểng, và buộc kết với 
thân thuộc bằng hôn nhân. Tấn không được là láng giềng tốt 
thì ai dám theo. 

Cao Tử Dung nước Tẻ, và Tư Đồ nước Tống yết kiến Tri Bá 
nước Tấn. Nhữ Tễ giữ chức Tướng Lễ (theo Trị Bá về việc tiếp 
khách). Khi bai vị khách đi ra. Nhữ Tà (Tư Mã Hầu) nói với 
Tri Bá: Hai người đều không khỏi họa. Tử Dung thì tự phụ. Tư 
Đô thì ngông nghành, Cá hai sẽ hại cho gia tộc họ. Trí Bá hỏi 
tại sao. Đáp: Tự phụ thì đi nhanh tới chỗ chết. Ngông nghênh 
thì hao mòn sức lực, dân dẫn tự mình hại mình, Tự phụ thì 
bị ke khác hại. Hại sẽ chóng tới, 

Cốc Thị - Đời xưa, Thiền Tử phong cho chư hầu. Đất vừa 
cho dân ở. Dân vừa đủ đề giữ thành. Nước Ki nguy mà không 
tự giữ nỏi, cho nên đại phu chư hầu cùng gióng giả để xây thành 
cho. Thế là chính một việc biến. 

Uông Khác Khoan - Tế Hoàn Công giúp Ki mà xây thành 
Duyên Lãng. Tuy là tiềm quyền Thiên Tử phong chư hầu, nhưng 
được đúng nghĩa vị phương Bá cứu nước có nạn. Việc thì chuyên 
quyền, mà tâm thì công tâm. Cho nên Kinh Xuân Thu chép là 
chư hầu đắp thành Duyên Lăng, lược qua chư hầu chứ không kế 
rõ từng nước. Mà cũng không chép là đắp thành nước Ki, chỉ 
chép là đắp thành Duyên Lăng, là để tránh chuyên quyền. Tấn 
Bình Công đã giúp nước Kỉ, lại họp đại phu các chư hầu để sửa 
sang thành quách cho nước thân riêng với mình. Thế không phải 
là việc làm cứu tai giúp nạn, vì tâm đã riêng mà việc thành 
trái rồi. Cho nên Kinh Xuân Thu liệt kê đủ tên đại phu dưới 
một nước, chép là đấp thành nước Ki. Là để rõ một việc bậy. 
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Xét - Tân Bình riêng vì nước họ nhà mẹ, phiên đến chư hầu 
để đắp thành. Bá nghiệp thế là suy. Tấn Nhữ Thúc và đại phu 
Trịnh Vệ đều chê. Cho nền Kinh chép đắp thành nước Ki để 
rõ là chê. Côc Lương cho là chính việc biển là bàn sai. 


8 & í + ®& % 
TẤN HẦU SỬ SĨ ƯỞNG LAI SÍNH 
TẤN HẦU SAI SĨ ƯỞNG TỚI LỖ LÊ SÍNH 


Tả Thị - Phạm Hiến Tư tới lễ sính, tạ ơn việc dấp thành 
nước li. Lỗ Công thét tiệc. Triên Trang Thúc thay Công tặng 
cho lụa. Trong bữa tiệc có sáu xạ công chia làm ba đội đứng 
bán. Người trong cùng không đủ, phải lấy thêm các người gia 
thân là Triển Hà, Triển Ngọc Phú, Công thần thì có Công Vu 
Thiệu, Bá Trọng và Nhan Trang Thúc. Tăng Cô Phú và Đảng 
Thúc. 


†ủ Z# #4 1 
KỈ TỬ LAI MINH 
KỈ TỬ TỚI THỂ 


Tá Thị - Tân Hiâu sai Tự Mã Nhữ Thúc Hầu tới Lỗ về việc 
tra lại nước Ki các ruộng đất do Lõ chiếm. Nhưng Tân Hầu không 
tra cả. Tân Điệu phu nhân (mẹ Bình Công, con gái Ki) giận nói: 
Tê (Nhừ Thúc) đã nhận hối lộ của Lô. Lễ Công nói với Thúc 
Hậu. Thúc Hầu nói: Các vua tám nước, Ngụu, Quắc, Tiêu, Hoạt, 
Hoặc, Đương, Hàn, Nguy đều là họ Cơ (Tân đã diệt cả tám nước). 
Vì thế Tấn mới thành nước lớn. Nếu không chiếm các nước nhỏ, 
thì còn có gì. Từ các vua Vũ Công, Hiến Công trở đi, Tấn đã 
chiêm nhiều nước. Có ai ngăn cản được. Vụa Kí là sót lại các 
vua hạ, gần Đông Di. Vua Lô thì dòng dõi Chu Công mà thân 
thiện với Tấn. Gia phong đem Rằ cho Lỗ cũng được. Không trả 
Ki tất cá đất ruộng thì có gì là hại. Lỗ vẫn công hiển Tân không 
sai trê. Các đồ lễ vật tới từng mùa. Vua Lỗ, các vị khanh, đại 
phu kế tiếp tới châu Tân. Tân sứ biên chép luồn các công vật. 
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Không kho tàng nào của Tấn không để một thứ của Lỗ. Còn 
gì bằng. Nay sao lại bớt của Lỗ đi để thêm vào cho Rỉ, sao để 
Lỗ gây, Ki béo. Tiên quân Tấn võn sáng suốt. Công bình ra, 
thì nân trách phu nhân hơn là trách lão thân. 

Kỉ Văn Công tới Lỗ thể về việc ruộng đất. Xuàn Thu chép 
là Ki Từ cho Ki là kém. 


g Z f# ‡L % E 
NGÔ TỪ SỬ TRÁT LAI SÍNH. 
NGÔ TỬ SAI TRÁT TỚI LỖ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Công tử Trát nước Ngô tới lễ sính. Rồi yêt kiến 
Thúc Tôn Mục Tư, rất vui thích nói: Ngài sẽ bát đắc kì tứ. Ngài 
thích người hay, nhưng không biết chọn người tài. Tôi nghe nói, 
người quân tử cần ở việc chọn người. Ngài là họ nhà vua lại 
là vị khanh cầm quyển chính. Nếu không để ý, không cần thận 
đến việc cất nhắc người trong mọi nhiệm vụ, thì sao gánh nổi 
công việc được. Ngài sẽ có họa. 

Trát xin được coi Chu nhạc. Vua Lỗ sai Nhạc Công tấu các 
bài Chu Nam, Thiệu Nam. Trát nghe xong nói: Hay quá, đó là 
mỗi giường, tuy chưa được hoàn toàn, nhưng cần cù mà không 
oán. Nghe ca đến Bội, Dung, Vệ, thì nói: Hay quá, sâu sắc, lo 
mà không khô. Tôi nghe nói đức của vua Vệ Khang Thúc, của 
Vũ Công được như thế, đó là Vệ Phong. Nghe đến Vương thì nói: 
Đẹp quá, nghì ngợi mà không lo sợ, đó là tiêng Chu khi rài sang 
đông. Nghe ca Trịnh thì nói: Hay quá, chính sự phiền hà, dân 
không chịu nổi, khởi đầu bước suy trong các chư hấu. Nghe ca 
Tả thì nói: Hay quá, đường hoàng thay, giọng ca của một đại 
quốc. Rð là Thái Công ở Đông Hải. Vận nước còn dài, Nghe ca 
đến Bàn thì nói: Hay, vui mà không quá, Chu Công chính đông 
chăng. Nghe ca Tần thì nói: Đó là giọng Kinh. Biết dùng giọng 
kinh là gioi. Chính là giọng cũ nhà Chu. Nghe ca Ngụy thì nói: 
Hay quá, giọng bằng phẳng, cao mà vẫn với tới, hiểm hóc mà 
vân dễ đi, lấy đức mà bồi bố, phải là minh chủ mới làm được. 
Nghe ca Đường thì nói: Nghì ngợi thâm thúy thay. Nghe như 
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đân Đào Đường còn sót lại. Không thế sao lại biết lo xa thế, 
không phải là đức lớn còn truyền, aI lại được như thể Nghe ca 
Trần thì nói: Nước không có chủ lâu sao được. Tự ca Cối trở đi, 
thì thôi không phải bàn nữa. Nghe ca Tiểu Nhã thì nói: Hay 
quá, nghĩ Chu mà chưa quên Trụ, oán mà không nói, đức nhà 
Chu mới chớm lên. Còn thây phong độ dân đời tiền vương. Nghe 
ca Đại Nhã thì nói: Rộng rãi thay, vui vẻ thay. Khuất khúc mà 
vốn trung chính, hắn là đức độ Văn Vương. Nghe ca Tụng thì 
nói: Rõ ràng đến nơi đến chốn, thẳng mà không kiều, cong mà 
không củi, gần mà không áp bức, xa mà không chia cách, biến 
mà không hỏng, thay đổi mà vấn thủy chung, buôn mà không 
sầu, vui mà không bậy, dùng mà khòng hết. Đức rõ ràng mà 
không tuyên dương. Cho mà không phí. Lây mà khồng tham. 
Cất mà không tích trữ, đi mà không trôi Năm thanh hàa. Tám 
điệu bình. Có tiết tấu, mực độ. Thịnh đức trong các bài Tung 
đều như nhau. 


Khi coi múa. Coi điện Tương Sóc, điệu Nam Thược thì nói: 
Đẹp quá, còn có vẻ tiếc. Thấy múa điệu Đại Vũ thì nói: Đẹp thật, 
nhà Chu đương thịnh. Nhưng chỉ thịnh thôi ư. Thấy múa điêu 
Thiểu Hộ thì nói: Thánh nhân đức độ bao la mà vần như ân 
hận, mới biết thánh nhân xứ biến cũng thấy khó. Thấy múa 
điệu Đại Hạ thì nói: Đẹp thật, chuyên cần mà không khoe đức, 
chẳng phải vua Vũ thì ai được thế. Thấy múa điệu Thiêu Sóc 
thì nói: Đức thật là đến nơi, thật là lớn, như trời không có chỗ 
nào không che, đất không có chỗ nào không chớ, không còn có 
đức nào thêm vào đó được nữa, 

Xin thôi coi. Nếu còn bản nhạc nữa, tôi cũng xin thôi, không 
đám xin coi nữa. 

Trát đi lễ sính các nước, để cho tự quân Ngô được các nước 
biết. Cho nên từ Lỗ đi tới Tả, Rất quý Án Bình Trọng, báo rằng: 
Ngài nên kíp trả ngay cho vua ấp ruộng, và xin từ chức đi, không 
có ấp, không có chức, thì được thoát các nạn sẽ tới. Chính trị 
nước TẾ sẽ được giao cho người có tài. Nhưng trong khi chưa có 
người đó, thì TẢ sẽ lắm tai nạn. Án Tử nhân nhờ Trần Hoàn 
Từ mới trả được chức và ấp. Cho nên thoát được nạn do họ Loan, 
họ Cao xấy ra. 
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Trát tới Trịnh lễ sính, yết kiến Tử Sản, cùng nhau, như lâu 
ngày, gặp bạn cũ. Trát biếu Sản một cái đai bằng lụa trắng 
trơn. Sản biếu Trát một chiếc áo đệt gai. Trát bảo Tử Sản: Vì 
cầm quyền chính ở Trịnh (Bá Hữu) xa xỉ. Tai nạn sẽ tới. Ngài 
chắc là cảm quyển, khi đỏ, xin cứ theo đúng lễ nghi, nếu không 
thì nước Trịnh sẽ bại vong. 

Trát đi tới Vệ. Rất ưa mến Cừ Viện (Cừ Bá Ngọc), Sử Câu, 
Sứ Thu, Công Tử Kinh, Công Thúc Phát, Công Tử Triều. Có nói: 
Nước Vệ có nhiều quân tứ, chưa có gì đáng lo. 

Từ Vệ Trát đi tới Tản. Vừa định nghỉ đêm tại đất Thích, thì 
nghe tiếng nhạc chuồng. Trát nói: Lạ thật, tôi nghe nói: Tranh 
giành nhau mà thât đức thì bị chết, Phu Tử đây có tội với vua, 
cho nền tới ở đây, lúc nào mà chả phải sợ. Thế mà còn ca nhạc. 
Ở đây như tô chim yên, trên nóc trướng, mà vua Tấn còn đang 
quần. Có nên ca nhạc không. Thế là Trát đi khỏi không vào ấp 
Thích. Khi Văn Tử được các câu đó, thì từ đây cho đến suốt đời 
không muốn nghe cả đến cẩm sắt nữa. 

Trát tới quốc đô Tân, rất thích Triệu Văn Tử, Hàn Tuyên 
Tư, Ngụy Hiến Tử, nói: Nước Tân sẽ chia cho ba nhà này chăng. 
Trát cùng ưa thích Thúc Hướng, khi lền đường còn bảo Thúc 
Hướng: Ngài cứ cố gắng. Vua thì xa xỉ. Mà lại nhiều người có 
đức. Các đại phu đều giàu có, được lòng dân. Rồi đây, việc trị 
nước giao cho các nhà. Ngài thì ưa thẳng. Xin nghĩ đến phương 
tiện tự thoát nạn. 

Khổng Dinh Đạt - Từ Trụ Thành lên phía bắc gọi là Bội, 
Bội Thành ớ đông bắc Vệ Huy Phú. Từ Trụ Thành đi về nam, 
gọi là Dung. Dung thành ở phía tày huyện Tân Hương. Bân là 
nước cù nhà Chu ở đông bắc huyện Tân Bình Tất. 

Công Thị - Nước Ngô không có đại phu, tại sao đây lại 
có. Vì coi Quý Tứ là người biển. Hiển vì biết nhường nước. 
Cùng với Quý Tư có ba anh em cùng mẹ là Yết, Dư Sái, Di 
Muội. Quý Tử nhỏ mà có tài. Các anh em đều yêu mến bầu 
làm vua nối ngôi. Yết nói: Nấu trong lúc thảng thốt, mà đem 
nước cho Quý Tử, Quý Tử chắc không nhận đâu. Xin đừng cho 
con, mà cho em. Anh em lân lượt làm vua rồi đến Quý Tử. 
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Tất cả đều vàng. Cho nên Chự (Chư Phàn làm vua) khinh 
thường bị chết vì dũng, khi ăn uống thường chúc rằng, trời 
nếu cho có nước Ngô, thì xin chóng cho ta xong trách nhiệm. 
Cho nên Yết chết, Dư Sái nôi ngôi. Dư Sái chết, Di Muội nối 
ngôi. Di Muội chết thì nước nên giao cho Quý Tứ, Quý Tử mới 
ra đi. Liêu là con Di Muội nối ngôi. Quý Tử trở về (Liêu sau 
bị con Chư Phàn là Quang giết, rồi lên ngôi tức là Hạp Lờ). 
Quý Trát khi đó được mệnh đi sứ, Khi về thì Hạp Lư đã lên 
ngôi. Rồi Hạp Lư xin nhường cho Quý Trát nói: “Tiên quân 
mà không cho eon nối ngôi, mà để cho em nối ngôi là chỉ 
vì Quý Tử. Nếu như theo mệnh tiên quân thì nước nên giao 
cho Quý Tử. Nếu như không theo mệnh tiền quân, thì chính 
ta là nên được lập, chứ sao Liêu lại được làm vua”. Vì thế, 
mới sai tên Chuyền Chư giết Liêu, mà rồi mời Quý Trát làm 
vua. Quý Tử không nhận nói: “Đã giết vua ta, lại mời ta làm 
vua, thế thì ra ta cùng ngươi mưu cướp ngôi. Người đã giết 
anh, ta lại giết ngươi, thế là cha con anh em giết nhau. Ta 
không thế”. Nói rồi, đi ra ở ấp Diên Lăng, suốt đời không 
trở vào Ngô nữa. 

Cho nên người quân tư cho việc không nhận ngôi vua là việc 
nghĩa, cho việc không giết là nhân. 

Cho Quý TW là hiền, thì sao lại cho Ngồ có vua, có đại phu. 
Vì Quý Tư là bẩy tôi, thì nên có vua. 

Trát là tên Quý Từ. Theo kinh Xuân Thu, người hiển không 
gọ\ tên, Khen Di Địch không phải chỉ riêng một người mà được 
hiển. Sao lại không riêng một Quý TỬ Khen một bẩy tôi, tất 
có người dùng người bầy tôi ấy. Khen một người con, tất còn có 
người sai người con ây. 

Cốc Thị - Ngô sao chép tước Tử. Vì đã biết dùng Quý Tử 
cho nên nâng lên. Chính mình hiền thì được khen là hiển. Biết 
dùng người hiển thì cũng là hiền. Diên Lăng Quý Tứ mà được 
tiếng hiển thì vua tăng giá trị. 

Đồ Dự - Ngô Tử là Dư Sái đã sai Trát đi lễ sính các nước 
lớn, mà sau chêt. Trát tháng sáu tới Lỗ chưa được tín tang. Chưa 
xưng là Công Tử vì lễ nghi chưa cùng như các nước lớn. 
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Khống Dĩnh Đạt - Ở trên có nói kẻ Hôn giết Ngô Tư. Đây 
nói Ngô Tử sai đi lề sính. Truyện thì chép: Đi ra làm các việc 
lễ sính, để cho các nước biết đến vua nối ngôi. Thế thì nôi ngôi 
ai Giá Quỳ, Phục Kiền đều cho là Di Muội mới lên ngôi, sai 
tới Lỗ lễ sính. Xét năm thứ 3, Án Công, Vũ Thị Tử tới xin đồ 
phúng. Năm thứ 9, Văn Công, Mao Bá tới xin vàng, toàn là không 
chép chữ Vương sứ, sứ nhà vua. Truyện đều cho là vương chưa 
có lễ chôn. Do đó, biết rằng, tiên quân mà chưa chôn, thì vua 
nối ngôi không được sai bầy tôi. Ở đây với việc Hôn giết Ngô 
Tử chưa đây tháng, nước Ngô và nước Lỗ xa nhau muôn đặm, 
đâu có lí trong tháng vua chết, mà sai bầy tôi được mà lại chép 
được là vua Ngô sai sứ. Và lại truyện chép: Quý Trát tới Lỗ xem 
Chu nhạc, tới Ấp Thích nghe nhạc, mà chê Tôn Văn Tử rằng, 
vua còn quàn đã nghe nhạc. Mình thì nghe nhạc, mà chê người 
nghe nhạc, đại hiền ở đời đâu lại có cử chỉ ấy. Cho nên họ Đỗ 
mà báo là đê thông tự quân, cho vua mới được thống hiếu, là 
thông người nối vua là Dư Sát vậy. 

Năm thứ 25, Yết bị Sào Ngưu Thân giết, Dư Sái nối ngòi, 
đến nay mới sai Trát thông với các ước lớn. Ngô Tử khi chưa 
bị giết sai Trát đi sứ. Đã sai Trát đì, rồi sau mới chết. Trát, 
tháng sáu tới Lõ, chưa kịp nghe tin tang, cho nên mọi việc đều 
theo cát lễ, tức là lễ trong khuôn khô vui vẻ. Kinh và Truyện 
đều không nói tháng Trát tới, mà biết là trong tháng 6, là vì 
đắp thành Ki vào cuôi tháng 5. Thành Ki đắp xong thì có Sĩ 
Ướng tới sính, Ki Tư tới thê. Nếu là cùng trong tháng, thì không 
có cá việc được. Mà câu chép sau có chữ thu, mùa thu, thì biết 
là Trát tới vào tháng 6. Trát ải khỏi, Ngô mới cho cáo tang, 
cáo là bị giết vào tháng 5. Cho nên chép thêm vào dòng trên 
dòng chép lễ sính. 

Trát là Công Tử mà không chép chữ Công Tử, vì chưa đủ 
lề với các nước lớn. Cho nên Sử cũng không chép họ. Coi Trát 
là Khanh cho nên chép tên vậy. 

Tòn Phục - Năm Lễ Thành Công, năm thứ 6, nước Ngô 
đánh nước Đàm, là lần đầu Kinh Xuân Thu nói đến nước Ngô. 
Nam thứ 5, Lô Tương Công ở hội Thích, chép là người Ngô. Nay 
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sai Trát tới sính, thì chép là Tử, tức là khen cho vì chuộng nghĩa 
mà tới sính, nàng cho, tiến lên cho. Trước kia, chép Hôn giết 
Ngô Tử Dư Sái mà sau chép Ngô Tử sai Trát tới sính. Ngô Tử 
sai Trát đi sính, Trát chưa tới Lỗ, thì Ngô Tử bị giết, cho nên 
trước chép Ngô Tử Dư Sái bị Hôn giết, là chép cho đúng việc 
được biết khi Trát tới Lỗ, dòng sau, chép Ngõ Tử sai Trát tới 
sính, vì lúc đó Trát tới Lỗ. 

Hoàng Trọng Viêm - Họ Hỗ bàn là Quý Trát từ việc nước, 
thánh nhân không cho là phải, cho nền trong kinh Xuân Thu 
chép Ngô Tử sai Trát tới sính. Không khác gì Sở Tiêu. Xét: bảo 
rằng không chép họ là chê, thế là không biết rằng cách Xuân 
Thu ghi chép việc, đều để răn dạy. Chứ không phải bố họ là 
chê, để họ là khen. Từ việc nước, là cái bay của Quý Trát, sai 
sứ đi là mưa của Ngõ Từ, hai việc đó không có liên quan với 
nhau. Thánh nhân đâu có nhân việc đi lễ sính ở Lỗ mà chê 
việc từ ngôi. 

Quý Bản - Hồ Truyện bàn rằng vì từ ngồi, mà gây ra loạn, 
cho nên chê. Xét Trát mà từ ngôi là sau việc sính Lã năm thứ 
29 Lỗ Tương Còng. Mà chê thì ở trước năm thứ 29, Đâu lại có 
chê trước khi có tội dáng chê. 

Diêu Thuấn Mục - Việc này với việc Sở Tử sai Tiêu tới 
Lễ lễ sính, và Tần Bá sai Thuật tới Lỗ lễ sính, giống nhau. 
Đọc Xuân Thu, nên trước hết xem, đương thời sai lễ sính về việc 
gì đã, sai đi sính là vì tình ý gì, rồi sau xem sai đi sính là 
hạng người nào. Lấy cách đó mà xét việc này, thì cần biết đương 
thời Tấn và Sở cùng nhau làm rninh chủ cho các nước Hoa hạ, 
các thuộc quốc của hai nước đều phải tương kiếm nhau, mà đều 
không có Ngô dự. Vá lại năm 24, Sở Tử đánh Ngô. Năm 25, 
Ngô Tử đánh Sở, bị Sở giết nhiều, vì thế Ngô Tử sai Trát tới 
Lỗ sính rất là ân cần. Dù rằng vì nước, muôn kết viện trợ, nhưng 
thế là cũng biết đối xử bằng lễ nghi, thì cũng khen được. Cho 
nên Xuân Thú nâng lên mà chép là Tử, cũng như chữ Tử ở Sở, 
chữ Bá ở Tân. Còn như Trát mà chép là Trát, thì cũng như Tiêu 
ở Sở, Thuật ở Tần, đó là cứ theo xử sự mà luận bàn, chứ không 
theo nhân phẩm. Ý chính là ở Ngô Tử sai đi sính. Bỏ ý chính 
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ấy đi, chí xét một chữ Trát rà bảo rằng tới sính chép tên là 
Phu Tử đặc biệt chê. Bàn thế e rằng không phải ý chí chép kinh 
của Phu Tử. 

Từ Quang - Từ họ Tả có thuyết Chư Phàn sắp lập Quý Trát, 
mà Công Dương phụ thêm vào, cho là anh em đều yêu Quý Trát, 
cùng muôn lập Quý Trát làm vua. Quý Trát không chịu. Đến khi 
xét Chư Phàn, Dư Sái đều cậy dũng mà chết, một người chết 
trận, một người bị tên canh cửa giết mà giảm uy thế cả nước. 
Kết cục, hai đời vua, về hành sự, như là chưa hiểu thế nào là 
lễ nghĩa. Như thê thì chưa chắc đã biết nhường Trát, huống lại 
chêt không được chính. Tất không phải là vì cớ đi mệnh mà 
anh truyền cho em. Chỉ là vì quốc gia nhiều việc quân thân đề 
nghị lập người có tuổi. Đến khi Di Muội mới nối ngôi, Quý Trát 
mới bắt đầu làm việc quan, đi thông hiếu với các nước. Nói năng 
có văn vẻ, cho nên được tiếng khen là người biết lễ, mà được 
khen quá mức. 

_ Xét Di Muội chết, Trát từ ngôi vua, hoặc cũng có việc đỏ. 
Và lại, lâu ngày ở địa vị làm tôi, thời Liêu suột đời Liêu, thì 
chưa thấy có việc cưỡng lập, việc cố tránh. Đến khi Liêu bị giết, 
nước bị loạn, lúc đó lòng người muốn lập Trát, y như truyện chép 
là Quang sai Chuyên Chư giết Liêu, mà giao nước cho Quý Tử, 
và Quý Tư không nhận chạy đến ở Diên Lãng. Sự thực là từ 
đó, từ việc Trát không nhận ngôi vua, Trát mới được tiếng. Vậy - 
Trát lo hạng người sạch mình lấy hay, cũng là hạng nhân sĩ 
giữ mình trong trắng, Thế mà Hà Truyện chê là từ ngôi vua 
làm cho nước loạn, chê thê là không đúng tội, vô ý thức, hại 
tiếng người hay. 

Xét - Ngô biết lấy lễ cầu thông hiếu với các nước. Kinh Xuân 
Thu chép tước Tứ để nâng lên. Trát thì chép tên, nên lấy lời 
bàn của họ Đỗ, của Không Sở làm chính, không có ý gì chê hay 
khen. Công Dương căn cứ vào việc biết nhường ngôi rà cho Trát 
là hiên. Cốc Lương căn cứ vào việc Ngô biết dùng hiên mà khen 
ngô. Tất cả đều không phải ý của Kinh Hồ Truyện bảo Trát 
vì nhường ngôi mà gây họa cho nước. Thánh nhân chép tên để 
rõ ý chè, không cho được ngang với hạng Quý Hữu, Thúc Hật, 
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Hả Truyện thế là xuyên tạc ý nhiều lắm. Lại còn báo là thánh 
nhân chê trách Trát rất nhiều. 

Xét trong 242 năm, khanh, đại phu các nước thiếu gì người 
hiển, đàu có riêng một Trát mà bảo chè trách rất nhiều. Điêu 
Thuân Mục, Hoàng Trọng Viêm, Quý bản luận bàn đã tường tận. 

Từ Quang lầy việc Quang giết Liêu rồi mời Trát lên ngôi, 
việc Quý Tử không nhận, Từ Quang cho việc đó mới thực là việc 
Trát nhường ngôi. Công Dương phụ thêm, nghe cũng có lí. Cho 
nên nay san bỏ Công Thị, Côc Thị, Hỗ Truyện. Mà phàm những 
câu bàn: chép tên là chê, những câu đó bỏ cả đi. 


#* ?ỦùúL H # ® &# 2 
THU, CỬU NGUYỆT. TÁNG VỆ HIẾN CÔNG 
MÙA THU, THÁNG 9, LỄ CHÔN VỆ HIẾN CÔNG 


#*'£ mm IE H Z 3L & 
TẾ CAO CHỈ XUẤT BÔN BẮC YÊN 


CAO CHỈ NƯỚC TỀ BỎ NƯỚC CHẠY TỚI BẮC VÊN 
BAC YÊN, KINH BẤT ĐẦU NÓI ĐẾN 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 9, Công Tôn Mại, và Công Tôn 
Táo, nước Tẻ duối đại phu là Cao Chỉ tới Bắc Yên. Ngày Àt Mùi, 
Cao Chỉ ra đi Kính Xuân Thu chép: bỏ nước chạy tức là buộc 
tội Cao Chỉ: Cao Chỉ bất cứ việc gì đều khoe là công minh, mà 
lại chuyên quyền cho nên bị nạn. 

Côc Thị - Chép là Bác Yên, là theo Sử chép. 

Hứa Hàn - Vua đuổi đại phu thì còn được. Thần mà đuôi đại 
phu, thế là thần vô quân, thế là coi như không có vua nữa. Không 
thể răn đạy ai được. Vì thế chép là xuất bồn, là rời nước, bỏ nước 
chạy trốn. 
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ít? # 3 ún 8 
ĐÔNG, TRỌNG TÔN YẾT NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, TRỌNG TÔN YẾT SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa đông, Manh Hiếu Bá sang Tân, đáp lại Phạm 
Thúc. 

Phụ lục Tả Truyện - Vì tai nạn Cao Tử, con là Cao Thụ 
về ấp Lư phản vua Tẻ. Tháng 10, ngày Canh Dân, Lư Khưu Anh 
cẩm quân vây Lư. Cao Thụ nói: Nếu ông để cho họ Cao còn có 
hậu, thì tôi trả Ấp tôi cho vua Tê. Người Tê mới lập Ìlàm chưởng 
họ, tên Yên, chất của Kính Trọng, vì quý đức của Kính Trọng. 
Tháng I1, ngày Át Mão, Cao Thụ trả ấp Lư, rời nước trốn sang 
Tân. Người Tấn đắp thành Miên rồi cho ở đó. 

Bả Hưữu nước Trịnh bảo Công Tôn Hắc sang Sở, Hác từ chối 
nói Nay, Sơ và Trình ghét nhau, sai tôi sang Sở là sai đến 
chỗ chát. Bá Hữu nói: Trong họ ông chức hành nhân là chức 
thế truyền. Tư Tích Công Tòn Hắc nói: Nền thì đi, khó thì thôi, 
chứ đâu có thế truyền, Bá Hữu muốn bắt ép. Tử Tích giận rồi 
sửa soạn định đánh nhà Bá Hữu. Các đại phu đàn xếp được. Tháng 
12, ngày Ki Tị, đại phu Trịnh, minh ước với Bá Hữu. Tì Thâm 
nói: Giữ được lời thê ước trong độ bao lâu. Kinh Thi nói: Người 
trên cứ thể luôn, loạn lại càng to. Minh ước này chỉ để kéo dài 
thời loạn. Chưa hêt loạn được, tát phải sau ba năm. Nhiền Minh 
nói: Chính quyển sẽ tới tay ai. Tì Thẩm nói: Người hay thay 
người không hay, thế là mệnh trời, Không ra ngoài tay Tử Sản. 
Đạt Tư Sản vào là theo chức, là đúng phẩm trật. Cử được người 
hay thì được một thời vẻ vang hưng thịnh. Vả lại trời dọn chỗ 
cho Tử San. Trời đã làm cho Bá Hữu lạc mất phách. Tử Tây 
thì đã chêt rồi. Chả Tư Sản giữ chính quyển thì còn có ai. Trời 
đã gieo họa cho Trịnh lâu rồi, chắc sai Tử Sản ngăn họa thì 
nước mới yên. Nếu không nước sẽ mất. 

Năm Mậu Ngọ. Vua Cảnh Vương năm thứ 2. 
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=..... 
TAM THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 30 


Tân Bình, năm thứ 15. Tế Cảnh, năm thứ 5. Vệ Tương Công 
Ác, năm đâu. Sái Cảnh, -năm thứ 49. Trịnh Giản, năm thứ 23. 
Tào Vũ, năm thứ 12. Trần Ai, năm thứ 26. Ki Văn, năm thứ 
7. Tống Bình, năm thứ 34. Sở Giáp Ngao, năm thứ 2. Ngô Di 
Muội, năm đầu. 


# + IFỨ H #8 7 ã R +4 E 
XUÂN, VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT, 
SỞ TỪ SỬ VỈ BÌ LAI SÍNH 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIẼNG, 
SỞ TỬ SAI VỈ BÌ TỚI LỔ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Năm thứ 30. Mùa xuân. Vương. Tháng giêng. Sơ 
Tư sai Ví Bì tới sinh đê thông hiếu vua mới nôi ngòi. Mục Thúc 
hỏi thăm cách cẩm quyên chính của Vương Tư VỊ Ví Bì đáp: 
Chúng tôi quan nhỏ, biết ăn lộc, biết theo lệnh trên mnnà còn 
sợ không đủ phận sự. Đâu đám biết tới chính trị. Mục Thúc gặng 
hỏi, cũng không nói. Mục Thúc bảo đại phu Lỗ: Lệnh Doãn Sở 
đang sưa soạn đại sự. Tư đãng Vũ Bì có dự, sẽ giúp Vĩ. Cho nên 
giâu sự tình. 

Phụ lục Tả Truyện - Tử Sản theo Trịnh Bá để sang Tấn. 
Thúc Hướng hỏi Sản về quốc chính. Tử Sản đáp: Tôi được biết 
hay không chỉ nội trong năm nay. Lương và Tứ hiện đang tranh 
giành nhau, chưa kết quá. Nếu kết quả, tôi sẽ được biết. Lúc đó 
tôi sề hiểu về quốc chính. Thúc Hướng hỏi: Tử Tích và Bá Hữu 
vẫn chưa hòa hợp. Đáp: Bá Hữu thì tính khoe khoang, ghen ghét. 
Tử Tích thì hiếu thắng. Hai người khàng ai nhường ai Dù có 
hợp, cũng cứ tìm cách hại nhau. Hại sẽ chóng tới. 

Tháng ba, ngày Quý Mùi, phu nhân, vợ góa của Tấn Điệu 
Công, thêt tiệc cho những công nhân đã xây đắp thành nước 
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Ki. Ở huyện Giáng, một ông già, không có con cái, tới dự tiệc. 
Hàng như cùng tuôi cùng không đoán được ông già bao nhiêu 
tuổi, vì ông cũng lẫn rồi, có hỏi lại. Ông già nói: Tôi ngu 
hèn, không biết tính năm, chỉ biết là sinh ngày Giáp Tý, 
tháng giêng, mùng một. Từ ngày ấy, được hết 444 giáp. Giáp 
445 bắt đầu được 6 ngày, Các vị quan chức dự tiệc vội ra thiểu 
hỏi thì Sự Khoáng nói: Người già ấy sinh năm mà Thúc Trọng 
Huệ Bá nước Lỗ hội với Khích Thành Tứ tại Thừa Khuôn. 
Năm đó, Rợ Địch đánh nước Lỗ. Sau, Thúc Tôn Trang Thúe 
thắng được Địch ở đất Hàn, bắt được ba người địch tù trưởng 
là Kiều Như, Hủy và Báo. Ki niệm cuộc chiến thắng, Thúc 
Trọng lấy tên địch đặt tên cho ba con, Việc đến nay là 73 
năm. Sử Triệu nói: Chữ hợi có chữ nhị ở trên đầu, và ba chữ 
bạc ở dưới. Nếu đưới chữ nhị, mà đặt ba chữ lục vào hàng dọc 
thì được số ngày của người già. Sĩ Văn Bá nói: Vậy là hai 
vạn sáu ngàn sáu trăầm sáu mươi ngày. 

Triệu Mạnh hỏi tới vị đại phu trân trì huyện của người 
già, mới biết trước kia là thuộc viên. Mạnh cho gọi tới, tạ 
và nói: Vũ tôi bất tài, bận rộn về việc nhà vua và quốc chính, 
không biết nhớ tới ông, để cho ông phải cuốc đất, đấp đất 
lâu ngày. Vũ tôi có tội Dám xin tạ tội. Triệu Vũ định mời 
ra làm quan, giúp việc chính. Người già từ chối về tuổi đã 
cao. Triệu Vũ mới cho đất ruộng và cho chức Phục Đào của 
nhà vua (là chức trông nom y phục của nhà vua). Rải phong 
cho là Giáng Huyện Sư, cấp chức viên Huyện Úy đã sai ông 
ta làm phu dịch đi khấp thành. Khi các việc đó xảy ra, thì 
sứ của Lồ hãy còn ở Tấn. Khi sứ giá về Lô, kế chuyện lại 
với các quan thì Quý Vũ Tử nói: Tấn chưa khinh thường được. 
Còn có Triệu Mạnh để sai bảo các quan và có Bá Hà giúp 
việc. Tấn lại có Thái Sứ Triệu và Sư Khoáng làm mưu thần. 
Có Thúc Hướng và Nhữ Tế để trông coi vua. Triểu đình có 
nhiều quân tử, không khinh thường Tấn được. Tốt hơn hết 
là cứ phai cð theo Tấn. 

Mùa hạ, tháng tư, ngày Ky Hợi, Trịnh Bá cùng các đại 
phu lập minh ước. Người quân tử biết ngay là Trịnh còn loạn 
chưa thôi. 


285 


Cao Kháng - Lỗ Công qua năm ở nước Sở. Sở Giáp Ngao 
mới nối ngòi. Cho nên sai Vỉ Bì tới sính Lỗ để đáp lễ. Từ năm 
thứ 9, Văn Công đến nay, trải hơn 70 năm, vì thường có giao 
hiếu, nay Vỉ Bì tới, cho là thái độ đúng lễ. Từ đây trở đi, Ngô, 
Sở không tới sính nữa. 

Trương Hiệp - Ở Lã thì vua đi sang Sở, mà Sở cho đại 
phu tới sính đó là lết Tế Hoàn, Tân Văn xưa đối với chư hấu. 
Cho nên từ hội thả ở Tông, người Sở theo lễ Bá chủ đối với chư 
hầu. Không phải trách cứ vào Tản Bình cùng Triệu Vũ thì trách 
CỬ Vào âI. 


83 0m H # U 7 w B8 F # Bi 
HA. TÚ NGUYỆT, SÁI THẾ TỬ BAN THÍ KÌ QUÂN CỐ 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, SÁI THỂ TỬ BAN GIẾT VUA LÀ CỐ 
Tả Thị - Cánh Hầu vua nước Sái, cho con là thể tử Ban lây 
vợ 0 Sở, rồi thông dâm. Thế tử giết Cảnh Hảu. 
Cốc Thị - Không chép ngày vì con mà cướp chính của bố 
thì coi là Rợ. 


Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn thê sai. Nếu như chép ngày 
thì có thế gọi là không cướp chính của bố được không. 


hzh H ñf *“#“ mm x 
NGŨ NGUYỆT, GIÁP NGỌ, TỐNG BÁ CƠ TỐT 
THÁNG NĂM, NGÀY GIÁP NGỌ, TỐNG BÁ CƠ MẤT 


Tả Thị - Trong nhà Thái Miếu nước Tống có tiếng kêu hị, 
hi, đi ra, đi ra. Gần nền xã ở ấp Bạc, một con chim kêu hi hi. 
Đến ngày Giáp Ngọ, thì trong cung cháy lớn. Bá Cơ, vợ góa của 
Tống Cung Công bị chết, không chạy, vì chờ bà bảo mầu. Người 
quân tử bàn rằng. Cơ, vợ góa Tống Cung Công, vẫn xử sự như 
người chưa có chồng, chứ không như người đã có chồng lại có 
tuổi. Con gái muốn ra ngoài thì phải đợi lệnh. Đàn bà có tuổi 
thì tự quyết theo tiện nghi. 
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Côc Thị - Ngày mất chép trên việc hỏa tại, tức là vì hỏa 
tai mà chất. Việc như thế nào: Cung của Bá Cơ cháy. Tả hữu 
nói xin phu nhân tránh lửa. Bá Cơ nói: Không có bà phó mẫu, 
thì phu nhãn đêm không bước xuống thêm. Tả híni nói, xin tạm 
tránh lửa đã. Bá Cơ nói: Không có bảo mẫu, đêm không có xuống 
thêm. Thế là bị lửa cháy đấn nơi chết. Phu nhân lấy chữ trinh 
làm đức hạnh, thế là trọn đạo phu nhân. Khi biết rõ việc thì 
biết rõ Bá Cơ là hiển. 

Hỗ Truyện - Hoặc bàn Cung Cơ tưởng mình là con gái, không 
là đàn bà có chồng, bàn thế sai. Đời suy, đạo kém, đức hạnh 
bậy bạ, nữ đức mất cả, phụ đạo không rõ. Thế mà biết toàn 
tiết không sai, rõ rệt trong Xuân Thu, thì có Tông Bá Cơ. Thánh 
nhân chép cho cả tèn thụy chồng, chép trong kinh Xuân Thu 
là chôn Tống Cung Cơ, cốt đế thiên hạ rõ đáng phụ đạo đức 
hạnh. 

Uông Khắc Khoan - Bá Cơ về với Cung Công vào năm thứ 
9 Lỗ Thành Công. Năm thứ 1B Lễ Thành Công thì Cung mất. 
Ở góa 34 năm, tuổi 60. Lửa cháy cung, tất đợi lệnh bà phó mẫu 
rồi mới rời củng. Cho nên chết vì giữ phụ tiết. Hoặc giả nói: 
Đợi phó mầu đêm đi ra là việc xử khi thường. Bá Cơ xứ thường 
mà không biết xử biên, tất chết về lửa. Nếu cho thế là hiển, 
thì như hạng chị dâu chết đuôi, em cầm tay kéo lên, thế là không 
được hay sao. Thiết nghĩ, kéo chết đuôi là hành quyển, là biết 
đền lễ để cứu người khỏi chết. Ví như phu nhân vượt ra khỏi 
lê đè mình dược sống, để mình khỏi chết, thì thế là phi nghĩa. 
Bá Cơ tuôi đã 60. Tuy nói rằng tránh lửa để sống không hại 
đến trinh, nhưng về đạo quân: từ thì lỗi ở quá hậu, mà tiểu nhân 
thì lồi ở quá bạc. Xuân Thu khen Bá Cơ là để cho rõ: giữ đúng 
tiết, không vượt khỏi tiết, thế mới khích lệ được thời sau, để 
đừng: không đáng tránh mà tránh, mà mất. tiết trong trường 
hợp vội vàng hấp tấp, để cảnh giác những hạng ấy. Đầu có phải 
là ít bố ích cho đạo. 
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k + #8 5 f % 
THIÊN VƯƠNG SÁT HÌ ĐỆ NỊNH PHU 
THIÊN TỬ GIẾT EM LÀ NỊNH PHU 


Tả Thị - Xưa Vương Đam Quý (em vua Linh Vương) mất. 
Con là Tử Quát khi châu vua, thở dài. Công Tử Khiên E1, con 
Thiện Công hiện làm Ngự 6ï (giong xe cho vua) đi qua sân triểu, 
nghe tiếng thở đài và tiếng nói “Ta phải được quyền đó”, Khiêu 
Kì vào tâu vua: cần giết Tử Quát đã không thương sót cha lại 
nhiều tham vọng, mắt nhớn nhác, chân bước cao, tâm khác rồi, 
nếu không giết sẽ có hại. Vương nói: Hắn còn nhỏ tuổi, biết gì. 
Linh Vương mất. Đam Quát muốn lập Nịnh Phu. Vương Tử Nịnh 
Phu không biết. Ngày Mậu Tý, Đam Quát vây Ấp VÌ, đuối trấn 
thủ äăp là Thành Khiên. Thành Khiên chạy trốn tới âp Đình 
Chỉ. Tháng năm, ngày Quý Ty; bọn Doăn Ngôn Đa, Lưu Nghị, 
Thiện Miệt, Cam Quá, Củng Thành, giết Ninh Phu. Quát, Hà 
và Liêu chạy sang Tấn. Xuân Thu chép: “Thiên Vương giết em 
là Nịnh Phu”. Thế là tội ở Vương. Bình Chỉ là ãp nhà Chư. 

Cốc Thị - Truyện chép rằng vua chư hầu không có thú 
phạm các việc ác, huông chị là thiên tử. Vua đôi với người 
thân không nhân tâm. Thiên tử, vua chư hầu coi thân nhất 
là em cùng mẹ, và cön lớn. Thiên Vương mà giết em là Nịnh 
Phu, thật là quá lắm. 

Lưu Sưởng - Giết em cùng mẹ mà chép thẳng là vua, thì 
thây là vua quá nhẫn. Đam Quát sắp làm loạn, lập Nịnh Phu. 
Ninh Phu không biết. Vua trị Đam Quát, giết cả Nịnh Phu. Thế 
không phái là đạo đôi với người thân thích. 


+ #7 #8 
VƯƠNG TỪ HẢ BÔN TẤN 
VƯƠNG TỬ HÀ CHẠY SANG TẤN 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng 6, Trịnh Tử Sản sang Trần 
để kí minh ước. Khi về phục mệnh, nói với các đại phu rằng: 
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Trần là nước mất. Không nên gần. Chỉ tích trữ thóc. Chỉ xây 
đắp thành quách, không nghĩ đến dân. Vua thì yếu hèn, công 
tử thì xa hoa. Thái tử kém thế. Đại phu kiều căng. Chính trị 
nhiều cửa. Mà lại giáp nước lớn. Không mất sao được. Bất quá 
IÔ năm là cùng. 


#⁄# + BH #W 5 + q ?Ẩ # 3X ft ữ 
THU, THẤT NGUYỆT, THÚC CUNG NHƯ TỐNG, 
TÁNG TỐNG CUNG CƠ 


MÙA THU, THÁNG về THÚC CUNG SANG TỐNG, 
DỰ LÊ CHÔN TÔNG CUNG CƠ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 7, Thúc Cung sang Tông, dự lễ 
chôn Cung Cd. 

Công Thị - Phu nhân nước ngoài, không chép lễ táng. Đây 
sao chép. Là vì kiêng tránh, không muốn nói là chết cháy trong 
hoa tai nước Tông. Sao chép tên thụy vua. Vì khen người hiển. 
Trong khi cháy, người chức vụ có mời ởđì ra khỏi cung, thì Bá 
Cơ nói: Không được, tôi nghe, đêm phu nhân muôn xuống thêm, 
phải chờ phó mẫu. Phó mẫu chưa tới, Lửa cháy rồi bị chết. 

Côc Thị - Phu nhân nước ngoài, không chép lễ táng. Đây 
sao chép. Vì là con gái nước Lỗ ta. Kiêng nói chết cháy mà cứ 
lễ táng. 

Lưu Sưởng - Lễ chôn Tông Cung Cơ. Ví thử Cung Cơ tránh 
lứa mà sống thì cùng không hại gì đên đức trình. Tuy nhiền, 
không muốn mình có thể thoát chết, có thể an toàn tính mệnh, 
nhưng trái với đạo thường của thiên hạ, cho nên xét kĩ sự sống, 
sự chết, đường vinh, đường nhục, biết rằng giữ lễ trọng hơn là 
được sống, cái nhục nặng hơn cái chết. Bá Di, Thúc Tế chết đói 
ở dưới núi Thủ Dương, vì cầu nhân mà được nhân, cũng không 
hơn gì việc Tồng Cơ. Kinh Thị có câu “Con người ấy, theo mệnh 
không biến tiết”. 
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R HäH ñ HH #4 ãấT H ^A Š ÄãÄ ã A^ ⁄< Rứữ 
TRỊNH LƯƠNG TIÊU XUẤT BÔN HỨA, TỰ HỨA 
NHẬP VU TRỊNH, TRỊNH NHÂN SÁT LƯƠNG TIÊU 


LƯƠNG TIÊU NƯỚC TRỊNH, RỜI NƯỚC CHẠY TRÔN TỚI 
NƯỚC HỨA. RỒI TỪ HỨA TRỞ VỀ TRỊNH, BỊ NGƯỜI TRỊNH 
GIẾT CHẾT 


Tả Thị - Bá Hữu nước Trịnh nghiện rượu. Có xây một cái 
hầm dưới đất, đêm xuống uống rượu, đánh chuông cho thêm vui. 
Một buổi sớm, có phiên chầu, vẫn còn say. Các quan hỏi nhau 
tướng quốc đâu. Gia thân báo cáo, ngài còn ở dưởi hảm. Các quan 
ra về, bo phiên châu, Khi Bá Hữu trong tiệc rượu, tỉnh rồi, vào 
châu, lại sai Tử Tích đi sứ nước Sở. Bá Hữu về nhà, quay vào 
uông rượu. Ngày Canh Tý, Tử Tích đem giáp sĩ lấy ở nhà họ 
Tứ (cùng họ với Tứ Tích) tới đánh Bá Hữu và đốt nhà. Bá Hữu 
đương say, được khiêng ổì, chạy tới ấp Ung Lương, ở đât Trịnh, 
khi tính rượu mới biết chuyện. Thế là chạy trốn tới nước Hứa. 

Các đại phu họp bàn. Tư Bì nói: Trọng Huy xưa có nói: “Trừ 
bọn làm loạn đi. Giết bọn bại nước đi. Gạt xa những kẻ chỉ tự 
hại mà cố nâng những người biết giữ mình, thế là lợi cho nước”. 
Các ho Hàn, Tứ, Phong, đều cùng mật tổ (Tử Bì ở họ Hãn, Tử 
Tính ở họ Tứ, Công Tôn Đoàn ơ họ Phong). Bá Hữu không cùng 
tô mà hoang đâm, thì không tránh khỏi trừng phạt đích đáng”. 
Có người bao Tư Sản về phe người thăng (Tử Tích) và giúp kẻ 
có thế nạanh (các họ Hãn, Tứ, Phong), Tử Sản nói: “Sao lại nói 
đến phe đảng. Nạn của nước, ai biết được là tự đâu. Dù có theo 
người tháng, dễ hết được nạn nước chăng. Hiện lúc này, ta chỉ 
biết dựa vào ta”. 

Ngày Tàn Sưu, Tử Sản khâm liệm các người họ Bá Hữu và 
của Bá Hữu, không bàn với ai rồi đi Ấn Đoàn đi thao. Tử Bì 
muốn cho mời lại. Nhiều quan nói: Sao lại giữ những người không 
đồng ý với ông. Tư Bì đáp: “Phu tử đối với người chất còn có 
lề như thê, huồng chi đối với người sông”. Thế là thân hành 
đi mời Tư Sán và Ân Đoàn trở lại Ngày Nhâm Dân, Tử Sản 
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trở vào thành Trình. Ngày Quý Mão, Tử Thạch (Ấn Đoàn) cũng 
vào. Cả hai cùng kí hiệp ước với họ Tử Tích. Ngày Ất Tí, Trịnh 
B4 cùng đại phù thê ở Đại Cung (Thái Miếu). Rồi, Trịnh Bá, 
ở ngoài cửa Sư Chi Lương, cửa thành, thể với dân. Bá Hữu, khi 
được tin, các minh ước đều có ý chống mình thì giận lắm. Khi 
biết rõ là giáp sĩ của Tử Bì không dự vào việc đánh và đốt nhà 
mình, thì mừng nói rằng: Tứ Bì ải với ta. Buổi sớm ngày Quý 
Sửu, Bá Hữu do một lạch nước gần cửa thành Mộ Mồn, tiễn vào 
thành. Nhờ Mã sư Hiệt, lấy được giáp trụ ở kho Tương Khổ, đánh 
luồn cửa bắc thành Tử Đái đem dân ra chống lại. Bá Hữu và 
Tứ Đái cho mời TỰ Sản. Tử Sản nói, anh em mà đến nồng 
nỗi này, thì tôi xin theo người nào được mệnh trời Bá Hữu 
bị chết ở Dương Tứ (ở chợ). Tử Sản cho chùm áo vào xác, đặt 
đâu lên đùi mình, khóc viếng. Khâm liệm, cho vào áo quan, 
đặt vào trong nhà một gia thần của Bá Hữu, gần nơi chợ. Xong, 
chôn cho ở Đấu Thành, đất nước Trịnh. Họ Tử Tứ muốn đánh 
Tư Sản, Tư Bì giận nói: Lễ nghị là căn bản của một nước, giết 
người có lễ là họa rất lớn. Thế là thôi việc đánh. Khi đó, Du 
Cát đương ở Tấn. Khi về tới Trịnh, biết tin loạn, không dám 
vào thành, sai viên Phó vào phục mệnh. Tháng tám, ngày Giáp 
Tý, chạy trốn sang Tân. Tứ Đái đuối theo, đến đất Toan Táo 
thì gặp Du Cát cùng Tứ Đái thể, cầm hai thẻ ngọc khuê, ném 
xuống Hoàng Hà, để ghi lời thể. Du Cát sai Công Tên Hật 
vào thành kí minh ước với các đại phu. Ngày Ki Tị, Du Cát 
vào thành giữ chức vụ cũ. 

Kinh Xuân Thu chép là người Trịnh giết Lương Tiêu (Bá Hữu), 
không biên là đại phu, vì ở nước ngoài vào. 

Khi Tử Kiểu chết, buổi sớm ngày chồn, Công Tôn Huy, cùng 
Tì Táo đi dự lễ. Đường qua nhà Bá Hữu, thấy trên cửa có Kê 
dại mọc lan, Tử Vũ (Huy) nói: Có đại này vẫn còn. Sao Tuế 
khi đó ở khoảng sao Hàng Lâu. Hàng Lâu buổi sớm mọc ở giữa 
trời Tì Táo chỉ sao Tuế nói: Bá Hữu còn sốyg được một vòng 
sao Tuế (12 näm). Đến khi Bá Hữu chết, sao Tuế vẫn còn ở 
khoang Thu Tí, năm sau mới tới Hàng Lâu. 


Bộc Triển theo Bá Hữu cùng chết. Vũ Hiệt chạy sang Tấn, 
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rồi được phong đại phu ở đât Nhiệm nước Tấn. Khi chư hầu họp 
tại Khê Trạch, Trịnh Nhạc Thành chạy trôn sang Sở, rồi tới 
Tân. Vũ Hiệt dựa vào Nhạc Thành, vào phe, rồi cùng thờ Triệu 
Văn Từ, được lòng và khuyên Văn Tư đánh Trịnh. Nhưng vì minh 
ước Tông, không thi hành được ý nguyện. Tử Bì cho Công Tôn 
Sừ thay Vũ Hiệt làm chức Mã Sư. 

Cốc Thị - Không chép chữ đại phu là vì chê ghét. 

Xét - Trịnh Lương Tiêu rời nước chạy trốn mà vua, đại phu, 
dân, đều thể ước, thì cũng như Lỗ xưa thể diệt Đông Môn thị, 
Thúc Tôn Thị, Tang Thị. Thế đủ biêt không còn chức vị gì nữa. 
Hồ Truyện theo thuyết Lưu Sưởng cho là chức vị chưa mất. Thế 
là nhằm. 


%& + H # #8 /Z 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TÁNG SÁI CẢNH CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, LỄ CHÔN SÁI CẢNH CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Công tử AI nước Sở, giết Đại Tư Mã 
là Vi Yểm, chiếm hêt gia tài. Thân Vô Vũ nói: Vương Từ (Công 
tử Vị) không khoi tội đâu. Người hay là cột trụ của nước. Vương 
Tư là tướng quốc nước Sở, đáng lẽ phải nâng đỡ người hay, mà 
nay lại tàn ngược, thế là hại cho nước. Vả lại Tư Mã là chức 
phó của tướng quốc, là chân tay của vua. Ví đã bỏ cột trụ của 
đân, bỏ người giúp đỡ mình, diệt chân tay của vua, thế là gây 
hại to cho nước, còn họa nào bằng. Như thế sao khỏi chết được. 

Công Thị - Giặc chưa giết, sao lại chép chòn. Là lời của 
con vua báo cáo. 

Cốc Thị - Chết không chép ngày. Mà chôn thì chép tháng, 
tức là không thành lễ táng. Chết mà có lễ táng, là vì không 
nỡ đế bố vì con mà mất dân. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bàn như thế là sai. Vua bị giết, 
giặc chưa trị tội, không chép lễ táng, đó là lệ thường Xuân Thu. 
Phàm không chép lễ táng, đâu có phải là chuyện mất dân. 
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B8 A f# A “SA ®8 ^AW A Ä^A BÀ ^ 
@ Af££ A^A tứrA ›) W À 7 Mi + XÃ U 


TẤN NHÂN, TẾ NHÂN, TỐNG NHÂN, VỆ NHÂN, TRỊNH 
NHÂN. TÀO NHÂN, CỬ NHÂN, CHẦU NHÂN, ĐẰNG 
NHÂN, TIẾT NHÂN, KỈ NHÂN, TIỂU CHÂU NHÂN, 
HỘI VU THIÊN UYÊN. TỐNG TAI CỔ DÃ 


NGƯỜI TẤN, NGƯỜI TẾ, NGƯỜI TỐNG, NGƯỜI VỆ, NGƯỜI 
TRỊNH, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CỬ, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI ĐĂNG, 
NGƯỜI TIẾT, NGƯỜI KỈ, NGƯỜI TIỂU CHÂU, HỘI TẠI 
THIỀN UYÊN, VỀ VIỆC HỎA TẠI Ở NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Vì việc hoa tai ở nước Tông, đại phu các chư 
hầu họp bàn đê cứu giúp Tống về tài hóa. Mùa đông, tháng 
10. Thúc Tôn Báo nước Lỗ hội với Tấn Triệu Vũ, Tê Công 
Tòn Mại, Tống Hương Thú, Vệ sắc Cung Đà, Trịnh Hãn Hổ 
(Tử Bi) và một đại phu Tiểu Châu. Tất cả họp tại Thiền Uyên. 
Có hứa hẹn, nhưng rồi Tống cũng chẳng được gì. Cho nên Xuân 
Thu không chép tên. Người quân tử bàn: Chữ tín không thể 
không thận trọng. Hội Thiển Uyên khâng chép tên các vị, 
là vì họ đã thất. tín. Xét hội các vị Thượng Khanh chư hầu 
mà không có tín, tên bó cả, bất tín thành ra như thế đó. 
Kinh Thị có câu: Văn Vương lên hay xuống khi nào cũng ở 
bèn ta hay bên hữu Thượng Đế. Chỉ là vì giữ được chữ tín. 
Lại có câu: Hành vi phải giữ gìn cần thận, đừng có đối dá. 
Thế nghĩa là đừng có bãt tín. Xuân Thu chỉ chép người nước 
Mỗ, chứ không chép tên. Không chép đại phu Lỗ là tránh, 
khòng nói đến. 

Phụ lực Tả Truyện - Trịnh Tử Bì muốn giao quyền chính 
cho Tư San, Tử Sản từ chối nói: Nước đã nhỏ, mà bị áp bức 
giữa các nước lớn, các ngành họ nhà vua, thế đều to, bọn bế 
nhân lại nhiều, tôi không làm nổi. Tử Bì nói: Hổ tôi xin đem 
các ngành họ đó theo mệnh ông, ai đám trái ông. Xin ông 
cứ làm. Nước không ngại nhỏ. Nhỏ mà biết thờ lớn thì vẫn 
hay. Tư Sản mới cẩm quyền chính. Để được Bá Thạch giúp, 
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Sản tăng cho ruộng ấp. Tử Thái Thúc nói: Nước là nước chung, 
ai cũng cùng làm việc. Sao ngài lại ban lộc cho một người. 
Tư Sản nói: Người ta khố lòng mà không có ưa thích. Khi 
một vị quan đã được như sở nguyện thì làm trọn việc mình, 
mà giúp được ích chung. Được như thể, không phải là vì tôi, 
mà là vì người khác. Sao ông lại tiếc ấp thế. Ấp đã có đi 
đâu mất. Tử Thái Thúc lại hỏi: Bốn nước chung quanh ta, nghĩ 
ta ra sao. Tử Sản đáp: Nếu Bá Thạch không chống, mà lại 
còn giúp thì còn nước nào chê ta. Trong Trịnh Thư có câu: 
Muốn yên định được quốc gia, trước hết phải yên được hạng 
trên. Hiện nay ta hãy biết được lòng bọn trên đã, mới mong 
họ cùng làm, Về sau, Bá Thạch sinh lo sợ, trá lại ấp ruộng. 
Nhưng Tư Sản cứ cho. Bá Hữu đã chết rồi. Tử Sản báo quan 
Thái Sư viết sắc phong Bá Thạch làm chức khanh. Thạch từ 
chôi Thái Sư lui thì Thạch lại nhận. Khi Thái Sử ưa xác, 
thì Thạch lại từ chôi. Như thế ba lấn rồi nhận, rồi vào triều 
tạ ơn. Vì thế Sản ghét, nhưng cứ cho chức cao ngay sau chức 
mình. 


Tư Sản ra lệnh cho các quan từ quốc đô đấn biên pỉ, đều 
phải có huy hiệu, người trên, người đưới có y phục riêng. Đất 
ruộng phải có ranh giới bằng bờ đất, bằng tiểu câu. Nhà nông 
ở các “tỉnh” tức là xóm, phải lập thành từng nhóm. Trong 
bọn các quan to, ai trung không tham thì đều theo và giúp 
Tư Sản, ai kiêu rởm thì bị Tư Sản trừng trị. 

Phong Quyền sắp tế, xin phép mớ cuộc săn. Tứ San không 
cho, nói, chỉ có vua là có quyển lấy vật săn để tế, còn ra ai 
tê thì dùng vật nuôi. Tử Nhương (Phong Quyến) giận, lui đi, 
SỬa soạn quân, để đánh. Tử Sản muốn tránh sang Tấn. Tử 
Bì ngăn lại rồi đuổi Phong Quyển. Quyển chạy trốn sang Tấn. 
Tử Sản xin vua thu lại ruộng ấp, sau ba năm cho gọi về, rồi 
lại trả lại ruộng âp. 

Tử Sản cầm quyến chính được một năm, đân bị xúi giục 
đặt câu hát: Cứ cướp lấy rnũ, lấy áo của đân ta, cất đi cho 
ki, cứ lấy ruộng nương ta ởi, rồi bắt ta lập thành đoàn để 
giữ lầy ruộng nương. Ai giết được Tử Sản, ta sẽ vui theo, Khi 
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Tư San trị nước được ba năm, thì dân hát: Chúng ta có con 
nhỏ. Tư San dạy con ta. Chúng ta có ruộng, Tử San làm cho 
ruộng tốt. Tư San chết, thì ai nối chức. 

Công Thị - Sao lại vì hỏa tai nước Tông. Vì chư hầu hội 
họp ti Thiền Uyên, là để bàn về hỏa tai nước Tông. Hội 
chưa có nói rõ là hội đê làm gì, mà đây lại nói ngay để làm 
øì. Thế là cốt chép việc Bá Cơ. 

Chư hầu cùng họp. Để giúp Tống đã bị mất nhiều. Có bàn 
Người chết thì không thể sống lại được. Tài sản vật liệu thì 
có thể giúp được. Đó là việc lớn, sao chép một cách khinh 
dị thế. Vì là có các quan khanh. Các quan khanh, sao lại chép 
là người nước nọ, người nước kia. Là chê. Chè vì quan khanh 
sao được lo việc của vua chư hầu. 

Cốc Thị- Hội không nói đến việc làm. Sau đây lại nói 
là về việc hỏa tai nước Tống. Nău không nói thế thì khòng 
rõ sự hay đáng khen, Sao lại chép chữ nhân, người. Cứu tai 
thì phai có đông người. Cứu cái gì. Cho nước Tông những thứ 
Tống bị cháy mất. Hội Thiền Uyên, Trung Quốc không xâm 
phạt di địch nữa, di địch không vào Trung Quốc nữa. Đã không 
xâm phạt nhau đến tám năm, vậy nên khen Tân Triệu Vũ 
và Sơ Khuất Kiến có công. 

Hồ Truyện - Người đã có trí, thì không có gì là không 
biết. Công việc có khi cần làm gấp, tang ba năm thì không 
để ý, mà lại trách móc đến tang ba tháng. Việc lớn thi bỏ 
qua, mà việc nhỏ thì cẩn thận. Thế gọi là không biết làm 
việc. Sái Thế Tư Ban giết vua, tức là việc đại biến trong thiên 
hạ, đã là người thì không ai tha được, thế mà dự lễ chôn, 
không trị tội. Nước, Tếng có hỏa tai là việc nhỏ, thì họp đại 
phu 12 nước đền tiên của cho Tông về những thứ cháy mất. 
Như thế có gọi là biết làm việc không. Thế cho nên, đại phu 
của chư hầu, không kế tên, rà chép là nhân: người, là chê, 
Vị Khanh nước Lỗ tránh không nói. Lại đặc biệt nói việc Ìàm 
của hội để răn dạy đời sau. Có thể nói là ý của Kinh rất 
rõ rệt. 

Lưu Sưởng - Tả Thị chép: bàn cho Tống tiên của, thế 
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mà rồi chả cho Tống được gì, cho nên không chép tên người. 
Tả Thị nói sai. Thất tín như cuộc thê Thanh Khuu, chỉ thắng 
chê người mà thôi. Nay chỉ nói rõ việc ra, lại châ cả người, 
thì không phải chỉ là ghét thất tín mà thôi đâu. Còn Công 
Dương nói như trên, cũng là nói sai, bàn sai. Chư hầu mà 
họp nhau, để bù cho Tống những thứ đã cháy mất, thì có gì 
mà gọi là đại sự. Đại phu được mệnh vua ra đi, thế chính 
như vua chư hầu rồi, sao lại được nói )à không có mệnh vua 
chư hầu. Cốc Lương lại còn là khen đầy. Chép là nhân là cứu 
tai nạn phải có đồng người. Cốc Lương đã bàn sai, Một nước 
bị thất hỏa, tự mát của cải, là việc nhỏ, chư hầu sao lại phải 
hội họp nhiêu mà bàn tính. Lấy thế mà cho là hay, thì ra 
Kinh Xuân Thu quý ơn nhỏ, mà không quý đạo. Vã lại Tông 
bị hỏa tai tháng năm, chư hấu mùa đồng mới hội họp ở Thiền 
Uyên, thế có gọi là cứu tai nạn không. 

Chu Tử - Trình TƯ xét Xuân Thu đại nghĩa đến vài chục. 
Như việc bình loạn Tống, việc cứu nạn Tống, chính là Thánh nhân 
chê trách. 


Năm Ki Mùi. Vua Canh Vương năm thứ 3. 


=“¬".=... 
” ~ˆ ^ 
TAM THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 31 
Tấn Bình, năm thứ 16. Tễ Cảnh, năm thứ 6. Vệ Tương, năm 
thứ 2. Sái bình Công Ban năm đầu. Trịnh Giản, năm thứ 24. 
Tào Vũ, năm thứ 13. Trần Ai năm thứ 27. Ki Văn, năm thứ 


8. Tông Bình, năm thứ 34. Tân Cảnh, năm thứ 85. Sở Giáp Ngao, 
năm thứ 3. Ngô Dị Muội, năm thứ 2. 
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# + ưứŒ RE 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 31, mùa xuân, Vương, Tháng 
giêng. Mục Thúc từ hội trở về Lỗ, yết kiến Mạnh Hiếu Bá nói: 
Triệu Mạnh sắp chết, đã lẫn rồi, không còn dáng điệu một tướng 
quôc. Dù chưa tới năm mươi tuôi mà cứ hay nói đi nói lại một 
câu, như ông già tám, chín mươi tuổi. Không cồn sống lâu được. 
Nếu Triệu Mạnh chêt, thì có lẽ là Hàn Tử (Hàn Khởi) nối. Sao 
ngài không nói với Quý Tôn. Phải đặt ở Tấn một tướng quốc 
có đức lại có tài. Hàn Khởi là người quân tử Vua Tấn sẽ mất 
quyền chính. Nếu ta không giúp Tấn được một người khá nối 
nghiệp, săn sóc được Lỗ ta, thì sau này, khi quyển rơi vào tay 
nhiều đại phu, Hàn Tử sẽ nhu nhược, kém yếu, bọn đại phu sẽ 
tham nhùng ngoan cð. Tế và Sở rồi không giúp được ta nữa. Lỗ 
ta đáng ngại đây. 

Hiếu Bá nói: Người ta sống được bao lâu. Ai tránh được lẫn. 
Sáng không chắc tới được chiều. Đặt một tướng quốc tốt làm gì. 
Mục Thúc lui ra nói Mạnh Tôn (Hiếu Bá) sắp chết. Tòi vừa nói 
là Triệu Mạnh sinh ra nói viễn vông. Mạnh Tôn giong lại viên 
vông hơn, Mục Thúc mới nói với Quý Tôn về chính trị nước Tấn. 
Quý Tồn không nghe lời khuyên. Khi Triệu Mạnh (Triệu Văn Từ) 
mất thì công thất suy kém. Chính quyển rơi vào tay bọn đại phu 
tham nhùng. Hàn Tuyền Tử cảm quyên chính mà không giải quyết 
được một việc gì của chư hấu. Lỗ không chịu nối được sự đồi hôi 
của Tấn. Lời gièm chê sinh ra rất nhiều. Vì thế có hội Bình Khuu. 

Tử Vi nước Tế ghét Lai Khưu Anh, muốn giết đi, sai cảm quân 
để đánh Dương Châu, một ấp nước Lỗ. Lã hỏi duyên cớ sao lại 
tới đánh. Mùa hạ, tháng năm, Tứ Ví giết Lư Khưu Anh đê được 
lòng quản đội ta, Công Lũ Sát, Tỉnh Táo, Không Hủy, Giả Dần 
(đảng Anh) rời nước Tẻ, trốn sang nước Cử. Các Công Tử con 
vua trước đều bị đuổi khỏi nước Tê. 
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8 xXx H zE z8 
HẠ. LỤC NGUYỆT, TÂN TỊ, CÔNG HOĂNG VU SỞ 


MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY TẤN TỊ, 
LÔ CÔNG MÂT TẠI CUNG SỞ CUNG 


Tả Thị - Lã Công cho xây Sở cung Mục Thúc nói: Trong 
thiên Đại Thệ Kinh Thư có câu: Dân muốn gì thì trời cũng muốn 
thể. Vua Lỗ cũng ưa thích như vua Sở, cho xây cung này. Tháng 
6, ngày Tân Ty, vua Lỗ mất ở Sở cung. Thúc Trọng Đái, ăn cắp 
cây ngọc bích của vua, giao cho người giong xe giãu vào trong 
mình. Rồi sau lấy lại. Vì thế bị tội. 

Côc Thị - Sở cung không phải chính tầm. , 

Lí Liềm - Tương Công ở ngôi 31 năm. Khi mới lên ngôi, 
thì ở ngoài, có Tân Điệu làm bá chủ, còn chuộng hòa mục, thân 
cận với nước láng giêng, trong thì có Quý Tôn Hàng Phủ, Trọng 
Tôn Miệt, Thúc Tôn Báo, đều là hiển đại phu, cho nên nước Lỗ, 
ngoài việc thờ vị Bá ra, không có việc gì đáng lo. Ây thế mà 
làm sao, từ năm thứ năm Quý Văn Tử mất, Vũ Tử nối nghiệp, 
chuyên quyền phóng dục, đấp thành ấp Phí, mà thế riêng sinh 
mạnh. Lập ra ba đạo quân để cho quyền vua suy kém. Vào đánh 
âp Vận mà mệnh vua không thi hành. Rồi các đại phu thi nhau 
băt chước. Xây đắp thành Thành, mà họ Mạnh Tôn hưng thịnh. 
Đắp thành Phòng mà họ Tang mạnh uy thế. Điệu Công mất, 
hết Tà đến Châu tới đánh, Lỗ lại càng không chấn chỉnh được 
là vì binh quyển trong nước chia ra cho ba nhà. Đến cuối đời, 
thì quay mặt về nam mà thờ Sở. Tuy rằng Tấn Bá chủ suy rồi 
mới xui nên thế nhưng Lỗ từ nay hết để cho người mong muốn 
theo phục. 

Không Tử nói: Lộc mà rời công thất đã đến năm đời. Chính 
quyền vào tay đại phu bốn đời rồi. Từ Tuyên Công, Thành Công 
đến nay đã là sự dĩ nhiên, mà lại hoàn thành ở đời Tương Công. 

Quý Thị nói: Trọng Tôn cằm quyên đã có 5. Thúc Tôn có 
14, Quý Tòn có 10. Thê là ba Khanh chuyên chính, việc đã hoàn 
thành. Người Tê đánh ta 7 lần. Người Châu đánh ta 2 lần, Người 
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Cử xâm ta 4 lần. Thể là sinh họa giao tranh với nước láng giêng. 
Tuy Lễ hưỡng quốc được lâu, nhờ Tấn nhiều, nhưng cái đầu mối 
suy yếu là ở Tương Công, trong cảnh loạn mà khöng giác ngộ 
sự nguy biến. 


#4 #2 H *# E 2 8 7T #8 
THU, CỬU NGUYỆT. QUÝ TỊ, TỬ DÃ TỐT 
MÙA THU, THÁNG 9, NGÀY QUÝ TỊ, TỬ DÃ MẤT 


Tả Thị - Tư Dã là con Tương Công do Kính Quy sinh ra. 
Kính Quy là con vua Tiêu Quốc Hồ. Tử Dã được lập để nối ngôi. 
Trong tang, dựng cái lều ở nhà Quý Tôn. Mùa thu, ngày Quý 
Ty mất, vì ăn ngủ kham khô trong việc tang. Em gái Eính Quy 
là Tế Quy, sinh ra em Tư Dã là Công Từ Chù. Còng Tử Chù 
được lập thay Tư Đà. Mục Thúc không mg nói; Khi người con 
lớn chết thì lập em cùng mẹ, nếu không có thì lập người lớn 
tuôi trung các con vợ thứ. Cùng tuổi cả thì lập người hiền. Cùng 
hiển cả thì bói. Đó là đạo xưa. Tử Dã không phải là con vợ 
chính, thì sao cứ phải chọn người em cùng mẹ. Vả lại Công Tứ 
Chù, đang tang mà không thương xót, mọi người buồn mà mình 
cứ vui, thế không phải người có mực thước quy củ. Ít khi, người 
như thẻ, mà không gây họa. Nếu quả thực các ngài lập lên thì 
tôi œ sẽ có lo cho họ Quý. 

Vù Tư khòng nghe lời khuyên cứ lập Chù. Cho đến lễ chôn, 
ba lân thay áo tang, vạt áo, đai áo y như trước. Tuổi đã 19 rồi, 
mã văn như con nít. Người quân tử nhận biết là không thể trọn 
được đời như người thường. 

Cốc thị - Chất chép ngày là chính. 
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cG 4 fh  ⁄# ®# 
KỈ HỢI, TRỌNG TÔN YẾT TỐT 
NGÀY KỈ HỢI, TRỌNG TÔN YẾT MẤT 


Tá Thị - Ngày Kỷ Hợi, Mạnh Hiến Bá mất. 


% + H # # %X â # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. ĐẰNG TỬ LAI HỘI TÁNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI, ĐẰNG TỬ TỚI DỰ LỄ CHÔN 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, Đằng Thành Công tới dự lễ 
táng. Cử chỉ hay sao nhãng, mà khóc, thương xót quá nhiều. Tử 
Phục Huệ Bá nói: Đằng Tư sẽ chóng chết. Sao nhăng cả đến 
địa vị mình mà thương cảm quá nhiều, Đấy là điểm sẽ đi theo 
Tương Công đền nơi. 


% EíH # 4x #8 3# / 
QUÝ DẬU, TÁNG ÑGÃ QUÂN TƯƠNG CÔNG 
NGÀY QUÝ DẬU LỄ CHÔN VUA TA LÀ TƯƠNG CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Trong tháng mà Tương Công mất, 
Tư Sản theo Trịnh Bá sang Tấn. Vua Tấn lấy cớ là đang có 
tang, chưa tiếp kiến vội. Tử Sản cho người phá hết bức tường 
quanh quán xá để cho ngựa xe đi vào. Tân, Sĩ Văn Bá, tới 
trách nói: “Nước tôi về hình chính, còn kém, cho nên nhiều 
trộm cướp. Người trong nước đã đành, nhưng chư hầu khách 
tứ phương tới nơi thì sao. Cho nên phải có tường rào quán 
xá, phải có tường cao, cửa ngõ cao, mái phải cho dày vững, 
để quan khách đỡ lo ngại. Nay ngài phá đi, dẫu rằng tùy tùng, 
ngài đu phòng giữ tai nạn, nhưng còn khách khác thì sao. 
Nay nước tòi được làm mình chủ, phải sứa sang tường vách, 
cưa ngò, đê đón khách, mà ngài phá cả đi, thì chúng tôi thiếu 
phận sự với quan khách. Quả quân tôi sai Cái tôi tới hỏi”. 

Đáp: “Nước tôi bé nhỏ, ở ven nước lớn, bất thường phải 
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cung cấp nước lớn, cho nên đâu có được an nhàn, cứ phải lo 
thu thuế cho đủ để còn tới hội. Gặp khi các quan quy quốc 
không được rãnh, không tiếp khách vội, lại không cho biết 
bao giờ mới được tiếp. Đồ biếu đã chưa được giao nộp, lại không 
đám để dãi dầu ngoài trời. Nộp ngay vào kho thì, đây là đã 
giao hiếu, cần trình lên vua đã, đâu có phải là đỗ thuế của 
dân nộp cho nhà vua. Nếu cứ để bộc lộ ra, thì e mưa nắng 
bất thường, hư hỏng, nước tôi mang tội. Kiểu tôi nghe xưa 
bên quý quốc Văn Công làm Minh chủ, cung thất nhỏ hẹp, 
chẳng có lâu đài gì cả, cần có quán xá cho rộng rãi lịch sự, 
để tiếp chư hầu. Quán xá y như tầm thất nhà vua. Kho chứa 
đồ, phòng ở, bếp chái đây đủ. Có quan Tư Không thường dọn 
đường lôi ra vào. Lấy thợ trong cung thất ra sơn quét. Quan 
khách chư hầu tới đã có người cung cấp đóm đuốc, có kể hầu 
ngày đêm túc trực, có chỗ để ngựa xe. Tôi tớ khách được có 
người thay phiên. Mui xe, trục xe, đã có người cho dầu mỡ, 
lau chùi. Các hàng nô bộc, mã phu, đều đầy đủ để tùy khách 
sai khiến. Thuộc lại của các quan có phần việc tiếp khách, 
đều có đây đủ các thứ cản dùng. Vì việc công, khách không 
phải chờ đợi. Hai bên chú khách, không bèn nào mất thì giờ. 
Hai nước cùng chung lo vui. Việc gì cũng xét ngay. Bảo cho 
các việc chưa biết. Tha thứ cho các điều thiếu sót. Khách được 
đây đu như ở nhà, không nghĩ đến tai họa, không lọ đến trộm 
cướp, không ngại thời tiết ấm ướt, khô ráo. Nay coi ra, cung 
nhà vua thì rộng đến hàng dặm, mà sứ quán thì như nơi dành 
cho tôi tớ lại lệ ơ. Cửa thì xe không lọt, xe vào sao được. 
Trộm cướp thì công khai. Mưa nắng thì không có gì giữ. Khách 
thì chưa biết bao giờ được chủ tiếp. Lệnh nhà vua chưa nghe 
thấy gì ca. Nêu không phá tường thì sao cho xe được các đỗ 
biếu cât vào một nơi. Không được thế thì thành có lỗi. Xin 
ngài chấp sự cho biết làm thế nào. Dù rằng vua ngài có Lễ 
tang, thì bên nước tôi cũng có. Nếu được nộp xong đồ biếu, 
thì tôi xin sửa ngay lại tường, để rồi mà về, chúng tôi rất 
ơn nhà vua, chứ có ngại khó nhọc đâu”. 

Văn Bá về phục mệnh. Triệu Văn Tử nói: Phải lắm. Ta rä 
ràng là thiếu đức. Quán xá thế, mà để tiếp chư hấu. Ta có lỗi. 
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Mới sai Sĩ Bá tới tạ tội. Tấn Hảu tiếp Trịnh Bá có phần trịnh 
trọng hơn, yên tiệc vui vẻ hơn. Khi biệt nhau, cùng hảo hợp. 
Về sau Tấn cho làm lại sứ quán. 

Thúc Hướng có nói: Lối thuyết từ không thể bỏ được. Coli 
đó thì biết. Vì thuyết từ của Tử Sản mà các chư hầu đều có 
lợi Thế thì bỏ làm gì. Kinh Thị có nói: Từ làm cho hòa, cho 
dân được hợp. Từ mà vui thì dân được yên. Có biết thế mới 
mói thế được. 

Tư Bì nước Trịnh sai Án Đoàn sang Sở để báo cáo vua Sở 
việc vua Trịnh sang Tãn. Thế là đúng lễ nghỉ. 


+ 5S — H ä AÁA #8 5# lú 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
CỬ NHÂN THÍ KÌ QUÂN MẬT CHÂU 
THÁNG 11, NGƯỜI CỬ GIẾT VUA LÀ MẬT CHÂU 


Tả Thị - Cử Lê Tị Công (Mật Châu) có hai con là Khứ Tật 
và Triên Dư. Đã lập Triển Dư làm Thế Tử rồi lại phế đi. Lâ 
Tị Công tính tàn ngược. Dân lo, ghét. Tháng 11, Triển Dư lấy 
dân đánh vua, giết đi, rồi lền ngôi. Khứ Tật chạy trốn sang Tẻ, 
me là người TẾ. Còn mẹ Triển Dư là người Ngô. Sử chép: Người 
Cử giết vua là Mãi Chu Sừ (tên tự Mật Châu). Ÿ nói Mật Châu 
cũng có: lỗi. 

Phụ lục Tả Truyện - Ngô Tử sai Khuất Hỗ Dung tới Tấn 
lễ sính để cho thông đường đi giữa hai nước. Triệu Văn Tử hỏi: 
“Quý Trát ở Diên và Châu Lai có thể lền ngôi được không. Vua 
Ngô Chư Phàn mất ở Sào. Một lệ lại đã giất Đái Ngô (Dư Sái). 
Trời muôn mở đường. Ngài nghĩ thế nào”. Khuất Hồ Dung đáp: 
“Quý Tư sẽ không lên ngôi. Đầy là mệnh của hai vua, chứ không 
phải là để mở đường cho Quý Tử. Ngài muấn biết ai được trời 
mở đường thì chính là vua đương thời nối ngôi cha. Rất có đức 
độ. Đức không mất lòng dân. Độ không hỏng công việc. Trời mở 
đường cho người được dân mến mà công việc không hỏng. Chắc 
sau vua đương thời, con cháu sẽ nối ngòi mãi. Quý Tử thì thủn 
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chung giữ tiết. Dù các anh có muốn nhường ngôi cả, nhưng Quý 
Tử đã chối từ không nhận. 


Tháng 12, Bắc Cung Văn Tử đi theo Vệ Tương Công đi sang 
Sở, theo minh ước ở Tống. Đường đi qua nước Trịnh. Ấn Đoàn 
ra tận Phi Lâm đón chào. Theo lễ nghị, đón vị vua chư hảu, 
có điễn từ, chúc tụng. Văn Tứ vào thành đáp lễ. Trịnh Vũ Tử 
giữ chức hành nhân. Phùng Giản Tử và Tử Thái Thúc đi đón 
chào. Khi lễ nghi xong, Văn Tử ở thành đi ra, nói với vua Vệ: 
Trịnh giữ lễ nghị, còn được trời giúp nhiều đời, không bị nước 
lớn đánh. Trong Kinh Thi có cầu: Tay không ướt, không dám 
cảm vật nóng. Tay dúng nước cho khỏi cháy, thế thì còn sợ 
gì nữa. 

Tư Sản cảm quyển chính nước Trịnh, biết chọn, biết dùng 
người hay. Phùng Giản Tử biết quyết định các việc lớn. Tử Thái 
Thúc, người văn vẻ, lễ độ. Công Tôn Huy biết đoán công việc 
các nước lần bang, biết rõ họ hàng, chức phẩm, tài năng các 
đại phu, lại giỏi về từ chương. Tì Kham sành về các tổ chức nơi 
thôn quê, tuy vụng về các tô chức nơi thành thị. Khi nào nước 
Trình sắp có việc khó dễ với một nước khác, thì Tử Sản hỏi 
Tứ Vũ về tình hình các nước lân bang rồi bảo Kham ra huấn 
thị Cùng Tì Kham lên xe đi tới thôn dã, hỏi Kham mưu kế. 
Khi về nói cho Phùng Giản Từ biết đè quyêt định. Xong rồi, mới 
giao tất cá công việc cho Tứ Thái Thúc để thí hành cùng đối 
đáp với các sứ thần. Thế cho nên công việc ít khi nhầm nhỡ. 
Bắc Cung Văn Tư khen Trịnh giữ lễ nghi là thế. 

Người Trịnh đi quan sát các trường học ở thôn quê, thường 
hay đị nghị về hành chính. Nhiên Minh nói với Tử Sản xin bãi 
bỏ. các Trường học. Tử San nói: “Sao lại bãi bỏ. Sớm chiều, người 
ta quan sát các trường, nghị luận về hành chính điều hay, điều 
dỡ. Điều gì người khen thì ta làm, điều gì người chê, thì ta sửa. 
Đó là thây dạy ta, sao lại bãi bỏ trường. Tôi nghe nói, trung 
và thiện làm cho mất. oán trách, chứ tôi không thấy nói uy 
nghiềm làm cho mất oán trách. Ủy nghiêm có thể ngăn trong 
một thời gian, nhưng y như ta ngăn một thác nước. Nó sẽ xoáy 
thành hốc to, rồi sẽ gây thêm tai hại to, lúc đó ai ngăn nối. 
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Không gì tốt bằng cứ để cho thác theo hốc cũ trút nước xuông. 
Hay nhất là ta cứ nghe chỉ trích, như các vị thuốc để chữa các 
điều dỡ của ta”. 

Nhiên Minh nói: Từ nay, Miệt tôi mới biêt ngài, thực có tài 
làm việc, hạng tôi tiểu nhân, quả thực vô tài. Nêu người người 
đều thi hành lời ngài dạy bảo, thì cả nước Trịnh được nhờ nhiều 
lắm, chứ không riêng øi vài ba đại phu. 

Trọng NI khi nghe chuyện Tử Sản có nói: Cứ xét nhận 
theo các lời đó, thì giá có ai nói là Tử Sản bất nhân, ta cũng 
không tin được. Tử Bì muốn cho Doãn Hà làm ấp Tế, Tử Sản 
chê là còn ít tuôi, chưa chắc làm được. Tử Bì nói: Tôi yêu hắn, 
chắc hắn không phản. Cứ cho làm, cũng là để học dân cai 
trị dân. Tư Sản nói: “Không nên. Yêu người ta, thì muốn có 
ích cho người ta, Nay ngài yêu, mà cho người ta vào chính 
giới, có khác gì người không biết cảm đao, đã được sai dùng 
cắt xén, thì hại nhiều. Ngài yêu người mà thành ra hại người. 
Còn ai dám cầu ngài yêu nữa. Ngài ở nước Trịnh này ví như 
cột cái. Cột cái đã gãy, thì rui mè đổ theo. Kiểu tôi tất bị 
hại, cho nên tôi xin nói hết lời. Ngài có gấm tốt tất không 
đưa cho người ta tập cắt áo. Ấp to, chức vụ to, mà đi tập cai 
trị, thế thì ví với gấm tốt còn quan trọng, quý hóa hơn nhiều. 
Kiểu tôi chí nghe nói, có học, sau mới hành chính được, chứ 
chưa thường thấy lấy việc trị dân để học. Nếu làm như thế 
tất có hại. Ví như săn bắn có giỏi thì mới bắt được thú đữ. 
Chưa cưỡi ngựa, chưa bắn cung bao giờ, thì còn e ngại tai nạn, 
dám đâu nghĩ đến chím muông”. 

Tử Bì nói: Phải thật. Hồ tôi không nghĩ. Tôi vẫn biêt quân 
tử thì phải nghi rộng, trông xa, tiểu nhần thì nghĩ hẹp, trông 
gần. Tôi thật tiểu nhân. Áo khăn, để che thân, vốn liền vào 
người, cho nền tôi nghĩ đến ngay. Ấp, quận, quan chức, cũng giúp 
cho phòng thân, tôi lại khinh thường, không nghĩ tới Không 
có lời ông, thì tôi không biết. Trước đây, tôi vẫn muốn để ông 
trị nước, đề tôi trông việc nhà, cho thế là được, từ nay tôi mới 
rò tôi cũng còn chưa biết trị nhà, chưa biết yên thân. Vậy, xin 
từ nay, việc nhà cũng cứ theo lời ông chỉ giáo. 
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Tư San nói: Tầm cũng như diện, không ai giống ai. Tôi đâu 
dám coi mặt ngài như mặt tôi. Chỉ xin rằng, tâm tôi nghĩ việc 
nào nguy thì trình bày ngay. 

Tư Bì biết là trung trực rới giao cho quyền chính. Thế là 
từ đấy, Từ San coi chính nước Trình. 

Vệ Hầu ở nước Sở, Bắc Cung Văn Tử thấy uy nghị Lệnh 
Doãn Vị, nói với Vệ Hầu rằng: Lệnh Doãn như là vua Sở, chăc 
có chí khác. Dù có được như ý muốn, thì rồi cũng không được 
chất thường. Trong Kinh Thị có câu: Lúc đâu ai chả hay. Lúc 
cuối mấy người được hay. Khó mà được hay cho đến cuối. Lệnh 
Doãn sẽ bất đắc kì tử. 

Vua Vệ hỏi: Sao ông biết. Đáp: Trong Kinh Thi có câu: Vua 
chư hầu uy nghi thận trọng thì làm phép cho dân. Nay uy nghi 
của Lệnh Doàn không thận trọng (vì tự đắc ngông nghênh) không 
làm phép cho dân được. Một người mà dân không theo gương 
được, nay đê trị dân thì liệu có sống toàn được không. Vua nói: 
Phải lắm. Nhưng thế nào là uy nghỉ. Văn Tử nói: Có uy mà 
trông đáng sợ, thì gọi là uy. Có nghi mà đáng làm gương mẫu 
được thì gọi là nghị. Vua có uy nghi của vua: bây tôi sợ mà yêu, 
lây làm phép mà bắt chước, cho nên nước nhờ thế mà vững bản, 
tiếng truyền lại nhiều đời sau. Bây tôi có uy nghị của bảy tôi: 
người dưới sợ mà yêu. Cho nên giữ được quan chức, giúp được họ, 
coi được nhà. Các hạng bậc khác trong xã hội đều như thế cả. 
Cứ như thế cả thì người trên, kẻ dưới có thế giúp đỡ nhau. Trong 
thiên Vệ thị, có câu: Ủy nghị đường đại, không có gì đáng chà, 
Thế nghĩa là vua tôi, trên dưới, cha con, anh em, vợ chồng, lớn 
nhỏ, đều phải có uy nghị. Trong Chu thị có câu: Bè bạn giúp đỡ 
ngươi, ràt là uy nghị. Câu ây nghĩa là bè bạn có phận sự với 
nhau, mà có uy nghị của bè bạn. Trong Chu Thư chép đức vua 
Văn Vương có câu: Các đại quốc đều sợ thế lực, các tiểu quốc đều 
mèn đức độ. Câu ây nghĩa là Văn Vương được sơ và yêu. Trong 
Kinh Thi lại có câu: Tôi chẳng hiếu gì, chẳng hiểu gì tôi cứ theo 
gương vua. Câu ấy nghĩa là Văn Vương cứ theo gương vua trời. 
Vua Trụ giam vua Văn Vương trong bảy năm. Tất cả chư hấu đều 
cứ tuân mệnh Văn Vương khi Vương ngồi tù. Vua Trụ mới sợ và 


255 


tha Văn Vương vẻ nước. Thế để biết là Văn Vương được yêu. 

Văn Vương phạt nước Sùng. LÙấn thứ hai, quân đội tới thì 
dân Sùng hàng và xin làm tôi. Các rợ Man, các rợ Di bảo nhau 
về hàng. Thế biết là Văn Vương được sợ. Các công nghiệp Văn 
Vương đều được truyền tụng trong thị ca. Thế biết là Văn Vương 
được lấy làm phép đến nay vẫn cứ làm phép, vẫn được bất. chước. 
Vì có uy nghì. 

Cho nên người quán tử cố quyền vị thì đáng sợ, khi hành 
động thì đáng yêu, khi tiền thoái thì đáng làm mực thước, công 
việc đáng làm phép, điện mạo đáng coi. Đức hạnh đáng bắt chước, 
đáng dấp vui ve, cử chi lịch sự, ngôn ngữ văn vẻ. Đối với người 
đưới thì như thế. Thế gọi là có uy nghỉ. 

Hồ Truyện - Đọc Kinh Xuân Thu thì lấy Truyện mà khảo 
sát. Truyện mà sai lắm, thì bó Truyện, tin ở Kinh, như việc Mật 
Châu. Ta Thị chép là vua nước Cử, Cứ Tử, sinh hai con là Khứ 
Tật và Triên Dư, đã lập Triển Dư làm Thái Tứ lại truất phế. 
Cử Tử tàn ngược, dân Cử lo ghét. Triển Dự nhân người nước mà 
đánh Cứ Tử, giết đi, rồi lần ngôi. Nếu tin Tả Thị, thì ra con 
giết cha, thế mà không thấy Kinh chép. Cho nên Triệu Khuông 
bảo là; văn nên chép rằng: Triển Dư nhân người nước đánh Cử 
Tư (bo chừ mà) giết Cử Tử, mới lên ngôi. Rồi về sau, Truyện 
chép có nhằm một chữ. 

Ta Thị vốn là làu thông kinh, sử các nước, kế việc rây tường 
tạn, để cho đời sau được thầy gôc ngọn. Tìm ý văn trong Kinh 
Thị thì có thể biết các học trò truyền nhau lại, thời gian đã 
lâu, bản cũ hoặc mất, thiếu sót, như chép việc Tấn Triệu Thuẫn, 
việc Hứa Thế Tử. Khảo sát kI văn Truyện, để tìm hiểu nghĩa 
lĩnh, thì còn được, thì không nghĩ ngờ Truyện. 


Đến như việc người Cử giết vua là Mật Châu, thì riêng dựa 
vào lời Kinh chép, đê chứng mình Truyện đã chép sai, thì cũng 
được, truyện không nền tin. 

Nếu bó hết truyện cho là đáng nghĩ cả, thì không còn biết 
gốc, ngọn Việc. 

Nếu tin hết ca Tniyện, mà cứ căn cứ vào Truyện, thì ý nghĩa 
sâu rộng của Kinh, không thông hiểu được. 
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Vậy cứ cần kẻ học giá biết hứa chọn, khảo sát cho kĩ. 

Lưu Sưởng - Tá Thị nói, người Cử giết vua là Mãi Chu Sừ, 
thế là vua có tội. Bố có tội, con nhân dịp giết bố. Sái Thế Tử 
Ban giết vua Sái tên là Cô, tội Cố rất lớn. Thế thì sao lại chè 
Thê Tư. Vá lại kinh chép là Mật Châu, truyện chép là Mãi Chu 
Sừ. Ta biết theo về đâu. 

Trình Tử - Cừ Tư tàn ngược. Người trong nước giết đi, mà 
lập Triển Dư. Triền Dư không tự tay giết, cho nên kinh chép 
là quốc nhân, người trong nước. 

Đọc Xuân Thu: phần Truyện để khảo sát; phản kinh để quyết 
đoán. Lấy Truyện đề khảo sát sự tích của Kinh. 

Lãy Kinh để chia rồ: chỗ đúng, chỗ sai của Truyện. 

Gia Huyền Ông - Tả Thị nói: người Cử giết vua, là để rõ 
tội vua. Bỏ tội rất lớn của con, mà quy lỗi về cha, Xuân Thu 
đầu có thế. Vả lại Lê Tị Công ngược, người trong nước làm loạn 
mà giết đi. Triển Dư đã bị cha truất phế mà được người trong 
nước lập lên. Giá sử Triển Dư biết trị tội giặc, sau khi lền ngôi, 
như thế thì có thể tha thứ được. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI HAI 


RA 
CHIẾU CÔNG 
VUA LỖ CHIÊU CÔNG 
Không Dinh Đạt - Theo Thế Phả Lỗ, Chiều Công tên là 
Chù, là con Tương Công, và TẾ Quy con gái họ Quy nước Tễ, 
Lên ngôi vào niên hiệu Canh Vương, năm thứ 4. Theo phép đặt 
tên thụy, đã có uy nghi mà lại sáng suốt, thì gọi là Chiêu. 
Nàm Canh Thân. Vua Cánh Vương, năm thứ 4. 
7U 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tấn Đình, năm thứ 17. Tẻ Cảnh, năm thứ 7. Vệ Tương, năm 
thứ 3. Sái Lình, năm thứ 2. Trịnh Giản, năm thứ 25. Tào Vh, 
năm thứ 14, Trần Ai, năm thứ 28, Ki Văn, năm thứ 9. Tông 


Bình, năm thứ 35. Tân Cánh, năm thứ 36. Sở Giáp Ngao, năm 
thứ 4. Ngô DI Mạt, năm thứ 3. 


® + IE H Z2 RÍH fữ 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TÚC VỊ 
MÙA XUÂN, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG LÊN NGÔI 


Côc Thị - Nối ngôi chính thức, thế là được chính. 
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Gia Huyền Ông - Trong thời Xuân Thu, lên ngôi được chính 
thì có bôn vua: Văn, Thành, Tương Ai, Nối cha trị nước, Chiêu 
Công vốn là em Tử Dã: Đại phu Lễ là Mục Thúc có nói: Thế 
Tư chết đi, nếu có em cùng mẹ thì em thay, nếu không, thì lập 
người con lớn tuổi, thay Tử Dã không phải là con phu nhân đích, 
thế thì không nền cho em thay thế. Các con Tương Công, xem 
ai hơn tuôi thì lập. Họ Quý Thị, lợi dụng Chiêu Công còn bé, 
còn yếu thế, mà )ập lên. Vẻ việc Ấn Công xưa được lập, bạn tiền 
nho đã cho là: ở trong thì Ấn Công không có vâng lệnh ai, ở 
trên thì không biết bâm mệnh ai, cho nên Kinh không chép là 
“lên ngôi”. Nay Chiêu Còng là hàng thứ, mà leo lên, thế thì 
sao lại chép là lên ngôi. Trộệm nghĩ ý thánh nhân là đề chính 
rõ cái tội họ Quý, đuối vua. Họ Quý đã phạm thượng, gây loạn, 
không còn ai chế ngự. Chiều Công mới lên để trừ trị. Việc không 
xong, phải chết ở đất ngoài. Con nối ngôi, lại bị loạn thần đuổi 
đi, không được ngôi. Nếu không chép là lần ngôi, thì không còn 
có gì để cho rõ phận vua, phận tôi, không còn có gì để chính 
đính việc cướp loạn giêt hại. Vì những lẽ ấy, cho nên Kinh chép 
chữ: lên ngôi là để nêu rõ cái lồng muôn dẹp loạn, có khác với 
lối được đại phu trong triều suy tôn, rồi mà cứ cúi đầu nghe theo 
đại phu. Đó là một biến lệ về biên chép việc lên ngôi. 


Đ ẾR 5 WÑ Í HH ï 4í ƒ [M HỆ HQ 9 2E lJ 
H fữ WŒ XS 24 #7 4d # 24 # R8 4+ 8 * 
® ít AÁ 8 À Trữ 
THÚC TÔN BÁO HỘI TẤN TRIỆU VŨ, SỞ CÔNG TỬ 
VỊ, TÊ QUỐC NHƯỢC, TỔNG HƯỚNG THÚ, VỆ TẾ ÁC, 
TRẦN CÔNG TỪ CHIÊU, SÁI CÔNG TÔN QUY SINH, 
TRỊNH HÃN HỒ, HỨA NHÃN, TÀO NHÂN, VU QUẮC 


THÚC TÔN BÁO HỘI TẠI ĐẤT QUẮC (NƯỚC TRỊNH), VỚI 
TẤN TRIỆU VŨ, SỞ CÔNG TỬ VI, TẾ QUỐC NHƯỢC, TỐNG 
HƯỚNG THỦ, VỆ TẾ ÁC, TRẤN CÔNG TỬ CHIÊU, SÁI CÔNG 
TÔN QUY SINH, TRỊNH HÃN HỒ, NGƯỜI HỨA, NGƯỜI TÀO 


Tả Thị - Mùa xuân, công tử Vi nước Sở, tới lễ sính tại nước 
Trịnh. Lại cưới vợ nhà họ Đoàn. Có đại phu Ngũ Cử làm phó. 
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Khi công tử sắp tới quán xá, người Trịnh vốn ghét, sai sử là 
Tư Vũ, nói với công tử, đặt quán xá ở ngoài cõi. Việc sính lễ 
xong, còng tử định cùng quân đội vào đón dâu, thì Tử Sản lo 
ngại, bảo Tử Vũ khước từ rằng: Nước tôi bé nhỏ, không đủ sức 
dung được các người theo hầu. Vậy xin lập đàn tế lễ ngoài cõi, 
Công tử sai quan Thái Tế là Bá Châu Lê trả lời: Quý quốc đã 
ban ơn tiếp Vị tôi, lại cho thành hôn với nhà họ Phong. VI tôi 
khi đi, đã cáo miếu, lễ các tiên vương. Nay nhà vua cho ngụ tại 
ngoài cõi, thế là, người mà nhà vua ban ơn bị coi như cỏ rác; 
Vì đại phu tôi không được liệt vào hàng đại phu như chư hầu. 
Không những thế mà thôi, lại cồn VI đối với tiên quân đã cáo 
việc mà việc làm không thành, thì rồi ra, ngay với quả quân 
tôi, còn được việc gì nữa, vậy đâu còn dám về Sở nữa. Xin các 
đại phu tính toán hộ cho. Tử Vũ đáp: Tiểu quốc tôi vốn là vô 
tội. Nay đã dựa theo quý quốc mà chảnh mảng việc phòng bị, 
thì sẽ thành có tội. Vậy giờ đây, nước tôi được yên tĩnh, cũng 
là toàn nhờ ở quý quốc. Nếu quý quốc có ý ngầm muốn mưu đồ 
nước tôi, thì nước tôi không còn trông cậy vào quý quốc. Các chư 
hầu thấy gương, phải mất tin Sở, và àn hàn việc đở đáo. Chư 
hầu tất là khòng theo lệnh Sở nữa. Đó, Trịnh tôi chỉ sợ thê 
thôi Nếu mà Sở lại không có ý dở dáo gì khác, thì người Sở, 
dù ở, dù đi, có gì cho chúng tôi ngại mà đến nỗi ngăn việc Sở 
vào nước tế miêu họ Phong, Ngũ Cử biết là Trịnh có phòng bị, 
mới xin bỏ đồ bình để vào nước. Trịnh Thuận cho. Tháng giêng, 
ngày Ât Mùi, Công Từ Vi vào đón vợ rồi ra. 

Rồi hội tại đất Quáắc, để cùng thể với nước Tống. Kì Ngọ 
báo Triệu Văn Tử rằng: Trong việc thê với Tống năm ngoái, người 
Sở đắc chí với người Tấn. Nay quan Lệnh Doãn (Vi) làm điều 
bất tín, e chư hầu biết chuyện. Ngài sao không để ý e lại xây 
việc “cùng Tðng thể”, như năm ngoái. Xưa, Tử Mộc Khuất Kiến, 
làm Sở Lệnh Doãn, có đức tin được chư hầu tin, thế mà cồn dõi 
Tấn, để giành ngôi thứ trên Tấn. Huống lần này, Công Tử Vì 
bất tín, càng ngày càng rõ rệt. Thì Sở sẽ lại tranh trên được 
Tấn. Đó là điểu nhục cho Tấn. Ngài cảm chính nước Tấn, chủ 
việc hội minh chư hấu, đến nay đã được bảy năm, hai lần họp 
chư hầu, ba lần họp đại phu, phục được nước Tẻ, rợ Địch, yên 
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được các nước phía đông, bình được loạn Tần, xây thành cho nước 
Ki quân đội không hao phí, dần gian không quá sức, không có 
lời oản hận, chư hầu không trách móc, trời không sinh tai, đó 
là toàn nhờ sức ngài. Ngài đã được tiếng, thế mà đế cho xấu 
hố với Sở, thì Ngọ tôi lấy làm lo sợ lắm. Xin ngài nghĩ cho”. 

Văn Tử nói: “Vũ tồi cảm ơn ông. Tuy nhiên, năm xưa, về 
việc hội thể với Tống, Sở Tứ Mộc tâm vốn muốn reo họa cho 
người. Vũ tôi tâm vốn giữ mực nhân (yêu người). Vì thế Sở mới 
trèn được Tân ta. Lân này. Vũ tôi lại cứ giữ cái tâm ây. Sở 
lại làm việc bât tín. Thế thì có hại gì cho nước ta. Vũ tôi cứ 
lấy tín làm gốc, lúc nào cũng đùng tín, ví như người làm ruộng, 
cần có cái bừa, cái cày, tuy có năm hạn hán thì cũng có năm 
đầy đủ. Vả lại tôi có nghe nói: đã giữ được tín thì không ở dưới 
người (thì không bị kém al). Tôi chỉ sợ chưa đủ đức tín thôi. 
Thi có câu: Không dối ai, không hại ai, thì người ta tất phải 
lấy mình làm phép. Đức tín là gì? Là làm pháp cho người. Đã 
làm phép cho người, thì không đứng dưới người. Điều đó cho ta 
là cố lo được tín, chứ Sở không phải là điều khó. 

Lệnh Doàn Sở xin với Tấn làm lễ sính, giết vật (như bò) 
đê tế và đã lấy huyết thể. Nhưng tuyên đọc bản thể cũ, trước 
khì dùng sinh (Sở ngại Tấn tranh uống máu thê trước Sở, thành 
ra Tấn địa vị sẽ trên Sở). Người Tấn cũng thuận theo Sở đề 
nghị. Tháng ba, ngày Giáp Thìn thà. Công Tư Vì nước Sở dàn 
bày nghị vệ như vua. Lỗ Thúc Tôn Mục Tử nói: Sở Công Tư đẹp 
thật, trông như vua. Tử Bi nước Trịnh nói: Có quân thị vệ dàn 
trước. Tư Gia nước Sái nói: Đã dựng được cung thất thì dàn bày 
thị vệ có gì là lạ. Bá Chàu Lê nước Sơ nói: Chuyên đi này tự 
coi như vua. Hành nhàn Huy nước Trịnh nói: Đã như thì cứ như 
mãi, không trở lại như nước nữa. Bá Châu Lê nói: Ngài chắc 
nghĩ đến việc Tư Triết tiếm loạn. Tử Vũ (Trịnh Huy) nói: Người 
cảm ngọc đương còn. Mượn ngọc mà không trả, ngài không lo 
ngại ư Quốc Tư (tên là Quốc Vũ) nước Tễ nói: Tôi vì hai mà 
ngại ngùng. Công Tử Chiêu nước Trần nói: Có lo mới sinh Việc. 
Có sinh việc thì hai ngài càng thấy hay. TẾ Tử nước Vệ nói: 
Đã lo thì biết phòng ngừa. Thế thì có hại gì. Tả sư nước Tông 
nót: Đại quốc ra lệnh, tiểu quốc vàng theo. Tôi chỉ biết vâng 
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theo. Nhạc Vương Phụ nước Tấn nói: Cứ như thiên Tiểu Mân. 
Kinh Thi thì tôi xin theo. Khi ở hội ra, Tử Vũ (có bảo Tử Bì 
- Trịnh) rằng: Ngài cùng Sái Tử Gia thì không có gì cả. Thúc 
Tôn (Lỗ) tính hấp tấp mà lại biết nghe theo (cung thuận Tả 
Sư nước Tống giảm mà có lễ) Nhạc Vương Phụ nước Tấn văn 
vẻ mà kính cần. Còn như đại phu các nước Tê, Vệ, Trần, thì 
không khỏi họa được. Quốc Tử thì thay người mà lo, Tử Chiêu 
thì yên vui trong việc lo. Tế Tử có lo mà không thấy hại. Tất 
cả đầu là có lo, thì cái lo sẽ tới. Thiên Đại Thệ, Kinh Thư có 
nói Dân mà muốn là trời theo. Ba đại phu đều đoán có lo thì 
việc Ìo sao mà chẳng tới. Nghe lời mà đoán các việc hay đở là 
thế. đó. 

Công Thị - Chiêu đây là em Trần Hảu. Sao không chép là 
em. Vì biếm, chê. Tại sao? Tại giết Thế Tứ Yến Sư. Đại phu 
mà làm việc giết, thì chép là nhân, là người, rà đày thì chép 
rõ tên, họ là tại sao? Tại coi như bẩy tồi thí nghịch vua. Đây 
đã gọi là bây tôi thì sao lại còn coi như thí nghịch là người 
thân thích nhà vua. Vì người thân với vua không làm bảy tôi. 
Làm bây tôi thì tất có việc phải giết. Vậy sao không biếm vào 
lúc thí nghịch. Vì: Cứ coi là người thân mà lại làm việc thí nghịch, 
thì cái tội càng nặng. 

Knh Xuân Thu không cẩn phải chê. Cứ triệt địa vị thân 
thích, thế là tội đã rõ là nặng. Khòng cần biếm, cứ triệt địa 
vị là đú, là đủ thành tội. Nay tội của Chiêu đã nặng rồi. Sao 
lại còn phải biếm thêm. Là để cho rồ tội thêm. Sao lại cần cho 
rò tội thêm. Là vi để cho Sở nhân tội Chiêu, lấy cớ đánh (hỏi 
tội Chiêu, đế điệt và chiếm cả nước Trần. 

Lưu Sưởng - Công Dương nói, Chiêu là em Trần Hầu, không 
chép là em vì biếm. Công Dương nói thế là bậy. Công Dương 
cho là cùng một mẹ thì gọi là đệ là em, nhưng không biết rằng 
không cần lúc nào cũng phải gọi là em, có việc trọng, có việc 
không trọng. Và lại tội Chiêu là ở việc giết Thế Tư Yên Sư, 
chứ không phải ở việc hội tại đất Khoách. Phàm thánh nhân 
chê, khen, đêu tùy theo việc, chứ không chê trước khi việc xảy 
ra, hoặc đoán trước tội xay ra. Công Dương lại còn nói: Tội Chiêu 
đã nặng, đây lại còn phải chê thêm, để cho rõ thêm tội, để Sở 
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lấy cớ mà điệt cả nước Trắần. Công Dương nói thế là bậy. Nay 
xét: Giết thế tứ là bậy. Nhưng diệt nước Trần, đâu có phải tội 
ở Chiêu. Sở diệt Trần, Xuân Thu đâu lại có buộc tội cho Chiêu. 

Cao Kháng - Hội này là Công Tử Vị nước Sở, dóng dảá lại 
phu các chư hầu, để nối hội thầ ở Tống. Việc hội thể ở Tống 
trước, người Tễ không dự, nay Tẻ lại theo Sở, thế đủ biết nghiệp 
Bá nước Tân suy rồi. 


= H % ẩ. 
YAM NGUYỆT THỦ VẬN 
THÁNG BA, LỖ CHIẾM ĐẤT VẬN 


Tả Thị - Quý Vũ Từ đánh nước Cử, chiếm lấy đất Vận. Người 
Cử báo cáo với hội. Sở bảo với Tấn rằng Hội thê chưa xong, 
mà Lỗ đã đánh Cử, thế là khinh thường hội, vậy xin làm tội 
sứ nước Lỗ. Nhạc Hoàn Tử (đại phu Tân làm phó cho Tấn Triệu 
Văn Tử) muốn lợi dụng để đòi hối lộ của sứ nước Lỗ là Thúc 
Tôn Báo, và xin tha cho Thúc Tôn Báo. Tránh tiếng ăn tiên, 
mới đòi lấy cái đai lưng (có dát ngọc). Thúc Tôn không thuận. 
Lương Kì Kinh nói: Đổi của cứu người, ngài tiếc của làm gì (Lương 
Kì Kinh là người nhà). Thúc Tôn nói: Chư hầu mở hội là để 
bao vệ cho các xà tác. Nều ta lây của rnà được khỏi chết thì 
nước Lô ta tất bị quân tới đánh, thế là ta làm hại nước, còn 
đâu là nghĩa bảo vệ nữa. Nhà thì có tường để ngăn trộm. Tường 
mà vờ, mà xiêu đồ, thì tội ở tường. Ta đã cần che, mà còn làm 
hại thêm, thì tội ta lại nặng hơn cái tường. Đã đành Quý Tôn 
đi đánh Cử là đáng trách, nhưng nước Lã có tội gì. Thúc thì 
đi sứ, Quý thì ở giữ nước, Xưa nay vân thế. Ta còn trách ai được. 
Tuy nhiên, không nên chối hẳn, không cho Nhạc Hoàn. Thúc 
Tôn mới cho gọi người của Nhạc tới, xé áo mình ra, chia cho 
và nói rằng: Đai nhỏ quá không đáng. Triệu Mạnh biết chuyện 
nói: Gặp việc Ìo mà không quên nước là trung. Gặp việc khó mà 
không quên nước là tín. Mưu nước quên mình ¡à trình, Kiầm cá 
ba thứ là nghĩa. Có đủ Trung, Tín, Trình, Nghĩa, thì sao lại bị 
giết. Triệu Mạnh mới xin với Sở rằng: Lỗ tuy có tội mà sứ Lỗ 
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không trốn tránh, sợ uy, tuân mệnh, ngài nên tha cho, thì có 
thê khuyến khích được mọi người. Ví như các người chấp sự của 
ngài mà cũng như sứ Lỗ làm việc trong nước thì không đâm 
vào nơi bần, làm việc ngoài nước, thì không tránh trến việc khó, 
như thế thì ngài còn lo gì. Việc đáng lo là: 1) dơ bẩn không 
quét sạch được, 2) hoạn nạn không sử sự được. Không có hai việc 
ấy thì không có lo. Không biểu đương hiển năng thì còn ai bắt 
chước. Thúc Tôn Báo nước Lỗ chính là hiển năng, xin tha cho 
đề khuyến khích kẻ hiển năng. Hội của ngài, mà ngài tha kẻ 
có tội, thưởng ké hiển năng, như thế chư hầu nào không hoan 
nghênh, không theo về Sở, xa cũng như gần. Khi thời suy, pháp 
chế, biền giới các nước không còn được như thường nữa, thì cần 
phải có đức độ các vị Tam Vương, Ngũ Bá, để định lại biên cương, 
đề định lại quan chức, tuyên dương các việc hay, nều rõ các mệnh 
lệnh, ai sai thì bị phạt. Nêu thiên hạ chưa được nhât thống, 
thì phai có những việc như nhà Ngụ phạt Tam Miêu, như nhà 
Hạt phạt các Quan, Hỗ, nhà Thương phạt các nước Tiên, Bì, nhà 
Chu phạt các nước Từ, Yếm, Từ khi Thiên Tứ, không có lệnh, 
các chư hầu đua nhau, thay nhau chủ hội thể, hội đồng minh, 
thế thì còn đâu là nhất thống. Xu phụng nước lớn, bó rơi nước 
nhỏ, thế là đủ làm minh chú, giúp nước nhỏ làm gì. Con như 
việc đất đai bị xén cắt, nước nào mà chả có việc đó, minh chủ 
nào mà xét được. Ví dụ như đất Ngô và đất Bộc có sự tranh 
chấp, liệu nước Sở có giải quyết được không, Cũng như nay việc 
ranh giới nước Cử, Sở không cân biết đến, chư hầu không dày 
phiền, như thế có hơn không. Hai nước Lỗ và Cứ tranh đất Vận, 
việc đà xay ra từ lâu rồi, nếu không có hại gì cho xã tắc nước 
nào ca thì có thê bỏ không chen vào. Bỏ điều phiển, làm điều 
hay, ai chả đua theo. Xin ngài nghĩ cho”. Thế rồi cứ cố xin. Sở 
nghe và hứa tha, và tha Thúc Tôn Báo. 

Lệnh Doãn nước Sở thết tiệc Tấn Triệu Mạnh. Cho hát chiơng 
đầu theo Đại Minh Kinh Thi. Triệu Mạnh cho hát chương thứ 
hai thơ Tiểu Uyên. Tiệc xong, Triệu Mạnh bảo Tấn, Thúc Hướng 
rằng Lệnh Doãn Sở hành vị như vua, ông nghĩ sao. Thúc Hướng 
trả lời Chủ thì yếu, Lệnh Doãn thì mạnh, Đạt mục đích được 
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đây. Nhưng rồi cuôi cùng, không ra gì. Triệu Mạnh hỏi tại sao. 
Thúc Hướng nói: Cứng thì thắng mềm, rồi quen sống ở trong 
cứng, làm điều bất ngh1a. Bất nghĩa mà lại cứng thì chỉ chóng 
chêt. Trong kinh thi có câu: Rực rỡ là kinh đô nhà Chu, Bao Tự 
điệt đi. Đó cương mà bất nghĩa như thế đó. Lệnh Doãn tự coi 
như vua, thế tất phải cần đến chư hấu. Tấn đã hơi yếu rôi, chư 
hầu sẽ tới Sở. Nấu lệnh Doãn công tử Vi mà được chư hầu thì 
lại càng tàn ngược hơn. Dân không chịu được, thì Lệnh Doãn 
chết tự nhiên sao được. Xát lấy cứng mà thắng, lất bất nghĩa 
mà được, thì theo con đường ấy. Đường đi mà cứ bừa bãi, cứ tàn 
ngược, thì không thể lâu được. 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, tháng tư, Triệu Mạnh, Thúc 
Tôn Báo, Tào dại phu (từ Quắc trở về nước) đi vào nước Trịnh. 
Trình Bá mời cả ba dự một bữa tiệc. Trịnh Tứ Bì báo cho Triệu 
Mạnh. Triệu Mạnh sau khi được tin mời, hát thơ Hồ qua Kinh 
Thị. Tử Bì báo cho Mục Thúc (Thúc Tôn Báo) và nói cho biết, 
bài thơ Hồ qua. Mục Thúc nói: Triệu Mạnh ý muốn được chúc 
rượu một lần thôi. Liệu ngài có theo không. Tư Bì nói, đâu dám. 
Mục Thúc nói, người ta ưng như thế, sao lại không đám. Khi 
tiệc đọn, có đẻ dưới trướng các l bằng trúc, bằng gỗ đủ cho, năm 
lần chúc rượu (y như cho sứ tới việc công). Triệu Mạnh từ chối 
khỏng đám đương và nói riêng với Tử San: Vù tôi đã xin với 
chíc Tê rồi (Tư Bì). Thã là dùng có một lần chúc rượu. Triệu 
Mạnh dược là khách quý. Lễ nghi xong mới đến tiệc. Mục Thúc 
hát bài Thước Sào (ý nói nước Tân yên vuì là nhờ tay Triệu 
Manh). Triệu Mạnh nói, tôi đâu có đáng. Mục Thúc lại hát bài 
Thái Phiên, rồi nói: Nước Lỗ tôi là Phiên, nếu đại quốc vmng thích, 
muôn hát, xin cứ việc. Rồi hát đến chương cuối thơ Dã hữu tử 
quân. Triệu Mạnh thì hát thơ Thường đệ và nói: Chúng ta là 
anh em đứng sát nhau mà yên, đừng để cho chó sua. Mục Thúc 
và Tư Bì và đại phu Tào, cùng đứng dậy vái Triệu Mạnh, nâng 
li sừng, rồi nói: Chúng tôi, tiểu quốc nhờ ngài, khỏi bị phạt, (phạt 
rượu vì vô ý, hay thiếu sót). Rồi cùng uống rượu, cùng vui vẻ. 
Triệu Mạnh khi rời tiệc có nói không bao giờ tôi được thấy tiệc 
Vui này nữa. 


Thiên Tử sai Lưu Định Cồng mừng Triệu Mạnh ở gần sông 
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Dĩnh. Triệu Mạnh nghi lại ở khúc quanh sông Lạc. Lưu Định 
Công nhìn khúc sông nói: Công nghiệp vua Vũ to thật. Đức sáng 
vua rọi lâu mà xa. Không có vua Vũ ta thành loài cá. Chúng 
ta đây, được đội mũ miện, mặc áo triều, cai trị dân, giao thiệp 
các nước, là nhờ vua Vũ. Ngài cũng nên tiếp tục công vua Vũ 
để giúp dân. Triệu Mạnh đáp: Tôi già rồi. Tôi sợ nhất là vu 
cáo và hình phạt. Sao mà che chở, giúp đáp cho lầu, cho xe được. 
Bon chúng ta ăn hôm nay, là biết có hôm nay. Làm buổi sáng 
không nghì đến huổi chiều Công của tôi như thế sao lâu đài 
được. Tlama Công khi về Kinh, tâu với Thiên Tử có nhắc: Người 
già, sắp đến lúc được khôn, thì bị lẫn lộn sút kém. Đó là trường 
hợp Triệu Mạnh chăng. Minh là chính khanh nước Tân, tức là 
chủ chư hầu, thế mà tự cho cùng hàng với hạng tôi tớ. Sáng 
không nghĩ đến chiều. Chán nản, người cùng thần. Thế thì thần 
lình phải giận, mà người không ưa. Có lẽ không được thấy sang 
năm. Thân giận thì không hưởng lễ. Dân phản thì không theo 
lệnh. Việc công, việc tế, đều bỏ. Sông lâu sao được. 

Khi Thúc Tôn về tới Lễ, có Tăng Yếu đánh xe cho Quý Tôn 
tới mừng. Đợi từ sáng đến trưa không được tiếp. Thúc Tôn cứ 
ở trong nhà không ra. Tăng Yếu mới nói với Tăng Phụ (gia 
thần của Thúc Tôn): Chúng tôi đợi từ sáng đến trưa. Chúng 
tôi biết tội rồi. Lỗ mạnh nhờ sức đoàn kết. Ở ngoài nước thì 
đoàn kết, ở trong nước thì không chịu được nhau, thê thì còn 
dùng được wiệc gì. Phụ đáp: Các ông chờ mãy tháng ở nước ngoài 
còn được, huông chỉ mới có một buôi sáng, có ngại gì. Người 
lái buôn muôn có nhiều lời có ngại tiếng chợ ồn ào không. Phụ 
nói với Thúc Tôn: Ngài nền ra tiếp. Thúc Tôn chỉ vào cột nhà 
nói: Dù ta có ghét những cột này, nhưng không bỏ được. Thế 
rỗi ra tiếp. 

Từ Ngô Phạm nước Trịnh có người em gái đẹp lắm. Công 
Tôn Sở (Tử Nam) cháu goi Mục Công bằng ông muốn xin hỏi. 
Công Tôn Hắc cũng sai người đem ngỗng tới ép đạm. Từ Ngô 
Phạm sợ, mới báo cho Tư Sản biết. Sản nói: Chỉ vì nước không 
có chính phú. Không phải chỉ có một mình ngài phải lo. Bây 
giờ chỉ có cách tùy cô dâu chọn. Phạm mới nói với hai đám để 
cô em chọn. Hai đám ưng thuận. Tử Tích (Công Tôn Hắc) ăn 
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mặc thật sang đi vào sản nhà họ Phạm, bày la liệt các đồ lễ, 
rồi ra đi. Tử Nam thì ăn mặc đồ binh, tới băn sang phải, bắn 
sang trái, rồi ra đi. Thiếu nữ ở trong phòng nhìn thấy rõ ràng: 
Tử Tích thì đẹp, nhưng Tử Nam trượng phu. Đã là vợ chồng thì 
chồng ra chồng, vợ ra vợ. Thế là kén Tử Nam. Tử Tích giận 
lắm. Ít bữa sau, đeo cung tên, mang giáp, tới gặp Tử Nam, muốn 
giết để cướp vợ. Nam biết ý cầm giáo đuối. Tới ngã ba, đâm 
cho một nhát. Tử Tích hị thương quay về. Từ Tích đì kiện rằng; 
Tôi tới chơi. Không biết hắn có ác ý. Tôi bị thương. Các quan 
họp bàn. Tư Sản nỏi: Bèn nào cũng có lẽ phải. Nhưng người tre, 
ít tuổi, mà chức kém hơn là có lỗi. Vậy Sở (Tử Nam) có tội. 

Tử Sản cho băt Tư Nam kể các tội như sau: Trong một nước, 
có năm tiết lớn, mà ngươi phạm cả: Phải sợ uy vua. Phải tuần 
theo chính lệnh. Phái tôn hạng quý. Phải nhường người có tuổi 
hơn. Phải săn sóc đến họ hàng. Có đủ năm tiết ấy mới có nước. 
Nay vua đang ở trong thành, mà ngươi dùng đến đồ binh, không 
sợ uy vua, không sợ phép nước, trái luật, không tuân chính lệnh. 
Tử Tây chức cao, ngươi chức kém, không nhường thế là không 
tôn hạng quý. Còn tré hơn, mà đâm người ta, thế là không kính 
người có tuôi. Câm giáo đánh người anh họ, thế là không săn 
sóc họ hàng. 

Vua bảo Tử Nam: Ta không nỡ xử tử. Ra ơn cho ởì tránh 
xa đi. Vậy đi ngay dị Đừng làm cho nặng tội thêm. Tháng nầm, 
ngày Canh Thìn, Trịnh đuổi Du Sở (Tử Nam) sang nước Ngô. 
Trước khi cho đi, Tử Sản hói Thái Thúc (cháu Tử Nam), Thái 
Thúc nói: Cát tôi đến thân cùng không cáng nếi, huống chỉ người 
trong họ. Việc này ăn vào quốc chính không phải riêng cho một 
họ. Xin ngài xét rộng ra cả nước Trịnh. Nấu lợi cho nước thì 
cứ cho Tử Nam ởđì, còn nghi ngại gì. Chu Công giết Quản Thúc 
mà đày Thái Thúc, có phải là Chu Công không yêu đầu. Nhưng 
phải nghĩ đến lợi hại cho vương thất. Nếu tôi mà có tội ngài 
cứ đày tồi đi. Sao còn cứ ngại đến họ Du. 

Công Thị - Vận ở đâu? Là Ấp trong nước. Chép là lấy 
là vì không theo. 

Hồ Ninh - Vận là ấp đất Cử. Đánh nước mà chiếm đất. Cứ 
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phép vua là có tội. Lỗ, nhân Cử có loạn, chiếm lấy ấp. Cho nên 
lời chép kiêng tránh, dùng chữ lây, có khác với chép việc nước 
ngoài. Báo Vận là ấp trong nước là nhầm. 


ã #fix š 4 H # 8 
HẠ. TÂN BẢ CHÍ ĐỆ RIỂM, XUẤT BỘN TẤN 
MÙA HẠ, EM VUA TẤN LÀ KIỂM CHẠY TRÔN TỚI NƯỚC TẤN 


Tá Thị - Hậu Tử (Kiêm) nước Tần được cha là Hoàn Công 
yêu quý. Hoàn Công chết rồi, Hậu Tử như vua thứ hai đối với 
anh là vua Cánh Công. Mẹ phải bảo: Nếu con không ổi, thì mẹ 
e con bị vu tội. Ngày Quý Mão Kiểm đem nghì cỗ xe dời sang 
Tấn, Sử chép: Kiềm em cùng mẹ với vua Tần chạy sang Tấn. 
thể là ý buộc tội vua Tân Hậu Tư thết tiệc vua Tấn, đặt cầu 
nôi trên sông Hoàng. Đặt trạm đỗ xe, mười dặm một trạm từ 
đât Ung đến đất Giáng (khoảng nghìn dặm). Cho xe về Tần lấy 
rượu và đỏ quý. Xe đi lại tám lần. Tư Mã Hầu (Tấn) hỏi Kiểm: 
Xe ngài có cả ở đầy không. Đáp: Xe thì nhiều. Nếu có ít hơn, 
thì đâu tôi có dịp yết kiên vua Tấn (nghĩa là tôi không phải 
chạy trôồn). Nhữ Thúc (Tư Mã báo cáo vua Tần và có nói: Con 
Hoàn Công rồi trở về Tần. Tôi nghe nói người khôn thường biết 
lỗi mình, tất là biết định liệu. Biết định liệu thì trời giúp. Hậu 
Tư yêt kiến Triệu Mạnh. Triệu Mạnh nói: Thưa ngài, sao ngài 
không trơ về Tần, Hậu Tư nói: Kiểm tôi sợ tội với quá quân, 
cho nên tôi ở đây đợi có người nồi ngồi. Triệu Mạnh hỏi: Vua 
Tân thế nào. Đáp: Không có đường lối. Hỏi: Liệu có háng không. 
Đáp: Hỏng sao được. Một đời không đường lôi, thì nước chưa mất 
được. Đã có trời giúp, có đât giúp. Nếu không hỏng luôn nhiều 
đời, thì nước không mãt được. Triệu Mạnh hỏi trời giúp Tân ư. 
Hậu Tư đáp: Có. Hỏi trời giúp bao nhiêu lâu nữa. Đáp: Khi chính 
trị không có đường lối mà mùa vân được, thế là có trời giúp. 
Ít khi chất trước năm năm, Triệu Manh Quang mặt nhìn vào 
bóng râm nói: Từ sáng đến chiều, bóng chuyển và đối luôn. Ái 
chờ được năm năm. Hàu Tử khi lui ra, có nót với mọi người: Triệu 
Mạnh sắp chết. Làm chủ dân mà không muốn tính năm, chỉ 
mong từng ngày, thì còn sống được bao lâu. 
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Phụ lục Tả Truyện - Ở nước Trịnh có loạn vì Du Sở, tháng 
sáu, ngày Định TỊ, Trịnh Bá cùng các đại phu, thể ở nhà Công 
Tôn Đoàn, trong thành. Hãn Hồ, Công Tòn Kiểu, Công Tôn Đoàn, 
Ấn Đoàn, Du Cát, Từ Đái (tất cả 6 vị làm một bản thể riêng 
ở ngoài cửa Khuê Môn, gọi là Huân Toại. Công Tôn Hãác (Tử 
Tích) lấy thê lực đòi dự thê, bất Thái Sử biên tên mình (thành 
7 tên). Tư Sản không ngăn. 

Công Thị - Tân không có đại phu. Sao đây lại chép. Là vì 
làm quan ở Tấn. Có một nước nghìn cỗ xe mà không dung được 
em cùng mẹ, cho nên chép là chạy trôn. 

Cốc Thị - Hạng tôn thân của chư hầu, đến như em, mà 
anh không che chớ. Gọi là em là thân rồi. Thân mà để cho 
chạy trôn, thì đáng chê, 


Lưu Sưởng - Công Dương bàn rằng, Tần không có đại phu. 
Mà cho làm quan ở Tấn. Nước có nghìn cỗ xe, mà không dung 
nôi người em cùng me, cho nên người quân tử cho là chạy trốn. 
Công Dương bàn thế là sai Cứ theo như truyện thì nên chép 
rằng: Tân Bá duối em là Kiểm tới nước Tấn. Nay kinh chép là 
chạy trỗn, thì đâu có thấy Tân Bá cho đi làm quan ở Tấn. Thế 
mà báo Tân không có đại phu là lời bịa đặt. 

Gia Huyền Ông - Trong nước nghìn cỗ xe, mà em vènh vang, 
xe nhiều hơn anh. Kiểm thật là quá lạm. Chép là em vua Tần 
là trách vua Tản mà cũng chê Kiểm nữa. Còn mẹ bảo chạy đi, 
thì thật là có trí thức, rồi khi về được nước, thì cũng nhờ mẹ 
hiền. 

Xét - Vua Tân mất cải đạo đôi với người thân, cả bồn truyện 
đều kết tội. Riêng Gia Huyền Ông cho là kiêm cả chê Kiểm, 
Vì sợ tội mà trốn thì không phải vô tội. Cả hai thuyết hợp nhau 
thì nghĩa mới du. 
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7x H J h ®#r #x* 
LỤC NGUYỆT. ĐINH TL CHÂU TỬ HOA TỐT 


THÁNG SÁU, NGÀY ĐINH TỊ, CHÂU TỪ, 
VUA NƯỚC CHÂU TÊN LÀ HOA MẤT 


BH Ñ lR ñÙ SB R“ÍK # 2 H 
TẤN TUÂN NGÔ, SUẤT SƯ BẠI ĐỊCH VU ĐẠI LỖ 


TUÂN NGÔ NƯỚC TẤN CẦM QUÂN ĐÁNH TAN ĐỊCH 
Ở ĐẠI LÔ 


Chữ Lô, họ Công, họ Cốc viết là Nguyên. 

Tả Thị - Tấn Trung Hàng Mục Tử đánh được rợ Vô Chung 
(Sơn Nhung) và một bọn dịch ở Thái Nguyên, vì lấy thêm 
nhiều bộ bình. Khi sắp chiến, Ngụy Thư nói: Bàn địch là bộ 
bình. Ta thì đánh bằng xe. Xe ta sẽ bị đất mấp mô ngăn 
trở. Ta cứ lấy 10 bộ tôt thay một chiếc xe, nhất định thắng. 
Dù có đi sâu vào nơi hiểm trở cũng cứ thắng. Vậy tồi xin 
dùng toàn bộ tốt. Tôi xin đi đầu Ngụy Thư, bỏ xe thay bằng 
từng toán bộ tốt, cứ năm xe thay bằng ba đội. Một người thân 
tín cua Tuân Ngô không chịu đi bộ. Ngụy Thư lập tức xử trầm 
làm gương cho toàn quân. Tuân Ngô lập được năm đoàn đặt 
cách nhau. Tiên phong là những đội Lượng. Chăn Hậu là những 
đội Ngũ. Góc bên hữu là những đội Chuyên. Góc bàn tả là 
những đội Tham. Tiên đội là đội Biến. Thế là Tuân Ngồ ra 
khiêu chiến. Quân địch trồng thấy chê cười, chưa giàn trận 
xong, thì bị đánh, và bị đánh tan. 

Công Thị - Đây là Đại Lõ. Sao lại gọi là Thái Nguyên. Đất 
cùng vật thì theo Trung Quốc, tên người ấp thì theo chủ nhân. 
Nguyên là gì. Là mặt trên bằng phẳng. Nếu cả dưới bằng phẳng 
thì gọi là *thâp” 

Cốc Thị - Truyện chép rằng, Trung Quốc gọi là Thái Nguyên. 
DI địch gọi là Đại Lỗ. Hiệu thì theo Trung Quốc, tên thì theo 
chủ nhân. 


270 


#4 3ä %X ⁄X<H #8 ^À 8 
THU, CỪ RKHỨ TẬT TỰ TẾ NHẬP CỦ 
MÙA THƯ, KHỨ TẬT NƯỚC CỬ DỜI TẾ TRỞ VỀ NƯỚC CỬ 
Tả Thị - Triển Dư được lập làm vua nước Cử, thì cách bỏ 
quan chức của các Câng TỪ con vua trước. Bọn Công Tử mới triệu 


Khứ Tật ơ Tả về. Mùa thu, Tế Công Tư Sừ, đem Khứ Tật về 
Cư. Tên Dư chạy sang nước Ngô. 


8 E 8 H #4 
CỬ TRIỂN DU XUẤT BÔN NGÔ 
TRIẾỂN DƯ NƯỚC CỬ CHẠY TRỐN SANG NGÔ 


fÐ( f2 Đl Hñ Z5 HH 
THÚC CUNG SUẤT SƯ. CƯƠNG VẬN ĐIỄN 
THÚC CUNG NƯỚC LỖ CẦM QUÂN ĐỊNH CƯƠNG GIỚI ĐẤT 
VẬN 

Tả Thị - Thúc Cung cảm quần đi định lại cương giới đất 
Vận, là nhân loạn nước Cử. Khi đó, ở nước Cử, Vụ Lâu, Mậu 
Hà, và Công Tư Diệt Minh, đem các ấp Đại Mang và Thường 
Nghi Mi, chạy tới nước Tẻ. Người quần tử bàn: Tử Triển mà 
khóng ở ngôi được vì đã bỏ người, không dùng. Người có bỏ được 
không. Kinh Thi có câu: Không gì mạnh bằng người. Cầu thật 
đúng. 


4. 1. 1x^ 


TÁNG CHÂU ĐIỆU CÔNG 
LỄ CHÔN CHÂU ĐIỆU GÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hầu ốm. Trịnh Bá sai Công Tôn 
Kiểu (Tứ Sản) sang thăm về bệnh. Thúc Hướng nhân tiện hỏi: 
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Theo lời thầy bói thì bệnh vua tồi do hai tèn Thực Thẩm và 
Đài Thai. Hoi Thái sư thì không rõ. Dám xin hỏi ồng đó là 
vị thần nào. Tử Bản nói: Xưa họ Cao Tân có hai con. Anh tên 
là Át Bá, em là Thực Thẩm. Anh em ở Khoáng Lâm không hợp 
nhau. Ngày ngày câm mộc giáo đánh nhau. Vua ghét cách cư 
xử đó mới thiền Át Bá đến Thương Khưu, công việc là thờ vị 
sao Thân. Dàn xứ Thương hưu nhân đó cũng thờ, mà vì thế 
sao Thần cũng gọi là sao Thương. Vua thiên Thực Thẩm đến 
Đại Hạ, còng việc là thờ vị sao Sâm. Dân đất Đường vốn dòng 
giỗng Cao Tân, cũng bất chước thờ và phục sự họ Hạ, họ Thương. 
Vua cuôi là Đường Thúc Ngu (con Vũ Vương, em Thành Vương). 
Khi Âp Khương, vợ Vũ Vương đang có chửa Thái Thúc thì nằm 
mê thây trời bao ta muôn cho con sinh ra tên là Ngu, ta cho 
đât Đường, ta sai thờ sao Sầm, và cho con cháu được đông. Khi 
con sinh ra, trong bàn tay có sẵn chữ Ngu, vậy đặt tên là Ngu. 
Rồi đến đời Thành Vương, vua diệt họ Đường mà phong Thái 
Thúc (con Thái Thúc được đất Tấn). Vì thế Sâm là sao nước Tấn. 
Coi đó, thì biết Thực Thẩm là Sâm thần. 

Xưa, họ im Thiên, tức là vua Thiếu Hạo, có người con cháu 
xa tên là Muội, giữ chức quan là Huyền Minh Sư, sinh hai con 
là Doàn Khác và Đài Thai. Đài Thai nối được nghiệp cha, có 
tài. Sưa cho thông hai con sông, Phần và Thao, đắp đê hồ Đại 
Trạch, đân tới ở dưới nơi bình nguyên. Vua Xuyên Húc ban khen 
và phong cho ở đất Phần Xuyên. Các vua Thẩm, Tự, Nhục Hoàng 
(con cháu nối đồi) thờ tự đều đều. Nay Tân vẫn có đồ lễ với 
các vị đất Phần mà lại triệt bỏ các thần linh đất Thấm, Tụ, 
Nhục, Hoàng. Do đó biết Đài Thai Tức là Phần thần vậy. Nhưng 
hai vị ấy Thực Thấm và Đài Thai không có chút ảnh hưởng 
gì đên bệnh tật nhà vua. Khi có lụt hạn, dịch, tế thì cúng tế 
thần núi, sông để tránh tai họa. Khi tuyết, sương, gió, mưa 
không đúng mùa thì cúng lễ nhật, nguyệt, tỉnh, để cầu khỏi 
nạn. Còn sức khỏe của nhà vua là tùy ở sự đi lại, ăn uống, 
vui buồn. Thần nủi sông, nhật nguyệt tình có làm gì được đến 
thân thê. Kiều tôi nghe nói: Minh quân ngày có bốn buối: Sớm 
coi châu nghe chính, ngày xem xét nghe hỏi, chiêu ban lệnh, 
tôi nghỉ ngơi. Thế là chia thời gian, dùng đều khí huyết, không 
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đế cho ngưng trệ, tích đọng, sinh gầy gò đến rơ cả xương cốt. 
Rồi tâm không được tỉnh táo, trí không được sáng suốt. Hay 
là nhà vua đã không khéo chia thời gian mà sinh bậnh chăng. 

Kiểu tôi nghe nói không nên cho vào cung người đàn bà 
nào đỏng tông. Con cái sẽ không nuôi được. Tình ái ân lúc 
đầu thì mạnh đấy, nhưng về sau sinh tật bệnh. Cho nên người 
quân tử ghét vợ chồng đồng tông. Trong sách cũ nếu không 
biết. trổ. th Tới, 

Người xưa cẩn thận về hai điểm: chia thì giờ làm việc 
và vợ chồng cùng họ. Vợ chồng phải khác họ, đó là việc quan 
trọng về lễ nghị. Nay trong cung vua có đến bốn người cùng 
họ. Hay là nguyên bệnh vì thế chăng. Nếu vì hai nguyên nhân 
đó, thì bệnh chữa sìo được. Chỉ có bố bốn người đi, thì còn 
được, nêu không thì cứ bệnh raãi. Thúc Hướng nói: Hay thật. 
Tôi chưa từng được nghe nói bao giờ. Tất cả đều đúng. 

Thúc Hướng đi ra. Người tùy tùng sứ bộ tên là Huy thạo 
sau. Thúc Hướng hỏi về công việc Trịnh, hỏi cả về Tử Tích. 
Huy đáp: Tử Tích có còn được lâu đâu. Người mà không giữ 
lễ, cứ thích ở trên người. Y vào của, khinh người trên, lâu 
sao được. 

Tấn Hầu nghe nói lại những lời của Tử Sản, có nói: Đó 
là vị bác vật quân tử. Rồi tặng cho nhiều đổ vật. 

Vua Tấn cho tìm một thầy thuốc ở nước Tần. Tân Bá sai 
Y Hòa sang Tân coi bệnh. Hòa coi xong nói: Bệnh này không 
chữa được. Khi người bệnh tới phòng thê thiếp thì như là mê 
hoảng. Sự mê hoảng, sự mất trí, không phải vì quý thần, cũng 
không phải vì thương thực. Vị lương thần sắp chết, trời không 
giúp. Vua Tấn hói: Đàn bà không được gần ư. Đáp: Cần cho 
đúng mức. Các tiên vương đặt ra nhạc, cốt cho trăm việc đều 
đúng mức. Trong âm nhạc có năm tiết. Nhanh chậm nối nhau 
không ngừng, từ đầu đến cuôi, thanh nào đúng thanh ấy. Sau 
năm tiết thì thôi. Nấu tay còn để vào, tức là quá. Tai khoan 
khoái. Tâm khoan khoái. Nhưng trí óc mờ rồi, mất bình hòa. 
Người là quân tử thì không nghe âm nhạc ấy nữa. Mọi việc 
đều như thế. Khi đã quá thì phải thôi. Nếu không, sẽ bị bậnh. 
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Quân tử mà cảm đến đàn bà là để tiết đục, chứ không phải 
để gợi dục. 

Thời gian chia ra sáu cách khác nhau, tức là trời có sáu 
khí. Sáu Khí sinh ra năm vị, Năm vị sinh năm màu. Năm 
màu sinh năm tiếng. Thái quá sinh ra sáu thứ bệnh. Sáu khí 
của trời là: Rét, nóng, gió, mưa, tối, sáng, chia ra bốn mùa, 
và thứ tự năm tiết trong một năm. Khi sáu khí bị quá, thì 
sinh nhiều tai. Rét quá sinh cảm hàn. Nóng quá sinh cảm 
thử. Gió quá sinh tê thấp. Mưa quá sinh đau tâm phúc. Tối 
quá trí thành mờ ám. Sáng quá trí thành mỗi mật. Đàn bà 
gắn đàn ông về đêm tối. Dùng quá thì sinh bệnh nội nhiệt, 
bệnh cổ. Trí thành mờ ám mê sảng. Nhà vua dùng vô độ, 
vô thời, sao mà không ốm như thế này được. 

Thầy thuốc xin rút lu, và cáo Triệu Mạnh. Triệu Mạnh 
hỏi: Ông có nói đến Lương thần. Vậy ai là lương thần. Đáp: 
chính là ngài đây. Ngài trị nước trong tám năm nay. Trong 
nước không có loạn. Các chư hầu không thiếu sót. Ngài đáng 
được gọi là lương thần. Nhưng Hòa tôi được nghe nói: Đại thần 
được ân vua, được súng lộc, nhiều chức vụ lại quan trọng. Nấu 
có một tai họa gì mà lại không từ giảm được, thì mình chịu 
trách nhiệm. Nay nhà vua vì thái quá, không tiết dục, mà 
sinh bệnh, rồi đây sẽ không trồng coi được xã tắc. Thế là 
tai họa lớn rồi. Ngài không ngăn được, cho nên tôi nói ngài 
chết. Triệu Mạnh hỏi: Ông nói Cố là bệnh thế nào? Đáp: Cái 
gì thái quá là cổ, như quá thiên về tình, hoặc lầm lỡ, hoặc 
rối loạn, Xát về văn tự, chữ cổ ghép lại bởi bai chữ mạnh 
và trùng. Con sâu sinh trong hột lúa, để lâu gọi là cố. Trong 
Kinh Chu Dịch, người con gái mê hoặc người con trai, gió to 
làm đổ núi, thì gọi là cổ. Mọi vật đều giấng nhau cả. 

Triệu Mạnh nói: Thật là lương y. Hậu đãi rồi cho về. 
(Khoáng Lâm, tên khuyết, chưa biết ở đâu. Thương Khuu, đất 
nước Tống. Đại Hạ, nay ớ Thái Nguyên. Phần, Thao, tên sông. 
Thẩm, Tự, Nhục, Hoàng, bốn nước đòng đõi Đài Thai). 
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%4 + —Rœ=ẽm£# 77x 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. 
KỈ DẬU, SỞ TỪ QUYỄN TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY KỶ DẬU, 
VUA SỞ LÀ QUYỀN MẤT 


Tả Thị - Công Tử Vi nước Sở sai Công Tử Hắc Quang và 
Bá Châu Lâ sửa sang các thành Su, Lịch và Cáp cho kiên 
cố thêm. Người Trịnh lo. Tứ Sản nói: Không ngại. Lệnh Doãn 
sắp làm việc lớn, trước hết hãy trừ hai người đi, họa không 
tới Trịnh. Có gì mà lo. Mùa đông, Công Tử Vì nước Sở muốn 
sang Trịnh lễ sính. Ngũ Cử đi theo. Vị, chưa ra khỏi nước thì 
được tin vua Sở ốm, thế là trở lại. Ngũ Cử một mình cứ đi 
rồi sang Trịnh. Tháng 11, ngày Ki Dậu, Công Tử Vi tới kinh 
đô Sở, vào thành thăm vua, rồi thất cổ vua chết, rồi giết cả 
hai người con trong các con vua là Mạc và Bình Hạ. Quan Hữu 
Doän là Tế Can, chạy trốn sang nước Tấn. Viên chức coi xe 
vua là Cung Cứu Doãn, Tử Tích, chạy sang nước Trịnh. Vì giết 
cả Thái Tử, Bá Châu Lê, ở Cáp. Rồi chôn vua Sở ở Cáp, gọi 
là Cáp Ngao (Ơ Sơ, vua chết, không có tên thụy, đều gọi là 
Ngao). Sai sứ tới Trịnh cáo phó. Ngũ Cử khi đó ở Trịnh, hỏi 
sứ ai nối ngôi. Đáp là đại phu Vị, Ngũ Cử bảo chữa lại là 
Vị, con Cung Vương, hiện là chưởng họ. Tử Can từ Sở chạy 
sang Tấn, đem theo năm chiến va. Ở Tấn, Thúc Hướng cung 
cấp cho ngang với Tần Công Tứ để mỗi người có thể nuôi được 
trăm sĩ tốt. Triệu Văn Tứ nói: Tần Công Tử giàu. Thúc Hướng 
nói: Trợ cấp tùy theo đức. Khi đức đều thì so tuổi. Khi tuổi 
đểu thì so chức. Đối với các Công Tử thì so sánh nước mạnh 
yếu, chứ không so giàu. Công Tử mà rời nước, đi với nghìn 
cô xe là mạnh lắm. Kinh Thi có nói: Không áp bức quan quả, 
không sợ kẻ mạnh, kẻ hung. Tần và Sở đều là một loại. Thúc 
Hướng cho.Tử Can, với Hậu Tử vào một hàng theo tuổi Hậu 
Tử (lớn tuổi hơn) từ chối (không dám đứng trước Tử Can) và 
nói: Kiểm tôi sợ tội. Công Tử thì ở Sở không yên. Cho nền 
cả hai chúng tôi cùng tới. Một người đã thành bảy tôi. Một 
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người là khách. Cho ngang hàng sao được. Sử Dật có nói: Chả 
lầy lễ đối với khách thì còn đối với ai. 

Sở Lình Vương lèn ngồi (Công Tư VỊ). Vị Bãi làm Lệnh Doãn, 
Vỉ Khải Cương làm Thái Tê. Du Cát nước Trịnh sang Sở để dự 
lÊ táng Cáp Ngao, và để yết kiến vua Sở mới. Khi về Trịnh, 
có nói với Tư San: Vua Sở ngông lắm, rồi không bao lâu sẽ họp 
chư hầu. Ta sửa soạn hành lí đi dự. Tử Sản nói: Chưa được. Phải 
hàng năm. 


Không Dĩnh Đạt - Truyện thì chép thắt cổ mà giết đi. Kinh 
thì chép là mát. Tương Công, năm thứ 7, Tư Tứ nước Trịnh sai 
giặc đêm giết Hi Công, rồi cáo phó cho chư hấu là vua bị ngược 
tật, thì Kinh cũng chép là mất. Đây cũng cáo phó là ngược, cho 
nên không chép là bị giết. 

Xét - Vị bát Khánh Phong, ở giữa quân đội, vạch tội giết 
vua, thì cái việc giết Quyên (vua Sở) đương thời tất là giấu kín, 
mà cáo phó đối dá, cho nên sử Lỗ cứ phải theo cáo phó mà chép. 
Xuân Thu nhân có sử Lỗ mà không đối Cùng ý nghĩa với việc 
chép Khôn Ngoan mất. Hồ truyện bàn rằng, Vi nhờ cướp ngôi, 
giết vua, ma lên ngôi, thế mà chủ hội minh, cho nên thánh nhân 
thương các nước suy bèn, sợ người ta noi gương xâu, mới lược 
qua việc thoán, thí. Như thế là mất lễ lõi nhât định của Kinh. 


# ä ý HH Ð 
SỞ CÔNG TỦ TỊ XUẤT BÕN TẤN 

CÔNG TỬ TỊ NƯỚC SỞ CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TẤN 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng 12, Tấn đã tế Chưng. Triệu 
Mạnh sắp đi tới Nam Dương, để tế Mạnh Tử Dư (tức là Triệu 
Thôi, tô Triệu Mạnh). Ngày Giáp Thìn, mùng một, tế Chung ở 
đất Ôn xứ Nam Dương. Ngày Canh Tuât, mất. Trịnh Bá sang 
Tấn điêu. Đi tới đất Ủng thì trở lại (vì họ Triệu xin từ không 
dám đương!. 


Hà Hưu - Tránh nạn trong nước. 
Cao Kháng - Linh Vương đã giết. Là con vua mà tự lập 
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làm vua. TỊ giữ chức Hữu Doãn. Sức không hay chế nối, mới phải 
chạy trốn. Xuân Thu chép việc là khơi mào việc Can Rhê, 13 
năm sau. 


Năm Tân Dậu. Vua Canh Vương năm thứ 5. 


— # 
NHỊ NIÊN 
NẤM THỨ 2 


Tấn Bình, năm thứ 18. Tê Cảnh, năm thứ 8. Vệ Tương, năm 
thứ 4. Sái Lình năm thứ 2. Trình Giản, năm thứ 26. Tào Vũ, 
năm thứ 15. Trân Ai, năm thứ 29. Ki Văn, răm thứ 10. Tống 
Bình, năm thứ 36. Tân Cảnh, năm thứ 37. Sở Linh Vương Kiển, 
năm đầu. Ngô Di Muội, năm thứ 4. 


# 5# ís íÍ E € 2“ R 
XUÂN, TẤN HẦU SỬ HẢN RKHỞI LAI SÍNH 
MÙA XUÂN, TẤN HẦU SAI HÀN KHỞI TỚI LỖ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Năm thứ 2, mùa xuân, Tân Hầu sai Hàn Khởi 
tới Lỗ lề sính. Mà cũng báo là mình oắt đầu cảm chính quyền. 
Vất kiến vua Lỗ. Theo lễ là như thế. Khi được coi sách ở viện 
Thái sư, khi đã thấy Kinh Dịch và Xuân Thu nước Lỗ (sử nước 
Lỗ) thì Hàn Khởi nói: Tất cả pháp chế nhà Chu đều biền chép 
giữ ớ Lô. Bây giờ tôi mới biết rõ đức của Chu Công, và nhà 
Chu được hướng mệnh trời là vì sao. Vua Lỗ thết tiệđ. Quý Vũ 
Tư đọc chương cuõi thơ Miễn, Hàn Từ đọc thơ Giác Cung. Quý 
Vù Tư lạy tạ nói: Dám xin bái tạ ngài đã cbo biết chồ nước 
tôi còn thiếu sót. Quả quân tôi mong ở ngài lắm. Vũ Tử lại 
đọc chương cuối thơ Tiết. Sau bữa tiệc lại có bữa yến tại nhà 
Quý Thị đê đãi Hàn Khới. Ở sân có một cây cổ thụ đẹp. Tuyên 
Tư khen. Vũ Tư nói: Túc tôi từ nay phải chăm nom cây này, 
để không quên được thơ Giác Cung. Rồi đọc luôn thơ Cam Đường. 
Tuyên Tử nói: Khởi tôi đâu đáng những lời khen trong thơ, 
đầu so được với Thiệu Công. 
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Rồi Tuyên Tử đi sang Tế đưa đã lễ về việc cưới (cưới Thiếu 
Khương về cho Tấn Bình Công). Tuyên Tử yết kiến Tử Nhã. Tử 
Nhà gọi con là Tử Kì bảo chào Tuyên Tử. Tuyên Tử nói: Ánh 
này tính không làm bầy tôi, không giữ được nhà đâu. Tuyên Tử 
yết kiến Tử Vi. Tử Vi cho con là Cương ra chào. Tuyên Tử nói 
cho biêt Cương cũng giống như Kì. Các đại phu TẾ nghe các lời 
đoán, phần nhiều buổn cười. Duy có Án Tử là tin, nói: Tuyên 
Tử là người quân tử. Quân tử là phải tín, tín là vì biết nhiều. 
Từ Tê, Tuyên Tử đi tới sính ở nước Vệ. Vua Vậ thết tiệc. Bắc 
Cung Văn Tử đọc thơ Kì Áo. Tuyên Tử đọc thơ Mộc Qua. 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa Hạ tháng tư, Hàn Tu, đi tới 
Tế đề đón con gái Tế (kết hôn với vua Tấn). Trần Vô Vụ nước 
Tê đưa dâu là Thiếu Khương về cho vua Tấn. Thiếu Khương được 
vua Tấn say mê, gọi là Thiếu Tẻ, cho là Trần Vô Vụ không phải 
chức Khanh (không đáng đưa dâu), cho bắt giữ tại Trung đô (một 
ấp nước Tấn). Thiếu Khương xin cho nói: Người đưa dâu cùng 
người đón đâu cùng ngang chức (đại phu). Vua Tế không đám 
sai người khác sợ phật ý vua Tấn. 

Triệu Khuông - Tả Thị bảo rằng vì mới cảm chính quyền 
mới tới yết kiến, thế là lề. Xét các chính khanh nước bá chủ, 
không có cái lí đi tới các chư hầu báo cáo mới cầm quyền chính. 
Trước đây và sau này, cảm quyển chính có nhiều, sao không 
thây nói tới. 


8 &#øöØ in 8 
HẠ, THÚC CUNG NHƯ TẤN 
MÙA HẠ, THÚC CUNG SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa hạ, Thúc Cung nước Lỗ sang lâ sính nước 
Tấn, và đáp lễ Tuyên Tử. Khi tới đất Giao, gần kinh thành, 
được vua Tấn cho sứ ra đón tiếp. Thúc Cung từ tạ nói: Quả 
quân sai Cung tới nối cựu hiếu. Có đặn kĩ không được nhận 
địa vị khách. Xin làm tròn phận sự đôi với các quan hân quý 
quốc, cũng đã là danh giá cho tệ quốc rồi. Dám đâu nhận được 
sự tiếp nơi Giao. Xin từ tạ. 
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Khi đến quán sá, lại từ chối, nói: Quả quân có sai thần tới 
nối cựu hiêu. Làm xong được việc là thần có còng to rồi Dám 
đâu nhận: ở nơi quán xá đỗ sộ thế. 

Thúc Hướng nói: Tử Thúc Tử (Thúc Cung) thật là biết lễ. 
Tôi có nghe nói: trung và tín là cần bản của lễ, mà t¡ và nhượng 
là điểu cốt yếu của lễ. Từ chối lợi riêng mà nghĩ đến nước là 
trung và tín. Nghĩ đến nước trước khi nghĩ đến mình là tỉ và 
nhượng. Trong kinh thi có câu: Kính cẩn uy nghi để gần người 
có đức. Thúc Tư thật là gần tới đức. 

Triệu Bằng Phí - Chư hầu lên ngôi. Các nước nhỏ lại chảu. 
Các nước lớn lại sính. Đó là lễ. Hàn Khởi mà lại sính là vì 
vua nối ngôi, cho nền Thúc Cung sang Tân đáp lệ. 


W# 8 X RE XÃ X Z # Ã 
THU, TRỊNH SÁT KÌ ĐẠI PHU CÔNG TÔN HẮC 
MÙA THU, NƯỚC TRỊNH GIẾT ĐẠI PHÙ LÀ CÔNG TÔN HẮC 


Tả Thị - Mùa thu, Trịnh, Công Tôn Hắc sắp làm loạn, muốn 
trừ họ Du Thị, mà thay ngôi vị trong triểêu Nhưng vết thương 
còn nặng, chưa làm theo ý nguyện được. Người họ Tứ (họ với 
Hắc) và các đại phu đều muốn giết, Tử Sản lúc đó ở ngoài biên 
được tin, sợ không kịp, vội đi xe trạm về cho nhanh, sai người 
tới kê tội rằng: Sau loạn Bá Hữu, vì còn dớ công việc với nước 
lớn là nước Tân, chưa kịp làm tội ngươi được, ngươi có tâm làm 
loạn không chán, nước không kham được nữa. Ngươi đã tự ý đánh 
Bá Hữu, đó là một tội. Ngươi đã tranh vợ với một anh em họ, 
đó là hai tội. Minh ước Huân Toại, ngươi đã có hành vi như vua, 
đỏ là ba tội. Vậy tội chết có ba, ai kham nổi. Nếu không chỏng 
chết đi, thì đại hình sẽ tới. Hác hai lạy rạp đầu nói: Tôi chết 
chỉ còn sớm tối (vì vết thương). Xin đừng giúp trời làm ngược. 
Tư Sản nói: Người ta không chết. Người hung không được chết 
thường. Trời định như thê. Thế là mệnh. Làm việc hung là thành 
người hung. Nếu ta không giúp trời, thì lã đâu ta giúp người hung. 
Hắc xin cho con là Ấn làm chức Tể ở chợ (quan coi chợ). Tử Sản 

: Nếu Ấn có tài, vua sẽ cho chức vụ. Nều là một đứa vô lại, 
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thì sớm tôi sẻ theo ngươi. Ngươi đã không tự cứu được mình, thì 
còn xin cho ai. Không chóng chết đi thì quan Tư Khấu tới đó. 
Tháng bảy, ngày nbâm dân, tự thắt cô chất. Xác bị phanh trèn 
ngà ba đường Chu thị, có cắm bảng đề tội. 


4 2y ủn 8 # m 75 íŒ %X 5 mã lh 8 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN, CHÍ HÀ NÃI PHỤC, 
'QUÝ TÔN TÚC NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG SANG NƯỚC TẤN, ĐI ĐẾN 
SÔNG HOÀNG THÌ TRỞ LẠI, QUÝ TÔN TÚC SANG TẤN 


Tả thị - Tân Thiêu Khương mất. Lỗ Công sang Tấn, đi tới 
Hoàng Hà. Tân Hầu sai Šï Văn Bá tới từ tạ rằng: Thiếu Khương 
không phải là vợ (chỉ là thiếp). Không đám phiển cho nhà vua. 
Lỗ Công trơ lại. Quý Tôn Túc vốn cùng đi theo, đi một mình 
đê tới tặng các đồ về y phục. 

Thúc Hừớng nói với vua Tấn vẻ Trần Vô Vụ: Hắn có tội gì 
đâu. Vua đã sai rnnột vị trong công tộc đi đón Thiếu Khương. Vua 
Tả đã giao cho vị Thượng Đại phu đưa về đây. Thế mà ngài 
còn cho là thiêu lễ. Ngài đòi hỏi quá lắm. Chính là nước ta thiếu 
lễ. Việc bắt giam sứ, là làm tội không công. Thế thì còn làm 
mình chủ sao được. Vả lại Thiếu Khương cũng đã xin cho rồi. 
Mùa đông, tháng 10, Trần Vô Vũ về nước. Tháng 11, Ân Đoàn 
nước Trịnh tới Tấn viếng tang. 

Công Thị - Chép là đền sông Hoàng rồi trở lại, là tại sao. 
Là khòng dám đi nữa. 

Cốc Thị - Lây việc sang Tân làm xấu hỗ, cho nên thác ra 
là ốm. Lỗ Công sang Tân mà không được vào Tấn. Quý Tôn 
Túc sang Tấn mà được vào. Chê Quý Tôn Túc. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói lấy việc sang Tấn làm yấu hố. 
cho nên thác là có bệnh. Côc Lương nói sai Chỉ chép là đến 
Hà rồi trở lại. Sao lại biết là bị ốm. 

Xét - Từ Hi Công đền nay, Lỗ tới châu Tấn kể ra nhiều 
lẳn, nhưng chưa thường tới về việc táng phu nhân, huống lại 
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không phải là phu nhân. Lân này, Lỗ Công vì việc Thiếu Khương 
mất mà sang Tấn, người Tân từ tạ Công, rồi Công trở lại. Xuân 
Thu cứ sự thực chép ra, cử chỉ sai lễ là thấy nhục rồi, Công Dương 
bảo là không dám đi nữa, sợ Tân bắt, Công Dương bàn thế quá 
sai. Thời đó, Tấn Lỗ đương hòa, Hàn Khởi tới sính. Thúc Cung 
đáp lễ. Công lên ngôi qua năm chưa nghe thấy có việc gì mang 
tội với Tấn, mà Tấn muốn bắt Công. Bắt để làm gì. 
Năm Nhâm Tuât. Vua Cảnh Vương, năm thứ 6. 


= # 
TAM NIỀN 
NĂM THỨ 3 


Tân Bình, năm thứ 19. Tẻ Canh, năm thứ 9. Vệ Tương, năm 
thứ 5. Sái Lnh, năm thứ 4. Trịnh Gian, năm thứ 27. Tào Vũ, 
năm thứ 16. Trần AI, năm thứ 30. Ki Văn, năm thứ 11. Tống 
Bình, năm thử 37. Tân Cánh, năm thứ 30. Sở Linh, năm thứ 
2. Ngô Di Muội, năm thứ 5. 


Z 1 I E 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tá Truyện - Năm thứ 3, Mùa xuân, Vương, Tháng 
giêng. Trịnh Du Cát sang Tấn dự lễ chôn Thiếu Khương. Lương 
Bính và Trương Địch tới thăm. Lương Bính nói: Ngài mà vì việc 
này tới, thi có quá. Tư Thái Thúc (Du Cát) nói: Tôi không tới 
sao được. Xưa, khi vua Văn, vua Tương làm bá chủ đều rất ít 
phiền chư hầu. Theo lệnh các ngài, cứ ba năm một lần lễ sính, 
năm năm một lần châu. Có việc thì hội Không hợp thì thả, 
Khi vua Tân mất, một đại phu điếu. Lễ táng, một khanh dự. 
Khi phu nhân Tấn mất, một chức quan thường điếu. Một đại 
phu dự lề táng. Những thể thức đó, đủ để lễ nghi được rõ, trật 
tự được giữ, thiếu sót được biết. Không có thêm lệnh nào khác 
nữa. Ngày nay, một bế thiếp mới mất, chúng tôi không dám 
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xét đến ngôi thứ, để tùy nghĩ viếng điểu, chỉ sợ bị lỗi, đâu dám 
thấy phiển. Thiếu Khương được súng bế, Nay mất. Chắc vua Tẻ 
lại cho người khác thay. Chúng tôi lại đến mừng, không phải 
chỉ một lần này thôi. 

Trương Địch nói: Phải lắm. Tôi được nghe hết rồi. Từ nay, 
các ông không bị phiển nữa. Ví như sao hỏa. Mọc buổi sáng, thì 
bớt lạnh. Mọc buổi chiều thì sẽ bớt nóng. Thái độ vua đã đến 
cực rồi. Thế thì phải bớt. Tân sẽ mất chư hầu. Đã đòi hỏi quá 
nhiều. Rối không được nữa. Hai đại phu Tấn rút lui Tử Thái 
Thúc nói với tùy tùng: Trương Địch là người có chí lự, nhưng 
chưa hẳn là quân tử. 


J] +% #8 ƒ # 
ĐINH MÙIL ĐẰNG TỪ NGUYÊN TỐT 
NGÀY ĐINH MÙI, VUA ĐẰNG LÀ ĐẰNG TỬ NGUYÊN MẤT 


Tả Thị - Ngày Đính Mùi, Đằng Tử Nguyên mất. Vì là nước 
đồng minh cho nên chép tên, 

Phụ lục Tả Truyện - Tê Hảu sai Án Anh tới làm mối vợ 
cho vua Tấn thay người mới chết. Án Anh nói với Tấn Hầu: “Quả 
quân tôi sai Ánh tôi trình ngài quả quân tôi muôn biếu ngài 
các đồ lễ theo lễ nghị nhưng việc nước bận rộn, không thân hành 
tới được. Có được người con gái tiên quân tôi (Thiếu Khương) ngài 
cho dự vào nội cung, đang mừng, thì sớm thất lộc, thế là thất 
vong. Nêu nhà vua không quên tình hiếu hữu giữa các tiên quân, 
nếu ngài huệ cố đến nước Tẻ, thì Tẻ lại còn được hưởng phúc 
Thái Công, Định Công, yên định xã tác. Tiên quân tôi còn người 
con gái do bà phu nhân sinh ra, Quả quân tôi cũng còn nhiều 
người em do các bà khác sinh ra, đều thường thường cả. Nếu nhà 
vua không bỏ tệ quốc, cho sứ xét chọn, thế là quá quân tôi lại 
có hị vọng”. 

Hàn Tuyên Tư cho Thúc Hướng đáp: “Chính là sở nguyện của 
quả quân tôi. Quá quân tôi một mình không thể trồng coi Việc 
tế tự xã tác được. Vân chưa lập phu nhân, còn đang ở trong tang, 
cho nên chưa đám xin hỏi, Nếu vua Tê đoái đến thì còn ơn nào 
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bằng. Huệ cố đến nước nhỏ này, muốn cho vua có một người chú 
nội cung, thì có phải riêng gì vua Tấn chịu hơn, mà chính là tất 
cả thần dân. Rồi đây, các thần linh thái miếu Tấn từ đời Đường 
Thúc cùng quý chuộng vua Tẻ”. 

Khi việc hôn thú định đoạt xong, thì Án Tử được tạ. Thúc 
Hướng dự tiệc. Cùng nói chuyện. Thúc Hướng hỏi về việc Tế. Án 
Anh nói: Đời nay là đời cuối. Tôi không còn biết gì. Nước Tế 
là nước của họ Trân. Vua bó dân, cho dân về với họ Trần. Từ 
lâu đời, Tế có bốn đô long, là: đậu, khu, phũ, chung. Bốn thăng 
là một đậu. Bốn đậu là một khu. Bốn khu là một phù. Mười phũ 
là một chung. Họ Trần đã đặt ba đỗ đo. Mẫỗi thứ nhân năm lần. 
Năm thăng là một đậu. Năm đấu là một khu. Năm khu là một 
phũ. Thành ra cái chung rất lớn. Họ Trần khi cho vay thì đong 
bằng đồ mới đặt ra. Khi thu vào thì dùng đổ đong công. Củi 
ở núi ra chợ bán, không đất hơn bán ở cửa rừng. Cá, sò, muối, 
hén, bán ở chợ bằng giá ở bờ bể (ý là họ Trần nhân đức, mà 
vua thì tàn ác). Dân làm việc chia ba thì hai phần về việc công, 
còn một phần để kiếm ăn và kiếm mặc. Thóc trữ trong kho công 
đều để mục, và sâu bọ. Trong khi đó, bọn người già, tam lão, 
đói và rét. Ở khắp các chợ, giày thường, thì giá thường, nhưng 
giày cho kẻ bị cụt chàn, hay cụt ngón chân, vì có tội, hoặc vu 
có tội, thì giá rất cao. Dân rất khô vì tình trạng đó, và mong 
họ Trần ra cảm quyển, như con mong cha mẹ, theo về họ Trần 
như nước theo về bể. Dù họ Trần không muốn dân theo, cũng 
không được. Ki Bá, Trực Bính, Ngu Toại, Bá Hí, (tố tiên Trần) 
đã che chở cho Hồ Công cùng vợ là Thái Cơ, vong linh ở Tả, 
giúp họ Trần. 

Thúc Hướng nói: Vâng. ỞƠ Tấn cũng là đời cuối rồi. Chiến 
xa không thắng nữa. Các quan khanh không có quân đội. Xe ngự 
không có viên chức chuyên nghiệp. Các đội tốt (toán trăm người) 
không có tốt trưởng. Dân đói kém. Cung điện thì càng thêm rực 
rỡ. Bọn đói chết ở đường chôn sát nhau, mà cung thât thì xa 
phí lộng lây. Khi dân nghe một lệnh của vua ra, thì y như một 
người chạy trước giặc cướp. Bọn con nhà cựu thế gia, như Loan, 
Khích, Tư, Nguvên, Hỗ, Tục, Khánh, Bá, bây giờ giữ chức vụ lại 
lệ. Chính quyen trong tay các đại phu. Dân không còn trông nhờ 
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vào ai. Vua càng ngày càng đấm đuối trong cuộc vui. Công tộc 
suy kém. Còn được bao lâu. Trên một mặt đỉnh có khác câu: Từ 
sáng đến chiêu phải siêng năng cho trội, mà con cháu còn lo 
lười Cần cù còn bị thế, huống chỉ chính mình không đổi, thì 
con cháu còn được bao lầu. 

Án Ảnh hỏi: Ngài định sao. Thúc Hướng đáp: Tất cả các chỉ 
họ công tộc đều đến cuối. Tôi có nghe nói khi công tộc suy thì 
các chi hỏng trước rồi đến vua theo sau. Họ tồi tất cả mười một, 
chì, duy có còn chỉ Dương Thiệt là chi tôi. Thế rnà tôi lại không 
có con, công thất thì không cồn lễ lỗi gì. Tôi mà được chết tự 
nhiền thì còn là may. Mà ai thờ cúng tôi. 

Khi xưa, Tễ Cảnh Công muốn đổi chỗ ở cho Án Anh, có bảo 
rằng: Nhà ở của ông, thấp hẹp, hứng bụi, mà ôn ào, không thể 
ở được. Nếu ưng thuận, tôi sẽ cho chỗ khác, cao ráo, sáng sủa. 
Án Anh từ chối nói: Tiên thần của nhà vua (tức là bố tôi) đã 
ở đây được. Thần không đáng nối đôi ở đây cũng đã là sang 
lắm rồi. Vảä lại những hạng tiểu nhân như thân, ở gần chợ, sớm 
chiêu săn thức mua bán cân dùng rất có lợi. Vậy thần không 
dám hại tới làn bang. Vua cười hỏi: Khanh ở chợ, chắc biết giá 
hàng. Án Anh nói: Thần có lợi được ở gần chợ, sao lại không 
biết giá. Vua hỏi: Thứ gì đất, thứ gì rẻ. Khi đó, vua hay dùng 
nhiều hình phạt, cho nền có bọn lái buôn chuyên bán giày, guốc 
cho những người vua đã bắt tội chặt chân, bay chặt ngón chân. 
Án Anh nói: Giày cho chân bị chặt són, bán rất đắt, giày thường 
thì rẻ, Án Anh đã nói cho vua chuyện ấy, nay nhắc lạt trong 
cầu chuyện với Thúc Hướng. Sau đó Cảnh Công bớt làm tội. Người 
quân tử bàn: Lời nói của người có lòng nhân thật là mạnh. Một 
lời của Án Anh làm giảm được số tội nhân bị vua hành hình. 
Trong Kinh Thị có câu: Nếu vua ưng nghe (can), thì loạn sẽ chóng 
hết. Câu thật đúng. 

Đến khi Án Anh sang Tấn, ở nhà Cảnh Công thay chỗ ở. 
Khi về, nhà đã sửa sang xong, Án Anh lạy tạ. Rồi hủy nhà mới 
đi, dựng lại các nhà cũ cúa dân trong ngõ y như trước. Rồi mời 
bọn chú nhà cũ trở lại. Án Anh có bảo họ: Theo lời ngạn ngữ, 
khi chọn nơi ở, khồòng phải chỉ bái về nhà, mà phải bói về hàng 
xóm. Xưa, tôi đã có bói. (tức là các ngươi đã là hàng xóm tốt). 
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Trái bói rùa là bất tường. Người quân tử thì không phạm các 
điều phi lễ. Người tiểu nhân thì không phạm vào các điều bất 
tường. Đó là pháp chế xưa, tôi đâu dám trái. Thế rồi Án Anh 
bảo bọn người cũ, đến nhận lại nhà ở. Vua không nghe. Nhưng 
Trần Hằng xin. Vua mới ưng thuận. 

Mua hạ, tháng tư. Trịnh Bá sang Tân. Công Tôn Đoàn đi 
theo. Kính cần, nhún nhường. Không có một cử chỉ nào không 
vào khuôn chép. Vua Tấn nghe, phong ấp cho, và nói: Tư Phong 
(bố) xưa có công với Tấn. Tôi được nghe nói mà không quên. 
Nay tôi cho đại phu đất Châu đê thưởng công. Bá Thạch (Đoàn) 
hai lần lạy tạ rạp đầu nhận lấy sắc đi ra. Người quân tử bàn: 
Lề rât cần cho người ta. Bá Thạch tính vốn tự đại, chỉ có một 
lần giữ đúng lễ nghị ở Tấn, mà được phong ấp, được bếng lộc. 
Huống hồ những người có chung có thủy, giữ gìn được cẩn thận. 
Kinh thi có câu: Người mà vô lễ, sao không chóng chết, cũng 
cùng một ý ấy. 

Xưa, huyện Châu là ấp của Loan Báo. Khi họ Loan hết, 
thì có ba họ cùng muốn tranh là: Phạm Tuyên Tử, Triệu Văn 
Tử, Hàn Tuyên Tư. Văn Tử nói: Ôn là ấp của nhà tôi (mà 
Châu thì thuộc về Ôn). Còn hai Tuyên Tư thì nói: Từ khi Châu 
bị rời Ôn ra, và cho họ Khích, thì có ba đại phu nối truyển 
nhau. Không phải chỉ có Châu là bị cắt rời ơ một ấp to ra. 
Đã có ai trơ lạt được đất mình đã bị cất sẻ mà chiếm lai 
được đâu. Văn Tử thì tức lắm, nhưng thôi bó không nghĩ đến. 
Hai Tuyên Từ thì nói, đã xét kĩ rồi, lẽ đâu ta lại tự cho ta 
đất ấy. Thế rồi cũng bỏ. Đến khi Văn Tử cảm quyển chính, 
Triệu Mạnh là con mới nói: Cha có thê lấy ấp Châu được. 
Văn Tư bảo: Hai nhà Chuyên Tử nói là công bình đấy. Lãm 
trái lại công bình thì có họa. Ấp ta, ta còn không trị nổi, 
thì lấy Châu làm gì. Thôi, có Châu chỉ thêm họa. Người quân 
tư nghì: Người mà không biết họa ở đâu đến là người khô. 
Người biết mà không làm theo lã phải thì họa càng to. Thường 
tục truyền là chủ ăp Châu phải bất đắc kì tử. Đã từ lâu, người 
nhà họ Phong (họ Bá Thạch) ở nhờ nhà họ Hàn. Bá Thạch 
được ấp Châu. Hàn Tuyên Tử xịn cho Bá Thạch là dụng ý 
muốn một ngày kia mình sẽ lấy lại. 
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(Xét ấp Châu, vốn là đất nhà Chu, năm Ân Công, thứ 11, 
thiên tử đem cho nước Trịnh. Khi đó thuộc về Tấn). 


g8 5ä ín  h H # E wœ 2 
HẠ, THÚC CƯNG NHƯ ĐẰNG, NGỦŨ NGUYỆT, 
TÁNG ĐĂNG THẲNH CÔNG 


MÙA HẠ, THÚC CUNG TỚI NƯỚC ĐẰNG. THÁNG NĂM, 
DỰ LÊ CHÔN ĐĂNG CÔNG 


Tả Thị - Tháng năm Thúc Cung tới nước Đằng dự lễ chôn 
Thành Công. Tử Phục Tiêu làm phó. Khi đến côi Giao gắn kinh 
thành, thì vừa là ngày kị Ÿ Bá (bác Tiêu). Kính Tử (Thúc Cung) 
bàn định, ngày hòm đó không vào thành vội (vì cũng như một 
ngày tang của Tiêu) Huệ Bá nói: Việc công, thì phải nghĩ đến 
lợi công. Việc tư mới nghĩ đến lợi tư. Tiêu xin vào trước. Thế 
là vào giữ quán xá. Kính Tử theo vào. 

Phụ lục Tả Truyện - Hàn Khởi nước Tấn sang Tê đón con 
gái Tế (vợ vua Tấn). Vì thấy Thiếu Khương được sủng ái, Công 
Tôn Mại mới đem con gái thay con vua Tế (con mình gả cho 
vua Tấn, con vua gả cho một người khác). Nhân đân bảo nhau: 
Tuyên Tử và Tế Tư Vỉ (Công Tôn Mại) đều lừa dõi vua Tấn, 
vua Tấn sao lại nhận. Tuyên Tử nói: Tôi muốn được T, nhưng 
cùng muốn xa tướng Tê là Từ Vi, Đã lừa vưa Tấn, còn dám tới 
Tân nữa không. 

Mùa thu, tháng 7, Hãn Hồ ở Trịnh sang Tấn mừng vua mới 
cưới phù nhân. Đông thời báo cáo: Người Sở, ngày ngày bắt bả 
tiêu quốc sao không tới chẳu vua Sở mới. Nếu nghe lời thì lại 
sợ các quan bên quý quốc cho là xa bỏ Tân. Nếu không nghe 
lời, thì lại sợ trái với minh ước Tống. Hoặc tới châu, hoặc không 
tới châu, vân là có tội Quả quân tôi sai trình nỗi khó khăn. 

Tuyên Từ sai Thúc Hướng đáp: “Nếu nhà vua mến quả quân 
thì nhà vua cứ tới Sở, có hại gì, chỉ là giữ đúng minh ước Tống. 
Cứ theo đúng minh ước, thì quả quân tôi không có bắt bẻ tội 
lỗ. Nếu vua Trịnh tâm đã xa quả quân, thì dù có sớm. tối ở 
đây, quả quân tôi cũng vẫn nghị. Nếu vua Trịnh thực tâm với 
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Tấn, thì trước khi đi Sở cần gì phải báo cáo. Cứ sang Sở đi. 
Đà có tâm với quả quân thì dù ở Sở hay ở Tấn cũng vậy”. 

Trương Địch nước Tấn cho người bảo Thái Thúc khi đó ở Trịnh: 
“Tư khi ngài ở Tân trở về Trịnh, tôi chỉ chuyên quét đọn nhà 
nhỏ của thân nhân tôi, là ý mong ngài có trở lại. Nay thì thấy 
Tử Bì (Hãn Hổ) lại Tôi thực là thất vọng”. Thái Thúc trả lời: 
“Cát tôi hèn hạ, ngôi thứ kém. Tôi không được trở lại Tấn vì 
Trịnh kính sợ đại quốc cùng tôn quý phu nhân. Vả lại ngài có 
bao: Thôi không còn có việc gì nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy 
lời đúng”. 

Đỗ Dự - Vị Khanh dự lễ táng ở một nước nhỏ, lễ thế là 
quá hậu. Nhưng táng Tương Công. Đằng Tử có lại dự, cho nên 
Lỗ hậu đáp lại. 


# /À N #- úC BỊ 
THU, TIỂU CHÂU TỬ LAI TRIỀU 
MÙA THU, VUA NƯỚC TIỂU CHÂU TỚI CHẦU 
Tá Thị - Tiểu Châu là Mục Công, tới chẩu. Quý Vũ Tử muốn 
một cách tâm thường. Mục Thúc (Thúc Tòn Báo) can: “Không 
nên thế. Nước Tào, nước Đằng và hai nước Châu, thực không 
quên hòa hiểu với ta. Mình kính trọng họ, còn sợ họ không bạn 
với, huông chi lại tiếp không tử tế. Trong Sử có câu: Một người 
kính cần là không có tai họa, và có câu: người biết kính cẩn 
tiếp, thì được trời ban phúc”. Quý Tôn nghe lời can. 


\ R +%x 5 
BÁT NGUYỆT ĐẠI VU 
THÁNG TÁM LỄ ĐẠI VU, CÂU MƯA 
Tả Thị - Tháng tám, lề Đại Vu, Đại hạn. 


Phụ lục Tả Truyện - Tế Hảu ải săn ở đất Cử. Lư Bề Miết 
tới khóc xin tha: “lóc tôi đã ngắn như thế (đã già) còn làm 
øì hại ngài được. (Miết bị đày ở ngoài biền). Vua nói: “Được, tôi 
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sẽ hỏi hai khanh. (T7 Nhã và Tử Vĩ) Tư Vì muốn cho về. Tứ 
Nhã nói: Không được. Hắn tóc tuy ngắn, nhưng trí hắn dài, ý 
còn muốn nằm nghỉ trên xác ta. Đên tháng 9, Tử Nhà đẩy Lư 
Bỏ Miết lên Bắc Yên. 

Uông Khác Khoan - Xuân Thu chép lễ Vu 21 lần. Riêng 
đời Chiêu Công 7 lần: năm nay, năm thứ 7, thứ 6, thứ 8, thứ 
16, thứ 24, thứ 25 (năm thứ 25, hai làn). Tá Thị duy có năm 
thứ 8 là không chép là hạn. Khi có hai lần lễ Vu, thì chép là 
đại hạn. Đọc kinh, truyện, ta biết được số tai biến rõ rệt, Năm 
ây đã bị hạn, ít lâu sau, lại luôn luôn có mưa đá. Chiêu Công 
mê muội, bị tai nạn, mà ý không thây lo sợ, rốt cuộc nạn tới. 
Thật là đáng tiếc. 


%4 &⁄ mã 5 
ĐÔNG, ĐẠI VŨ BẠC 
MÙA ĐÔNG, MƯA ĐÁ LỚN 


1L 4 {H ñÄ H #® 
BẮC YÊN BẢ, KHOẢN, XUẤT BÔN TẾ 


VUA NƯỚC BẮC YÊN, LÀ YÊN BẢ KHOẢN, 
CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TẾ 


Tả Thị - Giản Công nước Yên, có nhiều sủng thần. Muốn 
đuôi hết đại phu để đặt sủng thần vào. Mùa đông, bọn đại phụ 
họp lại đê giết hạng súng thân nào không phải trorg hoàn thân 
thích. Thế là vua sợ chạy trốn sang Tẻ. Kinh chép Khoản, vua 
Bắc Yên, trốn sang Tẻ, là chê hành động của Khoản. 

Phụ lục Tả truyện - Tháng 10, Trịnh Bá sang Sở. Tử Sản 
di theo. Sơ Tư thết tiệc, hát bài Cát nhật (ý muốn tiệc xong 
đi sàn). Tư Sản sửa soạn đủ dụng cụ để ải sàn. Vua Sở mới săn 
ở đâm Mộng xứ Giang Nam. 

Công Tôn Táo (Tử Nhã) nước Tế mất. Quan Tư Mã tới thăm 
Án Tứ nói: “Lại mất Tư Nhã”. Án Anh nói: “Tiếc lắm. Tử Rì 
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(con Tử Nhã), sẽ không khỏi họa. Nguy thay. Họ Khương yếu 
mà họ Quý (một ngành họ Trần) đương thịnh. Hai cháu của Huệ 
Công (Tử Nhã và Tử Vĩ) đang hay, dựa nhau, đang mạnh. Họ 
Khương thế là mất một. Rồi yếu, rồi nguy”. 

Cốc Thị - Chép Bắc Yên là chép theo Sử. 

Xét - Đại phu nước Yên cùng họp để giết các người sủng ái 
của vua, thế là uy hiếp vua, đuổi vua đi, tội rất lớn. Tả Thị lại 
cho là kinh chép vua chạy trốn làm cớ chê vua Khoản. Hồ Truyện 
cùng bọn nho khác, cũng cùng một thuyết. Sao đối với vua thì 
vội nghiệt thế, mà đối với bọn nghịch loạn thì khoan, chậm thấ. 
Cho nền nay bỏ không sao lục các lời bàn đó. 

Năm Quý Hợi. Cảnh Vương năm thứ 7. 


TƑ 
TỨ NIÊN 
NĂM THỨ 4 


'ấn Bình, năm thứ 20. Tễ Cảnh, năm thứ 10. Vệ Tương, 
năm thứ 6. Sái Linh, năm thứ ð. Trịnh Giản, năm thứ 28. Tào 
Vũ, năm thứ 17. Trần AI, năm thứ 31. Ki Văn, năm thứ 12. 
Tông Bình, năm thứ 38. Tản Cảnh, năm thứ 39. Sở Linh, năm 
thứ 3. Ngô Di Muội, năm thứ 6. 


5# + ƯF H Xã ® 
XUÂN. VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT, ĐẠI VŨ BẠC 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, MƯA ĐÁ LỚN 


Tả Thị - Mưa đá lớn. Quý Vũ Tử hỏi Thân Phong rằng: Có 
thê ngăn được mưa đá không. Thân Phong nói: “Khi có thánh 
nhân cầm quyên, thì không có mưa đá. Mà dù cho mưa đá, cũng 
không có hại. Xưa kia, khi mặt trời vị trí tại bắc lục, nghĩa là 
phía bắc quỹ đạo, mùa đông thì người ta hứng lấy nước đá trong 
các thùng chứa của nhà vua. Khi mặt trời buổi sớm hiện về phía 
tây quỹ đạo, nghĩa là đến tiết xuân phân, mới lấy nước đá ở 
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trong thùng ra. Đá ây ở thung lũng sâu giữa các dãy núi. Lấy 
nó đi, tức là lấy cái phần lạnh làm cho đông đặc lại, lấy cái 
rào đá ngăn hơi ấm. Khi được lấy ở thùng ra, thì nước đá được 
dùng trong các bữa tiệc triều đình, tân khách, tang tế, Khi hứng 
lấy, chứa lấy thì có lễ thần Tư. Hàn chủ khí lạnh, một con sinh 
(bò) màu đen. Khi lấy ở trong thùng ra để dùng, thì cỏ cung gỗ 
đào, tên bằng nhánh táo, để trừ tà. Khi dùng, đều phát cho các 
quan lớn nhỏ trong triều ai nấy đều có phần. Các đại phu và 
vợ đều đùng nước đá để cạnh thi thể sau khi đã tắm rửa. Phải 
tế lễ thần Tư Hàn khi định trừ đá. Trước khi lây ra dùng, có 
con đề tế thần. Vua dùng đầu tiên. Đến thời sao Hỏa mọc, sao 
Tất lặn, sau khi mặt trời lặn, buối chiều, nghĩa là tháng năm, 
hoặc tháng sáu, thì từ Công Khanh, phu nhân, cho tới hưu quan, 
cáo quan, tất cả đều có phân đá. 

Viên chức coi rừng núi thì chứa nước đá. Viên chức Huyện 
thì đi chuyển đi, xa phu mang đi, thị vệ cất vào kho nhà vua. 
Khi gió lạnh buốt thì đá thành cứng rắn. Khi gió ấm dịu, thì 
được lấy ra dùng. Thùng được đóng kín. Khi được lấy ra thì ai 
có phần người ấy. Vi có lề lối, có thể thức ki càng như thế, cho 
nên mùa đồng, không có tiêt nóng quái lạ, mùa hè khâng có 
tiết lạnh trái thời, xuân không có gió khô héo, thu không có 
mưa hại mùa. Sấm vang, không có sét đánh, có sương mù, có 
mưa đá, mà hoa quả còn nguyên. Trời không sinh dịch tễ, dân 
không chết yếu. 

Thời nay, người ta lấy nước đá ở sông hồ, rùa hè, còn thừa, 
không dùng thì vất đi, chứ không ban phát. Gió đáng lẽ hbìu hìu 
thối, thì đánh bật cây cối. Sấm lại sinh sét. Mưa đá gieo tai, 
còn ai ngăn cán được. Chương cuối thơ “Tháng bảy” nói rõ cái 
lối giữ được băng. 

' Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ tư, mùa xuân, Vương. Tháng 
giêng, Vua Hứa (Hứa Nam) sang Sở. Vua Sở giữ lại, giữ cả vua - 
Trịnh để lại đi săn ở xứ Giang Nam. Hứa Nam dự săn. Vua 
Sở sai Tiêu Cử sang nước Tấn, xin mời các chư hấu, Hứa và Trịnh 
đợi ở Sở. Tiêu Cử tới Tấn trình bày: “Quả quân tôi sai tôi nói: 
Xưa vua Tân ra ơn,.đã kí vào minh ước Tông. Trong minh ước 
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đó, có ghi rõ là mọi chư hầu, hoặc đồng minh với Sở, hoặc đồng 
minh với Tân, đều có lễ thăm hỏi nhau. Vì một vài việc khó 
khăn trong năm, tôi mong muốn thất chặtflnh thân giữa các 
nước, Xin các vua cho Tiêu Cử tôi biết khi nào tiện hội họp. Nếu 
vua Tãn không ngại gì về cồng việc ở bốn phương, thì nhân địp 
các chư hầu thân thiện, xin Tấn mời hội họp”. Tấn Hầu ý muốn 
từ chối. Tư Mã Hầu bàn: Không nên từ chối. Vua Sở đang kiêu. 
Hoặc giả trời cứ muôn cho tâm kiêu, cho sinh nhiều tội ác, để 
rồi trừng phạt, cũng chưa biết chừng. Có được chết thường không, 
ta cũng chưa biết nữa. Tân cùng Sở chỉ có trời giúp thôi. Ta không 
nên tranh với Sở, xin nhà vua cứ nhận lời. Rồi mình sửa đức 
đề coi Sử sẽ đi đường nào. Nêu Sở đi vào đường đạo, thì đến 
ta cùng cứ việc theo, huống hồ các chư hấu khác. Nếu vua Sở 
ẩđ` vào đường dâm ngược, thì ngay dân Sở cũng bỏ, ta còn có 
ai mà tranh”. 

Tấn Hầu nói: “Tấn có ba điều kiện không sợ, thì còn địch 
nào. Một là đât đai nhiều hiểm trở. Hai là trong nước sản nhiều 
ngựa. Ba là Tễ Sở đang lắm chuyện. Được ba điều kiện ãy làm 
gì mà không được”. 

Hấu đáp: “Tin vào đất hiềm, ngựa nhiều, nước địch lắm 
chuyện, chính thế là nguy. Kìa như Tứ Nhạc, Tam Đỏ, Dương 
Thành, Đại Thất, Kinh Sơn, Chung Nam toàn là đất tối hiểm 
trong cứu Châu. Chủ các xứ ây không cùng một họ. Chỉ vì thiếu 
đức mà nay bị diệt hết. Đất Kí ở xứ Bắc, sản nhiều ngựa, nhưng 
Kí lại không phái là đất hưng vượng. Tin tưởng vào quan ải 
hiểm trở, vào số ngựa sản xuât nhiều, không phải là muu kế 
làm cho nước được bền mạnh, từ xưa vẫn thế. Cho nên các tiên 
vương chuộng đức, để thần cũng hưởng, chứ chưa thấy chuộng lắm 
hiêm, nhiều ngựa. Còn như các việc rối loạn ở các nước, ta đừng 
mong chờ. Cùng có vua, nước loạn mà làm cho vững mạnh được, 
mở mang thêm được. Cũng có vua, nước chẳng loạn gì, mà để 
cho nước bị diệt. Vậy đừng nên tính đến nước khác loạn. Tễ có 
nạn Trọng Tôn, nhưng lại được Hoàn Công, đến nay còn được 
nhờ. Tấn có nạn Lí Khác, nhưng lại được Văn Công làm bá chủ, 
Nước Vệ, nước Hình, không có nạn gì mà bị quân địch diệt. Cho 
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nên không mưu tính vào việc mong người có loạn. Cứ chờ đợi 
ba điều đó để mà sửa sang chính trị, thì mất không kịp tránh 
nạn, còn mong làm được việc gì nữa. Xin nhà vua cứ nhận lời 
với vua Sở. Vua Trụ dâm ngược bao nhiều, thì vua Văn ân huệ 
bấy nhiêu Nhà Ân vì thế đố, nhà Chu vì thế lên. Và tránh 
làm sao các chư hầu nay theo về Sở. 

Tấn Hấu nghe ra, hứa với sứ nước Sở, và sai Thúc Hướng 
đáp: Vua Tần tôi bị công việc nước bận rộn, không thân hành 
tới chầu vua Sở vào các kì xuân, thu. Cồn chư hầu thì đầu thao 
về nhà vua cả, Còn cần gì phải hỏi tôi. 

Tiêu Cử xin cầu hôn (lấy con gái Tấn cho vua Sở). Vua Tấn 
ưng thuận. 

Vua Sở hỏi Tử Sản (Trịnh), liệu Tấn Hầu có để cho Sở làm 
bá chủ không. Từ Sản đáp: Tấn Hầu chắc là ưng thuận. Tấn 
Hầu chỉ chăm lo việc trong nước, chứ không nghĩ đến các nước 
khác. Các đại phu Tấn thì chăm lo tư lợi, chứ không lo sửa chữa 
điều lâm lỡ cho vua. Vả lại trong minh ước Tông có nói rằng: 
Tân và Sở như một. Nếu vua Tân chối từ, thì minh ước Ấy, còn 
dùng làm øgì. 

Vua Sở nói: Liệu chư hầu có tới không. Đáp: Chắc là tới. Theo 
mình ước Tống thì, cốt sao được lòng vua Sở, không còn sợ gì 
Tần nữa. Vả lại sao không tới. Có do dự họa chăng là Lồ, Vệ, 
Tào, Châu. Tào thì sợ Tông. Châu thì sợ Lã. Lỗ và Vệ bị Tế 
áp bức, mới phải thân với Tấn. Chỉ các vua đó là không đến. 
Còn các nước khác mà uy Sở tới được, thì có vua nào đám không 
họp. 

Vua Sở nói: Nếu như thế, thì tôi muðn gì tất được nãy. 

Tư Sản đáp: Nếu ngài cầu lợi riêng ngài mà hại cho người, 
thì không được. Nêu cùng lợi cả thì được cả”. 

- Tứ Nhạc là bôn đãy núi. Đông là núi Đại. Tây là nứi Hoa. 
Nam là núi Hành. Bắc là núi Hằng. Tam Đồ ở Hà Nam huyện 
Lục Hồn, thành Nam Dương. Dương Thành tại đông bắc huyện 
Dương Thành nay. Đại Thất tại tây nam huyện Dương Thành. 
K¡nh Sơn, tại Tân Thành, phía nam huyện Di Hương. Kinh Sơn 
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là giới hạn Kinh Châu và Dự Châu. Chung Nam ở tại Thủy Bình, 
phía nam huyện Vũ Công. 

Lưu Sưởng - Phong nói rằng: Có thánh nhân giữ chính 
quyên thì trời không có mưa đá. Nói thế còn nghe được. Nhưng 
nói rằng, mưa đá làm nèn tai họa là do cớ tích trữ nước đá, 
nói thế không nghe được. Lỗ dù có tích trữ nước băng lấy ở sông 
hồ, như nay ở trong nước ai là không tích trữ, thế thì vì cớ gì 
mà mưa đá khòng rơi xuống. Phong là người gian nịnh, theo đẳng 
bọ Quý Tôn, không đám thẳng thắn nói rõ tội, cho nền luận 
bàn mưa đá, quy tội cho việc tích trữ nước băng. Chỉ là muốn 
sim nịnh hạng cường thân, không khác gì bọn Trương Vũ, Côc 
Vĩnh thời Hán. Đề cho Chiêu Công phải chết ở ngoài, vị tât 
đã không phải tại người này. 


#83 ?7£S E£ằ*<#W#Hšz 57K 7tr 


¿“ f ởt ƒ ¿jÀ`  fØ£ XE ft 5ä 8 T?R 
HẠ. SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA 
NAM, TỪ TỪ, ĐẰNG TỬ, ĐỐN TỬ, HỒ TỦ, 
THẤM TỬ, TIỂU CHÂU TỪ, TỔNG THẾ TỪ 
TÁ, HOÀI DI HỘI VU THÂN 


MÙA HẠ, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẤN HẦU, TRỊNH BÁ, HỨA 
NAM, TỪ TỬ, ĐĂNG TỬ, ĐỐN TỬ, HỒ TỬ, THẤM TỬ, TIỂU 
CHÂU TỬ, TỐNG THỂ TỬ TÁ, VÀ CÁC RỢ Ở 
BỜ SÔNG HOÀI ĐỀU HỌP TẠI ĐẤT THÂN 


Tả Thị - Mùa hạ, Chư hầu tới Sở. Lã, Vệ, Tào, Châu, không 
dự hội. Tào và Châu từ vì có việc. Lỗ từ tạ vì cớ mùa tế. Vệ 
Hầu từ vì ốm. Trịnh Bá, tới trước tiên đợi ở đất Thân. Tháng 
sáu, ngày Bính ngọ, Sở Tử họp chư hầu tại đất Thân. Tiêu Cử 
nói với Sở Tư: “Thân nghe, chư hầu không ai theo ai. Chỉ theo 
về lễ. Nay nhà vua mời họp được chư hầu, cần phải cẩn thận 
về lễ. Được Bá chủ hay không là ở hội này. Khải con vua Vũ, 
đời nhà Hạ, thết tiệc chư hầu, ở Quân Đài, vua Thang đời nhà 
Thương, tuyên bố mệnh lệnh ở Cảnh Bạc, vua Vũ Vương đời nhà 
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Chu có lời thả ở bến Mạnh Tân, Vua Thành duyệt binh ở Kỳ 
Dương, vua Khang thết triều ở Phong Cung, vua Mục hội vương 
hẳu ở Đồ Sơn, Hoàn Công nước Tế họp quân ở Thiệu Lăng, Văn 
Công nước Tấn có hội thê ở Tiên Thổ. Còn ngài định làm gì. 
Hiện ở đây có mặt: Hướng Thú nước Tống và Công Tôn Kiều 
nước Trịnh, bai người đặc sắc, giỏi bật hắn, trong các nước, các 
vua kể trên, xin ngài chọn lấy một để bắt chước”. Vua nói: Tôi 
sẽ như Tế Hoàn. Vua Sở sai tới hỏi Tả Sư (Hướng Thú) và Công 
Tôn Kiều (Tử Sản) về lễ nghị. Tả Sư nói: “Nước nhỏ thì tập 
để dùng, nước lớn thì đương dùng, Điểu đã được nghe, tôi đâu 
đám không trình”. Hướng Thú trình bày sáu lề nghi một chư 
hầu tước Công, như vua Tống dùng khi họp với một chư hầu tước 
kém. Tử Sản nước Trịnh thì nói: “Một chư hầu nhỏ như nước 
Trình làm tròn phận sự một cách kính cẩn. Tôi dám đâu không 
trình bày lễ nghi nước tôi vẫn dùng”. Tử Sản trình bày sáu lễ 
nghỉ mà một chư hầu tước Bá hay Tử dùng đến, khi đối một 
chư hầu tước Công. Người quân tử bàn rằng: Tả Sư (Hướng Thú) 
có biết cả lễ nghị thời Tam Đại, mà Tử Sản thì biết trông coi 
lễ nghí mjt chư hâu chức Bá. Vua Sở mới sai Tiêu Cử cứ đứng 
sau vua, để sửa chữa sai lắm, Nhưng lễ nghị đúng cả, không phải 
sửa. Vua Sở có hỏi Tiêu Cử. Tiêu Cử nói: “Tòi chưa bao giờ được 
dự một trong sáu thứ lễ. Tôi còn biết sửa gì”. 

Tống Thái Tư Tá tới, sau khi lễ hoàn thành. Vua Sở lúc đó 
đang đi săn ở Vũ Sương, từ chôi không cho yêt kiến. Tiêu Cử 
khuyên vua Sở gởi lời từ tạ Thái Tử Tống về thời hạn không 
tiếp. Vua Sở cho bảo Thái Tư: “Sắp có tế miếu ở Vũ Sương. Rồi 
đây quả nhân tôi sẽ nhận đổ lễ của nước Tống. Hiện nay còn 
mắc bận. Xim từ tạ”. 

Vua nước Từ có họ về mẹ 'với nước Ngô. Vua Sở nghi là 
vua Từ có nhị tâm, cho người bắt, và bá cáo các chư hẳu với 
giọng số sàng. Tiêu Cử có can: “Sáu lễ là của sáu vị vua và 
hai vị Công mà tôi đã nói là đú để cho chư hấu biết lễ, và 
để biết nhận trật tự, ngôi thứ. Vua liệt nhà Hạ, hội chư hầu 
ơ đất Nhung, mà rồi nước Mân phản. Vua Trụ, vua cuối nhà 
Thương, điển binh ở đất Lê, mà rồi Đông Di phản. Vua 
Vương nhà Chu có hội minh Đại Thất, mà rồi Rợ Nhung, Rợ 
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Địch phản. Trong ba trường hợp đó, các vua Kiệt, Trụ U đều 
kiêu căng, các chư hầu không theo mệnh nữa. Nay nhà vua 
cũng dùng cách kiêu, không khéo bại mất. Vua Sở không nghe 
can. Tử Sản bàn với Tả Sư, sao ta không lo Sở? Vụa đã kiêu, 
lại ghét lời can. Không được quá mười năm nữa. Tả Sư nói, 
phải nhưng trong khoảng mười năm, cái ác của vua Sở, hẳn 
không ảnh hưởng được các nước ở xa, khi ảnh hưởng tới thì 
lúc ấy sẽ bị chư hầu bỏ hết. Việc hay cũng thế. Công việc 
sẽ hoàn hảo khi đức hay ảnh hưởng được tới xa. 

Quân Đài ở về xứ Hà Nam. Cảnh Bạc cũng ở Hà Nam. Mạnh 
Tân nay hãy còn, thời Lỗ Ấn Công, năm thứ 11, Thiên Tử có 
hội thể trong đất Trịnh. - Kỳ Sơn, Phong Cung, ở quận Thúy 
Bình. - Đồ Sơn, ở dất Đông bắc Thọ Xuân. 


* A # £â 7 
SỐ NHÂN CHẤP TỪ TỪ 
NGƯỜI SỞ BẮT VUA NƯỚC TỪ 


Dương Sĩ Huân - Không chép, vua Từ vẻ, tức là vua Từ bị 
bất tại hội, mà rồi được tha, cho nên không chép lúc về, 


# +% H 3 7 # ER Eãï #8 R- 
jH Ã II ZÝ ## ä& {1 
THU, THẤT NGUYỆT., SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẦN HẢU, 
HỨA NAM, ĐỐN TỪ, HỒ TỬ, THẤM TỬ, HOÀI DI 
PHẠT NGÔ 


MÙA THU, THÁNG BẢY, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẦN HẦU, 
HỨA NAM, ĐỐN TỪ, HỒ TỬ, THẤM TỬ, HOÀI DI ĐÁNH 
NƯỚC NGÔ 


Tả thị - Mùa thu, tháng bảy, Sở Tứ đem chư hầu đánh Ngô. 
Tống Thái Tử và vua Trịnh về nước trước. Nhưng Hoa Phi Toại 
nước Tống và một Trịnh đại phu theo vua Sở đi đánh Ngô. 
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$\ ƒ⁄ BH tj lữ x 
CHẤP TẾ KHÁNH PHONG SÁT CHI 
KHÁNH PHONG NƯỚC TẾ BỊ BẮT VÀ BỊ GIẾT 


Tả Thị - Vua Sở sai Khuất Thân vây ấp Chu Phương (đất 
nước Ngô, Khánh Phong trôn ở đó). Tháng tám, ngày Giáp Thân, 
Khuất Thân lấy được âp, bắt Khánh Phong, giết cả họ. Khi sắp 
hành hình Khánh Phong, Tiêu Cử có nói với vua Sở: “Thân nghe, 
người nào mà không có vết, thì mới dám phạt một kẻ có tội. 
Khánh Phong mà tới ở đây chí có tội là không theo lệnh. Liệu 
hắn có chịu đề cho xư tử, mà không khai gì khòng. Liệu những 
lời khai có hay gì cho chư hầu không”. Vua Sở không nghe lời 
khuyên, và sai đặt Phủ cùng Việt lên vai, cho dẫn đi trong các 
trại, và hô lên rằng: Khòng ai được theo gương Khánh Phong 
đã giết vua, đã bức hiếp cô quả, đã mưu với các quan. - Khánh 
Phong hô lại: Đừng ai bắt chước con thứ của Sở Cung Vương, 
tên là VI, đã giết Giáp Ngao vừa là vua, vừa là con người anh 
cả, giết để cướp ngôi và ký minh ước với chư hầu. Sở Lành Vương 
VỘI Sai XỨ tử ngay. 

Công Thị - Đây là việc đánh nước Ngô, sao chép bất Tả 
Khánh Phong. Là vì Tế mà giết Phong. Tại sao. Khánh Phong 
chạy sang nước Ngô. Ngô phong cho ở đât Phòng. Nhưng sao 
không chép đánh ấp Phòng. Là vì không cho chư hầu được 
chuyên quyên. Khánh Phong tội gì. Tội hiếp vua Tế mà làm 
loạn nước Tẻ. 


Côc Thị - Đây là vào ấp mà giất. Không chép vào là tại 
sao. Khánh Phong được Ngò phong âp là nhờ Ngô Chung L1. 
Không chép đánh Chung L¡ là tại sao, Là không cho Ngô được 
quyền phong. Khánh Phong lấy họ Tèễ, tại sao. Tại Tẻ phong. 
Sở Linh Vương sai người đem Khánh Phong hiệu lệnh ở trong 
quân cho những ai như Khánh Phong cũng giết vua, Khánh Phong 
trả lời ngay: Ta cũng không kém. Cũng có một lời nói cho rõ. 
Có ai như Sở Công Tứ VI, giết con người anh, để thay làm vua. 
Trong quân ai nghe cùng phải cười. Khánh Phong giết vua thì 
phải lấy việc giết vua mà làm tội. Vua Sở Linh Vương không 
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phục được Khánh Phong. Không đến Linh Vương được đánh Khánh 
Phong. Nghìa của Xuân Thu là dùng quý trị hèn, dùng hiển trị 
bất tiếu. Chứ không lấy loạn trị loạn. Không Tữ nói: Mình bậy, 
mà đánh người bây, thì người ta đến chết cũng không phục. Chính 
là trường hợp này. 

Xét - Khánh Phong là giặc giết vua. Đúng pháp là phải 
đánh. Cho nèn chép bắt, chép giết, làm cho rõ tội đáng giết. 
Sở Vì làm vua nhưng ban thân là loại thí nghịch, mình có 
tội, lại đi đánh người có tội, cho nên khàng chép là Sở Tử, 
vua Sở là đê cho khác với việc giết Chung Thư vậy. Công Thị, 
và Cốc Thị, cho việc không chép đánh Phòng, đánh Chung 
Li, là không cho quyền chuyên phong, bàn thế là sai. Đã chép 
phạt Ngô, thì cái ấp Khánh Phong được, việc gì lại không 
dùng chữ phạt được, 


⁄4 WX TH 
TỤY DIỆT LẠI 
RỒI DIỆT NƯỚC LẠI 


Tả Thị - Rồi đem chư hấu diệt nước Lại. Vua nước Lại, 
Lại Tư, tự trói, mồm ngậm ngọc bích, cùng các quan trần vai, 
theo sau xe tang, tới quân trung. Vua Sở hỏi Tiêu Cử, Tiêu 
Cử cắt nghìa: Khi Thành Vương diệt nước Hứa, Hứa Hi công 
làm như thể. Thành Vương thân cởi trói, nhận lấy ngọc, rồi 
cho đốt áo quan. Sở Lính Vương nghe theo, rồi dời vua và đân 
nước Lại đến đất Yến (nước Sở). Vua Sở lại muốn đời dân 
Hứa đến đất Lại, mới sai Đấu Vì Qui và Công Tử Khí Tật 
tới đấp thành. Vua Sở sai xong rồi trở về Kinh thành Sở. 
Thân Vô Vũ nói: Từ nay là bất đầu tai họa cho nước Sở. Vua 
Sở hội,họp chư hầu, chư hầu đều tới. Vua Sở đánh một nước 
rồi diệt đi. Đấp thành quách ngoài biên giới, không ai nói. 
Muốn sao được vậy. Nhưng dân có yên không. Ai chịu được 
hành vì ấy. Đã không chịu được mệnh thì họa loạn sinh ra”. 


Cốc Thị - Tụy là vôi, là kế việc nối tiếp. 
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v2 H5 8â 
CỬU NGUYỆT THỦ TẮNG 
THÁNG 9, LỖ LẤY NƯỚC TẮNG 


Tả Thị - Tháng 9, Lỗ lấy nước Tắng. Chép thế cho rõ là 
việc dễ. Sau việc loan ở nước Cử, Trước Khuu Công (Khứ Tật) 
được lập. Nhưng Trước không nghĩ đến dân Tắng. Dân Tắng phản 
rồi theo về Lỗ. Cho nên chép là lấy. Phàm diệt một ấp, không 
dùng đến sức mạnh quân đội, thì người chép sử chép là lấy. 

Phụ lục Tá Truyện - Trịnh Tử Sản đặt thể thức về thuế 
Khưu (Khưu là 16 tỉnh). Dân chè, rồi nói: Bố là Tử Quốc, xưa 
chết đường. Chính mình nay như đuôi con bò cạp (có chất độc), 
nước sẽ đi đến đâu. Tử Khoan báo cho biết. Tử Sản nói: “Có hại 
gì Nếu mà lợi cho xã tắc thì tôi cứ giữ cho đến chết. Vả lại 
tôi nghe nói, người nào muốn làm việc hay mà không thay đổi 
pháp độ thì không thành công. Đừng nên mị dân. Chế độ đã 
đổi, đừng lại đổi nữa. Kinh Thi có nói: Nếu lễ nghĩa vẫn được 
giữ, thì sao lại nghe dân tuyên truyền. Tôi không thay đổi”. Hồn 
Hãn (Tử Khoan) nói: “Họ Quốc (họ Tử Sản) chắc là chết đầu 
tiên trong các họ nước Trịnh. Người quân tử đặt ra luật pháp, 
đù có độ lượng, còn ngại đòi hỏi quá nhiều. Thế mà lại đòi hỏi 
nhiều thì sẽ bị đi đến đâu. Các chư hấu do họ Cơ trị, thì các 
nước Sái, Tào, Đàng, sẽ bị mất trước vì bị các nước chung quanh 
áp bức, mà chính mình thì bỏ lệ luật. Trịnh sẽ mất trước Vệ: 
Trịnh bị chung quanh áp bức, mà lại không có luật pháp nữa. 
Bọn trị dân không theo phép sẵn có, mà chỉ cứ theo tâm. Dân 
thì người nào có tâm người ấy. Bọn trị dân có làm gì được”. 

Mùa đồng, nước Ngô đánh nước Sở, chiếm các Ấp Cức, Lịch, 
Ma, để báo thù việc Chu Phương. Chúc Thẩm Doãn nước Sở tên 
là Sa, trốn tới khúc sòng Hán, là Hạ Nhuế, Chức Kiểm Doãn Nghi 
Cửa (đại phu nước Trần tránh sang Sở), đắp thành Chung L¡i, Vì 
Khai Cương đắp thành Sào, Nhiên Đan, (cháu gọi Trình Mục Càng 
bằng ông, tránh và làm quan ở Sở) đắp thành Châu Lai. Mặt 
đông nước Sơ không xây thành được vì ngập nước. Bành sinh đem 
quân đóng ở đất Lai vẻ. 
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(Đất Lịch, phía đông nước Sở ở ngoài biên. Đất Ma cũng gần 
đấy. Hạ Nhuệ, nay là Hạ Khẩu, chỗ sông Hán chảy vào sông 
Giang). | 

Công Thị - Chép là thủ là lấy. Tại sao. bà diệt, Diệt mà 
nói là thủ là kiêng một việc ác của nước L. 

Lưu Sưởng - Công Dương nói kiêng việc điệt một nước, Công 
Dương nhằm. Nước Cử đã diệt nước Tắng rồi. Nay sao lại còn 
điệt nữa. Công Dương vốn cho là Tắng chưa bị diệt, cho nên nhân 
việc đây nói lên cho rõ ý. 


*& †+ # —HằH 200 # §# #Ø * 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. 
ẤT MÃO, THÚC TÔN BÁO TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY ẤT MÃO, 
THÚC TỔN BẢO MẤT 


_ Tả Thị - Xưa, Mục Tử bó họ Thúc Tôn Thị, ra ởi, tới ãp 
Canh Tôn, (ấp nước Lỗ), gặp một người đàn bà, bảo người ấy 
nấu cơm, ngủ lại một tôi. Hỏi đi đâu, Mục Tử nói thật. Người 
đàn bà khóc, rồi tiễn theo một quãng đường. Đên nước Tẻ, Mục 
Từ lấy con gái họ Quốc, sinh được hai con trai là Mạnh Binh 
và Trọng Nhàm. Nàm mê thấy trời đè xuống mình, sức đè không 
chịu nỗi. Quay đầu đi, thì thấy một người đen mà lưng gù, mắt 
sâu hoắm, môi chìa ra như môi lợn, vội gọi: Ngưu, cứu ta. Người 
ấy tới, gỡ được sức đè nặng. Sáng tỉnh dây, gọi cả người nhà 
ra thì coi không có ai giống người trong mê. Nhưng cũng nói 
chuyện cho biết mà bảo phải nhớ lấy hình dáng. Đến khi người 
anh cả là Tuyên Bá chạy trôn sang Tê, Mục Tử cấp lương thực 
cho. Tuyên Bá nói: Lã biết tổ tiên mình có còng với nước nhiều, 
có ý giữ họ mình. Rồi sẽ gọi chú về, chú nghĩ sao? Đáp: Tồi 
mang được gọi về đã từ lâu Người Lỗ gọi về. Không báo cho 
anh biết. Mục Từ di ngay về Lô. Người đàn bà, khi trước Mục 
Tư nghỉ lại một tôi, tìm tới, biếu một con trí. Mục Từ hỏi, có 
con không. Đáp là có, đã lớn, năm, sáu tuổi. Mục Tử gọi xem 
mặt, thì thấy y như người trong mộng. Gọi tên Ngưu thì đứa 
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con dạ. Thè là Mục Tứ cho vào bọn tiểu gia thần, rồi sủng ải 
hơn hết, lớn lên cho dự việc gia chính. 

Công Tôn Minh khi ở Tê có biết Thúc Tòn (Mục Tử). Vì Thúc 
Tôn khi về Lô không cho đón vợ là Quốc Khương. Công Tôn Minh 
lấy luôn làm vợ mình. Thúc Tôn giận lắm, cho nên chỉ khi hai 
con đã lớn tuôi, mới cho đón về Lỗ. - Thúc Tôn đi săn ở đất 
Khưu Du bị bệnh. Tên Ngưu muôn gây loạn trong nhà để làm 
chủ, bát ép Mạnh Bính làm một mình ước, Mạnh Bính không 
chu. Thúc Tân sai đúc cho Mạnh một cái chuông và bao Mạnh: 
Con chưa quen giao thiệp, nay nhân địp hoàn thành cái chuông 
này, mời các quan tới dự tiệc. Khi sửa soạn đủ rồi, Mạnh sai 
Ngưu hỏi bố ngày thết tiệc. Ngưu vào tư thất bố, nhưng không 
nỏi đến tiệc. Khi ra, bịa đặt một ngày nào đấy, y như là Mục 
Từ đã quyết định. Khi quan khách tới cả. Mục Tử nghe tiếng 
chuông, Ngưu nói: Mạnh cố một người khách mà người vợ của 
ngài ở Tẻ sai đến. (Y muốn nói là Công Tôn Minh, nói bịa đặt). 
Thúc Tôn giận lắm, muốn đi ra bắt được. Ngưu cản ngăn. Khi 
tiệc xong, khách ra về hết, mới sai bất Mạnh và giết ở ngoài 
Phủ. Rồi Ngưu ép Trong Nhâm ký kết với Ngưu, Nhâm không 
chịu. 


Một hôm, Trọng Nhâm cùng với Lai thư, viên Công Ngự (công 
ngự, chức người đánh xe cho vua), đi chơi lang thang trong vườn 
ở Cung. Vua ban cho cái vòng. Trọng Nhâm sai Ngưu trình với 
bô. Ngưu vào nhưng không trình. Khi ra, bảo là bố cho cứ đeo. 
Rải sau Ngưu hoi Thúc Tôn: sao ngài lại đem Trọng vào yết kiến 
vua. Thúc Tồn hói, sao lại hỏi thê. Đáp: Nếu không cho yết kiến 
thì chắc Trọng tự yết kiến. Vua đã cho chiếc vòng, Trọng đã 
đeo vòng. Thế là Thúc Tồn đuổi Trọng. Trọng chạy sang TẺ. 


Thúc Tôn ôm nặng. Cho gọi Trọng Ngưu vào. Nhưng không 
gọi Đô Tiết giữ chức Tả trong họ Thúc Tôn, vào thăm. Thúc 
Tôn bảo là bị đói khát, và giao cho một ngọn giáo (Để giết Ngưu). 
Đỗ Tiết nói: nếu ngài đòi Ngưu phải đưa tới, có cần gì phải trừ 
đi. Ngưu bảo quân hấu: Chủ nhân bệnh nặng, khòng muốn thấy 
ai. Vậy cứ đặt cơm nước phòng bên rỗi lui ra. Ngưu không đưa 
cơm nước, nhưng cùng gia làm cho hết đi, hết cơm, hết nước, 


300 


rồi mới cho cất. dọn. Đến tháng 12, ngày Quí Sửu, Thúc Tôn không 
được ăn uống gì, đến ngày Át Mão chết. Ngưu cho một người 
con vợ bé là Chiêu Tử kế nghiệp, rồi Ngưu giúp việc. 

Vua Lỗ giao cho Đã Tiết sửa soạn tống táng. Ngưu hối 
lộ cho Thúc Tôn Chiêu Tứ (chủ mới) và Nam Di (chức Tể của 
họ Quí Tôn) để hai người cố làm cho họ Quí Tôn ghét Đỗ 
Tiết và đuối đi. 

Đỗ Tiết muốn đem chiếc xe Thiên Tứ cho, để dự vào việc 
tống táng, và làm đủ nghi lễ táng vị khanh. Nam Di nói với 
Quí Tôn: Thúc Tôn chưa bao giờ ổi xe ấy, sao lại dùng vào 
việc táng. Va lại đến vị Khanh cũng không có xe ấy, dưới 
chức Khanh không nên sang trọng hơn. Quý Tôn cho là phải 
và bảo Đỗ Tiết đừng dùng xe Lộ (của Thiên Tử cho). Đỗ Tiết 
không cho là phải, có nói: Chủ nhân được lệnh đi lễ sính tại 
triêu Thiên Tứ. Thiên Tử xét đến công của họ Thúc Tôn, có 
ban xe Lộ. Khi về Lỗ, chú nhân đưa nộp vua lỗ tất cả đả 
vật được ban. Vua Lỗ không đám trái mệnh Thiên Tứ, trả 
lại hết cho Thúc Tên và sai ghi trong công văn ba Phú. Ngài 
(Quí Tôn) khi đó làm Tư Đề, chắc ngài cho ghịí chức tước được 
ban. Chu nhàn tôi khi đó giữ chức Tư mã, chắc có sai Nha 
Công Chính ghi các thứ phẩm phục Thiên Tử ban cho. Mạnh 
Tôn giữ chức Tư Không có ghi các công trạng họ Thúc Tôn. 
Nay Thúc Tôn mất, không dùng xe đó, phẩm phục đó, là trái 
lệnh vua. Đồ vật ban phát, đã được ghi cả, không dùng, tức 
không coi ba Phủ ra gì nữa. Chủ tôi khi sống không dám dùng, 
đến khi chết cũng lại không được dùng, thế thì đồ ấy cho để 
làm gì. Thế là Đã Tiết cứ dùng xe và phẩm phục vào việc 
tang, 

Quí Tôn định bỏ đạo Trung Quân, Ngưu nịnh thêm vào: 
Trước, chủ nhân tôi đã muốn bö lắm (để yêu thế vua, mà mạnh 
thế họi. 


Năm Giáp Ty. - Cảnh Vương năm thứ 8. 


. SÖ] 


h # 
NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 5 


Tấn Bình, năm thứ 21. TẾ Cảnh, năm thứ 11. Vệ Tương, 
năm thư 7. Sái Linh, năm thứ 6. Trịnh Giản, năm thứ 29. Tào 
Vũ, năm thứ 18. Trần AI, năm thứ 32. Ký Văn, năm thứ 13. 
Tông Bình, năm thử 39. Tân Cảnh, năm thứ 40. Sở Linh, năm 
thứ 4. Ngô Di Muội, năm thứ 7. 


# +1 1E HH am ẽ 
XUÂN VƯƠNG. CHÍNH. NGUYỆT, XẢ TRƯNG QUÂN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, BỎ ĐẠO TRUNG QUÂN 


Tả Thị - Năm thứ 5. Mùa xuân. Vương tháng giêng, bỏ đạo 
trung quân. Công thất vì thê, sinh vếu, kém. Việc hửy bỏ được 
đình đoạt ở họ Thị Thị, mà thí hành ở họ Tang Thị. Trước kia, 
khi đặt ra Trung quân, các chủ ba họ đều mỗi vị có một quân 
(mà vua Lỗ thì không có gì). Quí Tồn lấy thuế để nuôi quân 
mình. Thúc Tôn nuôi Trung quân, mà cho bọn dưới trong họ mình 
sung vào cánh quân ây. Mạnh Tôn thì cho đến một nửa hạng 
tử đệ trong họ vào quân mình. Khi Trung quân bãi bỏ, thì lợi 
tức chia làm bốn phân, hai phần về họ Quí Tôn, còn hai phần 
thì về họ Thúc, họ Mạnh. Cả ba vị lấy thuế trong nước, và chỉ 
nộp cho vua Lỗ một sðố tặng biếu. Lại còn bảo vị Tế Đỗ Tiết 
đến bên cữu trình với Thúc Tôn một bản viết có kể lễ rằng theo 
ý muôn của Thúc Tôn nay Trung quần đã bãi bỏ, xin trình báo. 
Đỗ Tiết nói: Chính là phu tử không muốn hủy, cho nên đã ký 
một minh ước ở gần cửa cung Hị Công, và đã lập lễ thể ở đường 
Ngũ Phú. Đỗ Tiết cảm bản ghị chép ném xuống đất, dẫn đầu 
gia thần nhà Thúc Tôn tới khóc bền áo quan. 

Thúc Trọng Tử, (à Trọng Nhâm, con Thúc Tôn Báo ở Tễ 
về) bảo Quí Tôn rằng: Một lời dặn của cha tôi là, chết còn ít 
tuổi thì áo quan ch ải ra cửa tây, Quí Tôn sai Đỗ Tiết. Đã nói: 
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Áo quan vị Khanh đi ra cửa chính, cửa nam, là tục lệ nước Lỗ, 
Thưa ngài, ngài giữ quôc chính, lễ chưa đổi, sao việc này, chúng 
tôi lại đổi, chúng tôi sẽ có tội, không dám làm. Chôn cất. xong, 
Đồ Tiết bỏ ởi. 

Trọng Nhâm từ Tế tới, Quí Tôn muốn lập làm chủ họ Thúc 
Tôn, Nam Di bảo Quí Tân: Thúc Tôn càng mạnh, thì Quí "Tôn 
càng yếu. Xin ngài mặc cho muôn hỏng, muốn loạn, đừng nèn 
biết đến. Nam Di xui giụe đân Lỗ giúp Ngưu đề đánh Trọng Nhâm 
trong sân trước kho. Viên gia thâm bắn một phát trúng mắt 
chết. Tên Ngưu lấy 30 ấp phía đông (của họ Thúc Tồn) thưởng 
cha Nam Di. 

Chiêu Tử mà Ngưu đã đặt lân trưởng tộc họ Thúc Tôn, họp 
các gia thân lại, bảo rằng: Ngưu đã làm hại họ Thúc Tôn nhiều, 
đã quây rối trật tự, giết con đích, lập con thứ (chính mình), lại 
đem gia tài họ Thúc Tôn phi phạm để mong được xá tội, cần 
xử tử ngay. Ngưu sợ chạy trốn đi sang Tẻ. Các con Mạnh Bính 
và Trọng Nhâm giết được Ngưu ngay ở biên giới giữa Tế Lồ, 
cắt đầu quăng vào chòm cây táo đại ở đât Ninh Phong. 

Không Tứ nói: Thúc Tôn Chiêu Tử không cho là việc phải 
ơn. Ït người được tính tình ấy. Sử gia Chu Nhiệm có nói: Làm 
chính trị thì không phạt oán riêng, không thưởng ơn riêng. Trong 
Kính Thị có câu: Có đức cao thì đân tứ phương quay lại cả, 

Khi xưa, lúc Thúc Tòn Báo mới sinh, (Thúc Tôn Báo là Mục 
Tư), cha là Trang Thúc bói dịch, được quẻ Khiêm trong quê Minh 
DỊ, đưa cho Thái Bốc sở Khưu, Sở Khưu đoán: Đứa bé này sau 
bỏ nước Lỗ, nhưng rồi lại trở về cúng giỗ ông. Sẽ có một gian 
nhán tên là Ngưu. Vì tên Ngưu đó, con ông sẽ chết đói. - Minh 
Di chỉ mặt trời. Con số là mười. Ngày thì chia làm 10 độ, môi 
vị là một độ từ vị vua trở xuống. VỊ thứ hai là vị Càng. Vị thứ 
ba là Khanh. Mặt trời đúng ngọ, buối trưa là vua, mặt trời vào 
buổi ăn là vị Công. Mặt trời mới mọc là vị Khanh. Quẻ Khiêm 
sinh tự Minh Dì, chỉ mặt trời rnới mọc, nhưng chưa chói, chữ 
là Đán, vị trí Khanh, cúng giỗ tiên tô, Khiêm vốn tự mặt trời, 
minh di, cũng chỉ chịm bay. Ví sáng mà chưa chói, cho nên chỉm 
mà còn dủ cánh, là tiêu biểu cách hoạt động, chỉ người quân tử 
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ra đi. Mật trời mới mọc Đán, chỉ ngôi thứ ba, cho nên ba ngày 
không ăn. 

Quẻ L¡ï là tượng Hỏa, phản dưới Minh Dị, Quả Cấn, tượng 
núi, phản dưới quẻ Khiêm, Lửa đốt núi, Núi thành trơ trọi. Tính 
về loài người, thì cân là lời nói. Lời nói là bậy là lời gièềm. Con 
ngài mở môm nói ra là tự lời giềm. Quê mà có hai L¡ hợp là 
tượng giống bò. Thời loạn, lời giềm được nghe. Lửa đốt núi, vậy 
lửa đó là bò, tức như tên là Nga. 

Khiêm có nghĩa là thiếu, là không đủ. Chim chưa giương cánh, 
lại đũ cánh, không lên được cao, bóng không rộng. Cho nên con 
ông, vẫn sau ông, chức không bằng ông, ông là Khanh, thì con 
chỉ là đại phu, chưa được đến ngôi thứ ba. 

(Sân kho Đại Khố, ở trong thành nước Lỗ, có gò Đại Đình 
thị phía trên dùng làm kho. - Theo Không Sớ, vua Viêm Đế 
goi là Thân Nông, một tền nữa là Đại Đình Thị. - Ninh Phong 
là đất nước Tề). 

Công Thị - Sao bỏ đạo quân. Là phục cố. Thế thì sao không 
đặt Tam Khanh. Tam cũng có Trung. Ngũ cũng có Trung, 

Côc Thị - Quý ở việc phục hồi một việc chính đáng. 

Uông Khác Khoan - Thời Tương Công, năm thứ 29. Lễ thết 
tiệc sứ nước Tấn là Phạm IHiiến “Tư, không chọn được số đại thần 
hồi tiếp cho đủ ba vị, như thế là đã thiếu người rồi Nay Quí 
Tôn lại bài bỏ Trung quân: lợi tức thu hoạch riêng nuôi Trung 
quân nay chia làm bốn, hai phản thuộc vẻ Quí Tôn, như thế 
không phải để làm yếu riềng thế nhà vua, mà cũng là nhân 
chức vị họ Thúc Tôn, họ Quí Tôn chưa định, cố làm yếu hai nhà 
Thúc Trong, để Quí Tôn mình được mạnh. Khi chép bãi bỏ đạo 
Trung quân, không nói cớ, đến năm thứ 10, đánh nước Cử, thì 
lại chép cả ba vị Khanh cứ so sánh các việc đó, thì tội rõ ngay. 
- Công Dương mà cho là phục cố, Cốc Lương mà cho phục chính, 
đều là bàn sai. Giá như nói rằng: Từ đó không lập chức Tam 
Khanh nữa, không đặt tam quân nữa, thì Quí Tôn, Ÿ Như, Cung, 
Trọng Tôn, Quắc, cảm quân đánh nước Cứ, và Ai Công năm thứ 
2, Quí Tôn, Tư, Thúc Tôn, Châu Cừu, Trọng Tôn, Hà Ky, cảm 
quân đánh nước Châu, sao lại có ba vị Khanh cùng cẩm quân, 
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mà ba đạo quân cùng đi. Tuân Duyệt nói: Theo nghĩa Xuân “Thu, 
bỏ Trung quân thì khen, là cứ bị theo Công Thị, Cốc Thị mà 
chưa xét được. 


⁄Z W E  x œ H 
SỞ SÁT KỲ ĐẠI PHU KHUẤT THÂN 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ KHUẤT THÂN 


Tả Thị - Vua Sở cho là Khuất Thân nhị tâm với nước Ngô, 
mới giết dị, lấy Khuât Sinh (eon Khuất Kiên) làm chức Mạc Ngao 
(chức Khanh) rồi cho cùng đi với vị Lệnh Doãn Tử Đăng sang 
Tân hỏi vợ. Hai vị sứ đường đi qua nước Trịnh. Trịnh Bao đón 
tiếp Tư Đăng tại ấp Phiếm, và thết Khuất Bình bữa tiệc nữa 
tại đàt Thỏ Thị. Vua Tân đưa con gái tới đất Hình Khưu. Vua 
Trịnh có Tử Sản theo, hội với vua Tân tại Hình Khưu. 


Phiêm, Thỏ, đất nước Trịnh. 


⁄4 1uư 8 
CÔNG NHƯ TẤN 
VUA LỖ SANG NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Vua Lỗ sang nước Tấn. Từ bữa tiệc ở đất Giao, 
gần quốc đô Tấn, cho đến lễ trao các tặng vật trước khi ra về, 
vua Lỗ không có một cử chỉ, ngồn ngữ nào sai lễ. Vua Tấn có 
hỏi quan là Nhữ Thúc Tê rằng: Lễ Hảu có phải là sành về lễ 
không. Đáp: Thưa, thế nào là sành. Vua nói, sao lại không sành. 
Từ bữa tiệc ở ngoài Giao cho đến khi nhận đồ tặng phẩm, không 
có điểu gì thất lễ cả. Thế là biết lễ lắm, Nhữ Thúc Tẻ nói: thế 
là giữ đúng lễ nghi thôi. Chưa đủ gọi là lễ. Lễ là những điều 
cần để giữ nước, để ban hành mệnh lệnh, không mất dàn. Nay 
xét ở Lỗ, chính quyển, ở trong tay ba nhà, nhà vua không thể 
lấy lại được chính quyền đó. Có Tử Gia Ky (ý Bá) thì không 
biết dùng. Cố câu hội minh với các nước lớn, mà lại lăng ngược 
các nước nhỏ (CU, Vận), lợi dụng bước khó khăn của người, mà 
thiếu sót của mình thì không biết. Thuế lấy của dân bốn phần, 
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thì đân cũng như vua, được ba nhà cho bao nhiêu hay bấy nhiêu. 
Hội đồng thì vua không làm chủ, quyết định không đến vua. Làm 
chủ một nước, mà khi nạn tới bản thân, không làm sao tự cứu 
được, và cứu dân được. Đáng lý ra, gốc ngọn của lễ, là ở đó, là 
dùng vào đó. Vua nay chỉ chăm chút giữ chi tiết lễ nghĩ. Thế 
thì sao gọi là sành về lễ. 

Người quần tứ bàn, lần này Thúc Hầu tỏ ra là hiểu biết lễ. 

Phụ lục Tả Truyện - Hàn Tuyên Tử nước Tấn đưa dân 
sang Sở, có Thúc Hướng đi theo (qua đất nước Trịnh). Tử Bì và 
Tử Đại Thúc nước Trịnh tới đón tiếp ở đất Sách Thị. Đại thúc 
bảo Thúc Hướng rằng, vua Sở rất ngang, xin ông cấn thận. Thúc 
Hướng nói: “Rất ngang, thì hại cho mình nhiều lắm, còn đầu 
mà hại người được. Chúng tôi có lễ vật biếu. Chúng tôi cẩn thận, 
nghiêm nghị, giữ đúng lời hứa hẹn. Cử chỉ theo đúng lễ, kính 
việc từ khi mới làm để cho được xong việc, giá có làm lại công 
việc cũng lại cứ được như thế. Chúng tôi nghe theo mà không 
mất thể diện, kính cần mà vẫn uy nghiêm, lời nói thì đúng với 
lời Thánh nhân dạy, việc làm thì đúng phép tắc xưa, cứ theo 
ý muốn của các tiên vương và ước lượng theo địa vị hai nước 
Tấn, Sở. Cứ như thế, thì dù có ngang mấy, cũng không làm gì 
chúng tôi”. 

Khi sứ bộ tới sở, vua Sở cho họp triểu đình, bàn với các đại 
phu rằng: “Tấn là nước thù địch với ta. Ta mà đắc chí với Tấn, 
thì ta không còn ngại ai nữa. Nay Tấn cho sang ta, một Thượng 
Khanh cùng một Thượng Đại Phu. Nếu ta chặt chàn Hàn Khởi 
(Hàn Tuyên Tử) cho làm chức gác cửa, mà thiến Dương Thiệt 
Hật (Thúc Hướng) cho làm Hoạn quan, thê là đủ làm nhục nước 
Tấn, thế là ta đắc chí Có nên không”. Các đại phu im cả. Vỉ 
Khởi Cương nói: Nân. Nếu ta đã sửa soạn kỹ, thì sao ta lại không 
làm. Muốn làm nhục một thất phu, cũng không thế không sửa 
soan, huống hỗ làm nhục một nước. Thê cho nên Thánh nhàn 
chú trọng về hành lễ, chứ không chú trọng về làm nhục người. 
Khi một chư hầu đến chầu vua thì chư hầu hay đại diện tay cầm 
bài ngọc. Chư hầu tường thuật cho vua về chức vụ mình. Vua 
xem xét công việc làm. Có ghê cho chư hầu, nhưng không ai tựa 
lưng. Có cốc đây rượu, nhưng không ai uống. Đến bữa yến tiệc, 
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thì vua ban các thức ăn thân thiện. Cơm nhiều gấp bội bữa thường. 
Khi chư hầu tới, đến cõi Giao, gần kinh thành, có bữa tiệc đón 
tiếp. Khi chư hầu ra vẻ, thì có tặng vật. Đó là lễ phải đến mức 
độ ấy. Vì các nước suy, cho nên tục lễ ấy quên dần. Thế là họa 
sinh, loạn sinh. 

Sau việc Thành Bộc, Tấn thôi không sửa soạn, phòng bị, cho 
nên bị thua ở đất Bí, sau việc Bí. Sở khòng phòng bị Tấn, cho 
nên bị thua ở đất Yên. Từ Yến đến nay, Tấn vẫn cứ phòng bị, 
mà lại lấy lễ thêm vào, lại còn giữ hòa mục giữa vua tôi Vì 
thế Sở chưa báo thù được Yến. Lại cố lấy hôn nhân đồng minh 
với Tấn. Ngày nay, Sở đã được đồng minh với Tấn rồi, lại muốn 
làm nhục Tấn để Tấn sinh thù, để Tấn muốn báo: Thế còn phòng 
bị thì có những gì. Đã ai đo đắn sự quan trọng này. Nếu Sở 
có đủ người đương đâu, thì làm nhục Tân cũng là nên. Nếu chưa 
có người, thì xin nhà vua nghĩ kỹ. Tấn mà thờ nhà vua, cứ như 
tôi thấy, là đủ rồi. Ngài muốn cho các chư hầu tới nghe lệnh 
thì các chư hầu đã tới nhiều. Ngày câu hồn mà Tấn phải tiến 
con gái. Vua Tấn thân hành đưa con. Một Thượng Khanh, một 
Thượng Đại phu đưa dầu tới. Thế mà ngài còn muồn làm nhục 
Tấn. Chắc ngài đã sửa sang phòng bị chống đối đẩy đủ. Nếu 
không thì làm thế nào. Ở Tấn, dưới Hàn Kỳ, có Triệu Thành, 
Trung Hàng Ngô, Ngụy Thư, Phạm Ưởng, Tri Doanh, Dưới Dương 
Thiệt Hồ, (Thúc Hướng) có Kỳ Ngọ, Trương Địch, Tịch Đàm, Nhữ 
Tẻ, Lương Bính, Trương Cốt, Phu Lịch. Miếu Phân Hoàng. Tât 
cả đều là lương thần. Hàn Tương (con Hàn Vô Ky, và cháu Hàn 
Khởi) là đại phu một ngành họ vua, Hàn Tu được vua Tấn dùng 
đi sư các nước. Cơ Tương và Hình Đái, Thúc Cảm, Thúc Tiêu 
và Tử Vũ (ba con của Hàn Khởi) toàn là đại phu các dòng họ 
đại gia. Họ Hàn thu lợi ở bảy ấp, đều to bằng huyện cả. Họ 
Dương Thiệt có bốn chí, toàn nhà thế lực. Nấu người Tân mất 
Hàn Khởi, Dương Hật (Thúc Hướng) thì năm khanh cùng tám 
đại phu kể ra đây sẽ giúp Hàn Tu (họ Hàn) và Dương Thạch 
(con Thúc Hướng). Có 10 họ, có 9 âp đất hành huyện, thì họ 
có thế đủ được 900 cỗ chiến xa. Còn 40 ấp nữa ở Tấn có thể 
có đủ được bốn nghìn chiến xa về việc phòng thú. Nếu ta làm 
khích thích họ, làm chỉ họ có chí báo thù, báo nhục, thì Bá Hoa 
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(anh Thúc Hướng) sẽ có mưu kê, Trung Hàng Bá và Nguy Thư 
sẽ cảm quân, không thể lại không thắng trận được. Sau khi đã 
cầu thân, đã kết hôn, nhà vua lại trái hết lề nghị để cho chóng 
có giặc, mà trong nước thì chưa sửa soạn phòng bị, thế là nhà 
vua sua các quan cho giặc bắt để thỏa một chút thị đục. Nếu 
đã nghĩ cả cho kỹ rồi, thì nhà vua cứ làm cũng được. 

Vua Sở nói: Đó là lỗi nhảm của tôi, thôi các đại phu đừng 
lo. Thế rồi tiếp đón Hàn Tử trịnh trọng. Muôn trêu Thúc Hướng, 
hỏi chuyện gì cùng đến cùng lý, muốn để Thúc Hướng đến không 
hiểu không đáp được, nhìmg không sao bắt bẻ được thành ra sau 
vua Sơ cũng lại tiếp đãi Thúc Hướng trịnh trọng. Hàn Khởi ra 
về. Giữa đường ở đất Ngữ nước Trịnh, vua Trịnh thân hành đón 
mừng. Hàn Khởi từ tạ không đám, yết kiên vì chưa báo trình 
công việc cho vua Tấn mình. Cử chỉ đó rất đúng lẽ. 

Hãn Hồ nước Trịnh sang Tẻ đón Vợ là con gái Tử Vĩ Án 
Tử tới thăm luôn. Trần Hoàn Tử hỏi duyên cớ. Án Tử nói: Hồ 
biết dùng người hiển năng, thế là đáng trị dân. 


ã ä #4 5ä l8 ⁄Ù ä 3 # 
HA. CỬ, MÂU DI, DĨ MÂU LÂU, 
CẬP PHÓNG, TƯ, LAI BÔN. 


MÙA HẠ, MÂU DI NƯỚC CỬ ĐEM MÂU LÂU 
VÀ CÁC ĐẤT PHÒNG, ĐẤT TƯ CHẠY TRỒÔN TỚI. 


Tả thị - Mâu Di không phải vị khanh mà được chép vì đất 
đem tới là quan trọng. 

Công thị - Mâu Di nước Cử là ai. Là đại phu. Cử không 
có đại phu. Đây sao chép. Chép và đất lãy được là quan trọng. 
Sao lại chép “và các đât Phòng, Tư, chạy trốn đến”. Là không 
lây ấp riêng liên Ìlụy đến ấp công. 

Cốc thị - Lấy tức là không có phép được lấy. Chạy trốn đến, 
không chép lúc đi ra khỏi nước ra sao. “Và các đất Phòng, Tư” 
là từ lớn nói kịp đến nhỏ. Cử không có đại phu, rà chép Mầu 
Di là vì đem đất tới Lễ. Vậy quan trọng là ở đất. 
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THU THẤT NGUYỆT. CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA THU, THÁNG BẢY, LỖ CÔNG TỪ NƯỚC TẤN TRỞ VỀ LỖ 


Tả thị - Người nước Cử kiện Lỗ và trình với Tấn (vì Lỗ 
đã nhận Mâu Di và đất). Vua Tấn định bắt giữ vua Lồ. Phạm 
Hiến Tử nói: Không nên. Bắt một vua chư hầu đang tới chầu, 
thế là dùng mưu gian mà bắt. Không, bắt lôi đàng hoàng bằng 
quàn đội, mà lại lừa bắt thế là hèn. Làm bá chủ mà phạm 
hai điều lỗi đó, rất không nên. Xin nhà vua cứ để cho vua 
Lỗ vẻ nước đã. Rồi sau, có dịp, ta đem quân sang. - Vua Tấn 
nghe ra, để cho vua Lỗ ra về. Mùa thu, tháng bảy, Lễ Công 
về đến nhà. 


ƒ E< iM H5 HH HD XL 8Ä Z 7T  ã 
MẬU THÌN, THÚC QUÂN SUẤT SƯ BẠI 
» ^ 
CỬ SƯ VU PHẨN TUYẾN 

NGÀY MẬU THÌN, THÚC CUNG CẦM QUÂN ĐÁNH BẠI _ 
QUÂN ĐỘI NƯỚC CỬ TẠI ĐÂT PHẤN TUYẾN (ĐẤT NƯỚC LÒ) 

Tả Thị - Người Cư tới đánh. Ngày Mậu Thìn, Thúc Cung 
đảnh bại quân đội Cử ở đất Phấn Tuyển. Quân đội Cử chưa đàn 
trận xong. 

Công Thị - Phấn Tuyên là gì? Là suối thẳng, suối mạnh. 

Cốc Thị - Người địch gọi là Phấn Tuyền, văn theo Trung 
Quốc, tên theo chủ. 

Lưu Sưởng - Công Dương cho Phấn Tuyển là suối thẳng, 
là suôi mạnh. Không phải thế đầu. Ở đất ấy có suối tên ấy. 
Chứ đầu có phải vì có chiến trận, mà suôi mới thành mạnh. 
Khi chiến lại gặp suôi mạnh, đất ấy thành chiến địa, rồi sau 
chép tên đất chiến địa ghi việc chiến. Chứ đâu phải vì chiến 
mới thành Phân, mạnh. 
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Zz#í *# 
TẢN BẢÁ TỐT 
VUA TẤN MẤT 


Công Thị - Sao không chép tên. Tần là nước Di Dịch. Đâv 
là dấu tên con đích. Tên là gì. Con đích là con chính. 

Trạm Nhược Thủy - Có cáo phó, Kinh sử mới chéy Cáo 
phó sơ lược thì không có tên, sử sách theo cáo phó eF , không 
có tên, chả có gì là quan hệ. Công đương mà bàn ¡ä dâu tên 
con đích, bàn thế là sai, 


®%& # 7 #£BEãt SH 7# # 
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ĐÔNG, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẦN HẦU, HỨA NAM, ĐỐN 
TỬ, THẤM TỪ, TỪ NHÂN. VIỆT NHÂN PHẠT NGÔ 


MÙA ĐÔNG, SỞ TỬ, SÁI HẦU, TRẤN HẦU, HỨA NAM, ĐỐN 
TỬ, THẤM TỬ, NGƯỜI TỪ, NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NƯỚC NGÔ 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, Sở Từ lấy các chư hầu và 
nước Đông Di, đi đánh Ngô để báo thù trận Cức, trận Lịch, và 
Ma, Vị Xa nước Sở lấy quân đội Phiển Dương hội với vua Sở 
tại đất Hạ Nhuệ. Đại phu Việt là Thường Thọ Qua cảm quân 
Việt theo vua Sở ở đất Tóa. Được tín, nước Ngồ đem quân ra, 
Vỉ Khải Cương ứng chiến. Nhưng vì quá hấp tấp, thành ra bị 
Ngô đánh cho thua ở Thước Ngạn. Vua Sở vội tới La Nhuệ. 

Vua Ngô sai em là Quệ Do tới khao quàn Sở, Tướng Sở bắt 
lấy, định làm lễ bôi trống (lấy máu bồi trống trận). Vua sở cho 
hỏi: Khi người định tới, có bói cát hung không. Đáp: Được quẻ 
cát. Vua tôi thấy nói vua Sở, muốn duyệt binh ở trên đất nước 
tôi, có cho bói rùa và bảo rùa rằng: Ta cho sứ tới khao quân 
sở, nếu người cho là phải, sứ sẽ sang quân đội Sở, coi vua Sở 
giận đến mức nào để về tùy cơ, sửa soạn phòng bị. Được như 
thế là hay lắm. Rùa cho biết điểm tốt, chúng ta sẽ được rõ vua 
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Sở giận đến mức nào. Nêu vua Sở mà lại tiếp sứ vui vẻ, thì 
nước Ngô tồi yên trí, quên cả mình có nạn sắp chết, mà không 
biết chết lúc nào. Nhưng đây thì vua Sở lại giận dữ như sấm 
sét, bất giam thần, sẽ lây thần làm lễ bôi trống. Thế là Ngồ 
biết để mà định liệu. Thê là quẻ bói tốt thật. Dù rằng nước tồi 
nhỏ, nhưng đã biết thì cũng sửa soạn kịp để chống đối. Biết bệnh, 
thì dễ biết chữa. Vả lại vua tôi sai bói, là có lợi cho cả nước 
Ngô, chứ không phải riêng lợi cho tôi. Máu tôi dùng bôi trống 
nhưng nước tôi được biết đã sẵn sàng chống chọi. Việc sứ của 
tôi thế là hay lắm. Không có việc quan trọng nào mà nước Ngô 
không coi bói trước. Có khi cát, có khi hung. Ái là người chỉ toàn 
hưng. Ai là người chỉ toàn cát. Việc thắng báo cho biết sau trận 
Thành Bộc tất có trận Bí. Việc đi sứ của tôi đây khích thích 
cho dân Ngồò chí báo thù. 

Thế là Quệ Do khỏi bị giết. 

Quân đội Sở qua sông ở vào khúc La Nhuệ. Xích, đại phu 
nước Thẩm, hợp với vua Sở đình lại ở Lai Sơn, Vỉ Xa, chỉ huy 
quân Phiên Dương, tiên phong vào Nam Hoài. Quân đội Sở theo 
sau, cùng đi tới Nhữ Thành. Quân đội Ngô không vào được. Vua 
Sở mới duyệt bình ở núi Chì Ky. Trong trận đó, Ngô sửa soạn 
kỹ, Sở không được gì, rồi quay về, đem Quệ Do về. Vua Sớ vốn 
sợ Ngô, bảo với Doãn Xạ nước Thẩm cứ đợi lệnh ở đất Sào, và 
bảo Vị Khải Cương đợi lệnh ở đất Vu Lâu. Thế là đúng lễ nghi. 

(Tóa, Thước Ngạn, Nam Hoài, Nhữ Thanh, đều là đất Sở. 
Chì Ky, tại Giang Nam). 

Phụ lục Tả Truyện - Hậu Tử nước Tân trở về Tần sau 
khi Cảnh Công mất. 

Xét - Việc đánh Ngô, Hỗ Truyện bàn là khen Sở, mà nâng 
nước Việt lên. Sao Hồ không nhớ Sở Kiển, tội rất lớn, phép vua 
không tha được mà ÿ mạnh sính, hung, họp chư hấu để mong 
báo thù, còn có gì là hay mà khen. Việt thì theo Sở để phạt 
Ngồ, cam tâm đi theo hầu giặc thoán nghịch, Thánh nhân nâng 
làm gì. Thuyết của Hồ thế là không thông. 

Năm Ất Sửu - Cảnh Vương, năm thứ 9. 
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2N TỆ 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 


Tấn Bình, năm thứ 21. Tế Cảnh, năm thứ 12 Vệ Tương, 
năm thứ 8. Sái Linh, năm thứ 7. Trịnh Giản, năm thứ 30. Tào 
Vũ, năm thứ 19. Trần Ai, năm thứ 33. Ký Văn, năm thứ 14. 
Tống Bình, năm thứ 40. Trần Ai công, năm đầu. Sở Linh, năm 
thứ 5. Ngô Di Muội, năm thứ 8. 


# + IF H tin ⁄ 4x 
XUÂN VƯƠNG CHÍNH NGUYỆT. KỶ BÁ, ÍCH CÔ, TỐT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THẢNG GIÊNG, VUA KỶ LÀ ÍCH CÔ MẤT 


Tả Thị - Năm thứ 6, mùa xuân. Vương, tháng giêng, Kỷ Văn 
Công mất. Lỗ viếng theo nước đồng mình. Thế là đúng lễ, 


3 ã%  £ 
TÁNG TẤN CẢNH CÔNG 
LỄ CHÔN TẤN CẢNH CÔNG 


Tả Thị - Đại phu sang Tần, lễ chôn Cánh Công. Thế là 
đúng lẽ. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng ba, người Trịnh cho khắc vào 
đỉnh các hình luật, Thúc Hướng sai người đưa thư cho Tử Sản, 
trong thư nói: Trước kia, tâi coi ông là gương mẫu, nay tôi thôi 
rỏi. Xưa, tiên vương suy xét kỹ trước khi làm ra luật, không thấy 
làm ra luật tội và hình phạt nàng nhẹ, vì sợ gợi cho dân cái 
tình thần bàn tính về tội và cách trừng phạt tội. Nhưng vì không 
thể ngăn được hết các tội, tiên vương mới lấy công bình nghĩa 
lý làm rào ngăn, rồi tụ tập lại bằng thể thức cai trị, thi hành 
bằng lễ nghĩ, bằng cách xử sự có trung tín, tựu trung lấy đức nhân 
làm gốc. Tiên vương đặt ra bồng lộc cùng chức vị để khuyên dân 
nghe lời hay. Tiên vương định đoạt các hình pháp nghiềm trọng, 
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và làm cho dân sơ để đỡ phạm tội. Còn e chưa đủ, tiền vương 
phải dạy dân về đức Trung, khích dân để ý đến đức hành, đạy 
cho dân chăm chú làm phận sự. Tiền vương đã hòa nhã, trong 
khi đối với dân, đã kinh cần trong khi sai dân, đã cương quyết 
khi truyền lệnh, đã cứng rắn khi quyết đoán. - Rồi lại tìm cho 
dân những vị quan đú năng lực, vị tướng đủ mưu trí, vị chỉ huy 
có nhân, có tín, vị thầy hiền năng từ huệ. Có như thế, dân mới 
sai bảo được, mà không sinh họa loạn. Dân mà biết là có luật 
tính toán cân nhắc hình tội, thì chỉ có tâm sợ tội, chứ không 
kính nể chính quyền nữa. Đồng thời óc phán đoán nấy nở, rồi 
tìm xét lời văn trong luật, rồi rất sung sướng khi chác chắn là 
dù có làm bậy mà cố bàn cãi tránh được hình phạt. Thế thì chính 
quyền không còn được nữa. Vì chính nhà Hạ có loạn, thì hình 
luật vua Vũ mới xuất hiện. Vì chính nhà Thương có loạn, thì hình 
luật vua Thang mới xuất hiện. Vì chính nhà Chu có loạn, thì chín 
điều hình luật nhà Chu mới xuất hiện. Cả ba đạo hình luật ra 
đời chính là về gần cuối mỗi triều đại. Nay ngài giúp vua Trịnh, 
ngài đắp đê, khơi sông, ngài đặt ra nhiều pháp chế, để dân xôn 
xao, bàn tán. Ngài đặt phục hưng ba đạo hình luật của ba triều 
đại, rồi lại cho khăc vào đỉnh. Ngài mong giữ được an ninh cho 
đần, ngài có thấy khó mà có kêt quả ấy không. Trong Kinh thi 
có câu: “Tôi theo đõi đức độ của Văn Vương để yên vui đần bốn 
phương. Lại có câu: Cứ làm như Văn Vương, các nước đều giúp theo, 
Nếu cứ như thế thì ông còn làm ra luật mới làm gì. Sẽ chỉ là 
đầu mối bàn tán cho dân, mà rồi dân không nghĩ đến làm phận 
sự, chí nghì đến lời văn trong câu luật, bàn giải từng cái tơ, cái 
tóc. Thế là sinh ra rối loạn, các kiện tụng về hình sẽ nhiều hơn 
lên. Ông chết rồi, tôi e nước Trịnh cũng chết. Hi tôi đã nghe nói, 
một nước chư hầu mà sắp chết là sinh ra nhiều luật lắm. Ý ấy, 
nay nghiệm sẽ thấy đúng chăng”. 

Tư Sản trả lời, trong thư nói: “Y như ngài nói, Kiểu tôi 
bất tài, không nghì hay được cho hậu thế. Tôi chỉ biết cứu đời 
nay đã, Đã không theo mệnh ông được, thì dám đâu quên ơn, 
ơn đã việt thư cho tôi”. 


S1 Văn Bá nước Trịnh nói: “Khi sao hóa hiện, Trịnh sẽ thành 
hỏa chăng, Hỏa chưa hiện mà đã đóm lửa để khắc hình luật 
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vào đỉnh. Vậy đỉnh có luật là những để tài được đem ra tranh 
luận. Các việc xảy ra, sao hỏa sẽ là tượng hình. Mà xảy ra việc 
gì, nếu không phải là lửa.” 


8# Xã 1®8 
HẠ. QUÍ TỒN TÚC NHU TẤN 
MÙA HẠ, QUÍ TÔN TÚC SANG NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Mùa hạ, Quí Tôn sang nước Tân, để tạ ơn Tấn 
đã để cho Lễ lấy các đất nước Cử. Vua Tấn thết tiệc. Trong 
bữa tiệc, các thức ăn đều gấp bội. Vũ Tử (Túc) từ chối, nói 
với viên chức hành nhân: Nước nhỏ thờ nước lớn, miễn là 
khói bị tội, chứ không đám cầu ơn khác. Đối với tôi ba lần 
chúc rượu là dú. Thế mà đày, các thức ăn đã gấp bội số thường. 
Tôi phận hạ thần đâu đám nhận. Nhận chính là có tội. Hàn 
Tuyên Tư nói: Quả quân tôi muốn cho tiệc được vui. Đáp: Ngay 
như quả quân tôi cũng không dám nhận, huống chi kế hạ thần 
này chỉ là lại lệ nhà vua, đâu đám được hưởng biệt đãi thế. 
Cð xin triệt bố các thức ăn quá con số định. Xong rồi tiệc 
tiến hành cho đến lúc bãi. Người Tấn cho là Vũ Tử biết lễ, 
rồi thân tặng nhiều phẩm vật. 


TP TỦ M Zi 
TÁNG KỶ VĂN CÔNG 
LỄ CHÔN KỶ VĂN CÔNG 


XZ“ ®% àä Hm"m=~8 
TỐNG HOA HỢP TỊ XUẤT BÔN VỆ 
HƠOA HỢP TỊ NƯỚC TỐNG CHẠY TRỐN SANG NƯỚC VỆ 
Tả Thị - Hoạn quan nước Tống tên là Liễu được vua Tống 
tin yêu. Thái Tử Tá thì ghét. Hoa Hợp TỊ nói: Ta giết Liễu đi. 
Liễu được tin mới đào một cái hố, chôn một con vật sinh (dùng 
lễ sinh, cùng một khoán ước để làm cho người ta nghi là có một 
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âm mưu thể). Rồi Liễu nói với vua. Hợp TỊ đang sửa soạn cho 
người bị biệt xứ được về, đã có lễ thể ở phía bắc ngoài quách. 
Vua cho đi xét thì thấy là đúng. Rải vua đuổi Hoa Hợp TỊ chạy 
trốn sang nước Vệ. Vì thế, Hoa Hợi (em Hợi TỊ) muốn thay Hợp 
Tị giữ chức Hữu Sư. Cùng vào đăng với Hoạn quan Liễu, cùng thê 
và nói tôi đã biết việc này từ lâu (việc Hoa Hợp TỊ đem Hoa 
Thân về). Vua cho thay chức, Hợp TỊ. Hợi đến yết kiến Tả Sư 
Hướng Thú. Hướng Thú nói: Người như ông, nguy đến nơi. Ông 
mất cả thân thích họ hàng. Đối với người, ðng còn làm gì được. 
Trong Kinh Thị có câu: Người trong họ là thành quách, chớ có 
lũng thành quách. Hủy ải, thành cô độc, cô độc sợ thay. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng 6, ngày Bính Tuất, nước Trịnh 
cá hỏa tai. Công Tử Khí Tật nước Sở sang Tấn đáp lề Hàn tử. 
Đi qua nước Trình. Han Hổ, Công Tôn Kiểu, Du Cát, theo vua 
Trịnh đi đón mừng tại đất Tra. Công Tử từ, không dám vết kiến 
vua Trịnh. Cố mời, mới nhận, như yết kiến vua Sở mình, biếu 
vua Trịnh tám cật ngựa. Rãi yết kiến Tử Bì (Hãn Hổ, như đối 
với một vị thượng khanh, biếu sáu cật ngựa, yết kiến Tứ Sản, 
biếu bôn cật ngựa, yết kiến Tứ Thái Thúc, biếu bai cật ngựa. 
Cấm tùy tùng khi kiếm cỏ cho ngựa, kiếm củi đun bếp, không 
được vào ruộng lúa, không được chặt cây trồng, hoặc lấy tranh 
mái nhà, không được lấy thế lực uy hiếp ai. Hễ phạm vào các 
cấm lệnh đó, thì người có chức vụ bị giáng chức, người không 
có chức vụ bị phạt tội. Người tới ở, không ăn hiếp chủ nhà. Người 
chú nhà không bị hành hạ. Đi đi về về đều không theo thể thức 
đó. Ba vị Rhanh ở nước Trịnh biết chác rồi đây Khí Tật sẽ nối 
ngôi làm vua. 

Khi Hàn Tuyên Tứ đi sang Sở, người Sở không đi đón. Khi 
Công Tử Khi Tật tới nước Tấn, Tân Hầu định không cho đón, 
Thúc Hướng nói: Sở dở, mình hay, sao ta lại bất chước người 
làm dở. Trong Kinh Thị có câu: Người mà đạy thì dần nghe. 
Ta cứ làm theo ta, chứ đừng theo đở của người. Trong kinh Thư 
có câu: Thánh nhân đặt ra phép. 5ao ta không noi gương người 
hay, mà lại đi bắt chước người dở. Một cá nhân làm hay, dân 
còn lấy làm phép, huông hỗ một quốc trưởng. Tân Hầu khen phải, 
rồi cho đi đón. 
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Gia Huyền Ông - Y Lê là Liễu khi gièềm Thái Tử và Hữu 
Sư đều dùng cách chôn con sinh và thư khoán, trước sau cùng 
một mưu hiểm độc Hoa Hợi thì một loại với Liêu mà Hướng 
Thú thì một loại với Y Lâ. Chuyện thật giống nhau mà Bình 
Công không tỉnh ngộ. Ác thay, bọn hoạn quan muốn làm hại 
nước, tất có quan triều đình vào phe đảng, thì lời gièềm mới đắt. 
Việc Y, Liễu, Thú, Hợi, đời sau, thỉnh thoảng vẫn có. Thật nên 
lấy làm răn. 


#* 3% H 4X 7 
THU, CỬU NGUYỆT, ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG 9, TẾ ĐẢO VŨ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 9, tế đảo vũ, vì đại bạn. 


#® šã fR HỈÌ HñỦ fz 
SỞ VỈ BÌ SUẤT SƯ PHẠT NGÔ 
VvỈ BÌ NƯỚC SỞ CẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC NGÔ 
Tả Thị - Nghi Sở nước Từ sang Sở lễ sính. Sở bắt giữ lại. 
Nghi Sở trốn thoát về nước. Sở e Từ phản, sai Vi Tiết đánh 
Từ. Nước Ngồ cứu Từ. Tử Đăng, Sở Lệnh Doän cảm quân đánh 
Ngô. Họp quân tại đất Dự Chương (phía nam sông Hoài, Giang 
Bắc) và đóng quân tại Can Khê. Quân đội Ngô đánh được ở Phòng 
Chung (đất nước Ngô) và bắt sống được tướng Sở coi ngựa xe 
nhà vua là Khí Tật. Tử Đăng quy tội vào Vĩ Tiết, giết Vĩ Tiết. 


% #{ 5ö ll # 
ĐÔNG, THÚC CUNG NHƯ SỞ 
MÙA ĐÔNG. THÚC CUNG Ở LỖ SANG SỞ 


Tả Thị - Mùa đông, Thúc Cung sang Sở lễ sính và hỏi thầm 
việc thua trận. 


Cao Kháng - Tả Thị bảo là hỏi thăm về việc thua trận, 
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Ta Thị bàn không đúng. Sở là một giông cường bạo, thua trận 
thì kiêng, Lồ đâu dám thăm. Năm thứ tư, vua Lỗ không có mặt 
tại hội ở đất Thân. Sở càng mạnh. Vua Lỗ muôn sang chảu. 
Chưa có dịp. Nay cho Thúc Cung đi trước đê năm sau bản thân 
tới Sở. 


f  {X 1L #4 
TẾ HẦU PHẠT BẮC YÊN 
VUA TẾ ĐẢNH NƯỚC BẮC VÊN 


Tả Thị - Tháng 11, Tê Hầu sang Tấn, xin đánh Bắc Yên. 
Sĩ Ưởng, có Sĩ Cái làm phó ra đón vua Tề tận bờ sông Hoàng. 
Vua Tấn chấp thuận. Cho nên, tháng 12, Tế Hầu đánh Bác 
Yên, định giúp Yên Cảnh Công đã tránh ở Tế ba năm, nay 
về nước. Tế Án Tử nói: Cảnh Công không vào nước được đâu. 
Vên nay có vua, chưa màät lòng dân. Vua ta được hối lộ, được 
người nịnh. Phàm việc lớn mà thiếu đức tin, thì chưa thường 
có được việc. 

Gia Huyền Ông - Tê Hàu đánh Bắc Yên, định đam một 
vua cho làm vua Yên, Chép đủ tước (Hâầu) lại chép chữ phạt là 
đánh, nghĩa là đem quân ra có danh nghĩa. Không chép cái cớ 
phải đánh, thế là chê, Vì nghĩa mà đi. Nhận hối lộ mà trở lại, 
Thế thì khóng thành công được. Tê Canh là một vua hiển, mỗi 
khi định làm việc là bị bọn tiêu nhân trở ngại, vua thành do 
dự; không quyết đoán, cho đến khi già, đến nỗi nước không còn 
là nước nữa. 

Năm Bính Dân - Canh Vương, năm thứ l0. 


+ 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tân Hình, năm thứ 23. Tả Cảnh, năm thứ 13. Vệ Tương, 


năm thứ 9. Sái Linh, năm thứ 8. Trịnh Giản, năm thứ 51. Tào 
Vũ, năm thứ 20. Trần Ai, năm thứ 34. Kỷ Bình Công Ức Ly, 
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năm đâu. Tống Bình năm thứ 41. Tần Ai, năm thứ 2. Sở Linh, 
năm thứ 6. Ngô Di Muội, năm thứ 9. 


Z + ỨE H E # Y 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, KY TẾ BÌNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÙNG VỚI TẾ HÒA 


Tả Thị - Năm thứ 7, mùa xuân, Vương, tháng gièềng, cùng 
Tả hòa. Ý Tẻ đã muốn hòa. Ngày Quí TỊ, Tế Hảu đình quân 
tại Quắc (Đất nước Yên). Người Yên xin hòa, nói: Tệ ấp biết 
tội, dám đâu không nghe mệnh. Có đổ vật của tiên quân, xin 
đem tạ tội Công Tôn Tích nước Tẻ, nói: Nhận sự hàng phục 
của nước Yên xong thì ta nên lui về. Đợi hễ có chuyện thì ta 
lại động bình cũng được. 

Tháng hai, ngày Mậu Ngọ, thể ở Nhu Thượng (Nhu Thủy từ 
huyện Cao Đường chảy vào sông Dịch Thủy). Yên hiến vua Tế 
một người con gái dòng họ vua Yên để sung vào cung TẺ, và tặng 
một bình ngọc, một hộp ngọc, một đôi vòng. Vua Tệ chưa chiến 
thăng đã đem quân về. 

Phụ Lục Tả Truyện - Khi vua Sở còn là Lệnh Doãn, có 
tự làm một cây cờ giỗng cờ của vua, rồi dùng đi săn, Chức Hu 
Doãn (kém Lệnh Doän), tên là Và Vụ xé đi, nói: một nước hai 
vua, ai chịu được. Khi lên ngôi rồi, Vua Sở cho cung Chương Hoa, 
người dùng trong cung toàn là những hạng trốn tránh các nơi 
tới xin ở. Vô Vũ có chức gia thần giữ chức canh cửa, trốn vào 
cung đó. Vô Vũ tới bắt. Chức Hữu Tư không cho pháp và nói: 
Bắt người ở trong cúng vua là tội lớn. Rải Hữu Tư bắt Vô Vũ, 
đưa tới vua phân xử. Vua sắp uống rượu. Vô Vũ nói: “Thiên Tử 
chia biền giới chư hầu. Chư hầu nhận ở trong khoảng biên giới, 
đó là cổ chế. Trong biền giới một nước chư hảu, có tấc đất nào 
không phải là cúa vua chư hầu. Sống nhờ sản vật ở đó, có người 
dân nào không phải là thản của vua chư hầu. Cho nên kinh Thì 
nói: Dưới khoang trời, có nơi nào không phải đất của vua. Trong 
bốn bề có dân nào không phải tồi của vua. Ngày chia làm tuần 
mười. Mười chia làm mười bực. Là để cho dưới thờ trên, trên 
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thờ thần. Thiên Tử thì sai chư hấu, chư hầu sai đại phu. Đại 
phu sai SI. S¡ sai Tào, Tào sai Dư. Dư sai Lệ. Lệ sai Liêu. Liêu 
sai Bộc. Bộc sai Đài. Ngựa có người nuôi. Bò có người chăn. Mọi 
việc đẩy đủ. - Nay chức Hữu Tư bảo tôi rằng: Sao lại bắt một 
người trong cung vua. Thế thì muốn cho tôi bắt ở chỗ nào. Theo 
phép của vua Văn Vương, thì bọn gian phi trốn tránh bị lùng 
bắt bất cứ ở nơi nào. Vì thế Văn Vương mới làm chủ được thiên 
hạ. Vua Văn Vương nước Sở ta có làm ra một bộ Hình Luật gọi 
là Bộc Khu, trong có đoạn: Kẻ nào oa trữ đổ vật của một tèn 
gian phi thì có tội, thì cũng chịu hình phạt giống như gian phi. 
Vì có tỉnh thân ấy, cho nên vua Sở Văn Vương nới rộng đất đai 
đến khoảng sông Nhữ. Nấu như lại nghe viên Hữu Tư, thì không 
thể nào bất được một gian phi tại đào. Nếu ra không bắt được 
người nhà ta trốn tránh, thì rồi chúng sẽ trốn hết, đến đứa cùng 
nô cũng không còn ở lại. Thế thì liệu có hại cho việc cai trị không. 
Ngày xưa. Vũ Vương kể tội vua Trụ cho mọi chư hầu được rõ, 
có nói: Trụ là người chứa chấp gian phi trốn tránh trong khắp 
các nước. Cung điện như hang hố chứa đây rắn rết. Thế là các 
chư hầu theo đi đánh Trụ, không tiếc gì thân mệnh. Thưa nhà 
vua, ngài muốn cầu thân với các chư hầu, mà bắt đầu lấy vua 
Trụ làm phép thì có nên không. Tôi mà định bắt lại đẩy tớ 
tồi theo luật phép hai vua Văn, là vì ở đây có một tên trộm. 

Vua Sở (Linh Vương hiệu ý) Trả lời: Đấy, bắt lấy người nhà, 
rồi đi đi. Còn tên trộm thật thì đang được sủng ái. Chưa bắt 
được. Thế là Linh Vương tha cho Vô Vũ. 

Cốc Thị - Bình là gì? Là hòa. Cùng hòa, cùng đây có nghĩa 
là bất đúc đi phải cùng. Nói từ người ngoài rồi đến người trong 
là “ky” cùng. 

Lý Liêm - Theo Lễ Ký thì: “Nhung dung ky ky” là cái dáng 
mặt quyết đoán, nghị lực. Đời Tương Công, Tẻ nhiều lần đánh 
Lầ. Đời Cảnh Công mới lên ngôi, Khánh Phong tới sính ở Lỗ 
mà không thây có chép. Lồ đáp lễ, thế biết là Lã không vội 
vàng bám lấy Tẻ. Xét Tả thị có chú chữ “ky tế binh” cùng Tê 
hòa, Tổ cầu nước Yên, rồi cùng Yên hòa, ngoài ra không có' việc 
Bì lạ, cho nên thôi không nhắc đên Yên. Còn như Đỗ Thị, theo 
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thuyết Hứa Huệ Khanh, rồi dẫn lệ luật kinh ra, thì lời văn “cập 
Tả bình, cập Trịnh bình, cùng Tế bình, cùng Trịnh bình”, các 
lời văn đó là một loại. Mà sau đây kinh có chép: Thúc Tôn ly 
mình, Thúc Tôn dự hội thể, chính là cùng một loại với Thúe 
Hoàn ly minh. Và lại, văn Tả Thị, ở dưới nói rõ người nước Yên 
xin hòa, mà ở quãng trên thì lại cho là người Tế cầu hòa, văn 
pháp y như trải ngược nhau, cho nên Phục Kiền cũng lấy làm 
nghi. Nay nếu bỏ bốn chữ “Tế câu chị đã” thì chính là giải thích 
được việc Tế Lỗ hòa. Mà từ chữ Quí tị trở xuống, là gọn kế hết 
các việc Tế Yèn, được cả cho Tẻ, cho Yên. Vậy Tả Thị vốn không 
có nhầm. Nhằm là ở Hứa Huệ Khanh. 


= H Z* l1 # 
TAM NGUYỆT, CÔNG NHƯ SỞ 
THÁNG 3, LỖ CÔNG SANG NƯỚC SỞ 


Tả Thị - Vua Sở xây xong đài Chương Hoa, muốn mời các 
chư hầu đến vui chơi Viên Thái Tẻ Ví Khải Cương nói: thần 
có thể mời được vua Lô. Thế là Vi Khải Cương tới nước Lỗ mời 
Lỗ Hầu. Nói: Xưa tiên quân tôi là Thành Công có sai tiên đại 
phu nước Sở tôi là Anh Tế và bảo rằng không bao giờ quên tình 
giao hiếu giữa Lỗ và Sở, định sai Hành Phủ sang thăm nước 
Sở, thăm viếng xã tắc, lo an nĩnh cho dân. Anh TẢ được mệnh 
ở đất Thục, có cáo trình với thần linh đất nước. Từ thời ấy, tiên 
quân Sở tôi là Cung Vương, trông ngóng lên mặt bắc (Lỗ), ngày 
ngày, tháng tháng, đợi vua Lỗ, hoặc đại sứ Lỗ. Rồi bốn vua nối 
ngôi nhau, mà Sở vàn chưa có hân hạnh tiếp đón. Chỉ có Tương 
Công là có dự lễ tang Khang Vương Sở tôi. Khi đó, vua tôi đang 
trong cảnh bị đát, không còn nghĩ đến chuyện khác, không có 
thời gian săn sóc đến cả chính trị, huống chi còn biết nghĩ đên 
báo đáp ơn vua Lô. Ngày nay, nếu nhà vua đời ngọc chỉ, quá 
bước đến với quả quân tôi, thêm hay cho sự hưng thịnh nước 
tôi, lại hoàn tất được lời hứa trong việc tới đât Thục khi xưa, 
thì quả quân tôi rât cảm ơn nhà vua. Dám đâu mong có được 
con tin như việc quân ở Thục xưa. Vong linh các tiên quân tôi 
cũng được vui vẻ, chứ không riêng gì quả quân tôi. - Nêu ngài 
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không sang Sở, thì tôi cũng phải hỏi ngài bao giờ vua tôi có 
thể đem con tin và lễ vật tới nộp ở đất Thục, để được hoàn thành 
lời hứa của tiên quân với nước Sở (nghia là bao giờ Sở tôi đem 
quân tới đánh Lâ). 

Vua Lỗ sắp sang Sở thì năm mê thấy vua Lỗ Tương Công 
vì mình mà làm lễ thân đạo lộ. Tử Thận can: Xin nhà vua đừng 
đi. Tương Công xưa, sang Sở vì đã nằm mê thây Chu Công lễ 
thân đạo lộ. Nay chỉ có Tương Công. Vậy xin đừng đi. Tử Phục 
Huệ nói: Xim đi. Các vua ta chưa bao giờ đi tới Sở, cho nên Chủ 
Công mới lẽ để don đường cho Tương Công. Tương Công đã đi, 
nay lại dọn đường cho nhà vua, sao lại không đi. 

Tháng ba, Lỗ Công sang Sở. Trịnh Bá đón mừng ở đất Sư 
Chi Lương. Vị quan đi theo giúp việc vua Lỗ là Mạnh Hi Tử, 
không rành lễ nghị. Đến đất Giao, trước quan lại Sở ra đón, Mạnh 
Hi Tử cũng thiếu sót. 


MU #4 4® ñlỦ ? W BH 
THÚC TÔN XÁ NHƯ TẾ LỊ MINH 
THÚC TÔN XÁ SANG NƯỚC TẾ DỰ THÊ 


Tả Thị - Chữ lị như chữ vị nghĩa là dự việc đã định trước. 
Chép nước mình thì gọi là l, chép nước ngoài thì gọi là lai, lại. 


5S MH EFhEkð H 8x 
HẠ, TÚ NGUYỆT, GIÁP THÌN, 
SÓC NHẬT HỮU THỰC CHI 


MÙA HẠ, THẢNG TƯ, NGÀY GIÁP THÌN, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Giáp Thìn, mùng một. Có 
nhật. thực. Tấn bói Sĩ Văn Bá, nhật thực này ai bị ảnh hưởng. 
Sĩ Văn Bá đáp: Lễ và Vệ. Lỗ ít Vệ nhiều - Tại sao? Mặt trời 
từ Vệ đi sang Lô. cho nên Vệ có họa, Lỗ bị lây. Nặng là ở vua 
Vệ, rồi đến Thượng Khanh Lỗ. 
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Hỏi: Trong Kinh Thị có câu: Khi có nhật thực, thì họa ra 
sao, câu ấy có nghĩa gì? Đáp: Đó là ý nói, chính trị không được 
hay. Nước khi không có chính, người hay không được dùng, thì 
sinh ra nhiều tai họa, mà tai họa thì được báo bằng nhật thực, 
nguyệt thực. Vậy, chính không thể không cẩn thận. Chỉ có ba 
điểu cốt yếu. Một là chọn người dùng, hai là lợi cho dân, ba là 
theo đúng mùa. 


Phụ Lục Tả Truyện - Người Tấn (quan chức) bàn định vẻ 
rưộng đất xứ ly. Quí Tôn sẵn sàng muốn nhường cho ấp Thành. 
Tạ Tức, gia thân họ Mạnh Tôn, cai quản âp Thành, can Quí 
Tôn nói: Không nên. Người đời có nói, dù trí chỉ đủ dùng để 
giữ gầu múc nước, thì cũng biết không cho người lạ mượn cái 
gầu ấy. Câu nói ấy đúng. Chủ nhàn tôi, (Mạnh Tôn) đi theo vua 
sang Sở, tôi là gia thần, giữ ấp, nếu tôi đề mất ấp, thì ngay 
đến ngài cũng nghi lòng trung của tôi. Quí Tôn nói: Vua ta mà 
tới Sở, đôi với Tấn, là có lỗi rồi. Lại không nghe Tân, tội lại 
càng nặng hơn. Quân Tân tất là tới, ta lấy gì chông được. Chi 
bằng cho ấp Thành đi. Khi có dịp, ta lại lây lại ấp Thành của 
nước Ky. Tôi cho ngươi ấp Đào. Đến khi ấp Thành trở lại, ngoài 
chủ ngươi, còn ai dám nhận. Thế là Mạnh Tòn có hai âp. Lỗ 
không bị họa, mà Mạnh Tôn thì có lợi. Ngươi còn nghi ngại gì. 

Tạ Tức kêu là ấp Đào không có rừng núi. Quí Tôn mới lại 
cho núi Lai và núi Tạc. Tạ tức mới đến cai quản ấp Đào. Người 
Tấn đến nhận ấp Thành cho nước Kỹ. 

Vua Sở thêt tiệc vua Lỗ trên đài mới, gọi là đài Chương 
Hoa. Sai một viên quan râu ria đạo mạo, khác người Ngô, Sở, 
đề làm chủ việc lễ nghị yến tiệc. Tỏ tình thân thiện, vua 
Sở tặng vua Lỗ một cái cung gọi là cung Đại Khuất. Tặng 
xong, lại hối tiếc. Sở, VÌ Khải Cương biết thế, mới tới thăm 
vua Lô. Vua Lỗ nói chuyện cái củng, Khải Cương quỳ xuông, 
chúc mừng, Vua Lễ hỏi tại sao, Khải Cương nói: Cái cung ấy, 
các vua Tẻ, Tấn và Việt đều muốn có mà không được. Vua 
tôi biêu nhà vua. Xin nhà vua sửa soạn chống với ba vua đó, 
mà giữ Vì thế, tôi có lời chúc mừng. Vua Lỗ sợ họa chiến 
tranh, mới tra lại chiếc cung. 
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Tử Sản nước Trịnh tới lễ sính nước Tấn. Vua Tấn õm. Hàn 
Tuyên Tứ đón Tử Sản, rồi nói riêng rằng: Quả quân ốm đã ba 
tháng nay, cúng lễ thân linh đã đủ, bệnh cứ tăng, không giảm. 
Gần đây vua tôi mộng thấy con gấu vàng đi vào cung. Đó là 
thần gì. Tử Sản nói: Có minh quân như nhà vua, quyền chính 
thì có ngài, còn có thần nào ám ảnh được. Ngày xưa, khi vua 
Nghiên giất Cốn ở núi Vũ Sơn, Côn chết hóa làm con gâu vàng 
rồi ở hang Vũ. Trong tế Giao, triều nhà Hạ, Cốn vẫn được tòng 
hưởng, các triều Thương, Chu cũng thế, Tấn làm minh chủ, có 
lẽ chưa tế chăng. Hàn Tuyên Tử nghe lời cho tế như nhà Hạ 
tế Giao. Thế là bệnh vua Tân bớt dản. Tuyên Tử biếu Tử Sản 
hai đỉnh vuông, lấy của nước Cứ trước. 

Từ Sản thay mặt Phong Thị (Trịnh, Công Tôn Đoàn) xin 
trả về Tuyên Tử các đât Châu Điển và nói rằng: Khi xưa, vua 
Tấn xét Công Tôn Đoàn có tài trong chức vụ, mới cho Châu Điền. 
Không may, ít lâu sau Đoàn mất, chưa được hưởng mấy lộc vua 
ban cho, Người con khòng dám giữ đât ấy, mà cũng không dám 
nói lên vua. Vậy muôn riêng biếu ngài. Tuyên Tử từ chồi. Tử 
Sản lại nói: Tục ngữ có câu: Cha chặt cây làm củi. Con yêu không 
mang nổi. Con sợ không cai quản nổi ấp quí quốc đã cho người 
cha, mà dù rằng Thi có cai quản nổi khi còn cẩm quyển chính 
nước Trịnh, nhưng sau này, nêu có việc định lại giới hạn đất 
đai, thì nước Trịnh tôi sẽ có lỗi, mà họ Phong sẽ bị rấy rà. Thưa 
ngài, nếu ngài nhận ấp Châu Điển cho, thì nước Trịnh tôi sẽ 
không bị lội thôi gì, mà họ Phong lại càng thêm vững chắc. 
Vậy tôi xin ngài nhận cho. Tuyên Tử mới nhận và bảo trình 
lên vua. Vua chấp thuận. Tuy nhiên, vẫn không thích Châu Điển, 
Tuyên Tử mới đối cho Nhạc Đại Tâm, lấy ấp Nguyên. 

Dân Trịnh cùng nhau kinh sợ về việc Bá Hữu (Tương Công 
năm thứ 30). Hoảng hốt kêu Bá Hữu đã tới Thế là chạy, mà 
không biết chốn đi đâu. Năm, bộ hình luật được soạn, vào tháng 
hai, có người mê thấy Bá Hữu mặc áo giáp đi đường nói: Ngày 
Nhâm Tý, ta giết tên Đái, sang năm ngày Nhâm Dần ta giết 
tên Đoàn. Thê là đền ngày Nhâm Tý, Tứ Đái chết, người trong 
nước càng sợ. Rồi trong tháng ký hòa ước giữa Tế và Yên, Công 
Tòn Đoàn cũng chết Người trong nước lại càng khủng khiếp. 
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Tháng sau, Tử Sản lập Công tử Tiết làm đại phu cho nối dõi 
bố là Tử Khổng (Tử Khổng bị giết, năm thứ 19, Tương Công) 
và lập Lương Chỉ làm đại phu cho nối đõi bố là Bá Hữu. Cốt 
cho đân yên. Về sau dân hết hoảng sợ thật. 

Tử Thái Thúc hỏi Tử Sản, nguyên nhân hai việc đó. Tử Sản 
cho biết: Khi vong hẳn: người chết được thờ cúng, thì thôi không 
trở lại quấy ai nữa. Vậy tôi làm cho được thờ cúng. Thái Thúc 
lại hỏi: Cho Công Tôn Tiết để làm gì? Tứ Sản nói: Tôi muốn 
cho dân biết đường lối của tôi. Bá Hữu có lỗi Cho một người 
có lỗi khác Bá Hữu được thờ cúng, ý tôi muốn cho ai nấy hiểu 
rằng, tôi rnà có cho người ấy nổi dõi Bá Hữu, không phải là 
sợ Bá Hữu về quấy người sống, mà chỉ vì rằng cái ơn ấy có thể 
cho những người có tội bị hành hình. Người cầm quyên chính 
có khi phải hành động trái với nguyên tắc của mình, để nịnh 
đân, vì nếu không ưa thì khòng có tín nhiệm. Dân đã không 
tin, thì không theo lệnh. 

Đến khi Tử Sản ổi sang Tấn, Triệu Cảnh Tử, nước Tân hỏi 
Tử Sản rằng hồn Bá Hữu có về được không. Tử Sản đáp: Về 
được lắm. Khi thể xác đứa trẻ bắt đầu sinh trưởng, thì cái hồn 
mà tạo thành hình của thể xác gọi là phách. Rhi phách đã thành, 
thì cái tình thần gọi là hồn mới tới Nếu dùng nhiều vật chất 
có tính cách linh hoạt như đỗ ăn, đỗ uống, thì phách cùng hồn 
ngày thèm cứng rắn, đã dũng mãnh lại thêm minh mẫn, có thể 
tới được thân minh. Thất phu, thất phụ mà bị bức tử, thì hồn 
cùng phách có nhập vào một, người, làm nhiều điều quái dị, huống 
hồ Lương Tiêu (Bá Hữu) là dòng giống mục công ta, cháu nội 
Tử Lang, con Tử Nhi, làm chức Khanh ở nước Trình, y như cha, 
y như ông, suốt ba đời. Nước Trịnh cho đâu là nước nhỏ không 
giàu mạnh, những nhà Lương Tiêu, tay chèo lái suốt ba đời, hấp 
thụ tính anh đất nước đã nhiều. Thế thì hồn và phách đều phải 
cứng, mạnh. Lại thêm bị cưỡng tử (chết không tự nhiên). Vậy 
nay hiện về quây rối người sống, có gì là lạ. 

Ở nước Trịnh, họ Tử Bì, nghiện rượu không có chừng mnực. 
Cho nên họ Mã Sư, và họ Tứ Bì, hai ngành trong một họ Hãn, 
vân thù ghét nhau. Trong tháng mà quân đội TẾ ở nước Yên 
kéo về, thì Hãn Sóc (Mã Sự) giết Hãn Đôi (em cùng mẹ với Tử 
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Bì). Hăn Sóc chạy trốn sang Tấn. Hàn Tuyên Tử nước Tấn hỏi 
Tử Sản khi đó ở Tân, về ngôi thứ của Hãn Sóc. Tử Sản nói: 
Sóc tới đây là bây tôi của quí quốc. Nếu được dung cho khỏi chết, 
thì đã là quí, còn dám mong chức vụ gì. Một Khanh đi trốn thì 
theo hàng đại phu. Một tội nhân tùy theo tội,.bị giáng xuống 
chức đưới, đó là cổ pháp chế. Trong nước Trinh tôi, Sóc là đại 
phu hàng thứ hai, giữ chức Mã Sư (coi về ky binh) bị tội rồi 
trốn. Nay số mệnh tùy ở pháp chế bèn Tấn. Đuvc khỏi chết đã 
là may, còn đám mong chức vị gì. Hàn Tuyên tieo lời xét đoán 
minh mân của Tử Sản, mới xếp Sóc vào hàng hạ đại phu. 


#4 /\ H  œ= 8 X4 * 
THU, BÁT NGUYỆT, MẬU THÌN, VỆ HẦU ÁC TỐT 
MÙA THU, THÁNG 8, NGÀY MẬU THÌN, VUA VỆ TÊN LÀ ÁC MẤT 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, Vệ Tương Công mất. Các đại 
phu nước Tân nói với Phạm Hiến Từ rằng: Vệ thờ Tân rất hòa 
thuận, mà Tân đốt đãi không lịch sự. Tấn bình vực một phản 
thân của Vệ, lại nhận ấp của phản thân. Chư hầu rồi sẽ xa ta. 
Kinh Thị có nói: Con chím tích linh, nhảy nhót ngoài đồng, anh 
em thường số phận chung. Lại có nói: Trong các việc tang tế, 
thì anh em cùng thương nhau. Vậy nếu trong một nhà mà anh 
em không hòa mục, không thăm viếng, chia buồn cùng nhau, thì 
đâu đã tới người ngoài. Vậy ai dám mong nhờ ta. Nếu ta không 
cư xử tử tế với vua nôi nước Vệ, thì ta mất hết tình thân hữu 
các chư hầu. 

Phạm Hiến Tử nói lại các lời đó với Hàn Tuyên Tử. Tuyên 
Tư cho là phải, mới sai Hiến Vệ điếu tang, và nhân tiện trả 
lạ các đất Thích Điền. 

Đại phu nước Vệ là Tễ Ác sang nhà Chu cáo tang và để xin 
mệnh Thiền Tử. Thiên Tử sai Thành Giản Công sang Vệ diếu 
tang và truy phong Tương Cồng rằng: Thúc phu nay ở bên các 
tiên vương đê giúp Thượng Đế. Ta đâu đám quên Cao Ngự và 
Á Ngự. (Cao và Á là tố tiền nhà Chu, khi chết được vua thời 
đó là triểu đại Ân phúng điếu). 
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Cốc Thị - Vừa nói Tẻ Ác (một quan nước Vệ), Nay nói vua 
nước Vệ là Ác. Vua tôi sao lại trùng tên thế. Người quân Tử không 
cướp tên của người khác, không lấy cái tên người ta đã đặt cho 
con người ta. Chính là nghĩ đến việc xảy ra về sau như Vương 
Phủ đặt tên con. 

Lưu Sưởng - Vệ Hầu Ác mất. Cốc Lương nói: Vương Phủ 
đặt tên con, không ai dám đặt trùng tên Thái tử. Thế thì con 
sinh ra trước Thế Tử, đã đặt tên con rồi, về sau thôi không đổi. 
Chép là Vệ Tẻ Ác, tức là Vương Phủ đã đặt. Còn như nói rằng 
Vương Phú chết, đặn lại đặt tên con. Nói thế là không hiểu gì. 


J‹ H 4A # H8 
CỨỬU NGUYƑỆT, CÔNG CHÍ TỰ SỞ 
THÁNG 9, LỖ CÔNG TỪ NƯỚC SỞ TRỞ VỀ LỖ 


Tả Thị - Tháng 9, Lô Cồng từ Sở về. Mạnh Hi Tử rất buên 
về việc không biết điều khiến công việc giúp vua Lỗ ở Sở cho 
đúng lễ nghi. Thế là bắt đâu học lễ. Giá có ai giỏi về lễ thì 
Mạnh Hi Tử đã xin làm học trò rồi. Khi gần chết, triệu tập 
các đại phu nói: Lễ là gốc của người. Không có lễ, không thể 
vừững vàng được. Tôi nghe nói sẽ có một người ra đời, tên là 
Không Khưu, con cháu Thánh nhân (Vua Thành Thang), dòng 
họ bị hết ớ nước Tống. Một ông tổ là thất Phủ Hà, được nối 
ngôi nước Tông, nhưng nhượng lại cho người em là Lâ Công. 
Rồi đến Chính Kháo Phủ, chất của Thất Phủ Hà, làm quan 
với Đái Công, Vũ Công, Tuyên Công nước Tống. Được vượt dẳn 
ba bực đại phu, mỗi lần lên một bực, lại nhún nhường thêm. 
Ở đỉnh có ghi mấy câu sau: “Khi Khảo Phủ phong đại phu thì 
đầu cúi, khi được phong Trung đại phụ, thì vai cong. Khi lên 
đến Thượng Đại phu thì cả người cúi. Đi đường lần phía bên, 
không đi giữa, và thường nói: Thôi từ nay không a1 khinh nhờn, 
ta chết, vạc này nấu cháo cúng ta, nấu canh cúng ta”. Đó đức 
độ cung kính, khiêm nhượng đến như thế. Tang Tôn Hột có 
nói: Một vị thánh không rõ đức sáng khi sinh thời, thì con 
cháu tất có người hiến đạt. Lời ấy, tôi (Mạnh Hi Tử) chắc sẽ 
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áp dụng vào Không Khưu (khi đó 35 tuổi). Nếu tôi được chết 
thường, thì các ông giao cho ðng thây (Không Khưu) hai con 
tôi là Duyệt và Hà Ky, để chúng nó được học, được biết lễ, thì 
mới mong xứng chức vụ được. 

Vì thế, mà Mạnh Ý Tử (Hà Ky) và Nam Cung Kính Thúc 
(Duyệt), được thành học trò Không Ni. 

Trọng Ni có nói: Biết sửa lỗi là người quân tử. Trong Kinh 
Thi có câu: Người quân tử lây làm mực, làm mẫu. Mạnh Hi 
tử đáng làm mẫu. 

Phụ Lục Tả Truyện - Thiện Hiến Từ làm quan triểu nhà 
Chu, bo người trong họ, chuyên dùng người nước ngoài. Mùa đông, 
tháng 10, ngày Tân Dậu, con cháu Tương Công và Khoảnh Công 
(vua nước Thiện xưa và là tổ tiên Hiến Công), giết Hiến Công 
đi, và lập em là Thành Công lân thay. 


+ + ñ¡Øữ— R X* +*+#ẽ ñãx 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
QUÍ MÙI, QUÍ TÖN TÚC TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNGg 11, NGÀY QUÍ MÙI, 
QUÍ TÔN TÚC MẤT 


Tả Thị - Tháng 11, Quí Vũ Tử mất, Tấn Hảu bảo Bá Hà 
rằng (Bá Hà: Thạch Văn B4): Ta trước hỏi đại phu về việc nhật 
thực. Nay nghiệm rồi. Vậy các điểm báo trước bao giờ cũng giống 
nhau chứ? Đáp: Không. Sáu vật không giồng nhau. Dân tâm 
không giống nhau. Thứ tự các công việc thay đối. Quan chức khi 
thi hành chức vụ không giống nhau. Cùng thủy mà khác chung. 
Sao mà lại giông nhau được. Kinh Thị nói: Hoặc có người yên 
vui. Hoặc hết sức thờ nước. Đấy khác nhau như thế. Vua hỏi: 
Ông nói sáu việc, những việc gì là sáu? Đáp. Tuế (năm), thời 
(mùa), nhật (ngày), nguyệt (tháng), tính (nhị thập bát tú), thần 
(giờ). Vua hỏi: Ông cắt nghĩa cho rõ hơn. Thế nào là thần? Đáp: 
Mặt trời và mặt trăng hợp tính với nhau (thành 12 chi, 10 can, 
đề định giờ, ngày, tháng, năm). 
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+ ñÍñ — H % *#* # ® # 2 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, QUÍ HỢI, 
TÁNG VỆ TƯƠNG CÔNG 
THÁNG 12, NGÀY QUÍ HỢI, LỄ CHÔN VỆ TƯƠNG CÔNG 


Tả Thị - Phụ nhân, Khương Thị, vợ Tương Công nước Vệ, 
không có con. Một người bế thiếp tên là Chu Cô sinh người con 
là Mạnh Trập. Không Thành tử mè thây Khang Thúc, vua đầu 
nước Vệ bảo rằng sẽ cho đứa con là Nguyên làm vua, tướng sẽ 
là Tôn Ngữ, và Sử Cấu (con Sử Triều). Sử Triểu cũng mê thấy 
Khang Thúc bảo, ta sẽ cho con người là Cấu, và Ngữ chất của 
Khếng Trưng Sừ làm tướng cho Nguyên Sử Triểu, gặp Thành 
Tử nói chuyện lại. Hai mộng hợp nhau. Trong năm mà Hàn Tuyên 
Từ cầm quyền chính ở Tấn đi }ễ sính ở các chư hầu. Chu sinh 
con trai thứ hai, được đặt tên là Nguyên. Mạnh Trập bị tật chân 
yêu, đi khó bước. Không Thành Tử bói dịch, xem trong hai con, 
ai là có thể nối ngôi: được quẻ Truân. Rồi coi có nên để cho Trập 
làm chủ không. Thì được quẻ TỊ. Không Thành Tử bàn với Sử 
Triều. Sử Triều nói: “Truân nghĩa là rộng lớn, thì còn nghỉ ngại 
gì Thành Tử nói: “Liệu quẻ, có nghĩa là lớn tuối hơn (Trập), 
thì quyền thế hơn không? - Sử Triều nói: “Đã gọi tên Nguyên 
cũng đáng là Trưởng. Mạnh có tật, bài vị rồi không được xếp 
trong miếu, không hơn được Nguyên. Vả lại lời giải trong quẻ 
Truân là: Lợi dụng nên nôi ngôi. Nêu cứ bình thường tính tuổi 
mà được thì sao lại còn cần tìm người nối. Cần tìm người nối, 
thế tức là người thường không được. Cả hai quẻ cùng một ý, xin 
ngài cho Nguyên. Khang Thúc đã chọn. Hai quẻ đã chỉ. Rói địch 
đúng với mộng. Vũ Vương xưa võn dùng cách đó. Sao ngài không 
theo. Một người liệt hai chân thì chỉ ở yên. Mật quốc trưởng phải 
chủ lễ nghị nên xã, nên tắc. Phải trông coi đất, nước, thần linh, 
hội họp, giao tế. Đâu có ỡ yên một nơi được. Hai anh em, người 
nào làm việc theo khả năng người ấy, có hơn không”. Thế là 
Không Thành Tử lập Linh công. Tháng 12, ngày Qui Hợi lễ chôn 
Vệ Tương Công. 


Năm Định Mão. - Cánh Vương, năm thứ 11. 
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/„"*‹ ®# 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tấn Bình, năm thứ 24. Tê Cảnh, năm thứ 14. Vệ Linh Công 
Nguyên năm đầu. Sái Linh, năm thứ 9. Trịnh Giản năm thứ 
32. Tào Vũ, năm thứ 2. Trần Ai, năm thứ 35. Kỷ Bình năm 
thứ 2. Tống Bình, năm thứ 42. Trần Ai, năm thứ 3. Sở Linh, 
năm thứ 7. Ngô DI Muội năm thứ 10. 


F 


ˆ 


XUÂN 
MÙA XUÂN 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 8, mùa xuân. Có mật. viên 
đá nói ra tiếng ớ ấp Ngụy Du nước Tấn. Vua Tấn hỏi Sư Khoáng 
(Nhạc Công): Sao đá lại nói. Khoáng nói: Đá thì không nói. Hoặc 
giả ma nhập vào. Hoặc giả dân nhầm, tưởng như nghe tiếng 
nói. Tuy nhiên, tôi được biết răng, khi các cồng tác làm không 
đúng mùa, thì tiếng oán hờn nổi lên trong nhân gian, thế là 
các vật không biết nói cũng nói. Hiện nay, cung đài đồ sộ đang 
xây cất, sức dân đã kiệt. Lời oán trách tứ phía đều nghe, không 
ai chắc sông nôi. Thế thì đá nói cũng phải. Khi đó vua Tấn đang 
bắt dân xây cung tại đất Tý Kỳ, trong nước Tấn. Thúc Hướng 
nói: “Lời cua Tư Dà (Sư Khoáng) là lời một người quân tử. Lời 
quân tử thì thành thực mà có chứng cớ, cho nên không ai bắt 
bé hại đến bản thân được. Lời của người thường thì còn có thể 
không thực và không chứng, cho nên bị bắt bẻ ngay. Kinh Thi 
có nói: Hại thay cho lời nói thắng không được phép giải bày, 
đã không có ích, lại hại cho người nói. May thay cho lời nói 
biết nói cho nghe. Lời khéo nói ra, thì như dòng nước không bị 
ngăn cần, hay cho người nói. Những câu trong Kinh Thị đó chứng 
tò ý tôi muốn nói. Cung Tý Kỳ này mà xây xong là các chư 
hầu phản bội, mà chính là lỗi ở vua ta. Thầy (Sư Khoáng) đã 
tiên đoán. 
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E & x 5% mí X4 B H 7 f lñ 
TRẤN HẦU CHI ĐỆ, CHIÊU, 
SÁT TRẤN THẾ TỪ YÊN SƯ 
EM VUA TRẦN LÀ CHIÊU, GIẾT THẾ TỬ LÀ YẾN SƯ 


Tả thị - Trịnh Cơ, vợ vua Trần Ai Công sinh ra Điệu Thế 
Từ Yến Sư. Một người thiếp sinh ra Công Tử Lưu, Một người 
thiếp nữa sinh ra Công Tử Thắng. Người thiếp thứ nhât được 
vua yêu, yêu mẹ, yêu cả con là Công Từ Lam. Lưu được giao cho 
Tư Đồ Chiêu và Còng Tử Quá. Chiêu và Quá đêu là em cùng 
mẹ với vua Ái Công. ÀI Công bị bệnh, ngày một kém dần. Tháng 
ba, ngày Giáp Thân, Công Tử Chiêu và Công tử Quá giết Điệu 
Thế Tứ Yến Sư, và lập Công Tử Lưu lên thay. 

Cốc Thị - Trước đã chép Công Tử nước Trần là Chiêu, nay 
lại chép em vua nước Trân là Chiêu. Sao vậy. Là vì càng rõ tình 
thân thì càng rõ tội ác. Việc giêt nhau, thường không chép. Đây 
Xuân Thu chép là tại sao. Vì là Thế Từ, là vị Phó Vương, là 
bực cần tôn trọng. Đã là người thân thích với vua, thì không 
coi như thuộc quan được. Em là thân. Thân mà ởi giết, thì còn 
raA Sao. 


Hứa Hàn - Trân Ai yêu con thứ, giao cho quyền thần để 
giúp đáp, và đề hại Thế Tứ, làm cho mất chức vị. Thành ra 
luạn, tự mình chịu họa. Chỉ vì quá thiền, mà công không thắng 
được tư. Thật đáng buôn. 


8 m H z# + &= š # 
HẠ. TỬ NGUYỆT, TÂN SỬU, TRẤN HẦU NỊCH TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TẤN SỨU, VUA TRẤN LÀ 
NỊCH MẤT 


Ta Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Tân Hợi, Ai Công tự 
thẮt cổ. 
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ml E5 ĐH 8 
THÚC CƯNG NHƯ TẤN 
THÚC CUNG ĐI SANG NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Thúc Cung đi sang nước Tấn, để mừng xây cung 
Tý Kỳ. Vua Trịnh có tướng là Du Cát đi theo cũng sang Tân 
vì việc đó. Sư Triệu nước Tấn tới tìm Tư Thái Thúc (Du CáU) 
nói: Quả thật là vớ vấn, chính là đáng chia buôn, sao lại còn 
mừng. Tử Thái Thúc nói: Có việc gì mà chia buồn. Không phải 
riêng tôi mừng, tẤt cả các nước đều mừng. 


3% A # E fT À Tấ BBD  x 
SỞ NHÂN CHẤP TRẦN HẢNH NHÂN 
CAN TRƯNG SƯ SÁT CHI 
NGƯỜI SỞ BẮT SỨ NƯỚC TRẤN LÀ CAN TRƯNG SƯ, GIẾT ĐI 


Tả Thị - Can Trứng Sư đem cáo phó tới nước Sơ, và báo 
cáo đã lập vua. Công từ Thắng mới tố cáo còng việc cho vua 
Sơ. Người Sở bắt Can Trưng Sư giết di. Công Tư Lm chạy trốn 
sang Trịnh. Sử chép: Em Trần hầu là Chiêu giêt Thế Tứ Yên 
Sư. Vậy tội ở Chiều, Người Sở bắt Hành nhân Can Trưng Sư 
giết đi. Tội không ở Hành nhân. 

Công Thị - Chép là nhân, là người, người Sơ, đê bắt một 
đại phu, tức là bắt một kẻ có tội Chép là hành nhân, là trách 
đến người trên. 

Uông Khắc Khoan - Cốc Lương nói rằng, chép bằng chữ 
nhân, để bát đại phu là kẻ có tội. Cốc Lương nghĩ thế sai. Sử 
mà chép là hành nhân thì không phải là có tội Nêu mà có 
tội thì sao không lấy cái lệ giết Hạ Trưng Thu mà chép việc. 
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W Z4 #f#  m #® & 
TRẦN CÔNG TỬ LƯU XUẤT BÔN TRỊNH 
CÔNG TỬ LƯU NƯỚC TRẤN CHẠY TRÕN SANG NƯỚC TRỊNH 


Đỗ Dự - Limu là do Chiêu dựng lên, chưa thành vua mà 
đã chạy trốn. 


#4 8, T7 K 
THU, SƯU VU HỒNG 
MÙA THU, DUYỆT BÌNH TẠI ĐẤT HỒNG (Ở NƯỚC LỖ) 


Tả Thị - Mùa thu, đại duyệt bình tại đất Hồng. Từ Căn 
Mâu cho đến Thương (Thương: đất nước Tống) và Vệ, có nghìn 
chiến xa. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng bảy, ngày Giáp Tuất, Tử Vì 
nước Tễ mát. Tử Kỳ muốn trông nom làm chủ nhà họ Tử VI. 
ngày Định Sửu, giết LAiơng Anh. Tháng 8 ngày Canh Tuất, đuối 
Tư Thành, Tư Công và Tư Xa, ba đại phu theo Tử VI, nay tránh 
tới ở nước Lô. Tử Kỳ đặt một viên TẾ trong nhà Tử Lương, con 
Tử VỊ. Gia thần nhà Tử Lương nói: “Chủ nhân chủng ta nay 
chức vị là lớn, không còn được coi là con nít. Mà Kỳ lại muốn 
xen Vào việc nhà chúng ta, định ta hợp vào nhà hắn”. Thế là 
họ mới phát áo giáp cho quân họ để đến đánh Tử Kỳ. Trần Hoàn 
Tử võn thân thiện với Tử VI, cũng cho giáp binh đến giúp gia 
thân của Tử Lương. Có người báo cho Tử Kỳ biết tin. Tử Kỳ 
không tin. Sau nhiều người cùng báo, Tử Kỳ mới lên đường để 
tới nhà Tư Lương. Dọc đường, lại càng nhiều tin. Thế là Tử Kỳy 
quay sang phía nhà Trần Hoàn Tử. Hoàn Tử sắp đi ra, được tin, 
mới trở vào nhà, thay binh phục, mặc đỗ thường rồi ra đón. 

Tư Ky hỏi, Hoàn Tư định làm gì? Haàn Tư nói: Tôi ngae 
nói Cương (Tử Lương) đã phát áo giáp cho các giáp sĩ để đánh 
ngài, ngài biết tin chưa. Tử Kỳ nói, chưa biết. Hoàn Tử nói: Sao 
ngài chưa cho giáp sĩ sửa soạn. Vô Vũ tôi xin theo. Tử Kỳ nói: 
“Sao lại phải như thế. Hắn còn nhỏ tuổi, tôi vòn dạy bảo. Lo 
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rằng còn chưa đủ tài để trị nhà được, tôi phải tìm cho một. viên 
Tê. Vong hồn cha hắn sẽ nghĩ sao, Sao ngài không bảo hắn. 
Trong Chu Thư có câu: Dần ưa hay ghét, tùy ở sự rộng lượng 
hay khác nghiệt, ở thái độ cứng rắn hay yêu mềm của quân vương. 
Chỉ vì theo lời đó mà Khang Thúc trở nên cao cả được”. Hoàn 
Tứ rap đầu nói: Khoảnh Công và Linh Công đã đồn phúc đức 
về ngài Tòi vẫn mong ở ngài nhiều. Thế là lấy lại được hòa 
khí hai nhà Từ Lương và Tử Kỳ. 

Còng Thị - Sưu là gì? Là có chiến xa theo. Sao lại chép. 
Vì việc ít có. 

Côc Thị - Việc có chính nghĩa. Nhân đi săn mà tập việc 
chiến trận. Trong lễ nghi, sưu là một việc quan trọng. Nhặt có 
thường để thay các tấm gỗ ngăn chặn. Đặt cờ chiên thay vào 
nơi cửa viên. Lấy cành gai thay ngưỡng cửa. Đường hẹp xe đi 
đôi không được vào. Vêt bánh xe, vết chân ngựa, đoàn quân săn, 
người dong xe, phải nhận lối đi, để xe chạy không ngại vưởng. 

Có đủ cả rồi, hễ bắn là trúng, quả nơi có đấu ngăn là thôi 
không đuối nữa. Không theo đường lối chim muông chạy trốn. 
Thứ chim muông bị thương nơi mặt không trình. Khâng đúng 
các chim muông thường, không trình. Dù săn được nhiều, Thiên 
Tử chỉ lấy một. phần, còn thì chia cho sĩ thứ hất. 

Khi tập bắn ở Xa Cung, hề bắn trúng bia thì, dù ra ngoài 
không được gì, cũng có phần chim muông. Mà ở ngoài bắn được 
chìm muông, nhưng ở Xa cung bắn sai, thì cũng khâng có phần 
chìm mnuông. 

Thế là đu biết, người xưa, chuộng tâm nhân nghĩa, mà khinh 
sức vũ phu. 

Lưu Sưởng - Sao chép. Chép là chê. Sưu là việc về mùa 
xuân, thế mà bày ra về thu là không phải chính nữa. Sưu có 
nơi đành riêng rồi. Nay ở đất Hồng không phái là chính. Thế 
thì sao không chép Lỗ Công. Là vì Công không được dự việc 5ãn. 
Ba nhà Tam Hoàn, chia nhau cẩm quyền chính nước Lỗ. Lễ Công 
không làm gì. Bọn gian thân che giấu vua, chưa thường làm việc 
gì được đúng lễ, nhất là việc sai đần Sưu tại đất Hồng, ta thấy 
là trái thiền thời, là trải địa lý, là trái nhân luân. Thế mà 
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Chiêu Công còn chưa giác ngộ. Đến như chạy trốn, bỏ cá xã tác, 
tô tiên, cho đến chết, thế thì có đáng thương không. 

Sưu tại đất Hồng, Cc Lương bàn là chính, Cốc Lương bàn 
sai, Côc Lương chưa học Chu Lễ. 


§ A # HH  &X Z# Z2 3 
TRẢN NHÂN SÁT KỲ THÁI TỬ CÔNG TÔN QUÁ 
NGƯỜI NƯỚC TRẤN GIẾT THÁI TỪ LÀ CÔNG TỒN QUÁ 
Tả Thị - Trần Công Tử Chiêu quy tội về Công Tử Quá mà 
giết đi. 


k ® 
ĐẠI VU 
LỄ ĐẢO VŨ 


+ + H # *# #ữ#WR #8 ¿2 7 
¡ W xz † 8 8 § jL & 


ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, NHÂM NGỌ. SỞ SƯ DIỆT 
TRẢN, CHẤP TRẤN CÔNG TỪ CHIÊU PHÓNG CHI VU 
VIỆT, SÁT TRẢN KHỐNG HOÁN 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY NHÂM NGỌ, QUÂN SỞ DIỆT 
NƯỚC TRẦN, BẮT TRẤN CÔNG TỬ CHIÊU, ĐÀY SANG 
_ NƯỚC VIỆT, 
GIÊT TRẤN KHÔNG HOÁN (THEO ĐẢNG CHIÊU) 


Tả Thị - Tháng 9, Sở Công Tử Khí Tật, cảm quân lấy cớ 
giúp Tòn Ngô (con Thế Tử Yến Sư) vây nước Trần. Đái Ác nước 
Tống đem quân tới giúp Sở. Mùa đông, tháng II, ngày Nhâm 
Ngọ, diệt nước Trần. Chức quan nhỏ hầu cận Ai Công trước là 
Viên Khắc, muốn giết ngựa và đập một ít ngọc của vua để làm 
lễ táng (theo nghị lễ). Các tướng Sở sắp đem xứ tử, thì Viên 
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Khắc biếu họ ngựa và ngọc, rồi xin phép lui vào nhà trong làm 
lễ khóc. Khi được lui vào, hắn mới buộc vải để trở lên đầu rồi 
nhân một lúc không ai để ý, trốn thắng. 

Vua Sở sai Xuyên Phong Thú ở Sở, cai quản nước Trần (biến 
thành ấp của Sở). Vua Sở hỏi: Trong việc Thành Quân, ông không 
chiều ý tôi. Thú được ngồi uông rượu, vua Sở hỏi lại: Giá ở Thành 
Quân, biết ta có ngày nay, liệu ông có chịu nhượng không. Thú 
nói: biết nhà vua có ngày nay, thì hầu đù có nguy hiểm, cũng 
phải làm phận sự cho nước được yên. 

Vua Tân hỏi Sử Triệu, Trần liệu có mất không. Triệu nói, 
chưa mất. Tại sao? Họ Trần là họ vua Xuyên Húc. Sao Tuế tình 
(Mộc tình) lâm vào vị trí sao Thuần Hỏa. Vì thế, triều đại Xuyên 
Húc hết. Nước Trân đi theo con đường ấy. Hiện nay, Tuế tỉnh 
đi vào vị trí sao Tích Mộc (sao Vỹ) bên sông Ngàn. Vậy nước 
Trần phục hưng. Một ngành họ Trần sẽ ở Tê. Họ Trản và Tèẻ 
sẽ cùng diệt một lúc. T thời ông Thuy Tổ là Mạc, cho đến ông 
Cô Tâu, bô ông Thuấn, chưa thấy có người nào sô khác số mệnh 
đã định. Ông Thuấn làm cho họ, đức được sáng thêm truyền lại 
cho con cháu là đòng họ Toại. Họ Toại, đời đời giữ được đât nước, 
cho đến Hồ Công không có gì khác. Cho nên, vua Vũ Vương nhà 
Chu đã ban cho họ Quý, cho chư hầu Trần để phụng thờ Ngu 
Thuấn. Tôi nghe nói có thể được trăm tuổi đời. Từ Thuấn đến 
nay chưa đủ con số, Thế thì eòn sót lại ở Tê. Đã thây có nhiều 
triệu chứng. 

Cốc Thị - Chè ghét vua Sở. 

Xét - Sở Trang Vương dẹp loạn cho nước Trần. Hành vị có 
đáng khen, cũng có đáng chê. Cho nên, trước có chép việc giết 
Hạ Trung Thư, mà sau chép đem quân vào nước Trân làm bậy, 
việc trái, việc phải, không thể che đậy cho nhau. Cậy mạnh làm 
ngang, thấy có lợi là diệt nước Trần, đâu có phải là chỉ đẹp loạn 
Trần, cho nên trước tiên chép là diệt Trần. 
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3? WWœ. z Z\ 
TÁNG TRẦN AI CÔNG 
LỄ CHÔN TRẦN AI CÔNG 


Cốc Thị - Không cho là sở diệt. Đến đời Mẫn Công mới 
điệt. 

Xét - Triệu Thị bảo là Trân đã bị diệt, Viên Khắc không 
phải là đại thân, sao lại biết trầng nom việc táng vua, và 
sao lại được cáo chư hâu để chư hầu phải cho sứ dự lễ táng. 
Lê Thị thì nói rằng Trần bị quân đội Sở chiếm đóng, Lễ há 
lại cho sứ sang Trân dự họp lễ táng. Xét Sở vào Trần, tự 
cho là vua Trấn còn quàn, thì ta nên chôn, cùng với việc Lỗ 
Trang Công năm thứ 4, Tế Hầu chôn Kỷ Bá Cơ. Khi đó không 
có chép là Tế diệt Kỷ, mà nay, thì chép quân đội Sở diệt 
Trân, rồi dưới lại thêm: bắt Công Tử Chiêu, giết Khổng Hoàn, 
táng Ai Công đều là thêm vào, cho đú nghĩa đủ việc. Xét Tế 
Tương bạo ngược khỏng kém Sở Linh, thế mà Tẻ Tương diệt 
Ký xong thì lấy lễ chòn Ký phu nhân, Sở Linh diệt Trần, 
mà rồi chôn vua Trần đã chết, để tỏ thí ân. Cái tâm gian 
dõi, giáo quyệt giếng nhau. Hai nhà Triệu và Lê bàn việc chép 
lễ táng, xem ra có lý. Tuy nhiên, Tả Truyện thì kể rõ là, 
chức quan nhỏ Viên Khắc, giết ngựa, đập ngọc, làm lâ chồn, 
thì ta có thể tin theo Tả Truyện. Còn đến như định bác cái 
thuyêt của Đỗ Dự, thuyết “hội họp các nước dự lễ táng” thì 
ta không có chắc vào đâu hơn mà bác được. Sở đã diệt Trần, 
chư hầu hoảng sợ, cho nên có câu chép sau đây: năm thứ 9, 
mùa xuân, Lỗ sai Thúc Cung hội với Sở Tử tại Trân. Để làm 
gì. Để tỏ ý kính cẩn. Vậy đâu có cái lý chưa tỏ ý kính Sở 
mà Lỗ đã sai được sứ đi dự lễ táng vua Trần. Xét, nếu Lỗ 
có dự việc táng thì sau Xuân Thu chép, như thế đã chỉ là lệ 
thường của Rinh. Lần này Lỗ chưa dự hội táng mà Kinh đổi 
lệ đì, cứ chép ngay, thê nghĩa là có ý “tổn Trần”, giữ Trần 
lại chưa cho là diệt, chỉ có ý ây thôi. 

Năm Mậu Thìn. - Vua Cảnh Vương, năm thứ 12: 
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JL # 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tân Bình, năm thứ 2ã. Tẻ Cảnh, năm thứ 15. Vệ Linh, năm 
thứ 12. Sái Linh, năm thứ 10. Trịnh Giản, năm thứ 33. Tào 
Vũ, năm thứ 12. Kỷ Bình, năm thứ 3. Tông Bình, năm thứ 4ã. 


Tân Ai, năm thứ 4. Sở Linh, năm thứ 8. Ngô Di Muội, năm 
thứ 11. 


#⁄ãE Ñ 53 8 # 7# j7 B 
XUÂN, THÚC CUNG HỘI SỞ TỪ VU TRẢN 
MÙA XUÂN, LỖ THÚC CUNG HỘI VỚI VUA SỞ TẠI 
NƯỚC TRẤN 

Tả Thị - Năm thứ 9, mùa xuân, Thúc Cung nước Lã, Hoa 
Hợi nước Tống, Du Cát nước Trịnh, Triệu Yếm nước Vệ, hội họp 
với vua Sở tại nước Trần. 

Đỗ Dự - Vua Sở có mặt tại Trân, cho nên bốn sứ bốn nước 
tới nơi, mà không hành “lễ hội” Vì thế không chép cả. 

Hứa Hàn - Sở đã diệt Trần. Uy chân động các nước. Vì thế 
không có mời, mà các nước sai đại phu tới hội. 


nr #Ð j % 
HỨA THIÊN VU DĨ 
NƯỚC HỨA THIÊN ĐÔ ĐẾN ĐẤT Di 


Tả thị - Tháng hai, ngày Canh Thân, Sở Công Tứ Khí 
Tật, thiên quốc đô nước Hứa đến đất Di, tức là Thành Phủ. 
Lấy thêm vào cho rộng đất hơn, những cánh ruộng ở Châu 
Lai và ở Hoài Bắc. Ngũ Cử cho Hứa tất cả những ruộng đất 
ấy. Nhiên Đan đời dân Thành Phủ tới Trần mà lại cho thêm 
các đất ở phía tây sông Bộc: Dời tới Hứa, dân ở ngoài thành 
quách Sở. 
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Phụ lục Tả Truyện - Đại phu ở ấp Cam đât nhà Chu và 
đại phu ấp Diễm đất nước Tấn, có việc tranh giành nhau về ruộng 
đất Diễm. Lương Bính và Trương Định nước Tân, cầm đầu quân 
Âm Nhung đánh ấp Dĩnh đất nhà Chu, Thiên Tử sai Chiêm Hoàn 
Bá nói với Tấn rằng: “Từ triểu đại nhà Hạ, vì công của Hậu 
Tác, cho nên các đất Nguy, Đài, Nhuệ, Kỳ và Tất mới thuộc 
về nhà Chu phía tây. Sau khi Vũ Vương đã diệt nhà Thương thì 
Bồ - Cô và Thương - Yểm thuộc về Chu phía đông. Các đất Ba, 
Bộc, Đặng thuộc về Chủ phía Nam. Các đất Tiêu, Thận, Yên, 
Bạc thuộc về Chu phía Bắc. Ở gần đó, còn có đất nào nữa đâu. 
Các vua Văn, Vũ, Thành, Khang, đã chia phong nhiều nước cho 
các anh họ hàng, nội, ngoại để làm phên đậu cho nhà Chu phòng 
các việc bất trắc. Đâu có coi khinh các phần nước đó như là trẻ 
con đến tuổi trưởng thành, làm lễ gia quan, vứt bỏ mũ con nít 
mà đội mũ người lớn. Các tiên vương cho đẩy hạng Đào Ngột 
(gian tặc) ra ngoài bốn cõi, để chống chọi với ma qui, ly, vị, võng, 
lường. Cũng vì thế mà loại họ Doãn bị ở đất Qua Châu. Bá Phụ, 
Huệ Công (vua Tấn trước) khi ở Tản về làm cho bọn đó tràn 
trong nước ta, áp họ Cơ ta, vào đến ca cõi Giao, cõi Điện. Bọn 
Nhung chiếm ruộng đất ta, giá phỏng chúng lấy được Trung Quốc 
thì tội về ai. Khi vua Hậu chia phong cho thiên hạ, thì rợ Nhung 
ở đâu, nay rợ Nhung điều khiển, thật là một cái họa Bá phụ 
hãy nghĩ kỹ. Ta đối với Bá phụ, cũng như y phục thì có mũ cũng 
như rễ đối với cây, nguỗn đối với sông, chính quyền đối với nhân 
đân. Bá phụ mà vứt mũ đi, hủy rễ đi, ngăn nguồn lại, nếu Bá 
phụ bỏ hẳn người trông coi lợi dân, thì tôi đây ai giúp, đù là 
chí giúp đề chống Nhung, chống DĨ”. 

Thúc Hướng bảo Tuyên tử răng: Ngay đấn Văn Công nước 
mình, đù có uy tín với chư hầu liệu có thay bực đối ngôi được 
không. Văn Công vẫn đã giúp Thiên Tư và đã tỏ ra rất cung 
kính. Từ đời Văn Công, đức ta đời đời suy dân. Ta đã đối xử 
với vua Chu không còn tôn trọng nữa. Ta đã kiêu căng, các chư 
hâu bỏ ta là phái. Vã lại Thiên Tử trách ta có lý. Xin ngài nghĩ 
cho”. Tuyên Tư nghe theo. 


Thiên Tử có tang về phía hôn nhân. Tuyên Tư sai Triệu 
Thành sang Chu điêu tang và để trả lại các ruộng đất Diêm. 
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Về đồ lễ tang thì theo lễ có quản áo dùng vào việc khâm liệm, 
và cùng trả lại cả lũ tù bình đất Dinh. Thiên Tử sai Tân Hoạt 
bắt đại phu đất Cam tèn là Tương để chiêu ý Tân. Tấn tiếp 
đãi Tương rất lịch sự rồi đưa lại nhà, 

Khổng Dĩnh Đạt - Hứa từ Sở Trang Vương đến nay, là thuộc 
về Sở, đối với Trịnh thường là thù địch. Nay sợ Trịnh, muốn 
thiên đồ gàn Sở. Sở theo ý thiên cho. Vì thế chép là Hứa thiên 
đò. Chứ nếu Hứa không muốn thiên mà Sở ép bức phải thiền, 
thì đã chép là người Sở thiên nước Hứa, cũng như người Tông 
thiên nước Túc, người Tế thiền nước Dương. 

Uông Khắc Khoan - Ấp Di có tên là Thành Phủ, vốn đất 
nước Trần. Rồi sau thiên nước Hứa ra đấy. 


l:] H B X4 
HẠ, TỨ NGUYỆT. TRẤN TAI 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NƯỚC TRẤN CÓ CHÁY 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, nước Trần có cháy. Tì Táo nước 
Trịnh nói: “Năm năm nữa, nước Trần lại phục quốc. Phục được 
52 năm rồi lại mất”.Tử Sản hỏi duyên cớ. Đáp: “Trần là thuộc 
thủy. Hỏa đối với thủy. Mà Sở vốn trị hỏa. Nay hỏa hiện, đốt 
cháy Trần, rồi đuối Sở, dựng lại Trần. Tương khắc trong vòng 
năm năm. Vậy năm năm nữa, Trần sẽ phục hưng. Rồi đây, 
Tuế tinh năm lần gặp sao Thuần Hỏa. Trần sẽ chất hẳn, Sở 
sẽ lây binh lực diệt. Đường tối của trời như thế, Cho nên tính 
đến số B2”. 

Phụ lục Tả Truyện - Tuân Doanh nước Tấn đi sang Tê 
đón vợ (cưới vợ). Đên tháng sáu, khi sắp về, thì chất ở đất Hi 
Dương. Được khâm liệm tại đất Giáng. Chưa chôn. Tấn Hầu uống 
rượu vui. Đồ RKhoái làm chức Thiện Tế (chủ bếp nhà vua) rảo 
bước vào cung, xin phép vua giúp việc rót rượu. Vua cho phép. 
Đỗ Khoái mới rót một cốc rượu đưa cho Nhạc công và nói: Ông 
là tai của vua, có phận sự là phải nghe Chay vua. Ngày Kỷ Mão 
là ngày kị (vua Trụ chết ngày Giáp Tý, vua Kiệt chết ngày Ất 
Mão). Trong ngày ấy, vua không có nghe nhạc, người đàn ngừng 
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không học nhạc. Các đại phu như bốn chân tay của vua, một 
chân tay mất ởi, thì còn buồn xót nào bằng. Hôm nay là ngày 
mão, lại là chưa lễ chôn đại phu doan. Ông uống rượu vui, ông 
không hiểu gì, vậy phạt cốc rượu. 

Đỗ Khoái lại rót một cốc, đưa cho đại phu cận thần ngồi 
hầu tên là Thúc và nói: Ông là mắt nhà vua để trông cho vua. 
Y phục là tiều biểu cho lễ. Lã để làm việc. Mỗi việc có mỗi vật 
tiện nghị. Mãi vật có một thể thức để hành động. Nay cử chỉ 
hành động nhà vua không đúng với vật, với việc lúc này (đang 
có tang). Thế là ông không trông thấy rõ. Thế là mắt ông mờ, 
Phạt ðng một cốc rượu. Đỗ Khoái rót cho mình một cốc tự phạt 
nói: VỊ để dẫn khí. Khí để thực hiện được chí. Chí để định lời. 
Lời để ra lệnh. Công việc tôi là hòa vị. Hai người hầu vua đây 
không làm phận sự. Vua không ra lệnh. Thế là lôi tôi. 

Vua nghe ra. Truyền bãi tiệc rượu. 


Trước kia, vua đã định truất bỏ Trưởng họ Tri (Tuân Doanh), 
lấy người khác thay. Người khác là một viên quan được tin yêu, 
hiện làm việc ở ngoài Kính. Sau việc này, vua thôi không thay 
đổi nữa. Mùa thu, tháng tám, vua phong cho Tuân Lịch (con Tuân 
Doanh) làm Tá Hạ Quân, để chiều ý họ Trị. 

Công Thị - Nước Trản đã bị diệt, sao còn chép nước Trần 
bị hỏa tai. Tức là còn dành giữ nước Trần. Sao thế? Vì tuy diệt 
nước người ta, mà còn giết giặc đã hại người ta, còn chôn vua 
người ta như thể, tức là Trần còn được dành giữ lại. 

Cốc Thị - Đối với nước thì gọi là tai. Đối với ấp, thì gọi 
là cháy, là hỏa. Cháy thì không chép. Đây sao chép? Là thương 
Trần, mà giữ lại nước Trần. 

Xét - Nước Trần đã bị diệt, mà Kinh cứ chép là nước Trần 
bị tai Công Thị và Cốc Thị đều cho là vì giữ lại nước Trần, 
mà Hồ Truyện cũng theo ý ấy, không cho là Sở đã diệt Trần. 
Công Dương lại bảo là bắt kế có tội với người ta, thế thì việc 
Sở diệt Trần, thấy Sở không mất tiếng, treo gương làm việc trong 
nghia, chứ không phải theo riêng thể lệ của Kinh. 
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W ít Ø#§ TW ún # 
THU, TRỌNG TÔN QUẶC NHƯ TẺ 
MÙA THU, TRỌNG TÔN QUẶC SANG TẾ 


Tả Thị - Mạnh Hi Tứ (Quặc) sang Tế lễ sính. Thế là 
đúng lễ. 

Đỗ Dự - Từ Thúc Lão lễ sính Tế cho đến nay, là 20 năm, 
Vì bỏ lâu, nay trở lại lễ thịnh hơn, để khỏi quên biếu. 


%4 3Ä RỂ 
ĐÔNG TRÚC LANG HỰU 
MÙA ĐÔNG, XÂY TƯỜNG RÀO VƯỜN LANG 


Tả Thị - Mùa đông, xây tường rào vườn Lang Hựu. Đây chép 
làm công việc đúng mùa. Quí Bình Tứ thì muốn cho việc chống 
xong. Thúc Tôn Chiêu nói: Kinh Thị có câu: Khi vạch móng xây 
cất, vua Văn Vương có bảo cứ thong thả, thể mà dân vội vã chạy 
tới như con nghe cha. Vậy cần gì nhanh, hại sức đân. Ehông 
có vườn còn được, không có dân có được không? 

Gia Huyền Ông - Hoàn Công, năm thứ 4, vua săn ở đất 
Lang. Trang Công, năm thứ 31, xây đài ở đất Lang. Nay lại xây 
vườn ở Lang, không phải để lấy làm nơi tập quân sự, mà để làm 
chỗ chơi bời, du quan. Thời đó, ba nhà Tam Hoàn chuyên quyển, 
vua Lô chỉ là hư vị, thế mà còn hứng xây vườn. Vì họ Quí Tôn 
mà bắt dân làm chăng. 

Du Cao - Đây mới thấy chép xây tường Uyến Hưựu. Làm 
khế dân, để được vui tai mắt, cho nên chép m 

à răn dạy đời sau. Tả Thị bàn là chép một còng tác hợp 
thời. Tả Thị bàn thế sai. Cứ xét lời của Thúc Tôn Chiêu Tứ thì 
biết. 

Năm Ký Ty 

- Vua Cánh Vương năm thứ 13. 
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+ # 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 


Tấn Bình, năm thứ 26. Tẻ Cảnh, năm thứ 16. Vệ Lnh, năm 
thứ 3. Sái Linh, năm thứ 11. Trịnh Giản, năm thứ 34. Tào Vũ, 
năm thứ 23. Kỷ Bình năm thứ 4. Tống Bình năm thứ 44. Tần 
Ai, năm thứ 5. Sở Linh năm thứ 9. Ngô Di Muội, năm thứ 12. 


Z + I F 
XUÂN. VƯƠNG, CHỈNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ Lục Tá Truyện - Năm thứ 10. Mùa xuân. Vương. Tháng 
giêng. Có sao mới hiện ra trong khoảng sao Vũ nữ. Trịnh Ti 
Táo nói với Tử Sản rằng: “Tháng 7, ngày Mậu Tý, vua Tấn chết. 
Nay Tuê Tính ở khoảng sao Chuyên Húc. Các họ Nhâm Thị, 
Khương Thị (đất Tiết, đât Tê) coi các xứ thuộc khoảng sao Chuyên 
Húc. Ở giữa khoảng các sao đó có một yêu tỉnh. Yêu tỉnh ấy 
là Áp Khương con ðng Thái Công, thủy tổ nước Tẻ. Ấp Khương 
là mẹ Dương Thúc Ngu, thủy tổ nước Tấn. Cứ tính bảy vòng Tuế 
tinh là bảy lần 12 năm. Đến ngày Mậu Tý, vua nước Tế là Phùng 
(cháu gọi bà Áp Khương bằng cô) chết, thì ở giữa khoảng các 
sao Vụ nữ có hiện ra một ngồi sao mới. Căn cứ vào việc chiềm 
nghiệm đó, tôi đoán việc ngày nay”. 


8# #5 x*# 
HẠ, TẾ LOAN THỊ LAI BÔN 
MÙA HẠ, LOAN THỊ NƯỚC TẾ CHẠY TRỐN TỚI LỖ 
Tả Thị - Các vị Trưởng họ Loan và họ Cao, dòng dõi Tẻ 
Huệ Công đều nghiện rượu, nghe đàn bà, nhiều người oán thù. 
Thế mà thế lực hơn các họ Trần, họ Bào, lại ghét hai họ Trần, 
Bào lắm. Mùa hạ, có người mách Trần Hoàn rằng: Tứ Kỳ (trưởng 
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hơ Loan) và Tử Lương (trưởng họ Cao) sửứa soạn đánh các họ 
Trân, Bào. Người ấy còn mách cả trưởng họ Bào (Văn Tứ) rằng: 
Hoàn tử đem giáp binh đên nhà Bào Văn Tử. Đi đường gặp Tử 
Lương đang say rượu, vội đi nhanh thì gặp Bào Văn Tử. Văn 
Tử cũng có giáp bình sản sàng túc trực. Hoàn Tử và Văn Tử 
cho người thám Tử Lương và Tứ Kỳ thấy hai chàng đang sửa 
soạn uống rượu. Hoàn Tử nói: Chúng tuy không tin, nhưng khi 
đã biết chác là ta đã cho quân bận áo giáp vào, thì chúng cũng 
phải đánh ta. Thế thì đợi chúng say sưa rồi, chúng ta tới đánh 
trước. Trân và Bào khi đó hòa hợp đánh Loan và Cao. Tử Lương 
(Cao) nói: Nếu ta gặp vua trước, được vua nghe, thì bọn họ làm 
gì được ta. Hai người mới tới cửa Hổ Môn, cửa cung. Án Bình 
Trọng mặc triều phục đứng trước cửa Hô Môn. Bồn nhà cùng mời. 
Trọng không hứa với người nào cả. Các quan tùy tùng hỏi: Ta 
có giúp Trần, Bào không? Trọng nói: Việc có đáng gọi là việc 
phải không. Các quan lại hỏi: ?a có giúp Loan, Cao không. Trọng 
nói: Việc có đáng gọi là hơn không. - Thế thì nên về nhà chứ. 
- Vua bị đánh, ta về đâu. 

Vua cho triệu Thế là Án Tử vào. 

Vua bói rùa để xem có nên sai Vương Hắc, cẩm cờ Linh Cô 
Phi ra trận không (để đánh Loan, Cao). Bói được quẻ tốt. Vương 
Hắc không dám dùng cờ vua, mới xin ngắt bớt đi ba gang. Tháng 
năm, ngày Canh Thìn, chiến tại nên tắc. Loan và Cao thua. Lại 
bị thua trận nữa ở con đường ngã sáu. Dân đuôi theo. Rồi lại 
bị đánh ở cửa thành Lộc Mân. Loan Thị (Loan Tử Ky) và Cao 
Cương (Tử Lương) chạy trốn sang nước Lỗ. Trần và Báo ở nhà 
chìa nhau tài sản hai nhà. Án Tử bảo Trần Hoàn Tử: Phải nộp 
tài sản ãy cho nhà vua (cho của công). Thế mới là có đức mà 
là đức cao. Phàm người có khí huyết là có tâm tranh đấu. Cho 
nên hã đến lợi là không nên dùng sức, phải cho có nghĩa tức 
là có công bằng. Công bằng là gốc của lợi. Lợi mà cử vua đắp 
mãi thì thành họa. Ngày nay hãy đừng vun lợi. Các ông sẽ được 
đài lâu. 

Hoàn Tử mới nộp tất cả cho nhà vua, và xin phép lui về 
đất Cử đề dưỡng lão. Gọi Tử Sơn lại cho riêng màn, chướng, 
đồ dùng cân thiết, kẻ tùy tùng thì được áo quần, giày dép, 
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mà trả lại cho đất Cức. Đối với Tử Thượng cũng thế, cũng 
trả lại cho ruộng ấp. Đối với Tử Chu cũng thế, cũng cho Chu 
đất Phu Vu. Gọi lại Tử Thành, Tứ Công, Công Tồn Tiệp, (đã 
bị Tử Kỳy đuổi) và thêm cho bống lộc. Đối với tất cả công 
tử, công tôn mà không có lộc, lợi thì đem ấp ruộng của mình 
chia cho. Đối với người trong nước, hạng cô quả thì cho lúa 
thóc. Ông nói: Trong Kinh Thi có câu: Trời dôn phúc cho nhà 
Chu vì Văn Vương rộng thì ân. Và do đó mà Hoàn Công nên 
được nghiệp Bá. 

Vua cho Hoàn Tứ các ấp gần âp Cử. Hoàn Tử từ chối cả. 
Bà Mục Mạnh Cơ (mẹ vua) mới xin cho ấp Cao Đường. Họ Trần 
từ đãy trở nên họ to. 


#4 œ% H X#ãimjm 5 f & § ñh ã 8 ã 


THU, THẤT NGUYỆT, QUỈ TÔN Ý NHƯ, THÚC CUNG, 
TRỌNG TÔN QUĂC, SUẤT SƯ PHẠT CỬ 


MÙA THU, THÁNG BẢY, QUÍ TÔN Ý NHƯ, THÚC CUNG, 
TRỌNG TỒN QUẶC, CẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng bảy, Bình Tử (Quí Tôn Như Ý) đánh 
nước Cử, chiếm được ấp canh. Lần đầu tiên, tù binh bị dùng tế 
thân miếu đất Bạc. Tang Vũ Trọng, khi đó ở Tẻ, nghe tin nói: 
Thôi, từ nay, Chu Côn# không hưởng Lỗ tế lễ nữa. Chu Công 
hưởng nghĩa. Nay Lỡ vô nghĩa. Kinh Thi có câu: Đức chiếu sáng 
tỏ. Không khinh thị dân, nhất là dùng dân vào việc các con vật 
hy sinh thì còn phúc đâu nữa. 

Trân Phó Lương - Đã bỏ Trung quân rồi. Tại sao lại 
còn chép ba vị Khanh cảm quân. Khi công thất (thuế và lợi) 
chia bốn phản, thì Thúc Cung là giúp cho Ý Như, Thời Tương 
Công, năm thứ 10. Lỗ đặt ba đạo quân, mà công thất (thuế 
và lợi) chia ra làm ba, mỗi tướng một phần (tức là vua không 
có quân, vậy cũng không có phần lương). Chiêu Cồng, năm 
thứ 5, bỏ Trung quân. Cái đạo quân bỏ đó, các lương, lộc đài 
thọ tùy thuộc, từ đó, chia bốn phần. Quí thị giữ hai, còn hai 
phần chia cho hai họ. 
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Sau đó, đến việc đánh nước Cử, Thúc Cung giúp (Tá) Ÿ Như. 
Chép lên trước tên Trọng Tôn Quặc, mà Thúc Tôn Xước thì lại 
là chủ. Từ đó, Lã có bốn vị khanh, mà quyền thì về ba nhà. 

Xét - Hỗ Truyện bảo là ba nhà chia của Công làm băn. Quí 
Tôn làm chủ tướng. Hai nhà kia, mỗi vị lãnh một quân giữ chức 
phó tưởng. Không biết Thúc Cung là dòng đõi Thúc Hật mà nhằm 
là họ Thúc Tôn chăng. Hạng An Thế lại cho là Thúc Tôn Xá 
(Xước) hiển, còn biết tiếng dùng gia thân hạng giỏi, chắc cũng 
nhân đọc Hỗ Truyện mà bàn thế. Vậy cứ lấy lời bàn của Trần 
Phó Lương làm chính. 


% #+ 8 & E * 
MẬU TÝ. TẤN HẦU BƯU TỐT 
NGÀY MÂU TỶ, VUA TẤN LÀ BƯU MẤT 


Tả Thị - Ngày Mậu Tí Tấn Bình Công mất. Trịnh Bá sang 
Tấn, tới sông Hà. Người Tấn từ tạ. Rồi Du Cát, đại phu Trịnh 
sang Tân. 


1ù H w #8 a1 8 #3 wW 2 
CỬU NGUYỆT, THÚC TÔN XÁ NHƯ TẤN, 
TÁNG TẤN BÌNH CÔNG 


THÁNG CHÍN, THÚC TỒN XẢ, SANG NƯỚC TẤN, 
DỰ LE CHÔN TÂN BÌNH CÔNG 


Tả Thị - Tháng 9, Thúc Tôn Xước (Xá), Tế Quốc Nhược, Tống 
Hoa Định, Vệ Bắc Cung Hỷ, Trịnh Hãn Hồ, người Hứa, người 
Tào, người Cử, người Châu, người Đằng, người Tiêt, người Kỷ, 
người Tiểu Châu sang nước Tấn dự lễ chòn Tân Bình Công. Tử 
Bì (Hãn Hồ) nước Trịnh đem cả đồ lễ để biếu vua mới trong một 
dịp triểu kiến. Tứ Sản nói: Trong một địp dự táng, đồ !Š này 
dùng làm gì (vua mới khòng tiếp theo là). Đem đồ lễ thì phải 
trăm xe. Trăm xe tất phải nghìn người. Nghìn người tới, mà 
lại không được yết. kiến, thì tiêu phí hết. Nghìn người, tính xem 
phí của nước đến bao nhiêu. 
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Tứ Bì cố xin đem cả đỗ lễ ởi. 

Sau lễ táng, các đại phu muốn tỏ ý nhân địp yết kiến vua 
mới. Thúc Tôn Chiêu nói: “Thế là phi lễ. Không nghe - Thúc 
Hướng phải từ tạ rằng: “Công việc xong rồi, các đại phu còn 
muốn tới nói chuyện với cô tử này. Đang có tang, áo tang 
khăn xó. Nếu bỏ đi mà mặc triều phục để tiếp kiến, thì đã 
hết tang đâu. Nếu cứ mặc tang phục, thì đường như để nhận 
lời viếng điểu một lần nữa. Các đại phu nghĩ sao”. Thế là 
không ai có cớ gì xin vào yết kiến được. Tử Bì đành tiêu hết 
đô lễ. Khi về Trịnh, Tử Bì nói chuyện với Tử Vũ: “Biết không 
khó, thí hành mới khó. Phu Tử (Tử Sản) biết. Cồn tôi thì 
ngu đốt nên không nghe theo. Trong Kính Thư có câu: Nhiều 
dục thì mất mức độ. Mà buông thả ra thì mất lễ. Chính là 
tôi. Phu Tư biết mức độ, biết lễ, Tôi thì túng dục, không biết 
tự ngăn”, 

Chiêu Tư từ nước Tãn tới. Các đại phu Lỗ tới thăm. Cao 
Cương thăm rồi lui ra. Chiêu Tử nói với các đại phu: Làm 
con không thê không cần thận được. Xưa, Khánh Phong nước 
Tẻ phải trốn chạy thì Tử Vi thành chủ nhiều ấp, mới nhường 
lại một phần nhỏ cho vua. Vua cho là trung mà ưa lắm. Tử 
Vì sắp chết, bị bệnh ở trong cung, được dùng xe kéo đi về. 
Chính vua cũng tự đẩy xe. Con Tứ Vi (là Cao Cương) không 
biết theo cha, không làm được như cha, cho nên mới phải đến 
ở đây. Cần thận là một đức tính khó. Con vì không theo được 
gương cha mới bị tội. Thế là vì không cần thận mà mang 
họa. Cao Cương đã đời bỏ con đường đức, bàn thờ lạnh hương 
khói, hại đến bản thân, thật là tai bại. Kinh Thi có câu: Tai 
họa sinh giữa đời ta, chăng sinh trước, chẳng sinh sau. Câu 
ấy áp dụng cho Cao Cương. 

Lý Liêm - Bình Công ở ngôi 25 năm. Có các hội thể: 
Cức Lương, Chúc Kha, Thương Nhiệm, Sa Tùy, Di Nghị, Trùng 
Khưu, Thiện Uyên ở Tống, Thiện Uyên ở Quác. Thời đó, nối 
ngôi Tấn Điệu Công, chư hầu đều hòa cả. Trừ hội Chúc Kha 
có việc vảy Tế, còn thì không có việc gì đáng kế. 
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St SH ve: TP SP sáo lv ĐỂ 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, GIÁP TÝ. 
TỐNG CÔNG THÀNH TỐT 
THÁNG 12, NGÀY GIÁP TÝ, VUA TÔNG LÀ THÀNH MẤT 
Tả Thị - Mùa đông, tháng 12, Tông Bình Công mất. Người 
con lớn, (sau nôi ngòi là Nguyên Công), ghét hoạn quan Liễu 
muốn giết. Vừa đến lúc có tang. Liễu đốt than cho ấm chỗ. Khi 
Nguyên Công đến, Liễu bỏ than đi. Cồng việc chôn cất. xong. 
Liễu được tín dùng, được hầu cận. 


Tôn Phục - Năm nay, không chép chữ đông, là sử có thiêu 
sót. 
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THẬP 
THẬP 
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THẬP 
THẬP 
THẬP 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI HAI 
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HOÀNG KHÔI dịch 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Chịu trách nhiệm xuất bản : TRẤN ĐÌNH VIỆT 
Biên tập : NGUYÊN CẨM HỒNG 

Sửa bản in : HỒNG ANH 

Bìa : QUANG HƯY 

Trình bày : ANH IIỮU 


In 500 cuốn, khổ !4.5x20.5em tại Xí nghiệp in Số 5 

Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số 1245-28/XB-QLXB do Cục Xuất 
Bản ký 11-09-2001. Giấy trích ngang KHXB số 444/TNKHIXR-2002 do 
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Mình cấp ngày 30-07-2002. In xong 
và nộp lưu chiểu Quý HI- 2002. ˆ 


TAM TRUYỆN . 


® Phát hành tại nhà sách | 


| Giá: 43.000đ 


Thống Tứ 


Xuin Thu 


TẠM TRUYÊN 


XUÂN THU TAM TRUYỆN 
(TẬP V) 


KHỔNG TỬ 


XUÂN THU TAM TRUYỆN 
# 1x = T 


TẬP NÁM 
Bản địcb : HOÀNG KHÔI 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI BA 


Năm Canh Ngọ. Vua Cảnh Vương năm thứ 14. 


+®_-# 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 
Tân Chiều Công Di, năm đầu. Tê Cảnh, năm thứ 17. Vệ Lĩnh, 
năm thứ 4. Sái Linh, năm thứ 12. Trịnh Giản, nầm thứ 35. Tào 
Vũ, năm thứ 24. Ki Bình, năm thứ 5. Tống Nguyên Công Tá, năm 
đầu. Tân AI, năm thứ 6. Sở Linh, năm thứ 10. Ngô DỊ Muội, năm 
thứ 13. 


ft +1 —_ H W5 1l % # X WY 2A 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, THÚC CUNG NHƯ 
TỐNG TÁNG TỐNG BÌNH CÔNG 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG 2, THÚC CUNG SANG 
NƯỚC TÔNG DỰ LÊ CHÔN TÔNG BÌNH CÔNG 


Ta Thị - Năm thứ I1, Mùa xuân, Vương, tháng 2, Thúc Cung 
sang Tổng, dự lễ táng Bình Công. 


m8 U94 H ï P#zEã #<<= #«x 7TR 
HẠ TỪ NGUYỆT, ĐINH TỊ, SỞ TỪ KIÊỂN, 
DỤ SÁI HẦU BAN SÁT CHI VU THÂN 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY ĐINH TỊ, VUA SỞ LÀ KIÊN, LẬP 
MƯU DỤ VUA NƯỚC SÁI LÀ BAN, TỚI ĐẤT THÂN, GIẾT ĐI 


Tả Thị - Thiên Tư, Cánh Vương bỏi Trành Hoành rằng: Nay, 
chư hầu ai số mệnh hay, ai số mệnh đở. Trành Hoành tâu: Nước 
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Sái thì hung. Tuế tính năm Sái Hầu Ban giết vua, nay trở lại 
đúng khoảng sao Thỉ Vi. Hưng thật rõ. Nước Sở sẽ chiếm, sẽ 
tàn sát. Đến khi Tuế tính qua khoảng Thái Lương thì Sái phục 
quốc mà Sở bị hung. Đạo trời ¡à thể. 

Vua nước Sở ở đất Thân, triệu Sải Linh Hầu (Ban). Linh Hầu 
sắp ra đi, thì các quan bàn: Vua Sở tham mà không tin đươc. 
Vẫn ức vì Sái ta không phục. Nay đồ lễ cho ta lại hậu mà lời 
thì ngon ngọt. Thế là dụ ta. Chi bằng đừng đi. Sái Hầu không 
nghe. Tháng ba, ngày Bính Thân, Sở Tử phục giáp binh, đặt 
tiệc mời Sái Hầu, tại đất Thân. Đợi cho vua Sái say, thế là 
bát, rồi tháng tư, ngày Định T1, giết đi Hành hình thêm 70 
người tùy tùng. 

Công Thị - Sở Tử Kiểu, sao lại chép cả tên? Thế là tuyệt 
đi. Tại sao? Vì vua Sở đã dụ người ta đến rồi mà đánh giết. 
Đó là mưu kế đánh giặc. Dù là có dụ tới, nhưng sao vì thế mà 
tỏ ý tuyệt đi, dứt đi. Tiên tâm làm ác mà đánh, thế là bất nghĩa, 
người quân tử không làm thế. 

Cốc Thị - Sao lại biên tèn. Vì là vua Di Địch. Dụ vua Trung 
Quốc đến mà giết đi, cho nên cẩn thận biên tên. Chép mùa, tháng, 
ngày, nơi hành mưu, toàn là muốn cấn thận. 


3# 2\ 7# 4 # BỊ lữ £ 
SỞ CÔNG TỬ KHÍ TẬT SUẤT SƯ VI SÁI 
SỞ CÔNG TỬ KHÍ TẬT CẨM QUÂN VÂẬY NƯỚC SÁI 


Tả Thị - Công tử Khí Tật-cầm quân vày nước Sái. Hàn Tuyên 
Tử nước Tấn hỏi Thúc Hướng liệu Sở có thắng không? Thúc Hướng 
nói: Có chứ. Sái Hầu đối với vua thì có tội, giết bố để thay ngồi. 
Đãi với dân thì dân không ưa. Trời sẽ mượn tay vua Sở để trừng 
trị. Thế thì Sở sao lại không tháng. Tật tôi nghe nói, người đã 
đôi trá mà lại được may, thì chỉ may một: lần thôi, không có 
lần thứ bai. Vua Sở đã lấy cớ giip Công Tôn Vũ để đánh vua 
Trản, đã tuyên bố với dân Trần là sẽ yên định cho nước Trấn, 
người trong nước bằng lòng ngay, thế là Sở biến Trần thành 
quận huyện Sở. Ngày nay, sau khi lừa dụ vua Sái giết di, đem 
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quân vày quốc đô Sái dù rằng sẽ may, vô tình mà thắng, nhưng 
sẽ chịu tội, không làu đâu. 

Vua Kiệt xưa điệt được nước Mân, mà rồi sau mất nước. Vua 
Trụ thắng được rợ Đông Di mà rỏi chết. Vua Sở, uy thế, địa vị, 
kém Kiệt Trụ, mà nhiều lần hơn Kiệt, Trụ vẻ bạo ngược. Không 
bị tội sao được. Trời mượn tay kẻ ác, không phải cho ke ác được 
hưởng phúc, nhưng để cho thêm ác rồi mới bắt chịu tội. Vả lại, 
xét việc trời, có ngũ hành, đùng cho hết cả. Khi không còn gì 
nữa, thì dùng cái gì đế tự cứu, tất là phải tuyệt diệt. 

Trần Phó Lương - Đã diệt thì không nói vây. Đây chép 
vây là để chê nước Tấn. Hàn Khởi họp đại phu tám nước tại 
đất Quyết Ngận để bàn nhau cứu nước Sái, mà rồi Sái bị Sớ 
diệt. Chép vây là để rõ trách nhiệm cứu Tấn. Năm trước, Khí 
Tật giúp Công Tôn Ngô, vây nước Trần, rỗi mà điệt nước Trần, 
sao không ở khi đó chè trách Tấn. Họp tám nước tại Quyết Ngận 
mà khòng cảm quân nôi, đó mới là tệ hơn. 


1t HH tExX AB RE ãñ 
NGŨ NGUYỆT, GIÁP THÂN, 
PHU NHÂN, QUY THỊ HOĂNG 


THÁNG NĂM, NGÀY GIÁP THÂN, PHU NHÂN 
(VỢ LỖ TƯƠNG CÔNG), HỌ QUY MẬÂT 


Tả Thị - Tháng năm, Tế Quy mất. 

Quý Bản - Tả Truyện cho Kính Quy là Tương phu nhân, 
mà Tẻ Quy là em. Từ Chiêu Công năm đầu đến Ai Công, năm 
thứ 14, không có chép Tương phu nhân mất, mà Tẻ Quy là thiệp 
lại chép là tốt. Thế là lễ gì. 

Xét - Tiên nho căn cứ vào Tả Truyện, cho Tè Quy là em 
Kính Quy. Cho nên có lời chê, mẹ là hàng thiếp mà kêu là phu 
nhân. Hà Thị, giải thích Công Dương Truyện thì cho Tê Quy 
làm đích phu nhân của Tương Công, không giống Tả Truyện. Quý 
Bản bào rằng từ Chiêu đến Ai không thây Tương phu nhân mất, 
thì Tế Quy mà bảo là đích cũng chưa có thể định đoạt được. Nay 
hãy cứ chép cả ra đây. 


xk %,. 7ð H # 
ĐẠI SƯU VU TÌ BÖ 
CÓ CUỘC SĂN LỚN Ở TÌ BỒ 


Tả Thị - Có cuộc săn lớn ở Tì Bỏ. Thế là khòng đúng lẻ, 

Công Thị - Săn lớn là thế nào. Là có dùng khinh xa. Sao 
lại chép. Là vì việc ít có. 

Tôn Phục - Sưu là săn về mùa xuân. Tháng năm, không 
đúng mùa. Khi đó, lại đang có tang phu nhân. 

Hoàng Trọng Viêm - Khi đó mà sản, là có ba nhà thôi, 
chư vua không dự. 


ít # ff| Ø ïW§ Ý# jZ 7T 8 
TRỌNG TỒN QUĂC HỘI CHÂU TỬ 
MINH VU TẨM TƯỜNG 


TRỌNG TÔN QUẶC HỘI VỚI VUA NƯỚC 
CHÂU THÊ TẠI ĐẤT TÂM TƯỜNG 


Tả Thị - Mạnh H: Từ (Quác) hội với Châu Trang Công thê 
tại đất Tảm Tường vẻ giao hiểu Thế là đúng lễ. 

Một người đân ở Ấp Tuyên Kbưu nước Lỗ có người con gái 
mê thấy khâu một tấm màn chướng cho miếu nhà họ Mạnh. 
Thế là tìm đên Hi Tư xin cho cón làm thiếp, có một người 
chị em bạn đi theo. Hai người thể trước nền xã là nếu có con 
giai thì không rời nhau. Hi Tử mới cùng ở với người thiếp 
họ Vị (địa vị kém họ VỊ). Khi ở Tuyên Khưu tới nhà Hị Tư 
thì nghỉ lại ở nhà Vị. Tuyên RKhưu thị sau, có hai con, Ý Tư, 
và Nam Cung Kinh Thúc. Người bạn gái không có con, nuôi 
Kính Thúc. 

Uông Khác Khoan - Từ khi nước Châu cậy có Tế Linh, 
mãy bận đem quân tới Lỗ, Lỗ nhờ bá chủ Tấn, hội họp ở 
Cức Lương, Chúc Kha, hai lân bắt vua Châu, chiếm ruộng đất 
Châu, dung tiếp bọn người Châu chạy trốn tới như Thứ E, 
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như Tí Ngã. Nước Châu cũng tiếp đón người Lỗ bö nước chạy 
tới là Tang Hột, oán thù càng sâu. Cho tới hội đồng minh 
tại đất Trọng Khưu, Tế và Tấn mới hòa hợp. Lễ Tương Công, 
năm thứ 28, vua Châu tới châu tại Lỗ. Năm Chiêu Công. 
nguyên niên, Lỗ dự lễ táng Điệu Công. Nay lấy việc thể ơ 
Tâm Tường để gây lại tình giao hiếu. 


{4 ®  M lHU 8 8 ð cổ BỊ Ø 2X § 4X fŸ 
1L ã £ # * j Š À tr À 7 8 
THU, QUÝ TÔN Ý NHƯ, HỘI TẤN, HẢN KHỞI, TẾ QUỐC. 
NHƯỢC, TỐNG HOA HỢI. VỆ BẮC CUNG ĐÀ, TRỊNH 
HÃN HỒ, TẢO NHÂN, KỈ NHÂN VU QUYẾT NGẬN 


MÙA THU, QUÝ TÔN Ý NHƯ (LỖ), TỚI ĐẤT QUYẾT NGẬN 

HỘI VỚI HÀN KHỞI NƯỚC TẤN, QUÔC NHƯỢC NƯỚC TẾ, 
HOA HỢI 

NƯỚC TỐNG, BẮC CUNG ĐÀ NƯỚC VỆ, HÃN HỒ NƯỚC 
TRỊNH, NGƯỜI NƯỚC TÀO, NGƯỜI NƯỚC KỈ 


Tả Thị - Quản đội nước Sở ở nước Sái. Tân, Tuần Ngô bảo 
Hàn Tuyên Từ rằng: “Đa không cứu được Trần, lại không cưu 
được Sái, thì còn ai thân với Tân nữa. Tân yến, thật rõ. Đã làm 
mình chủ mà khòng cứu được nước mật, thì còn làm gì. 

Mua thụ, hội tại Quyết Ngận, mục đích là mưu cứu Sái. Tư 
Bì (Hàn Hỏ) nước Trịnh sắp sửa đi hội, Tử Sản bảo: “Ông không 
đi xa đâu. Ông không cứu được Sái đầu. Nước Sái nhỏ mà không 
chịu nghe. Nước Sơ lớn mà không có đức. Trời sè bỏ Sái mà đê 
Sở cứ nhiều ác. Ác đây rồi mới trừng phạt. Sái thì đành là chết. 
Vả lại Sái đã mất vua, mà số các quan trị nước được thì ít. Sau 
ba năm, vua Sơ sẽ bị họa. Hay và dở đều có thời. Trong ba năm, 
ác của vua Sở thể là đử'. 

Người Tãn sai Hồ Phủ xin cho Sái Sở từ chối. 

Phụ lục Tả Truyện - Thiện Phú (đại phu triều Chu), họ, 
với Hạn Truyền Tư (Tấn) ở đất Thích. Mất thì cúi xuống. Lời 
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nói thì chậm chạp. Tại triểu, có ngôi vị. Tại hội, có thứ bậc. 
Áo có cổ khép lại. Đai eó nút buộc lại. Tại triều và tại hội, muốn 
được người nghe rõ, thì phải giữ ngôi vị, thứ bậc, để biết rõ công 
việc bàn trước sau. Không nhìn người, dưới đai, trên cô. Thế là 
dáng điệu, nét mặt, đã có thể thức. Lời nói là để ra lệnh. Dáng 
điệu, nét mặt là để lệnh được thêm hiểu rõ. Thiếu một trong 
các lễ nghĩ đó là có lỗi. 

Nay Thiện Tư, là Trưởng bách quan triều Thiên Tử. Mà ở 
hội, khi ra lệnh thì mắt trông trên đai, lời nói quá nhó không 
ai nghe thấy. Coi nét mặt thì thấy dáng điệu không vững chắc. 
Lời nói ra thì không rõ ý. Không vững chắc là thiếu sự kính 
cân. Nói vu vơ là không đủ 'lí Thế là khí kém tôi. 

Uông Khác Khoan - Xuân Thu chép: Đại phu tám nước bọp 
ca ở đất Quyết Ngận, sau khi quân Sở vây nước Sái, và trước 
khi Sái bị diệt. Thế là mất cái ý nghĩa cứu kẻ có nạn. Xét, cậy 
mạnh, cướp yếu là việc thường thời Xuân Thu, cho nên đại phu 
ở Quyết Ngận, không cứu được Sái, chẳng phải đợi biếm, mới 
thấy rõ tội. Còn như, tôi giết vua, con giết cha, là cái biến phi 
thường, cho nên chư hầu họp ở Ung, đại phu họp ở Thiện Uyên, 
mà không trị tội giặc được, tất phải đợi biềm, phải đợi tuyệt, 
mới thấy tội nặng. 

Xét - Hội Quyết Ngận, Hàn Khởi định cứu Sái, mà rồi Sái 
bị Sơ điệt, Tân thật là kém quá. Chép lần lượt đại phu các nước, 
khòng phái là không có biểm. Thấy nghiệp Bá của Tân đã suy, 
mà các đại phu không có tài, Hỗ Thị cho là không dùng bình 
đao là không ác, thế là Hồ Thị mờ ám về nghĩa Xuân Thu, Vậy 
nên lây lời bàn của Uông Khác Khoan làm chính đáng. 


1ù H CC x« # #8 ¡ # # E 
CỬU NGUYỆT, KỈ HỢI, TẢNG NGÃ TIỂU QUÂN TẾ QUY 
THÁNG 9, NGÀY KỈ HỢI, LỄ CHÔN VỢ VUA TA LÀ TẾ QUY 


Tả Thị - Tháng chín, lễ chôn Tế Quy, vua không có vẻ thương 
xót. Đại phu Tấn, dự lễ táng, khi về Tấn, kế chuyện lại với sử 
gia là Triệu. Sử Triệu nói: Vua sẽ ở ngoài cõi Giao (ngoài kinh 
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thành, sẽ không được ở kinh đô). Hỏi tại sao thì Sử Triệu đáp: 
“Họ mẹ Chiêu Công là Quy. Công nghĩ không đến thân thích. 
Tô tiền coi như người ngoài họ”. Thúc Hướng nói “Thế là họ 
nhà vua Lỗ suy rồi. Vua đại tang, mà trong nước không triệt 
cuộc sản. Vua có tang trong ba năm, mà không được một ngày 
thương xót. Dân nước mà không chút nghĩ đến tang vua là không 
kính vua. Một vua mà bố mẹ chết không thương, thì không còn 
thương đến họ hàng. Nước không kính vua, vua không nghĩ nhìn 
họ, còn gì nữa mà không suy. Thế là sắp mất quyền chính”. 


Công Thị - TẾ Quy là ai. Là mẹ Chiêu Công. 


%4 + ñã —H II =m #ðñ bw # ð 
# 1U 7 #5 lễ Hí x~ 


ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, ĐINH DẬU, SỞ SƯ 
DIỆT SÁI, CHẤP SÁI THẾ TỪ HỮU, DĨ QUY, DỤNG CHI 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY ĐINH DẬU, QUÂN SỞ DIỆT 
NƯỚC SÁI, BÄT THỂ TỬ SÁI LÀ HỮU ĐEM VỀ, LẤY HUYẾT 
TẾ THÂN 


Tả Thị - Mùa dông, tháng 11, vua Sở diệt nước Sái, giết 
Thái Tư Án con vua Sái ở núi Cương Cơn để tế thản. Thân 
Vô Vũ nói: “Thế là điểm bất thường. Nàm thứ vật hi sinh, 
còn không nỡ dùng cả (bò, lợn, đê, chó, gà), huống chi lại dùng 
vua chư hầu. Rồi vua Sở sẽ bị hối”. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng 12, Thiện Thành Công màt. 

Vua Sơ đắp thành nước Trần, nước Sái, và xứ Bất Lang, phong 
cho Khí Tật làm Sái Công (chủ nước Sái) Về việc phong Sái 
Công, có hỏi ý kiến Thân Vô Vũ. Đáp: “Cha biết chọn con hơn 
ai. Vua biết chọn tôi hơn ai, Trang Công vua nước Trịnh đắp 
thành Lịch mà đặt Từ Nguyên ở Lịch. Vì thê Chiêu Công, (nối 
ngôi Trang Công) không được quyên vị. Hoàn Công vua nước Tê, 
đắp thành Côc mà đặt Quản Trọng tại Cốc. Đến bây giờ đần 
còn được nhờ ơn. Thần nghe nói, không nên đề năm vị đại thần 
ớở xa ngoài cõi, năm vị quan nhỏ ở trong triều Không nên để 
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hàng tôn thất ở ngoài, mà khách thân ở trong. Nay Khí Tật 
ở ngoài, mà Trịnh Đan thì ở trong, xin nhà vua đề ý”. 

Vua Sở lại hỏi: Nước có thành cao hào sâu thì thế nào. Thân 
Vô Vũ đáp: “Ở nước Trịnh, giết Man Bá là thành Kinh và thành 
Lạch. Ở nước Tống, giết Tử Du, là thành Tiêu và thành Bạc. 
Ở nước Tẻ, Hiến Công phải chạy, là vì thành Bỏ, thành Thích. 
Cứ cái việc đó mà xét thì chỉ có hại thòi. Ngọn to thì phải gãy. 
Đuôi to thì không vẫy. Nhà vua đã biết”. 

Công Thị - Đây là vua chưa làm vua được qua năm. Sao 
chép là thê tử? Là vì không coi Linh Công là vua, không col 
con là con. Không soi là vua thì sao lại còn nhận con? Vì giết 
con vua, không cho nội ngôi, không phái là vì giận, chỉ vì là 
không cho nối, chỉ vì là dùng đề tế, tức là để tế vào việc đắp 
thành Phòng. 

Côc Thị - Chép là thế tử là tại sao. Là không cho Sở quyên 
giết. Thêm danh hiệu ày là tỏ ý ghét vua Sở. 

Lưu Dương - Công Dương bảo, chép chữ thế tư là tó ý không 
nhận LÙình Công, không nhận người con. Riêng tôi, cho rằng, 
đã không nhận là con, mà còn gọi là thế tứ, thế là mâu thuẫn, 
bàn không xuôi. Trịnh Hôt cũng chép là thê tử, há cũng không 
được phận là con hay sao. Công Dương lại còn cho là lấy huyết 
tê thần, đấp thành Phòng, thế là vẽ trò con nít, bàn thế có 
tin được không. 


Năm Tân Mùi. Canh Vương, năm thứ 15. 


+: ñ — # 
THẬP HƯU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 
Tân Chiêu, năm thứ 2. Tả Cánh, năm thứ 18. Vệ Linh, năm 
thứ 5. Trịnh Giản, năm thứ 46. Tào Vũ, năm thứ 25. Ki Bình, 


năm thứ 6. Tòng Nguyên, năm thứ 2. Tân Ai, năm thứ 7. §g 
hình, năm thứ 11. Ngò Dị Muôi, năm thứ 14. 
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& W Tí fE BH BÙ ?‡3 jL & í3ä T 
XUÂN TẾ, CAO YẾN SUẤT SƯ, 


NẠP BẮC YÊN BÁ VU DƯƠNG 
MÙA XUÂN, CAO YẾN NƯỚC TỀ CẤM QUẦN, ĐƯA VUA 
BẮC YÊN BÁ TỚI ẤP DƯƠNG, ẤP CỦA NƯỚC YÊN 


Tả Thị - Nàm thứ 12, mùa xuân, Tê Cao Yến cẩm quân đưa 
vua Bặc Vân tên là Bá Khoản, tới đất Đường (một bên của ấp 
Dương). Dàn Đường vốn vẫn mong cho Khoản về. 

Công Thị - “Bá Vu Dương” là thế nào. Là công tử Dương 
Sinh, Biết là công tử Dương Sinh thì sao không chép như thể. 
Vì phải nhớ rằng Xuân Thu là một hạng sử đáng tin. Nói có 
lần lượt thứ tự. Nói Tế Hoàn rôi đến Tấn Văn. Hội thì phải 
nói đến chu, rồi đến công việc hội, rồi người nào có tội, thì nói 
tên người ây. 

Cốc Thị - Đưa vào là ý bát đân nhận. Yên Bá, vua nước 
Yân, tước Bá, mà không chép tên là tại sao. Là không cho Cao 
Vên được nâng đỡ Yên Bá. 

Lưu Sương - Sao lại chép là đưa vào? Là cho “đưa” là được, 
là phái, Chư Hảu này mất nước, chư hầu kia đưa đón.' Thế là 
chính. Còng Dương bàn rằng “Bá Vu Dương” là công tử Dương 
Sinh. Bàn thế là sai. Công Dương bảo, Không Tử làm sách Xuân 
Thu, dùng sách của 120 nước. Chả lẽ ca 120 nước cùng thiếu sót 
ư. Sao lại không sửa. 

Côc Lương bàn “đưa vào là bất dân phải nhận”, bàn thế sai. 
Chư hầu này mất nước, chư hầu kia đưa đón, cứu hoạn nạn, thương 
ta họa, bảo rằng dân trong nước không thích, thì phải chiên 
lòng loạn thản tặc tứ hay sao. 

Yên Bá mà không chép tên là sao. Là không cho Cao Yên 
được quyền nảng đỡ Yên Bá, bàn thế cũng là sai: Người Sở 
vày Trần, đưa Đến Tứ đến đất Đốn, Cốc Lương đã bàn rằng 
nạp Đốc Tử chính là Trần, Trần mà nâng đỡ Đốn Tư, chính 
là Trần. Trần mà nàng đỡ Đến Tứ thì được thế thì không 
chép tên Đôn Tư. 
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= HằH #8 #mn ã*x 
TAM NGUYỆT, NHÂM THÂN, TRỊNH BẢ GIA TỐT 
THÁNG BA, NGÀY NHÂM THÂN, TRỊNH BÁ GIÁ MẤT 


Tả Thị - Tháng ba, Trịnh Giản Công mất. Sửa soạn con 
đường để đi tới lăng. Đường đi qua miếu nhà họ Du, cần phải 
phá miếu. Tử Thái Thúc (Trưởng họ Du) bảo bọn phu dịch cứ 
cm cuốc xẽng, đứng yên, đừng phá hủy, hề khi nào Tử Sản đi 
qua có hỏi, thì nói rằng, không đang tâm phá miếu, nấu Tử Sản 
có sai thì mới phá. Phu dịch nghe theo. Tử Sản mới bảo tránh 
miễếu làm đường đi sang một bên. 

Một phân nhà cửa người giữ lăng ở ngay trên con đường ủi. 
Nău phá các nếp nhà ãy đi, thì sáng sớm có thể cho cữu xuống 
huyệt được, nếu không thì phải chậm đến buổi trưa. Tử Thái Thúc 
xin phá bỏ nếp nhà đó, và nói: Tân khách chư hấu không nên 
phiền phải đợi làu. Tử Sản bảo, khách từ các nước xa còn tới 
được, thì mất một buổi sớm có lâu la gì. Sao không tìm một 
giải pháp không phiên khách, mà không hại dân. Thế là không 
nhà nào bị phá, mà đến trưa mới chôn. Người quân tử bàn là 
trong trường hợp này, biết theo đúng lễ. Theo lễ không phá hủy 
của người để xây dựng cho mình. 

Cao Kháng - Trịnh Bá đã rời Trung Quốc, tới Sở lâu rồi. 
Đến thời Giản Công, nhân nhờ thế Tấn Niệu mới phục quốc. 
Chư hảu giải giáp. Tử Sản giữ chính quyền. Tính tình từ ái, 
ân huệ cho dân. Được tiếng trong thời Xuân Thu là hạng người 
hiền. 


8 %4 #x*xE 
HẠ, TỐNG CÔNG SỬ HOA ĐỊNH LAI SÍNH 
MÙA HẠ, VUA TỐNG SAI HOA ĐỊNH TỚI LỖ LỄ SÍNH 


Tả Thị - Mùa hạ, Tông Hoa Định tới sính, là việc vua mới 
nước Tông. Trong bữa tiệc đãi sứ, nhạc công hát bài Lạc Tiêu. 
Sứ không hiểu ý nghĩa, không đáp lại ca. Chiêu Tử nói: Chắc 
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là chết đấn nơi, Không thích yến tiệc vui vẻ. Không nhận xét 
ý kính ái trong thơ. Không hiểu thịnh đức là gì, không hưởng 
phúc lộc. Thẽ thì còn ở Tông sao được. 

Phụ lục Tả Truyện - Các vua Tê, Vệ, Trịnh đi sang nước 
Tản mừng vua mới nối ngôi. 

Cao Kháng - Lỗ Công trước có cho dự lễ táng Tống Cung Công, 
Bình Công, cho nên Tông Nguyên Công lèn ngồi, Lỗ Công cho tới 
lễ sính. 


2n 8 2# ú 7 4ã 
CÔNG NHƯ TẤN, CHÍ HÀ NÃI PHỤC 
LỖ CÔNG SANG TẤN, ĐI TỚI SÔNG HOÀNG THÌ TRỞ LẠI 


Ta Thi - Lô Công sang Tân, đi tới sòng Hoàng thì trở lại, 
Lỗ chiếm ấp Canh của nước Cứ. Người Cử kêu với Tấn, Tấn đang 
mắc việc tang Bình Công, chưa xét. Vì thế, một sứ Tấn, đi đên 
sòng Hoàng, gặp vua Lô, báo cho vua Lỗ biết chưa nên tới. Sau 
công tử Ngận đi sang Tấn. 

Phụ lục Tả Truyện - Tấn Hâu đãi tiệc chư bầu (Tẻ, Vệ, 
Trịnh). Tư Sản tướng phụ của Trịnh, từ chối, xin với Tấn Hầu 
cho Trịnh Bá không dự, vì đang tang, ngoài ra xin cứ theo lệnh. 
Vua Tấn chấp thuận. Thê là đúng lễ. 


Vua Tấn có Trung Hàng Mục Tử, tưởng phụ, thết tiệc vua 
Tẻ. Chơi đầu hỏ. Tấn Hầu ném thẻ trước. Mục Tử nói: “Rượu 
tràn như sông Hoài. Thịt cao như núi Chỉ. Vua ta ném đúng 
hồ. Chư hầu phục làm chủ”. Vua Tấn ném đúng hồ. Đến lượt 
vua Tế cảm thẻ, đứng đậy nói: “Rượu tràn như sông Thằng. 
Thịt đây như non cao. Tôi mà ném đúng hồ, tôi sẽ nối địa 
vị vua Tấn”. Vua Tế ném đúng hồ. Bá Hà (Sĩ Văn Bá) bảo 
Mục Tử rằng: “Ông đã nói sai rồi. Ta vốn là bá chủ, có cần 
gì hỏi đầu hồ, ném thẻ đúng hồ có được gì. Vua Tế từ nay 
sẽ cho là hơn vua ta. Chuyến này về Tềẻ, thôi không sang 
Tân nữa đâu”. Mục Tử nói: “Quân đội ta là bức trường thành. 
Bộ tốt, kị bính ta, dũng cảm, nay cũng như xưa. Tế không 
theo ta thì theo ai”. Tẻ, Công Tôn Tẩu rảo bước lên nói: “Trời 
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về chiều, nhà vua mệt, xin lui về”. Thế là Tẩu cùng vua Tê 
đi ra. 

Cốc Thị - Quý Tôn không làm cho Tấn được bằng lòng. 

Hỗ Ninh - Cốc Lương bảo Quý Tôn không làm cho Tấn được 
bằng lòng, Lồ Công đang có tang phu nhân Tế Quy, chưa đến 
lŠ tiêu tường, đây năm, mà đã ra đi, thế là tự mình đã không 
phải rôi. Dù cho không có Quý Tòn, liệu thái độ có khác không. 

Gia Huyền Ông - Lỗ chức chấp phản thản nước Cử, nhận 
Ấp của phản thần biếu, đánh được nước người ta, lấy đất nước 
người ta, đều là hành vi của Quý Thị. Năm sau, người Tấn bắt 
Y Như, cùng rõ tội ở đâu mà ra. Mà môi lần Lỗ Công tới Tấn, 
đều bị khước từ, há có phải bách quan Tấn đều vì Quý Thị mà 
làm thê đâu. Lỗ Công không biết tự biện bạch. 


t:z H # ## f8 ¿2\ 
NGŨ NGUYỆT, TÁNG TRỊNH GIẢN CÔNG 
THÁNG NĂM, LỄ CHÔN TRINH GIẢN CÔNG 


Tả Thị - Tháng sáu, lễ chôn Trịnh Gián Công (kinh chép tháng 
năm). 


‡? #. H Z4 ®& mœd 
SỞ SÁT HÌ ĐẠI PHU THÀNH HÙNG 
NƯỚC SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ THÀNH HÙNG 


Tả Thị - Vua Sở, cho Thành Hồ (Hùng) là đòng giống Nhược 
Ngao, mới giết đi. Hoặc có kẻ gièềm Hô, nhưng Hổ khồng trõn 
chạy. Xuân Thu chép “Sở giết đại phu Thành Hồ”, Hồ vôn được 
VU4 VêU QUÝ. 

Phụ lục Tả Truyện - Tuân Ngồ nước Tãăn, lây cớ đi đến 
với quân đội Tẻ, nhờ đường đi ở nước Tiến Nguụ, (di địch phía 
bắc). Nhân dịp chiếm ấp Tích Dương (một Ấp của nước Phì, di 
địch phía bác). Mùa thu, tháng tám, ngày Nhâm Ngọ, diệt nước 
Phì, rồi trở về Tấn, đem vua nước Phì là Huyện Cao, vua nước 
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Nguyên, giữ chức quan ở triều nhà Chu, tên là Giao, tần ngược, 
thần tử bỏ trồn nhiều. Mùa đông, tháng 10, ngày Nhâm Thân, 
mùng một, dân Nguyên đuối Giảo đi, lập người em thay, là công 
tử Quy Tâm. Giảo trốn ở đất Giao nhà Chu. 

Giản Công, nước Cam, giữ chức quan ở triều Chu, khòng có 
con, cho em là Quá nòi ngôi. Quá muốn diệt trừ ngành họ Thành 
Công, và Canh Công, các vua trước. Bọn đó hối lộ Hiến Công, 
nước Lưu, có quan chức ở triều Chu. Ngày Bính Thân, Hiến Công 
giết Điệu Công Quá, vua nước Cam, và đặt thay vào cháu Thành 
Công tên là Thu (tức là Bình Càng), ngày Đình Dậu, lại giết 
Quá, con Sưu Bì, và là sư phó của thái tử Lưu Hiến Công. Lại 
giết Hà Tân bỏ chợ, cùng với hoạn quan Xước, Vương Tôn Một, 
Lưu Chân Cưu, Âm Kị và Lão Dương Tử. 


+ ÄR 
THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


% + H :i# #WmH # # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, CÔNG TỬ NGẬN XUẤT BÔN TẾ 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, CÔNG TỪ NGẬN 
CHẠY TRỐN SANG NƯỚC TẾ 


Tả Thị - Quý Bình Tư được lập làm trương họ. Đồi với chức 
Tê àp là Nam Khoái không kính cân, Nam Khoái nói với Tứ 
Trọng: “Tôi đuôi chủ hạ Quý, rồi đem gia tài hắn biếu về vua. 
Ngài thay chức vị Bình Tư (chức Khanh). Tôi sẽ giữ chức Tế ấp 
Phí của nhà vua”. Tử Trọng chấp thuận. Nam Khoái lại nói với 
Thúc Trọng Mục Tư, và cho biết cá duyên cớ. 

Xưa, khi Quý Điệu Tư (bố Quý Bình Tư) mất thì Thúc Tôn 
Chiêu Tử, ở chức Khanh đệ nhị cấp. Đến khi Bình Tư thắng 
nước Cư, thì Chiêu Tư được lên đệ tam cấp cũng nhì Bình 
Tư. Thúc Trọng Tư muôn làm cho hai nhà Quý Tôn và Thúc 
Tôn khích nhau, mới nói với Bình Tử “Chiêu Tử được tam cấp, 
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hơn cả cha anh các đời trước, như thế không đúng lê”. Bình 
Tư nói, phải đấy. Mới nói xin Chiều Tử đừng mang huy hiệu 
tam cấp nữa. Chiêu Tư bảo: “Họ Thúc Tôn (tức là họ nhà tôi) 
bị nhiều họa. Đích tử bị giết, thứ tử lên thay ngôi. Vì thế 
tôi là Xước mới tới được địa vị này. Nếu vì việc Ấy mà người 
ta muốn cho họ suy, thì tồi xin chịu. Nấu tôi không trải mệnh 
vua thì tôi cứ giữ huy hiệu vua đã cho”. Chiêu Tử vào triều 
bảo các quan rằng: Nhà tôi sắp kiện họ Quý Tôn, các ông 
ghi lời kiện, đừng thay một chữ. Họ Quý Tôn sợ, đổ tội cho 
Thúc Trọng Tứ. Vì thế, Thúc Trọng Tiêu (Mục Tư), Nam Khoái, 
Công Tử Ngận, cùng mưu với nhau chông Quý Tôn. Ngận tố 
cáo với vua, rồi theo vua sang Tấn. Nam Khoái sợ kiện không 
ăn thua gì, mới bỏ Lỗ đi sang Tẻ, đem ấp Phí cho Tẻ. Tử 
Trọng (Ngận) ra vẻ, đi tới đất nước Vệ, được tin ở nhà loạn, 
vội một mình đi trước cho nhanh. Về đến gần quốc đô, biết 
là Phí đã phản, mới chạy luôn sang Tê. 

Khi Nam Khoái định phản, thì có một người làng biết, 
đi gần tới Khoái, thở dài, nói to lên: Thương hại thay, lộn 
xộn, nguy hiểm thay. Ý thì sâu, mà mưu thì nông. Trí thì 
rộng mà thế thì hẹp. Tế một ấp, mà ôm việc tướng một nước. 
Đời có con người thế đó. Nam Khoái bói dịch, được que khôn, 
biến ra que tị. Quẻ tị giang là: Áo màu vàng, nguyên cát. 
Nam Khoái cho là hay lắm, mới bao Tư Phục Huệ Bá: Tôi 
muốn mưu việc ngay, ông nghì thế nào, Huệ Bá nói: Tôi thường 
nghiệm, nếu vì trung và tín mà làm, thì việc thành. Nếu 
không, tất là hỏng. Ngoài cứng rắn, (nửa trên quẻ tị là quê 
khảm) trong địu đàng (nửa dưới là khôn), thế là trung. Hàa 
trên cùng dưới thế là tín. Vì thế, quẻ tị giảng là: Áo vàng 
phía dưới, đại cát. Vàng là màu giữa trong năm màu. Áo 
“thường” là trang sức phần dưới. Nguyên cát là đại cát, Nếu 
trung mà không ở giữa thì màu vàng đã không có. Nêu kính 
cản mà không có ở phía dưới, thì trang sức đã không có. Nếu 
việc mà không tốt thì không tới hay được. Khi trong và ngoài 
cùng hòa hợp thì có trung. Khi điều khiển một việc cho có 
tín nghĩa, thì việc có kính cẩn. Nuôi dường được ba đức, trực, 
dùng, ôn, thì việc hay. Không có ba đức ấy, việc không hay. 
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Vá lại, gặp quẻ ấy, thì không thả đoán được kết quả một công 
việc khó khăn. Ngài có gì để trang sức. Nếu giữa (tâm) mà 
tốt thì mới có màu vàng. Nếu trên mà tốt thì mới có nguyên 
cát. Nếu dưới mà tốt thì mới có thường (xiêm, thường). Có 
đủ ba thứ tốt thì kết quả hay như quẻ đã giảng. Còn thiếu 
một thứ, thì quẻ dù đã giảng thế, kết quả cũng chưa có. 

Xưa, khi Nam Khoái sắp đi tới Ấp Phí (để làm Tế cho Quý 
Bình Tử) có bày tiệc rượu mời người làng uống. Biết ý định hại 
Bình Từ, người làng khi chúc rượu có hát câu: Tôi có vườn rau, 
có giông có kỉ mọc ra hại rau. Theo tôi là bạn. Bỏ tôi là gian 
bán. Phản láng giảng là xấu lắm. Thồi ngay, chừa ngay đi. Nếu 
không thì đừng ở trong đảng người hay. 

Bình Từ muốn bảo Chiêu Tử duối Thúc Trọng Tiểu, Tiểu nghe 
tin, không đám vào triểu. Chiêu Tử sai một viên chức tới bảo 
Tiểu ra triểu coi sóc công việc: “Tôi không có ý hứng lấy oán 
thù đâu”. 

Lưu Sướng - Họ Đô bàn rằng, kinh chép tên, là vì có mưu 
loạn. Tôi thì cho là Ngận bản tâm sợ họ Quý mạnh, quyền vua 
yêu, cho nên muốn vì vua mưa trừ họ Quý. Đó là kẻ thù cúa họ 
Quý mà là trung thần nước Lỗ. Mưu bị lộ, việc thành sai, bị quyền 
thần duối, chứ có phải là mưu làm loạn đâu. Giá phỏng Ngận 
vô tội mà trốn, thì kinh có chép tên tự không. Đã là đảng họ 
Quý, là mát nghĩa vua tôi. 

Cao Kháng - Gia thần nhà họ Quý là Nam Khoái, định 
bo họ Quý mà lập Ngận. Không được, mới phải lấy ấp Phí làm 
phản. Ngận chay trốn sang Tẻ. Cho nên, người quân tử chê việc 
loạn mà thương cái chí. 


# 7ƒ f 8 
SỞ TỪ PHẬT TỪ 


VUA SỞ ĐÁNH NƯỚC TỪ 


Tả Thị - Vua Sở đi săn ở đất Châu Lai. Dừng quân tại 
đất Dĩnh Vĩ. Sai Đăng Hảu, Phan Từ, Tư Mã Đốc, Hiếu Đoàn 
Ngọ, Lăng Doãn Hi, cảm quân vây nước Từ để cho nước Ngô 
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sợ. Vua Sở thì đóng tại Can Khê để làm tiếp viện. Trời mưa 
tuyết. Sơ Tử mặc áo lông, đội mũ lông, đi giày da báo, cảm 
roi, đi ra ngoài, có Bộc Tích Phú theo hầu. Lúc đó, buổi chiêu, 
đại phu Hữu Doãn Tử Cách yêt kiến. Sở Tự, bỏ mũ, áo, bỏ 
rot, đứng lại hoi Tư Cách: “Xưa, tiên quân ta là Hùng Dịch, 
với lữ Cấp, Vương Tôn Máu, Tiếp Phú, Cảm Phủ, cùng thờ 
Chu Khang Vương, Bốn nước, vua đều được ban đỏ quý. Riêng 
Sở ta không được gì Ta nay muốn sai sứ sang Chu đòi lấy 
định. Thiên tự liệu có cho ta không”. Tư Cách nói: “Có chứ. 
Xưa, vua Hùng Dịch ta, ở tại Kinh sơn, xa xôi, nơi thảo màng, 
lam lũ, xe đi phải lấy củi chấp lại nơi rừng núi gỗ ghê, phụng 
sự Thiên tử, gom góp vật liệu cống hiền, chỉ có cung bằng 
gỗ đào, tên bằng lau sậy. Nước Tế là đòng cậu vua. Các nước 
Tấn, Lỗ, Vệ, là dòng em vua. Vì thế các nước được đỗ chia 
cho, mà ta không được gì. Nay nhà Chu, cùng bốn nước đều 
sợ ta, ta bảo gì chả phai nghe, đâu có tiếc các đỉnh”. Sơ Tư 
nói: “Xưa, Bá Phụ, Hoàng Tô ta, là Côn Ngô, ở đất Hứa, nay 
nước Trịnh tham lam chiếm lấy, đáng lẽ là của ta, nay ta 
đòi, liệu có trá không”. Phải tra chứ. Chu còn không tiếc đính, 
thì Trịnh đâu đám tiếc đất”. Sơ Tứ nói: “Xưa, chư hầu xa ta, 


mà chỉ sợ Tân. Nay ta xây thành trong các nước Đât Lang, 
Trần, 8ái, nước nào cùng giàu đến nghìn cỗ xe, ngay ngươi 
cũng có công trạng trong việc tạo tác đó liệu chư hầu đã sợ 
ta chưa”. “Sơ chứ, còn phải sợ các nước kia, huống chi lại cộng 
thêm Sở ta, sao lại không phải sợ”. 

Lúc đó, Công Doãn Lộ ra tâu: Vua đã mệnh lấy ngọc khuê 
mài giũa đê đát vào phủ việt. Xin cho biết kích thước. Vua 
vào coi. ngoài đại phu Tích Phu bao Từ Cách: Ngài được 
ca nước 5d trông nhờ. Nay vua nói gì ngài củng nói thêm 
vào, Vậy người trong nước sẽ nghĩ sao. Tư Cách bao: Mài giữa 
đồ đề dùng. Vua đi ra, thì lưỡi ta đã bén sắc, sắp dùng để 
cắt đấy. Sơ Tứ trở ra. Lúc đó, quan Tả sử là Y Tương rảo 
bước qua trước mặt. Sơ Tư nói: Gâ ấy thật là lương sư. Thuộc 
hết tam phản, ngủ điện, bát sách, cứu khưu. Tử Cách nói: Thần 
thường hỏi, xưa Mục Vương phóng đàng, muốn chu du khắp 
thiên hạ, muốn đâu cũng có vết xe, vết ngựa. Sái Công Mưu 
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Phú, mới làm bài thơ Kì Thiều đe cáa ngăn. Vì thể mà vua 
mới được suốt đời chu toàn, rồi khi trăm tuổi. được mất tại 
nơi cung điện. Thản hỏi đến bài thơ ấy, thì gã không thuộc. 
Chuyện gần còn không nhớ, thì chuyện xa biết gì. Sở Tư hỏi: 
Ngươi .¿ nhớ không. Có, xin đọc. Kì Thiêu hòa nhã lại yên 
vui. Đức độ quân vương được sáng soi. Vàng ngọc tùy đô, khi 
chê dụng. Sức dân có hạn, quá sinh tai Sở Tử nghe xong, 
cúi đầu rồi bước vào, không ăn không ngủ mát mấy ngày. Tuy 
nhiên, không biết sửa mình. Thành ra rồi cũng bị họa. 

Trọng Ni có nói: Xưa có câu ghi, kbắc kỉ phục lễ là nhân. 
Đúng thật, hay thật. Gia sử Sở Linh Vương được như thế, thì 
đâu có bị việc nhục Can Khê. 

Dinh Vĩ là đuôi sông Vì, phía tây nước Sát. 

Cao Kháng - Nước Từ là nước có liên lạc về hòn nhân với 
nước Ngô. Nước Sơ ghét nước Ngô, cho nên giận lây đến nước 
Tư. Đà bát vua Từ, lại đánh dân nước. 


8ä fđ 8 m 
TẤN PHẠT TIẾN NGU 
NƯỚC TẤN, ĐÁNH NƯỚC TIỀN NGU 


Cốc Thị - Đánh Tiển Ngu, là nhân việc đánh nước Phì. 

Cốc Thị - Chép là Tấn, là coi Tấn như Di Địch. Sao vậy? 
Vì cùng với Di Địch đánh một nước Trung Quốc. Thế là bất chính. 

Tả Lí Khiêm - Đời Văn Công, năm thứ 10, nước Tân đánh 
nước Tấn, đời Thành Công năm thứ 3, nước Trịnh đánh nước 
Hứa. Rồi đên năm nay nước Tấn đánh nước Tiên Ngu, ba việc 
ấy sử đều thiếu sót. | 

Năm Nhâm Thân. Vua Cảnh Vương năm thứ 16. 
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+ # = #Z# 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 


Tấn Chiêu, năm thứ 3. Tế Canh, năm thứ 19. Vệ Linh, năm 
thứ 6. Sái Bình Công Lư, năm đầu. Trịnh Định Công, Ninh, năm 
đầu. Tào Vũ, năm thứ 26. Trần Huệ Công, năm đầu. Ki Bình, 
năm thứ 7. Tống Nguyên, năm thứ 3. Tân Ai, năm thứ 8. Sở 
Lnh, năm thứ 12. Ngò Di Muội, năm thứ 15. 


Z#.jØã BỊ] lù lR ®# 
XUÂN, THÚC CUNG SUẤT SƯ VI PHÍ 
MÙA XUÂN, THÚC CUNG CÂM QUÂN VẬY ẤP PHÍ 


Tả Thị - Năm thứ 13. Mùa xuân. Thúc Cung vây ấp Phí. 
Không lây được lại bị thua. Bình Tử giận, ra lệnh, bất cứ ở đâu, 
thấy dân Phí là bắt làm tù binh. Dã Khu Phu nói với Bình Tử 
rằng: Kế không tốt. Bất cứ thấy dân Phí ở đâu là phát cho cơm 
áo, nêu thây đói rét. Đối với họ, thành một chủ tốt, cứu giúp 
họ trong lúc khôn khó. Thế thì họ chạy tới mình mà bó Nam 
Khoái. Dân sẽ phản, còn ai ở được với họ trong ấp Phí. Nếu 
ngài lây uy nghiêm làm cho họ sợ hãi, lấy giận đữ làm cho 
họ kinh hoảng, thì họ ghét, họ chống lại ngài, họ sẽ có nhiều 
kẻ giúp. Nêu chư hầu cũng nghiêm cả như ngài thì họ không 
còn tròng cậy vào ai được nữa, họ sẽ theo Nam Khoái cùng sông 
chết, Bình Tử nghe lời Thế là dân Phí phản Nam Khoái. 


Hồ Truyện - Phí là ấp trong nước. Cho vị Chính Khanh 
làm chủ tướng. Vây thành như vây một nước địch. Thê là gia 
thần thì mạnh, mà đại phu thì yếu. Ngạn ngữ có nói: Có một 
chữ, có thể suốt đời phải theo là chữ thứ. Việc gì- mình không 
muốn, thì đừng bắt người khác có. Đã bậy với kẻ đưới thì không 
thờ được người trên. Đã hbậy với người trên, thì không sại được 
kẻ dưới. Có thế rồi, nhà mới tễ được, nước mới trị được. Quý Tôn 
Ý Như lấy cái bậy đối với dưới để thờ người trèn, thành không 
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trung với bậc vua mình. Lây cái bậy đối với trên, mà sai kẻ 
dưới thành vô phép với bây tôi mình. Gậy ông lại đánh ông, 
Nam Khoái ở trong trường hợp ây. Phép Xuân Thu, không chép 
là nội phản, là rõ lỗi ở mình. Lại còn chép là vây ấp Phí, tức 
là cứ sự thực mà nói chứ không bỏ. 


ømH #8 2A ý k HBHWT® 
šl HE HE 7 BÍ # 


HẠ. TỨ NGUYỆT, SỞ CÔNG TỪ TỊ TỰ TẤN QUY VU 
SỞ THÍ KÌ QUÂN KIÊN VU CAN KHÊ 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, SỞ CÔNG TỬ TỊ, VỀ ĐẾN SỞ, 
GIẾT VUA LÀ KIÊN TẠI ĐẤT CAN KHÊ 


Tả Thị - Vua Sở, khi còn làm Lệnh Doãn, có giết Đại Tư 
Mã Vị Yếm, chiếm lấy gia tài Khi lên ngôi rồi, thì đoạt lấy 
ruộng của Ví Cư, họ với Vị Yếm. Thiên quốc đô nước Hứa, và 
bát đại phu Hứa Vị làm con tìn. Vua Sở có người bế thần là 
VỊ người nước Sái. Khi vua Sở diệt nước Sái thì bố ngươi Vị bị 
giết. Vua Sở sai Sái Vị ở lại Sở làm quan, rồi ra đi Can Khê. 
Ơ hội đât Thân, một đại phu nước Việt, tên là Thường Thọ Quá, 
bị vua Sơ xư tứ. Vua Sở chiếm đoạt Ấp Trung Sưu của Vị Quý 
nước Đâu. Lại đoạt các ấp cúa Thành Nhiền con Vị Quý, rỗi lại 
cho Thành Nhiên, coi đất Giao ngoài đô thành Sở. Thành Nhiên 
xưa, thờ vua nước Sái. Các nzười trong bọ Ví như Vị Cư, Hứa 
Vi, Sái Vị, Mạn Thành Nhiên, đều bị vua Sở đối đãi bất lịch 
sự. Họ mới họp với nhiều nhà mất chức vị ở Sở rồi khích thích 
Thường Thọ Quá nước Việt để làm loạn. (Thường Thọ Quá bị 
vua Sở xử tư, phìmg không bị hành hình), Quá vây các đồn ải, 
chiếm được thành Tức Chu, xây sửa lại thành quách, rồi ở đấy. 
Sau khi Quan Khởi chết (bị Sở Khang Công xử giảo) người con 
la Tòng tới ở nước Sái, làm gia thần cho Triều Ngô (con Thanh 
Tư, trước là đại phu nước Sái. Ngô ghét vua Sở). Tòng nói với 
Triều Ngô rằng: “Nêu nước Sái nay không phục hưng, thì không 
"bao giờ được nữa, xin để tôi thứ". Quan Tòng, mạo lệnh của vua 
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Bái, triệu Tử Can và Tử Tích (hai em Sở Lính Vương, Can ở 
nước Tấn, Tích ở nước Trịnh), Khi hai người tới gần quốc đô Sái, 
Quan Tòng mới bảo cho biết sự thực là Khí Tật vua Sát, không 
biết việc gì, Quan Tòng bắt phải cùng thả. Xong rỗi cả ba đột 
ngột vào thành Sái. Vua sắp ăn cơm, thoáng trông thấy, vội 
chạy. Săn cơm, Quan Tòng bao Tử Can ăn, làm thịt một con 
vật tế, chôn vật, đặt lên trèn, tầm bang ghi mình ước (để cho 
dân tương là vua đà cùng làm lễ thể với Quan Tòng). Rồi Tư 
Can, Tư Tích rời thành Sái đi ngay. Còn Tòng thì đi dạo khắp 
các nơi nói: Vua đã gọi hai công tư, Từ Can Tư Tích về đề sửa 
soạn cho hai người về Sở. Vua đã thể với họ và cho họ đi tiên 
phong. Vua sẽ họp quân đội đi theo. 

Dân Sải họp lại muốn bắt Quan Tòng. Nhưng Tòng nói với 
đân: Bọn phản loạn Từ Can, Tử Tích đã đi khỏi rồi, quân đội 
vua đã thành lập. Các người giết tôi có ích gì. Thê là dân thôi 
khòng bắt. 

Triều Ngô bảo dân rằng: Các ngươi nếu có can đảm không 
sợ chết thì nên chống lại vua Sái, rồi coi hậu quả chiến tranh 
ra sao. Nếu muốn an thân thì nền đi theo vua Sái giúp mưa vua 
Sái. Chống với người trên thì còn mong nhờ ai. Dàn chúng trả 
lời: Xin đi theo vua ta. Thế là tình nguyện theo vua. 

Vua Sải triệu Tử Can, Tử Tích tới, làm một khoán ước ở 
đất Đặng. Tư Can và Tư Tích dựa vào dần nước Trần, dân 
nước Sái, có hẹn với họ là phục quốc cho họ. Công Tư Tị (Tư 
Can), Công Tư Hắc Quang (Tư Tích), Công Tư Khí Tật (cá 
ba là người Sơ), Mạn Thành Nhiên, Sái Triểu Ngồ, điều khiển 
các quân Trản, quân Sái, quân Bất Lang, quân Hứa, và quân 
Diệp, và dùng quân lính của bốn họ (ở các nước Sở, Hứa, Sái, 
Mạn) để đánh vào quốc đô Sở. Khi gắn tới thành, quân lính 
Trần và Sái muốn được tiếng, xin xây một đồn lũy. Vua Sái 
bảo họ rằng: Công việc ta cần cấp tốc. Vã lại lâu thì sinh 
mệt. Họ mới xin dựng lên một hàng rào. Thế là trại của họ 
được rào ngăn lại. Vua Sái sai Tu Vụ Máu và Sư Bãi (đại phụ 
Sở) vào thành trước. Nhờ viên chức Chính Bộc giúp, giết được 
Thái Tử Lậc, con LÙinh Vương, và một người con nữa Ìà công 
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tử Baải Địch. Công tử Tị (Tử Can) được tôn làm vua Sở và 
công tử Hắc Quang (Tư Tích) làm Lệnh Doãn. Ca hai, đình 
quân tại Ngư Pha. Công tứ Khí Tật nhận chức Tư Mã. Bắt 
đầu tây trừ Vương cung. Sai Quan Tòng tới đất Can Khê báo 
cho quân Sở ở đấy biết rằng, tên nào vẻ trước thì được giữ 
chức, tên nào về sau thì bị xỏ mũi. Quân đội về đến Tí Lương 
thì bị tan vỡ. 

Linh Vương nghe tin các con chết, từ trên chiến xa nhảy 
xuống, nói: Thiên hạ đã ai yêu con như ta. Các quan hầu cận 
nói: Có chứ, dân thường ai cũng biết già mà không con thì chết 
ở ngòi rảnh. Vua Sở nói: “Ta giết nhiều con người. Tránh sao 
được ngày nay bị trừng phạt”. Hữu Doăn là Tử Cách nói: “Xrfn 
cứ tới cõi Giao, ngoài kinh thành, rồi đợi coi hành vị đân chúng”. 
Vua nói: Dân chúng giận dừ không nên gắn. Nếu tới một ăp 
lớn, mà gọi quần các chư hầu thì thế nào. Họ sẽ phản hết. Nếu 
tới một chư hầu, rồi chờ một nước lớn giúp thì thế nào. Phúc 
khi đã ải thì không có trở lại nữa. Ta sẽ chỉ bị nhục thôi. Thấ 
là Nhiên Đan (Tư Cách) mới một mình trở về quốc đô Sở (cả 
Khí Tát nữa). 

Vua Sơ men sòng Hạ ttức là sông Hán), muốn tới âp Yên. 
Thân Hợi con Vô Vũ (trước giữ chức Hu Doän) nói: “Cha tòi hai 
lần trái mệnh vua. Vua không bắt tội. Ởn thê là to. Vua không 
nỡ bo. Ơn không thể quên. Tôi xin theo vua”. Thế là đi tìm Linh 
Vương. Được gặp ở cửa thành ấp Cức, đưa về nhà. Mùa hạ, tháng 
năm, ngày Quý Hợi, vua thắt cỗ chèt ở nhà Hu Doãn Thân Hợi. 
Thân Hợi cho hai con gái chết chồn theo. 

Công Thị - Đây là việc giết vua. Sao lại chép chữ quy, về, 
tức là không có tội giết vua, là tại sao. Lính Vương vốn vô đạo, 
xây đài Can Khê, ba năm chưa xong. Sở Công Từ Khí Tật áp 
bức T1 lên ngôi rồi, ra lệnh cho quân đội ở Can Khê là ai về 
sau thì mất hết ruộng đât. Dân, quân mới giải tán, Linh Vương 
tự sát. 

Côc Thị - Kinh chép “từ Tấn” thế là Tân có giúp. “Về”, và 
“giết, không nói vê không. Về không là không phải tội giết. 
Về là một việc. Giết là một việc. Chép hết việc nọ rồi đến việc 
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kia. Bảo rằng TỊ về giết, Tị đâu có giết. Giất vua phải chép ngày. 
Khòng chép ngày, tức là Tị không giết. 

Uông Khác Khoan - Công Dương bảo, chép về là không 
có tội, như giết, như thay ngôi. Xét: việc làm loạn, giết vua là 
tội lớn, thánh nhân khòng bắt tội người một cách vu vơ. Đâu 
có sự không có tội, mà lại gán cho tội giết vua. Côc Lương cũng 
nói: chép là về, thì không phải là giết. Phàm giết vua có chép 
ngày. Không nói ngày tức không phải là Ti giết. Nhưng, Lí Khác, 
Thương Nhàn, Trần Khât, lũ ấy khi giêt vua đều không thấy 
chép ngày. Thế đâu có phải là không giết. Cốc LAfơng trong việc 
Hứa Giả giết vua, thì có chép ngày, thế là chết, chết chính tức 
là chính việc không giết. Dù có chép ngày, dù không chép ngày, 
đều bảo là “khòng giết” Thế thì phải chép thể nào. 

Nay xét ở kinh, việc Tê Liên Xưng. Quản Chí Phủ giết Chư 
Nhi mà lập Vô Tri làm vua thì kinh chép: Vô Tri giết vua. Tãn 
Di Cao, Châu Bồ đã giết, rồi sau còng tử Hắc Đền, Công Tôn 
Chu mời về Tấn làm vua, thì trong việc đó không chép Hắc Đồn 
và Chu là giết vua. Xuân Thu lây tội giết vua Kiên quy vào cho 
TỊ. Xét con Sở Cung Vương, lớn là Khang Vương, thứ là Kiên, 
thứ nừa là Tị, thứ nữa là Hác Quang, thứ nữa lạ Khí Tậạt. Khí 
Tật nhân thấy Kiền vô đạo, mà mưu điệt Kiên. Cho là mình 
còn bé, mà thay ngôi thì chưa đủ phục dân, vì thế ép TỊ, đặt 
TỊ vào ngôi vua. Còn Kiên mà chết là sau khi Tị được lập. Thúc 
Hướng báo rằng Tị gian nan lắm mới giết được vua cũ, đương 
thời đỏ, cùng cho Tị là đâu tội nhán. Tùy Dạng đế vô đạo, bảy 
tỏi là bọn Tư Mã Đức giết Bùi Kiên cùng với bọn Vụ Văn Trí 
Cập giết Dạng đê, bầu anh Trí Cập là Hóa Cập lên thay. Tuy 
Hóa Cập có biết mưu, nhưng đô mô hôi, mặt tái mét, khi được 
rước vào triều thì run lập cập, không nói được. Thế mà các sách 
Thiệu Tư, Chu Tử, đều chép là Hóa Cập giêt vua, vá lại không 
xét đến Dạng để về tội giết vua bố, cho nhẹ tội đi Thế là đủ 
hiêu được nghĩa Kinh Xuân Thu chép việc Sơ TỊ. 


Xét. Tá Thị cho là đi săn ở Can Khê. Cốc Dương cho là xây 
đài g Can Khê. Hai thuyết không giông hau. Nay không xét vào 
đàu được, thì hãy để ca hai thuyết. 
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# 2 T7 5# £ X#% 2A ẩÝ 
SỞ CÔNG TỬ RHÍ TẬT SÁT CÔNG TỪ TỊ 
SỞ CÔNG TỬ KHÍ TẬT GIẾT CÔNG TỬ TỊ 


Tả Thị, Quan Tòng bảo Tứ Can (Công Tử Tì¡) rằng: Tuy 
rằng làm vua đấy, nhưng không giêt Khí Tật thì sẽ có tai 
họa. Tử Can đáp: Tồi không nỡ. Tư Ngọc (Quan: Tòng) nói: 
Người ta có tâm giết ngài đó, tôi không nỡ đợi thấy. Thế 
là Quan Tòng bỏ đi. 

Trong kinh đô, mỗi đêm dân sợ, vì nghe có tiếng to: Linh 
Vương vào thành. Đêm ngày At Mão, Khí Tật sai người chạy 
khấp trong đồ thị kêu to, Linh Vương tới. Dân Sở hoảng kinh, 
dục Mạn Thành Nhiên, chạy cấp báo cho Tư Can (vua mới) và 
Tư Tích, báo hai người rằng: “Linh Vương đã tới, Dàn đã giết 
quan Tư Mã Khi tật. Nếu vua sớm tự liệu đi, thì đỡ nhục. Dân 
chúng giản, hung như nước lửa. Nêu chậm, thì không còn làm 
gì được nữa”. Rồi lại có kẻ chạy vào cung hô lên: dân chúng tới. 
Thế là hai người Tử Can Tư Tích tự tử Ngày Bính Thìn, Khí 
Tật lên ngôi, lấy hiệu là Hùng Cư, chôn Tử Can ở đất Tí. Tử 
Can vì thế gọi là Tí Ngao, Ngao là danh từ ở Sơ đặt cho vua 
chết không có thụy hiệu. Khí Tật cho giết một tên tù, cho mặc 
y phục nhà vua vào, rồi vứt xuống đòng sông Hán. Xong, cho 
vớt lên, chôn cất, để cho đân yên. Dân cho là vua LÙình Vương. 
Khí Tật phong cho Tử Kỳ làm Lệnh Doăn. Quân đội Sở từ đất 
Từ kéo về. Bị đánh thua. Năm tướng bị quân đội nước Ngô bắt 
tại đât Dự Chương. Bình vương Khí Tật phục lại các nước Trân 
và Sái, cho dân Trần, Sái trước tản nát tứ phương nay đâu được 
về đây. Giữ lời hứa, ban thưởng nhiều cho quân thần, tha nợ 
thuế cho đản, tha tội cho kẻ phạm tội, phục chức cho các quan 
bị cách. Cho triệu Quan Tòng về và bảo muôn chức gì cho chức 
ây. Tòng xin chức Bốc Doãn như ông cha xưa. 

Khí Tật sai Chí Như Tử Cung tới nước Trịnh đưa lễ sính. 
Đồng thời trả lại đất Sưu, đất Lịch. LỄ nghị xong xuôi. Tử Cung 
không trả đất. Người Trịnh hỏi: “Tôi nghe đốn ðng trả cho vua 
tôi các ấp Sưu, lạch. Xin cho biết rõ về việc đó” Tử Cung đáp: 
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Tôi không được lệnh trả. Khi Tư Cung đi sứ về, vua hỏi về việc 
trả đất, Tử Cung cởi áo, đáp: Thần có lỗi không tuân mệnh. 
Vua cầm tay, nói: Xin đừng ngại. Hiện nay hãy cứ về nhà. Khi 
có việc cân giao cho, tôi sẽ cho báo. 

Năm sau Hu Doãn là Thần Lợi, nói về việc Linh Vương. Vua 
cho cai táng. 

Khi xưa, Linh Vương bói rùa, hỏi có thê làm vua cả thiên 
hạ được không. Quẻ không tốt. Linh Vương ném mai rùa xuống 
đất, nguyên rua nói: Trời đà không cho, tôi sẽ tự cho. Dân ghét 
lòng tham vô hạn của Linh Vương, rồi ùa theo đảng loạn. 

Trước nữa, vua Cung Vương, vợ chính không có con. Năm con 
các vợ khác đều được yêu quý. Nhưng không riêng con nào có 
quyền được nối. Vua mới tế thần núi sông và khấn. Xin thần 
linh chọn cho một người nối ngôi, để theo dõi tế tự. Tế xong, 
mang một thẻ ngọc, đến trước các miếu thần, khân: Con nào 
mà tới thẳng trước thẻ ngọc quỳ lễ, tức là được thần cho nỗi. 
Ai còn trái ý được. Thẻ là cùng với thứ phi tên là Ba Cơ, đem 
chôn giấu trong nhà Thái miếu. Truyền lệnh cho năm con trai 
tới đi vào sân lễ, bất đầu từ người nhiều tuôồi Khang Vương 
thì đứng dang hai chân hai bên thẻ. Linh Vương thì chống khuyu 
tay lên thẻ. Tư Can, Tự Tích thì đứng xa. Bình Vương lúc đó 
là Khí Tật, còn bé, được một viên chức ằm vào, hai lần quỳ lên 
nút dày thẻ. Đâu Vi Quy biết đứa bé sau sẽ làm vua, mới đặn 
dò con mình là Thành Nhiên và bảo rằng: Cung Vương đã bỏ 
lễ (không lấy con lớn), đà trái mệnh thần (không cho đứa bé 
nối ngôi). Nước Sở sẽ nguy. 

Khi Tư Can từ Tân về Sở, Hàn Tuyền Tử nước Tân hỏi Thúc 
Hướng, Tư Can liệu có làm được không. Đáp, khó lắm. Lại hỏi, 
cùng br.thiệt thì tìm nhau, như con buôn ớ ngoài chợ, có gì là 
khó. Đáp: Khí Tật với Tư Can khòng cùng lợi. Còn bị thiệt như 
Tư Can, thì có ai. Một người đi lấy nước có năm điều khó. Mật 
là có người tin đấy, nhưng không có tài. Hai là có người tài đấy 
mà không có chủ. Ba là có chủ mà không có mưu. Bốn là khòng 
có mưu mà không có dân. Năm là có dân mà không có đức. TƯ 
Can ở Tân trong 13 năm. Các người tùy tùng hoặc người Tấn, 
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hoặc người Sơ, tồi chưa nghe thây ai xuất sắc, thế là không có 
người tài. Dòng họ đã bị tuyệt, các họ khác chông đối, thế là 
không có chủ. Tứ Can ra đi, chưa có dịp, thế là vô mưu. Ở đất 
nước ngoài cho đến bây giờ, th là không cỏ dân. Trong thời 
gian ở nước ngoài dân không tỏ ý kính mền, vì không được ân 
huệ gì thế là vô đức, Linh ngang ngược, không sợ trời, không 
sợ người. cho dâu dân Sở có nhận Từ Can là vua, mà Tử Can 
có được năm điều khó, giết vua Linh Vương, cho đầu có được thế, 
liệu có ai giúp cho Tư Can ở vững ngôi không. Người giũù được 
ngôi vua Sở phải là Khí Tật. Khí Tật sẽ trị ca Trần, Sái. Đồn 
äai ngoài biên đều được trồng coi. Trong chính giới sẽ không có 
bọn hà khắc. Trộm cướp không dám ra mặt. Khòng vì lợi riêng 
mà hại dân. Dân không oán. Thần linh giúp. Quốc dân tin. Xét, 
khi có loạn trong họ Tôn thất thì người ít tuổi nhất sẽ lền ngôi 
vua Sơ. Thứ nhất, Khí Tật được thần linh ủng hộ. Thứ hai, được 
dân. Thư ba, có đức. Thứ tư, được vua bố yêu quý. Thứ năm, được 
đúng lệ thường. Có được năm điều lợi mà không có năm điều 
khó cúa Tử Can. Ai là người hại nôi. Về quan chức, Tư Can chỉ 
là Hữu Doãn. Về quý súng, Tử Can chỉ là con thứ. Vẻ việc thần 
linh, thì khi trước lại lễ xa thẻ ngọc. Về sự trông nhờ bồ, thì 
bố đà chết rồi Dán không tra, không trông mong gì. Vậy cậy 
nhờ vào đâu đề ở ngôi. 

Tuyen Tư lại nói: Tế Hoàn, Tân Văn, xưa củng như Tư Can, 
Thúc Hướng đáp: Tế Hoàn là con Vệ Cơ, được vua bô Hỉ Công 
yêu quý, có Bao Thúc Nha, Tân Tu Vô, Thấp Bằng, phù tá. Có 
vua Cử, vua Vệ giúp ở ngoài, có họ Cao, họ Quốc giúp ở trong. 
Hoàn Công theo điều phai như nước chảy xuôi. Đối với tồi con, 
có Ân huệ, mà nghiêm cân. 

Không tham hối lộ. Không đấm đuối vào thị dục. Làm việc 
ơn không biết môi. Làm điều hay, không biết chán. Có tất cá 
nhừng điều kiện ấy, thì có đáng làm chủ nước không. Còn như 
vua Văn Công ta là con Hỗ Quí Cơ, hàng thứ nhưng được vua 
Hiến yêu. Văn Công vốn là người hiếu học mà đức hạnh không 
thay đổi. Khi 17 tuôi đã được năm người bây tôi giỏi Bạn thân 
phúc tâm thì có những đại phu như Tư Dư, Tư Phạm. Chàn tay 


29 


thì có bọn Ngụy Thù, Giá Đà. Nước ngoài giúp công thì có Tê, 
Tống, Tân, Sơ. Trong nước thì có các họ Loan, Khước, Hồ, Tiên. 
Mười chín năm ở nước ngoài, chí càng ngày càng vững. Các vua 
Tân là Huệ Công, Hoài công, không nghĩ đến dân. Dàn mới theo 
và giúp Văn Công. Con Hiến Công chỉ còn có Văn Công. Dân 
chỉ còn mong vào một người. Trời lại giúp Tấn, ai còn thay được. 
Vậy, hai vua đó khác Tư Can. Khí Tật thì được quý sung, được 
dân trong nước. Tư Can không có ân huệ gì với dân, không có 
nước ngoài giúp ở Tấn về không ai đi theo. Về đến Chu, không 
ai đi đón. Thế thì mong gì làm chủ ai được. 

Công Thị. Tì đã lập làm vua rồi, sao lại còn chép là Công 
Tư. Ý cho là không đáng làm vua. Đã thế sao lại chép chữ thí 
(chữ thí chỉ dùng vào việc giết vua). (Công thị chép chữ thí chứ 
không chép chữ sát). Theo về nghĩa, thì Tị không nên nhận ngôi. 
Đại phu giết nhau thì dụng chữ nhân. Đây chép cá tân, ca họ 
đè thí là tại sao. Y cho là đà làm vua rồi, 

Côc Thị. Đâv là lời đối với trên. Đã là lời đối với trên, 
thì không chép “người giết” mà chép “vua giết” vậy. Đây là 
sát chứ không phai thí. Tị mà không thí là có bốn cớ: 1) Lấy 
nước thì chép nước để giết. 2) Sơ Công Tư Khí Tát giết Công 
Tư TỊ. 3) TỊ lên ngôi không-có gì nghị ngại. 4) Xuân Thu không 
lây nghị nọ thay nghị kia. Khí Tảt chủ các công việc cho nên 
nghĩ. 

Uông Khác Khoan. Tị¡ chưa thành vua Sở cho nên không 
phải là vua Khí Tật. Công Dương chép là Thí Công Tử Khí 
Tật, Xét thí là chữ dưới giết trên. Lý,Khắc dù có giết con 
vua vẫn chép là sát. Vậy Công Tư nọ giết Công Tử kia, sao 
lại gọt là thí. 

Xét. Hai nhà Công Thị. Cốc Thị, đều không cho là TỊ bị 
thí. Ý giống nhau. Nhưng, Công Dương trách TỊ không nên lên 
ngôi. Thế là đã hiều được ý chí Kinh Xuân Thu. Cấc Lương đã 
nói: TỊ không phai là bị thí. Lại nói: TỊ không còn phải nghi. 
Côc LAơng như là không trách TỊ. Thực ra Tị liệu có được là vô 
tội khòng. Cho nên san bö lời hàn. 
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THU, CÔNG HỘI LƯU TỨ, TẤN HẦU, TẾ HẦU, 
TỐNG CÔNG. VỆ HẦU. TRỊNH BÁ, TẢO BÁ. CỬ TỬ, 
CHÂU TỬ, ĐẰNG TỪ. TIẾT BÁ, KỶ BÁ, 

TIỂU CHÂU TỬ, VU BÌNH KHƯU 


MÙA THU, LỖ CÔNG HỘI VỚI LƯU TỬ, QUAN CHỨC TẠI TRIỀU 
NHÀ CHU, TẤN HẦU, TẾ HẦU, TẤN CÔNG, VỆ HẦU, TRỊNH 
BÁ, TÀO BÁ, CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT BÁ, KỶ BÁ, 

TIỂU CHÂU TỬ, HỘI TẠI ĐẤT BÌNH KHƯU XỨ TRẤN LƯU 


Tả Thị. Khi Tân đã xây xong cung Trị Kỳ, các chư hầu tới 
châu. Khi vẻ chư hầu đêu sinh nhị tâm, vì cớ nước Lã chiếm 
ấp Canh, nước cử. Vua Tân cùng các vua khác định tới phạt Lầ. 
Thúc hướng nói với vua Tân: “Fa phải ra oai cho các chư hấu 
sợ". Thế là vua Tần họp một hội, rồi báo cáo cho vua Ngõ Mùa 
thu, vua Tân tới đất Lương. Nhưng khi đó, nước lụt đường đi bị 
lụt, vua Ngò từ tạ, không tới. Vua Tấn mới trớ về quốc đô. Tháng 
bay, ngày Bính Dân, quân đội Tân được tố chức tại phía Nam 
nước Sơ, có đến bôn nghìn chiến xa, mỗi chiến xa có đến trăm 
giáp bình phục dịch, Dương Thiệt Phụ (em Thúc Hướng), giữ chức 
Tư Ma (coi quân đồi). ` 

Rồi vua Tấn họp chư hấu tại đất Bình Khuu, Tư Sản, Từ 
Thái Thúc đi theo vua Trịnh tới hội Tử Sản đem theo màn 
trướng, đu dùng cho chín trại, Tư Thái Thúc đem theo màn đủ 
dùng cho bốn mươi trại, nhưng sau hối hận đem nhiều quả, cứ 
mỏi nơi nghỉ lại bớt đi một số, khi tới nơi hội, chỉ còn chín 
như Tử Sán. Quân đội dừng lại ở đất nước Vệ. Thúc Phụ (em 
Thúc Hướng là Dương Thiệt Phụ) muốn ăn hối lộ của dân Vệ 
mới đề cho quân bình tràn vào phá phách kiếm củi thối nấu, 
kiếm có nuôi ngựa. Dân Vệ cho Đồ Bá biếu tặng Thúc Hướng 
cơm canh và một rõ lục gấm và nói rằng: Chư hầu thờ Tấn không 
dám nhị tâm, huông chỉ Vệ như là ở trong nhà, đâu dám có 
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chí khác. Nhưng quân đội ngài bậy không như xưa, xin ngài trừng 
phạt. Thúc Hướng nhận canh, mà trả lụa. Nói: Tấn có Dương 
Thiệt Phụ hay ăn lễ, tham ăn lề. Chính là Dương Thiệt Phụ 
trông coi quân đội... Nếu vua Vệ cho Phụ lụa này, Phụ sẽ có 
lệnh cho quân đội. sứ giả nghe lời, chưa kịp lui về, mà Phụ đã 
ra cấm lệnh, được yên ôn. 

Trần Phó Lương. Tân ở các hội thể, không biết tự cường. 
Từ hội Trọng Khuu về sau, đầu có đại phu dự. Đến đây mới lại 
thấy họp chư hầu. Thúc Hướng triệu, LAau Tử nhà Chu tới. Nhiều 
nước còn theo. Nước Tẻ không muốn có hội. Nước Trịnh tranh 
giành về số cống phú (đóng góp cho Tấn). Nước Lã không dự 
thè. Các đại phu, các vua chư hầu đã thấy mặt ở triều Sơ. Bởi 
thế, Tân thôi họp chư hấu. Sau hội ở Chuyên Lăng, lại có việc 
nhiều nước họp riêng. Tần không còn là minh chủ nữa. 


/„"*š HằH #H H  T+Ảổ W Hí 
BÁT NGUYỆT, GIÁP TUẤT, 
ĐỒNG MINH VU BÌNH KHƯU 


THÁNG TÁM, NĂM GIÁP TUẤT 
ĐỒNG MINH TẠI ĐẤT BÌNH KHƯU 


Tả Thị. Người Tấn sắp họp hội thẻ lại. Người Tẻ khòng muốn 
có hội. Tấn Hãu cho Thúc Hướng bảo cáo Lưu Hiến Công, quan 
chức triều nhà Chu và hỏi nên làm thê nào. Lưu Công đáp: Thể 
là đê giữ tín. Nếu Tấn Hầu được các nước tìn, thì không ai phụ 
ước, còn ngại gì. Xin Tấn Hảu dùng lời lẽ nhã nhặn, quàn lực 
uy nghiêm. Dù Tế có chối không tới thê, thì Tấn vẫn cứ lợi. 
Tôi sẽ xin triều đình, cảm quân Thiên Tử, lây mười chiến xa 
tiên phong, chóng hay chây, Tế cũng phải theo Tân Hảu. 

Thúc Hướng báo cáo với Tế rằng: Chư hầu muôn hội thể, 
da có đụ mặt, Nhà vua cho là không lợi, xin cho biết rõ ý 
nghĩa. Tế tra lời: Khi một chư hầu bội ước đã bị trừng phạt, 
thì mới họp lại để thê. Nhưng khi tất ca đều theo mệnh không 
trải, thì họp- thê lại làm gì. Thúc Hướng nói: Các nước mà 
mất. là có duyên cớ: Việc thì có, mà không làm. Phép không 
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được theo. Khi đã làm, thì nghĩ lễ lại bị bố. Phép được theo, 
thì trật tự không giữ. Nghi lễ đúng thì uy kính thiếu. Trật 
tự đúng thì lại thiếu kính. Ủy mà có thì không rõ rệt cũng 
như có kính mà không rõ rệt. Kính không rõ rệt thì mất, trăm 
việc đều không tới kết quả. Đó các nước mà mất là vì thế. 
Cho nên pháp chế các minh vương xưa định rằng: chư hầu mỗi 
năm cho sứ vào triều đình để biết được phận sự, trong khoảng 
hai lễ châu vua (mỗi ba năm), chư hầu tới châu Thiên Tử cho 
đúng. Mỗi sáu năm đến hạn châu thì các chư hầu họp nhau 
đê làm gương kính cần. Mỗi 12 năm, kỳ lễ châu, thì các chư 
hầu hội thể đê cho rõ lòng trung chính. Có nhớ phận sư mới 
có việc giao hiếu với nhau. Có theo đúng thể thức lễ nghị, 
mới giữ được trật tự trong ngồi thứ. Vua chư hầu ở hội phải 
to lòng kinh cân, phải tóö đạ trung thành, lấy thần linh chứng 
mình. Từ xưa đến nay, phương pháp đó chưa thôi áp dụng. 
Các nước còn hay mất vẫn do ảnh hưởng ở sự theo lệ đó hay 
không theo lệ đó nữa. Tần ở ngôi minh chủ mà vẫn theo thể 
thức đó. E rằng việc không thành, cho nên phải sáp huyết 
thê. Chúng tòi đã bày tỏ ý nguyện, xin nhà vua cho việc được 
kết quả, thì nhà vua trả lời rằng không làm gì cá, không có 
lý gì phải thể. Vậy xin vua Tế nghĩ cho kỹ. Vua tôi đợi lệnh. 

Người TẾ sợ, trả lời: Xin tùy đại quốc quyết định, tiểu quốc 
đâu dám trái. Xin kính cần tuân theo. Chóng hay chậm, xìn tuân 
lạnh nhà vua. 

Thúc Hướng bàn: Chư hầu có vi không cùng ý tưởng với 
ta. Ta không thể không thị uy. Thế là tháng 8, ngày Tân 
Mùi, Tân duyệt binh, dựng cờ, nhưng cuốn chứ khòng mơ. Ngày 
Nhâm Thân, mới mở cờ. Chư hấu đều sợ. Người nước Châu, 
nước Cử, tế cáo với Tấn rằng: Nước Lỗ ngày ngày muốn đánh, 
Tình thế nước tôi thực nguy. Tôi mà không theo được nghì 
lé tới quý quốc là tại Lô. Vua Tấn không muốn gặp vua Lỗ, 
mới sai Thúc Hướng tới nói với vua Lỗ rằng: Chư hẳu ngày 
Giáp Tuất, hội thể, quả quân tôi biết là không giúp nhà vua 
được, nên xin nhà vua không cần dự. Tử Phục Huệ Bá (đại 
Phu Lỏ) tra lời: Vua Tấn đã tin nghe các lời tô cáo của Man 
Di mà cất giao hiếu với một nước thần thuộc (Lỗ) hậu duệ 
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của Chu Công. Thôi thì tùy ý nhà vua. Quả quân tôi chỉ biết 
theo mệnh. Thúc Hướng nói: Quá quản tôi bốn nghìn chiến 
xa, đây đủ giáp bình. Dù không vì chính nghĩa mà đem dùng, 
thì cũng đáng sợ, huống chi lại vì chính nghĩa thì ai là địch 
lại được. Con bò tuy gầy, mà chồm vào con heo, con heo cũng 
ngại bị chết. Loạn Nam Khoái, và Tư Trọng, ông quên sao 
được. Nều như nước tôi đùng quân đội đông như thế, lại được 
các nước giúp, nếu chúng tôi nhân cơ hội Loạn Nam Khoái, 
Tư Trọng, thì muôn gì mà không được. 

Người Lỗ nghe xong, sơ, rồi phải theo lệnh nước Tân. 

Ngày Giáp Tuất, đồng minh tại Bình Khưu. Nước Tả chịu 
dự thả. Các chư hầu được lệnh buỗi trưa tới đàn. Ngày Quý Dậu, 
trước ngày lễ thể, ở hội đi ra, Tứ Sản sai tùy tùng dựng trại 
ngay trong khu đàn. Trịnh, Tư Thái Thúc ngăn lại, bảo hãy đợi 
hồm sau. Buổi chiều, Tử Sản được tin là trại chưa dựng. Mới giục 
làm. Nhưng không còn chỗ nữa. Đến lúc làm minh ước. Tử Sản 
bàn về việc đóng góp (mà Tấn đã đòi mỗi năm ở các chư hầu), 
và nói: Xưa Thiên Tư, định số công phú tùy theo ngôi thứ. Chức 
cao, cống nhiều, đó là lệ nhà Chu. Chư hấu thấp mà sô công 
nhiều, chỉ là ở trong khu vực gần đô Thiên Tử tức là điện phục. 
Nước Trịnh đối với chư hầu là ở hàng ba, thế mà nay bắt đóng 
góp chư hấu hạng hai, thì e không đủ sức. Vậy về vấn đề này 
tôi xin hói lại. Chư hấu đã thôi đánh nhau, chỉ cần giao hiếu. 
Không có tháng nào sứ tôi không tiếp sứ nước Tấn đến hỏi việc. 
Sô công phú chưa có lệ luật nào định đoạt. Khi một nước nhỏ 
có thiêu sót, thế là có tội. Chư hầu mà ký mình ước là để giữ 
cho tiêu quôc khỏi mật. Nếu công phú lại không có hạn định, 
thì sự mất nước không lâu. Thể lệ định đoạt sự tôn vong của 
các tiêu quốc, lần nàý phải cho rõ. 

Bàn việc bất đầu từ trưa. Đến chiều, người Tấn mới chấp 
thuận để nghị của Tứ Sản. Khi xong hội thê, Tử Thái Thúc trách 
Tư Sản bảo rằng: Nấu chư hâu cho Trịnh là có lỗi, đánh Trịnh, 
thì liệu ta có coi chừng Tấn được không. Tư San đáp: Chính trị 
Tân ở trong tay nhiều họ. Ý kiến luôn luôn bất đồng. Tướng 
tá Tấn còn thì giờ đâu đánh ta. Một nước không tranh đâu là 
lệ thuộc nước ngoài, Sao coi là nước được nữa. 
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Cốc Thị. Có chữ đồng, là cùng, ý nói cùng đề nước Sở ra 
ngoài hội. Lỗ Công không đự hội. Có thể dự được mà không dự, 
là đáng trách. Chép ngày là có ý cho hội thể là hay. 

Trình Tử. Sơ Khí Tật lên ngôi. Chư hầu sợ, cho nên đông 
mình. Lý Liêm có nói: Từ hội Trọng Khini về sau, hội thể, 
đều do đại phu, đến nay mới lại thấy họp vua chư hầu. Xét 
Tấn Chiêu lên ngôi, nhân có loạn ở nước Sở, lại có cớ làm 
được, chỉ tiếc rằng ở Tấn có Thúc Hướng là hàng đại phu hiển 
giỏi, mà sao không lấy điều nghĩa giúp vua, chỉ khuyên vua 
lấy uy lực, vì thế chư hầu không phục, mà rồi Tấn họp chư 
hâu đến lần này là hết. Cốc Lương cho là biết lợi dụng loạn 
nước Sơ mà lập lại vua Trân, Sái. Công Dương bàn thì lại 
cho là chư hầu muốn đánh Khí Tật. Cả hai đều là không được 
chính truyền, chỉ là ức đoán thôi. 


2 4 ĐH 
CÔNG BẤT DỮ MINH 
LỖ CÔNG KHÔNG DỰ HỘI THỂ 


Công Thị. Lô Công sao không dự hội thể, không thây mặt 
ớ hội. Đại phu bị bất giữ, sao lại tới hội. Là vì không thâày xấu. 
Thế nào là không thây xấu. Chư hấu giúp loạn, để cho phục nước 
Trần, Nước Sái. Người quân tư tuy không dự, không lây làm sì. 

Lưu Sưởng. Công Dương bàn rằng: Không dự không lấy làm 
si, bàn thê là phải. Công Dương mà bàn rằng chư hấu giúp loạn: 
để cho phục nước Trần, nước Sái, bàn thế là sai. Trần, Sái, đã 
bị điệt, lại được phục, thế có phải là sức cứu được thì cứu không, 
thế thì có gì là sỉ. Còn như Cốc Lương mà nói rằng có thể đự 
mà lại không dự là chê Lỗ Công, Cốc Lương bàn thê sai. Lỗ 
Công đối với Tấn chỉ biết có theo lệnh, đâu có phải là riêng 
mình đám trái các chư hảu đâu. 

Trình Tư. Tân trách Lô, không cho Lô dự thể, tuy muốn làm 
nhục Lỗ Công, thế mà được cái tội không dự thể lại chính là 
cái may. 


HH A 34 # # E/n À 
TẤN NHÂN CHẤP QUÝ TÕN Ý NHƯ. DĨ QUY 
NGƯỜI TẤN BẮT QUÍ TÔN Ý NHƯ ĐEM VỀ 


Tả Thị. Lồ Còng không dự thả. Người Tấn bất Quý Tôn Ý 
Như, nhôốt trong một trướng, giao cha người rợ Địch canh gác. 
Đại phu Lỗ là Tư Đạt Xa mang theo lụa gấm, trong tay bưng 
bình nước, bò vào trướng. Quân canh ngăn lạt. Xạ hối lộ gấm 
lụa, rồi-vào được. Người Tấn đem Bình Tư (Quí Tôn Ý Như) về 
theo. Lô, Tư Phục Thu đi theo. 

Phụ Lục Tả Truyện. Tử Sản chưa về tới nhà, nghe tin 
Tư Bì mất, khóc nói rằng: “Hại cho ta. Còn ai biết công Việc 
ta. Chi Phu tử biết ta thôi”. Trọng Ni có nói: Trong trường hợp 
đó, Tử Sản rồ đáng cảm quyền chính. Trong Kinh Thi có câu: 
Mền thay người quân tử, giường cột cho nước. Tứ Sản là người 
quân tử đáng được người mến. Không Ni còn nói thêm: Họp chư 
hảu, định số cống phú, thế là lấ”. 

Uông Khắc Khoan. Ở Sa Tuy, không thấy Lồ Công mà 
có việc bắt Hàng Phú. Ở Bình Khưu, Công không dự thể mà 
có việc bát Ý Như. Người Tấn vốn vân biết họ Quí Tôn chuyên 
quyền. Đáng tiếc là đấm đuối vào tư lợi. Chỉ biết lấy lịnh của 
Bá chủ biến vua Lõ. Mà không biết lấy chính của bá chủ trị 
họ Quí. Do đó, lấy việc bắt làm nhục được vua Lỗ, mà đê cho 
họ Quí tránh được nạn bị trị Nguyên do là ở bọn Tấn Khanh 
chuyên quyên, làm lợi cho các thể gia. 


Ä # H Ñ 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG Ở HỘI VỀ NƯỚC 

Phụ lục Tả Truyện - Người nước Tiên Ngu đã nghe tin 
Tấn huy động toàn dân, thế mà không chuẩn bị canh phòng siữ 
gìn bờ còi. Tấn Tuần Ngô, từ Trứ Ủng, đem đạo Thượng quân 
tràn vào Tiền Ngu. Khi tới đât Trung nhân, dùng chiến xa xông 
vào quân Di Địch, bắt nhiều tù bình, quân cụ, dụng cụ đem về. 
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Lý Liêm - Công Dương cho là chư hầu giúp loạn, phục nước 
Trần, nước Sái, người quân tử không dự, mà không cho là xấu. 
Chú thích rằng: Thời đó, chư hấu sắp đánh Sở Khí Tật phục 
quốc ngay cho Trần và Sái, để chư hấu bằng lòng thế là chư 
hàu thôi không đánh Sở nữa. Cái loạn của Sở thế là được chấp 
thuận. Cho nên Lỗ Công cứ thắng thắn không dự hội. Thuyết 
đó không có bằng cứ, cho nên bỏ. 


£ f Ẳ PB 7T # E &% 3 BR T7 Eã 
SÁI HẦU LƯ QUY VU SÁI, 
TRẦN HẦU NGÔ QUY VU TRẦN 
SÁI HẦU TÊN LÀ LƯ VỀ NƯỚC SÁI 
TRẤN HẦU TÊN LÀ NGÔ VỀ NƯỚC TRẦN 


Tả Thị. Sở diệt Sái. Sở Linh Vương di dân đến đất Kinh 
Sở, dần các xứ Hứa, Hả, Trầm, Đạo, Phòng, Thân. 

Bình Vương khi lền ngôi ở nước Sở, mới phong và phục quốc 
cho Trần và Sái. Thế là phái. Con Thái Tử Ân tên là Lư vẻ 
ở Gái, là phải. Con Thái Tử Điệu tên là ngô về ở Trần. Thế 
là phải. 

Công Thị. Đây là các nước bị diệt. Chép chữ về là ý gì. 
Là ý không cho chư hầu quyền được chuyên phong (quyền của 
Thiên Từ). 

Cốc Thị. Khen việc đã hoàn thành. Hợp lại mà cho 3, cấn 
thận chép ngày tháng. Bọn ây đâu đã ở ngôi vua, mà coi như 
bọn mất nước. Đều là ngụ ý không cho Sở được điệt. 

Hồ Truyện. Sở Kiển thiền sáu nước nhỏ tới ấp Kinh Sơ, 
lại điệt nước Trần, nước Sái, đổi làm quận huyện Sở. Đến khi 
Khí Tật lên ngồi, thì cho các dân bị thiên di, nơi nào được về 
nơi ấy, phục quốc cho Sái, cho Trần. Lư, con Thái Tử Ân, về nước 
Sái. Con Điệu Thái Tử là Ngõ về nước Trần. Dùng chữ về là 
thuận, là phải. Trần và Sái, xưa đã bị diệt mà không chép là 
phục, là có ý không cho Sở Kiền được quyền diệt. Chép là quy, 
về, là nên về nước. Tên Lư, và tên Ngô đều là con các Thái 
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Tử vong quốc. Mà Khí Tật nay phong cho, đáng lẽ nói được là 
phụng mệnh. Thế là không chép là tư Sở, tức là không cho Sở 
quyền phong. Thế mà chép là Hầu: Trần Hảu, Sái Hậấu, là tước 
vốn vẫn còn vậy. 

Lục Thuần. Công Dư2ng bàn rằng, không cho chư hầu chuyên 
phong. Triệu Tử bàn rằng, đó vốn là chư hầu, nay trở lại chỗ 
thôi Có gì mà gọi là chuyên phong. Cốc Lương thì bàn rằng 
không cho Sở được quyền diệt. Nay đã hưng quốc, phục quốc, thì 
có cần gì nói đến việc điệt, trách gì thời diệt. 

Lưu Huyền. Trần, Sái là các nước tiên Vương đã có phong, 
thì không phải là Sở có thể diệt được, cũng không phải là Sở 
có thể phục được. Cho nên chép chư hầu bằng tước, chép chữ quy 
là về. Ý nghĩa là các người nối dõi hai vua, ngôi vị đã sẵn có. 
Săn nước đấy thì nên về. Vốn chưa làm vua, thì nay, theo lệ, 
bắt đầu làm vua mới chép tên: Lư, Ngô. 


*& + H # #ữ ¿z2 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. TÁNG SÁI LINH CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, LỄ TÁNG SẢI LINH CÔNG 


Tả Thị. Mùa đông, tháng 10, lễ chôn Sái Linh Công. Thế 
là đúng lẽ. 

Cốc Thị. Vì cảnh biến mà không lễ táng, thì có ba thứ: Một 
là thất đức, hai là giết vua, ba là nước bị diệt. Nay mà táng, 
là ý không cho Sở quyên diệt, lại còn hoàn thành cho công việc 
của chư hầu. 

Lưu Sưởng. Cốc Liiơng bàn là không cho Sở diệt, và cho 
hoàn thành công việc của chư hầu. Bàn thế không phải. Sở vôn 
không nên diệt Sái, thì tuy Sái bị diệt, nhưng nghĩa không phải 
là bị diệt. Mà chư hầu cũng không hoàn thành được. 


38 


2: tt 8 4 tk 77 {8 
CÔNG NHƯ TẤN, CHÍ HẢ NÃI PHỤC 
LỖ CÔNG ĐI SANG TẤN, ĐI TỚI SÔNG HOÀNG THÌ TRỞ VỀ 


Tả Thị. Lỗ Công sang Tấn. Tuân Ngô nước Tấn bảo Hàn 
Tuyên Tử rằng: Các vua chư hầu châu nhau để tỏ tình giao hiếu. 
Giữ tướng quôc lại mà để vua yết kiến, như thế thì không phải 
là giao hiếu nữa. Chi bằng từ tạ, đừng mời. Mới cho sứ là Sĩ 
Canh tới bờ sòng Hoàng, từ tạ Lỗ Cồng. 

Uông Khắc Khoan. Lỗ Công sang Tấn là để sinh cho Quý 
Tôn. Đã không được dự hội thể ở Bình Khư, mà còn muốn thân 
hành tới châu để xin cho bầy tôi, thế là không biết một chút 
gì về lẽ lui tới. Bị Tấn từ tạ, không để cho tới là phải lắm. 


J # /M\ 
_NGÖỖ DIỆT CHÂU LAI 
NƯỚC NGÔ DIỆT NƯỚC CHÂU LAI 


Tả Thị. Nước Ngô diệt nước Châu Lai. Lệnh Doãn nước Sở 
là Tử Kỳ, xin đánh Ngô. Vua Sở không cho, nói: “Pa chưa có ơn 
với dàn. Ta chưa được thần linh giúp đáp. Ta lại chưa sửa soạn 
phòng thủ cho chác chắn. Nếu lại dùng sức đân mà ta bị thua, 
thì có hồi cũng không làm sao được nữa.. Châu Lai ở giữa khoảng 
Ngô, Sơ. Lạnh Doän hãy đợt”. 

Phụ lục Tả Truyện. Quí Tôn còn ở Tấn. Tử Phục Huệ Bá 
(Lã) nói riêng với đại phu Tấn là Trung Hàng Mục Tứ răng: 
Lễ thờ Tấn sao lại không bằng được tiểu quốc Di Địch. Lỗ là 
nước đồng tông, đất đai lại rộng. Tấn muôn gì cũng biện được 
đủ. Nếu vì Di Địch bỏ Lễ để Lỗ thờ Tả, thờ Sở, thì có lợi gì 
cho Tấn. Thân với người cùng họ, cùng giao kết với các nước 
lớn, thưởng nước cung cấp đủ, phạt nước cung cấp thiếu, đó là 
phản việc của minh chủ. Xin ngài liệu cho. Tục ngữ có nói: Bây 
tôi có thế có hai chủ (nghia là cố thể đổi chủ). Chúng ta há 
lại không có đại quốc nữa hay sao. Mục Tử cáo với Hàn Tuyên 
Tử và nói rằng: “Sở diệt hai nước Trần, Sái ta đã không cứu 
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được, nay vì di địch mà đi bắt đồng tông thì bát để làm gì”. 
Tuyên Tử mới để cho Quí Tòn Huệ Bá về Lô. Nhưng Huệ Bá 
có hỏi Tuyên Tử: “Quả quân tôi chưa biết có tội gì mà để ngài 
phải bất giam Lỗ tướng. Nếu Lỗ tướng có tội, ngài có thể tuyên 
bố xử tử. Nến cho là không có tội, chỉ vì ơn mà tha, thì các 
chư hầu không hiểu, cho là Lỗ tướng trốn để khỏi tội. Vậy xin 
ngài tuyên bồ ơn nhà vụa giữa hội” Tuyên Tử lúng túng. Khó 
giải quyết, bảo Thúc Hướng nói: Tôi xin chịu. Có Phụ (Thúc Ngư) 
có thế làm được. Tuyên Tử mới sai Thúc Ngư. 

Thúc Ngư gặp Qui Tôn nói: “Xưa tôi có tội với vua Tấn, rồi 
chạy trôn tới vua Lỗ. Không có tiên quân nhà ngài (Vũ Từ) đáu 
có ngày nay. Dù có đem được xương về Tấn, nhưng ngài chính 
là da thịt bọc xương cốt đó, cho nên đôi với ngài không đám 
không tận tình. Tôi nghe nói các viên chức Tân đã sửa soạn 
sứ quán phía tây sông Hà. Ngài nghĩ sao” Nói xong khóc, tỏ 
tình œu ái. Đình Từ sợ là đòi hỏi quá. Mới ra về trước Huệ Bá. 
Huệ Bá ở lại Tấn đợi cho được đủ nghi thức đôi với vị Thượng 
đại phu, rồi mới ra vẻ. 

Gia Huyền Ông. Châu Lai, là nơi quan trọng ở giữa 
khoảng hai nước Sở Ngô. Thành Công, năm thứ 7, Ngô vào 
vỗ về dân rồi chiêm. Sau 50 năm, lại đem quân đội vào tàn 
phá, sau 19 năm, người Sở xây thành Châu Lai, thế biết là 
Ngô không giữ được. 


Năm Quý Dậu. Vua Cảnh Vương, năm thứ 1ï. 


+ 8® M # 
THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 14 
Tấn Chiêu, năm thứ 4. Tê Cảnh, năm thứ 20. Vệ Linh, năm 
thứ 7. Sái Binh, năm thứ 2. Trịnh Định, năm thứ 2. Tào Vũ, 
năm thứ 27. Trần Huệ, năm thứ 20. Ký Bình, năm thứ 8. Tống 


Nguyên, năm thứ 4. Tân Ai, năm thứ 9. Sở Bình Vương Cư, năm 
đầu. Ngô Di Muội, năm thứ l6. 
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# E ún # H 8 
XUÂN. Ỷ NHƯ CHÍ TỰ TẤN 
MÙA XUÂN, Ý NHƯ TỪ NƯỚC TẤN VỀ LỖ 


Tả Thị - Kinh chép có ý tôn Tấn, mà chê Ý Như (gọi tên, 
chứ không chép họ). Thế là phải, là đúng lễ. 

Phụ lục Tả Truyện - Nam Khoái muốn phản Qui Bình Từ, 
cùng thê ước với dân ấp Phí, Tư Đồ Lão Kỳ và Lư Quý (hai viên 
chức ở Nam Khoái) giả bệnh không đi lại được, sai đưa đơn đến 
Nam Khoái răng: “Thân muôn tới đồng mình, nhưng tật lại phát 
ta. Nếu nhờ phúc ngài, mà chúng tôi khói chết, thì xin đợi bệnh 
đỡ, tới thê. Nam Khoái chấp thuận. Hai người nhân thấy dân 
muốn phản Nam Khoái cả, mới tụ tập dân lại rồi cùng thê. Xong, 
dùng uy lục bảo Nam Khoải: “Các bảy tôi cúa Quí Tôn không 
quên chủ là Quí Tôn. Từ trước tới nay, vẫn kính trọng ông, và 
trong ba năm nay vẫn tuân lệnh ông. Nếu ông khâng quyết định 
ngay, dân sẽ không thê thiếu chú, và sẽ khòng kính trọng ông: 
nữa. Tùy ông chọn nơi nào ở chúng tôi sẽ tiễn đưa”. Nam Khoái 
hẹn năm ngày, rỗi trôn tới nước Tẻ, ngồi hầu rượu Tẻ Cảnh Công. 
Vua Tễ gọi đùa là Phản Phu. Nam Khoái nói thần muòn giúp 
cho nhà vua được thêm quyền. Tử Hàn Tích nói: Gia thần mà 
giúp vua nhiều quyền, thì tội nào to hơn. 

Tư Đồ Lão Kỳ và Lu Quý tiền Nam Khoái xong, trở về Lã, 
đem ấp Phí nộp vua Là. Vua Tả sai sứ là Bào Văn Từ tới nói 
rõ ý không nhận Phí. 

Cốc Thị. Đại phu bị bát. Khi về chép chữ chí: tới. Đã chép 
tới, thì chép tên, Ý Như tuy đáng chê, nhưng được chép chữ chí, 
để rõ lễ nghi vua tôi. 

Tòn Phục. Đại phu bị bắt, chép chữ chí, chí thì chép tên 
chứ không chép họ. Các việc trước đã có lệ như thế. 

Trần Phó Lương. Đại phu mà không chép chữ chỉ. Tât là 
bị bắt rồi sau mới chí. Chép thế cho rõ việc có nguy. 


Xét. Tôn Phục bảo là trước đã có lệ. Bàn thế nghe cũng được, 
cho nên chép lại. 
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= Häằ ——f=: 
TAM NGUYỆT, TẢO BÁ ĐẰNG TỐT 
THÁNG BA, TÀO BÁ TÊN LÀ ĐẰNG MẤT 


8M ữ 
HẠ TỨ NGUYỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 

Phụ lục Tả Truyện. Mùa hạ, Vụa Sở sai Nhiên Đan duyệt 
đạo quân Thượng quốc tại ấp Tống Khư, đặn rằng: Phải phú dụ 
dân, giúp người nghèo khổ, cứu người cùng khốn, nuôi trẻ mồ 
còi, già tàn tật thu tận bọn không còn dây rễ, kẻ bị tai nạn, 
tha thuế cho hạng cô quả, ân xá tù tội, trừng trị gian, đạo, cất 
nhắc người tài năng tiếp đón khách tứ phương, dùng người quen 
việc, thưởng công bằng bồng lộc, gây tình đoàn kết giữa các họ 
hàng, tùy năng lực giao chức vụ. Vua sai Khuất Bãi duyệt đạo 
quân Đông quốc ở âp Thiệu Lăng, cũng đặn đò như thê. Vua lại 
bảo cả hai tướng phải giữ hòa hiếu với các nước lần cận chốn 
biên giới. Trong năm năm sẽ dùng đến quân. Vua hành động 
như thế là phải, là đúng. 

Thượng quốc ở phía tây quốc đô, vốn ở thượng lưu sông, cho 
nên gọi là Thượng quốc. Tông Khuu là đã: nước Sở. 


 #‡t  Ñ Z 
THU, TÁNG TẢO VÙ CÔNG 
MÙA THU, TÁNG TÀO VŨ CÔNG 


/\ H 3ä # % £& * 
BÁT NGUYỆT. CỬ TỬ KHỨ TẬT TỐT 
THÁNG TÁM, VUA NƯỚC CỬ LÀ KHỨ TẬT MẤT. Ở NGÔI 
14 NĂM, CON LÀ GIAO CÔNG NỔI NGÔI 


Tả Thị. Mùa thu, tháng tám, vua nước Cử là Trứ Khưu Càng 
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mât, Giao Công là con không y gì thương xót. Dân nước Cử không 
bằng lòng muôn lập người em là Canh Dư, Bê Dư Hầu ghét Công 
Tứ Ý Khôi và là bạn với Canh Dư. Giao Công thì ghét Công 
Tử Đạc mà thân với Công Tử Ý Khôi. Công Từ Đạc lợi dụng 
Bỏ Dư Hầu, cùng bàn và nói: Giết Ý Khôi đi. Tôi sẽ đuổi vua 
đi (Giao Công) rồi lập Canh Dư. Bồ Dư Hảu ưng thuận. 

Phụ lục Tả Truyện. Lệnh Doãn nước Sở là Tư Kỳ, đối với 
vua Sở có. công, nhưng tính rất tham. Được họ Dưỡng về bè, Tử 
Kỳ đòi quyền và lại không chán. Vua lo ngại. Tháng chín, ngày 
Giáp Ngọ, vua Sở xử tử Đâu Thanh Nhiên, Tử Kỳ, và diệt họ 
Dưỡng. Cho Đấu Tân con Tử Kỳ ở ấp Vận, là vì còn nhớ đến 
công của Tử Kỳ. 


®&*& j %4 2 + EEÈE 
ĐÔNG, CỬ SÁT KỲ CÔNG TỪ Ý KHÔI 
MÙA ĐÔNG, NƯỚC CỬ GIẾT CÔNG TỬ Ý KHÔI 


Tả Thị. Mùa đông, tháng 12, Bà Dư Hầu tên là Tư Phu giết 
Công Tư ŸÝ Khôi nước Cừ. Giao Công chạy trốn sang nước Tẻ. 
Công Tư Đạc sang Tẻ mời Canh Dư, người Tế là Thấp Đảng, 
và Công Sử Từ, tiền đưa Canh Dư tới Cử, vì đã được nhiêu hồi 
lộ về ruộng đất. 

Phụ lục Tả Truyện. Hình Hầu và Ủng Cử tranh nhau 
ruộng Súc. Hai người vốn ở Sở, chạy trốn tới nước Tân được 
Tấn phong cho đất. Cuộc tranh giành đã từ lâu chấm dứt. Tân 
S1 Cánh Bá quan coi về hình, có việc đi sang Sở. Người Phó 
là Thúc Ngư tạm thay. Hàn Tuyân Tứ lệnh cho Thúc Ngư phán 
quyết về vụ kiện. Lỗi về Ủng Tử. Ủng Tử mới đâng Thúc Ngư 
một người trong các con gái. Thế là Thúc Ngư cho lỗi về Hình 
Hảu, Hình Hầu giận giết luôn Thúc Ngư và Ùng Cử tại triều, 
Tuyên Tư hỏi Thúc Hướng về án mạng đó. Thúc Hướng nói: 
Ca ba, Thúc Ngư, Ứng Cử, Hình Hấu, đều có tội Nay phải 
xử kẻ còn sống, và áp dụng hình phạt cho kẻ đã chết. Ung 
Tư tự biết có tội, cho nên đút lót Hình quan. Phụ (tức là Thúc 
Ngư, ernn Thúc Hướng) đã tuyên án, Ung Tử tự ý giết hai người. 
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Vậy ba người tội nặng bằng nhau. Minh làm bậy, còn khoe, 
thê là ngu. Nhân chức vụ, ăn hối lộ, thế là tham những. Giết 
người không sợ, thế là giặc. Trong Ha Thư có câu: Quan mà 
ngu, quan mà tham, dân mà làm giặc, đều phải xử tử. Đó 
luật Cao Dao đặt ra. Xin áp dụng”. Thế là đem thi hành cho 
Hình Hầu. Còn xác Ủng Fẫu, xác Thúc Ngụ, phải bều ở ngoài 
chợ. Trọng Ni có mói: “Thúc Hướng còn giữ được tính thăng 
người xưa”, giữ chức vụ trị nước, coi hình, mà không che giấu 
tội người thân. Ba lần nói rõ tội của em là Thúc Ngu, không 
giam bớt. Dù không cho là phải, cũng phái nhận là người 
thăng. Ơ hội Bình Khưu, Thúc Hướng kề tội hối lộ của Thúc 
Ngu, đỡ mỗi hạt cho Vệ, đỡ tiếng ác cho Tấn, Tha Quí Tôn 
về Lỗ, rõ được gian trá của Thúc Ngư, mà đỡ cho mỗi một 
việc nhục, mà đờ cho Tân một hành động tàn ngược. Trong 
án Hình Hấu, cho là Thúc Ngư cũng có tội, thê là giữ đúng 
luật, Tấn khỏi mang tiếng là thiên. Trong ba việc, tránh ba 
điều đở, được ba điều hay. Tuyên bố em có tội, tức là mình 
thêm hay. Nhưng Thúc Hướng hành động có hoàn toàn đúng 
nghia không. 

Cốc Thị. Chép là Công Tư, mà không chép là đại phụ, 
là vì Cử không có đại phu. Chép Công Tử Y Khôi, tức là người 
hiển. Nước Tào và nước Cử đều không có đại phu, duyên cớ 
có khá nhau. 


Năm Giáp Tuất. Vua Canh Vương, năm thứ 18. 


+ ñ 1h # 
THẬP HỮU ÑNGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 
Tân Chiêu, năm thứ ð. Tế Cảnh, năm thứ 21. Vệ Linh, năm 
thứ 8. Sái Bình, năm thứ 3. Trịnh Đình, năm thứ 3. Tào Bình 
Công Tu, năm đâu. Trần Huệ, năm thứ 3. Ky Bình, năm thứ 


9. Tống Nguyên, năm thứ 5. Tân AI, năm thứ 10. Sơ Bình, năm 
thứ 2. Ngô Di Muộit, năm thứ Ì?. 
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# + F H f &k#* 
XUÂN, VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT, 
NGÔ TỪ DI MUỘI TỐT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
VUA NGÔ TÊN LÀ DI MUỘI MẤT 


Gia Huyền Ông. Nước Ngô nối nhau làm vua có: Át, Dư 
Sái, Di Muội Quý Tử nhường ngôi ngay từ lúc đầu, chứ không 
phải là sau khi Di Muội chết. Di Muội đáng nhẽ nên riêêu cao 
khí tiết của Quí Tử, đem nước trao cho Hạp Lư, y như việc Dữ 
Di, Tống Mục nước Tông. Nay, Vương Liêu, con Di Muội, tham 
lam, tự lập đến nỗi gây loạn, rồi chết, Hạp Lư là có tội, nhưng 
Di Muội cũng có phân trách nhiệm. 


— H XB=R# ằ?ằPRẽR® 
W3 # 35 % *#⁄ 


NHỊ NGUYỆT, QUÍ DẬU, HỮU SỰ VU VŨ CUNG 
THƯỢC NHẬP. THÚC CƯNG TỐT KHỨ NHẠC, TỐT SỰ 


THÁNG HAI, NGÀY QUÍ DẬU, CÓ VIỆC Ở MIẾU VŨ CUNG 
BỌN NHẠC BẮT ĐAU ĐI VÀO, THÌ THÚC CUNG MẤT 
BÀI NHẠC. VIỆC ĐƯỢC HOÀN THANH 


Tả Thị. Mùa xuân, Vua Lô sắp cho tế tại miếu Vũ Công, 
lệnh cho bách quan trai giới. Tử Thận nói: “Đến ngày tế, tôi, 
e có sự không hay, vì thây có mây đen và mây đỏ, chính là 
không hay cho việc tế mà lại là điểm tang sự. E ngại cho 
vị chủ tế”. Đến tháng hai, ngày tê là ngày Quí Dậu, Thúc 
Cung chủ việc tế. Khi ban nhạc vào thì Thúc Cung chết. Nhạc 
được bãi. Tế được tiếp tục và hoàn thành. Đúng nghi lễ. 

Công Thị. Sao lại chép: Bãi nhạc, việc được hoàn thành? 
Vì thế là đúng lễ. Vua có việc tế ở miếu, nghe thấy đại phu 
chết, thì bãi nhạc, rồi cứ tế cho xong. Đại phu mà nghe tin tang 
vua, thì quyền nhiếp chính, mà tới ngay. Đại phu nghe tin tang 
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đại phu, thì việc công xong, tới ngay. 

Côc Thị. Vua khi tế đang cử nhạc, nghe tín tang đại phu, 
thì bãi nhạc, rồi tế cho đến hết, thế là lễ, Trong khi cử nhạc 
tế, sao vua lại được tin. Vì đại phu là quan trọng cho nước, người 
xưa cho việc chết là trọng, đã là vua thì phải biết ngay. 

Đạm Trợ. Cốc Lương nói: Đại phu mà chết, dù đang có tế, 
cũng báo cho vua biết. Xét việc tôn miếu là việc lớn, đại phụ 
chết là việc nhỏ, cứ lý mà xét thì nân đợi tế xong. 

Uông Khác Khoan. Có việc tế ở Vũ Cung, đó là tế về tiết 
xuân, mà không chép tên kỳ tê, lấy việc Thúc Cung chết mà 
bãi nhạc, mà hoàn thành tế, biên lễ mà chép việc, không phải 
là tế mùa mà chê là tế sai. Cho nên chỉ nói “có việc”, mà không 
nói “có tê”. Ta Thị cho là tế Đế cả bốn mùa, rồi nhằm cho đây 
là tế Đế. 


8 # ÿø ä H # & 
HA, SÁI, TRIỀU NGÔ XUẤT BÔN TRỊNH 
MÙA HẠ, TRIỆU NGÔ NƯỚC SÁI TRÔN SANG NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị. Phí Vô Cực nước Sở thây đại phu nước Sái là Triểu 
Ngô được vua Sở quý, cho ở Sái, thấy thế ghen ghét, muôn đuôi 
đi, mới bảo Triều Ngô rằng: “Vua Sở tín ông lắm, cho nên cho 
ông ở Sái. Ông tài cao mà ở vị thấp. Thế là nhục. Nên xin chức 
vụ cao. Tôi nói giúp”. Rồi lại nói với đại phu ở Sái chức cao hơn 
Triểêu Ngô: “Vua Sở chỉ tín có Ngô, mới cho ở Sái. Đối với vua 
Sở, các ngài kém triều Ngô, thề mà chức vị các ngài lại cao hơm. 
Thế thì phiên lắm, Nếu không sớm liệu, các ngài rồi khó chịu 
lắm đây". 

Mùa hè, người Sái đuôi Triều Ngô, Triều Ngô trốn sang nước 
Trịnh. Vua Sơ giận, bao Vô Cực: “Ta tín Ngô, mới đặt ở Sái. 
Va lại, không có Ngô, ta đâu được thê này. Sao ngươi lại đuôi 
đi”. Vô Cực nói: “Thân sao lại không muốn giữ Ngõ. Nhưng thần 
biết là Ngô cứ muốn khác người. Ngô mà ở Sái. Sái nhất định 
sẽ bay cao. Rời xa Ngô ra, là ta cắt cánh nước Gái. 
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¬ H ]ï BÈð# H 5ã ẤñẦx 
LỤC NGUYỆT, ĐINH TY SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG SÁU, NGÀY ĐINH TY, MÙNG MỘT, CỎ NHẬT THỰC 


Phụ lục Tả Truyện. Tháng sáu, ngày Ất Sưu, Thái Tử Thọ 
nhà Chu mất. Mùa thu, tháng tám, ngày Mậu Dân, Vương Hậu 
Mục (mẹ Thái Tư) mất. 


#⁄ 3 ñj 8 BH Bñũ {4 Ất 
THU, TẤN, TUÂN NGÔ, SUẤT SƯ PHẠT TIỀN NGU 


MÙA THU, TUÂN NGÔ NƯỚC TẤN CẨM QUÂN 
ĐÁNH NƯỚC TIỀN NGU 


Tá Thị. Tấn Tuân Ngụ cầm quân đánh nước Tiền Ngu. Vây 
thành Cô. Người Cổ xin phản để theo. Mục Tử Tuân Ngồ không 
cho. Tướng tá hỏi, quân không phải đánh mà lấy được thành, 
sao ngài lại từ chối? Mục Tứ nói: “Tôi có nghe Thúc Hướng nói 
rằng, khi yêu ghét đúng mức, người trên không thiên lệch, thì 
đân biết làm ăn, mọi việc phải thành. Nêu đâần ta có kẻ phản 
ta, đem thành hiến cho giặc thì ta rất ghét. Nay người ngoài 
đem thành lại thì ta có thể chuyên ghét thành yêu được không. 
Nếu ta lại thương bọn người mà ta đáng lý phái ghét, thì đối 
với bọn đáng yêu ta sẽ làm gì. Mà ta không thương, tìì ta mang 
lồi thât tín. Với hành vị đó, ta sẽ trị dân sao được. Thôi, cứ 
có lực thì tiến, không thì lui. Lượng lực mà làm. Đừng có nhận 
thành mà nhận cả giỗng phản vua. Ta hại nhiều hơn lợi”. 

Mục Tử khuyên dân Cô giết những kẻ muốn phản ởi, và cố 
sửa soạn thế thu. Sau ba tháng bị vây, nhiều tướng Cổ xin hàng, 
sai quản dần tới nói với Mục Tử. Mục Tử báo: Ta cọi thành chưa 
thiếu lương. Hãy cứ cô sửa lại đồn ai. Tướng tá đều nói: “ngài 
có thê lây được thành, mà sao lại chưa lấy. Làm khố dân, làm 
kiệt lực quân đội, Thê đâu có phải là cách thờ vua”. Mục Từ bảo: 
“Chính là tôi thờ vua. Chiêm lấy một thành, mà lại dạy cho 
đân hèn, thì chiếm làm gì. Nên dạy cho dân trung với chủ hơn 
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là mua một ấp bằng giá hèn. Như thế, về sau không ra gì đâu, 
mà phản chủ là bât tường. Người Cổ se biết thờ vua họ, mà 
chúng ta sẽ biết thờ vua ta. Cứ đúng phận sự mà làm việc, cứ 
yêu ghét đúng mức, thì ta lấy ấp sẽ có lợi, dân sẻ hiêu thế nào 
là phận sự. Dân sẽ hy sinh đề theo mệnh chú mà không bỏ 
chủ. Thấ có phải là hay không”. Khi dân Cổ theo báo cáo là 
hết lương và hết lực, thì Mục Tử nhận cho hàng. Chiếm xong 
ấp Cô, kéo quân về, không giết một người. Đem theo về Tấn 
vua nước Cô, là Cô Tư Duyên Đề. 

Hỗ Truyện, Nước Tân điệt Lộ Thị, Giáp Thị, rồi hai lần 
đánh nước Tiên Ngưu. đều dùng đại phu làm chú tướng. Khi 
chép, hoặc dùng chữ nhân, người, hoậc dùng chữ quốc, nước, 
hoặc chép tên họ, thế là thế nào. Chỉ cẩn biết diệt hủy mà 
không có ý ái ngại, thì chép là nhân, người. Thây lợi quên 
nghìa, mà dùng sự đối trá làm việc, thì chép là nước, quốc. 
Lấy quân chân chính đi đánh quàn địch, mà không dùng kẻ 
phần thần thì chép tên họ. Xét, chép tên họ, không phái chỉ 
để là khen đâu, nhưng không chê. 

Khi dùng binh, khi chống giặc, đêu thấy rõ cách biên chép 
của tình Xuân Thu. 


4 4A in 8 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN 
MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG TỚI NƯỚC TẤN 


Ta Thị. Mùa đóng, lô Công đến nước Tấn, là vì việc Bình 
Khu. 


Phụ lục Tá Truyện. Tháng 12, Tuân Lịch nước Tấn tới 
Kinh đô Chu, dự lễ táng Mục hậu. Tịch Đàm làm chức Phó. Chôn 
xong, vua Chu bö áo tang, thết việc Văn Bá (Tuân Lịch). Rươu 
được rót trong hồ của vua Lỗ tặng. Vua nói với Văn Bá: “Chu 
hâu đêu có đồ tặng để giúp Vương thất, sao riêng Tấn không 
có”. Văn Bá không biết trả lời sao, mới vái, nhường lời cho Tịch 
Đàm. Tịch Đàm nói: “Các chư hầu thời lập quốc, đều được nhà 
vua (Thiên Tư) ban cho quý vật, để xã tác thêm vững bên, cho 
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nên nay lại tặng lại được vương thất. Tấn ở nơi thâm sơn, gần 
di địch, xa Kính đô, ơn huệ nhà vua không tới. Tân bận rộn 
với Nhung Địch, không còn nghĩ đến việc khác được, còn công 
hiến sao được”. 

Vua nói: “Thúc Thị quên rồi chăng. Thúc Phụ là Đường Thúc 
(Vua đầu nước Tấn), là anh em cùng mẹ với Thành Vương, sao 
lại không có phản của vua ban. Trống trận nước Mật Tu, cùng 
với chiên xa cũng của Mật Tu, nhà vua Văn Vương đã dùng khi 
đáng diệt nhà Thương. Đường Thúc đã nhận các đô ấy khi hành 
quản chiếm các xử thuộc khoang sao Sâm, sao Hư, tức là nước 
Tấn, và bình định các rợ Nhung và Địch. Rồi đến Tân Văn Công 
được Tương Vương ban hai xe Lộ xa, lưỡi phú việt, rượu cự sướng, 
cung đồng, đội hồ bôn. Văn Công được ban khi đi chiếm các đất 
Nam Dương và khi đông chình. Đó không phải là nhận được phần 
thưởng thì còn là gì nữa. Xét có tài thì vua không quên, có công 
thì vua cho ghi vào sư. Đã lợi lộc lại danh giá: như ban ruộng 
đất, đồ tế khí xa mà, y phục, cờ biến. Con cháu không bị quên. 
Phúc tộ được đồi dào. Ơn huệ ấy, không cho Đường Thúc, thì 
cho ai. Còn hơn thê nừa. Xưa, Tôn Bá Yêm, ông tò đời thứ chín 
của ông, có chức vụ giữ điên tịch, văn thư, sử sách nước Tấn, 
và dự quôc chính. Vì thế, được ban họ là Tịch, khi hai con của 
Tân Hữu, được giữ chức Đông Đốc tức là giữ sử sách cùng với 
họ Tôn Bá Yêm. Tí dó, Tân lại có sử quan là hợ Đống. Ông 
là đồng đôi sử gia ho Tịch. Sao lại quên các di tích đó”. Tịch 
Đàm không đối đáp được. Xong bữa tiệc, quan khách rút lui, vua 
nói với ta hữu: Tịch Đàm rồi vô hậu chăng, kê lần các sử liệu, 
đến tô mình cùng quên. Khi vẻ đến Tân, Tịch Đàm kế chuyện 
lại cho Thúc Ìiướng nghe. Thúc Hướng nói: “Fôi cho là vua không 
được chèt thường. Tôi có nghe nói: Vui về việc gì, thì chết vì 
việc ây. Nay vua vui trong cánh buồn, thì chết trong cảnh buồn, 
tức là khòng chết thường. Trong một năm, có hai đại tang. Ơ 
giữa thời tang, mà thết việc tân khách, lại đòi biếu tặng đồ 
quý. Thế là vua ở giữa cảnh buôn. Mà lại còn trái nghị lễ. Đỏ 
tặng phẩm quý, chỉ dùng trong trường hợp thưởng công, chứ không 
dùng trong việc tang. người có chức vị cao, trong ba năm tang, 
toàn rmặc áo tang, không được bó, đó là theo lễ nghị, đến vua 
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cũng thế. Vui ngay trong yến tiệc, thế là phi lề. Lễ là việc của 
vua phải tôn trọng giữ gìn. Một cử chỉ hành động, mà hai việc 
thất lễ, thê không phải là giữ gìn tôn trọng. Lời nói cúa vua 
ghỉ vào sử. Sư lại cân để ghi các lệ luật tông quát. Nếu vua 
mà quên ca nguyên tắc, thì còn nói nhiều làm gì, dẫn Kính sử 
làm gì”. 


Năm Ất Hợi. Vua Cảnh Vương, năm thứ 19. 


+ ® x # 
THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NẤM THỨ 16 
Tân Chiều, năm thử 6. Tế Cánh, năm thứ 22, Vệ Linh, năm 
thứ 9. Sái Bình, năm thứ 4. Trịh Định, năm thứ tư. Tào Bình, 
năm thứ 2. Tân Huệ, năm thứ 4. Kỷ Bình, năm thứ 10. Tống 


Nguyên, năm thứ 6. Tản Ai, năm thứ 11. Sở Bình, năm thứ 3. 
Ngô Liêu, năm đầu. 


Lši 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Ta Truyện. Nàm thứ 16, mua xuân. Tháng giêng, 


Lò Công ở nước Tấn. Người Tấn giữ Công. Kinh không chép. 
Kiêng. 


lG b 1X 
TẾ HẦU PHẠT TỪ 
TẾ HẦU ĐÁNH NƯỚC TỪ 
Tả Thị. Tẻ Hâu đánh nước TW. Tháng hai, ngày Bính Thân 
quân Tế đến Bồ Toại (tên một nước cô), người Từ xin hòa. Vua 
Từ, cùng người Đàm, người Cử, hội với vua Tẻ, thể ở đất Bồ Toại. 
Vua nước Từ tặng một cái đỉnh, khi trước lấy của nước Giáp Phú 
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(nước Cô). Lỗ Thúc Tôn Chiêu Tư, nói: Chư hầu mà thiếu Bá 
chủ thật là hại. Nước Tế vô đạo. Hưng sư đánh một nước ở xa, 
hội thê, nghị hòa, rồi về. Chả ai chống lại. Chư hầu vô chủ. Xét 
Kinh Thi có câu: Nhà Chu suy rồi. Loạn lạc không bờ bến. Các 
Thượng Đại phu lại ở xa Kinh thành. Còn ai biết nỗi khổ của 
chúng ta. Tình thế ngày nay đúng như thế. 

Hứa Hàn. Thời Canh Công, nước Việt tranh đấu. Nước Tân 
đã không thu xếp được, nước Tế lại mạnh. Giá sử, nuôi đức, sửa 
chính, bền chí hùng cường để cứ hợp chư hầu, phục hưng nghiệp 
Bá, thì có thể được lắm. Thế mà khư khư tranh nước Từ, đánh 
nước Cư, ham lợi nhỏ, xem thế thật là hèn kém. 


z 7Ý jð 1 8l 7  < 
SỚ TỬ DỤ NHUNG MAN TỬ SÁT CHI 
VUA SỞ DỤ VUA NHUNG MAN TỚI RỒI GIẾT Đi 


Tả thị. Sở Tư được tin họ Man có loạn và biết rằng vua 
Man khong thể tín được, mới sai Nhiền Đan dụ đỗ vua Nhung 
Man Tư tên là Gia tới, rồi giết dị, chiếm lây đất Man. Đã thế 
lại cho cun vua Gia nói làm chủ, thế là theo lề. 

Phụ lục Tả Truyện. Tháng ba, Hàn Khởi nước Tấn, tới 
Trịnh lễ sính. Vua Trịnh thêt tiệc Tử Sản đặn dò người Trịnh 
trước: “Những ai có địa vị trong triều cẩn phải kính cần giữ đúng 
lễ nghị”. Khòng Trương tới sau, ngồi vào giữa quan khách. Viên 
chủ nghi lễ vội mời ra. Không Trương mới tới ngôi sau tân khách. 
Viên chủ lại mời ra. Không Trương mới ra ngồi nơi treo trống 
trong điện. Tân khách đêu cười Tiệc xong, Thượng Đại Phu là 
Phú Tư, nói với Tử San rằng: “Trước mặt tân khách các đại quôc, 
phải cán thận. Nhiều lần chúng ta đã làm cho họ cười chúng 
ta, khinh nhờn chúng ta. Dù ta nay có cố giữ lễ, họ vẫn khinh. 
Nước mà vô lễ, thì còn vinh nỗi gì. Không Trương nhầm ngôi 
thứ là một việc xâu cho ngài”, 

Từ San giận nói: “Sat đặt không trung chính, ra lệnh thiếu 
tin, trừng phạt bật thường, đoán ngục không đúng luật, bất kính 
trong các triệu hội, làm cho mệnh không tuân, để cho các đại 
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quốc khinh khi, làm cho dân kiệt lực mà không công, không biết, 
không hiểu các tội xảy ra, nếu tôi mắc vào một điều trong các 
điều đó thì thật là bị nhục. Còn như, Không Trương là con anh 
vua, con Tử Không dòng dõi nhà chấp chính Không Tư, vậy là 
đại phu chính thức. Trương đã được vua Trịnh cho đi sứ tới triểu 
Chu và các chư hầu. Dàn Trịnh tôn quý. Các vua chư hấu đều 
biết. Có địa vị ở triều. Có miếu ở nhà. Có lộc ở nước. Có đóng 
góp cho quân đội. Trong các việc tang và tế công, có chức vụ. 
Có được lãnh phần tế. Trong nhà có tế lề, thì có quyên biếu phân 
tế cho nhà vua. Trong nhà Thái miếu, khi tê Tam sinh, có ngôi 
thứ. Trải nhiều đời rồi. Thế mà trong tiệc yên vừa rồi Không 
Trương quên chỏ ngôi. Sao tôi lại bị nhục. Những ai không cân 
thận trong lễ nghị, mà lại liên lụy đến người chấp chính như 
tôi, thê là vì xưa nay, nhừng người ấy chưa bị trừng phạt theo 
lệ tiên vương đã định. Đại phu có trách tôi, nền trách về việc 
khác". 

Tuyên Tư đại phu Tấn, có chiếc vòng ngà. Thây có một 
chiếc nữa như thế, trong một tiệm buôn, ở nước Trịnh, Tấn 
Hàn Tuyên Tử mới xin chiếc vòng đó, tại vua Trịnh, Trịnh 
Tư San từ chối, nói: “Chiếc vòng đó không ở trong kho công, 
vua Trịnh tôi không được biết°. Tư Thái Thúc và Tư Vù nói 
với Tư Sản ràng: “Hàn Tư thường chưa xin ta gì cả. Mà không 
nên có điều gì phật ý nước Tấn. Hàn Tư nước Tấn không phải 
là người coi thường được. Nếu có bọn gian muôn quấy rối tình 
giao hừu hai nước Trịnh, Tấn, nếu quy thần lại giúp sức, đê 
cho Tấn phai giận dữ, thì e ta không hối kịp. Ngài tiếc gì 
một chiếc vòng mà làm cho một nước lớn sinh giận. Tuyên 
Từ đã xin thì cứ cho cố được không”. 

Tứ Sán trả lời: “Không phái là tôi coi thường Tấn, dời 
bo Tân. Tôi muôn thủy chung với Tấn, cho nên không cho vòng 
được. Chính vì giữ trung với tín. Tôi nghe nói, đối với người 
quàn tử, không có của không phải là một nạn, nhưng làn 
việc không có tiêng tốt mới là một nạn, Tôi lại nghe nói, 
người làm chủ một nước, thờ nước lớn, giúp nước nhỏ, không 
có gì là khó, nhưng thiếu lễ nghị, hại cho chức vụ là một tai 
nạn. Xét, nếu quan to một nước lớn, đôi với nước nhỏ, phải 
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đòi gì được nấy, thì liệu nước nhó, có lần nào cũng cung cấp 
đủ ca được không. Cho người này, tất phải từ người kia. Bọn 
bất mãn ngày một nhiều hơn. Nếu không có phép từ chôi với 
nước lớn, thì đòi hoi có bao giờ là ngừng. Nước nhỏ biến thành 
một ấp thuộc nước lớn, mất địa vị một quốc gia. Nếu Hàn 
Tư lại được vua Tân xin hộ cho vòng ngọc, thì lòng tham lại 
càng mạnh. Thê liệu có phải là một tội không, mà tội có tha 
được không. Ta mà cho vàng ngọc, thế là ta bị hai tội, mà 
nước ta mất ngôi thứ. Hàn Tư thành tham, có được gì hơn 
không. Ta thì đem ngọc mua chuốc lấy một tội. Tôi tưởng không 
phải là một việc thường đâu”. 

Hàn Tử mua vòng ngọc của tiệm hàng nước Trịnh. Khi 
đã định xong giá cả, người bản ngọc nói: Xin báo việc này 
cho vua và các đại phu. Hàn Tư mới cho xin với Tủ Sản rằng: 
“Mây bữa trước, Khơi tôi có xin một chiếc vòng. Quan chấp 
chính khong cho. Ti thối không đám xmm lại, Nay tôi đã mua 
được cua người bán ngọc. Người Ấy có nói cần báo cáo nhà 
vua củng các đại phụ. Vậy xin ngài cho phép” Tử Sản trả 
lời: “Trước kia, Hoàn Công, vua đầu nước Trịnh. và một người 
lái buôn rời khỏi đất nhà vua để đến ở đất Trinh. Hai người 
hợp lại, cùng cày cây ruộng, nhô rẩây các thứ có dại, bồng, 
hao lê, hoắc, rồi cùng ở đây. Có làm một minh ước để con 
cháu theo, rồi thể suốt đời lây trung tín đối với nhau. Trong 
minh ước có câu: “Ông không phản tôi, còn tôi thì không ép 
ông phái bán, tôi không đòi ông, lấy của ông bất cứ vật gì. 
Nếu có lợi, ông cứ bán các đồ quý của ông, tôi không cần biết”. 
Nhờ có khoán ước ấy, vua nước tôi cùng con cháu nhà ấy vẫn 
dựa nhau cho đến ngày nay. 

Nay ngài đã đoái đến thăm, và bảo nước nhỏ tôi bất buộc 
lái buôn ảy phải đưa cho một đỗ vật, thế là khuyên nước tôi 
trái ước, bội thê có nên không. Vì một mảnh ngọc, ngài không 
nở mất một chư hầu. Nếu chị vì tuân lệnh đại quốc, mà Trịnh 
phai trái với luật lệ, thì Trịnh trở thành một ấp ở biên giới 
Tân, không còn là một nước nữa. Nếu tôi biêu ngài vòng ngọc, 
tôi không biết kết qua rồi sẽ ra sao. Vậy xin phép riêng bày 
tö nông nồi”. 


hà 


Hàn Tử nói, không lấy ngọc nữa và nói: “Khởi tôi thực 
là không sáng suôt chút nào, dám xin ngọc để gảy nên hai 
tội. (1) Tân làm mất một chư hầu. (2) Trịnh sẽ thành một 
ấp Tấn. Vậy tôi xin từ”. Mùa hạ, tháng tư, sáu quan khanh 
ở Trịnh làm tiệc tiên Hàn Tuyền Tử ở cõi Giao, Tuyên Tử 
nói: Xin các ngài hát, để cho tôi được biết tình ý của Trịnh. 
Tứ ðï bát khúc: Dã hữu mạn thảo. Tuyên Từ nói: “Thanh tú 
nhường ây (như người được nói trong thơ) chính là tôi vẫn 
mong”. Tư San hát bài: Áo cừu trong thơ Vịnh Phong. Tuyên 
Tứ nói, tôi đâu được bằng, Tư Thái Thúc bát bài: Nâng áo 
trong thơ Trịnh Phong. Tuyên Tử nói: “Tôi ở đây, dám đâu 
để ông phai hỏi một người khác”. Thái Thúc cúi tạ, Tuyên 
Tư nói: “Hay lắm. Bài ông vừa hát đúng thật hay đấy. Nếu 
không đúng thật, thì tình giao hiếu hai nước ta lâu bên sao 
được”. Tư Du hát bài: Mưa gió trong thơ Trnnh Phong. Tử Kỳ 
hát bài: Nữ nhân cùng ngồi xe trong thơ Trịnh Phong. Tử 
Liêu hát bài Lá khô trong thz Trịnh Phong. Tuyên Tư vui 
mừng nói: “Càn chút nữa thì Trịnh hưng thịnh lắm. “Thưa các 
ngài, các bài các ngài vàng mệnh vua hát cho, thì tỏ rõ tình 
nước Trịnh tức là những tình âu yếm, vui vẻ, bạn bè. Chắc 
còn nhiều đời đẹp đẻ, không có gì ngại”. Tuyên Tư tặng ngựa 
cho các vị Khanh nước Trịnh, mà hát bài: Tôi đem ởi, trong 
thơ Chu Tụng. Tứ San bái linh và bảo năm vị Khanh đếu 
bái và nói: Ngài đã làm cho yên loạn, dám đâu khòng tạ 
ân đức. Tuyên Tư yết kiến riêng Tử San, biếu một viên ngọc, 
một cật ngựa, và nói: Ngài làm cho tôi từ vòng ngọc, chính 
là ngài đã cho tôi một vòng ngọc, mà tránh cho tôi khoi tội 
chết. Đâu dám, tay không, đến tạ ngài. 

Công Thị. Vua Sơ sao ¡nh không chép tên. Vì cùng là dân 
xứ Di Địch, người quân tử khòng ghét. Sao không ghét. Tức là 
không bo ghét. Thế là ghét. 

Xét. Sơ dược tin Man thị có loạn. Dụ Man Từ tới rồi giết 
đi, tội thế là to lắm. Lại lập con Man Tư lên thay. Thế sao 
gọi là đúng lễ được. Ta thị bàn bậy. 


54 


“HAx% BE 
HẠ, CÔNG CHÍ TỰ TẤN 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG TỰ TẤN TỚI 

Tả Thị. Lỗ Công tự Tấn vẻ tới Lồ. Tử Phục Chiêu bá nói 
với Quí Bình Tử rằng: “Họ nhà vua nước Tân suy rồi. Vua thì 
bẻ mà nhu nhược. Sáu vị Khanh thì mạnh thể, phóng túng, kiêu 
căng. Tập dẫn thành thói quen. Sao họ nhà vua không suy được”. 
Bình Tử nói: Ông còn ít tuôi biết sao được chính trị một nước. 

Gia Huyền Ông. Lỗ Công sang Tấn qua năm. Lâu đến ba 
mùa mới về. Thế là vì việc Y Như, vua phải giữ Về sau, vua 
Lỗ đem quân đánh là vì thế không thể dung được. Người bàn 
việc cho là gây hiểm khích. Bàn sai. 


⁄# A H Ẳœ 4x58 £&%& #* 
THU. BÁT NGUYỆT. KÝ HỢI, TẤN HẦU DI TỐT 


MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY KỶ HỢI, 
TẤN HẦU TÊN LÀ DI MÂT 


Tả Thị. Mùa thu, tháng tám. Tân Chiêu Công màât. 

Gia Huyền Ông. Tấn mà bắt đầu suy là từ vua Bình Hảu, 
rồi suy vào đời vua Chiều, vua Khoảnh, mà rồi đến hỏng. 

Lý Liêm. Tấn Chiều làm vua thời Lỗ Chiêu Công, năm thứ 
10, ở ngòi ít nàm, mà có các Quyết Ngân, Bình Khuu, lại có 
hai lần, đánh nước Tiên Ngụu, Tấn đến các vua Bình, Chiều, thì 
nghiệp Bá hết dân, Xuân Thu mà chép, đều chép các việc đại 
biến. 


% H Xk 
CỨU NGUYỆT ĐẠI VU 
THÁM9 CHÍN, LỄ ĐẢO VŨ 


Tả Thị. Tháng chín, lễ đáo vũ, vì đại hạn. 
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Phụ lục Tả Truyện. Nước Trịnh đại hạn, Vua sai Đồ Kích, 
Chúc Khoản, Thụ Phó tới tế ở núi Tang Sơn. Làm lề chặt cây. 
Không mưa. Từ Sản nói: “Lễ trên núi là phải giúp cho cây mọc, 
nay sao lại chặt đi”. Thê là cất chức các viên chủ tế, lấy lại 
ruộng đất được ăn lộc. 


# # E íl 0U 8 
QUỈ TÔN Ý NHƯ NHU TẤN 
QUÍ TÔN Ý NHƯ SANG TẤN 


®%*& + H # 8ã ^ 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TÁNG TẤN CHIÊU CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, LỄ TÁNG TẤN CHIÊU CÔNG 
Tả Thị. Mùa đông, tháng 10, Qui Bình Từ sang Tân. lễ táng 
Tấn Chiêu Công. Bình Tư nói: Lời nói của Tư Phục Hồi là đúng. 
Họ Tư Phục có người hay. 
Năm Bính Tý. Vua Canh Vương, năm thứ 20. 


+ 4 tế 
THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 17 
Tấn Khoanh Công, Khứ Tật, năm đâu. Tê Cảnh, năm thứ 
23. Vệ Linh, năm thử 10. Sái bình, năm thứ 5, Trịnh Định, năm 
thứ 5. Tào Bình, năm thử 3. Trần Huệ, năm thứ 5. Kỷ Bình, 


năm thứ II, Tống Nguyền, năm thứ 7. Tản AI, năm thứ 12. Sở 
Bình, năm thứ 4. Ngô Liêu, năm thứ 2. 


Z# /j)}) W # %X 
XUÂN, TIỂU CHẦU TỬ LAI TRIỀU 
MÙA XUÂN, TIỂU CHÂU TỬ LẠI CHẦU 


Tả Thị. Năm thứ 17, mùa xuân, Tiểu Châu Mục Công lại 
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2hầu. Lỗ Công đãi yến tiệc. Quí Bình Tử hát bài: Hái đậu, trong 
thơ Tiêu Nhã. Mục Công hát bài Thanh Nga. Chiêu Tử (Từ Phục 
Hồi) nói: Nếu Tiểu Châu đã không có tài trị một nước, thì liệu 
cỏ giữ lâu được Tiêu Châu không. 

Hác Kính - Lã đã kém hèn, mà nước nhỏ còn tới châu. Tấn 
cũng kém hèn, mà chư hầu còn đi lại Đó không phái là sợ vua 
mà là sợ đại phu vậy. Lấy sức đê mong phục người đến chư 
hầu còn không làm được, huống chì đại phu. 


8 HH dở H #âẦ¿x 
HẠ. LỤC NGUYỆT. GIÁP TUẤT SÓC, 
NHẬT HỮU THỤỰC CHI 


MÙA HẠ, THÁNG 6, NGÀY GIÁP TUẤT, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tá Thị. Mùa hạ, tháng 6, mùng một, ngày Giáp Tuât, có 
nhật thực. Viên quan Chúc Sứ, giữ việc củng tế, khi tế xin dùng 
lụa. Chiêu Tư nói: Khi có nhật thực, Thiên Tử bớt cả ăn, cho 
đánh trống ở nên xà. Chư hấu thì tấy lụa tế ở nên xà, mà cho 
đánh trống ở trong triểu. Thế là lễ, Bình Tứ nói: Đừng làm thể. 
Chỉ có tháng giêng, mùng một, chưa có khí ấm, mà có nhật thực, 
thì mới đánh trồng, mới cúng lụa. Đúng lẽ là thế, Ngoài ngày 
Ấy ra thì khòng phải là lề. Quan Thái Sử nói: Chúng ta ở trong 
trường hợp đó. Tiết xuân phân, mặt trời chưa đến chính vi, mà 
có tai về tam thần; mặt trời, mặt trăng, ngồi sao, thì bách quan 
phải bỏ hết đỗ trang hoàng thường lệ, vua phải bớt ăn, ớ cung 
riêng, trong thời kỳ nhật nguyệt thực, đánh trông, cúng lụa, viên 
Chúc Sử viết sớ. Trong Hạ Thư có câu: Trong khoảng sao Phòng, 
mặt trời, mặt trăng không ở vị chí thường, tức là ăn nhau, nhạc 
công đánh tông, sĩ quan ra roi ngựa, dân thì chạy chản. Nhật 
thực trong Hạ Thư nói chính vào mùng một tháng này. Dưới 
triểu nhà Hạ, là tháng tư, tháng đầu mùa hè (vào tháng sáu 
nhà Chu). Bình Tử không nghe. Chiều Từ lui ra và nói: Bình Tử 
có chí khác, không nhận quyên vua. 
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# &Ấ + % % 
THU, ĐÀM TỪ LAI TRIỀU 
MÙA THU, VUA NƯỚC ĐÀM LẠI CHẦU 


Tả Thị. Mùa thu, Đàm Tư lại châu. Lễ Công đãi yến tiệc 
Chiêu Tử nhân hoi Đàm Tử, sao vua Thiếu Hiệu xưa lại lấy 
Lên loài chấm mà đặt tên quan chức. Đàm Tư nói: Họ tôi vốn 
tô là Thiê»+ Hiệu. Tôi biết rõ chuyện. Xưa kia, vua Hoàng Đế, 
nhân thấy một điểm mây mà rồi lấy các thức mây gọi tên 
các chức quan. Vua Viêm Đế thì dùng lửa mà đặt tên các chức 
quan. Vua Cung Công lấy các thức nước đặt tên các chức quan. 
Vua Thái Hiệu tức là Phục Hi lấy con rồng. Đến vua Thiếu 
Hiệu lên ngôi, có con phượng hiện ra, cho nên vua Thiếu Hiệu 
lây tên chim gọi các chức quan như sau: Họ Phượng Điều coi 
việc soạn lịch. Họ Huyền Điều coi việc phân tiết trong các 
mùa. Họ bá Điều coi về Đông Hạ, Chí. Họ Thanh Điều coi 
vẻ các tiêt lập xuân, lập thu. Họ Đan Điều coi về tiết lập 
đông. Họ Chúc Cưu dạy đân. Họ Thư Cưu dạy quân. Họ Nhạn 
Cưu coi ông Chính. Họ San Cưu coi đánh giặc. Họ Cốt Cưu 
coi việc phu dịch. Năm Trĩ Quan coi hạng công nghệ đê đúc 
ra các khí cụ, dụng cụ cần thiết, trông nom các đỗ đo lường 
cho được công bình. Chín Hỗ quan chủ trương chín thứ công 
việc đồng áng, giúp cho dân khói rối loạn. Từ vua Xiêng Húc 
đến bảy giờ, không thế phán tích công việc theo ý nghĩa xa 
xôi, thì đành theo các sự vật trông thấy trước mắt. Cứ theo 
công việc cân thiế: của dân, mà định đoạt ngôi thử người dạy 
dân. Không còn làm khác thế được”. 

Không Ni nghe truyện, tới yết kiến vua Đàm, và biết được 
những chị tiết lịch sử đó, Không Ni có nói: Tôi nghe nói, khi 
Thiên Tứ không còn có lớp quan biết làm việc nữa, thì cần phải 
học hói ở bốn phương. Lời ây vẫn còn đúng”. 

Triệu Bằng Phi - Nước nhỏ mà thờ nước lớn là vì cho 
rằng nước lớn che chơ được. Nước Lỗ đến mình còn chả giúp 
mình được, thì còn che chớ ai. Tiểu Châu Tử, và Đàm Tử có 
đến chảu nước Lỗ cùng vô ích. 
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Gia Huyền Ông - Nước Chu, nước Lỗ đều suy. Điển chương, 
pháp luật, thiểu sót. Thế mà vua nước nhỏ còn biết nhớ đanh 
hiệu các quan đặt ra từ thời Cổ, cho nên phải chép. 

Hoàng Chính Hiến - Tả Thị chép việc Chiêu tử vấn đáp 
về tên quan chức. Trọng Ni nghe truyện tới học. Tuy nhiền, Khẩng 
Tử làm sách, biên chép từ đời Đường Ngu trở di. Đến việc bàn 
tên quan chức, chỉ thây kể các chức vị Nhạc, Mục, Bá, Công, Hầu, 
Khanh, Sĩ. Chứ không thấy nói đến loại tên: vân hóa, điểu, tại 
sao thê. Là vì thời cô, thời chất phác, việc còn giản dị, cho nên 
nhân thấy điểm lành mà chép việc. Thời trung cồ, đân dẫn văn 
minh, đời hiến, việc nhiều, cho nên cần chia chức vụ, cần gọi 
tên chức vụ, mới có thể sai dân làm việc. Không Tư muốn cho 
dần muôn đời sau, có pháp lệ, cho nên bo việc xa, mà giữ việc 
gần. Đàm Tử thì chê là từ Xuyên Húc đến nay không biết chép 
xa, mà chỉ chép gần. Đó là Thánh nhân cố ý, để chiết Trung 
(lấy phản giữa) vậy. Như Không Tử đà nói, thế gọi là chọn điều 
phái mà theu. Có phai thế chăng. 


„⁄X HằH 3 ã =mw ñ # & # x # 
— BÁT NGUYỆT, TẤN. TUÃN NGÔ, 
SUẤT SƯ, DIỆT LỤC HỒN CHI NHUNG 


THÁNG TÁM. TUÂN NGÔ NƯỚC TẤN CẨM QUÂN DIỆT RỢ 
NHUNG NƯỚC LỤC HỒN 


Tả Thị. Tân Hầu sai Đồ Khoái sang nước Chu xin phép tê 
thần trên bờ sông Lạc và trên núi Tam Đỏ, Trành Hoàng bảo 
Luu Tử (ví Khanh tại triều Chu) rằng: Khách, ra đáng hung mạnh, 
không phải là ý muốn xin tế lễ, mà là ý muốn đánh rợ Nhung 
chăng. Rợ Lục Hồn rất thân với nước Sở, tất bị đánh vì cớ đó. 
Xin ngài sứa soạn chống với Nhung. Thế là sửa soạn phòng thủ 
đối với rợ Nhung. Tháng 9, ngày Đính Mão, Tấn Tuân Ngò cẩm 
quân, lội qua bến sông Cức, sai vị chủ tế dùng tam sinh tế ở đât 
Lạc. Người Lục Hồn không biết gì. Quân đội Tân theo sau chủ 
tế. Đến ngày Canh Ngọ, diệt rợ Lục Hồn, lấy cớ là Lc Hồn đã 
phản Tấn theo Sở. Chủ rợ Lục Hôn chạy tới nước Sơ. Dân Lục 


Sk) 


Hồn chạy tới đãt của thiên tử là đất Cam Lộc. Lính thiên tử 
bắt nhiều làm tù binh. Tuyên Tử mộng thấy Văn Công đắt tay 
mình, và trao Lục Hồn cho mình. Thế là Tuyền Từ sai Mục Tử 
cảm quân. Diệt xong, làm lễ hiến phù (hiến tù binh) tại miếu 
Văn Công. 


®*& Œ Rä #Z TÝ XE 
ĐÔNG, HỮU TINH BỘT VU ĐẠI THÂN 


MÙA ĐÔNG, CÓ SAO CHỔI HIỆN RA 
TRONG KHOẢNG SAO ĐẠI THÂN 


Tả Thị - Mùa đòng, có sao Chối hiện ra, trong khoảng sao 
đại thân, phía Tây cho tới sông Ngân. Đại phu Lễ là Thân Tu 
nói: "Sao Chôi là cái chỏi quét cũ đề bầy mới, tiêu biểu ý định 
của trời. Nay một sao Chôi quét nơi sao Hỏa, khi buổi chiều, sao 
Hỏa hiện, là có lửa. Tôi đoán ở nhiều nước chư hấu sẽ có cháy. 
Tư Thân nói: Năm ngoái, tôi đã thây sao Chối. Sao Hỏa hiện 
chi là báo hiệu sẽ có sao Chối. Khi sao Hỏa mọc, là sao Chối 
hiện. Năm nay, sao Hỏa vừa mọc, thì sao Chối đã sáng rực. Chắc 
rằng sao Chôi sẽ lặn khi nào sao Hỏa lặn. Vậy thế là sao Chôi 
ở với sao Hỏa rất lâu. Có đúng thế không. Sao Hóa mọc nhiều 
ngày tháng ba, theo lịch nhà Hạ, tháng tư theo lịch nhà Thương, 
tháng năm theo lịch nhà Chu. Cách tính lịch của nhà Hạ, đúng 
mùa hơn cà. 

Nếu sao gây hại, thì có bôn nước bị, bấn nước ở vào khoảng 
sao Hóa là: Tống, Vệ, Trần, Trịnh. Tống ở giữa. Trần là đất 
cua Thái Hiệu trước. Trịnh là đất của Chúc Dung trước. Ba 
nước ấy ở khoang sao Hoa và sao Phòng. Sao Chối thì ăn 
tới sòng Ngân. Sông Ngân thuộc thủy. Vệ là đất của Xuyên 
Húc, vào khoảng sao Đại Thủy. Nước là âm. Hỏa là dương 
Thủy hoa tới ngây hợp là Bính Tí, hoặc Nhâm Ngọ là sinh 
tai họa. Nếu sao Hỏöa lặn, thì sao Chối phai biến, chắc vào 
ngày Nhâm Ngọ, tức là tháng năm lịch nhà Hạ, tháng mà 
sao Hóa mọc buổi chiều. 


Trịnh Tì Táo nói chuyện với Tư Sán rằng: Tống, Vệ, Trần, 
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Trình tất cùng ngày có họa. Nếu ta dùng bình ngọc, chén ngọc, 
tế giải, thì tránh được họa. Tử Sản không nghe. 

Công Thị - Bột là sao Chỗối, Tuệ tỉnh. Chép ở Đại Thần, 
nghĩa là ở khoảng sao Đại Thân là gì, là Hỏa, là Phạt, là sao 
Bắc Thần. Sao lại chép. Vi chép một việc lạ. 

Cốc Thị - Ở khoảng sao Đại Thân, nghĩa là lâm vào khoảng 
Đại Thân. 

Dư Quang - Quý Thị nói rằng, thời cô làm lịch xét mặt 
trời, mặt trăng và sao, quan trong về công việc của dân theo 
các mùa, cho nền các tiết ấm, mát, nóng, lạnh phái cho đúng, 
rồi sau có các biến đổi thời tiêt mới định đoạt cho vào loại thường 
được. Thời có khi trái ngược, thì sự sinh sống, chăn nuôi cũng 
trái. Khí có khí hung, độc, thì sự tà nguy, dâm quái, cũng sinh 
ra. Đâu có phải là việc nho. Cho nên, thánh nhân, sửa chính 
là đê hợp với lè trời. Vua tôi nuôi đức không đám chăm. Xem 
xét bách công, nói rõ các việc nên làm. Ta có thể thấy các điểm 
quan trọng, ta xét công việc từng mùa được. Chứ đâu có phải 
chi là hư văn. Đên như tên các vì sao, thì hoặc đặt theo hình, 
hoặc theo vị trí, hoặc lây việc, hoặc lây người. Sao vốn không 
có tên. Nhân hình tượng mà dược đặt. Trên khác với Tam viên 
“các sao Thái VỊ, Tưử Vị, Thiên Nhị”, dưới chía ra Với các sao, 
cốt đề rò thê hình của trời, về đúng đường đi mật trời. Xưa không 
có dự định việc chiêm nghiệm, cho nền không nói đến sự ứng 
nghiệm, thể mà sự ứng nghiệm vân cứ có. Đền thời Xuân Thu, 
mới bắt đâu, lây sao Thản làm Thương Tình, sao Sâm làm Tân 
Tình, sao Long làm Tông, Trịnh Tỉnh, sao Thuận lloa làm Chú 
Phận mà mới có lôi chia cương vị các VỊ sao. 

Rồi lần lần đến thời Chiên quốc, các bọn du thuyết tuyên truyền, 
phụ họa thêm những lời mê dõi đân chúng. Phàm chiêm nghiệm 
hay, đơ đều cứ lấy tên sao làm chủ nào có biết đâu là tên sao 
đặt ra không có gì cầu tha, mà việc đời biến đổi không cùng, không 
phai một chữ tên sao mà cháp định đoạt ca được. Có khi lời bàn 
không thê nghe được, mà cứ lấy ý nghĩ riêng tìm hiểu, ngẫu nhiên 
đúng, thì cho ngay là nghĩa của trời đất như thế. Vậy tiên vương 
thì cốt đạy người các điều cần biết về mùa, thế mà rôi bọn thuật 
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số Xuyên tạc ý nghĩa đi. Như sao chôi mọc, khí hung hiện làm 
hại như thế nào đà rõ ràng lắm. Thê mà trong nhà vua, dích 
thứ tranh dành năm năm về sau là sự ngẫu nhiên, chứ có phải 
là kết qua ứng nghiệm phải như thể đâu. 


#% ÀA X ã8 mm T E E 
SỞ NHÂN CẬP NGÔ CHIẾN VU TRƯỜNG NGẠN 


NGƯỜI SỞ CÙNG NGÔ ĐÁNH NHAU TẠI ĐẤT 
TRƯỜNG NGẠN (ĐẤT THUỘC SỞ) 


Tả Thị - Nước Ngò, đánh nước Sơ. Dương Cái làm Lệnh Doãn, 
bói rùa, trước khi ra trận, que không tốt. Tư Mã là Tư Ngư, nói: 
Ta ở về thượng lưu khúc sông, sao lại không tốt? Vả lại ở Sở 
ta, theo cố tục thì Tư Mã bói. Vậy tôi xin bói lại Mới đặt câu 
hỏi: Tôi tên là Phường (Tư Ngư) và thuộc tướng ra trận, nếu 
chết rồi, quan đội cũng nôi tiếp đánh giặc, liệu có đại thắng 
được khóng? lói dược que tốt. Trận bày ơ Trường Ngạn. Trước 
tien Tư Ngư chết trận. Quân đội cứ đánh, và đánh đại bại được 
quan Ngo, lây dược chiếc thuyền to có tiếng tên là thuyên Dư 
Hoàng, keo ra khoi sông, giao cho quân đội Tùy (cùng cánh quân 
Sö tới sau) dược canh giữ. Đào chung quanh thuyền một lạch, 
thông với sông, chứa đây than củi (để đốt khi cần) rồi đợi lệnh. 

Công tứ Quang nước Ngô, nói với quân rằng: “Ta mất chiếc 
tàu cua vua ta đã ngự. Không phải chí một mình tôi chịu trách 
nhiệm. Các người đều có phần cả. Tôi muốn mượn tay các người 
đề lấy lại chiếc tàu, thế là các người tránh cho tôi tội chết". 
Quân đội đều nghe theo. Công tử Quang chọn lấy ba người râu 
dài đậm (như người Sơ) bảo ấn núp quanh tàu, hễ khi nghe hồ 
tiếng Dư Hoàng, thì kêu tra lời Đến đêm, quân đội Ngô tìm 
ba người, kêu ba lần, được ba lần trả lời Quân Sở, nghe tìm 
tới, giết được cá ba, nhưng hàng ngù thành lộn xộn. Quân Ngô 
đại tháng, lấy lại thuyền Dư Hoàng, kéo vẻ. 

Công Thị - Dùng bọ tôt không gọi là chiến, Đây sao chép 
là chiến. Vì hai bên đôi địch. 

Côc Thị - Íllai bên cùng là di địch. Chép chữ bại, thua. 
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Người Trung Quốc đánh nhau với di địch, cũng dùng chữ bại. 
Người Sở, người Ngô đánh nhau ở Trường Ngạn, có ý nâng Sở 
Tử lên, cho nên chép là chiên. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương nói, nâng Sở Tử cho nên dùng chữ 
chiên. Nói thế không phải. Chiến thì nói là chiến. Bại thì nói 
là bại. Cứ gì không phải Ngô, Sở mới dùng chữ ấy. 

Năm Định Sứu. Vua Cảnh Vương, năm thứ 21. 


+  # 
THẬP HỮU BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 18 
Tân Khoảnh, năm thứ 2. Tế Cảnh, năm thứ 24. Vệ Linh, 
năm thứ 11. Sái Bình, năm thứ 6. Trịnh Định, năm thứ 6. Tào 
Bình, năm thứ 4. Trần Huệ, năm thứ 6. Ki Bình, năm thứ 12. 


Tông Nguyên, năm thứ 8. Tân Ai, năm thứ 13. Sở Bình, năm 
thứ 5. Ngô Liêu, năm thứ 3. 


ly 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 18. Mùa xuân. Vương. Tháng 
hai. Ngày Ất Mão. Ở trong đất nhà Chu, Mao Đác giết Mao Bá 
tên là Quá rồi thay ngồi (làm Bá đất Mao). Thành Hoàng nói: 
Mao Đắc rồi mất ngồi. Xưa, cùng ngày vua Côn Ngò ác đến cực, 
nay cùng ngày Át Mão thì Mao Đắc, ác cũng đến cực, mà ở ngay 
trong đất thiền tử, còn đợi gì mà không rmnất ngồi, phải trốn chạy. 


+# = RằH mã 
VƯƠNG, TAM NGUYỆT, TẢO BÁ TU TỐT 
VƯƠNG, THÁNG BA, TÀO BÁ TÊN LÀ TU MẤT 


Tả Thị - Tháng ba, Tào Bình Công mất. 
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S1 H Œ TT X*⁄®aR & Ấ 
HA. NGŨ NGUYỆT. NHÃM NGỌ, TỔNG. 
VỆ, TRÂN, TRỊNH TAI 
MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY NHÂM NGỌ, CÁC NƯỚC TÔNG, 
VỆ, TRẤN, TRỊNH CÓ HỎA TẠI 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng ð tôi, sao hỏa mọc. Ngày Bính Tí, 
gió to. Lỗ Tử Thân nói: Gió này gọi là dung phong (gió đông 
bác, sẽ đem lửa tới) Bảy ngày nữa là có cháy. Ngày Mậu Dân, 
øìó rât to. Ngày Nhàm Ngọ to hơn nữa. Thế là Tông, Vệ, Trần, 
Trịch đều có cháy. Tử Thận trèo lên kho lúa Đại Đình để coi, 
và nói: Vài ngày nữa Tống, Vệ, Trần, Trịnh sẽ cho sứ đến báo 
cháy. 

Bì Táo nước Trịnh nói: Không dùng lời tôi, Trịnh còn cháy 
nữa. Dân Trịnh xin thi hành lời Bì Táo. Từ Sản không cho. Tử 
Thái Thúc nói: Đỗ bảo vật là để che chở cho dân. Nếu còn cháy, 
thì kinh đô đến tan. Xin dùng bảo vật để ngăn tan. Ngài còn 
tiếc làm gì. Tử Sản nói: Đạo trời xa. Đạo người gần. Vậy biết 
thế nào được đạo trời. Táo biết thế nào được. Chỉ là đa ngôn 
nói nhiều, cũng có câu tự nhiên trúng. Tử Sản không cho ngọc. 
Mà rỏi cũng không có chảy nữa. 

Trước khi có cháy ở Trịnh, Lí Tích đã có bảo cáo Từ Sản rằng: 
Đã thấy điểm trước, tai họa rỗi tới. Kinh đô bị thiệt nhiều. Dân 
lo sợ. Tòi chết trước, không sống tới lúc tai họa. Hay là nên thiên 
đô chăng. Từ Sản nói: Dù chắc chắn có tai họa, tôi cũng khòng 
đủ quyết định thiên đô. Khi cháy thì Lí Tích chết rỗi. Chưa chôn. 
Tử Sản cho ba mươi người đem đòn tới khiêng cừu đi tránh nạn. 
Lửa bốc chảy. Một con và một cháu vua Tân tới cửa đông. Tử Sản 
vội sai người xin đừng vào. Rồi cho quan Tư Khâu, đời hết bọn 
ngoại quôc mới tới ra ngoài thành. Còn hạng khách đã tới làm 
ăn từ lâu rôi, thì phải ai ở đâu cứ ở đấy. 

Sai Từ Quan và Tử Thượng coi xét nơi có rào ngăn vẫn dùng 
để làm thịt tam sinh cúng tế, coi xét từ đó cho tới miếu cũ nhất 
của nước Trình để giữ cho lửa khỏi tràn vào. Sai Công Tôn Đăng 
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đời Linh Quy (rùa bói) ra chỗ khác. Sai Chúc Sử chuyển đến miếu 
Lệ Vương, các hòm đựng đổ ngọc, và các thần chủ các vua Trịnh, 
cùng báo cáo với các tiên quân. Ra lệnh cho các quan giữ kho, 
giữ phủ, phải giữ kĩ các đồ vật, người nào có trách nhiệm người 
ấy. Thương Thành Công khuyến khích bọn hoạn quan đưa hết 
cung nhân ra ngoài đặt vào nơi xa lứa. 

Các quan Tư Mã và Tư Khấu đặt quân theo đường lửa cháy, 
rồi đi tới khắp các nơi có cháy. Ra lệnh cho quân ở dưới thành 
phải lên mặt thành từng đội năm người (để canh trộm cướp). 
Hôm sau, các quan Hình Bộ ở các xứ ngoài kinh đô phải trông 
nom dân địa phương. Còn dân ở gần cõi ngoại ð, được lệnh giúp 
các quan Chúc Sử, quét đọn đàn phía bắc. Rồi tế Huyền Minh, 
thần nước và Hỏi Lộc, thần lửa. Bốn phía thành đều có lễ thần. 
Các nhà bị cháy đều được ghi, để được nhận đồ chấn cứu và về 
sau được miễn thuế dịch. Trong ha ngày kêu khóc, chiêu hồn, 
không họp chợ. Sứ thần sai phái đi các nước báo tai. Ở nước 
Tống và nước Vệ, hành động đều như nước Trịnh. Nước Trần thì 
không có cứu hỏa. Nước Hứa thì không điểu tai Vì thế, người 
quân tử biết rằng, hai nước Trần, Hứa sẽ mất trước các chư hầu. 

Công Thị - Sao lại chép. Chếp việc lạ. Có gì là lạ. La ở 
chỗ cùng ngày mà đều cháy. Việc lạ ở nước ngoài không chép. 
Đây sao lại chép. Chính là vì thiên hạ mà chép việc lạ. 

Cốc Thị - Chép cùng việc lại cùng ngày. Hoặc nói rằng, có 
người bảo Tử Sản, ngày ấy sẽ có hỏa tai. Tử Sản bảo, trời là 
thân, người làm sao mà biết được. Rồi người ấy, cùng một ngày 
làm cho bốn nước có tai. 

Lưu Sưởng - Bôn nước cùng ngày cùng tai, Không phải sức 
người làm ra. Cốc Lương thì nói có người bảo Tử Sản rằng ngày 
mô có cháy. Từ Sân bảo trời là thần, người sao biết được. Người 
ấy cùng ngày làm cho bốn nước có tai. Nói thế không phải là 
có trí. Sao lại cho là một thuyết được. 

Xét - Bốn nước đẻu.tới báo cáo hỏa tai. Cho nền Xuân Thu 
chép việc. Đỗ Thị cũng ghi như thể, Tuy nhiền, cùng ngày, mà 
bốn nước cùng tai, thì thực là quá. Thuyết của Công thị, thuyết 
của Cốc Thị đều cứ chép cả. 
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7 H  AÁ ^A 
LỤC NGUYỆT, CHÂU NHÂN NHẬP VŨ 
THÁNG SÁU, QUÂN NƯỚC CHÂU VÀO ĐÔ NƯỚC VŨ 


Tả Thị - Tháng sáu, đân nước Vũ đang cây lúa ở ruộng Tịch 
điển. Quân nước Chàu đánh úp vào quốc đô nước Vũ. Dân Vũ 
muôn đóng cửa thành. Một quân Châu tên là Dương la chém 
chết ngay. Thế là quân đội Châu vàa thành, bất cả dân làm 
tù bình đem về Châu. Vua nước Vũ khi đó ở ngoài thành, không 
bị bắt nói: Ta không còn nơi nào về ở được nữa. Cả gia đình 
đã bị bát. Thế là theo vợ con sang Châu. Vua Châu trả lại vợ, 
những giữ con gái. 

Triệu Bằng Phi - Nước nhỏ đời Xuân Thu, y như loài 
phong mại (bò cạp), phơi nắng, được khô ráo, mới nhả ra được 
chất độc. Vua nước Châu thấy bị Lỗ xén cắt nhiều đất đai, 
nay tạm yên âm, mới nghĩ đến nhả độc. Nước Vũ dám có thù 
gì với nước Châu đâu. Châu nhân lúc Vũ vô tình, vô bị, cho 
quân vào cướp bóc để bù lại trước kia bị mất đất Vận, đất 
Cối, ruộng Khoách, lấy ở chỗ nọ để bù vào chỗ kia. Thật là 
đáng chả. Cho nên chép người nước Châu vàa đâ nước Vũ, chép 
là người, là vào, là khinh lắm. 


W #W # A 
THU, TÁNG TẢO BÌNH CÔNG 
MÙA THU, LỄ TÁNG TÀO BÌNH CÔNG 

Tả Thị - Mùa thu, táng Tào Bình Công. Sứ thần Lỗ cỏ dự, 
nhân gặp Nguyên Bá (vua nước Nguyên) có chức quan ở triểu 
Chu tên là Lỗ. Cùng nói chuyện, nhận thấy Lỗ ghét việc học. 
Khi về Lã, nói chuyện lại với Mẫn Tử Mã. Mã nói: Thế là nhà 
Chu loạn đến nơi. Chắc là nhiều người cùng nghĩ như thế, rỗi 
sau mới đến tai các quan. Các quan vì đã thấy mấy người học 
giả có hành vi sai lạc, mới sinh ra nghì hoặc. Đã nghị hoặc 
thì tự nói là học không cần, không có học cũng không ngại. Đã 
nghĩ là không hại, thì thôi không học nữa. Hành động thành 
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ra không có quy tắc. Thế là kế dưới khinh nhờn người trên, người 
trên không làm đúng phận sự. Sao mà không loạn. Học để mà 
nuôi trí, Đã không có sự học, thì sự hành phải sai lạc. Họ Nguyên 
đến lúc tuyệt. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng 7. Tử Sản nước Trịnh, muốn 
tránh hỏa hoạn về sau, mới làm tế xã trọng thê, rồi cho tế lễ 
trong toàn quốc, để trừ hảa tai. Như thế là phải. 

Tư Sản duyệt binh, định tập hợp quân đội. Cho nân cần san 
phẳng một khoảng đất ở ngoài thành. Miếu nhà họ Tử Thái 
Thúc thì ở phía nam đường đi, mà nhà ở thì phía bắc đường 
đi. Giữa miều và nhà, thì sân nhỏ không được rộng. Hạn định 
cho phu dịch có ba ngày. Tử Thái Thúc họp lại phía nam con 
đường rồi bảo: Tử Sản ra lệnh san phẳng cho nhanh, trước mặt 
trên đường đi, bất cứ nhà nào cũng san phẳng. Tử Sản vào triểu, 
đường đi qua đám phu dịch. Thấy làm chậm chạp không bằng 
lòng. Phu dịch mới bắt đầu phá miếu. Tử Sản vừa tới, thấy, vội 
sai người ngăn, và báo phá phía bắc thôi (nơi nhà Tử Thái Thúc). 

Ngày mà có hỏa tai, thì Tử Sản có phát bình khí cho quân 
đội, truyền cho lên cả bờ thành. Tử Thái Thúc có nói: Tấn tưởng 
ta sửa soạn đánh, sẽ đem quần tới hỏi. Tư Sản nói; Tôi nghe 
nói, nếu một nước nhác việc ngự địch, thì sẽ nguy. Huống chỉ 
có hỏa hoạn, sao mà không nguy. Nêu một nước còn kể là một 
nước, thì phải phòng địch. Sau đó ít lâu, một tướng Tấn ở ngoài 
biên Trịnh, Tân, có cho trách Trịnh: Khi nước Trịnh có tai nạn, 
thì vua quan nước Tấn không đám ở yên: Bói rùa, bói dịch; tế 
lễ thần núi, thần sông. Đồ lễ như tam sinh, châu ngọc, không 
dám tiếc. Vua tôi lo lắng. Nay thấy tướng quốc Trịnh vội phát 
binh khí cho quân đội, sai lên mặt thành, định đánh giặc nào 
thế. Dân ngoài biên lo ngại, đám xin hỏi ngài. Từ Sản trả lời: 
Cứ theo lời ông nói thì họa hoạn nước tôi đã làm cho vua Tấn 
lo buôn. Chính trị nước tôi dở, trời cho tai nạn. Chúng tôi lại 
lo, bọn tiểu nhân, nhân địp gợi lòng tham của nhiều người, rồi 
lại gây thêm họa cho nước tôi, như thế vua Tấn ngài lại thèm 
lo. Chúng tôi mà chưa chết thì còn có thể nói chuyện, giải thích 
được. Nếu không may, chúng tôi chết đi, thì vua Tấn còn lo buôn 
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đến đâu, chúng tôi cũng không còn nữa. Trịnh ngoài Tấn còn 
có lân bang khác, nhưng khi cần thì Trịnh chỉ nhờ Tấn. Chúng 
tôi đã thờ Tân, dám đâu có nhị tâm. 


%& ấtr 8 7H" 
ĐÔNG, HỨA THIÊN VU BẠCH VŨ 
MÙA ĐÔNG, NƯỚC HỨA THIÊN ĐÔ TỚI 

ẤP BẠCH VŨ (ĐẤT SỞ] 


Tả Thị - Sở Ta Doãn là Vương Tử Thăng nói với vua Sở 
rằng: Nước Hứa là thù với nước Trịnh. Dân Hứa ở trên đất Diệp 
(nước Sở) thôi không đi lại với Trịnh nữa. Nếu Trịnh đánh Hứa 
thì Tân giúp Trịnh. Sở sẽ mất đất. Nhà vua sao không thiên 
dân Hứa đến gản kinh đô ta. Chúng chưa trung với Sở. Ngày 
nay, Trịnh có chính trị tốt. Dân Hứa »ói: Xưa, chúng ta thuộc 
Tnnh. Còn dân Trịnh thì nói: Dân Hứa đã là tù bình của ta, 
và nước Hứa đã thành một ấp của ta. Diệp, trong nước Sở, ngoài 
Phương Thành, làm phên dậu cho ta. Không nên để nước ta bị 
mất đất, cho dân Hứa thành tù binh. Không nên gây nước thù. 
Xin nhà vua nghĩ cho. 

Vua Sở nghe lời. Mùa đông, sai Vương Tử Thắng thiên dân 
Hứa tới đất Tích, xưa gọi là Bạch Vũ. 

Đỗ Dự - Từ đất Diệp thiên đi. 

Năm Mậu Dân. Vua Cảnh Vương, năm thứ 22. 


+ q?u# 
THẬP HỮU CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 19 
Tấn Khoảnh, năm thứ 3. Tế Cảnh, năm thứ 25. Vệ Linh, 
năm thứ 12. Sái Bình, năm thứ 7. Trịnh Định, năm thứ 7. Tào 
Điệu Công Ngọ, năm đầu, Trần Huệ, năm thứ 7. Ki Bình, năm 


thứ 13. Tống Nguyên, năm thứ 9. Tần Ai, năm thứ 14. Sớ Bình, 
năm thứ 6. Ngô Liêu, năm thứ 4. 
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? 
XUÂN 
MÙA XUÂN 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 19, mùa xuân, chức quan 
Công Chính nước Sở là Xích thiên dân đất Âm đến đất Hạ 
Âm, Lệnh Doãn là Tử Hà xây thành Gián. Lỗ đại phu Thúc 
Tôn Chiều Tư nói: Sở thế là thôi, không vào hàng chư hầu 
nữa. Chỉ biết xây thành đắp thành quách để cha con truyền 
ngôi cho nhau thôi, 

Vua Sở khi còn là Thái Tứ,.có ở đất Sái. Chức Phong nhân 
ở ấp Kích Dương nước Sái, có người con gái, tự hiến, rồi sinh 
ra Thái tử Kiến con lớn Bình Vương. Khi Bình Vương lên ngòi, 
phong cho Ngũ Xa làm thầy Thái tử, và Phí Vô Cực làm phó. 
Thái Tử Kiến không ưa Vô Cực. Vô Cực muôn hại Thái Tử. Mới 
tâu với vua nên lấy vợ cho Thái Tử. Vua nghe, hỏi con gái nước 
Tân. Vô Cực được cùng đi đón dâu, nỉ non khuyên vua chiếm lây 
làm vợ mình. Tháng giêng, phu nhân Doanh thị từ Tân tới Sở. 


+* 2A ® 
TỐNG CÔNG PHẠT CHÂU 
VUA TỔỐNG ĐÁNH NƯỚC CHÂU 


Tả Thị - Vợ vua nước Vũ là con gái Hướng Thú nước Tổng. 
Cho nên, Hướng Ninh con trai Hướng Thủ xin đánh nước Châu. 
Tháng hai, Tông Công đánh Châu, vây ấp Trùng. Tháng ba, 
lấy ấp Trùng, thả hết tù binh nước Vũ trước bị Châu bất. Người 
nước Châu, nước Nghê, nước Từ, hội với Tống Công, ngày Ất 
Hợi, xin thể ở ấp Trùng (ở nước Châu). 

Gia Huyền Ông - Phàm chép tước, mà chép là xâm, là phạt, 
phần nhiều là chê. Đây là sau khi quân Châu vào nước Vũ mà 
chép. Tống Công phạt Châu, thế là khen Tông Công đánh kẻ 
có tội. 
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8 +ứa H Š E ãtr È 7  #  # Ê 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, MẬU THÌN, 
HỨA THẾ TỬ CHỈ THÍ KÌ QUÂN MÃI 
MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY MẬU THÌN, THẾ TỬ 
NƯỚC HỨA TÊN LÀ CHỈ GIẾT VUA BỒ TÊN LÀ MÃI 


Tả Thị - Mùa hạ, Hứa Điệu Công ốm, lên cơn sốt. Tháng 
năm, ngày Mậu Thìn, vua uống chén thuốc. Thế Tư bưng cho, 
rồi chêt. Thế Tư chạy trốn sang Tấn, sử chép là giết vua. Người 
quân tử bàn: Người mà tận tâm tận lực thờ vua, thì phải biết 
để cho thầy thuốc phần việc cho uống thuốc. 

Cốc Thị - Chép ngày bị giết, thế là chết chính thức. Chết 
chính thức, mà chép là thí, là trách Chỉ. Chỉ có nói: Tôi không 
nối ngôi mang tiếng giết. Nhường cho em là Hủy. Ngày đêm 
than khóc, chỉ ăn cháo, khòng ăn cơm, chưa qua năm chết. Cho 
nền, người quân tử, vì thấy Chỉ tự trách mình mới trách Chỉ. 

Lưu Sưởng - Côc Lương bàn, giết mà chép ngày giết là 
chết chính. Bàn thế sai. Châu Hu, Vô Tri, Đốc, Vạn, Thương Thần, 
Triệu Thuẫn, Quy Sinh, Hạ Trưng Thư, Thôi Trữ, Ninh Hỉ, bon 
đó giết vua, đều có chép ngày, có thể gọi là chính việc chết. được 
không. Xuân Thu mà khen hay chè, há có phải là không sáng 
suôt, rõ ràng, mà cứ phải dùng đến lệ chép ngày, chép tháng 
mới hiệu được đâu. Thế là câu nệ, khòng thông hiểu. 

Xét - Chỉ ở nước Hứa, giết vua. Ba Truyện bàn không giông 
nhau. Nhưng cùng cho là không phải thí giết Mà Công Dương 
xét câu nói của Chỉ, tha tội cho Chỉ, luận bàn có phần xác đáng. 
Xét Chỉ mà không phải là thí, giết, thì cứ đem so các việc xảy 
ra, có thể biết được. Xuân Thu ghi thế tử giêt vua tất cả có ba: 
Sở Thương Thần, Sái Ban, đều giết xong là lèn ngôi vua. Riêng 
Chỉ thì không lèn ngôi. Cứ so sánh điều ấy thì có thê biết sự 
thực. Hứa với Trần và Sái đều gần Sở nhất. Sở Kiểền mượn tiếng 
là thão tặc, là đánh giặc, để diệt Trần và Sái, Sao Khí Tật riêng 
trừ Hứa ra không hoi đến. Huông Sái đã được thiên tới Bạch 
Vũ. Sở đưa Hứa lại gần kinh đô. Vậy cứ so các việc mà xét, thì 
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biết được rõ ràng là Chỉ không giết. Thánh nhân sở dĩ chép 
chữ thí, tức là cho Điệu Công chết bởi uông thuốc thê tử đưa 
cho, thì Chỉ tuy rằng không giết, nhmg cái tội giết vua, Chỉ 
không sao biện bạch được. Vậy đùng chữ thí, để dạy cách làm 
tôi con cho thiên hạ. Bọn nhà nho, phân vàn, bảo là Chỉ đưa 
thuốc độc cho vua uống để giêt vua, bảo thế là quá. Tả Thị cho 
là Chỉ chạy trôn sang Tấn. Côc Lương chép là Chỉ không qua 
năm chêt. Hai thuyết không giống nhau. Nay không khảo cứu 
đầu hơn được, vậy hãy chép cả. 


f0 Hhh 8 
KỈ MÃO ĐỊA CHẤN 
NGÀY KỈ MÃO, ĐỘNG ĐẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Vua Sở cho đóng thuyền, lập một đạo 
chu sư để đi đánh đất Bộc (đất của xứ Nam DI"). Phí Vô Cực nói 
với Sở Tử rằng: Các chư hầu theo bá chủ Tân đều ở phía bắc 

nước Sở. Sở ta ở xa, không được ai biết đến. Sở không thế tranh 

"đấu với Tấn, Nếu ta xây dựng thành Thành Phú cho kiên cố, 
mà đặt Thái Tử làm chủ, Sở sẽ giao hiếu rộng về phương bắc. 
Còn nhà vua thì coi phương nam. Như thế thiên hạ sẽ về nhà 
vua. Vua Sở nghe theo. Thái tử Kiến tới ở Thành Phủ, Lệnh 
Doãn Tử Hà sang Tần lễ sính, về việc đã cho con gái làm phu 
nhàn vua Sở. 

Bộc theo các sách chú thích, thì không rõ lắm. Nay chỉ ức 
đoán là ở vào tày nam nước Sở. 


Ð #W ĂÃm  ñÙ Bñb ft 3 
THU, TẾ, CAO PHÁT SUẤT SƯ PHẠT CỬ 
MÙA THU, CAO PHÁT NƯỚC TẾ CẤM QUÂN ĐÁNH NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Mùa thu. Cao Phát nước Tế cầm quân đánh nước 
Cử. Vua Cử chạy tới một ấp nước Cử là Kỉ Chương. Phát sai 
Tôn Thư đánh ấp. 


Xưa, nước Cử có hai vợ chồng. Vua Cử giết người chẳng. Vợ 
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ở góa. Về già, tới ở đất Ki Chương. Người đó se một dây thừng 
dài bằng bễ cao thành, rồi cất đi. Khi quân vua Cử tới đóng, 
một đêm, người đàn bà đồng dày xuống. Quân Tê tiến dẫn tới 
Tử Chiêm (Tôn Thư). Tử Chiêm mới cho quân leo dây lên, được 
60 tên thì dây mới đứt. Thế là ở dưới reo hò, ở trên cũng reo 
hò lần. Cử Cung Cồng hoảng sợ, mở cửa tây chạy, Tháng bảy, 
ngày Bính Tí, quân Tế vào ấp Ki Chương. 


%4 # ãt ft 2 
ĐÔNG, TÁNG HỨA ĐIỆU CÔNG 
MÙA ĐÔNG, LỄ TÁNG HỨA ĐIỆU CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm đó, Tử Yến, (Tử Du) nước Trịnh 
mất. Tử Du lấy con gái một đại phu nước Tấn Con là T¡ hãy 
còn bé. Bọn phụ huynh cao tuổi bầu làm chủ họ một người chú 
Tử Du tên là Tử Hà, Từ Sản ghét Tử Hà, mà cho sự bầu chọn 
thế là trái, không thường. Không ưng thuận, nhưng không ngăn 
cấm. Họ Tứ lo. Ít lâu sau, Tì nói với cậu, là họ nhà mẹ ở Tấn. 
Mùa đông, người Tấn cho sử đem đã tặng tới Trịnh, và hỏi sao 
Tứ Khãt (Tử Hà) được lập, chứ không lập con Tử Du. Họ Tứ sợ. 
Tử Khất muốn chạy trốn. Tử Sản không cho phép đi. Tử Khất 
xin bói rùa. Tử Sản cũng không cho. Các đại phu bàn luận để 
đáp sứ giả. Tử Sản không đợi luận bàn xong, đáp ngay rằng: 
Trời không tựa nước Trịnh, nhiều vị quan chết về địch lệ, các 
con lại yếu nhiều. Vừa đây chúng tôi mới mất đại phu Tử Du. 
Con còn bé. Các phụ huynh trong họ sợ thiếu người cúng tế gia 
miếu, sau một kì trong gia tộc thảo luận, đầu chọn một người 
cao tuôi. Vua tôi và các đại phu có nói: Quả thật là trời muốn 
gầy rỗi trong họ này. Ta biết sao được rà xét việc này. Tục 
ngữ có câu: Đừng đi qua cửa một nhà đang bối rõi. Một nhà dân 
mà có việc lôi thôi, giáo mác đụng chạm, còn kiêng không nên 
đi qua, huống hỗ loạn từ trời gây nên, Đại phu nay muốn biết 
nguyên nhân sự biến trong họ Tứ. Vua tôi cũng không đám hỏi 
biết, thì còn ai đám xét. Trong hội Bình Khưu, vua Tấn muốn 
thảo luận lại rainh ước cũ, vì e rằng một vài chư hầu quên nhác 
phận sự. Nếu trong các đại phu của quả quân chúng tôi có vị 
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thất lộc, thì các đại phù nước Tấn có tự cho quyền coi xét ai 
thay không. Nếu thực tế, Trịnh sẽ chỉ là một ấp của nước Tấn, 
đâu còn là một nước chư hấu. 

Tử Sản từ không nhận đổ lễ, rồi cho sứ sang Tấn đáp lễ. 
Đại phu Tấn cũng xếp chuyện đó. 

Người Sở xây thành Châu Lai cho kiên cố thêm. Thẩm 
Doãn Thú nói: Người Sở tất thua. Trước nước Ngô điệt nước 
Châu Lai, Tử Ki xin đánh Ngô, vua Sở lúc đó nói: Ta chưa 
làm cho dân yên được, vậy chưa nên nghĩ đến chiến sự. Nay 
đân vẫn còn trong tình trạng cũ. Xây thành Châu Lai là khích 
Ngô. Sao mà không thua. Tả Hữu nói: Vua thì ơn nhiều không 
ngừng. Từ năm năm nay dân được nghỉ. Có thể nói là đân 
đã yên. Thú trả lời: Tôi nghe nói, vua mà làm cho đân yên, 
là phải dè dùng, đừng xa phí bên trong, mà phải vun trồng 
đức bền ngoài. Dân vui sống không giặc cướp, thù địch. Nay, 
cung đài xây dựng không ngừng, dân lúc nào cũng hổi hộp. 
Vì bị phu dịch, nhiễu kẻ bỏ nước, để khỏi chết, mất ăn mất 
ngủ, thế không phải là được yên. 

Trình bị lụt. to. Ở ngoài cửa thành Thời môn, trong vực sông 
VỊ, thấy có rồng đánh nhau. Dân xin tế các thần núi sông. Tử 
Sản không cho, nói: Khi chúng ta đánh nhau, thì rồng có để ý 
đến đâu. Khi chúng nó đánh nhau, sao ta lại để ý đến. Thôi 
ta cứ theo đủ hình thức lễ chủng ở đây, để chúng trở lại hang 
hốc chúng. Ta có đòi hỏi gì đâu. Mà chúng cũng chăng đòi hỏi 
gì ta. 

Sở Lệnh Doãn Tử Hà nói với vua Sở về việc Quê Do, em 
vua Ngô, bị giam giữ ở Sở: Quệ Do có làm gì nên tội. Tục ngữ 
có câu: Trong nhà thì giận đỗi, ra đến chợ, mặt cứ hẳm hầm. 
Đó là trường hợp của Sở ta. Ta cũng nên bó việc tức giận trước 
đi. Vua Sở nghe, cho Quệ Do về Ngô. 

Công Thị - Giặc chưa làm tội, sao đã chép lễ táng. Vì 
không hẳn là giết, là thí Tại sao. Vì Chỉ đưa thuốc, thuốc 
giết. Chép là Chí giết, là trách đạo làm con chưa đúng hẳn, 
Nhạc Chính Tử Xuân trông nom bô có bệnh, thì tự thấy cho 
ăn thêm nhự khỏi bệnh, cho ăn bớt, như khỏi bệnh, mặc thêm 
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áo như khỏi bệnh, cới bớt áo như khỏi bệnh. Còn Chỉ đưa thuốc, 
thấy là thuốc giết. Thế cho nên người quân tử cho là giết, 
nói rằng: Hứa Thế Tử tên là Chỉ giết vua tên là Mãi. Thế 
là người quân tử nghe Chỉ nói. Còn như chép lễ chôn Hứa 
Điệu Công, đó là người quân tử tha cho Chỉ. Đã tha cho Chỉ 
tức là câu văn miễn tội Chỉ. 

Cốc Thị - Chép ngày chết, chép mùa chồn, không cho là 
Chỉ giết bố. Con đã sinh ra, ăn uống không đủ là tội người 
mẹ. Ùbớn lên, không được giao cho thầy dạy, là tội người cha. 
Đã tới thầy, mà học lại không có phương pháp, tâm không 
thông, trí không hiếu, là tội ở bản thân. Tâm và trí đã thông 
mà không nghe tiếng đồn, là tội ở bạn. Danh tiếng đã đồn 
đi, mà quan Hữu tư không cất nhác, là tội ở quan Hữu tư. 
Quan Hữu tư đã cất nhắc, mà vua không dùng là lỗi ở vua. 
Hứa Thế Tử không biết nếm thuốc trước khi đáng lên vua uống, 
để hại đến vua Hứa. 

Gia Huyền Ông - Hoặc hỏi rằng: Sái Ban giết vua Sái Cảnh, 
Hứa Chì giết vua Sái Điệu, đều chép lề chôn. Hai việc khác nhau, 
hay giống nhau. Đáp: Cách giết đã khác, thì táng sao lại giông 
được. 

Diêu Thuấn Mục - Chép là Điệu Công bị giết, rõ việc thế 
tử Chỉ giết vua, đó là tính cách cần nghiêm của Xuân Thu. Chép 
lễ chôn Điệu Công, rõ là thê tử Chỉ khòng có việc giết vua, đó 
là tính cách trung thứ của Xuân Thu. 


Nam Ki Mão. Vua Canh Lương, năm thứ 28, 


THÊ nUÊÊ--- 
NHỊ THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 20 
Tấn Khoảng, năm thứ 4. Tế Cảnh, năm thứ 26. Vậ Linh, 
năm thứ 13. Sái Bình, năm thứ 8. Trình Định, năm thứ 8. Tào 
Điệu, năm thứ 2. Trần Huệ, năm thứ 8. Ki Đình, năm thứ 14. 


Tống Nguyên, năm thứ 10. Tân Ai, năm thứ 15. Sở Bình, năm 
thứ 7. Ngò Liêu, năm thứ 5. 
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3# + IF E 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 20, Mùa xuân, Vương, Tháng 
hai, ngày Ki Sửu. Coi mặt trời buối trưa, đúng đồng chí. Tử Thận 
nước Lễ nhìn mây đoán: Năm nay nước Tống có loạn. Nước gắn 
nguy. Hết ba năm, tai nạn mới hêt. Còn Sái thì có đại tang. 
Thúc Tôn Chiêu Tứ nói: Thế tức là tai nạn cho con cháu Đái 
Công và Hoàn Công, hai vua xa xỉ, và thậm vô lễ. Loạn tự đó. 

Phí Vô Cực nói với vua Sở rằng: Kiến và Ngũ Xa muốn hợp 
tất cả đân ngoài kinh đô làm phản, tưởng như ngang với các 
nước Tống, Trịnh lại được các nước Tê, giúp vào để hại Sở. Mưu 
đương thì hành. Vua Sơ nghe tin ngay. Hỏi Ngũ Xa. Ngũ Xa 
nói: Làm một điều lôi đã là quá rồi (tranh vợ của con). Sao nay 
còn nghe lời giềm. Vua sai bắt giam Ngũ Xa và mệnh cho Phấn 
Dương, chức Tư Mã ấp Thành Phủ phải giết thái tử Kiến. Phấn 
Dương trước khi tới bắt, cho người báo trước để Kiến chạy. Tháng 
ba, Kiến chạy sang nước Tống. 


Vua cho gọi Phân Dương. Phấn Dương tự trói mình rồi sai 
người Thành Phủ dẫn đến vua. Vua hỏi: Lời ở mồm ta ra, chỉ 
vào tai ngươi. Ai đã báo cho Kiến. Phấn Dương nói: Chính là 
thần. Vua đã mệnh cho thân thờ Kiến như thờ ngài. Thần bất 
tài, đã không thay đôi được tâm trí, chỉ biết tuân mệnh ban 
lúc ban đầu. Không nỡ tuân lệnh sau, cho nên đã để Kiến thoát. 
Việc xong thần hôi không kịp. Vua hỏi: Sao còn dám tới đây. 
Phấn Dương nói: Ngài đã sai một việc, thần đã không làm xong. 
Triệu mà không tới, thế là hai tội. Nếu thần trồn thì trốn ởi 
đâu được. Vua nói: Thôi cứ về, làm việc như cũ. 

Ngày khác, Vô Cực nói với vua Sở: Các con Ngũ Xa có tài. 
Chúng mà ở nước Ngô thì sẽ phiền cho nước Sơ. Sao không gọi 
chúng về, hứa hẹn tha cho bố chúng. Vua Sở mới cho sứ gọi bảo 
rằng: Nếu các ngươi tới, thì ta tha tội cho bố. Con lớn Xa là 
Thượng trấn thủ đất Đường nói với em là Viên rằng: Em đi sang 
nước Ngò đi, anh về Sở để chịu chết. Tài của anh không bằng 
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em. Ánh thì xin chết, còn em thì báo được. Người ta bảo là vua 
chịu tha cho cha, vậy anh không thể không về Sở được. Khi người 
thân bị giết, thì không thể không nghĩ báo thù. Chạy đến đất 
chết để cho bố được tha, đó là đạo hiếu. Đã có ý chí thì phải 
có hành động, đó là đạo quân. Chọn con đường phận sự theo 
khả năng, đó là trí. Biết là chết mà không tránh thế là dũng. 
Cha thì không thể bỏ được, Nhưng cũng không thể diệt cả tên 
họ được. Vậy em cố gắng, đừng theo anh. Ngũ Thượng về Sả. 
Xa thấy Viên không về nói: Vua quan Sở từ nay mất ăn mât 
ngụ. Hai bð con bị giết. Viên đi tới nước Ngô, trình bày với Châu 
Hu lợi đánh Sở. Công tử Quang nói: Cha anh Viên bị giết. Viền 
muốn báo thù, ta không nên nghe. Viên tý nghĩ: Quang có chí 
khác rồi. Lúc này ta cần tìm cho Quang ít đũng sĩ, còn ta cần 
ra ở biền giới đợi thời, Viên mới tiến dẫn cho công tử Quang 
một tên Chuyên Chư, còn mình thì ra ở ngoài biên giới làm vườn 
ruộng. 

Đỗ Dự - Năm đó, ngày mùng một buôi sớm là đông chí. 
Nên nói tháng giêng, ngày Kỉ Sứu, mùng một đông chí. Năm 
trước, nhà làm sử quên tháng nhuận, nhuận lại đặt sai vào tháng 
hai sau, cho nên kinh cứ theo sử mà chép tháng giêng. Truyện 
lại đặt đông chí vào tháng hai, để lịch khỏi sai. 


#ø⁄#8#^#ẽEB#.ẻm ## 
HẠ, TẢO, CÔNG TÔN HỘI TỰ MỘNG, XUẤT BÔN TỐNG 


MÙA HẠ, CÔNG TÔN MỘNG NƯỚC TÀO, TỪ ẤP MỘNG, 
(ẤP NƯỚC TÀO) CHẠY TRỐN ĐẾN NƯỚC TỐNG 


Phụ lục Tả Truyện - Nguyên Công, vua nước Tống, người 
tính hạnh không đáng tín, mà có nhiều thân cận riêng, ghét 
họ Hoa và họ Hướng, Hoa Định và Hoa Hợi mưu bàn với Hướng 
Ninh: Bỏ nước đi còn hơn là bị chết, ta nên làm trước. Hoa Hợi 
đã bệnh, để cho các công tử tới nhà thăm. Công tử nào là con 
vua, thì bất liên. Mùa hạ tháng sáu, ngày Bính Thân, giết công 
tứ Dẫn, công tử Ngự Nhung. Công tử Chu, công tử Cố, công tử 
Viên, Công Tôn Định. Bất giam vào trong vựa thóc ở nhà. Hướng 
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Thằng và Hướng Hàng (về bè với Nguyên Công). Công tới nhà 
họ Hoa xin cho hai người, cũng bị bắt luôn. Ngày Quý Mão, giữ 
làm con tin, Loan là Thế tử, Thìn là em cùng mẹ với Nguyên 
Cồng, và công tử Địa. Nguyên Công sau khi đã kí minh ước' với 
họ Hoa, cũng giữ làm con tin con Hoa Hợi là Vô Thích, La là 
con Hướng Ninh và Khải là con Hoa Định. 


Càng Thị - Chạy trôn, xưa nay không có chép từ đâu. Đây 
chép từ Mộng, sao vậy. Vì là phản bạn. Sao không chép là phản 
bạn. Vì kiêng cho con cháu công tử HỈ Thời, Xuân Thu vì người 
hiển mà kiêng. Công tử Hiển vì việc nhường ngôi. Tào Bá Lư, 
mất tại kinh sư, không biết công tử Hi Thời có đi theo không, 
công tử Phụ Sô có đi theo khòng. Dù ở trong nước, dù ở kinh 
sư, công tử Hỉ Thời thấy công tử Phụ Sô cho là đáng làm vua, 
mới ung dung rút lui Công tử Hỉ Thời hiền là phải. Nhưng sao 
lại kiêng cho Công Tôn Hội. Người quân tử khen người hay, thì 
khen nhiều, ghét người xấu thì ghét ít. Ghét người xấu thì chỉ 
ghét người đó. Khen người hay thì nghĩ cả đến con cháu. Người 
hiển đến con cháu cũng được người quân tử kiêng tránh cho. 

Cốc Thị - Chép, từ ấp Mộng, thì biết là ở ấp Mộng chuyền 
quyền. Nước Tào không có đại phu, mà chép là Công Tòồn là tại 
sao. Chép theo chức vị quý, chứ không kế đến việc phản bạn. 

Lưu Sưởng - Thời Xuân Thu, bảy tôi ở ấp mà chuyên quyên, 
thì hay phản bạn. Ở ấp mà sai được dân, thì hay át quyền vua. 
Tang Vũ Trọng có thể gọi là người có trí Thế mà còn giữ ấp 
Phòng, mong con cháu lâu dài ở Lô. Cho nên Không Tử chê. Cho 
là có tội, là bất hiếu, là không ở bậc thánh mà đám làm phép 
cho đời. 

Bất hiếu thì không có người thân. Không phải thánh thì 
không làm phép cho đời. Đã áp bức vua, thì không biết có người 
trên. Phạm ba điều ấy là đi vào con đường đại loạn. 

Cho nên xét kĩ việc Công Tôn Quy Phủ tới ấp Sanh rồi chạy 
tới nước Tẻ, Công Tôn Hội từ ấp Mậng chạy tới nước Tống, hai 
người còn hiển hơn Tang Vũ Trọng nhiều lắm. Còng Dương nói 
là vì con cháu Hỉ Thời mà kiêng, Công Dương nói thế là bậy. 
Cứ nghĩa Xuân Thu, thì hay đớ, đều cứ tùy việc mà khuyên răn, 
đâu lại có lệ khen ông Tổ điều hay, mà phải kiêng nói điểu đở 
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cho con cháu. Vả lại khi nào kiêng điều lỗi cho người hay, chỉ 
là có ý: nhỏ không đú làm hại được lớn, ngắn khòng đủ hủy 
bỏ được dài, để có thể hoàn thành cái đẹp của người hay. Đến 
như điều bậy lớn, như phản vua, như chuyên quyển giữ ấp riêng, 
thế là trái nghĩa tôi con, thế là làm loạn luân thường, thế thì 
còn kiêng cho thế nào được. Nếu cứ phải nói hay cả cho con cháu, 
thì ra tội cũng cứ phải kiêng, nếu thế thì sao Quản, Gái đã bị 
xử tử. Cứ lây đó mà xét, thì câu bàn rằng kiêng vì công từ Hi 
Thời, câu bàn ấy lấy nghĩa từ đâu? Cốc Lương bàn rằng: Từ ấp 
Mộng. Thế biết là ở ấp Mộng chuyên quyền. Nước Tào không 
có đại phu, thế mà chép Công Tôn là chỉ lấy chức vị quý, chứ 
không lây ý phản bạn. Cốc Lương bàn thế bậy. Bây tôi mà không 
phần vua là sự thường rồi. Đã là sự thường thì còn gì mà khen. 


W#* ⁄ WWẦ #3 % x~ °¿ 
THU, ĐẠO SÁT VỆ HẦU CHI HUYNH TRẬP 
MÙA THU, CƯỚP GIẾT ANH VỆ HẦU TÊN LÀ TRẬP 


Tả Thị - Công Mạnh Trập nước Vệ khinh rẻ Tê Báo, cất 
chức Tư Khấu, lấy lại cả ấp Quyến. Đến khi có việc quân, thì 
lại trả cho chức, trả cho ấp. Đến khi hết việc thì lại lấy lại 
cả. Công Mạnh ghét Bắc Cung Hi và Chữ sư Phố (chứ sư là chức 
chủ chợ) muốn đuối đi. 

Công tứ Chiêu thông với Tương phu nhân là Tuyên Khương, 
sợ mới định gây loạn. Thế là Tế Bao, Bắc Cung Hỉ, Chử sư Phố, 
công tử Chiêu gày loạn. 

Xưa, Tế Báo tiến dân Tông Lỗ cho Công Mạnh, giữ chức Tham 
Thang. Khi sắp làm loạn, Tê Báo bảo Tông Lễ: Công Mạnh không 
tốt, ng đã biết. Đừng nên cùng xe, tôi sẽ giết hắn. Tông Lễ 
nói: Nhờ ngài mà tôi được hầu Công Mạnh. Tin lời ngài, Công 
Mạnh không bỏ tôi. Dù không phải là người tốt mà tôi cũng 
biết, thì tôi không bỏ được. Vì lợi lộc mà bỏ là có lỗi Huống 
nay nghe có nạn mà trõn, thế là ngài tiến dẫn người không 
đáng. Nếu ngài làm việc gì phải, xin giúp ngài đến chết. Nhưng 
bây giờ thì xin chêt với Công Mạnh. Như thế mới phải. 
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Ngày Bính Thin, Vệ Hầu đương ở Bình Thọ (ấp nước Vậ). 
Còng Mạnh mắc việc ở ngoài cửa Cái Hoạch, một cửa thành nước 
Vệ. Người nhà họ Tế căng trướng ở ngoài công, tập hợp giáp 
binh, sai viên Chúc Sử tên là Oa đặt giáo mác trên xe chất củi 
để chặn cổng vào. Một chiến xa được lệnh theo sát Công Mạnh. 
Hoa Tẻ đánh xe, Tông Lỗ tham thặng. Khi xe tới một khúc quanh, 
thì một người họ TẾ cảm giáo đâm vào Công Mạnh, Tông Lỗ 
giơ lưng ra đỡ. Giáo xuyên qua cánh tay Tông Lỗ và vai Công 
Mạnh. Hai người cùng chết. i 

Vua Vệ nghe tin biến, cho ra roi ngựa vào thành qua cửa 
Duyệt Môn, Khánh Tị đánh xe. Công Nam Sở tham thăng. Hoa 
Dân đi xe sau. Khi đoàn xe về tới cùng, thì Hồng Lưu Đồi lên 
xe phụ cho Tham “Thăng. Vua cho khuàn chở các đồ quý lên xe, 
rồi đi ra. Chức Chứ Sử là Tử Thân gặp vua ở ngã ba Mã Lộ, 
theo vua ngay. Khi xe qua nhà họ Tẻ, vua sai Hoa Dần trần 
vai áo, tỏ ý không tới đánh và cầm trong tay một đổ vật để 
che người cho vua. Một người họ Tế bắn vào vua thì trúng lưng 
Nam Sở, vua ra khỏi. Dần đóng cổng thành, nhảy qua thành 
rồi theo vua. Vua đi tới Tử Điểu, đất nước Vệ. Buổi chiều, Tích 
Chu chui qua lô hồng tường thành, đi bộ rồi theo vua. 

Vua Tê sai Công Tôn Thanh tới Vệ lễ sính. Giữa đường, nghe 
Vệ biến loạn, Thanh cho người về hỏi vua Tế nên tới đâu. Vua 
Tẻ bảo: Vua Vệ hãy còn ở trong đât nước, hãy còn là vua, cứ 
tới Thanh mới tới Tử Điểu, vết kiến vua Vệ, xin trình việc sử. 
Vua Vệ từ chối rằng: Tôi bất tài, đang trôn tránh, không giữ 
được xã tắc, nay ở nơi thảo măng, không còn chỗ để cho ông 
làm tròn sứ mệnh. Thanh nói: Quả quân tôi ở giữa triểu có ra 
lệnh cho tôi, xin tới làm chức quan hạ thần của nhà vua. Tôi 
không đám sai mệnh. Vua Vệ nói: Nếu vua Tê huệ cố đến tình 
giao hảo các tiên quân Tề và Vệ, mà còn có lòng chiếu lâm đến 
tệ quốc, cho xã tác được vững bên hơn, thì hãy còn Thái miếu 
là nơi đón sứ. Sứ Tê đành thôi không dám xin nữa. 


Vua Vệ cố xin gặp riêng sứ Tẻ. Không được. Sứ Tẻ tặng ngựa 
tốt, nhưng khòng dám yết kiến riêng, vì chưa xong việc sứ. Vua 
Vệ cho giong ngựa vào xe vua dùng. Sứ muốn tự canh đêm. Vua 
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Vệ từ chối nói: Những mỗi lo âu của người đương tránh nạn không 
nên để liên lụy đến quan sứ. Trong nơi thảo rmãng, tôi không 
đáng được các tùy tùng của ông săn sóc. Vậy dám xin từ chôi. 
Thanh đáp: Vua tôi sai hạ thần tới coi xe dắt ngựa cho ngài. 
Nếu tôi không được trông coi, thì như là trái lệnh, e là có lãi 
và bị trừng phạt. Dám xin được canh gác, để khỏi bị hình phạt. 
Thế là Tê sứ Thanh tự cảm mỏ suốt đêm cùng với quân canh 
cảm đuốc. 

Viên chức Tế ở nhà họ Tế là Cừ Tử mời Bắc Cung Tử (Hi) 
tới bàn chuyện. Viên Tế của họ Bắc Cung không dự bàn. Mới 
nhât quyết giết Cừ Tử và thừa lệnh Bắc Cung đánh họ Tè, diệt 
cả họ. Ngày Định TỊ, cuôi tháng, vua Vệ vào thành, có kí minh 
ước với Đắc Cung Hi trên bờ sông Bành. Mùa thu, tháng bẩy, 
ngày Mậu Ngọ, mùng một, thể với quốc dân. Tháng tám, ngày 
Tân Hợi, công tử Chiều, Chử sư Phố, Tử Ngọc Tiêu Tử Cao Phường, 
chạy trốn tới nước Tân. Tháng nhuận, ngày Mậu Thìn, Tuyên 
Khương bị hành hình. Vệ Hầu ban cho Bắc Cung Hỉ thụy hiệu 
là Trinh Tử, ban cho Tích Chu thụy hiệu là Thành Tử và cho 
đất lăng tấm họ Tẻ. 

Vệ Hầu báo cáo cho nước Tế biết là nước Vệ đã được yên, 
và khen Tư Thạch (Công Tôn Khanh). Khi nhận được báo cáo, 
thì vua Tễ sắp uống, mới sai rót rượu cho các đại phu và nói: 
Các đại phu coi đó mà bắt chước. Uyển Hà từ chối chén rượu 
và nói: Nếu chúng tôi vì Thanh mà cùng được thưởng, thì sẽ 
cùng Thanh bị tội, nếu có tội. Trong thiên Khang Cáo có nói: 
Nấu con em có tội, thì hình phạt không lây đên cha anh. Cha 
anh bị tội, hình phạt không lây đến con em. Huống chi quần 
thần, đàu dám lãnh thưởng vì công một người, trái với pháp 
lệ tiên vương đà định. 

Câm Chương nghe tin Tông Lễ chết muốn đi điếu. Trọng Ni 
nói: Đó là đứa cướp đã giết Tế Báo, là đứa giặc đã giết Mạnh 
Trập anh vua. Sao lại điểu. Người q1iân tử không ăn nhờ kẻ gian, 
không theo loạn, không vì lợi đi làm việc không phải, mà nguy 
đến thân, khòng phần ai, cũng không bao dung kẻ bất nghĩa, 
không làm việc gì trái với lễ, 
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Công Thị - Ánh cùng mẹ gọi là anh. Anh sao không được 
nối ngồi. Là vì có tật, mà lại là ác tật. 

Cốc Thị - Chép là cướp, tức là chỉ hạng hèn hạ. Chép anh 
là anh cùng mẹ. Chép tước Vệ Hầu là ý Vệ Hầu có liên lụy. 
Sao lại không được nối ngôi. Vì có ác tật không dược vào nhà 
Thái miếu. Chiếp là gì (Cốc Thị viết chữ Trập ra chữ Chiếp). 
Là chân có tật: khiếng chân. 

Tôn Phục - Anh cùng mẹ với vua Vệ, mà để cho cướp giết 
được, thế là Vệ Hầu thiếu hình chính, cho nên chép: Anh Vệ 
Hầu tên là Trập, để rõ cái không phải rà đáng chê. 


% + H * 3% 4 mjm # # œ# H # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TỐNG HOA HỢI, 
HƯỚNG NINH, HOA ĐỊNH, XUẤT BÔN TRẦN 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, TỐNG HOA HỢI, HƯỚNG NINH, 
HOA ĐỊNH, CHẠY TRỐN SANG NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Loạn Hoa, Hướng nước Tổng, công tử Thành, Công 
Tôn Kị, Nhạc Xá, Tư Mã Cương, Hướng Nghị, Hướng Trịnh, Sở 
Kiến (con lớn của vua Sở trốn ở Tống), Nghà Thân, chạy trốn 
tới nước Trịnh (về phe nhà vua). Đảng của họ cùng họ Hoa đánh 
nhau ở Quy Diêm. Từ Thành bị thua, chạy sang nước Tấn. (Rồi 
hòa. Họ: Hoa, họ Hướng cho con làm con tìn, bên vua cho Thế 
tử làm con tin). Hoa Hợi và vợ, trước bữa cơm, đều rửa tay, bưng 
đồ ăn tới các Công tử ở làm con tin. Mỗi ngày, Tống Công cùng 
phu nhân, sang nhà họ Hoa cho các Công tử ăn rồi mới về. Họ 
Hoa lo ngại, muốn cho các Công tử về. Hướng Ninh nói: Chỉ vì 
vua tính không thể tin được, cho nên ông mới bắt con làm con 
tìn. Nếu ông cho về thì ông sẽ chóng bị chất. 

Tống Công bảo Hoa Phí Toại đánh họ Hoa. Hoa Phí Toại 
nói: Thần khòng dám tham sống, nhưng tưởng là bớt được một 
bệnh, chỉ là thêm bệnh, thần lấy làm lo ngại. Cho nên không 
dám tuân mệnh. 


Tống Công nói: Con tôi sống chết có mệnh. Tôi không thể 
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chịu nhục được nữa. Mùa đông tháng 10. Công giết cÁc con tin 
của Hoa Hướng, rồi đem quân đánh. Ngày Mậu Thìn, Hoa, Hướng 
chạy trốn sang nước Trần. Hoa Đăng con Hoa Phí Toại (ghét 
Công) chạy trốn sang nước Ngô. Hướng Ninh muốn giết Thái 
tử. Hoa Hợi nói: Chống lại vua, bỏ đi. Lại còn giất con vua, thì 
còn ai dung ta. Vả lại, cho nó về, thì ta lại được tiếng. Hai người 
mới sai Khanh (em Hoa Hợi, giữ chức Thiếu Tư Khấu) đưa ba 
Công tử về cho vua và bảo Khanh rằng: ông đã có tuổi, òng không 
thể thờ vua nước khác được. Đem ba Công tử này về có thể ông 
được khỏi tội. Khi các Công tử vào triêu rồi, Hoa Khanh sắp ra 
khỏi cửa thì vua Tống bước tới, cầm tay nói: Tôi biết ông không 
có tội, cứ về giữ chức cũ. 

Gia Huyền Ông - Chép ba vị Khanh, cùng ngày đi trốn, 
không trách riêng gì họ Hoa, họ Hướng, mà vua cũng có tội. 

Quý Bản - Trần với Tống là hai nước thù địch. Ba đại phu 
chạy trốn, muốn nhờ nước Trần để làm loạn thì Tống nguy. 


+ 3 — H +0" # £& ã *x~x 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, TÂN MÃO. SÁI HẦU LƯU TỐT 
THÁNG 11, NGÀY TÂN MÃO, SÁI HẦU TÊN LÀ LƯ MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Tế Hảu bị bệnh sốt cách nhật, 
rồi thành kinh niên, hãt một năm chưa khỏi. Tấn khách ở 
các chư hấu tới thăm đông. Tẻ, Lượng Khưu Cứ và Duệ Khoản 
nói với vua Tế: “Chúng tồi đã tế thần linh nhiều lần, và hậu 
hơn mọi lần. Bệnh nhà vua làm cho các chư hầu lo ngại. Chính 
là tội quan Chúc, quan Sử, các vua không biết nguyên nhân 
đó, cứ tưởng rằng, chúng tôi thiếu lễ với thần linh”. Sao nhà 
vua không trị tội Chúc, Sử, để còn có thể trả lời tần khách”. 
Nhà vua nghi. Nói với Án Tứ, Án Tử nói: “Ngày Tông hội 
thả, Sở Khuất Kiến hỏi Tấn Triệu Vũ, về đức của Phạm Hội”. 
Triệu Vũ nói: Phu Tử (Phạm Hội) trị gia rất khéo. Khi bàn 
luận với vua Tấn thì tổ hết tình ý, không có câu nào vị lợi 
riêng. Trong khi tế tự, các vị Chúc khi trình khấn đến Phu 
Tư thì không phải thêm bớt. Vậy việc trong gia đình không 
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có gì là nghi ngại, việc tế lễ, Chúc Sử không còn cầu xin thêm 
gì nữa riêng về phần Phu Tử. Kiến nói chuyện lại với Khang 
Vương vua Sở. Vua Sở nói: Thần và người không oán. Chả trách 
đã giúp được năm vua Tấn làm bá chú”, 

Tễẻ Hầu lại nói: Cứ vào Khoản bảo là tôi bất kính thần, 
cho nên muốn giết Chúc Sử. Sao ông lại kế lại những lời Triệu 
Vũ. Ấn Anh nói: “Nếu vua mà có đức, nếu không bỏ một việc 
gì, việc trong cũng như việc ngoài thì Chúc Sử khi khấn lại 
với thần, đều được cứ thật mà khấn, không có gì phải ngượng. 
Thế là thần phải hưởng, phải ra phúc cho nước, Chúc Sử cũng 
có phần được nhờ. Vậy một nước được phong phú, hưng thịnh, 
là nhờ ở đức nhà vua, mà Chúc Sử đã cứ thực trình bày. Nhưng 
nếu gặp phải vua dâm bậy, đi xa đường thẳng, việc trong cũng 
như việc ngoài, gây oán cho thần nhân, hành động đâm ngược, 
theo tư dục, tùy sở thích, xây cất đài cao, ao sâu, ca vú luôn, 
kiệt sức dân, hết của dân, chả còn nghĩ gì đến đời sau, bạo 
ngược dâm túng, xa xỉ vô độ, không biết sợ, không biết hối, 
không cần dư luận, không ngại quỷ thần. Dân khổ, thần oán, 
mà cùng không sửa đổi. Như thế khi khấn thần linh, Chúc 
Sứ cứ phải trình bày sự thực. Nếu lại bịa đặt các việc hay, 
không có, thì phải dối trá. Dối trá để mong được lòng thần 
linh. Như thế, thần không hưởng lễ, rồi rắc họa cho nước. Chúc 
và Sứ cũng có phản bị hại. Thường thây nhiều người chết non, 
nhiều trẻ không nuôi được, ốm đau, cô quả. Những tai nạn 
ấy, sinh ra bởi vua xấu. Chúc và Sử chính vì dối trá đã ngạo 
mạn thản linh. Vua Tế nói: Vậy phải làm thế nào. Án Anh 
nói: Không nên nghe người khuyên vua giết Chúc Sử. Cây trên 
rừng núi thì cố quan chức Hành lộc trông coi. Tranh (gianh) 
sậây hồ ao, thì có quan chức là Chu Giao trông coi. Cỏ lau các 
đầm vũng thì có quan chức là Ngu Hầu trông coi. Muối sò, 
hến bể thì có quan chức là Kì Vọng trông coi (ý nói vua lấy 
hết, đân còn gì). Dân các ấp và biên giới phải phục dịch không 
công. Dân ở các cửa quan đóng thuế nặng, còn gì là tư sản. 
Thừa tự của các đại phu mất cả chức lộc được hưởng, vì có 
người khác hối lộ chiếm được. Lệnh ban ra không theo quy 
củ gì. Thuế không có hạn định. Lâu đài xây dựng thay đổi 
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luôn. Ca nhạc đâm bôn không thấy chán. Bế thiếp, súng thiếp 
cho lấy cướp của người buôn bán. Ngoài biên, bọn sủng thần 
giả lệnh trên tha hỗ tham nhũng. Nếu dân có ai không chịu 
cung cấp thì bị buộc vào tội. Dân khổ. Đàn ông, đàn bà đều 
oán. Đối với quy thần, thì cầu nguyện vẫn được phúc, mà 
nguyền rủa vẫn sinh họa. Đị từ đất Liêu Nhiếp về phía đông, 
đi từ đất Vưu về phía tây, thấy dân đông đúc. Chúc Sử có 
bịa đặt việc, hay khấn khứa, bằng thế nào được ức triệu lời 
nguyên rủa. Trước khi xử tử Chúc Sử xin nhà vua hãy sửa 
đức, rồi sau sẽ hay”. 

Vua nghe lời. Ra lệnh cho các quan, về chính, cần khoan 
hồng. Thuế, công, phu dịch giảm bớt; trái khoản được gia hạn. 

Tháng 12, Tế Hầu (đã khỏi bệnh) ải săn ở Bái. Cho người 
cầm chiếc cung, trung viên quan Ngu nhân. Ngu nhân không 
tới. Vua sai bắt. Ngu nhân nói: Xưa, tiên quản đi săn, cho 
cầm cờ triệu đại phu, cẩm cung gọi sĩ quan, cảm mũ chiến 
goì Ngu nhân. Thần không thấy mũ chiến, không dám tới. 
Vua mới tha. Trọng Ni nói: Giữ đạo không bằng giữ quan 
tiết. Người quản tử phải khen viên Ngu nhân đó. Đi săn vẻ, 
vua Tẻ cùng Án Tử ở trên lầu Chuyên đài thấy Tử Do (Lương 
Khưu Cứ) đi vội tới. Vua nói: Chỉ tính tình của Cứ là hòa 
hợp với tôi. Án Tử nói: Tính tình chỉ là đồng thôi chứ không 
hòa. Vua nói: Hòa với đổng khác nhau ư. Đáp: Khác. Hòa 
thì như là bát canh. Có nước, giấm, thịt thái nhỏ, muỗi, rau, 
cá tươi, phải đủ bấy nhiêu thứ. Rồi đem đặt trên lứa. Bếp 
chủ cần hòa bợp các thứ đủ cân lạng cho đúng vị, biết thêm, 
biết bớt, tức là gia giảm. Người quân tử ăn canh, thấy tâm 
nhẹ nhàng bình thản. Vua và tôi cũng như thế. Trong một 
việc, vua cho là phải, nếu có phần nào chưa phải, chì tôi 
sửa ngay để đúng như ý vua. Trong việc vua cho là không 
phải, nếu có phần nào phải, thì tôi cần biết ngay, chọn lấy 
ra phần phải đó. Cứ như thế, thì chính trị mới công bằng, 
mới đúng lí, dân không thấy có gì trái. Cho nên Kinh Thi 
có cậu: Cũng như việc nấu canh phải đủ thứ, gia vị cho đều. 
Không cần đến lời nói, mà các vị điều hòa. Không có một 
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ai trách móc. 


Các tiên vương điều hòa năm vị, năm thanh, để cho quân 
bình thị dục, để cho việc cai trị hoàn hảo. Thanh cũng như 
vị. Một Khi (hơi thở của người). Hai thể (văn và vũ). Ba loại 
(thơ phong, nhã, tụng). Bốn vật (phương). Năm thanh (tiếng). 
Sáu luật (ống luật thổi trong ca nhạc). Bảy âm. Tám phong 
(gió tám phương). Chín ca (chín công việc, mỗi việc có một 
ca). Tất cả các thứ đó hợp lại mới hòa hảo. Trong, đục, lớn, 
nhỏ, ngắn, dài, chóng chấy, buồn vui, cứng mềm, nhanh chậm, 
cao thấp, trong ngoài, kín hở, tất cả đều được điểu hòa. Người 
quân tử lắng tai nghe ca nhạc, được bình tâm (không thiếu 
thừa). Tâm đã bình thì đức được hòa. Cho nền Kinh Thi có 
câu: Cái tiếng đồn về đức không có chỗ sơ hớ. 

Nay Cứ không thế, Điều gì vua cho là phải, Cứ vâng ngay. 
Điều gì vua cho là trái, Cứ cũng vâng ngay. Nếu muốn điều 
hòa nước, lại chỉ lấy nước thôi, thì còn ai nuốt được. Nếu câm 
và sắt chỉ có một âm thanh, thì ai còn muôn nghe. Thế cho 
nên chỉ có đồng thôi, thì không phải là hay. 

Uðống rượu vui, vua Tế nói: Giá thử người xưa không chết, 
thì vui ra sao. Án Tứ đáp: Nếu người xưa không chất, thì cái 
vui của người xưa, nhà vua có sao được. Người đầu tiên sinh 
trên đất này là họ Sảng Cưu. Sau đến Quý Trắc, đến Phùng 
Bá Lăng, đên Bỏ Cô. Bỏ Cô được Thái Công chúng ta thay. 
Nếu người xưa không chết, thì những thích thú của Sảng Cưu 
đâu phải là thích thú của ngài. 

Trịnh Tư Sản có bệnh, bảo con là Thái Thúc: Ta chết, con 
chắc thay ta. Chỉ người có đức mới lây khoan mà phục được 
đân. Kém một bậc thì phải đũng mãnh. Lửa cháy to, đân trông 
sợ, cho nên ít chết. Nước coi dịu, dân coi thường, khinh lờn, 
cho nên chết nhiều. Thế là chính khoan vẫn khó. Nói xong 
vài tháng sau chết. Thái Thúc dùng chính khoan, không nỡ 
mãnh. Nước Trịnh sinh ra lắm trộm tụ tập ở bãi Hoàn Bỏ. 
Thái Thúc nói: Ta biết nghe lời từ trước thì không đến nỗi. 
Đành cho quân đội tới Hoàn Bồ bắt hết trộm cướp giết đi. 
Trong nước mới giảm bớt. 
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Trọng Ni nghe chuyện nói: Hay thật. Chính khoan thì dân 
lờn. Thấy lờn lại phải sửa bằng chính mãnh. Mãnh thì dân 
hai. Thấy hại lại phải dùng chính khoan. Khoan chế mãnh. 
Mãnh chế khoan. Chính trị tức là dung hòa. Kinh Thì có câu: 
Dân bị khổ, nên làm cho yên. Ban ơn trong nước kịp đến bốn 
phương, thế là cần có chính khoan. Không dung kẻ càn bậy. 
Ngăn bất lương. Trừ bạo ác, trừ bọn không sợ phép. Thế thì 
cần đến chính Mãnh. Khi mềm thì xa được, gần được, ân đức 
thấm nhuần. Đã bình được, thì rồi hòa được. bại có cầu: Không 
vội vàng, không hấp tấp, không cứng, không mềm. Chính trị 
đều đặn. Phúc lộc tự tới. Thế là rất hòa. Khi nghe tin Tử 
Sản mất, Trọng Ni rỏ nước mắt nói: Còn sót lại người biết 
thương người là Tử Sản, nay chết mất. 

Năm Canh Thìn. Vua Cảnh Vương, năm thứ 24. 


nu ao. 
NHỊ THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 21 


Tấn Khoảnh, năm thứ 5. Tế Cảnh, năm thứ 27. Vệ Linh, 
năm thứ 14. Sái Điệu Công Đông Quốc năm đâu. Trịnh Định, 
năm thứ 9. Tào Điệu, năm thứ 3. Trần Huệ, năm thứ 9. Ki Bình, 
năm thứ lã. Tống Nguyên, năm thứ 11. Tần Ai, năm thứ l6. 
Sở Bình, năm thứ 8. Ngõ Liêu, năm thứ 6. 


z 
XUÂN 
MÙA XUÂN 
Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 2I. Mùa xuân. Thiên tử 
muôn đúc một cái chuông gọi tên là Vô Xạ. Nhạc công là Châu 
Cưu nói: Thiên tử chắc chết về bệnh tìm. Xét: Nhạc là chức 
vụ của thiên tử. Ấm là xe để chở nhạc đi. Chuông là khí cụ 
để phát âm. Thiên tử cần xét tục lệ cản dùng để làm nhạc. 
Khí cụ thì sẵn có âm. Xe để chở nhạc. Khi những âm nhỏ, 
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không quá yếu, những âm to không quá mạnh, thì nhạc hòa 
với mọi vật. Khi đã hòa với mọi vật, thì hay mà hoàn hảo. 
Cho nền, âm mà hòa vật, thì lọt vào tai, và chứa giữ trong 
tâm. Tâm yên mà vui. Nếu âm quá nhỏ thì không tới được 
tâm, quá fo thì không chứa được trong tâm. Tâm mà không 
chứa được thì sẽ động. Động sẽ sinh tật. Cái chuông này to 
quá. Tâm thiên tử không chứa nổi. Thiên tử còn sống lâu được 
không. 


+ =R ##*x*“ 
VƯƠNG, TAM NGUYỆT. TÁNG SÁI BÌNH CÔNG 
XUÂN VƯƠNG, THÁNG BA, LỄ CHÔN SÁI BÌNH CÔNG 


_ Tá Thị - Tháng ba, lễ táng Sái Bình Công. Sái Thái tử là 
Chu đi đứng không đúng ngòi vị. Các đại phu dự lễ táng, khi 
về nước, được Chiêu Tử hỏi công việc Sái, có kể lại những điều 
tai nghe, mắt thấy. Chiêu Tử than rằng: Sái sắp mất. Nấu không 
mất thì vua cũng không được thiện chung (là không chết thường). 
Kinh Thị, thiên Đại Nhã có câu: Ở ngôi mà không nhác thì dân 
được yên vui. Vua Bái mới lên ngôi mà đi đứng ở ngôi thứ kém, 
thì thân thể về sau cứ kém mãi. 


8 5£ # 
HẠ. TẤN HẦU SỬ SĨ UỞNG LAI SÍNH. 
MÙA HẠ, TẤN HẦU SAI SĨ ƯỞNG TỚI LỄ SÍNH 


Tả Thị - Mùa hạ, Tấn Sĩ Ưởng tới sính. Thúc Tôn (Chiêu 
Tư) cảm quyền chính. Quý Tôn (ghen ghét) muốn cho Tấn ghét 
Thúc Tôn, mới bảo các quan đối đãi với Sï Ướng như đối đãi 
với Bào Quốc nước Tê năm xưa. Sĩ Ưởng giận nói: Bào Quốc 
vị đã kém, lại là sứ thần nước nhỏ. Đãi tôi số lao như đãi 
Bào Quốc, thế là làm nhục nước Tấn (lề một lao gồm một 
bò, một đê, một heo). Các quan Lỗ sợ, thêm lên bốn lao nữa, 
gồm mười một lao. 
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Đỗ Dự - Tấn Khoảnh Công lên ngôi, theo xã giao, cho 
thông cáo việc nối ngôi. 

Hứa Hàn - Lễ giao hiếu thì bỏ dân. Tiêu phí đòi hỏi thì 
vô độ. Còn gì là sính lễ. Từ nay trở đi, không thấy chép lễ 
sính nữa. 

Triệu Bằng Phi - Nước Tấn, đến đời Khoảnh Công, họ nhà 
Còng suy dần. Sáu Khanh lấn quyền dần. Vua khoanh tay ngồi. 
Lên ngôi năm năm, nay mới sính chư hấu. Thế là nghiệp Bá 
đã đổ, chư hầu không coi là Bá nữa. Chính mình cũng biết thế, 
cho nên không cần gấp lễ sính. Sáu Khanh tài đức ngang nhau, 
ghen ghét nhau, còn nghĩ đâu đến ngoại giao, đến nối nghiệp 
Bá. Đáng thương. Nghiệp Bá thể là suy. 


+ *# #4 ñm # # # Hb ÀA TXĂqœ B8 Ùl#% 
TỐNG HOA HỢI, HƯỚNG NINH, HOA ĐỊNH, TỰ TRẤN 
NHẬP VU TỐNG NAM LÍ DĨ BẠN 


TỐNG HOA HỢI, HƯỚNG .NINH, HOA ĐỊNH, TỪ NƯỚC TRẤN 
VÀO NAM LÍ (ẤP NƯỚC TÔNG) ĐỂ GÂY LOẠN LÀM PHÁN 


Quan Tư Mã Tông là Hoa Phí Toại có ba con là Hoa Trụ, 
Hoa Đa Liêu và Hoa Đăng. Tru làm Thiếu Tư Mã. Đa Liêu làm 
Ngự Si nhà vua (đánh xe), Hai người vốn không ưa nhau. Đa 
Liêu gièm với vua rằng: “ru sắp đón bọn Hoa Hướng ở nước 
ngoài về. Đã nói đến nhiều lần”. Vua nói: Quan Tư Mà vì ta 
mà mất một người con là Đăng. Sông chêt là ở mệnh. Ta không 
thể làm hại người con thứ hai được. Đa Liêu nỏi: Nhà vua thương 
Tư Mã thì nhà vua đi xa đi. Nău tránh được chết, thì có ngại 
gì lưu vong. Vua Tòng sợ, sai thị vệ triệu một viên quan dưới 
quyền Tư Mã, cho uống rượu, rồi sai hảo cho Tư Mã biết. Tư Mã 
than rằng: Tất là tại thằng Liêu. Ta có đứa con gian, mà không 
giết được. Ta lại không chết được. Nay có mệnh vua, ta phải 
làm thế nào. Mới bàn với vua về cách cho Tru đi xa. Đồng ý 
sai Tru đi săn ở đất Mạnh Chư, rồi từ dây sẽ cho đi nước khác. 


Vun cho Tu uống rượu, hậu tặng nhiều thứ, cả đến tùy tùng. 
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Quan Tư Mã đối với con (Tru) cũng như thế. Trương Cái (thuộc 
quan của Hoa Tru) thấy thế lấy làm lạ, tự nghĩ chắc có cớ gì 
khuyên Tứ Bì (Hoa Tru). Tử Bì lấy kiếm dọa Nghị Liêu, tra hỏi. 
Nghi Liêu phải nói thực đầu đuôi câu chuyện. Trương Cá: muốn 
giết Đa Liêu. Tứ Bì nói: Quan Tư Mã đã già, đã buôn lắm về 
nỗi Đăng phải lưu vong. Thôi thì tôi cũng đi còn hơn làm cho 
ngài khổ thêm. Tháng năm, ngày Bính Thân, Tứ Bì tới chào 
Tư Mã để di. Trên đường gặp Đa Liêu, đánh xe cho quan Tư Mã 
vào triệu. Trương Cái không nhịn được, cùng với Tử Bì Cữu Nhiệm 
và Trịnh Phiên (hai tướng của Tử Bì) giết Đa Liêu, bất hiếp 
quan Tư Mã phải làm phản mà triệu bọn lưu vong. Ngày Nhâm 
Dần, bọn Hoa, Hướng vào Tống. Nhạc đại Tâm, Phong Phiên, 
Hoa Khánh, cố ngăn cản lại được ở đất Hoành. Họ Hoa chiếm 
được cửa ILaí Môn, (quách phía đông thành Tông) và xui giục dân 
Nam Lí làm phản (Nam Lí ở gần). Tháng 6, ngày Canh Ngọ, 
đân Tống sửa lại thành quách và cửa Tang Lâm rồi cð giữ. 

Công Thị - Tông Nam Lí là ở đầu. Tức là Nhân Chư (Nhân 
Chư là tên, gọi nơi giam giữ tù ở nước Tế). 

Cốc Thị - Chép: Tự nước Trần. Vậy nước Trần có giúp. Chép 
chữ nhập là vào, là trong nước không ưng. Chép Tông Nam Lí 
tức là Tông Nam Bì, biên giới phía Nam. Chép chữ dì, lấy tức 
là chưa có, chưa lấy. Chép chữ bạn, là nói làm phản. 

Lưu Sưởng - Vào Nam Lí nước Tông là thế nào. Tức là 
vào nước Tống mà ở tại Nam Lí. Là thế nào. Là ở giữa nước. 
Còn phán là phản ai. Hoặc bàn rằng phản Trân, hoặc bàn rằng 
phản Sở. Công Dương báo, Nam Lí là Nhân Chư, Còng Dương 
nói bậy. Tống Nam Lí là vào Tông mà ở Nam Lí, còn có gì 
mà nghị. 

Gia Huyền Ông - Chép là phản, là chè trách kẻ gian, Hoa 
Hướng là thủ phạm: BỊ đánh rồi chạy trốn. Trốn rồi lại trở lại, 
cậy sức Sở và Ngô, sẽ làm nghiêng để nước nhà. Hình thức phản 
thế là rõ rồi, cho nên chép chữ phản. 

Uông Khắc Khoan - Cốc Lương cho Nam Lí là Nam Bi 
nước Tông. Cốc Lương sai. Phàm chép chữ bạn (phản bạn) không 
nói bôn phía biên giới tất phải chép tên ấp. Đây không chép 
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tên ấp mà lại thêm vào chữ Tðng, thế tức là xóm Lí ở trong 
thành “Tông, không sai. 

Bạn là phản bạn. Bảo là thực phản mà không làm loạn. 
Xét ở ngoài thì cậy có Ngô, Sở, giúp sẽ làm nghiêng đố nước 
nhà, vua mình suýt nữa không giữ mình nổ, thế mà còn bảo 
là không làm loạn. 

Chép là từ nước Trần về, thế là Trần cũng có tội. Cứ như 
bọn bây tôi lưai vong, mà lại vào được nước để làm loạn, nếu 
không có Trần đem binh lực giúp, thì không thể nào được. Tấn 
Tuân Ngô, hội quản các nước Tẻ, Vệ, Tào, để cứu Tống, thế mà 
không thấy chép vây Nam Lí của Tống. Như Điệu Công vây Bành 
Thành còn bắt đến năm đại phu về. Như Tuân Ngô cứu Tống 
mà tha giặc, để cho Hoa, Hướng được trốn tội bất thần, cho nên 
không dùng đến chữ thảo bạn: đánh kẻ phản. 


# + H # ~* H 2S ñ x 
THU. THẤT NGUYỆT. NHÂM NGỌ, 
SÓC, NHẬT HỮU THỰC CHI 


MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY NHÂM NGỌ, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 7, ngày Nhâm Ngọ, mùng một, 
có nhật thực. Lỗ Công hỏi Tử Thận, đó là điểm gì. Họa hay 
phúc. Đáp: “Ở vào hai chí: đông chí, hạ chí và hai phân: Xuân 
phân, thu phân, thì nhật thực không phải là tai họa, chỉ là mặt 
trời mặt trăng luân chuyên. Phân là cùng đi một con đường. 
Chí là xa nhau hai con đường khác. Còn như về các tháng khác 
mà có nhật thực mới là tai họa, vì dương hỏa không thắng, thì 
âm thủy mới hoành hành”. 
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4š H Z #4 f Kữ # 
BÁT NGUYỆT. ẤT HỢI, THÚC CHIẾP TỐT 


THÁNG TÁM, NGÀY ẤT HỢI, 
THÚC CHIẾP MT (CON THÚC CUNG) 


Tả Thị - Thấy nhật thực. Thúc Chiêếp khóc. Chiều Tử nói: 
Tử Chiêu sắp chêt, khóc không phải việc đáng khóc. Tháng 8, 
Thúc Chiếp mắt. 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 10, Hoa Đăng cùng 
quân đội Ngô tới cứu họ Hoa. Ô Chi Minh nước Tẻ đóng đồn, 
giữ biên giới Tống (để chống với Ngô). Trù Nhân Bộc nói: Trong 
sử có dạy: khi ta đánh trước, ta có tâm thắng. Khi ta đánh sau, 
thì chỉ chờ bại. Nay, quân đội Ngô, mật, chưa sửa soạn xong, 
thì sao ta không đánh ngay. Nêu ta đợi họ nghỉ ngơi, sửa soạn 
xong, thì họ Hoa sẽ có nhiều người giúp, ta hối khâng kịp nữa. 
Lời đề nghị được chấp thuận. Ngày Bính Dẫn, quân Tẻ, quân 
Tống đánh bại quân Ngô ở Hồng Khẩu, bắt được hai tướng là 
công tử Khố Riêm, và Yến Châu Viên. Nhưng Hoa Đăng thu tần 
quân Ngô đánh bại được quán Tống. Vua Tông định chạy ra ngoài 
nước. Trù Nhân Bộc nói: Chúng tôi phận t¡ tiểu chỉ biết liều chết 
giữ nước, nhưng không thể theo vua lưu vong được. Xin nhà vua 
hãy chờ đợi. Rải đi tuần một lượt trong thành nói với quân dân: 
Ai mà cầm mảnh cờ giơ lền, tức là người ấy theo vua. Dân chúng 
nghe cả. Cồng đứng trên cửa Dương Môn trông thấy cả, mới đi 
xuống, qua kháp các hàng quân, và nói: Nếu nước rnất thì vua 
chết, các người cùng phải xấu hồ, lỗi không phải ở một mình 
ta. Ô Chi Minh nước Tễ nói: Dùng từng đám quân, không bằng 
ta đi cả chết cùng chết. Muốn cùng chết, không gì bằng bỏ hết 
các chiến cụ lại. Địch có rất nhiều chiến cụ. Tôi xin để nghị: 
ta một loạt chỉ dùng gươm. Đề nghị được theo. Họ Hoa quay chạy. 
Quân Tống đuổi theo kịp. Trù Nhân Bộc lấy áo lót quân quanh 
đầu, chạy lên trước, hô to: Phải bắt được Hoa Đăng. Thế là đánh 
bại được họ Hoa ở Tấn Lí, ấp họ Hoa. Địch Lâu Tấn nhà ở Tấn 
Lí. Trận xong, Tân cởi giáp trước mặt Công, và xin trở lại theo 
Công. Hoa Chẩấu nhà ở ấp Công Lí cũng bắt chước theo Tấn. 
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Tháng I1, ngày Quý Mùi, công tử Thành với quàn đội Tấn, 
đi tới Tống. Hàn Hồ nước Tào hợp với Tuân Ngô nước Tấn, với 
Uyển Hà Kị nước Tế với công tử Triêu nước Vậ, để cứu Tống. 
Ngày Bính Tuất, cùng với họ Hoa Chiến tại Giả Khưu (đất nước 
Tống). Trịnh Phiên muốn bày trận lôi đàn Hạc. Ngự giả muôn 
bày theo lối Nga (ngỗng). Tư Lộc (Hướng Nghỉ) ngự giả của công 
tử Thành, Trang Cận giữ chức Ngự Hữu. Can Sưu đánh xe cho 
Lữ Phong Nhãn là Hoa Báo. Hai xe gặp nhau. Thành quay lại, 
Hoa Báo hô lên: Thành đấy. Thành tức giận quay lại muốn bắn 
phát tên. Nhưng Báo đã kéo dây cung trước. Thành khấn: Bình 
Công (vua bố) anh linh xin giúp. Tên của Báo đi giữa khoảng 
Thành và Lộc. Thành vừa định gài tên thì Báo lại kéo dây. 
Thành kêu to, nếu không để ta bán lại thì hàn. Báo mới rút 
tền ra. Thành bắn một phát giết chšt Báo. Trương Cái cầm giáo 
nhảy xuống xe. Thành bắn một phát gãy đùi. Cái ngã nhưng 
đứng dậy ngay, cầm giáo đập vỡ thùng xe, Thành bắn phát nữa 
giết chết. Can Sưu xin Thành bán cho một phát. Thành nói: 
Ta sẽ nói với vua Tông tha cho ngươi. Sưu đáp: Trong quân, cùng 
hàng hoặc cùng xe mà không cùng chết là có đại tội. Đã đáng 
bị hình rnà còn đi theo người thì vua nào dung. Xin ngài mau 
giết tôi đi. Thành bán một phát giết chết. Họ Hoa thua to, bị 
vầy ở ấp Nam Lí. Hoa Hợi vỗ ngực kêu; thấy Hoa Tru mới nói: 
Chúng ta thật giống họ Loan nước Tấn. Tru nói: Xin đừng làm 
cho tôi sợ. Có không may thì tôi mới chết sau ông. 

Tru và Hợi sai Hoa Đăng sang Sở xin quân. Hoa Tru lấy 
1ỗ cỗ xe với 70 bộ tốt đưa Đăng xuyên qua quân đội Tống. Nghỉ 
trên bờ sông Tuy, ăn cơm rồi khóc tiễn đi. Rồi trở lại, vào được 
Nam Lí. Sở Vi Việt cẩm quân tới gặp họ Hoa. Sở Thái Tế là 
Phạm can vua Sở: Xét các chư hấu, duy có ở nước Tông, là tôi 
biết thờ vua. Nay vua cùng tôi tranh nhau, ta mà bỏ vua, đi 
giúp bảy tôi, như thế có nên không. Vua nói: Ông nói chậm quá, 
tôi đã hứa giúp mất rồi. 
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3% # #£ %4 H 4 # 
ĐÔNG, SÁI HẦU CHU XUẤT BÓN SỞ 
MÙA ĐÔNG, VUA SÁI LÀ CHU, CHẠY TRỐN SANG NƯỚC SỞ 


Tả Thị - Sái Hầu Chu chạy trốn sang nước Sở. Phí Vô Cực 
nhận được hối lộ của Đông Quốc (con thái tử Ấn và là cậu Sái 
Hầu Chu) mới nói với dân Sái: Chu không tuân mệnh vua Sở. 
Vua Sở sắp lập Đông Quốc thay. Nếu dân không theo ÿ định 
vua Sở, thì quân Sở tât phải tới vây kinh thành Sái. Dân Sái 
sợ, đuổi Chu đi mà đặt Đông Quốc thay, Chu tố cáo với vua Sở. 
Sở muốn phạt dân Sái, Vô Cực nói: Bình Hầu (bố cúa Chu) với 
Sở có thẻ, cho nên được phong. Con Bình Hầu là Chu không trung 
thành với Sở, cho nên ta truất. Vua Sở Linh Vương đã giết Ấn 
thái tử Sái, con Ân Đông Quốc chính là thay ngôi Thái tử và 
ngài đều ghét Chu. Đông Quốc sẽ ơn ngài lắm. Vậy nên lập. 
Và lại, sự phế lập ở Sái là tùy ở vua Sở. Dân Sái không dám 
có ý gì khác. 

Cốc Thị - Chữ Đông (chữ Chu ở nh, Cốc trong chuyện chép 
là Đông) là Đồng Quốc. Sao lại gọi là Đông. Là vì Vương Phủ 
đụ tới để giết Phủ bắt mà giết để tế thân. Thế là chạy trốn 
rồi, nay lại chạy trốn nữa, cho nên chép là đông. Ý không .cho 
là phải mà chê đó. 

Lưu Sưởng - báo Đông là Đông Quôc, sao lại gọi là Đồng. 
Là vì Vương Phủ dụ tới để giết. Phủ bắt để tế thân. Đã chạy 
trốn lại chạy trốn nữa, cho nên chép là Đông, ý không cho là 
phải mà chê đó. Cốc Lương bàn bày. Ví như Trọng Ni mà muốn 
chê Đông Quốc, thì cứ chép là Đông Quốc, cũng đủ là chê. Nay 
chê một nửa tên thôi để làm gì. Nếu lấy cách. chê một nửa 
tên để làm phép, làm lệ, thì giá như Sái Hầu chỉ tên là Đồng 
thôi, chả lẽ lại bỏ đầu đuôi chữ Đông mà chép là Sái Hầu Điền 
hay sao. 
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4a 1H 4 mm 70 f 
CÔNG NHƯ TẤN CHÍ HẢ NÃI PHỤC 
LỖ CÔNG SANG TẤN, TỚI SÔNG HOÀNG THÌ TRỞ LẠI 


Tả Thị - Lỗ Công sang Tấn tới sông Hoàng. Nước Cổ phản 
Tấn và đi với Tiến Ngu, cho nên Tân sửa soạn đánh Tiền Ngu. 
Vì thế cho từ tạ không tiếp vua Lô. 

Hứa Hàn - Lã Công đã mất giá trị từ lâu rồi. Cho nên nước 
Tân mới khinh lờn đến thế. 

Cao Kháng - Lỗ suy, đi chẩu nước Tế, nước Tấn, Tấn càng 
mạnh thì Lỗ lại càng chăm tới. Đến khi Lỗ suy quá thì Tấn 
lại không thèm tiếp nữa. Xuân Thu, vốn thương là nước lớn mà 
không biết noi theo nghĩa để cho giữ lấy mạnh, 

Uông Khác Khoan - Tấn mà đánh Tiển Ngu, không hại 
gì đến việc bang giao. Như Văn Công, năm thứ 3, Tấn sắp 
đánh Sở để cứu nước Giang, mà Lỗ Công sang Tấn. Như Thành 
Công, năm thứ 3. Tấn sắp đánh Tường Cao Như mà Lỗ Công 
cũng sang Tấn, đểu không thấy Tấn vì sắp đánh nhau mà 
từ chối không tiếp đón. Huống hồ năm ây mà lại từ chối, 
Tấn có việc gì với Tiến Ngu đâu, chẳng qua tạ sự để từ không 
cho Lỗ Công tới. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN 


Năm Tân Tì. Vua Cảnh Vương, năm thứ 235. 
Lễ Chiêu Công. Năm thứ 23. 


— TT 3 — # 
NHỊ THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 22 


Tân Khoảnh, năm thứ 6. Tễ Cánh, năm thứ 28. Vệ Linh, 
nàm thứ 15. Sái Điệu, năm thứ 2, Trịnh Định, năm thứ 10. Tào 
Điệu, năm thứ 4. Trần Huệ, năm thứ 10, Ki Bình, nảm thứ lố. 
Tống Nguyên, năm thứ 12. Tản AI, năm thứ 17. Sở Bình, năm 
thứ 9. Ngô Liêu, năm thứ 7. 


# #£ & íÍX 
XUÂN, TẾ HẦU PHẠT CỬ 
MÙA XUÂN, TẾ HẦU ĐÁNH NƯỚC CỬ 


Tả Thị - Năm thứ 22, mùa xuân. Vương, tháng hai, ngày 
Giáp Tí, Tẻ, Bắc Quách Khải đem quân phạt nước Cử. Vua nước 
Cử sắp ứng chiến. Uyển Dương Mục Chỉ can rằng: Chủ tướng 
Tế đã kém hèn, lại không đòi hỏi nhiều. Chỉ bằng ta nhường 
bước. Phàm nước lớn, đừng làm cho sinh giận. Vua không nghe 
rồi đánh thua được quân Tẻ tại đất Thọ Dư (đất nước Cử). Vua 
TẾ giận, mới phạt Cử. Vua Cử xin hòa. Tư Mã Táo nước Tễ sang 
Cử thẻ. Vua Cử sang Tế thể ở ngoài cửa Tác Môn (cửa thành 
nước Tẻ). Từ đó dân Cử sinh ra oán ghét vua. 
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* # #4 Iñ # % xZ H *Xñ HH ã ®# 
TỐNG HOA HỢI, HƯỚNG NINH, HOA ĐỊNH, 
TỰ TỔNG NAM LÍ XUẤT BÔN SỞ 


HOA HƠI, HƯỚNG NINH, HOA ĐỊNH, TỪ NAM LÍ NƯỚC 
TỐNG, CHẠY TRÕN TỚI NƯỚC SỞ 


Tả Thị - Ví Việt nước Sở sai báo cáo tới nước Tống rằng: 
Vua Sở tôi nghe nỏi vua có kẻ bây tôi không tốt, để nhà vua 
phải lo ngại, nhục cho tôn miếu. Vua tôi xin nhận để trừ giúp. 
Đáp: Tôi không may không được lòng bọn tôn tộc, lại làm cho 
nhà vua phải lo hộ. Giá như nước tôi có loạn, nhà vua có muốn 
múp, thì tôi cũng xin theo mệnh. Tịc ngữ có nói: Nơi loạn đừng 
có bước qua. Nếu nhà vua lại muốn giúp nước tôi, thì tôi xin 
đừng giúp loạn thân, thế cũng là mong lắm rồi, xin nhà vua 
nghĩ kì cho. Sở thấy từ chối, lấy làm lo ngại. Các chư hầu ở 
gần Tống, bàn nhau, nếu họ Hoa nước Tông biết thế nguy, thì 
cô đánh đến chết. Nước Sở tự xét thấy không có công gì, có lợi 
gì. cũng xấu hồ, rồi phải cô đánh. Như thế không có lợi gì cho 
chúng ta. Không bằng ta cố bắt Tống đuôi bọn họ Hoa đi, vừa 
được vừa lòng Sở, vừa không có tai họa gì cho Tông, thế là cứu 
Tống trừ hại. Ta còn muôn gì nữa. 

Các chư hầu mới ép Tống đuổi đi. Tống nghe. Ngày | Tị 
Hoa Hợi, Hướng Ninh, Hoa Định, Hoa Tru, Hoa Đăng, Hoàng 
Vêm Thương, Tỉnh Tang, Sĩ Bình đềểu trồn chạy. Tống Công sai 
Công Tòn Kị làm Đại Tư Mã, Biên Ân làm Đại Tư Đề, Nhạc 
Kì làm Tư Thành, Trọng Cơ làm Tả Sự, Nhạc Đại Tâm làm 
Hữu sư, Nhạc Văn làm Đại Tư Khấu. Trong nước được yên. 

Cốc Thị - Chép là: Từ đất Nam Lí nước Tống. Là rõ tính 
cách chuyên quyển. 

Triệu Khuông - Nếu chỉ viết là xuất bôn: chạy trốn, thì 
cũng không khác gì nhập quốc: vào nước. Cho nên chép thêm 
chữ đất Nam Lí cho rõ. Cðc Laiơng mà cho là chuyên, thế là ý 
nghĩa gì. 
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%x#TðŠ 
ĐẠI SƯU VU SƯƠNG GIAN 
SĂN TẠI ĐẤT SƯƠNG GIAN 


Cốc Thị - Săn về mùa thu, thì gọi là sưu. Đây là mùa xuân, 
sao gọi là sưu. Thế là làm việc mùa thu vào mùa xuân. 

Hứa Hàn - Năm thứ 8, sưu về mùa thu. Năm thứ 11, sưu 
về mùa hạ. Thế là ghi các việc làm không đúng thời. Nay vì 
là mùa xuân lại chép sưu. Vậy phàm đời Chiêu Công, mà chép 
sưu, là trách đại phu lộng quyền, vua thất chính. Việc bình đao 
săn sóc, mà lễ nghi thì đứng dưng. Thời vua Văn Vương, nhân 
luân được chỉnh bị rồi mới đến quân lữ. Triều đình có quy củ 
rồi, trong nước mới có kỉ luật. Dân gian ca tụng, mới sản xuất. 
Khi sưu, khi điền, đúng mùa, đúng phép. Về cuối thời Lỗ Chiêu 
Công, triểu đình, nhân luân loạn đã đến cực rồi, thế mà vân 
cứ sưu, cứ điển, vậy chép là để chê trách. 

Uông Khắc Khoan - Các nơi như Hàng, Tì Bỏ, Sương Gian, 
không phải là nơi sẵn thường. 


#8 0H ¿ † X +1 BH 
HẠ. TỨ NGUYỆT, ẤT SỬU, THIÊN VƯƠNG BĂNG. 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY ẤT SỬU, THIÊN TỬ MẤT. 


Tả Thị - Vương Tư Triều, Tấn Khởi, được thiên tử yêu (Canh 
Vương, nhà Chu), Vua bảo Sư Phó Tân Khởi muốn lập Triều làm 
thái tứ. Con thứ của Lưu Hiến Công là Bá Phần, phụng sự Thiện 
Mục Công, có ý ghét Tân Khởi (hoặc chép là Tấn Mạnh), về 
hành vi, quyết định giết đi; lại ghét Vương Tử Triều về ngôn 
ngữ ác loạn, quyết định đuối đi. Tân Mạnh khi đi qua nền Giao 
thấy con gà sống, đang tự nhổ cụt lông đuôi, lấy làm lạ. Người 
hầu nói: Đó là gà sợ phải làm vật hi sinh (là vật để tế). Tân 
Mạnh nghì ra, về nhanh, tâu với vua, khuyên vua: “Gà sợ để 
cho loài người dùng làm vật tế. Người thì khác gà. Hi sinh đã 
đành là có dùng người Nhưng lấy người khác hi sinh thì còn 
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khó, chứ đem mình hị sinh có gì là hại. Xin vua nghĩ”. Vua ím 
(ý thuận rồi). 

Mùa hạ, tháng tư, đi săn ở Bắc Sơn, triều đình đi theo. Vua 
định nhân dịp giết Thiện Tử, cùng Lưu Tử. Nhưng bị bệnh đã 
lâu ngày, yếu quá, ngày Ât Sửu mất ở nhà họ Vinh Kì. Ngày 
Mậu Thìn, Lưu Tử Chí mất (Lưu Hiến Công). Thiện Tử lập Lau 
Phần nối doi. Tháng năm, ngày Canh Thìn vào chầu, rồi đánh 
Tần khởi, giết đi, họp các Vương Tử ở nhà họ Thiện để ăn thả. 

Phụ lục Tả Truyện - Tân lấy nước Cổ đã làm lễ tại Thế 
miêu, rồi lại cho vua Cổ vẻ. Cổ theo Tiển Ngu phản. Tháng 6, 
Tuân Ngô, hành quân tại đất Đông Dương (ấp Sơn Đông nước 
Tấn), lén vào cửa thành Tích Dương, ngầm đem bính khí, rồi 
đánh úp lấy nước Cổ, bắt Cổ Tử là Diên Đề. Sai đại phu Tấn 
là Thiệp Đà, giữ nước Cổ. 


¬ H mm 3% tt s ỗð # R + 
LỤC NGUYỆT, THÚC ƯỞNG NHƯ 
KINH SƯ TÁNG CẢNH VƯƠNG 


THÁNG 6, THÚC ƯỞNG TỚI KINH NHÀ CHU 
DỰ LỄ TÁNG VUA CÁNH VƯƠNG 


Cao Kháng - Thiên Tứ mất, Chư hấu trong thiên hạ, vị 
nào là không tới dự lễ táng. Vì thế để bảy tháng mới chôn, 
cho xa gần, ai cũng tới được, khỏi hối hận. Nay, Thiên Tử 
mất. Chư hầu không một vua nào tới, Lỗ thì sai Thúc Ưởng. 
Đã thế, mới chất ba tháng, đã táng Lễ Thiên Tử mà làm 
như lã đại phu. 


+ % 8 
VƯƠNG THẤT LOẠN 
HỌ VUA LOẠN 


Tả Thị - Ngày Đinh Tị, táng Cảnh Vương. Vương Tử Triều 
tập họp bọn quan lại mất chức, cùng con cháu dòng Lính Vương, 
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Cảnh Vương để làm loạn. Lấy quân ba ấp ở đất Chu là: Giao, 
Vấu, Tiễn để đuổi Lưu Từ (Lưu Bá Phản). Ngày Mậu Tuất, Lưu 
Tử chạy đến ấp Dương (đất Chu) Thiện Tử đón Điệu Vương (Tử 
Mãnh) đem về, đón tại Trang Cung. Đến đêm, Vương Tử Hoàn, 
tới đem Vương đi, lại đi tới Trang Cung, (Hoàn là đảng Tử Triều, 
không muốn cho Thiện Tử được Vương Mãnh, cho nên đến đem 
Vương Mãnh ở). 


Ngày Quý Hợi, Thiện Tử rời nước đi ra (mất Vương cho nên 
trốn chạy). Vương Tử Hoàn cùng Thiệu Trang công mưu (Thiệu 
Trang Công, cùng đảng với Tử Triều) “Nếu không giết Thiện 
Kì (Thiện Tử) thì không thành sự. Ta mà bảo cho tới thể, tất 
là tới, Trái thể mà thành được việc, xưa- nay vẫn có nhiều”. Thiệu 
Trang Công nghe mưu. Phàn Khoảnh Tử nói không nên, không 
thắng được đâu (Phàn là cùng đảng với Thiện, LuuU). 

Vương Tư Hoàn mới phụng mệnh Vương, đuổi Thiện Tử đến 
đất Lĩnh, đất nhà Chu, làm lễ thể trọng đại rồi vẻ. Thả cốt 
cho Thiện Tứ, Lưu Tử trở lại. Đổ tội cho Chí Hoang để che đậy 
tiếng. 

Lưu Tứ về ấp riêng là ấp Lưu. Thiện Tử trốn ngày Ất Sửu, 
chay tới Bình Chỉ đất Chu, vốn đoán biết Vương Tử Hoàn muốn 
lật lọng nuốt lời thể. Các Vương Tử cùng theo đuổi. Thiện Tử 
giêt Hoàn, cùng Cô, Phát, Nhược, Tung, Diên, Đình, Trù. (Tám 
người là trong họ Linh Vương, Cảnh Vương, đều bị giết trong 
trận). Tử Triển vì đảng chết cả, chạy đến đất Kính. Ngày Bính 
Dân, Thiện Tử đánh Kính. Người Kính chạy. Lưu Tử vào thành. 
Ngày Tân Mùi, Củng Giản Công thua tại Kinh. Ngày Át Hợi 
Cam Bình Công cũng thua. Cả hai là Khanh Sĩ nhà Chu cùng 
bị Tử Triều đánh bại. 

Thúc Ướng là đại phu nước Lễ đi dự lễ táng Cảnh Vương 
từ Kinh sư về Lỗ nói lại việc nhà vua loạn. Mẫn Mã Phủ đại 
phu Lễ nói: Tư Triểu tất là khòng thành việc dùng toàn hạng 
trờa đã bỏ, hạng quan lại bị biếm truất. 

Công Thị - Sao nói là họ nhà vua loạn. Nghĩa là loạn tại 
trong họ, chứ không ra đến ngoài. 


Cốc Thị - Nói là loạn vì việc chưa thành. 
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Lưu Sưởng - Công Dương bảo rằng không ra đến ngoài, bàn 
thế là sai. Nói: “Việc họ nhà vua loạn” là nói: Con đích, con 
thứ tranh giành nhau, loạn trong tôn tộc, cho nên không nói 
được là ở Kã¡nh Đô loạn. Kinh Đô nhà Chu loạn. 


¡mi #  # ÙÈ + %X ữœ T7 5 
LƯU TỬ, THIỆN TỬ, DĨ VƯƠNG MÃNH CƯ VU HOẢNG 
LƯU TỬ, THIỆN TỨ ĐỂ VƯƠNG MÃNH Ở ĐẤT HOÀNG 


Tả Thị - Thiện Tử muôn cáo cấp với nước Tân. Mùa thu, 
tháng bảy, ngày Mậu Dần, đem Vương tới đăt Bình Chỉ, rồi tới 
đất Phổ Xa, rồi đình lại ở đất Hoàng. 

Công Thị - Sao lại chép là Vương Mãnh. Là vì ở địa vị đương 
QUỐC: gBIỮ nước. 

Cðc Thị - Chừ để, có ý là không để, ý hiểm nghỉ. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn thế là bậy. Vương Mãnh là 
Vương rồi. Vì chưa qua năm, nên không gọi là Thiền Vương, Thiên 
Tử. Mà cũng không theo lệ chư hầu xưng là Tử, là con được. Vì 
sao. Vì nếu dùng riêng chừữ Tử thì có khác gì nói Lễ Tử không. 
Mà nêu đứng đâu các Vương Tử, thì lại cùng các Vương Tử loạn. 
Cho nên xưng là Vương Mãnh, rõ ràng là vị Vương đang ở thời 
tang. Đó là tiếng thường xưng, không còn phải nghì ngờ gì. 

Cốc Lương bàn rằng Vương Mãnh nghi kị. Bàn thế bậy. Nếu 
Vương Mãnh nghị, thì đâu có nói được là đến ở. 

Nghiêm Khải Long - Không nói là Vương Mãnh ở đất 
Hoàng, mà lại nói là Lưu Thiện để ở đất Hoàng, thế là Mãnh 
không thê tự lập được. Mỗi cử chỉ đi về là do Lưu Thiện giúp. 
Sử gia cứ thực chép chứ không phải là Khổng Tử chê biếm. Bọn 
nho câu nệ vào một chữ (chữ dĩ: để) mà bàn tán nghĩa phế, lập, 
bàn tán là lấy quyển Thiên Tử để sai chư hấu, chuyên chế việc 
nước. Nay xét, kẻ làm nhân thản có tính trung hiếu, liêu muốn 
chết một sống để vì việc quân vương đã phụng Vương Mãnh tới 
Vương thành, lại lập Kính Vương mà đuối loạn tặc, cốt là để 
khi thành việc, được phép tầu cáo với các vua Văn, Vũ (cáo miếu). 
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Như thế đủ khỏi bị chê biếm. Thế mà chỉ lấy một chữ “dĩ: để”, 
nghì Thánh nhân có ý gì Xét công, luận tội, Xuân Thu đâu lại 
điên đáo đến thế, 

Cho nên phàm câu nệ vào lời văn mà không xét thực, thường 
không tránh khải việc đảo điên. Cân phải xét cho Kĩ. 

Xét - Xét cách biên chép đây, hay, dở là do việc, chứ không 
phải đều là chê cả. Lưu Thiện để Mãnh là chính. Doãn Thiệu 
để Triểu là tội Lưu Sướng cho Thiện Lưu là chuyên quyền. Hỗ 
Tmuyyện theo Lưu Sướng Trần Phó Lương cũng cho chữ “để” không 
phải là lời thường. Tất cả đều là bàn sai. Nên theo lời Nghiêm 
Khải Lang. 


# 5| # # # LÍ + # ÀA 7? +1 
THU, LƯU TỬ, THIỆN TỬ. DĨ VƯƠNG MÃNH 
RHẶẬP VU VƯƠNG THẢNH 


MÙA THU, LƯU TỬ, THIỆN TỬ, 
ĐEM VƯƠNG MÃNH VÀO VƯƠNG THÀNH 


Tả Thị - Laai Tử đi về đất Lưu. Thiện Tử sai Vương Tử 
Xử (đáng Tử Mãnh) ở giữ Vương Thành, để chống lại với Tử 
Triểu, đem quan lại trong đảng tới thể ở miếu Bình Ƒ YM HE, 
tức là Bình Cung. 


Ngày Tân Mãc, Tâm Hật (đẳng Tử Triểu) đánh đất Hoàng. 
BỊ thua to, bị bắt, rồi ngày Nhàm Thìn bị hành hình đốt tại 
chợ Vương Thành. 

Tháng tám, ngày Tân Dậu, Tư Đồ Xú cảm quân nhà vua bị 
thua tại Tiên Thành, ấp của Tử Triều. Các quan lại trong đảng 
mới phản. Rồi ngàyKỷ Tịiđánh vào cung Thiện Thị, bị Thiện Thị 
đánh thua. Ngày Canh Ngọ Thiện Thị đánh lại rồi ngày Tân 
Mũi, đánh Đồng Ngữ. 

Mùa đông tháng 11, ngày Định TỊ, Tấn Tịch Đàm, Tuân Lịch, 
đem quân đất. Lục Hôn, cùng quần bốn ấp: Tiêu, Hà, Ôn, Nguyên, 
để giúp Vương đưa về Vương Thành. Ngày Canh Thân, Thiện 
Từ, Lưu Phản câm quân nhà vua Lị thua to ại đất Giao, bị đảng 
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- Tử Triểu đánh. Người ấp Tiền Thành, ấp của Tử Triều, đánh 
thua Lục Hồn tại đất Xã, đất nhà Chu. 

Công Thị - Vương Thành là đàu. Là Tây Chu. Chép vào 
_là ý gì. Là ý thoán, cướp, 

Cốc Thị - Chữ “dí, đem”, cũng như không đi, không đem. 
Chữ vào là ý trong nước không chịu. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn Vương Thành là Tây Chu. 
Hà Hưu có nói được nữa Kinh sư, gọi là Tây Chu. Bàn thế là 
bậy, mà Hà Hưu không biết gì. Lại bàn rằng vào là ý thoán 
cướp. Lại bàn bậy. Thế Vương Mãnh ở đất Hoàng thì sao không 
dùng chữ vào. Nấu cứ nói vào là thoán thì ở đoạn dưới có chép: 
Thiên Vương vào thành Chu, cũng là thoán hay sao. Cốc Lương 
bàn vào là trong nước không nhận, bàn thế cũng sai. Nếu vào 
là ý trong không nhận thì khi Vương vào thành Chu, cũng không 
được nhận chăng. 


%+ + H + # ñ# 4x 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. VƯƠNG TỪ MÃNH TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, VƯƠNG TỬ MÃNH MẤT 


Tả Thị - Tháng I1, ngày Ất Dậu, Vương Tử Mãnh mất. Thế 
là chưa thành tang vua (Thiên TỪ) được, vì dùng chữ mất, chứ 
không dùng chữ bàng. Ngày Ki Sứu, Kính Vương làn ngôi, (em 
cùng mẹ với Mãnh) nghỉ tại nhà Tử Lữ đại phu triểu Chu. Tháng 
12, ngày Canh Tuất, Tấn Tịch Đàm, Tuân Lịch, Giá Tân, Tư 
Mã Đốc, cằm quân đóng tại các đất Âm, Hảu Thị, Khê Tuyển, 
Xã. Còn vương sư thì đóng tại ba ấp: Phiếm, Giải Nhiệm Nhân. 

Tháng nhuận, Tấn Cơ Di, Nhạc Chưng. Hữu Hàng Quỷ, đem 
quân lấy ấp Tiền Thành, đóng tại phía đông nam. Vương sư đóng 
tại Kinh Sở (nơi Tử Triểu ở). Ngày Tân Sửu đánh Kinh, phá 
hủy tây nam. 


Công Thị - Đây là vua chưa đây năm. Tại sao chép là Vương 
Tư Mãnh tốt. Tại không cho là ở chức vị vua, ở chức vị bố chết, 
con nối, anh chết, em thay. 
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Cốc Thị - Đáng lẽ không dùng chữ tốt. Đây dùng là vì bị 
nghi (thất hiểm), không được nhận. 

Lưu Sưởng - Công Dương thì bảo không đương được chức 
vị cha chết con nối, anh chết em thay, bảo thế là bậy. Trước 
có nói Vương Mãnh không nên viết thêm vào chữ Tử, nay lại 
chép Vương Tử, lúc chết lãy lễ nghi vị con, thế rõ là con vua 
rồi. Dùng chữ tốt là vì chưa đẩy năm như Tử Xích, Tứ Ban, 
đều dùng chữ tốt. Dùng chữ tốt thì còn được, dùng chữ hoăng 
thì không được. 

Cốc Lương bảo rằng đây khàng phải là tốt, Cốc Lương nói 
thế là bậy. Mãnh dù chưa thành vua, những bảo là con vua tốt, 
thì cần cáo với chư bầu. Chư hầu chưa thành vua mà đã tốt thì 
không chép. Cốc Lương lại bảo là vì thất hiểm, bảo thế cũng 
là bậy. Manh chưa đầy năm chưa đùng chữ băng được, mà cũng 
không dùng chữ hoàng được. Vậy cứ dùng chữ thường dùng là 
chữ tốt, thì có hiểm gì mà gọi là thất. 

Lí Liêm - Cốc và Công đều bàn là vì Tử Mãnh thoán, cướp 
ngôi, cho nên dùng chữ tốt. Vậy không nên theo nghĩa giảng của 
Cðc và Công. 


+ ® —HäH *X mừ H 5ã 8x 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, QUÝ DẬU, 
SÓC, NHẬT HỮU THỰC CHI 
THÁNG 12, NGÀY QUÝ DẬU, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 
Đố Dự - Tháng ấy có ngày Canh Tuất. Đem lịch ra khảo 


cứu thì thấy ngày sóc là ngày Quý Mão. Vậy chép Quý Dậu 
là nhầm. 


Năm Nhâm Ngọ. Vua Kính Vương, năm đầu. 
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— +  = # 
NHỊ THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 23 
Tấn Khoảnh, năm thứ 7. Tế Cảnh, năm thứ 29. Vệ Linh, 
năm thứ 16, Sái Điệu, năm thứ 3. Trịnh Định, năm thứ I1. Tào 
Điệu, năm thứ 5. Trần Huệ năm thứ I1. Ki Bình, năm thứ 17. 


Tống Nguyên, năm thứ 1â. Tần Ai, năm thứ 18. Sở Bình, năm 
thứ 10. Ngô Liêu, năm thứ 8. 


# + ứ H wW # 3®, Ê 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, 
THÚC TÔN XÁ NHƯ TẤN 


MÙA XUÂN. VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, 
THÚC TỒN XÁ SANG TẤN 


% H1 m8 #4 # 
QUÝ SỬU, THÚC ƯỚNG TỐT 
NGÀY QUÝ SỬU, THÚC ƯỞNG MẤT 


# À #4 # fír À #W 5 â 
TẤN NHÂN CHẤP NGÃ HÀNH NHÂN THÚC TÔN XÁ 


NGƯỜI TẤN BẮT QUAN HÀNH NHÂN CỦA TA 
LÀ THÚC TÔN XÁ 


Tả Thị - Người nước Châu xây thành ấp Dực. Xây xong, về 
theo con đường ấp Lïi Cô (tức là sẽ đi qua Vũ Thành của nước 
Lõ). Đại phu nước Châu là Công Tồn Thư nói: Lỗ sẽ ngăn ta, 
Tới Vũ Thành lại trở lại vòng theo đường núi phía nam. Ba đại 
phu nước Châu là Từ Sừ, Khưu Nhược, Mao Địa nói: Gặp mưa, 
đường sẽ lội trùng, không đi được. Thế rồi từ Ly Cô qua Vũ Thành 


194 


nước Lễ. Người Lỗ Vũ Thành đem quân ra ngăn phía trước, rồi 
lấy gỗ chặn phía sau. Người Châu cứ đi. Thế là Lỗ bắt quân 
Chãu, bắt ba tướng Châu Sừ, Nhược và Địa. Người Châu báo cáo 
nước Tấn. Người Tấn dem quân tới đánh. Thúc Tôn Xước là Lỗ 
Hành nhân, sang Tấn. Người Tấn bắt lấy. Sứ chép: Người Tân 
bắt quan Hành nhân của Lễ ta là Thúc Tôn Xước. (Hành nhân 
là sứ giả). Người Tấn sai cùng đại phu nước Châu đối tụng. Thúc 
Tôn nói: Theo pháp chế nhà Chu thì vị Khanh ngang hàng với 
vua các chư hầu nhỏ. Châu lại là nước Di Địch. Người phó của 
tôi là Tủ Phục Hồi hiện ở đây, xin đương việc đó. Tôi đâu đám 
bó pháp chế nhà Chu. Nói xong không chịu đối tạng. Hàn Tuyên 
Tư mới sai người Chàu họp quân lại, định giao Thúc Tôn cho, 
Thúc Tôn biết tin, mới bỏ quân, bỏ tùy tùng rồi một mình vào 
châu. Tấn Sĩ Cánh Bả nói với Hàn Tuyên Tứ rằng: Ngài liệu 
nghĩ k*, nếu đem Thúc Tồn giao cho kẻ thù, Thúc Tôn tất chết. 
Lỗ mát Thúc Tôn, tất diệt nước Châu. Vua nước Châu rnât nước 
thì về đâu. Lúc đó ngài có hối cũng không kịp. Thế nào là minh 
chủ. Là để tránh kẻ trái mệnh. Nếu lại cứ cùng bắt nhau no 
còn đùng minh chủ làm gì. 


Thế là Tấn không giao cho Châu, cho mỗi bên ở một quán 
xá. Sĩ Bá nghe cả hai bên, rồi trình lại với Tuyên Tử. Thế rồi 
bắ( cả. 

S1 Bá coi Thúc Tôn cùng bốn người hấu đi qua quán xá người 
Châu đê về chỗ ở (cð ý bêu xâu Thúc Tồn). Mời người Chàu về 
trước. Sì Bá nói: Rơm cỏ khó kiếm, người hầu lại ít, sẽ để ông 
trú tại đất Cơ. Thúc Tôn đứng chờ lệnh, thế là đến quán tại 
Cơ. 5ì Bá giam Tử Phục Chiêu Bá ở ấp khác. 

Phạm Hiến Tử đòi hôi lộ, tạ sự xin Thúc Tôn cái mũ. Thúc 
Tôn làm như không hiểu ý, rồi biếu hai cái mũ, cho thế là xong 
việc. Vì Thúc Tôn, Thân Phong sang Tãn, định hối lộ. Thúc Tôn 
giữ lại, không cho ra ngoài, không cho hối lộ. Đọn lại lệ cùng 
ở với Thúc Tôn, xin Thúc Tòn đỗ ăn, Thúc Tôn không cho, nhưng 
khi sấp được về thì cho. Còn như quán ở, tuy ở có ít ngày, mà 
được lợp sửa luôn, lúc đi được như lúc mới đến, 
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# ^ “\Ú ` 
TẤN NHÂN VI GIAO 
NGƯỜI TẤN VÂY ĐẤT GIAO 


Tả Thị - Mùa xuân. Vương. Tháng giêng. Ngày mùng một, 
Nhâm Dân. hai đạo quân, quân nhà vua và quân nước Tấn vây 
đất Giao. Ngày Quý Mão đất Giao, đất Tảm (nơi ấp Từ Triểu) 
tan vỡ „Ngày Đinh Mùi, quân Tấn tới đất Bình Âm, quân vua tới 
Trạch ấp. Vương cho cáo thành. Ngày Canh Tuất, quân Tấn về. 

Công Thị - Giao ở đâu. Giao là ấp của Thiên Tử. Sao lại không 
gọi là thuộc vào Chu. Là không muốn nói đánh Thiên Tử. 

Triệu Khuông - Công Dương giải thích: không muốn cho 
nói đánh Thiên Tử. Xét đây có phải là đánh Thiên Tử đâu. Nếu 
thực là đánh Chu, thì đâu có che giấu được việc làm bậy. 

Lí Liêm - Công Dương chú giải đất Giao là đất của Thiên 
Tử có một đại phu trông coi Kinh Xuân Thu không muốn cho 
nói đánh Thiền Tử cho nên không động tới tiếng Chu. Thế tức 
là không biết gì về sự thực cả. 

Trần Thị - Trước kia, có loạn Tử Đái, Tấn Văn thường vây 
đất Ôn. Không chép, lấy cớ là đánh giặc. Nay Kinh Vương lên 
ngôi, qua năm mà sau vây đất Giao, thế thì việc đẹp loạn, không 
phải là sử Tấn chép. Thê cho nên, chép chữ người Tấn, là chê. 
Thuyết ấy phải. 
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»x R#EBRBx*x?#® 
HA, LỤC NGUYỆT, SÁI HẦU ĐÔNG QUỐC TỐT VU SỞ 
MÙA HẠ, THÁNG SÁU, SÁI HẦU ĐÔNG QUỐC MẤT TẠI SỞ 


# + H B Ý BE A4 #4 # 
THU. THẤT NGUYỆT, CỬ TỪ CANH DƯ LAI BÔN 
MÙA THU, THẮNG 7, VUA CỬ (CỬ TỬ) 
LÀ CANH DƯ CHẠY TỚI LÔ 


Tả Thị - Cử Tứ, Canh Dư, tính ác ngược, thích chơi gươm. 
Đúc xong một thanh gươm, thì lấy người để thử. Dân trong nước 
lo sợ. Cử Tử lại muốn bó nước Tẻ. Đại phu Cử tên là Ô Tồn 
gióng giả người trong nước đuổi vua đi. Canh Dư sắp ra đi, thì 
được tỉn Ô Tổn cảm côn đứng chờ bên đường cái. Sợ không dám 
ra. Đại phu là Du Chỉ nói: Vua cứ đi đi. Ô Tên chỉ muốn thiên 
hạ biết tiếng là giỏi, chứ không muốn mang tiếng giết vua. Vua 
mới chạy trốn được. Người Tẻ thâu nạp Giao Công (con Cử Chử 
Khuu Công). 


JÈ E⁄ %3 W f ứœữ vï & BR ấT x l 7 #E # 
tfH #7 6 ý # š W #6 B4 ä & 

MẬU THÌN, NGÔ BẠI ĐỐN, HỒ, TRẮM,. SÁI, TRẢN. 
HỨA, CHI SƯ, VU KÊ PHÙ. HỒ TỪ KHÔN, TRẢM TỬ 
SÍNH DIỆT. HOẠCH TRẤN HẠ KHIẾT 
NGÀY MẬU THÌN, NƯỚC NGÔ ĐÁNH BẠI QUÂN CÁC NƯỚC 
ĐỐN, HỒ, TRẦM, SÁI, TRẤN, HỨA, TẠI ĐẤT KẾ PHỦ 
NƯỚC SỞ. VUA HỒ TÊN LÀ KHÔN, VUA TRẦM TÊN 
LÀ SÍNH CHẾT. ĐẠI PHU TRẤN HẠ KHIẾT BỊ BẮT 


Tả Thị - Người Ngô đánh Châu Lai. Sở Ví Việt cảm quân, 
cùng quân chư hầu tới cứu Châu Lai. Người Ngô chống cự tại 
đất Chung Li. Khi đó, Lệnh Doãn Sở là Tử Hà đương có bệnh, 
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rồi chết Quân Sở giảm mất nhuệ khí. Ngô, Công Tử Quang 
nói: Chư hầu theo Sở thì đông đấy, nhưng toàn là nước nhỏ 
cả, chỉ là vì sợ Sở mà tới. Tôi vẫn nghe nói, làm việc lấy 
uy mà thắng tình, dù nhỏ tất là được. Các vua các nước Hồ, 
Trầm bé mà ngông. Đại phu nước Trần là Khiết, tráng nhưng 
gian đối. Các nước Độn, Hứa, Sái, vôn ghét chính trị Sở. Nay 
Lệnh Doãn Sở chết, quân khí kém. Vị chú súy hèn mà ưa nịnh. 
Chính lịnh bất nhất. Bảy nước cùng một việc mà không cùng 
một tâm. Chủ súy đã hàèn thì không có tài điều khiến, không 
có uy mệnh. Ta đánh được Sở. Nếu ta chia quân, trước tiên, 
đánh vào Hồ, Trảm, Trần, ba nước tất là tan vỡ, thế là quân 
chư hầu phải nao núng. Chư hầu đã phân tán, thì Sở phải 
chạy. Vậy xin dụ địch. Tiên phong, cho đàn bày quân hèn yếu. 
Hậu quân kén hạng hung mạnh. 

Ngô Tử theo kế. Ngày cuối tháng, Mậu Thìn, chiến tại 
đất Kê Phủ. Ngô Tư đem bọn tù tội ba nghìn người đánh vào 
quân Hỗ, Trâm, Trân. Ba nước ứng chiến. Ở phía sau, Ngô 
Tư điều khiên tam quân. Trung quân theo Ngô Tứ, Tả quân 
theo Yêm Dư, Hừu quân theo Quang. Đọn tội nhân, kẻ chạy, 
ke đứng loạn xạ. Ba nước rối loạn theo. Quân Ngô đánh tan. 
Ba nước thua. Vua Hồ, vua Trảm, tướng Trần bị bắt. Bọn quân 
của Hồ và Trảắm, được Ngô cố ý thả cho đi, mới chạy đến 
các cánh quân cúa Hứa, Sái, Độn rồi phao lên rằng vua chết 
rôi. Thế là quân đội hoảng hốt, ba nước Sái, Độn, Hứa bỏ 
chạy. Rồi đến quân Sở chạy. Sử chép: Hồ Tử, Khôn, Trầm 
Tư, Sính, bị diệt Bát được Trản Hạ Rhiết". Chép thế là có 
ý phân biệt chữ dùng, đôi với vua và tôi. (Vua chết là nước 
mất, nên có chữ diệt Tôi chất thì nước không sao, nên cố 
chữ bát được). Không chép là chiến là Sở chưa ứng chiến. 

Công Thị - Đây là lối thiên chiến (chiến mà hai bên đã 
định trước ngày cùng nơi). Sao đây lại lấy lời trá chiến đối 
đá mà chép. Vì không muốn cho Di Địch làm chủ ở Trung Quốc. 
Thế thì sao lại không cho Trung Quốc làm chủ. Trung Quốc 
đây cũng còn là Di Địch. Chép là diệt là bắt được, là nghĩa 
thế nào. Là đề phân biệt hai hạng vua và tôi. Vua chết tại 
vị thì gọi là diệt. Cồn sống thì gọi là hoạch, bắt được. Như 
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đại phu bị bắt, thí dụ sống hay chết, cũng gọi là hoạch, bị 
bất. Không cho Di Địch chủ Trung Quốc thì sao lại chép là 
bắt Trần Hạ Khiết. Là tiến cho Ngô một bước rồi. 

Cốc Thị - Trung Quốc thì không chép là bại. Đây chép 
là bại, tại sao. Trung Quốc không bại, thì sao vua nước Hồ, 
vua nước Trần bị diệt. Chép là bại tức rõ là diệt. Bắt Trần 
Hạ Khiết, chữ bắt không có ý là khen việc phải, mà chỉ là 
phản biệt ngôi thứ thôi. 

Gia Huyền Ông - Trong trận này. Sở làm chủ việc quân, 
thì lại không chép, thế là không cho Sở đứng chủ chư hầu. 
Trần, Sái, Hứa xếp sau các nước Đốn, Trầm, Hồ là ý bị khinh 
là tôi tớ nước Sở. Vua nước Hồ, nước Trầm, không được chép 
là “tốt” mà bị chép là điệt, tức là không được khen chết về 
việc công. Hạ Khiết chép là bị bắt, là chề biếm, 

Xét - Công Dương bảo đây là lối thiên chiến, thế mà Kinh 
chép thì dùng lời trả chiến (đánh nhau bằng thuật lừa dối 
mưu mô). Công Dương đã bàn bậy. Đó là cầu nệ vào lệ ngày 
tháng mà bàn như thế. Cốc Lương bảo dùng chữ bại để rõ 
việc diệt. Cốc Lương cũng nói bậy. Kinh mà chép là bại thì 
có nhiều đoạn lắm. Cũng có đoạn quân bị bại mà vua không ' 
bị diệt, chứ đâu có phải dùng chữ bại để thích nghĩa chữ điệt. 
Bọn tiên nho đều cho quân đội Sở chưa tiếp chiến với Ngô 
cho nên chỉ chép có sáu nước. Nhưng Truyện thì chép rằng 
quân Sở chạy tán loạn, thì Kinh cũng nên chép là đánh thua 
Sở. Thánh nhân sở đi lược qua không nói đến Sở là không 
ưng để cho sấu nước ùa theo Sở, Gia Huyền Ông nói rất là 
có lí Nay cũng ghi cả các lời bàn. 
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Xx#+ jãT*#Xx#8R vở 1+1 #8 
THIÊN VƯƠNG CƯ VU ĐỊCH TUYỂN 
DOÃN THỊ LẬP VƯƠNG TỪ TRIỀU 


VUA (VUA CHỦ KÍNH VƯƠNG) Ở TẠI ĐỊCH TUYỂN (NAY LÀ 
TRONG THÀNH LẠC DƯƠNG, THỜI ĐỎ Ở NGOÀI, 
VUA MUỐN TRÁNH VƯƠNG TỬ TRIỀU). HỌ DOÃN 

LẬP VƯƠNG TỬ TRIỀU LÊN NGÔI VUA 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng tư, ngày Ất Dậu. Thiện Tử chiếm 
ấp TI. Laái Tử chiếm ấp Tường Nhân và ấp Trực Nhân (ba ấp 
thuộc về Tư Triều). Tháng sáu, ngày Nhâm Ngọ, Vương Tử Triều 
vào ấp Doãn (ấp họ Doän, từ Kinh vào). Ngày Quý Mùi, Doãn 
Ngự lừa Laai Đà giết đi (Doãn Ngự là Doãn Văn Công, Lưu Đà 
là họ Lưu Phản, đảng Kinh Vương). Ngày Bính Tuất, Thiện Tử 
theo Bản Đạo, Lưu Tứ theo Doãn Đạo, đánh ấp Doãn. Thiện Tử 
đến được trước nhưng thua. Liái Tử quay về. Ngày Kỉ Sửu, Thiện 
Trang Công, và Nam Cung. Quát, (hai Khanh sĩ nhà Chu, đẳng 
Tử Triều), lấy người đất Thành Chu đóng giữ ấp Doãn. Ngày 
Canh Dân, Thiện Tử, Lưu Tử, Phàn Tả, đem vua tới đất Lưu 
(ấp họ Lưu, để tránh Tử Triều). Ngày Giáp Ngọ, Vương Tứ Triểu 
vào Vương Thành, đóng tại Tả Hạng. Mùa thu, tháng bảy, ngày 
Mậu Thân, đại phu Chu là Tầm La nộp bọn Thiệu Bá, Nam Cung. 
Doãn Tân đánh bại quân Lưu tại đất Đường, ngày Bính Thìn, 
lại đánh bại bọn Tầm. Ngày Giáp Tí, Doãn Tân chiếm lấy được 
đất Tây Ví, ngày Bính Dân đánh đất RKhoái, Rhoái tan vỡ. 

Công thị - Chưa được ba năm. Chép là Thiên Vương là rõ 
vị thứ Thiền Tử. 

Cốc thị - Vua mới. Gọi là Thiên Vương, là nhân nơi ở mà 
chép là* vữơng. Còn chữ lập, là có ý không nân lập. Không gọi 
là triểu, vì ngại là triểu của họ Doãn. 
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\X HH ¿Z #4 hh 
BÁT NGUYỆT, ẤT MÙI ĐỊA CHẨN 
THÁNG TÁM, NGÀY ẤT MÙI, ĐỘNG ĐẤT 


Tả Thị - Tháng 8, ngày Định Dậu, động đất mạnh. Nam 
Cung Cực bị nạn chết. Tràng Hoàng bảo Lưu Văn Công rằng 
(Lưu Phần): Ngài cố đi, ý của tiên quân chắc thành. (bố Lưu Phần 
là Hiến Công muốn lập Tử Mãnh lên ngôi, việc chưa thành đã 
chết). Xưa, thời U Vương, nhà Chu suy, có điểm Tam Xuyên động 
đất. Nay đại thần của Tây Vương (Từ Triều ở Vương Thành gọi 
là Tây Vương để phân biệt với Kính Vương), bị nạn động đất, 
thế là trời bỏ, không giúp nữa. Đông Dương (chỉ Kính Vương ở 
phía đông) tất là được. 

Phụ lục Tả truyện - Mẹ Thái Tử Kiên nước Sở đến đất 
Cức Dương, triệu người Ngô tới. Mùa đông, ngày Giáp Thân, Thái 
Tử nước Ngô là Chư Phàn, tới Cức Dương, đem Phu nhân cùng 
bảo vật về nước. Sở Tư Maã là Vi Việt đuổi. Không kịp. Sắp chết. 
Mọi người khuyên xin đánh Ngô, một được một mất với Ngòồ. 
Vỉ Việt nói: Ta đã làm thua quân nhà vua rồi. Nay ví lại thua 
lần nữa thì thêm tội. Để cho mất Phu nhân, tội không khỏi chết 
được. Thế là tự tử ở đất Vì Phạ. 

Đỗ Dự - Kinh chép ngày Ất Mùi, động đất. Đó là ở nước 
Lô. Ngày Định Dậu, chép Nam Cung Cực, đó là ở nhà Chu cũng 
động đát, nhà đổ, Cực chất. 

Uông Khắc Khoan - Vương Thành đất động, thì có việc 
Tử Triều chạy trôn. Nước Lỗ đất động thì có việc chạy trốn ở 
Dương Châu. Thật là trời báo cho người được biết rất rõ. 
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*& 24 íứm 8 # mã 5 # 7 Ấ 
ĐÔNG, CÔNG NHƯ TẤN. CHÍ HÀ HỮU TẬT, NÃI PHỤC 


MÙA ĐÔNG, LỖ CÔNG SANG TẤN, 
TỚI SÔNG HOÀNG, BỊ BỆNH, TRỞ VỀ 


Tả Thị - Lỗ Công, vì việc Thúc Tôn, mới sang Tấn, đi tới 
sông Hoàng Hà, bị bệnh, trở về. 

Phụ lục Tả truyện - Sơ Nang Ngöa làm Lệnh Doãn, xây 
thành Dĩnh. Thấầm Doãn Tuât nói: Tử Thường (Nang Ngõa) rồi 
sẽ mát Dinh. Thành mà không giữ nổi, thì xây vô ích. Thời 
xưa, Thiên Tử giữ nước, nhờ ở bốn Rợ (bốn phương ngoài nước). 
Kém hèn thì nhờ ở chư hầu. Chư hầu giữ cõi mình, thì nhờ ở 
bốn lân cận. Hèn kém thì nhờ ở bốn phía cõi mình. Cấn thận 
bốn phía, rồi kết giao với bốn phương. Dân yền ốn trong côi. 
Bốn mùa thì làm lụng trong ba mùa. Trong nước, không có việc 
lo, ngoài nước không có việc sợ. Thế thì dùng thành làm gì. Thời 
nay, việc sợ ở ngoài là nước Ngồ, mà thành ở Dình, tương đối 
là nhỏ, là yếu, không đủ. Như thể không mất, giữ sao được. 

Xưa Lương Bá đào lạch quanh cung mà dân loạn. Dân đã 
không theo chủ, thì sao mà không mất. Xét. cứ đường hoàng vạch 
rõ biên giới, sửa sang ruộng đât, tròng coi nơi hiểm trở, gần 
gũi nhân dân, sáng tỏ nhàn luân, tín nghĩa với các nước lân 
cận, cân thận các nơi biên thú, giao tê có lễ nghi, không tiếm 
quyên, không tham lợi, không mềm quá, khòng cứng quá, giữ 
gìn bờ còi đã sẵn có để phòng việc bất thường. Thế thì còn gì 
mà sợ. Kinh Thị có nói: Nhớ đến tò tiền người, nhớ đến công 
đức tố tiên làm cho sáng rõ, xét lại gương bốn đời vua ta, trước, 
nước không đây trăm dặm, thế mà cấn thận giữ gìn bốn cồi, 
có cân chi xây thành Dĩnh. Ngày nay, đất rộng vài ngàn dặm 
mà phải xây thành, tức là khó mà giữ nước được. 

Công Thị - Sao lại chép. Là lấy cớ có bệnh trở về, đỡ nhục. 

Cốc Thị - Bệnh đáng lí không chép. Đây chép là để giải 
nghĩa, không vào nước Tấn. 


Năm Quý Mùi. Vua Kính Vương, năm thứ 2. 
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—.T đR #t 
NHỊ THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 24 


Tấn Khoảnh, năm thứ 8. TẾ Cảnh, năm thứ 30. Vệ Linh, 
năm thứ 17. Sái Chiêu Công Thân, năm đầu. Trịnh Định, năm 
thứ 12. Tào Điệu, năm thứ 6, Trần Huệ, năm thứ 12. Ki Bình, 
năm thứ 18. Tếng Nguyên, năm thứ 14. Tẩn Ai, năm thứ 19. 
Sở Bình, năm thứ 11. Ngõ Liều, năm thứ 9. 


s 


XUÂN 
MÙA XUÂN 


Phụ lục Tả truyện - Năm thứ 24. Mùa xuân. Vương. Tháng 
giêng. Ngày tân sưu. Thiệu Giản Công, Nam Cưng Ngân, chờ 
Cam Hoàn Công tới vết kiến Vương Từ Triểu. Lưu Tử bảo Trành 
Hoằng rằng: Họ Cam lại đên. Đáp: Có hại gì cho ta. Có cùng 
đức, động tầm, mới cùng mưu được việc phải, Thiên Đại Thệ (Kinh 
Thư) có nói, Vua Trụ có đến ức triệu dân, có cả tứ Di, thế mà 
không đồng đức. Bảy tôi trị loạn của ta, chỉ có mười người, đều 
đồng tâm, đồng đức. Vì thế mà Chu hưng thịnh. Vua mà chuộng 
đức, thì không lo ngại thiếu người. 


Ngày Mậu Ngọ, Vương Tử Triều vào ở đất Ố. 
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+ —HHẽ"=-fm #8 Ñ * 
'VƯƠNG. NHỊ NGUYỆT, BÍNH TUẤT, 
TRỌNG TÔN CƯỢC TỐT 


VƯƠNG. THÁNG HAI, NGÀY BÍỈNH TUẤT, 
TRỌNG TÔN CƯỢC MẤT 


x 4 # H8 
THÚC TÔN XÁ CHÍ TỰ TẤN 
THÚC TÔN XÁ TỪ TẤN TỚI LỖ 


Tả Thị - Tấn, Sĩ Di Mâu, đón Thúc Tôn tại đất Cơ. Thúc 
Tôn nghi ngại mới sai gia thần là Lương Kì Hĩnh đợi ở trong 
cửa, bảo ta mà quay đầu về bên trái, ho lèn, thì người giết luôn 
đi. Ta mà quay đầu về bên phải mà cười thì thôi yên. Khi Thúc 
Tôn thấy Sĩ Bá, SI Bá nói: Vua tôi vì cớ là minh chú, cho nên 
phải giữ ngài lâu (để tạ lại nước Châu). Có chút lễ biếu bọn tùy 
tùng, có sai Di Màu tôi đây đón nộp ngài. Thúc Tôn nhận lễ 
rồi về. 

Tháng hai, Sước tự Tân tới. Chép thế là ý tồn trọng Tãn. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng ba, ngày Canh Tuất, Tấn Hầu 
sai 5ï Cảnh Bá tới xem xét công việc nhà Chu. Sĩ Bá tới cửa 
Bắc Kinh sư, rồi hỏi chuyện dân chúng. Thế là Tân thôi, không 
nhận sứ của Vương Tự Triều nữa. 

Côc Thị - Đại phu bị cẩm mà làm hất phận sự thì được 
khen, được để cao. 

Hồ Truyện - Đại phu bị cầm mà làm hết phận sự, thì 
được biên tên. Đây chỉ biên họ là tại sao. Vì được cho là hiển, 
Thúc Tôn Xá lập thân theo lễ, đối với nước mạnh không chịu 
khuất, lấy trung thờ chủ, không cúi theo bọn cường thần. Thật 
là đại phu hiển, bảy tôi xã tắc nước Lỗ. Thiết sử, Lỗ Chiêu 
Công, có chút tâm cương quyết làm điều thiện, biết nghe 
khuyên thì đâu có chất ở Can Hầu. Coi việc ý Như rập đầu 
trước Chiêu Tử, việc Thúc Tôn trách Ý Như đã đuối vua thì 
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đủ rõ, đủ hiếu. Kịp đến Ý Như có chí phản bội mà Chiêu Tử 
sai Chúc Tôn cầu đảo thì có thể nói được là không còn làm 
khác được nữa, đành như thế vậy. 

Cho nên câu: Xá tự Tấn tới, đặc biệt chép họ. 

Lưu Sưởng - “Thúc Tôn Sước tự Tấn tới. Ở đời, việc làm 
có khác, tâm làm việc vẫn là một. Lấy chết mà báo ơn “được 
cho sông”. Lấy sức mà báo ơn “được cho lộc”. Đó là đạo xưa. Sước 
không nỡ hành động như họ Quý mình, mà mưu giúp Công, thế 
là chính. Không nỡ đôi họ Quý mình, mà phải tự bại mình, thế 
là trung. Thế mà người quân tứ bàn cho là khó, chứ không cho 
là nên lấy làm phép. Chiêu Công ở ngoài Sước có thể không 
chất. Sước mà chết là vì tai nạn. 

Tăng Triết sai con là Tăng Sầm, quá hẹn, không thấy về, 
người ta nói, hay là nguy rồi, Tăng Triệt nói: Hắn có thể bị 
nguy, nhưng ta còn sống, chắc hắn chưa chết. Vì thế mà Tăng 
Tử được tiếng là có hiếu với bố. Không Tử bị nguy ở Khuông, 
Nhan Hồi sau mới theo kịp Không Tử nói: Ta tưởng trò chết. 
Nhan nói: Thầy còn, Hỏi đâu dám chết. Vì thế, Nhan Tử được 
khen là trò khéo thờ thây. Ví như Sước trước được nghe chuyện 
họ Tang, họ Nhan, thì chắc hẳn không đã muốn chết thể. Đó 
kinh Xuân Thu không có khen Sước là vì thế. Sước mà chết tuy 
không thể khen được, nhưng không ai lại không nhớ là Sước trung. 
Cho nên nhân việc có thể khen được mà khen. Truyện Lan Ngữ 
có câu: Cốt saơ chí ở nhân là được rồi. 

Triệu Bằng Phi - Lễ Công sang Tấn tuy rằng nửa đường 
vì bệnh, phai trở về, nhưng Tấn cũng cho là đã biết lỗi cho nên 
tha cho Thúc Tôn Sước ở Tấn vẻ, cả hai Truyện đều chép bỏ 
“ho”, “thị”. Riêng Công Dương chép họ, các Truyện bàn khác nhau. 
Tuy nhiên, Tấn mà bắt Sước, thì thực ra. Sước không có tội gì, 
không thể đem so sánh với việc Quý Tôn Ý Như được. Thế thì 
nghỉ rằng Công Dương mà không bỏ họ (cứ chép họ), mới là chính 
(chính đáng). 

Xét - Việc Thúc Tôn mà chép họ, Còng Dương bất đồng với 
Tả và Cốc. Xét Công Dương cho chép họ là khen người hiển. 
Lưu Sướng, Hỗ An Quốc đều theo thuyết ấy. Tả Thị cho bỏ họ 
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là tôn nước Tấn. Cốc Lương cho chép tên là được để cao, nghĩa 
nào nghe cũng có lí, vậy chép cả. 


8m 7ữứữ H ¿đ lE H # 8x 
HẠ, NGŨ NGUYỆT. ẤT MÙI. SÓC, 
NHẬT HỮU THỰỤC CHI 
MÙA HẠ, THÁNG NĂM, NGÀY ẤT MÙI, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tả Thị - Mùa ha, tháng năm, ngày mùng một, Ất Mùi, 
có nhật thực. Tử Thận nói, sắp lụt. Chiêu Tứ nói: “Thế là hạn, 
mặt trời đã quá xuân phân mà đương còn chưa thắng được âm, 
lúc thắng tất phải mạnh, tức là có bạn. Dương mà chưa thắng 
âm, tất là dương tích đọng lạ. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng sáu, ngày Nhằm Thân, quân 
đội của Vương Tử Triểu đánh đất Hà và đất Hạnh, quân đội 
đều tan vỡ. 

Trịnh Bá sang Tấn, Tứ Thái Thúc đi theo. Phạm Hiến Tử 
tiếp, hỏi Thái Thúc về việc nhà vua Chu thế nào. Đáp: “Lão 
phu đên việc nước nhà còn chưa lo tính xong, đâu dám nghĩ đến 
vương thất. Vả lại tục ngữ có nói: Đàn bà góa không nghi đến 
đường dây khung cửi, mà lại Ìo nhà Chu vận suy, vì mình đã 
bị vạ lây. Nay nhà vua đang rối ren, tôi vốn nước nhỏ phải sợ. 
Nước lớn cần lo, còn như lũ tôi thì được biết gì. Vậy ngài sớm 
mưu liệu đi. Kinh Thi có nói: Be mà hết là dây dưa đến hũ (nghĩa 
là nhỏ và lớn cùng một giống, có liên can). Vương thât mà không 
yên là trách nhiệm ở Tân”. Hiến Tử sợ, mới cùng mưu với Tuyên 
Tử, rồi định hội chư hầu, hẹn năm sau. 


 /\ H + 3 
THU, BÁT NGUYỆT, ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG TÁM, LỄ CẤU ĐẢO 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, lễ đại vu, vì đại hạn. 
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Ï ¡múi ã®&* 
ĐINH DẬU. RỈ BẢÁ ÚC LI TỐT 
NGÀY ĐINH DẬU, VUA NƯỚC KỈ LÀ ÚC LI MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 10, ngày Nhâm Thân, 
Vương Tứ Triều dùng ngọc khuê làm lễ cầu phúc ở sông Hà. Ngày 
Giáp Tuâầt người ở bờ sông được ngọc trong sông. Đại phu Kính 
Vương tên là Bất Nịnh đem người đất Ôn, tới ấp Nam bắt người 
được ngọc, lấy ngọc đem bán thì ra đá. Khi ngôi vua yên định 
mới đem hiến ngọc, được thưởng âp Đông Tí. 

Đã Dự - Chưa dự hội đổng minh, mà trong cáo phó có tên. 
Ngày Định Dậu, vào tháng chín mùng năm, đã chép ngày mà 
lại không chép tháng. 


+ 8 w% § 
ĐÕNG, NGÔ DIỆT SÀO 
MÙA ĐÔNG, NƯỚC NGÔ DIỆT NƯỚC SÀO 


Tả Thị - Vua Sơ đặt ra đạo quân Chu Sư để xâm lược biên 
giới nước Ngô. Thâm Doãn Tuất nói: Chuyến này đi, Sở tất mất 
đất. Không trông nom dân, không khuyên khích dân, Ngò đã 
không chạm tới, mà lại gây với Ngô. Ngô nối gót Sở, mà biên 
giới Sở lại khòng phòng bị, tránh mất đất sao được. Đại phu 
nước Việt là Tư Ngạn, đón mừng vua Sở ở khúc sông Dự Chương. 
Việt Công Tử tên là Sương sang thuyển vua Sở, cùng với đại 
phu Thọ Mộng gióng quân Việt theo vua Sở. Vua đi tới Ngũ 
Dương đât Sở, thì quay về, người Ngồ theo gót, điệt nước Sào 
và nước Chung Li vì thiếu phòng bị, rồi về. Thẩm Doãn Tuất 
nói: Thế là mở đầu việc đất Dĩnh đấy. Vua Sở một cử động 
mà mất quân hai họ, thế thì Dĩnh khối mất sao được. Thi có 
nói: Căn nguyên từ đâu mà nay sinh bệnh. Câu ấy áp dụng 
cho việc nhà vua ngày nay. 
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ấ; Tử  Zở\ 
TÁNG KỈ BÌNH CÔNG 
LỄ TÁNG KỈ BÌNH CÔNG 


Năm Giáp Thân. Vua Kính Vương, năm thứ 3. 


— T #Ởä 1l # 
NHỊ THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 25 


Tấn Khoảnh, năm thứ 9, Tế Cảnh, năm thứ 31. Vệ Linh, 
năm thứ 18. Sái Chiêu, năm thứ 2. Trịnh Định, năm thứ 13. 
Tào Điệu, năm thứ 7. Trần Huệ, năm thứ 18. Ki Điệu Công Thành 
năm đầu. Tông Nguyên, năm thứ 15. Tân Ai, năm thứ 20. Sở 
Bình, năm thứ 12. Ngò Liêu, năm thứ 10. 


# jÄ 5 4 "H 
XUÂN, THÚC TÔN XẢ NHƯ TỔỐNG 
MÙA XUÂN, THÚC TÔN XÁ SANG TỐNG 


Tả Thị - Năm thứ 25, mùa xuân, Thúc Tôn Sước sang, sính 
bên nước Tống. Chứ Hữu Sư, Đông Môn, (đại phụ Nhạc Đại Tâm) 
tiếp đón: Đối với Tông đại phu thì Nhạc khinh thường. Đối với 
ngay họ Đại Tồn, thì Nhạc rẻ rúng. Sước có nói riêng với người 
thân; Quan Hữu Sư nguy mất. Người quân tử quý thân mình rồi 
mới biết quý đến người, đó là lễ. Nay Phu Tử khinh các quan, 
rẻ người trong họ, thế là tự mình khinh mình, thế là khồng 
có lễ, vô lễ tât tới nguy. Tông Công thết tiệc, cho hát khúc Tân 
Cung. Chiêu Tứ cho hát khúc Xa Hạt. Hôm sau, ăn tiệc, uống 
rượu rất vui. Tống Công mời Chiêu Tử ngồi phía hữu (để ngồi 
gần). Nói chuyện, tiếng nói như khóc. Đại phu dự tiếp khách 
là Nhạc Eì, khi lui nói với người ta rằng: Năm nay, vua cùng 
Thúc Tôn đầu chết chăng. Tôi nghe nói đang vui mà buổn và 
đang buồn nnà lại vui, đều tỏ làm tâm đã táng, đã mất. Tâm 
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mà sáng suốt tức là hỗn phách. Hồn phách đã đi mất, thì người 
còn ở lại làu sao được nữa. 

Em Quý Công Nhược là phu nhân, vua nước Tiểu Châu sinh 
ra Tống Nguyên phu nhân. Phu nhân sinh ra con, gá cho Quý 
Bình Tứ, Chiêu Tử (Sước) sang Tống lề sính và đón. Công Nhược 
theo Sước bảo Tống Nguyên phu nhân đừng nhận cho, vì Lỗ sắp 
đuổi Quý Bình Tử. Phu nhân cáo cho Tông Công biết. Công hỏi 
đại phu Nhạc Kì. Nhạc Kì đáp: Cứ cho, vua Lỗ tất đuối. Quốc 
chính vào tay họ Quý đã ba đời rồi (Văn Tứ, Vũ Tử, Bình Tử). 
Vua Lỗ mất chính quyền đã đến bốn đời vua rồi (Tuyên, Thành, 
Tương, Chiêu), Không có dân mà lại thỏa được chí mình thì trường 
hợp đó, từ xưa chưa thấy có. Vì thế, vị vua cần phải chấn phủ 
dân. Kinh Thi có nói: Không có người, thì lo phiền sẽ tới. Vua 
Lỗ đã mất dân, thì còn thỏa chí sao được. Ở yên để chờ mệnh 
thì còn được, nếu lại loay hoay hành động thì Ìo phiên đến nơi. 


8 mã@ mã #®##E& #X#^*kò®#j}\ 5ã 
WỪ Hỗ A W AÁA  A #6 A jhÀÈ  A 7 8#? 


HẠ, THÚC NGHỆ, HỘI, TẤN, TRIỆU ỞNG, TỐNG 
NHẠC ĐẠI TÂM, VỆ BẮC CUNG HỈ, TRỊNH DU CÁT. 
TẢO NHÂN, CHÂU NHÂN. ĐẰNG NHÂN, TIẾT NHÂN, 

-TIỂU CHÂU NHÂN, VU HOẢÀNG PHÙ 

MÙA HẠ, THÚC NGHỆ HỘI TẠI ĐẤT HOÀNG PHỦ: TẤN 

TRIỆU ƯỞNG, TỐNG, NHẠC ĐẠI TÂM, VỆ BẮC CUNG HỈ, 
TRỊNH DU CÁT, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CHÂU, 
NGƯỜI ĐĂNG, NGƯỜI TIẾT, NGƯỜI TIỂU CHÂU 


Tả Thị - Mùa hạ, hội ở Hoàng Phú, bàn việc nhà vua. Triệu 
Giản Tư Ướng sai đại phu chư hầu thu lúa nhà vua, đóng quân 
coi giữ và tuyên bố: Sang năm sẽ nhận vua. Tử Thái Thúc (Trịnh 
Du Cát) yết kiên Triệu Giân Từ, Giản Tử hỏi về lễ ấp nhượng. 
Đáp: Đó là nghị chứ không phải lễ, Vậy thế nào là lễ. Đáp: 
Cát tôi nghe tiên đại phu tôi là Tứ Sản có dạy rằng, lễ là đường 
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lối thông thường của trời, là điều nên làm (nghĩa) của đất, lại 
là hành của dân. Đường lôi của trời và đất, dân noi theo. Thế 
thì cái đức sáng cua trời (mặt trời, mặt trăng, ngôi sao) nhân 
cái tính của đất (tính cao thấp, rắn, mềm) mới sinh ra sáu khí: 
âm dương, phong vũ, hôi minh, mới dùng ra năm hành: kim, 
mộc, thủy, hỏa, thế. Khí làm ra năm vị: toan, hàm, tân, khố, 
cam (chua, mặn, cay, đắng, ngọt), hiện ra năm sắc: xanh, vàng, 
đỏ, trắng, đen, phát ra năm tiếng: cung, thương, giốc, chủy, vũ. 


Khí lu mờ (dâm) thì thành hôn loạn, dân biên đổi mất tính. 
Cho nền phải có lễ để giữ mực tính. Làm ra lục súc; ngựa, trâu, 
đê, gà, chó, lợn, năm giống sinh: trâu đê lợn gà chó. Làm ra 
tam hi: tế trời, tế đất, tế miếu, để phụng vào ngũ vị. Làm ra 
chín văn, sáu vẻ, năm chương để phụng năm sắc. Làm ra chín 
ca, tám điệu, bảy âm, sáu luật để phụng sự năm thanh, Làm 
ra vua tôi, trèn dưới để theo phép (pháp) của đất. Làm ra vợ 
chồng, trong ngoài, để coi các vật loại. Làm ra cha con, anh em, 
cô dì, cậu cháu, hôn nhân, để theo tượng trời. Làm ra chính sự, 
công vụ đề thể theo bốn mùa. Làm ra hình phạt, tù ngục cho 
dân biết sợ kiêng, thể theo uy hình sâm sét. Làm ra ôn từ, ân 
huệ thê theo lòng hiếu sinh của trời. 


Dân có yêu ghét, mừng giận, buôn vui, là vì được lục khí sinh 
ra. Cho nên, xét rồi bắt chước vật giống nhau, để chế ra sáu 
chí, tức là sáu điều yêu ghét, mừng, giận, buổn, vui để khỏi quá 
trớn. Buồn thì có khóc than. Vui thì có hát múa. Mừng thì có 
ân huệ. Giận thì có chiến đấu. Mừng sinh ra bởi sự thích. Giận 
sinh ra bởi sự ghét. Cho nên xét và làm các luật lệnh cho rõ 
họa phúc, thưởng phạt để giữ đứng mực đáng tử, đáng sinh. Sinh 
là yêu vật, mà tử là ghét vật. Yêu vật thì vui, ghét vật thì buồn. 
Buồn vui đúng mực độ, thế là đúng với tính trời đất. Thế thì 
được lâu dài. 

Giản Tư nói: Lễ rộng thật. Đáp: Lễ là Ki (phép) của trên 
dưới là đường kinh, đường vĩ của trời, đât. Vì đó mà dân mới 
được sống. Vì thế, đấng tiên vương ưa chuộng. Cho nên người 
mà biết khi cong khi thẳng theo đúng lễ, thì được gọi là đã thành 
người. Bảo là rộng là phải. Gian Tư nói: Ưổng tôi xin suốt đời 
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gìữ lời dạy. Tống Nhạc Đại Tâm nói: Ta không thu thóc. Đối 
với Chu, ta là khách. Sao lại sai khách được. Tân Sĩ Bá nói: 
Từ việc Tiên Thổ trước (Hi Công, năm thứ 28) đến nay, không 
có việc gì mà Tống lại không dự, không có hội nào lại thiểu 
Tống đổng minh. Đầu nói rằng cùng giúp nhà vua. Thế thì ngài 
còn tránh sao được. Ngài phụng mệnh vua nước ngài để dự hội 
bàn việc lớn, mà Tông hội thể, thì liệu có nền không. Hữu Sư 
Nhạc Đại Tâm không đám trả lời, nhận văn thư rồi lui. 

Sĩ Bá bảo Giản Tử rằng: Tống Hữu Sư tất là nguy. Phụng 
mệnh vua đi sứ, mà lại muốn bội ước, phạm đến minh chủ, thì 
còn điều bất tường nào to hơn. 


1q lồ ä % § 
HỮU CÂU DỤC LAI SẢO 
CÓ CHIM CÂU DỤC TỚI LÀM TỔ 


Tả Thị - Có chim câu dục lại làm tô. Sứ không thấy chép. 
Lỗ đại phu là Sư Ki có nói: Lạ thật. Tôi có được nghe đời Văn, 
Thành, đồng giao có nhắc tên: Này câu này dục tới nơi. Công 
đành bị nhục mà đời nước đi. Cánh câu, cánh dục sâm sĩ. Tiền 
đưa vó ngựa gọi ghi chút lòng. Dục câu nhảy nhót ngoài đồng. 
Khăn khăn áo áo ngóng trông Can Hàu. Này bang này tổ dục 
câu. Thương thay Trù Phủ xiết bao nhọc nhằn. Để cho Tông Phủ 
dành phản. Đi ca về khóc tiếng dân vang lừng. Đồng giao như 
thê, nay chìm câu dục tới làm tô. Vậy việc đến nơi chàng. 

Công Thị - Sao lại chép. Là chép việc lạ. Lạ vì Trung Quốc 
không có thứ chím ấy. Nay tới làm tổ. 

Cốc Thị - Hoặc có hoặc không. Nhưng có vẫn là có. Dùng 
chữ lai, là ở ngoài tới. Vốn ở hang hốc, mà chép là tổ, hoặc 
chép thêm chăng. 

Nhan Sự Cổ - Ngày nay, chím câu dục ở Trung Quốc đâu 
cũng có. Tuy nhiên, không quá Tế Thủy. Cho nên, Tả Thị cho 
là Lỗ không có, lấy làm lạ mới chép. 
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# + H L # X53 #*# >7 
THU, THẤT NGUYỆT, THƯỢNG TÂN, ĐẠI VU 
QUÝ TÂN, HỰU VU 
MÙA THU, THÁNG BẢY, NGÀY THƯỢNG TÂN, LỄ CẦU ĐẢO, 
NGÀY QUÝ TÂN, LẠI CẤU ĐẢO 


Tả Thị - Mùa thu, chép hai lần lễ cầu đảo, thế là đại hạn. 

Công Thị - Lại lễ cầu đảo. Không phải. Chính là họp dân 
lạ để đuổi họ Quý. 

Cốc Thị - Có chữ quý là sau, tất có chữ trung là giữa, kế 
là nối. 

Đạm Trợ - Công Dương bảo tụ họp quân dân để đuổi họ 
Quý. Xét lễ cầu đảo chỉ có các quan coi việc lễ và bọn đồng cốt 
đàn bà, thì đánh sao được họ Quý. 


J H œG 4 24 8# +T # X 7T bB 
CỬU NGUYỆT. KỈ HỢI, CÔNG TÔN VU TẺ 
THỨ VU DƯƠNG CHÂU 


THÁNG CHÍN, NGÀY KỈ HỢI, LỖ CÔNG TRÁNH SANG TỂ. 
DỪNG LẠI Ở ĐẤT DƯƠNG CHÂU (DƯƠNG CHÂU LÀ 
ẤP GIÁP TẾ, LÔ) 


Tả Thị - Xưa, Quý Công Điều lây vợ, con nhà Bao Văn Tử, 
nước Tẻ, sinh ra Thân. Công Điêu là anh Quý Công Hợi, là một 
trong các chú Bình Tử. Công Điều chất. Quý Công Hợi (hoặc Công 
Nhược) cùng với công tử Triển và một bẩy tôi của Công Điểu 
tên là Thân Dạ Cô mới coi sóc công việc nhà Công Điểu. 

Đến khi Quý Tự vợ Điểu cùng với viên lại tư thòng. Tự sợ - 
mới sai người thiếp đánh mình, rồi mách với vợ đại phu Tần 
Suyêền (tên Tân Cơ em gái Công Điểu) rằng: Công Nhược muốn 
sử dụng ta. Ta không thuận, mới đánh ta. Rãi lại mách với Cồng 
Phú, em Bình Từ rằng: Triển với Dạ Cô sắp hiếp tôi. Tấn Cơ 
cáo với Công Chi (cũng là em Bình Tử). Công Phủ và Công Chi 


122 


cáo với Bình Tử, Bình Tử bát Triển ở đất Biện, và Dạ Cô, sắp 
giết. Công Nhược khóc nói: Giết bọn ấy tức là giết tòi. Rồi sắp 
vào xin tha. Bình Tử đặn kẻ tiểu lại không cho vào. Thành ra 
suôt ngày khòng được gặp để xin tha. Hình quan thì chỉ biết 
nịnh. Công Chi sai giết ngay. 

Cho nên Công Nhược oán Bình Từ. 


Gà nhà Quý Bình Tử và gà nhà Hậu Chiêu Bá đá nhau. 
Họ Quý thì sửa lông đuôi lồng cánh gà mình. Bình Tứ giận, 
chiếm thêm đất họ Hậu để rộng vườn mình mà lại còn trách. 

Cho nên Hậu Chiêu Bá cũng oán Bình Tử. 

Em Chiêu Bá tên là Hội bị gièm pha, bó họ Tang, chạy sang 
họ Quý. Họ Tang bắt lấy. Bình Tử giận. Giữ Tang Lão. Sắp đến 
tế Đê ở miếu Tương Công. Bạn nhạc múa chỉ có hai người. Còn 
thì tất cả, hát múa ở nhà họ Quý (34 người) Tang Tôn nói: 
Thế tức là khòng được đủ nghi lễ ở miếu tiên quân. 

Cho nên thế là hàng đại phu oán Bình Tử. 

Công Nhược biếu Công Vi cái cung, rồi cùng đi săn, để mưu 
việc trừ họ Quý. Công Vị báo cho các em là Công Quả, Công 
Bôn. Các em sai người hầu là Liêu Tra, báo trình với Còng. Công 
đương ở trèn giường, cẩm cái qua sắp đánh. Liêu Tra chạy. Công 
nói 'bát lấy. Nhưng chỉ nói thôi, chứ không sắc mệnh. Sợ, không 
đám ra khói nhà đến vài tháng. Công không giận. Lại sai nói. 
Công lại cảm qua đuôi. Lại chạy. Lại sai nói. Công bảo không 
phái bọn tiểu nhân ây được biết. Công Quả mới tự nói với Công. 
Công cho bảo Tang Tôn. Tang Tôn cho là khó đuổi. Cho bảo Hậu 
Tòn. Hậu Tôn bàn có thể khuyên và giúp Công đuối họ Quý mới 
bảo Tử Giao Ý Bá (hàng cháu Trang Công). Ý Bá nói: Bọn gian 
nịnh cho là vua làm việc chỉ biết câu may. Việc gì rôi cũng không 
thành, mà vua thì cứ chịu mang tiếng không hay. Vậy không 
thể làm được. Bỏ dân, đã vài đời mà muốn làm thì không thể 
hoàn tất được. Vả lại, chính sự ở trong tay Quý Thị, khó mà 
nưu việc được. Công mới gạt Ÿ Bá ra không dùng. Ý Bá từ tạ 
rằng: Thần đã được dự. Nếu muu lộ ra ngoài, thì thần mang tiếng. 
Vậy xin ở lại trong cung. 
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Thúc Tôn Chiêu Tử đi đến ở đất Hám. 

Còng ở tại Trường Phủ. 

Tháng chín, ngày Mậu Tuất, đánh họ Quý, giết Công Chỉ 
tại cửa rồi vào. Bình Tử lên trên đài xin rằng: Vua không xét 
tội thần, sai chức Hữu Tư đánh thần bằng quân đội, thần xin 
đợi, ở trên sông Nghị để được xét tội. Vua không cho. Lại xin 
chịu tù ở đất Phi. Cũng không được. Xin bỏ nước đi. Cũng không 
được. Tử Gia TỪ nói: Xm nhà vua cứ cho. Chính sự họ giữ đã 
từ lâu. Bọn dân cùng khốn được nuôi nay làm tôi tớ rất nhiều. 
Trong bóng tối giúp giặc rất nhiều. Bọn họ Quý căm hờn không 
kế xiết. Chứa mà khòng trị được, thì sẽ tích lũy. Đà xúc tích, 
thì dân sinh biến, rồi hợp nhau cùng họ Quý chống nhà vua. 
Sau sẽ hối hận. Vua không nghe. 

Hậu Tòn nói: Tât là giết đi. Vua sai Hậu Tôn đón Mạnh 
ŸÝ Tử (tức là Trọng Tôn Hà Ki). Tư Mã họ Thúc Tôn là Tổng 
Lậ hỏi quản chúng, nay làm thế nào. Không ai trả lời. Lại nói: 
Ta đây, chỉ là gia thản, khòng đám nghĩ đến nước. Phàm họ 
Quý, có hay không có, đối với ta, đằng nào lợi. Quần chúng nói: 
Không có dòng Quý, thì cũng không có dòng Thúc Tôn. Tổng 
Lệ nói: Thế thì cứu. 

Mới gióng giá mọi người, tới gò tây bắc tìm lối vào. Quân 
nhà vua bỏ giáp trụ ngồi xổm, không có tâm chiến đấu, thành 
ra hị xua đuổi đi hết. Mạnh thị sai trèo lần gò tây bắc để nhìn 
sang Quý Thị, thây cờ của Thúc Tôn. Mạnh Thị bắt đầu Hậu 
Chiên Bá giết đi, ở phía tây Nam Môn. Rồi đánh quân nhà vua. 

Tử Gia Tử nói: Mọi bầy tôi đếu hiếp vua. Nếu vua mà đừng 
có chủ ý, đừng sinh sự thì Ý Như (tên Quý Bình Tử) đâu dám 
không đổi tư cách. Vua nói: Ta không nỡ đó thôi. Mới cùng mưu 
với Tang Tôn rỗi ra đi. Ngày Kỉ Hợi Lỗ Công tránh (nghĩa chữ 
tốn) sang nước Tẻ, dừng nghỉ lại ở đất Dương Châu. 

Công Thị - Tốn: Tránh, chép chữ ấy để khỏi phải chép chữ 
bôn là chạy. 
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tí lš 2A T KỸ Đ 
TẾ HẦU NGHIÊN CÔNG VU DÃ TỈNH 


TẾ HẦU TỚI VIẾNG THĂM LỖ CÔNG TẠI DÃ TỈNH 
(PHÍA NAM TẾ NAM, NAY CÒN DI TÍCH) 


Tả Thị - Tẻ Hàu sắp đi thăm viếng Lễ Công ở Bình Âm, 
Lô Công tới Dã Tỉnh đợi trước. Tẻ Hầu nói: Thật là tội quả nhân. 
Có sai chức Hữu Tư đợi ở Bình Âm, vì cớ là gản. Sử chép rằng: 
Lã Công tránh sang Tẻ, đình lại ở Dương Châu. Tẻ Hầu viếng 
tham Lỗ Công ở Dã Tỉnh. Thế là đúng lễ. 

Sắp cầu ở người, thì trước hết mình phải tự hạ, phải đủ lễ 
nghi. Tẻ Hảu nói: Từ biên giới Cữ đi sang phía tây, xin nộp 
nghìn xã (mỗi xã 25 nhà, nghìn xã là hai vạn rưỡi nhà. Câp 
cho Lỗ Công chi dụng) để tiện nhà vua ra lệnh (lệnh đánh họ 
Quý). Quả nhân sửa soạn b¡ịnh lương, để theo giúp, theo lệnh 
nhà vua. Điều lo của nhà vua tức là điều lo của quả nhân. Lỗ 
Công mừng. TƯ Gia Từ nói: Lộc trời không ban phát đến hai 
lần. Trời nếu tựa nhà vua, thì cũng không hơn được thời Chu 
Công. Được đất Lã là đủ rồi Mất đất Lỗ, mà nhận nghìn xã 
làm tôi, thì ai để cho mình yên. Vả lại vua Tễ không đủ tin. 
Chi bằng ta sang Tân. Vua Lỗ không nghe. 

Tang Chiêu Bá gióng giả người theo hầu sắp ăn thả, viết 
trong thư khoán thê rằng: Hết sức một lòng, yêu ghét đều cùng. 
Ở lại có tội theo đi có công. Theo vua quấn quít, có ngoài không 
trong. 

Tang Chiêu Bá đem mệnh Công tử Tử Gia Tứ. Tử Gía Tử 
nói: Viết như thế, tôi không thể kiểm được. Khách giang hỗ này 
vô tài, tôi không thể đồng tâm với các người để thành ra cùng 
có tội Hoặc muốn thông trong ngoài, hoặc muốn đuổi vua, các 
ngươi ưa loạn mà ghét yên, thì sao đồng tâm được. Hãm vua 
vào nạn, còn tội nào bằng. Thông nội ngoại mà để cho vua đi, 
vua cầu chóng trở vào, thế mà không thông thì còn làm được 
gì mà giữ được ai. 

Vì thê Tử Gia Tử không dự ăn thẻ. 
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Công Thị - Thăm viếng Lễ Công là thế nào, Chiêu Công 
sắp giết Quý Thị, bảo Tử Gia Câu rằng: Quí Thị thì vô đạo, từ 
lâu tiếm quyển, ta muốn giết, ngươi nghĩ sao? Gia Tử nói: Chư 
hảu tiếm Thiên Tử, Đại phu thì tiếm chư hầu như thế đã lâu 
rồi. Chiêu Công hỏi: Ta có tiếm gì đâu. Tử Gia Câu nói: Đặt 
ra hai quán, mở ra đại lộ. Múa đại hạ thì cùng Chu Can, Ngọc 
Thích, múa đại vũ thì dùng bát dật, đó là lễ nghị đành cho thiên 
tử. Và chăng rỗi sự vật có mỗi sử dụng, đều thuận theo phép 
nghi. Quý thị được dân đã đã lâu rồi. Nhà vua không khó nhọc 
lắm. Vua không nghe. Kết cuộc là bị hỏng. Chạy sang Tẻ, Tả 
thăm viếng tại Dã Tỉnh nói: Sao nhà vua lại bỏ xã tắc Lỗ mà 
đi. Chiêu Công đáp: kẻ bất tài này không giữ được xã tắc, thật 
lây làm xấu hồ. Xin tạ ơn. Chức Tứ Gia Câu, mong cho ông làm 
cho vua thoát khỏi nạn. Tử Gia Câu đáp: Kẻ bât tài này hãm 
vua vào đại nạn. Vua không nỡ gia cực hình đao búa (phủ việt), 
cho vào tội chết, xin cám ơn. Tẻ Cao Tử tay bưng giỏ cơm Tế 
Quốc Tử tay bưng thức ăn nói: Quả quân tôi nghe nói nhà vua 
ớ ngoài nước, lương thực chưa tới, vậy có chút lương khô xin biếu 
các quan tùy tùng. Chiêu Công nói: Nhà vua không quên tiên 
quân tôi lại nghĩ tới tôi, đối xử thì dùng đại lề. Cúi đầu hai 
lạy. Cao Tử nói: Có gì là không phải. Nhà vua cứ nhận đại lễ. 
(Chiêu Công tuy có tế, nhưng không tế thường được nữa (tê thường: 
tế cơm mới). 

Canh Công nói: Quả nhân y phục khâng bằng của tiên 
quân, thì chưa dám mặc. Dụng cụ không bằng của tiên quân 
thì chưa dám dùng. Vậy xin nhà vua nhận. Chiêu Công nói: 
Kẻ mất nước bất tài này đã mất xã tắc Lỗ thì thật là xấu 
hổ, đâu đám nhận đại lễ, xin cho từ. Cảnh Công nói: Quả 
nhân y phục không bằng của tiên quân, thì chưa đám mặc, 
dụng cụ chưa bằng của tiên quân thì chưa đám dùng. Vì thế 
mới cố xin nhà vua nhận. 


Chiều Công nói: Nay Tôn miếu tôi ở cả đất Lễ, có ý phục 
tiền quân cũng không mặc được, có đụng cụ của tiên quân cũng 
không dùng được. Cho nên xin cố từ chối. 


Cảnh Công nói: Quả nhân, y phục không bằng của tiên quân, 
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thì không đám mặc. Dụng cụ không bằng của tiên quản thì không 
dám dùng, chỉ xin biếu cho kẻ tùy tùng, 

Chiêu Công nói: Kẻ mất nước có gì là: đáng được. 

Cảnh Công nói: Vua nào là không đáng. 

Thế là Chiêu Công cất tiếng khóc. Các đại phu đêu khóc. 
Rồi lấy chân thay xe, lấy lót xe thay chiếu, lấy yền ngựa làm 
ghế ngồi, lấy lễ tương ngộ làm lễ tương kiến. 

Khống Tử nói: Xem lễ với lời nói là đú hiểu. 

Côc Thị - Thầm viếng kẻ mất nước thì gọi là nghiền. Nghiễn 
về Lỗ Công không được về nước Lỗ. 


4 + H AE #43 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, MẬU THÌN, THÚC TÔN XÁ TỐT 


MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI, NGÀY MẬU THÌN, 
THÚC TÔN XÁ MÂT 


Tả Thị - Chiêu Từ từ đất Hán về, gặp Binh Tử. Bình Tử 
cúi đầu hỏi: Ông cho tôi là người thế nào? Chiêu Tử đáp: Người 
ta ai không chết. Ngài vì việc đuổi vua mà thành danh, con cháu 
không quên, thế cũng đáng buồn. Còn nghĩ ngài sao được nữa. 

Bình Tứ nói: Nếu như đổi ý lại, tôi lại cứ thờ vua, thể tức 
là chết được sống lại (Bình Tử và Ý Như). 


Chiêu Tử theo Lỗ Công sang Tẻ, cùng nói chuyện với Công. 
Tưử Gia Tư sai người tới nơi quán của Công để định bất. Công 
với Chiêu Tư nói chuyện ở trong trướng. Chiêu Tử nói rằng sẽ 
làm yên dàn chúng để nạp Công. Người của Công định giết Chiêu 
Tử mới phục giữa đường đi về. Chức Tá sư là Triển báo cáo với 
Lỗ Công. Công bảo Chiêu Tử theo con đường đất Trứ đi về đi 
(để khói gặp phục binh, khỏi bị giết) 

Bình Tử có chí khác (khòng nghe Chiêu Tử nữa, không muốn 
cho vua vẻ). Mùa đông, tháng 10, ngày Tân Dậu, Chiêu Tử trai 
giới, sai người cúng tế, cầu cho chất, rồi chết (vì bị Bình Tử lừa 
đối) Tủ sư định cùng vua gấp về Lỗ. Người tùy tùng bất. 
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Phụ lục Tả Truyện - Ngày Nhâm Thân. Doän Văn Công 
(đẳng Tử Triểu) qua sông tới đất Cúng, đất ấp Đông Tí, ấp của 
Kính Vương, nhưng không được việc gì. 


T†F ® —H œ# + ^ «TH # 
THẬP NGŨ NHẤT NGUYỆT, KỶ HỢI, 
TỐNG CÔNG TẢ TỐT VU RHÚC CỨC 

THÁNG 11, NGÀY KỶ HỢI, 
TỐNG CÔNG TÊN LÀ TÁ MẤT TẠI KHÚC CỨC 


Tả Thị - Tháng 11, Tống Nguyên Công vì cớ Lỗ Công mới 
sang Tân, mộng thấy Thái Tử Long lên ngôi ớ Miếu. Minh với 
Bình Công (là bố) phục mà giúp. Sớm dậy, triệu tập quản thần 
nói: Quả nhân bất tài, không chiều được ý các quan trong tôn 
tộc, để cho các người phải lo ngại, thật là tội quả nhân. Nếu 
như nhờ các vị, mà được chết như thường, được khâm liệm tống 
táng là quý rồi, đâu đám mong bằng tiền quân. Trọng Cơ đáp: 
Nhà vua nếu vì xã tắc, dung ởị dự hạ, thì quần thân không đám 
biết. Còn như pháp luật nước Töng ta, về việc sống chết, tiên 
quân đã đặt quần thắn chỉ biết tuân theo không dám sai. Thần 
mà làm sai chức vụ thì đã có hình phạt không tha. Thần không 
dám không sợ chết, dù có mệnh vua. 

Vua Tông mới ra đi Ngày Ky Hợi mất ở Khúc Cức. 

Công Thị - Khúc Cức là âp nước Tống, vua Chư hầu mất 
ơ trong nước thì không chép nơi đất mất. Đây chép, vì trong 
nước không yên. 


Cốc Thị - Mưu định giúp Lỗ Chiêu Công. 


TT q —Hằ ®# kh 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, TẾ HẦU THỦ VẬN 
THÁNG 12, TẾ HẦU LÂY ĐẤT VẬN 
Tả Thị - Tháng 12, ngày Canh thìn, Tế Hảu vây đất Vận. 
Phụ lục Tả Truyện - Tang Chiêu Bá sang Tấn, Tang Hội 
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trộm lấy mai rùa Lũ Câu (đổ quí) để bói nên Tín (trung thành) 
hay nên Tiếm (tiếm quyển). Được quê tiếm. Tang Lão sắp sang 
Tấn thăm Tang Chiêu Bá. Hội xin đi thay. Chiêu Bá hỏi thăm 
nhà. Nói cả. Hỏi đến vợ với em là Thúc Tôn thì khòng nói gì. 
Hỏi hai ba lần cũng không đáp. Về đến đất Giao. Tang Lão hỏi, 
Hội cũng cứ như trước. Về đến nước, dừng lại xét thì chả có việc 
gì. Hỏi bị bắt. Trốn chạy tới ấp Hậu. Hậu đại phu là Phòng 
Gia cho làm chức Thuế Quan, có lần có việc sang ấp Hạ Qui. 
Họ Tang mới sai năm người câm đồ binh phục sẵn ở cửa Đồng 
Nhữ (làng Đồng Nhữ). Hội tới bị đuối chạy. BỊ bắt tại ngoài 
cửa Trung Môn họ Qui. Bình Tử giận nói rằng: Sao dám đem 
vào cứa ta. Mới bất giữ Tang Lão, thế là hai họ sinh oán thù. 
Khi Tang Chiêu Bá theo vua Lỗ đi. Bình Tử cho Tang Hội lên 
thay để nối nghiệp họ Tang. Tang Hội nói: Thế mới biết mai 
rùa không nói đối ta. 

Sở Tử sai Vi Sa xây thành Châu Khuất, để cho dân đất Dã 
được trở lại, xây thành Khưu Hoàng để thiên người đất Tí tới. 
Vua Sở lại sai Hùng Tương Mời đấp lũy Sào, Quy Nhiên đắp 
lũy Quyển. Tử Thái Thúc thấy việc có bàn: Sở Vương sắp chết, 
làm cho dân không được ở yên, đân tất lo. Rồi Ìo sẽ tới vua, 
thế thì không lâu được. 

Công Thị - Nước ngoài lấy ấp không chép, đây chép là tại 
lây vì việc Lä. 

Côc Thị - Đặt biệt dùng chữ Thu: lấy. Đáng nhẽ ở trong 
nước, thì không được gọi là Thủ. Nhưng đây là vì việc của Công 
cho nên đôi chữ. Dùng chữ Thú, lấy. 

Xét - Tẻ Cảnh không phạt Lã để cho Lễ Công trở về, mà 
chỉ lấy đất Vận đề cho Lỗ Công ở. Cho nên Kinh Xuân Thu chép 
là chà. 

Hỗ Truyện nói rằng Lã Công đã tuyệt với Lỗ, mà đã bị họ 
Quí đuổi, thì không phải là vua nữa. Bàn thế là không phải ý 
của nh. 

Năm Ất Dậu. Vua Kính vương, năm thứ 4. 
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— TY S X # 
NHỊ THẬP HỮU LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 26 
Tấn Khoảnh, năm thứ 10. Tế Cảnh ,năm thứ 32. Vệ Linh, 
năm thứ 19, Sái Chiêu, năm thứ 9. Trịnh Định, năm thứ 14, 
Tào Điệu, năm thứ 8. Trần Huệ, năm thứ 14, Kỷ Điệu, năm thứ 


2. Tống Cánh Công Nhạc, năm đâu. Tần Ai, năm thứ 21. Sở 
Bình, nằm thứ 13. Ngò Liêu, nàăm thứ I1. 


# + IE H # * ứwr 2A 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
TÁNG TỔỐNG NGUYÊN CÔNG 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
LẺ TÁNG TÔNG NGUYÊN CÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 26 mùa xuân, tháng Giêng, Táng Tông 
Nguyên Công, như tiên quân. Thế là đúng lễ. 


Phụ lục Tả Truyện - Ngày Canh Thân, Tế Hảu lấy đất 
Vận, 


= HH AÄäa #êễäH #E Tế 
TAM NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỤ TẺ CƯ VU VẬN 
THẢNG 3, CÔNG TỰ TỀ TỚI Ở ĐẤT VẬN 


Tả Thị - Tháng 3, Công Tự Tẻ tới ở tại Vận. Nghĩa là đất 
Lỗ. 

Cốc Thị - Lỗ Công đình lại ở Dương Châu, vậy tại sao lại 
chép: tự Tẻ. Vì Tả Hảu gặp Lỗ Công, thì có thể nói là Lễ Công 
tự Tế tới Lễ Công mà ở Vận, thê là ngoài. Tuy nhiên, chép 
là từ Tế về, là theo đạo nghìa, không cho là Lã Công ở ngoài. 
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| ã§ 2 I01/ 
HẠ, CÔNG VI THÀNH 
MÙA HẠ Lỗ CÔNG VÂY ĐẤT THÀNH 


Tả Thị - Mùa hạ Tẻ Hảu sắp nhận Công. Ra lệnh không 
được nhận lễ đút lót của nước Lễ. Gia thần họ Quí là Thân Phong 
và Nhữ Giá, lây hai tâm lụa gấm, một chuỗi hạt ngọc sang quân 
Tẻ, bảo người nhà Tư Do tức là Lương Khưu Cứ, tên là Cao Nghĩ 
rằng: Nếu người nói được cho Tứ Do nhận lễ, thì sẽ cố xin cho 
người được nôi nghiệp họ Cao và dưa tới năm nghìn đữu thóc 
(mỗi dữu là 16 đâu). Cao Nghĩ lấy gàm đưa cha Tử Do coi, Tử 
Da ưng lắm. Nghĩ mới nói: Chưa có phương tiện, thì hãy đưa 
đề lễ tới trước, hạng này ở Lỗ rất nhiều, hàng trăm. Tử Do nhận 
lễ, nói với Tế Hầu rằng: Bảy tôi không hết sức với vua Lỗ, không 
phải là không biết thờ ngài đâu. Chỉ vì thấy có việc lạ: Tống 
Nguyềèn Cồng vì vua Lồ, tới Tân rồi mất ở Khúc Cức. Thúc Tôn 
Chiêu Tử Câu nhận vua Lỗ về, mà rồi vô bệnh tật, chết. Cả 
hai đều không biết rằng trời đã bỏ Lễ rồi, tức là vua Lỗ đã có 
tội với thân linh, mới sinh ra như thê. Nay nhà vua cứ đợi ở 
Khúc Cức, sai bảy tôi theo vua Lỗ mưu nên đánh hay không, 
nếu nên thì quân ta đã có thể, nhà vua giúp thêm vào thì thành 
còng. Mà nếu không thành, thì nhà vua cũng không mang tiếng. 
Tẻ Hầu nghe, sai Công Tử Tù cảm quân theo Lỗ Công. Đại phu 
đất Thành là Công Tôn Triều báo Bình Tử rằng: Có đó là để 
giữ nước. Tôi đây xin đem đất Thành để ngăn giặc. Bình Tử 
thuận, Triều định gửi con tín, Bình Tử nói không cần, ta tín 
người là đủ, Công Tư Triều mới nói với quân Tế rằng: Họ Mạnh 
ở Lỗ suy yếu rồi, dùng đất Thành đã lâu, dân không kham được 
nữa, muốn xin hàng Tả, quân Tế mới tới vây. Người ấp Thành 
đánh quân Tê ở bờ sông Chi nói rằng đánh thế để đối chứng. 
Đên khi Lỗ đã dự bị đủ chống cự rồi, mới cho nói bảo dân hàng, 
nhưng dân không hàng, không bảo được nữa. Quân Tế và quân 
Lã chiến tại đất Xuy Ty ở nước Lễ. Tử Uyên Tiệp nước Tẻ, đuổi 
Tiết Thanh Tứ bắn lướt đường sông cái mọc, quá xe, đâm vào 
càng xe, mũi tên ngập ba tấc, Thanh Tử nước Lỗ bắn trúng ngựa, 
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ngựa chết, đối xe khác, Người Lỗ cho là Tồng Lệ, Tư Mã họ Thúc 
Tôn, Tử xa (Tử Uyên Tiệp) bảo đó là người Tế. Sắp đánh Tử 
Xa, Tử Xa bắn, Địch chết. Người hấu nói, bắn nữa đi. Uyên Tiệp 
nói: Làm cho quân sợ, chớ đừng làm cho giận. TẾ Nang Đái đuổi 
Lỗ Thanh Tử (Tiết) mắng nhiếc. Tiết nói: Bây giờ là việc quân, 
đừng nên nói đến thù oán riêng. Tế Nang Đái lại mắng, Tiết 
mắng lại (mới biết là bên Tế không có chiến tâm) 

Gia thần họ Qui tên là Nhiễm Thu bắn Trần Vũ Tử trúng 
tay, Vũ Tử mất cung, chửi. Có kẻ cáo với Bình Tử ršng: Có người 
mặt trắng râu mày đẹp, mỗm rộng Bình Tử nói: Tất là Tử Cương 
(Vu Tử) đó. Đừng có kháng cự. Đáp: Bảo là người của ngài thì 
ai dám kháng. 

Lâm Ủng (người Lỗ) tự xấu hổ bị làm xa hữu của Nhan Minh, 
cho nên xuống đất đánh nhau, không ở trên xe, tướng Tế là Uyển 
Hà Kỳ không muôn giết chỉ cắt lây tai (làm cho nhục thôi). Nhan 
Minh bỏ đi, người đánh xe của Tễẻ [Jyến khuyên, Tễ Uyển mới 
chặt có một chân Lâm ng, rồi cho chở lên xe khác đưa vẻ. Nhan 
Minh ba lần xông vào quân Tả, hò gọi Lâm Ủng (ý là không 
vì tư oán mà bỏ nhau trong lúc cùng làm việc cho họ Qui). 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng tư Thiện Tử sang Tấn cáo 
cấp. Tháng năm ngày Mậa Ngọ người đất Lưu đánh được quần 
Vương Thành (người của Tử Triều) tại Thi Thị. Ngày Mậu Thìn, 
người đất Vương Thành, người đất Lưu giáp chiến tại Thị Cốc. 
Quân đất Lưu tan vỡ. 

Cốc Thị - Không phải nước thì không thể nói là vây. Đây 
mà nói là vây là làm cho Lã Công trọng hơn. 


#2 Ñ # & 5 7 W fể tríì 5š ựẽzpẽ &£E 
THU, CÔNG HỘI TẾ HẦU, CỬ TỬ, CHÂU TỪ, 
KỶ BÁ MINH VU CHUYÊN LĂNG 
MÙA THU, LỖ CÔNG HỘI VỚi TẾ HẦU, CỬ TỬ, CHÂU TỬ 
KỶ BÁ, THÊ TẠI ĐẤT CHUYÊN LĂNG ô£ 


Tả Thị - Mùa thu. Thả tại Chuyên Lăng, TẾ màAi việc nạp 
nhận Lã Công trở về Lã. 
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2 # BH 8E 7ý # 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI, CƯ VU VẬN. 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ, Ở ĐẤT VẬN. 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng bảy ngày Ký Ty, Lưu Tử vì 
thua, sinh lo sợ đem vua Chu ra đi, ngày Canh Ngọ dừng nghỉ 
tại đất Cừ (đất Chu) Người Vương Thành đốt ấp Lưu Tử, ngày 
Bính Tý vua ngự tại nhà họ Chử, ngày Định Sửu vua đừng ở 
lạ Hoàn Cốc (đất Chu). Ngày Canh Thìn, vào đất Tu Mi (đất 
Chu), ngày Tân Ty, đừng lại ở Hoạt. Ở Tấn các đại phu, Trí 
Lịch, Triệu Ưởng cầm quàn giúp vua, sai đại phu Nhữ Khoan 
giữ Khuyết Tái, tây nam Lạc Dương để phòng Tử Triểu. 

Cốc Thị - Thực là Lỗ Công ở ngoài nước. Thế mà chép từ 
hội về, là vì theo đạo nghĩa không thể cho là Công ở ngoài. 


1% H # z# R * 
CỨU NGUYỆT, SỞ TỬ CƯ TỐT 
THÁNG CHÍN VUA SỞ TÊN LÀ CƯ MẤT 


Tả Thị - Tháng chín Sở Bình Vương mất. Lệnh Doãn là Tử 
Thường, muốn lập Tử Tây (con lớn tuổi) nối ngôi, nói: Thái Tử 
Nhâm thì yêu kém. Mẹ lại không phải là đích vì trước đã được 
Vương Tư Kiến lề sinh hỏi làm vợ. Tứ Tây thì lớn mà hiển. 
Lập trưởng thì ngôi thuận, tính tốt thì nước yên. Ngôi thuận, 
nước yên còn câu gì hơn. Tử Tây giận nói: Thế mà làm cho nước 
loạn mà lại là bới điều xấu của vua. Còn có nước ngoài giúp, 
(ý nói Tần, con gái Tân là mẹ Thái Tử), không khinh thường 
được. Ngôi vua thì có đích, có tự không thể rối loạn được, hại 
kẻ thân, gây kẻ thù, loạn ngôi vua, thế là không hay. Đem ta 
ra mà làm đâu trò, ta lại càng không theo được. Nước Sở sẽ làm 
gì Tất là sẽ giêt quan Lệnh Doãn. 


Lệnh Doãn sợ, mới lập Thái Tử Nhâm là Chiêu Vương. 
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4 + H x+z À TT mm 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, THIÊN VƯƠNG 
NHẬP VU THẢNH CHU 
MÙA ĐÔNG, THÁNG MƯỜI, THIÊN TỬ VÀO ĐẤT THÀNH CHU 


Công Thị - Thành Chu, tức là Đòng Chu. Chép là vào, tức 
là không có nghi ngại gì. 

Cốc Thị - Chu, có chữ vào là không ra nữa. 

Đỗ Dự - Truyện thì chép là vua vào, sau khi Tử Triều chạy. 
Theo Kinh thì trước khi đó, Tử Triều có báo cáo nhưng muộn. 


# K #ä Íñ # fh ) + # 3 #3 # 
DOÃN THỊ, TRIỆU BÁ, MAO BẢ, 
DĨ VƯƠNG TỪ TRIỀU BÔN SỞ 


DOÃN THỊ, TRIỆU BÁ, MAO BÁ, 
ĐEM VƯƠNG TỬ TRIỀU CHẠY SANG SỞ 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 10, ngày Bính Thân. Vương cất 
quân tại đất Hoạt. Ngày Tân Sửu ở đất Giao, rồi đình lại ở 
đât Thi. Tháng 11, ngày Tân Dậu quân đội Tân đánh được Củng. 
Thiệu Bá Doanh đuôi Vương Tử Triểu cùng với họ Thiệu. Mao 
Bá Đắc, Doàn Thi Cố, Nam Cung Ngân đem điển tịch, số sách, 
ấn tín, nhà Chu chạy sang Sở. Âm Ky người đảng Tử Triều chạy 
tới ấp Cư (đất Chu) để phản lại, Thiệu Bá thì đi đón Vương (Kính 
Vương) tại đất Thị, cùng ăn thể với Lưu Tử và Thiện Tử. Rồi 
đem quân tới Ngữ Trạch đất Chu, đình lại trên bờ sông, ngày 
Quí Dậu Vương vào Thành Chu (Lạc Dương) Ngày Giáp Tuất 
thể tại miếu Tương Vương. Quân Tấn sai đại phu Thành Công 
Ban ở lại giữ hộ Chu rồi kéo về, Tháng 12, ngày Quí Mùi Vương 
vào thành Trang Cung. Vương Tử Triều sai báo cáo với chư hầu 
rằng: Xưa vua Vũ Vương điệt nhà Ân, vua Thành Vương yên trị 
bốn phương, vua Khang Vương an nghỉ nhân dân, các vua đều 
gầy dựng cho các em cùng mẹ đề làm rào giậu cho nhà Chu và 
có nói rằng ta không riêng hưởng một mình công của các vua 
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Văn, Vũ mà làm cho đời sau mê hoặc đổ nát, đưa người vào chỗ 
tai nạn mới cứu vớt. Rồi đến Di Vương bị bệnh khó chữa, chư 
hầu ai mà không trông mong cảu đáo cho vua. Rồi đến Lệ Vương 
bạo ngược, dân không chịu nổi, đem Vương đến ở đãt Trệ. Chư 
hậu đối ngôi, tạm cất vương chính. Tuyên Vương có chí gióng 
giả các quan. Rồi đến Ù Vương, trời không giúp nhà Chu. Vua 
mờ ám mất ngồi. Huệ Vương cầu lân ngôi, chư hầu phế đi mà 
dựng Nghi Cừu, tức Bình Vương, đời đô ra đất Giáp Nhục. Thế 
tất là trong các chư hầu đồng tông biết giúp đỡ vương thất. Kịp 
đến đỏi Huệ Vương trời khòng cho Chu yên mới sinh ra Đồi tâm 
bậy. Sinh ra Thúc Đái, vua Huệ, vua Tương phải tránh nạn, rời 
khỏi kinh đô, thì lại có Tấn, có Trịnh đều trừ khử được môi loạn, 
để yèn định nhà vua. Thế là các nước đồng tông biết theo mệnh 
tiên vương. 

Tới năm thứ 6, Định Vương có người Tản đã ñên đoán nhà 
Chu có vua được chư hầu phục, và được hai đời tốt. Nhà vua gián 
đoạn, chư hầu không giúp, thành ra tự bị tai họa, đến thời vua 
Lình Vương, khi mới sinh đã có tướng lạ, thực là một vị thánh, 
được lòng chư hầu. Linh Vương, Cảnh Vương đều được trọn đời 
Ở ngôi. 

Nay, Vương thất loạn. Thiện Kỳ (Mục Công) Lưu Địch (Lưu 
Phản) làm quây rối thiền hạ hành vi toàn bạo ngược, cho rằng 
tiên vương vôn không có thường pháp nhất. định, cốt lòng ta nghĩ 
thê nào tức như là phép, còn ai đám chống lại. Thế là cầm đầu 
một bọn cùng tư tưởng ây, làm hư hỏng vương thất, tham muốn 
không biết chán, đòi hỏi không có mức độ, khinh nhờn quỷ thân, 
bo cá hình pháp, phản phúc, bội ước, ngang ngược, ngòng nghênh, 
đãi trá tàn bạo. Lại được nước Tấn vò đạo giúp đỡ, đón đưa càng 
thêm làm bậy. Quả nhàn, trước tình thế phải rời khỏi nước, tới 
đất Kinh Man, chưa được yên vị, giá như một vài nước tôn tộc, 
anh em, cậu chú thuận theo đạo trời không giúp kẻ gian ngoan, 
cứ y phép cũ tiên vương tránh tội trời mà lo giúp quả nhân, 
như thê mới là đúng. Xin tô rõ phúc tâm, cùng đường lối các 
tiên vương, để chư hâu đều cố gắng. Xưa tiên vương có mệnh 
rằng: không đổi chức ngôi, cứ chọn lập trương, cùng tuổi thì chọn 
đức, cùng đức thì theo bói. Lập ngôi vua không được dựa vào yêu 
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ghét, Cử Công Khanh không được vị tình riêng. Đó là phép chế 
cổ. Mục Vương và Thái Tử Thọ khồòng được thọ. Thiện cùng Lưu 
vì tình riêng lập ngôi vua, lấy người ít tuổi, làm sai pháp chế 
tiên vương. Vậy các chư hầu cần phải mưu đô. 

Mẫn Mã Phủ nghe lời của Tử Triểu có bàn. Văn từ để hành 
lễ. Tử Triều đã phạm mệnh của Cảnh Vương, lại xa nước Tấn, 
cứ làm việc theo ý mình rõ là quá vô lễ. Vậy Văn từ còn dùng 
làm øì. 

Phụ lục Tả Truyện - Nước Tẻ có sao chối. Tế Hảu sai cúng 
giải. Án Tử nói: Vô ích cúng chỉ là đối, đạo trời không sai, mệnh 
không trái ngược. Thế thì cúng giải được việc gì, như đức mà 
xấu cúng có giảm được không. Kinh thi có câu: Chỉ có Văn Vương 
hết lòng kính cần, đức độ không trái trời, không trái người, bốn 
phương đều quy phục. Nhà vua không trái đức, bốn phương sẽ 
theo về, lo ngại gì sao chối. Thi lại còn nói: Ta không cần xem 
xét đâu bằng nhà Hạ cùng nhà Thương, dân mà lưu vong, gốc 
ngọn vẫn là một. Ví bằng đức loạn, dân bị lưu vong, thì cầu 
cúng sao lại được. 

Vua nghe ra, truyền thôi cúng. 

Tẻ Hầu với Án Tử ngồi ở chính cung. Tê Hầu than rằng: Nhà 
đẹp thật đấy. Ai mà có được nhà ấy. Án Tử nói: Xin hỏi thế là 
ý nghĩa gì. Công nói: Ta cho là cốt ở đức. Án Tử nói: Như nhà 
vua nói chắc là nghĩ đến họ Trần. Họ Trần tuy rằng đức không 
lớn, nhưng cùng có ơn với dân. Các đồ đong thóc, đong của còng, 
thì dùng số lượng ít. Mà đong cho dân, thì dùng số lượng nhiều 
(ví dụ đầu công, số lượng tám, đâu tư, số lượng mười). Thành ra 
Công thu thuê của dân vẫn nhiều, mà họ Trần ban cho dân thì 
lại cứ hậu. Thế là được lòng đân. Thi có câu: Tuy người chưa có 
gì là đức lớn, nhưng dân vui hát. Thế tức là họ Trần ra ơn cho 
dân, dân vui hát vậy. Đời sau răếểu có suy kém, họ mà chưa diệt 
thì nước vẫn cứ của họ Trần. Còng nói: Đúng đấy. Thế thì làm 
thế nào (để mà chế ngự họ Trân sẽ tiếm đoạt). Đáp: Duy chỉ có 
lễ là giữ được. Theo lễ, đại phụ, ngoài người nhà mình, không 
có mua ơn với người trong nước. Dân thì không có đổi nghề nghiệp. 
Làm ruộng phải theo đúng phương pháp. Làm công nghệ, đi buôn 
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bán, không thay đổi đường lối Làm sĩ phu, không mất chức vụ, 
làm quan không lười nhác, đại phu không lây của công. 

Tẻ Hảu nói: Đúng đấy, ta thực không làm nổi. Từ nay trở 
đi, ta mới biết, muốn trị quốc cân ở lễ. Đáp: Lấy lễ trị nước đã 
có từ lâu, từ khi có trời, có đất. Vua ra lệnh, thần tuân theo. Cha 
từ con hiếu. Anh yêu em kính. Chồng hàa vợ thuận. Mẹ từ, con 
nghe. Thế là lễ. Vua ra lệnh mà lệnh không trái lí, Thần tuân 
theo mà không hai lòng. Cha từ mà có dạy. Con hiểu mà biết 
can. Anh yêu rà thân (gần em). Em kính mà theo. Chồng hòa 
mà có nghĩa. Vợ mềm mà chính. Mẹ từ mà biết nghe. Con nghe 
mà chịu. Đó là chỗ hay của lễ. 

Tả Hảu nói: Đúng thật. Từ nay trở đi, quả nhân mới biết 
lề là trên hết. Đáp: Tiên Vương cứ suy việc trời, việc đất để rồi 
trị dân. Thế cho nên tiền vương đặt lễ lên trên hết. 

Cõc Thị - Không phải là tránh, chính là chạy. 

Năm Đính Tuât. Vua Kính Vương, năm thứ 5, 


— + St # 
NHỊ THẬP HỮU THẤT NIÊN 
NẤM THỨ 27 
Tấn Khoanh, năm thứ II. Tế Cảnh, năm thứ 33. Vệ Linh, 
năm thứ 20. 54i Chiêu, năm thứ 4. Trịnh Định, năm thứ 15. 
Tào Điệu, năm thứ 9. Trần Huệ, năm thứ 15. Ki Điệu, năm thứ 


3. Tông Cánh, năm thứ 2. Tần Ai, năm thứ 22. Sở Chiêu Vương 
Chân năm đầu. Ngô Liêu, năm thứ 12. 


# Z\ ín #ẩ 2+ 2 H #8 R Tr 
XUÂN CÔNG NHƯ TỀ, CÔNG CHÍ TỰ TẾ, CƯ VU VẬN 
MÙA XUÂN, CÔNG SANG TẾ, CÔNG TỪ TẾ VE, Ở ĐẤT VẬN 


Tả Thị - Năm thứ 27. Mùa xuân. Công sang Tẻ. Công tự 
Tả vẻ. Ở đất Vận. Thế nghĩa là ở ngoài nước. 


Cãc Thị - Vậy Công ở ngoài nước. 


13; 


L-] HR äÄ3®8*8 =8 
HA, TỨ NGUYỆT. NGÔ THÍ KÌ QUÂN LIÊU 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ. NƯỚC NGÔ GIẾT VUA LÀ LIÊU 


Tả Thị - Vua Ngô muốn nhân Sở đang có tang đánh Sở, 
mới sai Công Tử Yêm Trừ và công tử Chúc Dung cảm quân vây 
đất Tiêm (đât Sở), sai Diên Chàu Lai Quý Tử (Diên Châu Lai 
là tèn đất phong), giao thiệp với Trung Quốc, rỗi tới giao thiệp 
với Tấn, để xem xét tình hình các chư hầu. Ở Sở, Dụ Doãn Nhiên, 
Công Doãn My. cầm quân cứu Tiểm, Tả Tư Mã là Trầm Doãn 
đem bọn sĩ phu ở Rinh Đô, và bọn chăn ngựa công, để thèm 
sức cho quân đội. Hai bên Ngô, Sở gặp nhau ở đất Cùng. Sở Lệnh 
Doãn Tử Thường, đem thuyển tới khúc sông Sa rồi quay về. Tả 
Doãn là Khích Uyển và Công Doãn Thọ cẩm quân đến đất Tiểm. 
Thế là quân Ngô không có thế lui được nữa. 

Còng Tử nước Ngô là Quang nói: Thời này không nên để 
mát (định giết vua), mới bảo Chuyền Thiết Chư rằng: Trung Quốc 
có câu: Không mưu tính thì không được gì cả. Ta đây là thừa 
tự tiên vương. Ta muốn làm. Việc làm mà xong, khi Quý TỬ đi 
sứ về, chắc không phế ta. Chuyên Chư nói: Vua có thể giết được. 
Nhưng tôi còn mẹ già em đại, làm thế nào. Quang nói: Ngươi 
là ta, ta là ngươi, không ngại. 

Mùa hạ, tháng tư, Quang cho phục giáp sì ở dưới nhà hảm. 
Rồi mời vua dự tiệc. Vua sai giáp bính phục hai bên đường cho 
đến cưa. Từ cửa đến chiếu ngồi, đều là người thân trong tôn tộc. 
Đứng bên là bọn câm gươm trần. Nhà bếp tiến dàng đỗ An phải 
thay áo, từ ngoài cửa, rỗi quỳ lét đi vào, người cảm gươm theo 
sát, rồi cùng dâng. Quang giả là có tật đau chân, vào nghỉ ở 
trong nhà hầm. Chuyên Chư đặt gươm ở bụng cá rồi dâng lên, 
rút gươm đâm vua giữa bụng. Vương bị giết. Thị Vệ giết Chuyên 
Chư. 

Hạp Lư (Quang) cho con Chuyên Chư làm Khanh. 

Quý Tử đi sứ về nói: Nếu làm cho tiên quân không bị bỏ 
cúng tế, nhân dân không bỏ chủ, xã tắc còn được tôn trọng, quốc 
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gia không bị nghiêng đó, thì đó là vua ta đó, ta đâu có oán hận. 
Thương chết giúp sống đê chờ mệnh trời. Đâu có phải là ta sinh 
ra mối loạn, kế tiếp theo nhau, sai đạo làm người. 

Nói xong ra mộ vua khóc, tâu lại sứ mệnh. Rồi ở lại chức 
vị mình để đợi mệnh. 

Công tử Yếm Trừ, chạy sang đất Từ, Công tử Chúc Dung chạy 
sang nước Chung Ngô (một nước nhỏ). Quân đội Sở nghe tin Ngô 
loạn, thế là kéo vẻ. 

Hồ Truyện - Đây là công tử Quang sai Chuyên Chư giết 
vua. Mà chép là nước Ngô giêt là tại sao. Vua Ngô là Thọ Mộng 
có bến con. Lớn là Chư Phàn. Thứ là Dư Tế, thứ nữa là Di Muội. 
Cuối là Quý Trát. Quang là con Chư Phàn. Liêu là con Di Muội. 
Anh em Chư Phàn đều muốn để nước cho con út Quý Tử. Quý 
Tử không chịu nhận. Thì thể tất đấn Quang. Sao lại đến Liêu 
làm vua được. Cho nên chép là nước Ngô giết, mà không ghép 
tội cho Quang. Chép là nước giết, là kết tội các đại thần Ngô. 
Đại thân lo đại sự, mà đặt ngôi vua là đại sự. Vua còn, thì cái 
gòc nước yên. Vua chết thì con nối phái lên ngồi. Xã tắc yên 
định, không ai chê trách được. Đó là nhiệm vụ đại thần giữ chính 
sự, việc ông Y, ông Thiệu giữ yên được các triêu Thương, Chu, 
mà Không Minh định được họ Lam triều Hán. Ví như truất phế, 
do bọn hoạn, lại, không qua tay đại thần, thì đại thần còn dùng 
đến làm gì. Đó là Xuân Thu quy tội cho đại thân, mới chép là 
nước Ngô giết vua, ý rất là sâu xa. 

Thấm Nhược Thủy - Chép là nước Ngô giết vua là Liêu, 
thì biết rõ tội bọn loạn tặc. Xét Tả Truyện thì giết vua Ngô 
Liêu là công tử Quang và Chuyền Chư. Thế mà lại chép là nước 
Ngô. Là để cho người ta khảo cứu đến nguồn gốc, thì người có 
tội sẽ rõ ngay. Bọn hậu nho bàn rằng nước Ngò loạn, tội ở Quý 
Tử nhường nước. Bàn thế là sai, Cứ như Quý Tử chỉ là biết lễ 
thôi. Khi Quang đã giết vua, các công tử Yếm Trừ, Chúc Dung 
đều bỏ đi, mà Quý Từ thì nói rằng, nếu tiên quân không bị bỏ 
tế, nhân dân không bỏ chủ, xã tắc còn được tôn trọng, quốc gia 
không nghiêng đồ, đó là vua ta đó, nói thế có được là biết lễ 
không. Vậy tội của Quý Từ ở trường hợp đó. 
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Xét - Quang giết vua, Xuân Thu không chép Quang giết, mà 
chép là nước Ngồ giết, Hỗ Truyện quy tội cho đại thần, đó là 
một thuyết. Thảm Nhược Thủy bàn rằng để cho người ta khảo 
sát nguồn göc, thì tội nhân tự hiện ra, thuyêt đó lại càng hay, 
Đỗ Dự cho là tội ở Liêu. Không Dĩnh Đạt. Lưu Sương cho là người 
trong nước đều muốn giết, thế thì thuyết nào chính. Thời Văn 
Công, năm thứ 16, đoạn người Tông giết vua có biện luận kĩ. 


3# ft H A& ®& 8Š ñ 
SỞ SÁT KÌ ĐẠI PHU KHÍCH UYỂN 
SỞ GIẾT ĐẠI PHU LÀ KHÍCH UYỂN 


Tả Thị - Sở Khích Uyên trực tính mà òn hòa, người Sở quý 
lắm. Yến Tướng Sư giữ chức Hữu Lình, cùng hàng với Phí Võ 
-Cực, mà cùng ghét Khích Uyên. Lệnh Doãn Tử Thường ăn của 
hối lộ mà thích nghe lời gièềm pha. Vô Cực mới gièm Khích Uyễn, 
nói với Tử Thường rằng: Tư Ác (Khích Uyến) muôn cho ngài uống 
thuốc độc. Xong lại báo Khích Uyên rằng: Lệnh Doàän muốn uống 
rượu ở nhà ông đấy. Khích Uyên đáp: Tôi hèn hạ, không đủ cho 
quan Lệnh Doãn tới. Nếu ngài tới, thật là đặc ân, thì tiếp thế 
nào. Vô Cực nói: Lệnh Doàn thích đỗ giáp binh. Ông cho giáp 
bình trình diện. Tôi chọn họ cho. Lấy năm giáp bình đặt ngoài 
cửa. Lệnh Doan đến, chắc duyệt. ngay, rồi ông cho theo để dâng 
chén. Tới ngày hương tiệc, thì vây màn bên tả cổng trước để 
cho giáp bình túc trực. 

Vô Cực lại báo Lệnh Doãn ràng: Tôi suýt hại ngài. Tử Ác 
sắp có việc bất lợi cho ngài. Ở cửa cỏ đặt giáp binh. Ngài tất 
không tới đâu. Vả lại việc quân vừa rồi, nước Ngò mà yên mạnh 
được là vì Tử Ác ăn hối lộ đem quân về, làm nhảm nhỡ các 
quân đội khác cũng phải lui về. Tử Ác có nói, nhân người ta 
loạn mà đi đánh là bất tường. Nước Ngô đã nhân Sở ta có tang, 
nay ta lại nhàn nước Ngô có loạn, thế thì có nền chăng. 

Lệnh Doãn mới sai tới coi Khước Thị (nhà họ Khước) thì 
có giáp binh thật. Mới không tới, và cho triệu Yến Tương Sư, 
bảo cho biết mưu của Từ Ác, rồi sai tới đánh và hủy thiêu nhà 
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Tử Ác. Tử Ác nghe tin, mới tự sát. Người trong nước không tới 
đốt. Lại có lệnh rằng: Không đốt là đồng löa, đồng tội. Người 
trong nước, mới, kế cảm bó rơm, kẻ cảm bó cỏ ném vào, nhưng 
cũng không cháy. Sau Lệnh Doãn cho đốt, điệt hết họ hàng Tử 
Ác, giết Dương Lệnh Chung với em là Hoàn, là Đà, giết cả người 
đảng Khích thị, là đại phu Tấn Trần, cùng con và em. Hạ hàng 
Tấn Trần kêu gọi người trong nước rằng: Họ Vến, họ Phí, tiếm 
quyền, chuyên làm hại nước Sở, làm yêu nhà vua, đối vua cùng 
Lệnh Doãn để lấy lợi riêng. Lệnh Doãn hoàn toàn tin, người 
trong nước nghĩ sao. 


Lệnh Doãn thây thế sinh ngại. 


#4 #5 + ⁄* *X % ñ *® 4L ã 8 
8# A % AÁA # ^A T8 


THU, TẤN SĨ ƯỞNG, TỐNG NHẠC KÌ LÊ, 
VỆ BẮC CUNG HỈ, TẢO NHÂN, CHÂU NHÂN, 
ĐẰNG NHÂN, HỘI VU HỖ 


MÙA THU, TẤN SĨ ƯỞNG, TỐNG NHẠC KÌ LÊ, VỆ BẮC 
CUNG HỈ, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CHÂU, NGƯỜI ĐĂNG HỘI TẠI 
ĐẤT HỖ 


Tả Thị - Mùa thu, hội tại Hỗ, để nhận lệnh đóng quân đồn 
trú tại đất nhà Chu, và mưu việc nạp nhận Lỗ Công. Tống và 
Vệ đều có lợi trong việc nhận Lỗ Công, cho nền cố xin Phạm 
Quý Tư ăn hối lộ của họ Quý (Quý Tôn) bảo Tư Thành Tử Lương 
tức là Tống Nhạc Eì, cùng Bắc Cung Trinh Tứ túc là Vệ Bắc 
Cung Hi rằng: “Quý Tôn chứa biết tội mình mà vua đã đánh, 
đã xin được giam giữ, hoặc được chạy ra ngoài, mà vua không 
cho. Vua lại khòng thành công, phải bí ra khỏi nước. Vậy vét 
có ai không sửa soạn mà đuổi được vua. Họ Quý yên được mới 
biết là trời cứu, trời dẹp yên cái tức giận của người nhà vua, 
mà cởi mở tâm can họ Quý. Nếu không thì sao đánh người lại 
bỏ cả giáp ngồi chơi Họ Thúc Tôn sợ họa lây mà phải theo 
ngay về Quý thị. Đó là ý trời. Vua Lỗ ở Tê ba năm không thành 
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việc gì, họ Quý thì rất được lòng đân, xứ Đông Lỗ quay về giúp. 
Đã dự bị đến mươi năm, đã được Tẻ, Sở làm ngoại viện (đù Công 
ở Tẻ, nước Tề cũng không vì công), đã được trời cho, dân giúp, 
đã được lòng kiên thủ, đã có quyền của một chư hấu, thế mà 
vẫn không đám dùng quyền đó, mà vẫn cứ nạp vua Lễ, Ưởng 
tôi vôn mong như thê, xin theo hai ngài để vây Lỗ. Nếu không 
được thì đánh chết. 

Hai người đầu sợ, đều từ chối. Rải xin với vua Tấn được Ìui, 
vì việc khó. 

Hồ Truyện - Văn Công, năm thứ 15, chư hầu đổng minh 
tại đất Hỗ, sắp vì Lỗ đánh Tẻ, Tê Hầu mới hối lộ thành ra 
khỏi bị đánh, cho nên về việc hội chỉ lược qua. Nay việc mưu 
thâu nạp Lã Công, cũng có hối lộ, nên không được thâu nạp, 
mà đại phu của từng chư hầu được chép rõ là tại sao. Vì: Có 
lợi về thâu nạp vua Lỗ, thì chỉ có đại phu hai nước Tống, Vệ. 
Nhận của hối lộ của Quý Thị để không thâu nạp vua Lỗ, thì 
chỉ có Phạm Ưỏng. Thế thì cái lệnh đồn thú ở đất Chu thi hành 
sao được. Cho nên, lần nào kế rõ mà không lược, mới biết tình 
ý thánh nhân cho việc được hay không, nặng hay nhẹ. 


% + HằH B8 * “xxx 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. TẢO BÁ NGỌ TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, VUA NƯỚC TÀO TÊN LÀ NGỌ MẤT 


G * x # 
CHÂU KHOÁI LAI RÔN 
CHÂU KHOÁI (ĐẠI PHU NƯỚC CHÂU) CHẠY TRỐN TỚI LỖ 


Phụ lục Tả Truyện - Mạnh Ý Tử và gia thần họ Quý là 
Dương Hồ, đánh đất Vận. Người Vận sắp ứng chiến, thì Tử Gia 
Tử nói rằng: Mệnh trời đã rõ (bỏ vua Lỗ) từ lâu rồi. Làm cho 
vua mất hắn sẽ là dân đây. Trời đã ra họa mà mình lại tự 
cho phúc thì khó lắm. Nếu còn có quý thần thì chuyến này bại 
mất. Thương thay còn mong gì nữa. Chắc chết ở đây thôi. 
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Lô Công sai Tử Gia Tử sang Tấn. Quần của Công bị bại ở 
Thả Trị, đất gần đất Vận. 

Cái nạn Sở Khích Uyển, người Sở còn nói đến. Bọn người 
mời Lệnh Doãn còn chê Lậnh Doãn thì Trầm Doãn Thú nói với 
Tử Thường rằng: Tả Doän với Trung Cứu Doãn không biết có 
tội gì mà giết cả hai, thành gây ra lời châ oán, đến nay chưa 
thôi (Tá Doãn: Khích Uyến, Trung Cứu Doãn: Dương Lành 
Chung). Thù tôi đây rất lo ngại. Hạng người có nhàn, giá như 
có giết người cho lấp miệng, cho khỏi chê oán, còn không làm, 
thế mà nay ngài giết người để gây chề oán. Ngài để yên, không 
mua tính, thì ra thật, Xét ra, Vô Cực, ở nước Sẻ, nay là kẻ nịnh 
thần, dân ai còn không biết, đuổi Triều Ngô (việc năm thứ 15, 
Chiêu Công), đuổi Sái Hầu Chu (việc năm thứ 21, Chiều Công), 
Táng Thái Từ Kiến, giết Liên Doần Sa, che lấp tai mắt vua. 
Nếu không thế, thì Bình Vương, đức độ, ơn huệ, cùng kiệm, rất 
xa cả Thành và Trang mà không được lòng chư hầu chỉ vì cứ 
gân Vô Cực. Nay lại giêt ba người vô cô (vô tội) để gây chà oán 
(ba là Khánh Thị, Dương Thị, và Tấn Trần Thị, chút nữa hại 
cả đến ngài. Ngài mà không lo tính thì còn để dùng làm gi. 
Xét, Yên TƯơng Sư, giả mệnh ngài để diệt ba nhà ấy, là ba nhà 
rất lương thiện trong nước, thế mà cứ giữ chức được, không bị 
tội Nước Ngô mới có vua. Biên giới thường có việc. Nước Sở ví 
như có đại sự, thì ngài nguy lắm. Người trí thức phải nghĩ trừ 
ngay gian nịnh để được yên. Nay ngài thích ưa nịnh, để tự nguy, 
tôi thật lấy làm lo nghĩ. 

Tư Thường nói: Đó là tội của Ngõa tôi. Đâu dám không 
nghe. Tháng chín, ngày Kí Mùi, Tử Thường giết Phí Và Cực, 
và Yến Tương Sư, giết hết cả họ. Trong nước đân mừng. Lời 
chê oán hêt. 

Công Thị - Châu Lâu Khoái là ai. Là đại phu nước Châu 
Lâu. Châu Lâu không có đại phu. Đây sao chép. Chép vì ở gần. 

Triệu Bằng Phí - Đại phu chạy tới thì vân có. Mà Châu 
thì chép rõ. Thánh nhân không vì nước nhỏ mà lược qua. Vả 
lại Châu vốn là Phụ Dung nước Lỗ. Tự theo mệnh vua Chu, phản 
phúc bất thường. Lỗ vốn ghét, đã nhiều lần trị nước Châu. Kịp 


143 


đến thời cuối (Xuân Thu), nước Châu thường tố cáo với Tấn. Lã 
thì sợ Tấn, mà lại không muốn nói rõ tội Châu. Riêng ngắm 
dụ đô các bây tôi Châu, và làm cho Châu yếu kém dần. Cho nên 
bốn việc chạy trốn tới, hai việc dâng đất tới. Lỗ thực là vụ lợi. 
Đường đường một nước lớn, mà làm chủ cho bọn phản loạn. Đức 
xấu thật đã rõ. 


/\ 1H # 
CÔNG NHU TẾ 
LỖ CÔNG SANG TỀ 


Tả Thị - Mùa đông, Công sang Tẻ. Tả Hầu xin làm lễ thết 
tiệc (đại lễ). Từ Gia Sử nói: Sớm tôi đứng ở triểu, còn phải lễ 
hưởng gì. Xin cho lễ uống rượu thôi. Tề Hảu mới đặt tiệc rượu, 
sai chức Tế làm chủ tiệc để thay mặt mời rượu. Con Tứ Trọng 
vốn là phu nhân Tễ Hầu muốn yết kiến. Tử Gia Tử đưa vua rời 
tiệc đi ra (không cho yết kiến vì không phải chô). 


+2 # H # E T7 
CÔNG CHÍ TỰ TẺ, CƯ VU VẬN 
LỖ CÔNG TỪ TỀ VỀ, Ở ĐẤT VẬN 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng 12, Tịch Đàm nước Tấn, đem 
quân đôn thú của các chư hấu tới đồn trú đất Chu. Nước Lỗ từ 
chối là đang có việc khó khăn. 

Uðng Khắc Khoan - Mạnh Ý Tử và Dương Hồ đánh đất 
Vận. Quân nhà vua bị thua ở đầt Thả Trí. Kinh Xuân Thu không 
chép, là ý còn tôn trọng Công. Trên đôi với dưới thì có chính 
mà không có chiến, huông trên lại bị thua. Vua đánh tôi thì 
uy đã giảm mất, huống vua lại bị tôi đánh thua. Dương Hồ là 
loại phản nghịch không đáng trách, nhưng Trọng Tôn Hà Ki 
vốn là học ở cửa thánh nhân, sao lại u mê về nghĩa %ua tôi 
đến thê, Thật là đáng than, đáng tiếc. 


Năm Đỉnh Hợi. Vua Kính Vương, năm thứ 6. 
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— +5 /W\ #*# 
NHỊ THẬP HỮU BÁẮT NIÊN 
NĂM THỨ 28 


Tấn Khoảnh, năm thứ 12. Tế Cảnh, năm thứ 34. Vệ Linh, 
năm thứ 21. Sái Chiêu, năm thứ 5. Trịnh Định, năm thứ 16. 
Tào Thanh Công Dã, năm đâu. Trần Huệ, năm thứ 16. Ki Điệu, 
năm thứ 4. Tống Cảnh, năm thứ 3. Tân Ai năm thứ 23. Sở Chiêu, 
năm thứ 2. Ngô Hạp Lư, năm đầu. 


#Z + = H ##h*3*%.4^ 
XUÂN. VƯƠNG, TAM NGUYỆT, TÁNG TẢO ĐIỆU CÔNG 
MÙA XUÂN, THÁNG BA, LỄ TÁNG TÀO ĐIỆU CÔNG 


2^ #ÚữỤ 8 X7 £E 
CÔNG NHƯ TẤN. THỨ VU CAN HẦU 


LỖ CÔNG SANG TẤN. DỪNG Ở ĐẤT CAN HẦU, 
MỘT ẤP TRONG NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Năm thứ 28, Chiêu Công, mùa xuân. Công muốn 
gang Tân. Định tới Can hảu. Tử Gia Tử nói: Có việc phải cầu 
tới người, mà lại cầu yên thân, thì còn ai thương, xin đi tới nơi. 
Vua không nghe, cho người bảo Tấn đón. Người Tấn nói: Trời 
ra tai họa cho Lễ, vua phải ở ngoài, phải lo nghĩ, vua cũng không 
sai lấy một người sứ nhỏ tới quả nhân, cứ ở yên ở một nước 
trong tôn tộc, lại còn muốn người đón. Vậy xin vua cứ tới biền 
đlới, tới côi sẽ đón, 

Cốc Thị - Đây là vua ở nước ngoài rồi. 

Xét - Sau khi Chiêu Công mất nước, thì mọi việc đi lại, 
ở về, thánh nhân chép tường tận, là để rõ mối liên hệ với 
thản dân nước Lỗ trông mong và để chê lối vô quân của họ 
Quý. Hỗ Ninh mà bàn rằng toàn thị buộc lỗi Chiêu Công, bàn 
thế là nhằm. 
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J-] H E %¿ 4 ín # * 
HẠ, TỪ NGUYỆT, BỈNH TUẤT. TRỊNH BÁ NINH TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY BÍNH TUẤT, TRỊNH BÁ NINH MẤT 


x H# W= “2 


LỤC NGUYỆT. TÁNG TRỊNH ĐỊNH CÔNG 
THÁNG 6, LỄ TÁNG TRỊNH ĐỊNH CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Tấn Ki Thắng cùng với Ô Tang, hai 
nhà thông dâm. Đầu là gia thần của Eì Doanh. Kìầ Doanh, muốn 
bắt làm tội, có hỏi ý Tư Mã Thúc Du. Thúc Du nói: Sách cổ có 
nói đến ghét điều chính trực, lập thành đỗ đảng, thời loạn, thế 
mạnh. Ông nên ngại. Kinh thì có câu: Dân nhiều phép, không 
nên tự gây phép. Giá như tôi đi thì thế nào. Doanh nói: Họ 
Kì tôi trị việc riêng trong nhà, có quan hệ gì đến việc nước. Thế 
rồi cứ bắt. 

Kì Thăng mới đút lót Tuân Lịch. Tuần Lịch mới nói với Tấn 
Hậu. Tần Hầu bất Ki Doanh. Bây tồi của Kì Doanh nói: “Rồi 
đeu chết”. Chấc là khi chủ ta nghe thấy Thăng và Tang đều 
chêt thì thích lắm”. Mới giết cá đi. Mùa hạ, tháng 6, Tấn giết 
kì Doanh, giết cá Dương Tự Ngã (Dương là tên ấp của Thúc 
Hướng. Tự Ngã là con Thúc Hướng, mà là trong đẳng E1 Doanh). 
Rổải diệt họ Kì), họ Dương Thiệt. 

Xưa, Thúc Hướng muốn hỏi vợ ở họ Thân Công Vu Thân. 
Mẹ thì lại muốn thông gia với đảng. Thúc Hướng nói: Nhà ta, 
thê thiếp thì nhiều mà con thứ thì ít, ta coi bên nhà cô, cậu, 
thì lấy làm răn. Mẹ bảo: Vợ Tử Linh (Tử Linh, tức là Vụ Thản, 
vợ là Hạ Cơ) giết ba chồng: Trần Ngự Thúc, Sở Tương Lão, Vu 
- Thần, một vua: Trần Linh Công, một con: Hạ Trưng Thư, làm 
mất một nước, hai khanh: Không Ninh và Nghỉ Hàng Phủ. Thế 
đã đáng lấy làm răn chưa. Mẹ nghe nói, đã đẹp lắm thì lại xấu 
lắm, đó là trường hợp con cúa Trịnh Mục Thiểu Phi Diêu Tử, 
tức là em gái Tứ Lạc. Từ Lạc chết sớm, khồòng con. Trời mới 
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chung đúc tất cá vẻ đẹp vào một người, tức là sẽ lấy vật đó 
mà sinh phá hoại rất lớn. 

Xưa, họ Hữu Nhưng có con gái, tóc rất đen mà rất đẹp, da, 
tóc bóng soi gương được, tên là Huyền Thê, Nhạc Chính là Hậu 
Quỳ lấy làm vợ, sinh ra Bá Phong, người mà lòng lang dạ thú, 
tính tình bất thường, người ta đặt tên là lợn to. Vua Hậu Nghệ 
nước Hữu Cùng mới diệt đi, vì thê họ Quỳ khâng có miếu thờ 
nữa. 

Rồi đến chuyện ba triều đại bại vong, Cung Tử bị phế, đều 
vì một duyền cớ. Vậy con còn chuộng làm gì. Vật lạ tất chuyển 
lòng người. Nếu không căn cứ vào đức nghĩa tất là có họa. 

Thúc Hướng không dám lấy. Bình Công bắt lấy. Rồi sinh 
ra Bá Thạch. Bá Thạch, lúc mới sinh, mẹ Tử Dung (chị đâu Thúc 
Hướng là vợ Bá Hoa) tới thăm mẹ chồng (mẹ Thúc Hướng) nói: 
Em nó sinh con trai. Bà mẹ tới, vừa bước lên thêm, nghe tiếng 
trẻ, vội lùi lại, nói: Ấy là tiếng sài lang, giống này sẽ hại họ 
Dương Thiệt. Thế rồi thôi không tới coi mặt cháu. 

Mùa thu, Tấn Hàn Tuyên Tử mất. Ngụy Hiến Tử cầm quyển 
chính (Ngụy Thư). Chia ruộng đất họ Kì ra làm bảy huyện. Chia 
ruộng đất họ Dương Thiệt ra làm ba huyện. Tư Mã Di Mãu làm 
đại phu coi huyện Ô đất họ Kì. Tư Mã Ô làm Bình Lăng đại 
phu đất họ Eầ. Ngụy Mâu làm Ngạnh Dương đại phụ, đất họ 
Ki. Trí Từ Ngô làm Đỗ Thủy đại phu đất họ Kì. Hàn Cố làm 
Mã Thủ đại phu, đất họ Kâă. Mạnh Bính làm Vu đại phu, đất 
họ Kằ Nhạn Tiêu làm Đồng Đề đại phụ, đất họ Dương Thiệt. 
Triệu Triểêu làm Bình Dương đại phu, đất Dương Thiệt. Liêu An 
làm Dương Thị đại phu, đât Dương Thiệt. Cho là bọn Giá Tân, 
Tư Mã Ô có công với vương thất (Chu Kính Vương cho nên cất 
nhắc lên. Cho là Trị Từ Ngô, Triệu Triều, Hàn Cố, Ngụy Mậu, 
bọn con thứ các Cồng, Khanh, không mất chức mà có thể nối 
nghiệp ông cha. Bọn bồn người, Tư Mã Di Mâu, Mạnh Bính, Nhạc 
Tiêu, Liêu An, nhận đất, nhận nhiệm sở, rồi mới yết kiến Ngụy 
Tư, để rõ. Ngụy Tư Cử hiển vì công, chứ không vì tư. 

Nguy Tử bảo đại phu Thành Chuyên rằng: Ta cho Mậu ruộng 
đất, liệu người ta có bảo là ta vì đảng không. Đáp: Sao lại thế.” 


147 


Mậu là người: xa thì không quên nhà vua, gắn thì không áp bức, 
đồng liêu, về lợi thì nghĩ đến nghĩa, cần kiệm không quá độ, 
gìữ gìn, không phóng khoáng. Cho ruộng ấp sao lại không nên. 
Xưa, Vũ Vương diệt nhà Thương, có cả thiên hạ, chia đất cho 
anh em, có lỗ người, chia đất cho người cùng họ, họ Cơ có 40 
người. Vậy toàn là người thân được cất nhắc. Tại sao. Tại là 
người hay. Hai thì thân sơ như nhau. nh Thị có nói: Có vua 
Vương Quý biết tùy việc làm theo nghĩa, tự nhiên nhẹ nhàng, 
lời nói ra là đức, lây đức sáng suốt xết phải trái, xét hay dở, 
dạy dỗ không ngừng, thưởng phạt rõ rệt hòa thuận xa gắn, cùng 
thân trên dưới. Cho đến vua Văn Vương, đức lại càng không thiếu 
sót. Thế tức là đã chịu mệnh Thượng đế mà truyền cho con cháu. 


Tâm mà theo được nghĩa, đức thì điều hòa, thế là có đức 
độ. Soi khắp kến phương, thế là sáng suốt. Chuyên cần vì công, 
không vì tư dạy đỗ không ngừng, thưởng phạt uy nghị, thế là 
bậc quân trưởng. Có hòa thuận thì mới phục được người, có nghe 
điểu thiện, thì người mới theo. 

Trong trời đất, đường kinh, đường vĩ, kinh tuyến, vĩ tuyến 
đều đặn thế là văn. Đức hay không sót khuyết, việc làm không 
hối. Cho nên được lộc trời, truyền đến con cháu. Ông mà chọn 
hiển năng, được gần văn đức, thực là tâm trí được nhận xét 
rất xa. 


Giá Tân sắp tới ấp, yết kiến Ngụy Tử. Ngụy Tử bảo: Xưa, 
Thúc Hướng sang Trịnh. Đại phu Tông Miệt có tiếng là mặt xấu, 
muốn coi Thúc Hướng. Người ta mới cắt cho trông coi đồ tế khí, 
đứng ở dưới thêm. Thúc Hướng đang uống rượu, nghe thoáng thấy 
tiếng nói, vội đứng dậy nói, chắc là ông Tông Minh (Minh tên 
là tự của Miệt) Rải xuống cẩm tay dắt lên nói: Xưa đại phụ 
nước Giả, người xâu, lấy vợ đẹp. Ba năm vợ không nói không 
cười. Được chồng đối đãi rất kính cẩn. Sau bắn được trĩ vợ mới 
cười, mới nói. Giả đại phu nói: Tài không thể không có được. 
Ví như ta không biết bắn, thì vợ không nói khòng cười chăng. 
Nay ông Tòng Minh giáng mạo đã không thường, giá như im 
không lên tiêng thì tôi đâu được biết ông. Cho nên không nên 
im hơi kín tiếng. Thế là hai người đối xử như cố trì. Nay ngươi 
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có công với nhà vua (vua Chu) ta cât nhắc ngươi Cố làm việc 
đi. Cẩn thận trong chức vụ, đừng trễ nhác. 

Trọng Ni nghe thấy Ngụy Từ cứ theo nghìa mà cử người có 
nói: Gần thì không bỏ người thân, xa thì không quên tiến cử 
người hay, thế là có nghĩa. Rồi lại nghe nói những lời Ngụy 
Tử dặn dò Giả Tân, ngài cho là Trung. Einh Thị có nói: Thường 
tự xét hành động hợp với lẽ trời, đù không cầu mà phúc tới. 
Thế là Trung. Vậy Ngụy Tử tiến cử là nghĩa, đặn bảo là trung. 
Chắc con cháu ở nước Tấn, còn được lâu đài. 


‡t @ Hã 
ĐÔNG, TÁNG ĐẰNG ĐIỆU CÔNG 
MÙA ĐÔNG, LỄ TÁNG ĐĂNG ĐIỆU CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, người đất Ngạnh Dương, 
(đất họ Kì trước) có việc án ngục. Đại phu Ngụy Mậu không phán 
quyết được. Trình lên Ngụy Tử. Họ bị cáo mới đem nữ nhạc hối 
lộ. Ngụy Tử muôn nhận. Ngụy Mậu bảo hai thuộc hạ của Ngụy 
Tư là Diễm Một và Nhữ Khoan rằng: Chủ nhân sở di được tiếng 
với chư hầu là không ăn hối lộ. Nay lại nhận người Ngạnh Dương, 
hôi lộ quá nhiều, hai người nên can di. Hai người xin vâng. Khi 
Nguy Tử ở triểu vẻ, thì hai người đợi ở sân. Người nhà bưng 
cơm. Ngụy Tư triệu hai người vào cùng ăn. Ba lẳn thở đài. Ăn 
xong, cho ngồi lại, hỏi: Ta nghe các bậc trên có nhắc lời ngạn 
ngôn rằng, chỉ có lúc ăn là quên lo. Hai người trong khi ăn, ba 
lân than thở, tại sao. Cùng nói, cùng đáp rằng: Có người cho 
chúng tôi uông rượu. Vì cả ngày chưa ăn, cơm lúc mới đọn, sợ 
không đủ, cho nân thở dài; ăn được nửa bữa rỗi, tự trách rằng, 
ngài cho ăn há lại không đủ hay sao vì thế mới thở dài lẳn 
thứ hai. Đến khi bữa cơm xong mới biết cái bụng của chúng tôi 
cũng như tâm của ngài, là đủ, là no rồi Ngụy Tử nghe xong 
từ không nhận hối lệ. 


Năm Mậu Tí Vua Kính Vương, năm thứ 7. 
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—= + St 
NHỊ THẬP HỮU CỬU NIÊN 

NĂM THỨ 29 
Tấn Cảnh, năm thứ 13. TẢ Cảnh, năm thứ 35. Vệ Linh, năm 
thứ 22. Sái Chiêu, năm thứ 6. Trịnh Hiến Công Mại, năm đầu. 
Tào Thanh, năm thứ 2. Trần Huệ, năm thứ 17. Ki Điệu, năm 
thứ 5. Tống Cảnh, năm thứ 4. Tân Ai, nằm thứ 24. Sở Chiêu, 

năm thứ 8. Ngô Hạp LAt( năm thứ 2. 


#Z 2 # H # &Ằ 7} ä #8 Ẩ 
Í l 7 Z4 lễ 23 
XUÂN CÔNG CHÍ TỰ CAN HẦU. CƯ VU VẬN 
TẾ HẦU SỬ CAO TRƯƠNG LAI NGHIÊN CÔNG 


MÙA XUÂN, LỖ CÔNG TỪ CAN HẦU VỀ. Ở TẠI ĐẤT VẬN 
TẾ HẦU SAI CAO TRƯƠNG TỚI THĂM CÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 29. Mùa xuân. Công tự Can Hầu tới ở 
đất Vận, Tễ Hầu sai Cao Trương tới thăm, gọi là Chủ quân. Tử 
Gia Tử nói: Tê khinh thường nhà vua. Nhà vua bị nhục lắm. 
Công mới đi Can Hảu. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng ba, ngày Ki Mão, Kinh sư giết 
Thiệu Bá Doanh, Đoãn Cố và con Nguyễn Bá Lễ. Khi Đoãn Cố 
bỏ Tử Triều ở Sở trở về đất Chu, gặp một. người đàn bà ở ngoài 
kính đô có chê rằng: Cùng ở thì khuyên người ta, thành họa, 
cùng đi, thì vài ngày là bỏ người ta. Đó, người như thế, liệu có 
lâu được ba năm không. 

Mùa hạ, tháng năm, ngày Canh Dân, Vương Tứ, Triệu Xa, 
vốn đảng Tử Triều, vào ấp Liên, đất nhà Chu làm phản, bị Âm 
Bât Ninh đánh bại. 

Cốc Thị - Thăm Lỗ Công, là thăm không được vào nước Lễ. 

Xét - Hồ Truyện có dẫn Thức Vị Kinh Thị, chương thứ hai. 
Xét ý nghĩa, có khác lời bàn Chu Tử, cho nên san bỏ. 
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2 IH # *X  T #& 
CÔNG NHU TẤN. THỨ VU CAN HẦU 
LỖ CÔNG SANG TẤN, ĐÌNH LẠI Ở ĐẤT CAN HẦU 


Tả Thị - Mỗi năm, Quý Tôn, Ý Như, Bình Tử, mua ngựa, 
quần áo, để gửi cho bọn người theo Công tại Can Hảu. Công nhận 
được ngựa thì đem bán đi, cho nên không gửi ngựa nữa. Vệ Hầu 
hiến ngựa quý, là ngựa Khải Phục, ngựa sẩy chân xuống khe 
rãnh chết. Công định cho đóng hòm chôn. Từ Gia Tử nói: Tùy 
tùng thiếu thôn lắm, xin cho ăn thịt. Công nghe ra, mới cho 
bọc vào màn cũ đem chồn. 

Lỗ Công cho Công Diễn đem hiến vua Tẻ, ngọc Long Phụ, 
và áo cừu. Tẻ Hầu mừng, cho lại ấp Dương Cốc, 

Công Diễn và Công Vì khi sinh, hai mẹ cùng vào nhà sinh 
một ngày, Công Diễn sinh trước. Mẹ Công Vi bảo: Ta cùng vào 
nhà sinh, để khi ra về, cùng báo cáo. Ba ngày sau, Công Vi sinh. 
Thê là mẹ Công VỊ báo cáo trước, Công Vi được làm anh. 

Lễ Công ở Dương Cốc. Ở nước Lỗ người ta bàn: Công Vị gây 
nên tai họa này. Vả lại, đẻ sau mà lại làm anh, đối người ta đã 
lâu năm lắm, Nay truất bãi đi mà lấy Công Diễn làm Thế Tử. 

Gia Huyền Ông - Việc thăm ở Dã Tỉnh, việc lấy đất Vận, 
việc vây ấp Thành, việc hội Chuyên Lăng, toàn là lễ nghị, ơn 
huệ gia dõi cả. Lỗ Công vẫn không tính ngộ. Cho đến khi sứ 
Tế đến thăm, mới biết mình bị đãi một cách hèn kém. Tễ Cao 
Trương mà gọi là Chủ quân, bấy giờ Lỗ Công mới bỏ đi sang 
Tấn. Thế là chậm quá. Chư hấu không ai vì Lỗ mà đánh giặc, 
vết dấu của Hoàn, Văn xưa không còn nữa. 


Sjm H E # #@@ñ # 
HẠ, TÚ NGUYỆT. CANH Tỉ, THÚC NGHỆ TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY CANH TÍ, THÚC NGHỆ MẤT 


Côc Thị - Quý Tôn Ý Như nói: Thúc Nghệ vô bệnh mà chết. 
Thê là không có Công nữa. Thế là mệnh trời. Đâu phải tội ta. 
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#* + 
THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, ở ngoài đất Giáng, quốc 
đô nước Tấn, có rồng hiện ra. Ngụy Hiến Tử hỏi Tấn Thái Sử 
là Sái Mặc rằng: Tôi nghe nói, về loài vật thì rồng là có trí 
hơn cả, không bắt sống được. Bảo là có trí có thể tin được không. 
Đáp: Người ta thực không thể biết được. Rồng thực ra không phải 
là trí. Thời xưa, có nuôi rồng, cho nên trong nước có họ Hoạn 
long, Ngự long. Hiến Tử nói, hai họ đó, tôi thường có nghe nói, 
mà không được biết nguy do. Đáp: Xưa, có vua Thúc Án nước Liêu, 
đời cháu chát tân là Đảng Phủ, rất thích rồng, biết tính nết, 
cho ăn uống, cho nên nhiều rồng tới. Mới nuôi rồng để phục vụ 
vua Thuâấn. Vua ban cho họ Đổng họ Hoạn Long, phong cho ở 
đất Tống Xuyên. Họ Tông Di là một ngành con cháu sau, Cho 
nên thời Đế Thuấn, có nói việc nuôi rồng. 

Đến nhà Hạ, vua Không Giáp. Vốn xưa có họ Thừa Long. 
Trên sông Hà, trên sông Hán, mỗi nơi một họ. Khổng Giáp không 
biết dùng mà lại chưa tìm được họ Hoạn Long. 

Khi Đào Đường đã suy, về sau có họ Lưu Lũy học nghề nuôi 
rồng ở họ Hoạn Long, biết cho rồng ăn uống, rồi để phục vụ 
Không Giáp. Vua rất khen, mới ban cho bọ Ngự Long thay vào 
trước kia, là họ Thi Vĩ. Một con rồng cái chêt, lấy đem ngâm 
tương giấm để dâng vua (thế thì rồng đâu có gọi là vật có trí). 
Vua ăn rồi quen. Họ Ngự Long sợ không tìm được rồng nữa mới 
tránh đên ở huyện Lã (nay là Lỗ Dương) Họ Phạm chính là 
đòng đõi họ Ngự Long này. 

Hiến Tử nói, nay sao lại không có rồng. Đáp: Phàm vật có 
người coi. Coi có phương pháp. Sớm tối nghĩ tới, lơ đễnh là có 
tỘI. Mất chức là không được lương lộc nữa. Ở chức, đủ sinh sống, 
yên thân, thì vật phải tới. Nếu thôi nuôi, bỏ chức nuôi, thì vật 
phải hết. | 

Cho nên có chức quan coi về ngũ hành, cũng gọi là ngũ quan, 
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được ban họ phong làm Thượng Công, được thờ với Quý Thần ở 
nên Xã tác. 

Chưởng về hành Mộc thì gọi là Câu Mang. 

Chưởng về hành Hỏa thì gọi là Chúc Dung. 

Chưởng về hành Kim thì gọi là Nhục Thu. 

Chưởng về hành Thủy thì gọi là Huyền Minh. 

Chưởng về hành Thế thì gọi là Hậu Thổ. 

Rảng, là vật thuộc về hành Thủy. Chức Thủy quan đã bỏ, 
cho nên không bắt được rồng nữa. Nếu không, sao Kinh Dịch 
lại nói đến. Quê Càn Cấu có câu Rồng ân không dùng. Quả Đẳng 
nhân có câu: thấy Rông ở ruộng. Quẻ Đại Hữu có câu, Rồng bay 
lên trời. Quẻ Quái có câu, ngang với rồng, sao cho khỏi hối. Quẻ 
Khôn có câu, thấy đàn rồng không đầu, tốt. Quẻ Khôn Bác có 
câu, Rằng chiến ở ngoài đồng. Nếu không sớm tối tròng thấy 
thì sao lại gọi tên. 

Hiến TỬ nói: Xã tắc có năm bài vị. Vậy ngũ quan những 
họ nào, thuộc vị nào. 

Đáp: Họ Thiêu Hiệu có bôn chị thứ là: Trọng, Cai, Tu, Hi 
giữ các chức quan về im, Mộc, Thủy. Trọng được sai làm Câu 
Mang (mộc). Cai làm Nhục Thu (kim). Tu và Hi làm Huyền Minh 
(thủy, thay nhau một việc). Suốt đời giữ chức vụ, rồi rời đến đất 
Cùng Tang (Bắc Lỗ). Thế là phối vào thờ ba nơi: kim, mộc, thủy. 
Đến vua Xuyên Húc, có con tên là Lê, làm chức Chúc Dung, hỏa. 
Họ Cung Công có con tên là Tuần Long làm chức Hậu Thổ, (thổ). 
Hậu Thổ là thân ở nên xã. Còn Tác là Chưởng về ruộng. Họ 
Liệt Sơn có con là Quế, làm chức Tắc. Từ nhà Hạ trở lên vẫn 
thờ Quế. Ông Khí (tổ nhà Chu) làm chức Tác, từ nhà Thương 
trở đi, được thờ thay vào ông Quế, 


+ + H ãñ # 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. VẬN HỘI 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, DÂN ĐẤT VẬN TAN VỠ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, Tấn Triệu Ưởng và Tuân 
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Dân đem quân đắp thành Nhữ Tân (Tuân Dẫn là con Tuân Ngô; 
họ Trung Hàng. Nhữ Tân là đất mà Tân chiếm của nước Lục 
Hôn). Rồi cho dân đúc một cái Hình định để ghi các Hình pháp 
do Phạm Tuyên Tứ đã đặt và viết thành luật. Trọng Ni nói: 
Tấn sắp mất chăng. Šao mất cá pháp độ thế. Xét nước Tấn giữ 
pháp độ từ Đường Thúc để cai trị dân, có kỉ luật ngôi thứ. Vì 
đó mà dân mới biết tôn trọng việc đáng tôn trọng, có thế mới 
gìữ được nghiệp, sang hèn không lần lộn. Đó là pháp độ. Văn 
Công cứ theo đó mà chia trật tự quan lại mới có việc Bị lư pháp, 
rồi làm Minh chủ. Nay bỏ pháp độ ấy, mà chế ra Hình đỉnh 
để trị dân, thế thì còn tôn trọng gì nữa. Dân đã không cần đến 
người trên, thì người trên phải mất nghiệp. Sang hàn rnất trật 
tự. Sao lại còn gọi là một nước. 

Va lại, Hình pháp của Tuyên Tử là theo Hình pháp Di Sưu, 
tức là loạn pháp rồi. Thế thì còn pháp luật. gì. 

Sái Tư Mặc nói: Họ Phạm tức là họ Trung Hàng, chắc mất 
đến nơi. Trung hàng Dân, vốn chức Hạ Khanh, thế mà làm việc 
Thượng Khanh, tự chuyên đúc Hình đỉnh, tấy làm quốc pháp, 
thê là Gian pháp. Lại thêm Hình thư của Phạm Tuyên TỬ, càng 
đề hỏng. Kịp đến họ Triệu: Triệu Mạnh dự vào, Triệu bất đắc 
dĩ nghe theo, giá cứ cố sửa đức, tu thân thì may ra khỏi họa. 

Công Thị - Ấp không có chép là tan vỡ. Đây sao chép. Là 
chả. Cồn có vua. 

Cốc Thị - Chép là tan vỡ, tức là trên cùng dưới không tương 
đắc, tức là xấu. Thế là có chê Lễ Công vậy. Chiêu Công chạy 
trên ra ngoài, dần như là đỡ được gánh nặng. 

Khổng Dĩnh Đạt - Từ năm 26, Công thường tới ở đất Vận. 
Lúc đó Công đã đi sang Tấn, tất là cho người ở lại giữ Vận. 
Người Vận tan vỡ, phản lại Công, làm cho Công không trở lại 
Vận được nữa. Chắc là mưu cúa họ Quý. 

Gia Huyền Ông - Luận bàn thường hay trách Công đã đê 
mât dân. Đó là họ Quý uy hiếp dân; chứ không phải tội ở đân. 
Cho nên không trách cá vào vua Lỗ được. 

Năm Ki Sửu. Vua Kính Vương, năm thứ 8. 


154 


=+# 
TAM THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 30 


Tấn Khoảnh, năm thứ 14. Tê Cảnh, năm thứ 36. Vệ Linh, 
năm thứ 23. Sái Chiều, năm thứ 7. Trịnh Hiên, năm thứ 2. Tào 
Thành, năm thứ 3. Trần Huệ, năm thứ 1â. Ki Điệu, năm thứ 
6. Tông Cảnh, năm thứ 5. Tân Ai, năm thứ 2ã. Sở Chiều, năm 
thứ 4. Ngô Hạp Lư, năm thứ 3. 


# + IE H 2A # & 8 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT. CÔNG TẠI CAN HẦU 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG Ở CAN HẦU 


Tả Thị - Không chép rõ Vận và Can Hảu. Chè Công và nói 
rõ lỗi. 

Cốc Thị - Trong nước không nhận Công. Đây chép là vì nhận 
Công. 

Hỗ Truyện - Công rời xã tắc đến nay là 5 năm. Mỗi năm 
tháng đầu không chép Công là vì ở L2, ở trong bốn cõi, thì nơi 
nào chả là của vua. Đến nay Vận tan vỡ, vua đôi với Can Hảu 
là khách, khòng phải nơi của raình. Đầu năm, mà chép nơi vua 
ở, là đề vẫn nhận vua, chứ không cho họ Quý chuyên quyển giữ 
nước mà chê, buộc tội bọn quan (thần tử) bọn chư hầu. Vũ hậu 
nhà Đường phê vua Trung Tòn, thay ngồi, giữ lấy ngôi cho mình. 
Sử thần chép rõ là để rõ tội, thế mà người học giả quân tử bàn 
rằng không phải chép Xuân Thu. Bàn rằng thiên hạ là thiên hạ 
nhà Đường. Trung Tôn nhận ở tay cha, Vũ Hậu sao được diệt dòng 
đði tiên quân. Rồi phục lại niên hiệu tự quân, mà tước bỏ niền 
hiệu Vũ Hậu, cho thế là đúng nghĩa Xuân Thu. 

Nghiêm Khải Long - Đầu năm ba lần chép Công ở Can 
Hậu. Tả Thị, căn cứ vào đâu mà nói (không chép trước Vận với 
Can Hâu, chè Công và nói rõ tội). Tả Thị lại nói: Ở trong nước 
cũng như ở ngoài, đều không được việc gì. Tả Thị lại nói, không 
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biết dùng người. Xét, vua tôi, không có kiện. Bố con không có 
kiện. Đâu có phải là vua, là bế không có lầm lỗi bao giờ. Vua 
tòi, cha con, không phải là chỗ để phân biệt cong ngay, phải 
trái. Thế tứ Ban, nước Sái giết vua là Cố, bố có phải là không 
có lỗi đâu. Thế mà Xuân Thu đâu có trách bố. Thôi Trữ nước 
Tễ giết vua là Quang, vua không phải là không có lỗi Thế mà 
Xuân Thu đâu có trách vua. Lỗi của vua Lỗ Chiêu Công không 
bằng Cế và Quang. Thánh nhân chả lẽ không trách đến Cế, đến 
Quang, mà lại đi trách Chiêu Công. 


¬ H #— =3 <=£=+z+z #⁄&# 
"X H # 31“ 


HẠ, LỤC NGUYỆT, CANH THÌN, TẤN HẦU KHỨ TẬT 
THU. BÁT NGUYỆT. TÁNG TẤN RHOẢNH CÔNG 


MÙA HẠ, THÁNG SÁU, NGÀY CANH THÌN, TẤN HẦU 
TÊN LÀ KHỨ TẬT MÁT. MÙA THU, THÁNG TÁM, 
TÁNG TẤN KHOẢNH CÔNG, 


Tá Thị - Mùa hạ, tháng 6, Tấn Khoảnh Còng mất. Mùa 
thu, tháng tám, táng. Trịnh Du Cát điếu và tống táng. Ngụy 
Hiến Tử sai Sĩ Cảnh Bá hỏi rằng: Về tang Điệu Công, Tử 
Tây điếu, Tử Kiểu tống táng. Nay, ngài kiêm cả là vì sao. 
Đáp: Chư hầu sở đĩ quay về vua Tấn là theo lễ. Lã là thế 
nào. Là nhỏ thờ lớn. Lớn yêu nhỏ. Thờ lớn thế nào. Là tùy 
thời cung cấp đổ đòi hỏi. Yêu nhỏ là thế nào. Là giúp cái 
gì thiêu. Xét nước tôi ở giữa khoảng các nước lớn, cẩn cung 
các thứ công. Dù có dự phòng cái lo có thể xảy ra, cũng không 
được quên việc cung cấp. Theo lễ chế của tiên vương thì tang 
chư hâu, chức sĩ đi điếu, chức đại phu đi tống táng. Nếu vẫn 
có giao hiếu, sính lễ, hoặc đã có việc quân sự hợp tác, thì 
thêm đến chức Khanh. 


Việc táng nước Tấn, nước tôi mà rỗi rãi thì tiền quân cũng 
dự được vào việc chấp phất. Nếu không được nhàn hạ, thì sĩ đại 
phu, cũng có khi không được chọn tới. 
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Nhờ ơm đại quốc, thường cho là phải, mà không tránh chỗ 
thiếu. Xét thấu tình, chỉ cân đủ là được đủ lã. 

Và tang Vua Chu Linh Vương, tiên quân nước tôi là Giản 
Công, đương ở Sở, tiên đại phu tôi là An Đoàn, tới Chu. Đó là 
Thiếu Khanh ở nước tôi. Quan lại nhà vua không trách, thương 
cho nước tôi không có còn hơn. : 

Nay đại phu hỏi, ngươi sao khòng theo cũ. Cũ có đây đủ, có 
đơn giản, thì biết theo lối nào. Muốn đẩy đủ thì vua nước tôi 
còn bé nhỏ, cho nên không tới. Muôn đơn giản thì có Cát tôi 
đây. Xin đại phu xét. 

Người Tân không hỏi được nữa. 


®£& + ñ — H 3# #®^âñ # Eg 2 4# # 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, NGÔ DIỆT TỬ 
TỪ TỬ, CHƯƠNG VŨ BÔN SỞ 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NƯỚC NGÔ DIỆT NƯỚC TỪ 
VUA TỪ LÀ CHƯƠNG VŨ CHẠY ĐẾN NƯỚC SỞ 


Tả Thị - Vua Ngô sai người Từ bắt Yềm Dư, sai người Chung 
Ngô bắt Chúc Dung. Hai Công Tử chạy sang Sở. Vua Sở định 
cho nơi ở, và phong cho nhiều đất. Sai Giám mã là Doăn Đại 
Tâm đón Ngô Công Tử cho ở ấp Dưỡng. Đậu Doãn Nhiên, và 
Tả Tư Mã Trầm Doãn Tuất xây thành Dưỡng. Ấp dưỡng lấy ở 
ãp Thành phủ và ấp Hồ điển. Cốt để hại nước Ngô. 

Tử Tây can rằng: Nước Ngô, vua tên Quang, mới được ngồi, 
gần dân, coi dân như con, cùng nhau vất vả, tức là có ý dùng 
đến đó. Nếu họ thèm muốn biên cương ta, làm cho dân ta nhu 
nhược, thì ta cũng còn sợ, còn phải nghĩ cách phòng ngừa. Chứ 
sao nay lại giúp kẻ thù của họ (hai Công tử), để làm cho họ 
càng thêm giận, như thế đâu có nên. Ngô là dòng dõi nhà Chu, 
mà bị bỏ rơi ở nơi gốc bề, không được thông hiếu với họ Cơ, 
nay nước mới bắt đầu mạnh, ngang với các nước Tning Quốc. 
Quang lại là người văn vẻ kiến thức, có thể giống như tiên vương 
xưa là Vương Quý cũng gốc là Tây Di. Thê thì không biết ý trời, 
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hoặc là làm ngược lối thường để cắt đứt nước Ngô, để phong cho 
họ khác, hoặc là ban phúc cho Ngô chăng. Dù sao thì kết quả 
không lâu đâu. Ta cứ nên để thần linh ta được yên hưởng, để 
họ hàng ta được an ninh, mà chờ mệnh trời, chứ đừng có nên 
hành động nghênh ngang. 


Vua Sở không nghe. Vua Ngô giận. Mùa đông tháng 12, vua 
Ngô bắt vua nước Chung Ngô, rồi phạt nước Từ. Ngăn sông ngòi, 
để làm cho nước Từ lụt. Ngày Kí Mão, diệt nước Từ. Vua Từ là 
Chương Vũ, cất tóc, tay đắt vợ, đi đón vua Ngô. Vua Ngò, hỏi 
han, rồi cho đi, cho đem theo cả cận thân. Thế là vua tôi chạy 
sang Sở. Sở Trâm Doãn Tuất cảm quàn cứu Từ, không kịp, mới 
đắp thành Di, tức là ấp Thành Phú, để cho vua Từ ở. 

Phụ lục Tả truyện - Vua Ngô hỏi Ngũ Viên rằng: Xưa ngươi 
nói là phạt Sở, ta vẫn biết là nên. Nhưng sợ lúc đó, ta bị sai, 
ta làm để người khác hương. Nay ta làm cho ta, thì việc phạt 
Sở, nên thế nào. Đáp Chính trị ở Sở phiên toái mà đảo điên, 
không ai trách nhiệm. Ví như ta cho ba đạo quân (tam sư) tới 
quấy rối. Mỗi khi quân ta tới, thì toàn quân Sở tiếp chiến, Ta 
lu ngay. Sở về thì ta lại tới. Sở ra, ta lại lui Cứ thế, cứ đi 
đi về về, quân Sở phải vất vá, khó nhọc. Ta dùng nhiều cách, 
nhiều đường, cho phải lắm lỗi. Khi Sở đã mệt mỏi, ta mới xuất 
toàn quân (mỗi quân là năm sư) ra, nhất định là phải thắng. 
Vua Hạp Lii nghe. Từ đó Sở bát dấu bị họa. 

Triệu Bằng Phi - Nước bị diệt mà không chép vua là xã 
tắc đã mất rôồi. Chép vua chạy mà không chép tên, là vì bị bức 
bách, bất đắc đì phái chạy. Nước bị diệt, mà vua phải chạy thì 
có ba chuyện đều không biên tên. Riêng vua Từ là Chương Vũ 
có biên tên. Các Truyện cho là trước đã phục, rồi sau mới chạy, 
hoặc là thế chăng. Đã phục mà lại sợ không được tha chết, vì 
thế mới chạy tới Sở. Đã phục mà rồi chạy là nhục cho xã tấc, 
cho nên riêng bị chép tên. Nấu không thế. Thánh nhân không 
vờ cớ chép thêm tên người ta. 

Năm Canh Dân, Vua Kính Vương, năm thứ 9. 
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= +1? H8 
TAM THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 3t 


Tấn Định Công Ngọ, năm đầu, Tế Cảnh, năm thứ 37. Vệ 
Linh, năm thứ 24. Sái Chiêu, năm thứ 8, Trịnh Hiến, păm thứ 
3. Tào Thanh, năm thứ 4. Trần Huệ, năm thứ 19. Ki Điệu, năm 
thứ 7. Tống Cánh, nàm thứ 6. Tản Ai, năm thứ 26. Sở Chiêu, 
năm thứ 5. Ngô Hạp Lư, năm thứ 4. 


T? + IE H 24 # # 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TẠI CAN HẦU 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG Ở CAN HẤU 


Tả Thị - Thê là ở trong cũng như ở ngoài, chả làm được gì. 
Vương Tích Tước - Tá thị nói thế, tức là không biết cái 
nghĩa tôn quân, giữ vua, của Xuân Thu. 


5 # RE iu 8 8 Ää *® 7T ì 
QUÝ TÔN Ý NHƯ HỘI TẤN TUÂN LỊCH VU THÍCH LỊCH 
QUÝ TÔN Ý NHƯ, HỘI VỚI TẤN TUÂN LỊCH, 
TRÊN ĐẤT THÍCH LỊCH, NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Tân Hâu sắp dem quân giúp nhận nạp Lỗ Công. 
Phạm Hiến Tứ nói: “Nếu triệu mà Quý Tôn không tới, thì biết 
là Quý Tồn bát thần, ta lúc đó mới phạt thì thế nào”. Thế là 
người Tân triệu Quý Tôn. Phạm Hiền Tư cho bảo riêng Quý Tử 
rằng: “Ông cứ tới. Tôi mới cho là ông không có trách nhiệm”. 
Quý Tòn Ý Như hội với Tấn Tuân Lịch ở Thích Lịch. Tuân Lịch 
nói: “Vua tôi sai tôi hỏi ngài rằng, sao ngài lại đuổi vua ngài 
đi. Cá vua mà không biết thờ, phép nhà Chu vẫn có hình phạt, 
xin ngài liệu nghỉ”. Quý Tôn, khăn trắng, áo gai, chân không, 
phủ phục mà đáp: “Nêu nay tôi không được thờ vua, thì tôi đâu 
dám trốn tội. Nếu vua cho là tôi có tội, xin giam tôi ở đất. Phí, 
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để đợi vua xét. Nếu còn nghĩ đến tiển nhân tôi, thì cho tôi được 
chết mà không diệt họ Quý. Mà nếu không giết không đuôi, đó 
là ơn vua, thì đến chết, tòi không quên. Được theo vua về, chính 
là nguyện vọng của thần, đâu dám hai lòng”. 

Uông Khắc Khoan - Ý Như mà khăn trắng áo gai, kêu 
ca, phục tội, đều là đối trá bê ngoài để lừa Tấn. Vua Tấn Định 
Công đã bị Phạm Ưởng dùng lời khéo che đậy, lại thâm Lịch 
mưu với bọn phản nghịch, mà không thương vua Lỗ tha thiết 
khẩn cấp cầu cứu, như thế cũng quá lắm. Nghìn năm sau, bàn 
chuyện Xuân Thu, như hạng Hà Hưu, Đỗ Dự, còn tin là Ÿ Như 
bưng roi tạ tội, để tố tấm lòng lo sợ, coi đó, thì biết hậu thế 
còn bị lừa dõi, huống hồ người đương thời. 

Quý Bản - Tấn Định Công, khi mới lên ngôi, có chí nối 
nghiệp Bá, cứ xem như việc đắp thành nhà Chu, việc hội Thiệu 
Lăng thì biết. Cho nên tất là có ý giúp Lỗ Công. Giá như không 
có Sï Ưởng tư thông với Quý Tôn thì Chiều Công đâu có chết 
nơi đất khách. Tấn Hầu bị sa vào kế, lại sai Tuân Lịch đi hội. 
Như thế thì còn làm Bá sao được. 


ã§—m HjH ] HBfữff“f«# 
HẠ, TỬ NGUYỆT, ĐINH TỊ, TIẾT BÁ CỐC TỐT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY ĐINH TỊ, TIẾT BÁ CỐC MẤT 


Tả thị - Đông minh, cho nên chép. 


fU & í Ñ #8 lB§ 2ì Ÿ# # 
TẤN HẦU SỬ TUÂN LỊCH NGHIÊN CÔNG 
VU CAN HẦU 

TẤN HẦU SAI TUÂN LỊCH VIẾNG CÔNG TẠI CAN HẦU. 

Tả Thị - Mùa xuân, tháng tư, Quý Tôn theo Tuân Lịch tửi 
Can Hầu. Tư Gia Tư nói: Vua cùng về, một điều ngương mà không 
nhân nhục chịu đựng được, thì suốt đời ngượng đấy. Công nói, 
xin vâng. Bọn tùy tùng nói, xin nhà vua lựa lời nói một lời 
nói ra là vua Tân theo. 
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Tuân Lịch theo mệnh Tấn Hầu, viếng vua Lỗ, và nói rằng: 
Vua tôi sai tôi, lấy mệnh ngài bảo Ý Như. Ý Như không dám 
trốn tội chết, xin nhà vua vào nước Lô. Lễ Công nói: Nhà vua 
đã huệ cố đến tình hiếu nghị của tiên quân, ra ơn kịp đến kẻ 
mất nước này, mà khiến cho lại trở về quét đọn miếu tiên tế 
được, thì đâu có đế cho thấy mặt kế ấy, xin thể là không thể 
thấy mặt được. Tuân Lịch vội bịt tai, rảo lui nói: “Vì không nỡ 
nghe việc: có thể xảy, tôi giết vua, vua tôi sợ có tội với ngồi 
chứ, đâu dám dự vào công việc nước Lỗ, tôi xin về trình lạt. 
Thế là lui ra bảo Quý Tôn rằng: Vua còn giận chưa nguôi, ông 
hãy cứ về trông nom việc nước. 

Tử Gia Tử khuyên: Ngài một người một ngựa, di vào quần 
đội Lỗ, Quý Tôn tất theo ngài cùng về. Công muốn nghe, nhưng 
bọn tùy tùng gàn đi, thành ra vua không về được. 

Cốc Thị - Viêng thăm Công về việc không được vào Lỗ. Nói 
rằng, đã vì vua mà thu xếp. Việc không được là vì Ý Như. 

Xét - Theo Tả Thị, vẻ hội Thích Lịch, Ý Như xin theo vua 
trở về Lỗ đó là lời kẻ gian tà nói để đối người, chứ có phải bản 
tâm Ý Như đâu. Tấn sai Tuân Lịch viếng Công mà khuyên Công 
vào Lỗ, cũng là lời khuyên tắc trách vậy. Cho đến khi Lã Công 
cho biết là không thể gặp Quý Thị thì Tấn cũng thôi không bàn 
đến chuyện nạp giúp Công nữa. Cốc Lương cho là vì Ý Như, nên 
không được, tất Cốc Lương có cớ mà cớ bàn. Thế là Tả Thị thuật 
lời nỏi mà Cốc Lương thì xét đến tình ý. Vậy chép cả ra đây. 


# ®  ÑW 2 
THU, TÁNG TIẾT HIẾN CÔNG 
MÙA THU, TÁNG TIẾT HIẾN CÔNG 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, người Ngô xâm nước Sở 
đánh vào đất Gi, xâm đất Tiêm Lục. Sở Trâm Doãn Tuất đem 
quân cứu Tiểm. Quân Ngô kéo về. Quân Sở thiên dân Tiểm tới 
Nam Cương rồi về. Quân Ngô vây đất Huyền. Tả Tư Mã Tuất, 
Hữu Tự Mã Khể, cẩm quân cứu Huyền và Dự Chương, quân Ngô 
lui về. Thế là Ngô bất đầu dùng kế Tử Tự. 
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% ã Đ Ù £ Z4 # 
ĐÔNG, HẮC QUĂNG DĨ LẠM LAI BÔN 


MÙA ĐÔNG, HẮC QUĂNG NƯỚC CHÂU 
ĐEM ĐẤT LẠM CHẠY TRÕN TỚI 


Tả Thị - Mùa đông, Châu Hắc Quăng, đem đất Lạm, chạy 
trốn tới. Chức kém mà cháp tên, vì coi đất là trọng. Người quân 
tử bàn: Tên không thể không cấn thận được, như việc Hắc Quăng 
đó. Phàm đã chép đất, đã chép tên, không bằng đừng chép gì 
cả. Lấy đất phong mà phản, thì phải chép đất, để rõ tên người 
phản, đã làm điều bất nghĩa thì không thể bỏ được. Cho nên, 
người quân tử, cử động, phải nghĩ theo lễ, hành sự phải nghĩ 
theo nghĩa, chứ đừng có tâm chỉ chuyên về lợi. Không để cho 
bất nghĩa ám ảnh. Hoặc cầu danh mà không được. Hoặc muôn 
che giấu mà đanh cứ nêu thế là để nêu điều bất nghĩa. Tế Báo 
làm chức TW khâu nước Vệ, được nối nghiệp ông cha làm đại phu, 
hành động bất nghĩa, bị chép là gian đạo. Châu Thứ Kì, Cử Mâu 
Dị, Châu Hắc Quăng, lấy ấp phong, rời khỏi nước, chỉ cầu lấy 
ăn mà thôi, chứ kbông câu danh, dù địa vị hèn kém, đại phu 
nước nhỏ, mà Kinh chép, tức là không thể che giấu được. Xét 
hai việc đó, để răn việc lộng hành, và diệt trừ việc tham nhũng. 
Như có người gian nan lao khổ vì nghĩa, mà được giương danh, 
thì rồi sau kẻ nghĩa sĩ nức lòng làm việc. Lại như những hạng 
lây trộm Ấp phong để phản vua, cầu lợi to mà Kinh Xuân Thu 
lại khâng ghi tên, thì bọn dân tham ngu cứ cố tham ngu. Thế 
cho nên, Kinh Xuân Thu chép Tế Báo là gian đạo, chép tên ba 
người phản, chính để răn các việc bất nghĩa. Thường các việc 
ác, nghịch, vô lễ thì chỉ kế qua, việc hay thì chép cả. 

Xét - Kinh Xuân Thu chép: Nhố mà rõ, uyễn chuyển mà nghị 
luận người có chức vị biết hành động theo phép. Người hay thì 
thấy hăng hái, người đở thì thấy lo sợ. Cho nền, Kinh được quân 
tử quý. 

Công Thị - Sao lời văn Kinh, không có chữ Châu Lâu, chỉ 
nói đến Lạm thôi. Đã là người hiển, thì con cháu nên có được 
đất. Ai là hiền: Thúc Thuật. Vì Thúc Thuật có việc nhường ngôi, 


162 


nhường nước. Việc ây thế nào. Đương thời Châu Lâu Nhan, có 
một con gái Châu Lâu làm Phu nhân nước Lỗ, cũng chửa biết 
chẳng sẽ là Vũ Công, hay Ý Công. Hiếu Công thì còn bé. Nhan 
thông dâm với các Công tử trong cung. Vì thế khi có giặc, cũng 
không biết là Lễ Công tử, hay là Châu Lâu Công tử. Người mẹ 
họ Tang, là mẹ nuôi. Theo lệ thường, vua nhỏ có người mẹ nuôi, 
là thiếp vị đại phu, hoặc vợ vị sĩ. 

Không biết mẹ nuôi họ Tang là thiếp al, hay vợ ai. Đã nuôi 
vua Lỗ, tất cả con mình vào cung. Tang Thị nghe có giặc, lấy 
ngay con mình thay vua, ôm vua chạy trốn. Giặc tới giường, thấy 
trẻ nầm, giết luôn cho là vua. Bảy tôi có Bào Quảng Phủ, với 
Lương Giả Tử nghe có giặc, chạy tới, Tang thị bảo Công không 
chết, tôi đã cho ton tôi nằm thay, và chết thay. Thế là cùng 
đem Lỗ Hiếu Công sang đât Chu tâu Thiền Tử, Thiên Tử mới 
sai giết Nhan, và phong Thúc Thuật cho lên ngôi, rồi cho đưa 
Hiếu Công về Lỗ. Nhan Phu nhân, vốn là con gái Âu Doanh, 
người đẹp, có nói: Ai vì tôi mà giết được kẻ giết Nhan, thì sẽ 
là chồng tôi. Thúc Thuật vì thế mới giết được kẻ giết Nhan, 
rồi lấy Nhan Phu nhân. Có con, Tên là Hu. Hạ Phụ là con riêng 
của Nhan Thị. Hu còn bá. Thúc Thuật yêu cả hai, ăn cho ngồi 
bên cùng ăn. Có của ñgon vật lạ thì Hu ăn cho đây đủ. Hạ Phủ 
nói: Đưa đây, người ta chưa có, mà mình thì thừa. Thúc "Thuật 
mới tỉnh ngộ nói: Ô, vì mày ta giao lại nước cho. Thế là giao 
cho. Hạ Phủ nhận mà chia đôi. Thuật nói, không được. Phủ mới 
cha ba. Thuật nói không được. Phú chia tư Thuật nối không 
được. Thuật mới chia năm. Thuật mới chịu. 

Công Hỗ là hàng cha anh Châu Lâu, biết rõ việc Châu Làu 
có nói: Đâu có được hiền đến thế. Khi giết Nhan, Thiên Tử mất. 
Thúc Thuật được hưng khởi, rồi đem nước cho Hạ Phủ. Đương 
thời ấy, người Châu Lâu thường vì nhà Chu phải dùng binh và 
thường nói: Cớ sao cứ phải chết vì vua. Về đất Lạm thì Kinh 
có chép. Sao không nói đến Châu Lâu. Trong các nước chưa có 
tên Lạm thì sao lại chép: đem đất Lạm chạy trốn tới. Thúc Thuật 
là hạng đại phu hiển. Vì Thúc Thuật mà không muốn bỏ qua. 
Không bỏ qua tức coi như “Thế đại phu” nghĩa là có tên tuối 
truyền đõi. Như thế không hợp lí, cho nên bô không chép. 
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Tại sao không chép Châu Hắc Quăng. Là để rời ra ngoài 
nước Châu. Sao không chép là Lạm Tử. Là vì không phải Thiền 
Tử có phong cho đất Lạm. Chép chạy trốn tới, chứ không chép 
là phản. 

Lục Thuần - Tả Thị có nói: Hoặc cầu danh mà không được 
Xuân Thu chép danh. Hoặc muôn che đậy danh, mà Xuân Thu 
cứ nêu danh. Ví như thân phải gian nan nguy hiểm giúp người 
trên mà tèn được rạng chói thì kẻ sĩ có tầm giúp hoạn nạn, 
đều xô nhau làm. Triệu Tử có nói: Cứ lệ hai bên cùng giết nhau, 
nếu không phải là chức đại phu, thì chép là trộm cướp. Đôi với 
lệ đã không hợp về lối chép tên mà người bị giết lại hợp lối 
chép việc thì mới nền đối xử như thế Tả thị cho Tế Báo là 
đại phu, nhưng chỉ là vị danh, cho nên chép là trộm cấp. Nếu 
không phải là chỉ vị danh, thì hai bền cùng giết nhau mà lại 
chép tên, thế thì cho là danh hay sao. 

Lại căn cứ vào lời của Tả thị. Tế Báo thực là vì cơn giận 
đữ mà giết, thế thì có gì là danh nghĩa. Vả lại xét đến tình 
lí, phàm giết người, đều lấy cớ rằng nghĩ đến oán thù không 
nhín được, thì làm bậy. Tả thị lại nói ba người làm phản, đều 
muốn giấu tên, mà tên cứ nêu, kẻ phận hèn tất là không chép 
tên, Phu Tử hiểu biết ý nghĩ ấy cho nên chép. Nếu thế thì ra, 
ba người dự đoán biết Phu Tử sẽ soạn Xuân Thu, kẻ phận hèn, 
không chép tên, dự đoán được thế hay sao. Vì thế, đem đất hối 
lộ nước Lỗ, để mong Phu Tử đừng chép chăng. Sao lại nói là 
muốn che đậy. Vậy đều là bàn xuyên tạc, chứ chả có gì lạ. 

Lưu Sưởng - Công Dương bảo rằng chép rõ chữ Lạm, bảo 
thế sai. Nếu cho Thúc Thuật là hiển. Hiển đã chưa hẳn là hiển, 
lại xa đến mười đời, lại phản vua, như Hắc Quăng, mà bàn rằng 
đáng giữ nước, thì có ai tìn được không. 

Uông Khắc Khoan - Hai Truyện đều chép Châu Hắc Quăng. 
Mà Công Truyện, Cốc Truyện và Kinh đểu không có chữ Châu, 
đó là văn có thiếu sót. Đã học Công Thị, Cốc Thị mà lại khòng 
rõ nghĩa, hoặc cho Lạm là một nước, hoặc cho là khác biệt với 
nước Châu. Tất cả đều là bịa đặt. Tả cùng Sở đều là nước lớn, 
thế mà không chia đất nước mình cho con, em huống bé nhỏ 
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như nước Châu. Ví như cho rời nước Châu ra, cho là một nước 
riêng, thì đâu lại có câu: lấy đất chạy trên sang nước khác. Tả 
Thị chứng dẫn lời trong nh, có chép là Châu Hắc Quăng, rồi 
họ Đạm, họ Triệu cũng cứ theo, cũng cứ thêm chữ Châu. Nay 
xét Tả Truyện là phụ vào Kính, thì Đô Dự riêng lấy lời trong 
Văn viết vào, cũng có khuyết chữ Châu. Như việc Tương Công 
năm thứ 17, Tổ Cao Hậu vây đất Phòng, Tả Truyện và Kinh 
sót chữ Tẻ, như thế không thể cho là không phải Cao Hậu nước 
Tê được. Hoặc có kể nói rằng Lạm là đất nhà vua Thiền Tử, 
mà Hắc Quảng là quan lại nhà Chu. Đó lại là lời ức đoán xuyên 
tạc quá lắm. Cho có là quan lại nhà vua ra coi trị đất, thì cũng 
vẫn có toàn quyển trên đất đó, thì sao lại chạy trốn tới một 
nước chư hầu. Há rằng lấy thời gian 242 năm kẻ cũng đã là 
lâu, quan lại của vua chỉ thấy nói đến có một lần, mà cả hai 
Truyện sao lại cùng chép Lạm là đất nước Châu. 

Xét - Thúc Thuật là em mà lấy chị dầu là loạn luân. Vua 
giết tên Nhan, mà Thuật vì Nhan báo thù, thế là phạm tới 
mệnh vua. Đối với Xuân Thu, tội rất to. Công Dương mà cho 
là hiển thì có sai không. 


TT 5ñ — H * 4⁄4 H ñ¿< 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. TÂN HỢI, 
SÓC NHẬT HỮU THỤC CHI 
THẮNG 12, NGÀY TÂN HƠI, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Tả Thị - Tháng 12, ngày Tân Hợi, mùng một, có nhật thực. 
Đêm ây, Triệu Giản Tử, mộng thây đứa bé, trần truồng, đứng 
múa. Sớm dậy, hỏi Sử Mặc rằng: Tôi mộng thấy như thế, nay 
lại nhật thực, thế thì sao. Đáp: Sáu năm nữa, tháng này, nước 
Ngô sẽ đánh vào đất Dinh. Tựu trung, không thành công. Vào 
Dinh tất là ngày Canh Thìn, mặt trăng, mặt trời đều ở vào 
đuôi sao Thần. Ngày Canh Ngọ, mặt trời có đổi khí sắc, cho 
nên không thành công, 


Năm Tân Mão. Vua Kính Vương, năm thứ 11. 
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= dd 88 —# 
TAM THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 32 


Tân Định, năm thử 2. Tế Cảnh, năm thứ 38. Vệ Linh, năm 
thứ 25. Sái Chiêu, năm thứ 9. Trịnh Hiến, năm thứ 4. Tào Thanh, 
năm thứ 5. Trần Huệ, năm thứ 20. Ki Điệu, năm thứ 8. Tông 
Cảnh, năm thứ 7. Tần Ai, năm thứ 27. Sở Chiêu, năm thứ 6. 
Ngô Hạp Lư, năm thứ 5. 


Z 1+1 E H 24 #8 x W R 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, 
CÔNG TẠI CAN HẦU, THỦ HÁM 


_MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
LÔ CÔNG Ở CAN HẦU. CHIẾM ĐẤT HÁM 


Tả Thị - Mùa xuân. Vương. Tháng giêng. Công ở Can Hầu. 
Chép thế, tức là trong nước, ngoài nước đều không ở yên được. 
Và không biết dùng người. 

Công Thị - Hám là ấp nước Châu Lâu, không nói đến Châu 
Lâu là kiềng lôi chiếm gấp. 

Khổng Dĩnh Đạt - Công Truyện bàn, cho Hám là ấp nước 
Châu Lâu. Xét Định Công năm đầu có chép: Sắp táng Chiêu Công. 
Họ Quý Tôn sai sửa sang ở dât Hám, dân dọn đường, thế thì 
Hám là nơi chòn Lỗ Công, đâu có phải là ấp nước Châu Lâu, 
Công Truyện không giống Tả Truyện. 

Triệu Bằng Phi - Trong khoáng ba năm, cứ đâu năm là 
thấy chép câu Công ở đất Can Hấu, là để rõ nghĩa Công định 
trừ họ Quý Thị. Mà Tả Thị thì cứ mỗi lần bàn đến là xuyên 
tạc. Bảo rằng Tả Thị chuyên tin ở quốc sử mà không thêm 
bớt, bảo thế e không phải thê. 
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ã4 3 ñ k 
HẠ, NGÔ PHẠT VIỆT 
MÙA HẠ, NƯỚC NGÔ PHẠT NƯỚC VIỆT 

Tả Thị - Mùa hạ, nước Ngô đánh nước Việt, bắt đầu dùng 
quân ở Việt. Sử Mặc nói: Không đây 40 năm, Việt chắc lấy được 
Ngò. Việt được sao Tuế, mà Ngô đánh thì Ngô tât phải chịu tai 
hung. Sao Tuế hiện ở giữa khoảng hai nước là hay, là phúc, mà 
Ngô gày chiến tranh là Ngô trái. 


# + ŒÖ 
THU. THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Z4 f? # mú £ã 8 5 #8 4 f # Ãä 1% 2% ím 
l8 Ÿ {[ tp 8 BH 2 8 ÀA 33 ÀA Ê A ft 


AÁA 4) wW À # m ñ 
ĐÔNG, TRỌNG TÔN HÀ KỊ, HỘI TẤN HẢÀN BẤT TÍN. 
TẾ CAO TRƯƠNG, TỐNG TRỌNG CƠ, VỆ THỂ THÚC 
THÂN, TRỊNH QUỐC THAM, TẢO NHÂN, CỬ NHÃN, 
TIẾT NHÂN, HỈ NHÂN, TIỂU CHẦU NHÂN, 
THẢNH THẢNH CHU 
MÙA ĐÔNG, TRỌNG TÔN HÀ KỊ, HỘI VỚI TẤN HÀN BẤT TÍN, 
TẾ CAO TRƯƠNG, TỐNG TRỌNG CƠ, VỆ THẾ THÚC THÂN, 
TRỊNH QUỐC THAM, NGƯỜI TÀO, NGƯỜI CỬ, NGƯỜI TIẾT, 
NGƯỜI KỈ, NGƯỜI TIỂU CHÂU, HỘI VỚI NHAU 
ĐỀ XÂY THÀNH CHU NHÀ CHU 
Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, Vương (Thiên Tử) sai Phú 
Tân, với Thạch Trương sang nước Tấn, xin xây thành Thành 
Chu. Thiên Tử nói: Trời giáng họa cha nhà Chu, làm cho anh 
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eran tâm rối loạn, để cho Bá phụ (lời tôn lên. Vả lại, Tấn là 
trong họ) phải lo. Họ hàng nội ngoại khòng được yền đến 1Ô 
năm nay. Trong 5 năm vừa rồi, phải đỗn thú các nơi. Một mình 
ta không ngày nào quên được công việc họ, và lo như người nông 
phu mong được mùa, lại sợ mất mùa. Bá phụ ví như thi ân, gây 
lại được nghiệp hai vị Văn (Văn Hầu Cừu, và Văn Công Trùng 
Nhn) giải được mối lo cho nhà Chu, sẽ được phúc của hai vua 
Văn, Vũ, sẽ giữ được chức minh chủ, tuyên bố đức sáng, thế thì 
ta là đúng sở nguyện vậy. Xưa, Thành Vương bọp chư hầu, xây 
thành Thành Chu, để làm Đông Đô, kính chuộng đức lớn vua 
Văn. Nay ta cầu phúc cúa trời, và cúa Thành Vương, sửa sang 
lại Thành Chu để cho bớt công khó nhọc kẻ viễn thú, để cho 
chư hảu được an ninh, đuổi xa giống quấy loạn. Được như thế, 
là nhờ sức Tấn. Ta mong ở Bá phụ. Bá phụ cần xét kĩ việc làm, 
khỏi để dân kêu. Bá phụ sẽ có tiếng thơm, các tiên vương sẽ 
81úp. 

Phạm Hiến Tử nói với Ngụy Hiến Tử rằng: Phải. Thà đắp 
thành cho nhà Chu hơn là phải cho quân đồn trú ở các nơi biên 
äi Chu. Thiên Tử nói đúng đấy. Rồi đây, nếu có xảy ra việc gì, 
thì cũng không cần biết đến. Theo ý vua, chư hầu được nghỉ ngơi, 
mà nước Tân không còn phải Ìo. Việc này không làm, thì còn 
làm việc gì. 

Ngụy Hiến Tử nói: Phải Rài sai Bá Âm tâu: Thiên Tử đã 
ra mệnh lệnh, chúng tôi đâu dám không tuân. Xin loan báo chư 
hậu. Công việc về thời gian, về trước sau, xin như mệnh Thiên 
Tử  Thê là mùa đông, tháng 11, Hàn Bất Tín và Ngụy Thư 
nước Tấn, tới Kinh sư, Họp các đại phu các chư hầu tại đất. Địch 
Thuyêa, nhấc lại lễ đồng mình trước, và ra lệnh xây thành. Ngụy 
Tư ngảnh mặt về nam, Bưu Hê nước Vệ nói: Ngụy Tử rồi có nạn 
lớn. Chiếm ngôi vi mà ra lệnh về một việc lớn, đâu có phải 
nhiệm vụ mình. Thị có câu: “Phải sợ trời giận, đừng có coi 
thường”. Sợ mệnh trời thay đối, đừng nên đi tới loạn. Thế mà 
còn sợ, huôỡng lại tiêm ngôi làm việc lớn. 

Ngày Kỉ Súu, Sĩ Di Mâu nước Tấn vẽ bản đồ Thành. Đo kích 
thước, ước lượng bê cao, bể dày, các bức tường, bể sâu các ngòi, 
hào, rãnh, liệu định phân khối đất cát phải dùng tới, các phần 
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việc, thời gian việc, số phu dịch. Tính toán chi phí lương thực. 
Rải chia ra cho mỗi chư hấu, số dịch phu, sð tường xây, số đốc 
công. Kê khai xong, trình quan nhà vua là Luu Tử. 

Hàn Giản Tử đứng điều khiến, thi hành mệnh vua. 

Cốc Thị - Thiên Tứ kém, chư hảu không châu. Thiên Tử chỉ 
có hư vị chẳng qua chỉ còn việc tế lễ. Cho nên chư hầu cho các 
đại phu thay nhau điều khiển xây thành. Đó chính là việc biến. 


+ 8 —=Hœ®* 2a 8 1z 8E 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT. KÍ MÙI, 
CÔNG HOĂNG VU CAN HẦU 
THÁNG 12, NGÀY KỈ MÙI, LỖ CÔNG MẤT Ở ĐẤT CAN HẦU. 


Tả Thị - Tháng 12. Công đau. Thưởng cho các đại phu. Không 
ai nhận. Thưởng cho Tử Gia Tử hai viên ngọc chạm hình bổ, 
một vòng, một ngọc bích, và một bộ thường phục. Tử Gia Tử 
nhận. Thấy thế, các đại phu cũng đêu nhận thưởng. Đến ngày 
Ki Mùi, thì Công mất. Tử Gia Tử trả lại cho người trong cung 
phú các đổ Công ban, nói rằng: Trước tôi nhận là để khỏi trái 
mệnh. Các đại phu đều trả lại các đổ vật đã được ban. Kinh 
Xuân Thu chép, Công mất tại Can Hầu, thế nghĩa là không phải 
chốn đáng mật. 

Triệu Giản Tử hỏi Sử Mặc rằng: Quý Thị đuổi vua đi, mà 
đân vẫn theo họ Quý, chư hầu đều yên, vua chết ở xa, mà không 
ai có tội, sao thế. Sử Mặc dáp: Vật trời sinh có hai (phải và: 
trái), có ba (mặt trời, mặt trăng, sao), có năm (ngũ hành), có 
phù tá. Cho nên trời có tam thân, đất có ngũ hành, thể chất 
có tả hữu, có đôi lứa. Vương có Công làm phụ. Chư hầu có Khanh 
làm phụ. Phụ là phó cho chính. Trời sinh Quý Thị để phó cho 
Lồ Hấu, đến nay đã lâu ngày rồi. Trời đã cho, đân tất là theo. 
Thế là phải rồi Vua Lồ đời đời có điều sai lẫm. Quý thị đời 
đời cỗ gắng làm việc. Dân quên vua. Tuy vua chết ở xa, có ai 
thương. Xã tắc không được phụng hưởng đều. Vua tôi không được 
ngôi thứ nhất định mãi. Từ xưa vẫn thế. Trong Kinh Thư có 
câu: Sườn núi thành thung lũng. Ba triều đại Ngu Hạ Thương, 
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nay con cháu thành thường dân. Ngài đã biệt. Trong Kinh Dịch, 
hào Lôi trên hào Càn, thành quẻ Đại Tráng. Đó là đạo trời. 
Càn chỉ Thiên Tử, Chấn là chư hầu, nay ở trên càn là đổi ngôi, 
là thần lớn, là mạnh tráng, đại cường tráng, y như trên trời 
có lôi, sâm. 

Khi xưa, Thành Quý Hữu là con út của Lễ Hoàn Công, được 
mẹ là Văn Khương yêu quý. Khi Văn Khương có thai, bói rùa, 
thầy bói đoán con trai, rất có đanh tiếng tên là Hữu, sẽ là giường 
cột cho Công gia. Đến khi sinh, Hữu trong bàn tay có chữ Hữu, 
rồi được đặt tên là Hữu. Rồi sau, có cồng to với Lễ, phong Thượng 
Khanh, ăn lộc ấp Phí. Rồi đến đời con cháu, là Văn TỬ, Vũ Tử, 
đời đời gây thêm cơ nghiệp, thèm công trạng. Lỗ Văn Công mất 
thì Đồng Môn Tương Trọng giêt đích lập thứ, vua Lễ từ đấy mất 
quốc chính, chính vào tay họ Quý. Đến vua mới chết là bốn vua 
rồi, dân thôi không biết có vua, thì sao gọi là có nước. Cho nền 
làm chủ một nước, phải giữ lây bảo khí, giữ lấy danh vị, đừng 
trao cho người khác. 

Lí Liêm - Chiêu Công ở ngôi 25 năm. Ở đất Vận 4 năm, 
qua đất Can Hầu 3 năm. Đó là vị vua lười nhác, không chấn 
chỉnh lại được nước Lỗ, Buổi mới lên ngôi, ở tang mà không có 
vẻ thương xót, thế là mất tình thân cha con. Lấy vợ cùng họ, 
thê là màt. lễ vợ chồng. Cái gốc lập thân, lập nước đều không 
có. Họa họ Quý, tuy rằng tích lũy từ đời các vua Thành, Tương, 
nhưng lấy đát Vận mà không chấn chỉnh được, nạp Mâu Di mà 
không khước từ. Rồi đến các tai dị Đại Vụ, rnưa đá, trời đã cho 
điểm răn báo nhiều lẫn mà không giác ngộ. Đi bỏ Trung quân, 
đi săn ở Hồng, mất hêt quân chính mà không biết thu hồi, rồi 
lại có lỗi với vị Bá chủ. Năm lần sang Tấn mà không được tiếp. 
Mười ba nước động mình mà không được dự. Cho nên Chiêu Công 
không trở về. Sử Mặc luận bàn việc Lầ thấy là đúng, mà cũng 
là gây cái thế Tam Tấn chóng thành chư hầu. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM 


 Ø 
ĐỊNH CÔNG 
VUA ĐỊNH CÔNG NƯỚC LỖ 

Khổng Dĩnh Đạt - Coi Lễ Thế Phả, Định Công tên là Tống, 
là con Tương Công, là em Chiêu Công. Lên ngôi năm thứ 11, vua 
Kính Vương. Theo phép đặt tên thụy, thì yên được dân, lo lắng 
nhiều, gọi là Định. 

Năm Nhâm Thìn. Vua Kính Vương, năm thứ II. 


7D # 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 

Tân Định, năm thứ 3. Tế Cảnh, năm thứ 39. Vệ Linh, năm 
thứ 26. Sái Chiêu, năm thứ 10. Trịnh Hiên, năm thứ 5. Tào An 
Công, Thông, năm đầu. Trần Huệ, năm thứ 21. Ki Điệu, năm 
thứ 9. Tông Cảnh, năm thứ 8. Tân Ai, năm thứ 2. Sở Chiêu, 

nằm thứ 7. Ngô Hạp Lư, năm thứ 6. 


# + 
XUÂN, VƯƠNG 
MÙA XUÂN, VƯƠNG 
Công Thị - Thời Định Công, sao không chép tháng giêng. 


Chữ chính nguyệt, có ý là chính việc lên ngôi. Thời Định Công, 
không chép chính nguyệt, vì lên ngôi về sau. Tại sao ?Chiêu Công 


1/1 


ở ngoài, được về hay không được về không được biết, vì còn tùy 
ở Quý Thị. Thời Định Công. Ai Công, lối chép ngắn, ít, đọc Kinh 
rồi tra cứu ở Truyện mà cũng chưa định rõ a1 có tội. 

Cốc Thị - Không chép chính nguyệt, tức là Định Công không 
được chính. Tại sao? Tại Chiêu Công khâng được chính khi hết 
ngôi, mà Định không được chính khi mới ở ngôi. Ấy là không 
nói lúc lền ngôi, tang còn ở ngoài. 

Hồ Truyện - Năm đầu tất là chép chính nguyệt, là để cẩn 
thận lúc đấu. Định Công sao không chép chính nguyệt. Chiêu 
Công mất ở đất Can Hâu, thế là cuối đời không được chính. Định 
Cồng thì công việc định đoạt bởi quyên thần, vậy không được 
chính lúc đảu. Vì thế, Lễ lâu năm không có vua. Xuân Thu cũng 
muôn chỉnh lại mà không thể được. Họ Quý phế bỏ Thái Tử Diễn, 
để lập Công Tử Tống. Tống là em Chiêu Công. Làm chủ xã tắc, 
đã không phải do mệnh vua trước, mà dám bảo là suy ý ra như 
theo mệnh. Cho nên không chép chính nguyệt, là để thấy nước 
Lỗ không có vua, mà Định Công không được là chính. 

Đỗ Ngạc - Định Công, năm đâu tháng gièng. Không có việc 
chính trị gì, cho nên không chép chính nguyệt. Tuy nhiên, có 
chép chữ Vương, vì Xuân Thu có giữ vương pháp thì không thể 
bỏ chữ vương, cứ phải giữ cái gốc. Vá lại vương là để chính cả 
thiên hạ, thiền hạ không thể không có vương, vậy phải có chữ 
vương. Còn chữ chính, là quan hệ đến việc có nước. Nay nước 
Lỗ không biết ai là không có chính, và cũng không nhận việc 
chuyên quyền của họ Quý. 

Thiệu Bảo - Định Công, không chép chữ chính, mà chép 
chữ Xuân. Vương, như Xuân. Vương. Tháng ba. Thế là tháng ba 
có việc, cho nên chép tháng ba. 

Xét - Năm đâu, mà không chép chữ chính nguyệt, Đỗ Dự 
cho là vì công đến tháng sáu mới làm lễ lên ngôi. Đọn tiên 
nho nghe theo, cho là không để Quý thị cảm quyển, nghĩ thế 
cũng hợp tình lí. Công Dương thì bảo là để chính lúc lên ngôi. 
Cốc Lương thì bảo là lúc đầu không được chính, hai thuyết đều 
ăn khớp với nhau, tức là nhân việc không chính mà chính lại. 
Thiệu Bảo, Triệu Hằng, Dư Quang đều bảo, tháng giêng, chính 
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nguyệt, và tháng hai không có việc gì, cho nên chỉ chép tháng 
ba. Đó cũng là một thuyết. 


= H5 À3 ®*£,Ä T7 z 
TAM NGUYỆT, TẤN NHÂN CHẤP 
TỐNG TRỌNG CƠ, VU KINH SƯ 


THÁNG BA, NGƯỜI TẤN BẮT TỐNG TRỌNG CƠ TẠI KINH SƯ. 
(ĐẠI PHÙ CHUYÊN QUYỀN BẮT NGƯỜI KHỞI ĐẦU TỪ ĐÂY) 


Tả Thị - Mùa xuân. Vương. Tháng giêng, ngày Tân TỊ, Tấn 
Nguy Thư, họp đại phu các chư hảu ở đất Địch Tuyển, để sắp 
đắp thành Thành Chu. Ngụy Từ (quan nhà Chu) đốc công. Bưu 
Hề nước Vệ nói: Chúng ta xây đấp làm công việc nhà vua, mà 
Ngụy Tư đổi ngôi, tự ra lệnh, không phải nghĩa. Trong một việc 
lớn mà trái nghĩa, thì tất có họa. Nếu Tân mà không mất chư 
hầu thì Ngụy Tử không khỏi họa. Đến khi khởi công, Ngụy Hiến 
Tử (quan nhà Chu) giao công việc cho Hàn Giản Tử nước Vậ, 
và Nguyên Thọ Quá (quan nhà Chu). Rồi đi săn ở đất Đái Lục, 
đốt cây, lùng bát chim muồng. Khi đi săn về chất ở đất Ninh. 


Phạm Hiến Tử (quan thay việc) bắt bỏ quách gỗ bách (áo 
quan ngoài) không cho dùng vì khi công việc vua chưa xong mà 
đã bỏ để đi săn. Mạnh Ý Tử (nước Lễ) tới làm việc. Ngày Canh 
Dần, đóng ván để giữ đất xây thành. Trọng Cơ nước Tống, không 
chịu làm phần việc mình và nói: Đây là việc nước Đằng, Tiết, 
Nghê chứ không đến người Tống. Người Tiết nói: Tống là vô 
đạo. Trước đã bảo nước tôi rời nhà Chu, mà theo Sở, nước tôi 
vốn cứ theo Tống. Trong khoán ước hội thê ở Tiễn Thổ, Tấn 
Văn Còng có cho biết: Phàm các nước đổng minh, cùng thể, nước 
nào giữ chức vụ cũ nước ấy. Hoặc theo Tiền Thổ hoặc theo Tống, 
chúng tôi cũng xin vâng. Trọng Cơ nói: Cô nhiên là cứ theo như 
Tiên Thổ. Người Tiết lại nói: Hoàng Tổ chúng ta là Hà Trọng, 
ở Tiết, xưa, giữ chức Xa Chỉnh (coi xe) cho nhà Hạ (vua Vũ). 
Rải Hỗ Trọng tới ở Bì. Con cháu nối đõi là Trọng Hủy ở Tiết, 
giữ chức Tả Tướng vua nhà Thương. Nếu cứ “giữ chức vị cũ”, thì 
Tiết là quan của Thiên Tử, đâu có phục dịch chư hầu. Trọng Cơ 
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nói: Tam đại, môi triều đại mỗi khác. Tiết không giữ chức việc 
triểu đại xưa được. Nay làm việc cho Tống, đó là chức vụ. 

Sĩ Di Mâu (Tấn) nói với Trọng Cơ: Quan Đốc công (người 
Tấn) là người mới (Phạm Hiến Từ). Ông hãy cứ làm phẩn việc 
ông. Khi về, tồi sẽ coi lại điển lệ. Trọng Cơ nói: Dù ngài có 
quên khoán ước, nhưng thản linh đất nước quên sao được. Sĩ Bá 
(Di Mâu) giận, bảo Hàn Giản Từ: Tiết lấy người viện chứng, 
Tống lấy thân linh viện chứng. Tống có lỗi to. Vả lại, không 
còn cãi được, mới đem quỷ thần ra chống ta, đối ta. Người xưa 
(Kinh Thư) có dạy: Cứ cầu người yêu, chỉ thêm người khinh. Nay 
là trường hợp đó. Xin làm tội Trọng Cơ. Thế là người Tấn bắt 
Trọng Cơ đem vẻ Tấn. Rồi tháng ba, giải tới Kinh sư. 

Sau 30 ngày xong công việc xây thành. Lính thú chư hầu 
ở các đồn äì nhà Chu được giải ngũ. Cao Trương nước Tế tới sau, 
tới chậm không theo cùng mọi chư hâu. Nhữ Thúc Khoan (Tấn) 
nói: Trành Hoằng (Chu) và Cao Trương (Tế) rồi không khỏi họa. 
Trành Hoằng trái trời. Cao Tử trái người. Trời đã phá thì không 
gầy lại được. Mọi người đều làm, không thể ngăn được. 

Công Thị - Trọng Cư tội gì. Tội không dự xây thành. Chép 
tới Kinh sư là thế nào. Là do vị Bá. Sao không chép là Bá lại 
chép là người. Là biếm, chê. Đại phu chuyên quyền bắt người, 
không đúng nghĩa của công việc, 

Cốc Thị - Đây là đại phu làm, mà lại chép là người sao. 
Là khinh khi, là chè việc bắt người ở Kinh đô, nơi tôn quý, không 
cho đại phu quyên vị Bá. 

Lí Liêm - Cứ lấy việc mà nói, thì vì việc vua mà trị kẻ 
có tội. Cử lây nghĩa mà nói, thì đại phu chuyên quyền bắt người 
ở ngay nơi Thiên Tử, mà lạt khòng giao cho quan lại của Thiên 
Tử. Cho nên Xuân Thu cũng không cho việc “v] Bá trị tội” là 
phải. Cốc Lương, Hỗ thị, đều nghĩ như thế. Công Dương cho là 
đại phu không được chuyên quyền bắt người. Công Dương nghĩ 
thế thì phải. Còn bảo cho đưa về Kinh là quyền vị Bá trị tội 
th sai. 
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4m x HằH X*# 2x # *šHếẼẽ 
& 1X K& 2 RỊ 


HẠ. LỤC NGUYỆT. QUÝ HỢI, CÔNG CHÍ TANG CHÍ 
TỰ CAN HẦU. MẬU THÌN CÔNG TỨC VỊ 


MÀ HẠ THÁNG SÁU, NGÀY QUÝ HỢI, TANG CHIẾU CÔNG 
ĐƯA TỪ CAN HẦU VỀ. NGÀY MÂU THÌN CÔNG LÊN NGÔI 


Tả Thị - Mùa hạ, Thúc Tôn Thành Từ, đón tang Công ở 
Can Hảu. Quý Tòn bảo: Tử Gia Tử nhiều lần nói đến ta. Vị thường 
không đúng chí ta. Ta muốn cùng hắn làm chính trị. Ông tới 
hỏi và coi ý. Tử Gia Tử không yết kiến Thúc Tôn, cứ ở bên cữu 
vua khóc. Thúc Tòn xin yết kiến. Tử Gia Tử từ tạ nói: Ki tôi 
chưa được yết kiến ông. Theo vua đi ra, vua chưa có sai bảo gì 
mà đã mất. Ki tôi không dám yêt kiến. Thúc Tôn sai người nói 
với Tử Gia Tứ: Công Diễn, Công Vi đã ngăn không cho quần 
thần thờ vua. Nay công tử Tống chủ xã tác, chính là nguyện 
vọng của quân thần. Phàm những vị đã theo vua đi ra, nay mà 
ai có thể trở vào được, thì xin tùy ông. Trong họ ông không có 
người thay mặt, Quý Tôn mong được ông tham chính, đó là ý 
nguyện của Quý Tôn, có sai Bất Cảm tôi (tên Thúc Tồn) nói 
VớI Ông. 

Tử Gia Tử đáp: Về việc chọn người làm vua đã có các vị Khanh 
SI, Đại phụ, cùng các quan, Ki tôi khòng dám biêt. Bọn vì vua 
mà đi ra, thì có thể cho vào được. Bọn vì tư thù mà đi ra, thì 
để cho đi nước khác được. Còn như tôi, khi đi có tâu vua, nâu 
muôn vào thì tâu sao dược. Vậy tồi xin ở nước ngoài. 

Khi cữu Chiêu Công về tới đất Hoại Đôi, Công Tử Tống vào 
trước. Bọn theo Chiêu Công tới Hoại Đổi rỗi theo vào. Tháng 
6, ngày Quý Hợi, Tang Công, tự Can Hầu tới. Ngày Mậu Thìn, 
Công Tử Tông lên ngôi. 

Công Thị - Ngày Quý Hợi, tang của Công tự Can Hầu tới, 
thì sao tới ngày Mậu Thìn mới lền ngôi. Vì quàn tại cung khuyêt 
rồi mới lên ngôi (theo lễ). 
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Tử Thẩm nói: Đối với nước, được làm vua rồi là lền ngồi. 
Ngày lên ngôi không chép. Đây sao chép. Là chép lại ở sử. 

Cốc Thị - Quàn lại, rồi lên ngôi. Không được chính. Cho 
nên không lấy cách chính chép được. Đã qua năm, thì không 
chép lên ngôi là vì có vua cũ. Chép lền ngôi là không có vua 
cũ nữa. Lên ngôi là cái đạo: bên trao, bên chịu. Vua trước, cuối 
đời không được chính, thì vua sau khởi thủy cũng không chính. 
Vua trước, khởi thủy và chung kết là chính, thì vua sau khởi thủy 
là chính. Ngày Mậu Thìn, Công lên ngôi, thế là ghi chép cẩn 
thận. Việc lên ngôi cẩn phải cứu xét. Công lên ngồi, sao chép 
ngày. Ngày Mậu Thìn, lên ngôi. Ngày Quý Hợi, tang Chiêu Công 
tự Can Hầu tới thì sao đến ngày Mậu Thìn mới lên ngôi. Thế 
là chính ngôi vua rồi mới lên ngôi. Thẩm Tử có nói: Đặt quàn 
ở cung khuyết cho chính vị rồi mới lên ngôi. Trong nước có việc 
lớn, thì chép ngày. Lần ngôi là việc lớn của vua, sao không chép 
ngày. Là lấy năm mà quyết định, chứ không lấy ngày quyêt 
định. Đây mà lấy ngày là tại sao. Là để cho rõ. Rõ cái gì. 

Qua năm mới lên ngôi, là uy nghiềm mà lại có nghĩa. Chưa 
khâm liệm thì dù có mệnh của Thiên Tử cũng không dám theo, 
huồng chỉ đứng đầu sai bảo các quan. Người nhà Chu có tang. 
Người nước Lỗ có tang. Người nhà Chu điêu. Người Lỗ không 
điểu. Người Chu nói: Đó vốn là bấy tôi của ta, thì ta sai người 
điếểu được. Người Lỗ nói: Đó là vua ta, chỉ là lấy tình thân, chứ 
không sai đại phu được. Vì thế, người Chu điêu, người Lỗ không 
điểu. Cũng là vì chưa xa đời Thành, Khang mây. Vua là bậc chí 
tôn. Bỏ quàn cha mẹ, mà ởi phúng viêng còn không được, huống 
chưa quàn, mà đã ra coi châu. 

Dư Quang - Nguyên Khải có bảo rằng, chư hầu chết, năm 
ngày mới liệm. Liệm xong, con nối, lên ngôi. Tang Chiêu Công 
tự ngoài vào. Việc hiệm đã xong. Việc gì còn đợi, năm ngày mới 
- liệm, chẳng qua là tạ sự để uy hiếp Tống (Công Tử Tống, Định 
Công), mà rõ cái công của mình lập lên làm vua. 
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#4 + H %XHB # # #k 2 
THU, THẤT NGUYỆT, QUÝ TỊ. 
TẢNG NGÃ QUÂN CHIÊU CÔNG 


MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY QUÝ TỊ, 
LÊ TÁNG VUA TA LÀ CHIÊU CÔNG 


Tà Thị - Quý Tôn sai phu tới Hám sẻ ngòi. (Hám nơi chôn 
các vụa Lô. Sẻ ngòi đề cho mả Chiêu Công cách tuyệt các mả 
khác, đó là ác ý của Quý Tôn). Đại phu Vĩnh Giá Nga nói: Lúc 
Chiêu Công còn sống, ngài đã không thờ, lúc chết ngài lại còn 
chia cách ra để rõ ý. Nay thì ngài làm, nhưng sau, ngài hối 
đấy. Quý Tôn mới thôi. 

Quý Tôn hỏi Vinh Giá Nga: Tôi muôn đặt tên thụy cho vua, 
để về sau, con cháu biết các điều nhằm lỗi, Vinh Giá Nga đáp: 
Sống đã không thờ, chết lại cồn bèều xấu, để rõ tình ý mình, 
như thê có được hơn gì. Quý Tôn mới thôi. Tháng bảy, ngày Quý 
Tì, táng Chiêu Công ở phía Nam đường vào các lăng tiền quân. 
Sau, Không Tử làm Tư Khấu, có đào một cái rãnh đề hợp lăng 
Chiêu Công với các lăng khác. 


+ H %x 3 
CỬU NGUYỆT ĐẠI VU 
THÁNG CHÍN, LÊ ĐẠI VU ĐỂ CẦU MƯA 


Tả Thị - Xét về Đại Vụ thì chép tháng. Chép mùa thu, hay 
mùa đông, không phải là chính. Tại sao. Vì, Cỏ lúa chưa hết, Sức 
người chưa kiệt thì chưa phải lễ Vụ. Lễ Vụ chép tháng mới là 
chính là tại sao. Là thời đến cùng, sức người đên hết, bấy giờ 
mới nói đến Vu. Bấy giờ mới là chính. Thời cùng, sức hất, là tháng 
đó không mưa thì không còn gì nữa, năm đó không được mùa thì 
không có ăn. Muốn lễ Vu thì phải ở lúc thời cùng, sức kiệt. Lễ 
Vu là đang hạn mà cầu mưa. Mà cầu là xin. Người xưa trọng việc 
ấy lắm. Vì rằng: Người mà đáng làm người là ở đức nhường, chứ 
không phai ở cầu xin Đã cầu xin, thì không phải người. Thế cho 
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nên quan trọng. Cầu xin gì. Câu Ứng Thượng Công. Đời mía có 
Ứng Thượng Công là vị thần, kiêm âm lẫn dương. Vua thân gióng 
giả các đại phu làm lễ để câu xin. Xét đã cầu xin, thì phải tạ 
mình chứ không sai ai được. Thế cho nên quan trọng.- 

Lục Thuần - Công Thị, Cốc Thị đều bảo lễ Vu chép tháng 
mới là chính. Chép mùa, mùa thu, mùa đông, đêu không là chính. 
Cỏ cây chưa hết. Sức người chưa kiệt, thì chưa lễ Vu. Đạm Tử 
có nói: Vụ là đảo vũ. Nấu đợi cho cầy có hết, sức người kiệt, thì 
tuy có mưa, cũng không cứu được. Xét ra, vì Truyện cứ lấy tháng 
ngày làm lệ, cho nên mới có lõi phân tích như thế. Đam Tử 
lại nói: Xưa có vị thần là Ứng Thượng Công thông cả âm dương. 
Vua phải dẫn các đại phu cầu xin. Cứ theo Triệu Tử thì xét Đại 
Vu là tế núi, rằng, sông, ngòi hay làm ra mây, ra mưa, chứ có 
riêng gì một Ứng Thượng Công. 


J l 
LẬP DẠNG CUNG 
XÂY DỰNG DẠNG CUNG 
Tả Thị - Khi Chiêu Công rời khỏi nh, đi ra ngoài, thì Quý 
Bình Tử sợ. Có tế Dạng Công. Tháng chín, Quý xày dựng Dạng 
Cung. 


Phụ lục Tả Truyện - Cũng Giản Công nhà Chủ hay bỏ 
con em trong nhà mà chỉ ưa dùng người ngoài họ. 


Càng Thị - Dạng Cung là gì. Là cung của vua Dạng Công 
nước Lỗ. Dựng Dạng Cung là phi lẽ. 


Cốc Thị - Chép dựng là ý bảo khòng nên dựng. 


%*+ + H R8 ⁄## 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT. VẪN SƯƠNG SÁT THÚC 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, SƯƠNG LÀM HẠI GIỐNG ĐẬU 


Cồòng Thị - Sao lại chép. Vì việc lạ. Hại giống đậu. Lạ hơn 
là họa. 
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Cốc Thị - Chưa có thể hại được mà hại, thế lả Măng. Có 
thể hại mà không hại thì là nhẹ. Chép đến đậu, thế là nói việc 
năng. 


Xét - Công Dương cho là chép việc lạ, Hà Huu thì bảo chỉ 
có hại đậu mà không hại thứ khác, thế là lạ. Bàn thế đều không 
phải. Thuyết nói nặng nhẹ là thuyết đúng. 

Năm Quý TỊ. Vua Kính Vương, năm thứ 12, 


— # 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 
Tấn Định, năm thứ 4, Tê Cánh, năm thứ 4. Vệ Linh, năm thứ 
27. Sái Chiêu, năm thứ 11. Trịnh Hiếu, năm thứ 6. Tào Ấn, năm 
thứ 2. Trằn Huệ, năm thứ 22. Ki Điệu, năm thứ 10. Tống Cảnh, 


năm thứ 9. Tần Ai, năm thứ 29. Sở Chiêu, năm thứ 8. Ngô Hạp 
Lư, năm thứ 7. 


# 1+ IE H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả truyện - Năm thứ 2. Mùa hạ. Tháng 4. Ngày 
Tân Dậu. Bọn con em nhà họ Củng giết Giản Công. 


Ñ hứ H +#œmœữfñ * m % X 
HẠ, ÑGŨ NGUYỆT, NHÂM THÌN, 
TRÍ MÔN CẬP LƯỠNG QUÁN TAI 
MÙA HẠ, THÁNG 5, NGÀY NHÂM THÌN, CỬA TRĨ MÔN 
VÀ LƯỠNG QUAN (HAI LẦU HAI BÊN) BỊ CHÁY 


Công Thị - Sao lại chép Trì môn và Lưỡng Quán (Lưỡng 
Quán không trọng bằng Trì môn). Sao không chép Lưỡng Quán 
và Tri môn. Là vì lửa bắt đầu ở Lưỡng Quán mà chép sau Tri 
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môn vì không muốn ta t6ÿ nhỏ đến lớn. Và chép đây là chép 
tai, tai họa. 

Cðc Thị - Tại sao không chép Trĩ môn bị cháy rồi đến Lưỡng 
Quán. Vì tai từ Lưỡng Quán. Không muôn cho vị tôn gần với tai. 
Vậy nói TYĩ mòn trước là tôn thứ đáng tôn. 

Đỗ Dự - Trĩ môn là cửa nam cũng điện, Lưỡng Quán là cửa 
khuyết. Tai là lửa trời đồt. 

Triệu Khuông - Đó là từ Trï môn lầy đến Lưỡng Quán. Nghĩa 
lí rõ ràng, cứ sự thực mà biên chép. Công Thị, Cốc Thị đều nói, 
khởi đầu từ Lưỡng Quản, bịa đặt ra thuyết lớn nhỏ, khính trọng, 
rât quái lạ. 

Đỗ Dự - Trĩ môn là cửa nam cung điện. Lưỡng Quán là cửa 
khuyết. Tai là lửa trời đốt. 

Triệu Khuông - Đó là từ T môn lây đến Lưỡng Quán. Nghĩa 
lí rõ ràng, cứ sự thực mà biên zhép. Công Thị, Cốc Thị đều nói, 
khởi đầu từ Lưỡng Quán, bịa đặt ra thuyết lớn nhỏ, khinh trọng, 
rât quái lạ. 

Lưu Sưởng - Chép chữ “và” là thê nào? Là tai khởi đảu 
từ Tri môn. Công Dương nói Lưỡng Quán là nhỏ. Lại nói bắt 
đầu hỏa tai là Lưỡng Quán. Nói thế không phải. Tai thì có trước 
sau. Cứ xem hiện ra thế nào thì chép như thế. Cũng như chuyện 
sáu con chìm bay lùi. Trong ra thì thấy sáu. Nhận xét là giống 
chìm nghịch. Nhận kỹ thì thây bay lùi Đâu có đảo ngược sau 
trước, gượng tìm nặng nhẹ trên dưới. Tìm xét ý chỉ làm mà hoặc, 
cho rằng các cung Hoàn Cung, Hi Cung có tai, không chép chữ 
và, là vì cùng bốc cháy một lúc, không ai nhận rõ trước sau, 
cho nên ở xa thi chép trước. 

Cốc Thị bàn rằng sao không chép Tri mòn cháy và Lưỡng 
Quán. Thì ở đưới rồi chép. Về việc sửa soạn, thì chép sửa chữa 
Tri môn, rỗi mới chép sửa chữa Lưỡng Quán, Cốc Thị bảo sao 
không theo lði chép ấy, Cốc thị bàn thế là sai, Công việc sửa 
chữa, thì kể việc làm trước, việc làm sau. Còn như tai họa thì 
chép từ nhỏ đến lớn. Còn có gì nghỉ ngờ mà phải bàn. 
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⁄ #8 ^A { ä 
THU, SỞ NHÂN PHẠT NGÔ 
MÙA THU, NGƯỜI SỞ ĐÁNH NƯỚC NGÔ 


Tả Thị - Nước Đồng phản nước Sở. Vua nước Ngô mới bảo 
một nước phụ thuộc với nước Sở là Thư Cưu rằng: Dụ cho người 
Sơ đem quân tới đánh Ngô, Ngô đi đánh Đồng, Sở sẽ không 
ngờ. 

Thê là mùa thu, tướng Sở là Nang Ngöòa, đi đánh Ngô, quân 
đóng ở đất Dự Chương. Tưởng Ngô đem bình thuyền đến Dự 
Chương và ngâm cho quân tiến tới Sào (đất nước Sở). Mùa đông, 
tháng 10, quân Ngô thắng quân Sở ở Dự Chương, rồi vây Sào, 
chiếm được, bắt được Sở Công Từ Ba. 

Phụ lục Tả Truyện - Trang Công nước Châu cùng với đại 
phu Di Xạ Cô uống rượu. Đi Xạ Cô đi ra ngoài. Người hầu trong 
cung xin đồ ăn. Di Xa Cô giật lây gậy đánh. 


%+ + H #  # fl Ä mã 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TÂN TÁC 
TRĨ MÔN CẬP LƯỠNG QUÁN 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, XÂY DỰNG TRÌ MÔN 
VÀ LƯỠNG QUÁN MỚI 


Công Thị - Chép là xây dựng mới là thế nào. Là công tác 
lđn. Không có sưa lại ch. Đây mà cháp là ý châ. Chê việc không 
có ích cho công thất. 

Côc Thị - Chép mới tức là có cũ Đây là sửa cho lớn hơn. 
Bất chính vì cho vật quý đứng trước. Tuy bât chính nhưng đẹp 
hơn thì cũng được. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo rang vật quý nói trước là vì 
tuy bất chính nhưng đẹp thì cũng được. Cốc Lương bàn thế không 
phải. Đây chỉ là một thể chép việc. Trĩ môn cháy trước, Laiỡng 
Quán cháy sau. Không thê không chép là Trĩ môn và Lưỡng Quán 
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bị cháy. Nếu không chép chữ và, thì y như là Lưỡng Quán của 

Trĩ môn cháy. Chứ Tri môn không cháy. Sau việc cháy, người 

Lỗ sửa lại cũ, cứ lý thì phải nói môn trước, vì môn là cửa ra 

vào, quán là trang sức. Vậy mọi vật chép phai có thứ tự. 
Năm Giáp Ngọ. Vua Kính Vương, năm thứ 1ã. 


= # 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ 3 


Tân Định, năm thứ 5. Tẻ Cánh, năm thứ 41. Vệ Linh, nặm 
thứ 28. Sái Chiêu, năm thứ 12. Trịnh Hiến, năm thứ 7. Tào Ân, 
năm thứ 3. Trần Huệ, năm thứ 23. Ki Điệu, năm thứ 11. Tông 
Cảnh, năm thứ 10. Tân Ai, năm thứ 30. Sở Chiêu, năm thứ 9. 
Ngồ Hạp Lư, năm thứ 8. 


# + F H Z2 in  # M 72 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYẸT, 
CÔNG NHƯ TẤN, CHÍ HÀ NÃI PHỤC 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, LỖ CÔNG 
SANG TÂN, TỚI SÔNG HÀ THÌ TRỞƠ VỀ 


Khổng Dĩnh Đạt - Cả ba Truyền đều không chép. Không 
hiểu vì cớ gì lại trở lại. Gia Quỳ nói: Sợ chậm tới châu, không 
biết, ăn nói ra sao, chứ không phải sợ tội. Giả Quỳ tuy giải thích 
như thế, nhưng Truyện không chép thì cũng không theo được. 
Cho nên Đỗ thị không bàn. Lưu Huyễn thì nói, Công tháng 6 
lên ngòi, giá như năm đó sang châu Tấn, thì chưa có chậm, người 
Tăn không từ chốt được. Nếu mà bị trách là chậm thì nên lui, 
rồi tạ tội. Sao sau việc này, không thấy có lời từ tạ, chỉ nói 
đoán là có lỗi. Kinh, không thây chép như thế. Vậy tội ở đâu 
mà biết. Tấn nếu cho là chậm, đáng trách, tất là phải có lời 
trách, cớ sao năm sau, dự hội, Công lại cứ như ngôi thứ cù. Vậy, 
tới Hà trở về, ta không hiêu tại sao. 
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= R *øØ #7 ?Ø #* 

NHỊ NGUYỆT. TÂN MÃO, CHÂU TỬ XUYÊN TỐT 
THÁNG 2, NGÀY TÂN MÃO, VUA NƯỚC CHÂU LÀ XUYÊN MẤT 

Tả Thị - Mùa xuân, tháng hai, ngày Tân Mão, Chàu Tử đứng 
trên Môn đài (lầu ở ngoài cửa) nhìn xuống sân. Người giảm môn 
đang tưới sân. Châu Tủ trông thấy giận. Giám màn nói: Di Xa 
Cô tiểu tiện ở đây, tôi phải cọ. Châu Tử sai bắt Di. Không tìm 
thấy. Càng giận dữ. Ngá xuống giường, vô ý lăn vào bình than 
hỏng đang cháy, bị cháy bỏng rôi chết. Khi chôn, năm xe đi trước, 
cỏ năm người phải tuần tiết. Trang Công tức là Châu Tử Xuyên, 
tính nóng, hay gắt, mà sạch sẽ, nay bị nạn chết. 


4 M R 
HA, TÚ NGUYÊỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 


W* # ïW E 2 
THU, TẦNG CHÂU TRANG CÔNG 
MÙA THU, LỄ TÁNG CHÂU TRANG CÔNG 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, tháng chín, người nước Tiên 
Ngu, đánh được quân Tấn ở đất Bình Trung, đất Tân, bắt được 
Tần Quan Hỗ, người tính vốn cậy manh. 


%4 f!? #£ ldl tt 8 ÄÑ #Ø W TỊ 
ĐÔNG, TRỌNG TÔN HÀ KY CẬP 
CHÂU TỪ MINH VU BẠT 
MÙA ĐÔNG, LÔ TRỌNG TỒN HÀ KY VÀ 
CHÂU TỬ THỂ Ở ĐẤT BẠT 
Tả Thị - Mùa đông thể tại Đàm (Bạt) để nối lại tỉnh giao 
hiệu Xưa. 
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Phụ lục Tả Truyện - Chiêu Hầu nước Sát làm một đôi ngọc 
bội (để đeo vào đai) và một đôi áo bào. Rồi sang Sở. Hiến cho 
Sơ Chiêu Viiơng một đai và một áo. Chiêu Vương bận áo và đai 
thết tiệc Sái Hầu. Sái Hấu cùng mặc áo và đai dự tiệc. Tướng 
Sở và Tử Thường (Nang Ngöõa) trông thèm lắm, vua Sái không 
cho. Tử Thường mới giữ Sái Hầu đến ba năm. Đường Thành Công 
sang Sơ, có hai con ngĩía Túc Sáng (ngựa quý). Tự Thường cũng 
thèm được. Đường Thành không cho. cùng bị giữ lại trong ba 
năm. Người Đường bàn nhau, vài đại phụ xin sang thay tùy tòng 
cũ, được ưng thuận. Bọn này bỏ rượu cho bọn trước say, rồi trộm 
lấy ngựa đem hiến Tư Thường. Tư Thường cho Đường Công vẻ. 
Bọn này cũng được về. Khi tới nước, đến ngay quan Tư Bại (quan 
coi về luật pháp) nói: Chúng tôi thấy nhà vua cố giữ lấy ngựa, 
đến nỗi phái ở lại nước ngoài, bỏ dân mình, chúng tôi xin làm 
mã phu, có chọn ngựa tôt, giông như ngựa trước dên lại. Vua 
nói: Quá nhân có lỗi, các người có việc gì. Rồi hậu thưởng cho 
cả bọn. Người Sái biết chuyện, cố xin vua mình cũng đem đai 
và áo hiến Tìï Thường. Từ Thường bảo người đầu bọn răng: Chủ 
các người ở đây đã lâu rồi, bọn tùy tòng không nghe lệnh ta. 
Nếu mai, không đem đủ lễ cho ta, thì sẽ phải chết. Thế rồi Sái 
Hầu được thả về. Đi đến bờ sòng Hán, Sái Hầu cầm ngọc ném 
xuông sông (lề thẻ) thể rằng: Ta mà còn qua sông này để sang 
châu Sở thì sẻ bị như ngọc này. Thế rồi tới nước Tấn gửi con 
mình, cùng con đại phu, làm con tin, xin Tân đánh Sở, 

Năm Át Mùi. Vua Kính Vương, năm thứ 14. 


p ‡Ƒ 
TÚ NIÊN 
NĂM THỨ 4 
Tấn Định, năm thứ 6. Tế Cảnh, năm thứ 42. Vệ Linh, aăm 
thứ 29. Sái Chiêu, năm thứ 12. Trịnh Hiễu, năm thứ 8. Tào An, 
năm thứ 4. Trần Huệ, năm thứ 24. Ký Điệu, năm thứ 12. Tống 


Canh, năm thứ 11. Tân Ai, năm thứ 31. Sở Chiêu, năm thứ 10. 
Ngô Hạp Lư, năm thứ 9. 
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# + _— H XbEBBR=& # 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, 
QUÝ TỊ. TRẤN HẦU NGÔ TỐT 


MÙA XUÂN, THÁNG 2, NGÀY QUÝ TỊ, 
VUA NƯỚC TRẤN, TÊN LÀ NGÔ MẤT 


=H a8 đã #ñbB< 42a E8 £⁄M&r 
íH šf 3 Ñ íÍH ä f Ñ 7 l Ý# WM 7  # 
RỆ ÍH luíH ›È W Z fÍ HS 7 ñäñ l & 8# 


TAM NGUYỆT, CÔNG HỘI LƯU TỬ, TẤN HẦU, TỐNG 
CÔNG, SÁI HẦU, VỆ HẦU, TRẦN TỪ. TRỊNH BÁ, 
HÚA NAM, TẢO BÁ, CỦ TỦ, CHÂU TỬ, ĐỐN TỬ, 

HỒ TỬ, ĐẰNG TỪ, TIẾT BÁ, KÝ BÁ, TIỂU CHÂU TỪ, 

TẾ QUỐC HẠ VU THIỆU LĂNG XÂM SỞ 
THẢNG BA, LỖ CÔNG TỚI ĐẤT THIỆU LĂNG, BÀN VIỆC 
XÂM NƯỚC SỞ, HỘI VỚI LƯU TỬ, TẤN HẦU, TỐNG CÔNG, 

SÁI HẦU, VỆ HẦU, TRẤN TỬ, TRỊNH BÁ, HỨA NAM, TÀO BÁ, 
CỬ TỬ, CHÂU TỬ, ĐỐN TỬ, HỒ TỬ, ĐĂNG TỬ, TIẾT BÁ, 
KỈ BÁ, TIỂU CHÂU TỬ, TẾ QUỐC HẠ 


Tả Thị - Mùa xuân, tháng ba. Lihnt Văn Càng (quan nhà Chu) 
họp lại Thiếu Lăng, các chư hầu để bàn việc đánh Sở. Tuân Dần 
nước Tân đòi nước Sái hối lộ, thây nước Sái không nghe, mới 
nói với Phạm Hiến Tử rằng: Nước đang nguy, chư hầu đang bỏ. 
Thế mà còn đánh giặc thì có khó không. Nay mùa nước lại to, 
bệnh hoạn sinh ra ở nhiều nơi, xứ Trung Sơn lại không theo, 
Chúng ta nếu bội ước mà: khích Sở, thì cũng chả hại gì cho Sở, 
mà lại mất Trung Sơn. Không gì băng bỏ lời xin của Sái Hầu. 
Từ sau việc Phương Thành, ta đối với Sở chưa được toại ý nguyện, 
cần phải ở yên, nghĩ đến mình. 

Thế rồi Tấn từ Sái Hảu. Người Tấn mượn cờ vũ mao của 
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Trịnh. Hôm sau, cắm cờ vũ mao vào xe, đi tới dự hội. Thế là 
từ đây, Tân đối với chư hầu mât tín nhiệm. 

Trình Tử - Sở cậy rnanh, xâm lăng chư hấu. Tấn xin với 
Thiên Tử đại hội chư hầu để phạt Sở, mà không biết nêu rồ 
tội Sở, để thay trời đẹp giặc, không được nên công, rồi trở về. 
Cho nên chép là xâm. 
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HA. TỬ NGUYỆT, CANH THÌN, SÁI CÔNG TÔN TÍNH 
SUẤT SƯ DIỆT THẤM, DĨ THẤM TỪ 
GIÁ QUY SÁT CHI 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY CANH THÌN, CÔNG TỒN TÍNH 
NƯỚC SÁI CẨM QUÂN, DIỆT NƯỚC THÂM, BẮT 
THẤM TỬ TÊN LÀ GIA ĐEM VỀ GIẾT ĐI 
Tả Thị - Nước Thẩm không tới hội Thiệu Lăng. Người Tấn 
sai nước Sái đánh. Mùa hạ, nước Sái diệt nước Thẩm. 


h H 2 8 ãñ5 f 1 † mã 
NGŨ NGUYỆT, CÔNG CẬP CHƯU HẦU 
MINH VU CAO DỮU 


THÁẢNG NĂM, LỖ CÔNG CÙNG VỚI CHƯ HẦU 
THÊ TẠI ĐẤT CAO DỮU 

Tả Thị - Khi sắp hội, Tử Hàng Kính Tử nước Vệ, nói với 
Vệ Lính Công: Chư hầu họp khó mà hợp được. Nói thì nhiều. 
Ai là người quyết định được. Xin cho Chúc Đà đi theo. Vệ Công 
nói được. Thê rồi bảo Tử Ngư (Chúc Đà) đi theo. Tử Ngư chối 
rằng : Thân hết sức, làm việc trong chức vụ, thần còn sợ bị 
nhiều lầm lỗi. Nay lại kiêm một chức vụ nữa thì lại càng 
thêm nhiều tội. Váả lại chức vụ của thần là hầu hạ thần linh 
của nền xã nên tắc, (Chúc là chức quan coi việc tế). Xã tắc 
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còn yên một chỗ, thì Chúc không được rời khỏi đất nước. Đó 
là theo quan chế. Khi vua xuất quân đi đánh trận, thì Chúc 
là làm lễ bôi trồng, (lấy máu quân địch bồi vào mặt trông), 
rồi phụng thân linh đi theo vua. Trường hợp đó, Chúc mới 
ra khỏi cõi. Còn như trong việc giao hiếu, nếu vua đi, có một 
Sư đi theo (một sư là 2.500 quân), nếu Khanh đi, có một Lừ 
đi theo (một lữ là 500 quân), thì Chúc không có việc. Vệ Công 
nói: Cứ đi với ta. 

Khi tới Cao Dữu, dự hội. định đặt Sái trên Vệ, Vệ Hầu mới 
báo Chúc Đà nói riềng với Trành Hoàng (người nhà Chu) rằng: 
Đi đường, tôi nghe nói, ngôi thứ Sái sẽ ở trên Vệ, không biết 
tin đó có đúng không. Trành Hoằng nói, đúng đấy. Vua đầu nước 
Sái tên Sái Thúc là anh vua dầu nước Vệ tên Khang Thúc. Thấ 
thì Sái trên Vệ được chứ. Tự Ngư nói: Cứ theo sự nhận xét các 
đăng tiên vương, thì cần chuộng đức. Xưa vua Vũ Vương diệt, xong 
nhà Thương, thì đến vua Thánh Vương, yên định trong nước, mới 
chọn trong bọn người có đức, phong làm chư hầu để làm phên 
đậu cho nhà Chu. Cho nòn Chu Công giúp nhà vua để coi thiên 
ha, là người rât thân với nhà vua. 

Vua nước Lỗ (Bá Câm, con Chủ Công) được ban cỗ xe lớn, 
cờ lớn,ngọc họ Hạ, cung Phong Phú. Sáu họ nhà Án, là: Điều 
thị, Từ thị, Tiêu thi, Sác thị, Trường Thược thị, Vĩ Thược thị, 
được lệnh phải tụ tập tất ca người họ gần xa, đề nghe theo pháp 
độ Chu Công, cùng tôn thờ nhà Chu, cũng là để làm việc cho 
nước Lô, đê sáng tö đức cua Chú Cống. Nước Lỗ được đất đai 
rộng, được ban cho các quan chức như Chúc, Tôn, Bốc Sử, các đỗ 
dùng về tế tự, cùng các đài viện. Cho dân đât Yêm phụ thuộc 
vào Lô, Lỗ được đóng đồ ở kinh đô vua Thiếu Hiệu xưa: Khúc, 
Phụ. 

Về phân Khang Thức thì dược mọt cỗ xe lớn, cờ Thiếu Bạch, 
cỡ Chiên cờ Tính, chuông Đại Lữ, dược bảy họ nhà Ấn là Đào, 
Thị, Bàn, Eh, Phần, Ngá Chúng Quý, ranh giới từ nam Vũ Phú 
cho đến bác Phố điển. Được một phản đất Hữu Diêm, và góp 
phần công vụ cho Thiên Tí. Lại được phân phía đông đất Tương 
Thổ đê cùng họp với Thiên Tư về các dịp săn bắn. Tham Quý 
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trao cho đất. Đào Thúc trao cho dân. Mệnh vua chép trong thiên 
Khang Cáo, cho đóng đồ ở đât cũ nhà Ản. 

Lỗ và Vệ bát đảu thì theo chính nhà Thương, mà rỗi cho 
vào khuôn phép nhà Chu. 


Về phản Đường Thúc được một cô xe lớn, (Đường Thúc là 
em Vũ Vương và Chu Công, chủ nước Tấn), một cái trống, của 
họ Mật Tu, một bộ giáp của họ Khuyết Củng, một cái chuông 
của họ Cồ Tiên. Chín dòng họ Hoài đều cho theo về. Quan được 
phong đên năm bậc. Mệnh ghi trong thiền Đường Cáo, được đóng 
đô ở đất cũ nhà Hạ. Chư hầu Đường Thúc được theo chính nhà 
Hạ. Giới hạn thì chung quanh là rợ Nhung. 


Ba vị: Chu Công, Khang Thúc, Đường Thúc, là ba anh em mà 
có đức sảng, cho nên vị nào cũng được bảo vật. Chả thế, sao các 
anh em các vua Văn, Vũ, Thành, Khang, thì nhiều mà không ai 
được ban ân điển cao quý như thế. Đâu có phải cứ nhiều đuổi thì 
được trọng hơn. 

Quản và Sái giúp dòng đõi nhà Thương làm loạn, cố phân 
tán họ hàng nhà Chu, Vương mới phải giết Quản Thúc mà đày 
Sái Thúc, ban cho mười cỗ xe, và bảy mươi người. Con là Sái 
Trọng cố ăn ở cho có đức, Chu Cồng thấy thế, mới cất nhắc lên 
chức Khanh sĩ, trình vua, rồi cho chủ đất Sái. Mệnh có chép: 
Đừng có bắt chước cha ngươi đã trái mệnh vua. Thế thì sao bảo 
được là vua mệnh cho Sái trước Vệ, Trong tám người em cùng 
mẹ với Vũ Vương, riêng Chu Công là Thái Tế (coi cả các quan). 
Khang Thúc giữ chức Tư Khấu. Tham Quý giữ chức Tư Không. 
Năm người không có chức. Vua đâu cá kế tuổi lên trước. Tào là 
con Văn Vương. Tân là con Vũ Vương. Thê Tào có tước Bá. Vậy 
có phải là cứ tuối đâu. 

Nay, nếu căn cứ vào tuổi, thế là phản ngược thể lệ tiên 
vương. Khi Tấn Văn Công hội chư hầu ở Tiễn Thổ, thì Vệ Thành 
Công không có mặt, có em cùng mẹ là Di Thúc thay mặt. Tlâ 
mà Vệ còn đặt trên Sái. Trong minh khoán có câu: Vua nói, 
Tấn Trọng, Lễ Thân, Vệ Vũ, Sái Giáp Ngọ, Trịnh Tiệp, Tẻ 
Phan, Tống Vương Thân, Cử Kỳ. Khoán Ước đặt trong Chu Phủ, 
có thế mở ra coi Nay ngài muốn theo thể thức các vua Văn 
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Vương, Vũ Vương, mà lại không đặt đức lên trên, thì ngài làm 
thế nào được. 

Trănh Hoằng bằng lòng, mới nói với Lưu Tư (người vua Chu). 
Lưu Tử bàn với Tấn Phạm Hiến Tử. Thế là Vệ đặt ngôi thứ 
lèn trên Sải, trong mình ước. 

Ở Thiệu Lăng vẻ. Trịnh, Tử Thái Thúc, chưa tới nhà thì mất. 
Tấn, Triệu Giản Tử sản sóc và rất thương xót, có nói: Ở hội 
Hoàng Phủ, Phu Tử có khuyền tôi chín điều là: Chớ gây loạn. 
Chớ cậy giàu. Chớ dựa thế. Chớ trái phần đông. Chớ khinh thường 
lễ. Chớ cậy tài. Chớ giận đữ đến lần thứ hai. Chớ mưu việc trái 
đức. Chớ làm điều phạm nghĩa. Phong Phú là một chư hẳầu xưa. 

Cốc Thị - Và hội và thẻ, trước sau có ghi Lễ Công là đê 
khỏi có điều nghị ngờ. 

Lưu Sưởng - Sao không chép các chư hâu. Là không cân 
chép. Vì muốn trị Sở mà rốt cuộc không xong. Chính ở đây, Tân 
cùng 18 nước (là nhiều lắm) họp ở Thiệu Lãng cốt để xâm Sở. 
Thiên Tử cho sứ tới dự. Thế là thịnh lắm. Tấn Tuân Dần đi 
đòi Sái hối lộ, không được hối lộ là từ việc ngay. Còn như hội 
chư hầu ở Cao Dữ thì không làm gì ca. Thế là Tân mất chư 
hầu. Ngô mà sau vào được đất Dinh chính là vì hội thể Cao 
Dữu khởi thủy. 

Trình Tử - Lô Công vì không được Tấn tiêp kiến, cho nên 
đến hội, đến thê. Vậy hội thê này là đúng ý của Công. Cho nền 
chép chữ “cùng với". 


†1Ó {H % 2# 7T 8 
KỈ BÁ THÂNH TỐT VU HỘI 
VUA NƯỚC KỈ TÊN LÀ THÀNH MẤT TẠI HỘI 


Cao Kháng - Không nói mât ở quân, là vì việc phạt Sở không 
thành. 
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»¬ H #1ä— 4 ¿“2 
LỤC NGUYỆT, TẢÁNG TRẦN HUỆ CÔNG 
THÁNG 6, LỄ TÁNG TRẤN HUỆ CÔNG 


Ít IE T 8 ĐH 
HỨA THIÊN VU DƯNG THẢNH 
NƯỚC HỨA THIÊN ĐÔ TỚI DUNG THANH 
Vương Bảo - Hứa bốn lần thiên, đều theo ý Sở. Kinh đều 
chép là tự ý thiên, là tránh hại mà tìm lợi. Nhưng không biết 
sửa đức, giữ biên cương, mà cứ thiên hoài thì có ích gì. Thánh 
nhân chép rõ để răn đời sau. 


# +2 H Z2 4 H 8 
THU, THẤT NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ HỘI. 
MÙA THU, THÁNG BẢY, LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


jj #6 
LƯU QUYỀN TỐT 
LƯU QUYỀN MẤT 


Công Thị - Lưu Quyên là đại phu của Thiên Tư. Đại phu 
nước ngoài không chép hết. Đây chép chất tại sao. Vì, ta coi 
là chủ. 

Cốc Thị - Đáng không chép mà chép vì cho là hiển, là 
chư hầu ở gần Kinh đô, trong đất Chu, chứ không như chư 
hấu khác có đất phong. Khi Thiền Tử mất, thì đương nhiên 
làm chủ chư hấu. 

Xét - Việc thê ở Thiệu Lặng, Lưu Tử có dự. Cho nên khi 
mật được cáo phó đến Lô, mà Sử nước Lỗ ghi việc. Công Dương 
thì coi ta là chủ. Côc Lương thì cho là chủ chư hầu. Cá hai 
bàn không thể nghe được. 
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TÁNG KỈ ĐIỆU CÔNG 
LỄ TÁNG KỈ ĐIỆU CÔNG 


# ^ ° 
SỞ NHÂN VI SÁI 
NGƯỜI SỞ VÂY NƯỚC SÁI 

Tá Thị - Mùa thu, Sở vì cớ việc Thâm, tới vây nước Sái. 

Triệu Bằng Phi - Chư hầu định đánh Sở, không đủ sức 
để cứu Sải, mà còn để cho Sát bị họa Sở đánh. Nay Sái bị 
vây, mà Tấn không cứu thế thì hội thê làm gì. Cho nên, mùa 
đồng, Sái câu cứu Ngô, đê đánh cho Sơ thua, biết rằng Tấn 
không làm gì được. 


# 1+ # ñ 7L EÏ Mb Ép íX §Ÿ lễ 
TẤN SĨ ƯỞNG, VỆ KHỐNG NGỮ, 
SUẤT SƯ PHẠT TIỀN NGU 


SĨ ƯỞNG NƯỚC TẤN, KHÔNG NGỮ NƯỚC VỆ 
ĐEM QUẦN ĐÁNH NƯỚC TIÊN NGU 


# 8l # A 
TÁNG LƯU VĂN CÔNG 
LỄ TÁNG LƯU VĂN CÔNG 

Công Thị - Đại phu nước ngoài không chép táng. Đây chép 
vì là chủ ta. 

Lí Liêm - Chức Tam Công của Thiền Tư, chép là Công. Đã 
từng ở chức Tam Công, mà lại có đất phong làm chư hầu trong 
vòng đất Ki Nội (gần nơi Thiên Tư), cũng gọi là Công. Đầu căn 
cứ vào đât phong, chép tên đất vào chữ Công mà gọi tần, y như 
loại Sái Công, Chu Công, Châu Công. 
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Khanh, Đại phu của Thiên Tư, có phong làm chư hấu trong vòng 
đất “Ki Nội” đều gọi là Tủ, như loại Ôn Tự, Lưu Tử, Thiện Tự, 
Doãn 'Tï 

Tuy nhiên, đời cuối Chu, chư hầu trong Ki Nội mà mất, đều 
cho tên thụy là Còng như loại Thành Túc Công, Thiện Bình Công. 

Kinh Xuân Thu nhân việc táng Lưu Văn Công đặc biệt 
chép để ghi cách tiếm ấy. Sống thì gọi là Lưu Tử, chết thì 
gọi là Lưu Quyền mà táng thì gọi là Lưu Văn Còng, đều là 
Thánh nhân rất cần nghiêm khi đặt nét bút. Thê mà họ Hà 
khi chú thích Công Dương Truyện, xin lấy chỗ gọi là Công 
mà bảo rằng: Lưu Tử vốn chư hầu nước ngoài, vào triều làm 
đại phu của Thiên Tử, nên trên, theo đất phong dưới, theo 
tước có săn. Họ Hà nói thế không có căn cứ. Vậy không theo 
họ Hà. 


%4 + 5 HE ~*z&#& #7 ⁄& # ^ 
tt † {1H ä 3 ÊŨ ä& ñ #2 XE hú 4 8 


ĐÔNG. THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, CANH NGỌ, SÁI 
HẦU DĨ NGÔ TỬ CẬP SỞ NHÂN CHIẾN VU BÁ CỬ. 
SỞ SƯ BẠI TÍCH. SỞ NANG NGÕA XUẤT BÔN TRỊNH 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, NGÀY CANH NGỌ, SÁI HẦU 
ĐƯỢC NGÔ TỬ GIÚP MỚI ĐÁNH SỞ Ở ĐẤT BÁ CỬ, ĐẤT SỞ, 
QUÂN SỞ TAN VỠ. SỞ NANG NGÕA CHẠY TRỐN TỚI TRỊNH 


Tả Thị - Ngũ Viền, vì Ngò, chu du các nước để thuyết các 
nước đánh Sơ. Sau khi Sở giết Khích Uyên (đời Chiêu Công, năm 
thứ 27) tất cả các chì ngành họ Bá rời khói nước Sở, Cháu nội 
Bá Châu Lê là Bá Hi làm chức Thái TẾ nước Ngô, mưu đánh 
Sở. Từ khi Sơ Chiêu Vương lên ngôi, không năm nào Ngô, Sở 
không đánh nhau. Sái Hầu lợi dụng cơ hội, cho con mình và coa 
đại phu tới ở làm con tin bèn nước Ngô. Mùa đông, Sái Hầu, 
Ngô Tử, Đường Hảu, đánh nước Sở. Bỏ thuyền lại nơi bến sông 
Hán, rồi từ đất Dự Chương tiên theo bờ sông Hán, còn quân 
đội Sở thì ở bền kia bờ sông. 
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Tử Tư Mã Thú nói với đại tướng Sở là Từ Thường rằng: Ngài 
theo dọc sông, bên này cứ đi ngang với quần đội giặc. Còn tôi, 
xin đem quân đội ở ngoài Phương Thành tới phá hêt thuyền giặc. 
Phá xong, trở về chặn các đường Đại Toại, Trực Viên, Minh Ách, 
Ngài thì sang qua sông, rồi đánh. Tôi thì đánh tập hậu. Nhất 
định chúng phảt thua, 

Bàn xong thị hành, 

Vũ Thành Hác nói với Tử Thường rằng: Ngô dùng gồ (thuyền). 
Ta dùng da (áo giáp). Ta không ứng chiếm lâu được, không gì 
bằng đánh gấp. 

Sử Hoàng bảo Tử Thường rằng: Người Sở ghét ngài mà quý 
Tư Mã. Nếu Tư Mã hủy được thuyên Ngô trên bến sông Hoài 
(Hoài, Hán), chặn được đường ổi, chiêm được đồn ải, thì Tư Mã 
được tiếng một mình thắng Ngô. Ngài nên khiêu chiến nhanh, 
nếu không, ngài sẽ mất thế, mất quyên. 

Tử Thường mới sang sông, giàn trận. Trong khoảng đất 
từ Đại Biệt đến Tiểu Biệt, ba lần đánh. Tử Thường biết là 
không đánh nổi, mới định chạy trốn. Sử Hoành nói: Lúc bình 
yên, thì cầu được chức vị. Lúc khó khăn thì bỏ trốn, trốn đâu 
được. Xin ngài đánh trận cho đến chết, mới thoát hết được 
các tội Xưa. 

Tháng 11, ngày Canh Ngọ, hai quân Ngồò và Sở giàn trận 
đ đất Bá Cư. Em vua Ngô là Phù Khái Vương, xin với vua Hạp 
Lư: Sở Ngõa (Tư Thường) là người bất nhân. Các tướng Sở không 
có chí hi sinh. Ta đánh Ngöõa trước. Quân sĩ tất nhiên bỏ chạy. 
Rồi đại bình ta theo sau. Nhất định ta thắng. Hạp Lư không 
nghe. Phù Khái vương nói: Xét tục ngữ, bây tôi cứ theo nghĩa 
mà làm, không đợi mệnh, đó là trường hợp hôm nay. Tôi xin 
cố chết, có thế vào thành Sở được. Thế là lấy bộ thuộc 5000 
người xông vào quân Tử Thường. Quân Tử Thường chạy. Quân 
Sở rối loạn. Quân Ngô đánh cho tan. Tư Thường trôn sang Trịnh. 
Sư Hoàng chết trên chiến xa. 

Công Thị - Ngô sao chép là tước Tử. Vì tuy là di địch, 
nhưng lo việc cho Trung Quốc. Lo như thế nào. Nguyên là Ngũ 
Tử Tư, có bô bị giết ở Sở, mới bỏ Sở, chạy tới vua Hạp Lư. 
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Hạp Lư khen là dũng, định vì Tử Tư, hưng bình báo thù. Tử 
Tư can: Chư hầu không vì một thất phu mà hưng binh. Thần 
nghe thờ vua như thờ cha. Hại nghĩa của vua để báo thù cho 
cha thì thần không đám. Rồi việc thôi. Sái Chiêu Công tới 
châu Sở, có áo bào đẹp. Tướng Nang Ngõa đòi lấy. Chiêu Công 
không cho. Thế là Chiêu Công bị bắt giữ ở Nam Dĩnh vài 
năm mới được về, Khi về đến sông Hà có thể rằng: Ài mà 
đánh được Sở thì tôi xin đi tiền khu. Người Sở nghe giận, 
mới sửa soạn quân, sai Nang Ngöa đánh Sái. Sái cầu Ngô 
cứu. Ngũ Tử Tư mới nói: Sái không có tội. Người Sở làm việc 
vô đạo. Nều nhà vua có lòng nghĩ đến Trung Quốc, thì thời 
nay là nên lắm, Thế là Ngô hưng sư đánh Sái. Hỏi: Thờ vua 
như thờ Cha. Sao nay lại có thể phục thù được. Đáp: Cha 
mà không đáng tội chết, con phục thù được. Cha đáng tội chết, 
con mà phục thù, thì chỉ là việc giết lấn nhau. Phục thù mà 
không phải là trừ hại thì, bè bạn chỉ giúp, chứ không hị sinh. 
Đó là đạo thời xưa. 

Cốc Thị - Ngô mà gọi là Tử là sao. Là vì có việc Sái 
Hầu. Tiến cử bạng tốt. Thế là thế nào. Nước Ngô tin Trung 
Quốc mà trị di địch, thế là Ngô đã tiến bộ. Cha Tư Tư bị 
giết ở Sở. Tư Tư đeo cung tên (ý nói báo thù) sang Ngồ nhờ 
Hạp Lư. Hạp Lư khen là giỏi, là dũng muốn đem quân phạt 
Sở ngay. Tử Tư can: Thần nghe nói, vưa không vì một thất 
phu mà hưng binh. Vá lại thờ vua như thờ cha. Làm cho nghĩa 
của vua kém đi để báo thù được cha thì thần không dám. Thế 
rồi đình việc hưng binh. Sái Chiêu Công tới châu nước Sở có 
áo cừu đẹp. Nang Ngồa muốn lấy. Chiêu Công không cho, bị 
bắt giữ tại Nam Dĩnh vài năm mới được về. Về đến sông Hán 
thì thả rằng: Chư hầu ai mà đánh Sở thì quả nhân đi tiền 
khu. Người Sở nghe chuyện giận lắm, mới đem quân đánh Sái. 
Sái xin Ngô cứu. Tử Tư nói: Sái không có lỗi. Sở là vô đạo. 
Vua nhược bằng tin người Trung Quốc, thì đây là một dịp làm 
được việc. Vì thế hưng sư đánh Sở. Sao không chép là cứu. 
Là vì Ngô còn nhỏ. 

Hồ Truyện - Bọn Kinh Sở ngang ngược. Bá chủ không 
dám đánh. Thiên Tử không sai bảo được, Càng ngày càng bậy. 
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Lại đem quân đi đánh Sái. Theo vương pháp thì phải đánh 
không tha. Nước Tấn vừa hội thể, chư hầu đều trông mong, 
y như lúa mong được mưa. Đã có xin với Tấn, mà Tân khó 
khăn như thế, Còn nước Ngò thì chư hầu nào mạnh bằng, chư 
hầu nào sai được, dùng được. Thế mà khi nói với Ngô thì dễ 
như thế. Cho nên đại hội Thiệu Lăng, họp đông chư hầu mà 
chép là để “xâm nước Sở”. Còn trận ở Bá Cử thì chép: Sái 
“dùng” quân đội Ngô, đặc biệt chép chữ “lấy, dùng”, thế là 
khép tội nước Tấn chỉ biết lợi riêng, không kể gì nghĩa, và 
không cứu Sái. Nhưng sao không chép chữ cứu. Vì chữ to quá. 
Hạp Lư, Tử Tư, Tế Hi đầu mong đánh Sở, được người Sái đến 
xin, thật là dịp may, đâu có phải là chỉ cứu Sái. Chép cứ theo 
sự thực. Nang Ngõa tham đên hại nước, lại không đánh cho 
đến chết, thật là hèn. Cho nên chép là chạy trôn khói nước 
mà gọi là người Sở. Tình ý Xuân Thu thật rõ rệt. 

Vương Tiều - Xét Sở ngang ngược với chư hầu. Riêng Trần, 
Sái bị Sở quấy nhiều lần, thường bị chiếm đất. Công Tử Ban 
bị dụ tới giết. Thái Tử Ấn bị đùng để tế v.v... cha đến việc 
Sái Chiêu bị Nang Ngöa giữ vì Ngõa thèm lấy cái áo... các 
việc thù, việc nhục đảy rẫy, cho nên Sái Hầu tức giận, xin 
quân nước Tân không được, mới xin quàn nước Ngô. Vua Ngô 
vì thê hưng binh, phá tan quân Sở ở Bá Cử. Nang Ngöõa trốn 
tới Trịnh. Thế là bao nhiêu oán thù của Sái dược báo, được 
giải, Xuân Thu chép Sái Hầu dùng Ngô Tử là có ý cho Sái 
là phải. Vì vua Ngô thân hành, vua trọng hơn quân, cho nên 
không thể không chép vua Ngò được. Hỗ thị bảo là Ngô tiến 
bộ gọi Ngô là Tứ, phạt Sở, giải vây cho Sát, thành công việc 
một vị Bá. Bao thể là sai ý nghĩa Kinh Xuân Thu. 

Xét - Trận Bá Cứ, Sái dùng quân Ngò đánh tan quân Sở, 
Thánh nhân cho là được, cho nên chép: Sái Hảu dùng Ngô 
Tư, Hồ Truyện căn cứ vào Công thị, Cốc Thị, bảo chép chữ 
Ngồ Tứ là cất nhắc cho Ngô. Bàn thế là sai. Vương Tiểu bác 
đi rõ ràng lắm. Nay phải sửa Công Thị, Cốc Thị, và san Hồ 
Thi. 
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BRR k8 À ä 
CANH THÌN, NGÔ NHẬP DĨNH 


NGÀY CANH THÌN, QUÂN NGÔ VÀO 
THÀNH DĨNH, QUỐC ĐÔ SỞ 


Tả Thị - Ngô theo quân Sở tới sông Thanh Phát, sắp đánh. 
Phu Khái Vương nói: Con thú đến bước cùng còn cắn được, huống 
chỉ người. Nều biết là xhông thoát chết, tât là cố đánh cho ta 
thua. Nếu cho bọn qua sông này biết là sẽ khỏi chết, thì họ sẽ 
không có chí đánh trận nữa. Cứ để cho một nửa qua sông, khi 
còn lại một. nửa, ta mới đánh. Vua nghe. Thế là lại được một 
trận. Quân Sở chạy, rồi dừng lại thối cơm, Quân Ngô đến, ăn 
cơm vừa chín, rồi lại đuổi. Thắng luôn năm trận, rồi đến quốc 
đô. Ngày Kỷ Mão, vua Sở cùng em gái là Quý Mi, xuống sông 
Thư để qua sông. Cùng thuyên có quan Châm Doãn Cố. Vua Sở 
sai thả voi đuôi có buộc đuốc cháy, cho xông vào hàng quân Ngô. 

Ngày Canh Thìn, Ngô vào Dĩnh. Các tưởng, tùy theo chức, 
chiếm đóng các định thự. Tử Sơn, eon vua Ngô, ở dinh Lệnh Doãn. 
Phu Khái Vương muốn đuổi. Tử Sơn sợ, vội rời khỏi dinh. Phu 
Khái Vương vào chiếm. Tả Tư mã Thú chạy tới đất Tức thì quay 
lại đánh quân Ngô ở Ủng Phệ, nhưng bị thương. Xưa, Tư Mã 
Thú theo hầu Công Tử Hạp Lư, cho nên nay sợ bị bắt xấu hổ, 
mới bảo tả hữu: Ai là người cứu được đầu ta. Có tướng Ngô Câu 
Tỉ thưa: Thân hèn hạ không biết có đáng được ngài giao cho 
việc Ấy không. Tư Mã nói: Ta thật tiếc đã không biết ngươi. 
Được. Ngươi làm. Ba lần chiến đều bị thương. Ta vô dụng rôi. 
Cầu Ti cởi lấy áo trong, cắt đầu Tư Mã, bọc trong áo, giấu xác 
một nơi, rồi đem đâu đi thoát. 


Sở Tứ qua sông Thư, qua sông Giang, rồi vào hồ Vân Trung. 
Trong khi ngủ, bị một tền cướp tới đánh, lấy giáo đâm, may 
được tướng Vương Tôn Do Vu chìa vai đỡ, bị thương nơi vai. Sở 
Tử chạy tới đất Vận. Đại phu Chung EKöền công Công Chúa Quý 
Mi chạy theo. Do Vụ bị thương, ngất đi, khi tỉnh cũng chạy theo 
được. Vận Công Tân, chủ đât Vận, có em tên là Hoài, định giết 
vua Sở nói: Xưa, vua Sở trước là Bình Vương giêt cha ta. Vậy 
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nay ta giết con Bình Vương, thế là phải. Tân bảo: Khi vua trị 
một bầy tôi, thì ai dám báo thù. Mệnh vua là mệnh trời. Trời 
đã mệnh cho chết, ai dám báo. Kinh Thi có câu: Mềm không 
nhai. Cứng không nhả, Không áp bức kẻ quan quả, không sợ kẻ 
bạo tàn. Nêt đó, chỉ người có lòng nhân mới có được. Tránh người 
mạnh, mà đánh kẻ yếu, thế không phải là dũng. Người ta đương 
cùng khô, mà lợi dụng, thế không phải là nhân. Bỏ đền thờ tổ 
tiên. Bả cúng tế thần linh không phải là hiếu. Làm việc không 
được tiếng hay thê không phải là trí Nếu ngươi làm bậy, ta 
sẽ giêt, 

Đấu Tân với một người em tên là Sào, dem vua Sở chạy trốn 
sang nước Tùy. Quân Ngồ đuối đến Tùy, bảo người Tùy rằng: 
Người nhà Chu ở bên sông Hán, người Sở đã giết hết. Trời đã 
hiểu thấu nôi niềm, sai ta phạt Sở. Thế mà vua Tùy lại cho 
ấn náu. Nhà Chu đã làm gì cho các người có hành động ấy. Nếu 
nhà vua muốn báo đến nhà Chu, và giúp quả quần để theo ý 
trời, thì ơn huệ nhà vua rất lớn. Đất đai ở Hán Dương sẽ thuộc 
về nhà vua. 

Vua Sơ hiện ở cung vua Tùy về phía bắc. Người Ngô cũng 
ở cung vẻ phía nam. Tử K1 (một anh vua Sở) mặt giống vua Sở, 
để cho vua trốn thoát, mình tự nhận là vua, nói với các đại phu 
Tùy: Cứ giao tôi cho vua Ngô, để vua Sở tôi dễ thoát được. Người 
Tùy bói, Que bói không tôt, mới không chịu giao Tử Kì cho Ngô, 
rỗi nói với Ngô rằng: Tùy ở xa Trung Quốc, mà lại gân Sở, nhờ 
Sở mới còn. Đời đời vẫn có khoán ước với Sở, cho đến nay. Nếu 
chúng tôi bỏ Sở đang hoạn nạn, thì rồi thờ Ngò như sao. Các 
quan Ngô chắc cũng nghi ngại. Không những chỉ bắt một người, 
dù có bắt cá Sở, chúng tôi cũng không dám vâng mệnh. Người 
Ngô mới thôi, ra về. 

TA Kim, quan nước Tùy, xưa làm gia thần nhà Tử Kì, mới 
xin người Tùy đìmg giao cho Ngồ, vua Sở cùng tùy tùng. Vua Sở 
mời li Kim tới. Lư Kim từ chối nói: Tôi khồòng dám lợi dụng 
cơ hội khốn khó của nhà vua. Vua Sở mới chích lấy ít huyết Tử 
Rì để cùng thể với Tùy. 

Xưa, Ngũ Tử Tư bạn với Thân Bao Tư. Khi bỏ Sở trồn đi, 
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có bảo Thân Bao Tư: Tòi thế nào cũng báo được nước Sở. Thân 
Bao Tư nói: Tôi thế nào cũng hưng được nước Sở, cứ cỗ đi, anh 
báo được, tôi tất hưng được. Đến khi Chiêu Vương ở nước Tùy, 
Thân Bao Tư sang Tần xin quân. Nói: Ngô giống như con lợn 
béo, như rắn dài, đã nhiều lần chiếm các thượng quốc. Bát đầu 
phạm đên Sở. Quân tôi đã mât xã tắc, nay ở nơi thảo mãng. 
Có hai hạ thần tới cáo cấp và tâu rằng: Bọn đi địch lòng tham 
không có bờ cõi. Nếu Ngô mà thành nước láng giểng với quỷ 
quốc, thì biên giới sẽ phải lo ngại. 

Trong khi Ngô, nên tảng chưa vững chấc, nếu nhà vua lấy 
một ít đất Sở, thì về sau, Sở có mất nước, phần đất đó, cũng 
vẫn thuộc về Tần. Nấu lạt nhờ uy linh ngài mà Sở tôi giữ 
được xã tắc, thì Sở tôi đời đời theo ngài. Vua Tần sai từ chối 
và bảo rằng: Tôi đã nghe, đã hiểu. Ngươi hãy về sứ quán, 
tôi sẽ liệu rồi biết. Thân Bao Tư đáp: Vua tôi nay ở nơi thảo 
măng, không được yên chỗ, hạ thần đâu dám ở yên. Thế rỗi 
đứng dựa vào sân triều đình mà khóc, ngày đêm không dứt 
tiếng, đến nước cũng không nhấp vào miệng. Bảy ngày như 
thê. Tân Ai Công cảm động, có ngâm mây câu thơ nay chép 
ở Einh Thì gọi là Phú Vô ŸY, ba chương. Thân Bao Tư, nghe, 
chín lần gục đầu tạ, mỗi chương ba lần. Rồi quân Tần gióng 
gia lân đường, 

Công Thị - Vua Ngò sao không chép tước Tử nữa. Vì lại 
trơ lại thói man mọi: phá bỏ tôn miếu, lấy các đồ tế khí, 
các bao vật, khai quật mộ vua Sơ Bình Vương. Sao không chép 
là diệt. Là còn muôn tôn Sở. Là vì Chiêu Vương khi thua chạy, 
có nói với bọn phụ lão đi tiễn rằng: Quả nhân kém đức, làm 
mất đất đấng tiên quân. Các phụ lão trở lại, lo gì không vua. 
Vá lại chuyến này đi, thôi đành ra bê. Các phụ lão báo nhau: 
Ta có vua hiền như thế. Chỉ vì quân không đông bằng Ngộ, 
chứ ta kém gì Ngô. Thế là một đêm đánh nhau, ba lần thắng. 

Ngô vẫn là di địch. Vì sao. Vua thì đến ở cung tâm vua S0, 
hiếp vợ vua người ta. Đại phu thì đến ở các nhà đại phu Sở, 
lấy vợ người ta. Vua Ngô lại còn muốn chiếm mẹ vua người ta. 
Thế là bất chính. Nhân dịp đánh thua người ta mà lợi dụng 
đến cùng, rỗồ! ở lại nước người ta, thế là trở lại nên nếp đi địch. 
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Khổng Dĩnh Đạt - Chép chữ “Nhập: vào” là theo lệ của 
Truyện đã nói rõ vào năm thứ 18 Tương Công. Đầu tiên chép 
là Ngò Tử. Đến đây, chép Ngô vào Sở, không thây có chữ Tử 
nữa. Cũng như Thành Cồng, năm thử 2, Trịnh đánh Hứa; Chiều 
Còng năm thứ 12, Tấn phạt Tiên Ngu. Lời văn của Sử vốn lược 
qua, không có lệ luật. Công Dương, Cốc Lương cho là khi chiên, 
thì chép Ngô Tử, là Ngô biết nghĩ đến Trung Quôc, thì tiến cử 
lên mà chép bằng tước. Đến khi vào thành Dĩnh, vua ở cung 
vua Sở, đại phu ở nhà đại phụ Sở, vậy chê, mà chỉ chép là Ngô. 
Tả Thị không gán cho ý nghĩa ấy, cho nên Đồ thị phân tích 
cho rTöỏ. 

Triệu Khuông - Xét, vua Sở lo trở về nước. Nước không dứt 
việc tế tự, cho nên không chép là diệt. Cốc Lương bịa đặt ra 
nghĩa, thì thôi không kế đến. Lại có bàn: không chép tước Tử 
là chè lối lợi dụng quá mức sự thất bại bèn địch. Thế thì nhiều 
chư hầu khác đã vào nước người là nhân khi người bị hại, sao 
không chê ca là thú lợi. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo không chép diệt là muôn tôn 
Sơ. Côc Lương bàn sai. Sở thực là chưa bị diệt. Vậy chỉ phải 
chép là vào Sở mà thôi. Xuân Thu đâu có tôn Sở. 

Năm Bính Thân. Vua Kính Vương, năm thứ 1ã. 


Hh # 
NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tấn Định, năm thứ 7. Tê Cảnh, năm thứ 43. Vệ Linh, năm 
thứ 30. Sái Chiêu, năm thứ 14. Trịnh Hiếu, năm thứ 9. Tào Tĩnh 
Còng Lộ năm đảu. Trần Hoài Công Liễu, năm đâu. Kỉ Hi Công 
Quá, năm đảu. Tống Cảnh, năm thứ 12. Tần Ai, năm thứ 32. 
Sở Chiêu, năm thứ l1. Ngô Hạp LẠ năm thứ 10. 
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# + = H x x8 Hqạ ÃÂx 
XUÂN. VƯƠNG, TAM NGUYỆT, TÂN HỢI, 
SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG BA, NGÀY TÂN HỢI, 
MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 5. Mùa xuân, người nhà 
vua (nhà Chu) giết Tử Triểu tại nước Sở. 


8 l8  Tð# £ 
HẠ, QUY TÚC VU SÁI 
MÙA HA, LỖ CHỞ GẠO ĐẾN SÁI 


Tả Thị - Mùa hạ, Lỗ cho chỡ gạo đến Sái, thương hại đói 
quá. 

Công Thị - Ai, chở gạo cho. Các chư hâu. Sao không chép 
các chư hầu. Vì lẽ tẻ chở tới, không rõ ai trước ai sau. Vậy nói 
ta chơ tới. 

Côc Thị - Chư hầu ai không có thóc thì được chư hầu khác 
chở tới cho. Thế là chính. Ai chở tới. Các chư hầu. Không chép 
những ai. Riêng nói Lỗ ta, là ta biết chồ gần nhất. 

Xét - Công Thị, Cốc Thị, cho là chư hầu giúp nhau thóc. 
Đồ Dự chú thích: Tả Truyện bảo là Lỗ chở, Hai thuyết không 
giống nhau. Không Dĩnh Đạt thì nói: chư hầu hoặc cũng có 
chở thóc, vị thường bảo: Công và Cốc không có chứng cớ thì 
không nói. Xét, Tấn làm Bá chủ, thì ra lệnh cho đồng minh. 
Lỗ và các chư hầu đều phải theo lệnh. Kinh mà chép việc 
Lỗ tức là có cả chư hầu. 


Vậy ba Truyện cứ đê nguyên cả. 
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à 8 AÁ s3 
Ư VIỆT NHẬP NGÔ 
QUÂN NƯỚC Ư VIỆT VÀO NƯỚC NGÔ 


Tả Thị - Quân Việt vào đất Ngô là nhân quân Ngô đang 
ở Sữ. 

Công Thị - Ư Việt là thế nào? Việt là thế nào? Viết UƯ 
Việt là chưa ai biết đến tên. Viết là Việt là khi tên đã được 
thông đạt. 

Khổng Dĩnh Đạt - Công Thị nói thế, có ý cho: Việt với 
Ư Việt lối chép văn không giống nhau, tức là ý chê, và khen. 
Tả Thị không có ý ấy đâu. Chép Việt hay Ư Việt là do Sử quan, 
hoặc do đân gọi đã quen, chứ không có lệ riêng gì. 

Uông Khắc Khoan - Trong sách Chu Thư, Thiên Vương Hội, 
có chép Đông Việt, U Viật, hoặc là tiếng gọi quen của thời đó chăng. 


¬ H BH %X # &ún * 
LỤC NGUYỆT. BÍNH THÂN, QUÝ TÔN Ý NHU TỐT 
THÁNG 6, NGÀY BÍNH THÂN, QUÝ TÔN ÝŸ NHƯ MẤT 


Tả Thị - Tháng 6, Quý Bình Từ đi thăm đất ở Đông Dã. 
Khi về chưa tới quốc đô (Lỗ) thì mất ở đất Phòng (cũng là đất 
được phong trong ấp họ Quý). Dương Hóa muốn lấy ngọc Dư liệm 
(ngọc Dư là thứ ngọc vua Lô được đeo. Khi vắng Chiêu Công. 
Quý Bình Tử lấy đeo vào đai) Trọng Lương Hoài (gia thần họ 
Quý) không cho. Nói: Quý Bình Tử đà thôi nhiệm vụ (thay Chiêu 
Công làm chủ nước Lô. Nay có vua Định Công rồi), thì phải thay 
cả ngọc. Dương Hóa muốn đuôi Hoài đi, nói với Công Sơn Bất 
Nữu (Tử Tiết) Bất Nữu nói: Hắn vị vua Lỗ. Sao lại cho là có 
lỗi Sau khi chồn cất xong, con Quý Bình Tư là Quý Hoàn Tứ 
tới thăm Đông Dã. Đi đến ấp Phí gần Đồng Dã, Từ Tiết làm 
chức Tế ăp Phí ra đón tận ngoài ấp. Hoàn Tử đốt đãi một cách 
kính cẩn úy lạo Trọng Lương Hoài. Hoài coi thường, không có 
ý kính cần. Tử Tiết giận, nói với Dương Hóa đuổi đi, 
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# + H + 7 m &# 1 # * 
THU, THẤT NGUYỆT, NHÂM TÍ, 
THÚC TÔN BẤT CẢM TỐT 
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY NHÂM TÍ, 
THÚC TÔN BẤT CAM MẤT 


Phụ lục Tả Truyện - Thân Bao Tư dưa được quân Tần 
tớt Sơ. Tướng Tần là Tư Bồ và Tư Hô chỉ huy 500 chiến xa 
đê cứu Sơ. 

Tử Bồ nói: Chúng tôi chưa rõ chiến thuật Ngô. Mới sai quân 
Sở chiến trước, rồi từ đất Tác hợp binh cùng đánh. Thế là đánh 
được Phu Khái Vương, một trận gần sông Nghi. Người Ngô bắt 
được tướng Sở là Vì Xạ ở Bá Cư. Con Ví Xa thu thập tàn quân 
đuổi theo Tứ Tây, đánh được quân Ngô ở Quân Tường. Mùa thu, 
tháng bảy, Tử Kì, Từ Bộ diệt được nước Đường (đi theo Ngô!. 
Tháng chín, Phù Khai Vương về Ngô, trể xưng là chủ nước Ngô, 
đem quân đánh lại vua Ngô, nhưng bị thua, trốn sang. đất Sở, 
lập ra họ Đường Khê. 

Quân đội Ngô đánh được quân Sở ở Ung Phệ, Quân đội Tần 
lại đánh được quân Ngô. Quân Ngô đóng ở đất Khuân. Tử Kì 
định đốt thành Khuân. Tư Tây nói: Xương cốt cha anh ta ở đó, 
ta chưa thu nhặt được, mà nay đốt đi, thì không nên. Tử Kì nói: 
Nước mất. Người chết nếu zòn biết, thì ta phục quốc rồi, thờ cúng 
như xưa. Đỗt đi có hại gì. Thế là đốt. Đánh nhau trận nữa, Ngô 
thua. Rồi lại một trận nữa ở đât Công Tế. Ngô thua to. Vua 
Ngô trớ về nước. Đã có bắt được tướng Sở là Nhân Dư Bài. Bài 
xin được giải về Ngô trước. Thế là trốn thoát. 

Hậu Tang là em vua nước Diệp (Diệp Công Chư Laơng) ổi theo 
mẹ sang Ngô (mẹ bị quân đội Ngò bát đi). Nhưng lại không đợi 
mẹ, một mình trở về Sơ. Diệp Công suốt đời không coi thân như 
trước nưa. 

Ngày Át Hợi, Dương Hồ làm phản, bất giam Quý Hoàn Tử 
và Công Phủ Văn Bá (cùng họ Quý). Rồi đuôi Trọng LÄirơng Hoài 
đi. Mùa đồng, tháng 10, ngày Định Hợi, giết Công Hà Mạo, họ 
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Quý. Ngày Ki Sửu, bắt Hoàn Tử thề ở cửa Tác Môn trong thành. 
Ngày Canh Dân lễ thằ xong thì Dương Hồ đuối Công Phù Xúc 
và Tần Thuyên là rể Quý Bình Tư. Cả hai đếu chạy sang Tè. 

Vua Sở vào đất Bưu, sau khi vua Ngô rút về. Xưa Đấu Tân 
nghe nói người Ngô tranh cung thất, có bảo rằng: Không nhường 
thì khòng hòa, không hòa thì không thê đem quân đi xa được. 
Ngô tranh nhau ở đất Sở tất thành loạn. Có loạn là phải về. 
Ở sao được Sơ. 


Khi vua Sở chạy sang Tùy. Lúc muôn qua sông Thành Cữu, 
có Trần Thủ đất Lam là Ví, cho thuyền chở vợ con mình qua 
sông, không lấy thuyên cho vua. Đến khi yên, vua muôn xử Từ 
Vì, Tử Tây nói: Từ Thương chỉ vì nhớ đến thù cũ nên bị đánh 
thua, ngài bất chước làm gì. Vua nói: Thôi được. Ta cứ cho giữ 
chức cũ, để ta nhớ hành vị bậy của hắn. Vua Sở thương Đâu 
Tân, Vương Tôn Do Vụ, Vương Tôn Ngừ. Chung Kiến, Đấu Sào, 
Thân Bao Tư, Vương Tôn Giá, Tông Mộc, Đấu Hoài. Tư Tây nói, 
xin trừ Hoài ra, vua nói, công to xóa được lỗi nhỏ. Thế là đúng 
pháp. Thân Bao Tư thì nói: Tôi làm việc là vì vua, chứ có phải 
là vì lợi riềng cho tôi đâu. Nay vua lai được yên, thê thì tôi 
còn mong gì nữa. Mà tôi đã cho Tư Kì là bậy, cha lễ tôi còn 
bất chước Tư Kì hay sao. Thân Bao Tư chôi hết không nhận 
thưởng. 

Vua sắp gả chồng cho Quý Mi. Quý Mi từ chối nói: Con gái 
phải xa con trai. Thế mà Chung Kiến đã cðng tôi. Xin cho lấy 
Chung Kiến. Vua thuận cho và phong cho Chung Kiến làm Nhạc 
Doãn (chủ việc nhạc). Vua Sơ khi ở Tùy, Tử Tây mặc áo vua, 
lấy xe vua, đê coi các đường nước Sở, lập đô ở đất Tì Tiết. Khi 
được biết nơi ở của vua, thế là chạy theo đến. 

Vua Sở sai Do Vu xây thành Khuôn. Khi trở về báo trình 
công việc được Tử Tây hỏi thành bề cao, bề dày bao nhiều. Do 
Vu không biết. Tử Tây nói: Nêu khòng biết làm thì sao không 
từ chối. Lam thành, mà không biết cao thấp, dày mỏng, dài ngắn, 
thì còn biết gì. Đáp: Tôi đã cố từ. Ngài cứ bắt làm. Người ta, 
mỗi người có một khả năng. Vua gặp cướp ở đầm Vân Trung, 
thì tôi chịu nhát dao đâm hãy còn đây (rồi trần vai cho coi). 
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Đó cái sở năng của tôi đó. Việc ở đất Tì Tiết thì tôi không làm 
nối. Tì Tiết ở gản Dĩnh Đô. 


%& 8# + # ñb BH ý 
ĐÔNG, TẤN SĨ UỞNG SUẤT SƯ VI TIỀN NGU 
MÙA ĐÔNG, SĨ ƯỞNG NƯỚC TẤN, 
CẤM QUÂN VÂẬY NƯỚC TIẾN NGU 
Tả Thị - Sĩ Ưởng nước Tấn vày Tiên Ngu để báo lại việc 
Quan Hồ năm thứ 8, Định Công. 
Năm Định Dậu. Vua Kính Vương, năm thứ 16. 


7š. # 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tấn Định, năm thứ 8. Tê Canh, năm thứ 44. Vệ Linh, năm 
thứ 31. Sái Chiêu, năm thứ 15. Trịnh Hiển, năm thứ 10. Tào 
Tĩnh, năm thứ 2. Trần Hoài, năm thứ 2. Ki Hi, năm thứ 2, Tông 


Cảnh, năm thứ !3. Tân AI, năm thứ 3. Sở Chiêu, nầm thứ 12. 
Ngô Hạp Lư, năm thứ I1I. 


8 + I H 5X # 8 ử  ñÙ Bữ 
bất LÀ ấf 35 EU Bá 
XUÂN. VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT. QUÝ HỢI, TRỊNH DU 
TỐC SUẤT SƯ DIỆT HỨA, DĨ HỨA NAM TƯ QUY 


MÙA XUÂN. VƯƠNG. THÁNG GIÊNG, NGÀY QUÝ HỢI, 
TƯỚNG DU TÔC NƯỚC TRỊNH CÂM QUẦN, DIỆT NƯỚC HỨA, 
ĐEM VUA HỨA TÊN LÀ TƯ VỀ. (VUA HỨA TƯỚC NAM) 


Tả Thị - Năm thứ 6, mùa xuân, nước Trịnh điệt nước Hứa, 
nhân địp Sở vừa thua. 
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— H /: & #8 
NHỊ NGUYỆT. CÔNG XÂM TRỊNH 
THÁNG 2, LỖ CÔNG XÂM NƯỚC TRỊNH 


Tả Thị - Tháng hai, Công xâm Trịnh, chiếm đất Khuông, 
vì nước Tấn, mà đánh nước Trình vẻ tội Trịnh đánh Tư Mi (thuộc 
về Chu). Khi đi không xin mượn đường nước Vệ. Khi về, Dương 
Hế sai Quý Mạnh, từ cửa nam môn kéo quân vào, rổi ra cửa 
đông môn, đình lại ở Đôn Trạch. Vệ Hầu giận, sai Di Tử Hà 
đuổi theo. Công Thúc Văn Tử khi đó đã già, đi xe tới nói với 
vua Vệ: Đã trách người mà lại làm như người, là phi lễ. Khi 
Chiêu Công bị khó khăn, thì nhà vua sản sàng đem Thư Đỉnh 
thời Văn Công, mai rùa thời Thành Công, gương thời Định Công 
(các bảo vật nước Vệ) để tùy ai mà giúp Chiêu Công được thì 
biếu một thứ. Ngài săn sàng cho con ngài và con đại phu đi 
làm con tin ở nước nào lo giúp Lỗ được. Việc đó, thần dân ai 
cùng biết. Nay chỉ vì cơn giận nhỏ, ngài quên đức lớn xưa, có 
nên chăng. Trong các con bà Thái Tự, thì Chủ Công tế nước Lỗ 
và Khang Thúc, tổ nước Vệ là hai anh em rất hòa mục. Nay 
nhà vua theo thói thường làm miất hòa mục đó, có đáng tiếc 
không. Trời cho Dương Hóa sinh nhiều ác đê rồi trừ diệt. Xin 
nhà vua nấn ná một thời gian, có hay không. Vua Vệ nghe can 
thôi không sinh chuyện. 


+2 £ H & 8 
CÔNG CHÍ TỰ XÂM TRỊNH 
LỖ CÔNG XÂM TRỊNH XONG VỀ 


8 # ếê  f!:  Ph œ In 8 
HẠ. QUÝ TỒN TU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ, NHU TẤN 
MÙA HẠ, QUÝ TÔN TƯ VÀ TRỌNG TÔN HÀ KỊ SANG TẤN 


Tả Thị - Mùa hạ, Quý Hoàn Ti sang Tấn để nộp người, của 
lấy được ở Trịnh. Dương Hồ ép sai Mạnh Ÿ Tử, nhân dịp biếu 
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. lã cả cho Phu nhân (để đáp lễ trước). Người Tấn thêt tiệc mời 
cả hai cùng dự. Mạnh Ý Tử đứng ở ngoài phòng tiệc và nói với 
Pham Hiến Tử rằng: Dương Hồ ví như không ở Lã được, mà từ 
chức đi sang Tân, chắc là được phong ngay làm Tư Mã Trùng 
quân, như ý các tiên quân. Hiến Tì nói: Quả quản tôi tùy theo 
tài đức giao cho chức vụ. Tôi dâu được biết. Hiến Tử bảo Giản 
Tử rằng: Người Lỗ lo Dương HIề. Mạnh Tôn biết là Dương Tư 
không ai ưa, chắc phải sang Tân. Cho nên, vì Dương Từ cố xin 
ta trước để ta cho vào nước. 

Phụ lục Tả Truyện - Tháng t(, ngày Kì Sửu, Thái Tử nước 
Ngô là Chung Lay, đánh tan thủy quân Sở, bát được hai tướng 
là Phan Tử Thần, Tiểu Duy Tử, cùng bảy đại phu. Nước Sở lo 
mất đến nơi. Sơ Tứ Kì cũng bị đánh ở Phôn Dương. Lệnh Doãn 
là Tử Tây, trước việc bại, mừng, nói rằng bây giờ mới là lúc 
làm được. Thế rồi dời hết dân ở quôc đô Dĩnh ra đất Nhược, 
rồi thay đổi chính trị, để yên định nước. 

Đam Phiên nhà Chu, gióng giá các thân tử của Vương TỪ 
Triều, được Trịnh giúp, định làm loạn nước Chu. Thế là Trịnh 
đánh các đất Phùng. Hoạt, Tư Mi, Phụ Thứ, Hỗ Nhân, Khuyết 
Ngoại (sáu ấp nhà Chu). Tháng sáu, Diễm Một, tướng nước Tấn, 
tới đóng đồn thú ở Chu, rồi đắp lại thành Tư MI 


xL 5 AÁ #t' X f1 ÁAÁ 3# ñ§ 3 
THU, TẤN NHÂN CHẤP TỐNG 
HÀÃNH NHÂN NHẠC KÌ LÊ 


MÙA THU, NGƯỜI TẤN BẮT CHỨC QUAN 
HÀNH NHÂN NƯỚC TÔNG LÀ NHẠC KÌ LÊ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 8, Tống Nhạc Rì nói với Tống Cảnh 
Công rằng: Các chư hấu duy có ta là giúp nước Tống nhất. Nay 
không cho sứ sang Tân, e ngại Tấn giận. Về nhà, Nhạc Kì lại 
nói lại với gia thần là Trần Dân. Trần Dân nói: Thế nào vua 
cũng sai ngài đi sứ. Thế rồi, một ngày khác, vua bảo Nhạc HR: 
Lời của ông, quá quân cho là phải lắm. Ông phải sang Tấn mới 
được. Trần Dần bảo chủ: Ngài hày định người nối nghiệp rồi 
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hãy đi, thấ thì nhà ta mới không mất. Vua thì rõ ràng, ta biết 
khó mà cứ tuân mệnh, Nhạc Kì mới đưa con là Hồn vào triều 
kiến vua. Tấn Triệu Giản Tư đi đón rồi mời uống rượu ở đất 
Miên Thượng. Nhạc Kì biểu Giản Tư sáu mươi cái mộc gỗ liễu. 
Trần Dần nói: Xưa ta nhận Phạm Thị làm chủ. Nay, Triệu Thị 
làm chủ. Ta lại có đồ biếu Triệu Thị. Các cải mộc này sẽ mang 
họa cho ta. Đáng lẽ không nên có hành động ây. Tuy nhiên dù 
ngài có mất ở Tấn, con cháu ở Tống sẽ hưng thịnh. 

Phạm Hiến Tứ nói với Tấn Hãu: Nhân mệnh vua ra khỏi 
nước sang sứ nước khác, chưa xong việc sứ đã riêng dự tiệc rượu, 
đối với hai vua thế là bất kính. Có lỗi phải trị Thế là Nhạc 
Kì bị bắt giữ. 


%4 # th W 
ĐÔNG, THÀNH TRUNG THẢẲNH 
MÙA ĐÔNG, LỖ XÂY THÀNH TRUNG THÀNH 


Cốc Thị - Thành Trung Thành, của ba họ to nước Lỗ đang 
khuếch trương. Hoặc bảo là không phải vì dần. 

Lục Thuần - Cốc Lương bảo là khuếch trương cho ba họ. 
Việc đà lâu rồi. Thời đó, Dương Hồ đang có thế, Ba nhà bắt 
đầu suy. Sao lại bàn là khuếch trương. Lại nói không phải là 
vì dân. Thế thì bắt đầu vào Xuân Tu, tính ra hơn 200 năm 
rồi. Há lại không có việc xày đấp thành đô, thành hư, mà cứ 
cho đấp thành là chê. Đã không phải là mới đấp, thì sao lại 
nghĩ đến ý không phải vì dân, 


+ #5 ữ Í†? ñ œ BỸl BÚ lR # 
QUÝ TÔN TƯ. TRỌNG TÔN HỊ SUẤT SƯ VI VẬN 
QUÝ TÔN TƯ VÀ TRỌNG TÔN KỊ CÂM QUÂN VÂY ẤP VẬN 
Phụ lục Tả Truyện - Dương Hộ cùng lễ thể với vua và 
tam Hoàn (là ba nhà Quý tộc ở Lỗ), trước nên Chu xà. Rồi 


cùng đân thể ở nên Bạc xã. Các lời thẻ thì tuyên đọc ở đường 
Ngũ Phu. 
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Mùa đông, tháng 12, Thiên Tử ở đất Cô Du, đất nhà Chu 
để tránh loạn Đam Phiên. 

Công Thị - Đây là Trọng Tôn Hà Kị. Sao lại gọi là Trọng 
Tôn Kị. Là chề hai tên Hà Ki nghìa là sợ gì. Hai tên, thiếu lề. 

Lưu Sưởng - Còng Dương bảo chè hai tên. Ÿ Công Dương 
là hai tên khó kiêng. Xét thời xưa, tên vua, bây tôi không kiêng, 
tên cha, con không kiêng. Đến thời Chu, tôi kiêng tên vua, con 
kiêng tên cha. Tuy nhiên, chỉ kiêng tên người chất, chứ không 
kiêng tên người còn sông. Kiềng cùng một tên, chứ không kiêng 
hiểm, tức là từa tựa đọc giống nhau. Hai chữ tên thì không 
kiêng từng chữ. Mẹ Trọng Nì tên là Trưng Tại, chỉ kiêng nói 
luôn hai chữ Trưng Tại, còn thì dùng riêng Trưng hay Tại vẫn 
được. Đên Trọng Ni còn thế huông người khác. Mình còn không 
kiêng hai chữ tên, thì có lí nào bất người ta kiêng. 

Năm Mậu Tuất. Vua REính Vương, năm thứ 17. 


t ®# 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tân Định, năm thứ 9. Tẻ Cảnh, năm thứ 45. Vệ Linh, năm 
thứ 32. Sái Chiêu, năm thứ 16. Trịnh Hiến, năm thứ 11, Tào 
Tĩnh, năm thứ 2. Trần Hoài, năm thứ 3. Ki Hi, năm thứ 3. Tống 


Cảnh, năm thứ 14. Tân Ai, năm thứ 34. Sở Chiêu, năm thứ 13. 
Ngô Hạp Lư, năm thứ 12. 


#£ L E H 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG THÁNG GIÊNG 
Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 7. Mùa xuân. Tháng 2. Chu 
Đam Phiên vào ở Nghi Lật, một ấp nhà Chu, để quấy loạn, 
Người Tổ giao trả Lỗ các ấp Vận, Dương Quan Dương Hổ 
tới để cai trị nước Lỗ. 
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|-] H 
HẠ, TỬ NGUYỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, tháng tư, Thiện Vũ Công, 
Lưu Hoàn Công đánh bại Doãn Thị ở đât Cùng Cốc 


W⁄ # << §W {H 3i T† 
THU, TẾ HẦU, TRỊNH BÁ, MINH VU HÀM 
MÙA THU, TẾ HẦU, TRÌNH BÁ, THỂ Ở ĐẤT HÀM 
(KHỞI THỦY CHƯ HẦU THỂ RIÊNG VỚI NHAU) 


Tả Thị - Mùa thu, Tẻ Hàu cùng Trịnh Bá thể ở đất Hàm. 
Mời Vệ tới dự hội. 


?“t Á #\ ẨU f7  ịLt 5ä # DÌ 8 8 
TẾ NHÂN CHẤP VỆ HÀNH NHÂN 
BẮC CUNG KẾT DÌ XÂM VỆ 
NGƯỜI TẾ BẮT CHỨC HÀNH NHÂN NƯỚC VỆ LÀ 
BÁC CUNG KẾT, ĐỂ XÂM NƯỚC VỆ 
Cốc Thị - Chữ đề là cho quan trọng thêm, vì người Vệ trọng 
Bắc Cung Kết. 


Triệu Khuông - Cốc LaAfong báu chữ để là trọng Bắc Cung 
Kết. Xét, bao giờ chức Hành nhân: sứ giả bị bắt cũng chép, cứ 
gì một Bác Cung Kết. 


2% f s13 T† 
TẾ HẦU, VỆ HẦU MINH VU SA 
TẾ HẦU CÙNG VỆ HẦU THÊ Ở ĐẤT SA 
Tả Thị - Vệ Hầu muốn rời Tân. Các đại phu đều khuyên 


không nên. Vệ Hầu mới sai Bắc Cung Kất đi sứ nước Tả, rồi 
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mật bảo Tả Hầu bát Kết rồi đem quân xâm về, (làm thế nào 
để thả với Tê, tức là rời Tấn) Tễ Hầu nghe theo. Thế là có 
lễ thê ở đất Tủỏa tức là đât Sa. 


xk ® 
ĐẠI VU 
LỄ ĐẠI VU ĐỂ CẦU MƯA 


#7 HỊ Ðä HỦ BD {X ‡# Em Ñ 
TẾ QUỐC HẠ SUẤT SƯ PHẠT NGÃ TÂY BỈ 
QUỐC HẠ NƯỚC TẾ CẨM QUÂN TỚI ĐÁNH 
BIẾN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC LÔ TA 
Tả Thị - Quốc Hạ nước Tẻ đánh nước ta. Dương Hồ ngồi trên 
xe Quý Hoàn Từ. Công Liễm Xứ Phu, gia thần họ Mạnh, ngồi 
trên xe Mạnh Y Tư. Quân đội Lễ dịnh đèm tới đánh quân đội 
Tẻ. Tế biết tin, giá lui, rồi phục bình đợi. Xử Phú nói: Dương 
Hồ không nghì đến họa, tất phải chết. Thiêm DỊ, gia thần họ 
Quy mới bảo Dương Hồ: Ông đặt hai nhà Quý Thị và Mạnh thị 
vào trước hiểm họa. Không đợi mệnh, tôi sẽ giết ông. Dương 
Hồ sợ, quay trở lại Thế là quân Là đỡ thua một trận. 


h H XxX #5 
CỬU NGUYỆT, ĐẠI VU 
THÁNG 6, LỄ ĐẠI VU, CẤU MƯA 


®%+& + H 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 11. Ngày Mậu Ngọ, 
Thiện Tư, LAm Tư, tới đón Thiên Tử ở nhà họ Khánh. Tịch Tân 


nước Tân đi theo Thiên Tư. Ngày Kí Tị vua vào Vương Thành, 
ở nhà Tôn thất là Đáng Thị, rồi làm lề ở miễếu Trang Cung. 
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Năm Kỉ Hợi. Vua Kính Vương, năm thứ 18. 


j\. 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tấn Định, năm thứ 10. Tả Cảnh, năm thứ 46. Vệ Linh, năm 
thứ 33. Sái Chiêu, năm thứ 17. Trịnh Hiến, năm thứ 12. Tào 
Tình, năm thứ 4. Trần Hoài, năm thứ 4. Kí H, năm thứ 4. Tống 
Cảnh, năm thứ 1ð, Tần Ái, năm thứ 35. Sở Chiêu, năm thứ 14. 
Ngô Hạp Lư, năm thứ 13. 


#f£ +IE H 2ã 8 # 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT,. CÔNG XÂM TẾ 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
CÔNG ĐEM QUÂN XÂM NƯỚC TẾ 


Tả Thị - Năm thứ 8, mùa xuân. Vương. Tháng giêng. Lõ 
Công xâm Tẻ. Đóng quân trước cửa thành Dương Châu (Tê). Quân 
ngồi la liệt dưới đâát, rồi nói chuyện: Cung của Nhan Cao sức 
nặng đến sáu quân (mỗi quân là 60 cân). Chúng mới nhắc lên 
rồi truyền cho nhau coi. Người trong thành Dương Châu kéo ra, 
Nhan Cao vội cảm lây cung thường của người khác. Khưu Từ Sư 
người Tê đánh ngã Nhan Cao và người nữa. Cao đứng dậy được, 
bán Sử Tứ đúng má chết. Một người Lỗ khác là Nhan Tức, bắn 
một tên địch đúng lông mày, bö đi nói: tôi không phai là dũng. 
Chính là định bắn vào mát. Quân đội Lỗ lui về. Một tướng Lỗ 
là Nhiễm Mãnh giả cách bị thương ở chân tôi chạy trước. Người 
anh tên là Hội hỏ to đề dõi quân sĩ: Mãnh còn ở hậu quân. 


2a #2 H 
CÔNG CHỈ TỰ XÂM TẾ 
LỖ CÔNG TỰ XÂM TẾ TRỞ VỀ - 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng bai, ngày Kì Dậu, Thiện Tư 
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đánh Cốc Thành. Lưu Tử đánh Nghi Lật. Ngày Tân Mão, Thiện 
Tử đánh Giản Thành. Lưu Tử đánh Vụ. Thế là nhà Chu được 
yên. : 

Triệu Ưởng "nói với Tần Hầu: Trong các chư hảu, có Tống 
là theo mệnh ta. Giá ta đón tiếp sứ giả còn sợ người ta không 
đên, huống chi nay lại bắt giữ, Thế tức là tuyệt giao với chư 
hầu. Tấn Hầu mới định cho Nhạc Kì về. 8ï Ưởng nói: Giữ ba 
năm, nay vô cớ tha cho, Tống tất là phản Tân, Hiến Tử riêng 
bảo Tử Lương (Nhạc E) rằng: Quả quân tôi sợ không được vua 
Tống cho giao hiếu cho nên bắt giữ ông. Ông hãy tạm cho con 
là Hẳn thay ông. Tử Lương bàn với Trần Dân. Trần Dân nói: 
Tống sắp phản Tấn. Thế là sẽ hại Hỗn đó. Bất Nhược, hãy đợi. 
Nhạc l đi ra, rồi chết ở Thái Hàng (Tân). Sï Ương nói: Tống 
tất phản. Chi bằng ta giữ lầy xác, để hai nước cứ phải hòa hảo. 
Thế là giữ xác Kầằ ở lại đất Châu (Tấn). 


—= HRằ 2A "* 
NHỊ NGUYỆT, CÔNG XÂM TẾ 
THÁNG 2, LỖ CÔNG ĐÁNH TỀ 


Tà Thị - Công đánh Tê. Đánh thành Lẫãm Khưu. Người quanh 
thành ra ứng chiến, đốt chiến xa. Quân Lỗ lây vải yền ngựa 
dấp nước để dập tắt lửa, rồi phá lũy. Quân trong thành kéo ra. 
Quân Lỗ chạy lên. Dương Hồ giả cách không trông thấy Nhiễm 
Mãnh, nói: Nếu có Mãnh ở đây thì ta lại thua. Mãnh đuôi theo 
người Lẫãm Khưu, nhìn lại thấy quân Lỗ mình không theo, mới 
làm ra bộ bị ngã. Dương Hóa nói: Quân ta bồng bột thế thôi, 
không gai là dũng cảm, 

Thiêm Việt (Thiêm Di) mới có con, đợi việc xong rồi về đặt 
tên. Trận Dương Châu vì bắt được người cùng khí giới khá nhiều, 
mới đặt tên con là Dương Châu. 
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= H Z^ # HH &# 
TAM NGUYỆT, CÔNG CHÍ TỰ XÂM TẺ 
THÁNG BA, LỖ CÔNG ĐÁNH TỀ VỀ 


Cốc Thị - Công lúc ải, chép mùa, lúc về chép tháng, là về 
có ý ngại. Lúc đi chép tháng, lúc về chép mùa, là ngại lúc đi. 
ĐI chép tháng, về chép tháng, là việc không nên làm. 

Lưu Sưởng - Cốc Liơng nói như vậy là sai. Đi chép mùa, 
về chép tháng, tức như đi trước, mùa đông năm thứ 13, Văn Công, 
Công đi sang Tân tháng giêng năm thứ 14, Công tự Tấn vẻ 
cùng thê. Thời đó, Cồòng chửa tới Tấn, mà Vệ Hầu hội Công ở 
Đạp, khi tới Tấn thì được vua thẻ, thể rồi về nước. Trịnh Bá 
lại hội Công ở đất Phi. Đi ra thì có ba nước phụ họa vào. Thật 
là vinh dự có gì là nguy. 

Xét, đi tháng, về mùa, đó là trường hợp Tuyên Công, năm 
thứ 17, tháng 6, đồng minh tại đất Đoạn Đạo, mùa thu, Công 
tự bội về nước. Lúc đó, chư hấu, đồng lòng chống Sở, các nước 
như một, không có biến đổi gì khác, vậy không có gì là “ngại 
khi đi”. Xét đi tháng, về tháng, đó là trường hợp Hi Công, năm 
thứ tư, tháng giêng, xâm nước Sái, quân Sái tan vỡ, rồi đánh 
Sở, tháng tám, Công tự phạt Sở về. Lúc đó Tê Hoàn Công làm 
Bá chu, Cốc Lương khen Tê Hoàn, lại khen việc phạt Sở. Vậy 
có gì là chê, chê việc không nên làm. 

Và lại, Cốc Lương muôn nói sự nguy (nghi ngại) thì nên thấy 
rõ cái trạng nguy ra sao. Muốn nói cái không nên, thì nên chỉ 
cái hình thức khồng nên ra sao. Nay cứ bàn là nguy, mà không 
đưa trạng thái nguy ra, cứ bàn là không nên, mà không hình 
hiện cái không nên, thế mà cũng giải nghĩa kinh. 


213 


# íH # *# 
TẢO BÁ LỘ TỐT 
TÀO BÁ TÊN LÀ LỘ MẤT 


8 “# B5 bH 4 #œ ñ 
HA, TẾ, QUỐC HẠ, SUẤT SƯ PHẠT NGÃ TÂY BỈ 
MÙA HẠ, QUỐC HẠ, NƯỚC TẾ, ĐEM QUÂN TỚI 
ĐÁNH BIÊN GIỚI PHÍA TÂY NƯỚC TA 


Tả Thị - Mùa hạ, Quốc Hạ và Cao Trương nước Tê đánh phía 
tây biên giới ta. 


4ä 9 8 hữ +† R 
CÔNG HỘI TẤN SƯ VU NGÕA 
LỖ CÔNG HỘI VỚI QUÂN ĐỘI TẤN 

TẠI ĐẤT NGÕA, ĐÂT NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Sĩ Ướng, Triệu Ưởng, Tuân Dân nước Tấn cứu ta. 
Công hội với quân đội Tân tại đất Ngộa. Phạm Hiến Tử (5ï 
Ưởng) tặng con cừu non. Triệu Giản Tử (Triệu Ưởng) và Trung 
Hàng Văn Tử môi người biếu một con ngỗng trời. Từ đó Lỗ mới 
biết quý cừu non. 


+2 H 
CÔNG CHÍ TỰ NGÖA 
CÔNG TỪ NGÕA VỀ 


# t H %3 E= 4  EW # 
THU, THẤT NGUYỆT. MẬU THÌN, TRẦN HẦU LIỄU TỐT 
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY MẬU THÌN, TRẦN HẦU LÀ LIÊU MẤT 
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8 + #68 & #2 8 ấâ 
TẤN SĨ ƯỞNG SUẤT SƯ XÂM TRỊNH, TỤY XÂM VỆ 


TẤN SĨ ƯỞNG ĐEM QUÂN XÂM NƯỚC TRỊNH, 
RỒI XÂM NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Quân Tãn sắp bắt Vệ thả tại đất Chuyên Trạch. 
Triệu Giản Tử hỏi quần thân ai dám đứng thể với vua Vệ. Thiệp 
Đà và Thành Hà xin đi. Trong lễ thể, người Vệ xin cầm tai trâu. 
Thành Hà nói: Vệ chỉ bằng đất Ôn, đất Nguyên của Tấn tôi, Đâu 
được coi như một nước Hầu. Đến khi sắp sáp huyết, Thiệp Đà cảm 
lây cánh tay Vệ Hầu ấn vào thùng huyết. cho đến cô tay. Vệ Hầu 
giận. Vương Tôn Cô (Vệ) tiến lên nói: Minh ước là để giữ chữ tín 
theo lễ nghị. Nay đôi với Vệ quân như thế, sai lễ nghị như thế, 
thì liệu còn giữ thể được không. 

Vệ Hầu muốn phản Tấn, còn ngại các quan đại phu. Vương 
Tôn Cổ mới cho đình quân ở ngoài thành. Đại phu hỏi cớ. Vua 
Vệ mới kê lại chuyện nói cho nhục, và bảo các quan rằng: “Quả 
nhàn làm nhục xã tắc, xin bói chọn một người khác thay tôi. 
Tôi bàng lòng”. Đại phu thưa: “Đó là họa của nước Vệ, chứ đâu 
có phải lỗi nhà vua”. Vua nói: “Lại còn tai này. Họ bắt con quả 
nhân con các đại phu làm con tin” Đại phu thưa; “Nếu có ích, 
xin Công Tử đi, con chúng tôi ngại gì đeo dây xích đi theo”. Thế 
là sửa soạn việc đi. Vương Tôn Cổ lại nói với vua: “Xưa nay, 
Vệ có nạn, là bọn đần công thương cùng chia nạn. Nay cũng 
nên cho đi làm con tin”. Vua nói với đại phu. Thê là quyết định 
cho bọn công thương cùng di Ngày đã định. Vua mới cho họp 
dân, và sai Công Tôn Cố hỏi: “Nếu Vệ chống lại Tấn mà Tấn 
đánh ta đến năm lần, thì nghì thế nào”. Dân đều trả lời: “Xin 
năm lần ứng chiến”. Cố lại nói: “Thế thì ta cứ chiếm. Đến dường 
cùng, ta hãy dùng đến con tin, cũng không muộn”. Thế là Vệ 
bỏ lời minh ước. Tấn xin làm mình ước mới. Vệ không nghe. 
Mùa thu, Sĩ Ưởng họp Hoàn Công nước Thành đi xâm nước Trịnh, 
vây Trùng Lao, để báo việc V Khuyết, rồi xâm nước Vệ. 
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ZE Wƒ ƯỨ§ Z\ 
TÁNG TẢO TĨNH CÔNG 
LỄ CHÔN TÀO TĨNH CÔNG 


JL # H È 2A 
CỬU NGUYỆT TÁNG TRẢN HOÀI CÔNG 
THÁNG 9, LỄ CHÔN TRẤN HOÀI CÔNG 


® ã Xí ft lí mã HỊ Bị & Ñ 
QUÝ TÔN TU, TRỌNG TÔN HÀ HỊ, SUẤT SƯ XÂM VỆ 
QUÝ TÔN TƯ VÀ TRỌNG TÔN HÀ KỊ 
CẦM QUÂN XÂM NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Tháng 9, quản Lỗ xàm nước Vệ để giúp nước Tấn. 


®%& # 4 8 íH W JT tà 
ĐÔNG. VỆ HẦU, TRỊNH BÁ MINH VU KHÚC BỘC 
MÙA ĐÔNG, VỆ HẦU VÀ TRỊNH BÁ THẺ Ở KHÚC BỘC 
(NƠI SÔNG BỘC UỐÔN KHÚC) 


CO MB ?E Z\ 
TỎNG TỰ TIỀN CÔNG 
HỢP TẾ Ở CÁC MIẾU VUA LỖ 


Tả thị - Quý Ngộ (anh Quý Hoàn Tử), Công Sừ Cực, Cồng 
Sơn Bất Nữa, đều không ưa họ Quý Thị (Quý Hoàn Tư). Thúc 
Tôn Chiếp thì không được họ Thúc Tồn tín dùng. Thúc Trọng 
Chí thì bị dàn Lỗ ghét. Thế là năm người bám lấy Dương Hổ. 
Dương Hồ định bỏ Tam Hoàn (ba quý tộc có quyền thế), lấy Quý 
Ngô thay Quý Hoàn Tử, lấy Thúc Tôn Chiếp thay Thúc Tôn Vũ 
Thúc và tự mình làm chủ họ Mạnh (thay Mạnh Ý Tử). Mùa đông, 
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tháng 10, tế tại các miếu vua Lỗ theo thứ tự cũ. Ngày tân mão, 
tế Đề ở miễếu Hí Càng. 

Công thị - Theo thứ tự cũ là thế nào. Là thuận. Vì -rằng, 
thời Văn Công, ba nhà đảo ngược thứ tự. Trở lại thứ tự là năm 
người. 

Cốc thị - Thê là trở lại chính. 

Hồ Truyện - Phùng Sơn người đất Thục có nói: Chiêu Công 
đến bày giờ mới được tòng tự (cùng cúng tế) ở Thái miếu. Nói 
thế là đúng. Họ Quý đuôi vua, mà thay đổi các mệnh lệnh, đối 
với người sống, người chết. Chiêu Công chết ở đất Can Hầu, vậy 
không được chết ở nơi chính, chính tâm. Đã chất đến bảy tháng, 
lại không được đúng thời đưa về chôn. Khi chôn, lại bị cắt đứt 
mạnh đất, không thồòng với lăng tấm tiền quân. Mà ở đường 
phía nam lăng tâm, Đến khi Không Tử làm Tư Khấu, bây giờ 
mới khơi sẻ rãnh ngòi, cho hợp với các phần mộ cũ. Thế thì 
chôn đã lâu, mà chưa được theo tế bào các hàng chiêu, mục như 
lệ thường. Dương Hô lấn quyền, định giết Quý Tôn Tư, mà làm 
loạn nước Lỗ, sửa việc tế cho chính, để làm việc loạn nước bất 
chính, mới lấy thân chủ Chiêu Công cho tòng tự vào Thái miễu. 
Thế là nêu rồ tội họ Quý đê nịnh đân. Vậy việc dù là thuận 
đấy, nhưng thì tình nghịch, Xuân Thu cứ tình mà xét pháp. Cho 
nên không chép việc đó, cùng ngày làm việc đó, chỉ chép có mấy 
chữ: hợp tế ở các mmiếu vua Lô. Câu đó được chép trước thì ngay 
sau có chép câu: Trộm vào lấy mất ngọc quý và Cung to. Việc 
tự Dương Hồ, mà không chắc hẳn. Y Kinh thật là rồ rệt. 

Xét - Kinh thì chép chữ hợp tế: tế cùng. Tả Thị, Công Thị, 
Cấc Thị đều bảo là đặt lại vị của Mẫn Công, của Hi Công cho 
chính. Hồ Thị riêng cho là Chiêu Công đèn bây giờ mới được 
tòng tự vào Thái miếu. Các thuyêt đó không giống nhau. Ưông 
Khác Khoan để cả hai, nhưng có nghi lời của Hỗ Thị, mới khảo 
cứu lại văn Kinh, thì thấy, tế Đế ở miếu Trang Công, tế Đế 
tại Thái miếu, tế cả phu nhân, tế Hi Công, tất cả đầu chép thăng 
tên người. Nay nói là tòng tự với các vua trước, mà lại không 
nói ai được tòng tự, thì Hồ Truyện đáng đến nghĩ. Tuy nhiên, 
thuyết Hồ thị có gần sát tình ý đương thời đó, thì cũng chưa 
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nên bỏ đi. Nay để nguyên cả bốn truyện để đợi người sau xét. 
Đến Tòn thị thì lại bàn Tiên Cồng là chỉ vua Hậu Tác. E chưa 
nên theo. 


#4 f# W +1 4X 5 
ĐẠO THIẾT BẢO NGỌC, ĐẠI CUNG 


TRỘM LẤY MẤT NGỌC QUÝ VÀ CUNG LỚN 
HAI THỨ BẢO VẬT CA NƯỚC LÔ 


Tả Thị - Ngày Nhằm Thìn, Dương Hồ định mời Quý Hoàn 
Tử ăn tiệc ở vườn Bê Phố để giết đi. Cho bảo chiến xa ngày 
Quý Tì thì tới. Chức Tể (chức quan coi một ấp) đất Thành, tên 
là Công Liễm Xử Phú, tưởng là lệnh cúa Quý thị, mới hỏi Mạnh 
Tôn rằng: Quý Thị bao chiến xa sẵn sàng để làm gì. Mạnh 
Tôn đáp: Tôi khòng nghe nói. Xứ Phủ lại nói: Như thế thì sẽ 
có loạn, tất là liên lụy đến ông, ông nên dự bị. Mới hẹn đến 
ngày Nhàm Thìn thì sẵn có quân lính. Dương Hồ đi trước tới 
Bồ Phố. Lâm Sở đánh xe cho Hoàn Tử. Quân giữ Bồ Phố có 
dao mộc kèm hai bên xe và Dương Việt họ với Dương Hồ đi 
sau. Khi đến Bỏ Phố, Hoàn Tử biết mưu, mới bảo Lâm Sở rằng: 
Tô tiên người vẫn trung thành với họ Quý, người nên theo gương. 
Lâm Hồ đáp: Chậm mất rồi. Dương Hồ cảm quyển chính, dân 
Lỗ phục. Trái mệnh là chết. Chết mà vô ích cho chủ. Hoàn 
Tử báo : Không chảm đâu. Đánh xe cho ta tới nhà họ Mạnh. 
Đáp: Tôi không tham sống sợ chết, nhưng sợ chủ nhân không 
thoát. Hoàn Tư bảo cứ đi ải. Mạnh thị vẫn chọn trong bọn người 
nhà, lấy 300 tèn khỏe mạnh để xây cất, ngoài cửa Phủ, ngôi 
nhà cho con là Công Eì. Lâm Sở ra coi ngựa đến ngã ba, ngựa 
phi. Dương Việt giương cung bắn một phát không trúng. Xe vào 
được. Công đóng lại. Một trong bọn phu, bắn ra một phát. Dương 
Việt trúng tên chết, 

Dương Hồ hiếp vua Lỗ cùng Vũ Thúc tới đánh phú Mạnh 
Thị. Công Liêm Xư Phủ lấy dân ấp Thành, tự trèo lền cửa đông 
thành, rồi vào thành khai chiến với quân Dương Hồ ở phía trong 
_ cửa nam. Không tháng. Lại chiến lần nữa ở Cức Hạ. Dương bị 
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thua. Dương Hồ cởi giáp tới cung vua, lây viên ngọc, lấy đại cung, 
rỏi đi ra, tới ngà tư Ngũ Phủ nghỉ lại, bảo dọn cơm. Tùy tùng 
nói: Họ sắp đuổi tới. Dương Hồ bảo: Dân Lỗ nghe ta đã đi khỏi, 
đang mìmg thấy Quý Hoàn Tử đên chỗ chết mà thoát, thì cồn 
nghĩ đâu đến đuổi ta. Tùy tùng vội kêu: Đánh xe đi, Công Liêm 
Dương đã tới. Công Liêm Dương (Xứ Phủ) xin đuôi theo Dương 
Hồ. Mạnh Tôn (sợ) không cho. Công Liễm Dương muốn nhân 
địp giết Hoàn Tử. Mạnh Tôn cũng sợ, rồi cho Quý Tôn về phủ 
mình, Quý Ngộ đặt tế khí (đô thờ cúng) trong miếu họ Quý Tôn, 
lễ, rồi đi ra. 

Dương Hô vào cửa quan Hoan Đương, xui giục dân làm loạn. 

Phụ lục Tả Truyện - Ở nước Trịnh, Tứ Thuyên nối Tử Thái 
Thúc coi chính (làm tê tưởng). 

Công thị - Trộm là ai. Là Dương Hồ, Đương Hỗ là Tể họ 
Quý. Tê một họ thì chức vị kém, sao lại trộm được đồ quý của 
nước, quốc bảo. Dương Hồ là chuyên quyển họ Quý. Họ Quý là 
chuyên quyên nước Lỗ. Dương Hỗ bát Quý Tôn thị. Manh thị 
và Thúc Tôn thị, thay nhau nuôi Quý thị có khắc vào thẻ: Ta 
suýt chết ở Bồ Phố. Đã hết sức cứu ta ngày áy, tháng ây. 

Lâm Nam (Sở). Là cháu Dương Hồ, đánh xe, Ư Kì cưỡi ngựa 
bèn. 

Quý Tôn bảo Lâm Nam rằng: Nếu đời đời họ Quý được ngươi 
giúp, thì ngươi có thể đỡ cho ta khỏi chết. Lâm Nam nói: Có 
sức chưa đủ. Thần đâu dám không cố gắng. 


Dương Việt là em họ Dương Hồ làm xa hữu cho Quý Tôn. 
Bọn họ Dương di theo có đến vài chục xe. Đi đến đường họ Mạnh, 
Lâm Nam vứt roi ngựa, rơi xuống đất. Dương Việt xuống xe để 
nhặt. Thế là Lâm Nam kéo dây cương, thúc ngựa chạy, rồi đến 
đất họ Mạnh. Dương Hổ theo bắn. Tên cắm vào Trang Môn. 

Khơi đầu việc loạn ở đất Cầm Như. Việc giết chủ khòng xong. 
Chạy ra khỏi thành. Ngồi nghỉ, cho thế là yên. Hoặc có kẻ hỏi: 
Giết một vị chủ có nghìn cỗ xe, giết không xong, liệu có ở lại 
đây được không. Dương Hồ nói: Bọn con nít, được rêi là mừng. 
Có đâu như người lớn mà nghĩ đến đuối. Thoảng rồi lại nói: Nó 
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đến đây. Thế là vội lên xe. Công Liễm Xử Phủ đem quân tới. 
Thiếu chút thì Dương Hồ không thoát. Thế là chạy tới nước Tân. 

Cốc thị - Ngọc quý là Ngọc Khuê, vua chư hấu nhận khi 
được phong. Cung quý là cung của rợ Nhung hiến vua Vũ, Chu 
Công được thiên tử ban, cất ở nước Lỗ. Không phải của đáng 
cho người mà cho, thì gọi là mât. Không phải của lấy được, mà 
lấy, thì gọi là ăn trộm, 

Khổng Dĩnh Đạt - Truyện chép rằng: Dương Hồ lấy ngọc 
quý, cung quý, rồi ra khỏi nước, thế là Dương Hồ ăn trộm. Ngọc 
quý và cung quý đều là quốc bảo, các đời truyền lại. Cho nên 
từ Lưu Hâm bàn Finh, Truyện, đến nay, theo Ta Truyện, thì 
cho là ngọc của họ Ha Hầu, cung của nước Phần Nhược, vua Thành 
Vương chia cho Lễ Công. Công Dương cho là ngọc quý, cung quý, 
mai rùa. Không biết việc các vưa nước Lô xưa được chia phần, 
Công Dương nói sai. Vã lại, trong đồ lấy trộm, không thấy có 
nỏi mai rùa. Mới biết toàn là lời bịa đặt. 

Năm Canh Tí Vua Kính Vương, năm thứ 19. 


TÙ¡H= 
CỨU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tân Định, năm thứ 11. Tẻ Cảnh, năm thứ 47. Vệ Lính, năm 
thứ 34. Sái Chiêu, năm thử 18. Trịnh Hiến, năm thứ 13. Tào 
Bá Dương, năm đâu. Mẫn Còng, Việt, năm đầu. Kỉ Hi, năm thứ 


5. Tống Canh, năm thứ 16. Tân Ai, năm thứ 36. Sở Chiêu, năm 
thứ 15. Ngô Hạp Lư, năm thứ 14. 


T#Z£ + IE R 
XUÂN. VƯƠNG. CHỈNH NGUYỆT 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THẢÁNG GIÊNG 


Phụ lục Tả Truyện - Năm thứ 9. Mùa xuân. Tống Công 
sai Nhạc Đại, Tâm tới nước Tấn làm lễ thả, và xin đem thi thể 
Nhạc Kì (Tư Lương) về. Đại Tâm từ chối, nói đối là có bệnh. 
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Công mới sai Hướng Sào. Nhạc Đại Tâm hiện giữ chức Hữu Sư 
ở Đồng Môn. Tới Tử Minh (Hồn, con Nhạc Kì). Tử Minh đuối 
ra nói: Tôi còn đang mặc đổ tang, mà người đã ca nhạc, thế 
là thế nào. Hữu Sư nói: Cỏ liên can gì đến tang đâu. Rồi Hữu 
Sư đi nói chuyện với người khác rằng: Tử Minh là con Nhạc Kì 
thì để tang. Tôi là họ đồng tông đã xa, sao lại phải kiềng ca 
nhạc. Tử Minh nghe nói giận lắm, nói với vua Lễ: Hữu Sư sẽ 
có hại cho ca họ. Lại không chịu đi sứ Tân. Chắc làm loạn đến 
nơi. Không thế sao lại cáo ôm. Thế là Đồng Môn Hữu Sư bị cät 
chức. 

Tứ Xuyển nước Trịnh giêt Đặng Tích, mà vẫn dùng hình luật 
Đặng Tích đã đặt và có ghi trên thẻ (công văn). Người quàn 
tử bàn rằng, Tứ Xuyên như thế không phải là người Trung. Người 
có lợi ích cho nước thì lỗi nhỏ nên khoan dung, tha thứ. Thiền 
đình Nữ, chương thứ ba, trong Einh Thị có nói: Dùng đạo mà 
không bỏ người. Đừng có chặt cây cam đường này, cành lá tốt, 
hoa quả sai. Chính Thiệu Bá đã ngồi dưới gốc cây, Nhớ đến người, 
quý đên cả cây. Thế rnà nay, dùng đạo lại bỏ người, không thương. 
Tứ Xuyên như thế không phải là biết khuyên khích người tài, 
người hay. 


Sj„ H % t® 8 fh 
HẠ. TỪ NGUYỆT, MẬU THÂN, TRỊNH BÁ MẠI TỐT 
MÙA HẠ, NGÀY MẬU THÂN, VUA TRỊNH TÊN LÀ MẠI MẤT 


f ồH ĂA Á #2 
ĐẮC BẢO NGỌC, ĐẠI CUNG 
LỖ LẠI ĐƯỢC NGỌC QUÝ, CUNG QUÝ 

Tả Thị - Mùa hạ, Dương Hỗ gửi hoàn lại ngọc và cung. Chép 
là đắc là được, vì là các đỗ để dùng. Chép là hoạch là bắt được, 
khi dùng được các đồ đề dùng. 

Tháng sáu, Lỗ đánh Dương Quan nơi Dương Hồ cư trú. Dương 
Hồ sai dóm lửa đốt cửa Lai Môn thành Dương Quan. Dương Hổ 
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lợi dụng lúc quân đội kinh sợ, xen lẫn vào, rỗi trồn dược. Chạy 
sang Tẻ, xin Tế phạt Lỗ nói: Sau ba trận, Tế tất lấy được. Tẻ 
Hầu định nghe lời thì Bào Văn Tứ (Bào Quốc) can: “Thần thường 
làm gia thần họ Thi ở Lỗ. Là chưa thể lấy được. Trên dưới, cùng 
nhân dân đều hòa mục. Biết chiều nước lớn. Trong nước không 
có thiền tai. Thế thì lây sao được. Dương Hồ muốn làm cho quân 
đội Tả khó nhọc sút kém, mất nhiều tướng tá, bấy giờ mới thì 
hành mau gian. 

Xét. Dương Hô được họ Quý tin dùng, rà rồi mưu giết Quý 
Tôn, làm hại nước Lã, cốt lợi cho riêng rnình. Chỉ thân với người 
giàu, không gần người nhân, nhà vua dùng làm gì. Nhà vua giàu 
hơn họ Quý. Nước Tê ta lớn hơn nước Lõ. Thế là Dương Hồ muốn 
hại, muốn phá. Lã đỡ được nạn, mà Tê thì hứng lấy nạn. Có 
phải ngài hại ngài không”. Tế Hầu mới sai bắt Dương Hồ, định 
cho sang phía đông. Dương Hồ mới tô ý muốn sang đông. Vì 
thế, Tê Hầu mới chuyền sang tây, ở biên giới. Ơ đó, Dương Hồ 
mượn các xe của người trong âp, cho cưa trục xe, buộc lại bằng 
đây gai, rồi tra lại cho chủ. Rồi sửa soạn một cỗ xe chơ hàng, 
có hai bên tựa rộng rãi, trong xe nằm được. Thế là chạy trốn. 
Nhưng bị đuôi theo, bắt lại, giam lại quốc đô. Lại lấy được một 
cô xe như cỗ xe trước, chạy thoát sang Tống. Từ Tông sang Tân, 
tới nhà họ Triệu. Trọng Nì có nói: Thế là, Tống đời nào cũng 
có người quấy loạn. 

Công Thị - Sao lại chép. Vì là quôc bảo. Lúc mất, chép. 
Lúc dược, chép. 

Côc Thị - Sao không chép nơi ở, chỗ để cung, đê ngọc. Vì 
nếu chỉ rõ là để ở nhà thì không được, đầy là quốc bảo. Cùng 
như không chép tháng. Chữ “đắc: được” là xấu, được của kẻ hèn. 
Dương Hồ trả lại để dân khải thắc mắc. 

Triệu Khuông - Cốc Lương bàn rằng, không chỉ nơi, chỗ, 
vì cho là việc xấu. Xét, chưa bị ra khỏi nước đã được trả lại, 
cho nên danh từ dùng chữ (đắc) là được. Vả lại chép là trộm 
càn không nhục, thì chép nơi cất, giâu, có gì là nhục. 


222 


x H #wWww®é£A 
LỤC NGUYỆT. TẢNG TRỊNH HIẾN CÔNG 
THÁNG 6, LỄ TÁNG TRỊNH HIẾN CÔNG 


#k #⁄ í< ft (& )R T th E 
THU, TẾ HẦU, VỆ HẦU, THỨ VU ÑNGŨ THỊ 


MÙA THU, TẾ HẦU, VỆ HẦU ĐÌNH QUÂN TẠI NGŨ THỊ - TÊN 
ĐẤT TẤN, ẤP CỦA ĐẠI PHU TẤN TÊN LÀ HÀM ĐAN NGỌ 


Tả Thị - Mùa thu, Tê Hầu đánh vào đất Di Nghị nước Tấn. 
Bê Tệ Vô Tổn muốn lấy vợ cho con. Con từ chối nhường việc 
kén vợ cho em, và nói: Nêu trong việc chiên tranh này không 
chết thì chắc là lây vợ họ Cao hay họ Quốc ở Tẻ. Rồi trước tiên 
lên được thành Di Nghĩ, vào thành. Bị địch duôi. Cố ra, nhưng 
bị chết dưới công thành. Đông Quách Thư liều trèo lên thành. 
Là Di theo sát, nói: Ông lên trước. Tôi thứ hai. Rồi quân đội 
lên cả. Ta sẽ xuống cä, rồi vào. Thư lên trước. Nhưng Di lại xuống 
được trước. Thư giận. Nhưng Vương Mãnh nói ngay: Tôi leo lần 
trước các ông. Thế là Thư muôn đánh ngay Mãnh, thất gon áo 
giáp lại, nói: Lúc nãy, có việc khó với DỊ, nay lại nảy việc khó 
nừa. Mănh cười rồi nói: Tôi theo hai người như ngựa tham theo 
hai ngựa đầu xe. 


Chiến xa của Tấn đến nghìn chiếc đều ở đất Trung Mâu, Vệ 
Hầu, muốn tới nhà họ Ngũ (Tế Hầu ở). Mới bói rùa xem có nên 
đi qua Trung Mâu đến Ngũ Thị không. Vậ Hâu đoán “được đi 
được. Chiến xa quản đội Vệ đương đầu với một nữa chiến xa Tấn. 
Còn ta, có thể đánh được một nửa”. Thế là Vệ Hầu qua đường 
Trung Mâu. Quân Trung Mâu muốn xông ra đánh. Tướng là Chư 
Sư Phố trước làm quan ở Vệ, bị đuôi, nói: Vệ tuy nhỏ yếu, có 
vua ở đây, chưa có thể thắng được. Quân Tế đã chiếm Di Nghi 
rồi sinh kiêu, còn tướng thì hèn, kém lắm (Đông Quách Thư). 
Gặp quân ta, quân Tẻ tất là thua. Không gì băng duôi quân Tẻ. 
Thế là quân Trung Mâu đánh quân Tê, đánh được. Tế Hầu cho 
Vệ Hâu ha ấp: Chước, MI, Hạnh. Rải thưởng Lê Di. Lê Di từ 
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chối nói: Một người khác lên thành trước tôi, đội mũ trắng, mặc 
áo lông cáo, tôi lên theo sau. Tế Hầu sai người tới, Đông Quách 
Thư bảo: Chính ðng lên trước, tôi thưởng ông. Thư chối nói: Lê 
Di và tôi như chủ khách nhường nhau. Tế Hầu mới thưởng Lâ 
DI. 

Quân đội Tẻ ở Di Nghi. Tế Hầu bão dân Di Nghi rằng: Nấu 
tìm được thi thể Tệ Võ Tôn, thì được năm nhà tha thuế. Thế là 
tìm được. Tế Hầu liệm cho ba bộ áo, cho xe phủ đa tê, tàn lọng, 
rồi cho xe về quốc đô trước. Đấy xe, đầu quỳ đẩy. Tế Hầu thân 
đẩy cữu ba vòng xe. 


zíH *# %4 # #x 
TÂN BÁ TỐT. ĐÔNG, TÁNG TÂN AI CÔNG 
TẤN BÁ MẤT. MÙA ĐÔNG LỄ CHÔN TẤN AI CÔNG 


Năm Tân Sứu. Vua Kính Vương, năm thứ 20. 


+# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 


Tấn Định, năm thứ 12. Tê Cảnh, năm thứ 48. Vệ Linh, năm 
thứ 35. Sái Chiêu, năm thứ 19. Trịnh Thanh Công, Thắng, năm 
đâu. Tào Dương, năm thứ 2. Trần Mẫn, năm thứ 2. Kỉ Hi, năm 
thứ 6. Tống Cảnh, năm thứ I7. Tân Huệ Công, năm đầu. Sở 
Chiêu, năm thứ 16. Ngô Hạp Lư, năm thứ 15. 


# + =H äÄ # 
XUÂN. VƯƠNG. TAM NGUYỆT CẬP TẾ BÌNH 
MÙA XUÂN, VƯƠNG. THÁNG BA, LỖ CÙNG TẾ HÒA. 


Tả Thị - Năm thứ 10, mùa xuân, cùng với Tê hòa. 
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8 2A 8# x3 72 #B # 2 
HẠ, CÔNG HỘI TẾ HẦU VUA GIÁP CỐC 
CÔNG CHÍ TỰ GIÁP CỐC 


MÙA HẠ, CÔNG HỘI VỚI TẾ HẦU TẠI GIÁP CỐC. CÔNG TỰ 
GIÁP CỐC VỀ NƯỚC. GIÁP CỐC CŨNG GỌI LÀ CHÚC KÌ 


Tả Thị - Mùa hạ. Công hội Tế Hầu tại Chúc Kì. Không Tư 
làm tướng (tướng nghĩa là theo để giúp). Lê Di nói với Tế Hầu: 
Không Khuu biết lễ, nhưng không có dũng. Nếu nhà vua lấy bọn 
tù binh người rợ Lai tới áp bức Lễ Hâu, tất bảo sao phải nghe 
vậy. Tế Hầu nghe lời. Khổng Khưu đưa Công lui ra và nói: “Quân 
sĩ phải đánh đuổi đi. Hai vua họp và hòa, mà tù bình xứ mọi 
vợ dám loạn, thế thì vua Tế sao còn được chư hấu tín nghe. Nước 
ở xa, không cùng bàn việc được với Trung Quốc. Rợ không loạn 
được Hoa. Tù không được dự thả. Giao hiếu không lấy đồ bình 
áp bức. Đôi với thần linh, thế là bất tường, đối với đức thế là 
thiếu nghĩa, đối với người, là mất lễ, nhà vua chắc không như 
thế”. Tẻ Hầu nghe xong vội đuổi bọn Lai đi. Khi sắp thể, người 
Tổ thêm vào trong khoán ước câu: Khi quản đội Tễ ải ra khỏi 
nước, mà Lỗ không cho 300 chiến xa theo, thì Lỗ sẽ như lời thê. 
Không Khuu sai Tư Vô Hoàn vái chào rồi thêm vào câu: Mà nếu 
Tê không trả Lã đất Vấn Dương để Lỗ làm theo khoán ước, thì 
Tế cũng sẽ như lời thê, 

Tẻ Hầu muốn thất tiệc. Không Khưu bảo Lương Khuưu Cử (Tà): 
Cồng việc Tế và Lỗ, chắc ông đã rõ. Khi công việc xong mà 
còn yến tiệc thì chỉ nhọc cho các quan có chức vụ. Vả lại không 
nên đem các đồ tế khí ra khỏi cung điện (dụng cụ của nhà vua 
tiếp tân cũng là để tế khí) tâu nhạc tế không ở nơi thôn dã. 
Yến tiệc nếu không có thế, thì lại là thiêu lễ, sơ suất bỉ bạc. 
Một đằng mang tiếng thiếu lễ, một đằng mang tiếng bỏ lễ. Xin 
ông nghĩ lại. Yến tiệc cốt để tỏ rõ đức. Đức đã không sáng được 
thì nên bãi. Tiệc yến thì thế bãi bỏ. Tế trả cho LÃ ruộng các 
xứ Vận, Hoan, Quy Âm. 

Cốc Thị - Hội hai nước, không chép lễ khi trở về tới nước. 
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Đây sao chép “Chí tự hội”. Vì trong hội có việc nguy hại. Trong 
hội Khổng Tử giữ chức tướng. Hai vua tới đàn (nơi hội). Hai tướng 
vái nhường nhau. Tế thì hung hăng muốn bắt vua Lễ. Khống 
Tử bước lên đàn. Vừa được một bậc, thì ngoảnh nói với Tế Hảu 
rằng: Nay vua hội giao hiếu, sao lại để cho bọn đi địch tới. Sai 
quan Tư Mã ngăn lại. Tế Hầu lúng túng đáp: Đó là lỗi quả nhàn. 
Khi lui, có bảo mấy đại phu Tễ rằng: Người ta làm cho vua được 
theo đúng đạo, các ngươi đưa ta vào đường lõi di địch, để làm 
gì. Í 

Hội bãi, người Tê sai Uu Thi múa trước Lỗ quân. (Ưu Thị 
là một tên múa hát làm trò hề cho vua). Khổng Tử nói: Chế 
cười vua, tội đáng chết. Sai quan Tư Mã thị hành pháp luật. Người 
Tê trả lại ruộng các xứ Quy Am, Vận, Hoan (Vấn Dương), là sau 
việc đó. Nhân việc đó, thây rằng, tuy đủ văn, mà cũng phòng 
cả võ. Việc Không Tử ở Giáp Cốc là chứng thực. 

Triệu Khuông - Kinh không chép thầ. Sao Truyện lại nói 
đến thẻ. Thả là Tá Thị muốn đem việc trả ruộng Vấn Dương 
gán công cho Phu Tử, cho nền bịa đặt thuyết đó. Có biết đâu 
là cố cầu cho được thì không phải đường lối Thánh nhân. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo hội chép “chí” là ý có sự nguy 
nan. Côc Lương nghĩ sai. Năm thứ 8, Công hội với quần đội Tân 
tại đất Ngöa cũng chép chí thì có gì là nguy. Và lại, cứ như 
Cốc Lương nói ở hội Giáp Cốc, Thánh nhân làm chức tướng, Tê 
Hầu phải sợ, đem đất trả lại cho Lỗ, thì TẾ mới là nguy, Lỗ 
việc gì mà nguy. Cốc Tương lại nói ghi cả nơi thê, nói thế cũng 
bậy. Hai vua họp, thường lệ là ghi nơi họp, có gì là nguy. 

Xét - Tê Lỗ, đời đời kết hôn nhân đã lâu rồi. Từ khi Định 
Công lên ngôi về sau, việc can quan, xâm phạt không ngừng. 
Khổng Tử cầm quyền trị nước cốt lấy tin, lấy hòa, cho nền có 
hội Giáp Cốc. Tế Cảnh chí muốn được làm Bá chủ, thì cũng cần 
cầu thân với Lỗ cho có vây cánh, thì vui vẻ dẹp bỏ hận thù 
trước. Thế mà lại cho ba ấp Quy Âm, Hoan, Vận trả về Lỗ là 
vì Không Tử. Tả thị và Cốc Lương đều chép quân Lai định áp 
bức vua Lỗ, bọn mà thị giều cợt làm trò hệ. Sử chép rồi ngoại 
thư cũng chép thêu đệt thêm, cứ là muôn quy công cho Không 
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Tử. Xét Thánh nhân, về lõi nói, về hành động, cũng đã đủ để 
cảm hóa được người, trong vòng lễ nghị vái nhường nhau. 

Hai vua họp, chắc không có những chuyện bỉ lậu xảy ra, 
mà phải dùng đến giết người. Tả thị thì nói: Sai quân đánh. 
Cốc Lương thì nói, sai quan Tư Mã thị hành pháp luật. Đó 
là vũ phu đâu sức nhau, thế mà dám gán cho Thánh nhân. 
Quân Tẻ ra khỏi nước, mà bắt Lỗ phải cho 300 chiến xa đi 
theo, thế là Tễ coi Lỗ như một ấp của Tề, khinh Lễ quá. Thánh 
nhân tất là lấy lễ chống đối, chứ đâu lạ: cầu được Vấn Dương 
thì tuản lệnh, thì làm khổ đân Lỗ ta để phụng sự nước láng 
giêng. Huống chi Vấn Dương khi đã được trả rồi thì Định Công 
suốt đời phải theo ước. Xét hội ở đất Hoàng, ở đất Khiên đều 
chép ca mà không thấy bao giờ chép Lỗ phải phục dịch Tê. 
Về việc Thùỷ Hà, Tê đã suất quân khỏi nước, Lỗ chưa từng 
có cho 300 xe đi theo. Chu Tử cho đó là phụ vào hội, bọn tiên 
nho cũng nghĩ thế. Vậy bỏ Tả thị và Cốc Lương. Hồ Truyện 
cũng thôi không chép. 


Jzä HH Ÿ\ HÌ HH BỊ f3 
TẤN TRIỆU ƯỞNG SUẤT SƯ VI VỆ 
TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN ĐEM QUÂN VÂY VỆ 


Tả Thị - Triệu Ưởng vây Vệ, để báo lại việc Di Nghi. Xưa, 
Vệ Hầu, ở Hàn Thị, đánh tướng Ngọ coi đất Hàm Đan, đất Tấn, 
xây thành các biền giới tây bắc, rồi chiếm giữ. Đêm tới, dân 
tản mát trốn hết. Đến khi Tấn vây Vệ, tướng Ngọ lấy bảy mươi 
tên lính đến đóng cửa tây thành. Ngọ giết một người ở cửa tây 
thành và nói: Ta báo thù trận Hàn Thị. Thiệp Đà nói: Ông dũng 
đây, nhưng giá tôi giữ cửa thì trong thành không dám mở cửa 
ra chiến. Rồi Thiệp Đà cũng lấy 70 bộ quân buổi sớm tới đóng 
gần cửa, tiến đến gần hai bàn, rồi đứng sửng lại. Từ sáng đến 
trưa, cửa đóng không đám mở. Thế là quân vây cửa rút hu. 

Khi quân về, người Tấn có hỏi tại sao Vệ lại phản Tấn, mới 
biết rõ là nguyên nhân vì Thiệp Đà và Thành Hà. Thế là Tấn 
bắt Thiệp Đà để cầu hòa với Vệ. Người Vệ không chấp thuận. 
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Người Tấn giết Thiệp Đà. Còn Thành Hà thì trốn chạy sang 
nước Yần. 

Người quân tử bàn: Thế mới biết, người đã bỏ lê tất phải 
chịu tội. Kinh Thi có câu: Người mà vô lễ, sao không mau chết. 
Thiệp Đà thế là chết mau. 


⁄) À Z6 ñ Ấ ñ á@& l2 H 
TẾ NHÂN LAI QUY VẬN, HOAN, QUY ÄM ĐIỄỀN 


NGƯỜI TẾ TRẢ LẠI LỖ RUỘNG CÁC XỨ VẬN, 
HOAN, QUY ÂM (VẤN DƯƠNG) 


Công Thị - Tại sao Tê trả ruộng. Tại thấy Khổng Tử thay 
Quý Tòn coi việc chính nước Lỗ, mới ba tháng mà dân đã yên 
không trái phép. 


tt # /N ufft?P  fmj 6 MỤ Hh [EÍ HE 
THÚC TÔN CHÂU CỨU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ 
SUẤT SƯ VI HẬU 


THÚC TÔN CHÂU CỨU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ 
ĐEM QUÂN VÂY ĐẤT HẬU 


Tả Thị - Xưa, khi Thúc Tôn Thành Tử muốn lập Thúc Tôn 
Vũ Thúc nối đöi mình đứng đầu họ Thúc Tôn, thì có Công Nhược 
Miễu (trong họ) cô can ngăn, nói kHông được. Thành Tử cứ lập 
rồi chết. Công Nam sai một tên giặc bắn Công Nhược Miếu. 
Không trúng. Công Nam làm chức Tế của Vua Thúc, mới sai Công 
Nhược làm TẾ ấp Hậu cũng thuộc về Vũ Thúc. Khi địa vị đã 
vững rồi, Vũ Thúc mới sai Hầu Phạm (giữ chức coi kị bình, xe 
và ngựa) giêt Công Nhược. Không xong việc. Một phu dịch bàn: 
Tòi cảm gươm đi vào phủ. Công Nhược tất hỏi kiếm của .ai, rồi 
muốn coi. Tôi nói kiếm của ông, rồi làm như ngu dốt, không biết 
lễ nghi, đưa đằng mũi. Thế là có thể giết được. Hầu Phạm cho 
là phải, sai cứ làm. Công Nhược bảo: Mày muốn coi tao như Ngô 
Vương có phải không. Thế là Công Nhược bị giết. Xong, Hầu Phạm 
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lấy dân đất Hậu làm phản. Vũ Thúc và Mạnh Ý Tử vây thành 
Hậu nhưng không lấy được. 


W ø # } íU ft? # Ị œ BHỦ l0 IR H 
THU, THÚC TÔN CHÂU CỪU, TRỌNG TÔN HÀ HỊ, 
SUẤT SƯ VI HẬU 


MÙA THU, THÚC TÔN CHÂU CỪU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ 
ĐEM QUÂN VÂY ĐẤT HẬU 


Tả Thị - Mùa thu, hai người, có quân Tễ giúp, lại vây thành 
Hậu. Không được. Thúc Tôn bảo xứ Xích (ở đất Hậu là Trưởng 
dân thợ, như ngày nay gọi là chủ nghiệp đoàn) rằng: Không riềng 
một đất Hậu này làm cho một họ Thúc Tôn lo ngại Mà còn 
là mối lo cho cả nước. Làm thế nào bây giờ. Tứ Xích đáp: Chức 
phận của tôi thu trong mây chữ cuôi bài Đường Phong Kinh Thị 
(mây chữ là Xin tuân lệnh) Thúc Tôn vái, cám ơn. 

Tứ Xích báo Hấu Phạm rằng: Ở giữa khoảng hai nước Tẻ, 
Lỗ, mà không theo một trong hai nước thì không được. Tại sao 
òồng không xin thuộc về Tễ, ông coi dân dưới quyền chính Tà, 
Nếu không thế, dân sẽ phản đây. Hầu Phạm nghe theo. Sứ Tả 
tới Tứ Xích cùng người Hậu tuyên cáo với toàn dân rằng: Hầu 
Phạm đã đổi đất Hậu cho Tẻ lây một đất khác, Tướng Tế sẽ 
thiên dân Hậu đi. Dân nghe sinh hoảng. Tứ Xích bảo Hầu Phạm 
rằng: Dân sinh biến rồi. Ông nên đối Hậu lấy một ấp nước Tè, 
chứ ở đây dân sẽ giết đi. Ấp ở Tẻể đối với ông sẻ là một ấp 
Hậu mới, ông sẽ yên. Còn ở đây làm gì. Người Tễ ở ấp Hậu 
đề áp bức nước Lỗ, chắc phải đền cho ông một ấp tốt. Và cũng 
cần phải đặt nhiều áo giáp, chiến cụ ở cửa Dinh để phòng sự 
bất thường. Hầu Phạm xin vâng. Thê là xếp ngoài cửa chiến 
cụ, rôi cho người xin với Tế đổi ấp Hậu. 

Tướng Tả tới xét. Khi thấy họ gần tới, Tứ Xích cho người 
đi các nơi hô lên rằng, quân đội Tả đã tới Dân đất Hậu càng 
hoảng hốt. Rồi vây ở hai bên cửa nơi để chiến cụ. Tứ Xích sắp 
cho băn họ, thì Hầu Phạm ngăn lại và nói thôi, nghĩ cách gì 
cho ta ra thoát. Hầu Phạm mới nói với bọn dân vây. Dân thuận 
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để cho đi khỏi. Tứ Xích đi trước tới đất Túc. Hầu Phạm ởi sau 
cùng. Mỗi lần Tứ Xích cùng Hầu Phạm định ra một cửa, là dân 
đóng lại. hi hai người đi đân ngoài quách, thì dân giữ lại nói: 
Các ông đem cả giáa cụ đi, quan Tư Mã hỏi đến, chúng tôi thần 
tử họ Thúc Tôn sẽ bị tội chết. Tứ Xích đáp, giáp cụ họ Thúc 
Tôn đều có dấu hiệu, chúng tôi có mang đi đâu. Hầu Phạm bảo 
Tứ Xích đứng lại đếm với họ. Tứ Xích đứng lại, giao cho người 
Lầ. Hàảu Phạm chạy trôn sang Tẻ. Tẻ Hầu giao đất Hậu cho 
người Lô. 

Túe khi xưa là nước Túc. Năm đầu Án Công. Công cùng nước 
Tông, thê ở Túc. Túc là đât đó. 

Chu Tử - Đầu thời Xuân Thu, chỉ có các vua chư hầu lộng 
quyên. Rồi sau, đến các đại phu chuyên quyên. Rồi đến các bồi 
thân (gia thần họ tø) y như thời nhà Đường bọn Trấn thủ Tiết 
độ sứ, rồi đến các hạng quan dưới, chức quan hông Mục, chức 
quan Ngu Hầu, giết Tiết độ sứ đề cầm quyển. 

Phu Tử giáng về việc Lễ Nhạc, chỉnh phạt phải từ Thiên 
Tử, thật là rõ ràng. 


+ #34 hò H # 
TỔNG NHẠC ĐẠI TÂM XUẤT BÔN TẢO. 
NHẠC ĐẠI TÂM NƯỚC TỐNG CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TÀO. 


73 Z4 # l mm # Bã 
TỐNG CÔNG TỬ ĐỊA XUẤT BÔN TRẤN 
CÔNG TỬ ĐỊA NƯỚC TỐNG CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Công Tư Địa nước Tống (em vua Tông đương thời 
là Canh Công) có người bế nhân (người được tin dùng, được chiều 
nề, vì nịnh khéo) là Cừ Phù Lạp. Gia sản mười một phần thì 
chia cho hắn năm phần. Công Tử có bốn con ngựa trắng. Hướng 
Đổi là bê nhân của Tống Công, muốn có ngựa. Công mới lấy 
tồi sơn đỏ đuôi và bờm, để cho Hướng. Địa giận lắm, sai đầy 
tớ đánh đập Đôi và lấy lại ngựa. Đồi sợ, sắp chạy trốn, Tống 
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Công ở trong cung, thương xót Đôi, khóc đên sưng cả hai mắt. 
Em cùng mẹ với Địa, là Thìn, bảo Địa rằng: “Công Tứ cho Lạp 
một nửa gia tài, mà lại làm nhục Đổi. Thế là thiên vị. Công 
Tưử nên kính vua. Xin đi ra khỏi cõi, chắc vua cho gọi lại”. Công 
Tử Địa nghe lời bỏ Tðng tới Trần. Vua Tống không giữ. 


%4 7ñ?  f 8 Ứ 4 9 T #4 ằ 
ĐÔNG, TẺ HẦU, VỆ HẦU, 
TRỊNH DU TỐC HỘI VU AN PHÙ 
MÙA ĐÔNG, TẾ HẦU, VỆ HẦU, TRỊNH DU TỐC, 
HỘI Ở ĐẤT AN PHỦ 


JÝ #Á }\ uU 0n # 
THÚC TÔN CHÂU CỪU NHƯ TẺ 
THÚC TÔN CHÂU CỪU ĐI SANG TẾ 


Tả Thị - Vũ Thúc tới lề sính nước Tế (tạ ơn việc Tế cho 
Lồ đất Hậu). Tẻ Hảu thết tiệc nói: “Thúc Tôn Tử, ví như ấp 
Hậu ở phía khác, thì quả nhân có biết đâu tới. Chỉ vì ở giáp 
Tẻ, nên mới dám giúp và chia lo với nhà vua”. Vũ Thúc đáp: 
“Quả quân tôi đâu có dám mong. Chỉ vì là muôn cho giữ đạo 
thờ vua, giữ gìn bờ cöi đất nước, chứ đâu đám vì một kẻ người 
nhà làm phản, mà đám làm phiển đến các quan bên quý quốc. 
Hạng phản thân đó, thiên hạ đều ghét. Thưa ngài, chẮc không 
phai là chỉ Vì quả quân tôi mà ngài cho ấp HậU”. 

Đã Dự - Đây là tạ ơn Tê cho ấp Hậu. Tê thì lấy việc ấp 
Hậu để được lòng Thúc Tôn. Mà Thúc Tôn thì lấy nghĩa trừ ác, 
chứ không bảo là cho vua Lỗ một ơn riêng. 
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Ea Z 3 E&#r h SH #BE 
TỐNG CÔNG CHI ĐỆ THÌN, KỊ TRỌNG ĐẢ, 
THẠCH RHHU, XUẤT BÔN TRẤN 


EM TỐNG CÔNG TÊN LÀ THÌN, CÙNG CÁC ĐẠI PHU 
TRỌNG ĐÀ, THẠCH KHU, CHẠY SANG TRẤN 


Tả Thị - Vì Công Tử Địa, Thìn xin với Tống Cồng. Công 
không nghe. Thìn nói “Thế là tôi đã đôi anh tôi Nếu tôi cùng 
người trong nước cùng bỏ đi, thì vua ở với ai”. Mùa đông, Thìn 
là em vua Tống, ra ổi, tới ở nước .Trần. 

Lưu Sưởng - Họ Đồ bảo chép chữ em là để biểu hiện đửng 
đầu việc bậy. Nay xét năm đâu Lỗ Ân Công, Đoàn không đáng 
là am, cho nên không chép chữ em. Thê thì Thìn cũng không 
đáng là em, nên cũng không chép là em. Vậy sao lại nái trái 
lại: chép em để rõ đứng đâu việc bậy. Đoàn mà không chép là 
em, thì không phải là đứng đâu việc bậy hay sao. Hà Hưu thì 
bàn rằng: Thìn mà chép cùng (cùng Trọng Đà) thì rõ rệt Trọng 
Đà, Thạch Khu cưỡng ép cùng trôn. Bàn thế sai. Cứ như Hưu 
nói, thì tội của Thìn là nhẹ. Thế thì sao lại kế đầu tiên, và 
sao năm sau, vào đất Tiêu mà chép là với (với Trọng Đà...). 

Năm Nhâm Thìn. Vua Kính Vương. Năm thứ 21. 


+iñ_-# 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 
Tân Định, năm thứ 18. Tẻ Cảnh, năm thứ 49. Vệ Linh, năm 
thứ 36. Sái Chiêu, năm thứ 20. Trịnh Thanh, năm thứ 2. Tào 
Dương, năm thứ 3. Trần Mẫn, năm thứ 3. Ki HI, năm thứ 7. 


Tống Cảnh, năm thứ 18. Tân Huệ, năm thứ 2. Sở Chiêu, năm 
thứ 17. Ngò Hạp .Lư, năm thứ 16. 
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# 7E 24 Z % E ÄX ft ÍE 4Œ 1 2ì Ý 
HH H & ÄÀ T7 ÑñÑ DI 3% 


XUÂN. TỐNG CÔNG CHI ĐỆ, THÌN, CẬP TRỌNG ĐÀ, 
THẠCH KHU, CÔNG TỬ ĐỊA, TỰ TRẤN 
NHẬP VU TIỂU DĨ BẠN 
MÙA XUÂN, EM TỐNG CÔNG LÀ THÌN, VỚI TRỌNG ĐÀ, 
THẠCH KHU, CÔNG TỬ ĐỊA, TỪ NƯỚC TRẤN VÀO ĐẤT TIÊU, 
LẤY DÂN LÀM PHẢN. TIÊU LÀ ẤP NƯỚC TỐNG 


Cốc Thị - Em Tông Công là Thìn, chưa mất ngôi thứ là 
em. Với Trọng Đà, Thạch Khu, Công Tử Địa, chép từ tồn đến 
ty. “Từ nước Trần” là Trần có giúp. Vào đất Tiêu, lây dàn làm 
phan. Dùng chữ vào là ý người Tiêu không chịu. “Lấy”, tức là 
không thể lấy được. “Làm phản" chính thực là thế 

Lưu Sướng - Cốc Lương bảo rằng Thìn chựa mất địa vị là 
em. Bao thế sai. Công Tử thì không có bỏ nước mà đi, Thìn thì 
bỏ ca người thân chạy trên họp đảng làm loạn, bảo rằng chưa 
mất hẳn địa vị làm em, có nghe được không. 

Xét - “Từ nước Trần vào đất Tiêu”. Ý của Thìn là cốt làm 
phản, mà Trọng, Thạch cùng với Địa là theo Thìn đó thải. Cho 
nên Kinh chép chữ cập: với Hồ Truyện lấy việc không dùng chữ 
kị: cùng, mà dùng chữ cập: với, Hồ Truyện đoán là đề khác biệt 
đầu đáng và a tòng. Kính không có cái lệ ây đâu. 
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8m E 
HẠ. TỨ NGUYỆT 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ 


#⁄# XE # Xu BH A7 Ẩ 


THU. TỐNG NHẠC ĐẠI TÂM TỰ TẢO NHẬP VU TIÊU 
MÙA THU, NHẠC ĐẠI TÂM NƯỚC TÔNG, 
TỪ NƯỚC TÀO VÀO ĐẤT TIÊU 

Tả Thị - Mùa xuân, em cùng mẹ cua Tông Công là Thìn, 
cùng với Trọng Đà, Thạch Khu, Công Tử Địa, vào đất Tiêu để 
làm phản. Mùa thu, Nhạc Đại Tâm đi theo, làm cho Tống rất 
lo ngại, chỉ vì việc ưa chuộng Hướng Đôi. 

Đỗ Dự - Vào đất Tiêu đi theo người làm phản, Không cần 
chép chữ làm phan, cũng đã rõ. 


%& # 8 # # 3 1l Ñ ÿ# Ă 
ĐÔNG, CẬP TRỊNH BÌNH 
THÚC HOÀN NHƯ TRỊNH LỊ MINH 


MÙA ĐÔNG, LỖ VỚI TRỊNH HÒA 
THÚC HOÀN SANG TRỊNH DỰ LÊ THÊ 


Tả Thị - Mùa đông, Lỗ cùng với Trịnh hòa. Thế là bắt đầu 
phản Tấn. 

Trần Phó Lương - Chép là lần lượt cùng hòa, để ghi việc 
chư hâu hòa hợp cùng Bá chủ. Chép là với Trịnh hòa, để ghi 
việc chư hầu tan, rời Bá chủ. Thế là Xuân Thu chép có thủy chung, 
đâu đuôi. 

Gia Huyền Ông - Từ dời Văn Công làm Bá chủ, Lỗ vẫn 
thờ Tấn. Trong thời gian đó, có các việc Sơ, Tả, nhưng Lỗ chưa 
đảm đương nhiên tuyệt với Tấn. Năm trước cùng Tế hòa, năm 
nay lại cùng Trịnh hòa. Đã bội nước Tấn, thế tất muốn được 
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vền phải kết phe đảng. 
Năm Quý Mão. Vua Kính Vương. Năm thứ 22. 


+ 5ã — # 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 
Tấn Định, năm thứ 14. Tế Canh, năm thứ ỗãO. Vệ Linh, năm 
thứ 37. Sái Chiêu, năm thứ 21. Trịnh Thanh, năm thứ 3. Tào 
Dương, năm thứ 4. Trân Mẫn, năm thứ 4. Ki Hì, năm thứ 8. 


Tông Cánh, năm thứ 19. Tân Huệ, năm thứ 3. Sở Chiêu, năm 
thứ 18. Ngô Hạp Lư, năm thứ I7. 


# fẤ ÍH # *# 
XUÂN, TIẾT BÁ ĐỊNH TỐT 
MÙA XUÂN, TIẾT BÁ ĐỊNH MÂT 


S8 #ẩE# ¿“2 
HẠ. TÁNG TIẾT TƯƠNG CÔNG 
MÙA HẠ, TÁNG TIẾT TƯƠNG CÔNG 


Ji #4 HỊ ft BÙ ữ EB Hi 
THÚC TÔN CHÂU CỪU SUẤT SƯ ĐỌA HẬU 
THÚC TÔN CHÂU CỪU ĐEM QUÂN PHÁ HỦY THÀNH 
ẤP HẬU 
Cốc Thị - Đọa, huy, cũng như là chiếm lây. 
Tôn Giác - Thời đó, bọn Tam Hoàn, ba nhà Quý tộc nước 


Lồ, ấp đều có xây thành để lấy thế mạnh. Gia thần nhân đó 
làm phán. Nay phá buủy đi, 
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fđTñ /Z\ # 3% hlỦ 6ùÚ f 
VỆ, CÔNG MẠNH KHU SUẤT SƯ PHẠT TÀO 
CÔNG MAẠNH KHU NƯỚC VỆ CẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TÀO 


Ta Thị - Mùa hạ, Công Mạnh Khu nước Vệ đánh nước Tào, 
lấy đất Giao. Khi quân đội kéo về, Hoạt La được coi Hậu quân. 
Chưa ra khỏi đất Tào, Hoạt La cứ ở trong đám Trung quân. Viên 
đánh xe nói: Coi Hậu quân mà cứ ở giữa Trung quân, e như là 
thiêu dũng. Hoạt La đáp: Ta làm như thiếu can đảm còn hơn 
vênh vang ta đây. 


® # ữ ít ñ mm EŒ ñl lñ W 
QUÝ TÕN TU, TRỌNG TÔN HẢ KỊ, SUẤT SƯ ĐỌA PHÍ 


QUÝ TÔN TƯ VÀ TRỌNG TÔN HÀ KỊ 
ĐEM QUÂN PHÁ HỦY THÀNH PHÍ 


Tả Thị - Trọng Do, học trò Không Tử làm Tế cho nhà họ 
Quý, muốn hủy bỏ thành quách đô của ba họ. Thế là Thúc Tôn 
(tên là Vũ Thúc Châu Cìu), hủy ấp Hậu. Họ Quý Tôn muôn húy 
ấp Phí, nhưng Công Sơn Bất Nữu, Tể ấp Phí và Thúc Tôn Chiếp 
(thù với Vũ Thúc) dẫn đầu dân Phí vây quốc đô Lỗ. Lỗ Công 
phai tới dinh Quý Tôn với chủ ba nhà: Quý Tôn, Thúc Tôn, Manh 
Tôn. Công lên trên đài của Vũ Tứ. Dân Phí đánh vào đài, nhưng 
không chiếm nối. Chúng tới gần được Công. Khổng Tử khi ấy 
giữ chức Tư Khấu, ra lệnh cho Thân Câu Tu và Nhạc Khẩn xuống 
đài đánh giặc. Người Phí chạy. Dân quốc đô đuổi theo, đánh được 
tại đất Cô Miệt. Hai người Bất Nữu, và Chiếp chạy trốn sang 
nước Tẻ. Thành lũy Phí được phá hủy. (Cô Miệt là đất nước Lỗ, 
Ân Công năm đầu có lễ thể ở đó). 

Công Thị - Thê nào là đem quân hủy bỏ thành Hậu, đem 
quàn hủy bỏ thành Phí. Không Tử thi hành từ họ Quý Tôn. Ba 
tháng, đân theo lệnh, không trái phép. Nhà bứ, không chứa đồ 
giáp binh. Áp không được xây thành tới trăm trĩ. Thế là đem 
quân phá húy các âp Hậu, Phí. Trĩ là một con số đo. Một trượng, 
10 thước là một bản. Năm bản là một đố. Năm đổ là một tri. 
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#X &4 ®3 
THU, ĐẠI VU 
MÙA THU, TẾ ĐẠI VU, CẤU MƯA 


%4 + H X 44 /: 8 # & 4 7 & 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, QUÝ HỢI CÔNG 
HỘI TẾ HẦU MINH VU HOẢNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, NGÀY QUY HỢI, CÔNG HỘI 
VỚI TẾ HẦU LỄ THỂ Ở ĐẤT HOÀNG 
Trương Trị - Hoàng là đất nước Tẻ. Công Dương viết nhầm 
chữ T Hầu ra chữ Tấn Hầu. 


Quý Bản - Việc thể ở đất Hoàng. Tẻ với Lỗ hòa hợp. Nhân 
có Khổng Tử được dùng tại nước Lỗ, việc chính được thì hành, 
cho nên cảm hóa được Tế. Tuy nhiên, Tẻ nghị sợ, và ý muốn 
ngăn trở, phá hoại. Sau việc hội thể, có việc biếu Lỗ bọn nữ 
nhạc. 


+ 8 — H wWg# H #gâ¿z 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, BÍNH DÂN, 
SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG 11, NGÀY BÍNH DẪN, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


4a #® H Ññ 


CÔNG CHÍ TỰ HOẢNG 
LỖ CÔNG TỰ ĐẤT HOÀNG VỀ 
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T+ S8 — HằH ¬aäRẦãH 2 £#EBẽ 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CÔNG VI THÀNH 
CÔNG CHÍ TỰ VI THẢNH 


THÁNG 12, LỖ CÔNG VÂY ẤP THÀNH 
CÔNG TỰ VÂY THÀNH TRỞ VỀ 


Tả Thị - Khi sắp phá hủy thành Thành, Công Liêm Xứ Phủ 
bảo Mạnh Tôn rằng: Phá thành lũy xong, thì quàn nước Tế sẽ 
kéo đến Bắc Môn nước Lỗ. Vả lại Thành là giữ cho họ Mạnh 
Tôn, không có thành Thành thì Mạnh Tôn không còn nữa. Xin 
ngài làm như không nghe lệnh gì, để tôi ngơ đi khòng phá. Mùa 
đông, tháng 12, Lỗ Công vây Thành mà không lấy được. 

Cốc Lương - Khòng phải một nước mà chép chữ vây. Vây 
Thành là việc lớn mà khó. Chép cả câu: Từ Thành trở về, là 
việc có tính nguy, nguy vì giáp giới nước Tề. 

Uông Khác Khoan - Cốc Lương bảo rằng vây Thành là 
việc to mà khó. Xét, vua một nước nghìn cỗ xe, thân chỉnh một 
ấp, thì có gì là việc to mà khó. Cốc Lương lại cho là nguy vì 
giáp giới nước Tê. Thời đó hội Giáp Cốc vừa xong, hội thê đất 
Hoàng vừa xong, Tễ Lỗ hòa hảo, có gì là nguy. Nguy là ở nơi 
Lỗ Định Công bị một bồi thần (bây tôi của một đại phu) dám 
ngăn trở làm nhục, phải trở về, mà còn là may. 

Năm Giáp Thìn. Vua Kính Vương. Năm thứ 2â. 


+ 5=“ 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ †3 
Tấn Định, năm thứ 15. Tẻ Cảnh, năm thứ 51. Vệ Linh, năm 
thứ 38. Sái Chiêu, năm thứ 22. Trịnh Thanh, năm thứ 4, Tào 
Dương, năm thứ 5. Trần Mẫn, năm thứ 5. Ki Hi, năm thứ 9. 


Tống Cảnh, năm thứ 20. Tân Huệ, năm thứ 4. Sở Chiêu, năm 
thư 19. Ngô Hạp Lư, năm thứ 18. 
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# P} £& fĩW ÍX 3X 7 3# BE 
XUÂN, TẾ HẦU, VỆ HẦU THỨ VU THÙY HÀ 
MÙA XUÂN, TẾ HẦU, VỆ HẦU, DỪNG QUÂN TẠI ĐẤT THÙY HÀ 


Tà Thị - Năm thứ 13. Mùa xuân, Tẻ Hầu, Vệ Hầu dừng quân 
tái Thùy Hà tức là đất Cức thị. Sai quần đội đánh nước Tân. 
Khi sắp qua sông Hà, các đại phu can không nên đánh. Riêng 
Binh Ý Tư nói: Nên đánh. Ta lấy khinh binh đánh Hà Nội. Tin 
mà về tới quốc đô Tấn là Giáng thì phải sau ba tháng, quân 
Tấn mới tới được Hà. Ta đủ thì giờ để trở lại qua sồng. Thế 
là đánh đất Hà Nội. Tễ Hầu giận các đại phu nào đã can không 
muôn đánh, tước quyền được dùng xe huy hiệu đại phu, trừ một 
mình Binh Ý Tư. Tê Hầu muốn cùng ngồi xe với Vệ Hảu, mới 
mời Vệ Hầu ăn tiệc. Tiệc xong, bảo sửa soạn chiếc chiến xa có 
đủ giáp cụ, cho loan tin là quản đội Tấn tới, rỗi nói vua Vệ. 
Xe ngài chưa sửa soạn, xin hãy cùng lên xe tôi. Thế là mặc giáp 
lên xe với vua Vệ, ra roi cho ngựa chạy. Có tin báo, quân Tân 
không tới. Bãy giờ mới dừng xe. 

Cức Thị là đất Thùy Hà, về sau đổi tên. 


8 #W 
HẠ. TRÚC XÃ UYÊN HỰU 
MÙA HẠ, XÂY TƯỜNG QUANH VƯỜN XÀ UYÊN 
Lí Liêm - Việc này cùng một loại với việc nhận bọn nữ nhạc. 
Vua tôi Định Công cho là người Tế đã phục, các ấp họ Quý tộc 


đã phá hủy, quốc gia nay không còn việc gì phải lo ngại, có thể 
đàn hát. Nhất định khồng còn Phu Tử giữ quyên chính nữa. 


xk 8T h 
ĐẠI SƯU VU TỈÌ BỒ 
CỎ CUỘC SĂN LỚN Ở ĐẤT TÌ BỒ 


Triệu Dữ Quyền - Trong nước, quần đội chia ra ba nhà. 
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Mö cuộc săn, để củng cố địa vị. Đã không phải mùa, lại không 
phải vì việc chính trị Không đáng bàn. 


fUÙ /Zà #£ 1% BỊ] Bì { 
VỆ, CÔNG MẠNH KHU SUẤT SƯ PHẠT TÀO 
CÔNG MẠNH KHU NƯỚC VỆ CẤM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TÀO 


Cao Kháng - Vệ riêng phạt Tào, vì cớ Tào không phản Tấn. 
Linh Công chí toàn ở quân đội, mà không dùng lễ trong việc 
chính trị, cho nên chiến luôn như thế. 


#4 SH # ^ÀA 7T 8#  DÀ 3X 


THU. TẤN TRIỆU ƯỞNG NHẬP 
VU TẤN DƯƠNG DĨ BẠN 


MÙA THU, TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN 
VÀO TẤN DƯƠNG ĐỂ PHÁN 


Tả Thị - Triệu Ưởng nước Tấn bảo Triệu Ngọ trấn thủ đất 
Hàm Đan rằng: “Cho tôi 500 nhà mà Vệ Hầu đã nhường tôi, 
mà tồi đã cho ở Hàm Đan (Định Công, năm thứ 10). Tôi sẽ 
cho đời đên Tấn Đương”. Ngọ bằng lòng. Khi về tới nhà, Ngọ 
nói chuyện với người nhà hạng lão thành. Bọn ấy đều bảo không 
được. Chỉ vì các nhà ấy mà Vệ còn thân với Hàm Đan. Nấu cho 
họ dời đi Hàm Dương, thế là tuyệt với Vệ. Ông không gì bằng 
nay xâm Tẻ, rồi cũng sẽ tìm cách di dân đến Tấn Dương. Ngọ 
nghe theo. Đánh Tê. Quân Tẻ tới Ngọ lấy cớ cho dân tránh 
giặc, cho đời đến Tấn Dương. Triệu Mạnh (Ưởng) giận vì Ngọ 
tự chuyền đánh Tế, cho gọi Ngọ đến, bắt giam tại Tấn Dương. 
Rồi ra lệnh cho tùy tùng của Ngọ trước khi vào thành phải bỏ 
kiếm lại. Thiệp Tân không chịu. Triệu Ưởng cho bảo dân Hàm 
Đan biết rằng: Ta đã có cớ riềng giết Ngọ. Các người tùy chọn 
trong nhà hắn người nối dõi hắn. Thế là giết Ngọ. (Nhà Ngọ 
là một chi họ Triệu Ưởng). 


Con Triệu Ngọ là Triệu Tắc và Thiệp Tân lấy dàn Hàm Đan 
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làm phản. Mùa hạ, tháng sảu, Tịch, tướng đạo Thượng quân nước 
Tấn, đến vây Hàm Đan. Ngọ (tướng Hàm Đan) vốn là cháu gọi 
Tuân Dân bằng cậu, con Dân lấy con gái Phạm Cát Xạ. Xuân 
Dân và Phạm Cát Xa đều thân với Triệu Tắc. Cho nên không 
dự vào việc vây Hàm Đan. Khi Triệu Tắc và Thiệp Tân muốn 
chống lại Triệu Ưởng thì tướng của Triệu Ưởổng là Đấng An Vu 
biết mưu, cáo với chủ để liệu trước. Triệu Mạnh nói: Nước Tấn 
có luật, ai dây loạn đầu tiên thì chịu tử hình. Người thứ bai 
có thê khỏi tội. Am Vu nói: Tránh hại cho đân, tôi xin một mình 
chịu tội. Xin đánh. Nhà vua sau có hỏi, xin nói là tại tôi, là 
tội tôi. Triệu Mạnh không nghe. Mùa thu, tháng bảy. Phạm “Thị 
(Phạm Cát Xa), Trung Hàng Thị (Tuân Dần) đánh vào phủ Triệu 
Mạnh. Triệu Mạnh chạy trốn tới Tấn Dương. Người Tân vây 
Mạnh. 

Cốc Thị - Chép chữ lấy, chữ để, để phản. Không phải thế. 
Chính là tự mình phản. 


®& 8# ñ ñä + đồi ^ÀA 7 m WH 3% 


ĐÔNG, TẤN TUÂN DẦN. SĨ CÁT XẠ 
NHẬP VU TRIỂU CA DĨ BẠN 


MÙA ĐÔNG, TẤN TUÂN DẦN, SĨ CÁT XẠ 
VÀO THÀNH TRIỀU CA ĐỂ PHẢN 


Tả Thị - Phạm Cao Di không được Phạm Cát Xa ưa, mới 
định gây loạn chống đối Phạm Cát Xa. Lương Anh Phủ là bế 
nhân (người được yêu) của Trị Văn Tử (Tuân Lịch), Trị Văn Tử 
ý muốn cho Lương Anh Phủ chức Khanh. Hàn Giản Tử với Trung 
Hàng Văn Tư (Tuần Dân) là thù địch. Ngụy Tương Tử cũng là 
thù với Phạm Chiêu Tử (Sĩ Cát Xa). Năm tướng: Phạm Cao Dị, 
Lương Anh Phủ, Trị Văn Tử, Hàn Giản Tử, Ngụy Tương Tử, mưu 
với nhau để đuổi Tuân Dân, lấy Lương Anh Phủ thay; đuối Phạm 
Cát Xạ, lấy Phạm Cao Di thay. Tuân Lịch nói với vua Tấn. Vua 
đà có mệnh rằng: Phàm bảy tôi, ai gây loạn trước là chịu tội 
chết, khoán ước được ném xuống Hoàng Hà để thần linh chứng 
mình. Nay ba đại phu gây loạn đầu tiên: Triệu Ưởng, Phạm Cát 
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Xa, Tuân Dân. Một mình Triệu Ưởng đã bị đuối, còn sót lại, 
xin đuổi nốt. Mùa đông tháng 11, Tuân Lịch, Hàn Bất Tín (Hàn 
Gian Tử), Ngụy Man Đa (Tương Tử) mời vua Tân đi đánh nhà 
Phạm thị (Cát Xa) và Trung Hàng Tử (Tuân Dân). Đánh không 
được. Hai tướng Cát Xa và Tuân Dầẳn sửa soạn đánh vào cung. 
Cao Cương (người Tễ trôn sang Tấn) mới bảo hai người rằng: 
Thấy tay gãy đến ba lần mà chữa được là lương y (ý nói tồi 
đã từng trái) Đừng nên đánh ngay vua. Dân sẽ không theo cùng. 
Chỉ vì dánh vua Tế nên tôi phải ở đây. Ba nhà: Triệu, Hàn, 
Nguy không hòa. Thế thì có thê đánh đổ cả được. Lúc đó, vua 
còn trông nhờ vào ai. Nêu như các ông đánh vua trước tiên, thì 
ba nhà đoàn kết ngay. Hai người không nghe lời khuyên, cứ đánh 
vào cung. Người trong nước giúp vua. Hai người thua. Dàn đuổi 
theo đánh luôn vào nơi ở. Ngày Định Mùi, Tuân Dân và Sĩ Cát 
Xa chạy trốn tới Triều Ca. 


#3 HH  MR T 
TẤN TRIỆU ƯỞNG QUY VU TẤN 
TẤN TRIỆU ƯỞNG TRỞ VỀ NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Hàn và Ngụy xin vua cho họ Triệu. Tháng 12, ngày 
Tân Mùi Triệu Ưởng vào thành, làm lễ thằ ở triều vua Tấn. 


Công Thị - Đã là phản, sao lại chép chữ trở về. Vì lây ấp 
mình để sửa lại nước. Tấn Triệu Ương lấy giáp binh ở Tấn Dương 
để đuổi Tuân Dân cùng Sĩ Cát Xạ. Dần và Xa là hai người đáng 
ghét ở cạnh vua. Đuôi người ác bên cạnh vua, sao lại gọi là phản. 
Là vì không có mệnh của vua mà tự làm. 

Cðc Thị - Đã là phản bạn sao lại dùng chữ trở về. Là vì 
đem ấp trở về, thế là lợi to. Dù không có lợi to, cũng cho được 
hối cải. Đã cho được hồi cải, sao lại gọi là phản bạn. Là vì lấy 
âp đê chính đôn việc nước mà khi không được mệnh vua. 

Triệu Khuông - Công Dương thì bảo lấy ấp chỉnh lại nước. 
Căn cứ vào lễ, bảy tôi không chuyên quyền dùng ấp đế giấu đồ 
binh khí. Nay muốn dùng ấp riêng mạnh để sửa chính trị cả 
nước, thế tức là ngọn to mà gốc nhỏ, thế tức là gạt vua mà nâng 
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bầy tôi lên. Có nên thế không. Và lại sự thực chỉ là chống Phạm 
Trung Hàng thôi. Thê mà bảo là sửa chính trị trong nước. Nói 
thế là bậy. Công Dương lại còn bảo rằng lấy giáp bình Tấn Dương 
để đuổi gian thần bên cạnh vua, nhưng không có mệnh vua cho 
nên chép là phản bạn. Nếu không có mệnh vua, thế là vua đồng 
tâm với Phạm Trung Hàng vậy. Thế mà đem quân đánh tức 
là loạn nghịch. Mà dùng chữ trở về để khen thì thực là dạy cho 
người làm nghịch loạn. Còn Cốc Lương thì cho rằng quý việc đem 
đất trở về. Há có thân về mà đất không về được đâu. Bàn thế 
là chỉ trông thấy gần thôi. Cốc lại còn bảo là vào không có mệnh 
vua. Thế thì không có mệnh vua sao lại vào được. Ví như vua 
không cự lại mà cứ tự vào, thì cái gian ác rõ ngay, còn chép 
chữ về thế nào được. 

Xét - Làm bây tôi, không tội nào bằng tội phản bạn. Xuân 
Thu tất phải chê trừ. Triệu Ưởng chuyên quyển trong ấp mình, 
đề làm phân, kết với họ Hàn, họ Ngụy để áp bức vua. Rồi lại 
vào Tấn. Thánh nhân chép việc để mà chề Tấn Hầu đã không 
thì hành hình pháp, mà ba vị Khanh, rồi sau chia nước Tân, 
cái họa đó, nguyên thủy ở đây. Công Thị Côc Thị, không xét, 
bảo là Triệu Ưởng lấy ấp mà sửa lại nước. Lục Thuần thì bàn 
rằng: không phải là phản vua, Tôn Phục thì bàn là việc đó theo 
phép vua (vương pháp) được xá. Lưu Bương thì bàn: việc rõ là 
trung nghĩa. Các lời bàn bậy bạ liền tiếp như thế không đủ dạy 
người. Nay bo cả. 


 Đ RE 3# k 
TIẾT THÍ KÌ QUÂN TỈ 
NƯỚC TIẾT GIẾT VUA LÀ TỈ 


Phụ lục Tả Truyện - Xưa, Công Thúc Văn Tử nước Vệ vào 
châu, rồi mời vua tới dự tiệc ở nhà (vua Linh Công). Ở triều 
đi ra, gặp Sử Thu (quan coi sử, tên là Thu) nói chuyện. Sử Thu 
báo: Ngài sẽ bị tai họa đến nơi. Ngài giàu mà vua thì tham. 
Thế nào ngài cũng bị kết tội Văn Tử nói: “Vâng. Tôi không 
bàn với ông trước. Vua đã hứa tới. Bây giờ làm thể nào”. Sứ 
Thu nói: “Không sao. Cứ giữ phận bầy tôi thì khối tai họa. Giàu 


243 


mà vẫn nhớ là bầy tôi, thì tránh được nạn. Đó là luật chung 
cho kẻ trên lẫn người dưới Nhưng Thú (con ngài) tính kiều, rồi 
đi đến chỗ chết. Giàu mà không kiêu thì ít có lắm, tôi chỉ thấy 
có ngài thồi Kiều mà khòng chết thì chưa từng thây có. Thú 
là vào bạng đi đến chất”. Sau khi Văn Tử chết, Vệ Linh Công 
ghét Công Thúc Thú, vì Thú giàu. Thú lại muốn triệt đảng của 
Phu nhân (vợ vua). Phu nhân mới buộc cho tội là sắp làm loạn. 


Năm Ất Tị. Vua Kính Vương, năm thứ 24. 


+ 5 mM # 
THẬP HỮU TỬ NIÊN 
NĂM THỨ 14 
Tấn Định, năm thứ 16. Tả Cảnh, năm thứ 52. Vệ Linh, năm 
thứ 39. Sái Chiêu, năm thứ 23. Trịnh Thanh, năm thứ 5. Tào 
Dương, năm thứ 6. Trần Mẫu, năm thứ 6. Kỉ Hi, năm thứ 10. 


Tống Cảnh, năm thứ 21. Tân Huệ, năm thứ 5. Sở Chiêu, năm 
thứ 20. Ngộ Hạp Lư, năm thứ 19. 


XUÂN, VỆ, CÔNG THÚC THỦ LAI BÔN 
VỆ TRIỆU DƯƠNG XUẤT BÔN TỐNG 


MÙA XUÂN, CÔNG THỨC THÚ NƯỚC VỆ TRỐN TỚI Lỗ 
TRIỆU DƯƠNG NƯỚC VỆ CHẠY TRÔN TỚI NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 14, mùa xuân, Vệ Hảu đuồi Công Thúc 
Thú, cùng với phe đảng. Cho nên, Triệu Dương (phe Thú) trốn 
sang Tống. Thú sang Lỗ. 

Phụ lục Tả Truyện - Lương Anh Phủ ghét Đống An Vụ 
(Tế của họ Triệu). Nói với Tri Văn Tứ rằng: “Nếu ngài không 
giết An Vu, cứ để An Vụ cầm quyền ở họ Triệu, thì họ Triệu 
tât làm chủ nước Tấn. Trước khi hắn khởi loạn, sao không bảo 
họ Triệu trị hắn đi”. Văn Tử mới sai nói cho Triệu Mạnh (Ưởng) 
biết rằng: “Họ Phạm, họ Trung Hàng, tiếng là làm loạn, nhưng 
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gây loạn là tự An Vu. An Vụ đã cùng mưu. Nước Tấn có luật, 
ai khởi đầu loạn, là bị tội chết. Hai người Phạm Cát Xạ và 
Trung Hàng Tuân Dân đã bị tội. Tôi xin nhắc ông luật đó”. Triệu 
Mạnh lo lắm. An Vu nói: “Tôi chết mà nước Tấn được yên, thì 
tôi sống làm gì. Tôi chết thế là chậm”. Thế rồi An Vu tự thất 
cô chất. Triệu Mạnh cho đem xác bày ra chợ, và cáo với Tri Thì 
(Tuân Lịch) rằng: “Theo mệnh chủ giết người có tội An Vu đã 
phục tội rồi, xin trình báo”. Trị Bá (Tuân Lịch) mới cùng thể 
với Triệu Mạnh. Họ Triệu được yên, rồi cho Án Vu được thờ ở 
miếu họ Triệu. 


— H # PB # /¿: f &R& ¿2 f À 
BI BỊ 3} 9Ñ }\ ã + #Ÿ 8 
NHỊ NGUYỆT, TÂN TỊ, SỞ CÔNG TỪ HẾT, TRẲN, 
CÔNG TÔN ĐÀ NHÂN, SUẤT SƯ DIỆT ĐỐN. 
DĨ ĐỐN TỪ TƯỜNG QUY 


THÁNG HAI, NGÀY TÂN TỊ, CÔNG TỬ KẾT NƯỚC SỞ, 
CÔNG TÔN ĐÀ NHÂN NƯỚC TRẤN, CÂM QUẦN 
DIỆT NƯỚC ĐỐN, ĐEM VUA ĐỐN VỀ 
Tả Thị - Đến Tử, Tường, muốn theo Tấn, bội Sở, mà tuyệt 
Trần. Tháng hai, Sở diệt Đốn. 
Gia Huyền Ông - Nước Sở đến nay vẫn im hơi kín tiếng, 
chư hầu không theo. Trần thì rất thân Sở, rồi theo Sở. Xuân 


Thu chép Sớ Kêt và Trần Đà Nhân, hợp binh diệt nước Đốn, 
tức là trị tội Sở và buộc tội Trần. 


8 #4 SfX# 
HẠ. VỆ BẮC CUNG KẾT LAI BÔN 
MÙA HẠ, BẮC CUNG KẾT NƯỚC VỆ TRỐN TỚI LỖ 
Tả Thị - Bắc Cung Kết nước Vệ trốn tới, la vì Còng Thúc 
Thú. 
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th H ? R KRWẽ Ää † H 2  Ý X # 
NGŨ NGUYỆT, U VIỆT BẠI NGÔ VU TÚY LÍ 
NGÔ TỬ QUANG TỐT 


THÁNG NĂM, NƯỚC VIỆT ĐÁNH CHO NƯỚC NGÔ THUA, 
TẠI ĐẤT TÚY LÍ. VUA NƯỚC NGÔ LÀ QUANG MẤT 


(Ư Việt là nước Việt. Con thứ vua Đế Thiếu Khang được phong 
ở đất Cối Kê). (Túy lá đ Ngô). 

Tả Thị - Ngô đánh Việt. Việt Tứ (vua Việt) là Câu Tiên chống 
lại. Hai bên bày trận ở đất Túy Lí. Câu Tiên lo quân Ngô hàng 
trận tế chỉnh, sai bọn Tử sĩ (cảm tử) xông ra để cho bị bắt. 
Quân đội Ngô không nao núng. Câu Tiền mới cho ba hàng tội 
nhân, đeo gươm vào cổ ra trước quân Ngô nói: Hai vua có việc, 
chúng tôi trót phạm vào quân luật, đã chậm tiến, không dám 
trốn tội. Xin chịu chết. Thế là bọn đó tự cắt cô. Quàn Ngô đang 
mãi giương mắt nhìn, thì quân Việt ập đến, đánh quân Ngồ thua. 
Linh Cô Phu cầm giáo đâm Hạp Lư bị thương ở ngón chân cái, 
và mất chiếc giày. Hạp Lư khi về đến Hình, cách Túy Lí bảy 
đặm thì chết. Phù Sai, con, nối ngồi, làm vua Ngô, sai một người, 
đứng ở sân, đợi khi Phù Sai ra, vào trong điện, cứ nhắc: Phù 
Sai, vua Việt giết cha ngươi, ngươi quên rồi ư. Phù Sai mỗi bận, 
trá lời: Dạ, tôi đâu đám quên. Cứ thế trong ba năm. Phù Sai 
báo được thù. 


4ä  fñf % fña“U &X 7T #X 
CÔNG HỘI TẾ HẦU. VỆ HẦU VU KHIÊN 
LỖ CÔNG HỘI TẾ HẦU, VỆ HẦU TẠI ĐẤT KHIÊN 


Tả Thị - Quân Tấn vây Triêu Ca. Lỗ Công hội với Tế Hãu, 
Vệ Hầu tại khoảng giữa đất Tì và đất Thượng Lương, bàn việ^ 
cứu họ Phạm và họ Trung Hàng. Tích Thành Phụ, và Tiểu Vương 
Đào Giáp (hai tướng Tấn về phe Phạm và Trung Hàng) chỉ huy 
đạo quân Địch tới vây quốc đồ Giáng nước Tấn. Nhưng không 
thắng. Rút lui Sĩ Phụ (Tích Thành Phụ) chạy sang nhà Chu. 
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Tiểu Vương Đào Giáp chạy vào thành triều Ca. Khoảng giữa các 
đất Tì và Thượng Lương là đât Khiên. 


2 ® BH 8 
CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
LỖ CÔNG TỪ HỘI VỀ 


#⁄ # Z 4 Z 8 T7 
THU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG HỘI VU THAO 
MÙA THU, TẾ HẦU, TỐNG CÔNG HỘI TẠI ĐẤT THAO 


Tả Thị - Mùa thu, Tê Hầu, Tống Công hội tại đất Thao là vì 
ho Phạm. 

Xét - Thời đó, nước Vệ có nạn Công Thúc Thú, Tông có 
nạn Công Tư Thìn. Tẻ Cánh đã không biết giúp hai nước cho 
vên loạn, lại đi hội họp mưu mô giúp bọn phản loạn của Tấn. 
Vệ và Tống đã không hay trị được bọn phản thần, mà chỉ biết 
theo Tẻ. Tât ca đều không phải, 


%x + # h M # R E 
THIÊN VƯƠNG SỬ THẠCH THƯỢNG LAI QUY THÂN 
THIÊN TỬ SAI THẠCH THƯỢNG ĐƯA TỚI LỖ PHẦN THỊT TẾ 


(Giao hiếu Lỗ và Chu chỉ còn có thế. Chữ Thiên Vương cũng 
chỉ còn chép lần này). 

Công Thị - Thạch Thượng là ai? Là chức SI của Thiên Tử. 
Thân là gì. Là thịt tế, thịt còn sống. Thịt chín, gọi là phân. 

Cốc Thị - Thẫn là gì? Là thịt tế. Sống gọi là thẫn. Chín 
gọi là phần, Thạch Thượng là chức Sĩ Sao biết. Vì phàm đã 
là đại phu của Thiên Tư thì không gọi tên. Thạch 'Thượng muôn 
có tên trong sử Xuân Thu mới tâu vua rằng, đã lâu Chu với Lồ 
khòng có nghi lễ gì, vậy xin đưa phần tế tới. Chép đây là khen 
một việc chính. 
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Lưu Sưởng - Cốc Laiơng nói, Thạch Thượng muốn được chép 
vào Xuân Thu có tâu vua rằng đã lâu Chu đối với Lỗ không có 
lễ nghi gì, vậy xin đưa phản tế đến. Không biết Thạch Thượng 
muốn được chép vào Xuân Thu Khổng Tử hay là Xuân Thu nước 
Lỗ. Nếu là Xuân Thu Không Tử thì thời đó chưa làm, chưa viết. 
Thạch Thượng đâu có được chép. Còn như Xuân Thu nước Lỗ thì 
phàm đã là người của Thiên Tứ thì phải có chép, đâu có phải 
là một vinh dự đặc biệt. Người nào muôn được sử chép tên, phải 
có công rất to, đức rất lạ, để cho đời sau biết. đến. Thạch Thượng 
thì có gì đâu, mà dám mong có tên chép trong sử. Vậy là không 
phải thế đâu. 


fU IEƠ 7Ý Ñl  H# * 
VỆ THẾ TỪ KHOÁI HỘI XUẤT BÔN TỐNG 
THẾ TỬ NƯỚC VỆ LÀ KHOÁI HỘI 
CHẠY TRỔN SANG NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Vệ Linh Công chiều vợ là Phu Nhân Nam Từ, cho 
mời Tống Triêu (con vua Tống và anh Nam Tử). Sau hội ở đất 
Thao, Thái Tử Khoái Hội đem hiến ấp Vu cho nước Tê, đường 
đi qua đồng ruộng nước Tống, Dân quê Tông mới hát mấy câu 
rằng: Đã làm cho vật cái yên, sao không trả cho ta con giống 
đực (là Tống Triều, ý là loạn luân). Thái Tử xấu hổ, mới bảo 
Hí Dương Tốc (giữ chức Tế của Thái Tử): “Theo ta. Ta tới yết 
kiến Phu nhân. Khi ta làm dấu hiệu quay mặt nhìn lại, thì ngươi 
giết đữ. Tốc vâng lời Mới cùng vào châu Phu nhân. Thái tử 
ba lần ngoảnh đầu lại. Tốc đứng im không tiến lên. Phu nhân 
thấy sắc Thái Tứ khác, mới kêu lên, rồi chạy và nói: Khoái Hội 
định giết tôi. Vệ Linh Công vội cẩm tay Phu nhân để đi lên 
lâu. Thế là Thái Tử chạy trốn tới nước Tông. Đồ đảng bị đuổi 
hết. Cho nên Công Mạnh Khu chạy sang Trịnh, từ Trịnh chạy 
sang Tả. Thái tử nói với người ta rằng: Hí Dương Tôc hại tôi. - 
Tốc cũng nói với người ta rằng: “Thái TỪ hại tôi. Vô đạo, bảo 
tôi giết mẹ, tôi không nghe thì bị giết. Nều tôi giết Phu nhân, 
thì Thái Tử lại gieo tội cho tôi. Cho nên tôi hứa hẹn mà không 
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giữ lời hứa, để chậm lại ngày chết của tôi. Tục ngữ nói: Dân 
cốt giữ tín bằng trung. Tòi cho trung là làm đủ phận sự. 

Lưu Sưởng - Tả Thị chép rằng Khoái Hội muốn giết Phu 
nhân. Phu nhân kêu rồi chạy. Công nắm tay đưa lên lầu. Thái 
Tử chạy trốn sang Tống. Tôi cho là Khoái Hội tuy rằng không 
biết khéo dùng mưu nhưng đâu lại có việc đó. Vả lại, giết Phu 
nhân xong, hệu Thái Tử có an toàn không, Thái Tử mà xấu hổ 
là vì tiếng xấu của Phu nhân. Thế thì giết rmẹ tiêng xấu lại còn 
to hơn. Sao lại không biết thế cũng là xấu. Xét Khoái Hội nghe 
dân quê hát, trong lòng thẹn, chấc là nói thẳng với Phu nhân. 
Phù nhân thấy chỉ trích việc dâm bồn của mình, kêu rồi chạy. 
vua cho là Thái Tử muôn giết. Lình Công vốn bị mê hoặc, tin 
ngay, cho nèn ngoài thì mời Tông Triều tới, trong thì đuổi Cồng 
Thúc Thú, Triệu Dương. Đã không lây việc mời Tông TYiểu làm 
xâu hổ, thì cũng không cho việc đuổi Khoái Hội Ìà quan tâm. Đó 
là sự thực như thế, chứ không phải như Tả thị chép. Vả lại, Khoái 
Hội chạy thì lại chạy tới nước Tống, tức là tới nhà của Nam Tử. 
Khoái Hội mang tiếng giêt Nam Tử mới chạy, mà lại chạy tới 
nhà Nam Tử, sự thực liệu có dám không. Đó là mật chứng cớ. 

Lưu Cù - Khoái Hội chạy trên, Kinh Xuân Thu không bỏ 
chức vị Thế Tứ, là rõ tội Vệ Hầu. Sự bậy của Nam Tứ thực là 
quý lắm, mà ý muốn đuổi Thê Tử cùng là rõ lắm. Như việc Ai 
Khương làm loạn nước Lỗ, Li Cơ làm loạn nước Tấn, đây có thể 
đem so sánh được. Lbình Công mà nghe lời gièm của Nam Tử, 
cho là Khoái Hội muốn giết mẹ, Khoái Hội không thân oan được, 
phải chạy trốn, có phải là tội Linh Công không. Từ xưa, hạng 
mẹ vu tội cho con vận có nhiều, 


Trương Hiệp - Xét lời bàn của bai họ Lưu, đủ biết việc mà 
Tả Thị chép là lời giềm của Nam Tử, chứ không phải sự thực 
lúc đó được chép lại. 

Xét - Trong sách chú của Chu Tử, có dẫn cả lời bàn của bọ 
Hỏ, có chép việc Khoái Hội muốn giết mẹ. Lời bàn của hai họ 
Lưu, như là đúng sự tình đương thời đó. Trương Hiệp lại là học 
trò có tiếng của thầy Chu, lời bàn cũng nghe được. Nay đều để 
nguyên cả để sau khảo cứu. 
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# A ấu HH HE BH 
VỆ CÔNG MẠNH KHU XUẤT BÔN TRỊNH 
CÔNG MẠNH KHU NƯỚC VỆ CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TRỊNH 
Cao Kháng - Hơn năm trước, có chép Công Mạnh cầm quần 
đánh Tào, Chính là vị Khanh đang giữ chức vụ quan trọng trong 
nước. Linh Công nghi là ở trong đảng phái Khoái Hội, mới đuổi 
đi. Nhiều lần chép đuối đại phu, rõ ràng là Linh Công vò đạo. 


5 4 Z ð%  RBằBKÑ x4 
TỐNG CÔNG CHI ĐỆ THÌN TỤ TIÊU LAI BỒN 
EM TỐNG CÔNG LÀ THÌN TỊ ĐẤT TIÊU CHẠY TRỐN SANG LỖ 


Kim Hiền - Xuân Thu ba lần chép chữ em Tống Công, không 
phải là tình yêu Thìn, dung Thìn. Chỉ vì cÂn nói đến anh. 


*x#T?EW 
ˆ ^ 
ĐẠI SƯU VU TIỊ BÖ 
CÓ CUỘC SĂN LỚN Ở TÌ BỒỐ 
Trương Hiệp - Đang săn mà vua nước Châu (Châu Tử) tới 
hội, tức là LÃ Công có mặt ở nơi săn. Mà Kinh không chép. 
Thế là việc quân (quần chính) không thuộc về Công, mà thuộc 
về ba nhà Quý, Thúc, Mạnh, chuyên quyển. 


JJỤ # #4 8 4 
CHÂU TỬ LAI HỘI CÔNG 
CHÂU TỬ TỚI HỘI VỚI CÔNG 
Lí Liêm - Lỗ Công với TẢ gặp nhau ở đất Cốc, mà Tiêu 


Thúc là chầu công. Săn lớn ở đất Tì Bồ, mà Châu Tử lại hội 
với Công. Cá hai đều không phải nơi châu, nơi hội. 
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ÙJÈ HS ?ồ Ms 
THẢNH CỬ PHỦ. CẬP TIÊU 
XÂY THÀNH CỬ PHỦ VÀ THÀNH TIÊU. 
CỬ PHỦ VÀ TIÊU ĐỀU LÀ ẤP NƯỚC LÕ 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 12, người Tấn đánh 
bại quân đội Phạm Trung Hàng, tại đất Lộ. Bất được Tịch Tần, 
Cao Cương, lại đánh bại quân đội Trịnh cùng quân đội họ Phạm 
tại đất Bách Tuyên (đất Vệ), cũng gọi là Bách Môn Pha, hoặc 
Bách Môn Tuyển. 

Đỗ Dự - Công phản Tấn mà giúp Phạm Thị, cho nên lo 
ngại mà xây thành ở hai ấp. Năm đó không chép mùa đồng. 
Sử bỏ sót, 

Năm Bính Ngọ, Vua Kính Vương, năm thứ 2ã. 


+ 5 1i # 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 15 
Tân Định, năm thứ 17. Tễ Cảnh, năm thứ 52. Vệ Linh năm 
thứ 40. Sái Chiêu, năm thứ 24. Trịnh Thanh, năm thứ 6. Tào 
Dương, năm thứ 7. Trần Mẫn, năm thứ 7. Kỉ Hi, năm thứ 11. 


Tống Cảnh, năm thứ 22. Tần Huệ, năm thứ 6. Sở Chiêu, năm 
thứ 21. Ngô Phù Sai, năm đầu. 


# TƯ HW # # Đ 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, CHÂU TỬ LAI TRIÊU 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CHÂU TỬ TỚI CHẦU 

Tả Thị - Năm thứ 15, mùa xuân. Châu Ấn Công lại châu. 
Tử Cống được dự coi. Vua Châu giơ ngọc cao, mặt ngửa. Vua Lễ 
cầm ngọc thân, mặt cúi. Tử Công nói: Cứ xét về lễ nghĩ, cả hai 
vua sẽ hoặc chết, hoặc mất nước. LỄ là quan hệ đến sống còn. 
Quay sang phải hay trái, tiên hay lùi, ngẩng hay cúi trong các 
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việc tang tự, triều nghỉ, giao tế, binh nhung, đều có định lệ. Nay 
đầu năm, tháng giêng, hai vua chào nhau, mà cử chỉ không đúng 
cách, thế là tâm trí đã lãng, việc vui mà còn không biết gìn 
giữ cách điệu, thì còn lâu sao được. Giơ cao ngọc, mặt ngâng lên 
là kiêu rỗi. Cầm ngọc thấp, mặt cúi xuống là nhác rồi. Kiêu thì 
gân loạn, nhác thì gần mệnh. Lã lại là chủ, nghi là sẽ bị trước. 


BÊ Ä 8 SẼ + 2# f ứ kh ^ 
HỄ THỬ THỰC GIAO NGƯU. NGƯU TỬ. CẢI BỐC NGƯU 


CON CHUỘT ĐỘC CĂN CON BÒ NUỒI ĐỀ SẮP TẾ 
BÒ CHẼT, BÓI RÙA XONG THAY BÒ KHÁC 


Công Thị - Sao không chép bị cắn ở đâu. Là coi thường. 
Cốc Thị - Bất kính đến thế là khá lám. 


—= HH ## ®# 7Ã mm D M 7# # & 
NHỊ NGUYỆT, TÂN SỬU. SỞ TỬ DIỆT HỒ, 
DĨ HỒ TỪ BÁO QUY 
THÁNG HAI, NGÀY TÂN SỬU, SỞ TỬ DIỆT NƯỚC HỒ, 
ĐEM HỒ TỬ BÁO VỀ (VUA HỒ TÊN LÀ BÁO) 


Tả Thị - Khi quân Ngồ vào Sở, thì Hồ Tử đến cướp ở các 
đất Sử giáp giới Hồ. Khi Sở đã yên, Hồ Tử báo lại khồng 
trở lại phụng sự Sở, còn nói: Mất còn là tự trời. Thờ Sở làm 
gì. Chỉ bị tổn thiệt nhiêu, vì Sở đòi hỏi nhiều. Tháng bai, 
Sở diệt Hồ. 

Gia Huyền Ông - Tại hội Thiệu Lăng, vua Đốn, vưa Hồ 
đều có mặt là để xâm Sở. Sau đó, Sở bị nạn Ngô, chưa báo 
thù được. Nay, năm trước diệt Đốn, năm sau điệt Hỗ là để 
báo thù việc Thiệu Lãng. Thôn tính nước nhỏ, chỉ để cho hả 
mối uất hn—xưa. 
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 h H x # Ä3 
HẠ, NGỦ NGUYỆT, TÂN HỢI GIAO 
MÙA HẠ, THÁNG NĂM NGÀY TÂN HƠI, TẾ GIAO 


Còng Thị - Tại sao để tháng năm Tế Giao. Vì ba lần bói, 
phải đổi ngày. 

Triệu Bằng Phi - Tháng năm tế Giao không phải mùa. Vì 
phải đổi “bói bò”. Bói xong, nuôi bò trong ba tháng mới dùng, 
Vì thế, đân tháng năm mới tế Giao. 


+: R Z2 ñ r8 
NHÂM THÂN, CÔNG HOĂNG VU CAO TẤM 
NGÀY NHÂM THÂN, LỖ CÔNG MẤT TẠI CUNG CAO TẤM: 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng năm, ngày Nhâm Thân, Công mất. 
Trọng Ni nói: Tứ không may nói trúng, thế rồi Tứ sẽ thành đa 
ngôn (Tứ là tên Tử Cống, học trò Không Tử. 

Cốc Thị - Cao tẩm không phải nơi chính. 

Lí Liêm - Định Công ở ngồi 15 năm. Khi mới được lập, do 
họ Quý Tồn lập lên, đã không trị được kẻ có tội, cũng không 
khác gì Hoàn Công, Tuyên Công. Sau khi Dương Hô đã chạy trốn, 
ba nhà kém thấ, rồi Khổng Tử cảm quyền chính, cương kỉ vững 
yên, đáng là lúc nên làm được. Thế mà không để cho Phu Tử 
thành đạo được, thì Lỗ nhờ vào đầu nữa. Lí thị bàn, hội tại 
Giáp Cốc mà ruộng đất đã mất lại được trả lại, bắt đầu ngay 
từ ở nơi họ Quý Tôn, mà phá húy thành ở các ấp riêng, tuy 
gần như lễ nghĩa được sáng tỏ, mà còn có những việc xây dựng 
Trí Môn, Lưỡng Quán, tiếm lễ vẫn chưa bỏ, ngọc quý, cung quý 
mất trộm, rồi nữ nhạc làm cho vua say mê, việc chính trị lại 
trở về các họ to. Đó là Định Công có Thánh nhân mà không 
biết dùng Thánh nhân. Lí bàn thế là đúng. Đến cuôi đời, có 
những hội Khiền, hội Thao, có những việc xày thành Cử Phụ, 
thành Tiêu, thế là giúp loạn, mà làm nhọc sức dân, Lỗ lại càng 
yếu dân là đúng. 
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RỆ “ 3š HH lñŨ f⁄ 3X 
TRỊNH HÃN ĐẠT SUẤT SƯ PHẠT TỐNG 
HÃN ĐẠT NƯỚC TRỊNH CẤM QUÂN ĐÁNH TÔNG 
Tả Thị - Hãn Đạt nước Trịnh đánh bại quân Tống ở đất 
Lão Khưu đất nước Tông. 


Đỗ Dự - Công Tử Địa nước Tống chạy sang Trịnh. Người 
Trịnh giúp Công Tử mà đánh Tống, muốn chiếm lấy ít đất để 
cho Công Từ ở. 


Vương Bảo - Trịnh dung cho kê phản bạn cúa Tông, đã là 
tội, lại đánh nước lớn để cho kế phản ở, không cần chê mà tội 
đã rõ. 

#é í§ íU Í<Z 3 + ⁄ & 
TẾ HẦU. VỆ HẦU THỨ VU CỪ TRỪ 
TẾ HẦU, VỆ HẦU DỪNG QUẦN TẠI CỪ TRỪ, ĐẤT TÔNG 


W§ Ý %4 # ®% 
CHÂU TỦ LAI BÔN TANG. 
CHÂU TỬ VỘI TỚI DỰ TANG LỄ VUA NƯỚC LỖ 
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN, CHƯ HẦU DỰ TANG LỄ 
Công Thị - Chép bôn tang, dự lễ táng, là thế nào? Là phi lề. 
Côc Thị - Tang gấp cho nèn dùng chữ bôn: vội tới. 


# + HH 4# tt lì EKE *% 
THU, THẤT NGUYỆT, NHÂM THÂN, TỰ THỊ TỐT 
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY NHÂM THÂN, 
TỰ THỊ MÂT (VỢ ĐỊNH CÔNG) 
Tả Thị - Không gọi là Phu nhân vì không cáo phó và không 
hợp tế vào miếu các Phu nhân. 
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Công Thị - Tự Thị là ai Là mẹ AI Công. Không gọi là 
Phu nhân, vì AI Công chưa lần ngôi, 

Cốc Thị - Lối chép hạng thiếp mẹ Ai Công. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bảo không chép là Phu nhân, vì không 
cáo phó không hợp tế, vào miếu. Tả Thị bàn sai. Đâu có việc 
Phu nhân mất. mà lại khòng chép là Phu nhân. Phàm Phu nhân 
mới mất thì sử chép ngay là Phu nhân, không phải đợi có cáo 
phó, có hợp tế rồi mới chép là Phu nhân. Đây Tự Thị là mẹ. 
Ai Công, là thiếp của Định Công, Ai Công chưa lên ngôi, cho 
nên chưa dám cho gọi mẹ là Phu nhân. 


"X H E mi H # 8Ã x 
BÁT NGUYỆT, CANH THÌN, SÓC, NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG 8, NGÀY CANH THÌN, MÙNG MỘT, CÓ NHẬT THỰC 


J1. H + % 88 # 
CỬU NGUYỆT, ĐẰNG TỪ LAI HỘI TẢNG 
THÁNG 9 ĐĂNG TỬ TỚI DỰ LỄ CHÔN 


J1 B#j#ñz 2Ñ ãñ»# k*xH F 
RB J » % 

ĐINH TỊ, TÁNG NGÃ QUÂN ĐỊNH CÔNG VŨ, BẤT HHẮC 

TÁẢNG. MẬU NGỌ, NHẬT HẠ TRẮC, NÃI KHẮC TÁNG 


NGÀY ĐINH TỊ, LỄ CHÔN VUA TA LÀ ĐỊNH CÔNG. MƯA, 
THANH RA CHƯA CHÔN ĐƯỢC. NGÀY MẬU NGỌ 
VẼ CHIẾU MỚI CHÔN ĐƯỢC 


Tả Thị - Chôn Định Công, vì mưa, không đủ lễ nghị, phải 
hoãn. Đó là lễ. 


Cốc Thị - Táng đã có định ngày, không vì mưa mà dừng 
lại, thê mới là lề. Mưa không chôn được. Tang không theo nghĩ 
lễ tang. Cho nên bảo là gấp. Lại rõ là không được đúng ngày. 
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z;; H # ã# 
TÂN TỊ TÁNG ĐỊNH TỰ 
NGÀY TÂN TỊ, LỄ CHÔN ĐỊNH TỰ 


Tả Thị - Không gọi là Tiểu Quần (vợ vua), vì không thành 
tang. 

Công Thị - Sao lại chép Táng Định Tự. Vì vua chưa được 
qua năm. Có con thì có miếu. Có noiếu tất chép lễ táng. 

Lưu Sưởng - Tả Thị bảo rằng không gọi là tiểu quân vì 
không thành tang. Tả Thị bàn thế là sai. Nếu họ Tự thực là 
Phu nhân, thì cứ chép là Phu nhân Tự Thị mất. Đã thế mà 
lại còn chép là táng Định Tự, không chép chữ Táng Tiểu quân, 
thì thế mới là trách bọn tôi, con về việc “bất thành tang”, thế 
thì đã là phải. Nhưng, nay nói rằng: Tự Thị mất, không phải 
Phu nhân. Đã không phải Phu nhân, mà chép chôn Định Tự, 
thì là phái, Có gì cho thấy là “bâất thành tang”. 

Muốn trách là “bãt thành tang”, mà lúc chất khồòng gọi là 
Phu nhân, thì chỉ đủ cho biết chữ Tiểu Quân là tôn quý, nhưng 
không đủ để rõ tội của bọn tôi con. 


%& J#W # 
ĐÓNG THÀNH TẤT 
MÙA ĐÔNG, XÂY THÀNH TẤT 

Tả Thị - Chép việc báo cáo không phải thời. 

Ưông Khắc Khoan - Tả Thị bảo, chép việc báo cáo không 
phải thời. Xét: Nước khác có việc, có khi quá thời mới cáo cho 
Lỗ. Chứ đâu có việc xây thành ở các Ấp nước Lỗ, mà quá thời 
mới cáo miếu, để mà che lấp tội đi được. Khòng có lí như thế. 
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XUÂN THU QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU 


# A 
AI CÔNG 
VUA LỖ AI CÔNG 

Dương Sĩ Huần - Công tên là Tưởng, là con Định Cồng, 
Vua Kính Vương năm thứ 26, lên ngôi ở nước Lỗ. Đền năm thứ 
14, ở đồng phía tây, bất được con lân, đến đó Xuân Thu thôi 
chép. Năm thứ 27, Lỗ Công mất. Theo phép đặt tên thụy, có 
những đức cung, nhân, mà chết non, chất tai nạn, thì gọi là Ai, 


Năm Định Mùi. Vua Kính Vương, năm thứ 26. 


1 # 
NGUYÊN NIÊN 
NĂM ĐẦU 
Tấn Định, năm thứ 18. Tê Cảnh, năm thứ 54. Vệ Linh, năm 
thứ 41, Sái Chiêu, năm thứ 25. Trịnh Thanh, năm thứ 7. Tào 
Dương, năm thứ 8. Trần Mẫn, năm thứ 8. Ki Hi, năm thứ 12. 


Tống Canh, năm thứ 23, Tân Huệ, năm thứ 7. Sở Chiêu, năm 
thứ 22. Ngô Phù Sai, năm thứ 22. 
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®# + IE H Z4 BI] 
XUÂN, VƯƠNG. CHÍNH NGUYỆT, CÔNG TỨC VỊ 
MÙA ĐÔNG, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, CÔNG LÊN NGÔI 


‡ 7 Bbặ Í< ER§ &Œ< ãt £ 
SỞ TỪ, TRẢN HẦU, TÙY HẦU, HỨA NAM VI SẢI 
SỞ TỬ, TRẤN HẦU, TÙY HẦU, HỨA NAM VÂY NƯỚC SÁI 


Tả Thị - Mùa xuân. Sở Tử vây quốc đô nước Sái. Báo thù 
trận Bá Cử trước. Cách một dặm. Sở xây bức thành dày một 
trượng, cao hai trượng. Ngày đêm cho quàn tròng coi, trong 9 
ngày, thời gian, tướng Tử Tây đã định trước. Dân Sái phải ra 
khoi thành, tới ơ giữa khoảng sông Giang và sông Nhừữ theo 
lệnh vua Sơ. Rồi vua Sở kẻo quân về Sở. Thế là đân Sái xin 
vua Ngô đất, để di cư. 

Phụ lục Tả Truyện - Ngô Vương là Phù Sai đánh bại quân 
Việt ở Phu Tiêu, để báo trận Túy Lí xưa, rồi vào nước Việt. Vua 
Việt, họp 5000 giáp binh, đủ giáp mộc, tại đất Cối Kê, rồi sai 
đại phu Văn Chủng nói lót với Thái Tể Phi (đại thần nước Ngò) 
đề xin vua Ngô cho hòa. Vua Ngồ sắp ưng cho, thì Ngũ Viên 
nói: Không nên. Thần nghe nói, đồng đức thì phải vun xới luôn, 
mà chữa tật thì chữa từ gốc. Xưa có việc Nghiêu nước Quá giết 
vua Châm Quán, rồi đánh nước Châm Tầm, giết vua Tương nước 
Hạ. Mân là vợ vua Tương có chưa, trốn thoát rồi trở về nhà, 
là họ Hữu Nhưng, sinh ra con là Thiếu Khang. Sau, Thiếu Khang 
làm chức quan Mục Chính cho họ Nhưng. Biết Nghiêu là đáng 
ngại. Thiếu Khang lúc nào cũng đề phòng. Nghiều sai sứ là Tiêu 
tìm tới. Thiếu Khang sợ, trốn tới họ Ngu làm chức Báo Chính 
cho vua Ngu mới thoát nạn, Vua Ngu, tên là Tư, họ Diều, gả 
cho hai con gái, rồi cho Ấp Luân. Thế là được một thành đất, 
(thành là đất vuông môi góc được 10 dặm). Quân có một lữ (500 
tèn). Bây giờ Thiếu Khang mới thi hành đức chính, thu được đân 
họ Hạ, đặt lại quan chức, sai tên Nhữ Ngải coi chừng Nghiêu, 
sai tên Quý Trừ dụ dỗ tên Hi (em Nghiêu). Sau Thiếu Khang 
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điệt nước Quá (của Nghiêu) và nước Qua của Hi. Sưa sang công 
tác như thời vua Vũ nhà Hạ, tôn thờ các tiên quân nhà Hạ, 
lấy lại được hết các thứ đã mất. Ngày nay, nước Ngô không bằng 
nửa nước Quá, mà nước Việt thì to hơn nước Thiếu Khang. Thê 
mà lại muôn hưng thịnh cho Việt, thì có nguy cho Ngô không. 
Vua Câu Tiên nước Việt biết thi ân huệ, biêt khoan dung đôi 
với nhừng người đích đáng. Đất đai rộng bằng Ngô ta, mà Ngô 
Việt đời đời là thù địch. Thế mà, thắng lại không chiếm, lại 
muốn bảo tôn, thì có phải là trái ý trời không, có phải là làm 
cho địch mạnh không. Rồi sau có hối không gỡ lại được. Họ Cơ, 
suy có thể đợi ngày trông thấy. Nước Ngô ở giữa khoảng Man 
Di còn muốn cho Địch mạnh hơn, thế mà muốn làm Bá chủ thì 
làm thế nào được. 

Vua Ngô không nghe. Ngũ Viên lui ra, nói với người ta răng: 
Việt được 1Ũ năm sinh tu, và 10 năm dạy dỗ, hết 20 năm thì 
nước Ngô biến thành hồ ao. 

Tháng ba, Việt với Ngô hòa. Việc Ngồ vào đất Việt, không chép, 
vì Ngò không báo cáo thắng trận, mà Việt cũng không báo cáo 
bại trận. 

Gia Huyền Ông - Vào đất Dĩnh, là nước Ngô. Quật mă Sở 
Bình Vương cũng là nước Ngò. Sở đã không hay báo được thù 
Ngô là nước mạnh, lại cứ đi chiếm vài nước nhỏ như nước Gái 
mà cũng gọi là báo thù. Thù thật, thì không dám báo. Năm 
trước điệt nước Đến, năm sau diệt nước Hồ. Nay lại đem quân 
tới Sái. Chăng qua chỉ là tầm ăn lá, ăn các nước nhỏ để có lợi. 
Xuân Thu đâu có cho thế là phải. 


8 ñ ® đố + út b + 8ã JH H #EH ã 
HẺ THỦ THỤC GIAO NGƯU CẢI BỐC NGƯU HẠ, 
TỪ NGUYỆT, TÂN TỊ, GIAO 
CHUỘT ĐỘC CẮN BÒ NUÔI ĐỂ TẾ GIAO. BÓI RÙA CHỌN 
BÒỒ KHÁC. MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY TÂN TỊ TẾ GIAO 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa hạ, tháng tư, Tê Hầu, Vệ Hầu, 
cứu Hàm Đan, vây Ngủ Lộc. 
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Khi quân đội Ngô vào quốc đô Sở, vua Ngô cho mời Hoài 
Công nước Trân. Hoài Công họp quản thản, hỏi ý kiến. Nói rằng: 
Ai muốn đi theo Sở thì đứng bên phải tôi. Ai muốn đi theo Ngô 
thì đứng bên trái. Người Trần quyết định ngay, theo ruộng âp 
mình, gân Sở hay gần Ngô. Ai không có ruộng ấp thì quyết định 
theo đảng phái. Phùng Hoạt tiến thẳng lên trước thưa: “Thần 
nghe nói, nước hưng thịnh nhờ trời cho phúc. Nước suy kém vì 
trời ra tay. Nay Ngô chưa được phúc mà Sở chưa bị họa. Sở chưa 
nên bỏ mà Ngô chưa nên theo. Còn Tân vồn là minh chủ, Nêu 
theo Tấn mà rời Ngô thì thế nào”. Hoài Công nói: Nước Sở bị 
Ngô đánh cho thua, vua Sở đi rồi. Chả là họa ư. Phùng Hoạt 
thưa: “Nhiều nước bị cảnh ngộ đó. 5ao chắc là rồi không phục 
quốc. Dân các nước nhỏ còn phục được, huông chỉ một nước lớn. 
Tôi thấy nói rằng, nước mà hưng được là vì vua biết thương dân, 
thế là phúc trời cho. Nước sẽ mất khi vua coi dân như cổ rác, 
thê là trời ra tay. Dù rằng vua Sở thiêu đức, nhưng chưa giết 
đân. Ngô thì ngày ngày bận việc quân, xương cốt chiến sĩ phơi 
thây như có hoang. Dân chưa được ân huệ gì. Trời hoặc giá đang 
có ý cho Sở sưa lỗi chăng. Họa mà tới Ngô thì chỉ còn tính ngày 
thôi”. Vua Trần nghe theo. Khi Phù Sai đã thắng xong Việt, thì 
muốn đánh Trần để báo thù cho vua trước. Thế là mùa thu, tháng 
8, đem quân xâm Trần. 

Cốc Thị - Đây là chê. Chép một việc biến. Trong biến lại 
có biến chuột độc cắn chết bò tế. Bói đổi bò khác. Thế là chép 
một việc bất kính. Đến ngày tế, mới coi xét sừng bò, thấy là 
bị thương. Việc coi xét như thế là bậy. Tế Giao đúng mùa là 
từ tháng giêng đến tháng ba. Còn như sang hạ, tháng tư, lại 
không phải mùa. Tê tháng năm cũng không phải mùa. Đầu hạ 
là còn thừa lại xuân, mà cuối thu là nối sang đầu xuân, cũng 
không được. Vậy tháng 9, mà tế Giao là không nên. Giao mà 
ba lần bói, thế là lễ. Bân lần bói là phi lễ, năm lần là bậy. 
Bói để bỏ bò tế, mà tốt, thế là bỏ được. Mà xấu, thế là thôi 
tế. Bò bị thương, không nói ở đâu, là tự con bò làm ra, cho nên 
lời giản. Bò được toàn vẹn thì gọi là sinh (tam sinh)” BỊ thương 
thì cứ gọi là bò. Chưa tế thì gọi là bò. Dù sao thì cũng vẫn là 
con bò đó. Chỉ có vì việc dùng đến mới gọi tên khác. Có biến 
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mà bỏ tê Giao thì thôi không bói nữa. Đã có bò, mà lại còn 
bói thì là thế nào. Theo lễ thì thà có còn hơn không. Vì tế Thượng 
đế, cho nên bói rồi sau mới thôi, khòng đám tự chuyên. Bói mà 
quẻ không tốt, thì sao lại không thôi. Rồi đợi. Tháng sáu ngày 
giáp đầu (can gián trên) mới nuôi con sinh (bò tế) mới chăm 
nom. Kinh chép đây, là con sinh (bà để tế). Thế mà nói: Đầy 
là chê v.v... Thế là thế nào. Ta đợi tháng sáu ngày giáp trèn, 
mới nuôi sinh (bò đề tế). Tháng 10, ngày thượng giáp mới buộc 
sinh. Tháng 11, tháng 12, sinh tuy có biến, cũng không bàn đến. 
Phải đợi đấn tháng giêng, rồi mới cần bàn đến đổi sinh hay 
không. Đó là cớ mà Kinh chê tế Giao. Tế giao là gì? Là tế đạo 
trời Quý mùa tế. Trọng lễ tế. Nuôi sinh dù là nhỏ cũng có thể 
được. Kinh sao không thấy chép tháng ba bói tế Giao. Vì: Mùa 
Giao thì từ tháng giêng đến tháng ba. Ta, vào ngày can tân 
dưới tháng 12, bói ngày tân trên, tháng giêng, như không được 
thì vào ngày hạ tân tháng giêng, bói lấy ngày thượng tân, tháng 
hai Như lại không được, thì vào ngày hạ tân, tháng hai, bói 
lấy ngày thượng tân tháng ba. Như lại không được, thì thôi khòng 
tế Giao nữa. 

Lí Liêm - Xuân Thu chép tế Giao đến đây là hết. Cho nên 
ở đây cắt nghĩa ki Nghĩa có chỗ được, có chỗ sai. 


# #  ®⁄ & l #8 
THU, TẾ HẦU, VỆ HẦU PHẠT TẤN 
MÙA THU, TẾ HẦU, VỆ HẦU ĐÁNH NƯỚC TẤN 


Tả Thị - Tê Hầu, Vệ Hảu, hội tại đất Can hầu để cứu họ 
Phạm thị. Quân Lỗ, quân Tê, Không Ngữ nước Vệ, và quần nước 
Tiên Ngu đánh nước Tần, chiếm đất Cức Bồ. 

Phụ lục Tả Truyện - Khi quân đội Ngô đóng ở Trần, các 
đại phu Sở đều sợ nói rằng: Hạp Lư đã có tài dùng dân để thắng 
nước là ở Bá Cử, nay nghe nói vua sau lại giỏi hơn thì làm thế 
nào. Tử Tây nói: Các ông nên cô hòa mục với nhau, chứ đừng 
sợ Ngô. Xưa Hạp Lư, ăn không hai món ăn quý, ngồi không ngồi 
chiếu kép. nhà không cần xây trên bậc cao, đỗ dùng không chạm 
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trô, cung thất không chuộng lâu cao, thuyền xe không trang sức, 
về y phục dụng cụ tránh sự tiêu phí. Gặp khi trời ra tai họa 
địch lệ. Hạp Là thân hành tới thăm hạng cô quả và cho giúp 
đỡ. Gặp khi có chiến tranh, quân lính có đủ phần rôi, mình mới 
ăn. Có đồ ăn ngon, thì cùng chia với bọn cùng ngồi xe, cùng 
đánh xe. Cùng với dân cùng khó nhọc. Cho nên dân hêt sức không 
từ việc khó, biết rằng nêu có chết, thì vợ con cũng cứ được trông 
nom. Đại phu của Sở ta là Tử Thượng, khi còn sống, khác hẳn, 
cho nên ta mới bị bại, Nay tôi thấy Phù Sai có lâu đài, vườn 
cây, hồ nước ở khắp mọi nơi thường ở và tạm ở. Tối ngự ở nơi 
nào, là có đủ giắng thiếp phi tần ở nơi ấy. Mỗi khi đi chơi đâu, 
là đem đủ thức dùng, đả thưởng ngoạn, trân bảo, ca nhạc, không 
được thiếu. Coi dân như thù, đặt việc ra mà dùng sức dần. Như 
thê, thì mình tự bại mình, còn bại ta thế nào được. 

Hứa Hàn - Tân làm Bá chủ, mà chư hầu họp lại để đánh. 
Xuân Thu đặc biệt chép để cho rõ là các nước không có Bá nữa. 
Nước Sơ tự chuyền, thê là phép vua Thiên Tử hết. Tấn bị các 
nước đánh, chính thê Bá hết. Nghiệp Bá hết, là hết thời Xuân 
Thu, sang thời khác. 


%& í† # Ị E HH lữỦ + 
ĐÔNG, TRỌNG TÔN HÀ RỊ SUẤT SƯ PHẠT CHÂU 
MÙA ĐÔNG TRỌNG TÔN HÀ KỊ (MẠNH Ý TỬ) 
CÂM QUÂN ĐÁẢNH NƯỚC CHÂU. 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 11, Triệu Ưỡng nước 
Tấn, đánh Triêu Ca. 
Năm Mậu Thàn. Vua Kính Vương, năm thứ 27. 


HIẾP -2 
NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 2 


Tân Định, năm thứ 19. Tế Canh, năm thứ 55. Vệ Linh, năm 
thứ 42. Sái Chiêu, năm thứ 26. Trịnh Thanh, năm thứ 8. Tào 
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Dương, năm thứ 9. Trần Mẫn, năm thứ 9. Ki Hí, năm thứ 23. 
Tống Cảnh, năm thứ 24. Tân Huệ, năm thứ 8. Sở Chiều, năm 
thứ 23. Ngô Phù Sai, nầm thứ 3. 


*# + — H # E W # \ Ủ ft Ế tH 
HỤ ñÙ {4 # Rvx 9š 4X H % ở mm %X BE # 
f# J\ Úu ftU ĐH Zã ÄÀ 3 # Hú T ñ 


XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, QUÝ TÔN TU, THÚC 
TÔN CHÂU CỪU, TRỌNG TÔN HÀ HỊ, SUẤT SƯ PHẠT 
CHÂU. THỦ QUÁCH ĐÔNG ĐIỂN, CẬP NGHI TÂY 
ĐIỄN. QUÝ TỊ, THÚC TÔN CHÂU CỬỪU, TRỌNG TÔN 
HÀ RHỊ, CẬP CHÂU TỬ MINH VU CÂU DỊCH 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, QUÝ TÔN TƯ, THÚC TÔN 
CHÂU CỪU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ CẤẦM QUÂN ĐÁNH NƯỚC 
CHÂU, LẤY RUỘNG PHÍA ĐÔNG SÔNG QUÁCH, VÀ PHÍA 
TÂY SÔNG NGHI. NGÀY QUÝ TỊ, THÚC TÔN CHÂU CỪU, 

TRỌNG TỒN HÀ KỊ CÙNG VỚI CHÂU TỬ VUA NƯỚC CHÂU, 

LÀM LỄ THÊ TẠI ĐẤT CÂU DỊCH ĐẤT NƯỚC CHÂU 


Tá Thị - Mùa xuân, đánh nước Châu. Sắp đánh đất Giáo 
(äp nước Châu). Người Châu tiếc đất Giáo, vội hiến ruộng các 
xứ Quách, Nghĩ, để được thả, xin hòa. 

Côc Thị - Khòng phải là tất cả ruộng xứ Quách, xứ Nghỉ. 
Ba người đi đánh, có hai người thể, tại sao. Vì hai người thể, 
môi người nhận phản đất của mình được. 

Xét - Nước Châu là Phụ dung của nước Lỗ, rất gần và rất 
thân, không phải đợi, phải câu hòa, phải cầu thân, mà vốn đã 
có một thê thức. Đây là hai nước đã nghi kị nhau. Thế thì việc 
bang giao giữa các nước, còn có trung tín, lễ nghĩa gì nữa. Cho 
nên Xuân Thu chép việc thể, khởi thủy là ở đất Miệt, mà chung 
kết là ở đất Câu Dịch. 
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8mm H ä 7 # E& 7 x 
HẠ. TỪ NGUYỆT. BÍNH Tí, VỆ HẦU NGUYÊN TỐT 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY BÍNH TÍ, 
VỆ HẦU TÊN LÀ NGUYÊN MẤT 


Tả Thị - Xưa, một hôm Vệ Hầu đi chơi ở ngoài thành. Mật 
người con là Tử Nam đánh xe. Hầu bảo rằng: Ta không có con 
(Thế Tử Khoái Hội đã trốn). Ta cho người nối ngôi. Tử Nam 
im. Một ngày khác, Hầu lại nhắc lại. Tử Nam thưa: Thần là 
Dĩnh, không có tài, sẽ hại cho nước. Xin nhà vua chọn người 
khác. Nhà vua và Phu nhân xin hỏi ý kiến ba lớp các quan. Nhà 
vua mà cứ riêng sai thần thì có trái với quy tắc. 

Đến mùa hạ, Linh Công mật. Phu nhân nói: Cho Dinh làm 
Thế Tử, đó là mệnh nhà vua. Dĩnh nói: Dĩnh khác tính tình 
các con. Vả lại, vua mất trong tay Dĩnh. Nếu có mệnh thì đã 
được nghe. Nay Triêp là con Thái Tử, có ở đây. Thế là Triếp 
được lập. 


lˆ # Z2 Ø8 
ĐẰNG TỪ LAI TRIỀU 
VUA NƯỚC ĐÁNG TỚI CHẦU 


HH ñđì  ÉÙ lù $3 f  Ý Ñl lR T7 
TẤN TRIỆU ƯỞNG SUẤT SƯ NẠP VỆ 
THỂ TỪ KHOÁI HỘI VU THÍCH 


TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN CẦM QUÂN ĐÓN THẾ TỬ KHOẢI 
HỘI VÀO ĐÂT THÍCH (ĐẤT NƯỚC VỆ) 


Tả Thị - Tháng sáu, ngày Ất Dậu. Tấn Triệu Ưởng nạp 
Thể Tử Vệ tại đất Thích. Đêm đến, Thái Tứ lạc đường. Dương 
Hã bảo cứ theo phía hữu sông Hà và đi về Nam thì tới. Rải 
cho Thái Tử đội mũ tang. Dương Hồ lại sai tám người mặc 
sô gai, nói dối là từ Vệ tới đón. Khoái Hội để đưa tới đất 
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Thích. Nái với quân giữ cửa rồi khóc lóc mà vào. Thế là Thái 
Tử ở đó. 

Công Thị - Thích là áp nước Vệ. Sao không nói là vào Vệ? 
Vì: Cha có con. Con khâng được có cha. 

Cốc Thị - Nạp nghĩa là dung nạp, có ý là dân không chịu. 
Cho nên có cảm quân, rồi sau mới có nạp. Tức là có đánh. Sao 
không chịu. Vì Triếp không chịu. Sao Triếp khòng chịu mệnh của 
cha vì đã chịu mệnh của ông là Vương phụ Linh Công. Nếu nghe 
cha rà không ông, thế là không tôn ông. Không chịu, tức là 
tôn ông Vậy, 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn là sao không chép: vào nước 
Vệ, Hà Ha thì bảo: So việc này với việc không được nạp ở Châu 
Lâu thì không so được. Một đằng đã tới Châu Lầu rồi mà không 
được nạp. Một đằng mới đến ấp Thích chứ chưa vào Vệ, thì lẽ 
đương nhiên là chưa nói đến Vệ. Còn như nói: Cha được không 
có con, lấy cớ gì mà nói được thế. Cái ý cha vẫn cỏ con, mà con 
thì không được có cha, cái ý ấy đứng đây, nhưng đem giải thích 
K=nh Xuân Thu thì không xong. 

Lí Liêm - Trình Tử bảo, đối với cha. Khoái Hội có tội, không 
được lập làm vua. Triếp cũng không được phản bội cha mà không 
giao nước cho. Ở địa vị Triếp thì nên giao cho người đáng lập, 
đề khỏi mất xã tắc, mà thàn mình thì theo cha, thế mới đúng 
nghĩa. Cái thuyết “mệnh của ðồng, của vương phụ” thuyết do họ 
Cốc, họ Công nghĩ ra, là sai Nêu bảo thuyết ấy là được, thì 
chỉ có một đoạn về cha con Khoái Hội và đoạn của Hồ thị về 
việc vây Ap Thích. Hai đoạn bàn luận chính đáng. Nhưng vua 
không tự làm tướng. Làm tướng thì phải trị giặc. Thiết sử Hội 
quả có việc giết mẹ, thì tội nhât định đáng chém, trời đất không 
dung, bất luận là Lành Công có mệnh hay không có mệnh, là 
cùng không được đem nước giao cho làm chú. Thế thì còn cần 
gì lí luận bàn bạc nữa. 
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# /ñA H HE H 8 Œ #\ BỊ Éñ Ä& 8W %# 
ÉÙ Éb § +Œ 33 & šB R 


THU, BÁT NGUYỆT, GIÁP TUẤT. TẤN TRIỆU 
ƯỞNG SUẤT SƯ, CẬP TRỊNH HÃN ĐẠT SUẤT SƯ, 
CHIẾN VU THIẾT TRỊNH SƯ BẠI TÍCH 


MÙA THU, THÁNG TÁM, NGÀY GIÁP TUẤT, TRIỆU ƯỞNG 
NƯỚC TẤN VÀ HÃN ĐẠT NƯỚC TRỊNH, HAI NGƯỜI 
NƯỚC NÀO CẦM QUÂN NƯỚC ẤY ĐÁNH NHAU 
Ở ĐẤT THIẾT. QUÂN TRỊNH TAN VỠ 


Tả Thị - Mùa thu, tháng tám, người Tễ chở thóc đến nhà 
họ Phạm. Tứ Diêu (Hãn Đạt) và Tử Ban (Tứ Hoằng) nước Trịnh 
đi hộ tống. Sĩ Cát Xạ đi hộ tống. Tân Triệu Ướng chặn đường, 
gặp ở đất Thích. Dương Hồ nói: Ta ít xe, cứ lấy cờ hiệu chiến 
xa cắm vào, rồi giàn trước chiến xa bọn Hãn và Tứ. Hãn và 
Tứ di chặn hậu cho là quần ta đông sẽ hoảng sợ. Ta giáp chiến, 
nhất định thắng. Mưu được theo. Rồi bói rùa không thấy khác. 
Đạt phu Tấn là Nhạc Định mới nói: Kinh Thi có thơ: Văn Vương 
khơi thủy, Nghị bàn, rồi coi bói rùa. Nghị bàn của ta ngày nay 
chỉ là nối tiếp việc bói rùa trước. Chắc vẫn ứng (trước là về việc 
đưa Rhoái Hội đến ấp Thích). 

Giản Tứ (Triệu Ướng) mới thể rằng: (Chủ họ Phạm và chủ 
họ Trung Hàng chông lại vua Tân), chống đối làm trái mệnh trời, 
làm khổ trăm họ, muôn cướp quyên chính và giết vua Tân ta. 
Vua Tân ta mong được Trịnh giúp, thì nay Trịnh trái đạo, bỏ vua, 
giúp bảy tôi. Các ông đây, thuận lẽ trời, theo mệnh vua, hành 
động noi theo đức nghĩa, gạt ngoài sĩ nhục. Như thê là phải thắng 
được địch. Thành công rồi ai nấy sẽ có thưởng. Thượng đại phu, 
đất thương bằng huyện. Hạ Đại phu đất thưởng bằng quận. Sĩ 
quan ruộng 10 vạn (hơn nghìn mẫu). 


Bọn dân và công thương sẽ được bố dụng, Phu địch sẽ được 
miền dịch. Chí Phủ tôi (tức là Giản Tử Triệu Ương) nếu không 
có tội thì tùy nhà vua định đoạt. Nêu tôi mà có tội thì sẽ chết 
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về hình Giáo ải (thắt cô), quan gỗ xấu, không quách, ngựa thường, 
không được đưa vào lăng, tức là chịu tội của bậc Hạ Khanh. 

Ngày Giáp Tuất, khi giáp chiến, Bưu Vô Tuất (Vương Lương) 
đánh xe cho Giản Tử. Thái Tử nước Vệ (Khoát Hội) ngồi bền 
tả cảm giáo. Xe đi lèn gò cao đất Thiết. Thấy quân đội Trịnh 
đông, Thái Tư sợ, nhảy xuống đưới xe. Vương Lương quăng đây 
cho bám lấy đỡ cho lại lên xe, rồi nói: Nhát như đàn bà. Giản 
Tử đi coi khắp hàng trận, rỗi nói: Tất Vạn xưa (tướng Tấn) chỉ 
là một thất thu. Bay trận đều thắng, trận nào cũng có công được 
thưởng. Xe có đến trăm cô, chêt ở trên giường trong nhà. Quân 
lính ta, cố gắng lên Khôàng bị chết ở tay giặc đâu. 

Phôn Vũ đánh xe cho Triệu La. Tống Dũng ngồi bên phải 
Phổn Vũ, cảm giáo. Triệu La nhát, phải buộc người vào xe. Một 
tướng thây bị buộc, có hoi thì Phôn Vũ nói: Bị sốt, sợ ngã. Vệ 
Thái Tứ Khoái Hội khấn rằng: Con cháu nay là Khoái Hội xin 
cáo với Hoàng Tế là Văn Vương cùng các tô là Khang Thúc, và 
Tương Công, Tấn Ngọ (vua nước Tân) ở giữa không đàn xếp được, 
có sai Ưởng (Triệu Giản Tử) trừng phạt kẻ có tội. Tôi là Khoái 
Hội, không đám ngồi yên, xin cầm giáo ra trận. Kính xin cho 
được gân cốt đừng hư hại, mặt mũi đừng bị thương tích, đê hoàn 
thành được việc lớn, mới mong khỏi nhục tới tô tiên, chư vị liệt 
tô. Không đám xin được sống lâu, không dám có nhiều châu ngọc. 


Một quân nhân Trịnh đánh Triệu Ương trúng vai, Ưởng ngã 
trên xe, cờ bị lãy mất. Khoái Hội cầm giáo cứu cho. Quân Trịnh 
thua chạy, nhưng bắt được Ôn đại phu là Triệu La. Thái Tử lại 
đánh. Trịnh thua to. Thái Từ lấy được nghìn xe thóc. Triệu Mạnh 
(Giản Tử) mừng nói: Được lắm. Tướng của Gian Tứ là Phó Tâu 
nói: Tuy thăng được Trịnh, nhưng họ Tuân Dẫn còn, ta còn chưa 
hết. lo. 


Khi xưa, một ít dân đất nhà Chu, phải trả thuế ruộng cho 
họ Phạm. Người đi lấy thuế là Công Tòn Mang. Một người nhà 
họ Triệu bắt được Mang, nộp cho Triệu Mạnh, tướng tá đều xin 
giết đi. Mạnh nói: Hắn làm việc cho chủ, có tội gì đâu. Rồi ngăn 
lại không cho giết, tha cho, trả cho cả thuế mới thu. Khi gặp 
chiến tranh ở đất Thiết, Mang đem 500 quân, đèm tới đánh vào 
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quân Trịnh, đến tận trướng cúa Tử Diêu, lấy lại được cờ, đem 
về hiến cho Giản Tử và nói: Thưa chủ nhàn, xin báo đẫn lại 
đức độ. 

Khi quân Tấn đuổi quân Trịnh, Tử Diệu, Tử Ban và Công 
Tôn Lâm chạy sau chặn hậu, băn lại quân Tấn, giết được nhiều 
người. Triệu Mạnh nói: Nước không cứ lớn nhỏ, vẫn vó người. 
Trận xong, Triệu Giản Tử nói: Tôi ngã, đụng vào bao cung tên, 
có hộc ra máu. Tuy nhiên, trồng trận vẫn đều khòng giảm sức 
mạnh. Trận này, tôi hay thật. Khoái Hội nói: Tôi cứu ngài ở 
trên xe, tôi giữ chức xa hữu được lắm. Vương Lương (gọi là Bưu 
Lương vì được đất Bưu) nói: Hai dây cương ngựa hai bên gần 
đứt, tôi giữ cho khỏi đứt, tôi giong xe thật hay. Nghe Vương nói, 
người ta mới cho chất thêm củi lên xe để thử, quả nhiền hai 
dầy đứt. 

(Thiết là tên gò đất, ở phía Nam thành Thích). 


* + H # ® 8z 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, TÁNG VỆ LINH CÔNG MÙA 
ĐÔNG, THÁNG 10, LỄ TÁNG VỆ LINH CÔNG 


+: 5 — HH #⁄š rẽ l x ẽ % 
Rd“Ầ &4Á x2 f R 
THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT. SÁI THIÊN VU CHÂU LAI 
SÁI SÁT KÌ ĐẠI PHU, CÔNG TỬ TỬ 


THÁNG 11, NƯỚC SÁI THIÊN TỚI ĐẤT CHÂU LAI 
NƯỚC SÁI GIẾT ĐẠI PHÙÚ LÀ CÔNG TỪ TƯ 


Tả Thị - Tiết Dung nước Ngô, sang nước Sái về việc sính 
lễ (giao tế), rồi cho luôn quân vào thành. Bãy giờ, dân mới biết 
là mưu kế. Sái Hầu báo cáo cho đại phu, rồi xử tứ Công Tử Tứ 
(cho Tứ là có tội trong việc này). Bái Hầu khóc rồi rời các lăng 
tâm. Mùa đông, Sái thiên tới Châu Lai. 

Năm Ki Dậu. Vua Kính Vương, năm thứ 2â. 
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=A.- 
TAM NIÊN 
NĂM THỨ 3 
Tân Định, năm thứ 20. Tế Cánh, năm thứ 56. Vệ Xuất Công 
Triếp, năm đầu. Sái Chiêu, năm thứ 27. Trịnh Thanh, năm thứ 
9. Tào Dương, năm thứ 10. Trần Mẫn năm thứ 10. Ki Hi, năm 


thứ 14. Tống Cảnh, năm thứ 25. Tần Huệ, năm thứ 9. Sở Chiêu, 
năm thứ 24. Ngô Phù Sai, năm thứ 4. 


Z H BH § # Âh Š tt EHÙ ÉP lR 
XUÂN TẾ, QUỐC HẠ. VỆ THẠCH MAN CÔ. 
SUẤT SƯ VI THÍCH 


MÙA XUÂN, QUÔC HẠ NƯỚC TẾ, THẠCH MAN CÔ 
NƯỚC VỆ, CÂM QUẦN VẬY ẤP THÍCH 


Tả Thị - Năm thứ ba, mùa xuân. Tế và Vệ vây Thích, có 
cầu đân xứ Trung Sơn giúp (Trung Sơn là Tiển Ngu). 


Công Thị - Quốc Hạ nước Tế sao lại cùng với Thạch Man 
Cô nước Vệ cầm quân vây đất Thích. Vì là việc Bá thảo, việc 
của vị Bá chủ đánh kẻ có tội. Nguyên là Man Cô được lệnh của 
Linh Công, mới lập Triếp nối ngôi. Cứ theo điều nghĩa của Man 
Cô, thì đánh là phải. Triếp là con Khoái Hội. Nhưng sao không 
lập Hội, lại lập Triếp. Vì Hội vô đạo, Linh Công mới đuổi Hội 
mà lập Triếp. Thế thì cứ theo nghĩa, Triếp có thể lập được không. 
Có thể được. Là vì không lấy tnệnh cha để từ mệnh vương phụ 
(ông), không lây mệnh ông để từ mệnh cha. Thế là Cha mà làm 
con, Không lấy việc nhà mnà từ việc vua, lấy việc vua từ việc 
nhà. Thê là ở trên làm dưới. 

Cốc Thị - Đày là việc của nước Vệ. Thế mà cho Quốc Hạ 
đứng trước là tại sao? Là vì con không vây bố, không cho đất 
Thích là của Vệ. Thèê là con không có cha vậy. 

Xét - Công Dương cho là Triếp có thể lập được, nói, không 
nên lấy mệnh cha từ mệnh ông. Hỗ Truyện có luận bàn, cho 
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là Triếp chửa được mệnh của Linh Công. Cá hai thuyết đó đều 
không phai. Tức như là thiết sử có mệnh của Linh Công thì có 
thê chông sự Khoái Hội không cho vào nước. Hồ Thị lại còn bảo 
Triêp từ ngôi để tránh cha, thì bọn thân tử Vệ nên cự Khoái 
Hội để giúp Triếp. Bàn thế lại càng trái lí lã Giúp con đề chống 
bô, thiên hạ liệu có nước vò phụ chăng. Triếp từ ngồi mà bọn 
thần tử giúp Triếp đê chỉnh lại ngôi thì được. Triếp tránh cha, 
mà thần tử lại lấy quân chống cha, thì không thê được. Cho 
nên nay san bỏ lời bàn trong Hồ Truyện. 


ã DƠJị H H “+ lu 
HẠ, TỬ NGUYỆT, GIÁP NGỌ, ĐỊA CHẤN. 
MÙA HẠ, THÁNG TƯ, NGÀY GIÁP NGỌ, ĐỘNG ĐẤT. 


th H #01ổ9 ã z= X 
NGŨ NGUYỆT, TÂN MÃO, HOÀN CUNG, HI CUNG TAI 


THÁNG 5, NGÀY TÂN MÃO, MIẾU HOÀN CUNG, 
MIẾU HI CUNG BỊ CHẢY 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng 5, ngày Tân Mão, viện Tư Đạc cháy. 
Lửa qua mái cung vua, rồi cháy miếu Hoàn, miếu Hi. Bọn chữa 
cháy đều mói: Phải cứu các kho, Nam Cung Kính Thúc vừa tới, 
ra lệnh cho bọn coi viện sách sử nhà Chu phải đem hất sách 
sứ tới cung vua rôi chờ đấy, ai không có mặt tại chỗ sẽ bị xử 
tư. Tử Phục Chnh Bá vừa tới, ra lệnh cho các lại thuộc phải đem 
ra ngoài viện, các sách luật lệ, lễ nghỉ, ai không theo đúng sẽ 
có tội. Rồi ra lệnh cho nhân viên xe ngưa phải sửa ngay ngựa, 
cho dầu mỡ vào trục xe; tất cả các viên chức nha, viện, ai ở nha, 
viện ây giữ coi mọi kho tàng, lại lệ phải làm việc gấp, lấy vải 
tâm nước, đem tới chỗ nào thấy có khói bốc, rồi đem tới các cung 
vua, bất đầu từ tô miếu, rồi lần lượt theo thứ tự quan trọng tới 
tất cä mọi nơi trong ngoài, cung cấp cho đầy đủ các thứ cần tới. 
Ai không theo đúng mệnh là sẽ phải tội không tha. Công Phủ 
Văn Bá vừa tới ra lệnh cho viên chức coi xe phải thắng xe vua. 
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Quý Hoàn Tư tới, đưa xe vua ra khỏi ngọ môn, lại ra lệnh cho 
bọn cứu hỏa cứ làm việc, nhưng nếu chỗ nào bị hại đến tính 
mệnh, thì thôi cứ để cho cháy hết đô vật đó. Chỉ những thẻ 
xanh eó ghi luật pháp là phải cứu không được để mất, và cất 
vào nơi cân thận. Phú Phủ Hòe tới và nói: Không tìm cách ngăn 
cản trước, mà chí nghĩ đập lưa cháy, thì khác gì hớt từng giọt 
ở vũng nước đang tràn. Thế là người vội vàng đi hôt hết rơm 
rác ở trước các con đường lửa đương sắp cháy, dọn hết các đồ 
vật ở con đường vòng quanh cung vua. 

Không Tử khi đó ở Trần, nghe tin cháy, mới nói: Cháy ở 
Cung Hoàn, Cung Hi chăng. 

Công Thị - Đây là thiêu hủy miếu. Sao lại chép là tai. Là 
Cung dựng lại. Sao không chép là đựng lại. Vì Kinh Xuân Thu đã 
chép một lần, không chép lần nữa. Sao không dùng chữ và giữa 
mây chữ Hoàn cung Hi cung. Vì là đương đổi nhau. Sao lại chép. 
Vì là chép một tai họa. 

Cốc Thị - Chép chữ và, tức là tổ cũng có trước sau, hơn kém. 
Đối với ta, là người biền chép, thì đầu là một loạt. 

Quý Bán - Hai Cung bị tai Công Dương cho là cung dựng 
lại. Cho thế là sai. Nếu là dựng lại, thì nên y như Trĩ Môn, 
y như Liưỡng Quán, đã chép là mới dựng, 


+ # Ăï #ñ #8 l!HỊ Ủu RÙ ÉšB b#* #£ Eã 
QUÝ TÕÔN TƯ. THÚC TÔN CHÂU CỪU, 
SUẤT SƯ THẢNH KHẢI DƯƠNG 


QUÝ TÔN TƯ, THÚC TÔN CHÂU CỪU, 
ĐEM QUÂN ĐẮP THÀNH KHẢI DƯƠNG 


Quý Bản - Khai Dương xưa là nước Vũ. Thời vua Chiêu, năm 
thứ 18, người nước Châu đánh úp Vũ. Vua nước Vũ, Vũ Tử tới 
ở nước Châu, biên giới phía tây, gần ấp Phí. Khi Lỗ đã chiếm 
đất Quách, người Châu tất phải lấy cả ấp Khải Dương biểu Lỗ. 
Cho nên nay phải xây thành. Quý Tôn báo Thúc Tôn giúp, vì 
thế cũng xây thành, mà đât thì riêng của Quý Tôn. 
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75 #4 # Hì špb # 
TỐNG NHẠC KHÔN SUẤT SƯ PHẠT TÀO 
NHẠC KHÔN NƯỚC TỐNG CẦM QUÂN ĐÁNH TÀO 


Phụ lục Tả Truyện - Họ Lưu (quan, triều vua Chu) cùng 
với họ Phạm ở Tân, đời đời kết hôn. Trành Hoành trước theo 
hâu Lưu Văn Công. Các đại phu Chu thì về phe họ Phạm. Triệu 
ỨỬơng mới trách hỏi. Thế là tháng 6, ngày Quý Mão, người Chu 
giết Trành Hoành (để chiều ý người Tấn). 

Cao Kháng - Tào vốn thuộc Tống, thế mà phản Tống. 

Lí Liêm - Thời đó, Công Tôn Cương Tào cảm quyên chính. 


⁄ + H j=m +# # #  *# 
THU, THẤT NGUYỆT, BÍNH Tí, QUÝ TÕN TƯ TỐT 
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY BÍNH TÍ, QUÝ TỒN TƯ MẤT 


Tả Thị - Mùa thu, Quý Tôn có bệnh. Báo cận thần là Chính 
Thường rằng: Ta chết, ngươi phải sống. Nếu Nam Nhụ Tử (vợ) 
sinh con trai, thì báo trình ngay nhà vua để cho nó nối dõi 
ta, làm trưởng họ. Nấu sinh con gái thì tên Phì nối đõi ta. 
Quý Tôn mất. Khang Tử tức là Phì nối dõi. Lễ chôn xong. 
Khang Tử đứng ở trong triểu Nam Tử sinh con trai. Chính 
Thường bế tới triêu tâu: Chủ tôi đã di chúc lại rằng, khi Nam 
Tư sinh con trai thì phải tâu vua và báo cáo các đại phu để 
cho nổi đõi. Nay sinh con trai, xmm tâu cáo. Xong rồi, Chính 
Thường chạy trên tới nước Vệ (sợ Khang Tử). Khang Tử xin 
tr. Vua sai Công Lưu đến phủ Quý Tôn thăm xét, thì đã có 
kẻ giết mất đứa trẻ rồi. Kẻ sát nhân bị hành hình. Vua cho 
gọi Chính Thường vẻ. Không vẻ. 

Lí Liêm - Chu Tư mà bảo Khang TỬ cướp ngôi con đích ¡à 
từ việc này. 
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# A^A W⁄œ H Xx 2x 24  Ä 1 5 
SÁI NHÂN PHÓNG KÌ ĐẠI PHU 
CÔNG TÔN LIỆP VU NGÔ 


NGƯỜI SÁI ĐUỔI ĐẠI PHU GÔNG TÔN LIỆP SANG NƯỚC 
NGÔ (LIỆP ĐÁÀNG CỦA CÔNG TỒN TÚ) 


%3 + H X%X 0ñ ã {íh *# 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT, QUÝ MÃO, TẤN BÁ TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10, TẤN BÁ MẤT 


J4 ñ* !\ Ủu ft? % lí  BÌ Bị [BE 
THÚC TÔN CHÂU CỪU, TRỌNG TÔN HÀ HỊ, 
SUẤT SƯ VI CHÂU 
THÚC TÔN CHÂU CỬU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ, 

- CÂM QUẦN VẬY NƯỚC CHÂU 

Phụ lục Tả Truyện - Mùa đông, tháng 10. Triệu Ưởng nước 
Tấn, vây Triều Ca (Phạm Cát Xạ và Tuân Dần họ Trung hàng 
có mặt tại đây), đóng quân tại phía nam thành. Tuân Dân đánh 
vào mặt bác, mở bắc môn cho quản tới cứu vào được thành, một, 
mình chạy qua quân đội địch, trôn thoát. Ngày Quý Sửu, chạy 
tới Hàm Đan. Đến tháng I1, Triệu Ưỏổng giết Sï Cao Di chỉ vì 
ghét họ Phạm (Cao Di là người họ Phạm). 


Năm Canh Tuât. Vua Kính Vương, năm thứ 29. 


Jj #£ 
TÚ NIÊN 
NĂM THỨ TƯ 


Tấn Định, năm thứ 21. Tê Cảnh, năm thứ 57. Vệ Xuất Công, 
nằm thứ hai. Sái Chiêu, năm thứ 28, Trịnh Thanh, năm thứ 
10. Tào Dương, năm thứ 11. Trần Mẫn, năm thứ 11. Ki Hi, năm 
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thứ 1ã. Tông Cảnh, năm thứ 26. Tân Điệu Cồng, năm đầu. Sở 
Chiêu, năm thứ 25. Ngô Phù Sai, năm thứ 5. 


# 1 — H BE Hởẻ  # 8 &% Hn 
XUÂN, VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT. 
CANH TUẤT ĐẠO SÁT SÁI HẦU THÂN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, TRỘM GIẾT SÁI HẦU THÂN 


Tả Thị - Năm thứ 4. Mùa xuân. Sái Chiêu Hầu sắp sang 
Ngô. Các đại phụ sợ là lại bị Ngồ cho lệnh thiên nữa. Đã bị 
rồi cho nên nghi ngai, mới ngăn cản. Công Tôn Phiên đuổi theo 
bán. Vua bị bắn, vào được một nhà dân, rồi chết. Phiên cảm 
hai tên, đứng chặn cửa, không ai dám tiên đến. Văn Chi Giải 
tới sau nói: Ta đứng tất cả thành một hàng rồi cùng tiến, nhiều 
lắm chỉ chết hai người. Thế là Giải cảm củng đi trước. Bị bắn 
vào khuỷu tay. Giải giết được Phiên. Rồi đuổi Công Tôn Thìn 
đi, và giêt Công Tôn Tính cùng Công Tôn Hu. 

Công Thị - Giết vua, kém hèn thì cũng là người. Đây sao 
chép là trộm giêt vua. Là coi khinh hạng đã là khinh, tức là 
hạng có: tội. 

Cốc Thị - Giết vua, chép là trộm, không lấy phép người trên, 
người đưới mà biên chép. Cần nói đến vua, mà không cần biết 
kẻ giết vua. Theo Xuân Thu, có ba thứ trộm. Một là trộm giết 
đại phu. Hai là không phải của mình mà lấy. Ba là theo bắt 
chước chính trị của Trung Quốc để lấy lợi. 

Không Dinh Đạt - Vua Tuyên năm thứ 17. Sái Hầu Thân 
mất. Dó là Văn Hầu. Trong Thê gia phả, nước Sái, có chép: Văn 
Hầu Thân sinh ra Cảnh Hảàu Cố. Cố sinh ra Linh Hầu Ban, Ban 
sinh ra Thái Tử Án. Nay Chiêu Hầu Thân là con Thái Tử Ản. 
Đỗ thế tộc phả cũng chép thế. Nối Chiêu Hầu tức là Văn Hầảu 
Nguyên Tôn. Vậy cùng tền với Cao Tô. Nhà Chu kiêng tên người 
đang thờ. Hai tên Thân, tất là có sự nhằm, đều ở trong Kinh, 
không biết đâu là sự thực. 


Công Tồn Thìn, Công Tôn Tính, Công Tôn Hu, (cũng tên 
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là Hoắc), tuy rằng cùng là đảng giết vua, nhưng không phải là 
thủ phạm. Thủ phạm là Công Tôn Phiên. Phiên hèn không được 
gọi là trộm, mà cũng không chép là thí (giết) vua. Đã là trộm, 
mà lại là thứ trộm hèn, cho đến không đáng có vua. Chỉ là trộm, 
chứ không dùng chữ thí vì thí nghĩa là giết vua. 

Thạch Giới - Vua một nước, đi thì có quân sĩ theo, ở thì 
có vệ binh, mà để cho giặc giết, thế thì vua Sái thực không còn 
có hạng tôi con. 

Lưu Sưởng - Cốc Lương bảo rằng, chép là trộm giêt (thí) 
vua, không lấy chép ngôi thứ trên dưới dẫn giải. Cốc Liiơng nói 
thế sai. Trộm tức là bé nhỏ, cho nên tránh chép là người mà 
chép là trộm. 

Triệu Bằng Phi - Năm Tuyên Công thứ 17, chép Sái Hầu 
Thân mát. Táng Sái Văn Công. Từ Văn cho đến đời đó, từng 
được 5 đời, không nền trùng tên ông tố năm đời. Truyện chắc 
là nhầm. Tên Hồn mà giết vua Ngô, thì chép là thí Đây 
lại chỉ chép là sát, như là sát “người không phải là vua”. 
Không nên chỗ này, chép là thí, mà chỗ kia chép là sát. So 
sánh, chép việc chết này, với chép Việc vua Ngô bị giết thì 
biết chừ chép có nhằm. Lại thêm, trăm ngàn năm sau, khi 
đòi chữ triện ra chữ lệ, khi đói chữ lệ ra chữ khải, thế tất 
có nhầm. Nhân vì nhầm, mà sinh ra bàn tán, thế chỉ là xuyên 
tạc. Tuy nhiên, Sái Hầu là vua một nước, mà trộm giết được, 
liệu Sái Hầu còn có bầy tôi không. Kinh Xuân Thu chép là 
đề trách bọn thần tử. Đổi chữ thí làm chữ sát thì vô nghĩa 
lí. Sái Hầu đã nhầm, nhầm tên, thì chữ thí viết ra chữ sát, 
sự nhảm đã biết. 

Gia Huyền Ông - Thí Sái Hảu là Công Tôn Phiên, không 
phai là hạng người hèn thật mà chép là trộm. Đây chỉ là trách, 
chê, trị. Giết vua để mong Sở bằng lòng, đấy mới là trộm. Đứng 
đâu việc bậy, không thàm để tên; đảng loạn, không thèm chét› 
tên hết cả, tông đanh cho là trộm. 

Xét - Đỗ Dự bao chép trộm là khinh. Khếng Dĩnh Đạt giảng 
rât ki. Thạch Giới báo là vua Sái không có bảy tôi. Gia Huyền 
Ông bảo đảng loạn đông, không cân chép hết. Tất cả bàn đều 
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đúng. Riêng Hả Truyện trách Sái Hảu, mà về việc thí: giết vua, 
có ý dung thứ, không thể lấy để răn dạy được, vậy tước bố. 


# /\ # Z H 4 ä 
SÁI, CÔNG TÔN THÂN (THÌN) XUẤT BÔN NGÔ 
CÔNG TÔN THÂN NƯỚC SÁI CHẠY TRỐN SANG 
NƯỚC NGÔ 


Quý Bản - Vua Sái Chiêu Hầu bị thí. Thân (Thìn) làm chính 
Khanh. Cử chỉ tất đáng nghĩ, cho nên chạy sang Ngô. 


#; # ẨÑ 4 
TÁNG TẤN HUỆ CÔNG 
LỄ TÁNG TẦN HUỆ CÔNG 


+ ÄÀ 3% 4 % #7 
TỐNG NHÂN CHẤP TIỂU CHÂU TỪ 
NGƯỜI TỐNG BẮT VUA NƯỚC TIỂU CHÂU 
Triệu Bằng Phi - Tiểu Châu Tử vốn là vua nước bé nhỏ. 
Đã là nước bé nhỏ, tất khòng dám phạm đến nước Tông. Tông 


mà bắt, không phải là Tiểu Châu có tội. Chép là người Tông, 
thì biết ngay là chê. 


ãg#&#*E xXx x7 #2 ẽ 
HẠ. SẢÁI SÁT HÌ ĐẠI PHU 
CÔNG TÔN TÍNH, CÔNG TÔN HOẮC 


MÙA HẠ, NƯỚC SÁI GIẾT ĐẠI PHU LÀ 
CÔNG TÔN TÍNH, CÔNG TÔN HOÄC 
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# A^A 8 # #8 7 7 B T % 
TẤN NHÂN CHẤP NHƯNG MAN TỦ XÍCH QUY VU SỞ 


NGƯỜI TẤN BẮT CHỦ RỢ NHUNG MAN 
TÊN LÀ XÍCH ĐEM VỀ SỞ 


Tả Thị - Mùa hạ, người Sở sau khi đã bình phục được rợ 
Di Hồ, định xâm phía Bắc. Chức Tả Tư Mã là Phán, vua nước 
Thân là Thọ Dư, vua nước Diệp là Chư Lương, cho dân Sái định 
cư tại đât Phụ Hàm, cho dân ở ngoài các thành Phương Thành 
tới định cư tại đất Tăng Quan. Nói rằng: Quân Ngô sẽ ngược 
đồng sông Giang để vào thành Dĩnh. Ta cần phải cấp tốc thi 
hành mệnh lệnh. Công việc định làm xong trong một đêm. Thế 
là đánh úp thành Lương và thành Hoắc (của dân Man). Đan 
Phù Dư vây thành Man. Người Man tan vỡ. Chủ tên là Xích, 
trốn đến đất Âm Địa nước Tấn. Tư mã Phán gióng giả dân Phong, 
dân Tích (hai ấp Sở) và người Nhung Địch, cùng với gần đất 
Thượng Lạc. Tướng Tả quân thì đóng ở chân núi Tháo Hòa. Tướng 
Hữu quân đóng ở Thương Dã, Xứ Âm Địa có Sï Miệt tướng nước 
Tấn, theo mệnh Tấn đóng giữ. Tư Mã cho tới nói: Tấn và Sở 
có hiệp ước. Nẽu đại phu cứ theo hiệp ước, cùng chiến hoặc hòa 
với các nước knác, thì may cho quốc quân tôi. Nêu ngài' không 
theo hiệp ước thì tôi xin hẹn gặp ở biền giới Tiểu Tập để được 
biết ý ngài. 

Sĩ Miệt hỏi Triệu Mạnh, Triệu Mạnh bảo: Nước Tân chưa 
yên, sao nên bất hòa với Sở. Cần gấp đi với Sở. Sĩ Miệt mới 
gọi dân rợ Nhung ở Cửu Châu (ở đất Âm Địa trong địa phận 
Tấn) hẹn sắp lấy đất cho Chủ rợ Man, rồi xây thành cho. Thế 
rỏi lại bói rùa về việc xây thành. Man Tử, chủ rợ Man, đợi bói. 
Thế là Miệt bắt luồn Man Tử cùng năm đại phú, giải tới cho 
quân đội Sở, lúc đó ở đât Tam Hộ. Tư Mã Phán mới bàn định, 
cho Man Tử một ấp và xây Thái miếu cho. Vĩ thế dụ được tất 
cả đân Man tới. Phán bắt được đem hết về quốc đô Sở. 


Phụ Hàm là ấp Sở. Tăng quan là đất Sở. Lương và Hoắc 
là âp của ManeTử. Âm Địa ở phía bắc Hà Nam. Phong và Tích 
là ấp Sở. Thỏ Hòa Sơn, ở phía đông Thượng Lạc. Thương Dã 
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ở huyện Thượng Lạc. Tiêu Tập ở huyện Thương, nay là Vũ Quan, 
Tam Hộ, nay ở huyện Đan Thuy còn đình Tam Hộ. 


Jw pm 2K 
THÂNH TÂY PHU 
XÂY THÀNH TÂY PHU 


Đỗ Dự - Xây thành để phòng giữ Tấn. 


x H *# 1! #8 # Ấ 
LỤC NGUYỆT. TÂN SỬU, BẠC XÃ TAI 
THÁNG 6, NGÀY TÂN SỬU, BẠC XÃ BỊ CHÁY 
(CÔNG THỊ VIẾT CHỮ BẠC THÀNH CHỮ BỒ ) 

Công Thị - Bỏ Xã là gì? Là nền xã của nước đã mất (triều 
đại An) có xây dựng, nên xã cúa nước đã mất, trên che kín, dưới 
đóng kín. Chép đây là chép một tai biến. 

Cốc Thị - Bạc Xã, nền xã nước đã mất, có ý để cho đời sau 
lây làm răn, dựng lên, trước Thái miếu, mái thấp, cửa kín. 


— Đã Dự - Cháy đây là lửa tự trời. Bạc xã là xã triều đại 
Án, chư hầu đều có, có để lấy nước đã mất làm răn. 


⁄# /\ H tt øã l #7  ®% 
THU, BÁT NGUYỆT, GIÁP DÂN, ĐẰNG TỬ KẾT TỐT 


MÙA THỤ, THẮNG 8, NGÀY GIÁP DẦN, 
VUA NƯỚC ĐĂNG, ĐĂNG TỬ, TÊN LÀ KẾT, MẤT 


®#+& + # — H # #8 E z2 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, 
TÁNG SÁI CHIÊU CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, LỄ TÁNG SÁI CHIÊU CÔNG 
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W HE 2A 
TÁNG ĐẰNG RHOẢNH CÔNG 
LỄ TÁNG ĐẰNG KHOẢNH CÔNG 
Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, tháng 7, Trần Khất Huyền 
Thị, nước Tế và Ninh Quy nước Vệ, cứu họ Phạm. Ngày Canh 
Ngọ cả bọn vây đất Ngũ Lộc. Tháng 9, Triệu Ưởng vây Hàm 
Đan. Mùa đông tháng 11, Hàm Đan hàng. Tuân Dân chạy đến 
Tiên Ngu. Còn Triệu Tác chạy đền Lâm. Tháng 12, Huyền Thí 
đến đón Tuân Dần, rồi phá hủy hào lũy Lâm. Quốc Hạ đánh 
vào Tấn, lây đất Hình, đất Nhàm, đất Loan, đất Hao, đất Nghịch 
Chỉ, đất Âm Nhân, đất Vu, đất Hỗ Khẩu. Hợp với dân Tiển Ngu, 
đưa Tuân Dân tới ở đất Bá Nhân. 
Lâm, Hao, Bá Nhân, đều là ấp Tấn. Loan, Nghịch Chỉ, Hồ 
Khâu, cũng là đất Tấn. 
Năm Tân Hợi. Vua Kính Vương, năm thứ 30. 


h # 
NGŨ NIÊN 
NĂM THỨ 5 
Tấn Định, năm thứ 22. Tả Cảnh, năm thứ 5§. Vệ Xuất, năm 
thứ 3. Sái Thành Công Sóc, năm đầu. Trịnh Thanh, năm thứ 
11. Tào Dương, năm thứ 12. Trần Mẫn, năm thứ 12. Ki Hi, năm 


thứ 16. Tống Cảnh, năm thứ 27. Tân Điệu, năm thứ 2. Sở Chiêu, 
năm thứ 26. Ngô Phù Bai, năm thứ 6. 


#£ ĐWW Nữ 
XUÂN, THÀNH TY 
MÙA XUÂN, LÔ XÂY THÀNH TÌ 
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8 # & f %* 
HẠ. TẾ HẦU PHẠT TỐNG 
MÙA HẠ, TẾ HẦU ĐÁNH NƯỚC TỐNG 


Cao Kháng - Tẻ mà phạt Tống là mong làm Bá chủ. 


#4 F  ứ BñŨ Ø 
TẤN TRIỆU ƯỞNG SUẤT SƯ PHẠT VỆ 
TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN CẨM QUÂN ĐÁNH NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Mùa xuàn, Tấn vây đât Bá Nhân. Tuân Dân và 
Sĩ Cát Xa (hoặc Phạm Chiêu Tử, hoặc Phạm Cát Xa) chạy tới 
nước Tẻ. Xưa, Vương Sinh là gia thần họ Phạm ghét Trương Liễu 
Sóc (cũng là gia thân họ Phạm) có nói với Chiêu Tử xin cho 
hắn làm Tổ ở Bá nhân. Chiêu Tử nói: Có phải là người thù của 
ngươi không. Vương Sinh đáp: Thù riêng không liên quan gì đến 
việc công. Yêu không nên quên điều xấu, ghét không nên bỏ điều 
tốt. Đó là nghĩa phải như thế. Tôi đâu dám trái, Đến khi Phạm 
Thị bỏ chạy, Trương Liễu Sóc bảo con: Con đi theo chủ, cô gắng 
đi. Cha ở đầy. Chêt ở đây. Vương sinh đã giao cho cai quản, cha 
không bỏ nhiệm vụ được. Rồi sau chết ở Bá Nhân. Mùa hạ, Triệu 
Ưởng đánh Vệ là vì Phạm Thị (Vệ giúp Phạm thị), và vây cả 
đất Trung Mâu. 


W* JL H % mm # £ # H *# 
THU, CỬU NGUYỆT, QUÝ DẬU, 
^ .À 2 ^. s. 
TE HẦU, CHỮ CƯU TỚT 
MÙA THU, THÁNG 9, NGÀY QUÝ DẬU, 
TẾ HẦU LÀ CHỬ CỮU MẤT 
Tả Thị - Yên cơ nước Tẻ (vợ Cảnh Còng) có một con. Chết 
non. Trong các con do thiếp sinh va, có Công Tử Đồ, con Dục 
Tự, được vua yêu. Các quan sợ Đồ được làm Thế Tử nối nghiệp, 
cho nên có nói với Cảnh Công: Nhà vua tuổi đã cao mà chưa 
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định con nối ngôi, xín nghĩ cho. Vua nói: Các quan đừng lo ngại 
cứ vui, sao lại lo không có vua. Khi vua có bệnh nặng, mới truyền 
cho Quôc Huệ Tử, (Quốc Hạ), Cao Chiêu Tử (Cao Trương) lập Công 
Tử Đồ và đặt các Công Tử khác ở đất Lai. Mùa thu, Tế Cảnh 
Công mất. Mùa đông, tháng 10, con khác là Gia, Câu, Kiểm chạy 
sang nước Vệ. Công Tử Sừ và Công Từ Dương Sinh chạy sang 
nước Lồ. Vì việc ấy dân đất Lai có đặt câu về: Cảnh Công đã 
chết. Không về chôn cất. Việc nước họp ba quân. Không cùng 
tướng dự bàn. Người đông làm sao. Muốn đến đất nào. Lai: đất 
phía đông nước Tẻ, nơi biên giới. 


% wW 3 ún # 
ĐÔNG, THÚC HOÀN NHƯ TẺ 
MÙA ĐÔNG, LỖ THÚC HOÀN SANG TẾ (DỰ TÁNG VUA TẾ) 


Phụ lục Tả Truyện - Tứ Tản nước Trịnh giàu mà xỉ. Hàng 
Hạ đại phu mà ngoài sân lúc nào cũng sắn xe ngựa, y phục như 
của đại thắn. Người Trịnh ghét rồi giết đi. Tử Tư nói: Kính Thi 
có câu: “Ở ngôi không nhác, đâần được yên”. Khâng làm phận 
sự mình mà được lâu thì ít lắm. Trong Kinh Thư, thiên Thương 
Tụng có càu: “Không ở lèu lông, không dám lười nhác, trời mới 
cho nhiều phúc”. 


LH # # 8 2 
NHUẬN NGUYỆT. TÁNG TẾ CẢNH CÔNG 
THÁNG NHUẬN, LỄ TÁNG TẾ CẢNH CÔNG 
Công Thị - Tháng nhuận không chép. Đây sao chép. Vì lã 
táng tính vào tháng nhuận. Táng mà tính thê là tính không 
kĩ. 
Cốc Thị - Nhuận thì không cho là tháng chính. 
Từ Ngạn - Trong sách Trịnh Chí có câu hỏi: Tháng nhuận 
không có lễ cáo sóc, nhưng vẫn có tế miều, Cốc Lương thì bảo 


tháng nhuận là tháng phụ gom góp các ngày thừa. VỀ việc tang 
không có kể. 
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Lại đến chuyện Lỗ Ai, năm thứ năm, tháng nhuận, táng 
Tẻ Canh Công. Công Dương thì báo, tháng nhuận không cháp, 
đây sao lại chếp. Việc táng mà tính số nhuận là tính không 
ki. Xét nghĩa hai Truyện đều trái với lễ. Nay nên quyết định 
ra sao. Đáp: Cứ lễ cư tang, thì tính kế tháng. Nhưng tháng 
nhuận thì lấy năm tính, tuy có nhuận mà tang không tính 
đến. Thế thì ý Trịnh thị, phải hiểu là, chỗ nói việc tang không 
tính, tức là, tang ba năm tính năm. Chỗ nói việc tang cứ tính, 
tức là tang dưới ba năm. Càn như ý của Cốc Lương, thì tang 
đưới ba năm, và việc táng (chôn) đều không tính tháng nhuận. 


Trần Nhạc - Tang ba năm là 25 tháng. Ví như tính cả 
tháng nhuận, thì cũng vẫn ở trong hai năm là 2ð tháng, không 
gọi là ba năm được. Ví như tính và chép ca tháng nhuận, 
thì mọi việc băng, hoăng tốt, táng đều nên chép cả, có riêng 
gì ở đây. Tôn Phục thì nói, về việc tang, tháng nhuận không 
tính, táng Tẻ Cánh Công vậy là phi lễ. Thời gian Xuân Thu, 
242 năm, chép thuận duy chi có thời Văn Công, năm thứ 6, 
mà không báo cáo tháng, và năm nay, Tê Cảnh Công, thế 
là chê việc khác thường. Vả lại, tang ba năm, về lễ tiểu tường 
(đây năm) đã có tháng định trước. Phi lễ thì biết ngay. 


Lưu Sướng - Về việc táng (chôn), thì tính tháng. Vậy 
tính tháng nhuận là phải, sao lại bảo là bất chính. Triệu Bằng 
Phi có nói: Việc tang thì lấy năm tính, hà nói về kì hạn mà 
không nói nhuận, lấy tháng kể, thì nhuận cũng là tháng, sao 
lại không kê. 

Vương Tiểu - Xét Thành Công năm thứ 9, Cốc Lương 
Truyện chép: Tháng phụ là góp các ngày thừa. Thiên Tư vì 
thế không có lễ cáo sóc, mà việc Tang không tính. Ý Cốc Lương 
là từ đưới tang ba năm và lễ chôn đều không tính tháng nhuận. 
Ý Cốc Lương không giống Công Dương. Công Dương nói: Các 
tang, chín tháng, nàm tháng, ba tháng, đã tính tháng như 
thê thì phải tính cá tháng nhuận. Thế cho nên, lễ táng (chôn) 
cũng tính nhuận, Thiên Tử thì bảy tháng, chư hầu thì năm 
tháng, đại phu thì ba tháng, hàng sĩ thì qua tháng, đó là 
cớ tính tháng mà chôn. Cứ như thuyết Cốc Lương thì Tả Cánh 
Công chết tháng 9, nếu kê cá tháng nhuận thì hết năm tháng 
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là vừa cuối năm lễ táng, thế là mất cái nghĩa tính toán trong 
việc tang, Xuân Thu chê. Cho nên Cốc Lương bàn: nhuận không 
cho là tháng chính. 

Xét - Vẻ thuyết tính tháng nhuận, hay không tính tháng. 
nhuận, hai Truyện Cốc thị, Công thị khồng giếng nhau. Theo 
Công Dương thì có Lam Sương, Triệu Bằng Phi. Theo Cốc Larøng, 
thì có Trần Nhạc, Tôn Phục. Theo cả hai thì có Từ Ngạc, Vương 
Tiêu Nay đê nguyên cá các lời bàn, để đợi khảo cứu sau. 


Năm Nhâm Tí Vua Kính Vương, năm thứ ä1. 


5 # 
LỤC NIÊN 
NĂM THỨ 6 
Tấn Định, năm thứ 23. Tế An Nhụ Tử Đồ năm đâu. Vệ Xuất, 
năm thứ 4. Sái Thành, năm thứ 2. Trịnh Thanh, năm thứ 12. 
Tào Dương, năm thứ 12. Trân Mẫn, năm thứ 13. Ki Hi, năm 
thứ 17. Tống Cảnh, năm thứ 28. Tân Điệu, năm thứ 3. Sở Chiêu, 
năm thứ 27. Ngô Phù Sai, năm thứ 7. 


#£ W W 1 
XUÂN, THÀNH CHÂU HÀ 
MÙA XUÂN LỖ XÂY THÀNH CHÂU HÀ 


3 # È HỦ ÉÙ 
TẤN TRIỆU ƯỞNG, SUẤT SƯ PHẠT TIẾN NGU 
TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN CẦM QUÂN ĐÁNH TIỀN NGU 


Tả Thị - Mùa xuân, Tân đánh ấp Tiền Ngu, để đẹp loạn 
gây nèn bới họ Phạm. (Tiển Ngu giúp). 
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1 {1X 
NGÔ PHẠT TRẢN 
NƯỚC NGÔ ĐÁNH NƯỚC TRẦN 


Tả Thị - Nước Ngô đánh nước Trần để báo thù. Vua Sở nói: 
Tiên quân có lễ thê với Trần, không thể không cứu. Mới cứu Trần, 
đóng quân ở Thành Phú. 


8 5S ⁄X m%œ xế 
HẠ, TẾ QUỐC HẠ, CẬP CAO TRƯƠNG LAI BÔN 


MÙA HẠ, QUỐC HẠ, CÙNG CAO TRƯƠNG 
NƯỚC TẾ TRÔN CHAY TỚI LÔ 


Tả Thị - Trần Khât nước Tế giả làm trung thành với Cao 
và Quốc. Mỗi khi họ Cao hay họ Quốc vào triều, thì Khât lên 
xe ngồi hầu. Lân nào cũng nói xấu các đại phu; Bọn này kiêu 
ngạo, không coi lệnh ngài ra gì, còn bảo rằng. Cao Thị, Quốc 
Thị được gần vua, bức hiếp mình. Sao mình không trừ khứ họ. 
Nhất định họ mưu hại ngài. Ngài nên liệu trước, và không gì 
bằng giết cả lũ. Chậm là không nên”. Khi tới triều, thì lại nói 
rằng: “Họ là giống hố lang, thấy tôi ở bên ngoài, thì thế nào 
cũng có ngày giết tôi. Xin ngài cho tôi ra chỗ tôi (ở địa vị đại 
phu)”. Khi tới giữa bọn đại phu, thì lại nói với bọn ây rằng: 
“Hai họ Cao, Quốc làm bậy, cậy thế vua định hại các òng đấy. 
Có than rằng, nước mà nhiều nạn là vì nhiều đại phu được vua 
tin dùng, phải trừ hết thì vua mới mong vên, họ định mưu cả 
rồi, các ngài rồi hối không kịp”. Bọn đại phu bị thuyết nghe ngay. 
Mùa hạ tháng 6, ngày Mậu Thìn, Trần Khát, Bào Mục cùng các 
đại phu đem giáp bình vào cung vua. Chiêu Tử (Cao Trương) nghe 
tin, cùng Huệ Tử (Quốc Hạ) lên xe để tới cung. Đánh nhau ở 
một đường ngã ba. Quốc và Cao kém thế thua. Dân đuổi theo. 
Quốc hạ chạy tới nước Cử. Rồi tới nước Lỗ, cùng với Cao Trương, 
Vến Ngữ, Huyền Thị. 
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1 3 98 5ä TH 
THÚC HOÀN HỘI NGÔ, VU TRA 
LỖ THÚC HOÀN HỘI VỚI NƯỚC NGÔ TẠI ĐẤT TRA 


# CC H 8ä ã X f ÈE * 
THU, THẤT NGUYỆT, CANH DẪN, SỞ TỬ CHẤN TỐT 


MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY CANH DẦN, 
VUA SỞ TÊN LÀ CHÂN MẤT 


Tả Thị - Mùa thu, tháng 7, Sở Tử ở Thành Phủ, sắp cửu 
nước Trân. Bói vẻ việc chiến tranh. Quê xấu. Bói về việc rút lui. 
Quẻ xấu. Vua nói: Thế là chết. Chứ không để cho Ngô lại đánh 
thua nữa, chết còn hơn. Bỏ đồng mình, trốn kẻ thù cũng không 
bằng chết. Đã chết, thì chất về tay kẻ thù. Mới sai Còng Tử 
Thân làm vua. Thân không chịu. Vua sai Công Tử Kết. Cũng 
không chịu. Mới sai Công Tứ Khải. Từ chối năm lần rồi chịu. 
Sắp đánh trận, thì vua ốm. Ngày Canh Dân, vua đánh vào ấp 
Đại Minh, nơi quân Ngô đóng, rồi mất ở Thành Phủ. Tử Lư (Công 
Từ Khải) từ chức và nói: Vua không để ngôi cho con, mà nhường 
cho bầy tôi, đàu đám không tuân mệnh. Tuân mệnh là thuận. 
Lập con vua cũng là thuận. Cả hai đều phải. Mới cùng bàn với 
Tử Tây (Công Tử Thân), Tư Kì (Công Tử Kết). Giấu tin vua mất, 
không cho quân đội biết, chặn các đường ải để tin không truyền 
được. Cho người mời Chương là con vua với bà Phi người nước 
Việt lập lên ngôi. Xong việc rồi, Khải trở về với quân đội. 

Năm đó, trong luôn ba ngày, một đám mây bay quanh mặt 
trời, như hình bảy chim. Chiêu Vương cho hỏi Thái sử giữ Chu 
lễ. Thái sử nói: Điểm ứng vàa bản thân nhà vua. Nếu lề giải 
sẽ rời đến quan Lệnh Doãn hay quan Tư Mã (các đại thần). Vua 
nói: “Tật, ở tâm can, cho rời ra chân tay thì cũng thê, vô ích. 
Nếu bất tài này mà không có tội, chả lẽ trời bắt chết ngay. 
Nếu có tội thì cứ chịu phạt, chứ sao lại đổ cho người khác. Tựu 
chung vua không lề giải Trước kia, Chiêu Vương đã bị ốm, Bói 
cho biết tai họa bởi thân sông Hà. Cần phải tế. Vua không tế. 
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Đại phu xin tế Giao (tế trời) Vua nói: “VỀ thời tam đại, việc 
tế lễ có ấn định. Người tế không được vượt ngôi thứ, quyền hạn. 
Sở thì chỉ tế thần các sông Hán, Tuy, Chương, Giang. Họa phúc 
mà tới, cùng không được tế sai ấn định đó. Quả nhân tuy không 
có đức, quả nhân có làm gì nền tội với thần sông Hà”. Thế là 
không tế, Không Tư nói: Sở Chiêu Vương đã hiểu đại đạo, không 
mât nước là phải. Trong Hạ Thư có câu: Các vua Đào Đường, 
đã theo đạo trời, có được đât Kí. Nay đã bỏ đạo, kỉ cương sinh 
rối loạn, tất suy, rồi mất. Lại có câu; Thực tâm đề nghị, tôi đã 
chọn k1. Cứ coi các câu đó, một người đã theo đúng đạo thường 
là hay lắm. Đại Minh là đất nước Trần. 


Phụ lục Tả Truyện - Tháng tám, Binh Ý Tư chạy tới Lỗ. 


?, 3 # À T1 # # b 2Z Em R #Z 
TẾ DƯƠNG SINH NHẬP VU TẺ, 
TẾ TRẤN KHẤT THÍ KÌ QUÂN ĐỒ 
DƯƠNG SINH NƯỚC TẾ TRỞ VÀO TẾ 
TRAN KHAT GIET VUA LA ĐÔ 


Tả Thị - Trần Hi Tử (Trần Khất) cho người mời Dương Sinh 
con vua Canh Công. Dương Sinh cho giong xe ngựa tới thăm anh 
là Thá Vụ (Công Tư Sừ) ở phía nam, ngoài thành nước Lỗ, nói 
rằng: “Tôi đã biêu ngựa cho Quý Tôn, nhưng ngựa ây không phải 
để giong vào xe bậc trên. Tôi sẽ hiến bầy ngựa này. (Một cớ để 
hai người mật. bàn việc). Xin cùng Công Tư đi thứ. Thế là cùng 
ra khỏi thành ấp Lai. Dương Sinh kê hết tình thế cho Thá Vu. 
Hám Chi (gia thân của Dương Sinh) đã dò biết ý chủ, mới không 
đợi lệnh, đi ra chực ở ngoài còi để được cùng đi về Tế với chủ. 
Công Tử bảo chứa biết kết quả hay, hay dỡ. Hãy cứ trở lại quôc 
đô Lô trông coi. Nhâm, con ta, mà phải cần thận. Công Tư đặn 
đò xong rồi lên đường. Đèm tới quốc đô Tê. Dù đêm, dân cũng 
biết, tuy nhiên không hại, vì đã theo về Trần Khất. Trân Khất 
(HI Tử) sai mẹ Từ Si trông coi ăn uỗng (tức là thiếp của Trần 
Khất, Tư Sĩ là con). Rồi đưa vào cung với bọn các quan thường 
trực. Mùa đông, tháng 10, ngày Đình Mão, lập lân ngôi. 
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Sắp lễ thả. Bào Tử say rượu, tới triều đế dự thê. Gia thân 
là Bào Điểm hồi: Ai cho gọi người này (Dương Sinh). Trần Khất 
nói đối: Bào Tử cho lệnh. Rồi đánh lừa, gán cho Bào Tử rằng: 
(Bào Tử đang say): Ngài đã gọi Dương Sinh về. Bào Tứ nói: “Thời 
vua Cảnh Công giá làm bò, buộc dây vào rằng cho con là Đồ 
kéo, gây hai răng, ngươi quên thời ãy rỏi chăng. Bây giờ người 
phan ca cha lân con”. Điệu Công (tức là Dương Sinh) (sợ bị Bào 
Từ giết), rạp đầu nói: “Ngài chỉ làm việc theo nghĩa. Nếu tôi 
đáng ở ngôi, chắc là không một đại phu nào bị chết. Nêu tôi 
không đáng chết, chắc không một công tử nào chất. Theo nghĩa, 
thì tiến. Không, thì lùi. Dù sao, văn là theo ý ngài. Dù tôi được 
hay không được, cũng không có xảy ra loạn. Đó là nguyện ước 
của tôi”, Bào Tư nói: Ai cha là con tiền quân. Nói xong Bào Tư 
chịu thẻ, (tức là chấp thuận). Điệu Công mới cho Hồ Cơ thiếp 
cúa Cánh Công, cùng với con nhỏ, tới ở ấp Lại, đuôi Dục Tự đi 
(mẹ Công Tư Đô), giềt Vương Giáp, bắt giam Giang Duyệt, tù 
Vương Báo tại gò Câu Đậu. Công lại sai Chủ Mao bảo Trần Khất 
rằng: “Không có đại phu, tôi không tới được địa vị này. Dù sao 
thì vua cũng khác một đồ vật, không thể cùng có hai được. Đề 
dùng có hai thì không sợ thiếu Nhưng vua mà có hai thì sinh 
ra lắm chuyện khó khăn, xin báo cho đại phu biết”. Hi Tư (Trần 
Khất) làm thinh rồi khóc nói rằng: “Các vua không tin được quản 
thân hay sao. Chỉ vì nước Tẻ đang ở trường hợp đói khó lại thêm 
chiên tranh, một vua nhỏ như Công Tử Đỏ, không định đoạt việc 
lớn được, tôi phải tìm một vị lớn tuôi (Dương Sinh), cho là có 
thê khoan dung đôi với quân thản. Nếu không có cớ, thì vua nhỏ 
đâu có tội gì”. Mao về tâu lại. Điệu Công cũng hối. Mao nói: “Nhà 
vua trong các việc lớn thi cần hỏi ý kiến Trần Khác, còn các 
việc nhỏ (ý nói giết Đô) thì tự quyết lấy”. Điệu Công mới sai 
Mao thiên Đô đến ấp Đài. Chưa đến nơi thì Mao giết ở ngoài 
cõi, trong trướng, rồi chôn ở đất thù Mạo Thuần. 

Công Thị - Giết vua rồi lập vua, không dùng những chữ đương 
quốc. Đương quốc là cáng đáng việc nước, cầm quyển chính. Ở 
đây, lại lây lí đương quốc là tại sao. Là đối giá. Dði thế nào. 
Canh Công bảo Trần Khất rằng: Ta muốn lập Xá (tên Đỗ Công 
thị việt là Xá) thì thê nào. Trần Khất nói: Cho là làm được 
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mà muốn lập thì lập, không muốn lập thì đừng. Nhà vua nếu 
muốn lập thì thần xin cứ lập. Dương Sinh bảo Trân Khất rằng: 
Tôi nghe ông như không muốn lập tôi. Trần Khất đáp: Xét vua 
nước chư hầu muốn bỏ chính mà lập bất chính, tất phải giết 
chính đi. Tôi không lập Công Tử là để cho Công Tử sống. Chạy 
đi thôi. Mới đưa cho ngọc Tiết mà giúp cho chạy đi. (Ngọc Tiêt 
là thoi ngọc, bẻ, mỗi người giữ một nửa, làm dấu hiệu để sai 
người đi lại, giao thiệp, có thể tin được). Cảnh Công chết. Công 
Từ Xá lập. Trần Khát cho người đón Dương Sinh đưa tới nhà 
mình. Vì lễ trừ tang Cảnh Công, các đại phu đểu ở triểu. Trần 
Khất nói: Nhà tôi có kị, có chút canh rau, xin mời quý đại phu 
cứ tự nhiên tới cho. Các đại phu vâng. Thế là tới nhà Trần Khất. 
Khất mời ngồi, rồi nói: Tôi có được bộ giáp mới, xin quý vị coi. 
Mọi người vâng. Thế là mấy lực sĩ khiêng một cái túi lớn để 
dưới hiên. Các đại phu trông thây đều kinh hãi. Mở ra thì thấy 
đâu người thò ra, chính là Công Tứ Dương Sinh. Trần Khât nói: 
Đây là vua ta. Các đại phu bất đắc đi đều lần lượt quay lại chẩu, 
rạp đầu hai lạy công nhận. Từ đó mới tới việc giết XÁ. 

Cốc Lương - Dương Sinh vào nước và giết vua đều do Trần 
Khất chủ việc. Tại sao. Vì không để Dương Sinh coi Đồ là vua. 
Là vì sao. Vì Dương Sinh là chính, Đồ là bất chính. Bất chính 
mà lại là vua là sao. Đồ tuy bất chính nhưng đã được mệnh 
của vua cũ. Người ở ngoài vào, dân trong không nhận. Nhưng 
Đồ đã bất chính, thì việc không nhận cũng không quan hệ gì. 
Vì Đô đã thụ mệnh thì dân không chịu Dương Sinh là phải. Dương 
Sinh chép là Tê Dương Sinh là sao. Là vì lấy nước của Đả vậy. 

Đã Dự - Giất Đề là Chu Mao và Dương Sinh mà lại chép 
là Trần Khất giết để cho rõ Khất lập Dương Sinh mà Đồ bị 
giết thì nạn do Khât gây ra. Những hạn nhự Công Từ Tị, Trần 
Khất, tưởng là có thể tránh tiếng được, cho nên Xuần Thu chép 
rõ là giết vua. 

Lưu Sướng - Công Dương bảo rằng: giết vua rồi lập vuz, 
không dùng chữ đương quôc, mà đây lại chép đương quốc là thế 
nào. Là đối đá Công Dương bàn thế sai. Cứ như thuyết Cồng 
Dương thì, Dương Binh với Thương Nhân giống nhau, giết mà 
để mình thay làm vua, tương tự như Thương Nhân. Dương Sinh 


288 


thì đối đá mà giết. Thương Nhàn cũng đối dá mà giết. Cái nguyên 
cớ đối có khác, nhưng vẫn cùng là dõi, Nay cớ gì Dương Sinh 
và Thương Nhân lại khác nhau đến thế. Công Dương vốn dẫn 
việc Thương Nhân để cầu hợp hai việc như nhau nhưng việc thì 
cùng, mà văn lại khác, vì thế lại thành ra trái nhau mới biết 
lệ định không được rö, càng bàn càng sai. Hà Hưu bàn rằng không 
cho là Dương Sinh giết, vì sự đôi đá là do Khất. Tuy nhiên cũng 
là loại Công Tứ TỊ, Công Tứ Tị, Công Tử Khí Tất giá như đến 
chết đừng nghe, thì không bị tội giết vua. Dương Sinh giá đến 
chêt đừng nghe, thì không bị tội giết vua. Công Tử TỊ là thủ 
phạm, Dương Sinh không là thủ phạm, là tại sao. Côc Lương 
bảo, Dương Sinh chính, Đô bất chính. Tuy nhiên Đồ theo mệnh, 
Dương Sinh không theo mệnh. Như thế là Dương Sinh có tội với 
vua trước. Đồ đã là vua. Giết người mà vua trước đã truyền ngôi 
cho, thế là thí vua. Thế thì sao nói được là Dương Sinh không 
nhận Đề là vua. Giả như, tiên quân phế bỏ Dương Sinh, mà việc 
phê bỏ là phi nghĩa, thì đã có Thiền Tứ, có Bá chủ xét trị. Nay 
bản thân giết vua mà Xuân Thu lại còn đem tội đó gieo cho 
Trần Khất là sao. Vả lại, giá như Trần Khất không có dự mưu 
việc Dương 5ì¡nh thì chả lã Xuân Thu đi ép buộc một vị Khanh 
vào tội giêt vua hay sao. Thế thì Trần Khất chủ việc Dương Sinh 
mà giết Đổ là rõ ràng lắm. 


% ft # lj tr HÙ BÚ f 
ĐÔNG, TRỌNG TÕN HÀ KỊ SUẤT SƯ PHẠT CHÂU 
MÙA ĐÔNG, TRỌNG TÔN HÀ KỊ CẨM QUÂN PHẠT NƯỚC CHÂU 


Cao Kháng - Người Lễ tất là muôn diệt nước Châu cho xong. 
Từ Lỗ Công lên ngôi đến giờ, bốn lần đem quân đến nước Châu. 
Rồi năm sau, nước Châu bị chiếm. 


5 m § BủU Ép # 8 
TỐNG HƯỚNG SẢO SUẤT SƯ PHẠT TẢO 
HƯỚNG SÀO, NƯỚC TỐNG CÂM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TÀO 


Năm Quý Sửu. Vua Kính Vương, năm thứ 32. 
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+ # 
THẤT NIÊN 
NĂM THỨ 7 
Tấn Định, năm thứ 24, Tế Điệu Công Dương Sinh năm đầu. 
Vệ Xuất, năm thứ 5ð. Sái Thành, năm thứ 3. Trịnh Thành, năm 
thứ 13. Tào Dương, năm thứ 14. Trần Mẫn, năm thứ 14. Ki HỊ, 


năm thứ 18. Tông Cảnh, năm thứ 29. Tản Điệu, năm thứ 4. 
Sở Huệ Vương Chương, năm đầu. Ngô Phù Sai, năm thứ 8. 


# 4 HB # HỦ W & 
XUÂN, TỐNG HOẢNG VIỆN SUẤT SƯ XÂM TRỊNH 
MÙA XUÂN, HOÀNG VIỆN NƯỚC 
TỐNG CẦM QUÂN XÂM NƯỚC TRỊNH 
Tả Thị - Năm thứ 7, mùa xuân quân Tống xâm Trịnh, lây 
c Trịnh phản Tấn. 


Lí Liêm - Tống phản Tấn đã từ lâu, đâu có phải vì Tấn 
mà đánh Trịnh. Tả thị bàn sai. 


85 3Ÿ # th Éb 3 # 
TẤN NGỤY VẠN ĐA, SUẤT SƯ XÂM VỆ 
NGỤY VẬN ĐA NƯỚC TẤN CẤM QUÂN XÂM NƯỚC VỆ 


Tả Thị - Quân Tấn xâm Vệ, vì Vệ không phục Tấn. 


8 Z2 8 + 8 
HẠ CÔNG HỘI NGÔ VU TĂNG 
MÙA HẠ, LỖ CÔNG HỘI VỚI NGÔ TẠI TẮNG 
Tả Thị - Mùa hạ, Lỗ Công hội với Ngò ả Tắng. Ngô đòi 
Lễ nộp một trăm lao, lao là một cặp con bò, dề, lợn. Lỗ Tứ Phục 
Cảnh nói: Xưa, tiền vương chưa từng có chuyện đó. Tướng Ngô 
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nói: Tống đã cho Ngô tôi trăm lao. Không có lẽ LÃ lại kém Tống. 
Và lại Lỗ đã cho một đại phu Tấn trên mười lao, thì có cho 
vua Ngô một trăm lao cũng được chứ sao. Cảnh Bá đáp: Phạm 
Ưởng nước Tấn tham mà bỏ lễ, Nước Tấn lớn, nước Lỗ tôi nhỏ, 
phải sợ, cho nền lỗ cho mười một lao. Nếu nhà vua lấy lễ đối 
với chư hầu, thì đã có con số nhất định. Nếu mà cũng bỏ lễ, 
thì sự đòi hỏi, sẽ quá. Theo lễ chế nhà Chu vật biếu Thiên Tứ 
không quá 12 con. Số 12 là số lớn nhất của trời. Nay bỏ lễ nhà 
Chu, mà đòi 100 lao, thì đó là tùy ở các quan bên quý quốc. Người 
Ngô không nghe. Cảnh Bá nói: Ngô đi đến chỗ mất. Bỏ trời mà 
phản lại gốc. Không cho thì sẽ thù ta. Thế là Cảnh Bá cho Ngô 
100 lao. 

Phí, chức Thái Tê nước Ngô, cho mời Lã Quý Khang Tử tới. 
Khang Tử sai Tử Công từ chối, Thái Tử Phi nói: Vua thì thường 
đi đường xa luôn, mà đại phu thì không ra khỏi cửa. Đó là lễ 
gì. Đáp: Đâu có phải là lễ. Cbỉ là sợ nước lớn thêi. Nước lớn 
mà không lấy lễ để sai khiến các chư hấu, thì chư hầu ước lượng, 
đoán xét thế nào được ý tứ. Quá quân tôi theo mệnh (đã đến 
Tắng) thì tưởng quôc đâu dám rời khỏi nước (để ai coi). Thái 
Bá xưa (tổ nước Ngô) đội mũ đen theo đúng phép nhà Chu đã 
đặt. Trọng Ưng nối ngôi, cắt tóc, vẽ mình. Trang sức như thế 
hỏi có đúng lễ không. Chắc Trọng Ưng có lí do xử sự (chắc là 
bắt chước di địch mình đang cùng ở. 

Khi Lễ Công về nước, biết rằng Ngô rồi không làm gì nên 
việc. 


# 2 ® W /AỞ H GE ^A WẤLU ã # 3â * 
THU, CÔNG PHẠT CHÂU. BÁT NGUYỆT, RÍ DẬU 
NHẬP CHÂU, DĨ CHÂU TỬ ÍCH LAI 


MÙA THU, LỖ CÔNG ĐÁNH NƯỚC CHÂU. THÁNG TÁM 
NGÀY KỈ DẬU VÀO ĐƯỢC CHÂU. BẮT VUA CHÂU TÊN LÀ 
ÍCH ĐEM VỀ 


Tả Thị - Quý Khang Tử, muôn đánh Châu, mời các đại phu 
dự tiệc rồi bàn việc. Tử Phục Cảnh Bá nói: Nước nhỏ thờ nước 
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lớn cốt lấy chữ tín. Nước lớn giữ được cho nước nhỏ cốt ở lòng 
nhân. Phản nước lớn là bất tín. Đánh nước nhỏ là bất nhân. 
Thành là để giữ cho dân. Giữ được thành là nhờ đức. Một nước 
raà nhãng hai điều tín, nhân thì nguy, còn tự giữ nổi sao được. 
Mạnh Tôn nói: Các ông cho là thế nào. Có nên trái ý người 
hiền không (chỉ Cảnh Bá). Các đại phu thưa: Vua Vũ xưa họp 
chư hầu đến muốn nước ở Đề Sơn. Nay có độ vài chục. Lớn không 
thương nhỏ. Nhỏ không trung thành với lớn. Nếu biết là nguy, 
sao lại không nói. Mạnh Tôn nói: Lễ về đức, không hơn gì Châu, 
mà đem nhiều quân tràn sang, có nên không. Các đại phu không 
VUI, ra VỀ, 

Mùa thu, Lã phạt Châu. Quân tiến tới cứa Phạm rnôn, quốc 
đô Châu, còn nghe tiểng âm nhạc Châu. Các đại phu báo cáo, 
vua Lỗ còn không tin. Đại phu, Thành Tử coi đất Mao bàn 
xin các với nước Ngô. Châu Tử không cho và nói: Tiếng rõ 
điểm canh ở Lỗ ở đây ta nghe thấy. Còn như Ngô thì cách 
xa hai ta nghìn dặm. Quân đội có đến được cũng phải ba tháng. 
Cứu ta thế nào được. Vả lại, trong nước ta đủ để chống giữ. 
Thành Tử không tuân lệnh nữa, và lấy toàn dân ấp Mao chống 
giữ. Quân đội Lỗ vào được quốc đô Châu, chia nhau ở các cung 
điện. Quản đội ngày đêm cướp bóc của dân chúng. Dân chạy 
tránh tới núi Dịch. Quân đội Lỗ bắt vua Châu đem về Lã, 
đưa tới làm lễ tại nên xã Bạc xã. Rồi bắt giam ở đất Phụ 
Hà. Vì thế, về sau ở Phụ Hà có nhiều người nguyên từ đất 
Dịch tới. 

Đại phu, Di Hồng coi ấp Mao nước Châu lãy vải lụa, để đa, 
yên cương làm đồ lễ tự cho đem tới nước Ngồ, xin Ngô cứu và 
nói: “Lã nhờ được Tấn đã suy kém. Ngô thì ở xa, cậy có nhiều 
quân đã phán bội minh ước với Ngô, khinh thị các quan nước 
Ngô để áp bức nước Châu tôi nhỏ yếu. Không phải riêng gì cho 
nước Châu, mà còn có hại cho nước Ngô, e rằng, uy tín nước Ngồ 
đối với tiêu nhược quốc không vững. Tiểu nhược quốc sẽ bị lo ngại. 
Mùa hạ Lỗ thể với Ngô ở đất Tắng. Mùa thu đã bội ước, đã 
muôn chi được nấy. Như thế thì các nước bốn phương còn thờ 
Ngô làm gì. Vả lại Lỗ có tám trăm cỗ xe ngang với nước Ngòồ. 
Châu có sáu trăm cỗ, nay là của nhà vua cả đấy. Đỏ Châu tức 
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là bỏ cá cho bên địch. Xin nhà vua xét nghĩ”. Vua Ngô cho là 
phải. 

Công Thị - Quân đội vào thì không có nói là phạt, là đánh, 
là sứ Lỗ chép, coi như người nước khác. Vua Châu Lâu tên là 
Ích. Sao lại chép tên. Thế là dứt, là tuyệt, vì đã bị bất. Sao 
không chép bất. Vì là sử Lỗ, kiêng việc quá xấu. 

Cốc Thị - Dùng chữ “di: đem?” tức là không nên đem. Chép 
tên Ích là chê. Kinh Xuân Thu có lời dùng nói đến cả thiên bạ, 
có lời dùng nói riềng một nước, có lời dùng nói đến một. nhà. 
Đây dùng chữ Lai là lại, là lời coi nước Lễ như mọi nước khác. 

Trần Khuông - Cốc Lương bảo chép là lại,là dùng lời coi 
Lỗ như mọi nước khác. Tôi thì cho chữ lai: lại, càng rõ là Lỗ. 
Chứ không phải nước khác. Như “Ki Bá cơ lại” thì đâu có phải 
coi Lỗ như mọi nước khác. 

Trần Nhạc - Đánh trận mà bắt được vua, thì cứ nói là bắt 
được. Vào nước diệt nước mà “đem” vua về, thì cứ nói là đem. 
Chép về các chư hầu thì đùng chữ “quy: về” Chép về Lỗ, thì 
dùng chữ “lai: tớ”. 

Lưu Sưỡng -: Đánh một nước, mà diệt được, đó là nhân 
dân ai cũng mong mỏi cầu khẩn, đem đồ lễ quý, như ngọc lụa 
mà lễ mừng. Thế mà người quản tự lại kiêng, không khoe, 
không nhận danh, không phải là ghét công danh. Vì công mà 
không làm gương dạy đỗ được, danh mà không truyền lại được. 
Việc làm quật lại vào mình ngay. Năm sau “Ngô phạt ta”. 
Lỗ mà còn được chỉ là may mà thôi. Vả lai mạnh như Ngồ 
mà không lấy được Sở, yêu như Lã mà còn lấy được Châu. 
Khổng Tử có nói: Người ta sống được là phải thẳng. Cong mà 
sống thì chỉ là may mà thoát. Đúng như trường hợp này, Công 
Dương bàn là lời nói người Lỗ, mà coi như nói người nước 
khác. Công Dương bàn sai. Châu, Lỗ giáp giới nhau, cho nên 
đầu thu, Lỗ đánh Châu, mà tháng tám đã vào Châu, đó là 
hat việc, theo đúng lí, thì phải cùng chép cả, chứ không phải 
chép vì việc quan trọng. Vào nước Châu, chép việc như chép 
việc của một nước khác, nói còn có thể nghe được. Đến như 
đem vua Châu tới, thì có thể nói là như nước khác được không. 
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Lại bàn rằng sao không nói là bắt được, là vì ác lớn trong 
nước kiêng nói. Bàn thế cũng sai. Chư hầu chuyên quyền chính 
phạt, vào nước người ta là vì người ta có lỗi Đã chiến, mà 
bắt được người, thì người cũng có lỗi. Còn những người bị bắt, 
có cùng một loại không. Mà đây là tự mình vào rồi đem người 
về, thế thì không lấy chữ bắt mà thích nghĩa được. 

Cốc larơng bàn chép chữ “lai: tới” là coi Lỗ như các nước khác. 
Cốc Lương bàn sai. Xuân Thu khen hay chê dở, thẳng thắn chép 
là “vào Châu”, lại chép “đem Châu Tử Ích lai tới”, thế thì đối 
với vua, đôi với người thân, đầu có che giãu tội lỗi, nghĩa rõ 
lắm rồi. Há có chỉ vì một điều sai, mà không coi Ìà vua mình 
nữa chăng. Vá lại, nếu bảo là Xuân Thu mà muôn nể vị vua 
thì nên chép đem Châu Ích Tử quy (về)! Nên chép thế chăng. 

Xét chữ quy, đôi với người thì được, đôi với ta không được. 
Chữ lai đối với ta được, đối với người không được. Hiểu được ý 
ấy thì có thể gọi là hiểu văn Xuân Thu. 


zXZ AÁ ã ' 4 & Bé z lh Éb 3# # 
TỔNG NHÂN VI TẢO, ĐÔNG 
TRỊNH TỨ HOẰNG SUẤT SƯ CỨU TÀO 
NGƯỜI TỐNG VÂY TÀO. MÙA ĐÔNG TỨ HOẰNG 
NƯỚC TRỊNH CẨM QUÂN CỨU TÀO 


Tả Thị - Quân Tống vây Tào. Hoàn Tử Tư nước Trịnh nói: 
Người Tông mà được Tào là mối lo cho nước Trịnh. Phải cứu Tào. 
Quân Trịnh đi cứu Tào, xàm nước Tống. 

Xưa, có một người Tào, mộng thây các vua chư hầu đứng ở 
nên xã, bàn việc diệt nước Tào. Thúc Chấn Đạc nước Tào (vua 
Thủy Tố nước Tào) xin đợi đến thời Công Tôn Cương. Lời xin 
được châp thuận. Sớm dậy tìm tên Cương, không thây. Người 
ãy đặn dò lại con rằng: Ta chết rồi, con nghe thấy tên Công 
Tòn Cương cảm quyền chính thì đi ngay đừng ở lại nước. Đến 
khi Tào Bá Dương lên ngôi, tính chỉ ưa sản chim muông. Có 
người ở ngoài biên tên là Công Tôn Cương thích săn bắn, săn 
được con nhạn trắng đem hiến và nói về phương pháp bắn. Vua 
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nhân hỏi đến chính trị, rồi thích lắm, cho làm chức Tư Thành, 
quan coi về Công chính. Con, người nằm mộng thấy thế, đời nước 
đi ngay. Công Tôn Cương bàn việc Bá chủ, mong vua Tào làm 
Bá chủ. Vua Tào tin nghe. Rồi phản nước Tân, xa nước Tống. 
Tếng mới đánh cho, rồi vây ngoài thành Tào, năm đồn ấp là 
Thử Khưu, Âp Khuưu, Đại Thành, Chung và Vu. 

Năm Giáp Dân. Vua Kính Vương, năm thứ 33. 


„éX # 
BÁT NIÊN 
NĂM THỨ 8 


Tấn Đình, năm thứ 25. Tế Điệu, năm thứ 2. Vệ Xuất, năm 
thứ 6. Sái Thành, năm thứ 4. Trịnh Thanh, năm thứ 14. Tào 
Dương, năm thứ 15. Trần Mẫn, năm thứ 15. Ki Hi, năm thứ 
19. Tông Cảnh, năm thứ 30. Tần Điệu, năm thứ 5. Sở Huệ, năm 
thứ 2. Ngô Phù Sai, năm thứ 9. 


# + F H */  AÁA by §ẩ£œẽ B5: 
XUÂN, VƯƠNG, CHÍNH NGUYỆT, TỐNG CÔNG 
NHẬP TẢO, DĨ TẢO BÁ DƯƠNG QUY 


MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, VUA TỐNG 
VÀO NƯỚC TÀO, ĐEM VUA TÀO LÀ 
TÀO BÁ DƯƠNG VỀ NƯỚC TÔNG 


Tả Thị - Mùa xuân, Tông Công đánh Tào. Sắp đem quân 
về. Chữ Sư Tứ Phì đi đoạn hậu, bị dân Tào chửi rủa, mới dừng 
lại Toàn quân đứng đợi. Công nghe nói dân Tào chửi, mới tức 
giận, truyền cho quay lại, rồi diệt nước Tào, bắt Tào Bá, và Tư 
Thành, Cương đem về giết. ởi. 

Công Thị - Tào Bá Dương sao chép tên. Là đút, là tuyệt 
rồi, vì nước bị diệt. Sao không chép diệt. Vì kiếng cho vua 
cùng họ. Sao lại kiêng cho vua cùng họ. Vì Lỗ có thể cứu mà 
không cứu. 
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Lưu Sưởng - Công Dương bảo là không chép diệt, kiêng cho 
vua cùng họ. Công Dương bàn sai. Đương lúc đó, người Lỗ tự cứu 
còn chưa xong, đâu có cứu được nước cùng họ, mà Xuân Thu đâu 
có trách. Vả lại trách Lỗ không cứu, mà kiêng chép Tào bị diệt, 
thế là che đậy cái xấu của Tống Công mà trách Lỗ vô tội thì 
thật là vô lí. 


Xét - Nước Ngu không chép là diệt, vì Tấn còn cho được 
giữ thờ tôn miếu, mà không cáo với chư hầu việc diệt. Tống 
vào nước Tê hoặc cũng thế chăng. Thời Mạnh Tử có nói đến 
tên Tào Giao là em vua Tào, thì thời chiến quốc, Tào vẫn 
chưa mất, tức là bị diệt mà lại phục hồi được, như loại các 
nước Trần, Sái, Hứa. 


1 {1œ # 
NGÔ PHẠT NGÃ 
NƯỚC NGÔ ĐÁNH NƯỚC TA 


Tả Thị - Nước Ngô, vì cớ nước Châu, sắp đánh Lâ, hỏi Thúc 
Tôn Chiếp, Chiếp bàn: Lỗ có danh mà không có thực, đánh tất 
là được (Chiếp là đại phu Lỗ trốn sang Ngô). Chiếp ra khỏi cung, 
kế chuyện lại với Cồng Tôn Bất Nữu (cũng là đại phu Lễ như 
Chiếp). Bất Nữu bảo: Ông làm bậy rồi. Người quân tử mà ẩn 
tránh, không tới nước thù. Trong nước mà mình ở trọ, nếu chưa 
nhận được quan chức gì, thì khi hai nước có chiến tranh, phải 
theo mệnh vua về ngay nước, dù có chết cũng không sao. Cho 
nên khi đến ở nước nào, thì ẩn giấu, đừng nói đến nước mình, 
vẫn cứ giữ tình yêu quê hương mình. Nay vì chút căm hờn riêng, 
ngài muốn hủy tôn miếu xã tắc, thì thật ái ngại. Nếu vua Ngô 
sai ngài dân đường giúp quân đội, ngài phải từ chối. Rồi vua 
Ngô sẽ sai tôi. Công Tôn Chiếp nghe xong, biết lo sợ. Vua Ngô 
hỏi Tử Tiất (Công Sơn Bất Nữu). Bất Nữu thưa: Lỗ tuy là nước 
cô lập, nhưng còn có nhiều người hi sinh vì nước. Chư hầu sẽ 
tới cứu. Chưa chắc đã thành công. Tấn cùng Tả, Sỡ sẽ giúp, thế 
là sinh bôn nước thù. Xét, Lễ đối với Tẻ, Tấn, như môi đối với 
răng. Môi hở, răng lạnh, nhà vua đã biết rõ. Tế, Tấn không 
thể không cứu được. 
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Tháng hai, nước Ngô đánh ta. Tử Tiết hướng dẫn quân đội, 
cho nên đưa vào những con đường ngoắt ngoéo, qua ấp Vũ Thành. 

Xưa, có ít người Vũ Thành săn bắn ở biên giới Ngô, có bắt 
một người đất Tắng làm nghề ngâm gai, se gai, và có hạch rằng: 
sao mày được làm dơ bấn nước sông. Đến khi quân Ngô tới người 
se gai báo thù trước, mới chỉ đường lối cho đánh Vũ Thành. Quân 
Ngô đánh chiêm được. 

Vương Phạm (đại phu Ngô trồn ở Lỗ) làm chức Tể ấp Vũ 
Thành, lại là bð của Đam Đài Tử Vũ. Dân Lỗ nghi sợ (là thông 
với các tướng Ngô). Mạnh Ý Tư hỏi Cảnh Bá nên xử sự thế nào. 
Đáp: Quân Ngô tới. Ta đánh. Có gì mà lo. Dù cho rằng tại ta, 
thì có làm gì hơn được nữa. Quân đội Ngô đánh được ấp Đông 
Dương rồi tiến đến đóng tại đât Ngũ Ngô. Hôm sau, tiên đóng 
tại đất Tàn Thất. Công Tân Canh và Công Giáp Thúc Tử (Lã) 
ứng chiến tại đât Dị. Công Giáp Thúc Tứ và Tích Chu Sừ bị 
bát nộp cho vua Ngô. Vua Ngô nói: Hai người cùng trên một xe; 
Lỗ còn biết dùng người, chưa có thể hàng phục được. 

Hôm sau, Ngô đóng tại đắt Canh Tôn, rồi đình tại trên sông 
Tứ Lễ, Vi Hỗ muốn ban đêm đánh vào trướng vua Ngô. Luyện 
tập trước trại mình 700 quân thuộc hạ, chọn được 300, trong số 
đó có Hữu Nhược, học trò Không Tư. Khi Vi Hồ tới cửa Bác Môn, 
có người nói với Quý Tôn rằng, không đủ để hại Ngô, mà chết 
hại nhiều quốc sĩ, không nên, Quý Tôn mới ngăn lại Vua Ngô 
được biết tin sẽ bị Ví Hồ đánh sợ lắm, một đêm đến ba lần 
đời chỗ đóng quân. 

Người Ngô nghị hòa với Lỗ. Khi sắp thà, Cảnh Bá nói: Người 
Sở vây Tông, Tống đến đổi con ăn thịt, lấy xương làm củi, mà 
không bị cảnh thành hạ yêu mình. Ta chưa đến nỗi ấy, sao lại 
thể. Thể là bỏ nước. Quàn đội Ngồ ở xa, muốn cho chóng xong, 
để được về, không ở lâu được, xin hãy đợi. Lời bàn không được 
chấp thuận. Cảnh Bá mới mang tất cả các bản minh ước đi tới 
cửa Lai Môn (ý định giao cho Ngô, và tự làm con tin). Lỗ xin 
cho Cảnh Bá được tự do ở quốc đô Ngò. Lời xin được chấp nhận. 
Lỗ lại xin giữ lại Vương Tử Cò Tào cho đến khi Cảnh Bá vả. 
Ngô không chấp thuận. Thế là thôi, không nói đến khoảng con 
tin nữa. Quân đội Ngò thể xong, kéo về. 
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§ # AÁ Eíí  Ä 
HẠ, TẾ NHÂN THỦ HOAN CẬP XIẾN 
MÙA HẠ, NGƯỜI TẾ CHIẾM ẤP HOAN VÀ ẤP XIẾN 


Tả Thị - Tẻ Điệu Công khi còn là Công Tử Dương Sinh trốn 
ở Lễ. Quý Khang Tử có gả em gái cho. Điệu Công khi làm vua 
cho đón vợ. Nhưng vợ đã thông dâm với Quý Phường Hâu. Thú 
thật, Quý Khang Tử không dám giao cho sứ giả. Tế Hầu giận. 
Mùa hạ, tháng 5. Bào Mục nước Tế đem quàn đánh Lỗ ta, và 
chiếm ấp Hoan, ấp Xiến. 

Phụ lục Tả Truyện - Hồ Cơ là thiếp Tễ Hầu. Có người 
gièm là Hồ Cơ giúp đảng con Tế Hầu là Công Tử An. Tháng 
6, Tê Hầu giất Hà Cơ. 

Công Thị - Nước ngoài chiếm ấp, không chép. Đây sao chép. 
Là để hối lộ Tê, vì việc đem Châu Lâu Tư Ích tới Lễ. 

Cốc Thị - Chê việc trong nước. 

Trình Tử - Trong nước mât đất không chép. Vua bị nhục 
thì nên kiêng. Không hay giữ được đất nước, nhân dân, thế không 
phải là vua. Minh thì đem cho. Người thì nhận của phi nghĩa. 
Vậy chép là lấy. Đây cũng như ruộng Tế Tây. Người Lễ vào nước 
Châu mà đem vua Châu về, để cho Tê giận, Ngô phạt, vậy phải 
hối lộ cho Tả, để được lòng Tẻ. 

Gia Huyền Ông - Công Thị và Cốc Thị cho việc Tẻ là vì 
việc Châu. Lấy hai äp Hoan, Xiến, Tả Thị cho nguyên cớ là Quý 
Cơ không về Tế cho nên người Tễ tới đánh. Nên theo hai Truyện, 
chứ không nên cho nguyền nhân vì người con gái, Vả lại Tế lấy 
hai ấp để bát Lỗ đừng diệt Châu. 

Xét - Tẻ lấy hai ấp Hoan, Xiến, Công Thị Cốc Thị cho là 
vị nước Châu. Lời bàn không giỏng Tả Thị. Trình Tử và Gia 
Huyền Ông đều nghĩ như Công Thị, Cốc Thị. Đối với sự tình 
thì hợp đấy. Nhưng đọc Xuân Thu căn cứ vào Tả Truyện, nếu 
không có sự nghỉ là quá nhằm. Để cả các thuyết để đợi khảo 
xéf£ sau. 
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&Š Xš Z7 2 T 
QUY CHÂU TỪ ÍCH VU CHÂU 
LỖ CHO CHÂU TỬ ÍCH TRỞ VỀ CHÂU 


Tả Thị - Tả Hầu sai sứ sang Ngô xin quần để đánh ta. Lễ 
mới cho ngay Châu Tử về nước, nhưng Châu Tử không giữ lời 
thê. Vua Ngô mới sai Thái Tế là Tử Dư (Phi) đánh, rồi bắt tù 
ở trên một cái lầu cao, chung quanh rào gai. Cho các đại phư 
Châu, giúp Thái Tư Cách trị nước. 

Cốc Thị - Ích chép tên, tức là đã mất nước. 


#. + H 
THU, THẤT NGUYỆT 
MÙA THU, THÁNG BẢY 


Phụ lục Tả Truyện - Mùa thu, Lỗ cùng với Tế hòa. Tháng 
9, Tang Tân Như, sang Tẻ bàn về minh ước. Lư Khưu nước Tẻ 
cùng tới Lỗ bàn về minh ước và để đón Quý Cơ, bế thiếp của 
Điệu Công. 

Bào Mục vốn không ưa Điệu Công, hỏi từng Công Tử, con 
Cảnh Công rằng, có muốn có nghìn cô xe không. Các Công Tử 
mới báo trình Điệu Công. Điệu Cồng bảo Bào Mục rằng: Người 
ta vu cho đại phu có tội. Nay hãy tạm đến ở đất Lộ (ấp ở Tẻ). 
Ta sẽ xét. Nếu có tội, ngươi sẽ còn một phần cơ nghiệp để ra 
khỏi nước. Nếu vô tội, thì lại cho về chức cũ. Khi Bào Mục ra 
đi, chỉ được đem một phần ba gia tài. Tới nửa đường thì chỉ còn 
được hai chiến xe. Khi tới đất Lộ thì bị trói dẫn vào thành, 
rồi bị giết. 
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*& +2 ñã—-H X# tt RtÌ#* 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, 
QUÝ HỢI, KỈ BÁ QUA TỐT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, NGÀY QUÝ HỢI, 
KỈ BÁ TÊN LÀ QUA MẬT 


ft Á PB ấm M [TW 
TẾ NHÂN QUY HOAN, CẬP XIẾN 
NGƯỜI TẾ TRẢ CHO CÁC ẤP HOAN VÀ XIỂN 

Tả Thị - Mùa đông, tháng 12, người Tế trả hai ấp Hoan, 
Xiến nhờ có Quý Cơ được súng ái. 

Xét - Truyện Công hôi lộ cho Tế là cảm về đức của Tẻ, chứ 
không phải bị Tê bức hiệp, cho nên khi trả về, có chép chứ “ngã” 
là cho ta. Đây thì lúc lấy và lúc trả, đều không có chép chữ ngã: 
ta. Thế là trong cái hình thức không kiêng hãy còn có cái kiêng 
vậy. 

Năm Át Mão. Vua Ñính Vương. Năm thứ 34. 


Jụu ® 
CỬU NIÊN 
NĂM THỨ 9 
Tấn Định, năm thứ 26. Tả Điệu, năm thứ 3. Vệ Xuât, năm 
thứ 7. Sái Thành, năm thứ 5. Trịnh Thành, năm thứ 15. Trắn 
Mẫn, năm thứ 16. Ki Mân Công Duy, năm đầu. Tống Cảnh, năm 


thứ 31. Tân Điệu, năm thứ 6. Sở Huệ, năm thứ 3. Ngô Phù Sai, 
năm thứ 10. 
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XUĂN 
MÙA XUÂN 
Phu lục Tả Truyện - Năm thứ 9, mùa xuân Tả Hầu sai 
Công Mạnh Xước sang nói với vua Ngô, xin từ khước không dùng 
đến quân nữa. Vua Ngô nói: Năm ngoái, tôi đã thuận giúp nhà 
vua. Nay nhà vua lại đối ý kiên. Tôi biết thế nào mà tuân lệnh. 
Đề tôi đem quân tới hỏi rõ biết ý nhà vua. 


+ —H #?ứéẻ #8 4 
VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT. TÁNG RÍ HI CÔNG 
VƯƠNG, THÁNG HAI, LỄ TÁNG HI CÔNG NƯỚC KỈ 


75K § ?# ll ñB ý 8 B51 7 # ÉẾ 
TỐNG HOÀNG VIÊN SUẤT SƯ 
THỦ TRỊNH SƯ VU ƯNG KHƯU 


HOÀNG VIÊN NƯỚC TỔNG CẦM QUÂN LẤY ĐƯỢC 
QUÂN TRỊNH TẠI ĐẤT UNG KHƯU 


Tả Thị - Hứa Hà người của Vù Tử Thặng nước Trịnh xin 
coi một ấp. Vũ Tứ không có ấp để cho. Hứa Hà xin phép vua 
cho lấy một ấp ở nước khác. Vua chấp thuận. Thế là Hà vây 
ấp Ung Khưu nước Tông. Hoàng viên nước Tống vây quân Trịnh. 
Mỗi ngày vòng vây mỗi thắt chặt. Quân Trịnh kêu khóc. Tử Diêu 
tới cứu, bị thua to. Tháng hai, ngày Giáp Tuất, quân đội Tống 
bắt quân Trịnh làm tù binh tại Ung Khưu. Hoàng viên cấm không 
cho giết những người có tài năng. Khi đem quân về Tống, đem 
cả hai tướng Trịnh là Giáp Trương và Trịnh La. 

Công Thị - Sao chép là lấy. Là việc dễ. Dễ vì mưu kế. 

Cõc Thị - Lấy, tức là việc dễ. Đến quân đội mà lây được 
thì biết Trịnh là kém. 
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ã % À8 
HẠ, SỞ NHÂN PHẠT TRẢN 
MÙA HẠ, NGƯỜI SỞ ĐÁNH TRẤN 


Tả Thị - Mùa hạ, Sở đánh nước Trần, vì Trân đã bả Sở 
mà thân Ngô. 


#⁄* Ki fX⁄ 8 
THỦ, TỐNG CÔNG PHẠT TRỊNH 
MÙA THU, TỐNG CÔNG ĐÁNH TRỊNH 


Phụ lục Tả trưyện - Mùa thu. Ngô đấp thành ở bên sông 
Hàn, và sẽ cho sòng Hoài thông vào sông Giang. 

Triệu Ưởng nước Tấn bói rùa, xem có nên cứu Trịnh, chống 
Tống khòng. Được quê: Nước gặp lửa. Hỏi các vị Thái sử: Triệu 
Mặc và Quy. Sử Quy bàn: Thế nghĩa là đương tức là lửa bị chìm 
dưới nước. Có thê hưng binh đánh Khương thì có lợi. (Khương 
là họ, vua nước Tề). Đánh Tử Thương thì bất lợi (Tứ Thương 
là Họ vua Tống) Ông nền đánh Tẻ, đừng đánh Tống. 

Sử Mặc bàn: Doanh là một danh từ của chất nước (Doanh 
là họ của Tấn Triệu Ưởng). Tử là vị trí của chất nước. Danh 
và vị không nên địch nhau. Xưa vua Viêm đế có một đại thần 
giữ chức vụ Hỏa sư. Họ Khương là dòng giông Hỏa sư. Nước thắng 
lửa. Đánh được Khương (Tà). 

Sử Triệu bàn: Tống ví như một suối đẩy nước. Không thể 
thả thuyền ải được. Trịnh không nên cứu: cứu là không tốt. Còn 
việc khác, tôi không được biết. 

Dương Hổ mới bói Dịch. Được quê Nhu trong quẻ Thái. Mới 
nói rằng: Tông đang hay, không nên địch. Vi Tử Khải (tổ nước 
Tống) là con vua Đế Ất, Hào Thái có câu: Đế Ất gả chồng cho 
em gái. Rồi sẽ giàu có, yên vui. Tống và Trịnh có họ về bên 
ngoại. Ta địch sao được. 


Thế là Triệu Ưởng bỏ ý định giúp Trịnh. 
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+ + R 
ĐÔNG, THẬP NGUYỆT 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 10 
Phụ lục Tả truyện - Mùa đông, vua Ngô sai tới Lỗ giục 
đem quân đánh Tả. 
Năm Bính Thìn. Vua Kính Vương, năm thứ 35. 


+# 
THẬP NIÊN 
NĂM THỨ 10 
Tấn Định, năm thứ 27. Tê Điệu, năm thứ 4. Vệ Xuất, năm thứ 
8. Sái Thành, năm thứ 6. Trịnh Thành, năm thứ 16. Trần Mẫn, 


năm thứ 17. Ki Mẫn, năm thứ 2. Tông Cánh, năm thứ 32. Tân 
Điệu, năm thứ 7. Sở Huệ, năm thứ 4. Ngô Phù Sai, năm thứ II. 


®# +# — H #z ®x# 
XUÂN. VƯƠNG, NHỊ NGUYỆT, CHÂU TỪ ÍCH LAI BÔN 
MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG HAI, CHÂU TỬ ÍCH CHẠY TỚI 
LÔ 


Tả Thị - Năm thứ 10, Châu Ấn Công (Ích) chạy tới. Vì mẹ 
là người Tẻ, cho nên lại chạy tới Tẻ. 


Z4  ä 4 # -= H 3x œ#®&bB # x 
CÔNG HỘI NGÔ PHẠT TẾ. TAM NGUYỆT, 
MẬU THÌN, TẾ HẦU, DƯƠNG SINH TỐT 
LỖ CÔNG HỘI VỚI NƯỚC NGÔ ĐỀ ĐÁNH TỀ. THÁNG 3, 
NGÀY MẬU THÌN, VUA TẾ LÀ DƯƠNG SINH MẤT 


Tả Thị - Lỗ Công hội với vua Ngô, vua Châu, vua Đàm đánh 
vào biên giới miền Nam nước Tẻ. Quân đóng tại đất Cức nước 
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Tẻ. Người Tê giết vua là Điệu Công, rồi báo cho quân đội Ngô. 
Vua Ngô trong ba ngày ra cửa trại khóc lóc. Từ Thừa đem bình 
thuyền đi đường bể vào Tẻ, bị Tề đánh thua. Thế là toàn quân 
Ngô kéo vẻ. 

Khổng Dĩnh Đạt - Truyện thì chép là người Tả giết Điệu 
Công, báo cáo tới quân đội, tức là Dương Sinh bị giết. Kinh thì 
chép là mất, cáo phó là chết vì bệnh. Tương Công, năm thứ Z7, 
Trình Bá, Khôn Nguyên mất ở đât Tháo (đất Trịnh) Truyện 
chép: Tử Tứ sai giặc, đèm giết Hi Công mà cáo phó cho chư hầu 
thì nói là chất vì ngược tật. Đây cũng cáo phó là chết bệnh. 
Cho nên không chép là bị giết. 

Xét - Cái chết của Dương Sinh. Truyện thì chép là bị giết. 
Kinh thì chép là chết bệnh. Đã Dự nói, cáo phó là bệnh. Khống 
Dinh Đạt dẫn việc Trịnh Bá Khôn Ngoan làm chứng về sự tình 
thì cùng hợp. Ngô Trìmg, Trịnh Ngọc, Vương Tiểu, đều nghi ngờ, 
bảo rằng Tế là mật nước lớn, đâu lại đến nỗi giết vua để được 
lòng địch. Đó cũng là một thuyết. 


-Ê -  “ÃẮnm:‹ 
HẠ. TỐNG NHÂN PHẠT TRỊNH 
MÙA HẠ, NGƯỜI TỐNG ĐÁNH TRỊNH 


Hứa Hàn - Đã lấy quân đội đánh rồi. Nay lại đánh nữa. 
Ghét cái việc cứ làm ác phong thôi. 


# tt Hì ÉÙÚ 8 ®# 
TẤN TRIỆU UỞNG SUẤT SƯ XÂM TẺ 

TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN CÂM QUÂN XÂM NƯỚC TẾ 

Tả Thị - Mùa hạ, Triệu Ưởng cầm quân phạt Tế. Đại phụ 
xin bói đã. Triệu Mạnh nói: Ta bói về lúc mới khởi binh, không 
phải bói hai lần. Bói không trùng cát. Triệu Ưởng đem quân đi, 
chiêm p Lê và ấp Viên, phá tường quách Cao Đường, tiên tới 
đất Lại rồi về Tấn. 
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Lí Liêm - Truyện chép là phạt, mà Kinh chép là xâm. Là 
nhân nước Ngô loạn, phạt Tế đang có tang. Thật là đem quàn 
đi vô danh. 


:h R 4A # BH 8# 
NGŨ NGUYỆT CÔNG CHÍ TỰ PHẠT TẾ 
THÁNG 5, LỖ CÔNG TỪ PHẠT TẾ VỀ 

Lí Liêm - Sử về Ai Còng, có chép. Công hội với Ngò có 5 
lần. Riêng lần này và lần ở Hoàng Trĩ là chép chữ chí: về. Thánh 
nhân cho là có nguy lắm mới chép. 

#t H7 l Z 
TÁNG TẾ ĐIỆU CÔNG 
LÊ TÁNG (CHÔN) TẾ ĐIỆU CÔNG 


fU Z4 &k 1 H 7 MP 7 
VỆ, CÔNG MẠNH HHU, TỰ TẾ QUY VU VỆ 
CÔNG MẠNH KHU NƯỚC VỆ, TỪ NƯỚC TẾ VỀ NƯỚC VỆ 
Lí Liêm - Khu là ở đáng Khoái Quí. Nay về nước Vệ, tất 


là theo Triếp mà bỏ Quí. Cho nên, năm thứ 15. Khoái Quí vào 
nước, Khu lại chạy sang Tê. 


8# íÍH 5š ⁄#⁄Z # # š Ññ 2 
TIẾT BÁ DI TỐT. THU TÁNG TIẾT HUỆ CÔNG 
VUA NƯỚC TIẾT, TIẾT BÁ TÊN LÀ DI, MẤT 
MÙA THU, LỄ TÁNG TIẾT HUỆ CÔNG (DỊ) 


Phụ lục Tả truyện - Mùa thu, vua Ngồ sai sứ tới bảo đem 
quân để đánh Tà. 
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% 3# 2 # #⁄ BU Bữ {3 8 3 ft B8 
ĐÔNG, SỞ CÔNG TỬ HẾT SUẤT SƯ 
PHAT TRẤN. NGÔ CỨU TRẦN 
MÙA ĐÔNG, CÔNG TỬ KẾT NƯỚC SỞ CẤM QUẦN PHẠT 
NƯỚC TRẦN. NƯỚC NGÔ CỨU NƯỚC TRẤN 


Tả Thị - Mùa đông, Tử Kì nước Sở phạt nước Trần. Quý Trát 
nước Ngồ (phong ở đất Diến và đất Châu Lai) đi cứu Trần, và 
cho bảo Tư E rằng: Hai vua Ngô và Sở không đến đức, mà cứ 
lấy sức tranh bá chư hấu. Dân có tội gì. Xin lui, để ngài giữ 
thanh danh là chuộng đức, yêu dân. Thế là cùng về. 

Xét - Nước Ngò không hợp với nước Trần để hiếp nước Sở, 
thì Sở và Trần không có oán gì Ngô. Có cần gì việc cứu. Tai nạn 
nước Trần lại là Ngô gây nên. Mà có cứu liệu có được không. Việc 
cũng giỗng như việc Sở cứu Trịnh. Vả lại chí là ở tranh đâu với 
chư hầu, chứ không phải là nghĩa cứu nạn, giúp nguy. Quý Trật 
cùng đã tự nói ra. Hồ Truyện thì bảo là Ngô giúp vì danh, cho 
rõ tội Sở, tát là mật cái ý của Kinh. Cho nên Chu Tứ.có bảo là 
lấy nghĩa lí mà xuyên tạc. 


Năm Định TỊ. Vua Kính Vương, năm thứ 86. 


+ # 
THẬP HỮU NHẤT NIÊN 
NĂM THỨ 11 
Tấn Dịnh, nàầm thứ 28. Tẻ Giản Công Nhâm, năm đầu. Vậ 
Xuất, năm thứ 9. Sái Thành, nắm thứ 7. Trịnh Thành, năm 
thứ 17. Trần Mẫn, năm thứ 18. Ki Mẫn, năm thứ 8. Tống Cảnh, 
năm thứ 33. Tần Điệu, năm thứ 8. Sở Huệ, năm thử 5. Ngô Phù 
Sai, năm thứ 12. 
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LÊ.) # HÌ BÚ íX⁄ ## 
XUÂN, TẾ QUỐC THƯ, SUẤT SƯ PHẠT NGÃ 
MÙA XUÂN, QUỐC THƯ NƯỚC TẾ CẦM QUÂN ĐÁNH TA 


Tả Thị - Năm thứ 11. Mùa xuân. Tế muốn báo thù việc Tức 
xưa. Quốc Thư và Cao Vô Phi cầm quân đánh ta. Quân tới đất 
Thanh, nước Tấn, Quý Tôn bảo Nhiễm Câu (giữ chức Tế trong 
ấp họ Quý Tôn) rằng: Quản Tế đã tới đất Thanh, chắc là vì 
nước Lỗ ta. Vậy làm thế nào. Câu nói: Một nhà (trong ba nhà, 
tức là ba họ to ở Lỗ: Quý Tôn, Mạnh Tôn, Thúc Tôn) ở lại giữ 
thành. Hai nhà theo vua ra ngoài biên chống giặc. Quý Tòn nói 
không được. Cầu nói ở cả trong nước. Quý Tôn mới bàn với hai 
nhà. Hai nhà không ;hịu Cầu mới bảo Quý Tôn: “Kế ấy mà 
không theo thì còn cách: Vụa đừng ra khỏi quốc đô. Một nhà cầm 
quân dựa vào thành mà đánh giặc. Ái không tòng quân là không 
phải người Lễ. Các nhà thế gia ở Lỗ nhiều hơn chiến xa TẺ. 
Cứ mỗi nhà góp một chiến xa, thì số xe nhiều hơn của Tả. Ngài 
còn lo ngại gì. Mạnh Tôn và Thúc Tôn không muôn ra trận là 
phái. Vì chính quyền ở cả trong tay họ Quý, tức là trong tay 
ngài. Người Tê tới đánh rà ngài không chống giữ, đó là một 
điểu nên lấy làm sỉ, mà rồi Lễ không còn ở trong hàng nước 
lớn nữa”. 

Quý Tôn mới cho đi theo cùng vào cúng. Dừng lại ở nơi Đảng 
Thị. Vũ Thúc (Thúc Tôn) trông thấy Nhiễm Cẩu gọi lại, hỏi về 
chiến sự. Đáp: Người quân tử thì nghĩ xa. Tiểu nhân như tôi 
thì nghĩ gần, còn biết được gì Ý Tử (Mạnh Tôn) cố gặng hỏi. 
Nhiễm Cầu đáp: Tiểu nhân phải cần nhắc từng lời trước khi nói, 
đo xét tài năng mình trước khi làm. Vũ Thúc nói: Thấ nghĩa 
là ta khòng phải trượng phu. Rồi ra về sứa soạn chiến xa. Con 
Mạnh Ý Tử là Tiết câm đầu đạo Hữu quân, Nhan Vũ giong xe, 
Bính Tiết ngôi bèn làm chức xa hữu. Nhiễm Câu cầm đâu Tả 
quân, Quan Chu Phủ giọng xe, Phàn Trì làm xa hữu. Quý Tôn 
nói: Tu (Phàn Trì) trẻ quá. Hữu Tư (Nhiễm Cảu) nói: Tu biết 
nghe lệnh. Quý Tôn có 7000 giáp binh. Nhiễm Hữu chọn 300 
người ở ấp Vũ Thành cho làm bộ tốt. Bọn lão và bọn thiếu niền 


307 


giữ cùng điện, Tá quân đóng tại Vụ Môn. Năm ngày sau, Hữu 
quân tới. Cồng Tôn Vụ Nhan (con Chiêu Công) nhìn thấy quân 
gác thành, bùi ngùi nói: Việc thì nhiều. Thuế thì nặng. Người 
trên không có óc cơ mưu. Kẻ sĩ không có tâm hị sinh. Còn lây 
gì mà trị dân. Ta đã nói thế, lẽ đân ta lại không cố gắng. 

Quân đội Lỗ và quản đội Tế giáp chiến tại bãi hoang ngoài 
thành. Quân Tả tới do đường Tác Khúc. Tả quân (của Nhiễm 
Cầu) không muốn qua ngòi Đảng Thị. Phàn Trì nói: Không phải 
là chúng không cố sức, nhưng vì họ không tin ông đấy. Xm nói 
cho chúng biết, phải sang qua trong ba khác. Nhiễm Cầu nghe 
theo. Quân sĩ qua được hết, xông vào quân Tễ. Hữu quân (do con 
Mạnh Ý Tử coi) thua chạy. Quân Tả Trần Quán, Trần Trang 
(Tẻ) qua được sông Tứ, Mạnh Chi Phản (họ Mạnh Tôn) đi với 
Hậu đội vào thành sau cùng, rút một phát tên ra đập vào ngựa 
nói rằng: Con ngựa tôi không chạy được nhanh (ý muốn cho biết, 
tôi không phải là can đảm, anh hùng rà đoạn hậu sau cùng). 

Ngũ là một đội năm người. Lâm Bất Nữu coi một ngũ. Ngũ 
xin: thôi ta chạy, Lâm nói: Hèn quá. Ngũ nói: Thế thì ở lại. 
Lâm nói: Ở lại phải. Thế là từ từ tiến, rồi chết cả. 

Quân đội Lỗ lây được của Tế 80 giáp binh. Tê không họp 
lại được hàng ngũ. Đêm đến, thám tử báo là Tê sắp lui Nhiễm 
Hữu xin cho đuổi. Ba lần Quý Tôn đều không nghe. Mạnh Nhụ 
Tứ nói với người ta rằng: Tòi không bằng Nhan Vũ, nhưng còn 
hơn Bính Tiết, Nhan Vũ sắc sảo, tôi không muốn chiến nhưng 
biết im. Tiết (không bằng tôi) đã nói: Ra roi ngựa, chạy đi thôi. 

Công Tôn Vụ Nhân cùng với người thần tín là Uông Kì còn 
nhỏ tuổi được cùng ngồi xe, cả hai cùng chết. Uồng được chòn 
cất như lễ người lớn. Không Tử nói: Cầm được giáo mác để giữ 
gìn đât nước, thì khòng kể tuối còn nhỏ mà không được đủ lễ 
của người đến tuổi Nhiễm Hữu đã cầm mâu xông trận, Khổng 
Tử nói: Nhiễm Hữu đã theo nghĩa, đã làm phận sự Tác Khúc: 
tên đất ở ngoài thành. Thanh: đất nước TẢ. 


Gia Huyền Ông - Chép chữ phạt ngã: đánh ta, phạt ta là 
có ý gì. Là ý tự xét sao ta để cho bị đánh, đời sau soi gương. 
Vậy là chê AI Công. 
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8 km # # 
HẠ. TRẤN VIÊN PHA XUẤT BÔN TRỊNH 
MÙA HẠ, VIÊN PHA NƯỚC TRẤN TRỐN SANG TRỊNH 


Tả Thị - Mùa hạ, Viên Pha nước Trần trốn sang Trịnh. Trước 
kia, Viên Pha làm chức Tư đỏ, lấy thuế các đất ruộng phong để 
có tiền tiêu về việc cưới một công nữ. Còn thừa, lợi dụng sắm 
riêng đề dùng. Dân mới đuối đi. Viên Pha ra đi. Giữa đường khát. 
Viên Huyền, một người trong họ, biếu rượu nếp, bánh khò, thịt 
khô. Viên Pha mừng rỡ hỏi ở đâu ra những thứ ấy. Đáp: Với 
chỗ tiễn thừa ông dùng mua các khí cụ trước. Tại sao lúc đó không 
can ta. Lúc đó không dám sợ bị ông đuổi đi trước. 


th HH 2a 3ä #8 HH ñ BH lữ & 5 
j\t JƑ X & lữ M& ñ # #6 M8 


NGŨ NGUYỆT, CÔNG HỘI NGÔ PHẠT TẾ. GIÁP TUẤT, 
TẾ QUỐC THƯ SUẤT SƯ CẬP NGÔ CHIẾN VU NGẢI 
LĂNG. TẾ SƯ BẠI TÍCH. HOẠCH TẾ QUỐC THƯ 


THÁNG NĂM, LÔ CÔNG HỘI VỚI NGÔ ĐÁNH TẾ. NGÀY : 
GIÁP TUẤT, QUỐC THƯ NƯỚC TẾ CẤM QUÂN ĐÁNH NHAU 
VỚI QUẦN NGÔ TẠI ĐẤT NGÃI LĂNG. QUÂN TẾ 
TAN VỠ. QUỐC THƯ NƯỚC TẾ BỊ BẮT 


Tả Thị - Vì trận đánh nhau với Tế ở đất Giao trước (khoảng 
đất ngoài kinh thành). Vua Lỗ muôn báo thù mới hội với vua 
Ngô để đánh Tẻ. Tháng 5, chiếm ấp Bác, ngày Nhâm Thân, 
tới đất Doanh. Vua Ngô tướng Trung quân. Tư Môn Sào tướng 
thượng quân. Vương Tử Cô Tào tướng Hạ quân. Triển Như tướng 
Hữu quân. Bên Tê, thì Tế Quốc Thư tướng Trung quân, Cao Nô 
Phi, tướng Thượng quân, Tôn Lâu tướng hạ quân. 

Trần Hi Tử (Tả) bảo em là Thư (Tử Chiêm) rằng: Em được 
chêt, đó là ý chí của ta (ý chí là đánh nhau đên chết). Tôn “Tử 
Dương (Tế) và Lư Khưa Minh khuyến khích nhau. Tang Yếm Tư 
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đánh xe cho Quôc Tứ (Quốc Thư). Tê Công Tôn Hạ bảo họ rằng: 
hai ông chắc là chết. Sắp chiến, Công Tôn Hạ sai bộ hạ hát 
bài tống táng. Trần Tứ Hàng (Trần Nghịch) sai bộ ha giữ săn 
hạt ngọc (đổ phạm hàm). Công Tôn Huy báo bộ hạ rằng: Môi 
người có sắn một cái thừng độ một thước, vì người Ngô tóc ngắn. 
Tả Đông Quách Thư thì nói: Chiến sĩ đánh được ba trận thì chết. 
Tôi tới trận thứ ba đây. Rồi sai đưa biếu Huyền Đa cây đàn 
và sai nói: Tôi không gặp mặt ngài nữa. Trần Thứ thì nói: Chuyên 
này, tôi chỉ còn nghe trống thúc trận, chứ không được nghe tiếng 
chuông hồi quân, 

Ngày Giáp Tuất, bày trận tại Ngải Lăng. Triển Như đánh 
bại Cao Tử. Quốc Tử đánh bại Tư Môn Sào. Được quân của vua 
Ngồ giup đánh, quân Tẻ thua to. Quốc Thư bị bắt cùng với Công 
Tôn Hạ, Lư Khưu Minh, Trần Thu, Đông Quách Thư, ba nghìn 
giáp bình và 800 chiến xa. Tất cả đầu hiến cho Lỗ Công. 

Khi sắp chiến, vua Ngô có hỏi Vũ Thúc Châu Cừu rằng: Ngươi 
làm việc gì. Đáp: Xin theo lệnh quan Tư Mã. Vua Ngồ ban cho 
thanh kiếm bộ giáp và cây giáo, rồi bảo rằng: Kính theo vua 
ngươi, tuân theo mệnh lệnh. Vệ Tứ (Tử Công) vội bước lên nói: 
Châu Cừu phụng đồ được ban, lạy tạ đi mà theo vua. Vua Lỗ 
sai chức Thái Sử Cð đem đâu Quốc Tử trả về Tẻ. Các tướng Lễ 
mới đặt đầu trong hộp, phú hụa màu huyền, quấn dây, đai. Trèn 
hộp viết mấy chữ: Ví như trời không biết đến ác tâm, thì có 
đâu lại sai tới Lỗ, để cho chết. 

Bác, Doanh là âp nước Tèẻ. 


Phụ lục Tả truyện - Ngô sắp phạt Tả. Vua Việt dẫn các 
quan tới triều bái. Từ vua Ngô đến các tướng và tá, ai nấy đều 
được đồ biếu và đều vui mừng. Riêng Tứ Tư (Ngũ Viên) sợ nghĩ, 
vua Việt, coi vua Ngồò như con vật nuôi cho béo. Vào can vua: 
Việt là bệnh tâm phúc của ta. Ruộng đất Việt giống ruộng đất 
ta, mà muốn hơn ta. Làm ra cách mềm yếu, để một ngày kia, 
thỏa được dục vọng. Không gì bằng ta liệu trước đi. Thắng được 
Tả, chí như là được một cánh đồng đá lớm chởm, chả dùng được 
làm gì. Việt mà không mất nước, thì Ngô sẽ bị diệt. Người có 
bệnh, có ai bảo ông lang rằng ông cứ chữa, nhưng để lại gốc 
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bệnh cho tôi. Đọc Bàn Canh cáo trong Kinh Thư có câu: Ai mà 
làm rối loạn, trái lệnh ta, ta sẽ cắt mũi, sẽ xử tử, sẽ khòng 
cho còn lại nòi giống, trong ấp này. Vì thế, triểu đại Thương 
mới hưng thịnh. Nay nhà vua lại làm trái ngược lại Thế mà 
muốn thành đại quốc thì khó lắm. Vua Ngô không nghe. Tử Tư 
mới cho người sang Tẻ, gửi con họ Bão thị, và cho con đổi họ 
là Vương Tôn thị. Vua Ngô đánh Tế vẻ, nghe biết chuyện, mới 
sai đưa cho Tử Tư thanh kiếm Chúc Lân, để cho phép tự sát. 
Trước khi chết, Tử Tư nói: Giỏng trên mả ta giống cây Tra, gỗ 
đùng đóng áo quan, Ngô sẽ mất. Sau ba năm là bắt đầu suy 
nhược. Đây rồi tất vơi, vốn là đạo trời. 

Cao Kháng - Trong việc chiến tranh, không chép Lõ Công, 
bỏ hán, tức là chê biếm Công. Vả lại chép là “cùng nước Ngô” 
quân ta chiến ở Ngài lăng thì không được. Mà chép “cùng với 
Lỗ Công", Ngô chiến ở Ngài lăng thì không được. Trước tiên chép 
Lỗ Công hội với Ngô phạt Tẻ, rồi nối tiếp chép: “cùng Ngòồ chiến” 
thì Lỗ Công bị biếm dễ biết ngay. Chép bắt được Quốc Thư, cùng 
với Tống Hoa Nguyên, nhưng Hoa Nguyên thì bắt sông mà Quốc 
Thư thì bắt được lúc đã chết. Cho nên Lỗ Công mới sai Thái 
sử Cố trả Tễ đầu cúa Quốc Thư. 


+2 H %# 8ø l f j8 U # 
THU, THẤT NGUYỆT. TÂN DẬU, 
ĐẰNG TỬ NGU VÔ TỐT 
MÙA THU, THÁNG 7, NGÀY TÂN DẬU, VUA NƯỚC ĐĂNG, 
ĐĂNG TỬ, TÊN LÀ NGU VÔ MẤT 


Phụ lục Tả truyện - Mùa thu, Quý Tôn sai sửa soạn, phòng ` 
bị, có nói: Nhỏ thắng được lớn là họa. Tẻ tới đây chưa biết vào 
ngày nào, 
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%& †+ 8 _—H #*£⁄8.a^ 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
TÁNG ĐẰNG ẨN CÔNG 
MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, LỄ CHÔN ĐĂNG ẨN CÔNG 


#ì |H j( #U H 4 34 
VỆ, THẾ THÚC TẾ XUẤT BÔN TỐNG 
THẾ THÚC TẾ NƯỚC VỆ CHẠY TRỐN TỚI NƯỚC TỐNG 


Tả Thị - Mùa đông, Thái Thúc Tật (Thế Thúc Tả) rời Vệ, 
chạy trốn tới nước Tông. Trước kia Tật có lây vợ là con gái 
Tử Triểu nước Tống. Một em họ theo làm thiếp được sủng ái. 
Khi Tử Triều chạy khỏi nước Vệ, Khổng Văn Tử bảo Tật bỏ 
vợ, rồi gả con gái mình cho, Tật sai một thị tì dụ dỗ người 
thiếp cũ (em gái vợ cũ) để cho ở ấp Lê (đất nước Vệ) xây riêng 
cho một cung, coi như vợ cả. Văn Tử giận, muốn đánh. Trọng 
Ni ngăn được. Sau Văn Tử đem con gái về (tức là vợ sau Tật). 
Tật bậy bạ với một người ở đất Ngoại châu. Dân Ngoại châu 
cướp lây xe, trình xe cho vua Vệ. Tật bị hai việc, xấu hổ, mới 
bỏ Vệ đìi. Dân Vệ lập người em tên là Di, rồi cho lấy làm vợ, 
người vợ của Tật, con gái Văn Tử (tên người vợ ấy là Khổng 
Kêt). Tới Tống, Tật xin làm tôi Hướng Đồi, biếu Đổi một hạt 
châu rất đẹp. Đôi cho Tật ấp thành Sừ. Vua Tống đòi lấy hạt 
châu. Đổi không dâng. Thế là bị tội Khi họ Hoàn thị tức là 
Đôi, bỏ Vệ đi, dân thành Sừ đánh vào ấp Thái Thúc Tật. Vua 
Vệ, Vệ Trang Công cho gọi về, cho ở đất Sào. Khi chết, được 
khâm liệm tại đất Vân, và chồn tại đất Thiểu đế. 

Xưa kia, Công Tử Ngận con Tấn Điệu Công, chạy sang ở nước 
Vệ, có lần sai con gái giong xe đi săn. Thái Ý Tử mời Ngận 
dừng chân uống rượu, rỗồi xin cưới lấy con gái. Con gái đẻ ra con, 
là Điệu Từ tức là Thái Thúc Tật, Điệu Tử nồi cha (làm chức 
Khanh tại nước Vệ). Về sau, Hạ Mậu (họ với mẹ Điệu Tử) được 
giữ chức đại phu. Điệu Tử chất rồi, người Vệ lấy lại chức tước 
của Hạ Mậu. 
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Khi Khổng Văn Tử sắp đánh Thái Thúc (như trên đã nói) 
có hỏi ý kiến Trọng Ni, Trọng Ni nói: Về các đồ tế khí, tôi 
có được học. Về việc giáp bình, tôi chưa được nghe. Trọng Ni 
lui ra, cho sửa soạn xe để đi nước khác, và có nói: Chim chọn 
cây, cây đâu có chọn chỉm, Văn Tử cố giữ lại nói: Ngữ tôi 
đâu cố dám tính toán lợi riêng. Đó là hỏi về nạn nước thôi. 
Trọng Ni định ở lại. Nhưng người Lỗ đem đồ lễ tới mời về 
Lỗ, Cho nên về. 

Lê, Ngoại châu là tên ấp nước Vậ. Thành Sừ là tên một ấp 
nước Tống. Sào, Vân, Thiếu Đế, là đất nước Vệ. 

Phụ lục Tả truyện - Quý Tòn muốn lấy thuế ruộng: điển 
phú, điền là một tỉnh, hình đất chữ tỉnh, Mỗi phú gồm một con 
ngựa, ba con bò. Cho người tới hỏi ý Trọng NI Trọng Ni nói: 
Khưu tôi không biết việc đó. Hỏi tới ba bận: Ngài là một vị 
quốc lão. Tôi đợi ngài bảo mới làm. Sao ngài lại không nói. Trọng 
Ni không đáp, nhưng nói với Nhiềm Cầu rằng: Người quân tử 
hành động theo lễ. Ban phát thì cần rộng rãi. Làm việc thì giữ 
mực trung. Thu thập thì cho đơn giản. Vì thế khưu phú cũng đủ 
rồi (Khưu là lồ tỉnh, 16 tỉnh mới lấy thuế có một ngựa, ba bè). 
Nêu như không theo lễ, mà tham lam không chán, thì điển phú 
rồi cũng không đủ. Nếu trò (chỉ Nhiễm Hữu khi đó làm gia thần 
họ Quý) cùng Quý Tòn mà muốn theo đúng phép, thì điển chế 
Chu Công có đấy. Nếu không cần chép thì còn hỏi làm gì, Quý 
Tôn không nghe. 


Năm Mậu Ngọ. Vua Kính Vương. Năm thứ 37. 


NI :IP m.- 
THẬP HỮU NHỊ NIÊN 
NĂM THỨ 12 
Tân Định, năm thứ 29. Tễ Giản, năm thứ 2. Vệ Xuất, năm 
thứ 10. Sái Thành, năm thứ 8. Trịnh Thành, năm thứ 18. Trần 
Mẫn, năm thứ 19. Ki Mẫn, năm thứ 4. Tống Cảnh, năm thứ 


34. Tân Điệu, năm thứ 9. Sở Huệ, năm thứ 6. Ngô Phù Sai, năm 
thứ 13. 


ở13 


Z# H H 
XUÂN, DỤNG ĐIỄN PHÚ 
MÙA XUÂN, ĐÁNH THUẾ ĐIỀN PHÚ 


Tả Thị - Năm thứ 12. Mùa xuân. Tháng gièềng. Đánh thuế 
điển phú. 

Công Thị - Sao lại chép. Là để chả. Chê là bắt đầu đánh 
thuế nặng. 

Cốc Thị - Thời cổ, ruộng công, mười phần lấy một. Đánh 
thuế điền phú không phải là chính. 

Hồ Truyện - Ái Công hỏi Hữu Nhược (học trò Khổng Tử) 
răng: Năm đói, tiền (của Công) không đủ, thì làm thế nào. Đáp: 
Sao không lấy thuế Khưua điền (một phản mười). Lồ Công nói: 
Ca hai phần mười còn chưa đủ, sao lại dùng lối Khưu điền được. 
Hữu Nhược nói: Bách tính mà đủ, thì vua không đủ với ai. Thời 
cỗ cồng điển lấy có một phần mười, không đánh thuế mà còn 
giúp dân. Từ thời Tuyên Công, mới có thuế vào mẫu thì sau cho 
là thuế thường không trở lại như trước nữa. Đến nay, không đủ, 
mới thêm thứ điển phú. Xét, pháp chê tiền vương về ruộng đât 
thì tính không kể ruộng gần, ruộng xa, chỉ cần biết tốt xấu. Nay 
lại đặt ra điền phú là thuế dùng vào việc quân. Như thế là không 
phải. Ruộng để có gạo, cốt đủ ăn. Thuế để nuôi quân, cốt đủ quân. 
Theo phép nhà Chu, nhà không có trồng trọt, cày cấy, thì phải 
nộp phạt, nhà ở nơi hoang vu thì bớt thuế, tha cho phu dịch, 
giam cho thuế má. Cốt ý trọng việc nông để cho người nông làm 
lụng được. Mà bọn công thương không lợi dụng, chỉ sồng cầu may 
mà thôi. 

Nay hai phản mười còn cho là không đủ, mà lại lấy đến 
cá điền phú, thế là làm cho nồng dân khốn khổ thêm. Chặt cái 
gốc đi, thì sao gọi là giữ được nước Kinh Thư có nói đến chữ 
dùng thuế điền phú ý bảo không nền dùng đến. 

Đời gần đây có ý bỏ đến thuế thương mại đi. Người mà hiểu 
biết chính trị, thì muốn đầu tiên, bớt sự tièu dùng về công việc, 
khoan cho nông dân, rồi sau cùng đến thương mại. Thế là hiểu 
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rõ ý Xuân Thu chê lấy thuế điền phú. 

Vương Tiều - Nay xét nghĩa chữ phú. Chính là gốc tự việc 
quân, tính số quân mà làm chiến xa, đó là phép thường của thuê 
phú. Ngày nay, không tính số quân, mà lại tính số điển ruộng, 
thuế cho nên gọi là điền phú. Nhà Hàn tính sô người, cho nên 
gọi là khẩu phú, khẩu là miệng tức là một người. 

Xét thời Xuân Thu, các chư hấu, luôn luôn hội họp, đồng mình, 
chinh chiến, không thể nào áp dụng phép xưa về việc đánh thuế. 
Vì thế Lỗ thiếu dùng. Trước đã có thuế mẫu. Nhiều quân lên 
thì lại có thuế khuu. Đến Ai Công phải thờ nước Ngô, việc ngoài 
khó, việc trong rối, hai phản mười không đủ. Phải đánh thêm 
thuế điển phú. Xét ra, nói là đùng về việc quân để có cớ tăng 
thuế, tính số ruộng mà lây hoa lợi, được nhiều hay ít không có 
thể khảo sát được. Đại khái biết rằng thuế mẫu nhiều hơn thuế 
phần mười, mà thuê điền lại nhiều hơn thuế mẫu. Thuế mẫu 
là ruộng tư mới khơi thủy đánh thuế. Thuế điển tức là ruộng 
tư đánh thuế nặng hơn. 


Mứứ H HE E # Ý * 
HẠ, NGŨ NGUYỆT, GIÁP THÌN, MẠNH TỬ TỐT 
MÙA HẠ, NGÀY GIÁP THÌN, MẠNH TỬ MẤT 


Tả Thị - Mùa hạ, tháng năm, Chiêu Công Phu nhân là Mạnh 
Tư mất. Chiêu Công lấy vợ ở nước Ngô, cho nên không chép họ. 
Lúc chết, không cáo phó, cho nèn không gọi là Phu nhân. Không 
có tiếng khóc cho nên không chép lễ táng tiểu quân. Khổng Tử 
có tới điếu, rồi tới găp Quý Thị. Thấy Quý Thị không mặc đồ 
tang, Không Tử bỏ mũ, và đai vải đồ dùng khi đi viếng) rồi mới 
chào. 

Công Thị - Mạnh Tử là ai. Là Phu nhân của Chiêu Công. 
Tại sao lại chép là Mạnh Tử. Là kiêng vợ cùng họ. Đày chỉ là 
con gái nước Ngô. 

Cốc Thị - Mạnh Tử là ai. Là Phu nhân của Chiêu Công. 
Không chép là Phu nhân vì kiêng chuyện lây vợ cùng họ. 


đlã 


+ # ä †+† * 
CÔNG HỘI NGÔ VU THẮC CAO 
LỖ CÔNG HỘI VỚI NGÔ TẠI ĐẤT THÁC CAO 


Tả Thị - Lỗ Công hội với Ngô ở Thác Cao. Vua Ngô sai Thái 
Tế Phi bàn việc lập lại minh ước. Vua Lỗ không muốn lập lại. 
Sai Tử Công đáp: Minh là thà là để giữ chữ tín. Cho nên khi 
thể phải có tâm quyết định, phải có ngọc lụa tế thần, phải có 
lời văn cế kêt, phải có thân linh chứng mính. Vua Lỗ tôi nghỉ 
rằng, khi đã có mình ước rồi thì không thể đổi được. Mà như 
đối được, thì mỗi ngày làm một minh ước cũng không có ích gì. 
Nay quan sứ nói, nền làm lại, thế tức là mình ước đã nguội, 
không còn nóng nữa chăng. 

Thế là bai nước thôi khồng làm lại nữa. 


W% 2A  ®Ð 6% 4 8 W 7 RÍ 
THU, CÔNG HỘI VỆ HẦU, 
TỐNG HOẢNG VIỆN VU VÂN 


MÙA THU, LÔ CÔNG HỘI VỚI VỆ HẦU, 
HOÀNG VIỆN TẠI ÁP VÂN 


Tả Thị - Vua Ngô mời Vệ Hầu tới hội. Trước kia người Vệ 
có giết viên hành nhân của Ngô tên là Thả Diêu. Sợ bị báo 
thù, Bàn với chức hành nhân của Vệ là Tứ Vũ. Tử Vũ nói: Nước 
Ngô nay chính trị không có đường lối, có thê vua Vệ ta bị nhục, 
chi bằng đừng tới hội. Tử Mộc nói: Vua Ngò không có đường lối. 
Nước mà không có đường lối thì ai cũng ghét bỏ. Tuy nhiên, Ngô 
hãy còn đủ cho Vệ phải sợ. Thì cứ nên đi. Cây cao mà đổ thì 
đè bẹp mất nhiều vật. Con chó mà đại thì thường cắn bậy, huống 
chỉ một nước lớn. 


Mùa thu, Vệ Hầu tới hội với vua Ngô tại đất Vân. Lỗ Công 
với Vệ Hầu và Hoàng Viện nước Tống cùng thể, và cuối cùng 
là không thể với vua Ngô. Tướng sĩ Ngô rào quán xá Vệ lại 
(tức là giữ vua Vệ không cho về). Tử Phục Cảnh Bá (Lỗ) nói 
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với Tử cống rằng: Lệ thường chư hầu có hội. Khi việc xong, 
vị Bá chú chủ lễ, vị chủ đất (đất có cuộc họp, hội) chia các 
phần lễ, các thức ăn, chư hầu chào hỏi chia tay nhau. Lần 
này Ngô không đú lễ đối với Vệ, lại cho rào quán xá Vệ lại 
để làm khó dễ. Ngài sao không gặp Thái Tế Ngò. Tử Cống 
mới lấy lụa gấm đi tới vết kiến Thái Tể Phi. Nhân nói về 
việc Vệ. Thái Tế Phi nói: Vua tôi vốn muốn giúp vua Vệ. Vua 
Vệ có tới, nhưng tới chậm. Vua tôi nghi ngại cho nên muôn 
giữ Vệ lại. Tử Cống trả lời: Vua Vệ trước khi tới, chắc có bản 
với quần thần. Quần thần, người muốn vua đi, người không 
muốn vua đi. Vì thế mới chậm. Người muôn để vua đi, là quí 
ngài, về phe với ngài. Người không muốn là thù với ngài. 
Nay giữ vua Vệ lại là đè bẹp phe ngài, mà nâng cao kẻ thù. 
Bọn muốn hại ngài đó, thế là đắc chí rồi. Vả lại họp chư hầu 
mà lại giữ vua Vệ lại, thì ai là chẳng nghi sợ. Đè bẹp đảng 
mình, nâng cao kẻ thù mình, làm cho chư hầu nghi sợ, thế 
thì xem ra tới được nghiệp Bá khó lắm. 

Thái Tế Phi nghe ra. Vệ Hảu mới được thả. Khi về nước, 
vua Vệ bắt chước Ngô, dùng tiếng nói Ngô. Tử Chi (Công Tôn 
Di Mậu) khi đó còn bé, có nói: Vua tất chưa hết nạn, rồi sẽ chết 
tại man dị (Ngồ). Bị man đi bắt, mà rồi thích tiếng nói man 
di, thế là cố kết với man di rồi. 


7E IjJ Ấã Bù lBW da 
TỐNG HƯỚNG SÀO SUẤT SƯ PHẠT TRỊNH 
HƯỚNG SÀO NƯỚC TỐNG CẨM QUÂN ĐÁNH TRỊNH 


Tả Thị - Trong khoảng hai nước Tông và Trịnh, có chồ đất 
không thuộc về nước nào là: Di Tác, Khoảnh Khưu, Ngọc Sướng, 
Nhiếp, Qua, và Dương. Khi Trịnh Tử Sản, cùng người Tống nghị 
hòa, có thỏa- thuận với nhau ràng không ai được chiếm cứ. Đến 
khi con cháu hợ Tống Bình, và Tống Nguyên phải trốn chạy từ 
đất Tiêu đến nước Trịnh, thì người Trịnh nhân dịp đắp cho hai 
họ ấy các thành Nhiếp, Qua, Dương. Đến tháng chín, Hướng Sào 
nước Tông đánh Trịnh, chiếm đất Dương, rồi giết hết con cháu 
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họ Nguyên. Xong rồi vây đất Nhiếp. Tháng 12, Trịnh Hãn Đạt 
cứu Nhiếp, ngày Bính Thân, vây quân đội Tông. 


4& + 5 _— Rằ ã 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CHƯNG 


MÙA ĐÔNG, THÁNG 12, CÓ SÂU ĂN LÚA, GIỐNG CHÂU 
CHÂU 


Tả Thị - Mùa đông, tháng 12, nạn châu châu. Quý Tôn cho 
hỏi Trọng Ni. Trọng Ni nói: Tôi nghe nói, sao hỏa khi nào buổi 
chiều không thấy nữa, thì thời đó không có sâu chung. Nay còn 
trông thầy ở phía tây. Các quan làm lịch tính nhằm (tức là có 
tháng nhuận, chưa đền tháng 12). 

Công Thị - Sao lại chép. Là chép việc lạ. Lạ vì không đúng 
thời. 

Tôn Phục - Tháng 12 nhà Chu là tháng 10 nhà Hạ. Lại 
càng là lạ. 

Lã Đại Khuê - Họ Tá cho là nguyên nhân ở sự mất tháng 
nhuận. Nhưng năm sau, tháng 9, có sâu trùng, tháng 12 lại có 
sâu Chung. E không phải là chỉ vì nhầm tháng nhuận. 

Gia Huyền Ông - Tháng 12, có sâu Chung, tức là khí ấm 
nóng. Lô Tuyên Công, năm thứ 15, mùa đông, sâu Duyên sinh 
ra, với năm nay, chép giống nhau. Câu Tả Thị chép e không 
phải là cầu cua Thánh nhân. 

Vương Tiểu - Xét, năm sau, tháng chín, có sâu Chung, thì 
tai họa sinh ra luôn mà không đúng mùa. Đó là liên quan đến 
việc chính tr, chứ không đến việc tháng nhuận. 

Xét - Tả Thị gài thềm lời Khổng Tử. Đã Dự cho là thiếu 
tháng nhuận. Tuy nhiên, trong khoảng bai năm, ba lần chép 
có sâu chung, tai họa thế là quá lắm. Cho nên tiên nho nhiều 
vị bác thuyết đó, Nay hãy để nguyên các lời bàn. 

Năm Kỉ Mùi Vua Kính Vương. Năm thứ 38. 
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+: # = # 
THẬP HỮU TAM NIÊN 
NĂM THỨ 13 
Tấn Định, năm thứ 30. Tế Giản, năm thứ 8. Vệ Xuất, năm 
thứ 11. Sái Thành, năm thứ 9. Trịnh Thanh, năm thứ 19. Trần 
Mẫn, năm thứ 20. Ki Mân, năm thứ 5. Tống Cảnh, năm thứ 


3ã. Tân Điệu, năm thứ 10. Sở Huệ, năm thứ 7. Ngô Phù Sai, 
năm thứ 14. 


# 8 # 3š ÉlU HH Y 4 ñh # #8 
XUÂN. TRỊNH HÃN ĐẠT. SUẤT SƯ 
THỦ TỐNG SƯ VU NHIẾP 


MÙA XUÂN, HÃN ĐẠT NƯỚC TRỊNH CẮM QUÂN 
BẤT QUÂN TỐNG TẠI ĐẤT NHIẾP 


Tả Thị - Năm thứ 13, mùa xuân, Hướng Đổi nước Tếng, ởi 
cứu quản đội. Tử Dựng nước Trịnh ra lệnh rằng: bắt được Hoàn 
Đồi là có thương. Hoàn nghe thấy trốn về. Thế là bắt. được quân 
Tông ở đất Nhiếp. Bát được cả Thành Hoan, Cáo Diên. Cho sáu 
ấp làm đất trung lập. 

Công Thị - Dùng chữ lây là ý việc đề, đã vì mưa đổi đá. 

Cốc Thị - Dùng chữ lấy là ý việc đề. Quàn mà để lấy được, 
thì biết Tông suy kém lắm. 
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ã—8ã 8ä 8x 
HA, HỨA NAM THẢNH TỐT 
MÙA HẠ, VUA HỨA LÀ NAM MẤT 


2A2 8 & # 3 7 T%bừ 
CÔNG HỘI TẤN HẦU CẬP NGÔ TỪ VU HOÀNG TRÌ 


LỖ CÔNG HỘI VỚI TẤN HẦU, VÀ NGÔ TỬ TẠI ĐẤT HOÀNG 
TRÌ, (HOÀNG TRÌ GẦN SÔNG TẾ THỦY) 


Tả Thị - Mùa hạ, Lỗ Công hội tại Hoàng Trì, với Thiện Bình 
Công (tước Công tại triều nhà Chu), với Tấn Định Công và Ngô 
Phù Sai. 

Công Thị - 5Šao vua Ngô lại gọi là tước Tử. Vua Ngô là chú 
hội. Ngô làm chủ hội, thì sao lại đặt Tân Hầu trước. Là vì không 
đê cho Di địch được làm chủ Trung Quốc. 

Sao chép chữ cập: và, cùng, với. Là vì trong hội có hai vị 
Bá chủ. Đã không để di địch chủ Trung Quốc, thì sao lại cho 
rõ ý hai vị Bá chủ. Là vì trọng nước Ngò. Ngồ có mặt thì các 
chư hầu dám đâu không tới. 

Cốc Thị - Hội Hoàng Trì, vua Ngô đã được là khá, là hay 
rồi chăng mà gọi bằng chức Tử tước. Ngồ vến là nước Di Địch, 
cắt tóc, vẽ mình muốn nhân nước Lỗ là nước lễ nghĩa, nước Tấn 
là nước oai hùng, mà lấy đúng chức vị để tập hợp, cớ lấy việc 
theo phép nhà Chu, thì gọi là khá, là tiến được. Ngô là nước 
lớn ở phía đông nhiều lần cùng nước nhỏ, hội chư hâu để kết 
hợp Trung Quôc, Ngô mà làm được thì có đáng khen không. Vương 
là chức tôn quý, Tử là chức nhỏ kém. Thấ mà bỏ danh hiệu Vương, 
giữ danh hiệu Tử để hội chư hầu, để tôn Thiên Tứ. 

Ngồ Vương Phù Sai nói: Tôi đây, muốn có phẩm tước. 

Không Tử nói: Phù Sai thật là giỏi. Chưa thể lấy phẩm tước 
nói, nhưng muôn có phẩm tước. 

Lục Thuần - Triệu Tử nhận thấy rằng, cứ như Tả Thị, thì 
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có mặt Thiện Bình Công, thế mà Kinh không thấy chép. Là 
có duyên cớ: Nguyên do Ngồ và Tấn họp đây, ngang nhau, như 
nay ta nói, chủ khách mời rượu nhau. Tự nhiên, là Thiện Tử 
không có ngôi thứ, cho nên không chép. Vá lại Kính dùng chữ 
cập là cùng với thì cái nghĩa hai ông Bá chú đã rõ ràng rồi. 
Công Dương nói rằng: Ngô làm chủ hội, nói thế khác nghĩa Kinh, 
vậy ta không chấp nhận. Cho nền chỉ giữ lời bàn hai vị Bá chủ. 
Công Dương lại còn nói, Ngô có mặt thì chư hầu ai đám không 
tới. Triệu thị thì nói Hoàng Trì là đất nước Lỗ cho nên có một 
nước Lỗ hội. Nếu lại còn có chư hầu, thì không thể bố không 
chép. Cốc Lương nói rằng hội Hoàng Trì, vua Ngô đã thêm hay, 
đã tiến. Triệu Tử nói, đây vì Ngô cũng làm Hội chủ, cho nên 
không chép là Ngô nhân. Truyện không nghĩ tới lí ấy mới bàn 
bạc vấn vơ. 

Lưu Sưởng - Công Dương bảo, Ngô là Chủ hội. Xét Ngồ 
chú tịch, tất là Tấn không muốn thế. Xuân Thu nên chép rằng, 
Lỗ Công hội Tấn Hầu và cả Ngô Tử tại Hoàng Tn, thì lệ mới 
hợp với Công Dương. Nay lại chép là cập, là cùng, là với, Ngô 
Tử. Thế là Tân và Lỗ vội vàng, tự ý muốn chăng. Lại nói: Ngô 
có mặt thì chư hầu ai dám khòng đến. Hà Hưu cũng cho như 
thế, chỉ là muốn xóa nhục cho Lễ Hầu cho nên không chép các 
chư hầu khác. Tôi thì cho rằng nếu sách Xuân Thu, thực muốn 
vì Lỗ Hầu mà xóa nhục đi, thì cứ nên chép cả các chư hâu, chứ 
đừng bố không chép. 

Xét - Hội Hoàng Trì, Tả Truyện chép, thì cho Tấn đứng trước. 
Ngô Truyện chép là Ngô Còng thả trước, rồi thứ hai đến Tấn 
Hầu. Hai thuyết ấy, bọn nho, người theo thuyết nọ, người theo 
thuyết kía. Xét khi, nước Tống thê, thì nước Tấn đang mạnh 
mà rồi đứng trước lại là Sở. Bảo rằng Tấn không trước Ngô cũng 
tựa như thế. 

Ngồ còn ở hội, mà có tin báo gấp là Việt đánh, vua Ngô 
Ìo sợ, giết ngay sứ báo tin, giết đến bảy người để khỏi lộ chuyện, 
thì biết rằng, trong tâm lo sợ, không dám cứ tranh giành việc 
hội nữa. Xuân Thu mà chép ngồi thứ, thì chính là sự thực như 
thế. Triệu Khuông lại bảo rằng Ngô và Tấn ngang nhau làm 
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lễ trong hội, như ngày nay chủ khách mời rượu nhau. Cho nên, 
sử Tấn nói Tấn đứng trước mà sử Ngô chép Ngô thê trước, 
nước nào vị chủ nước ấy. Bàn thế nghe như có lí. Vậy cứ chép 
cả ra đây. 


‡*% ⁄\ 7# EHH HH Éb { 
SỞ CÔNG TỪ THÂN SUẤT SƯ PHẠT TRẦN 
CÔNG TỬ THÂN NƯỚC SỞ CẨM QUÂN ĐÁNH NƯỚC TRẤN 


⁄ 8 A 
Ư VIỆT NHẬP NGÔ 
VIỆT VÀO NƯỚC NGÔ 


Tả Thị - Tháng sáu, ngày Bính Tí, Việt Tử (vua Việt) đánh 
nước Ngô. Do hai đường, Trù Vô Dư và Âu Dương, từ phương nam 
tiến vào, tới gần quốc đô. Thái Tử Hữu, Vương Tử Địa, Vương 
Tôn Di Dung, Thọ U Diều từ bờ sòng Hoằng trông thấy. Di Dung 
nhìn cờ hiệu đân đất Cô Miệt nói: Đó là cờ chúng nó đã lấy 
của cha tôi. Tôi không thể thấy kẻ thù mà không giết. Thái 
Tử nói: Chiến mà không thắng thì mất nước. Xin hãy đợi. Di 
Dung không nghe, lấy năm nghìn bộ hạ, có Vương Tử Địa theo 
giúp. Ngày Át Dậu chiến. Di Dung bắt được Trù Vô Dư. Địa bắt 
được Âu Dương. Vua Viật tới. Vương Tử Địa giữ thành. Ngày Bính 
Tuất lại chiến. Việt đánh tan quân Ngô, bắt được Thê Từ Hữu, 
Vương Tôn Di Dung và Thọ Ư Điều. Ngày Định Hợi, quân Việt 
vào thành. Người Ngô bảo tìn thua cho vua Ngô. Trong trướng, 
vua Ngô sợ lộ tin ra ngoài, tự giết luôn sứ và tùy tùng bảy người. 

Cô Miật là đất Viật, 

Phụ lục Ta truyện - Mùa thu, tháng bảy, ngày Tân SN, 
hội thể. Ngô và Tấn tranh nhau đứng đầu. Ngô nói: Theo đòng 
ho nhà Chu, thì Ngô là ngành trên. Tấn nói: Về Vương phái 
(họ Cơ), Tấn là chi bá (chi trên). Triệu Ưởng (Tấn) gọi quan Tư 
Mã Tấn là Dần bảo: Ngày về chiều rồi, rà việc quan trọng chưa 
giải quyết xong. Lỗi ở hai ta. Vậy đặt trống trận lên. Bày hàng 
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quân ra. Hai ta nguyện làm việc cho đến chết, thì trên dưới mới 
có thể biết được. Dân đáp: Để tôi coi vua Ngô sao đã. Rồi vào 
yết kiến. Khi ra, nói rằng: Người quen ăn thịt thì trên mặt không 
có vết đen. Nay vua Ngô có vết đen, tức là trong nước có giặc 
chăng, Thái Tử chết chăng. Vả lại, tính giông di địch, nóng nảy, 
làm việc bất. cứ việc gì cũng không nhãn nại. Ta hãy đợi. Thấ 
rẻi Tấn đứng trước. 

Người Ngô muốn giới thiệu Lỗ Hầu cho Tấn Hấu. Lễ Tử 
Phục Cảnh Bá nói với người Ngô: Khi Thiên Tử họp chư hầu, 
thì chức Bá chủ giới thiệu cho Thiên Tử các chư hầu tước cao. 
Khi Bá chủ họp chư hầu, thì bọn Công, Hầu, Bá trình với vị 
Bá chủ bọn Tử, Nam. Từ Thiên Tử xuống tới chư hầu hạ cấp, 
các đổ lễ trong việc triều sính không giống nhau. Đề lễ, Lỗ 
tôi biếu vua Ngô, thì nhiều hơn đồ lễ biếu vua Tấn. Ngô không 
còn gì kém Tấn, vì Ngô đã thành Bá rôồi. Lần này, hội chư 
hầu, mà nhà vua lại muôn đem vua Lỗ tôi trình với vua Tấn, 
thê là Tân thành Bá chủ. Vậy nước lỗ tôi phải thay đổ lễ 
sính. Lỗ vốn vẫn nệp Ngô 800 chiến xa. Nếu vua lỗ nay xuống 
hàng Tử hay Nam thì rồi đây chỉ nộp cho Ngô một nửa số 
đô lễ nước, Châu nộp nước Ngô (300) mà rỗi lại nộp Tấn như 
Châu nộp Ngô (600). Và lại, vua Ngồ lấy danh nghĩa Bá chủ 
triệu chư hầu mà cuối hội thì lại hành động như một chư hầu 
thường. Thế thì còn có lợi gì. 

Người Ngô mới thôi. Thôi rồi lại hối. Định giam Cảnh Bá 
lại. Canh Bá nói: Hà tôi đây (tên Cánh Bá) đã lập con nôi đõi 
ở Lỗ rồi. Tôi có hai xe với sáu tùy tùng, sẵn sàng theo lệnh. 
Thế là người Ngô bắt giữ Cảnh Bá để đem về Ngô. Khi đi đến 
Hộ Dù, Cảnh Bá bảo Thái Tế rằng: Đến tháng 10, ngày thượng 
tân, (can tân đầu), Lỗ có lễ tế Thượng Đế và các tiên vương. 
Lễ đến ngày quý tân mới xong. Trong các lễ đó, tôi, đời đời có 
chức vụ, từ thời Thương Công tới nay. Chức chủ lề sẽ khăn rằng 
vắng tôi là vì Ngô. Vả lại, nếu thực là Lỗ có lỗi với các ông, 
mà các ðng bắt bảy người hạng thấp kém như chúng tôi, thì 
có hại gì cho Lỗ. Thái Tế Phỉ mới nói với vua Ngô: Giữ bọn 
này, không thiệt gì cho Lễ, Mà chỉ mình là mang tiếng, chi 
bằng thả cho về. Thế là vua Ngô thả cho Cảnh Bá về LÃ. 
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Thân Thúc Nghì nước Ngô tới xin thóc của Công Tôn Hữu 
Sơn (Lỗ), Hữu Sơn đọc mấy câu thơ: Ta sắn ngọc, nhưng không 
có đai. Ta săn hồ, nhưng không có rượu Thân Thúc Nghi lại 
nói: Thóc tốt, chắc không. Nhưng có thóc thường. Nấu lân núi 
Thủ mà kêu đói khát, chắc vẫn cứ cho. (Hai người trưởc quen 
biết nhau. Đày giả làm việc xin thóc, vì câm khi đang chiến 
tranh, không được lấy thóc công cho nhau. Giả thế, để bàn về 
vua Ngô, không nghĩ đến bầy tôi cùng no ấm cùng đói khát, 
tất là mất nước). 

Vua Ngô muôn đánh Tống, muốn giết hết đàn òng, mà bắt 
đàn hà đi. Thái TẾ Phỉ nói: Thắng thì thắng được, nhưng không 
giữ được. Vua Ngô nghe, về Ngò. 


# 7 2 H 8 
THU CÔNG CHÍ TỰ HỘI 
MÙA THU, LỖ CÔNG TỰ HỘI VỀ 


8 W4 š ý ñl È &§ 4 
TẤN NGỤY MAN ĐA, SUẤT SƯ XÂM VỆ 


NGỰY MAN ĐA CẦM QUẦN XÂM NƯỚC VỆ 
(CÔNG THỊ BỎ CHỮ MAN) 


Công thị - Đó là Ngụy Man Đa nước Tân. Tại sao lại chép 
là Ngụy Đa. Vì chè dùng tên hai chữ. Tân hai chữ không phải 
là lễ (vì khó kiêng, khi cần kiêng). 

Gia Huyền Ông - Đến đây là thôi, từ nay, không có việc 
Bá chủ đi chính phạt nữa. Tấn lúc thịnh, thì oai hùng khắp các 
nước. Nay thì suy rồi. Triệu Ưởng, Ngụy Man Da, nhiều lần báo 
oán tại Vệ, rồi Vệ cũng không phục. Có phải là Tấn không đủ 
sức đâu. Chỉ vì bọn Triệu Ưởng, Man Đa, chí không phải là ở 
việc công, mà chỉ là dựa vào quyền để làm lợi riêng. 
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đZ ấ† 7U Ởa 
TÁNG HỨA NGUYÊN CÔNG 
LỄ CHÔN HỨA NGUYÊN CÔNG 


1% HH & 
CỬU NGUYỆT CHUNG 
THÁNG CHÍN, CÓ SÂU CHUNG 


®% + 5 —- H ñm& #7 
ĐÔNG, THẬP HỮU NHẤT NGUYỆT, 
HỮU TINH BỘT VU ĐÔNG PHUƠNG 

MÙA ĐÔNG, THÁNG 11, Ở PHƯƠNG ĐỒNG, 

CÓ SAO BỘT HIỆN 


Công Thị - Bột là gi? Là sao chổi. Chép phương Đông là 
có ý gì. Là hiện vào buổi sớm. Đây là chép việc lạ. 


⁄% 3 #4 5ä M <4 
ĐẠO SÁT TRẤN HẠ ÂU PHU 
CƯỚP GIẾT HẠ ÂU PHU NƯỚC TRẤN 


+ #® — Hằ 
THẬP HỮU NHỊ NGUYỆT, CHƯNG 
THÁNG 12, CÓ SÂU CHUNG 


Phụ lục Tả Truyện - Nước Ngô và nước Việt hòa. 
Năm Canh Thân. Vua Kính Vương. Năm thứ 39, 
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BI -Í + 
THẬP HỮU TỪ NIÊN 
NĂM THỨ 14 


Tấn Định, năm thứ 31. Tễ Giản, năm thứ 4. Vệ Xuất, năm 
thứ 12. Sái Thành, năm thứ 10. Trạnh Thành, năm thứ 20. Trần 
Mần, năm thứ 21. Ki Mẫn, năm thứ 6. Tống Cảnh, năm thứ 
3G. Tân Điệu, năm thứ 11. Sở Huệ, năm thứ 8. Ngô Phù Sai, 
năm thứ 1ä, 


®* Ph Hà ñã 
XUÂN. TÂY THÚ, HOẠCH LÂN 


MÙA XUÂN, TRONG CUỘC ĐI SĂN Ở PHÍA TÂY THÀNH LỖ 
CÓ BĂT ĐƯỢC CON LÂN 


Tả Thị - Năm thứ 14, mùa xuân. Ở đồng Đại Dã, phía tây, 
trong cuộc đi săn, viên chức chủ việc coi xe là Tử Sử Thương 
gia thân họ Thức Tôn bát được con lân, Tưỡng là quái vật, đem 
cho viên Ngụ nhân (coi rừng). Trọng Ni tới coi, nói: Đó là con 
lân. Người ta mới giữ lại. 

Công Thị - Sao lại chép. Chép để ghi việc lạ. Vì Trung Quốc 
không có giống thủ ấy. Thế thì ai săn. Bọn kiếm củi. Tức là 
hang nho kém. Sao lại chép là săn. Là cho quan trọng thêm. 
Vì bát được lân là việc to. Lân gọi là nhân thú, khi đời có đấng 
vương giá, thì lân xuất hiện, không có vương giả thì lân không 
xuất hiện. Có người tới nói với Khổng Từ rằng: Có một con quân 
rà lại có sừng. Không Từ nói: Sao lại xuất hiện, rồi lây vạt 
áo che mặt, nước mắt đầm áo. Khi Nhan Uyên chết, Phu Tử 
nói, trời hại ta. Khi Từ Lộ chết. Phụ Tư nói, trời lấy mất của 
ta. Khi con lân bị bắt, Phu Tử nói, đạo ta thế là cùng rồi. Xuân 
Thu sao lại khởi đầu là Ân Công. Là vì truyện còn gần, còn 
kịp nghe Tổ truyền lại: Việc thấy là lạ. Việc nghe cũng lạ. Việc 
truyền lại cũng lạ. Sao lại lây Ai Công năm thứ 14 đề kết thúc. 
Vì thế là đủ rồi Người Quân Tử sao lại viết Xuân Thu. Là đề 
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gỡ đời loạn, cho trở lại đường chính. Muôn được thế, không gì 
bằng Xuân Thu, có phải thế khòng. Người quàn tử vui về đạo, 
là đạo Nghiêu, Thuân có phải thế không. Nghiều, Thuân biết 
người quân tử chế ra ý nghĩa Xuân Thu để cho hậu Thánh làm: 
thành Xuân Thu, vốn biết rằng người quân tử tất là vui về ý 
nghĩa ấy. 

Triệu Khuông - Cốc Lương, Còng Dương hai Truyện, cho 
là Kinh không nói tèn người săn, cho nên mới có thuyết người 
kiếm củi bát được, không hiểu cái nghĩa Xuân Thu là chỉ để ý 
đến việc con thú bị bắt. 

Lưu Sưởng - Công Dương bàn, Xuân Thu sao bắt đầu chép 
từ Ấn Công là vì còn kịp nghe truyền lại. Công Dương bàn sai. 
Thánh nhân làm ra Kinh là dạy pháp của Thiên Tử, không cứ 
phải chép chuyện đời ông Tổ còn kịp biết. Và lại nói là Tổ thì 
Tầng Tô, hay Cao Tô. Như bảo là Tầng Tö, thì tức là Phòng Thúc, 
Không Tư là cháu ba đời. Như bảo là Cao Tô, tức là Kì Phủ, Không 
Từ là cháu hai đời Không Phủ mất đời Hoàn Công, năm thứ 2, 
cháu là Không Tứ không được biết Ân Còng là rõ ràng lắm. Kế 
đến đời Phòng Thúc, Kì Phủ, là vào khoảng Mẫn Công, Hi Công, 
thê thì Xuân Thu nên bắt đầu từ Mẫn Công, Hi Công, chứ không 
nên bắt đầu từ Ân Công vậy. 

Cốc Lương lại nói, không chép con lân khi tới không chép 
ơ đâu tới, không chép là con vật không thường có. Các Lương 
bàn sai. Đã bảo là bất được con lần, thì không được nói khi nó 
lại, sao có nó. Đỏ là cái lí lẽ chép việc, cÂn gì phải bàn. 

Tức như chép chữ tới, là ở xa tới, thế thì Quý Tôn lại quy, 
cùng cho Quý Tôn là người nước khác chăng. 

Chép là “có”, mà bao thế là “không thường có”, thì như “đại 
hừu niên”, năm được mùa, cũng cho là không thường được mùa 
hay sao. 

Chu Tứ - Xuân Thu chép bất được con lân, tôi không dám 
quyết định đó là cảm con lân mà làm Xuân Thu, cũng không 
dám quyết định đó là cảm con lân mà kết liêu Xuân Thu. Đại 
khái câu phi kì thời: ra không phải thời, bì người ta giết, đó 
chỉ là điểm bất tường. 
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Xét - Phụ Tử vì không hành được đạo, cho nền có câu: “Thả 
bè vượt bế”, vì “chim phượng không tới, sông Hà không xuất 
hiện bức đồ”, mà có câu than: Ta thôi rồi vậy. Xét thiên hạ không 
tôn nữa, ta đã biết từ lâu rồi Ý muốn lấy lời văn hoặc khen 
việc, hoặc chê việc ý đó đã có từ lâu để dạy đời sau, chứ không 
phải trong một ngày, không phải cảm thấy con lân rồi sau mới 
làm. Còn như thuyêt lúc thấy bất con lân, thì hoàn thành sách, 
thuyết có điềm con lân xuất biện, cho mẹ (mẹ Khổng Tử), lại 
đến con. (Khổng Tứ), trong Kinh đều không thấy. Hồ Truyện thì 
bảo: ca Thiều, múa Phụng, Sử Lỗ thành Kính, lân thây ngoài 
đồng, đều là bàn sai. Đời xưa, lúc đang thịnh, việc trị dân, dạy 
dần, đều ăn khớp, điềm lành tới nhiều, cho nên có phượng, có 
lân, để rõ cái hay thời thái bình. Nay thấy lân bị kẻ Ngư nhân, 
coi rừng bắt giết, thì không thể cho là điềm hay được. Chu Tử 
mà nói rằng: Tôi không dám quyết định là Xuân Thu kết thúc 
vì cảm thây con làn, cũng không dám quyết định là Xuân Thu 
được san định vì cảm thấy con lân. Chu Tử nói thế thật là lỗi 
lạc, thâm nho, có thể gạt bỏ hất các lời bàn xuyèn tạc. Còn như 
tuyệt bút ở việc bắt con lân, Đã Dự bảo cảm con lân mà làm 
Xuân Thu mà cũng kết thúc Xuân Thu, Trịnh Tiêu bảo rằng bắt 
con lân là chung kết Xuân Thu chắc hắn Thánh nhân lúc đầu 
không có ý ãy. 

Âu Dương Tu, bảo Không Tử được sử nước Lỗ, chép từ Ân Công 
cho đến lúc bắt con lần, rồi san định lại, ý nghĩa ở trong Xuân 
Thu, chứ khòng ở lúc khởi thủy, lúc chung kết. Các nhà bàn Kinh, 
Truyện, không giống nhau, đều bàn không xác đáng. Lân bắt được 
năm 14 Ai Công, Xuân Thu chưng kết vào tháng 9 năm ấy. Hai 
năm nữa thì Khẩng Tử mất. Xét một bộ quốc sử chép việc hàng 
năm, cứ môi năm, hết năm (tháng 12) mới thôi. Thế thì việc năm 
thứ 14 Ai Còng, sử Lô cân chép đủ, chứ không căn cứ vào việc 
bắt con lân mà thôi chép. Người làm sử, biên chép việc thời sự, 
tất là thiếu vài năm gản, để đợi một ngày khác, về sau, còn thu 
thập tài liệu. Nếu lấy đó mà xét, thì Khống Tử làm Xuân Thụ, 
cũng khuyêt thiêu vài năm gần, nghĩa là nên chung kết vào rnùa 
đông năm Ai Công 14, hoặc 13, chứ cớ gì mà vội thôi vào xuân, 
năm 14. Thế thi nên lấy lời.Chu Tử mà quyêt định. 
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Chu Tứ nói: Đại khái lân ra không phải thời, bị người ta 
giết, thế là bất tường. Lân được tiêng là nhân thú, là điểm hay 
của Thánh nhân, nay ra không phải thời, để kẻ Ngu nhân giết 
đi, lòng Thánh nhân sao mà không cảm. Có thể cảm việc bất 
tường, mà rồi thôi không viết nữa. Thánh nhân cũng không phải 
là không có ý. Cho nền ngày nay, tuân theo lời Chu Tư làm 
định luận. Còn như những câu: cảm việc con lần mà làm Xuân 
Thu, mà kết thúc Xuân Thu, những câu ấy, thôi không sao lại. 


PHỤ LỤC HINH TRUYỆN 


Thánh Kinh đến câu bắt con lân là hất. Các đệ tử, học trò 
Khổng Tử, muốn chép việc Không Tử mất, mới nhặt thèm chuyện 
ở Lỗ sử để thêm vào, cho đên năm thứ 16. Ai Công, tháng tư. 
Tả Truyện thì kết thúc vào năm thứ 4 Điệu Công. Các việc về 
sau việc con lân, thì cả Kinh, Truyện đều bỏ không chép. Nay 
xét Hàn, Triệu, Nguy, diệt Trí Bá Tả Truyện đến đó kết thúc. 
Sách Thông giám từ dó mở đầu, cho nên phụ lục như sau: 


J› 3i Ð ) 8 ®X # 
TIỂU CHÂU XẠ DĨ CÂU DỊCH LAI BÔN 


ĐẠI PHU XẠ NƯỚC TIỂU CHÂU ĐEM ẤP CÂU DỊCH 
CỦA MÌNH CHẠY TRỐN TỚI LỖ 


Tả Thị - Xa nước Tiêu Châu chạy tới Lỗ, đem ấp Câu Dịch 
hiến nước Lỗ và nói: Cho Quý Lộ tới, tôi xin làm lễ thể với 
Lộ, chứ không có lễ thê khác (với nước Lỗ). Quý Thị sai Tử Lộ 
(Quý Lộ). Tử Lộ từ chối Quý Thị cho Nhiễm Hữu đến hỏi Tử 
Lộ: Xa không tìn một nước nghìn cỗ xe, mà lại tin ðng, có gì 
là nhục mà ðng chối. Tứ Lộ đáp: Nếu Lỗ có việc lôi thôi với 
Tiểu Châu, tôi không cần biết nguyên nhân sẽ xin đánh cho đến 
chết ở chàn thành Tiếu Châu. Nkưng người này là kế chống lại 
vua, mà tôi lại tin ở lời thà, thì ra tôi cho việc làm từ trước 
đến giờ của hắn là đúng nghĩa lí. Do tôi (Do là tàn) không thể 
như thế được. 
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Đễ Dự - Từ đây trở xuống đến Ai Công năm thứ 16, đểu là 
văn Lỗ sử Bon học trò muốn chép việc Không Tử màt, cho nền 
cùng chép các việc trong sử, đề nối vào Kinh Không Tư đã san sửa. 
Khưu Minh cũng theo mà ghi chép, kết thúc vào đời Ai Công, cho 
hoàn tât việc các năm trước. Các việc lạ, khác thường, thì lược qua, 
chứ không truyền lại. 


8m H #  # R # B Tố # 
HẠ. TỨ NGUYỆT, TẾ TRẤN HẰNG 
CHẤP RÌ QUÂN, TRÍ VU THƯ CHÂU 


MÙA HẠ, THÁNG TƯ, TRẤN HÀNG NƯỚC TẾ 
BẮT VUA AN TRÍ TẠI ẤP THƯ CHÂU 


Tả Thị - Khi Tẻ Cảnh Công chưa lên ngôi, còn ở Lỗ, có súng 
thân (yêu chuộng tin cần) là Hám Chỉ. Khi lên ngôi sai cot chính 
trị. Trần Thành Tử (Trần Hằng) không bằng lòng, thường chỉ 
trích ở triều. Chức coi xe là Ưởng nói với Cảnh Công: Họ Trân, 
họ Hám không cùng nhau đứng ở triểu được. Xin nhà vua chọn 
lây một. Vua không nghe. Một đêm, Hám Chỉ (còn gọi là Tử 
Ngã) đi tuần gặp tên Trần Nghịch có tội giết người, bắt được 
đem về triều. Trần Nghịch là người trong họ Trần. Khi đó họ 
Trân còn hòa mục, có bảo Nghịch giả ôm. Rồi họ Trần cho đem 
cơm nước. Săn rượu thịt Nghịch mời kẻ coi tù ăn uống đến no 
say, giết được rồi trên thoát. Thế là Từ Ngã sợ, phải cùng họ 
Trần tới miếu các gia tiên Trần làm lễ thả. Trước kia, Trần Báo 
muốn làm gia thần Tử Ngã, có nhờ một vị Công Tôn nói hộ. 
Nhưng ngay khi đó, Trần Báo có tang, việc lại thôi Khi Báo 
hết tang, Công Tôn mới nói với Tử Ngã: Đây có Trần Báo, người 
cao, lưng có bướu, mặt ngược. Nếu làm gia thân ngài, chắc ngài 
ưng lắm. Báo muốn hầu ngài, nhưng tôi còn e tính nết, cho nên 
không vội trình ngài. Tử Ngã nói: Trong tay tôi, còn hại gì được. 
Thế là Báo vào làm gia thản. Một hôm thây trò bàn về chính 
trị Tử Ngã bằng lòng lắm, rổi thành ra thần tín. Bảo rằng: 
Ta muốn đuổi hết người họ Trần mà lập ngươi làm chủ họ, có 
nên không. Báo nói: Tôi là họ xa, vả lại chống đối ngài có rất 
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ít người, có cẩn gì đuổi hết. Thế rồi Báo mật cáo với họ Trần. 
Tư Hàng (Trần Nghịch) nói với Trần Báo: Tứ Ngã được vua tìn. 
Nếu ta không liệu trước, thì òng bị họa. Tử Hàng mới vào ở 
trong cung (cho chắc chắn). 

Mùa hè, tháng năm, ngày Nhâm Thân, Thành Tử (Trần 
Hằng) và các anh em đi trên bốn xe tới cung. TỬ Ngã đang ở 
trong trướng ra đón. Anh em Trần vào cung, đóng cưa lại (Tứ 
Ngã ở ngoài). Một gia thản Từ Ngã chống cự, bị Tử Hàng giết. 
Vua (Giản Công) cùng Phu nhân đương uông rượu ở Đàn Đài. 
Thành Tử đưa vào nội cung. Vua câm lấy giáo định đâm, thì 
Thái sư tên là Tư Dư nói: Thành Tư không hại ngài đâu, muốn 
trừ hại thôi. Thành Tử mới ra ngoài cung, tới còng phố. Thấy 
mói vua vẫn còn giận, Thành Từ định rời nước Tễ, đi ra nước 
ngoài, có nói: Nước nào mà chăng cỏ vua. Tứ Hàng (Trần Nghịch) 
rút gươm ra nói với Thành Tử (Trần Hằng): Nhu nhược là hại 
cho công việc. Ai là chẳng phải họ Trần. Tôi mà không giết 
ngài (nếu ngài không ở lại) thì tô tiên trừng phạt tôi. Thế là 
cùng ở lại. Tử Ngã trở lại cùng với gia thản đánh vào cửa lớn 
và một cưa bên, nhưng không phá được, không vào được, đành 
phai đi ra. Bị bọn Trần đuổi, rồi lạc đường, đi vào ngõ hẻm. 
Tới đát Phong Khưu (thuộc họ Trần). Người Phong Khưu bắt luôn, 
báo cho họ Trần. Tứ Ngã bị giết ở ngoài quách nơi gọi là Quách 
Quan. Thành Tư (Trần Hằng) sắp giết Tư Phương, gia thân Tử 
Ngà. Trần Nghịch xin tha cho. Tư Phương giả mệnh vua, bắt 
lây một cái xe, ở giữa đường đi. Khi tới đất Nhi, dàn biết là 
dối, mới bắt quay sang phía đông, ra khỏi cửa Ủng Môn. Trần 
Báo biếu một cái xe. Tứ Phương không nhận và nói: Trân Nghịch 
đã xin cho tôi. Trần Báo lại cho tôi xe. Hay là tôi mật thông 
với họ Trân. Thờ Tử Ngã mà lại mật thông với bèn thù, như 
thê còn trông thây người Lô người Vệ sao được. Đông Quách Gia 
(Tư Phương) trốn sang nước Vệ. Ngày Canh Thìn,Trần Hãng bắt 
vua tại Thư Châu. Vua nói: Nếu ta sớm biết nghe Ưởng, thì không 
đến nồi này. 
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BE Ft W i ® 
CANH TUẤT, THÚC HOÀN TỐT 
NGÀY CANH TUẤT THÚC HOÀN MẤT 


h H £ m=ừ H fÊS ñR x 
NGŨ NGUYỆT, CANH THÂN, SÓC, 
NHẬT HỮU THỤC CHI 
THÁNG NĂM, NGÀY CANH THÂN, MÙNG MỘT, 
CÓ NHẬT THỰC 


ÈR Z  H #34 # 
TRẦN TÔN THỤ XUẤT BÔN SỐ 
TÔN THỤ NƯỚC TRẦN, CHẠY TRÔN SANG SỞ 


+4 jml  ÄA Z# 8 D 3# 
TỐNG HƯỚNG ĐỔI NHẬP VU TÀO DĨ BẠN 


HƯỚNG ĐỒI NƯỚC TỐNG VÀO ĐẤT TÀO (TỐNG ĐÃ CHIẾM) 
LÂY DÂN LÀM PHẢN LẠI VUA. LỖ AI CÔNG, NĂM THỨ 8, 
TỐNG DIỆT TÀO, ĐỔI TÀO THÀNH ẤP TỐNG 


Tả Thị - Hoàn Đôi nước Tông được vua yêu, mới mưu làm 
hại. Cảnh Công nói với Phu nhân (mẹ vua) cho Đồi dự yến tiệc 
luôn và tìm cách trị tội, Chưa kịp, thì Hoàn Đồi đã dự bị trước. 
Mới xin vua cho đổi ấp An lấy ấp Bạc. Cảnh Công nói, không 
được. Bạc là ấp cố nhà Thái miếu. Cảnh Công mới gán thêm 
cho Ấp Án, bảy ấp nữa. Đổi xin mời Công dự một bữa tiệc vào 
một buối trưa. Đồi gọi toàn quân mình tới. Vua được tìn, bảo 
Hoàng Dã rằng: Ta nuôi Đổi từ nhỏ. Nay hắn hại ta. Xin tới 
cứu. Chức Tư Mã Tử Trọng (tức là Hoàng Dã) nói: Bầy tôi mà 
phản thì thân linh còn ghét, huống chỉ là người. Tôi đâu đám 
không tuân lệnh. Nhưng nếu không có đạo Tả quân thì không 
làm gì được. Xin cho tôi lấy ruệnh vua triệu tập (Pá quân là 
Hướng Sào, anh Hoàn Đổi). 
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Môi khi Tả Sư dùng cơm, là có chuông. Nghe tiếng chuông 
tức là tấu nhạc. Vua nói: Tả sư sắp ăn cơm. Án xong lại có chuông. 
Vua nói: Ăn xong rồi, òng đến mời được. Hoàng Dã mới lên xe 
tới nhà Hoàn Bào và nói: Người chức vụ săn vừa báo, ở đảm 
Phùng Trạch có quản (quấn là con thú về loài hươu). Dù rằng 
Đôi chưa tới, vua nói vua cổ thể cùng Tả quân đi săn hươu. Ngài 
nghĩ sao. Vua ngại không muốn phiển ngài. Tôi có trình hay 
là để tôi tới cố nói riềng với ngài. Vua muốn chóng việc, cho 
nên tôi lấy xe riêng tôi tới mời ngài. Tả sư cùng ngồi xe tới. 
Vua cho biết sự thật. Tả sư Hướng Sào quỳ xuống gục đâu, không 
ngâng lèền. Hữu sư Hoàng Dã trình: Xin nhà vua cho lời hứa 
hẹn. Vua nói: Nếu tôi mà làm hại ông, thì trên có trời cao, đưới 
có tiên quân chứng giám. Hướng Sào nói: Đồi mà làm bậy là 
họa cho nước Tống. Tôi dám đâu không tuân mệnh. 

Tư Mã Hoàng Dã xin vua một phù tín (ấn ngọc làm tin) để 
sai quân đánh vào nhà Hoàn Đổi Trong họ, bọn có tuổi và các 
cựu gia thân đầu khuyên Dã đừng nên đánh Đài. Bọn gia thản 
mới thì khuyên phải theo lệnh vua ta. Hoàng Dã đánh vào nhà 
Đôi, Tứ Kì vội cưỡi ngựa đi báo anh là Hoàn Đồi. Tư Mã Hoàn 
Đôi muốn trở vào Thành. Em nữa là Tử Xa ngăn, nói: Đã không 
thờ vua được, lại đánh nước (quôc đồ) thì dân không theo, chỉ có 
chết thôi Hướng Đồi mới vào đất Tào để nổi loạn ở đó. 


ä + #1 #* 
CỬ TỪ CUỒNG TỐT 
VUA NƯỚC CỬ TÊN LÀ CUỒNG MẤT 


H #m # E 8 úm # #8 *® ñ § # # 
LỤC NGUYỆT, TỐNG HƯỚNG ĐỒI TỰ TÀO XUẤT 
BÔN, VỆ. TỐNG HƯỚNG SÀO LAI BỒN 


THÁNG SÁU, TỐNG HƯỚNG ĐỔI TỪ TÀO CHẠY 
ĐẾN VỆ. HƯỚNG SÀO CHẠY ĐẾN LỖ 


Tả Thị - Tháng sáu, vua Tông sai Tả sư Sào đánh vào đất 
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Tào. Sào muốn cho Đổi gửi đại phu làm con tìn, để Sào vào Tào. 
Đôi không nghe. Sào vào thành Tào để đòi đại phu con tin. Đôi 
nói: Không nền. Đã không thờ vua lại có tội với dần, thì cồn 
làm thê nào được. 

Dân mới quay giáo cả. Thế là Hướng Đổi chạy đến Vệ. 
Hướng Sào chạy đến Lã. Vua Tống cho người theo ngăn lại: 
Quả nhân đã hứa. Đại phu không nên để cho họ Hoàn lạnh 
hương khói. Sào từ tạ nói: Tội thần rất to, đáng để giết cả 
họ. Nếu như nhớ đến các bầy tôi cũ, khiến cho khối tuyệt tự, 
đó là ơn nhà vua. Còn thần thì xin không trở về nữa. Tư Mã 
Ngưu (em Đổi và Sào, học trò Khổng Tử) trả lại ấp cùng ấn 
tín, rồi sang nước Tê. 

Khi Đổi ở nước Vệ ải ra thì, đại phu Vệ là Công Văn Thị 
tới đánh để đòi viên ngọc, truyền lại từ đời nhà Hạ. Đôi không 
cho, nhưng cho viên ngọc khác, rồi chạy sang nước Tê. Trần 
Thành Tử nước Tả cho làm Thứ Khanh. Tư Mã Ngưu lại trả 
lại ấp ở Tả (vì không ưa Đổi) rồi đi sang Ngô. Thấy dân Ngô 
ghét mình, lại bỏ đi. Triệu Giản Tử ớ Tân cho mời. Trần 
Thành Tử cùng cho mời trở lại Tế. Rồi Tư Mã Ngưu mất ở 
ngoài cứa thành nước Lỗ. Họ Khanh táng cho tại đất Khưu 
Dư. 


£ \ â R #Z# 4 7T 8# ¡j1 
TẾ NHÂN THÍ RÌ QUÂN, NHÂM, VU THƯ CHÂU 
NGƯỜI TẾ GIẾT VUA LÀ NHÂM Ở THƯ CHÂU 


Tả Thị - Ngày Giáp Ngọ, Tẻ, Trần Hằng giết vua Tế là 
Nhâm ở Thư Châu. Không Tử trai giới trong ba ngày, rỗi vào 
châu vua Lỗ xin đánh Tẻ. Ba lần xin, vua mới nói: Lỗ yếu hơn 
Tả từ lâu. Nếu đánh Tà thì sẽ ra sao. Đáp: Trần Hằng giết vua, 
dân không theo đến nửa nước. Cứ như Lễ dân đông mà Tế có 
nửa, có thể thắng được. Vua nói: Ông hãy nói với họ Quý. Không 
Tử từ tạ lui ra, nói với người ta rằng: Ta theo vào hàng đại 
phu, cho nên không đám không nói. 
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#u 8 Œ #w El ÉñŨ f- 
THU, TẤN TRIỆU ƯỞNG SUẤT SƯ PHẠT VỆ 


MÙA THU, TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN 
CẦM QUÂN PHẠT NƯỚC VỆ 


“4 ä # # f#⁄'  fñ" 5ä #* 

BÁT NGUYỆT, TÂN SỬU. TRỌNG TÔN HÀ HỊ TỐT 

THÁNG TẢM, NGÀY TÂN SỬU, TRỌNG TÔN HÀ KỊ MẤT 

Tả Thị - Trước kia Mạnh Nhụ Tử Tiết (con Mạnh Ý Tử) 
muốn bắt ấp Thành nuôi ngựa nhà (ấp Thành của họ Mạnh). 
Viên Áp Tế là Công Tôn Túc không thuận, nói: Mạnh Tôn làm 
cho dân Thành khổ. Dân không nuôi ngựa. Tiết giận, đánh úp 
ấp Thành. Nhưng quân tùy tùng không vào được, thế là trở lại 
Kẽnh. Dân Thành sai sử tới (cốt cho yên). Tiết lây roi quất sứ. 
Mùa thu, tháng tám, ngày Tân Sưu Mạnh Y Tư mất. Người Thành 
tới, về việc tang, không được vào. Họ đội mũ tang, trần vai khóc, 
ở ngoài đường, xin nghe lệnh Tiết. Tiêt cũng không cho. Dân 
sợ, chưa có lệnh, không dám về. 


%Elt Zz 8 H # Ấ A^A lR l A # x 
ĐÔNG. TRẤN TÔN THỤ. TỰ SỞ PHỤC NHẬP TRẦN, 
TRẤN NHÂN SÁT CHI 


MÙA ĐÔNG, TÔN THỤ NƯỚC TRẤN TỪ SỞ, LẠI TRỞ 
VÀO TRẤN, NGƯỜI TRẤN GIẾT ĐỊ 


§R ÿØ ÑäÄ HH # #8 
TRẢN VIÊN MÃI XUẤT BÔN SỞ 
VIÊN MÃI NƯỚC TRẤN CHẠY TRỐN SANG SỞ 
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HBễ R # 
HỮU TINH BỘT 
CÓ SAO CHỔI 


& 
CƠ 
ĐÓI 


+ #Ở ii # 8+ r HH ĐH #3 
THẬP HỮU NGŨ NIÊN, XUÂN, VƯƠNG 
CHÍNH NGUYỆT THẢNH BẠN 


NĂM THỨ 15, MÙA XUÂN, VƯƠNG 
THÁNG GIÊNG. ẤP THÀNH LÀM PHẢN 


Tả Thị - Năm thứ 15. Mùa xuân. Ấp Thành, theo Tê làm 
phản. Vũ Bá (Mạnh Tiết) đánh Thành. Không thắng. Rải đắp 
thành Thâu cho kiên cố thêm. 


Mùa hạ, Tử Tây và Tư Kì đánh Ngô, tiến quân tới khúc rẽ 
sông Đông. Vua Trần sai Công Tồn Trịnh Tử thầm viếng Ngô, 
nhưng mới đi đến ấp Lương đât Ngô thì chết. Tùy tùng định 
cứ đem ca xác vào kinh đô. Vua Ngồ sai Thái Tử Phi úy lạo, 
nhân dịp từ tạ rằng mùa mưa, nước lũ, đường sá khó khăn, lỡ 
phu dịch đánh ngã thi thể, thành ra vua Ngồ lại buồn phiền 
thêm. Vậy xin miễn đế quan đại sứ tới. 

Phó sứ là Cái đáp: Quả quân tôi nghe thây Sở không theo 
đường lối chính, tới đánh nước Ngồò, muốn diệt dân Ngô. Vua 
tôi cho tôi phó với viên sứ để trình lời thăm viếng các quan 
nhà vua. Không may trời bắt tội, thế là không làm trọn được 
quân mệnh, bị mât tại đất Lương. Trong vài ngày, chúng tâi 
đã làm các công việc khâm liệm cho đây đủ. Xong, hôm sau lên 
đường, theo từng trạm. Nay, vua Ngô sai ngài đến, cho chúng 
tôi biêt đừng đem thi thể tới cửa thành, thế là khinh rẻ như 
cỏ rác mệnh của quả quân chúng tôi. Vả lại, tôi nghe nói, theo 
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lễ thì thờ sống như thờ chết. Cho nên trong các việc giao tế, 
triều sính, mà sứ chết, thì sứ mệnh cũng cứ phải cho xong như 
là vấn sống. Và nếu như người tiếp sứ chất thì cũng cứ phải 
theo đúng các lễ nghì đã định. Nay nếu chúng tôi chưa xong quân 
mệnh, với thi thê người sứ, mà đã ra về thì y như đem tang 
vua ngài mà vẻ. Như thế thì còn ra gì nữa. Lấy lễ trị dân, thế 
mà còn có khi đân đi quá trớn. Nay ngài bảo rằng sứ đã chết, 
thì thôi bỏ về, thế tức là bỏ lễ. Bỏ lễ, thì còn làm chủ chư hầu 
sao được. Ngạn ngữ có nói: Đừng làm tội thêm một công chức 
đã chết bất thường. Tôi là phó, xin theo thi thể Chánh sứ mà 
tròn phận sự. Dù khi đi đường, thì thể người có bị rơi xuống 
vực sâu, thì đó cũng là ý trời không phải lỗi nhà vua, mà cũng 
không phải lỗi phu dịch. 

Người Ngò mới mời sứ bộ vào thành. 

Mùa thu, Trần Quán nước Tế sang Sở, đường qua Vệ. Trọng 
Do (Tử Lộ), trông thấy, bảo rằng: Có lẽ trời dùng họ Trần làm 
cái búa rìu. Đã chặt họ nhà vua Tẻ, có lẽ trời cho một họ khác 
chăng. Chưa thể biết được. Hay là cứ cho họ hiện tại cứ làm 
chủ, cũng không thể biết được. Trong khi đợi mệnh trời, các ông 
cứ thân thiện với Lỗ có hay không, việc gì mà phải coi Lỗ như 
thù. (Tử Lộ khi đó ở Vệ). Trần Quán, hoặc gọi là Tử Ngọc, nói: 
Phải, xin theo mệnh. Ngài nên cho bảo em tòi (Trần Hằng). 


XS hH #ñã #8 ÑñH# 3 # 
HẠ. NGŨ NGUYỆT. TẾ CAO VÔ PHI 
XUẤT BÔN BẮC YÊN 


MÙA HẠ, THÁNG 5, CAO VÕ PHI NƯỚC TẾ 
CHẠY TRỐN SANG NƯỚC BẮC YÊN 


§Ấ {h f # 
TRỊNH BÁ PHẠT TỐNG 
TRỊNH BÁ ĐÁNH TỐNG 
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# /âA H XÃ 5 
THU, BÁT NGUYỆT. ĐẠI VU 
MÙA THU, THÁNG TÁM, LỄ ĐẢO VŨ (ĐẠI VU) 


# 8t BÙ EŨ0 {X⁄ 
TẤN TRIỆU ƯỞNG SUẤT SƯ PHẠT VỆ 
TRIỆU ƯỞNG NƯỚC TẤN CẦM QUÂN ĐÁNH VỆ 


%+ 3ä ®  & 
ĐÔNG, TẤN HẦU PHẠT TRỊNH 
MÙA ĐÔNG. TẤN HẦU ĐÁNH TRỊNH 


4 PT 
CẬP TẾ BÌNH 
LÔ CÙNG VỚI TẾ HÒA 

Tả Thị - Mùa đông. LÃ hòa với Tẻ. Tử Phục Cảnh Bá sang 
Tẻ, Tử Cðng làm phó. Cống yết kiến Công Tôn Thành (tức là 
Công Tôn Túc, đã chõng lại vua Lỗ, chạy sang Tẻ, cho Tễ ấp 
Thành). Từ Cấng nói: Thường thường làm tôi, hay có tâm phản 
chủ, huông chỉ người Tê lại càng có tâm ấy đổi với ông là người 
nước khác. Tuy làm việc theo lệnh ông, nhưng văn có hai lòng. 
Ông là dòng döi Chu Công, đã được hưởng nhiều lợi ở Lỗ. Ông 
lại còn muôn có thêm những lợi vô lí Đã không được lại còn 
hại đến nước của tố tiên. Ông làm, làm gì. Thành đáp: Phải 
lãm, sao tôi không sớm được nghe lời dạy. 

Trần Thành Từ (Tả Trần Hằng) mời sứ bộ ra quán Xá 
nói: Quả quân tôi sai Hằng tôi thưa với các ngài rằng, quả 
quân tỏi xin thờ vua Lỗ như thờ vua Vệ. Cánh Bá mới vái 
chào rồi tiên dẫn Tư Công, đê Tư Cống nói: Quả quân tôi 
vẫn mong lắm. Xưa, người Tấn phạt nước Vệ, vua Tế muốn 
cứu Vệ, đánh vào Quan Thị ơ Tân, mất 500 chiến xa. Rôi cho 
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Vệ đất, từ bờ sông Tế phía tây cho tới phía nam các đất Chước 
Mi và Hạnh. Tê đã cho Vệ 500 xã (mỗi xã 25 nhà). Khi quản 
Ngô tràn sang tệ ấp (nước tôi) để gây loạn. Tế đã lợi dụng 
để lấy của Lỗ tôi ấp Hoan và ấp Xiến. Quả quân tôi từ đó 
sợ hãi. Nhưng nếu nay được Tế đối đãi như với Vệ, thì Lỗ 
chắc lại được y như sở nguyện. Thành Tử không trả lời được, 
mới giao trả Lỗ ấp Thành và để cho Công Tôn Túc được đặt 
đủ binh giáp chiến thú tại ấp Doanh nước Tê. 

Không Ngữ nước Vệ, cưới một người chị Khoái Hội (Thái 
Tử vua vệ Linh Công), có con tên là Khôi. Một gia thần nhà 
Không Thị tên là Hồn Lương Phu, cao lớn mà đẹp trai. Không 
Văn Tư (Không Ngữ) chết, Lương Phu thông dâm với vợ Ngữ. 
Không Hội khi đó trồn đ Tê. Khổng Cơ, vợ Ngữ, sai Lương 
Phu tới Hội. Hội nói chuyện với Lương Phu, bảo rằng: Nếu 
ông làm cho tôi về quốc đô Vệ được, và lên ngôi được, ông 
sề làm đại phu, đủ phẩm phục (mũ áo, cân đai) và đú đặc 
quyền (được ba lần tha tội chết). Thế rồi, cùng thể với Lương 
Phu. Lương Phu được sai về quêc đô Vệ, để xin sự thỏa thuận 
của Bá Cơ (Không Cơ, vợ Ngữ). Trong tháng nhuận, Lương Phu 
cùng Thái Tư Hội vào nước, ở dinh cơ họ Khổng, trong khoảnh 
vườn ở ngoài thành. Tôi đến, hai người mặc áo đàn bà, lên 
xe. Tư nhân (quan thị), tên là Ùa đánh xe tới cửa nhà Khổng 
Thị. Quản gia, Loan Ninh hỏi ai. Đáp là họ. Thế là váo, Tới 
gian nhà Bá Cơ. Tất cá ăn cơm xong, Khổng Bá Cơ cầm giáo 
đi trước. Thái Tử đi sau, với năm giáp sĩ cả hai người khiêng 
một con heo (để làm lễ thể). Váy được Khống Khôi trong nhà 
tiêu, bất Khôi phải uống mán ăn thê, rồi bất cùng đi lân một 
đài cao. Loan Vinh đương sắp uống rượu. Đề nhắm còn chưa 
chín, nghe có loạn, sai báo Quý Tử (Tử Lộ). Bảo Hoạch sửa 
soạn xe. Loan Ninh ăn uống xong, mời vua Vệ Chiếp chạy 
tới nước Lô. Quý Lộ được tin, sắp vào thành, thì gặp Tử Cao 
đi ra (đi ra, để đi nước khác, Tử Cao tức là Cao Sài, học trò 
Không Tư, cùng như Quý Lộ). Tử Cao nói: Cưa cung đóng rồi. 
Quý Lộ nói, tôi hãy tới coi. Tử Cao nói, không kịp, đừng theo 
nan. Quý Lộ nói: Đã ăn lương, không được trốn nạn. Tư Cao 
đành ra đi. Tử Lộ vào, đến cửa, Công Tôn Cảm giữ cứa Nói: 
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Công đi rồi, không về nữa đâu. Quý Lã đáp: Ông là cháu ruột 
vua Vệ. Đã được lợi lộc, mà lại bỏ chủ đương mắc nạn, tôi 
không thê đâu. Đã hưởng lộc thì phải cứu nạn. 

Vừa lúc trong phủ, một người ở: ra. Quý Lộ vào. Nói: Thái 
Tử dùng Khổng Khôi làm gì. Dù có giết đi, tất có người khác 
thay. Rãi lại nói thêm: Thái Tử không có dũng đâu. Ta đốt nửa 
lầu tất phải thả Khôi. Thái Tử lo sợ, mới truyền cho Thạch Khất, 
Vu Yêm xuống đài cùng Tử Lộ đánh nhau. Tử Lộ đứt giải mũ, 
nói: Người quân tử chết không rời mũ, mới buộc lại giải mũ ròi 
chết. 

Không Tử nghe tin Vệ loạn, có nói: Sài thì về, mà Do thì 
chết. Không Khôi lập Trang Công (Khoái Hội). Trang Công thay 
đối chính trị, muốn đuổi hết cựu thần. Trước tiên bảo chức Tư Đề 
là Man Thành: Quả quàn đã từng trải, gian nan, ở nước ngoài, 
đại phu nên thử. Man Thành lui ra, báo cho Chứ sư TỊ, định cùng 
nhau phán. Mua không thành. 


f#U 2 mm ẤM HH #4 ÿ7í 
VỆ CÔNG MẠNH KHU XUẤT BÔN TẾ 
CÔNG MẠNH KHU NƯỚC VỆ CHẠY TRỐN SANG TẾ 


TT: #X # #ẩ + H œ0 3t 


BÍ HR H W A 7T Ñ ®8 & ñú ®& #3 
THẬP HỮU LỤC NIÊN, XUÂN, VƯƠNG.. 

CHÍNH NGUYỆT, KỈ MÃO, VỆ THỂ TỬ KHOÁI HỘI TỰ 
THÍCH NHẬP VU VỆ, VỆ HẦU CHIẾP LAI BÔN 
NĂM THỨ 16, MÙA XUÂN, VƯƠNG, THÁNG GIÊNG, 
NGÀY KỈ MÃO, VỆ THẾ TỬ LÀ KHOÁI HỘI TỪ ẤP THÍCH 
VÀO NƯỚC VỆ, 

VỆ HẦU CHIẾP CHẠY SANG NƯỚC LỖ 
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— H ® # 3Ä Hœm # * 
NHỊ NGUYỆT, VỆ. TỪ HOẢN THNH. 
XUẤT BÓN TỐNG 


THÁNG HAI, TỬ HOÀN THÀNH NƯỚC VỆ 
CHẠY TRỐN SANG TÔNG 


Tả Thị - Năm thứ 16, mùa xuân, Man Thành (Tử Hoàn 
Thành), Chử sư Tị chạy trốn sang nước Tống, Vệ Hầu (Vua Vệ, 
Khoái Hội, Trang Công) sai sứ là Yến Vũ Tử báo cáo với triêu 
Chu. Yến Vũ Tử tâu với vua Chu: Khoái Hội có tội với vua cha 
và mẹ đành trôn sang Tấn (Tấn và Vệ cùng họ với nhà Chu). 
Tấn Hầu vì nghĩ đền họ nhà vua, không dám bỏ anh em, đã 
cho Hội ở trên bờ sông Hà. Trời đã thâu tình, đã cho nối dõi, 
và giữ nước, và sai hạ thần là Hật trình với các quan trong 
triều. Vua Chu mới sai Thiện Bình Công trả lời: Hật đã tới tâu 
cho ta tín mừng. Vậy về bảo Thúc Phụ ta (vua Vệ) là ta mừng 
cho đã nối được tiên nhân. Ta ban cho phẩm tước theo ngôi thứ. 
Phải kính mệnh, trời đang ban phúc. Không kính mệnh, thì trời 
không ban phúc nữa. Có hối cũng không lây lại được. 


ã—ữ R tœ #š., # % 
HẠ TỨ NGUYỆT, HỈ SỬU KHỐNG TỪ TỐT 
MÙA HẠ THÁNG TƯ, NGÀY KỈ SỬU, KHÔNG TỬ MẤT 


Tả Thị - Lỗ Công viêng. Điếu văn có mãy câu: Trời cao không 
giúp ta, không giữ cho vị quốc lão. Một người ở ngôi là ta mà 
trời làm cho bối rối. Thương thay Ni Phú. Gương mẫu từ nay 
là ai. 

Tử Cðng nói: Vua chắc, rồi ra, không được mất ở nước Lỗ. 
Thầy xưa có nói: Lễ mà sai thì mờ tối. Danh mà sai thì sinh 
họa. Trí nghĩ sai thì mờ tối. Xử sự sai thì sinh họa. Khi thầy 
còn sống, vua đã không biết dùng, thầy chết rải, lại điếu văn, 
thế là sai lễ. Tự xưng là nhật nhân, một người, (tiếng xưng 
của Thiên Tử) là sai về danh. Thế là hai điều sai. 


ở4] 


Đỗ Dự - Trong Ni đã thôi làm quan, đã cáo lão, mà còn 
chép vào sử khi mất, thê biết là vua tôi nước Lô tôn trọng đức 
Thánh, cho nền có khác thường. Khống Tử sinh năm Lỗ Tương 
Công thứ 27, nay mất là 73 tuổi, tháng tư, ngày 18, Ât Sửu. 
Không có ngày Ki Sưu. E1 Sứu vào tháng 5, ngày 12. Ngày tháng 
biên chép chắc có nhằm. 

Lục Đức Minh - Không Tử làm sách Xuân Thu. Câu bắt 
được con lân là câu ở cuối sách. Công Dương, Cốc Lương cứ theo 
như Einh. Học trò thì muôn ghi ngày Thánh sư mất, cho nên 
nhặt ở sử nước Lỗ các việc đề nối vào Kinh của thầy mà chung 
kết ở đây. Ta Khưu Minh cũng theo mà làm ra Truyện, chép 
cho đến hết đời Ai Công. Từ đây trở xuống không phải là Kinh 
nữa. 

Tả Thị - Tháng sáu, Vệ Hảu mời Không Khôi uống rượu ở 
Bình Dương. Uống nhiều. Các đại phu đều được đồ ban tặng. Khi 
thấy Khôi đã say rồi, Vệ Hầu mới cho người đưa ra về. Nửa đêm 
mới lên xe đi ra ở nước ngoài Không Khôi để mẹ lèn xe, tại 
Bình Dương, rồi cùng đi với mẹ (Bá Cø). Đến cửa tây Bình Dương, 
mới cho chiếc xe thứ hai trở lại để lấy ở vườn phía tây hộp đá, 
trong đựng bài vị tế tiên. Tử Bá Quý Tử, trước kia, là gia thân 
họ Không, vừa mới được vua cho chức đại phu, xin phép vua đuổi 
theo Không Khôi. Tư Bá gặp người gia thân mang hộp đá, giết 
đi, rồi lền ngay xe của gia thân. Khôi thấy lâu, lại sai Hứa Công 
Vi trở lại lấy hộp. Hứa Công Vi gặp Tử Bá, tự nghĩ, chiến với 
kẻ bất nhân, nhất định không thắng nó được. Phải để nó bắn 
trước. Tử Bá bắn ba phát đều cách xa Hứa Vi. Hứa Vi bắn lại 
một phát, Tử Bá chêt. Tùy tòng Hứa Vì thấy hộp đá, trong một 
cái túi. Thế là Không Khôi rời Vệ sang ở nước Tống. 

Thái Tử Kiến nước Sở bị lời gièềm pha, từ ấp Thành Phủ 
trôn sang nước Tống. Sau muốn tránh loạn gây nên vì họ Hoa, 
lại đi sang nước Trịnh. Người Trịnh quý lắm. Nhưng thái tử lại 
rời Trịnh đi sang nước Tân, cùng với người Tấn bàn mưu đánh 
úp nước Trịnh. Muôn cho màìm thành, mới xin vua Trịnh cho trở 
lạc Trịnh. Trịnh lại cho địa vị nguyên như cũ. Tân cho thám 
từ tới, xin Thái Tử định ngày đánh Trịnh. Thái Tử Kiên (cũng 
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goi là Tử Mộc) vốn tàn ngược, đối với dân ấp (ấp ma Trịnh đã 
phong cho). Dân Ấp biết việc, mới tố cáo. Người Trịnh cho đò 
xét, bắt được thám từ Tấn. Thế là giết Tử Mộc. 

Con Tử Mộc tên là Thắng, biện ở nước Ngô. Tử Tây nước 
Sở muôn triệu về Sơ. Diệp Công (Tử Cao) đại phu Sở bảo rằng, 
tồi nghe nói, Thăng, người trí trá, hay gây loạn, chắc có hại 
cho nước. Tử Tây nói: Tôi thì nghe nói, Thắng có tín, lại có dũng, 
chắc Ìà có lợi, đặt ở ngoài biền, có thế như phèn dậu được. Diệp 
Công nói: Mọi việc đều có lòng nhân, thế là có đức tín; hành 
động theo nghĩa, thế là dũng. Tôi nghe nói, Thắng thích giữ 
lời, mà lại hay tìm, hay dùng hạng tử sĩ (để làm việc bậy). Tôi 
e sẽ lập phe đảng riêng. Cứ giữ lời hứa dù là việc bậy, thê không 
phải là có đức tin. Đi vào chỗ chết, dù khòng đáng chất, thế 
là không có đức dũng. Nếu ngài triệu về, ngài sẽ hối. Tử Tây 
không nghe, triệu Thắng về, rồi giao cho coi biên giới Ngô, phong 
cho tước Công, tức là Bạch Công. 

Thăng xin đánh Trịnh. Tử Tây nói: Sở chưa yên về chính 
trị, không nên đánh vội, tôi không quên đâu. Để khi khác sẽ 
nhắc tôi. 

Ngày khác, Tháng lại xin. Tử Tây ưng thuận. Quân đội Sở 
chưa sửa soạn, thì quân đội Tấn đã đánh Trịnh. Sở xoày cứu 
Trịnh, lập minh ước với Trịnh, Thắng giận nói: Người Trịnh chính 
là ở đây (ý nói Tử Tây), chứ không ở xa. Thắng tr mài thanh 
kiếm. Tử Bình con Tử REì (một đại phu) trông thấy hỏi: Vương 
Tôn mà sao lại đi mài kiếm lấy. Thắng nói: Tồi được tiếng là 
tỉnh thăng. Đã thắng thì không giấu giếm. Tòi mài kiếm là 
để giết cha anh. Bình mới báo với Tử Tây. Tứ Tây nói: Thắng 
như qua trứng, ta ấp cho sống, ta nuôi cho lớn. Nước Sở vẫn 
có lề lôi đã định từ xưa. Ta mà chết đi, thì chả đến Thắng làm 
Lệnh Doãn Tư Mã, còn đến ai. Thắng được biết chuyện, nói: Lệnh 
Doãn thế là ngu si. Hấn mà được chết già, thì ta khống phải 
là ta. Từ Tây không đổi chí hướng. Thắng bảo Thạch Khất (mậột 
viên tướng) rằng: Chỉ cần 500 quân là đương đầu được với vua 
Sở và các tướng (Tử Tất với Tử Kì). Thạch RKhât nói: Lấy đầu 
ra 500 người. Thắng nói: Ở phía nam ngoài chợ, có Hùng Nghì 
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Liêu. Nếu ta dụ được, thì một mình hắn bằng 500 người. Thạch 
Khất. theo Thắng ra chợ gặp Hùng Nghi Liêu Chuyện trò một 
lúc, ưng ý lắm. Thắng mới nói cho biết ý định. Hùng Nghị Liêu 
từ chối. Thắng rút gươm dọa. Liêu ngồi yên không nhúc nhích. 
Thắng nói: Hẹn lợi không chuyển. Dọa giết không sợ. Hạng người 
này tất không tiết lộ công việc để sim nịnh. Thế là Thắng 
cho đi khỏi. 

Quân Ngò đánh ấp Thận nước Sở. Bạch Công đánh cho thua, 
rỗi xin đem vào triểu biên các chiến cụ lấy được. Vua cho chép. 
Bạch Công nhân dịp hành động phán loạn. Mùa thu, tháng 7, 
giết Tử Tây, Tư Kì ở triều, hiếp Sở Huệ Vương. Tử Tây lấy vạt 
áo che mặt mà chết. Tử Kì thì nói: Khi xưa, ta đùng sức để thờ 
vua, ta cứ thờ cho đến chết. Thế là nhổ một gốc cây, đánh chết, 
được một tên địch, rồi chết. Thạch Khất nói: Đốt kho, giết vua, 
nếu không, không thành việc. Bạch Công nói: Không nên. Giết 
vua sẽ có họa. Đốt kho, thì hết gạo, hết đổ dùng. Còn giữ nước 
sao được. Khất đáp: Ông có nước Sở, ðng trị nhân dân, ông thờ 
thân linh, ông sẽ được phúc trời, ông sẽ b kho tàng, còn lo gì. 
Bạch Công không nghe. 


Diệp Công (Tử Cao) khi đó nước Sái (Sở đã chiếm). Trừ 
quốc đô ra, dân các nơi đều khuyên nên về Sở. Tử Cao nói: Tôi 
nghe, những ai cầu lợi bằng cách gian hiểm thì không bao giờ 
cho là đủ, như cái bình để nghiêng là phải đổ. Khi Diệp Công 
nghe tin. Bạch Công đã giất chết Quản Tu người TẾ làm quan 
ở Sở, thì mới về Sở. Bạch Công muốn để cho Tử Lự (tên là Khải, 
một con của Bình Vương) làm vua Sở. Tử Lư từ chối. Bạch Công 
bắt rồi hiếp bức. Tứ Lư nói: Ông là cháu vua, nếu làm cho Sở 
an nính được, sửa sang lại chính trị, mà giúp công nhà vua, thì 
tôi không còn mong gì hơn. Sao tôi lại còn trái ý ông. Nhưng 
nếu ông chỉ chuyên về lợi, nếu ông đánh đổ họ nhà vua, nếu 
ông không nghĩ đến nước Sở thì dù có giết ởi, tôi cũng không 
theo. Bạch Công mới giết Tử Lư. Rồi đem vua Sở cùng đi tới 
kho công, gọi là Cao Phủ, sai Thạch Khất giữ cửa, canh gác. 

Một viên chức trông coi xe, là Công Dươấg; đục được tường 
kho, công vua chạy tới cung bà Chiêu Phu nhân (mẹ vua). Diệp 
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Công cũng tới. Khi gần đến cửa bắc, có người hỏi rằng: Sao Công 
không đội mũ trụ. Dân tin ngài như cha mẹ hiền. Ví như bị 
giặc bắn tên trúng, thế là dân mất trông mong, sao Công không 
đội mũ trụ. Thế là Diệp Công đội mũ trụ, rồi tiến lên. Gặp một 
người khác nói: Sao ngài lại đội mũ. Dàn trong nước mong ngài 
như mong được mùa. Thây mặt ngài là yên tâm, biết là ngài 
không chết, thì sẽ phấn chấn, loan báo khắp trong nước, sự hiện 
diện ngài. Nếu ngài đội mũ, thành ra che mất mặt, dân không 
được thấy, thì không có hi vọng. Rất, là không nân. Thế là Diệp 
Công lại bỏ mũ trụ xuống. 

Diệp Cồng gặp quan Chàm Doãn tên là Cố, đang đắt bộ hạ 
tìm theo Bạch Công. Diệp Công bảo: Thiếu hai vị; Tử Tây, và 
Tử Kì, thì Sở không thành nước Sở. Ông bỏ người nhân, theo 
bọn giặc, còn giữ nước được không. Cố mới theo Diệp. Diệp sai 
Cố đem dân thành đền đánh Bạch Công. Bạch Công chạy vào 
núi, rồi thắt cô chết. Tùy tùng giầu được vác. Tử Khât bị tra 
hỏi về xác Đạch Còng, Tử Khất nói: Tôi biết nơi chết, nhưng 
chủ tôi cấm tôi nói: Bị dọa cho vào vạc nấu cũng không khai. 
Trong việc này, nếu chúng tôi thắng, thì tôi đã làm Khanh, không 
thắng thi bị luộc, thâ là đúng chỗ. Tử Khất bị luộc. 

Em Bạch Công là Công Tôn Yân, chạy trốn đến Qui Hoàng 
Thị đất nước Ngô. Diệp Công kiêm cả hai chức của TW Tây và 
Tử Kỳ trước. Khi nước đã yên mới xin cho Ninh con Tử Tây làm 
Lệnh Doãn thay Tử Tây, và Khoan, con Tử ỳ, làm Tư Mã. Diệp 

Công lui về dưỡng lào ở âp Diệp. 

Chức quan đoán mộng của Vệ Trang Công được vua yêu, một 
hôm tới xin rượu Thái Thúc Hi Tử. Không được. Mới mưu với 
một người thầy bói và nói với vua rằng: Vua có đại thần ở phía 
tày nam. Không đuối đi, vua sẽ bị hại. Vua sợ, đuổi Thái Thúc 
Di (Hi Từ) di. Hi tử chạy trốn sang Tấn. Vua Vệ bảo Hồn Lương 
Phủ rằng: Ta làm vua mà không có quốc bảo. Làm thế nào. (Ân 
tín Chiếp đã đem đi khi đi sang nước Lỗ). Người thị vệ đang 
cảm đuốc hẫu. Hẳn Lương Phủ cầm lấy đuốc, (để cho thị vệ ra 
ngoài, để được mật bàn). Rồi nói: Tật và Chiếp đều là con nhà 
vua. Xin gọi Chiếp về, để chọn một người con nối ngôi. Dù Chiếp 
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có không được chọn thì cũng phải đem quốc bảo về. Một tên thị 
vệ biết, báo cho Thái Tử Tật, Tật lấy năm người và một con 
heo (để lấy huyết thể) tới bất vua, rồi áp bức làm lễ thà cho 
nối ngôi. Xong rồi Tật xin xử tử Hồn Lương Phủ. Vua nói: Ta 
đã thẻ tha cho đại tội. Tật nói: Xin hết ba đại tội Ấy thì giết. 
Vua nói, vàng. 

Năm thứ 17, mùa xuân, vua Vệ sai dựng Hổ Trướng trong 
vườn Tịch Phế (cũng như Tích Điền). Dựng xong, vua hội với các 
đại thần tới dùng bữa tiệc đâu tiên. Thái Tử Tật khuyên vua 
mời cả Lương Phú. Lương Phú lên xe Trung Điến, thắng hai ngựa. 
Quần áo màu tím, ngoài khoác áo cừu (áo các đại thần mặc, nhưng 
không được phép dùng màu tím). Khi tới nơi để hở áo ngoài ra, 
không bỏ gươm. Rồi ngồi vào ăn. Thái Tử sai lôi ra ngoài trướng, 
kế cho biết ba tội lớn, rỗi giết đi, (tội mặc áo màu tím, tội để 
hở áo, tội không bỏ gươm). 

Tháng ba, vua Việt đánh vào Ngô. Vua Ngồ ngăn chặn được 
quân Việt ở đảm Lạp Trạch, Hai quân dàn trận ở hai bên đầm. 
Vua Việt xếp hai đạo quân tả hữu vào theo hình dọc. Đêm đến, 
hoặc bên tả, hoặc bên hữu, nối trếng, reo hò rồi tiến. Vua Ngô 
muốn chống lại cũng phải xếp hai đạo tả hữu. Vua Việt mật đem 
đạo thứ ba, lội qua đầm, đến ngay trung quân Ngò không phòng 
bị, nôi trông đánh. Mãt, cá hàng ngũ, trật tự, quản Ngô thua to, 

Triệu ƯỨởng nước Tấn sai cáo với nước Vệ rằng: Khi nhà vua 
còn ở Tấn. Chí Phú tôi (tên Triệu Uống) để nhà vua ở. Nay xin 
nhà vua hoặc Thái Tử tới Tấn, để vua tôi khỏi bát tội là tôi 
chủ trương việc các ngài không tới. Vua Vệ lấy cớ là trong nước 
đang nhiều việc. Thái tử thì tế cáo vua cha. 

Mùa hạ, tháng sáu, Triệu Ưởng vây nước Vệ. Quốc Quan, và 
Trắn Quán nước Tễế tới cửu Vệ. Bắt được một tướng Tấn. Trần 
Quán cho tướng ấy mặc binh phục, rỗi trở lại nói với Triệu Ương 
rằng: Quôc Quan nước Tế nắm hết quyển chính, có ra lệnh cho 
Quán tôi không được tránh quân Tấn. Ngài cần gì phải tự tới. 
Hàn Bất Tín nước Tấn hiểu ý mới nói: Ta đã bói rùa xem có 
nên đánh Vệ không. Nhưng chưa bói có nên đánh Tả không. - 
Nói xong, đem quân vẻ. 
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Trong khi Sở có loạn Bạch Công, người Trần cậy là quân 
đân đông, lương thực nhiều, đánh vào Sơ. Khi nước được yên, 
Sở mới định cướp lúa mạch của Trần. Vua Sở Huệ Vương hỏi 
Tử Cốc, và Diệp Công aì cầm quân được. Tử Cốc nói: Hữu quàn 
Sai Xa, và Tả Sư lão, đầu trước đã có giúp Lệnh Doän Tử 
Tây và quan Tư Mã để đánh Trần. Lần này dùng được. Tử 
Cao (Diệp Công) nói: Khi tướng chức không cao, thì đận khinh, 
tôi e lệnh hai người không được theo. Tử Cốc nói: Quan đình 
Phủ, trước là tướng nước Nhược lại bắt làm tù binh, Vũ Vương 
cho cầm quân. Vì thế mới thắng được Châu và Liêu, phục được 
Tùy và Đường, mở rộng đãt đai cho tới Nam Man. Bành Trọng 
Đảng là tù bình nước Thân, Văn Vương cho làm Lạnh Doãn, 
lấy được hai ấp Thân và Tức, bắt nước Trần, nước Sái triểu 
phục, mớ rông bờ cõi tới sông Nhữ. Được thế là nhờ Bành. 
Có ngại gì chức kém. Tử Cao nói: Mệnh trời không sai nhầm. 
Lệnh Doân xưa có uất hận với Trần. Nếu trời muốn diệt Trần, 
thì chính nên giao cho con Lệnh Doãn. Còn như Tả Sử và 
Hữu Quản, thần e chưa du sức. Vua sai bói rùa. Bói được Vũ 
Thành Doãn, tức là con Từ Tây. Vũ Thành được cẩm quân 
đi cướp lúa ở Trần. Trần chống lại nhưng bị thua. Rồi Sở vây 
Trần. Mùa thu tháng bảy, ngày Kỉ mão. Trần bị diệt. Vua 
và Diệp Công bói rùa xem có nên lấy Tử Lương (em Huệ Vương) 
làm Lệnh Doãn không. Thấm Doãn Chu nói: Đại Cát. Nhưng 
còn làm hơn thế nữa. Diệp Công nói: Một con vua làm Lệnh 
Doän, còn hơn thê nữa thì làm gì. Một ngày khác lại bói được 
Tử quốc. Rồi Tứ quốc dược làm Lệnh Doãn. 


Vua nước Vệ (Trang Công) ở Bắc Cung nằm mê thấy một 
người trèo lên lầu Côn Ngô, xöa tốc, mặt hướng về bắc, và 
kêu to: Trèo lên gò đông họ Côn Ngồ. Ta như đây bầu, dây 
bí, bắt đầu có trái. Ta là hỏn Lương Phú. Xin trời chứng giám. 
Không có làm gì nên đại tội. Vua đã hứa hẹn tha cho ba đại 
tội. Ta chí có ba lỗi. Dáng lẽ phải tha. Ta chưa có tội thứ 
tư. Trang Công bói Dịch. Tư Di xá bói xong nói: Không hại. 
Vua ban cho ấp. Tư Di Xá sợ họa, chạy trốn sang nước Tống. 
Vua Vệ lại xem bói rùa, thì được giải thích: Như con cá, đuôi 
dẫn dần đó (vì mệt quá), bơi ngang đòng, không nỗi, rạch 
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vào gân bờ. Một nước khác tới chiếm, nước mình diệt, phải 
đóng cửa, cài then, trèo qua tường sau. 

Mùa đông tháng 10, quân Tấn lại đánh Vệ, vào được các 
trại ngoại thành, rồi sửa soạn vào trong thành. Nhưng Hàn 
Bất Tín (Giản Tử) bảo rằng: “Thôi ta ngừng lại, Thúc Hướng 
có nói, lợi đụng loạn mà diệt nước thì sẽ vô hậu”. Dân Vệ 
đuổi Trang Công và hòa với Tấn. Quân đội Tấn lập ban sư, 
cháu nội Vệ Tương Công lên ngôi, rồi quay về Tân. Tháng 
11, Trang Công từ đất Quyến trở lại, vào quốc đô. Ban Sư 
chạy. Khi xưa, Vệ Trang Công đứng trên mặt thành, trông 
xa, thấy thành của ấp Nhung Châu (nước Vệ) mới hỏi thành 
nào. Đáp là Nhung Châu. Công nói: Họ ta là Cơ, sao lại có 
Nhung, mới cho san đi. Công việc dàn phu làm, khó nhọc. Đến 
khi Công muốn đuổi Thạch Phố, chưa kịp đuổi thì có loạn. 
Thạch Phố ngày Tân tị, cùng tất cả dân phu đánh Trang Công, 
Công vội đóng cửa và ngõ lời xin. Dân không nghe, Công nhảy 
qua tường phía bắc, ngã xuống, gãy đùi. Rồi bị dân Nhung 
Châu đánh. Thái tử là Tật, Công tử là Thanh, cũng nhảy qua 
tường theo sau. Cả hai bị dân Nhung Châu giết. Trang Công 
vào nhà họ Ky (dân Nhung Châu). Trước kia, đứng trên thành, 
Thang Công trông thấy vợ Ký có tóc đẹp, truyền cho đi cất, 
để thêm vào mái tóc của vợ mình là Lư Khương. Khi Công 
vào nhà Ký, có cho coi một viên ngọc và nói: nêu cứu được 
ta, thì ta cho ngọc này. Ký trả lời, nếu tôi giết, thì ngọc sẽ 
vào tay ai. Thế là giết Công rồi lấy ngọc. Dân Vệ mới mời 
lại Công Tôn Ban Sư, rồi lập lên ngôi. Tháng 12, quân Tế 
đánh Vệ. Người Vệ xin hòa. Tế lập Công tử Khởi, bắt Ban 
Sư đem về cho Ở äp Lộ đất nước Tẻ. 

Vua Lỗ hội thể với vua Tế ở đất Mông. Mạnh Vũ Bá đi 
theo. Vua Tề chào, rạp đầu xuống, vua Lỗ chỉ chào không. Người 
Tê giận. Mạnh Vũ Bá nói: “Chỉ khi chào Thiên tử mới rạp 
đâu”. Vũ Bá hỏi Cao Sài rằng, khi làm lễ thả, thì ai cầm 
tai bò hiến. Cao Sài nói: Việc ở Tăng Diễn là Công Tử cô 
Tào nước Ngồ. Trong việc Phát Dương, là Thạch Đổi nước Vệ. 
Vũ Bá nói, nếu như thế này thì lần này là tôi. 
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Quần là con Hoàng Viện nước Tống, có người bạn tên là 
Điền Bính. Quần lấy một ấp của anh là Sàm Ban, đem cho 
Bính. Sàm Ban giận, bỏ đi, báo với Tử Nghi Khác, là tướng 
của Tư Mã Hioàn. Tử Nghỉ Khác đến Tống, cáo với phu nhân, 
rằng Quần muốn đem Hoàn về. Phu nhân báo cho vua Tống. 
Vua Tâng hỏi Tử Trọng (Hoàng Dã). 

Trước kia Tử Trọng muốn chọn con nối đõi, có kén người 
con tên là Phi Ngã do vợ là Kỷ Tự sinh ra. Quần khuyên 
phải lập người con lớn của Phi Ngã, thật là người có tài. Tử 
Trọng giận không nghe. Thế cho nên nay Tư Trọng trả lời 
vua Tống: Hữu Quân (Hoàng Viện), già rồi (tức là không phản, 
không muốn bọn Hoàn về). Nhưng tôi không biết Quần, Vua 
Tống sai bắt Quân. Hoàng Viện chạy sang nước Tấn. Rồi sau, 
Viện lại được triệu về Tống. 

Năm thứ 18, mùa xuân, người Tông giết Hoàng Viện. Vua 
Tống nghe biệt sự tình, cho phục lại họ Hoàng, và cho Hoàng 
Hoăn làm Hữu quân. 

Người nước Ba đánh nước Sở, vây thành Ưu, ấp nước Sở. 
Trước kia có bói rùa xem có nên cho Tử Quốc làm Hữu Tư Mã 
không. Bói được, khi quân Ba tới, triểu đình lại muốn bói chọn 
một tướng súy. Vua Sở nói: “Ninh (Tử Quốc) đã được rồi, còn 
bói làm gì nữa”. Vua sai Tử Quốc cầm quân tiến ra trận. Tử 
Quốc xin một phó tướng. Vua nói, chức Tấm Doăn (Ngô Do 
Vu) và chức Công Doãn, (Vỉ Cô) đã giúp đắc lực vua trước. 
Tháng ba, Còng Tôn Ninh, Ngô Do Vụ, Ví Cô, đánh quân ba 
ở đất Uu, Vua Sở ban cho Tử Quốc ấp Tích. Người quân tử 
bàn là Sở Huệ Vương biết làm việc. Trong sách sử nhà Hạ, 
có nói: Khi quyết định rồi thì coi lại bói rùa. Trong sử cũng 
nói: Thánh nhân ít coi bốc phệ. Huệ Vương theo đứng thế. 

Mùa hạ, Thạch Phố nước Vệ đuổi vua Vệ là Khởi. Khởi 
trốn sang nước Tẻ. Vệ Hâu Chiếp từ nước Tế về, rêồi lại cầm 
quyền ở Vệ. Vệ Hầu đánh đuổi Thạch Phố, triệu Thạch Đồi, 
cùng Thái Thúc Di về nước và cho chức cũ. 


Năm thứ 19, Việt xâm Sở, để đánh lừa Ngô. 
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Mùa ha, Công Tử Khánh và Công Tôn Khoan nước Sở đuổi 
quân Việt đến đất Minh, đất Việt, nhưng không kịp. Thế là 
kéo quân về. 

Mùa thu, Thẩm Chư Lương nước sở đánh rợ Đông Di. Ba 
trợ Di, ca đàn bà, đàn ông cùng thê với Sở ở đất Ngao. 

Mùa đông, Thúc Thanh, nước Lỗ tới Kính sư (Chu) vì cớ 
vua Kính Vương mất. 

Năm thứ 20. Mùa xuân, Tê Hầu mời Lễ Công hội. Mùa 
hạ, hội ở Lâm Khai. Vì muốn giúp Trịnh, cho nên bàn việc 
đánh Tấn. Trịnh từ chối không nhận. Quân chư hầu kéo vẻ. 

Công tử Khánh Ky nước Ngô, nhiều lần can vua Ngồ rằng: 
Nếu không đối hành vị, tất đến chết. Vua không nghe. Câng 
tử mới rời kinh đồ đi ra ở ấp Ngải. Rồi đi sang Sở. Khi nghe 
tín Việt sắp đánh Ngô, mùa đông, mới xin phép trở về Ngô 
đê giữ hòa hiếu với Việt. Muốn diệt trừ vài kẻ bất trung, đê 
lấy lòng Việt, thì bị người Ngô giết đi. Tháng 11, Việt vây 
kinh thành Ngô. Triệu Mạnh nước Tấn đang có đại tang, không 
để ý đúng lễ cư tang trong các bữa ăn. Gia thần là Sơ Long 
nói: Tang ba năm là đối với tình thân nhàt, mà ngài không 
giừ đúng lễ, chắc có cớ. Triệu Mạnh nói: Trong việc tại Hoàng 
Trì, Tiên Chủ (tức là cha) cùng với vua Ngồ có hội minh, trong 
lời thẻ có cầu: Hai nước Tấn và Ngô yêu ghét phải cùng nhau. 
Nay Việt vây Ngô. Nấu tôi không muốn hủy bỏ công việc của 
cha, thì tôi đã nối nghiệp, tất phải chống lại Việt. Mà chống 
lại Việt thì Tấn không làm nổi. Cho nên về lễ cư tang tôi 
có thất thố. Sơ Long nói: Nếu ngài muốn cho vua Ngô biết, 
có được không. Triệu Mạnh hỏi, thế có nên không. Sở Long 
nói: nếu ngài cho phép, tôi xin thử. Thế là Sở Long đi sang 
Ngô. Trước tiên, sang quân đội Việt nói với các tướng Ngô 
đã nhiều lần cắt đứt hòa hiếu với Việt, Khi nghe tin nhà vua 
thân chình, ai là không vui mừng, chỉ e là không toại nguyện. 
Xin cho tôi sang coL trước. Được phép rồi, Sở Long mới tới 
quân đội Ngô, nói với Ngô rằng: Triệu Mạnh là tướng của 
qua quân tôi có sai thần là Long tới tạ tội không tuân lệnh. 
Trong hội Hoàng Trì, bầy tôi cũ của quả quân là Chí Phú đã 
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được mình ước giữa Ngô và Tấn, trong mình ước có câu yêu 
ghét cùng nhau. Nay Ngô đang bước khó khăn. Vô Tuất (Triệu 
Mạnh) không đám ngại khó nhọc, nhưng nước Tấn chưa đủ 
sức giúp được. Vậy có cho thần tới tâu trình. Vua Ngô rạp 
đầu nói: Qua nhân vô tài, không được lòng nước Việt, làm 
cho đại phu phải la. Tôi xin lạy chào, cám ơn đại phu đã đoái 
cố. Thế rôi, vua Ngô tặng cho Triệu Mạnh, một giỏ ngọc châu 
và báo Sở Long rằng: Vua Việt định làm cho quả nhân phải 
khỏ túc sống, chứ không cho được chết đâu. Rồi lại nói thêm: 
Người gần chết đuối, vẫn cứ cười (vì đã hoảng hốt). Tôi cũng 
thê. Tôi muốn hoi tại sao Sử Am được coi là người quân tư. 
Sử Long đáp: Khi làm, không ai ghét, khi thôi, không ai chê. 
Vua Ngô nói: Thế thì đáng lắm. Năm thứ 21. Mùa hạ, tháng 
5, lần đầu tiên, sứ Việt tới Lễ. 

Mùa thu, tháng tám, vua Lỗ cùng với vua Tê, vua Châu 
đồng minh ở đất Cố, đàt nước Tế. Người Tẻ có trách vua Lễ, 
trước đây chào không rạp đầu, có làm bài về: “Người Lỗ chậm 
nghĩ, mấy năm rồi còn chưa hiêu. Họ làm cho ta phải đi xa. 
Làm cho bai nước cùng lo, là tại nhân sĩ và sách vở Lỗ. 
Trong cuộc đi tới đất Cố, Lỗ Công tới đất Dương Cốc (đất nước 
Tế) trước hai vua. Lư Khưu Tức nước Tề nói: Nhà vua giá muốn 
vời gót ngọc, thì sẽ tới giữa quân đội qua quân. 

Chúng tôi xin cho đi cấp báo với quả quân chúng tôi là 
nhà vua có mặt. Trong khi chờ đợi, xin đừng tự vội tự cho 
đọn, chúng tôi chưa lạp dọn cung thất. Xin tạm ở cung quán 
trên Chu đạo (Đất Tả). Lễ công từ tạ nói: Không dám phiền 
phu dịch các ồng. 

Năm thứ 22. Mùa hạ, tháng tư, Châu Ân Công, tự Tế chạy 
trốn sang nước Việt, nói: Ngô làm nhiều điều không có đường 
lối, bắt giam bế lập con lên ngôi, người Việt lại đưa về quốc 
đô nước Châu. Con là thái tử Cách trốn sang Việt. 

Mùa đông, tháng I1, ngày Định Mão, nước Việt diệt nước 
Ngô, định cho vua Ngô tới ở đất Dũng Đông nước Việt. Vua 
Ngồ từ chối nói: Tôi già rồi, sao còn hầu được vua Việt. Vua 
Ngô tự sát. Dân Việt đưa xác về Ngô. 
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Năm thứ 23. Mùa xuân, phu nhân, Cảnh Tào nước Tông 
mất. (Vả họ, thì Quí Khang Tử là bàng cháu gọi bằng bà). 
Quí Khang Tử nước Lỗ sai Nhiễm Hữu điếu tang, dự táng, 
và nói: Vì việc nước, Phì tôi (tên) phải cùng làm việc với các 
quan, cho nên không đi bên xe tang được. Tôi có cho Cầu 
(Nhiễm Hữu) theo các quí quan. Lại đặn nói thêm: Được vào 
hàng cháu ngoại, tôi có cặp ngựa thường của cha tôi để lại, 
nay xin biếu quan Tể ở nhà phu nhân để dùng vào việc tang, 
e không đương được với đồ trang sức thắng ngựa. 

Mùa hạ, tháng sáu, Tuân Dao nước Tấn đánh nước Tê. Cao 
Bình Phi nước Tế cầm quân ứng chiến. Trí Bá ra coi quân 
Tẻ, ngựa lồng sợ. Trí Bá quất cho chạy nhanh. Nhưng lại nghĩ 
rằng, quản Tế cho là ta sợ chạy vì nhận biết cờ hiệu của ta. 
Thế là kéo đây cương quay cho tới hàng ngù địch, rồi mới 
trở về. Trước khi giáp chiến, Trường Vũ Tử xin bói. Trí Bá 
nó!: Vua Tấn đã cáo với trời, đã bói rùa, đã khấn khứa trong 
lăng miếu. Chắc được quẻ tốt rồi, ta còn bói lại làm gì. Vả 
lại dân Tế lấy của ta đất Anh Khưu. Theo mệnh vua, không 
cần diệu vũ đương uy, chỉ cản tấy lại Anh Khưu. Đây là ta 
cần đánh kẻ có tội thì bói rùa làm gì. Ngày Nhâm Thìn, chiến 
ở đất Lê Khưu, quân Tẻ tan vỡ. Trí Bá bắt được đại phu Nhan 
Canh. 


Mùa thu, tháng tám, Thúc Thanh nước Lỗ sang nước Việt. 
Đó là lần đầu tiền có sứ Lỗ tới Việt. Việt sai Chư Ưởng đáp 
lễ sính. 

Năm thứ 24. Mùa ha, tháng tư. Tân Hầu sắp đánh Tả, 
cho sứ tới Lỗ, xin quân nói: Xưa, Tang Văn Trọng (ở Lỗ) với 
quân Sở đánh Tẻ, và chiếm đất Cốc, Tuyên Thúc với quân 
Tấn, đánh Tả và chiếm Vấn Dương. Quả quân tôi muốn được 
phúc thừa của Chu Công, mong được may mắn như họ Tang. 
Tang Thạch mới cầm quân, họp với Tấn chiếm Lãm Khưu, 
Tướng sĩ Tấn đều được lệnh sửa soạn tiến đánh. Lai Chương 
(Tả) nói: Vua Tấn kém, mà chính trị thì tàn ngược. Năm ngoái, 
Tân đã được một trận, vừa rồi Tân lại lấy được Lẫm Khưu. 
Trời cho nhiều ơn quá rồi. Còn tiến làm sao được. Nói đến 
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tiến là khoe. Thế nào cũng rút về. Sự thực, quân đội Tăn rút 
về Tấn, biếu Tang Thạch trâu bò. Sử Tạ nói: Quả quân có 
mặt trong hàng ngũ, cho nên không tiện thí hành đúng lễ 
nghi đối với ngài được. Xin đa tạ ngài. Châu Tử cũng vô đạo. 
Người Việt bắt lấy đem về Việt, mà lập Công tử Hà lần ngôi. 
Hà cũng lại không hơn. 

Mẹ công tử Kinh ở Lỗ là bê thiếp của vua. Vua Lễ muốn 
tôn vào hàng phu nhân, có hỏi Hấn Hạ (Người chú lễ nghì 
lăng miếu) các lễ nghị cần thiết khi phong chức. Hãấn Hạ trả 
lời Không có. Vua giận nói: Ông chủ việc lễ ở tôn miếu. Lễ 
nghi phong một phụ nhân là một lễ trọng, sao lại không có 
thể thức. Hấn Hạ trả lời Chu Công và Vũ Công lấy vợ ở 
nước Tiết, Hiếu Công, Huệ Công lấy vợ ở đất Thương (Tống), 
Từ Hoàn Công đến nay đều lấy ở Tê. Đôi với các việc cưới 
đó, thì có lễ đã định. Nhưng đem thiếp làm phu nhân, thì 
xưa nay không có lễ, Lỗ Công rồi cũng cứ lập làm phu nhân. 
Cho Kinh làm Thái tử. Người trong nước bắt đầu ghét Ai Công. 

Trong tháng nhuận. Lỗ Công sang Việt, được lòng Thái 
Từ Thích Dĩnh, Thái Tử định gả một con gái cho Công, và 
biếu nhiều đất. Công Tôn Hữu Sơn báo cáo với họ Quí Tôn. 
Quí Tôn sợ (sợ vua sẽ có vây cánh), nhờ thái Tể Phi, đút 
lót hối lộ, việc cưới xin mới thôi. Năm thứ 25. Mùa bạ, tháng 
õ, ngày Canh Thìn, Vệ Hầu chạy sang nước Tống. Vệ Hầu có 
xây một đài gọi là Linh Đài ở vườn Tịch Phố. Một hôm, vua 
uông rượu với các đại phu. Chử Sư Thanh Tử vào ngồi, không 
bỏ giày. Vua giận. Chử Sư từ tạ: Thần có tật ở chân, bỏ ra 
gớm mắt ngài, cho nên phải để cả giày. Vua lại càng giận. 
Các quan nói từ tạ hộ cho nhưng không xong. Chử Sư đi ra. 
Vua giơ tay nói: Thế nào ta cũng chặt chân đi, Chử Sư nghe 
thây. Cùng ngôi xe với Tư Khấu Hợi, Chử Sư nói: Hôm nay 
tôi còn may, chỉ bị đuổi thôi. Vua khi trở về thành, lấy lại 
một Ấn của Nam thị (Chính là Còng Tôn Di Mâu, con Tử Nam). 
Cât chức Tư Khấu của Hợi. Sai thị vệ quăng xuông hỗ chiếc 
xe của Công Văn Ý Tứ. 


Trước kia, người Vệ lấy lại sản nghiệp của họ Hạ Định, 
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đem của cải cho Bành Phong Di Tử. Di Tử mời vua (là Chiếp) 
dự tiệc rượu và đưa vào cung con gái là Hạ Mậu, Hạ Mậu được 
súng ái và thành Phu nhân. Người em tên là Kỳ là cháu (gọi 
bằng bà) bà chị của chị đại phu Thái Thúc Tật nước Vệ. Khi 
còn bé, được nuôi ở trong cung vua. Lớn lền được chức TW đô. 
Về sau tình yêu Hạ Mậu bị giảm, Kỳy bị tội. Vua đã từ lâu, 
dùng ba hạng thợ, không trả công. Vua bắt đại phu Quyển 
Dị, lập khoán ước với một tên chèo hát là Giáo. Vua giữ làm 
cận thần cả hai người (thế tất đại phu cùng hàng với con 
hát phải tự cho là nhục). 

Vì tất cả mọi việc đó, Chứ Sư TỊ (Thanh), Công Tôn Di 
Mâu, Công Văn Yếu (ÝY Tử), Tư Khấu Hợi, Tư Đồ Kỳ, có bọn 
công nhân của Quyền Di giúp sức, cùng nhau nổi loạn. Cả bọn 
dùng đỗ binh sắc nhọn, không có đồ binh thì đùng búa. Trước 
hết cho Quyền Di đi vào cung. Rồi từ cụng thái Tử Tật reo 
hà tiến đánh vua. Quyên Tử Sĩ xin chống cự. Di giữ lấy tay 
nói: Ông thì đũng đấy, nhưng còn vua liệu cứu được không. 
Ông không nhớ việc xảy ra cho vua trước ư (Bị chết vì không 
trôn trước). Vua còn có thể chọn nước tới lánh được. Đã quen 
ở nước ngoài lầu rồi. Trở ra cũng được chứ sao. Nay không 
nên ở đây. Chúng đang băng, đừng kích thích chúng. Ta hãy 
yên, rồi sau sẽ có địp dễ hơn. Vua mới rời Kính đô. Định tới 
đất Bồ (gần biên giới Tấn). Di can, không nên. Tấn không 
đáng tín. Vua mới định tới đất Quyên (giữa Tấn và Tẻ). Di 
nói không nân, Tẻ và Tấn sẽ tranh ta. Vua định đến đất Lãnh 
(gần Lễ). Di nói không nên, Lỗ không đú sức giúp ta, xin đi 
tới Thành Sừ, phía nam Tống, gần Việt để được Việt giúp, 
Vua Việt giói. Thế là đi Thành Sừ. Di nói với vua: ở Vệ, nhiều 
cướp, phải coi chừng. Nên đi nhanh. Tôi xin đi trước. Thế là 
Di để hêt đổ quí lên xe, rồi quay trở lại Vệ. 

Vua Vệ xếp quân đội từng hàng riêng. Nhân có chức Chúc 
Sử là Huy, nội công, mới đánh Vệ. Dân Vệ thiệt nhiều. Ÿ 
Tư (Công Văn Yêu) biết là Huy theo về vua mới tới Tử Chi 
(Di Mâu) xin Tử Chi đuổi Huy ải. Di Mâu, Văn Tử nói: Hắn 
vô tội. Ÿ Tư nói: Hắn chỉ nghĩ lợi riêng, mà chẳng theo đạo 
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lý nào cả. Nếu hắn thấy vua tới, có thể vào thành được, là 
hắn đưa đường ngay. Nên đuổi hắn đi, hắn ra thắng cửa Nam, 
chỗ vua đóng. Việt mới phục được chư hầu, Huy tất cầu cứu 
Việt. Không ai nghe. Trong khi Huy còn ở triều, một tướng 
được sai tới nhà Huy đuối cả người nhà đi. Huy rời khỏi Einh 
thành, ra ở ngoài. Nghe ngóng không thấy được triệu về, ngày 
thứ 5, tới đất Ngoại Lý nơi vua đóng. Được vua tin dùng, rồi 
vua sai đi sứ sang nước Việt mượn quân. 

Tháng sáu, vua Lỗ ở Việt vẻ, Quí Khang Tử, Mạnh Vũ 
Bá đón ở Ngũ Ngô Quách Trọng đánh xe vua, thấy hai người 
nói: Hai người này, nói nhiều câu bậy về ngài, xin ngài truy 
cứu. Vua uống rượu, Ngũ Ngô Vũ Bá đọc chúc từ. Vến sẵn ghét 
Quách Trọng, Ngũ Bá mới nói đến: Người sao mà bé thê. Quí 
Tôn (Quí Khang TỰ) nói: Xin phạt rượu Mạnh Vũ Bá, chỉ vì 
nước Lỗ có nhiều thù, cho nên chúng tôi không đi theo vua 
được, đờ được sự khó nhọc, thế mà còn bảo là Trọng béo. 

Vua nói: Người mà ăn lời nhiễu, thì sao mà không béo. 

Tiệc tuy có rượu mà không vui, vua cùng đại thần bắt đầu 
có ác cảm. Năm thứ 26. Mùa hạ, tháng năm. Thúc Tòn Thư 
nước Lỗ cầm quân hội với tướng nước Việt là Cao Như, Hậu 
Dung, tướng nước Tống là Lạc Phạt, dẫn Vệ Hâu Chiếp về 
quốc đô Vệ. Văn Tử muốn mời vào. Ý Tử nói: Vua rgang và 
ngược, hãy đợi ít lâu. Thần dân rồi bị khổ. Lúc đó tất hòa 
VỚI Tigài. 

Quân đội giúp vua Vậ, tràn vào Ngoại Châu, cướp được 
nhiều của. Quân đội chống vua Vệ kéo ra đánh, bị thua. Vua 
Vệ sai quật má Chử Sư Định Tử (bố Chử Sư Thành Tứ) đốt 
xác trên nủi Bình Trang. Văn Tử Di Mâu nước Vệ sai đại phụ 
Vương Tôn Tẻ riêng bảo Cao Như òng định điệt nước Vệ chăng, 
hay là ông chỉ cần cha vua trở về thôi. Đáp: Đó là mệnh của 
vua tôi. Chỉ cần để vua tôi về thôi. Văn tứ sai Vương Tôn 
Tê hoi dân Vệ: “Vua Vệ đã dùng Nam man và Đông di để 
đánh nước Vệ, cơ nguy vong đến nơi, dân cho biết có muốn 
đón vua không”. Dân đều nói, không. Sứ lại hỏi thêm: Nên 
để Di Mâu đi khỏi nước, xin để cho ra khỏi cửa bắc. Dân trả 
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lời Chớ có để cho đi. Thế là Di Mâu cho quân Việt nhiều đồ 
vật. Mở rộng cửa thành, quân sĩ trèo đứng trên ụ thành. Vua 
không đám vào. Các quân đội Lô, Việt, Tống, đều quay vẻ. 
Dân Vệ đặt lên ngôi Công Tử Kiểm, em Khoái Hội, tức là 
Điệu Công. Nhà họ Nam (Nam thị) giúp để trị nước. Biếu nước 
Việt đất Thành Sừ. 

Vua mất ngôi là Chiếp nói: Chỉ tại tên Kì. Mới ra lệnh 
cho các giáng, thiếp, có điều gì uất ức, cứ cho báo thù phu 
nhân. (ì là chức Tư đồ, em Kì là phu nhân của vua Chiếp). 
Kì được Điệu Công sai đi giao thiệp với nước Việt. Vua cũ đón 
đánh giữa đường, cướp hết đỗ lễ đem đi cốt biếu vua Việt. Kì 
háo ngay cho vua Việt. Vua Việt ra lệnh cho lấy lại hết các 
đồ lễ. Kì đem nhiều quân lấy lại được. Vua Chiếp giận, xử 
tử người con, do phu nhân em gái Kì sinh ra. Rồi mình sau 
cũng chết ở đất Việt. 

Tống Cảnh Công không có con, mới nuôi ở trong cung hai 
con của Công Tên Chu, tên là Đắc và Khải, chưa định người 
nào sẽ nối ngôi. Khi đó, Hoàng Hoãn làm Hữu Sư, Hoàng Phi 
Ngã làm Đại Tư Mã, Hoàng Hoài làm Tư đổ, Lính Bất Hoãn 
làm Tả Sư, Nhạc Phiệt làm Tư Thành, Nhạc Chu Sừ làm Đại 
Tư Khâu. Sáu vị Khanh đó, ở trong ba họ to, làm việc tận 
tâm, hợp ý nhau, nhưng cứ phải trình với ông Thái Doãn. 
Mà Thái Doãn thì thường không tâu vua, cứ tự ý mình ra 
lệnh mạo là lệnh của vua. Dân ghét lắm. Viên Tư thành muốn 
trừ đi, thì viên Tả Sư nói: Cứ để cho hắn nhiều tội ác nữa. 
Vật nặng thiếu chân tất phái đổ. 

Mùa đông, tháng 10, vua đi chơi Không Trạch (ấp nước 
Tống). Ngày Tân sửu, mất ở Liên Trung (tên cái quán). Thái 
Thái Doãn, lấy ở âp Không Trạch một nghìn giáp sĩ, đem 
xác vua qua Không Đồng, rỗi vào thành tới cung Ốc Cung, 
sai triệu sáu vị khanh tới bảo rằng, nghe có giặc, vua muốn 
cho sáu vị sửa soạn trước. Sáu vị tới. Thái Doãn cho giáp sĩ 
vây và bảo: “Vua đau nặng, muốn bảo các khanh hội thả”. 
Lễ thể tại sân cung thiếu Tầm: Chúng tôi không làm điều 
gì bất lợi cho công gia, Thái Doãn mới lập Khải làm chủ, 
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và đem thi thể vua vào Đại Cung. Ba ngày sau, đân trong 
Kinh thành mới biết tin vua chết và vua nối vị. Tư Thành 
Phiệt cho loan báo để cả nước được biết: Thái Doãn đã lừa 
đối vua, chỉ nghĩ đến tư lợi. Hắn đã làm cho vua chất, chứ 
vua có ốm đâu. Rồi lại giấu việc chết. Còn là ai nữa. Thái 
Doãn là tội nhân. 

Đác mê thấy anh là Khải nằm ngoai cửa Lư Môn, đầu 
ngoảnh về bắc mà mình là con chim đậu trên mình Khải, 
mỏ đụng vào cửa nam, đuôi sát vào cửa bắc. Đắc nói: Mộng 
của ta hay, chắc là làm vua. - 


Thái Doäăn thì tự nghĩ: Ta không dự thể, cũng đáng lo, 
cần phải thê lại. Thế là sai Sử Chúc làm minh ước. Sáu Khanh 
đương ở Đường Vu. Khi sắp thể, viên chức coi việc thê là Tương, 
báo cho Hoàng Phi Ngã là minh ước đã thảo rồi. Hoàng Phi 
Ngã ở vào Từ Lỗ (Nhạc Phiệt), Môn Doãn Đắc (Nhạc Đức) 
và Tả Sử tìm được một cớ nói rằng: Để cho cả dân cùng với 
ta đuổi Thái Doãn. Rồi đểu cùng về nhà, lấy người nhà cho 
mặc áo giáp vào, loan báo trong nước là Thái Doăn lừa vua, 
lăng ngược công thất. Ai đi cùng với ta cứu vua. Quần chúng 
kêu lên, xin cùng đi. 

Thái Doãn thị cho nói: Họ Đái (Nhạc), họ Hoàng, đều bất 
lợi cho nhà vua. Ai đi theo ta, không lo gì không giàu. Quần 
chúng nói, chẳng ai khác ai. Họ Đái và họ Hoàng muốn đánh 
vua tức là Rhải. Nhạc Đấc bảo: “Không nân, Thái Doãn áp 
bức Khai là có tội. Ta mà đánh vua thì lại có tội hơn”. Các 
Khanh xoay chiểu, làm cho quốc dân cho là tội ở Thái Doãn. 
Thái Doăn mới đem Khải đi trốn sang Sở. Thế là Đắc được 
lập. Nhạc Phiệt thành Thượng Khanh. Các vị khanh đầu thê 
rằng ba họ cùng nhau giữ chính, không bao giờ hại nhau. 

Xuất Công nước Vậ (Xuất Công nghĩa là vua đã chạy trốn) 
từ Thành Sừ, cho sứ tới Tử Cống, biếu một cái cung và cho 
hỏi, có nên trở về quốc đồ Vệ không, Tử Cống quì cám ơn 
Công, nhận cung, rạp đấu, trả lời là không biết. Trong khi 
nói chuyện riêng, Cống bảo sứ rằng: “Khi xưa, Thành công 
lánh sang Trần, Ninh Vũ Tứ, Tôn Trang Tử, cùng thể ở Uyển 
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Bộc, mà rôi vua về Kinh. Hiến Công lui sang Tê. Tử Tiển, 
Tử Triển có minh ước đất Di Nghĩ, mà rồi vua về Kinh. Ngày 
nay, vua hai lần ra nước ngoài. Tòi không nghe nói ở trong, 
liệu có hạng thân thích như thời Hiến Công không, ở ngoài 
có hạng đại phu như thời Thành công không. Tứ tôi (tên Tử 
Cống là Tứ) không biết vua sẽ về Kinh bằng cách nào. Trong 
Kinh Thi có câu: quân giỏi vì thần hay, thiên hạ đều theo 
mệnh. Nếu được người, thì thiên hạ còn cho là chủ. Nước thì 
cô gì là khó”. 

Năm thứ 27. Mùa xuân. Vua Việt sai Hậu Dung tới Lỗ lễ 
sính. Nhân tiện nói về việc cho lại nước Châu, đất đai tới äp 
Thai. Đên tháng hai, một mình ước được ký kết ở Bình Dương. 
Ba Khanh ở Lỗ, Quí, Thúc, Mạnh, đều chấp thuận. Quí Khang 
Tử lấy làm buôổn, nhớ đến Tử Cống đây thì không đến nỗi. Vũ 
Bá bảo, đã như thế, sao không triệu. Đáp, thế nào tôi cũng phải 
triệu Thúc Tôn Văn Tự nói, ngày khác, xin nhớ cho. 

Mùa hạ, tháng tư, ngày Ki Hợi, Quí Khang Tử mất. Lỗ Công 
tới điêu. LỄ có phần thiểu sót (vì quên). 

Tuân Dao nước Tấn cảm quân đánh Trịnh, dừng tại Đồng 
Khuu. Tứ Hoằng nước Trịnh xin nước Tê cứu. Khi đương sửa soạn 
quân, thì Trần Thành Tử nước Tế họp các con tử sĩ, trong ba 
ngày cho ăn uõng tại triều Mỗi người được một xe, hai ngưa, 
và thêm năm âp. Rồi cho gọi Tấn là con Nhan Trác Tụ, bảo 
rằng: Trong việc Thấp, cha anh chết, vì trong nước đang nhiều 
việc, cho nên anh chưa được lĩnh thương. Nay vua cho anh các 
ấp đó, và cho phép tới triều bằng xe ấy, quản áo ãy. Cố làm 
còng việc như cha anh. 

Quân đội TẾ mới đi cứu Trịnh. Tới đất Lai Thư, trên đất 
Tế, cách Cốc bảy dặm, dân Cốc chưa biết tín. Khi quân đến 
sông Bộc, trời mưa nhiều quá, không qua sông được. Tứ Tư nước 
Trịnh cho báo cáo tướng Tế rằng Quân đại quốc trong khoảng 
đất đai tệ quốc, cho nền xin cáo cấp tình hình. Nay quân không 
tiến được, e không kịp. Tê Thành Tử khoác áo mưa, chống giáo, 
đứng trên bờ đê, ngựa kkông ra khỏi bùn. Thành Tử cố giúp, 
rồi ra roi, 
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Trí Bá (Tuân Dao) được biết tin, mới quay về Tấn nói: 
Tôi bói rùa xem có nên đánh Trịnh khòng chứ không phải 
đánh Tẻ. Rồi sai người nói với Thành Tử. Đại phu là con họ 
Trần, nhà ông vốn ở nước Trần, Trần thôi không cúng tế là 
tội ở Trịnh. Cho nên quả quân tôi cho Dao tôi xét kĩ, chắc 
ngài cũng thương nước Trần. Nhưng nếu ngài lại lợi dụng việc 
mất nước của ngài, thì tôi còn báo thù cho ai. 

Thành Tư giận nói: hay chửi người thì phải chết. Trí Bá 
liệu có còn lâu được không. Trung hàng Văn Tử (Tuân Dàn, 
hiện trốn ở Tế), bảo Thành Tứ rằng: Người ta từ quân đội 
Tấn đến cho tôi biết rằng. Tấn sửa soạn nghìn cỗ xe khinh 
xa, để đánh cửa trại T, có thể thắng được. Thành Tử trả 
lời: quả quân tôi mệnh Hằng tôi đừng đánh giặc ít quân, đừng 
lùi trước quân đông. Dù có đến hơn nghìn xe, tôi dám đâu 
lùi. Tôi xin báo trình lời ngài nối cho quả quân tôi. Văn Tử 
tự nói: Bây giờ tôi mới biết, tôi bỏ Tấn đi là bậy. Người quân 
tử mưu việc, thì xét lúc đầu, lúc giữa, lúc cuôi. Tôi đã hành 
động không xét kĩ ba điều ấy. Mới biết tự làm nên khó, 

Vua Lã lo ba nhà lộng quyền, muốn nhờ sức người ngoài 
đề đuôi đi. Ba nhà Hoàn cũng lo công nhiều nhằm lỗi, Giữa 
vua tôi thành ra có nhiều điều xung khắc. Công đi chơi ở Lăng 
Bản, gặp Mạnh Vũ Bá, tại con đường nhà họ Mạnh. Công mới 
hỏi Mạnh: Tôi muốn hồi ông một điều, liệu tôi có được chết 
thường không. Vũ Bá đáp, tôi sao biết được. Ba lần hỏi, Vũ 
Bá nhất định chối không đáp. 

Vua Lỗ muốn lấy Việt phạt Lỗ để trừ ba nhà. Mùa thu 
tháng tám, ngày Giáp Tuất. Công tới nhà Công Tôn Hữu Hình, 
nhân từ nơi đó lánh sang đất Châu, rồi tới nước Việt. Dân 
coi Công Tôn Hữu Hình (hoặc Hữu Sơn) là người đầu mưu. 


359 


R§ Z 
ĐIỆU CÔNG 


Năm thứ 4. Tấn Tuân Dao cẩm quân vây Trịnh. Chưa tới. 
Tứ Hoàng nước Trịnh nói: Trí Bá tính cô chấp mà hiếu thắng. 
Cứ chịu hăn đi, thì hắn lùi. Tứ Hoằng mới sửa soạn cho Nam 
Lí có thể chống đỡ được, để đợi. Tuân Dao tới Nam Lí rồi đến 
cửa Kết Điệt, cửa thành Trịnh. Quân Trịnh bát được Huả Khôi 
Luy, tướng Tấn. Cho hối lộ, cho chức vụ, Huề không lấy, câm 
miệng, không nói, chịu chết, 

Khi sắp đánh cửa thành, Trí Bá bảo Triệu Mạnh vào thành. 
Triệu Mạnh trả lời, đã có chủ (nghĩa là chủ vào đi có được không). 
Trí Bá nói: Hèn nhát như ông mà làm chủ họ Triệu. Triệu Mạnh 
đáp: Vì hay chịu nhịn nhục, cho nên không hại họ Triệu. Trí 
Bá không thay đổi hành vị. Vì thế, Triệu Tương Tử (Triệu Mạnh) 
sinh ra ghét rồi hại. Trí Bá đã tham, lại ngang ngược, cho nên 
ca Hàn và Ngụy đều ghét, rồi đến đều hại Trí Bá. 

(Bình Dương, Tây Bình Dương, Lưu thư, là đất Tà). 

Đồ Dự nói: theo Sử kí, Tấn Ý công năm thứ 4, là Lễ Điệu 
Công, năm thứ 14, Trí Bá đem Hàn, Ngụy, tới Tấn Dương để 
vây Triệu Tương Tử, mà sau Hàn, Ngụy quay lại hợp muu với 
Triệu giết được Trí Bá ở dưới thành Tấn Dương. Thế là việc 27 
năm, sau thời Xuân Thu. 
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